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Nam-mô Ban Sư Thich-ca Mau-ni Phật 


rong Kinh Hoa Nghiêm có ghi: “Phật dĩ nhất nhất thân, xứ xứ chuyển 
| pháp luân” (У — — & , RIG IE 3), nghĩa là đức Phật luôn dùng tat 
cả hóa thân của minh, ở mọi nơi mọi chén chuyền bánh xe pháp. 

Thật hoan hy, tinh thần chuyển bánh xe pháp của đức Phat đã và đang được 
chư Tôn đức Hội đông Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam triển khai một cách 
hiệu qua. Đặc biệt, trên phương diện hoàng truyền kinh điển, chư Tôn đức đã 
có những định hướng đúng đắn cho Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tién 
hành phiên dịch, san định, ân tống Kinh, Luật, Luận, Só giải có nguồn góc tu 
tang Pali, Sanskrit, Hán có và các ngôn ngữ khác.. 

Khi nghiên cứu, hoằng truyền kinh điển, nhà Phật thường có câu: “Di Thánh 
giáo vi minh cảnh chiếu kiến tự tam, di tự tâm vi trí đăng chiêu kinh u chữ" (vA 
AA VERILY AS А, Ж ЖЕНЕ g), nghĩa là lây Phật pháp làm 
tâm gương sáng soi vảo tự tâm, lây tự tâm làm ngọn đèn trí soi tỏ chỗ thâm sâu 
của kinh điển. Những Phat sự được chư Tôn đức trong Viện Nghiên cứu Phật 
học Việt Nam đã va đang thực hiện, thực sự là những việc làm trân quý. Việc 
ây không chỉ làm sáng bản tâm của mỗi hành giả nghiên cứu mà còn chuyên 
hóa lời Phật dạy một cách. dễ hiểu, dễ học, dễ hành, gần gũi với cuộc sông đời 
thường. Thông qua đó, mỗi hành giả có được cách tiếp cận, tu tập, thực hành 
lời Phật dạy, thành tựu nhiều kết quả hơn. 

Từ việc nghiên cứu kinh điển, nhìn lại Phật giáo Việt Nam, chúng ta mới 
thay, Phật giáo Việt Nam với chiều dai lịch sử trên dưới 2000 năm đồng hành 
cùng dân tộc, đã tạo nên những giá trị Phật giáo đặc biệt, đóng vai trò trụ cột 
trong việc gìn giữ nền văn hóa Việt thời kỳ 1000 năm Bắc thuộc, làm cho dân 
tộc Việt Nam trở nên vĩ đại nhất trong lịch sử phong kiến nước nhà vào thời đại 
Lý - Trần, vẫn đang tiếp tục đồng hành cùng đất nước trong thời ky hội nhập 
với phương châm “Dao pháp - Dân tóc.” Chính vi vậy, những Phật sự của chư 
Tôn đức trong Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam đang thực hiện có ý nghĩa 
hết sức quan trọng trong việc “kê vãng khai lai, truyền trì đạo mạch”, không chỉ 
làm cho Phật pháp xương minh, trường tôn ở thé gian mà còn góp phân làm cho 


Vill 


Phật giáo Việt Nam tiếp nỗi truyền thông tốt dep từ ngàn xưa, phát triển lên một 
tâm cao mới. Hy vọng môi hành giả chúng ta nô lực hơn nữa đê thành tựu giải 
thoát và hoàn thành sứ mệnh “Tac Như Lai sứ, hành Nhu Lai sự.” 

Nguyện câu Phật nhật tăng huy, Pháp luân thường chuyên, thé giới hòa 
bình, nhân dân an lạc. 


Nam-mô Hoan Hy Tạng Bó-tát, tac đại chứng minh. 


Vesak Liên Hợp Quốc, PL.2563 — DL.2019 
Trưởng lão Hòa thượng THÍCH PHÓ TUỆ 
(Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam) 


đồng Quản trị Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, đặc biệt là Ban Biên 
tập Tam tạng Thánh điển Phát giáo Việt Nam đã hoan hy đảm trách 
nhiệm vụ phiên dịch, biên tập và án hành bộ Thánh dién thiêng liêng này. 


Phiên dịch Kinh, Luật, Luận từ các ngôn ngữ Phật hoc (Pali, Sanskrit, Hán 
có) ra tiếng Việt là trách nhiệm cao quý của Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam 
(VNCPHVN) do Trưởng lão Hòa thượng Thich Minh Châu thành lập năm 1989, 
nhằm đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, học hỏi và thực tập Phật pháp của hàng triệu 
Tăng NI, Phật tử Việt Nam trong và ngoài nước. 


{[ mat Hội đồng Tri sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tôi tan dương Hội 


1. Về thuật ngữ 

Tôi tán đông cách Hội đồng Quản trị VNCPHVN thay đổi cum từ “Đại 
tang kinh Việt Nam”, von chịu ảnh hưởng từ cách đặt tựa tac phâm của Phat 
giáo Trung Quốc, thành “Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam”, nhằm thé 
hiện bản sắc văn học Phật giáo Việt Nam, đồng thời thích ứng với cách đặt tên 
phố biến của cộng đồng Phật giáo thê giới hiện nay. 

Khai niệm “Dai tạng kinh” chi đề cập đến “Kinh tạng” (P. Sutta Pitaka, H. # 
Ж.) tức kho tàng Chân lý, trong khi khái niệm “Tam tang Thánh điển Phat giáo” 
có nội hàm rộng hơn, bao quát hơn; đó là ngoài kho tàng Chân lý còn có kho 
tang Dao đức (P. Vinaya Pifaka, Н. #5, Luật tang), kho tàng Triết học tâm (P. 
Abhidhamma Pitaka, H. đã %&, Luận tạng), Văn học Chú giải (Р. Afthakatha), Văn 
học Phụ chú giải (Р. 7742), Văn học Tục tang và các tac phẩm Phật học Việt Nam. 


Tam tang Thanh điển Phật giáo Việt Nam bao gom cac tuyén tap Tam 
tang Phật giao Thuong Toa bộ (anh hưởng các nước An D6, Tich Lan, Mién 
Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia), Tam tang Phat giáo Bộ phái, Tam tạng Phat 
giáo Đại thừa (ảnh hưởng Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Đại Hàn, Tây 
Tạng), Văn học Sớ giải, Văn học Tông phái Phật giáo và Văn học Phật giáo 
Việt Nam, v.v... 


2. Về Văn học sử Phật giáo 
“Thánh điển Phật giáo” là khái niệm chỉ cho tuyên tập những lời dạy của 
đức Phật trong 45 năm (theo Phat giáo Nam truyền) hay 49 nam (theo Phật giáo 


Bắc truyền) truyền bá Chân lý (P. Dhamma, S. Dharma, H. Ж, Pháp), Dao đức 
(P=S. Vinaya, H. #&4#, Giới luật), và Các pháp siêu việt (P. Abhidhamma, S. 
Abhidharma, Н. #0, Vô tỷ pháp). 


Thánh điện Phật giáo được truyền thừa qua hình thức khẩu truyền, được 
cho là bằng ngôn ngữ Pali từ thời đức Phật (khoảng thé kỷ VI-V TTL) và lưu 
truyền qua ba lần kết tập kinh điển tại An Độ. Đến đại hội kết tập kinh điển 
lần thứ tư tại Tích Lan (khoảng thé kỷ I TTL), Thanh dién duoc viét trén 14 
bôi va lưu truyền đến ngày nay. Hai tác phẩm Рао su (Dipavamsa) và Đại sử 
(Mahävzmsa) đều ghi nhận rang trong triêu đại Valagamba (29-17 TTL) tại 
Anuradhapura, Tích Lan, các cao Tăng thuộc lau Tam tang Pali bắt dau viết 
kinh Phật trên lá bối dé giữ gìn và truyén bá lời Phat dạy một cách hiệu quả hơn. 

Theo các nhà Đại thừa, cũng vào thé kỷ I (TTL) trở đi, kinh điển Đại thừa 
băng tiếng Sanskrit lần lượt ra đời. Ngoài các bản kinh Đại thừa quan trọng tồn 
tại với an bản Sanskrit, phan lớn văn hoc Phật giáo Dai thừa được lưu giữ qua 
các bản dịch Hán có, được các vua chúa, đại tín chủ lưu bố qua các bản chép 
tay, khắc trên đá, khắc trên gỗ, và về sau biên tập thành các Đại tạng kinh mang 
tầm vóc quốc gia ở Trung Hoa; còn tiéng Tây Tạng cổ, được biên tập thành 
Kinh dién Phật giáo Tây Tang (Tibetan Buddhist Canon) gồm hai tạng Kangyur 
(Kinh - Luật tạng gòm 100 bộ) và Tengyur (Luận tạng gòm 213 bộ). 


3. Về phương diện lịch sử 

Hơn 10 thế ký (từ thế ký I-X) bị Trung Quốc đô hộ, người Việt Nam đã sử 
dung Dai tạng kinh Trung Hoa bang Hán cô và cho đến những thé ky sau. Giai 
đoạn 80 nam Pháp thuộc (1867-1945), người Việt lại buộc phải sử dụng tiếng 
Việt La-tinh hóa nên chữ Hán Nôm mất dân vị trí ngôn ngữ chính thông. Dung 
trước nhu cầu thích nghi với quốc ngữ mới, các cao Tăng Việt Nam quyết định 
phiên dịch kinh điển từ Hán cô ra tiếng Việt La-tinh để phô biến lời Phật dạy 
rộng rãi hơn, vì đại đa số người Việt trong thời Pháp thuộc không đọc được chữ 
Hán Nôm. 

lam tạng Thành điển Phật giao Việt Nam được hình thành qua 3 giai đoạn: 


Giai đoạn 1 bắt đầu từ 1950 đến 1975, với đỉnh cao là sự ra đời của Hội 
đồng Phiên dịch Kinh điển của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thông nhất 
(GHPGVNTN) vào năm 1973 và ngưng hoạt động vào nam 1975. Các bậc Tôn 
túc đóng góp nổi bật trong việc phiên dịch kinh điển từ Hán cô sang tiếng Việt 
trong giai đoạn này có Hòa thượng Thích Trí Tịnh (Ma-ha Bat-nha, Hoa 
Nghiêm, Đại Bảo Tích, Niét-ban, Pháp Hoa); Hòa thượng Thich Trí Nghiêm 
(Đại Bat-nha); và chư vi Hòa thượng Thích Thanh Từ, Hòa thượng Thich Bửu 
Huệ, Hòa thượng Thích Thiền Tâm (Trung A-hàm, Tăng nhất A-hàm), Hòa 
thượng Thích Thiện Siêu, Hòa thượng Thích Tuệ SY, Thượng tọa Thích Trí 
Thanh (Trưởng A-ham, Tap A-ham), v.v... 


XI 


Giai đoạn 2 bắt đầu từ 1975 đến 2017, với sự ra đời của các bản dịch tü Pali 
sang tiếng Việt.! Đóng góp nỗi trội của Hòa thượng Thích Minh Châu là phiên 
dich hau hết Kinh tang Pali. Hòa thượng Hộ Tông, Hòa thượng Bửu Chon, Hòa 
thượng Gioi Nghiêm phiên dịch Luật tang Pali và Hòa thượng Tinh Sự dịch 
Luận tang Pali. Gan đây, Thượng toa Chánh Than đã dịch mới một số kinh 
trong Tiểu bộ và Luật tang Pali. 


Sau ba thập niên phiên dịch độc lập, đến năm 1991, Hội đồng Chỉ đạo Phiên 
dịch và Ấn hành Đại tạng kinh Việt Nam chính thức được Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam (GHPGVN) thành lập. Từ đó đến nay, VNCPHVN chỉ tái ban được 
Kinh tạng Nam truyén,? gồm 13 tập và một vài tập A-ham. Trong thời gian này 
và trước đó, Hòa thượng Thích Trí Quang đã dịch hơn 25 tập Kinh, Luật, Luận; 
Hòa thượng Thích Đỗng Minh đã dịch một số bộ Luật và hướng dẫn, khuyến 
khích chư Tăng Ni tại Nha Trang phiên dịch các bộ Luật của các bộ phải Phật 
giáo, góp phân làm phong phú kho tàng Luật tạng Phật giáo Việt Nam. 


Trong hai thập niên, 1994-2014, Hội ¡ dong Dịch thuật do Hòa thượng Thích 
Tinh Hạnh khởi xướng va bảo trợ, có công tông hợp, biên tập và xuất bản các 
công trình dịch thuật đã có, đồng thời dịch mới các Kinh, Luật, Luận quan trọng 
khác dé hình thành Linh Sơn Pháp bảo Раі tạng kinh. 


Giai đoạn 3 từ năm 2017 trở đi. Vào giữa năm 2018, Hội đồng Quản tri 
VNCPHVN thành lập Ban Biên tập Tam tang Thanh điển Phật giáo Việt Nam, 
tiên hành đối chiếu văn bản song ngữ, biên tập tiếng Việt, làm tông mục lục 
mới, với mục tiêu phiên dịch hoàn tat, biên tập và xuất ban Tam tang Thánh 
điển Phật giáo Việt Nam, gôm Ba tạng Thượng Tọa bộ, Ba tạng Bộ phái và Ba 
tạng Đại thừa. Dong thời, Van hoc Só giải, Tuc tạng, Van hoc tông phái Phat 
giao Trung Quốc, Nhật Bản và Văn học Phật giáo Việt Nam cũng sẽ được thực 
hiện tiếp theo. Công trình sưu tâm, phiên dịch, hiệu chú và ân hành này dự kiến 
sẽ hoàn thành trong vòng 10 năm hoặc lâu hơn nữa. 


4. Về bản sắc quốc gia 
Thánh điện Phật giáo được xem là quốc bảo của nhiều quốc gia theo đạo 
Phật. Các quốc gia thuộc hai truyền thông Phật giáo Nam truyén và Bac truyền 
đêu có Thánh điền Phật giáo bang tiếng me đẻ của họ từ lâu. Tại các nước Phật 
iáo Nam truyén như Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, ngoài 
ân bản Tam tạng Thánh điển Pali, đều có bản dich Thánh điển Phật giáo bang 
quốc ngữ của họ. 


Trong сас nước Phật giao Đại thừa, Trung Quốc là nước đâu tiên có Khai 
Bảo tạng được khắc gỗ từ năm 971 đến 983 thời nhà Bắc Tống. Các nước 


! Hòa thượng Thích Minh Châu dẫn thân vào sự nghiệp dịch thuật rất sớm. Hòa thượng đã dịch và ân hành 
Kinh Truong bộ từ năm 1965 (tap Т), 1967 (tập ID, 1972 (tập Ш và IV). Các năm kê оёр, Hòa thượng cho ân 
hành các tập Kinh Trung bộ: 1973 (tập D, 1974 (tap П, Ш). 


2 Còn thiếu 5 quyên trong Kinh Tiểu bộ: Diễn giải, Phân tích Đạo, Thánh nhân kỷ sự, Phật sử và Hanh tạng. 
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Phật giáo Đại thừa chịu ảnh hưởng từ Phật giáo Trung Quốc déu có ấn ban 
Đại tạng kinh chữ Han theo phong cách riêng. 

Đại Hàn (1011-1082) có ап bản Cao Ly Đại tạng kinh (SE KE), hay 
còn gọi là Bat vạn Dai tạng kinh U KE), có câu trúc mục lục khác với 
các Đại tạng kinh Trung Quốc, g6m Tam tang Đại thừa (các ban văn 1-646), 
Tam tạng Tiêu thừa (các bản văn 647-978), Thánh Hiền Phật ký lục (các bản văn 
979-1087) và các tác phẩm khác (1088-1498), trong đó, các bản văn 1402-1405 
là các trước tác của Phật giáo Đại Hàn. 

Nhật Bản có Thiên Hải tang (KYO đầu tiên được thực hiện từ năm 
1637 đến 1648. Đến đầu thé ky XX, Đại Chánh tân tu Đại tạng kinh (K EX 
ЇН KEX, 1924-1934) do các học gid Takakusu Junjiro, Watanabe Umiakira 
và Ono Genmyo biên tap, gdm 100 tập, 3.493 bộ, 13.520 quyền, trong đó, 55 
tập đầu gôm Kinh, Luật, Luận, Sở giải, các tông phái Phật giao Trung Quốc, 
Nhật Bản. Đây là â ân bản Đại tạng kinh bằng chữ Hán hoàn chỉnh nhất, có tính 
hệ thống về phân loại và cham câu tốt nhất. 

Phật giáo Tây Tạng cũng có Đại tạng kinh riêng khá sớm, từ năm 1290 đến 
1364. Đại tạng này bao hàm hâu hết các bản luận Sanskrit của các bộ phái Phật 
giáo Ấn Độ, có nguôn gốc từ Trường Đại hoc Nalanda nói tiếng và một số bản 
dịch từ tiếng Hán. Đại tạng này được hiệu chỉnh qua các thời kỳ và trở thành 
kho tàng Pháp bảo lạng truyền đặc thù, vì nó chứa nhiều bộ mật chú và pháp 
môn tu bí truyền mà ngày nay không tim thay trong các Dai tạng Trung Hoa va 
các nước khác. 

Tính từ thời điểm Pháp thuộc năm 1867 đến 2019, khi tiếng Hán - Việt trở 
thành tiếng Việt La-tinh hóa, 152 năm đã trôi qua, hoặc tính từ thời điểm Hội 
đồng Phiên dịch Kinh điển của GHPGVNTN hình thành từ năm 1973 cũng đã 
trai qua 46 năm, Тат tạng Thanh điển Phật giáo Việt Nam chi mới hoàn tat một 
nửa chặng đường phiên dịch. 

Bên cạnh việc trân trọng những thành quả dịch thuật của các bậc Tôn đức 
hữu công thuộc các thé hệ trước, GHPGVN cần có Tam tạng Thánh điển Phật 
giáo Việt Nam hoàn chỉnh, không chỉ thê hiện bản sắc văn hóa Phật giáo Việt 
Nam mà còn giúp cho người Việt Nam không biết các cô ngữ Phật giáo, có 
thê tiếp cận lời Phật dạy băng tiếng Việt, nhằm đạt được trí tuệ do nghe chan 
ly Phật (P. Sutamayapañña, Văn tuệ), trí tuệ do nghiên ngẫm chân ly Phật (P. 
Cintãmayapañña, Tư tuệ) và trên nền tảng này, tiếp tục đạt được trí tuệ do 
thực hành thiên chỉ, thiên quán (P. Bhavanamayapañña, Tu tuệ). 

Đề tạo nên bản sắc văn hóa tâm linh Phật giáo Việt Nam qua Tam tang 
Thánh điền Phật giáo Việt Nam, tôi tha thiết kêu gọi quý Tang Ni và Phat tử 
tham gia vào Ban Phiên dich và Ban Biên tập Tam tang Thánh điển Phật giáo 
Việt Nam, góp phần phiên dịch và xuất bản hoàn chỉnh Тат tang Thanh điển 
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Phat giao Viét Nam. Đông thời, tôi tha thiết kêu goi quý mạnh thường quân va 
quý Phật tử phát tâm đóng góp tịnh tài dé công trình phiên dịch, biên tập và xuất 
ban Тат tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam sớm thành tựu mỹ mãn. 

Xuất bản Tam tang Thánh điển Phật giáo Việt Nam không chỉ là niềm mơ 
ước của Tăng Ni và Phật tử Việt Nam mà còn tạo thuận duyên cho 97 triệu 
người Việt Nam trong nước và hơn 5 triệu người Việt Nam ở hải ngoại có cơ 
hội học Phật, tu Phật băng tiếng Việt, để diệt trừ tham ái, sân hận, si mê, chap 
thủ, vốn là nhân khô đau, đông thời, trải nghiệm an vui, hạnh phúc bây giờ và 
tại đây, góp phan làm cho Tổ quốc Việt Nam ngày càng giàu, mạnh và phát triển 
bên vững. 


Vesak Liên Hợp Quốc, PL.2563 — DL.2019 
Hòa thượng THÍCH THIỆN NHƠN 
(Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN) 
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đủ của Phật giáo Việt Nam, gồm Kinh, Luật, Luận, Sớ giải, Sử va các 

tác phẩm liên quan đến Phật giáo Việt Nam. Tam tang Thánh điển Phật 
giáo Việt Nam chứa đựng tư tưởng tâm linh, kho tàng trí tuệ, nën tảng văn hóa 
đạo đức có giá trị vượt thời gian và không gian. Cùng với những hệ thống tư 
tưởng lớn khác ở phương Đông và trên thé giới, hệ thông tư tưởng minh triết 
của đạo Phật lưu xuất từ Thánh điển Phật giáo trong từng thời ky, cang luc cang 
có anh huong rộng lớn và thâm đượm noi tâm hàn con người nói chung, tâm 
hồn người Phật tử Việt Nam nói riêng, góp phan tạo nên bản sắc văn hóa dao 
đức Việt Nam. 


Dân tộc Việt Nam từ thời khởi nguyên đã có mỗi nối kết với Phat giáo. Phật 
giáo Việt Nam bat dau từ rat sớm va xuyen suốt dòng lich sử luôn đồng hành 
cùng dân tộc. Đất nước và con người Việt Nam, trong không gian minh triết 
phương Đông, ân hưởng nguôn sáng thiêng liêng cùng với sức mạnh chuyên hóa 
nhiệm mâu cua đạo Phat, da phát triển, sánh vai với bạn bè trên thé giới. Ngày 
nay, Phật giáo Việt Nam đang tiếp tục vươn lên với những hoạt động mang tam 
quốc gia va quốc té trên nhiều phương diện, trong đó Tam tạng Thánh điển Phật 
giáo Việt Nam là một dau chỉ quan trọng trên lộ trình phát triển, phát huy tiềm 
năng con người Việt Nam và Phật giáo Việt Nam về phương diện văn hóa tâm 
linh và hàn lâm học thuật. 


Te tang Thánh điển Phật giáo Việt Nam là một kho tàng Pháp bảo day 


Văn pháp được sử dung dé chuyền tải nội dung của Zam tang Thánh điển 
Phát giáo Việt Nam tiệm cận những tiêu chí: Trung thực, uyên thâm, văn nhã. 
Những chuẩn mực khác cũng được quan tâm như: Trang trọng, uy nghiêm. Tiêu 
chí, chuẩn mực được đặt ra và triển khai nhằm nâng cao hiệu quả của việc tụng 
niệm và hành trì, gia tăng hiệu ứng tâm linh, khuêch tán ở mức cao nhất ánh 
sáng mâu nhiệm thiêng liêng lưu xuất từ dau nguôn là dang Vô Thượng Chánh 
Đăng Chánh Giác. 

Thuở khởi nguyên của Thánh điển bat dau với việc kết tập Tam tạng. Ba lần 
kết tập dau tiên, Thánh điển được trùng tụng, chuân y và ghi nhớ từ thé hệ nay 
sang thé hé khac bang phương pháp khâu truyén. Thé ky thứ III (TTL) đã có 
những phái đoàn hoăng pháp do Vua Asoka chủ trương và thực hiện, trong đó 
Hoàng tử Mahinda và Công chúa Sanghamittd của vương triều này đã truyền 
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bá đạo Phật sang Tích Lan. Hai thế kỷ sau, dưới triều đại nhà Vua Tích Lan 
Vattagamani Abhaya, Thánh điển được biên chép và bó sung phân Chú giải. Ở 
Ấn Độ, lần kết tập thứ tư dưới sự bảo trợ của Vua Kaniska từ cuôi thé ký thứ I 
đến đâu thế ký thứ II, Thánh điền được viết xuống bảng ngôn ngữ Sanskrit. Như 
vậy, cả hai hệ thông kinh điển tiếp tục được lưu giữ, quảng bá ở bản địa và lan 
tỏa sang các nước khác đưới hai dang, chữ viết và khẩu truyén. 


Hầu hết Thánh điển Phật giáo từ hai hệ thông trên vẫn còn được bao ton day 
du trong dang nguyên ngữ hay dịch ngữ, và co những phiên ban tiếp tục được 
phát hiện dù có những khoảng thời gian việc thế thế truyền thừa dường như bị 
gián đoạn, thậm chí mai một. Ánh sáng trí tuệ chứa đựng trong Thánh điển Phật 
giáo càng lúc càng được giới trí thức của thé giới ca phương Đông lẫn phương 
Tây nhận thức. Tang Sanskrit được tái phát hiện ở Nepal vào năm 1822, có thé 
xem là tang Sanskrit truyền sang the giới phương Tây som nhất. Tang Pali do 
Hoàng tử Mahinda khởi động truyền bá từ An Độ sang Tích Lan, sau đó nhờ 
được sự bảo trợ dưới triều Vua Vattagamani Abhaya vào thé ky thứ I (TTL), 
công trình trùng tụng, biên chép và bảo tồn được tô chức thực hiện quy mô lớn 
tại Aluvihara, thành phó Matale, với 500 nhân su chuyên trách. 

Tang Pali được xem là Thanh điển Phật giáo chính thông của các nước thuộc 
hệ thông Nam truyền như An Độ, Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Campuchia, 
Lào. Luận sư Buddhaghosa vĩ đại của thế ky thứ V đã có công lớn đối với Thánh 
tang Pali. Nửa cuỗi thé ky XIX, Miễn Điện tô chức kết tập Tam tạng, trùng tụng, 
học thuộc Thánh điển, và nói tiếng với bộ kinh băng đá hoa cương thực hiện 
năm 1860 do Vua Mindon bảo trợ. Năm 1881, Pali Text Society (Hội Thanh điển 
Pali) ra đời với mục tiêu là biên tập, ân hành nguyên bản Pali và phiên dịch sang 
tiếng Anh. Đâu thê kỷ XX, công trình phiên dịch Thánh tạng quy mô từ tiếng 
Pali sang tiếng Thái được thực hiện và giới thiệu rộng rãi thông qua mạng lưới 
các trường dai học trên thé giới, dưới sự bảo trợ của Vua Chulalongkorn thứ V. 


Ngoài tạng Pali và tang Sanskrit, khi nói về phương diện đâu nguôn, có 
kính và thấm quyên, can ghi nhận rang Thanh tạng tiéng Hán có có truyền 
thông lâu đời, bao phủ một địa bàn văn hóa rộng lớn tâm châu lục. Từ nhà Tống 
đến nay, Trung Quốc có tất cả 25 bản Đại tạng, riêng nhà Tống đã có đến 8 bản 
Đại tạng khác nhau. Bản Đại tạng khắc gỗ day đủ dau tiên của Trung Quốc 
được đặt tên là Khai Bảo rạng, hoàn thành năm 983. Cao Ly (tên gọi Triêu Tiên 
từ thé kỷ X-XIV) có ba lan khắc Đại tạng, trong đó Bái vạn Đại tạng kinh (còn 
gọi là Cao Ly Đại tạng kinh) nổi tiếng với trên 81.000 phiến gỗ, khắc vào the 
kỷ thứ XI, đang được bảo tôn cần trọng tại Hải Ấn tự. Nhật Bản tiếp nhận suối 
nguôn Phật giáo khá trễ, có 9 bản Đại tạng. Đại Chánh tân tu Đại tạng kinh 
(Таіѕһо Shinshii Daizökyö, K E IRK JX 28) do Takakusu Junjiro, Watanabe 
Umiakira và các cộng sự viên thực hiện, gòm 100 tap, dựa trên các ban của Dai 
tạng kinh Trung Hoa và Cao Ly, tạo nên một ban Dai tạng kinh Phật giáo Bắc 
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truyền hoàn chỉnh nhất cho đến năm 1934. Mông Cô va Tây Tạng đều có Bai 
tạng riêng. Đại tạng Tây Tạng cũng đã trải qua 12 lần khắc bản, được in ấn khác 
nhau và bộ hiện nay rất lớn với 73 triệu chữ chia làm hai phần: Kangyur (Kinh 
tạng - Luật tang) và Tengyur (Luận tạng). 

Tam tạng Thanh điển Phát giáo Việt Nam có điểm xuất phát từ thời còn chia 
sẻ chung một dạng văn tự với người Hán, phục vụ cho Phật giáo của cả một 
khu vực địa lý văn hóa rộng lớn bao gồm nhiều quốc gia, dân tộc. Ở Việt Nam, 
nhà Đinh đã bắt đầu việc khắc kinh trên đá, đến thời nhà Lý việc khắc mộc bản 
khởi sự và hoàn thành một phần vào năm 1126, niên hiệu Thiên Phù Duệ Vũ. 
Vào năm 1311 (Tân Hợi), niên hiệu Hung Long nhà Tran, Tôn giả Pháp Loa 
và Thiên su Bảo Sai phụng chiếu Vua Tran Anh Tông đảm trách công trình cấp 
quốc gia là khắc gỗ Đại tạng kinh. Trải qua những biến thiên của lich sử, thé hệ 
chư có đức đã hết lòng truyền trì đạo mạch. Có những giai đoạn lịch sử, công 
trình phiên dịch và ân hành Dai tang kinh Việt Nam có biểu hiện dừng lại hắn, 
nhưng thật ra vẫn được chư Tôn đức tiền hiền âm thầm thực hiện. 


Lich sử thực hiện Đại tang kinh Việt Nam khởi sắc trong giai đoạn chân 
hưng Phật giáo giữa thé ky thứ XX. Việc phiên dịch, án hành Dai tang kinh Việt 
Nam với những mảng lớn hơn và quy mô lớn hơn được trién khai thực hiện, tiêu 
biểu là Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh phiên dịch Đại tạng Bắc truyền 
và Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu phiên dịch Đại tạng Nam truyền. 
Những trung tâm phiên dịch với những dịch gia nối tiếng cũng xuất hiện như 
Trung tâm Phiên dịch Huệ Nghiêm, Trung tâm Phiên dịch Hải Đức, sau này 
có Trung tâm Dịch thuật Han Nom Huệ Quang. Đặc biệt, chư Tôn đức Giáo 
phẩm, quý cư sĩ thiện hữu trí thức tiên bỗi và đương thời nỗi tiếp công việc 
phiên dịch các bộ Kinh, Luật, Luan, Só giải, như quý Ngài: Hòa thượng Thich 
Trí Nghiêm, Hòa thượng Thích Hành Trụ, Hòa thượng Thích Mật Nguyện, Hòa 
thượng Thích Trí Quang, Hòa thượng Thích Thiện Siêu, Hòa thượng Thích 
Thanh Từ, Hòa thượng Thích Huệ Hưng, Hòa thượng Thích Đỗng Minh, Hòa 
thượng Thích Tuệ SY, Hòa thượng Thích Phước Sơn, Hòa thượng Thích Minh 
Cảnh, Hòa thượng Thích Đức Thắng, Cư sĩ Tâm Minh - Lê Đình Thám, Cư 
sĩ Đoàn Trung Còn, Cư sĩ Đào Nguyên, Cư sĩ Định Huệ, Cư sĩ Nguyên Tâm - 
Tran Phương Lan,... 

Như vậy, nội dung bộ Tam tạng Thánh điền Phật giáo Việt Nam có sự khác 
biệt. Các Đại tạng khác chỉ chứa đựng một trong hai hệ thông, Nam truyện 
hoặc Bắc truyền, hoặc có một phần của nhau, nhưng không đây đủ. Trong 
khi đó, Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam chuyên tải cả hai hệ thông 
và được bó cục lại. Đối với Tam tạng Nam truyền (Thượng Tọa bộ), cau trúc 
được giữ nguyên như trong hệ thông Pali Text Society (Chánh kinh, Chú giải, 
Phụ Chú giải). Đối với Bắc truyền, câu trúc được chia thành hai phan: Bộ phải 
và Đại thừa, được bó cục lại theo cách phân chia Kinh, Luật, Luận, Sớ giải. 
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Nguôn tư liệu này dựa vào Dai Chánh tân tu Dai tạng kinh. Ngoài ra, còn có 
tham khảo thêm nguồn tiếng Sanskrit, tiéng Anh và một số ngôn ngữ khác. 
Phan Tục tang của Zam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam bao gồm các tác 
phẩm kinh điển do những thê hệ tri thức của Phật giao Việt Nam trước tac, nối 
kết liền mạch từ thời sử dụng chữ Hán, Hán Nôm và chữ Quốc ngữ. 

Giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện nay tiếp nối tinh than phiên dịch Tam 
tạng Thanh điền Phật giáo Việt Nam của chư tiền hiền hữu công, với sự khởi 
xướng của Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu, đã thành lập Viện Nghiên 
cứu Phật học Việt Nam làm cơ sở pháp lý, nền tảng hành chánh cho việc tô chức 
nhân sự, giúp Giáo hội Phật giáo Việt Nam nâng mức độ hoàn thiện cua Tam 
tạng Thánh điền Phật giáo Việt Nam lên một tầm cao mới, đặt một dau ân cho 
sự hoàn chỉnh trang nghiêm của ngôi báu Pháp bảo. 

Phiên dịch Tam tang Thánh điển Phật giao Việt Nam là công việc cần một 
nguôn nhân lực trí thức và tinh than làm việc bën bi, đồng thời phải vượt qua 
những rao cản về ngôn ngữ, văn hóa và khoảng cách thé hệ. Những dich giả 
đỉnh cao ở Trung Quốc như Đạo An, Cưu-ma-la-thập, Huyền Trang... đều biêu 
tỏ sự khó khăn khi thực hiện ban Han dịch. Trong khi đó, độ chính xác của bản 
Việt dịch nói chung phải dựa trên độ chính xác của bản Han dịch. Phiên dich 
Kinh tang Pali cũng không ngoại lệ, khi dựa vào những bản géc đã được sao 
chép nhiều lần trước khi in án. May thay, với sự tiên bộ của thời đại, hầu hết 
những rào cản đều đã được vượt qua và phan ánh trong Tam tạng Thánh điển 
Phật giáo Việt Nam. Sự vượt qua những khó khăn trên nhờ vào sự phát trién 
của mạng lưới thông tin toàn câu, nguôn tham khảo phong phú, kỹ thuật tra 
cứu tiên tiến. Mặt khác, Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam phản ánh 
việc định hình được một bộ thê lệ quy chuẩn, làm cơ sở tham chiêu cho việc 
biên tập và dịch bó sung, song song với việc xây dựng một bộ thuật ngữ thiết 
yếu và chuyên sâu. Tất cả déu góp phan đáng kế cho tính hệ thông, tính nhất 
quán khoa học, nâng cao giá trị hàn lâm của Tam tang Thánh điển Phật giáo 
Viêt Nam. 

Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam mở ra một trién vọng mới cho 
những tác phẩm hậu kỳ như tóm tắt, tân giải, đồ giải hay làm tiên dé cho những 
công trình hỗ trợ tiện ích theo sau: Tổng mục lục, Dai từ điển Thuật ngữ, Lịch 
sử hinh thành Тат tang Thanh điển Phật giáo Việt Nam. 

Ngoài án ban mang tính thiêng liêng của hiện tiên Pháp bảo được thực hiện 
trang nghiêm với chất liệu cao cấp, thiết kê mẫu mực, kỹ thuật in ân tiên tiến, 
chứa đựng nội dung và văn pháp như đã được giới thiệu ở trên, Ban Biên tập 
Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam còn thực hiện bản só hóa làm tăng 
thêm khả năng đồng bộ, lan tỏa rộng khắp, khả năng tiếp cận và tham khảo 
nhanh chóng, hướng đến những tiêu chí học thuật hàn lâm tôi ưu. 
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Bộ Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam та đời lần này là kết tinh từ 
các bậc Tô sư, các bậc chân tu thật học, nhiều thé hệ dịch giả, nhà nghiên cứu... 
Hình ảnh các Ngài an nhẫn, kiên định, tận tụy, сап man dịch từng trang kinh, 
chọn lựa từng chữ, cân nhắc từng thuật ngữ Phật học, đối khảo các bản dịch, 
bó sung từng cước chú, nhuận sắc từng dâu. châm phây, dé đảm bảo “văn nghĩa 
day đủ” một cách tốt đẹp nhất, luôn là nguồn động lực khích lệ cho các thế hệ 
Tăng Ni và Phật tử tiếp bước noi theo. 

Hơn bảy thập niên trôi qua, các nhà phiên dịch Tam tạng ngày đêm âm thầm 
làm việc, đã đóng góp vào kho tàng văn học Phật giáo, tạo nên bản sắc văn hóa 
tâm linh Phật giáo Việt Nam, làm cho Pháp bao được lưu bó ở nhân gian, công 
đức ấy đang ап tàng trong từng con chữ, trong số nhiều chục triệu con chữ của 
ân bản Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam lần này thật bất khả tư nghi. 

Việc phiên dich va ân hành Pháp bảo này thành tựu còn được sự yém trợ, 
ủng hộ nhiệt tình của chư Tôn đức Tăng Ni và các mạnh thường quân cư sĩ Phật 
tử trong và ngoài nước, từ quá khứ đến hiện tại. Xin thành kính tri ân công đức 
của quý liệt vỊ. 

Thành kính cúng dâng ấn phẩm Tam tụng Thánh điển Phật giáo Việt Nam 
này lên mười phương chư Phật, chư Tôn Bô-tát, liệt vị Tó sư, chư vị Tôn đức 
dịch giả và hiện tiền chư Tôn đức Giáo phẩm chứng minh. Thành tâm hồi 
hướng công đức, nguyện cầu Phật nhật tăng huy, Pháp luân thường chuyền, 
quốc thái dân an, pháp giới hữu tình ân triêm lợi lạc. 


Vesak Liên Hợp Quốc, PL.2563 — DL.2019 
Hòa thượng THÍCH GIÁC TOAN 
(Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam) 


TRICH LOI GIOI THIEU CUA 
HOA THUONG THICH MINH CHAU 


“Sau khi dich xong Kinh Trường bộ (Digha Nikaya), Vu Lan, PL. 2516 (23- 
8-1972), tôi dịch tiếp Kinh Trung bộ, và như vậy cô găng tiếp tục phiên địch 
Kinh tạng Pali như đã phát nguyện từ năm 1965, nhưng vì trách nhiệm của một 
vị Viện trưởng không thé hoàn thành sớm hơn và day đủ hơn như ý muốn.” 

“Van dé tìm được Hán tự tương đương với chữ Pali, thật là một van đề nan 
giải. Như biết paficakhanda là năm uan, ғӯра là sắc, vedanä là thọ, saññä là 
tưởng, sankhara là hành và viññana là thức, thời dich vừa gọn, vừa nhanh. 
Nhưng nếu gặp những danh từ chưa có chữ Hán tương đương là cả một vấn 
dé thật khó khăn và nan giải.” 

“Chúng tôi dịch kinh Pali, không vì mục đích muốn ủng hộ hay không 
muốn ủng hộ một học phái nao, một lập trường nao. Mục đích của chung tôi chỉ 
muôn giới thiệu những kinh điển có thê được xem là nguyên thủy hay gần nguyên 
thủy nhất, dé người đọc có thé tìm hiểu lời day chân chính của đức Phật, khỏi qua 
ống kính của một học phái nào, dau là An Độ, Trung Hoa hay Việt Nam. Chúng 
tôi cũng không có trách nhiệm nêu lên cho độc giả rõ đoạn nào là nguyên thủy, 
đoạn nào không phải nguyên thủy. Chỉ có người đọc, sau khi tự mình đọc, tự 
mình tìm hiểu, tự mình suy tư, tự mình quan sát, tự mình chứng nghiệm trên bản 
thân, mới có thé thay, hiéu được đoạn nào là thật sự nguyên thủy. Trách nhiệm tim 
hiểu, chứng nghiệm cá nhân là trách nhiệm của người đọc, không phải của người 
dịch, vì đạo Phật là Đạo đến dé ma thay chớ không phải Dao đến dé nhờ người 
thây ho; Dao của người со mắt (cakkhumaro), không phải Đạo của người nhăm 
mắt; Đạo của người thay, của người biết (passato janato), không phải là Đạo của 
người không thay, không biết (apassato ajanato). Nên chỉ có người đọc mới có 
thê tự mình thấy, tự mình hiểu và tự mình chứng nghiệm. 

Thật sự, chúng tôi chỉ mong rang quý vị hãy đọc thật ky và suy tư thật chín 
chăn những đoạn mà chúng tôi phiên dịch trong tập này rôi quý vị tự hỏi, những 
đoạn ay có phải là những đoạn “Tiểu thừa”, dành riêng cho những vị có tiéu 
tâm, chỉ biết tự lợi không biết lợi tha, chỉ biết tự giác không biết giác tha. Như 
chúng tôi đã phân tích trong Lời Giới thiệu bản dịch tập Đại thira và sự liên hệ 
với Tiểu thừa, chúng ta đừng có mặc bẫy các vị Bà-la-môn Ấn Độ giáo đã tìm 
cach gan cho chữ Tiểu thừa dé loại ra ngoài những lời dạy căn bản, như một số 
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lớn Phật tử Dai thừa đã bi mê hoặc, không dam đọc những lời Phật dạy, vì bi 
gan nhãn hiệu Tiểu thừa. Bên phái Nam tông, tuy tôn thờ Tam tang Pali, nhưng 
một số Phật tử cũng rơi vào một nạn tương tự, là chỉ học Luật tạng và A-ty-đàm 
tạng dé cập đến Đệ nhất nghĩa dé, còn Kinh tang chỉ bàn đến Tục dé mà thôi. 
Đây cũng là một lầm lạc hết sức ngây thơ và nguy hiểm. A-tỳ-đàm tạng phát 
xuất từ Kinh tạng và bỏ gốc để tìm ngọn thì không khác gì kẻ đi tìm lõi cây 
mà chỉ đem về cành và lá. Thật sự đạo Phật đâu có phân biệt Tiểu thừa - Đại 
thừa, đâu có chia đôi Chân dé - Tục dé. Những sự phân chia này chỉ là hậu tác 
phẩm, hoặc các giáo sĩ Bà-la-môn mang danh Phật tử muốn loại bỏ những gì 
tinh túy nhất của đạo Phật, không cho Phật tử học và tu, hay của một sô đệ tử 
Phật muốn làm Tó sư một giáo phái, nên đề xướng các chủ thuyết lân at những 
lời dạy nguyên thủy của đức Phật. 

Thật sự chúng ta chỉ có một trách nhiệm, tìm đọc và tìm hiểu những lời 
Phật dạy thật sự là những lời dạy của đức Phật, và vì trách nhiệm ay chung 
tôi đã cô găng phiên dịch Kinh tang Pali ra Việt ngữ. Chung ta chỉ can đọc, 
cân suy tư chín chắn và rồi chính chúng ta tự ý thức đâu là những lời dạy trung 
thực của đức Bôn sư của chúng ta. 


Ba bài kinh cuối của tập I này được dịch trong dịp chúng tôi ra Huê dự Lễ 
Đại tang đức Tăng thông Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thông nhất và cũng là 
Bồn sư của chúng tôi. Trong sự trang nghiêm chân thành của Phật tử toàn quốc 
đến nghiêng mình đảnh lễ lần cuối cùng Giác linh Đại lão Hòa thượng và trong 
sự tram lặng suy tư của người đệ tử đối với vi Bôn sư đã trọn đời hién mình cho 
đạo pháp và giáo huấn hậu côn, chúng tôi phát nguyện trọn đời phiên dịch Tam 
tạng giáo điển dé đền đáp công on giáo huấn của Ngài. Chúng tôi tự nghĩ đó là 
một cử chỉ duy nhất và có ý nghĩa nhất dé đền đáp thâm ân của một đệ tử đôi 
với vị Bôn sư của minh trong cuộc đời ngũ truoc ác thé này.” 

(Lời Giới thiệu Kinh Trung bộ, tập 1, 1973) 


“Công trình phiên dịch của tôi, một mặt đáp ứng sở nguyện xuất dương 
của tôi, một mặt xây dựng những tài liệu nghiên cứu đạo Phật cho các học giả 
và Phật tử Việt Nam. Va đây cũng là sự đóng gop của Dai học Vạn Hạnh vào tủ 
sách Phat học nước nhà. Lè di nhiên, trong trách nhiệm hiện tại của tôi, sự phiên 
dịch đòi hỏi nhiêu có gang, nhiéu dụng công kiên trì va liên tục, nhưng chúng 
tôi đã được tưởng thưởng xứng đáng khi được tận hưởng những Pháp lạc do 
Chánh pháp đem lại trong khi phiên dịch. Pháp lạc này ân chứa trong từng chữ, 
từng câu, tiêm tàng trong từng câu văn, giọng nói, và chính Pháp lạc đã nuôi 
dưỡng và khích lệ chúng tôi rất nhiêu trong công tác phiên dịch này. 


Càng dịch, chúng tôi càng thây rõ ác ý của các nhà Bà-la-môn đã dùng danh 
từ Tiêu thừa dé gan vào những lời dạy thực sự nguyên thủy của đức Phật và 
khién cho các Phat tử không dam đọc, không dám học, không dám tu những 


XXIII 


pháp môn ấy. Càng dich, càng thay rõ dung tâm hiểm độc của các vi Bà-la-món, 
đã khôn khéo xuyên tạc đạo Phật, khiến cho những giáo ly căn bản, những tinh 
hoa cao đẹp nhất của tư tưởng nhân loại đã bị những tư tưởng tà giáo xen lẫn, 
bị ruồng bỏ, bị che giấu, không được biết đến, không được học hỏi tu hành. 
Nhưng chân lý bao giờ cũng là chân lý, mặt trời bao giờ cũng là mặt trời. Các 
ba hoa của Ma vương, các cuộc so tài của những ngọn đèn lẻ tẻ mù mờ, các lời 
lẽ bập bẹ của những kẻ mới tập tễnh đi vào con đường triết lý, tất cả cũng chỉ là 
cuóng vong den tôi, được ánh sang rực rỡ của chân lý quét sạch.” 

Có người than kinh Pali quá dài và có nhiêu đoạn trùng điệp. Khi dịch kinh, 
bao giờ tôi cũng phải kính trọng nguyên bản, và vì vậy chúng tôi không có thé 
tự y lược bo những đoạn trùng điệp, dâu rang nguyên ban Pali chúng tôi phiên 
dịch cũng đã lược bỏ khá nhiều. Điều chúng ta nên nhớ là phần lớn kinh 
điển được kiết tập trong các Đại hội Kiết tập và đều do chư Tăng tụng đọc lại 
những đoạn các vị ду đã ghi nhớ, và lẽ dĩ nhiên khi tung đọc không bao giờ có 
chuyện lược bỏ. Lại nữa, đức Phật trong khi đi truyền giáo, mỗi kinh đều được 
giảng trọn vẹn trong mỗi hoàn cảnh đặc biệt và chư Tăng ghi nhớ lại không bao 
giờ dám lược bỏ các đoạn đã được nghe. Do đó, có nhiều đoạn trùng điệp, khó 
lòng lược bỏ cho được. Dâu thê nào, các đoạn trùng điệp vẫn có sự tác dụng cho 
người đọc, vì không gi tốt đẹp hon là được nhắc di nhắc lại những giáo lý quan 
trọng và những pháp tu căn bản. 


Chúng tôi nay chỉ chú trọng phiên dịch, và mong dịch cho được chu toàn và 
đây đủ, dé làm tài liệu nghiên cứu và tu học cho các Phật tử và học giả, chưa 
có một nhận xét, phê bình, so sánh đối chiêu gì. Mỗi bộ kinh được dich xong la 
những nguôn tài liệu van hóa hét sức phong phú va quý gia cho các học gia và 
các Phật tử, và шеп tại sự cô gang duy nhất của chúng tôi là cung сар những tài 
liệu văn hóa ấy.” 


(Lời Giới thiệu Kinh Trung bộ, tập П, 1974) 


“Với tap III này, chúng tôi đã hoàn thành được trọn bộ Kinh Trung bộ 
(Majjhima Nikaya), một trong những bộ kinh quan trọng nhất của Kinh tang 
Pali. Vì không có thì giờ, chúng tôi không đi vào nội dung của bộ này, nhưng 
với những tài liệu dịch thuật như vậy, các học giả, Phật tử có đây đủ tài liệu 
tham cứu và suy tam. Chúng tôi chi có thé nói một cách van tat là Kinh Trung 
bộ đặt nặng về phan chánh tri kiến và các phương pháp tu hành, nhất là những 
phân tế nhị trong địa hạt tu trì của vị Ty-kheo. Còn Kinh Trường bộ đặt nặng 
về phân lịch sử, có tánh cách đôi ngoại với сас vị Bảà-la-môn, du sĩ ngoại đạo, 
Kỳ-na giáo, v.v... Cho nên đọc Kinh Trường bộ, chúng ta thay cương vị giáo 
lý của đạo Phật sai khác với ngoại đạo cùng tiên trình tư tưởng và văn hệ Phật 
giáo. Con đọc Kinh Trung bộ, chúng ta di sâu vào giáo ly va tư tưởng và đặt 
nặng về những phản ứng tâm lý tế nhị của người tu hành khi đạt dén những qua 
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vị tôi cao. Cho nên, với hai tập Kinh Trường bộ va Kinh Trung bộ, chúng tôi 
nghĩ đã giới thiệu được những tài liệu khá chính xác và đây đủ đê các nhà học 
giả và Phật tử đi sâu vào được những giáo lý và giáo pháp căn bản, thật sự là 
nguyên thủy của đạo Phật.” 

(Lời Giới thiệu Kinh Trung bộ, tap Il, 1974) 


Куи. 


BANG VIET TAT 


TAC PHAM TIENG PALI 


Anguttara Nikaya (Kinh Tang chi bộ) 

Anguttara Nikaya Atthakatha (Chu giải Kinh Tăng chi bộ) 
Apadana (Thanh nhán ky sự) 

Apadana Atthakatha (Chu giải Thánh nhân ky sự) 
Atthasalini (Chu giai Phap tu) 

Buddhavamsa (Phát sử) 

Buddhavamsa Atthakatha (Chu giải Phát sử) 
Ciilaniddesa (Tiểu nghĩa thích) 

Cariyapi‡aka (Hanh tạng) 

Cariyapitaka Atthakatha (Chu giải Hạnh tạng) 
Cilavagga (Tiếu phẩm) 

Cilavamsa ( Tiểu sử) 

Digha Nikaya (Kinh Truong bó) 

Digha Nikaya Atthakatha (Chu giải Kinh Trường bộ) 
Dhammapada (Kinh Pháp cu) 

Dhammapada Atthakatha (Chu giải Kinh Pháp cu) 
Dhammasangani (Phap tu) 

Dipavamsa (Đảo sử) 

Gatha (Thera và Theri): Truong lão Tăng kệ và Trưởng lão Ni kệ 
Itivuttaka (Kinh Phật thuyết như vậy) 

Jãtaka (Chuyện tiên thân của đức Phật) 
Khuddakapatha (Tiểu tung) 

Kankhavitarani (Giải nghi) 

Kathavatthu (Luận sự / Những điểm dị biệt) 
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Majjhima Nikaya (Kinh Trung bộ) 

Majjhima Nikaya Atthakatha (Chu giải Kinh Trung bộ) 
Mahäbodhivamsa (Đại sử vë cây Bô-đê ở Tích Lan) 
Mahavamsa (Đại sử) 

Milindapañha (Mi-tién van đáp) 

Mahaniddesa (Đại nghĩa thích) 

Majjhima Nikaya Tika (Phụ chu giải Kinh Trung bộ) 
Mahavagga (Đại phẩm) 

Niddesa (Nghĩa thích) 

Niddesa Atthakatha (Chu giải Nghĩa thích) 
Nettipakarana (Đạo luán) 

Patthana (Luận Duyên hệ) 

Patisambhidamagga (Vô ngại giải dao) 
Patisambhidamagga Atthakatha (Chu giải Vô ngại giải dao) 
Puggalapannatti (Nhân thi thiết luận) 
Puggalapaññatti Atthakatha (Chú giải Nhân thi thiết luận) 
Petavatthu (Nga quỷ sự) 

Samyutta Nikaya (Kinh Tương ưng bộ) 

Samyutta Nikaya Atthakatha (Chu giải Kinh Tương ưng bộ) 
Suttanipata (Kinh тар) 

Suttanipata Atthakatha (Chu giai Kinh tap) 
Sumangalavilasini (Chu giải Kinh Truong bó) 
Theragatha (Trưởng lão Tang kệ) 

Theragatha Atthakatha (Chu giải Trưởng lão Tăng kệ) 
Therigatha (Trưởng lão Ni kệ) 

Therigatha Atthakatha (Chu giải Truong lão Ni kệ) 
Thipavamsa (Biên niên sử chùa tháp Tich Lan) 

Udana (Cam hứng ngữ) 

Udana Atthakatha (Chu giải Cam hung ngữ) 
Upasakajanalankara (Uu-bà-tắc trang nghiêm) 
Vibhanga (Phan tích) 

Vibhanga Atthakatha (Chu giải Phan tích) 


Vin. 
VinA. 
Vism. 
Vv. 
VvA. 


Yam. 


Divy. 
Mhvu. 
MPS. 


BBS. 


РС. 


Pss. Breth. 
Pss. Sis. 


SBB. 
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Winaya Pitaka (Luật tang) 

Vinaya Atthakatha (Chu giải Luật tang) 
Visuddhimagga (Thanh tịnh đạo luận) 
Vimanavatthu (Thiên cung sự) 

Vimanavatthu Atthakatha (Chu giải Thiên cung su) 
Yamaka (Luận Song đổi) 


TAC PHAM TIENG SANSKRIT 


Divyavadana (Thiên cung sự) 
Mahavastu (Đại sự) 


Mahaparinirvanasitra (Kinh Đại Bat-niét-ban) 


TÁC PHẨM TIENG ANH 
Burmese-script Buddhasasana Samiti edition of the 
Majjhima Nikaya (Kinh Trung bộ, phiên ban tiéng Miễn, NXB. 
Buddhasasana Samiti) 
Book of Discipline (Luật tang) 
Buddhist India (Phat giáo An Độ) 
Buddhist Manual of Psychological Ethics (Cam nang Tâm lý Đạo 
đực Phát giáo) 
Compendium of Philosophy (Cương yếu triết học, Tóm tắt và giải 
thích bộ Abhidhammatthasangaha) 
Dialogues of the Buddha (Kinh Truong bó) 
Expositor (Chu giai Phap tu) 
Gradual Sayings (Kinh Tăng chỉ bộ) 
Kindred Sayings (Kinh Tương ưng bộ) 
A Manual oƒ Buddhism (Cấm nang Phật giáo) 
Middle Length Sayings (Kinh Trung bộ) 
Questions of King Milinda (Mi-tiên vấn đáp) 
Points of Controversy (Những điểm di biệt) 
Psalms of the Brethern (Trưởng lão Tăng kệ) 
Psalms of the Sisters (Truong lão Ni kệ) 
Sacred Books of the Buddhists (Thánh điền Phật giáo) 
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DCT/Dai/ T: 
Biét Tap. 
Tang. 

Tap. 

Trung. 
Truong. 


BHSD. 


CPD. 
DPPN. 
EPD. 
ERE. 


PED. 


PTS. 
JPTS. 


KINH THEO DAI CHANH TANG 


Раі Chánh tân tu Đại tang kinh (KR ESTE КО) 
Biệt dịch Tap A-hàm kinh (| a A bel Ôi 28) 
Tăng nhát A-hàm kinh (38 EME) 
Tạp A-ham kinh (ZEP 28) 
Trung A-hàm kinh (F | 4 48) 
Trường A-ham kinh (RM #®) 
TU DIEN 
Buddhist Hybrid Sanskrit Dictionary (Từ điển Phật giáo Sanskrit 
lai tao) 
Critical Pali Dictionary (Từ điển Biện giải Pali) 
Dictionary of Pali Proper Names (Từ điển Danh từ riêng Pali 
English-Pali Dictionary (Tit dién Anh - Pali) 


Encyclopedia of Religion and Ethics (Bách khoa Từ điển Tôn 
giáo va Dao đực) 
Pali-English Dictionary (Từ điển Pali - Anh) 


TO CHUC HIEP HOI VA TAP CHI 
Pali Text Society (Hội Thanh điển Pali) 


Journal of Pali Text Society (Tap chi Hội Thánh điển Pali) 


Journal of the Royal Asiatic Society (Tạp chí Hội Hoang gia 
A cháu) 


CAC TU VIET TAT 
Tiéng Sanskrit HT. Hoa thuong 
Tiéng Pali TT: Thượng tọa 
Tiếng Hán DD. Đại đức 
Tiếng Anh NS. Ni su 
trước Tây lịch SC. Su cô 
Tay lich TS. Tién si 
trang ThS. Thac si 
Sách đã dan 


Nhà Xuất bản 


Tiéng Anh 

AD. (Anno Domini) 
BC. (Before Christ) 
Cf. (confer) 

ed. (by) 

etc. (et cetera) 

f./ ff. (following pages) 
ibid. (ibidem) 

n. (note) 

p./ pp. (page/ pages) 

tr. (by) 

trans. 

vol./ vols. (volume/ volumes) 
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sau Công nguyên 

trước Công nguyên 

Tham chiếu, so sánh 

biên tập (bởi) 

vân vân... (V.V...) 

trang ké tiép/ các trang kế tiếp 
cùng trang đã dẫn/ như trên 
chú thích 

trang/ các trang 

dịch bởi 

bản dịch 

tập, quyén/ các tập, các quyền 


DAN LUAN KINH TRUNG BO 


I. TONG QUAN KINH TRUNG BO 


Kinh Trung bộ (P. Majjhima Nikaya, H. Чї #) là bộ kinh quan trọng thứ hai 
trong 5 bộ kinh Pali (Pali Nikaya) cua Phat giáo Thượng Tọa bộ (Theravada); là 
tuyên tập 152 bài kinh có độ dài trung bình (The Collection of the Middle Length 
Sayings) trong Kinh tang Pali (Sutta Pitaka), trong ứng với 222 bài kinh trong 
Trung A-ham kinh (S. Madhyama Agama, Н. P i] #8). Khái niệm “trung” 
(majjhima, Ф) có nghĩa là “trung bình, vừa” về số lượng chữ của từng bài kinh 
trong bộ này. Tuy nhiên, do sô lượng kinh như đã nêu nên Kinh Trưng bộ có sô 
trang nhiêu gần gap 3 lần so với Kinh Trường bộ. 

Về số lượng, Kinh Trung bộ it hơn 70 bài kinh so với Trung A-ham kinh 
thuộc Thuyết Nhất Thiết Hữu bộ (Sarvastivada), trong văn học Hán tạng vốn 
là bộ thứ hai của Đại Chánh tân tu Đại tạng kinh (K EXTIR KEE, Taishõ 
edition). Vì số lượng bài kinh giữa Kinh Trung bộ và Trung A-hàm kinh khác 
nhau nên có sự khác biệt lớn về thứ tự bài kinh, cách đặt tựa đề kinh, các khái 
niệm và nội dung từng bài kinh. 

Về văn tự, kinh điển Pali thường được phân bô theo độ dài (ратапа) 
của kinh. Kinh Trường bộ là tuyên tập 34 bài kinh có độ dài dài nhất 
(dighappamananam suttanam). Kinh Trung bộ là tuyên tập 152 bài kinh có độ 
đài trung bình (majjhimappamanani suttani). Kinh Tương ung bộ trong bản Việt 
dich chúng ta gòm 2.854 bài kinh được sắp xếp theo nhóm chủ dé. Kinh Tăng 
chi bộ là tuyên tập gồm 7.260! kinh liên hệ đến pháp số, bat dau từ số 1 đến số 
11. Kinh Tiểu bộ là một hợp tuyên gom 15 tap theo chu dé. Thực ra, cách phân 
loại tuyến tập kinh như vừa nêu cũng mang tính tương đối.? 

Phân lớn Kinh Trung bộ, đức Phật giảng cho Tăng chúng về kinh nghiệm 
tu học, cách sống trong pháp, trong tình huynh đệ và khuyên khích hành đạo 
(1,2,3,6, 10, 11, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 29, 33, 34, 38, 39, 40, 45, 
46, 47, 48, 67, 70, 101, 102, 103, 106, 109, 110, 111, 112, 113, 116, 117, 118, 
119, 120, 129, 130, 131, 137, 138, 139, 140, 141, 148, 149). Nhiều kinh đức 


' Trén thuc tế chi có 2.202 kinh chính thức, SỐ con lại khác với các kinh trước chỉ là một khái nệm, một thuật 
ngữ rất nhỏ, nên PTS đã đánh số lược rất nhiều, từ 2 kinh đến trên 1.000 kinh. Đơn cử: 70-117, 118- 165, 166- 
213, 214- 261, 262-309, 310-357, 358-405, 406 453, 454-501, 503-511, 512-671, 96-622, 626- 652, 653- 1132. 


_ Ттопр Ку ] kiết tập Tam tang Theravada lần thứ 6 tại Miễn Điện, bộ Milindapanhda (Mi-tiên vấn đáp) được 
xếp vào Tiểu bộ kinh. 


ХХХІ 


Phat đặc biệt day cho các Tôn giả Sãriputta, Ananda, Mahacunda và nhiều 
Tôn giả khác (8, 12, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 81, 83, 104, 114, 115, 
121, 122, 125, 126, 128, 136, 142, 145, 147, 151, 152). Có kinh đức Phat 
dạy cho các gia chủ (51, 52, 53, 54, 55, 60, 105, 127, 135, 150). Nhiéu kinh 
đức Phat dạy cho ngoại đạo hoặc các van dé do ngoai dao néu lén duoc cac 
vi dé tu Phat thuat lai (4, 7, 13, 27, 30, 35, 36, 41, 42, 56, 57, 71, 72, 73, 74, 
75, 76, 77, 78, 79, 80, 91, 92, 93, 95, 96, 98, 99, 100). Nhiều kinh đức Phat 
giang cho cac vua chua, quan lai (14, 58, 82, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 125). Co 
kinh duc Phat giảng cho chư thiên (23, 49, 134), giảng cho da-xoa (31). Có 
kinh đức Phật dạy cho tướng Cướp giết người (86). Nhiều kinh tường thuật 
lại cuộc đàm luận của các Tôn giả, đệ tử xuất gia của đức Phật (24, 32, 43); 
hoặc cuộc đàm thoại giữa đệ tử Phật với ngoại đạo (27, 124). Nhiều kinh các 
Tôn giả, đại đệ tử của đức Phật giảng cho hội chúng Tỳ-kheo (5, 9, 15, 18, 28, 
123, 132, 133); hoặc giảng cho ngoại đạo (97). Có kinh tường thuật Tôn giả 
Sariputta thăm bệnh, thuyết pháp cho cư sĩ (143) và cho Ty-kheo (144). Co 
kinh Tôn gia Mahamoggallana giảng cho chư thiên (37), hoặc giảng cho Ac 
ma (50). Có kinh Tôn giả Nandaka giáo giới cho chu Ni (146) và có kinh do 
nữ Tôn giả Dhammadinna giải thích các pháp căn bản cho cư sĩ Visakha qua 
hình thức van đáp (44). Một sô kinh tường thuật các thời giảng của chư Tôn 
giả sau khi đức Phật nhập Niết-bàn (94, 108). 


Về nội dung, Kinh Trung bộ chúa dung tat cả những triệt học quan trọng 
của đức Phật, trải dài 45 năm hoàng truyện chân lý bao gồm thé giới quan 
(không có nguyên nhân dau tiên), nhân sinh quan (lây con người làm nhân bản), 
chính tri quan (dựa trên chủ nghĩa pháp quyên được sự hỗ trợ bởi chân lý), xã 
hội quan (không giai cap, mọi người bình đăng, công băng, dân chủ), đạo đức 
quan (dựa vào phòng phi, chỉ ác, dương thiện), tu dao quan (hoàn thiện đạo 
đức, thiền định và trí tuệ), giải thoát quan (châm dứt luân hôi, chứng đặc các 
quả Thánh). Ngoài ra, Kính Ti rung bộ còn có một sô bài kinh đối thoại liên tôn 
giao và triệt học giữa đức Phat với các dao sĩ Sa-môn và Bà-la-môn đương thời, 
cũng như giữa các đệ tử đức Phật với các đạo sĩ khác tôn giáo. 

Vë phán loại, Kinh Ti rung bó duoc chia thanh 3 phàn (pannasa), 2 phân đâu, 
mỗi phân gôm có 50 kinh, riêng phân cuối có 52 kinh. Trong môi phân lại chia 
ra 5 pham (vagga), mỗi phẩm có 10 kinh, riêng phâm thứ 15 gom 12 kinh. Cau 
trúc chia thành 3 phan, 15 phâm của Kinh Trung bộ được tom tắt như sau: 


1. Phan căn bản (Malapannasa) 50 bài kinh đầu tiên: 

(a) Pham Pháp môn căn bản (Milapariyayavagga) gồm các kinh 01-10. 
(b) Pham Sư tử hông (Sthanaddavagga) gồm các kinh 11-20. 

(c) Pham Pháp thí dụ (Opammavagga) gồm các kinh 21-30. 

(d) Pham Song đại (Mahayamakavagga) gồm các kinh 31-40. 

(е) Pham Song tiêu (Cữjayamakavagga) gồm các kinh 41-50. 


ХХХІ 


2. Phan giữa (Majjhimapannasa) có 50 bài kinh theo thứ tự 51-100: 

(a) Pham Cu sĩ (Gahapativagga) gồm các kinh 51-60. 

(b) Pham Ty-kheo (Bhikkhuvagga) gồm các kinh 61-70. 

(с) Pham Người tịnh hạnh (Paribbdjakavagga) gòm các kinh 71-80. 

(d) Phẩm Vương (Rdjavagga) gòm các kinh 81-90. 

(e) Phẩm Bà-la-môn (Brãhmanavagøsa) gòm các kinh 91-100. 

3. Phần thượng (Uparipannasa) có 52 bài kinh theo thứ tự 101-152: 

(a) Pham Thiên tỷ (Devadahavagga) gồm các kinh 101-110. 

(b) Pham Bat đoạn (Anupadavagga) gồm các kinh 111-120. 

(c) Pham Không (Suññatavagga) gồm các kinh 121-130. 

(d) Phẩm Phân biệt (Vibhangavagga) gồm các kinh 131-140. 

(е) Phẩm Dai xứ phân biệt (Salayatanavagga) gồm các kinh 141-152. 

Điểm đặc biệt của Kinh Trung bộ là phẩm 4 và 5, tức các kinh mang sô thứ 
tự từ 31 đến 50, có cau trúc “song đôi” (yamaka), cu 2 kinh có một tựa đê. Kinh 
thứ nhất với tiếp dau ngữ “Cala” (Tiêu) là kinh ngăn hơn, kinh tiếp theo với tiếp 
đầu ngữ “Maha” (Đại) là kinh dài hơn. Có tất cả 17 cặp kinh như vậy: 11-12, 
13-14, 27-28, 29-30, 31-32, 33-34, 35-36, 37-38, 39-40, 43-44, 45-46, 63-64, 
77-79, 109-110, 121-122, 135-136, 62-147. Trật tự không được nhất quán, có 
lúc Tiểu kinh trước Đại kinh, cũng có lúc Đại kinh trước Tiểu kinh (ví dụ, cặp 
13-14, 29-30, 33-34, 39-40, 43-44, 77-79, 109-110), có lúc khoảng cách kha xa 
(62-147). 

Về các ban dịch tiếng Anh trọn bộ, Kinh Trung bộ được dịch nhiều hơn bốn 
bộ còn lại của kinh điên Ра. 

Ban dich dau tiên cua Lord Chalmers với tựa dé Further Dialogues of the 
Buddha (Các cuộc đổi thoại sâu sắc của đức Phật), 2 tập, London, Oxford 
University Press, 1926-27. 

Isaline Blew Horner dich với tựa dé The Collection of the Middle Length 
Sayings (Tuyên tập các loi day có độ dai trung bình), 3 tap, Bristol, Pali Text 
Society, 1954-59. 

Khoang đầu năm 1960, Bhikkhu Nanamoli dịch bộ này với tựa đề The 
Middle Length Discourses of the Buddha: A New Translation of the Majjhima 
Nikaya (Những bài kinh có độ dai trung bình cua đức Phat: Ban dich mới Kinh 
Trung bộ), đã hoàn thành ban thảo, nhưng chưa kịp xuất bản rôi viên tịch. Công 
việc này được Ngài Bhikkhu Bodhi phát tâm hiệu đính, và đặt lại tựa dé mới The 
Middle Length Discourses of the Buddha (Các bản kinh có độ dai trung bình của 
đức Phật), 2 tập. Do đó, tac phâm được đứng tên bởi Ngài Bhikkhu Nanamoli và 


Bhikkhu Bodhi (Somerville: Wisdom Publications, 1995; và Boston: Wisdom 
Publications, 2009). 
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David W. Evans dịch Discourses of Gotama Buddha: Middle Collection (Các 
bài giảng của duc Phat Gotama: Tuyên tập kinh trung bình), Janus Publications, 
1991. 


Ni sư Uppalavanna dich toàn bộ 152 kinh sang tiéng Anh và đăng tai trên 
các trang mạng: www.metta.lk, www.buddhism.org, v.v... 


Ngài Bhikkhu SuJato dịch với tựa đề The Middle Discourses (Các bài kinh 
trung bình), xuất bản online tại www.suttacentral.net, 2018. 

Ngoài ra, còn có các bản tuyên dịch được xuất bản ở một số nước Đông Nam 
A. Som nhất là bản A Treasury of the Buddha 5 Words (Kho báu lời Phật day), 
đứng tên dịch giả là Bhikkhu Nanamoli, được Bhikkhu Khantipalo hiệu đính và 
xuất bản tại Bangkok, năm 1960, trước khi Ngài Bodhi hiệu đính toàn tập; Hội 
Kinh tạng Miên Điện tuyên dịch: Twenty-Five Suttas from Mila-Pannasa (25 
bài kinh trong 50 bài đâu của Kinh Trung bộ), 1986; Twenty-Five Suttas from 
Majjhima-Pannasa (25 bài kinh trong 50 bài gita của Kinh Trung bộ), 1987; va 
Twenty-Five Suttas from Upari-Pannasa (25 bài kinh trong 50 bài cuối của Kinh 
Trung bộ), 1988 do NXB. Myanmar Pitaka Association ân hành tai Rangoon và 
được NXB. Sri Satguru, Delhi, tái ban tại An Độ. Ngoài ra, còn có 82 bài kinh 
được Ngài Bhikkhu Thanissaro chọn dich, in trong tuyến tập Handful of Leaves 
(Nam Id), tập II, Metta Forest Monastery, California, USA, 2018. 


Tại Việt Nam, ban dịch của Hòa thượng Thich Minh Chau với tựa đề Kinh 
Trung bộ, 3 tập, xuất bản lần đầu năm 1973, tái bản năm 1986, 1992. Day là bản 
dich trung thành với nguyên tác Pali, có tham khảo bản tiếng Anh của bà I. B. 
Horner: The Collection of the Middle Length Sayings. Theo Lời giới thiệu của 
Kinh Trung bộ,` Hòa thượng co tham khảo thêm ban tiếng Nhật trong Dai tang 
kinh Nam truyền, những ghi chú băng tiéng Anh và tiếng Hán, khi Hòa thượng 
theo học ở tại Hội Dharmaduta Vidhyalaya ở Colombo, Tích Lan từ năm 1952 
đến 1955. An bản mới nhất được Viện Nghiên cứu Phat học Việt Nam tái bản 
năm 2012, in thành 2 tập. 


Về tài liệu tham khảo cho Kinh Trung bộ trong tiếng Việt có Luận án 
Tiên sĩ của Hòa thượng Thích Minh Chau tại Dai hoc Nalanda năm 1961: A 
Comparative Study of the Chinese Madhyama Agama and the Pali Majjhima 
Nikaya (So sánh Trung A-ham kinh chữ Han và Kinh Trung bộ chit Pali) được 
NI sư Trí Hải dịch ra tiếng Việt và xuất bản năm 1998. 


Ngoài ra, còn có quyên Tóm tắt Kinh Trung bó, 1 tập, của Hòa thượng 
Thích Minh Châu, NXB. Văn Hóa Sai Gòn, 2010; Tim hiệu Kinh Trung bộ, З 
tập, của Hòa thượng Thich Chon Thiện, NXB. Tôn Giáo, 2004; Todt yếu Kinh 
Trung bộ của Ni sư Trí Hải, 3 tập, NXB. Tôn Giáo, 2010; và Нибпе dẫn đọc 
Kinh Trung bộ, 2 tập, của Thượng tọa Thích Nhật Từ, NXB. Hồng Đức, 2020. 


3 Lời giới thiệu, tap I, 1973. 
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Kinh Trung bộ lần đầu được Hòa thượng Thich Minh Chau giảng dạy tại 
phân khoa Phật học, Dai học Vạn Hạnh từ nam 1964-75, sau đó, бёр tục dạy tại 
Trường Cao cấp Phật học Việt Nam (1984- 97) nay la Hoc vién Phat giao Viét 
Nam (HVPGVN) tại TP. HCM, dạy tại Thiền viện Van Hạnh (quận Phú Nhuận, 
TP. HCM) và Tinh xá Trung Tâm (quận Bình Thạnh, TP. HCM). Hiện tại, kinh 
này được dạy ở HVPGVN tại TP. HCM, Hà Nội, Huê cũng như tại một só trong 
9 trường Cao đăng Phat học và một só trong 35 trường Trung cap Phật học trên 
toàn quốc. 

Ngoài Hòa thượng Thích Minh Châu, các vị Tôn túc có công giảng dạy 
Kinh Trung bộ gồm có Hòa thượng Hộ Giác, Hòa thượng Thich Chon Thiện, 
Ni su Tri Hải. Từ nam 2005, tại giảng đường chùa Xá Lợi, tôi là người giảng 
trọn bộ Kinh Trung bó, mỗi риёї 90-120 phút. Toàn bộ các file âm thanh duoc 
phô biến trên: phatam.com và chuagiacngo.com. 


Ban dịch Kinh Trung bộ của Hòa thượng Thích Minh Châu và việc giảng 
dạy kinh này tại Việt Nam trong hơn 5 thập niên qua đã góp phân làm thay 
đôi tích cực nên Phật học tại Việt Nam, giúp nhiêu thế hệ Tăng Ni Việt Nam 
không còn xem kinh điển Pali là kinh điển Tiểu thừa nữa. Trên thực tế, đây là 
tuyên tập các bài kinh nën tảng nhất về Phật học. Việc xuất bản bộ kinh này tại 
Việt Nam đã thúc đây sự hợp tác giữa Phật giáo Thượng Tọa bộ và Phật giáo 
Đại thừa trong phạm vi Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các Phật sự chung trên 
toàn quốc. 


IL KHÁI QUÁT NỘI DUNG CÁC KINH 


1. Kinh Pháp môn căn bản (P. Mnlapariyayasufam, Н. RÆ Yk PTR) 
tương đương Tưởng kinh.* Bài kinh nay phân tích vê các cap độ nhận thức của 
4 hạng người: Phàm phu, bậc Hữu học, bậc A-la-hán và Như Lai. Trên cơ sở 
của nhận thức “tưởng tri” (sannajanati) hoặc “thang tri” (abhijanati), pham va 
Thánh được xác định, luân hôi và giải thoát có mặt. Đề giải thoát, hành giả chỉ 
cân chuyên hóa nhận thức từ “tướng tri” thành “thắng tri.” 


2. Kinh Tat cả lậu hoặc (P. Sabbdsavasuttam, H. — Y) im 4%) tương đương 
Lâu tận kinh." Đức Phật giới thiệu 7 phương pháp diệt trừ phiên não tận goc rë, 
góm: (i) Chánh kién, (ii) Phong hó giác quan, (iii) Tho dung voi chánh niém, 
(iv) Kham nhẫn, (v) Tránh né thích hợp, (vi) Trừ diệt, (vii) Tu tập 7 yêu tô đưa 
đến giác ngộ. Tuy theo căn tanh, hành giả chọn lựa cho minh phương pháp 
thích hợp nhất dé giải phóng tat cả trói buộc, sông an lành hạnh phúc ngay bây 
010 và tại đây. 


3. Kinh Thừa tự pháp (P. Dhammadaydadasuttam, H. 5 <) tương đương 


+ 728 (701. 0026.106. 0596b09). Tham chiếu: Гас fưởng kinh #47488 (T.01. 0056. 0851a23); Tăng. 18 
(7.02. 0125.44.6. 0766a04). 

5 ja HAE (701. 0026.10. 0431с13). Tham chiếu: Nhat thiết hưu nhiếp thủ nhân kinh —ÖJ]ŸÄ‡#*T AR (701. 
0031. 0813a05); Tang. 2 (7:02. 0125.40.6. 0740a25). 
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Cau phap kinh.5 Đức Phật khuyên tat cả đệ tử của Ngài hãy trở thành những 
người thừa kế gia tài Chánh pháp mà Ngài đã dày công dạy dỗ, không nên trở 
thành những người thừa kế gia tài vật chất. Trên tinh thân lời dạy này, Tôn giả 
Sariputta đã giải thích sơ lược nội dung của thừa tự pháp cho các vi Hiên giả 
Thượng tọa Ty-kheo, Trung tọa Ty-kheo và tân Ty-kheo có mặt. 


4. Kinh Sợ hãi và khiếp đảm (P. Bhayabheravasuttam, H. ПАХ ЖҮ). Bai 
kinh này, một mặt trình bay các đức tinh can thiết giúp hành giả sống viễn ly dé 
thành tựu đạo quả giải thoát, mặt khác, thông qua đó, ké lại những kinh nghiệm 
chinh phục sự sợ hãi của đức Phật khi Ngài còn là vị B6-tat sóng độc cư viễn ly. 


5. Kinh доне иё nhiễm (Р. Ananganasuttam, Н. Ж HE AGRE) tuong duong 
Ué phẩm kinh.Š Bài kinh phân tích các phương diện “ué nhiễm” được thé hiện 
dưới các góc độ tâm lý vị ngã trung tâm va lòng tự ai, làm phương hại đến tư 
cách và phẩm hạnh của hành giả tu tập; đồng thời, thông qua đó, dé cao giá tri 
của người xuất gia chân chánh, biết trang sức cho mình nhiều đóa hoa đạo đức. 


6. Kinh Обс nguyện (P. Akankheyyasuttam, H. 294) tương đương Nguyện 
kinh.” Bài kinh bắt đầu bằng sự khăng định của đức Phật vê tâm quan trọng của 
đời sống đạo đức đối với người đang tam cau Thánh qua. Thanh công trong sự 
tu tập không phải là kết quả của “ước nguyện ' đơn thuần, mà là kết qua của 
việc thực hành đạo đức, thiền định và thiên quán. 


7. Kinh Vi dụ tam vải (P. Vatthasuttam, Н. #11) tương đương Thúy Tịnh 
Phạm chỉ kinh. 10 Thông qua anh du tâm vai, đức Phat khang dinh rang tam cau 
ué không thé nào nhuộm được mau của an уш và giải thoát. Tây sạch các câu 
uê của tâm, con người sẽ thiết lập được niêm tin bất động vào Phật, Pháp, Tăng. 
khi â ay, hành gia không còn trong vọng vào các con sông thiêng, ngày tốt xâu 
mà tay tịnh tội lỗi của ban thân băng các đức tính cao thượng. 


8. Kinh Đoạn giảm (P. Sallekhasuttam, H. ЁТ) tương đương Chdu-na 
vấn kiến kinh. Đức Phat dạy phương pháp áp dụng chánh quán với trí tuệ dé 
diệt trừ các quan điểm sai lam vê ngã luận và thé giới luận. Đông thời, Ngài xác 
định rằng sự chứng đắc 4 thiền sắc giới và 4 thiền vô sắc giới chưa phải là thành 
quả đoạn trừ được phiền não lậu hoặc thật sự. Nhân đó, đức Phật đã dạy pháp 
môn chuyền nghiệp, pháp môn khởi tâm, pháp môn đôi trị, pháp môn hướng 
thượng và pháp môn từ bỏ dé giúp mọi người đạt được an vui và giải thoát. 


6 REA (7:01. 0026.88. 0569c23). Tham chiếu: Tang. ‡ (7.02. 0125.18.3. 0587c16). 
1 Tham chiếu: Tăng. #4 (T.02. 0125.31.1. 0665b17). 


8 8# in 4S (T.01. 0026.87. 0566a13). Tham chiếu: Cau duc kinh < (T.01. 0049. 0839a05); Tăng. $4 (702. 
0125.25.6. 0632a20). 


? WARE (701. 0026.105. 0595с11). 


10 Jk IHRE EAE (701. 0026.93. 0575a19). Tham chiếu: Pham chí Кё Thủy Tịnh kinh НУКУ (T01. 
0051. 0843с13); Тар. # (702. 0099.1185. 0321a24); Biệt Tap. Kil RE (T.02. 0100.98. 0408b25); Tăng. ## 
(702. 0125.13.5. 0573c01). 


п Jj HB EJ LAE (7:01. 0026.91. 057313). Tham chiếu: Tang. # (7.02. 0125.47.9. 0784a06). 
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9. Kinh Chánh tri kiến (P. Sammaditthisuttam, H. 1E Я). 72 Qua bài kinh 
nay, Ngai Sariputta đã giới thiệu 16 phương diện tiêu biểu của chánh kiến, cái 
nhìn phù hợp với bản chất của sự vật đang là đặt trên nền tảng của nguyên lý 4 
chân lý Thánh và 12 nhân duyên. Nhờ có chánh kiến, con người nhồ lên gốc rễ 
của các khuynh hướng tham ái, sân hận và si mê, vôn nhân chìm họ trong đau 
khó và hệ luy. 

10. Kinh Niệm xứ (P. Satipatthanasuttam, Н. & Ж) tương đương Niệm 
xứ kinh. Đức Phat khang định có một con đường thang tắt, trực tiếp có khả 
năng làm cho chúng sinh trở nên thanh tịnh, chứng đặc được Niét-ban, tháo gÓ 
tat ca long tham dam, cô chap va khô đau trên đời. Do là 4 pháp quan niệm về 
thân thé, cảm xúc, tâm tưởng và đối tượng tâm tưởng như chúng đang là. 


11. Tiểu kinh Sư tử hong (P. Ciilasithanddasuttam, Н. A F L ЛУ) tương 
đương Su tir hồng kinh.!^ Đức Phat khang định chi trong giáo pháp và giới luật 
của Phật mới có khả nang tạo ra 4 Thánh qua Sa-môn, vì đạo Phật dạy phương 
pháp buông bỏ chấp thủ, trong khi các học thuyết khác thì không. Đây là điểm 
khác biệt giữa đạo Phật và các tôn giáo khác. 


12. Đại kinh Sư tử hông (P. Mahasihanadasuttam, H. 4 T WL K #%).!5 Nhân 
sự kiện một Ty-kheo hoàn tục do không thấy được sự siêu tuyệt của đức Phật, 
bài kinh đã giới thiệu một cách sơ lược về các đặc điểm của Phật, theo đó, Ngài 
có thé réng tiếng rông su tử trong các hội chúng. Chính các đặc điểm này đã 
làm đảo lộn (lông tóc dựng ngược) mọi quan điểm sai lầm về Phật và âu giáo. 


13. Đại kinh Khô ийп (Р. Mahādukkhakkhandhasuttam, Н. RAK Z) 
tuong duong Kho am kinh.'® Đức Phat đã phân tích một cách suc tích “vi ngọt, 
sự nguy hiểm và sự xuất ly” đối với 3 yêu tô dẫn đến khó đau là đục tham, sắc 
đẹp và cảm xúc. Sự tuệ tri bản chất của 3 giai đoạn tâm ly vừa nêu đối với dục, 
sắc và cảm xúc sẽ giúp cho hành giả nhé lên góc rë khó dau. Day chính là mót 
trong những điểm đặc thù của đạo Phật so với các tôn giáo khác. 


14. Tiểu kinh Khô ийп (P. Chladukkhakkhandhasuttam, H. +š ЛУ) tương 
đương Khổ dm kinh.” Đức Phật xác quyết răng dục là thủ Ta tao ra khuynh 


2 Tham chiếu: + #14% (Т.01. 0026.29. 0461622); Tạp. Ë (7.02. 0099.344. 009402); Tang. $4 (T.02. 
0125.49.5. 0797614). 


з > (Т01. 0026.98. 0582b07). Tham chiếu: D. 22, Mahdsatipatthana Sutta (Kinh Dai Niêm хи); Tham 
chiéu: Phan biệt Thanh dé kinh 2} HE aS (7.01. 0026. Ai 0467428); Niệm thân kinh & 3 #8 (T.01. 0026.81. 
0554с10); Tứ để kinh Щй (T.01. 0032. 0814b08); Tăng. 38 (7.02. 0125.12.1. 0568а01). 


14 AF LAX (7:01. 0026.103. 059005). Tham chiếu: Tang. +% (T.02. 0125.27.2. 0643c02). 

15 Tham chiếu: 4.10.21, Sihanddasuttam (Kinh Sư tử hong); Tạp. ¥ (7.02. 0099.684. 0186b26); Tăng. Уй 
(702. 0125.31.8. 0670c02); Tăng. $4 (T.02. 0125.46.4. 0776b14); Tăng. 1% (702. 0125.50.6. 0811429), 
Phật thuyêt Thân mao hy thọ kinh RIR 3 E E А (T.17. 0757. 0591с11); Tín giải trí lực kinh (ee JJ 
АК (T.17. “0802. 0747a19). 

16 #£R2## (701. 0026.99. 0584c08). Tham chiếu: Khổ ẩm kinh KEZ (T01. 0053. 0846c05); Tăng. Уй 
(702. 0125. 21.9. 0604c07). 

17 FREAK (T.01. 0026.100. 0586b02). Tham chiêu: Thích Ma-nam bón tử tử kinh ЖЕРЕ  ®Jq7-#§ (T.01. 0054. 
0848b03); Khổ dm nhân sự kinh w B| 38 (T01. 0055. 084923); Tăng. #4 (T.02. 0125.41.1. 0744a02). 
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hướng và chất chứa tàn dư của các tâm lý tham, sân và sĩ. Cũng chính vì thái độ 
hưởng thụ dục lạc mà phân lớn con người chọn đời sông tại gia, châp nhận các 
giá trị hạnh phúc tương đối. Đông thời, đức Phật phủ định phương pháp tu hành 
ép xác của Kỳ-na giáo không phải là giải pháp dứt dục. Chuyên hóa khó đau phải 
được thực hiện bang sự hành trì trung đạo. 


15. Kinh Tw lượng (P. Anumanasuttam, H. 18.) tương đương Tỷ-kheo 
thỉnh kinh. * Ngài Mahamoggallana phan tich vé cac nguyén nhan tam ly dan 
dén tinh trạng một người tro nên khó lắng nghe và không được người khác tín 
nhiệm. Dong thời, Ngai khang định khi chuyên hóa các tâm lý tiêu cực đó, 
người ây sẽ trở thành người có nhân cách cao thượng. 


16. Kinh Tâm hoang vu (P. Cetokhilasuttam, H. Ly hic KAS) tương đương 
Tâm ué kinh.!° Do tâm hoang vu, con người đánh mat chánh tín vào Phật, Pháp, 
Tăng, đạo đức, nên dé phan nộ va bị trói buộc bởi tham ai dục, tham ái tự thân, 
tham ái sắc pháp, tham ái hưởng thụ, tham ái cõi trời. Dé vượt qua, con người 
can tu tập thiên định, tinh tan không ngừng như gà con đập thủng vỏ trứng, đạt 
thành quả giác ngộ. 


17. Kinh Khu rừng (P. Vanapatthasuttam, H. М8) tuong duong Lam 
kinh.” Đức Phat xác định tâm quan trọng của môi trường sinh sông và đối 
tượng giao tê đối với đời sóng đạo đức, tâm linh của các hành giả. Các tru xứ 
và thân cận xứ nào có thé làm lớn mạnh đời sóng tâm linh, hành giả nên an trụ 
để thăng tiễn trên con đường tu tập. Ngược lại, hành giả nên mạnh dạn từ bỏ, 
dù nơi đó và nhân sự đó cung ứng cho ta nhiều gia tri vật chat. 


18. Kinh Mật hoàn (P. Madhupindikasuttam, H. 2 JU) tương đương Mat 
hoàn du kinh.ˆ' Thái độ tranh luận thường dựa trên quan điểm và học thuyết, 
không thê giải quyết các vẫn nạn của nhân sinh và vũ trụ, ngược lại, trói buộc 
con người vào mạng lưới “tưởng ám anh.” Tu đó, con người sông trong sự chi 
phối và trói buộc của tham dục, nghì ngờ, hồi quá, tham trước đối với các pháp 
hiện hữu hoặc phi hiện hữu. Triết lý vê nguồn goc nhận thức qua suc tích nay 
được Tôn giả Mahãkaccäna (Dai Ca-chiên-diên) giải thích thâu đáo: (1) Khong 
tranh: Khong ngã tưởng; (ii) Roi thé giới tranh: Bo các tuy miên xâu, không 
tranh luận với đời, không dé căn tran thức bị tác động, bị chi phối. 


19. Kinh Song tâm (Р. Dvedhavitakkasuttam, Н. SZ RY) tương đương 
Niệm kinh.” Đức Phật kê lại kinh nghiệm phân loại tư duy của Ngài và cách 
chuyên hóa chúng một cách có hiệu quả. Con đường chuyên hóa đó phát khởi 


8 КЕЕ (T.01. 0026.89. 0571b29). Tham chiếu: Tho tué kinh BE (T.01. 0050. 0842b03). 


19 > FRE (T.01. 0026.206. 0780b15). Tham chiếu: Thập thượng kinh + E $€ (7.01. 0001.10. 0052c17); 
Tăng. ‡ (T.02. 0125.51.4. 0817a16). 


2 $KAE (7:01. 0026.107. 0596c25). Tham chiếu: Tang. 1 (7.02. 0125.45.3. 0771c17). 


21 BF TMA (701. 0026.115. 0603b09). Tham chiếu: Тар. Ж (7.02. 0099.304. 0086c23); Tang. 1 (702. 
0125.40.10. 0743a04). 


2 Xấu (701. 0026.102. 0589a11). 
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băng thái độ thừa nhận tính cách hiện hữu của tư duy trong mối quan hệ giá trị 
đối với bản thân và tha nhân. Sự thừa nhận này giúp hành giả chuyên hóa tận 
góc rễ các tư duy tiêu cực, đồng thời phát trién các tư duy tích cực. 

20. Kinh An trú tam (P. Vitakkasanthanasuttam, H. TH ấn Ik ELAS) tương 
đương Tăng thượng tâm kinh.” Lắng dịu tư duy tiêu cực được đức Phật giới 
thiệu như là cách thức chuyền hóa, giúp tâm an tru, an tinh, nhất tâm, định tĩnh, 
vượt khỏi mọi vướng mắc phiên não. Đức Phật đã giới thiệu 5 phương pháp 
chuyển hóa các tư duy tính dục, tư duy sân hận và tư duy hãm hại, giúp hành 
gia làm chủ tư duy, làm chủ được tâm. 


21. Kinh Vi dụ cái cưa (Р. Kakacipamasuttam, H. 951%) tương đương 
Máu-lê-phá- -quan- na kinh.” Duc Phat dạy rang trong giao tê va ứng xử, dù 
trong tình huéng nào, hành giả phải chế ngự khâu nghiệp, vượt qua trang thái 
bị xúc phạm, chuyền hóa lòng sân, phát ngôn bang lời từ bi và tha thứ, không 
để tâm sân cưa nát mình. 


22. Kinh Vi dụ con ran (P. Alagaddupamasuttam, H. ke Л AX) tương duong 
A-lé-tra kinh.” Thông qua bài kinh này, đức Phật xác quyết răng quan điểm sai 
lầm cho rang hưởng thụ tính dục không làm chướng ngại Thánh đạo có thể trở 
thành động cơ làm người xuất gia sông thé tục hóa. Bằng các ảnh du sinh động, 
đức Phật đã phân tích bản chât của Chánh pháp chỉ là phương tiện đưa người 
sang sông. Hiểu được điều này, hành giả chú tâm vào hành trì hơn là học pháp 
để thỏa mãn tri thức Phật học. Nhờ hành trì Chánh pháp, hành giả giải phóng 
được các quan niệm chấp ngã. 


23. Kinh Gò mỗi (P. Vammikasuttam, Н. 1%). Tham chiêu: Nghị du 
kinh. Với các ân dụ, đức Phật sánh vi thân 4 đại như gò môi ban đêm phun 
khói (nghĩa là những gì ban ngày làm, ban đêm quán chiêu lại), ban ngày chiêu 
sang (nghĩa là những gi ban đêm quan chiều, ban ngày thực hành trên thân, 
miệng, ý); trí tuệ như thanh gươm; tinh tân như sự đào lên; vô minh như then 
cửa; phẫn nộ như con nhái; dục tham, sân, hôn trâm thụy miên, trạo cử, nghi 
hoặc như đô lọc sữa; 5 thủ uán như con rua; 5 dục như con dao phay; hy tham 
như cục thịt; người dứt lậu hoặc như con rắn hồ. 


24. Kinh Trạm хе (P. Rathavinitasuttam, H. (#128) tương đương That 
ха kinh.” Bài kinh giới thiệu cuộc đôi thoại giữa tướng quân Chánh pháp Tôn 
giả Sariputta, và nhà hoàng pháp vĩ đại Tôn giả Punna Mantãniputta (Phú-lâu- 
na Mãn-từ tử), về ý nghĩa của “bước đi và đích đến” hay “phương tiện và cứu 
cánh.” Niết-bàn là cứu cánh của tu tập, chỉ đạt được khi các bước phương tiện 


з ра FD 48 (7701. 0026.101. 0588a03). 
24 £ A A REAR AE (7:01. 0026.193. 0744a04). Tham chiếu: Tang. #4 (702. 0125.50.8. 0813c02). 
25 hil ERE (7:01. 0026.200. 0763b01). Tham chiếu: Tang. !Š (702. 0125.43.5. 0759c29). 


26 тА (701. 0095. 0918b21); Тар. Ж (702. 0099.1079. 0282a22); Biệt Tap. К (T02. 0100.18. 
0379003); Tăng 4 (T.02. 0125.39.9. 0733b12). 


27 + HAE (701. 0026.9. 0429c28). Tham chiêu: Tang. #4 (T.02. 0125.39.10. 0733c28). 
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tu tập được thành tựu; tuy nhiên, dừng lai ở phương tiện của các pháp môn thi 
vĩnh viên không đạt được cứu cánh. 


25. Kinh Bay môi (P. Nivãpasuffam, H. 8) tương đương Lap sư kinh.” 
Với ап dụ con nai, đức Phật mô tả con người sở di bi khó đau là do bị vướng 
dính vào các cái bẫy thế gian, đó là dính bẫy do hưởng thụ, dính bẫy do gap 
nghich canh ma khong đủ sức vượt qua và dính bay do long tham lam. Dé sông 
vô ngại, thong dong giữa đời, người tu tập cần dé cao chánh niệm, tỉnh thức, tu 
4 thiên định dé không bị vướng chấp bat kỳ điều gì trên đời. 


26. Kinh Thánh cau (P. Ariyapariyesanasuttam, Н. BOK AS) tương đương 
La-ma kinh. Đức Phat đã kê lại kinh nghiệm tìm câu con đường tâm linh của 
bản thân và con đường chuyên hóa của Ngài trong 2 tháng đâu sau khi thành 
đạo. Thông qua đó, Ngài xác định con đường Thánh hóa bắt đầu bằng việc xả 
ly những gi thuộc về thê gian, thực tập các pháp thuộc tâm linh, dé chuyên hóa 
bản thân và cuộc đời. 

27. Tiểu kinh Du dau chân voi (P. Ciilahatthipadopamasuttam, H. & 5) 
Mi) tương đương Tượng tích du kinh." Thông qua việc phân tích các dâu 
hiệu xác định đâu là vết tích của con voi lớn, bài kinh khuyên chúng ta không 
nên đánh giá sự thành công của đức Phật thông qua việc giáo hóa Sat-dé-ly, 
Bà-la-môn và gia chủ. Dấu ấn của bậc Giác Ngộ, bản chất giáo pháp của Ngài 
và đặc điểm Tăng đoàn, chỉ có thê được xác quyết thông qua kinh nghiệm tu tập 
và chứng nghiệm của bản thân. 


28. Đại kinh Du dấu chân voi (Р. Mahahatthipadopamasuttam, H. Z B) 
hat AX) tương đương Tượng tích du kinh.”’ Khởi dau băng cách xác định Bon 
Thánh dé là trái tim Phat pháp, Tôn giả Sariputta đã phan tích cach buông xa 
thai do chap trước 5 nhóm nhan thé bang cach quan chiếu, dẫn đến chuyền hóa 
thái độ chấp trước 4 đại thuộc sắc uẫn, trên nên tang tính tương thuộc. 


29. Đại kinh Thí dụ lõi cây (P. Маһаѕағоратаѕийат, Н. Ly A Ж 6) 22 
Trên con đường tim câu tâm linh, người xuất gia chân chính sẽ lân lượt đạt 
được các thành tựu. Nếu không biết cách chuyên hóa tâm lý hãnh diện, các 
thành tựu này nhanh chóng trở thành các cản lực, làm cho hành giả rơi vào 
phóng dật. Mục tiêu đời sông Phạm hạnh chính là chuyên hóa tâm lý hãnh diện 
trong những bước di vừa thành tựu. 


30. Tiểu kinh Thí dụ lối cây (P. Cñlasãropamasuffam, Н. Ау /]У&%).3 
Trước sự kiện 6 đạo sĩ cùng thời đức Phật tự xưng là người đạt Nhat thiệt tri, 


28 HS FZ" (7.01. 0026.178. 071823). 

29 FR EAE (701. 0026.204. 0775c07). Tham chiếu: Bổn sự kinh ЖЕ (T.17. 0765.4. 0679b23). 
30 КЕ (7701. 0026.146. 0656a14). 

31 $e PMT (7:01. 0026.30. 0464b17). 

32 Tham chiếu: Tang. 1⁄4 (T.02. 0125.43.4. 0759a29). 

33 Tham chiếu: Tang. #8 (T.02. 0125.43.4. 0759a29). 
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đức Phat giảng ân du “lõi cây”. Người tu cần dat giá trị lõi cây, xuất gia với 
chánh tín và lý tưởng thoát khỏi sinh tử, có tinh thần phụng sự nhân sinh, không 
bị bệnh tự mãn, không khen mình chê người, thành tựu giới hạnh thanh cao, 
vượt lên trên danh vọng, lợi dưỡng, chứng đạt được 4 thiên, trí tuệ thù thắng, 
thành tựu hạnh Thánh. 


31. Tiểu kinh Rừng sừng bò (P. Culagosingasuttam, H. ЖНЖ) tương 
đương Newu giác Sa-la lâm kinh.” Từ gương hạnh sông hòa hợp như nước với 
sữa của 3 Tôn giả, Anuruddha, Nandiya và Kimbila, đức Phật xác định giá tri 
của đời sống hòa hợp, tương thân, tương ái, giúp đỡ nhau trong sinh hoạt và 
Phật sự, sẽ mang lại hạnh phúc và an vui cho só dóng. 


32. Dai kinh Rừng sừng bò (P. Mahagosingasuttam, Н. №) 
tương duong Меи giác Sa-la lâm kinh. Bài kinh ghi lai kinh nghiệm chia 
sẻ pháp môn hành trì của một số Tôn giả lớn thời Phật, liên hệ đến tiêu chí vë 
hành giả chói sáng và pháp môn chói sáng nhất. Thông qua đó, đức Phật khang 
định, hành gia nhô sạch góc rễ các lậu hoặc mới xứng danh là người tu lý tưởng 
nhất. Pháp môn chói sáng nhất là pháp môn có khả năng chuyền hóa toàn bộ lậu 
hoặc, giúp cho người phàm chứng đặc Thánh quả. 


33. Đại kinh Người chan bò (P. Mahägopälakasuttam, H. “4% K). 
Nhân sự kiện mô tả các yêu cầu của một người chăn bò thành công, đức Phật 
giới thiệu các đức hạnh cần thiết dé giúp người tu chân chính được trưởng 
thành trong Phật pháp, gặt hai hạnh phúc và an vui, trở thành Đạo sư khai sang 
cho đời. 

34. Tiểu kinh Người chăn bò (P. Cñlagopälakasuttam, H. № Л) 77 
Nhân dip mồ xẻ 2 tình huông chăn dat đàn bò đúng phương pháp và sai phương 
pháp, đức Phật phân tích 2 nghệ thuật tu tập có hiệu quả của người huân luyện 
tinh thân, thực hành theo Chánh pháp (tùy pháp hành) va thực hành theo chánh 
tín (tùy tín hành) nhăm đạt được sự châm dứt 5 trói buộc thấp (gồm thân kiến, 
hoài nghi, giới câm thủ, dục ái và sân) và 5 trói buộc cao (sắc ái, vô sắc ái, ngã 
mạn, trạo cử và vô minh). 


35. Tiểu kinh Saccaka (P. Cñlasaccakasuftam, H. 20 л) 38 Với thai 
độ cao ngạo, khoe khoang, lõa thé Saccaka cho rang có thé đánh bại đức Phat 
trong cuộc tranh luận thách dó. Duc Phat bang thuật van đáp đã phân tích cho 
ông ta thấy rang ban ngã là đầu mối của khó đau. Với cái nhìn vô ngã, các nỗi 


* fi Y KERRE (701. 0026.185. 0729627). Tham chiếu: Tăng. FË (7.02. 0125.24.8. 062611) 


Sử жЕ (7.01. 0026.184. 0726с25). Tham chiéu: Tăng. Pš (T.02. 0125.37.3. 0710c05); Phật 
thuyết T y-kheo các ngôn chí kinh bum tr ft РА (7.03. 0154.16. 0080c26). 


3 Tham chiếu: A. 11. 18; Tap. Ë (702. 0099.1249. 0342c11); Phát thuyết Phóng nguu kinh КЕ 
(702. 0123. 0546a13); Tăng. #4 (T.02. 0125.49.1. 0794а07). 


7 Tham chiếu: Тар. Ж (7.02. 0099.9-10. 0002а02-а12); Tap. ## (T.02. 0099.1248. 0342a22); Tăng. 3% 
(702. 0125.43.6. 0761b14). 


38 Tham chiếu: Tạp. Ж (T.02. 0099.110. 0035a17); Tăng. #4 (T.02. 0125.37.10. 0715a28). 
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khó niêm đau không còn chỗ bám víu vào thân thé, cảm xúc, tri giác, tâm tu va 
nhận thức. 

36. Đại kinh Saccaka (Р. Маћаѕассакаѕийат, Н. ў KRE).? Sau khi 
quan sát các vị lõa thé, Saccaka cho rang người tu thân sẽ đau khô về thân và 
điên loạn tâm. Người tu tâm mà không tu thân cũng bị tương tự. Ông cho rằng 
đệ tử Phật thuộc nhóm hai. Nhân đó, đức Phật giải thích cách tu tập thân và tu 
tập tâm nhăm chuyên hóa khô đau, đạt được giác ngộ trong đời. 

37. Tiểu kinh Doan tận ái (P. Ciilatanhasankhayasuttam, Н. BS nu ИАА.) 40 
Nhan dip tinh co nghe phap thoai ngan do đức Phat giảng cho Thiên chu Sakka 
vé cach chuyén hoa tinh duc, vuot moi khô ách trong đời, Ngài Mahamoggallana 
giúp Thiên chủ Sakka nhận thức được răng hạnh phúc ở cõi bụi hồng là tạm bợ, 
chứa day sợ hãi, từ đó, nên hướng đến hạnh phúc cao hơn của người xuất gia, 
vượt qua tinh dục, trải nghiệm Niêt-bàn an уш. 


38. Đại kinh Đoạn tận ái (P. Mahatanhasankhayasuttam, H. ŽKK) 
tương đương Tra-dé kinh.“ Từ quan điểm sai lâm cho răng thức luân chuyển 
qua các cõi luân hôi, không hè doi khác, đức Phat da phân tích vè thuyét duyén 
khởi, giải thích về tính điều kiện, theo đó, nỗ lực chặt đứt tiến trình mắc xích 
khó dau, đạt được sự giải thoát. 


39. Đại kinh Xóm ngựa (P. Mahaassapurasuttam, Н. S EAKA) tương 
duong Ma áp kinh.” Nhân dịp có mặt tại âp Assapura của dân Айга (Uong- -già) 
vôn xa lạ với Phật giáo, đức Phật phân tích bản chất và phẩm hạnh của người 
xuất gia và những phương pháp vượt qua tâm lý tự mãn với các thành quả tu tập. 


40. Tiéu kinh Xom ngựa (P. Ciilaassapurasuttam, H. 5 &/)#8) twon 
đương Ма ấp kinh. Tai áp Assapura của dân chúng Anga, dirc Phat day ve 
nghệ thuật chánh danh và chánh hạnh của người xuat gia, để mang lại giá tri 
hạnh phúc trong tu tập và độ sanh. Chánh hạnh này không thé được đông hóa 
đơn thuần với chủ nghĩa hình thức của người tu cũng như các phương pháp thực 
tập khô hạnh ép xác sai lầm. 


41. Kinh Sãleyyaka (Р. Saleyyakasuttam, Н. Bie S NY Е | Lâu). Nhân dịp 
các cư sĩ tại gia và đạo sĩ Bà-la-môn tại Kosala thăm hỏi đức Phật, Ngài giải 
thích về nhân quả, nghiệp báo và con đường đưa đến tái sanh ở các cảnh giới 


39 Tham chiếu: A-ma-trú kinh fil BE 2: (T.01. 0001.20. 0082a06); Pham động kinh 8) (T.01. 0001.21. 
0088b12); Chung đức kinh 1918 (7.01. 0001.22. 0094a18); Tăng thượng tâm kinh +8 F U (Т.01. 
0026.101. 0588a03); Tang. 38 (T02. 0125.31.8. 0670c02); Phat thuyết Thân mao hy thọ kinh "iit 3 6 8 
А (7.17. 0757. 0591c11). 


* Tham khảo: Trưởng lão Thượng Tôn thùy miên kinh RÆ ХҮРЕШКЕ (T.01. 0026.83. 0559b27), Phat 
thuyết Ly thùy kinh ЗЕЕ (T.01. 0047. 0837a06); Tạp. Ë (T02. 0099.505. 0133b24); Tăng. # (T.02. 
0125.19.3. 0593c13). 


41 DEAE (T.01. 0026.201. 0766b28). Tham chiếu: Tạp. # (7.02. 0099.304. 0086c23). 

о FE ВА (701. 0026.182. 0724c17). Tham chiếu: Tăng. ‡Š (702. 0125.49.8. 0801c14). 
з fA (701. 0026.183. 0725c16). 

“ Tham chiếu: Tap. Ë (T.02. 0099.1042. 0272c18); Tạp. Ж (T.02. 0099.1043. 0273a28). 
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thâp và cảnh giới cao. Từ bỏ sát hại, trộm cắp, tà dâm, không nói vọng ngữ, lời 
bat hòa, lời thô ác, lời thi phi; không tham lam, không giận dữ, không si mê là 
cách sông hạnh phúc. 


42. Kinh Verafjaka (P. Verañjakasuttam, H. їйї bel + F 2: КЕРТЕШ). 45 Nội 
dung bài kinh giống với kinh 41, chỉ khác nhau về đôi tượng là các gia chủ 
Ва-Ја-тӧп ở VerañJä và địa điểm giảng kinh là tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), tinh 
xá ông Anathapindika (Cấp Cô Độc). 


43. Đại kinh Phương quảng (P. Mahavedallasuttam, Н. 9 <) tương 
duong Đại Cáu-hy-la kinh.*° Tại tinh xá ông Anathapindika, Jetavana, Savatthi, 
Tôn gia Sariputta (у! Trí tuệ đệ nhất) và Tôn giả Mahakotthita (vị Phân tích lý 
luận đệ nhật), luận đàm về các pháp vi tế: Liệt tuệ và trí tuệ; sự khác nhau giữa 
tuệ tri va thức tri; thọ hành và quan hệ giữa thức, tưởng, tho: 5 căn va y thức 
biệt lập của chúng; các duyên cho chánh tri kiến; có bao nhiêu hữu; chết và tái 
sinh; 4 thiền; 4 tâm giải thoát. 


44. Tiểu kinh Phương quảng (P. Ciilavedallasuttam, H. # ЕҢ /]\@) tương 
đương Pháp Lạc Ty-kheo-ni kinh.*’ Tại Kalandakanivapa, Veluvana, Rajagaha, 
Ni sư Dhammadinna (VỊ Thuyét phap dé nhat trong Ni doan) đã giải thích cho 
cu si Visakha (truoc day la chong cua Ni sư) уё các quan điểm: Tự than, thủ 
và uan, thân kiến, 8 Thánh đạo và 3 uan, định, định tướng, định tư cụ và định 
tu tập, 3 hành, nhập và xuất Diệt thọ tưởng định, 3 thọ, minh và vô minh, giải 
thoát và Niết-bàn. 


45. Tiểu kinh Pháp hành (P. Ciiladhammasamadanasuttam, H. 19 /| 28) 
tương đương Thọ pháp kinh. Kinh này kêu gọi mọi người trở thành loại thứ 
4 trong 4 lôi sóng tao ra hạnh phúc và khó dau: (1) Hiện tại hạnh phúc, tương 
lai khô; (ii) Hiện tại khó, tương lai cũng khó; (iii) Hiện tại khó, tương lai hạnh 
phúc; (iv) Hiện tại hạnh phúc, tương lai hạnh phúc. Đó là người h hạnh phúc ở 
hiện tại nhờ nỗ lực vượt qua tham ái, san hận, si mê, tu 4 cap thiên định, đạt 
được trí tuệ và tiếp tục hạnh phúc ở kiếp sau. 


46. Đại kinh Pháp hành (P. Mahadhammasamadanasuttam, Н. 1915 K) 
tương. đương Thọ pháp kinh.” Chì tiết hơn kinh 45, trong 4 lỗi sông: (i) Hiện 
tại khó, tương lai khó; (ii) Hién tai khó, tuong lai hanh phúc; (11) Hiện tại hanh 
phúc, tương lai khó; (iv) Hiện tại hạnh phúc, tương lai hạnh phúc. Đức Phật 
khích lệ lỗi sóng “hanh phúc hiện tại và tương lai” bằng cách từ bỏ các hành 
động xâu ác: Giết hại, trộm cap, ta hạnh trong các dục, noi lao, nói chia rễ, nói 
thô ác, nói phù phiém, tham lam, gian dữ, ta kiến. Đông thời, tu thiên định, phát 
triên trí tuệ, nhờ đó, người đó trở nên hữu ích và giá trị trong đời. 


45 Tham chiếu: Тар. Ж (T.02. 0099.1042. 0272c18); Tap. Ж (7:02. 0099.1043. 0273a28). 

46 ff fh (1:01. 0026.211. 0790108). 

47 Yk% EL ЕЈ (701. 0026.210. 0788a14). Tham chiếu: Тар. % (7.02. 0099.568. 0150a17). 

48 ZJE (701. 0026.174. 0711b17). 

49 FE К (701. 0026.175. 0712c04). Tham chiếu: Ứng pháp kinh Ж: (T.01. 0083. 0902b04). 
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47. Kinh Tư sát (P. Vimamsakasuttam, H. =.) tương đương Саи giải 
kinh.°° Bang cách quan sat, có thé nhận biết tap tanh (cetopariyayam) của bậc 
Chân nhân, Thanh nhân như sau: (i) Không bi 6 nhiễm do thay, nghe trong thời 
gian đài; (ii) Không bị thoái chuyên khi đã nôi tiếng: (iii) Với tâm không so hãi, 
tir bỏ những điều xâu ác; (iv) Vượt qua tham ái; (v) Có đạo đức và trí tuệ. Phật 
tử tại gia nên nương tựa các bậc Chân nhân đề tu học Phật pháp. 


48. Kinh Kosambiya (P. Kosambiyasuttam, H. A A45). Đề vượt qua 
các bất hạnh do lỗi sống bat hòa, tranh chấp, hon Gan đức Phat hướng dan 6 
kỹ năng từ bi và tương kính, tương ái đối với bạn đồng Pham hạnh, cộng sự, 
trước mặt và sau lung: (i) Thân hành từ bi; (ii) Khẩu hành từ bi; (iii) Y hành từ 
bi; (iv) Chia sẻ phẩm vật cúng dường: (v) Giữ giới hạnh thanh tịnh, không tỳ 
vết; (vi) Có chánh tri kiến. Đức Phật phân tích lợi ích của chánh tri kiến có kha 
năng hướng thượng, kết thúc khó dau, chứng đắc Thanh quả. 

49. Kinh Phạm thiên cau thỉnh (P. Brahmanimantanikasuttam, Н. 58 
4®) tương đương Phạm thiên thỉnh Phật kinh.’ Cuộc đỗi thoại thú vị giữa đức 
Phật, Thiên chủ Baka và Ác ma. Ac ma cho rang Baka là đẳng Sáng thé. Baka 
biểu diễn than thông, cho rang cõi trời của Ông là thiên đường vĩnh hăng. Đức 
Phật lần lượt phân tích các sai lầm của Baka và Ác ma. Đức Phật hướng dẫn 
mọi người thực tập Chánh pháp, chuyên hóa phiền não, vượt qua khô đau. 


50. Kinh Hàng та (P. Maratajjaniyasuttam, Н. RWI =) tương đương 
Hang ma kinh.” Tôn gia Mahamoggallana diéu phuc Ac ma dang quay nhiéu 
Ngài bang cách ké cho Ác ma nghe câu chuyện tương tự xảy ra ở kiếp qua khứ 
đối với Tôn giả Vidhura và Tôn giả Safijiva, đệ tử của đức Phật Kakusandha 
(Câu-lưu-tôn). Thực tập tâm từ bi, không chấp lỗi và tha thứ, 2 vị Tôn giả đã 
thoát khỏi ma nghiệp. Do nghiệp ác, Ác ma vẫn bị đọa lạc. 

51. Kinh Kandaraka (P. Kandarakasuttam, H. #2 1% #20 #8). Phật phân 
tích 4 hạng người: (1) Người tự làm khó mình qua cách tu khô hạnh; (ii) Người 
làm khó người khác qua nghề tà, nghiệp xâu; (iii) Người vừa tự làm khổ mình 
vừa làm khó người khác do phi dao đức và phạm pháp; (iv) Người mang hạnh 
phúc cho mình và người khác do lối sông thánh thiện. Đề cao loại người thứ 
tư, đức Phật khích lệ từ bỏ các nghiệp ác của thân, lời, làm chủ các giác quan, 
tu tập 4 niệm xứ, chứng đắc 4 thiên và 3 minh, trở thành bậc Chân nhân và 
Thánh nhân. 


50 е aE (T01. 0026.186. 0731a29). 


5! Tham chiếu: J. 428; Vin. I. 338; Tang. #4 (T.02. 0125.24.8. 0626b11); Ngũ phan luật 1L2}£È (T22. 
1421. 24. 0158c07); Tứ phan ludt p2}{‡ (722. 1428.43. 0874c08). 


52 Xi bat (7:01. 0026.78. 0547a09). 


x a к (Т.01. 0026.131. 0620b07). Tham chiếu: Phật thuyết Ma nhiễu loạn kinh tie EE ALAS (T01. 
0066. 0864b02), Té ma thi Mục-liên kinh We ja ak Н 28% (7.01. 0067. 0867a02). 


54 Tham chiêu: A. IV. 198, Attantapasuttam. 
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52. Kinh Bát thành (P. Atthakanagarasuttam, H. / \ЭҖ) tương đương 
Bat thành kinh.°5 Tôn giả Ananda nương lời Phật dạy, hướng dẫn tu tập 11 cửa 
bat tử, nhăm đạt được an lạc giải thoát trong hiện đời gồm 4 thiền (hy lac do 
lia tham ai, hy lac do định, diệu lạc do bo hy, xa niệm thanh tinh), 4 Phạm trú 
(từ, bi, hỷ, xả) và 3 thiền vô sắc (Không vô biên xứ, Thức vô biên xứ, Vô sở 
hữu xử). 


53. Kinh Hữu hoc (P. Sekhasuttam, H. В #8). Thay lời đức Phật, Tôn 
giả Ananda giới thiệu các hạnh tu của bậc Hữu học, khích lệ mọi người tu học, 
kết thúc khó đau, chứng đạt Thánh quả gôm: (i) Giới hạnh; (ii) Làm chủ 6 giác 
quan; (iii) Tiết độ trong tiêu thụ; (iv) Chánh niệm trong các oai nghi; (v) Tu 7 
diệu pháp (tin, tam, quý, tan, văn, niệm, tuệ); (vi) Chứng 4 thiên. 

54. Kinh Potaliya (P. Potaliyasuttam, H. "i 2 #J#Š) tương đương Bô-lợi- 
da kinh.” Đức Phật day kỹ năng chấm dứt nghiệp và thói phàm phu gồm sát 
hại, trộm cắp, nói lao, tham lam, giận dữ, phi bang, phan nộ, cao ngạo; nhờ đó, 
con người được hạnh phúc và thành công. Đông thời, người tu tập thay ró tác 
hại của ái dục như khúc xương, miéng thịt, cam đuốc đi Ngược gió, hó than 
hừng, cơn mộng, vật mượn và như cây có nhiều quả chín dé không bị nhiễm 
dam vào dục. 


55. Kinh Јака (P. Jivakasuttam, H. # 2 32%). Đức Phật giải thích lợi 
ích của đạo đức và nguyên nhân không nên ăn thịt động vật. Ba trường hợp thịt 
thanh tinh thi ăn được: (1) Không thay canh con vat dang bi giét; (ii) Không 
nghe tiéng kêu của con vat dang bị giết; (iii) Khong có hoài nghi vé con vật 
ây chết vì mình. Đông thời, đức Phật khuyên mọi người phát triên tâm từ bị, 
thương yêu con người, động vật và bảo vệ môi trường. 


56. Kinh Uu-ba-ly (P. Upalisuttam, H. ES BE АЧ) tương duong Uu- ba-ly 
kinh?’ Sau khi luận chiến với đức Phat, cư sĩ Upali, đại diện phái tu Loa thé, đã 
nhận Phật làm thây. Qua đôi thoại, đức Phật khăng định vai trò quan trọng của 
ý nghiệp đối với hành vi, và thay vào đó, nên tu Tứ Thánh dé, kết thúc khó đau. 

57. Kinh Hạnh con chó (P. Kukkuravatikasuttam, Н. 4443 4 28). Sau khi 
khăng định pháp tu hạnh con chó và hạnh con bò làm người tu khô hạnh đầu 
thai làm chó, làm bò, bị đọa lạc khô đau, đức Phật phân tích 4 loại nghiệp và 
quả báo: (i) Nghiệp den, qua báo đen; (11) Nghiệp trang, quả báo trang; (iii) 
Nghiệp nửa den nửa trăng, quả báo nửa đen nửa trăng: (iv) Nghiệp không đen 
không trăng, quả bảo không đen không trắng. Phật khuyên mọi người tu nghiệp 
trăng, tức sống đời đạo đức thanh cao dé đạt hạnh phúc và thành công. 


55 /\1### (701. 0026.217. 0802a11). Tham chiếu: Thập chỉ cư sĩ bát thành nhân kinh +X FREI RAS 
(701. 0092. 0916a17). 


5 ii Fl] & (T.01. 0026.203. 0773a02) 
57 {ЖЕЙ (7/01. 0026.133. 0628a18). 
58 Tham chiếu: A-ty-dat-ma Tập di môn túc luận P P £ FS $Ë ë PJ) Е it (T.26. 1536.7. 0393c09). 
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58. Kinh Vuong tw Vô Uy (P. Abhayaradjakumarasuttam, Н. ÆR + f 
АК) 5° Đại diện dao Léa thé, Vuong tử Vô Uy gai bay đức Phat phải tra lời “có” 
hoặc “không” hau bat bí Ngài. Đức Phat day kỹ năng tháo mở móc câu trong 
cô, và khăng định rằng Ngài thuyết pháp, truyền thông và đối đáp đều mang 
tính chân lý, hướng đên mục đích cao quý, bât luận người nghe có thích hay 
không thích. 


59. Kinh Nhiều сат thọ (P. Bahuvedaniyasuttam, H. #48). Đề giúp 
mọi người dừng sự tranh cãi về phân loại cảm thọ là 2 hay 3, đức Phật giải thích 
rằng tùy tình huống, cảm thọ có thê phân loại: 2 thọ, 3, 5, 6, 18, 36 và 108 thọ. 
Nhân đó, đức Phật phân tích các cấp độ cảm giác hạnh phúc, thap nhất là khoái 
lạc giác quan, cao hơn là hạnh phúc trong thiền định và cao nhất là Niét-ban. 

60. Kinh Không gì chuyển hướng (P. Apannakasuttam, H. = ER iR). 
Đức Phật phân tích tác hại của 5 tà thuyết đương thời, gồm (i) Hư vô luận; (ii) 
Thuyết không có đời sau; (iii) Thuyết không có quả báo sau khi chết; (iv) Thuyết 
định mệnh; (v) Thuyết không có các cõi vô sắc. Theo đó, đức Phật khuyên dù 
chủ trương điều gi, đi theo học thuyết nào, cũng không nên làm khó bản thân 
và làm khô tha nhân; nên sống đạo đức, dứt các trói buộc tâm, tu thiên định để 
chứng đắc trí tuệ, giải phóng khô đau. 

61. Kinh Giáo giới La-hau-la ở rừng Am-ba-la (P. Ambalatthikarahulovada- 
suttam, H. # 5š 16) tương đương La-vân kinh. Dé giúp chú tiêu 
La-hau-la thay sự nguy hiểm của lời nói dối, đức Phật dùng ảnh dụ “chậu nước” nói 
về sự mat giá tri, néu đánh mát sự chân that, trung thực. Người nói dối như con voi 
lâm trận, sẵn sàng thí mạng sống mà không tiếc. Người tu hành phải thường xuyên 
soi gương nhân cách, biết phản tỉnh, sám hôi, chừa bỏ, chuyên nghiệp để trở nên 
cao quý và lợi ích cho nhiêu người. 

62. Đại kinh Giáo giới La-hau-la (P. Maharahulovadasuttam, Н. # 35 SE 
HEEK). Đức Phật dạy Tôn giả La-hau-la cách quán sắc pháp và 5 пап 
không phải là tôi, tự ngã của tôi và sở hữu của tôi. Đông thời, Ngài hướng dẫn 
cách tu thiền quán 4 đại, từ, bi, hy, xả, bat tịnh, vô thường, niệm hoi thở dé vượt 
qua nghiệp phàm, đạt được giác ngộ và giải thoát. 

63. Tiểu kinh Malunkya (P. Ciilamalunkyasuttam, H. EE УЮ Л.) tương 


5 Tham chiếu: Dai tri độ luận X ®ï BERR (T25. 1509.35. 0321b15); Thập trụ Tỳ-bà-sa luận КАЕ BY ae 
(T.26. 1521.11. 007901). 

60 Tham chiếu: S. 36. 19; Tap. Ж (7:02. 0099.485. 0123c21). 

6 Không có kinh tương đương. 

62 gË 7-28 (7:01. 0026.14. 0436a12). Tham chiếu: Pháp cú thí dụ kinh, Tượng phẩm Ж) Ж WAG Z th (T.04. 
0211.31. 0599c20); Хий: điệu kinh, Lợi dưỡng phẩm tke AR е (T.04. 0212.14. 0678105); Căn Ban 
Thuyét Nhất Thuyết Hữu Bộ Ty-nai-da МАЖ — A u ELAR HB (T.23. 1442.24. 076016); Đại trí độ luận 
Ж Ж ЛЕЙ (7.25. 1509.13. 0158a29). 


в Tham chiếu: Tạp. # (7.02. 0099.803. 0206a14); Tap. Ë (7.02. 0099.815. 0209b15); Tạp A-ham kinh Ж 
Bil 44K (T.02. 0101.15. 0497а02); Tang. #4 (702. 0125.17.1. 0581c01). 
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đương Tiên du kinh.S Nhân dịp Malunkyaputta định hoàn tục do đức Phat 
không giải thích các van dé siêu hình, đức Phật dạy về tính trị liệu thực tiễn của 
Phật pháp. Cũng như nạn nhân can thiết, khan cấp nhé mũi tên độc ra khỏi cơ 
thê, người tu tập can nhô gốc khó dau và sinh tử; thực hành Tứ Thánh dé, giải 
phóng khô đau, đạt được an tịnh, trí tuệ, giác ngộ và chứng Niết-bàn. 


64. Đại kinh Malunkya (P. Mahamdlunkyasuttam, H. FE EK XE) tương 
đương Мей ha phân kiết kinh. Đức Phật khuyên mọi người tinh tan chặt đứt 5 
trói buộc thấp, gôm than kiến, hoài nghi, giới cam thủ, dục và sân dé giải phóng 
khó đau, chứng đắc quả Thánh. Cũng như cách lây lõi cây, người tu cân nghe 
giảng pháp, quản 5 uân vô thường, làm chủ giác quan, tu tập 4 thiên định, phát 
triển trí tuệ. 


65. Kinh Bhaddali (P. Bhaddalisuttam, Н. ЕЯ] ) tương đương Bat- 
da-hoa-loi kinh.® Nhân dip nhac nhở một Tang sĩ ương nganh không giữ được 
giới “ăn một lần trước ngọ”, đức Phật khuyên mọi người phải tuân thủ giới hạnh 
thanh cao; không tránh né, không bat mãn, không chóng đối khi được nhắc nhở; 
khi có tội và bị cử tội nên phát 16 sám hồi, nỗ lực chuyền nghiệp; siéng tu thiền 
định, khai mở trí tuệ để chứng đắc các quả Thánh. 


66. Kinh Ví dụ con chim cáy (P. Latukikopamasuttam, H. ЗЕТА) tương 
đương Ca-lâu Ô-đà-đi kinh.” Nhân dịp nói vé tác hại của việc không giữ giới 
ăn một lần trước ngọ, đức Phật khuyên không nên xem thường các lỗi nhỏ nhặt. 
Vi phạm giới hạnh cũng như con chim cay nhỏ có thé chết vì vướng lưới dây leo 
mong manh, hoặc như voi lớn có thé chết khi bị trói băng day da. Người xuat 
gia can chuyên hóa nghiệp pham, từ bo các trói buộc và chấp thủ, siêng tu thiền 
định để chứng đặc thiên lac và chánh giác lạc. 


67. Kinh Catuma (P. Catumasuttam, Н. ЖАЯ ¥ #8). Như người xuống 
nước sợ sóng, cá sâu, nước XOÁY, cá dữ; đức Phật dạy răng người tu bị that bại, 
hoàn tục là do: (i) Bệnh tự ái, vì người dạy nhỏ tuôi hơn, như sóng dữ; (ii) Thèm 
ăn ngon và phi thời, như cá sâu; (iii) Tiếc không hưởng thụ được 5 dục lạc, như 
nước xoáy; (iv) BỊ dục tinh phá hoại, không phòng hộ các giác quan, như cá 
dữ. Đức Phật cũng khuyên khích tứ chúng can noi gương Tôn giả Sariputta va 
Mahamoggallana sông an lạc trong hiện tại. 


68. Kinh Nalakapäna (P. №ајакарапаѕийат, H. Ak ЖЖ ЗЕЛ] RE) tương 
đương Sa-ké-dé tam tộc tanh tử kinh.5° Đức Phật khen ngợi và khích lệ những 


64 тА (01. 0026.221. 0804a21). Tham chiếu: Tiên du đại kinh % ü K ZX (T.01. 0094. 0917b13); Dai tri 
độ luận KY Eat (T.25. 1509.15. 0170a08).. 


бп РА (T.01. 0026.205. 0778c09). 
66 BR BE AN Fl AE (7:01. 0026.194. 0746b18). Tham chiêu: Tang. ‡Š (702. 0125.49.7. 0800b27). 
67 3M ВЕ 5## (T.01. 0026.192. 0740c15). Tham chiếu: Tang. 2 (T.02. 0125.49.7. 0800b27). 


6 Tham chiếu: Tang. #4 (7.02. 0125.45.2. 0770c13); Xd-loi-phat Ma-ha Muc-kién-lién du tứ cù kinh EFI 
gb БЕЙ H lệ ie DAT (T.02. 0137. 0860a18). 


69 ea Е T (T.01. 0026.77. 0544b21). 
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người đi tu vì lý tưởng cao quý, giữ giới hạnh, tu thiên định, đạt trí tuệ, nhăm 
giải phóng khô đau của bản thân và mang lại hạnh phúc cho tha nhân. Đức Phật 
xác quyết răng chỉ vì muốn mang lại lợi ích cho con người, đức Phật nói về 
cảnh giới tai sanh lành của Tăng Ni và Phật tử sau khi qua đời. 


69. Kinh Goliyani (P. Goliyanisuttam, H. FE JE RAS) tương đương Cu-ni- 
su kinh.” Tôn gia Sariputta day 17 yêu tô giup người tu ở rừng hay thành thị 
trở thành bậc Chân nhân và Thánh nhân, gòm: (i) Tôn trọng dong tu; (1) Khiêm 
tốn và nhường nhịn; (11) Không vào làng quá som, không trở vê qua muộn; (iv) 
Không đến gia đình trước và sau buôi a ăn; (v) Không dao động than; (vi) Không 
nhiều chuyện; (vii) Làm người bạn tốt, dé góp ý; (viii) Hộ trì các giác quan; (ix) 
Tiết độ trong ăn uống: (x) Chú tâm; (xi) Tu tinh cân, tinh tấn; (xii) Chánh niệm, 
tinh giác; (xiii) Tu thiền định; (xiv) Có trí tuệ; (xv) Tu Thắng pháp, Thăng luật; 
(xvi) Tu Tịch tịnh giải thoát; (хуп) Tu pháp Thượng nhân. 

70. Kinh Kitagiri (P. Kitagirisuttam, H. ЖАТ l| BX) tương đương A-thdp- 
bồi kinh?! Nhân dip nói về lợi ích của việc không ăn phi thời, đức Phật khuyên 
người tu nên tinh tân tu học và an trú vào hạnh phúc do dứt các pháp bat thiện. 
Nhờ đó, người tu tập chứng qua Thanh băng 7 cách: (i) Câu phân giải thoát; (ii) 
Tuệ giải thoát; (iii) Thân chứng; (iv) Kiến đáo; (v) Tín giải thoát; (vi) Tùy pháp 
hành; (уп) Tùy tín hành. 

T1. Kinh Ba minh Vacchagotta (P. Tevijjavacchagottasuttam, H. 506 
2, =HH4Š).”? Đức Phật cho răng những gì mà Ngài đạt được, thực chất là 3 tuệ 
giác (Tam minh) gom tuệ giác qua khứ cua ban thân, tuệ giác về tái sinh của 
hữu tinh và tuệ giác vé sự chấm dứt khó đau trong hiện tại. Đồng thời, đức Phật 
khăng định trí “biết hết mọi thứ” (nhất thiết trí) trong lúc thức và lúc ngủ (nếu 
không có tác ý hướng tâm đến đôi tượng) là không có thật. Giải thoát, theo đức 
Phật, thực chất là giải thoát tâm khỏi trói buộc (tâm giải thoát) và giải thoát 
băng trí tuệ (tuệ giải thoát). 

72. Kinh Aggivacchagotta (P. Aggivacchagottasuttam, H. 2 18 SK [Mã] 
Ất). Đức Phat chủ trương không mat thời gian trả lời các câu hỏi siêu hình, các 
cầu chuyện hy luận. Dé đạt được sự ly tham, giác ngộ và giải thoát, đức Phật 
hướng dẫn kỹ năng vượt qua các ảo tưởng vë ngã, ngã sở hữu, ngã tùy miên đối 
với bản thân và mọi sự vật trên đời. Bậc Giác ngộ sau khi chết cũng như hiện 
tượng củi hết, lửa tat, không thé truy tìm được hướng di. 

73. Đại kinh Vacchagotta (P. Mahavacchagottasuttam, H. ВЕ Z KRE). А 
Nhờ lăng nghe đức Phat truy nguyên прибп gốc của khó đau từ tham ái, giận dữ, 


1 ЈА (7.01. 0026.26. 0454с24). 

7! Му AAS (7.01. 0026.195. 0749c01). 

72 Có nội dung gần giống voi M. 72. 

3 Tham chiếu: Tap. Ж (702. 0099.962. 0245b26); Biệt Tạp. IXE (T.02. 0100.196. 0444с29). 
”4 Tham chiếu: Tap. Ж (702. 0099.964. 0246b12); Biệt Tạp. YI% (T.02. 0100.198. 0446a11). 
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si mê và khích lệ từ bỏ 10 nghiệp bất thiện (giết hại, trộm cắp, tà dâm, nói láo, nói 
chia rẽ, nói thô ác, nói phù phiém, tham, sân, tà kiên), du sĩ Vacchagotta trở thành 
Tăng sĩ, tu tập chân chánh, chứng đắc Thánh quả. 


14. Kinh Trường Trảo (P. Dighanakhasuttam, H. EJ#Š).” Chứng minh 
tác hại từ thuyết Hoài nghi của ngoại dao Trường Trao, đức Phật hướng dẫn 
quán vô ngã đối với thân (từ tinh cha, trứng mẹ, được phối hợp bởi dat, nước, 
lửa, gió). Thân và 3 loại cảm xúc khô đau, hạnh phúc, trung tính đêu bị vô 
thường chi phôi, bị đoạn diệt, bi hủy hoại; cũng là vô ngã và bi vô thường chi 
phối. Đề giải thoát, không nên chấp thủ thân, cảm xúc; không chấp thủ danh từ 
và mọi thứ trên đời. 


75. Kinh Magandiya (Р. Magandiyasuttam, H. Æt hex) tuong duong 
Tu-nhan-dé kinh.” Phân tích sự nguy hiểm và tác hại của thuyết hưởng lạc đối 
với 5 dục lạc, đức Phật giải thích giá trị của hạnh phúc đo tu ш (thién lac). 
Bang anh dụ “hạnh phúc cõi trời cao hon hạnh phúc cõi người” va “sự đỡ ngứa 
do cảo vết thương”, đức Phật khang định dục lạc sẽ thiêu đốt con “huy trong 
bat hạnh vê lau dai. Tu 4 cấp thiền định giúp con người trai nghiệm hạnh phúc 
sâu lang, kết thúc khó dau. 


76. Kinh Sandaka (Р. Sandakasuttam, Н. МЕ). Dựa vào lời đức 
Phật, Tôn giả Ananda bác bỏ 4 tà thuyết: (1) Thuyét vô hành; (ii) Thuyết vô 
nhân quả; (ш) Thuyét dinh ménh; (iv) Thuyết luân hôi tịnh hóa. Dong thời, nói 
rõ tác hại của 4 thuyết bat an: (i) Ngụy biện về toàn trí; (ii) Xem truyền thuyết 
là chân ly; (11) Gioi biện luận theo tư biện, khi này khi khác; (iv) Ngụy biện 
như con lươn. Dong thời, Tôn gia khuyên mọi người tu chánh đạo, dứt năm trói 
buộc tâm, tu tập thiên định, dat trí tuệ, két thúc khô đau. 


TT. Đại kinh Sakuludayi (P. Mahasakuludayisuttam, Н. # EERE RK EE) 
tương đương Tiên mao kinh.” Duc Phat chia se ly do nhiéu người tu hoc theo 
Ngai là do Ngài dat được sự tôi thượng về giới đức, thuyết pháp với thắng tri, 
trí tuệ biết rõ người và mọi việc, dùng Tu Thánh dé vượt qua khô đau và hướng 
dẫn tu tập 4 chánh niệm, 4 chánh cân, 4 như ý túc, 5 căn, 5 lực, 7 giác ngộ, 8 
chánh đạo. 


78. Kinh Samanamundika (P. Samanamundikasuttam, H. 1) CAB FR) 
tương đương Мей chi vật chủ kinh.” Phân tích giới hạn của thuyết không làm 
ác, không hành nghề ác là thiện tôi thượng, đức Phat dạy tiêu chuẩn của bậc 


75 Tham chiếu: Тар. Ж (7.02. 0099.969. 0249a29); Biét Tạp. PIXE (7.02. 0100.203. 0449a04). 


6 $4 EA HERE (T.01. 0026.153. 0670a26). Tham chiêu: Phap cu kinh, Né-hoan phẩm 8) ЕН її (T.04. 
0210.36. 0573a23); Xuất điệu kinh, Nê-hoàn oàn phẩm H E AS Ye TH in (T. 04. 0212.27. 0730c06); Phap tap yéu 
tụng kinh, Viên tịch phẩm J E SE ОҢ АЕ] đi hy (7.04. 0213.26. 0790b16). 

7 Có nội dung giống với M. 60, Apannakasuttam (Kinh không gi chuyển hướng) và D. 1, Bramajalasuttam 
(Kinh Phạm võng). 

78 Si E4 (7:01. 0026.207. 0781b27). Tham chiếu: A-t)-dat-ma Tập di môn túc luận bil 305 8 58 Ч Ей 
(T.26. 1536.18. 0440c23). 


5 †ị %7 EZ (T01. 0026.179. 0720a28). 


chan tu gồm biết rõ thiện ác từ tư duy đến hành động, nghề nghiệp và tu tập; tu 
tập 4 tinh tan dé nhồ lên góc rễ của nghiệp và lỗi sóng bát thiện là tham, sân, 
si và châm đứt dục tưởng, sân tưởng, hại tưởng: tu tập 4 thiền định và hoàn 
thiện 8 chánh đạo giúp người tu trở thành bậc chân tu, dat được chánh trí va 
giải thoát. 

79. Tiểu kinh Sakuludayi (P. Cilasakuludayisuttam, Н. ?% 7E BEBE RINE 
tuong duong Tiên mao kinh.® Phu dinh thuyét toàn tri trong khi thức va ngủ của 
Ni-kién tử, đức Phật dạy thuyết tương duyên vë sự sinh diệt của con người và 
vạn vật. Phật liệt dẫn các loại ánh sáng, gồm ánh sang dom dom, đèn cay, đuốc, 
đồng lửa lớn, ngôi sao, mặt trăng răm, mặt trời đứng bóng, và cho răng ánh sáng 
trí tuệ là tuyệt VỜI nhất. Để chứng đắc Tam minh, tức trí tuệ của bậc Giac ngộ, 
con người can tu đạo đức và 4 thiên định, nhờ đó kết thúc khó đau. 


80. Kinh Vekhanassa (P. Vekhanassasuttam, H. #4 FE AEX) tương đương 
Bé-ma-na-tu kinh®! Giỗng kinh 79, đề cao giá tri của trí tuệ vượt lên trên các 
loại ánh sáng, đức Phật hướng dẫn kỹ năng vượt qua thói quen hưởng thụ 5 dục 
lạc (sắc, thanh, hương, vị, xúc) dễ chịu, hap dẫn; hoàn thiện dao đức va thiền 
định, chặt đứt 5 trói buộc tâm, đạt giác ngộ và giải thoát. 


61. Kinh Ghafikãra (P. Ghatikarasuttam, H. lá BAS) tương đương Bé-ba- 
lang-ky kinh.” Không nhận lời thỉnh cầu cúng dường của Vua Kiki vì đã nhận 
lời của người thợ gôm, đức Phật gián tiếp khích lệ mọi người cần đạt được 6 
ưu việt như thợ gôm: (1) Không phiên não nếu bị từ chỗi; (ii) Quy у Tam bao 
và giữ 5 dao duc; (ш) Chánh tin voi Phat pháp, không hoai nghi vé 4 chan ly 
Thanh; (iv) Sống theo thiện pháp, tiết độ ăn uống: (v) Hiếu kính cha mẹ già; 
(vi) Chứng quả Bắt hoàn. 


82. Kinh Rajthapala (P. Ratthapalasuttam, H. RANE АН ERS) tương đương 
Lại-tra-hòa-la kinh." Cau chuyện thanh niên nhà giàu có, nhờ tuyệt thực đã 
thuyết phục thành công cha mẹ cho đi tu. Khi về thăm lại gia đình, vị Tăng sĩ 
nay chia sẻ lý tưởng xuất gia do thay rõ: (i) Cuộc đời vô thường; (11) Mọi thứ vô 
hộ và vô chu; (ш) Vô ngã và vô sở hữu; (iv) Con người bi chi phối bởi lão suy, 
bệnh suy, tài suy, thần suy. Nhung néu lam bac chan tu, chúng ta khóng chi tao 
hạnh phúc cho minh ma con cứu độ nhân sinh. 


83. Kinh Makhadeva (P. Makhddevasuttam, Н. ХХ) tương đương 
Dai Thiên Nại-lâm kinh.” Phật nhắc tích truyện kiếp quá khứ khi Ngài là Vua 


80 Tí E28 (701. 0026.208. 0783c03). 
s1 ЖИ PES A (SAK (701. 0026.209. 078612). Tham chiêu: Bé-ma-tic kinh #% PE Ж < (T.01. 0090. 0913c04) 


ю HUE SAE (T01. 0026.63. 0499309). Phật thuyết Khổ hạnh túc duyên kinh А ЗАТЛА  &® (T.04. 
0197.10. 0172c05). 

3 RANE FU ERE (7/01. 0026.132. 0623а11). Tham chiếu: Lại-ra-hỏa-la kinh ЖЕТЕТ (T.01. 0068. 
0868с23); Hộ Quốc kinh 7 В (T.01. 0069. 0872a18); Lại-tra-hòa-la kinh ЖАНЕЛЯ (7.04. 0199.18a. 
0196b01). 

4 ARRE (T.01. 0026.67. 0511с21). Tham chiếu: Tăng. #4 (7.02. 0125.50.4. 0806c21); Ma-diéu Vương 
kinh 99 + #Š (T.03. 0152.87. 004825). 
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Makhadeva cua Mithila, quan trị dat nước theo pháp quyên và chánh pháp, 
sông chuẩn mực về đạo đức theo truyén thông cao quý. Trao ngai vàng cho 
con, vua xuất gia vì lý tưởng độ sinh, tu trọn vẹn từ, bi, hy, xả; khi chết được 
sinh trên cõi trời Ba Mươi Ba. Nay đức Phật lập truyện thong tâm linh mới, đưa 
đến ly tham, chấm dứt khô đau, chứng đạt thượng trí, giác ngộ, giải thoát cho 
nhiêu người. 

84. Kinh Madhura (Р. Madhurdsuttam, Н. А ).5 Dựa vào các 
nguyên lý bình đắng của Phật, Tôn giả Mahakaccana (Đại Ca-chiên-diên) đã 
phân tích sự vô nghĩa của chủ nghĩa giai cấp Ấn Độ băng các luận chứng binh 
đăng rất sâu sắc và vững chắc gôm bình đăng pháp lý, bình đăng nhân quả, bình 
đăng đạo đức và bình đăng tu chứng. 


85. Kinh Vương tử Bồ-để (P. Bodhirajakumarasuttam, H. Tỉ be Fx), * 
Bài kinh phân tích vê 2 quan điểm hạnh phúc của An Độ giáo và Phật giáo. Nếu 
Ấn Độ giáo cho răng hạnh phúc có được do thực hành khó hạnh thì ngược lại 
Phật giáo khăng định hạnh phúc có được do sự chuyên hóa tâm thức. 


86. Kinh Angulimala (P. Angulimalasuttam, Н. Xổ TÌM PERE). % Bài kinh 
khẳng định con đường giác ngộ rộng mở với tat cả mọi đối tượng, khi sự hôi 
đâu có mặt. Sự hoi dau trong bai kinh nay bat dau băng sự ngạc nhiên đối với 
triết lý, dẫn đến chuyên hóa các nghiệp xấu. 


87. Kinh Ai sanh (P. Piyajatikasuttam, Н. % 8) tương đương Ai sanh 
kinh. Cai chét được khang định như một quy luật. Thái độ tiếc thương của 
người thân đối với người đã khuat không làm cho người than sông lại. Thương 
tiệc người thân là gốc rễ của sâu, bi, khó, ưu, não. 


88. Kinh Bahitika (P. Bahitikasuttam, H. #9] 6) tương đương Bé-ha- 
đề kinh. ° Đạo đức của người tu được đánh giá từ các hành vi của thân, biểu dat 
của khâu hành và ý niệm mang lại lợi lạc cho minh và người, có gia trị xây dựng 
và chuyển hóa, không bận tâm về sự dén đáp của tha nhân. Vo ngã trong dao 
đức chính là giá trị đạo đức bậc nhất mà người tu hành can thực hiện toàn mãn. 


89. Kinh Pháp trang nghiêm (P. Dhammacetiyasuttam, H. 1%) 


85 Tham chiếu: Тар. # (7.02. 0099.548. 0142a18). 


Ве ° Tham chiếu: La-ma kinh IEK (T.01. 0026.204. 0775с07); Хий điệu kinh, Như Lai phẩm HW ПЖ 
ин (7.04. 0212.22. 0716b16); Pháp tập yêu tun ng kinh, Như Lai phẩm 1#: ag th (7.04. 0213.21. 
787b22); Di-sa-tắc bộ Hòa-ê Ngũ phân luật 1Ñ} 3š FB И TE (T.22. 1421.10. 007102). 


#7 Tham chiếu: Tap. # (T.02. 0099.1077. 0280c18); Biệt Tap. J! BE (7.02. 0100.16. 0378b17); Phat thuyết 
Ương-quật-ma kinh RERE PER (T.02. 0118. 0508b17); Phật thuyết Uơng-quật kết kinh СЕДЕ = 
2X (7.02. 0119. 0510614); Uong-quat-ma-la kinh ЭЕ BE 448 (Т.02. 0120. 0512605); Phật thuyết Nguyệt 
a kinh at A "#8 (7.02. 0121. 0544b12); Tang. $4 (7.02. 0125.38.6. 0719b20); Hiển ngu kinh, Vô 
Não chi man phẩm Ë B25 48 th 48 E th (7.04. 0202.45. 0423b05); Xuất diệu kinh, T. Tap p phẩm FRE $€ 8k th 
(T.04. 0212.17. 0702b08); Pháp tập yếu tung kinh, Thanh tinh phẩm I EB ДАС tin (7.04. 0213.16. 
0785а15). 


88 Z Æ 46 (7.01. 0026.216. 080020). Tham chiêu: Phát thuyết Bà-la-môn tử mệnh chung ái niệm bat ly kinh 
БЕЗЕ ЕЕ PY ar 4# ВЕКЕ (7/01. 0091. 0915a04); Tang. $4 (702. 0125.13.3. 0571b28). 


89 йй HERS (7.01. 0026.214. 0797c07). 
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tuong duong Pháp trang nghiêm kinh.” Thông qua chuyên đời tự kê của Vua 
Pasenadi về lý do theo Phật, bài kinh giới thiệu các giá trị của đạo Phật, theo 
đó, con người quay về nương tựa đạt được các giá trị tâm linh, đạo đức, an lạc 
và giải thoát. 


90. Kinh Kannakatthala (P. Kannakatthalasuttam, H. ЗОЖ) tương 
đương Nhút thiết trí kinh.°! Đức Phật xác minh rang Ngài không châp nhận 
khái niệm toàn tri là biết mọi thứ, trong mọi lúc và trong mọi thời. Nhân đó, 
Phật thuyết minh về thuyết bình đăng tâm linh trong các giai cấp, giá trị tinh tân 
trong thành công và chứng đắc, giá trị của tâm không não hại, có thê giúp cho 
con người phát triển hạnh phúc và bình an. 


91. Kinh Brahmayu (P. Brahmayusuttam, H. Ж ERS) tuong duong Pham- 
ma kinh.” Từ niêm tin rang nhân tướng của một con người thê hiện nhân cách 
của người đó, các Bà-la-môn đã đến với đức Phật và trở thành đệ tử của Ngài, 
Nếu Bà-la-môn giáo nhân mạnh về nhân tướng, thì Phật giáo nhân mạnh về 
nhân cách thông qua sự huấn luyện các oai nghi tế hạnh. 


92. Kinh Sela (P. Selasuttam, H. 6 <). Bài kinh giới thiệu nghệ thuật 
chia sẻ phước duyên với người thân. Khi gặp được Phật pháp, ta nên có trách 
nhiệm chia sẻ và lan truyền gia tri tâm linh, hạnh phúc đến với mọi người. Đây 
chính là cách giúp đỡ người than có ý nghĩa và giá tri. 


93. Kinh Assalayana (P. Assalayanasuttam, H. Ж) tương đương 
Phạm chi A- nhiềp- hòa kinh.” Thông qua sự phân tích về gien di truyền, quyên 
lực kinh té, giá trị nhân phẩm đạo đức, hôn nhân di chủng và các nhu yêu hàng 
ngày, đức Phật đã chứng minh răng niềm tin về sự thanh tịnh và độc tôn của giai 
câp Bà-la-môn chỉ là sự rỗng tuếch, không có căn cứ. 


94. Kinh Ghofamukha (P. Ghotamukhasuttam, H. ТЕ hố ЯР. |). ” Sự quy 
ngưỡng của tín đồ đối với người. xuất gia thường gan liên với đức hạnh và giá 
trị tâm linh của vị ду. Nếu có nhiều người làm mát niềm tin của quan chúng thì 
cũng có những người mẫu mực, đáng quy ngưỡng và phát tâm. 


95. Kinh Cankt (P. Cankisuttam, H. ТЛ). Theo đức Phật, chân lý dich 
thực không bao giờ là sự phiên diện, độc đoán một chiều. Nghệ thuật khám phá, 
hộ trì và chứng đạt chân ly không gi khác hơn là sự hành trì chân ly. 
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96. Kinh Esukart (P. Esukarisuttam, H. BR TK ERS) tương đương Uấi- 
sáu- -ca-la kinh.” Néu dao Bà-la-món do dua vào chú nghia giai cáp, bat buóc 
giai cáp vua chúa, thuong gia và nô lệ phải phục vụ giai cáp Bà-la-món thi dao 
Phật cho rang người có dao đức, trí tuệ, thích bó thí, không giận dt, tu tập pháp 
lành mới thực sự đáng được phụng sự. 


97. Kinh Dhãnañjãni (P. Dhānañjānisuttam, H. ЕК) tương đương 
Phạm chí Đà-nhiên kinh." Phần lớn các hành động phi pháp của con người 
phát xuất từ động cơ thỏa mãn các nhu cau hướng thu ban thân, nhưng khi chịu 
hậu quả thi con người đồ lỗi cho người thân và hoàn cảnh bat buộc. Vì nhân 
duyên nào đó, một hành động xấu đã được gieo sẽ đây người đó vào tù ngục. 
Biết vậy, con người cần nỗ lực chuyền hóa nghiệp duyên dé hạnh phúc hôm nay 
và tươi sáng đời sau. 

98. Kinh Vasettha (P. Vasetthasuttam, Н. 22 37.16258) tương đương Kinh 
đập. ` Bài kinh giới thiệu 2 quan điểm trái ngược về khái niệm Bà-la-môn. Nếu 
quan niệm truyén thống cho rang Bà- la-môn là người sinh ra từ gia đình Bà-la- 
môn thuần chủng 7 đời, thì quan niệm cấp tiên cho răng Bà-la-môn là người có 
0101 hạnh. Vượt lên trên 2 quan điểm này, đức Phật đã mang lại nội dung mới 
cho Bà-la-môn, khi so sánh Bà-la-môn với Thánh nhân trong Phật giáo. 


99. Kinh Subha (P. Subhasuttam, Н. A) tương đương Anh Vü kinh.” 
Bài kinh phân tích sự giống và khác giữa nguoi tai gia và người xuất gia về 
phương điện hành động và nghề nghiệp. Nếu người tại gia tạo ra giá trị sản 
lượng thì người xuất gia tạo ra giá trị tâm linh. Mặc dù không hình thù, vóc 
dáng, các giá tri tâm linh có thé cứu giúp con người giải quyết khổ đau. 

100. Kinh Sangarava (Р. Sangaravasuttam, H. lỗ Wx 2%).10 Bài kinh phân 
tích về sự khác biệt giữa niềm tin tâm linh và sự thật tâm linh trong thé giới tôn 
giáo. Các chất liệu và giá trị tâm linh chỉ có thật khi nó thích ứng với thực tế và 
nó phục vụ tích cực cho cuộc đời. 


‚ 101. Kinh Devadaha (Р. Devadahasuttam, H. <) tương đương Ni- 
kiên kinh. '°! 


% #27 AK Е (7701. 0026.150. 0660c29). 

97 REE BE SRAK (701. 0026.27. 0456a22). 

? Tham chiêu: Sn. 3. 9, Vasetthasuttam; Phá ар! cú kinh, Phạm chi phẩm 35 HJ 28 3825 (Т. 04. 0210.35. 
0572b20); Xuất diệu kinh, Phạm chí phẩm ШИК КИП (Т.04. 0212.34. 0768с14); Pháp tập yêu tung kinh, 
Pham chi phẩm Ж EF! RE AL (T.04. 0213.34. 0768c14). 

99 5 SKE (7.01. 0026.152. 0666с26). Tham chiéu: Anh Vü kinh $5154 (7.01. 0026.170. 0703с21); Dau- 
điều kinh SURX (T.01. 0078. 0887b04); Anh Vũ kinh Ў В 4 01. 0079. 0888615); Phat vị Thu-ca Truong 
giả thuyết nghiệp báo sai biệt kinh IP wam k RES y 4% (T.01. 0080. 0891a17). 

100 Có một phan nội dung tương đồng với M. 26, Ariyapariyesanasuttam (Kinh Thanh câu) và M. 36, 
Mahdasaccakasuttam (Đại kinh Saccaka). Tham chiêu: Т2 ang thượng tâm kinh 34 Е л (7.01. 0026.101. 
0588a03). 

101 JERE (7.01. 0026.19. 0442b29), có phan tương đồng với M. 27, Calahatthipadopamasuttam (Tiểu kinh 
Du dau chan voi). 


liv 


102. Kinh Năm va Ba (Р. Pancattayasuttam, H. f= ).1° Đức Phật day 
không nên quy kết tất cả những gì gặp phải ở hiện tại đều со góc тё qua khu, 
dong thời khích lệ tu tap tinh tân thay vì khô hạnh, để nhồ lên sự khó đau 
băng việc phân tích nguyên nhân của nó và trải nghiệm hạnh phúc bây giờ và 
tại day. 


103. Kinh Như thé nào (P. Kintisuttam, Н. АП] #8). Đề cao vai trò của vị 
Đạo sư, đức Phật khuyên các Tăng sĩ siêng năng truyền bá 37 yêu tô giác ngộ. 
Đề sống hạnh phúc trong cộng đồng, đức Phật khuyên không nên đào sâu sự bất 
đồng vê quan điểm, cách hiểu, không phê phản, không khen mình, chê người; 
dé cao sự thực hành Chánh pháp dé trải nghiệm hạnh phúc của Niét-ban. 


104. Kinh Lang Sama (Р. Samagamasuttam, Н. #1) tương đương 
Châu-na kinh.'” Khang dinh tranh chap là khô dau, đức Phat day phân tích 
các nguyên nhân của tranh chấp gồm phan nộ - sân hận, hiểm hận - não hai, tật 
đồ - xan tham, gian manh - xảo trá, ác dục - tà kiến, có chấp - khó thuyết phục. 
Đồng thời, đức Phật dạy 6 kỹ năng sống hòa hợp và 7 phương, pháp vượt qua 
tranh chấp, bất đồng, nhằm góp phân xây dựng gia đình, cộng đồng và quốc gia 
hạnh phúc. 


105. Kinh Thiện Tinh (P. Sunakkhattasuttam, H. Tế Fe RY). Đức Phat dạy 
răng lời tuyên bố chứng đặc trí tuệ, có trường hợp là đúng với sự thật và có khi 
là do ngã mạn nên nói khống. Theo đức Phật, để đạt được thắng trí, mọi người 
can tu tập tam bat động trước các cảnh, không chấp vào tính sở hữu, không dé 
tham duc va sân hận chi phối, không y lại chính minh, cam kết chữa lành mũi 
tên khó đau băng sự thực tập buông xả và không hận thù. 


106. Kinh Bắt động lợi ích (P. Апећјаѕаррӣуаѕийат, Н. + j Л] Яй RE) 
tương đương Tinh bắt ' động đạo kinh.! Khang định rang tham dục, về bản chât 
là vô thường, trông rỗng, kéo theo hệ lụy, đức Phật hướng dẫn kỹ năng sóng 
bát động trước cảnh trong hiện tại như sau: (1) Tâm quảng dai; (1) Khong chấp 
dính thê giới vat chat nhờ thay rõ tính tổ hợp 4 đại của chúng: (iii) Thường quán 
tưởng Vô sở hữu xứ; (iv) Thực tập tâm Vô sở hữu xứ; (v) Thực tập buông xa 
và không chap vào xả. 


107. Kinh Ganaka Moggallana (P. Ganakamoggallanasuttam, H. FAA 
H T BE 25) tuong duong Todn só Muc- kién-lién kinh.!%5 Con đường tâm linh két 
thúc khó dau, chung дас Niét-bàn bat dau băng sự huấn luyện dao đức, sông 
chánh hạnh, giữ оа1 nghị, sợ hãi các lỗi nhỏ, làm chủ 6 giác quan, làm chủ việc 
ăn uống, chánh niệm và tỉnh thức trong mọi động tác, thực tập thiên định để 
tháo mở các trói buộc tâm gôm tham ái, sân hận, hôn tram thay miên, hối quá và 
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hoài nghi. Ai thực hành theo sự chỉ đường cua đức Phật sẽ dat được giải thoát 
trong hiện đời. 

108. Kinh Gopaka Moggallana (P. Gopakamoggallanasuttam, Н. #2 3k 
Н 4) tương đương Cù-mặc Muc-kién-lién kinh.' Noi gương đức Phat, 
người khai sang con đường tinh thức, sau khi đức Phat qua đời, người tu Phat 
phải nương tựa vào chân lý Phật và đạo đức, sông trong chánh hạnh, hòa thuận, 
giữ đủ oai nghi, thấy sự nguy hiểm trong các lỗi nhỏ nhặt; học rộng, hiểu Phật 
pháp nhiều; biết đủ với 4 vật dung; thực tập thiền định; xem giáo hóa như phép 
màu: nỗ lực kết thúc khô dau, chứng đắc giác ngộ. 

109. Đại kinh Mãn nguyệt (P. Маһариппатаѕийат, H. їй A KR)!” 
Phân tích mắc xích khó đau, đức Phật chỉ rõ sự dính mac của thân thể, cảm 
giác, tri giác, tâm tư, nhận thức bắt đầu từ dục tham, tiếp xúc thiêu chánh niệm; 
đánh đồng thân và tâm là ngã. Ngài nhac nhở người tu cân thấy rõ vị ngọt, sự 
nguy hiểm và sự xuất ly khỏi các đối tượng giác quan, đồng thời hãy chuyên 
hóa tâm ngã mạn ngủ ngâm; thây rõ vô thường để không chấp: “Cái này của tôi, 
cái nay là tôi, cái này chính là tự ngã của tôi”, nhờ đó, vượt qua tat cả khổ đau. 


110. Tiểu kinh Mãn nguyệt (Р. СӣЈариппатаѕийат, Н. їй H / 88.10 
Nhận diện tác hại cua sự bat chánh, đức Phat dạy kỹ năng trở thành người chân 
chánh, sóng với chánh kiến, giao du người tốt; suy nghĩ việc thiện, nói sự thật 
và hữu ích, hành động chân chánh; có chánh tín, dé cao lương tâm, nghe chan 
ly Phật, tinh tan làm việc thiện, tin sâu nhân qua và kiếp sau, thích bó thi giup 
người; làm tat cả việc tốt nhất với phương pháp tốt nhất có thé, trở thành người 
hạnh phúc và hữu dụng. 


111. Kinh Bất đoạn (P. Anupadasuttam, H. 87%). Nhân dip ca ngợi Tôn 
giả Sariputta dat được đại tuệ và tu thiên sâu sắc, đức Phật dạy các cấp thiên: 
(1) Hy lạc do xa Па ái dục; (п) Hy lạc do trụ định; (111) An lạc do xả niệm hy; 
(iv) Thanh tịnh do xả tat cả niệm. Đông thời, Phật khuyên tu tập 4 thiền vô sắc 
giới: (v) Hư không vô biên xứ; (vi) Thức vô biên xứ; (уп) Vô sở hữu xứ; (viii) 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ; và Diệt thọ tưởng định; nhờ đó, vượt qua mọi trói 
buộc, đạt được giác ngộ, giải thoát. 

112. Kinh Sáu thanh tinh (P. Chabbisodhanasuttam, H. 7\i##8) tương 
đương Thuyết trí kinh.!9 Băng chánh trí, người tu sẽ giải thoát mình khỏi các 
lậu hoặc, vượt qua các chấp thủ vê thân thé, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận 
thức; mắt và hình thái, tai và âm thanh, mũi với mùi, lưỡi với vị, thân với vật 
xúc chạm, ý với những gi được hình dung. Vượt qua ngã mạn tùy miên, người 
tu trở thành bậc chân tu; chặt đứt các trói buộc tâm (tham ái, sân hận, hôn trâm 
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thùy miên, trao cử hôi quá, hoài nghi) và giải quyết khô dau bang 4 sự thật 
Thánh, sông hạnh phúc và thong dong trong đời. 

113. Kinh Chân nhân (P. Sappurisasuttam, Н. 2-1) tương đương Chân 
nhân kinh.!'° Bat luận bôi cảnh giai cáp và họ tộc, bậc chân tu theo Phật pháp 
sẽ đạt được an lạc, giải thoát và được sự kính trọng. Bậc chân tu không khen 
mình, chê người về sự nói tiếng, 4 vật củng dường, học pháp 0101, ĐIỮ 0101 
hanh, thiéu duc va gian don, khất thực nuôi mạng thanh tịnh, sông ở nghĩa địa, 
ngủ dưới gốc cây, hết tham sân si, chứng 9 cấp thiên định, đạt được trí tuệ, giải 
phóng khô đau. 


114. Kinh Nên hành trì, không nên hành trì (P. Sevitabba-asevitabbasuttam, 
H. eA #4#).!! Phật dạy tiêu chí đánh giá bản chất hành động trên nên 
tảng giá tri va tác hại, từ đó, nên lam và không nên làm. Bat cu hanh dong 
thân, lời nói va các ý tưởng, hoặc khi các giác quan tiếp xúc trân cảnh mà làm 
tăng trưởng điêu bat thiện, gây tạo khó đau như thương tón mạng sống, lay của 
không cho, tà hạnh ngoại tình, nói láo, nói chia rẽ, nói thô ác, nói phù phiếm, 
vướng dính tham ái, giận dữ và tam ham hại..., con người nên nỗ lực từ bỏ, 
vượt qua. Ngược lại, đôi với các hành động mang lại hạnh phúc và giá trị cho 
đời, con người nên theo đuôi như lý tưởng sông. 


115. Kinh Đa giới (P. Bahudhatukasuttam, H. & 2 378) tương đương Da giới 
kinh.!!2 Sau khi khăng định người trí hiểu sâu về 6 giác quan, 6 đối tượng giác 
quan, 6 nhận thức giác quan và thuyết tương duyên, đức Phật chỉ ra lý do người 
ngu dé bi so hai, that vong và hoan nan trong khi nguòi tri thì không. Nguòi tri 
hiểu rõ lạc, khô, hỷ, ưu, xả, vô minh; vượt qua dục tưởng, sân tưởng, hại tưởng; 
thành tựu chánh kiến, không phạm tội lỗi, nhât là 5 tội trọng: thay rõ vô thường 
và vô ngã, nhờ đó, sông an vui trong đời. 


116. Kinh Thôn Tiên (P. Isigilisuttam, H. ІШ)! Tại núi Tiên (Isigili), 
Vương Ха, đức Phật са ngợi vi Độc Слас, nhờ tu chánh đạo, trọn ven đạo duc, 
thiền định và trí tuệ, nên đã dứt sạch tham ái, nhô mũi tên khổ đau, và tự chứng 
trí tuệ, đạt được giải thoát, đoạn tận tái sinh. 


117. Đại kinh Bốn mươi (P. Mahacattarisakasuttam, H. K W 1) tương 
đương Т bánh đạo kinh.“ Đức Phật giảng chi tiết về Bát chánh đạo, gồm (i) 
Tâm nhìn chân chánh; (ii) Tư duy chân chánh; (111) Lời nói chân chánh; (iv) 
Hành động chân chánh; (v) Nghe nghiép chan chanh; (vi) Siéng nang chan 
chánh; (vii) Chánh niệm hiện tiên; (viii) Đại định nhất tâm, cũng như môi quan 
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hệ giữa trí tuệ, đạo đức va thiền định. Tu tập Bát chánh đạo thông thường sẽ trở 
thành chân nhân, hưởng phúc báo. Tu tập rot ráo Bát chánh đạo sẽ chứng qua 
Thánh nhân, kết thúc luân hôi. 


118. Kinh Nhập tức xuất tức niệm (P. Anapanassatisuttam, Н. Am 
2/68). Đức Phat dạy 16 kỹ năng thở thiên mang lại an lạc, giải thoát, góm: 
(1) Chánh niệm thân: Với hơi thé ra vào, biết rõ hoi thở dài hơi thở ngắn, cam 
giác toàn thân, và an tịnh thân hành; (11) Chánh niệm cảm giác: Làm chủ hoan 
hy, hạnh phúc, cảm nhận tâm hành và an tinh tâm hành; (11) Chánh niệm tâm: 
Cảm nhận tâm, tâm hân hoan, tâm định tĩnh, tâm giải thoát; (iv) Chánh niệm về 
pháp: Quán VÔ thường, quán ly duc, quán tịch diệt và quán xả ly. Phôi hợp với 
7 yêu tô giác ngộ, người tu thiên sẽ đạt sự giải thoát khỏi khó dau. 


119. Kinh Thân hành niệm (P. Kayagatasatisuttam, Н. AAT a KE) tương 
đương Niém than kinh. '° Đức Phat day ky nang chánh niệm vé thân (thân hành 
niệm), gôm làm chủ hơi thở ra vào; tỉnh giác trong khi đi, đứng, năm, , ngôi, со, 
duỗi, nói, im lặng, động, tịnh, thức, ngủ; quán thân thé gồm 32 yếu tó bat tịnh; 
quán thi thể bị trương sình và chỉ còn xương, tro, bụi; nhờ đó, không còn chap 
dính vào than, ngã, ngã so hữu va những thu liên hệ đến thân. Như vậy, tu và 
chứng 4 thiền định dé cham đứt khó đau. 


120. Kinh Hành sanh (P. Sankharupapattisuttam, H. т) tương 
đương Y hành kinh." Đức Phật dạy điêu kiện tái sinh theo ý muốn gôm đây 
đủ chánh tín, đạo đức, bố thí, đa văn, trí tuệ; chú tâm vào cảnh giới và nơi 
muốn tái sinh, nhất là lúc gan qua đời. Ngoài những điều trên, nêu chú tâm 
vào Tâm giải thoát và Tuệ giải thoát, người tu tập sẽ châm dứt khó dau, chứng 
дас qua Thánh. 


121. Kinh Tiểu không (P. Cilasunfiatasuttam, H. ?Z/]ÃŠ) tương đương 
Tiểu không Кіпр." Bang kinh nghiệm bản thân, đức Phat dạy Tang đoàn quan 
tính “không thực thể”, tu tập Không vô biên xứ, Thức vô biên xứ, Vô sở hữu 
xu, Phi tưởng phi phi tưởng xứ và Vô tướng tâm định... dé không Vướng tâm 
tưởng vào con người, làng xã, nhà cửa, đại địa, núi, sông; phối hợp với quán 
vô thường và vô ngã, chấm dứt các lo lắng và khô đau liên hệ đến tưởng: tâm 
được giải thoát. 


122. Kinh Đại không (P. Mahasuññatasutam, Н. 2 ХХ) tương đương 
Đại không kinh. по Kinh dạy kỹ năng vượt qua ngã mạn, châm dứt sự nhiễm 
dam các sự vật, hiện tượng, sông thiéu dục, dé cao tâm viễn ly, thực tập nội tĩnh, 
chánh niệm, tỉnh thức, trải nghiệm các hỷ lạc do ly dục, do tu định, do diệu lạc 
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và do xả niệm. Dé tién bộ trong tu học, người tu tập dù gặp nghịch cảnh, không 
chán nản, bỏ cuộc; dù gặp nhiều người quý trọng, không sanh tâm công cao; 
VỚI mol người, không có tâm thù nghịch; dé cao lòng bi mẫn mang lại lợi lạc 
cho mọi người. 


123. Kinh Hy hữu, vị tang hữu pháp (P. Acchariyaabbhutadhammasuttam, 
Н.Ж НВ Ж! A IRAE) tương đương Vi tang hữu pháp kinh.!™® Tôn giả Ananda 
thuật lại 18 điềư mâu nhiệm vé sự kiện Phật dan: (1) An trú trọn thọ mạng tại 
cung trời Đâu-suất một cách chánh niệm; (11) Vào thai mẹ trong chánh niệm; 
(iii) Anh sang than diéu xuat hiện khi qua đời tai c6i trời Đâu-suất; (iv) Khi vào 
thai mẹ, có 4 thiên nhân hộ vệ mẫu thân; (v) Trong thai, tác động mẹ sông đức 
hạnh; (vi) Trong thai, me không có dục tưởng; (vii) Trong thai, mẹ hưởng 5 dục 
công đức đây đủ; (уш) Thai nhi đủ các bộ phận, me không mệt mỏi; (ix) Me 
tải sinh cõi trời Đâu-suất sau 7 ngày sinh; (x) Trụ thai đúng 10 tháng: (x1) Me 
sinh trong tư thé đứng: (xii) Khi sinh được chư thiên đỡ Ngài sau đó mới đến 
loài người; (хш) Khi sinh, Шап Ngai khong cham dat; (xiv) Khi sinh ra khong 
bị lắm ban máu mủ; (xv) Khi sinh ra có 2 dòng nước nóng, lạnh tăm 2 mẹ con; 
(xvi) Khi sinh ra, di 7 bước hướng Bắc, tuyên bố sự độc tôn của Ngai; (xvii) 
Khi sinh ra, hao quang sang ngời các cõi; (хуш) Cam thọ được biết đến lúc sinh 
khởi, lúc trú và diệt, các ý tưởng và tư duy cũng thế. 


124. Kinh Bạc-câu-la (P. Bakkulasuttam, Н. #79 4) tương đương Bac- 
câu-la kinh.'*' Ton gia Bakkula (Bac- câu-la) tự sự về 80 năm tu hành đặc biệt 
của Ngài: (1) Không có dục tưởng, sân tưởng và hại tưởng; (11) Không nhận у 
phục từ cư sĩ, may y, nhận y Kathina; (iii) Không di Trai Tang; (iv) Không dé ý 
tướng chung, tưởng riêng của người nữ, không đến chỗ người nữ, không giảng 
pháp cho người nữ; (v) Không làm Bồn sư và Y chỉ sư của al; (vi) Không tam 
trong nha tăm, không ôm dau, không dùng thuốc, không năm giường: không di 
an cu mua mua tai tru xu gan lang; (vii) Chi mac nợ thi chu trong 7 ngày mới 
xuất gia. Sau đó, Ngài giác ngộ, giải thoát, nhập Niét-ban trong tư thé thiên toa 
bat động. 


125. Kinh Điêu ngự dia (P. Dantabhimisuttam, H. АЙ) tương đương 
Diéu ngự dia kinh.!? Nhân câu chuyện Vương tử Jayasena không tin người tu 
xa lia được 5 dục lạc, đức Phat dung ân dụ con voi chưa được thuần hóa và ân 
dụ người ở đỉnh núi ké phong cảnh đó cho người dưới chân núi dé m6 ta canh 
giới lia ái dục của bậc chân tu, giải phóng khô đau. Đức Phật khuyến khích các 
đệ tử sông đạo đức, phòng hộ 6 giác quan, tiết độ ăn uóng, chú tâm cảnh giác, 
vượt khỏi chướng ngại, chánh niệm trong các uy nghị, dứt 5 trói buộc tâm, tu 4 
niệm xứ, chứng đắc 4 thiền, đạt được giác ngộ. 


126. Kinh Phù-di (P. Bhimijasuttam, Н. 18) tương đương Phi-di 
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Кіпр?" Đề cập đến giá trị trị liệu và thiết thực của Phat giáo, đức Phật giải thích 
kêt quả của việc thực tập Bát chánh đạo trong hiện đời là hạnh phúc, giác ngộ 
và giải thoát, bất luận có ước nguyện hay không. Theo phương pháp đúng, cũng 
như ép hạt lẫy dau, vắt sữa từ vú bò cái, khuây sữa làm bo, và dùng cây khô dé 
nhóm lửa, người thực tập chắc chắn được như ước nguyện. 


127. Kinh A-na-luật (P. Anuruddhasuttam, H. ЯЕ) tương đương 
Hữu Thang Thiên kinh. 124 Tôn giả Anuruddha (A-na-luật) giải thích 2 sự giải 
thoát. Cùng tu tập từ, bi, hỷ, xả, nêu “tâm giải thoát đại hành” chỉ biến mãn một 
khu vực, khi chết hành giả sẽ tái sinh vào cõi trời Thiêu Quang, còn “tâm giải 
thoát vô lượng” bién mãn khắp mười phương, không hận sân, khi chết hành giả 
sẽ tái sinh vào cõi trời Vô Lượng Quang, Thiéu Tịnh, Vô Lượng Tịnh. 


128. Kinh Tùy phiên não (P. Upakkilesasuttam, H. Bë KH Tái A) tương đương 
Truong Tho Vuong bồn khởi kinh. '* Nhăm giúp mọi người vượt qua nghiệp 
tranh chấp, đức Phật dạy cách đề cao chánh niệm để phòng phi, khong xem 
mình là nạn nhân cua khô dau, dung từ bi chuyên hóa hận thù, kêt bạn với người 
trí; sông hòa hợp như nước với sữa, ứng xử băng tâm từ ái, thiện cảm, quan tâm, 
tương trợ; tôn trọng và học hỏi sở trường của người khác; thực tập thiền quán 
dé vượt qua các phiên não. 


129. Kinh Hiên ngu (P. Balapanditasuttam, H. & AE) tuong duong Si 
tuệ dia kinh.'*® Phat dạy ky nang phan biét ke ngu và người tri. Đặc điểm của 
người trí là nghĩ lành, nói lành, làm lành; vui với sự từ bỏ các ác hành; tự xét 
mình không làm ác và không bị trừng tri; được an 6n và không sợ hãi; khi chết, 
tai sinh cõi trời, hưởng thiên lac hơn vua chúa; khi tai sinh làm người thi sinh 
trong gia đình quyền quý, giàu có, sóng hữu ích và hạnh phúc. 


130. Kinh Thiên sứ (Р. Devadutasuttam, Н. ХЛ RE) tương đương Thiên sứ 
kinh.'*’ Luật nhân qua chi phối mọi thứ ở kiếp này và quyết định sự tái sinh kiếp 
sau với các cảnh giới, làm người hay vật, hưởng hạnh phúc hay chịu khô đau. 
Kẻ gây ác nghiệp sẽ bị trừng phạt bởi luật pháp và luật nhân quả. Quan chiêu 
tiên trinh sự sông. bat dau từ âu nhi, thanh xuân, gia, bệnh, chet như các thiên 
Sử nhắc nhở về vô thường dé ban thân sống tốt hơn, tu học Phật pháp, chuyên 
hóa khó đau. 


131. Kinh Nhứt dạ Hiên giả (P. Bhaddekarattasuttam, H. — k В). 
Tai tinh xá Ky Viên, đức Phat dạy răng cốt lõi của tu thiên là thực tập chánh 
niệm trong giây phút hiện tại và tại đây. Không hôi ức, sống với kinh nghiệm 
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qua khu đối với 5 thủ uan, 6 giác quan, 6 đối tượng giác quan. Không ƯỚC vong, 
lo lăng, căng thăng, sợ hãi về những chuyện chưa xảy ra đối với các đối tượng 
nêu trên. Không bị vọng niệm hiện tại lôi сибп vào sự chap tự ngã. An trụ tâm 
vào hiện tại tỉnh thức, vượt qua mọi khô đau trên đời. 


132. Kinh A-nan Nhứt dạ Hiên giả (P. Anandabhaddekarattasuttam, H. bel 
HARHA RE) tuong đương A-nan thuyết kinh. '“* Phật giảng kinh này tại tinh 
xá Kỳ Viên với nội dung tương tự kinh 131, dé cao vai trò chánh niệm hiện tiên 
trong việc giải phóng khô đau. 


133. Kinh Đại Ca-chién-dién Nhứt dạ Hiền giả (P. Mahakaccana- 
bhaddekarattasuttam, Н. AW i te —ƒw 8 #8) tương đương Ôn tuyên lâm 
thiên kinh.'”? Kinh này được Ngài Mahakaccana giảng tại thành Vương Xá răng 
chánh niệm hiện tiền là hạnh phúc dài lâu. 


134. Kinh Lomasakangiya Nhứt dạ Hiên giá (Р. Lomasakangiya- 
bhaddekarattasuttam, Н. ІЖ Rika —-1k ж 8) tương đương Thích trung 
thiên thất tôn kinh. '”° Tôn giả Lomasakangiya trả lời thiên tử Candana về chánh 
niệm hiện tiền theo cách được đức Phật dạy trong các bài kinh 131, 132, 133. 


135. Tiểu kinh Nghiệp phân biệt (P. Cñlakammavibhahgasuttarm, Н. AN 
KIJKE) tương đương Anh Vü kinh.12! Giải thích nguyên nhân thé giới có 
thiên sai vạn biệt. Duc Phật khăng định rằng con người là chủ nhân, thai tạng, 
quyền thuộc, điểm tựa và người kế thừa nghiệp. Theo đó, nhan sắc, sức khỏe, 
tuôi thọ, tài sản, vị thế, quyên uy, lỗi sống của con người là do hành VI Và thói 
quen của con người. Ngài khuyên khích con người no lực chuyên nghiệp băng 
cách gieo trông nghiệp mới tích cực thì các nghiệp хаи ác trong quá khứ sé trở 
nên vô hiệu quả. 

136. Đại kinh Nghiệp phân biệt (P. Mahakammavibhangasuttam, H. KÆ 
2) Fill) tuong đương Phân biệt đại nghiệp kinh.!*2 Đức Phật day rằng tùy theo 
bản chất tích cực hay tiêu cực của nghiệp mà cảm giác hạnh phúc hay khô đau 
có mặt. Do tác động của duyên, sự trô quả của nghiệp là có thật. Người song | ta 
kién, gleo nhiéu bát hanh sé bi khó dau ó hiện tai hoặc bi doa lạc cảnh giới thâp 
trong kip twong lai. Có nguòi gieo nghiep xâu Ở hiện tại nhưng do tac dong cua 
nghiệp tot trong quá khứ cua ban thân nên chậm {тб quả. Nhân quả là có thật 
nhưng chuyên nghiệp được nên không có só phận và định mệnh. 
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137. Kinh Phân biệt sáu xứ (P. Salayatanavibhangasuttam, H. 7N Bai 27 ñÌ 

ЖЕ) tương đương Phân biệt lục xứ kinh.'* Phat giảng vë 6 giác quan, 6 đối 

tượng, 6 xúc, 6 thức, 18 y hành (6 khó, 6 ưu, 6 xả), 36 loại hữu tình (18 ý hành 

tại gia, 18 ý hành xuất gia), 3 cảm thọ, 3 nệm cua Dao su va Vô thượng điều 

ngự. Phật khích lệ tu 8 giải thoát: Nội có sắc quán ngoại sắc, nội không sắc quán 

ngoại sắc, chú tâm trên thanh tịnh, Hư không vô biên xứ, Thức vô biên xứ, Vô 
sở hữu xứ, Phi tưởng phi phi tưởng xứ và Diệt thọ tưởng định. 


138. Kinh Tổng thuyết và biệt thuyết (P. Uddesavibhangasuttam, Н. «9 
27 fill KE) tương đương Phân biệt дийп pháp kinh.'" Tôn giả Mahakaccana giải 
thích lời Phật dạy vê cách vượt qua sự dao động tâm, không chấp dính, không 
còn khó về sanh, già, chết. Khi giác quan tiếp xúc ngoại trần cảnh, không đuôi 
theo tướng ngoài. Tu tập 4 thiên định dé không vướng dính nội trần. Không 
chấp ngã, tự ngã, ngã sở hữu trong thân thê và sắc pháp, nhờ đó, không còn khát 
ái, không sợ hãi, không bị khủng bô, đạt được an lạc và giải thoát. 


139. Kinh Vô tránh phân biệt (P. Aranavibhangasuttam, Н. Ж HE GHD HE) 
tương đương Cdu-ldu-sau vô tránh kinh.?5 Đề giúp mọi người vượt qua khô 
đau do nghiệp và thói quen tranh chấp, đức Phật dạy kỹ năng tán dương mặt 
tích cực của người khác, góp y khéo và dung lúc, chu tâm vào sự an lạc cua 
thanh tịnh và giác ngộ, giao tiếp băng lời từ ái, không chấp dính ngôn ngữ và 
hành xử của người khác, thực tập hỷ xả và bao dung. 


140. Kinh Giới phan biét (P. Dhatuvibhangasuttam, Н. AT AIRE) tương 
duong Phan biệt luc giới kinh.'°° Để vượt qua mọi chấp thủ, đức Phật khuyên 
moi người phát triển 4 siêu việt gòm tôn trọng chân lý, phát triển trí tuệ, chia sẻ 
tuệ giác và trải nghiệm sự tịch tịnh; nhận thức rõ địa, thủy, hỏa, phong, không 
von không phải là tôi, của tôi và tự ngã của tôi; chuyên hóa cảm xúc, vọng 
tưởng, tham ái, sân hận, vô minh và vượt qua mọi chấp thủ, đạt được giác ngộ 
và giải thoát. 


141. Kinh Phân biệt về sự thật (P. Saccavibhangasuttam, H. ñ2}I|#Š) 
tương đương Phân biệt Thánh dé kinh." Phương pháp cham dứt khó đau của 
đức Phật gồm 4 bước: (i) Nhận diện khó đau của thân va tâm; (ii) Truy tim 
nguyên nhân khó đau từ tham ái, sân hận và sĩ mê; (iii) Trải nghiệm Niét-ban khi 
khó và nguyên nhân khô đã kết thúc; (iv) Tu Bát chánh đạo gôm sự hoàn thiện trí 
tuệ, đạo đức và thiên định; nhờ đó, chứng đắc giác ngộ và giải thoát ở hiện đời. 


133 2> BIN BE (T.01. 0026.163. 0692b22). Tham chiêu: A-t)-dat-ma Tập di môn túc luận bil Ë EE ҖЕ 4F! 
feat (T.26. 1536.18. 0440c23). 


134 2 Fil ЕКЕ (701. 0026.164. 0694b13). Tham chiếu: Tap. # (7.02. 0099.43. 0010c19); Tap. # (T.02. 
0099.66. 0017b16). 


135 Фу} ЖЕТЕ (7.01. 0026. 169. 0701622). 

136 2} Fl ZN FLAS (T.01. 0026.162. 0690a19). Tham chiếu: Phật thuyết Binh-sa Vương ngũ nguyện kinh Е 
PW Е FK (T.14. 0511. 0779a06). 

137 2} Fil] BEAR (701. 0026.31. 0467a28). Tham chiếu: Tir dé kinh ПЧ (T.01. 0032. 0814b08); Tăng. Ж 
(702. 0125.27.1. 0643a26). 
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142. Kinh Phan biét cing duong (P. Dakkhinavibhañgasuttam, H. 387 
514) tương đương Cu-dam-di kinh.'** Dựa vào giá tri dao đức và sự đóng 
góp tích cực cho đời, những bậc đáng được cúng dường bao gdm đức Phật, 
bậc Độc Giác, bậc A-la-hán, bậc Bất Lai, bậc Nhất Lai, bậc Dự Lưu, người 
đang hướng đến quả Thánh là Tăng Ni và những người đức hạnh. Nhân đây, 
đức Phật day cách cúng dường và bó thí thanh tịnh đối với người cho và 
người nhận. 


143. Kinh Giáo giới Cấp Cô Độc (P. Anathapindikovadasuttam, H. BURG 
828) tương đương Giáo hóa bệnh kinh.!2° Nham giúp Anathapindika (Cap а 
Độc) vượt qua con đau nhức kinh khủng, Tôn giả Sariputta va Ananda hướng 
dẫn cách thực tập vô ngã đôi với 6 giác quan, 6 đôi tượng, 6 xúc, 6 nhận thức; 
địa, thủy, hỏa, phong, không, thức; thé giới nay, thé giới khác. Sau khi thực tập 
có kết quả, Anathapindika đã nhẹ nhàng ra di và tai sinh vào cõi lành. 


144. Kinh Giáo giới Channa (P. Channovadasuttam, H. # fel BE #$).!*9 Tuy 
2 Ton gia Sariputta , va Mahacunda động viên Tôn gia Channa hãy kham nhan, 
đồng thời quán chiéu 6 giác quan, 6 đôi tượng, 6 nhận thức không phải là ta, 
sở hữu của ta, tự ngã của ta để vô hiệu hóa cơn đau trên thân, nhưng Tôn giả 
Channa không chiu đựng nói, da tu tü sau do vi quá, đau nhức. Bài kinh dạy 
phương pháp phi ngã hóa nỗi đau trên thân và nỗi khó trong tâm, không đánh 
dong thân va tâm là tôi, ty ngã của tôi va sở hữu của tôi, nhằm vượt qua hội 
chứng trâm cảm và tự tử. 


145. Kinh Giáo giới Phú-lâu-na (P. Punnovadasuttam, Н. #8 TE AB AS). 
Được đức Phật xác vân vë lý tưởng truyền bá chân ly, Tôn giả Punna (Phú-lâu- 
na) kiên định răng Ngài không sợ mắng nhiéc, đánh đập, ném đá, dùng hung khí 
tân công, thậm chí bị giết chêt bởi người dân nước Sunaparanta hung han. Giữ 
được trạng thái an tịnh trong mọi nghịch cảnh và không chấp thủ mọi thứ trên 
đời là nên tảng thành công trong hành đạo và phụng sự nhân sinh. 


146. Kinh Giáo giới Nandaka (P. Nandakovadasuttam, Н. LÊ BE 3045). '^2 
Vâng lời Phật dạy, Tôn giả Nandaka giáo giới NI đoàn về sự vô thường của mọi 
sự vật hiện tượng gòm 6 giác quan, 6 đỗi tượng giác quan va 6 nhận thức giác 
quan vốn không phải là tôi, tự ngã của tôi, sở hữu của tôi; thực tập 7 yêu tô giác 
ngộ, dùng tuệ giác chặt đứt mọi trói buộc và khó đau. An trú sự giải thoát bang 
tâm (tu thiền) và giải thoát bằng trí tuệ. 


138 дн 9840 (701. 0026.180. 0721с21). Tham chiêu: Phân biệt bó thí kinh 2| # HERE (T.01. 0084. 
0903b23); Hiên ngu kinh, Ba-bà-ly phẩm ®% ЖЕЙ nh (7.04. 0202.50. 0434a01); Tạp bảo tạng kinh, 
Thập xa vương duyên 3 HEA 8 1/8 (T.04. 0203.1. 0447a16). 


139 By IE (T.01. 0026.28. 0458b28). Tham chiếu: 5. 55. 26; Tap. # (702. 0099.1032. 0269c08); Tang. 
$84 (702. 0125.51.8. 0819b11). 


40 Tham chiếu: S. 35. 87; Tạp. Ж (7:02. 0099.1266. 0347b14). 


141 Tham chiếu: 5. 35. 88; Тар. Ж (T.02. 0099.311. 0089b01); Phat thuyết Mãn nguyện tử kinh (ait TR Ba T 
aX (T.02. 0108. 0502c05). 


142 Tham chiếu: Tap. # (7.02. 0099.276. 0073c09). 
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147. Tiểu kinh Giáo giới La-hâu-la (Р. Сӣјагаһиоуадаѕийат, Н. AH 
ИЕЛ) 142 Đức Phật hướng dan Rahula (La-hau-la) nhận thức sâu sắc rang 
6 giac quan, 6 đối tượng giác quan, 6 tiếp xúc giác quan, về bản chất là vô 
thường, biến hoại và néu không làm chủ được sẽ dẫn đến khô đau. Không nên 
đánh đồng chúng là tôi, sở hữu của tôi, tự ngã của tôi và không đắm nhiễm vào 
chúng; đồng thời thực tập ly tham, đạt được giải thoát. 


148. Kinh Sáu sáu (P. Chachakkasuttam, Н. 7X7X#Š) tương đương Thuyết 
xu kinh! Từ sự tiệp xúc của 6 giác quan với 6 đối tượng, phát sinh 6 nhận 
thức, 6 cảm nhận và 6 41 luyến giác quan. Nhận diện quả trình sinh khởi và hoại 
diệt của mọi sự vật, người tu tập sẽ không chấp “tự ngã ° đã sinh và diệt nơi tôi, 
nhàm chám mọi nhiễm đắm, làm chủ bản thân để các năng lượng ngủ ngâm 
của tham ái, sân hận, si mê không thé xuất hiện, tăng trưởng và dân bị tiêu diệt. 


149. Đại kinh Sáu xứ (Р. Mahãsalayatanikasuttam, Н. КУЧ pa AK) 145 Tu tap 
37 yêu tô giác ngộ, đặc biệt là Bát chánh đạo, phát huy sự thay biết như thật vê 6 
giác quan, 6 đôi tượng giác quan, 6 tiếp xúc... tạo ra cảm giác khổ, vui và trung 
tính. Người tu tập sẽ không nhiễm đắm bất cứ thứ gì trên đời, nhờ đó, 5 nhóm 
nhân tính không có mặt trong tương lai, tham ái kết thúc, thân và tâm được an lạc. 


150. Kinh Noi cho dân chúng Nagaravinda (P. Nagaravindeyyasuttam, 
Н. HASH Si AS).!46 Nhờ tu tập có phương pháp, ở nơi an tịnh, không có điều kiện 
khởi lên sự ham thích hình thái, âm thanh, các mui, vi, vật thê xúc chạm và đối 
tượng, các bậc chân tu nỗ lực chuyên hóa tham ái, sân han, si mê, lam chủ được 
cái thay, cái nghe, cái ngùi, cái biết, do vậy, đáng được tôn kính và cúng dường. 


151. Kinh Khát thực thanh tinh (P. Pindapataparisuddhisuttam, Н. Z€ 
їн AYER). #7 Nhận diện bản chất “không thực thê” trong mọi sự vật, người tu tập 
khi các giác quan tiếp xúc với đôi tượng của chúng, cần. làm chủ tâm, không 
tạo điều kiện cho tham ái, sân hận, si mê xuất hiện. Tinh tân soi xét bản thân đã 
châm dứt được 5 dục lạc, 5 trói buộc tâm chưa? Luôn tự hỏi bản thân đã tu tập 
4 niệm xu, 4 tinh tan, 4 như ý túc, 5 nang lực, 7 giác ngộ, thiên định, thiền tuệ 
hay chưa, dé quyết tâm tu tập đạt được trí tuệ và giải thoát. 


152. Kinh Căn tu tập (P. Indriyabhavanasuttam, Н. # |Z 8 28). Khác với 
cách ân sĩ Bà-la- -môn lánh đời bang su bit mat, che tai, đức Phat dạy ky nang 
buông bỏ sự dính mắc khi 6 giác quan vẫn tiếp xúc 6 đối tượng hăng ngày, dù 
hài lòng hay không hai lòng. Các Tang sĩ nên tinh tân tu pháp lành, thực hành 
thiên de không hôi hận, trở thành bậc Đạo sư xứng đáng và có trách nhiệm 
hướng dẫn mọi người giải phóng khô đau. 


13 Tham chiếu: S. 35.121; Tạp. Ж (702. 0099.200. 0051a15). 

144 МУЖ АК (701. 0026.86. 0562a19). Tham chiếu: Тар. Ж (7:02. 0099.304. 0086c23). 

145 Tham chiêu: Тар. # (7.02. 0099.305. 0087a27). 

146 Tham chiếu: Тар. # (7:02. 0099.280. 0076c03). 

147 Tham chiếu: Тар. Ж (T.02. 0099.236. 0057b03); Tăng. #4 (702. 0125.45.6. 0773b20). 
148 Tham chiêu: Tap. # (7.02. 0099.282. 0078a22). 
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Tom lai, Kinh Trung bô là mot tuyên tâp 152 kinh không quá dài và cùng 
không quá ngăn, bao gôm hau hết các lĩnh vực Phật giáo như cuộc đời đức Phật 
(từ quá khứ đến quá trinh tâm đạo, tu tập và chứng đắc quả vi {дї thượng), nhận 
thức luận, các phẩm chất đạo đức cao thượng của người xuất gia, đời sống các 
vị Thánh giả trong Tăng đoàn, lộ trình tu tập thiên định, phương pháp thực tập 
thiền quán, các trạng thái giải thoát bang tâm và tuệ, tinh than độ sanh của bậc 
Đạo sư, các giai thoại hoăng hóa đặc biệt của đức Phật, các quan điểm sai lầm 
của ngoại đạo sư (về tự ngã, nghiệp, thê giới, nhân sinh, lộ trình tu học)... Nói 
tóm lại, 152 bải kinh này đã mô tả gan như dày đủ bức tranh đời sống Tăng 
đoàn, triết lý Phật giáo và những van dé liên hệ. Theo Hòa thượng Thích Minh 
Châu, “Kinh Trung bộ là một trong những bộ kinh quan trọng nhất của Kinh 
tang Pali.” “Kinh Trung bộ dat nặng vê phần chánh trì kiến và các phương 
pháp tu hành, nhất là những phan té nhị (rong địa hạt tu trì của vị Ty-kheo 14 
Hoặc “đọc Kinh Trung bộ, chúng ta di sâu vào giáo ly và tu tưởng, dat nặng 
về những phản ứng tâm lý tế nhị của người tu hành khi đạt đến những quả vị 
tői cao”. Hòa thượng còn cho rang, “Chưa học Kinh Trung bộ là chưa nam 
được tỉnh hoa của đạo Phật nguyên thủy. Chưa nghiên cứu Kinh Trung bộ rất 
có thể rơi vào những lệch lạc định nghĩa các danh từ chuyên môn trong đạo 
Phật mà đức Phật đã dày công định nghĩa, môi khi Ngài thuyết giảng giáo lý 
của Ngai.”'°° 

Ấn bản lân này được đánh số đoạn theo hệ thông Hội Thánh điển Pali 
(Pali Text Society) dé VIỆC đối chiêu với ân ban Pali và các bản dịch quốc tế 
được thuận lợi hơn. Đồng thời, ân bản mới này cũng bó túc thêm một sô nội 
dung trong chú thích hoặc các tựa đề kinh bang chữ Hán dé dé dàng đối chiếu 
giữa 152 kinh trong Kinh Trung bộ va 222 kinh trong Trung A-ham kinh thuộc 
Thuyết Nhất Thiết Hữu bộ. 


Cau mong Chánh pháp lan truyền khắp nơi, trời, người va chúng sinh các 
cõi déu được ân triêm lợi lac. 


TP. Hô Chi Minh, ngày 19-9-2019 
Thượng tọa THÍCH NHẬT TỪ 
(Đồng Tổng Biên tập Tam tang Thánh điện Phật giáo Việt Nam) 


19 Lời giới thiệu, tập III, 1974. 
150 Lời giới thiệu, tập I, 1986. 
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1. KINH PHAP MON CAN BAN 
(Milapariyaya Sutta)! 


1. Như vây tôi nghe. 

Một thời, Thê Tôn trú tại Ukkattha (Tụ Lạc), trong rừng Subhaga (Hanh Phúc), 
dưới gôc cây Sa-la vương. Tại chô ay, Thê Tôn gọi các Ty-kheo: 

— Này các Tỷ-kheol 

— Bạch Thế Tôn. 

Những Tỷ-kheo ây vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói: 

— Này các Ty-kheo, Ta sẽ giảng cho các người: “Pháp môn căn ban tat ca 
pháp.” Hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ nói. 

— Thưa vâng, bạch Thé Tôn. 

Những Ty-kheo ây vâng đáp Thế Tôn. Thé Tôn nói như sau: 

2.— Này các Ty-kheo, ở đây, có ke pham phu it nghe, không được thây các 
bậc Thánh,“ không thuân thục pháp các bậc Thánh, không tu tập pháp сас bậc 
Thánh, không được thay các bậc Chân nhân,” không thuân thục pháp các bậc 
Chân nhân, không tu tập pháp các bậc Chân nhân, tưởng tri địa đại là địa dai. 
Vì tưởng tri địa đại là địa đại, người ấy nghĩ đến địa đại, nghĩ đến [tự ngã] đối 


chiêu với địa đại, nghĩ đến [tự ngã] như là địa đại, người ay nghĩ: “Dia đại là 
của ta”, duc hy địa đại. Vì sao vậy? Ta nói người ây không liễu tri địa đại. 


Người ây tưởng tri thủy đại là thủy đại. Vì tưởng tri thủy đại là thủy đại, 
người ay nghĩ đến thủy đại, nghĩ đến [tự ngã] đôi chiêu với thủy đại, nghĩ đến 
[tự ngã] như là thủy đại, người ay nghĩ: “Thủy đại là của ta”, dục hy thủy đại. 
Vì sao vậy? Ta nói người ây không liễu tri thủy đại. Người â ay tuong tri hoa dai 
là hỏa đại. Vì tưởng tri hỏa dai là hỏa đại, người ây nghĩ đến hỏa đại, nghĩ đến 
[tự ngã] 401 chiếu với hỏa đại, nghĩ đến [tự ngã] như là hỏa đại, người ду nghĩ: 
“Hỏa đại là cua ta”, dục hy hoa đại. Vi sao vậy? Ta nói người ây không liễu 
tri hỏa đại. Người â ay tưởng tri phong dai là phong đại. Vi tưởng tri phong đại 
là phong đại, người ấy nghĩ đến [tự ngã] đôi chiêu với phong đại, nghĩ đến [tự 


' Xem Куи. 401. Kinh tương đương trong bộ Trung A-ham kinh là Tưởng kinh В (T.01. 0026.106. 
0596b09). Tham chiếu: Lạc tưởng kinh #19 (T.01. 0056. 0851а23); Ta ang. М (T. ni a 44.6. 0766a04). 


* Ariya: Chỉ cho đức Phật, Bich-chi Phat va đệ tử cua Phật. Ở đây, có thê chỉ cho đức Phật. 
3 Sappurisa: Chỉ cho các vi Bich-chi Phật và đệ tử Phật. 
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ngà] như là phong đại, người ây nghĩ: “Phong đại là của ta”, dục hỷ phong đại. 
Vì sao vậy? Ta nói người ây không liễu tri phong đại. 


3. Người ấy tưởng tri sanh vật là sanh vật... Người 4 ây tưởng tri chư Thiên" 
là chư Thiên... Người ấy tưởng tri Sanh chu’ là Sanh chủ... Người a ay tuong tri 
Phạm thiên là Phạm thiên... Người â ây tưởng tri Quang Âm thiên là Quang Am 
thiên... Người ấy tưởng tri Biến Tịnh thiên là Biến Tịnh thiên... Người ây tưởng 
tri Quảng Quả thiên là Quảng Quả thiên... Người ấy tưởng tri Abhibhũ (Thắng 
о1а)° là Abhibhũ... 

4. Người ấy tưởng tri Không vô biên xứ là Không vô biên xứ.. - Người â ay 
tưởng tri Thức vô biên xứ là Thức vô biên xu... Người a ây tưởng tri Vô sở hữu 
xứ là Vô sở hữu xứ... Người ấy tưởng tri Phi tưởng phi phi tưởng xứ là Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ... 

5. Người ây tưởng tri sở kiến là sở kiến... Người ấy tưởng tri sở văn là sở 
văn... Người ay tưởng tri sở tư niệm là sở tư miệm... Người ay tưởng tri sở tri 
là sở tr1... 

6. Người ay tưởng tri đồng nhất là dong nhất... Người â ây tưởng tri sai biệt 
là sai biệt... Người ay tưởng tri tat cả là tat cå.. - Người a ay tưởng tri Niét- ban’ la 
Niét- ban. Vi tuong tri Niét-ban la Niét-ban, người ay nghĩ đến Niết-bàn, nghĩ 
dén [tự nga] đối chiêu với Niét-ban, nghĩ đến [tự ngã] như là Niét-ban, người ay 
nghi: “Niét- ban là của ta”, duc hy Niét-ban. Vì sao vay? Ta nói người ay không 
liễu tri Niết-bàn. 


T: Nay cac Ty-kheo, có Ty-kheo Hữu học” tâm chưa thành tựu,” dang sông 
cần câu vô thượng an ón khoi khó ach. Vi ду thing tri! dia đại là địa dai. Vi 
thắng tri dia đại là địa đại, vi ây đã không nghĩ đến địa đại, đã không nghĩ [tự 
nga] đối chiếu với địa đại, đã không nghĩ đến [tự ngã] như là địa đại, đã không 
nghĩ: “Dia đại là của ta” không dục hy dia dai. Vi sao vậy? Ta nói vi ay co the 
liêu tri dia dai... thủy dai... hỏa đại... phong đại... sanh vật... chu Thiên... Sanh 
chủ... Phạm thiên... Quang Âm thiên... Biến Tịnh thiên... Quảng Quả thiên... 
Abhibhu... Không vô biên xứ... Thức vô biên xứ... V6 sở hữu xứ... Phi tưởng phi 
phi tưởng xứ... SỞ kiến... SỞ van... sở tư niệm... SỞ tri... đồng nhất... sai bit... tat 
cả... Vi ay thang tri Niết-bàn là Niét-ban. Vì thăng tri Niét-ban là Niét-ban, vị ây 


* Deva: Chỉ cho các vi Tứ Thiên Vương va chư thiên cao hon. 

5 Pajapati: Thường chỉ cho vị Tạo hóa. Ó đây chỉ cho Ma vương, vì Ma vương đôi khi tự xưng là vị Tạo hóa. 
6 Abhibhü: Chi cho chúng sanh không có tưởng, tức là những vị có thiên định cao. 

7 Niét-ban: Ó đây chỉ cho sự thọ hưởng năm dục trưởng dưỡng. Người phàm phu xem thọ hưởng năm dục 
trưởng dưỡng là Niét-ban. Khái niệm “Niét-ban” này không tương đông với khái niệm “Niêt-bàn” trong 
Phật giáo. 

° Hữu học (Sekha): Vi còn phải học, còn phải tu tập, là hạng с ở giữa người pham phu (puthujjana) và bậc Vô 
học (Asekha). Người phàm phu không hiểu, vị Hữu học có thé hiéu, bậc Vô học đã hiểu. 

° Appattamanasa. Manasa có ba: Raga (tham), Citta (tâm) và Arahatta (A-la-hán quả). Ở đây chỉ cho A-la- 
han quả. 

!9 Abhijanati: Không phải với ta trí như người phàm phu, nhưng với thăng trí, vị này hiểu rõ các pháp là vô 
thường, khô và vô ngã. 
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đã không nghĩ đến Niết-bàn, đã không nghĩ đến [tự ngã] đối chiếu với Niét-ban, 
đã không nghĩ đến [tự ngã] như là Niêt-bàn, đã không nghĩ: “Niét-ban là của ta”, 
không dục hy Niét-ban. Vi sao vậy? Ta nói vị ay có thé liễu tri Niết-bàn. 


§. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có Ty-kheo là bậc A-la-hán, các lậu hoặc đã 
tận, tu hành thành mãn, các việc nên lam đã làm,” đã đặt gánh nặng xuống, _ 
đã thành đạt lý tưởng, đã tận trừ hữu kiết str,” chánh tri giải thoát." VỊ ay thăng 
tri dia đại là dia đại. Vi thắng tri địa dai là địa đại, vị ay không nghĩ đến địa 
đại, không nghĩ [tự ngã] đối chiếu với địa đại, không nghĩ đến [tự ngã] như là 
địa đại, không nghĩ: “Dia đại là của ta”, không dục hy dia đại. Vi sao vậy? Ta 
nói vị ây đã liễu tri địa đại... thủy đại... hỏa đại... phong đại... sanh vật... chư 
Thiên... Sanh chủ... Phạm thiên... Quang Âm thiên... Biên Tịnh thiên... Quảng 
Quả thiên... Abhibhu... Không vô biên xứ... Thức vô biên xứ... Vô sở hữu xú.. 
Phi tưởng phi phi tưởng xử... sở kiến... sở văn... sở tu nIỆm... SỞ tri... đồng 
nhất... sai biệt... tất cả... VỊ â ây thắng tri Niét-ban là Niét- ban. Vi thing tri Niét- 
ban 1a Niét-ban, vị ây không nghĩ đến Niết-bàn, vị ấy không nghĩ đến [tự ngã] 
đối chiêu với Niét-ban, không nghĩ đến [tu nga] như là Niét-ban, không nghĩ: 
“Niết-bàn là của ta”, không duc hy Niét-ban. Vi sao vậy? Ta nói vị ấy đã liễu 
tri Niét-ban. 


9. Lai ntta, nay cac Ty-kheo, có Ty-kheo là bậc A-la-han, các lậu hoặc đã tận, 
tu hành thành mãn, các việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã thành 
đạt lý tưởng, đã tận trừ hữu kiết sử, chánh trí giải thoát. Vi ay thăng tri địa đại là 
địa đại. Vì thắng tri dia đại là dia đại, vi ay khong nghi dén dia dai, khong nghi 
đến [tự ngã] đôi chiếu với dia đại, không nghĩ đến [tự ngã] như là địa đại, không 
nghĩ: “Dia đại là của ta”, không duc hy địa đại. Vi sao vậy? Vi vi ay không co 
tham duc, nho tham duc đã được đoạn trừ... thủy đại... hỏa đại... VỊ ây thắng tri 
Niễt- bàn là Niết-bàn. Vì thắng tri Niét-ban la Niét-ban, vi ay không nghi dén 
Niét-ban, khong nghi đến [tự ngã] doi chiêu với Niét-ban, không nghĩ đến [tự [tự 
ngã] như là Niết- bàn, không nghĩ. “Niết-bàn là của ta”, không dục hy Niét-ban. 
Vì sao vậy? Vì vi ay không có tham dục, nhờ tham duc đã được đoạn trừ. 


10. Lại nữa, này các Ty-kheo, có Ty-kheo là bậc A-la-han, các lậu hoặc đã 
tận, tu hành thành mãn, các việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nang xuống, đã 
thành đạt lý tưởng, đã tận trừ hữu kiết sử, chánh trí giải thoát. VỊ ây thắng tri 
địa đại là địa đại. Vì thắng tri địa đại là địa đại, vị ây không nghĩ đến địa đại, 
không nghĩ đến [tự ngã] đối chiếu với địa đại, không nghĩ đến [tự ngã] như là 
địa đại, không nghĩ: “Dia đại là của ta”, không dục hy địa đại. Vi sao vậy? Vì 
vị ay không có sân han, nhờ sân han đã được đoạn trừ... thủy đại... hỏa đại... Vị 
ay thang tri Niét-ban là Niét-ban. Vì thắng tri Niết-bàn là Niét-ban, vị ấy không 


п Vị đã sống theo 10 hạnh của bậc Thánh. Xem D. Ш. 269. 

12 Ohitabhara: Có З gánh nặng - khandha (uân), kilesa (phiên não) va abhisankhara (hành) đưa đến tái sanh. 
їз МА. liệt kê 10 kiết sử đưa đến tái sanh. 

14 MA. chỉ cho 2 loại giải thoát: Tâm giải thoát và Niết-bàn. 
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nghi dén Niét-ban, khong nghi đến [tự nga] đỗi chiếu với Niét-ban, không nghĩ 
đên [tự nga] như la Niết- bàn, không nghĩ: “Niết-bàn là của ta”, không dục hỷ 
Niết-bàn. Vì sao vậy? Vì vị ây không có sân hận, nhờ sân hận đã được đoạn trừ. 


11. Lại nữa, này các Ty- -kheo, có Ty-kheo là bậc A-la-han, các lậu hoặc đã 
tận, tu hành thành mãn, các việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuÔng, đã 
thành đạt lý tưởng, đã tận trừ hữu kiết sử, chánh trí giải thoát. VỊ ây thăng tri 
dia dai là địa đại. Vi thắng tri địa đại là địa đại, vị ấy không nghĩ đến địa đại, 
không nghĩ đến [tự ngã] đối chiếu với địa đại, không nghĩ đến [tự ngã] như là 
địa đại, không nghĩ. “Địa dai là của ta”, không duc hy dia đại. Vi sao vậy? Vì 
VỊ ay không có si mê, nhờ si mê da được đoạn trừ... thủy đại... hoa đại... Vi ay 
thang tri Niét-ban 1a Niét-ban. Vi thang tri Niét-ban 1a Niét- bàn, vi ду không 
nghĩ đến Niét-ban, không nghĩ đến [tự ngã] đối chiếu với Niết-bàn, không nghĩ 
đên [tự nga] như là Niết- bàn, không nghĩ: “Niết-bàn là của ta”, không dục hỷ 
Niết-bàn. Vì sao vậy? Vì vi ây không có si mê, nhờ si mê đã được đoạn trừ. 


12. Này các Ty-kheo, Như Lai là bậc A-la-hán Chánh Dang Giác," tháng 
tri dia dai la dia dai. Vi thang tri dia dai la dia dai, Ngai khong nghi dén dia dai, 
không nghĩ đến [tự ngã] đối chiếu với địa đại, không nghĩ đến [tự ngã] như là 
địa đại, không nghĩ: “Dia đại là của ta”, không dục hy địa đại. Vì sao vậy? Ta 
nói vì Như Lai đã liễu tri địa đại... thủy đại... hỏa đại... Như Lai thắng tri Niét- 
ban la Niét-ban. Vi thang tri Niét-ban 1a Niét- ban, Nhu Lai không nghĩ dén 
Niét-ban, khong nghi đến [tự ngã] doi chiéu voi Niét-ban, khong nghi đến [tự [tu 
ngã] như là Niét-ban, không nghĩ: “Niét- bàn là của ta”, không dục hỷ Niết-bàn. 
Vì sao vậy? Ta nói vì Như Lai đã liễu tri Niết-bàn. 


13. Này các Ty-kheo, Như Lai là bậc A-la-han Chánh Đăng Giác, thăng tri 
địa đại là địa đại. Vì thăng tri địa đại là địa đại, Như Lai không nghĩ đến địa đại, 
không nghĩ đến [tự ngã] đối chiêu với địa đại, không nghĩ dén [tự ngã] như là 
địa đại, không nghĩ: “ĐỊa đại là của ta”, không dục hỷ địa đại. Vì sao vậy? Vì 
Như Lai biết răng: “Duc hy là căn ban của dau khổ, '5 từ hữu! sanh khởi lên và 
già chết dén với loài sinh vật.”'8 Do vậy, này các Ty-kheo, Ta nói Như Lai với 
sự diệt trừ hoàn toàn các ái, sự ly tham, sự đoạn diệt, sự xả ly, sự từ bỏ hoàn 
toàn các ái, đã chơn chánh giác ngộ Vô thượng Chánh đăng Chánh giác... thủy 
đại... hỏa đại... Như Lai thang tri Niét-ban là Niét-ban. Vì thắng tri Niét- ban la 
Niét- ban, Nhu Lai khong nghi dén Niét-ban, khong nghi đến [tự ngã] đôi chiếu 
với Niết-bàn, không nghĩ đến [tự ngã] như là Niét-ban, không nghĩ: “Niét-ban 
là của ta”, không duc hy Niét-ban. Vì sao vậy? Vi Như Lai biết rang: “Duc hy 


'S Vi Ngai đã hoàn toàn (затта) giác ngộ đôi với các pháp và tự mình giác ngộ. Hoàn toàn không nhờ vả ai 
nên Ngài được gọi là vị Chánh Đăng Chánh Giác (Sammasambuddha). 


16 Dukkha: Ó đây chỉ cho năm thủ wan. 
7 Bhava: Hữu, ở đây chỉ cho nghiệp hữu (kammabhava). 


3 MA. 1. 52: Giải thích bhita là cái đã thành và satta là hữu tình. MA. I. 53 giải thích sự vui thích (папай) 
thuộc về quá khứ; sanh, già, chết (jati, jarä, marana) thuộc về vị lai; khó (dukkha) và hữu (bhava) thuộc về 
hiện tại. 
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là căn ban của dau khô, từ hữu sanh khởi lên va già chết đến với loài sinh vat.” 
Do vay, пау các Ty-kheo, Ta nói Nhu Lai, với sự diệt trừ hoàn toàn các ái, sự ly 
tham, sự đoạn diệt, sự xả ly, sự từ bỏ hoàn toàn các ai, đã chon chánh giác ngộ 
Vô thượng Chánh đăng Chánh giác. 

Như vậy, Thé Tôn thuyết giảng, các Tỷ-kheo ay không hoan hý” tín thọ lời 
day của Thé Tôn. 


' Theo МА. І, 56, các Ty-kheo không hoan hy khi nghe kinh này, các vi này ngu si mà tự hào cho răng 
minh sang suôt như đức Phat. Rôi đức Phật giảng Milapariyayajataka dé làm cho các vi này hêt kiêu man. 
Sau khi đức Phật giảng Kinh Gotamaka (А. I. 276), các vi nay chứng quả A-la-han. Điêu lạ là theo bản 
chữ La-tinh, các Ty-kheo không hoan hy, nhưng kinh tương đương trong bộ Trung A-ham lại việt rang các 
Tỷ-kheo đêu hoan hỷ. 


2. KINH TAT CA LAU HOAC 
(Sabbãsava Sutta)' 


14. Nhu vây tôi nghe. 


Một thời, Thé Tôn ở Sãvatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Ky-da Lâm), vườn ông 
Anathapindika (Cấp Cô Độc). Khi ở tại chỗ ay, Thế Tôn gọi các Ty-kheo: 


— Này các Ty-kheo! 
- Bạch Thé Tôn. 
Các Ty-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói: 


— Này các Ty-kheo, Ta sẽ giảng cho các người: “Pháp môn? phòng hộ tat cả 
lậu hoàc.” Hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ nói. 


— Thưa vâng, bạch Thé Tôn. 
Thé Tôn nói như sau: 


15. — — Này các Ty-kheo, Ta giảng sự diệt tận các lậu hoặc cho người biết, 
cho người thay, không phải cho người không biết, cho người không thây. Và 
này các Ty-kheo, thê nào là sự diệt tận các lậu hoặc cho người biết, cho người 
thây? Có như lý tác ý“ và không như lý tác ý. Này các Tỷ-kheo, do không như 
lý tác ý, các lậu hoặc chưa sanh được sanh khởi, và các lậu hoặc đã sanh được 
tăng trưởng. Này các Ty-kheo, do như lý tác ý, các lậu hoặc chưa sanh không 
sanh khởi, và các lậu hoặc đã sanh được trừ diệt. 


16. Này các Ty-kheo, có những lậu hoặc phải do tri kiến được đoạn trừ,Š có 


! Xem M. ШП. 128; S. II. 29; Ш. 152; V. 434; A. II. 116, 143, 152; Ш. 128, 161, 387; It. 103; MNid. 444; 
Vin. I. 1; IV. 129, 327; Kvu. 173, 180. Kinh tuong đương trong | bộ Trung A- hàm kinh là Lậu tận kinh M6 
& 2 (T. 01. 0026.10. 0431c13). Tham chiếu: Nhat thiết lưu nhiếp thủ nhân kinh —1p⁄2 348 F BỊ # (T.01. 
0031. 0813a05); Tăng. # (T.02. 0125.40.6. 0740a25). 


2 MA. 1. 61 giải thích pariyaya là karana, phương tiện hay phương pháp. 

3 Asava: Có 4 lậu hoặc: Dục lậu là tham ái năm trần; hữu lậu là tham ái sắc g101 Và VÔ sắc ĐIỚI; kiến lậu là 
chap trước tà kiên; vô minh lậu là không hiệu Bôn sự thật. Xem MA. I. 67. 

* Yoniso manasikara (như lý tac ý): Tac y, đến phương tiện, đến con đường. Ayoniso manasikara (không như 


ly tác y): Không tác y, đến phương tiện, đến con đường; hướng tâm trí chông đôi sự thật, khiến chấp nhận vô 
thường là thường, khô là lạc, vô ngã là ngã, bat tịnh là tịnh. Xem MA. I. 64-5. 


5 Dassana: “Tri kiến” ở đây chỉ cho Nhập lưu dao thứ nhất, tri kiến thứ nhất về Niết-bàn. Và như 
vậy samsara hay vatta là sự tái sanh không dừng nghỉ, chính do không như ly tác ý. Những người 
như lý tác ý sẽ tu tập Tám chánh đạo, bat dau với Chánh tri kiên. Day là tri kiên (уй ca sammaditthi 
sa vijja). Nhờ Chánh tri kién sanh khởi, vô minh cham dirt ma cac hanh (sankhara) duge cham dirt va nhu 
vay пёр tục cham dứt sự đau khô. Như vay, Nibbana (№ iét-ban) ở đây gọi là vivatta, không còn sanh tử luân 
chuyên, được xem là y cú vào như lý tác ý. 
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những lậu hoặc phải do phòng hộ được đoạn trừ, có những lậu hoặc phải do tho 
dụng được đoạn trừ, có những lậu hoặc phải do kham nhẫn được đoạn trừ, có 
những lậu hoặc phải do tránh né được đoạn trừ, có những lậu hoặc phải do trừ 
điệt được đoạn trừ, có những lậu hoặc phải do tu tập được đoạn trừ. 


17. Này các Ty-kheo, và thế nào là các lậu hoặc phải do tri kién duoc doan 
trừ? Nay các Ty-kheo, ở đây, có kẻ phàm phu ít nghe, không duoc thấy các 
bậc Thánh, không thuần thục pháp các bậc Thánh, không tu tập pháp các bậc 
Thánh; không được thây các bậc Chân nhân, không thuân thục pháp các bậc 
Chân nhân, không tu tập pháp các bậc Chân nhân, không tuệ tri các pháp cân 
phải tác ý, không tuệ tri các pháp không cân phải tác ý. Vị nảy vi không tuệ tri 
các pháp cân phải tác ý, vì không tuệ tri các pháp không cần phái tác ý nên tac 
ý các pháp không cân phải tác ý và không tác ý các pháp cân phải tác y. Này 
các Ty-kheo, và thé nao là các pháp không cân phải tác ý mà vi ay tác y? Nay 
các Ty-kheo, nghĩa là các pháp do vi ay tác ý làm dục lậu chưa sanh được sanh 
khởi, hay dục lậu đã sanh được tăng trưởng: hay hữu lậu chưa sanh được sanh 
khởi, hay hữu lậu đã sanh được tăng trưởng; hay vô minh lậu” chưa sanh được 
sanh khởi, hay vô minh lậu đã sanh được tăng trưởng. Những pháp â ay la những 
phap khong can phai tac y, mà vi ấy tác ý. Này các Ty-kheo, và thé nào là các 
pháp cân phải tác ý mà vi ay không tác ý? Này các Ty-kheo, nghĩa là các pháp 
do v1 ay tác ý lam dục lậu chưa sanh không sanh khởi, hay duc lậu đã sanh được 
trừ diệt; hay hữu lậu chưa sanh không sanh khởi, hay hữu lậu đã sanh được 
trừ diệt; hay vô minh lậu chưa sanh không sanh khởi, hay vô minh lậu đã sanh 
được trừ diệt. Những pháp â ay là những pháp can phải tác ý mà vị ay khong tac 
ý. Do vi ду tác ý các pháp không nên tác ý, không tác ý các pháp cần phải tac 
ý, nên các lậu hoặc chưa sanh được sanh khởi, và các lậu hoặc đã sanh được 
tăng trưởng. 

18. Vị ây không như lý tác ý như sau: “Ta có mặt trong thời quá khứ,” hay 
ta không có mặt trong thời quá khứ? Ta có mặt trong thời quá khứ như thê nào? 
Ta có mặt trong thời quá khứ hình vóc như thê nào?! Trước kia ta là gì và ta đã 
có mặt như thế nào trong thời quá khứ? Ta sẽ có mặt trong thời vị lai hay ta sẽ 
không có mặt trong thời vị lai? Ta sẽ có mặt trong thời vi lai như thé nào? Ta sẽ 
có mặt trong thời vi lai hình vóc như thé nao? VỊ lai ta la gi và ta sẽ có mặt như 
е nào trong thời vi lai?” Hay nay vi ây có nghi ngờ về mình? trong thời hiện 

ai: “Ta có mặt hay ta không có mặt? Ta có mặt như thế nào? Ta có mặt hình vóc 
net thé nào? Chúng sanh này từ đâu dén? Và rôi nó sẽ đi đâu?” 


° MA. I. 67 giải thích sự vắng mặt của kiến Јао như sau: Dục lậu là tham ái năm dục trần; hữu lậu là tham ai 
sắc giới và vô sắc giới, tham ái các cảnh. thiện y cứ vào Thường kiến và Đoạn kiến. Như vậy, kiến lậu đã gồm 
trong hữu lậu. Vô minh lậu là không biết về Bốn sự thật. 


? Xem M. I. 265 về những câu hỏi này. 
8 MA. I. 69 viết: “Ta trông như thé nào, cao hay thấp, trang hay đen”. 
? Ajjhatta: Tự nghì về năm uan (khandha) của nó, tự nghi sự hiện hữu của nó (atthibhava). Xem MA. I. 69. 
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19. Với người không như lý tác ý như vậy, một trong sáu tà kiến này khởi 
lên: “Ta có tự пра”, 10 tà kiến này khởi lên với người ay như thật, như chân. “Ta 
không có tự ngã”, tà kiến này khởi lên với người ây như thật, như chân. “Do 
tự mình, ta tưởng tri ta có tự nga”," tà kiến này khởi lên với người ây như thật, 
như chân. “Do tự mình, ta tưởng tri ta không có tự ngã”, tà kiến này khởi len 
VỚI người ây như thật, như chân. “Không do tự minh, ta tưởng tri ta có tự nga”, 
tà kiên này khởi lên với người ây như thật, như chân. Hay tà kiên nay khởi lên 
VỚI người ây: “Chính tự ngã của ta nói, cảm giác, hưởng thọ quả báo các nghiệp 
thiện ác đã làm chỗ này chỗ kia, chính tự ngã ау cua ta la thuong tru, thuong 
hang, hang tôn, khong chuyén bién, va sẽ vĩnh viên tôn tại.” Này các Ty-kheo, 
như vậy gọi là ta kiến, kiên trù lâm, kiến hoang vu, kiến hý luận, kiến tranh 
chấp, kiến kiết phược. Này các Ty-kheo, bị trói buộc bởi kiến kiết sử, kẻ phàm 
phu it nghe không được giải thoát khỏi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Ta 
nói kẻ ây không thoát khỏi khô đau. 


20. Này các Ty-kheo, và vị Thánh đệ tử nghe nhiêu, được thay các bậc 
Thánh, thuần thục pháp các bậc Thánh, tu tập pháp các bậc Thánh; được thây 
các bậc Chân nhân, thuần thục pháp các bậc Chân nhân, tu tập pháp các bậc 
Chân nhân; tuệ tri các pháp can phải tác ý, tuệ tri các pháp không cân phải tác 
ý. VỊ nay, nho tué tri cac phap can phai tac у, nho tué tri сас phap khong can 
phải tác ý, nên không tác y các pháp không cân phải tac y va tác ý các pháp cân 
phải tác ý. Và này các Ty-kheo, thé nào là các pháp không cân phải tác ý và vi 
này không tác y? Này các Ty-kheo, những pháp nào do tác ý mà dục lậu chưa 
sanh được sanh khởi, hay dục lậu đã sanh được tăng trưởng: hay hữu lậu chưa 
sanh... (như trên)... hay vô minh lậu chưa sanh được sanh khởi, hay vô minh lậu 
đã sanh được tăng trưởng, đó là những pháp không nên tác y và vi ay không tác 
ý. Và này các Ty-kheo, thé nào là các pháp cân phải tác ý và vị ây tác ý? Này 
các Ty-kheo, những pháp nào do tác ý mà dục lậu chưa sanh không sanh khởi, 
hay dục lậu đã sanh được trừ diệt, hay hữu lậu chưa sanh... (như trên)... hay vô 
minh lậu chưa sanh không sanh khởi, hay vô minh lậu đã sanh được tru diệt, 
đó là những pháp can phat tác y va vị ay tac ý. Nhờ vi ây không tác ý các pháp 
không cân phải tac ý, tác ý các pháp cân phải tác y nên các lậu hoặc chưa sanh 
không sanh khởi và các lậu hoặc đã sanh được tru diệt. 

21. Vi ay như ly tác ý: “Đây là khó”, như ly tác ý: “Đây là khó tập”, như 
lý tác y: “Day là khô diệt”, như ly tác ý: “Day là con đường đưa đến khô diệt.” 
Nhờ vi ây tác y như vậy, ba kiết sử được trừ diệt: Thân kiến, nghi, 0101 câm thủ. 
Này các Ty-kheo, các pháp ay được gọi là các lậu hoặc phải do tri kiến được 
đoạn trừ. 


22. Và này các Ty-kheo, thê nào là các lậu hoặc phải do phòng hộ được 
10 Đây là quan điểm của các vị chủ trương Thường kiến, xem ngã là thường còn trong tat cả thời. 


п Đây là quan điểm của các vị chủ trương Đoạn kiến, chấp trước sự không hiện hữu của các loài hữu tình. 
Xem MA. I. 70. 
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đoạn trừ? Ở đây, có Tỷ-kheo như lý giác sát sông phòng hộ với sự phòng hộ con 
mắt. Nay các Ty-kheo, nêu Ty-kheo a ay song không phòng hộ với sự phòng hộ 
con mắt, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não có thê khởi lên. Nếu sông phòng hộ 
với sự phòng hộ con mắt, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ây không còn nữa. 
Vị ấy như lý giác sát sóng phòng hộ với sự phòng hộ lỗ tai... (như trên)... sống 
phòng hộ với sự phòng hộ lỗ mũi... (như trên)... sông phòng hộ với sự phòng hộ 
lưỡi... (như trên)... sông như lý giác sát phòng hộ với sự phòng hộ thân căn.. 
(như trên)... sông như lý giác sát phòng hộ với sự phòng hộ ý căn. Này các Tý- 
kheo, nêu Ty-kheo â ây sông không phòng hộ với sự phòng hộ ý can, các lậu hoặc 
tàn hại và nhiệt não ay có thé khởi lên. Nếu sông phòng hộ với sự phòng hộ ý 
căn, các lậu hoặc tan hại và nhiệt não ây không còn nữa. Này các Tý-kheo, các 
pháp â ây được gọi là các lậu hoặc phải do phòng hộ được đoạn trừ. 


23. Và này các Ty-kheo, thé nào là các lậu hoặc phải do thọ dụng được 
đoạn trừ? Này các Ty-kheo, ở đây, Ty-kheo như lý giác sát thọ dụng y phục 
chỉ để ngăn ngừa lạnh, ngăn ngừa nóng, ngăn ngừa sự xúc chạm của ruội, 
muỗi, gió, sức nóng mặt trời, các loài bo sát, chỉ với mục dich che đậy sự trân 
truéng. Vi ду như ly giac sat tho dung mon an khat thực không phải để vui 
đùa, không phải để đam mê, không phải để trang sức, không phải để tự làm 
dep mình, mà chỉ dé thân này được sông lâu và được bảo dưỡng, để [thân này] 
khỏi bị thương hại, dé hỗ trợ Phạm hạnh, nghĩ rang: “Như vậy, ta diệt trừ các 
cảm thọ cũ và không cho khởi lên các cảm thọ mới, và ta sẽ không có lỗi lam, 
sông được an ón.” Vi ду như lý giác sát thọ dung sang tọa chỉ йё ngăn ngừa 
lạnh, ngăn ngừa nóng, ngăn ngừa sự xúc chạm của ruôi, muỗi, gió, sức nóng 
mặt trời, các loại bò sát, chỉ dé giải trừ nguy hiểm của thời tiết, chỉ với mục 
đích sông độc cư an tịnh. Vị á ay như lý giác sát thọ dụng dược pham trị bệnh chi 
để ngăn chặn các cảm giác thống khô đã sanh, dé được ly khô hoàn toàn. Này 
các Ty-kheo, nêu vi ay khong tho dụng như vậy, các lậu hoặc tàn hại va nhiệt 
não có thé khởi lên. Nếu vi ay thọ dụng như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt 
não ay không còn nữa. Nay các Ty-kheo, các pháp ây được gọi là các lậu hoặc 
phải do thọ dụng được đoạn trừ. 

24. Và này các Ty-kheo, thế nào là các lậu hoặc phải do kham nhẫn được 
đoạn trừ? Này các Tỷ-kheo, ở đây, có Ty-kheo như lý giác sát kham nhàn lạnh, 
nóng, đói, khát, sự xúc chạm của ruôi, muỗi, gió, sức nóng mặt trời, các loài 
bò sát; kham nhân những cách nói ma ly, phi bang. VỊ ay có tanh kham nhãn 
các cảm thọ về thân, những cảm thọ thông khô khóc пе, đau nhói, nhức nhdi, 
khong sung sướng, không thích thú, chết diéng người. Này các Ty-kheo, nêu 
VỊ ay khong kham nhẫn như vậy, các lậu hoặc tàn hại va nhiệt não có thé khởi 
lên. Nêu vi ây kham nhẫn như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ây không 
còn nữa. Này các Tỷ-kheo, các pháp ây được gọi là các lậu hoặc phải do kham 
nhẫn được đoạn trừ. 


25. Và này các Ty-kheo, thế nào là các lậu hoặc phải do tránh né được đoạn 
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trừ? Này các Ty-kheo, ở day, Ty-kheo như ly giác sat tranh né voi dữ, tránh né 

ngựa dữ, tránh né bò dữ, tránh né cho dir, ran, khúc cây, gai góc, hồ sâu, vực 
núi, ao nước nhớp, vũng nước. Những chỗ ngôi không xứng đáng nếu ngôi, 
những trú xứ không nên lai vãng nếu đên, những bạn bè ác độc nêu giao du mà 
bị các vi dong Pham hanh co tri nghi ngo, khinh thuong, vi ay nhu ly giác sat 
tránh né chỗ ngôi không xứng đáng a ay, tru xứ không nên lai văng ây và các bạn 
bè độc ác ây. Này các Ty-kheo, nêu vi ay khong tranh né như vậy, các lậu hoặc 
tàn hại và nhiệt não ây có thê khởi lên. Nếu vị ay tránh né như vậy, các lậu hoặc 
tan hại và nhiệt não ay không còn nữa. Này các Ty-kheo, các pháp ây được gọi 
là các lậu hoặc phải do tránh né được đoạn trừ. 

26. Và này các Ty-kheo, thé nào là các lậu hoặc phải do trừ diệt được đoạn 
trừ? Này các Ty-kheo, ở đây, Ty-kheo như lý giác sat không co chấp nhận dục 
niệm đã khởi lên, từ bỏ, trừ diệt, diệt tận, không cho tôn tại [dục niệm ay]; 
khong co chap nhận sân mệm đã khởi lên, từ bỏ, trừ diệt, diệt tan, không cho tôn 
tại [san niệm ây]; không có châp nhân hại niệm đã khởi lên, từ bo, trừ diệt, diệt 
tận, không cho tôn tại [hại niệm ây]; không châp nhận các ác, bat thiện pháp 
luôn luôn khởi lên, từ bỏ, trừ diệt, diệt tận, không cho tôn tại [các ác, bất thiện 
pháp ây]. Này các Tỷ-kheo, nếu vị ay khong trừ diệt như vậy, các lậu hoặc tàn 
hại và nhiệt não ay có thê khởi lên. Nếu vi ây trừ diệt như vậy, các lậu hoặc tàn 
hại và nhiệt não ay không còn nữa. Này các Ty-kheo, các pháp ay được gọi là 
các lậu hoặc phải do trừ diệt được đoạn trừ. 


27. Và nay các Ty-kheo, thé nào là các lậu hoặc phải do tu tập được đoạn 
trù? Này các Ty-kheo, _© đây, Ty-kheo như lý giác sát tu tập Niệm giác chi, 
Niệm giác chi này y viễn ly, y ly tham, y đoạn diệt, hướng dên từ bỏ;'“ như у 
giác sát tu tập Trach pháp giác chi... (như trên)... tu tập Tinh tân giác chi... 
tập Hy giác chi... tu tập Khinh an giác chi... tu tập Định giác chi... tu tap Xa vibe 
chi, Xa giac chi nay y viễn ly, y ly tham, y đoạn diệt, hướng дёп từ bỏ. Này các 
Ty-kheo, nêu vi ay khong tu tập như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ay 
có thê khởi lên. Nếu vi ay tu tập như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ây 
không còn nữa. Này các Ty-kheo, các pháp ay được gọi là các lậu hoặc phải do 
tu tập được đoạn trừ. 


28. Này các Ty-kheo, doi với Ty-kheo, những lậu hoặc nào phải do tri kiên 
được đoạn trừ, đã được tri kiên đoạn trừ; những lậu hoặc nào phải do phòng hộ 
được đoạn trừ, đã được phòng hộ đoạn trừ; những lậu hoặc nào phải do thọ dụng 
được đoạn trừ, đã được thọ dụng đoạn trừ; những lậu hoặc nào phải do kham 
nhẫn được đoạn trừ, đã được kham nhẫn đoạn trừ; những lậu hoặc nào phải do 
tránh né được đoạn trừ, đã được tránh né đoạn trừ; những lậu hoặc nào phải do 
trừ diệt được đoạn trừ, đã được trừ diệt đoạn trừ; những lậu hoặc nào phải do tu 
tập được đoạn trừ, đã được tu tập đoạn trừ. Này các Ty-kheo, Ty-kheo ây được 


2 Vossaggaparinami: Su từ bỏ các phiên não (kilesa), sự thăng tiễn đến Niết-bàn, và chính con đường 
(magga) đưa дёп sự châm dứt, sự từ bỏ, giải thoát. Xem МА. I. 85; SA. I. 159; VbhA. 316. 
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gọi là đã sống phòng hộ với sự phòng hộ tat cả lậu hoặc, đã đoạn diệt khát ái, đã 
thoát ly kiét sử, đã chánh quán” kiêu mạn, đã diệt tận khô đau. 

Nhu vậy Thế Tôn thuyết giảng, các Tỷ-kheo ấy hoan hy tín tho lời day của 
Thê Tôn. 


Із Nhờ tri kiến và sự từ bỏ. Xem MA. I. 87. 


3. KINH THUA TU PHAP 
(Dhammadaydada Sutta)' 


29. Như vây tôi nghe. 

Một thời, Thế Tôn ở Savatthi (Xa-vé), Jetavana (Ky-da Lam), vuon Ong 
Anathapindika (Cap Cô Độc). Khi ở tại chỗ ду, Thé Tôn gọi các Ty-kheo: 

— Này các Ty-kheo! 

- Bạch Thế Tôn. 

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói: 

— Này сас Ty-kheo, hãy là những người thửa tự pháp của Ta, đừng là những 
người thừa tự tài vật. Ta có lòng thương tưởng các người và Ta nghĩ: “Làm sao 
những đệ tử của Ta là những người thừa tự pháp của Ta, không phải là những 
người thừa tự tài vat.” Và này các Tỷ-kheo, néu các người là những người thừa 
tự tài vật của Ta, không phải là những người thua tự pháp, thi không những các 
người trở thành những người mà người ta nói: “Cả thây và trò đêu là những 
người thừa tự tài vật, không phải là những người thừa tự pháp”, và cả Ta cũng 
trở thành người mà người ta nói: “Cả thây và trò đêu là những người thừa tự 
tài vật, không phải là những người thừa tự pháp.” Và này các Ty-kheo, nêu các 
người là những người thừa tự pháp của Ta, không phải là những người thừa tự 
tài vật, thời không những các người trở thành những người mà người ta nói: 
“Cả thây và trò là những người thừa tự pháp, không phải là những người thừa 
tự tài vật”, và cả Ta cũng trở thành người mà người ta nói: “Cả thây và trò đều 
là những người thừa tự pháp, không phải là những người thừa tự tài vật.” Do 
vậy, này các Ty-kheo, hãy là những người thừa tự pháp của Ta, đừng là những 
người thừa tự tài vật. Ta có lòng thương tưởng các người và Ta nghĩ: “Làm sao 
những đệ tử của Ta là những người thừa tự pháp của Ta, không phải là những 
người thừa tự tài vat.” 

30. Này các Tỷ-kheo, ở đây, một thời Ta ăn đã xong, thỏa mãn, đây đủ, đã 
cham dứt buổi ăn, tự cảm thỏa thích, vừa y, và còn lại đồ ăn tàn thực? của Ta 
đáng được quăng bỏ. Khi ấy có hai Ty-kheo đến, đói lả và kiệt sức. Ta có thé 


' Xem Miln. 240. Kinh tương đương trong bộ Trung A-ham kinh là Саи pháp kinh X=% (T.01. 0026.88. 
0569с23). Tham chiêu: Tang. 3# (T.02. 0125.18.3. 0587с16). 


“J/ 101 viết ãmisa chỉ cho tai vật như 4 loại đồ dùng của Tỷ-kheo. Tuy nhiên, MA. I. 89-90 viết amisa theo 
cách ân dụ. 
3 Vin. IV. 81, Pacittiya 35 viết là vị Ty-kheo có thé ăn đồ tàn thực. 
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nói voi hai vị ây: “Này các Tý-kheo, Ta ăn đã xong, thỏa mãn, đây đủ, đã chấm 
dirt Бобі ăn, tự cảm thỏa thích, vừa ý, và còn lại đô à án tàn thực này của Ta đáng 
được quăng bỏ. Nêu các người muôn, hãy ăn đi. Nếu các người không muôn 
ăn, Ta sẽ quãng đồ ăn ấy tại chỗ không có co xanh, hay Ta sẽ bỏ xuông chỗ 
nước không có chúng sanh trong ây. Rôi một Ty-kheo có thê nghĩ như sau: 
“Nay Thé Tôn ăn đã xong, thỏa mãn, đây đủ, đã cham dứt Бибі ăn, tự cảm thỏa 
thích, vừa ý, va đây la do ăn tàn thực cua Thế Tôn đáng được quăng bỏ. Nếu 
chúng ta không ăn, Thế Tôn sẽ quăng đồ ăn ду tại chỗ không có cỏ xanh, hay sẽ 
bỏ xuống chỗ nước không có chúng sanh trong ây. Nhưng Thé Tôn có dạy như 
sau: “Này các Ty-kheo, hãy là người. thừa tự pháp của Ta, đừng là người thừa 
tự tài vat.’ Day là loại tài vật, món 40 ăn này. Ta hãy không ăn loại đồ ăn này 
và trải qua đêm ngày hôm nay, bị đói lå và kiệt sức.” Rồi vị ду không ăn loại 
đồ ăn này và trải qua đêm ngày Ay, doi la va kiệt sức. Ty-kheo thu hai nghĩ như 
sau: “Thé Tôn ăn đã xong, thỏa mãn, đây đủ, đã cham dứt buói ăn, tự cảm thỏa 
thích, vừa ý, và đây là đỗ ăn tàn thực của Thế Tôn đáng được quăng bỏ. Nếu 
chúng ta không ăn, Thế Tôn sẽ quăng đồ ăn ấy tại chỗ không có cỏ xanh, hay sẽ 
bỏ xuống chỗ nước không có chúng sanh trong ду. Vậy ta hãy ăn loại đô à ăn này, 
trừ bỏ đói 1а và kiệt sức, va trải qua đêm ngày hôm nay như vậy.” Roi vị ấy ăn 
loại đồ ăn ấy, trừ bỏ đói lả và kiệt sức, và trải qua đêm ngày hôm â ây như vậy. 
Này các Ty-kheo, dau cho Ty-kheo nay, sau khi an loai do an ay, trừ bỏ đói là 
và kiệt sức, và trải qua đêm ngày hôm ay như vậy; nhưng đối với Ta, Tỷ-kheo 
dau tiên đáng được kính nề hơn, và đáng được tán thán hơn. Vì sao vậy? Vì như 
vậy sẽ đưa đên cho Tỷ-kheo â ây, trong một thời gian lâu ngày, ít dục, biết đủ, khó 
hạnh, dé nuôi dưỡng, tinh cân, tinh tan. Do vậy, này các Ty-kheo, hãy là người 
thừa tự pháp của Ta, đừng là người thừa tự tài vật. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Nói xong, Thế Tôn từ chỗ ngồi đứng dậy, đi 
vào tinh xã. 

31. Luc ấy, Tôn giả Sãriputta, sau khi Thé Tôn đi không bao lâu, liên gọi 
các Ty-kheo: 

— Này các Hiên giả Ty-kheo! 

— Thưa vâng, Hiên giả. 

Các Ty-kheo ay vâng đáp Tôn giả Sãriputta. Tôn giả Sãriputta nói: 

— Này các Hiên giả, như thé nào vi Dao su sông viễn ly mà các đệ tử không 


tùy học viễn ly? Và như thé nào vị Dao sư sống viễn ly và các đệ tử tùy học 
viên ly? 


— Này Hiên giả, chúng tôi từ xa lại dé được hiểu nghĩa lý câu nói này từ Tôn 
gia Sariputta. Lành thay, nêu Tôn giả Sariputta thuyét giảng nghĩa lý câu nói ay. 
Sau khi được nghe Tôn giả Sariputta thuyêt giảng, các Ty-kheo sẽ thọ trì. 


4 Pacittiya 20 và 62 cho là phạm tội Ba-dật-đề néu Ty-kheo cô ý dùng nước có chúng sanh. 
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— Chư Hién, vay hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ giảng. 

— Thưa vâng, Hiên giả. 

Những Ty-kheo ду vâng đáp Tôn giả Sãriputta. Tôn giả Sãriputta nói 
như sau: 

— Này chư Hiên, ở đây vị Đạo sư song viễn ly, các đệ tử không tùy học 
viễn ly. Những pháp nào vi Dao su dạy nên tu bo, những pháp ay họ không từ 
bỏ, và họ sông trong sự day đủ, lười biếng, dẫn dau về doa lac,’ bỏ rơi gánh 
nặng sóng viên ly.” Này chư Hiền, các Thượng tọa Ty-kheo có ba trường hợp 
đáng bị quở trách. Vị Đạo sư sống viễn ly, các đệ tử không tùy học viễn ly. Đó 
là trường hợp thứ nhất, các Thượng tọa Tỷ-kheo đáng bị quở trách. Và những 
pháp nào vị Đạo sư dạy nên từ bỏ, những pháp ây họ không từ bỏ. Đó là trường 
hợp thứ hai, các Thuong toa Ty-kheo dang bi quo trach. Va ho sông day đủ, 
lười biếng, dan dau vẻ doa lạc, bỏ rơi gánh nặng sống viễn ly. Đó là trường hợp 
thứ ba, các Thuong tọa Ty-kheo dang bi quo trách. Nay chư Hiền, các Thượng 
tọa Ty-kheo do ba trường hợp nay đáng bi quo trách. Này chu Hiên, các Trung 
tọa Tỷ-kheoŠ... (như trên). Này chư Hiền, các vi mới thọ Ty-kheo,’ có ba trường 
hợp đáng bị quở trách. VỊ Đạo sư sông viễn ly, các đệ tử không tùy học viễn 
ly. Đó là trường hợp thứ nhất, các vị mới thọ Tỷ-kheo đáng bị quở trách. Và 
những pháp nào vị Đạo sư dạy nên tu bỏ, những pháp ay ho không từ bỏ. Đó là 
trường hợp thứ hai, các vị mới thọ Ty-kheo dang bi quo trach. Va ho sông day 
đủ, lười biếng, dẫn đầu về đọa lạc, bỏ rơi gánh nang sóng vién ly. Dó là trường 
hợp thứ ba, các vị mới thọ Tỷ-kheo đáng bị quở trách. Này chư Hiền, сас VỊ тол 
tho Ty-kheo do ba trường hợp nay, dang bi quo trách. Nay chư Hiên, như vậy 
là những trường hợp vị Đạo sư sông viên ly, các dé tử không tùy học viễn ly. 


32. Và như thê пао, уі Dao su sông viễn ly, các đệ tử tùy học viễn ly? Này 
chư Hiên, vị Đạo sư sông viễn ly, các đệ tử tùy học viễn ly. Những pháp nào 
vị Dao sư dạy nên tu bỏ, những pháp â ây họ từ bỏ, và họ không sông trong sự 
đây đủ, không lười biếng, họ bỏ rơi gánh nặng về đọa lạc và dẫn đầu về sống 
viên ly. Này chư Hiền, các Thượng tọa Ty-kheo có ba trường hợp dang được 
tán thán. Vị Đạo sư sông viễn ly, các đệ tử tùy học viễn ly. Đó là trường hợp 
thứ nhất, các Thượng tọa Ty-kheo đáng được tán thán. Và những pháp nào vị 
Đạo sư dạy nên từ bỏ, những pháp ây họ từ bỏ. Đó là trường hợp thứ hai, các 
Thượng tọa Ty-kheo dang được tan than, Và họ không sông trong su day du, 
không lười biếng, họ bỏ rơi gánh nặng về doa lạc và dan đầu về sống viễn ly. 
Đó là trường hợp thứ ba, các Thượng tọa Ty-kheo đáng được tán thán. Này chư 
Hiền, các Thượng tọa Tỷ-kheo do ba trường hợp này, đáng được tán thán. Này 


5 Okkamana: Đôi với năm trién cái. Xem MA. L. 101. 

6 Nikkhittadhura: Quang bó, trút bỏ trách nhiệm. 

7 Viễn ly tham ái, tức là Niết-bàn. Xem MA. I. 101. 

8 Những Ty-kheo thọ giới từ 5 đến 9 năm. Xem MA. I. 102. 
? Những Ty-kheo thọ giới dưới 5 năm. 
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chư Hiên, các Trung toa Ty-kheo... (như trên). Nay chu Hiền, các vị mới thọ 
Ty-kheo có ba trường hợp đáng được tan than. VỊ Dao su sông viễn ly, các dé 
tử tùy học viễn ly. Đó là trường hợp thứ nhất, các vị mới thọ Tỷ-kheo đáng 
được tán than. Và những pháp nào vi Dao sư dạy nên từ bỏ, những pháp ay họ 
từ bỏ. Đó là trường hợp thứ hai, các vị mới thọ Ty-kheo đáng được tan than. 
Và họ không sông trong sự day đủ, không lười biêng, họ bỏ rơi gánh nặng về 
đọa lạc và dẫn đâu về viễn ly. Đó là trường hợp thứ ba, các vi mới thọ Ty-kheo 
đáng được tán thán. Này chư Hiên, các vị mới thọ Ty-kheo do ba trường hợp 
này, đáng được tán thán. Này chư Hiện, như vậy là những trường hợp vị Đạo 
sư sông viễn ly, các đệ tử tùy học viễn ly. 


33. Ở đây, này chư Hiên, tham là ác pháp và sân cũng là ác pháp. Có một 
con đường Trung đạo diệt trừ tham và diệt trừ sân, khiến [tịnh]nhãn'” sanh, khiến 
[chân] tri" sanh, hướng đến tịch tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niét-ban. Và này chư 
Hiền, con đường Trung đạo ấy là gì, [con đường] khiến [tinh] nhàn sanh, khiến 
[chân] trí sanh, hướng đến tịch tịnh, tháng trí, giác ngộ, Niét-ban? Đó là con 
đường Thánh tám ngành, tức là: Chánh tri kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh 
nghiệp, Chánh mạng, Chánh tinh tân, Chánh niệm, Chánh định. Này chư Hiên, đó 
là con đường Trung đạo, khiến [tịnh] nhãn sanh, khiến [chân] trí sanh, hướng đến 
tịch tịnh, thăng trí, giác ngộ, Niét-ban. О đây, này chư Hiên, phan nộ là ác pháp 
và hiém hận cũng là ác pháp... gia dôi là ác pháp và não hại cũng là ac pháp... 
tật dó là ác pháp và xan lận cũng là ác pháp... man trá là ác pháp và phản bội 
cũng là ác pháp... ngoan có là ác pháp va bằng bột nông nói cũng là ác pháp... 
mạn là ác pháp và tắng thượng mạn cũng là ác pháp... kiêu là ác pháp và phóng 
dật cũng là ác pháp. Có một con đường Trung đạo diệt trừ kiêu và diệt trừ phóng 
dật, khiên [tinh] nhẫn sanh, khiến [chân] trí sanh, hướng dén tich tinh, thang tri, 
giác ngộ, Niết-bàn. Và này chư Hiên, con đường Trung đạo â ây là gì, [con duong] 
khién [tinh] nhẫn sanh, khién [chán] trí sanh, huóng dén tich tinh, tháng trí, giác 
ngộ, Niét-ban? Dó là con đường Thánh tám ngành, tức là: Chánh trì kiến, Chánh 
tư duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, Chánh tinh tan, Chánh niệm, 
Chánh định. Nay chư Hiên, đó là con đường Trung đạo khiến [tịnh | nhãn sanh, 
khiến [chân] trí sanh, hướng đến tịch tịnh, thăng trí, giác ngộ, Niét-ban. 


Tôn gia Sãriputta thuyết giảng như vậy, các Ty-kheo 4 ây hoan hỷ tín thọ lời 
giảng của Tôn giả Sariputta. 


10 Tịnh nhãn đôi với Bồn sự thật. 

1! Nhờ trừ diệt tham ái. 

2 Sambodho ti maggo: Giác ngộ là con đường. Con đường này là Tam Thánh đạo. 
3 Các danh từ này được định nghĩa trong УБА. 357. 


4. KINH SO HAI VA KHIEP DAM 
(Bhayabherava Sutta)' 


34. Nhu vây tôi nghe. 


Một thời, Thé Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông 
Anathapindika (Cap Co Doc). Rồi Bà-la-môn Jãnussoni đến chỗ Thế Tôn ở, 
khi đến xong, nói lên những lời chào đón hỏi thăm với Thế Tôn, sau khi nói lên 
những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rôi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống 
một bên, Bà-la-môn Janussoni bạch Thé Tôn: 


— Tôn giả Gotama, có những thiện nam tử, vì lòng tin Tôn giả Gotama, 
đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Đối với những vi này, Tôn 
giả Gotama là vị lãnh đạo. Đối với những vị này, Tôn giả Gotama giúp ích rất 
nhiêu. Đôi với những vị này, Tôn giả Gotama là vị khích lệ sách tân.? Các vị 
này chấp nhận tuân theo quan điểm của Tôn giả Gotama. 

— Này Ba-la-mon, thật sự là vậy! Nay Bả-la-môn, that sự là vậy! Này Bà- 
la-môn, có những thiện nam tử, vì lòng tin nơi Ta, đã xuất gia, từ bỏ gia đình, 
sông không gia đình. Ta là vị lãnh đạo của họ. Ta đã giúp ích rất nhiều cho họ. 
Ta là vị khích lệ sách tan cho họ. Và các vi nay chap nhận tuân theo quan điểm 
của Ta. 


— Tôn giả Gotama, thật khó kham nhẫn khi sông trong những trú xứ xa văng 
trong rừng núi hoang vu! Thật khó khăn đời sông viễn ly! Thật khó thưởng thức 
đời sông độc cư! Con nghĩ răng rừng núi làm rôi loạn tâm trí vị Tỷ-kheo chưa 
chứng thiên định. 

— Nay Ba-la-mon, thật sự là vậy! Này Ba-la-mon, thật sự là vậy! Này Ba-la- 
môn, thật khó kham nhẫn khi sông trong những trú xứ xa văng trong rừng nui 
hoang vu! Thật khó khăn đời sông viên ly! Thật khó thưởng thức đời sông độc 
cu! Ta nghĩ răng rừng núi làm rôi loạn tâm trí vị Ty-kheo chưa chứng thiên định. 

35. Này Ba-la-m6n, xưa kia khi Ta chưa chứng ngộ Chánh đăng giác, khi 
còn là Bô- tát, Ta nghĩ như sau: “Thật khó kham nhàn khi sông trong những 
trú xứ xa văng trong rừng núi hoang vu! Thật khó khăn đời sông viên ly! Thật 
khó thưởng thức đời sông độc cư! Ta nghĩ răng rừng núi làm rôi loạn tâm trí 
vị Ty-kheo chưa chứng thiên định.” Này Bà-la-môn, rôi Ta suy nghĩ: “Những 


! Xem M. L. 160, 327; П. 209; MNid. 338. Tham chiếu: Tăng. 3# (T.02. 0125.31.1. 0665b17). 
2 Samadapeta. MA. III. 4, 6 giải thích Gotama là vị cô van, là vị giảng dạy con đường đưa đến Niét-ban. 
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Sa-môn hay Ba-la-m6n nào có than nghiệp không thanh tịnh, sông tại các trú 
xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu. Do nguyên nhân nhiễm trước thân nghiệp 
không thanh tịnh, những Sa-môn hay Bả-la-môn â ây chắc chăn làm cho sợ hãi, 
khiếp đảm, bất thiện khởi lên. Ta không có thân nghiệp không thanh tịnh, sống 
tại các trú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu. Thân nghiệp Ta thanh tịnh. Ta 
là một trong những bậc Thánh vol than nghiép thanh tinh, song tại các trú xứ 
xa văng trong rừng núi hoang vu. ” Này Ba-la-mon, Ta tự quan sat thân nghiệp 
hoàn toàn thanh tinh này, tự cảm thay lòng tự tin? được xác chứng hơn khi sóng 
trong rừng nui. 


36. Này Bà-la-môn, tùy thuộc van dé này, Ta suy nghĩ như sau: lu Noo: 
Sa-môn hay Bà-la-môn nào có khâu nghiệp không thanh tịnh... (như trên)... 
ý nghiệp không thanh tịnh... (như trên)... có mạng sóng không thanh tịnh, ye 
tai cac tru xu xa văng trong rừng núi hoang vu. Do nguyên nhân nhiễm trước 
mạng sống không thanh tịnh, những Sa-môn hay Bà-la-môn ây chắc chắn làm 
cho sợ hãi, khiếp đảm, bắt thiện khởi lên. Ta không có mạng sông không thanh 
tịnh, sông tại các trú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu. Mạng sóng Ta thanh 
tịnh. Ta là một trong những bậc Thánh với mạng sông thanh tịnh, sông tại các 
tru xứ xa văng trong rừng núi hoang vu.” Này Bà-la-môn, Ta tự quán sat mạng 
sông hoàn toàn thanh tịnh này, tự cảm thây lòng tự tín được xác chứng hơn khi 
sông trong rừng nui. 


37. Này Bà-la-môn, tùy thuộc van dé này, Ta suy nghĩ như sau: “Những 
Sa-môn hay Bả-la-môn nào tham duc, có ai dục cường liệt, sông tại các trú xứ 
xa văng trong rừng núi hoang vu. Do nguyên nhân nhiễm trước tham dục, có 
ái dục cường liệt, những Sa-môn hay Bà-la-môn â ây chắc chăn làm cho sợ һап, 
khiếp đảm, bât thiện khởi lên. Ta không có tham dục, ái dục cường liệt, sông tại 
các trú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu. Ta không có tham dục, Ta là một 
trong những bậc Thánh không có tham dục, sông tại các trú xứ xa vắng trong 
rừng núi hoang vu.” Này Bà-la-môn, Ta tự quan sát Ta không có tham dục như 
vậy, tự cảm thây lòng tự tín được xác chứng hơn khi sông trong rừng núi. 


38. Này Bà-la-môn, tùy thuộc van dé này, Ta suy nghĩ như sau: “Những 
Sa-môn hay Bà-la-môn nào có tâm sân hận ác ý, sông tại các trú xứ xa vắng 
trong rừng núi hoang vu. Do nguyên nhân nhiễm trước tâm sân hận ác y, 
những Sa-món hay Bà-la-món ây chắc chan làm cho sợ hãi, khiếp đảm, bat 
thiện khởi lên. Ta không có tâm sân hận ác ý, sông tai các trú xứ xa vắng trong 
rừng núi hoang vu. Ta có từ tâm, Ta là một trong những bậc Thanh có tu tâm, 
sông tại các trú xứ xa văng trong rừng núi hoang vu.” Này Bà-la-môn, Ta tự 
quán sát Ta có từ tâm như vậy, Ta cảm thây lòng tự tín được xác chứng hơn khi 
sông trong rừng núi. 

39. Nay Bà-la-môn, tùy thuộc van dé này, Ta suy nghĩ như sau: “Những 


3 Palloma. MA. I. 114 viết pannalomata, khema, sotthibhava, có nghĩa là an ón, an ninh, an tịnh. 
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Sa-môn hay Bả-la-môn nao bị hôn trầm thụy miên chi phối, sông tại các trú 
xu xa vắng trong rừng núi hoang vu. Do nguyên nhân nhiễm trước bị hôn trầm 
thụy miên chỉ phối, những Sa-môn hay Ba-la-mon а ây chắc chăn làm cho sợ hãi, 
khiếp đảm, bất thiện khởi lên. Ta không bị hôn tram thụy miên chi i phôi, sông tại 
các trú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu. Ta không có hôn trâm thụy miên. 
Ta là một trong những bậc Thánh không có hôn trâm thụy miên, sông tại các trú 
хи xa vang trong rung núi hoang vu.” Này Bà-la-môn, Ta tự quán sát Ta không 
có hôn tram thụy miên như vậy, tự cảm thay lòng tự tín được xác chứng hơn khi 
sông trong rừng nui. 


40. Này Bà-la-môn, tùy thuộc van dé này, Ta suy nghĩ như sau: “Những 
Sa-môn hay Bà-la-môn nao dao động, tâm không an tinh, sông tại các trú xứ 
xa vắng trong rừng núi hoang vu. Do nguyên nhân nhiễm trước bị dao động, 
tâm không an tịnh, những Sa-môn hay Bà-la-môn â ду chắc chan làm cho sợ hãi, 
khiếp đảm, bất thiện khởi lên. Ta không có dao động, tâm không phải không 
an tịnh, sống tại các tru xứ xa văng trong rừng núi hoang vu. Ta không có dao 
động, tâm được an tịnh. Ta là một trong những bậc Thánh không có dao động, 
tâm được an tinh, sống tại các tru xứ xa văng trong rung núi hoang vu.” Nay 
Bà-la-môn, Ta tự quán sát tâm Ta được an tịnh như vậy, tự cảm thây lòng tự tín 
được xác chứng hơn khi sông trong rừng núi. 


41. Này Bà-la-môn, tùy thudc van dé nay, Ta suy nghi như sau: “Những 
Sa-môn hay Bà-la-môn nào nghi hoặc, do dự, sống tại các tru xứ xa văng trong 
rừng núi hoang vu. Do nguyên nhân nhiễm trước nghi hoặc, do dự, những Sa- 
môn hay Bà-la-môn ấy chắc chăn làm cho sợ hãi, khiếp đảm, bat thiện khởi 
lên. Ta không có nghi hoặc, do dự, sóng tai các trú xứ xa văng trong rừng núi 
hoang vu. Ta diệt trừ được nghi hoặc. Ta là mot trong những bậc Thánh diệt 
trừ được nghi hoặc, sông tại các trú xứ xa văng trong rừng núi hoang vu.” Này 
Bà-la-môn, Ta tự quán sát tâm Ta diệt trừ được nghi hoặc như vậy, tự cảm thây 
lòng tự tín được xác chứng hơn khi sông trong rừng nui. 


42. Này Bà-la-môn, tùy thuộc van dé này, Ta suy nghĩ như sau: “Những 
Sa-môn hay Bả-la-môn nào khen mình, chê người sông tại các trú xứ xa vắng 
trong rừng núi hoang vu. Do nguyên nhân nhiễm trước khen mình, chê người, 
những Sa-môn hay Bà-la-môn ay chac chắn làm cho sợ hãi, khiếp đảm, bat 
thiện khởi lên. Ta không có khen mình, chê người, sóng tại các trú xứ xa vắng 
trong rừng núi hoang vu. Ta không có khen mình, không có chê người. Ta là 
một trong những bậc Thánh không có khen mình, không có chê người, sông tại 
các trú xứ xa vàng trong rừng nui hoang vu.” Này Ba-la-mon, Ta tự quan sát 
tâm Ta không có khen minh, không co chê người như vậy, tự cảm thây lòng tự 
tín được xác chứng hơn khi sông trong TỪng núi. 


43. Này Bà-la-môn, tùy thuộc van dé này, Ta suy nghĩ như sau: “Những 
Sa-môn hay Bà-la-môn nào run ray, sợ hãi, sóng tại các tru xu xa văng trong 
rừng núi hoang vu. Do nguyên nhân nhiễm trước run rây, sợ hãi, những Sa-môn 
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hay Bà-la-môn Ấy chắc chắn làm cho sợ hãi, khiệp đảm, bất thiện khởi lên. Ta 
không có run rây, sợ hãi, sống tại các trú xứ xa văng trong rừng núi hoang vu. 
Ta không có lông tóc dựng ngược. Ta là một trong những bậc Thánh không có 
lông tóc dựng ngược, sông tại các trú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu.” Này 
Bà-la-môn, Ta tự quán sát Ta không có lông tóc dựng ngược như vậy, tự cảm 
thây lòng tự tín được xác chứng hơn khi sông trong rừng núi. 


44. Này Bà-la-môn, tùy thuộc van dé này, Ta suy nghĩ như sau: “Những 
Sa-môn hay Bả-la-môn nao ham muốn lợi dưỡng, cung kính, danh vọng, sông 
tại các trú xứ xa văng trong rừng núi hoang vu. Do nguyên nhân nhiễm trước 
ham muốn lợi dưỡng, cung kính, danh vọng, những Sa-môn hay Bà-la-môn 
ây chắc chăn làm cho sợ hãi, khiếp đảm, bất thiện khởi lên. Ta không có ham 
muốn lợi dưỡng, cung kính, danh vọng, sống tại các trú xứ xa văng trong rừng 
núi hoang vu. Ta là người it dục. Ta là một trong những bậc Thánh ít dục, sông 
tại các trú xứ xa văng trong rừng núi hoang vu.” Này Bà-la-môn, Ta tự quán 
sat Ta là người it dục như vậy, tự cảm thây lòng tự tín được xác chứng hơn khi 
sông trong rừng núi. 

45. Này Bà-la-môn, tùy thuộc vẫn để này, Ta suy nghĩ như sau: “Những 
Sa-môn hay Bà-la-môn nào biếng nhac, kém tinh tân, sông tại các trú xứ xa 
văng trong rừng nui hoang vu. Do nguyên nhân nhiễm trước biếng nhác, kém 
tinh tân, những Sa-môn hay Bà-la- -môn ây chắc chắn làm cho sợ hãi, khiếp 
đảm, bat thiện khởi lên. Ta không có biéng nhac, kém tinh tan, sông tại các trú 
хіт xa vắng trong rừng núi hoang vu. Ta siêng năng, tinh tan. Ta là một trong 
những bậc Thánh siêng năng, tinh tan, sông tại các trú xứ xa vắng trong rừng 
núi hoang vu.” Này Bà-la-môn, Ta tự quán sát Ta siéng nang, tinh tán nhu vay, 
tự cảm thay lòng tự tín được xác chứng hơn khi sông trong rừng núi. 


46. Này Bà-la-môn, tùy thuộc van dé này, Ta suy nghĩ như sau: “Những 
Sa-mon hay Bà-la-môn nao that niệm, không tinh giac, sOng tai cac tru xu xa 
vang trong rừng núi hoang vu. Do nguyên nhân nhiễm trước thất niệm, không 
tỉnh giác, những Sa-môn hay Ba-la-mon ay chắc chắn làm cho sợ hãi, khiệp 
đảm, bat thiện khởi lên. Ta không có thât niệm, không phải không tỉnh giác, 
sông tại các trú xứ xa văng trong rừng núi hoang vu. Ta an tru niệm. Ta là một 
trong những bậc Thánh an trú niệm, sông tại các trú xứ xa vắng trong rừng núi 
hoang vu.” Này Ba-la-mon, Ta quan sát Ta an trú niệm như vậy, tự cảm thây 
lòng tự tín được xác chứng hơn khi sông trong rừng núi. 


47. Này Bà-la-môn, tùy thuộc van dé này, Ta suy nghĩ như sau: “Những 
Sa-môn hay Bà-la-môn nào không định tĩnh, tâm bị tan loạn, sông tại các trú 
xu xa văng trong rừng núi hoang vu, do nguyên nhân nhiễm trước không định 
tĩnh, tâm bị tán loạn, những Sa-môn hay Bà-la-môn ấy chắc chắn làm cho sợ 
hãi, khiếp đảm, bất thiện khởi lên. Ta được định tĩnh, tâm không bị tán loạn, 
sông tại các trú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu. Ta thành tựu định tâm. Ta 
là một trong những bậc Thánh thành tựu định tâm, sông tại các trú xứ xa vắng 
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trong rừng núi hoang vu.” Này Bà-la-môn, Ta tự quan sát Ta thành tựu định tam 
như vậy, tự cảm thay lòng tự tín được xác chứng hơn khi sống trong rừng núi. 

48. Này Bà-la-môn, tùy thuộc van dé này, la suy nghĩ như sau: “Những 
Sa-môn hay Bà-la-môn nào liệt tuệ, dan don,‘ sóng tại các trú xứ xa vắng trong 
rừng nui hoang vu. Do nguyên nhân nhiễm trước liệt tuệ, dan độn, những Sa- 
môn hay Bà-la-môn â ay chac chan lam cho sg hai, khiếp đảm, bất thiện khởi lên. 
Ta không có liệt tuệ, đần độn, sống tại các trú xứ xa vắng trong rừng núi hoang 
vu. Ta thành tựu trí tuệ. Ta là một trong những bậc Thánh thành tựu trí tuệ, sông 
tại các trú xứ xa văng trong rừng nui hoang vu.” Này Bà-la-môn, Ta tự quán sát 
Ta thành tựu trí tuệ như vậy, tự cảm thây lòng tự tín được xác chứng hơn khi 
sông trong rừng núi. 


49. Này Bà-la-môn, tùy thuộc van dé này, Ta suy nghĩ như sau: “Trong 
những đêm được biết đến, được xác định, đêm mười bốn, đêm mười lăm, đêm 
mùng tám mỗi nửa tháng, trong những đêm như vậy, Ta hãy đến ` tại các trú 
xứ hãi hùng, lông tóc dựng ngược, như tự miéu tại các thảo viên, tự miéu tại 
các rừng núi, tự miéu tại các cây cối, dé Ta có thé thấy sự sợ hãi khiếp đảm 

ây.” Này Bà-la-môn, sau một thời gian, trong những đêm được biết đến, được 
xác định, đêm mười bón, đêm mười lim, đêm mùng tám mỗi nửa tháng, trong 
những đêm như vậy, Ta đến ở tại các trú xứ hãi hùng, lông tóc dựng ngược như 
vậy, như tự miéu tai cac thao vién, tu miéu tại các rừng núi, tự miêu tại các cây 
côi. Này Bà-la-môn, trong khi Ta ở tại các chỗ Ay, một con thú có thé đến, hay 
một con công lam rơi một cành cây, hay gio lam rung động các lá rơi; Ta khởi 
lên ý nghĩ: “Nay sự sợ hãi khiếp đảm ây đã đến!” Này Bà-la-môn, rôi Ta suy 
nghĩ: “Sao Ta ở đây, chỉ để mong đợi sự sợ hãi khiếp đảm chớ không gì khác? 
Trong bat cử hành vi cử chỉ nào của Та mà sợ па khiếp dam ây đến, trong hành 
vi cử chỉ ây, Ta hãy trừ diệt sợ hãi khiếp đảm â ay.” “Này Bà-la-môn, trong khi Ta 
đi kinh hành qua lại mà sợ hãi khiếp đảm ây đến, thì này Bà-la-môn, Ta không 
đứng, Ta không ngôi, Ta không năm, nhưng Ta trừ diệt sợ hãi khiếp đảm ấy 
trong khi Ta đi kinh hành qua lại. Này Bà-la-môn, trong khi Ta đang đứng mà 
sự sợ hãi khiệp đảm ấy đến, thì này Ba-la-mon, Ta không kinh hành qua lại, 
Ta không ngôi, Ta không nam, nhưng Ta trừ diệt sợ hãi khiếp đảm ấ ay trong khi 
Ta dang đứng. Nay Bà-la-môn, trong khi Ta đang ngôi mà sợ hãi khiếp đảm ấy 
đến, thì này Bà-la-môn, Ta không năm, Ta không đứng, Ta không kinh hành qua 
lại, nhưng Ta trừ diệt sợ hãi khiếp đảm ây trong khi Ta đang ngôi. Này Bà-la- 
môn, trong khi Ta đang năm mà sợ hãi khiếp dam ay dén, thì này Bà-la-môn, Ta 
không ngôi, Ta không đứng, Ta không kinh hành qua lại, nhưng Ta trừ diệt sợ 
hãi khiếp dam ây trong khi Ta đang năm. 


4 Elamiiga. MA. I. 118 giải thích là elamukhd, chữ gã từ chữ kha bién thé. Elamukha nghĩa là nước miếng 
chảy từ miệng ra. Kẻ ngu sĩ trong khi nói, chảy nước miêng nên gọi là elamuga. 

5 Vin. I. 102 viết đây là ba ngày dành dé giảng pháp. 

6 Arama: Vườn hoa, vườn cây. Xem MA. I. 119. 
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50. Này Bả-la-môn, co mot só Sa-môn hay Bà-la-môn nghi rang ngày gióng 
nhu dém, nghi rang dém giông như ngày. Như vậy, Ta nói răng những Sa-môn, 
Bà-la-môn ay sống trong si ám. Này Bà-la-môn, Ta nghĩ rang đêm là đêm, nghĩ 
răng ngày là ngày. Này Bà-la-môn, ai nói một cách chơn chánh sẽ nói như sau: 
“VỊ hữu tình nào không có s1 ám, sinh ra ở đời vì hạnh phúc cho muôn loài, vì 
an lạc cho muôn loài, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vi hạnh phúc, vì 
an lạc cho loài trời và loài người.” VỊ ay khi nói một cách chon chánh vê Ta, 
sẽ nói như sau: “Là vi hữu tình không có si ám, sinh ra ở đời vì hạnh phúc cho 
muôn loài, vì an lạc cho muôn loài, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì 
hạnh phúc, vi an lạc cho loài trời và loài người. ` 

51. Này Bà-la-môn, Ta tinh cần, tinh tan, không lười biếng. Ta an trú chánh 
niệm, không có tán loạn, thân được khinh an, không có dao động, tâm được 
định tĩnh, chuyên nhất. Này Bà-la-môn, Ta ly dục, ly các ac phap, chung va tru 
Thiên thứ nhất, một trang thái hy lac do ly dục sanh với tam với tứ. Diệt tầm 
và tứ, Ta chứng và trú Thiên thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không 
tam không tứ, nội tĩnh nhất tâm. Ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm 
sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, Ta chứng và an trú Thiền thứ 
ba. Ха lạc xả khó, diệt hy ưu đã cảm thọ trước, Ta chứng va an trú Thiền thứ tư, 
không khô không lạc, xả niệm thanh tịnh. 

52. Với tâm định tĩnh, thuan tịnh, trong sáng, không cau nhiễm, không 
phiền não, nhu nhuyén, dé sử dụng, vững chac, bình thản như vậy, Ta dẫn tâm, 
hướng tâm đến Túc mạng trí. Ta nhớ đên các đời sống quá khứ như một đời, 
hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bón 
mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, hai tram đời, một ngàn đời, một tram 
ngàn đời, nhiêu hoại kiếp, nhiêu thành kiếp, nhiêu hoại và thành Кіёр. Та nho 
rang: “Tại chỗ kia, Ta có tên như thé này, dòng họ như thê này, giai cấp như 
thê nay, các món ăn như thé nay, tho khổ lạc như thé này, tuôi thọ đến mức như 
thê này. Sau khi chết tại chỗ kia, Ta được sanh ra tại chỗ này. Tại chỗ này, Ta 
có tên như thé này, dòng họ như thê này, giai cấp như thé Tây, các món ăn như 
thé này, thọ khó lạc như thé này, tuổi tho дёп mức như thé nay. Sau khi chét tai 
ché nay, Ta được sanh ra ở day.” Nhu vay Ta nho đến nhiều đời sống quá khứ 
cùng với các nét đại cương và các chỉ tiết. Này Bà-la-môn, trong đêm canh dau 
Ta chứng được Minh thứ nhất, vô minh diệt, minh sanh; bóng tôi diệt, ánh sáng 
sanh, trong khi Ta sông không phóng dat, nhiệt tâm, tinh cân. 


53. Với tâm định tĩnh, thuân tịnh, trong sáng, không cầu nhiễm, không 
phiên não, nhu nhuyén, dễ sử ' dung, vững chac, binh than như vậy, Ta dẫn tâm, 
hướng tâm đến Sanh tử trí về chúng sanh. Ta với Thiên nhãn thuân tịnh, siêu 
nhân, thay sự sông và sự chết của chúng sanh. Ta tuệ tri rang, chúng sanh, người 
hạ liệt, kẻ cao sang; người dep dé, kẻ thô xấu; người may màn, kẻ bat hạnh đều 
do hạnh nghiệp của họ. Những chúng sanh làm những ác hạnh về thân, ác hạnh 
về lời nói, ác hạnh về ý, phi bang các bậc Thánh, theo tà kiến, tao các nghiệp 
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theo tà kiến; những người nay, sau khi thân hoại mang chung, phải sanh vào 
cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Còn những chúng sanh nào thành tựu những 
thiện hạnh vê thân, thành tựu những thiện hạnh vê lời nói, thành tựu những 
thiện hạnh về ý, không phi bang các bậc Thanh, theo chánh kiến, tạo các nghiệp 
theo chánh kiến; những người này, sau khi thân hoại mạng chung được sanh 
lên thiện thú, thiên giới, cdi đời này. Như vậy với Thiên nhẫn thuan tịnh, siêu 
nhân, Ta thấy sự sông chết của chúng sanh. Ta tuệ tri rang, chúng sanh, người 
hạ liệt, kẻ cao sang: người dep dé, kẻ thô xâu; người may màn, kẻ bất hạnh đều 
do hạnh nghiệp của họ. Này Bả-la-môn, trong đêm canh giữa, Ta chứng được 
Minh thứ hai, vô minh diệt, minh sanh; bong tối diệt, ánh sáng sanh, trong khi 
Ta sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cân. 


54. Với tâm định tinh, thuân tịnh, trong sáng, không câu nhiễm, không 
phién não, nhu nhuyén, dé sir dụng, vững chac, bình than như vay, Ta dan tam, 
hướng tâm đến Lau tận trí. Ta thang tri như that: “Đây là khó”, tháng tri nhu 
thật: “Đây là nguyên nhân của khó”, thắng tri như thật: “Đây là khô diệt”, thắng 
tri như thật: “Đây là con đường đưa đến khó diệt”, thắng tri như thật: “Đây là 
những lậu hoặc”, thắng tri như thật: “Day là nguyên nhân các lậu hoặc”, thắng 
tri như thật: “Đây là các lậu hoặc diệt” , thăng tri như thật: “Đây là con đường 
đưa đến các lậu hoặc diệt.” Nhờ biết nhự vậy, nhờ thấy như vậy, tâm của Ta 
thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu. Đối với tự thân 
đã giải thoát như vậy, khởi lên trí hiểu biết: “Ta đã giải thoát.” Ta đã thắng tri: 
“Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, không còn trở lui trạng 
thái này nữa.” Này Bà-la-môn, trong đêm canh ba, Ta chứng được Minh thứ ba, 
vô minh diệt, minh sanh; bong tôi diệt, ánh sáng sanh, trong khi Ta sóng không 
phóng dat, nhiệt tâm, tinh can. 


55. Này Bà-la-môn, ông có thé có tư tưởng như sau: “Nay Sa-môn Gotama 
chưa diệt trừ tham, chưa diệt trừ sân, chưa diệt trừ si, nên sông tại các trú xứ 
xa vắng trong rừng núi hoang, vu.” Này Bà-la-môn, chó có hiểu như vậy. Do Ta 
quán sát hai mục đích mà Ta sông tại các trú xứ xa văng trong rừng núi hoang vu. 
Tự thấy sự hiện tại lạc trú và vì lòng thương tưởng chúng sanh trong tương lai. 


56. — Chúng sanh trong tương lai được Tôn gia Gotama thương tưởng, vi 
Tôn giả là bậc A-la-hán Chánh Đăng Giac. Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama! 
That vi diệu thay, Tôn gia Gotama! Nhu người dựng đứng lại những gi bi quăng 
xuong, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho người bị lạc hướng, 
đem đèn sảng vào trong bong tôi dé những ai có mắt có thê thây sắc. Cũng vậy, 
Chánh pháp đã được Tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày giải 
thích. Con xin quy y Tôn giả Gotama, quy y Pháp và quy y chúng Tỷ-kheo. 
Mong Tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử, từ nay trở đi cho đến mạng chung, 
con trọn đời quy ngưỡng. 


5. KINH KHONG UE NHIEM 
(Anangana Sutta)' 


57. Như vay tôi nghe. 

Một thời, Thé Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông 
Anathapindika (Сар Cô Độc). O tại đây, Tôn gia Sariputta (Xá-lợi-phât) gọi các 
Tỷ-kheo: 

— Chư Hiền Ty-kheo! 

— Thưa Hiên giả. 

Các Ty-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Sãriputta. Tôn giả Sariputta nói như sau: 

— Này chư Hiền, ở đời có bốn hạng người. Thé nào là bón? Chư Hiền, ở đây, 
có hạng người có cầu uế? nhưng không như thật tuệ tri: “Nội thân ta có cầu ué.” 
Lại nữa, chư Hiền, ở đây, có hạng người có cầu ué và như thật tuệ tri: “Nội thân 
ta có câu ué.” Lại nữa, chư Hiền, ở đây có hạng người không có cầu ué nhưng 
không như thật tuệ tri: “Nội than ta không co câu ué.” Lại nữa, chư Hiên, ở đây, 
có Tag người không có câu uê và như thật tuệ tri: “Nội thân ta không có câu 

” Chu Hiên, ở đây, hang người co cầu ué nhưng không như thật tuệ tri: “Nội 
thận ta có cầu uê.” Trong hai hạng người có câu uê, hạng người này vì vậy được 
goi là hạng người hạ liệt. Chu Hiện, ở đây, hạng người có cầu uê và như thật tuệ 
tri: “Nội thân ta có câu ué.” Trong hai hạng người CÓ cau ué, hạng người này vì 
vậy được gọi là hạng người ưu thăng. Chư Hiên, ở đây, có hạng người không 
có cầu uê nhưng không như thật tuệ tri: “Nội than ta không có câu uê.” Trong 
hai hạng người không có cầu ué, hạng người nảy vì vậy được gọi là hạng người 
hạ liệt. Chư Hiên, Ở đây, hạng người không có câu uê và như thật tuệ tri: “Nội 
thân ta không có cau ué.” Trong hai hạng người không có cau ué, hạng người 
này vì vậy được gọi là hạng người ưu thăng. 

58. Được nghe nói như vậy, Tôn gia Mahamoggallana (Đại Muc-kién-lién) 
nói với Tôn giả Sariputta như sau: 

_ — Tôn giả Sariputta, do nhân gì, do duyên gi trong hai hạng người co câu 
uê này, một hạng người được gọi là hạ liệt, một hạng người được gọi là ưu 
thăng? Tôn gia Sariputta, do nhân gi, do duyên gi trong hai hạng người không 


' Kinh tương đương trong bộ Trung A-ham kinh là Ué phẩm kinh ioe 48 (T.01. 0026.87. 0566a13). Tham 
chiếu: Câu duc kinh RAK (T.01. 0049. 0839a05); Tăng. 3# (T.02. 0125. 25. 6. 0632a20). 


2 Vbh, 368 viết tham, sân, si được gọi là ba cau ué. MA. I. 139 xem các câu ué đồng nghĩa với các phiền não. 
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có cau ué này, một hạng người được gọi là hạ liệt, một hạng người được gọi là 
ưu thăng? 


59. — Ó dáy, Hiện giả, hạng người có cầu uê nhưng không như thật tuệ tri: 
“Nội thân ta có câu ué.” Với người nay, có thé chờ đợi như sau: “Người nảy sẽ 
không khởi lên ước muốn, sẽ không cô gắng, sẽ không tinh tân để diệt trừ cầu 
ué ay. Người này sẽ tử trần, trong khi còn có tham, còn có sân, còn CÓ si, trong 
khi con cau ué, trong khi tam con 6 nhiém.” Nay Hién gia, giông như một cái 
bát bằng đồng, mang từ chợ về hay mang từ nhà thợ rèn vê, phủ đây bụi bặm, 
và người chủ cái bát â ay khong dung dén, khong lau chùi va quăng cái bat 4 ây 
vào chỗ đây bụi bam. Nay Hiền gia, như vậy cái bat ду, sau một thời gian càng 
ó nhiễm hơn, càng day bụi bam hơn. 


— Này Hiên giả, sự thật là vậy. 


- Này Hiền giả, nhu vày hang người có cầu ué nhưng không như thật tuệ tri: 
“Nội thân ta có cau ué. ” Với người này, có thé chờ đợi như sau: “Người này sẽ 
không khởi lên ước muốn, sẽ không cô găng, sẽ không tinh tân dé diệt trừ câu 
ué ay. Người này sẽ tử trần, trong khi còn có tham, còn có sân, còn có si, trong 
khi còn câu uê, trong khi tâm còn ô nhiễm.” 


Ó dáy, này Hiên giả, hạng người có câu uê và như thật tuệ tri: “Nội thân ta 
có cầu ué.” Với người nay, có thê chờ đợi như sau: “Người này sẽ khởi lên ước 
muốn, sẽ có gắng, sẽ tinh tan dé diệt trừ câu ué Ấy. Người này sẽ từ trần, trong 
khi không còn tham, không còn sân, không còn si, trong khi không còn cầu uê, 
trong khi tâm không còn ô nhiễm.” Này Hiền gia, gidng như cái bat bang đồng, 
mang từ chợ vê hay mang từ nhà thợ rèn vë, phủ đây bụi bam, người chu cái 
bát ây dùng đến, lau chùi và không quăng cái bát ây vào chỗ đây bụi bặm. Này 
Hiền giả, như vậy cái bát â ay, sau một thời gian được thanh tinh hơn, được sạch 
sẽ hơn. 


— Này Hiên giả, sự thật là vậy. 

— Này Hiện gia, như vậy hạng người có cầu uê và như thật tuệ tri: “Nội thân 
ta có cau ué. ” Với hạng người này, có thê chờ đợi như sau: Người này sẽ khởi 
lên ước muốn, sẽ cô găng, sẽ tinh tân dé diệt trừ cau uê Ấy. Người này sẽ từ trân, 


trong khi không còn tham, không còn sân, không còn si, trong khi không còn 
câu ué, trong khi tâm không còn ô nhiễm.” 


Ở đây, này Hiên giả, hạng người không có cấu ué nhưng không như thật 
tuệ tri: “Nội thân ta không có cau ué.” Với nguoi này, có thé chờ đợi như sau: 
"Người này sẽ tư niệm tịnh tướng. Do tư niệm tịnh tướng, tham sẽ làm ô nhiễm 
tâm của người này. Người này sẽ từ trần, trong khi còn có tham, còn co sân, còn 
CÓ 51, trong, khi còn câu uê, trong khi tâm còn ô nhiễm.” Này Hiển giả, giông 
như một cái bát băng đông, mang từ chợ về hay mang từ nhà thợ rèn về, thanh 
tịnh và sạch sẽ. Và người chủ cái bát â Ay khong dung dén, khong lau chùi và 
quăng cái bát ду vào chỗ аду bụi bam. Này Hiên giả, như vậy cái bát ấy, sau 
một thời gian, càng ô nhiễm hơn, càng bụi bặm hơn. 
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— Nay Hiên giả, sự thật là vậy. 

— Này Hiền giả, như vậy hạng người không có câu ué nhưng không như thật 
tuệ tri: “Nội thân ta không có câu ué.” Với người nay có thể chờ đợi như sau: 
“Người này sẽ tư niệm tịnh tướng. Do tư niệm tịnh tướng, tham sẽ làm ô nhiễm 
tâm của người này. Người này sẽ từ trần trong khi còn có tham, còn có sân, còn 
có si, trong khi còn câu uê, trong khi tâm còn ô nhiễm.” 


Ở đây, này Hiền giả, hạng người không CÓ câu ué và như thật tuệ tri: “Nội 
thân ta không có cau ué.” Với người này có thê chờ đợi như sau: “Người này 
sẽ không tư niệm tịnh tướng. Do không tư niệm tịnh tướng, tham sẽ không làm 
ô nhiễm tâm của người này. Người này sẽ từ tran, trong khi không có tham, 
không có sân, không có si, trong khi không còn cầu uê, trong khi tâm không còn 
ô nhiễm.” Này Hiền giả, giông như một cái bat bằng dong, mang từ chợ vê hay 
mang từ nhà thợ ren vê, thanh tinh và sạch sẽ và người chủ cái bát â ay dung dén, 
lau chùi va không quang cai bat a ay vào chỗ đây bụi bam. Này Hiền giả, như vậy 
cai bat a ay, sau một thời gian, càng được thanh tinh hon, càng được sạch sẽ hơn. 


- Này Hiên giả, sự thật là vậy. 

— Này Hiên giả, như г vậy hạng người không có cau ué va như thật tuệ tri: 
“Nội than ta khong có cau ué.” Với người này có thê chờ doi như sau: “Người 
này sẽ không tư niệm tịnh tướng. Do không tư niệm tịnh tướng, tham sẽ không 


làm ô nhiễm tâm người này. Người này sẽ từ trân, không có tham, không có sân, 
không có si, không còn cau uê, tâm không còn ô nhiễm.” 


_ Này Hiền giả Moggallana, do nhân này, do duyên này, trong hai nguol co 
câu uê nay, một người được gọi là ha liệt, một người được gọi là ưu thang. Nay 
Hiện gia Moggallana, do nhân nay, do duyên nay, trong hai người này không có 
câu uê, một người được gọi là hạ liệt, một người được gọi là ưu thăng. 

60. Này Hiên giá, câu ué gọi là cau ué, danh từ gi la dong nghia cai goi la 
câu ué? Nay Hién giả, các ác, bat thiện pháp, cảnh giới của duc là đồng nghĩa 
cái рот la cau uê. 


Nay Hién gia, sự tình này xây ra, ở đây, một Tỷ-kheo có thê khởi lên ý 
muôn như sau: “Nếu ta có phạm giới tội, mong răng các Tỷ-kheo chớ có biét 
rang ta đã phạm giới tội. ` Nay Hiên giá, su tinh nay có thé xay ra: Cac Ty-kheo 
có thé biết được Tỷ-kheo ây đã phạm giới tĝi. Ty-kheo nay nghi rang: “Cac Ty- 
kheo da biét duoc ta da pham giới tội.” Do do, vi này tro thành phan nộ va bat 
mãn. Phan nộ va bat mãn, cả hai thuộc về câu ué. 


Này Hién giả, sự tình này хау ra, ở đây, một Ty-kheo có thé khởi lên ý 
muốn như sau: “Nếu ta có phạm gIỚI tội, mong răng các Tỷ-kheo hãy quở trách 
ta Ở chỗ kín đáo, không phải ở giữa Tăng chúng.” Này Hiện giả, sự tình này có 
thê xảy ra: Các Tỷ-kheo quo trách Ty-kheo ay ở giữa Tăng chúng, không phải 
ở chỗ kín đáo. Ty-kheo nay nghi rang: “Cac Ty-kheo quo trách ta ở giữa Tăng 
chúng, không phải ở chỗ kín dao.” Do đó, vi này trở thành phẫn nộ và bất mãn. 
Này Hiên giả, phan nộ và bat mãn, cả hai thuộc về câu ué. 
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Nay Hién gia, su tinh nay xay ra, ở đây, một Ty-kheo có thể khởi lên ý 
muốn như sau: “Nếu ta có phạm giới tội, mong răng một Ty- -kheo dong dang’ 
hay quo trách ta, chớ không phải một vi không đồng đăng.” Này Hiền giả, sự 
tình này có thể xảy ra: Một .1ý-kheo không dong dang quo trach Ty-kheo 4 ay, 
không phải mot Ty-kheo đồng đăng. Ty-kheo nay nghĩ rang: “Một Ty-kheo 
khong đồng đăng quở trách ta, không phải một Ty-kheo dong dang. ” Do đó, 
vị này trở thành phân nộ và bat mãn. Này Hiền gia, phan nộ va bất mãn, cả hai 
thuộc về câu ué. 


Này Hiển giả, su tình nay xảy ra, ở đây, một Ty-kheo có thể khởi lên ý 
muốn như sau: “Mong răng bậc Đạo sư hãy hỏi ta nhiêu lân trong khi giảng 
pháp cho chúng Ty-kheo! Mong rang bậc Dao sư không hỏi Ty-kheo khac 
nhiêu lần „trong khi giảng pháp cho chúng Ty-kheo!” Này. Hiền giả, sự tình 
này có thê xảy ra: Bậc Dao sư hỏi một Ty-kheo khác nhiêu lân trong khi giảng 
pháp cho chúng Ty-kheo, bậc Dao sư không hỏi Ty-kheo 4 ay nhiêu lần trong khi 
giảng pháp cho chúng Ty-kheo. Ty-kheo nay nghĩ rang: “Bac Dao sư hỏi một 
Ty-kheo khác nhiêu lân trong khi giảng pháp cho chúng Ty-kheo. Bac Dao su 
không hỏi ta nhiều lần trong khi giảng pháp. cho chúng Ty-kheo.’ ” Do đó, vi nay 
tro thanh | phan nộ và bat mãn. Nay Hiên gia, phan nộ va bat mãn, cả hai thuộc 
về cầu ué. 


Này Hiền giả, sự tình này xảy ra, ở đây, một Ty-kheo có thé khởi lên ý 
muôn như sau: “Mong rang cac Ty-kheo hay dé ta di trước trong khi vào làng 
dé dùng com! Mong rang cac Ty-kheo khong dé một Ty-kheo khác di trước 
trong khi vào làng dé dung com!” Này Hiên giả, sự tình này со thé хау га: Сас 
Ty-kheo dé mét Ty-kheo khac di truoc trong khi vao lang dé dùng com, các 
Ty-kheo không. dé Ty-kheo ây đi trước trong khi vào làng để dùng cơm. Ty- 
kheo nay nghi rang: “Cac Ty-kheo dé một Ty-kheo khác di trước trong khi vào 
làng dé dùng cơm, các Tỷ-kheo không để ta đi trước trong khi vào làng ‹ dé dung 
com.” Do do, vi nay tro thanh phan nộ va bat mãn. Nay Hién giả, phan nộ va 
bat mãn, ca hai thuộc về câu ué. 


Này Hiên | gia, sự tình này xảy ra, © у day, một Ty-kheo khởi lên ý muốn như 
sau: “Mong rang tại chỗ à ăn, ta được chỗ ngôi tốt nhất, nước uống tốt nhất, đồ š an 
khat thực tot nhat! Mong rang Ty-kheo khac tai chỗ ăn không được chỗ ngôi {бї 
nhat, nước uống tốt nhất, dó ăn khất thực tốt nhat!” ` Nay Hiền g1ả, sự tình này có 
thé ‚хау ra: Một Ty-kheo khác tại chỗ ăn được chỗ ngôi tốt nhat, nước uông tot 
nhat, đồ ăn khât thực tốt nhật. Còn Ty-kheo â ay | tại chỗ à ăn không được chỗ ngôi 
tốt nhất, nước uống tốt nhất, đồ ăn khat thực tốt nhất. Ty-kheo nay nghi rang: 
“Mot Ty-kheo khac tai chỗ ăn được chỗ ngôi tôt nhất, nước uông tốt nhật, đô 
ăn khat thực tôt nhat. Tại chỗ án, ta không được chỗ ngôi tốt nhất, nước uống 
tốt nhật, đô ăn khat thực tốt nhất. ” Do đó, vi này trở thành phan nộ và bat mãn. 
Này Hiên giả, phan nộ và bat mãn, ca hai thuộc về cau ué. 


3 Sappatipuggala. MA. I. 144 giải thích là một người đông đăng. Dong dang có nghĩa là đồng phạm giới tội; 
hay có nghĩa người này ngang hàng vë gia đình, dòng tộc, kinh nghiệm, tu khô hạnh. 
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Nay Hién gia, su tình này xảy ra, ở đây, một Ty-kheo có thé khoi lén y 
muốn như sau: “Mong rang, tại chỗ ăn, sau khi ăn xong, ta sẽ thuyết tùy hỷ 
pháp, không phải Ty-kheo khac tai chỗ ăn, sau khi ăn xong, sẽ thuyết tùy hỷ 
pháp!” Này Hiên giả, sự tình này có thé xảy ra: Một Tỷ-kheo khác tại chỗ ăn, 
sau khi ăn xong, thuyết tùy hỷ pháp. Ty-kheo а ây tại chỗ ăn, sau khi ăn xong, 
không thuyết tùy hy pháp. Ty-kheo này nghĩ răng: “Một Ty-kheo khác tại chỗ 
ăn, sau khi ăn xong, thuyết tùy hỷ pháp. Ta tại chỗ ăn, sau khi ăn xong, không 
thuyết tùy hỷ pháp.” Do đó, vi này trở thành phan nộ va bat mãn. Này Hiên gia, 
phan nộ và bat mãn, cả hai thuộc về cầu ué. 


Này Hiển giả, sự tình này xảy ra, ở đây, một Ty-kheo có thé khởi lên y 
muốn như sau: “Mong răng, ta sé thuyết pháp cho các Ty-kheo tụ tập tại ngôi 
tính xá, chớ không phải một Tỷ-kheo khác thuyết pháp cho các Ty-kheo tụ tập 
tại ngôi tinh xá!” Này Hiền giả, sự tình này có thê хау ra: Mot Ty-kheo khac 
thuyét pháp cho các Ty-kheo tụ tập tại ngôi tinh xá. Còn Tỷ-kheo ay không 
thuyết pháp cho các Tỷ-kheo tụ tập tại ngôi tinh xá, Tỷ-kheo này nghĩ răng: 
“Một Ty-kheo khác thuyết pháp cho các Tỷ-kheo tụ tập tại ngôi tinh xá, còn ta 
không thuyết pháp cho các Ty-kheo tụ tập tai ngôi tinh xa.” Do đó, vi này trở 
thành phan nộ và bat mãn. Nay Hiên giả, phan nộ và bat mãn, cả hai thuộc về 
cau ue. 


Nay Hién gia, su tình này xảy ra, ở đây, một Ty-kheo có thé khởi lên y 
muốn nhu sau: “Mong ràng, ta sẽ thuyết pháp cho các Tỷ-kheo-ni tụ tập tại ngôi 
tinh xá, chớ không phải một Ty-kheo khác thuyết pháp cho các Ty-kheo-ni tu 
tập tại ngôi tinh xá!”... “Mong rang, ta sé thuyêt pháp cho các nam cu si tu tap 
tại ngôi tinh xá, chớ không phải một Ty-kheo khac thuyét pháp cho các nam 
cư sĩ tụ tập tại ngôi tinh xa!”’... “Mong rang, ta sẽ thuyết pháp cho các nữ cư sĩ 
tụ tập tại ngôi tinh xa, chớ không phải một Ty-kheo khac thuyết pháp cho các 
nữ cư sĩ tụ tập tại ngôi tinh xá!” Nay Hiên giả, sự tình nay co thé xay ra: Mot 
Ty-kheo khac thuyết pháp cho các nữ cư sĩ tụ tập tại ngôi tinh xá. Còn Ty-kheo 
ay không thuyết pháp cho các nữ cư sĩ tụ tập tại ngôi tinh xá. Ty-kheo này nghĩ 
rang: “Một Ty-kheo khác thuyết pháp cho các nữ cư sĩ tụ tập tại ngôi tinh xá. 
Còn ta không thuyết pháp cho các nữ cư sĩ tụ tập tại ngôi tinh xa.” Do do, vi 
nay tro thanh phan nộ va bat mãn. Nay Hiên giả, phan nộ va bat mãn, cả hai 
thuộc về câu ué. 


Này Hiện giả, sự tình này xảy ra, ở đây, một Ty-kheo có thé khởi lên ý 
muốn như sau: “Mong răng các Tỷ-kheo cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng 
dường ta. Các vị Ty-kheo chớ có cung kính, ton trọng, lễ bái, cúng đường một 
Tỷ-kheo khác!” Này Hiên giả, sự tinh này có thé xảy ra: Các Ty-kheo cung 
kính, tôn trọng lễ bái, cúng dường một Tỷ-kheo khác. Các Tỷ-kheo không cung 
kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường Tỷ-kheo â ay. Ty-kheo này nghĩ răng: “Các 
Tỷ-kheo cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường một Tỷ-kheo khác, chớ không 
cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường ta.” Do đó, vi này trở thành phan nộ và 
bất man. Này Hiên gia, phan nộ và bat mãn, cả hai thuộc vé cau ué. 
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Nay Hién gia, su tinh nay xay ra, ở đây, một Ty-kheo khởi lên ý muốn như 
Sau: “Mong rang các Ty-kheo- -ni cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường ta. 
Các vị Ty-kheo-ni chớ có cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường một Tỷ-kheo 


khác!”... “Mong răng các nam cư sĩ cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường 
ta. Các nam cư sĩ chớ có cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường một Tỷ-kheo 
khác!”... “Mong rằng các nữ cư sĩ cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường 


ta. Các nữ cư sĩ không cung kính, tôn trọng, lễ bái, cing dường một Ty-kheo 
khác!” Nay Hiển giả, sự tình này có thé xảy ra: Các nữ cư sĩ cung kính, tôn 
trọng, lễ bái, cúng dường một Ty-kheo khác. Các nữ cu sĩ không cung kính, tôn 
trọng, lễ bái, cúng dường Tỷ-kheo ây. Tỷ-kheo này nghĩ răng: “Các nữ cư sĩ 
cung kính, tôn trọng, lễ bái, củng dường một Ty-kheo khác. Cac nữ cư si không 
cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường ta.” Do đó, vi này trở thành phan nộ và 
bat mãn. Này Hiên gia, phan nộ và bat mãn, cả hai thuộc vë cầu ué. 


Này Hiên giả, sự tình này xảy ra, Ở đây, một Ty-kheo có thé khởi lên ý 
muôn như sau: “Mong răng ta nhận được các y phục tối thang, Ty-kheo khac 
không nhận được các y phục tôi thắng!” Này Hiện giả, sự tình này có thé xảy 
ra: Một Tỷ-kheo khác nhận được các y phục tối thắng, Ty-kheo ay không nhận 
được các y phục tôi thắng. Ty-kheo này nghĩ rang: “Một Ty-kheo khác nhận 
được các y phục tôi thắng, ta không nhận được các y phục tôi thăng. ” Do do, 
vi nay tro thanh phan nộ và bat mãn. Này Hiên giả, phan nộ và bat mãn, cả hai 
thuộc về cầu ué. 


Này Hiền giả, sự tình này xảy ra, ở đây, một Ty-kheo có thê khởi lên ý 
muôn như sau: “Mong rang ta nhận được các đồ à ăn khat thực tôi thắng, Ty-kheo 
khac khong nhận được các đồ ăn khất thực tôi thăng!”... “Mong rang ta nhan 
được các sang tọa tôi thăng, Ty-kheo khác không nhận được các sàng tọa tôi 
thăng!”... “Mong răng ta nhận được các dược phâm trị bệnh tôi thắng, Ty-kheo 
khac khong nhan duge cac duge phẩm tri bệnh tối thắng!” Này Hiên gia, su 
tinh nay co thé xay ra: Một Ty-kheo khác nhận được các dược phẩm trị bệnh 
tôi thăng, còn Tỷ-kheo â ây không nhận được các dược phẩm trị bệnh tôi thăng. 
Ty-kheo nay nghi rang: “Mot Ty-kheo khác nhận được các dược phẩm trị bệnh 
tôi thắng, còn ta không nhận được các dược phẩm trị bệnh tối thăng. ” Do đó, 
vị này trở thành phan nộ và bat mãn. Này Hiên giả, phan nộ và bat mãn, cả hai 
thuộc vè cầu ué. 

Này Hiền gia, сас ác, bất thiện pháp, cảnh giới của dục này là đồng nghĩa 
cái gọi là câu ué. 

61. Này Hiền giả, đối với Ty-kheo nào, các ác, bất thiện pháp, cảnh giới 
của dục này còn được thấy và được nghe là chua duoc diét tru, néu Ty-kheo ay 
la vi sông trong rừng núi, tai các trú xứ xa văng, sông hạnh khất thực, thứ lớp 
khât thực” từng nhà một, theo hạnh mang phan tao y, mac y phục thô xâu, thời 
các đồng Phạm hạnh không cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường Ty-kheo 


4 Không phải lựa chọn nhà dé khát thực, mà tuần tự di từ nhà này đến nhà khác, như Sekhiya 33. 
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ay. Vì sao vay? Vi các vị Tôn giả này còn được thay va còn được nghe các ác, 
bat thiện pháp, cảnh giới dục của Ty-kheo 4 ây chưa được diệt trừ. Này Hiển giá, 
ví như một bat băng đồng, mang từ chợ vê hay từ nhà người thợ rèn về, bat a ay 
thanh tinh, sach sé. Nhung người chủ của bát ây đựng đây bát với xác rắn, xác 
chó hay xác người, đậy lại với một cái bát dong khác rôi mang về hang chợ lại. 
Có người thây vậy bèn hỏi: “Bạn mang cái gì có vẻ dep dé ngon lành vậy?” Khi 
câm cái bát lên, mở ra và nhìn vào, thì với người ây, không ưa thích khởi lên, 
sự ghê tom khởi lên, và sự yếm ô khởi lên. Những người đói còn chưa muỗn 
ăn các thứ ay, huông nữa là những người đã no. Này Hiền gia, đối với Ty-kheo 
nào, các ác, bất thiện pháp, cảnh giới của dục này còn được thay và được nghe 
là chưa được diệt trừ, nêu Ty-kheo ây là vi sông trong rừng núi, tại các trú xứ 
xa vắng, sông hạnh khất thực, thứ lớp khất thực từng nhà một, theo hạnh mang 
phan tảo у, mặc y phục thô хап, thời сас đồng Pham hạnh không cung kính, tôn 
trọng, lễ bái, cúng dường Tỷ-kheo â ay. Vi sao vay? Vi các vị Tôn gia nay còn 
được thay và còn được nghe các ac, bất thiện pháp. cánh giới cúa dục này là 
chưa được diệt trừ. 


62. Này Hién gia, đối với Ty-kheo nào mà các ác, bắt thiện pháp, cảnh giới 
của dục này được thay và được nghe là đã diệt trừ, nếu Ty-kheo â ау song gan 
làng mạc, chấp nhận biệt thỉnh thuc, mang y поо gia chủ củng, thời các đông 
Phạm hạnh cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường vị Ty-kheo ay. Vì sao vay? 
Vi các bậc Tôn gia này được thay và được nghe các ac, bat thiện pháp, cảnh giới 
của dục cua vi Ty-kheo 4 ay đã được diệt trừ. Này Hiên giá, ví như một bát đông, 
mang từ hàng chợ vë hay từ nhà người thợ rèn về, bát ду thanh tịnh, sạch sẽ. 
Người chủ cái bát â ây đựng đây với gạo ngon, cơm lành, các hột đen đã lây ra, 
các loại đô ăn, đậy lại với một bát đồng khác rôi mang về hàng chợ lại. Có người 
thay vậy bèn hỏi: “Bạn mang cal gi CÓ ve dep dé ngon lanh vay?” Khi cam cai 
bat lên, mở ra va nhìn vào, thi đối với người ây, ưa thích khởi lên, sự không ghê 
tởm khởi lên, sự không yếm 6 khởi lên. Người no còn muôn ăn các thứ 4 ay huong 
nữa là người đói. Này Hiên giả, cũng vậy, đối với vi Ty-kheo nao, mà các ác, 
bat thiện pháp, cảnh giới của dục này được thây và được nghe là đã diệt trừ, nếu 
Ty-kheo â ау song ở biên giới gan lang mac, chap nhận biệt thỉnh thực, mang y 
người gia chủ cúng, thời các đồng Phạm hạnh cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng 
dường Ty-kheo ay. Vi sao vay? Vi các bậc Tôn giả này được thay va được nghe 
các ác, bat thiện pháp, cảnh giới của duc này đã được diệt trừ. 


63. Được nghe nói vậy, Tôn gia Mahamoggallana thưa với Tôn gia Sariputta: 

— Hiên giả Sãriputta, một vi dụ khởi lên cho tôi! 

— Hiền gia Moggallana, hãy nói lên vi dụ ay! 

— Hiên giả, một thời tôi ở thành Vương Xá, tại Giribbaja.° Này Hiền giả, rồi 
5 Đi thọ trai tại nhà gia chủ do được thỉnh mỗi ngày hay đặc biệt thinh, không phải đi khất thực. 


6 Giribbaja. MA. L 151 giải thích Rajagaha, được gọi là Giribbaja vì thành ấy như một chuồng bò (vaja), 
xung quanh có núi bao bọc. 
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tôi đắp y vào Бибі sáng, mang theo у bát, vào thành Vương Xá dé khất thực. 
Lúc bây giờ, Samiti, con một người lam xe, đang đẽo một vành хе, và tà mạng 
ngoại đạo” Panduputta, trước là con của một người làm xe, đang đứng một bên. 
Roi ta mạng ngoại đạo Panduputta, trước là con một người làm xe, khởi lên ý 
nghĩ như sau: “Mong rang Samiti, con người thợ xe, hãy dëo đường cong này, 
đường méo này và các mắt 26 này, dé vành xe này khóng có duong cong, không 
có đường méo, khong có mat gð, được tron tru va được đặt vào trong trục 
chính.” Này Hiên giả, tà mạng ngoại đạo Panduputta, trước là con một người 
làm xe, suy nghĩ như thé nào, thời đúng như vậy, Samiti, con người làm xe, йёо 
đường cong này, đường méo này và các mắt gỗ này của vành xe ay. Này Hiền 
giả, tà mạng ngoại đạo Panduputta, trước là con người làm xe, hoan hy nói lên 
lời hoan hỷ như sau: “Hình như người này đang déo [vành xe ây] như là với tâm 
của anh ta, anh ta biết tam ta vay.’ _ Nay Hién gia, những ai không co lòng tin, 

vi muc dich sinh song, khong phải vì lòng tin mà xuất gia, sông đời sống không 
gia đình; những vi gian ngụy, xảo tra, khi cuống, trạo cử, kiêu mạn, dao động, 
lắm lời, tạp thoại, không hộ trì các căn, không tiết độ trong ăn uống, không chú 
tâm cảnh giác, không tha thiết với hạnh Sa-môn, không nhiệt thành tôn trọng 
Phật pháp, ưa sông sung túc, biếng nhác, dẫn đâu về đọa lạc, chối bỏ trọng trách 
sông viễn ly, giải đãi không tinh tân, lãng quên không chú niệm, không định 
tâm, tâm tán loạn, liệt tuệ, dan độn. Tôn giả Sariputta với pháp môn nay, như 
là với tâm của Tôn giả, Tôn giá biết tâm của những hạng người ây. Những kẻ 
thiện nam tử, do lòng tin, xuât gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình; những 
vi nào không gian ngụy, không xảo tra, không khi cuông, không trạo cử, không 
kiều mạn, không dao động, không lăm lời, không tạp thoại, hộ trì các căn, tiét 
độ trong ăn uông, chú tâm cảnh giác, tha thiết với hạnh Sa-môn, nhiệt thành 
tôn trọng Phật pháp, không sống trong sung túc, khong. biếng nhac, bỏ rơi gánh 
nặng vé doa lạc, dẫn dau vë viễn ly, tinh cân, tinh tân, nô lực, chú tâm cảnh giác, 

định tâm, nhất tâm, có trí tuệ, không dan độn. Những vi nay sau khi nghe pháp 
môn này của Tôn giả Sariputta, hình như đang uông, hinh như đang nêm với 
lời nói và tâm ý: “Thật lành thay, một vị Tôn giả đồng Phạm hạnh đã khiến cho 
vượt khỏi bất thiện và an trú vào chánh thiện!” Này Hién gia, ví như một người 
đàn bà hay người đàn ô ông, còn đang tuôi trẻ, tánh ưa trang sức, sau khi gội đâu 
xong, sau khi được một vòng hoa sen xanh (uppalamala) hay một vòng vũ sanh 
hoa (vassikamala), hay một vòng thiện tu hoa (atimuttakamala), dung hai tay 
cam lay vong hoa ay va đặt trên đỉnh đầu. Này Hiền giả, cũng vậy, những thiện 
nam tử vì lòng tin đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình, không gian 
ngụy... (như trên)... “Thật lành thay, một Tôn giả đồng Phạm hạnh đã khiên cho 
vượt khỏi bất thiện và an trú vào chánh thiện!” 


Nhu vậy, hai vị cao đức ây cùng nhau thiện thuyết, cùng nhau tùy hy. 


7 MA. I. 151 viết naggasamana (Sa-môn lõa thê). 


6. KINH UOC NGUYEN 
(Akankheyya Sutta)! 


64. Nhu vây tôi nghe. 
Một thời, Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Ky-da Lâm), vườn ông 
Anathapindika (Cap Cô Độc). Ở đây, Thé Tôn gọi các Ty-kheo: 


— Này các Ty-kheo! 

— Bạch Thế Tôn. 

Những Ty-kheo ấy vâng đáp Thé Tôn. Thé Tôn giảng như sau: 

— Các Tỷ-kheo, hãy sông đây đủ giới hạnh, đây đủ Giới bón sóng phong 


hó voi su phong hộ của Giới bón, day đủ uy nghi chánh hanh, tháy su nguy 
hiểm trong các lỗi nhỏ nhặt, chon chánh lãnh tho và học tập các học giới. 


65. Này các Ty-kheo, nếu Ty-kheo CÓ ƯỚC nguyện: “Mong rang ta được các 
đồng Phạm hạnh thương тёп, yêu quý, cung kính và tôn trọng!” Ty-kheo â ây 
phải thành tựu viên mãn giới luật, kiên trì, nội tâm tịch tĩnh, không gián đoạn 
thiền định, thành tựu quán hạnh, thích sông tại các trú xứ không tịch. 


Này các Ty-kheo, néu Ty-kheo có ước nguyện: “Mong răng ta được các vật 
dụng như y phục, các món ăn khât thực, sàng tọa và các dược phâm trị bệnh!” 
Ty-kheo a ay phải thành tựu viên mãn giới luật, kiên trì, nội tâm tịch tinh, không 
gián đoạn thiên định, thành tựu quán hạnh, thích sông tại các trú xứ không tịch. 


Này các Tỷ-kheo, nêu Tỷ-kheo co ước nguyện: “Mong rang ta nay huong 
tho cac vat dung nhu y phuc, cac mon an khat thực, sang toa va cac duge pham 
trị bệnh! Mong răng hành động của những vi tạo ra các vật dụng â ây được quả 
báo lớn, được lợi ích lớn!” Ty-kheo a ay phải thành tựu viên man giói luât, kiên 
trì, nội tâm tịch tinh, không gián đoạn thiền định, thành tựu quán hạnh, thích 
sông tại các trú xứ không tịch. 


Này các Tỷ-kheo, nêu Tỷ-kheo có ước nguyện: “Mong rang những bà con 
huyết thong với ta, khi họ chết và mệnh chung, nghĩ [đến ta] với tâm hoan hỷ 
[và nhờ vậy] được quả báo lớn, lợi ích lớn!” Tỷ-kheo â ay phải thành tựu viên 
mãn giới luật, kiên trì, nội tâm tịch tĩnh, không gián đoạn thiền định, thành tựu 
quán hạnh, thích sống tại các trú xứ không tịch. 


! Xem D. I. 47; S. V. 131, 187; A. I. 62; V. 131. Kinh tương đương trong bộ Trung 4-hàm kinh là Nguyện kinh 
KAZE (T.01. 0026.105. 0595c11). 


2 Patimokkha: Giới bón hay Biệt giải thoát. 
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66. Này các Ty-kheo, nếu Tý- -kheo có ước nguyện: “Mong rang ta nhiệp 
phục lạc và bắt lạc, chớ không phải bất lạc nhiếp phục ta. Mong răng ta sông 
luôn luôn nhiếp phục bất lạc được khởi lên!” Ty-kheo a ay phải thành tựu viên 
mãn giới luật, kiên trì, nội tâm tịch tĩnh, không gián đoạn thiền định, thành tựu 
quán hạnh, thích sống tại các trú xứ không tịch. 


Này các Ty-kheo, nếu Ty-kheo có ƯỚC nguyện: “Mong rang ta nhiép phuc 
khiép đảm va sợ hai, cho không phải khiếp đảm và sợ hãi nhiếp phục ta! Mong 
răng ta sóng luôn luôn nhiếp phục khiếp đảm và sợ hãi được khởi lên!” Ty-kheo 
ay phải thành tựu viên mãn giới luật, kiên trì, nội tam tịch tinh, không gián đoạn 
thiên định, thành tựu quản hạnh, thích sông tại các trú xứ không tịch. 


Này các Tỷ-kheo, néu Ty-kheo CÓ ƯỚC nguyên: “Mong rang, tuy theo y 
muôn, không có khó khan, không có mệt nhọc, không có phi sức, ta chứng được 
bốn thiền thuộc tăng thượng tâm, hiện tai lạc trú!” Tỷ-kheo â ay phai thanh tyu 
viên mãn giới luật, kiên tri, nội tâm tịch tinh, không gián đoạn thiên định, thành 
tựu quán hạnh, thích sông tại các trú xứ không tịch. 


Này các Ty-kheo, néu Ty-kheo có ước nguyện: “Có những giải thoát tịch 
tĩnh, siêu thoát sắc giới, thuộc vô sắc giới. Mong rang ta co thé cảm xúc với 
thân và sóng an trú trong cảnh giới ay!” Ty-kheo ay phải thành tựu viên man 
giới luật, kiên trì, nội tâm tịch tĩnh, không gián đoạn thiên định, thành tựu quán 
hạnh, thích sống tại các trú xứ không tịch. 


67. Này các Tỷ-kheo, nêu Ty-kheo có ước nguyện: “Mong răng ta trừ diệt 
ba kiết sử, chứng quả Dự lưu, không còn bị đọa lạc, chac chắn hướng đến 
Chánh giác!” Tỷ-kheo â ây phái thành tựu viên mãn giói luật, kiên tri, nội tam 
tịch tĩnh, không gián đoạn thiền định, thành tựu quán hạnh, thích sống tại các 
trú xứ không tịch. 


Này các Ту-кһео, néu Ty-kheo có ước nguyện: “Mong răng trừ diệt ba kiết 
sử, làm cho muội lược tham, sân, sĩ, ta chứng được Nhat lai, chỉ phải trở lại đời 
này một lần nữa dé đoạn tận khó dau!” Ty- -kheo ấy phải thanh tựu viên man 
0101 luật, kiên trì, nội tâm tịch tinh, không gián đoạn thiên định, thành tựu quán 
hạnh, thích sống tại các trú xứ không tịch. 

Này các Ty-kheo, nêu Tỷ-kheo có ước nguyện: “Mong răng trừ diệt năm 
hạ phân kiết sử, ta được hóa sanh, chứng được Niết-bàn ngay tại cảnh giới ay, 
không còn trở lui thé giới này nữa!” Ty-kheo ây phải thành tựu viên mãn giới 
luật, kiên trì, nội tâm tịch tinh, không gián đoạn thiên định, thành tựu quan 
hạnh, thích sông tại các trú xứ không tịch. 

68. Này các Ty-kheo, nếu Ty-kheo có ước nguyện: “Mong răng ta chứng 
được các loại thân thông! Một thân ta hiện ra nhiêu thân, nhiêu thân ta hiện ra 
một thân; ta hiện hình, biến hình đi ngang qua vách, qua thành, qua núi như di 
ngang hư không; ta độn thô trôi lên ngang qua dat liên như ở trong nước; ta đi 


3 MA. L. 163 giải thích dukkha (khổ) theo nghĩa vattadukkha (luân hồi khó). 
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trên nước không chìm như trên đất liền; ta ngồi kiết-già ngang qua hư không 
như con chim; với bàn tay, ta chạm ro mặt trăng và mặt trời, những vật có đại 
oai lực, đại oal thân như vậy; ta có thé, thân ta có than thông bay cho đến Pham 
thiên!” Ty-kheo a ay phải thành tựu viên mãn giới luật, kiên tri, nội tâm tịch tinh, 
không gián đoạn thiên định, thành tựu quán hạnh, thích sông tại các trú xứ 
không tịch. 

Này các Ty-kheo, néu Ty-kheo co ước nguyện: “Mong rang với Thiên nhĩ 
thanh tịnh, siêu nhân, ta có thé nghe hai loại tiếng, chư thiên và loài người, Ó 
xa hay ó gàn!” Ty-kheo á áy phải thành tựu viên mãn giới luật, kiên trì, nội tam 
tịch tĩnh, không gián đoạn thiền định, thành tựu quán hạnh, thích sông tại các 
trú xứ không tịch. 

Này các Ty-kheo, nếu Ty-kheo có ước nguyện: “Mong rang với tâm của ta, 
ta biết được tâm của các chúng sanh và loài người. Tâm có tham, ta biết tâm có 
tham. Tâm không tham, ta biết tâm không tham. Tâm có sân, ta biết tâm có sân. 
Tâm không sân, ta biết tâm không sân. Tâm có si, ta biết tâm có si. Tâm không 
si, ta biét tâm không si. Tâm chuyên chú, ta biết tâm chuyên chú. Tâm tan loạn, 
ta biết tâm tán loạn. Tâm đại hành, ta biết tâm đại hành. Tâm không đại hành, 
ta biết tâm không đại hành. Tâm chưa vô thượng, ta biết tâm chưa vô thượng. 
Tâm vô thượng, ta biết tâm vô thượng. lâm thiên định, ta biết tâm thiền định. 
Tâm không thiên định, ta biết tâm không thiền định. Tâm giải thoát, ta biết tâm 
giải thoát. Tâm không giải thoát, ta biết tâm không giải thoát!” Ty-kheo а ay phai 
thành tựu viên mãn giới luật, kiên trì, nội tâm tịch tĩnh, không gián đoạn thiền 
định, thành tựu quán hạnh, thích sóng tại các trú xứ không tịch. 


Này các Ty-kheo, nêu Tỷ-kheo có ước nguyện: “Mong răng ta nhớ đến các 
đời sông quá khứ như một đời, hai đời, ba đời, bón đời, năm đời, mười đời, hai 
mươi đời, ba mươi đời, bón mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, một ngàn 
đời, một tram ngàn đời, nhiều hoại kiếp, nhiêu thành kiếp, nhiều hoại va thành 
kiếp. Ta nhớ răng: “Tại chỗ kia, ta có tên như the nay, dong ho nhu thé nay, giai 
cấp như thé nay, ăn uống như thé này, thọ khó lạc như thé nay, thọ mang dén 
mirc nhu thé nay. Sau khi chét tai chỗ kia, ta được sanh chỗ nọ. Tại chỗ ây, ta 
có tên như thê này, dòng họ như thé này, giai cấp như thê này, ăn uông như thế 
này, thọ khó lạc như thê này, thọ mạng đến mức như thế này. Sau khi chết tại 
chỗ nọ, ta được sanh ra 6 day!” Ty-kheo a ay phải thành tựu viên mãn 2101 luat, 
kiên trì, nội tâm tịch tĩnh, khong gián đoạn thiên định, thành tựu quán hạnh, 
thích sông tại các trú xứ không tịch. 


Này các Ty-kheo, néu Ty-kheo có ước nguyện: “Mong răng với Thiên nhãn 
thuần tịnh, siêu nhân, ta thấy sự sống và sự chết của chúng sanh. Ta biết rõ rang 
chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang; người đẹp dé, kẻ thô xâu; người may 
man, kẻ bat hanh déu do hanh nghiệp của họ. Các Tôn giả, chúng sanh nào làm 
những á ác hạnh về thân, về lời và vë ý, phi bang các bậc Thánh, theo tà kiến, tạo 
các nghiệp theo tà kiến. Những người này sau khi thân hoại mạng chung phải 
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sanh vào cõi dữ, ac thu, doa xu, địa ngục. Các Tôn giả, chúng sanh nào làm 
những thiện hạnh về thân, về lời và về y, khong phi bang cac bac Thanh, theo 
chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh kiến. Những người này, sau khi thân hoại 
mạng chung được sanh lên thiện thú, cõi trời, cõi đời này. Như vậy, ta với Thiên 
nhãn thuân tịnh, siêu nhân, thây sự sông chết của chúng sanh, ta biết rõ rằng 
chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang; người đẹp dé, kẻ thô xâu; người may 
mắn, kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ!” Ty-kheo â ây phải thành tựu viên 
mãn giới luật, kiên trì, nội tâm tịch tĩnh, không gián đoạn thiền định, thành tựu 
quán hạnh, thích sông tại các trú xứ không tịch. 


69. Này các Tý-kheo, nếu Tỷ-kheo có ước nguyện: “Với sự diệt trừ các lậu 
hoặc, sau khi tự tri tự chứng, ta chứng dat va an trú ngay trong hiện tai Tâm giải 
thoát, Tuệ giải thoát không có lậu hoặc!” Tỷ-kheo â ay phải thành tựu viên man 
giới luật, kiên trì, nội tâm tịch tĩnh, không gián đoạn thiền định, thành tựu quán 
hạnh, thích sống tại các trú xứ không tịch. 


Này các Ty-kheo, hãy sống đây đủ giới hạnh, đầy đủ Giới bón, sống phòng 
hộ với sự phòng hộ của Giới bốn, day đủ uy nghi chánh hạnh, thay sự nguy 
hiểm trong các lỗi nhỏ nhặt, chơn chánh lãnh thọ và tu học các học giới. Như 
vậy, phàm đã nói gì, chính duyên ở đây mà nói vậy. 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các Tỷ-kheo ây hoan hy tín thọ lời dạy của 
Thê Tôn. 


7. KINH VI DU TAM VAI 
(Vatthiipama Sutta)! 


70. Nhu vay tôi nghe. 


Một thời, Thé Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Ky-da Lam), vườn ông 
Anathapindika (Cap Cô Độc). Lúc bay giờ Thé Tôn gọi các Ty-kheo: 

— Này các Ty-kheo! 

- Bạch Thé Tôn. 

Các vị Ty-kheo ay vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

— Này các T Гу-Кһео, như một tam vai câu ué, nhiễm bụi, một người thợ 
nhuộm nhúng tâm vải ay vào thuốc nhuộm này hay thuốc nhuộm khác, hoặc 
xanh, hoặc vàng, hoặc đỏ, hoặc tía, vải ây sẽ được màu nhuộm không tốt đẹp, 
sẽ được màu nhuộm không sạch sẽ. Vì sao vậy? Này các be seu: vi tam vai 
không được trong sạch. Cũng vậy, này các Ty-kheo, cõi ác” chờ đợi một tâm 
câu uê. Này các Ty-kheo, như một tâm vai thanh tịnh, trong sạch, một người thợ 
nhuộm nhúng tâm vải ấy vào thuốc nhuộm này hay thuôc nhuộm khác, hoặc 
xanh, hoặc vàng, hoặc đỏ, hoặc tía, vải ây sẽ được màu nhuộm tốt dep, sẽ được 
màu nhuộm sạch sẽ. Vì sao vay? Này các Ty-kheo, vì tâm vai được trong sạch. 
Cũng vậy, này các Ty-kheo, cõi thiện chờ đợi một tam không câu ué. 

71. Và này các Ty-kheo, thé nao là những cau ué của tam? Tham duc-ta 
tham’ là câu ué của tâm, sân là câu ué của tâm, phan là câu ué của tâm, hận 
là câu ué của tâm, hư ngụy... não hại... tật đỗ... xan tham... man trá... khi 
cuông... ngoan cô... cap tháo... mạn... quá mạn... kiêu... phóng dat là câu ué* 
của tâm. 

72. Này các Ty-kheo, Tỷ-kheo nào nghĩ răng: “Tham dục-tà tham là cầu ué 
của tâm”, và sau khi biết vậy, vi ду đoạn trừ tham dục-tà tham câu иё của tâm, 


| Chú giải Sumangalavilasini việt Vattha Sutta (DA. 1. 50). Kinh tương đương trong bộ 7 rung A-ham kinh là 
T tá Tinh Pham chí kinh zˆ‡# 3È # 28 (T.01. 0026.93. 0575a19). Tham chiếu: Pham chí Kê T huy Tịnh kinh 

a KF (7.01. 0051. 0843c13); Tap. # (7.02. 0099.1185. 0321а24); Biét Tap. Я) (T.02. 0100.98. 
0408b25); Tăng. 3# (T.02. 0125.13.5. 0573c01). 


> Сёз ác: Chi cho địa ngục, nga quỷ, súc sanh. 

3 Tham dục là sự tham đắm doi với sở hữu của mình. Tà tham là tham dim đối với sở hữu của người khác. 

* Han tạng nói đến 21 tâm ué: Tà kiến 4 KL, phi pháp ш JE EK, ác tham BF, tà pháp # Ж, tham £, 
nhué Æ, thụy miện REIK, diéu hồi 28 її, nghi hoặc 2 &, sân trién BASE, bat ngữ kiết tâm 45 62, xan 


HE, tật Ж, khi cuông ЖЕЗ, du siém 2832, vô tam #%, vô quý #1, man 12, đại man XR, kiêu ngạo & 
Ж, phóng dat 252%. 
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nghi rang: “Sân là cau ué của tâm”, và sau khi biết vậy, vị ấy đoạn trừ sân, cau 
U của tám, ... phan... han... hu nguy.. . nào hai... tát dó... xan tham.. . man 

. khi cuống... . ngoan cô.. . Cập tháo... mạn.. . qua mạn... kiêu... nghĩ răng: 
“Phong dat là cầu ué của tâm”, và sau khi biết vậy, vi ấy đoạn trừ phóng dat, 
câu uê của tâm. 

73. Này các Ty-kheo, khi nào Ty-kheo biét duoc: “Tham duc-tà tham là cáu 
ué cúa tám”, tham duc-tà tham cau ué cúa tam duoc diét tri, san.. . phan... han... 
hư ngụy... não hại... tật đỗ... xan tham... man tra... khi cuỗng.. . ngoan cô.. 
cấp tháo... man... quá mạn.. . kiêu..., khi nào Tỷ-kheo biết được: “Phóng dat là 
cầu ué của tâm” › phóng dat cau ué của tâm được diệt trừ. 


74. Ty-kheo ấy thành tựu lòng tin tuyệt đối đối với Phật: “Ngài là bậc Thế 
Tôn, A-la-hán, Chánh Đăng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thé Gian Giải, 
Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn”; vị ay 
thành tựu lòng tin tuyệt đối đôi với Pháp: “Pháp được Thế Tôn khéo thuyết 
giảng, thiết thực hiện tại, không có thời gian,” đến để mà thấy, có khả năng 
hướng thượng,” được người có trí chứng hiểu”; vi ay thành tựu lòng tin tuyệt 
đôi đôi với chúng Tăng: “Diệu hạnh là chúng Tăng, đệ tử Thé Tôn; Trực hạnh là 
chúng Tăng, đệ tử Thê Tôn; Như lý hạnh là chúng Tăng, đệ tử Thế Tôn; Chánh 
hạnh là chúng Tăng, đệ tử Thế Tôn, tức là bón đôi tám vị. Chúng Tăng, đệ tử 
Thế Tôn đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, 
đáng được chap tay, là phước điền vô thượng ở đời.” 


75. Đến giai đoạn пау, đối với vi ду có sự từ bỏ, có sự diệt trừ, có su giải 
thoát, co sự đoạn trừ, có sự xả ly. Via ây tự nghĩ: “Ta thành tựu lòng tin tuyệt đối 
đối với Thé Tôn”, và chứng được Nghia tín tho (Atthaveda), chứng được Pháp 
tín thọ (Dhammaveda), chứng được hân hoan liên hệ đên Pháp, từ han hoan hy 
sanh, từ hy than được khinh an, thân khinh an cảm giác được lac thọ, với lạc 
tho tâm được thiên định. Vi ду tự nghĩ: “Ta thành tựu lòng tin tuyệt đỗi đối với 
Pháp”, và chứng được Nghĩa tín thọ, chứng được Pháp tín thọ, chứng được hân 
hoan liên hệ đên Pháp, từ hân hoan hy sanh, từ hy thân được khinh an, thân 
khinh an cảm giác được lạc thọ, với lạc thọ tâm được thiền định. VỊ ấy tự nghĩ: 
“Ta thành tựu long tin tuyệt đối đối với Tăng”, và chứng được Nghĩa tín thọ, 
chứng được Pháp tín thọ, chứng được hân hoan liên hệ đến Pháp, từ hân hoan 
hy sanh, từ hy thân được khinh an, thân khinh an cảm giác được lạc thọ, với lạc 
thọ tâm được thiên định. Vị ây tự nghĩ: “Đến giai đoạn này, đối với ta, có sự từ 
bỏ, có sự diệt trừ, có sự giải thoát, có sự đoạn trừ, có sự xả ly”, và chứng được 
Nghĩa tín thọ, chứng được Pháp tín thọ, chứng được hân hoan liên hệ đến Pháp, 
từ hân hoan hy sanh, từ hy thân khinh an, than khinh an cam giác được lạc thọ, 
với lạc thọ tâm được thiên định. 


> Akalika: Không thuộc thời gian; có nghĩa là quả xảy ra tức thì, không có khoảng cách thời gian. 
6 Hướng thượng: Tức là Niét-ban. 

1 Bốn đôi 8 vị: 4 đôi Đạo và Qua; 8 vị là 4 Dao và 4 Qua. 

8 Yathodhi: Đến giai đoạn này vị ấy đã đạt phẩm vị Bat lai. Xem MA. I. 172. 


7. KINH VI DU TAM VAI # 39 


76. . Nay cac Ty-kheo, vi Ty-kheo giới như vay,’ pháp như váy, ° tué nhu 
vậy, nêu có ăn dó khất thực với gạo thom, hat den được vat đi, với các món 
canh, với các món ăn khác cũng không vì vậy trở thành một chướng ngại cho 
vị ay. Này các Ty-kheo, như một tâm vải cầu ué, nhiễm bụi, nếu bỏ trong nước 
sạch, trở thành thanh tịnh sạch sẽ, như vàng bỏ vào lò lửa trở thành thanh tịnh 
sạch sẽ. Cũng vậy, này các Ty-kheo, một Ty-kheo giới như vậy, pháp như vậy, 
tuệ như vậy, nêu có ăn đồ khat thực với gạo thơm, hạt den được vat đi, với các 
món canh, với các món ăn khác cũng không vì vậy trở thành một chướng ngại 
cho vị ây. 

77. Vi ay an trú, biến mãn một phương với tâm câu hữu với từ, cũng vậy 
phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy, 
cùng khắp thê giới, trên đưới bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên 
0101, VỊ ay an trú, biên mãn với tâm câu hữu với từ, quảng dai, vô biên, không 
hận, không sân. Biên mãn một phương với tâm câu hữu với bi, cũng vậy phương 
thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy, cùng khắp 
thé giới, trên dưới bề ngang, hết thay phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ay 
an trú, biến mãn với tâm câu hữu với bi, quảng dai, vô biên, không hận, không 
sân. Biến mãn một phương với tâm câu hữu với hy, cũng vậy phương thứ hai, 
cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy, cùng khắp thé giới, 
trên dưới bé ngang, hết thay phương xu, cùng khắp vô biên giới, vi ay an trú, 
biến mãn với tâm câu hữu với hỷ, quảng đại, vô biên, không hận, không sân. 
Biến mãn một phương với tâm câu hữu với xả, cũng vậy phương thứ hai, cũng 
vậy phương thu ba, cũng vậy phương thứ tư. Nhu vậy, cùng khắp thé giới, trên 
dưới bê ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú, bién 
mãn với tâm câu hữu với xả, quảng đại, vô biên, không hận, không sân. 


78. Vi ay biết: “Có cái này," có cái hạ ligt," có cái cao thượng, ” có sự giải 
thoát vượt qua các tưởng.” Do vị ấy biết như vậy, thay như vậy, tâm được giải 
thoát khỏi dục lậu, tâm được giải thoát khỏi hữu lậu, tâm được giải thoát khỏi 
vô minh lậu. Đối với tự thân đã giải thoát, trí khởi lên: “Ta đã giải thoát.” Vị ду 
biết rõ: “Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không 
còn trở lui trạng thai nay nữa. ` Này các Ty-kheo, Ty-kheo â ây được gọi là Tỷ- 
kheo đã được tăm rửa với sự tăm rửa nội tâm. 


79. Lúc bây giờ, Bà-la-môn Sundarika Bharadvaja dang ngôi không xa Thế 
Tôn. Rôi Bà-la-môn Sundarika Bharadvaja bạch Thê Tôn: 


— Tôn giả Gotama có đi đến sông Ваһика dé tắm rửa không? 


9 Chỉ cho sự tu tập giới luật liên hệ đến quả Bat lai. 


10 Su tu tap thién định cũng như sự tu tập trí tuệ liên hệ đến Bat lai dao. Chữ dhamma ở đây chỉ cho samadhi 
(định), có chỗ gọi là citta. 


1 MA. L. 176 chỉ cho phiền não còn sót lại của vị A-na-ham. 
о Khô và khó tập. 
13 Chỉ cho những phương tiện đoạn trừ khổ. 
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— Này Bà-la-môn, sông Bahuka là gi? Sông Bahuka có làm được lợi ích gì? 
— Tôn giả Gotama, sông Bahuka được nhiêu người xem là có khả năng giải 
thoát. Tôn giả Gotama, sông Bahuka được nhiều người xem là có khả năng dem 
lại công đức. Và nhiều người đã gôt sạch các ác nghiệp trong sông Bahuka. 
Rôi Thế Tôn nói lên những bài kệ sau đây cho Bà-la-môn Sundarika 
Bharadvaja: 
Trong sông Bahuka, 
Tại Adhikakka, 
Tại cả sông Gaya, 
Và Sundarika, 
Tại Ѕагаѕѕай, 
Và tại Payaga, 
Tại Bahumati, 
Kẻ ngu dâu thường tăm, 
Ác nghiệp không rửa sạch. 
Sông Sundarika, 
Có thé làm được gi? 
Payaga làm gi? 
Ca sông Bahuka? 
Không thé rửa nghiệp den, 
Của kẻ ác gây tội. 
Đối kẻ sông thanh tịnh, 
Ngày nào cũng ngày tốt,“ 
Với kẻ sông thanh tịnh, 
Ngày nào cũng ngày lành," 
Các tịnh nghiệp thanh tinh, 
Luôn thành tựu [thiên] hành. 
Này vị Bà-la-môn, 
Chỉ nên tắm ở đây, 
Khiến mọi loài chúng sanh, 
Được sông trong an ón. 
Néu khong nói déi trá, 
Nếu không hai chúng sanh, 
Không lay của không cho, 
Có lòng tín, không tham, 
Di Gaya làm gi, 
Gaya một giéng nước? 
4 Phaggu: Tên một chòm sao tốt lành, nên Phaggu được dich là tốt lành. Theo truyền thống Bà-la-môn, ai tắm 


sông trong thang Phagguna được trừ sạch mọi tội 161. Xem MA. I. 179. 
!5 Uposatha: Ngày Bô-tát, được xem là ngày tốt lành. 
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80. Khi được nghe nói vay, Bà-la-môn Sundarika Bharadvaja bach Thế Tôn: 

— Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama! Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotamal 
Tôn giả Gotama, như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuông, phơi 
bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho ke bi lạc hướng, dem đèn sáng vào 
trong bóng 101 dé những ai có mat có thé thay sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã 
được Tôn giả Gotama dùng nhiêu phương tiện trình bày. Nay con xin quy y Tôn 
giả Gotama, quy y Pháp và quy y Tăng. Mong con được xuất gia với Tôn giả 
Gotama! Mong con được tho Đại giới! 


Ba-la-m6n Sundarika Bharadvaja được xuất gia với Thé Tôn, được thọ Đại 
giới. Trong thời gian ngắn sau khi thọ Đại giới, Tôn gia Bharadvaja sông độc 
cư, không phóng dat, nhiệt tâm tinh can và không bao lâu sau khi tự thân chứng 
ngộ với thượng trí, chứng đắc và an trú ngay trong hiện tại Vô thượng cứu cảnh 
Phạm hạnh, mà vì mục đích này các thiện nam tử xuất gia, từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình. Vị ây đã thăng tri: “Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những 
việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa.” Như vậy, Tôn giả 
Bharadvaja trở thành một vi A-la-han nữa. 


8. KINH DOAN GIAM 
(Sallekha Sutta)' 


81. Nhu vây tôi nghe. 

Một thời, Thé Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn 
ông Anathapindika (Cap Cô Độc). Luc bay giờ, Tôn gia Mahacunda, vào budi 
chiêu, từ cho độc cu thiên tinh đứng dậy, đến tại chỗ Thế Tôn, danh lễ Ngài rồi 


ngôi xuống một bên. Sau khi ngôi xuông một bên, Tôn giả Mahacunda bạch 
Thé Tôn: 


— Bạch Thé Tôn, có những loại SỞ kiến? này khởi lên trên đời, hoặc liên 

hệ đến ngã luận, hoặc liên hệ đến thé giới luận. Bạch Thế Tôn, đối với một 

Tỷ-kheo, có tác ý ngay từ ban đầu, thời có thé đoạn trừ những sở kiến ấy hay 
không, có thể xả ly những sở kiến ây hay không? 


82. – Này Cunda, những loại sở kiến này khởi lên trên đời, hoặc liên hệ đến 
ngã luận, hoặc liên hệ đến thé giới luận; chỗ nào những sở kiến này tiềm Ân và 
chỗ nào những sở kiên này hiện hành, chỉ có cách như thật quán sát chúng VỚI 
trí tuệ răng: “Cái này không phải của tôi,” cái nay không phải là t6i,* cái này 
không phải tự ngã của tôi”, như vậy thời có sự đoạn trừ những sở kiên ây, có 
sự xả ly những sở kiến ây. 


Này Cunda, sự kiện này xảy ra, khi ở đây một Ty-kheo ly dục, ly bat thiện 
pháp, chứng và trú Thiên thu nhat, một trạng thái hy lac do ly duc sanh, với tam 
với tứ. VỊ ay có thê nghĩ: “Ta song với hạnh đoạn giảm. ” Này Cunda, [các qua 
chứng] â ây không gọi là đoạn giảm trong gidi luật của bậc Thanh. Chúng được 
goi là hiện tai lạc trú trong giới luật của bậc Thanh. 


Nay Cunda, sự kiện này xảy ra, khi ở day một Ty-kheo diệt tâm và tử, 
chứng và trú Thiên thứ hai, một trạng, thái hy lạc do định sanh, không tâm 
không tứ, nội tĩnh nhất tâm. Vị â ây có thê nghĩ: “Ta sống? với hạnh đoạn giảm.” 
Nay Cunda, [các qua chung] â ay khong goi la doan giảm trong giói luật của bậc 
Thánh. Chúng được gọi là hiện tại lạc trú trong giới luật của bậc Thánh. 


! Xem ММ. 22; CNid. 9: 27. Kinh tương đương trong bộ Trung A-hàm kinh là Châu-na vấn kiến kinh В) A$ 
fe] RL Së (T. 01. 0026.91. 0573b13). Tham chiếu: Tăng. Ж (T.02. 0125.47.9. ‚ 0784а06). 


2 Tà kiến về tự ngã có 20, vì mỗi uan có 4 (5. Ш. 16; 4. II. 214). Tà kiến về thé giới có 8 (D. I. 14). 
3 Nghĩ rằng efam mama (đây là của tôi), tức là tham. 

* Nghĩ rang eso ham asmi (đây là tôi), tức là mạn. 

5 Nghĩ rang eso me atta (đây là tự ngã của tôi), tức là tà kiến. Xem MA. L. 183. 

5 Vitarati: Du hành. Ó đây có nghĩa là người tu hạnh đoạn giảm đi từ chỗ thấp đến chỗ cao. 
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Nay Cunda, su kién nay xày ra, khi ó dáy một Ty-kheo ly hy tru xa, chanh 
niệm tinh giác, than cảm sự lac thọ mà các bậc Thanh gol la xa niém lac tru, 
chứng va trú Thiên thứ ba. Vi ay có thé nghi: “Ta sống với hạnh đoạn giảm.” 
Này Cunda, [các quả chứng] ay không gọi là đoạn giảm trong giới luật của bậc 
Thánh. Chúng được gọi là hiện tại lạc trú trong giới luật của bậc Thánh. 

Này Cunda, sự kiện này xảy ra, khi một Tỷ-kheo xả lạc xả khó, diệt hỷ ưu 
đã cảm thọ trước, chứng và trú Thiên thứ tư, không khó không lạc, xả niệm 
thanh tịnh. VỊ â ây có thê nghĩ: “Та song với hạnh đoạn giảm. ” Này Cunda, [các 
quå chúng] ay không goi là doan giam trong giới luật của bậc Thanh. Chúng 
được gọi là hiện tại lạc trú trong giới luật của bậc Thánh. 


Này Cunda, sự kiện này xảy ra, khi một Ty- -kheo vượt lên mọi sắc tưởng, 
diệt trừ mọi chướng ngại tưởng, không tác ý đối với dị tưởng. Ty-kheo nghi 
rang: “Hư khong là vô biên” › chứng và trú Không vô biên xứ. VỊ ây có thê tự 
nghĩ: “Ta sông với hạnh đoạn giảm. ” Này Cunda, [các quả chứng] ay khong 
gọi là đoạn giảm trong giới luật của bac Thanh. Chúng được gọi là tịch tinh trv’ 
trong giới luật của bậc Thánh. 

Này Cunda, sự kiện này xảy ra, khi một Tỷ-kheo vượt lên Không vô biên 
xứ, nghĩ răng: “Thức là vô biên”, chứng và trú Thức vô biên xứ. VỊ a ay có thê 

nghĩ: “Ta song với hạnh đoạn giảm. ” Này Cunda, [các quả chứng] ay không 
201 là đoạn giảm trong giới luật của bậc Thánh. Chúng được gọi là tịch tịnh trú 
trong giới luật của bậc Thánh. 

Này Cunda, sự kiện này xảy ra, khi một Ty-kheo vượt lên Thức vô biên xứ, 
nghĩ rang: “Khong có vat gi”, chứng va trú Vô sở hữu xứ. Vi â ay có thê nghĩ: 
“Та song với hạnh đoạn giảm. ” Này Cunda, [các quả chứng] ây không gọi là 
đoạn giảm trong giới luật của bậc Thánh. Chúng được gọi là tịch tịnh trú trong 
0101 luật của bậc Thanh. 

Này Cunda, sự kiện này xảy ra, khi một Ty-kheo vượt lên Vô sở hữu xứ, 
chứng và trú Phi tưởng phi phi tưởng xu. Via ay cé thé nghi: “Ta song với hạnh 
đoạn giảm.” Này Cunda, [các quả chứng] ây không gọi là đoạn giảm trong 


giới luật của bậc Thánh. Chúng được gọi là tịch tịnh trú trong giới luật của 
bậc Thánh. 


83. Này Cunda, ở đây đoạn giảm được các người thực hiện khi các 
người nghĩ: 

(1) “Những kẻ khác có thể là những người làm hại, chúng ta ở đây không 
thể là những người làm hại”, như vậy đoạn giảm được thực hiện. 


(2) “Những kẻ khác có thê sát sanh, chúng ta ở đây sẽ từ bỏ sát sanh”, như 
vậy đoạn giảm được thực hiện. 


(3) “Những kẻ khác có thê lây của không cho, chúng ta ở đây sẽ từ bỏ lấy 
của không cho”, như vậy đoạn giảm được thực hiện. 


1 Santa: Có nghĩa là nibbuta và sukha, không còn khao khát về lạc. 
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(4) “Những kẻ khác có thê không Phạm hạnh, chúng ta ở đây sẽ sống Pham 
hạnh”, như vậy đoạn giảm được thực hiện. 

(5) “Những kẻ khác có thể nói láo, chúng ta ở đây sẽ từ bỏ nói láo”, như vậy 
đoạn giảm được thực hiện. 

(6) “Những kẻ khác có thé nói hai lưỡi, chúng ta ở đây sẽ từ bỏ nói hai 
lưỡi”, như vậy đoạn giảm được thực hiện. 

(7) “Những kẻ khác có thé nói lời độc ác”, chúng ta ở đây sẽ từ bỏ nói lời 
độc ác”, như vậy đoạn giảm được thực hiện. 


(8) “Những kẻ khác có thể nói lời phù phiếm, chúng ta ở đây sẽ từ bỏ nói 
lời phù phiếm”, như vậy đoạn giảm được thực hiện. 


(9) “Những kẻ khác có thê tham dục, chúng ta ở đây không tham dục”, như 
vậy đoạn giảm được thực hiện. 

(10) “Những kẻ khác có thé có sân tâm, chúng ta ở đây sẽ không có sân 
tâm”, như vậy đoạn giảm được thực hiện. 

(11) “Những kẻ khác có thé có tà kiến, chúng ta ở đây sẽ có chánh kiến” 
như vậy đoạn giảm được thực hiện. 

(12) “Những kẻ khác có thé có tà tư duy, chúng ta ở đây sẽ có chánh tu 
duy”, như vậy đoạn giảm được thực hiện. 

(13) “Những kẻ khác có thé có tà ngữ, chúng ta ở đây sẽ có chánh ngữ”, như 
vậy đoạn giảm được thực hiện. 

(14) “Những kẻ khác có thé có tà nghiệp, chúng ta ở đây sẽ có chánh 
nghiệp”, như vậy đoạn giảm được thực hiện. 

(15) “Những kẻ khác có thê có tà mạng, chúng ta ở đây sẽ có chánh mạng”, 
như vậy đoạn giảm được thực hiện. 

q6) “Những kẻ khác có thé có tà tinh tan, chúng ta ở đây sẽ có chánh tinh 
tân”, như vậy đoạn giảm được thực hiện. 

(17) “Những kẻ khác có thê có tà niệm, chúng ta ở đây sẽ có chánh niệm”, 
như vậy đoạn giảm được thực hiện. 

(18) “Những kẻ khác có thể có tà định, chúng ta ở đây sẽ có chánh định”, 
như vậy đoạn giảm được thực hiện. 

(19) “Những kẻ khác có thé có tà trí, chúng ta ở đây sẽ có chánh trí”, như 
vậy đoạn giảm được thực hiện. 

(20) “Những kẻ khác có thể có tà giải thoát, chúng ta ở đây sẽ có chánh giải 
thoát”, như vậy đoạn giảm được thực hiện. 

(21) “Những kẻ khác có thé bị hôn trầm thụy miên chi phối, chúng ta ở đây 
sẽ không có hôn trầm thụy miên chi phối”, như vậy đoạn giảm được thực hiện. 


‚ (22) “Những kẻ khác có thê có trao hối, chúng ta ở đây sẽ không có trao 
hôi”, như vậy đoạn giảm được thực hiện. 
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(23) “Những kẻ khác có thé nghi hoặc, chúng ta ở đây sẽ trừ diệt nghi 
hoặc”, như vậy đoạn giảm được thực hiện. 

(24) “Những kẻ khác có thé phan nộ, chúng ta ở đây sẽ không có phan nộ”, 
như vậy đoạn giảm được thực hiện. 

(25) “Những kẻ khác có thé oán hận, chúng ta ở đây sẽ không có oán hận”, 
như vậy đoạn giảm được thực hiện. 

(26) “Những kẻ khác có thé hư ngụy, chúng ta ở đây sẽ không hư ngụy”, 
như vậy đoạn giảm được thực hiện. 

(27) “Những kẻ khác có thể não hại, chúng ta ở đây sẽ không não hại”, như 
vậy đoạn giảm được thực hiện. 

(28) “Những kẻ khác có thé tật đô, chúng ta ở đây sẽ không tật đỗ”, như vậy 
đoạn giảm được thực hiện. 

(29) “Những kẻ khác có thé xan tham, chúng ta ở đây sẽ không xan tham”, 
như vậy đoạn giảm được thực hiện. 

(30) “Những kẻ khác có thể man trá, chúng ta ở đây sẽ không man trá”, như 
vậy đoạn giảm được thực hiện. 

(31) “Những kẻ khác có thé khi cuống, chúng ta ở đây sẽ không khi cuống”, 
như vậy đoạn giảm được thực hiện. 

(32) “Những kẻ khác có thé ngoan có, chúng ta ở đây sẽ không ngoan có”, 
như vậy đoạn giảm được thực hiện. 

‚ (33) “Những kẻ khác co thê câp tháo, mạn, quá mạn, chúng ta ở đây sẽ không 

câp tháo, không mạn, không quá mạn”, như vậy đoạn giảm được thực hiện. 

(34) “Những kẻ khác có thê khó nói., chúng ta ở đây sẽ dễ nói”, như vậy 
đoạn giảm được thực hiện. 


To By 


(35) “Những kẻ khác có thể là ác hữu, chúng ta ở đây sẽ là thiện hữu 
vậy đoạn giảm được thực hiện. 


„ như 


(36) “Những kẻ khác có thé phóng dat, chúng ta ở đây sẽ không phóng dat”, 
như vậy đoạn giảm được thực hiện. 

(37) “Những kẻ khác có thể là bất tín, chúng ta ở đây sẽ có tín tâm”, như 
vậy đoạn giảm được thực hiện. 

(38) “Những kẻ khác có thé không xâu hồ, chúng ta ở đây sẽ có xâu hó”, 
như vậy đoạn giảm được thực hiện. 

(39) “Những kẻ khác có thể không sợ hãi tội lỗi, chúng ta ở đây sẽ có sợ hãi 
tội lôi”, như vậy đoạn giảm được thực hiện. 

(40) “Những kẻ khác có thé nghe ít, chúng ta ở đây sẽ nghe nhiều”, như vậy 
đoạn giảm được thực hiện. 

(41) “Những kẻ khác có thê biếng nhác, chúng ta ở đây sẽ siêng năng”, như 
vậy đoạn giảm được thực hiện. 
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(42) “Những kẻ khác có thé thất niệm, chúng ta ở đây sẽ an trú niệm”, như 
vậy đoạn giảm được thực hiện. 

(43) “Những kẻ khác có thê liệt tuệ, chúng ta ở đây thành tựu tuệ”, như vậy 
đoạn giảm được thực hiện. 


(44) “Những kẻ khác có thê nhiễm thế tục, có chấp, tư kiến, tanh khó hành 
xá, `. ta ở đây sẽ không nhiễm thé tục, không cô chấp tư kiên, tanh dé hành 
, như vậy đoạn giảm được thực hiện. 


` Này Cunda, Ta noi răng sự khởi tâm rat có lợi ich cho các thiện pháp, 
còn nói gi thân nghiệp, khâu nghiệp phù hợp [với tâm ý]. Do vậy, này Cunda: 


(1) “Những kẻ khác có thê làm hại, chúng ta ở đây sẽ không làm hại”, cần 
phải khởi tâm như vậy. 

(2) “Những kẻ khác có thê sát sanh, chúng ta ở đây sẽ từ bỏ sát sanh”, cần 
phải khởi tâm như vậy. 

(3)-(43) “Những kẻ khác... (như trên). 


(44) “Những kẻ khác có thể nhiễm thé tục, có chap tư kiến, tảnh khó hành 
xả, chúng ta ở đây sẽ không nhiễm thé tục, không có chấp tư kiến, tanh dễ hành 
xả”, cần phải khởi tâm như vậy. 


85. Này Cunda, gióng như một con duong không băng phăng, có một con 
đường bang phang khac đối trị. Nay Cunda, giông như một bến nước không 
bang phăng, có một bến nước băng phẳng khác đối trị. Cũng vậy này Cunda: 


(1) Đôi với con người làm hại, có sự không làm hại đối trị; 

(2) Đối với con người sát sanh, có từ bỏ sát sanh đối trị; 

(3) Đôi với con người lây của không cho, có từ bỏ lay của không cho đối trị; 
(4) Đối với con người không Phạm hạnh, có Phạm hạnh đối trị; 

(5) Đối với con người nói láo, có từ bỏ nói láo đối trị; 

(6) Đối với con người nói hai lưỡi, có từ bỏ nói hai lưỡi đối trị; 

(7) Đối với con người nói ác khâu, có từ bỏ nói ác khâu đối tri; 

(8) Đối với con người nói phù phiém, có từ bỏ nói phù phiém đôi tri; 
(9) Đôi với соп người tham dục, có không tham dục đôi tri; 

(10) Đối với con người sân tâm, có không sân tâm đôi trị; 

(11) Đối với con người tà kiến, có chánh kiến đối trị; 

(12) Đôi với con người tà tư duy, có chánh tư duy đối trị; 

(13) Đối với con người tà ngữ, có chánh ngữ đối trị; 

(14) Đối với con người tà nghiệp, có chánh nghiệp đỗi tri; 

(15) Đối với con người tà mang, có chánh mạng đổi trị; 

(16) Đối với con người tà tinh tân, có chánh tinh tân đối trị; 
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(17) Đôi với con người tà niệm, có chánh niệm đối trị; 

(18) Đối với con người tà định, có chánh định đối trị; 

(19) Đối với con người tà trí, có chánh trí đỗi їп; 

(20) Đối với con người tà giải thoát, có chánh giải thoát đôi trị; 

(21) Dói với con người bị hôn tram thụy miên chi phối, có không bị hôn 
tram шу miên chi phối đối trị; 

(22) Đối với con người trao hồi, có không trạo hối đối trị; 

(23) Đối với con người nghi hoặc, có trừ diệt nghi hoặc đôi tr1; 

(24) Đối với con người phan nộ, có không phan nộ đối trị; 

(25) Đối với con người oán hận, có không oán hận đối trị; 

(26) Đôi với con người hư ngụy, có không hư ngụy đối trị; 

(27) Đối với con người não hại, có không não hại đỗi tri; 

(28) Đối với con người tat dó, có không tật đồ đối trị; 

(29) Đối với con người xan tham, có không xan tham đối trị; 

(30) Đối với con người man trá, có không man trá đối trị; 

(31) Đối với con người khi cuống, có không khi cuống đổi trị; 

(32) Đôi với con người ngoan cô, có không ngoan cô đôi trị; 

(33) Đỗi với con người cấp tháo, mạn, quá mạn, có không cấp tháo, không 
mạn, không quá mạn đôi tri; 

(34) Đôi với con người khó thuyết, có không khó thuyết đối trị; 

(35) Đối với con người ác hữu, có thiện hữu đối trị; 

(36) Đối với con người phóng dật, có không phóng dật đối trị; 

(37) Đối với con người bat tín, có tín tâm đối trị; 

(38) Đối với con người không xấu hỗ, có хао hồ đối trị; 

(39) Đối với con người không sợ hãi tội lỗi, có sợ hãi tội lỗi đỗi trỊ; 

(40) Đối với соп người nghe it, có nghe nhiều đối trỊ; 

(41) Đối với con người biếng nhác, có siêng năng đỗi tri; 

(42) Đối với con полго thất niệm, có an trú niệm đổi trị; 

(43) Đối với con người liệt tuệ, có thành tựu tuệ đối trị; 

(44) Đối với con người nhiễm thê tục, cô chap tư kiến, tanh kho hanh xa, co 
không nhiễm thé tục, không có chấp tư kiến, tanh dé hành xả đối trị. 


86. Này Cunda, ví như các bat thiện pháp, tat ca đều hướng hạ, còn các 
thiện pháp, tat cả đêu hướng thượng. Cũng vậy, này Cunda: 


(1) Con người không làm hại, hướng thượng đôi với người làm hại; 
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(2) Con người từ bỏ sát sanh, hướng thượng đối với người sát sanh; 

(3)-(43) Con người từ bỏ... (như trên). 

(44) Con người không nhiễm thé tục, không cô chấp tư kiên, tánh dễ hành xả, 
hướng thượng đối với người nhiễm thé tục, có chấp tư kiến, tanh khó hành xả. 


87. Nay Cunda, con người ty minh bị rơi vào bun lay có thê kéo lên một 
người bị rơi vào bùn lây, sự tình â ây không thé xảy ra. Này Cunda, con người tự 
mình không rơi vào bùn lây, có thê kéo lên một người bị rơi vào bùn lầy, sự tình 
ây có thê хау ra. Này Cunda, con người tự mình không được nhiệp phục, không 
được huấn luyện, không được hoàn toàn giải thoát, tự minh có thé nhiếp phục, 
huân luyện và hoàn toàn giải thoát người khác, sự tỉnh â ây không xảy ra. Một 
người được nhiếp phục, được huấn luyện, được hoàn toàn giải thoát, tự mình 
có thê nhiếp phục, huấn luyện, hoàn toàn giải thoát người khác, sự tình ду xảy 
ra. Cũng vậy, này Cunda: 


(1) Đối với con người làm hại, không làm hại đưa đến hoàn toàn giải thoát; 

(2) Đối với con người sát sanh, từ bỏ sát sanh đưa đến hoàn toàn giải thoát; 

(3) Đối với con người lay của không cho, từ bỏ lay của không cho đưa đến 
hoàn toàn giải thoát; 

(4) Đối với con người không Phạm hạnh, sông Phạm hạnh đưa đến hoàn 
toàn giải thoát; 

(5) Đôi với con người nói láo, từ bỏ nói láo đưa đến hoàn toàn giải thoát; 

(6) Đối với con người nói hai lưỡi, từ bỏ nói hai lưỡi đưa đến hoàn toàn 
giải thoát; 

(7) Đối với con người ác khẩu, từ bỏ nói ác khâu đưa đến hoàn toàn giải thoát; 

(8) Đối với con người nói phù phiém, từ bỏ nói phù phiém đưa đến hoàn 
toàn giải thoát; 

(9) Đối với con người có tham dục, không tham dục đưa đến hoàn toàn 
giải thoát; 

(10) Đối với con người có sân tâm, không sân tâm đưa đến hoàn toàn 
giải thoát; 

(11) Đối với con người có tà kiến, chánh kiến đưa đến hoàn toàn giải thoát; 

(12) Đối với con người có tà tư duy, chánh tư duy đưa đến hoàn toàn giải thoát; 

(13) Đối với con người có tà ngữ, chánh ngữ đưa đến hoàn toàn giải thoát; 

(14) Đối với con người có tà nghiệp, chánh nghiệp đưa đến hoàn toàn 
giải thoát; 

(15) Đôi với con người có tà mạng, chánh mạng đưa đến hoàn toàn giải thoát; 


(16) Đối với con người có tà tinh tân, chánh tinh tân đưa đến hoàn toàn 
giải thoát; 
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(17) Đối với con người có tà niệm, chánh niệm đưa đến hoàn toàn giải thoát; 

(18) Đối với con người có tà định, chánh định đưa đến hoàn toàn giai thoát; 

(19) Đối với con người có tà trí, chánh trí đưa đến hoàn toàn giải thoát; 

(20) Đối với con người có tà giải thoát, chánh giải thoát đưa đến hoàn toàn 
giải thoát; 

(21) Đối với con người bị hôn trầm thụy miên chi phối, không bị hôn tram 
thụy miên chi phôi đưa đên hoàn toàn giải thoát; 

(22) Đối với con người trao hồi, không trao hối đưa đến hoàn toàn giải thoát; 

(23) Đối với con người nghi hoặc, không nghi hoặc đưa đến hoàn toàn 
giải thoát; 

(24) Đối với con người phẫn nộ, không phẫn nộ đưa đến hoàn toàn giải thoát; 

(25) Đối với con người oán hận, không oán hận đưa đến hoàn toàn giải thoát; 

(26) Đối với con người hư ngụy, không hư ngụy đưa đến hoàn toàn giải thoát; 

(27) Đỗi với con người não hại, không não hại đưa đến hoàn toàn giải thoát; 

(28) Đối với con người tật đố, không tật đô đưa đến hoàn toàn giải thoát; 

(29) Đối với con người xan tham, không xan tham đưa đến hoàn toàn 
giải thoát; 

(30) Đôi với con người man trá, không man trá đưa đến hoàn toàn giải thoát; 

(31) Đối với con người khi cuỗng, không khi cuóng đưa đến hoàn toàn 
giải thoát; 

(32) Đối với con người ngoan cô, không ngoan cô đưa đến hoàn toàn 
giải thoát; 

(33) Đối với соп người cáp tháo, mạn, quá mạn, không cấp tháo, không 
mạn, không quá mạn đưa đên hoàn toàn giải thoát; 

(34) Đối với con người khó nói, dé nói đưa đến hoàn toàn giải thoát; 

(35) Đối với con người ác hữu, thiện hữu đưa đên hoàn toàn giải thoát; 

(36) Đối với con người phóng dật, không phóng dật đưa đến hoàn toàn 
giải thoát; 

(37) Đối với con người bắt tín, tín tâm đưa đến hoàn toàn giải thoát; 

(38) Đối với con người không xâu hồ, có xâu hô đưa đến hoàn toàn giải thoát; 

(39) Đôi với con người không sợ hãi tội lỗi, có sợ hãi tội lỗi đưa đến hoàn 
toàn giải thoát; 

(40) Đối với con người nghe ít, nghe nhiêu đưa đến hoàn toàn giải thoát; 

(41) Đối với con người biếng nhác, siêng năng đưa đến hoàn toàn giải thoát; 

(42) Đối với con người that niệm, an trú niệm đưa đến hoàn toàn giải thoát; 
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(43) Đối với con người liệt tuệ, thành tựu tri tuệ đưa đến hoàn toàn giải thoát; 
(44) Đối với con người nhiễm thê tục, có chấp tư kiến, tanh khó hành xả; 


không nhiễm thế tục, không cô chấp tư kiến, tánh dễ hành xả, đưa đến hoàn 
toàn giải thoát. 


88. Này Cunda, như vay Ta đã giảng pháp môn đoạn giảm, đã giảng pháp 
môn khởi tâm, đã giảng pháp môn đối trị, đã giảng pháp môn hướng thượng, 
đã giảng pháp môn giải thoát hoàn toàn. Này Cunda, những gi bac Đạo sư phải 
làm, vì hạnh phúc, vì lòng thương tưởng đệ tử, những việc ây Ta đã làm, vì lòng 
thương tưởng cho các người. Này Cunda, đây là những góc cay, đây là những 
ngôi n nhà không tịch. Này Cunda, hãy thiền định, chớ có phóng dat, chớ có hỗi 
пёс về sau. Đó là lời giáo huấn của Ta cho các người. 


Thé Tôn thuyết giảng như vậy, Tôn giả Mahācunda hoan hy tín tho lời day 
của Thé Tôn. 


9, KINH CHANH TRI KIEN 
(Sammdaditthi Sutta)! 


89. Nhu vây tôi nghe. 
Một thời, Thé Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông 


Anathapindika (Cap Cô Độc). Lúc bay giờ, Tôn gia Sãriputta (Xá-lợi-phất) gọi 
các Ty-kheo: 


— Này các Ty-kheo! 

— Thưa Hiên giả. 

Các Ty-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Sariputta. Tôn giả Sãriputta nói như sau: 
— Chu Hiên, chánh tri kiến, chánh tri kién, được gọi là như vậy. Chu Hiền, 


cho đến như thé nào, một Thanh đệ tử có chánh tri kiên, có tri kiên chánh trực, 
có lòng tin pháp tuyệt đỗi và thành tựu Diệu pháp này? 


— Chúng tôi từ xa đến dé được hiểu ý у nghĩa lời nói ấy từ Tôn gia Sariputta. 
Thật lành thay, nêu Tôn giả Sãriputta giảng cho ý nghĩa lời nói ay! Sau khi nghe 
Tôn giả Sariputta giảng, các Ty-kheo sẽ thọ tri. 


— Chư Hiên, vậy hãy nghe, hãy khéo tác ý, Ta sẽ giảng. 

— Thưa vâng, Hiên giả. 

Các Ty-kheo vâng đáp Tôn gia Sariputta. Tôn giả Sariputta nói như sau: 

- Chư Hiền, khi Thánh đệ tử tuệ tri được bat thiện và tuệ tri được căn bản 
bat thiện, tuệ tri được thiện và tuệ tri được căn bản thiện, chu Hiên, khi ay 


Thanh đệ tử có chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin pháp tuyệt đôi 
và thành tựu Diệu pháp này. 


Chư Hiên, thế nào là bất thiện. thé nào là căn bản bất thiện, thế nào là thiện, 
thê nào là căn bản thiện? Chư Hiên, sát sanh là bất thiện, lây của không cho là 
bắt thiện, tà hạnh trong các dục là bat thiện, noi lao là bat thién, ndi hai lưỡi là 
bat thiện, ác khẩu là bât thiện, nói phù phiêm là bất thiện, tham dục là bat thiện, 
sân là bắt thiện, tà kiến là bắt thiện. Chư Hiên, như vậy gọi là bat thiện. Và chư 
Hiện, thế nào là căn bản bat thiện? Tham la căn ban bat thiện, san là can bản 
bat thiện, si là căn bản bất thiện. Chư Hiên, như vậy gọi là căn bản bat thiện. 
Và này chư Hiên, thê nào là thiện? Từ bỏ sát sanh là thiện, từ bỏ lây của không 
cho là thiện, từ bỏ tà hạnh trong các dục là thiện, từ bỏ nói láo là thiện, từ bỏ 


| Xem D. II. 290; M. I. 55; А. IV. 382. Tham chiếu: Đại Cáu-hy-la kinh КЖФ # (T.01. 0026.29. 
0461122); Tap. # (T.02. 0099.344. 0094b02); Tăng. Ж (T.02. 0125.49.5. 0797b14). 
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nói hai lưỡi là thiện, từ bỏ ác khâu là thiện, từ bỏ nói phù phiếm là thiện, không 
tham duc là thiện, không sân là thiện, chánh tri kiến là thiện. Chư Hiền, như vậy 
gọi là thiện. Chư Hiên, thé nào là căn bản thiện? Không tham là căn bản thiện, 
không sân là căn bản thiện, không si là căn bản thiện. Chu Hiên, như vậy 001 là 
căn bản thiện. Chư Hiền, khi nào Thánh đệ tử tuệ tri bất thiện như vậy, tuệ tri 
căn bản bắt thiện như vậy, tuệ tri thiện như vậy, tuệ tri căn bản thiện như vậy, 
khi â ay, vị ay đoạn trừ tất cả tham tùy miên, tay sạch sân tủy miên, nhó tận góc 
kién mạn tùy miên “tôi là”, đoạn trừ vô minh, khiến minh khởi lên, diệt tận khó 
đau ngay trong hiện tại. Chư Hién, như vậy Thánh đệ tử có chánh tri kiến, có tri 
kiến chánh trực, có lòng tin pháp tuyệt đôi và thành tựu Diệu pháp này. 


90. — Lành thay, Hiền gia! 

Các Ty-kheo ấy, sau khi hoan hy tín tho lời nói Tôn giả Sãriputta và hỏi 
thêm Tôn giả Sariputta câu hỏi như sau: 

— Này Hiền gia, có thể có pháp môn nào khác, nhờ pháp môn này vị Thánh 
đệ tử có chánh tri kiến, có tri kiên chánh trực, có lòng tin pháp tuyệt đỗi và 
thành tựu Diệu pháp này? 

— Chư Hiền, có thé có. Chư Ніёп, khi nào Thánh đệ tử tuệ tri thức ăn, tuệ 
tri tập khởi của thức ăn, tuệ tri đoạn diệt của thức ăn, và tuệ tri con đường đưa 
đến đoạn diệt của thức ăn, chư Hiên, khi á ay Thánh đệ tử có chánh tri kiến, có tri 
kiến chánh trực, có lòng tin pháp tuyệt đối và thành tựu Diệu pháp này. 


Chư Hiên, thé nào là thức ăn, thế nào là tập khởi của thức ăn, thế nào là 
đoạn diệt của thức ăn, thế nào là con đường đưa đến đoạn diệt của thức ăn? 
Chư Hiên, có bốn loại thức ăn này, khiến các loài chúng sanh đã sanh được an 
trú hay các loài hữu tỉnh sẽ sanh được hỗ trợ cho sanh. Thế nào là bón? Doan 
thực loại thô hay loại tế là thứ nhất, xúc thực là thứ hai, tư niệm thực là thứ ba, 
thức thực là thứ tư. Từ tập khởi của ái có tập khởi của thức ăn, từ đoạn diệt của 
ái có đoạn diệt của thức ăn. Thánh đạo tám ngành này là con đường đưa đến 
đoạn diệt của thức ăn, tức là: Chánh tri kiên, Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh 
nghiệp, Chánh mạng, Chánh tinh tân, Chánh niệm, Chánh định. Chư Hiên, khi 
nào Thánh đệ tử tuệ tri thức ăn như vậy, tuệ tri tập khởi của thức ăn như vậy, 
tuệ tri đoạn diệt của thức ăn như vậy, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của 
thức ăn như vậy, khi â ау, vi ду đoạn trừ tat са tham tùy miên, tây sạch sân tùy 
miên, nhô tận góc kiên mạn tùy miên “tôi là”, đoạn trừ vô minh, khiến minh 
khởi lên, diệt tận khô đau ngay trong hiện tại. Chư Hiên, như vậy Thánh đệ tử 
có chánh tri kiến, có tri kién chánh trực, có lòng tin pháp tuyệt đôi và thành tựu 
Diệu pháp này. 

91. — Lành thay, Hiên gia! 


Các Ty-kheo ây, sau khi hoan hy tin thọ lời nói Tôn giả Sariputta liền hỏi 
thêm Tôn gia Sariputta câu hỏi như sau: 


2 Араға: Thức ăn là một duyên (рассауа). 
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— Nay Hién gia, có pháp môn nao khác, nhờ pháp môn này Thanh đệ tử có 
chánh tri kiến, có tri kién chánh trực, có lòng tin pháp tuyệt đối và thành tựu 
Diệu pháp này? 

— Chu Hién, có thé có. Chư Hiên, khi nào Thanh đệ tử tuệ tri khó, tuệ tri tập 
khởi của khô, tuệ tri đoạn diệt của khó, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của 
khó, chư Hiên, khi á ay Thanh đệ tử có chánh tri kiến, có tri kién chánh trực, có 
lòng tin pháp tuyệt đối và thành tựu Diệu pháp này. 


Chư Hiền, thé nào là khó, thé nào là tập khởi của khó, thé nao la doan diét 
cua khó, thé nào la con đường đưa dén đoạn diệt cua khó? Sanh la khó, già 
là khô, bệnh là khó, chết là khô, sâu, bị, khô, ưu, não là khó, cầu không được 
là khó, tóm lại năm thủ uan là khó. Chư Hién, như vay gol là khó. Chư Hiên, 
thé nào là tập khởi của khó? Chính là ái đưa đến tái sanh, cùng khởi hy dục và 
tham hướng đến tái sanh, cùng khởi hỷ dục và tham, tìm cau hy lạc chỗ này chỗ 
kia, tức là dục ái, hữu ái và phi hữu ái Chư Hiên, như vậy gọi là tập khởi của 
khó. Chư Hiên, thé nào là đoạn diệt của khổ? Đó là sự đoạn diệt ly tham, không 
có dư tàn, sự quăng bỏ, sự từ bỏ, sự giải thoát, sự vô chấp khát ái ấy. Chư Hiên, 
như vậy goi là đoạn diệt của khó. Chư Hiên, thé nào là con đường đưa đến đoạn 
diệt của khó? Chính là Thánh đạo tám ngành đưa đến khô diệt, tức là Chánh tri 
kiên, Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, Chánh tinh tân, 
Chánh niệm, Chánh định. Chư Hiên, như vậy gọi là con đường đưa đến đoạn 
diét của khô. Chư Hiên, khi nào Thanh đệ tử tuệ tri khó như vậy, tuệ tri tập khởi 
của khô như vậy, tuệ tri đoạn diệt của khô như vay, tué tri con đường đưa đến 
đoạn diệt của khô như vậy, khi ay vi ây đoạn trừ tat cả tham tùy miên, tay sạch 
sân tùy miên, nhô tận gốc kiên mạn tủy miên “tôi là”, đoạn trừ vô minh, khiến 
minh khởi lên, diệt tận khô đau ngay trong hiện tại. Chư Hiên, như vậy Thánh 
đệ tử có chánh tri kiến, có tri kiên chánh trực, có lòng tin pháp tuyệt đối và 
thành tựu Diệu pháp này. 

92. — Lành thay, Hiên gia! 

Các Ty-kheo ấy, sau khi hoan hy tín thọ lời nói Tôn giả Sãriputta va hỏi 
thêm Tôn giả Sariputta câu hỏi như sau: 

— Này Hiên giả, có thể có pháp môn nào khác, nhờ pháp môn này vị Thánh 


đệ tử có chánh tri kiến, có tri kiên chánh trực, có lòng tin pháp tuyệt đỗi và 
thành tựu Diệu pháp này? 


- Chư Hiên, có thê có. Chư Hiên, khi nào Thánh đệ tử tuệ tri già chết, tuệ tri 
tập khởi của giả chết, tuệ tri đoạn diệt của già chết, tuệ tri con đường đưa đến 
đoạn diệt cua gia chết, chư Hiền, khi á ây Thánh đệ tử có chánh tri kiến, có tri 
kiến chánh trực, có lòng tin pháp tuyệt đôi và thành tựu Diệu pháp này. 


Chư Hiên, thé nào là gia chét, thé nao 1a tap khởi của gia chết, thé nào là 
đoạn diệt của già chết, thê nào là con đường đưa đến đoạn diệt của già chết? 


3 Vibhava: Phi hữu. DA. Ш. 800 giải thích là một đồng nghĩa với lòng tham ái đối với Đoạn kiến. 
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Thuộc bat kỳ hữu tình giới nào, trong từng mỗi loại hữu tình, sự già cả, suy lão, 
rụng răng, tóc bạc, da nhăn, tudi tho ngay một hao mon, bại hoại các can. Chu 
Hién, nhu vay gol là già. Chư Hiền, thê nào là chết? Thuộc bất kỳ hữu tình giới 
nào trong từng môi loại hữu tinh, sự mệnh một, từ tran, hủy hoại, hoại diệt, tử 
biệt, mệnh chung, hủy hoại các uan, vat bo hinh hai. Chu Hiên, như vậy gọi là 
chết. Già như vậy và chết như vậy, chư Hiền, như vậy gọi là già chết. Từ sự tập 
khởi của sanh, có sự tập khởi của già chết; từ sự đoạn diệt của sanh, có sự đoạn 
diệt của già chết. Thánh đạo tám ngành này là con đường đưa đến đoạn diệt của 
già chết, tức là: Chánh tri kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh 
mạng, Chánh tinh tân, Chánh niệm, Chánh định. Chư Hiền, khi nào Thanh đệ 
tử tuệ tri gia chết như vậy, tuệ tri tập khởi của già chết như vậy, tuệ tri đoạn diệt 
của giả chết như vậy, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của già chết như vay, 
khi ay, у! ay đoạn trừ tat cả tham tùy miên, tây sạch sân tùy miên, nhồ tận góc 
kién mạn tùy miên “tôi là” , đoạn trừ vô minh, khiến minh khởi lên, diệt tận khó 
đau ngay trong hiện tai. Chư Hiên, như vậy Thanh đệ tử có chánh tri kiến, có tri 
kiên chánh trực, có lòng tin pháp tuyệt đôi và thành tựu Diệu pháp này. 


93. — Lành thay, Hiên gia! 

Các vị Ty-kheo ấy, sau khi hoan hy tin tho lời nói Tôn gia Sãriputta, liền hỏi 
thêm Tôn giả Sariputta câu hỏi như sau: 

- Này Hiền ола, CÓ thé có pháp môn nảo khác, nhờ pháp môn này Thánh đệ 


tử có chánh tri kiến, có tri kiên chánh trực, có lòng tin pháp tuyệt đối và thành 
tựu Diệu pháp này? 


— Chư Hiên, có thê có. Chư Hiên, khi nào Thánh đệ tử tuệ tri sanh, tuệ tri tap 
khởi của sanh, tuệ tri đoạn diệt của sanh, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt 
của sanh, chư Hiên, khi ấy vị Thánh đệ tử có chánh tri kiên, có tri kiên chánh 
trực, có lòng tin pháp tuyệt đối và thành tựu Diệu pháp này. 


Chư Hiền, thé nào là sanh, thé nào là tập khởi của sanh, thé nào là đoạn diệt 
của sanh, thê nào là con đường đưa dén đoạn diệt của sanh? Thuộc bat kỳ hữu 
tinh g1ó1 пао, trong tung môi loại hữu tinh, sự sanh,” hiện khởi,” xuất hiện, hiện 
diện, hiện hành các uan, tụ đắc các xứ. Chư Hiên, như vậy gọi là sanh. Từ sự 
tập khởi của hữu, có sự tập khởi của sanh; từ sự đoạn diệt của hữu, có sự đoạn 
diệt của sanh, và Thanh đạo tam ngành nay là con đường đưa đến đoạn diệt của 
sanh, tức là: Chánh tri kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh 
mạng, Chánh tinh tân, Chánh niệm, Chánh định. Chư Hiên, khi nào Thánh đệ tử 
tuệ tri được sanh như vậy, tuệ tri được tập khởi của sanh như vậy, tuệ tri được 
đoạn diệt của sanh như vậy, tuệ tri được con đường đưa đến đoạn diệt của sanh 
như vậy, КЫ ay, vị ду đoạn trừ tat cả tham tùy miên, nhé tận gốc kiên man tùy 


4 Jati: Sanh có thé là sanh đẻ hay ga thai. MA. I. 217 viết jati vì các căn chưa day đủ. 
5 Sanjati: Khi các căn đây đủ thi được gọi là Sañjati. 

6 Okkanti: Nói đến noãn sanh hay thai sanh. 

7 Abhinibbatti: Chi cho hóa sanh hay thấp sanh. 
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miễn “tôi là”, đoạn trừ vô minh, khiến minh khởi lên, diệt tận khổ đau ngay 
trong hiện tại. Chư Hiên, như vậy Thánh đệ tử có chánh tri kiến, có tri kiến 
chánh trực, có lòng tin pháp tuyệt đôi và thành tựu Diệu pháp này. 

94. — Lành thay, Hién gia! 

Các vị Ty-kheo ấy, sau khi hoan hy tín thọ lời nói Tôn giả Sariputta, liền hỏi 
thêm Tôn giả Sariputta cau hỏi như sau: 

- Này Hiền gia, CÓ thé có pháp môn nào khác, nhờ pháp môn nay Thanh đệ 
tử có chánh tri kiên, có tri kiên chánh trực, có lòng tin pháp tuyệt đôi và thành 
tựu Diệu pháp này? 

— Chư Hiên, có thé có. Chư Hiên, khi nào Thánh đệ tử tuệ tri hữu, tuệ tri tập 
khởi của hữu, tuệ tri đoạn diệt của hữu, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của 
hữu, chư Hiên, khi 4 ay Thánh dé tử có chánh tri kiến, có tri kién chánh trực, có 
lòng tin pháp tuyệt đôi và thành tựu Diệu pháp này. 

Chư Hiên, thé nào là hữu, thé nào là tập khởi của hữu, thé nào là đoạn diệt 
của hữu, thê nào là con đường đưa đên đoạn diệt của hữu? Chư Hiên, có ba 
hữu nay: Dục hữu, sắc hữu, vô sac hữu. Từ tập khởi của thủ, có tập khởi của 
hữu; từ đoạn diệt của thủ, có đoạn diệt của hữu, và Thánh đạo tám ngành này 
là con đường đưa đến đoạn diệt của hữu, tức là: Chánh tri kiến, Chánh tư duy, 
Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, Chánh tinh tân, Chánh niệm, Chánh 
định. Chư Hiên, khi nào Thanh đệ tử tuệ tri hữu như vậy, tuệ tri tập khởi của 
hữu như vậy, tuệ tri đoạn diệt của hữu như vậy, tuệ tri con đường đưa dén đoạn 
điệt của hữu như vậy, khi ấy, vị ду đoạn trừ tat cả tham tùy miên, nhé tận gốc 
kiến mạn tùy miên “tôi là” , đoạn trừ vô minh, khiến minh khởi lên, diệt tận khổ 
đau ngay trong hiện tại. Chư Hiên, như vậy Thánh đệ tử có chánh tri kiến, có tri 
kién chánh trực, có lòng tin pháp tuyệt đôi và thành tựu Diệu pháp này. 

95. — Lành thay, Hiên gia! 

Các vị Ty-kheo ấy, sau khi hoan hy tin thọ lời nói Tôn giả Sariputta, liên hỏi 
thêm Tôn giả Sariputta câu hỏi như sau: 

- Này Hiên gia, CÓ thể có pháp môn nào khác, nhờ pháp môn này Thánh đệ 
tử có chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin pháp tuyệt đôi và thành 
tựu Diệu pháp này? 

- Chư Hiên, có thé có. Chư Hiền, khi nào Thánh đệ tử tuệ tri thu, tué tri tap 
khoi cua thủ, tuệ tri đoạn diệt của thủ, tuệ tri con đường đưa đên đoạn diệt của 
thủ, khi ay Thanh đệ tử có chánh tri kiên, có tri kiên chánh trực, có lòng tin pháp 
tuyệt đôi và thành tựu Diệu pháp này. 

Chư Hiền, thé nào là thủ, thé nào là tập khởi của thủ, thé nào là đoạn diệt 
của thủ, thé nào là con đường đưa đến đoạn diệt của thủ? Chư Hiền, có bón thủ 
này: Dục thủ, kiến thủ, 0101 сат thủ, ngã luận thủ. Từ tập khởi của а, có tập 
khởi của thủ; từ đoạn diệt của ái, có đoạn diệt của thủ, và Thanh đạo tám ngành 


58 # KINH TRUNG BO 


này là con đường đưa đến đoạn diệt của thu, tức là: Chánh tri kiến, Chánh tư 
duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, Chánh tính tân, Chánh niệm, 
Chánh định. Chư Hiên, khi nào Thánh đệ tử tuệ tri thủ như vậy, tuệ tri tập khởi 
của thủ như vậy, tuệ tri đoạn diệt của thủ như vậy, tuệ tri con đường đưa đến 
đoạn diệt của thủ như vậy, khi ấy, vị ду đoạn trừ tat са tham tùy miên, nhô tận 
gốc kiến mạn tùy miên “tôi là” , đoạn trừ vô minh, khiến minh khởi lên, diệt tận 
khó đau ngay trong hiện tại. Chư Hiên, như vậy Thánh đệ tử có chánh tri kiến, 
có tri kiến chánh trực, có lòng tin pháp tuyệt бі và thành tựu Diệu pháp này. 


96. — Lành thay, Hiền gia! 

Các vị Tỷ-kheo ấy, sau khi hoan hỷ tín thọ lời nói Tôn giả Sãriputta, liền hỏi 
thêm Tôn gia Sariputta câu hỏi như sau: 

- Này Hiền gia, CÓ thể có pháp môn nào khác, nhờ pháp môn này Thánh đệ 
tử có chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin pháp tuyệt đối và thành 
tựu Diệu pháp này? 


- Chư Hiền, có thể có. Chư Hiên, khi nào Thánh đệ tử tuệ tri ai, tuệ tri tap 
khởi của ai, tuệ tri đoạn diệt của ái, tuệ tri con đường dua đến đoạn diệt của ái, 
khi ấy Thánh đệ tử có chánh tri kiến, có tri kién chánh trực, có lòng tin pháp 
tuyệt đối và thành tựu Diệu pháp này. 


Chư Hién, thé nao là ái, thê nào là tập khởi của ái, thé nào là đoạn diệt của 
al, thé nào là con đường đưa đến đoạn diệt của ái? Chư Hiên, có sáu loại này: 
Sac ái, thanh ai, hương ái, vi ái, xúc а, pháp а ai. Từ tập khởi của thọ, có tập khởi 
của ái; từ đoạn diệt của thọ, có đoạn diệt của ái, và Thánh đạo tám ngành này 
là con đường đưa đến đoạn diệt của ái, tức là: Chánh tri kién, Chánh tu duy, 
Chánh ngü, Chánh nghiçp, Chánh mang, Chánh tinh tán, Chánh niém, Chánh 
dinh. Chu Hién, khi nào Thánh dé tir tué tri 4i nhu vay, tué tri tập khởi cua а 
nhu vay, tuệ tri đoạn diệt của ai như vậy, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt 
của ai như vậy, khi ấy, vị ду đoạn trừ tat cả tham tùy miên, nhó tận gốc kiến 
mạn tùy miên “tôi là”, đoạn trừ vô minh, khiến minh khởi lên, diệt tận khó dau 
ngay trong hién tai. Chu Hiën, nhu vay Thanh đệ tử có chánh tri kién, có tri kién 
chánh trực, có lòng tin pháp tuyệt đôi và thành tựu Diệu pháp. 


97. — Lành thay, Hiên giải 

Các vị Ty-kheo ay, sau khi hoan hy tín tho lời nói Tôn gia Sariputta, liên hỏi 
thêm Tôn giả Sariputta câu hỏi như sau: 

- Này Hiền gia, CÓ thể có pháp môn nao khác, nhờ pháp mon nay Thánh đệ 
tử có chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin pháp tuyệt đối và thành 
tựu Diệu pháp này? 

— Chư Hiên, có thé có. Chư Hiên, khi nào Thánh đệ tử tuệ tri thọ, tuệ tri tập 
khởi của thọ, tuệ tri đoạn diệt của tho, tuệ tri con đường đưa đến đoạn điệt của 


thọ, khi â ây Thánh đệ tử có chánh tri kiến, có tri kiên chánh trực, có lòng tin pháp 
tuyệt đôi và thành tựu Diệu pháp này. 
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Chư Ніёп, thé nào là thọ, thé nào là tập khởi của tho, thé nào là đoạn diệt 
của tho, thé nào là con đường đưa đến đoạn diệt của thọ? Chư Hiền, có sáu 
loại thọ này: Thọ do nhãn xúc sanh, thọ do nhĩ xúc sanh, thọ do tỷ xúc sanh, 
thọ do thiệt xúc sanh, thọ do thân xúc sanh, thọ do ý xúc sanh. Từ tập khởi của 
xúc, có tập khởi của thọ; từ đoạn diệt của xúc, có đoạn diệt của thọ, và Thánh 
đạo tám ngành này là con đường đưa đến đoạn diệt của thọ, tức là: Chánh tri 
kiên, Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, Chánh tinh tan, 
Chánh niệm, Chánh định. Chư Hiên, khi nào Thánh đệ tử tuệ tri thọ như vậy, 
tuệ tri tập khởi của thọ như vậy, tuệ tri đoạn diệt của thọ như vậy, tuệ tri con 
đường đưa đến đoạn diệt của thọ như vậy, khi ây, vị ây đoạn trừ tât cả tham tùy 
miên, nhô tận gốc kiên mạn tùy miên “tôi là”, đoạn trừ vô minh, khiến minh 
khởi lên, diệt tận khổ dau ngay trong hiện tại. Chư Hiên, như vậy Thanh đệ tử 
có chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin pháp tuyệt đối và thành 
tựu Diệu pháp này. 

98. — Lành thay, Hiền giả! 

Các vị Ty-kheo ấy, sau khi hoan hy tín thọ lời nói Tôn giả Sariputta, liền hỏi 
thêm Tôn giả Sariputta cau hỏi như sau: 

- Này Hiền gia, CÓ thể có pháp môn nao khác, nhờ pháp môn nay Thánh đệ 


tử có chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin pháp tuyệt đối và thành 
tựu Diệu pháp này? 


- Chư Hiên, có thé có. Chư Hiên, khi nào Thánh đệ tử tuệ tri xúc, tuệ tri 
tập khởi của xúc, tuệ tri đoạn diệt của xúc, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt 
của xúc, khi â ay Thánh đệ tử có chánh tri kiên, có tri kién chánh trực, có lòng tin 
pháp tuyệt đôi và thành tựu Diệu pháp này. 


Chư Hiên, thé nào là xúc, thé nào là tập khởi của xúc, thế nào là đoạn diệt 
của xúc, thé nào là con đường đưa đến đoạn diệt của xúc? Chư Hiên, có sáu loại 
xúc này: Nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc. Từ tập khởi của 
sau nhập, co tập khởi của xúc; từ đoạn diệt của sau nhập, có đoạn diệt của xúc, 
và Thánh đạo tám ngành này là con đường đưa đến đoạn diệt của xúc, tức là: 
Chánh tri kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, Chánh 
tinh tân, Chánh niệm, Chánh định. Chư Hiên, khi nào Thánh đệ tử tuệ tri xúc 
như vậy, tuệ tri tập khởi của xúc như vậy, tuệ tri đoạn diệt của xúc như vậy, 
tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của xúc như vậy, khi ấy, vị ду đoạn trừ tat 
cả tham tùy miên, nhồ tận gốc kiến mạn tùy miên “tôi là”, đoạn trừ vô minh, 
khiến minh khởi lên, diệt tận khó đau ngay trong hiện tại. Chư Hiên, như và 
Thánh dé tử có chánh tri kiên, có tri kiên chánh trực, có lòng tin pháp tuyệt đôi 
và thành tựu Diệu pháp này. 

99. — Lành thay, Hiền giả! 

Các vị Ty-kheo ay, sau khi hoan hy tin thọ lời nói Tôn giả Sãriputta, liền hỏi 
thêm Tôn giả Sariputta câu hỏi như sau: 
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— Này Hiên giả, có thé có pháp môn nào khác, nhờ pháp môn nay Thánh đệ 
tử có chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin pháp tuyệt đối và thành 
tựu Diệu pháp này? 

— Chư Hiên, có thê có. Chư Hiên, khi nào Thanh đệ tử tuệ tri sáu nhập, tuệ 
tri tập khởi của sáu nhập, tuệ tri đoạn diệt cua sau nhập, tuệ tri con đường đưa 
đến đoạn diệt của sáu nhập, khi ấy Thánh đệ tử có chánh tri kiến, có tri kiến 
chánh trực, có lòng tin pháp tuyệt đối và thành tựu Diệu pháp này. 


Chư Hiên, thé nào là sáu nhập, thé nào là tập khởi của sáu nhập, thé nao là 
đoạn diét của sáu nhập, thé nào là con đường đưa đến đoạn diệt của sáu nhập? 
Chư Hiên, có sáu nhập này: Nhãn nhập, nhĩ nhập, tỷ nhập, thiệt nhập, thân 
nhập, ý nhập. Từ tập khởi của danh sac, có tập khởi của sáu nhập; từ đoạn diệt 
của danh sắc, có đoạn diệt của sáu nhập, và Thánh đạo tám ngành này là con 
đường đưa đến đoạn diệt của sáu nhập, tức là: Chánh tri kién, Chánh tu duy, 
Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, Chánh tinh tân, Chánh niệm, Chánh 
định. Chư Hiên, khi nào vị Thánh đệ tử tuệ tri sáu nhập như vậy, tuệ tri tập khởi 
của sáu nhập như vậy, tuệ tri đoạn diệt của sau nhập 1 như vậy, tuệ tri con đường 
đưa đến đoạn diệt của sáu nhập như vậy, khi ấy, vị ду đoạn trừ tat cả tham tùy 
miên, nhó tận góc kiến mạn tùy miên “tôi là”, đoạn trừ vô minh, khiến minh 
khởi lên, diệt tận khô đau ngay trong hiện tại. Chư Hiên, như vậy Thánh đệ tử 
có chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin pháp tuyệt đối và thành tựu 
Diệu pháp này. 

100. — Lành thay, Hién gia! 

Các vị Tỷ-kheo ây, sau khi hoan hỷ tín thọ lời nói Tôn giả Sãriputta, liền hỏi 
thêm Tôn gia Sariputta cau hỏi như sau: 

- Này Hiền gia, CÓ thé có pháp môn nào khác, nhờ pháp môn này Thánh đệ 
tử có chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin pháp tuyệt đối và thành 
tựu Diệu pháp này? 


— Chư Hiên, có thé có. Chư Hiên, khi nào Thánh đệ tử tuệ tri danh sắc, tuệ 
tri tập khởi của danh sắc, tuệ tri đoạn diệt của danh sắc, tuệ tri con đường đưa 
đến đoạn diệt của danh sắc, khi ây Thánh đệ tử có chánh tri kiến, có tri kiến 
chánh trực, có lòng tin pháp tuyệt đôi và thành tựu Diệu pháp này. 


Chư Hiên, thé nào là danh sắc, thé nào là tập khởi của danh sắc, thé nào là 
đoạn diệt của danh sac, thé nao là con đường đưa dén đoạn diệt của danh sắc? 
Thọ, tưởng, tư, xúc, tác ý, chư Hiện, như vậy gọi là danh; bốn đại và sắc do 
bon dai tao thanh, chu Hién, nhu vay 501 la sac. Nhu vay day la danh va day la 
sắc, chư Hiên, như vậy gọi là danh sắc. Từ tập khởi của thức, có tập khởi của 
danh sắc; từ đoạn diệt của thức, có đoạn diệt của danh sắc, và Thánh đạo tám 
ngành này là con đường đưa đến đoạn diệt của danh sắc, tức là: Chánh tri kiến, 
Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, Chánh tinh tân, Chánh 
niệm, Chánh định. Chư Hiên, khi nào Thánh đệ tử tuệ tri danh sac như vậy, tuệ 
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tri tập khởi của danh sắc như vậy, tuệ tri đoạn diệt của danh sắc như vậy, tuệ tri 
con đường đưa đến đoạn diệt của danh sắc như vậy, khi ấy, vị ây đoạn trừ tất 
cả tham tùy miên, nhồ tận gốc kiến mạn tùy miên “tôi là”, đoạn trừ vô minh, 
khiến minh khởi lên, diệt tận khô đau ngay trong hiện tại. Chư Hiện, như vậy 
Thánh đệ tử có chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin pháp tuyệt đôi 
và thành tựu Diệu pháp này. 


101. — Lành thay, Hiển gia! 

Các vị Ty-kheo ấy, sau khi hoan hy tin thọ lời nói Tôn giả Sãriputta, liền hỏi 
thêm Tôn giả Sariputta cau hỏi như sau: 

- Này Hiền gia, CÓ thể có pháp môn nào khác, nhờ pháp môn này Thánh đệ 
tử có chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin pháp tuyệt đối và thành 
tựu Diệu pháp này? 


— Chư Hiên, có thé có. Chư Hiền, khi nào Thánh đệ tử tuệ tri thức, tuệ tri 
tập khởi của thức, tuệ tri đoạn diệt của thức, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt 
của thức, khi â ay Thánh đệ tử có chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng 
tin pháp tuyệt đối và thành tựu Diệu pháp này. 


Chư Hiên, thé nào là thức, thé nào là tập khởi của thức, thé nào là đoạn diệt 
của thức, thé nào là con đường đưa đến đoạn diệt của thức? Chư Hiển, có sáu 
loại thức này: Nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Từ tập 
khởi của hành, có tập khởi của thức; từ đoạn diệt của hành, có đoạn diệt của 
thức, và Thánh đạo tám ngành này là con đường đưa đến đoạn diệt của thức, 
tức là: Chánh tri kiên, Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, 
Chánh tinh tân, Chánh niệm, Chánh định. Chư Hiên, khi nào Thánh đệ tử tuệ tri 
thức như vậy, tuệ tri tập khởi của thức như vậy, tuệ tri đoạn diệt của thức như 
vậy, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của thức như vậy, khi ấy, vị ay đoạn 
trừ tat cả tham tùy miên, nhồ tận gốc kiến mạn tùy miên “tôi là” , đoạn trừ vô 
minh, khiến minh khởi lên, diệt tận khô đau ngay trong hiện tại. Chư Hiên, như 
vậy Thanh đệ tử có chánh tri kiên, có tri kiến chánh trực, có lòng tin pháp tuyệt 
đối và thành tựu Diệu pháp này. 


102. — Lành thay, Hiên gia! 

Các vị Tý-kheo ấy, sau khi hoan hỷ tín thọ lời nói Tôn giả Sãriputta, liên hỏi 
thêm Tôn giả Sariputta cau hỏi như sau: 

- Này Hiên gia, CÓ thé có pháp môn nào khác, nhờ pháp môn này Thánh đệ 
tử có chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin pháp tuyệt đối và thành 
tựu Diệu pháp này? 

— Chư Ніёп, có thê có. Chư Hiên, khi nào Thánh đệ tử tuệ tri hành,’ tuệ tri 


š Sankhara: Hành, chỉ các nghiệp bat thiện và thiện, sanh khởi trên thân, khẩu, ý. Về thân ( kayasankhara), có 
20 tác y thuong sanh khói trén than, trong đó, có 8 tác ý sanh cùng 8 tam thiện và 12 tác ý sanh cùng 12 tâm bất 
thiện. Về khẩu (vacisankhara) со 20 tác y thường sanh khởi khi nói. Về ý M (cittasankhara), thường có 29 tác y 
sanh khởi, trong đó, có 12 tâm bat thiện, 8 tâm thiện, 5 tâm thiện sắc giới và 4 tâm thiện vô sắc giới. 
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tập khởi của hành, tuệ tri đoạn diệt của hành, tuệ tri con đường đưa đến đoạn 
diệt của hành, khi â ay Thanh dé tử có chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, có 
lòng tin pháp tuyệt đối và thành tựu Diệu pháp này. 


Chư Hiên, thé nào là hành, thé nào là tập khởi của hành, thé nào là đoạn 
diét của hành, thé nào là con đường đưa đến đoạn diệt của hành? Chư Hiền, có 
ba loại hành này: Thân hành, ngữ hành, tâm hành. Từ tập khởi của vô minh có 
tập khởi của hành; từ đoạn diệt của vô minh có đoạn diệt của hành, và Thánh 
đạo tám ngành này là con đường đưa đến đoạn diệt của hành, tức là: Chánh tri 
kién, Chánh tu duy, Chánh ngü, Chánh nghiép, Chánh mang, Chanh tinh tan, 
Chánh niệm, Chánh định. Chư Hiên, khi nào Thanh đệ tử tuệ tri hành như vậy, 
tuệ tri tập khởi của hành như vậy, tuệ tri đoạn diệt của hành như vậy, tuệ tri con 
đường đưa đến đoạn diệt của hành như vậy, khi ây, vị ây đoạn trừ tất cả tham 
tùy miên, nhé tận gốc kiến mạn tùy miên “tôi là”, đoạn trừ vô minh, khiến minh 
khởi lên, diệt tận khô đau ngay trong hiện tại. Chư Hiền, như vậy Thanh đệ tử 
có chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin pháp tuyệt đối và thành tựu 
Diệu pháp này. 

103. — Lành thay, Hién gia! 

Các vị Ty-kheo ấy, sau khi hoan hy tin tho lời nói Tôn giả Sariputta, liền hỏi 
thêm Tôn gia Sariputta câu hỏi như sau: 

- Này Hiền giả, CÓ thê có pháp môn nào khác, nhờ pháp môn này Thánh đệ 
tử có chánh tri kiến, có tri kiên chánh trực, có lòng tin pháp tuyệt đối và thành 
tựu Diệu pháp này? 


— Chư Hiên, có thé có. Chư Hiên, khi nào Thanh đệ tử tuệ tri vô minh, tuệ tri 
tập khởi của vô minh, tuệ tri đoạn diệt của vô minh, tuệ tri con đường đưa đến 
đoạn diệt của vô minh, khi â ay, Thánh đệ tử có chánh tri kiến, có tri kiến chánh 
trực, có lòng tin pháp tuyệt đôi và thành tựu Diệu pháp này. 

Chư Hiên, thé nào là vô minh, thé nào là tập khởi của vô minh, thé nào là 
đoạn diệt của vô minh, thé nào là con đường đưa đến đoạn diệt của vô minh? 
Sự không tuệ tri về khổ, không tuệ tri về khó tập, không tuệ tri về khổ diệt, 
không tuệ tri về con đường đưa đến khô diệt, chư Hiền, như vậy gọi là vô minh. 
Từ tập khởi của lậu hoặc có tập khởi của vô minh; từ đoạn diệt của lậu hoặc 
có đoạn diệt của vô minh, và Thánh đạo tám ngành này là con đường đưa đến 
đoạn diệt của vô minh, tức là: Chánh tri kiên, Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh 
nghiệp, Chánh mạng, Chánh tinh tan, Chánh niệm, Chánh định. Chư Hiền, khi 
nào Thánh đệ tử tuệ tri vô minh như vậy, tuệ tri tập khởi của vô minh như vậy, 
tuệ tri đoạn diệt của vô minh như vậy, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của 
vô minh như vậy, khi ấy, vị ây đoạn trừ tất cả tham tùy miên, nhồ tận gốc kiến 
mạn tùy miên “tôi là”, đoạn trừ vô minh, khiến minh khởi lên, diệt tận khô đau 
ngay trong hiện tại. Chư Hiên, như vay Thánh đệ tử có chánh tri kiến, có tri kiến 
chánh trực, có lòng tin pháp tuyệt đỗi và thành tựu Diệu pháp này. 
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104. — Lanh thay, Hién gia! 

Các vị Ty-kheo ду, sau khi hoan hy tin thọ lời nói Tôn gia Sariputta, liền hỏi 
thêm Tôn giả Sariputta câu hỏi như sau: 

- Này Hiền gia, CÓ thé có pháp môn nao khác, nhờ pháp môn này Thánh đệ 
tử có chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin pháp tuyệt đối và thành 
tựu Diệu pháp này? 

— Chư Hiển, có thể có. Chư Hiên, khi nào Thánh đệ tử tuệ tri lậu hoặc, tuệ 
tri tập khởi của lậu hoặc, tuệ tri đoạn diệt của lậu hoặc, tuệ tri con đường đưa 
đến đoạn diệt của lậu hoặc. Chư Hiên, khi ấy Thánh đệ tử có chánh tri kiên, có 
tri kiến chánh trực, có lòng tin pháp tuyệt đôi và thành tựu Diệu pháp này. 


Chư Hiền, thế nào là lậu hoặc, thế nào là tập khởi của lậu hoặc, thế nào là 
đoạn diệt của lậu hoặc, thé nào là con đường đưa đến đoạn diệt của lậu hoặc? 
Chư Hiên, có ba lậu hoặc này: Duc lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Từ tập khởi của 
vô minh có tập khởi của lậu hoặc; từ đoạn diệt của vô minh có đoạn diệt của 
lậu hoặc, và Thánh đạo tám ngành này là con đường đưa đến đoạn diệt của lậu 
hoặc, tức là: Chánh trị kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh 
mạng, Chánh tinh tan, Chánh niệm, Chánh định. Chư Hiên, khi nào Thánh đệ 
tử tuệ tri lậu hoặc như vậy, tuệ tri tập khởi của lậu hoặc như vậy, tuệ tri đoạn 
diệt của lậu hoặc như vậy, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của lậu hoặc như 
vậy, khi â ay, vị ây đoạn trừ tất cả tham tùy miên, tây sạch sân tùy miên, nhé tận 
góc kiến mạn tùy miên “tôi là” , đoạn trừ vô minh, khiến minh khởi lên, diệt tận 
khó đau ngay trong hiện tại. Chư Hiên, như vậy Thanh đệ tử có chánh tri kiến, 
có tri kiên chánh trực, có lòng tin pháp tuyệt đôi và thành tựu Diệu pháp này. 

Tôn giả Sãriputta thuyết giảng như vậy, các Ty-kheo ây hoan hy tín tho lời 
giảng của Tôn giả Sariputta. 


10. KINH NIEM XU 
(Satipatthana Sutta)’ 


105. Như vây tôi nghe. 


Một thời, Thế Tôn ở xứ Kuru (Câu-lâu), Kammasadhamma (Kiềm-ma-sắt- 
đàm) là đô thị của xứ Kuru. Rôi Thé Tôn gọi các Ty-kheo: 


— Này các Ty-kheo! 
— Bạch Thé Tôn. 
Cac Ty-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn thuyết như sau: 
106. — Này các Ty-kheo, đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho 


chúng sanh, vượt khỏi sâu não, diệt trừ khó ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ 
Niét-ban. Do là Bốn niệm xứ. 


Thé nào là bón? Này các Tỷ-kheo, ở đây, Ty-kheo sóng quán than trén than, 
nhiệt tâm, tinh giác, chánh niệm dé chế ngự tham ưu ở đời; sông quán thọ trên 
các thọ, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm dé chế ngự tham ưu ở đời; sông quán 
tâm trên tâm, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm dé chế ngự tham ưu ở đời; sông 
quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm dé chế ngự tham ưu 
о doi. 


107. Và này các Tý-kheo, thê nào là Tỷ-kheo sóng quan than trén than? 
Nay cac Ty-kheo, o day, Ty-kheo di dén khu rimg, di dén goc cay, hay di dén 
ngôi nhà trồng, ngôi kiết-già, lưng thăng và an trú chánh niệm trước mặt. Tỉnh 
giác, vị ây thở vô; tỉnh giác, vi ay thở ra. Tho vô dai, vi ay tué tri: “Tôi thở vô 
ее hay tho ra dai, vị ay tuệ tri: “Tôi thở ra dài”; hay thở vô ngắn, vị ay tuệ 

“Tôi thở vô ngăn”; hay thở ra ngăn, vị ду tuệ tri: “Tôi thở ra ngắn.” “Сат 
м toàn than, tôi sé thé vô”, vi ay tập; “Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở ra”, vi 
ay tap. “An tinh than hanh, tôi sẽ thở vô”, у] ay tap; “An tinh than hanh, tôi sẽ 
thở ra”, vị ду tập. Này các Ty-kheo, như người thợ quay hay học trò người thợ 
quay thiện xảo khi quay dai, tuệ tri: “Tôi quay dài”; hay khi quay ngắn, tuệ tri: 
“Tôi quay ngắn.” Cũng vậy, này các Ty-kheo, Tý- -kheo thở vô dài, tuệ tri: “Tôi 
thở vô dài”; hay thở ra dài, tuệ tri: “Tôi thở ra dài”; hay thở vô ngăn, tuệ tri: 
“Tôi thở vô ngăn”; hay thở ra ngắn, tuệ tri: “Tôi thở ra ngắn.” “Cảm giác toàn 


' Xem M. I. 46; Ш. 88; D. II. 290; 5. V. 141. Kinh tương đương trong bộ Trung A-ham kinh là Niệm xứ 
kinh ZRB (T. 01. 0026.98. 0582b07). Tham chiếu: Phân biệt Ti hanh dé kinh DA) % šš 28 (7.01. 0026.31. 
0467а28); Niệm than kinh A$ z (T.01. 0026.81. 0554с10); T dé kinh vgššÈ## (T.01. 0032. 0814b08); 
Tăng. 2 (T.02. 0125.12.1. 0568a01). 
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thân, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập; “Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở ra”, vị ay tập; ‘ ‘An 
tinh thân hành, tôi sẽ tho vô”, vı ây tập; “An tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra”, vi ay 
tập. Như vậy, vi ay sông quán thân trên nội thân hay sống quan than trén ngoai 
than; hay sông quán thân trên cả nội thân, ngoại thân; hay vi ay sống quan tanh 
sanh khởi trên thân; hay sóng quán tanh diệt tận trên thân; hay sông quản tảnh 
sanh diệt trên thân. “Có thân đây”, VỊ ay an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng 
hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy không nương tựa, không chấp trước 
vật gì trên đời. Này các Ty-kheo, như vậy là Ty-kheo sông quán thân trên thân. 


108. Lại nữa, này các Ty-kheo, Ty-kheo di, tuệ tri: “Tôi di”; hay dung, tué 

ri: “Tôi đứng”; hay ngôi, tuệ tri: “Tôi ngôi”; hay năm, tuệ tri: “Tôi nam.” Thân 
+ được sử dụng như ће nao, vi ay tuệ tri thân như thé ấy. Vi ấy sống quán thân 
trên nội thân; hay v1 ay sống quán thân trên ngoại thân; hay vị ây sông quán 
thân trên nội thân, ngoại thân; hay vi ây sông quản tảnh sanh khởi trên thân; hay 
vị ду sóng quán tanh diệt tận trên thân; hay vị ay sóng quan tanh sanh diét trén 
than. “Co than day”, vị ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến 
chánh trí, chánh niệm. Và vị ây sông không nương tựa, không châp trước một 
vật gi trên đời. Này các Ty-kheo, như vậy là Tỷ-kheo sóng quán thân trên thân. 


109. Lại nữa, này các Ty-kheo, Ty-kheo khi bước tới bước lui, biết rõ việc 
mình đang làm; khi ngó tới ngó lui, biết rõ việc mình đang làm; khi co tay, khi 
duỗi tay, biết rõ việc mình đang làm; khi mang áo Tang-gia-lé (Sanghati), mang 
bát, mang y, biết rõ việc minh dang làm; khi ăn, uông, nhai, nêm, biết rõ việc 
minh đang làm; khi đại tiện, tiêu tiện, biết rõ việc mình đang làm; khi đi, đứng, 
ngôi, ngủ, thức, nói, im lặng, biết rõ việc mình đang làm. Như vay, VỊ ay song 
quán thân trên nội thân; hay sông quản thân trên ngoại thân; hay sông quán thân 
trên cả nội thân, ngoại thân; hay vi ay song quan tanh sanh khoi trén than; hay 
sông quan tanh diệt tận trên thân; hay sông quản tảnh sanh diệt trên thân. “Có 
thân đây”, vị ay an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, 
chánh niệm. Và vi ay sông không nương tựa, , không chấp trước một vật gì trên 
đời. Này các Tỷ-kheo, như vậy là Tỷ-kheo sông quán thân trên thân. 


110. Lại nữa, này các Ty-kheo, Ty-kheo quán sát than nay, dưới từ bàn chân 
trở lên, trên cho đến đảnh tóc, bao bọc bởi da và chứa day những vật bat tịnh sai 
biệt. Trong thân này: “Day là tóc, lông, mong, răng, da, thịt, gan, xương, tủy, 
thận, tim, gan, hoành cách mô, lá lách, phôi, ruột, màng ruột, bao tử, phân, mật, 
đàm (niêm dịch), mủ, máu, mô hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước miếng, nước 
mũi, nước ở khớp Xương, nước tiêu.” Này các Ty-kheo, cũng như một bao đồ, 
hai đâu trồng đựng đây các loại hột như gạo, lúa, đậu xanh, đậu lớn, mè, gạo đã 
xay rôi. Một người có mắt, đồ các hột ây ra và quán sát: “Đây là hột gạo, đây là 
hột lúa, đây là đậu xanh, đây là đậu lớn, day là mè, day là hột lúa đã xay roi.’ 
Cũng vậy, này các Ty-kheo, một Ty-kheo quán sát thân này dưới từ bàn chân 
trở lên, trên cho đến đảnh tóc, bao bọc bởi da và chứa đầy những vật bắt tịnh sai 
biệt. Trong thân này: “Đây là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gần, xương, tủy, 
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than, tim, gan, hoành cach mô, lá lách, phôi, ruột, màng ruột, bao tử, phân, mật, 
đàm, mủ, máu, mÓ hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước miếng, nước mỗi, nƯỚC ó 
khớp xương, nước tiểu.” Như vậy, VỊ ay sông quán thân trên nội thân; hay sống 
quán thân trên ngoại thân; hay sông quan thân trên nội thân, ngoại than. Hay vi 
ay sông quán tánh sanh khởi trên thân; hay sống quán tánh diệt tận trên thân; 
hay sông quản tanh sanh diệt trên thân. “Có thân đây”, vị ay an trú chánh niệm 
như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ây sống không 
nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này các Tý-kheo, như vậy là 
Tỷ-kheo sống quán thân trên thân. 


111. Lại nữa, này các Ty-kheo, Ty-kheo quan sát thân này về các vị trí các 
giới và sự sắp đặt các giới: “Trong thân này có địa đại, thủy đại, hỏa đại và 
phong dai.” Này các Ty-kheo, như một người đô tê thiện xảo, hay đệ tử của 
một người đồ tê giết một con bò, ngôi cắt chia từng thân phân tại ngã tư đường. 
Cũng vậy, này các Ty-kheo, Ty-kheo quan sat than nay vé vi tri cac gidi va 
vé sự sap đặt các giới: “Trong thân nay có dia dai, thuy dai, hoa dai và phong 
dai.” Nhu vay, vi ay song quán thân trên nội thân; hay sóng quan than trên 
ngoại thân; hay sóng quán thân trên nội thân, ngoại thân. Hay vị ây sống quán 
tánh sanh khởi trên thân; hay sống quán tanh diệt tận trên thân; hay sông quản 
tánh sanh diệt trên thân. “Có thân đây”, vị ây an trú chánh niệm như vậy, với hy 
vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ду sống không nương tựa, không 
chấp trước một vật gì trên đời. Này các Ty-kheo, như vậy là Ty-kheo sống quán 
thân trên thân. 


112. Lại nữa, này các Ty-kheo, cũng như Tỷ-kheo thây một thi thể bị quăng 
bỏ trong nghĩa địa một ngày, hai ngày, ba ngày, thi thé ду trương phông lên, 
xanh đen lại, nát thôi ra. Ty-kheo quán than ây như sau: “Thân này tánh chat 
là như vậy, ban tanh là như vậy, không vượt khỏi tanh chất â ay. ” Như vay, у! 
ay sông quan thân trên nội thân; hay sông quan than trên ngoại than; hay sông 
quan than trên nội than, ngoại than. Hay vi ay sông quán tanh sanh khởi trên 
thân; hay sông quán tanh diệt tận trên thân; hay sông quán tảnh sanh diệt trên 
thân. “Có thân đây”, vị ay an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến 
chánh trí, chánh niệm. Và vi ay sóng không nương tựa, không châp trước một 
vật gi trên đời. Này các Tý-kheo, như vậy là Ty-kheo sóng quán thân trên thân. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, cũng như Tỷ-kheo thay một thi thé bị quăng bỏ 
trong nghĩa địa, bi các loài qua ăn, hay bi các loài diéu hau ăn, hay bi các chim 
kên ăn, hay bi các loài cho ăn, hay bi các loài da can ăn, hay bị các loài côn 
trùng ăn. Ty-kheo quan thân а ây như sau: “Thân này tánh chât là nhu vay, ban 
chat la nhu vay, khong vuot khoi tanh chat áy.” Như vay, VỊ ay sông quan thân 
trên nội than; hay sông quản thân trên ngoại thân; hay sông quán thân trên nội 
thân, ngoại thân. Hay vi ay song quan tanh sanh khởi trên thân; hay sống quán 
tảnh diệt tận trên thân; hay sông quản tanh sanh diệt trên thân. “Có thân đây”, 
vị ду an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. 
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Và vi ây sông không nương tựa, không chap trước một vật gì trên đời. Này các 
Ty-kheo, như vậy là Ty-kheo sông quán thân trên thân. 


Này các Ty-kheo, lại nữa, cũng như Ty-kheo thây một thi thê bị quăng 
bỏ trong nghĩa địa với các bộ xương còn liên kết với nhau, còn dính thịt và 
máu, còn được các đường gân cột lại; Ty- -kheo như thây một thi thê bị quăng 
bỏ trong nghĩa địa với các bộ xương còn liên kết với nhau, không còn dính 
thịt nhưng còn dính máu, còn được các đường gan cột lại; Ty-kheo như thây 
một thi thé bị quãng bỏ trong nghĩa địa với các bộ xương không còn dính thịt 
và máu, còn được các đường gân cột lại, chỉ còn có xương không dính lại với 
nhau, rải rác ché này chỗ kia. Ở đây là xương tay, ở đây là xương chân, ở đây 
là xương ống, ở đây là xương bắp về, ở đây là xương mông, ở đây là xương 
sông, ở đây là xương đầu. Tỷ-kheo quán thân ây như sau: “Thân nay tanh chat 
là như vậy, ban tanh là như vay, không vượt khỏi tanh chất â ay.” ° Nhu vậy, vị 
ay sông quán thân trên nội thân; hay sông quản thân trên ngoại thân; hay sông 
quan thân trên nội thân, ngoại thân. Hay vi ay sống quán tanh sanh khởi trên 
thân; hay vị ду sông quán tanh diệt tận trên thân; hay vi ay sông quán tánh sanh 
điệt trên than. “Có thân đây”, v1 ay sóng an trú chánh niệm như vậy, với hy 
vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ây sống không nương tựa, không 
chấp trước một vật gì ở trên đời. Này các Ty-kheo, như vậy là Ty-kheo sống 
quán thân trên thân. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, cũng như Tỷ-kheo thây một thi thé bị quăng bỏ 
trong nghĩa địa, chỉ còn toàn xương trang mau vỏ oc... chỉ con một đồng Xương 
lâu hơn ba năm... chỉ còn là xương thôi trở thành bột. Tỷ-kheo quán thân ấy như 
sau: „Thân này tánh chât là nhu vay, ban tanh là nhu vay, khong vuot khói tanh 
chat â ay. ' Nhu vay, vị ay sông quán thân trên nội thân; hay sống quán thân trên 
ngoại thân; hay sông quán thân trên nội thân, ngoại thân. Hay vị ây sóng quán 
tanh sanh khói trën than; hay sóng quan tanh diệt tận trên thân; hay sông quản 
tanh sanh diệt trên thân. “Có thân đây”, vị ду sóng an trú chánh niệm như vậy, 
với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ây sông không nương tựa, 
không chap trước một vat gi trên đời. Này các Ty-kheo, như vậy là Ty-kheo 
sông quán thân trên thân. 


113. Này các Tỷ-kheo, như thế nào là Tỷ-kheo sống quán thọ trên các thọ? 
Này các Ty-kheo, ở đây, Ty-kheo khi cảm giác lạc tho, tuệ tri: “Tôi cảm giác 
lạc thọ”; khi cảm giác khô thọ, tuệ tri: “Tôi cảm giác khó thọ”; khi cảm giác bat 
khó bat lạc thọ, tuệ tri: “Tôi cảm giác bất khô bát lạc thọ.” Hay | khi cam giác lac 
thọ thuộc vật chat, tuệ tri: “Tôi cảm giác lac tho thuộc vat chat”; hay khi cam 
giác lạc thọ không thuộc vật chất, tuệ tri: “Tôi cảm giác lạc thọ không thuộc vật 
chat.” Hay khi cảm giác khó thọ thuộc vật chat, tuệ tri: “Tôi cảm giác khổ thọ 
thuộc vật chat”; hay khi cảm giác khổ thọ không thuộc vật chất, tuệ tri: “Tôi 
cảm giác khổ thọ không thuộc vật chất.” Hay khi cảm giác bat khô bat lạc thọ 
thuộc vật chất, tuệ tri: “Tôi cảm giác bat khô bat lạc thọ thuộc vật chất”; hay khi 
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cảm giác bat khó bat lac thọ không thuộc vật chất, tuệ tri: “Tôi cảm giác bat khô 
bat lac tho khong thuộc vật chat.” Nhu vậy, VỊ ду sông quán thọ trên các nội tho; 

hay sông quản thọ trên các ngoại thọ; hay sông quán thọ trên các nội thọ, ngoại 
tho. Hay vi ду sống quan tanh sanh khởi trên các thọ, hay sông quán tánh diệt 
tận trên các thọ; hay sông quán tanh sanh diệt trên các thọ. “Có thọ đây”, vi ay 
sông an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. 
Và vị ay song không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này các 
Ty-kheo, như vậy Ty-kheo sống quán thọ trên các thọ. 

114. Nay các Tỷ-kheo, như thé nào là Tỷ-kheo sống quán tâm trên tâm? 
Này các Ty-kheo, ở đây, Ty-kheo với tâm có tham, tuệ tri: “Tam có tham”; hay 
với tâm không tham, tuệ tri: “Tâm không tham.” Hay với tâm có sân, tuệ tri: 
“Tam có sân”; hay với tâm không sân, tuệ tri: “Tam không sân.” Hay với tâm 
có si, tuệ tri: “Tâm có si”; hay với tâm không sĩ, tuệ tri: “Tam không si.” Hay 
với tâm thâu nhiếp, tuệ tri: “Tâm được thâu nhiếp”; hay với tâm tán loạn, tuệ 

tri: “Tam bị tán loan.” Hay với tâm quảng đại, tuệ tri: “Tam được quảng đại”; 
hay với tâm không quảng đại, tuệ tri: “Tam không được quảng dai.” Hay với 
tâm hữu hạn, tuệ tri: “Tâm hữu hạn”; hay với tam vô thượng, tuệ tri: “Tam vô 
thượng.” Hay với tâm có định, tuệ tri: “Tam có định”; hay với tâm không định, 
tuệ tri: “Tam không định.” Hay với tâm giải thoát, tuệ їп: “Tam có giải thoát”; 
hay với tâm không giải thoát, tuệ tri: “Tam không giat thoat.” 

Nhu vay, VỊ ay sông quán tâm trên nội tâm; hay sông quản tâm trên ngoại 
tâm; hay sông quan tâm trên nội tâm, ngoại tam. Hay sông quan tanh sanh khởi 
trên tâm; hay sông quán tánh diệt tận trên tâm; hay sông quán tánh sanh diệt 
trên tâm. “Có tâm đây”, vi ay sóng an tru chanh nigm nhu vay, voi hy vong 
hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vi ay sông không nương tựa, không chấp 
trước một vật gi trên đời. Này các Тӯ-Кһео, như vậy là Tỷ-kheo sóng quan tâm 
trên tâm. 

115. Nay các Ty-kheo, thé nào là Ty-kheo sông quán pháp trên các pháp? 
Này các Ty-kheo, ở đây, Ty-kheo sông quán pháp trên các pháp đối với năm 
trién cái. Và này các Tỷ-kheo, thé nào là Ty-kheo sóng quán pháp trên các pháp 
đối với năm trién cái? Này các Ty-kheo, ở day, Ty-kheo nội tâm có ai duc, tuệ 

tri: “Nội tâm tôi có ái dục”; hay nội tâm không có ái dục, tuệ tri: “Nội tâm tôi 
không có ái duc.” Và với ai dục chưa sanh nay sanh khởi, vị ay tuệ tri như vậy; 
và với ai dục đã sanh nay được đoạn diệt, vi ay tuệ tri như vậy; và với ai dục 
đã được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi nữa, vị ây tuệ tri như vậy. Hay 
nội tâm có sân hận, tuệ tri: “Nội tâm tôi có sân hận”; hay nội tâm không có sân 
han, tuệ tri: “Nội tâm tôi không có sân han.” Và với sân hận chưa sanh nay sanh 
khởi, vị ay tuệ tri như vậy; và với sân hận đã sanh, nay được đoạn diệt, vị ду 
tuệ tri như vậy; và với sân han đã được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi 
nữa, vị ay tuệ tri như vậy. Hay nội tâm có hôn trâm thụy miên, tuệ tri: “Nội tâm 
tôi có hôn trầm thụy miên”; hay nội tâm không có hôn trầm thụy miên, tuệ tri: 
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“Nói tam toi khong co hon tram thụy miên.” Và với hôn trâm thụy miên chưa 
sanh nay sanh khởi, vi ay tuệ tri như vậy; và với hôn trâm thụy miên đã sanh 
nay được đoạn diệt, vi ay tuệ tri như vậy; va với hôn trâm thụy miên đã được 
đoạn diệt, tương lai không sanh khởi nữa, vi ấy tuệ tri như vậy. Hay nội tâm có 
s. hối, tuệ tri: “Nội tâm tôi có trao hôi”; › hay nội tâm không có trao hối, tuệ 

ri: “Nội tâm tôi không có trạo hồi.” Và với trạo hôi chưa sanh nay sanh khởi, 
vị ây tuệ tri như vay; va VỚI trao hối đã sanh nay được đoạn diệt, vi ду tuệ tri 
như vậy; và với trạo hối đã được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi nữa, vị 
ay tuệ tri như vậy. Hay nội tâm có nghị, tuệ tri: “Nội tâm tôi có nghĩ”; hay nội 
tâm không có nghi, tuệ tri: “Nội tâm tôi không có nghi.” Và với nghi chưa sanh 
nay sanh khởi, vi ay tuệ tri như vậy; và với nghi đã sanh nay được đoạn diệt, 
vi ay tuệ tri như vậy; và với nghi đã được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi 
nữa, vi ây tuệ tri như vậy. 


Nhu vậy, vị ду sóng quán pháp trên các nội pháp; hay sóng quán pháp trên 
các ngoại pháp; hay sống quán pháp trên các nội pháp, ngoại pháp. Hay vị ây 
sông quán tanh sanh khởi trên các pháp; hay sông quán tánh diệt tận trên các 
pháp; hay sống quán tánh sanh diệt trên các pháp. “Có những pháp ở đây”, 
ay sông an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh 
niệm. Và vị ấy sông không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. 
Này các Ty-kheo, như vậy là Ty-kheo sông quán pháp trên các pháp đôi với 
năm trién cái. 

116. Lại nữa, nay các Ty-kheo, Ty-kheo sông quan phap trên các pháp đối 
với năm thủ uan. Này các Ty-kheo, thê nào la Ty-kheo sông quán pháp trên 
các pháp đối với năm thủ uan? Này các Ty-kheo, Ty-kheo suy tư: “Đây là sắc, 
đây là sac tập, đây là sắc diệt. Day là thọ, đây là thọ tập, đây là thọ diệt. Day là 
tưởng, đây là tưởng tập, đây là tưởng diệt. Day là hành, đây là hành tap, day là 
hành diệt. Đây là thức, đây là thức tập, đây là thức diệt.” Như vậy, vị ay sống 
quán pháp trên các nội pháp; hay sông quán pháp trên các ngoại pháp; hay sông 
quán pháp trên các nội pháp, ngoại pháp. Hay vi ay sóng quán tanh sanh khởi 
trên các pháp; hay sông quán tánh diệt tận trên các pháp; hay sống quán tánh 
sanh diệt trên các pháp. “Có những pháp ở đây”, vị ay sông an trú chánh niệm 
như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sông không 
nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này các ‚ Ty-kheo, như vậy là 
Tỷ-kheo sống quán pháp trên các pháp đối với năm thủ uân. 


117. Lại nữa, này các Ty-kheo, Ty-kheo sông quán pháp trên các pháp đối 
VỚI Sáu пб ngoai xử. Này các ‘Ty-kheo, thé nào là Ty-kheo sống quan pháp trên 
các pháp đối với sáu nội ngoại xứ? Này các Ty-kheo, ở đây, Ty-kheo tué tri con 
mắt và tuệ tri các sắc, do duyên hai pháp này, kiết sử sanh khởi, vi ay tuệ tri như 
vậy; và với kiết sử chưa sanh nay sanh khởi, vị ây tuệ tri như vay; va với kiét str 
đã sanh nay được đoạn diệt, vi ay tuệ tri như vay; và với kiết sử đã được đoạn 
diệt, tương lai không sanh khởi nữa, vị ây tuệ tri như vậy. Này các Tỷ-kheo, ở 
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day, Ty-kheo tué tri tai va tué tri cac tiéng, do duyén hai phap nay, kiét sử sanh 
khởi, vị ây tuệ tri như vậy; và với kiết sử chưa sanh nay sanh khởi, vị ây tuệ tri 
như vậy; và với kiết sử đã sanh nay được đoạn diệt, vị ây tuệ tri như vậy; va với 
kiết sử đã được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi nữa, vị ấy tuệ tri như vậy. 
Này các Tỷ-kheo, ở đây, Ty-kheo tuệ tri mii va tuệ tri các hương, do duyên hai 
pháp này, kiết sử sanh khởi, vị ay tuệ tri nhu vậy; và với kiết sử chưa sanh nay 
sanh khởi, vị ây tuệ tri như vậy; và với kiết sử đã sanh nay được đoạn diệt, vị 
ây tuệ tri như vậy; và với kiết sử đã được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi 
nữa, vi ay tuệ tri như vậy. Này các Ty-kheo, ở đây, Ty-kheo tuệ tri lưỡi và tuệ 
tri các vị, do duyên hai pháp này, kiết sử sanh khởi, vi ay tuệ tri như vay; và với 
kiết sử chưa sanh nay sanh khởi, vị ду tuệ tri như vậy; và với kiết sử đã sanh nay 
được đoạn diệt, vị ay tuệ tri như vậy; và với kiết sử đã được đoạn diệt, tương lai 
không sanh khởi nữa, vi ay tuệ tri như vay. Nay các Ty-kheo, ở đây, Ty-kheo 
tuệ tri thân và tuệ tri các xúc, do duyên hai pháp này, kiết sử sanh khởi, vi ay 
tuệ tri như vay; va với kiết sử chưa sanh nay sanh khởi, vị ấy tuệ tri như vay; và 
với kiết sử đã sanh nay được đoạn diệt, vị ay tuệ tri như vậy; và với kiết sử đã 
được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi nữa, vị ây tuệ tri như vậy. Này các 
Tỷ-kheo, ở đây, Ty-kheo tué tri y va tué tri cac pháp; do duyên hai pháp này, 
kiết sử sanh khởi, vi ay tuệ tri như vậy; va với kiét sử chưa sanh nay sanh khởi, 
vị ду tuệ tri như vậy; và với kiết sử đã sanh nay được đoạn diệt, vi dy tuệ tri như 
vậy; và với kiết sử đã được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi nữa, vị ây tuệ 
tri như vậy. Như vậy, vị ay sông quán pháp trên các nội pháp; hay sông quán 
pháp trên các ngoại pháp; hay sông quán pháp trên các nội pháp, ngoại pháp. 
Hay vị ay sông quan tanh sanh khởi trên các pháp; hay sông quán tanh diệt tận 
trên các pháp; hay sông quan tánh sanh diệt trên các pháp. “Có những pháp ở 
đây”, vi ay sông an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, 
chánh niệm. Và vị ây sông không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên 
đời. Này các Ty-kheo, như vậy là Ty-kheo sóng quán pháp trên các pháp đôi 
VỚI Sáu nỘI ngoại xứ. 


118. Lai nữa, này các Ty-kheo, Ty-kheo sông quan phap trên các pháp đối 
với Bảy giác chi. Nay cac Ty-kheo, thé nao 1a Ty-kheo song quan phap trén cac 
phap đối với Bay giác chi? Này các Tỷ-kheo, ở đây, Ty- -kheo nội tâm có Niệm 
giác chi, tuệ tri: “Nội tâm tôi có Niệm giác сї”; hay nội tâm không có Niệm giác 
chi, tuệ tri: “Nội tâm tôi không có ý Niệm giác chi.” Và với Niệm giác chi chưa 
sanh nay sanh khởi, vi ây tuệ tri như vậy, và với Niệm giác chi đã sanh, nay được 
tu tập viên thành, vi ду tuệ tri như vậy. Hay nội tâm có Trạch pháp giác chi, tuệ 
tri: “Nội tam tôi có Trach pháp giác chi”; hay nội tâm không có Trạch pháp giác 
chi, tuệ tri: “Nội tâm tôi không có lrạch pháp giác chi.” Và với Trach pháp giác 
chi chưa sanh nay sanh khởi, vị ду tuệ tri như vậy, và với Trạch pháp giác chi đã 

sanh nay được tu tập viên thành, vị ây tuệ tri như vậy. Hay nội tâm có Tinh tan 
giác chi, tuệ tri: “Nội tâm tôi có Tinh tân giác chi”; › hay nĝi tâm không có Tinh 
tan giác chi, tuệ tri: “Nội tâm tôi không có Tinh tân giác chi.” Và với Tinh tan 
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giác chi chua sanh nay sanh khởi, vi áy tué tri nhu vay, va voi Tinh tán giác chi 
đã sanh nay duoc tu tập viên thành, vi ay tuệ tri như vậy. Hay nội tám có Hy giác 
chị, tuệ tri: “Nội tâm tôi có Hy giác chi”; hay nội tâm không có Hy giác chi, tuệ 

tri: “Nội tâm tôi không có Hỷ giác chi.” Và với Hy giác chi chưa sanh nay sanh 
khởi, v1 ây tuệ tri như vậy, và với Hỷ giác chi đã sanh nay được tu tập viên thành, 
vị ay tuệ tri như vậy. Hay nội tâm có Khinh an giác chi, tuệ tri: “Nội tâm tôi có 
Khinh an giác chỉ”; hay nội tâm không có Khinh an giác chi, tuệ tri: “Nội tam 
tôi không có Khinh an giác chi.” Và với Khinh an giác chi chưa sanh nay sanh 
khởi, vi ay tuệ tri như vậy, và với Khinh an giác chi đã sanh nay được tu tập viên 
thành, vi ay tuệ tri như vậy. Hay nội tâm có Dinh giác chị, tuệ tri: “Nội tâm tôi có 
Định giác chi”; hay nội tâm không có Định giác chi, tuệ tri: “Nội tâm tôi không 
có Định giác chi.” Và với Định giác chi chưa sanh nay sanh khởi, vi ay tué tri 
nhu vay, va voi Dinh giac chi đã sanh nay được tu tập viên thành, vi ay tuệ tri 
như vậy. Hay nội tâm có Xa giác chi, tuệ tri: “Nội tâm tôi có Xa giác chic › hay 
nội tâm không có Xa giác chi, tuệ tri: “Nội tâm tôi không có Xa giác chi.” Và VỚI 
Xa giác chi chưa sanh nay sanh khởi, vi ay tuệ tri như vậy, và với Xa giác chi đã 
sanh nay được tu tập viên thành, vi ây tuệ tri như vậy. Như vậy, vị ây sông quán 
pháp trên các nội pháp; hay sông quán pháp trên các ngoại pháp; hay sông quán 
pháp trên các nội pháp, ngoại pháp. Hay vị ay sông quan tanh sanh khởi trên 
các pháp; hay sông quán tánh diệt tận trên các pháp; hay sống quán tánh sanh 
diệt trên các pháp. “Có những pháp ở đây”, vị ay song an trú chánh niệm như 
vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ду sông không nương 
tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này các Ty-kheo, như vậy là Ty-kheo 
sông quan pháp trên các pháp đôi với Dây giác ch1. 

119. Lại nữa, này các Ty-kheo, у] ây sông quán pháp trên các pháp đối với 
Bốn Thánh dé. Này các Ty-kheo, thé nào là Ty-kheo sông quán pháp trên các 
pháp đối với Bốn Thánh dé? Này các Tỷ-kheo, ở đây, Ty-kheo như thật tuệ tri: 
“Đây là khó”; như thật tuệ tri: “Đây là khó tâp”; như thật tuệ tri: “Day là khó 
diệt”; như that tuệ tri: “Day là con đường dua dén khó diệt.” 


120. Va nay cac Ty-kheo, thé nào Khô Thánh dé? Sanh là khô, giả là khô, 
[bệnh là khó], chết là khó, sâu, bi, khó, ưu, não là khó, sự găn bó với những gì 
không ưa thích là khô, sự chia lia với những gì yêu thích là khó, câu không được 
là khô, tóm lại năm thủ uan là khó. 


121. Này các Ty-kheo thê nào là sanh? Mỗi mỗi hạng chúng sanh, trong 
từng giới loại, sự xuất sản, xuất sanh, xuất thành, tái sanh, sự xuất hiện các uan, 
sự hoạch đắc các căn, này các Ty-kheo, như vậy gọi là sanh. 

122. Nay cac Ty-kheo, thê nào là già? Mỗi mỗi hang chúng sanh, trong 
từng giới loại, sự niên lão, sự hủ hoại, trạng thái rụng răng, trạng thái tóc bạc, 
da nhăn, tuôi thọ rút ngắn, các căn hủy hoại, này các Ty-kheo, như vậy là già. 


123. Này các Ty-kheo, thê nao là chết? Mỗi mỗi hạng chúng sanh, trong 
từng giới loại, sự tạ thé, sự từ tran, thân hoại, sự diệt vong, sự chết, sự tử vong, 
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thời đã đến, các uân đã tận diệt, sự vat bỏ tử thi, này các Ty-kheo, như vậy gọi 
là chết. 


124. Này các Ty-kheo, thé nào là sau? Này các Ty-kheo, với những ai gặp 
phải tai nạn này hay tai nạn khác, với những ai cam thọ sự đau khô này hay sự 
đau khó khác, sự sâu, sự sâu lo, sự sâu muộn, nội sâu, mọi khổ sầu của người 
ây, này các Tý-kheo, như vậy gọi là sâu. 

125. Này các Ty-kheo, thé nào là bi? Này các Ty-kheo, với những ai gặp 
phải tai nan nay hay tai nạn khác, với những ai cảm thọ sự đau khó này hay sự 
đau khó khác, sự bi ai, sự bi thảm, sự than van, sự than khóc, sự bi than, sự bi 
thông của người ay, này các Tỷ-kheo, như vậy gọi là bi. 


126. Này các Ty-kheo, the nao là khó? Này các Ty-kheo, sự đau khó về 
thân, sự không sảng khoái về thân, sự đau khô do thân cảm thọ, sự không sảng 
khoái do thân cảm thọ, này các Ty-kheo, như vậy gọi là khô. 


127. Này các Ty-kheo, thé nào là ưu? Này các Tý-kheo, sự đau khó về tâm, 
sự không sảng khoái vê tâm, sự đau khô do tâm cảm thọ, sự không sảng khoái 
do tâm cảm thọ, này các Ty-kheo, như vậy gọi là ưu. 


128. Này các Tỷ-kheo, thế nào là não? Này các Ty-kheo, với những ai gap 
phải tai nạn này hay tai nạn khác, với những ai cảm thọ sự đau khó này hay SỰ 
đau khó khác, sự áo não, sự bi não, sự thất vọng, sự tuyệt vọng của người ду, 
này các Ty-kheo, như vậy gọi là não. 

129. Này các Ty-kheo, thé nào là sự gắn bó với những gi không ưa thích 
là khó [oán tang hội khó]? Này các Ty-kheo, ở đời này có vật như sac, thinh, 
hương, vi, Xúc, pháp mà các ông không thích, không ưa, không vừa lòng; hay 
người mả muôn gây bat lợi, muôn gây vô ích, muốn gây bat lac, muôn gay bat 
ôn, su đi chung, gap gỡ, hiệp cùng, hoa lẫn với những nhân vật ay, này các Ty- 
kheo, như vậy gọi là oán tăng hội khô. 


130. Này các Ty-kheo, thé nào là sự chia lia với những gi yêu thích là khổ 
[ái biệt ly khó]? Này các Tỷ-kheo, ở đời này có vật như sắc, thinh, hương, vị, 
xúc, pháp mà các ông ưa thích, ham muốn vừa lòng, hay người mà mong đem 
lợi ích, mong dem may mắn, mong đem an lạc, mong dem an ón, tức là mẹ hay 
cha, hoặc anh em, chị em, bạn bè, thân hữu, bà con huyết thông, sự không được 
hội ngộ, không được trùng phung, không được chung sông, không được hòa 
mình với các nhân vật ây, này các шо như vậy gọi là ái biệt ly khô. 


131. Này các Ty-kheo, thé nào là cầu bat đắc khó? Này các Tỷ-kheo, chúng 
sanh bị sanh chi phối, khởi sự mong cau: “Mong rang ta khỏi bị sanh chi phối! 
Mong răng ta khỏi phải đi thác sanh!” Lời cầu mong ây không được thành tựu. 
Nhu vậy gọi là cầu bất đắc khó. Này các Ty-kheo, chúng sanh bị già chi phối... 
chúng sanh bị bệnh chi phối... chúng sanh bị chết chi phối... chúng sanh bi sâu, 
bi, khô, ưu, não chi phối, khởi sự mong cau: “Mong răng ta khỏi bị sau, bi, khô, 
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ưu, não chỉ phối! Mong rang ta khỏi đương chịu sâu, bi, khó, ưu, não!” Lời 
mong câu ay không được thành tựu. Nhu vậy gọi là cau bat дас khô. 
132. Này các Ty-kheo, như thế nao là tóm lại năm thủ uan la khó? Như sắc 


thủ uân, thọ thủ uân, tưởng thủ uân, hành thủ uan, thức thủ uân. Này các Ty- 
kheo, như vậy gọi là tóm lại năm thủ uân là khô. 


133. Này các Ty-kheo, thé nào là Khô tập Thánh dé? 
_ Sự tham ai đưa đến tái sanh, câu hữu với hỷ và tham, tìm câu hỷ lạc chỗ này 
cho kia như dục ái, hữu ái, vô hữu ái. 
Này các Tỷ-kheo, sự tham ái này khi sanh khởi thì sanh khởi ở đâu, khi an 
trú thì an trú ở đâu? Ở đời, sắc gì thân ái, sắc gi kha ai, sy tham ai nay khi sanh 
khởi thi sanh khởi ở day, khi an trú thì an trú ở đây. 


Ở đời, sắc gi thân ái, sắc gì kha ái? Ở đời, con mắt là sắc thân ái, là sắc khả 
ái. Sự tham ái này khi sanh khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở day. 
Ó đời, tai... Ó đời, mũi... Ó đời, lưỡi... Ó đời, thân... Ó đời, ý là sắc thân ái, là 
sắc khả ái. Sự tham ái này khi sanh khởi thì sanh khởi ở đây, khi an trú thì an 
trú ở đây. 


Ở đời, các sắc... Ở đời, các tiếng... Ở đời, các hương... Ở đời, các vị... Ở đời, 
các cảm xúc... Ở đời, các pháp là sac thân ai, là sac kha ai. Sự tham ái này khi 
sanh khởi thì sanh khởi ở day, khi an trú thì an trú ở đấy. 


Ở đời, nhãn thức... Ở đời, nhĩ thức... Ở đời, tỷ thức... Ở đời, thiệt thức... Ở 
đời, thân thức... Ở đời, ý thức là sắc thân ái, là sắc khả ai. Sự tham ái này khi 
sanh khởi thì sanh khởi ở day, khi an trú thì an trú ở day. 


Ở đời, nhãn xúc... Ở đời, nhĩ xúc.. .Ở đời, ty xúc.. . Ở đời, thiệt xúc... Ở đời, 
thân xúc... Ở đời, y xúc là sắc thân ái, là sắc kha ái. Sự tham ái này khi sanh 
khởi thì sanh khởi ở đây, khi an trú thì an trú ở đây. 


Ở đời, nhãn xúc sở sanh thọ... Ở đời, nhĩ xúc sở sanh thọ... Ở đời, tỷ xúc sở 
sanh thọ... Ở đời, thiệt xúc sở thanh thọ... Ở đời, thân xúc sở sanh thọ... Ở đời, 
y xúc sở sanh thọ là sắc thân ái, là sắc khả ai. Sự tham ai này khi sanh khởi thi 
sanh khởi ở day, khi an trú thi an trú ở day. 


Ở đời, sac tưởng... Ở đời, thinh tưởng... Ở đời, hương tướng... Ở đời, vị 
tưởng... Ó đời, xúc tưởng... Ó doi, pháp tuóng là sắc thân ái, là sac khả ái. Sự 
tham ái này khi sanh khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. 


Ở đời, sắc tư... Ở đời, thinh tư... О đời, hương tư... Ở đời, vị tư... Ở đời, xúc 
tư... Ở đời, pháp tư là sắc thân ái, là sắc khả ai. Sự tham ai này khi sanh khởi thì 
sanh khởi ở đây, khi an trú thì an trú ở đây. 


Ở đời, sắc ái... Ở đời, thinh ái.. ‚О doi, huong 4 ái... Ở đời, vị ái... Ở đời, xúc 
.. Ó đời, pháp á ái là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi sanh khởi thì 
a khởi ở đây. khi an trú thì an trú ở đây. 


О đời, sắc tam... О đời, thinh tâm... О đời, hương tâm... О đời, vị tầm... О 
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đời, xúc tầm... O đời, pháp tầm là sắc thân ái, là sắc khả ai. Sự tham ái này khi 
sanh khởi thì sanh khởi ở day, khi an trú thì an trú ở đây. 


Ở đời, sắc tứ... Ở đời, thinh tứ... Ở đời, hương tứ... Ở đời, vị tứ... Ở đời, xúc 
tứ... Ở đời, pháp tứ là sắc than ái, là sac khả ái. Sự tham ái này khi sanh khởi 
thì sanh khởi ở đây, khi an trú thì an trú ở day. Này các Tỷ-kheo, như vậy gọi 
là Khô tập Thanh dé. 


134. Này các Tỷ-kheo, và thé nào là Khô diệt Thánh dé? 


Sự diệt tận không còn luyến tiếc tham ái ây, sự xả ly, sự khí xả, sự giải thoát, 
sự vô nhiễm [tham ái ấy]. 


Này các Ty-kheo, sự tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đâu, khi diệt trừ thì 
diét trừ ở đâu? Ó đời, các sắc gì than ái, các sac gi kha ai, sự tham ai này khi xả 
ly thì xa ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. 


Ở đời, sắc gi than ai, sac gi kha ai? O đời, con mắt là sắc thân ái, là sắc kha 
F ig! tham ái nay khi xa ly thì xa ly ở day, khi diệt trừ thi diệt trừ ở đây. Ó doi, 
.. Ó đời, mũi... Ó đời, lưỡi... Ó đời, thân... О đời, ý là sắc thân ái, là sắc khả 

al. i Su tham ái nay khi xả ly thì xả ly ở đây, khi diệt trừ thi diệt trừ ở đấy. 


Ở đời, các sàc.. . Ó đời, các tiếng... Ở đời, các mùi hương... Ở đời, các vị.. 
Ở đời, các xúc.. ‚О đời, các pháp là sac thân ai, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi 
xả ly thì xả ly ở đây, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đây. 


Ở đời, nhãn thức... Ở đời, nhĩ thức... Ở đời, ty thức... Ở đời, thiệt thức... Ở 
đời, thân thức... Ở đời, ý thức là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả 
ly thì xả ly ở đây, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đây. 


Ở đời, nhãn xúc... Ở đời, nhĩ xúc.. .Ở đời, tỷ xúc.. . Ở đời, thiệt xúc... Ở đời, 
thân xúc... Ở đời, ý xúc là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly thì 
xả ly ở đây, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đây. 


Ở đời, nhãn xúc sở sanh thọ... Ở đời, nhĩ xúc sở sanh thọ... Ở đời, ty xúc SỞ 

sanh thọ... Ở đời, thiệt xúc sở sanh thọ... Ở đời, thân xúc sở sanh thọ... Ở đời, ý 

xúc sở sanh thọ là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly thì xả ly ở 
đây, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đây. 

Ở đời, sắc tưởng... Ở đời, thinh tưởng... Ở đời, hương tưởng... Ở đời, vị 
tưởng... Ó doi, xúc tuóng... Ó đời, pháp tưởng là sắc thân ái, là sắc khả ai. Sự 
tham ái này khi xả ly thì xa ly ở day, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. 

Ở đời, sắc tư... Ở đời, thinh tư... Ở đời, hương tư... Ở đời, vị tư... Ở đời, xúc 
tu... Ó đời, pháp tư là sắc than ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly thì xả 
ly ở đây, khi diệt trừ thì diệt trừ ở day. 

Ở đời, sắc ái... Ở đời, thinh ái.. ‚О doi, huong 4 ái... O đời, vi ái... O đời, xúc 

.. Ó đời, pháp ái là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly thì xa 
P ở day, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. 


Ó đời, sắc tầm... Ó đời, thinh tâm... Ó đời, hương tam... Ó đời, vị tầm... О 
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đời, xúc tâm... Ở đời, pháp tam là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi 
xả ly thì xả ly ở йду, khi diệt trừ thì diệt trừ ở day. 


Ở đời, sắc tứ... Ở đời, thinh tứ... Ở đời, hương tứ... Ở đời, vị tứ... Ở đời, xúc 
tử... O đời, pháp tứ là sac thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly thì xả 
ly ở đây, khi diệt trừ thì diệt trừ ở day. 

Này các Ty-kheo, như vậy gọi là Khổ diệt Thanh dé. 

135. Này các Ty-kheo, thé nào là Khổ diét đạo Thánh dé? 

Đó là Thánh đạo tám ngành, tức là Chánh tri kiến, Chánh tư duy, Chánh 
ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, Chánh tinh tân, Chánh niệm, Chánh định. 

Này các Ty-kheo, thé nào là Chánh tri kiến? 

Này các Ty-kheo, tri kiến về Khô, tri kiến về Khô tập, tri kién về Khô diệt, 
tri kiến về Khô diệt đạo, này các Tỷ-kheo, như vậy gọi là Chánh tri kiến. 

Này các Ty-kheo, thé nào là Chánh tư duy? 

Tư duy về ly dục, tư duy về vô sân, tư duy về bat hai, này các Ty-kheo, như 
vậy gọi là Chánh tư duy. 

Này các Tỷ-kheo, thế nào là Chánh ngữ? 

Tự chế không nói láo, tự chế không nói hai lưỡi, tự chế không ác khâu, tự 
chế không nói lời phù phiém, này các Ty-kheo, như vậy gọi là Chánh ngữ. 

Này các Tỷ-kheo, thế nào là Chánh nghiệp? 

Tự chế không sát sanh, tự chế không trộm cướp, tự ché không tà dâm, này 
các Ty-kheo, như vậy gọi là Chánh nghiệp. 

Này các Tý-kheo, thế nào là Chánh mạng? 

Này các Ty-kheo, ở đây, vị Thanh đệ tử từ bỏ tà mạng, sinh sông băng 
chánh mang, này các Ty-kheo, như vậy gọi là Chánh mạng. 

Này các Tý-kheo, và thế nào là Chánh tinh tân? 

Này các Ty-kheo, ở đây, Tỷ-kheo, đối với các ác, bat thiện pháp chưa sanh, 
khởi lên y у muôn không cho sanh khởi, vi пау nỗ lực, tính tân, quyết tâm, trì chí. 
Đối VỚI Các ác, bat thiện pháp đã sanh, khởi lên ý muôn trừ diệt, vị này nỗ lực, 
tinh tân, quyết tâm, tri chi. Đối với các thiện pháp chưa sanh, khởi lên y muôn 
khién cho sanh khói, vi này nô lực, tinh tan, quyết tâm, tri chí. Đôi với các thiện 
pháp đã sanh, khởi lên ý muốn khién cho an tru, không cho băng hoại, khiến 


cho tăng trưởng, phát triển, viên mãn, vị ây nỗ lực, tinh tân, quyết tâm, trì chí. 
Này các Ty-kheo, như vậy gọi là Chánh tinh tan. 


Này các Ty-kheo, thé nào là Chánh niệm? 


Này các Tỷ-kheo, ở đây, vị Ty-kheo sông quán thân trên thân, nhiệt tâm, 
tỉnh giác, chánh niệm để chê ngự tham ưu ở đời... trên các cảm thọ... trên các 
tâm... quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự 
tham ưu ở đời. Này các Ty-kheo, như vậy gọi là Chánh niệm. 


10. KINH NIÊM XU # 77 


Này các Ty-kheo, thé nào là Chánh định? 


Này các Ty-kheo, ở đây, Ty-kheo ly dục, ly bat thiện pháp, chứng và trú 
Thiên thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, với tâm với tứ. Tỷ-kheo ấy 
diét tam và tứ, chứng va trú Thiên thứ hai, một trạng thai hy lạc do định sanh, 
không tâm không tứ, nội tĩnh nhất tâm. Ty-kheo ay ly hy tru xa, chanh niém 
tinh giác, than cảm sự lạc tho mà các bậc Thanh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và 
trú Thiền thứ ba. Ty-kheo a ay xả lac xả khó, diệt hy ưu đã cảm thọ trước, chứng 
và trú Thiền thứ tư, không khó không lạc, xả niệm thanh tịnh. Này các Tý-kheo, 
như vậy gọi là Chánh định. 

Này các Tỷ-kheo, như vậy gọi là КЬ diệt đạo Thanh dé. 

136. Như vậy, vị ây sóng quán pháp trên các nội pháp; hay sóng quán pháp 
trên các ngoại pháp; hay sông quán pháp trên các nội pháp, ngoại pháp. Hay 
vi ay sông quán tảnh sanh khởi trên các pháp; hay sông quản tánh diệt tận trên 
các pháp; hay sông quán tánh sanh diệt trên các pháp. “Có những pháp ở đây”, 
VỊ ay sông an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh 
niệm. Và vị ấy sống không nương tựa, không châp trước một vật gì trên đời. 
Nay các Ty-kheo, như vậy la Ty-kheo sông quán pháp trên các pháp đối với 
Bốn Thánh dé. 


137. Này các Ty-kheo, vi nao tu tap Bốn niệm xứ này như vậy trong bay 
năm, vị ây có thể chứng một trong hai quả sau đây: Một là chứng chánh trí 
ngay trong hiện tại, hay nếu còn hữu dư y thì chứng quả Bất hoàn. Này các 
Tỷ-kheo, không cần gi đến bảy năm, một vị nao tu tập Bốn niệm xứ này như 
vay trong sau năm, trong năm năm, trong bốn năm, trong ba năm, trong hai 
năm, trong một năm, vị ây có thé chứng một trong hai quả sau đây: Một là 
chứng chánh trí ngay trong hiện tại, hay nêu còn hữu dư y thì chứng quả Bất 
hoàn. Này các Ty-kheo, không can gi đến một năm, một vị nào tu tập Bốn 
niệm xứ này trong bảy tháng, vi ду có thé chứng một trong hai quả sau đây: 
Một là chứng chánh trí ngay trong hiện tại, hay nếu còn hữu dư y thi chứng 
qua Bat hoan. Nay cac Ty-kheo, không can gi bay tháng, một vi nao tu tap 
Bôn niệm xứ này trong sáu tháng, trong năm tháng, trong bôn thang, trong ba 
thang, trong hai thang, trong một tháng, trong nửa thang, vị ây có thé chứng 
một trong hai quả sau đây: Một là chứng chánh trí ngay trong hiện tại, hay 
nếu còn hữu dư У thi chung qua Bat hoan. Nay cac Ty-kheo, khong can gi nửa 
tháng, một vị nào tu tập Bốn niệm xứ này trong bảy ngày, vi ay có thé chứng 
một trong hai quả sau đây: Một là chứng chánh trí ngay trong hiện tại, hay nêu 
còn hữu dư y thì chứng quả Bat hoàn. 


138. Này các Tỷ-kheo, đây là con đường độc nhat đưa đến thanh tinh cho 
chúng sanh, vượt khỏi sâu não, diệt trừ khó ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ 
Niết-bàn. Đó là Bốn niệm xứ. 


Thé Tôn thuyết giảng như vậy, các Tý-kheo ây hoan hy tin tho lời day của 
Thê Tôn. 


11. TIỂU KINH SƯ TU HONG 
(Ciilasthandada Sutta)! 


139. Nhu vay tôi nghe. 


Một thời, Thé Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Ky-da Lam), trong 
vườn ông Anathapindika (Cap Cô Độc). О đây, Thế Tôn gọi các Ty-kheo: 


— Này các Ty-kheo! 

— Bạch Thế Tôn. 

Những Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thê Tôn thuyết như sau: 

— Này các Tỷ-kheo, chỉ ở đây? có Sa-môn thứ nhật, chỉ ở đây có Sa-môn 
thứ hai; chỉ ở đây có Sa-môn thứ ba, chỉ ở đây có Sa-môn thứ tư, các ngoại đạo 
khác” không có Sa-môn. Này các Ty-kheo, các ông hãy chon chánh rong tiếng 
rồng con sư tử như vậy. 


140. Này các Ty-kheo, sự tinh này xảy ra, khi ở đây, những du sĩ ngoại 
đạo có thê nói: “Chư Tôn giả có tin tưởng gi, có sức lực gi ma chư Tôn giả 
tuyên bố: Chỉ ở đây có Sa-môn thứ nhất, chi ở đây có Sa-môn thứ hai, chi 
ở đây có Sa-môn thứ ba, chỉ ở đây có Sa-môn thứ tư, các ngoại đạo khác 
không có Sa-môn.” Này các Tỷ-kheo, nêu được các du sĩ ngoại đạo nói như 
vậy, cân phải trả lời họ như sau: “Chư Hiên, vì chúng tôi tự chánh kiên bón 
pháp, được Thé Tôn tuyên bố cho chúng tôi biết, bậc Đã Thay, Đã Biết, bậc 
A-la-hán Chánh Đăng Giác, nên chúng tôi nói: “Chỉ ở đây có Sa-môn thứ 
nhất, chỉ ở đây có Sa-môn thứ hai, chỉ ở đây có Sa-môn thứ ba, chỉ ở đây 
có Sa-môn thứ tu.’ Thế nào là bỗn? Chư Hiên, chúng tôi có lòng tin bậc 
Đạo sư, có lòng tin Pháp, có sự thành tựu viên mãn các giới luật; và những 
pháp hữu của chúng tôi, những người cư sĩ và những người xuất gia, được 
chúng tôi thương, chúng tôi mên. Chư Hiên, vì chúng tôi tự chánh kiến bon 
phap, duoc Thé Tôn tuyén bó cho chúng tôi biết, bậc Đã Thây, Đã Biết, 
bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác, nên chúng tôi nói: ‘Chi ở đây có Sa-môn 


' Xem A. II. 238. Kinh tương đương trong bộ Trung 4-hàm kinh là Sư tử hong kinh Ö#-ƒ siL## (T.01. 0026.103. 
0590b05). Tham chiếu: Tang. 3# (T.02. 0125.27.2. 0643с02). 


2 ldh 'eva. MA. ЇЇ. 4: “Trong chính lời day này.” 
3 D. IL. 151: Thứ nhất là Dự lưu, thứ hai là Nhất lai, thứ ba là Bat lai và thứ tư là A-la-hán. 
* Xem 62 tà kiến trong D. I. 1, Brahmajala Sutta (Kinh Pham võng). 


` Sahadhammika. MA. II. 8 chỉ cho các vị Ty-kheo, Ty-kheo-ni, các vi tập sự Sa-di, Sa-di-ni, nam cư sĩ, nữ 
cư si. Sahadhammika còn đông nghĩa với chữ Ariyasavaka (Thánh đệ tử). 
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thứ nhất, chỉ ở đây có Sa-môn thứ hai, chi ở đây có Sa-môn thứ ba, chi 
ở đây có Sa-môn thứ tư, các ngoại đạo khác không có [qua vi] Sa-mon.’” 


141. Này các Ty-kheo, sự tình này xảy ra, khi ở day, những du sĩ ngoại dao 
có thé noi: “Chư Hiên, chúng tôi cũng có lòng tin bậc Đạo su,’ vi ay là Đạo sư 
của chúng tôi. Chúng tôi có lòng tin pháp, pháp ây là pháp của chúng tôi, chúng 
tôi thành tựu viên mãn các giới luật,“ những giới luật ay là giới luật cua chung 
tôi. Và những pháp hữu của chúng tôi, những người cư sĩ và cả những người 
xuât gia, được chúng tôi thương, được chúng tôi mên. Chư Hiên, như vậy có sự 
sai biệt gì, có sự đặc thù gì, có sự khác biệt gì giữa quý vị và chúng tôi?” Chư 
Tỷ-kheo, nếu được các đu sĩ ngoại đạo nói như vậy, cân phải trả lời họ như sau: 
“Chư Hiển, cứu cánh là một hay cứu cánh là đa diện?” 

Nếu trả lời đúng dan, các du sĩ ngoại đạo phải trả lời: “Chu Hiên, cứu cánh 
là một, cứu cảnh không phải đa diện.” 

“Chư Hiên, cứu cánh ду cho người có tham hay cho người không tham?” 

Nếu trả lời đúng đăn, các du sĩ ngoại đạo phải trả lời: “Chư Hiền, cứu cánh 
ay cho người không tham, không phải cho người có tham.” 

“Chư Hiên, cứu cánh ду cho người có sân hay cho người không sân?” 

Nếu trả lời đúng dan, các du sĩ ngoại đạo phải trả lời: “Chư Hiền, cứu cánh 
ay cho người không sân, không phải cho người có sân.” 

“Chư Hiện, cứu cánh ấy cho người có si hay cho người không si?” 

Nếu trả lời đúng đắn, các du sĩ ngoại đạo phải trả lời: “Chu Hiền, cứu cánh 
ay cho người không si, không phải cho người có si.” 

“Chư Hiền, cứu cánh ấy cho người có ái hay cho người không ái?” 

Nếu trả lời đúng đăn, các du sĩ ngoại đạo phải trả lời: “Chư Hiên, cứu cánh 
ay cho người không ái, không phải cho người có ai.” 

“Chư Hiền, cứu cánh ay cho người có chap thủ, hay cho người không 
châp thủ?” 

Nếu trả lời đúng đắn, các du sĩ ngoại đạo phải trả lời: “Chu Hiên, cứu cánh 
ay cho người không chấp thủ, không phải cho người chap thủ.” 

“Chư Hiên, cứu cánh ây cho người có trí, hay cho người không có trí?” 

Nếu trả lời đúng đăn, các du sĩ ngoại đạo phải trả lời: “Cứu cánh ây cho 
người có trí, không phải cho người không có trí.” 

5 MA. II. 9 chỉ cho Purana Kassapa và 6 vị Luận sư ngoại đạo. 


7 MA. II. 9 chỉ cho các giới luật như theo hạnh dé, hạnh bò, hạnh chó. 


в Nittha: Cứu cánh. MA. II. 9 giải thích pariyosanabhita: Sự trở thành cứu cánh, mục tiêu tối hậu. MA. giải 
thích cứu cánh đa diện của ngoại đạo như Phạm thiên giới là cứu cảnh của Bả-la-môn, Quang Am thiên 
(Abhassara) cho các vi tu khô hạnh, Biến Tịnh thiên (Subhakinha) cho các du si, nhưng trong giáo pháp này, 
cứu cánh là quả vi A-la-han. 


11. TIÉU KINH SƯ TU HONG # 81 


“Chư Hiên, cứu cánh ay cho người thuận по, nghịch пр! hay cho người 
không thuận ứng, không nghịch ứng?” 

Nếu trả lời đúng đăn, các du sĩ ngoại đạo phải trả lời: “Chư Hiền, cứu cánh 
ây cho người không thuận ứng, không nghịch ứng, không phải cho người thuận 
ứng, nghịch ứng.” 

“Chư Hiền, cứu cánh ây cho người ưa hy luận, thích hy luân! hay cho 
người không ưa hý luận, không thích hý luận?” 

Nếu trả lời đúng đắn, các du sĩ ngoại đạo cần phải trả lời: “Chư Hiền, cứu 
cánh ấy cho người không ưa hý luận, không thích hý luận, không phải cho 
người ưa hý luận, thích hý luận.” 

142. Chư Ty-kheo, có hai loại tri kiên này: Hữu kiến và phi hữu kién.!2 Chư 
Tỷ-kheo, những Sa-môn hay Bà-la-môn nào chấp trước hữu kiến, thân thiết 
hữu kiến, có chấp hữu kiến; những vị ду bị chướng ngại đối với phi hữu kiến. 
Chư Ty-kheo, những Sa-môn hay Bà-la-môn nào chấp trước phi hữu kiến, thân 
thiết phi hữu kiến, có chấp phi hữu kiến; những vị ấy bị chướng ngại bởi hữu 
kiến. Chư Ty-kheo, những Sa-môn hay Bà-la-môn nào không như thật tuệ tri 
sự tập khởi và sự đoạn diệt của hai loại kiến này, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự 
xuất ly" khỏi chúng; những vi này là những vi có tham, có sân, có si, có ai, có 
chấp thủ, không có trí, có thuận ứng, có nghịch ứng, có ưa hy luận, có thích hy 
luận; những vị ây không giải thoát khỏi sanh, gia, chết, sâu, bi, khổ, ưu, não. Ta 
nói những vị ấy không giải thoát khỏi đau khó. Chư Ty-kheo, những Sa-môn 
hay Bà-la-môn nào như thật tuệ tr1 sự tập khởi và sự đoạn diệt của hai loại kiến 
này, vi ngot, sự nguy hiểm, và sự xuất ly khỏi chúng; những vi nay là những vi 
không tham, không sân, không si, không ái, không chap thủ, có trí, không có 
thuận ú ứng, không có nghịch ú ứng, không ưa hy luận, không thích hý luận; những 
VỊ ay giải thoát khỏi sanh, già, chết, sâu, bi, khó, wu, não. Ta nói những vi ấy 
giải thoát khỏi đau khó. 


143. Chư Ty-kheo, có bốn chap thủ. Thé nào là bón? Dục thủ, kiến thủ, giới 
câm thủ, ngã luận thủ. 

Chư Tý-kheo, có những Sa-môn hay Bà-la-môn tuy tự xưng liễu tri tất cả 
thủ, nhưng không chon chánh hiên thị sự liễu tri tat cả thủ; họ hiên thị sự liễu tri 
về dục thủ, nhưng không hiên thị sự liễu tri vê kiến thủ, về giới cam thủ, về ngã 
luận thủ. Vì sao vậy? Những Hiên giả Sa-mon, Bà-la-môn ay không như thật 
tuệ tri ba sự. Do vậy, những Hiên giả Sa-môn, Bà-la-môn ây tuy tự xưng liễu 


? Anuruddha. MA. II. 10 giải thích chịu sự áp lực bởi tham ái. 

10 Pativiruddha. MA. II. 10 giải thích chịu sự chi phối bởi sân hận. 

п Papahcaramassa papañcarari: Ua hy luận, thích hy luận. MA. II. 10 giải thích là đồng nghĩa với tham dục, 
tà kiên và kiêu mạn. 

12 Bhavaditthi ca vibhavaditthi ca: Hữu kién và phi hữu kiên. MA. II. 10 gọi là Thường kiến và Doan kiến. 
із Nissarana: Xuất ly. MA. II. 11 gọi là Niét-ban. 
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tri tất cả thủ, nhưng không chơn chánh hién thị sự liễu tri tat cả thủ. Họ hiển thị 
sự liễu tri về dục thủ, nhưng không hiên thị sự liễu tri về kiến thủ, về giới cam 
thủ, về ngã luận thủ. 


Chư Ty-kheo, có những Sa-môn hay Bà-la-môn tuy tự xưng liễu tri tất cả 
thủ, nhưng không chơn chánh hién thị sự liễu tri tat cả thủ. Họ hiển thị sự liễu 
tri vê dục thủ, sự liễu tri về kiên thủ nhưng không hiển thi sự liễu tri về giới cam 
thủ, sự liễu tri về ngã luận thủ. Vì sao vậy? Những | Hiên giả Sa-môn, Bà-la- -môn 
ây không như thật tuệ tri hai sự. Do vậy, những Hiền giả Sa-môn, Bả-la-môn â ây 
tuy tự xưng liễu tri tat cả thủ, nhưng không chơn chánh hién thi sự liễu tri tất cả 
thủ. Họ hiên thị sự liễu tri về dục thủ, sự liễu tri về kién thủ; nhưng không hién 
thị sự liễu tri về giới cắm thủ, sự liễu tri về ngã luận thủ. 


Chư Ty-kheo, có những Sa-môn hay Bả-la-môn tuy tự xưng liễu tri tất cả 
thủ, nhưng không chơn chánh hién thị sự liễu tri tat ca thu. Ho hién thi sự liễu tri 
về dục thủ, su liễu tri về kiến thủ, sự liễu tri về giới cam thủ, nhưng không hién 
thị sự liễu tri về ngã luận thủ. Vì sao vậy? Những Hiền giả Sa-môn, Bà-la-môn 
ay không như thật tuệ tri một sự. Do vay, những Hiên giả Sa-môn, Bà-la-môn 
ay tuy tu xung liéu tri tat ca thu, nhưng không chon chánh hiển thị sự liễu tri 
tat cả thủ. Họ hién thi sự liễu tri về dục thủ, sự liễu tri về kiến thủ, sự liễu tri về 
giới cam thủ, nhưng không hiên thi sự liễu tri về ngã luận thủ. 

Chư Ty-kheo, trong Pháp và Luật như vậy, nêu có tịnh tín đôi với bậc Đạo 
sư, tịnh tín ây được xem là không hoàn toàn; néu có tinh tín đối với Pháp, 
tịnh tín ây được xem là không hoản toản; néu có thành tựu viên mãn các giới 
luật, sự thành tựu ây được xem là không hoàn toàn; nêu có sự thương mén đối 
với những pháp hữu, sự thương mên ây được xem là không hoàn toàn. Vì sao 
vậy? Chư Ty-kheo, sự tình là như vậy, trong một Pháp và Luật không kheo 
thuyết giảng, không khéo hién thị, không có hướng thượng, ˆ không dẫn đến 
tịch tinh,! không được bậc Chánh Dang Giác hiển thị. 


144. Và chư Tỷ-kheo, bậc Như Lai, A-la-hán Chánh Đăng Giác tự xưng 
liễu tri tat ca thủ, chon chánh hién thi su liéu tri tat ca thu. Nhu Lai hién thi su 
liễu tri về duc thủ, sự liễu tri về kiến thủ, sự liễu tri về giới cam thủ, sự liễu tri 
về ngã luận thủ. Chư Ty-kheo, trong một Pháp và Luật như vậy, nếu có tịnh tín 
đối với bậc Đạo sư, tịnh tín ây được xem là hoàn toàn; nếu có tịnh tín đối với 
Pháp, tịnh tín ây được xem là hoản toàn; nêu có thành tyu viên man các giói 
luật, sự thành tựu ay được xem là hoản toàn; nêu có sự thương mến đối với 
các pháp hữu, sự thương mén ay được xem là hoàn toàn. Vi sao vay? Chư Ty- 
kheo, sự tình là như vậy, trong một Pháp và Luật khéo thuyết giảng, khéo hiên 
thị, có hướng thượng, dẫn đến tịch tịnh, được bậc Chánh Dang Giác hién thị. 


145. Chư Ty-kheo, bón loại chấp thủ này lay gì làm duyên, lay gì làm 


14 Chi đưa đến luân hồi trong cảnh giới súc sanh. 
! Không được an tinh vì tham ai... Xem MA. II. 15. 
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tập khởi, lay gi lam chung, lay gì làm nhân? Bốn loại chấp thủ này lấy ái làm 
duyên, lây ái làm tập khởi, lây ái làm chủng, lây ái làm nhân. Chư Ty-kheo, al 
nay lay gi lam duyen, lây gì lam tập khởi, lay gi làm chủng, lây gi làm nhân? 
Chư Ty-kheo, ái nay lay thọ làm duyên, lây thọ làm tập khởi, lây thọ làm chủng, 
lây thọ làm nhân. Chư Tỷ-kheo, thọ này lây gì làm duyên, lây øì làm tập khởi, 
lây gi làm chủng, lay gi làm nhân? Chu Ty-kheo, tho nay lây xúc làm duyên, 
lây xúc làm tập khởi, lây xúc làm chủng, lây xúc làm nhân. Chư Ty-kheo, xúc 
nay lây gi làm duyên, lây gì làm tập khởi, lây gì làm chủng, lây gì làm nhân? 
Chư Ty-kheo, xúc nay lây sáu nhập làm duyên, lây sáu nhập làm tập khởi, lây 
sáu nhập làm chủng, lây sáu nhập làm nhân. Chư Tỷ-kheo, sáu nhập này lay 
gi lam duyen, lay gi làm tập khởi, lây gì làm chủng, lây øì làm nhân? Chư Tỷ- 
kheo, sáu nhập này lây danh sắc làm duyên, lay danh sắc lam tập khởi, lây danh 
sắc làm chủng, lay danh sắc làm nhân. Chư Ty-kheo, danh sắc này lay gì làm 
duyên, lây gì làm tập khởi, lây gì làm chủng, lây gì làm nhân? Chư Ty-kheo, 
danh sắc này lay thức làm duyên, lây thức làm tập khởi, lây thức làm chủng, lây 
thức làm nhân. Chư Ty-kheo, thức này lay gì làm duyên, lây gì làm tập khởi, lây 
gi làm chủng, lay gì làm nhân? Chư Ty-kheo, thức này lây hành làm duyên, lay 
hành làm tập khởi, lay hành làm chủng, lay hành làm nhân. Chư Ty-kheo, hanh 
nay lay gi lam duyén, lay gi làm tập khởi, lấy gì làm chủng, lay gi làm nhân? 
Chư Tỷ-kheo, hành này lây vô minh làm duyên, lây vô minh làm tập khởi, lay 
vô minh làm chủng, lây vô minh làm nhân. Và chư Ty-kheo, khi một Ty-kheo 
đã đoạn trừ vô minh, đã làm minh’? sanh khởi; vị ay do vô minh được đoạn 
trừ, do minh sanh khởi, nên không chấp thủ dục thủ, không chấp thủ kiến thủ, 
không chap thủ giới cam thủ, không chap thủ ngã luận thủ. Nhờ không chap thu 
nên không thao động, nhờ không tháo động, nên tự thân chứng được Niết-bàn; 
vị ây tuệ tri: “Sanh đã tận, Pham hạnh đã thành, việc nên lam đã làm, không con 
trở Іш trang thai này nữa.) 


Thé Tôn thuyết giảng như vậy, các Ty-kheo ây hoan hy tín thọ lời dạy của 
Thé Tôn. 


16 Уа: Minh, chỉ cho sự hiểu biết con đường đưa đến quả vị A-la-hán. Xem MA. П. 18. 
7 Paccattam yeva parinibbayati. MA. II. 18, 229 giải thích sayam eva kilesaparinibbanena parinibbayati, 
nghĩa là tự mình chứng Niêt-bàn nhờ giải thoát khỏi các phiên não. 


12. DAI KINH SU TU HONG 
(Mahdasthandda Sutta)! 


146. Như vây tôi nghe. 


Một thời, Thế Tôn trú tại Vesali (Tỳ-xá-ly), ở phía ngoài thành, trong một 
khu rừng phía Tây. Lúc bây giờ, Sunakkhatta thuộc bộ tộc Licchavi, vừa mới 
từ bỏ Pháp và Luật này, nói lời như sau trong hội chúng ở Vesali: “Sa-môn 
Gotama không có pháp Thượng nhân,“ không có tri kiến thù thang xứng đáng 
bậc Thánh; Sa-môn Gotama thuyết pháp, pháp â ây tự mình tạo ra, do Si luận 
tác thành, tùy thuận trắc nghiệm” và thuyết cho một mục tiêu đặc biét,* có khả 
năng hướng thượng,” có thê dân người thực hành diệt tận khô đau.” Lúc 4 ay, Ton 
gia Sariputta vào бибі sáng, dap у, cam y bát, vào thành Vesali dé khat thực. 
Tôn gia Sariputta nghe Sunakkhatta thuộc bộ tộc Licchavi nói như sau trong 
hội chúng ở Vesali: “Sa-môn Gotama không có pháp Thượng nhân, không có 
tri kiến thù thăng xứng đáng bậc Thánh; Sa-môn Gotama thuyết pháp, pháp â ây 
tự mình tạo ra, do suy luận tác thành, tùy thuận trắc nghiệm và thuyết pháp cho 
một mục tiêu đặc biệt, có khả năng hướng thượng, có thê dẫn người thực hành 
diệt tận khô đau.” 


Rôi Tôn gia Sariputta khat thực xong, sau khi ăn và trở vé, đến chỗ The Ton 
ở; sau khi đến, dành lễ Ngài và ngôi xuống một bên. Sau khi ngôi xuống một 
bên, Tôn giả Sãriputta bạch Thê Tôn: 


— Bạch Thế Tôn, Sunakkhatta thuộc bộ tộc Licchavi, vừa mới từ bỏ Pháp va 
Luật này, nói lời nói như sau trong hội chúng Vesali: “Sa-môn Gotama không 
có pháp Thượng nhân, không có tr1 kiến thù thăng xứng đáng bậc Thánh; 
Sa-môn Gotama thuyết pháp, pháp ây tự mình tạo ra, do suy luận tác thành, 


' Xem M. I. 305, 339, 400; D. I. 161; Ш. 36; S. II. 27, 28; V. 304, 305; A. I. 285; II. 8, 205; III. 417; V. 32; J. 
I. 389; CNid. 18:33- 38; Міт. 396; Куи. 360. Tham chiếu: Trường A- ‘ham thập bao pháp kinh KATR 
k 28 (T.01. 0013. 0233b23); Tạp. Ж (T02. 0099.612. 0171c06); Tap. # (7.02. 0099.684. 0186b26); Tạp. 
#8 (T.02. 0099.701. 0189c07); Tăng. #4 tà CÀ 0125.27.6. 0645b26); Tăng. #8 (T.02. 0125.31.8. 0670c02); 
Tăng. 38 (T.02. 0125.46.4. 077614); Tăng. 2# (T.02. 0125.50.6. 0811а29); Phật thuyết Thân mao hỷ thọ 
kinh Ња, £ š Be (7.17. 0757. 0591с11); - Phật thuyết Thập lực kinh thời} 2 #e (T.17. 0780-0781. 
0715c07-0718c08); Phat thuyét Tin gidi tri luc kinh ЛЕЕ J #@ (T.17. 0802. 0747a19). 


2 Vin. Ш. 87-109, Parajika IV có định nghĩa về pháp Thượng nhân. 


3 Sunakkhatta. M. 1. 520; D. І. 16 viết rang pháp của Sa-môn Gotama dựa trên kinh nghiệm cá nhân, chứ 
không phải do tự nhiên giác ngộ. 

* Yassa ca khvassa atthaya. MA. П. 22 giải thích: Tu quan bat tinh dé đối trị tham ái, tu từ tâm để đối trị sân, 
tu quán năm pháp dé đối trị ngu si, tu số tức dé đôi trị các tà tư duy. 


5 Niyyãri: Có khả năng hướng thượng, khỏi vòng sanh tử luân hồi (vatta samsara), mục đích đạt đến Niết-bàn. 
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tùy thuận trắc nghiệm và thuyết pháp cho một mục tiêu đặc biệt, có khả năng 
hướng thượng, có thê dẫn người thực hành diệt tận khô đau.” 


147.— Này Sariputta, Sunakkhatta phan nộ và ngu si. Do phẫn nộ nên nói lên 
lời â ay. Nay Sãriputta, ông ta nghĩ: “Ta sé nói xấu.” Thé mà kẻ ngu Sunakkhatta 
lại nói lời tan than Như Lai. Này Sariputta, ai nói như sau là tan than Như Lai: 
“Pháp â ây được thuyết giảng cho một mục tiêu đặc biệt, có khả năng hướng dẫn 
người thực hành diệt tận khô đau.” 


Nay Sariputta, đối voi Sunakkhatta ngu si kia, sẽ không có tùy pháp 
(dhammanvaya) về Ta như sau: “Đây là Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đăng 
Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thê Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự 
Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thê Tôn.” 


Này Sãriputta, đôi với Sunakkhatta ngu si kia, sẽ không có tùy pháp nay về 
Ta như sau: “Đây là Thế Tôn, vị đã chứng được các loại thần thông, một thân 
hiện ra nhiều thân, nhiều thân hiện ra một thân, hiện hình, biến hình; đi ngang 
qua vách, qua thành, qua núi như đi ngang hư không: độn thô trôi lên ngang 
qua đất liền như ở trong nước; đi trên nước không chìm như trên dat liên; ngôi 
kiết-già ngang qua hư không như con chim; với bàn tay chạm rờ mặt trăng và 
mặt trời, những vật có đại oai lực, đại oai thân như vậy; có thé tự thân bay đến 
cõi Phạm thiên.” 


Này Sãriputta, đối với Sunakkhatta ngu si kia, sẽ không có tủy pháp này về 
Ta như sau: “Đây là Thế Tôn với Thiên nhĩ thanh tịnh, siêu nhân, có thê nghe 
hai loại tiếng chư thiên và loài người, xa và gân.” 


Này Sãriputta, đôi với Sunakkhatta ngu si kia sẽ không có tùy pháp nào 
về Ta như sau: “Đây là Thế Tôn, sau khi di sâu vào tam chúng sanh, tâm loài 
người với tâm của mình, vi ay biết được như sau: “Tâm có tham biết là tâm có 
tham. Hay tâm không tham biết là tâm không tham. Tâm chuyên chú biết là tâm 
chuyên chú. Hay tâm không chuyên chú biết là tâm không chuyên chú. Tâm tán 
loạn biết là tâm tán loạn. Hay tâm không tán loạn biết là tâm không tán loạn. 
Đại hành tâm biết là đại hành tâm. Hay không phải đại hành tâm biệt là không 
phải đại hành tâm. Tâm chưa vô thượng biết là tâm chưa vô thượng. Hay tâm 
vô thượng biết là tâm vô thượng. Tâm thiền định biết là tâm thiền định. Hay 
tâm không thiền định biết là tam không thiên định. Tâm giải thoát biết là tâm 
giải thoát. Hay tâm không giải thoát biết là tâm không giải thoát.” Vi ду biết 
như vậy. 


148. Này Sariputta, Như Lai có đây đủ mười Như Lai lực, chính nhờ thành 
tựu mười lực này, Như Lai tự nhận cho mình địa vị Ngưu vương, rong tiếng 
rong con sư tử trong các hội chúng và chuyên Phạm luân. Thế nào là mười? 


Ó đây, này Sãriputta, Như Lai như thật tuệ tri xứ là xứ, phi xứ là phi xứ (Tri 
thi xứ phi xứ lực). Này Sariputta, Như Lai như thật tuệ tri xứ là xứ, phi xú là 
phi xứ. Như vậy là trí lực của Như Lai. Chính nhờ Như Lai lực này Như Lai tự 
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nhận cho mình địa vi Ngưu vương, rong lên tiếng rồng con sư tử trong các hội 
chúng và chuyên Phạm luân. 

Lại nữa, này Sariputta, Như Lai như thật tuệ tri quả báo tùy thuộc sở nhân, 
tùy theo sở nhân của các hành nghiệp quá khứ, vị lai, hiện tai (Tri tam thé 
nghiệp bao lực). Này Sariputta, Như Lai như thật tuệ tri quả báo tùy thuộc sở 
nhân, tùy theo sở nhân của các hành nghiệp quá khứ, vi lai, hiện tại. Như vậy là 
trí lực của Như Lai. Chính nhờ Như Lai lực này Như Lai tự nhận cho mình địa 
vị Ngưu vương, rồng lên tiếng rồng con sư tử trong các hội chúng và chuyên 
Phạm luân. Lại nữa, này Sariputta, Như Lai như thật tuệ tri con đường đưa đến 
| са cảnh giới (Tri nhut thiét dao tri luc). Nay Sariputta, Nhu Lai như thật tuệ 

... (như trên)... và chuyên Pham luân. 


Lại nữa, này Sariputta, Như Lai như thật tuệ tri thé giới với mọi cảnh 
giới, nhiều chủng loại, nhiều sai biệt (Tri thé gian chung chung tanh lực). Này 
Sariputta, Nhu Lai như thật tuệ tri... (như trên)... và chuyển Phạm luân. Lại nữa, 
này Sariputta, Như Lai như thật tuệ tri chí hướng (adhimutti) sai biệt của các 
loại hữu tinh (Tri tha chúng sanh chung chung duc lực). Nay Sariputta, Nhu 
Lai như thật tuệ tri... (như trên)... và chuyển Pham luân. Lại nữa, này Sariputta, 
Như Lai như thật tuệ tri những can thượng ha’ của các loài hữu tình, loài người 
(Tri tha chúng sanh chư căn thượng hạ lực). Nay Sariputta, Như Lai như thật 
tuệ tri... (như trên)... va chuyền Phạm luân. Lại nữa, nay Sariputta, Như Lai 
như thật tuệ tri sự tạp nhiễm, sự thanh tịnh, sự xuất khởi của các thiền chứng về 
thiên, về giải thoát, về định (Tri chu thiên tam-muội lực). Này Sãriputta, Như 
Lai như thật tuệ tri... (như trên)... và chuyền Phạm luân. Lại nữa, này Sariputta, 
Nhu Lai nhớ đến các đời sông quá khứ như một đời, hai đời, ba đời, bón đời, 
năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bón mươi đời, năm mươi đời, 
một trăm đời, một ngàn đời, một trăm ngàn đời, nhiêu hoại kiếp, nhiều thành 
kiếp, nhiều thành kiếp và hoại kiệp. Ngai nhớ răng: “Tại chỗ kia, Ta có tên như 
thê này, dòng họ như thé này, giai cấp như thé này, thọ khó lạc như thé này, tuôi 
thọ đến mức như thé này. Sau khi chết tại chỗ kia, Ta được sanh ra chỗ nọ. Tại 
chỗ â ây, Ta có tên như thê này, dòng họ như thé nay, giai cap nhu thé nay, tho 
khó lạc như thé nay, tuổi thọ đến mức như thé nảy. Sau khi chết tại chỗ nọ, Ta 
được sanh ra ở đây.” Như vậy, Như Lai nhớ dén nhiều đời sống quá khứ cùng 
với các nét đại cương và các chi tiết. Này Sãriputta, Như Lai như thật tuệ tri... 
(như trên)... và chuyên Phạm luân. Lại nữa, nay Sariputta, Như Lai với Thiên 
nhãn thuân tịnh, siêu nhân, thây sự sông và chết của chúng sanh. Như Lai tuệ 
tri rõ răng chúng sanh, người hạ liệt, ke cao sang; người dep dé, kẻ thô xâu; 
người may man, kẻ bat hanh đều do hạnh nghiệp của họ. Các chúng sanh này 
làm những á ác hạnh về thân, về lời và về ý, phi bang các bậc Thanh, theo tà kiến, 
tạo các nghiệp theo tà kiên. Những người này sau khi thân hoại mạng chung 


5 Thé giới của 5 uan, 12 xứ và 18 giới. Xem MA. II. 29. 
! Các căn (indriya). Ở đây chi cho 5 căn: Tin, tán, niệm, định, tuệ. 
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phải sanh vào cõi dữ, ác thu, doa xứ, dia ngục. Cac chúng sanh này lam những 
thiện hạnh về thân, về lời và về ý, không phi bang các bậc Thánh, theo chánh 
kiến, tạo các nghiệp theo chánh kiến. Những người này, sau khi thân hoại mạng 
chung được sanh lên thiện thú, cõi trời, cõi đời này. Như vậy, Như Lai với 
Thiên nhãn thuần tịnh, siêu nhân, thấy sự sống chết của chúng sanh. Như Lai 
tuệ tri rang chúng sanh, người ha liệt, kẻ cao sang; người dep dé, kẻ thô xâu; 
người may mắn, kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ. Này Sãriputta, Như 
Lai như thật tuệ tri... (như trên)... và chuyên Phạm luân. Lại nữa, này Sãriputta, 
Như Lai nhờ đoạn trừ các lậu hoặc tự mình chứng tri, chứng поб, chứng đạt và 
an trú ngay trong hiện tại Vô lậu tâm giải thoát, Tuệ giải thoát. Này Sariputta, 
Như Lai nhờ đoạn trừ các lậu hoặc, tự mình với thắng trí chứng поб, chứng dat 
và an trú ngay trong hiện tại Vô lậu tâm giải thoát, Tuệ giải thoát. Chính nhờ 
Như Lai lực này, Như Lai tự nhận cho mình địa vị Ngưu vương, rỗng tiếng rỗng 
con sư tử trong các hội chúng và chuyển Phạm luân. 


Này Sãriputta, Như Lai có đây đủ mười Như Lai lực. Chính nhờ thành tựu 
mười lực này, Như Lai tự nhận cho mình địa vị Ngưu vương, rông tiêng rông 
con sư tử trong các hội chúng và chuyên Phạm luân. 


149. Nay Sariputta, néu ai biết Ta như vậy, thay Ta như vậy mà còn nói: 
“Sa-môn Gotama không có pháp Thượng nhân, không có tri kiến thù thắng 
xứng đáng bậc Thánh; Sa-môn Gotama thuyết pháp, pháp â ây tự mình tạo ra, do 
suy luận tác thành, tùy thuận trac nghiệm, thuyết pháp cho một mục tiêu đặc 
biệt, có khả năng hướng thượng, | có thé hướng dẫn người thực hành diệt tận khô 
dau.” Nay Sariputta, nêu người ay không từ bỏ lời nói ây, không từ bỏ tam ây, 
không đoạn trừ tà kiến ây, người ây sẽ bị rơi vào địa ngục như một gánh nặng 
bị quăng bỏ một bên.Š Này Sariputta, cũng như Tỷ-kheo thành tựu giới hạnh, 
thành tựu thiền định, thành tựu trí tuệ có thé chứng được chánh tri ngay trong 
hiện tại. Này Sariputta, Ta nói như vậy là sự thành tựu như vay.’ Nếu người ay 
không tir bỏ lời nói ду, không từ bỏ tâm ay, không đoạn trừ ta kiến ay, người ду 
sẽ bi rơi vào địa ngục như một gánh nặng bị quăng bỏ một bên. 

150. Này Sariputta, có bón pháp vô sở úy,!° chính nhờ thành tựu bốn pháp 
này, Như Lai tự nhận cho mình địa vị Ngưu vương, rong tiếng rỗng con sư tử 
trong các hội chúng và chuyển Phạm luân. Thế nào là bốn? 

Này Sãriputta, Ta thay không có lý do gì, một Sa-môn, Bà-la-môn, chư 
Thiên, Ma vương, Phạm thiên hay một ai ở doi có thé chỉ trích Ta đúng pháp 
răng: “Các pháp này chưa được chứng ngộ hoàn toàn mà quý vị tự xưng đã 
chứng ngộ hoàn toan.” Này Sariputta, vì Ta thây không có lý do gì như vậy nên 
Ta sông đạt được an ón, đạt được không sợ hãi, dat được vô úy. 


° Yathabhatam nikkhitto evam niraye. 
? Evam sampadamidam vadāmi. 
!9 Vesarajja: Vô sở úy, tự tin. Xem A. II. 8; IV. 83f. 
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Nay Sãriputta, Ta thay không có ly do gi, một Sa-môn, Bả-la-môn, chu 
Thiên, Ma vương, Phạm thiên hay một ai ở đời có thé chỉ trích Ta đúng pháp 
răng: “Các lậu hoặc này chưa được đoạn trừ ma quý vi tự xưng đã đoạn trừ.” 
Này Sariputta, vì Ta thây không có lý do gì như vậy nên Ta sống đạt được an 
ôn, đạt được không sợ hãi, đạt được vô úy. 


Này Sãriputta, Ta thây không có lý do gì, một Sa-môn, Bà-la-môn, chư 
Thiên, Ma vương, Phạm thiên hay một ai ở đời có thê chỉ trích Ta đúng pháp 
răng: “Những pháp này được gọi là các chướng ngai pháp," khi được thực hành 
thời không có gì gọi là chướng ngại pháp ca.” Nay Sariputta, vì Ta thây không 
có lý do gi như vậy nên Ta sông đạt được an ôn, đạt duoc không sợ hãi, đạt 
được vô úy. 


Này Sãriputta, Ta thay không có ly do gì một Sa-môn, Bà-la-môn, chư 
Thiên, Ma vương, Phạm thiên hay một ai ở đời có thể chỉ trích Ta đúng pháp 
răng: “Pháp do quý vị thuyết giảng không đưa đến mục tiêu đặc biệt, không có 
khả năng hướng thượng, không có thé dẫn người thực hành đến diệt tận khó 
dau.” Này Sariputta, vi Ta thay khóng có ly do gi nhu vay nén Ta sóng dat duoc 
an ón, dat được không sợ hãi, dat được vô úy. 


Này Sãriputta, có bốn pháp vô sở úy, chính nhờ thành tựu bốn pháp này, 
Như Lai tự nhận cho mình địa vị Ngưu vương, rong tiếng rồng con sư tử trong 
các hội chúng và chuyên Phạm luân. 


Này Sariputta, néu ai biét Ta nhu vay, thay Ta nhu vậy ma con nói: “Sa-môn 
Gotama không có pháp Thượng nhân, không co tri kiến thù thăng xứng đáng 
bậc Thanh; Sa-môn Gotama thuyết pháp, pháp â ây tự mình tạo ra, do suy luận 
tác thành, tùy thuận trắc nghiệm, thuyết pháp cho một mục tiêu đặc biệt, có khả 
năng hướng, thượng, có thé hướng dẫn người thực hành diệt tận khổ đau.” Này 
Sariputta, nêu người ay không từ bỏ lời nói ду, không từ bỏ tâm ấy, không đoạn 
trừ tà kiên ây, người ây sẽ bị rơi vào địa ngục như một gánh nặng bị quăng bỏ 
một bên. 

151. Này Sãriputta, có tám hội chúng này. Thế nào là tám? Hội chúng 
Sat-dé-ly, hội chúng Bà-la-môn, hội chúng Gia chủ, hội chúng Sa-môn, hội 
chúng Tứ Thiên Vương, hội chúng Tam Thập Tam thiên, hội chung Māra,” 
hội chúng Phạm thiên. Này Sariputta, có tám hội chúng này. 

Này Sãriputta, Như Lai thành tựu bốn pháp vô sở úy như vậy, đến gan và 
vào tám hội chúng này. Này Sariputta, Ta nho lai Ta da đến hàng trăm hội chúng 
Sat-dé-ly. Tuy vậy, trước khi Ta ngôi xuống tại chỗ ay, trước khi Ta nói chuyện 
và trước khi Ta đàm luận, này Sariputta, Ta thây không có lý do gì dé nghĩ rang: 
“Chắc chăn sự sợ hãi và run sợ sẽ đến ám ảnh Ta.” 


1 Antarayika dhamma. Xem Vin. IV. 133; Pacittiya 68. MA. П. 33 chỉ cho methunadhamma tức là dam dục, 
một chướng ngại pháp cho Dao va Quả. 
2 MA. II. 34 nói rõ không phải một hội chúng Мага mà chỉ cho trường hợp hội chúng của Mara tụ họp. 


90 # KINH TRUNG BO 


Nay Sãriputta, vì Ta thay không có lý do gì như vậy, nên Ta sông đạt được an 
ón, dat được không sợ hãi, đạt được vô Ủy. Này Sariputta, Ta nhớ lại, Ta đã đên 
hàng trăm hội chúng Bà-la-môn. Tuy vậy, trước khi Ta ngôi xuống tại chỗ ấy, 
trước khi Ta nói chuyện và trước khi Ta đàm luận, này Sariputta, Ta thây không 
có lý do gi dé nghĩ răng: “Chắc chăn sự sợ hãi và run sợ sẽ đến ám ảnh Ta.” 


Này Sariputta, vì Ta thây không có lý do gì như vậy, nên Ta sống đạt được 
an ôn, đạt duoc không sợ hãi, đạt được vô uy. Nay Sariputta, Ta nhớ lại, Ta đã 
đến hàng trăm hội chúng Gia chủ. Tuy vậy, trước khi Ta ngôi xuống tại chỗ ấy, 
trước khi Ta nói chuyện và trước khi Ta đàm luận, nảy Sariputta, Ta thay khong 
cé ly do gi dé nghi rang: “Chắc chan sự sợ hãi và run sợ sẽ đến ám ảnh Ta.” 
Này Sariputta, vì Ta thay không có ly do gì như vậy, nên Ta sóng đạt được an 
ôn, đạt được không sợ hãi, đạt được vô úy. Này Sariputta, Ta nhớ lại, Ta đã đến 
hàng trăm hội chúng Sa-môn. Tuy vậy, trước khi Ta ngôi xuống tại chỗ á ây, trước 
khi Ta nói chuyện và trước khi Ta đàm luận, này Sariputta, Ta thay không có 
lý do gì để nghĩ răng: “Chắc chăn sự sợ hãi và run sợ sẽ đến ám ảnh Ta.” Nay 
Sãriputta, vì Ta thay không có lý do gi như vậy, nên Ta sông đạt được an ón, đạt 
được không sợ hãi, đạt được vô úy. Này Sariputta, Ta nhớ lại, Ta đã đến hàng 
trăm hội chúng Tứ Thiên Vương. Tuy vậy, trước khi Ta ngồi xuống tại chỗ ây, 
trước khi Ta nói chuyện và trước khi Ta đàm luận, này Sariputta, Ta thây không 
có lý do gì để nghĩ răng: “Chắc chắn sự sợ hãi và run sợ sẽ đến ám ảnh Ta.” 
Này Sariputta, vì Ta thay không có ly do gi như vậy, nên Ta sống đạt được an 
ôn, đạt được không sợ hãi, đạt được vô úy. Này Sariputta, Ta nhớ lại, Ta đã ёп 
hang trăm hội chúng Tam Thập Tam thiên. Tuy vậy, trước khi Та ngôi xuống 
tại chỗ ay, trước khi Ta nói chuyện và trước khi Ta đàm luận, này Sariputta, Ta 
thây không có lý do gì để nghĩ răng: “Chắc chắn sự sợ hãi và run sợ sẽ đến á ám 
ảnh Ta.” Này Sãriputta, vì Ta thây không có lý do gì như vậy, nên Ta sống đạt 
được an ôn, đạt được không sợ hãi, đạt được vô úy. Này Sariputta, Ta nhớ lại, 
Ta đã đến hàng trăm hội chúng Mãra. Tuy vậy, trước khi Ta ngôi xuống tại chỗ 
ây, trước khi Ta nói chuyện và trước khi Ta đàm luận, nay Sariputta, Ta thây 
không có lý do gì để nghĩ răng: “Chắc chăn sự sợ hãi và run sợ sẽ đến ám ảnh 
Ta.” Nay Sariputta, vi Ta thay không có lý do gi như vậy, nên Ta sông đạt được 
an ón, đạt được không sợ hãi, đạt được vô úy. Nay Sariputta, Ta nho lai, Ta da 
dén hang trăm hội chúng Phạm thiên. Tuy vậy, trước khi Ta ngôi xuống tại chỗ 
ây, trước khi Ta nói chuyện và trước khi Ta đàm luận, này Sariputta, Ta thây 
không có một lý do gì đê nghĩ rang: “Chắc chan sự sợ hãi va run sợ sẽ đến á ám 
ảnh Ta.” Này Sariputta, vì Ta thây không có ly do gi như vậy, nên Ta sông đạt 
được an ôn, đạt được không sợ hãi, đạt được vô úy. 


Này Sãriputta, néu ai biết Ta như vậy, thay Ta như vậy mà còn nói: “Sa-môn 
Gotama không có pháp Thượng nhân, khong có tri kiên thù thang xứng đáng 
bậc Thánh; Sa-môn Gotama thuyết pháp, pháp â ây tự mình tạo ra, do suy luận 
tác thành, tùy thuận trắc nghiệm, thuyết pháp cho một mục tiêu đặc biệt, có khả 
năng hướng thượng, có thê hướng dẫn người thực hành diệt tận khô đau.” Này 
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Sãriputta, nêu người ấy không từ bỏ lời nói ay, không từ bỏ tâm ấy, không đoạn 
trừ tà kiến ấy, người ấy sẽ bị rơi vào địa ngục như một gánh nặng bị quăng bỏ 
một bên. 

152. Này Sãriputta, có bốn loại sanh. Thé nào là bốn? Noãn sanh, thai 
sanh, thấp sanh, hóa sanh.! Này Sãriputta, thé nào là noãn sanh? Này Sariputta, 
những loại chúng sanh nào phá vỏ trứng mà sanh, này Sariputta, như vậy gọi 
là noãn sanh. Và này Sariputta, thé nao 1a thai sanh? Nay Sariputta, những loại 
chúng sanh nào phá mang da mong che chỗ kin ma sanh, nay Sariputta, nhu vay 
goi là thai sanh. Va nay Sariputta, thé nao 1a thap sanh? Nay Sariputta, những 
loại chúng sanh nào sanh ra từ ca thui, từ xác chết thúi, từ cháo cơm thúi, hay 
trong hồ nước dơ hay trong ao nước nhop, này Sariputta, như vậy gọi là thâp 
sanh. Và này Sariputta, thé nào là hóa sanh? Chu thiên, các chúng sanh ó dia 
ngục, một số thuộc loài người và một số thuộc đọa xứ, này Sãriputta, như vậy 
gọi là hóa sanh. 


Này Sãriputta, có bốn loại sanh như vậy. Này Sãriputta, nêu ai biết Ta như 
vậy, thay Ta như vậy mà còn nói: “Sa-môn Gotama không có pháp Thượng 
nhân, không có tri kiên thủ thăng xứng đáng bậc Thánh; Sa-môn Gotama thuyét 
phap, phap ду tự minh tạo ra, do suy luận tác thành, tùy thuận trắc nghiệm, 
thuyết pháp cho một mục tiêu đặc biệt, có khả năng hướng thượng, có thê 
hướng dẫn người thực hành diệt tận khô dau.” Nay Sariputta, nêu người ay 
không từ bỏ lời nói ấy, không từ bỏ tâm ấy, không đoạn trừ ta kiến ấy, người ấy 
sẽ bi rơi vào địa ngục như một gánh nặng bị quăng bỏ một bên. 


153. Này Sariputta, có năm loại sanh thi’ này. Thê nào là năm? Địa ngục, 
bàng sanh, ngạ quy, loài người, chư thiên. Này Sariputta, Ta tuệ tri địa ngục, con 
đường đưa đến địa ngục và hành lộ đưa đến địa ngục. Tùy theo hành nghiệp, 
sau khi than hoại mạng chung, phải sanh vào cối dir, ác thú, doa xứ, địa ngục, 
sự việc nay Ta cũng tuệ tri. Va này Sariputta, Ta tuệ tri bàng sanh, con đường 
đưa đến bàng sanh và hành lộ đưa đến bàng sanh. lùy theo hành nghiệp, sau khi 
thân hoại mạng chung, phải sanh vào bàng sanh, sự việc nay Ta cũng tuệ tri. Va 
này Sãriputta, Ta tuệ tri nga quỷ, con đường đưa đến nga quý và hành lộ đưa đến 
nga quy. Tuy theo hanh nghiép, sau khi than hoai mang chung, phai sanh vao 
nga quỷ, sự việc này Ta cũng tuệ tri. Và này Sariputta, Ta cũng tuệ tri loài người, 
con đường đưa đến thế giới loài người và hành lộ đưa đến thê giới loài người. 
Tùy theo hành nghiệp, sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào loài người, sự 
việc này Ta cũng tuệ tri. Va này Sariputta, Ta cũng tuệ tri chư thiên, con đường 
đưa đến thiên giới và hành lộ đưa đến thiên giới. Tùy theo hành nghiệp, sau khi 
thân hoại mạng chung được sanh vào thiện thú, thiên giới, cõi đời này, sự việc 
này Ta cũng tuệ tri. Va này Sariputta, Ta cũng tuệ tri Niét-ban, con đường đưa 
đến Niét-ban và hành lộ đưa đến Niết-bàn. Tùy theo hành nghiệp, do đoạn trừ 


3 MA. П. 36 giải thích từ Tứ Thiên Vương trở lên thuộc về hóa sanh. Loài người thuộc thai sanh. 
14 Gati: Di đến cảnh giới phải đến do hành nghiệp của mình, hoặc là thiện hoặc là ác. 
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các lậu hoặc, sau khi tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng dat và an trú ngay 
trong hiện tai Vô lậu tâm giải thoát, Tuệ giải thoát, sự việc nay Ta cũng tuệ tri. 

154. Này Sariputta, ở đây, với tâm của Ta, Ta tuệ tri tâm của một số пошол. 
Do hành nghiệp của người nay như vay, cử chi như vậy, bước vào đạo lộ như 
vậy, sau khi thân hoại mạng chung sẽ sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục 
như vậy. Sau một thời gian, với Thiên nhãn thanh tịnh, siêu nhân, Ta thây người 
ây, sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục, 
phải cảm thọ những cảm giác cực khó, thóng khó khốc liệt. Nay Sariputta, cũng 
như có một hó than sâu hơn thân người, đây vun than hừng, không có lửa ngọn, 
không có khói, và một người đi đến, bị nóng bức áp dao, bi nóng bức hành hạ, 
mệt mỏi, khô có, đắng họng, khát nước, va di thăng đến hồ than ấy chỉ bằng 
một con đường. Một người có mắt thấy người ây, có thê nói: “Hành nghiệp của 
người này như vậy, cử chỉ như vậy, bước vào đạo lộ như vậy, sẽ đi đến hồ than 
kia.” Sau một thời gian, người ây sẽ thay người kia rơi vào hồ than ấy và phải 
cảm thọ những cảm giác cực khô, thông khô khốc liệt. 


Này Sãriputta, cũng vậy, ở đây với tâm của Ta, Ta tuệ tri tâm của một só 
người: “Hành nghiệp của người này như vậy, cử chỉ như vậy, bước vào đạo lộ 
như vậy, sau khi thân hoại mạng chung sẽ sanh vào cõi ай, ác thú, doa xứ, địa 
ngục như vậy.” Sau một thời gian, với Thiên nhãn thanh tịnh, siêu nhân, Ta thay 
người ấy, sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dt, ác thu, doa xứ, địa 
ngục, phải cảm thọ những cảm giác cực khó, thống khó khóc liệt. 


Nay Sãriputta, ở đây với tâm của Ta, Ta tuệ tri tâm của một số người: “Hành 
nghiệp của người này như vậy, cử chỉ như vậy, bước vào đạo lộ như vậy, sau khi 
thân hoại mạng chung, sẽ sanh vào bàng sanh.” Sau một thời gian, với Thiên 
nhãn thanh tịnh, siêu nhân, Ta thay kẻ ây sau khi thân hoại mạng chung, sanh 
vào bang sanh, phải cảm thọ những cảm giác cực khô,'° thông. khô khốc liệt. 
Này Sariputta, cüng như có một hó phân, sâu hơn thân người, đầy những phán 
ué, va một người di đến, bi nóng bức 4 áp đảo, bị nóng bức hành hạ, mệt mỏi, khô 
có, dang họng, khát nước và đi thăng đến hó phan ay chi bang một con đường. 
Một người có mắt thây người ấy có thê nói: “Hành nghiệp của người này như 
vậy, cử chỉ như vậy và bước vào đạo lộ như vậy, sẽ đi ёп hồ phan ay.” Sau một 
thời gian, người ây sẽ Һау người Кіа roi vào hồ phan ay va phải cảm tho những 
cảm giác cực khó, thông khô khóc liệt. Nay Sariputta, cũng vay, ở day voi tam 
của Ta, Ta tuệ tri tâm của một số người: “Hành nghiệp của người này như vậy, 
cử chỉ như vậy, bước vào đạo lộ như vậy, sau khi thân hoại mạng chung, sẽ 
sanh vào bàng sanh.” Sau một thời gian, với Thien nhãn thanh tịnh, siêu nhân, 
Ta thay kẻ 4 ay sau khi than hoai mang chung, sanh vao bang sanh, phai cam tho 
những cảm giác cực khó, thông khó khốc liệt. 


Này Sãriputta, ở đây với tâm của Ta, Ta tuệ tri tam của một só người: “Hành 


!5 Ó đây không có cực khô, vì không có đốt cháy như trong hồ than hùng. 
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nghiệp cua người nay như vậy, cử chỉ như vậy, bước vào đạo lộ như vậy, sau khi 
thân hoại mạng chung sẽ sanh vào ngạ quỷ.” Sau một thời gian, với Thiên nhãn 
thanh tịnh, siêu nhân, Ta thây kẻ ây sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào ngạ 
quỷ, phải cảm thọ những cảm giác cực khô, thông khô khôc liệt. Này Sariputta, 

cũng như có một cây sông trên miếng đất không băng phăng, với lá thưa thớt, 

với bóng che từng đám lua thua;'° và một người di йеп, bi nóng bức áp dao, bị 
nóng bức hành hạ, mệt mỏi, khô cô, đăng họng, khát nước và đi thắng đến cây 
ay chỉ bằng một con đường. Một người có mắt thấy người ây có thê nói: “Hành 
nghiệp của người này như vậy, cử chỉ như vậy và bước vào đạo lộ như vậy, sẽ 
đi đến cây ấy.” Sau một thời gian, người ấy sẽ thây người kia ngôi hay nắm 
dưới bóng cây ay và phải cảm thọ những cảm giác cực khó, thông khô khôc liệt. 
Này Sãriputta, cũng vậy ở đây với tâm của Ta, Ta tuệ tri tâm của một só người: 

“Hành nghiệp của người này như vậy, cử chỉ như vậy, bude vao dao 16 nhu vay, 
sau khi thân hoại mang chung sẽ sanh vào nga quy.” Sau một thời gian, với 
Thiên nhãn thanh tịnh, siêu nhân, Ta thấy kẻ â ay sau khi thân hoại mạng chung, 
sanh vào nga quỷ, phải cảm thọ những cảm giác cực khô, thông khó khốc liệt. 


Này Sãriputta, ở đây với tâm của Ta, Ta biết tâm của một số người: “Hành 
nghiệp của người này như vậy, cử chỉ như vậy, bước vào đạo lộ như vậy, sau khi 
thân hoại mạng chung, sẽ sanh vào loài nguoi.’ ˆ Sau một thời gian, với Thiên 
nhãn thanh tịnh, siêu nhân, Ta thấy người ây sanh vào loài người, va cảm thọ 
được nhiều cảm giác lạc thọ. Này Sariputta, cũng như có một cây sống trên 
miéng dat bang phăng với lá sum suê, với bóng cây ram rạp. Và một người đi 
đến, bị nóng bức á áp đảo, bị nóng bức hành hạ, mệt mỏi, khô cô, dang hong, khat 
nuoc va di thang đến cây ấy chỉ bang một con đường. Một người có mặt thay 
người ấy có thé nói: “Hành nghiệp của người này như Vay; cu chi cua người 
nay như vậy và bước vao đạo lộ như vậy, sẽ đi đến cây ay.” Sau một thời gian, 
nguol ay së thay người kia ngôi hay năm dưới bóng cây ay va cam tho duoc 
nhiêu cảm giác lạc thọ. Nay Sãriputta, cũng vậy, ở đây với tâm của Ta... sanh 
vào loài người, và cảm thọ được nhiều cảm giác lạc thọ. 


Này Sãriputta, ở đây với tâm của Ta, Ta tuệ tri tâm của một sô người: 
“Hành nghiệp của người này như vậy, cử chỉ như vậy... sau khi thần hoại mạng 
chung sẽ sanh vào thiện thú, thiên giới, cõi đời này.” Sau một thời gian... Ta 
thay người ay sanh vào thiện thú, thiên giới, coi đời пау và cảm thọ những cảm 
giác cực lạc. Này Sariputta, giống như một ngôi lau, có gác nhọn, co tô vôi ca 
trong lẫn ngoài, được che gió, có then chốt đóng lại và có các cửa số khép kín 
(pihitavatapanam). Tại đây có một sang tọa, trải nệm lông dài, trải nệm mau 
trăng, trải nệm bông có thêu hoa, trải nệm băng da sơn dương gọi là kadali, có 
nệm với khuôn mau treo phía trên, có gói dài màu đỏ cả hai đầu.” Và một người 
đi đến, bị nóng bức áp đảo, bị nóng bức hành hạ, mệt mỏi, khô có, đăng hong, 


16 Kabaracchaya. MA. II. 38 giải thích “không băng một tang mây mỏng”. 
7 MA. II. 39 giải thích một cho dau, một cho chân. 
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khát nước và di thăng đến ngôi lâu dy. Một người có mắt thây người ay có thé 
nói: “Hành nghiệp cua người này như vậy, cử chỉ như vậy, và bước vào đạo lộ 
như vậy, sẽ đi dén ngôi lâu â ay. Sau một thời gian, người ay sẽ thây người kia 
ngồi hay năm trong ngôi lầu â ay, trong gác nhọn ay, trên sang toa ay và cảm thọ 
được nhiêu cảm thọ cực lạc. Này Sariputta, cũng vậy, ở day với tam của Ta... 
sanh vào thiện thú, thiên giới, cõi đời này và cảm thọ những cảm giác cực lạc. 

Này Sãriputta, ở đây với tâm của Ta, Ta tuệ tri tâm của một só người: 
“Hành nghiệp của người này như vậy, cử chỉ như vậy, bước vào đạo lộ như 
vậy, sẽ đoạn trừ các lậu hoặc, tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và 
an trú ngay trong hiện tại Vô lậu tâm giải thoát, Tuệ giải thoát như vậy.” Sau 
một thời gian, Ta thay vị ду đoạn trừ các lậu hoặc, tự mình với thang tri chứng 
под, chứng dat va an trú ngay trong hiện tại Vô lậu tâm giải thoát, Tuệ giải 
thoát, cảm thọ những cảm giác cực lạc. Này Sariputta, giông như một hồ sen 
có nước trong, có nước ngọt, có nước mát, có nước trong sáng, có bờ hồ khéo 
sắp đặt, đẹp dé, và không xa hó ấy có khu rừng rậm rạp. Một người đi đến, bị 
nóng bức áp đảo, bị nóng bức hành hạ, mệt mỏi, khô cô, đăng họng, khát nước 
và đi thăng đến hó sen ây. Một người có mắt thay người ấy có thê nói: “Hanh 
nghiệp của người nay nhu vay, cu chi nhu vay, và bước vào dao lộ như vậy, sẽ 
đi đến hỗ sen ây.” Sau một thời gian, người ay sẽ thay người kia, sau khi tam 
mình vào hồ sen ây, sau khi tắm rửa, uông nước và làm cho dịu bớt mọi ưu tư, 
mệt mỏi, . phiên não, sau khi ra khỏi hô liên qua ngồi hay nam trong rừng cây 
ram rạp ay và cảm thọ những cảm giác cực lạc. Cũng vậy, này Sariputta, ở đây 
với tâm của Ta, Ta tuệ tri tâm của một số người: “Hành nghiệp của người này 
như vậy, cử chỉ như vậy, bước vào đạo lộ như vậy, sẽ đoạn trừ các lậu hoặc, 
tự mình với thăng trí chứng ngộ, chứng đại va an trú ngay trong hiện tại Vô 
lậu tâm giải thoát, Tuệ giải thoát như vay.” Sau một thời gian, Ta thay vi ay 
đoạn trừ các lậu hoặc, tự mình với thang tri chứng ngộ, chứng đạt và an trú 
ngay trong hiện tại Vô lậu tâm giải thoát, Tuệ giải thoát, cảm thọ những cảm 
giác cực lạc. 


Nay Sariputta, năm loại này là nắm sanh thú. 


Này Sãriputta, có ai biết Ta như vậy, thây Ta như vậy, và nói: “Sa-môn 
Gotama không có pháp Thượng nhân, không có tri kiên thù thắng xứng đáng 
bậc Thánh; Sa-môn Gotama thuyết pháp, pháp ấy tự minh tao ra, do suy luận 
tác thành, tùy thuộc trắc nghiệm.” Này Sariputta, néu nguòi ây không từ bo lời 
noi ду, không từ bỏ tâm ấy, không đoạn trừ ta kiến ấy, thì người ấy sẽ bi rơi vào 
địa ngục như một gánh nặng bi quăng bỏ một bên. Nay Sariputta, cũng như Tỷ- 
kheo thành tựu giới hạnh, thành tựu thiền định, thành tựu trí tuệ, có thể chứng 
được chánh trí ngay trong hiện tại. Này Sariputta, Ta nói như vậy là sự thành 
tựu như vậy. Nếu người ây không từ bỏ lời nói ду, không từ bỏ tâm ấy, không 
đoạn trừ tà kiến ấy, thì người ây sẽ bị rơi vào địa ngục như một gánh nặng bị 
quăng bỏ một bên. 
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155. Nay Sariputta, Ta thang tri Pham hạnh, day du bon hanh: Vé khô hạnh, 
Ta khô hạnh đệ nhất; về ban ué, Та ban ué đệ nhất; về yém 1y,1 Ta yếm ly dé 
nhất; về độc cư, Ta độc cư đệ nhất. 


Này Sãriputta, ở đây,'? khổ hạnh của Ta như sau: Ta sông lõa thể, phóng 
tung, không theo khuôn phép, liếm tay cho sạch, đi khat thực không chịu bước 
tới, không nhận đồ ăn mang đến, không nhận dó án dac biét nàu cho minh, 
không nhận mời di an, không nhận đồ ăn từ nơi nôi chảo, không nhận đồ ă ăn tại 
ngưỡng cửa, không nhận đô ăn đặt giữa những cây gay, không nhận đô ăn đặt 
giữa những cối giã gạo, không nhận đồ ăn từ hai người đang ăn, không nhận đồ 
ăn từ người dan bà có thai, không nhận đô ăn từ người dan ba đang cho con bú, 
không nhận đồ ăn từ người đản bà đang giao cau, khong nhan d6 an di quyên, 
không nhận đồ ăn tại chỗ có chó đứng, không nhận đồ ăn tại chỗ có rudi bu; 
không ăn cá, thịt; không uống rượu men rượu nâu. Ta chỉ nhận dé ăn tại một nhà, 
chỉ nhận ăn một miêng; hay chỉ nhận ăn tại hai nhà, chỉ nhận ăn hai miếng: hay 
chỉ nhận ăn tại bay nha, chi nhan an bay miéng. Ta nuôi sống chỉ với một chén, 
nuôi sông chỉ với hai chén, nuôi sóng chỉ với bảy chén. Ta chỉ ăn một ngày một 
bữa, hai ngày một bữa, bảy ngày một bữa. Như vậy Ta sống theo hạnh tiết chế 
ăn uống cho đến nửa tháng mới ăn một lần. Ta chỉ ăn rau cải, ăn lúa tắc, ăn gạo 
lứt, ăn gạo daddula, ăn bèo cái, ăn cảm, ăn vắng nước cơm, ăn bột vừng, ăn cỏ, 
ăn phân bò; ăn trái cây và rễ cây trong Từng, ăn trái cây Tụng để sông. Ta mặc vải 
gai thô, mặc vải gai thô lẫn với các vải khác, mặc vải tẫn liệm rôi quăng đi, mặc 
áo phan tảo y, mặc vỏ cây tirita làm áo, mặc da con sơn dương den, mặc áo bén 
từng mảnh da con sơn dương đen, mặc áo băng cỏ cát tường, mặc áo vỏ cây, mặc 
áo băng tâm gỗ nhỏ, mặc áo băng tóc bện lại thành mên, mặc áo bang đuôi ngựa 
bén lại, mặc áo bằng lông cú. Ta sống nhé râu tóc, Ta theo tập tục sông nhồ râu 
tóc. Ta theo hạnh thường đứng không dùng chỗ ngôi; Ta là người ngôi chò hỏ, 
sông tinh tân theo hạnh ngôi chò hỏ. Ta dùng gai làm giường, thường ngủ năm 
trên giường gai, sông dùng ván gó làm giường, sông năm trên đất trân, thường 
năm ngủ một bên hông, sông. để bụi và nhớp che dính thân mình, s sông và ngủ 
ngoài trời, theo hạnh bạ dau nam đây, sóng ăn các ué vật, sông không uông nước 
lạnh, theo hạnh không uống nước lạnh, sông một đêm tăm ba lần, theo hạnh 
xuống nước tăm. Như vậy, Ta sống theo hạnh hành hạ, giày vò thân thé theo 
nhiều cách. Này Sãriputta, như vậy là khó hạnh của Ta. 


156. Này Sariputta, ở đây hạnh ban ué của Ta nhu sau: Trén than Ta, bui 
bam chat day trai nhiéu nam thang, dong thanh tam, thanh ming; nhu gôc cây 
tinduka bui bam chat day trai nhiéu năm thang, dong thanh tâm, thành miếng. 
Cũng vậy, này Sariputta, trên than Ta bụi bam chat day trải nhiéu nam thang, 
đóng thành tam, thành miếng. Này Sãriputta, Ta không nghĩ rang: “Với tay cua 
Ta, Ta hãy phủi sạch bụi bặm này đi, hay những người khác với tay của họ hãy 


18 Jegucchi. MA. II. 43 giải thích yém ly ác, bat thiện pháp. 
19 Ó đây chỉ cho 4 Phạm hạnh. Xem MA. II. 43. 
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phui sạch bụi bam này di cho Ta.” Nay Sariputta, Ta khong co nghĩ như vậy. 
Nay Ѕаприќа, như vay là sự ban ué của Ta. 


Này Sariputta, như thé nay là sự yêm ly của Ta. Này Sãriputta, tinh giác, Ta 

đi tới; tỉnh giác, Ta đi lui, Ta an tru lòng từ cho đến trong một giọt nước với tâm 

tư: “Mong răng Ta không làm hại một chúng sanh nhỏ nào trong những ác đạo 
của chúng!” Này Sãriputta, như vậy là sự yêm ly của Ta. 

Này Sãriputta, như thé này là sự độc cư của Ta. Này Sariputta, Ta đi sâu 
vào một khu rừng và an trú tại chỗ ấy. Khi Ta thay người chăn bò, người mục 
súc, người cắt cỏ, người đốn củi hay người thợ rừng, Ta liền chạy từ rừng này 
qua rừng khác, từ lùm cây này qua lùm cây khác, từ thung lũng nảy qua thung 
lũng khác, từ đổi cao này qua đôi cao khác. Vì sao vậy? Та nghĩ răng: “Mong 
họ đừng thay Ta va mong Ta đừng thay ho!” Này Sãriputta, giông như một con 
thú rừng thây người liền chạy từ rừng này qua rừng khác, từ lùm cây này qua 
lùm cây khác, từ thung lũng này qua thung lũng khác, từ đổi cao này qua đôi 
cao khác. Cũng vậy, này Sariputta, khi Ta thay người chan bò, người mục súc, 
người cắt co, người đốn củi, hay người tiéu phu, Ta liên chạy từ rừng này qua 
rừng khác, từ lum cây này qua lùm cây khác, từ thung lũng này qua thung lũng 
khác, từ đôi сао này qua đôi cao khác. Vi sao vậy? Ta nghĩ rang: “Mong ho 
đừng thấy Ta và mong Ta đừng thấy họ!” Này Sãriputta, như vậy là hạnh độc 
cư của Ta. 


Này Sãriputta, rồi Ta bò bón chân đến các chuông bò, khi các con bò cái 
đã bỏ đi, khi các người chăn bò không có măt;” rôi Ta ăn phân các con bò con, 
các con bò còn nhỏ, các con bò còn bú. Khi nước tiêu và phân của Ta còn tồn 
tại, Ta tự nuôi sông voi Các loại a ây. Này Sariputta, như vậy là hạnh đại bất tịnh 
thực của Ta. 


157. Này Sariputta, Ta đi sâu vào một khu rừng rậm rạp kinh hoàng va an 
trú tại chỗ ây. Này Sãriputta, tại khu rừng rậm rạp kinh hoàng này, những ai còn 
tham ái đi vào khu rừng rậm Tạp ây, thời lông tóc người ây dựng ngược. Này 
Sariputta, rôi Ta trong những đêm dong lạnh lčo, giữa những ngày mùng tam, 
khi có tuyết rơi, trong những đêm như vậy, Ta sông giữa trời, và ban ngày sông 
trong khu rừng rậm rạp. Ta sông trong những ngày cuôi tháng hè, ban ngày thì 
sông giữa trời, còn ban đêm trong khu rừng rậm rạp. Rôi này Sãriputta, những 
bài kệ ky diệu từ trước chưa từng được nghe sau day được khởi lên: 


Nay bị thiêu đốt, bị buốt lạnh, 

Cô độc sông trong rừng kinh hoàng. 
Trân truông, Ta ngôi không lửa âm, 
Ấn sĩ trong lý tưởng đăm chiêu. 


Này Sãriputta, Ta năm ngủ trong bãi tha ma, dựa trên một bộ xương. Này 


2 Patthitago apagafagopdlaka. 
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Sariputta, những đứa mục đồng?! đến gân Ta, khac nhó trên Ta, tiểu tiện trên 
Ta, rắc bụi trên Ta và lay que đâm vào lỗ tai. Này Sãriputta, và Ta biết Ta không 
khởi ác tâm đôi với chúng. Này Sariputta, như vay là hạnh trú xa” của Ta. 


158. Này Sariputta, lại có một sô Sa-môn, Bà-la-môn có những chủ thuyết 
như sau, có những kiến giải như sau: “Sự thanh tịnh đạt được nhờ món an.’ 
Họ nói: “Chúng ta sông nhờ trái táo”, va họ ăn trai tao, họ ăn bột táo, họ uống 
nước trái táo đưới nhiều hình thức. Này Sariputta, Ta tự xưng Ta sóng chi an 
một trái táo. Này Sãriputta, có thé các người nghĩ như sau: “Trai táo thời a ay to 
lớn.” Này Sãriputta, chớ có hiểu như vậy. Vi trái táo thời a ay giông với trái táo 
hiện tại. Này Sariputta, trong khi Ta sông chỉ ăn một trái táo, thân thé của Ta 
trở thành hết sức ôm yếu. 


Vì Ta ăn quá ít, tay chân Ta trở thành như những cọng cỏ hay những đốt dây 
leo khô héo. Vì Ta ăn quá ít, bàn trôn của Ta trở thành như móng chân con lạc 
đà. Vì Ta ăn quá Ít, các xương sông phô bày của Ta giống như một chuỗi banh. 
Vi Ta ăn quá it, các xương sườn gây mon của Ta giông như rui cột nhà san hư 
nat. Vi Ta ăn quá ít, nên con ngươi long lanh của Ta năm sau thắm trong lỗ con 
mắt, giỗng như ánh nước long lanh năm sâu thắm trong một giéng nước thâm 
sâu. Vì Ta ăn quá ít, da đâu Ta trở thành nhăn nheo khô căn như trái bí trăng và 
đăng, bị cắt trước khi chín, bị cơn gió nóng làm cho nhăn nheo khô căn. Này 
Sariputta, nếu Ta nghĩ: “Ta hãy sờ da bung”, thì chính xương sống bị Ta năm 
lây. Nếu Ta nghĩ: “Ta hãy sờ xương sông”, thì chính da bung bi Ta nắm lay. 
Vi Ta an qua it, nén nay Sariputta, da bung cua Ta bam chat xuong sông. Này 
Sariputta, nêu Ta nghĩ: “Ta di đại tiện hay di tiêu tiện”, thì Та ngã quy úp mặt 
xuống đất, vì Ta ăn quá ít. Này Sãriputta, nêu Ta muốn xoa dịu thân Ta, lây tay 
xoa bóp chân tay, thì này Sãriputta, trong khi Ta lay tay xoa bóp chân tay, các 
lông tóc hư mục rụng khỏi than Ta, vì Ta an qua it. 


159. Này Sariputta, lại có một sô Sa-môn, Bà-la-môn có những chủ thuyết 
như sau, có những kiến giải như sau: “Sự thanh tịnh đạt được nhờ món ăn.” Họ 
nói: “Chúng ta sông nhờ đậu xanh, và họ ăn hột đậu xanh, họ ăn bột đậu xanh, 
họ uông nước đậu xanh, và họ ăn hột đậu xanh dưới nhiêu hình thức. Này 
Sariputta, Ta tự xưng Ta song chi an mot hot dau xanh. Nay Sariputta, lai co 
một sô Sa-môn, Ba-la-m6n có những chu thuyết như sau, có những kiến giải 
như sau: “Sự thanh tịnh đạt được nhờ món ăn.” Họ nói: “Chúng ta sông nhờ 
vừng mè, và họ ăn hột vung mè, họ ăn bột vung mè, họ uông nước ving тё, 
và họ ăn hột vừng mè dưới nhiêu hình thức. Này Sariputta, Ta tự xưng Ta sông 
chỉ ăn một hột vừng mè. Này Sariputta, lại có một sô Sa-môn, Bà-la-môn có 
những chủ thuyết như sau, có những kiến giải như Sau: “Sự thanh tịnh đạt được 
nhờ món ăn.” Họ nói: “Chúng ta sông nhờ hột gạo”, và họ ăn hột gạo, họ ăn 


21 Gomandala. MA. II. 48-9 viết là gopaladaraka. 
2 Upekha là một trong Mười Ba-la-mật (Parami), một trong Bảy giác chi (Bojjhanga) và một trong Bốn vô 
lượng tam (Brahmavihara). 


98 # KINH TRUNG BO 


hột gạo nghiên thành bột, họ uông nước gạo, và họ ăn hột gạo dưới nhiều hình 
thức. Này Sariputta, Ta tự xưng Ta sóng chi an một hột gạo. Nay Sariputta, 
có thé các người nghĩ như sau: “Hột gạo thời â ây to lớn.” Này Sãriputta, chớ 
có hiểu như vậy. Vì hột gạo thời â ду giông với hột gạo hiện tại. Này Sariputta, 
trong khi Ta chỉ sống ăn một hột gạo, thân thé của Ta trở thành hết sức 6m 
yếu. Vì Ta ăn quá ít, tay chân Ta trở thành như những cọng cỏ hay những đốt 
dây leo khô héo. Vì Ta ăn quá ít, bàn trôn của Ta trở thành như móng chân 
con lạc đà. Vì Ta ăn qua it, xương sống phô bay cua Ta giông như một chuỗi 
banh. Vi Ta ăn quá it, các xương sườn gây mòn của Ta giông như rui cột của 
một nhà san hư nát. Vì Ta ăn quá it, con ngươi long lanh của Ta năm sâu thăm 
trong lỗ con mắt, giống như ánh nước long lanh năm sâu thắm trong một giêng 
thâm sâu. Vì Ta ăn qua ít, da dau Ta trở thành nhăn nheo, khô căn như trái 
bí trắng và đăng, bị cắt trước khi chín, bị cơn gió nóng làm cho nhăn nheo, 
khô căn. Này Sariputta, nếu Ta nghĩ: “Ta hãy sờ da bụng”, thì chính xương 
sông bị Ta năm lay. Nếu Ta nghĩ: “Ta hãy rò xương sống”, thì chính da bụng 
bị Ta năm lây. Vì Ta ăn quá it, nên này Sariputta, da bụng của Ta bám chat 
xương sóng. Này Sariputta, néu Ta nghi: “Ta di dai tién hay di tiéu tiện”, thì 
Ta ngã quy úp mặt xuông đất, vì Ta ăn quá ít. Này Sãriputta, néu Ta muốn 
xoa dịu thân Ta, lây tay xoa bóp chân tay, thời này Sariputta, trong khi Ta lay 
tay xoa bóp chân tay, các lông tóc hư mục rung khỏi than Ta, vi Ta ăn qua it. 


"Này Sariputta, dau Ta có theo cử chi như vậy, theo hành lộ như vậy, theo 
khó hanh nhu vay, Ta cüng khóng chung duoc các pháp Thuong nhân, không 
co tri kién thù thăng xứng đáng bậc Thanh. Vi sao vậy? Vi với những phương 
tiện ấy, không chứng được pháp Thượng nhân với Thánh trí tuệ. Chính Thánh 
trí tuệ này chứng được thuộc về bậc Thánh, có khả năng hướng thượng, có thê 
dẫn người thực hành diệt tận khổ đau. 


160. Nay Sariputta, lai co mot sô Sa-môn, Bà-la-môn có những chủ thuyết 
như sau, có những kiến giải như sau: “Sự thanh tịnh chứng đạt được nhờ luân 
hồi (samsara).” Này Sariputta, thật không dé gi tìm được sự luân hôi mà xưa 
kia Ta không trải qua trong một thời Sian khá dai, trừ phi với các vi Tinh Cư 
thiên (Suddhavasa). Nay Sãriputta, nêu Ta luân hôi tại Tinh Cư thiên thì Ta đã 
không trở lại đời này nữa. Này Sariputta, lại có một sô Sa-môn, Bà-la-môn có 
những chủ thuyết như sau, có những kiến giải như sau: “Sự thanh tịnh chứng 
đạt được nhờ sanh khởi.” Này Sariputta, thật không dé gì tìm được sự sanh 
khởi mà xưa kia Ta không trả! qua trong một thời gian kha dài, trừ phi với các 
vị Tinh Cư thiên. Này Sariputta, nêu Ta sanh khởi tại Tinh Cư thiên, thi Ta đã 
không trở lại đời này nữa. Này Sariputta, lại có một sô Sa-môn, Bà-la-môn có 
những chủ thuyết như sau, có những kiên giải như sau: “Sự thanh tịnh chứng 
đạt được nhờ an trú.” Này Sãriputta, thật không dễ gì tìm được sự an trú mà 
xưa kia Ta không trải qua trong một thời gian khá dài, trừ phi với các vị Tịnh 
Cư thiên. Này Sariputta, nêu Ta an trú tại Tinh Cư thiên, thi Ta đã không trở 
lại đời này nữa. Này Sãriputta, lại có một số Sa-môn, Bà-la-môn có những 
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chủ thuyết như sau, có những kiến giải như sau: “Sự thanh tịnh chứng đạt 
được nhờ tế tự.” Này Sãriputta, thật không dễ gì tìm được sự tế tự mà xưa kia 
Ta không làm trong một thời gian khá dài khi Ta là vị vua Sat-dé-ly có làm 
lễ quản dành hay làm vi Bả-la-môn giàu có. Nay Sariputta, lại có một số Sa- 
môn, Bà-la-môn có những chủ thuyết như sau, có những kiến giải như sau: 
“Sự thanh tịnh chứng đạt được nhờ thờ lửa.” Này Sariputta, thật không dé gì 
tìm được sự thờ lửa mà xưa kia Ta không làm trong một thời gian khá dài, 
khi Ta là vị vua Sat-dé-ly có làm lễ quán danh, hay làm vi Bà-la-môn giàu có. 


161. Này Sariputta, lại có một số Sa-môn, Bà-la-môn có những chủ thuyết 
như sau, có những kiến giải như sau: “Khi một thiểu niên còn trẻ tudi, tóc den 
nhánh, huyết khí sung mãn, trong tuôi thanh xuân, người ấy thành tựu tri tuệ 
biện tài tối thượng. Nhưng khi người ây già cả, niên cao, lạp lớn, đã đến tuôi 
trưởng thượng, đã đi đến đoạn cuối cuộc đời, khi đã tám mươi, chín mươi hay 
một trăm tuôi, khi ây trí tuệ biện tài tôi thượng ấy bị đoạn trừ.” Này Sãriputta, 
chớ có quan niệm như vậy. Này Sariputta, nay Ta đã già, niên cao, lạp lớn, đã 
đến tuôi trưởng thượng, đã đi đến đoạn cuối cuộc đời, tuổi Ta nay đã đến tám 
mươi.? Này Sãriputta, ở đây Ta có bốn vị đệ tử, tuôi thọ đến một trăm, đã sống 
một trăm tuôi, thành tựu chánh niệm đệ nhất, thành tựu chuyên tâm đệ nhất, 
thành tựu tinh cần”! đệ nhất và day đủ trí tuệ biện tài tối thượng. Này Sariputta, 
ví như một người bắn cung thiện xảo, có huấn luyện, khéo tay, thuân thục, với 
một mũi tên nhẹ, có thé dé dàng ban ngang qua bong một cay Sa-la. Cũng vay, 
những vi nay với chánh niệm đệ nhất như vậy, với chú tâm đệ nhật như vậy, VỚI 
tinh cân đệ nhất như vậy, được thành tựu trí tuệ biện tài tôi thuong nhu vay. Néu 
những vi nay hỏi Ta nhiêu lần một câu hỏi về Bon niệm xu, và nêu Ta được hỏi 
nhiêu lần như vậy, phải giải thích cho họ hiểu và nêu ho được Ta giải thích như 
vậy, có thê hiểu như đã giải thích; và nêu họ khong hoi Ta vê những van dé phu 
thuộc và các van dé khác; trừ khi ăn, uống, nhai, nêm; trừ khi đi đại tiện, tiêu 
tiện; trừ khi ngủ dé lấy lại sức. Này Sãriputta, dầu vậy, sự thuyết pháp của Như 
Lai cũng chưa hoàn tat, sự giải thích cú pháp của Như Lai cũng chưa hoàn tat, 
su tra loi cac cau hoi cua Nhu Lai cting chua hoan tat, khi ma bốn đệ tử của Ta, 
tuôi thọ đến một tram tudi, da sông một trăm бибі, đã từ trần sau một trăm tuôi. 
Này Sãriputta, nêu ông có gánh Ta trên giường đi chỗ này chỗ kia, thật sự trí 
tuệ biện tài của Như Lai không có gi thay đôi. Này Sãriputta, những ai nói một 
cách chon chánh sẽ nói như sau: “Một vị hữu tình không bị si chi phối, đã sanh 
ra ó đời vì lợi ích, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vi lòng thương tưởng cho đời, 
vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người.” VỊ ay sẽ nói về 
Ta một cách chon chánh như sau: “Một vị hữu tình không bi si chi phối, đã sanh 
ra ở đời vì lợi ích, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, 
vi lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người.” 


? MA. II. 51: Thé Tôn giảng kinh này vào năm Ngài nhập Niết-bàn. 
4 Dhiti. Xem S. I. 62; П. 266; A. П. 48; ІУ. 429. 
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162. Lúc bây giờ, Tôn gia Nagasamala đứng sau lưng Thé Tôn và quạt cho 
Ngai. Tôn giả Nagasamäla bạch Thê Tôn: 

~ Thật vi diệu thay, bạch Thé Tôn! Thật hy hữu thay, bạch Thé Tôn! Sau khi 
nghe pháp môn này, lông tóc con dựng ngược. Bạch Thê Tôn, pháp môn này 
tên gọi là gi? 

— Này Nãgasamäla, do vậy pháp môn này gọi là “Pháp môn Lông tóc dựng 
ngược. Ong hãy như vậy tho tri. 

Thé Tôn thuyết giảng như vậy, Tôn giả Nāgasamāla hoan hy tín thọ lời day 
của Thê Tôn. 


13. DAI KINH KHO UAN 
(Mahãdukkhakkhandha Sutta)! 


163. Như vay tôi nghe. 

Một thời, Thé Tôn ở Savatthi, tại Jetavana (Ky-da Lam), trong vườn ông 
Anathapindika (Cấp Cô Độc). Lúc ay nhiéu Ty- kheo budi sáng dap y, cam y 
bat, vao thanh Savatthi khất thực. Rồi các Ty-kheo 4 ay suy nghi: “Nay con quá 
sóm dé di khát thuc ó Savatthi. Chúng ta hay di dén ngôi Vườn” các du sĩ ngoại 
đạo.” Các Tý-kheo ây đi đến ngôi vườn các du sĩ ngoại đạo, sau khi đến, nói lên 
những lời chúc tụng hỏi thăm xã giao roi ngôi xuông một bên. Các du sĩ ngoại 
đạo ay nói với các Ty-kheo đang ngôi xuông một bên: 


- Chư Hiền, Sa-môn Gotama nêu rõ sự hiệu biết hoàn toàn về các dục, 
chúng tôi cũng nêu rõ sự hiểu biết hoàn toàn về các dục. Chư Hiền, Sa-môn 
Gotama nêu ró sự hiểu biết hoàn toan về các sắc pháp, chúng tôi cũng nêu rõ sự 
hiểu biết hoàn toàn vë các sac pháp. Chu Hién, Sa-món Gotama nêu ró sự hiéu 
biét hoan toan vé các cảm thọ, chúng tôi cũng nêu rõ sự hiểu biết hoàn toàn về 
các cảm thọ. Chư Hiên, ở đây có sự đặc thù nào, sự di biệt nao, sự sai khác nao 
giữa Sa-môn Gotama và chúng tôi về van đề thuyết pháp hay van đề giáo huấn? 


Các Ту-Кһео á ây không hoan hý cũng không chỉ trích những lời nói của các 
du sĩ ngoại đạo. Không hoan hỷ, không chỉ trích, các Ty- kheo tir chỗ ngôi. đứng 
dậy, từ biệt với у nghĩ: “Chung ta sẽ hoc ý nghĩa lời nói này từ Thé Tôn.” 


164. Rôi cac Ty-kheo a ay, sau khi khat thực ở Savatthi, ăn xong và trở vê, 
liên dén chỗ Thế Tôn ở, sau khi đến, danh lễ Ngài và ngôi xuống một bên. Sau 
khi ngồi xuống một bên, các Ty-kheo ay bạch Thé Tôn: 


— Bạch Thê Tôn, ở đây chúng con buôi sáng đắp у, cầm y bát vào thành 
khat thuc. Bach Thé Tôn, ròi chúng con suy nghi: “Nay còn qua sớm dé di khat 
thực ở Savatthi. Chúng ta hãy di ёп ngôi vườn các du sĩ ngoại đạo.” Bạch Thế 
Tôn, rôi chúng con đi đến ngôi vườn các du sĩ ngoại đạo; sau khi đến xong, nói 
lên những lời chúc tụng hỏi thăm xã giao rôi ngôi xuống một bên. Bạch The 
Tôn, các du sĩ ngoại dao ây nói với chúng con đang ngôi một bên: “Chư Hiên, 
Sa-môn Gotama nêu rõ sự hiểu biết hoàn toàn về các duc, chúng tôi cũng nêu 


' Xem M. I. 91; Ш. 163, 230; S. IV. 223, 228; A. L. 47; Ш. 410; CNid. 23:166; Куи. 367. Kinh tương đươn 
trong bộ Т) tung А- hàm kinh là Khổ дт kinh 1:48 (T. 01. 0026.99. 0584c08). Tham chiếu: Khổ am kinh + 
AA (T.01. 0053. 0846c05); Tang. #8 (T.02. 0125.21.9. 0604c07). 


> Arama, đây không phải là ngôi tinh xá, vi du si ngoại dao không thiết lập tổ chức Tăng lữ. MA. II. 54 cho 
răng nơi này cách Ky Viên không xa. 
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rõ sự hiểu biết hoàn toan về các dục. Chư Hiển, Sa-môn Gotama nêu rõ sự hiểu 
biết hoàn toàn về các sắc pháp, chúng tôi cũng nêu rõ sự hiểu biết hoàn toàn 
vè các sac pháp. Chư Hiện, Sa-môn Gotama nêu rõ sự hiểu biết hoàn toàn về 
các cảm thọ, chúng tôi cũng nêu rõ sự hiểu biết hoàn toàn về các cảm thọ. Chư 
Hiền, ở đây có sự đặc thù nào, sự dị biệt nào, sự sai khác nào giữa Sa-môn 
Gotama và chúng tôi về van dé thuyết pháp hay van dé giảng huấn?” Bạch Thế 
Tôn, chúng con không hoan hỷ, không chỉ trích những lời nói của các du sĩ 
ngoại đạo. Không hoan hy, không chỉ trích, chúng con từ chỗ ngôi đứng dậy, 
từ biệt với ý nghĩ: “Chúng ta sẽ học ý nghĩa lời nói này từ Thê Tôn.” 


165. — Này các Ty-kheo, các du sĩ ngoại đạo nói như vậy, cân được trả lời 
như sau: “Chư Hiền, thé nào là vị ngọt các dục, thê nào là sự nguy hiểm, thé nao 
là sự xuất ly? Thế nào là vị ngọt các sắc pháp, thé nào là sự nguy hiểm, thé nào là 
su xuat ly? Thé nào là vi ngọt các cảm thọ, thé nào là sự nguy hiểm, thé nào là sự 
xuất ly?” Này các Ty-kheo, khi được hỏi vay, các du sĩ ngoại đạo không thé trả 
lời được và sẽ bị mặc vào các khó khăn khác. Vì sao vậy? Này các Ty-kheo, vì 
vân đề này không thuộc khả năng hiểu biết của họ. Này các Ty-kheo, Ta không 
thay một ai trong thé giới này với chu Thiên, Mara, Pham thiên; với chúng Sa- 
môn, Bà-la-môn; với chư thiên và loài người, mà câu trả lời các câu hỏi được 
chap nhận, trừ Như Lai, đệ tử Như Lai và những ai được nghe từ hai vị này. 


166. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là vi ngọt các duc? Này các Ty-kheo, có 
năm pháp tăng trưởng dục này: Các sắc pháp do nhãn căn nhận thức, khả ái, 
khả lạc, khả ý, khả hỷ, tương ứng với dục, hâp dẫn; các tiếng do nhĩ căn nhận 
thức...; các hương do tỷ căn nhận thức...; các vị do thiệt căn nhận thức...; các 
xúc do than căn nhận thức, kha ал, khả lạc, khả ý, khả hy, tương ứng với duc, 
hap dan. Nay cac Ty-kheo, co nam phap tang trưởng dục như vậy. Này các Tý- 
kheo, y cứ vào năm pháp tăng trưởng dục nay, co lac hý khởi lên, như vậy là vi 
ngọt các dục. 


167. Này các Ty-kheo, the nao la su nguy hiểm các dục? Ở đây, này các Ty- 
kheo, có thiện nam tử nuôi sông với nghé nghiệp, như đêm ngón tay, như tính 
toán, như ước toan,* như làm ruộng, như buôn bán, như chăn bò, như bắn cung, 
như làm công cho vua, như làm một nghé nào khác. Người â ay phai chong đỡ 
lạnh, phải chông đỡ nóng, phải chịu đựng sự xúc cham của ruôi, mu6i, gió, sức 
nóng mặt trời, các loài bò sát, bị chết đói chết khát. Này các Ty-kheo, như vậy 
là sự nguy hiểm các dục, thiết thực hiện tại, thuộc khó uân, lây dục làm nhân, 
lây dục làm duyên, là nguôn góc của dục, là nguyên nhân của dục. 


Này các Ty-kheo, nếu thiện nam tử ay nỗ lực như vậy, tinh cần như vậy, 
tinh tân như vậy, nhưng các tài san ay không được đến tay minh, vị ấy than van, 


з Mudda. MA. Il. 56 giải thích rang dùng đốt ngón tay dé đếm mà biết rõ, nên gọi là hatthamudda. 

4 Sankhana. Theo Chú giải, ước lượng có bao nhiêu gạo, có bao nhiêu trái cây, bao nhiêu chim trên trời, bang 
cách nhìn vào đông ruộng, nhìn trên cây và nhìn trên trời. 

5 MA. II. 56 lay ví dụ nghề chăn voi, nghề chăn ngựa. 
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buôn phiên, khóc than, đắm ngực, mê man bat tỉnh: “Ôi! Sự nỗ lực của ta thật 
sự là vô ích, sự tinh cần của ta thật sự không kết quả.” Nay các Ty-kheo, như 
vậy là sự nguy hiểm các dục, thiết thực hiện tại, thuộc khó uan, lây dục làm 
nhân, lay dục làm duyên, là nguôn gốc của dục, là nguyên nhân của dục. 


Này các Tỷ-kheo, néu thign nam tu ay nỗ lực như vậy, tinh cân như vậy, tinh 
tan như vậy, va các tài san ây được đến tay mình, vì phải hộ tri các tài san ấy, 
vị ấy cảm tho sự đau khó, ưu tư: “Làm sao các vua chúa khỏi cướp đoạt chung, 
làm sao trộm cướp khỏi cướp đoạt chúng, làm sao lửa khỏi đốt cháy, nước khỏi 
сибп trôi, hay các kẻ thừa tự không xứng đáng khỏi cướp đoạt chúng?” Dau vi 
ay hộ tri như vậy, giữ gin như vậy, vua chúa van Cướp đoạt các tài sản ây, trộm 
cướp vẫn cướp đoạt, lửa vẫn đốt cháy, nước vẫn cuôn trôi hay các kẻ thừa tự 
không xứng đáng vẫn cướp đoạt chúng. VỊ â ây than vãn, buôn phiên, khóc than, 
đâm ngực, mê man bat tinh: “Cái đã thuộc của ta, nay ta không có nữa.” Này 
các Ty-kheo, như vậy là sự nguy hiểm các dục, thiết thực hiện tại, thuộc khô 
uan, lay duc làm nhân, lấy dục làm duyên, là nguồn gốc của duc, là nguyên 
nhân của dục. 


168. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, do dục làm nhân, do dục làm duyên, do dục 
làm nguyên nhân, do chính dục làm nhân, vua tranh đoạt với vua, Sat-dé-ly 
tranh đoạt với Sat-dé-ly, Bà-la-môn tranh đoạt với Bà-la-môn, gia chủ tranh 
đoạt với gia chủ, mẹ tranh đoạt với con, con tranh đoạt với mẹ, cha tranh đoạt 
với con, con tranh đoạt với cha, anh em tranh đoạt với anh em, anh tranh đoạt 
với chị, chị tranh đoạt với anh, bạn bè tranh đoạt với bạn bè. Khi họ đã dân 
mình vào tranh chấp, tranh luận, tranh đoạt, họ công phá nhau bang tay, họ công 
phá nhau băng đá, họ công phá nhau băng gay, họ công phá nhau băng kiêm. Ở 
đây, họ đi dén tử vong, đi đến sự đau khô gân như tử vong. Này các Ty-kheo, 
như vậy là sự nguy hiêm các duc, thiết thực hiện tại, thuộc khô uân, lây dục làm 
nhân, lay dục làm duyên, là nguồn gốc của dục, là nguyên nhân của dục. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, do dục làm nhân, do dục làm duyên, do dục làm 
nguyên nhân, do chính dục làm nhân, họ cầm mâu và thuẫn, họ đeo cung và tên, 
họ dàn trận hai mặt; và tên được nhắm băn nhau, đao được quăng ném nhau, 
kiếm được vung chém nhau. Họ bắn đâm nhau băng tên, họ quăng đâm nhau 
băng đao, họ chặt đầu nhau băng kiếm. Ở đây, họ đi đến tử vong, đi đến sự đau 
khô gan như tử vong. Này các Ty-kheo, như vậy la sự nguy hiểm các dục, thiết 
thực hiện tại, thuộc khô uan, lay dục làm nhân, lay dục làm duyên, là nguôn góc 
của dục, là nguyên nhân của dục. 


Lại nữa, này các Ty-kheo, do dục làm nhân, do dục làm duyên, do dục làm 
nguyên nhân, do chính dục làm nhân, họ câm mâu và thuẫn, họ đeo cung và 
tên, họ công pha thành quách mới tret vôi hô;5 và tên được nhắm băn nhau, đao 
được quăng ném nhau, kiếm được vung chém nhau. Ở đây, họ bắn đâm nhau 


5 Addavalepana. MA. II. 58 giải thích là bùn nóng. 
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băng tên, họ quăng đâm nhau băng đao, họ dó nước phân sôi,” họ đè Бер nhau 
băng đá, họ chặt dau nhau băng kiêm. Ó đây, họ đi đến tử vong, đi đến sự đau 
khó gån như tử vong. Này các Ty-kheo, như vay là sự nguy hiểm các dục, thiết 
thực hiện tại, thuộc khổ пап, lây dục làm nhân, lây duc làm duyên, là nguồn gốc 
của dục, là nguyên nhân của dục. 


169. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, do dục làm nhân, do dục làm duyên, do dục 
làm nguyên nhân, do chính dục làm nhân, họ đột nhập nhà cửa, họ cướp giật 
đồ đạc, họ hành động như kẻ cướp, họ phục kích các đường lớn, họ đi đến vợ 
người. Các vua chúa khi bắt được một người như vậy liền áp dụng nhiêu hình 
phạt sai khác. Họ đánh bằng roi, họ đánh băng gậy, họ đánh băng côn, họ chặt 
tay, họ chặt chân, ho chặt tay chân, họ xéo tai, họ cắt mũi, ho xéo tai cắt mũi, họ 
dùng hình phạt vạc dâu, họ dùng hình phạt bối đầu hình? [xéo đỉnh đầu thành 
hình con sò], họ dùng hình phat la hầu khâu hình,’ hỏa man hình [lay lửa đốt 
thành vòng hoa]... chúc thủ hình [đốt tay]... khu hành hình” [lây rơm bên lại rồi 
siết chặt]... bì y hình"! [lay vỏ cây làm áo]... linh dương hình [hình phạt con dé 
nui]... câu nhục hình! [lẫy câu móc vào thịt]... tiền hình' [cat thịt thành hình 
đồng tiền]... khói trap hình'5... chuyển hinh"... cao đạp đài'”... họ tưới băng dầu 
sôi, họ cho chó ăn, họ đóng cọc những người sông, họ lay gwom chặt дам. Ó 
đây, họ đi đến tử vong, di đến sự đau khô gân như tử vong. Này các Ty-kheo, 
như vậy là sự nguy hiém các duc, thiết thực hiện tại, thuộc khô uan, lay duc làm 
nhân, lay duc làm duyên, là nguồn gốc của dục, là nguyên nhân của duc. 


Lại nữa, này các Ty-kheo, do dục làm nhân, do dục làm duyên, do dục lam 
nguyên nhân, do chính dục làm nhân, họ sông làm các ác hạnh về thân, làm các 
ác hạnh về lời nói, làm các ác hạnh về ý. Do họ sông làm các ác hạnh về thân, 
làm các ác hạnh về lời nói, làm các ác hạnh vé ý, khi thân hoại mạng chung, họ 
sanh vao cõi dữ, ác thu, doa xứ, địa ngục. Này các Ty-kheo, như vậy là sự nguy 
hiểm các duc đưa đến đau khô trong tương lai, là khô uân, do dục làm nhân, do 
dục làm duyên, do dục làm nhân duyên, do chính dục làm nhân. 


170. Này các Ty-kheo, thé nào là sự xuất ly các dục? Này các Tỷ-kheo, đây 


1 Pakkatthi. MA. II. 58 viết kuthita gomaya, phân bò đốt nóng. 

8 Sankhamundika: Lột da đầu. 

° Rahumukha: Dùng kèm mở miệng rộng ra ròi đồ dầu sôi vào. 

10 Erakavattika: Lot da toàn thân trừ dau, lây dây cột rồi kéo. 

1 Cirakavasika: Lột dạ cho đến ngực và lột da cho đến mắt cá. Lây đa phân trên, bao phần thân trên; lay da 
phân dưới, bao bọc phân thân dưới. 

12 Eneyyaka: Với 4 cọc sắt, đóng như thập tự giá rồi đốt lửa. 

3 Balisamamsika: Dan giỗng như lưỡi câu của người câu cá. 

4 Kahapanika: Với búa sắc bén, cắt và đâm thành hình đồng tiên. 

15 Kharapatacchika: Quang sắt chảy trên thân đây vết thương, rồi chà mạnh. 

16 Palighaparivattika: Bắt năm đưới dat, đâm một gậy sắt ngang qua hai lỗ tai rồi xoay tròn. 
17 Palalapithaka: Lột da phần trên, lay chày giã cho nát thân. 

18 Các hành tội này được GS. I. 42, 43 nói đến trong phan chú thích. 
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la su điêu phục dục tham déi với các duc, sự đoạn trừ duc tham, như vậy là sự 
xuất ly các dục. 


Này các Ty-kheo, những Sa-mon, Bà-la-môn nao không như that tuệ tri 
vị ngọt các dục là vị ngọt như vậy, sự nguy hiểm là sự nguy hiểm như vậy, sự 
xuất ly là sự xuất ly như vậy, những vị này nhất định sẽ không như thật tuệ tri 
các dục của họ, họ cũng không có thể đặt người khác trong một địa vị tương 
tự, nghĩa là như thật tuệ tri các dục, sự kiện như vậy không xảy ra. Này các 
Ty-kheo, những Sa-môn, Bà-la-môn nào như thật tuệ tri vị ngọt các dục là v1 
ngọt như vậy, sự nguy hiểm là sự nguy hiểm như vậy, sự xuất ly là sự xuất ly 
như vậy, những vi này nhất định sẽ như thật tuệ tri các dục của họ, họ cũng có 
thê đặt người khác trong một dia vi tương tự, nghĩa là như thật tuệ tri các dục, 
sự kiện như vậy có xảy ra. 


171. Va này các Ty-kheo, thé nào là vị ngọt các sắc pháp? Nay cac Ty- 
kheo, như các thiêu nữ Sat-dé- ly, thiêu nữ Bà-la-môn hay thiếu nữ gia chủ, tudi 
khoang độ mười lam hay mười sáu tuôi, không qua lớn, không quá thap, không 
quá ôm, không quá mập, không quá đen. không quá trắng, này các Ty-kheo, có 
phải trong thời ây, họ đạt đến mỹ diệu tối thượng, sắc đẹp tôi thượng? 


— Bạch Thê Tôn, phải. 

— Này các Ty-kheo, y cứ sắc đẹp mỹ diệu ay khởi lên lạc tho va hy tho, như 
vay la vi ngot cac sac phap. 

Va nay cac Ty-kheo, thé nào là sự nguy hiểm các sắc pháp? Này các Tỷ- 
kheo, ở đây người ta co. thể thấy cô gái ay trong mot thoi khac, khoang tam 
mươi tuổi, chin mươi tuôi hay một trăm tudi, giả yếu, cong như nóc nhà, lưng 
com, phải dựa gậy dé chéng đỡ, vừa đi vừa run ray, đau ôm, tuôi trẻ đã tận, răng 
rụng, toc bạc hu rụng, hoi đâu, da nhăn, tay chân bị khô đét tải xám. Này các 
Tỷ-kheo, các người nghĩ thê nao? Có phải sự mỹ diệu vë sac đẹp xưa kia của 
người đó nay đã biên mat và sự nguy hiém đã hiện ra? 

— Bạch Thé Tôn, sự thật là vậy. 


— Này các Ty-kheo, như vậy là sự nguy hiểm các sắc pháp. Lại nữa, nảy các 
Tỷ-kheo, người ta có thê thay cô gái ay bị bệnh hoạn đau khó, trầm bệnh, năm 
đăm mình trong phân tiêu của mình, phải có người nâng dậy, phải có người đỡ 
năm. Này các Ty-kheo, các người nghĩ thé nào? Có phải sự mỹ diệu vë sac dep 
xưa kia của người đó nay đã biên mat và sự nguy hiểm đã hiện ra? 


— Bạch Thê Tôn, sự thật là vậy. 

— Này các Ty-kheo, như vậy là sự nguy hiểm các sắc pháp. 

172. Lại nữa, này các Ty-kheo, người ta thay CÔ gái ay, thi thé bi quang vao 
nghĩa dia, một ngày hay hai ngày hay ba ngay, thi the ay trương phông lên, xanh 
đen lại, nát thối ra. Này các Ty-kheo, các người nghĩ thé nào? Có phải sự mỹ 
diệu sắc đẹp xưa kia của cô gái đã biến mất và sự nguy hiểm đã hiện ra? 


106 # KINH TRUNG BO 


- Bạch Thé Tôn, sự thật là vậy. 

— Này các Ty-kheo, như vậy là sự nguy hiểm các sắc pháp. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, người ta thay có gái ây, thi thê bị quăng vào 
nghĩa địa, bị các loài quạ ăn, hay bị các loài điều hâu ăn, hay bị các chim kên 
ăn, hay bị các loài chó ăn, hay bi các loài dã can ăn, hay bị các loài côn trùng 


ăn. Này các Ty-kheo, сас nguol nghi thé nào? Co phải sự mỹ diệu về sắc đẹp 
xưa kia của cô gái nay đã biên mat và sự nguy hiểm đã hiện ra? 


— Bạch Thé Tôn, sự thật là vậy. 


— Này các Ty-kheo, nhu vay la su nguy hiểm các sắc pháp. Lại nữa, này 
các Tỷ-kheo, người ta thấy cô gái ây, thi thể bị quãng trong nghĩa dia VỚI сас 
bộ xương còn liên kết với nhau, còn dính thịt và mau, còn được các đường gan 
cột lại... với các bộ xương còn liên kết với nhau, không còn dính thịt nhưng 
còn dính mau, con được các đường gan cột lại... với bộ xương không còn thịt, 
không có máu, còn được gân cột lại... chỉ còn có xương không dính lại với 
nhau, rải rác chỗ này chỗ kia, ở đây là xương tay, Ở đây là xuong chân, ó day la 
Xương бпр, ở đây là xương bắp vê, б dây là xuong mông, ở đây là xương sông, 
ở đây là xương đầu. Này các Ty-kheo, сас người nghĩ thé nào? Có phải sự mỹ 
diệu về sắc đẹp xưa kia của cô gái nay đã bién mat, và sự nguy hiểm đã hiện ra? 


— Bạch Thé Tôn, sự thật là vậy. 


— Này các Ty-kheo, nhu vay là sự nguy hiểm các sắc pháp. Lại nữa, này 
các Ty-kheo, người ta thay cô gái ay, thi thé bi quang vao nghia dia, chi co toan 
xương trăng màu vỏ ôc... chỉ còn một đồng xương lâu hơn một năm... chỉ còn 
các xương thôi trở thành bột. Này các Ty- -kheo, các người nghĩ thé nào? Có 
phải sự mỹ diệu về sắc đẹp xưa kia của cô gái nay đã biến mất, và sự nguy hiểm 
hiện ra? 


— Bạch Thé Tôn, sự thật là vậy. 
— Này các Ty-kheo, như vậy là sự nguy hiểm các sắc pháp. 
Này các Ty-kheo, va thé nao la sự xuat ly cac sac phap? Nay cac Ty-kheo, 


day la su diéu phuc duc tham đối với các sắc pháp, sự đoạn trừ duc tham, như 
vậy là sự xuất ly các sắc pháp. 


Này các Ty-kheo, những Sa-môn, Bà-la-môn nào không như thật tuệ tri v1 
ngọt các sắc pháp là vi ngọt như vậy, sự nguy hiểm là sự nguy hiểm như vậy, 
sự xuất ly là sự xuất ly như vậy; những vị này nhất định sẽ không như thật tuệ 
tri các sac pháp của họ, họ cũng không có thê đặt người khác trong một dia vi 
tương tự, nghĩa là như thật tuệ tri các sắc pháp, sự kiện như vậy không xay ra. 
Nay cac Ty-kheo, những Sa-môn, Bà-la-môn nao như thật tuệ tri vi ngọt các 
sắc pháp là vi ngọt như vậy, sự nguy hiểm là sự nguy hiém như vay, SỰ xuất ly 
là sự xuất ly như vậy; những vị này nhât định như thật tuệ tri các sắc pháp của 
họ, họ cũng, có thê đặt người khác trong một dia vi tương tự, nghĩa là như that 
tuệ tri các sac pháp, sự kiện như vậy có xảy ra. 
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173. Và này các Ty-kheo, thé nào là vi ngọt các cảm thọ? Ở đây, Tý-kheo ly 
dục, ly bất thiện pháp, chứng và trú Thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly 
dục sanh, có tâm có tứ. Này các Ty-kheo, trong khi Ty-kheo ly dục, ly ác, bat 
thiện pháp, chứng và trú Thiên thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, 
có tầm có tứ; trong khi â ây, nêu vị ây không nghĩ đên tự hại, không nghĩ đến hại 
nguoi, khong nghi dén hại ca hai; trong khi ây, vị ây cảm giác một cảm thọ vô 
hại. Này các Ty-kheo, tối thượng vô hại ay, Ta nói là vị ngọt các cảm thọ. 


Lại nữa, này các Ty-kheo, Ty-kheo diệt tâm và tu, chứng và trú Thiên thứ 
hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tâm không tứ, nội tĩnh nhất tâm. 
Này các Ty-kheo, trong khi Ty-kheo diệt tam va tử, chứng và trú Thiên thứ 
hai, một trạng thái hy lac do dinh sanh, khong tam không tứ, nội tinh nhất tâm; 
trong khi ây, nêu vi ây không nghĩ đến tự hại, không nghĩ đến hại người, không 
nghĩ đến hại cả hai; trong khi ây, vị ay cảm giác một cam thọ vô hại. Này các 
Tỷ-kheo, tôi thượng vô hại ây, Ta nói là vị ngọt các cảm thọ. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân 
cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và trú Thiên thứ 
ba; này các Tỷ-kheo, trong khi Ty-kheo ly hy trú xa, chánh niệm tinh giác, thân 
cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú; trong khi â ау, néu vi ay 
không nghĩ đến tự hại, không nghi dén hai прид, khong nghi dén hai ca hai; 
trong khi ay, vi ay cảm giác một cam thọ vô hại. Này các Tý-kheo, tối thượng 
vô hại â Ấy, Ta nói là vị ngọt các cảm thọ. Lại nữa, này các Ty-kheo, Ty-kheo xa 
lạc xa khó, diệt hy ưu đã cảm tho trước, chứng va trú Thién thứ tu, không khổ 
không lạc, xả niệm thanh tịnh. Này các Ty-kheo, trong khi Ty-kheo xa lac xa 
khô, diệt hy ưu đã cảm tho trước, chứng va tru Thién thir tu, khong khô không 
lạc, xả niệm thanh tịnh; trong khi 4 ау, nêu v1 ay không nghi dén tự hai, khong 
nghi đến hai người, không nghĩ đến hại cả hai; trong khi ay, уі ay cam giác một 
cảm thọ vô hại. Này các Tý-kheo, tôi thượng vô hại ấy, Ta nói là vị ngọt các 
cảm thọ. 


174. Và này các Tỷ-kheo, thê nào là sự nguy hiểm các cảm thọ? Này các 
Ty-kheo, các cảm thọ là vô thường, khó, biến hoại, như vậy là sự nguy hiểm 
các cảm thọ. 

Và này các Ty-kheo, thé nào là sự xuất ly các cảm thọ? Này các Ty-kheo, 
sự điều phục dục tham đôi với các cảm thọ, sự đoạn trừ dục tham, như vậy gọi 
là sự xuât ly các cam thọ. 


Này các Ty-kheo, những Sa-môn, Bà-la-môn nào không như thật tuệ tri vi 
ngọt các cảm thọ là vị ngọt như vậy, sự nguy hiểm là sự nguy hiểm như vậy, 
sự xuất ly là sự xuất ly như vậy, những vị này nhât định sẽ không như thật tuệ 
tri các cam tho của họ; họ cũng không có thê đặt người khác trong một dia vi 
tương tự, nghĩa là như thật tuệ tri các cảm thọ, sự kiện như vậy không хау ra. 
Nay cac Ty-kheo, những Sa-môn, Ba-la-mon nao như thật tuệ tri vi ngọt các 
cảm thọ là vị ngọt như vậy, sự nguy hiểm là sự nguy hiểm như vậy, sự xuất ly 
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la su xuất ly như vậy; những vi nay nhất định như thật tuệ tri các cảm thọ của 
họ, họ có thê đặt người khác trong một dia vi tương tự, nghĩa là như thật tuệ tri 
các cảm thọ, sự kiện như vậy có xảy ra. 

Thé Tôn thuyết giảng như vậy, các Ty-kheo ây hoan hy tín tho lời day 
của Thê Tôn. 


14. TIỂU KINH KHO UAN 
(CHladukkhakkhandha Sutta)' 


175. Như vay tôi nghe. 


Một thời, Thế Tôn sống giữa dòng họ Sakka (Thích-ca), trong thành 
Kapilavatthu (Ca-ty-la-vé) tại vườn Nigrodha (Ni-câu-luật). Luc ây, có người 
Sakka tên Mahanama’ đến chỗ Thé Ton 6; sau khi đến xong, danh lễ Ngài ròi 


ngôi xuông một bên. Sau khi ngòi xuống một bên, Mahanama, dòng họ Sakka 
bạch Thế Tôn: 


— Bạch Thé Tôn, da lâu ròi, con da hiéu nhu thé nay vê lòi day của Thé Tôn: 
“Tham là cấu ué của tâm, sân là cầu ué của tâm, si là cầu ué của tâm.” Bạch 
Thế Tôn, con đã hiểu như thế này vê lòi day của Thế Tôn: “Tham là cầu ué của 
tâm, sân là cau ué của tâm, si là câu ué của tâm.” Tuy vậy, đôi lúc các tham 
pháp chiếm cứ tâm con và an trú, các sân pháp chiêm cứ tâm con và an trú, các 
si pháp chiếm cứ tâm con và an trú. Bạch Thé Tôn, con tự suy nghĩ: “Pháp nào 
tự trong con không đoạn trừ được, do vậy các tham pháp xâm nhập tâm con và 
an trú, các sân pháp xâm nhập tâm con và an trú, các si pháp xâm nhập tâm con 
và an trú?” 


176. — Này Mahanama, со một pháp trong ông chưa được đoạn trừ, do vay 
các tham pháp xâm nhập tâm ông và an trú, các sân pháp xâm nhập tâm ông 
và an trú, các si pháp xâm nhập tam ông và an trú. Và này Mahanama, pháp â ay 
trong ông có thé đoạn trừ được, nêu ông không song trong gia đình, nêu ông 
không thụ hưởng các dục vọng. Va này Mahanama, vì pháp ây trong ông chưa 
được đoạn trừ nên ông sống trong gia đình và thụ hưởng các dục vọng. 


177. Các dục vọng vui it, khó nhiêu, não nhiêu, sự nguy hiểm ở đây lại 
nhiêu hơn. Này Mahanama, nếu một vi Thanh đệ tử khéo thay như vay với như 
thật chánh trí tuệ; nhưng nếu vị này chưa chứng được hy lạc do ly duc, lye Ac, bat 
thiện pháp sanh, hay một pháp nào khác cao thượng hơn; như vậy, vi ay chưa 
khỏi bị các dục chi phối. Này Mahanama, khi nào vị Thánh đệ tử khéo thay như 
vậy với như thật chánh trí tuệ: “Các dục vui ít, khó nhiều, não nhiều, sự nguy 
hiểm ở đây lại nhiều hơn”; và vị này chứng được hy lạc do ly dục, ly ác, bat 


' Xem M. I. 83, 481; Ш. 230; S. IV. 223, 228; A. Ш. 410; Куи. 458. Kinh tương đương trọng bộ Trung A-ham 
kinh là Khô âm kinh EE (T.01. 0026. 100. 0586b02). Tham chiêu: Thich Ma-nam bôn tứ tử kinh FER 
2w + ## (7.01. 0054. 0848b03); Khổ ấm nhân sự kinh 12 2 (T.01. 0055. 0849b23); Tang. 3# (T.02. 
0125.41.1. 0744a02). 


2 Cháu trai của Vua Suddhodana, con của Sukkodana và là anh của Anuruddha. 
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thiện pháp sanh, hay một pháp nao cao thượng hơn; như vậy, vi ây không bị 
các dục chi phôi. Này Mahãnäma, thuở xưa, khi Ta còn là Bô-tát, chưa chứng 
được Bé-dé, chưa thành Chánh đăng Chánh giác, Ta khéo thây như vậy với như 
thật chánh trí tuệ: “Các dục уш ít, khó nhiều, não nhiều, sự nguy hiểm ở đây lại 
nhiều hơn”; dầu Ta có thấy như thật với chánh trí tuệ như vậy; nhưng Ta chưa 
chứng được hy lạc do ly dục, ly ac, bat thiện pháp sanh, hay một pháp nào khác 
cao thượng hơn. Và như vậy Ta biết rằng, Ta chưa khỏi bị các dục chi phôi. 
Và này Mahanama, khi nào Ta khéo thay như vậy với như thật chánh trí tuệ: 
“Các dục vui ít, khó nhiều, não nhiêu, sự nguy hiểm ở đây lại nhiều hơn”; và 
Ta chứng được hỷ lạc do ly dục, ly ác, bất thiện pháp sanh, hay một pháp nào 
khác сао thượng hơn; như vậy Ta khỏi bị các dục chi phối. 


178. Và này Mahanama, thé nào là vị ngọt các dục? Này Mahanama, có 
năm pháp tăng trưởng các dục nay: Cac sắc pháp do mắt nhận thức, kha ai, kha 
lac, kha y, kha hy, tương ưng với dục, hập dẫn; các tiếng đo tai nhận thức, khả 
á1, khả lạc, khả ý, khả hỷ, tương ưng với dục, hap dan; các hương do mũi nhận 
thức, kha ai, khả lạc, khả ý, kha hy, tương ung với dục, hap dan; các vi do lưỡi 
nhận thức, khả ái, khả lạc, khả ý, khả hỷ, tương ưng với dục, hấp dẫn; các xúc 
do thân nhận thức, khả ái, khả lạc, khả hy, tương ưng với dục, hấp dẫn. Này 
Mahanama, có năm pháp tăng trưởng các dục như vậy. Này Mahanama, y cứ 
vào năm pháp tăng trưởng các dục nay, có lạc va hy khởi lên, như vậy là vị ngọt 
các dục. 

Và này Mahanama, thé nào là sự nguy hiểm các dục? Ở đây, này Mahanama, 
có thiện nam tử nuôi song với nghề nghiệp, như đếm ngón tay, như tính toán, 
như ước toán, như làm ruộng, như buôn bán, như chăn bò, như bắn cung, như 
lam công cho vua, như làm một nghé nào khác. Người a ay phai chong đỡ lạnh, 
phải chông đỡ nóng, phải chịu đựng sự xúc chạm của ruôi, тїбї, gió, sức nóng 
mặt trời, các loài bo sát, bi chết đói chết khát. Này Mahanama, như vậy là sự 
nguy hiểm các dục, thiết thực hiện tại, thuộc khó uân, lây dục làm nhân, lay dục 
làm duyên, là nguôn gốc của dục, là nguyên nhân của dục. Này Mahanama, néu 
thiên nam tir ay nô luc nhu vay, tinh cân nhu vay, tinh tan nhu vay, nhung cac 
tai san ay không được đến tay mình, у! ay than van, buôn phiên, khóc than, đâm 
ngực, mê man bất tỉnh: “Ôi! Sự nỗ lực của ta thật sự là vô ích, sự tỉnh cân của ta 
thật sự không kết quả.” Này Mahanama, như vậy là sự nguy hiểm các dục, thiết 
thực hiện tại, thuộc khô uân, lây dục làm nhân, lay dục làm duyên, là nguôn 
gốc của dục, là nguyễn nhân của dục. Này Mahanama, nêu thiện nam tử ây nô 
lực như vay, tinh can như vậy, tinh tan như vậy, và các tài san ây được đến tay 
mình, vì phải hộ trì các tài sản ấy, vị ây cảm thọ sự đau khô, ưu tư: “Làm sao các 
vua chúa khỏi cướp đoạt chúng, làm sao trộm сиор khỏi cướp đoạt chúng, làm 
sao lửa khỏi đốt cháy, nước khỏi cuốn trôi, hay các kẻ thừa tự không xứng đáng 
khỏi cướp đoạt chung?” Dau vi ay hộ trì như vay, g1ữ gin như vậy, vua chúa van 
CưỚp đoạt các tài sản ây, trộm cướp vẫn cướp đoạt, lửa vẫn đốt cháy, nước vẫn 
cuốn trôi hay các kẻ thừa tự không xứng đáng vẫn cướp đoạt chúng. Vị ây than 
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van, buồn phién, khóc than, dám ngực, mê man bat tinh: “Cái đã thuộc của ta, 
nay ta không có nữa.” Này Mahanama, như vậy là sự nguy hiểm các dục, thiết 
thực hiện tại, thuộc khô uân, lây dục làm nhân, lây dục làm duyên, là nguồn gốc 
của dục, là nguyên nhân của dục. 


Lại nữa, này Mahanama, do dục làm nhân, do dục làm duyên, do dục làm 
nguyen nhân, do chính dục làm nhân, vua tranh đoạt với vua, Sát- dé-ly tranh 
đoạt với Sat-dé-ly, Bà-la-môn tranh đoạt với Bà-la-môn, gia chủ tranh đoạt với 
ø1a chủ, mẹ tranh đoạt với con, con tranh đoạt với mẹ, cha tranh đoạt với con, 
con tranh đoạt với cha, anh em tranh đoạt với anh em, anh tranh đoạt với chi, 
chị tranh đoạt với anh, bạn bè tranh đoạt với bạn be. Khi họ đã dân mình vào 
tranh chấp, tranh luận, tranh đoạt, họ công phá nhau băng tay, họ công phá nhau 
bằng đá, họ công phá nhau bang gay, họ công phá nhau bang kiếm. Ở đây, ho 
đi dén tử vong, di đến sự đau khô gân như tử vong. Này Mahanama, như vậy 
là sự nguy hiêm các dục, thiết thực hiện tại, thuộc khổ uân, lây dục làm nhân, 
lây dục làm duyên, là nguồn gốc của dục, là nguyên nhân của dục. Lại nữa, này 
Mahanama, do dục làm nhân, do dục làm duyên, do dục làm nguyên nhân, do 
chính dục làm nhân, họ cam mâu và thuẫn, họ deo cung và tên, họ dàn trận hai 
mặt; và tên được nhằm ban nhau, dao được quang ném nhau, kiếm được vung 
chém nhau. Họ băn đâm nhau băng tên, họ quăng đâm nhau băng. đao, họ chặt 
dau nhau bằng kiểm. О đây, họ đi đến tử vong, di đến sự đau khổ gân như tử 
vong. Này Mahanama, như vậy là sự nguy hiém các dục, thiết thực hiện tại, 
thuộc khô uan, lay dục làm nhân, lay duc làm duyên, là nguồn gốc của duc, là 
nguyên nhân của dục. 


Lại nữa, nay Mahanama, do dục làm nhân, do dục làm duyên, do dục làm 
nguyên nhân, do chính dục làm nhân, họ cam mau va thuan, ho deo cung va 
tên, ho công phá thành quách mới trét vôi hó; và tên được nhắm bắn nhau, đao 
được quăng ném nhau, kiếm được vung chém nhau. Ó đây, ho bán đâm nhau 
băng tên, họ quăng đâm nhau băng đao, họ đồ nước phân sôi, họ de Бер nhau 
băng đá, họ chặt đâu nhau băng kiêm. Ở đây, họ đi đến tử vong, đi đến sự đau 
khó gan như tử vong. Này Mahanama, như vậy là sự nguy hiểm các dục, thiết 
thực hiện tại, thuộc khô пап, lay dục làm nhân, lây duc làm duyên, là nguồn gốc 
của dục, là nguyên nhân của dục. 


Lại nữa, này Mahanama, do duc làm nhân, do dục lam duyên, do dục làm 
nguyên nhân, do chính dục làm nhân, họ đột nhập nhà cửa, họ cướp giật dó đạc, 
họ hành động như kẻ cướp, họ phục kích các đường lớn, họ đi dén vợ người. 
Các vua chúa khi bắt được một người như vậy liền áp dụng nhiêu hình phạt sai 
khác. Họ đánh băng roi, họ đánh băng gậy, họ đánh băng côn, họ chặt tay, họ 
chặt chân, họ chặt tay chan, họ xéo tai, họ cat mũi, ho xéo tai cắt mũi, ho dùng 
hinh phat vac dau, ho dung hinh phat bôi dau hình [xéo dinh dau thanh hinh con 
so], ho dung hinh phat la hau khau hinh, hoa man hinh [lây lửa đột thành vòng 
hoa]... chúc thủ hình [đốt tay]... khu hành hình [lẫy rơm bện lại rồi siết “en 
bì y hình [lay vỏ cây làm áo]... linh đương hình [hình phạt con dé núi]... câ 
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nhuc hinh [lay cau móc vao thịt]... tiền hình [cắt thịt thành hinh đồng tiên]... 
khối trap hình... chuyền hình... cao đạp đài... họ tưới bang dau sôi, ho cho cho 
an, họ dong cọc những người sông, họ lây gươm chặt đầu. Ở đây, họ đi đến tử 
vong, đi đên sự đau khô gần như tử vong. Này Mahanama, như vậy la sự nguy 
hiểm của dục, thiết thực hiện tại, thuộc khô uan, lây dục làm nhân, lay duc làm 
duyên, là nguén gốc của dục, là nguyên nhân của dục. 


Lại nữa, này Mahanama, do dục làm nhân, do dục làm duyên, do dục làm 
nguyên nhân, do chính dục làm nhân, họ sông làm các ác hạnh vê thân, làm các 
ác hạnh về lời nói, làm các ác hạnh về ý. Do họ sông làm các ác hạnh về thân, 
làm các ác hạnh về lời nói, làm các ác hạnh về ý, khi thân hoại mạng chung, họ 
sanh vào cõi dữ, ác thú, doa xứ, địa ngục. Này Mahanama, như vậy là sự nguy 
hiểm các dục đưa đến đau khô trong tương lai, là khô uân, do dục làm nhân, do 
dục làm duyên, do dục làm nhân duyên, do chính dục làm nhân. 


179. Này Mahanama, một thời Ta ở tại Rajagaha (Vuong Xa), trên Gijjhakuta 
(núi Linh Thứu). Lúc bay 210, rat nhiéu Nigantha (Ni-kién-da) tại SƯỜN nui 
Isigili, trén Kalasila (Hac Nham), đứng thang người, không chịu ngôi và cam 
giác những cảm thọ thống thiết, khó đau, khốc liệt, bén nhạy. Này Mahanama, 
ròi Та vào Бибі chiêu, từ thiên tịnh độc cư đứng dậy, đi đến sườn núi Isigili, tại 
Kalasila chỗ các Nigantha ду ở. Khi đến nơi, Ta nói với các Nigantha á ay: 


— Chu Hiền, tại sao các người lại đứng thắng người, không chiu ngôi xuống 
và cảm giác những cảm thọ thống thiết, khổ đau, khốc liệt, bén nhạy như vậy? 


Này Mahanama, khi được hỏi vậy, các Nigantha ây trả lời Ta như sau: 


— Nay Hiền giả, Nigantha Nataputta la bac Toan tri, Toan kién, tu xung la 
có tri kiến toàn diện như sau: “Dâu ta có đi, có đứng, có ngủ và có thức, tri kiến 
luôn luôn được tôn tại liên tục ở nơi ta.” Vi ây nói như sau: “Này các Nigantha, 
néu xua kia người có làm ac nghiệp, hãy làm cho nghiệp ay tiêu mòn bang khô 
hạnh khóc liệt này. Sự không làm ác nghiệp trong tương lai chính do sự hộ trì về 
thân, sự hộ trì về lời noi, sự hộ trì vé y ngay trong hiện tại, ở tại nơi đây.” Như 
vậy, chính nhờ sự thiêu đốt ( tapo), sự cham dứt các nghiệp qua khứ, sự không 
làm các nghiệp mới, mà không có sự tiếp tục trong tương lai. Do sự không tiếp 
tục trong tương lai, các nghiệp được diệt trừ; do nghiệp được diệt trừ, khô được 
diệt trừ; do khô được diét trừ, cảm thọ được diệt trừ; do cảm thọ được diệt trừ, 
tat cả khô dau sẽ được tiêu mòn.” Và vì chúng tôi chap nhận điều ay, và chúng 
tôi kham nhẫn điều ây, nên chúng tôi được hoan hy. 


180. Này Маһапата, khi được nghe nói vay, Ta nói với các Nigantha ay 
nhu sau: 


— Chu Hiện Nigantha, các người có biét chăng, trong qua khứ, các người có 
mặt hay các người không có mặt? 


— Thưa Hiên giả, chúng tôi không biết. 


3 Không phải dittha ‘eva dhamma, mà ettha etarahi. 
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— Chư Hiền Nigantha, các người có biết chăng, trong quá khứ, các người 
không làm ác nghiệp hay có làm ác nghiệp? 

— Thưa Hiền giả, chúng tôi không biết. 

- Chư Hiền Nigantha, các người có biết chăng, các người không làm các 
nghiệp như thế này hay như thê kia? 


— Thưa Hiền giả, chúng tôi không biết. 


— Chư Hiên Nigantha, Các người có biết chăng, mức độ đau khô như thế này 
đã trừ diệt, mức độ đau khô như thế nay can phải trừ diệt? Hay, khi mức độ đau 
khó như thé này đã được trừ diệt, thời tất cả đau khô sẽ được trừ diệt? 


— Thưa Hiền giả, chúng tôi không biết. 


— Chư Hiền Nigantha, các người có biết chăng, sự đoạn trừ ngay trong hiện 
tại các bất thiện pháp và sự thành tựu các thiện pháp? 


— Thưa Hiền giả, chúng tôi không biết. 


- Chư Hiền, theo các người nói, Nigantha các người không biết trong quá 
khứ các người có mặt hay các người không có mặt; các ngƯỜời không biết trong 
quá khứ các người không làm các ác nghiệp hay có làm các ác nghiệp; các 
người không biết các người không lam ac nghiệp như thé này hay như thé kia; 
các người không biết mức độ đau khó như thé này đã được trừ diệt, mức độ đau 
khó nhu thé này càn phải trừ diệt, mức độ đau khô như thé này đã được trừ diệt 
thời tat cả đau khó sẽ được trừ diệt; các người không biết sự đoạn trừ ngay trong 
hiện tại các bat thiện pháp va sự thành tựu các thiện pháp. Chư Hiền Nigantha, 
sự kiện là như vậy thi những ke san băn ở đời, với bàn tay đẫm máu, làm các 
nghiệp hung di, nêu được tái sanh trong loài người, những hạng ây có xuất gia 
trong hàng ngũ Nigantha các người không? 


— Hiên giả Gotama, hạnh phúc không có thể thành tựu nhờ hạnh phúc. Hạnh 
phúc phải thành tựu nhờ đau khô. Hiền giả Gotama, nếu hạnh phúc có thể thành 
tựu nhờ hạnh phúc thời Vua Magadha Seniya Bimbisara (Tân-bà- -sa-la) có thể 
đạt được hạnh phúc, và Vua Magadha Seniya Bimbisara sông hạnh phúc hơn 
Tôn giả Gotama. 


— Lời nói này thật sự đã được các Tôn giả Nigantha nói lên một cách hap 
tap, không có suy tu: “Hiên giả Gotama, hạnh phúc không có thê thành tựu nhờ 
hạnh phúc. Hanh phúc phải thành tựu nhờ đau khô. Hiền giả Gotama, nếu hạnh 
phúc có thé thành tựu nhờ hạnh phúc thời Vua Magadha Seniya Bimbisara có 
thé dat duoc hanh phúc, và Vua Magadha Seniya Bimbisara sóng hanh phúc 
hon Tón gia Gotama.” Và chính ta ở day cân phải được hỏi như sau: “Gitta các 
bậc Tôn giả, ai sông hạnh phúc hơn, Vua Magadha Seniya Bimbisara hay Tôn 
gia Gotama?” 


— Hiên gia Gotama, lời nói này thật sự đã được chúng tôi nói lên một cach 
hap tấp, không có suy tư: “Hiền giả Gotama, hạnh phúc không có thé thành tựu 
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nhờ hạnh phúc. Hạnh phúc phải thành tựu nhờ đau khó. Hiển giả Gotama, néu 
hạnh phúc có thé thành tựu nhờ hạnh phúc thời Vua Magadha Seniya Bimbisara 
có thê đạt được hạnh phúc, và Vua Magadha Seniya Bimbisara sông hạnh phuc 
hơn Tôn gia Gotama.” Hãy dé yên sự việc như vậy. Nay chúng tôi hỏi Tôn giả 
Gotama: “Giữa quý vị Tôn giả, ai sông hạnh phúc hơn, Vua Magadha Seniya 
Bimbisara hay Tôn giả Gotama?” 

- Chư Hiền Nigantha, nay Ta sẽ hỏi các người một cau, cũng van dé nay. 
Nếu các người vui long, hãy trả lời câu hỏi ay. Chu Hiên Nigantha, các nguòi 
nghi thé nào? Vua Magadha Seniya Bimbisāra có thé không di động thân thé, 
không nói lên môt tiéng, sóng cam giác thuan túy lac tho luôn bay ngày bay 
đêm có được không? 

— Này Hiền giả, không thê được. 

- Chư Hiền Nigantha, các người nghĩ thê nào? Vua Magadha Seniya 
Bimbisara có thê không di động thân thé, không nói lên một tiếng: sóng cảm 
giác thuần túy lạc thọ luôn sáu ngày sáu đêm, luôn năm ngày năm đêm, luôn 
bốn ngày bốn đêm, luôn ba ngày ba đêm, luôn hai ngày hai đêm, luôn một ngày 
một đêm không? 

— Này Hiên gia, không thé được. 

— Chư Hiền Nigantha, Ta có thê không di động thân thể, không nói lên một 
lời, sống cảm giác thuần túy lạc thọ luôn trong một ngày một đêm. Chư Hiền 
Nigantha, Ta có thé không di động thân thé, không nói lên một lời, sống cảm 
giác thuần túy lạc thọ luôn trong hai ngày hai đêm, luôn trong ba ngày ba đêm, 
luôn trong bón ngày bón đêm, luôn trong năm ngày năm đêm, luôn trong sau 
ngày sau đêm, luôn trong bay ngay bay dém. Chu Hiên Nigantha, các người 
nghĩ thê nào? Sự kiện là như vậy, ai sống hạnh phúc hơn, Vua Magadha Seniya 
Bimbisara hay Ta? 


— Su kién la nhu vay, Ton gia Gotama sông hạnh phúc hơn Vua Magadha 
Seniya Bimbisara. 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy, Mahanama thuộc dòng họ Sakka hoan hy tín 
thọ lời dạy của Thê Tôn. 


15. KINH TU LƯỢNG 


(Апитапа Sutta)! 


181. Nhu vay tôi nghe. 


Một thời, Tôn giả Manamoggallana sống giữa những người thuộc dòng họ 
Bhagga, tại núi Sumsumaragira,” rừng Bhesakala, Lộc Uyên. Ở đây, Tôn giả 
Mahamoggallana (Đại Muc-kién-lién) gọi các Tỷ-kheo: 


— Chư Hiền Ty-kheo! 
— Thưa Hiền giả. 


Những Tỷ-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Mahamoggallana. Tôn gia 
Mahamoggallana nói như sau: 


— Chu Hiên, néu Ty-kheo thinh nguyên: “Mong rang chư Tôn gia nói với 
tôi, mong răng tôi được chư Tôn giả nói!” Nhưng nêu vị ay là một người khó 
nói, đây đủ những tánh khiến người ay trở thành khó nói, khó kham nhãn, 
không cung kính đón nhận khi được giảng day thi các vị đồng Phạm hạnh nghĩ 
răng Tỷ-kheo â ây không đáng nói đến, nghĩ rằng Ty-kheo a ay khong đáng được 
giáo huan, nghĩ răng không nên đặt lòng tin vào người ây. Chư Hiên, thé nào 
là những tanh khiến người ау trở thành khó nói? Chư Hien, ở đây, vị Ty-kheo 
có ác dục, bi ac dục chi phôi; chư Hiên, Ty- -kheo co ac duc, bi ac duc chi phối, 
như vậy là một tánh khiên trở thành khó nói. Lại nữa, chư Hiên, Ty-kheo khen 
mình, chê người; chư Hiên, Ty-kheo khen minh, chê người, như vậy là một 
tanh khién trở thành khó noi. Lại nữa, chu Hiên, Tỷ-kheo phan nộ, bi phan 
no chi phôi; chư Hiên, Ty-kheo phan nộ, bi phan nộ chi phôi, như vậy là một 
tánh khiến trở thành khó nói. Lại nữa, chư Hiên, ‚ Ту-Кһео phan nộ, vi phan nộ 
làm nhân trở thành người có hiém hận; chư Hiên, Ty-kheo phan nộ, vi phan 
nộ làm nhân trở thành người có hiém hận, như vậy là một tánh khiến trở thành 
khó nói. Lại nữa, chư Hiện, Ty-kheo phan nộ, vi phan nộ làm nhân trở thành 
cô chấp; chư Hiên, Tỷ-kheo phan nộ, vì phan nộ làm nhân trở thành cô chap, 
như vậy là một tanh khiến trở thành khó nói. Lai nữa, chư Hiên, Ty-kheo phan 
nộ, thốt ra những lời liên hệ đến phan nộ; chư Hiên, Ty-kheo phan nộ, thốt ra 


1 MA. II. 67 viết kinh này được các vị xưa xem là Giới bốn Tỷ-kheo và cần phải tư niệm ba lần trong ngày. 
Anumana có thê hiểu là suy lý, Suy luận, suy diễn hay lý sự. Kinh tương đương trong bộ Ti rung A-ham kinh 
là Ty-kheo thỉnh kinh Уб 134 #8 (T.01. 0026.89. 0571b29). Tham chiéu: Тло tué kinh # JR (T.01. 0050. 
0842b03). 

> Đây không phải giri (đôi núi), mà là gira (tiếng phát ra). MA. П. 65 cho rang Sumsumaragira là tên một 
thành phô. Khi thành phô mới hình thành, có con cá sâu ở gân bên cât tiêng kêu, nên được đặt tên như vậy. 
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những lời liên hệ đến phẫn nộ, như yey là một tanh khiến trở thành khó nói. 
Lại nữa, chư Hiên, Ty-kheo bị buộc tội.) trở lại chong đối vị đã buộc tội minh; 
chư Hiên, Tỷ-kheo bị buộc tội, trở lại chéng đối vị đã buộc tội mình, như vậy 
là một tánh khiến trở thành khó nói. Lại nữa, chư Hiên, Tỷ-kheo bị buộc tội, 
trở lại chỉ trích vị đã buộc tội mình; chư Hiên, Ty-kheo bị buộc tội, trở lại chỉ 
trích vi đã buộc tội mình, như vậy là một tanh khiến trở thành khó nói. Lại 
nữa, chư Hiện, Tỷ-kheo bị buộc tội, trở lại chất van‘ vị đã buộc tội mình; chư 
Hiển, Ty-kheo bị buộc tội, trở lại chất vẫn vị đã buộc tội mình, như vậy là một 
tanh khién tro thành khó noi. Lại nữa, chu Hiên, Ty-kheo bị buộc tội, tránh né 
van dé với một van dé khác, trả lời ra ngoài van dé, dé lộ phan nộ, san hận va 
bat mãn cua minh; chu Hién, Ty-kheo bị buộc tội, tránh né van dé với một van 
dé khác, trả lời ra ngoài van dé, dé lộ phan nộ, sân hận va bat man cua minh, 
như vậy là một tanh khiến trở thành khó nói. Lại nữa, chư Hiển, Ty-kheo bị 
buộc tội, không giải thích thỏa mãn hành động” của mình cho vị buộc tội; chư 
Hiên, Ty-kheo bị buộc tội, không giải thích thỏa mãn hành động của mình cho 
vỊ buộc tội, như vậy là một tanh khiến trở thành khó nói. Lại nữa, chư Hiền, 
Ty-kheo hư ngụy và não hai;° chư Hiện, Ty-kheo hư ngụy và não hại, như vậy 
là một tánh khiến trở thành khó nói. Lại nữa, chư Hiển, Ty-kheo tật đỗ và xan 
tham; chư Hiền, Tỷ-kheo tật đỗ và xan tham, như vậy là một tánh khiến trở 
thành khó nói. Lại nữa, chư Hiên, Ty-kheo khi cuéng va lường gạt; chu Hiên, 
Ty-kheo khi cuống và lường gạt, như vậy là một tánh khiến trở thành khó 
nói. Lại nữa, chư Hiên, Tỷ-kheo ngoan mê và quá mạn; chư Hiên, Tỷ-kheo 
ngoan mê va qua man, như vậy là một tanh khiến trở thành khó nói. Lại nữa, 
chư Hiên, Ty-kheo chap trước thé tuc, cô chap tur kiên, tanh khó hành ха; chư 
Hiên, Tỷ-kheo chấp trước thê tục, có chấp tư kiên, tánh khó hành xả, như vậy 
là một tanh trở thành khó nói. Chư Hiên, như vậy được gọi là những tanh khiến 
trở thành khó nói. 


182. Chư Hiên, nêu Tý-kheo không thinh nguyên: “Mong rang chu Tôn gia 
noi VỚI 101, mong rang tôi được chu Ton gia nói!” Và nêu vi ay la một người dé 
nói, day đủ những đức tanh khién người ay trở thành dé nói, kham nhẫn, cung 
kính đón nhận khi được nghe giang day, thi các vi dóng Pham hanh nghi ráng, 
Ty-kheo ây dáng duoc nói đến, nghĩ rang Ty-kheo ay dang được giáo huấn, 
nghĩ răng nên đặt lòng tin vào người ây. Chư Hiên, thê nào là những đức tánh 
khién người ây trở thành dễ nói? Chư Hiên, ở đây Ty- -kheo không có ác dục, 
không bị ác dục chi phôi; chư Hiên, Tỷ-kheo không có ác dục, không bị ác dục 
chỉ phối, như vậy là một đức tánh khiến trở thành dễ nói. Lại nữa, chư Hiên, 
Ty-kheo không khen mình, chê người; chư Hiển, Ty-kheo không khen minh, 


3 Cudito: BỊ khiến trách vì phạm giới tội. Xem A. IV. 193; Vin. I. 173; II. 248. 

4 Paccaropeti: Người ấy nói chính quý vị vi phạm lỗi này, quý vị phải tỏ lộ trước. 
5 Anadana. MA. II. 66 việt thuật ngữ affano cariyaya. 

6 M. I. 42-43; II. 245; D. IH. 45, 246-47. 

! M. 1. 43. 
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chê người, như vay là một đức tanh khiến trở thành dé nói. Lại nữa, chư Hiên, 

Ty-kheo không phan nộ, không bi phần nộ chi phối; chư Hiền, Tỷ-kheo không 
phan nộ, không bi phan nộ chi phôi, như vay là một đức tanh khiến trở thành 
dé nói. Lại nữa, chư Hiển, Ty-kheo không phan nộ, không vi phan nộ làm nhân 
trở thành người hiém hận; chư Hiên, Ty-kheo không phan nộ, không vì phan nộ 
làm nhân trở thành người hiém hận, như vậy là một duc tanh khién trở thành dễ 
nói. Lại nữa, chư Hién, , Ty-kheo khong phan nộ, khong vi phan nộ lam nhân trở 
thành cô chap; chu Hién, Ty-kheo khong phan. nộ, không vi phan nộ làm nhân 
trở thành cô chấp, như vậy là một đức tánh khiến trở thành dé nói. Lại nữa, chư 
Hiện, Ty-kheo không phan nộ, không thot ra những lời liên hệ đến phan no; chu 
Hién, Ty-kheo không phan nộ, không t thốt ra những lời liên hệ đến phẫn nộ, như 
vậy là một đức tánh khiến trở thành dé nói. Lại nữa, chư Hiên, Tý-kheo bị buộc 
tội, không trở lại chong đối vị đã buộc tội mình; chư Hiên, Ty-kheo bị buộc tội, 

không trở lại chống đôi vị đã buộc tội mình, như vậy là một đức tánh khiến trở 
thành dễ nói. Lại nữa, chư Hiền, Ty-kheo bi buộc #01, không trở lại chỉ trích vi 
đã khiến trách mình; chư Hiển, Ty-kheo bị buộc tội, không trở lại chỉ trích vị 
đã khiến trách mình, như vậy là một đức tánh khiến trở thành dé nói. Lại nữa, 

chư Hiên, Ty-kheo bị buộc tội, không trở lại chất van vị đã buộc tội mình; chu 
Hiên, Tỷ-kheo bị buộc tội, không trở lại chất vẫn vị đã buộc tội mình, như vậy 
là một đức tánh khiên trở thành dễ nói. Lại nữa, chư Hiên, Ty-kheo bi buộc tội, 

không tránh né van dé với một van dé khac, tra loi ra ngoai van dé, dé 16 phan 
nộ, sân hận và bất mãn của mình; chư Hiên, Tỷ-kheo bi buộc tội, không tránh 
né van dé với một van dé khác, trả lời ra ngoài van đề, dé lộ phan nộ, sân hận va 
bat mãn của mình, như vậy là một đức tanh khién trở thành dé nói. Lại nữa, chu 
Hiên, Ty-kheo bi buộc tội, giải thích thỏa mãn hành động của minh cho vi buộc 
tội; chư Hiên, Tỷ-kheo bị buộc tội, giải thích thỏa mãn hành động của mình cho 
vị buộc tội, như vậy là một đức tánh khiến trở thành dé nói. Lại nữa, chư Hiên, 

Ty-kheo khong hư ngụy va não hai; chư Hiên, Tỷ-kheo không hư ngụy và não 
hại, như vậy là một đức tánh khiến trở thành dé nói. Lại nữa, chư Hiên, Ty-kheo 
không tật dó và xan tham; chư Hiên, Ty-kheo khong tat đỗ và xan tham, như 
vậy là một đức tánh khiến trở thành dé nói. Lại nữa, chư Hiện, Ty-kheo không 
khi cuóng và lường gạt; chư Hiên, Ty-kheo khong khi cuống và lường gạt, như 
vậy là một đức tanh khiến trở thành dé nói. Lại nữa, chư Hien, Ty-kheo khong 
ngoan mê và qua man; chu Hiên, Ty-kheo không ngoan тё va qua man, như 
vậy là một đức tánh khiến trở thành dễ nói. Lại nữa, chư Hiên, Tỷ-kheo không 
chấp trước thế tục, không cô chap tư kiến, tánh dé hành xa; chư Hiên, Ty-kheo 
không chap trước thê tục, không cô chap tư kiến, tanh dễ hành xa, như vậy là 
một đức tánh trở thành dễ nói. Chư Hiên, như vậy được gọi là những đức tánh 
khién trở thành dễ nói. 


183. Chư Hiền, ở đây Ty-kheo cân phải tư lượng tự ngã với tự ngã như sau: 


ene 


š Attana vã attana anuminitabbam: Chữ cuối giải thích vì sao kinh này tên là anumana, có nghĩa là suy diễn đưa 
đến quyết định. MA. II. 67 viết anumetabbo, tuletabbo, tiretabbo, nghĩa là can phải do, phải cân, phải quyết định. 
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"Người này có ác dục, bi ác dục chi phối nên ta không ưa người ây, không thích 
người ay. Và nếu ta có ác dục, bi ác dục chi phôi, các người khác sẽ không ưa 
ta, không thích ta.” Chư Hiên, Tỷ-kheo khi biết vậy cân phải phát tâm như sau: 
“Ta sẽ không có ác duc, sẽ không bị ác dục chi phỗi.” 


“Người này khen minh, chê người, nên ta khong ưa người ây, không thích 
người ây. Và nêu ta khen mình, chê người, các nguoi khác së khóng ua ta, së 
khóng thích ta.” Chu Hiën, Ty-kheo khi biết vay, cần phải phát tâm như sau: 
“Ta sẽ không khen mình, chê người.” 


“Người này có phan nộ, bị phan no chi phôi, nên ta không ưa người ây... “Ta 
sẽ không phan nộ, không bi phan nộ chi phối.” 


“Người này phân nộ, vì bị phẫn nộ làm nhân, trở thành người hiềm hận nên 
ta không ưa người ay... “Ta sẽ khong phan nộ, không vì phan nộ làm nhân trở 
thành người hiém han.” 

“Người này phẫn nộ, vì phẫn nộ làm nhân, trở thành cô chấp nên ta không ưa 
người ay... “Ta sẽ không phan nộ, không vì phan nộ làm nhân trở thành cô chap.” 

“Người này phẫn nộ, thốt ra những lời liên hệ đến phẫn nộ nên ta không ưa 
người ây... “Ta sẽ không phẫn nộ, không thốt ra những lời liên hệ đến phẫn nộ.? 


“Người này bị buộc tội, trở lại chong đôi vị đã buộc tội mình, nên ta không 
ưa người ay... “Ta có bi buộc tội, sẽ không trở lại chóng đối vị buộc tội mình.” 


“Người này bị buộc tội, trở lại chất van vị đã buộc tội mình, nên ta không 
ưa người ay... “Ta có bị buộc tội, sẽ không trở lại chat van vị đã buộc tội minh.” 


“Người nay bị buộc tội, tránh né van dé với một van đề khác, trả lời ra ngoài 
van dé, dé 16 phan nô, sân hân, bat man cua minh, nên ta khong ưa người ay... 
“Ta bi buộc tội sẽ khong tránh ne van dé với một van dé khác, không tra lời ra 
ngoài van dé, và không dé lộ phan nộ, sân han bat mãn của minh.” 


“Người nay bi buộc tội, khong giải thích thỏa mãn hành động của mình cho 
vị buộc tội biết nên ta không ưa người ду... “Ta bị buộc tội, sẽ giải thích thỏa 
mãn hành động của mình cho vị buộc tội biết.” 


“Người này hư ngụy và não hại nên ta không ưa người ây... “Ta sẽ không 
hư ngụy và não hai.” 
“Người này tật đỗ và xan tham nên ta không ưa người ду... “Ta sẽ không tật 
đồ và xan tham.” 


“Người này khi cuóng và lường gạt nên ta không ưa người ấy... “Ta sẽ 
không khi cuông và lường gat.” 
“Người nay ngoan mê và quá mạn nên ta không ưa người ay... “Ta sẽ không 
ngoan mê vả quả man.” 
“Người này chap trước thé tục, cô chap tư kiến, tánh khó hành xả nên ta 
không ưa người ấy, không thích người ấy. Và nếu ta chấp trước thé tục, có chấp 
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tu kién, tanh khó hành xả, các người khác sẽ khong ưa ta, không thích ta.” Chu 
Hiên, Ty-kheo khi biết vậy, cần phải phát tâm như sau: “Ta sẽ không chấp trước 
thế tục, không cô chấp tư kiến, tánh dễ hành xả.” 


184. Chư Hiền, ở đây, Ty-kheo can phải quan sát tự ngã với tự ngã như 
sau: “Khong biết ta có ác dục, có bi ác dục chi phôi không?” Chư Hiên, nếu 
Tỷ-kheo quán sát và biết rằng: “Ta có ác dục và bị ac dục chi phối”, thì chư 
Hiện, Ty-kheo ay can phai tinh tân đoạn trừ các ác, bất thiện pháp ấy. Chư 
Hiên, nêu Ty-kheo quán sát và biết rằng: “Ta không có ác dục, không bị ác dục 
chì phối”, thì chư Hiền, Ty-kheo ấy phải sống với tâm niệm hoan hy, ngày đêm 
tü học các thiện pháp. 


Lại nữa, chư Hiên, Ty-kheo phải quán sát tự ngã với tự ngã như sau: “Không 
biết ta có khen minh, chê người hay không?”... “Ta không khen minh, chê 
người”... các thiện pháp. 

Lại nữa... “Không biết ta có phan nộ, bi phan nộ chi phối không?”... “Ta 
không có phân nộ, không bị phân nộ chi phôi”... các thiện pháp. 

Lại nữa... “Không biết ta có phân nộ, vì phẫn nộ làm nhân, trở thành có 
hiềm hận không?”.. “Ta không có phan nộ, không vi phan nộ làm nhân, trở 
thành người hiềm hận”... các thiện pháp. 


Lại nữa... “Không biết ta có phan nộ, vi phan nộ làm nhân, trở thành người 
cô chap không?”.. “Ta không có phan nộ, không vì phan nộ làm nhân, trở thành 
người cô chấp”... các thiện pháp. 


Lại nữa... “Không biết ta có phẫn nộ, thôt ra những lời liên hệ đến phan 
nộ không?”... “Ta không có phan nộ, không thôt ra những lời liên hệ đến phan 
nộ”... các thiện pháp. 


Lại nữa... “Ta bị buộc tội, không biết ta có trở lại chong đối vi đã buộc tội 
ta không?”... “Ta bị buộc tội, ta không trở lại chỗng đối vị đã buộc tội ta”... các 
thiện pháp. 

Lại nữa... “Ta bị buộc tội, không biết ta có trở lại chất van vị đã buộc tội 
ta không?”... “Ta bị buộc tội, ta không trở lại chất vẫn vị đã buộc tội ta”... các 
thiện pháp. 

Lại nữa... “Ta bị buộc tội, không biết ta có tránh né van dé với một van dé 
khác, trả lời ra ngoài vân đê, để lộ phan nộ, san han, bat mãn của ta không?”... 
“Ta bị buộc tội, ta không tranh ne van đề với một vẫn đề khác, ai trả lời 
ngoài van dé, và ta không dé lộ sự phan nộ, sân hận và bất mãn của ta”... các 
thiện pháp. 


Lại nữa... “Ta bị buộc tội, không biết ta có giải thích thỏa mãn hành động 
của ta cho vị buộc tội biết không?”... “Ta bị buộc tội, ta có giải thích thỏa mãn 
hành động của ta cho vị buộc tội biết”... các thiện pháp. 


Lại nữa... “Không biết ta có hư ngụy và não hại không?”... “Ta không có hư 
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ngụy và nao hại”. сас thiện pháp. Lai nữa... ° е biết ta có tật đỗ va хап 
tham không?”... “Tá không có tật đỗ và xan tham”. . các thiện pháp. 


Lại nữa... “Không biết ta có khi сибпр và hỏng gat không? ”... “Ta không 
có khi cuỗng và lường gạt”... các thiện pháp. Lai nữa... “Không biết ta có 
ngoan mê va qua mạn không?”... “Ta không có ngoan mê va quá mạn”... các 
thiện pháp. 

Lại nữa, chư Hiền, ở đây Tỷ-kheo can phai quan sat ty nga nhu sau: “Khong 
biết ta có chấp trước thé tục, cô chap tu kiến, tanh khó hành xả không?” Chư 
Hiền, nếu Tỷ-kheo quán sát và biết rang: “Ta co chap trước thé tục, cô chấp 
tư kiến, tánh khó hành xả”, thì chư Hiền, Ty-kheo ay can phải tinh tân đoạn 
trừ những ác, bất thiện pháp â ây. Chư Hiền, nêu Ty-kheo quan sát và biết răng: 
“Ta không chap trước thê tục, không cô chap tư kiến, tanh dé hành xả”, thi chư 
Hiên, Ty-kheo á ay phải sông với tam niệm hoan hy, ngày đêm tu học thiện pháp. 


Chư Hiền, nếu trong khi quan sát, Tỷ-kheo thay rõ răng tat cả các ac, bat 
thiện pháp chưa được đoạn tru trong nội tam, thi chư Hiện, ‚ Ty-kheo ay can 
phải tinh tan đoạn trừ Các ác, bất thiện pháp â ay. Chư Hiền, néu Ty-kheo trong 
khi quán sát thây гб rang tat са cac ac, bat thiện pháp đã được đoạn trừ trong 
nội tâm, thì chư Hiên, Ty-kheo a ay phải sống với tâm niệm hoan hy, ngày đêm 
tu học thiện pháp. Chư Hiền, ví như một phụ nữ hay một đàn ông trẻ tuổi, 
trong tuổi thanh xuân, tánh ưa trang điểm, tự quán sát mặt mày của mình trong 
một tam kính sạch sẽ vả trong suôt, hay trong một bat nước trong sang. Nếu 
người ду thay bụi bam hay câu ué trên mat minh thì người ay tinh tan đoạn trừ 
bụi bặm hay cau ué ay. Nếu người ay không thay bụi bam hay cau ué trén mat 
minh thi người ây sẽ hoan hy nghĩ rang: “Thật sự ta được điều tốt đẹp, thật sự 
ta được thanh tinh.” Cũng vậy chư Hiện, nếu trong khi quán sát, Ty-kheo thay 
тб rang tat cả các ác, bất thiện pháp chưa đoạn trừ ở nội tâm, thì chư Hiện, 
Ty-kheo ây can phải tinh tan đoạn trừ các ác, bat thiện pháp ấy. Chư Hiên, néu 
Ty-kheo trong khi quan sat thay ro răng. các ác, bất thiện pháp đã đoạn trừ ở 
nội tâm, thì chư Hiên, Ty-kheo ay phải sống với tâm niệm hoan hy, ngày đêm 
tu học thiện pháp. 

Tôn giả Mahamoggallana thuyết giảng như vậy, các Ty-kheo ấy hoan hy tín 
thọ lời day cua Tôn giả Mahamoggallana. 


16. KINH TAM HOANG VU 
(Cetokhila Sutta)' 


185. Như vay tôi nghe. 


Một thời, Thé Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tai Jetavana (Ky-da Lâm), vườn ông 
Anathapindika (Cấp Cô Độc). Ó đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 

— Này chư Ty-kheo! 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn thuyết giảng như sau: 

— Chư Ty-kheo, Ty-kheo nào chưa diệt trừ nam tâm hoang vu (cetokhila), 
chưa đoạn tận năm tâm triển phược, vi ay có thé lớn mạnh, trưởng thành, hưng 
thịnh tong Pháp va Luât này, su kiên này không xåy ra. Thé nào là năm tâm 
hoang vu’ chưa được đoạn trừ? Chu Ty-kheo, ở đây, Tý-kheo nghi ngờ bậc 
Đạo sư, do dự, không quyết đoán, không có tịnh tín. Chư Tỷ-kheo, Ty-kheo 
nao nghi ngờ bậc Dao sư, do dự, không quyết đoán, không có tịnh tín; thời tâm 
vị này không hướng về nỗ lực, chuyên cân, kiên tri, tinh tân. Nếu tâm của ai 
không hướng vê no lực, chuyên cân, kiên tri, tinh tân, như vậy là tâm hoang vu 
thứ nhất chưa được diệt trừ. 


Và lại nữa, chư Ty-kheo, Ty-kheo nghi ngờ Pháp, do dự, không quyết đoán, 
không có tịnh tín. Chư Tỷ-kheo, 1y-kheo nao nghi ngờ Pháp, do dự, không 
quyết đoán, không có tinh tín; thời tâm vi nay không hướng về nỗ lực, chuyên 
cân, kiên tri, tinh tân. Nếu tâm của ai không hướng về nỗ lực, chuyên cân, kiên 
tri, tinh tan, như vậy la tâm hoang vu thứ hai chưa được diệt trừ. 


Va lại nữa, chư Ty-kheo, Ty-kheo nghi ngờ Tăng, do dự, không quyết đoán, 
không có tịnh tín. Chư Tỷ-kheo, Ту-Кһео пао nghi поб Tang, do dy, khong 
quyết đoán, không có tinh tin; thời tâm vi này không hướng vê nó lực, chuyên 
cân, kiên trì, tính tân. Nếu tâm của ai không hướng vé nỗ lực, chuyên cân, kiên 
tri, tinh tán, như vậy là tâm hoang vu thứ ba chưa được diệt trừ. 


Và lại nữa, chư Ty-kheo, Ty-kheo nghi ngờ các học pháp, do dự, không 
quyét đoán, không có tinh tín. Chư Ty-kheo, Ty-kheo nào nghi ngờ các học 
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pháp, do dự, không quyết đoán, không có tịnh tín; thời tâm của vị này không 
hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên tri, tinh tân. Nếu tâm của ai khong hướng 
vë nó lực, chuyên cần, kiên trì, tinh tan, như vậy là tâm hoang vu thứ tư chưa 
được diệt trừ. 


Và lại nữa, chư Tỷ-kheo, Ty-kheo phan nộ đối với các đồng Phạm hạnh, 
không có hoan hy, tâm tư chống đối, cứng rắn. Chu Ty-kheo, Tỷ-kheo nào phan 
nộ đôi với các vị dong Phạm hạnh, không có hoan hy, tâm tu chống đối, cứng 
rắn; thời tâm của vi này không hướng ve nỗ lực, chuyên can, kiên tri, tinh tan. 
Nếu tâm của ai không hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên tri, tinh tan, như vậy 
là tâm hoang vu thứ năm chưa được diệt trừ. Như vậy là năm tâm hoang vu 
chưa được diệt trừ. 


186. Thế nào là năm tâm triền phược chưa được đoạn tận? Chư Tý-kheo, ở 
đây, Ty-kheo đối với những duc, không phải không tham ái, không phải không 
dục cau, không phải không ái luyến, không phải không khao khát, không phải 
không nhiệt tình, không phải không khát 41. Chư Ty-kheo, vi Tỷ-kheo nao đối 
với những dục, không phải không tham ái, không phải không dục câu, không 
phải không ái luyễn, không phải không, khao khát, không phải không nhiệt tinh, 
không phải không khát ái; tâm của vị ây không hướng vë nô lực, chuyên cân, 
kiên tri, tinh tan. Néu tam của ai không hướng vë no lực, chuyên can, kiên tri, 
tinh tan, như vậy là tâm trién phược thứ nhất chưa được đoạn tận. 


Và lại nữa, chư Ty-kheo, Ty-kheo đối với tự than? hong phải không tham ái, 
không phải không dục câu, không phải không ái luyến, không phải không khao 
khát, không phải không nhiệt tình, không phải không khát ái. Chư Ty-kheo, vi 

Ty-kheo nao đối với tự than, không phải không tham ái, không phải không dục 
câu, không phải không ái luyén, không phải không khao khát, không phải không 
nhiệt tình, không phải không khát ái; tâm của vị ây không hướng về no lực, 
chuyên cân, kiên trì, tinh tân. Nếu tâm của ai không hướng vê no lực, chuyên 
cần, kiên trì, tinh tan, như vậy là tâm triền phược thứ hai chưa được đoạn tận. 


Và lại nữa, chư Ty-kheo, Ty-kheo đối với các sắc pháp không phải không 
tham ái, không phải không dục câu, không phải không ái luyến, không phải 
không khao khát, không phải không nhiệt tinh, không phải không khát ái. Chư 

Tỷ-kheo, vị Ty-kheo nao đối với các sắc pháp, không phải không tham ái, 
không phải không dục cau, không phải không ái luyén, không phải không khao 
khát, không phải không nhiệt tinh, không phải không khát ái; tâm cua vi ay 
khong huong về nô lực, chuyên cần, kiên trì, tinh tân. Nếu tâm của ai không 
hướng về no lực, chuyên cân, kiên tri, tinh tân, như vậy là tâm triển phược thứ 
ba chưa được đoạn tận. 


Va lại nữa, chư Ty-kheo, Ty-kheo an cho đến thỏa thuê, cho đến bụng chứa 
day, sóng thiên nặng khoái lạc về sang tọa, khoái lạc về ngủ nghỉ, khoái lạc về 
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thụy miên. Chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nao ăn cho đến thỏa thuê cho đến bụng chứa 
day, song thién nang khoai lac vé sang toa, khoai lac về ngủ nghỉ, khoái lac về 
thụy miên, như vậy là tâm triền phược thứ tư chưa được đoạn tận. 


Và lại nữa, chư Ty-kheo, Ty-kheo sông Pham hạnh với mong cầu được 
sanh thiên giới với ý nghĩ: “Ta với giới nay, với hạnh này, với khó hạnh này hay 
với Phạm hạnh này sẽ được sanh làm chư thiên này hay chư thiên khác.” Chư 
Ty-kheo, Ty-kheo nao song Pham hạnh với mong câu được sanh thiên giới với 
ý nghĩ: “Ta với giới này, với hạnh này, với khó hạnh này hay với Phạm hạnh 
này sẽ được sanh làm chư thiên này hay chư thiên khác”, như vậy là tâm triển 
phược thứ năm chưa được đoạn tận. Như vậy là năm tâm triển phược chưa được 
đoạn tận. 


Chư Ty-kheo, Ty-kheo nào chưa diệt trừ nam tâm hoang vu này, chưa đoạn 
tận năm tâm triền phược này; vị ấy có thể lớn mạnh trưởng thành, hưng thịnh 
trong Pháp và Luật này, sự kiện này không xảy ra. 


187. Chư Ty-kheo, Ty-kheo nao đã diệt trừ nam tâm hoang vu, đã đoạn tận 
năm tâm triển phuge; VỊ ay có thé lớn mạnh, trưởng thành, hưng thịnh trong 
Pháp và Luật này, sự kiện này có xảy ra. Thế nào là năm tâm hoang vu đã được 
diệt trừ? Chư Ty-kheo, ở đây, Ty-kheo không nghĩ ngờ bậc Đạo sư, không do 
dự, quyết đoán, tịnh tin. Chư Ty-kheo, Ty-kheo nào không nghi ı ngò bac Dao 
su, khong do dy, quyết ¢ đoán, tinh tín; thoi tâm vi này hướng về nô lực, chuyên 
cân, kiên trì, tinh tân. Nếu tâm của ai hướng vë nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tinh 
tân, như vậy là tâm hoang vu thứ nhất đã được diệt trừ. 


Va lại nữa, chư Tỷ-kheo, Ty-kheo không nghi ngờ Pháp, không do dự, 
quyết đoán. tịnh tín. Chư Tỷ-kheo, Ty-kheo nao không nghi ngờ Pháp, không 
đo dự, quyết đoán, tịnh tín; thời tâm vi này hướng về no lực, chuyên cân, kiên 
trì, tinh tan. Nếu tâm của ai hướng về nỗ lực, chuyên cân, kiên trì, tinh tan, như 
vậy là tâm hoang vu thứ hai đã được diệt trừ. 


Và lại nữa, chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không nghi ngờ Tăng, không do dự, 
quyết đoán, tinh tín. Chư Ty-kheo, Tý-kheo nào không nghĩ ngờ Tăng, không 
do dự, quyết đoán, tinh tín; thời tâm vị này hướng vé no lực, chuyên cân, kiên 
tri, tinh tan. Nếu tâm của ai hướng về nỗ lực, chuyên cân, kiên trì, tinh tan, như 
vậy là tâm hoang vu thứ ba đã được diệt trừ. 


Và lại nữa, chư Ty-kheo, Ty-kheo không nghi ngờ học pháp, không do dự, 
quyết đoán, tinh tín. Chư Ty-kheo, Ty-kheo nao không nghi ngờ học pháp, 
không do dự, quyết đoán, tinh tín; thời tâm vi này hướng vé nô lực, chuyên cân, 
kiên trì, tinh tân. Nếu tâm của ai hướng về nỗ lực, chuyên cân, kiên trì, tinh tấn, 
như vậy là tâm hoang vu thứ tư đã được diệt trừ. 


Và lại nữa, chư Tỷ-kheo, Ty-kheo không phan nộ đối với các vi đồng Phạm 
hạnh, hoan hỷ, tâm tư không chong đối, cứng ran. Chu Tỷ-kheo, Ty-kheo nao 
không phan nộ đối với các vị đồng Phạm hạnh, hoan hy, tâm tư không chống 
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đối, cứng răn; thời tâm vị này hướng về nỗ lực, chuyên cân, kiên trì, tinh tấn. 
Nếu tâm của ai hướng về nỗ lực, chuyên cân, kiên trì, tinh tan, như vậy là tâm 
hoang vu thứ năm đã được diệt trừ. Như vậy là năm tâm hoang vu đã được 
điệt trừ. 

188. Thế nào là năm tâm triên phược đã được đoạn tận? Chư Tỷ-kheo, Ó 
dáy, Tỷ-kheo đối với những dục không có tham ái, không có dục câu, không 
có ái luyễn, không có khao khát, không có nhiệt tình, không có khát ái. Chư 
Ty-kheo, Ty-kheo nào đối với những dục không có tham ái, không có dục cau, 
không có al luyén, khong có khao khát, không co nhiệt tình, không có khát ат; 
tâm vị ây hướng về no lực, chuyên can, kién tri, tinh tan. Nếu tam của ai hướng 
về nỗ lực, chuyên can, kiên trì, tinh tan, như vậy là tâm trién phược thứ nhất đã 
được đoạn tận. 


Và lại nữa, chư Ty-kheo, Tỷ-kheo đôi với tự thân không có tham ái, không 

có dục câu, không có ái luyến, không có khao khát, không có nhiệt tình, không 

có khát ái. Chư Tỷ-kheo, Ty-kheo nao đối với tự thân không có tham ái, không 

có dục câu, không CÓ ái luyễn, khong có khao khát, không có nhiệt tinh, không 

có khát ái; tâm vị ay hướng về no lực, chuyên can, kiên trì, tinh tân. Nếu tâm 

cua al hướng về nỗ lực, chuyên can, kiên trì, tinh tân, như vậy là tâm trién 
phược thứ hai đã được đoạn tận. 


Và lại nữa, chư T ÿ-kheo, Ty-kheo đối với các sac pháp không có tham ái, 
không có dục câu, không có ái luyến, không có khao khát, không có nhiệt tình, 
không, có khát ái. Chư Ty-kheo, Ty-kheo nao đối với các sắc pháp không có 
tham ai, khong có dục cau, không có ái luyến, không có khao khát, không có 
nhiệt tinh, không có khát ai; tâm vi ây hướng về nô lực, chuyên cân, kiên trì, 
tinh tan. Nếu tâm của ai hướng về nỗ lực, chuyên cân, kiên tri, tinh tan, như vậy 
là tâm triên phược thứ ba đã được đoạn tận. 


Va lại nữa, chư Ty-kheo, Ty-kheo không an cho đến thỏa thuê, cho đến 
bụng chứa đây, song khong thiên nặng khoái lạc về sang tọa, khoái lạc về ngủ 
nghỉ, khoái lạc vê thụy miên. Chư Ty-kheo, Ty-kheo nao không ăn cho đên 
thỏa thuê, cho đến bụng chứa đây, song khong thién nang khoai lac vé sang toa, 
khoái lạc vé ngủ nghỉ, khoái lạc vë thụy miên, như vậy là tam trién phược thứ 
tư đã được đoạn tận. 


Và lại nữa, chư Ty-kheo, Ty-kheo song Pham hanh, khong mong cau duoc 
sanh thiên 0101 với y nghĩ: “Ta với giới này, với hạnh này, với khô hạnh này, 
hay với Phạm hạnh này, sẽ được sanh làm chư thiên này hay chư thiên khác.” 
Chư Tỷ-kheo, Ty-kheo nao song Pham hanh, khong mong, câu được sanh thiên 
ĐIỚI VỚI Ý nghĩ: “Ta với giới này, với hạnh này, với khô hạnh này, hay VỚI 
Phạm hạnh nay, sẽ được sanh lam chư thiên nay hay chư thiên khác”; tam vi ay 
huong về nô lực, chuyên cân, kiên trì, tỉnh tân. Nếu tâm của al hướng về nỗ lực, 
chuyên cân, kiên tri, tinh tan, như vậy là tâm trién phược thứ năm đã được đoạn 
tận. Như vậy là năm tâm trién phược đã được đoạn tận. Chư Ty-kheo, Ty-kheo 
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nào đã đoạn tận năm tâm trién phược nay, thời vi ây có thé lớn mạnh, trưởng 
thành, hưng thịnh trong Pháp và Luật này, sự kiện này có xảy ra. 


189. VỊ này tu tập như y túc cau hữu voi dục thiên định tinh cần hành; 
tu tập như ý túc câu hữu với tinh tấn thiền định tinh cần hành; tu tập như ý 
túc câu hữu với tâm thiên định tinh cần hành; tu tập như ý túc câu hữu với tư 
duy thiền định tinh cần hành; với nỗ lực là thứ năm. Chư Tỷ-kheo, үк 
nao day йй mudi lim pháp, kế cả nỗ lực, thời có du kha năng” để phá vỡ,° 
có đủ khả năng dé Chánh giác, có đủ khả năng dé đạt thành Vô thượng an ón 
khỏi сас ach phược.ˆ Chư Tỷ-kheo, như có khoảng tám, mười hay mười hai 
cái trứng cua con ga mal; những trứng này được con gà mái khéo ap, nam 
lên trên, khéo â ap nóng, khéo ap dưỡng; thời dầu cho con gà mái không khởi 
lên sự mong ước: “Mong rang những con gà con của ta, sau khi đâm thủng 
vỏ trứng với móng chân nhọn của chúng hay với mỏ của chúng, có thể thoát 
ra một cách yên ôn!” Những con gà con ây, sau khi đâm thủng vỏ trứng với 
móng chân nhọn của chúng hay với mỏ của chúng, có khả năng thoát ra một 
cách yên ón. Chư Ty-kheo, cũng vậy, Ty-kheo đây đủ mười lăm pháp, kế ca 
nỗ lực, thời có đủ khả năng để phá vỡ, có đủ khả năng để Chánh giác, có đủ 
khả năng dé đạt thành Vô thượng an 6n khỏi các ach phược. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các Tỷ-kheo ây hoan hy tín thọ lời day cua 
The Tôn. 


* MA. П. 69: Năm tâm hoang vu, năm tam trién phược, bốn như ý túc, với nỗ lực. Ussolhi nghĩa là nỗ lực. 
5 Bhabba. MA. II. 69 viết thuật ngữ Апиғӣро anucchaviko nghĩa là phù hợp, xứng đáng. 

5 MA. II. 69: Phá vỡ các phiên não nhờ trí tuệ. 

7 MA. IL. 69: Thoát khỏi 4 ach (yoga), thành tựu Niét-ban. 


17. KINH KHU RUNG 
(Vanapattha Sutta)' 


190. Tôi nghe như vây. 


Một thời, Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tai Jetavana (Ky-da Lâm), vườn ông 
Anathapindika (Cấp Cô Độc). 

Ở đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 

— Này các Ty-kheo! 

— Bạch Thé Tôn. 

Các Ty-kheo ấy vâng đáp Thé Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

- Chư Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các người pháp môn về khu rừng. Hãy 
nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ giảng. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Những Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn thuyết giảng như sau: 

191. — Chư Ty-kheo, ở đây, Tý-kheo sóng tại một khu rừng nao, Ty-kheo 
sông tại khu rừng này, các niệm chưa được an trú không được an trú; tâm tư 
chưa được định tĩnh không được định tĩnh; các lậu hoặc chưa được hoản toàn 
đoạn trừ không được hoàn toàn đoạn trừ; Vô thượng an ôn khỏi các ách phược 
chưa được chứng đạt không được chứng đạt; và những vật dụng nảy. cân thiết 
cho đời sóng mà một người xuất gia can phải sam đủ, như y phục, đồ ăn khât 
thực, sang tọa, y dược tri bệnh, những vật dụng này kiếm được một cách khó 
khăn. Chư Tỷ-kheo, Ty-kheo a ay can phai suy nghi: “Ta song tai khu rimg nay. 
Khi ta sống tại khu rừng này, các niệm chưa được an trú không được an trú; 
tâm tư chưa được định tĩnh không được định tĩnh; các lậu hoặc chưa được hoàn 
toàn đoạn trừ không được hoàn toàn đoạn tru; Vô thượng an ôn khỏi các ách 
phược chưa được chứng đạt không được chứng đạt; và những vật dụng này can 
thiết cho đời sống mà một vị xuất gia cân phải sắm đủ, như y phục, do an khất 
thực, sang tọa, duoc phẩm trị bệnh, những vật dụng nay kiêm được một cách 
khó khan.” Này các Tỷ-kheo, Tý-kheo ay phải từ bỏ khu rừng ay, không được 
ở lại, ngay lúc ban ngày hay lúc ban đêm.? 


' Kinh tương đương trong bộ Trung A-ham kinh là Lâm kinh Ж (T.01. 0026.107. 0596c25). Tham chiêu: 
Tăng. 34 (T.02. 0125.45. 3. 0771c17). 

2 MA. II. 72 giải thích vị ây biết như vay; néu suy tư vào ban đêm, thi chính trong đêm Ay, VỊ ây phải bỏ di; 
nêu suy tư vào ban ngày, thì chính trong ngày ây, vị ây phải bỏ đi. 
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192. Chư Tỷ-kheo, Ó day, Tỷ-kheo sống tai một khu rừng nao, Ty-kheo 
sông tại khu rừng này, các niệm chưa được an trú không được an trú; tâm tư 
chưa được định tĩnh không được định tinh; các lậu hoặc chưa được hoàn toan 
đoạn trừ không được hoàn toàn đoạn trừ; Vô thượng an ôn khỏi các ách phược 
chưa được chứng đạt không được chứng đạt; và những vật dụng này. cân thiết 
cho đời sóng mà một người xuất gia cân phải săm đủ, như y phục, đồ ăn khất 
thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh, những vật dụng này kiếm được một cách 
không khó khăn. Chư Ty-kheo, Ty-kheo ay cân phải suy nghĩ như sau: “Ta 
sóng tại khu rừng này. Khi ta sống tại khu rừng này, các niệm chưa được an 
trú không được an trú; tâm tư chưa được định tinh không được định tĩnh; các 
lậu hoặc chưa được hoàn toàn đoạn trừ không được hoan toan đoạn trừ; Vô 
thượng an ón khỏi các ách phược chưa được chứng đạt không được chứng đạt; 
và những vật dụng nay cần thiết cho đời sống mà một người xuất gia cần phải 
săm đủ, như y phục, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh, những vật 
dụng này kiêm được một cách không khó khăn. Nhưng không phải vì y phục 
mà ta xuất gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình; không phải vì đồ ăn khát 
thực...; không phải vì sàng tọa...; không phải vì dược phẩm trị bệnh mà ta xuất 
gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Nhưng trong khi ta ở tại khu rừng 
này, các niệm chưa được an trú không được an trú; tâm tư chưa được định tĩnh 
không được định tĩnh; các lậu hoặc chưa được hoàn toàn đoạn trừ không được 
hoàn toàn đoạn trừ; Vô thượng an 6n khỏi các ach phược không được chứng 
đạt.” Này các Ty-kheo, Tỷ-kheo ay chỉ với suy tính này phải từ bỏ khu rừng ấy, 
không được ở lại. 


193. Chư Ty-kheo, ở đây, Ty-kheo sông tai một khu rừng nào, Ty-kheo sông 
tại khu rừng này, các niệm chưa được an trú được an trú; tâm tư chưa được định 
tinh được định tinh; các lậu hoặc chưa được hoàn toàn đoạn trừ được hoàn toàn 
đoạn trừ; Vô thượng an ón khỏi các ách phược chưa được chứng đạt được chứng 
đạt; nhưng những vật dụng này cần thiết cho đời sóng một nguòi xuat gia can 
phải sắm đủ, như y phục, đồ ăn khat thực, sang toa, dược phẩm tri bệnh, những 
vật dụng này kiếm được một cách khó khăn. Chư Ty-kheo, Ty-kheo 4 ay can phải 
suy nghĩ như sau: “Ta sống tại khu rừng này. Khi ta sống tại khu rừng này, các 
niệm chưa được an trú được an trú; tâm tư chưa được định tĩnh được định tĩnh; 
các lậu hoặc chưa được hoàn toàn đoạn trừ được hoàn toàn đoạn trừ; Vô thượng 
an ón khỏi các ách phược chưa được chứng đạt được chứng đạt; nhưng những 
vật dụng cân thiết cho đời sóng một nguol xuất gia cần phải sam đủ, như y phục, 
đô ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh, những vật dụng này kiếm được 
một cách khó khăn. Nhưng không phải vì y phục mà ta xuất gia, từ bỏ gia đình, 
sông không gia đình; không phải vi món an khât thực...; không phải vi sang 
tọa... ; Không phải vì dược phâm trị bệnh mà ta xuất gia, từ bỏ gia đình, sông 
không gia đình. Nhưng trong khi ta ở tại khu rừng này, các niệm chưa được an 
trú được an trú; tâm tư chưa được định tinh được định tinh; các lậu hoặc chưa 
được hoàn toàn đoạn trừ được hoàn toàn đoạn trừ; Vô thượng an ôn khỏi các ách 
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phuge chưa được chứng đạt được chứng dat.” Nay các Ty-kheo, Ty-kheo a ây chỉ 
voi suy tính này, phải ở lại khu rừng ay, không được bỏ di. 


194. Chư Ty-kheo, ở đây, Tý-kheo sống tại một khu rừng nào, Tỷ-kheo 
sông tại khu rừng này, các niệm chưa được an trú được an trú; tâm tư chưa được 
định tinh được định tĩnh; các lậu hoặc chưa được hoản toàn đoạn trừ được hoàn 
toàn đoạn trừ; Vô thượng an ôn khỏi các ách phược chưa được chứng ‹ đạt được 
chứng đạt; và những vật dụng nay cần thiết cho đời sóng một nguòi xuat gia can 
phải sam đủ, như y phục, đồ ăn khat thực, sang toa, dược phẩm trị bệnh, những 
vật dụng này kiếm được một cách không khó khăn. Chư Ty-kheo, Ty-kheo ay 
cân phải suy nghĩ như sau: “Ta sông tại khu rừng này. Khi ta sống tại khu rừng 
này, các niệm chưa được an trú được an trú; tâm tư chưa được định tinh được 
định tĩnh; các lậu hoặc chưa được hoàn toàn đoạn trừ được hoàn toàn đoạn trừ; 
Vô thượng an ôn khỏi các ách phược chưa chứng đạt được chứng đạt; và những 
vật dụng này cân thiết cho đời sóng một người xuất gia cần phải sam đủ, như у 
phục, đô ăn khất thực, sàng toa, dược phẩm trị bệnh, những vật dụng này kiêm 
được một cách không khó khăn.” Chư Ty-kheo, Ty-kheo ay phải ở lại khu rừng 
cho đến trọn đời, không được rời bỏ. 


195. Chư Ty-kheo, ở đây, Ty-kheo sông tại một làng nào.. . song tại một thị 
trân nào.. . song tại một đô thị nào... sông tại một quôc gia nào... sông gân một 
người nao. Ty-kheo sông gần người này, các niệm chưa được an trú không được 
an trú; tâm tư chưa được định tinh không được định tinh; các lậu hoặc chưa 
được hoàn toàn đoạn trừ không được hoàn toàn đoạn trừ; Vô thượng an ón khỏi 
các ách phược chưa được chứng đạt không được chứng đạt; và những vật dụng 
này cân thiết cho đời sóng một nguoi xuat gia can phai sam du, nhu y phuc, dó 
ăn khat thực, sàng toa, được pham tri bệnh, những vat dung nay kiém duoc mot 
cach kho khan. Chu Ty-kheo, Ty-kheo a ay can phải suy nghĩ như sau: “Ta sống 
gân người này. Khi ta sông gan người này, các niệm chưa được an trú không 
được an trú; tâm tư chưa được định tinh không được định tinh; các lậu hoặc 
chưa được hoàn toàn đoạn trừ không được hoàn toàn đoạn trừ; Vô thượng an 
6n khỏi các ách phược chưa được chứng đạt không được chứng đạt; và những 
vật dụng nảy cần thiết cho đời sông một người xuất gia cần phải sắm đủ, như y 
phục, đô ăn khat thực, sảng toa, duoc phẩm trị bệnh, những vật dụng này kiêm 
được một cách khó khan.” Chu Tỷ-kheo, vi Ty- -kheo áy ngay trong phan dém 
ay hay ngay trong phan ngày ấy, không phải xin phép, cân phải bỏ ngay người 
ay mà di, không cân theo sát nguoi ay. 


196. Chu Ty-kheo, Tỷ-kheo sóng gan một người nào, Ty-kheo sống gan 
người ây, các niệm chưa được an trú không được an trú; tâm tư chưa được định 
tĩnh không được định tĩnh; các lậu hoặc chưa được hoàn toàn đoạn trừ không 
được hoàn toàn đoạn trừ; Vô thượng an 6n khỏi các ach phược chưa được 
chứng đạt không được chứng đạt; nhưng những vật dụng nay can thiết cho đời 
sông một người xuất gia cân phải sắm đủ, như y phục, đô ăn khất thực, sàng 
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toa, dược phâm tri bệnh, những vật dụng này kiếm được một cách không khó 
khăn. Chư Ty-kheo, Ty-kheo a ay can phải suy tư như sau: “Ta sống gần người 
này. Khi ta sông gân người này, các niệm chưa được an trú không được an trú; 
tâm tư chưa được định tĩnh không được định tĩnh; các lậu hoặc chưa được hoàn 
toàn đoạn trừ không được hoàn toàn đoạn trừ; Vô thượng an 6n khỏi các ach 
phược chưa được chứng đạt không được. chứng. đạt; nhưng những vật dụng 
này cân thiết cho đời sông một người xuất gia cân phải sắm đủ, như y phục, 
đồ ăn khat thực, sàng tọa, duoc phẩm trị bệnh, những vật dụng này kiếm được 
một cách không khó khăn. Nhưng không phải vì y phục mà ta xuất gia, từ bỏ 
gia đình, sông không gia đình; không phải vì đồ ăn khất thực...; không phải vì 
sang tọa... ; khong phai vi duoc phẩm. trị bệnh mà ta xuất gia, từ bỏ gia đình, 
sông không ø1a đình. Và khi ta sông gân người này, các niệm chưa được an trú 
không được an trú; tâm tư chưa được định tinh không được định tinh; các lậu 
hoặc chưa được hoàn toàn đoạn trừ không được hoàn toàn đoạn trừ; Vô thượng 
an ón khỏi các ach phược chưa được chứng đạt không được chứng đạt.” Chư 
Ty- -kheo, Ty-kheo ây, chi với ước tính này, cần phải bỏ người ay ma đi, không 
có xin phép, không có theo sát. 


197. Chư Tỷ-kheo, ở đây, Tỷ-kheo sóng gần một người nao, Tỷ-kheo sống 
gân người ấy, các niệm chưa được an trú được an trú; tâm tư chưa được định 
tinh được định tĩnh; các lậu hoặc chưa được hoan toàn đoạn trừ được hoan toàn 
đoạn trừ; Vô thượng an ón khỏi các ách phược chưa chứng đạt được chứng đạt; 
những vật dụng này cần thiết cho đời sống một nguoi xuất gia cần phải sắm đủ, 
như y phục, đô ăn khat thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh, những vật dụng này 
kiêm được một cách khó khăn. Chư Ty-kheo, Ty-kheo 4 ay can phải suy tư như 
sau: “Ta sông gan người này. Khi ta sông gan người này, các niệm chưa được 
an trú được an trú; tâm tư chưa được định tĩnh được định tính; các lậu hoặc 
chưa được hoàn toàn đoạn trừ được hoàn toàn đoạn trừ; Vô thượng an ôn khỏi 
các ách phược chưa chứng, đạt được chứng đạt; những vật dụng này cần thiết 
cho đời sông một người xuất gia can phải sim đủ, như y phục, đô ăn khat thực, 
sàng toa, duoc phâm trị bệnh, những vật dụng này kiêm được một cách khó 
khăn. Nhưng không phải vì y phục mà ta xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không 
gia đỉnh; không phải vi đồ ăn khat thuc... ; khong phải vì sang tọa... ; khong phai 
vi dược pham tri bệnh mà ta xuất gia, từ bỏ gia đình, sóng không gia đình. Va 
khi ta sông gan người này, các niệm chưa được an trú được an tru; tâm tư chưa 
được định tĩnh được định tĩnh; các lậu hoặc chưa được hoàn toàn đoạn trừ được 
hoàn toàn đoạn trừ; Vô thượng an ôn khỏi các ách phược chưa được chứng đạt 
được chứng đạt.” Chư Ty-kheo, Tỷ-kheo ay, chỉ với suy tinh này, cần phải theo 
sát người ây, không được bỏ đi. 

198. Chư Tỷ-kheo, ở đây, Ty-kheo sóng gân một người nào, Tỷ-kheo sông 
gân nguoi ay, các niệm chưa được an trú được an trú; tam chưa được định tinh 
được định tĩnh; các lậu hoặc chưa được hoàn toàn đoạn trừ được hoàn toàn đoạn 
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trừ; Vô thượng an ôn khỏi các ách phược chưa được chứng đạt được chứng đạt; 
và những vật dụng này cân thiết cho đời sông mà một người xuất gia cân phải 
sam đủ, như y phục, đồ ăn khất thực, sang tọa, dược phâm tri bệnh, những vật 
dụng này kiếm được một cách không khó khăn. Chư Ty-kheo, Ty-kheo ay cân 
phải suy tư như sau: “Ta sông gan người này. Khi ta sống gần người này, các 
niệm chưa được an tru được an trú; tâm chưa được định tinh được định tinh; 
các lậu hoặc chưa được hoàn toàn đoạn trừ được hoàn toàn đoạn trừ; và Vô 
thượng an ón khỏi ach phược chua được chứng đạt được chứng dat; và những 
vật dụng cần thiết cho đời sông mà một vị xuất gia cần phải sắm đủ, như y phục, 
đô ăn khat thực, sàng tọa, duoc phẩm tri bệnh, những vật dụng này kiếm được 
một cách dễ dàng.” Chư Tỷ-kheo, Ty-kheo a ay phải trọn đời theo sát người nay, 
không được bỏ đi, dầu cho có bị xua đuôi. 


Thé Tôn thuyết giảng như vậy, những Ty-kheo ấy hoan hy tin thọ lời day 
của Thê Tôn. 


18. KINH MAT HOAN 
(Madhupindika Sutta)' 


199. Như vay tôi nghe. 


Một thời, Thế Tôn sống giữa các vị dòng họ Sakka (Thích-ca), tại 
Kapilavatthu (Ca-ty-la-vệ), ở vườn Nigrodha. 


Rồi Thế Tôn vào budi sáng đắp у, cam у bát vào thành Kapilavatthu dé khat 
thyc. Sau khi khất thực ở Kapilavatthu, ăn xong, trên đường trở về, Thé Tôn đi 
dén Dai Lâm? dé nghỉ trưa. Sau khi vào Đại Lâm, Ngài ngôi nghỉ trưa dưới góc 
cây Beluvalatthika. Có vị Gậy cam tay? Sakka, kéo bộ khắp nơi, ngao du thiên 
hạ, đến tại Đại Lâm, đi sâu vào khu rừng, đến tại Beluvalatthika chỗ Thế Tôn 
ở; khi đến Xong, nói lên những lời hỏi thăm xã giao thân hữu, rôi đứng một bên, 
dựa trên cây gậy. pune một bên, Gay câm tay Sakka nói với Thế Tôn: “Sa-môn 
có quan điểm thê nào, giảng thuyết những рі?” 


— Này Hiền gia, theo lời dạy của Ta, trong thế giới với chư Thiên, Mara và 
Phạm thiên, với các chúng Sa-môn, Bà-la-môn, chư thiên và loài người, không 
có tranh luận một ai ở đời;° các tưởng sẽ không ám ảnh vị Bà-la-môn” sông 
không bị dục trién phược, không có nghi ngờ do dự với mọi hồi quá đoạn diệt,° 
không có tham ái đối với hữu và phi hữu. Này Hiên giả, như vậy là quan điểm 
của Ta, như vậy là lời Ta giảng dạy. 


Khi nghe nói vậy, Gay cam tay Sakka Јас dau, liêm lưỡi, với trán nôi lên ba 
đường nhăn, chong gay rôi di. 


200. Rôi Thế Tôn vào Бибі chiều từ thiền tinh độc cư đứng dậy, đi đến vườn 


! Xem М. Ш. 280; 5. IV. 32. Kinh tương đương trong bộ Trung A-ham kinh là Mật hoàn dụ kinh 31% 
(7.01. 0026.115. 0603509). Tham chiếu: Tap. Ж (7.02. 0099.304. 0086с23); Tang. Уй (T.02. 0125.40.10. 
0743а04). 


2 Mahavana gan Kapilavatthu là rừng hoang, không trông trọt, chạy dài đến chân núi Himalaya, không phải 
như Mahavana gan Vesäli, vừa là rừng thiên nhiên vừa là rừng nhân tạo. 

3) Dandapani: Gay cam tay. Được gọi như vậy vì vị ấy thường cầm cây gậy ma vàng trong tay tuy chưa già. 
Vệ sau, vi nay đi theo Devadatta. 

* Kimvadt. MA. II. 73 viết kimditthiko, nghĩa là có quan điểm thé nào? 

5 Kimakkhayi: Vi ay trình bày những gì? Nêu ra những gi? MA. II. 73 giải thích theo nghĩa: Vi ấy nói van 
đề gì? 

6 S. HI. 138 và MA. II. 74 giải thích: “Ta không tranh luận với đời, nhưng đời tranh luận với Ta”. 

7 VỊ đã đoạn trừ các lậu hoặc. Xem MA. II. 74. 


8 Chinnakukkucca. MA. Il. 74 dùng hai thuật ngữ, vippatisara nghĩa là hôi quá, và hatthapada nghĩa là 
tay chân. 
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Nigrodha, khi dén xong, ngoi trên chỗ đã soạn san. Sau khi ngôi, Thé Tôn gọi 
các Tý-kheo: 

— Chu Ty-kheo, ó day, Ta vào Бибі sang dap у, cam у bat удо thanh 
Kapilavatthu dé khat thyc. Sau khi khất thực ở Kapilavatthu, an xong, trén 
duong tro vé, Ta di dén Dai Lam dé nghi trua. Sau khi vao Dai Lam, Ta 
ngôi nghỉ trưa dưới gốc cây Beluvalatthika. Có vi Gậy cam tay Sakka, kéo 
bộ khắp nơi, ngao du thiên hạ, đến tại Đại Lâm, đi sâu vào khu rừng, đến tại 
Beluvalatthika chỗ Ta ở; khi đến xong, nói lên những lời hỏi thăm xã giao thân 
hữu, rôi đứng một bên, dựa trên cây gay. Đứng một bên, Gay cam tay Sakka 
nói với Ta như sau: “Sa-môn có quan điểm thê nào, giảng thuyết những gi?” 
Chu Ty-kheo, được nói vay, Ta tra loi Gay cam tay Sakka: “Này Hiền giả, theo 
lời Ta day trong thế giới với chư Thiên, Mara và Phạm thiên, với các chúng 
Sa-môn, Bà-la-môn, chư thiên và loài người, không có tranh luận một ai Ở 
đời; các tưởng sẽ không ám anh vị Bà-la-môn sông không bị dục trién phược, 
không có nghi ngờ do dự với mọi hối quá đoạn diệt, không có tham ái đối với 
hữu và phi hữu. Này Hiền giả, như vậy là quan điểm của Ta, như vậy là lời Ta 
giảng dạy.” Khi nghe nói vậy, Gậy câm tay Sakka lắc đầu, liếm lưỡi, với trán 
nói lên ba đường nhăn, chóng gậy rồi đi. 


201. Khi nghe nói vậy, một Tỷ-kheo bạch Thế Tôn: 

— Nhưng bạch Thé Tôn, lời day ấy là gì mà Thé Tôn, trong thé giới với chư 
Thiên, Mara và Phạm thiên, với các chúng Sa-môn, Bà-la-môn, chư thiên và 
loài người, không có tranh luận một ai ở đời; các tưởng sẽ không ám ảnh Thế 


Tôn, vị đã sống không bị dục triền phược, không có nghi ngờ do dự với mọi hồi 
quả đoạn diệt, không có tham ái đôi với hữu và phi hữu? 


— Này Ty-kheo, do bat cứ nhân duyên gi, một số hy luận vọng tưởng? ảm 
ảnh một người. Nêu ở đây không có gì đáng tùy hy, dang đón mung, dang chap 
thu; thời như vay là sự đoạn tận tham tủy miên, sự đoạn tan sân tủy miên, sự 
đoạn tận kiên tùy miên, sự đoạn tận nghi tùy miên, sự đoạn tận man tùy miễn, 
sự đoạn tận hữu tham tùy miên, sự đoạn tận vô minh tùy miên, sự đoạn tan chấp 
trượng, chap kiếm, dau tranh, tránh tranh, luận tranh, kháng tranh, ly gián ngữ, 
vọng ngữ. Chính ở đây, những ác, bat thiện pháp này đều được tiêu diệt, không 
còn dư tản. 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Sau khi nói vậy, Thiện Thệ từ chỗ ngôi đứng 
dậy bước vào tinh xa. 

202. Sau khi Thế Tôn đi chang bao lâu, các Ty-kheo ấy suy nghĩ: “Chư 
Hiền, Thế Tôn sau khi nói lên lời dạy tóm tắt này cho chúng ta, không giải thích 
rộng rãi ý nghĩa, từ chỗ ngôi đứng dậy và đã đi vào tinh xá: “Này Tỷ-kheo, do 
bat cứ nhân duyên gì... không còn dư tan.’ Nay ai có thê giải thích rộng rãi ý 


? Papancasannasankha. MA. II. 75 giải thích sankha là kotthasa, nghĩa là phân, đoạn và papancasanna là những 
vọng tưởng liên hệ dén papanca (hy luận), cũng nghĩa là tham ái, ngã mạn, tà kiên. 
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nghĩa lời giảng được Thế Tôn nói lên một cách van tat, và không giải thích rõ 
ràng ý nghĩa?” Rồi những Ty-kheo ây suy nghĩ: “Nay có Tôn giả Маһакассӣпа 
(Đại Ca-chiên-diên) là vị được Thế Tôn tán dương và được các vi đồng Phạm 
hạnh có trí kính trọng. Tôn giả Mahakaccana co thể giải thích rộng rai y nghĩa 
lời giảng day này được Thế Tôn nói lên một cách văn tat, và không giải thích 
rõ ràng ý nghĩa. Vay chúng ta hãy đi đến chỗ Tôn giả Mahãkaccãna ở; sau khi 
đến, sẽ hỏi Tôn giả Маһакассапа ý nghĩa này.” 

Rồi những Tỷ-kheo ấy đến chỗ Tôn giả Маһакассапа ở; sau khi đến, nói 
lên những lời chúc tung, hỏi thăm xã giao với Tôn giả Mahakaccana rồi ngôi 
xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, những Tỷ-kheo ấy thưa với Tôn 
gia Mahakaccana: 


— Này Hiền giả, Thế Tôn sau khi nói lên lời dạy tóm tắt nảy và không giải 
thích rõ rang ý nghĩa, từ chỗ ngồi đứng dậy va đã đi vào tinh xá: “Này Ty-kheo, 
do bat cứ nhân duyên gi... không còn dư tàn.” Nay Hiền gia Mahakaccana, khi 
Thé Tôn đi chưa bao lâu, chúng tôi suy nghĩ: “Chư Hiên, Thế Tôn sau khi nói 
lên lời dạy văn tắt này cho chúng ta... đã đi vào tinh xá: “Do bất cứ nhân duyên 
gi... không còn dư tan.’ Ai có thê giải thích rộng rãi ý nghĩa lời giảng dạy mà 
Thế Tôn nói lên một cách văn tắt và không giải thích rõ ràng y nghĩa?” Này 
Hiển gia Mahakaccana, ròi chúng tôi suy nghi: “Nay Tôn gia Mahākaccāna 
được Thế Tôn tan than và được các vị đồng Phạm hạnh có trí kính trọng, Tôn 
giả Mahakaccana có thê giải thích rộng rãi ý nghĩa lời giảng dạy được Thế 
Tôn nói lên một cách vắn tắt và không giải thích rõ ràng ý nghĩa. Vậy chúng 
ta hãy đi đến chỗ Tôn giả Mahãkaccäna ở; sau khi đến, chúng ta hỏi Tôn giả 
Маһакассапа ý nghĩa này. Tôn giả Mahakaccana sẽ giải thích cho.” 


203. — Chư Hiên, cũng như một người ưa thích lõi cây, tìm tòi lõi cây, đi 
khắp mọi nơi tìm lõi cây, đến một cây to lớn đứng thăng và có lõi cây. Người 
này bỏ qua rễ, bỏ qua thân cây, nghĩ rang phải tim lõi cây ở nơi cành lá. Cùn 
vậy là hành động của chư Tôn giả, đứng trước mặt The Tôn, quý vi bỏ qua The 
Tôn, nghĩ rang phải hỏi tôi về ‚у nghĩa này. Chu Hiên, Thế Tôn biết những gì 
can phai biết, thay những gi cần phải thay;!° Ngài đã trở thành vi Có Mat, trở 
thành vị Có Trí, trở thành vị Chánh Pháp, trở thành Brahma, vị Thuyết Giả, vị 
Diễn Giả, vị Dem Lại Mục Tiêu, vị Trao Cho Bat Tử, vị Pháp Chủ, Như Lai. 
Quý vị phải tùy thời hỏi Thế Tôn ý nghĩa này. Những gì Thê Tôn giải thích cho 
quý vi, quý vi hãy như vậy thọ trì. 

- Hiền giả Mahäkaccãna, chắc chăn Thế Tôn biết những gi cần phải biết, 
thay những gi cần phải thay; Ngai đã trở thành vị Có Mắt, trở thành vi Có Trí, 
trở thành vị Chánh Pháp, trở thành Brahma, vị Thuyết Giả, vị Diễn Giả, vị Dem 
Lại Mục Tiêu, vị Trao Cho Bat Tử, vị Pháp Chủ, Như Lai. Chúng tôi phải tùy 
thời hỏi Thế Tôn ý nghĩa này. Những gì Thê Tôn giải thích cho chúng tôi, chúng 


10 Xem MA. II. 76. 
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tôi sẽ như vậy thọ trì. Nhưng Tôn giả Mahakaccana được Thế Tôn tán than, 
được các vi đông Pham hạnh có trí kính trong. Tôn gia Маһакассапа có thê 
0141 thích rộng rãi ý nghĩa lời giảng dạy được Thê Tôn nói lên một cach văn tat 
và không giải thích rõ ràng y nghĩa. Mong Tôn giả Mahakaccana hãy giải thích 
không có sự gi bat kính [phiên muộn]. 

— Vậy chư Hiền hãy nghe và khéo tác ý, tôi sẽ giảng. 

— Thưa vâng, Hiên giả. 

Các Tý-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Маһакассапа. Tôn giả Маһакассапа 
giảng như sau: 

204. — Chư Hiền, Thế Tôn nói lên một cách van tắt lời day này... và đã đi 
vào tinh xá: “Này Ty-kheo, bất cứ vì nhân duyên gi... không con dư tan.” Chư 


Hiền, với lời day được Thế Tôn nói lên một cách van tắt, và không giải thích rõ 
ràng ý nghĩa. Tôi hiểu ý nghĩa một cách đây đủ như sau: 


Chư Hiên, do nhân con mắt và các sắc pháp, nhãn thức khởi lên. Sự gặp 
gỡ của ba pháp này là xúc. Do duyên xúc nên có cảm thọ, những gi có cảm thọ 
thời có tưởng, những gì có tưởng thời có suy tâm,'' những gi có suy tam thời 
có hý luận. Do hý luận â ây làm nhân, một sô hý luận vọng tưởng ám ảnh một 
người; đôi VỚI Các sắc pháp do con mắt nhận thức, quá khứ, tương lai và hiện 
tại. Chư Hiền, do nhân lỗ tai và các tiếng, nhĩ thức khởi lên; do nhân lỗ mũi và 
các hương, ty thức khởi lên; do nhân lưỡi và các vi, thiệt thức khởi lên; do nhân 
thân và xúc, thân thức khởi lên; do nhân ý!” và các pháp, у thức! khởi lên. Sự 
gap gỡ của ba pháp này là xúc. Do duyên xúc nên có các cảm thọ, những gi co 
cam thọ thời co tưởng, những gì co tưởng thời co suy tâm, những øì có suy tam 
thoi co hy luan. Do hy luận ay làm nhân, một sô hy luận vọng tưởng ám anh 
một người; đôi với các pháp do ý thức nhận thức, quá khứ, tương lai, hiện tai. 


Chư Hién, sự kiện này xảy ra: Khi nào có mắt, khi nào có sắc pháp, khi nào 
có nhãn thức, thời sự thi thiết của xúc được hiên lộ. Sự kiện này xảy ra: Khi 
nao có sự thi thiết của xúc, thời sự thi thiết của thọ được hién lộ. Sự kiện này 
xảy ra: Khi nào có thi thiết của thọ, thời sự thi thiết của tưởng được hiển lộ. Sự 
kiện này xảy ra: Khi nào có sự thi thiết của tưởng, thời sự thi thiết của suy tâm 
được hiên lộ. Sự kiện này xảy ra: Khi nao có sự thi thiết của suy tam, thời sự thi 
thiết của sự ám ảnh một số hý luận vọng tưởng được hiển lộ. Sự kiện này xảy 
ra: Khi nào có tai, khi nào có các tiếng, khi nào có nhĩ thức... Sự kiện này xảy 
ra: Khi nào có lỗ mũi, khi nào có các hương, khi nào có tỷ thức... Sự kiện này 
xảy ra: Khi nào có lưỡi, khi nào có các vị, khi nào có thiệt thức... Sự kiện này 
xảy ra: Khi nào có thân, khi nào có các xúc, khi nào có thân thức... Sự kiện này 


п Vitakketi. D. II. 271 viết vitakka. 

12 MA. П. 77 giải thích là bhavangacitta, hữu phan tâm hay tiêm thức. 

з MA. П. 77 giải thích дуајјапа là suy tư, làm đồ (chậu hay bát) và javana là tốc hành, hiểu một cách 
mau chóng. 
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xảy ra: Khi nao có ý, khi nao có các pháp, khi nào có ý thức, thời sự thi thiết 
của xúc được hiên lộ... 

Chư Hiên, sự kiện này không xảy ra: Khi nào không có mắt, khi nào không 
có các sắc, khi nào không có nhãn thức, sự thi thiết của xúc được hiên lộ. Sự 
kiện này không xảy ra: Khi nào không có sự thi thiết của xúc, sự thi thiết của 
thọ được hiên 16. Sự kiện này không хау ra: Khi nào không có sự thi thiết của 
thọ, sự thi thiết của tưởng được hiện lộ. Sự kiện này không xảy ra: Khi nào 
không có sự thi thiết của tưởng, sự thi thiết của suy tam được hiển lộ. Sự kiện 
này không xảy ra: Khi nào không có sự thi thiết của suy tầm, thời sự thi thiết 
của sự ám ảnh một só hý luận vọng tưởng được hiên 16. Chư Hiên, sự kiện này 
không xảy ra: Khi nào không có tai, khi nào không có các tiếng... khi nào không 
có mũi, khi nào không có các hương... khi nào không có lưỡi, khi nào không có 
các vi... khi nào không có thân, khi nào không có các xúc... Sự kiện này không 
xảy ra: Khi nào không có ý, khi nào không có các pháp, khi nào không có ý 
thức, sự thi thiết của xúc được hiển lộ... 

Chư Hiên, Thé Tôn, sau khi nói lên lời dạy một cách van tắt... đã đi vào tinh 
xá: “Này Tỷ-kheo, do bat cứ nhân duyên gi... không dư tan.” Chư Hiên, đối với 
lời dạy Thế Tôn nói lên một cách văn tắt này, và nghĩa lý không được giải thích 
một cách rộng rãi, tôi đã hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. Nếu quý vị 
muốn, hãy đi đến chỗ Thế Tôn ở; sau khi đến, hãy hỏi ý ý nghĩa này. Thế Tôn giải 
đáp như thé nào, hãy như vậy thọ trì. 


205. Rôi những Ty-kheo ay hoan hy, tùy hy lời Tôn giả Mahakaccana nol, 
tur cho ngôi đứng day, đi đên chỗ Thé Tôn ở; sau khi đến, danh lễ Ngài và ngôi 
xuống một bên. Sau khi ngôi xuống một bên, các Tỷ-kheo ấy bạch Thé Tôn: 


- Bạch Thé Tôn, Thế Tôn nói lên lời dạy này một cách văn tắt cho chúng 
con... đã vào tinh xá: “Này Tý-kheo, do bất cứ nhân duyên øì... không còn dư 
tàn.” Khi Thế Tôn đi chăng bao lâu, chúng con suy nghĩ như sau: “Chư Hiển, 
Thé Tôn sau khi nói cho chúng ta lời dạy tóm tắt này, không giải thích ý nghĩa 
một cách rộng rãi, từ chỗ ngôi đứng day va đã di vào tinh xa: “Này Ty-kheo, 
do bat cứ nhân duyên gi, một số hy luận vọng tưởng ám ảnh một người, nếu 
ở đây không có gì đáng tùy hỷ, đáng đón mừng, đáng chấp thủ; thời như vậy 
là sự đoạn tận tham tùy miên, sự đoạn tận sân tủy miên, sự đoạn tận kiến tùy 
miên, sự đoạn tận nghi tùy miên, sự đoạn tận mạn tủy miên, sự đoạn tận hữu 
tham tùy miên, sự đoạn tận vô minh tùy miên, sự đoạn tận chấp trượng, chấp 
kiếm, đấu tranh, tránh tranh, luận tranh, kháng tranh, ly gián ngữ, vọng ngữ. 
Chính ở đây, những ác, bất thiện pháp này đêu được tiêu diệt, không còn dư 
tan.’ Nay ai có thé giải thích rộng rãi ý nghĩa lời giảng day này được Thế Tôn 
nói lên một cách van tat và không giải thích rõ ràng ý nghĩa?” Bạch Thế Tôn, 
và chúng con suy nghĩ: “Nay có Tôn giả Mahakaccana là vị được Thế Tôn tán 
dương và được các vi đồng Phạm hạnh có trí kính trọng. Tôn giả Mahakaccana 
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có thê giải thích rộng rãi ý nghĩa lời giảng dạy này được Thế Tôn nói lên một 
cách văn tắt và không giải thích rõ ràng ý nghĩa. Vậy chúng ta hãy đi đến chỗ 
Tôn giả Mahakaccana ở; sau khi đến, sẽ hỏi Tôn giả Маһакассапа ý nghĩa 
này.” Bạch Thế Tôn, rồi chúng con đi đến chỗ Tôn giả Маһакассапа ở; sau khi 
đến, chúng con hỏi Tôn giả Mahãkaccäna ý nghĩa nay. Bạch Thế Tôn, Tôn giả 
Mahakaccana đã giải thích ý nghĩa ay cho chúng con với những phương pháp 
này, với những văn cú!4 này, với những văn ty’? này. 

— Chư Ty-kheo, Tôn gia Маһакассапа là bac Hiền trí. Chư Ty-kheo, Ton 
giả Mahãkaccãna là bậc Đại tuệ. Chu Ty-kheo, nếu các người hỏi Ta ý nghĩa 
này, Ta cũng trả lời như Mahakaccana đã trả lời. Như vậy là chính nghĩa lời day 
ây, hãy như vậy thọ trì. 

Khi nghe nói vậy, Tôn giả Ananda bạch Thê Tôn: 

— Bạch Thé Tôn, nhu môt người bị đói lả và mệt mỏi, tìm được một bánh 
mật,! cứ mỗi miếng vị ay được nêm, cứ mỗi miếng vi ấy được thưởng thức 
VỊ ngot thuân nhát.!7 Bạch Thé Tôn, cũng vậy, Ty-kheo có tri thức biệt tài, cứ 
mỗi phân suy tư đến ý nghĩa pháp môn này với trí tuệ, cứ mỗi phần vị ấy được 
thưởng thức sự hoan hỷ, được thưởng thức sự thoải mái tâm trí. Bạch Thê Tôn, 
pháp môn này tên gọi là gì? 

— Do vậy, nay Ananda, pháp môn này được gọi là pháp môn Bánh mật (Mật 
hoàn). Hãy như vậy thọ trì! 


The Tôn thuyết giảng như vậy, Tôn giả Ananda hoan hy tin tho lời dạy 
của Thế Tôn. 


14 MA. II. 78 giải thích là bởi một nhóm âm tiết (akkhara) hợp lại. 

5 Bởi những âm tiết độc lập. Xem M. I. 320. 

16 MA. П. 78 giải thích một loại bánh ngọt, hay đường làm thành món ăn. 
7 Asecanaka: Không cần thêm gì vào, nghĩa là hoàn toàn day đủ. 


19. KINH SONG TAM 
(Dvedhavitakka Sutta)' 


206. Nhu vay tôi nghe. 


Một thoi, Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Ky-da Lâm), vườn ông 
Anathapindika (Cap Cô Độc). Tại đây, Thế Tôn gọi các Ty-kheo: 


— Chư Ty-kheo! 

— Thưa vâng. 

Các Tỷ-kheo ây vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn thuyết giảng như sau: 

— Chư Tỷ-kheo, trước khi Ta giác ngộ, khi chưa thành Chánh giác và còn 
la Bồ-tát, Ta suy nghĩ như sau: “Ta Song suy tư va chia hai suy tam.” Chu 
Ty-kheo, pham co duc tam nao, san tam nao, hai tam nao, Ta phan thanh phan 


thứ nhất; phàm có ly dục tầm nào, vô sân tầm nào, vô hại tâm nào, Ta phân 
thành phân thứ hai. 


207. Chư Ty-kheo, rôi Ta sông không phóng dat, nhiệt tam, tinh can. Khi 
dục tầm khởi lên, Ta tuệ tri: “Dục tầm này khởi lên nơi Ta, và duc tam này đưa 
đến tự hại, đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai, diệt trí tuệ, dự phân vào phiên 
não, không đưa đến Niết- ban.” Chư Ty-kheo, khi Ta suy tu: “Dục tâm này đưa 
đến tự hại”, dục tam được bién mắt. Chư Ty-kheo, khi Ta suy tư: “Dục tâm đưa 
đến hại người”, dục tầm được biến mat. Chu Ty-kheo, khi Ta suy tu: “Duc tam 
dua dén hai ca hai”, duc tam duge bién mat. Chu Ty-kheo, khi Ta suy tu: “Duc 
tam diệt tri tuệ, dự phân vào phiên não, ‚ khong đưa dén Niét-ban”, duc tam duge 
bién mat. Chu Ty-kheo, nhu vay Ta tiếp tục trừ bỏ, xả ly và đoạn tận dục tâm. 


208. Chư Tỷ-kheo, trong khi Ta song khong phóng dat, nhiệt tâm, tinh cân. 
Khi sân tâm khởi lên, Ta tuệ tri: “Sân tâm này khởi lên nơi Ta, và sân tầm nảy 
đưa đến tự hại, đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai, diệt trí tuệ, dự phần vào 
phiên não, không đưa đến Niết-bàn.” Chư Ty-kheo, khi Ta suy tư: “Sân tâm 
này đưa đến tự hai”, san tam được biến mat. Chu Ty-kheo, khi Ta suy tu: “San 
tam dua đến hại người”, sân tam được biến mat. Chu Ty-kheo, khi Ta suy tu: 
“Sân tâm đưa đến hại cả hai” , san tam duge bién mat. Chu Ty-kheo, khi Ta suy 

tư: “Sân tâm diệt trí tuệ, dự phần vào phiên não, không đưa đến Niét-ban”, sân 
ea duge bién mat. Chu Tỷ-kheo, như vậy Ta tiếp tục trừ bỏ, xả ly và đoạn tận 
sân tam. 


! Xem Куи. 1. Kinh tương đương trong bộ Trung A-hàm kinh là Niệm kinh 238 (T.01. 0026.102. 0589a11). 
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Chu Ty-kheo, trong khi Ta sông không phóng dat, nhiệt tâm, tinh cần. Khi 
hại tâm khởi lên. Ta tuệ tri: “Hại tâm này khởi lên nơi Ta, và hại tầm này đưa 
đến tự hại, đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai, diệt trí tuệ, dự phân vào phiên 
não, không đưa đến Niết- bàn.” Chư Tỷ-kheo, khi Ta suy tư: “Hại tam nay dua 
đến tự hại”, hại tam được biến mắt. Chư Ty-kheo, khi Ta suy tư: “Hai tâm đưa 
đến hại người”, hại tâm được biến mắt. Chư Tỷ-kheo, khi Ta suy tư: “Hại tâm 
đưa đến hại cả hai”, hại tam duge bién mat. Chu Ty-kheo, khi Ta suy tu: “Hai 
tam diệt tri tuệ, du phan vao phiên não, không đưa đến Niét-ban”, hại tam được 
bién mat. Chư Tỷ-kheo, như vậy Ta tiếp tục trừ bỏ, xả ly va doan tan hai tam. 


Chu Ty-kheo, Ty-kheo suy tu, quan sat nhiéu van dé gi, thời tâm sanh 
khuynh hướng đối vol van dé ау. Chu Ty-kheo, néu Ty- kheo suy tu, quan sat 
nhiéu về dục tâm, vị ду từ bỏ ly dục tam. Khi tâm đã Tặng về duc tam, thời tâm 
VỊ ay có khuynh huóng vè duc tam. Chu Ty-kheo, néu Ty-kheo suy tu quan sat 
nhiêu về sân tâm, vi ay từ bỏ vô sân tâm. Khi tâm đã nặng về sân tâm, thời tâm 
VỊ ay có khuynh hướng về sân tầm. Chư Tỷ-kheo, néu Tỷ-kheo suy tư quán sát 
nhiêu về hại tâm, vị ấy từ bỏ vô hại tâm. Khi tâm đã đặt nặng vê hại tâm, thời 
tâm vị ay со khuynh hướng về hại tam. Chư Tỷ-kheo, ví như vảo cuối tháng 
mùa mưa, về mùa thu, khi lúa đã {тб hạt, một người mục đồng chăn giữ bò, câm 
roi đánh các con bò bên này, đánh bên kia,” chế ngự chúng, ngăn chặn chúng. 
Vi sao vay? Chư Ty-kheo, vì người mục dong thay do nhan duyen nay, dua dén 
sự chết, sự tù tội, sự đánh đập hay sự trách móc. Chư Tỷ-kheo, cũng vậy, Ta đã 
thay sự nguy hại, sự hạ liệt, sự uê nhiễm của các pháp bat thiện; va thay sự viễn 
ly, sự lợi ích, sự thanh tịnh của các thiện pháp. 


209. Chư Ty-kheo, trong khi Ta sông không phóng dật, nhiệt tâm, tỉnh cân 
như vậy, khi ly dục tâm khởi lên, Ta tuệ tri như vay: “Ly dục tâm này khởi lên 
nơi Ta và ly dục tâm này không đưa đến tự hại, không đưa đến hại người, không 
đưa đến hại cả hai, tăng trưởng trí tuệ, không dự phân vào phiên não, đưa. đến 
Niét-ban.” Chư Ty-kheo, néu ban dém Ta suy tu, quan sat [ve ly duc tam], 
khong phat từ nhân duyên a ay mà Ta thay sợ hãi; chư Ty-kheo, nêu ban ngày Ta 
suy tư, quán sát [vê ly dục tâm], không phải từ nhân duyên â ay, ma Ta thay SỢ 
hai; chư Ty-kheo, nêu ban đêm, ban ngày, Ta suy tư, quán sát [về ly dục tâm], 
không phải từ nhân duyên â ay, ma Ta thay so hai. Va néu Ta suy tu, quan sat qua 
lau, than Ta co the mệt mỏi; khi thân mệt mỏi thi tâm bi dao động; khi tâm bị 
dao động thì tâm rất khó được định tĩnh (ghanati). Chư Ty-kheo, roi tự nội than 
Ta tran an tâm, tran tịnh tâm, khién được nhất tâm, khiến thành định tĩnh. Vì sao 
vậy? Vì dé tâm Ta khỏi dao động. 


210. Chư Ty-kheo, trong khi Ta sống không phóng dat, nhiệt tâm, tinh can 
như vậy, khi vô sân tâm khởi lên, Ta tuệ tri như vây: “Vô sân tâm này khởi 
lên nơi Ta và vô sân tầm này không đưa đến tự hại, không đưa đến hại người, 
không đưa dén hai cả hai, tăng trưởng trí tuệ, không dự phan vào phiền não, đưa 


2 Akoteyya, pafikoteyya. MA. IL. 82 viết rang nó đập thang trên lưng chúng, hay nó đập xiên trên sườn chúng. 
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dén Niét-ban.” Chu Ty-kheo, néu ban đêm Ta suy tu, quan sat [ve vô sân tam], 
không phải từ nhan duyên ay, ma Ta thay so hai; chu Ty-kheo, néu ban ngay Ta 
suy tư, quán sat [về vô sân tâm], không phải từ nhân duyên ấy, mà Ta ‘thay SO 
hai; chu Ty-kheo, néu ban đêm, ban ngày, Ta suy tư, quản sát [về vô sân tâm], 
không phải từ nhân duyên â ay, ma Ta thay so hai. Va néu Ta suy tu, quan sat qua 
lâu, thân Ta có thê mệt mỏi; khi thân mệt mỏi thi tâm bị dao động; khi tâm bị 
dao động thì tâm rất khó được định tĩnh. Chư Tỷ-kheo, roi tự nội thân Ta tran 
an tâm, trần tịnh tâm, khiến được nhất tâm, khiến thành định tĩnh. Vì sao vậy? 
Vi dé tâm Ta khỏi dao động. 


Chư lộc -kheo, trong khi Ta sống không phóng dat, nhiệt tam, tinh can nhu 
vậy, khi vô hại tâm khởi lên, Ta tuệ tri như vây: “Vô hại tâm này khởi lên nơi 
Ta và vô hại tam này không đưa đến tự hai, không đưa đến hại người, không 
đưa đến hại cả hai, tăng trưởng trí tuệ, không dự phan vào phiên não, đưa. đến 
Niét-ban.” Chư Ty-kheo, néu ban dém Ta suy tu, quan sat [ve vô hại tâm], 
không phải từ nhân duyên а ay, ma Ta thay so hai; chu Ty-kheo, néu ban ngay Ta 
suy tu, quan sat [vë vô hại tầm], không phải từ nhân duyên â ay, mà Ta thay Sg 
hài; chu Ty-kheo, néu ban dém, ban ngày, Ta suy tu, quán sát [vë vó hai tám], 
khóng phải từ nhân duyên a ây, mà Ta thây sợ hãi. Và nêu Ta suy tư, quán sát quá 
lâu, thân Ta có thể mệt mỏi; khi thân mệt mỏi thi tâm bị dao động, khi tâm bị 
dao động thì tâm rất khó được định tĩnh. Chư Ty-kheo, roi tự nội thân Ta tran 
an tâm, trần tịnh tâm, khiến được nhất tâm, khiến thành định tĩnh. Vì sao vậy? 
Vì để tâm Ta khỏi đao động. 


Chư Ty-kheo, nêu VỊ Ty-kheo suy tu, quan sat nhiéu vé van dé gi thoi tam 
sanh khuynh hướng. đối với vân dé ду. Chu Ty-kheo, néu Ty-kheo suy tu, quan 
sát nhiêu về ly dục tam, vi ây từ bỏ dục tam. Khi tâm đã đặt nặng về ly dục tâm, 
thời tâm vi ay có khuynh hướng về ly dục tầm. Chư Tỷ-kheo, nêu Ty-kheo suy 
tư, quản sát nhiều vê vô sân tâm, vị ây từ bỏ sân tâm. Khi tâm đã đặt nặng về 
vô sân tâm, thời tâm vị ay có khuynh huóng vè vô sân tam. Chu Ty-kheo, néu 

Ty-kheo suy tu, quan sat nhiéu vé bat hai tam, vi ду từ bỏ hai tam. Khi tam da 
đặt nặng về bat hại tam, thời tâm vi ay có khuynh hướng về bat hại tam. 


Chư Ty-kheo, vi nhu vao cuối tháng hè, khi tất cả lúa gạo đã cất vào kho 
thóc, một người mục đồng chăn giữ các con bo. Khi người mục đồng ở dưới 
góc cay hay ở ngoài trời, người ây có thé nghĩ đến có việc cần phải lam, và 
người ay nghĩ: “Đây là những con bo.” Chư Ty-kheo, cũng vay ở đây, có việc 
can phải lam, và Ta nghĩ: “Đây là những pháp.” 


211. Chư Tỷ-kheo, Ta phát tâm dõng mãnh, tinh tân, không có tiêu cực, 
niệm không tán loạn, được an trú, tâm được khinh an, không có cuông nhiệt, 
tâm được định tĩnh nhất tâm. Chư Tỷ-kheo, Ta ly dục, ly ác, bất thiện pháp, 
chứng và trú Thiên thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm có 


3 MA. II. 84 giải thích răng không cần phải chăn chúng, mà chỉ dé ý đến chúng. 
* Chỉ cho samatha (chỉ) và vipassana (quan). Xem МА. II. 84. 
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tứ. Diệt tam va tứ, Ta chứng va tru Thiên thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định 
sanh, không tầm không tứ, nội tĩnh nhất tâm. Ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, 
thân cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, Ta chứng và trú 
Thiên thứ ba. Xà lạc xả khó, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, Ta chứng và trú Thiền 
thứ tư, không khô không lạc, xả niệm thanh tịnh. 


212. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng, không câu nhiễm, không 
phiên não, nhu nhuyễn, dë sử dung, vüng chac, binh than nhu vay, Ta dan tam, 
hướng tam dén Tuc mạng tri. Ta nhớ đến các đời sông qua khứ như một đời, hai 
đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bón mươi 
đời, năm mươi đời, một trăm đời, hai trăm đời, một ngàn đời, một trăm ngàn 
đời, nhiêu hoại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại và thành kiếp. Ta nhớ rang: 
“Tai chỗ kia, Ta có tên như thế nảy, dòng họ như thê này, giai cap nhu thé nay, 
cac mon an nhu thé nay, thọ khó lạc như thé này, tuôi thọ đến mức như thế này. 
Sau khi chết tại chỗ kia, Ta được sanh ra tại chỗ này. Tại chỗ này, Ta có tên như 
thế này, dòng họ như thé nay, giai cap như thé nay, các món ăn như thé này, thọ 
khó lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thê này. Sau khi chết tại chỗ này, Ta 
được sanh ra 6 day.” Nhu vay Ta nho đến nhiều đời sống quá khứ cùng với các 
nét đại cương và các chi tiết. Chư Ty-kheo, trong đêm canh đâu Ta chứng được 
Minh thứ nhât, vô minh diệt, minh sanh; bong tôi diệt, ánh sang sanh, trong khi 
Ta sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cân. 


213. Với tâm định tĩnh, thuần tinh, trong sang, không câu nhiễm, không 
phiên não, nhu nhuyén, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, Ta dẫn tâm, 
hướng tâm đến Sanh tử trí vê chúng sanh. Ta với Thiên nhãn thuần tịnh siêu 
nhân, thây sự sông và sự chết của chúng sanh. Ta tuệ tri rang, chung sanh, người 
hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xâu; người may man, kẻ bat hạnh đều 
do hạnh nghiệp của họ. "Những chúng sanh làm những ác hạnh về thân, ác hạnh 
về lời nói, ác hạnh về ý, phi bang các bậc Thanh, theo tà kiến, tao các nghiệp 
theo tà kiên; những người này, sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào 
cõi dữ, ac thú, doa xứ, địa ngục. Còn những chúng sanh nào thành tựu những 
thiện hạnh về thân, thành tựu những thiện hạnh vê lời nói, thành tựu những 
thiện hạnh vé y, không phi bang các bậc Thanh, theo chánh kiên, tạo các nghiệp 
theo chánh kiên; những người này, sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên 
thiện thú, cõi trời, cối đời này. Như vậy với Thiên nhãn thuân tịnh siêu nhân, Та 
thây sự sống chết của chúng sanh. Ta tuệ tri răng, chúng sanh, người hạ liệt, kẻ 
cao sang: người đẹp dé, kẻ thô xâu; người may màn, kẻ bất hạnh đều do hạnh 
nghiệp của họ. Chư Tỷ-kheo, trong đêm canh giữa, Ta chứng được Minh thú 
hai, vô minh diệt, minh sanh; bóng tối diệt, ánh sáng sanh, trong khi Ta sống 
không phóng dật, nhiệt tâm, tỉnh cân. 


214. Với tâm định tinh, thuân tịnh, trong sáng, không câu nhiễm, _khong 
phiên não, nhu nhuyén, dé str dụng, vững chac, bình than như vậy, Ta dẫn tâm, 
hướng tâm đến Lau tận trí. Ta thăng tri như thật: “Day là khó”, tháng tri nhu 
that: “Đây là nguyên nhân của khó”, thắng tri như that: “Đây là khổ diệt”, thắng 
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tri nhu that: “Day la con duong dua đến khó diệt”, thang tri như that: “Đây là 
những lậu hoặc” , thang tri như thật: “Day là nguyên nhân các lậu hoặc” , thang 
tri nhu that: “Đây là các lậu hoặc diệt” , thang tri nhu that: “Day la con đường 
đưa đến các lậu hoặc diệt.” Nhờ biết như vậy, nhờ thây như vậy, tâm của Ta 
thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu. Đối với tự thân 
đã giải thoát như vậy, khởi lên trí hiểu biết: “Ta đã giải thoát.” Ta đã thang tri: 
“Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, không còn trở lui trạng 
thái này nữa.” Chư Tỷ-kheo, đó là Minh thứ ba Ta đã chứng được cudi đêm 
canh thứ ba; vô minh được đoạn trừ, minh sanh khởi; bóng tôi được đoạn tru, 
ánh sáng sanh khởi, trong khi Ta sóng không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cân. 


215. Chư Ty-kheo, giông như trong một khu rừng rậm rạp có một hó nước 
lớn thầm sâu, và một đàn nai lớn sông gần một bên. Có một người đến, không 
muôn chúng được lợi ích, không muôn chúng được hạnh phúc, không muôn 
chúng được an 6n khỏi các ach nạn. Nếu có con đường nào được yên ón, được 
an toàn, đưa đến hoan hy; người ây sẽ chặn đóng con đường này lại, sẽ mở con 
đường nguy hiểm, sẽ đặt con môi đực, sẽ đặt con môi cái. Chư Ty-kheo, như vậy, 
sau một thời gian, đàn nai lớn â ay gap ach nan va hao mon dan. Chu Ty-kheo, 
có một người đến, muốn đàn nai ây được lợi ích, muốn chúng được hạnh phúc, 
muốn chúng được an ón khỏi các ách nạn. Nếu có con đường nào được yên ôn, 
được an toàn; người ây sẽ mở con đường này, sẽ đóng con đường nguy hiểm lại, 
sẽ dem con môi đực di, sẽ hủy bỏ (naseti) con môi cai. Chư Ty-kheo, như vậy 
đàn nai lớn ấy sau một thời gian sẽ được tăng trưởng, hưng thịnh, thành mãn. 


Chư Tỷ-kheo, Ta nói ví dụ â ay dé giai thich y nghia nhu sau: Chu Ty-kheo, 
hô nước lớn, thâm sâu chỉ cho các duc. Chu Tỷ-kheo, dan nai lớn chi cho các 
loài hữu tình. Chư Ty-kheo, con người không muôn chúng được lợi ích, không 
muốn chúng được hạnh phúc, không muôn chúng được an ón khỏi các ach nan 
chỉ cho Ác ma. Chư Ty-kheo, con đường nguy hiểm chỉ cho con đường ta đạo 
có tám ngành; tức là tà tri kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tân, 
tà niệm, tà định. Chư Ty-kheo, con môi đực chi cho hy va tham. Chu Ty-kheo, 
con môi cái chỉ cho vô minh. Chư Tỷ-kheo, còn người muốn chúng được lợi 
ích, muôn chúng được hạnh phúc, muôn chúng được an ôn khỏi các ách nạn chỉ 
cho Như Lai, bậc A-la-han Chánh Dang Giác. Con đường yên бп, an toàn, đưa 
đến hoan hy chi cho con đường Thánh đạo tám ngành; tức là Chánh tri kiến, 
Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, Chánh tinh tân, Chánh 
niệm, Chánh định. Chư Tỷ-kheo, như vậy Ta mở con đường yên ón, an toàn, 
dua dén hoan hy; Ta dóng con duong nguy hiém, Ta mang đi con môi đực, Ta 
hủy bỏ con môi cái. Chư Ty-kheo, những øì vị Đạo sư cân phải làm cho các đệ 
tử vì lòng thương tưởng họ, những điêu ây Ta đã làm vì lòng thương tưởng các 
người. Chư Ty-kheo, đây là các góc cay, day là các chó tróng. Hày thién dinh, 
chớ có phóng dat, chớ có hồi tiéc vë sau. Đó là lời giáo huấn của Ta. 


Thé Tôn thuyét giång nhu vay, các Ty-kheo ay hoan hy tin tho loi day 
của Thế Tôn. 


20. KINH AN TRU TAM 
(Vitakkasanthana Sutta)! 


216. Như vay tôi nghe. 


Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Ky-da Lâm), vườn 
ông Anathapindika (Cap Cô Độc). Tại đây, Thê Tôn gọi các Ty-kheo: 


— Chư Ty-kheo! 
— Thưa vâng, bach Thế Tôn. 
Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn thuyết giảng như sau: 


— Chư Ty- -kheo, Ty-kheo muốn thực tu tăng thượng tâm” cân phải thường 
thường tác ý năm tướng. Thế nào là năm? Ó dáy, Ty-kheo y cú tuóng nào, 
tác y tuóng nao, các ác, bát thién tam lién hë dén dục, liên hệ đến sân, liên hệ 
đến si sanh khởi; thời này các Ty-kheo, Ty-kheo ấy can phải tác ý một tướng 
khác liên hệ đến thiện, không phải tướng kia. Nhờ tác ý một tướng khác liên 
hệ đến thiện, không phải tướng kia, các ác, bất thiện tầm liên hệ đến dục, liên 
hệ đến sân, liên hệ đến si được trừ diệt, đi đến diệt vong. Chính nhờ diệt trừ 
chúng, nội tâm được an trú, an tịnh, nhất tâm, định tĩnh. Chư Ty-kheo, ví như 
một người thợ mộc thiện xảo hay đệ tử một người thợ mộc, dùng một cái nêm 
nhỏ đánh bật ra, đánh tung ra, đánh văng ra một cải nêm khác. Chu Ty-kheo, 
cũng vậy, khi một Ty-kheo y cu một tướng nao, tác ý một tướng nảo, các ác, 
bat thiện tầm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si sanh khởi; thời 
này chư Ty-kheo, Ty-kheo ây cân phải tác ý một tướng khác liên hệ đến thiện, 
không phải tướng kia. Nhờ tác ý một tướng khác liên hệ đến thiện, khác với 
tướng kia, các ác, bất thiện tam liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si 
được trừ diệt, đi đến diệt vong. Chính nhờ diệt trừ chúng, nội tâm được an trú, 
an tịnh, nhất tâm, định tĩnh. 


217. Chư Ty-kheo, néu Ty-kheo à ay khi tac ý một tướng khác với tướng kia, 
liên hệ đên thiện, các ác, bất thiện tâm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ 
đến si vẫn khởi lên; thời này chư Ty-kheo, Ty-kheo 4 ây cần phải quán sát Các 
nguy hiém của những tam ay: “Đây là những tam bat thiện, đây là những tam có 


' Xem M. I. 160, 237; II. 91, 209. Kinh tương đương trong bộ Trung A-hàm kinh là Tăng thượng tâm kinh 
38 EU (Т.01. 0026.101. 0588a03). 

2 Adhicitta: Tăng thượng tâm. MA. II. 87 giải thích: “Tâm khởi lên liên hệ đến 10 nghiệp chỉ là tam. Tâm cao 
thượng hơn tâm này đưa dén quán và liên hệ đên 8 giải thoát.” Mười nghiệp là 3 thân nghiệp, 4 khâu nghiệp 
và 3 ý nghiệp. 8 giải thoát là 4 sắc giới định và 4 vô sắc giới định. 
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tội, đây là những tâm có khó bao.” Nhờ quán sát các nguy hiểm của những tam 
ay, các ác, bất thiện tầm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si được trừ 
diệt, đi đến diệt vong. Chính nhờ diệt trừ chúng, nội tâm được an trú, an tịnh, 
nhất tâm, định tĩnh. Chư Tỷ-kheo, ví như một người đàn bà hay người đàn ông 
trẻ tuôi, trong tuôi thanh xuân, tảnh ưa trang sức; nêu một xác răn, hay xác chó, 
hay xác người được quảng vào có; người ay phải lo âu, xâu hó, ghê tom. Chư 
T y-kheo, cũng vậy, nêu Ty-kheo a ay nho quan sat cac nguy hiém cua những tầm 
ay, các ác, bat thiện tầm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si được trừ 
diệt, đi đến diệt vong. Chính nhờ diệt trừ chúng, nội tâm được an trú, an tịnh, 
nhất tâm, định tĩnh. 


218. Chư Ty-kheo, nếu Tỷ-kheo â ây trong khi quán sát các nguy hiểm của 
những tam ấy, các ác, bất thiện tâm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến 
si vân khởi lên; thời này chư Ty-kheo, Ty-kheo 4 ay can phải khong uc niém, 
khong tac y (asatiamanasikara) những tam ау. Nhờ không ức niệm, không tac 
y các tầm ấy, các ác, bất thiện tầm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến 
si được trừ diệt, đi đến điệt vong. Chính nhờ diệt trừ chúng, nội tâm được an 
trú, an tịnh, nhất tam, định tĩnh. Chư Ty-kheo, ví như một người có mắt không 
muôn thay các sac pháp năm trong tam mắt của minh, người ay nhằm mắt lại 
hay ngó qua một bên. Chư Tỷ-kheo, cũng vậy, néu Ty-kheo ay, trong khi không 
úc niệm, không tác y các tam ấy, các ác, bất thiện tâm liên hệ đến duc, liên hệ 
đến sân, liên hệ đến si được trừ diệt, đi đến diệt vong. Chính nhờ diệt trừ chúng, 
nội tâm được an trú, an tinh, nhat tâm, định tĩnh. 


219. Chư Ty-kheo, néu Ty-kheo a ay trong khi không ức niệm, không tác y 
cac tam ду, các ác, bất thiện tam liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si 
van khởi lên. Chu Ty-kheo, vi Ty-kheo a ay can phải tác ý đến hành tướng các 
tâm và sự an tru các tâm ay. Nho tac y đến hành tướng các tam và sự an trú các 
tầm ấy, các ác, bất thiện tâm liên hệ đến đục... được an trú, an tịnh, nhất tâm, 
định tinh. Ví như một người dang di mau, suy nghĩ: “Tại sao ta lại di mau? 
Ta hãy di chậm lại.” Trong khi di chậm, người ay suy nghi: “Tai sao ta lai di 
chậm? Та hay dung lại. ” Trong khi dừng lại, người ay suy nghi: “Tai sao ta lai 
dừng lại? Ta hãy ngôi xuong. ` Trong khi ngôi, người ay suy nghĩ: “Tai sao ta 
lại ngôi? Ta hãy năm xuóng.” Chư Ty-kheo, như vậy người ay bỏ dân các cử chỉ 
thô cứng nhất và làm theo các cử chỉ té nhị nhất. Chư Tỷ-kheo, cũng vậy, néu 
Tỷ-kheo ây tác ý đến... (nhu trën)... duoc an tinh, nhát tám, dinh tinh. 


220. Chu Ty-kheo, néu Ty-kheo a ay trong khi tac y đến. hành tướng các tâm 
va sự an trú các tâm, các ác, bat thiện tâm liên hệ... đến si vẫn khởi lên; thời chư 
Ty-kheo, Ty-kheo а ay phải nghiên răng, dan chặt lưỡi lên nóc hong, lay tâm chế 
ngự tâm, nhiếp phục tâm, đánh bại tâm. Nhờ nghiên răng, dán chặt lưỡi lên nóc 
họng, lây tâm chê ngự tâm, nhiép phục tâm, đánh bại tâm; các ác, bat thiện tam 
liên hệ đến dục... liên hệ đến si được trừ diệt, đi đến diệt vong... được an trú, 
an tịnh, nhất tâm, định tĩnh. Ví như một người lực sĩ năm lây đầu một người 
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6m yéu hay! nam lay vai, CỔ thé chế ngự, nhiệp phục và đánh bại. Chư Tỷ-kheo, 
cũng vậy, néu Tý-kheo â ây trong khi tác ý hành tướng các tâm và sự an trú các 
tam ду, các ác, bat thiện tầm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si van 
khởi lên; thời chư Ty-kheo, Ty-kheo a ây phải nghiễn răng, dán chặt lưỡi lên nóc 
họng, lẫy tâm chế ngự tâm, nhiếp phục tâm, đánh bại tâm. Nhờ nghiễn răng, 
dan chặt lưỡi lên nóc hong, lây tâm chế ngự tâm, nhiếp phục tâm, đánh bại tâm; 
các ác, bất thiện tầm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến s¡ được trừ 
diệt, đi đến diệt vong. Chính nhờ trừ diệt chúng, nội tâm được an trú, an tịnh, 
nhất tâm, định tĩnh. 


221. Chư Ty-kheo, nếu Ty-kheo, trong khi y cứ 'tướng nào, tác y tướng nao, 
cac ac, bat thiện tầm liên hệ đến duc, liên hệ đến sân, liên hệ đến si sanh khởi. 
Ty-kheo ay tác ý một tướng khác, liên hệ đến thiện, khác với tướng kia, các 
ác, bất thiện tầm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si được diệt trừ, 
đi đến diệt vong. Chính nhờ diệt trừ chúng, nội tâm được an trú, an tịnh, nhất 
tâm, định tĩnh. 

Ty-kheo a ay, nho quan sát sự nguy hiểm các tầm ấy, các ác, bất thiện tầm 
liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si được trừ diệt, đi đến diệt vong. 
Chính nhờ diệt trừ chúng, nội tâm được an trú, an tịnh, nhất tâm, định tĩnh. 


Ty-kheo â ay, nhờ không ức niệm, không tác ý các tầm ây, các ac, bat thién 
tam liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si được trừ diệt, di đến diệt vong. 
Chính nhờ diệt trừ chúng, nội tâm được an trú, an tịnh, nhất tâm, định tĩnh. 


Ty-kheo a ay tac y hanh tuong cac tam va an tru cac tâm, các ác, bất thiện tầm 
liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si được trừ diệt, di đến diệt vong. 
Chính nhờ diệt trừ chúng, nội tâm được an trú, an tịnh, nhất tâm, định tĩnh. 


Ty-kheo a ay nghién rang, dan chat lưỡi lên noc họng, lây tâm chế ngự tâm, 
nhiếp phục tâm, đánh bại tâm, các ác, bat thiện tam liên hệ đến dục, liên hệ đến 
sân, liên hệ đến si được trừ diệt, đi dén diệt vong. Chính nhờ diệt trừ chúng, nội 
tâm được an trú, an tịnh, nhất tâm, định tĩnh. 


Chư Ty-kheo, Ty-kheo à ay được gọi la đã an trú trong dao tâm pháp môn. 
Via ay có thé tác у den tam nao vi ay muốn, có thé khong tác ý đến tâm nào vị 
ay không muốn. Vi 4 ay đã đoạn trừ khát ái, đã giải thoát các kiét sử, khéo chinh 
phục kiêu man, đã cham dứt khô đau. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các Tỷ-kheo ấy hoan hý tín thọ lời Thế 
Tôn dạy. 


21. KINH VI DU CAI CUA 
(Kakaciipama Sutta)! 


222. Như vây tôi nghe. 


Một thời, Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tai Jetavana (Ky-da Lâm), vườn 
ông Anathapindika (Cap Cô Độc). Lúc bây 210, Ton gia Moliyaphagguna song 
liên hệ với các Ty-kheo-ni một cách qua độ.“ Tôn giả Moliyaphagguna sông 
liên hệ với các Tỷ-kheo- -ni như sau: Nếu có Ty-kheo nao, trước mặt Tôn gia 
Moltyaphagguna nói xâu các Ty kheo. ni ây, Tôn giå Moliyaphagguna lién 
phan | nộ, bat mãn, van tội прау; néu có Tỷ-kheo nảo, trước mặt các Tỷ-kheo- ni 
ay, nói xấu Tôn giả Moliyaphagguna, các Tý- -kheo-ni â ay liền phan nộ, bat mãn, 
van tội ngay. Tôn gia Moliyaphagguna sông liên hệ với các Tỷ-kheo- ni như 
vậy. Có một Ty-kheo khác di đến chỗ Thé Tôn 6; sau khi dén, danh lễ Thê Tôn 
và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuỗng một bên, Ty-kheo ay bạch Thé Tôn: 


— Bạch Thế Tôn, Tôn giả Moliyaphagguna sông liên hệ VỚI các Ty-kheo-ni 
một cách qua độ. Bach Thê Tôn, Tôn giả Moliyaphagguna song liên hệ với các 
Tý-kheo-m như sau: Nếu có Tỷ-kheo nao, trước mặt Tôn gia Moliyaphagguna 
noi хаи các Ty-kheo-ni ay, Tôn gia Moltyaphagguna lién phan nộ, bat man va 
van tội ngay; nếu có Ty- -kheo nao, trước mặt các Ty- -kheo- -m ay, noi xâu Tôn 
giả Moliyaphagguna, các Ty-kheo-ni a ay lién phan nộ, bat mãn và van tội ngay. 
Bạch Thế Tôn, Tôn giả Moliyaphagguna sông liên hệ với các Tỷ-kheo-ni một 
cách quá độ như vậy. 


223. Thế Tôn gọi một Ty-kheo khác và bảo: 


— Này Ty-kheo, hay đi, nhân danh Ta, cho gọi Tỷ-kheo Moliyaphagguna: 
“Hiển gia Phagguna, bậc Dao sư gọi Hiên giả.” 


— Bạch Thé Tôn, vâng. 


Ty-kheo. ду vâng đáp Thé Tôn, đi dén chỗ Tôn giả Moliyaphagguna, khi 
đến xong, liên thưa Tôn giả Moliyaphagguna: 


— Hiền giả Moliyaphagguna, bậc Đạo sư gọi Hiên giả. 


! Xem M. I. 184. DA. 123 chú thích kinh này được dạy cho những ai không chịu khó nhân nại. Kinh tương 
đương trong bộ Trun ng A- -hàm kinh là Mâu-lê-phá-quân-na kinh ea er ¥ (7.01. 0026.193. 0744a04). 
Tham chiếu: Tang. #8 (7.02. 0125.50.8. 0813c02). 

2 Ativela: Vượt quá, trên 3 phương diện: Về thời gian, về giới vức và về giới luật. Phagguna phạm cả 3: VỊ ây 
giảng dạy cho Ty-kheo-ni quá tôi, quá lâu; nói nhiêu hơn 5, 6 câu và khi nói vê những trọng tội thiêu trang 
nghiêm. Xem Vin. ГУ. 31, 127. 

3 Adhikarana. Xem Vin. П. 88, 99. 
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— Vâng, Hién giả. 
Ty-kheo Moltyaphagguna vang dap Ty-kheo a ay, dén chỗ Thé Tôn ở, khi 


đến xong, dành lễ Thé Tôn rôi ngôi xuông mot bên. Thê Tôn nói vói Tôn giá 
Moliyaphagguna đang ngôi xuông một bên: 


— Này Phagguna, có đúng sự thật không, như lời người ta don la ông song 
liên hệ với các Ty-kheo-ni một cách qua độ. Nguoi ta đôn ó ông sông liên hệ với 
các Ty-kheo-ni như sau: “Nếu Tỷ-kheo nào, trước mặt ông nói xâu các Ty-kheo- 
ni ay, ông liên phân nộ, bat mãn, van tội ngay; néu Ty-kheo nao, truoc mat các 
Ty-kheo-ni à ay, noi xau ong, cac Ty-kheo-ni ay lién phan nộ, bất mãn, van tội 
ngay.” Này Phagguna, có phải ông sông liên hệ với các Ty-kheo-ni như vậy? 


- Bạch Thé Tôn, có như vậy. 

– Này Phagguna, có phải ông là thiện nam tử, vi lòng tin đã xuất gia, từ bỏ 
gia đình, sông không gia đình? 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


224. — Nay Phagguna, that khong xứng đáng cho ông, một thiện nam tử, vì 
lòng tin đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, mà sống liên hệ với 
các Ty-kheo-ni một cách quá độ như vậy. 


Do vậy, nay Phagguna, nếu có ai trước mặt ông, nói xâu các Tỷ-kheo-ni ấy, 
này Phagguna, ông phải từ bỏ những dục liên hệ đến thé tục, những tư duy liên 
hệ đên thê tục. Này Phagguna, ông phải học tập như sau: “Mong răng tâm của 
ta sẽ không bị biên nhiễm! Mong răng ta sẽ không nói những lời ác ngữ! Mong 
răng ta sẽ sông với lòng lân mẫn, với tâm từ bị, không ô ôm lòng sân һап!” Này 
Phagguna, Ong phai hoc tap nhu vay. Do vay, nay Phagguna, nếu có ai trước 
mặt ông, lây tay đánh những Ty-kheo-ni ấy, lây dat ném, lây gây đập, lây gươm 
đánh, này Phagguna, ông phải từ bỏ những dục liên hệ đên thé tục, những tư 
duy liên hệ đến thể tục. Này Phagguna, ông phải học tập như sau: “Mong rang 
tâm cua ta sẽ khong bi bién nhiém! Mong rang ta sẽ không noi những ac ngữ! 
Mong răng ta sẽ sông với lòng lân mẫn, với tâm từ bị, không ô ôm lòng sân hận!” 
Này Phagguna, ông phải học tập như vậy. Do vậy, này Phagguna, néu có ai 
trước mat ông nói xâu [ai], này Phagguna, ông phải từ bỏ những dục liên hệ đến 
thê tục, những tư duy liên hệ đên thê tục. Này Phagguna, ông phải học tập như 
sau: “Mong răng tâm của ta sẽ không bị biên nhiêm! Mong Tăng ta sẽ không 
nói những lời ác ngữ! Mong rang ta sẽ song với lòng lân man, với tâm từ bị, 
không ôm lòng sân han!” Này Phagguna, ông phải học tập như vậy. Do vậy, nay 
Phagguna, nếu có ai trước mặt ông lay tay đánh, lây dat ném, lây gay dap, lay 
guom đánh, nay Phagguna, ông phải từ bo những dục liên hệ đến thê tục, những 
tư duy liên hệ đên thê tục. Này Phagguna, ông phải học tập như sau: “Mong 
rang tam cua ta sẽ không bị biên nhiễm! Mong răng ta sẽ không nói những lời 
ác ngữ! Mong rang ta sé sông với lòng lân man, với tâm từ bi, không ôm lòng 
sân han!” Này Phagguna, ông phải học tập như vậy. 
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225. Rôi Thế Tôn nói với các Ty-kheo: 

— Này các Ty-kheo, một thời các Ty-kheo của Ta có tâm rất thuần thục hoan 
hy. Này các Ty-kheo, ở đây, Ta bảo các Ty-kheo: “Này các Ty-kheo, Ta theo 
hạnh nhất tọa thực. Chư Ty-kheo, sông theo hạnh nhất tọa thực, Ta cảm thấy 
không bệnh tật, khong ó 6m đau, nhẹ nhàng, khang kiện và sảng khoái. Chư Ty- 
kheo, các người hãy sông theo hạnh nhất tọa thực. Chư Tỷ-kheo, các người theo 
hạnh nhất tọa thực, thời các người sẽ cảm thây không bệnh tật, không ôm đau, 
nhẹ nhàng, khang kiện và sang khoái.” Chư Ty-kheo, Ta không can phải giảng 
dạy gì cho các Tỷ-kheo â ay. Chư Ty-kheo, Ta chỉ cần khơi dậy ức niệm nơi các 
Tỷ-kheo ây. 

Chư Ty-kheo, vi như trên dat bang, tai chỗ nga tu, có một chiéc xe dang 
dau, thang voi ngựa hay, có roi ngựa đặt ngang san sàng. Có người mã thuật sư 
thiện xảo, người đánh xe điêu ngự các con ngựa đáng được điều ngự, leo lên xe 
ay, tay trai nam lay day cuong, tay mặt cam lây roi ngựa, có thê đánh xe ngựa 
ay di tới đi lui, tại chỗ nào và như thé nào, theo ý mình muốn. Cũng vậy, chư 
Ty-kheo, Ta không cân phải giảng dạy gi cho các Ty-kheo 4 ây; chư Tý-kheo, Ta 
chỉ cần khơi dậy ức niệm nơi các Tỷ-kheo â ây. Do vậy, này các Ty-kheo, hay tir 
bỏ bat thiện, hãy nỗ lực đối với các thiện pháp, như vậy các người mới thành 
tựu sự trưởng thành, hưng thịnh, lớn mạnh trong Pháp và Luật này. 


Chư Tý-kheo, cũng như gần một thôn làng hay thị trấn nhỏ, có ngôi rừng 
cây Sa-la lớn, khu rừng bị các dây leo Y-lan (cây đu đủ thâu dâu) bao phủ. Có 
một người đến khu rừng này, muốn lợi ích cho ngôi rừng, muôn hạnh phúc, 
muốn an ón khỏi các ach phược [cho ngôi rừng]. Người ây chặt đứt các nhành 
cây cong thiếu hắn sinh lực, vất chúng ra khỏi [ngôi rừng], dọn dẹp trong rừng 
sạch sẽ. Người ây săn sóc kỹ lưỡng các nhánh cây Sa-la đứng thăng, khéo 
mọc. Chư Tỷ-kheo, sau một thời gian, ngôi rừng như vậy được trưởng thành, 
hưng thịnh, lớn mạnh. Cũng vậy, này các Ty-kheo, các ông hãy từ bỏ bât thiện, 
hãy nỗ lực đối với các thiện pháp, như vậy các người mới thành tựu sự trưởng 
thành, hưng thịnh, lớn mạnh trong Pháp va Luật này. 


226. Chư Tỷ-kheo, thuở xưa, tại thành Savatthi nay có nữ gia chủ tên là 
Vedehika. Chư Ty-kheo, tiếng đồn tôt đẹp sau đây được khởi lên vë nữ gia chủ 
Vedehika: “Nữ gia chủ Vedehika là hiền thục, nữ gia chủ Vedehika là nhu thuận, 
nữ gia chủ Vedehika là ôn hoa.” Chư Ty-kheo, nữ gia chủ Vedehika có người nữ 
ty tên là Kali, người này khéo tay, siêng năng, và lam việc cần thận chu toàn. 
Chư Ty-kheo, nữ ty Kali khởi lên ý nghĩ: “Chủ cua ta được tiếng đồn tốt đẹp 
khởi lên như sau: “Nữ gia chủ Vedehika là hiên thục, nữ gia chủ Vedehika là 
nhu thuận, nữ gia chủ Vedehika là ôn hoa’. Không biết nữ chủ của ta có nội sân 
nhưng không tỏ lộ hay không có nội sân, hay vì công việc ta làm cần thận chu 
toàn nên nữ chủ ta có nội sân nhưng không tỏ lộ, không phải không có. Vậy ta 
hãy thử nữ chủ của ta!” Chư Ty-kheo, rôi nữ tỳ Kali sáng ngày sau dậy thật trễ. 
Chu Ty-kheo, nữ gia chủ Vedehika nói với nữ ty Kall: 
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— Nay Kali! 

— Thưa nữ chu, có việc gi? 

— Sao hôm nay ngươi dậy trễ vậy? 

— Thưa nữ chủ, có việc gi dau? 

— Thật sự không có việc gi a? Ac nữ tỳ kia, hôm nay ngươi dậy trễ! 

Và nữ chủ phan nộ, bat mãn, trừng mắt. 

Chu Ty-kheo, nữ ty Kali suy nghĩ: “Nữ chủ cua ta thật sự có nội sân nhưng 
không tỏ lộ, không phải không có. Vì những công việc ta làm can thận chu toàn, 


nên nữ chủ của ta tuy có nội sân nhưng không tỏ lộ, không phải không có. Vậy 
ta hãy thử thêm nữa nữ chủ của ta!” 


Chư Ty-kheo, rôi nữ ty Kali ngày sau lại dậy trễ hơn nữa. Chư Ty-kheo, nữ 
chủ Vedehikã nói với nữ ty Kalt: 

— Nay Kali! 

— Thưa nữ chu, có việc gi? 

— Sao hôm nay ngươi dậy trễ vậy? 

— Thưa nữ chủ, có việc gi đầu? 

— Thật sự không có việc gi a? Ác nữ tỳ kia, hôm nay ngươi dậy trễ! 

Và nữ chủ phẫn nộ, bất mãn, thốt lên những lời bất mãn. 

Chư Ty-kheo, nữ ty Kali suy nghĩ: “Nữ chủ của ta that sự có nội sân nhưng 


không tỏ lộ, không phải không có. Vì những công việc ta làm cần thận chu toàn 
nên nữ chủ của ta tuy có nội sân nhưng không to lộ, không phải không có. Vậy 


12? 


ta hay thử thêm nữa nữ chu của ta! 

Chư Tỷ-kheo, rôi nữ tỳ Кајт sáng hôm sau lại dậy trễ hơn nữa. Chư Ty- 
kheo, nữ chủ Vedehika nói với nữ tỳ Kali: 

— Nay Kali! 

— Thưa nữ chu, co việc gi? 

— Sao hôm nay ngươi dậy trễ vậy? 

— Thưa nữ chủ, có việc gi dau? 

— Thật sự không có việc gi a? Ac nữ ty kia, hôm nay ngươi day trễ! 

Rôi phan nộ, không hoan hy, nàng cam cái then ват cua, đánh một cú trên 
dau nữ tỷ khiến bé đâu. Chư Ty-kheo, nữ ty Kalt, với đầu bê máu . chảy, liền đi 
kê lễ với các nhà láng giéng: “Hãy xem việc làm của nữ chủ hiền thục! Hãy 
xem việc làm của nữ chủ nhụ thuận! Hãy xem việc làm của nữ chủ ôn hòa! Sao 


nữ chủ nói với nữ tỳ độc nhất: ‘Hôm nay ngươi dậy trễ, roi phan nộ, bat mãn, 
nàng câm then gài cửa, đánh tôi một cú trên đâu khiến bể đầu.” 


Chư Tỷ-kheo, sau một thời gian, tiếng đồn хаи sau đây được khởi lên về 
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nữ chu Vedehika: “Nữ chu Vedehika là độc ac! Nữ chu Vedehika là không nhu 
thuận! Nữ chủ Vedehika là không ôn hoa!” Cũng vậy, chư Ty-kheo, ở đây, 
Ty-kheo hết sức hiền lành, hết sức nhu thuận, hết sức ôn hòa trong khi chưa 
bị những lời nói bất khả ý, xúc phạm. Và chư Ty-kheo, chi khi nao Ty-kheo 
bi những lời nói bất khả ý, xúc phạm, khi ấy vị ду mới được xem là hiên lành, 
mới được xem là nhu thuận, mới được xem là ôn hoa. Chư Ty-kheo, Ta không 
gọi một Ty-kheo là dé nói, khi vi ay dé nói về các vat dung như y áo, món ăn, 
sàng tọa, dược phẩm trị bệnh, khi vị ây thành tựu được tánh dễ nói. Vì sao vậy? 
Chư Ty-kheo, Ty-kheo ay khi không được các vật dụng như y áo, thức ăn, sang 
toa, dược pham trị bệnh, không còn là dé nói, không còn thành tựu tanh dễ nói. 
Chư Ty-kheo, Ty-kheo nao ton trong phap, cung kinh phap, sung kinh phap tro 
thành dé nói, thành tựu tanh dễ nói, vi ay Ta mới gọi là dễ nói. Do vậy, này các 
Tỷ-kheo, hãy suy nghĩ: “Chỉ vì tôn trọng pháp, cung kính pháp, sùng kính pháp 
chúng ta sẽ trở thành dé nói, thành tựu tanh dé nói.” Chư Tỷ-kheo, các ông phải 
học tập như vậy. 

227. Chư Tỷ-kheo, có năm loại ngôn ngữ mà các ông có thể dùng khi nói 
với người khác: Đúng thời hay phi thời, chơn thực hay không chơn thực, nhu 
nhuyên hay thô bạo, có lợi ích hay khong lợi ich, với từ tam hay với sân tam. 
Chư Tỷ-kheo, khi nói với người khác, các ông có thé nói đúng thời hay phi thời. 
Chu Ty-kheo, khi nói với người khác, các ông có thê nói lời chơn thực hay nói 
lời không chon thực. Chư Ty-kheo, khi nói với người khác, các ông có thé nói 
lời nhu nhuyễn hay nói lời thô bạo. Chư Ty-kheo, khi nói với người khác, các 
ông có thê nói lời lợi ích hay nói lời không lợi ích. Chư Ty-kheo, khi nói với 
người khác, các ông có thé nói với từ tâm hay với sân tâm. Chư Ty-kheo, ở tại 
đây, các ông cân phải học tập như sau: “Chúng ta sẽ рій tâm của chung ta không 
biên nhiễm, chúng ta sẽ không thốt ra những lời ác ngữ, chúng ta sẽ song VỚI 
lòng lân man, với tâm từ bi, với nội tâm không sân hận. Chúng ta sẽ sông biến 
mãn người này với tâm câu hữu với từ, và với người nay là đối tượng, ta song 
bién mãn cùng khắp thé giới với tâm câu hữu với từ, quảng đại, vô biên, không 
hận, không san.” Chư Tỷ-kheo, như vậy các ong can phai hoc tap. 


228. Chư Ty-kheo, ví như một người đến, cầm xeng va thung, noi nhu sau: 
“Tôi sẽ làm cho đất lớn này không thành dat nữa”, và người ay dao chỗ này 
chỗ kia, rải đất chỗ này chỗ kia, nhỗ nước miếng chỗ này chỗ kia, đi tiểu tiện 
chỗ này chỗ kia, với ý nghĩ: “Ngươi trở thành không phải dat, ngươi trở thành 
không phải đất.” Chư Tý-kheo, các ông nghĩ thê nào? Người ây có thể làm cho 
đất lớn này trở thành không phải dat chăng? 


— Bạch Thê Tôn, không. Vì sao vậy? Vì dat lớn này thâm sâu và vô lượng, 
không dễ gì khiến cho đất lớn này trở thành không phải đất, trước khi người ây 
bị mệt nhoài và bị thất bại. 

— Cũng vậy, này chư Tỷ-kheo, có năm loại ngôn ngữ này mà các ông có thê 
nói với người khác: Đúng thời hay phi thời, chon thực hay không chon thực, 
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nhu nhuyễn hay thô bạo, có lợi ích hay không lợi ích, với từ tâm hay với sân 
tam. Các Ty-kheo, khi nói với người khác, các ông có thê nói: Đúng thời... hay 
với sân tâm. Các Ty-kheo, ở tại đây, các ông cân phải học tập như sau: “Chúng 
ta sẽ giữ tâm cua chúng ta không biến nhiễm, chúng ta sẽ không thốt ra những 
lời ác ngữ, chúng ta sẽ sống với lòng lân man, với tâm từ bi, với nội tam không 
sân hận. Chúng ta sẽ sông biến mãn người này với tâm câu hữu với từ, và với 
người nay là đối tượng, ta sông biến mãn cùng khắp thé giới, với tâm câu hữu 
với từ, quảng đại, vô biên, không hận, không san.” Các Ty-kheo, các ông cần 
phải học tập như vậy. 


229. Chư Ty-kheo, vi nhu mot người đến, cầm màu sơn, màu vàng, màu 
xanh sâm hay màu đỏ tía, người ay có thê nói như sau: “Ta sẽ viết các hình sac 
trên hư không này. Ta sẽ làm cho các hình sắc hiên hiên.” Chu Ty-kheo, cac ong 
nghi thé nào? Người ấy có thé viết các hình sắc trên hư không va làm cho các 
hình sắc hién hiện được không? 


— Bạch Thé Tôn, không thé được. Vì sao vậy? Bạch Thế Tôn, hư không là 
vô sắc, không thể thây được. Ó day, khong dë gi viét các hinh sac va làm hinh 
sắc hiển hiện, trước khi người ду bị mệt nhoài và bị that bại. 


— Cũng vậy, này chu Ty-kheo, có năm loại ngôn ngữ này mà các ông có thể 
nÓI VỚI người khác: Đúng thời hay phi thời... hay với sân tâm... (như trên)... và 
VỚI người này là đối tượng, ta sông biến mãn cùng khăp thé giói vói tâm câu 
hữu với từ, quảng đại, vô biên, không han, khong san.” Chu Ty-kheo, các ông 
can phải học tập như vậy. 


230. Chư Tỷ-kheo, ví như một người đến, cầm một bó cỏ khô đang cháy 
và nói nhự sau: “Ta với bó cỏ khô đang chảy này sẽ hâm nóng và đun sôi sông 
Hăng này. ' Chư Tỷ-kheo, các ông nghĩ thê nào? Người ấy, với bó cỏ khô đang 
cháy có thé hâm nóng va đun sôi sông Hang được không? 


— Bạch Thé Ton, khong. Vì sao vậy? Bạch Thế Tôn, vi sông Hang tham sau 
và vô lượng, khong dé gì với bó có khô đang chảy có thê hâm nóng và đun sôi 
sông Hang được, trước khi người ay mệt nhoài và bị thất bai. 


— Cũng vậy, này chư Ty-kheo, có năm loại ngôn ngữ này mà các ông có 
thể nói với các người khác: Dung thời hay phi thời... hay với sân tâm. Chư Ty- 
kheo, khi nói với các người khác, các ông có thê nói: Đúng thời... hay VỚI Sân 
tâm... (như trên)... va voi người này là đôi tượng, ta sông biên mãn cùng khắp 
thê giới với tâm câu hữu với từ, quảng đại, vô biên, không hận, không san.’ 
Chư Tý-kheo, các ông cân phải học tập như vậy. 


231. Chư Ty-kheo, ví như một cái bị bang da тео, đã được thuộc chin, 
khéo thuộc, khéo thuộc cùng khắp, nhu nhuyễn, như bông, không còn tiếng 
хі, tiéng xop, phát ra tiéng хі, tiéng хор va mot người đến, câm gậy hay cầm 
mẻ sành và nói như sau: “Ta sẽ lây cái gậy hay với cái mẻ sành làm cho cái bi 
bang da mèo này, đã được thuộc chín, khéo thuộc, khéo thuộc cùng khắp, nhu 
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nhuyễn, như bong, khong con tiéng xi, tiếng хор, phat ra tiếng xi, tiếng хор.” 
Chu Ty-kheo, сас ong nghi thé nao? Người â ây có thê, với cái gậy hay với cái 
mẻ sành làm cho cái bị băng da mèo này đã được thuộc chín, khéo thuộc, khéo 
thuộc cùng khắp, nhu nhuyễn, như bông, không còn tiếng Хі, tiéng xop, phat 
ra tiếng xì, tiếng xop được không? 

- Bạch Thé Tôn, không. Vi sao vậy? Bach Thê Tôn, cái bị bằng da mèo này 
đã được thuộc chín, khéo thuộc, khéo thuộc cùng khắp, nhu nhuyễn, như bông, 
không còn tiếng xì, tiếng xọp, không dé gì làm cho cái bị ây phát ra tiéng xì, 
tiếng xọp được, trước khi người ây bị mệt nhoài và bị thất bại. 


— Cũng vậy, chư Ty-kheo, có năm loại ngôn ngữ mà các ông có thé dùng 
khi nói với các người khác: Đúng thời hay phi thời, chơn thực hay không chơn 
thực, nhu nhuyén hay thô bạo, có lợi ich hay không lợi ích, với từ tâm hay với 
sân tâm. Chư Tỷ-kheo, khi nói với các người khác, các ông có thể nói đúng thời 
hay phi thời. Chư Ty-kheo, khi nói với các người khác, các ông có thé nói lời 
chơn thực hay nói lời không chơn thực. Chư Tỷ-kheo, khi nói với các người 
khác, các ông có thé nói lời nhu nhuyễn hay nói lời thô bạo. Chư Ty-kheo, khi 
nói với các người khác, các ông có thể nói lời lợi ích hay nói lời không lợi ích. 
Chư Tỷ-kheo, khi nói với các người khác, các ông có thê nói với từ tâm hay 
với sân tâm. Chư Ty-kheo, ở tại đây, các ông cần phải học tập như sau: “Chúng 
ta sẽ giữ tâm của chúng ta không biến nhiễm, chúng ta sẽ không thốt ra những 
lời ác ngữ, chúng ta sẽ sóng voi long lan man, với tâm từ bi, với nội tam không 
sân hận. Chúng ta sẽ sông biến mãn người này với tâm câu hữu với từ, và với 
người này là đỗi tượng, ta sóng biến mãn cùng khắp thé giới với tâm câu hữu 
với từ, quảng đại, vô biên, không hận, không san.” Chư Ty-kheo, như vậy các 
ông cân phải học tập. 

232. Chư Ty-kheo, như bị những kẻ dao tặc hạ liệt dùng cưa hai lưỡi mà 
cưa tay, cưa chân; dau vậy, nêu một ai“ ở đây khởi ý nhiễm loạn, người ấy do 
vậy không phải là người thực hành giáo pháp của Ta. Ở đây, chư Ty-kheo, các 
ông phải học tập như sau: “Chúng ta sẽ giữ tâm của chúng ta không biến nhiễm, 
chúng ta sẽ không thốt ra những lời ác ngữ, chúng ta sẽ song với lòng lân man, 
với tam tu bi, với nội tâm không sân hận. Chung ta sẽ sông biên mãn người này 
với tâm câu hữu với từ, và với người này là đối tượng, ta sông biến mãn cùng 
khắp thê giới với tâm câu hữu với từ, quảng đại, vô biên, không hận, không 
sân.” Chư Ty-kheo, như vậy các ông can phải học tập. 


233. Và này chư Ty-kheo, nêu các ông luôn luôn suy tư lời dạy ví dụ cái cưa 
này, thì này các Ty-kheo, các ông có thay loại ngôn ngữ nao, dâu tê nhi hay thô 
bạo mà các ông không kham nhân được chăng? 


- Bạch Thé Tôn, không. 


4 MA. II. 102 viết là Ty-kheo hay Tỷ-kheo-ni. 
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— Chu Tỷ-kheo, do vậy, hay luôn luôn suy tu lời day ví du cai cưa nay, va 
các ông sé được hạnh phúc an lạc lâu ngày. 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các Tý-kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế 
Tôn dạy. 


22. KINH VI DU CON RAN 
(Alagaddipama Sutta)' 


234. Nhu vay tôi nghe. 

Một thời, Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Ky-da Lâm), vườn 
ông Anathapindika (Cấp Cô Độc). Lúc bấy giờ, Tỷ-kheo tên la Arittha, xưa 
lảm nghề huấn luyện chim ưng, khởi lên ác tà kiến như sau: “Theo như tôi 
hiểu, pháp Thế Tôn thuyết giảng, khi thọ dụng những pháp được Thế Tôn gọi 
la chướng ngại pháp, thật sự không có chướng ngại gi.” Một só đông Ty-kheo 
nghe như sau: “Ty-kheo tên Arittha, xưa lam nghề huấn luyện chim ưng, khởi 
lên ác tà kiến như sau: “Theo như tôi hiểu, pháp Thế Tôn thuyết giảng, khi thọ 
dụng những pháp được Thế Tôn gọi là chướng ngại pháp, thật sự không có 
chướng ngại gì.” Rồi những Tỷ-kheo â ây đi đến chỗ Tỷ-kheo Arittha, xưa làm 
nghệ huấn luyện chim ưng. Khi đến xong, liên nói với Ty-kheo Arittha, xưa lam 
nghé huấn luyện chim ưng, như sau: 


- Này Hiền giả Arittha, có đúng sự thật rang, Hiền giả khởi lên ác tà kiến 
như sau: “Theo như tôi hiểu, pháp Thế Tôn thuyết giảng, khi thọ dụng những 
pháp được Thê Tôn gọi là chướng ngại pháp, thật sự không có chướng ngại gì”? 


— Thật sự là vậy, chư Hiền. Theo như tôi hiểu, pháp Thé Tôn thuyết giảng, 
khi thọ dụng những pháp được Thê Tôn gọi là chướng ngại pháp, thật sự không 
có chướng ngại gi. 


Rôi những Ty-kheo ay muon Ty-kheo Arittha, xua lam nghé huan luyện 
chim ưng, từ bỏ ác tà kiến ấy, liền cât van, nạn van lý do, thảo luận:? “Hiền giả 
Arittha, chớ nói như vậy, chớ xuyên tạc Thế Tôn. Xuyên tạc Thê Tôn là không 
tốt. Thế Tôn không có nói như vậy. Hiên giả Arittha, Thế Tôn đã dùng nhiều 
pháp môn thuyết chướng đạo pháp, và những ai thọ dụng chúng, tự đủ bị chướng 
ngại. Thé Ton da thuyết các dục vui ít, khô nhiêu, não nhiêu, do ay, nguy | hiém 
càng nhiều hơn. Thé Tôn đã thuyét các dục được vi như khúc xương... . Thế Tôn 
đã thuyết các dục được ví như miéng thịt... Thê Tôn đã thuyết các dục được ví 
như bó đuốc cỏ khô... Thế Tôn đã thuyết các dục được ví như hồ than hừng... 


' Xem СМ. 23:248; MNid. 116; Vin. П. 1; IV. 134; Куи. 1. Kinh tương đương trong bộ Trung A-ham 
kinh là A-lê-tra kinh B] A! £ 28% (Т. 01. 0026.200. 0763101). Tham chiêu: Tăng. 3# (7.02. 0125.43.5. 
0759c29); Tang. # (T.02. 0125.50.8. 0812с02); Căn Вап Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Ty-nai-da #8 AFR 
—ĐJ# Вр (T.23. 1442.39. 0840b21). 

? M. I. 233. 


3 M. I. 384. 
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Thế Tôn đã thuyết các dục được vi như cơn mộng... Thế Tôn đã thuyết các dục 
được ví như vật dụng cho mượn... Thế Tôn đã thuyết các dục được ví như trái 
cây... Thê Tôn đã thuyết các dục được ví như lò thit.. . Thé Tôn đã thuyết các dục 
được ví như gậy nhọn... T hé Tôn đã thuyết các dục được ví như đầu ran, vui it 
khó nhiều, não nhiều và do vậy, nguy hiểm càng nhiêu hơn.” 


Ty-kheo Arittha, xưa lam nghề huấn luyện chim ưng, dau duge cac Ty- 
kheo ay cat van, chat van, thảo luận, van nói lên ác tà kiến 4 ay, cứng dau, chap 
chặt, nam chặt tà kiến ấy: “Thật sự là vay, theo nhu tói hiéu, pháp Thé Tón 
thuyết giảng... không có chướng ngại gi.” 


235. Vì các Ty-kheo không thé làm cho Ty-kheo Arittha, xưa làm nghề 
huấn luyện chim ưng, từ bỏ ác tà kiến ấy, nên họ đến chỗ Thé Tôn ở; khi đến 
xong, dành lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Sau khi ngòi xuống một bên, 
những Ty-kheo ấy bạch Thé Tôn: 

— Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo Arittha, xưa lam nghé huan luyện chim ưng, khởi 
lên ác tà kiến nhu sau: “Theo tôi hiểu, pháp The Tôn thuyết giảng... không có 
chướng ngại gì.” Bạch Thế Tôn, chúng con nghe: “Ty-kheo tên Arittha, xưa 
làm nghề huấn luyện chim ưng, khởi lên ác tà kiến như sau: “Theo như tôi 
hiểu, pháp Thế Tôn thuyết giảng, khi thọ dụng những pháp được Thế Tôn gọi 
là chướng ngại pháp, thật sự không có chướng ngại gi.” Bach Thế Tôn, rồi 
chúng con di đến chỗ Ty-kheo Arittha, xưa làm nghé huan luyện chim ưng, khi 
đến xong, lién nói voi Ty-kheo Arittha, xua làm nghệ huấn luyện chim ung: 
“Này Hiên giả Arittha, có đúng sự thật chăng? Hiên giả khởi lên ác tà kiến như 
sau: “Theo như tôi hiểu... thật sự không có chướng ngại gì"?” Bach Thế Tôn, 
khi nghe nói vậy, Ty-kheo Апа, xưa lam nghé huân luyện chim ưng, nói với 
chúng con như sau: “Thật sự là vậy. Chư Hiên, theo như tôi hiểu, pháp Thế Tôn 
thuyết giảng, khi thọ dụng những pháp được Thê Tôn gọi là chướng ngại pháp, 
thật sự không có chướng ngại gì.” 

Bạch Thé Tôn, chúng con muôn khiến Ty-kheo Arittha, xưa làm nghề huấn 
luyện chim ưng, từ bỏ ác tà kiến ay, liền cât van, nạn van ly do, thao luan: 
“Hiển giả Ат а, chớ có nói như vay! Cho xuyên tac Thé Tôn. Xuyên tac Thế 
Tôn là không tốt. Thế Tôn không có nói như vậy. Hiên giả Arittha, Thê Tôn đã 
dùng nhiêu pháp môn thuyết chướng đạo pháp, va những ai thọ dụng chúng, tự 
đủ bị chướng ngại. Thế Tôn đã thuyết các dục vui ít, khô nhiêu, não nhiêu, do 
vậy nguy hiém càng nhiều hơn. Thé Tôn đã thuyết các dục được ví như khúc 
xương... Thê Tôn đã thuyết các dục được ví như dau rắn, vui ít, khó nhiều, não 
nhiều, và do vậy nguy hiểm càng nhiều hơn.” 

Bạch Thế Tôn, Ty-kheo Arittha, xưa lam nghề huấn luyện chim ưng, dâu 
được chúng con cật vân, nạn vẫn lý do, thảo luận, vân nói lên ác tà kiến ấy, cứng 
dau, chap chặt, nam chặt tà kién ay: “That sự là vậy, theo tôi hiéu, pháp Thế Tôn 
thuyết giảng... không có chướng ngại gì.” Bạch Thé Tôn, vì chúng con không 
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thé lam cho Ty-kheo Arittha, xua lam nghé huấn luyện chim ung, từ bỏ ác ta 
kiến ấy, nên chúng con đến hỏi Thế Tôn ý nghĩa này. 


236. Rồi Thế Tôn cho gọi một Tỷ-kheo khác: 


— Này Ty-kheo, hay di và nhân danh Ta, gọi Tỷ-kheo Arittha, xua làm nghè 
huan luyên chim ung: “Hién gia Arittha, bac Dao su gọi Hién gia.” 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Tỷ-kheo ấy vâng lời Thé Tôn, đến chỗ Ty-kheo Arittha, xưa làm nghệ huan 
luyện chim ung; sau khi đến, liền nói với Ty-kheo Arittha, xưa làm nghé huấn 
luyện chim ung: 


— Hién gia Arittha, bac Dao su goi Hién gia. 

— Thưa vâng, Hiên giả. 

Tỷ-kheo Arittha, xưa làm nghề huan | luyện chim ưng, đáp lời Ty-kheo а ay, di 
đến chỗ Thé Tôn ở; sau khi đến, dành lễ Thế Tôn rồi ngồi xuéng một bên. Thế 


Tôn nói với Ty-kheo Arittha, xưa làm nghé huấn luyện chim ưng, đang ngồi 
xuống một bên: 


= Này Arittha, có thật chăng, ông khởi lên ác tà kiến như sau: “Theo như tôi 
hiệu... thật sự khong có chướng ngại 01? 
— That sự là vậy, bạch Thế Tôn. Theo như con hiểu, pháp Thế Tôn thuyết 
giảng, khi thọ dụng những pháp được Thé Tôn gọi là chướng ngại pháp, thật sự 
không có chướng ngại gi. 


— Này kẻ ngu si kia, sao ông lại hiéu pháp Ta thuyết giảng như vậy? Này kẻ 
ngu si kia, có phải chăng, Ta đã dùng nhiều pháp môn thuyết chướng đạo pháp, 
và những ai thọ dụng chúng, tự đủ bị chướng ngại? Ta đã thuyết các dục vui ít, 
khó nhiều, não nhiều, do vậy nguy hiểm càng nhiều hơn. Ta đã thuyết các dục 
được ví như khúc xương... Ta đã thuyết các dục được ví như miếng thịt... được 
ví như bó đuốc cỏ khô... được ví như hồ than hừng... được ví như cơn mộng... 
được ví như vật dụng cho mượn... được ví như trái cây... được ví như lò thịt... 
được ví như gậy nhọn... Ta đã thuyết các dục được ví như đâu rắn, vui ít, khô 
nhiều, não nhiều, va do vậy nguy hiểm càng nhiều hơn. Và này kẻ ngu si kia, 
không những ông xuyên tạc Ta vì ông đã tự chap thu sai lạc, ông còn tự phá hoại 
ông va tạo nên nhiều tón đức. Này kẻ ngu si kia, như vậy sẽ đưa đến bất hạnh 
và đau khó lâu dài cho ông. 


Rôi Thế Tôn gọi các Ty-kheo: 

— Chư Ty-kheo, các ông nghĩ thé nào? Ty-kheo Ат һа, xưa làm nghề huấn 
luyện chim ưng, có thê khởi lên tia lửa sang gì! trong Pháp và Luật nay không? 

— Bạch Thé Tôn, làm sao có thé được! Không thé được, bạch Thế Tôn! 


4 Usmikata. Xem M. I. 258 và MA. II. 104. 
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Được nghe nói vay, Ty-kheo Arittha, xua lam nghé huan luyén chim ung, 
im lặng, hồ then, thut vai, cúi dau, lo âu, cam miệng. Rồi Thế Tôn, sau khi biết 
được Ty-kheo Arittha, xua lam nghề huấn luyện chim ưng, đang im lặng, hồ 
then, thut vai, cúi dau, lo âu, сат miệng, bèn nói với Ty-kheo Arittha, xưa lam 
nghé huan luyện chim ưng: 

— Này kẻ ngu si Кіа, người ta sẽ biết ông qua ác tà kiến của chính ông. О 
đây, Ta sẽ hỏi các Ty-kheo. 

237. Rôi Thế Tôn gọi các Ty-kheo: 

— Chư Ty-kheo, các ông có hiểu pháp Ta thuyết giảng, giống như Ty-kheo 
Arittha, xưa làm nghê huân luyện chim ưng, không những đã xuyên tạc Ta vì đã 
tự chap thu sai lạc, mà còn tự phá hoại minh và gây nên nhiêu tôn đức? 

— Bạch Thế Tôn, không! Bạch Thế Tôn, Thế Tôn đã dùng nhiều pháp môn 
thuyết. chướng đạo pháp, và những ai thọ dụng chúng, tự đủ bị chướng ngại. 
Thê Tôn đã thuyết các dục vui ít, khổ nhiều, não nhiều, do vậy nguy hiểm cảng 
nhiêu hơn. Thé Tôn đã thuyêt các dục ví như khúc xương... (như trên). Thế Tôn 
đã thuyết các dục ví như dau rắn, vui ít, khô nhiều, não nhiều và do vậy nguy 
hiểm càng nhiều hơn. 


— Lành thay, chư Ty-kheo! Lành thay, chư Ty-kheo! Cac ó ông hiểu pháp Ta 
thuyết giảng như vậy. Chư Tý-kheo, Ta đã dùng nhiều pháp môn thuyết chướng 
đạo pháp, và những ai thọ dụng chúng, tự đủ bị chướng ngại. Ta đã thuyết các 
dục vui ít, khổ nhiêu, não nhiêu, và do vậy nguy hiểm càng nhiều hơn. Ta đã 
thuyết các dục ví như khúc xương... (như trên). Ta đã thuyết các dục ví như đầu 
rắn, vui ít, khó nhiêu, não nhiêu, và do vậy nguy hiểm càng nhiều hon. Nhưng 
Ty-kheo Arittha, xua lam nghề huấn luyện chim ưng, không những xuyên tạc 
Ta vì đã tự chấp thủ sai lạc mà còn tự phá hoại minh va tạo nên nhiều tôn đức, 
và như vậy sẽ đưa đến bất hạnh, đau khô lâu dài cho kẻ ngu si ấy. Thật sự, nảy 
các Ty-kheo, sự kiện nay không xảy га, Người ta có thé tho dung cac duc, ngoai 
các duc, ngoài các dục tưởng, ngoai các dục tâm. 


238. Chư Tỷ-kheo, ở đây có một số người ngu si học pháp như Kinh, Ung 
tụng, Ký thuyết,° Kệ tụng, Cảm hứng ngữ, Như thị ngữ, Bon sanh, Vị tang hữu 
pháp, Phương quảng.” Sau khi học các pháp nay, họ không quan sát ý nghĩa 
những pháp ây với trí tuệ. Những pháp ây, vì ý nghĩa không được trí tuệ quán 
sát nên không trở thành rõ ràng. Họ học các pháp chỉ vì lợi ích muốn chỉ trích 
người khác, chi vi lợi ich muôn khoái khẩu biện luận, và họ không đạt được 


> Veyyakarana được giải thích là Abhidhamma. 

5 MA. II. 106; Thag.; Thig.; Dh. và một phan của Sn. 

’ Các kinh trong Kinh Trung bộ như Cñjavedalla Sutta (Tiểu, kinh Phương quảng), Mahavedalla Sutta 
(Đại kinh Phương quảng), Sammaditthi Sutta (Kinh Chánh kiên), Sankharabhdajaniya (Kinh Hanh sanh), 
Mahapunnama Sutta (Đại kinh Man nguyệt) và trong Kinh Truong bộ như Sakkapanha Sutta (Kinh Dé-thich 
sở van)... đều là thé loại Phương quảng. Vi nội dung các bài kinh mang hình thức van đáp và giải thích, từ 
đó người nghe hoan hỷ tín thọ. 
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mục tiêu mà sự học pháp hướng đến. Những pháp 4y vì nam giữ sai lạc nên đưa 
ho đên bat hạnh, đau khô lầu dài. Vi sao vậy? Này các Ty-kheo, vì năm g1ữ sai 
lạc các pháp. 


Chư Ty-kheo, ví như một người ưa muôn rắn nước, tim câu ran nước, đi 
khắp chỗ để tìm răn nước. Người đó thấy một con ran nước lớn, và người đó bắt 
con ran ay ở lưng hay ở đuôi. Con ran ay có thê quay lại cắn người đó nơi tay, 

nơi cánh tay hay ở một phân nào khác của cơ thé, và người đó có thé do nhân 
này ma bi chết hay bi đau khó gan như chết. Vì sao vay? Chư Ty-kheo, vì năm 
bắt con ran một cách sai lạc. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây, một số người 
ngu si học pháp... Chư Ty-kheo, vi sự chap thu cac phap sai lac. 

239. Ó day, nay cac Ty-kheo, mot só thiện nam tử hoc pháp như Kinh, Ứng 
tụng, Ký thuyết, Kệ tụng, Cảm hứng ngữ, Như thị ngữ, Bôn sanh, Vị tăng hữu 
pháp, Phương quảng. Sau khi học các pháp này, họ quán sát ý nghĩa những 
pháp ây với trí tuệ. Những pháp ay, vi ý nghia được trí tuệ quán sát nên trở 
thành rõ rang, Họ học pháp không vi lợi ich muon chỉ trích người khác, không 
vì lợi ich muôn khoái khâu biện luận, và họ đạt được mục tiêu mà sự học pháp 
hướng đến. Những pháp â ay, vì khéo nam giữ, nên đưa họ đến hạnh phúc, an lạc 
lâu dài. Vì sao vay? Nay cac Ty-kheo, vi kheo nam gitr cac phap. Chu Ty-kheo, 
ví như một người ưa muốn rắn nước, tìm cầu rắn nước, đi khắp chỗ dé tìm ran 
nước. Người đó thấy một con ran nước lón. Nguòi do có thé khéo dé con ran 
nuoc VỚI cay gay có nang.* Sau khi khéo dë với cây gậy có nạng, người đó có 
thê khéo năm giữ có ran. Chư Ty-kheo, dau cho con rắn nước ây có thé cuốn 
thân nó xung quanh tay, hay cánh tay, hay một phân than nao khác, người đó 
cũng không vì nhân duyên â ay di dén chỗ chết hay đến sự đau khó gân như chết. 
Vì sao vậy? Chư Ty-kheo, vì khéo nắm giữ con ran nước vậy. Cũng vậy, chư 
Ty-kheo, ở day, một sô thiện nam tử hoc pháp... chu TY- -kheo, vi khéo nam giữ 
các pháp vậy. Do vậy, nay cac Ty-kheo, hay hiểu rõ ý nghĩa lời Ta thuyết giảng 
và thọ trì như vậy. Nếu có ai không hiểu rõ ý nghĩa lời Ta thuyết giảng, thì ở nơi 
day, các ông hãy hỏi Ta hay hỏi những bậc Ty-kheo tri thức. 


240. Chư Ty-kheo, Ta sẽ giảng pháp cho các ông, ví như chiếc bè để vượt 
qua, không phải dé năm giữ lây. Hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ giảng. 


— Thưa vâng, bạch Thé Tôn. 

Những Ty-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn thuyết giảng như sau: 

— Này các Tỷ-kheo, ví như có người đang đi trên con đường lớn dài, đến 
một vùng nước rộng, bờ bên này nguy hiểm và hãi hùng, bờ bên kia an ón và 
không kinh hãi, nhưng không có thuyên để vượt qua hay không có câu bắc qua 
từ bờ này dén bờ kia. Người đó tự suy nghĩ: “Day la vùng nước rộng, bờ bên 


này nguy hiểm và hãi hùng, bờ bên kia an ôn và không kinh hãi, nhưng không 
có thuyên để vượt qua hay không có câu bắc qua từ bờ này đến bờ kia. Nay ta 


Š Ajapada: Có nang chẻ như móng chân dé. 
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hãy thâu góp cỏ, cây, nhánh, lá, cột lại thành chiếc bè, và dựa trên chiếc bè này, 
tinh tân dùng tay chân, có thé vượt qua bờ bên kia môt cách an toàn.” Chư Ty- 
kheo, rôi người đó thâu góp cỏ, cây, nhánh, lá, cột lại thành chiếc bè, và nhờ 
chiếc bé này, tinh tan dung tay chan vuot qua bờ bên kia một cách an toàn. Khi 
qua bờ bên kia rôi, người đó suy nghĩ: “Chiếc bè này lợi ích nhiều cho ta, nhờ 
chiếc bè này, ta tinh tân dùng tay chân để vượt qua bờ bên kia một cách an toàn. 
Nay ta hay đội chiếc bè này trên đầu hay vac nó trên vai, và di đến chỗ nào ta 
muôn.” Chư Ty- -kheo, cac ong nghĩ thé nào? Chu Tỷ-kheo, néu người đó làm 
như vậy, thì có làm đúng với sở dụng của chiéc bè chăng? 


— Bạch Thê Tôn, không. 


— Chư Ty-kheo, người đó phải làm thế nào cho đúng sở dụng của chiếc 
bè? Ở đây, chư Ty-kheo, người đó sau khi vượt qua bờ bên kia, co thể suy 
nghĩ: “Chiếc bë này lợi ích nhiều cho ta, nhờ chiếc bè này, ta tinh tan dung tay 
chân đã vượt qua bờ bên kia một cách an toàn. Nay ta hãy kéo chiếc bè nay 
lên trên bờ đất khô, hay nhận chim xuống nước, và đi đến chỗ nào ta muon.’ 
Chư Ty-kheo, lam như vậy, người đó làm đúng sở dụng chiếc bè ấy. Cũng 
vậy, này chư Ty-kheo, Ta thuyết pháp như chiéc bẻ để vượt đưa qua, không 
phải dé nắm giữ lấy. Chư Ty-kheo, các ông can hiểu vi dụ cái bè... Chánh 
pháp? còn phải bỏ đi, huông nữa là phi pháp.!9 


241. Này các Tỷ-kheo, có sáu kiến xú." Thế nào là sáu? Ở đây, này các 
Ty-kheo, có kẻ vô văn pham phu, không di đến yết kiến các bậc Thánh, không 
thuan thục pháp các bậc Thanh, không tu tập pháp các bậc Thanh, không đi đến 
yết kiến các bậc Chân nhân, không thuân thục pháp các bậc Chân nhân, không 
tu tập pháp các bậc Chân nhân, xem sắc pháp: “Cái này là của tôi, cái này là tôi, 
cái nay là tự ngã của tôi”, xem cảm thọ: “Cai nay là cua tôi, cải này là tôi, cái 
này là tự ngã của tôi”, xem tưởng: “Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự 
ngã của tôi”, xem các hành: “Cái này là của tôi, cai này là tôi, cải này là tự ngã 
của tôi”, xem cái gì được thấy, được nghe, được cảm xúc,” được ý thức, được 
đạt 101, được tim câu, được ý suy tư: “Cái này là của tôi, cái này là tôi, cai này 
là tự ngã của tôi”, và bat cứ kiên xứ nào déu nói rang: “Đây là thê giới, đây là 
tự nga, sau khi chết, tôi sẽ thường còn, thường hăng, thường trú, không biến 
chuyền, tôi sẽ trú như thé nay cho đên mãi mãi”, xem như vậy là: “Cái này là 


9 MA. II. 109 viết rang đức Thế Tôn dạy chúng ta không chấp trước ngay cả đôi với pháp tu Chỉ và Quán. Y 
nay cũng được tim thay trong Majjhima Nikaya. Doi với Chi, M. I. 456 viết: “Ta nói sự từ bỏ Phi tưởng phi 
phi tưởng xú.” Déi voi Quan, M. I. 260 viét: “Dau cho Chanh kién nay của ngươi được thanh tịnh, chớ có 
chấp trước nó” 

о Như tà kiến của Arittha, xem MA. II. 109. 

п Ditthitthana. MA. II. 110 viết: “Có kiến và điều kiện của kiến, cả hai là nhân của kiến và qua của kiến”. 

2 Do tham, mạn, tà kiến. 

з Muta: Cái được thay, được nghe có danh từ riêng. Chữ muta chỉ cho cái được ngửi, được nếm, được 
xúc chạm. 

14 So loko so айй: Thé giới thé nào thời ngã như vay, xem thé giới và ngã là một; hay có nghĩa ta là thế giới, 
ta là ngã. 
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của tôi, cai nay là tôi, cái nay là tự ngã của tôi.” Va nay chư Tỷ-kheo, có vi da 
văn Thánh dé tử di đến yết kiến các bậc Thánh, thuần thục pháp các bậc Thánh, 
tu tập pháp các bậc Thánh, đi đến yết kiến các bậc Chân nhân, thuân thục pháp 
các bậc Chân nhân, tu tập pháp các bậc Chân nhân, xem sắc pháp: “Cái nảy 
không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của 
tôi”, xem cam tho: “Cai này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cải 
này không phải tự ngã của tôi”, xem tưởng: “Cái nay không phải của tôi, cai 
này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi”, xem các hành: “Cai 
này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của 
tôi”, xem cải gì được thây, được nghe, được cảm xúc, được ý у thức, được đạt tới, 
được tìm câu, được ý suy tư: “Cái này không phải của tôi, cải này không phải là 
tôi, cái này không phải tự ngã của tôi”, va bat cứ kiến xứ nào đều nói | rang: “Day 
là thé giới, day là tự ngã, sau khi chết tôi sẽ thường còn, thường hang, thuong 
tru, khong bién chuyén, tôi sẽ trú như thé này cho đến mãi mãi”, xem như vậy 
là: “Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải 
tự ngã của tôi.” VỊ này do quán sát như vậy, đối với sự vật chang thật со! nên 
không có lo âu, phiên muộn.! 


242. Được nghe nói vậy, một Ty-kheo khác bạch Thê Tôn: 

— Có thê có cái gì không thực có ở ngoài,” có thé gây lo âu, phiền muộn? 

Thê Tôn đáp: 

– Со thê có, này Ty-kheo. Ở đây, nay Ty-kheo, có người nghĩ như sau: “Cái 
gi chác chan đã là của tôi,'” na chắc chăn không còn là của tôi.” Cái gì chắc 
chan có thé là của tôi, chắc chắn tôi không được cải ây.” Người đó sầu muộn, 


than vãn, khóc lóc, đâm ngực, đi đến bat tỉnh. Này Ty-kheo, như vậy, có cai 
không thực có ở ngoài, có thé gây lo âu, phiên muộn. 


— Bạch Thé Tôn, có thé có cái gì không thực có ở ngoài, có thê không gây 
lo âu, phiên muộn? 


Thé Tôn đáp: 


— Có thê có, này Ty-kheo. Ở đây, này Tỷ-kheo, có người không nghĩ như 
sau: “Cái gi chắc chắn đã là cua 101, nay chac chan khong con la của tôi. Cái gi 
chắc chăn có thể là của tôi, chắc chăn tôi không được cái â ” Người đó không 
sâu muộn, than vãn, khóc lóc, không đâm ngực, không đi đến bất tỉnh. Như vậy, 
này Ty-kheo, có cái không thực có ở ngoài, không gây lo âu, phiên muộn. 


— Bạch Thé Tôn, có thé có cái gì không thực có ở trong, có thé gây ra lo âu, 
phiên muộn? 


15 Asati đồng nghĩa với Avijjamana: Không thật có, không chon thực. Xem MA. II. 111. 

16 МА. II. 111 giải thích không bị sợ hãi và tham ái phiên nhiễu. 

11 Ngoại vật, như mat bốn sự cúng dường. Xem MA. II. 111. 

в Vật có giá trị, xe có, dÓ cưỡi, vàng. Xem MA. II. 111. 

19 MA. II. 111 viết là bị vua ra lệnh sung công hay bị trộm cướp, cướp đoạt, hay bị đốt cháy, hay bị nước cuốn. 
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Тһё Tôn đáp: 

— Có thê có, này Ty-kheo. Ở đây, này Tỷ-kheo, có người có [tà] kién nhu 
sau: “Dày là thé giói, day la tu nga, sau khi chết, tôi sẽ thường con, thuong 
hang, thuong trú, không biên chuyên. Tôi sẽ tra như thé nay cho dén mai mai.’ 
Nguoi nay nghe Nhu Lai hay dé tu Nhu Lai thuyết pháp dé bạt trừ tất cả kiến 
xử, cô chap, thiên chấp, thiên kiến, tùy miên, sự tịnh chỉ mọi hành động, sự từ 
bỏ mọi sanh y, sự diệt trừ khát ái đưa đến ly tham, đoạn diệt, Niết- bàn. Người 
đó có thê nghĩ như sau: “Chắc chắn ta sẽ bị đoạn diệt, chắc chăn ta sẽ bị hoại 
diệt, chắc chăn ta sẽ không tôn tai.” Người đó sâu muộn, than van, khóc lóc, 
đâm ngực, di dén bat tinh. Nay Ty-kheo, như vay là có cái không thực có ở 
trong, có thé gây ra lo âu, phiền muộn. 


— Bạch Thé Tôn, có thé có cái gi không thực có ở trong, không gây ra lo âu, 
phiên muộn? 


Thế Tôn đáp: 


— Có thé có, này Ty-kheo. Ở đây, này Ty-kheo, có người không có [tà] kiến 
như sau: “Đây là thế giới, đây là tự ngã, sau khi chết, tôi sẽ thường còn, thường 
hằng, thường trú, không bién chuyên, tôi sẽ trú như thế này cho đến mãi mai.’ 
Người này nghe Như Lai hay đệ tử Như Lai thuyết pháp dé bạt trừ tất cả kiến 
xứ, cô châp, thiên chấp, thiên kiến, tùy miên, sự tịnh chỉ mọi hành động, sự từ 
bỏ mọi sanh y, sự diệt trừ khát ái để đưa đến ly tham, đoạn diệt, Niết-bàn. Vị ду 
không nghĩ như sau: “Chắc chắn ta sẽ bị đoạn diệt, chắc chắn ta sẽ bị hoại diệt, 
chắc chăn ta sẽ không tôn tai.’ "Vị â ay không sầu muộn, than van, khóc lóc; vi 
ây không đâm ngực, không đi đến bat tỉnh. Này các Ty-kheo, như vậy là co cái 
không thực có ở trong, không gây ra lo âu, phiền muộn. 


243. Này các Tỷ-kheo, các ông có thé năm giữ một vật sở hữu nào mà vật 
sở hữu được năm giữ ay sé thường còn, thường hăng, thường trú, không chuyên 
biến, có thể trú như thê này mãi mãi không? Chư Ty-kheo, các ông có thê thây 
một vật sở hữu nảo được năm giữ mà vật sở hữu được năm giữ ay sẽ thường 
còn, thường hang, thường trú, không chuyền biến, có thé trú như thế nay mãi 
mãi không? 

— Bạch Thé Tôn, không. 

— Lành thay, này các Ty- kheo! Nay cac Ty-kheo, Ta cũng không thây một 
vật sở hữu được năm giữ nào mà vật sở hữu được năm giữ ây sẽ thường còn, 
thường hăng, thường tru, khong chuyén biến, có thê trú như thé này mãi mãi. 
Này các Ty-kheo, các ông có thê châp thủ Ngã luận thủ nào mà Nga luận thủ 
ay được chap thủ như vậy lai không khởi lên sâu, bi, khó, ưu, não không? Nay 
các Ty-kheo, các Ong có thấy Ngã luận thu nào ma Ngã luận thủ a ây được chấp 
thủ như vậy lại không khởi lên sâu, bi, khó, ưu, não không? 


— Bạch Thế Tôn, không. 


20 5 ТП. 55 việt no cassam, no ca me siya: Nêu nó không có, nó không thành của tôi. 
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— Lanh thay, nay các Ty-kheo! Này các Ty-kheo, Ta cũng không thây Ngã 
luận thủ nào ma Ngã luận thủ ay được chap thu nhu vay lai khong khởi lên sau, 
bi, khó, ưu, não. Này các Ty-kheo, các ông có y chỉ kiên y nào mà kién y ay 
được y chỉ như vậy lại không khởi lên sau, bi, khó, ưu, não không? Này các 

Ty-kheo, các ông có thay kiến y nào mà kiến у ay được y chỉ như vậy lại không 
khởi lên sâu, bi, khó, ưu, não không? 


— Bạch Thé Tôn, không. 


— Lành thay, này các Ty-kheo! Nay các Ty-kheo, Ta cũng khong thay mot 
kiến y nào mà kiến y ấy được y chi như vậy lai không khởi lên sâu, bi, khô, 
ưu, não. 


244. Chư Ty-kheo, nếu có ngã, thời có ngã sở thuộc của tôi không? 
- Bạch Thế Tôn, có. 

— Chư Ty-kheo, néu có ngã sở thuộc, thời có ngã của tôi không??! 
— Bạch Thế Tôn, có. 


— Chư Tỷ-kheo, nêu ngã va ngã sở thuộc không thé được chấp nhận là 
thường còn, thường hăng, thì kiến xứ này: “Day là thế giới, đây là tự ngã, sau 
khi chet tôi sẽ thành thường còn, thường hăng, thường trú, không biên chuyên, 
tôi sé trú nhu thé nay cho đến mãi mãi.” Này các Ty-kheo, kiến xứ ấy là hoàn 
toàn triệt dé chang ngu si không? 


— Bạch Thé Tôn, làm sao có thé hoàn toàn triệt dé chang ngu si được! 

— Này các Tỷ-kheo, các ông nghĩ thé nào? Sắc là thường hay vô thường? 
— Bạch Thé Tôn, vô thường. 

— Cái gì vô thường là khô hay lạc? 

— Bạch Thế Tôn, khô. 


— Cai gi vô thuong, khổ, chịu sự biến hoại, thi có hợp lý chăng khi chánh 
quán cái ay là: “Cái này là của tôi, cái này là tôi, cai nay là tự ngã của tôi”? 


— Bạch Thế Tôn, khong.” 

— Chư Ty-kheo, cảm thọ là thường hay vô thường? 

— Bạch Thê Tôn, là vô thường. 

— Cái gi vô thường là khó hay lạc? 

— Bạch Thé Tôn, là khô. 

- Cái gì vô thường, khó, chịu sự bién hoại thì có hợp lý chăng khi chánh 
quan cai ay là: “Cái này là của tôi... tự ngã của 161”? 

— Bạch Thế Tôn, không. 


21 MA. II. 113 viết: “Nêu có ngã, thời có ngã sở thuộc; nếu có ngã sở thuộc, thời có ngã”. 


2 МА. II. 113 viết rằng trước đây nó từng hiện hữu, giờ không còn, vì vậy gọi là vô thường; và vì 4 nguyên 
nhân này: Bởi nó sinh khởi roi lại hoại đi, mang tính tam bg, và trái ngược với sự vĩnh viên thường còn. 
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— Chu Ty-kheo, tưởng là thường hay vô thường? 
— Bạch Thé Tôn, vô thường. 

— Cai gi vô thường... 

— Bạch Thé Tôn, không. 


— Chư Ty-kheo, các hành là thường hay vô thường... Chư Ty-kheo, thức là 
thường hay vô thường? 

— Bạch Thé Tôn, vô thường. 

— Cái gi vô thường là khó hay lạc? 

- Bạch Thé Tôn, khổ. 

— Cái gi vô thường, khổ thì có hợp lý chăng, khi chánh quán cái ấy là: “Cái 
này là cua tôi, cái nay là 101, cái này là tự ngã của tôi”? 

— Bạch Thế Tôn, không. 

— Do vậy, này các Ty-kheo, bat cứ sắc pháp nào thuộc quá khứ, tương lai, 
hiện tại, hoặc nội hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay thắng, hoặc xa hay 
gan; tat cả sac pháp là: “Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, 
cái này không phải tự ngã của tôi”, cân phải như thật quán với chánh trí tuệ. 
Bat cứ cảm tho nào... Bat cứ tưởng nào... Bất cứ hành nao... Bat cứ thức nao 
thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc liệt 
hay thắng, hoặc xa hay gân, tat cả thức là: “Cái này không phải của tôi, cái này 
không phải là tôi, cái nay không phải tự ngã của tôi”, can phải như thật quan 
với chánh trí tuệ. 

245. Chư Tỷ-kheo, nhờ thay vay, vi đa văn Thanh đệ tu yem ly đối với sắc, 
yêm ly đối voi thọ, yêm ly đối với tưởng, yêm ly đối với hành, yêm ly đôi với 
thức; do yém ly nên ly tham; do ly tham nên được giải thoát. Trong sự giải 
thoát, có trí khởi lên, biết được đã giải thoát. Vị Ấy biết: “Sanh đã tận, Phạm 
hạnh đã thành, những gì nên làm đã làm, không còn trở lui lại đây với một đời 
song khac.” Chu Ty-kheo, Ty-kheo a ay được gọi là vị đã vật bỏ đi các chướng 
ngại vật, là vi đã lap dày các thong hao, la vi da nhé lên cột trụ, là vi đã mở tung 
các lề khóa, là bậc Thánh đã hạ cây cờ xuống, đã đặt gánh nặng xuống, không 
có gì hệ lụy. 

Và thế nào là Tỷ-kheo đã vất bỏ đi các chướng ngại vật? Ở đây, này các Tý- 
kheo, là đã đoạn trừ vô minh, đã cắt tận góc rễ, làm cho nhu cay Sa-la bi chat 
đâu, khiến không thé tái sanh trong tương lai, không có khả năng sanh khởi. 
Chư Tỷ-kheo, như vậy là Ty-kheo đã vat bỏ di các chướng ngại. Và này các 
Ty-kheo, thé nao là Ty-kheo đã lấp day các thong hao? Ở đây, này các Ty-kheo, 
Ty-kheo đã đoạn tru tái sanh va sự luân chuyên sanh tử, đã cắt tận gốc rễ, làm 
cho như cây Sa-la bi chặt đầu, khiến không thé tái sanh trong tương lai, không 
có khả năng sanh khởi. Chư Ty-kheo, như vậy là Ty-kheo đã lập đây thông 
hao. Và này các Ty-kheo, thé nào là Tỷ-kheo đã nhé lên cột trụ? О đây, này các 


22. KINH VI DỤ CON RAN # 167 


Ty-kheo, Ty-kheo da doan tru khat ai, da cắt tận gốc rễ, lam cho như cây Sa-la 
bị chặt đầu, khiến không thé tái sanh trong tương lai, không có khả năng sanh 
khởi. Chư Ty-kheo, như vậy là Ty-kheo đã nhô lên cột trụ. Va này các Ty-kheo, 
thê nào là Tỷ-kheo đã mở tung các ló khóa? Ó day, này các Ty-kheo, Ty-kheo 
đã đoạn trừ năm hạ phân kiết sử, đã cắt tận góc rễ, làm cho như cây Sa-la bị chặt 
dau, khiến không thé tái sanh trong tương lai, không có khả năng sanh khởi. 
Chư Tỷ-kheo, như vậy là Tỷ-kheo đã mở tung các lề khóa. Và này các Tỷ-kheo, 
thế nào là Tỷ-kheo bậc Thánh, đã hạ cây cờ xuống, đã đặt gánh nặng xuông, 
không có gì hệ lụy? Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đã đoạn trừ ngã mạn, đã 
cắt tận gốc rễ, làm cho như cây Sa-la bị chặt đầu, khiến không thê tái sanh trong 
tương lai, không có kha năng sanh khởi. Chư Ty-kheo, như vậy là vị Ty-kheo 
bậc Thánh, đã hạ cây cờ xuông, đã đặt gánh nặng xuông, không có gi hệ lụy. 


246. Chư Ty-kheo, Ty-kheo đã giải thoát như vay, thi chư thiên ở рё Thich 
thién giói, Phạm thiên giới, Sanh chủ giới sẽ không tìm được dâu vết của Tỷ- 
kheo ay, nếu nghĩ răng: “Y3 ở đây có thức của Nhu Lai.” Vì sao vậy? Chư Tỷ- 
kheo, Ta nói ngay ở hiện tại, một Như Lai không thê tìm thấy dấu vét.” Chu 
Ty-kheo, Ta nói như vậy, thuyết như vậy, một sô Sa-môn, Bà-la-môn xuyên 
tạc Ta một cách phi chơn, hô đô, hư vọng, không thực: “Sa-môn Gotama 
chủ trương chủ nghĩa hư vô,? dé cao đoạn diệt, hủy diệt, sự tiêu diệt các hữu 
tình.” Nhưng này các Ty-kheo, Ta khong la nhu vay, Ta khong noi nhu vay, 
Ta không như các Sa-môn, Bả-la-môn ay đã xuyên tac một cach phi chon, hồ 
đô, hư vọng, không thật: “Sa-môn Gotama chủ trương chủ nghĩa hư vô, đề 
cao đoạn diệt, hủy diệt, sự tiêu diệt các hữu tinh.” Chu Ty-kheo, xưa cũng 
như nay, Ta chỉ nói lên sự khó va sự diệt khô. Chư Tỷ-kheo, nêu ở đây, những 
người khác nhiéc mang, phi bang, lam cho Như Lai tức giận, thi nay các Ty- 
kheo, ở đây, Nhu Lai không có sân han, không có bất mãn, tâm không phan 
nộ. Chu Tỷ-kheo, nếu ở đây, những người khác cung kính, tôn trọng, lễ bái, 
cúng dường Nhu Lai, thi này các Ty-kheo, ở day Nhu Lai không có hoan hy, 
sung sướng, tâm không thích thu. Chư Ty-kheo, nêu những người khác cung 
kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường Như Lai, thì nay các Ty-kheo, ở đây Nhu 
Lai suy nghi: “Day la diéu xua kia da tung biết rõ, day là trách nhiệm Ta phải 
làm.” Do vậy, nảy các Ty-kheo, nêu có những người khác nhiéc mang, phi 
bang, lam cho các ông tức gian, ở đây các ông cho có sân hận, bất mãn, tâm 
chớ khởi phẫn nộ. Do vậy, này các Ty- -kheo, néu có những người khác cung 
kính, tôn trọng, lễ bái, cing dường các ông, thì ở đây, các ông chớ có hoan hỷ, 
sung sướng, tâm sanh thích thú. Do vậy, này các Ty- -kheo, nêu có những người 
khác cung kính, tôn trọng, lễ bái, cũng dường các ông, thi ở đây, các ông Hãy 
suy nghĩ: “Đây là điều xưa kia đã từng biết rõ, đây là trách nhiệm ta phải làm.” 


3 Nissata: Nâng đỡ, dính vào, dựa vào. 
3 Ananuvejja. Xem Dh. 179; Miln. 73. 
2 Venayika: Người theo chu nghĩa Hu vô. 
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247. Do vay, này các Ty-kheo, cai gi không phải của các ông, các ông hãy 
từ bỏ. Các ông từ bỏ, sẽ đưa lại hạnh phúc, an lạc lau dai cho các ông. Chư Ty- 
kheo, cái gì không phải của các ông? Chư Tỷ-kheo, sắc không phải của các ông, 
hãy từ bỏ sắc. Các ông từ bỏ sac sẽ đưa lại hạnh phúc, an lạc lâu dài cho các 
ông. Chư Tỷ-kheo, thọ không phải của các ông, hãy từ bỏ thọ. Các ông từ bỏ 
tho sẽ đưa lại hạnh phúc, an lạc lâu dài cho các ông. Chư Ty-kheo, tưởng không 
phải của các ông, hãy từ bỏ tưởng. Các ông từ bỏ tưởng sẽ đem lại hạnh phúc, 
an lac lâu dai cho các ông. Chư Ty-kheo, các hành không phải của các ông, hay 
từ bỏ các hành. Các ông từ bỏ các hành sẽ đem lại hạnh phúc, an lạc lâu dài cho 
các ông. Chư Tỷ-kheo, thức không phải của các ông, hãy từ bỏ thức. Các ông 
từ bỏ thức sẽ đem lại hạnh phúc, an lạc lầu dài cho các ông. Chư Tỷ-kheo, các 
ông nghĩ thé nào? T rong Jetavana nay, néu có người thâu lượm cỏ, cây, nhánh, 
lá rôi đốt hay làm với chúng tùy theo ý muon, các ông có nghĩ chăng người ay 
thâu luom chúng ta, đốt chúng ta hay làm gi với chúng ta tùy theo ý muốn? 


— Bạch Thé Tôn, không. Vì sao vậy? Bạch Thé Tôn, vì nó không phải tự ngã 
hay không phải sở thuộc của ngã. 

— Cũng vay, này các Ty-kheo, cái gi không phải của các ông, các ông hãy 
tü bỏ. Cac ó ông từ bỏ sẽ đưa lại hạnh phúc, an lạc lâu dài cho các ông. Chư Tỷ- 
kheo, và cái gì không phải của các ông? Chư Ty-kheo, sắc không phải của các 
ông, hãy từ bỏ sắc. Các ông từ bỏ sắc sẽ đưa lại hạnh phúc, an lạc lâu dài cho 
các ông. Chu Ty-kheo, thọ... (như trên). Chư Ty-kheo, tưởng... (như trên). Chu 
Ty-kheo, hành... (như trên). Chư Ty-kheo, thức không phải của các ông, hãy từ 
bỏ thức. Các ông từ bỏ thức sẽ đem lại hạnh phúc, an lạc lâu dài cho các ông. 

248. Chư Tỷ-kheo, như vậy, pháp được Ta khéo giảng, làm cho tỏ lộ, làm 
cho khai thông, làm cho khai thị, được loại trừ các vải quân cũ. Chu Ty-kheo, vi 
pháp được Ta khéo giảng, làm to lộ, lam cho khai thông, làm cho khai thi, được 
loại trừ các vải quân cũ, nên những vị Tỷ-kheo là bậc A-la-hán, các lậu hoặc đã 
tận, tu hành thành mãn, việc nên làm đã làm, gánh nặng đã đặt xuống, lý tưởng 
đã thành đạt, hữu kiết sử đã đoạn trừ, được giải thoát nhờ chánh trí, vòng luân 
chuyền [sanh tir] của những vị này không, thé chỉ bay. Chư Ty-kheo, như vậy, 
pháp được Ta khéo giảng... được loại trừ các vải quan cũ. Chư Ty-kheo, vì pháp 
được Ta khéo giảng, được loại trừ các vải quân cũ, nên những Tỷ-kheo nào đã 
đoạn trừ năm ha phan kiét sử, thì những vị này thành các vị hóa sanh, nhập diệt 
tại đây, không còn phải trở lui lại đời này nữa. Chu Ty-kheo, như vậy, pháp được 
Ta khéo giảng... được loại trừ các vải quan cũ. Chư Ty-kheo, vi phap duoc Ta 
khéo giảng... được loại trừ các vải quân cũ, nên những Ty-kheo nao da doan tru 
ba kiét sử, đã làm cho muội lược tham, sân, si, thi tat cả những vị ấy thành bậc 
Nhất Lai, chỉ đến đời này một lần nữa sẽ diệt tận khổ đau. Chư Tỷ-kheo, như 
vậy, pháp được Ta khéo giảng... được loại trừ các vải quan cũ. Chư Ty-kheo, vi 
pháp được Ta khéo giảng... được loại trừ các vải quân cũ, nên những Ty-kheo 
nao đoạn trừ ba kiét sử, thì tat са những vi ay trở thành bậc Dự Lưu, không con 
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bi doa lac ac thu, quyết định hướng đến Chánh giác. Chư Ty-kheo, như vậy, 
pháp được Ta khéo giảng... được loại trừ các vải quân cũ. Chư Tỷ-kheo, vì pháp 
được Ta khéo giảng... được loại trừ các vải quân cũ, nên những Tỷ-kheo nào 
là những vị Tùy pháp hành, Tùy tín hành, thì tat cả những vi này sẽ hướng về 
Chánh giác. Chư Tỷ-kheo, như vậy pháp được Ta khéo giảng... được loại trừ 
khỏi các vải quân cũ. Chư Tỷ-kheo, vì pháp được Ta khéo giảng, làm cho tỏ lộ, 
làm cho khai thông, làm cho khai thị, được loại trừ các vải quân cũ, nên những 
vị nào chỉ đủ lòng tin nơi Ta, chỉ đủ lòng thương mén đối với Ta, thi tất cả những 
VỊ ay được hướng về chư thiên. 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy, những Ty-kheo ay hoan hy tin thọ lời Thế 
Tôn dạy. 


23. KINH GO MOI 
(Vammika Sutta)' 


249. Nhu vay tôi nghe. 


Một thời, Thê Tôn ở Savatthi, tại Jetavana, vườn ông Anathapindika. Lúc 
bây giờ, Tôn gia Kumara Kassapa tru tai Andhavana. Rồi một vị thiên, đêm đã 
gan tàn,? với hào quang rực rỡ chiếu sáng toàn thé Andhavana, đến chỗ Tôn gia 
Kumara Kassapa ở; sau khi đến, bèn đứng một bên. Sau khi đứng một bên, vi 
thiên ấy nói với Tôn giả Kumara Kassapa: 

“Ty-kheo, Ty-kheo!? Gò mỗi này ban đêm phun khói, ban ngày chiếu 
sáng. Một Bả-la-môn nói như sau: “Này kẻ trí, hãy cầm gươm và đào lên.’ Người 
có trí cam gươm đào lên, thay một then cửa: “Thưa Tôn giả, một then cửa." Vị 
Bà-la-môn nói: “Này kẻ trí, hãy lây then cửa lên, cam gươm đào thêm.’ Người 
có trí cam gươm đào lên, thấy con nhai:* “Thưa Tôn giả, một con nhái." Vi Bà- 
la-môn nói: “Này kẻ trí, hay dem con nhái lên, cam guom dao thêm.’ Người có 
trí cầm gươm đào lên, thay con đường hai ngã: “Thưa Tôn gia, một con đường 
hai nga.’ VỊ Bà-la-môn nói: “Này kẻ tri, hay lay con đường hai ngã lên, cầm 
gươm đào thêm.” Người có trí cầm риот đào lên, thay một đô lọc sữa:5 “Thưa 
Tôn giả, một đô lọc sta.’ Vị Bà-la-môn nói: “Hãy lây đô lọc sữa lên, cam ươm 
đào thêm.” Người có trí cầm gươm dao lên, thay một con rùa: “Thưa Tôn giả, 
một con rua.’ VỊ Bà-la-môn nói: “Này kẻ trí, hãy lây con rùa lên, cầm ươm 
đào thêm. Người có trí cam gươm dao lên, thay một con dao phay: “ Thưa Tôn 
gia, một con dao phay." VỊ Bả-la-môn nói: “Này kẻ trí, hay lây con dao phay 
lên, cầm gươm dao them.’ Người có tri cam guom dao lên, thay một miéng thit: 
“Thưa Tôn gia, một miéng thit.’ Vi Bả-la-môn nói: “Này ke trí, hay lây miệng 
thịt lên, cam риот đào thêm. Người có trí cam gươm đào lên, thay con ran 
hồ (naga): “Thưa Tôn gia, con ran hồ.” Vi Bà- la-mon nói: “Hãy dé con rắn hó 
yên, chớ đụng chạm con răn hồ, hãy danh lễ con ran hó.” Này Ty-kheo, hay dén 
chỗ Thế Tôn ở và hỏi những câu hỏi 4 ây. Thế Tôn trả lời Tôn gia như thê nào, 


! Tham chiếu: Nghị du kinh 1) (7.01. 0095. 0918b21); Tap. HE (T.02. 0099.1079. 0282a22); Biệt Tap. 
ill #E (7.02. 0100.18. 0379c03); Tang. 34 (T.02. 0125.39.9. 0733b12). 


2 MA. II. 125 viết abhikkanta ở đây có nghĩa là mỹ lệ, dep dé. 

3 MA. П. 126 giải thích vị thiên và Tôn giả Kassapa là hai người bạn trong thời đức Phật Kassapa, cho nên 
vị thiên không đảnh lê kính chao Tôn giả Kassapa theo phép tac. 

1 Uddhumayika = Manduka. Xem МА. П. 128. 

5 Cangavara được MA. II. 128 giải thích là khãraparissãvana, một đồ dùng dé lọc. 
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hãy như vậy tho trì. Nay Ty-kheo, ta không thấy ai trên cõi đời, với chư Thiên, 
Ma vương, với Phạm thiên, các chúng Sa-môn và Ba-la-m6n, chư thiên và loài 
người có thé hướng tâm dé tra lời những câu hỏi ay, trừ Như Lai, đệ tử Như Lai 
hay những ai đã được nghe hai vi nay.” 

Vi thiên ấy nói như vậy. Sau khi nói xong như vậy, vị ду bién mất tại chỗ. 

250. Rôi Tôn gia Kumara Kassapa, sau khi đêm â ay đã mãn, đến tại chỗ Thế 
Tôn ở; sau khi đến xong, danh lễ Thế Tôn và ngôi xuông một bên. Sau khi ngôi 
xuống một bên, Tôn giả Kumara Kassapa bạch Thé Tôn: 

- Bạch Thé Tôn, đêm nay, một vi thiên, đêm da gan tan, với hao quang rực 
rỡ chiếu sáng toàn thé Andhavana, đến chỗ con ở; sau khi đến, liền đứng một 
bên. Khi đứng một bên, vị thiên ấy nói với con: “Ty-kheo, Tỷ-kheo! Gò mối 
này, ban đêm phun khói, ban ngày chiếu sáng. Một vị Bà-la-môn nói như sau: 
“Này kẻ trí, hãy cam gươm đào lên.” Người có trí cam gươm đào lên thây một 
then cửa... (như trên)... đệ tử Như Lai hay những ai da được nghe hai vi nay.” 
Bạch Thé Tôn, vị thiên â ay nói như vậy, nói xong liên bién mất tại chỗ ấy. Bach 
Thế Tôn, gò mối là gì, cái gi phun khói ban đêm, cái gi chiếu sáng ban ngày, a1 
là Ba-la-m6n, ai là người có trí, cái gi là cây риот, cải gì la đào lên, cái gi là 
then cửa, cái gi là con nhái, cai gi là con đường hai ngã, cái gì là đồ lọc sữa, са 
gi la con rùa, cái gi là con dao phay, cái gi là miéng thịt, cái gì là con ran hó? 


251. – Này Ty-kheo, gò mỗi là đồng nghĩa với cải than do bốn đại tạo thành, 
do cha mẹ sanh, nhờ cơm cháo nuôi dưỡng, vô thường, biên hoại, phân toái, 
đoạn tuyệt, hoại diệt. 

Này Tỷ-kheo, cái gì thuộc về công việc ban ngày, ban đêm suy tâm, suy 
nghĩ, như vậy là ban dém phun khói. 

Nay Ty-kheo, cai gi sau khi suy tam, suy tu ban dém, ban ngày dem ra thuc 
hành, về thân, về lời nói, về ý, như vậy là ban ngày chói sáng. 

‚ Này Ty-kheo, Bà-la-môn là đồng nghĩa với Như Lai, bậc A-la-hán Chánh 
Dang Giac. 

Này Tý-kheo, người có tri là đồng nghĩa với Tỷ-kheo Hữu hoc. 

Này Tý-kheo, cái сиот là đông nghĩa với trí tuệ của bậc Thanh. 

Này Ty-kheo, đào lên là đông nghĩa với tinh tan, tinh cần. 

Này Tỷ-kheo, cái then cửa là đồng nghĩa với vô minh; đem then cửa lên là 
từ bỏ vô minh; này kẻ có trí, cam gươm đào thêm là ý nghĩa này. 

Nay Ty-kheo, con nhái la đồng nghĩa với phan nộ hiêm hận; đem con nhái 
lên là từ bỏ phan nộ ёт han; này kẻ có trí, cam риот đào thêm là ý nghĩa này. 

Này Ty-kheo, con đường hai ngã là đồng nghĩa với nghi hoặc; dem con 
đường hai ngã lên là từ bỏ nghi hoặc; này kẻ có trí, cam guom đào thêm là ý 
nghĩa này. 


23. KINH GO MOI # 173 


Nay Ty-kheo, đô lọc sữa là dong nghĩa với nam triển cái: Dục tham triền 
cái, sân triên cái, hôn tram thụy miên triển cái, trao cử hồi qua trién cai, nghi 
hoặc trién cái; dem bỏ đồ loc sữa lên là từ bỏ năm trién cái; này kẻ có tri, cam 
ươm đào thêm là y nghĩa này. 


Này Ty-kheo, con rua la dong nghia voi nam thu uan,° tức là sắc thủ wan, 
thọ thủ uân, tưởng thủ uan, hành thủ uân, thức thủ uan; đem con rùa lên là từ bỏ 
năm thủ uân; này kẻ có trí, cam guom đào lên là ý nghĩa này. 


Này Ty-kheo, con dao phay la đồng nghĩa với năm dục trưởng dưỡng, tức 
là các sắc do mắt nhận thức, khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, kích thích lòng dục, 
hap dẫn. Các tiếng do tai nhận thức... Các hương do mũi nhận thức... Các vị do 
lưỡi nhận thức... Các xúc do thân cảm xúc, kha 41, kha hy, khả lạc, khả ý, kích 
thích lòng dục, háp dẫn; lay con dao phay lên là từ bỏ năm dục trưởng duðng; 
này kẻ có trí, cầm gươm đào lên là ý nghĩa này. 


Này Ty-kheo, miếng thịt là đồng nghĩa với hỷ tham; lây miếng thịt lên là từ 
bỏ hý tham; này kẻ có trí, cầm gươm đào lên là ý nghĩa này. 


Nay Ty-kheo, con ran hồ là đồng nghĩa với vi Ty-kheo đã diệt trừ các lậu 
hoặc; hay dé con rắn hỗ yên, chớ đụng cham con rắn hó, hãy dành lễ con rắn 
hồ, là ý nghĩa này. 


Thê Tôn thuyết giảng như vậy, Tỷ-kheo ay hoan hy tín thọ lời Thế Tôn day. 


6 MA. II. 133 viết 5 thủ uan được so sánh như cái đầu và 4 chân con rùa. 


24. KINH TRAM XE 
(Rathavinita Sutta)! 


252. Nhu vay tôi nghe. 


Một thời, Thế Tôn ở Rajagaha (Vuong Xa), tai Veluvana (Truc Lam), 
Kalandakanivapa (chỗ nuôi dưỡng sóc). Lúc ay, một só đông Ty-kheo người 
địa phương, sau khi an cư mùa mưa tại địa phương xong, liên đến chỗ Thế 
Tôn ở; sau khi đến, dành lễ Ngài và ngôi xuống một bên. Thế Tôn nói với các 
Tý-kheo đang ngôi một bên: 


— Này các Ty-kheo, ai ở tại địa phương được các Ty-kheo đồng Phạm hạnh 
cùng một địa phương tán thán như sau: “Tự mình thiêu dục và giảng về thiểu 
dục cho các Ty-kheo; tự minh tri túc va giảng về tri túc cho các Tỷ-kheo; tự 
mình độc cư vả giảng. về độc cư cho các Ty-kheo; tự mình không ô nhiễm và 
giảng về khong ó ô nhiễm cho các Ty-kheo; tự mình tinh cân, tinh tan và giáng 
vè tinh cân, tinh tan cho các Ty-kheo; tự mình thành tựu giới hạnh và giảng vê 
thành tựu giới hạnh cho các Ty-kheo; tự mình thành tựu thiên định và giảng 
vệ thành tựu thiên định cho các Tỷ-kheo; tự mình thành tựu trí tuệ? và giáng 
vê thành tựu trí tuệ cho các Ty-kheo; tự mình thành tựu giải thoát và giảng ve 
thành tựu giải thoát cho các Ty-kheo; tự mình thành tựu giải thoát tri kiến và 
giảng về thành tựu giải thoát tri kiên cho các Ty-kheo; VỊ g1a0 8101, vi khai thi, 
vị trình bày, vị khích lệ, vi lam cho phân khởi, vị làm cho các vi đồng Pham 
hạnh hoan hy.” 


— Bạch Thế Tôn, Tôn giả Punna Mantaniputta là Ty-kheo địa phương được 
các . Iý-kheo dong Phạm hạnh cùng một địa phương tan than như sau: “Tu minh 
thiểu dục va nói về thiểu duc cho các Ty-kheo... (như trên)... vị lam cho các vi 
đồng Phạm hạnh hoan hy.” 

253. Lúc bay giờ, Tôn giả Sariputta ngôi cách Thế Tôn không xa. Tôn giả 
Sariputta suy nghĩ như sau: “Hạnh phúc thay Tôn giả Punna Mantaniputta! Chon 
hanh phúc thay Tón gia Punna Mantaniputta! Ton gia da duoc các vi đồng Pham 
hạnh có tri tan than từng diém một trước mặt bậc Dao sư, va được bậc Dao su 
chấp nhận; có thể chúng ta sẽ gặp Tôn giả Punna Mantaniputta, tai mot chỗ nao, 
trong một thời gian nao, có thê sẽ có một cuộc đàm luận với Tôn giả.” 


! Kinh tương đương trong bộ Trung A-hàm kinh là That xa kinh t #18 (T.01. 0026.9. 0429c28). Tham 
chiếu: Tăng. 38 (T.02. 0125. 39.10. 0733c28). 


~ ~ = 


2 Раййй. MA. II. 147 giải thích là thé gian trí va xuất thế gian trí. 
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254. Rồi Thế Ton trú tại Rajagaha lâu cho đến khi vừa ý, rồi khởi hành đi 
Savatthi. Ngài tuần tự đi và đến Sãvatthi. О đây, Thé Tôn trú ở Savatthi, tại 
Jetavana, vườn ông Anathapindika. Ton gia Punna Mantaniputta được nghe: 
“Thé Tôn đã đến Savatthi, trú ở Savatthi, tại Jetavana, vườn ông Anathapindika.” 


255. Rôi Tôn giả Punna Mantaniputta thâu dọn lai sàng toa, cam y bát, 
khoi hanh di Savatthi. Ton gia tuân tự đi va đến Savatthi, Jetavana, vườn ong 
Anathapindika, dén chỗ Thế Tôn ở; sau khi đến, dành lễ Thé Tôn và ngòi xuông 
một bên. Thế Tôn thuyết pháp cho Tôn giả Punna Mantaniputta đang ngôi một 
bên, khích lệ, làm cho hoan hy. Tôn gia Punna Mantaniputta, sau khi được Thế 
Tôn thuyết pháp, khích lệ, làm cho phan khởi, làm cho hoan hy, hoan hy tín thọ 
lời Thế Tôn dạy, từ chỗ ngôi đứng dậy, danh lễ Thé Tôn, thân phía hữu hướng 
về Ngài, từ tạ di Andhavana dé nghỉ trưa. 


256. Rồi một Tỷ-kheo khác đến chỗ Tôn giả Sariputta ở; sau khi đến, thưa 
với Tôn giả Sãriputta: “Hiền giả Sariputta, Hién gia luôn luôn tán dương Tỷ- 
kheo Punna Mantaniputta; vị này được Thế Tôn thuyết pháp, khích lệ, làm cho 
phân khởi, làm cho hoan hỷ, hoan hỷ tín thọ lời Thé Tôn day, từ chỗ ngôi đứng 
dậy, danh lễ Thé Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài, từ tạ đi đến Andhavana 
để nghỉ trưa.” Rôi Tôn giả Sãriputta vội vã đem theo tọa cụ (nisidana), đi 
theo sau lưng Tôn giả Punna Mantaniputta, đầu hướng về trước mặt [de theo 
doi]. Rôi Tôn giả Punna Mantaniputta di sau vào Andhavana va ngôi nghi 
trưa dưới một gôc cây. Tôn giả Sariputta, sau khi di sâu vào Andhavana, ngôi 
nghỉ trưa dưới một gôc cây. Rồi vào buói chiều, Tôn giả Sariputta từ thiên tịnh 
độc cư đứng dậy, đến tại chỗ Tôn giả Punna Mantãniputta; sau khi đến, nói 
lên với Tôn gia Punna Mantaniputta những lời chào đón, hỏi thăm xã giao rôi 
ngôi xuống một bên. Ngôi xuông một bên, Tôn giả Sariputta thưa với Tôn giả 
Punna Mantaniputta: 


257. — Hiền gia, có phải chúng ta sống Phạm hạnh đưới sự chi dạy của 
Thế Tôn? 


— Thật như vậy, Hiền giả. 


— Hiên giả, có phải sống Phạm hạnh dưới sự chỉ dạy của Thé Tôn là vì mục 
đích Giới thanh tinh? 

- Không phải vậy, Hiên giả. 

— Hiền giả, có phải sông Phạm hạnh dưới sự chỉ dạy của Thé Tôn là vì mục 
đích Tâm thanh tịnh? 

- Không phải vậy, Hiền giả. 

— Hiền giả, có phải song Phạm hạnh dưới sự chỉ day của Thé Tôn là mục 
đích Kiến thanh tịnh?° 


- Không phải vậy, Hiên giả. 


3 Xem D. HI. 214. 
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- Hiền gia, có phải sống Phạm hạnh dưới sự chỉ dạy của Thé Tôn là vì mục 
đích Đoạn nghi thanh tinh? 

- Không phải vậy, Hiên giả. 

- Hiền giả, có phải sống Phạm hạnh dưới sự chỉ dạy của Thé Tôn là vì mục 
đích Dao phi đạo tri kiên thanh tịnh? 

- Không phải vậy, Hiền giả. 


— Hiền giả, có phải sông Phạm hạnh dưới sự chỉ dạy của Thế Tôn là vì mục 
đích Dao‘ tri kiến thanh tinh? 


- Không phải vậy, Hiên giả. 


- Hiền gia, có phải sông Phạm hạnh dưới sự chỉ dạy của Thé Tôn là vì mục 
đích Tri kiên thanh tinh?° 

- Không phải vậy, Hiên giả. 

— Hiên giả, có phải sống Phạm hạnh dưới sự chỉ dạy của Thế Tôn là vì mục 
đích Giới thanh tinh? 

- Không phải vậy, Hiên giả. 

- Hiền giả, có phải sống Phạm hạnh dưới sự chỉ dạy của Thế Tôn là vì mục 
đích Tâm thanh tịnh? 

- Không phải vậy, Hiền giả. 

` Hiền giả, có phải sống Phạm hạnh dưới sự chỉ dạy của Thế Tôn là vì mục 
đích Kiến thanh tịnh?.. (như trên)... 


- Hiền gia, co phải sông Phạm hạnh dưới sự chỉ dạy của Thé Tôn là vì mục 
đích Tri kiên thanh tịnh? 


Va Tôn giả Punna Mantaniputta trả lời: 

- Không phải vậy, Hiên giả. 

- Hiền giả, vậy với mục đích gì, sống Phạm hạnh dưới sự chỉ dạy của 
Thế Tôn? 


- Hiên giả, với mục đích Vô thủ trước Bát- niễt-bàn, nên sông Phạm hạnh 
dưới sự chỉ day của Thế Tôn.‘ 


— Hiên giả, có phải Giới thanh tịnh là Vô thủ trước Bat-niét-ban? 
— Hiên giả, không phải vậy. 
— Hiên giả, có phải Tâm thanh tịnh là Vô thủ trước Bat-niét-ban? 
— Hiên giả, không phải vậy. 

* Patipada. MA. II. 115. 


` Bay thanh tinh nay được tim thay trong D. III. 288, them thanh tịnh nhờ tri tuệ va thanh tinh nhờ giải thoát. 


6 MA. II. 156 viết, theo quan điểm của những vị cho răng chấp thủ là do một nhân duyên, thì Vô chấp thủ 
Bat-niét-ban không do nhân duyên gì. Nêu vô vi bat tử khong khởi lên do một nhân duyên, thì vô vi bat tử 
được xem là Vô chap thủ Bat-niét-ban. Đó là mục đích tối hậu, tôi thượng (nitthd). 


178 # KINH TRUNG BO 


— Hiền giả, có phải Kiến thanh tinh là Vô thủ trước Bat-niét-ban? 

— Hiên giả, không phải vậy. 

- Hiên giả, có phải Đoạn nghi thanh tịnh là Vô thủ trước Bat-niét-ban? 

— Hiên giả, không phải vậy. 

- Hiền giả, có phải Đạo phi đạo trì kiến thanh tịnh là Vô thủ trước Bát- 
niêt-bàn? 

— Hiên giả, không phải vậy. 

- Hiền giả, có phải Đạo tri kiến thanh tịnh là Vô thủ trước Bat-niét-ban? 

— Hiên giả, không phải vậy. 

— Hiền giả, có phải Tri kiến thanh tịnh là Vô thủ trước Bat-niét-ban? 

— Hiền giả, không phải vậy. 

— Hiên giả, có phải cái gì ngoài các pháp này là Vô thủ trước Bat-niét-ban? 

— Hiền giả, không phải vậy. 

— Hiền giả, có phải Giới thanh tịnh là Vô thủ trước Bat-niét-ban? 

— Không phải vậy, Hiền giả. 

— Hiên giả, có phải Tâm thanh tịnh là Vô thủ trước Bat-niét-ban? 

- Không phải vậy, Hiền giả. 

— Có phải Kiến thanh tịnh... (như trên) ... 

— Có phải Tri kiến thanh tịnh là Vô thủ trước Bát-niết-bàn? 

- Không phải vậy, Hiên giả. 

— Có phải cái gi ngoài các pháp này là Vô thủ trước Bat-niét-ban? 

- Không phải vậy, Hiên giả. 

— Hiên gia, vậy ý nghĩa lời nói này cần phải được hiểu như thé nào? 

258. — Hiền gia, néu Thế Tôn tuyên bó Giới thanh tịnh là Vô thủ trước Bát- 
niêt-bàn thì Ngài cũng tuyên bô Vô thủ trước Bát-niêt-bàn la đông đăng với 
Hữu thủ trước Bát-niêt-bàn. Hiên giả, nêu Thê Tôn tuyên bô Tâm thanh tịnh... 
Hiên giả, nêu Thê Tôn tuyên bô Kiên thanh tịnh... Hiện giả, nêu The Tôn tuyên 
bô Đoạn nghi thanh tịnh... Hiên gia, nêu Thê Tôn tuyên bô Đạo phi đạo tri kiên 
thanh tinh... Hiên gia, nêu Thê Tôn tuyên bô Dao tri kiên thanh tịnh... Hiên 
gia, nêu Thê Tôn tuyên bô Tri kiên thanh tinh là Vo thủ trước Bat-niét-ban thi 
Ngài cũng tuyên. bó Vô thủ trước Bat-niét-ban là đồng đăng với Hữu thủ trước 
Bat-niét-ban. Hiền giả, và nếu Thế Tôn tuyên bỗ cái gì ngoài các pháp â ây là 
Vô thủ trước Bát-niết-bàn, thì kẻ phàm phu có thé dac Niét-ban, vi nay Hién 


gia, phàm phu là ngoài các pháp 4 ay. Hiên giả, tôi sẽ cho Hién giả một vi dụ, ở 
đây, một số kẻ có trí, nhờ ví dụ dé hiểu ý nghĩa của lời nói. 


24. KINH TRAM XE # 179 


259. Hién gia, như Vua Pasenadi xu Kosala, trong khi ở tại Savatthi, có 
công việc khan cấp khởi lên ở Saketa, và bay trạm xe được sắp đặt cho vua giữa 
Savatthi và Saketa. Hiển giả, ròi Vua Pasenadi xứ Kosala, từ cửa nội thành ra 
khỏi Savatthi, leo lên tram xe thứ nhất, và nhờ trạm thứ nhất đến được tram xe 
thứ hai; từ bỏ tram xe thứ nhất, leo lên tram xe thứ hai, nhờ tram xe thứ hai đến 
được trạm xe thứ ba; từ bỏ trạm xe thứ hai... đến được trạm xe thứ tư; từ bỏ trạm 
xe thứ ba... đến được trạm xe thứ năm; từ bỏ trạm xe thứ tư, leo lên trạm xe thứ 
năm, nhờ trạm xe thứ năm đến được trạm xe thứ sáu; từ bỏ trạm thứ năm, leo 
lên trạm xe thứ sáu, nhờ trạm xe thứ sáu, đến được trạm xe thứ bảy; từ bỏ trạm 
xe thứ sáu, leo lên trạm xe thứ bảy, nhờ trạm xe thứ bảy đến được Saketa, tại 
cửa nội thành. Khi vua đến tại cửa nội thành, các bộ trưởng cận thân, các thân 
thích cùng huyết thông hỏi như sau: “Tau Đại vương có phải với trạm xe này, 
Bê hạ di từ Savatthi дёп Saketa tại cửa nội thành?” 


Hiền gia, Vua Pasenadi nước Kosala phải trả lời như thé nào mới gọi là trả 
lời đúng dan? Hiền gia, Vua Pasenadi nước Kosala phải trả lời như thế này mới 
tra lời đúng dan: “Ở đây, trong khi ta ở Savatthi, có công việc khẩn cấp khởi 
lên ở ЅаКеѓа, và bảy trạm xe được sap đặt cho ta, giữa Savatthi và Saketa. Ta 
từ cửa nội thành ra khỏi Savatthi, leo lên trạm xe thứ nhất, và nhờ tram xe thứ 
nhất, ta đến được trạm xe thứ hai; từ bỏ trạm xe thử nhất, ta leo lên trạm xe thứ 
hai, và nhờ trạm xe thứ hai, ta đên được trạm xe thứ ba; từ bỏ trạm xe thứ hai... 
đến được trạm xe thứ tư; từ bỏ trạm xe thứ ba... đến được trạm xe thứ năm; từ 
bỏ trạm xe thứ tư... đến được trạm xe thứ sáu; từ bỏ trạm xe thứ năm, leo lên 
trạm xe thứ sáu, nhờ trạm xe thứ sáu, đến được trạm xe thứ bay; từ bo trạm xe 
thứ sau, leo lên trạm xe thứ bảy, nhờ trạm xe thứ bảy, ta đến được Saketa, tại 
cửa nội thành.” Hiền giả, Vua Pasenadi nước Kosala trả lời như vậy mới trả lời 
một cách đúng đắn. 

Cũng vậy, này Hiên giả, Giới thanh tịnh chi có mục đích [đạt cho được] 
Tâm thanh tinh;’ Tâm thanh tịnh chi có mục dich [dat cho duoc]Kién thanh 
tịnh; Kiến thanh tịnh chi có mục đích [dat cho được] Doan nghi thanh tinh; 
Đoạn nghi thanh tinh chỉ có mục đích [đạt cho được] Dao phi đạo tri kién thanh 
tịnh; Đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh chỉ có mục đích [đạt cho được] Dao tri kién 
thanh tịnh; Dao tri kiến thanh tinh chỉ có mục dich [đạt cho được] Tri kién thanh 
tịnh; Tri kiên thanh tịnh chỉ có mục đích [đạt cho được] Vô thủ trước Bát-niết- 
bàn. Này Hiện giả, sống. Phạm hạnh dưới sự chỉ dẫn của Thế Tôn là với mục 
đích Vô thủ trước Bat-niét-ban. 

260. Khi được nghe nói vậy, Tôn giả Sariputta nói với Tôn giả Punna 
Mantaniputta: 

— Tôn gia tên là gi? Và các vị đồng Phạm hạnh biết Tôn giả như thé nào? 

- Hiền gia, tên tôi là Punna và các v1 đồng Phạm hạnh biết tôi là Mantaniputta. 


1 Xem МА. П. 157. 
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— Thật hy hữu thay, Hiền giả! Thật kỳ diệu thay, Hiên giá! Những cau hoi 
sâu kín đã được tra lời từng diem một bởi một đệ tử nghe nhiêu, đã biết rõ giáo 
lý của bậc Dao sư, và vị đệ tử ấy là Tôn giả Punna Mantãniputta. Thật hạnh 
phúc thay cho các vị đồng Phạm hạnh! Thật chơn hạnh phúc thay cho các vị 
dong Pham hạnh được thăm viếng, được thân cận Tôn giả Punna Mantäniputta! 
Nếu các vị đông Phạm hạnh đội Tôn gia Punna Mantaniputta trên dau với một 
cuộn vải làm khăn” để được thăm viếng, để được thân cận, thi thật là hạnh phúc 
cho các vị ây, thật là chơn hạnh phúc cho các vị ay! That hanh phuc cho chung 
tôi, that chon hạnh phúc cho chúng tôi được thăm viếng, được thân cận Tôn giả 
Punna Mantaniputta! 

Khi được nghe nói vậy, Tôn gia Punna Mantaniputta nói với Tôn gia 
Sariputta: 

— Tôn giả tên là gi, và các vị đồng Pham hạnh biết Tôn giả như thé nao? 

— Hiên giả, tôi tên là Upatissa, và các vị đồng Phạm hạnh biết tôi là Sariputta. 

— Tôi đang luận ban với bậc đệ tử được xem là ngang hàng với bậc Đạo su 
mà không được biết là Tôn gia Sariputta. Néu chung tôi được biết là Tôn giả 
Sariputta, thì chúng tôi đã không nói nhiêu như vậy. Thật hy hữu thay, Hiền giải 
Thật kỳ diệu thay, Hiên giả! Những câu hỏi sâu kín đã được trả lời từng điểm 
một, bởi một đệ tử nghe nhiêu, đã biết rõ giáo lý của bậc Dao su. Và vi đệ tử 
ây là Tôn giả Sãriputta. Thật hạnh phúc thay cho các vị đồng Phạm hạnh! Thật 
chon hạnh phúc thay cho các vi đồng Phạm hạnh được thăm viếng, được thân 
cận Tôn giả Sariputta! Nếu các VỊ đông Pham hạnh đội Tôn giả Sariputta trên 
dau với một cuộn vai làm khăn dé được thăm viéng, được thân cận, thì thật là 
hạnh phúc cho các vị ây, thật là chơn hạnh phúc cho các vị ây! Thật hạnh phúc 
cho chúng tôi, thật chơn hạnh phúc cho chúng tôi được thăm viếng, được thân 
cận Tôn gia Sariputta! 


Nhu vậy, hai bậc cao đức ấy? cùng nhau thiện thuyết, cùng nhau tùy hy. 


8 МА. II. 158 lý giải rang dé cho quan chúng thấy được Tôn giả, có thé đặt câu hỏi và nghe Tôn giả thuyết 
pháp, thay vì đi đó đây hỏi thăm Tôn giả đang ở đâu. 
Хет M. 5, Anangana Sutta (Kinh Không ué nhiễm). 


25. KINH BAY MOI 
(Nivapa Sutta)' 


261. Như vay tôi nghe. 


Một thời, Thế Tôn ở Savatthi, tại Jetavana, vườn ông Anathapindika (Cấp 
Cô Độc). Ở đây, Thế Tôn gọi các Ty-kheo: 


— Này các Ty-kheo! 

- Bạch Thé Tôn. 

Cac Ty-kheo ay vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn thuyết giảng như sau: 

— Chư Ty-kheo, người thợ săn bẫy môi khi gieo đồ mòi cho dan nai không 
nghĩ rang: “Ta gieo đô môi này cho dan nai ăn dé dan ay được sông lâu, được 
tot đẹp thêm và được nuôi dưỡng lâu dài hon.” Chư Ty-kheo, người thợ săn bây 
môi khi gieo đô môi cho dan nai nghĩ răng: “Ta gieo đô môi nay cho dan nai, 
đê dan này xâm nhập, tham dam ăn các món ăn. Sau khi xâm nhập, tham dam 
ăn các món ăn, chúng trở thành mê loạn; do mê loạn, chúng trở thành phóng 


dat; do phong dat chúng trở thành những vật bị làm theo ý người ta muón giữa 
các đồ môi này.” 


262. Ở đây, này các Ty-kheo, đàn nai dau tiên xâm nhập, tham đắm ăn các 
đồ môi này do người thợ săn bẫy môi gieo ra. Chúng ở đây xâm nhập, tham 
dam ăn các dó môi, nên trở thành mê loạn; do mê loạn, chúng trở thành phóng 
dật; do phóng dật, chúng trở thành những vật bị làm theo ÿ người ta muon gitra 
các đồ môi này của người tho săn bay môi. Chu Ty-kheo, như vay dan nai dau 
tiên này không thoát khỏi như ý lực? của người thợ săn bay môi. 


263. Ở day, nay các Ty-kheo, đàn nai thứ hai suy nghĩ như sau: “Đàn nai 
đầu tiên này xâm nhập, tham đắm ăn các dó môi nay do người thợ săn bẫy môi 
gieo ra. Chúng ở đây xâm nhập, tham đắm ăn các đồ môi, nên trở thành mê 
loạn; do mê loạn, chúng trở thành phóng dat; do phóng dat, chung tro thanh 
những vat bi làm theo ý người ta muốn giữa các đồ môi nay của người thợ san 
bay môi. Như vậy, đản nai dau tiên không thoát khỏi như $ M lực của người thợ 
săn bay môi. Vậy chúng ta hãy hoàn toàn từ bỏ các đô môi, từ bỏ các vật dụng 
đáng sợ hãi, đi sâu vào rừng và an trú.” Rôi đàn nai ay hoàn toàn từ bỏ các 


! Xem CNid. 19:60-66; 23:70-78. Kinh tương đương trong bộ Trung A-hàm kinh là Lap sư kinh Ер 
(7:01. 0026.178. 071823). 


> Iddhanubhava. MA. II. 160 giải thích iddhi và Gnubhava là vasibhava (như ý lực). 
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đồ môi, từ bỏ các vật dụng đáng sợ hãi, đi sâu vào rừng và an trú. Сибі thang 
mùa ha, co nước khan hiém, than hình dan nai ay trở thành het sức gay yêu. Vi 
thân hình dan nai ay trở thành hết suc gay yếu, sức lực của chúng bị kiệt quê. 

Vì sức lực bị kiệt quệ, đàn nai ấy trở lại các đồ môi của Nguoi thợ săn bay môi 
gieo ra. Chúng ở đây xâm nhập, tham dam ăn các đô môi. Vì chúng ở đây xâm 
nhập, tham dam ăn các đồ môi, nên trở thành mê loạn; do mê loạn, chúng trở 
thành phóng dật; do phóng dật, chúng trở thành những vật bị làm theo ý người 
ta muôn giữa các đồ môi này của người thợ săn bay môi. Nhu vậy, dan nai thu 
hai không thoát khỏi như ý lực của người thợ săn bẫy môi. 


264. Ở đây, này các Tỷ-kheo, đản nại thứ ba suy nghĩ như sau: “Dan паі đầu 
tiên này xâm nhập, tham đắm 4 ăn các đồ môi này của người thợ săn bây môi.. 
(như trên). Nhu vậy, dan nai dau tiên này không thoát khỏi như ý lực của người 
thợ săn bẫy môi. Còn đàn nai thứ hai này suy nghĩ như sau: “Đàn nai đâu tiên 
này xâm nhập, tham đắm ăn các đồ môi này của người thợ săn bay môi.. . (như 
trên). Như vay, dan nai dau tiên này không thoát khỏi như ý lực của người thợ 
săn bẫy môi. Vậy chúng ta hãy hoàn toàn từ bỏ các món ăn bay môi, từ bỏ các 
vật dụng dang sợ hãi, di sâu vào rừng và an tru.’ Rồi đàn nai ay hoan toan tir bo 
cac mon an bay môi, từ bỏ các vật dụng đáng sợ hãi, đi sâu vào rừng và an trú. 
Cuối tháng mùa hạ, cỏ nước khan hiếm, thân hình đản nai ây trở thành hết sức 
gay yêu. Vì thân hình dan nai ây trở thành hết sức gây yếu, sức lực của chúng 
bị kiệt que. Vì sức lực bị kiệt qué, đàn nai ay trở lại các dó môi do người thợ 
săn bay môi gieo ra. Chúng ở đây xâm nhập, tham đắm ăn các đồ môi. Vì chúng 
ở đây xâm nhập, tham đắm ăn các đồ môi, nên trở thành mê loạn; do mê loạn, 
chung tro thanh phong dat; do phong dat, chung tro thanh những. vật bị làm theo 
y người ta muôn giữa các đồ môi này của người thợ săn Dây, môi. Như vậy, đàn 
nai thứ hai không thoát khỏi như ý lực của người thợ săn bẫy môi. Nay chúng 
ta hay lam mot cho â an пар? сап сас dó môi này của người thợ sẵn bay moi. Sau 
khi lam chỗ a an nap xong, không xâm nhập, không tham đắm, chúng ta sẽ ăn các 
đồ môi ay do người thợ săn bay môi gieo ra. Vi không xâm nhập, không tham 
đăm ăn các món ăn, chúng ta sẽ không mê loạn; do không mê loạn, chúng ta 
sẽ không phóng dật; do không phóng dat, chung ta sé khong tro thanh những 
vật bi lam theo ý người ta muôn giữa các đồ môi của người thợ săn bay môi.” 
Rôi chúng làm một chỗ â an nap gan các đô môi này của người thợ săn bay môi. 
Sau khi làm chỗ ân nap xong, khong xâm nhập, không tham đắm, chúng ăn các 
do môi ay do người thợ săn bây mỗi gieo ra. Vì không xâm nhập, không tham 
đăm ăn các món ăn, nên chúng không mê loạn; do không mê loạn, chúng không 
phóng dật; do không phóng dật, chúng không trở thành những vật bị làm theo ý 
người ta muốn giữa các đồ môi này của người thợ săn bẫy môi. 


O đây, nay các Ty-kheo, người thợ san bẫy môi và quyến thuộc người thợ 
san bay môi suy nghĩ như sau: “Dan nai thứ ba này thật tinh khôn, xảo quyệt. 


3 Hay có thé hiểu an núp tại một chỗ nao (ãsaya kappa). MA. II. 161 viết đàn nai nghĩ rằng, người thợ săn 
không phải luôn luôn rình rập; khi người thợ sẵn nghỉ ngơi, đàn nai có thê ra ăn lúa. 
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Dan nai thứ ba này thật có thân lực (iddhimanta) và ma quái. Chung 4 ăn các đô 
môi được gieo ra này, mà chúng ta không được biết đường đi lối về của chúng. 
Vậy chúng ta hãy bao vây xung quanh các dó môi được gieo nay, voi những 
cay cột to lớn và những bay sap cung khap moi noi. Rồi chung ta có thé thay 
được chỗ ân nap của dan nai thứ ba này, chỗ chúng có thé đi dé lay dó ăn.”5 Rồi 
họ bao vây xung quanh các đồ môi được gieo nay voi những cây cột to lớn và 
những bay sập cùng khắp mọi nơi. Này các Ty-kheo, người thợ san bay môi va 
những người quyên thuộc người thợ săn bay môi thấy được chỗ ар пар của đàn 
nai thứ ba, chỗ chúng đi dé lây đồ ăn. Như vay, nay các Ty-kheo, dan nai thir ba 
này không thoát được như ý lực của người tho săn bay môi. 


265. Ö đây, này các Tỷ-kheo, đàn nai thứ tư suy nghĩ như sau: “Dan nai 
are tiên này xâm nhập, tham đắm ăn các đồ môi này của người tho săn bay 
môi... (như trên). Như vậy, đàn nai đầu tiên này không thoát khỏi như ý lực của 
mi thợ săn bẫy môi. Còn đàn nai thứ hai này suy nghĩ như sau: “Đàn nai đầu 
tiên này xâm nhập, tham đắm ăn các đô môi này của người thợ săn bẫy mòi.. 
(như trên). Như vậy, đàn nai đâu tiên này không thoát khỏi như ý lực của người 
thợ săn bẫy môi. Vậy chúng ta hãy... (như trên).' Nhu vậy, dan nai thứ hai này 
không thoát khỏi như y lực của người thợ san bay môi. Đàn nai thứ ba suy nghĩ 
như sau: 'Đàn nai đầu tiên xâm nhập, tham đắm ăn các đồ mài nay của người 
thợ săn bẫy môi... (như trên). Như vậy, dan nai dau tiên nay khong thoát khỏi 
như ý lực của người thợ săn bẫy môi. Còn đàn nai thứ hai nay suy nghi nhu 
sau: ‘Dan nal dau tiên này xâm nhập, tham đắm ăn các đồ mài nay của người 
thợ săn bẫy môi... (như trên). Như vay, dan nai dau tiên này không thoát khỏi 
như y lực cua người thợ săn bay môi. Vậy chúng ta hãy... (như trên). Như vay, 
đàn nai thứ hai này không, thoát khỏi như y lực của người thợ san bẫy môi. Vậy 
chúng ta hãy làm một chô ân nap gan các đồ môi này của người thợ săn bẫy 
môi. Sau khi làm chỗ â ân nap xong, khong xâm nhập, không tham dam ching ta 
sẽ ăn các 40 môi ay do người thợ săn gieo ra. Vi không xâm nhap, khong tham 
dam ăn các món ăn, chúng ta sẽ không mê loan; do không mê loạn, chúng ta sẽ 
không phóng dật; do không phóng dật, chúng ta sẽ không trở thành những - vật 
bi lam theo y người ta muôn giữa những đồ moi của người thợ san bay moi.’ 
Rôi chúng làm một chỗ â ân nap gần các đô môi nay của người thợ săn bay mòi. 
Sau khi làm chỗ ân nấp xong, không xâm nhập, không tham đăm chúng ăn các 
đồ môi ây do người thợ săn bẫy môi gieo ra. Vì không xâm nhập, không tham 
đăm ăn các món ăn, chúng không mê loạn; do không mê loạn, chúng không 
phóng dật; do không phóng dật, chúng không trở thành những vật bị làm theo 
y người ta muôn giữa những đồ môi này của người thợ san bay môi. Ở đây, 
người thợ săn bẫy môi và những quyên thuộc của người ây suy nghĩ như sau: 


1 Parajana: “Chúng là Yakkha, không phải dan nai.” Xem МА. II. 161. 

5 MA. II. 161 giải thích người đặt bẫy môi nghĩ rang, dan nai khong di xa, chi an núp gan ruộng lúa. Trong 
câu yattha te gaham gaccheyyum, chữ gaha có thê chi cho cho giữa các cây cọc. Khi dan nai tới, làm đụng 
cây cọc, nhờ đó các thợ săn biết. 
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“pan nai thu ba nay that tinh khon, xao quyỆt. Đàn nai thứ ba nay thật có than 
lực và ma quái. Chúng ăn các đồ môi được gieo ra mà chúng ta không được biết 
đường di lôi vê của chúng. Vậy chúng ta hay bao vây xung quanh các đồ môi 
được gieo này với những cây cột to lớn và những bay sap cung khap mọi noi. 
Rồi chung ta có thé thay được chỗ ân nap của đàn nai thứ Da này, chỗ chúng có 
thé đi dé lay đồ ăn.” Rôi họ bao vây xung quanh các d6 môi được gieo này với 
những cây cột to lớn và những bay sap cung khap moi nơi. Người thợ san bay 
môi va những quyên thuộc của người ây thây được chỗ â ân nap của dan nai thứ 
ba, chỗ chung đi dé lay đồ ăn. Như vậy, đàn nai thứ ba ấy đã không thoát khỏi 
như ý lực của người thợ san bay môi. Vậy chúng ta hãy làm một chỗ 4 ân nấp, tại 
một nơi mà người thợ săn bay môi va những quyến thuộc của người ấy không 
thé đến được. Làm chỗ å ân nap tai do xong, khong xam nhap, khong tham dam, 
chung ta sé an cac dó môi do người thợ săn bay môi gieo ra. Vì không xâm 
nhập, không tham đăm ăn các món ăn, chúng ta sẽ không mê loạn; do không 
mê loạn, chúng ta sẽ không phóng dật; do không phóng dật, chúng ta sẽ không 
trở thành những vật bị làm theo ý người ta muôn giữa các đồ môi của người thợ 
sẵn bay moi.” Rồi dan nai thứ tư làm một chỗ â ân nâp tại một nơi mà người thợ 
san bay môi và những quyên thuộc của người ду không thê đến được. Làm chỗ 
an nap tại đó xong, không xâm nhập, không tham đắm, chúng ăn các đồ mồi 
do người thợ săn bẫy môi gieo ra. Vì không xâm nhập, không tham đăm ăn các 
món ăn, chúng không trở thành mê loạn; do không mê loạn, chúng không trở 
thành phóng dật; do không phóng dật, chúng không trở thành những vật bị làm 
theo ý người ta muốn giữa các dó môi của người thợ săn bẫy mòi. 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, người thợ săn bẫy môi và những quyến thuộc của 
người ây suy nghĩ như sau: “Dan nai thứ tư này thật tinh khôn, xảo quyệt. Dan 
nai thứ tư này thật có than lực và ma quái. Va chúng ăn các đô mòi được gieo ra 
mà chúng ta không biết được đường đi lỗi vê của chúng. Vậy chúng ta hãy bao 
vầy xung quanh các đồ môi được gieo này với những cây cột to lớn và những 
bẫy sập cùng khắp mọi nơi. Rồi chúng ta có thê thay được chỗ ân nap của dan 
nai thu tu này, chỗ chúng có thé đi dé lây đồ ăn.” Rồi họ bao vay xung quanh 
các đồ môi được gieo này với những cây cột to lớn và những bẫy sập cùng khắp 
mọi nơi. Nhưng này các Ty-kheo, người thợ san bẫy môi và những quyên thuộc 
của người ây đã không thay được chỗ ân nap của đàn nai thứ tư nay, chỗ chúng 
có thê đi để lây dó а ăn. Ở đây, này các Ty-kheo, người thợ săn và những quyến 
thuộc của người ấy lại suy nghĩ như sau: “Nếu chúng ta đánh phá dan nai thứ tư 
này, chúng bị đánh phá sẽ đánh phả các đàn nai khác; các đàn nai khác bị đánh 
phá sẽ đánh phá các đàn nai khác nữa. Như vậy, toàn thé dan nai sẽ từ bỏ các 
đô mài được gieo này. Vậy chúng ta chớ có can thiệp vào đàn nai thứ tu.” Này 
các Ty-kheo, người thợ săn bẫy môi và những quyến thuộc của người ấy không 
can thiệp vào đàn nai thứ tư. Như vậy, này các Ty-kheo, đàn nai thứ tu đã thoát 
khỏi như ý lực của người thợ săn bẫy môi. 
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266. Nay các Ty-kheo, ty dụ này được Ta dung dé giai thich y nghia. Va y 
nghĩa ở đây là như sau: Chu Ty-kheo, đô môi đồng nghĩa với năm dục trưởng 
dưỡng. Chư Ty-kheo, người thợ săn bẫy môi đồng nghĩa với Ác ma. Chu Ty- 
kheo, các quyên thuộc của người thợ san bay môi dong nghĩa với quyên thuộc 
của Ác ma. Chư Ty-kheo, các đàn nai đồng nghĩa với các Sa-môn, Bả-la-môn. 


267. Ở đây, này các Ту- -kheo, hang Sa-môn, Bà-la-môn dau tiên xâm nhập, 
tham đắm ăn các đồ môi do Ác ma gieo ra và các vat dung thé gian. O day, họ 
xâm nhập, tham dam ăn các món ăn, nên trở thành mê loan; vì mê loạn, họ trở 
thành phóng dat; vi phong dat, họ trở thành những người bị làm theo ý Ác ma 
muốn giữa các đồ môi này và giữa các vật dụng thế gian. Như vậy, nay cac Ty- 
kheo, hang Sa-môn, Bà-la-môn đầu tiên này không thoát được như ý lực của Ac 
ma. Này các Ty-kheo, Ta nói hạng Sa-môn, Bà-la-môn dau tiên này giống như 
đàn nai đầu tiên trong thí dụ. 


268. Ở đây, này các Tý-kheo, hạng Sa-môn, Bà-la-môn thứ hai suy nghĩ 
như sau: “Напр Sa-môn, Bả-la-môn dau tiên này đã xâm nhập, tham đăm ăn 
các đồ môi do Ác ma gieo ra, và các vật dụng thé gian. Ở đây, họ xâm nhập, 
tham đăm ăn các món ăn, nên trở thành mê loạn; vì mê loạn, họ trở thành phóng 
dat; vi phong dat, họ trở thành những người bị làm theo ý Ác ma muốn giữa các 
đô môi này và giữa các vật dụng thê gian. Như vậy, này các Ty-kheo, hang Sa- 
môn, Bà-la-môn dau tiên này đã không, thoát khỏi như ý lực của Ác ma. Vậy, 
chúng ta hãy hoàn toàn từ bỏ các đô môi và các vật dụng thê gian, từ bỏ các vật 
dụng đáng sợ hãi, đi sâu vào rung và an trú.” Ho hoàn toàn từ bỏ các đồ môi, 
các vật dụng thê gian, từ bỏ các vật dụng đáng sợ hãi, di sâu vao rừng va an tru. 
Ở đây, họ trở thành những người” ăn rau cải, những người ăn lúa tắc, những 
người ăn gạo lứt, những người ăn gạo daddula, những người ăn béo cái, những 
người ăn cám, những người ăn nước vàng nước cơm, những người ăn hột ving, 
những người ăn cỏ, những người ăn phan bò; những người ăn trái cay và ăn rễ 
cây trong rừng, những người ăn trái cây rụng đề sông. 

Cuối tháng mùa hạ, cỏ nước trở thành khan hiểm, thân hình của hạng Sa- 
môn, Bà-la-môn â ay tro thanh hét suc gay yeu. Vi thần hình hạng Sa-môn, Ba- 
la-môn ây trở thành hết sức gay yếu, nên sức lực tinh tán của họ bị kiệt qué. Vì 
sức lực tinh tân bị kiệt que, nên tâm giải thoát bi kiệt que. Vi tam giai thoat bi 
kiệt qué, họ trở lui lại сас đồ môi do Ac ma gieo ra và các vật dung thê gian. Ở 
đây, họ xâm nhập tham đắm ăn các món ăn. Do ở đây xâm nhập, tham đắm ăn 
các món ăn, họ trở thành mê loạn; do mê loạn họ trở thành phóng dat; do phong 
dat, họ trở thành những. người bị làm theo ý Ác ma muôn giữa các đồ môi này 
và giữa các vật dụng thê gian. Như vậy, này các Ty-kheo, hạng Sa-môn, Bà-la- 
môn thứ hai này đã không thoát khỏi như ý lực của Ác ma. Này các Tỷ-kheo, Ta 
nói răng hang Sa-môn, Bà-la-môn thứ hai nay giống như đàn nai thứ hai trong 
ví dụ này. 


5 M. I. 78; Р. I. 166. 
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269. Nay cac Ty-kheo, ở day hạng Sa-môn, Bả-la-môn thứ ba suy nghĩ như 
sau: “Hạng Sa-mon, Ba-la-mon đâu tiên này xâm nhập, tham dam ăn các dé 
môi được Ác ma gieo ra và các vật dụng thê gian... (như trên). Như vậy, hạng 
Sa-môn, Bà-la-môn đầu tiên này đã không thoát khỏi như ý lực của Ác ma. 
Hạng Sa-môn, Bả-la-môn thứ hai suy nghĩ như sau: “Hạng Sa-mon, Bả-la-môn 
đâu tiên лау xâm nhập, tham dam ăn các đồ môi do Ас ma gico ra, và các vât 
dyng thé gian... (nhu trên). Nhu vay, hang Sa-mon, Bà-la-môn dau tién nay da 
khong thoát khỏi như ý lực của Ac ma. Vậy chúng ta hay hoàn toàn tü bỏ các 
đồ môi... (như trên)... chúng ta từ bỏ hoàn toàn các đồ mồi... (như trén).’ Như 
vậy, hạng Sa-môn, Bà-la-môn thứ hai này cũng không thoát khỏi như ý lực của 
Ác ma. Vậy chúng ta hãy làm một chỗ ân nap gân các dó moi do Ác ma gieo ra 
và các vật dụng thế g1an. Ở đây, sau khi làm một chỗ ân nap xong, khóng xâm 
nhập, không tham đăm, chúng ta sẽ ăn các đồ môi do Ác ma gieo ra và các vat 
dụng thé gian. Do không xâm nhập, không tham đắm ăn các món ăn, chúng ta 
sẽ không trở thành mê loạn; do không mê loạn, chúng ta sẽ không trở thành 
phóng dật; do không phóng dật, chúng ta sẽ không trở thành những người bị 
làm theo Ác ma muôn, giữa các đồ môi vả các vật dụng. thé gian.’ ' Hạng Sa- 
môn, Bả-la-môn nay lam ché an nap рап, các đồ mài do Ac ma gieo ra và các 
vật dung thé gian. Sau khi lam chỗ ân nap ở đây xong, họ không xâm nhập, 
không tham đắm ăn các đồ môi do Ác ma gieo ra và các vật dụng thế gian. 
Không xâm nhập, không tham dam, họ ăn các d6 môi nên không trở thành mê 
loạn; do không mê loạn, họ không trở thành phóng dật; do không phóng dật, họ 
không trở thành những người bị làm theo Ác ma muôn giữa các đồ môi và các 
vật dụng thê gian. Nhung rôi ho co những | ta kiến như sau: “Thế giới là thường 
còn hay thế giới là không thường còn; thê giới là hữu biên hay thê giới là vô 
biên; mang sông và than thể là một hay mạng sông và thân thê là khác; Như 
Lai sau khi chết có tôn tại hay Như Lai sau khi chết không tôn tại; Như Lai sau 
khi chết có ton tại va không tón tại hay Như Lai sau khi chết không tôn tại và 
không không tôn tại.” Như vậy, này các Ty-kheo, các Sa-môn, Bà-la-môn thứ 
ba này đã không thoát khỏi như ý lực của Ác ma. Này các Ty-kheo, Ta nói rang 
hạng Sa-môn, Bà-la-môn thứ ba nay giỗng như đàn nai thứ ba trong vi du nay. 


270. Ở đây, này các Ty-kheo, hạng Sa-môn, Bà-la-môn thứ tu suy nghĩ như 
sau: “Hạng Sa-môn, Bả-la-môn thứ nhất xâm nhập, tham đăm ăn các đồ môi 
của Ác ma và các vật dụng thé gian... (như trên). Như vậy, hạng Sa-môn, Bà- 
la-môn này không thoát khỏi như ý lực của Ác ma. Hạng Sa-môn, Bả-la-môn 
thứ hai suy nghĩ như sau: “Hạng Sa-môn, Bà-la-môn thử nhất... (như trên). Như 
vậy, hạng Sa-môn, Bà-la-môn thứ nhat không thoát được như ý lực của Ác ma. 
Vậy chúng ta hãy từ bỏ hoàn toàn các món ăn bay môi... (như trén).’ Như vậy, 
hạng Sa-môn, Ba-la-mé6n thứ hai không thoát khỏi như ý lực của Ác ma. Hang 
Sa-môn, Ba-la-mon thứ ba suy nghĩ như sau: “... (như trên). Như vậy, hạng 
Sa-môn, Bà-la-môn thứ ba không thoát khỏi như ý ý lực của Ac ma. Vay chun 
ta hay làm chỗ ân nap tại một nơi mà Ac ma và Ас ma quyến thuộc không thé 
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dén được. Lam chỗ 4 an nap О дау xong, chung ta sẽ không xâm nhập, không 
tham đăm ăn các đồ môi do Ac ma gieo ra va cac vat dung thé gian. Khong 
xâm nhập, không tham đắm ăn các đồ ăn nên chúng ta không trở thành mê loan; 
do không mê loạn, chúng ta không trở thành phóng dật; do không phóng dật, 
chung ta khong tro thanh những người bị làm theo Ác ma muốn, giữa các dé 
môi va các vật dụng thé gian.’ * Ròi ho làm chỗ an nâp tại một nơi mà Ác ma và 
Ác ma quyền thuộc không thê đến được. Làm chỗ ân nap ở day xong, ho khóng 
xam nhập, không tham đắm ăn các đô môi do Ác ma gieo ra và các vât dyng 
thé gian. Không xâm nhap, không tham dam ăn các đô môi do Ac ma gieo ra 
và các vật dụng thế gian, nên họ không trở thành mê loạn; do không mê loạn, 
họ không trở thành phóng dật; do không phóng dật, họ không trở thành những 
người bị làm theo Ac ma muốn giữa các đồ môi và các vật dụng thế gian. Như 
vậy, này các Tỷ-kheo, hạng Sa-môn, Bà-la-môn thứ tư đã thoát khỏi như y ý lực 
của Ác ma. Này các Ty-kheo, Ta nói hang Sa-môn, Bà-la-môn thứ tu này giông 
như đàn nai thứ tư trong ví dụ nay. 


271. Này các Tý-kheo, sao gọi là Ác ma và Ác ma quyên thuộc không thể 
đến được? Ở đây, này các Ty-kheo, Ty-kheo ly dục, ly ác, bất thiện pháp, chứng 
và trú Thiền thứ nhật, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm có tứ. Này 
các Ty-kheo, như vậy gọi là Ty-kheo lam Ác ma mù mắt, đoạn tuyệt mắt của 
Ác ma, không còn dâu tích, khiến Ác ma không thây đường di lỗi về. Lại nữa, 
này các Ty-kheo, Ty-kheo diệt tam và tứ, chứng và trú Thiên thứ hai, một trạng 
thái hy lạc do định sanh, không tầm không tứ, nội tĩnh nhất tâm. Như vậy gọi là 
vị Ty-kheo lam Ác ma mù mat, đoạn tuyệt mắt của Ác ma, không còn dau tích, 
khiến Ác ma không thay đường đi lối vë. Lại nữa, này các Ty-kheo, Ty-kheo ly 
hy trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thần cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả 
niệm lạc trú, chứng và trú Thiên thứ ba. Như vậy gọi là Ty-kheo... (như trên)... 
đường đi lỗi vê. Lại nữa, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo xả lạc xả khô, diệt hy ưu đã 
cảm thọ trước, chứng và trú Thiên thứ tư, không khó không lạc, xả niệm thanh 
tịnh. Nhu vậy gọi là vị Ty-kheo... (như trên)... đường di lỗi về. Lại nữa, này 
các Ty-kheo, Ty-kheo vượt lên mọi sắc tưởng, diệt trừ mọi chướng ngại tưởng, 
không tác ý đối với di trong. Tỷ-kheo nghĩ rang: “Hư không là vô biên”, chứng 
và trú Khong vô biên xứ. Như vậy gọi là vị Ty-kheo... (như trên)... đường đi lỗi 
VỆ. Lại nữa, này các Ty-kheo, Ty-kheo vượt lên mọi Không vô biên xứ, nghĩ 
rang: “hức là vô biên”, chứng và trú Thức vô biên xứ. Như vậy gọi là vi Tý- 
kheo... (như trên)... đường đi lỗi về. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Ty-kheo vượt 
lên mọi Thức vô biên xứ, nghĩ rang: “Không có một vật gì”, chứng và trú Vô 
sở hữu xứ. Như vậy gọi là vị Tỷ-kheo... (như trên)... đường đi lỗi về. Lại nữa, 
này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo vượt lên mọi Vô sở hữu xứ, chứng và trú Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ. Như vậy gọi là vị Ty-kheo... (như trên)... đường đi lỗi vè. Lai 
nữa, này các Ty-kheo, Ty-kheo vượt lên mọi Phi tưởng phi phi tưởng xứ, chứng 
và trú Diệt tho tưởng định, sau khi thay (mọi vật) với trí tuệ, các lậu hoặc được 
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diệt trừ. Này các Ty-kheo, như vậy gọi là vi Ty-kheo lam Ác ma mù mắt, đoạn 
tuyệt mat của Ac ma, không còn dâu tích, khiên Ac ma không thay đường di lôi 
vê. VỊ ay đã vượt khỏi tham trước ở đời. 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các Tỷ-kheo ây hoan hy tín thọ lời Thé 
Tôn dạy. 


26. KINH THANH CAU 
(Ariyapariyesana Sutta)! 


272. Như vay tôi nghe. 
Một thời, Thế Tôn ở Savatthi, tại Jetavana, vườn ông Anathapindika (Cap 
Co Doc). Rôi Thế Tôn vao buổi sang dap y, cam y bat vao thanh Savatthi dé 


khất thực. Có một số đông Ty-kheo đến chỗ Tôn giả Ananda ở; sau khi đến, nói 
với Tôn giả Ananda: 


- Hiền giả, đã lâu chúng tôi chưa được tận mặt nghe Thế Tôn thuyết 
pháp. Lành thay, Hiền giả Ananda, néu chúng tôi được tận mặt nghe Thế Tôn 
thuyết pháp! 

— Cac Tôn giả hãy đến chỗ Bà-la-môn Rammaka ở, và các Tôn giả sẽ được 
tận mặt nghe Thế Tôn thuyết pháp. 


- Thưa vâng, Hiên giả. 


Các Ty-kheo ay vang dap Ton gia Ananda. Rôi Thế Tôn, khất thực ở 
Savatthi xong, sau Бибі ăn, trên đường trở về, gọi Tôn gia Ananda: 


— Nay Ananda, chung ta hay di đến Pubbarama (Đông Viên), ngôi lau của 
Migaramatu (Lộc Mẫu giảng đường) dé nghỉ trưa. 


- Thưa vâng, bạch Thé Tôn. 


Tôn giả Ananda vâng đáp Thế Tôn. Roi Thế Tôn cùng với Ton gia Ananda 
di dén Pubbarama, ngôi lâu của Migaramatu dé nghỉ trưa. Thé Tôn vào budi 
chiêu từ thiền tịnh đứng dậy, gọi Tôn gia Ananda: 


— Nay Ananda, chúng ta hãy đi đến Pubbakotthaka để rửa tay, rửa chân. 

— Thưa vâng, bạch Thê Tôn. 

Tôn gia Ananda vâng đáp Thé Tôn. 

273. Rồi Thế Tôn cùng với Tôn giả Ananda đi đến Pubbakotthaka dé rửa tay, 


rửa chan. Sau khi rửa tay, rửa chân ở Pubbakotthaka xong, Thê Tôn leo đứng trên 
bờ, dap một tám y, phơi tay chân cho khô. Rôi Tôn gia Ananda bạch Thé Tôn: 


! Xem M. I. 16, 118, 237; II. 91, 209; D. IL 1; S. I. 298, 501; A. H. 247; Dh. 94; It. 31; Miln. 235; Vin. I. 1; 
Куи. 286. Kinh Ariyapariyesana con được gọi là Kinh Pasarasi trong ban Chú Siải, Kinh tương đương trong 
bộ Trun A- hàm kinh là La-ma kinh S FERS (T.01. 0026.204. 0775c07). Tham chiếu: Ta ang thượng tam kinh 
Е (7,01. 0026.101. 0588а03); Tang. Pš (T.02. 0125.19.1. 0593a24); Tang. 48 (T.02. 0125.24.5. 
0618a27); Bổn sự kinh KEKR 5 (Т. 17. 0765.4. 0679b23); Căn Bản Thuyết Nhat Thiết Hữu Bộ Ty-nai-da: Phá 
Tăng sự 1l kšt E NI: 18 (T.24. 1450.5. 0125c29). 
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— Bach Thé Tôn, tinh that của Bà-la-môn Rammaka không xa; bạch Thé 
Tôn, tinh thất của Bà-la-môn Rammaka là kha ai; bach Thé Tôn, tinh that của 
Ba-la-m6n Rammaka là khả lạc; bạch Thế Tôn, lành thay, nêu Thế Tôn vi lòng 
từ bi đi đến tịnh that của Bà-la-môn Rammaka! 


Thế Tôn im lang nhận lời. Rồi Thế Tôn đi đến tịnh thất của Bà-la-môn 
Rammaka. Lúc bay giờ, một 50 đông Ty-kheo dang hội hop tai tinh that cua 
Ва-Ја-тӧп Rammaka dé thuyết pháp. Thé Tôn dung chò ngoài cua cho dén khi 
thuyết pháp xong. Thé Tôn biết cuộc thuyết pháp đã xong, liên đăng hang va 
go vào thanh cửa. Các Ty-kheo a ây mở cửa cho Thé Tôn. Rôi The Tôn bước vao 
tịnh thất của Bà-la-môn Rammaka và ngôi lên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi, 
Thé Tôn gọi các Ty-kheo: 


— Này các Ty-kheo, các người nay hội họp ban van dé gi? Và câu chuyện gi 
ота các người bị gián đoạn? 

— Bach Т hé Tôn, câu chuyện giữa chúng con thuộc vë Thế Tôn va câu 
chuyện ấy bị gián đoạn khi Thế Tôn đến. 


— Này các Ty-kheo, lành thay khi thiện nam tử các người, vi lòng tin, xuất 
gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình, cùng nhau hội hỌp dé luận bàn đạo 
pháp. Này các Ty-kheo, khi các người hội hop với nhau, có hai việc can phải 
làm: Luận bàn đạo pháp hay giữ sự im lặng của bậc Thanh.’ 


274. Này các Ty-kheo, có hai sự tam câu này: Thánh câu và phi Thánh cầu. 
Chư Tý-kheo, và thế nào là phi Thanh cau? Ở đây, nay cac Ty-kheo, có người 
tự mình bị sanh lại tìm cầu cái bi sanh, tự mình bị gia lại tim câu cai bị già, tự 
mình bị bệnh... tự mình bị chết... tự mình bị sâu... tự mình bị ô nhiễm lại tìm 
câu cái bị ô nhiễm. Này các Tỷ-kheo, cái gì theo các người gọi là bị sanh? Này 
các Ty-kheo, vợ con là bị sanh; đây tớ nam, đây tớ nữ là bị sanh; dé va cừu là bị 
sanh; ga va heo là bị sanh; voi, bò, ngựa đực, ngựa cái là bi sanh; vàng và bạc 
là bị sanh. Này các Tỷ-kheo, những chấp thủ ấy bị sanh, vả người ây lại nắm 
giữ, tham đắm, mê say chúng, tự mình bị sanh lại tìm câu cái bị sanh. Và này 
các Ty-kheo, cái gi theo các người gol la bi gia? Nay cac Ty-kheo, vo con la 
bi gia; day tớ nam, đây tớ nữ là bi già; dé va cùu là bi gia; ga va heo la bi gia; 
voi, bò, ngựa đực, ngựa cai là bị già; vàng va bac là bi già. Này các Ty-kheo, 
những chấp thủ ay là bị già, va người ây lại năm giữ, tham đắm, mê say chúng, 
tự mình bị già lại tìm câu cái bị già. Và này các Tỷ-kheo, cái gì theo các người 
gọi là bi bệnh? Này các Ty-kheo, vợ con là bi bệnh; đây tớ nam, đây tớ nữ là bị 
bệnh; dê và cừu là bị bệnh; ga và heo là bị bệnh; voi, bo, ngựa đực, ngựa cái là 
bị bệnh.” Này các Tỷ-kheo, những chấp thủ ây là bị bệnh, va nguoi ay lại nắm 
giữ, tham đắm, mê say chúng, tự minh bị bệnh lại tim câu cái bị bệnh. Và này 
các Tỷ-kheo, cái gì theo các người gọi là bị chết? Này các Tỷ-kheo, vợ con là 


2 MA. II. 169: О đây, sự im lặng của bậc Thánh ở Thiên thứ hai. 


3 MA. П. 170 nêu rõ vàng và bạc không thé bị hoen ó, hư hoại, nhưng sắt, v.v... có thé bị ri sét, hư hoại va 
trai qua thời gian bi bụi bam, nho ban. 
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bi chét; day tớ nam, đây tớ nữ là bị chết; dé va cừu là bị chết; ga và heo là bị 
chết; vol, bo, ngựa đực, ngựa cải là bị chết. Này các Tỷ-kheo, những chấp thủ 
ây là bị chết, va người ây lại năm giữ, tham đắm, mê say chúng, tự mình bị chết 
lại tìm cầu cái bị chết. Và này các Ty-kheo, cái gi theo các người gol la bi sau? 
Nay cac Ty-kheo, vợ con là bi sầu; day tớ nam, day tớ nữ là bi sau; dê và cừu 
là bị sâu; gà và heo là bị sâu; vol, bo, ngựa đực, ngựa cái là bị sâu. Này các Ty- 
kheo, những chấp thủ â ây là bị sâu, và người ây lại năm giữ, tham đắm, mê say 
chúng, tự mình bị sâu lại tìm cầu cái bị sâu. Và này các Tỷ-kheo, cal gi theo cac 
người gọi là bị ô nhiễm? Này các Tỷ-kheo, vợ con là bị ô nhiễm; đây tớ nam, 
đây tớ nữ là bị ô nhiễm; dê và cừu là bị ô nhiễm; gà và heo là bị ô nhiễm; voi, 
bò, ngựa đực, ngựa cai là bi 6 nhiễm; vàng va bạc là bi 6 nhiễm. Và nảy các 
Tỷ-kheo, những chấp thủ ay là bi ó nhiễm, và người ay lại nam giữ, tham dam, 
mê say chúng, tự mình bị ô nhiễm lại tìm câu cái bị ô nhiễm. Này các Tỷ-kheo, 
như vậy gọi là phi Thánh cau. 


275. Và này các Tý-kheo, thế nào là Thánh cầu? Ở đây, này các Ty-kheo, 
có người tự mình bị sanh, sau khi biết rõ sự nguy hại của bị sanh, tìm câu cái vô 
sanh, vô thượng an ón khỏi các khô ách, Niét-ban; tự mình bị gia, sau khi biét 
ro su nguy hai cua bi gia, tim cau cai không gia, vô thượng an ôn khỏi các khó 
ach, Niet-ban; tự minh bị bệnh... cai không bệnh... tự minh bi chết... cái bát tử... 
tự mình bị sâu... cái không, sâu... tự mình bị ô nhiễm, sau khi biết rõ sự nguy 
hai cua 6 nhiễm, tim câu cái không ô ô nhiễm, vô thượng an ôn khỏi các khó ach, 
Niét-ban. Này các Tý-kheo, như vậy gọi là Thánh cau. 


276. Này các Ty-kheo, Ta cũng vậy, trước khi giác ngộ, khi chưa chứng 
Chánh đăng giác, khi con la Bô-tát, tự mình bị sanh lại tìm cầu cái bị sanh, tự 
mình bị gia lại tim cầu cái bị già, tự mình bi bệnh... tự minh bi chết... tự mình 
bị sâu... tự mình bị ô nhiễm lại tìm cầu cái bị ô nhiễm. Này các Ty-kheo, rôi Ta 
Suy nghĩ như sau: “Tai sao Ta tự mình bị sanh lại tim cau cái bi sanh, tự minh 
bị già... (như trên)... tự mình bị ô nhiễm lại tìm câu cái bị ô nhiém? Vay Ta tu 
minh bi sanh, sau khi biét rd su nguy hai cua bi sanh, hay tim câu cái không 
sanh, vô thượng an ôn khỏi các khó ách, Niét-ban; tự mình bị giả... cái không 
gia... tự mình bị bệnh... cái không bệnh... tự minh bị chết... cái bất tử... tự mình 
bị sâu... cái không sâu.. . tự mình bị ô nhiễm, sau khi biết rõ sự nguy hại của cái 
bị nhiễm, hãy tim câu cái không 6 nhiễm, vô thượng an 6n khỏi các khô ach, 
Niết-bàn. 


277. Rồi này các Ty-kheo, sau một thời gian, * khi Ta còn trẻ, niên thiếu, tóc 
đen nhánh, day đủ huyết khí của tuôi thanh xuân, trong thời vàng son cuộc đời, 
mặc dau cha me khong bang long, nước mat day mặt, than khóc, Ta cạo bỏ rau 
tóc, dap áo cà-sa, xuất gia, tu bo gia dinh, song khong gia dinh. Ta xuat gia nhu 
vậy, một người di tim cái gi chí thiện, tim cau vô thượng tối thăng an tịnh đạo 
lộ. Ta đến chỗ Alara Kalama ở, khi đến xong liên thưa với Alara Kalama: “Hiền 


* Xem M. I. 240; П. 93, 212. 
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giả Kalama, tôi muôn song Pham hanh trong Phap va Luat nay.” Nay cac Ty- 
kheo, được nghe nói vay, Alara Kalama nói với Ta: “Này Tôn giả, hãy sông [và 
an trú]. Pháp này là như vậy, khiến kẻ có trí, không bao lâu như vị Bôn su của 
mình [chi dạy], tự tri, tự chứng, tự đạt và an tru.” Này các Ty-kheo, va khong 
bao lau Ta da thong suốt pháp â ay một cách mau chóng. Và này các Ty-kheo, 
cho đến van đề khua môi va van dé phát ngôn mà nói, thời Ta nói giáo lý của 
kẻ trí” và giáo lý của bậc Trưởng lão (Thượng tọa),° và Ta tự cho răng Ta như 
kẻ khác cũng vậy, Ta biết và Ta thây. Này các Tý-kheo, Ta suy nghĩ như sau: 
“Alara Kalama tuyen bó pháp này không phải chỉ vì lòng tin: “Sau khi tự tri, tự 
chứng, tự dat, ta mới an trú.” Chắc chan Alara Kalama biết pháp này, thây pháp 
này roi mới an tru.” Này các Ty-kheo, roi Ta đi đến chỗ Alara Kalama ở; sau 
khi đến, Ta nói với Alara Kalama: “Hiền giả Kalama, cho đến mức độ nao, ngài 
tự tri, tự chứng, tự đạt, và tuyên bô pháp này?” Này các Ty-kheo, duoc nói vay, 
Alara Kalama tuyên bó về Vô sở hữu xứ. Rồi này các Ty-kheo, Ta suy nghi: 
“Khong phải chi có Alara Kalama có long tin, Ta cũng co lòng tin. Không phải 
chi có Alara Kalama mới có tinh tan, Ta cũng có tinh tân. Không phải chỉ có 
Alara Kalama mới có niệm, Ta cũng có niệm. Không phải chỉ có Alara Kalama 
mới có định, Ta cũng có định. Không phải chỉ có Alara Kalama mới có tuệ, Ta 
cũng có tuệ. Vậy Ta hãy cô gắng chứng cho được pháp ma Alara Kalama tuyên 
bố: ‘Sau khi tự tri, tự chứng, tự dat, ta an lu Rồi này các Ty-kheo, không bao 
lâu sau khi tự tri, tự chứng, tự đạt pháp a ây một cách mau chóng, Ta an trú. Rồi 
này các Ty-kheo, Ta đi đên chỗ Alara Kalama ở; sau khi đến, Ta nói với Alara 
Kalama: “Này Hiên giả Kalama, có phải Hiên giả đã tự tri, tự chứng, tự đạt và 
tuyên bó pháp này đên mức độ như vay?” 


— Vâng, Hiển giả, tôi đã tự tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bó pháp này dén 
mức độ như vậy. 

— Này Hiên giả, tôi cũng tự tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bó pháp này đến 
mức độ như vậy. 

— That lợi ích thay cho chung tôi! Thật khéo lợi ích thay cho chúng tôi, khi 
chúng tôi được thay một đồng Phạm hạnh như Tôn gia! Pháp ma tôi tự tri, tự 
chứng, tự đạt, và tuyên bố, chính pháp ay Hiền giả tự tri, tự chứng, tự đạt va 
an trú; pháp mà Hiên giả tự tri, tự chứng, tự đạt và an trú, chính pháp â ay tôi tự 
tri, tu chung, tự đạt va tuyên bó; pháp mà tôi biết, chính pháp a ây Hiền giả biết; 
pháp mà Hiên gia biết, chính pháp ấy tôi biết. Tôi như thê nào, Hiền giả là như 
vậy; Hiện giả như thé nào, tôi là như vậy. Nay hãy đến đây, Hiền giả, hai chúng 
ta hãy chăm sóc hội chúng này! 


Như vậy này các Ту-Кһео, Alara Kalama là Đạo su của Та, lại đặt Ta, đệ 
tử của vị ây, ngang hàng với mình, và tôn sùng Ta với sự tôn sùng tôi thượng. 


5 Nanavada. Tham khảo: D. III. 13; A. У. 42. MA. II. 171 viết Jandmiti vadam, nghĩa là học thuyết mà 
“Tôi biết.” 


6 Theravada. MA. П. 171 viết thirabhãvavädam; thero ahametthati etam vacanam, một vị có đạo lực. 
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Nay cac Ty-kheo, roi Ta tự suy nghĩ: “Pháp này không hướng đến yêm ly, 
không hướng đến ly tham, không hướng đến đoạn diệt, không hướng đến an 
tịnh, không hướng đến thượng trí, không hướng đến giác ngo, khong huong 
dén Niét-ban, ma chi dua dén su chứng đạt Vô sở hữu xú.” Như vay này các 
Tỷ-kheo, Ta không tôn kính pháp này, và từ bỏ pháp ấy, Ta bỏ đi. 


278. Rôi này các Ty-kheo, Ta, kẻ đi tìm cái gì chí thiện, tìm cầu vô thượng 
tối thăng an tịnh đạo lộ. Ta đi đến chỗ Uddaka Ramaputta, khi дёп xong Ta nói 
với Uddaka Rãmaputta: “Hiền giả, tôi muốn sóng Phạm hạnh trong Pháp và 
Luật nay.” Được nghe nói vậy, này các Ty-kheo, Uddaka Ramaputta nói với 
Ta: “Này Tôn giả, hãy sống [và an trú]. Pháp này là như vậy, khiến người có 
trí không bao lầu như vi Bon sư của mình [chỉ dạy], tự tri, tự chứng, tự dat va 
an tru.” Này các Ty-kheo, Ta đã thong suốt pháp â ay một cách mau chóng. Và 
này các Ty- -kheo, cho đến van dé khua môi va van dé phat ngôn mà nói, thời 
Ta nói giáo lý của kẻ trí, và giáo lý của bậc Trưởng lão, và Ta tự cho rang: Ta 
như người khác cũng vậy, Ta biết và Ta thay. Này các Ty-kheo, Ta suy nghĩ như 
sau: “Rama tuyên bô pháp này không phải vì lòng tin: “Sau khi tự tri, tự chứng, 
tự đạt, ta mới an tru.’ Chắc. chắn Rãma thây pháp này, biết pháp này, rồi mới 
an trú.” Này các Tỷ-kheo, rôi Ta đi đến chỗ Uddaka Ramaputta ở; sau khi đến, 
Ta nói với Uddaka Ramaputta: “Hiển giả Rama, cho đến mức độ nao, ngài tự 
tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bó pháp này?” Này các Ty-kheo, được nghe nói 
vậy, Uddaka Ramaputta tuyên bô vê Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Rồi này các 
Ty-kheo, Ta suy nghĩ: “Không phải chỉ có Rama mới có lòng tin. Ta cũng có 
lòng tin. Không phải chỉ có Rama mới có tinh tan, Ta cũng có tinh tan. Không 
phải chỉ có Rama mới có niệm, Ta cũng có niệm. Không phải chỉ có Rãma mới 
có định, Ta cũng có định. Không phải chỉ có Rama mới có tuệ, Ta cũng có tuệ. 
Vậy Ta hãy có gắng chứng cho được pháp ma Rama tuyên bố: “Sau khi tự tri, 
tự chứng, tự đạt, ta an trú. ” Rôi này các Tỷ-kheo, không bao lâu sau khi tự tri, 
tự chứng, tự đạt pháp â ây một cách mau chóng, Ta an trú. Rôi này các Ty-kheo, 
Ta di dén chỗ Uddaka Ramaputta ở; sau khi đến, Ta nói với Uddaka Ramaputta: 
“Nay Hién gia Rama, có phải Hién giả đã tự tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bố 
pháp này dén mức độ như vậy?” 


— Vâng Hiền gia, tôi đã tự tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bó pháp này dén 
mức độ như vậy? 

- Này Hiên giả, tôi cũng đã tự tri, tự chứng, tự dat và tuyên bó pháp này 
đến mức độ như vậy. 


— Thật lợi ích thay cho chúng tôi! Thật khéo lợi ích thay cho chúng tôi, khi 
chúng tôi được thấy một đồng Phạm hạnh như Tôn giả! Pháp mà tôi tự tri, tự 
chứng, tự đạt và tuyên bó, chính pháp ay Hiền giả tự tri, tự chứng, tự đạt và 
an trú; pháp mà Hiên giả tự tri, tự chứng, tự đạt và an trú, chính pháp â ay tôi tự 
tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bó; pháp mà tôi biết, chính pháp â ây Hiên giå biét; 
pháp mà Hiên gia biét, chính pháp ây tôi biét. Tôi nhu thé nào, Hién gia là nhu 


194 # KINH TRUNG BO 


vay; Hién gia nhu thé nào, tôi là như vậy. Nay hãy đến day, Hién gia, hai chung 
ta hãy chăm sóc hội chúng nay! 

Như vậy, này các Ty-kheo, Uddaka Ramaputta là Đạo su cua Ta, lại dat 
Ta, dé tử của vi ay, ngang hang voi minh, va ton sung Ta voi su ton sung tối 
thượng. Này các Ty-kheo, rôi Ta suy nghĩ: “Pháp nay không hướng đến yêm 
ly, không hướng đến ly tham, không hướng đến đoạn diệt, không hướng đến an 
tịnh, không hướng đến thượng trí, không hướng đến giác ngộ, không hướng đến 
Niét-ban, mà chỉ đưa đến sự chứng đạt Phi tưởng phi phi tưởng xứ.” Như vậy, 
này các Tỷ-kheo, Ta không tôn kính pháp ây và từ bỏ pháp â ay, Ta bo di. 


279. Này các Ty-kheo, Ta, kẻ di tìm cái gi chi thiện, tim câu vô thượng tôi 
thăng an tịnh đạo lộ, tuần tự du hành tại nước Magadha (Ma-kiệt-đà) và đến 
tại tụ lạc Uruvela (Ưu- lâu-tần-loa). Tại đây, Ta thấy một địa điểm khả ái, một 
khóm rừng thoải mái, có con sông trong sáng” chảy gân, với một chỗ lội qua 
dễ dàng khả á ai, và xung quanh có làng mạc bao bọc dé dang đi khat thực. Nay 
các Ty-kheo, ròi Ta tự nghĩ: “That là một địa điểm khả ái, một khóm rừng thoải 
mai, có con sông trong sang chảy gân, với một chỗ lội qua dễ đàng khả ái, và 
xung quanh có làng mạc bao bọc để dàng đi khất thực. Thật là một chỗ vừa đủ 
cho một thiện nam tử tha thiết tinh cần có thé tinh tan.” Va nay cac Ty-kheo, Ta 
ngồi xuống tai chỗ ấy và nghĩ: “Thật là vừa đủ dé tinh tan.” 


280. Rồi này các Ty-kheo, Ta tự minh bi sanh, sau khi biết rõ sự nguy hại của 
cái bị sanh, tìm cầu cái không sanh, vô thượng an ón khói các khó ách, Niét-bàn 
và đã chứng duoc cái không sanh, vô thuong an ón khỏi các khô ach, Niét-ban; 
tự mình bị già, sau khi biết rõ sự nguy hại của cai bị gia, tim câu cái không gia, 
vô thượng an ồn khỏi các khó ách, Niét-ban và đã chứng được cái không giả, 
vô thượng an ón khỏi các khô ách, Niết-bàn; tự mình bị bệnh, sau khi biết rõ su 
nguy hai của cái bị bệnh, tim cầu cái không bệnh, vô thượng an ôn khỏi các khô 
ách, Niết-bàn và đã chứng được cái không bệnh, vô thượng an ón khỏi các khó 
ách, Niết-bàn; tự mình bị chết, sau khi biét ró su nguy hai của cai bi chét, tim 
câu cái không chết, vô thượng an ôn khỏi các khô ách, Niét- bàn và dà chúng 
duoc cai khón chét, vó thuong an ón khói các khó ách, Niét- ban; tu minh bi 
sau, sau khi biết rõ sự nguy hại của cai bi sâu, tìm câu cái không sâu, vô thượng 
an ón khỏi các khó ach, Niét-ban và đã chứng được cái không sâu, vô thượng an 
ón khỏi các khó ach, Niết-bàn; tự mình bị ó nhiễm, sau khi biết rõ sự nguy hại 
của cái bị ô nhiễm, tìm cầu cái không bi 6 nhiễm, vô thượng an 6n khỏi các khô 
ách, Niết-bàn và đã chứng được cái không ô nhiễm, vô thượng an ón khỏi các 
khó ach, Niết-bàn. Tri và kién khởi lên nơi Ta. Sự giải thoát của Ta không bị dao 
động. Nay là đời sông cuối cung cua Ta, khóng con su tai sanh nüa. 

281. Nay các Ty-kheo, rôi Ta suy nghĩ như sau: “Pháp này do Ta chứng 
được, thật là sâu kín, khó thây, khó chứng, tịch tịnh, cao thượng, siêu lý luận, 


"Nerañjarä: Sông Ni-lién-thién. 
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vi diéu, chi người trí mới hiểu thấu. Còn quân chúng nay thi ưa ái dục, khoái a1 
dục, ham thích ái dục. Đối với quần chúng ưa ái dục, khoái ái đục, ham thích 
ái dục, thật khó mà thây được định lý Y tánh duyên khởi pháp (ldappaccayaiä 
Paticcasamuppada), sự kiện này thật khó thây, tức là sự tịnh chỉ tât cả hành, 
sự trừ bỏ tất cả sanh y, ái diệt, ly tham, đoạn diệt, Niét-ban. Nếu nay Ta thuyết 
pháp mà các người khác không hiểu Ta, thời như vậy thật khó não cho Ta, như 
vậy thật bực mình cho Ta!” Này các Ty-kheo, rôi những kệ bat khả tư nghi, từ 
trước chưa từng được nghe, được khởi lên nơi Ta: 


Sao Ta nói Chánh pháp, 
Được chứng ngộ khó khăn? 
Những ai còn tham sân, 
Khó chứng ngộ pháp này. 
ĐI ngược dòng, thâm diệu, 
Khó thay, thật tế nhị, 

Kẻ ái nhiễm vô minh, 
Không thay được pháp này. 

282. Rôi này các Tỷ-kheo, với những suy tư như vậy, tâm của Ta hướng về 
vô vi thụ động, không muôn thuyết pháp. Này các Ty-kheo, lúc bay giờ Phạm 
thiên Sahampati khi biết được tâm tu của Ta; với tâm tu của mình, liên suy 
nghĩ: “Than ôi, thé giới sẽ tiêu diệt, thé giới sẽ bi hoại vong, néu tâm của Như 
Lai, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác hướng về vô vi thụ động, không muốn 
thuyết pháp.” Rồi này các Ty-kheo, Phạm thiên Sahampati, như một nha lực sĩ 
duỗi cánh tay dang co, hay co cánh tay đang dudi; cũng vậy, vị ay biến mat từ 
thê giới Phạm thiên, và hiện ra trước mặt Ta. Này các Ty-kheo, rôi Pham thiên 
Sahampati dap thuong y một bên vai, chắp tay hướng vái Ta và bạch với Ta: 
“Bạch Thé Tôn, hãy thuyết pháp! Bạch Thiện Thệ, hãy thuyết pháp! Có những 
chúng sanh ít nhiễm bụi trần sẽ bị nguy hại néu không được nghe Chánh pháp. 
[Nếu được nghe], những vị này có thé thâm hiểu Chánh pháp. ” Này các Tý- 
kheo, Phạm thiên Sahampati nói như vậy. Sau khi nói vậy, lại nói thêm như sau: 

Xưa tại Magadha, 

Hiện ra pháp bắt tịnh. 

Pháp do tâm cau ué, 

Do suy tu tac thanh. 

Hay mo tung mo rong, 
Cánh cửa bat tử này. 

Hãy đề họ nghe pháp, 

Bậc Thanh Tịnh Chứng Ngộ. 
Như đứng trên tảng đá, 
Trên đỉnh nui [tôt cao], 

Có người đứng nhìn xuống, 
Đám chúng sanh quây quân. 
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Cũng vay, ôi Thiện Thé! 
Bậc Biến Nhãn Cùng Khap, 
Leo lên ngôi lâu đài, 

Xây dựng băng Chánh pháp, 
Bậc Thoát Ly Sầu Muôn, 
Nhìn xuống đám quân sanh, 
Bị sau khó áp bức, 

Bị sanh già chi phối. 

Đứng lên vị Anh Hùng, 

Bậc Chiến Thắng Chiên Trường. 
VỊ Trưởng Đoàn Lữ Khách, 
Bậc Thoát Ly Nợ Nan. 

Hãy đi khắp thé giới, 

Bậc Thé Tôn Chánh Giác! 
Hãy thuyết Vi diệu pháp, 
Người nghe sẽ thâm hiểu. 

283. Này các Ty-kheo, sau khi biết được lời Phạm thiên yêu câu, vì long từ 
bi đối với chúng sanh, với Phật nhăn, Ta nhìn quanh thê giới. Này các Ty-kheo, 
với Phật nhãn, Ta thay có hạng chúng sanh ít nhiễm bụi đời, nhiều nhiễm bụi 
đời, có hạng lợi căn. độn căn, có hạng thiện tánh, ác tánh, có hạng dễ dạy, khó 
dạy, và một só it thay sự nguy hiểm trong lỗi lầm phải tái sanh thé giới khác, 
một sô it không thấy sự nguy. hiểm làm những hành động lỗi lâm. Như trong hó 
sen xanh, hó sen hông hay hó sen trăng có một số hoa sen xanh, sen hồng hay 
sen trang sanh ra dưới nước, lớn lên dưới nước, không vượt lên khỏi mặt nước, 
được nuôi dưỡng dưới nước. Có một só hoa sen xanh, sen hông hay sen trắng 
sanh ra dưới nước, lớn lên dưới nước, sông vươn lên tới mặt nước. Có một sô 
hoa sen xanh, sen hồng hay sen trắng sanh ra dưới nước, lớn lên dưới nước, 
vươn lên khỏi mặt nước, không bị nước đẫm ướt. Cũng vậy, này các Ty-kheo, 
với Phật nhãn, Ta thay có hạng chúng sanh ít nhiễm bụi đời, nhiều nhiễm bụi 
đời, có hạng lợi căn. độn căn, có hạng thiện tánh, ác tánh, có hạng dễ dạy, khó 
dạy, và một sô Ít thay sự nguy hiểm trong lỗi lam phải tái sanh thé giới khác, 
một số it không thay sự nguy hiểm làm những hành động lỗi lam. Và này các 
Ty-kheo, Ta nói lên bài kệ sau đây với Phạm thiên Sahampati: 

Cửa bất tử rộng mở, 

Cho những ai chịu nghe. 
Hãy từ bỏ tín tâm, 

Không chính xác của mình. 
Tự nghĩ đến phiên toái, 

Ta đã không muôn giảng, 
Tối thượng Vi diệu pháp, 
Gita chúng sanh loài người. 
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Nay cac Ty-kheo, rồi Phạm thiên Sahampati tự nghĩ: “Ta đã tạo cơ hội cho 
Thế Tôn thuyết pháp”, dành lễ Ta, thân phía hữu hướng [về Ta] rồi bién mat 
tại chỗ. 


284. Này các Ty-kheo, rôi Ta tự suy nghĩ: “Ta sẽ thuyết pháp cho ai đầu 
tiên, ai sẽ mau hiểu Chánh pháp này?” Này các Ty-kheo, roi Ta tự nghĩ: “Nay 
có Alara Kalama là bậc trí thức, đa văn, sáng suốt, đã từ lâu sóng ít nhiễm bụi 
đời. Ta hay thuyét phap dau tién cho Alara Kalama, vi nay sé mau hiéu Chanh 
pháp nay.” Này các Ty-kheo, rồi chư thiên đến Ta va nói như sau: “Bạch Thế 
Tôn, Alara Kalama đã mệnh chung bay ngày roi.” Rồi tri kiên khởi lên nơi Ta: 
“Alara Kalama đã mệnh chung bảy ngày rôi.” Này các Ty-kheo, Ta nghĩ: “That 
là một thiệt hại lớn cho Alara Kalama. Nếu nghe pháp này, Alara Kalama sẽ 
mau thâm hiểu.” Rồi này các Ty-kheo, Ta lại nghĩ: “Та sẽ thuyết pháp cho ai 
đầu tiên, ai sẽ mau hiểu Chánh pháp này?” Roi này các Ty-kheo, Ta lại nghĩ: 
“Nay có Uddaka Ramaputta là bậc trí thức, đa van, sang suốt, đã từ lâu sống ít 
nhiễm bụi đời. Ta hãy thuyết pháp dau tiên cho Uddaka Ramaputta, vị này sẽ 
mau hiểu Chánh pháp này.” Rồi chư thiên đến Ta và nói như sau: “Bạch Thế 
Tôn, Uddaka Ramaputta đã mệnh chung ngày hôm qua.” Rôi tri kiến khởi lên 
nơi Ta: “Uddaka Rãmaputta đã mệnh chung hôm qua.” Này các Ty-kheo, Ta 
nghĩ: “Thật là một thiệt hại lớn cho Uddaka Ramaputta. Nếu nghe pháp này, 
Uddaka Ramaputta sẽ mau thâm hiểu.” Nay các Ty-kheo, ròi Ta suy nghi: “Ta 
sẽ thuyết pháp cho ai đầu tiên, ai sẽ mau hiểu Chánh pháp nay?” Rôi này các 
Tỷ-kheo, Ta lại nghĩ: “Nhóm năm Ty-kheo này đã hau hạ Ta khi Ta còn nỗ lực 
tinh cần, nhóm ấy thật giúp ích nhiều. Vậy Ta hãy thuyết pháp đầu tiên cho 
nhóm năm Ty-kheo!” Rôi này các Ty-kheo, Ta lại nghĩ: “Nay nhóm năm Ty- 
kheo ở tại dau?” Này các Ty-kheo, với Thiên nhàn thanh tịnh siêu nhân, Ta thay 
nhóm năm Ty-kheo hiện ở Baranasi (Ba-la-nai), tai Isipatana, Lộc Uyên. Rồi 
này các Ty-kheo, sau khi ở tại Uruvela lâu cho đến khi mãn ý, Ta lên đường đi 
đến Baranasi. 

285. Này các Ty-kheo, một tà mạng ngoại đạo (4/naÈa) tên là Upaka da 
thay Ta khi Ta còn đi trên con đường giữa Gaya va cây Bó-dé. 


Sau khi thây, VỊ ay noi voi Ta: 

— Các căn của Hiên gia thật sáng suốt. Da sắc của Hiền gia thật thanh tinh, 
thật thanh khiêt. Này Hiên giả, vì mục đích gi, Hiên giả xuât gia? Ai là bac Dao 
sư của Hiên giả? Hiên giả hoan hy thọ trì pháp của ai? 

Này các Tỷ-kheo, khi nghe nói vậy, Ta nói với tà mạng ngoại dao Upaka 
bài kệ như sau: 

— Ta, bậc Thang Tất Cả, 
Та, bậc Nhứt Thiết Tri, 


8 Mahajani. Ngài Buddhadatta viết jāni là hari, sự thiệt hai. 
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Hết thay pháp không nhiễm, 
Hết thảy pháp xả ly. 
Ta sóng chân giải thoát, 
Đoạn tận mọi khát ai, 
Như vậy Ta tự giác, 
Còn phải y chỉ a1? 
Ta không có Đạo sư, 
Bậc như Ta không có, 
Giữa thé giới nhơn, thiên, 
Không có ai bằng Ta. 
Bậc Ứng Cúng Trên Đời, 
Bac Dao Sư V6 Thượng, 
Tự mình Chánh dang giác, 
Ta an tịnh, thanh thoát. 
Đề chuyên bánh xe pháp, 
Ta đến thành Kasi, 
Gióng lên trông bat tử, 
Trong thế giới mù lòa. 
— Như Hiền gia đã tự xưng, Hiền giả xứng đáng là bậc Chiến Thắng Vô Tận. 
— Như Ta, bậc Thang Gia, 
Những ai chứng lậu tận, 
Ác pháp Ta nhiếp phục, 
Do vậy, Ta vô địch. 
Này các Ty-kheo, sau khi duge nghe noi vậy, tà mạng ngoại đạo Upaka nói 
với Ta: “Này Hiên giả, mong rang sự việc là vậy.” Nói xong, Upaka lắc dau rôi 
đi theo một ngả khác. 


286. — Này các Ty-kheo, rồi Ta tuần tự đi đến Baranasi, Isipatana, Lộc 
Uyén, đi dén chỗ nhóm năm Ty-kheo ở. Nay các Ty-kheo, nhóm năm Ty-kheo 
khi thay Ta tir xa di dén, da cung nhau thoa thuan nhu sau: “Nay cac Hien gia, 
nay Sa-môn Gotama đang đi đến; vị này sông trong sự sung túc, đã từ bỏ tinh 
cân, đã trở lui đời sóng đây đủ vật chat. Chúng ta chớ có đảnh lễ, chớ có đứng 
dậy, chớ có lay y bát. Hãy đặt một chỗ ngôi, va néu vi ay muốn, vị ay sẽ ngồi. 
Này các Ty-kheo, nhưng khi Ta đi đến gan, nam Ty-kheo ay khong thé giữ 
dung điều đã thỏa thuận với nhau. Có người đến đón Ta và cầm lay у Dát, có 
người sắp đặt chỗ ngôi, có người đem nước rửa chân dén. Nhưng các vị ay gol 
Ta bang tên với danh từ Hién giả (Avuso). Này các Ty-kheo, khi nghe nói vậy, 
Ta nói với nhóm năm Ty-kheo: 

— Này các Ty-kheo, chớ có gọi Ta bằng tên và dùng danh tu Hiền giả. Này 
các Ty-kheo, Như Lai là bậc A-la-hán Chánh Dang Giac. Hay long tai, pháp 
bat tử đã chứng được, Ta giảng day, Ta thuyết pháp. Sông đúng theo lời khuyên 
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giáo, сас ong không bao lâu, sau khi tự tri, tự chứng, tự đạt ngay trong hiện tại, 
mục đích vô thượng của Phạm hạnh mà các thiện nam tử xuât gia, từ bỏ gia 
đình, sông không gia đình, các ông sẽ an trú. 

Này các Ty-kheo, khi nghe nói vậy, nhóm năm Ty-kheo nói với Ta: 

So Hiển giả Gotama, với nếp sóng này, với đạo tu nay, VỚI khô hạnh này, 
Hiên gia đã không chứng được pháp Siêu nhân, tri kiên thù thăng xứng dang 
bậc Thánh, thi nay làm sao Hiên giả, với пёр sông sung túc, với sự từ bỏ tinh 
cân, với sự trở lui đời sông vật chât đây đủ, lại có thê chứng được pháp Siêu 
nhân, tri kiên thu thăng xứng dang bậc Thanh? 

Này các Ty-kheo, khi nghe nói vậy, Ta nói với nhóm năm Ty-kheo: 

— Này các Ty-kheo, Như Lai không sống sung túc, không từ bỏ tỉnh cần, 
không trở lui đời sông vật chat day du. Này các Ty-kheo, Nhu Lai la bậc A-la- 
hán Chánh Đăng Giác. Này các Ty-kheo, hay long tai, pháp bất tử đã chứng 
được, Ta giảng dạy, Ta thuyết pháp. Sông đúng theo lời khuyến giáo, các ông 
không bao lâu, sau khi tự tri, tự chứng, tự đạt ngay trong hiện tại mục đích 
vô thượng của Phạm hạnh mà các thiện nam tử xuất gia, từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình, các ông sé an tru. 


Này các Ty-kheo, lại lần thứ hai, nhóm năm Ty-kheo nói với Ta: 

— Hiền giả Gotama, với nếp sống này... (như trên)... tri kiến thù thắng xứng 
đáng bậc Thánh? 

Này các Ty-kheo, lại lần thứ hai, Ta nói với nhóm năm Ty-kheo: 

— Này các Ty-kheo, Nhu Lai không sóng sung túc... (như trên)... các ông 
sé an tru. 

Nay cac Ty-kheo, lai lần thứ ba, nhóm năm Ty-kheo nói với Ta: 

— Hiền giả Gotama, với nếp sông này... (như trên)... tri kiến thù thắng xứng 
đáng bậc Thánh? 

Này các Ty-kheo, khi nghe nói vậy, Ta nói với nhóm năm Ty-kheo: 

— Này các Ty-kheo, từ trước đến nay, các ông có chấp nhận là Ta chưa bao 
gid nói như vậy (vabbhacita) chang? 

— Bạch Thê Tôn, chưa bao giờ như vậy. 


— Này các Tỷ-kheo, Như Lai là bậc A-la-hán Chánh Đăng Giac. Hãy long 
tai, pháp. bat tử đã chứng được, Ta giảng dạy, Ta thuyết pháp. Sống đúng theo 
lời khuyên giáo, các ông không bao lâu, sau khi tự tri, tự chứng, tự đạt được 
ngay trong hiện tại mục đích vô thượng của Phạm hạnh mà các thiện nam tử 
xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, các ông sẽ an trú. 


Này các Tỷ-kheo, Ta đã làm cho nhóm năm Tỷ-kheo chấp nhận. Này các 
Tỷ-kheo, Ta thuyết giảng cho hai Ty-kheo. Ba Ty-kheo kia đi khất thực. Đồ ăn 
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mà ba Ty-kheo nay khat thuc mang vë, dú nuói sóng cho nhóm sáu nguòi.” Nay 
cac Ty-kheo, Ta thuyết giảng cho ba Ty-kheo. Hai Ty-kheo kia đi khất thực. 
Đồ ăn mà hai Ty-kheo này khất thực mang về, đủ nuôi sống cho nhóm sáu 
người.!° Này các Ty-kheo, chúng năm Ty-kheo, sau khi được Ta thuyết giảng, 
sau khi được Ta khuyến giáo, tự mình bị sanh, sau khi biết được sự nguy hại 
của cái bị sanh, tìm cầu cái không sanh, vô thượng an ón, thoát khỏi các [khó] 
ách, Niét-bàn và dà chimg duoc cái khóng sanh, vó thuong an ón, thoat khói 
các [khó] ách, Niét-bàn; tự mình bi già... cái không già... tự mình bi bệnh... cái 
không bệnh... tự mình bị chết... cái không chết... tự mình bị sầu... cái không 
sâu... tự mình bị ô nhiễm, sau khi biết được sự nguy hại của cái bị ô nhiễm, tìm 
cau cái không ó nhiễm, vô thượng an ón, thoát khỏi các [khó] ach, Niét-ban và 
đã chứng được cái không ô nhiễm, vô thượng an ón, thoát khỏi các [khó] ach, 
Niết-bàn. Tri và kiến khởi lên nơi họ: “Sự giải thoát của chúng ta không bị dao 
động, đây là đời sông cuối cùng. Nay không còn tái sanh nữa.” 


287. Này các Ty-kheo, có năm dục trưởng dưỡng.!! Thế nao là năm? Cac sắc 
do mắt nhận thức, sắc này khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, kích thích lòng dục, hập 
dẫn. Các tiếng do tai nhận thức... (như trên)... các hương do mũi nhận thức... các 
vị do lưỡi nhận thức... các xúc do thân cảm xúc là khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả 
ý, kích thích lòng dục, hap dẫn. Này các Ty-kheo, như vậy là năm dục trưởng 
dưỡng. Này các Ty-kheo, những Sa-môn hay Bả-la-môn nào bị trói buộc, bị 
tham đắm, bị mê say bởi năm dục trưởng dưỡng này, không thấy sự nguy hại 
của chúng, không biết rõ sự xuất ly khỏi chúng, mà thọ dụng chúng, những vi 
ây cân phải được hiểu là: “Các người đã rơi vào bat hạnh, đã rơi vào tai họa, đã 
bị Ác ma sử dụng như ý muôn.” Nay các Iý-kheo, như một con nai sống trong 
rừng bị sập bây năm xuống, con nai ây cân phải được hiểu la: “Nó đã rơi vào bat 
hạnh, đã rơi vào tai hoa, đã bi thợ san sử dụng như ý muốn.” Khi người thợ săn 
đến, con nai không thê bỏ đi như nó muốn. Này các Ty-kheo, cũng vậy, những 
vi Sa-môn hay Bà-la-môn nào bị trói buộc... (như trên)... đã bi Ác ma sử dụng 
như ý muôn. Này các Ty-kheo, những Sa-môn hay Bả-la-môn nào không bị troi 
buộc, không bị tham đăm, không bị mê say bởi nam dục trưởng dưỡng này, thây 
sự nguy hại của chúng, biết rõ sự xuất ly khỏi chúng, và thọ dụng chúng, những 
vị ây cân phải được hiểu là: “Các người không rơi vào bat hạnh, không rơi vào 
tai họa, không bị Ác ma sử dụng như ý muôn. ` Này các Ty-kheo, như một con 
nai sông trong rừng, không bị sập bẫy phải năm xuong, con nal ay can phai duoc 
hiểu là: “Nó không rơi vào bat hanh, no khong roi vao tai hga, no khong bi người 
thợ san sử dung như ý muon.” Khi nguol thợ săn đến, con nai có thé bỏ đi như 
nó muốn. Này các Tỷ-kheo, cũng vậy, những Sa-môn hay Bả-la-môn nào không 
bị trói buộc... không bị Ác ma sử dụng như ý muốn. 


? Gotama và nhóm 5 vị Ty-kheo. 
10 Theo MA. II. 193, đây là một phần của phi Thánh cầu. 
п Bốn loại nai ở đây cũng được nói trong M. 25, Nivapa Sutta (Kinh Bay môi), xem M. I. 159. 
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Chu Ty-kheo, vi như con nai sống trong rừng, đi qua đi lại trong rừng, an 
tâm nó di, an tâm nó đứng, an tâm nó ngôi, an tâm nó năm. Tai sao vậy? Này 
các Tý-kheo, vì nó vượt khỏi tầm tay của người thợ săn. Cũng vậy, này các Ty- 
kheo, một Ty-kheo ly dục, ly ac, bat thiện phap, chimg va tri Thién thir nhat, 
một trang thai hy lạc do ly dục sanh, có tâm có tứ. Này các Ty-kheo, Ty-kheo 
ay duge goi la: Mot vi da lam Ac ma mù mắt, đã diệt trừ moi vết tích, đã vượt 
khỏi tam mắt Ác ma. Này các Ty-kheo, lại nữa, Ty-kheo diệt tâm. và tứ, chứng 
và trú Thiên thứ hai, một trạng thai hy lac do định sanh, không tâm không tứ, 
nội tĩnh nhất tâm. Này các Tý-kheo, Ty-kheo ây được gọi là... đã vượt khỏi tam 
mat của Ac ma. Này các Ty-kheo, lại nữa, Ty-kheo ly hy tru xa, chánh niệm 
tinh giác, than cảm sự lạc thọ ma các bac Thanh gọi là xả niệm lac trú, chứng và 
tru Thiên thứ ba. Này các Ty-kheo, Ty-kheo ây được gọi là... đã vượt khỏi tam 
mat của Ac ma. Này các Tỷ-kheo, lại nữa, Tỷ-kheo xả lạc xả khó, diệt hy ưu đã 
cảm thọ trước, chứng và trú Thiên thứ tư, không khó không lạc, xả niệm thanh 
tịnh. Này các Ty-kheo, Ty-kheo ấy được gọi là... vượt khỏi tam mắt của Ac ma. 


Này các Tỷ-kheo, lại nữa, Ty-kheo vượt lên moi sac tưởng, diệt trừ mọi 
chướng ngại tưởng, không tác ý đối với dị tưởng, Ty-kheo nghi rang: “Hu 
khong là vô biên”, chứng va trú Không vô biên xứ. Này các Ty-kheo, Ty-kheo 
ay được gọi là... đã vượt khỏi tầm mắt của Ác ma. Nay các Ty-kheo, lai nữa, 
T y-kheo vuot lén moi Khong vô biên xứ, nghĩ rang: “Thức là vô biên”, chứng 
và trú Thức vô biên xu. Này các Ty-kheo, Ty-kheo 4 ây được gọi là... đã vượt 
khỏi tầm mắt của Ac ma. Nay cac Ty-kheo, lại nữa, Ty-kheo vượt lên mọi Thức 
vô biên xứ, nghĩ răng: “Không có vật gì”, chứng và trú Vô sở hữu xứ. Này các 
Ty-kheo, Ty-kheo ay được gọi là... đã vượt khỏi tam mắt của Ác ma. Này các 
Ty-kheo, lại nữa, Ty-kheo vượt lên mọi Vô sở hữu xứ, chứng và trú Phi tưởng 
phì phi tưởng xứ. Này các Ty-kheo, Ty-kheo a ay được gọi là... đã vượt khỏi tam 
mat của Ác ma. Này các Ty-kheo, lại nữa, Tỷ-kheo vượt lên mọi Phi tưởng phi 
phi tưởng xu, chứng va tru Diệt thọ tưởng định. Sau khi thây bằng trí tuệ, các 
lậu hoặc được đoạn trừ. Này các Ty-kheo, Ty-kheo ay duge goi la mot vi da 
lam Ác ma mù mắt, đã diệt trừ mọi vết tích, đã vượt khỏi tâm mat Ac ma. Vi 
ay đã vượt khỏi mọi triền phược ở đời. An tâm vị ấy đi, an tâm vị ây đứng, an 
tâm vi ay ngôi, an tâm vi ay nam. Vì sao vậy? Này các Ty-kheo, vì vi ay vượt 
khỏi tâm tay của Ác ma. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các Ty-kheo ау hoan hy tin tho lời của Thế 
Tôn dạy. 


27. TIỂU KINH DU DAU CHAN VOI 
(Ciilahatthipadopama Sutta)' 


288. Nhu vay tôi nghe. 


Một thời, Thế Tôn ở Sãvatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn 
ông Anathapindika (Cap Cô Độc). Lúc bay 910, Bà-la-môn Janussoni, với một 
có xe toàn trang do ngựa cái kéo, vào buôi sáng sớm, ra khỏi thành Savatthi. 
Bà-la-môn Janussoni thay du sĩ Pilotika từ xa đi đến, sau khi thay, liền nói với 
du sĩ Pilotika: 


— Tôn gia Vacchãyana? đi từ đâu về sớm như vậy? 
— Tôn giả, tôi từ Sa-môn Gotama đến đây. 


— Tôn giả Vacchãyana nghĩ thé nào? Sa-môn Gotama có sự sáng suốt trí tuệ) 
không? Tôn giả có xem Sa-môn Gotama là bậc Có Trí không? 


— Tôn gia, tôi là ai mà có thé biết Sa-môn Gotama có sang suốt trí tuệ? Chỉ 
có người như Sa-môn Gotama mới có thê biết Sa-môn Gotama có sáng suốt 
trí tuệ. 


— Tôn gia Vacchayana thật sự tan than Sa-m6n Gotama với lời tan than tôi 
thượng. 


— Này Tôn giả, tôi là ai mà có thé tan than Sa-môn Gotama, bậc Tối Thượng 
được tán thán trong các bậc được tán thán, bậc Tối Thượng giữa chư thiên và 
loài người? 


- Nhưng Tôn giả Vacchãyana thay được lý do gì ở Sa-môn Gotama mà Tôn 
gia có lòng tin tưởng như vậy? 
— Này Tôn giả, như một người san voi thiện xảo vào một khu rừng có voi 
, va thay một dau chân voi lớn, dài bê dài và rộng bê ngang. Người đó đi đến 
kết luận: “Con voi này là con voi lớn.” Cũng vay, nay Tôn giả, tôi đã thây bốn 
dâu chân của Sa-môn Gotama và di đến kết luận: “Thế Tôn là bậc Chánh Dang 
Giác, pháp được Thế Tôn khéo giảng, và Tăng chúng khéo hành trì.” 


! Xem М. I. 220, 256, 271, 339, 353, 400, 513; II. 29, 14, 157; Ш. 1, 29; D. I. 47, 87, 111, 127, 150, 159, 161, 
178, 204, 211, 214, 224, 235; S. IV. 103, 110, 177; A. I. 113; П. 16, 39, 153, 205; III. 93, 161; V. 201, 347. 
Kinh tương đương trong bộ Trung A-ham kinh là Tượng tích dụ kinh Z 1 (7.01. 0026.146. 0656a14). 
Theo Mhvs. XIV. 22, kinh này được Đại đức Mahinda thuyêt giảng lân đâu tiên cho Vua Devänampiyatissa 
khi Đại đức tới Tích Lan. 

? Tên của dòng họ. MA. II. 195. 

3 Pannaveyyattiya. M. I. 82. 
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289. Thé nào là bốn? Tôi thay ở đây có một số Sat-dé- ly bác học, tế nhi, 
nghị luận biện tài, biện bác như chia chẻ sợi tóc. Những vị này đi chỗ này chỗ 
kia, như muốn đả phá các tà kiến với trí tuệ của họ. Những vị này nghe: “Sa- 
môn Gotama sẽ đến thăm ngôi làng này hay thị tran nảy. ” Họ sắp đặt câu hỏi: 
“Chúng ta sau khi đến, sẽ hỏi Sa-môn Gotama câu hỏi này. Khi bị chúng ta hỏi 
như vậy, nếu Sa-môn Gotama trả lời như thế này, thì chúng ta sẽ chất vẫn như 
thê này. Khi chúng ta hỏi như vậy, nêu Sa-môn Gotama tra lời như thé kia, thì 
chúng ta sẽ chat van như thé kia.” Những VỊ này nghe: “Sa-món Gotama dà dén 
thăm ngôi làng này hay thị tran này.” Những vi này đến chỗ Sa-môn Gotama ở. 
Sa-môn Gotama với pháp thoại, khích lệ, làm cho phân khởi, làm cho hoan hỷ 
các vị này. Được Sa-môn Gotama với pháp thoại khích lệ, làm cho phân khởi, 
lam cho hoan hy, họ không hỏi Sa-môn Gotama câu hỏi [da định trước], huông 
nữa là chất van. Trái lại, họ trở thành đệ tử của Sa-môn Gotama. Này Tôn giả, 
khi tôi thây dâu chân thứ nhật này của Sa-môn Gotama, tôi đi đến kết luận: 
“Thế Tôn là bậc Chánh Dang Giác, pháp được Thế Tôn khéo giảng, và Tăng 
chúng khéo hành trì.” 

Này Tôn giả, lại nữa, tôi thay ở đây có một số Bà-la-môn bác học, tế nhị, 
nghị luận biện tài, biện bác như chia chẻ sợi tóc. Những vị này đi chỗ này chỗ 
kia, như muốn đả phá các tà kiến với trí tuệ của họ. Những vị này nghe... (như 
trên)... trai lại, họ trở thành đệ tử của Sa-môn Gotama. Nay Tôn giả, khi tôi 
thây dâu chân thứ hai nay của Sa-môn Gotama, tôi di đến kết luận: “Thế Tôn 
là bậc Chánh Dang Giác, pháp được Thế Tôn khéo giảng, và Tăng chúng khéo 
hành trì.” 


Này Tôn giả, lại nữa, tôi thấy ¿ ở đây có một só gia chủ bác học... (như trên)... 
có một số Sa-môn bác học, tế nhị, nghị luận biện tài, biện bác như chia chẻ 
sợi tóc. Những vi này đi chỗ này chỗ kia, như muôn đả pha các ta kiến với tri 
tuệ của họ. Những vị này nghe: “Sa-môn Gotama sẽ đên thăm ngôi làng nay 
hay thị tran này.” Họ sắp đặt câu hỏi: “Chúng ta sau khi đến, sẽ hỏi Sa-môn 
Gotama câu hỏi này. Khi bị chúng ta hỏi như vậy, nêu Sa-môn Gotama trả lời 
như thé này, thì chúng ta sẽ chat van như thé này. Khi bị chung ta hỏi như vay, 
nêu Sa-môn Gotama trả lời như thé kia, thì chúng ta sẽ chất van như thê kia.” 
Những vị nay nghe: “Sa-môn Gotama đã đến ngôi làng này hay thị trần này.” 
Những vị này đên chỗ Sa-môn Gotama ở. Sa-môn Gotama với pháp thoại khích 
lệ, làm cho phan khởi, làm cho hoan hỷ các vị này. Được Sa-môn Gotama với 
pháp thoại khích lệ, làm cho phân khởi, làm cho hoan hy, ho không hỏi Sa- 
môn Gotama câu hỏi [đã định sẵn], huông nữa là chat van. Trai lai, ho xin phép 
Sa-môn Gotama được xuất gia, từ bo gia đình, sông không gia dinh. Sa-môn 
Gotama cho họ được xuất gia. Được xuất gia như vậy, một sô các vi йу sống 
một mình, không phóng dat, nỗ lực, tinh сап, và không bao lâu tự tri, tự chứng, 
tự đạt và an trú ngay trong hiện tại, mục đích tôi thượng của Phạm hạnh mà 


* М.П. 722; D: 1. 26, 162. 
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những thiện nam tu chon chánh xuất gia, từ bỏ gia đỉnh, sông không gia đình 
hướng đến. Họ nói như sau: “Thật sự chúng ta gan hoại vong. That sự chúng 
ta gần hoại diệt. Xưa kia chúng ta không phải là Sa-môn lại tự xem là Sa-môn; 
không phải là Bà-la-môn, lại tự xem là Bà-la-môn; không phải là bậc A-la-han, 
lại tự xem là bậc A-la-hán. Nay chúng ta mới thật là Sa-môn! Nay chúng ta mới 
thật là Bà-la-môn! Nay chúng ta mới thật là A-la-hán!” Khi tôi thay dau chân 
thứ tư của Sa-môn Gotama, tôi đi đến kết luận: “Thé Tôn là bậc Chánh Dang 
Giác, pháp được Thế Tôn khéo giảng, và Tăng chúng khéo hành tri.” 


290. Khi được nghe nói vậy, Bà-la-môn Janussoni, từ có xe toàn trắng do 
ngựa cái kéo, bước xuông, đắp thượng y lên một bên vai, chắp tay hướng về 
Thế Tôn vai lay, và thot ra ba lan cam hứng ngữ sau day: “Danh lễ Thé Tôn, 
bậc A-la-hán Chánh Dang Giác! Danh lễ Thé Tôn, bậc A-la-han Chánh Đăng 
Giác! Dành lễ Thé Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác! Rất có thê, chúng ta sẽ 
gặp Tôn giả Gotama tại một thời nào, một chỗ nào. Rất có thé, sẽ có một cuộc 
đàm luận.” Rồi Bà-la-môn Janussoni đi đến chỗ Thế Tôn ở; sau khi đến, nói lên 
những lời chào đón hỏi thám xã giao với T hé Tôn, rôi ngòi xuống một bên. Sau 
khi ngồi xuống một bên, Bà-la-môn Janussoni đem tat ca cau chuyện của du sĩ 
Pilotika thuật lại với Thế Tôn. Sau khi nghe vậy, Thế Tôn nói với Bà-la-môn 
Janussoni: 


— Này Bà-la-môn, ví dụ dâu chân voi như vậy chưa được đây đủ một cách 
rộng rãi. Này Ba-la-m6n, với tam mức như thé nào vi dụ dau chân voi được đầy 
đủ một cách rộng rãi, hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ nói. 

— Thưa vâng, Tôn giả. 

Bà-la-môn Janussoni vâng đáp Thé Tôn. Thế Tôn thuyết giảng như sau: 

291. — Nay Bà-la-môn, ví như một người săn voi vào một khu rừng có 
voi ở. Người do thay một dau chân voi lớn trong rừng voi, dai bề dai và rong 
bê ngang. Nếu người đó là một thợ săn voi thiện xảo, người đó không đi đến 
kết luận: “Con voi này chắc chắn to lớn.” Vì sao vậy? Này Bà-la-môn, trong 
rung vol, CÓ những loại voi cai lun thap, có dâu chân lớn, có thé dâu chân này 
thuộc loại voi nay. Người đó đi theo dâu chân ây. Trong khi đi theo, người 
đó thấy trong rừng voi một dâu chan voi lớn, dải bê dài và rộng bê ngang, 
và những vật cao déu bị cọ xát." Nêu người đó là một thợ săn voi thiện xảo, 
người đó không đi đến kết luận: “Con voi này chắc chắn to lớn.” Vì sao vậy? 
Này Bà-la-môn, trong rừng vol, CÓ những loại voi cai có ngà, có dâu chân lớn, 
có thể dau chân này thuộc loại voi này. Người đó đi theo dâu chan 4 ay. Trong 
khi đi theo, người đó thay trong rừng voi, một dâu chân voi lớn, dai bê dài và 
rông bê ngang, những vật cao bị cọ xát, và những vật cao bị ngà voi cắt chém. 
Nếu người đó là một thợ săn voi thiện xảo, người đó không đi đến kết luận: 
“Con voi này chắc chăn to lớn.” Vì sao vậy? Này Bà-la-môn, trong rừng voi, 


> Ucca са nisevita: VỊ ay thay chỗ con voi cải cọ xát, đụng chạm các cay. 
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có những loại voi cái có ngà lớn, có dau chân lớn, có thê dâu chân này thuộc 
loại voi này. Người đó đi theo dâu chân â ay. Trong khi đi theo, người đó thay 
trong rừng voi một dau chân voi lớn, dài bê dài và rộng bé ngang, những vật 
cao bị cọ xát, những vật cao bị ngà voi cắt chem, và những vat cao bị gay các 
cành. Và người đó thay một con voi đực dưới góc cây hay ở ngoài trời, đang 
di, đang đứng, đang ngôi hay dang nam, nguoi do di đến kết luận: “Con voi 
này thật là con voi đực lớn.” 


Cũng vậy, này Bà-la-môn, ở đây Như Lai sanh ra ở đời, là bậc A-la-hán, 
Chánh Pang Giác, Minh Hạnh Tuc, Thiện Thệ, The Gian Giải, Vô Thượng Si, 
Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn. Với thắng trí, Ta tự thân 
chứng ngộ thế giới này, cung voi Thién giói, Ma giói, Pham thiên giói, cùng 
với chung Sa-môn, Bà-la-môn, các loài trời và loài người. Khi đã chứng ngộ, Ta 
còn tuyên thuyết điêu đã chứng ngộ, Ta thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu 
thiện, văn nghĩa day đủ. Ta giảng dạy Phạm hạnh hoàn toàn đây đủ, trong sạch. 
Người gia trưởng, hay con nguòi gia trưởng, hay một người sanh ở giai cap [hạ 
tiện | nào nghe pháp ay, sau khi nghe pháp, người ду sanh long tin nguóng Nhu 
Lai. Khi co long tin nguong, vi này suy nghi: “Doi sóng gia dinh dày nhüng 
trién phược, con duong day những bụi đời. Đời sông xuất gia phóng khoáng 
như hư không. Thật rất khó cho một người sống ở gia định có thê sông theo 
Phạm hạnh hoàn toàn đây đủ, hoàn toàn thanh tịnh, trắng bạch như vỏ ôc. Vậy 
ta nên cạo bỏ râu tóc, đấp áo cà-sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống о gia 
đình.” Một thời gian sau, người ây từ bỏ tài sản nhỏ hay từ bỏ tai san lớn,” từ bỏ 
bà con quyền thuộc nhỏ hay tu bo bà con quyền thuộc lớn, cạo bỏ râu tóc, đắp 
áo cà-sa, và xuất gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình. 


292. Khi đã xuất gia như vậy, vị áy thành tựu học ĐIỚI va nếp sông các Tý- 
kheo, từ bỏ sát sanh,” tránh xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiêm, biết tàm quý, có 
lòng từ, sông thương xót tất cả chúng sanh và các loài hữu tinh; từ bỏ lây của 
không cho, tránh xa lay của không cho, chi lây những vật đã cho, chỉ mong 
những vật đã cho, tự sông thanh tịnh, không có trộm cướp; từ bỏ không Phạm 
hạnh, sống theo Phạm hạnh, sông tránh xa [khong Pham hanh], từ bỏ dâm duc 
tục pháp;ˆ từ bỏ noi láo, tránh xa nói láo, nói những lời chân that, y chỉ trên sự 
that,!° chắc chăn, đáng tin cậy, không phản lại đời;'' từ bỏ nói hai lưỡi, '^ tránh 
xa nói hai lưỡi, nghe điều gió chô này, không dén nói ché kia dé sanh chia ré 6 
những người này, nghe điêu gì ở chỗ kia, không đi nói với những người này dé 


э Rajapatha. MA. II. 204 va DA. I, 180 sử dụng theo nghĩa “bụi tham ái dục lạc”, ngoài ra cũng có nghĩa “qua 
lại quá nhiều” (ãgamanapatha). 


! D. П. 85, 86. 

8 M. I. 287 và II. 33; D. I. 45. 

° Gamadhamma, có thé từ nghĩa mātugāma là dan bà. 

10 Saccasandha. MA. L. 206; DA. I. 73 viết saccena saccam sandahati, vi ay kết nối sự thật với sự that. 
1 D, HT. 170. 

12 M. L. 286 và III. 49. 
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sanh chia rẽ ở những người kia. Vi ду sông hoa hợp những kẻ ly gián, khuyến 
khích những kẻ hòa hỢp, hoan hỷ trong hòa hợp, thoải mái trong hòa hợp, hân 
hoan trong hòa hợp, nói những lời đưa đến hòa hop. Vị ay từ bỏ nói lời độc ác, 
tránh xa nói lời độc ас, vi ду nói những lời nhẹ nhàng, thuận tai, dễ thương, 
thông cảm đến tâm, tao nhã, đẹp lòng nhiêu người, vui lòng nhiều người, vị ау 
nói những lời như vậy. Vi ấy từ bỏ nói phù phiêm, tránh xa nói lời phù phiếm, 
nói đúng thời, nói những lời chân thật, nói những lời có ý nghĩa, nói những 
lời vë Chánh pháp,” nói những lời về Luật, nói những lời đáng được gìn giữ, 
những lời hợp thời, thuận lý, có mạch lạc, hệ thông, có ích lợi. 


293. Vị ду từ bỏ, không làm hại đến các hột gidng và các loại cây cỏ, ! dùng 
một ngày một bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ ăn phi thời; từ bỏ đi xem múa, hát 
nhạc, các cuộc trình diễn; từ bỏ trang sức bằng vòng hoa hương liệu, dâu thoa, 
các thời trang, các thời sức; từ bỏ dùng giường cao và giường lớn; từ bỏ nhận 
các hạt sống: từ bỏ nhận thịt sóng; từ bỏ nhận đàn bà, con gái; từ bỏ nhận nô 
ty gái va trai; từ bỏ nhận cừu và đê; từ bỏ nhận gia cầm và heo; từ bỏ nhận voi, 
bò, ngựa và ngựa cái; từ bỏ nhận ruộng nương và đất đai; từ bỏ nhận người môi 
giới hoặc tự mình làm môi giới; từ bỏ buôn bán; từ bỏ các sự gian lận băng cân, 
tiền bạc và đo lường; từ bỏ các tà hạnh như hôi lộ, gian tra, lừa đảo; từ bỏ lam 
thương tón, sát hai, câu thúc, bức đoạt, trộm cắp, cướp phá. 


294. Vị ay bằng lòng [tri tic] với tâm y dé che ћап,!5 với đồ ăn khất thực 
để nuôi bụng, đi tại chỗ nào cũng mang theo [y bát]. Ví như con chim bay dén 
chỗ nào cũng mang theo hai cánh; cũng vậy, Ty-kheo bang lòng với tam y dé 
che than, voi đô ăn khat thực dé nuôi bung, di tại chỗ nào cũng mang theo [y 
bát]. Via ay thành tựu Thánh giới uan này, cảm giác lạc thọ thuộc nội tâm, không 
lỗi lâm.!5 


295. Khi mắt thay sắc, vị ay không năm giữ tướng chung, không năm giữ 
tưởng riêng. Những nguyên nhân gì khiến con mat không được chế ngự, khiến 
tham ái, ưu bi, các ác, bat thiện pháp khởi lên, vị ây tự chế ngự nguyên nhan 
ay, hộ trì con mat, thực hành sự hộ trì con mat. Khi tai nghe tiếng... mũi прі 
hương... lưỡi ném vị.. . thân cảm xúc... ý nhận thức các pháp, VỊ ay không nam 
giữ tướng chung, khong nam giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì khiến ý 
căn không được chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ac, bat thiện pháp khởi lên, 
vị ay chế ngự nguyên nhân ây, hộ trì ý căn, thực hành sự hộ trì ý căn. Vi ay 
thành tựu Thanh hộ tri các can nay, cam giac lạc thọ thuộc nội tam, không van 
đục. VỊ â ay khi đi tới, khi di lui! đều tinh giác; khi nhìn thắng, khi nhìn quanh 
đều tỉnh giác; khi co tay, khi duỗi tay đều tỉnh giác; khi mang y kép, y bát đều 


13 MA. II. 208; DA. I. 76. 
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tinh giác; khi ăn, uống, nhai, nudt, đều tỉnh giác; khi di đại tiện, tiểu tiện đều 
tỉnh giác; khi đi, đứng, ngồi nằm, thức, nói, yên lặng đều tỉnh giác. 


296. Vi ay thành tựu Thánh giới uan пау," thành tựu Thanh hộ tri các căn 
này, và thành tựu Thánh chánh niệm tỉnh giác này, lựa'ˆ một chỗ thanh vắng, 
tịch mịch như rừng, gốc cây, khe núi, hang đá, bãi tha ma, lùm cây, ngoài trời, 
đồng rom. Sau khi đi khat thực về và ăn xong, vị ay ngôi kiét- -gia, lung thang tai 
chỗ nói trên, và an trú chánh niệm trước mặt. Vi ay từ bỏ tham 4 ai Ở đời, sông VỚI 
tam thoát ly tham ai, gột rửa tam hết tham ái; từ bỏ sân hận, vi ây sông với tâm 
không sân hận, lòng từ man thuong xót tất cả chúng hữu tỉnh, gột rửa tâm hết 
sân hận; từ bỏ hôn tram thuy miên, vi ay sông thoát ly hôn tram thuy miên, với 
tâm tưởng hướng về ánh sáng, chánh niệm tỉnh giác, gột rửa tâm hết hôn trâm 
thụy miên; từ bỏ trạo cử hồi quá, V1 ây sông không trạo cử hối quá, nội tâm tram 
lặng, gột rửa tâm hết trạo cử hồi quá; từ bỏ nghi ngờ, у! ay sông thoát khỏi nghi 
ngờ, không phân vân lưỡng lự, gột rửa tâm hết nghĩ ngờ đối với thiện pháp. 


297. Via ay từ bỏ năm triển cái?? làm cho tâm ô ué, làm cho trí tuệ muội lược, 
ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và trú Thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do 
ly dục sanh, có tam có tứ. Nay Bà-la-môn, như vậy gọi là dâu chân của Như 
Lai, dâu cọ xát của Như Lai, dâu cắt chém của Như Lai. Nhưng vị Thánh đệ 
tử không đi đến kết luận: “Thế Tôn là bậc Chánh Đẳng Giác, pháp được Thế 
Tôn khéo thuyết giảng, chúng Tăng khéo hành trì.” Lại nữa, này Bà-la-môn, 
Ty-kheo diệt tam va tu, chung va tru Thién thứ hai, một trang thai hy lạc do 
dinh sanh, khong tam không tu, nội tinh nhat tam. Nay Ba-la-mon, nhu vay goi 
là dâu chan của Như Lai, dau cọ xát của Nhu Lai, dâu cắt chém của Như Lai. 
Nhung vị Thanh dé tử khong đi đến kết luận: “Thé Tôn là bậc Chánh Dang 
Giác, pháp được Thế Tôn khéo thuyết giảng, chúng Tăng khéo hành trì.” Lại 
nữa, пау Bà-la-môn, Ty-kheo ly hy tru xa, chánh niệm tinh giác, than cam sự 
lac thọ mà các bậc Thanh gọi la xa niệm lac tru, chứng và tru Thiên thứ ba. Này 
Ba-la-mon, như vậy gọi là dâu chân của Như Lai, dâu cọ xát của Như Lai, dâu 
cắt chém của Như Lai. Nhưng vị Thánh đệ tử không đi đến kết luận: “Thế Tôn 
là bậc Chánh Đăng Giác, pháp được Thê Tôn khéo thuyết giảng, chúng Tăng 
khéo hành tri.” Lại nữa, nay Bà-la-môn, Tỷ-kheo xả lạc xả khó, diệt hy uu da 
cảm thọ trước, chứng và trú Thiên thứ tu, không khô không lac, xả niệm thanh 
tịnh. Này Bả-la-môn, như vậy gọi là dâu chân của Như Lai, dâu cọ xát của Như 
Lai, dấu cắt chém của Như Lai, nhưng vi Thanh đệ tử không đi đến kết luận: 
“Thế Tôn là bậc Chánh Dang Giác, pháp được Thế Tôn khéo thuyết giảng, 
chúng Tăng khéo hành trì.” 


298. Với tâm định tĩnh,?! thuan tinh, trong sáng, không cầu nhiễm, không 
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phiền não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc, binh thản như vậy, vi ây dẫn 
tâm, hướng tâm đến Túc mạng minh. VỊ ây nhớ đến các đời sông quá khứ như 
một đời, hai đời, ba đời, bón đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, 
bốn mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, hai tram doi, một ngàn đời, nhiều 
hoại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiêu hoại và thành kiệp. Via ay nhớ rang: “Tai chỗ 
kia, ta co tén nhu thé nay, dong ho nhu thé nay, giai cap nhu thé пау, thọ khó 
lac nhu thé này, tudi tho dén mirc nhu thé nay. Sau khi chết tại chỗ kia, ta được 
sanh ra tại chỗ nọ. Tại chỗ ấy, ta có tên như thé nay, dong ho nhu thé nay, giai 
cap như thé nay, thọ khổ lac như thé nay, tudi tho dén muc nhu thé nay. Sau khi 
chết tại chỗ nọ, ta được sanh ra ở đây.” Nhu vay, VỊ ây nhớ đến nhiều đời sống 
quá khứ cùng với các nét dai cương và các chi tiết. 


Này Bàả-la-môn, như vậy gọi là dâu chân của Như Lai, dâu cọ xát của Như 
Lai, dâu cắt chém của Như Lai. Nhung vị Thánh dé tử không đi đến kết luận: 
“Thế Tôn là bậc Chánh Đẳng Giác, pháp được Thế Tôn khéo thuyết giảng, 
chung Tang kheo hành tri.” 


Với tâm định tĩnh, thuân tinh, trong sáng, không câu nhiễm, không phiên 
não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, vị ây dẫn tâm, 
hướng tâm den trí tuệ về sanh tử của chúng sanh. Vi ay với Thiên nhãn thuần 
tịnh siêu nhân, thấy sự sống và chết của chúng sanh. Via ay biết rõ rang chung 
sanh, người hạ liệt, ke cao sang; người dep dé, kẻ thô xấu; người may mãn, kẻ 
bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ. Những chúng sanh làm các ác hạnh về 
thân, lời và y, phi bang các bậc Thanh, theo tà kiến, tao các nghiệp theo tà kiến. 
Những người này sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào coi dữ, ác thú, 
đọa xứ, địa ngục. Còn chúng sanh nào làm những thiện hạnh về thân, lời và 
ý, không phi bang các bậc Thánh, theo chánh kiến, tao các nghiệp theo chánh 
kiến. Những người này, sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên các thiện 
thú, cõi trời, cối đời này. Như vậy, vị ay với Thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, 
thây sự sông chết của chúng sanh. Vị ây biết rõ rang chúng sanh, người ha liệt, 
kẻ cao sang: người đẹp dé, kẻ thô xấu; người may man, kẻ bất hạnh đều do hạnh 
nghiệp của họ. 


Này Bà-la-môn, như vậy gọi là dâu chân của Như Lai, dấu cọ xát của Như 
Lai, dâu cắt chém của Như Lai. Nhưng vị Thánh đệ tử không đi đến kết luận: 
“Thế Tôn là bậc Chánh Đắng Giác, pháp được Thế Tôn khéo thuyết giảng, 
chung Tang khéo hành tri.” 

299. Với tâm định tĩnh, thuân tịnh, trong sáng, không cầu nhiễm, không 
phiên não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, уі ay dan 
tâm, hướng tâm đến Lau tận trí. VỊ ây biết như thật: “Day là khó”, biết như thật: 
“Đây là nguyên nhân của khó”, biết như thật: “Đây là khó diệt”, biết như that: 
“Đây là con đường đưa đến khó diệt”, biết như thật: “Day là những lậu hoặc”, 
biết như thật: “Đây là nguyên nhân của lậu hoặc”, biết như thật: “Day là các lậu 
hoặc điệt”, biết như thật: “Day là con đường đưa đến các lậu hoặc diệt.” 
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Nay Ba-la-mon, như vậy gọi là dâu chân của Như Lai, dau cọ xát của Như 
Lai, dau cắt chém của Nhu Lai. Nhung vị Thanh dé tử không di đến kết luận: 
“Thế Tôn là bậc Chánh Đăng Giác, pháp được Thé Tôn khéo thuyết giảng, 
chúng Tang khéo hành tri.” 


Vị ay nhờ biết như vậy, nhờ thay như vậy, tâm của vị ây thoát khỏi dục lậu, 
thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu. Đối với tự thân đã giải thoát như vậy, 
khởi lên sự hiểu biết: “Ta đã giải thoát.” VỊ â ay biét: “Sanh da tan, Pham hanh 
đã thành, những việc can làm đã làm, không có trở lui đời sông này nữa.” Này 
Bả-la-môn, như vậy gọi là dau chân của Nhu Lai, dau cọ xát của Như Lai, dau 
cắt chém của Như Lai. Này Bà-la-môn, tới mức độ này, vị Thánh đệ tử đi đến 
kết luận: “Thế Tôn là bậc Chánh Đăng Giác, pháp được Thé Tôn khéo thuyết 
giảng, chúng Tăng khéo hành trì.” Này Bả-la-môn, tới mức độ này, ví dụ dâu 
chân voi thật sự được day đủ một cách rộng rãi. 


Được nghe nói vậy, Ba-la-m6n Janussoni bạch Thé Tôn: 


— Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama! Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama! 
Như người dựng đứng lại những gi bị quăng ngã xuống, phơi bay ra những gi 
bi che kin, chi duong cho người bi lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bong 
tối dé những ai có mắt có thé thay sac. Cũng vậy, Chánh pháp đã được Tôn giả 
Gotama dùng nhiêu phương tiện trình bày, giải thích. Con xin quy у Tôn gia 
Gotama, quy y Pháp, và quy y chúng Ty-kheo. Mong Tôn gia Gotama nhận con 
làm đệ tử, từ nay trở đi cho đến mệnh chung, con trọn đời quy ngưỡng. 


28. DAI KINH DU DAU CHAN VOI 
(Mahahatthipadopama Sutta)' 


300. Như vay tôi nghe. 

Một thời, Thé Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn 
ông Anäthapindika (Cap Cô Độc). О đây, Tôn giả Sariputta (Xá-lợi-phât) gọi 
các Ty-kheo: 

— Này các Hiên giả Ty-kheo! 

- Thưa vâng, Hién giả. 

Các Tỷ-kheo ay vâng đáp Tôn giả Sãriputta. Tôn giả Sãriputta nói như sau: 

— Chu Hién giả, vi như tất cả dau chân của moi loài động vật déu thau 
nhiép trong dau chan voi, vi dau chan nay được xem là lon nhat trong tat ca 
dau chan vé phuong diện to lon. Cũng vậy, chư Hiền giả, tat ca các thiện pha 
đều tập trung trong Bon Thanh dé. The nao la trong Bon Thanh dé? Trong Kho 


Thanh dé, trong Khổ tập Thanh dé, trong Khô diệt Thanh dé, trong Khô diệt 
đạo Thánh dé. 


301. Chư Hiên, thế nào là Khổ Thánh đê? Sanh là khó, già là khó, chết là 
khô, sâu, bị, khô, ưu, não là khó, điều gi cầu không được la khó, tom lai nam 
thu uan là khô. Chư Hiên, thé nảo là năm thủ uan? Chinh la SAC thu uan, tho thu 
uan, tưởng thu uân, hành thủ uân, thức thủ uấn. Chư Hiên, thé nào là sac thu 
uan? Bốn dai và sac khởi lên từ bón đại. Chu Hiên, thé nào là bốn đại? Chính 
là địa giới, thủy giới, hỏa giới, phong giói. 

302. Chư Hiên, thé nào là địa giới? Có nội địa giới, có ngoại địa giới. Chư 
Hiên, thé nào là nội địa giới? Cái gì thuộc nội thân, thuộc cá nhân, thô phù, kiên 
cứng, bị chấp thủ; như tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gan, xương, tủy, thận, tim, 
gan, hoành cách mô, lá lách, phối, ruột, màng ruột, bao tử, phân, và bat cứ vật gi 
khác thuộc nội than, thuộc cá nhân, thô phù, kiên cứng, bị chấp thủ. Chư Hiền, 
như vậy gọi là nội địa giới. Những gi thuộc nội địa giới và những gi thuộc ngoại 
địa giới đều thuộc về địa giới. Cân phải như thật quán sát địa giới với chánh 
trí tuệ như sau: “Cai nay không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này 
không phải tự ngã của tôi.” Sau khi như thật quán sát địa giói voi chánh trí tu¢ 
như vậy, vị ду sanh yêm ly đôi với địa giới, tâm từ bỏ dia giới. Chư Hiền, một 


! Xem M. L. 122, 184; Куи. 620. Kinh tương đương trong bộ Trung A-hàm kinh là Tượng tích dụ kinh З: 
IMAX (7.01. 0026.30. 046417). 
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thời xảy ra khi ngoại thủy giới dao động, trong thời â ay ngoại dia giới bi bién 
mat. Chư Hiên, tanh vô thường của ngoại địa giới xưa ây có thể nêu rõ, tanh hủy 
hoại có thê nêu rõ, tánh đoạn diệt có thé nêu rõ, tanh biến dich có thể nêu rõ. 

Như vậy còn nói gi đến thân thé yêu thọ do khát ái chấp thủ nay? Ở đây không 
có gi dé có thé nói là tôi, là của tôi, hay tôi là. Chư Hiên, nêu có những người 
khác mắng nhiéc, chỉ trích, chọc tức,3 nhiễu não Ty-kheo, vị ây biết rõ như sau: 

“Khô thọ khởi lên nơi tôi, thọ này thuộc tay xúc chạm, thọ này do nhân duyên, 

không phải không do nhân duyên, do nhân duyên gi? Do nhân duyên xúc.” Vi 
ay thay xúc là vô thường, thây thọ là vô thường, thây tưởng là vô thường, thay 
hành là vô thường, thây thức là vô thường. Tâm của vị này hoan hỷ, thích thú, 

tịnh chỉ, quyết định" tùy thuộc giới đối tượng. Chư Hiển, nêu những người khác 
XỬ SỰ VỚI Ty- -kheo không có hoàn hao, không có tốt dep, không có khả ái, hoặc 
dùng tay xúc chạm, hoặc dùng đá xúc chạm, hoặc dùng gậy xúc chạm, hoặc 
dùng gươm xúc cham, vi ду tuệ tri như sau: “Sự thé của thân này là như vậy, 
nên tay có thé xúc chạm, đá có thé xúc chạm, gậy có thé xúc chạm, guom có 
thê xúc chạm. Thé Tôn đã dạy như sau trong ví dụ cái cua: “Chư Ty-kheo, nếu 
có kẻ trộm cướp hạ tiện lay cai cưa hai lưỡi cắt từng phân tay va chân, nêu ai ó 
day sanh y phan nộ, người ấy không làm đúng lời Ta dạy. ° Ta sẽ tinh cần, tinh 
tân, không giải đãi. Niệm được an trú, không có loạn niệm, thân thé được khinh 
an, không dao động, tâm được định tinh, nhat tâm. Nay mặc cho tay xúc chạm 
thân này, mặc cho đá xúc chạm thân này, mặc cho gậy xúc chạm thân này, mặc 
cho gươm xúc cham than nay, lời dạy chư Phật cân phải được thực hành.” Chư 
Hiên, Ty-kheo ây, niệm Phật như vậy, niệm Pháp như vậy, niệm Tăng như vậy, 
nhưng xả tương ưng với thiện không được an trú. Do vậy, vi ây bị dao động, 
bi dao động mạnh: “That bat hạnh cho ta, thật không may cho ta, thật rủi ro cho 
ta, thật không tốt đẹp cho ta. Dâu ta có niệm Phật như vậy, niệm Pháp như vậy, 
niệm Tăng như vậy, nhưng xả tương ưng với thiện không được an trú.” Chư 
Hiên, ví như một người con dau, khi thay ô ông nhạc, bi dao dong, bi dao động 
mạnh. Cũng vậy, chư Hién, nêu Ty-kheo ay niệm Phật như vậy, niệm Pháp như 
vậy, niệm Tăng như vậy, nhưng xả tương ưng với thiện không được an trú. Do 
vậy, vị ây bị dao động, bị dao động mạnh: “Thật bất hạnh cho ta, thật không 
may cho ta, thật rủi ro cho ta, thật không tốt đẹp cho ta. Dâu ta có niệm Phật 
như vậy, niệm Pháp như vậy, niệm Tăng như vậy, nhưng xả tương ưng với thiện 
không được an trú.” Chư Hiên, nêu Ty-kheo ây, niệm Phật như vậy, niệm Pháp 
như vậy, niệm Tăng như vậy, và xả tương ung với thiện được an trú, thi Ty- 
kheo áy được hoan hy. Chư Hiền, đến mức độ này, Ty-kheo đã làm thật nhiều. 


2 Theo PTS., ban chính viết sai là dpodhatu, lẽ ra phải là pathavidhatu. 

3 M. L. 140. 

4 M. I. 435 viét la vimuccati, khong phai adhimuccati. 

> M. I. 129. 

ш ngữ upekkha kusalanissita ở đây có nghĩa là sự buông xả, tĩnh tại hay không tham chap nhờ tu tập 
thiên quán. 


28. DAI KINH DU DAU CHAN VOI # 213 


303. Chu Hiên, thé nào là thủy giới? Có nội thủy 8101, có ngoại thuy 0101. 
Chư Ніёп, thé nao là nội thủy 0101? Cái gì thuộc ve nội thân, thuộc cá nhân, 
thuộc nước, thuộc chất lỏng, bị chap thủ; như mật, [viêm đàm dich] mủ, mau, 
mô hôi, mỡ, nước mat, mỡ da, nước miêng, nước mũi, nước ở khớp xương, 
nước tiểu, và bất cứ vật gì khác thuộc nội thân, thuộc cá nhân, thuộc nước, 
thuộc chat lỏng, bị chấp thủ. Chư Hiền, như vậy goi là nội thủy 2101. Những gì 
thuộc nội thủy giới và những gì thuộc ngoại thủy giới, đều thuộc về thủy 0101. 
Сап phải như thật quán sát thủy giới với chánh trí tuệ như sau: “Cái này không 
phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của 101.” Sau 
khi như thật quán sát thủy giới với chánh trí tuệ như vậy, vị ду sanh yêm ly đôi 
với thủy giới, tâm từ bỏ thủy giới. Chư Hiên, một thời xảy ra khi ngoại thủy 
0101 dao động, nước сибп trôi lang, cuốn trôi thi tran, cuốn trôi thành pho, cuón 
trôi xứ, cuôn trôi quốc độ. Chư Hiền, một thời xảy ra khi nước biển đại dương 
hạ thấp (ogacchati) một trăm do- tuân, hạ thập hai trăm do- tuân, ha thâp ba 
tram do-tuân, ha thâp bôn trăm do- tuân, ha thâp năm trăm do- tuân, ha thấp sáu 
tram do- tuân, ha thap bay tram do- tuan. Chu Hién, một thời хау ra khi nước 
biển đại dương dâng cao đến bảy cây Sa-la, dâng cao đến sáu cây Sa-la, dâng 
cao đến năm cây Sa-la, dâng cao đến bốn cay Sa-la, dang cao dén ba cay Sa-la, 
dang cao dén hai cay Sa-la, dang cao chi dén một cây Sa-la. Chu Hiền, một thời 
xảy ra khi nước biển đại dương dâng cao đến bảy đâu người, dâng cao đến sáu 
đầu người, dâng cao đến năm dau người, dang cao đến bón dau người, dâng 
cao đến ba đầu người, dâng cao đến hai đầu người, dâng cao chỉ đên một đầu 
người. Chư Hiên, một thời xảy ra khi nước biên đại dương, dâng cao đến nửa 
than người, dang cao chỉ dén hong, dang cao chi đến dau gói, dâng cao chỉ ёп 
got chan. Chu Hién, mot thời xảy ra khi nước biến đại dương không có dé thám 
ướt đốt ngón chân. Chu Hiên, tanh vô thường của ngoại thủy 0101 Xưa ay có thê 
nêu rõ; tánh hủy hoại có thể nêu rõ; tánh đoạn diệt có thê nêu rõ; tánh biến dịch 
có thê nêu ro.. ‚ (như trên)... và xả tương ưng với thiện được an trú. Chư Hiên, 
cho đến mức độ này, vị Ty-kheo đã làm thật nhiêu. 


304. Chư Hiên, thé nào là hỏa giói?” Có nội hỏa giới, có ngoại hỏa giới. 
Chư Hiện, thé nào là nội hỏa giới? Cái gì thuộc về nội thân, thuộc về cá nhân, 
thuộc lửa, thuộc chất nóng, bị chấp thủ; như cái gì khiến cho hâm nóng, khiên 
cho hủy hoại, khiến cho thiêu chảy; cái gì khiến cho những vật được ăn uống, 
nhai, nêm, có thé khéo tiêu hóa, hay tat cả những vật gì khác thuộc nội thân, 
thuộc cá nhân, thuộc lửa, thuộc chất nóng, bị chấp thủ. Chư Hiên, như vậy gol 
là nội hỏa 2101. Những gì thuộc nội hỏa gIỚI và những gì thuộc ngoại hỏa г10д1, 
đêu thuộc về hỏa giới. Cần phải như thật quán sát hỏa giới với chánh trí tuệ như 
sau: “Cái này không phải của tôi, cái nay khong phat là tôi, cai này không phải 
tự ngã của tôi.” Sau khi như thật quán sat hoa giới với chánh trí tuệ như vậy, 
vị ay sanh yem ly đối với hỏa giới, tâm từ bỏ hỏa giới. Chư Hiện, một thời xảy 
ra khi hỏa giới dao động. Lửa thiêu cháy làng, thiêu cháy thị trân, thiêu cháy 


"М.І. 422. 
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thành phó, thiêu cháy xứ, thiêu cháy quốc: độ. Lửa cháy cho đến cuối hàng cây 
côi, cho đến cuối đường lớn, cho đến cudi chân núi, cho đến cuối thủy biện, 
hay cho đến cuôi khu dat khả ái, rôi lửa bị tat vì không nhiên liệu. Chư Hiên, 
một thời xảy ra khi loài người di kiếm lửa phải dùng long ga va day gan. Chu 
Hién, tanh vô thường của ngoại hỏa ĐIỚI xưa ây có thé nêu rõ; tanh hủy hoại 
có thể nêu rõ; tanh đoạn diệt có thé nêu rõ; tanh bién dịch có thể nêu ro.. - (như 
trên)... và xả tương ưng với thiện được an trú. Chư Hiền, cho đến mức độ này, 
vị Tỷ-kheo đã làm thật nhiêu. 


305. Chư. Hiên, thé nào là phong giới? Có nội phong 2101, co ngoal phong 
giới. Chu Hiên, thé nào là nội phong 0101? Cái gì thuộc về nội thân, thuộc cá 
nhân, thuộc gió, thuộc động tánh, bị chấp thủ; như gió thói lên, gió thói xuống, 
gió trong ruột, gió trong bụng dưới, gió thôi ngang các chi [tay chan], hoi thé 
vô, hơi thở ra, va bất cứ vật gì khác thuộc nội thân, thuộc cá nhân, thuộc gió, 
thuộc tánh động, bị chấp thủ. Chư Hiền, như vậy gọi là nội phong giới. Những 
gi thuộc nội phong giới va những øì thuộc ngoại phong giới déu thuộc về phong 
giới. Cần phải như thật quán sát phong giới với chánh trí tuệ như sau: “Cái này 
không phải của tôi, cái nay không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của 
tôi.” Sau khi thây như thật phong giới với chánh trí tuệ như vậy, vị ây sanh yêm 
ly đối với phong giới, tâm từ bỏ phong giới. Chư Hiền, một thời xảy ra khi 
ngoại phong giới dao động, gió thôi bay làng, thôi bay thị trân, thoi bay thành 
phó, thôi bay xứ, thôi bay quộc độ. Chư Hiên, một thời xảy ra khi trong tháng 
cuôi mùa hạ, loài người tim câu gió nhờ lá cây Sa-la, nhờ cây quạt, và người ta 
không mong tìm được cỏ tại chỗ có rạch nước chảy.3 


Chư Hiên, tanh vô thường của ngoại phong giới xưa ay có thê nêu ró; 
tánh hủy hoại có thé nêu rõ; tánh đoạn diệt có thê nêu rõ; tánh biên dich có 
thê nêu rõ. Nhu vay con noi gi dén than thé yếu thọ do khát á ái chấp thủ này? 
Ở đây không có gì để со thé noi là tôi, là của toi, hay tôi là. Chu Hiên, nêu 
со những người khác mắng nhiéc, chỉ trích, chọc tức, nhiễu não Ty-kheo, VỊ 
ay biết rõ như sau: “Khổ thọ khởi lên nơi tôi thuộc tay xúc cham; thọ này do 
nhân duyên, không phải không do nhân duyên. Do nhân duyên gì? Do nhân 
duyên xúc vậy.” VỊ ay thay xúc là vô thường; у! ay thay thọ là vô thường; у! 
ây thây tưởng là vô thường, vị ay thay hành là vô thường: vi ay thay thức là vô 
thường; tâm của vi này hoan hy, thích thú, tinh chi, quyết định, tùy thuộc giới 
đối tượng. Chư Hiển, nếu những người khác xử sự với Ty-kheo, khong co 
hoan hao, khong có tốt đẹp, không có khả ái, hoặc dùng tay xúc chạm, hoặc 
dung , da xuc cham, hoac dung gay xúc cham, hoặc dùng gươm xúc cham, v1 
ay biét nhu sau: “Su thé cua than nay la nhu vay nén tay có thé xúc chạm, đá 
có thê xúc chạm, gay có thé xúc cham, gươm có thê xúc chạm. Thê Tôn đã 
dạy như sau trong ví dụ cai cưa: “Chư ty: -kheo, néu có kẻ trom спор һа пёп 
lay cái cưa hai lưỡi cắt từng phân tay va chân, néu ai ở đây sanh ý phan nộ 


8 Ossavana. MA. II. 229 viết là ossavane, giải thích là chadanagge, và cho răng vì nước chảy từ đây ra nên gọi 
là ossavane. Ở đây có nghĩa là nước chảy, khiến cỏ cây sinh trưởng được. 
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thi người ay không lam đúng lời Ta day.’ Ta sẽ tinh can, tinh tan, không giải 
đãi. Niệm được an tru, không co loạn niệm, than thể được khinh an, không 
dao động, tâm được định tĩnh nhất tâm. Nay mặc cho tay xúc chạm thân này, 
mặc cho đá xúc chạm, mặc cho gậy xúc chạm, mặc cho gươm xúc chạm thân 
này, lời dạy chư Phật cần phải được thực hành.” Chư Hiên, Ty-kheo a ay, niệm 
Phật như vậy, niệm Pháp như vậy, niệm Tăng như vậy, nhưng xả tương ưng 
với thiện không được an trú. Do vậy, vị ây bị dao động, bị dao động mạnh: 
“Thật bất hạnh cho ta, thật không may cho ta, thật rủi ro cho ta, thật không 
tốt đẹp cho ta. Dau ta có niệm Phật như vậy, niệm Pháp như vậy, niệm Tăng 
như vậy, nhưng xả tương ưng với thiện không được an tru.” Chư Hiên, ví như 
một người con dâu, khi thay ô ông nhạc, bị dao động, bị dao động mạnh. Cũng 
vậy, chư Hiền, néu Ty-kheo a ay niệm Phật như vậy, niệm Pháp như vậy, niệm 
Tăng như vậy, nhưng xả tương ưng với thiện không được an trú. Do vậy, vị 
ay bi dao dong, bi dao động mạnh: “Thật bất hạnh cho ta, thật không may 
cho ta, thật rủi ro cho ta, thật không tốt đẹp cho ta. Dau ta có niệm Phật như 
vậy, niệm Pháp như vậy, niệm Tăng như vậy, nhưng xả tương ưng với thiện 
không được ап trú.” Chư Hiền, nếu Ty- Kheo ay niém Phat nhu vay, niém 
Phap như vậy, niệm Tang như vay, va xa tương ung với thiện được an trú. Do 
vậy, Tỷ-kheo â ay được hoan hy. Chư Hiên, cho dén mức độ này, vị Ty-kheo 
đã làm thật nhiêu. 


306. Chư Hiền, như một khoảng trồng được bao vây bởi cây gậy, bởi dây 
leo, bởi cỏ, bởi bùn, được biết là một nhà ở. Cũng vậy, chư Hiên, một khoảng 
trong được bao vay bởi xuong, boi dây gan, bởi thịt, bởi da, được biết là một 
sắc pháp. Chư Hiên, nếu nội mắt không bị hư hại, nhưng ngoại sắc không vào 
trong tam mắt, không có sự quy tụ xúc chạm thích hợp, thì thức phân thích 
hợp không có hiện khởi. Chư Hiên, néu nội mắt không bị hư hại, ngoại sắc vào 
trong tâm mắt, nhưng không có sự quy tụ xúc chạm thích hợp, thì thức phan 
thích hợp không có hiện khởi. Chư Hiện, chỉ khi nào nội mat không bị hu hại, 
ngoại sắc vào trong tam mất, có sự quy tụ xúc chạm thích hợp, thì thức phần 
thích hợp có hiện khởi. Bất cứ sắc pháp gì được hiện khởi như vậy đều quy tụ 
trong sắc thủ uan; bat cứ cảm tho gi được hiện khởi như vay déu quy tu trong 
tho thu uan; bat cu tuong gi được hiện khởi như vậy đều được quy tụ trong 
tưởng thủ uấn; bất cứ hành gì được hiện khởi như vậy đều quy tụ trong hành 
thủ uân; bất cứ thức gì được hiện khởi như vậy đều quy tụ trong thức thủ uan. 
Vi ay tuệ tri như sau: “Như vậy, như người ta nói, có sự quy tụ, sự tập hợp, 
sự hòa hợp của năm thủ uan này. Thế Tôn đã nói như sau: “AI thay được ly 
Duyên khởi, người ấy thay được pháp; ai thay được pháp, người ấy thấy được 
lý Duyên khoi.’ Những pháp nay do duyên khởi lên chính là năm thủ uân. Sự 
tham dục, chấp trước, tham đăm, mê say trong năm thủ uan nay tuc la khổ tập; 
sự nhiếp phục tham dục, sự từ bỏ tham dục” tức là sự khô diệt.” Cho đến mức 
độ này, chư Hiên, vị Ty-kheo đã làm rất nhiêu. 


? Dong nghĩa với Nibbãna. Xem MA. II. 230. 
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Chư Hiên, nếu nội tai không bị hư hại... néu lỗ mũi không bị hư hại... néu 
lưỡi không bị hư hại... nêu thân không bị hư hại.. . nếu nội y căn không bi hu hai 
nhung ngoai pháp không vào trong tam cua y can, không co sy quy tu xúc cham 
thich hgp, thi thirc phan thich hợp không có hiện khởi. Chư Hiên, néu nội ý căn 
không bị hư hại, ngoại pháp vào trong tâm của ý căn, nhưng không có sự quy tụ 
xúc chạm thích hợp, thì thức phan thích hợp không có hiện khởi. Chư Hién, chi 
khi nao nội ý căn không bi hư hại, ngoại pháp vào trong tam của ý can, CO su 
quy tụ xúc cham thích hợp, thi thức phan thích hợp có hiện khởi. Bất cứ pháp 
øì được hiện khởi như vậy đều quy tụ trong sắc thủ uan; bất cứ cảm thọ gì được 
hiện khởi như vậy đều quy tụ trong thọ thủ uan; bat cứ tưởng gi được hiện khởi 
như vậy đều quy tụ trong tưởng thủ uan; bat cứ hành gi được hiện khởi như vậy 
déu quy tụ trong, hành thủ uân; bất cứ thức gì được hiện khởi như vậy déu quy tụ 
trong thức thủ uan. Vị ây tuệ tri như sau: “Như vậy, như người ta nói, có sự quy 
tụ, sự tập hợp, sự hòa hợp của năm thủ uan này. Thế Tôn đã nói như sau: ‘Ai 
thây được lý Duyên khởi, người ay thay được pháp; ai thay được pháp, người 
ay thay được ly Duyên khói.” Những pháp nay do Duyên khởi lên chính là năm 
thủ uân. Sự tham dục, chấp trước, tham đắm, mê say trong năm thủ uan này tức 
là khổ tập; sự nhiếp phục tham dục, sự từ bỏ tham dục tức là sự khó diệt.” Cho 
đến mức độ nay, chư Hiền, vị Tỷ-kheo đã làm rất nhiều. 


Tôn giả Sãriputta thuyết giảng như vậy, các Ty-kheo ay hoan hy tin thọ lời 
Tôn giả Sariputta dạy. 


29. DAI KINH THI DU LOI CAY 
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307. Nhu vay tôi nghe. 


Một thời, Thế Tôn ở tai Rajagaha (Vuong Ха), Gijjhaktta (núi Linh T huu), 
khi Devadatta? (Dë-bà- đạt-đa) từ bỏ [chúng Tăng] ra đi không bao lâu. Ở đây, 
nhân việc Devadatta, Thế Tôn cho gọi các Ty-kheo va dạy như sau: 


— Ó đây, này các Ty-kheo, có thiện nam tử do long tin, xuất gia, từ bỏ gia 
đình, sông không gia đình: “Ta bị chìm đăm trong sanh, già, chết, sâu, bị, khó, 
uu, nao, bi chim dam trong dau khó, bi chi phôi bởi đau khó. Rất có thé, toàn 
bộ khó uán này có thé cham đứt được.” Vị ay xuất gia như vậy, được lợi đưỡng, 
tôn kính, danh vọng. 


Do lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng này, vị ấy hoan hỷ, mãn nguyện. Do 
lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng nay, vi ay khen minh, chê người: “Ta được lợi 
dưỡng như vậy, được danh vọng như vậy, còn các Ty-kheo khác ít được biết đến, 
it có uy quyên.” VỊ à ây vì lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng này, trở thành mê say 
tham dam, phóng dat. Do song phong dat, vi ay bi đau khô. Chư Ty-kheo, vi nhu 
một người muôn được lõi cây, tìm câu lõi cây. Trong khi đi tìm lõi cây, trước một 
cây lớn đứng thăng có lõi cây, người ây bỏ qua 101 cây, bỏ qua giác cây, bỏ qua 
vo trong, bỏ qua vo ngoài, chặt cành lá, lây chúng mang đi, tưởng răng đó là lõi 
cây. Một người có mat thay vậy bèn nói: “That sự người này không biết loi cây, 
không biết giác cây, không biét vỏ trong, không biết vỏ ngoài, không biết cành 
lá. Người nay muôn được 161 cây, tìm cau lõi cay. Trong khi di tìm lõi cây, trước 
một cây lớn đứng thắng có lõi cây, người này bỏ qua lõi cây, bỏ qua giác cây, bỏ 
qua VỎ trong, bỏ qua vỏ ngoài, chặt cành lá, lay chung mang di, trong rang do 
la lõi cay. Va người này không đạt mục đích ma lõi cây có thê thành tựu.” Cũng 
vậy, ở đây, này các Ty-kheo, có thiện nam tử vì lòng tin, xuat ' gia, từ bo gia đình, 
sông không gia đình: “Ta bi chim dam trong sanh, , Blà, chét sau, bi, khó, ưu, não, 
bị chi phôi bởi đau khó. Rất có thê toàn bộ khô wan này có thé châm dứt.” Vi ду 
xuất gia như vay; được lợi dưỡng, ton kính, danh vọng. Do lợi dưỡng, tôn kính, 
danh vọng này, vi ây hoan hỷ, tự mãn. Do lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng này, 
vị ây khen mình, chê người: “Ta được lợi dưỡng như vậy, được danh vọng như 
vậy, còn các Ty-kheo khác ít được biết đến, ít có uy quyên.” Vi ấy vì lợi dưỡng, 


! Xem M. I. 198. Tham chiếu: Tăng. #8 (7.02. 0125.43.4. 0759a29). 
2 $. I. 153; Vin. II. 199 viết rang Devadatta, sau khi phá hoại hòa hợp Tăng, đi đến Gaydsisa với 500 vị 
Tỷ-kheo. 
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ton kinh, danh vong nay, tro thanh mé say, tham dam, phong dat. Do song phong 
dat, vị ay bị dau khó. Chư Ty-kheo, Ty-kheo ay được gọi là vị đã nam lay cành 
lá Phạm hạnh. Và do vậy, vi ay đã dừng lại [ở day]. 


308. Nhưng ở đây, này các Ty-kheo, có vị thiện nam tử vi long tin, xuat 
gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình: “Ta bi chim đăm trong sanh, gia, chết, 
sâu, bị, khó, ưu, não, bị chìm đăm trong đau khô, bi chi phôi bởi đau khô. Rất 
có thé toàn bộ khổ uân này có thé cham đứt.” Rồi vi ду xuất gia như vậy, được 
lợi dưỡng, tôn kính, danh vong. Vi ay khong vì lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng 
này, khen mình, chê người. VỊ â ây không vì lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng này, 
trở thành mê say, tham đăm, phóng dat. Do song không phóng dat, vi ay thành 
tựu giới đức. Do thành tựu giới đức này, vị ây hoan hy, tự mãn. Do thành tựu 
giới đức này, vị ây khen mình, chê người: “Ta là người trì 2101, theo thiện pháp. 
Các Ty-kheo khác phá giới, theo ac pháp.” Do thành tựu giới đức này, vi ay trở 
thành mê say, tham dam, phóng. dat. Do sóng phóng dat, vi ay bi dau khó. Chu 
Ty-kheo, vi nhu mot người muôn được lõi cây, tìm cau lõi cây. Trong khi đi 
tim 101 cây, trước một cây lớn đứng thắng có lõi cây, người ây bỏ qua lõi cây, 
bỏ qua giác cây, bỏ qua vỏ trong, chặt vỏ ngoài, lây chúng mang di, tưởng đó la 
lối cây. Một người có mắt thây vậy bèn nói: “Thật sự người này không biết lối 
cây, không biệt giác cây, không biết vỏ trong, khong biết vỏ ngoài, không biết 
cành lá. Người này muôn được lõi cây, tìm cau lõi cây. Trong khi di tìm 161 cây, 
trước một cây lớn đứng thăng có lõi cây, người này bỏ qua lõi cây, bỏ qua giác 
cay, bo qua vỏ trong, chat vỏ ngoài, lây chúng mang di, tưởng đó là lõi cây. Và 
người nay không đạt mục đích mà lõi cây có thé thành tựu. ' Cũng vậy, nay các 
Tỷ-kheo, ở đây Tỷ-kheo vì lòng tin, xuất gia, từ bỏ gia đình, sông không gia 
đình... (như trên). Do thành tựu giới đức nay, vi ay trở thành mê say, tham đăm, 
phóng dật. Do sông phóng dat, vị ay bị đau khó. Chư Ty-kheo, Ty-kheo ay duoc 
gọi là vi đã năm lây vỏ ngoài Pham hạnh. Và do vậy, vi ду đã dừng lai [ở đây]. 


309. Nhưng ở đây, này các Ty-kheo, có thiện nam tử vì lòng tin, xuất gia, 
tu bo gia dinh, sông không gia đình: “Ta bị chìm đăm trong sanh, giả, chết, sâu, 
bi, khô, ưu, nao, bi chim dam trong dau khô, bị chi phôi bởi đau khổ. Rất có thê 
toàn bộ khó цап này có thé cham dứt duoc.” Rồi vị ây xuất gia như vậy, được 
lợi dưỡng, tôn kính, danh vong. Vi ay khong vi lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng 
này, khen mình, chê người. VỊ ây không vì lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng này, 
trở thành mê say, tham dam, phóng dật. Do sông không phóng dật, vị ây thành 
tựu giới đức. Do thành tựu giới đức này, vị ay hoan hy nhưng không tự mãn. Do 
thành tựu giới đức nay, vị ay không khen mình, chê người. Do thành tựu giới 
đức nay, vi ay, không trở thành mê say, tham đăm, phóng dật. Do song khong 
phóng dat, vi ay thành tựu thiên định. Do thành tựu thiên định này, vị åy hoan 
hỷ, tự mãn. Do thành tựu thiền định này, vị ây khen mình, chê người: “Ta có 
thiền định, nhất tâm. Các Tỷ-kheo khác không có thiên định, tâm bị phân tán.” 
Do thành tựu thiền định nay, vi ay trở thành mê say, tham đắm, phóng, dat. Do 
sông phóng dat, vị ấy bi đau khô. Chư Tỷ-kheo, ví như một người muôn được 
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lõi cây, tim cầu loi cây. Trong khi đi tim lõi cây, trước một cây lớn đứng thăng 
có lõi cây, người ay bỏ qua lối cây, bỏ qua giác, cây, chăt vó trong, lây chúng 
mang đi, tưởng đó là lõi cây. Một người có mặt thây vậy ben nói: “That sự người 
này không biết lõi cây, không biết giác cay, khong biét vỏ trong, không biệt vo 
ngoài, không biết cành lá. Người nay muôn 101 cây, tìm câu lõi cây. Trong khi đi 
tìm lõi cây, trước một cây lớn có lõi cây, người này bỏ qua lõi cay, bỏ qua giác 
cây, chặt vỏ trong mang đi, tưởng đó là lõi cây. Và người nay không đạt được 
mục đích mà lõi cây có thể thành tựu. ' Cũng vậy, nay các Ty-kheo, ở đây Tý- 
kheo vi lòng tin, xuất gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình... (như trên). Do 
thành tựu thiền định này, vị ây trở thành mê say, tham đăm, phóng dật. Vì sống 
phóng dật, vị ay bị đau khó. Chu Ty-kheo, như vậy, vị ay được gọi là Ty-kheo 
đã năm giữ vỏ trong Phạm hạnh. Va do vậy, vi ay đã dừng lại [ở day]. 


310. Lại nữa, ở đây, có thiện nam tử vì lòng tin, xuất gia, từ bỏ gia đình, 
sông không gia đỉnh: “Ta bị chìm đăm trong sanh, giả, chết, sâu, bị, khó, ưu, 
não, bi chim dam trong dau khó, bị chi phối bởi đau khó. Rất có thé toàn bộ 
khó uân này có thê châm dứt.” Vị ây xuất gia như vậy, được lợi dưỡng, tôn 
kính, danh vọng. VỊ â ây không vì lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng này, hoan hỷ, 
tự mãn. VỊ ây không vì lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng này, khen mình, chê 
người. VỊ â ây không vì lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng này, trở thành mê say, 
tham đắm, phóng dật. Do sông không phóng dật, vị ây thành tựu giới đức. Do 
thành tựu giới đức, vị ду hoan hy nhưng không tự mãn. VỊ â ây không vì thành 
tựu giới đức này khen mình, chê người. VỊ â ay không vi thành tựu giói duc nay 
tro thanh mé say, tham dam, phóng dat. Do song khong phóng dat, vi åy thành 
tựu thiền định. VỊ â ây do thành tựu thiên định này nên hoan hỷ nhưng không 
tự mãn. Vị ây không vì thành tựu thiên định nay khen minh, chê người. VỊ ay 
không vì thành tựu thiên định này, trở thành mê Say, tham đăm, phóng dat. Do 
song khong phóng dat, vi ay thành tựu tri kiến, vị ay vi tri kién nay, hoan hy, tự 
man. VỊ ay do tri kién nay, khen minh, ché người. “Ta sông, thay va biét. Cac 
Ty-kheo khac song, không thay và không biết.” Vị â ay do tri kién nay tro thanh 
mé say, tham dam, phong dat. Do song phong dat, vi ay bị đau khô. Chu Ty- 
kheo, vi nhu mot nguol muốn được lõi cây, tìm câu lõi cây. Trong khi đi tìm lõi 
cay, trước một cay lớn đứng thắng có 101 cây, người bỏ qua lõi cay, chat giac 
cay mang di, trong do là lõi cây. Một người có mắt thây vậy bèn nói: “Thật sự 
Người này không biết lõi cây, không biết giác cay, không biết vỏ trong, không 
biết vỏ ngoài, không biết cành lá. Người này muốn được lõi cây, tìm cầu lối 
cây. Trong khi đi tim lõi cây, trước một cay lớn đứng thắng có lõi cây, người ây 
bỏ qua lõi cây, chặt giác cây và mang đi, tưởng đó là lõi cây. Và người ây không 
đạt được mục đích mà lõi cay có thê thành tyu.’ Cũng vậy, này các Ty-kheo, Ó 
day, có thién nam tir vi long tin, xuát gia, từ bo gia đình, sông không gia dinh... 
Vi này, vi tri kién này nën më say, tham dám, phóng dat. Vi sóng phóng dat, vi 
này bi dau khô. Chư Ty-kheo, như vậy, vi này gọi là đã năm giữ giác cây Phạm 
hạnh. Và do vậy, vi ay da dừng lại [ở day]. 
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311. Lai nữa, ở day, nay các Ty-kheo, có vi thiện nam tử vi long tin, xuất 
gia, từ bo gia đình, sông không gia dinh: “Ta bi chìm đăm trong sanh, giả, chết, 
sâu, bi, khó, ưu, não, bi chim dám trong dau khó, bi chi phoi bởi đau khô. Rất 
có thê toàn bộ khó uân này có thê cham dứt.” Vi ау xuất gia như vậy, được lợi 
dưỡng, tôn kính, danh vọng. Vị ây không vì lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng 
này, hoan hỷ, tự mãn. VỊ ây không vì lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng này, khen 
minh, chê người. VỊ ây không vì lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng này, trở thành 
mê say, tham đắm, phóng dật. Do sông không phóng dật, vị ây thành tựu giới 
đức. Do thành tựu giới đức, vị ây hoan hỷ nhưng không tự mãn. VỊ â ay khong vi 
thành tựu giới đức nay khen mình, chê người. Vi ay không vi thành tựu giới đức 
này trở thành mê say, tham đăm, phóng dật. Do sông không phóng dật, vị ây 
thành tựu thiên định, vị ấy do thành tựu thiên định này, hoan hỷ nhưng không 
tự mãn. Vi ду không do thành tựu thiền định này khen mình, chê người. Vi ấy 
không do thành tựu thiên định nảy trở thành mê say, tham đăm, phóng dật. Do 
sông không phóng dat, vị ay thành tựu tri kiến. Do thành tựu tri kiến nay, vị ấy 
hoan hy nhưng không tự mãn. Vi ay không vì thành tựu tri kién này khen minh, 
chê người. VỊ ay không vi thành tựu tri kiến này trở thành mê say, tham đắm, 
phóng dật. Do sông không phóng dật, vị ây thành tựu thời giải thoát.” Này các 
Tỷ-kheo, sự tình này có thê xảy ra, Ty-kheo 4 ay có thé từ bỏ thời giải thoát. 


Này các Ty-kheo, ví như một người muốn được lõi cây, tìm cầu lõi cây. 
Trong khi đi tìm lõi cây, trước một cây lớn đứng thắng có lõi cây, người ay chat 
lõi cây mang di và biết đó là lõi cây. Một người có mắt thay nhu vay, có thé nói: 
“Người nay biết lõi cây, biết giác cay, biết vỏ trong, biết vỏ ngoài, biết cành lá. 
Người này muốn được lõi cây, tìm câu loi cây. Trong khi đi tim lõi cây, trước 
một cây lớn đứng thăng có lõi cây, người ay chặt lõi cây mang di va tự biết đó 
là lõi cây. Và người ấy đạt được mục đích mà lõi cây có thê thực hiện.” Cũng 
vậy, này các Ty-kheo, ở day, một thiện nam tử vi lòng tin, xuất gia, từ bỏ gia 
đình, sông không gia đình: “Ta bị chim đăm trong sanh, gia, chết, sau, bi, khó, 
uu, nào, bi chim dám trong khó dau, bi chi phoi bởi khô đau. Rat có thé, toàn 
bộ khô uan này có thê cham dứt.” Vị ду xuat gia như vậy, được lợi dưỡng, tôn 
kính, danh vọng. VỊ â ây không vì lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng này, hoan hy, 
tự mãn. VỊ ây không vì lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng này, khen mình, chê 
người. Vị ây không vì lợi dưỡng, tôn kính, danh vong nay, tro thanh mé say, 
tham dam, phóng dat. Do sóng khong phóng dat, vi ay thanh tuu gioi duc. Vi ay 
do thành tựu giới đức này hoan hỷ nhưng không tự mãn. VỊ â ay khong do thanh 
tựu giới đức nay khen minh, chê người. VỊ ay không do thành tựu gIỚI đức nay 
trở thành mê say, tham đăm, phóng dật. Do sông không phóng dật, vị ây thành 
tựu thiên định. Vi ấy do thành tựu thiên định nên hoan hý nhưng không tự mãn. 
Vị ây không do thành tựu thiền định này khen mình, chê người. VỊ ây không 
do thành tựu thiên định này trở thành mê say, tham đắm, phóng dat. Do sống 


3 Samayavimokkha (thời giải thoát) là giải thoát tạm thời khỏi phiền não khổ đau vào thời điểm tu tập. 
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khong phong dat, vi ay thanh tựu tri kiến. Vị ấy vì thành tựu tri kiên này nên 
hoan hỷ nhưng không tự mãn. VỊ â ây không vi thành tựu tri kiên này khen minh, 
chê người. VỊ â ay không vi thành tựu tri kiên này trở thành mê say, tham đăm, 
phóng dat. Do sống không phóng dat, vị åy thành tựu được phi thời giải thoát 
(asamayavimokkha). Nay chu Ty-kheo, sự tình này không thé xảy ra, Ty-kheo 
ây có thê từ bỏ phi thời giải thoát này. 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, Phạm hạnh này không phải vì lợi ích lợi dưỡng, 
danh vọng, không phải vì lợi ích thành tựu giới đức, không phải vi lợi ích thành 
tựu thiền định, không phải vi lợi ích thành tựu tri kiên. Và này các Ty-kheo, 
Tâm giải thoát bất động chính là mục đích của Phạm hạnh này, là lõi cây, là mục 
tiêu cuôi cùng của Phạm hạnh. 


Thé Tôn thuyết giảng như vậy, các Ty-kheo ây hoan hy tín thọ lời của Thé 
Tôn dạy. 


30. TIEU KINH THI DU LOI CAY 


(Cilasaropama Sutta)! 


312. Nhu vay tôi nghe. 

Một thời, Thế Tôn trú tại Savatthi (Xa-vé), Jetavana (Ky-da Lâm), vườn 
ông Anathapindika (Cấp Cô Độc). Rồi Bả-la-môn Pingalakoccha’ đi đến chỗ 
Thê Tôn ở; sau khi đến, nói lên với Thé Tôn những, lời hỏi thăm, chúc tụng, 


xã giao, rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngôi xuống một bên, Bảà-la-môn 
Pingalakoccha bạch Thê Tôn: 


— Tôn gia Gotama, có những Sa-môn, Bả-la-môn nay là vi Hội chủ, vị Giáo 
trưởng, vị Sư trưởng Giáo hội, có tiếng tốt, có danh vọng, khai TỔ giáo phái 
(titthakara), được quan chúng tôn sung, như Purana Kassapa, Makkhali Gosaäla, 
Ajita Kesakambala, Pakudha Кассауапа, Sanjaya Belatthiputta, Nigantha 
Nataputta,” tat cả những vị này tự xưng là Nhứt thiết trí hay tất cả không phải là 
Nhứt thiết trí, hay một số là Nhứt thiết trí và một số không phải Nhứt thiết trí? 


— Thôi vừa rôi, nay Bà-la-môn, hãy dùng lai ó day: “Tat cả những vi nay tự 
xưng là Nhut thiết trí hay tat cả không phải là Nhứt thiết trí? Hay một số là Nhứt 
thiết trí và một số không phải Nhứt thiết trí?” Này Bà-la-môn, Ta sẽ thuyết pháp 
cho ông, hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ giảng. 

— Thưa vâng, Tôn giả. 

Bà-la-môn Pingalakoccha vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn thuyết giảng như sau: 

313. — Nay Bà-la-môn, ví như một người muốn được lõi cây, tìm cau lõi 
cây. Trong khi đi tìm lỗi cay, trước một cay lớn đứng thăng có lõi cây, người 
ay bỏ qua lõi cây, bo qua giác cây, bỏ qua vỏ trong, bỏ qua vỏ ngoài, chăt cành 
lá, lây chúng mang đi và tuong răng do là lõi cay. Một người có mat thay vậy 
bèn nói: “That sự người này không biết lõi cây, không biết giác cây, không biệt 
vỏ trong, không biết vỏ ngoài, không biết cành lá. Người này muôn được lỗi 
cây, tìm câu lõi cay. Trong khi di tim lối cây, trước một cây lớn đứng thăng có 
101 cay, người nay bo qua lõi cây, bo qua giác cay, bo qua vỏ trong, bo qua vo 
ngoài, chặt cành lá lay chúng mang đi, tưởng răng đó là lõi cây. Và người này 
không đạt mục đích mà lõi cây có thê thành tựu.” 


! Xem M. I. 192. Tham chiếu: Tăng. $4 (T.02. 0125.43.4. 0759a29). 

2 Коссћа là tên của vi này và được gọi là Pingala vì mau da hơi đen. Một cuộc luận đàm tương tự được viết 
trong D. П. 150-51, và Subbadda là vị đôi thoại với đức Phật. 

3 Giáo lý của 6 vị ngoại đạo sư này được viết trong D. L. 58-64. 
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314. Này Bà-la-môn, ví như một người muốn được lõi cây, tìm cầu lõi cây. 
Trong khi di tìm 101 cây, trước một cây lớn đứng thăng có lõi cay, người ây bỏ 
qua lõi cây, bỏ qua giác cây, bỏ qua vỏ trong, chặt vỏ ngoài, lay chung mang di, 
tưởng rang đó là lõi cây. Một người có mat thây vậy bèn nói: “Thật sự người 
này không biết lõi cây, không biết giác cây, không biết vỏ trong, không biết 
vỏ ngoài, không biết cành lá. Người này muốn được lõi cây, tìm cau lõi cây. 
Trong khi di tìm lõi cây, trước một cây lớn đứng thăng có lõi cây, người này bỏ 
qua lõi cây, bỏ qua giác cây, bỏ qua vỏ trong, chặt vỏ ngoài, lây chúng mang 
đi, tưởng răng đó là lõi cây. Và người này không đạt mục đích mà lõi cây có 
thé thành tựu.” 


315. Này Bà-la-môn, ví như một người muôn được lõi cây, tìm cầu lõi cây. 
Trong khi di tim 101 cay, trước một cay lớn đứng thăng có lõi cây, người ây bỏ 
qua lõi cây, bỏ qua giác cây, chặt vỏ trong, lây chúng mang di, tuong rang do la 
lối cây. Một người có mat thay vậy ben nói: “Thật sự người nay không biết lõi 
cây, không biét giác cay, không biết vỏ trong, không biết vỏ ngoài, không biết 
cành lá. Người này muôn được lõi cây, tìm câu lõi cây. Trong khi đi tìm lõi cây, 
trước một cây lớn đứng thăng có lõi cây, người này bỏ qua lõi cây, bỏ qua giác 
cây, chặt vỏ trong mang di, tuong răng đó là lõi cây. Va người nay không dat 
được mục đích mà lõi cây có thé thành tựu.” 


316. Này Bà-la-môn, ví như một người muôn được lỗi cây, tìm câu 101 cây. 
Trong khi đi tìm lõi cay, trước một cây lớn đứng thăng có lõi cây, người ay bo 
qua lõi cây, chat giác cây mang đi, tưởng rang đó là lõi cây. Một người có mắt 
thây vậy bèn nói: “Thật sự người này không biết lõi cây, không biết giác cay, 
không biết vỏ trong, không biết vỏ ngoài, không biết cành lá. Người này muôn 
được lõi cây, tìm câu lõi cây. Trong khi đi tìm lõi cây, trước một cây lớn đứng 
thăng có lõi cây, người này bỏ qua lõi cây, chặt giác cây mang đi, tưởng rang đó 
là lõi cây. Và người này không đạt được mục đích mà lõi cây có thể thành tựu.” 

317. Này Bà-la-môn, ví như một người muốn được lõi cây, tìm cau lối cây. 
Trong khi di tim lõi cây, trước một cây lớn đứng thắng có lõi cây, người ay chat 
lối cây mang đi và biết rang đó là loi cây. Một người co mat thay vay, có thé nói: 
“Người này biết lõi cây, biết giác cay, biết vỏ trong, biết vỏ ngoài, biết cành lá. 
Người này muôn được lõi cây, tìm câu lõi cây. Irong khi đi tìm lõi cây, trước 
một cây lớn đứng thắng có lõi cây, người ây chặt lõi cây mang đi và biết răng 
đó là lõi cây. Và người ấy đạt được mục đích mà lõi cây có thé thành tựu.” 


318. Cũng vậy, nay Bà-la-môn, ở đây, có người do lòng tin, xuất gia, từ bo 
gia đình, sông không gia đỉnh: “Ta bi chim đăm trong sanh, gia, chết, sâu, bị, 
khó, ưu, não, bị chìm đăm trong đau khô, bi chi phôi bởi đau khó. Rất có thê 
toàn bộ khổ uan này có thé chấm dứt.” Vi ấy xuất gia như vậy, được lợi đưỡng, 
tôn kính, danh vọng. Do lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng này, vi ây hoan hỷ, tự 
mãn. Do lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng này, уі ёду khen mình, chê người: “Та 
được lợi dưỡng như vay, được danh vọng như vậy, còn các Ty-kheo khác it 
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được biết đến, ‘it có uy quyên.” Và vị ây không phát khởi lòng ao ước và không 
cô găng tinh tân để chứng được các pháp khác cao thượng hơn, thù thăng hơn 
những lợi dưỡng, tôn kính, danh vong. Vi áy tró thành biếng nhác và thụ động. 
Nay Bả-la-môn, ví như một người muôn được lõi cây, tim cau 161 cây. Trong khi 
đi tìm lõi cây, trước một cây lớn đứng thắng có lõi cây, người ay bo qua 161 cay, 
bo qua giac cay, bo qua vo trong, bo qua vỏ ngoài, chặt cành lá, lay chúng mang 
đi, tưởng răng đó là lõi cây. Và người ay sẽ không đạt được mục dich ma lõi cây 
có thê thành tựu. Này Bà-la-môn, Ta nói rằng, người này giống như ví du ду. 


319. Nhưng ở đây, này Bà-la-môn, có người vì lòng tin, xuất gia, từ bỏ gia 
đình, sóng không gia dinh: “Ta bị chim đăm trong sanh, già, chết, sâu, bi, khó, 
ưu, não, bi chìm đăm trong đau khô, bi chi phôi bởi đau khó. Rất có thé toàn 
bộ khổ мап này có thé châm đứt.” Rồi vị ây xuất gia như vậy, được lợi dưỡng, 
tôn kính, danh vọng. VỊ â ây không vì lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng này, hoan 
hy, tự man. VỊ ay khong vi loi duong, ton kinh, danh vong nay, khen minh, 
chê người. Và vi ду phát khởi long ao ước và cô gang tinh tan dé chứng được 
các pháp khác cao thượng hơn, thu thăng hơn những lợi dưỡng, tôn kính, danh 
vọng. Vị ay không trở thành biếng nhac và thụ động. Vi ấy thành tựu giới đức. 
Vì thành tựu giới đức này, vị ду hoan hy, tự mãn. Vì thành tựu giới đức này, vị 
ay khen minh, ché nguoi: “Ta trì giới, theo thiện pháp. Các Ty-kheo khác pha 
giới, theo ác pháp.” Và vi ây không phát khởi lòng ao ước và không cô gắng 
tinh tan dé chứng được các pháp khác cao thượng hon, thù thang hơn giới đức. 
Vi ay trở thành biếng nhac va thụ động. Này Bả-la-môn, ví như một người 
muôn được lõi cây, tìm cau loi cây. Trong khi di tim lõi cây, trước một cây lớn 
đứng thắng có lõi cây, người ây bỏ qua lõi cây, bỏ qua giác cây, bỏ qua vỏ trong, 
chặt lay vỏ ngoài, lay chúng mang di, tưởng răng đó là lõi cây. Và người này sẽ 
không đạt được mục đích mà lõi cây có thể thành tựu. Này Bà-la-môn, Ta nói 
răng, người này giong như vi dụ ay. 


320. Nhưng ở đây, này Ba-la-mon, có người vi lòng tin, xuất gia, tu bỏ gia 
đình, sống không gia dinh: “Ta bị chim đăm trong sanh, già, chết, sâu, bi, khó, 
ưu, não, bị chìm đăm trong đau khó, bị chi phôi bởi đau khó. Rất có thé toàn 
bộ khô uan này có thé chấm dứt.” Rôi vị ду xuất gia như vậy, được lợi dưỡng, 
tôn kính, danh vọng. VỊ ây không vì lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng này, hoan 
hy, tự mãn. VỊ ay không vi lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng này, khen minh, 
chê người. Và vi ay phát khởi lòng ao ước va có gang tinh tan dé chimg duoc 
cac phap khac cao thugng hon, thu thăng hon những lợi dưỡng, tôn kính, danh 
vọng. Vi ay khong tro thanh biéng nhac và thụ động. VỊ ay thành tựu giới đức. 
Vì thành tựu giới đức này, vi ay hoan hy nhưng không tự mãn. Vi ây không vì 
thành tựu giới đức này, khen mình, chê người. Và vị ây phát khởi lòng ao ước 
và cô gắng tinh tan dé chimg duoc cac pháp khác cao thượng hơn, thù thăng 
hơn giới đức. Vị ấy không trở thành biêng nhác và thụ động. VỊ â ây thành tựu 
thiền định. Do thành tựu thiền định này, VỊ ây hoan hỷ, tự mãn. Do thành tựu 
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thién dinh nay, V1 ay khen minh, chê người: “Ta có thiền định, nhất tâm. Các 
Tỷ-kheo khác không có thiên định, tâm bi phân tan.” Và vi ây không phát khởi 
lòng ao ước và không có gắng tinh tan dé chứng được các pháp khác cao thượng 
hơn, thù thắng hơn sự thành tựu thiền định. Via ay trở thành biếng nhac va thụ 
động. Nay Bà-la-môn, vi như một người muốn được lõi cây, tìm cầu lõi cây. 
Trong khi đi tìm lõi cây, trước một cây lớn đứng thăng có lõi cây, người ây bỏ 
qua lõi cây, bỏ qua giác cây, chặt vỏ trong, lay chúng mang đi, tưởng răng đó là 
lõi cây. Và người nay sẽ không đạt được mục đích ma lõi cây có thé thành tựu. 
Này Bà-la-môn, Ta nói răng, người này giống như ví dụ ấy. 


321. Nhưng ở đây, này Bà-la-môn, có người vi lòng tin, xuất gia, từ bo gia 
đình, sông không gia đình: “Ta bi chìm đăm trong sanh, già, chết, sầu, bi, khô, 
ưu, não, bị chìm đắm trong đau khó, bị chi phối bởi đau khô. Rất có thể toàn 
bộ khó uan này có thé châm dứt.” Rồi vị ay xuất gia như vậy, được lợi dưỡng, 
tôn kính, danh vọng. VỊ â ây không vì lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng này, hoan 
hỷ, tự mãn. VỊ ay không vì lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng nay, khen minh, 
chê người. Và vị ấy phát khởi lòng ao ước và có gang tinh tan dé chứng được 
các pháp khác cao thượng hơn, thù thăng hơn những lợi dưỡng, tôn kính, danh 
vọng. Vi ay khong tro thanh biếng nhac và thụ động. VỊ ay thành tựu giới đức. 
Do thành tựu gIỚI đức này, vi ay hoan hy nhưng không tự mãn. VỊ â ây không do 
thành tựu giới đức này, khen mình, chê người. VỊ ây phát khởi lòng ao ước và 
tinh tân dé chứng được các pháp khác cao thượng hơn, thu thang hơn sự thành 
tựu giới đức. Vị ây không trở thành biéng nhac va thụ động. Vi ay thành tựu 
thién định. Vì thành tựu thiên định nay, vị ay hoan hy nhưng không tự mãn. VỊ 
ây không do thành tựu thiên định này khen minh, chê người. VỊ ay phát khởi 
lòng ao ước và cô gắng tinh tân để chứng được các pháp khác cao thượng hơn, 
thù thắng hơn sự thành tựu thiên định. VỊ ây không trở thành biếng nhac và 
thụ động. VỊ â ay thành tựu tri kiến. Vi â ay, do tri kiến này, hoan hỷ, tự mãn. VỊ 
ây, do tri kiên này, khen minh, chê người: “Ta sông thấy và biết. Các Tỷ-kheo 
khác sông không thây và không biết.” Và vị ây không phát khởi lòng ao тос va 
không cô găng tinh tân dé chứng được các pháp khác cao thượng hon, thu thang 
hơn tri kiên. Vi â ây trở thành biếng nhác và thụ động. Này Bà-la-môn, ví như 
một người muôn được lõi cây, tìm cau loi cây. Trong khi đi tim lõi cây, trước 
một cây lớn đứng thăng có lõi cây, người ây bỏ qua lõi cây, chặt giác cây mang 
di, tưởng Tăng đó là lõi cây. Và người nay sẽ khong đạt được mục đích mà 101 
cây có thê thành tựu. Nay Bà-la-môn, Ta nói rang, người này giống ví dụ ду. 


322. Nhưng ở đây, này Bả-la-môn, có người vi lòng tin, xuất gia, từ bo gia 
đình, sóng không gia dinh: “Ta bị chim dam trong sanh, gia, chết, sâu, bi, khó, 
ưu, não, bị chìm đắm trong đau khó, bị chi phối bởi đau khó. Rất có thể toàn 
bộ khô одр này có thê châm dứt.” Do vị ay xuất gia như vậy, được lợi dưỡng, 
tôn kính, danh vọng. Vị ây không vì lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng này, hoan 
hỷ, tự mãn. Vị ấy không vì lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng này, khen mình, 
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chê người. Va vi ấy phát khởi long ao ước và có gắng tinh tan dé chứng được 
các pháp khác cao thượng hơn, thù thăng hơn những lợi dưỡng, tôn kính, danh 
vọng. Vị ay không trở thành biếng nhac và thụ động. Vi ay thành tựu giới đức. 
Do thành tựu gIỚI đức này, vị ây hoan hỷ nhưng không tự mãn. Vị ay không do 
thành tựu giới đức này, khen minh, chê người. Va vi ay phát khởi lòng ao ước 
và cô gang tinh tan dé chứng được các pháp khác cao thượng hon, thu thăng 
hơn sự thành tựu giới đức. VỊ â ây không trở thành biéng nhac va thu động. VỊ 
ay thanh tựu thiền định. Do thành tựu thiên định, vị ây hoan hỷ nhưng không 
tự mãn. Vị ây không do thành tựu thiên định, khen mình, chê người. Vị ay phát 
khởi lòng ao ước và tinh tân, chứng được các pháp khác cao thượng hơn, thủ 
thăng hơn sự thành tựu thiên định. Vi ây không trở thành biếng nhac và thu 
động. VỊ â ây thành tựu tri kiến. Vi ay do tri kiến này hoan hỷ nhưng không tự 
mãn. Vi ay không do tri kiên này, khen mình, chê người. Vị ay phát khởi lòng 
ao ước, cô gang tinh tan để chứng được các pháp khác cao thượng hơn, thù 
thăng hon tri kiến. Vi åy không trở thành biếng nhac và thụ động. 


323. Và này Bà-la-môn, những pháp gì cao thượng hon, thù thắng hon tri 
kiến? О đây, nay Bả-la-môn, Ty-kheo ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và trú 
Thiên thứ nhất, một trạng thái hy lạc do ly dục sanh, có tầm có tứ. Này Ba-la- 
môn, pháp nảy cao thượng hơn, thủ thăng hơn tri kiến. Lại nữa, này Bà-la-môn, 
Tỷ-kheo diệt tầm và tứ, chứng va trú Thiên thứ hai, một trang thái hy lạc do 
định sanh, không tâm không tứ, nội tĩnh nhất tâm. Này Bà-la-môn, pháp này 
cao thượng hơn, thù thắng hơn tri kiến. Lại nữa, này Bà-la-môn, Ty-kheo ly hy 
tru xa, chanh niém tinh giac, than cam su lac tho ma cac bac Thanh goi la xa 
niệm lac trú, chứng và trú Thiên thứ ba. Này Bà-la-môn, pháp này cao thượng 
hơn, thù thang hon tri kiến. Lại nữa, này Bà-la-môn, Ty-kheo xả lạc xả khó, 
diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú Thiền thứ tư, không khổ không lạc, 
xả niệm thanh tịnh. Này Bà-la-môn, pháp này cao thượng hơn, thù thắng hơn 
tri kiên. Lại nữa, này Bà-la-môn, Ty-kheo vượt lên mọi sắc tưởng, diệt trừ mọi 
chướng ngại tưởng, Ty-kheo nghĩ rang: “Hư không là vô biên”, chứng và trú 
Không vô biên xứ. Này Bà-la-môn, pháp này cao thượng hơn, thù thắng hơn tri 
kiến. Lại nữa, này Bà-la-môn, Ty-kheo vượt lên mọi Không vô biên xứ, nghĩ 
răng: “Thức là vô biên”, chứng và trú Thức vô biên xứ. Này Bà-la-môn, pháp 
này cao thượng hơn, thù thang hơn tri kiến. Lai nữa, này Bà-la-môn, Ty-kheo 
vượt lên mọi Thức vô biên xứ, nghĩ răng: “Không có vật gì”, chứng và trú Vô sở 
hữu xứ. Này Bà-la-môn, pháp này cao thượng hơn, thù thắng hơn tri kiến. Lại 
nữa, này Bà-la-môn, Ty-kheo vượt mọi Vô sở hữu xứ, chứng va trú Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ. Này Bà-la-môn, pháp này cao thượng hơn, thù thang hon tri 
kiến. Lại nữa, này Bà-la-môn, Ty-kheo vượt lên mọi Phi tưởng phi phi tưởng 
xứ, chứng và trú Diệt thọ tưởng định, sau khi thay với trí tuệ, các lậu hoặc được 
đoạn trừ. Này Bà-la-môn, pháp này cao thượng hon, thù thing hơn tri kiến. Này 
Bà-la-môn, các pháp này cao thượng hơn, thù thắng hơn tri kiến. 
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324. Này Bà-la-môn, vi như một người muốn được lõi cây, tim cầu lõi cay. 
Trong khi đi tìm lõi cây, trước một cây lớn đứng thắng có 1б1 cây, người ây chặt 
lõi cây, lây và mang đi và tự biết đó là lõi cây. Và người ây đạt được mục đích 
mà lõi cây co thé thành tựu. Này Bà-la-môn, Ta nói răng, người này giống như 
ví dụ ây. 


Như vậy, này Bà-la-môn, Phạm hạnh này không phải vì lợi ích lợi dưỡng, 
tôn kính, danh vọng, không phải vì lợi ích thành tựu giới đức, không phải vì 
lợi ích thành tựu thiên định, không phải vi lợi ích thành tựu tri kiến. Và này 
Bà-la-môn, Tâm giải thoát bat động chính là mục đích của Phạm hạnh này, là 
161 cây của Phạm hạnh, là mục tiêu cudi cùng cua Pham hạnh. 


Khi nghe nói vậy, Bà-la-môn Pingalakoccha bạch Thé Tôn: 


— Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama! Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotamal 
Tôn giả Gotama, như người dựng đứng lại những gi bi quang nga xuống, phơi 
bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng, đem đèn sáng vào 
trong bóng tối dé những ai có mắt có thé thay sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã 
được Tôn giả Gotama dùng nhiêu phương tiện trình bày. Và nay con xin quy 
y Tôn giả Gotama, quy y Pháp, quy y chúng Ty-kheo. Mong Tôn giả Gotama 
nhận con làm đệ tử, từ nay trở đi cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 


31. TIEU KINH RUNG SUNG BO 
(Cilagosinga Sutta)’ 


325. Nhu vay tôi nghe. 

Một thời, Thế Tôn ở Nadika, tại Giñjakãvasatha. Lúc bay giờ, Tôn giả 
Anuruddha (A-na-luật-đà), Tôn gia Nandiya, Tôn giả Kimbila trú tại khu vườn” 
trong rừng Gosinga có nhiêu cây Sa-la. Rôi Thê Tôn, vào buôi chiêu, sau khi 
tham thiên, đứng dậy đi đên khu vườn trong rừng Gosinga có nhiêu cây Sa-la. 
Người giữ vườn thây Thê Tôn từ xa đi đên, liên bạch Thê Tôn: 

— Bach Sa-môn, chớ có vào khu vườn nay. Co ba thiện nam tử đang trú tại 
đây rất ái luyến tự ngã (a#akãmaripä). Chó có phiền nhiễu các vị ấy. 


Tôn giả Anuruddha nghe người giữ vườn nói chuyện với Thế Tôn như vậy 
liên nói với người рїї Vườn: 

— Này người giữ vườn, chớ có ngăn chặn Thế Tôn. Thé Tôn, bậc Dao sư của 
chúng tôi đã đên. 

Rôi Tôn giả Anuruddha đi đến Tôn giả Nandiya, Tôn giả Kimbila và nói: 

- Chư Tôn giả hãy đến, chư Tôn giả hãy đến! Thế Tôn, bậc Đạo sư của 
chúng ta đã đên. 

Rồi Tôn giả Anuruddha, Tôn giả Nandiya và Tôn giả Kimbila ra đón Thế 
Tôn, một người cam y bat của The Tôn, một người sửa soạn cho ngôi, một 
người đặt san nước rửa chan. Thế Tôn ngôi trên chỗ ngôi đã soạn săn, sau khi 


ngôi, The Tôn rửa chân. Rôi các Tôn giả ây đảnh lễ Thê lôn vả ngôi xuống một 
bên. Và Thé Tôn nói với Tôn giả Anuruddha đang ngôi xuống một bên: 


326. — Nay Anuruddha,” các ông có được an lành không? Có được sông vên 
vui không? ĐI khât thực có khỏi mệt nhọc không? 


— Bạch Thé Tôn, chúng con được an lành; bạch Thế Tôn, chúng con sông 
yên vui; bạch Thê Tôn, chúng con di khât thực khỏi có mệt nhọc. 


! Kinh này có phan giống như M. 128, Upakkilesa Sutta (Kinh Tùy phiên não); Vin. I. 337. Kinh trong duong 
trong bộ Trung A-ham kinh là Ngưu giác Sa-la lâm kinh Е 1⁄2 Ж (T.01. 0026.185. 0729627). Tham chiêu: 
Tăng. $4 (T.02. 0125.24.8. 0626611). 


2 Daya. МА. II. 235-36 viết giỗng như arañña (ngôi rừng). 
3 Anuruddha: Dùng số nhiều dé chỉ cho cả 3 Tôn giả. 
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— Nay Anuruddha, các ông có sóng hòa hợp, hoan hy với nhau, không có cãi 
nhau, như nước với sữa, sông nhìn nhau với cặp mat thiện cảm không?‘ 

— Bạch Thế Tôn, that sự chúng con sóng hòa hop, hoan hy voi nhau, khong 
có cãi nhau, như nước với sữa, sông nhìn nhau với cặp mắt thiện cảm. 


— Này Anuruddha, như thé nào các ông sóng hòa hợp, hoan hy với nhau, 
như nước với sữa, sống nhìn nhau với cặp mắt thiện cảm? 


— Bạch Thé Tôn, ở đây, chúng con nghe như sau: “Thật lợi ích thay cho ta! 
Thật khéo lợi ích thay cho ta, khi ta được sông với các vị đồng Phạm hạnh như 
vậy!” Bạch Thé Tôn, do vậy, đối với các vị đông Phạm hạnh nảy, con khởi lên 
từ thân nghiệp, trước mặt và sau lung; con khởi lên từ khâu nghiệp, trước mặt 
và sau lung; con khởi lên từ ý nghiệp, trước mặt và sau lưng. Bạch Thé Tôn, do 
vậy, chúng con nghĩ như sau: “Ta hãy từ bo tâm cua ta và sông thuận theo tam 
của những Tôn gia nay.” Bạch Thế Tôn, con từ bỏ tâm của con, và sông thuận 
theo tâm của những Tôn giả ây. Bạch Thế Tôn, chúng con tuy khác thân nhưng 
giông như đồng một tâm. 


Rồi Tôn giả Nandiya... (như trên)... rồi Tôn giả Kimbila bạch Thế Tôn: 


— Bạch Thế Tôn, ở đây chúng con nghĩ như sau: “Thật lợi ích thay cho ta! 
Thật khéo lợi ích thay cho ta, khi ta được sông với các vị đồng Phạm hạnh như 
vậy!” Bạch Thé Tôn, do vay, đối với các vi dong Pham hạnh nay, con khởi lên 
từ thân nghiệp, trước mặt và sau lưng: con khởi lên từ khâu nghiệp, trước mặt 
và sau lưng; con khởi lên từ ý nghiệp, trước mặt và sau lưng, Bạch Thé Tôn, do 
vậy, chúng con nghĩ như sau: “Ta hãy từ bỏ tâm của ta và sông thuận theo tâm 
của những Tôn giả nay.” Bạch Thê Tôn, con từ bỏ tâm của con và sóng thuận 
theo tâm của những Tôn giả ây. Bạch Thé Tôn, chúng con tuy khác thân nhưng 
giông như dong một tâm. Bạch Thế Tôn, như vậy chúng con sông hòa hợp, 
hoan hy với nhau, như nước với sữa, sóng nhìn nhau với cặp mắt thiện cảm. 


327. — Lành thay, lành thay, nảy Anuruddha! Nay Anuruddha, các ông có 
sông không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần không? 


— Bạch Thế Tôn, thật sự chúng con sông không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cân. 


— Này Anuruddha, như thé nào, các ông sóng không phóng dat, nhiệt tâm, 
tinh can? 


— Ó đây, bạch Thé Tôn, chúng con, ai di làng khất thực về trước, thi i người 
ây sap dat cac chỗ ngôi, soạn săn nước uông, nước rửa chân, soạn sẵn một 
bát đê bỏ đồ dư. Ai di lang khat thực về sau, thì người ay, còn đô ăn thừa nêu 
muon thì ăn, nếu không muốn thì bỏ vào chó không có có xanh hay dó vào 
nuóc khóng có loà1 cón trùng và người ay xép don lai cac chỗ ngôi, cất đi 
nước uông, nước rửa chân, cat đi cái bát dé bỏ đồ du và quét sạch nhà ăn. Ai 


4 M. L. 206, 398 va Ш. 156. 
5 Giống như M. I. 222. 
6 Giống như Vin. I. 157. 
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thay ghè nước uống, ghe nước rua chân, hay ghe nước trong nha cau hết nước, 
trông không thì người ay sẽ lo liệu [nước]. Nếu ai làm không nỗi với sức bàn 
tay của mình, thì người ay dùng tay ra hiệu gọi người thứ hai: “Chung ta hay 
lo liệu [nước].” Dâu vậy, bạch Thế Tôn, chúng con không vl vậy ma gây ra 
tiéng dong. Va đến ngày thứ năm, bach Thê Tôn, suốt cả đêm, chúng con ngôi 
đàm luận về đạo pháp. Như vậy, bạch Thế Tôn, chúng con sống không phóng 
dat, nhiệt tam, tinh cân. 


328. — Lanh thay, lanh thay, nay Anuruddha! Nay Anuruddha, các ông 
sông không phóng dật, nhiệt tâm, tỉnh cần như vậy, các ông có chứng được 
pháp Thượng nhân, tri kiến thù thăng xứng đáng bậc Thánh, sống thoải mái, 
an lạc không? 


— Bạch Thé Tôn, sao có thể không được. Ở đây, bạch Thé Tôn, lâu cho đến 
khi chúng con muốn, chúng con ly dục, ly pháp bất thiện, chứng và trú Thiên 
thứ nhật, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tâm có tứ. Như vậy, bạch Thế 
Tôn, đối với chúng con, là pháp Thượng nhân, tri kiến thù thắng xứng đáng bậc 
Thánh; chúng con chứng được và sông thoải mái, an lạc, nhờ chúng con sông 
không phóng dat, nhiệt tâm, tinh cân. 


— Lành thay, lành thay, này Anuruddha! Này Anuruddha, các ông có vượt 
qua sự an trú kia, có lam cho khinh an sự an trú kia, và chứng được một pháp 
Thượng nhân khác, một tri kiến thù thăng xứng đáng bậc Thánh và sống thoải 
mái, an lạc không? 


— Bạch Thế Tôn, làm sao có thé không được. Ó đây, bạch Thé Tôn, lâu cho 
dén khi chúng con muon, chúng con diệt tam va tu, chứng và trú Thiên thứ 
hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ, nội tĩnh nhất tâm. 
Bạch Thé Tôn, chúng con vượt qua sự an trú kia, làm cho khinh an sự an trú kia; 
chúng con chứng được pháp Thượng nhân khác, một tri kiến thù thăng xứng 
đáng bậc Thánh và sông thoải mái, an lạc. 


— Lành thay, lành thay, này Anuruddha! Này Anuruddha, các ông có vượt 
qua sự an tru kia, có làm cho khinh an sự an tru kia, và chứng được một pháp 
Thượng nhân khác, một tri kién thù thang xứng đáng bậc Thanh và sống thoải 
mái, an lạc không? 


— Bạch Thé Tôn, làm sao có thê không được. Ở đây, bạch Thế Tôn, lâu cho 
đến khi chúng con muốn, chúng con ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân 
cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và trú Thiên thứ 
ba. Bạch Thé Tôn, chúng con vượt qua sự an trú kia, làm cho khinh an sự an 
trú kia; chúng con chứng được pháp Thượng nhân khác, một tri kiến thù thắng 
xứng đáng bậc Thánh và sông thoải mái, an lạc. 


— Lành thay, lành thay, này Anuruddha! Này Anuruddhã, các ông có vượt 
qua sự an tru kia, có làm cho khinh an sự an tru kia, và chứng được một pháp 
Thượng nhân khác, một tri kiến thù thăng xứng đáng bậc Thánh và sống thoải 
mái, an lạc không? 
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— Bạch Thé Tôn, lam sao có thé không được. О đây, bạch Thế Tôn, lâu cho 
đến khi chúng con muốn, chúng con xả lạc xả khô, diệt hy ưu đã cảm thọ trước, 
chứng và trú Thiên thứ tư, không khó không lac, xả niệm thanh tinh. Bạch Thế 
Tôn, chúng con vượt qua sự an trú kia, làm cho khinh an sự an trú kia; chúng 
con chứng được pháp Thượng nhân khác, một tri kiến thù thắng xứng đáng bậc 
Thánh và sóng thoải mái, an lạc. 

329. — Lành thay, lành thay, này Anuruddha! Này Anuruddha, các ông có 
vượt qua sự an trú kia, có làm cho khinh an sự an tru kia, và chứng được một 
pháp Thượng nhân khác, một tri kiến thù thắng xứng đáng bậc Thánh và sông 
thoải mái, an lạc không? 

— Bạch Thế Tôn, làm sao CÓ thé không được. Ở đây, bạch Thế Tôn, lâu 
cho đến khi chúng con muốn, chúng con vượt lên mọi sắc tưởng, diệt trừ mọi 
chướng ngại tưởng, không tác ý đôi với dị tưởng; chúng con nghĩ rằng: “Hư 
không là vô biên”, chứng và trú Không vô biên xứ. Bạch Thé Tôn, chúng con 
vượt qua sự an trú kia, làm cho khinh an sự an trú kia; chúng con chứng được 
pháp Thượng nhân khác, một tri kiến thù thắng xứng đáng bậc Thánh và sống 
thoải mái, an lạc... (như trên). Ở đây, lâu cho đến khi chúng con muốn, chúng 
con vượt qua mọi Không vô biên xứ, nghĩ răng: “Thức là vô biên” , chứng và tru 
Thức vô biên xứ... (như trên). Ở đây, lâu cho đến khi chúng con muon, chung 
con vượt qua mọi Thức vô biên xứ, nghĩ rang: “Không có vật gì”, chứng và 
trú Vô sở hữu xứ... (như trên). Ở đây, lâu cho đến khi chúng con muốn, chúng 
con vượt qua mọi Vô sở hữu xứ, chứng và trú Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Ở 
đây, bạch Thế Tôn, lâu cho đến khi chúng con muôn, chúng con vượt qua Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ, chứng và trú Diệt thọ tưởng định. Sau khi đã thây nhờ 
trí tuệ, các lậu hoặc của chúng con được đoạn trừ. Bạch Thê Tôn, chúng con 
vượt qua sự an trú kia, làm cho khinh an sự an trú kia; chúng con chứng được 
pháp Thượng nhân nay, một tri kiến thù thắng xứng đáng bậc Thánh và sống 
thoải mái, an lạc. Bạch Thé Tôn, chúng con không thay một lạc trú nào khác 
cao thượng hon, thu thăng hơn sự lạc trú này. 


— Lành thay, lành thay, Anuruddha! Nay Anuruddha, ngoài lạc trú này, 
không có một lạc trú nào khác cao thượng hơn, thù thắng hơn. 

330. Thé Tôn thuyết pháp cho Tôn giả Anuruddha, Tôn giả Nandiya và Tôn 
giả Kimbila, khai thị, khích lệ, làm cho hoan hy, làm cho phan khởi, rồi từ chỗ 
ngôi đứng dậy ra về. Tôn giả Anuruddha, Tôn giả Nandiya và Tôn giả Kimbila, 
sau khi tiễn đưa Thế Tôn và đi trở vë. Tôn giả Nandiya và Tôn giả Kimbila nói 
với Tôn gia Anuruddha: 

— Chúng tôi không bao giờ nói với Tôn giả Anuruddha như sau: “Chúng 
tôi là người đã chứng và an trú quả này, an trú quả này”, và nhờ vậy, Tôn giả 
Anuruddha, trước mặt Thê Tôn, đã nêu rõ [các quả chứng] cho đến sự đoạn trừ 
các lậu hoặc. 
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— Chu Tôn gia không nói vol tôi như sau: “Chúng tôi là người da chứng va 
an trú quả này, an trú quả này” : nhưng với tâm của tôi, tôi biết được tâm của 
các Ton gia: “Chư Tôn giả này là người đã chứng và an trú quả này, an trú quả 
này.” Và chư thiên có nói với tôi về van đề này: “Chu Tôn giả này là người đã 
chứng và an trú quả này, an trú quả nay.” Chính nhờ phương tiện này, các câu 
mà Thê Tôn hỏi đã được trả lời. 

351. Rôi Digha Parajana,’ môt Yakkha (Da-xoa) đến chỗ Thế Tôn ở; sau 
khi đến, đánh lễ Ngài và đứng một bên. Sau khi đứng một bên, Digha Parajana 
bạch Thế Tôn: 


— Bạch Thé Tôn, thật lợi ích thay cho dân chúng Vajjï (Bat kỳ)! Thật khéo 
lợi ích thay cho dân chúng Vajjï! Vì Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác 
ở đây, và cả ba thiện nam tử, Tôn giả Anuruddha, Tôn giả Nandiya và Tôn giả 
Kimbila cũng vay. 

Sau khi nghe tiéng cua Yakkha Digha Parajana, cac Dia than lam cho tiéng 
nay được nghe: “Chư Hiên giả, thật lợi ích thay cho dân chúng Мајјї! Thật khéo 
lợi ich thay cho dân chúng Vajji! Vì Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh Dang Giác 
ở đây va cả ba thiện nam tử này, Tôn giả Anuruddha, Tôn giả Nandiya và Tôn 
gia Kimbila cũng vay.” 

Sau khi nghe tiếng của các Dia than, Bốn Thiên Vương thiên... (như trên)... 
cõi trời Ba Mươi Ba... Dạ-ma thiên... Đâu-suất- đà thiên... Hóa Lạc thiên... Tha 
Hóa Tự Tại thiên... Phạm Chúng thiên làm cho tiếng này được nghe: “Chư Hiền 
gia, thật lợi ích thay cho dân chúng Vajji! Thật khéo lợi ich thay cho dân chung 
Vajji! Vì Thê Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giac ở day va cả ba thiện nam tử 
này, Tôn giả Anuruddha, Tôn giả Nandiya và Tôn gia Kimbila.” Như vậy, trong 
giờ phút này, trong sát-na này, các Tôn giả ây được biết cho đến Phạm thiên. 


— Sự việc là như vậy, này Digha, sự việc là như vậy, nay Digha. Này Digha, 
nêu gia đình nào, ba thiện nam tử này xuất gia, từ bỏ gia đình, sông không gia 
dinh, nghi dén ba thiên nam tir nay vói tâm niệm hoan hy, thi gia đình ây sẽ 
được an lạc, hạnh phúc lâu dai. Này Digha, nêu ba con quyên thuộc của gia 
đình mà ba thiện nam tử này xuất gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình, nghĩ 
đến ba thiện nam tử này với tâm niệm hoan hy, thi ba con quyên thuộc của gia 
đình mà ba thiện nam tử này xuất gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình, nghĩ 
đến ba thiện nam tử này với tâm niệm hoan hy, thì ba con quyên thuộc cua gia 
đình â ây sẽ được an lạc, hạnh phúc lâu dài. Này Dipha, nêu làng nào.. . néu xã 
ap nao... nêu thanh phô nào... nêu quốc độ nảo... nêu tât cả Sát- dé-ly... néu tất 
ca Ba-la-mon.. . nếu tat cả Phệ-xá (Vessa)... nếu tất cả Thủ-đà (Sudda)... Nay 
Digha, nếu thé giới với chư Thiên, với Ác ma, với Phạm thiên, với chúng Sa- 
môn, Bà-la-môn, chu thiên và loài nguòi nhó đến ba Tôn giả này với tâm niệm 
hoan hý, thì thế giới ây với chư Thiên, với Ác ma, với Phạm thiên, với chúng 


7 MA. II. 244 nói Digha là một Devaraja (Thiên Vương) và Parajana là tên của vi này. 
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Sa-môn, Bà-la-môn, chư thiên va loài người sẽ được an lac, hạnh phúc lâu dai. 
Này Digha, hãy xem ba thiện nam tử này sông như thế nào vì hạnh phúc cho 
chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh 
phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy, Dạ-xoa Digha Parajana hoan hy tin thọ lời 
Thé Tôn dạy. 


32. DAI KINH RUNG SUNG BO 
(Mahagosinga Sutta)' 


332. Nhu vay tôi nghe. 

Một thời, Thé Tôn ở tai khu vườn trong rừng Gosinga có nhiều cây Sa-la 
cùng với một sô đông Thượng tọa đệ tử nỗi tiếng như Tôn giả Sariputta (Xá- 
lợi-phât), Tôn giả Mahamoggallana (Dai Muc-kién-lién), Tôn gia Mahãkassapa 
(Dai Ca- diép), Ton gia Anuruddha (A-na-luat- đà), Tôn giả Revata (Ly-ba-da),’ 
Tôn giả Ananda (A-nan) cung với một sô Thượng toa đệ tử. noi tiếng khác. Rôi 
Tôn giå Mahāmoggallāna vào buói chiéu, sau khi tham thién dimg day, di dén 
chỗ Tôn giả Mahakassapa ở; sau khi đến, bèn nói với Tôn giả Mahakassapa: 


— Hiền giả Kassapa, chúng ta hãy đến chỗ Tôn giả Sãriputta để nghe pháp. 

— Thưa vâng, Hiên giả. 

Tôn giả Mahakassapa vâng dap Tôn gia Mahamoggallana. Rồi Tôn giả 
Mahamoggallana, Tôn gia Mahakassapa va Tôn gia Anuruddha di đến chỗ Tôn 
giả Sariputta dé nghe phap. Tôn giả Ananda thay Tôn giả Mahamoggallana, 
Tôn gia Mahakassapa và Tôn gia Anuruddha di đến chỗ Tôn gia Sariputta dé 


nghe pháp, sau khi thay vậy liên đi đến chỗ Tôn giả Revata và nói với Tôn gia 
Revata: 


— Nay Hién gia Revata, cac bac Thuong nhan nhu vay da dén chỗ Tôn giả 
Sariputta dé nghe pháp. Này Hiền gia Revata, chúng ta hãy đi đến chỗ Tôn gia 
Sãriputta để nghe pháp. 


- Thưa vâng, Hiên giả. 


333. Tôn giả Revata vâng đáp Tôn giả Ananda. Rôi Tôn giả Revata và Ton 
gia Ananda đi đến chỗ Tôn giả Sariputta để nghe pháp. Tôn giả Sariputta thay 
Tôn giả Revata, Tôn giả Ananda từ xa đi đến, sau khi thay bèn nói với Tôn giả 
Ananda: 


— Tôn gia Ananda hay dén đây, thiện lai Ton gia Ananda, vi thi gia Thé 
Tôn, vị hâu cận Thế Tôn! Này Hiền giả Ananda, kha ái thay khu rừng Gosinga! 
Đêm ram sáng trăng, cây Sa-la trổ hoa cùng khắp, hương trời như được tỏa rộng 


! Kinh tương đương trong bộ Trung A-ham kinh là Ngưu giác Sa-la lâm kinh + ff % He KEE (7.01. 0026.184. 
HP) Tham chiếu: Tang. 1 (7.02. 0125.37.3. 0710c05); Phát thuyết Tỷ-kheo các ngôn chí kinh (#34 tt 
F$ Ë me (7.03. 0154.16. 0080c26). 

2 MA. II. 247 giải thích ở đây chỉ cho Revata - Vi nghi ngờ, không phải Revata - VỊ A-la-han Ty-kheo chứng 
quả ở rừng Khadiravaniya (cay Xương Rông). 
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khắp nơi. Nay Hiền giả Ananda, hang Ty-kheo nao có thé làm chói sáng khu 
rừng Gosinga? 

_ Ó day, nay Hiền giả Sariputta, Ty-kheo nghe nhiều, gin giữ điều đã nghe, 
tích tụ điều đã nghe. Những pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, văn nghĩa cụ 
túc, nói lên Phạm hạnh hoàn toàn thanh tịnh; những pháp ấy được vị ay nghe 
nhiều và gìn giữ kỹ, được lặp lại lớn tiếng, được ý tư duy, được tri kiến khéo 
quản sát. Vi ay thuyết pháp cho bón hội chúng với văn cú viên dung, lưu loát, 
với mục đích đoạn trừ mọi tùy miên. Này Hiên giả Sãriputta, hạng Ty-kheo 
này có thé làm sáng chói khu rừng Gosinga. 

334. Khi nghe nói vậy, Tôn giả Sariputta nói với Tôn giả Revata: 

— Này Hiên giả Revata,* Tôn gia Ananda đã trả lời theo sự giải thích của 
mình. Ó đây, nay chúng tôi hỏi Tôn giả Revata: Này Hiền giả Revata, khả ái 
thay ngôi rừng Gosinga! ... (như trên). Này Hiền giả Revata, hạng Tỷ-kheo nao 
làm sang chói khu rừng Gosinga? 

— Ở đây, này Hiền giả Sãriputta, Ty-kheo ưa thích đời sống tịnh cư, vui thú 
đời sông tịnh cư, nội tâm tu tập tịnh chỉ, không gián đoạn thiền định, thành tựu 
quan hạnh, luôn luôn lui tới các chỗ không tịch. Này Hiên giả Sãriputta, hang 
Tỷ-kheo này có thê làm sáng chói khu rừng Gosinga. 


335. Khi nghe nói vậy, Tôn giả Sariputta nói với Tôn giả Anuruddha:° 


— Này Hiền giả Anuruddha, Tôn giả Revata đã trả lời theo sự giải thích của 
mình. Ở đây, nay chúng tôi hỏi Tôn giả Anuruddha: Này Hiên giả Anuruddha, 
khả ái thay ngôi rừng Gosinga! ... (như trên). Này Hiên giả Anuruddha, hang 
Ty-kheo nao làm sáng chói khu rừng Gosinga? 

— Ó đây, này Hiền gia Sariputta, _Ty-kheo với Thiên nhãn thuân tinh siêu 
nhân, quán sát ngàn thê gioi. Nay Hiên giả Sãriputta, ví như một người có mắt 
lên trên đỉnh một ngôi lầu tốt đẹp, quán sát một ngàn đường vong xung quanh. 
Cũng vậy, này Hiền giả Sariputta, Ty-kheo với Thiên nhãn thuân tịnh siêu nhân, 
quán sát ngàn thế giới. Này Hiên giả Sãriputta, hạng Ty-kheo như vậy có thé 
làm sang chói khu rừng Gosinga. 


336. Khi nghe nói vậy, Tôn giả Sariputta nói với Tôn gia Mahakassapa: 

— Này Hiền giả Kassapa, Tôn giả Anuruddha đã trả lời theo sự giải thích của 
mình. Ở đây, nay chúng tôi hỏi Tôn giả Kassapa: Nay Hién gia Kassapa, kha 
ái thay ngôi rừng Gosinga! ... (như trên). Này Hiển giả Kassapa, hang Ty-kheo 
nao lam sáng chói khu rừng Gosinga? 

— Ó đây, này Hiên giả Sãriputta, Ty-kheo tự mình sống ở rừng núi và tán 


> MA. П. 254 liệt kê có đến 7 tùy miên. Xem D. Ш. 254. Trong A. I. 23, viết Ananda được gọi là vị Đa văn 
đệ nhât. 

4 Xem M. I. 33. A. L. 24 viết Revata được gol là vi Thién dinh dé nhat. 

5 МА. II. 254 viết “hàng ngàn thé giới”. A. I. 23 viết Anuruddha được gọi là vị Thiên nhãn đệ nhất. 
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than đời sông ở rừng núi; tự mình sông khat thực và tan than đời sông. khât thực; 
tự mình mặc y phân tảo và tán thán hạnh mặc y phân tảo; tự mình sông với ba 
y và tán than hạnh ba y; tự minh sông thiêu dục và tán thán hạnh thiêu dục; tự 
mình sông biết đủ và tan thán hạnh biết đủ; tự mình sông độc cư và tán thán 
hạnh sông độc cư; tự minh sống không nhiễm thé tục và tan thán hạnh không 
nhiễm thê tục; tự mình tinh cân, tinh tân và tán than hạnh tinh cân, tinh tan; tự 
mình thành tựu giới hạnh và tán thán sự thành tựu giới hạnh; tự mình thành tựu 
thiền định và tán thán sự thành tựu thiên định; tự mình thành tựu trí tuệ và tán 
than sự thành tựu trí tuệ; tự mình thành tựu giải thoát và tan than sự thành tựu 
giải thoát; tự mình thành tựu giải thoát tri kiên va tán than sự thành tựu giải 
thoát tri kiến. Này Hiên giả Sãriputta, hạng Tỷ-kheo như vậy có thé làm sáng 
chói khu rừng Gosinga. 

337. Khi nghe nói vậy, Tôn giả Sariputta nói Tôn gia Mahamoggallana:° 

- Hiên giả Moggallana, Tôn giả Mahakassapa da tra loi theo sy giai thich 
của minh. O đây, nay chúng tôi hỏi Tôn gia Mahamoggallana: Nay Hiên 
gia Moggallana, khả ái thay khu rừng Gosinga... (nhu trên). Này Hiền giả 
Moggallana, hang Ty-kheo nao có thé làm sáng chói khu rừng Gosinga 


— Ó đây, này Hiển giả Sariputta, hai Ty-kheo đàm luận về Abhidhamma 
(A-ty-dam). Các vị ду hỏi nhau câu hỏi, và khi được hỏi, các vị trả lời được với 
nhau chớ không dừng lại [không tra lời duoc], và cuộc đàm luận về pháp được 
tiếp tục. Này Hiên giả Sãriputta, hạng Ty-kheo như vậy có thé làm sáng chói 
khu rừng Gosinga. 


338. Roi Tôn giả Mahamoggallana nói với Tôn giả Sariputta:’ 

– Hiên giả Sãriputta, chúng tôi đã trả lời theo sự giải thích của chủng tôi. 
Ở đây, nay chúng tôi hỏi Tôn giả Sariputta: Nay Hién gia Sariputta, kha ai thay 
khu rung Gosinga! Dém ram sang trang, cay Sa-la trỗ hoa cùng khắp, hương 


trời như được tỏa rộng khắp nơi. Này Hiên giả Sariputta, hạng Ty-kheo nao có 
thé làm sáng chói khu rừng Gosinga? 


— Ó đây, này Hiên gia Moggallana, Ty-kheo diéu phuc được tam, khong 
phai Ty-kheo khong diéu phục được tam. An trú quả nao vi ay muốn an trú vào 
budi sáng, vi ay an tru qua ay vao Бибі sang; ап tru qua nao vl ay muon an tru 
vao budi trưa, VỊ ây an trú quả ay budi trưa; an trú quả nao VỊ ay muốn an trú vào 
buôi chiêu, vi ду an trú quả ду vào buôi chiêu. Ніёп giả Moggallana, ví như một 
vị vua hay vi đại thần của vua có một tủ áo đựng day những áo có nhiêu màu 
sắc khác nhau. Cặp áo nao nhà vua muôn mặc vao budi sang, nha vua mac cap 
a0 ay vao buổi sáng; cặp áo nào nhà vua muon mac vao budi trua, nha vua mac 
cặp áo ấy vào Бибі trưa; cặp áo nao nhà vua muôn mặc vào buổi chiều, nhà vua 


S120 viết Moggallana được gọi là vi Thân thông đệ nhất. MA. II. 256 9141 thích là: “VỊ hiểu rõ Abhidhamma; 
khi đã hiểu rõ những điểm vi tê, tăng trưởng quán hạnh của mình, vị ay có the dat dén qua vi siéu thé.” Còn 
vị không học Abhidhamma, nhằm lẫn giữa “giáo lý của mình” (sattavada) va “giao ly của người” (paravaaa). 


? M. I. 23 viết Ngài là vi Trí tuệ đệ nhất. 
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mac cap ao ay vào Бибі chiều. Cũng vậy, này Hiền gia Moggallana, Ty-kheo 
diéu phuc được tam, , khong phai Ty-kheo khong điều phục được tâm. An trú 
quả nao vi Tỷ-kheo â ay muon an tru vao budi sang, VỊ ay an tru qua ay vào buôi 
sảng; an tru qua nào vi Ty-kheo а ay muốn an tru vao budi trưa, VỊ ây an tru qua 
ay vào buổi trưa; an trú qua nao vị Ty-kheo a ay muốn an trú vào buổi chiều, vi 
ay an tru qua ay vào buổi chiều. Này Hiên giả Moggallana, hang Ty-kheo như 
vậy có thê làm sáng chói khu rừng Gosinga. 


339. Rồi Tôn giả Sãriputta nói với các Tôn giả ây: 


- Này chư Hiên, chúng ta đã trả lời theo sự giải thích của chúng ta. Chư 
Hiên, chúng ta hãy đi đến chỗ Thế Tôn ở và thuật lai van đề này cho Thé Tôn 
rõ. Thế Tôn trả lời chúng ta như thế nào, chúng ta sẽ như vậy thọ trì. 


— Thưa vâng, Hiên giả. 
Các Tôn giả ây vâng đáp Tôn giả Sariputta. Rồi những Tôn giả ấy đi đến 


chỗ Thé Tôn ở; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn và ngôi xuông một bên. Sau khi 
ngòi xuống một bên, Tôn giả Sãriputta bạch Thế Tôn: 


— Ó đây, bạch Thế Tôn, Tôn giả Revata và Tôn giả Ananda đến tại chỗ con 
ở dé nghe pháp. Bạch Thế Tôn, con thay Tôn giả Revata và Tôn gia Ananda từ 
xa đi đến; thay vậy, con nói với Tôn giả Ananda: 


— Tôn gia Ananda, hãy đến đây, thiện lai Tôn gia Ananda, vi thi gia Thé 
Tôn, vị hâu cận Thế Tôn. Này Hiền giả Ananda, khả ái thay khu rừng Gosinga! 
Đêm ram sáng trang, cay Sa-la tr6 hoa cùng khắp, huong trời như được tỏa rộng 
khắp nơi. Này Hiên giả Ananda, hạng Ty-kheo nào có thé làm sáng chói khu 
rừng Gosinga? 

Bạch Thê Tôn, được hỏi vậy, Tôn giả Ananda trả lời với con như sau: 

— О đây, Hiền giả Sãriputta, Tỷ-kheo nghe nhiêu, gìn giữ điều đã nghe, tích 
tụ điêu đã nghe. Những pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, văn nghĩa cụ túc, 
nói lên Phạm hạnh hoàn toàn thanh tịnh; những pháp â ay được vị åy nghe nhiều 
và giữ gìn kỹ, được lặp lại lớn tiếng, được ý tư duy, được tri kiến khéo quản sát. 
VỊ ây thuyết pháp cho bón hội chúng với văn cú viên dung, lưu loát, với mục 
đích đoạn trừ mọi tùy miên. Này Hiên giả Sãriputta, hạng Tỷ-kheo này có thể 
lam sáng chói khu rừng Gosinga. 

— Lành thay, lành thay, Sãriputta! Nêu trả lời cho được chon chánh, Ananda 
phải trả lời như vậy. Này Sãriputta, Ananda là bậc đa văn, gìn giữ điều đã nghe, 
tích tụ điêu đã nghe. Những pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, vấn nghĩa cụ 
túc, nói lên Phạm hạnh hoàn toàn thanh tịnh; những pháp ấy được vị ay nghe 
nhiêu và gìn git kỹ, được lặp lại lớn tiếng, được y tu duy, được tri kiến khéo 
quản sát. Vị ấy thuyết pháp cho bôn hội chúng, với văn cú viên dung lưu loát, 
với mục đích đoạn trừ mọi tùy miền. 


340. — Bạch Thế Tôn. khi nghe nói vậy, con nói với Tôn giả Revata: 
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— Nay Hién giả Revata, Tôn gia Ananda đã tra lời theo sự giải thích cua 
mình. Ở đây, nay chúng tôi hỏi Tôn giả Revata: Này Hiên giả Revata, khả ái 
thay ngôi rừng Gosinga! ... (như trên). Này Hiên giả Revata, hạng Ty-kheo nào 
có thé làm sáng chói khu rừng Gosinga? 


— Ó day, này Hiền giả Sariputta, Ty-kheo ưa thích đời sông tịnh cư, vui thú 
đời sông tịnh cư, nội tâm tu tập tịnh chỉ, không gián đoạn thiền định, thành tựu 
quán hạnh, luôn luôn lui tới các chỗ không tịch. Này Hiền giả Sãriputta, hạng 
Ty-kheo này có thé làm sáng chói khu rừng Gosinga. 


— Lành thay, lành thay, Sãriputta! Nếu trả lời cho được chon chánh, Revata 
phai tra loi nhu vay. Nay Sãriputta, Revata ưa thích đời sông tịnh cư, vui thú 
đời sông tịnh cư, nội tâm tu tập tịnh chỉ, không gián đoạn thiên định, thành tựu 
quán hạnh, luôn luôn lui tới các chỗ không tịch. 


341.— Bạch Thế Tôn, khi được nghe nói vậy, con nói với Tôn giả Anuruddha 
như sau: 


— Nay Hién giả Anuruddha, Tôn giả Revata đã trả lời theo sự giải thích của 
mình. Ở đây, nay chúng tôi hỏi Tôn giả Anuruddha: Này Hiền gia Anuruddha, 
khả ái thay ngôi rừng Gosinga! ... (như trên). Này Hiền giả Anuruddha, hang 
Tỷ-kheo nào làm sáng chói khu rừng Gosinga? 

Bạch Thê Tôn, được nghe nói vậy, Tôn giả Anuruddha nói với con: 


— Này Hiên giả Sariputta, ở day, Ty-kheo với Thiên nhãn thuần tinh siêu 
nhân, quán sát ngàn thé giới. Này Hiền giả Sariputta, ví như một người có mắt, 
lên trên đỉnh một ngôi lâu tốt đẹp rôi quán sát một ngàn đường vòng xung 
quanh. Cũng vậy, này Hiền giả Sariputta, Ty-kheo với Thiên nhãn thuân tinh 
siêu nhân, quán sát ngàn thê giới. Này Hiên giả Sãriputta, hạng Tỷ-kheo như 
vậy có thé làm sáng chói khu rừng Gosinga. 


— Lành thay, lành thay, Sariputta! Nếu trả lời cho duoc chon chánh, 
Anuruddha phải trả lời như vậy. Này Sariputta, chinh Anuruddha voi Thién 
nhãn thuân tịnh siêu nhân, quan sát ngàn thê giới. 


342. — Bạch Thé Tôn, được nghe nói vậy, con nói với Tôn giả Mahakassapa: 


— Nay Hiên giả Kassapa, Tôn giả Anuruddha đã trả lời theo sự giải thích của 
mình. Ở day, nay chúng tôi hoi Ton gia Kassapa: Nay Hién giả Kassapa, khả 
ái thay ngôi rừng Gosinga! ... (như trên). Này Hiên giả Kassapa, hạng Ty-kheo 
nao lam sang chói khu rừng Gosinga? 

Bach Thế Tôn, được nghe nói vậy, Tôn gia Mahakassapa noi VỚI con: 

= О day, nay Hién gia Sariputta, Ty-kheo ty minh sông ở rừng nui và tan 
than đời sông ở rừng núi; tự minh sông khat thực và tán than đời sông. khât thực; 
tự mình mặc y phan tảo và tán thán hạnh mặc y phân tảo; tự mình song với ba 
y va tan than hạnh ba y; tự minh sông thiểu dục va tán than hạnh thiêu dục; tự 
mình sóng biết đủ và tan than hạnh biết đủ; tự mình sông độc cư và tán than 
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hạnh độc cu; tự minh sóng khóng nhiém thé tuc va tán thán hanh khóng nhiém 
thé tục; tự mình tinh cân, tinh tan và tan than hạnh tinh cân, tinh tan; tự minh 
thành tựu giới hạnh va tan than sự thành tựu giới hạnh; tự mình thành tựu thiên 
định và tán thán sự thành tựu thiên định; tự mình thành tựu trí tuệ và tán thán 
sự thành tựu trí tuệ; tự mình thành tựu giải thoát và tán thán sự thành tựu giải 
thoát; tự mình thành tựu giải thoát tri kiên và tan than sự thành tựu giải thoát tri 
kiến. Này Hiên giả Sãriputta, hạng Ty-kheo ây có thé làm sáng chói khu rừng 
Gosinga. 

— Lành thay, Sãriputta! Nếu trả lời cho được chơn chánh, Kassapa phải trả 
lời như vậy. Này Sãriputta, Kassapa tự mình sông ở rừng núi và tán thán đời 
sống ở rừng núi... tự mình thành tựu giải thoát tri kiến và tán thán sự thành tựu 
giải thoát tri kiến. 

343. - Bạch Thé Tôn, duoc nghe nói vậy, con nói với Tôn giả 
Mahamoggallana: 


- Hién gia Moggallana, Ton gia Mahakassapa da tra loi theo sy giai thich 
của minh. Ở đây, nay chúng tôi hỏi Ton giả Mahamoggallana: Nay Hiên 
gia Moggallāna, kha ai thay khu rùng Gosinga! ... (nhu trên). Này Hiên giå 
Moggallāna, hang Tý-kheo nào có thê làm sáng chói khu rung Gosinga? 

Bach Thé Tôn, được nghe nói vậy, Tôn giả Mahamoggallana nói với con: 

— Ó đây, này Hiền giả Sariputta, hai Ty-kheo đàm luận về Abhidhamma 
(A-ty-đàm). Họ hỏi nhau câu hỏi, và khi được hỏi, họ trả lời được với nhau, chớ 
không dừng lại vi không trả lời được, và cuộc đàm luận về pháp của họ được 
tiếp tục. Này Hiển giả Sãriputta, hạng Ty-kheo như vậy có thé làm sáng chói 
khu rừng Gosinga. 


— Lành thay, Sãriputta! Nếu trả lời cho được chơn chánh, Moggallana phải 
trả lời như vậy. Này Sãriputta, Moggallana là bậc thuyết về Chánh pháp. 


344. Được nghe nói vậy, Tôn giả Mahamoggallana bạch Thê Tôn: 

— Bạch Thé Tôn, con nói với Tôn giả Sariputta như sau: 

- Hiên giả Sariputta, chúng tôi đã trả lời theo sự giải thích của chúng tôi. 
Ở đây, nay chúng tôi hỏi Tôn giả Sariputta: Nay Hién gia Sariputta, kha ai thay 
khu rung Gosinga! Đêm ram sáng trăng, cây Sa-la tro hoa cùng khắp, hương 


trời như tỏa rộng khắp nơi. Này Hiên giả Sãriputta, hạng Ty-kheo nào có thé 
làm sáng chói khu rừng Gosinga? 


— Bạch Thé Tôn, được nghe nói vậy, Tôn giả Sariputta nói với con: 

— О đây, này Hiện gia Moggallana, Ty-kheo diéu phuc được tam, khong 
phai Ty-kheo khong diéu phục được tam. An tru quả nao vi ay muon an tru vao 
budi sang, VỊ ay an tru qua ay vao budi sáng; an trú qua nào vi ay muon an tru 


vào Бибі trưa, VỊ ay an tru qua ay vào Бибі trưa; an trú quả nao vi ay muốn an trú 
vào Бибі chiều, vi dy an trú quả ây vào Бибі chiêu. Hiên giả Moggallana, ví như 
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một vi vua hay vi đại thần của vua có một tủ áo đựng đây những áo có nhiều 
màu sắc khác nhau. Cap á áo nào nhà vua muốn mặc vao budi sang, nha vua mac 
cặp áo ay vào Бибі sang; cap ао пао nha vua muốn mặc vào buôi trưa, nhà vua 
mặc cặp áo ây vào бибі trưa; cap ао nào nhà vua muốn mặc vào buổi chiêu, 
nhà vua mặc cặp áo ay vào Бибі chiêu. Cũng vậy, này Hiện giả Moggallana, 
Tỷ-kheo điều phục được tâm, không phải Ty-kheo khong diéu phuc được tam. 
An tru qua nao vi Ty-kheo â ay muon an trú vào buổi sáng, vị Ty-kheo â ay an tru 
qua ay vao budi sáng; an tru quả nao vị ay muốn. an trú vào Бибі trưa, VỊ ay an 
trú qua ay vao budi trưa; an trú quả nào у! ay muốn an trú vào buổi chiều, vị ay 
an trú quả ay vào Бибі chiêu. Nay Hiên giả Moggallana, hạng Ty-kheo như vậy 
có thé làm sáng chói khu rừng Gosinga. 


— Lành thay, lành thay, Moggallana! Nếu trả lời cho được chơn chánh, 
Sariputta phải trả lời như vậy. Này Moggallana, Sariputta điều phục được tâm, 
không phải Sariputta khong diéu phuc được tam. An trú qua nao vi ay muốn an 
trú vào Бибі sảng, VỊ ау ар tru qua ay vao budi sang; an tru qua nao vi ay muốn 
an trú vào Бибі trưa, vị ay an tru qua ay vao buổi trưa; an trú quả nào vị áy muốn 
an trú vào buổi chiều, vị ấy an trú quả ấy vào buôi chiều. 


345. Khi được nghe nói vậy, Tôn giả Sariputta bạch Thế Tôn: 

— Bạch Thế Tôn, vị nao đã khéo tra lời [câu hỏi được đặt ra]? 

— Này Sãriputta, tat ca đều lần lượt khéo trả lời. Và nay các ông hãy nghe 
Ta nói hạng Ty-kheo nào có thé làm sang choi khu | rung Gosinga. Ở day, nay 
Sariputta, Ty-kheo sau khi di khat thực va tho trai vë, ngôi kiết- -g1a, lung thang, 
đặt niệm trước mặt, va nghĩ răng: “Ta sẽ không bỏ ngôi kiết-giả này cho đên 


khi tâm của ta được khéo giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ.” Này 
Sãriputta, hạng Tỷ-kheo như vậy có thê làm sáng chói khu rừng Gosinga. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các Tôn giả ây hoan hy tín thọ lời Thế 
Tôn dạy. 


33. DAI KINH NGUOI CHAN BO 
(Mahagopalaka Sutta)’ 


346. Nhu vay tôi nghe. 


Một thời, Thé Tôn ở tại Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Ky-da Lâm), vườn ông 
Anathapindika (Cấp Cô Độc). О tại đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 

— Này các Tỷ-kheol 

— Thưa vâng, bạch Thé Tôn. 

Các Tỷ-kheo ây vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn thuyết giảng như sau: 

— Này các Ty-kheo, nếu không đây đủ mười một đức tánh này, một người 
chăn bò không thé chăn giữ đàn bò, không thé khiến dan bò được hung thịnh. 
Thế nào là mười một? Ở đây, này các Ty-kheo, một người chăn bò không biết 
rõ sắc; không khéo [phân biệt] các tướng; không trừ bỏ trứng con bọ chét; 
không băng bó vết thương: không có xông khói; không biết chỗ nước có thé 
101 qua; khong biết chỗ nước uông; khong biét con đường; không khéo léo đối 
với các chỗ đàn bò có thê ăn cỏ; là người vắt sữa cho đến khô kiệt; là người 
không chú y, không san sóc đặc biệt những con bo đực gia va dau đàn. Này các 
Ty-kheo, người chan bò nao không day đủ mười một đức tanh như vậy, khong 
thé chăn giữ dan bò, không thé khiến đàn bò được hưng thịnh. Cũng vậy, này 
các Ty-kheo, Ty-kheo nao không day đủ mười một pháp, kh ông thé lớn mạnh, 
tăng thịnh, thành mãn trong Pháp và Luật này. Thê nào là mười một? Ở đây, 
này các Ty-kheo, Ty-kheo không biết sắc; không khéo [phân biệt] các tướng; 
không trừ bỏ trứng con bọ chét; không băng bó vết thương; không có xông 
khói; không biết chỗ nước có thê lội qua; không biết chỗ nước uông; không 
biết con đường; không khéo léo đối với các chỗ đàn bò có thé ăn cỏ; là người 
vat sữa cho dén khô kiệt; đối với những Thượng tọa, Trưởng lão, xuất gia đã 
lâu ngày, bac Tôn túc trong Tang giới, bậc Lãnh dao trong Tang giới, không 
có sự tôn kính, tôn trọng đặc biệt. 


347. Chư Ty-kheo, thê nào la Ty-kheo không biết rõ các sic? Ở đây, này các 
Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đôi với sắc pháp không như thật biết tất cả loại sắc thuộc bốn 


! Xem D. L. 47. 87, 111, 127, 150, 159, 161, 178, 204, 211, 214, 224, 235; M. I. 175, 220, 256, 271, 339, 
353, 400, 513; II. 29, 14, 157; III. 1, 29; S. IV. 103, 110, 177; 4.1. 113; II. 16, 39, 153, 205; Ш. 93, 161; V. 
201, 347: Куи. 463, 498. Tham chiéu: Tap. RE (T. 02. 0099.1249. 0342c11); Phat thuyết Phóng nguu kinh 
[Bank 6 (T.02. 0123. 0546a13); Tang. # (T.02. 0125.49.1. 0794a07); Dai tri độ luận KE BEAR (T.25. 
1509.2. 0074a23). 


2 Chống bo chét, ruồi, muỗi, v.v... mùa mua, bò thường không ăn cỏ ở ngoài đồng. Xem MA. II. 259. 
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dai va sac do bốn đại hop thành.3 Như vậy, này các Ty-kheo, Ty-kheo không 
biết rõ các sắc. Chư Ty-kheo, thé nào là Ty-kheo không khéo [phân biệt] các 
tướng? Ở đây, nay cac Ty-kheo, Ty-kheo không như thật biết kẻ ngu và nghiệp 
tướng của người đó, kẻ trí và nghiệp tướng của người đó.ˆ Như vậy, này các 
Tỷ-kheo, Ty-kheo không khéo [phân biệt] các tướng. Chư Ty-kheo, thé nào là 
Tỷ-kheo không trừ bỏ trứng con bọ chét? О đây, này các Ty-kheo, Ty-kheo thọ 
dung duc tam khởi lên, không tu bỏ, không tránh né, không châm dứt, không 
làm cho không tôn tại; thọ dụng sân tầm khởi lên... (như trên)... thọ dụng hại 
tầm khởi lên... (như trên)... thọ dụng các ác, bất thiện pháp khởi lên, không từ 
bỏ, không tránh né, không chấm dứt, không làm cho không tôn tại. Như vậy, 
này các Ty-kheo, là Ty-kheo không trừ bỏ trứng con bo chet. Và nay cac Ty- 
kheo, thé nao la Ty-kheo khong bang bó vết thương? Ở đây, này các Ty-kheo, 
Ty-kheo khi mat thay sac, nam giữ tướng chung,” năm giữ tướng riêng. Những 
nguyên nhân gì, vì con mắt không được chế ngự, khiến tham ái, uu bi, các ác, 
bât thiện pháp khởi lên; Ty-kheo không tự chế ngự nguyên nhân â Ây, không hộ 
trì con mat, không thực hành sự hộ trì con mắt. Khi tai nghe tiếng... mũi ngửi 
hương... lưỡi nêm vi... than cảm xúc... ý nhận thức các pháp, vị ay nam giữ 
tướng chung, năm git tướng riêng. Những nguyên nhân gi, vi ý căn không 
được chế ngu, khién tham ai, ưu bi, các ac, bat thiện pháp khởi lên; Ty-kheo 
không chế ngự nguyên nhân ây, không hộ trì ý căn, không thực hành sự hộ trì ý 
căn. Nhu vậy, này các Ty-kheo, là Ty-kheo khong bang bo vết thương. Và này 
các Tý-kheo, thế nào là _Ty-kheo khong xông khói? Ở đây, này các Ty-kheo, 
Tỷ-kheo không có thuyết giảng rộng rãi cho các người khác biết Chánh pháp 
minh được nghe, được thọ trì. Như vậy, này các Ty-kheo, là Ty-kheo không 
xông khói. Và này, các Ty-kheo, như thê nào là Ty-kheo không biết chỗ nước 
có thê lội qua? Ở đây, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo thỉnh thoảng có đến gặp 
những Ty-kheo đa văn được trao cho truyền thông giáo điển, những bậc trì 
pháp, trì luật, trì các bản tóm tắt (matika), nhưng không hỏi, không trả lời các 
VỊ ay: “Thua Tôn giả, điểm này là thé nào? Y nghĩa này là gi?” Những bậc Tôn 
gia ay không làm cho hién 16 những điêu chưa hiên 16; không làm cho rõ rang 
những điều chưa được rõ rang; và đôi với những nghi van về Chánh pháp, các 
vị ay không đoạn trừ nghi hoặc. Như vậy, này các _Ty-kheo, la Ty-kheo khong 
biết chỗ nước có thé lội qua. Và chư Ty-kheo, thé nào là Ty-kheo không biết 
rõ chỗ nước uóng? Ó đây, này các Ty-kheo, Ty-kheo, trong khi Pháp và Luật 
do Như Lai tuyên thuyết được giảng dạy, không chứng đạt Nghĩa tín tho,’ Pháp 
tín thọ, không chứng đạt được sự hân hoan liên hệ đến Pháp. Như vậy, này các 
Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo không biết chỗ nước uống. Và này các Ty-kheo, thé nào 
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là Ty-kheo không biết vê con đường? О đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không 
như thật biết con đường Thanh đạo tam ngành. Như vậy, này các Ty-kheo, là 
Ty-kheo không biết đến con đường. Và này các Tỷ-kheo, thê nào là Tỷ-kheo 
không khéo léo với các chỗ đàn bò có thể ăn cỏ? Ở đây, nảy các Ty-kheo, Ty- 
kheo không như thật biết về Bốn niệm xứ. Nhu vay, này các Ty-kheo, là Ty- 
kheo không khéo léo với các chỗ đàn bò có thé ăn cỏ. Và này các Ty-kheo, thé 
nào là Tỷ-kheo vắt sữa cho đến khô kiệt? Ở đây, này các Ty-kheo, khi các vi 
tại gia vì lòng tin cúng dường các vật dụng như y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, 
dược phẩm trị bệnh, Ty-kheo không biết nhận lãnh cho được vừa đủ. Như vậy, 
này các Ty-kheo, là Ty-kheo vat sữa cho đến khô kiệt. Va nay các Ty-kheo, thé 
nào là Ty-kheo déi với những Thượng tọa, Trưởng lão, xuât gia đã lâu ngày, 
bậc Tôn túc trong Tang giới, bậc Lãnh đạo trong Tang giới, không có sự tôn 
kính, sự tôn trọng đặc biệt? Ở đây, này các Tỷ-kheo, đối với các Thượng tọa, 
Trưởng lão, xuất gia đã lâu ngày, bậc Tôn túc trong Tăng gIỚI, các bậc Lãnh 
đạo trong Tăng giới, không có thân nghiệp đây lòng ti’ đôi với các vị ây trước 
mặt và sau lưng: không có khâu nghiệp đây lòng từ đối với сас vị ây trước mặt 
và sau lưng: không có ý nghiệp đây lòng từ đối với các vị ду trước mặt và sau 
lưng. Như уду, này các Ty-kheo, là Ty-kheo đối với những Thượng tọa, Trưởng 
lão, xuất gia đã lâu ngày, bậc Tôn túc trong Tăng giới, bậc Lãnh đạo trong Tăng 
gIỚI, không có sự tôn kính, sự tôn trọng đặc biệt. Này các Ty-kheo, Ty-kheo 
nào không day đủ mười một pháp này, thì không thê lớn mạnh, tăng thịnh, 
thành mãn trong Pháp và Luật này. 


348. Này các Ty-kheo, người chan bò đây đủ mười một đức tanh này có thể 
chăn giữ đàn bò, khiến đàn bò trở thành hưng thịnh. Thé nào là mười một? Ó 
đây, пау các Ty-kheo, người chăn bo biết rõ sắc; khéo [phân biệt сас tướng, 
trừ bỏ trứng con bọ chét; băng bó vết thương: có xông khói; biết chỗ nước có 
thê lội qua; biết chỗ nước uông; biết con đường: khéo léo đối với сас chỗ đàn 
bò có thể ăn cỏ; không vắt sữa cho đến khô kiệt; là người chú y, san sóc dac 
biét những con bò đực giả và đâu đàn. Này các Ty-kheo, người chăn bò đây 
đủ mười một đức tánh này có thê chăn giữ đàn bò và làm cho đàn bò trở thành 
hưng thịnh. Cũng vậy, này các Ty-kheo, Ty-kheo đây đủ mười một pháp này có 
thé lớn mạnh, tăng thịnh, thành mãn trong Pháp và Luật này. Thế nào là mười 
một? Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo biết rõ sắc; khéo [phân biét] các tướng; 
trừ bỏ trứng con bọ chét; băng bó vết thương: có xông khói; biết chỗ nước có 
thê lội qua; biết chỗ nước uống: biết con đường; khéo léo đối với các chỗ đàn 
bò có thé ăn cỏ; không phải là người vat sữa cho đến khô kiệt; đối với những 
Thượng tọa, Trưởng lão, xuất gia đã lâu ngày, bậc Tôn túc trong Tăng giới, bậc 
Lãnh đạo trong Tăng giới, có sự tôn kính, tôn trọng đặc biệt. 


349. Và này các Ty-kheo, thé nào là Ty-kheo biét TỐ các sắc? Ở đây, này các 
Ty-kheo, Tỷ-kheo đối với sắc pháp như thật biết tat cả loại sắc thuộc bốn đại và 
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sắc do bón đại hợp thành. Nhu vậy, này các Ty-kheo, Ty-kheo biết rõ các sắc. 
Chư Ty-kheo, thé nào là Tỷ-kheo khéo [phan biệt] các tướng? O đây, này các 
Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như thật biết kẻ ngu và nghiệp tướng kẻ ngu, kẻ trí và nghiệp 
tướng kẻ trí. Như vậy, nay các Ty-kheo, Ty-kheo khéo [phân biệt] các tướng. 
Này các Ty-kheo, thê nào là Ty-kheo trừ bỏ trứng con bọ chét? Ở đây, này các 
Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không thọ dụng dục tâm khởi lên, từ bỏ, tránh né, chấm dứt, 
làm cho không tôn tại. Ty-kheo không thọ dụng san tâm khởi lên... (như trên)... 
không thọ dụng hại tâm khởi lên... (như trên)... không thọ dụng các ác, bat thiện 
pháp khởi lên, từ bỏ, tránh né, cham dứt, làm cho không tôn tại. Như vậy, nay 
các Ty-kheo, là Ty-kheo trừ bo trứng con bo chet. Và nay các Ty-kheo, thé nao 
la Ty-kheo bang bo vét thuong? O day, nay cac Ty-kheo, Ty-kheo khi mat thay 
sắc, không năm giữ tướng chung, không năm giữ tướng riêng. Những nguyên 
nhân øì, vì con mắt không được chế ngự, khiến tham ai, ưu bi, các ác, bất thiện 
pháp khởi lên; Tỷ-kheo chế ngự nguyên nhân ây, hộ trì con mắt, thực hành sự 
hộ trì con mắt. Khi tai nghe tiếng... mũi ngửi hương... lưỡi nêm vị.. . thân cảm 
xúc... ý nhận thức các pháp, vị ây không năm giữ tướng chung, không năm giữ 
tướng riêng. Những nguyên nhân gi, vì y căn không được chê ngự, khiến tham 
ai, ưu bi, các ac, bat thiện phap khởi lên; Ty-kheo chế ngự nguyên nhân ấy, hộ 
trì ý căn, thực hành sự hộ trì ý căn. 


Như vậy, nay cac Ty-kheo, la Ty-kheo bang bo vết thương. Và này các 
Ty-kheo, thé nao 1a Ty-kheo có xóng khói? Ó day, này các Ty-kheo, Ty-kheo 
có thuyết giảng rộng rãi cho các người khác biết Chánh pháp mình được nghe, 
được thọ trì. Nhu vậy, nay các Ty-kheo, là Ty- -kheo co x6ng khoi. Va nay cac 
Tỷ-kheo, thé nào là Ty-kheo biết chỗ nước có thé lội qua? Ở đây, này các Tỷ- 
kheo, Ty-kheo thính thoảng co đến gặp những Tỷ-kheo đa văn, được trao cho 
truyền thông giáo điển, những bậc trì pháp, trì luật, trì các bản tóm tắt (matika), 
có hỏi, có tra lời các vi ay: “Thưa Tôn giả, điểm này là thé nào? Ý nghĩa này 
la gi?” Những bậc Ton giả ay làm cho hiên lộ những điều chưa được hiện lộ; 
làm cho rõ rang những điều chưa được rõ rang; và đối với những nghi van về 
Chánh pháp, các vi đoạn trừ nghi hoặc. Như vậy, này các Ty-kheo, là Ty-kheo 
biết rõ chỗ nước có thé lội qua. Va chư Ty-kheo, thê nào là Ty-kheo biết rõ chỗ 
nước uông? Ở đây, này các Ty-kheo, Ty-kheo trong khi Pháp và Luật do Nhu 
Lai tuyên thuyết, giảng dạy, chứng đạt Nghĩa tín thọ, chứng đạt Pháp tín thọ, 
chứng đạt sự hân hoan liên hệ đến Pháp. Như vậy, là Tỷ-kheo biết chỗ nước 
uông. Và các Ty-kheo, thé nào là Ty-kheo biết rõ về con đường? Ở đây, này 
các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như thật biết con đường Thánh đạo tám ngành. Như vậy, 
này các Ty-kheo, là Ty-kheo biết rõ con đường. Và này, các Ty-kheo, thé nao la 
Ty-kheo khéo léo đối VỚI Các chỗ đàn bò có thê ăn cỏ? Ở đây, này các Tỷ-kheo, 
Tỷ-kheo như thật biết về Bôn niệm xứ. Như vậy, này các Ty-kheo, là Ty-kheo 
khéo léo đôi với các chỗ đàn bò có thể ăn cỏ. Và nay cac Ty-kheo, thé nao la 
Ty-kheo không vắt sữa cho đến khô kiệt? Ở đây, này các Ty-kheo, khi các vi 
tại gia vì lòng tin cúng dường các vat dụng như y áo, đô ăn khất thực, sàng tọa, 
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dược phẩm tri bệnh, Ty-kheo biết nhận lãnh cho được vừa đủ. Như vậy, này 
các Ty-kheo, la Ty-kheo khong vat sữa cho đến khô kiệt. Va này các Ty-kheo, 
thế nào là Tý-kheo đối với những Thượng tọa, Trưởng lão, xuất gia đã lâu ngày, 
bậc Tôn túc trong Tăng giới, bậc Lãnh đạo trong Tăng giới, có sự tôn kính, sự 
tôn trọng đặc biệt? Ở đây, này các Tý-kheo, Tý-kheo đôi với các Thượng tọa, 
Trưởng lão, xuất gia đã lâu ngày, bậc Tôn túc trong Tăng gIỚI, bậc Lãnh đạo 
trong Tăng giới, có thân nghiệp đây lòng từ đối với сас vị ay trước mặt và sau 
lung; có khâu nghiệp đây lòng từ đối VỚI сас VỊ ay trước mặt và sau lung; có y 
nghiệp dày lòng từ đối với các vi ây trước mặt và sau lưng. Như vậy, này các 
Tý-kheo, là Ty-kheo đối với những Thượng tọa, Trưởng lão, xuất gia đã lầu 
ngày, bậc Tôn túc trong Tăng giới, bậc Lãnh đạo trong Tăng giói, có sự tôn 
kính, có sự tôn trọng đặc biệt. Này các Tý-kheo, Ty-kheo nào đây đủ mười một 
pháp này, thì có thê lớn mạnh, tăng thịnh, thành mãn trong Pháp và Luật này. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các Tỷ-kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế 
Tôn dạy. 


34, TIEU KINH NGUOI CHAN BO 
(Ciilagopalaka Sutta)' 


350. Như vay tôi nghe. 


Một thời, Thế Tôn ở giữa các bộ tộc Vajji (Bat-ky), tai Ukkacela, trên bờ 
sông Hăng. Tại đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 

— Này các Ty-kheo! 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Những Tỷ-kheo ây vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn thuyết giảng như sau: 

— Ngày xưa, này các Ty-kheo, tại Magadha có người chăn bo vô trí, vào 
cuối tháng mùa mưa, trong mùa gặt hái, không quán sát bờ bên này sông Hang, 
không quán sát bờ bên kia sông Hằng, đuôi đàn bò qua bờ bên kia tại Suvideha, 
tại chỗ không có thê lội qua được. Này các Ty-kheo, những con bò xô nhau 
tụ lại giữa dòng sông Hang và gap tai nan tại nơi đây. Vì cớ sao? Này các Ty- 
kheo, vì người chăn bò ở Magadha là vô trí, vào cuôi tháng mùa mưa, trong 
mùa gặt hái, không quán sát bờ bên này sông Hang, không quan sát bờ bên kia 
sông Hang, đuôi đàn bò qua bờ bên kia tại Suvideha, tại chỗ không thê lội qua 
được. Cũng vậy, này các Ty-kheo, có những Sa-môn hay Bà-la-môn không 
khéo biết đời này, Không khéo biết đời sau, không khéo biết ma giới,ˆ không 
khéo biết phi ma gIỚI, ° không khéo biết tử thân giới, không khéo biết phi tử 
thân giới." Những ai nghĩ răng cần phải nghe, cần phải tin những vị này, thì họ 
sẽ gặp bất hạnh, đau khô lâu dài. 


351. Ngày xưa, này các Tỷ-kheo, tai Magadha có người chăn bò có trí, 
vào cuói tháng mùa mưa, trong mùa gặt hái, sau khi quan sát bờ bên này sông 
Hang, sau khi quán sát bờ bên kia sông Hăng, đuôi đàn bò qua bờ bên kia tại 
Suvideha, tại chỗ có thể lội qua được. Người đó đuôi đi đầu những con bò đực 
già, những con dau đàn. Những con này, sau khi lội cắt ngang dòng sông Hăng, 
qua bờ bên kia một cách an toàn. Rôi người đó đưa qua những con bò đực lớn 
mạnh, những con bò đực có được huấn luyện. Những con này, sau khi lội cắt 
ngang dòng sông Hăng, qua bờ bên kia một cách an toàn. Rôi người đó đuôi 


! Tham chiêu: Тар. #£ (7.02. 0099.1248. 0342a22); Tăng. 34 (T.02. 0125.43.6. 0761b14). 

2 Ó đây chỉ cho dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Xem MA. II. 266. 

3 Ở đây chỉ cho 4 Sắc giới định, 4 Vô sắc giới định và Diệt thọ tưởng định. Xem MA. II. 266. 
* Dòng sông ai (tanha). MA. II. 267. 

5 Vượt ngoài vòng luân hôi (samsara), đạt đến Niét-ban. MA. II. 267. 
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qua những con bo đực con lớn, những con bo cai con lớn. Những con này, sau 
khi lội cắt ngang dòng sông Hăng, qua bờ bên kia một cách an toàn. Rồi người 
đó đuôi qua những con bò con nhỏ, những con bò con còn bú. Những con này, 
sau khi lội cắt ngang dòng sông Hang, q ua bờ bên kia một cách an toàn. Này 
các Ty-kheo, thời xưa ay có con bò còn nhỏ, mới sanh, con bò nảy nhờ chạy 
theo con bò mẹ, vừa chạy, vừa kêu, sau khi lội căt ngang dòng sông Hang, cũng 
qua bờ bên kia một cách an toàn. Vi sao? Này các Ty-kheo, vì người chăn bò ở 
Magadha là người có trí, vào сибі tháng mùa mưa, trong mùa gặt hái, sau khi 
quán sát bờ bên này sông Hăng, sau khi quán sát bờ bên kia sông Hang, dudi 
dan bò qua bờ bên kia tại Suvideha, tại chỗ có thể lội qua được. Cũng vay, nay 
các Ty-kheo, có những Sa-môn hay Ba-la-m6n khéo biết đối với đời này, khéo 
biết đối với đời sau, khéo biết ma giới, khéo biết phi ma giới, khéo biết tử thần 
giới, khéo biết phi tử thần giới. Những ai nghĩ răng cần phải nghe, cần phải tin 
những vi này, thì họ sẽ được hạnh phúc, an lac lâu dài. 


352. Này các Ty-kheo, ví như những con bo đực già đâu đàn, chúng đã lội 
cắt ngang dòng sông Hăng và qua bờ bên kia một cách an toàn. Cũng vậy, này 
các Ty-kheo, các Ty-kheo la những bậc A-la-han, da đoạn trừ các lậu hoặc, tu 
hành thành mãn, các việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã đạt được 
mục đích, các hữu kiết sử đã hoàn toàn bị đoạn diệt, đã được giải thoát nhờ 
chánh trí. Những vị này, sau khi lội cắt ngang dòng sông của Ma vương, đã qua 
bờ bên kia một cach an toàn. Này các Ty-kheo, ví như những con bo đực lớn 
mạnh, những con bò đực có huấn luyện, sau khi lội cắt ngang dòng sông Hang, 
qua bờ bên kia một cách an toàn. Cũng vay, này các Ty-kheo, những Ty-kheo 
sau khi đoạn trừ năm hạ phân kiết sử, được hóa sanh, ở tại đây nhập Niết-bàn, 
không còn phải trở lại thé giới này nữa. Những vị ấy, sau khi lội cắt ngang dòng 
sông của Ma vương sẽ qua bờ bên kia một cách an toàn. Vi như, này các Ty- 
kheo, những con bo đực con lớn, những con bò cai con lớn, những con nay, sau 
khi lội cắt ngang dòng sông Hang, đã qua bờ bên kia một cách an toàn. Cũng 
vậy, này các Ty-kheo, những Tý-kheo đã diệt trừ ba kiét sử, làm giảm thiêu 
tham, sân, s1, chứng quả Nhat lai, sau khi trở lại đời nay một lan nữa, sẽ diệt 
tận khô đau. Những vị ấy, sau khi lội cắt ngang dong sông của Ma vương sé 
qua bờ bên kia một cách an toàn. Vi như, này các Ty-kheo, những con bò con 
nhỏ, những con bò con còn bú, những con này, sau khi lội cắt ngang dòng sông 
Hang, đã qua bờ bên kia một cách an toàn. Cũng vậy, nay các Tỷ-kheo, những 
Tỷ-kheo diệt trừ ba kiết sử, chứng quả Dự lưu, nhât định không còn đọa vào 
ác đạo, đạt đến Chánh giác. Những vị này, sau khi lội cắt ngang dòng sông của 
Ma vương và sẽ qua bờ bên kia một cách an toàn. Ví như, này các Ty-kheo, 
con bo con còn nhỏ, mới sanh, con bò này nhờ chạy theo con bò mẹ, vừa chạy 
vừa kêu, sau khi lội cắt ngang dòng sông Hăng, đã qua bờ bên kia một cách an 
toàn. Cũng vậy, này các Ty-kheo, những Tỷ-kheo Tủy pháp hành, Tùy tín hành, 
những vị này sau khi lội cắt ngang dòng sông của Ma vương sẽ qua bờ bên kia 
một cách an toàn. 
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Nay cac Ту-Кһео, nay Та khéo biét đối với đời này, khéo biết đối với đời 
sau, khéo biết đối với ma giới, khéo biết đối với phi ma gIỚI, khéo biết đôi VỚI 
tử thân giới, khéo biết đối với phi tử thần giới. Những ai nghĩ răng cần phải 
nghe, cân phải tin nơi Ta, thì họ sẽ được hạnh phúc, an lạc lâu dài. 


Thê Tôn thuyết giảng như vậy. Sau khi Thiện Thệ nói vậy, bậc Đạo Sư lại 

nói thêm như sau: 
Đời này và đời sau, 
Bậc Trí khéo trình bày, 
Cảnh giới ma đạt được, 
Cảnh tử than không đạt. 
Bậc Chánh Giác, Trí Giả, 
Biết rõ mọi thé giới, 
Cửa bất tử5 rộng mở, 
Đạt an ôn Niét-ban. 
Dòng ma bị chặt ngang, 
Nát tan và hư hoại, 
Hãy sông sung man hy, 
Pat an 6n Niét-ban. 


6 Thanh đạo. Xem MA. II. 267. 


35. TIỂU KINH SACCAKA 
(Ciilasaccaka Sutta)' 


353. Như vay tôi nghe. 

Một thời, Thế Tôn ở Vesäli, Đại Lâm, tại giảng đường Trùng Các. Lúc 
bây giờ Niganthaputta Saccaka ở tại Vesali tanh ưa luận chiên, biện luận thiện 
хао, được sô đông tôn kính.“ VỊ này thường tuyên bó cho hội chúng ở Vesäli: 
“Ta không thây một Sa-môn 1y một Bà-la-môn nao, là vị Hội chù, là vị Giáo 
trưởng, vị Sư trưởng Giáo hội,° dau tự cho là bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác, 
khi đôi thoại với ta, không ai là không run sợ, không hoảng sợ, không khiếp sợ, 
không ai là không toát mo hôi nach. Dau ta có đối thoại với một cột trụ vô tình, 

cột trụ ду khi đối thoại với ta cũng run sợ, cũng hoảng sợ, cũng khiếp sợ, huống 
nữa là một người thường.” 


Rồi Tôn giả Assaji vào Бибі sáng đắp у, cam bát vào Vesali dé khất thực. 
Niganthaputta Saccaka, thường hay ngao du thiên ha, thay Tôn giả Assaji từ xa 
đi lại. Sau khi thây, Niganthaputta Saccaka liên đến gần Tôn giả Assaji, nói lên 
những lời hỏi thăm, chao đón xã giao rôi đứng một bên. Sau khi đứng một bên, 
Niganthaputta Saccaka nói với Tôn gia Assaji: 

— Nay Ton gia Assaji, Sa-môn Gotama huấn luyện đệ tử như thế nào? Và 
có những bộ môn nào mà phân lớn Sa-môn Gotama giảng dạy được dành cho 
đệ tử? 

— Này Aggivessana, như thé nay, Thé Tôn huấn luyện đệ tử. Với những bộ 
môn như thê này, phân lớn Sa-môn Gotama giảng dạy được dành cho đệ tử: 
“Nay các Ty-kheo, sac là vô thường, thọ là vô thường, tưởng là vô thường, 
hành là vô thường, thức là vô thường. Này các Ty-kheo, sac là vô ngã, thọ 
là vô ngã, tưởng là vô ngã, hành là vô ngã, thức là vô ngã. Tât cả hành là vô 
thường, tat cả pháp là vô nga.” Như vậy này Aggivessana, Thế Tôn huấn luyện 
các đệ tử. Như vậy là các bộ môn mà phân lớn Thé Tôn giảng dạy được dành 
cho đệ tử. 


— Này Tôn giả Assaji, that sự chúng tôi da thất vọng (dussuta) khi nghe Sa- 
môn Gotama thuyết giảng như vậy. Rất có thể chúng tôi sẽ gặp Tôn giả Gotama 


! Xem S. Ш. 21, 22; Kvu. 1, 209, 626. Tham chiếu: Тар. Ж (7.02. 0099.9-10. 0002a02-a12); Tap. # (T.02. 
0099.110. 0035a17); Tăng. ‡Š (7.02. 0125. 37.10. 0715a28). 


“M.1.237. 
3 M. I. 198. 
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một thời nao đó và tai một chỗ nào đó. Rất có thể sẽ có một cuộc thảo luận. Rất 
có thê chúng tôi sẽ đoạn trừ ác tà kiên ây. 
354. Lúc bây gio, có khoảng độ năm trăm vị Licchavi tập hợp tại giảng 


đường vì một vải công vụ. Rồi Niganthaputta Saccaka dén ché cac Licchavi ay; 
sau khi đến, liền nói với các vị ấy như sau: 


— Hãy đến, các Tôn giả Licchavi! Hãy đến, các Tôn giả Licchavi! Hôm nay 
sẽ có cuộc đàm luận giữa Sa-môn Gotama với ta. Nêu Sa-môn Gotama dung đôi 
thoại với ta như Ty-kheo Assaji, một vi đệ tử danh tiếng của ông ta đã làm, thì 
như một lực sĩ tay năm chặt lông một con cừu có lông dai, có thé kéo tới, giật 
lui, vần quanh; cũng vậy, ta dùng lời nói, kéo tới, giật lui, vân quanh Sa-môn 
Gotama. Cũng như một người lực sĩ nau rượu, sau khi nhận chìm một thùng 
rượu lớn xuông hồ nước sâu, năm một góc thùng có thé kéo tói, giat lui, van 
quanh; cũng vay, ta dùng lời noi, kéo tới, giật 1ш, vân quanh Sa- -môn Gotama. 
Và cũng như một lực sĩ nghiện rượu, sông phóng đãng, sau khi nam góc một 
cái sàng, lắc qua lắc lại, lắc xoay quanh; cũng vậy, ta sẽ dùng lời nói, lắc qua lắc 
lại, lắc xoay quanh Sa-môn Gotama. Va cũng như một con voi lớn sáu mươi 
tudi, sau khi lặn xuóng một hỗ nước sâu, lại chơi trò phun nước (sanadhovika); 
cũng vậy, ta nghĩ ta sẽ chơi trò chơi phun nước với Sa-môn Gotama. Hãy đến, 
các Tôn giả Licchavi! Hãy đến, các Tôn giả Licchavi! Hôm nay sẽ có cuộc dam 
luận giữa Sa-m6n Gotama với ta. 


Một sô Licchavi nói như sau: 


— Làm sao Sa-môn Gotama có thể luận thăng Niganthaputta Saccaka? 
Nigapthaputfa Saccaka sẽ luận thang Sa-môn Gotama. 


Một số Licchavi lại nói như sau: 


— Lam sao chỉ là” Niganthaputta Saccaka lại có thé luận thang Thé Tôn? Thế 
Tôn sẽ luận thăng Niganthaputta Saccaka. 


Rôi Niganthaputta Saccaka với khoảng năm tram Licchavi vay quanh, cùng 
đi đến Đại Lâm, giảng đường Trùng Các. 


355. Lúc bấy giờ một số đông các Ty-kheo đang đi qua lại ngoài sân. 
Niganthaputta Saccaka đến các Ty-kheo; sau khi đến, liền nói với các vị ấy: 


— Chư Tôn giả, nay Tôn giả Gotama ở đâu? Chúng tôi muốn yết kiến Tôn 
giả Gotama. 

— Này Aggivessana, Thế Tôn sau khi đi sâu vào Dai Lâm, đang ngồi dưới 
một gốc cây dé nghỉ trưa. 

Rôi Niganthaputta Saccaka cùng voi dai chúng Licchavi, sau khi di sau vào 
Dai Lam, dén tai chô Thê Tôn. Sau khi dén, Niganthaputta Saccaka nói lên voi 


4 M. L. 374. 
° Nhu chú thích trên. 
5 Bhavamano. MA. II. 272 lý giải rằng người thường không thé bắt bẻ lại Thế Tôn. 


35. TIEU KINH SACCAKA # 255 


Thế Tôn những lời chúc tụng, hỏi thăm xã giao roi ngôi xuống một bên. Một số 
Licchavi đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên; một sô Licchavi nói lên với 
Thé Tôn những lời chúc tụng, hỏi thăm xã giao rôi ngôi xuống một bên; một sô 
Licchavi chắp tay vái Thé Tôn rôi ngôi xuông một bên; một só Licchavi xung 
tên họ của minh rồi ngòi xuống một bên; một só Licchavi im lặng ngồi xuống 
một bên. 


356. Niganthaputta Saccaka sau khi ngồi xuống một bên, nói với Thế Tôn: 

— Tôi muốn hỏi Tôn giả Gotama một van dé, nêu Tôn giả Gotama cho phép 
tôi được hỏi. 

— Này Aggivessana, hãy hỏi như ông muốn. 

— Tôn giả Gotama huấn luyện đệ tử như thế nào? Những bộ môn nào mà 
phân lớn Sa-môn Gotama giảng dạy được dành cho đệ tử? 


— Này Aggivessana, như thé này Ta huấn luyện đệ tử. Với những bộ môn 
này, phan lớn Ta giảng dạy được dành cho đệ tử: “Này các Ty-kheo, sắc là vô 
thường, thọ là vô thường, tưởng là vô thường, hành là vô thường, thức là vô 
thường. Này các Ty-kheo, sắc là vô ngã, thọ là vô ngã, tưởng là vô ngã, hành 
là vô ngã, thức là vô ngã. Tat cả hành là vô thường, tat cả pháp là vô ngã.” Như 
Vậy, này Aggivessana, Ta huấn luyện các đệ tử. Các bộ môn như vậy, phan lớn 
Ta giảng dạy được dành cho đệ tử. 

— Này Tôn giả Gotama, tôi có một ví dụ. 

Thê Tôn nói: 

— Này Aggivessana, hãy nói lên ví dụ ay. 

— Như các hột giống, các cây cỏ này được lớn lên, được trưởng thành, được 
hưng thịnh là vi tat cả chúng đều y cứ vào đất, nương tựa vào đất. Nhờ vậy, các 
hột giông, các cây co này được lớn lên, được trưởng thành, được hưng thịnh. 
Tôn giả Gotama, như các công nghiệp nặng nhọc này được tạo tác, tat cả chúng 
đều y cứ vào đất, nương tựa vào đất. Nhờ vậy, các công nghiệp nặng nhọc này 
được tạo tác. Cũng vậy, này Tôn giả Gotama, như người này mà tự ngã là sắc, 
nhờ nương tựa sắc làm thiện sự hay ác sự; như người này mà tự ngã là thọ, nhờ 
nương tựa thọ làm thiện sự hay ác sự; như người này mà tự ngã là tưởng, nhờ 
nương tựa tưởng làm thiện sự hay ác sự; như người này mà tự ngã là các hành, 
nhờ nương tựa các hành làm thiện sự hay ác sự; như người này mà tự ngã là 
thức, nhờ nương tựa thức làm thiện sự hay ác sự. 

— Này Aggivessana, như vậy có phải ông nói: “Sắc là tự ngã của ta, thọ là tự 
ngã của ta, tưởng là tự ngã của ta, hành là tự ngã của ta, thức là tự ngã của ta”? 

— Tôn giả Gotama, như vậy tôi nói: “Sac là tự ngã của ta, thọ là tự ngã của 
ta, tưởng là tự ngã của ta, hành là tự ngã của ta, thức là tự ngã của ta.” Và như 
đại chúng này cũng vậy. 
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— Nay Aggivessana, dai chúng này có quan hệ gi với ông? Nay Aggivessana, 
hãy giải thích lời nói của ông. 

— Tôn giả Gotama, như vậy tôi nói: “Sac là tự ngã của ta, thọ là tự ngã của 
ta, tưởng là tự ngã của ta, hành là tự ngã của ta, thức là tự ngã của ta.” 

357. — Nay Aggivessana, Ta sẽ hỏi ông trở lại về van dé nay, ông có thé trả 
lời nêu ông muốn. Này Aggivessana, ông nghĩ thé nào? Một vị vua Sat-dé-ly đã 
làm lễ quán đảnh như Vua Pasenadi nước Kosala, Vua AI atasattu con bà Vedehi 
nước Magadha, vua nay có quyên hành trong quốc gia của minh, muốn giết 
những ai đáng bị giết, muốn. tước đoạt những ai đáng bị tước đoạt, muôn tan 
xuất những ai đáng bị tân xuất không? 


— Tôn giả Gotama, một vua Sat-dé-ly đã làm lễ quán dành như Vua Pasenadi 
nuoc Kosala, Vua А) atasattu, con ba Vedehi nước Magadha, vua nay có quyén 
hanh trong quoc gia cua minh, muốn giết những ai đáng bị giết, muốn tước 
đoạt những ai đáng bị tước đoạt, muốn tân xuất những ai đáng bị tần xuất. Này 
Tôn giả Gotama, cho đến các giáo đoàn, các đoàn thể, như các Vajj ji, các Malla, 
vån có quyên hành trong quốc gia của minh, muốn giết những ai đáng bị giết, 
muôn tước đoạt những ai đáng bl tước đoạt, muôn tần xuất những ai dang bị tan 
xuất, còn nói gi một vua Sat-dé-ly đã làm lễ quán đảnh như Vua Pasenadi nước 
Kosala, Vua Ajatasattu, con bà Vedehi nước Magadha. Này Tôn giả Gotama, vi 
åy có quyên hành ấy và xứng đáng có quyên hành ây. 


— Này Aggivessana, ong nghi the nao? Như ông nói: “Sắc là tự ngã của ta”, 
ông со quyen hành gi đôi với sắc ay và có nói được răng: “Sắc của tôi như thé 
này, sắc của tôi không phải như thé này” không? 


Được hỏi vậy Niganthaputta Saccaka giữ im lặng. Lan thứ hai, Thê Tôn nói 
với Niganthaputta Saccaka: 


— Này Aggivessana, ông nghĩ thê nào? Như ông nói: “Sắc là tự ngã của ta”, 
ông có quyên. hành gi đối với sắc ду và có nói được răng: “Sắc của tôi phải như 
thé này, sắc của tôi không phải như thé nay” không? 


Lân thứ hai, Niganthaputta Saccaka vẫn giữ im lặng. 
Rôi Thế Tôn nói với Niganthaputta Saccaka: 


— Này Aggivessana, nay ông phải trả lời. Nay không phải lúc ông giữ im 
lặng nữa. Này Aggivessana, ai được Như Lai hoi đến lân thứ ba một câu hỏi 
hợp lý mà không trả lời, thời đầu của người ay sẽ bị bé ra làm bảy mảnh tại chỗ. 


Lúc bây giờ, thần Dạ-xoa Vajirapäni (Kim Cang Thủ) đang cam một chùy 
sắt to lớn, cháy đỏ, sang chói, đứng trên không trên đâu Niganthaputta Saccaka 
với ý định: “Nếu Thế Tôn hỏi đến câu hỏi thứ ba, một câu hỏi hợp lý mà 
Niganthaputta Saccaka không trả lời, thì ta sẽ đánh bề đầu nó ra lam bảy mảnh.” 
Chỉ có Thế Tôn và Niganthaputta Saccaka mới thay thân Da-xoa Vaji irapani. 
Niganthaputta Saccaka sợ hãi, hoảng hốt, lông tóc dựng ngược, chi tim thay sự 
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che chở nơi Thé Tôn, chỉ tìm thay sự an ôn nơi Thế Tôn, chi tim thấy sự nương 
tựa nơi Thế Tôn, liên bạch Thế Tôn: 


— Tôn giả Gotama hãy hỏi tôi, tôi sẽ trả lời. 


„358. – Nay Aggivessana, ông nghĩ thé nao? Nhu ô ong noi: “Sắc là tự ngã của 
°, thi ông có quyện hành gì đôi với sắc ây và có nói được răng: “Sắc của tôi 
ae như thé này, sắc của tôi không phải như thé nay” không? 


— Thưa không, Tôn giả Gotama. 


— Hãy suy nghiệm kỹ, này Aggivessana. Sau khi suy nghiệm kỹ, này 
Aggivessana, ông hãy tra lời. Loi nói cuôi của ông không phù hop lời nói 
đầu của ông, lời nói đầu của ông không phù hợp lời nói cuôi của Ông. Này 
Aggivessana, ông nghĩ thé nao? Nhu 6 ong nói: “Thọ là tự ngã của ta”, ông có 
quyền hành gì đôi với thọ ây và có nói được răng: “Thọ của tôi phải như thế 
này, thọ của tôi không phải như thế này” không? 


— Thưa không, Tôn giả Gotama. 


— Hãy suy nghiệm kỹ, này Aggivessana. Sau khi suy nghiệm kỹ, này 
Aggivessana, ong hay tra lời. Lời nói cuôi cua ông không phủ hợp lời nói 
đâu của ông, lời nói đầu của ông không phủ hợp lời nói cuôi của ông. Này 
Aggivessana, ong nghi thé nào? Nhu 6 ong nói: “Tưởng la tự ngã của ta”, ông có 
quyên hành gi doi với tưởng ay và có nói được răng: “Tưởng của tôi phải như 
thê này, tưởng của tôi không phải như thế này” không? 


— Thưa không, Tôn giả Gotama. 


— Hãy suy nghiệm kỹ, này Aggivessana. Sau khi suy nghiệm kỹ, này 
Aggivessana, ông hãy trả lời. Lời nói cuôi của ông không phù hop lời nói 
đâu của ông, lời nói dau của ông không phủ hợp lời nói cuôi của ông. Này 
Aggivessana, ong nghi thé nao? Nhu 6 ong nói: “Các hành là tự ngã của ta”, ông 
có quyên hành gì đôi với các hành â ây và có nói được răng: “Các hành của tôi 
phải như thế này, các hành của tôi không phải như thé này” không? 

— Thưa không, Tôn giả Gotama. 

— Hãy suy nghiệm kỹ, này Aggivessana. Sau khi suy nghiệm kỹ, nay 
Aggivessana, ong hay trả lời. Loi nói cuôi của ông không phủ hợp lời nói 
dau của ông, lời nói dau cua Ong khong phu hợp lời nói cuôi của ong. Nay 
Aggivessana, ông nghi thé nao? Nhu 6 ong noi: “Thức là tự ngã của ta”, Ong có 
quyên hành gì đôi với thức ây và có nói được răng: “ Thức của tôi phải như thê 
này, thức của tôi không phải như thê này” không? 


— Thưa không, Tôn giả Gotama. 


— Hãy suy nghiệm kỹ, này Aggivessana. Sau khi suy nghiệm kỹ, này 
Aggivessana, ông hãy trả lời. Loi nói cuôi cua ông không phù hop loi nói 
dau của ông, lời nói đầu của ông không phù hợp lời nói cuôi của ông. Này 
Aggivessana, ông nghĩ thê nào? Săc là thường hay vô thường? 
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— Vô thường, Tôn giả Gotama. 

— Cái gì vô thường thì cái ду là khô hay lạc? 

— Là khó, Tôn giả Gotama. 

— Cái gi vô thường, khô, biến hoại; có hợp lý chăng khi chánh quán cái ấy 
là: “Cái này là của tôi, cải này là tôi, cái nay là tự ngã của tôi”? 

— Thưa không, Tôn giả Gotama. 


— Này Aggivessana, ông nghĩ thé nào? Thọ... (như trên)... tưởng... (như 
trên)... các hành... (như trên). Này Aggivessana, ông nghĩ thé nào? Thức là 
thường hay vô thường? 


— Vô thường, Tôn giả Gotama. 

— Cái gi vô thường là khó hay lạc? 

— Là khó, Tôn gia Gotama. 

— Cái gi vô thường, khô, biến hoại; có hợp lý chăng khi chánh quán cái ấy 
là: “Cái này là của tôi, cái này là tôi, cải này là tự ngã của tôi”? 

— Thưa không, Tôn giả Gotama. 


— Này Aggivessana, ong nghi thé nào? Ai ái luyên khó, chap trước khó, 
tham dam khó, quán khô và nói: “Cái nay là của tôi, cai này là tôi, cái nay la tu 
ngã của tôi.” Người ây có thê liễu tri cái khô của tự mình hay có thể sống trừ 
diệt khô không? 


— Làm sao có thé được, Tôn giả Gotama. Không thé như vậy, Tôn giả 
Gotama. 


359. — Này Aggivessana, như một người muốn được lõi cây, tim cau lõi 
cây, đi chỗ này chỗ kia tim kiêm lõi cây. Người ây cầm một cái búa sắc bén, 
đi vào rừng. Người â ây có thé thay 6 day, thân một cay chudi lớn” thang dung, 
con nho, khong có khúc đốt. Người ду có thé chặt gốc cây ay. Sau khi chat góc 
cây, người ay chat ngọn cây. Sau khi chat ngọn cây, người ây có thê lột ra các 
lá cuộn tròn. Nhưng khi lột ra các lá cuộn tròn, người ay không tim được giác 
cây, còn nói gì đến lõi cây. Cũng vậy, này Aggivessana, khi được Ta hỏi, Ta 
cat van, Ta chất vân? về những lời của ông, ông đã tự tỏ ra trồng rỗng, trồng 
không, thất bại.° Nhưng này Aggivessana, những lời nói ma ông tuyên bó cho 
hội chúng ở Vesali: “Ta không thây một Sa-môn hay Bà-la-môn nào, là vị Hội 
chủ, là vị Giáo trưởng, vị Sư trưởng Giáo hội, dau có tự cho là bậc A-la-hán 
Chánh Đăng Giác, khi đôi thoại với ta, không ai là không run sợ, không hoảng 
sợ, không khiếp sợ, không ai là không bị toát mô hôi nách. Dầu ta có đối thoại 
với một cột trụ vô tình, cột trụ ấy khi đối thoại với ta cũng run sợ, cũng hoảng 


7 Cây chuỗi là một điền hình cho loại cây không có lõi. Xem S. HI. 142. 
8 M. I. 130. 
° Anaraddha = Paräjita: That bại. Xem M. I. 440. 
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Sợ, cũng khiệp sợ, huông nữa là một người thuong.” Nhưng chính từ nơi tran 
của ông, này Aggivessana, những giọt mô hôi dang chảy xuông, sau khi thâm 
qua thượng y, đang rơi xuống đất. Còn Ta, này Aggivessana, nay không có mồ 
hôi nào trên thân Ta. 


Rồi Thế Tôn để lộ kim thân cho hội chúng ấy thây. Khi nghe nói vậy, 
Niganthaputta Saccaka im lặng, hồ then, thut vai, cúi dau, ngôi bàng hoàng, 
không nói một lời. 


360. Rồi Dummukha, một người con Licchavi, biết được Niganthaputta 
Saccaka im lang, hồ then, thut vai, cúi dau, ngòi bàng hoàng, không nói một 
lời, liên bạch Thê Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, con có một ví dụ. 

Thê Tôn nói: 

— Này Dummukha, hãy nói lên ví dụ ấy. 

— Bạch Thế Tôn, như một hó sen khóng xa lang hay thi tran bao nhiéu, ó 
day co con cua. Bach Thé Tôn, roi một số đông con trai hay con gái đi ra khỏi 
lang hay thị tran ấy, đến tại hỗ sen kia; sau khi đến, lặn xuống hồ nước ấy bắt 
con cua lên và đặt nó trên đất khô. Bạch Thé Tôn, khi con cua này thò ra cái 
càng nao, thì các dua con trai hay con gai ay, với cái gay hay mieng sanh, chat, 
bẻ gay va đập nat cái cang ay. Nhu vay, bach Thé Tôn, con cua ay bi chat, bi be 
gay, bi dap nat tat cả càng, không thé lội xuống hồ sen ấy như trước. Cũng vậy, 
bạch Thế Tôn, mọi khúc thuyết, gian kế, tranh luận của Niganthaputta Saccaka 
đã bị Thế Tôn chặt đứt, bẻ gãy, đập tan. Và nay, bạch Thé Tôn, Niganthaputta 
Saccaka không thé đến gặp Thé Tôn, chớ đừng nói là có ý định đàm luận. 

Khi được nghe nói vay, Niganthaputta Saccaka nói với Licchavi Dummukha: 

— Ông hãy ngừng nói, Dummukha! Ong hãy ngừng nói, Dummukha! Chúng 
tôi không đàm luận với ông. Chúng tôi đang đàm luận với Tôn giả Gotama. 

361. Tôn giả Gotama, hãy dé yên những lời nói của chúng tôi va lời nói của 
các Sa-môn, Ba-la-m6n khác. Tôi nghĩ cuộc đảm luận vô bồ này thật đáng hỗi 
tiéc!!° Cho đến mức độ nảo, một đệ tử Thanh văn của Tôn giả Gotama trở thành 
tuân phụng giáo dién, chấp nhận giảng huấn,!! nghi ngờ được đoạn trừ, do dự 
được diệt tận, thành tựu vô úy, sông trong Giáo hội Bon sư, khỏi phải nương 
tựa một a1? 


=° day, nay Aggivessana, đệ tử Thanh van của Ta, đối với mọi sắc pháp 
thuộc qua khử, tương lai, hiện tại, hoặc nội hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc liệt 
hay thăng, hoặc xa hay gan, thấy như thật với chánh trí tuệ là: “Cai này không 
phải của tôi, cái nay không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi.” Đối 
với moi cảm thọ... đối với mọi tưởng... đôi với mọi hành... đôi với mọi thức 


її Vilapa vilapita: Nói lời vô ích. 
! Ovadappatikara. Xem M. I. 491. 
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thuộc qua khứ, tương lai, hiện tại, hoặc nội hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc liệt 
hay thăng, hoặc xa hay gân, thây như thật với chánh trí tuệ là: “Cái này không 
phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi.” Cho 
đến mức độ như vậy, này Aggivessana, một dé tử Thanh văn cua Ta trở thành 
tuân phụng giáo điển, chấp nhận giáng huân, nghi ngờ được đoạn tru, do dự 
được diệt tận, thành tựu vô úy, sông trong Giáo hội Bồn sư, khỏi phải nương 
tựa một ai. 

— Cho đến mức độ nào, này Tôn giả Gotama, Ty-kheo là bậc A-la-han, các 
lậu hoặc đã tận, tu hành thành тап, các việc nên làm đã làm, đã dat gánh nặng 
xuống, các mục tiêu đã đạt, hữu kiết sử đã đoạn trừ, được chánh trí giải thoát? 


— Ó đây, này Aggivessana, Ty-kheo đối với bat cứ sắc pháp nào thuộc quá 
khứ, tương lai, hiện tại, hoặc nội hay ngoại, hoặc thô hay tê, hoặc liệt hay thăng, 
hoặc xa hay gan, tat cả các sắc pháp, sau khi như that quan sát với chánh trí tuệ: 
“Cải này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự 
ngã của tôi”, chứng được Vô chap thu giai thoat. Đối với bat cứ tho nao... bat cứ 
tưởng nào... bat cứ hành nao... đôi với bat cứ thức nào thuộc quá khứ, tương lai, 
hiện tại, hoặc nội hay ngoại, hoặc thô hay tê, hoặc liệt hay thăng, hoặc xa hay 
gân, tất cả các thức, sau khi như thật quán sát với chánh trí tuệ: “Cái nay khong 
phải cua tôi, cai này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi”, chứng 
được Vô chấp thủ giải thoát. Cho đến mức độ này, này Aggivessana, Ty-kheo 
là bac A-la-han, các lậu hoặc đã tận, tu hành thành mãn, các việc nên làm đã 
làm, đã đặt gánh nặng xuóng, các mục tiêu đã đạt, hữu kiét sử đã đoạn trừ, được 
chánh trí giải thoát. Với tâm giải thoát như vậy, này Aggivessana, Ty-kheo 
thành tựu ba pháp vô thuong:!? Kiến vô thượng, Dao vô thượng, Giải thoát vô 
thượng. Được giải thoát như vậy, này Aggivessana, vi ay chi kính lễ, tôn trong, 
danh lé, cúng dường Như Lai: “Thế Tôn đã giác ngộ, Ngài thuyết. pháp để giác 
ngộ. Thế Tôn đã điều phục, Ngài thuyết pháp dé điều phục. Thé Tôn đã tịch 
tĩnh, Ngài thuyết pháp dé tịch tĩnh. Thế Tôn đã vượt qua, Ngải thuyết pháp để 
vượt qua. Thế Tôn đã chứng Niét-ban, Ngài thuyết pháp dé chứng Niết-bàn.”1 


362. Được nghe nói vậy, Niganthaputta bach với Thé Tôn: 


— Tôn gia Gotama, chúng tôi thật là lỗ mang, chung tôi that là khinh suất. 
Chúng tôi đã dám nghĩ dùng lời nói dé luận chiến với Tôn giả Gotamal Này 
Tôn giả Gotama, rất có thê còn có sự an toàn cho một người chiên đâu VỚI con 
voi điên, nhưng không thé có sự an toàn cho một người chiến dau chong Tôn 
gia | Gotama! Nay Tôn gia Gotama, rat có thé con có sự an toàn cho một người 
chiến dau chong đám lửa hừng, nhưng không thé có sự an toan cho một người 
chiến đâu chóng Tôn giả Gotama! Này Tôn giả Gotama, rất có thé còn co sự an 
toàn cho một người chiến dau VỚI con ran độc dữ ton, nhung không thé có sự 
an toàn cho một người chiến dau với Tôn giả Gotama! Tôn giả Gotama, chúng 


!2 Anuttariya. Xem D. Ш. 219. 
3 p. HI. 54. 
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toi that la 16 mang, chung tôi thật là khinh suất. Chúng tôi đã dám nghĩ dùng lời 
nói để luận chiến với Tôn giả Gotama! Mong Tôn giả Gotama nhận lời, ngày 
mai dùng bữa ăn của tôi cùng với chúng Ty-kheo! 


Thê Tôn im lặng nhận lời. 

363. Rồi Niganthaputta Saccaka, sau khi biết Thế Tôn đã nhận lời, liền nói 
voi các Licchavi: 

— Các Tôn gia Licchavi hãy nghe tôi. Sa-môn Gotama ngày mai được mời 
ăn với chúng Tỷ-kheo. мау đem đến cho tôi những gi quý vị nghĩ là hợp thời. 


Rồi những Licchavi ấy, sau khi đêm ây đã mãn, cho đem dén Niganthaputta 
Saccaka khoảng năm trăm phan com cung dường nau với sữa. Rồi Ni ganthaputta 
Saccaka, tai vwon cua minh, cho soan cac mon an thinh soan loai cung va loai 
mêm, roi cho báo tin giờ cho Thé Tôn: 


— Tôn giả Gotama, nay đã đến giờ, com đã sửa soạn xong. 


Rôi Thế Tôn vào buổi sáng đăp y, cam y bat, di dén khu vuon cua 
Niganthaputta Saccaka; sau khi đến, Ngai ngôi trên chỗ đã soạn sẵn cùng với 
chúng Tỷ-kheo. Rồi Niganthaputta Saccaka, tự tay hâu hạ các món ăn thịnh 
soạn loại cứng và loại mêm cho chúng Tỷ-kheo, dẫn dau là đức Phật. Rồi 
Niganthaputta Saccaka sau khi biết Thé Tôn dùng bữa ăn đã xong, tay đã rời 
khỏi bát, liền lây một chiếc ghê thấp khác va ngôi xuống một bên. Sau khi ngôi 
xuống một bên, Niganthaputta Saccaka bạch Thé Tôn: 


— Này Tôn giả Gotama, trong cuộc bó thí này, néu có công đức và công đức 
địa, mong răng những vị bô thí sẽ được hưởng hạnh phúc. 


— Này Aggivessana, sẽ có [công đức | cho những người bồ thí, đôi với người 
đáng được cúng dường như ông, dau ông không phải là không có tham, không 
phải là không có sân, không phải là không có sĩ; sẽ có [công đức] cho ông, 
này Aggivessana, đôi với người đáng được cúng dường như Ta, và Ta là người 
không có tham, không có sân, không có si." 


“4 Puññamahī. MA. II. 283 việt vipakakkhandhanamyeva parivaro, nghĩa là điều gì làm cho sự tích lũy quả trong 
tương lai thêm chong chat. 

13 MA. II. 283 nêu rõ, các vị Licchavi cúng dường cho Saccaka, không phải cho đức Phật; còn Saccaka cúng dường 
lên đức Phật. 


36. DAI KINH SACCAKA 
(Mahasaccaka Sutta)' 


364. Nhu vây tôi nghe. 

Một thời, The Tôn ở Vesali, Dai Lam, tại giang duong Trung Cac. Luc bay 
gid, Thế Tôn dap у thật day đủ, cầm y bat, muôn vào Vesali dé khat thực. Rôi 
Niganthaputta Saccaka tánh hay ngao du thiên hạ, trong khi đi khắp đó đây, 
đến tại Đại Lâm, giảng đường Trùng Các. Tôn giả Ananda thay Niganthaputta 
Saccaka từ xa di lại, liên bạch Thế Tôn: 


— Bạch Thé Tôn, Niganthaputta Saccaka dang đến, tanh ưa luận chiến, biện 
luận thiện хао, được sô đông tôn kính.” Bach The Tôn, vị này ưa chỉ trích Phật, 
ưa chỉ trích Pháp, ưa chỉ trích Tăng. Bạch Thé Tôn, tốt lành thay nếu Thế Tôn 
vì long từ man? ngôi lại một lát. 


Thé Tôn ngôi xuống trên chỗ ngôi đã soạn sẵn. Rồi Niganthaputta Saccaka 
di dén chỗ Thé Tôn ở, nói lên những lời hoi thăm, chúc tụng xã giao với Thế Tôn 
ròi ngôi xuống một bên. Sau khi ngòi xuống một bên, Niganthaputta Saccaka 
nói với Thé Tôn: 


365. — Tôn giả Gotama, có một sô Sa-môn, Bà-la-môn sông chuyên lo tu 
tập vë than,’ không tu tập vê tâm. Tôn giả Gotama, những vi nay cam thọ khó 
vé than. Su tinh nay dà xay ra, nay Ton gia Gotama, do cam tho khô về thân, 
chân sẽ bị tê liệt, quả tim có thé tức bê, máu nóng có thê trào ra từ miệng, có 
thé bị điên cuông loạn tâm.5 Tôn giả Gotama, sự tinh nay xảy ra đối với người 
mà tâm tùy thuộc thân, khi tâm chịu sự điều khiến của thân. Vi sao vậy? Vi tam 
không được tu tập. Tôn giả Gotama, nhưng có một só Sa-môn, Bà-la-môn sông 
chuyên lo tu tập về tâm, không tu tập vê thân. Tôn giả Gotama, những vl này 
cảm thọ khó vë tâm. Sự tình này đã хау: га, nay Ton gia Gotama, do cam tho khó 

về tâm, chân sẽ bị tê liệt, quả tim có thé tức bé, máu có thé trào ra từ miệng, có 


! Xem M. I. 16, 118, 160; П. 91, 209. Tham chiếu: A-ma-trú kinh ËJ EË #2 (7.01. 0001.20. 0082a06); 
Phạm động kinh Ж O! IES (Т. 01. 0001.21. 008812); Chứng đức kinh 8 Të (T.01. 0001.22. 0094a18); Tăng 
thượng tâm kinh tÄ Е (T.01. 0026.101. 0588a03); Tăng. #4 (T.02. 0125.31.8. 0670c02); Phát thuyết 
Thân mao hy thọ kinh RiR 3 EEE (7.17. 0757. 0591c11). 


EM 1227. 

3 Đôi với Saccaka, vì Saccaka sẽ yết kiến Thế Tôn và nghe pháp. Xem MA. II. 284. 

4 Bhavana: Tiên triển, huấn luyện, tu tập, đây chỉ về tu tập tam. MA. II. 285 nói kayabhavana được 
gọi là vipassana (quán); khi chứng được thời không còn tâm bệnh. 

5 Cittabhavana gọi là samatha (chi). 

5 Cittakkhepa. 
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thé bị điên cuồng loan tâm. Tôn giả Gotama, sự tinh này xảy ra đối với người 
mà thân tùy thuộc tâm, khi thân chỊu sự điều khiển của tâm. Vì sao vậy? Vì thân 
không được tu tập. Này Tôn giả Gotama, rôi tôi suy nghĩ: “Thật sự, Thanh văn 
đệ tử của Tôn giả Gotama sống chuyên lo tu tập về tâm, không tu tập về thân.” 


366. — Này Aggivessana, ông nghe tu tập về thân như thế nào? 


— Nhu Nanda Vaccha, Kisa Sankicca, Makkhali Gosala, những vi nay, này 
Tôn gia Gotama, sông lõa thể,” sông phóng túng, không theo lễ nghĩ, liém tay 
cho sạch, đi khất thực không chịu bước tới, không nhận đô ăn mang đến, không 
nhận đô ăn đặc biệt nâu cho mình, không nhận mời đi ăn, không nhận đô ăn từ 
nơi chảo, không nhận đồ à ăn tại ngưỡng cửa, khong nhận đồ ăn dat g1ữa những 
cây gay, không nhận đồ ăn đặt gitra những côi giã gạo, không nhận đồ ăn từ hai 
người đang ăn, không nhận đồ ăn từ người đàn bà có thai, không nhận đồ ăn 
từ người đàn bà đang cho con bú, không nhận dó à án tü người đàn bà đang giao 
cầu, không nhận đồ ăn đi quyên, không nhận đồ ăn tại chỗ có chó đứng, không 
nhận đồ š ăn tại chỗ có Tuôi bu, không ăn cá thịt, không uống rượu nau Tượu men, 
chao trâu. Những vi ây chi nhận ăn tại một nhà, chỉ nhận ăn một miếng, hay vị 
ây chỉ nhận ăn tại hai nhà, chỉ nhận ăn hai ming, hay vi ay chi nhân ăn tai bay 
nhà, vị ду chi nhận ăn bay miéng. Vi ay nuôi song chi với một bat, nuôi sông 
chỉ với hai bát, nuôi song chỉ voi bay bat. VỊ ay chỉ ăn một ngày một bữa, hai 
ngày một bữa, bay ngày một bữa. Nhu vậy các vi ây sông theo hạnh tiết chế ăn 
uông cho đến nửa tháng mới ăn một lần. 


— Này Aggivessana, họ có thé tự nuôi sống với mức độ như vậy chăng? 
— Không phải vậy, này Tôn giả Gotama. Thỉnh thoảng, này Tôn giả Gotama, 
họ ăn những món ăn thủ thăng loại cứng, họ ăn những món ăn thu thắng loại 


mềm, họ nêm những vị ăn thù thăng, họ uông những đồ uống thù thắng. Họ nhờ 
các món ăn ay gay dựng thân lực, làm cho thân to lớn, làm cho thân béo mập. 


— Này Aggivessana, nhu vay những, gi ban dau ho từ bỏ, về sau họ lại thọ 
dụng. Như vậy, có tụ, có tán [có được, có mât]? cho thân này. Này Aggivessana, 
ông nghe tu tập về tâm như thế nào? 


Niganthaputta Saccaka, được Thé Tôn hỏi tu tập về tâm, không có thé trả 
lời được. 

367. Rồi Thê Tôn nói với Niganthaputta Saccaka: 

— Này Aggivessana, thân tu tập mà ông vừa mới nói dau tiên ấy không 
phải là thân tu tập đúng pháp trong giới luật của bậc Thánh. Này Aggivessana, 
ông còn không hiểu thân tu tập, làm sao ông có thé hiểu tâm tu tập. Và nay 


Aggivessana, nhu thé nao 1a than khong tu tap, tam khong tu tap; nhu thé nao 
la than tu tap, tam tu tap? Hay nghe va khéo tac y, Ta sé giang. 


— Thua vang, bach Thé Tôn. 


"М.1. 77. 
° Š. П. 94. 


36. ĐẠI KINH SACCAKA # 265 


Niganthaputta Saccaka trả lời Thé Tôn. 
368. Thế Tôn thuyết giảng như sau: 


— Này Aggivessana, thé nào là thân không tu tập và thé nào là tâm không 
tu tập? Ở đây, này Aggivessana, kẻ vô văn pham phu khởi lên lạc thọ. Người 
này được cảm giác lạc thọ, liên tham đăm lạc thọ và rơi vào sự tham đắm lạc 
thọ. Nếu lạc thọ â ay bi diệt mat, do lac thọ đoạn diệt, khởi lên khổ thọ. Người 
Ấy, do cảm giác khô thọ, nên sâu muộn, than van, khóc lóc, đập ngực, đưa đến 
bat tinh. Này Aggivessana, lạc thọ â ay khởi lên cho người kia, chi phối tam va 
an trú, do thân không tu tập. Khô tho ay khởi lên chi phối tâm va an trú, do tam 
không tu tập. 


Này Aggivessana, không luận người nao mà cả hai phương diện déu có: 
Lạc thọ khởi lên, chi phối tâm và an trú, do thân không tu tập; khó thọ khởi lên, 
chi phối tâm và an trú, do tâm không tu tập. Như vậy, này Aggivessana, người 
ây là người có thân không tu tập và tâm không tu tập. 


369. Và này Aggivessana, thế nào là thân tu tập và tâm tu tập? Ở đây, này 
Aggivessana, lạc thọ khởi lên cho vị Thánh dé tử nghe nhiều. Vi này được cam 
giác lạc thọ, nhưng không tham đăm lạc thọ, không rơi vào sự tham đắm lạc 
thọ. Nếu lạc thọ ây bị diệt mat, do lạc tho đoạn diệt, khởi lên khó tho, vị ду cảm 
giac khó thọ nhưng không sâu muộn, than van, khóc lóc, đập ngực, đưa đến 
bất tỉnh. Này Aggivessana, lac tho a ay khởi lên cho vi ay, khong chi phối tam va 
khong an tru, do than co tu tap; khó thọ ay khởi lên cho vị ấy, không chi phôi 
tâm va không an trú, do tam co tu tập. Này Aggivessana, không luận người nào 
mà cả hai phương diện đêu có: Lạc thọ khởi lên, không chi phôi tâm và không 
an trú, do thân có tu tập; khó thọ khởi lên, không chi phôi tâm và không an trú, 
do tâm có tu tập. Như vậy này Aggivessana, người ay là người có than tu tap, 
có tầm tu tập. 

370. — Như vậy, tôi có lòng tin tưởng đôi với Tôn giả Gotama. Tôn giả 
Gotama là vị có than tu tập va có tâm tu tập. 

— Nay Aggivessana, dau cho lời nói của ông có vẻ trịch thượng và khiêu 
khích, nhưng Ta sẽ trả lời cho ô ông. Này Aggivessana, khi Ta đã cao bỏ râu tóc, 
đắp áo cà-sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đỉnh... va lạc thọ thật sự 
khởi lên nơi Ta, chi phối tâm và an trú, hay khó thọ that sự khởi lên nơi Ta, chi 
phối tâm và an trú, sự tình như vậy không thê xảy ra. 


— Phải chang một lạc thọ không khởi lên nơi Tôn gia Gotama một cach 
khiến cho lạc thọ á ay khong thé chi phối tâm và an trú; phải chăng một khó tho 
không khởi lên nơi Tôn giả Gotama một cách khiến cho khó thọ ay không thé 
chi phối tâm và an trú? 


371. — Này Aggivessana, sao có thé không như vậy được? Ở đây, này 
Aggivessana, trước khi Ta giác ngộ, chưa chung Chánh đăng giác, khi còn là 
Bô-tát, Ta suy nghĩ như sau: “Đời sống gia đình bị gò bó, con đường đây những 
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bụi đời. Đời sóng xuất gia như sông giữa hư không. Thật rất khó cho một người 
sông tại gia đình mà có thể song theo Pham hanh hoan toan day du, hoan toan 
thanh tinh, trang bạch như vỏ ốc. Ta hãy cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất gia, 
từ bỏ gia đình, sông không gia đình.” 


Roi nay Aggivessana, sau một thoi gian, Ta trong khi còn niên thiêu, trẻ 
tudi, tóc đen nhánh, day đủ huyết khí của tuôi thanh xuân, trong thời vàng son 
cuộc đời, mặc dầu cha mẹ không bằng lòng, nước mắt day mặt, than khóc, Ta 
cao bo rau toc, đắp áo cà-sa, xuât gia, từ bo gia đình, sông không gia đỉnh. Ta 
xuất gia như vậy, một người đi tìm cái gì chí thiện, tìm câu vô thượng tôi thắng 
an tịnh đạo lộ. Ta đến chỗ Alara Kalama ở, khi đến xong liên thưa với Alara 
Kalama: “Hiền giả Kalama, tôi muốn sông Pham hạnh trong Pháp và Luật 
nay.’ ' Nay Aggivessana, được nghe nói vậy, Alara Kalama nói với Ta: “Này 
Tôn giả, hãy sông [va an trú |. Pháp nay là như vậy, khiến kẻ có trí, không bao 
lâu như vị Bôn sư của mình [chi day], tự tri, tu chứng, tự dat và an tru.” Này 
Aggivessana, và không bao lâu Ta đã thông suốt pháp â ây một cách mau chóng. 
Và này Aggivessana, cho đến van dé khua môi va van dé phát ngôn mà nói, 
thời Ta nói giáo lý của kẻ trí va giáo ly của bậc Trưởng lão (Thượng tọa), và 
Ta tự cho rang Ta như kẻ khác cũng vậy, Ta biết và Ta thay. Này Aggivessana, 
Ta suy nghĩ như sau: “Alara Kalama tuyên bó pháp này không phải chỉ vì lòng 
tin: “Sau khi tự tri, tự chứng, tự đạt, ta mới an tru.’ Chac chăn Alara Kalama 
biét phap nay, thay phap nay ròi mới an tru.” Nay Aggivessana, roi Ta di dén 
chỗ Alara Kalama ở; sau khi đến, Ta nói với Alara Kalama: “Hiền gia Kalama, 
cho đến mức độ nào, ngài tự tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bó pháp này?” Này 
Aggivessana, được nói vậy, Alara Kalama tuyên bó về Vô sở hữu xứ. Rôi này 
Aggivessana, Ta suy nghi: “Khong phải chỉ có Alara Kalama có lòng tin, Ta 
cũng có lòng tin. Không phải chỉ có Alara Kalama mới có tinh tân, Ta cũng 
có tỉnh tân. Không phải chỉ có Alara Kalama mới có niệm, Ta cũng có niệm. 
Không phải chỉ có Alara Kalama mới có định, Ta cũng có định. Không phải 
chỉ có Alara Kalama mới có tuệ, Ta cũng có tuệ. Vậy Ta hãy cô gang chứng 
cho được pháp mà Alara Kalama tuyên bó: “Sau khi tự tri, tự chứng, tự dat, ta 
an trú.” Rôi này Aggivessana, không bao lâu sau khi tự tri, tự chứng, tự đạt 
pháp â ây một cách mau chóng, Ta an trú. Rôi này Aggivessana, Ta đi đến chỗ 
Alara Kalama ở; sau khi đến, Ta nói với Alara Kalama: “Này Hiên giá Kālāma, 
có phải Hiển gia đã tự tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bố pháp này dén mức độ 
như vậy?” 

- Vâng, Hiền giả, tôi đã tự tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bó pháp này đến 
mức độ như vậy. 

— Này Hiên giả, tôi cũng tự tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bố pháp này đến 
mức độ như vậy. 

— Thật lợi ích thay cho chúng tôi! Thật khéo lợi ích thay cho chúng tôi, khi 
chúng tôi được thay một đồng Phạm hạnh như Tôn giả! Pháp mà tôi tự tri, tự 
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chứng, tự dat, va tuyen bố, chính pháp ây Hiền giả tự tri, tự chứng, tự đạt và 
an trú; pháp mà Hiên giả tự tri, tự chứng, tự đạt và an trú, chính pháp â ay tôi tự 
tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bó; pháp ma tôi biết, chính pháp â ây Hiền giả biết; 
pháp ma Hiên giả biết, chính pháp ấy tôi biết. Tôi như thé nào, Hién giả là như 
vậy; Hiền giả như thé nào, tôi là như vậy. Nay hãy đến đây, Hiển giả, hai chúng 
ta hãy chăm sóc hội chúng này! 


Như vậy này Aggivessana, Alara Kalama là Dao sư của Ta, lại đặt Ta, đệ tu 
của vị ấy, ngang hàng với mình, và tôn sung Ta voi sy ton sung tối thượng. Này 
Aggivessana, roi Ta tự suy nghĩ: “Pháp này không hướng đên yêm ly, không 
hướng đến ly tham, không hướng đến đoạn diệt, không hướng đến an tịnh, 
không hướng đến thượng trí, không hướng đến giác ngộ, không hướng đến Niết- 
ban, mà chi đưa dén sự chứng đạt Vô sở hữu xu.” Nhu vay nay Aggivessana, Ta 
không tôn kính pháp ду và từ bỏ pháp ây, Ta bỏ đi. 


372. Вӧі này Aggivessana, Ta, kẻ đi tìm cái gi chí thiện, tim cầu vô thượng 
tôi thăng an tinh đạo lộ. Ta đi đến chỗ Uddaka Ramaputta, khi đến xong Ta nói 
với Uddaka Ramaputta: “Hiền giả, tôi muôn sóng Phạm hạnh trong Pháp và 
Luật này.” Được nghe nói vậy, nay Aggivessana, Uddaka Ramaputta nói với 
Ta: “Này Tôn gia, hãy sống [và an trú]. Pháp này là như vậy, khiến người có 
tri không bao lầu như vi Bon sư của mình [chi day], tự tri, tự chứng, tự đạt va 
an tru.” Nay Aggivessana, Ta đã thông suốt pháp â ây một cách mau chóng. Và 
này Aggivessana, cho đến van dé khua môi va van dé phat ngôn ma noi, thời 
Ta noi giao ly cua kẻ tri va giao lý cua bậc Truong lão, va Ta tự cho rang: Ta 
như người khác cũng vay, Ta biết và Ta thay. Này Aggivessana, Ta suy nghĩ 
như sau: “Rama tuyên bô pháp này không phải vi lòng tin: “Sau khi tự tri, tự 
chứng, tự đạt, ta mới an tri.’ Chắc chan Rama thay phap nay, biét phap nay, 
TÔI mới an tru.” Nay Aggivessana, rôi Ta đi đến chỗ Uddaka Ramaputta ở; sau 
khi đến, Ta nói với Uddaka Ramaputta: “Hiên giả Rama, cho đến mức độ nao, 
ngài tự tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bô pháp này?” Này Aggivessana, được 
nghe nói vậy, Uddaka Ramaputta tuyên bô về Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Rôi 
này Aggivessana, Ta suy nghĩ: “Khong phai chi co Rama moi co long tin. Ta 
cũng co long tin. Không phải chỉ co Rama mới co tinh tan, Ta cũng có tinh 
tân. Không phải chỉ có Rama mới có niệm, Ta cũng có niệm. Không phải chi 
có Rama mới có định, Ta cũng có định. Không phải chỉ có Rama mới có tuệ, 
Ta cũng có tuệ. Vậy Ta hãy có găng chứng cho được pháp mà Rama tuyên bó: 
‘Sau khi tự tri, tự chứng, tự đạt, ta an trú.” Rồi này Aggivessana, không bao 
lâu sau khi tự tri, tự chứng, tự đạt pháp ây một cách mau chóng, Ta an trú. Rồi 
này Aggivessana, Ta di đến chỗ Uddaka Ramaputta ở; sau khi đến, Ta nói với 
Uddaka Ramaputta: “Này Hién gia Rama, có phải Hién gia da tự tri, tự chứng, 
tự đạt va tuyên bó pháp nay đến mức độ như vậy?” 

— Vâng Hiên gia, tôi đã tự tri, tự chứng, tự dat và tuyên bố pháp này đến 
mức độ như vậy. 
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— Này Hiên giả, tôi cũng đã tự tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bố pháp nay 
đến mức độ như vậy. 


— Thật lợi ích thay cho chúng tôi! Thật khéo lợi ích thay cho chúng tôi, khi 
chúng tôi được thấy một đồng Phạm hạnh như Tôn giả! Pháp mà tôi tự tri, tự 
chứng, tự đạt và tuyên bó, chính pháp ay Hiền giả tự tri, tự chứng, tự đạt và 
an trú; pháp mà Hiên giả tự tri, tự chứng, tự đạt và an trú, chính pháp â ay tôi tự 
tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bó; pháp mà tôi biết, chính pháp â ây Hiển giả biết; 
pháp mà Hiên gia biết, chính pháp ây tôi biết. Tôi như thé nào, Hiên giả là như 
vậy; Hiên giả như thé nào, tôi là như vậy. Nay hãy đến đây, Hiền giả, hai chúng 
ta hãy cham sóc hội chúng nay! 

Như vậy, này Aggivessana, Uddaka Ramaputta là Đạo sư của Ta, lại đặt 
Ta, đệ tử của vi ay, ngang hàng với mình, và tôn sung Ta với sự tôn sung tối 
thượng. Này Aggivessana, rôi Ta suy nghĩ: “Pháp này không hướng đến yếm 
ly, không hướng đến ly tham, không hướng đến đoạn diệt, không hướng đến an 
tịnh, không hướng đến thượng trí, không hướng đến giác ngộ, không hướng đến 
Niết-bàn, mà chỉ đưa đến sự chứng đạt Phi tưởng phi phi tưởng xu.” Như vậy, 
nay Aggivessana, Ta không tôn kính pháp ây và từ bỏ pháp á ay, Та bo а. 


373. Nay Aggivessana, Ta, ke di tim cải gi chi thiện, tìm câu vô thượng tôi 
thang an tịnh đạo lộ, tuần tự du hành tại nước Magadha (Ma-kiệt-đà) và đến 
tại tụ lạc Uruvela (Ưu- lâu-tần-loa). Tại đây, Ta thây một địa điểm khả ái, một 
khóm rừng thoải mái, có con sông trong sáng chảy gân, với một chỗ lội qua 
dễ dàng khả ái, _va xung quanh có làng mạc bao bọc dễ dàng đi khất thực. Này 
Aggivessana, roi Ta tự nghĩ. “Thật là một địa điểm khả ái, một khóm rừng thoải 
mai, có con sông trong sang chảy gân, với một chỗ lội qua dễ dàng khả ái, và 
xung quanh có làng mạc bao bọc dé dang di khat thực. That là một chỗ vừa đủ 
cho một thiện nam tử tha thiết tinh cân có thê tinh tân.” Va này Aggivessana, Ta 
ngôi xuống tại chỗ ay và nghĩ: “Thật là vừa đủ dé tinh tan.” 


374. Rôi này Aggivessana, ba vi dụ khởi lên nơi Ta, vi diệu, từ trước chưa 
từng được nghe. Này Aggivessana, vi nhu co mot khuc cay đẫm ướt, đây nhựa 
sông và đặt trong nước.” Có một người đến, câm dụng cụ làm lửa với ý nghĩ: 
“Ta sẽ nhen lửa, hơi nóng sẽ hiện ra.” Này Aggivessana, ông nghĩ thê nào? 
Người â ay lây khúc cây đẫm ướt, day nhựa sông đặt trong nước ay, rồi cọ xát 
với dụng cụ làm lia” thi có thé nhen lửa, khiến hơi nóng hiện ra được không? 


— Thưa khong, Tôn gia Gotama. Vi sao vậy? Này Tôn giả Gotama, vì cành 
cây áy đẫm ướt, đây nhựa sóng lại bi ngâm trong nước, nên người ấy chỉ bị mệt 
nhọc và bực bội. 

— Cũng vậy, này Aggivessana, những Sa-môn hay những Bà-la-môn sông 
không xả ly các dục vê thân, những gi đôi với các vi ay thuộc các dục như dục 
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10 Uttararani, trái nghịch với adhararani. 
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tham, dục ai, dục hôn am, duc khát vọng, dục nhiệt não, về nội tâm chưa được 
khéo đoạn trừ, chưa được khéo làm cho nhẹ bớt, nêu những Sa-môn hay Bà-la- 
môn nay thình linh cam thọ những cảm giác nhói dau, khó đau, kịch liệt, khốc 
liệt, các vị ây không có thể chứng được tri kiến Vô thượng Chánh đăng giác, 
và nêu những Sa-môn hay Bà-la-môn này không thình lình cảm thọ những cảm 
giác nhói đau, khó đau, kịch liệt, khốc liệt, các vi ay cũng không có thé chứng 
được tri kiễn Vô thượng Chánh đăng giác. Này Aggivessana, đó là ví dụ thứ 
nhất, vi diệu, từ trước chưa từng được nghe, được khởi lên nơi Ta. 


375. Này Aggivessana, rồi một ví dụ thứ hai, vi diệu, từ trước chưa từng 
được nghe, được khởi lên nơi Ta. Này Aggivessana, ví như có một khúc cây 
đẫm ướt, đây nhựa sóng, được vớt khỏi nước, được đặt trên đất khô. Có một 
người đến, cầm dụng cụ làm lửa với ý nghĩ: “Ta sẽ nhen lửa, hơi nóng sẽ hiện 
ra.” Nay Aggivessana, ông nghĩ thé nào? Người â ay lay khuc cay đẫm ướt, day 
nhựa sông, được vớt khỏi nước, được đặt trên đất khô 4 ay, roi co xát với dung cu 
làm lửa, có thé nhen lửa, khiến hơi nóng hiện ra được không? 


— Thưa không, Tôn giả Gotama. Vi sao vậy? Này Tôn giả Gotama, vì khúc 
cây ay dam ướt, day nhựa sống, dau được vớt khỏi nước, được đặt trên đất khô, 
nên người ấy chỉ bị mệt nhọc và bực bội. 


— Cũng vậy, này Aggivessana, những Sa-môn hay Bà-la-môn sóng không 
xả ly các dục về thân, những gi đối với các vị ay thuộc các dục như dục tham, 
dục ái, dục hôn ám, dục khát vọng, dục nhiệt não, về nội tâm chưa được khéo 
đoạn trừ, chưa được khéo làm cho nhẹ bớt. Nếu những Sa-môn hay Bà-la-môn 
nảy thình linh cảm thọ những cảm giác nhói đau, khó đau, kịch liệt, khốc liệt, 
các vị ay không có thé chứng được tri kiên Vô thượng Chánh dang giác. Và néu 
những Sa-môn hay Bà-la-môn nay không thình linh cảm thọ những cảm giác 
nhói đau, khô đau, kịch liệt, khốc liệt, các vị ây cũng không có thê chứng được 
tri kiên Vô thượng Chánh đăng giác. Này Aggivessana, đó là ví du thứ hai, vi 
diệu, từ trước chưa từng được nghe, được khởi lên nơi Ta. 


376. Này Aggivessana, roi một ví du thứ ba, vi diệu, từ trước chưa từng 
được nghe, được khởi lên nơi Ta. Này Aggivessana, ví như có một khúc cây 
khô, không nhựa,'' được vớt khỏi nước, được đặt trên dat khô. Có một người 
đến cam dung cụ làm lửa với ý nghĩ: “Ta sẽ nhen lửa, hơi nóng sẽ hiện ra.” Này 
Aggivessana, ông nghĩ thé nào? Người â ay lây khúc cây khô, không nhựa, được 
vớt khỏi nước, được đặt trên đất khô, rồi cọ xát với dụng cụ làm lửa, có thé nhen 
lửa, khiến hơi nóng hiện ra được không? 


— Thưa được, Tôn gia Gotama. Vi sao vậy? Này Tôn giả Gotama, vì khúc 
cây ây khô, không nhựa, lại được vớt khỏi nước, được đặt trên đất khô. 


— Cũng vậy, này Aggivessana, những Sa-môn hay Bà-la-môn sống xả ly 
các dục vé thân, những gi đôi với các vi ay thuộc các dục như dục tham, duc 


"М.Ш. 95. 
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ái, dục hôn ám, duc khát vọng, dục nhiệt não, về nội tâm được khéo đoạn trừ. 
Nếu những Sa-môn hay Bả-la-môn nay | thình linh cam tho những cảm giác nhói 
đau, khô đau, kịch liệt, khốc liệt, các vị ây có thể chứng được tri kiến Vô thượng 
Chánh đăng giác. Và nêu những Sa-môn hay Bà-la-môn này không thình lình 
cảm thọ những cảm giác khó đau, kịch liệt, khốc liệt, các vị này cũng có thể 
chứng được tri kiến Vô thượng Chánh dang giác. Này Aggivessana, do la vi du 
thứ ba, vi diệu, từ trước chưa từng được nghe, được khởi lên nơi Ta. 


377. Nay Aggivessana, rồi Ta suy nghĩ: “Ta hãy nghién răng,! dan chat 
lưỡi lên nóc họng, lây tâm chế ngự tâm, nhiếp phục tâm, đánh bai tam!” Nay 
Aggivessana, rôi Ta nghién răng, dan chặt lưỡi lên nóc hong, lay tâm chế ngự 
tâm, nhiếp phục tâm, đánh bại tâm. Khi Ta đang nghiên răng, dán chặt lưỡi lên 
nóc họng, lay tâm chế ngự tâm, nhiếp phục tâm, đánh bại tâm, mó hói thoát ra 
tü noi nach cua Ta. Nay Aggivessana, như một người lực sĩ năm lây dau một 
người ốm yếu hay nam lay vai, có thé chế ngự, nhiếp phục và đánh bai người 
ay. Này Aggivessana, khi Ta đang nghiễn răng, dán chặt lưỡi lên nóc họng, lay 
tâm chế ngự tâm, nhiếp phục tâm, đánh bại tam, mó hôi thoát ra tü nơi nach cua 
Ta. Này Aggivessana, dâu cho Ta có chí tâm, tinh cân, tinh tân, tận lực, dầu cho 
niệm được an trú không dao động, nhưng than của Ta vẫn bị khích động, không 
được khinh an, vì Ta bi chi phôi bởi sự tinh tan (padhanabhitunna), do tinh tan 
chéng lai khó thọ ay. Tuy vậy, này Aggivessana, khó tho ay khởi lên noi Ta, 
được tón tại nhưng không chi phối tâm Ta. 


378. Này Aggivessana, rôi Ta suy nghĩ như sau: “Ta hãy tu thiền nin tho.” 
Và này Aggivessana, rôi Ta nin thở vô, thở ra ngang qua miệng và ngang qua 
mũI. Này Aggivessana, khi Ta nin thở vô, thở ra ngang qua miệng và ngang 
qua mũi, thi một tiếng gió động kinh khủng thôi lên ngang qua lỗ tai. Này 
Aggivessana, ví như tiếng kinh khủng phat ra từ ông thói bệ đang thôi của 
người thợ rèn. Cũng vậy, này Aggivessana, khi Ta nin thở vô, thở ra ngang qua 
miệng và ngang qua mũi, thời một tiếng gió động kinh khủng thôi lên ngang 
qua lỗ tai. Này Aggivessana, dau cho Ta có chí tâm, tinh can, tinh tân, tận lực, 
dâu cho niệm được an trú không dao động, nhưng thân của Ta van bi khich 
dong, khong duoc khinh an, vi Ta bi chi phôi bởi sự tỉnh tân do tinh tân chóng 
lai khó tho ay. Tuy vay, này Aggivessana, khó tho ay khởi lên nơi Ta, được tôn 
tại nhưng không chỉ phối tâm Ta. 

Này Aggivessana, rồi Ta suy nghĩ như sau: “Ta hãy tu thiền nín thở.” Và 
này Aggivessana, rôi Ta nin thở vô, thở ra ngang qua miệng, ngang qua mũi và 
ngang qua tai. Này Aggivessana, khi Ta nin thở vô, thở ra ngang qua miệng, 
ngang qua mũi và ngang qua tai, thi có ngọn gió kinh khůng thôi lên đau nhói 
trong dau Ta. Này Aggivessana, ví như một người lực sĩ! chém dau [một người 


12 M. II. 120. 
l3 Appanaka jhana. Xem М. II. 212. 
14 Ví du này và các ví dụ kế tiếp được tìm thay ở M. II. 193 va Ш. 259; 5. IV. 56. 
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khác] với một thanh kiếm sắc, cũng vậy, này Aggivessana, khi Ta nin thở vô, 
thở ra ngang qua miệng, ngang qua mũi va ngang qua tai, thì có ngọn gió kinh 
khủng thối lên đau nhói trong đâu Ta. Này Aggivessana, dâu cho Ta có chí tâm, 
tinh cân, tinh tan, tận lực, dâu cho niệm được an trú không dao động, nhưng 
thân của Ta vẫn bị khích động, không được khinh an, vì Ta bị chi phôi bởi sự 
tinh tân, do tinh tân chóng lai khó tho ay. Tuy vay, nay Aggivessana, khó tho ấy 
khởi lên nơi Ta, được tón tại nhưng không chi phôi tâm Ta. 


Này Aggivessana, rôi Ta suy nghĩ như sau: “Ta hãy tu thiên nin thở.” Và 
này Aggivessana, rôi Ta nin tho vô, thở ra ngang qua miệng, ngang qua mũi và 
ngang qua tai, Ta cảm giác đau dau Ди! một cách kinh khủng. Này Aggivessana, vi 
như một người lực sĩ lây một dây nịt băng da cứng quân tròn quanh đâu rồi xiết 
mạnh; cũng vậy, nảy Aggivessana, khi Ta nin thở vô, thở ra ngang qua miệng, 
ngang qua mũi và ngang qua tai, Ta cảm giác dau đầu một cách kinh khủng. 
Này Aggivessana, dâu cho Ta có chí tâm, tinh cân, tinh tan, tận lực, dầu cho 
niệm được an trú không dao động, nhưng thân của Ta van bi khích động, không 
được khinh an, vi Ta bị chi phối bởi sự tinh tan, do tinh tan chong lại khó tho 
ây. Tuy vậy, này Aggivessana, khó tho ay khởi lên nơi Ta, được tôn tại nhưng 
không chi phối tâm Ta. 


Này AggIvessana, ròi Ta suy nghĩ như sau: “Ta hãy tu thiền nin thở.” Và 
này Aggivessana, rôi Ta nin thở vô, thở ra ngang qua miệng, ngang qua mũi va 
ngang qua tai. Này Aggivessana, khi Ta nin thở vô, thở ra ngang qua miệng, 
ngang qua mũi và ngang qua tai, một ngọn gió kinh khủng cắt ngang bụng [của 
Ta]. Này Aggivessana, vi như một người do tê thiện xảo hay đệ tử người đồ té 
cắt ngang bụng với một con dao cắt thịt bò sắc bén. Cũng vậy, này Aggivessana, 
khi Ta nín thở vô, thở ra ngang qua miệng, ngang qua mũi vả ngang qua tai, một 
ngọn gió kinh khủng cắt ; ngang bung [cua Та]. Nay Aggivessana, dau cho Ta có 
chi tam, tinh can, tinh tân, tận lực, dau cho niệm được an trú, không dao động 
nhưng than của Ta vẫn bị khích động, không được khinh an, vi Ta bị chi phôi 
bởi sự tinh tân, do tinh tân chong lại khô thọ ay. Tuy vậy, nay Aggivessana, khó 
tho ây khởi lên nơi Ta, được tòn tại nhưng không chi phói tâm Ta. 


Này Aggivessana, rồi Ta suy nghĩ như sau: “Ta hãy tu thiền nín thở.” Và 
này Aggivessana, rôi Ta nin thở vô, thở ra ngang qua miệng, ngang qua mũi và 
ngang qua tai. Nay Aggivessana, khi Ta nin thở vô, thở ra ngang qua miệng, 
ngang qua mui và ngang qua tai, thì có một sức nóng kinh khủng khởi lên trong 
than Ta. Này Aggivessana, ví như hai người lực sĩ sau khi năm cánh tay một 
người yếu hơn, nướng người ay, đốt người ду trên một hó than hung. Cũng vậy, 
này Aggivessana, khi Ta nin thở vô, thở ra ngang qua miệng, ngang qua mũi 
và ngang qua tai, thì có một sức nóng kinh khủng khởi lên trong thân Ta. Này 
Aggivessana, dâu cho Ta có chí tâm, tinh can, tinh tân, tận lực, dầu cho niệm 
được an trú, không dao động, nhưng thân của Ta vẫn bị khích động, không được 


15 Sise sisavedana honti: Có những cam thọ trên phân đâu. 
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khinh an, vi Ta bi chi phôi. bởi sự tinh tan, do tinh tan chong lại khổ tho ay. Tuy 
vậy, này Aggivessana, khó tho ay khởi lên nơi Ta, được ton tại nhưng không 
chi phối tâm Ta. 


Lại nữa, này Aggivessana, chư thiên thấy vậy nói như sau: “Sa- -môn Gotama 
đã chết rôi.” Một sô chư thiên nói như sau: “Sa-môn Gotama chưa chết, nhưng 
Sa-môn Gotama sắp sửa chết.” Một sô chư thiên nói như sau: “Sa-môn Gotama 
chưa chết. Sa-môn Gotama cũng không phải sắp chết. Sa-môn Gotama là bậc 
A-la-hán, đời sóng của một A-la-hán là như vậy.” 


379. Này Aggivessana, rồi Ta suy nghĩ như sau: “Ta hãy hoàn toàn tuyệt 
thuc.” Rồi này Aggivessana, chư thiên đên Ta va noi như sau: “Này Thiện hữu, 
Hiên giả chớ có hoàn toàn tuyệt thực. Này Thiện hữu, nếu Hiển giả có hoàn 
toàn tuyệt thực, chúng tôi sẽ đồ các món ăn chư thiên ngang qua các lỗ chân 
lông cho Hiền giả, và nhờ vậy Hiển giả van sông. ” Rồi này Aggivessana, Ta 
suy nghĩ như sau: “Nếu Ta hoàn toàn tuyệt thực va chư thiên này đồ các món 
ăn chư thiên ngang qua các lỗ chân lông cho Ta và nhờ vậy Ta vân song, thời 
như vậy Ta tự dối Ta.” Này Aggivessana, Ta bác bỏ chư thiên ấy và nói: “Như 
vậy là đủ.” 


380. Này Aggivessana, rồi Ta tự suy nghĩ như sau: “Ta hãy giảm thiểu tối 
đa ăn uống, ăn it từng giọt một, như súp đậu xanh, súp đậu đen hay sup đậu 
hột hay súp đậu nhỏ.”'“ Và này Aggivessana, trong khi Ta giảm thiểu tối da sự 
ăn uông, ăn từng giọt một, như súp đậu xanh, sup dau den hay sup đậu hột hay 
súp đậu nhỏ, thân của Ta trở thành hết sức gây yêu. Vì Ta ăn qua ít,! tay chân 
Ta trở thành như những cong co hay những đốt dây leo khô héo; vì Ta ăn quá 
it, ban tron của Ta trở thành như mong chan con lạc đà; vi Ta ăn quá ít, xương 
song pho bay cua Ta giỗng như một chuỗi banh; vì Ta ăn quá it, Các Xương sườn 
gây mòn của Ta giống như rui cột một nhà san hư nát; vì Ta ăn quá it, nên con 
ngươi long lanh của Ta năm sâu thăm trong lỗ con mắt, giống như ánh nước 
long lanh năm sâu thắm trong một giêng nước thâm sâu; vì Ta ăn quá ít, da đầu 
Ta trở thành nhăn nhíu khô căn như trái bí trắng và đăng bị cắt trước khi chín, 
bi cơn gió nóng làm cho nhăn nhíu khô căn. Này Aggivessana, nêu Ta nghĩ: 
“Ta hay ro da bung”, thi chính xương sông bị la năm lây. Nếu Ta nghĩ: “Ta 
hãy rờ xương sông”, thì chính da bụng bị Ta năm lây. Vì Ta ăn quá ít, nên này 
Aggivessana, da bung cua Ta bam chat xuong sông. Này Aggivessana, néu Ta 
nghĩ: “Ta di đại tiện, hay di tiêu tiện” thi Ta ngã quy, úp mặt xuông đất, vì Ta 
ăn quá it. Này Aggivessana, nêu Ta muốn xoa dịu thân Ta, lây tay xoa bóp chân 
tay, thì này Aggivessana, trong khi Ta xoa bóp chân tay, các lông tóc hư mục, 
rụng khỏi thân Ta, vì Ta ăn qua ít. Lại nữa, nay Aggivessana, có người thây vậy 
nói như sau: “Sa-môn Gotama có da den.” Một sô người nói như sau: “Sa-môn 
Gotama da không đen, Sa-môn Gotama có da màu хат.” Một số người nói như 


16 Chữ P. là muggayiisa, kulatthaynsa, kalayayiisa và harenukayisa. 
V M. I. 80. 
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sau: “Sa-môn Gotama da khong den, da khong xám, Sa-môn Gotama có da mau 
vàng såm.”!8 Cho đến mức độ như vậy, này Aggivessana, da của Ta vốn thanh 
tịnh, trong sang bi hư hoại vì Ta ăn quá it. 


381. Này Aggivessana, rồi Ta suy nghĩ như sau: “Thuở xưa có những Sa- 
môn hay Bả-la-môn thình lình cảm thọ những cảm giác nhói đau, khó đau, kịch 
liệt, khôc liệt. Những sự đau khô này là tối thượng, không thể có gì hơn nữa. 
Về tương lai, có những Sa-môn hay Bả-la-môn thỉnh linh cảm thọ những cam 
giác nhói đau, khó đau, kịch liệt, khốc liệt. Những sự đau khó này là tối thượng 
không thê có gì hơn nữa. Trong hiện tại, có những Sa-môn hay Ba-la-m6n thình 
linh cảm thọ những cảm giác nhoi đau, khô đau, kịch liệt, khốc liệt. Những sự 
đau khó này là tối thượng, không thé có gì hơn nữa. Nhưng Ta, với sự khó hạnh 
khóc liệt như thé nay, van không chung duoc phap Thượng nhân, tri kiến thù 
thắng xứng đáng bậc Thánh. Hay là có đạo lộ nào khác đưa đến giác ngộ?” 


Này Aggivessana, rồi Ta suy nghĩ như sau: “Ta biết, trong khi phụ thân Ta, 
thuộc dòng Sakka (Thích-ca), dang сау" và Ta đang ngôi dưới bóng mát cây 
Diém-phu- dé (Jambu), Ta ly duc, ly bat thiện pháp, chứng và trú Thiền thứ 
nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm có tứ.” Khi an trú như vậy, Ta 
nghĩ: “Đạo lộ này có thê đưa đến giác ngộ chăng?” Và này Aggivessana, tiếp 
theo ý niệm ấy,? ý thức này khởi lên nơi Ta: “Đây là đạo lộ đưa đến giác ngộ.” 
Nay Aggivessana, roi Ta suy nghĩ: “Та có sợ chăng lạc thọ này, một lạc thọ ly 


dục, ly bất thiện pháp?” Này Aggivessana, roi Ta suy nghĩ: “Ta không sợ lạc tho 
này, một lạc thọ ly dục, ly bất thiện pháp.” 


382. Rôi này Aggivessana, Ta suy nghi: “Nay that khong dễ gi chứng dat 
lac tho a ay, voi than thé ó ốm yếu kinh khủng như thê nay. Ta hãy ăn thô thực, ăn 
cơm với sữa chua.” Rôi nay Aggivessana, Ta an thô thực, ăn cơm với sữa chua. 
Này Aggivessana, lúc bay giờ, năm Tỷ-kheo đang hau hạ Ta suy nghĩ: “Khi nào 
Sa-môn Gotama chứng pháp, у! ay sẽ nói cho chúng ta biết.” Này Aggivessana, 
a thay Та ăn thô thực, ăn com với sữa chua, các vị ây chan ghét Ta, bo đi và 

ói: “Sa-môn Gotama nay sóng day đủ vật chat, từ bỏ tinh tân, trở lui đời sông 
а túc.” 


383. Và này Aggivessana, sau khi ăn thô thực va được sức lực trở lại, Ta ly 
dục, ly bất thiện pháp, chứng va trú Thiên thứ nhất, một trang thái hy lac do ly 
dục sanh, có tâm có tứ. Này Aggivessana, như vậy, lạc thọ khởi lên nơi Ta được 
tôn tại nhưng không chi phôi tâm Ta. Diệt tâm và tứ, chứng và trú Thiên thứ 
hai, một trạng thái hy lạc do định sanh, không tam không tứ, nội tĩnh nhất tâm. 
Nay Aggivessana, như vậy, lạc thọ khởi lên nơi Ta, được tôn tại nhưng không 
chi phôi tâm Ta. Ly hy trú xả, chánh niệm tỉnh giác, than cảm sự lac thọ mà các 
bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và trú Thiên thứ ba. Này Aggivessana, 


18 Manguracchavi, như М. I. 429 và II. 33; D. I. 193, 242. 
19 MA. П. 290: Đây là lễ cày cây, vappamangala. 
20 Nghĩa là theo hơi thở vô, hoi thở ra. MA. II. 291. 
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như vậy, lạc thọ khởi lên nơi Ta, được tón tại nhưng không chi phôi tâm Ta. Xả 
lạc ха khổ, diệt hy ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú Thiên thứ tư, không khó 
không lạc, xả niệm thanh tịnh. Này Aggivessana, như vậy lac thọ khởi lên nơi 
Ta, được tôn tại nhưng không chi phối tâm Ta. 


384. Với tâm định tĩnh, thuân tịnh, trong sáng, không câu nhiễm, không 
phién não, nhu nhuyén, dé str dung, ving chac, binh tinh nhu vay, Ta dan tam, 
hướng tâm đến Тас mạng minh. Ta nhớ đến các đời song quá khứ như một đời, 
hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bón 
mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, một ngàn đời, một trăm ngàn đời, nhiều 
hoại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiêu hoại và thành kiếp. Ta nhớ răng: “Tại chỗ 
kia, Ta có tên như thê này, dòng họ như thế này, giai cấp như thé nay, thọ khô 
lạc như thé này, tuôi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ kia, Ta được 
sanh ra tại chỗ nọ. Tại chỗ ấy, Ta có tên như thê này, dòng họ như thé này, giai 
cấp như thế này, thọ khó lac nhu thé này, tudi thọ đến mức nhu thé này. ” Nhu 
vay, Ta nho đến nhiều đời sống quá khứ cùng với các nét đại cương và các chi 
tiết. Này Aggivessana, đó là Minh thứ nhất Ta đã chứng được trong đêm canh 
một, vô minh diệt, minh sanh, ám diệt, ánh sáng sanh, do Ta sông không phóng 
dật, nhiệt tâm, tinh cần. Như vậy, này Aggivessana, lac thọ sanh nơi Ta, được 
tôn tại nhưng không chi phối tâm Ta. 

385. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng, không cau nhiễm, không 
phiên não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc, bình tĩnh như vậy, Ta dẫn tâm, 
hướng tâm đến trí tuệ vë sanh tử của chúng sanh. Ta với Thiên nhãn идр tịnh 
siêu nhân, thấy sự sông và chết của chúng sanh. Ta biết rõ rang chúng sanh, 
người hạ liệt, kẻ cao sang: người dep dé, kẻ thô xâu; người may mắn, kẻ bat 
hanh déu do hanh nghiệp của họ. Những chúng sanh làm những ác hạnh về 
thân, lời và у, phi bang các bậc Thanh, theo tà kiên, tao các nghiệp theo tà kiến; 
những người này sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, 
đọa xứ, địa ngục. Còn những chúng sanh nào làm những thiện hạnh vé thân, lời 
và y, không phi bang các bậc Thanh, theo chánh kiến, tao các nghiệp theo chánh 
kiên; những vị này sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên thiện thú, cõi 
trời, cõi đời này. Nhu vậy, Ta với Thiên nhẫn thuân tịnh siêu nhân, thay sự sóng 
chết của chúng sanh. Ta biết rõ rang chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang; 
người dep dé, kẻ thô xấu; người may màn, kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của 
họ. Này Aggivessana, đó là Minh thứ hai Ta đã chứng được trong đêm canh 
giữa, vô minh diệt, minh sanh, ám diệt, ánh sáng sanh, do Ta sông không phóng 
dat, nhiệt tâm, tinh cần. Như vậy, này Aggivessana, lạc thọ sanh nơi Ta, được 
tồn tại nhưng không chi phối tâm Ta. 

386. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng, không câu nhiễm, không 
phiên não, nhu nhuyén, dé str dung, virng chắc, bình tinh như vậy, Ta dẫn tâm, 
hướng tâm đến Lau tận trí. Ta biết như thật: “Day là khô”, biết như thật: “Day 
là nguyên nhân của khó”, biết như thật: “Đây là sự diệt khó”, biết như thật: 
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“Day la con duong dua đến diệt khô”, biết như that: “Day là những lậu hoặc”, 
biết như thật: “Day là nguyên nhân của lậu hoặc”, biết như thật: “Day là sự diệt 
trừ các lậu hoặc”, biết như thật: “Đây là con đường đưa đến sự diệt trừ các lậu 
hoặc.” Nhờ hiểu biết như vậy, nhận thức như vậy, tâm của Ta thoát khỏi dục 
lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu. Đôi với tự thân đã giải thoát 
như vậy, Ta khởi lên sự hiểu biết: “Ta đã giải thoát.” Ta đã biết: “Sanh đã tận, 
Phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, sau đời hiện tại không có đời sông 
nao khác nữa.” Này Aggivessana, đó là Minh thu ba mà Ta đã chứng được trong 
canh cuối, vô minh diệt, minh sanh, ám diệt, anh sang sanh, do Ta sông không 
phóng dat, nhiệt tam, tinh can. Nhu vay, nay Aggivessana, lac tho sanh noi Ta, 
được tòn tại nhưng không chi phối tâm Ta. 


387. Này Aggivessana, Ta biét rang khi Ta thuyét pháp cho đại chúng gém 
hang tram người, môi người nghĩ như thé này về Ta: “Đặc biệt cho ta, Sa-môn 
Gotama thuyết pháp.” Này Aggivessana, chớ có hiệu như vậy. Khi Như Lai thuyết 
pháp cho dai chúng, thì đó chỉ vì mục đích giảng dạy. Và Ta, này Aggivessana, 
sau khi châm dứt một buôi thuyết giảng như vậy, Ta an trú nội tâm, làm cho tịnh 
chỉ, làm cho nhất tâm, làm cho định tĩnh trên định tướng ”' thứ nhất ây, và như 
vậy, Ta sông an trú, trường cửu, vĩnh viễn. 


— Như vậy, Tôn giả Gotama thật đáng tin cậy, vì Ngài là bậc A-la-hán 
Chánh Đăng Giác. Nhưng không biệt Tôn giả Gotama có cho phép ngủ ban 
ngày không? 

— Này Aggivessana, Ta có cho phép vào cuối tháng hạ, sau khi khat thực vê, 
sau khi хёр Đại y (Sanghati) thành bon, chánh niệm tinh giác, Та năm xuông 
ngu, năm phía tay mặt. 

— Này Tôn giả Gotama, như vậy một số Sa-môn, Bà-la-môn 001 là an trú 
noi si ám. 

— Nay Aggivessana, như vay khong phai la si am hay khong si am. Nay 
Aggivessana, như thé nào là si ám và như thé nào là không si ám? Hãy nghe và 
suy nghiệm kỹ, Ta sẽ nói. 


— Thưa vâng, Tôn giả. 
Niganthaputta Saccaka trả lời Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 


388. — Đối với ai các lậu hoặc chưa được đoạn trừ, những lậu hoặc liên hệ 
đến phiền não, sanh khởi hậu hữu, eae sợ hãi, đưa đến quả khô dị thục, hướng 
đến sanh, già, chết trong tương lai,” vi ay Ta gọi là còn si ám. Này Aggivessana, 
đối với ai các lậu hoặc đã được đoạn trừ, những lậu hoặc liên hệ đến phiên não, 
sanh khởi hậu hữu, đáng sợ hãi, đưa đến quả khó dị thục, hướng đến sanh, già, 
chết trong tương lai, vị dy Ta gọi là không còn si ám. Này Aggivessana, sự đoạn 


21 Samadhinimitta. MA. II. 292 giải thích là chú tâm trên kết quả của tanh không (suññataphalasamadhi,. 
22 M. |. 464. 
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trừ lậu hoặc la không si am. Này Aggivessana, đối với Như Lai, các lậu hoặc 
đã được đoạn trừ, những lậu hoặc liên hệ đến phiên não, sanh khởi hậu hữu, 
đáng sợ hãi, đưa đến quả khô dị thục, hướng đến sanh, giả, chết trong tương lai, 
chúng bị cắt tận góc, duoc làm nhu cay Sa-la bi chat dau, khién cho khong thé 
tai sanh, khong thé sanh lại trong tương lai. Này Aggivessana, ví như cây Sa-la 
bị chặt đứt dau, không lớn lên; cũng vậy, này Aggivessana, đối với Nhu Lai, 
các lậu hoặc đã được đoạn trừ, những lậu hoặc liên hệ đến phiên não, sanh khởi 
hậu hữu, đáng sợ hãi, đưa đến quả khó dị thục, hướng đến sanh, gia, chét trong 
tương lai, chúng bị cắt tận góc, được làm như cây Sa-la bi chặt dau, khiến cho 
không thê tái sanh, không thể sanh lại trong tương lai. 


389. Khi được nghe nói vậy, Niganthaputta Saccaka bạch Thế Tôn: 


— Thật ky diệu thay, Tôn giả Gotama! Thật hy hữu thay, Tôn giả Gotamal 
Dâu cho Tôn giả Gotama bị chóng đối một cách mia mai,” dầu cho bị công 
kích với những lời lẽ buộc tội trong cuộc đối thoại, màu da Tôn giả vẫn sáng, 
sắc mặt Tôn giả vẫn hoan hỷ như một A-la-hán Chánh Đăng Giác. Này Tôn giả 
Gotama, tôi xác nhận tôi cùng voi Purana Kassapa biện luận, vị này khi bị tôi 
dùng lời nói chất van, liên tránh né với một vân dé khác, trả lời ra ngoài van 
dé và tỏ lộ sự phan nộ, sân han, tức tối. Còn Tôn giả Gotama, dau bi chống đối 
một cách mỉa mai, dầu bi cong kich voi những lời lẽ buộc tội trong cuộc đối 
thoại, màu da Tôn giả vẫn sáng, sắc mặt Tôn giả vẫn hoan hy như một A-la-hán 
Chánh Đăng Giác. Này Tôn giả Gotama, tôi xác nhận tôi cùng với Makkhali 
Gosala... Ajita Kesakambala... Pakudha Kaccayana... Safyaya Belatthiputta... 
cùng với Nigantha Nataputta biện luận, vị này khi bị tôi dùng lời nói chất vẫn 
liền tránh né với một vân đề khác, trả lời ra ngoài van dé và to lộ sự phan nộ, 
sân hận và tức tối. Còn Tôn giả Gotama, dau bị chông đối một cách mia mai, 
dâu bi công kích với những lời lẽ buộc tội trong cuộc đối thoại, màu da Tôn giả 
vẫn sảng, sắc mặt Tôn giả vẫn hoan hỷ như một A-la-hán Chánh Đăng Giác. 
Và này Tôn giả Gotama, chúng tôi nay phải đi, chúng tôi có nhiêu công việc, 
có nhiêu việc phải làm. 


— Này Aggivessana, ông hãy làm những gi ông nghĩ là hợp thời. 


Rồi Niganthaputta Saccaka hoan hy tín thọ”? lời Thế Tôn giảng, từ chỗ ngồi 
đứng dậy và từ biệt. 


3 Asajja asajja. Xem D. I. 107. 
24 M. I. 442. 


37. TIEU KINH DOAN TAN AI 
(Ciilatanhadsankhaya Sutta)! 


390. Như vay tôi nghe. 

Một thời, Thế Tôn ở tại Savatthi (Xá-vệ), Đông Viên (Pubbarama), giảng 
đường Lộc Mẫu (Migaramatu). Rôi Thiên chủ Sakka (Đế-thích) đến tại chỗ 
Thê Tôn ở; sau khi dén, danh lễ Thế Tôn va đứng một bên. Thiên chủ Sakka 
đứng một bên, bạch Thê Tôn: 


— Bạch Thế Tôn, nói một cách tóm tắt, đến mức độ nào, một Ty-kheo ai tan 
giải thoát, cứu cánh thành tựu, cứu cánh an ón khỏi các khó ach, cứu cánh Pham 
hạnh, cứu cánh viên mãn, bậc Tối thăng giữa chư thiên và loài người? 

— Ó đây, này Thiên chu, Ty-kheo được nghe như sau: “That không xứng 
đáng nếu có thiên vị đối với tat cả pháp.” Này Thiên chủ, néu Ty-kheo duge 
nghe như sau: “That khong xứng dang nếu có thiên vi đối với tat cả pháp”, vị 
ây biết rõ tất cả pháp. Sau khi biết ró tát cà pháp, vi ay biết một cách rốt ráo tat 
cả pháp. Do biết một cách rốt ráo tật cả pháp, nêu có một cảm thọ nảo, lạc thọ, 
khó thọ hay bat khó bat lac thọ, vi ay sông quán tánh vô thường, sông quán tanh 
ly tham, sông quan tanh đoạn diệt, song quan tanh xa ly trong các cam tho a ay. 
Vi ay nho sông quan tanh vô thường, sông quan tanh ly tham, sông quán tánh 
đoạn diệt, sóng quan tanh xả ly trong các cảm tho ay, nên không chấp trước một 
vật gì ở đời; do không chấp trước nên không phiên não; do không phiền não, vị 
ay chứng đạt Niễt-bàn.^ Vi ây tuệ tri: “Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những 
việc cân làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa.” Này Thiên chủ, một cách 
tóm tắt, đên mức độ như vậy, một Ty-kheo 4 tận giải thoát, cứu cánh thành tựu, 
cứu cánh an ôn khỏi các khô ách, cứu cánh Phạm hạnh, cứu cánh viên mãn, bậc 
Tối thang giữa chư thiên và loài người. 

Rôi Thiên chủ Sakka, sau khi hoan hy tín thọ lời Thé Tôn thuyét giang, 
danh lễ Thé Tôn, than bên hữu hướng về Ngài roi biến mat tại chỗ. 


391. Lúc bay giờ, Tôn giả Mahamoggallana ngôi cách Thế Tôn không xa. 


! Tham chiếu: 7rưởng lão Thượng Tôn thùy miên kinh RÆ E ЕКА (T.01. 0026.83. 0559b27); Phat 
thuyết Ly thùy kinh [ЖҮ (7.01. 0047. 0837a06); Tap. HE (T.02. 0099.505. 0133124); Tang. Fš (T.02. 
0125.19.3. 0593c13). 


* Trong D. II. 283, có đoạn Thiên chủ Sakka hoi câu hoi tương tu. 
3 MA. II. 298 nói đây chỉ cho 5 uẫn, 12 xứ và 18 giới. 
* M. L. 67; S. Ш. 54; MA. II. 299 nói vị ay chứng Niét-ban nhờ đoạn trừ hết phiền não. 
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Rôi Tôn giả Mahamoggallana suy nghĩ: “Không hiểu Yakkha (Dạ- xoa) kia, 
sau khi hoan hy lời Thé Tôn dạy, có tín thọ hay không? Ta hãy tìm hiểu Dạ- 
xoa kia, sau khi hoan hỷ lời Thê Tôn dạy, có tín thọ hay không?” Rồi Tôn gia 
Mahamoggallana, như người lực sĩ duỗi cánh tay đang co lại, hay co lại cảnh 
tay đang duỗi ra, biến mat ở Đông Viên, Lộc Mẫu giảng đường và hiện ra ở giữa 
chư thiên cõi trời Ba Mươi Ba. Lúc bay giờ, Thiên chủ Sakka, với day đủ năm 
trăm nhạc khí chư thiên,’ đang vui chơi tại vườn Nhất Bạch Liên. Thiên chủ 
Sakka thấy Tôn giả từ xa đến, bảo năm trăm nhạc khí chư thiên dừng nghỉ, đi 
đến Tôn giả Mahãmogøalläna; sau khi đến, thưa với Tôn giả Mahamoggallana: 
“Hãy đến đây, Thiện hữu Moggallana; thiện lai, Thiện hữu Moggallana: Này 
Thiện hữu Moggallana, lâu lắm Thiện hữu mới có dịp đến đây. Hãy ngôi, Thiện 
hữu Moggallana, trên chỗ đã soạn sẵn.” Tôn giả Mahamoggallana ngôi xuông 
trên chỗ đã soạn sẵn. Còn Thiên chủ Sakka lay một ghê thấp khác và ngồi 
xuống một bên. Rôi Tôn giả Mahamoggallana nói với Thiên chủ Sakka đang 
ngồi xuống một bên: 


— Nay Коѕіуа, về lời thuyết giảng mà Thé Tôn đã nói cho ông một cách tóm 
tắt, thật tốt lành cho chúng tôi, nếu được nghe chỉ một phan lời thuyết giảng ấy. 


392. — Thiện hữu Moggallana, chúng tôi bận nhiều công việc, chúng tôi 
có nhiêu việc phải làm, việc làm cho chúng tôi và việc làm cho chư thiên ở 
cõi trời Ba Mươi Ba.’ Lại nữa, này Thiện hữu Moggallana, lời thuyết giảng 
ay được khéo nghe, khéo nắm vững, khéo suy tư, khéo thâm lu nên không thê 
mau quên được. Này Thiện hữu Moggallana, xưa kia? phát khởi chiến tranh 
giữa chư thiên va chúng asura (a-tu-la). Này Thiện hữu Moggallana, trong 
trận chiến này, chư thiên thắng, chúng asura bại. Này Thiện hữu Moggallana, 
sau khi thang trận chiến ây và nhân dip thắng trận, chúng tôi sau khi trở vê, 
cho xây dựng một lâu đài tên là Vejayanta (Tôi Thang йіёп).8 Này Thiện hữu 
Moggallana, lâu dai Vejayanta có đên một tram vọng tháp, trong môi vọng tháp 
có Бау ngôi nha có hình tam giác, trong mỗi nhà tam giác có bay tiên nữ, và 
mỗi tiên nữ có đên bay thi nữ. Nay Thiện hữu Moggallana, Thiện hữu có muôn 
xem những điều khả ái của lâu đài Vejayanta không? Tôn giả Mahamoggallana 
im lặng nhận lời. 

393. Rồi Thiên chủ Sakka cùng với Đại vương Vessavana’ để Tôn giả 
Mahamoggallana đi trước và đi đến lâu đài Vej ayanta. Các thị nữ của Thiên chủ 
Sakka thây Tôn giả Mahamoggallana đi từ xa đến, sau khi thay liên hồ then, 
bën lẽn, rồi bước vào phòng của minh. Ví như cô dâu! khi thay cha chóng liên 
> MA. II. 300 nói có 5 loại. 


° Appeva sakena karaniyenati sakaraniyameva appam mandam, na bahu, devanam karaniyam pana bahu. 
Xem МА. II. 301. 


"Р.П. 285. 

8 Thag. 1194-96; S. I. 234; DhA. I. 273. 

° Một trong những tên của Kuvera, vị chúa tê các Yakkha, quốc độ về phía Bắc. 
10 M. I. 186. 
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hồ then, bén lẽn; cũng như vậy, các thị nữ của Thiên chủ Sakka, khi thây Tôn 
gia Mahamoggallana liền hồ then, bën lẽn, rôi bước vào phòng riêng của mình. 
Rồi Thiên chủ Sakka va Đại vương Vessavana đưa Tôn giả Mahamoggallana 
đi thăm va xem khắp lâu dai Vejayanta: “Này Thiện hữu Moggallana, xem diéu 
kha ai nay cua lau dai Vejayanta; xem điêu khả ái này của lâu đài Vejayanta! 
Cái này chói sáng nhờ các công đức do Tôn giả Kosiya da lam thoi xua; va 
loài người khi thây cái gì khả ái liền nói: “Thật sự, cái này chói sáng từ chư 
thiên cõi trời Ba Mươi Ba. Cái này chói sáng nhờ các công đức do Tôn giả 
Kosiya đã làm thời xưa.” Rồi Tôn giả Mahamoggallana suy nghi: Da- -xoa 
nay sông phóng dat một cach qua dang. Ta hay làm cho vi nay hoang sợ.” Tôn 
gia Mahamoggallana lién thi hiện than thông lực, dùng ngón chan cái làm cho 
lầu Vejayanta rung động, chuyên động, chân động mạnh. Thiên chủ Sakka, 
Đại vương Vessavana và chư thiên ở cõi trời Ba Mươi Ba, tâm cảm thay kỳ 
diệu, hy hữu: “Thật kỳ diệu thay, thật hy hữu thay đại thần thông lực, đại оа1 
lực của Sa-môn! Với ngón chân cái, vi này làm cho thiên cung này rung động, 
chuyền động, chan động mạnh!” Tôn giả Mahamoggallana, sau khi biét Thién 
chu Sakka da hoang sợ, lông tóc dựng nguoc,!! liên nói với Thiên chủ Sakka: 


— Nay Kosiya, vé loi thuyét giang ma Thế Tôn đã nói cho ông một cách tóm 
tắt, thật tốt lành cho chúng tôi, néu được nghe chỉ một phân lời thuyết giảng ấy. 


394. — Ó đây, này Thiện hữu Moggallana, tôi đến chỗ Thế Tôn ở; sau khi 
đến, danh lễ Thế Tôn và đứng một bên. Này Thiện hữu Moggallana, sau khi 
đứng một bên, tôi bạch với Thê Tôn như sau: 


“Bạch Thê Tôn, một cách tóm tắt, dén mức độ nào, một Ty-kheo ái tận, giải 
thoát, cứu cánh thành tựu, cứu cánh an ón khỏi các khó ach, cứu cánh Pham 
hạnh, cứu cánh viên mãn, bậc Tối thăng giữa chư thiên và loài người?” 

Khi nghe nói vậy, này Thiện hữu Moggallana, Thé Tôn nói với tôi như sau: 

“Ở đây, này Thiên chủ, Ty-kheo được nghe như sau: ‘That không xứng 
đáng nếu có thiên vị đôi với tất cả pháp.' Này Thiên chủ, néu Ty-kheo duge 
nghe như sau: “Thật không xứng đáng nêu có thiên vi đối với tat cả pháp’, vi 
ay biết rõ tat cả | pháp. Sau khi biết rÕ tat cả pháp, VỊ ay biết một cách rốt ráo tat 
cả pháp. Do biết một cách rốt ráo tật cả pháp, nêu có cảm thọ nào, lạc thọ, khó 
tho hay bát khó bát lac tho, vi ay song quan tanh vo thuong, song quan tanh ly 
tham, sóng quan tanh đoạn diệt, sông quán tanh xả ly trong các cam tho â ây. VỊ 
ây nhờ ' sóng quán tanh vó thuong, sóng quán tánh ly tham, sóng quán tánh doan 
diệt, sóng quan tanh xà ly trong các cảm tho à ay nên không chap trước một vật 
gì ở đời; do không chap trước nên không phiên não; do không phiên não, vi ay 
chứng đạt Niét-ban. Via ay tuệ tri: “Sanh đã tận, Pham hạnh đã thành, những việc 
cân làm đã làm, không còn trở lại đời này nita.” Này Thiên chủ, một cách tóm 
tat, дёп mức độ như vậy, một Ty-kheo ái tận giải thoát, cứu cánh thành tựu, cứu 


1 MA. II. 304 nói ở đây là vi quá hoan hy. 
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cánh an ón khỏi các khô ach, cứu cánh Pham hạnh, cứu cánh viên mãn, bậc Téi 
thăng giữa chư thiên và loài người. ” 

Như vay, nay Thiện hữu Moggallana, Thê Tôn nói một cách tóm tat cho tôi 
vë ái tận giải thoát. 


Rôi Tôn giả Mahamoggallana, sau khi hoan hy tin thọ lời Thiên chủ Sakka 
nói, như một nhà lực sĩ dudi ra cánh tay dang co lại, hay co lại cánh tay đang 
duỗi ra, bién mát giữa chư thiên ở cõi trời Ba Mươi Ва và hiện ra tại Đông Viên, 
Lộc Mẫu giảng đường. Sau khi Tôn giả Mahãmogøgalläna đi chang bao lâu, các 
thị nữ của Thiên chủ Sakka nói với Thiên chủ Sakka như sau: 


— Thưa Thiên chủ, có phải vị ấy là Thế Tôn, bậc Dao sư của Thiên chủ? 

— Không, vị ấy không phải là Thế Tôn, bậc Dao sư của ta. Vị ay là đồng 
Phạm hạnh với ta, Tôn giả Mahamoggallana. 

— Thưa Thiên chủ, thật là điều tốt lành cho Thiên chủ, có một vị đồng Phạm 
hạnh có đại thân thông, có đại oai lực như vậy. Chac chan vi ay là Thê Tôn, bậc 
Đạo sư của Thiên chủ. 


395. Rôi Tôn giả Mahamoggallana dén tai chỗ Thế Tôn ở; sau khi đến, 
đánh lễ Thé Tôn và ngòi xuông một bên. Sau khi ngôi xuống một bên, Tôn giả 
Mahamoggallana bạch Thế Tôn: 


— Bach Thé Tôn, The Tôn có biết chăng, Thế Tôn vừa mới nói về ái tận giải 
thoát một cách tóm tắt cho một Dạ-xoa có đại oai lực? 


— Này Moggallana, Ta biết. Ở đây, Thiên chủ Sakka đến tại chỗ Ta ở; sau 
khi đến, đảnh lễ Ta rôi đứng một bên. Sau khi đứng một bên, này Moggallana, 
Thiên chủ Sakka bạch với Ta: 


“Bạch Thé Tôn, nói một cách tóm tắt, đến mức độ nào, một Ty-kheo ái tan 
giải thoát, cứu cánh thành tựu, cứu cánh an ón khỏi các khó ach, cứu cánh Pham 
hạnh, cứu cánh viên mãn, bậc Tối thăng giữa chư thiên và loài người?” 


Khi nghe nói vậy, này Moggallana, Ta nói với Thiên chủ Sakka: 


“Ở đây, này Thiên chủ, Tỷ-kheo được nghe như sau: “Thật không xứng 
đáng nếu có thiên vị đối với tat cả pháp. “Này Thiên chủ, nêu Ty-kheo được 
nghe như sau: “Thật không xứng đáng nêu có thiên vị đối với tat cả pháp’, vị ây 
biết rõ tât cả pháp. Sau khi biết TỐ tat cả pháp, vị ay biết một cách rốt ráo tat cả 
pháp. Do biết một cách rốt ráo tat ca pháp, nêu có một cam thọ nào, lạc thọ, khó 
thọ hay bat khó bat lac thọ, vi ay song quan tanh vô thường, sông quan tanh ly 
tham, sông quán tanh đoạn diệt, sông quán tanh xả ly trong các cảm thọ 4 ây. VỊ 
ây nhờ sông quan tanh vo thuong, song quan tanh ly tham, song quan tanh doan 
diệt, sông quan tanh xả ly trong các cảm tho 4 ây nên không chấp trước một vật 
gì ở đời. Do không chap trước nên không phién não; do không phiền não, vị ay 
chứng đạt Niét-ban. Vi á ay tué tri: ‘Sanh da tan, Pham hanh da thanh, nhitng viéc 
cân làm đã lam, không còn trở lại đời nay nùa.’ Này Thiên chu, một cach tom 
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tat, дёп mức độ như vậy, một Ty-kheo ал tan giải thoát, cứu cánh thành tựu, cứu 
cảnh an ôn khỏi các khô ách, cứu cánh Phạm hạnh, cứu cánh viên mãn, bậc Tôi 
thăng giữa chư thiên và loài người. ` 

Như vậy, này Moggallana, Ta biét Ta vừa nói một cách tóm tat về ái tận giải 
thoát cho Thiên chủ Sakka. 


Thé Tôn thuyết giảng như vậy, Tôn giả Mahāmoggallāna hoan hy tín tho 
lời Thê Tôn dạy. 


38. DAI KINH DOAN TAN AI 
(Mahãtanhãsankhaya Sutta)' 


396. Như vay tôi nghe. 


Một thời, Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Ky-da Lâm), vườn ông 
Anathapindika (Cấp Cô Độc). Lúc bay giờ, Tỷ-kheo tên là Sati, con của người 
đánh ca, khởi lên ác tà kiến? như sau: “Theo như tôi hiểu, pháp Thé Tôn thuyết 
giảng thì thức này giong гибі, luân chuyên nhưng không đổi khác.” 


Một só đông Ty-kheo nghe như sau: “Ty-kheo Sati, con của người đánh cá, 
khởi lên ác tà kiến như sau: “Theo như tôi hiểu, pháp Thế Tôn thuyết giảng thì 
thức này giong гибі, luân chuyên nhưng không đối khác.” Rôi những Tỷ-kheo 
ay đi đên chỗ Ty-kheo Sati, con của người đánh cá ở, khi dén xong, liên nói với 
Ty-kheo Sati, con của người đánh cá như sau: 


— Này Hiên gia Sati, có đúng sự thật chăng, Hiên giả khởi lên ác tà kiến như 
sau: “Theo như tôi hiểu, pháp Thế Tôn thuyết giảng thì thức này giong ruỗi, 
luân chuyên nhưng không đôi khác”? 


— Thật sự là vậy, chư Hiên, theo như tôi hiểu, pháp Thế Tôn thuyết giảng thì 
thức nay giong ruôi, luân chuyển nhưng không đối khác. 


Rôi những Ty-kheo 4 ay muốn Ty-kheo Sati, con của người đánh cá, từ bỏ ác 
tà kiến ấy, liên cat van, nạn van lý do, thảo luận: 


— Hiền gia Sati, chớ nói như vậy, chớ xuyên tac Thế Tôn. Xuyên tac Thế 
Tôn là không tốt. Thé Tôn không có nói như vậy. Hiên gia Sati, Thế Tôn đã 
dùng nhiêu pháp môn nói thức do duyên khởi; không có duyên thì thức không 
hiện khởi. 

Tỷ-kheo SãtI, con của 1 người đánh ca, dù được các Ty-kheo a ây cật vấn, thảo 
luận, vẫn nói lên ác tà kiến ау, cứng đầu chấp chặt, nắm chặt tà kiến ду: 


— Thật sự là vậy, chư Hiền. Theo như tôi hiểu, pháp Thé Tôn thuyết giảng 
thì thức này giong ruồi, luân chuyên nhưng không đôi khác. 


! Xem M. I. 175, 220, 271, 339, 400, 513; II. 29, 157, 214; HI. 1, 29, 280; D. I. 47, 87, 111, 127, 150, 159, 

161, 178, 204, 211, 214, 224, 235; S. IV. 32, 103, 110, 177; АЛ. 113; П. 16; 29, 153, 205; Ш. 93, 161; 

V. 201, 263, 347. Kinh tương đương trong bộ Trung A- ‘ham kinh là Tra-dé kinh ЕРЙ an (T. 01. 0026.201. 

0766128). Tham chiéu: Tạp. #È (T.02. 0099.304. 0086c23). 

? Đây là một Thường kiến. M. I. 130 và 326 viết vị Ty-kheo này tên là Sati, nhưng không phải là vị Da văn 
Sati trùng tụng Jataka. Ty-kheo Sati hiệu lâm rang các uân khác có thê dừng, chỉ có thức là chuyên tiêp từ 
đời này qua đời kia và thức không do duyên (paccaya) cũng sinh khởi. 
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397. Vì các Ty-kheo а ay khong thé lam cho Ty-kheo Sati, con nguoi danh 
ca, tu bo ac ta kiên á ay, nén cac vi ay dén ché Thé Tôn ở; khi đến xong, đảnh lễ 
Ngài rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, những Ty-kheo ấy 
bạch Thé Tôn: 


— Bạch Thé Tôn, Ty-kheo Sati, con của người đánh ca, khởi lên ác tà kiến 
như sau: “Theo như tôi hiểu, pháp Thế Tôn thuyết giảng thì thức này giong 
ruôi, luân chuyên nhưng không đối khác.” Bạch Thế Tôn, chúng con nghe: 
“Ty-kheo Sati, con của người đánh cá khởi lên ac ta kiến như sau: “Theo như 
tôi hiểu, pháp Thế Tôn thuyết giảng thì thức này giong ruôi, luân chuyên nhưng 
không đôi khác.” Bạch Thê Tôn, roi chúng, con đi đến chỗ Ty-kheo Sati, con 
của người đánh cá ở, khi đến xong, liên nói với Ty-kheo Sati, con của người 
đánh cá: 


“Này Hiền giả Sati, có đúng sự thật chăng, Hiên giả khởi lên ác tà kiến như 
sau: “Theo như tôi hiểu, pháp Thế Tôn thuyết giảng thi thức nay giong ruồi, 
luân chuyền nhưng không đôi khac’?” 


Bạch Thế Tôn, khi nghe nói vậy, Ty-kheo Sati, con của người đánh cá, nói 
với chúng con như sau: 


“That sự là vậy, chư Hiên. Theo như tôi hiểu, pháp Thế Tôn thuyết giảng thì 
thức này giong ruồi, luân chuyên nhưng không đôi khác.” 

Bạch Thế Tôn, chúng con muôn khién Ty-kheo Sati, con của người đánh ca, 
từ bỏ ác tà kiến ấy, liên cât van, nan van ly do, thảo luận: 


“Hiên giả Sati chớ có nói như vậy. Chớ có xuyên tạc Thế Tôn. Xuyên tạc 
Thế Tôn là không tot. Thé Tôn không có nói như vậy. Hiền giả Sati, Thế Tôn đã 
dùng nhiều pháp môn nói thức đo duyên khởi; không có duyên thì thức không 
hiện khởi.” 

Bạch The Tôn, Ty-kheo Sati, con cua người đánh cá, dâu cho được chúng 
con cật van, nạn van ly do, thao luan, van nói lên ác ta kiến ay, cứng dau, chap 
chặt, nam chặt tà kiến ây: 


— Thật sự là vậy, theo như tôi hiểu, pháp Thê Tôn thuyết giảng thì thức này 
giong ruôi, luân chuyên nhưng không đối khác. 


Bạch Thé Tôn, vi chúng con không thé làm cho Ty-kheo Sati, con của 
người đánh cá, từ bỏ ác tà kiên ấy, nên chúng con đến hỏi Thế Tôn ý nghĩa này. 


398. Rôi Thế Tôn cho gọi một Tỷ-kheo khác: 


— Này Ty-kheo, hãy di và nhân danh Ta, gol Ty-kheo Sati, con cua người 
danh ca: “Hién gia Sati, bac Dao su goi Hién gia.’ 


— Thua vang, bach Thé Tén. 


Ty-kheo а ay vâng lời Thế Tôn, đến chỗ Ty-kheo Sati, con của người đánh 
cá; sau khi đến, liền nói với Tỷ-kheo Sati, con của người đánh cá: 


— Hiên giả Sati, bậc Dao sư gọi Hiên giả. 
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— Thưa vâng, Hién giả. 
Ty-kheo Sati, con của người đánh cá, đáp lời Ty-kheo a ay, đi đến chỗ Thé 


Tôn ở; sau khi đến, dành lễ Thé Tôn ròi ngôi xuông một bên. Thế Tôn nói với 
Ty-kheo Sati, con của người đánh cá, đang ngôi một bên: 


— Nay Sati, có that chang, ông khởi lên ác tà kiến như sau: “Theo như tôi 
hiểu, pháp Thế Tôn thuyết giảng thì thức này giong гибі, luân chuyên nhưng 
không đôi khác”? 


— Thật sự là vậy, bạch Thé Tôn. Theo như con hiểu, pháp Thế Tôn thuyết 
giảng thì thức này giong гибі, luân chuyên nhưng không đôi khác. 


— Này Sati, thé nào là thức ay? 


— Bạch Thế Tôn, chính thức ấy nói? cảm thọ, thọ lãnh chỗ này, chỗ kia, kết 
quả các hành động thiện ác. 

- Này kẻ mê mờ kia, vì ai mà ông lại hiểu pháp Ta thuyết giảng như vậy? 
Này kẻ mê mờ kia, có phải chăng, Ta đã dùng nhiêu pháp môn nói là thức do 
duyên khói,’ không có quyên thì thức không hiện khởi? Và nay ké mé mo kia, 
khong những ông xuyên tạc Ta, vì ông đã tự chấp thủ sai lac, ong còn tự pha 
hoại” ông và tạo nên nhiều tôn đức. Này kẻ mê mờ kia, và như vậy sẽ đưa đến 
bất hạnh và đau khó lâu dài cho ông. 


399. Rồi Thế Tôn gọi các Ty-kheo: 


— Chư Ty-kheo, các ông nghĩ thế nào? Tỷ-kheo Sati, con của người đánh cá, 
có thé khởi lên tia lửa sáng gi trong Pháp và Luật này không? 


— Bạch Thế Tôn, làm sao có thé có được, không thé được, bạch Thế Tôn. 


Được nghe nói vậy, Tỷ-kheo Sati, con của người đánh cá, im lặng, hồ 
ngươi, thụt vai, cúi dau, lo âu, сат miệng. Rôi Thế Tôn sau khi biết được Ty- 
kheo Sati, con của người đánh cá, đang im lặng, hồ ngươi, thụt vai, cúi đầu, lo 
âu, cam miệng, bèn nói với Ty-kheo Sati, con của người đánh cả: 

— Này kẻ mê mờ kia, người ta sẽ biết ông qua ác tà kiến của chính ông. О 
đây, Ta sẽ hỏi các Ty-kheo. 

Rôi Thế Tôn gọi сас Ty-kheo: 

— Chư Ty-kheo, các ông có hiểu pháp Ta thuyết giảng giỗng như Tỷ-kheo 
Sati, con của người đánh cá này, không những đã xuyên tac Ta vi đã tự chap thủ 
sai lạc mà còn tự phá hoại mình và tạo nên nhiêu tôn đức? 

— Bach Thê Tôn, không. Bạch Thé Tôn, Thé Tôn đã dùng nhiều pháp môn 
nói thức do duyên khởi, không có duyên thì thức không hiện khởi. 


3 Vado đồng nghĩa với Vade (PED). Xem M. L. 552; MA. II. 305 viết vadati. 
4M.1.8. 

5 M. L. 191. 

6 M. L. 134. 
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— Lanh thay, chu Ty-kheo! Lanh thay, chu Ty-kheo! Cac 6 ong hiéu phap Ta 
thuyét giang nhu vay! Chu Ty-kheo, Ta đã dùng nhiều pháp môn nói thức do 
duyên khởi, không có duyên thì thức không hiện khởi. Nhưng Ty-kheo Sati, 
con của người đánh cá, không những xuyên tạc Ta vì đã tự chấp thủ sai lạc, còn 
tự phá hoại mình và tạo nên nhiêu tôn đức, và như vậy sẽ đưa đến bất hạnh và 
đau khó lâu dài cho kẻ mê mờ ду. 


400. Này các Tỷ-kheo, do duyên mà thức sanh, và thức â ây có tên tùy theo 
duyên ây. Do duyên mắt và các sac, thức sanh, và thức â ây có tên là nhãn thức. 
Do duyên tai và các tiếng, thức sanh, và thức â ây có tên là nhĩ thức. Do duyên 
mũi và các hương, thức sanh, và thức â ây có tên là tỷ thức. Do duyên lưỡi và các 
vị, thức sanh, và thức â ây có tên là thiệt thức. Do duyên thân và các xúc, thức 
sanh, và thức â ây có tên là thân thức. Do duyên ý và các pháp, thức sanh, và thức 
ây có tên là ý thức. Này các Ту-Кһео, do duyên пао lửa sanh và lửa 4 ay có tên 
tùy theo duyên â ây: Duyên củi, lửa sanh, lửa ây gol là lửa củi. Duyên vỏ gó bao, 
lửa sanh, lửa ay gọi là lửa vo gỗ bào. Duyên co, lửa sanh, lửa ау gọi là lửa cỏ. 
Duyên phân bò, lửa sanh, lửa â ây gọi là lửa phân bò. Duyên trâu, lửa sanh, lửa â ây 
gol là lửa trâu. Duyên đồng rac, lửa sanh, lửa а ay gol là lửa đông rác. Cũng vậy, 
này các Ty-kheo, do duyên, thức sanh, va thức ay có tên tùy theo duyên ay. Do 
duyên mắt và các sắc, thức sanh, và thức â ây có tên là nhãn thức. Do duyên tai và 
các tiếng, thức sanh, và thức â ây có tên là nhĩ thức. Do duyên mũi và các hương, 
thức sanh, và thức â ây có tên là tỷ thức. Do duyên lưỡi và các vi, thức sanh, và 
thức ду có tên là thiệt thức. Do duyên than và các xúc, thức sanh, và thức 4 ay CÓ 
tên là thân thức. Do duyên ý và các pháp, thức sanh, và thức ấy có tên là ý thức. 


401. Này các Ty-kheo, các ông có thay sanh vật này không? 

— Bạch Thê Tôn, có thay. 

— Này các Ty-kheo, các ông có thấy sự tác thành sanh vật do món ăn ấy 
không? 

— Bạch Thé Tôn, có thay. 


— Này các Ty-kheo, các ông có thay, do sự đoạn diệt các món ăn ây, sanh 
vat ây cũng bị đoạn diệt không? 


— Bạch Thé Tôn, có thay. 


— Nay các Tỷ-kheo, vi do dự nên nghi hoặc sanh: “Sanh vật này có thé 
không có mặt?” 


— Bạch Thê Tôn, có vậy. 


— Này các Ty-kheo, vi do dự nên nghĩ hoặc sanh: “Sự tác thành của món ăn 
ây có thê có hay không?” 


— Bạch Thé Tôn, có vậy. 


— Này các Ty-kheo, . vi do dự nên nghi hoặc sanh: “Do sự đoạn diệt các món 
ăn ây, sanh vật ây có thê bị đoạn diệt hay không bị đoạn diệt?” 
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— Bach Thé Tôn, có vậy. 


— Này các Ty-kheo, nêu thay như thật với chánh trí tuệ thì sự nghi ngờ này 
được trừ diệt: “Sanh vật này có thé không có mặt.” 


— Bạch Thé Tôn, có M 


— Này các Ty-kheo, nếu thây như thật với chánh trí tuệ thì sự nghi ngờ này 
được trừ diệt: “Sự tác thành của món ăn ấy có thê có hay không?” 


— Bạch Thế Tôn, có vậy. 


— Này các Ty-kheo, néu thấy như thật với chánh trí tuệ thì sự nghi ngờ này 
được trừ diệt: “Do sự đoạn diệt các món ăn ây, sanh vật ấy có thé bị đoạn diệt 
hay không bị đoạn diệt?” 

- Bạch Thé Tôn, có vậy. 

— Này các Tỷ-kheo, “sanh vật này có mặt” [đối với van dé này], ở đây, các 
ông có phải không có nghi hoặc không? 

— Bạch Thé Tôn, có vậy. 

— Này các Ty-kheo, “sự tác thành của món ăn ấy” [đối với van dé này], ở 
đây, các ông có phải không có nghi hoặc không? 

— Bạch Thé Tôn, có vậy. 


— Này các Ty-kheo, “do sự đoạn diệt các mon ăn ay, sanh vật ay có thé 
bị đoạn diệt” [đôi với vấn dé này], ở đây, các ông có phải không có nghi 
hoặc không? 


— Bạch Thé Tôn, có vậy. 

— Này các Ty-kheo, “sanh vật này có mặt” [đối với van dé này], có phải các 
ông khéo thay như thật với chánh trí tuệ không? 

— Bạch Thế Tôn, có vậy. 


— các Ty-kheo, “sự hiện hữu của sanh vật ду là do các món ăn ấy tác 
thành”, ... có phải các ông khéo thay như thật với chánh trí tuệ không? 


— Васһ Thế Tôn, có vậy. 


— Này các Ty-kheo, “do sự đoạn diệt các món an ay, sanh vật ау có thé bi 
đoạn diệt” [đối với van dé này], có phải các ông khéo thấy như thật với chánh 
trí tuệ không? 


— Bạch Thé Tôn, có vậy. 


— Này các Ty-kheo, đôi với tri kién này được thanh tịnh như vậy, được làm 
cho trong sang như vay, néu các ông chấp trước, lây làm hãnh diện, truy câu, 
xem là của mình, thì này các Tỷ-kheo, các ông có thê hiểu ví dụ chiếc bè, nói 
pháp được giảng dạy là để vượt qua, không phải dé nam lay? 


7 M. L. 134. 
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— Bạch Thê Tôn, không. 


- Nhung này các Ty-kheo, đôi VỚI tri kién này được thanh tịnh như vậy, 
được làm cho trong sáng như vậy, nêu các ông không chấp trước, không lay làm 
hãnh diện, không truy cau, khong xem là của minh, thì này các Ty-kheo, các 
ông có thê hiểu ví dụ chiếc bè, nói pháp được giảng dạy là dé vượt qua, không 
phải để nắm lây? 


— Bạch Thé Tôn, có. 


402. — Nay các Ty-kheo, có bón món ăn giúp cho an trú các loài hữu tình 
đã sanh hay pho trợ các loài hữu tinh sẽ sanh. The nao là bón? Thứ nhất là đoàn 
thực hoặc thô hoặc tế, thứ hai là xúc thực, thứ ba là tư niệm thực và thứ tư là 
thức thực. Và nay các Ty-kheo, bốn món ăn này, lẫy gì làm nhân duyên, lay 
gi làm tập khởi, lay gi làm sanh chủng, lây gì làm nguyên nhân? Bốn món ăn 
này lây ái làm nhân duyên, lấy ái làm tập khởi, lây ái làm sanh chủng, lây ái 
làm nguyên nhân. Này các Tỷ-kheo, ái này lây gì làm nhân duyên, lây gì làm 
tập khởi, lấy gì làm sanh chủng, lây gì làm nguyên nhân? Ai lẫy thọ làm nhân 
duyên, lay thọ làm tập khởi, lay thọ làm sanh chủng, lây thọ làm nguyên nhân. 
Này các Tỷ-kheo, thọ này lây gi làm nhân duyên, lây gì làm tập khởi, lây gì làm 
sanh chủng, lay gì làm nguyên nhân? Thọ lay xúc làm nhân duyên, lay xúc làm 
tập khởi, lây xúc làm sanh chung, lây xúc làm nguyên nhân. Này các Ty-kheo, 
xúc nay lay gì làm nhân duyên, lây gi làm tập khởi, lây gì làm sanh chủng, lay 
gi làm nguyên nhân? Xúc lây sáu nhập làm nhân duyên, lay sáu nhập làm tập 
khởi, lay sáu nhập làm sanh chủng, lây sáu nhập làm nguyên nhân. Này các 
Tỷ-kheo, sáu nhập này lây gì làm nhân duyên, lây gi làm tập khởi, lây gì làm 
sanh chủng, lây gì làm nguyên nhân? Sáu nhập lây danh sắc làm nhân duyên, 
lây danh sac làm tập khởi, lây danh sắc làm sanh chủng, lay danh sắc làm 
nguyên nhân. Này các Tý-kheo, danh sắc này lay gì làm nhân duyên, lay gi làm 
tập khởi, lây gì làm sanh chủng, lay gì làm nguyên nhân? Danh sắc lây thức 
làm nhân duyên, lây thức làm tập khởi, lây thức làm sanh chủng, lây thức làm 
nguyên nhân. Này các Ty-kheo, thức nay lây gì làm nhân duyên, lây gì làm tập 
khởi, lây øì làm sanh chủng, lây gi làm nguyên nhân? Thức lay hành làm nhân 
duyên, lây hành làm tập khởi, lây hành làm sanh chủng, lây hành làm nguyên 
nhân. Này các Ty-kheo, các hành nay lây gì làm nhân duyên, lây øì làm tập 
khởi, lấy gi làm sanh chủng, lấy gi làm nguyên nhân? Các hành lây vô minh 
làm nhân duyên, lay vô minh làm tập khởi, lây vô minh làm sanh chủng, lấy vô 
minh làm nguyên nhân. Như vay, này các Ty-kheo, vô minh duyên hành, hành 
duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên sáu nhập, sáu nhập duyên 
xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, 
sanh duyên già, chết, sâu, bi, khó, ưu, não được hiện hữu. Như vậy là sự tập 
khởi của toàn bộ khó uan này. 


8 M. I. 67. 
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403. Trước đã nói: “Sanh duyên già, chết [do duyên sanh nên già, chết 
hiện khoi].” Này các Ty-kheo, sanh duyên gia, chết có phải không? Hay ở đây 
[nghĩa] như thê nào? 

— Bạch Thế Tôn, sanh duyên gia, chết. Như vậy đối với chúng con, [nghia] 
ở đây là vậy: Sanh duyên già, chết. 

— Trước đã nói: “Hữu duyên sanh.” Này các Ty-kheo, hữu duyên sanh co 
phải không? Hay ở đây [nghĩa] như thê nao? 

- Bạch Thế Tôn, hữu duyên sanh. Như vậy, đối với chúng con, [nghĩa] ở 
đây là vậy: Hữu duyên sanh. 

— Trước đã nói: “Thủ duyên hữu.” Này các Ty-kheo, thủ duyên hữu có phải 
không? Нау ở đây [nghĩa] như thê nào? 

— Bạch Thế Tôn, thủ duyên hữu. Như vậy đỗi với chúng con, [nghĩa] ở đây 
là vậy: Thủ duyên hữu. 

— Trước đã nói: “Ái duyên thu.” Này các Ty-kheo, ái duyên thu có phải 
không? Hay ở đây [nghĩa] như thê nào? 

— Bạch Thế Tôn, ái duyên thủ. Như vậy đối với chúng con, [nghĩa] ở đây là 
vậy: Ai duyên thủ. 

— Trước đã nói: “Thọ duyên ái.” Nay các Ty-kheo, thọ duyên ai có phải 
không? Hay ở đây [nghia] như thê nào? 

— Bạch Thế Tôn, thọ duyên ái. Như vậy đối với chúng con, [nghĩa] ở đây là 
vậy: Thọ duyên ai. 

— Trước đã nói: “Xúc duyên thọ.” Này các Ty-kheo, xúc duyên thọ có phải 
không? Hay ở đây [nghĩa] như thê nao? 

— Bạch Thế Tôn, xúc duyên thọ. Như vậy đôi với chúng con, [nghĩa] ở đây 
là vậy: Xúc duyên thọ. 

— Trước đã nói: “Sáu nhập duyên xúc.” Này các Ty-kheo, sáu nhập duyên 
xúc có phải không? Hay ở đây [nghĩa] như thê nào? 

— Bạch Thế Tôn, sáu nhập duyên xúc. Như vậy đôi với chúng con, [nghĩa] 
ở đây là vậy: Sáu nhập duyên xúc. 

— Trước đã nói: “Danh sắc duyên sáu nhập.” Này các Ty-kheo, danh sắc 
duyên sáu nhập có phải không? Hay ở đây [nghĩa | như thê nào? 

- Bạch Thé Tôn, danh sắc duyên sau nhập. Như vậy đối với chúng con, 
[nghĩa | ở đây là vậy: Danh sắc duyên sau nhập. 

_— Trước đã nói: “Thức duyên danh sắc.” Này các Ty-kheo, thức duyên danh 
sắc có phải không? Hay ở đây [nghĩa] như thê nào? 

— Bạch Thê Tôn, thức duyên danh sắc. Như vậy đối với chúng con, [nghĩa] 
ở đây là vậy: Thức duyên danh sắc. 
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— Trước da nói: “Hanh duyên thúc.” Này các Ty-kheo, hành duyên thức co 
phải không? Hay ở đây [nghĩa | như thê nao? 

— Bạch Thế Tôn, hành duyên thức. Như vậy, đỗi với chúng con, [nghĩa] ở 
đây là vậy: Hành duyên thức. 

— Trước đã nói: “Vô minh duyên hành.” Nay các Ty-kheo, vô minh duyên 
hành có phải không? Hay ở đây [nghĩa] như thé nào? 


— Bạch Thế Tôn, vô minh duyên hành. Như vậy đối với chúng con, [nghĩa] 
ở day là vay: Vô minh duyên hành. 

404. — Lành thay, này các Ty-kheo! Cac ông nói như vậy và Ta cũng nói 
như vậy: “Cái này có nên cái kia có, cái này sanh nên cái kia sanh”, như vô 
minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên 
sáu nhập, sáu nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ai duyên thu, thu 
duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên già, chết, sâu, bi, khó, ưu, não cùng 
sanh khởi. Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khô uán này. Do vô minh đoạn 
diệt, xả ly một cách hoàn toàn nên các hành diệt; do các hành diệt nên thức 
diệt; do thức diệt nên danh sắc diệt; do danh sắc diệt nên sáu nhập diệt; do sáu 
nhập diệt nên xúc diệt; do xúc diệt nên thọ diệt; do thọ diệt nên ái diệt; do ái 
diệt nên thủ diệt; do thủ diệt nên hữu diệt; do hữu diệt nên sanh diệt; do sanh 
diệt nên già, chết, sâu, bi, khó, ưu, não đêu diệt. Như vậy là sự đoạn diệt của 
toàn bộ khó uân này. 


405. Trước đã nói: “Do sanh diệt nên gia, chết diệt.” Này các Tỷ-kheo, do 
sanh diệt nên già, chêt diệt có phải không? Hay ở đây [nghĩa] như thê nào? 

— Bạch Thé Tôn, do sanh diệt nên giả, chết diệt. Như vậy đối với chúng con, 
[nghĩa] ở đây là vậy: Do sanh diệt nên già, chết diệt. 

— Trước đã nói: “Do hữu diệt nên sanh diệt.” Này các Ty-kheo, do hữu diệt 
nên sanh diệt có phải không? Hay ở đây [nghia] như thê nào? 

- Bạch Thế Tôn, do hữu diệt nên sanh diệt. Như vậy đôi với chúng con, 
[nghĩa | ở đây là vay: Do hữu diệt nên sanh diệt. 

— Trước đã nói: “Do thủ diệt nên hữu diệt.” Này các Ty-kheo, do thủ diệt 
nên hữu diệt có phải không? Hay ở day [nghia] như thê nao? 

— Bạch Thế Tôn, do thủ diệt nên hữu diệt. Như vậy đối với chúng con, 
[nghĩa | ở đây là vậy: Do thủ diệt nên hữu diệt. 

— Trước đã nói: “Do ái diệt nên thủ diệt.” Này các Ty-kheo, do ái diệt nên 
thủ diệt có phải không? Hay ở đây [nghĩa] như thê nào? 

— Bạch Thế Tôn, do ái diệt nên thủ diệt. Như vậy đôi với chúng con, [nghĩa] 
ở đây là vậy: Do ái diệt nên thủ diệt. 

— Trước đã nói: “Do thọ diệt nên ái diệt.” Này các Ty-kheo, do thọ diệt nên 
ái diệt có phải không? Hay ở đây [nghĩa] như thé nào? 
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— Bach Thé Tôn, do thọ diệt nên ái diệt. Như vậy đôi với chúng con, [nghia] 
ở đây là vậy: Do thọ diệt nên ái diệt. 

— Trước đã nói: “Do xúc diệt nên thọ diệt.” Này các Ty-kheo, do xúc diệt 
nên thọ diệt có phải không? Hay ở đây [nghĩa] như thế nào? 


- Bạch Thế Tôn, do xúc diệt nên thọ diệt. Như vậy đôi với chúng con, 
[nghĩa] ở đây là vậy: Do xúc diệt nên thọ diệt. 

— Trước đã nói: “Do sáu nhập diệt nên xúc diệt.” Này các Ty-kheo, do sau 
nhập diệt nên xúc diệt có phải không? Hay ở day [nghia] như thê nao? 

— Bạch Thế Tôn, do sáu nhập diệt nên xúc diệt. Như vậy đối với chúng con, 
[nghĩa] ở đây là vậy: Do sáu nhập điệt nên xúc diệt. 

— Trước đã nói: “Do danh sắc diệt nên sáu nhập diệt.” Này các Tỷ-kheo, do 
danh sắc diệt nên sáu nhập diệt có phải không? Hay ở đây [nghĩa] như thế nào? 


— Bạch Thé Tôn, do danh sắc diệt nên sáu nhập diệt. Như vậy đối với chúng 
con, [nghĩa] ở đây là vậy: Do danh sac diệt nên sáu nhập diệt. 


— Trước đã nÓI: “Do thức diệt nên danh sắc diệt.” Này các Ty-kheo, do thức 
diệt nên danh sac diệt có phải không? Hay ở day [nghia] như thê nào? 

— Bạch Thế Tôn, do thức diệt nên danh sắc diệt. Như vậy đối với chúng con, 
[nghĩa] ở đây là vậy: Do thức diệt nên danh sắc diệt. 


— Trước đã nói: “Do hành diệt nên thức diệt.” Này các Ty-kheo, do hành 
diệt nên thức diệt có phải không? Hay ở đây [nghĩa] như thé nào? 


- Bạch Thê Tôn, do hành diệt nên thức diệt. Như vậy đối với chúng con, 
[nghia] ở day là vậy: Do hành diệt nên thức diệt. 

— Trước đã nói: “Do vô minh diệt nên hành diệt.” Này các Ty-kheo, do vô 
minh diệt nên hành diệt có phải không? Hay ở đây [nghĩa] như thê nào? 

— Bạch Thé Tôn, do vô minh diệt nên hành diệt. Như vậy đôi với chúng con, 
[nghĩa | ở đây là vậy: Do vô minh diệt nên hành diệt. 

406. — Lành thay, này các Ty-kheo! Cac ong nói như vậy và Ta cũng nói 
như vậy: “Cái này không có nên cái kia không có, cái này diệt nên cái kia diệt”, 
như vô minh diệt nên hành diệt, hành diệt nên thức diệt, thức diệt nên danh sắc 
diệt, danh sắc diệt nên sáu nhập diét, sáu nhập diệt nên xúc diệt, xúc diệt nên 
thọ diệt, thọ diệt nên ái diệt, ái diệt nên thủ diệt, thủ diệt nên hữu diệt, hữu diệt 
nên sanh diệt, sanh diệt nên già, chết, sâu, bi, khó, ưu, não diệt. Như vậy là sự 
đoạn diệt của toàn bộ khó uân này. 


407. Này các Ty-kheo, các ông biết như vậy, thấy như vậy, có còn chạy theo 
thời quá khứ, và suy nghĩ. “Ta có mat trong thời qua khứ hay không có mặt 
trong thời quá khứ? Ta có mặt trong thời quá khứ như thé nào? Ta có mặt trong 
thời quá khứ, hình vóc như thé nào? Trước kia ta là gi và ta có mặt như thé nào 
trong thời quá khứ?” 
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— Thưa không, bach Thế Tôn. 
— Này các Tý-kheo, các ông biết như vậy, thây như vậy, có còn chạy theo 


thời vi lai, và suy nghĩ: “Ta sẽ có mặt trong thời vi lai” hay ta sẽ không có mặt 
trong thời vi lai? Ta sẽ có mặt trong thời vj lai như thê nào? Ta sẽ có mặt trong 
thời vị lai, hình vóc như thé nào? Vi lai ta là gì và ta sẽ có mặt như thé nao trong 


thời vi lai?’ 

— Thưa không, bach Thé Tôn. 

~ Này các Ty-kheo, các ông biết như vậy, thây như vậy, các ông có nghi ngờ 
gi về mình trong thời hiện tai: “Ta co mặt hay ta khong co mat? Ta co mat nhu 


thé nào? Ta có mặt, hình vóc như thé nào? Hữu tinh này từ đâu đến? Và ròi nó 
sẽ di đâu?” 


— Thưa không, bạch Thế Tôn. 


— Này các Tỷ-kheo, các ông biết như vay, thay như vậy, các ông có nói như 
sau: “Bậc Đạo sư không quá nặng nè! đối với chúng ta. Chúng ta nói vì chúng 
ta tôn trọng bậc Dao su”? 


— Thưa không, bạch Thế Tôn. 

— Này các Tỷ-kheo, các ông biết như vậy, thay như vậy, các ông có nói như 
sau: “Một Sa-môn nói với chúng tôi như vậy, các Sa-môn khác cũng nói như 
vậy, và còn chúng tôi không có nói như уйу”? 

— Thưa không, bạch Thế Tôn. 

— Này các Tý-kheo, các ông biết như vậy, thay như vậy, các ông có tìm một 
vi Đạo sư khác không? 

— Thưa không, bạch Thê Tôn. 


— Này các Ty-kheo, các ông biết như vậy, thấy như vậy, các ông có trở lui 
lại các giới cam, tế tự dan tràng"! của các tục tử Sa-môn, Bà-la-môn [và nghĩ 
răng] chúng là căn bản không? 


— Thưa không, bạch Thé Tôn. 


— Nay các Ty-kheo, có phải các ông chi nói những gì các ông tự biết, tự 
Һау, tự ý thức được? 


— Thưa vâng, bạch Thê Tôn. 


– Lành thay, пау các Ty-kheo! Này các Ty-kheo, các ông đã được Ta giới 
thiệu Chánh pháp, pháp này thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà 
thây, có khả năng hướng thượng, được người tri tự thân giác hiệu. Này các Tý- 
kheo, pháp này thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà thây, có khả 


> M. L. 8. 

10 MA. П. 309 viết rang garu ở đây nghĩa là bharika, nặng nề, gánh nặng, chịu đựng một cách miễn cưỡng. 
п Yatakotihalamanegala. 

12 Với con mat trí tuệ. Xem MA. II. 309. 
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năng hướng thượng, được người trí tự thân giác hiéu. Tat cả những gi đã nói là 
do duyên nay ma nói. 

408. Này các Ty-kheo, có ba sự hòa hợp mà một bào thai thành hinh:3 Ó 
đây, cha mẹ có giao hợp và người mẹ không trong thời có thé thu thai, va huong 
am (gandhabba) không hiện tiên, như vậy bao thai không thê thành hình. O 
đây, cha và mẹ có giao hợp, và người mẹ trong thời có thé thụ thai, nhưng 
hương дт!“ không hiện tiên, như vậy bào thai không thê thành hình. Và này các 
Ty-kheo, khi nào cha mẹ có giao hop, và người me trong thời kỳ có thé thụ thai, 
và hương âm có hiện tiền; có ba sự hòa hợp như vậy thì bào thai mới thành hình. 
Rôi này các Ty-kheo, người mẹ trong chín hay mười tháng mang bào thai â ay 
với su lo âu lớn đối với gánh nặng ay. Rồi này các T'y-kheo, sau chín hay mười 
tháng, người mẹ sinh đẻ với sự lo âu lớn đôi với gánh nặng ấy. Khi đã sinh, 
người mẹ nuôi [hài nhi ду] với máu của mình. Này các Ty-kheo, trong Luật của 
bậc Thanh, sữa của bà mẹ được xem là máu. Này các Ty-kheo, đứa trẻ ду, sau 
khi lớn lên, sau khi các căn đã thuân thục, chơi với những trò chơi!5 dành cho 
các đứa trẻ như với cái cày nhỏ, chơi khăng, chơi nhảy lộn nhào, chơi chong 
chóng, chơi với đồ đong băng lá, chơi xe con, chơi cung nhỏ. Này các Tỷ-kheo, 
đứa trẻ sau khi lớn lên, sau khi các căn do mắt nhận thức, được thuân thục, thọ 
hưởng đây đủ năm món dục lạc; các sắc do mắt nhận thức, sắc nay khả ai, khả 
hỷ, khả lạc, khả ý, kích thích lòng dục, hap dan; cac tiéng do tai nhận thức...; 
các hương do mũi nhận thức...; các vị do lưỡi nhận thức...; các xúc do thân cảm 
xúc; các xúc này khả ai, khả hy, khả lạc, khả ý, kích thích lòng dục. 

409. Khi người đó thây sắc!6 băng mắt, người đó tham ái'' đối với sắc đẹp, 
người đó ghét bỏ đôi với sắc xấu, người đó sống niệm không an trú trên thân, 
với một tâm nhỏ mọn.'” Người đó không như thật tuệ tri Tâm giải thoát, Tuệ 
giải thoát,'” chính nhờ chúng mà các ac, bat thiện pháp của người đó được trừ 
diệt, không có dư tàn. Như vậy, đối diện với thân, sơ [thuận, nghịch], 20 có cam 
thọ nào khởi lên: Lạc thọ, khô thọ hay bất khó bat lạc thọ, người đó tùy hy, 
hoan nghênh, tham trước thọ ấy. Vì tùy hy, hoan nghênh, tham trước cam tho ay 
nên dục hỷ sanh; có tâm dục hỷ đôi với những cảm thọ ấy, tức là chấp thủ. Do 
duyên thủ nên hữu sanh; do duyên hữu nên sanh sinh khởi; do duyên sanh nên 
gia, chết, sâu, bi, khó, ưu, não sanh. Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khô uan 
này. Khi người đó nghe tiéng với tai... (như trên). Khi người đó ngửi hương với 


э M, II. 157; Miln. 123; Divy. I. 440. 


4 MA. II. 310 giải thích gandhabba là loài hữu tình vào trong bào thai... loài hữu tình sắp sửa nhập thai 
(tatrupagasatta). 


5 D. 16, Mahaparinibbana Sutta (Kinh Dai Bat-niét-ban). 

16 Ç. IV. 120, 184. 

Ù Sarajjati. MA. II. 311 viết ragam uppadeti. S. IV. 120, 184 viết adhimuccati. 
'8 Parittacetasa, trai VỚI арратапасеіаѕа. 

19 Thuong liên hệ đến Bốn vô lượng tâm. 

20 Giải thích là tham va sân. Xem MA. II. 311. 
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mũi... (như trên). Khi người đó nêm vị với lưỡi... (như trên). Khi người đó cảm 
xúc với thân... (như trên). Khi người đó nhận thức pháp với y, người dó tham 
ái đối với pháp tốt, ghét bỏ đối với pháp xấu. Người đó sống niệm không an trú 
trên thân, với một tâm nhỏ mon. Người do không như thật tuệ tri đến Tâm giải 
thoát, Tuệ giải thoát, chính nhờ chúng mà các ác, bất thiện pháp của người đó 
được trừ diệt, không còn dư tản. Như vậy, đối diện với thân, sơ [thuận, nghịch], 

có cảm thọ nào khởi lên: Lạc thọ, khô thọ hay bất khó bat lạc thọ, người đó 
tùy hỷ, hoan nghênh, tham trước cảm thọ â ây. Vì người đó tùy hỷ, hoan nghênh, 

tham trước cảm thọ â ay nên dục hy sanh. Có tâm dục hy đôi với những cảm thọ 
ây, tức là chấp thủ. Do duyên thủ nên hữu sanh; do duyên hữu nên sanh sinh 
khởi; do duyên sanh nên già, chết, sâu, bi, khó, ưu, não sanh. Như vậy là sự tập 
khởi của toàn bộ khó пап này. 


410. Ó đây, này các Ty-kheo, Như Lai xuất hiện ở đời là bậc A-la-hán, 
Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Si, 
Điều Ngu Truong Phu, Thién Nhon Su, Ph4t, Thé Tón. Nhu Lai sau khi tu 
chúng ngó VỚI thượng trí thé giới này với Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên 9101, 
gôm cả thé giới này với Sa-môn, Bà-la-môn, thiên, nhơn, lại tuyên thuyết điều 
Như Lai đã chứng ngộ. Như Lai thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, 
đây đủ văn nghĩa. Như Lai truyền dạy Phạm hạnh hoàn toàn đây đủ, thanh tịnh. 
Người gia truong hay con vi gia trưởng, hay một người sanh ở giai cấp [hạ tiện] 
nào nghe pháp ay; sau khi nghe pháp, người ấy sanh Jong kính ngưỡng Nhu 
Lai. Khi có lòng kính ngưỡng, vị ây suy nghĩ: “Đời sông, gia đình day những 
triền phược, con đường đây những bụi đời. Đời sông xuất gia phóng khoáng 
như hư không. Thật rât khó cho một người sông ở gia đình co thé song theo 
Pham hanh hoan toan day du, hoan toan thanh tinh, trang bach như vo óc. Vay 
ta nên cao bo rau toc, dap ao ca-sa, xuat gia, từ bỏ gia đình, sóng không gia 
đình.” Sau một thời gian, người ay bo tai sản nhỏ hay bo tài san lớn, bỏ bà con 
quyên thuộc nhỏ hay bà con quyên thuộc lớn, cạo bỏ râu, tóc, đắp áo cà-sa, xuất 
gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình. 


411. Khi đã xuất gia như vậy, vị ây sông thành tựu học pháp chánh hạnh, 
từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, bo trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, 
sông thương xót đến hạnh phúc tat cả chúng sanh và loài hữu tình. Vi ấy từ bỏ 
lây của không cho, chỉ lẫy những vật đã cho, chỉ mong những vật đã cho, sông 
thanh tinh, không có trộm cap; tu bỏ tả hạnh, sông theo Phạm hạnh, sóng hạnh 
viễn ly, từ bỏ dâm dục hèn hạ; từ bỏ nói láo, nói những lời chân thật, y chỉ trên 
sự thật, chắc chăn, đáng tin cậy, không lường gat, không phản lại đối với đời; 
từ bỏ nói hai lưỡi, tránh xa nói hai lưỡi, nghe điêu gì ở chỗ này không đến chỗ 
kia nói để sanh chia rẽ ở những người này, nghe điều gi ở chỗ kia không đến nóI 
với những người này để sanh chia rë ở những người kia. Như vay, vi ây sông 
hòa hợp những kẻ ly gián, khuyên khích những kẻ hòa hợp, hoan hỷ trong hòa 
hợp, thoải mái trong hòa hop, han hoan trong hoa hop, nói những lời đưa đến 
hòa hợp; từ bỏ lời nói độc ác, tránh xa lời nói độc ác, nói những lời nói không 
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lỗi lâm, đẹp tai, dé thương, thông cảm đến tâm, tao nhã, đẹp lòng nhiêu người; 

từ bỏ lời nói phù phiém, tránh xa lời nói phù phiém, noi đúng thoi, nói những 
lời chân thật, nói những lời có ý nghĩa, nói những lời về Chánh pháp, nói những 
lời về Luật, nói những lời dang được gìn giữ, những lời hợp thời, thuận lý, có 
mach lạc hệ thông, có ích lợi. Vi ay từ bỏ làm hại đến các hột giống và các loại 
cây cỏ, dùng một ngày một bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ ăn phi thời; từ bỏ đi 
xem múa, hát, nhạc, trình diễn, từ bỏ trang SỨC bang vong hoa, hương liệu, dau 
thom và các thời trang; từ bỏ dùng giường cao và giường lớn; từ bỏ nhận vàng 
bạc; từ bỏ nhận các hạt sóng; từ bỏ nhận thịt song; từ bo nhận đàn ba, con gai; 

từ bỏ nhận nô ty gái va trai; từ bỏ nhận cừu va dé; từ bỏ nhận gia cam va heo; 

từ bỏ nhận voi, bò, ngựa và ngựa cái; từ bỏ nhận ruộng nương và đất đai; từ bỏ 
nhận người môi giới hoặc tự minh làm môi 2101, từ Бо buôn ban; từ bỏ các sự 
gian lận băng cân, tiền bạc, đo lường; từ bỏ các tà hạnh như hôi lộ, gian tra, lừa 
đảo; từ bỏ làm thương ton, sát hai, câu thúc, bức đoạt, trộm cap, cuop pha. Vi 
ay biết đủ với tam y dé che thân, với đồ ăn khat thực dé nuôi bụng, đên tại chỗ 
nào cũng mang theo [y và bình bat]. Ví như con chim bay đến chỗ nào cũng 
mang theo hai cánh; cũng vậy, Ty-kheo biết đủ với tam у dé che thân, với đồ а an 
khat thực dé nuôi bung, dén tại chỗ nào cũng mang theo [y và bình bat]. Vị â ay 
nhờ thành tựu Thánh giới uan này nên hưởng được lạc thọ, nội tâm không lỗi 
lầm. Khi mắt thấy sắc, vị ây không năm giữ tướng chung, không năm g1ữ tướng 
riêng. Những nguyễn nhân gì khiến con mắt không được chế ngự, khiến tham 
ai, ưu, bi, các ác, bat thiện pháp khởi lên, vi ây tự chế ngự nguyên nhân a ây, hộ trì 
con mắt, thực hành sự hộ trì con mắt. Khi tai nghe tiếng... (như trên)... mũi ngửi 
hương... (như trên)... lưỡi nêm vị.. . (nhu trén)... than cam xúc... (nhu tren)... y 
nhận thức các pháp, vị ây không nắm giŭ tướng chung, không năm giữ tướng 
riêng. Những nguyên nhân gì khiến ý căn không được chê ngự; khiến tham ái, 

ưu, bi, các ác, bất thiện pháp khởi lên, vị ây chê ngự nguyên nhân â ay, ho tri y 
căn, thực hành sự hộ tri y căn. Via ay nhờ sự hộ tri cao quý các can ay, nén huong 
lạc thọ, nội tâm không lỗi lâm. Vị â ay khi đi tới, khi đi lui đều tinh giác; khi nhìn 
thăng, khi nhìn quanh đều tinh giác; khi co tay, khi dudi tay déu tinh giac; khi 
mang y kép, bình bát, thượng y déu tinh кас; khi ăn uóng, nhai, nuốt déu tinh 
giac; khi đi đại tiện, tiêu tiện đều tỉnh giác; khi đi, đứng, ngôi, nam, thức, nói, 

im lặng đều tỉnh giác. 


412. Vi ây với sự thành tựu Thánh giới uân nay, với sự thành tựu Thanh 
hộ tri các căn này, va với Thánh chánh niệm tỉnh giác này, lựa một chỗ thanh 
vắng, tịch mịch như khu rừng, gốc cây, khe núi, hang đá, bãi tha ma, lùm cây, 
ngoài trời, đồng rom. Sau khi đi khat thực về và ăn xong, vị ay ngôi kiết-già, 
lưng thắng tại chỗ nói trên, và an trú chánh niệm trước mặt. VỊ ây từ bỏ tham ái 
ở đời, sông với tâm thoát ly tham ái, got rửa tâm hết tham á ai. Từ bỏ sân hận, vi 
ây sông với tâm không sân hận, lòng từ man thương xót tật cả chúng hữu tình, 
gót rửa tâm hết sân hận. Từ bỏ hôn trầm thụy miên, vị ay sông thoát ly hôn tram 
thụy miên, với tâm tưởng hướng về ánh sáng, chánh niệm tỉnh giác, gột rửa tâm 
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hết hôn tram thụy miên. Từ bỏ trạo cử hối quá, vị ấy sống không trạo cử hồi 
quá, nội tâm tram lặng, gôt rửa tâm hết trao cử hối quá. Từ bỏ nghi ngờ, vị ay 
sống thoát khỏi nghi ngờ, không phân vân lưỡng lu, gột rửa tâm hết nghi ngờ 
đối với thiện pháp. 

413. Via ây, sau khi từ bỏ năm triền cái làm ô nhiễm tâm, làm cho yếu ớt trí 
tuệ, vị ấy ly duc, ly bat thiện pháp, chứng và trú Thiền thứ nhất, một trạng thái 
hỷ lạc do ly dục sanh, có tâm có tứ. Lai nữa, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo diệt tâm 
và tứ, chứng và trú Thiên thứ hai, một trạng thái hy lac do định sanh, không tâm 
không tứ, nội tĩnh nhất tâm. Lại nữa, này các Ty-kheo, Ty-kheo ly hy tru xa, 
chánh niệm tinh giác, than cam sự lạc thọ mà các bac Thanh gọi là xa niệm lạc 
trú, chứng và trú Thiền thứ ba. Lại nữa, này các Ty-kheo, vị Ty-kheo xả lạc xả 
khó, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú Thiên thứ tư, không khó không 
lạc, xả niệm thanh tịnh. 


414. Khi vị ay thay sắc bằng mắt, vi ay khong tham ái đỗi với sắc đẹp, 
không ghét bỏ đối với sắc xấu, vị ây sông an trú niệm trên thân, với tâm vô 
lượng. VỊ ay như that tuệ tri Tâm giải thoát, Tuệ giải thoát; chính nhờ chúng, mà 
các ác, bất thiện pháp của vị ây được trừ diệt, không có dư tàn. Nhu vậy, vi á 
tü bó [thuận, nghịch], có cảm thọ nào khởi lên: Lạc thọ, khô thọ hay bất khó bat 
lạc thọ; vi ay không tùy hy, không hoan nghênh, không tham trước thọ 4 ay. Vivi 
ay không tùy hy, khong hoan nghênh, không tham trước tho a ay, néu có duc hy 
nào đối với các cảm thọ, duc hy ây được trừ diệt; do duc hy của vị ấy diệt nên 
thủ diệt; do thủ diệt nên hữu diệt; do hữu diệt nên sanh diệt; do sanh diệt nên 
già, chết, sâu, bi, khó, ưu, não diệt. Như vậy là sự đoạn diệt của toàn bộ khô 
пап ae Khi vi ay nghe tiếng bằng tai... (như trên). Khi vị ay ngửi hương bằng 
mũi... (như trên). Khi vị ây nêm vị băng lưỡi... (như trên). Khi vị ây cảm xúc 
bằng thân... (như trên). Khi vi ây nhận thức pháp bằng у, у! ay không tham ái 
đối với pháp tốt, không ghét bỏ đối với pháp xâu. Vị â ay sông an trú niệm trên 
thân, với tâm vô lượng. VỊ ây như thật tuệ trí Tâm giải thoát, Tuệ giải thoát. 
Chính nhờ chúng mà các ác, bat thiện pháp của vị ay được trừ diệt, không có dư 
tàn. Như vậy, vị ây đoạn trừ [thuận, nghịch], có cảm thọ nào khởi lên: Lạc thọ, 
khó thọ hay bat khô bat lac tho; vi ay khong tùy hy, khong hoan nghênh, không 
tham truoc tho ay. Vi vi ay khong tuy hy, khong hoan nghênh, không tham 
trước thọ â ay, néu có duc hy nào đôi với các cam thọ, duc hy ay được trừ diệt, 
do dục hý của vị ây diệt nên thủ diệt; do thủ diệt nên hữu diệt; do hữu diệt nên 
sanh diệt; do sanh diệt nên giả, chết, sâu, bi, khó, ưu, não diệt. Như vậy là sự 
đoạn diệt của toàn bộ khó uân này. Này các Tỷ-kheo, các ông hãy thọ trì ái tận 
giải thoát này, được Ta nói một cách tóm tắt, nhưng [phái nhó la] Ty-kheo Sati, 
con người đánh cá, đã bi mắc trong cái lưới lớn của ái, trong su rôi loan của ái. 2 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các Ty-kheo ây hoan hy tin tho lời Thế 
Tôn day. 


2 M. L. 383. 
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415. Nhu vay tôi nghe. 

Một thời, Thế Tôn ở giữa dân chúng Anga (Uong- gia), tại một xã ấp của 
dân chúng Anga tên là Assapura. Lúc bây giờ, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 

— Này các Ty-kheo! 

— Thưa vâng, bạch Thê Tôn. 

Những Ty-kheo ay vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

- Sa-môn! Sa-môn! Này các Ty-kheo, dân chúng biết các ông là vậy. Và 
nếu các ông được hỏi: “Các ông là ai?” Các ông phải tự nhận: “Chúng tôi là 
Sa-môn.” Này các Ty-kheo, các ông đã được danh xưng như vậy, đã tự nhận 
là như vậy, thì này, các Ty-kheo, các ông phải tự tu tập như sau: “Chúng ta 
sẽ thọ trì và thực hành những pháp tác thành Sa-môn, những pháp tác thành 
Bà-la-môn. Như vậy, danh xưng này của chúng ta mới chơn chánh và sự tự 
nhận này của chúng ta mới như thật. Và những đồ cúng dường mà chúng ta 
thọ hưởng như y phục, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh mới có 
được kết quả lớn, lợi ích lớn cho chúng ta. Và chúng ta xuất gia không thành 
vô dụng, có kết quả, có thành tích.” 


416. Này các Ty-kheo, thé nào là các pháp tác thành Sa-môn, và các pháp 
tác thành Bà-la-môn? “Chúng ta sẽ thành tựu tam quy”, như vậy, này các Ty- 
kheo, các ông phải tu tập. Này các Ty-kheo, các ông có thé khởi lên ý kiên: 
Chúng ta đã thành tựu tàm quý đên mức độ này, như vậy là vừa đủ; đên mức 
độ này, như vậy đã làm xong. Chúng ta đã đạt được mục đích Sa-môn hạnh. 
Chúng ta không có gì phải làm hơn nữa.” Và cho dén mức độ 4 ay, các ông có thé 
tự thỏa mãn. Này các Ty-kheo, Ta khuyên cáo các ông. Nay các Ty-kheo, Ta 
tuyên bố cho các ông: Khi các ông hướng đến mục đích Sa-môn hạnh, chớ có 
từ bỏ mục đích này, khi đang còn công việc đáng phải làm hơn nữa. 


417. Này các Ty-kheo, thé nào là công việc đáng phải làm hơn nữa? “ Thân 
hành chúng ta phải được thanh tịnh, minh chánh, coi mở, không có tỳ vết, che 
giấu. Nhưng chúng ta không vi thân hành thanh tịnh ду, khen mình, chê người.” 


! Xem M. I. 175, 220, 271, 339, 400, 513; II. 29, 157, 214; II. 1, 29, 280; D. I. 47, 87, 111, 127, 150, 159, 
161, 178, 204, 211, 214, 224, 235; S. IV. 39. 103, 110, 177; A. Е 113; П. 16, 29, 153, 205: Ш. 93, 161; У, 201, 
263, 347. Kinh tương đương trong bộ Trung A- -hàm kinh là Mã ấp kinh Б В (Т. 01. 0026.182. 072417). 
Tham chiếu: Tăng. # (7.02. 0125 49.8. 080114). 
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Nhu vay, nay cac Ty-kheo, cac ong can phải tu tap. Này các Ty-kheo, các ông 
có thê khởi lên ý kiến: “Chúng ta đã thành tựu tàm quý, thân hành chúng ta 
thanh tịnh, đến mức độ này, như vậy là vừa đủ; đến mức độ này, như vậy đã 
làm xong. Chúng ta đã đạt được mục dich Sa-môn hạnh. Chung ta không có gì 
phải làm hơn nữa.” Và cho đến mức độ â Ấy, các ông có thê tự thỏa mãn. Này các 
Ty-kheo, Ta khuyến cáo các ông. Này các Ty-kheo, Ta tuyên bó cho các ông: 
Khi các ông hướng đến mục đích Sa-môn hạnh, chớ có từ bỏ mục đích này, khi 
đang còn công việc đáng phải làm hơn nữa. 


418. Này các Tỷ-kheo, thé nào là công việc đáng phải làm hơn nữa? “Khẩu 
hành chúng ta phải được thanh tịnh, minh chánh, cởi mở, không có ty vết, 
che giảu. Nhưng chúng ta không vì khẩu hành thanh tịnh â ây, khen mình, chê 
người. ’ Nhu vậy, này các Ty-kheo, các ông cân phải tu tập. Này các Ty-kheo, 
các ông có thể khởi lên ý kiến: “Chúng ta đã thành tựu tàm quý, thân hành 
chúng ta thanh tịnh, khâu hành thanh tịnh, đến mức độ này, như vậy là vừa đủ; 
đến mức độ này, như vậy đã làm xong. Chúng ta đã đạt được mục đích Sa-môn 
hạnh. Chúng ta không có gì phải làm hơn nữa.” Và cho đến mức độ ấy, các ông 
có thé tự thỏa mãn. Này các Ty-kheo, Ta khuyến cáo các ông... (như trên)... khi 
đang còn công việc dang phải làm hơn nữa. 


419. Này các Ty-kheo, thé nào là công việc đáng phải làm hơn nữa? «ү 
hành chúng ta phải được thanh tinh, minh chánh, cởi mở, không co ty vết, che 
giấu. Nhưng chúng ta không vì У hanh thanh tinh а ay, khen minh, ché người.” 
Như vậy, này các Ty-kheo, các ông can phải tu tập. Này các Ty-kheo, các ông 
có thể khởi lên ý kiến: “Chúng ta đã thành tựu tàm quý, thân hành chúng ta 
thanh tịnh, khẩu hành thanh tịnh và ý hành thanh tịnh, dén mức độ này, như 
vậy là vừa đủ... (như trên).” Và cho đên mức độ ây, các ông có thê tự thỏa mãn. 
Này các Ty-kheo, Ta khuyến cáo các ông... (như trên)... khi đang còn công việc 
đáng phải làm hơn nữa. 

420. Này các Tý-kheo, thế nào là công việc đáng phải làm hơn nữa? “Sanh 
mạng chúng ta phải được thanh tịnh, minh chánh, coi mở, không có ty vết, 
che giau. Nhung chung ta không vi sanh mang thanh tinh a ay, khen minh, ché 
người. ” Nhu vậy, nay các Ty-kheo, các ông cân phải tu tập. Này các Ty-kheo, 
các ông có thê khởi lên ý kiến: “Chúng ta đã thành tựu tàm quý, thân hành 
chúng ta thanh tịnh, khẩu hành thanh tịnh, ý hành thanh tịnh, sanh mạng thanh 
tịnh, đến mức độ này như vậy là vừa đủ... (như trên).” Và cho đến mức độ ây, 
các ông có thé tự thỏa mãn. Này các Ty-kheo, Ta khuyên cáo các ông... (như 
trên)... khi đang còn công việc đáng phải làm hơn nữa. 


421. Này các Ty-kheo, thé nào là các công việc đáng phải làm hơn nữa? 
“Chúng ta phải hộ trì các căn. Khi mắt thấy sắc, không năm giữ tướng chung, 
không năm g1ữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì khiến con mắt không được 
chế ngự, khiến tham ai, ưu bi, các ác, bất thiện pháp khởi lên, chúng ta sẽ tự chế 
ngự nguyên nhân ây, hộ trì con mắt, thực hành sự hộ trì con mắt. Khi tai nghe 
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tiếng... mũi ngửi hương... lưỡi nễm vị... thân cảm xúc... ý nhận thức các pháp, 
không năm giữ tướng chung, không năm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân 
gì khiến ý căn không được chế ngự, khiến tham ai, ưu, bi, các ác, bất thiện pháp 
khởi lên, chúng ta sẽ tự chế ngự nguyễn nhân â ay, hộ trì ý căn, thực hành sự hộ 
trì ý căn.” Nhu vậy, này các Ty-kheo, các ông cân phải tu tập. Này các Ty-kheo, 
các ông có thể khởi lên ý kiến: “Chúng ta đã thành tựu tàm quý, thân hành 
chúng ta thanh tịnh, khẩu hành thanh tịnh, у hanh thanh tinh, sanh mang thanh 
tịnh và các can đã được hộ tri, đến mức độ này, như vậy là vừa đủ... (như trén).” 
Và cho đến mức độ ấy, các ông có thé tự thỏa mãn. Này các Ty-kheo, Ta khuyến 
cáo các ông... (như trên)... khi đang còn công việc đáng phải làm hơn nữa. 


422. Này các Ty-kheo, thế nào là các công việc đáng phải làm hơn nữa? 
“Chúng ta phải biết tiết độ trong ăn uống, với chánh tư duy, chúng ta thọ thực, 
không phải để vui đùa, không phải để đam mê, không phải dé trang sức, không 
phải dé tự làm đẹp mình, mà chỉ dé thân này được sống lâu và được bảo dưỡng, 
dé thân này khỏi bị thương hại, dé hỗ trợ Phạm hạnh, nghĩ rằng: Như vậy chúng 
ta diệt trừ các cảm thọ cũ và không cho khởi lên cảm thọ mới và chúng ta SẼ 
không có lỗi lầm, sống được an ôn.” Như vậy, này các Ty-kheo, các ông cân 
phải tu tập. Nhưng này các Tý-kheo, các ông có thê khởi lên ý kiến: “Chúng ta 
đã thành tựu tam quý, thân hành chúng ta thanh tịnh, khẩu hành thanh tịnh, y 
hành thanh tinh, sanh mang thanh tinh và các cán dà duoc hó tri, án uóng có tiét 
độ, đến mức độ này, như vậy là vừa đủ... (nhu trén).” Và cho đến mức độ ấy, 
các ông có thể tự thỏa mãn. Này các Ty-kheo, Ta khuyên cáo các ông... (như 
trên)... khi đang còn công việc đáng phải làm hơn nữa. 


423. Này các Ty-kheo, thé nào là các công việc đáng phải làm hơn nữa? 
“Chúng ta phải chú tâm cảnh giác. Ban ngày đi kinh hành [hay] trong lúc ngôi, 
chúng ta phải tay sạch tâm tư khỏi các pháp chướng ngại. Ban đêm canh một 
đi kinh hành [hay | trong lúc ngôi, chúng ta phải tây sạch tâm tư khỏi các pháp 
chướng ngại. Ban đêm canh giữa, chúng ta phải nam dáng năm con sư tü; 
nghiêng bên hông tay phải, một chan đặt trên chân kia, chánh niệm tỉnh giác, 
tâm nghĩ đến lúc thức dậy lại. Ban đêm canh đâu thức dậy, đi kinh hành [hay] 
trong lúc ngôi, chúng ta phải tây sạch tâm tư khỏi các pháp chướng ngai.” Nhu 
vậy, này các Ty-kheo, các ông can phải tu tập. Nhưng nay cac Ty-kheo, cac 
ông có thê khởi lên ý kiến: “Chung ta đã thành tựu tam quý, thân hành chúng ta 
thanh tịnh, khẩu hành thanh tịnh, ý hành thanh tịnh, sanh mạng thanh tịnh, các 
căn đã được hộ trì, ăn udng có tiết độ, chú tâm cảnh giác, dén mức độ này, như 
vậy là vừa đủ... (như trên).” Và cho đến mức độ ay, các ông có thé tự thỏa mãn. 
Này các Tý-kheo, Ta khuyên cáo các ông... (như trên)... khi đang còn công việc 
đáng phải làm hơn nữa. 


424. Này các Ty-kheo, thé nào là các công việc đáng phải làm hơn nữa? 
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“Chúng ta phải chánh niệm tinh giác, 3 khi đi tới, khi đi lui đều tỉnh giác; khi 
nhìn thăng, khi nhìn quanh đều tinh giác; khi co tay, khi dudi tay déu tinh giac; 

khi mang y kep, binh bat, thuong y đều tinh giác; khi ăn uống, nhai, nuốt đêu 
tỉnh giác; khi đi đại tiện, tiêu tiện déu tỉnh giác; khi đi đứng, năm, thức, nói, yên 
lặng đều tỉnh giác.” Như vậy, này các Ty-kheo, cac Ong can phai tu tap. Nhung 
nay các Tý-kheo, các ông có thê khởi lên ý kiên: “Chúng ta đã thành tựu tam 
quý, thân hành chúng ta thanh tịnh, khẩu hành thanh tịnh, ý hành thanh tịnh, 

sanh mạng thanh tịnh, các căn đã được hộ trì, ăn uống có tiết độ, chú tâm cảnh 
giác, chánh niệm tỉnh giác, đến mức độ này, như vậy là vừa đủ... (như trên).” Và 
cho đến mức độ ấy, các ông có thé tự thỏa mãn. Nay các Ty-kheo, Ta khuyên 
cáo các ông... (như trên)... khi đang còn công việc đáng phải làm hơn nữa. 


425. Này các Tý-kheo, thế nào là các công việc đáng phải làm hơn nữa? 
Ở đây, này các Ty-kheo, Ty-kheo lựa một chỗ thanh văng, tịch mịch như khu 
rừng, gôc cây, khe núi, hang đá, bai tha ma, lum cây, ngoai trời, đồng rơm. Sau 
khi đi khất thực về và ăn xong, VỊ ay ngồi kiết-già, lưng thăng và an trú chánh 
niệm trước mặt. Vị ấy từ bỏ tham ái ở đời, sông với tâm thoát ly tham ái, gột 
rửa tâm hết tham á ai. Từ bo sân hận, vi ây sông với tâm không sân hận, lòng từ 
mẫn thương xót tất cả chúng hữu tình, gột rửa tâm hết sân hận. Từ bỏ hôn tram 
thuy mién, vi ay sông thoát ly hôn tram thụy miên, với tâm tưởng hướng về ánh 
sáng, chánh niệm tỉnh giác, gột rửa tâm hết hôn trầm thụy miên. Từ bỏ trạo cử 
hồi tiếc, vị ây sông không trạo cử hoi tiếc, nội tâm trầm lặng, got rửa tam hết 
trao cử hối tiếc. Từ bỏ nghi ngờ, vị ay sống thoát khỏi nghi ngờ, không phân 
vân lưỡng lự, gột rửa tâm hết nghi ngờ đối với thiện pháp. 


426. Này các Ty-kheo, như một người mắc nợ! liên làm các nghé nghiệp. 
Những nghé nay được phát dat, người ay không những trả được nợ cũ, còn có 
tiên dư để nuôi dưỡng vợ. Người ây nghĩ: “Ta trước kia mắc nợ nên làm các 
nghê nghiệp. Những nghé nay được phat dat, ta khong những trả được những 
nợ cũ, còn có tiền dư dé nuôi dưỡng vợ.” Người ay nhờ vậy được sung sướng, 
hoan hy. Này các Ty-kheo, như một người bị bệnh, đau đớn trầm trọng, an uông 
không tiêu, thé lực suy yếu. Sau một thời gian, người ây khỏi bệnh, ăn uống tiêu 
thông, thể lực khôi phục. Người â ây nghĩ. “Ta trước kia bị bệnh, đau đớn trâm 
trọng, ăn uống không tiêu, thê lực suy yêu. Nay ta khỏi bệnh, ăn uống tiêu thông, 
thê lực khôi phục.” Người â ay nhờ vậy được sung sướng, hoan hy. Này các Ty- 
kheo, như một người bị nhốt trong ngục. Người ây sau một thời gian được khỏi 
tù tội, an lạc kiện toàn, tài sản không bị giảm ton. Người ây nghĩ: “Ta trước kia bị 
nhot trong ngục, hay ta được khỏi tu tội, an lạc kiện toàn, tài san không bi giảm 
ton.” Người â ay nhờ vậy được sung sướng, hoan hy. Này các Ty-kheo, như một 
người nô lệ, không được tự chủ, lệ thuộc người khác, không được tự do đi lại. 
Người ay sau một thời gian thoát khỏi cảnh nô lệ, được tự chủ, không lệ thuộc 
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người khác, một người giải thoát, được tự do di lại. Người ây nghĩ: “Ta trước 
kia bi cảnh nô lệ, không được tự chủ, lệ thuộc người khác, không duoc tự do di 
lại. Nay ta thoát khỏi cảnh nô lệ, được tự chủ, không lệ thuộc người khác, một 
nguòi giái thoát, được tự do di lại.” Người ay nhờ vậy được sung sướng, hoan 
hy. Này các Ty-kheo, như một nguoi giàu có,’ nhiêu tài san, dang di qua bai sa 
mac. Nguoi ay sau một thời gian đã đi khỏi bãi sa mạc ay, đến dau làng, yên 
ón, khóng có nguy hiểm, tài sản không bị tón giảm. Người ấy nghĩ: “Ta trước 
kia giàu có, nhiêu tài sản, di qua bãi sa mạc. Nay ta đã di qua khỏi bãi sa mac 
ду, yên ón, không có nguy hiểm, tài sản không bị ton giảm.” Người ấy nhờ vậy 
được sung sướng, hoan hy. Cũng vay, này các Ty-kheo, Ty-kheo tự mình quán 
năm triển cái chưa xả ly như món nợ, như bệnh hoạn, như ngục tu, như cảnh nô 
lệ, như con đường qua sa mạc. Này các Tỷ-kheo, cũng như không mắc nợ, như 
không bị bệnh tật, như được khỏi tù tội, như được tự do, như đến được đất lành 
yên ón, này các Ty-kheo, Ty-kheo quán năm trién cái khi chúng được diệt trừ. 

427. Sau khi đã đoạn trừ năm triền cái này, những trién cái làm ô nhiễm tâm 
tư, làm yếu ớt trí tuệ,5 vị ấy ly dục, ly ác, bat thiện pháp, chứng và trú Thiền 
thứ nhất, một trạng thai hy lạc do ly dục sanh, có tam có tứ. Vị ấy thấm nhuan, 
tâm ướt, làm cho sung mãn tràn đây thân này với hỷ lạc do ly dục sanh, không 
một chỗ nào trên toàn thân không có hy lac do ly dục sanh à ây thâm nhuận. Này 
các Ty-kheo, như một người hau tắm lão luyện, hay đệ tử người hâu tăm, sau 
khi rắc bột tắm trong thau bang đồng, liên nhôi bột ду với nước, cục bột tắm ay 
được thâm nhuan nước ướt, nhào trộn với nước ướt, thám ướt ca trong lẫn ngoài 
với nước, nhưng không chảy thành giọt. Cũng vậy, này các Ty-kheo, Ty-kheo 
thâm nhuân, tam ướt, làm cho sung mãn tran đây thân này với hy lạc do ly dục 
sanh, không một chỗ nào trên toàn thân không được hy lạc do ly dục sanh ây 
thâm nhuân. 


428. Lại nữa, này các Ty-kheo, Ty-kheo diệt tâm và tứ, chứng và trú Thiên 
thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tam không tứ, nội tinh nhật 
tâm. Vi ду thâm nhuan, tâm ướt, làm cho sung mãn tràn đây thân này với hy lạc 
do định sanh. không một chỗ nào trên toàn thân không được hỷ lạc do định sanh 
ây thâm nhuân. Này các Ty-kheo, ví như một hô nước, nước từ trong dâng lên, 
phương Đông không có lỗ nước chảy ra, phương Tây không có lỗ nước chảy ra, 
phương Bắc không có lỗ nước chảy ra, phương Nam không có lỗ nước chảy ra, 
và thỉnh thoảng trời mưa lớn; suôi nước mát từ hó nước ду phun ra, thắm nhuan, 
tâm ướt, làm cho sung mãn tràn day hó nước ây với nước mát lạnh, không một 
chỗ nào của hồ nước ây không được nước mát lạnh thấm nhuan. Cũng vậy, này 
các Ty-kheo, vị ay thâm nhuân, tâm ướt, làm cho sung mãn tràn đầy thân mình 
với hy lạc do định sanh, không một chỗ nào trên toàn thân không được hy lạc 
do định sanh thâm nhuân. 
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429. Lai ntra, nay cac Ty-kheo, Ty-kheo ly hy trú xa, chánh niệm tinh giác, 
thân cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và trú Thiên 
thứ ba. Vi ay thắm nhuân, tâm ướt, làm cho sung mãn tràn đây thân này với 
lạc thọ không có hy 4 ay, khong mot ché nao trén toan than không được lac thọ 
không có hỷ ây thâm nhuân. Này các Ty-kheo, ví như trong hó sen xanh, hó sen 
hóng, hó sen trang, có những sen xanh, sen hong hay sen trang. Những bông 
sen ây sanh trong nước, lớn lên trong nước, không vượt khỏi nước, nuôi sông 
dưới nước, từ đâu ngọn cho đến gốc rễ đều thắm nhuân, tâm ướt, tràn đầy thấu 
suốt bởi nước mát lạnh â ây, không một chỗ nào của toàn thê sen xanh, sen hồng 
hay sen trăng không được nước mát lạnh â ây thâm nhuan. Cũng vậy, này các 
Tỷ-kheo, Ty-kheo thâm nhuân, tâm ướt, làm cho sung mãn tràn đây thân này 
với lạc thọ không có hy 4 ay, không một chỗ nào trên toàn thân không được lạc 
thọ không có hy ây thắm nhuân. 


430. Lại nữa, này các Ty-kheo, Ty-kheo xả lạc xả khó, diệt hy ưu đã cảm 
thọ trước, chứng và trú Thiên thứ tư, không khó khong lac, xà niém thanh tinh. 
Vi ау thấm nhuàn toàn thân minh với tâm thuân tịnh, trong sáng, không một 
chỗ nào trên toàn thân không được tâm thuân tịnh, trong sang ay tham nhuan. 
Này các Ty-kheo, ví như một người ngôi, dùng tâm vải trắng trùm đâu, không 
một chỗ nào trên toàn thân không được vải trắng ây che thâu. Cũng vậy, này 
các Ty-kheo, vi ay ngôi, thâm nhuân toàn thân mình với tâm thuan tịnh, trong 
sáng, không một chỗ nào trên toàn thân không được tâm thuân tịnh, trong sáng 
ay thâm nhuân. 


431. Với tâm định tĩnh, thuân tịnh, trong sáng, không câu nhiễm, không 
phiên não, nhu nhuyễn, dé sử dụng, vững chắc, bình tĩnh như vậy, vị ây dẫn 
tâm, hướng tâm đến Túc mạng minh. VỊ ây nhớ đến các đời sông quá khứ như 
một đời, hai đời, ba đời, bón đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, 
bon mươi doi, nam mươi đời, một trăm đời, một ngàn đời, một tram ngàn đời, 
nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại và thành kiếp. Vi ây nhớ rang: 
“Tai chỗ kia, ta có tên như thế này, dòng họ như thê này, giai cấp. như thê này, 
thọ khó lạc như thé này, tudi thọ đến mức như thé này. Sau khi chết tại chỗ kia, 
ta được sinh ra tại chỗ nọ. Tại chỗ ây, ta có tên như thé nay, dong ho nhu thé 
này, giai cap như thé nay, thọ khó lạc như thé này, tudi thọ đến mức như thê này. 
Sau khi chêt tại chỗ nọ, ta được sanh ra ở đây.” Như vậy, VỊ ây nhớ đến nhiêu 
đời sông quá khứ cùng với các nét đại cương và các chi tiét. Nay cac Ty-kheo, 
vi nay một người di tu làng minh đến lang khác, từ lang a ay đi đến một làng khác 
nữa,' và từ lang này lại trở về làng của mình, người ay nghĩ: “Ta từ làng của 
mình đi đến lang kia, noi day, ta da dung như thê này, đã ngôi như the nay, da 
noi nhu thé nay, đã yên lặng như thé này. Từ nơi làng nọ, ta đã trở về làng của 
ta.” Như vậy, này các Ty-kheo, với tâm định tĩnh, thuân tịnh, trong sáng, không 
cầu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc, bình tĩnh như 
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vay, vi ay dẫn tâm, hướng tâm đến Túc mang minh. Vi 4 ay nhớ đến các đời sóng 
quá khứ như một đời, hai đời... (như trên). Như vậy, vị ay nhớ đến nhiều đời 
sông quá khứ cùng với các nét đại cương và các chi tiệt. 


432. Với tâm định tĩnh, thuân tịnh, trong sáng, không câu nhiễm, không 
phiên não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc, bình tĩnh như vậy, vị ây dẫn 
tâm, hướng tâm đến trí tuệ về sanh tử của chúng sanh. Vi ây với Thiên nhãn 
thuần tịnh siêu nhân, thấy sự sống và chết của chúng sanh. Vi 4 ay biét rd rang 
chúng sanh, người ha liệt, kẻ cao sang; người dep dé, kẻ thô xâu; người may 
man, kẻ bat hạnh đều do hạnh nghiệp của họ. Những chúng sanh làm những ác 
hạnh về thân, lời và y, phi bang các bac Thanh, theo ta kién, tao các nghiệp theo 
tà kiến; những người này, sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào cõi dữ, 
ác thú, doa xứ, địa ngục. Còn những chúng sanh nao làm những thiện hạnh về 
than, lời và ý, không phi bang các bậc Thanh, theo chánh kiến, tạo các nghiệp 
theo chánh kiến; những người này, sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên 
thiện thu, cõi trời, cdi đời nay. Như vậy, vị ay voi Thién nhan thuân tịnh siêu 
nhân, thấy sự sông chết của chúng sanh. VỊ ây biết rõ rằng chúng sanh, người 
hạ liệt, kẻ cao sang; người dep dé, kẻ thô xâu; người may màn, kẻ bất hạnh đều 
do hạnh nghiệp của họ. Này các Ty-kheo, ví như có hai nha có cửa,Š va ở đây, 
một người có mắt đứng ở giữa, người này có thé thây các người [khác | đi vào 
nhà, di ra, đi qua, di lại. Cũng vậy, nay cac Ty-kheo, vi ây ` voi Thiên nhan thuan 
tịnh siêu nhân, thay sự sống chết của chúng sanh. Vi ây biết rõ rang chúng sanh, 
người hạ liệt, kẻ cao sang... đều do hạnh nghiệp của họ. 


433. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng, không câu nhiễm, không 
phiên não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững. chắc, bình tĩnh như vậy, VỊ ây dẫn 
tâm, hướng tâm đến Lậu tận trí. Vi ay biét nhu that: “Day là khó”, biét nhu 
thật: “Đây là nguyên nhân của khó”, biết như that: “Day là sự diệt khó”, biết 
như thật: “Đây là con đường đưa đến khô diệt”, biết như thật: “Đây là những 
lậu hoặc”, biết như thật: “Đây là nguyên nhân của các lậu hoặc”, biệt như thật: 
“Đây là sự đoạn trừ các lậu hoặc”, biết như thật: “Đây là con đường đưa đến 
sự diệt trừ các lậu hoac.” Nhờ hiểu biết như vậy, nhận thức như vậy, tâm của 
vị ay thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu. Đôi VỚI tự 
нд đã giải thoát như vậy, khởi lên sự hiểu biết: “Та đã giải thoát.” VỊ â ây tuệ 

ri: “Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc cân làm đã làm xong, sau 
đời hiện tại không có đời sống nào khác nữa.” Này các Ty-kheo, ví như tại dãy 
núi lớn có một hô nước, thuân tịnh, trong sảng, không câu nhiễm, một người 
có mat, đứng trên bờ sẽ thay con hén, con sò, những hòn đá, hòn sạn, những 
đàn cá bơi qua lại hay đứng một ché.? Vi ay nghĩ: “Day la hó nước thuân tịnh, 
trong sáng, không câu nhiễm. Đây là những con hến, con sò, những hòn đá, 
hòn sạn, những đàn cá đang bơi qua lại hay đứng yên một chỗ.” Cũng vậy, này 


8 MA. П. 323 viết đối mặt nhau. Vi du này giống ví dụ M. II. 21; Ш. 178 liên quan đến Thiên nhãn. 
° Như M. II. 22; D. L. 84; A. L. 9. 
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các Ty-kheo, Ty-kheo biết như that: “Day là khó”... biết như thật: “Day là con 
đường đưa đến sự diệt trừ các lậu hoặc.” Nhờ hiểu biết như vậy, nhờ nhận thức 
như vậy, tâm của vi ây thoát khỏi dục lau, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô 
minh lậu. Đối với tự than đã giải thoát, vi ây tuệ tri: “Sanh đã tận, Phạm hạnh 
đã thành, những việc can phải làm đã làm xong, sau đời hiện tại không có đời 
sống nào khác nữa.” 

434. Này các Ty-kheo, Ty-kheo như vậy được gọi là Sa-môn, là Bà-la-môn, 
là vị đã tam sạch sẽ, là vị đã biết và hiểu rõ, là bậc Hữu học (Sottiya), là bậc 
Thánh, là bậc A-la-hán. Này các Ty-kheo, như thé nào Ty-kheo là Sa-môn? Vi 
này đã làm cho dừng lại các ác, các pháp bất thiện, những pháp nay 6 nhiém, 
dua dén tai sanh, dang sợ hãi, dem lại khổ qua, đưa đến sanh, già, chết trong 
tương lai. Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo là Sa-môn. Và này các Tỷ-kheo, 
như thé nào Ty-kheo là Ba-la-m6n? Vị này đã tan xuất ra ngoài các ác, các 
pháp bat thiện, những pháp này ô nhiễm, đưa đến tái sanh, dang so hai, dem 
lại khổ quả, đưa đến sanh, gia, chết trong tương lai. Nhu vậy, này các Tỷ-kheo, 
Tỷ-kheo là Bà-la-môn. Và này các Tỷ-kheo, như thế nào Ty-kheo đã tăm sạch 

sẽ? VỊ này đã tăm gội sạch sẽ các ác, các pháp bất thiện... đưa đến sanh, già, 
chết trong tương lai. Như vậy, này các Ty-kheo, Ty-kheo đã tăm sạch sẽ. Và 
này các Ty-kheo, nhu thé nào là Ty-kheo đã biết và hiểu rõ? Vị này đã biết và 
hiệu rõ các ác, các bat thiện pháp... đưa đến sanh, già, chết trong tương lai. Như 
vậy, này các Ty-kheo, Ty-kheo đã biết rõ. Và nay cac Ty-kheo, như thé nào là 
Tỷ-kheo Hữu học? Vi này đã tiêu diệt (nissuta) các ac, các bất thiện pháp... đưa 
đến sanh, già, chết trong tương lai. Như vậy, này các Ty-kheo, Ty-kheo la bac 
Hữu hoc. Va này các Ty- -kheo, nhu thé nao Ty-kheo được gọi là bậc Thanh? Vi 
này đã làm cho xa lìa các ác, các bất thiện pháp... đưa đến sanh, già, chết trong 
tương lai. Như vậy, nay cac Ty-kheo, Ty-kheo duoc goi la bac Thanh. Va nay 
cac Ty-kheo, nhu thé nao Ty-kheo được gọi là bac A-la-han? Vi này đã làm cho 
xa lia các ác, các bất thiện pháp... đưa dén sanh, già, chết trong tương lai. Nhu 
vậy, này các Ty-kheo, Ty-kheo là bậc A-la-hán. 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các Tỷ-kheo ây hoan hỷ tín thọ lời Thế 
Tôn dạy. 


40. ТТЕП KINH ХОМ NGUA 


(Ciilaassapura Sutta)' 


435. Nhu vây tôi nghe. 

Một thời, Thế Tôn ở giữa dân chúng Añga (Ương-già), tại một xã ấp của 
dân chúng Айга tên là Assapura. Lúc bay giờ, Thé Tôn gọi các Tỷ-kheo: 

— Này các Ty-kheo! 

— Bạch Thé Tôn. 

Những Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

- Sa-môn! Sa-môn! Này các Tỷ-kheo, dân chúng biết các ông là vậy. Và 
néu các ông có được hỏi: “Các ông là ai?” Các ông phải tự nhận: “Chúng tôi là 
Sa-môn.” Này các Ty-kheo, các ông đã được danh xưng như vậy, đã tự nhận là 
như vậy, thi này các Ty-kheo, các ông phải tự tu tập như sau: “Những pháp môn 
xứng đáng bậc Sa-môn, chúng ta sẽ tu tập pháp môn ду. Như vậy, danh xưng 
này của chúng ta mới chân chính và sự tự nhận này của chúng ta mới như thật. 
Và những thứ cúng dường mà chúng ta thọ hưởng như y phục, đô ăn khất thực, 
sàng tọa, dược phẩm trị bệnh mới có được kết quả lớn, lợi ích lớn cho chúng ta. 
Và chúng ta xuất gia không thành vô dụng, có kết quả, có thành tích.” 

436. Này các Tý-kheo, thé nào là Tỷ-kheo không thực hành các pháp môn 
xứng đáng bậc Sa-môn? Này các Ty-kheo, đối với Ty-kheo có tâm tham duc 
và lòng tham dục không được đoạn diệt, có tâm sân hận và lòng sân hận không 
được đoạn diệt, có tam phan nộ và long phan nộ không được đoạn diệt, có tâm 
thù hận và lòng thù hận không được đoạn diệt, có tâm giả dôi và lòng giả dối 
không được đoạn diệt, có tâm não hại và lòng não hại không được đoạn diệt, có 
tâm tật đỗ và lòng tật đỗ không được đoạn diệt, có tâm xan lận và lòng xan lận 
không được đoạn diệt, có tâm man tra và lòng man tra không được đoạn diệt, 
có tâm xảo trá và lòng xảo trả không được đoạn diệt, có tâm ái dục và lòng ái 
dục không được đoạn diệt, có tà kiến và tà kiến không được đoạn diệt. Này các 
Ty-kheo, Ta nói rang, nếu vị ay không thực hành các pháp môn xứng đáng bậc 
Sa-môn, thì không thê đoạn diệt được những cau ué cho Sa-môn, những tỳ vết 
cho Sa-môn, những lỗi lầm cho Sa-môn, sự đọa sanh vào đọa xứ, sự thọ lãnh 
các ác thú. Này các Ty-kheo, ví như một loại võ khí nguy hiểm tên mataja có 


| Xem Miln. 181. Kinh tương đương trong bộ Trung A-hàm kinh là Mã áp kinh 6 Œ% (T.01. 0026.183. 
0725c16). 
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hai lưỡi rất sắc bén, có thê được bao lại và bỏ vào trong một cái bao. Cũng vậy, 
này các Ty-kheo, Ta nói sự xuất gia của Ty-kheo а ay la nhu vay. 


437. Này các Ty-kheo, Ta không nói rang Sa-môn hạnh của một vị mang Đại 
у (Sanghati) chỉ tùy thuộc vào mang Đại y. Này các Ty-kheo, Ta không nói răng 
Sa-môn hạnh cua một vi lõa thé chỉ tùy thuộc vào lõa thé. Nay cac Ty-kheo, Ta 
không nói rang Sa-môn hạnh của một vi sông thoa bụi và đất chỉ tùy thuộc vào 
hạnh thoa bụi và đất. Này các У 160, Та khong noi rang Sa-môn hạnh của 
một vị sống theo lễ nghi tam rửa? chỉ tùy thuộc vào lễ nghi tắm Tửa. Này các 
Ty-kheo, Ta khong noi rang Sa-môn hạnh của một vị sóng dưới gốc cây chỉ tùy 
thuộc vào hạnh sông dưới góc cay. Nay các Ty-kheo, Ta khong nói răng Sa-môn 
hạnh của một vi sông ngoài trời chỉ tùy thuộc vào hạnh sông ngoài trời. Này các 
Ty-kheo, Ta không nói răng Sa-môn hạnh của người theo hạnh đứng thăng chỉ 
tùy thuộc vào hạnh đứng thăng. Này các Ty-kheo, Ta không nói răng Sa-môn 
hạnh của một vi ăn uông có định Ку" chỉ tùy thuộc vào hạnh ăn uông có định 
ky. Này các Ty-kheo, Ta khong nói răng Sa-môn hạnh cua người. sông theo chú 
thuật (manta) chi tùy thuộc vào hạnh sông theo chú thuật. Này các Ty-kheo, Ta 
không nói răng Sa-môn hạnh của vi bén tóc chỉ tùy thuộc vào hạnh bén tóc. 


Này các Tỷ-kheo, néu lòng tham dục của người có tâm tham dục được 
đoạn diệt chỉ nhờ vào hạnh mang Đại у của người mang Đại у, néu lòng sân 
của người có tâm sân được đoạn diệt, nêu lòng phan nộ của người có tam phẫn 
nộ được đoạn diệt, néu lòng hiém han của người có tâm hiềm hận được đoạn 
diệt, néu lòng giả dối của người có tâm giả dôi duoc doan diét, néu long não 
hại của người có tâm não hại được đoạn diệt, néu long tật đô của người có tâm 
tật đồ được đoạn diệt, nêu lòng xan lận của người có tâm xan lận được đoạn 
diệt, nêu lòng man trá của người có tâm man trả được đoạn diệt, néu lòng xảo 
trá của người có tâm xảo trả được đoạn diệt, nêu lòng ái dục của người có tâm 
ái dục được đoạn diệt, néu tà kiên của người có tà kiến được đoạn diệt [chỉ nhờ 
hạnh mang Đại y của người mang Dai y] thi những thân hữu quyến thuộc, ba 
con cùng một huyết thong có thé khién người đó mang Dai y ngay khi người đó 
mới sanh, và khuyên người đó mặc Đại y như sau: “Nay Hiền nhi,’ hãy mang 
Dai y, néu mang Đại y thì long tham dục của người có tam tham duc sẽ được 
đoạn diệt, lòng sân của người có tâm sân sẽ được đoạn diệt, lòng phan nộ của 
người có tâm phẫn nộ được đoạn diệt, lòng hiém hận của người có tâm hiém 
hận được đoạn diệt, lòng giả dôi của người có tâm giả dôi sẽ được đoạn diệt, 
lòng não hại của người có tâm não hại sẽ được đoạn diệt, lòng tật dó của người 
có tâm tật đô sẽ được đoạn diệt, lòng xan lận của người có tâm xan lận sẽ được 
đoạn diệt, lòng man tra của người có tâm man tra sẽ được đoạn diệt, lòng xảo 
trá của người có tâm xảo trá sẽ được đoạn diệt, lòng ái dục của người có tâm ái 


2 MA. II. 325 viết rang những vi nay một ngày tam 3 lần dé gột sạch tội lỗi. 

3 MA. II. 325 viết răng vị ay | thang à an | lan hay 15 ngày ăn 1 lan. Các pháp môn này không được đức Phật 
chấp nhận, trừ hạnh sông dưới gốc cây và sống ngoài trời. 

* Bhadramukha. Xem М. II. 53. 
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duc sé được đoạn diệt, tà kiến của người có tà kiến sẽ được đoạn diệt chỉ nhờ 
mang Đại y.” Này các Ty-kheo, bởi vì Ta thây có người mang Đại y nhưng vẫn 
có tâm tham dục, có tâm sân hận, có tâm phan nộ, có tam hiềm hận, có tâm giả 
dối, có tâm não hại, có tâm tật đỗ, có tâm xan lận, có tâm man trá, có tâm xảo 
trá, có tâm ái dục, có tà kiến nên Ta không nói răng, Sa-môn hạnh của người 
có tham dục chỉ tùy thuộc vào hạnh mang Dai у của vị ay. Này các Ty-kheo, 
néu lòng tham dục cua người có tâm tham dục được đoạn diệt chỉ nhờ hanh lõa 
thê của người lõa thể, chỉ nhờ hạnh thoa bụi và đất của người sông theo hạnh 
thoa bụi và đất, chỉ nhờ hạnh lễ nghi tăm rửa của người sông theo hạnh lễ nghi 
tăm rửa, chỉ nhờ hạnh sống dưới goc cây của người sông dưới góc cáy, chi nho 
hanh sóng ngoài trời của người sông ngoài trời, chỉ nhờ hạnh sông đứng thắng 
của người sông đứng thăng, chỉ nhờ hạnh ăn uống có định kỳ của người sông 
ăn uông có định kỳ, chỉ nhờ hạnh sông theo chú thuật của người sóng theo chú 
thuật. Này các Tỷ-kheo, néu lòng tham dục của người có tâm tham dục được 
đoạn diệt chỉ nhờ hạnh bện tóc của người sống theo hạnh bện tóc; nếu lòng sân 
hận của người có tâm sân hận... (như trên)... nêu tà kiến của người có tà kiến 
được đoạn diệt [chỉ nhờ hạnh của người sông theo hạnh bën toc] thì những thân 
hữu quyến thuộc, bà con cùng một huyết thông có thé khiến người đó bên tóc 
ngay khi người đó mới sinh, và khuyên người đó bën tóc như sau: “Nay Hiên 
nhi, hãy bên tóc, néu bên tóc thì lòng tham duc của người có tâm tham dục sẽ 
được đoạn diệt, lòng sân hận của người có tâm sân hận... (như trên)... nếu tà 
kién của người có tà kiến sẽ được đoạn diệt chỉ nhờ sông theo hạnh bện tóc.” 
Này các Tỷ-kheo, bởi vì Ta thay со người. theo hạnh bén tóc nhưng vẫn có tâm 
tham dục, có tâm sân hận, có tâm phẫn nộ, có tâm giả dôi, có tâm não hại, có 
tâm tật đô, có tâm xan lận, có tâm man tra, có tâm xảo tra, có tâm ái duc, có tà 
kiên, nên Ta không nói răng Sa-môn hạnh của người theo hạnh bện tóc chỉ tùy 
thuộc vào hạnh bén tóc của vi ay. 

438. Này các Ty-kheo, thé nào là Ty-kheo thực hành các pháp môn xứng 
đáng bậc Sa-môn? Này các Ty-kheo, đối với Ty-kheo có tâm tham dục va lòng 
tham dục được đoạn diệt, có tâm sân và lòng sân hận được đoạn diệt, có tâm 
phan nộ va lòng phan nộ được đoạn diệt, có tâm hiém hận và long hiém hận 
được đoạn diệt, có tam giả déi và lòng giả dối được đoạn diệt, có tâm não hại và 
lòng não hại được đoạn diệt, có tâm tật dó và lòng tật đỗ được đoạn diệt, có tâm 
xan lận và lòng xan lận được đoạn diệt, có tâm man trá và lòng man trả được 
đoạn diệt, có tâm xảo tra va lòng xảo tra được đoạn diệt, có tâm ái dục và lòng 
ai dục được đoạn diệt, có tà kiến và tà kiến được đoạn diệt... Này các Tý-kheo, 
Ta nói rang, nếu vị ây thực hành các pháp môn xứng đáng bậc Sa-môn thì có 
thé đoạn diệt được những cau ué cho Sa-môn, những tỳ vết cho Sa- -môn, những 
lỗi lâm cho Sa-môn, đọa sanh vào đọa xứ, sự thọ lãnh các ác thú. VỊ â ây thây tự 
ngã được gột sạch tat cả những ác, bat thiện pháp а ay, va vi ay thay tu nga duge 
giai thoat. Do thay tự ngã duoc gột sạch tat cả những ác, bat thiện pháp ấy, do 
thây tự ngã được giải thoát nên hân hoan sanh; do tâm hân hoan nên hỷ sanh; 
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do hy nên thân được khinh an; do thân khinh an nên lac thọ sanh; do lạc thọ nên 
tâm được định tĩnh. Vị ây an trú, biến mãn một phương với tâm câu hữu với từ, 
cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. 
Như vậy cùng khắp the giới, trên, dưới, bề ngang, hết thay phương xứ, cùng 
khắp vô biên giới, vị ду an trú, biên mãn với tâm câu hữu với từ, quảng đại, vô 
biên, không hận, không sân... với tam câu hữu với bi... (như trên)... với tâm câu 
hữu với hỷ... (như trên). Vị ấy an trú, biến mãn một phương với tâm câu hữu 
VỚI Xả, cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương 
thứ tư. Như vậy cùng khắp thé giói, trên, dudi, bè ngang, hêt thay phuong xu, 
cùng khắp vô biên giới, vị ду an trú, biến mãn với tâm câu hữu với xả, quảng 
đại, vô biên, không hận, không sân. Này các Ty-kheo, ví như một hó sen có 
nước trong, có nước ngọt, có nước mát, có nước trong sáng, có bờ hô khéo sắp 
đặt, dep dé. Nếu có người từ phương Đông di đến, bị nóng bức á ap dao, bi nóng 
bức hành hạ,“ mệt mỏi, khô cô, đăng họng, khát nước. Người â ây đi đến hồ sen 
ây giải trừ khát nước và giải trừ (vineyya) nóng бус. Nếu có người từ phương 
Tây đi đến... Nếu có người từ phương Bắc đi đến... Nếu có người từ phương 
Nam đi đến... Nếu có người từ bat cứ ở đâu đi đến, bị nóng bức áp dao, bị nóng 
bức hành hạ, mệt mỏi, khô cô, dang hong, khát nước. Người ấy đi đến hó sen 
áy, giải trừ khát nước, giải trừ nóng bức. Cũng vậy, này các Ty-kheo, néu có 
người tu gia dinh Sát-đê-Ìy xuất gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình, vi ay 
di dén Phap va Luat do Nhu Lai thuyết day, sau khi tu tập Từ, Bi, ‚Ну, Xa, nội 
tâm được định tĩnh, Ta nói rang chính nhờ nội tâm định tĩnh, vị ây thực hành 
các pháp môn xứng đáng bậc Sa-môn. Nêu vị ay từ gia đình Bà-la-môn... từ gia 
đình Phệ-xá (Vessa)... tu gia dinh Thu-da (Sudda) xuất gia, từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình, vi ay di dén Phap va Luat do Nhu Lai thuyét day, sau khi tu tap 
Từ, Bi, Hy, Xa, nội tâm được định tĩnh, Ta nói răng chính nhờ nội tâm định tĩnh, 
vị ay thực hành các pháp môn xứng đáng bậc Sa-môn. Nếu từ gia định Sát- dé- 
ly xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, sau khi đi đến Pháp và Luật 
do Như Lai thuyết dạy, nhờ đoạn trừ các lậu hoặc, vị ay ngay trong hiện tai, tự 
minh chứng tri, chứng ngộ và thành đạt Vô lậu tâm giải thoát, Tuệ giải thoát. 
via ay thành Sa-môn nhờ đoạn diệt các lậu hoặc. Nếu từ gia đình Bà-la-môn... 
từ gia đình Phệ-xá... từ gia đình Thủ-đà xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không 
gia đình, sau khi di đến Pháp và Luật do Như Lai thuyết dạy, nhờ đoạn trừ các 
lậu hoặc, vị ây ngay trong hiện tai, tự mình chứng tri, chứng ngộ và thành dat 
Vô lậu tâm giải thoát, Tuệ giải thoát, vị ây thành Sa-môn nhờ đoạn diệt các lậu 
hoặc. 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các Ty-kheo ay hoan hy tín tho lời Thế 
Tôn dạy. 
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439. Nhu vây tôi nghe. 


Một thời, Thế Tôn đang du hành trong nước Kosala (Kiêu-tát-la) cùng với 
đại chúng Ty-kheo di đến một lang Bả-la-môn của dan chúng Kosala tên là 
Sala. Các gia chủ Bả-la-môn ở Sala nghe răng: “Người ta nói Sa-môn Gotama 
là Thích tử, xuất gia từ gia tộc Sakya, dang du hành trong nước Kosala với đại 
chúng Ty-kheo, và đã đến Sala. Tiếng đồn tốt đẹp sau đây được truyền đi về Tôn 
giả Gotama: “Đây là Thé Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Biên Tri, Minh Hanh Tuc, 
Thiện Thệ, Thé Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điêu Ngự Truong Phu, Thién Nhon 
Sư, Phật, Thế Tôn. Với thang tri, Ngài tự thân chứng ngộ thê giới này cùng với 
Thiên gIỚI, Ма giới, Phạm thiên 0101, cùng với chúng Sa-môn, Bà-la-môn, các 
loài trời và loài người. Khi đã chứng ngộ, Ngài còn tuyên thuyết điều đã chứng 
ngộ. Ngài thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, đây đủ văn nghĩa. Ngài 
truyền dạy Phạm hạnh hoàn toàn đây đủ trong sạch. Lành thay, nêu được yết 
kiến một bậc A-la-han như vay! ”” RÒI các gia chủ Bà-la-môn ở Sala di đến chỗ 
Thé Tôn ó; sau khi dén, một số dành lễ Thế Tôn rồi ngôi xuống một bên; một 
số nói lên những lời chảo đón thân hữu xã giao. vói Thé Tôn rôi ngôi xuống một 
bên; một só chap tay vai Thế Tôn TÔI ngồi xuống một bên; một sô nói lên tên 
họ của mình trước mặt Thế Tôn rôi ngôi xuống một bên; một só giữ im lặng rôi 
ngôi xuống một bên. Sau khi ngôi xuông một bên, các gia chủ Bà-la-môn ở Sala 
bạch Thê Tôn: 


— Tôn giả Gotama, do nhân øì, do duyên gi, ở đây, một số hữu tinh sau khi 
thân hoại mạng chung, phải sanh vào cõi dit, ac thú, doa xứ, địa ngục? Này Tôn 
gia Gotama, do nhân gi, do duyen gi, ở đây, một số loài hữu tinh sau khi thân 
hoại mạng chung được sanh vào thiện thú, thiên giới, cõi đời này? 

— Này các gia chủ, do nhân hành phi pháp, hành phi chánh đạo, này các gia 
chủ, mà như vậy, O day có một só loài hữu tinh, sau khi thân hoại mang chung 
phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Do nhân hành đúng pháp, hành 
đúng chánh đạo, này các gia chủ, mà như vậy, ở đây có một số loài hữu tình sau 
khi thân hoại mạng chung được sanh thiện thú, thiên giới, cõi đời này. 


— Chúng con không thê hiểu day đủ những gi Tôn giả Gotama thuyết một 
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cach van tat néu không được giải thích rộng rãi. Lành thay, néu Tôn giả Gotama 
thuyết pháp cho chúng con dé chung con co thê hiểu day đủ những gi Tôn giả 
Gotama thuyết một cách van tat! 

— Như vậy, này các gia chủ, hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ giảng. 

— Thưa vâng, Tôn giả. 

Các vị gia chủ Bà-la-môn ở Sala vâng đáp Thế Tôn. Thé Tôn nói như sau: 

440. — Này các gia chủ, có ba loại thân hành phi pháp, phi chánh đạo; có 
bốn loại khẩu hành phi phap, phi chanh dao; co ba loai y hanh phi phap, phi 
chanh dao. Nay cac gia chu, thé nao 1a ba loai than hanh phi phap, phi chanh 
đạo? Ở đây, này các gia chủ, có người sat sanh, tàn nhãn, tay lâm máu, tâm 
chuyên sát hại da thương, tâm không từ bi đối với các loài hữu tình. [Người 
này] lay của không cho, bat cứ tài vật gi cua người. khác hoặc tại thôn làng hoặc 
tại rừng núi, không cho người ay, người ay lây trộm tài vat ду. Người ấy sống 
tà hạnh đôi với các dục, giao cầu với các hạng nữ nhân có mẹ che chở, có cha 
che chở, có mẹ cha che chở, có anh che chở, có chị che chở, có bà con che chở, 
đã có chồng, được hình phạt gay góc (saparidanda) bảo vệ, cho đến những nữ 
nhân được trang sức băng vòng hoa. Như vậy, này các gia chủ, là ba loại thân 
hành phi pháp, phi chánh đạo. Này các gia chủ, thế nào là bốn loại khâu hành 
phi pháp, phi chánh đạo? Ở đây, này các gia chủ, có người vọng ngữ, đến chỗ 
tập hội, hay đến chỗ chúng hội, hay đến giữa các thân tộc, hay đến giữa các tó 
hop, hay đến giữa vương tộc, khi được dẫn ra làm chứng và được hỏi: “Nay 
người kia, hãy nói những gì ông biết”; dầu cho người ay không biết, nguoi ay 
nói: “Tôi biết”; dau cho người ay biết, người ay noi: “Tôi không biết”; ; hay dau 
cho người ay không thay, người ay nói: “Tôi thay”; hay dau cho nguoi ay thay, 
người ấy nói: “Tôi không thay.” Như vậy, lời nói của người ấy trở thành cô у 
vọng ngữ, hoặc vì nguyên nhân tự kỷ, hoặc vì nguyên nhân tha nhân, hoặc vì 
nguyên nhân một vai quyên lợi gi. Và người ây là người nói hai lưỡi, nghe. điều 
gió ché nay, đến chỗ kia nói đê sanh chia rẽ ở những người này; nghe diéu gl 
ó chó kia, di nói với những người nay để sanh chia rẽ ở những người kia. Như 
vay, nguol ay ly gián những kẻ hoa hợp hay xúi giục những kẻ ly gián, ưa thích 
phá hoại, vui thích phá hoại, thích thú phá hoại, nói những lời đưa đến phá hoại. 
Và người ây là người nói lời thô ác. Bắt cứ lời gì thô ác (andaka), tan ac, khiến 
người đau khô, khiến người tức giận, liên hệ đên phan nộ, không đưa đến thiên 
định, người ây nói những lời như vậy. Và người ây nói những lời phù phiêm, 
nói phi thời, nói những lời phi chơn, nói những lời không lợi ích, nói những 
lời phi pháp, nói những lời phi luật, noi những lời khong dang gin giữ. Vi nói 
phi thời nên lời nói không có thuận lý, không có mạch lạc, hệ thong, không có 
lợi ích. Như vậy, này các gia chủ, co bốn loại khâu hành phi pháp, phi chánh 
đạo. Và này các gia chủ, thế nào là ba loại ý hành phi pháp, phi chánh đạo? Ở 
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day, nay cac gia chu, co người có tham ái, tham lam tài vật kẻ khác, nghĩ rang: 
“Oi, mong rang moi tai vat cua người khác trở thành của mình!” Lại có người 
có tâm sân, khởi lên hại ý, hại nệm như sau: “Mong răng những loài hữu tình 
này bị giết, hay bị tàn sát, hay bị tiêu diệt, hay bị tàn hại, hay mong chúng 
không còn tôn tại!” Lại có người có tà kiến, có tưởng điện dao như: “Không có 
bó thí, không có kết quả của bó thí, không có tế lễ, không co cung duong, cac 
hanh vi thién ac khong có kết qua di thục, không có đời nay, không có đời sau, 
không có mẹ, không có cha, không có các loại hóa sanh, trong đời không có các 
Sa-môn, Ba-la-m6n chon chánh hành trì, chon chánh thành tựu, sau khi tự tri, 
tự chứng lại tuyên bố cho đời này và cho đời sau.” Như vậy, này các gia chủ, là 
ba ý hành phi phap, phi chanh dao. Nhu vay, do nhan hanh phi phap, hanh phi 
chánh dao, này các gia chu, ở đây, một sô loài hữu tình sau khi thân hoại mạng 
chung, phải sanh vào cõi dữ, ac thú, doa xứ, địa ngục. 


441. Này các gia chủ, có ba loại thân hành đúng pháp, đứng chánh đạo; có 
bốn loại khâu hành đúng pháp, đúng chánh đạo; có ba loại ý hành đúng pháp, 
đúng chánh đạo. Này các gia chủ, thê nào là ba loại thân hành đúng pháp, đúng 
chánh đạo? Ở đây, này các gia chủ, có người từ bỏ sát sanh,“ tránh xa sát sanh, 
bỏ trượng, bỏ kiêm, biết tàm quý, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc 
tat cả chúng sanh và loài hữu tinh; từ bỏ lấy của không cho, tránh xa lay của 
không cho, bất cứ tài vật gì của người khác, hoặc tại thôn làng, hoặc tại rừng 
núi không cho người ay, người ay khong lay trộm tài vat ấy; từ bỏ sống theo ta 
hạnh đối với các dục, không giao câu với các hạng nữ nhân có mẹ che chở, có 
cha che cho, có mẹ cha che chở, có anh che cho, có chị che chở, có bà con che 
chở, đã co chong, được hình phat gay góc bao vë, cho dén nhüng nü nhan duoc 
trang sức bang vòng hoa. Nhu vậy, nay cac gia chu, la ba loai than hanh dung 
pháp, đúng chánh đạo. Và này các gia chủ, thé nào là bón loại khâu hành đúng 
pháp, đúng chánh đạo? Ở đây, này các gia chủ, có người từ bỏ vọng ngữ, tránh 
xa vọng ngữ, đến chỗ tập hội, hay đến chỗ chúng hội, hay đến giữa các thân tộc, 
hay dén giữa các tô hợp, hay đến giữa vương tộc, khi được dan ra làm chứng và 
được hỏi: “Này người kia, hãy nói những gi ông biết” , nếu biết nguol ay nói: 
“Tôi biết”: nêu không biết, người ay nói: “Tôi không biết”; : hay nêu không thay, 
người ay nói: “Tôi không thay”; nêu thấy, người ây nói: “Tôi thay.” Như vậy, 
lời nói của người ây không trở thành cô ý vọng ngữ, hoặc vì nguyên nhân tự kỷ, 
hoặc vì nguyên nhân tha nhân, hoặc vì nguyên nhân một vài quyên lợi gì. Từ bỏ 
nói hai lưỡi, tránh xa nói hai lưỡi, nghe điều gì ở chỗ này, không đi đến chỗ kia 
nói dé sanh chia rẽ ở những người này; nghe điều gì ở chỗ kia không đi nói VỚI 
những người này dé sanh chia rẽ ở những người kia. Nhu vậy, người ấy sống 
hòa hợp những kẻ ly gián, tang trưởng những kẻ hoa hợp, ưa thích hòa hợp, 
vui thích hòa hợp, thích thú hòa hợp, nói những lời đưa dén hòa hop. Từ bỏ lời 
nói độc ác, tránh xa lời nói độc ác, những lời nói nhu hòa, đẹp tai, dễ thương, 
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thong cam đến tâm, tao nhã, đẹp long nhiều người, vui lòng nhiều người, người 
ay nói những lời như vậy. Từ bo lời nói phù phiêm, tránh xa lời nói phủ phiếm, 
nói đúng thời, người ây nói những lời chân thật, nói những lời có ý nghĩa, nói 
những lời về Chánh pháp, nói những lời về Luật, nói những lời dang được gin 
giữ. Vi nói hợp thời nên lời nói thuận lý, có mạch lạc, hệ thông, có ích lợi. Như 
vậy, này các gia chủ, có bốn loại khâu hành đúng pháp, đúng chánh đạo. Và này 
các gia chủ, thé nào là ba loại ý hành đúng pháp, đúng chánh đạo? Ở đây, này 
các gia chủ, có người không có tham ái, không tham lam tài vật của kẻ khác, 
không nghĩ răng: “Ôi, mong rằng mọi tài vật của người khác trở thành của 
mình!” Lại có người không có tâm sân, không khởi lên hại ý, hại niệm, nhưng 
nghĩ răng: “Mong răng những loài hữu tình này sông không thu hận, không oán 
thù, không nhiễu loạn, được an lạc, lo nghĩ tự thân!” Người â ay co chanh kién, 
không có tưởng điên dao: “Có bó thí, có kết qua của bó thi, có tế lễ, có cúng 
dường, các hành vi thiện ác có kết quả dị thục, có đời này, có đời sau, có mẹ, 
có cha, có các loại hóa sanh, trong đời có các Sa-môn, Bà-la-môn chơn chánh 
hành trì, chơn chánh thành tựu, sau khi tự tri, tự chứng lại tuyên bố cho đời này 
và đời sau.” Như vậy, này các gia chủ, со ba loại ý hành đúng pháp, đúng chánh 
đạo. Như vậy, do nhân hành đúng pháp, hành đúng chánh đạo, này các gia chủ, 
ở đây, một sô loài hữu tình sau khi thân hoại mạng chung được sanh vào thiện 
thú, thiên giới, cõi đời này. 


442. Này các gia chủ, nếu một vị hành đúng pháp, đúng chánh đạo, mong 
ước: “Ôi, mong răng sau khi thân hoại mạng chung, tôi được sanh vào đại phú 
gia vương tộc Sat-dé-ly!” Sự kiện này xảy ra, vị ay sau khi thân hoại mạng 
chung, được sanh vào đại phú gia vương tộc Sat-dé-ly. Vi sao vậy: Vì vị ây là 
vị hành đúng pháp, đúng chánh đạo. Này các gia chủ, nêu một vị hành đúng 
pháp, đúng chánh đạo, mong ước: “Ôi, mong răng sau khi thân hoại mạng 
chung, tôi được sanh vào đại phú gia Bà-la-môn... đại phú gia gia chu!” Sự kiện 
này xảy ra, vị ay sau khi than hoại mạng chung, được sanh vào đại phú gia gia 
chủ. VÌ sao vay? Vi vị ду là vi hành đúng pháp, đúng chánh đạo. Này các gia 
chủ, néu một vị hành đúng pháp, đúng chánh dao, mong ước: “Ôi, mong rang 
sau khi thân hoại mạng chung, tôi được sanh thân hữu với chư thiên Tứ Thiên 
Vương.... với chư thiên cõi trời Ba Mươi Ba,... với chư thiên Da-ma,... với chư 
thiên Dau-suat-da,... với chư thiên Hóa Lạc,... với chư thiên Tha Hóa Tự Tại,... 
với chư thiên Phạm Chúng,... với chư thiên Quang thiên,... với chư thiên Thiéu 
Quang thiên,... với chư thiên Vô Lượng Quang thiên,... với chư thiên Quang 
Am thién,... với chư thiên Tịnh thiên,... với chư thiên Thiệu Tịnh thiên.... với 
chư thiên Vô Lượng Tinh thiên,... với chư thiên Biến Tịnh thién,... với chư thiên 
Quảng Quả thiên,... với chư thiên Vô Phiên thiên,... với chư thiên Vô Nhiệt 
thién,... với chư thiên Thiện Hiện thién,... với chư thiên Thiện Kiên thiên.... với 
chư thiên Sắc Cứu Cánh thiên,... với chư thiên Hư Không Vô Biên Xứ thién.... 


° Attanam рағіһағапій. Xem М. I. 288. 
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với chu thiên Thức Vô Biên Xứ thiên,... với chư thiên Vô Sở Hữu Xứ thiên,.. 
với chư thiên Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ thiên!” Sự kiện này xảy ra, vị ây sau 
khi thân hoại mạng chung được sanh thân hữu với chư thiên Phi Tưởng Phi Phi 
Tưởng Xứ thiên. Vì sao vậy? Vì vị ây là vị hành đúng pháp, đúng chánh đạo. 


443. Khi nghe nói vậy, các gia chủ Bà-la-môn ở Sala bạch Thê Tôn: 


— Thật vi diệu thay, Tôn gia Gotama! That vi diệu thay, Tôn gia Gotama! 
Nhu người dung đứng lại những gi bi quang ngã xuong, phơi bày những gi gi 
bi che kin, chỉ đường cho kẻ bi lac hướng, dem đèn sang vào trong bóng tôi 
để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã được Tôn giả 
Gotama dùng nhiêu phương tiện dé trình bày. Và nay chúng con xin quy y Tôn 
giả Gotama, quy y Pháp và quy y chúng Ty-kheo, mong Tôn giả Gotama nhận 
chúng con làm đệ tử, từ nay trở đi cho đên mạng chung, chúng con trọn đời 
quy ngưỡng. 


42. KINH VERANJAKA 
(Veranjaka Sutta)' 


444. Nhu vay tôi nghe. 


Một thời, Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), tinh xá ông 
Anathapindika (Cấp Cô Độc). Lúc bay giờ các gia chủ Bà-la-môn ở Verafija đến 
trú tại Savatthi vì một vài công việc. Các gia chủ Bả-la-môn được nghe: “Sa- 
môn Gotama là Thích tử, xuất gia từ dòng họ Sakya (Thích-ca) nay ở Savatthi, 
tại Jetavana, tinh xá ông Anathapindika. Tiếng đôn tốt đẹp sau day được truyền 
đi về Tôn giả Gotama: “Đây là Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Biến Tri, Minh 
Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, 
Thiên Nhơn Su, Phật, Thế Tôn. Với thang trí, Ngài tự thân chứng ngộ thé giới 
này cùng với Ma giới, Phạm thiên giới, cùng với chúng Sa-môn, Bà-la-môn, 
các loài trời và loài người. Khi đã chứng ngộ, Ngài còn tuyên thuyết điều đã 
chứng ngộ. Ngài thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, đầy đủ văn nghĩa. 
Ngài truyền dạy Phạm hạnh hoàn toàn đây đủ trong sạch. Lành thay, néu được 
yêt kiên một vị A-la-hán như vậy!” Rôi các gia chủ Bà-la-môn ở Verañja di đến 
chỗ Thé Tôn ở; sau khi đến, một số danh lễ Thé Tôn ròi ngôi xuông một bên; 
một số nói lên những lời than hữu chao don xã giao với Thể Tôn rôi ngôi xuống 
một bên; một số chap tay vai Thế Tôn rôi ngôi xuông môt bên; mot sô noi lên 
tên ho cua minh truoc mat Thé Ton roi ngôi xuống một bên; một số giữ im lặng 
rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngôi xuống một bên, các gia chủ Bà-la-môn ở 
Verañja bạch Thê Tôn: 

— Tôn giả Gotama, do nhân gi, do duyên gi, ở đây, một số loài hữu tình sau 
khi thân hoại mạng chung phải sanh vào cõi dif, ác thú, doa xứ, địa ngục? Nay 
Tôn giả Gotama, do nhân gi, do duyên gì, ở đây, một só loài hữu tình, sau khi 
thân hoại mạng chung được sanh vào thiện thú, thiên giới, cõi đời này? 

— Này các gia chủ, do nhân hành phi pháp, hành phi chánh đạo, này các gia 
chủ, mà như vậy ở đây, có một số loài hữu tình, sau khi thân hoại mạng chung, 
phải sanh vào cõi dữ, ác thu, doa xứ, địa ngục. Do nhân hành đúng pháp, hành 
đúng chánh đạo, này các gia chủ, mà như vậy ở đây, có một số loài hữu tình 
sau khi thân hoại mạng chung được sanh vào thiện thú, thiên giới, cõi đời này. 

— Chúng con không thé hiểu một cách day đủ những gì Tôn giả Gotama 


! Xem M. L. 285; A. L. 47. Tham chiếu: Тар. Ж (7.02. 0099.1042-1043. 0272c18-0273a28). 
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thuyét giang một cách van tat néu không được giải thích rộng rãi. Lành thay, 
nêu Tôn giả Gotama thuyết pháp cho chúng con, để chúng con có thê hiểu một 
cách day đủ những gi Tôn giả Gotama thuyết giảng một cách van tat! 

— Như vậy, này các gia chủ, hãy nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ giảng. 

— Thưa vâng, Tôn giả. 

Các vị gia chủ Bà-la-môn ở Verañja vâng đáp Thê Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

445. — Này các gia chủ, có ba loại thân hành phi pháp, phi chánh đạo; có 
bốn loại khẩu hành phi pháp, phi chánh đạo; có ba loại ý hành phi pháp, phi 
chánh đạo. Này các gia chủ, thé nào là ba loại thân hành phi pháp, phi chánh 
đạo? Ở đây, này các gia chủ, có người sát sanh, tàn nhẫn, tay lắm máu, tâm 
chuyên sat hại da thương, tâm không từ bi đối với các loài hữu tình. [Người 
này] lây của không cho, bất cứ tài vật gi của người khác hoặc tại thôn làng hoặc 
tại rừng núi, không cho người ay, người ду lây trộm tài vật ấy. Người ay sông 
tà hạnh đôi với các dục, giao cau với các hạng nữ nhân có mẹ che chở, có cha 
che chở, có mẹ cha che chở, có anh che chở, có chị che chở, có bà con che chở, 
đã có chong, được hình phat gậy gộc bảo vệ, cho đến những nữ nhân được trang 
sức băng vòng hoa. Như vậy, này các gia chủ, là ba loại thân hành phi pháp, phi 
chánh đạo. Này các gia chủ, thé nào là bén loại khâu hành phi pháp, phi chánh 
đạo? Ở đây, này các gia chủ, có người vọng ngữ, đến chỗ tập hội, hay đến chỗ 
chúng hội, hay đến giữa các thân tộc, hay đến giữa các tô hợp, hay đến giữa 
vương tộc, khi được dẫn ra làm chứng và được hỏi: “Nay người kia, hãy nói 
những gi ong biét”; dau cho người ây không biết, người ay nói: “Tôi biết”; dau 
cho người ay biết, người ay nói: “Tôi khong biết”; ; hay dau cho người ay khong 
thay, người ay nói: “Tôi thay”; hay dau cho nguoi ay thay, người ay nói: “Tôi 
không thây.” Như vậy, lời nói của người ấy trở thành cô ý vọng ngữ, hoặc vì 
nguyen nhân tự ky, hoặc vì nguyên nhân tha nhân, hoặc vi nguyÊn 1 nhân một 
vải ¡ quyên lợi gi. Và người ây là người nói hai lưỡi, nghe điều gi ở chỗ này, đến 
chỗ kia nói dé sanh chia rẽ ở những người nay; nghe điều gi ở chỗ kia, đi nói 
với những người này dé sanh chia rẽ ở những người kia. Như vậy, người ay ly 
gián những kẻ hòa hợp hay xú! gtuc những kẻ ly gián, ưa thích pha hoại, vui 
thích phá hoại, thích thú phá hoại, nói những lời đưa đến phá hoại. Và người 
ây là người nói lời thô ác. Bat cứ lời gì thô ác, tàn ác, khiến người đau khô, 
khiến người tức giận, liên hệ đến phan nộ, không đưa đến thiên định, người ay 
nói những lời như vậy. Va người ay nói những lời phù phiém, nói phi thời, nói 
những lời phi chơn, nói những lời không lợi ích, nói những lời phi pháp, nói 
những lời phi luật, nói những lời không dang gin giữ. Vi nói phi thời nên lời 
nói không có thuận lý, không có mạch lạc, hệ thông, không có lợi ích. Như vậy, 
này các gia chủ, có bốn loại khâu hành phi pháp, phi chánh đạo. Va này các gia 
chủ, thé nào là ba loại ý hành phi pháp, phi chánh đạo? Ở day, này các gia chủ, 
có người có tham ái, tham lam tài vật kẻ khác, nghĩ răng: “Ôi, mong rang mọi 
tai vật của người khác trở thành của minh!” Lại có người có tâm sân, khởi lên 
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hai ý, hai niệm như sau: “Mong rang những loài hữu tình này bị giết, hay bị tàn 
sát, hay bị tiêu diệt, hay bi tàn hại, hay mong chúng không còn tôn tại!” Lại có 
người co ta kiến, có tưởng điên đảo như: “Không có bó thí, không có kết quả 
của bó thí, không có tế lễ, không CÓ cúng dường, các hành vi thiện ác không có 
kết quả dị thục, không có đời này, không có đời sau, không có mẹ, không có 
cha, không có các loại hóa sanh, trong đời không có các Sa-môn, Bà-la-môn 
chon chánh hành trì, chon chánh thành tựu, sau khi ty tri, tự chứng lại tuyên bỗ 
cho đời này và cho đời sau.” Như vậy, này các gia chủ, là ba ý hành phi pháp, 
phi chanh dao. Nhu vay, do nhan hanh phi phap, hanh phi chanh dao, nay cac 
gia chu, ở day, một sô loài hữu tình sau khi than hoại mang chung, phải sanh 
vào cõi đữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 


446. Này các gia chủ, có ba loại thân hành đúng pháp, đúng chánh đạo; có 
bón loại khâu hành đúng pháp, đúng chánh đạo; có ba loại ý hành đúng pháp, 
đúng chánh đạo. Này các gia chủ, thế nào là ba loại thân hành đúng pháp, 
đúng chánh đạo? Ở đây, này các gia chủ, có người từ bỏ sát sanh, tránh xa sát 
sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh 
phúc tất cả chúng sanh và loài hữu tỉnh; từ bỏ lây của không cho, tránh xa lẫy 
của không cho, bất cứ tài vật gì của người khác, hoặc tại thôn làng, hoặc tại 
rừng núi không cho người ây, người ay khong lay trộm tài vat ay; từ bỏ sống 
theo tà hạnh đôi với các dục, không giao câu với các hạng nữ nhân có mẹ che 
chở, có cha che chở, có mẹ cha che chớ, có anh che cho, có chị che chở, có 
bà con che chở, đã có chồng, được hình phạt gậy gộc bảo vệ, cho đến những 
nữ nhân được trang sức bang vòng hoa. Như vậy, này các gia chủ, là ba loại 
thân hành đúng pháp, đúng chánh đạo. 

Và này các gia chủ, thé nào là bốn loại khâu hành đúng pháp, đúng chánh 
đạo? Ở đây, này các gia chủ, có người từ bỏ vọng ngữ, tránh xa vọng ngữ, 
đến chỗ tập hội, hay đến chỗ chúng hội, hay đến giữa các thân tộc, hay đến 
giữa các tô hợp, hay đến giữa vương tộc, khi được dẫn ra làm chứng và được 
hỏi: “Này người kia, hãy nói những gi ông biết”, néu biết người ấy nói: “Tôi 
biết”; nêu không biết, người ây nói: “Tôi không biết”; hay néu không thay, 
người ay nói: “Tôi không thay”; nêu thay, người ây nói: “Tôi thay.” Như vậy, 
lời nói của người ду không trở thành cô ý vọng ngữ, hoặc vì nguyên nhân tự 
kỷ, hoặc vì nguyên nhân tha nhân, hoặc vì nguyên nhân một vài quyên lợi 
øì. Người â ây từ bỏ nói hai lưỡi, tránh xa nói hai lưỡi, nghe điều gì ở chỗ này, 
không đi đên chỗ kia nói dé sanh chia rẽ ở những người nảy; nghe điều gì ở 
chỗ kia không đi nói với những người nay để sanh chia rẽ ở những người kia. 
Như vậy, người ây sông hòa hợp những kẻ ly gián, tăng trưởng những kẻ hòa 
hợp, ưa thích hòa hợp, vui thích hòa hợp, thích thú hòa hợp, nói những lời đưa 
đến hòa hợp. Người â ây từ bỏ lời nói độc ác, tránh xa lời nói độc ác, những lời 
nói nhu hòa, đẹp tai, dễ thương, thông cảm đến tâm, tao nhã, đẹp lòng nhiều 
người, vui lòng nhiêu người, người ây nói những lời như vậy. Từ bỏ lời nói 
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phù phiếm, tránh xa lời nói phù phiếm, nói đúng thời, người ấy nói những lời 
chân thật, nói những lời có ý nghĩa, nói những lời về Chánh pháp, nói những 
lời về Luật, nói những lời đáng được gìn giữ. Vì nói hợp thời nên lời nói thuận 
lý, có mạch lạc, hệ thống, có ích lợi. Như vậy, nay các gia chu, có bốn loại 
khẩu hành đúng pháp, đúng chánh đạo. Và này các gia chủ, thé nào là ba loại 
ý hành đúng pháp, đúng chánh đạo? Ở đây, này các gia chủ, có người không 
có tham ái, không tham lam tài vật của kẻ khác, không nghĩ răng: “Ôi, mong 
răng mọi tài vật của người khác trở thành của mình!” Lại có người không có 
tâm sân, không khởi lên hại ý, hại niệm, nhưng nghĩ rang: “Mong răng những 
loài hữu tình này sóng không thù han, không oán thu, không nhiều loạn, được 
an lạc, lo nghĩ tự than!” Người ấy có chánh kiến, không có tưởng điên đảo: 
“Có bố thí, có kết quả của bố thí, có tế lễ, có cúng dường, các hành vi thiện 
ác có kết quả di thục, có đời này, có đời sau, có mẹ, có cha, có các loại hoa 
sanh, trong đời có các Sa-môn, Bà-la-môn chơn chánh hành trì, chơn chánh 
thành tựu, sau khi tự tri, tự chứng lại tuyên bô cho đời này và đời sau.” Như 
vậy, này các gia chu, có ba loại ý hành đúng pháp, đúng chánh dao. Như vậy, 
do nhân hành đúng pháp, hành đúng chánh đạo, này các gia chủ, ở đây, một 
số loài hữu tình sau khi thân hoại mạng chung được sanh vào thiện thú, thiên 
giói, CÕI đời này. 

447. Này các gia chủ, nếu một vị hành đúng pháp, đúng chánh dao, mong 
ước: “Ôi, mong răng sau khi thân hoại mạng chung, tôi được sanh vào đại phú 
gia vương tộc Sat-dé-ly!” Sự kiện này xảy ra, vị ду sau khi thân hoại mạng 
chung, được sanh vào đại phú gia vương tộc Sat-dé-ly. Vi sao vậy? Vì vị ây là 
vị hành đúng pháp, đúng chánh đạo. Này các gia chủ, nêu một vị hành đúng 
pháp, đúng chánh đạo, mong ước: “Ôi, mong răng sau khi thân hoại mạng 
chung, tôi được sanh vào đại phú gia Bà-la-môn... đại phú gia gia chủ!” Sự 
kiện này xảy ra, vị ay sau khi thân hoại mạng chung, được sanh vào đại phú 
gia gia chủ. Vì sao vậy? Vì vị ây là vị hành đúng pháp, đúng chánh đạo. Này 
các gia chủ, nêu một vị hành đúng pháp, đúng chánh đạo mong ước: “Ôi, mong 
răng sau khi thân hoại mạng chung, tôi được sanh thân hữu với chư thiên Tứ 
Thiên Vương,... với chư thiên cõi trời Ba Mươi Ва,... với chư thiên Dạ-ma,... 
với chư thiên Dau-suat-da,... với chư thiên Hóa Lac,... với chư thiên Tha Hóa 
Tự Tại,... với chư thiên Phạm Chúng,... với chư thiên Quang thiên.... với chư 
thiên Thiéu Quang thiên,... với chư thiên Vô Lượng Quang thiên,... với chư 
thiên Quang Âm thiên,... với chư thiên Tịnh thiên,... với chư thiên Thiểu Tịnh 
thiên,... với chư thiên Vô Lượng Tịnh thiên,... với chư thiên Biến Tịnh thiên,... 
với chư thiên Quảng Quả thiên,... với chư thiên Vô Phiên thiên,... với chư thiên 
Vô Nhiệt thiên,... với chư thiên Thiện Hiện thiên,... với chư thiên Thiện Kiến 
thién,... với chư thiên Sắc Cứu Cánh thiên,... với chư thiên Hư Không Vô Biên 
Xứ thién,... với chư thiên Thức Vô Biên Xứ thién,... với chư thiên Vô Sở Hữu 
Xứ thiên,... với chư thiên Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ thiên!” Sự kiện này 
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хау ra, vi ду sau khi thân hoại mang chung được sanh than hữu với chư thiên 
Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ thiên. Vì sao vậy? Vì vị ây là vị hành đúng pháp, 
đúng chánh đạo. 

448. Khi nghe nói vậy, các gia chủ Bà-la-môn ở Verañja bạch Thế Tôn: 


— Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama! Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotamal 
Như người dựng đứng lại những gi bị quang ngã xuống, phơi bày những gì 
bị che kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tôi 
để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã được Tôn giả 
Gotama dùng nhiều phương tiện dé trình bay. Và nay chúng con xin quy y Tôn 
giả Gotama, quy y Pháp và quy y chúng Tỷ-kheo, mong Tôn giả Gotama nhận 
chúng con lam đệ tử, từ nay trở đi cho dén mạng chung, chúng con trọn đời 
quy ngưỡng. 


43. DAI KINH PHUONG QUANG 
(Mahavedalla Sutta)' 


449. Nhu vây tôi nghe. 

Một thời, Thế Tôn ở Savatthi, tại Jetavana, tinh xá ông Anathapindika. Lúc 
bay giờ, Tôn giả Mahakotthita* (Đại Cau-hy-la), vào buổi chiều, từ thiền định 
đứng dậy, đi đến chỗ Tôn giả Sãriputta ở; sau khi đến, nói lên với Tôn giả 
Sariputta những lời chao đón, hỏi thăm xã giao rôi ngôi xuông một bên. Sau khi 
ngôi xuông một bên, Tôn gia Mahakotthita nói với Tôn gia Sariputta: 


— Này Hiên giả, liệt tuệ, liệt tuệ (duppañña) được gọi là như vậy. Này Hiền 
giả, như thế nào được gọi là liệt tuệ? 


— Này Hiên gia, vì không tuệ tri, không tuệ tri (nappajanati), này Hién gia 
nên được gọi là liệt tuệ. Không tuệ tri gi? Không tuệ tri: “Đây là khó”; không 
tuệ tri: “Day là khó tập”; không tuệ tri: “Đây là khó diệt”; không tuệ tri: “Day 
la con duong đưa đến khó diệt.” Vì không tuệ tri, không tuệ tri, này Hiền gia, 
nên được gọi là liệt tuệ. 


— Lành thay, Hiên gia! 

Tôn giả Mahakotthita hoan hy tin thọ lời Tôn giả Sãriputta nói, rôi hỏi Tôn 
gia Sariputta một câu hỏi nữa: 

— Này Hiền giả, trí tuệ, trí tuệ được gọi là như vậy. Này Hiên giả, như thế 
nào được gọi là trí tuệ? 

— Vì có tuệ tri, có tuệ tri, này Hiên giả, nên được gọi là trí tuệ. Có tuệ tri gi? 
Có tuệ tri: “Đây là khổ”; có tuệ tri: “Đây là khô tập”; có tuệ tri: “Day là khó 


diệt”; có tuệ tri: “Đây là con đường đưa đến khó diệt.” Vì có tuệ tri, có tuệ tri, 
này Hiên giả, nên được gọi là trí tuệ. 


— Thức, thức (vinnana), nay Hién gia, duoc goi la nhu vay. Nay Hién gia, 
như thê nào được gọi là thức? 


— Này Hiên giá, vi thức tri, thức tri (vijandati), này Hiên giá, nên duge gọi là 
có thức. Thức tri gi? Thức tri lạc, thức tri khó, thức tri bất khó bat lạc. Vì thức 
tri, thức tri, này Hiền giả, nên được gọi là có thức. 


! Kinh tương đương trong bộ Trung A-hàm kinh là Đại Câu-hy-la kinh КЎ #8 (T.01. 0026.211. 
0790b08). 


? Tôn giả được xem là vị Phân tích lý luận đệ nhất. Xem M4. II. 337. 
3 Tôn giả được xem là vị Trí tuệ đệ nhất. Xem A. I. 23. 
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- Này Hiên giả, trí tuệ như vậy, thức như vậy, những pháp này được kết hợp 
hay không được kết hợp? Có thể chăng, nêu lên sự sai khác giữa những pháp 
nay, sau khi phân tích chúng nhiêu lần? 


— Này Hiên giả, trí tuệ như vậy, thức như vậy, những pháp này được kết 
hợp, không phải không kết hợp. Không có thể nêu lên sự sai khác giữa những 
pháp này, sau khi phân tích chúng nhiêu lần. Này Hiên giả, điều gi tuệ tri được 
là thức tri được, điều gì thức tri được là tuệ tri được. Do vậy, những pháp này 
được kết hợp, không phải không kết hợp, và không có thê nêu lên sự sai khác 
giữa những pháp này, sau khi phân tích chúng nhiều lần. 


— Này Hiền giả, trí tuệ như vậy, thức như vậy, thê nào là sự sai khác giữa 
những pháp được kết hợp, không phải không kết hợp này? 


— Này Hiên giả, trí tuệ như vậy, thức như vậy, g1ữa những pháp được kết hợp, 
không phải không được kết hợp này, trí tuệ cần ра) được tu tập ( bhavetabba), 
còn thức cân phải được liễu tri (рағіййеууат),* như vay là sự sai khác giữa 
những pháp này. 


450. — Cam thọ, cảm thọ, nay Hiên giả, được gọi là như vậy. Này Hiền giả, 
như thế nào được gọi là cảm thọ? 


— Này Hiên giả, cảm thọ, cảm thọ (vedeti), nên được gọi là cảm thọ. Và cảm 
thọ gi? Cảm tho lạc, cảm thọ khổ, cảm thọ bất khó bat lạc thọ. Này Hién giả, 
cảm thọ, cảm thọ, nên được gọi là cảm thọ. 


= Này Hiên già, tưởng, tưởng (sañña) được gọi là như vậy. Này Hiên giả, 
như thé nào được gọi là tưởng? 


— Tưởng tri, tưởng tri (sañjanati), này Hiền giả, nên được gọi là tưởng. Và 
tưởng tri gi? Tưởng tri mau xanh, tưởng tri màu vàng, tưởng tri màu đỏ, tưởng 
tri màu trăng. Tưởng tri, tưởng tri, này Hiện giả, nên được gọi là tưởng. 

— Này Hiền giả, thọ như vậy, tưởng như vậy, những pháp này được kết hợp 
hay không được kết hợp? Có thể chăng, nêu lên sự sai khác giữa những pháp 
này, sau khi phân tích chúng nhiêu lân? 


— Này Hiên giả, cảm thọ như vậy, tưởng như vậy, những pháp này được kết 
hợp, không phải không được kết hợp. Không có thê nêu lên sự sai khác giữa 
những pháp này, sau khi phân tích chúng nhiêu lần. Này Hién giả, điều gì cảm 
thọ được là tưởng tri được, điều gì tưởng tri được là cảm thọ được. Do vậy, 
những pháp này được kết hợp, không phải không được kết hợp, và không có 
thê nêu lên sự sai khác giữa những pháp này, sau khi phân tích chúng nhiều lần. 


451. — Nay Hiên giả, ý thức thanh tịnh, không liên hệ đến năm căn có thể 
đưa đến gì? 


* Parinneyyam. MA. II. 342 cho rang không có sự sai khác. Nhận thức sáng suốt kết hợp với trí tuệ cần phải 
được tu tập; trí tuệ kêt hợp với nhận thức sáng suôt cân phải được ý thức rõ. 
5 Đây chỉ cho Thiền thứ tư. 
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— Này Hiền giả, ý thức thanh tịnh, không liên hệ đến năm căn, có thé đưa 
đên Hư không vô biên xứ; hư không là vô biên, có thê đưa đên Thức vô biên xứ; 
thức là vô biên, có thê đưa đên Vô sở hữu xứ, không có sự vật gi. 

- Này Hiền giả, pháp đưa đến nhờ gì có thé tuệ tri được? 

— Này Hiên giả, nhờ tuệ пһӣп,6 pháp được đưa đến có thể tuệ tri. 

- Này Hiên giả, trí tuệ có ý nghĩa gì? 

— Này Hiên giả, trí tuệ có ý nghĩa là thang tri (abhinnattha), có nghĩa là liễu 
tri (parinnattha),’ có nghĩa là đoạn tận (pahanattha). 

452. — Này Hiền giả, có bao nhiêu duyên khiến Chánh tri kiến sanh khởi? 

- Này Hiển giả, có hai duyên khiến Chánh tri kiến sanh khởi: Tiếng của 
người khác và như ly tác у.* Này Hiên gia, do hai duyên này, Chánh tri kiên 
sanh khởi. 

— Này Hiền giả, Chánh tri kiến phải được hỗ trợ bởi bao nhiêu chi phan dé 
có Tâm giải thoát quả, Tâm giải thoát quả công đức, Tuệ giải thoát quả và Tuệ 
giải thoát quả công đức? 

- Này Hiên giả, Chánh tri kiến phải được hỗ trợ bởi năm chi phan để có 
Tâm giải thoát quả, Tâm giải thoát quả công đức, Tuệ giải thoát quả và Tuệ giải 
thoát quả công đức. O đây, này Hiên giả, Chánh tri kiên có giới (sila) hô trợ, có 
văn (suta) hô trợ, có thảo luận (sakaccha) hó trợ, có chỉ (samatha) hô trợ, có 
quan (vipassana) hồ trợ. Này Hiện giả, Chánh tri kiên được hồ trợ bởi năm chi 
phân này đê có Tâm giải thoát quả, Tâm giải thoát quả công đức, Tuệ giải thoát 
quả và Tuệ giải thoát quả công đức. 

453. — Này Hiên giả, có bao nhiêu hữu (bhava)? 

— Này Hiền giả, có ba hữu: Dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu. 

– Này Hiền gia, như thé nào sự tái sanh trong tương lai được xảy ra? 

— Này Hiên giá, bi vô minh ngăn che, bi tham ái trói buộc, các loài hữu tinh 
thích thu cho nay cho kia, như vậy sự tai sinh trong tương lai được xảy ra. 

— Này Hiền giả, như thé nào sự tái sanh trong tương lai không xảy ra? 

– Này Hiên giả, vô minh được xả ly, minh khởi, tham ái được đoạn diệt, như 
vậy sự tái sanh trong tương lai không xảy ra. 

454. — Này Hiên gia, thé nào là Thiên thứ nhất? 

— Ó đây, này Hiền gia, vị Ty-kheo ly dục, ly ác, bat thiện pháp, chứng và 


6 Trí tuệ có mặt trong Chánh kiến. MA. П. 345 nói có 2 loại trí tuệ, một thuộc về Định và một thuộc về 
Chánh kiên. 

7 It. 29: Abhinnattha và parinnattha. 

8 МА. H. 346 viết răng Sariputta nghe câu kệ của Tôn giả Assaji mà đắc đạo, còn các vị Pacceka 
Buddha (Phat Độc Слас) thì nhờ tự mình tác ý mà đắc đạo. 
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tru Thién thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tâm có tứ. Như vậy, 
này Hiền giả, gọi là Thiên thứ nhất. 


— Này Hiên giả, Thiên thứ nhất có bao nhiêu chi phan? 


- Này Hiền giả, Thiên thứ nhất có năm chi phân. Ở đây, này Hiển giả, Ty- 
kheo thành tựu Thiên thứ nhất, có tam, tứ, hy, lạc va nhất tâm. Này Hiền giả, 
Thiên thứ nhất có năm chi phan như vậy. 


— Này Hiền giả, Thiền thứ nhất từ bỏ bao nhiêu chi phan và thành tựu bao 
nhiêu chi phân? 


— Nay Hién gia, Thiên thứ nhất từ bỏ năm chi phân và thành tựu nam chi 
phân. Ở đây, này Hiền giả, VỊ Ту-кһео thành tựu Thiên thu nhất từ bỏ tham dục, 
từ bỏ sân, từ bỏ hôn trâm thụy miên, từ bỏ trạo hồi, từ bỏ nghi, thành tựu tâm, 
tứ, hỷ, lạc và nhất tâm. Này Hiền giả, như vậy Thiền thứ nhất từ bỏ năm chi 
phân và thành tựu năm chi phân. 


455. — Này Hiển gia, năm can nay, có cảnh giới khác nhau, có hành giới 
khác nhau, không có lẫn lộn cảnh giới, hành giới với nhau. Tức là mắt, tai, mũi, 
lưỡi, thân. Này Hiên giả, giữa năm căn này, có cảnh giới sai khác, có hành giới 
sai khác, không có thọ lãnh cảnh giới, hành giới lẫn nhau, cái gì làm sở y cho 
chung, cái gi lãnh thọ cảnh giới, hành giới của chúng? 

= Nay Hiền giả, năm căn này, có cảnh giới sai khác, có hành giói sai khác, 
không co lãnh thọ cảnh giới, hành giới lẫn nhau, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. 
Này Hiền giả, giữa năm căn này, có cảnh giới sai khác, có hành giới sai khác, 
không có lẫn lộn cảnh 2101, hành giới với nhau, у lam sở у cho chúng, у lãnh 
thọ cảnh giới và hành giới của chúng. 

456. — Này Hiên giả, năm căn này là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Này Hién gia, 
năm căn này, do duyên gi mà chúng an trú? 

— Này Hiên giả, năm căn này là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Này Hiền giả, năm 
căn này, do duyên tuôi thọ (дуи)? mà chúng an trú. 


– Này Hiên giả, tuôi thọ do duyên gì mà an trú? 
— Tuôi tho do duyên hơi nóng mà an trú. 

— Này Hiên giả, hơi nóng do duyên gi mà an trú? 
— Hơi nóng do duyên tuôi thọ mà an trú. 


- Này Hiên giả, nay chung tôi được biết từ lời nói của Tôn gia Sariputta la 
tudi tho do duyén hoi nong та an trú. Nay chung tôi lại được biệt từ lời nói của 
Tôn giả Sariputta là hơi nóng do duyên tudi thọ mà an trú. Này Hiền giả, như 
thé nào, can phải hiểu ý nghĩa lời nói này? 


— Này Hiên giả, tôi sẽ cho một ví dụ.'° Nhờ ví dụ, ở đây, một sô người có 


° MA. П. 349 viết là jivitindriya. 
10 M. I. 148. 


43. ĐẠI KINH PHƯƠNG QUANG # 325 


trí sẽ hiểu ý nghĩa lời nói. Này Hiên gia, ví như khi một cây đèn dầu được thắp 
sáng, duyên tim đèn, ánh sáng được hiện ra, do duyên anh sáng, tim đèn được 
thây. Cũng vậy, này Hiên gia, tuôi thọ do duyên hơi nóng mà an trú, va hơi nóng 
do duyên tuôi thọ mà an trú. 


457. — Này Hiển giả, những pháp thọ hành (Gyusankhara) này là những 
pháp được cảm thọ (уедапіуа) này, hay những pháp thọ hành này khác với 
những pháp được cảm thọ này? 


— Này Hiên giả, những pháp thọ hành này không phải là những pháp được 
cảm thọ này. Này Hiền giả, nêu những pháp thọ hành nảy là những pháp được 
cảm thọ này thì không thê nêu ró sự xuất khởi của vị Ty-kheo đã thành tựu Diệt 
thọ tưởng định. Này Hiền gia, vi rang những pháp thọ hành khác, những pháp 
được cảm thọ khác nên có thê nêu rõ sự xuất khởi của vị Ty-kheo đã thành tựu 
Diệt thọ tưởng định. 


— Này Hiền giả, đối với thân này, khi nảo có bao nhiêu pháp được từ bỏ thì 
thân này năm xuống, quăng đi, vất bỏ như một khúc gỗ vô tri? 


— Này Hiên giả, đối với than này, khi nao ba pháp được từ bỏ: Тобі thọ, hơi 
nóng và thức, thì thân này năm xuống, quăng đi, vat bỏ như một khúc gỗ vô tri. 


- Này Hiền giả, có sự sai khác gì giữa vật chết, mạng chung này với vị 
Ty-kheo thành tựu Diệt thọ tưởng định? 


— Này Hiền giả, vật chết, mạng chung này, thân hành của nó!! cham dứt, 
dừng lại; khâu hành! cham dứt, dừng lại; tâm hành'? cham dứt, dừng lại; tuổi 
thọ diệt tận, hơi nóng tiêu diệt, các căn bị bại hoại. Còn vị Tỷ-kheo thành tựu 
Diệt thọ tưởng định, thì thân hành của vị này châm dứt, dừng lại; khẩu hành 
châm dứt, dừng lại; tâm hành châm dứt, dừng lại; nhưng tudi thọ không diệt 
tận, hơi nóng không tiêu diệt, các căn được sáng suôt. Này Hiên giả, như vậy 
là sự sai khác giữa vật chết, mạng chung này với vị Tỷ-kheo thành tựu Diệt thọ 
tưởng định. 

458. — Này Hiền giả, có bao nhiêu duyên dé chứng nhập Tâm giải thoát bat 
khó bat lạc? 

- Này Hiển giả, có bốn duyên để chứng nhập Tam giải thoát bat khô bat 
lạc. Ở day, này Hién gia, vị Ty-kheo xả lac xả khó, diệt hy ưu đã cảm tho trước, 
chứng và trú Thiền thứ tư, không khô không lạc, xả niệm thanh tịnh. Này Hiền 
giả, do bốn duyên này mà chứng nhập Tâm giải thoát bat khó bat lạc. 


— Này Hiền giả, có bao nhiêu duyên dé chứng nhập Vô tướng tâm giải thoát? 
- Này Hiên giả, có hai duyên dé chứng nhập Vô tướng tâm giải thoát: 


п Được giải thích trong M. 44, Calavedalla Sutta (Tiểu kinh Phương quảng); M. 1. 301. Đây chỉ cho hơi thở 
vô, hơi thở ra. 


!2 Chỉ cho tầm và tứ. 
3 Chỉ cho thọ và tưởng. 
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Không có tác ý nhất thiết tướng và tác ý vô tướng рібі.!* Này Hiền gia, do hai 
duyên này mà chứng nhập Vô tướng tâm giải thoát. 

— Này Hiên giả, có bao nhiêu duyên dé an trú Vô tướng tâm giải thoát? 

=Này Hiển giả, có ba duyên dé an trú Vô tướng tâm giải thoát: Không tác 
ý nhất thiết tướng, tác ý vô tướng giới, và một sự sửa soạn trước. Này Hiên giả, 
do ba duyên nay ma an trú Vô tướng tâm giải thoát. 

— Này Hiển giả, có bao nhiêu duyên dé xuất khởi Vô tướng tâm giải thoát? 

— Nay Hién giả, có hai duyên để xuất khởi Vô tướng tâm giải thoát: Tác ý 
nhất thiết tướng và không tác у vô tướng giới. Này Hiên giả, do hai duyên này 
mà xuất khởi Vô tướng tâm giải thoát. 

459. — Này Hiên giả, Vô lượng tâm giải thoát nảy, Vô sở hữu tâm giải thoát 
này, Không tâm giải thoát? này và Vô tướng tâm giải thoát này, những pháp 
này nghĩa sai biệt và danh sai biệt, hay nghĩa đồng nhất và danh sai biệt? 


— Này Hiền giả, Vô lượng tâm giải thoát, Vô sở hữu tâm giải thoát, Không 
tâm giải thoát và Vô tướng tâm giải thoát này, có một pháp môn, này Hiền 
giả, do pháp môn này, các pháp ay nghĩa sai biệt và danh sai biệt. Và nay Hiện 
giả, lại có một pháp môn, do pháp môn này, các pháp ay có nghĩa đồng nhất 
và danh sai biệt. Này Hiền giả, thé nào là có pháp môn, do pháp. môn này mà 
các pháp ấy có nghĩa sai khác và có danh sai khác? Ở đây, này Hiền giả, vị Ty- 
kheo an trú, biên mãn một phương với tâm câu hữu với từ, cũng vậy phương 
thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy, cung kháp 
thé gidi, trën, duói, bë ngang, hét thày phuong xú, cüng khap vó bién gidi, vi 
ay an trú, biên mãn với tâm câu hữu với từ, quảng dai, vô biên, không hận, 
không sân. ... với tâm câu hữu với bi... với tâm câu hữu với hy... an trú, bién 
mãn một phương với tam câu hữu với xả, cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy 
phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy, củng khắp thê giới, trên, 
dưới, bê ngang, hết thay phuong xu, cung khap vô biên giới, vi ду an trú, bién 
mãn với tâm cau hữu voi xả, quảng dai, vô biên, không hận, khong san. Nhu 
vay, nay Hién gia, gol là Vo lượng tam giải thoát. Va này Hiên gia, thé nào là 
Vô sở hữu tâm giải thoát? Ở đây, này Hiện giả, vi Ty-kheo vượt lên mọi Thức 
vô biên xứ, nghi ráng: “Không có vật gì”, chứng và trú Vô sở hữu xứ. Nhu 
vậy, này Hiên giả, 501 là Vô sở hữu tam giải thoát. Và này Hiên giả, thé nào là 
Không tâm giải thoát? Ở đây, này Hiền giả, vị Ty-kheo đi đến khu rừng, hay đi 
đên gôc cây, hay đi đến chỗ nhà trông và suy nghĩ như sau: “Day trong khong, 
khong co tu nga hay không có ngã so.” Nhu vậy, nay Hiên gia, gọi là Không 
tâm giải thoát. Và này Hiên giả, thế nào là Vô tướng tâm giải thoát? Ở đây, này 
Hiên gia, vị Ty-kheo không tác у với nhất thiết tướng, đạt và an trú Vô tướng 
tâm định. Như vậy, này Hiên giả, gọi là Vô tướng tâm giải thoát. Như vậy là 


14 Chỉ cho Niét-ban (MA. П. 352). Tướng và vô tướng chỉ cho các pháp hữu vi và sự vắng mặt của chúng. 
15 “Không tâm” bởi vì không có bất kỳ chướng ngại nào cho việc tu thiền định. Xem MA. II. 353. 
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có pháp môn và do pháp, môn này mà những pháp â ây nghĩa sai biệt và danh sai 
biệt. Và này Hiền giả, thế nào là có pháp môn và do pháp môn này mà các pháp 
ay có nghĩa đông nhất nhưng danh sai biệt? Tham, này Hiên giả, là nguyên 
nhân của hạn lượng; sân là nguyên nhân của hạn lượng: s1 là nguyên nhân của 
hạn lượng. Đối với vị Ty-kheo đã đoạn trừ các lậu hoặc, tham, sân, si nay, đã 
được chặt tận góc, đã làm như thân cây Sa-la, khiến chúng không thê tái sanh 
trong tương lai. Này Hiền giả, khi nào các tâm giải thoát là vô lượng, '° thi bat 
dong tam giải thoát được gol là tối thượng đối với các tam giải thoát â ay, va bat 
dong tâm giải thoát không có tham, không có sân, không có si. Tham, này Hiển 
giả, là một vật gì [chướng ngại], 17 sân là một vật gi [chướng ngai], si là một 
vật gi [chướng ngại]. Đối với vị Ty-kheo đã đoạn trừ các lậu hoặc, tham, sân, 
si này, đã được chat tận góc, đã làm như thân cây Sa-la, khiến chúng không 
thé tái sanh trong tương lai. Này Hiển giả, khi nào các tâm giải thoát là vô sở 
hữu, thi bat động tâm giải thoát được gọi là tôi thượng đối với các tâm giải 
thoát ấy, và bất động tâm giải thoát â ây không có tham, không có sân, không 
có si. Tham, nay Hién gia, là nhân tao ra tướng, san là nhân tạo ra tướng, si là 
nhân tạo ra tướng. Đối với vi Ty-kheo đã đoạn trừ các lậu hoặc, tham, sân, si 
này, đã được chặt tận gốc, đã lam như than cay Sa-la, khién ching khong thé 
tai sanh trong trong lai. Nay Hién gia, khi nao cac tam giải thoát là vô tướng,'” 
thì bất động tâm giải thoát được gọi là tối thượng đối với các tâm giải thoát ấy, 
và bất động tâm giải thoát nay khong có tham, không có sân, không có si. Như 
vậy, này Hiên gia, là pháp môn này mà những pháp ây là đồng nghĩa nhưng 
danh sai biệt. 


Tôn giả Sãriputta thuyết giảng như vậy, Tôn giả Mahakotthita hoan hy tín 
thọ lời Tôn giả Sariputta dạy. 


16 MA. II. 354 nói đến 12 trạng thái (4 Vô lượng tâm, 4 Dao, 4 Qua) và Niét-ban. 

7 Kincana. МА. II. 354 viết rằng khi tham ái khởi lên, tác động đến vị ду, hoặc nó hủy hoại vị ấy hoặc làm 
chướng ngại cho việc tu tập của vi ay. 

'8 Có đến 13 chi phần: Chánh kiến, 4 Vô sắc định, 4 Dao, 4 Quả. Chánh kiến là vô tướng vì nó trừ tướng 
thường, lạc và ngã. 4 Vô sắc định là vô tướng vì không có sắc tướng. 4 Đạo và 4 Quả là vô tướng vì không 
có những phiên não tạo ra các tướng. 


44. TIỂU KINH PHƯƠNG QUANG 
(Ciilavedalla Sutta)' 


460. Như vây tôi nghe. 


Một thời, Thé Tôn ở Rajagaha (Vương Xá), tại Veluvana (Trúc Lâm), chỗ 
Kalandakanivapa. Rồi nam cư sĩ Visakha? đến chỗ Ty-kheo-ni Dhammadinna 
ở; sau khi đến, đánh lễ Ty-kheo-ni Dhammadinnä rồi ngồi xuống một bên. Sau 
khi ngôi xuông một bên, nam cu sĩ Уіѕакћа thưa với Ty-kheo-ni Dhammadinnã: 


¬ Thưa Ni sư, tự than, tự thân” (sakkaya), được gọi là như vậy. Thưa Ni sư, 
Thê Tôn gọi tự thân là như thê nào? 


- Hiền giả Visakha, Thế Tôn gọi năm thủ uan là tự thân, tức là sắc thủ пап, 
thọ thủ uân, tưởng thủ uân, hành thủ uân và thức thủ uân. Hiên giả Visakha, 
năm thủ uân này, Thê Tôn gọi là tự thân. 

— Lành thay, thưa Ni sư. 


Nam cư sĩ Visakha hoan hy tin tho lời Tỷ-kheo-ni Dhammadinnä nói, rồi 
hỏi Ty-kheo-ni Dhammadinna thêm một câu hỏi nữa: 


— Tự thân tập khởi, tự thân tập khởi, thưa Ni sư, được gọi là như vậy. Thưa 
Ni sư, Thê Tôn gọi tự than tập khởi (sakkayasamudaya) là như thê nào? 

— Hiền giả Visakha, khát ái“ này đưa đến tái sanh, câu hữu với hy và tham, 
tim câu hy lac cho này cho kia, tức là dục ai, hữu ai va phi hữu ái. Hiên giả 
Visakha, khát ái này, Thê Tôn gọi là tự thân tập khởi. 

- Tự thân diệt, tự thân diệt, thưa Ni sư, được gọi là như vậy. Thé Tôn gọi tự 
thân diệt là như thê nào? 


- Hiền gia Visakha, sự đoạn diệt, không tham đăm, không có dư tàn của 
khát ai ay, sự xả ly, sự vat bỏ, sự giải thoát, sự vô chap. Hiên giả Visakha, sự 
đoạn diệt này, Thê Tôn gọi là tự thân diệt. 


' Xem M. II. 15; S. HI. 43; IV. 285, 293; A. H. 213. Kinh tương đương trong bộ Trung A-ham kinh là 
Pháp Lạc Tỷ- -kheo-ni kinh й ШЕ (Т. 01. 0026.210. 0788а14). Tham chiếu: Тар. Ж (7.02. 0099.568. 
0150а17). 

2 MA. II. 355 viết Visäkha là chồng của Dhammadinna khi cô chưa xuất gia. A. I. 25 viết nữ Tôn giả 
Dhammadinna được xem la vị Thuyét pháp đệ nhat trong hang Ni giới. 

3 Sakkaya. MA. П. 358 cho rang Dhammadinna đã nói câu: “Tôi xuất gia chưa được lâu ngày, làm sao có thé 
biết tự thân hay thân người khác.” 


* M. I. 48-9. 
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— Thưa Ni sư, tự thân diệt dao, tự thân diệt đạo, được gọi là như vậy. Thưa 
Ni sư, Thê Tôn gọi tự thân diệt đạo là như thé nao? 

- Hiền giả Visakha, Con đường Thánh tám ngành này, Thế Tôn gọi là tự 
thân diệt đạo, tức là Chánh tri kiên, Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, 
Chánh mạng, Chánh tinh tan, Chánh niệm, Chánh định. 


— Thưa Ni sư, thủ này tức là năm thủ uan kia hay thủ này khác với năm thủ 
uan kia? 

— Không phải, Hiển giả Visakha! Thủ này không phải là năm thủ uan kia, 
thủ nay cũng không khác với năm thủ uan kia. Hiển giả Visakha, phàm có dục 
tham đối với năm thủ uân, tức là [chấp] thủ đôi với chúng ở đây vậy. 

461. — Thưa Ni sư, thé nào là thân kiến? 

— Ó đây, Hiền giả Visäkha, kẻ vô văn phàm phu không đến yết kiến các 
bậc Thánh, không thuân thục pháp các bậc Thánh, không tu tập pháp các bậc 
Thánh, không đến yết kiến сас bậc Chân nhân, không thuân thục pháp các bậc 
Chân nhân, không tu tập pháp các bậc Chân nhân, xem sắc là tự nga, hay ы tự 
ngã là có sắc, hay xem sắc là trong tự ngã, hay xem tự ngã là trong sac;’ xem 
thọ là tự ngã, hay xem tự ngã là có thọ, hay xem thọ là trong tự ngã, hay xem 
tự ngã là trong thọ; xem tưởng là tự ngã, hay xem tự ngã là có tưởng, hay xem 
tưởng là trong tự ngã, hay xem tự ngã là trong tưởng: xem hành là tự ngã, hay 
xem tự ngã là có hành, hay xem hành là trong tự ngã, hay xem tự ngã là trong 
hành; xem thức là tự ngã, hay xem tự ngã là có thức, hay xem thức là trong tự 
ngã, hay xem tự ngã là trong thức. Như vậy, Hiên giả Visakha, là thân kiến. 

— Thưa Ni sư, thé nào là không phải thân kiên? 

256 day, Hiên giả Visäkha, vi đa văn Thanh đệ tử đến yết kiến các bậc 
Thánh, thuần thục pháp các bậc Thanh, tu tập pháp các bậc Thánh, дёп уё kiên 
các bậc Chân nhân, thuân thục pháp các bậc Chân nhân, tu tập pháp các bậc 
Chân nhân, không xem sắc là tự ngã, không xem tự ngã là có sắc, không xem 
sắc là trong tự ngã, không xem tự ngã là trong sắc; không xem thọ là tự ngã, 
không xem tự ngã là có thọ, không xem thọ là trong tự ngã, không xem tự ngã 
là trong thọ; không xem tưởng là tự ngã, không xem tự ngã là có tưởng, không 
xem tưởng là trong tự ngã, không xem tự ngã la trong tưởng; không xem các 
hành là tự ngã, không xem tự ngã là có các hành, không xem các hành là trong 
tự ngã, không xem tự ngã là trong các hành; không xem thức là tự ngã, không 
xem tự ngã là có thức, không xem thức là trong tự ngã, không xem tự ngã là 
trong thức. Nhu vậy, Hiển giả Visäkha, là không có thân kiến. 


462. — Thưa Ni sư, thé nào là Thánh dao tam ngành? 
"Như cây có cái bóng in trên mặt đất. Xem Ps. I. 144. 


5 Như mùi hương trong bông hoa. Xem Ps. I. 145. 
” Như viên ngọc trong một chiếc hộp. Xem Ps. I. 145. 
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— Hiên giả Visakha, đây là Thánh đạo tám ngành, tức là Chánh tri kiến, 
Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, Chánh tinh tân, Chánh 
niệm, Chánh định. 


— Thưa Ni sư, Thánh đạo tam ngành này là hữu vi (sankhata) hay vô vi? 

— Hiên giả Visakha, Thánh đạo tám ngành này là hữu vi. 

— Thưa NI sư, ba uân được Thánh đạo tám ngành thâu nhiếp hay Thánh đạo 
tám ngành được ba uan thâu nhiếp? 


— Hiển giả Visakha, ba uan không bị Thánh đạo tám ngành thâu nhiép; Hién 
giả Visakha, Thanh dao tám ngành bi ba uan thâu nhiép. Hiên gia Visakha, 
Chánh ngữ, Chánh nghiệp và Chánh mạng, những pháp này được thâu пһіёр 
trong Giới uân. Chánh tinh tấn, Chánh niệm và Chánh định, những pháp này 
được thâu nhiếp trong Định uan. Chánh tri kiến và Chánh tư duy, những pháp 
này được thâu nhiếp trong Tuệ uan. 


— Thưa Ni sư, thé nào là định, thé nào là định tướng, thé nao là định tư cụ, 
thé nào là định tu tập? 


— Hiền giả Visakha, nhất tâm là định, Bốn niệm xứ là định tướng; Bốn tinh 
cân là định tư cụ; sự luyện tập, sự tu tập, sự tái tu tập của những pháp ấy là định 
tu tập ở đây vậy. 


463. — Thưa Ni su, có bao nhiêu hành?’ 

— Hiên giả, có ba loại hành này: Thân hành, khâu hành và tâm hành. 

— Thưa Ni su, thé nào là thân hành, thé nào là khâu hành, thé nào là tâm hành? 

— Tho vô, thở ra, Hiền giả Visakha, là thân hành; tầm, tứ là khẩu hành; 
tưởng và thọ là tâm hành. 

— Thưa Ni sư, vì sao thở vô, thở ra là thân hành; vì sao tâm, tứ là khâu hành; 
vi sao tưởng và thọ là tâm hành? 

— Tho vô, thở ra, Hiên giả Visakha, thuộc về thân, những pháp này lệ thuộc 
với thân, nên thở vô, thở ra thuộc về thân hành. Hiền giả Visakha, trước phải tâm 


và tứ rồi sau mới phát lời nói; nên tầm, tứ thuộc về khâu hành. Tưởng và thọ là 
tâm sở, các pháp này lệ thuộc với tâm, nên tưởng va thọ thuộc vê tâm hành. 


464. — Thưa Ni sư, như thé nào là chứng nhập Diệt thọ tưởng định? 


— Hiền giả Visakha, Ty-kheo chứng nhập Diệt thọ tưởng định, vị ây không 
nghĩ rang: “Tôi sẽ chứng nhập Diệt thọ tưởng định”, hay: “Tôi đang chứng 
nhập Diệt thọ tưởng định”, hay: “Tôi đã chứng nhập Diệt thọ tưởng định.” 
Vì răng, tâm của vị này trước đã được tu tập như vay? nên đưa đến trạng thái 
như vậy. 


š Sañkhara: Hành. Hành này khác với nghĩa của “hành” trong 5 uân, đây có nghĩa là hành động, do thân, khẩu, 
ý vận hành. 
9 Vị ấy nghĩ rằng: “Khi ấy, ta sẽ không còn tưởng.” Xem MA. II. 365. 
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— Thưa Ni su, Ty-kheo chứng nhập Diệt thọ tưởng định, những pháp gi diệt 
trước, thân hành, khâu hành, hay tâm hành? 

— Hiền giả Visakha, vị Ty-kheo chứng nhập Diệt thọ tưởng định, khâu hành 
diệt trước, '° rôi дёп thân hành, !! rôi дёп tam hành.'? 

— Thưa Ni sư, làm thé nào xuất khởi Diệt thọ tưởng định? 

- Hiền gia Visakha, vị Ty-kheo xuất khởi Diệt thọ tưởng định, không có 
nghĩ răng: “Tôi sẽ xuât khởi Diệt thọ tưởng định”, hay: “Tôi đang xuât khởi 
Diệt thọ tưởng định”, hay: “Tôi đã xuât khởi Diệt thọ tưởng định.” Vì răng, tâm 
của vi này trước đã tu tập như vậy nên đưa đên trạng thái như vậy. 

— Thưa Ni su, Ty-kheo xuất khởi Diệt thọ tưởng định, những pháp nào khởi 
lên trước, thân hành, hay khâu hành, hay tâm hành? 

- Hiền giả Visakha, Ty-kheo xuất khởi Diệt thọ tưởng định, tâm hành khởi 
lên trước nhat, rôi дёп thân hành, rôi дёп khâu hành. 

— Thưa Ni sư, khi Ty-kheo xuất khởi Diệt thọ tưởng định, vị ấy cảm giác 
những xúc nào? 


- Hiền giả Visakha, khi Ty-kheo xuất khởi Diệt thọ tưởng định, vị ấy cảm 
giác ba loại xúc: Không xúc,” vô tướng xúc, '* vô nguyện xtc. 

— Thưa Ni sư, khi Ty-kheo xuất khởi Diệt thọ tưởng định, tâm của vị ây 
thiên về gi, hướng vé gi, khuynh hướng về gi? 

— Hiên giả Visakha, khi Ty-kheo xuất khởi Diệt thọ tưởng định, tâm của vị 
ay thiên về độc cư,'° hướng vë độc cư, khuynh hướng về độc cư. 

465. — Thưa NI su, có bao nhiêu thọ? 

- Hiên gia Visakha, có ba tho này: Lạc thọ, khô thọ, bất khổ bắt lạc thọ. 


- Thưa Ni sư, thé nao là lạc thọ, thé nào là khó thọ, thé nào là bất khô bat 
lạc thọ? 


- Hiên gia Visakha, cái gi được cảm thọ bởi thân hay tâm, một cách khoái 
lạc, khoái cảm, như vậy là lạc thọ. Hiên gia Visakha, cái gi được cảm tho bởi 
than hay tam, mot cach dau khô, không khoái cảm, như vậy là khô thọ. Hiền giả 
Visakha, cai gi được cảm thọ bởi than hay tâm, không khoái cảm, không không 
khoái cảm, như vậy là bất khó bat lạc tho. 


10 Trong Thiên thứ hai. 

п Trong Thiên thứ tư. 

12 Khi nội diệt (antonirodha). Xem МА. II. 349. 

!3 Xem MA. II. 367. Đây được xem là vô ngã. MA. II. 113 cho rằng anatta ở đây được hiểu là suññata (không). 
'*Vô thường. Xem MA. П. 367. 

! Không đưa đến khô, vì vị này hiểu khô thuộc về tham, sân, si. Trong khi thiên định, vị này nhận thức được 
Niêt-bàn không còn tham, sân, si; không có dau vét của chúng và không hướng đên chúng. Xem MA. II. 367. 
16 Tức là Niết-bàn. Xem MA. II. 367. 
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— Thưa NI sư, đôi với lạc thọ, cái gi lạc, cái gì khô? Đối với khó thọ, cái gi 
khó, cái gì lạc? Đối với bất khó bat lạc thọ, cái gì lạc, cái gì khó? 


- Hiền giả Visakha, đối với lạc thọ, cái gì trú là lạc, cái gì biến hoại là khó. 
Đối với khô tho, cái gì trú là khó, cái gì biến hoại là lạc. Đối với bất khó bat lạc 
thọ, có trí là lạc, vô trí là khô. 


— Thưa Ni sư, trong lạc thọ, có tùy miên gi ton tại; trong khó thọ, có tùy 
miên gi tón tại; trong bat khó bat lạc thọ, có tùy miên gi tón tại? 


- Hiền gia Visakha, trong lac thọ, tham tùy miên tôn tại; trong khó tho, sân 
tùy miên tôn tai; trong bat khô bat lac thọ, vô minh tùy miên tôn tại. 
— Thua Ni sư, có phải trong tat cả lạc thọ, tham tùy miên tôn tại; trong tất 


cả khô. thọ, sân tùy miên tôn tại; trong tất cả bất khô bat lạc tho, vô minh tùy 
miên tón tại? 


- Hiền giả Visakha, không phải trong tat cả lạc thọ, tham tùy miên tồn tại; 
không phải trong tat cả khó thọ, sân tùy miên tôn tại; không phải trong tất cả 
bat khó bat lạc thọ, vô minh tùy miên tôn tại. 


— Thưa Ni sư, trong lạc thọ, cái gì phải từ bỏ; trong khó thọ, cái gì phải từ 
bỏ; trong bất khô bất lạc thọ, cái gì phải từ bỏ? 


- Hiển giả Visakha, trong lạc thọ, tham tùy miên phải từ bỏ; trong khô tho, 
sân tùy miên phải từ bỏ; trong bat khó bat lạc thọ, vô minh tùy miên phải từ bỏ. 


— Thưa Ni sư, có phải trong tất cả lạc thọ, tham tùy miên phải từ bỏ; trong 
tat cả khô thọ, sân tùy miên phải từ bỏ; trong tat cả bất khó bat lạc tho, vô minh 
tùy miên phải từ bỏ? 


- Hiền giả Visakha, không phải trong tat cả lạc thọ, tham tùy miên phải từ 
bỏ; trong tat cả khô thọ, sân tùy miên phải từ bỏ; trong tat cả bat khô bất lạc 
thọ, vô minh tùy miên phải từ bỏ. Ở đây, Hiền gia Visakha, vị Ty-kheo ly dục, 
ly bất thiện pháp, chứng và trú Thiên thứ nhất, một trạng thái hý lạc do ly dục 
sanh, có tâm có tứ. Do vậy, tham đã được từ bỏ, không còn tham tùy miên tôn 
tại ở đây. Ở đây, Hiền giả Visakha, vi Ty-kheo suy tư như sau: “Chắc chắn ta sẽ 
chứng và an tru trong trú xứ mà nay сас vị Thanh đang an trú.” Vì muốn phát 
nguyện hướng đến các cảnh giải thoát vô thượng, do ước nguyện ây, khởi lên 
ưu tư. Do vậy, sân được từ bỏ, không còn sân tùy miên tôn tại ở đây. Ở đây, 
Hiền giả Visakha, vi Ty-kheo xa lạc xả khó, diệt hy ưu đã cảm thọ trước, chứng 
và trú Thiên thứ tư, không khô không lạc, xả niệm thanh tịnh. Do vậy vô minh 
đã được từ bỏ, không còn vô minh tùy miên tôn tại ở đây. 

466. — Thưa Ni sư, lạc tho lây gì làm tương đương (patibhaga)? 

— Hiên giả Visakha, lạc tho lây khó thọ làm tương đương. 

— Thưa Ni sư, khó thọ lay gi làm tương đương? 

— Hiền giả Visakha, khô tho lây lạc thọ làm tương đương. 
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— Thưa Ni su, bat khó bát lac tho lây gì làm tương đương? 

— Hiền giả Visäkha, bat khó bat lạc thọ lấy vô minh làm tương đương. 

— Thưa Ni sư, vô minh lay gi làm tương đương? 

— Hiền giả Уіѕакћа, vô minh lây minh làm tương đương. 

— Thưa Ni sư, minh lây gì làm tương đương? 

— Hiển giả Visakha, minh lay giải thoát làm tương đương. 

— Thưa Ni sư, giải thoát lây gì làm tương đương? 

— Hiền giả Visakha, giải thoát lay Niét-ban làm tương đương. 

— Thưa Ni sư, Niét-ban lay gì làm tương đương? 

— Hiền giả Visakha, câu hỏi đi quá xa, vượt ra ngoài giới hạn câu trả lời. 
Hiên giå Visākha, Phąm hanh là dé thé nhập Niết- bàn, để vượt qua đến Niết- 
bàn, dé đạt cứu cánh Niết-bàn. Hiền gia Visakha, nếu Hiển giả muôn, hãy đến 


chỗ Thé Tôn ở và hỏi ý nghĩa này. Và Thé Tôn trả lời cho Hiên gia như thê nào, 
hãy như vậy thọ trì. 


467. Rồi nam cư sĩ Visakha hoan hy tín thọ lời Ty-kheo-ni Dhammadinna 
giảng, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Ty-kheo-ni Dhammadinna, thân bên phải 
hướng về phía Ty-kheo- ni roi từ biệt, di dén chỗ Thé Tôn ở; sau khi dén, danh 
lễ Thể Tôn roi ngôi xuong một bên. Ngồi một bên, nam cư sĩ Visakha thuật lại 
cho Thế Tôn tất cả câu chuyện đàm đạo với Ty-kheo-ni Dhammadinna. Khi 
nghe nói vậy, Thế Tôn nói với nam cư sĩ Visakha: 


— Này Visakha, Ty-kheo-ni Dhammadinna là bậc Hiên tri! Nay Visakha, 
Ty-kheo- ni Dhammadinna là bậc Dai tuệ! Này Visakha, nêu ông hỏi Ta ý Ў nghia 
ay, Ta cũng trả lời như Ty-kheo-ni Dhammadinna đã trả lời. Ong đôi với nghĩa 
này, hãy như vậy thọ tri. 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy, nam cư sĩ Visakha hoan hy tin thọ lời Thế 
Tôn dạy. 


45. TIỂU KINH PHAP HANH 


(Ciladhammasamdadana Sutta)' 


468. Như vay tôi nghe. 


Một thời, Thé Tôn ở Savatthi, tại Jetavana, tinh xá ông Anathapindika (Cấp 
Cô Độc). Rồi Thế Tôn gọi các Ty-kheo: 

— Này các Ty-kheo! 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Những vị Ty-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn giảng như sau: 

— Này các Ty-kheo, có bón loại pháp hành? này. Thế nào là bốn? Này các 
Tỷ-kheo, có loại pháp hành hiện tại lạc, tương lai quả báo khó. Này các Tỷ- 
kheo, có loại pháp hành hiện tại khổ và tương lai quả báo cũng khổ. Này các 
Ty-kheo, có loại pháp hành hiện tại khó, tương lai qua báo lạc. Này các Ty- 
kheo, có loại pháp hành hiện tại lạc và tương lai quả báo cũng lạc. 

469. Này các Ty-kheo, thé nào là loại pháp hành hiện tại lạc, tương lai quả 
báo khó? Này các Tý-kheo, có một số Sa-môn thuyết. như sau, có sở kiến như 
sau: “Không có lỗi trong các dục.”3 Những vị này đắm mình! trong các dục, 
hoan lạc với các cô gái lang thang có tóc quân trên đầu. Họ nói như sau: “Làm 
sao các Sa-môn, Ba-la-m6n kia thây sự sợ hãi tương lai của các dục, nói đến sự 
đoạn trừ các dục, nêu lên sự hiểu biết vë các dục? Khoái lạc thay, sự xúc chạm 
với bàn tay có lông mịn của các cô gái lang thang trẻ trung này!” Sau khi đắm 
mình trong các dục, khi thân hoại mạng chung, các vi ây phải sanh vào cõi dữ, 
ác thú, doa xứ, địa ngục. Ó day, họ cảm thọ những cảm giác đau khó, thống khó 
khốc liệt. Họ nói như sau: “Các Sa-môn, Bà-la-môn này thay su so hai tuong 
lai của các dục, nói đến sự đoạn trừ các dục, nêu lên sự hiểu biết về các dục. 
Nhưng chúng ta, do các dục này làm nhân, do các dục này làm duyên, phải cảm 
thọ những cảm giác đau khô, thống khó khốc liệt.” Này các Tỷ-kheo, ví như 
vào cuối tháng mùa nóng, một be hột giống dây leo nứt ra và này các Ty-kheo, 
một hột gidng dây leo rơi dưới gốc một cây Sa-la. Này các Ty-kheo, các vị than 


' Xem D. I. 161; Ш. 36; M. I. 68, 339, 400; A. I. 295; II. 205. Kinh tương đương trong bộ Trung A-ham kinh 
là Thọ pháp kinh ЁТЕ (T.01. 0026.174. 0711617), 


2р. II. 229. 
3 A. I. 266. 
t Patabyata. Xem МА. II. 371. 
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ở trên cây Sa-la ду lo sợ, run sợ và hoàng 50.5 Này các Ty-kheo, bạn bè than 
hữu, bà con huyết thông của các vị than trên cây Sa-la ay, than vườn, than rung, 
than cây, than các dược thảo, cỏ, rừng hội hop lại, an ủi như sau: “Này Tôn giả, 
chớ có sợ hãi! Này Tôn gia, chớ có sợ hãi! Vi hạt giống ấy, con Không Tước 
có thê nuốt, con nai CÓ thé ăn, lửa rừng có thé đốt, người làm rừng có thé nhặt 
đi, các loài mối có thê ăn, hay hạt giông có thê không nảy mâm.” Nhưng này 
các Ty-kheo, hạt giống ду, con Không Tước không nuốt, con nai không ăn, lửa 
ring không đốt, người làm rừng không nhặt di, các loài mối không ăn và hạt 
giông có thé nảy mâm. Được mưa lớn nhờ các làn mây đúng mùa, hạt giông 
ây được lớn lên; và một dây leo non, mêm mại, có lông, chậm chậm mọc lên 
và bám dính cây Sa-la â ay. Nay các Ty-kheo, các vị than trên cây Sa-la ấy suy 
nghĩ như sau: “Không hiểu vì sao các Tôn giả bạn bè thân hữu, bà con huyết 
thông â ay, các than vườn. than rừng, thần cây, các v1 thân trên các được thảo, со, 
rừng, thây sự sợ hãi tương lai trong hột giống, hội họp lại, an ủi như sau: “Này 
Tôn giả, chớ có sợ hãi! Này Tôn gia, chớ có sợ hãi! Vì hột giông ấy, con Không 
Tước có thê nuốt, con nai có thé ăn, lửa rừng có the đốt, những người làm rừng 
có thể nhặt đi, các loài mối có thể ăn, hay hạt giống có thé không nảy mam.’ 

Khoái lạc thay sự xúc chạm của dây leo non, mềm mại, có lông đang bám vào!” 
Dây leo ây có thê bao trùm cây Sa-la ây, sau khi bao trùm, liên làm thành một 
tang che trên cây ấy và ở dưới khởi lên cả một lùm cây ram rap. Khi ở dưới 
khởi lên cả một lùm cây ram rạp, các cành lớn của cây Sa-la ay có thé bị bóp 
nghẹt. Rồi này các Ty-kheo, các thân trú trên cây Sa-la a ay suy nghi nhu sau: 
“Chính vì thay sự sợ hãi tương lai này, trong hột giống dây leo ây mà những 
Tôn giả bạn bè thân hữu, bà con huyết thông ấy, các thần vườn, thần rừng, thần 
cây, các vị thân ở trên các dược thảo, cỏ, rừng, đã hội họp lại và an ủi như sau: 
‘Nay Tôn gia, chớ có sợ hai! Này Tôn giả, chớ sợ hãi! Vì hạt giỗng ấy, con 
Không Tước có thê nuốt, con nai có thê ăn, lửa rừng có thê đốt, những người 
làm rừng có thê nhặt đi, các loài mỗi có the a ăn, hay hat giỗng có thé không nay 
mam.’ Và nay ta, vi nguyên nhân hat gióng dây leo, cảm thọ những cảm giác 
đau khó, thông khô khốc liệt.” Cũng vậy, này các Ty-kheo, có một sô Sa-môn, 
Ba-la-môn thuyết như sau, có sở kiến như sau: “Không có lỗi trong các dục.” 

Những vị này đắm mình trong các dục, họ hoan lạc với các cô gái lang thang có 
tóc quân trên đâu. Họ nói như sau: “Làm sao các Sa-môn, Bà-la-môn ây thây 
sự sợ hãi tương lai của các dục, nói đến sự đoạn trừ các dục, nêu lên sự hiểu 
biết về các dục? Khoái lạc thay, sự xúc chạm với bàn tay có lông mịn của cô gái 
lang thang trẻ trung này!” Sau khi đắm mình trong các dục, khi thân hoại mạng 
chung, họ phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Ở đây, họ cảm thọ 


` Các vị thân sợ hãi vì nghĩ rang dây leo mọc ra từ hột giống này sẽ bao trùm cả cây, và sức quá nặng của nó 
có thê khiên cây lớn phải ngã đô nêu có mưa to gió lớn và các thân cây sẽ bi hại. Xem MA. II. 372. 

° Oghanam janeyya, duoc giải thích như hettha ghanam Јапеууа trong MA. II. 372: “Dây leo có thé sinh 
trưởng tươi tot ở dưới đất, sau đó leo lên cao, bao trùm toàn cây, rồi thòng xuống lại đến tận đất.” 
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những cảm giác dau khô, thông khô khốc liệt. Họ nói như sau: “Các Sa-môn, 
Bà-la-môn ây thây sự sợ hãi tương lai của các dục, nói đến sự đoạn trừ các dục, 
nêu lên sự hiểu biết vë các dục. Nhưng chúng ta vì nhân các dục này, vì duyên 
các dục này, phải cảm thọ những cảm giác đau khô, thông khó khốc liệt.” Này 
các Ty-kheo, như vậy gọi là pháp hành hiện tại lạc, tương lai qua báo khó. 


470. Nay các Ty-kheo, thé nào là pháp hành hién tai khó va tuong lai qua 
báo cüng khó? Ó day, này các Ty-kheo, có người sông lõa thé, sống phóng 
tung không theo lễ nghi, liém tay cho sạch, đi khat thực không chịu bước tới, 
đi khat thực không chịu đứng lại, không nhận đồ ăn mang đến, không nhận dó 
ăn đặc biệt nau cho minh, không nhận mời di ăn, không nhận đồ ăn từ nơi nồi 
chảo, không nhận đồ ăn đặt tại ngưỡng cửa, khong nhận đô ăn đặt giữa những 
cây gay, không nhận đồ ăn đặt gitta những côi giã gạo, không nhận đồ ăn từ hai 
nguòi dang ăn, không nhận đồ ăn từ người dan bà có thai, không nhận đô ăn 
từ người đàn bà đang cho con bú, không nhận đồ ăn từ người đàn bà đang giao 
cau, không nhận đồ ăn di quyên, không nhận đô ăn tại chỗ có chó dung, không 
nhận đồ ăn tại chỗ có ruôi bu, không ăn cá hay thịt, không uỗng rượu nau rượu 
men hay cháo cảm. VỊ â ây chỉ nhận ăn tại một nhà, chỉ nhận ăn một miếng, hay 
VỊ ây chí nhận ăn tại hai nhà, chí nhận ăn hai miệng, hay v1 ây chỉ nhận ăn tại 
bay nhà, vi ay chỉ nhận ăn bay miêng. Vị ây nuôi sông chỉ với một bát, nuôi 
sông chỉ với hai bát, nuôi sống chỉ với bay bát. Vi 4 ay chi ăn một ngày một bữa, 
hai ngày một bữa, bảy ngày một bữa. Như vậy, vị ây sông theo hạnh tiết chế 
ăn uống cho đến nửa tháng mới ăn một lân. Vi â ay chỉ ăn rau cải, ăn lúa tắc, ăn 
gạo lút, ăn gạo daddula, ăn bèo cái, ăn cam, ап vắng nước cơm, ăn bột ving, ăn 
co, an phan bo; ăn trái cây và rễ cây trong rừng, ăn trái cây rụng đề sông. VỊ ây 
mặc vải gai thô, mặc vải gai thô lẫn với các vải khác, mặc vải tẫn liệm quăng 
di, mặc vải phần tảo у, mặc vỏ cây іта làm áo, mặc da con sơn dương den, 
mặc áo bện từng mảnh da con sơn dương đen, mặc áo băng cỏ cát tường, mặc 
áo vỏ cây, mặc áo băng tâm gô nhó, măc áo băng tóc bên lại thành mên, mặc áo 
băng đuôi ngựa bén lại, mặc áo băng lông cú. Vi ду là người sống nhé râu tóc, 
là người tập tục song nhô rau toc, là người theo hạnh thường đứng, không dùng 
chỗ ngôi, là người ngôi cho hó, sống theo hạnh ngôi chò hỏ một cách tinh tân, là 
người dùng gai làm giường, thường ngủ năm trên giường gal, sông dùng van gó 
làm giường, sông năm trên dat tran, thường nam ngủ một bên hông, sông dé bụi 
và nhớp che giâu than minh, sông và ngủ ngoài trời, theo hạnh bạ đâu năm đây, 
sông ăn các uê vật, theo hạnh ăn các uè vật, song không uống nước lạnh, theo 
hạnh không uống nước lạnh, sống một đêm tám ba lần, theo hạnh xuông nuoc 
tam [dé gột sạch tội lỗi]. Như vậy, vị ây sông theo hạnh hành hạ xác thân dưới 
nhiều hình thức như vậy. Vi ay sau khi thân hoại mạng chung phải sanh vào cõi 
dữ, ác thú, doa xu, địa ngục. Như vậy, này các Ty-kheo, được gọi là pháp hành 
hiện tại khô và tương lai quả báo cũng khô. 


471. Này các Tý-kheo, thé nào là pháp hành hiện tại khó, tương lai quả báo 
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lac? Ở day, này các Ty-kheo, có người tự tanh sanh ra quá nang về tham ái, luôn 
luôn cảm thọ những cảm giác khó ưu do tham ái sanh; có người tự tánh sanh 
ra quá nặng về sân hận, luôn luôn cảm thọ những cảm giác khó ưu do sân hận 
sanh; có người tự tánh sanh ra quá nặng về si mê, luôn luôn cảm thọ những cảm 
giác khổ uu do si mê sanh. Với khó và với ưu, với mặt day nước mắt và khóc 
than, vị ấy sống theo Phạm hạnh hoàn toàn đây đủ trong sạch. Vi ay sau khi 
thân hoại mạng chung được sanh thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Như vậy, này 
các Tỷ-kheo, được gọi là pháp hành hiện tại khó, tương lai quả báo lạc. 


472. Này các Tỷ-kheo, thé nào là pháp hành hiện tại lạc và tương lai quả 
báo cũng lạc? Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người tự tánh sanh ra không quá nặng 
về tham ái, không luôn luôn cảm thọ những cảm giác khô ưu do tham ái sanh; 
có người tự tánh sanh ra không quá nặng về sân hận, không luôn luôn cảm thọ 
những cảm giác khô ưu do sân hận sanh; có người tự tánh sanh ra không quá 
nặng về si mê, không luôn luôn cảm thọ những cảm giác khó ưu do si mê sanh. 
Vị ây ly dục, ly ác, bất thiện pháp, chứng và trú Thiên thứ nhất, một trang thái 
hỷ lạc do ly dục sanh, có tâm có tứ; diệt tâm và tứ, chứng và trú Thiên thứ hai, 
một trạng thái hy lac do định sanh, không tam không tứ, nội tĩnh nhất tâm; ly 
hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả 
niệm lạc trú, chứng và an trú Thiên thứ ba; xả lạc xả khô, diệt hỷ ưu đã cảm thọ 
trước, chứng và trú Thiền thứ tư, không khó không lạc, xả niệm thanh tịnh. Vị 
ây sau khi thân hoại mạng chung được sanh thiện thú, thiên giói, cõi đời nay. 
Nhu vay nay cac Ty-kheo, được gọi là pháp hành hiện tai lac và tương lai qua 
báo cũng lạc. Này các Ty-kheo, như vậy là bốn loại pháp hành. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các Tỷ-kheo ay hoan hy tín thọ lời Thế 
Tôn dạy. 


46. DAI KINH PHAP HANH 


(Mahaidhammasamddana Sutta)' 


473. Nhu vay tôi nghe. 

Một thời, Thế Tôn ở Savatthi, Jetavana, tại tinh xá ông Anathapindika. Ở 
đây, Thê Tôn gọi các Ty-kheo: 

— Này các Ty-kheol 

— Bạch Thế Tôn. 

Cac Ty-kheo ay vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn giảng như sau: 

— Nay các Ty-kheo, phan lớn các loài hữu tình có dục như thé này, có ước 
vọng như thé này, có nguyện vọng như thé này: “Mong răng các pháp bất khả 
ái, bất khả lạc, bất khả ý được tiêu diệt. Mong răng các pháp khả ái, khả lạc, khả 
ý được tăng trưởng.” Này các Tỷ-kheo, dâu cho các loài hữu tình ây có dục như 
vậy, có ước vọng như vậy, có nguyện vọng như vậy, nhưng các pháp bat khả ai, 
bat kha lạc, bat khả ý được tăng trưởng, các pháp khả ái, khả lạc, khả ý bị tiêu 
diệt. Ở đây, này các Tỷ-kheo, các người có biết vì nguyên nhân gì không? 


— Bạch Thế Tôn, đối với chúng con, các pháp dựa Thế Tôn làm căn bản, 
hướng Thé Tôn làm bậc Lãnh dao, nương tựa Thế Tôn làm y cứ. Bạch Thé Tôn, 
tốt lành thay néu Thé Tôn thuyết giảng cho ý nghĩa này. Sau khi được nghe Thé 
Tôn thuyét giảng, các Ty-kheo sẽ hành tri. 

— Vậy này các Ty-kheo, hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ giảng. 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các Ty-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn giảng như sau: 

474. — О đây, này các Ty-kheo, có kẻ vô văn phàm phu, không di đến các 
bậc Thánh, không thuần thục pháp các bậc Thánh, không tu tập pháp các bậc 
Thánh, không đi đến các bậc Chân nhân, không thuân thục pháp các bậc Chân 
nhân, không tu tập pháp các bậc Chân nhân, không biết rõ các pháp nên hành 
trì, không biết rõ các pháp không nên hành trì, không biết rõ các pháp nên thân 
cận, không biết rõ các pháp không nên thân cận. Vì không biết rõ các pháp nên 
hành trì, không biết rõ các pháp không nên hành trì, không biết rõ các pháp nên 
thân cận, không biết rõ các pháp không nên thân cận; vị này hành trì các pháp 


! Kinh tương đương trong bộ Trung A-hàm kinh là Thọ pháp kinh 3&2 (T.01. 0026.175. 0712c04). Tham 
chiếu: Ứng pháp kinh WE 28 (T.01. 0083. 0902604). 
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không nên hành trì, không hành trì các pháp nên hành trì, than cận các pháp 
không nên thân cận, không thân cận các pháp nên thân cận. VỊ này vì hành trì 
các pháp không nên hành trì, không hành trì các pháp nên hành trì, thân cận 
các pháp không nên thân cận, không thân cận các pháp nên thân cận, cho nên 
các pháp bat kha ái, bat khả lạc, bat khả ý tăng trưởng: các pháp khả ái, khả 
lạc, khả y bi tiéu diét. Vi sao vay? Nhu vay, nay cac Ty-kheo, là vì người ấy 
không có tri’ đối với pháp này. Và nảy các Ty-kheo, vi đa văn Thánh dé tử di 
đến các bậc Thánh, thuân thục pháp các bac Thánh, tu tập pháp các bậc Thanh, 
đi đến các bậc Chân nhân, thuân thục pháp các bậc Chân nhân, tu tập pháp các 
bậc Chân nhân, biết rõ các pháp nên hành trì, biết rõ các pháp không nên hành 
trì, biết rõ các pháp nên thân cận, biết rõ các pháp không nên thân cận. Vì biết 
rõ các pháp nên hành trì, biết rõ các pháp không nên hành trì, biết rõ các pháp 
nên thân cận, biết rõ các pháp không nên thân cận; vị này hành trì các pháp nên 
hành trì, không hành trì các pháp không nên hành trì, thân cận các pháp nên 
thân cận, không thân cận các pháp không nên thân cận. VỊ này vì hành trì các 
pháp nên hành trì, không hành trì các pháp không nên hành trì, thân cận các 
pháp nên thân cận, không thân cận các pháp không nên thân cận, cho nên các 
pháp bất khả ái, bất khả lạc, bất khả ý bị tiêu diệt; các pháp khả ái, khả lạc, khả 
ý được tăng trưởng. Vì sao vậy? Như vậy, này các Tỷ-kheo, là vì vị ây có trí 
đối với pháp này. 

475. Này các Ty-kheo, có bón pháp hành.3 Thế nào là bón? Này các Ty- 
kheo, có pháp hành hiện tại khó, tương lai quả báo cũng khổ. Này các Tỷ-kheo, 
có pháp hành hiện tại khó, tương lai qua bao lạc. Này các Ty-kheo, có pháp 
hành hiện tai lạc, tương lai qua báo khó. Nay các Ty-kheo, có pháp hành hiện 
tại lạc và tương lai quả báo cũng lạc. 


476. O day, này các Ty-kheo, day là pháp hành hiên tai khô và twong lai qua 
báo cũng khô.* Do vô trí với pháp này, do si mê, nên không tuệ tri như chân: 
“Đây là pháp hành hiện tại khó và tương lai quả báo cũng khổ.” Do vô trí với 
pháp này, do si mê, do không tuệ tri như chân, nên hành trì pháp này, không 
tránh né pháp này. Vì hành trì pháp nay, không tránh ne pháp nay, nên đối với 
VỊ này, các pháp bất khả ái, bất khả lạc, bất khả ý tăng trưởng: các pháp khả á al, 
kha lạc, khả ý bị tiêu diệt. Vì sao vay? Nhu vậy, nay các Ty-kheo, là vi vi ây 
không có trí đối với pháp này. Ở đây, này các Ty-kheo, đây là pháp hành hiện 
tại lạc, tương lai qua báo khó. Do vô trí với pháp nay, do si mê, nên không biết 
như chân: “Đây là pháp hành hiện tại lạc, tương lai quả báo khô.” Do vô trí với 
pháp này, do si mê, do không tuệ tri như chân, nên hành trì pháp này, không 
tránh né pháp này. Vì hành trì pháp này, không tránh né pháp này, nên đối với 
vị này, các pháp bất khả ái, bất khả lạc, bất khả ý tăng trưởng; các pháp khả ái, 


*Ké phàm phu, mê muội. Xem MA. II. 375. 
3 Như kinh trước, M. 45, Ciiladhammasamadana Sutta (Tiểu kinh Pháp hành). 
* Không gìn giữ 5 giới. 
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khả lạc, khả ý bị tiêu diệt. Vì sao vậy? Như vay, này các Ty-kheo, là vì vi ду 
khong со tri đối với pháp này. O đây, này các Tỷ-kheo, đây là pháp hành hiện 
tại khô, tương lai quả báo lạc. Do vô trí với pháp này, do si mê, nên không tuệ 
tri như chân: “Đây là pháp hành hiện tại khó, tương lai quả báo lạc.” Do vô trí 
VỚI pháp nay, do si mê, do không tuệ tri như chân, nên không hành trì pháp này, 
tranh né pháp nay. Vi khong hanh tri phap nay, tranh ne phap nay, nén đối với 
vị này, các pháp bất khả ái, bất khả lạc, bât khả ý tăng trưởng: các pháp khả á al, 
kha lạc, khả ý bị tiêu diệt. Vì sao vay? Như vậy, пау các Ty-kheo, là vi vị ây 
không có trí đối với pháp này? Ở đây, này các Ty-kheo, day la phap hanh hién 
tai lac, tương lai quả báo cũng lạc. Do vô tri với pháp nay, do si mê, nên không 
tuệ tri như chân: “Đây là pháp hành hiện tại lạc và tương lai qua báo cũng lac.” 
Do vô trí với pháp này, do si mê, do không tuệ tri như chân, nên không hành trì 
pháp này, tránh né pháp này. Vì không hành trì pháp này, vì tránh né pháp này, 
nên đối với vị này, các pháp bất khả ái, bất khả lạc, bất khả ý tăng trưởng, các 
pháp khả ai, khả lạc, kha ý bị tiêu diệt. Vì sao vậy? Như vậy, này các Ty-kheo, 
là vì vi ду không có trí đôi với pháp này. 

477. Ó đây, này các Ty-kheo, đây là pháp hành hiện tại khó và tương lai qua 
báo cũng khô. Do có trí với pháp nay, do tâm sáng suốt, vị nay tuệ tri như chân: 
“Pháp hành nảy hiện tại khó và tương lai quả báo cũng khô.” Do có trí với pháp 
này, do tâm sáng suốt, do tuệ tri như chân, vị này không hành trì pháp này, tránh 
né pháp này. Do không hành trì pháp này, do tránh né pháp này, các pháp bat 
khả ái, bat khả lac, bất kha ý bị tiêu diệt; các pháp kha 4 ai, kha lạc, khả ý tăng 
trưởng. Vì sao vay? Như vậy, này các Tỷ-kheo, là vì vi ay có tri đối với pháp 
này. Ở đây, này các Ty-kheo, day la phap hành hiện tai lạc, tương lai qua bao 
khó. Do có trí với pháp nay, do tâm sáng suốt, VỊ này tuệ tri như chân: “Pháp 
hành nay hiện tai lạc, tương lai quả báo khó.” Do có trí với pháp này, do tâm 
sảng suôt, do tuệ їп như chân, vi này không hành trì pháp này, tránh né pháp 
này. Do không hành trì pháp này, do tránh né pháp này; các pháp bat kha ái, bat 
kha lac, bat kha ý y tiêu diệt; các pháp kha ai, kha lac, khả ý tang trưởng. Vì sao 
vay? Nhu vay, này các Ty-kheo, la vi vi ay có tri đối với pháp này. Ở đây, này 
các Ty-kheo, day la phap hành hiện tại khô, tương lai quả báo lac. Do có tri đôi 
với pháp này, do tâm sáng suốt, vi này tuệ tri như chân: “Pháp này hiện tại khó, 
tuong lai qua báo lac.” Do có tri với pháp này, do tâm sáng suốt, do tuệ tri như 
chân, vị này hành trì pháp này, không tránh né pháp này. Do hành trì pháp này, 
không tránh né pháp này; các pháp bất khả ái, bất khả lạc, bất khả ý tiêu diệt; 
các pháp khả ái, khả lạc, khả y tăng trưởng. Vì sao vậy? Như vậy, này các Ty- 
kheo, là vi vi ay có trí đỗi với pháp này. О đây, này các Tỷ-kheo, đây là pháp 
hành hiện tại lạc và tương lai quả báo cũng lạc. Do có trí với pháp này, do tâm 
sáng suốt, vị này tuệ tri như chân: “Phap hanh nay hiện tai lac và tương lai quả 
báo cũng lạc.” Do có trí với pháp này, do tâm sáng suốt, do tuệ tri như chân, vị 
này hành trì pháp này, không tránh né pháp này. Do hành trì pháp này, do không 
tránh né pháp này; các pháp bat kha ái, bat khả lạc, bat khả ý tiêu diệt; các pháp 
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kha ai, kha lac, kha y tang trưởng. Vì sao vậy? Như vậy, này các Ty-kheo, là vi 
vị ду có trí đôi với pháp này. 


478. Này các Ty-kheo, thé nào là pháp hành hiện tại khô và tương lai quả 
báo cũng khó? Ó đây, này các Ty-kheo, có người với khó, với ưu, sát sanh, va 
do duyên sát sanh, cảm thọ khó ưu; với khô, với ưu, lay cua khong cho, va do 
duyén lay cua khong cho, cam tho khó ưu; với khó, với ưu, sông theo tà hạnh 
trong các dục, và do duyên sóng theo tà hạnh trong các dục, cảm thọ khô ưu; 
với khổ, với ưu, nói lời vọng ngữ, và do duyên nói lời vọng ngữ, cảm thọ khô 
ưu; với khó, với ưu, nói lời hai lưỡi, và do duyên nói lời hai lưỡi, cảm thọ khô 
ưu; với khó, với ưu, nói lời ác ngữ, và do duyên nói lời ác ngữ, cảm thọ khó uu; 
với khô, với ưu, nói lời phù phiêm, và do duyên nói lời phù phiêm, cảm thọ khó 
ƯU; VỚI khó, VỚI ưu, có tâm tham ái, và do duyên có tâm tham ái, cam tho khô 
ưu; với khô, với ưu, có tâm sân hận, và do duyên có tâm sân hận, cảm thọ khó 
ưu; với khô, với ưu, có tà kiến, và do duyên tà kiến, cảm thọ khó ưu. Vị ấy sau 
khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, doa xứ, địa ngục. Như vậy, 
này các Ty-kheo, gọi là pháp hành hiện tại khó, tương lai quả báo cũng khổ. 


479. Này các Ty-kheo, thé nào là pháp hành hiện tại lạc, tương lai quả báo 
khó? Ó đây, này các Tỷ-kheo, có người với lạc, với hỷ, sát sanh, và do duyên 
sát sanh, cảm thọ lạc va hy; với lạc, với hy, lay của không cho, va do duyên lây 
của không cho, cảm thọ lạc và hy; với lạc, voi hy, sông theo tà hạnh trong các 
dục, và do duyên sống theo tà hạnh trong các dục, cam thọ lạc và hy; với lạc, 
với hy, nói lời vọng ngữ, và do duyên nói lời vọng ngữ, cảm thọ lạc va hy; với 
lạc, với hỷ, nói lời hai lưỡi, và do duyên nói lời hai lưỡi, cảm thọ lạc và hỷ; với 
lạc, với hy, nói lời ác ngữ, và do duyên nói lời ác ngữ, cảm thọ lạc và hy; với 
lạc, với hý, nói lời phù phiêm, và do duyên nói lời phù phiêm, cảm thọ lạc và 
hy; với lạc, với hy, có tâm tham а, và do duyên có tâm tham а, cam thọ lạc va 
hy; VỚI lạc, VỚI hy, co tam san han, va do duyén co tam san han, cam tho lac 
va hy; với lạc, với hy, có tà kiến, và do duyên có tà kién, cảm thọ lạc và hy. Vị 
này sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dù, ác thú, doa xứ, địa ngục. 
Nhu vậy, này các Ty-kheo, gọi là pháp hành hiện tại lạc, tương lai quả báo khô. 

480. Va này các Ty-kheo, thé nào là pháp hành hiện tại khó, tương lai qua 
báo lạc? Ở đây, này các Tý-kheo, có người với khô, với ưu, từ bỏ sát sanh, và 
do duyên từ bỏ sát sanh, cảm thọ khó ưu; với khô, với ưu, từ bỏ lây của không 
cho, và do duyên tử bỏ lây của không cho, cảm thọ khó wu; với khó, với ưu, từ 
bỏ tà hạnh trong các dục, và do duyên từ bỏ tà hạnh trong các dục, cảm thọ khô 
ưu; với khó, với ưu, từ bỏ nói lời vọng ngữ, và do duyên từ bỏ nói lời vọng ngữ, 
cảm thọ khó ưu; với khó, với ưu, từ bỏ nói lời hai lưỡi, và do duyên từ bỏ nói 
lời hai lưỡi, cảm thọ khô ưu; với khó, với ưu, từ bỏ nói lời ác ngữ, và do duyên 
từ bỏ nói lời ác ngữ, cảm thọ khó ưu; với khó, với ưu, từ bỏ nói lời phù phiém, 
va do duyên từ bỏ nói lời phù phiém, cảm tho khó ưu; với khô, với ưu, từ bỏ 
tâm tham ái, và do duyên từ bỏ tâm tham ái, cảm thọ khô ưu; với khô, với ưu, 
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từ bỏ tâm sân hận, va do duyên từ bỏ tâm sân hận, cam thọ khó ưu; với khô, với 
ưu, từ bỏ tà kién, và do duyên từ bỏ tà kiến, cảm thọ khổ ưu. Vi ấy, sau khi thân 
hoại mạng chung được sanh vào thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Như vậy, này 
các Tỷ-kheo, gọi là pháp hành hiện tại khô, tương lai quả báo lạc. 


481. Này các Ty-kheo, thé nao la phap hanh hién tai lac va tuong lai qua 
báo cũng lac? O đây, này các Tỷ-kheo, có người VỚI lạc, với hy, từ bỏ sát sanh, 
và do duyên từ bỏ sát sanh, cảm thọ lạc và hỷ; với lạc, với hy, từ bỏ lay của 
không cho, va do duyên từ bỏ lay của không cho, cảm thọ lạc va hy; với lạc, với 
hy, từ bo tà hạnh trong các dục, và do duyên từ bỏ tà hạnh trong các dục, cảm 
thọ lac và hy; với lạc, với hy, từ bỏ nói lời vọng ngữ, và do duyên từ bỏ nói lời 
vọng ngữ, cảm thọ lạc va hy; với lạc, với hy, từ bỏ nói lời hai lưỡi, và do duyên 
từ bỏ nói lời hai lưỡi, cảm thọ lạc và hy; VỚI lac, VỚI hy, tü bỏ ac ngữ, và do 
duyên từ bỏ nói lời ác ngữ, cảm thọ lạc và hỷ; với lạc, với hy, tu bỏ nói lời phu 
phiém, và do duyên từ bỏ nói lời phù phiém, cam tho lac va hy; VỚI lạc, Với hy, 
không có tham ái, va do duyên không có tham ái, cam tho lạc va hy; VỚI lạc, VỚI 
hy, khong có sân tâm, va do duyên không có sân tâm, cam tho lac va hy; VỚI lạc, 
với hỷ, có chánh kiến, và do duyên chánh kiến, cảm thọ lạc và hỷ. Vị ây, sau khi 
thân hoại mạng chung được sanh lên thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Như vậy, 
này các Ty-kheo, gọi là pháp hành hiện tại lac và tương lai quả bảo cũng lạc. 

482. Này các Ty-kheo, vi nhu trai bi đăng. có tâm thuốc độc. Rồi một người 
đến, muôn sông, muôn không chết, ưa lạc, hiềm ghét khó, và có người nói VỚI 
nguoi Ấy như sau: “Này bạn, trái bí đăng này có tâm thuốc độc, nêu bạn muôn, 
hãy uông. Trong khi uông, bạn không được thích thú về sắc, về hương, vé V1. 
Sau khi uóng, ban có thé di dén chét, hay bị đau khô gan như chết.” Người â ду CÓ 
thé uỗng, không có suy nghĩ, không có từ bỏ. Trong khi uông, người ây không 
được thích thú về sắc, về hương, vé vi. Sau khi uông, người ay bị chết, hay bị 
đau khó gan như chết. Này các Ty-kheo, Ta nói pháp hành nay giông như ví dụ 
ay, tức là pháp hành hiện tại khô và tương lai quả báo cũng khó. 


483. Này các Ty-kheo, ví như một binh đồng đựng nước uông, có sắc, có 
hương, có vị và nước uông ay có tâm thuộc độc. Rồi một người đến, muôn 
sông, muốn không chết, ưa lạc, hiém ghét khô. Và có người noi VỚI người ay 
nhu sau: “Nay ban, binh đồng đựng nước uống này, CO sắc, có hương, có vi va 
nước uống ay có tắm thuốc độc. Nêu bạn muon, hay uống. Trong khi uống, bạn 
sẽ được thích thú về sắc, về hương, về vị. Sau khi uông, bạn có thé đi đến chết, 
hay đau khó gân như chết.” Người kia có thê uống, không suy nghĩ, không từ 
bỏ. Trong khi uông, người ay được thích thú về sac, vê hương, vê vi. Sau khi 
uống, nguol ay có thé di dén chét, hay dau khó gần như chết. Này các Ty-kheo, 
Ta nói pháp hành này giống như ví dụ ấy, tức là pháp hành hiện tại lạc, tương 
lai quả báo khô. 


484. Này các Ty-kheo, ví như nước tiêu của các mục súc được trộn nhiều 
loại thuốc. R6i có người đi đến, bị bệnh hoàng đản, và có người nói với người 
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do nhu sau: “Nay ban, nuoc tiéu của các mục súc này được trộn với nhiêu loại 
thuốc. Nếu bạn muốn, hãy uống. Trong khi uống, bạn không được thích thú vệ 
sắc, về hương, về vi. Nhưng sau khi uông, bạn sẽ được an lạc.” Người â ay có thé 
uống, sau khi suy nghi, khong có từ bỏ. Trong khi udng, người ây không được 
thích thú về sắc, về hương, VỆ VỊ. Nhưng sau khi uông, người ây được an lạc. 
Này các Ty-kheo, Ta nói pháp hành này giỗng như ví dụ ấy, tức là pháp hành 
hiện tại khô, tương lai quả báo lạc. 

485. Này các Ty-kheo, ví như lạc, mật, thục tô va đường trộn lẫn với nhau. 
Rồi có người đi dén, bị bệnh kiết ly, va CÓ người nói VỚI người ây như sau: 
“Này bạn, đây là lạc, mật, thục tô và đường trộn lẫn với nhau. Nếu bạn muôn, 
hãy uống. Trong khi uống, bạn sẽ được thích thú về sắc, về hương, vë vị. Sau 
khi uông, bạn sẽ được an lac.” Người kia có thé uống, sau khi suy nghĩ, không 
có từ bỏ. Trong khi uống, người kia được thích thú vé sắc, về hương, về vị. Sau 
khi uống, người kia được an lạc. Này các Ty-kheo, Ta nói pháp hành này giỗng 
như ví dụ ây, tức là pháp hành hiện tại lạc, tương lai quả bao cũng lac. 


486. Này các Ty-kheo, ví như trong tháng сибі mùa mưa, vào mùa thu, mùa 
gặt hái, khi bau trời quang đãng, không có mây và mặt trời mọc lên giữa bầu 
trời, phá sạch hắc ám khắp cả hư không, chói sáng, hực sang va ruc sang. Cung 
vay, nay cac Ty-kheo, pháp hành hiện tai lạc, tương lai quả bao cũng lac nay, 
sau khi phá sạch các dị thuyết của các Sa-môn, Bà-la-môn tầm thường, chói 
sáng, hực sáng và rực sáng. 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các Tỷ-kheo ây hoan hy tín thọ lời Thế 
Tôn dạy. 


47. KINH TU SAT 


(Vimamsaka Sutta)' 


487. Như vay tôi nghe. 


Một thời, Thế Tôn ở Savatthi, tại Jetavana, tinh xá của ông Anathapindika. 
Ở đây, Thế Tôn gọi các Ty-kheo: 


— Này các Ty-kheo! 

- Bạch Thé Tôn. 

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn thuyết giảng như sau: 

— Này các Ty-kheo, vi Tu sat Ty-kheo muốn biết rõ” tập tanh’ ( cetopariyaya) 


cua người khác, cân phải tìm hiểu (samannesana) về Như Lai, dé ý thức được 
Ngài có chứng đạt Chánh đăng giác hay không? 


— Bạch Thế Tôn, đối với chúng con, các pháp dựa Thế Tôn làm căn bản, 
hướng Thế Tôn làm bậc Lãnh đạo, nương tựa Thé Tôn làm y cứ. Bạch Thế Tôn, 
tốt lành thay, Thế Tôn thuyết giảng cho ý nghĩa này. Sau khi được nghe Thế 
Tôn thuyết giảng, các Ty-kheo sẽ hành trì. 


— Vậy này các Ty-kheo, hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ giảng. 

— Thưa vâng, bạch Thé Tôn. 

Cac Ty-kheo ây vâng đáp Thé Tôn. Thế Tôn thuyết giảng như sau: 

488. — Này các Ty-kheo, vị Tư sát Ty-kheo muốn biết rõ tập tanh của s 
khác, cân phải tìm hiểu về Như Lai trên hai loại pháp: Các pháp do mắt, tai 
nhận thức, nghĩ răng: “Những pháp ô nhiễm do mắt, tai nhận thức; những pháp 
ây có hiện khởi ở Như Lai hay không hiện khởi?” Sau khi tim hiểu như vậy, vị 
Tỷ-kheo được biết như sau: “Những pháp ó ô nhiễm do mắt, tai nhận thức; những 
pháp ấy không có hiện khởi ở Như Lai.” Sau khi tìm hiểu như vậy và biết được 
như sau: “Những pháp ô nhiễm do mắt, tai nhận thức; những pháp ấy không 
có hiện khởi ở Như Lai”, vi ây tìm hiểu thêm: “Những tạp pháp [khi nhiễm khi 
tịnh]? do mắt, tai nhận thức; những pháp â ây có hiện khởi ở Như Lai hay không 


| Kinh tương đương trong bộ Trung A-hàm kinh là Câu giải kinh КАЕ (T.01. 0026.186. 0731a29). 

2 MA. II. 378 phân biệt có 3 loại tìm hiểu va đây là sự tìm hiểu về bậc Dao sư. 

3 Ó đây, рағіудуа được giải thích là vara nghĩa là con đường và pariccheda nghĩa là giới hạn, giới vức. Xem 
MA. IL 378. 

4 MA. IL. 380 giải thích thân hành của bậc Dao sư được nhận thức ngang qua mắt và khâu hành ngang qua tai. 
5 MA. II. 381 giải thích những pháp có khi đen, có khi trang. 
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hiện khởi?” Sau khi tim hiểu như vậy và vị Ty-kheo biét duoc nhu sau: “ Những 
tạp pháp do mắt, tai nhận thức; những pháp â ay không có hiện khởi ở Như Lai.” 
Sau khi tìm hiểu như vậy và vị Tỷ-kheo biết được như sau: “Những tạp pháp 
do mắt, tai nhận thức; những pháp ây không có hiện khởi ở Như Lai”, vị ây tìm 
thiêu thêm: “Những pháp hoàn toàn thanh tinh, do mắt, tai nhận thức; những 
pháp â ay có hiện khởi ở Nhu Lai hay không hiện khởi?” Sau khi tìm hiểu như 
vậy, vị Ty-kheo biết được như sau: “Những pháp hoàn toàn thanh tịnh do mắt, 
tai nhận thức; những pháp ay có hiện khởi ở Như Lai.” Sau khi tìm hiểu như 
vậy và biết được như sau: “Những pháp hoàn toàn thanh tinh do mắt, tai nhận 
thức; những pháp ấy có hiện khởi ở Như Lai”, vị ay tìm hiểu thêm: “Vi Tôn 
giả này thành tựu thiện pháp này trong một thời gian lâu dài hay trong một thời 
gian ngắn?” Sau khi tìm hiểu như vậy, vị Ty-kheo biết được như sau: “Vị Tôn 
gia này thành tựu thiện pháp này trong một thời gian lâu dải, vị Tôn gia này 
thành tựu thiện pháp này không phải trong một thời gian ngăn.” Sau khi tìm 
hiểu như vậy và biết được như sau: “Vị Tôn giả này thành tựu thiện pháp này 
trong một thời gian lâu dai, vị Tôn gia nay thành tựu thiện pháp này không phải 
trong một thời gian ngắn”, vị ay tìm hiệu thêm: “Vi Tôn giả Tỷ-kheo hữu danh 
này, khi có danh, một sô nguy hiểm có khởi lên cho vi ду ở đây không?” 


Này các Tý-kheo, một số nguy hiểm không khởi lên ở đây cho vi Ty-kheo, 
khi vi ду chưa được hữu danh, chưa co danh tiêng. Này các  Ty-kheo, khi v1 Ty- 
kheo ay duoc hüu danh, có danh tiếng, thì một sô nguy hiểm có thé khởi lên ở 
đây cho vị ay. Sau khi tìm hiểu như vậy, vị Ty-kheo biệt được như sau: “Vi Tôn 
gia Ty-kheo hữu danh này, khi co danh, một sô nguy hiểm không khởi lên cho 
vị ây.” Sau khi tìm hiểu như vậy, VỊ ay biét được như sau: “VỊ Ton giả Ty-kheo 
hiru danh nay, khi co danh, mot só nguy hiểm không khởi lên cho vi này.” Vi ay 
tìm hiểu thêm: “Vi Tôn giả này, do vô úy mà từ bỏ, vị Tôn giả này không phải 
vì sợ hãi mà từ bỏ. Có phải do vì đoạn diệt tham а, vì không có tham ái, nên 
vị này không thỏa mãn các dục?” Sau khi tìm hiểu như vậy, vị ây biết được như 
sau: “VỊ Tôn giả này, do vô úy mà từ bỏ, vị Tôn giả này không phải vì sợ hãi 
mà từ bỏ. Do vì đoạn diệt tham ai, vì không có tham ái, nên vi này không thỏa 
mãn các duc.” 

Này các Ty-kheo, néu có những người khác hỏi vị Ty-kheo ay nhu sau: 
“Những di kiện cua Tôn gia là Bì, những băng chứng của Tôn giả là gi, mà Tôn 
giả nói: “VỊ Tôn giả này, do vô úy mà từ bỏ, vị Tôn giả này không phải VÌ SỢ 
hãi mà từ bo.’ Do vì đoạn diệt tham ái, vi không có tham ái nên vi này không 
thỏa mãn các dục.” Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo muôn trả lời một cách chơn 
chánh phải trả lời như sau: “VỊ Tôn giả này sông giữa Tăng chúng hay sông 
một minh,’ dầu cho những vị sóng ở đây là thiện hạnh, là ác hạnh, dâu cho có 


5 Phàm phu có 4 sự sợ hãi, vị Hữu học (Sekha) có 3, nên vị nay vẫn còn bị chi phôi bởi sự sợ hãi. Nhưng đối 
với vi đã đoạn tận lậu hoặc thì không còn một sự sợ hãi nào. Xem MA. II. 385. 

"Thời gian độc cư thiền định tạm thời (nửa tháng hay 3 tháng) được nhắc trong nhiều kinh như MA. II. 386; 
9. У. 320, 325. 
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những vị giáo giới hội chúng, ở đây có những VỊ chuyên trọng tài vật, có những 
vió day khong bi 6 nhiễm bởi tai vật, vi Tôn giả này không vì vậy mà khinh bỉ 
họ vì lý do này.”” Như vậy tôi nghe trước mặt Thé Tôn, như vậy tôi được biết 
trước mặt Thê Tôn: “Ta do vô úy mà từ bỏ, Ta không phải vì sợ hãi mà từ bỏ. 
Do vì đoạn diệt tham ai, vì không có tham 41 nên Ta không thỏa mãn các duc.” 


489. O đây, này các Ty-kheo, Nhu Lai cân phải được hỏi thêm như sau: 
“Các pháp ô nhiễm do mắt, tai nhận thức; những pháp ấy có hiện khởi ở Như 
Lai hay không có hiện khởi?” 


Được hỏi vậy, Như Lai sẽ tra lời” như sau: “Các pháp ó nhiễm do mắt, tai 
nhận thức; những pháp ấy không hiện khởi ở Như Lai.” “Những tạp pháp ở mắt, 
tai nhận thức; những pháp ây có hiện khởi ở Như Lai hay không có hiện khởi?” 


Được hỏi vậy, này các Tỷ-kheo, Như Lai sẽ trả lời như sau: Những tap 
pháp do mắt, tai nhận thức; những pháp ay không có hiện khởi ở Như Lai.” 
“Những pháp hoàn toàn thanh tịnh do mắt, tai nhận thức; những pháp ấy có 
hiện khởi ở Như Lai hay không có hiện khởi?” 


Được hỏi vậy, này các Ty-kheo, Như Lai trả lời như sau: "Những pháp hoàn 
toàn thanh tịnh do mắt, tai nhận thức; những pháp ây có hiện khởi ở Như Lai.” 
Ta lây như vậy làm đạo lộ, làm hành gidi.'° Không có ai giống Ta như vậy.! 


Này các Ty-kheo, một đệ tử phải đến gan bậc Đạo sư có nói như vậy để 
được nghe pháp. Vị Đạo sư thuyết pháp cho vị ay, tir van dé nay dén van dé 
khác, từ vi diệu nay đến vi diệu khác, các pháp hac bach cùng với các pháp 
tương đương (sappatibhaga)."” 


Này các Ty-kheo, tùy theo vi Đạo sư thuyết pháp cho vị Ty-kheo, từ van 
dé này đến van dé khác, từ vi diệu nay đến vi diệu khác, các pháp hac bạch 
cùng với các pháp tương đương, VỊ Ty-kheo, tuy theo nhu vay, sau khi chứng 
tri trong pháp â ay, đạt dén sự cứu cảnh cua từng pháp một. Vị ay khởi lòng tinh 
tín đối với bậc Đạo sư: “Thé Tôn là bậc Chánh Đăng Giác, pháp được Thê Tôn 
khéo thuyết giảng, chúng Tăng thật khéo hành tri.” Này các Ty-kheo, néu có 
người khác hỏi Ty-kheo a ay như sau: “Tôn gia co những dữ kiện gi, có những 
băng chứng gì để Tôn gia nói răng: ‘Thé Tôn là bậc Chánh Đăng Giác, pháp 
được Thé Tôn khéo thuyết giảng, chúng Tang thật khéo hành tri’?” 


Này các Ty-kheo, muôn trả lời một cách chon chánh, vị Tỷ-kheo phải trả lời 


š Câu kệ này được tim thay ở MA. II. 387; DAA. I. 146 và Miln. 410. Câu kệ như sau: “Vadhakassa 
devadattassa, corassahgulimalino. Dhanapale rahule ca, sabbesam samako muniti.” (Cho dù kẻ đáng 
bị trừng phạt như Devadatta, kẻ cướp như Angulimala, hay kẻ bị ràng buộc bởi tai sản déu ngang hàng 
với Muni). 

? Vì không có bất cứ câu trả lời nào của Như Lai mà không chân chánh, do đó không có sự không chơn chánh 
đôi với thuật ngữ ѕатта nên được gọi là byakaramana như được dé cập trong MA. II. 387. 

I0 Etam pathohamasmi etam gocaro. МА. II. 387 viết etapatho theo cách đọc khác và giải thích là “một đời 
sông hoàn toàn thanh tịnh và đức hạnh.” 

п Trong nếp sống giới hạnh thanh tịnh không có tham ái. Xem MA. II. 387. 

12 Ó đây có thê được hiểu là savipakkha, có nghĩa là kết quả. 
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nhu sau: “Ó day, nay Hién gia, tôi đến yết kiên Thế Tôn dé nghe thuyét pháp, 
Thế Tôn thuyết pháp cho tôi, từ van dé nay dén van dé khac, tir vi diéu nay dén 
vi digu khac, cac phap hac bach voi cac phap tuong duong cua chung. Nay 
Hién gia, tuy theo The Ton thuyết. pháp cho tôi như thé nào, từ vẫn đề này đến 
van dé khác, từ vi diệu này đến vi diệu khác, các pháp hắc bạch với các pháp 
tuong duong cua chung; tuy theo nhu vay, sau khi chung tri trong phap a ay, tôi 
dat dén su cứu cánh cua từng pháp một. Tôi khởi lòng tinh tin đối với bậc Đạo 
sư: “Thế Tôn là bậc Chánh Đăng Giác, pháp được Thế Tôn khéo thuyết giảng, 
chúng Tang thật khéo hành trì. `” 


490. Này các Ty-kheo, đối với ai mà lòng tin đôi với Như Lai được an lập, 
căn cứ, an trú trên những dữ kiên,” những văn cú, những văn tự' như vậy, 
này các Ty-kheo, lòng tin như vậy được gọi là có dữ kiện đây đủ, căn cứ trên 
chánh Кіёп,!5 vững chắc, không thê bị phá hoại bởi một Sa-môn, Bà-la-môn, 
chư Thiên, Mara, Phạm thiên hay bất cứ ai ở đời. Như vậy, này các Ty-kheo, là 
sự tìm hiểu về Như Lai, và như vậy Như Lai mới được khéo tìm hiểu một cách 
đúng pháp. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các Tỷ-kheo ấy hoan hý tín thọ lời Thế 
Tôn dạy. 


13 MA. II. 388 cho rang bởi những điều biết rõ được về bậc Dao su của vị nay. 

£ M. I. 114; S. V. 219. 

15 Ó đây, MA. II. 388 giải thích rang dựa trên pháp tu thành tựu quả vi Dự lưu, và chính lòng tịnh tín là pháp 
tu căn bản. Lòng tịnh tín của bậc Dự Lưu không thê bị Mara phá hoại. 


48. KINH KOSAMBIYA 
(Kosambiya Sutta)' 


491. Nhu vây tôi nghe. 


Một thời, Thé Tôn ở Kosambi, tại tinh xá Ghosita. Lúc bây giờ, các Tỷ- 
kheo ở Kosambi sóng cạnh tranh, luận tranh,? dau tranh nhau, đả thương nhau 
băng những binh khí miệng lưỡi. Họ không tự thông cảm nhau, không chấp 
nhận thông cảm; họ không tự hòa giải, không chấp. nhận hòa gial. : Rôi một 
Ty-kheo đến chỗ Thê Tôn ở; sau khi đến, đảnh lễ Thé Tôn rồi ngôi xuống một 
bên. Sau khi ngồi xuống một bên, Tỷ-kheo ấy bạch Thé Tôn: 


– О day, bach Thế Tôn, các Ty-kheo ở Kosambi sông cạnh tranh, luận 
tranh, dau tranh nhau, đả thương nhau bang những binh khí miệng lưỡi. Họ 
không tự thông cảm nhau, không chấp nhận thông cảm; họ không tự hòa giải 
nhau, không chap nhận hòa giải. 


Rôi Thế Tôn cho gọi một Ty-kheo va bảo như sau: 

— Này Ty-kheo, hãy đi và nhân danh Ta, bảo các Ty-kheo ây như sau: “Bậc 
Đạo sư cho gọi chư Tôn giả.” 

— Thưa vâng, bạch Thê Tôn. 

Ty-kheo ay vang dap Thé Tôn, đến chỗ các Ty-kheo ay ở. Sau khi đến, liên 
thưa với các Ty-kheo ây: 

— Bậc Đạo sư cho gọi chư Tôn giả. 

- Hiên giả, vâng. 

Các Ty-kheo vang dap Ty-kheo ây, dén chỗ Thé Tôn ở; sau khi đến, danh 
lễ Thể Tôn roi ngôi xuông một bên. Thé Tôn nói với các Ty-kheo dang ngôi 
xuống một bên: 

— Này các Tỷ-kheo, có đúng sự thật chăng, các ông sông cạnh tranh, luận 
tranh, dau tranh, đả thương nhau băng những binh khí miệng lưỡi. Và các ông 
không tự thông cảm nhau, không châp nhận thông cảm; không tự hòa giải nhau, 
không chap nhận hòa giải? 


' Tham chiếu: J. 428; Vin, І. 338, Tang. ## (T.02. 0125.24.8. 0626b11). Ngũ phan luật TAM (T.22. 
1421.24. 0158c07); Tứ phan luật VO 44 (T.22. 1428.43. 0874c08). 


2 M. 1H. 152; Vin. I. 341, 352. 
3 Vin. 1. 337. 
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— Bạch Thé Tôn, có vậy. 


— Này các Ty-kheo, các ông nghĩ thé nao? Trong khi cac ông sống cạnh 
tranh, luận tranh, dau tranh, đả thương nhau bang binh khí miệng lưỡi; trong 
khi â ay, các ông có an trú (paccupatthita) Từ thân hành (Metta kayakamma) đối 
với các vị đồng Phạm hạnh cả trước mặt lẫn sau lưng không? Các ông có an trú 
Từ khẩu hành đôi với các vi đồng Phạm hạnh cả trước mặt lẫn sau lưng không? 
Các ông có an trú Từ ý hành đối với các vị đồng Phạm hạnh cả trước mặt lẫn 
sau lưng không? 

— Bạch Thé Tôn, không. 

— Nhu vậy, này các Ty-kheo, [các ông] đã chấp nhận rằng, trong khi các ông 
sông cạnh tranh, luận tranh, dau tranh, da thuong nhau bang binh khí miệng 
lưỡi; trong khi â ау, không có an trú Từ thân hành đôi với các у] đồng Phạm hạnh 
cả trước mặt lẫn sau lưng, không có an trú Từ khâu hành đối với сас у] dóng 
Pham hanh cà truóc mat lan sau lung, khong co an trú Tu y hành đối với các 
VỊ đồng Phạm hạnh cả trước mặt lẫn sau lưng. Như vậy, này các kẻ mê mờ kia, 
do biết gi, do thay gi, cac ong song cạnh tranh, luận tranh, dau tranh, đả thương 
nhau với những binh khí miệng lưỡi; và các ông không tự thông cảm nhau, 
không chấp nhận thông cam; không tự hòa giải nhau, không chấp nhận hòa giải. 
Như vậy, này các kẻ mê mờ kia, các ông sẽ phải chịu bất hạnh, đau khó trong 
một thời gian dài. 


492. Rồi Thế Tôn bảo các Tỷ-kheo: 

— Nay các Ty-kheo, có sáu pháp này cân phải ghi nhớ,” tạo thành tương ái, 
tạo thành tương kính, đưa đến hòa dong, đưa đến không tranh luận, hòa hop, 
nhất trí. Thê nào là sáu? Ở đây, này các Ty-kheo, Ty-kheo an trú Từ thân hành 
đối với các vị đồng Phạm hạnh cả trước mặt lẫn sau lưng. Pháp này can phai 
ghi nhớ, tạo thành tương ai, tạo thành tương kính, dua đên hoa đồng, đưa đến 
không tranh luận, hòa hợp, nhất trí. 


Lại nữa, nảy các Ty-kheo, Ty-kheo an tru Tu khau hành đôi với các vị đồng 
Phạm hạnh cả trước mặt lẫn sau lưng. Pháp này cân phải ghi nhớ, tạo thành 
tương ái, tạo thành tương kính, đưa đến hòa đông, đưa đến không tranh luận, 
hòa hợp, nhất trí. 


Lại nữa, nay cac Ty-kheo, Ty-kheo an tru Tu у hành đôi với các vị đồng 
Phạm hạnh cả trước mặt lẫn sau lưng. Pháp này cân phải ghi nhớ, tạo thành 
tương ai, tạo thành tương kính, đưa đến hòa đồng, đưa đến không tranh luận, 
hòa hợp, nhất trí. 


Lại nữa, này các Ty-kheo, đối với các tài vật nhận được đúng pháp, hop 
pháp, cho đến những tài vật thâu nhận chỉ trong bình bát, Ty-kheo khong phải 
là người không san sẻ các tài vật nhận được như vậy, phải là người san sẻ dùng 


4 Dhamma saraniya. MA. II. 394 viết saritabbayutta, nghĩa là điều cần phải nhớ. Xem M. II. 250f; D. П. 80; Ш. 
245; A. Ш. 288. 
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chung với các vị đồng Pham hạnh có giới đức. Pháp này cần phải ghi nhớ, tạo 
thành tương ái, tạo thành tương kính, đưa đến hòa đông, đưa đến không tranh 
luận, hòa hợp, nhất trí. 


Lại nữa, nay cac Ty-kheo, đối với các giói luât không có vi pham, không có 
tỳ vét, không có van đục, không có ué tạp, giải thoát, được người trí tán thán, 
không bị châp trước, đưa đến thiền định, Ty-kheo sông thành tựu trong Các giới 
luật ду với các vị đồng Phạm hạnh cả trước mặt lẫn sau lưng. Pháp này can phai 
ghi nhớ, tạo thành tương ái, tao thành tương kính, đưa đến hòa đồng, đưa đến 
không tranh luận, hòa hợp, nhất trí. 


Lại nữa, này các Ty-kheo, đối với các tri kiến thuộc về bậc Thánh có khả 
năng hướng thượng, khiến người thực hành chơn chánh diệt tận khó đau, Ty- 
kheo sông thành tựu tri kiến như vậy, cùng với các vi đồng Phạm hạnh cả trước 
mặt lẫn sau lưng. Pháp này càn phài ghi nhó, tao thành tuong ái, tao thành 
tương kính, đưa đến hòa đồng, đưa đến không tranh luận, hòa hợp, nhất trí. 


Này các Ty-kheo, có sáu pháp này cần phải ghi nhớ, tạo thành tương ái, 
tạo thành tương kính, đưa đến hòa đông, đưa đến không tranh luận, hòa hợp, 
nhất trí. Này các Ty-kheo, trong sau phap can phải phi nhớ này, có một pháp tôi 
thượng, thâu nhiếp tat cả, làm giéng môi cho tat cả," chính là tri kiến này, thuộc 
vë bậc Thanh,’ có khả năng hướng thượng, khiến người thực hành chơn chánh 
diệt tận khó đau. 


Này các Tỷ-kheo, ví như một căn nhà có mái nhọn như ngọn tháp, có một 
pháp tôi thượng, thâu nhiếp tất cả, làm giêng môi cho tất cả, chính là mái nhọn. 
Cũng vậy, này các Ty-kheo, trong sau pháp, cân phải ghi nho này, co mot phap 
tôi thượng, thâu nhiếp tat cả, làm giéng môi cho tat cả, chính là tri kiến này, 
thuộc vê bậc Thánh, có khả năng hướng thượng, khién người thực hành chon 
chánh diệt tận khó đau. 


493. Này các Ty-kheo, thé nào là tri kién thuộc về bậc Thánh, có khả năng 
hướng thượng, khiên người thực hành chơn chánh diệt tận khó đau? Ó day, này 
các Ty-kheo, Ty-kheo di dén khu tung, hay di dén dưới gốc cây, hay đi dén chỗ 
trồng văng và suy nghĩ như sau: “Không biết ta có nội triên nào chưa đoạn trừ 
không? Do nội triển này nếu tâm ta bị triển phược, thi ta không thé biết như 
thật, không thé thay như thật?” 


Này các Ty-kheo, nếu Ty-kheo bị tham dục trién phược, cho đến như vậy, 
tâm [của vi nay] bi trién phược. Nay cac Ty-kheo, néu Ty-kheo bi san trién 
phuge, cho dén nhu vay, tam [cua vi nay] bi trién phược. Nay các Ty-kheo, 
nêu Ty-kheo bị hôn trầm thụy miên triển phược, cho đến như vậy, tam [cua v1 
nay] bị trién phược. Này các Ty-kheo, nêu Ty-kheo bị trạo hồi trién phược, cho 


° Tương ứng với Đạo. Xem MA. II. 401. 

5 A. Ш. 10. 

"Day là tri kiến của Dự lưu đạo. Xem MA. II. 401. Đoạn cuối kinh này có dé cập đến 7 trí được xem là liên 
hệ den Dự lưu quả. 
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dén nhu vay, tâm [cua vi nay] bị triền phược. Này các Ty-kheo, néu Ty-kheo 
bi nghi trién phược, cho đến như vậy, tâm [của vị này] bị trién phược. Nay các 
Tý-kheo, néu Ty-kheo có tâm bị thê sự đời này ràng buộc, cho đến như vậy, 
tâm [của vị này] bị trién phược. Này các Ty-kheo, nêu vi Ty-kheo có tâm bi thé 
sự đời sau rang buộc, cho đến như vậy, tâm [của vị nay] bị trién phược. Này 
các Ty-kheo, nếu Tý-kheo sống cạnh tranh, luận tranh, đâu tranh, da thương 
nhau với những binh khí miệng lưỡi, cho đến như уду, tâm [của vi nay] bị trién 
phuge. Via ay biết rõ như sau: “Ta không có nội trién chưa được đoạn trừ, do nội 
trién này nêu tâm ta bị triên phược, ta không thê biết như thật, không thê thấy 
như thật. Y của ta được khéo hướng đến sự giác ngộ các sự thật.” Đó là Trí thứ 
nhất mà vị này chứng được, thuộc các bậc Thánh, siêu thé, các phàm phu không 
thé cộng chứng. 

494. Lại nữa, này các Ty-kheo, vi Thánh đệ tử suy nghĩ như sau: шв khi 
ta thực tập, tu tập, luyện tập nhiều lần tri kiến nay, ta tự đạt được tịch chi, ta tự 
đạt được tịnh chỉ hay không?” Vị này biết rõ như sau: “Trong khi ta thực tập, tu 
tập, luyện tập nhiều lần tri kiến nay; ta tự đạt được tịch chỉ, ta tự đạt được tịnh 
chỉ.” Đó là Trí thứ hai mà vị này chứng được, thuộc các bậc Thánh, siêu thế, 
các phàm phu không thé cộng chứng. 

495. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử suy nghĩ như sau: “Tri kiến 
như ta đã thành tựu nay,’ có thé có một Sa-môn hay Bà-la-môn nào, ngoài tổ 
chức này thành tựu tri Кіёп như vậy không?” Vi ay hiểu rõ như sau: “Tri kiến 
như ta đã thành tựu, không có một Sa-môn hay Bà-la-môn nào khác, ngoài tô 
chức này thành tựu tri kiên như vậy. ” Ро là Tri thứ ba mà vi này chứng được, 
thuộc các bậc Thánh, siêu thé, các phàm phu không thê cộng chứng. 


496. Lại nữa, nay cac Ty-kheo, vị Thánh đệ tử suy nghĩ như sau: “Pháp 
tanh (Dhammata) mà một у chung được Tri kiến thành tựu, Pháp tanh như vậy 
ta có thành tựu hay khong?” Và nay các Ty-kheo, Phap tanh ay la gi mà một 
vi chimg duoc Tri kién thanh tựu? Day là Pháp tanh, này các Ty-kheo, một vi 
chứng được Tri kiến thành tựu, bat cứ giới tội nào, vị này vi phạm, giới tội ду 
liên được xuất tội.!° Vị này lập tức phát lộ, tỏ bày, trình bày trước bậc Đạo sư 
hay trước các vi dong Phạm hạnh có trí. Sau khi phat lộ, tỏ bày, trình bày, vi 
ay phòng hộ gìn giữ trong tương lai. Này các Ty-kheo, ví như một đứa trẻ con, 
ngây thơ, năm ngửa, lập tức rut lui tay hay chan nêu tay hay chân của nó chạm 
phải than đỏ. Cũng vậy, này các Ty-kheo, day la Phap tanh ma một vi chứng 
duge Tri kién thành tựu. Bat cứ giới tội nào vị nay vi phạm, giới tội ây liền được 
xuất tội. Vi này lập tức phat lộ, tỏ bày, trình bày trước bậc Dao sư hay trước các 
vị đồng Phạm hạnh có trí. Sau khi phát lộ, to bay, trình bay, vi ay phong hộ gin 
giữ trong tương lai. Vi ay biết rõ như sau: “Pháp tanh mà một vị chứng được 


в Nibbuti được MA. II. 401 giải thích là kilesavipasama, sự đoạn trừ các phiền não. 
° Tri kiến của một vị đã chứng quả Dự lưu. 
10 Bởi sự phát lộ hay bởi Tang yết-ma (Sanghakamma). 
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Tri kiến thành tựu, Pháp tanh như vậy ta có thành tyu.” Nhu vậy là Trí thứ tư 
mà vị này chứng được, thuộc các bậc Thánh, siêu thé, các phàm phu không thé 
cộng chứng. 


497. Lại nữa, này các Ty-kheo, vi Thanh đệ tử suy nghĩ như sau: “Pháp tánh 
mà một vị chứng được Tri kiến thành tựu, Pháp tánh như vậy ta có thành tựu 
hay không?” Và nay các Ty-kheo, Pháp tanh ay là gi mà một vi chứng được Tri 
kiên thành tựu? Đây là Pháp tanh, này các Ty-kheo, một vi chứng được Tri kiến 
thành tựu, bất luận Sự VIỆC cần phải làm dau lớn nhỏ gi," giúp cho các vi đồng 
Phạm hạnh, vị này nỗ lực thực hiện, nhưng tha thiết hướng đến tăng thượng 
giới học, tăng thượng tâm học, tăng thượng tuệ học. Này các Ty-kheo, ví như 
con bò có các con bê, khi đang nhé lùm cỏ lên [ăn], vẫn coi chừng con bê. Cũng 
vậy, này các Ty-kheo, day là Pháp tanh mà một vi chứng được Tri kiến thành 
tựu. Bất luận sự việc cân phải làm dâu lớn nhỏ gì, giúp cho các vj đồng Phạm 
hạnh, vị này nỗ lực thực hiện, nhưng tha thiết hướng dên tang thượng giới học, 
tăng thượng tam học, tăng thượng tuệ học. VỊ nay biết rõ như sau: “Pháp tánh 
mà một vị chứng được Tri kiến thành tựu, Pháp tánh như vậy ta có thành tựu.” 
Như vậy la Trí thứ năm mà vi này chứng được, thuộc các bậc Thánh, siêu thế, 
các phàm phu không thể cộng chứng. 

498. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử suy nghĩ như sau: “Sức mạnh 
mà một vị chứng được Tri kiến thành tựu, sức mạnh như vậy ta có thành tựu 
hay không?” Và này các Tỷ-kheo, sức mạnh ay là gì mà một vị chứng được Tri 
kiên thành tựu? Đây là sức mạnh, này các Ty-kheo, một vị chứng được Tri kiến 
thành tựu, trong khi Pháp và Luật do Như Lai tuyên thuyết được giảng dạy, sau 
khi chu tâm chú ý, chuyên chu toàn tâm trí, vi nay long tai nghe pháp. VỊ này 
biết rõ như sau: “Sức mạnh mà một vị chứng được Tri kiến thành tựu, sức mạnh 
như vậy ta có thành tựu.” Như vậy là Trí thứ sáu ma уі nay chứng được, thuộc 
các bậc Thánh, siêu thé, các phàm phu không thé cộng chứng. 


499, Lại nữa, này các Ty-kheo, vị Thánh đệ tử suy nghĩ như sau: “Sức mạnh 
mà một vị chứng được Tri kiến thành tựu, sức mạnh như vậy ta có thành tựu 
hay không?” Va nay các Ту-Кһео, sức mạnh a ây là gì mà một vị chứng được Tri 
kiên thành tựu? Đây là sức mạnh, này các Ty-kheo, một vi chứng được Tri kiến 
thành tựu, trong khi Pháp và Luật do Như Lai tuyên thuyết được giảng dạy, VỊ 
này chứng được Nghia tín thọ (Atthaveda), Pháp tin thọ (Dhammaveda) và sự 
hân hoan tương ứng với Pháp. “ VỊ này hiệu rõ như sau: “Sức mạnh mà một vị 
chứng được Tri kiên thành tựu, sức mạnh như vậy ta có thành tựu.” Như vậy 
là Trí thứ bảy mà vị này chứng được, thuộc các bậc Thánh, siêu thé, các pham 
phu không thé cộng chứng. 


500. Như vậy, này các Tỷ-kheo, Pháp tanh được khéo an trú đôi với vi 
п Các bốn phận lớn và nhỏ. Lớn như may và nhuộm у, giữ chánh điện sạch sẽ và các công việc trong phòng 


kiệt giới; nhỏ như đô đây thùng nước rửa chân, lo dâu đèn. Xem MA. П. 402. 
M 3 ob. 
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Thánh dé tử thành tựu bay chi này dé chứng được quả Dự lưu. Nhu vậy, này các 
Ty-kheo, vi Thánh đệ tử thành tựu bay chi nay tức là đã thành tựu Dự lưu quả. 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các Tý-kheo ây hoan hý tín thọ lời Thế 
Tôn dạy. 


49, KINH PHAM THIEN CAU THINH 


(Brahmanimantanika Sutta)! 


501. Nhu vay tôi nghe. 

Mot thời, Thế Tôn ở Savatthi, tại Jetavana, vườn ông Anathapindika. Ở đây, 
Thê Tôn gọi các Ty-kheo: 

— Này các Ty-kheo! 

- Bạch Thế Tôn. 

Cac Ty-kheo ây vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

— Một thời, này các Ty-kheo, Ta ở tại Ukkattha trong rừng Subhaga, dưới 
góc cây Sa-la vương. Lúc bây giờ, này các Ty-kheo, Phạm thiên Baka khởi 
lên ác tà kiênˆ như sau: “Cái này” là thường, cái này là thường hăng, cái này là 
thường tại, cái nay là toàn diện, cai này không bị biên hoại, cai này không sanh, 
không già, không chêt, không diệt; không khởi, ngoài cái này, không có một 
giải thoát nào khác hon.” Này các Ty-kheo, sau khi với tự tâm biêt được tâm 
của Phạm thiên Baka, như người lực sĩ duôi ra cảnh tay đang co lại, hay co lại 
cánh tay đang duôi ra, như vậy Ta biên mat tại Ukkattha, rừng Subhaga, dưới 
góc cây Sa-la vương và hiện ra tại cõi Phạm thiên ay. Nay các Ty-kheo, Pham 
thiên Baka thây Ta từ xa đi đên, sau khi thây, liên nói với Ta: 

- Hãy đến, Tôn giả; hãy đến, Tôn giả, đã lâu, nay Tôn giả mới có dịp đến 
đây.” Này Tôn giả, cái này là thường, cái này là thường hang, cái này là thường 
tại, cái này là toàn diện, cái này không bị biên hoại, cái này không sanh, không 
gia, không chet, không diệt; không khởi, ngoài cai này, không có một giải thoát 
nào khác hơn. 

Khi nghe nói vậy, này các Tỷ-kheo, Ta nói với Phạm thiên Baka: 

— Thật sự Phạm thiên Baka bi chìm dám trong vô minh, thật sự Phạm thiên 
Baka bị chim dam trong vô minh, khi cai vô thường lại nói là thường, cái không 
thường hăng lại nói là thường hăng, cải không thường tại lại nói là thường tại, 


! Kinh tương đương trong bộ Trung A-hàm kinh là Phạm thiên thỉnh Phật kinh FER TEARS (T.01. 0026.78. 
0547a09). 


2 Tà kiến ở đây chỉ cho Thường kiến. 

з MA. II. 405 viết ở đây là một cõi Phạm thiên (Brahmatthãna). 

* Giải thoát nào khác. Ở đây chỉ cho 3 giai đoạn trong thiền định: 4 Đạo, 4 Quả và Niét-ban. Xem MA. II. 405. 
> Như M. I. 252, 481. 


356 # KINH TRUNG BO 


cal khong toàn diện lại nói là toàn diện, cái bị bién hoại lại nói là không biến 
hoại và tại chỗ có sanh, có già, có chết, có diệt, có khởi, lại nói không sanh, 
không già, không chết, không diệt, không khởi; có một giải thoát khác hơn lại 
nói là không có một giải thoát nào khác hơn. 

502. Này các Ty-kheo, rồi Ác ma nhập vào một Phạm thiên quyén thuộc 
và nói với Ta như sau: 

— Ty-kheo, Ty-kheo, chớ có can thiệp vào day! Cho co can thiệp vào đây! 
Nay Ty-kheo, Phạm thiên này là Đại Phạm thiên,” Toàn nang, Tối thắng, Biến 
nhãn, Thượng đề, Sáng tạo chủ, Hóa sanh chủ, Đại tôn, Chúa tê mọi định mạng, 
dang Tự tại, Tó phụ các chúng sanh đã và sẽ sanh. Này Tỷ-kheo, thuở xưa có 
những Sa-môn, Bà-la-môn, ở đời phi bang địa đại, ghê tom dia dai, phi bang 
thủy đại, ghê tom thủy đại, phi bang hỏa đại, ghê tom hỏa đại, phi bang phong 
đại, phê tom phong đại, phi bang chúng sanh, ghê tom chúng sanh, phi bang 
chư thiên, 05 tom chu thién, phi bang Sanh chu, ghé tom Sanh chu, phi bang 
Pham thiên,Š ghê tom Pham thiên, sau khi thân hoại, mạng sông bị cat đứt, phải 
an trú vào thân ti tién.? Này Ty-kheo, còn những Sa-môn, Bà-la-môn ở đời xưa 
kia, tán than địa đại, hoan hy địa đại, tan than thủy đại, hoan hy thủy dai, tan 
than hỏa đại, hoan hy hỏa đại, tán than phong đại, hoan hy phong đại, tán than 
chúng sanh, hoan hỷ chúng sanh, tán thán chư thiên, hoan hỷ chư thiên, tán 
thán Sanh chủ, hoan hỷ Sanh chủ, tán thán Phạm thiên, hoan hỷ Phạm thiên, 
sau khi thân hoại, mạng sống bị cắt đứt, những vị này được an trú vào các thân 
vi diệu.!° Nay Ty-kheo, vì van dé này, Ta nói như sau: “Phàm Phạm thiên nói 
với ông những gì, ông hãy làm như vậy, ông chớ có đi quả xa lời Phạm thiên 
nói. Nay Ty-kheo, nêu ông di qua xa lời Phạm thiên noi, thi giông như người 
dùng gậy đánh đập thân tài (Siri)"! đang di dén; gióng như một người đang rơi 
vào vực thắm, tay chân lại không bám! vào dat. Này Ty-kheo, Sự VIỆC sé xảy 
ra cho ông như vậy. Này Ty-kheo, pham Phạm thiên nói với ông những gi, ông 
hãy làm như vậy, ông chớ có di quá xa lời Phạm thiên nói. Này Ty-kheo, ông 
có thay chúng Phạm thiên đang ngôi chăng?” 


Rôi này các Ty-kheo, Ac ma dat Ta đến chúng Phạm thiên. Này các Ty- 
kheo, khi nghe nói vậy, Ta nói với Ác ma như sau: 


- Này Ác ma, Ta biết ông. Chó có nghĩ răng: “Vi ây không biết ta.” Ông là 
Ác ma. Này Ác ma, phàm là Phạm thiên, phảm là Phạm thiên chúng, phàm là 
Phạm thiên quyến thuộc, tat cả đều năm trong tay của ông, tat cả đều năm trong 


5 MA. II. 405 giải thích Ác ma không thể nhập vào chúng Dai Phạm thiên hay giữa các vị Pham Phụ thiên. 
7 Xem D. I. 18. 

8 Tuần tự cho đến Phạm thiên. Xem M. I. If. 

? Kaya. MA. II. 406 nói chúng phải sanh trong 4 ác đạo. 

10 MA. II. 406 viết trong Phạm thiên giới. 

Siri: May man, huy hoàng, giàu sang. 

2 Viradheyya. Xem MA. II. 406-07. 
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quyên lực của ông. Này Ác ma, nêu ông nghĩ răng: “Mong vi nay năm trong tay 
ta, mong vị nay năm trong quyên lực của ta!”, này Ac ma, Ta không năm trong 
tay của ông, Ta không nắm trong quyên lực của ông. 

503. Này các Ty-kheo, khi được nghe nói vậy, Phạm thiên Baka nói với Ta 
như sau: 


— Này Tôn giả, cái gì thường còn, ta nói là thường con; cái gi thường hang, 
ta nói là thường hang; cái gi thường tai, ta noi la thường tại; cái gì toàn diện, 
ta nói là toàn diện; cái gi không bién hoại, ta nói là không bién hoại; ở đây, cái 
gì không sanh, không giả, không chết, không diệt, không khởi, ta nói rằng cái 
ay khong sanh, không già, không chết, không diệt, không khởi; và vi không có 
một sự giải thoát nào khác hơn, ta nói là không có một sự giải thoát nào khác 
hơn. Này Ty-kheo, xưa kia có Sa-môn, Bả-la-môn ở trong những đời trước 
ông, những vị này đã tu hành khô hạnh lâu dài cho đến trọn tuôi thọ của ông, 
những у] này phải biết: “Hoặc có một sự giải thoát khác hơn, thì biết rang có 
một sự giải thoát khác hơn; hoặc không có một sự giải thoát khác hơn, thì biết 
răng không có một sự giải thoát nào khác hơn.” Này Tỷ-kheo, ta nói như sau 
với ông: “Ông sẽ không thây một giải thoát nào khác hơn, dầu ông có phải chịu 
đựng mệt nhọc và khó cực. Này Ty-kheo, nếu ông y trước (ajjhosati) dia dai, 
Ong sé gan ta,” tru tại lãnh dia (vaffusayika) của ta, lam theo ý ta muốn, bị 
đứng ngoài lề;' nêu ông y trước thủy đại... hỏa đại... phong đại... chúng sanh... 
chư thiên... Sanh chủ... Nếu ô ông y trước Phạm thiên, ông sẽ gân ta, trú tại lãnh 
địa của ta, làm theo ý ta muốn, bị đứng ra ngoài lề.” 


— Này Phạm thiên, Ta biết việc này. Nếu Ta y trước dia đại... thủy đại... hoa 
đại... phong đại... chúng sanh... chư thiên... Sanh chủ... Nếu Ta y trước Phạm 
thiên, Ta sẽ gần ông, trú tại lãnh địa của ông, làm theo ý ông muôn, bị đứng ra 
ngoài lễ. Lại nữa, này Phạm thiên, Ta biết sanh thú (gati) của ông va Ta biết sự 
quang vinh'° của ông: “Phạm thiên Baka có thân lực như vậy, Phạm thiên Baka 
có quyền lực như vậy, Phạm thiên Baka có uy lực như vậy.” 


— Này Ty-kheo, như ông biết sanh thú, ông biết sự quang vinh của ta: “Phạm 
thiên Baka có thân lực như vậy, Phạm thiên Baka có quyên lực như vậy, Phạm 
thiên Baka có uy lực như vay.” 

Như nhật nguyệt lưu chuyên, 
Sáng chói khắp mười phương, 
Như vậy mười thiên giới, 
Dưới uy lực của ông. 

Ông biết chỗ cao thấp,!9 


з Ораѕауіка. MA. П. 407 viết là samipasaya. 

14 BGhiteyya. Ві tân xuất, bị hạ phẩm vị. Patibaheti: Bi cho ra ngoài, bị đóng cửa lại. 

D Juti. MA. П. 408 giải thích thuật ngữ anubhava, nghĩa là sự huy hoàng, sự uy nghiêm. 
16 Paropara. MA. II. 408 giải thích là cao và thap, tiện và quý. 
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Có dục và không dục, 
Hữu này và hữu kia, 
Chỗ đến đi hữu tình. 
— Như vậy, này Phạm thiên, Ta biết chỗ sanh thú và sự quang vinh của ông: 
“Phạm thiên Baka có than lực như vậy, Phạm thiên Baka có quyên lực như vậy, 
Phạm thiên Baka có uy lực như vay.” 


504. Này Phạm thiên, có loại thân khác ma ông không biết, không thay; 
nhung Ta biết, Ta thay. Nay Pham thiên, có loại chư thiên tên là Abhassara 
(Quang Âm thiên), từ chư thiên này, ông mạng chung và sanh ở nơi đây. 
Nhưng vì ông an trú (nivasa) ở đây quá lâu nên ông không nhớ được. Do đó, 
ông không biết, không thay; còn Ta biết, Ta thay. Như vậy, này Phạm thiên, 
Ta còn không chịu ngang hàng ông về thượng trí, huóng nüa là tháp hon. Do 
vày, Ta thü tháng hơn ông. Nay Phạm thiên, lại có một loại chư thiên tên là 
Subhakinha (Biên Tịnh thiên)... lại có một loại chư thiên tên là Vehapphala 
(Quảng Quả thiên) mà ông không biết, không thây; nhưng Ta biết, Ta thấy. 
Như vậy, này Phạm thiên, Ta con không chịu ngang hàng ông về thượng trí, 
huống nữa là thấp hơn. Do vậy, Ta thù thang hơn ông. Này Phạm thiên, Ta biết 
địa đại từ địa đại, cho biết giới vức địa dai, Ta không lãnh thọ! địa tanh; do 
biết địa đại, Ta không nghĩ: “Ta là địa đai,! Ta ở trong địa đại, Ta từ dia đại, 
địa đại là của Ta và Ta không tôn trong địa dai.” Như vậy, này Phạm thiên, Ta 
con không chịu ngang hang ông vë thượng tri, huông nữa là thap hon. Do vậy, 
Ta thù thăng hơn ông. Này Phạm thiên, Ta biết thủy đại... Này Phạm thiên, 
Ta biết hỏa đại... Này Phạm thiên, Ta biết phong đại... Này Phạm thiên, Ta 
biết chúng sanh... Này Phạm thiên, Ta biết chư thiên... Này Phạm thiên, Ta 
biết Sanh chủ... Này Phạm thiên, Ta biết Phạm thiên... Này Phạm thiên, Ta 
biết Abhassara... Nay Phạm thiên, Ta biết Subhakinha... Này Phạm thiên, Ta 
biết Vehapphala... Này Phạm thiên, Ta biết Abhibhũ (Thắng giả)... Này Phạm 
thiên, Ta biết tat cả (sabba)'° từ tat cả, cho đến giới vức tat cả, Ta không lãnh 
thọ nhứt thiết tanh, Ta không nghĩ: “Ta là tat cả, Ta ở trong tat cả, Ta từ tat cả, 
tật cả là của Ta và Ta không tôn trọng tat ca.” Như vay, nay Pham thién, Ta 
còn không chịu ngang hang ông về thượng trí, huông nữa là thâp hon. Do vậy, 
Ta thù thăng hơn ông. 

— Nay Tôn giả, đối với tất cả, nếu Tôn giả không lãnh thọ nhứt thiết tánh, 
thì đối với Tôn giả, trở thành trồng không, trống rong. Thức là phi sở Кіёп,20 
không biên tế, chói sáng tất са,2! nêu không thé lãnh thọ địa đại ngang qua địa 
tánh, không thể lãnh thọ thủy đại ngang qua thủy tánh, không thê lãnh thọ hỏa 


7 Ananubhuta. MA. П. 412 gọi la Nibbana. 

SM 1. 

!9 MA. II. 412 viết Brahma hiểu là sự bat diệt (akkhara), còn bậc Dao sư hiểu là tự thân của Ngài. 
20 MA. II. 413 cho rang vô hình. 

?! Trong D. I. 223, câu cuối đọc là sabbato paham, còn kinh này viết sabbato pabham. 
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dai ngang qua hoa tanh, khong thé lãnh tho phong dai ngang qua phong tanh, 
không thê lãnh tho chúng sanh ngang qua chung sanh tanh, không thé lãnh thọ 
chư thiên ngang qua chư thiên tánh, không thê lãnh thọ Sanh chủ ngang qua 
Sanh chủ tánh, không thé lãnh thọ Phạm thiên ngang qua Phạm thiên tánh, 
không thé lãnh thọ Abhassara ngang qua Quang Âm thiên tánh, không thê lãnh 
thọ Subhakinha ngang qua Biến Tịnh thiên tánh, không thể lãnh thọ Vehapphala 
ngang qua Quang Quả thiên tanh, không thé lãnh thọ Abhibhũ ngang qua Thắng 
giả tánh, không thê lãnh thọ nhứt thiết ngang qua nhứt thiết tánh. Này Tôn giả, 
nay ta sẽ bién mat trước mặt Tôn giả. 


— Này Phạm thiên, hãy biến đi trước mặt Ta, néu ông có thé biến được. 

Rôi nay các Ty-kheo, Phạm thiên Baka nói: 

— Ta sẽ biến mat trước mặt Sa-môn Gotama. Ta sẽ bién mat trước Sa-môn 
Gotama. 


Nhung Phạm thiên Baka không thé bién mat trước mặt Ta. Nay các Tỷ- 
kheo, khi thay vậy, Ta nói với Phạm thiên Baka: 


— Nay Phạm thiên, Ta sẽ biến mát trước mặt ông. 

— Này Tôn gia, Tôn gia hãy biến đi trước mặt ta, nếu Tôn giả có thé biến được. 

Rồi này các Тӯ-Кһео, Ta thực hiện than thông“ như sau: “Hãy để cho Phạm 
thiên, Phạm thiên chúng và Phạm thiên quyên thuộc nghe tiếng Ta chớ không 
thay Ta”, Ta biến mat và nói lên bài kệ như sau: 

Thay nguy hiểm trong hữu, 
Tu hữu, tìm phi hữu (vibhava), 
Ta không tôn trọng hữu, 
Không hy, không chấp trước. 

Rồi này các Ty-kheo, Phạm thiên, Phạm thiên chúng và Phạm thiên quyến 
thuộc, tâm sanh vi diệu hy hữu, noi lên như sau: 

— Thật vi diệu thay, chư Tôn giả! Thật hy hữu thay, chư Tôn giả! Đại thân 
lực, đại uy lực của Sa-môn Gotama. Thật sự từ trước dén nay chưa từng thây, 
chưa từng nghe một Sa-môn hay Bả-la-môn nào khác có được đại thân lực, đại 
uy lực như Sa-môn Gotama, là Thích tử, xuất gia từ dòng họ Sakya. Đối với 
quân chúng ái trước hữu, lạc nhiễm, hoan hy đôi với hữu, Sa-môn Gotama đã 
nhồ hữu lên tận cả gốc rễ. 

505. Rôi này сас Ty-kheo, Ac ma sau khi nhập vào một trong Phạm thiên 
quyên thuộc đã nói với Ta như sau: 

— Này Tôn giả, néu ông biết như vậy, giác ngộ như vậy, chớ có hướng dẫn 
đệ tử, chớ có hướng dẫn các VỊ xuất gia, chớ có thuyết pháp cho các đệ tử, chớ 
có thuyết pháp cho các vị xuất gia, chớ có ái luyến đệ tử, chớ có ái luyến các vị 


2D. I. 106. 
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xuat gia. Nay Ty-kheo, trudc ông đã có những vi Sa-môn, Bà-la-môn ở đời ty 
xưng là bậc A-la-han Chánh Đăng Giác. Những vị này hướng dẫn đệ tử, hướng 
dẫn các vị xuất gia, thuyết pháp cho các đệ tử, thuyết pháp cho các vị xuất gia, 
al luyén các đệ tu, ái luyén cac vi xuat gia. Sau khi hướng dẫn các đệ tử, сас у] 
xuat gia, sau khi thuyết pháp cho các đệ tử, các v1 xuất gia, sau khi ái luyễn các 
đệ tử, các vị xuất gia, khi thân hoại, mạng sống bị cắt đứt, những vl nay bi an 
trú trong các than hạ 1161. Nay Ty-kheo, trước ông đã co những vi Sa-môn, Bà- 
la-môn ở đời, tự xưng là bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác. Những vi nay không 
hướng dẫn đệ tử, không hướng dẫn các VỊ xuất gia, không thuyet phap cho cac 
dé tu, khong thuyét phap cho các vị xuất gia, không ái luyén các đệ tử, không 
al luyễn Các vi xuất gia. Sau khi không hướng dẫn các đệ tử, không hướng dẫn 
сас vị xuất gia, không thuyết pháp cho các đệ tử, không thuyét pháp cho các vi 
xuất gia, không ái luyến các đệ tử, không ái luyén các vị xuất gia, khi thân hoại, 
mạng sông bị cắt đứt, các vị này được an trú trong thân vi diệu.”° Này Ty-kheo, 
ta nói với ông như sau: “Này Tôn giả, chớ có phiên lao cực nhọc, hãy sông lạc 
trú hiện tại. Này Tôn giả, chớ có nêu rõ việc thiện.” Này Tôn giả, chớ có giảng 
dạy cho người khác.” 

Này các Tý-kheo, khi nghe nói vậy, Ta nói với Ác ma như sau: 

— Nay Ac ma, Ta biét ông! Ông chớ có nghĩ răng: “Vị ay khong biét ta.” 
Này Ac ma, ông là Ac ma! Ong la Ac ma! Nay Ac ma, ông nói như vậy không 
phải vi lòng thương tưởng đối với Ta. Này Ác ma, ông nói như vậy vì không 
có lòng thương tưởng đối với Ta. Này Ác ma, ông nghĩ như sau: “Những al 
được Sa-môn Gotama thuyết pháp, những người ấy sẽ thoát ra ngoài tâm ảnh 
hưởng của ta.” Này Ác ma, những Sa-môn, Bà-la-môn ду không phải Chánh 
Đăng Giác, nhưng tự xưng là: “Chúng ta là Chánh Đăng Giác.” Này Ác ma, Ta 
là Chánh Dang Giac va Ta tu xung Ta la Chanh Dang Giác. Này Ac ma, Như 
Lai có thuyết pháp cho các đệ tử, Như Lai cũng vẫn là Như Lai. Này Ác ma, 
Như Lai không thuyết pháp cho các đệ tử, Như Lai cũng vẫn là Như Lai. Này 
Ác ma, Như Lai có hướng dẫn cho các đệ tử, Như Lai cũng vẫn là Như Lai. 
Này Ác ma, Như Lai không hướng dẫn cho các đệ tử, Như Lai cũng vẫn là 
Như Lai. Vi sao vay? Này Ác ma, đối với Như Lai, các lậu hoặc tương ứng với 
phiên não, đưa đến tái sanh, gây nên phiên lụy, đem đến quả khó dị thục, đưa 
đến sanh, già, chết trong tương lai, các lậu hoặc ây đã được diệt trừ, được cắt 
đứt tận gốc, được làm như thân cây Sa-la, khiến không thé tái sanh, không thé 
sanh khởi trong tương 1а1. Này Ác ma, ví như cây Sa-la, dau thân cây nay bi 
chat dứt, khiến không thé lớn lên được; cũng vậy, này Ác ma, đối với Nhu Lai, 
các lậu hoặc tương ứng với phiên não, đưa đến tái sanh, gây nên phiền lụy, đem 


23 MA. II. 415 viết trong 4 ác đạo. 

2 MA. II. 415 ví dụ là Phạm thiên giới. 
25 Akkhata: Tuyên bô. Xem MA. II. 415. 
2 Như M. I. 250, 280. 
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dén qua khó dị thục, đưa đến sanh, già, chét, trong twong lai; các lâu hoăc ay da 
được diệt trừ, được cat đứt tận gôc, được lam như than cây Sa-la, khiên không 
thê tái sanh, không thê sanh khởi trong tương lai. 

Như vậy, vì Ác ma đã thất bại, không thể thuyết phục Ta, vì có lời mời 
Phạm thiên, nên bài trả lời này cũng được gọi là Kinh Phạm thiên cau thỉnh. 


50. KINH HANG MA 
(Maratajjaniya Sutta)' 


506. Như vay tôi nghe. 

Một thời, Tôn gia Mahamoggallana trú giữa dân chúng Bhagga, 
tại Sumsumãragira, rừng Bhesakala, Lộc Uyén. Lúc bay giờ, Tôn giả 
Mahamoggallana đang đi kinh hành ngoài trời. Khi ду, Ac ma đi vào bung Tôn 
giả Mahamoggallana, ở trong bao tử. ROi Tôn giả Mahamoggallana nghĩ như 
sau: “Nay sao bụng của ta lại nặng nặng như có gì chong chat qua day?” Rồi 
Tôn giả Mahamoggallana tu chỗ kinh hành bước xuống, đi vào tự viện và ngôi 
trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi, Tôn gia Mahamoggallana tự chánh tư niệm. 
Tôn giả Mahamoggallana thay Ac ma, sau khi di vào trong bụng, đang ở trong 
bao tử. Thay vậy, Tôn giả liền nói với Ac ma: 


— Hãy đi ra, Ac ma! Hãy đi ra, Ác ma! Chó có phiền nhiễu Như Lai và đệ 
tử Như Lai. Chớ có khiến cho ngươi bị bất hạnh, đau khó lâu dài. 

Rồi Ác ma suy nghĩ: “Vị Sa-môn này không biết ta, không thấy ta, lại 
nói như sau: “Hãy đi ra, Ác ma! Hãy đi ra, Ác ma! Chớ có phiên nhiễu Như 
Lai và đệ tử Như Lai. Chớ có khiến cho ngươi bị bat hạnh, đau khổ lâu dai.’ 
Chính vị Bôn sư cũng chưa biết ta mau như vậy, làm sao vị đệ tử này có thé 
biết ta được?” 


Rôi Tôn giả Mahamoggallana lai nói với Ac та như sau: 


— Nay Ac ma, ta biết ngươi, đừng có nghĩ rang: “Vị ay không biết ta.” 
Ngươi là Ac ma. Này Ác ma, ngươi nghĩ như sau: “Vi Sa-môn này không biết 
ta, không thây ta, lại nói như sau: “Hãy di ra, Ác ma! Hãy di ra, Ac ma! Ché 
có phiền nhiễu Nhu Lai và dé tử Nhu Lai. Chó có khiến cho ngươi bi bat hạnh, 
đau khô lâu dai.’ Chính vị Bôn sư cũng không biết ta mau như vậy, lam sao v1 
đệ tử này có thé biết ta được?” 


Rồi Ác ma suy nghĩ như sau: “Vị Sa-môn này biết ta, thay ta và nói như sau: 
“Hãy đi ra, Ac ma! Hãy đi ra, Ac ma! Chó có phiên nhiêu Nhu Lai và đệ tử Như 
Lai. Chó có khiên cho ngươi bị bat hạnh, đau khô lâu dài. `” 


! Xem Thag. 1146. Kinh tương đương trong bộ Trung A-hàm kinh là Hàng ma kinh Be ЙЕ (T.01. 0026.131. 
0620b07). Tham chiếu: Phát thuyết Ma nhiêu loạn kinh RERE ELZ (T.01. 0066. 086402); Tê ma thi 
Muc-lién kinh ERX H 3828 (T.01. 0067. 0867a02). 


* Masacitam. Xem Vbh. 386; VbhA. 510; PED. 


364 # KINH TRUNG BO 


Rồi Ác ma từ miệng Tôn giả Mahamoggallana bước ra và đứng dựa nơi cửa. 

507. Tôn giả Mahamoggallana thay Ac ma đứng dựa nơi cửa, bèn nói 
Ác ma: 

— Ac ma, 6 ' đây, ta cũng thây ngươi. Ngươi chớ có nghĩ rằng: “Vi ay không 
thay ta.” Nay Ác ma, nay ngươi dang đứng dựa noi cửa. Nay Ac ma, thuở xưa, 
ta là Ác ma tên là Dust và chi ta tên là Kali. Ngươi là con trai chị ta, như vậy, 
ngươi là cháu ta. Này Ác ma, lúc bấy giờ, Thế Tôn Kakusandha, bậc A-la-hán 
Chánh Đăng Giác ra đời. Thé Tôn Kakusandha, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giac 
có hai vi đệ tử tên là Vidhura va Sañjiva, hai bậc tối thượng, hai bậc Hién giả. 
Này Ác ma, đối với các vị đệ tử của Thế Tôn Kakusandha.* bậc A-la-hán Chánh 
Đăng Giác, không một ai ở đây có thé băng Tôn giả Vidhura về thuyết pháp. 
Này Ác ma, vì lý do này, Tôn giả Vidhura được gọi là Vô Song (Vidhura). Còn 
Tôn giả Safijiva là vị đi rừng, đi gốc cây, đi các chỗ không người và chứng Diệt 
thọ tưởng định không khó khăn gì. Này Ác ma, thuở xưa, Tôn giả Safijiva đang 
ngôi nhập Diệt thọ tưởng định dưới một gốc cây. Này Ác ma, các nguol chan 
bò, chan thú, làm ruộng, các lữ hành thây Tôn giả Sañj1va dang ngôi nhập Diệt 
thọ tưởng định dưới một góc cây, thay vậy liền nói với nhau như sau: “Thật vi 
diệu thay, này các Tôn gia! Thật hy hữu thay, này các Ton gia! VỊ Sa-môn nay 
chết mà vẫn ngồi. Chúng ta hãy hỏa tang Ngài.” Rồi này Ác ma, các người chăn 
bò, chăn thú, làm ruộng, các lữ hành liên thâu lượm cỏ, củi và phân bò chồng 
lên thân Tôn giả Sañjiva, đốt lửa ròi bỏ đi. Này Ác ma, Tôn gia Safijiva, sau khi 
đêm ấy đã tàn, liền xuất định, phui ¿ áo, vào buôi sáng đắp y, câm y bát vào làng 
khât thực. Này Ác ma, các người chăn bò, chăn thú, làm ruộng, các lữ hành 
thay Tôn giả Safijiva đang đi khat thực, thay vậy liên nghĩ: “Thật vi diệu thay, 
này các Tôn giả! Thật hy hữu thay, này các Tôn giả! VỊ Sa-môn này chết mà 
vẫn ngôi, nay được sống lai” Này Ác ma, vì lý do nay, Tôn giả Ѕайјтуа được 
xưng danh là Ѕайјтуа. 

508. Nay Ac ma, roi Ác ma Disi nghi như sau: “Ta không biết chỗ đến và 
chỗ đi của các vị Ty-kheo có giới hạnh và thiện pháp này. Vậy nay ta hãy nhập 
vào hang Bà-la-môn gia chủ và nói như sau: ‘Hay đến phi bang, ma ly, thông 
trách và nhiễu hại các vi Ty-kheo có giới hạnh và thiện tánh. Do bị phi bang, ma 
ly, thống trách va nhiều hai bởi các người, các v] ay có thê đối tâm và như vậy, 
Ác ma Dũsĩ mới có dịp dé chi phối ho.’” Rôi này Ac ma, Ac ma Dũsĩ nhập vào 
hàng Bà-la-môn gia chủ và phi báng, mạ ly, thống trách và nhiễu hại các vị Tỷ- 
kheo có giới hạnh và thiện tánh như sau: “Những kẻ trọc dau, Sa-môn gia hiệu, 
tiện nô, hắc nô, sanh tự got chan này. Họ nói: “Chúng tôi tu thiên, chúng tôi tu 


з Paccaggale atthasi. PED. giải thích là mắc vào cô họng. MA. II. 416 giải thích là patiaggaleva atthasi. 
Aggalam vuccati kavatam... 

4D. Il. 4; S. П. 191; Bv. XXIII. 20; J. I. 42. 

š Patisanyivito: Trở lui lai đời sông. Sự thành tựu này được gọi là samadhivipphara iddhi. Xem Ps. П. 212; BvA. 
26; Vism. 380-81. 
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thiền”, và với hai vai thụt xuống, với mặt cúi xuống, mê mê, dại dại, tu thiền, 
mê thiền, si thiền, dại thiên. Ví như con cú đậu trên cành cây, khi đang rinh 
chuột, tu thiền, mê thiên, si thiền, dại thiên. Cũng vậy, những kẻ trọc dau, Sa- 
môn giả hiệu, tiện nó, hắc nô, sanh tự gói chân này. Chúng nói: “Chúng tôi tu 
thiền, chúng tôi tu thiên", và với hai vai thụt xuống, với mặt cúi xuống, mê mê, 
đại dại, tu thiền, mê thiền, si thiên, dại thiền. Ví như con dã can trên bờ sông, 
khi đang rình cá, tu thiền, mê thiên, si thiên, dai thiên. Cũng vậy, những kẻ trọc 
đâu... (như trên)... dại thiền. Ví như con mèo ngôi bên đống rác, khi đang rình 
chuột, tu thiền, mê thiền, si thiền, dại thiên. Cũng vậy, những kẻ trọc đâu... (như 
trên)... dại thiền. Ví như con lừa, gánh nặng được đặt xuông, đang tu thiền, mê 
thiền, si thiền, đại thiên. Cũng vậy, những kẻ trọc đầu, Sa-môn giả hiệu, tiện 
nô, hắc nô, sanh tự gót chân này. Chúng nói: “Chúng tôi tu thiền, chúng tôi tu 
thiền”, và với hai vai thụt xuống, với mặt cúi xung, mê mê, dại dai, tu thiên, 
mê thiền, si thiên, dại thiền.” Nay Ac ma, lúc bay giờ, phan lớn những người ду 
sau khi thân hoại mạng chung phải sanh vào cõi đữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 


509. Rồi này Ác ma, Thế Tôn Kakusandha, bậc A-la-hán Chánh Dang Giác 
201 các Ty-kheo: 


— Này các Tỷ-kheo, những Bà-la-môn gia chủ bị Ac ma Diisi nhập vào và 

ói: “Hãy đến phi bang, mạ ly, thong trách và nhiễu hại các Ty-kheo có giới hạnh 

và và thiện tanh. Do bị phi bang, mạ ly, thong trách va nhiễu hai bởi các người, các 
vị ấy có thê đối tâm và như vậy Ác ma Disi mới có dip dé chi phối ho.” 


Này các Ty-kheo, hãy đến bién mãn một phương với tâm câu hữu với từ, 
rôi an trú, cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương 
thứ tư. Như vậy cùng khắp thê gioi, trên, dưới, bê ngang, hết thảy phương xứ, 
cùng khắp vô biên giới, an trú, bién mãn với tâm câu hữu với từ, quảng đại, vô 
biên, không hận, không sân. Với tâm cau hữu với bi... (như trên)... với tâm câu 
hữu với hy... (như trên)... biến mãn một phương với tâm câu hữu với xả, rồi an 
trú, cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ 
tư. Như vậy cùng khắp thé giới, trên, dưới, bë ngang, hết thay phương xứ, cùng 
khắp vô biên giới, an trú, bién mãn với tâm câu hữu với xả, quảng đại, vô biên, 
không hận, không sân. 


Rôi này Ác ma, các Ty-kheo â ay duoc Thé Ton Kakusandha, bac A-la-han 
Chanh Dang Giac khuyến khích như vậy, khuyên giáo như vậy, đi đến khu 
rừng, đi đến gốc cay, di đến các chỗ tréng vắng, biến mãn một phương với tâm 
câu hữu với từ rôi an trú, cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, 
cũng vậy phương thứ tư. Như vậy cùng khắp thé giới, trên, dưới, bê ngang, hết 
thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, an trú, biến mãn với tâm câu hữu với 
tu, quang dai, vô biên, không hận, không sân. Với tâm câu hữu với bi... (như 
trên)... với tâm câu hữu với hý... (như trên)... biến mãn một phương với tâm câu 


6 Jhayanti pajjhayanti nijjhayanti apajjhayaniti. 
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hữu với xả rôi an trú, cũng vay phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng 
vậy phương thứ tư. Như vậy cùng khắp thế 0101, trên, dưới, bë ngang, hết thay 
phương xứ, cùng khắp vô biên giới, an trú, biến mãn với tâm câu hữu với xả, 
quảng đại, vô biên, không hận, không sân. 

510. Này Ác ma, rồi Ác ma Dũsĩ suy nghĩ như sau: “Làm như vậy, ta không 
thê biết chỗ đến hay chỗ đi của các Ty-kheo có giới hạnh và thiện tanh. Vay 
ta hãy nhập vào các Bà-la-môn gia chủ và nói như sau: “Hãy đến tán thán, tôn 
trọng, đảnh lễ cúng dường các Ty-kheo có giới hạnh và thiện tánh nảy. Do được 
tán thán, tôn trọng, danh lễ, cúng dường, các vị ay có thé đôi tâm và như vậy, 
Ác ma Dũsĩ mới có dịp dé chi phối һо.” 


Rồi này Ác ma, Ác ma Dũsĩ nhập vào các Bà-la-môn gia chủ và nói: “Hãy 
đến tán than, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường các Tỷ-kheo có giới hạnh và thiện 
tanh. Những vi này được các ông tán than, tôn trong, danh lễ, cúng dường, có 
thé đối tâm và như vậy Ac ma Dũsĩ mới có dip dé chi phối ho.” 


Rồi này Ác ma, những Bà-la-môn gia chủ, bị Ac ma Dũsĩ xâm nhập, tán 
thán, tôn trọng, đảnh lễ, c củng dường các Tỷ-kheo có giới hạnh và thiện tánh. 
Này Ác ma, sau một thời gian những vị này mạng chung và phân lớn sau khi 
thân hoại mạng chung được sanh lên thiện thú, thiên giới, cõi đời này. 


511. Rồi này Ác ma, Thế Tôn Kakusandha, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác 
ØỌI сас Tỷ-kheo: “Này các Ty-kheo, các Bả-la-môn gia chu bị Ác ma Dũsĩ xâm 
nhập và nói như sau: “Các người hãy đến tán thán, tôn trọng, đảnh lễ, cúng 
dường các Tỷ-kheo có giới hạnh va thiện tanh. Những vi này được các người 
tan than, tôn trọng, danh lễ, cúng dường có thé đối tâm và như vay Ac ma Disi 
mới có dịp dé chi phôi ho.’ Này các Ty-kheo, các người hãy sông quán bat tinh 
trên than, | quản] tưởng nhàm chán đối với các món an, [quan] tưởng bất khả lạc 
đối với tat cả thé gian, quan tanh vô thường đôi với tat cả hành.” 


Và này Ác ma, những Ty-kheo а ay được Thé Ton Kakusandha khuyến khích 
như vậy, khuyến giáo như vậy, đi đến khu rừng, đi дёп gốc cây, đi đến các chỗ 
trồng văng, sông quán [tánh] bất tịnh trên thân, [quán] tưởng nhàm chán đối 
với các món ăn, | quản] tưởng bat khả lạc đối với tat cả thé gian, quan tanh vô 
thường đối với tat cả hành. 


512. Roi nay Ác ma, Thế Tôn Kakusandha, bậc A-la-hán Chánh Dang 
Giác, budi sáng dap y, mang y bat, với Tôn gia Vidhura là thị gia, đi vào làng 
để khat thực. Rồi này Ác ma, Ác ma Disi nhập vào một đứa trẻ, cầm một 
hòn đá, đánh trên đầu Tôn giả Vidhura khiến bé đâu. Rồi này Ác ma, Tôn giả 
Vidhura với đâu bị bê và với máu chảy, van di sau lung Thế Tôn Kakusandha, 
bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác. Rồi này Ac ma, Thê Tôn Kakusandha, bậc 
A-la-han Chánh Đăng Giác nhin xung quanh với cái nhìn con voi chúa” và suy 
nghĩ như sau: “Thật vậy, Ác ma Dūsī không biết sự vừa phải.” Nay Ác ma, khi 


"Nghĩa là không phải xoay cô từ phía này sang phía kia mà xoay toàn thân. 
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Thế Tôn nhìn xung quanh, thì Ác ma Dũsi liên từ chỗ ấy từ trần và sinh vào 
cõi địa ngục. Này Ác ma, địa ngục ây được ba tên gol: Sáu Xúc Xu địa ngục, 
Thiết Qua địa ngục, Biệt Thọ Khô địa ngục. Rói các người giữ địa ngục đến 
ta và nói như sau: 


— Này Tôn giả, khi cọc sắt sẽ gap сос sat trong tim cua ngươi, ngươi mới 
hiểu như sau: “Ta sẽ bị trụng nước sôi một ngàn năm ở địa прис.” Và ta, này Ac 
ma, ta bị trụng nước sôi, trải nhiều năm, nhiêu trăm năm, nhiêu ngàn năm trong 
địa ngục. Trải qua một vạn năm trong đại địa ngục ay, ta bị nau sôi và cảm thọ 
cảm giác gọi là Vutthanima. Do vậy, này Ác ma, thân của ta là như vậy, thân 
như con người, và đầu ta là như vậy, đầu như con cá. 


513. Địa ngục ay thé nao, 
Dũsĩ bi nau sôi, 
Vi danh Vidhura, 
Dé tử Kakusandha. 
Co tram loai coc sat, 
Tự cam thọ riêng biệt. 
Dia ngục là như vậy, 
Dũsĩ bị nau sôi. 
Vi đánh Vidhura, 
Đệ tử Kakusandha, 
Ty-kheo đệ tử Phật, 
Hiểu biết rõ như vậy. 
Vi ngươi đánh Ty-kheo, 
Kanha chịu khô thọ. 
Dựng lên giữa biên cả, 
Cung điện trải nhiêu kiếp, 
Băng ngọc chói lưu ly, 
Huy hoàng cùng chiếu diệu. 
Tiên nữ múa tại đây, 
Trang sức mau di biệt. 
Ty-kheo đệ tử Phật, 
Hiểu biết rõ như vậy. 
Vì ngươi đánh Tỷ-kheo, 
Kanha chịu khô thọ. 
Ai Thế Tôn khuyến khích, 
Được chư Tăng chứng kiến, 
Với ngón chân rung chuyên, 
Lâu dai Vejayanta, 
Ty-kheo dé tu Phat, 
Hiểu biết rõ như vay. 
Vì ngươi đánh Ty-kheo, 
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Kanha chịu khó thọ. 

Với ngón chân rung chuyên, 
Lau đài Vejayanta, 

Day du than thông luc, 
Chư thiên cũng hoảng sợ. 
Ty-kheo đệ tử Phật, 

Hiểu biết rõ như vậy. 

Vì ngươi đánh Ty-kheo, 
Kanha chịu khó thọ. 

AI hỏi vị Sakka, 

Tại lầu Vejayanta, 

Hiền giả, ngươi có biết, 
Chứng ái tận giải thoát? 
Sakka đã chân thành, 

Trả lời câu được hỏi. 
Ty-kheo dé tử Phật, 

Hiểu biết rõ như vay, 

Vi ngươi đánh Ty-kheo, 
Kanha chiu khé tho. 

Ai timg hoi Pham thién, 

Tại hội chúng Thiện Pháp, 
Hiền giả nay vẫn chấp, 

Các tà kiến thuở xưa? 

Có thay cảnh huy hoàng,’ 
Phạm thiên cảnh thiên giới, 
Brahma đã chân thành, 
Tiếp tục đáp câu hỏi: 

Tôn giả, tôi không chấp, 
Các tà kiến thuở xưa. 

Tôi thây sự huy hoàng, 
Phạm thiên cảnh thiên giới, 
Sao nay tôi nói được, 

Tôi thường hăng thường tại? 
Ty-kheo đệ tử Phật, 

Hiểu biết rõ như vậy. 

Vì ngươi đánh Ty-kheo, 
Kanha chịu khô thọ. 

AI với sự giải thoát, 


° Nghĩa là hào quang của Ngài Sariputta, Moggallana, Mahakassapa, v.v... khi các vi này cùng ở trong hao 
quang của đức Phật tại Phạm thiên giới. 
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Cam xúc Cao Son đảnh.? 
Купе! Đông Videha,'' 
Và ngươi năm trên 41,12 
Tỷ-kheo đệ tử Phật, 
Hiểu biết rõ như vậy. 

Vì ngươi đánh Ty-kheo, 
Kanha chịu khó thọ. 
Thật sự lửa không nghĩ: 
“Ta đốt cháy kẻ ngu,” 
Kẻ ngu đột kích lửa, 

Tự mình bị thiêu cháy. 
Cũng vậy, này Ác ma, 
Ngươi đột kích Như Lai, 
Tự mình đốt cháy mình, 
Như kẻ ngu chạm lửa. 
Ác ma tạo ác nghiệp, 

Do nhiễu hại Như Lai. 
Ngươi nghĩ chăng, Ác ma, 
“Ác quả không đến ta.” 
Điều ác, Ác ma làm, 
Chat chứa đã lâu ròi, 

Ác ma, hãy tránh Phật, 
Chớ vọng tưởng Tỷ-kheo. 
Ty-kheo chỗng Ac ma, 
Tại rừng Bhesakala, 

Vị Dạ-xoa that vong, 
Biến mất tại chỗ ấy. 


?Một núi ở Himava. Neru, Sineru va Meru là các ngọn núi khác nhau. 

10 Jambudipa (An Độ). Xem MA. II. 423. 

1 Một trong 4 đại luc địa (châu). 

2 Chỉ cho người ở Aparagoyana (Tây Ngưu Hóa châu) và Uttarakuru (Bắc Cu-lô châu). 


51. KINH KANDARAKA 
(Kandaraka Sutta)! 


1. Nhu vây tôi nghe. 

Một thời, Thế Tôn ở tại Campä, trên bờ hó Gaggara cung voi dai chung Ty- 
kheo. R6i Pessa, con trai người huan luyện voi va du sĩ Kandaraka’ di đến chỗ 
Thế Tôn ở. Pessa, con trai người huấn luyện voi, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn 
rồi ngôi xuống một bên. Còn du sĩ Kandaraka nói lên với Thé Tôn những lời 
hỏi thăm, sau khi nói lên những lời hỏi thăm thân hữu rồi đứng một bên. Du sĩ 
Kandaraka đứng một bên, sau khi nhin quanh chúng Ty-kheo đang giữ im lặng, 
thật im lặng, liền bạch Thế Tôn: 


— Thật vi diệu thay, Tôn gia Gotama! Thật hy hữu thay, Tôn gia Gotamal 
Chúng Tỷ-kheo này được Tôn giả Gotama chơn chánh hướng dẫn. Tôn giả 
Gotama, các vị A-la-han Chánh Đăng Giác trong thời quá khứ, không biết quý 
vị Thé Tôn ấy đã có một chúng Tỷ-kheo tuyệt diệu như vậy, mà quý vị ay chon 
chánh hướng dẫn, như nay chúng Ty-kheo được Tôn gia Gotama chon chánh 
hướng dan? Ton gia Gotama, các vị A-la-han Chánh Đăng Giác trong tương 
lai, khong biét quý vị Thé Tôn ay sé có một chúng Tỷ-kheo tuyệt điệu như vậy, 
mà quý vị ây sẽ chon chánh hướng dẫn, như nay chúng Tỷ-kheo được Tôn giả 
Gotama chơn chánh hướng dẫn? 


2. — Thật sự là vay, này Kandaraka! That sự là vậy, này Kandaraka! Này 
Kandaraka, các vị A-la-hán Chánh Đăng Giác trong thời quá khứ, những VỊ 
Thế Tôn ấy đã có một chúng Tỷ-kheo tuyệt diệu như vậy, mà quý vị ấy chơn 
chánh hướng dẫn, như nay chúng Ty-kheo được Ta chon chánh hướng dẫn. 
Này Kandaraka, các vị A-la-han Chánh Đăng Giác trong thời tương lai, những 
vị Thế Tôn ấy sẽ có một chúng Tý-kheo tuyệt diệu như vậy, mà quý vị ay chon 
chánh hướng dan, như nay chúng Ty-kheo được Ta chon chánh hướng dan. Nay 
Kandaraka, trong chung Ty-kheo nay, co những vị Tỷ-kheo là bậc A-la-hán, 
các lậu hoặc đã tận, tu hành thành mãn, các việc nên làm đã làm, đã đặt gánh 
nặng xuống, đã thành đạt lý tưởng, đã tận trừ hữu kiết sử, đã được giải thoát 
nhờ chánh trí. Nay Kandaraka, trong chúng Ty-kheo này, có những Ty-kheo là 
bậc Hữu học, giới luật kiên tri (santatasila), giới hạnh kiên trì, sang suốt, hạnh 


! Xem D. I. 47, 87, 111, 127, 150, 159, 161, 178, 204, 211, 224, 235; Ш. 36, 207; M. I. 68. 305, 400; П 214; 
Ш. 1, 29, 175, 220, 256, 271, 353, 400, 513; II. 29, 157; S. 103, 110, 177; A. I. 113, 295; П. 16, 39, 153, 205; 
Ш. 93, 161; IV. 198; V. 201, 347. 


2 MA. Ш. 2 viết một du sĩ có đắp y. 
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nghiệp sáng suốt, sống với tâm khéo an trú Bốn niệm xứ. Thé nào là bốn? Ó 
đây, này Kandaraka, Tỷ-kheo sông quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, 
chánh niệm, để nhiệp phục tham ưu trên đời; sông quán thọ trên các cảm thọ, 
nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, để nhiệp phục tham ưu trên đời; sống quán 
tâm trên tâm, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, dé nhiếp phục tham ưu trên đời; 
sóng quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, để nhiếp phục 
tham ưu trên đời. 


3. Được nghe nói vậy, Pessa, con trai người huan luyện voi, bạch Thê Tôn: 


— Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! That hy hữu thay, bạch Thế Tôn! Bôn 
niệm xứ này đã được Thế Tôn khéo trình bày, để chúng sanh được thanh tịnh, 
dé sau bi được vượt qua, dé khô ưu được diệt trừ, dé chánh trí được thành đạt, 
để Niết-bàn được chứng ngộ. Bạch Thé Tôn, chúng con là hàng tại gia, mặc đô 
trăng, thinh thoảng chúng con sống khéo an trú tâm vào Bốn niệm xứ này.3 Ở 
đây, bạch Thế Tôn, chúng con sông quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, 
chánh niệm, để nhiếp phục tham ưu trên đời; chúng con sống quán thọ trên 
các cảm thọ, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, dé nhiệp phục tham ưu trên đời; 
chúng con sóng quán tâm trên tâm, . nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, để nhiếp 
phục tham ưu trên đời; chúng con sóng quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tinh 
giác, chánh niệm, dé nhiếp phục tham ưu trên đời. Thật vi diệu thay, bạch Thé 
Tôn! That hy hữu thay, bach Thế Tôn! Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hiểu được hạnh 
phúc và sự bất hạnh của chúng sanh, trong khi loài người sống trong sự rỗi ren 
như vậy, trong sự cặn bã như vậy, trong sự xảo quyệt như vậy. Bạch Thế Tôn, 
rôi ren thay như loài người! Bạch Thé Tôn, cởi mở thay như loài thủ vật! Bạch 
Thế Tôn, con có thể nhiép phục con voi, một cách khiến con voi ây mỗi khi 
đi hay đến Campa, liền trình bay moi sự gian dối, giả dối, xảo tra, xảo quyết. 
Nhưng bạch Thê Tôn, những người đây tớ của chúng con, những người phục 
dịch, những người làm công, thân hành họ làm một cách, khâu hành họ làm 
một cách khác, ý hành họ làm một cách khác nữa. Thật vi diệu thay, bạch Thế 
Tôn! Thật hy hữu thay, bạch Thế Tôn! Thế Tôn biết được hạnh phúc vả sự bat 
hạnh của chúng sanh, trong khi loài người sống trong sự rối ren như vậy, trong 
sự cặn bã như vậy, trong sự xảo quyệt như vậy. Bạch Thế Tôn, rối ren thay như 
loài người! Bạch Thê Tôn, cởi mở thay như loài thú vật! 


4. — Thật như vậy, này Pessa! Thật như vậy, này Pessa! Này Pessa, rôi ren 
thay như loài người! Cởi mở thay như loài thú vật! Này Pessa, có bốn hạng 
người" nay có mặt ở trên đời. Thế nào là bón? Ó đây, này Pessa, có người tự 
hành khó minh, chuyên tâm tự hành khó mình. Ó đây, nay Pessa, có người 
hành khó người, chuyên tâm hành khô người. О đây, này Pessa, có người vừa 


3 Vì họ bận phụng sự các vị Ty-kheo nên không có thời giờ tu Bốn niệm xứ, mà chi có thé thỉnh thoảng tu 
tập. Xem MA. III. 6. 

4 DhA. 1. 173. 

` M. L 411; П. 159; D. Ш. 234; A. II. 205; Pug. 55. 
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tự hành khô mình, chuyên tâm hành khô minh, vừa hành khô người, chuyên 
tâm hành khô người. Ở đây, này Pessa, lại có người vừa không hành khó mình, 
không chuyên tâm hành khó minh, vira khong hanh khó người, không chuyên 
tâm hành khó người. Người ay không tự hành khó mình, không chuyên tâm 
hành khô mình, không hành khô người, không chuyên tâm hành khó người, 
ngay trong hiện tại không tham dục, tịch tịnh, cảm thay mát lạnh, cảm giác lạc 
thọ, tự ngã trú vào Pham thé. Này Pessa, bón hạng người nay, hạng người nào, 
được tâm ông thích ý nhất? 

- Bạch Thế Tôn, hạng người tự hành khó minh, chuyên tâm hành khó minh, 
hạng người này tâm con không thích ý. Bạch Thế Tôn, hạng người hành khô 
người, chuyên tâm hành khó người, hạng người này tâm con không thích ý. 
Bạch Thế Tôn, hạng người vừa tự hành khó minh, chuyên tâm hành khó minh, 
vừa hành khó người, chuyên tâm hành khó người, hạng người này tâm con 
không thích ý. Bạch Thé Tôn, hạng người vừa không tự hành khổ mình, không 
chuyên tâm tự hành khó mình, vừa không hành khó người, không chuyên tâm 
hành khó người, hạng người này không tự hành khó mình, không hành khổ 
người, ngay trong hiện tại không có tham dục, tịch tịnh, cảm thây mát lạnh, cảm 
giác lạc thọ, tự ngã trú vào Pham thé, hạng người này tâm con thích ý. 

5. — Nay Pessa, vì sao ông không thích ý ba hạng người này? 

— Bạch Thé Tôn, hạng người tự hành khó mình, chuyên tâm hành khổ mình, 
hạng người này hành khó mình, hành hạ mình, trong khi tự ao ước lạc, nhàm 
chán khó; do vậy, tâm con không thích ý hạng người này. Bạch Thế Tôn, hạng 
người hành khô người, chuyên tâm hành khô người, hạng người này hành khô 
người khác, hành hạ người khác, trong khi người khác ao ước lạc, nhàm chán 
khó; do vậy, tâm con không thích ý hạng người này. Bạch Thé Tôn, hạng người 
vừa tự hành khó mình, chuyên tâm tự hành khó mình, vừa hành khó người, 
chuyên tâm hành khó người, hạng người này hành khó mình, hành ha mình và 
người khác, trong khi mình và người khác ao ước lạc, nhàm chán khó: do vay, 
tâm con không thích ý hang người này. Nhưng bach Thê Tôn, hạng người vừa 
không hành khó mình, không chuyên tâm hành khó mình, vừa không hành khó 
người, không chuyên tâm hành khô người, hạng người này không hành khó 
mình, không hành khó người, ngay trong hiện tại không tham dục, tịch tinh, 
cảm thây mát lạnh, cảm giác lạc thọ, tự ngã trú vào Phạm thé; do vay, tam con 
thích ý hạng người nay. Và nay, bạch Thé Tôn, chúng con phải di, chúng con có 
nhiều công vụ, có nhiêu công việc phải làm. 

— Nay Pessa, ông hãy làm những gi ông nghĩ là hợp thời. 

Rồi Pessa, con trai người huấn luyện voi, hoan hy tín thọ lời Thê Tôn đạy, 
từ chỗ ngôi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân phía hữu hướng về Ngài rồi ra đi. 


5 MA. ТП. 10 trình bày các lạc do tu thiền đem lại Đạo, Qua, Niết-bàn. 


374 # KINH TRUNG BO 


6. Rôi Thé Tôn, sau khi Pessa, con trai người huấn luyện voi, ra đi không 
được bao lâu, liên nói với các Ty-kheo: 

— Này các Ty-kheo, Pessa, con trai người huấn luyện voi, là bậc có trí; 
Pessa, con trai người huấn luyện voi, là người có đại trí tuệ. Này các Ty-kheo, 
néu Pessa, con trai người huấn luyện voi, ngôi thêm một chút nữa, cho đến 
khi Ta phân tích rộng rãi hơn bón hạng người này, thời anh ta sẽ thâu đạt được 
nhiều lợi ích. Tuy vậy, này các Ty-kheo, Pessa, con trai người huấn luyện voi, 
như vậy cũng đã thâu đạt được nhiêu lợi ích. 


— Bạch Thế Tôn, nay đã đến thời. Bạch Thiện Thệ, nay đã đến thời để Thé 
Tôn phân tích rộng rãi hơn bốn hạng người này. Sau khi nghe Thé Tôn phân 
tích, các Tỷ-kheo sẽ thọ trì. 

— Vậy này các Tỷ-kheo, hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ giảng. 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các Ty-kheo ay vâng đáp Thé Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

7. — Này các Ty-kheo, thế nào là hạng người hành khô mình, соуси tam tu 
hành khô mình? O đây, này các Ty-kheo, có người sông lõa thể,Š sóng phóng 
túng không theo lễ nghi, liễm tay cho sạch, đi khât thực không chịu bước tới, đi 
khât thực không chịu đứng một chỗ, không nhận đô ăn mang đến, không nhận 
đồ ăn dành riêng, không nhận moi di ăn, không nhận từ nơi miệng nôi, không 
nhận từ nơi miệng chảo, không nhận tại ngưỡng cửa, không nhận giữa những 
cây gậy, không nhận giữa những côi giã gạo, không nhận từ hai người đang ăn, 
không nhận từ người đàn bà có thai, không nhận từ người đàn bà đang cho con 
bú, không nhận từ người đàn bà dang giao câu người đàn ông, không nhận đồ 
ăn đi quyên, không nhận tại chỗ có chó đứng, không nhận tại chỗ có ruôi bu, 
không ăn cá hay thịt, không uống rượu nau rượu men. VỊ a ây chỉ nhận ăn tại một 
nhà, hay chỉ nhận ăn một miêng, hay vi ay chỉ nhận 4 an tại hai nha, hay chỉ nhận 
ăn hai miệng... hay v1 ay chi nhan an bay nhà, hay vi ay chỉ nhận ăn bảy miễng. 
Vị ây nuôi sông chỉ với một bát, nuôi sông chỉ với hai bát... nuôi sông chỉ với 
bảy bát. VỊ â ay chi ăn một ngày một bữa, hai ngày một bữa... bay ngày một bữa. 
Như vậy, vị ây sông theo hạnh tiết chế ăn u6ng cho đến nửa thang mới ăn một 
lần. Vị ấy chỉ ăn rau cải, ăn lúa tắc, ăn gạo lứt, ăn gạo daddula, ăn bèo cái, an 
cám, ăn váng nước com, ăn bot vung, ăn co, an phân bò; ăn trái cây và rễ cây 
trong rung, an trai cay rụng ‹ dé sóng. Vi ay mặc vải gai thô, mặc vải gai thô lẫn 
với các vải khác, mặc vải tan liệm quăng đi, mặc vải phân tảo y, mặc vỏ cây 
tirita làm áo, mặc da con sơn dương đen, mặc ao bén bằng từng mảnh da con 
son duong den, mac ao bang co cat tuong, mac ao vo cay, mac ao bang tam gỗ 
nhỏ, mặc áo băng. tóc bén lại thành mên, mặc ao băng đuôi ngựa бёр lại, mặc ao 
bang lông cú. Vi ду là người sống nhồ râu tóc, là người chuyên sóng theo hạnh 


7 MA. TII. 10 không dé cập 4 hạng người này mà dé cập đến Bồn niệm xứ. 
8 M. L. 77-78; A. II. 205. 
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nhồ râu tóc, là người theo hạnh thường đứng, từ bỏ chỗ ngôi, là người ngôi chò 
hỏ, chuyên sống theo hạnh ngôi chò hỏ một cach tinh tan, la nguoi dung gai lam 
giường, thường ngủ năm trên giuòng gai, song một đêm tăm ba lân, theo hạnh 
xuông nước tăm [dé gôt sạch tội lỗi]. Như vậy, dưới nhiêu hình thức, vị ây sông 
tự hành khô mình, chuyên tâm hành khô mình. Như vậy, này các Ty-kheo, được 
gọi là hạng người tự hành khô mình, chuyên tâm hành khó mình. 


8. Và này các Ty-kheo, thế nào là hạng người hành khô nguoi, chuyên tâm 
hành khó người) Ở đây, này các Ty-kheo, có người giết trâu bò, là người giết 
heo, là người giét vit, săn thú, là thợ săn, thợ đánh ca, ăn trộm, người xử tử các 
người ăn trộm, cai ngục và những người làm các nghề độc ác khác. Như vậy, 
này các Ty-kheo, được gọi la hang người hành khô người, chuyên tâm hành 
khó người. 


9. Và này các Ty-kheo, thé nào là hạng người vừa hành khô mình, chuyên 
tâm tự hành khó mình, vừa hành khó người, chuyên tâm hành khó người? 
Ở đây, này các Ty-kheo, có người làm vua, thuộc giai cấp Sat-dé-ly, đã làm 
lễ quán đảnh, hay một Bà-la-môn triệu phú. VỊ này cho xây dựng một giảng 
đường mới” vé phía Đông thành phó, cạo bỏ râu tóc, đắp áo da thô, toàn thân 
bôi thục tô và dâu, gãi lưng với một sừng nai, đi vào giảng đường VỚI ngUO! VO 
chính và một Bà-la-môn tê tự. Rồi vi ay nam xuông dưới đât trông trơn chỉ có 
lát co. VỊ vua sống với sữa từ vú một con bò cái, có con bò con cùng một màu 
sắc; bà vợ chính sông với sữa từ vú thứ hai; và vi Bà-la-môn té tự sông VỚI Sữa 
từ vú thứ ba. Sữa từ vú thứ tư dùng để tế lửa. Còn con bò con thì sông với dó 
con lai. Vi vua noi nhu sau: “Hay giét một ső bo duc dé té lễ, hãy giết một só 
nghé duc dé té lễ, hãy giết. một sô nghé cái аё té lễ, hãy giết: một sô dê dé tê lễ, 
hãy giết một sô cừu аё tê lễ, hãy chặt một sô cây dé làm cột tế lễ, hãy thâu lượm 
một sô cỏ dabbha dé làm chỗ tê lễ.”!9 Và những người nô tỳ, những người phục 
vụ, những người làm công, những người này vi sợ đòn gậy, vi sợ nguy hiểm 
( bhayatajjita), với mat tràn day nước mắt, khóc lóc làm các công việc. Như vậy, 
này các Ty-kheo, được gọi là hạng người vừa tự hành khó minh, chuyên tâm tự 
hành khó mình, vừa hành khô người, chuyên tâm hành khó người. 


10. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người vừa không tự hành khó 
mình, không chuyên tâm tự hành khó mình, vừa không hành khó người, không 
chuyên tâm hành khô người, hạng người này không tự hành khó mình, không 
hành khô người, hiện tại sống không tham dục, tịch tinh, cảm thay mát lạnh, 
cảm thay lạc thọ, tự ngã trú vào Pham thé? Ở đây, này các Tý-kheo, Như Lai 
xuất hiện ở đời! là bậc A-la-hán, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, 
Thê Gian Giải, Vô Thượng Si, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, 
Thê Tôn. Ngài sau khi tự chứng ngộ với thượng trí thế giới này với Thiên giới, 


° Santhagara. MA. Ш. 12 giải thích là yaññasala, nhà dé tế lễ. 
10 D. І. 141; A. II. 207. 
п Từ đây cho đến cuối kinh giéng như M. I. 179ff. Xem MLS. I. 235. 
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Ma giới, Pham thiên giới, góm cả thé giới này với Sa-môn, Bà-la-môn, thiên, 
nhon, lại tuyên bó điêu Ngài đã chứng ngộ. Ngài thuyết pháp sơ thiện, trung 
thiện, hậu thiện, day đủ văn nghĩa. Ngài truyền dạy Phạm hạnh hoàn toàn đây 
đủ, thanh tịnh. Người gia trưởng hay con người gia trưởng, hay một người sanh 
ở giai cap [hạ tiện] nghe pháp ду. Sau khi nghe pháp, người ây sanh lòng tín 
ngưỡng Như Lai. Khi có lòng tín ngưỡng ay, người ay suy nghĩ: “Đời sông gia 
đình đây những trién phược, con đường đây những bụi đời. Đời sống xuất gia 
phóng khoáng như hư không. Thật không dễ gì cho một người sông ở gia đình 
có thê sông theo Phạm hạnh hoàn toàn đây đủ, hoàn toàn thanh tịnh, trăng bạch 
như vỏ ốc. Vậy ta nên cạo bỏ râu tóc, dap á áo са-ѕа, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình.” Một thời gian sau, người ây bỏ tài sản nhỏ, hay bỏ tài sản lớn, 
bỏ bà con quyền thuộc nhỏ, hay bỏ bà con quyên thuộc lớn, cạo bỏ râu tóc, đắp 
áo cà-sa và xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. 


11. Vị ấy xuất gia như vậy, hành trì các học giới và hạnh sông của các Tý- 
kheo, từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết хаи hô, sợ hãi 
tội lỗi, có lòng từ, sông thương xót đến hạnh phúc của tất cả chúng sanh và loài 
hữu tình. Vị ây từ bỏ lây của không cho, tránh xa lây của không cho, chỉ mong 
những vật đã cho, tự sông thanh tịnh, không có trộm cướp. VỊ ây từ bỏ đời sông 
không Phạm hạnh, sông theo Phạm hạnh, song doi song viễn ly, tránh xa dâm 
dục hạ liệt. Vi ấy từ bỏ nói láo, tránh xa nói láo, nói những lời chân thật, liên 
hệ đến sự thật, chắc chắn, đáng tin cậy, không lường gạt đời. VỊ ấy từ bỏ nói 
hai lưỡi, tránh xa nói hai lưỡi, nghe điêu gì ở chỗ này, không đến chỗ kia nói 
để sanh chia rẽ ở những người nảy; nghe điêu gì ở chỗ kia, không đi nói với 
những người này dé sanh chia rẽ ở những người kia. Như vậy, уі ду sống hòa 
hợp với những kẻ ly gián, khuyến khích những kẻ hòa hop, hoan hy trong hoa 
hợp, thích thú trong hòa hop, hân hoan trong hòa hop, nói những lời đưa đến 
hòa hợp. VỊ ay | từ bỏ nói độc ác, tránh xa lời nói độc ác, nói những lời nói dịu 
hiên, dep tai, dé thuong, thong cam đến tâm, tao nhã, dep lòng nhiêu người, vị 
ây nói những lời nói như vậy. VỊ â ây từ bỏ lời nói phù phiem, tranh xa lời nói 
phù phiém, nói đúng thời, nói chân thật, nói có ý nghĩa, nói Pháp, nói Luật, 
nói những lời đáng được gìn giữ, những lời hợp thời, hợp lý, có mạch lạc hệ 
thông, có ích lợi. Vi ay từ bỏ làm hại đến các hạt giống và các loại cây có, dùng 
một ngày một bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ các món ăn phi thời; từ bỏ đi xem 
múa, hát, nhạc, các cuộc trình diễn; từ bỏ dùng vòng hoa, hương liệu, dau thoa, 
trang sức va các thời trang; tu bỏ dùng giường cao và giường lớn; từ bỏ nhận 
vàng và bạc; từ bỏ nhận các hạt sông; từ bỏ nhận thịt sông; từ bỏ nhận đàn bà 
con gái; từ bỏ nhận nô ty gái và trai; từ bỏ nhận cừu và dé; từ bỏ nhận gia cầm 
và heo; từ bỏ nhận voi, bò, ngựa và ngựa cái; từ bỏ nhận ruộng nương dat dai: 
từ bỏ dùng người làm môi giới hoặc tự mình làm môi giới; từ bỏ buôn ban; từ 
bỏ các sự gian lận bang cân, tiên bạc và do lường: từ bỏ các tà hạnh như hôi lộ, 


12 Sapadesa. DA. 1. 76 giải thích là saupama, sakarana, với một vi dụ, với một bình luận. 
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gian tra, lua dao; tu bo lam thuong tón, sát hai, cau thúc, bức đoạt, trộm cắp, 
cướp phá. VỊ â ây sông biết đủ, bằng lòng với tâm y để che thân, với đồ ăn khất 
thực dé nuôi bung, đi tại chỗ nào cũng mang theo [y và bình bát]. Như con chim 
bay đến chỗ nào cũng mang theo hai cánh, cũng vậy, Ty-kheo bằng lòng với 
tâm y để che thân, với đồ ăn khất thực để nuôi bụng, đi tại chỗ nào cũng mang 
theo. Vi ây thành tựu Thánh giới uẫn này, nội tâm hưởng lạc thọ không khuyết 
phạm (anavajjasukha). 


12. Khi mắt thay sắc, vị ду không nắm giữ tướng chung, không năm giữ 
tướng riêng. Những nguyên nhân gi, vì con mắt không được chế ngự, khiến tham 
ai, ưu bi, các ác, bất thiện pháp khởi lên, vị ây tự chế ngự các nguyên nhân ấy, hộ 
trì con mắt, thực hành sự hộ trì con mắt. Khi tai nghe tiếng... mũi ngửi hương... 
lưỡi ném vi.. . thân cám xúc.. .y nhận thức các pháp, vi ay khong nam g1ữ tướng 
chung, không năm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì, vì ý căn không được 
chế ngự, khiến tham ái, ưu bị, các ác, bât thiện pháp khởi lên, vị ây chế ngự 
nguyên nhân ay, hộ trì ý căn, thực hành sự hộ trì ý căn. Via ây thành tựu Thánh hộ 
tri các căn này, nội tâm hưởng lạc thọ không uê nhiễm (abyasekasukha). VỊ â ay 
khi đi tới, khi đi lui déu tỉnh giác; khi nhìn thang, khi nhìn quanh đều tỉnh giác; 
khi co tay, khi duỗi tay déu tỉnh giác; khi mang y kép, binh bát, thượng y đều 
tỉnh giác; khi ăn, uống, nhai, nuốt đều tỉnh giác; khi đi đại tiện, tiểu tiện đều tinh 
giác; khi đi, đứng, ngôi, nam, thức, nói, yên lặng đều tỉnh giác. 


13. Vi ấy thành tựu Thánh giới uan này, thành tựu Thánh hộ trì các căn 
này, thành tựu Thánh chánh niệm tỉnh giác này, lựa một trú xứ thanh văng, như 
khu rung, góc cây, khe núi, hang đá, bai tha ma, lum cây, ngoài trời, đồng rơm. 
Sau khi đi khat thực, ăn xong và trở vê, VỊ ay ngôi kiết-già, lung thang tại chỗ 
nói trên và an trú chánh niệm trước mặt. VỊ ây từ bỏ dục tham ở đời, sông VỚI 
tâm thoát ly dục tham, gột rửa tâm hết dục tham. Tu bo sân hận, vi ây sông với 
tâm không sân hận, lòng từ mãn thương xót tat cả chúng sanh hữu tình, gột rửa 
tâm hết sân hận. Từ bỏ hôn tram thuy mién, v1 ay sông thoát ly hôn tram thụy 
miễn, với tâm tưởng hướng về ánh sáng, chánh niệm tỉnh giác, got rửa tâm hét 
hôn trâm thụy miên. Từ bỏ trạo cử hối quá, vị ду sông không trao cử hoi qua, 
nội tâm tram lặng, gôt rửa tâm hết trao cử hôi qua. Từ bỏ nghi ngờ, vi ay song 
thoát khỏi nghi ngờ, không phân vân lưỡng lu, gôt rửa tâm hết nghi ngờ đôi với 
thiện pháp. 


Vi ay sau khi tu bo nam trién cai nay, cac phap lam tam cau ué, lam tri tué 
trở thành yếu ớt, vị ấy ly dục, ly pháp bat thiện, chứng va tru Thiên thứ nhất, 
một trạng thái hy lạc do ly dục sanh, với tầm với tứ. Vi ay diệt tâm và tử, chứng 
và trú Thiên thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tam không tứ, 
nội tinh nhất tam. Vi á ay ly hy trú xa, chánh niệm tinh giác, thân cam sự lac thọ 
mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và an trú Thiên thứ ba. Vi ду xả 
lạc xa khổ, diệt hy ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú Thiên thứ tư, không khó 
không lạc, xả niệm thanh tịnh. 
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14. Với tâm định tĩnh, thuân tịnh, trong sáng, không cầu nhiễm, không 
phiền não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc, bat động như vậy, vi ây hướng 
tâm đến Túc mạng trí. VỊ ay nhớ đến các đời sống qua khứ như một đời, hai 
đời, ba đời, bốn đời, năm đời, hai mươi đời, bón mươi doi, năm mươi đời, một 
trăm đời, một ngàn đời, một trăm ngàn đời, nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, 
nhiêu thành kiếp và hoại kiệp. VỊ ây nhớ rang: “Tal chỗ kia, ta có tên như thé 
này, dòng họ như the này, giai cấp như thê này, ăn uỗng như thé nay, thọ khó 
lac nhu thé nay, tudi tho dén mức như thé này. Sau khi chết tai chỗ kia, ta được 
sanh ra tại chỗ nọ. Tại chỗ ấy, ta có tên như thé này, dòng họ như thé nay, giai 
cấp như thé nay, ăn uống như thé này, thọ khó lạc như thé này, tuôi thọ đến mức 
như thé nay. Sau khi chết tại chỗ nọ, ta được sanh ra ở đây.” Như vậy, VỊ ây nhớ 
đến những đời sóng quá khứ, cùng với các nét đại cương và các chi tiết. 


15. Với tâm định tĩnh, thuân tịnh, trong sáng, không cầu nhiễm, không 
phiên não, nhu nhuyễn, dé sử dụng, vững chac, bat động như vay, VỊ ay hướng 
tâm đến Sanh tử trí của chúng sanh. Vị ây với Thiên nhãn thuân tịnh siêu nhân, 
thây sự sông và chết của chúng sanh. Vị Ấy tuệ tr1 rõ rang chung sanh, nguoi ha 
liệt, kẻ cao sang; người dep dé, kẻ thô xâu; người may man, ke bất hạnh đều do 
hạnh nghiệp của họ. VỊ ây nghĩ răng: “Thật sự những chúng sanh nào thành tựu 
những ác hạnh về thân, thành tựu những ác hạnh về lời nói, thành tựu những 
ác hạnh về y, phi báng các bác Thánh, theo tà kién, tao các nghiệp theo tà kiến. 
Những người nay, sau khi thân hoại mang chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thu, 
đọa xứ, địa ngục. Còn những chúng sanh nào thành tựu những thiện hạnh về 
thân, thành tựu những thiện hạnh về lời nói, thành tựu những thiện hạnh về 
ý, không phi báng các bậc Thánh, theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh 
kiên. Những người này, sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên thiện thú, 
thiên giới, cõi đời nay.” Như vay, vi ây với Thiên nhãn thuân tịnh siêu nhân, 
thay sự sông chết của chúng sanh. Vi ay tuệ tri rõ rang chúng sanh, người hạ 
liệt, kẻ cao sang; người đẹp dé, kẻ thô xấu; nguòði may man, kẻ bất hạnh đều do 
hạnh nghiệp của họ. 

16. Với tâm định tĩnh, thuân tịnh, trong sáng, không cau nhiém, khong 
phiên não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc, bất động như vay, vi ây hướng 
tâm đến Lau tận trí. Vị ду tuệ tri như thật: “Đây là khó”, tuệ tri như thật: “Đây là 
khó ta tập”, tuệ tri như thật: “Đây là khó diệt”, tuệ tri như thật: “Đây là con đường 
đưa đến khó diệt”, tuệ tri như thật: “Day là những lậu hoặc”, tuệ tri như thật: 
“Đây là nguyên nhân của các lậu hoặc”, tuệ tri như thật: “Đây là sự diệt trừ các 
lậu hoặc”, tuệ tri như thật: “Đây là con đường đưa đến sự diệt trừ các lậu hoặc.” 
Nhờ biết như vậy, thay như vậy, tâm vị ay thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu 
lậu, thoát khỏi vô minh lậu. Đối với tự thân đã giải thoát như vậy, khởi lên sự 
hiểu biết: “Ta đã giải thoát.” Vị ây tuệ tri: “Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, 
việc cân làm đã làm, sau đời hiện tại, không có trở lui đời sông này nữa.” 

Nhu vậy, này các Ty-kheo, được gọi là hạng người vừa không tự hành khó 
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minh, không chuyên tâm hành khô mình, vừa không hành khô người, không 
chuyên tâm hành khó người. Vi ay không tự hành khó mình, không hành khó 
người, ngay trong hiện tại không tham dục, tịch tịnh, cảm giác mát lạnh, cảm 
giác lạc thọ, tự ngã trú vào Phạm thê. 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các Ty-kheo ây hoan hy tín thọ lời Thế 
Tôn dạy. 


52. KINH BAT THANH 
(Atthakandagara Sutta)' 


17. Nhu vay tôi nghe. 

Một thời, Tôn giả Ananda trú tại Be]uvagamaka, gan Vesali (Ty-xa-ly).? 
Luc bây giờ, gia chu Dasama, người ở thành Atthaka, đên tai Pataliputta (Ba- 
la-li-phat thành) có công việc. R6i gia chủ Dasama, người ở thành Atthaka, di 
đến Kukkutarama (Ke Viên), dén môt Tý-kheo, đảnh lễ vi này, rồi ngồi xuống 
một bên. Sau khi ngôi xuông một bên, gia chủ Dasama, người ở thành Atthaka, 
thưa với Ty-kheo ay: 

— Bạch Tôn giả, Tôn giả Ananda nay an trú ở đâu? Chúng con muốn gặp 
Tôn giả Ananda. 

— Này gia chủ, Tôn giả Ananda nay ở Vesäli, tại Beluvagamaka. 

Rồi gia chủ Dasama, người ở thành Atthaka, sau khi làm xong công việc 
ở Pataliputta, liền đi đến Vesali, Beluvagamaka, đến Tôn giả Ananda; sau khi 
dén, đảnh lễ Tôn giả Ananda roi ngôi xuống một bên. 


18. Sau khi ngồi xuống một bên, gia chủ Dasama, người ở thành Atthaka, 
thưa với Tôn giả Ananda: 

— Bạch Tôn giả Ananda, có pháp độc nhất gì do Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến 
Giả, bậc A-la-hán Chánh Dang Giác tuyên bố: Nếu có Tỷ-kheo nào không 
phóng dat, nhiệt tam, tinh can, sống hành trì pháp Ây, thời tâm chưa giải thoát 
cua V1 ay được giải thoát, và các lậu hoặc chưa được đoạn trừ di đến đoạn trừ, 
và pháp an 6n khỏi các ach phược chưa được chứng đạt được chứng dat? 


— Này gia chủ, có pháp độc nhất, do The Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Gia, bậc 
A-la-han Chánh Đăng Giác tuyên bô. Nếu có Ty-kheo nào không phóng dật, 
nhiệt tâm, tinh cân, sống hành trì pháp ây, thời tâm chưa giải thoát của vị ay 
được giải thoát, và các lậu hoặc chưa được đoạn trừ di đến đoạn trừ, và pháp vô 
thượng an ón khỏi các ách phược chưa được chứng đạt được chứng đạt. 


— Bạch Tôn giả Ananda, pháp độc nhất ay là gì, do Thế Tôn, bậc Tri Giả, 


! Xem M. I. 432; A. IV. 422; V. 342, Dasamasutta. Kinh tương đương trong bộ Trung A-ham kinh là Bat 
thành kinh /\3Җ® (T.01. 0026.217. 0802a11). Tham chiêu: Thập chi cư sĩ bát thành nhân kinh + Ж EE 
/\ Xá (7.01. 0092. 0916a17). 


2 Trên sườn đôi phía Nam thành Vesäli. Xem MA. Ш. 12. 
3 MA. Ш. 13 viết Kê Viên nay do một nhà triệu phú dựng lên, đặt tên là Kukkuta. 
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Kién Gia, bac A-la-han Chanh Dang Giác tuyên bó: Nêu có Ty-kheo nao khong 
phong dat, nhiệt tâm, tinh cần, sống hành trì pháp ây, thời tâm chưa giải thoát 
của vị ay được giải thoát, và các lậu hoặc chưa được đoạn tru di đến đoạn trừ, và 
pháp vô thượng an 6n khỏi các ach phược chưa được chứng đạt được chứng dat? 


19. – Ó day, nay gia chu, Ty-kheo ly duc, ly bat thiện pháp, chúng và trú 
Thiên thir nhat, môt trang thái hy lac do ly duc sanh, có tam có tứ. Vi ду suy tư 
và được biết: “Sơ thiền này là pháp hữu vi, do suy tư tác thành. Phàm sự vật 
øì là pháp hữu vi, do suy tu tác thành, thời sự vật ay là vô thường, chiu sự đoạn 
diệt.” VỊ ay vững tru ở đây, đoạn trừ được các lậu hoặc. Va nêu các lậu hoặc 
chưa được đoạn trừ, do tham luyén pháp này, do hoan hy pháp này, vi ay doan 
trừ được năm ha phân kiét sử, được hóa sanh, nhập Niét-ban tai cảnh giói ay, 
khỏi phải trở lui đời này. Nay gia chủ, như vay là pháp độc nhất, do Thế Tôn, 
bậc Tri Già, Kiến Giả, bậc A-la-han Chánh Đăng Giac tuyên bó. Néu Ty-kheo 
nào khóng phóng dat, nhiệt tâm, tinh cần, sóng hành tri pháp ấy, thời tâm vi ду 
chưa giải thoát được giải thoát, và các lậu hoặc chưa được đoạn trừ đi đến đoạn 
trừ, và pháp vô thượng an ón khỏi các ách phược chưa được chứng đạt được 
chứng đạt. 


20. Lại nữa, này gia chủ, vị Tý-kheo diệt tầm và tứ, chứng và trú Thiên 
thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tam không tứ, nội tĩnh nhất 
tâm. Vị ây suy tư và được biết: “Thiên thứ hai này là pháp hữu vi, do suy tư tác 
thành. Pham sự vật gì là pháp hữu vi, do suy tư tác thành, thời sự vật ây là vô 
thường, chịu sự đoạn diệt.” Vi a ây vững trú ở đây, đoạn trừ được các lậu hoặc. 
Và nêu các lậu hoặc chưa được đoạn trừ, do tham luyén pháp này, do hoan hỷ 
pháp nay, vi ay đoạn trừ được nam hạ phân kiết sử, được hóa sanh, nhập Niết- 
bàn tại cảnh giới ây, khỏi phải trở lui đời này. Này gia chủ, như vậy là pháp độc 
nhất, do Thé Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-han Chánh Đăng Спас tuyên 
bo. Nếu Ty-kheo nao khong phóng dat, nhiệt tâm, tinh cân, sông hành trì pháp 
ây, thời tâm vị ây chưa giải thoát được giải thoát, và các lậu hoặc chưa được 
đoạn trừ đi đến đoạn trừ, và pháp vô thượng an ón khỏi các ách phược chưa 
chứng đạt được chứng đạt. 


Lại nữa, này gia chủ, Ty-kheo ly hy tru xa, chánh niệm tinh giác, thân cam 
sự lạc thọ ma bậc Thánh gọi là xa niệm lạc trú, chứng và an trú Thiên thứ ba. Vi 
ây suy tư và được biết: “Thiên thứ ba này là pháp hữu vi, do suy tư tác thành. 
Phàm sự vật gì là pháp hữu vi, do suy tư tác thành, thời sự vật ay là vô thường, 
chịu sự đoạn diệt.” Vi ay vững trú ở đây, đoạn trừ được các lậu hoặc. Và nêu 
các lậu hoặc chưa được đoạn trừ, do tham luyén pháp nay, do hoan һу pháp 
này, V1 ay đoạn tru được nam hạ phân kiết sử, được hóa sanh, nhập Niết-bàn tại 
cảnh giới ây, khỏi phải trở lui đời này. Nay gia chủ, như vậy là pháp độc nhất, 
do Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giac tuyên bố. 
Nêu Tỷ-kheo nào không phóng dat, nhiệt tâm, tinh cân, sông hành trì pháp ấy, 


1 Abhisankhatam abhisancetayitam. 


52. KINH BAT THÀNH # 383 


thoi tam VỊ ay chưa giải thoát được giải thoát, và các lậu hoặc chưa được đoạn 
trừ đi đên đoạn trừ, và pháp vô thượng an ôn khỏi các ách phược chưa chứng 
đạt, được chứng đạt. 


Lại nữa, nay gia chủ, Ty-kheo xa lạc xả khó, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, 
chứng và trú Thiên thứ tư, không khó không lac, xả niệm thanh tịnh. Vi ấy suy 
tư và được biết: “Thiền thứ tư này là pháp hữu vi, do suy tư tác thành. Phàm sự 
vat gi là pháp hữu vi, do suy tu tác thành, thoi sự vật ay là vô thường, chiu sự 
đoạn diệt.” Vị ây vững trú ở đây, đoạn trừ được các lậu hoặc. Và nêu các lậu 
hoặc chưa được đoạn trừ, do tham luyến pháp này, do hoan hy pháp nay, у! ay 
đoạn tru được nam ha phân kiét sử, được hóa sanh, nhập Niét-ban tại cảnh giới 
ây, khỏi phải trở lui đời này. Này gia chủ, như vậy là pháp độc nhất, do Thé Tôn, 
bậc Tri Gia, Kiến Giả, bậc A-la-hán Chánh Đăng Спас tuyên bó. Néu Ty-kheo 
nào khóng phóng dat, nhiệt tam, tinh cân, sống hành trì pháp ấy, thời tâm chua 
giải thoát của vị ây được giải thoát, và các lậu hoặc chưa được đoạn trừ đi đến 
đoạn trừ, và pháp vô thượng an 6n khỏi các ach phược chưa chứng dat, được 
chứng đạt. 

Lại nữa, này gia chủ, Ty-kheo an trú, bién mãn một phương với tâm câu hữu 
VỚI tu, cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ 
tư. Như vậy cùng khắp thế giới, trên dưới bë ngang, hét tháy phuong xú, cüng 
khắp vô biên giới, vi ду an trú, biến mãn với tâm câu hữu với từ, quảng đại, vô 
biên, không hận, không sân. VỊ ay suy tư và được biệt: “Từ tâm giải thoát nay 
là pháp hữu vi, do suy tư tác thành. Pham sự vật gì là pháp hữu vi, do suy tư tác 
thành, thời sự vật ây là vô thường, chịu sự đoạn diệt.” VỊ ây do vững trú ở đây, 
đoạn trừ được các lậu hoặc... chưa chứng đạt, được chứng đạt. 

Lại nữa, này gia chủ, Ty-kheo an trú, biến mãn một phương với tâm câu 
hữu với bi... với tâm câu hữu với hy... với tâm cau hữu với xả, cũng vậy phương 
thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy cùng khắp 
thê giới, trên dưới, bê ngang, hết thay phuong xu, cung khắp vô biên giới, vị ay 
an trú, biến mãn với tâm câu hữu với xả, quảng đại, vô biên, không hận, không 
sân. VỊ ay suy tư và được biết: “Xa tâm giải thoát này là pháp hữu vi, do suy 
tư tác thành. Pham sự việc gi là pháp hữu vi, do suy tu tác thành, thời sự vật ay 
là vô thường, chịu sự đoạn diệt.” Vi ây vững trú ở đây, đoạn trừ được các lậu 
hoặc... chưa chứng đạt, được chứng đạt. 


Lại nữa, này gia chủ, Ty-kheo vượt lên moi sắc tưởng, diệt trừ mọi chướng 
ngại tưởng, không tác ý đối với dị tưởng, Tỷ-kheo nghĩ răng: “Hư không là vô 
biên” , chứng và trú Không vô biên xứ. Vi này suy tư và được biết: “Không vô 
biên xứ định này là pháp hữu vi, do suy tu tác thành. Pham sự vật gi là pháp hữu 
vi, do suy tư tác thành, thời sự vat ây là vô thường, chịu sự đoạn diệt.” Vi ay 
vững trú ở đây, đoạn trừ được các lậu hoặc... chưa chứng đạt, được chứng dat. 

Lại nữa, này gia chủ, Ty-kheo vượt lên mọi Không vô biên xứ, nghĩ rang: 
“Thi là vô biên”, chứng và trú Thức vô biên xứ. VỊ này suy tu và được biết: 
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“Thúc vô biên xứ định này là pháp hữu vi do suy tư tác thành. Phàm sự vật gi 
là pháp hữu vi, do suy tu tác thành, thời sy vat ay là vô thường chịu sự đoạn 
diệt.” Vị ây vững trú ở đây, đoạn trừ được các lậu hoặc... chưa chứng đạt, được 
chứng đạt. 


Lại nữa, này gia chủ, Ty-kheo vượt lên mọi Thức vô biên xứ, nghĩ rằng: 
“Không có vat gi”, chứng và trú Vô sở hữu xứ. Vi này suy tư và được biết: “Vô 
sở hữu xứ định nay là pháp hữu vi, do suy tu tác thành. Pham sự vat gì là pháp 
hữu vi, do suy tư tác thành, thời sự vật ay là vô thường, chịu sự đoạn diệt.” Vi 
ây vững trú ở đây, đoạn trừ được các lậu hoặc. Và nêu các lậu hoặc chưa được 
đoạn trừ, do tham luyến pháp này, do hoan hy pháp này, vi ay đoạn trừ được 
năm hạ phân kiết sử, được hóa sanh, nhập Niét-ban tại cảnh giới ây, khỏi phải 
trở lui đời nay. Này gia chủ, như vay là pháp độc nhất, do Thế Tôn, bậc Tri Giả, 
Kiến Gia, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác tuyên bó. Néu Ty-kheo nao khong 
phóng dat, nhiệt tâm, tinh cần, sống hành tri pháp ấy, thời tam vi ấy chưa giải 
thoát được giải thoát, và các lậu hoặc chưa được đoạn trừ di đến đoạn trừ, pháp 
vô thượng an ôn khỏi các ách phược chưa được chứng đạt được chứng đạt. 


21. Khi được nghe nói vậy, gia chủ Dasama, người ở thành Atthaka, bạch 
Tôn gia Ananda: 

— Bach Ton gia Ananda, nhu người tìm một kho tàng cất giàu, trong một 
lúc tim được mười một kho tàng cất giấu. “Cũng vậy, bạch Tôn giả, con đi tìm 
một pháp môn bất tử mà được nghe một lần mười một pháp môn bat tử. Bạch 
Tôn giả, như ngôi nhà người ta có đến mười một cửa, khi ngôi nhà bị cháy, thì 
chỉ do một cửa người ta cũng có thé thoát ra một cách an toàn. Cũng vậy, bạch 
Tôn giả, chỉ với một cửa bất tử trong mười một cửa bất tử nay, con có thê đạt 
được sự an toàn cho con. Bạch Tôn giả, đệ tử các ngoại đạo này sẽ tìm cầu tiền 
của cúng dường cho vị thây của mình, sao con lại không cúng dường cho Tôn 
giả Ananda. 

Rôi gia chủ Dasama, người ở thành Atthaka, cho mời hop chung Ty-kheo 6 
Pataliputta va Vesali, tự tay mời ăn và lam cho thỏa mãn với các món ăn thượng 
vị loại cứng và loại mêm, tặng cho mỗi ушы, mỗi vị một cặp y, tặng cho 
Tôn gia Ananda ba y và xây dựng một Tang xá? trị giá năm trăm đông tiên vàng 
[hay có năm trăm Tăng phòng] cho Tôn giả Ananda. 


5 MA. III. 16 viết là một cốc lá (pannasala). 
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22. Như vây tôi nghe. 

Một thời, Thé Tôn sống giữa các vị Sakya (Thích-ca), thành Kapilavatthu, 
tại tinh xá Nigrodha. Lúc bây giờ, một ngôi giảng đường mới được dựng lên 
không bao lâu cho các vi Sakya Ó Kapilavatthu, và chưa được một Sa-môn, 
Bà-la-môn, hay một người nào đến ở. Rôi các VỊ Sakya ở Kapilavatthu di dén 
chỗ Thế Tôn; sau khi đến, danh lễ Thế Tôn roi ngôi xuông một bên. Các vị 
Sakya ở Kapilavatthu đang ngôi một bên, bạch The Tôn: 

— Ó đây, bạch Thé Tôn, có một ngôi giảng đường mới, được dựng lên không 
bao lâu cho các vi Sakya ở Kapilavatthu và chưa được một Sa-môn, Bà-la-môn, 
hay một người nào đến ở. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy dùng nhà giảng đường 
ay trước tiên, rôi các vị Ѕакуа ở Kapilavatthu sẽ dùng sau, và như vậy các vi 
Sakya ở Kapilavatthu sẽ hưởng hạnh phúc, an lac lâu dai. 


Thê Tôn im lặng nhận lời. Các vi Sakya ở Kapilavatthu, sau khi được biết 
Thế Tôn đã nhận lời, từ chỗ ngôi đứng dậy, đảnh lễ Thé Tôn, thân phía htru 
huong vë Ngai, roi di dén ngôi giảng đường: sau khi đến, cho lây nệm trải 
khắp giảng đường, sắp dat cho ngôi, đặt ghe nước, treo den dâu, rồi đi đến chỗ 
Thê Tôn ở; sau khi đến, đảnh lễ Thê Tôn rôi đứng một bên. Các vị Ѕакуа ở 
Kapilavatthu đứng một bên, bạch Thé Tôn: 


— Bach Thế Tôn, ngôi giảng đường đã được trải nệm tat cả, các chỗ ngồi đã 
được sap dat, ghe nước đã được dat san, den dau đã được treo lên. Bach Thế 
Tôn, Thê Tôn hãy làm những øì Thế Tôn nghĩ là hợp thời. 


Rôi Thé Tôn dap y, cam y bat, cung VỚI chúng Tỷ-kheo đi đến giảng đường; 
sau khi đến, Ngài rửa chân, bước vào ngôi giảng đường và ngôi xuong, dựa vào 
cột ở giữa, mặt hướng về phía Đông. Chúng Ty-kheo, sau khi rửa chân, bước 
vào giảng, đường, ngôi xuông dựa vào bức tường phía Tây, mặt hướng vé phía 
Dong, với Thé Tôn ngôi trước họ. Các vi Закуа, ở thành Kapuavatthu cung 
rửa chân, bước vào ngôi giáng duòng, rôi ngôi xuống dựa vào bức tường phía 
Đông, mặt hướng vê phía Tây, với Thé Tôn ngôi trước mặt. Rôi Thế Tôn cho 
đến quá nửa đêm, thuyết pháp, khai thị, khích lệ, làm cho phân khởi, làm cho 
hoan hy các vị Sakya ở Kapilavatthu, rôi nói với Tôn gia Ananda: 


' Xem D. I. 47, 87, 111, 127, 150, 159, 161, 178, 204, 211, 214, 224, 235; Ш. 80; M. I. 101, 175, 220, 271, 
339, 400, 513; II. 29, 157, 214, 284; Ш. 1, 29, 280; S. IV. 32, 103, 110, 177, 331; A. I. 113; II. 16; 29, 153, 
205; IH. 93, 161; V. 201, 263, 326, 347. 
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— Nay Ananda, hãy giảng Hữu học đạo” cho các vi Sakya ở Kapilavatthu, 
Ta bị đau lưng. Ta sẽ nắm nghi. 


— Thưa vâng, bạch Thê Tôn. 


Tôn giả Ananda vang dap Thé Tôn. Rồi Thé Tôn trải Đại у gap bôn lai, năm 
xuống phía hông bên hữu như dáng năm con sư tử, chân gác trên chân với nhau, 
chánh niệm tỉnh giác, hướng niệm dén lúc ngôi dậy lại. 


23. Rôi Tôn giả Ananda nói với Sakya Mahãnãma: 


— Ö đây, này Mahanama, vi Thanh đệ tử, thành tựu giới hạnh, hộ trì các can, 
biết tiết độ trong ăn uống, chú tâm cảnh giác, thành tựu bảy diệu pháp, hiện tại 
lạc trú bốn thiên thuộc tăng thượng tâm, chứng đắc không khó khăn, chứng đắc 
không mệt nhọc, chứng đắc không phí sức. 


24. Và này Mahanama, thé nào là vị Thanh đệ tử thành tựu giới hạnh? Ở 
đây, này Mahanama, vị Thánh đệ tử có giới hạnh, sống chế ngự với sự chế ngự 
của Giới bón (Patimokkha), đây đủ oai nghĩ chánh hạnh, thây nguy hiểm trong 
những lỗi nhỏ nhặt, thọ lãnh và tu học các học pháp. Này Маһапата, như vậy 
là vị Thánh đệ tử thành tựu giới hạnh. 

Và này Mahanama, thé nào là vi Thanh đệ tử hộ trì các can?’ Ở đây, này 
Mahanama, vị Thánh đệ tử, khi mắt thấy sắc, không năm giữ tướng chung, 
không năm 91 tướng riêng. Những nguyên nhân gì vì nhãn căn không được 
chê ngự; khiên tham ưu, các ác, bât thiện pháp khởi lên, vị ây tự chế ngự nguyên 
nhân ây, hộ trì nhãn căn, thực hành sự hộ trì nhãn căn. Khi tai nghe tiếng... mũi 
ngửi hương... lưỡi ném vị.. . thân cảm xúc... ý nhận thức các pháp, vi ay khong 
năm giữ tướng chung, không năm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gi vì y 
căn không được chế пру, khiến tham ưu, các ác, bat thiện pháp khởi lên, vị ấy 
chế ngự nguyên nhân ay, hộ trì y căn, thực hành sự hộ trì ý can. Nay Mahanama, 
như vậy là vị Thánh đệ tử hộ tri các căn. 


Và này Mahanama, thé nào là vi Thánh đệ tử biết tiết độ trong ăn uống?! 
Ở đây, này Mahanama, vị Thánh dé tử chon chánh giác sát thọ dụng món ăn, 
không phải dé vui đùa, không phải để đam mê, không phải đề trang sức, không 
phải dé tự làm dep minh, chi đê thân này được duy tri, được bao dưỡng, khỏi bị 
gia hại, dé chấp trì Phạm hạnh, nghĩ rang: “Như vay ta diệt trừ các cam thọ cũ 
và không cho khởi lên các cảm thọ mới, và ta sẽ không phạm lỗi lâm, sống được 
an ôn.” Này Mahanama, như vậy là vị Thánh đệ tử biết tiết độ trong sự ăn uông. 


Và này Mahanama, thé nào là vị Thánh đệ tử chú tâm cảnh ріас?5 О đây, này 
Mahanama, vi Thánh đệ tử ban ngày trong khi đi kinh hành và trong khi dang 
ngôi, gột sạch tâm trí khỏi các chướng ngại pháp; ban đêm trong canh một, trong 


2 Sekha patipada: Hữu học đạo. 
3 M. L. 180; MLS. I. 226. 

* M. I. 273. 

` Như chú thích trên. 
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khi đi kinh hành và trong khi đang ngôi, gột sạch tâm trí khỏi các chướng ngại 
pháp; ban đêm trong canh giữa, у! này năm xuông phía hông bên phải, như dáng 
năm con sư tử, chân gác trên chan với nhau, chánh niệm tỉnh giác, hướng niệm 
đến lúc ngôi dậy lại; ban đêm trong canh cuối, khi đã thức dậy, trong khi đi kinh 
hành và trong khi đang ngôi, got sạch tâm trí khỏi các chướng ngại pháp. Nay 
Mahanama, như vậy là vị Thanh đệ tử chú tâm cảnh giác. 


25. Và nay Mahanama, thé nào là vị Thánh đệ tử thành tựu bay diệu pháp?“ 
Ở đây, này Mahānāma, vị Thanh đệ tử có lòng tin, có lòng tin ó sự giác ngộ 
của Như Lai: “Ngài là Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, Minh Hạnh 
Tuc, Thiện Thệ, Thé Gian Giải, Vô Thuong Si, Điều Ngự Truong Phu, Thiên 
Nhơn Su, Phật, Thé Tôn.” Vi này có long tam, tự xâu hó vì thân ác hạnh, khâu 
ác hạnh, ý ác hạnh; tự xấu hô vì thành tựu ác, bất thiện pháp. Vi này có lòng 
quý, tự sợ hãi tội lỗi vì thân ác hạnh, khâu ác hạnh, ý ác hạnh; tự sợ hãi tội lỗi vì 
thành tựu ác, bất thiện pháp. Vị này là vị đa văn, nhớ nghĩ những điều đã nghe, 
tích tụ những điều đã nghe. Những pháp nào sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có 
văn, có nghĩa, nói lên Phạm hạnh hoàn toàn đây đủ thanh tịnh, những pháp như 
vậy, vị ây nghe nhiêu, thọ tri, đọc tụng băng lời, được ý suy tư, được chánh kiến 
thê nhập. VỊ â ay sông tinh can, tinh tan, trừ bỏ các phap bat thiện, thành tựu các 
thiện pháp, nô lực, kiên trì, không từ bỏ gánh nặng đôi với các thiện pháp. VỊ 
ây có niệm, thành tựu niệm tuệ tôi thang,’ nhớ lại, nhớ lại nhiều lần những gi 
đã làm tu lau, đã nói tu lâu. VỊ â ây có trí tuệ, thành tựu trí tuệ về sanh diệt, thành 
tựu Thánh thê nhập đưa đến chon chánh đoạn tận khó đau. Này Mahanama, như 
vậy, vị Thánh đệ tử thành tựu bảy diệu pháp. 


26. Và này Mahanama, thé nào là vị Thánh đệ tử hiện tại lạc trú bốn thiên 
thuộc tăng thượng tâm, chứng đặc không khó khăn, chứng đắc không mệt nhọc, 
chứng đắc không phí sức? Ó đây, này Mahanama, [vị ấy] ly dục, ly bat thién 
phap, chung va tru So thiên, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tâm có tứ. 
Diệt tam và tu, VỊ ây chứng và trú Thiên thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định 
sanh, không tầm không tứ, nội tĩnh nhất tâm. Ly hy trú xa, chánh niệm tỉnh giác, 
thân cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, vị ay chứng va trú 
Thiên thứ ba. Xả lạc xả khó, diệt hy ưu đã cảm thọ trước, vị ấy chứng và trú 
Thiền thứ tư, không khô không lac, xả niệm thanh tịnh. Này Mahanama, như 
vậy là vị Thánh đệ tử hiện tại lạc trú bốn thiên thuộc tăng thượng tâm, chứng đắc 
không khó khăn, chứng đắc không mệt nhọc, chứng đắc không phí sức. 


27. Này Mahanama, khi một vi Thánh đệ tử thành tựu giới hạnh như vậy, hộ 
trì các căn như vậy, biết tiết độ trong ăn uống như vậy, chu tâm cảnh giác như 
vậy, day đủ bảy diệu pháp như vậy, hiện tại lạc trú bốn thiên thuộc tăng thượng 
tâm, chứng đắc không khó khăn, chứng дас không mệt nhọc, chứng đặc không 
phi sức như vậy, này Маһапата, vi Thánh đệ tử ay được gọi là đang di trên 


° M. III. 23; D. Ш. 252, 282. 
7 Nepakka. Xem Vbh. 249. 
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con đường Hữu học, có trứng không bị hư hoại, có khả năng phá vỡ,Š có khả 
năng giác ngộ, có khả năng chứng đạt Vô thượng an ôn khỏi các ách phược. 
Này Mahanama, ví như có tam, có mười, hay có mười hai trứng gà, được gà 
mái khéo â ấp năm, khéo ấp nóng, khéo â ap dưỡng, dâu cho con gà mái ay không 
khởi lên ý muôn: “Mong rang, các con ga con của ta, sau khi pha vỡ vỏ trứng 
VỚI móng chân, hay với mỏ của chúng, thoát ra ngoài một cách an toàn.” Những 
con gà con ấy, sau khi phá vỡ vỏ trứng với móng chân, hay mỏ của chúng, có 
thé thoát ra ngoài một cách an toàn. 


Cũng vay, này Mahanama, khi một vi Thánh đệ tử, thành tựu giới hạnh như 
vậy, hộ tri các căn như vậy, biết tiết độ trong ăn uóng như vậy, chú tâm cảnh 
giác như vậy, đây đủ bảy diệu pháp như vậy, hiện tại lạc trú bốn thiên thuộc tăng 
thượng tâm, chứng đắc không khó khăn, chứng đắc không mệt nhọc, chứng đắc 
không phí sức như vậy, này Mahanama, vị Thánh đệ tử ây được gọi là đang đi 
trên con đường Hữu hoc, có trứng không bị hư hoại, có khả nang phá vỡ, có khả 
năng giác ngộ, có kha năng chứng đạt Vô thượng an ón khỏi các ach phược. 


28. Này маат vị Thanh đệ tử ay, khi chứng được Vô thượng xả niệm 
thanh tịnh này,° nhớ đến các đời song quá khứ sai biệt, như một đời, hai doi... 
(như trên)... nhớ đến nhiều đời sông quá khứ cùng với các nét đại cương và các 
chỉ tiết. Đây là sự phá vỡ thứ nhất của con gà con ra khỏi vỏ trứng. 


Này Mahanama, vi Thanh dé tử ay, khi chứng được Vô thượng xa niệm 
thanh tinh này, với Thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, thay sự sống chết của 
chúng sanh. Vi ây biết rõ rang chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang; người 
đẹp dé, kẻ thô xâu; người may mắn, kẻ bất hạnh déu do hạnh nghiệp của chúng. 
Đây là sự pha vỡ thứ hai của con gà con ra khỏi vỏ trứng. 

Này Mahanama, vị Thánh đệ tử ay, khi chứng được Vô thượng xả niệm 
thanh tịnh này, với sự đoạn tận các lậu hoặc, tự mình ngay trong hiện tại với 
thang trí chứng ngộ, chứng dat va an tru ngay trong hiện tai Vô lậu tâm giải 
thoát, Tuệ giải thoát. Đây là sự phá vỡ thứ ba của con gà con ra khỏi vỏ trứng. 

29. Này Mahanama, vi Thánh đệ tử nao thành tựu giới hạnh, như vậy thuộc 
về hạnh đức của у! ây. Này Mahanama, vi Thanh đệ tử nào hộ trì các căn, 
như vậy thuộc về hạnh đức của vị Ây. Này Mahanama, vị Thánh đệ tử nao co 
tiết độ trong ăn uống, như vậy thuộc về hạnh đức của VỊ ây. Này Mahanama, 
vị Thanh đệ tử nao chu tâm cảnh giác, như vay thuộc về hạnh đức của vị ay. 
Nay Mahanama, vi Thanh đệ tử nao day du bay diéu phap, nhu vay thudc vé 
hạnh đức của vi ay. Nay Mahanama, vi Thanh dé tử nào hiện tại lac trú bốn 
thiên thuộc tăng thượng tâm, chứng đắc không khó khăn, chứng đắc không 
mệt nhọc, chứng đặc không phí sức, như vậy thuộc vê hạnh đức của vị ay. Này 
Mahanama, vị Thánh đệ tử nào nhớ đến các đời sống quá khứ sai biệt, như một 


8 Từ vô minh đến trí tuệ, từ tôi tăm đến ánh sáng. Xem M. I. 104. 
° Trong Thiên thứ tư. 
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doi, hai doi... (nhu trên)... cùng với các nét đại cương và các chi tiết, như vậy 
thuộc vë trí đức của vi ay. Này Mahanama, vị Thanh đệ tử nao với Thiên nhãn 
thuần tịnh siêu nhân, thay sự sóng chết của chúng sanh. Viâ ây biết rõ răng chúng 
sanh, người hạ liệt, ke cao sang; người đẹp dé, kẻ thô xâu; người may man, ke 
bat hạnh đều do hạnh nghiệp của chúng, như vậy thuộc vé trí đức của vi ấy. 
Này Mahanama, vị Thánh đệ tử nào với sự đoạn tận các lậu hoặc, tự mình ngay 
trong hiện tại với thăng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại 
Vô lậu tâm giải thoát, Tuệ giải thoát, như vậy thuộc về trí đức của vị ấy. Như 
vậy, này Mahanama, vi Thánh đệ tử được gọi là Minh cụ túc, Hạnh cụ túc, Minh 
Hạnh cụ túc. 

30. Này Mahanama, Phạm thiên Sanankumara (Thường Đồng Hình) có nói 
bài kệ như sau: 

Chúng sanh tin giai cấp, 
Vương tộc là tôi thượng. 
VỊ Minh Hạnh Cụ Túc, 
Tôi thăng ở nhơn thiên. 

Này Маһапата, bài kệ ay được Phạm thiên Sanankumara khéo hát, không 
phải vụng hát; khéo nói, không phải vụng nói; có ý nghĩa, không phải vô nghĩa 
và được Thế Tôn ấn khả. 

Rôi Thế Tôn ngôi dậy, nói với Tôn gia Ananda: 

— Lành thay, lành thay, Ananda! Thật lành thay, này Ananda! Người đã 
giảng Hữu hoc đạo cho các vi Sakya ở Kapilavatthu. 

Tôn giả Ananda thuyết giảng như vậy, bậc Đạo sư ân kha. Các vị Sakya ở 
Kapilavatthu hoan hy tín thọ lời Tôn gia Ananda dạy. 


54. KINH POTALIYA 
(Potaliya Sutta)' 


31. Như vây tôi nghe. 


Một thời, Thế Tôn ở tại i Anguttarapa, Apana? là một thi tran của Anguttarapa. 
Rồi Thế Tôn Бибі sáng đắp у, cam y bát, vào Apana dé khat thuc. Sau khi di 
khat thực, ăn xong, trên con đường trở vë, Thế Tôn đi đến một khu rừng dé 
nghỉ trưa. Sau khi đi sâu vào khu rừng ấy, Ngài ngồi dưới một gốc cây. Gia chủ 
Potaliya, toàn thân mặc ад đây đủ, mang dù, đi dép, ngao du tan bộ khắp mọi 
nơi và đi đến khu rừng ay. Sau khi di sâu vào [khu rừng], gia chủ Potaliya đến 
chỗ Thế Tôn ở; sau khi đến, nói lên VỚI Thế Tôn những lời hỏi thăm; sau khi 
nói lên những lời hỏi thăm thân hữu rồi đứng một bên. Thế Tôn nói với gia chủ 
Potaliya đang đứng một bên: 

— Này gia chủ, có các chỗ ngồi. Nêu ông muốn, hãy ngồi xuống. 

Nghe nói vậy, gia chu Potaliya nghĩ răng: “Sa-môn Gotama gọi ta với danh 


từ gia chủ”, nên phan nộ, không hoan hy và đứng im. Lần thứ hai, Thế Tôn nói 
VỚI gia chủ Potaliya: 


— Này gia chủ, có các chỗ ngòi. Nếu ông muốn, hãy ngồi xuống. 
Lân thứ hai, gia chủ Potaliya nghĩ rang: “Sa-môn Gotama gọi ta với danh 


từ gia chủ”, nên phan nộ, không hoan hy và đứng im. Lan thứ ba, Thế Tôn nói 
VỚI gia chủ Potaliya: 


— Nay gia chủ, có các chỗ ngôi. Nêu ông muốn, hãy ngồi xuống. 
Nghe nói vậy, gia chủ Potaliya nghĩ răng: “Sa-môn Gotama gọi ta với danh 
từ gia chủ”, nên phẫn nộ, không hoan hỷ, nói với Thế Tôn: 
— Tôn giả Gotama, thật không thích đáng, không hợp lẽ, Tôn giả gọi tôi là 
gia chủ. 
‚ – Này gia chủ, hình dung cua ông, tướng mạo của ông, hinh tướng của ông 
giông như một gia chủ. 


— Nhưng Tôn giả Gotama, tat cả nghiệp vụ đã được tôi từ bỏ, tat cả tục sự 
đã được tôi đoạn tận. 


! Xem S. IV. 188; MNid. 1. Kinh tương đương trong bộ Trung A-hàm kinh là Bô-lợi-ẩa kinh ЇЙ FI) Z#Š (T.01. 
0026.203. 0773a02). 


2 Được gọi như vậy vì nơi đây có nhiều cửa hang, chợ quán. Xem МА. Ш. 37. 
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— Nhung nay gia chu, nhu thé nao tat ca nghiệp vụ đã được ông từ bỏ, tat cả 
tục sự đã được ông đoạn tận? 

- Ó day, này Tôn gia Gotama, tai sản, ngũ cốc, hay vàng bạc, tat cả đều 
giao cho các con tôi thừa hưởng. Ở đây, tôi không khuyến bảo, tôi không can 
gián; tôi sông với tôi thiêu đồ š ăn, đồ mặc.3 Như vậy, này Tôn giả Gotama, tất cả 
nghiệp vụ được tôi từ bỏ, tất cả tục sự được tôi đoạn tận. 


— Nay gia chủ, sự đoạn tận các tục sự ma ông nói khác với sự đoạn tận các 
tục sự trong giới luật của bậc Thánh. 


- Bạch Thế Tôn, như thế nào là sự đoạn tận các tục sự trong giới luật của 
bậc Thánh? Bạch Thé Tôn, lành thay, néu Thế Tôn thuyết pháp cho tôi về sự 
đoạn tận các tục sự trong giới luật của bậc Thánh. 

— Này gia chủ, hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ giảng. 

— Thưa vâng, bạch Thé Tôn. 

Gia chủ Potaliya vâng đáp Thê Tôn. 

32. Thế Tôn thuyết giảng như sau: 

— Này gia chủ, tám pháp này đưa đến sự đoạn tận các tục sự trong giới luật 
của bậc Thánh.” Thé nào là tam? Y cứ không sát sanh, sát sanh cân phải từ bỏ. 
Ycứ không lay của khong cho, lay của khong cho can phải từ bỏ. Y cứ lời chân 
thật, nói láo cân phải từ bỏ. Y cứ không nói hai lưỡi, nói hai lưỡi cần phải từ bỏ. 
Y cứ không tham dục, tham dục can phải từ bo. Y cứ không hủy bang, sân hận; 
hủy báng, sân hận cân phải từ bỏ. Y cứ không phan não, phan não cân phải từ 
bỏ. Y cứ không quá mạn, quá mạn cân phải từ bỏ. Này gia chu, tam pháp này 
được nói một cách văn tắt, không được giải thích rộng rãi, đưa đến sự đoạn tận 
các tục sự trong giới luật của bậc Thánh. 

— Bạch Thé Tôn, tám pháp nay được Thé Tôn nói một cách van tắt, không 
được giải thích rộng rãi, đưa đến sự đoạn tận các tục sự trong giới luật của bậc 
Thánh. Bạch Thế Tôn, lành thay, nêu Thê Tôn vì lòng thương tưởng, giải thích 
rộng rãi tám pháp này. 

— Này gia chủ, vậy ông hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ giảng. 

— Thưa vâng, bạch Thé Tôn. 

Gia chủ Potaliya vâng đáp Thê Tôn. Thé Tôn thuyết giảng như sau: 

33. — Khi được nói: “Y cu không sát sanh, sát sanh cân phải từ bỏ”, do 
duyên gì, lời nói như vậy được nói lên? Ở đây, này gia chủ, vi Thanh đệ tử suy 
nghĩ như sau: “Do nhân những, kiết sử nào, ta có thé sát sanh, ta đoạn tận, thành 


tựu sự từ bỏ các kiết sử ấy. Nếu ta sát sanh, không những ta tự trách mắng ta 
vì duyên sát sanh, mà các bậc Trí, sau khi tìm hiểu, cũng sẽ khiến trách ta vì 


? D. I. 60. 
* M. 1H. 29; D. Ш. 232. 
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duyên sat sanh; và sau khi thân hoại mang chung, á ác thú sẽ chờ đợi ta, vì duyên 
sát sanh. Thật là một kiét sử, thật là một trién cái, chính sự sát sanh này. Những 
lậu hoặc, phiền lao nhiệt não nào có thé khởi lên do duyên sát sanh; đối với vị 
đã từ bỏ sát sanh, những lậu hoặc, phiên lao nhiệt não như vậy không còn nữa.” 
“Y cứ không sát sanh, sát sanh cân phải từ bỏ”, do duyên như vậy, lời nói như 
vậy được nói lên. 


34. Khi được nói: “Y cứ không lây của không cho, lây của không cho cân 
phải từ bỏ”, do duyên gì, lời nói như vậy được nói lên? Ở đây, nảy gia chủ, vị 
Thánh đệ tử suy nghĩ như sau: “Do nhân những kiết sử nao, ta co thé lay của 
không cho, ta đoạn tan, thành tựu sy từ bo các kiết sử ấy. Nếu ta lẫy của không 
cho, không những ta tự trách mắng ta vì duyên lây của không cho, mà các bậc 
Trí, sau khi tìm hiểu, cũng sẽ khiến trách ta vì duyên lây của không cho; và sau 
khi thân hoại mạng chung, ác thu sẽ chờ đợi ta, vì duyên lay của không cho. 
Thật là một kiết sử, thật là một triền cái, chính sự lây của không cho này. Những 
lậu hoặc, phiên lao nhiệt não nào có thể khởi lên do duyên lây của không cho; 
đối với vị đã từ bỏ lây của không cho, những lậu hoặc, phiên lao nhiệt não như 
vậy không còn nữa.” “Y cứ không lấy của không cho, lấy của không cho cần 
phải từ bỏ”, do duyên như vậy, lời nói như vậy được nói lên. 

35. Khi được nói: “Y cứ lời chân thật, nói láo can phải từ bỏ”, do duyên gi, 
lời nói như vậy được nói lên? Ở đây, này gia chủ, vị Thánh đệ tử suy nghĩ như 
sau: “Do nhân những kiết sử nào, ta có thê nói láo, ta đoạn tận, thành tựu sự từ 
bỏ các kiết sử ấy. Nêu ta nói láo, không những ta tự trách mắng ta vì duyên nói 
láo, mà các bậc Tri, sau khi tìm hiểu, cũng sẽ khiến trách ta vì duyên nói láo; 
và sau khi thân hoại mạng chung, ác thú sẽ chờ đợi ta, vì duyên nói láo. Thật là 
một kiết sử, thật là một trién cái, chính sự nói láo nay. Những lậu hoặc, phiên 
lao nhiệt não có thê khởi lên do duyên nói láo; đối với vị đã từ bỏ nói láo, những 
lậu hoặc, phiên lao nhiệt não như vậy không còn nữa.” “Y cứ lời chân thật, nói 
lao can phải từ bỏ”, do duyên như vậy, lời nói như vậy được nói lên. 

36. Khi được nói: “Y cứ không nói hai lưỡi, nói hai lưỡi cân phải từ bỏ”, do 
duyên gi, lời nói như vậy được nói lên? O đây, này gia chủ, vi Thanh đệ tử suy 
nghĩ như sau: “Do nhân những kiết su nào, ta có thé nói hai lưỡi, ta đoạn tận, 
thành tựu sự từ bỏ các kiết sử ây. Nếu ta nói hai lưỡi, không những ta tự trách 
mắng ta vì duyên nói hai lưỡi, mà các bậc Trí, sau khi tìm hiệu, cũng khiến trách 
ta vì duyên nói hai lưỡi; và sau khi thân hoại mạng chung, ác thú sẽ chờ đợi ta 
vì duyên nói hai lưỡi. Thật là một kiết sử, thật là một trién cái, chính sự nói hai 
lưỡi này. Những lậu hoặc, phiên lao nhiét não có thé khói lên do duyên nói hai 
lưỡi; đôi với vi đã từ bỏ nói hai lưỡi, những lậu hoặc, phiên lao nhiệt não như 
vậy không còn nữa.” “Y cứ không nói hai lưỡi, nói hai lưỡi cần phải từ bỏ”, do 
duyên như vậy, lời nói như vậy được nói lên. 

37. Khi được nói: “Y cứ không tham dục, tham dục cân phải từ bỏ”, do 
duyên øì, lời nói như vậy được nói lên? Ở đây, này gia chủ, vị Thánh đệ tử suy 
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nghĩ như sau: “Do nhân những kiết sử nào, ta có thể có tham dục, ta đoạn tận, 

thành tựu sự từ bỏ các kiết sử ay. Néu ta tham duc, không những ta tự trách 
mắng ta vì duyên tham dục, mà các bậc Trí, sau khi tìm hiểu, cũng khiến trách 
ta vì duyên tham dục; và sau khi thân hoại mạng chung, ác thú sẽ chờ đợi ta vì 
duyên tham dục. Thật là một kiết sử, thật là một triên cái, chính sự tham dục 
này. Những lậu hoặc, phiên lao nhiệt não có thê khởi lên do duyên tham dục; 

đối với vị đã từ bỏ tham dục, các lậu hoặc, phiên lao nhiệt não như vậy không 
còn nữa.” “Y cứ không tham dục, tham duc cân phải từ bỏ”, do duyên như vậy, 
lời nói như vậy được nói lên. 


38. Khi được nói: “Y cứ không hủy báng, sân hận; hủy báng, sân hận cân 
được từ bỏ”, do duyên gì, lời nói như vậy được nói lên? Ở đây, này gia chu, vi 
Thanh dé tử suy nghĩ như sau: “Do nhân những kiết su nào, ta co thé huy bang, 
sân hận, ta đoạn tận, thành tựu sự từ bỏ các kiết sử ấy. Nếu ta hủy bang, san 
han, không những ta tự trách mang ta vi duyên hủy bang, sân han, ma các bậc 
Trí, sau khi tìm hiểu, cũng khiến trách ta vi duyên hủy báng, sân hận; và sau khi 
thân hoại mạng chung, ác thú sẽ chờ đợi ta vì duyên hủy báng, sân hận. Thật 
là một kiết sử, thật là một trién cái, chính sự hủy bang, sân hận này. Những lậu 
hoặc, phiền lao nhiệt não có thể khởi lên do duyên hủy báng, sân hận; đối với 
vị đã từ bỏ hủy báng, sân hận, các lậu hoặc, phiên lao nhiệt não như vậy không 
còn nữa.” “Y cứ không hủy báng, sân hận; hủy bang, sân hận cân phải tir bỏ”, 
do duyên như vậy, lời nói như vậy được nói lên. 


39. Khi được nói: “Y cứ không phan não, phân não cần được từ bỏ”, do 
duyên gi, lời nói như vậy được nói lên? Ở đây, nay gia chủ, vi Thanh đệ tử suy 
nghĩ như sau: “Do nhân những kiết su nao, ta có thê có phan não, ta đoạn tận, 
thành tựu sự từ bỏ các kiết sử ây. Nêu ta có phan não, không những ta tự trách 
mang ta vi duyén phan não, mà các bậc Trí, sau khi tim hiểu, cũng khién trách 
ta vì duyên phan não; và sau khi thân hoại mang chung, ác thú sẽ chờ đợi ta vì 
duyên phan não. That là một kiét sử, thật là một trién cái, chính sự phan nao 
nay. Những lậu hoặc, phiên lao nhiệt não có thé khởi lên do duyên phan não; 
đối với vị đã từ bỏ phan não, các lậu hoặc, phiên lao nhiệt não như vậy không 
còn nữa.” “Y cứ không phần não, phẫn não cân được từ bỏ”, do duyên như vậy, 
lời nói như vậy được nói lên. 


40. Khi được nói: “Y cứ không quá mạn, quả mạn cần được từ bỏ”, do 
duyên gi, lời nói như vậy được nói lên? Ở đây, này gia chủ, vị Thánh đệ tử suy 
nghĩ như sau: “Do nhân những kiết sử nào, ta có quá mạn, ta đoạn tận, thành tựu 
sự từ bỏ các kiết sử ay. Nếu ta có quá mạn, không những ta tự trách mắng ta vì 
duyên quá man, mà các bậc Trí sau khi tìm hiểu, cũng khiến trách ta vì duyên 
qua mạn; va sau khi thân hoại mạng chung, ac thú sẽ chờ đợi ta vì duyên qua 
mạn. Thật là một kiết sử, thật là một trién cái, chính sự quá mạn này. Những 
lậu hoặc, phiền lao nhiệt não có thé khởi lên do duyên quá mạn; đối với vị đã 
từ bỏ quá mạn, các lậu hoặc, phiên lao nhiệt não như vay không còn nữa.” “Y 
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cứ không quá mạn, quá mạn cân phải từ bỏ”, do duyên như vậy, lời nói như vậy 
được nói lên. 

41. Này gia chủ, tám pháp này được nói lên văn tắt và được giải thích rộng 
rãi, đưa đến sự đoạn tận các tục sự trong giới luật của bậc Thánh, nhưng thật sự 
chưa phải là sự đoạn tận toàn diện, toàn bộ và toàn mặt tất cả tục sự trong giới 
luật của bậc Thánh. 


— Bạch Thế Tôn, như thé nào là sự đoạn tận toàn diện, toàn bộ và toàn mặt 
tat cả tục sự trong giới luật của bậc Thánh? Lành thay, bạch Thế Tôn, nếu Thế 
Tôn thuyết pháp cho con như thế nào là sự đoạn tận toàn diện, toàn bộ, toàn mặt 
tất cả tục sự trong giới luật của bậc Thanh. 


— Này gia chủ, vậy ông hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ giảng. 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Gia chủ Potaliya vâng đáp Thế Tôn. Thé Tôn thuyết giảng như sau: 

42. — Này gia chủ, ví như có con chó đói lå, suy nhược, đi đến một lò thịt 
giết bò. Ở đây, có người giết bò thiện xảo, hay người đệ tử quăng cho nó một 
khúc xương, khéo lóc, tận lóc, không có thịt, chỉ có dính máu. Này gia chủ, ông 


nghĩ thé nào? Con chó a ay, khi gam khúc xương ấy, khéo lóc, tận lóc, không có 
thịt, chỉ có dính máu, có thê đoạn trừ được đói lả suy nhược của nó không? 


- Bạch Thế Tôn, không. VÌ sao vậy? Với khúc xương khéo lóc, tận lóc, 
không có thịt, chỉ có dính máu ây, bạch Thế Tôn, con chó kia chỉ có mệt nhọc 
khốn khó mà thôi. 


— Cũng vậy, này gia chủ, vị Thánh đệ tử suy nghĩ như sau: “Thế Tôn đã nói, 
dục được ví như khúc xương,” khó nhiêu, não nhiều, tai họa ở đây càng nhiều 
hơn.” Sau khi thay như chân như vậy với chánh trí tuệ, sau khi từ bó’ loại xa 
thuộc loại đa chung,’ y cứ đa chủng, đối voi loại xả thuộc loại nhứt chủng, у cứ 
nhứt chủng, ở đây, mọi chap thủ đôi với thé vật được đoạn trừ hoàn toàn, không 
có dư tàn, vị ây tu tập loại xả như vậy. 


43. — Nay gia chủ, ví như con chim kên, con chim diều hau, hay con chim 
ung gianh duoc miéng thit lién bay bong lên, các con chim kên khác, chim dièu 
hau khác, hay chim ưng khác bay đuổi theo, đuôi sát theo giành giựt xé nat’ 
miệng thịt ду. Này gia chủ, ông nghĩ thể nao? Nếu con chim kên, chim diều hâu, 
hay chim ung ay không vứt bỏ ngay miếng thịt ду, nó có thé do nhân duyên ấy, 
đi đến chết, hay đi đến khó gần như chết không? 


- Thưa có, bạch Thé Tôn. 


5 M. I. 114. 

5 M. I. 130; BD. III. 22. 

’ Abhinivajjetva. Xem M. I. 111; D. Ш. 113. 

š Tham khảo: M. Ш. 220. Da chủng chi cho 5 dục trưởng dưỡng và nhất chủng chi cho 4 thiền (MA. ТП. 43). 
? S. П. 255; Vin. Ш. 105. 
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— Cüng vay, nay gia chu, vi Thanh đệ tử suy nghĩ như sau: “Thế Tôn đã nói, 
dục được ví như miêng thịt," khô nhiều, não nhiều, tai họa ở đây càng nhiều 
hơn.” Sau khi thây như chân như vậy với chánh trí tuệ, sau khi từ bỏ loại xả 
thuộc loại đa chủng, y cứ đa chủng, đôi VỚI loại xả thuộc loại nhứt chủng, y cứ 
nhứt chủng, ở đây, mọi chấp thủ đôi với thé vật được đoạn trừ hoàn toàn, không 
có dư tàn, vi ay tu tập loại xả như vậy. 


44. — Này gia chủ, ví như một người cầm một bó đuộc co đang cháy rực! 
đi ngược gid. Này gia chủ, ông nghĩ thê nao, néu  nguòi ây không vut bó ngay 
bó đuốc â ay, bo đuốc cỏ đang chảy rực ay có thể đốt cháy tay, hay đốt cháy cánh 
tay, hay đốt chảy một phân thân của người ây, người ây có thể do nhân duyên 
áy, đi đến chết, hay đi đến khó gần như chết không? 


— Thưa có, bạch Thé Tôn. 


— Cũng vậy, nay gia chu, vi Thanh đệ tử suy nghĩ như sau: “Thé Tôn đã nói, 
dục được ví như bó đuốc cỏ,'? khó nhiều, não nhiễu, tai họa ở đây cảng nhiều 
hơn.” Sau khi thay như chân như vay với chánh trí tuệ... (như trên)... vị ay tu 
tập loại xả như vậy. 


45. — Này gia chủ, ví như một hỗ than hừng, sâu hơn thân người, đây những 
than hừng, cháy không thành ngọn, cháy không thành khói,” và một người di 
dén muôn sông, muôn không chết, muôn lạc, né tránh khô. Nhưng có hai nhà 
lực sĩ, năm chặt hai cánh tay người ây và lôi người ay đến hồ than hùng. Nay 
gia chủ, ông nghĩ thé nào? Người ây có co rúm thân, vật qua vật lại phía này 
phía kia khóng?!4 


- Bach Thế Tôn, có. Vì sao vậy? Bạch Thế Tôn, vi người ây biết: “Nếu ta 
TƠI vào hỗ than hừng này, do nhân duyên này, ta sẽ đi đến chết hay đau khô gần 
như chết.” 


— Cũng vậy, này gia chủ, vị Thanh đệ tử suy nghĩ như sau: “Thé Tôn đã nói, 
dục được ví như hô than hùng," khó nhiều, não nhiều, tai họa ở đây càng nhiêu 
hơn.” Sau khi thay như chân như vậy với chánh trí tuệ... (như trên)... vị ду tu 
tập loại xả như vậy. 


46. — Này gia chủ, ví như có người năm mộng, thây vườn kha ai, rung nui 
kha ái, dat đai kha ái, ao hồ khả ái; khi tinh dậy, người ay không thấy gì cả. 
Cũng vậy, này gia chủ, vị Thánh đệ tử suy nghĩ như sau: “Thế Tôn đã nói, dục 
được ví như một cơn mộng, khó nhiều, não nhiêu, tai họa ở đây càng nhiêu 
hơn.” Sau khi thay như chân như vậy với chánh trí tuệ... (như trên)... vi ay tu 
tập loại xả như vậy. 
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47. Này gia chủ, ví như có người mượn tài vật cho mượn (yacitva) như xe 
cộ xứng đáng bậc sang trọng, các đô châu báu trang sức mỹ diệu, và với những 
đồ vật vay mượn ấy, người ay đi vào chợ phô, được [tôn trọng] đi trước, được 
nhiều người vây quanh, và quân chúng thấy người ây bèn nói: “Nguoi nay that 
sự giàu sang, va người giàu sang hưởng tho tài vật như vay.” Nhung những 
người chủ thay người kia ở chỗ nào liên lấy lui những vật sở hữu của mình. 
Này gia chủ, ông nghĩ thế nào? Có phải sự [trá hình] dị tánh của người kia được 
cham dứt ở đây? 

— Thưa vâng, bạch Thé Tôn. Vì sao vậy? Bạch Thé Tôn, vì những người chủ 
lây lui những vật sở hữu của mình. 

— Cũng vậy, này gia chu, vị Thanh đệ tử suy nghĩ như sau: “Thế Tôn đã nói, 
dục được ví như tài vật vay mượn, khô nhiều, não nhiều, tai hoa ở đây càng 
nhiều hơn.” Sau khi thay như chân như vậy với chánh trí tuệ... (như trên)... vị 
ây tu tập loại xả như vậy. 

48. Này gia chủ, ví như gần thôn làng hay gần thị tứ có một khu rừng, ở 
đây, có một cây đây những trái chín, nhưng không có trai nào rơi xuống đất. Rồi 
một người di đến, ước mong trái cây, tìm câu trái cây, đi khắp đó đây dé tìm trái 
cây. Người â ây đi sâu vào khu rừng ây, thây cây ây đây những trái chín. Người 
ay có thê nghĩ như sau: “Cây này đây những trái chín, nhưng không có trái nào 
TƠI xuống đât, nhưng ta biết leo cây. Vậy ta hãy leo lên cây ây ăn cho thỏa thích 
và bọc đây áo [de dem vé]. G Rồi người ay leo lên cây ay, ăn cho thỏa thích và 
[dự định] bọc day á áo [dé đem vë]. Rồi một người thứ hai đi đến, ước mong trái 
cây, tìm câu trái cây, đi khắp đó day dé tim trai cây, va tay mang một bua SAC 
ben. Nguoi nay di sau vao khu rung ay, thay cây ay đây những trái chín. Người 
này có thé nghi nhu sau: “Cay nay day những trái chin, nhưng không có trái nào 
rơi xuống dat, nhưng ta không biết leo cây. Vậy ta hãy chặt cây này tận góc, án 
cho thoa thích va boc day 4 áo [dé dem vé].” Rồi người này chặt cây ay tận рӧс. 
Này gia chủ, ông nghĩ thé nào? Nếu người kia không leo xuống thật mau, thời 
cây åy khi roi dó xuống, sẽ làm cho người thứ nhất, hoặc bị gay tay, hoặc bi gay 
chân, hoặc bị gãy một phân thân nào khác. Và do nhân duyên ấy, sé bi chết hay 
đi đến đau khô gân như chết? 

— Thưa vâng, bạch Thê Tôn. 


— Cũng vậy, nay gia chủ, vị Thánh đệ tử suy nghĩ như sau: “Thế Tôn đã 
nói, duc được ví như cây có trái, khó nhiều, não nhiêu, tai họa ở đây càng nhiều 
hon.” Sau khi thay như chân như vậy với chánh trí tuệ, sau khi từ bỏ loại xả 
thuộc loại đa chủng, y cứ đa chủng, đối với loại xả thuộc loại nhứt chủng, y cứ 
nhứt chủng, ở đây, mọi chấp thủ đối với thé vật được đoạn trừ hoàn toàn, không 
có dư tàn, vị ây tu tập loại xả như vay. 


16 Ucchanga. Có thé người này cột vạt áo lại dé đựng trái cây mang đi. Xem Vin. I. 225. 
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49. ~ Này gia chủ, vị Thánh đệ tử ây, sau khi thành tựu xả niệm thanh tịnh 
vô thượng này, nhớ đến các đời song trước, như một đời, hai đời, ba doi... VỊ 
ay nhớ đến nhiêu đời sóng quá khứ cùng với các net đại cương và các chi tiết. 
Này gia chủ, vị Thánh đệ tử ây, sau khi thành tựu xả niệm thanh tịnh vô thượng 
này, với Thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, thay sự sóng và chết của chúng sanh, 
người hạ liệt, kẻ cao sang; người dep dé, ke thô xâu; người may man, kẻ bat 
hạnh đều do hạnh nghiệp của chúng. Này gia chủ, vị Thánh đệ tử ấy, sau khi 
thành tựu xả niệm thanh tịnh vô thượng này và với các lậu hoặc được đoạn trừ, 
vị này với thượng trí, tự mình chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong hiện 
tại Vô lậu tâm giải thoát, Tuệ giải thoát. 

50. — Này gia chủ, cho đến như vậy là sự đoạn tận toàn diện, toàn bộ và 
toàn mặt tat cả tục sự trong giới luật của bậc Thánh. Này gia chủ, ông nghĩ thé 
nao? Ông có thay ở nơi ông một sự đoạn tận tục sự như vậy, giống như sự đoạn 
tận toàn diện, toàn bộ và toàn mặt tất cả tục sự trong giới luật của bậc Thánh? 


- Bạch Thế Tôn, con là ai mà có thé có sự đoạn tận toàn diện, toàn bộ và 
toàn mặt tat cả tục sự trong giới luật của bậc Thánh? Bạch Thế Tôn, con còn 
rất xa với sự đoạn tận toàn diện, toàn bộ và toàn mặt tat cả tục sự trong giới 
luật của bậc Thánh. Bạch Thế Tôn, xưa kia, đối với các vị du sĩ không phải 
thù thắng, chúng con xem là thù thắng: dầu họ không thủ thăng, chúng con 
cúng dường các món ăn thu thắng: dâu họ không thù thắng, chúng con mời họ 
ở trong những trú xứ thù thắng. Bạch Thế Tôn, còn đối với các Ty-kheo thu 
thắng, chúng con xem là không thù thăng; dâu Các vi ay thu thang, chung con 
cung dường các món ăn không thu thắng: dầu các vị ay thu thang, chung con 
mời các vi åy ở trong các trú xứ không thù thăng. Nhưng nay, bạch Thé Tôn, 
đối với các du sĩ không thù thắng, chúng con sẽ biết là không thù thắng: vì họ 
không thủ thăng, chúng con sẽ củng dường các món ăn không thù thắng: vì họ 
không thù thăng, chúng con sẽ mời họ ở trong các trú xứ không thù thắng. Còn 
đối với các Ty-kheo thu thang, chúng con sẽ biết các vị ay là thù thắng; vi các 
VỊ ay thù thăng, chúng con sẽ củng dường các món ăn thù thắng: VÌ Các VỊ ay thu 
thang, chúng con sẽ mời các vi ay 6 trong cac tru xu thu thang. Bạch Thé Tôn, 
Thế Tôn thật sự đã gợi ở nơi con lòng ái kính Sa-môn đối với các Sa-môn, lòng 
tịnh tín Sa-môn đôi với các Sa-môn, lòng tôn kính Sa-môn đối VỚI сас Sa-môn. 
Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Như người 
dựng đứng lại những gi bị quăng ngã xuông, phơi bay ra những gi bị che kin, 
chỉ đường cho những người bị lạc hướng, đem đèn sáng vảo trong bóng tôi để 
những ai có mắt có thê thay sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã được Thế Tôn dùng 
nhiều phương tiện trình bày, giải thích. Bạch Thế Tôn, con xin quy y Thế Tôn, 
quy y Pháp và quy y chúng Ty-kheo. Mong Thế Tôn nhận con làm đệ tử, từ nay 
trở đi cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 


55. KINH JIVAKA 
(Jivaka Sutta) 


51. Nhu vay tôi nghe. 
Một thời, Thé Tôn trú ở Rajagaha (Vương Xá), tại rừng xoài cua Jivaka 
Komarabhacca. Rồi Л Ivaka Komarabhacca đi đến chỗ Thé Ton б; sau khi dén, 


danh lễ Thế Tôn, ngôi xuống một bên. Sau khi ngôi xuống một bên, Jivaka 
Komarabhacca bạch Thê Tôn: 


— Bạch Thé Tôn, con nghe nói như sau: “Vì Sa-môn Gotama, họ giết hại các 
sinh vật. Và Sa-môn Gotama [tuy] biết thé [van] dung cac loai thit duoc giét [vi 
mình], được làm cho minh.” Bach Thế Tôn, những ai nói như sau: “Vì Sa-môn 
Gotama, họ giết hại các sinh vật. Và Sa-môn Gotama [tuy] biết thế [vẫn] dùng 
các loại thịt được giết [vì mình] và được làm cho minh.” Bạch Thế Tôn, những 
người ду có nói chính lời Thế Tôn, họ không xuyên tạc Thế Tôn không đúng 
sự thật, họ trả lời đúng pháp, thuận pháp, và những ai như pháp, thuyêt đúng 
[pháp],! thuận [pháp] không có thê quở trách?? 


52. — Này Jivaka, những ai nói như sau: “Vi Sa-môn Gotama, họ giết hại 
các sinh vật. Va Sa-môn Gotama [tuy] biết thé [vẫn] dùng các loại thịt được 
giết [vì minh], được làm cho mình”, những người ây không nói chính lời của 
Ta, họ xuyên tac Ta, không như chân, không như thật. Này Jivaka, Ta nói trong 
ba trường hợp, thit không được thọ dụng: Thây, nghe và nghi [vì mình mà giết]. 
Này Jivaka, Ta nói trong ba trường hợp này, thịt không được thọ dụng. Này 
Jivaka, Ta nói trong ba trường hợp, thịt được thọ dụng: Không thấy, không nghe 
và không nghi [vì mình mà giết]. Này Jivaka, Ta nói trong ba trường hợp này, 
thịt được thọ dụng. 

53. Ó day, này Jivaka, Ty-kheo sóng dua vào mot làng hay một thi tran 
nào, vi ây biên mãn một phương với tâm có lòng từ va an trú, cũng vậy phương 
thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy cùng khắp 
thé giới, trên, dưới, bê ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị 
ay bién mãn với tâm câu hữu với từ, quảng. đại, vô biên, không hận, không sân 
và an trú. Một người cư sĩ hay con một người cư sĩ đến Ty-kheo ay và mời ngày 


| Vadanuvada, có chỗ viết vadanupata. 

2 Tham khảo: M. I. 482; II. 127, 222; II. 77; A. I. 161; D. L 161; II. 115; S. IL. 33, 36; III. 6; IV. 51, 340, 
381; V. 6. 
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mai tho trai. Ty-kheo a ay nhận lời, néu muốn. Sau khi đêm ây đã qua, Ty-kheo 
ду vào Бибі sang dap y, càm y bát, đi đến chỗ người cư sĩ kia hay con người cư 
sĩ kia. Sau khi đến, VỊ ay ngôi trên chỗ đã soạn san. Và vi cư sĩ hay con VỊ cu 
sĩ ấy, thỉnh VỊ ay dùng các món ăn khat thực thượng vi. Vi Ty-kheo а ay khong 
nghĩ. “That tôt lành thay, người cư sĩ này hay con người cư sĩ này thỉnh ta dùng 
các món ăn khất thực thượng vị! Mong răng người cư sĩ này hay con người cư 
sĩ này trong tương lai sẽ thỉnh ta dùng các món khất thực thượng vị như vậy!” 
Ty-kheo ay không nghĩ như vậy. VỊ ay thọ dụng các món ăn khât thực a ây, với 
tâm không tham trước, không tham dam, không đam mê, thay rõ các tai hoa, 
y thức ró rệt sự xuất ly. Này Jivaka, ông nghĩ thé nào? Tỷ-kheo kia, trong thời 
gian ấy có nghĩ đến tự hại, hay nghĩ dén hại người, hay nghĩ đến hai cả hai? 


— Thưa không, bạch Thế Tôn. 


— Này Jivaka, vị Ty-kheo kia, trong thời gian ây có phải dùng các món ăn 
không có lôi lâm? 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Bạch Thé Tôn, con nghe như sau: “Cao thượng 
thay, an trú lòng từ!” Bạch Thế Tôn, Thế Tôn diện kiến thân chứng cho con 


điểm này. Bạch Thê Tôn, Thê Tôn an trú lòng từ. 


— - Này Jivaka, cái gọi là tham, là sân, là si, do do sân hận khởi lên, tham a ay, 
sân ấy, si áy được Nhu Lai đoạn trừ, chặt cho đến tận gốc, làm cho như thân 
cây Sa-la, khiến không thể tái sanh, không thé sanh khởi trong tương lai. Này 
Jivaka, néu như vậy là ý nghĩa ông muốn nói, thời Ta đồng ý với ông. 


— Bạch Thé Tôn, như vậy thật là ý nghĩa con muôn nói. 


54. — O đây, này Jivaka, Tý-kheo sông dựa vào một lang hay một thị tran 
nao. Vi ây bién mãn một phương với tâm có lòng bi... với tâm có lòng hy... với 
tâm có lòng xả và an trú, cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, 
cũng vậy phương thứ tư. Như vậy cùng khăp thé giới, trên, dưới, bê ngang, hết 
thay phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ay biên mãn với tâm có lòng xả, 
quảng đại, vô biên, không hận, không sân và an trú. Một người cư sĩ hay con 
một người cư sĩ đến Ty-kheo a ay va mời ngày mai thọ trai. Ty-kheo a ay nhận lời, 
néu muốn. Sau khi đêm ấy đã qua, vi ay vào buôi sáng dap y, cam y bat, di dén 
ché nguoi cu si kia hay con cua người cư sĩ kia. Sau khi đên, vi ay ngôi trên chỗ 
đã soạn săn. Và vi cư sĩ hay con vi cư sĩ ây thỉnh vị ây dùng các món ăn khât 
thực thượng VỊ. Ty-kheo a ay không nghĩ: “Thật tốt lành thay, người cư sĩ này hay 
con người cư sĩ này thỉnh ta dùng các món ăn khất thực thượng vị! Mong rang 
vị cư sĩ này hay con vi cư sĩ nay trong tương lai sẽ thỉnh ta dung các mon ăn 
khất thực thượng vị như vậy!” Ty-kheo ay không nghĩ như vậy. VỊ â ay tho dung 
các món ăn khat thực ду với tâm không tham trước, không tham đăm, không 
đam mê, thay rõ các tai họa, ý thức rõ rệt sự xuất ly. Này Jivaka, ông nghĩ thé 


> Brahma mettavihari’ ti... bhagava hi, bhante, mettavihari’ ti. Kh. IX. 9; Sn. 151 viét etam satim adhittheyya, 
brahmametam viharamidhamahu, nghĩa là ở đây, sự an trú nay được gọi là tôi thượng. 
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nao? Ty-kheo kia, trong thoi gian ay co nghi dén hai minh, hay nghi dén hai 
người, hay nghi đên hai ca hai? 


— Thưa không, bach Thế Tôn. 


— Này Jivaka, vị Ty-kheo kia, trong thời gian ây, có phải dùng các món ăn 
không có lỗi lầm? 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Bạch Thé Tôn, con nghe như sau: “Cao thượng 
thay, an trú lòng xa!” Bạch Thé Tôn, Thé Tôn diện kiến thân chứng cho con 
điềm này. Bạch The Tôn, Thé Tôn an trú lòng xa. 


— - Nay Jivaka, cái gọi là tham, là sân, là si, do đó sân hận khởi lên, tham a ay, 
sân ấy, si ấy được Như Lai đoạn trừ, chặt cho đến tận gốc, làm cho như thân 
cây Sa-la, khiến không thé tái sanh, không thê sanh khởi trong tương lai. Này 
Jivaka, nêu như vậy là ý nghĩa ông muốn nói, thời Ta đồng ý với ông. 


— Bạch Thé Tôn, như vậy thật là ý nghĩa con muốn nói. 


55. — Này Jivaka, người nao vì Như Lai, hay vi đệ tử Như Lai mà giết hại 
sinh vật, người ây chất chứa nhiều phi công đức do năm nguyên nhân. Khi 
người ây nói như sau: “Hãy đi và dắt con thú này đến” , đó là nguyên nhân thứ 
nhất, người ay chat chứa nhiều phi công đức. Con thú á ây, khi bị dắt di, vi bi 
kéo lôi noi c6,° nên cảm tho khô ưu, đó là nguyên nhân thứ hai, người ây chất 
chứa nhiều phi công đức. Khi người ây nói: “Hãy đi và giết con thú này”, đó là 
nguyên nhân thứ ba, người ấy chất chứa nhiều phi công đức. Khi con thú â ây bị 
giết, cảm thọ khô ưu, đây là nguyên nhân thứ tư, người ây chất chứa nhiều phi 
công đức. Khi người ay cúng dường” Như Lai hay đệ tử Như Lai một cách phi 
pháp. đó là nguyen nhân thứ năm, người ây chat chứa nhiêu phi công đức. Này 
Jivaka, người nao vi Như Lai, hay vi đệ tử Như Lai ma giết hại sinh vật, người 
ây sẽ chất chứa nhiêu phi công đức do năm nguyên nhân này. 


Khi nghe nói vậy, JTvaka Komarabhacca bạch Thế Tôn: 


— Thật vi diệu thay, bạch Thé Tôn! Thật hy hữu thay, bạch Thế Tôn! Bach 
Thể Tôn, các Ty-kheo that sự thọ dung các mon ăn một cách hợp pháp (Карріуа). 
Bach Thé Тӧп, сас Ty-kheo that sw tho dung các mon an không có khuyết 
phạm. Thật vi diệu thay, bạch Thê Tôn! Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Như 
người dựng đứng lại những gi bị quăng ngã xuông, phơi bày ra những gi bi che 
kín, chỉ đường cho những người bi lạc hướng, đem den sáng vào trong bong tôi 
dé những ai có mắt có thê thây sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã được Thé Tôn 
dùng nhiêu phương tiện trình bày, giải thích. Bạch Thê Tôn, con xin quy y Thế 
Tôn, quy y Pháp vả quy y chúng Ty-kheo. Mong Thê Tôn nhận con làm cư sĩ, 
từ nay cho đến lúc mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 


6 Galappavethaka. MA. Ш. 51 giải thích là con bò sau khi bị cột dây nơi cô, bị kéo đi và do vậy cô bị đau đớn. 
7 Äsadeti. MA. Ш. 51 giải thích khddapetva, sau khi mời ăn. 


56. KINH UU-BA-LY 
(Upali Sutta)' 


56. Như vay tôi nghe. 

Một thời, Thế Tôn ở tai Nalanda, trong vườn xoài Pavarika. Lúc bay giờ, 
Nigantha Nataputta trú tại Nalanda cùng với đại chúng Nigantha (Ly Hệ phái). 
Rồi Nigantha Digha Tapassi (Trường Kho Hạnh Gia), sau khi di khat thực ở 
Nalanda, ăn xong, trên con đường trở về, đi đến vườn xoài Pavarika, chỗ Thế 
Tôn ở; sau khi đên, nói lên những lời hỏi thăm Thế Tôn. Sau khi nói lên những 
lời hỏi thăm thân hữu, vị này đứng một bên. Thế Tôn nói với Nigantha Digha 
Тараѕѕт đang đứng một bên: 

— Nay Tapassi, có những ghé ngôi. Néu ong muốn, hãy ngồi xuống. 

Khi nghe nói vậy, Nigantha Digha Tapassi lay một ghế thấp, rồi ngôi xuống 
một bên. Và Thê Tôn nói với Nigantha Digha Tapassi đang ngôi một bên: 

— Nay Tapassi, Nigantha Nataputta chủ trương có bao nhiêu nghiệp dé tac 
thành ác nghiệp, dé diễn tiễn ác nghiệp? 


- Hiên gia Gotama, Nigantha Nataputta không co thông lệ chủ trương 
nghiệp, nghiệp. Hiên giả Gotama, Nigantha Nataputta có thông lệ chủ trương 
phạt, phạt (danda). 


— Này Tapassi, Nigantha Nataputta chủ trương có bao nhiêu loại phat dé tác 
thành ác nghiệp, dé diễn tiễn ác nghiệp? 


— Này Hiên giả Gotama, Nigantha Nataputta chủ trương có ba loại phạt dé 
tác thành ác nghiệp, dé diễn tiễn ác nghiệp, tức là thân phạt, khâu phat, ý phạt. 


— Này Tapassi, nhưng có phải thân phạt khác, khâu phạt khác, ý phạt khác? 

— Hiền giả Gotama, thân phạt khác, khẩu phạt khác, ý phạt khác. 

— Nay Tapasst, trong ba loại phat này, được chia ché như vậy, được phân 
biệt như vậy, Nigantha Nataputta chủ trương loại phạt nao tối trọng để tác 


thành ác nghiệp, để diễn tiễn ác nghiệp, thân phạt chăng, khâu phạt chăng, ý 
phạt chăng? 


- Hiền giả Gotama, trong ba loại phạt này, được chia chẻ như vậy, được 
phân biệt như vậy, Nigantha Nataputta chủ trương thân phat là tối trọng dé tác 


! Xem A. II. 190, Bhaddiya Sutta. Kinh tương đương trong bộ Trung A-hàm kinh là Uu-bà-ly kinh 8 
a8 (T.01. 0026. 133. 0628а18). 
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thành ác nghiệp, dé diễn tién ác nghiệp, khâu phạt không bang được, ý phạt 
không băng được. 


— Nay Tapassi, có phải ông nói thân phạt? 

— Hiên giả Gotama, tôi nói thân phạt. 

— Nay Tapassi, có phải ông nói thân phat? 

— Hiên giả Gotama, tôi nói thân phạt. 

— Nay Tapassi, có phải ông nói thân phạt? 

— Hiên giả Gotama, tôi nói thân phạt. 

Như vậy, Thé Tôn trong cudc dam thoai nay da lam Nigantha Digha Tapassi 
xác nhận cho đến lần thứ ba quan điểm [của mình]. 

57. Khi nghe nói vậy, Nigantha Digha Tapassi nói với Thế Tôn: 


- Hiền gia Gotama, Hiền giả chủ trương có bao nhiêu loại phat dé tác thành 
ác nghiệp, dé diễn tiễn ác nghiệp? 


— Này Tapassi, Như Lai không có thông lệ chủ trương phạt, phạt. Nay 
Tapassi, Nhu Lai có thông lệ chủ trương nghiệp, nghiệp. 

- Hiền giả Gotama, Hiển giả chủ trương có bao nhiêu loại nghiệp để tác 
thành ác nghiệp, dé diễn tiễn ác nghiệp? 


— Này Tapassi, Ta chủ trương có ba loại nghiệp để tác thành ác nghiệp, để 
diễn tiễn ác nghiệp, tức là thân nghiệp, khâu nghiệp, ý nghiệp. 

— Hiền giả Gotama, nhưng có phải thân nghiệp khác, khâu nghiệp khác, ý 
nghiệp khác? 

— Này Tapassi, thân nghiệp khác, khâu nghiệp khác, ý nghiệp khác. 

- Hiên gia Gotama, trong ba loại nghiệp nay, được chia che như vậy, được 
phân biệt như vậy, Hiền giả chủ trương loại nghiệp nào tối trọng để tác thành 


ác nghiệp, dé diễn tién ác nghiệp? Thân nghiệp chăng, khâu nghiệp chăng, ý 
nghiệp chăng? 


— Này Tapassi, trong ba loại nghiệp này, được chia che như vậy, được phân 
biệt như vậy, Ta chủ trương ý nghiệp là tối trọng để tác thành ác nghiệp, dé diễn 
tién ác nghiệp, thân nghiệp không bang được, khâu nghiệp không bằng được. 


— Hién giả Gotama, có phải Hiên giả nói ý nghiệp? 

— Này Tapassi, Ta nói ý nghiệp. 

— Hiền giả Gotama, có phải Hiên giả nói ý nghiệp? 

— Này Tapassi, Ta nói ý nghiệp. 

— Hiên giả Gotama, có phải Hiền giả nói ý nghiệp? 

— Nay Tapassi, Ta nói ý nghiệp. 

Như vậy, Nigantha Digha Tapassi trong cuộc đàm thoại này, sau khi đã làm 
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Thế Tôn xác nhận cho đến lần thứ ba quan điểm [của mình], liền từ chỗ ngôi 
đứng dậy và đi đến chỗ Nigantha Nãtaputta. 


58. Lúc bay giờ, Nigantha Nataputta đang ngôi với một đại chúng gia chủ 
rất đông, do Upali (Ưu-ba-ly), người thuộc làng Balaka dẫn đâu. .Nigantha 
Nataputta thay Nigantha Digha Tapassi từ xa đi đến, sau khi thấy, liền nói với 
Nigantha Digha Tapassi: 


— Nay Tapassi, ông từ đâu đi dén, trong ban ngày [nóng bức] như thé này? 
— Thưa Tôn giả, con từ Sa-môn Gotama đi đến đây. 

— Nay Tapassi, ông có đàm luận gi với Sa-môn Gotama không? 

— Thưa Tôn gia, con cùng với Sa-môn Gotama có cuộc đàm thoại. 

— Này Tapassi, cuộc đàm thoại của ông với Sa-môn Gotama như thé nào? 


Rồi Nigantha Digha Tapassi ké lại cho Nigantha Nãtaputta nghe một cách 
đây đủ cuộc đàm thoại với Sa-môn Gotama. Được nghe vậy, Nigantha Nataputta 
nói với Digha Tapassi: 


— Tốt lành thay, tốt lành thay, Tapasst! Sa-môn Gotama đã được Nigantha 
Digha Tapassi tra lời, một dé tử da văn đã hiéu đúng dan lời dạy bac Dao sư. 
Làm sao một ý phat hen kém có thể sáng chói, so sánh với thân phạt cường đại 
này được. Vì thân phạt thật là tối trọng dé tác thành ác nghiệp, dé diễn tiễn ác 
nghiệp, khâu phạt không bang được, ý phạt không bang được. 


59. Khi được nghe nói vay, gia chủ Upali thưa với Nigantha Nãtaputta: 


- Tốt lành thay, tốt lành thay, Tôn giả Tapassi! Sa-môn Gotama đã được 
Tôn giả Tapassi trả lời như vậy, một đệ tử đa văn đã hiệu đúng dan lời dạy bậc 
Đạo sư. Lam sao một y phat hen kém có thé sang choi, so sanh voi than phat 
cường dai nay được. Vi thân phat that tôi trong dé tác thành ác nghiệp, dé diễn 
tiên ác nghiệp, khâu phạt không băng được, ý phạt không băng được. Thưa Tôn 
giả, con sẽ đi và luận chiên với Sa-môn Gotama trong cuộc đàm thoại này. Nếu 
Sa-môn Gotama làm con xác nhận như đã làm Tôn giả Tapassi xác nhận, thời 
cũng như một người lực sĩ? tay nắm chặt lông một con cừu có lông dài, có thê 
kéo tới, giật lui, van quanh; cũng vậy, con sẽ dùng lời nói với lời nói kéo tới, 
giật lui, vân quanh Sa-môn Gotama. Cũng như một người lực sĩ nâu rượu, sau 
khi nhận chìm một thùng rượu lớn xuông hó nước sâu, nắm một góc thùng, có 
thê kéo tới, giật lui, vần quanh; cũng vậy, con dùng lời nói với lời nói kéo tới, 
giật lui, van quanh Sa- -môn Gotama. Cũng như một lực sĩ nghiện rượu sông 
phóng đãng, sau khi nắm góc một cái sàng, lắc qua, lắc lại, lắc xoay quanh; 
cũng vậy, con sẽ dùng lời nói với lời nói lắc qua, lắc lại, lắc xoay quanh Sa-mon 
Gotama. Và cũng như một con voi lớn sáu mươi tuôi, sau khi lặn xuống một hỗ 
nước sâu, lại chơi trò phun nước; cũng vậy, con nghĩ, con sẽ chơi trò phun nước 


2 Xem M. I. 228 với những ví dụ kế tiếp. 
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với Sa-môn Gotama. Thưa Tôn giả, con sẽ di và luận chién với Sa-môn Gotama 
trong cuộc đàm thoại này. 

— Này gia chủ, hãy đi và luận chiến với Sa-môn Gotama trong cuộc đàm 
thoại nay. Vì răng, này gia chủ, chỉ có ta hay Nigantha Digha Tapassi, hay ông 
mới có thê luận chiên với Sa-môn Gotama. 

60. Khi được nghe nói vậy, Nigantha Digha Tapassī nói với Nigantha 
Nataputta: 


— Thưa Tôn gia, con không được hài lòng để gia chủ Upali luận chiến với 
Sa-môn Gotama. Thưa Tôn giả, Sa-môn Gotama là một huyền thuật sư, Sa-môn 
Gotama biết được huyén thuật lôi cuỗn những đệ tử ngoại dao. 


— Này Tapassi, không thé có sự kiện, không thé có trường hợp gia chủ 
Upali trở thành đệ tử của Sa-môn Gotama; có thê có sự kiện Sa-môn Gotama 
trở thành đệ tử của gia chủ Upali. Này gia chủ, hãy đi luận chiến với Sa-môn 
Gotama trong cuộc đàm thoại này; chỉ có ta, Nigantha Digha Tapassi, hay ông 
mới có thé luận chiến với Sa-môn Gotama. 


Lan thứ hai... (như trên). Lan thứ ba, Nigantha Digha Tapassī nói với 
Nigantha Nataputta: 


— Thua T6n gia, con khong được hai long dé gia chủ Upali luận chiến với 
Sa-môn Gotama. Thưa Tôn giả, Sa-môn Gotama là một huyền thuật sư, Sa-môn 
Gotama biết được huyén thuật lôi cuỗn những đệ tử ngoại dao. 


— Nay Tapassi, không thé có sự kiện, không thê có trường hợp gia chủ 
Upali trở thành đệ tử của Sa-môn Gotama; có thê có sự kiện Sa-môn Gotama 
trở thành đệ tử của gia chủ Орай. Мау gia chủ, hãy đi luận chién với Sa-môn 
Gotama trong cuộc đàm thoại nay; chỉ có ta, Nigantha Digha Tapassi va ông 
mới có thé luận chiến với Sa-môn Gotama. 


— Thưa vâng, Tôn giả. 


Gia chủ Upali vâng đáp Nigantha Nataputta, từ chỗ ngôi đứng dậy, danh 
lễ Nigantha Nataputta, thân hữu hướng vê Nigantha Nataputta, và di dén vuon 
xoai Pavarika, chỗ Thé Tôn ở; sau khi đến, đảnh lễ Thé Tôn ròi ngồi xuống một 
bên. Sau khi ngôi xuống một bên, gia chủ Upali bạch Thế Tôn: 


— Bạch Thé Tôn, không biết Nigantha Digha Tapassi có đến tại đây không? 

— Này gia chủ, Nigantha Digha Tapassĩ có đến tại đây. 

— Bạch Thé Tôn, Thé Tôn có đàm thoại với Nigantha Digha Tapassi không? 

— Nay gia chủ, Ta có đàm thoại với Nigantha Digha Tapassī. 

— Bạch Thê Tôn, cuộc đàm thoại của Thế Tôn với Nigantha Digha Tapassi 
như thê nào? 

Rồi Thé Tôn kê lại cho gia chủ Upali một cách đây đủ cuộc đàm thoại với 
Nigantha Digha Тараѕѕт. 
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61. Khi nghe nói vậy, gia chủ Upali bạch Thế Tôn: 


— Tốt lành thay, tốt lành thay, Tôn giả Тараѕѕ1! Thế Tôn đã được Tôn giả 
Tapassi trả lời như vậy, một đệ tử đa van đã hiểu đúng dan lời dạy bậc Dao sư. 
Lam sao một ý phat hen kém co thé sáng chói, so sánh với thân phạt cường đại 
này được. Vì thân phạt thật là tối trọng dé tác thành ác nghiệp, dé diễn tiên ác 
nghiệp, khâu phạt không băng được, ý phạt không băng được. 


— Này gia chủ, nếu ông có thé đàm luận y cứ trên sự thật, thời ở đây, có thể 
có cuộc đàm thoại giữa chúng ta. 


- Bạch Thế Tôn, con sẽ đàm luận y cứ trên sự thật. Mong răng ở đây có 
cuộc đàm thoại giữa chung ta. 

62. — Nay gia chủ, ông nghĩ thê nào? Ở đây, co người Nigantha, bénh hoan, 
đau khó, bao bệnh, từ chối nước lạnh, chi uông nước nóng. Người này vì 
không được nước lạnh nên mệnh chung. Nay gia chủ, theo Nigantha Nataputta, 
người ây tái sanh chỗ nào? 


— Bạch Thé Tôn, có hàng chư thiên được gọi la Ý Trước thiên (Manosatta).* 
Ở đấy, người ay tái sanh. Vì sao vậy? Bạch Thé Tôn, vì người ấy chấp trước ý 
nên mệnh chung. 

— Gia chủ, gia chủ! Sau khi suy nghĩ kỹ, ông hãy trả lời. Lời nói trước của 
ông không phù hợp lời nói sau của ông, lời nói sau của ông không phù hợp lời 
nói trước của ông. Thế mà này gia chủ, ông đã nói như sau: “Bạch Thế Tôn, 
con sẽ đàm luận y cứ trên sự thật. Mong rang ở đây sẽ có cuộc đàm thoại giữa 
chúng ta.” 


— Bạch Thê Tôn, dâu Thế Tôn có nói như vậy, nhưng chỉ có thân phạt mới là 
{дї trong dé tác thành ác nghiệp, dé diễn tiễn ác nghiệp, khâu phat không bang 
được, ý phạt không băng được. 


63. — Này gia chủ, ông nghĩ thé nao? Ở đây, có người Nigantha được phòng 
hộ với sự phòng hộ của bốn loại chế giới, hoàn toàn tự chế ngự đôi với nước," 
hoàn toàn chú tâm [vao sự ché neu] dói voi nuóc, hoàn toàn loai tru đôi với 
nước, hoàn toàn thâm nhuan [với sự chế ngự] đôi với nước. Vị này khi đi qua, 
khi đi lại, đã giết hại rat nhiêu sinh vật nhỏ bé. Này gia chủ, theo Nigantha 
Nataputta, người ay thọ quả báo nào? 


— Bạch Thé Tôn, vì không cô ý, nên Nigantha Nãtaputta xem không phải là 
một dai 101. 
— Này gia chủ, néu người ây có cô ý thời như thé nào? 


3 MA. Ш. 57: Các Ni-kién tử biết có các chúng sanh trong nước lạnh. 

* MA. II. 57 giải thích manosatta là chúng sanh dựa vào ý, nương vào ý (laggd, lagita). Satta, ở day được 
giải thích như nghĩa của sajjati. 

Del 37: DB. L 75 n. 1 

5 Sabbavarivarito. MA. III. 58 giải thích hai nghĩa: Hoặc là varitasabbaudaka, nó tự ngăn ngừa đối với moi 
loại nước; hay sabbena papavaranena varitapapo, ac pháp được chê ngự bởi sự chê ngự các ác pháp. 
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— Bạch Thé Tôn, là một đại tội. 

— Này gia chủ, ý thức [ау], Nigantha Nãtaputta xem thuộc về loại gi?’ 

— Bạch Thé Tôn, thuộc về ý phạt. 

— Gia chủ, gia chủ! Sau khi suy nghi, ông hãy trả lời. Lời nói trước của ông 
không phù hợp với lời nói sau của ông, lời nói sau của ông không phù hợp lời 
nói trước của ông. Thé mà này gia chủ, ông đã nói như sau: “Bạch Thế Tôn, 
con sẽ đàm luận у cứ trên sự thật. Mong răng ở đây sẽ có cuộc đàm thoại giữa 
chúng ta.” 

— Bạch Thế Tôn, dau Thế Tôn có nói như vậy, nhưng chỉ có thân phạt mới là 


tôi trọng dé tác thành ác nghiệp, dé diễn tiến ác nghiệp, khâu phạt không bằng 
được, ý phạt không băng được. 


64. — Này gia chủ, ông nghĩ thế nào? Có phải Nalanda này là phú cường và 
phôn thịnh, dân chúng đông đúc, nhân dân trù mật? 


— Thưa vâng, bạch Thé Tôn. Nalanda này là phú cường và phon thịnh, dân 
chúng đông đúc, nhân dân trù mật. 

— Này gia chủ, ông nghĩ thế nào? Ở đây, có người đi đến, với thanh kiếm 
đưa cao, người nay nói: “Trong một sát-na, trong một giây phút, ta sẽ làm cho 
tat ca mọi người ở tai Nalanda này thành một đông thịt, thành một khối thịt.” 
Này gia chủ, ông nghĩ thế nào? Người ây có thê trong một sát-na, trong một 
giây phút, làm cho tat cả mọi người ở tại Nalanda này thành một đồng thịt, 
thành một khối thịt không? 


- Bạch Thế Tôn, cho đến mười người, hai mươi người, ba mươi người, 
bốn mươi người, nắm mươi người cũng không có thé, trong một sat-na, trong 
một giây phút, làm cho tat cả mọi người ó tai Nalanda này thành một đồng thịt, 
thành một khối thịt, huỗng nữa là chỉ một người nhỏ bé sao có thé sáng chói 
[làm thanh] được. 


— Này gia chủ, ông nghĩ thế nào? Ở đây, có vị Sa-môn hay Bà-la-môn dén, 
có thân thông lực, có tâm tự tại. Vị này nói như sau: “Ta sẽ làm cho Nalanda 
nay trở thành tro tan với một tam sân han.” Nay gia chu, ông nghi thé nao? VỊ 
Sa-môn hay vị Bà-la-môn ây, có thân thông lực, có tâm tự tại, có thé làm cho 
Nalanda này trở thành tro tan với một tâm san hận không? 


— Bach Thế Tôn, cho đến mười Nalanda, hai mươi Nalanda, ba mươi 
Nalanda, bốn mươi Nalanda, năm mươi Nalanda, vị Sa-môn hay vị Ba-la-m6n 
ây có than thông lực, có tâm tự tại, có thê làm cho các Nalanda ay trở thành tro 
tan với một tâm sân hận, hudng nữa là một Nalanda nhỏ bé này, sao có thé chói 
sáng được [khỏi bị trở thành tro tàn được]. 


— Gia chủ, gia chu! Sau khi suy nghĩ, ông hãy trả lời. Lời nói trước của 


1 Kotthasa. Xem MA. III. 58. 
8 M. I. 404; D. I. 52. 
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ong khong phu hợp lời noi sau của ông, lời nói sau của ông không phù hợp lời 
nói trước của ông. Thế mà này gia chủ, ông đã nói như sau: “Bạch Thé Tôn, 
con sẽ đàm luận y cú trên sự thật. Mong rang ở đây sẽ có cuộc đàm luận giữa 
chúng ta.” 

— Bạch Thé Tôn, dau Thé Tôn có nói như vậy, nhưng chỉ có thân phạt mới là 
tôi trọng để tác thành ác nghiệp, dé diễn tiến ác nghiệp, khẩu phạt không bang 
được, ý phạt không băng được. 

65. — Nay gia chủ, ông nghĩ thé nào? Ông có nghe các rừng Dandaka, 
Kalinga, Mejjha, Matanga đã trở lại thành rừng như trước? 

— Bạch Thé Tôn, con có nghe các rừng Dandaka, Kalinga, Mejjha, Matanga 
đã trở lại thành rừng [như trước]. 

— Này gia chủ, ông nghĩ thé nào? Có thé ông được nghe vì sao các rừng 
Dandaka, Kalinga, Mejjha, Matanga trở thành rừng như trước? 

- Bạch Thế Tôn, con có nghe các rừng Dandaka, Kalinga, Mejjha, Matanga 
trở lại thành rừng [như trước| vì tâm sân hận các vi ân sĩ. 

— Gia chủ, gia chu! Sau khi suy nghĩ, ông hãy trả lời. Lời nói trước của 
ông không phù hợp lời nói sau của ông, lời nói sau của ông không phù hợp lời 
nói trước của ông. Thế mà này gia chủ, ông đã nói như sau: “Bạch Thé Tôn, 
con sẽ đàm luận y cứ trên sự thật. Mong răng ở đây sẽ có cuộc đàm luận giữa 
chúng ta.” 

66. — Bạch Thế Tôn, với ví dụ đâu tiên, con đã hoan hy, con đã thỏa mãn. 
Nhưng vì con muốn nghe các van đáp sai biét!° của Thế Tôn, nên con mới nghĩ 
đóng vai trò đôi lập với Thế Tôn. Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật vi diệu 
thay, bạch Thế Tôn! Như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, 
phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng, đem đèn sáng 
vào trong bóng tôi để những ai có mắt có thê thấy sắc. Cũng vậy, Chánh pháp 
đã được Thé Tôn dùng nhiêu phương tiện trình bày, giải thích. Vậy nay con xin 
quy y Thé Tôn, quy y Pháp, quy y chúng Ty-kheo. Mong Thé Tôn nhận con làm 
cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 

67. — Nay gia chủ, hãy chin chắn suy tư. Chin chắn suy tư là tốt đẹp với 
những người trứ danh như ông. 

— Bạch Thế Tôn, con càng bội phân hoan hy, bội phan thỏa mãn với những 
lời The Tôn nói với con: “Này gia chủ, hãy chín chăn suy tư. Chín chắn suy tư 
là tốt đẹp với những người trứ danh như ông.” Bạch Thế Tôn, nếu các ngoại 
đạo được con làm đệ tử, họ sẽ trương cờ lên và tuyên bố: “Gia chủ Upāli đã trở 
thành đệ tử chúng tôi.” Nhưng Thê Tôn lại nói với con: "Này gia chủ, hãy chín 
chan suy tư. Chín chắn suy tư là tốt đẹp với những người trú danh như ông.” 


"20 11. 352: 
!9 Pañhapatibhana. Xem M. I. 83. 
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Bạch Thế Tôn, lần thứ hai, con xin quy y Thế Tôn, quy y Pháp và quy y chúng 
Tỷ-kheo. Mong Thế Tôn nhận con làm cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, con 
trọn đời quy ngưỡng. 

68. — Này gia chủ, đã từ lâu gia đình của ông như là giéng nước, mưa nguồn 
cho các người Nigantha. Hãy cúng dường các món ăn cho những ai đên với ông. 

— Bach Thế Tôn, con lại bội phần hoan hy, bội phan thỏa mãn với những 
lời Thé Tôn nói VỚI con: “Nay gia chủ, đã từ lau gia đình của ông như là giêng 
nước, mưa nguồn cho các người Nigantha. Hãy cúng dường các món ăn cho 
những ai dén với ông.” Bach Thé Tôn, con nghe như sau: “Sa-môn Gotama 
đã nói: ‘Chi bó thi cho Ta, chớ bó thí cho các người khác. Chỉ bó thi cho cac 
đệ tử cua Ta, chớ bó thí cho đệ tử của những người khác. Chỉ bó thí cho Ta 
mới có phước lớn, bó thí những người khác không được phước lớn. Chỉ bó thí 
cho những đệ tử của Ta mới có phước lớn, bó thi cho những đệ tử cua những 
người khác không có phước lớn. `” Nhưng Thế Tôn lại khuyến khích con bồ thí 
cho các vi Nigantha. Bach Thế Tôn, và chúng con ở đây sẽ biết thời nên làm. 
Bạch Thế Tôn, lân thứ ba, con xin quy y Thế Tôn, quy у Pháp và quy y chúng 
Tỷ-kheo. Mong Thế Tôn nhận con làm cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, con 
trọn đời quy ngưỡng. 


69. Rồi The Ton thuận thứ thuyết pháp ` cho gia chủ Upäli, tức là thuyết 
về bó thí, thuyết về giới, thuyết về các cõi trời, trinh bay sự nguy hiểm, sự hạ 
liệt, sự nhiễm ô ô các dục lạc, những lợi ích của xuất ly. Khi Thé Tôn biết gia chủ 
Upali tâm đã sẵn sàng, tâm đã nhu thuận, tâm không trién cái, tâm được phan 
khởi, tâm được hoan hỷ, Ngài mới thuyết những pháp được chư Phật tán dương 
dé сао: Khô, Tập, Diệt, Đạo. Cũng như một tâm vải thuân bạch, các châm đen 
được gột rửa rất dễ thâm màu nhuộm, cũng vậy, chính tại chỗ ngôi ay, Pháp 
nhãn xa trân ly câu khởi lên với gia chủ Upali: “Phàm pháp gì được khởi lên, 
tat cả pháp â ду đều bị tiêu diệt.” Rôi gia chủ Upali thay pháp, chứng pháp, ngộ 
pháp, thé nhap phap, nghi ngo tiêu trừ, do dự diệt tận, dat được Vô sở uy, không 
y cứ người khác đôi với các pháp bậc Đạo sư. Gia chủ Upäli bạch Thê Tôn: 


— Bạch Thế Tôn, nay chúng con phải di, chúng con có nhiều công việc, có 
nhiều phận sự phải làm. 


— Nay gia chủ, ông hãy làm những gi ông nghĩ là hợp thời. 
70. Rôi gia chủ Upali hoan hy tín thọ lời Thé Tôn day, từ chỗ ngôi đứng day, 


đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài, rôi đi về trú xá của mình; sau khi 
đến, nói với người giữ cửa như sau: 


— Từ nay trở đi, này người gác cửa, ta sẽ đóng cửa đối với các nam Nigantha, 
các nữ Nigantha. Cửa sẽ không đóng đối với các Ty-kheo, Ty-kheo- -пі, nam cư 
sĩ, nữ cư sĩ của Thế Tôn. Nếu có vị Nigantha nào đến, ông hãy nói vị ây như 
sau: “Tôn giả hãy đứng lại, chớ bước vào! Từ nay trở di, gia chủ Upali đã 


1 Vin. I. 15-16; BD. IV. 23, n. 1. 
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trở thành đệ tử của Sa-môn Gotama. Cửa sé đóng đối với nam Nigantha, nữ 
Nigantha. Cua sé khong dong đối với các Ty-kheo, Ty-kheo-ni, nam cư sĩ, nữ 
cư sĩ của Thế Tôn. Nếu Tôn gia cần đồ ăn, hãy đứng ở đây và có người sẽ dem 
ra day cho Tôn giả.” 


— Thưa vâng, Tôn giả. 
Người giữ cửa vâng dap gia chủ Upali. 
71. Nigantha Digha Tapassi nghe nhu sau: “Gia chu Upali da tro thanh 


đệ tử của Sa-môn Gotama.” Rôi Nigantha Digha Tapassī đi дёп chỗ Nigantha 
Nataputta ở; sau khi đến, liền nói với Nigantha Nataputta: 


— Thưa Tôn giả, tôi có nghe gia chủ Upali đã trở thành đệ tử của Sa-môn 
Gotama. 


— Này Tapassi, không thé có sự kiện, không thé có trường hợp gia chủ Upali 
trở thành đệ tử của Sa-môn Gotama. Và có thê có sự kiện Sa-môn Gotama trở 
thành đệ tử của gia chủ Upali. 


Lần thứ hai... (như trên). Lần thứ ba, Nigantha Digha Tapassi nói với 
Nigantha Nataputta: 

— Thưa Tôn giả, tôi có nghe gia chu Upali đã trở thành đệ tử của Sa-món 
Gotama. 

— Này Tapassi, không thé có sự kiện, không thê có trường hợp gia chủ Upali 
trở thành dé tử của Sa-môn Gotama. Có thé có sự kiện Sa-môn Gotama trở 
thành đệ tử của gia chủ Ора. 

— Thưa Tôn giả, tôi sẽ di và tìm biết gia chủ Upali có trở thành đệ tử của 
Sa-môn Gotama hay không. 

— Này Tapassi, hãy đi và tìm biết gia chủ Upali có trở thành đệ tử của Sa-môn 
Gotama hay không! 

72. Rồi Nigantha Digha Tapassi đi đến trú xá của gia chủ Upali. Người 


giữ cửa thấy Nigantha Digha Tapassi từ xa đi đến, khi thay vậy liền nói với 
Nigantha Digha Тараѕѕт: 


— Thưa Tôn gia, hay đứng ở đây, chớ có bước vào! Tu nay trở đi, gia chủ 
Upali đã trở thành đệ tử của Sa-môn Gotama. Cửa sẽ đóng đối với nam Nigantha, 
nữ Nigantha. Cửa sẽ không đóng đối với các vị Ty-kheo, Ty-kheo-ni, nam cư 
sĩ, nữ cư sĩ của Thé Tôn. Nếu Tôn giả can đồ ăn, hãy đứng ở đây và có người 
sẽ đem ra ở day cho Tôn gia. 


— Này Hiền giả, ta không cân đô ăn. 
Nói xong, Nigantha Digha Tapassi di trở lui, đến chỗ Nigantha Nataputta ở; 
sau khi đến, liền thưa với Nigantha Nataputta: 


— Thưa Tôn gia, sự thật là gia chủ Upali đã trở thành đệ tử của Sa-môn 
Gotama. Về vân dé này, tôi đã không đông у với Tôn gia và đã nói: “Thưa Tôn 
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gia, 101 không được hài lòng để gia chủ Upali luận chiến với Sa-môn Gotama. 
Thưa Tôn giả, Sa-môn Gotama là một huyén thuật sư, Sa-môn Gotama biết 
được huyền thuật lôi cuỗn những đệ tử các ngoại đạo.” Thưa Ton giả, nay gia 
chủ Upali của Tôn giả đã bị huyễn thuật của Sa-môn Gotama lôi сибп rôi. 


— Này Tapassi, không thé có sự kiện, không thê có trường hợp gia chủ Upali 
trở thành đệ tử của Sa-môn Gotama. Có thê có sự kiện Sa-môn Gotama trở 
thành dé tử của gia chú Upali. 

Lần thứ hai... (như trên). Lan thứ ba, Nigantha Digha Tapassï nói với 
Nigantha Nataputta: 


— Thưa Ton gia, sự thật là gia chu Upali da tro thành dé tü cua Sa-món 
Gotama. Vé van dé nay, toi da khong đồng ý với Tôn giả và đã nói: “Thưa Tôn 
giả, tÔI không được yên lòng dé gia chủ Upali luận chiến với Sa-môn Gotama. 
Thưa Tôn giả, Sa-m6n Gotama là một huyén thuật sư. Sa-môn Gotama biết 
được huyén thuật lôi cuốn những đệ tử các ngoại đạo.” Thưa Tôn giả, nay gia 
chủ Upali của Tôn giả đã bị huyén thuật của Sa-môn Gotama lôi cuôn. 


— Này Tapassi, không thé có sự kiện, không thê có trường hợp gia chủ Upali 
trở thành đệ tử của Sa-môn Gotama. Có thê có sự kiện Sa-môn Gotama trở 
thành đệ tử của gia chủ Upali. Này Tapassi, ta sẽ đi va tìm biết gia chủ Upali đã 
trở thành đệ tử Sa-môn Gotama hay không. 


Rôi Nigantha Nataputta cung voi dai chung Nigantha di dén tru xa cua gia 
chu Орап. Nguoi giữ cửa thay Nigantha Nataputta từ xa đi đến, khi thay vậy 
liên nói với Nigantha Nataputta: 

— Thưa Tôn giả, hãy đứng Ó dáy, chớ có bước vào! Từ nay trở di, gia chủ 
Upali đã trở thành đệ tử của Sa-môn Gotama. Cua sẽ đóng đối với các nam 
Nigantha, các nữ Nigantha. Cửa sẽ không đóng đối với сас v! Ty-kheo, Ty- 
kheo-ni, nam cư si, nữ cư sĩ của Thế Tôn. Nếu Tôn giả cần các món ăn, hãy 
đứng ở đây. Có người sẽ đem ra ở đây cho Tôn giả. 

— Này người giữ cửa, hãy đi đến gia chu Upali; sau khi đến, hãy thưa với gia 
chủ như sau: “Thưa Tôn giả, Nigantha Nataputta cùng với đại chúng Nigantha 
đang đứng ở ngoài ngưỡng cửa và muôn yét kiên Tôn gia.” 

— Thưa vâng, Tôn giả. 

Người giữ cửa vâng đáp Nigantha Nataputta, đi đến gia chủ Upali; sau khi 
đến, liên thưa với gia chủ Upali: 


— Thưa Tôn giả, có Nigantha Nataputta cung voi dai chung Nigantha dang 
đứng ở ngoài ngưỡng cửa va muôn yét kiên Tôn gia. 


— Này người giữ cửa, hãy vào soạn các chỗ ngồi trong căn phòng chính giữa 
có cửa. 

— Thưa vâng, Tôn giả. 

Người giữ cửa vâng đáp gia chủ Upali, sau khi vào cho soạn các chỗ ngôi 
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trong căn phòng chính giữa có cửa, di đến gia chủ Upali; sau khi đến, liền nói 
với gia chủ Upali: 

— Thưa Tôn giả, các chỗ ngồi trong căn phòng chính giữa có cửa đã được 
sửa soạn. Tôn gia hãy làm những gi Tôn giả nghĩ là phải thời. 

73. Rôi gia chú Upali di dén can phong chính giữa có cửa; sau khi đến, ngồi 
tại chỗ ngôi tôi thượng, tôi tôn, tối cao và tối thắng. Sau khi ngôi trên chô ây, 
liên bảo người gác cửa: 


— Này người giữ cửa, hãy đi đến Nigantha Nataputta: “Thưa Tôn gia, gia 
chủ Upali có nói: “Thưa Tôn gia, nêu muôn, Tôn gia hay vao.’” 

— Thưa vâng, Tôn giả. 

Người giữ cửa vâng đáp gia chủ Upäli, đi đến Nigantha Nãtaputta; sau khi 
đến, liên nói với Nigantha Nãtaputta: 

- Thưa Tôn giả, gia chủ Upali có nói: “Thưa Tôn giả, néu muốn, Tôn giả 
hãy vào.” 

Rồi Nigantha Nataputta với đại chúng Nigantha đi đến căn phòng ở giữa, 
co cửa. 

Gia chủ Upali lúc trước mỗi khi thay Nigantha Nataputta từ xa di đến, sau 
khi thây liền đi ra nghĩnh tiếp vào tại chỗ nào có chó ngôi tối thượng, tôi tôn, 
tôi cao và tôi thăng, lién lay thuong y lau chỗ ngôi áy, giữ lây và moi Nigantha 
Nataputta ngôi trên chỗ ngôi ây. Nhưng nay tại. chỗ có chỗ ngôi {бї thượng, 
tối tôn, tối cao và tôi thang, gia chủ Upali lại ngòi trên chỗ ngôi ây và nói với 
Nigantha Nataputta: 

— Thưa Tôn giả, có những chỗ ngòi. Nếu muôn, Tôn giả hãy ngôi. 

Khi nghe nói vay, Nigantha Nataputta nói với gia chu Upali: 

— Nay gia chu, ong that là điên cuông. Nay gia chủ, ông thật là ngu si. Ong 

ói: “Thưa Tôn gia, tôi sẽ di và luận chiến với Sa-môn Gotama.” Sau khi đi, 
we đã trở vé bị trói buộc trong lưới lớn luận nghị. “ Này ø1a chủ, ví như người 
di với hai cao hoan, di VỀ VỚI cao hoàn bị thién. Này gia chủ, như người di VỚI 
hai con mắt, đi về với hai con mắt bị khoét. Cũng vậy, này gia chủ, ông nÓI: 
“Thưa Tôn gia, con sẽ di và luận chiên với Sa-môn Gotama.” Sau khi đi, ông đã 
trở về bị trói buộc trong lưới lớn luận nghị. Này gia chủ, ông đã bị huyén thuật 
của Sa-môn Gotama lôi cuốn rôi. 


74, — Thưa Tôn gia, vi diệu thay, huyễn thuật lôi сибп пау! Tốt lành thay, 
huyễn thuật lôi сибп này! Thưa Tôn giả, nêu bà con huyết thông thân yêu của 
tôi được huyén t thuật này lôi cuốn, thời thật là an lạc, hạnh phúc lâu dài cho các 
bả con huyệt thông của tôi. Thưa Tôn giả, nếu tat cả các người Sat-dé- -ly được 
huyền thuật này lôi cuốn, thời thật là an lạc, hạnh phúc lâu dài cho tat cả các 
vị Sat-dé-ly. Thưa Tôn giả, nếu tat cả các người Bà-la-môn... (như trên)... néu 


2 Vadasanghatapatimukka. Xem M. I. 271, tanhasanghatapatimukka. 
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tat cả các người Phệ-xá (Vessa)... Thua Tôn giá, nếu tất cả các người Thủ-đà 
(Sudda) được huyền thuật này lôi cuốn, thời thật là an lạc và hạnh phúc lâu dài 
cho tất cả các người Sudda. Thưa Tôn giả, nếu thé 8101 voi chu Thién, chu Ma, 
chư Phạm thiên, voi chung Sa-môn va Bà-la-môn, voi chư thiên và loài người 
được huyền thuật này lôi cuốn, thời như vậy là an lạc, hạnh phúc lâu dài cho thế 
giới với chư Thiên, chư Ma, chư Phạm thiên, với chúng Sa-môn và Bà-la-môn, 
với chư thiên và loài người. Thưa Tôn giả, tôi sẽ nói cho Tôn giả ví dụ này. Ở 
đây, những người có trí nhờ ví dụ sẽ biệt rõ ý nghĩa của lời nói. 

75. Thưa Tôn giả, thuở xưa có người Bà-la-món đã về già, tuôi đã lớn, bậc 
trưởng lão, có người vợ còn trẻ, trong tuổi thanh xuân, [người VỢ пау] dang 
mang thai, sap dén kỳ sinh nở. Thưa Tôn giả, người vo trẻ nói với người Ba-la- 
môn: “Này Bà-la-môn, hãy di pho mua một con khi đực con dé cùng chơi với 
con toi!” Thưa Tôn giả, được nói vậy, người Bà-la-môn nói với cô vợ trẻ: “Này 
mình, hãy chờ cho дёп khi mình sanh. Nếu mình sanh con trai, tôi sẽ đi chợ mua 
một con khi đực con mang về dé cùng chơi với đứa con trai của mình. Còn nêu 
mình sanh con gái, tôi sẽ đi chợ mua một con khi con cai và mang về dé cùng 
chơi với đứa con gái của mình.” Thưa Tôn giả, lần thứ hai, người vợ trẻ nói với 
người Ba-la-mon ay: “Này Bà-la-môn, hãy di phố mua một con khi đực con dé 
cung choi với con tôi!” Thưa Tôn giả, lần thứ hai, người Bà-la-môn ây nói với 
cô vợ trẻ: “Này mình, hãy chờ cho đến khi mình sanh. Nếu mình sanh con trai, 
tôi sẽ đi chợ mua một con khi đực con mang về dé cùng chơi với đứa con trai 
của mình. Còn nếu mình sanh con gái, tôi sẽ đi chợ mua một con khi con cái 
và mang về để cùng chơi với đứa con gái của mình.” Thưa Tôn giả, lần thứ ba, 
người vợ trẻ nói với người Bà-la-môn ây: “Này Bà-la-môn, hãy đi phô mua một 
con khi đực con dé cùng chơi với con tôi!” Thưa Tôn giả, người Bà-la-môn ây 
vì quá yêu thương, quả al luyễn cô vợ trẻ của mình nên đi chợ mua một con khỉ 
đực con, đem vê và nói với cô vợ trẻ: “Nay mình, day là con khi đực con, tôi 
mua ở chợ và mang về, hãy đề nó cùng chơi với con của mình.” Thưa Tôn giả, 
khi nghe nói vậy cô vợ trẻ ấy nói với người Bà-la-môn: “Này Bà-la-môn hãy 
đi, đem con khi đực con này đến Rattapäni, con người thợ nhuộm; sau khi đến, 
hãy nói với Rattapani, con người thợ nhuộm: “Này bạn Rattapani, tôi muôn con 
khi đực này được nhuộm với màu vàng, được khéo đập, khéo ủi xung quanh và 
cả hai phía được làm thành mêm dịu.” Thưa Tôn giả, người Bà-la-môn á ay vì 
quá yêu thương, quá ái luyên cô vợ trẻ của minh, đem con khỉ đực con này di 
đến Rattapani, con người tho nhuộm, khi đến xong liên nói với Rattapani, con 
người thợ nhuộm: “Này bạn Rattapani, tôi muôn con khi đực này được nhuộm 
màu vàng, được khéo đập, khéo їп xung quanh và cả hai phía được làm thành 
mêm dịu.” Thưa Tôn giả, được nói vậy, Rattapani, con người thợ nhuộm nói với 
người Bà-la-môn kia: “Này Tôn gia, con khi đực con này có thê nhuộm được, 
nhưng không có thé đập được, ui được, không có thê làm thành mềm dịu.” Cũn 
vậy, thưa Tôn giả, là lý thuyết của những Nigantha ngu si, lý thuyết này có thê 
ăn nhuộm đôi với những người ngu si, chớ không ăn nhuộm đối với người có 
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trí. Thưa Tôn giả, người Bà-la-môn ấy, sau một thời gian, lây một cặp áo mới, 
đi đến chỗ Rattapäni, con người thợ nhuộm; sau khi đên, nói với Rattapani, con 
người thợ nhuộm: “Nay Rattapani, tôi muốn nhuộm cặp áo mới này với màu 
nhuộm màu vàng, được khéo đập, khéo @ xung quanh va cả hai phía được làm 
thành mêm dịu.” Thưa Tôn giả, được nói vậy, Rattapani, con người thợ nhuộm, 
nói với người Bà-la-môn â ay: “Thua Tôn giả, cap ao mới nay của Tôn gia có thé 
nhuộm được, có thé đập, ủi xung quanh va có thê làm thành mềm diu.” Cüng 
vậy, thưa Tôn gia, là lý thuyết của Thé Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đăng CHác, có 
thê ăn nhuộm đối với người có trí, không phải đối với người ngu si, có thé đập 
được, ủi được và có thê khiến trở thành mêm dịu. 


— Nay gia chủ, quần chúng này gồm cả các vua chúa được biết như sau: 
“Gia chủ Upali là đệ tử của Nigantha Nataputta.” Này gia chủ, nay chung tôi 
xem gia chủ là dé tử của a1? 

Được nghe nói vậy, gia chủ Upali từ chỗ ngôi đứng dậy, đắp thượng y 
qua một bên vai, chắp tay vái chào về hướng Thế Tôn và nói với Nigantha 
Nataputta: 

— Thưa Tôn gia, hay nghe, tôi là dé tử của ai: 

76. Bậc Trí sáng suốt, 

Doan trừ si am. 

Pha tan hoang vu, 
Chién thang dich quan, 
Đau khổ đoạn diệt, 
Tâm an bình tinh. 

Giới đức trưởng thành, 
Tuệ đức viên minh, 
Phiên não nội tinh," 
Roi tran ly cau. 

Tôi thật chính là, 

Dé tử Thế Tôn. 

Do dự đoạn trừ, 

Biết vừa, biết đủ, 

Thé lợi tuyệt không,” 
Tâm tư hoan hy, 

Làm Sa-m6n hạnh, 
Sanh ở nhân gian, 
Thân này sau cùng, 
Làm người nhân thé. 


3 Anigha. MA. III. 96 giải thích là niddukkha. 
14 Vessantara. MA. Ш. 96 giải thích là an tịnh, trầm tĩnh, vượt khỏi sự thay đôi thất thường của dục vọng. 
I5 Vantalokamisa. Lokãmisa được xem là đồng nghĩa với kãmaguna. Xem MA. Ш. 97. 
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Bậc Thanh cao nhất, 
Rời trần ly cấu. 

Tôi thật chính là, 

Đệ tử Thé Tôn. 

Không tâm do dự, 
Khéo hành thiện xảo, 
Bậc Trì Giới Luat,'® 
Điều Ngự Tối Thượng, 
Là Vô Thuong Si, 
Sáng chói hào quang, 
Nghi hoặc đoạn trừ, 
SOI sang moi пол, 

Kiêu man đoạn tan, 
Vô nhân anh hùng. 

Tôi thật chính là, 

Đệ tử Thé Tôn. 

Ngài bậc Ngưu Vương, 
Tâm tư vô lượng, 
Thâm sâu khôn lường,' 
Bac Thánh Mau-ni,'® 
Tac thanh an 6n, 

Bac Co Tri Tué, 

An tru Pháp vi, 

Tu phong ho than, 
Vượt qua tham ái, 

Bậc Giải Thoát Tri. 
Tôi thật chính là, 

Đệ tử Thê Tôn. 

Ngài bậc Tượng Vuong,” 
Sông xa thé tục, 

Kiết sử đoạn trừ, 

Siêu đăng giải thoát, 
Biện tài từ tốn, 

Trong sạch thanh tịnh, 
Cờ xí triệt ha,” 


16 Yenayika: Vị né tránh, tránh xa các dục vọng. MA. Ш. 97 viết Venayika chỉ cho người chuyên giữ giới luật và 
trong M. I. 140 chỉ cho An sĩ Gotama. 

! Lòng từ bi và trí tuệ của đức Nhu Lai vô lượng ví như đại dương. Xem M. I. 487. 

18 Monapattassati nanapattassa. Xem MA. Ill. 97. 

1? Naga có nghĩa là Long vương va Tượng vương. Trong trường hợp chit naga di chung với “pantasena” (nơi 
an dat thanh văng) nên dịch là Tượng vương, vì voi mới biêu trưng cho hạnh độc cư viên ly. Xem S. I. 28. 

20 Pannadhaja, chỉ cho một vị đã hoàn tất các cuộc chiến. Tham khảo: M. I. 139; A. HI. 84. 
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Tham ai đoạn trừ, 

Điều ngự nhiếp phục, 
Hy luận diệt tận.” 

Tôi thật chính là, 

Đệ tử Thế Tôn. 

Đệ thất Tiên nhân.” 
Không tin lời dón,23 

Ba minh thành tựu, 

Đạt quả Phạm thiên, 
Tắm sạch thân tâm, 
Văn cú thông đạt, 
Khinh an yên 6n, 
Thánh trí chứng đắc. 
Công phá thành trì, 
Thiên chủ Dé-thich. 
Tôi chính thật là, 

Đệ tử Thế Tôn. 

Ngai bậc Thánh giả, 

Tự tu tự tập, 

Chứng điêu phải chứng, 
Thuyết giảng hiện tại, 
Chánh niệm tỉnh giac, 
Thiên quán tinh tế, 
Không thiên tà dục, 
Không nuôi tâm hận, 
Dao động không còn, 
Thân tâm tự tại, 

Tôi chính thật là, 

Đệ tử Thế Tôn. 

Sống theo Chánh đạo, 
Trâm tư thiên tưởng, 
Nội tâm không nhiém,” 
Thanh tịnh trong sạch, 
Không trước, không chấp, 
Không nguyện, không câu, 
Độc cư, độc tọa, 

Chứng tối thượng vị, 


2 Nippapanca. Xem M. I. 65; Dh. 254. 

2 Đức Phat Thich-ca là vi Phat thứ bay. Xem MA. III. 97. 

23 Sn. 957 viết là không nghe theo tin đồn, như trong Kinh Kalama. 

24 Ananugatantara trong MA. III. 98 chỉ cho tâm không bị chi phối, chướng ngại bởi các phiền não. 
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Da vuot qua dong, 
Giúp người vượt qua, 
Tôi thật chính la, 

Dé tử Thể Tôn. 

Bậc Chứng Tịch Tịnh, 
Trí tuệ vô biên, 

Trí tuệ quảng đại, 
Tham ai đoạn tan, 

Ngai là Nhu Lai, 

Ngai là Thiện Thệ, 
Không người sánh bằng, 
Không ai đồng đăng, 
Giau đức tự tin, 

Viên mãn thành tựu, 
Tôi thật chính là, 

Dé tử Thế Tôn. 

Tham ái đoạn tận, 

Спас ngộ chánh giác, 
Khoi mu tiêu tan, 

O ué trừ sạch, 

Xung đáng cúng dường, 
Dạ-xoa thanh tịnh, 

Vô thượng Thánh nhân, 
Không thê cân lường, 
Đại nhân Đại giác, 

Đạt đến danh xưng, 

Tôi thật chính là, 

Đệ tử Thé Tôn. 

77. — Này gia chủ, ông chat chứa những ưu điểm này về Sa-môn Gotama 
từ bao giò? 

— Thưa Tôn giả, ví như một đồng hoa, có nhiều loại khác nhau; người làm 
vòng hoa thiện xảo hay người đệ tử làm vòng hoa có thê kết thành một vòng 
hoa có những loại hoa sai biệt. Cũng vậy, thưa Tôn giả, Thê Tôn có nhiều đức 
tanh, có hàng trăm đức tanh. Thưa Tôn giả và ai lại không tan than những bậc 
đáng tán than. 

Vi Nigantha Nataputta không thé nghe lời tan than Thé Tôn, nên ngay tại 
chỗ ây đã thé ra huyết nóng. 


57. KINH HANH CON CHO 
(Kukkuravatika Sutta)' 


78. Như vay tôi nghe. 


Một thời, Thế Tôn ở giữa dân chúng Koliya. Haliddavasana“ là tên một thị 
tran của dân chúng Koliya. Rồi Punna Koliyaputta hành trì hạnh con bò’ và lõa 
thé Seniya hành trì hạnh con chó,“ cùng đi đến Thé Tôn. Sau khi đến, Punna 
Koliyaputta, hành tri hạnh con bo, danh lễ Thé Tôn rồi ngôi xuống một bên. 
Còn lõa thé Seniya, hành trì hạnh con chó, nói lời hỏi thăm với Thé Tôn, sau khi 
nói lên lời hỏi thăm thân hữu, rôi ngồi xuống một bên, ngôi chò hỏ như con chó. 
Sau khi ngôi một bên, Punna Koliyaputta, hành trì hạnh con bò, bạch Thế Tôn: 


— Bạch Thế Tôn, lõa thé Seniya hành trì hạnh con cho, thực hành những 
hạnh khó hành, ăn đồ ăn quãng dưới đất, chấp nhận và hành trì hạnh con chó 
trong một thời gian dài, vậy sanh thú ông ấy thế nào, vận mạng ông ấy thế nào? 


— Thôi vừa rôi Punna, hãy dừng lại đây, chớ có hỏi Ta nữa. 

‘Lan thứ hai... Lan thứ ba, Punna Koliyaputta, hành trì hạnh con bò, bach 
Thê Tôn: 

— Bạch Thế Tôn, lõa thé Seniya hành trì hạnh con chó, thực hành những 


hạnh khó hành, ăn đồ ăn quăng dưới đất, chap nhan va hanh tri hanh con cho 
trong một thời gian dài, vậy sanh thú ông ay thé nào, van mạng ông ây thé nào? 


79. — ~ Nay Punna, thật sự Ta da khong chấp nhận [câu hoi] cua ong va da 

ói: “Thôi vừa roi Punna, hãy dừng lai đây, chớ có hỏi Ta nữa.” Tuy vậy, Ta sẽ 

trả lời cho ó ong. Ở đây, này Punna, người nào hành trì hạnh con chó một cách 

hoàn toàn viên mãn, hành trì giới con chó một cách hoàn toàn viên mãn, hành 

trì tâm con chó một cách hoàn toàn viên mãn, hành trì uy nghi con chó? một 
cách hoàn toàn viên mãn, sau khi thân hoại mang chung sẽ sanh thân hữu cun 

với các loài chó. Nếu ông ấy có tà kiến như sau: “Do giới này, hạnh này, khó 


! Xem D. II. 207; A. П. 230; Куи. 505, 520. Tham chiêu: A-t)-dat-ma Tập di môn túc luận Ё Fis ® R 
[Г] ЕШ (Т.26. 1536.7. 0393c09). 


? Khi thị trần này được xây dựng XOng, dân chúng mặc áo màu vàng (halidda vatthanivattha) dé làm lễ 
Nguyệt điện. Vasana vừa có nghĩa là áo mặc, vừa có nghĩa là chỗ ở. Xem S. V. 115. 


3 Govatika: Sau khi thọ trì hạnh tu con bò (govata), vi ây căm trên đâu một cái sừng và cột sau lưng cái đuôi, 
đi ăn со với các con bò. Xem MA. Ш. 100 


* Kukkuravatika: Sau khi thọ trì hạnh con chó, hành động của vi ay giống như con chó. D. Ш. 6-7 nói về hạnh 
tu của Korakkhattiya, đạo sĩ lõa thê tu theo hạnh con chó. 


5 Kukkurakappa: Khi đứng, đi, ngồi, nằm giống như chó, vị ấy nhe răng khi thay các con chó khác. 
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hạnh nay, hay Pham hạnh” nay, ta sẽ sanh thành chư thiên nay,’ hay chư thiên 
khác”,Š thời này Punna, đối với kẻ có tà kiến, Ta nói có một trong hai sanh thú 
như sau: Dia ngục hay bàng sanh. Nhu vậy, này Punna, nêu hạnh con chó được 
thành tựu, thời được sanh trong loài chó, nêu không được thành tựu, thời được 
sanh trong địa ngục. 


Khi được nghe nói vậy, lõa thể Seniya, hành trì hạnh con chó, khóc than 
chảy nước mắt. Rôi Thê Tôn nói với Punna Koliyaputta, hành trì hạnh con bò: 
_ —Này Punna, Ta đã không chấp nhận [câu hoi] cua ông và đã nói: “Thôi vừa 
roi Punna, hãy dừng lại đây, chớ có hỏi Ta nữa. ˆ 
— Bạch Thế Tôn, con khóc như vậy không phải vì lời Thế Tôn nói về con. 
Nhưng vì, bạch Thê Tôn, con đã chấp nhận và hành trì hạnh con chó này trong 
một thời gian dai. Bạch Thé Tôn, Punna Koliyaputta, hành trì hạnh con bò nay, 
đã chấp nhận và hành trì hạnh con bò này, trong một thời gian dài, vậy sanh thú 
của ông ấy thé nào, vận mạng của ông ây thé nào? 


— Thôi vừa rôi Seniya, hãy dừng lại đây, chớ có hỏi Ta nữa. 


Lân thứ hai... Lan thứ ba, lõa thé Seniya, hành trì hạnh con chó, bach 
Thê Tôn: 
— Bạch Thế Tôn, Punna Koltyaputta nay da chap nhan va hanh tri hanh con 


bò nay trong một thời gian dải, vậy sanh thú cua ông ây thế nào, vận mạng của 
ông ay thé nào? 


80. — Nay Sentya, thật sự Ta đã không chấp nhận [câu hỏi] của ông và đã 
ói: “Thôi vừa rôi Semiya, hay dừng lại đây, chớ có hỏi Ta nữa.” Tuy vậy, Ta 
sẽ ai lời cho ông. Ở đây, nay Seniya, người nào hành trì hạnh con bò một cach 
hoàn toàn viên mãn, hành trì giới con bò một cách hoàn toàn viên mãn, hành 
trì tâm con bò một cách hoàn toàn viên mãn, hành trì uy nghi con bò một cách 
hoàn toàn viên mãn, sau khi thân hoại mạng chung, sẽ sanh thân hữu cùng với 
các loài bò. Nêu ông ay có tà kiến như sau: “Do giới nay, hạnh này, khó hạnh 
này, hay Phạm hạnh này, ta sẽ sanh thành chư thiên này hay chư thiên khác”, 
thời này Seniya, đôi với kẻ có tà kiên, Ta nói có một trong hai sanh thú như sau: 
Dia ngục hay bang sanh. Nhu vậy, này Sentya, nêu hạnh con bò được thành tựu, 
thời được sanh trong loài bò, nêu không được thành tựu, thời được sanh trong 
địa ngục. 
Khi được nghe nói vay, Punna Koliyaputta, hành tri hạnh con bo, khóc than, 
chảy nước mat. Rôi Thé Tôn nói với lõa thé Seniya, hành tri hạnh con chó: 


— Nay Seniya, Ta đã không chấp nhận [câu hoi] cua ông và đã nói: “Thôi 
vừa rôi Seniya, hay dừng lại đây, chớ có hỏi Ta nữa.” 


6 МА. Ш. 101 giải thích Brahmacariya có nghĩa là một đời sóng cao thượng. 
7 Một vị Sakka hay Suyama. 
8 Một hang chư thiên có vi trí thứ hai hay thứ ba. Xem S. ТУ. 180, 461. 
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— Bach Thé Tôn, con khóc như vậy không phải vì lời Thé Tôn nói về con. 
Nhưng vì, bạch Thế Tôn, con đã châp nhận và hành trì hạnh con bò này trong 
một thời gian dài. Bạch Thế Tôn, con có lòng tin tưởng đối với Thế Tôn, The 
Tôn có thê thuyết pháp cho con dé con co the tu bo hanh con bo nay va dé loa 
thé Seniya, hành tri hạnh con chó, có thé từ bỏ hạnh con chó này. 


— Này Punna, hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ nói. 
— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 
Punna Koliyaputta vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 


81.— Này Punna có bốn loại nghiệp” này, Ta đã tự chứng trị, chứng ngộ và 
tuyên thuyết. Thé nào là bốn? Này Punna, có nghiệp đen [đưa đến] quả báo đen; 
này Punna, có nghiệp trăng [đưa den] qua bao trang; nay Punna, có nghiệp đen 
trắng [đưa đến] quả báo đen trắng: này Punna, có nghiệp không đen trăng [đưa 
đến] quả báo không đen trăng, nghiệp đưa đến sự đoạn tận các nghiệp.!° Và này 
Punna, thé nào là nghiệp đen đưa đến quả báo đen? 


O đây, này Punna, có người tạo ra thân hành có tón hại, tao ra khau hanh 
có tón hại, tạo ra ý hành có ton hai. Sau khi tao ra than hành có tón hại, khẩu 
hành có tón hai, ý hành có tốn hai, v1 nay được sanh vào thé giới có tôn hại. Vì 
phải sanh vào thê giới có tôn hại, vi này cảm xúc những cảm xúc có tón hại. Do 
cảm xúc những cảm xúc có tón hại, vi này cảm thọ những cảm thọ có tón hại, 
thuân nhất khó thọ, như các chúng sanh trong địa ngục. Như vậy, này Punna, là 
sự sanh khởi của một chúng sanh tùy thuộc ở chúng sanh, '' chúng sanh a ay sanh 
khởi tùy thuộc hành động của mình và khi chúng sanh a ay da sanh, thoi cac cam 
xúc kích thích chúng sanh ấy. Do vậy, này Punna, Ta nói: “Các chúng sanh là 
kẻ thừa tự hạnh nghiệp [của minh].” Như vậy, này Punna, được gọi là nghiệp 
đen đưa đến quả báo đen. 


Và này Punna, thê nào là nghiệp trắng | đưa đến] quả báo trăng? Ở đây, này 
Punna, có người lam thân hành không có tôn hại, làm khẩu hành không có ton 
hai, lam y hanh khong co ton hai. Sau khi làm than hành không co tôn hai, khẩu 
hành không có tôn hại, ý hành không có tốn hại, vị này được sanh vào thé giới 
không có tôn hại. Vì phải sanh vào thé giới không có tôn hại, vị này cảm xúc 
những cảm xúc không có tốn hại. Do cảm xúc những cảm xúc không có ton 
hai, vi nay cam tho nhitng cam tho khong co ton hại, thuân nhất lac tho, như 
chư thiên Subhakinha (Biên Tình thiên). Như vậy, này Punna, là sự sanh khởi 
của một chúng sanh tùy thuộc ở chúng sanh, chúng sanh â ay sanh khởi tùy thuộc 
hành động của mình và khi chúng sanh â ay đã sanh, thời các cảm xúc kích thích 
chúng sanh ây. Do vậy, này Punna, Ta nói: “Các chúng sanh là kẻ thừa tự hạnh 
nghiệp [của minh].” Như vậy, này Punna, được gọi là nghiệp trăng đưa đến quả 
báo trắng. 


? Xem D. Ш. 230; A. II. 230; GS. П. 238; Netti. 98, 159; Asl. 89. 
10 Quan điểm sai lầm của các dao sĩ Nigantha về tam quan trọng và hậu quả của nghiệp này. Xem M. I. 93. 
" Bhuta bhitassa upapatti hoti. 
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Và này Punna, thé nào là nghiệp trang den đưa đến quả báo trắng đen? Ở 
đây, này Punna, có người làm các thân hành có ton hai va khong ton hai, cac 
khâu hành có tôn hai và không, ton hại, các ý hành có ton hại và không tón hại. 
Sau khi làm các thân hành có ton hai va khong ton hại, khâu hành có tôn hai va 
không tôn hại, các ý hành có tón hại và không tón hai, vị này được sanh vào thé 
giới có tôn hại và không tón hai. Vì phải sanh vào thế giới có tôn hai và không 
tón hai, vị này cảm xúc những cảm xúc có tôn hại và không tón hại. Do cảm 
xúc những cảm xúc có tôn hại và không tôn hại, vị này cảm thọ những cảm thọ 
có tôn hại và không tôn hại, có lạc thọ, khô thọ xen lẫn, như một số loài nguoi, 
một số chu thiên và một sé chúng sanh trong doa xứ. Như vậy, này Punna, là 
sự sanh khởi của một chúng sanh tùy thuộc ở chúng sanh, chúng sanh ây sanh 
khởi tùy thuộc hành động của mình và khi chúng sanh ấy đã sanh, thời các cảm 
xúc kích thích chúng sanh ấy. Do vậy, này Punna, Ta nói: “Các chúng sanh đều 
phải thừa tự hạnh nghiệp của minh.” Như vậy, này Punna, được gọi là nghiệp 
đen trăng đưa dén quả báo den trang. 

Và này Punna, thé nào là nghiệp không đen trang, đưa đến quả báo không 
đen trăng, nghiệp đưa đến sự đoạn tận các nghiệp? Ở đây, này Punna, chỗ nào 
có ý chí (сеѓапа) đoạn trừ nghiệp den đưa đến quả báo đen, chỗ nào có ý chí 
đoạn trừ nghiệp trắng đưa đến quả báo trăng, chỗ nào có y chí đoạn trừ nghiệp 
đen trăng đưa đến quả báo đen trăng. Va nay Punna, thé nao 1a nghiệp không 
đen trắng đưa đến quả báo không đen trang, đưa đến sự đoạn tận các nghiệp? 
Ở đây, này Punna, chỗ nào có ý chí như vậy, nay Punna, được gọi là nghiệp 
không đen trăng đưa đến quả báo không đen trắng, nghiệp đưa đến sự đoạn tận 
các nghiệp. Này Punna, bón loại nghiệp này, Ta đã tự chứng tri, chứng ngộ và 
tuyên thuyết. 

82. Khi được nghe nói vậy, Punna Koliyaputta, hành trì hạnh con bò, bạch 
Thê Tôn: 

— That vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Bạch 
Thé Tôn, như người dựng đứng lại những gi bị quăng ngã xuống, phơi bay ra 
những gi bi che kín, chỉ đường cho những người bị lạc hướng, đem đèn sang 
vào trong bóng tôi để những ai có mắt có thể thây sắc. Cũng vậy, Chánh pháp 
đã được Thế Tôn dùng nhiêu phương tiện trình bày, giải thích. Bạch Thế Tôn, 
con xin quy y Thê Tôn, quy y Pháp và quy y chúng Tý-kheo. Mong Thế Tôn 
nhận con làm cư sĩ, từ nay trở đi cho dén mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 

Còn lõa thê Seniya, hành trì hạnh con cho, bach Thê Tôn: 


— Thật vi diệu thay, bạch Thé Tôn! Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Bạch 
Thé Tôn, như người dựng đứng lại những gi bị quăng ngã xuống, phơi bày ra 
những gi bị che kin, chỉ đường cho những người di lạc hướng, đem đèn sang 
vào trong bóng tôi dé những ai có mat có thê thay sắc. Cũng vậy, Chánh pháp 
đã được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày, giải thích. Con xin quy y 
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Thé Tôn, quy y Pháp va quy y chúng Ty-kheo. Mong Thế Tôn cho con được 
xuất gia với Thé Tôn, xin cho con tho Dai giới. 

— Này Seniya, ai trước kia là ngoại dao nay muốn xuất gia, muốn thọ Đại 
giới trong Pháp và Luật này phải sông bốn tháng biệt trú. “ Sau khi song bốn 
tháng biệt trú, chúng Tăng nêu đồng ý ý sẽ cho xuất gia, cho thọ Đại giới dé thành 
vị Ty-kheo. Nhung Ta nhận thay ở đây tanh con người sai biệt nhau." 


— Bạch Thé Tôn, néu những người xưa kia là ngoại đạo nay muốn xuất gia, 
muốn thọ Đại giới trong Pháp và Luật này, phải sông bốn tháng biệt trú, sau khi 
song bốn tháng biệt trú, chúng Tăng nêu đồng ý sẽ cho xuất gia, cho thọ Đại 
giới, dé thành vị Ty-kheo, thời con sẽ xin sông biệt tru bốn năm. Sau khi sông 
biệt trú bốn năm, nếu chư Ty-kheo dong y ý, mong chư Tý-kheo hãy xuất gia cho 
con, cho con thọ Đại giới dé thành vị Ty-kheo. 


Và lõa thé Seniya, hành trì hạnh con chó, được xuất gia VỚI Thế Tôn, được 
thọ Đại giới. Thọ Đại giới không bao lâu, Tôn giả Seniya sông một mình an tịnh, 
không phóng dat, nhiệt tâm, tinh can. Và không bao lâu vi này chứng được mục 
đích tối cao mà con cháu các lương gia đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không 
gia đình hướng đến. Đó là Vô thượng cứu cánh của Phạm hạnh ngay trong hiện 
tai, tự minh chứng tri, chứng ngộ. chứng đạt và an trú. VỊ â ay biét: “Sanh da tan, 
Pham hạnh đã thành, những gi nên làm đã lam, sau đời nay sẽ không có đời 
sông khác nữa.” Va Tôn giả Seniya trở thành một vị A-la-hán nữa. 


2 Được dé cập trong Vin. I. 69. Xem M. I. 494, 512; D. I. 176; S. II. 21. 
13 Có người cần thực hiện pháp biệt trú, có người không cần. Хет MA. Ш. 106; Vind. V. 990. Trong $4. П. 
436; Vin. I. 71 có nêu rõ, các vị dao sĩ bén tóc thờ lửa khỏi thực hiện 4 tháng biệt trú này. 


58. KINH VUONG TU VO UY 
(Abhayarajakumara Sutta)! 


83. Như vây tôi nghe. 


Một thời, Thé Tôn ở tại Rajagaha (Vương Xá), Veluvana (Trúc Lâm), 
Kalandakanivapa (chỗ nuôi các con sóc). Rồi Vuong tử Abhaya? (Vô Uy) di 
đến Nigantha Nataputta; sau khi đến, danh lễ Nigantha Nataputta rôi ngôi xuông 
một bên. Nigantha Nãtaputta nói với Vương tử Abhaya đang ngôi một bên: 


— Này Vương tử, Vương tử hãy đi đến luận chiến với Sa-môn Gotama và nhờ 
vậy tiêng đôn tôt đẹp sau đây được truyén đi cho Vương tử: “Sa-môn Gotama có 
thân lực như vậy, có uy lực như vậy, đã bị Vương tử Abhaya luận chiên.” 


— Thưa Tôn giả, làm thê nào con có thê luận chiên Sa-môn Gotama có thân 
lực như vậy, có uy lực như vậy? 


- Này Vương tử, hãy đi đến Sa-môn Gotama; sau khi đến, hãy nói VỚI Sa- 
môn Gotama nhu sau: “Bach Thé Tôn, Nhu Lai có thé nói lời nói, do lời nói ay, 
những người khác không ưa, không thích chăng?” Nếu Sa-môn Gotama được 
Vương tử hỏi như vậy và trả lời như sau: “Này Vương tử, Như Lai có thể nói 
lời nói, do lời nói ây, những người khác không ưa, không thích”, thời Vương 
tử hãy nói với Sa-môn Gotama: “Bạch Thé Tôn, nêu xử sự như vậy thời có gi 
sai khác giữa kẻ pham phu với Ngai? Kẻ pham phu có thê nói lời nói, do lời 
noi ay, những người khác không ưa, không thích.” Còn nêu Sa-môn Gotama 
được Vuong tử hỏi như vậy va tra lời như sau: “Này Vương tử, Như Lai không 
có thê nói lời nói, do lời nói ây, những người khác không ưa, không thích”, 
thời Vương tử hãy nói với Sa-môn Gotama: “Bạch Thé Tôn, nếu xử sự như 
vậy, thời vì sao Devadatta được Ngài trả lời như sau: ‘Devadatta phải doa vào 
đọa xứ (apayika), Devadatta phải đọa vào địa ngục, Devadatta phải đọa trong 
một kiếp, Devadatta không thé nào cứu chữa duoc’? Và vì Ngài nói những lời 
như vay, Devadatta phan nộ, không hoan hy.” Này Vuong tử, Sa-mon Gotama 
khi bi Vuong tử hỏi cau hoi hai móc như vay, sẽ không có thê nhả ra, cũng 
không có thể nuốt vào. Ví như một móc sắt bị mắc vào cô họng một người nảo, 
người ay không có thé nha ra, cũng không có thê nuốt vào được. Cũng vậy, này 


! Tham chiếu: Đại tri độ luận ЖЖ 8 (T.25. 1509.35. 0321b15); Thập trụ T)-bà-sa luận HAEE 22 W iA 
(7.26. 1521.11. 0079601). 


2 Соп Vua Bimbisara (Tan-ba-sa-la). 
3 Kappattha: Phải song một kiếp trong những cảnh giới đau khó như vậy, không thé thoát ly được. 
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Vương tử, Sa-môn Gotama khi bi Vuong tử hỏi câu hoi hai móc như vậy, sẽ 
không có thé nha ra, cũng không có thê nuốt vào. 


— Thưa vâng, Tôn giả. 


Vuong tử Abhaya vâng đáp Nigantha Nataputta, tur ché ngôi đứng dậy, 
danh lễ Nigantha Nataputta, thân bên hữu hướng vê ông rôi đi đến Thé Tôn; sau 
khi đến, liên đảnh lễ Thế Tôn và ngôi xuông một bên. 


84. Vương tử Abhaya đang ngôi một bên, nhìn mặt trời rôi suy nghĩ: “Hôm 
nay, không phải thời đê luận chiên với Sa-môn Gotama. Ngày mai, ta sẽ luận 
chiến với Sa-môn Gotama tại nhà của ta”, liền bạch Thế Tôn: 


— Bạch Thế Tôn, ngày mai mong Thê Tôn nhận lời dùng cơm, với Ngài là 
người thứ tư. 

Thé Tôn im lặng nhận lời. Rồi Vương tử Abhaya, sau khi biết Thế Tôn đã 
nhận lời, liền từ chỗ ngôi đứng dậy, dành lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về 
Ngài rôi ra di. 

Thé Tôn, sau khi đêm ay đã mãn, vào buôi sáng, đắp y, cầm theo y bát, đi 
đến chỗ của Vương tử Abhaya; sau khi dén, lién ngôi trên chỗ đã soạn san. Rồi 
Vương tử Abhaya tự tay mời mọc, làm cho Thế Tôn thỏa mãn với những món 
ăn thượng vị, loại cứng và loại mêm. Vương tử Abhaya chờ cho. Thế Tôn sau 
khi đã dùng xong, tay đã rời khỏi bát, liền lây một ghé thấp khác rồi ngồi xuống 
một bên. 


85. Sau khi ngôi một bên, Vương tử Abhaya bạch Thế Tôn: 

— Bạch Thế Tôn, Như Lai có thé nói những lời, do những lời ay, người khác 
không ưa, không thích chăng? 

— Này Vương tử, phải chăng ở đây, [câu hỏi] có dụng ý một chiêu? 

— Bạch Thê Tôn, các vị Nigantha đã bị bại? ở đây TÔI. 

— Nay Vương tử, vì sao Vương tử lại nói như vây: “Bạch Thé Tôn, các vị 
Nigantha đã bị bại ở đây ròi”? 


— Bạch Thé Tôn, ở đây, con di đến Nigantha Nataputta; sau khi đến, con 
đảnh lễ Nigantha Nataputta rôi ngoi xuống một bên. Bạch Thé Tôn, Nigantha 
Nataputta nói với con đang ngôi một bên: “Này Vương tử, Vương tử hãy đi 
đến luận chiến với Sa-môn Gotama và nhờ vậy tiếng đôn tốt đẹp sau đây được 
truyền đi cho Vương tử: “Sa-môn Gotama có thân lực như vậy, có uy lực như 
vậy, đã bị Vương tử Abhaya luận chiên.” Bạch Thế Tôn, khi được nghe nói 
vậy, con thưa với Nigantha Nataputta: “Thưa Ton giả, nhưng lam thé nào, tôi 
có thê luận chiến với Sa-môn Gotama, một vị có thần lực như vậy, có uy lực 
như vậy?” “Này Vương tử, hãy đi đến Sa-môn Gotama; sau khi đến, hãy nói 


4 Ekamsena: Chỉ cho câu hỏi hai mặt mà các đạo sĩ Ni-kiền tử dùng để bắt bẻ Sa-môn Gotama. Xem 
Ekamsavado trong M. II. 197. 
5 Anassum: Đã bị bại. MA. Ш. 109 viết chữ пайа có nghia bi bai, bi thua. 
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với Sa-môn Gotama như sau: ‘Bach Thế Tôn, Nhu Lai có thé nói lời nói, do lời 
nói ay, những người khác không ưa, không thích chang?’ Nếu Sa-môn Gotama 
được Vuong tử hỏi như vậy và trả lời như sau: ‘Nay Vương tử, Như Lai có 
thé nói lời nói, do lời nói dy, những người khác không ưa, không thích", thời 
Vương tử hãy nói với Sa-môn Gotama: “Bạch Thế Tôn, néu xử sự như vậy, 
thời có gì sai khác giữa kẻ pham phu với Ngài? Kẻ phàm phu có thê nói lời 
nói, do lời nói ây, những người khác không ưa, không thích.” Còn nêu Sa-môn 
Gotama được Vương tử hỏi như vậy và trả lời như sau: “Này Vương tử, Như 
Lai không có thê nói lời nói, do lời nói ây, những người khác không ưa, không 
thích", thời Vương tử hãy nói với Sa-môn Gotama: “Bạch Thế Tôn, nếu xử sự 
như vậy, thời vì sao Devadatta được Ngài trả lời như sau: Devadatta phải đọa 
vào doa xứ, Devadatta phải doa vào địa ngục, Devadatta phải đọa trong một 
kiếp, Devadatta không thé nào cứu chữa được? Và vì Ngài nói những lời như 
vậy, Devadatta phan nộ, không hoan hy.’ Nay Vương tử, Sa-môn Gotama, khi 
bị Vương tử hỏi câu hỏi hai móc như vậy, sẽ không thé nha ra, cling khong thé 
nuốt vào. Vi như một móc sat bi mắc vào cô họng của một người nào, người ây 
không có thé nha ra, cũng không có thé nuốt vào được. Cũng vậy, này Vương 
tử, Sa-môn Gotama, khi bị Vương tử hỏi câu hỏi hai móc như vậy, sẽ không có 
thé nha ra, cũng không có thé nuốt vào.” 


86. Lúc bay giờ, có đứa con nit ngây tho năm giữa trên đầu gối của Vương 
tử Abhaya. Rồi Thế Tôn nói với Vương tử Abhaya: 


— Này Vương tử, Vương, tử nghĩ thé nào? Nếu đứa con nit này, do SỰ VÔ ÿ 
của Vương tử, hay do sự vô ý của người vú hâu, thọc một cây gậy hay nuốt một 
hòn đá vào trong miệng, vậy Vương tử phải làm gì? 


— Bạch Thé Tôn, con phải móc cho ra. Bạch Thé Tôn, nêu con không thé 
moc ra lập tức, thời với tay trải con nắm đâu nó lại, với tay mặt lẫy ngón tay 
làm như cai moc, con sẽ móc cho vật ây ra, dầu có phải chảy máu. Vì sao vậy? 
Bạch Thế Tôn, vì con có lòng thương tưởng đứa trẻ. 


— Cũng vay, này Vuong tử, lời nói nào Nhu Lai biết không như thật, không 
như chân, không tương ứng với mục đích, và lời nói ay khién những người khác 
không ưa, không thích, thời Như Lai không nói lời nói ду. Lời nói nào Như Lai 
biết là như thật, như chân, không tương ứng với mục đích, và lời nói ấy khiên 
những người khác không ưa, không thích, thời Như Lai không nói lời nói ay. 
Va loi noi nao Nhu Lai biết là như thật, như chân, tương ứng với mục dich, va 
lời nói ay khién những người khác không ưa, không thích, Như Lai ở đây biết 
thời giải thích lời nói ây. Lời nói nào Như Lai biết là không như thật, không như 
chân, không tương ứng với mục đích, và lời nói ây khiến những người khác ưa 
thích, Như Lai không nói lời nói ây. Lời nói nào Nhu Lai biết là như thật, như 
chân, không tương ứng với mục đích, và lời nói ây khiến những người khác ưa 
thích, Như Lai không nói lời nói ay. Va loi noi nao Nhu Lai biết là như thật, như 
chân, tương ứng với mục đích, và lời nói ay khiến những người khác ưa thích, 
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Ó day, Nhu Lai biét thoi giai thich loi noi ay. Vì sao vậy? Này Vuong tử, Nhu 
Lai có long thương tưởng đối với các loài hữu tinh. 


87. — Bạch Thé Tôn, những Sat-dé-ly có trí, những Ba-la-m6n có trí, những 
gia chủ có trí, những Sa-môn có trí này, sau khi soạn sẵn câu hỏi, đến Như Lai 
và hỏi: “Bạch Thế Tôn, không hiểu Thé Tôn có suy nghĩ trước trong trí như sau: 
“Nếu có những ai đến Ta và hỏi như vậy, được hỏi như vậy, Ta sẽ trả lời như 
vay’, hay Như Lai trả lời ngay [tại chô]? 


— Nay Vuong tu, nay ở day Ta sẽ hoi Vương tử, néu Vuong tử hoan hy, hay 
tra loi cau hoi ay. Nay Vuong tử, Vương tử nghĩ như thé nào? Vương tử có giỏi 
về các bộ phận sai biệt một cai xe không? 

— Thưa vâng, bạch Thé Tôn, con có giỏi về các bộ phận sai biệt một cái xe. 

- Thưa Vương tử, Vương tử nghĩ thế nào? Nếu có những nguòi dén Vuong 
tử va hỏi như sau: “Bộ phan nay cua cai xe tên gọi là gi?” Khong hiéu Vuong tir 
có suy nghĩ trước trong tri như sau: “Nếu có những ai đến ta và hỏi ta như vậy, 
ta sẽ trả lời cho họ như vậy”, hay là Vương tử trả lời ngay [tại chỗ]? 

— Bạch Thé Tôn, vì con là người đánh xe nói tiếng, rất giỏi về các bộ phận 
sai biệt trong một cai xe nên con sé trả lời ngay [tại chô]. 

— Cũng vậy, nay Vuong tử, những Sat-dé-ly có trí, những Ba-la-mon co tri, 
những gia chu có tri, những Sa-môn có tri nay, sau khi soạn san câu hỏi, đên 
Như Lai và hỏi, Như Lai sẽ trả lời ngay [tại chỗ]. Vì sao vậy? Thưa Vương tử, 
pháp giới đã được Như Lai khéo biết. Và vì Như Lai khéo biết pháp giới nên 
Như Lai trả lời ngay [tại chó]. 


Khi được nghe nói vậy, Vương tử Abhaya bạch Thé Tôn: 

— That vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Bach 
Thé Tôn, như người dựng đứng lại những gi bi quăng ngã xuông, phơi bày ra 
những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ đi lạc hướng, đem đèn sáng vào tron 
bóng tối để những ai có mắt có thé thay sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã được Thể 
Tôn dùng nhiêu phương tiện trình bày, giải thích. 

Nay con xin quy y Thế Tôn, quy y Pháp và quy y chúng Ty-kheo. Mong Thé 
Tôn nhận con làm cư sĩ, từ nay cho đên mang chung, con trọn đời quy ngưỡng. 


6 Thanaso: Có hai nghĩa, ngay tại chỗ ấy và trong lúc ấy. 
7 Dhammadhatu. Xem D. II. 8; MA. HI. 113 viết dhammasabhava. 


59, KINH NHIÊU CAM THO 
(Bahuvedaniya Sutta)' 


88. Như vây tôi nghe. 

Một thời, Thế Tôn ở tại Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (rừng Ky-da), tinh xá 
ông Anathapindika (Cấp Cô Độc). Rôi người thợ mộc  Paficakanga’ (N gũ Phân) 
đến Tôn giả Udayi? (Uu- đà-di); sau khi đến, đảnh lễ Tôn giả rồi ngôi xuông 
một bên. Sau khi ngôi xuống một bên, người thợ mộc Paficakanga thưa Tôn giả 
Uday!: 

— Thưa Tôn giả Udayi, Thé Tôn thuyết có bao nhiêu tho? 

— Này gia chủ, Thế Tôn thuyết có ba thọ: Lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bat lạc 
thọ. Này gia chủ, ba thọ này được Thê Tôn nói đên. 

— Thưa Tôn giả Udayi, Thế Tôn không thuyết ba thọ. Thê Tôn chỉ thuyết hai 
thọ: Lạc thọ, khó thọ. Thưa Tôn giả, bất khô bat lạc thọ này, Thế Tôn thuyết là 
tôi thăng lạc đối với vi đã chứng được Tịch tịnh. 

Lan thứ hai, Tôn giả Udayi nói với người thợ mộc Pañcakanga : 

— Này gia chủ, The Tôn không thuyết hai thọ. Thé Tôn thuyết ba thọ: Lạc 
thọ, khô thọ, bât khô bât lạc thọ. Này gia chủ, ba thọ này được Thê Tôn nói đên. 

Lan thứ hai, người thợ mộc Раћсакаћра thưa Tôn giả Udayi: 

— Thưa Tôn giả Udayi, Thé Tôn không thuyết ba thọ. Thế Tôn chỉ thuyết hai 
thọ: Lạc thọ, khô thọ. Thưa Tôn giả, bat khô bat lac tho này, Thê Tôn thuyết là 
tôi thăng lạc đôi với vi đã chứng được Tịch tịnh. 

Lan thứ ba, Tôn giả Udayi nói với người thợ mộc Pañcakanga: 

— Này gia chủ, The Tôn không thuyết hai thọ. Thế Tôn thuyết ba thọ: Lạc 
thọ, khô thọ, bât khô bât lạc thọ. Này gia chủ, ba thọ này được Thê Tôn nói đên. 

Lan thứ ba, người thợ mộc Pañcakanga thưa Tôn gia Udayi: 

— Thưa Tôn giả Udayi, Thế Tôn không thuyết ba thọ. Thế Tôn chỉ thuyết hai 


thọ: Lạc thọ, khô thọ. Thưa Tôn giả, bât khô bắt lạc thọ này, Thế Tôn thuyết là 
tối thăng lạc đôi với vị đã chứng được Tịch tịnh. 


! Xem S. IV. 223. Tham chiếu: Tap. # (T.02. 0099.485. 0123c21). 
2 Paficakanga được nói đến trong M. II. 28; Ш. 144. 
3 MA. Ш. 144 gọi Ngài là Trưởng lão Pandita Udayi, bậc Trưởng lão bác học, da van. 
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Nhu vậy, Tôn gia Udayi không thé thuyét phục được thợ mộc Pañcakanga. 
Và thợ mộc Pañcakanga cũng không thê thuyét phục được Tôn giả Udayi. 


89. Tôn giả Ananda nghe được cuộc đàm thoại này giữa Tôn giả Udayi với 
thợ mộc Pañcakanga. Rồi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ 
Thế Tôn rồi ngòi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, Tôn giả Ananda 
thuật lại Thế Tôn rõ toàn diện cuộc đàm thoại giữa Tôn giả Udayi và thợ mộc 
Pañcakanga. Khi nghe nói vậy, Thế Tôn nói với Tôn giả Ananda: 

— Nay Ananda, dau cho pháp môn của Udayi là đúng, nhưng thợ mộc 
Pañcakanga không chấp nhận. Dau cho pháp môn của người thợ mộc Paficakanga 
là đúng, nhưng Udayi không chấp nhận. Nay Ananda, hai thọ được Ta nói đến 
tùy theo pháp món:5 ba thọ được Ta nói đến tùy theo pháp môn; năm tho được 
Ta nói đến tùy theo pháp môn; sáu thọ” được Ta nói đến tùy theo pháp môn; 
mười tám tho® được Ta nói đến tùy theo pháp môn; ba mươi sáu tho’ được Ta 
nói đến tùy theo pháp môn; một trăm lẻ tám thọ!" được Ta nói đến tùy theo 
pháp môn. Như vậy, này Ananda, pháp được Ta thuyết giảng tùy theo pháp 
môn. Này Ananda, vì pháp được Ta thuyết giảng tùy theo pháp môn như vậy, 
nên đối với những ai không chấp nhận, không tán đồng, không tùy hy những 
điều được khéo nói, khéo thuyết, khéo trình bày cùng nhau, thời sự kiện này sẽ 
хау ra: Họ sẽ sông đấu tranh, khâu tranh, luận tranh, đả thương nhau với những 
binh khí miệng lưỡi. Như vậy, này Ananda, pháp được Ta thuyết giảng tùy theo 
pháp môn. Này Ananda, vi pháp được Ta thuyét giảng tùy theo pháp môn như 
vậy, nên đôi với những ai chấp nhận, tán đồng, tùy hy những điều được khéo 
nói, khéo thuyết, khéo trình bày cùng nhau, thời sự kiện này sẽ xảy ra: Họ sẽ 
sông hòa hợp, tán đồng, tùy hy với nhau, như nước với sữa và nhìn nhau với 
cặp mắt tương ái.!! 


90. Nay Ananda, có năm dục trưởng dưỡng này. Thế nào là năm? Các sắc 
do mắt nhận thức, khả ái, khả lạc, khả ý, khả hỷ, tương ứng với dục, hap dan; 
cac tiéng đo tai nhận thức...; các hương do mũi nhận thức...; các vi do lưỡi nhận 
thức...; các xúc do thân cảm xúc, khả ái, khả lạc, khả ý, khả hỷ, tương ứng với 


* Than thọ và tâm thọ. Xem МА. Ш. 114. 

° Pariyaya được МА. Ш. 114 giải thích là karana. 

5 Năm thọ. Có 3 thọ thuộc vẻ thân: Lạc, khô, bat khô bat lạc. Có 2 thọ thuộc về tâm: Hy và ưu. 

7 Sáu thọ tức là 6 căn khi tiếp xúc với 6 trần khởi lên 6 thọ. Nói cách khác, tâm sở thọ kết hợp với nhãn thức 
(cakkhu-samphassaja vedana) sanh ra nhãn thọ;... tương tự như vậy, tâm sở thọ kêt hợp với ý thức sanh ra 


thức thọ. Theo nguồn D. 22, Mahasatipatthana Sutta (Kinh Dai niém хи); S. HI. 56, thọ là một loại tâm sở 
kết hợp được với tất cả tâm. 


8 Sáu lạc, 6 khó, 6 xả. 


? Sáu lạc liên hệ với đời sông gia đình, 6 lạc liên hệ với đời song xuất gia; 6 khó liên hệ với đời sông gia đình, 
6 khó liên hệ với đời sông xuat gia; 6 xa lién hệ với đời sông gia đình, 6 xả liên hệ với đời sóng xuat gia. 


10 Đội với quá khứ, hiện tại và vị lai, mỗi thời với 36 thọ. Xem 4. II. 212. 
1 M. L 206. 
12 M. I. 85, 92, 454. 
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duc, hap dẫn. Nay Ananda, như vậy là năm dục trưởng dưỡng. Nay Ananda, 
duyên năm dục trưởng dưỡng này khởi lên lạc va hy, như vậy gọi là dục lạc. 

Này Ananda, ai nói như sau: “Lạc và hy này là tối thượng mà các chúng 
sanh có thé cảm thọ”, Ta không thé chap nhận như vay. Vì sao vay? Vi có một 
lạc thọ khác với lạc kia, vi diệu hơn va thu thang hơn.!3 Và nay Ananda, lac ấy 
khác với lac kia, vi diệu hơn và thu thắng hơn là gì? Ở đây, này Ananda, vị Tỷ- 
kheo ly dục, ly bât thiện pháp, chứng và trú Thiên thứ nhất, một trạng thái hỷ 
lạc do ly dục sanh, có tâm có tứ. Này Ananda, lạc này khác với lạc kia, vi diệu 
hơn và thù thăng hơn. 


Này Ananda, ai nói như sau: “Lạc và hy này là tói thượng mà chung sanh 
có thé cam tho”, Ta khong thé chap nhận như vậy. Vi sao vậy? Vi có một lạc 
thọ khác với lạc kia, vi diệu hơn va thu thang hon. Va nay Ananda, lac ay khac 
với lac kia, vi diệu hơn va thù thing hơn là gi? О đây, nay Ananda, vị Ty-kheo 
diét tam và tứ, chứng va trú Thiên thứ hai, một trang thái hỷ lạc do định sanh, 
không tâm không tứ, nội tĩnh nhất tâm. Nay Ananda, lạc này khác với lạc kia, 
vi diệu hơn và thù thăng hơn. 


Này Ananda, ai nói như sau: “Lạc và hỷ này là tôi thượng mà chúng sanh 
có thể cảm thọ”, Ta không thé chap nhận như vậy. Vi sao vay? Vì có một lạc 
thọ khác với lạc kia, vi diệu hon va thù thang hon. Va nay Ananda, lạc ay khác 
với lạc kia, vi diệu hơn va thu thang hơn là gi? Ở đây, nảy Ananda, vị Ty-kheo 
ly hy trú xả, chánh niệm tinh giác, thân cảm sy lac thọ mà các bậc Thanh gol la 
xả niệm lac tru, chung và an trú Thiền thứ ba. Nay Ananda, lac này khác với lạc 
kia, vi diệu hơn và thù thắng hơn. 


Này Ananda, ai nói như sau: “Lạc và hy này là tôi thượng mà chúng sanh 
có thé cảm thọ”, Ta không thé chap nhận như vay. Vi sao vậy? Vi có một lạc 
thọ khác với lạc kia, vi diệu hơn va thu thang hon. Va nay Ananda, lac ay khac 
với lac kia, vi diệu hơn va thù thắng hon là gi? O đây, nay Ananda, vi Ty-kheo, 
xả lac xả khó, diệt hy ưu đã cam thọ từ trước, chứng va trú Thiên thứ tư, không 
khó không lạc, xả niệm thanh tịnh. Nay Ananda, lạc này khác với lạc kia, vi 
diệu hơn và thù thăng hơn. 


Này Ananda, ai nói như sau: “Lạc va hy nay là tối thượng mà chung sanh 
có thé cảm tho”, Ta khong thé chap nhận như vay. Vi sao vậy? Vi có một lạc 
thọ khác với lạc kia, vi diệu hơn và thù thăng hơn. Và nay Ananda, lac ay khác 
với lạc kia, vi diệu hon va thu thang hơn là gì? Ở đây, này Ananda, vị Ty-kheo 
vượt qua toàn diện sắc tưởng, diệt trừ hữu đối tưởng, không tư niệm sai biệt 
tưởng, nghĩ răng: “Hư không là vô biên”, chứng và trú Hư không vô biên xứ. 
Nay Ananda, lạc này khác với lạc kia, vi diệu hơn và thù thắng hơn. 


Này Ananda, ai nói như sau: “Lạc và hy này là tôi thượng mà chúng sanh 
có thé cảm tho”, Ta không thé chap nhận như vậy. Vì sao vậy? Vì có một lạc 


3 M. L. 247. 
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thọ khác với lạc kia, vi diệu hon va thù thăng hơn. Va nay Ananda, lac ây khác 
với lac kia, vi diệu hon và thù thang hon là gi? Ó day, nay Ananda, vi Ty-kheo 
vuot qua toan dién Hu khong v6 bién xu, nghi răng: “Thức là vô biên”, chứng 
và trú Thức vô biên xứ. Nay Ananda, lạc này khác với lạc kia, vi điệu hoa va 
thù thăng hơn. 

Nay Ananda, ai nói như sau: “Lạc và hỷ này là tối thượng mà chúng sanh có 
thé cảm thọ”, Ta không thé chấp nhận như vậy. Vì sao vay? Vì có một lac thọ 
khác với lạc kia, vi diéu hon và thù thang hon. Và này Ānanda, lac ây khác vói 
lac kia, vi diéu hon va thù thang hon là gi? Ở đây, này Ananda, VỊ Ty-kheo vuot 
qua toàn diện Thức vô biên xứ, nghĩ răng: “Không có vật gì”, chứng và trú Vô 
sở hữu xứ. Nay Ananda, lạc này khác với lạc kia, vi diệu hơn và thù thang hơn. 


Này Ananda, ai nói như sau: “Lạc và hỷ này là tôi thượng mà chúng sanh 
có thể cảm thọ”, Ta không thê chấp nhận như vậy. Vì sao vậy? Vì có một lạc 
thọ khác với lạc kia, vi diệu hơn và thù thắng hơn. Và nay Ananda, lac ay khác 
với lac kia, vi điệu hon và thù thang hon là gì? O đây, nay Ananda, vị Ty-kheo 
vượt qua toàn diện Vô sở hữu xứ, chứng và trú Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Này 
Ananda, lạc này khác với lạc kia, vi diệu hơn và thù thăng hơn. 


Nay Ananda, ai nói như sau: “Lạc và hỷ này là tối thượng mà chúng sanh có 
thê cảm thọ”, Ta không thé chap nhận như vậy. Vi sao vay? Vi co một lạc thọ 
khác với lạc kia, vi diệu hon và thù thang hon. Va nay Ananda, lạc ay khác với 
lạc kia, vi điệu hơn và thù thắng hơn là gì? Ở đây, nảy Ananda, vị Ty-kheo vượt 
qua toàn diện Phi tưởng phi phi tưởng xứ, chứng va trú Diệt tho tưởng định. 
Nay Ananda, lạc này khác với lạc kia, vi diệu hơn và thù thắng hon. 


91. Sự kiện nay xảy ra, này Ananda, những du sĩ ngoại dao có thé nói như 
sau: “Sa-môn Gotama nói đến Diệt thọ tưởng định và chủ trương định â ây thuộc 
về lạc thọ. Như vậy là gì, như vậy là thé nao?” Nay Ananda, được nói vậy, các 
du sĩ ngoại đạo cân phải được trả lời như sau: “Này chư Hien, Thé Tôn không 
chủ trương răng chỉ có những gì tùy thuộc lạc thọ là thuộc về lac; vì rang, chư 
Hiện, Thé Tôn chú truong răng chỗ nào, chỗ nào có được lạc thọ, như vậy chỗ 
ay, chỗ ay thuộc về lạc.” 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy, Tôn giả Ananda hoan hy tín thọ lời Thế 
Tôn dạy. 


60. KINH KHONG GI CHUYEN HUONG 
(Apannaka Sutta)! 


92. Như vay tôi nghe. 

Một thời, Thế Tôn du hành giữa dân chúng Kosala với đại chúng Tý-kheo? 
và đến tại Sala, một làng Bà-la-môn của dân chúng Kosala. Các Bà-la-môn gia 
chủ ở Sala được nghe tiéng đôn như sau: “Sa-môn Gotama, dòng họ Thich-ca, 
xuất gia từ gia tộc Thích-ca, đang du hành giữa dân chúng Kosala với đại chúng 
Tỷ-kheo, đã đến Sala.” 

Tiếng đồn tốt đẹp sau đây được truyền đi về Sa-môn Gotama: “Đây là Thế 
Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Dang Giác, Minh Hanh Тос, Thiện Thệ, Thế Gian 
Giải, Vô Thượng Sĩ, Điêu Ngự Truong Phu, Thiên Nhơn Su, Phật, Thế Tôn. 
Với thang trí, Ngài tự thân chứng ngộ thé giới này cùng với Thiên giới, Ma 
giới, Phạm thiên giới, cùng với chúng Sa-môn, Bà-la-môn, các loài trời và 
loài người. Khi đã chứng ngộ, Ngài còn tuyên thuyết điều đã chứng ngộ. Ngài 
thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, văn nghĩa day đủ. Ngài truyền dạy 
Phạm hạnh hoàn toàn đây đủ trong sạch. Tốt đẹp thay, sự chiêm ngưỡng một 
vị A-la-hán như vậy!” Вӧі các Bà-la-môn gia chủ ở Sala đi đến chỗ Thế Tôn. 
Sau khi đến, một số người dành lễ Thế Tôn rôi ngồi xuống một bên; có người 
nói lời chào đón hỏi thăm với Thé Tôn, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi 
thăm thân hữu rồi ngồi xuống một bên; có người chap tay vai chào Thé Tôn rồi 
ngôi xuống một bên; có người xưng tên và dòng họ rôi ngôi xuông một bên; có 
người yên lặng ngôi xuống một bên. 

93. Thé Tôn nói với các Bà-la-môn gia chủ ở tại Sala đang ngôi xuống 
một bên: 

— Này các gia chủ, các ông có vị Đạo sư khả ý nào mà các ông có lý do đặt 
được lòng tin không? 

— Bạch Thế Tôn, chúng con không có vi Đạo su khả ý nào dé chúng con có 
lý do đặt được lòng tin. 


— Này các gia chủ, nêu các ông không có một vị Dao sư khả ý nào, thời hãy 
! Xem D. L 47, 87, 111, 127, 150, 159, 161, 178, 204, 211, 214, 224, 235; Ш. 36, 207; M. I. 68, 175, 220, 


256, 271, 305, 339, 353, 400, 513; II. 29, 157, 214; Ш. 1, 29, 280; 5. IV. 32, 103, 110, 177; A. L. 113; II. 16, 
29, 39, 153, 205, 295; Ш. 93, 161; V. 201, 263, 347. 


2 Đoạn này giống với đoạn trong M. 33, Mahagopalaka Sutta (Đại kinh Người chăn bò). Xem M. I. 285. 
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lây pháp Không gì chuyên hướng” nay ma thực hành. Này các gia chủ, pháp 
Không gi chuyên hướng này được khéo thọ trì, khéo thành tựu, sẽ đưa đến hạnh 
phúc, an lạc lâu đài cho các ông. Và này các gia chủ, thế nào là pháp Không gì 
chuyên hướng? 


94. Này các gia chủ, có một só Sa-mÔn, Bả-la-môn có những lập thuyết 
như sau, có những quan điểm như sau: “Không có [kết quả của] bó thí, không 
có [kết quả của] lễ hy sinh, không có [kết quả của] té tự, không có kết quả, quả 
báo của các nghiệp thiện ác; không có đời này, không có đời sau, không có me, 
không có cha, không có các loại hóa sanh; trên đời không có những vi Sa-môn, 
Ba-la-m6n chon chánh hành trì, chon chánh thành tựu, và những vi này tuyên 
bó về đời này và về đời sau, sau khi đã tự chứng ngộ với thắng trí.” Nhung này 
các gia chủ, lại có một số Sa-môn, Bà-la-môn nói đối nghịch VỚI Các vi Sa-môn, 
Bà-la-môn kia, những VỊ nay nói như sau: “Co [kết qua của] bó thí, có [kết qua 
của] lễ hy sinh, có [kêt quả cua] tế tự, có kết quả, quả báo của các nghiệp thiện 
ác; có đời này, có đời sau, có mẹ, có cha, có các loại hóa sanh; trên đời có những 
vị Sa-môn, Bà-la-môn chon chánh hành tri, chon chánh thành tựu, và những vi 
này tuyên bó về đời nay và về đời sau, sau khi đã tự chứng ngộ với thăng tri.” 
Nay các gia chu, các ông nghĩ thê nào, có phải những vị Sa-môn, Bà-la-môn ấy 
nói những lời đôi nghịch với nhau?° 


— Thưa vâng, bạch Thé Tôn. 


95. — Ó đây, này các gia chủ, những Sa-môn, Bà-la-môn nào có lập thuyết 
như sau, có quan điểm như sau: “Khong có [ket quả cua] bó thi, khong có [kết 
quả của] lễ hy sinh, không có [kết quả của] tê tự, không có kết quả, quả báo của 
các nghiệp thiện ác; không có đời này, không có đời sau, không có mẹ, không 
có cha, không có các loại hóa sanh; trên đời không có những vi Sa-môn, Bà-la- 
môn chon chánh hành tri, chon chánh thành tựu và những vi này tuyên bó vè 
đời này và về đời sau, sau khi đã tự chứng ngộ với thắng trí.” Đôi với những vị 
này, sự kiện này sẽ chờ đợi xảy ra: Sau khi từ bỏ ba thiện pháp này, thân thiện 
hành, khâu thiện hành, ý thiện hành; và sau khi chap nhận ba ác pháp này, thân 
ác hành, khâu ác hành, ý ác hành, các vị này thực hành theo. Vì sao vậy? Vì 
những vị Sa-môn, Bà-la-môn ấy không thây sự nguy hiểm, sự hạ liệt, sự cau 
ué của các bất thiện pháp, sự thoát ly, sự lợi ích và sự thanh tịnh của các thiện 
pháp. Vì rằng có đời sau, néu có quan diém nao noi rang khong co doi sau, thoi 
đó là một tà kiến. Vi rang có đời sau, nêu CÓ al suy tư răng không có đời sau, 
thời đó là ta tư duy. Vi răng có đời sau, nếu có ai nói răng không có đời sau, 
thời do là tà ngữ. Vi rang có đời sau, néu có ai nói rang khong có đời sau, thoi 
tự mâu thuẫn, đối nghịch. với các vị A-la-hán đã biết được có đời sau. Vì rằng 
có đời sau, néu có ai thuyết phục người khác là không có đời sau, thời sự thuyết 


3 Apannaka. Xem A. I. 113; П. 76. 
4M. I. 287. 
“HT, |, 
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phuc 4 ay chong lai diéu phap va vì su thuyết phục ду chong lại diệu pháp, người 
ay khen mình, chê người. Nhu vậy, trước khi thiện giới của người ay bị từ bỏ, 
các ác giới đã được chấp trì. Và tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, sự đôi nghịch với các 
bậc Thánh, sự thuyết phục chong lại diệu pháp, sự khen minh, chê người, như 
vậy các ác, bất thiện pháp sai biệt này khởi lên do duyên tà kiến. 


О đây, này các gia chủ, vị có trí suy nghĩ như sau: “Nếu không có đời sau, 
thời vị này sau khi thân hoại mạng chung, tự ngã cảm thấy an toàn. Nếu có 
đời sau, thời vi nay sau khi than hoại mang chung sẽ sanh vào cõi dữ, ac thú, 
đọa xứ, địa ngục. Nếu muốn đời sau không có đi nữa, néu lời nói của các vị Sa- 
môn, Bà-la-môn ây là đúng sự thật, thời vị này, ngay trong hiện tại, bị những 
người có trí quở trách: “Người này theo ác giới, có tà kiên, chủ trương Hư vô 
luân.’ Còn nêu có đời sau, thời vi nảy cả hai mặt déu gặp bất hạnh (kaliggaha): 
Ngay trong hiện tại, bị những người có trí quở trách; và sau khi thân hoại mạng 
chung, sẽ sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Như vậy, pháp Không gì 
chuyên hướng này bị chấp trì, bị thực hành sai lạc, bởi vị này chỉ có chấp nhận 
một phía và bỏ phía thiện pháp.” 


96. Ở đây, này các gia chủ, những Sa-môn, Bà-la-môn nào có lập thuyết 
như sau, có quan điểm như sau: “Có [kết quả của] bố thí, có [kết quả của] lễ 
hy sinh, có [kết quả của] té tự, có kết quả, quả báo của các nghiệp thiện ác; có 
đời nay, có đời sau, có mẹ, có cha, có các loại hóa sanh; trên đời có những vi 
Sa-môn, Bà-la-môn chon chánh hành trì, chon chánh thành tựu và những vị 
này tuyên bó về đời này và về đời sau, sau khi đã tự chứng ngộ với thắng trí.” 
Đôi với những vị này, sự kiện nảy sẽ chờ đợi xảy ra: Sau khi từ bỏ ba ác pháp 
này, thân ác hành, khâu á ác hành, y ác hành; và sau khi chap nhận ba thiện pháp 
này, thân thiện hành, khẩu thiện hành, ý thiện hành, các vị này thực hành theo. 
Vi sao vậy? Vì những vi Sa-môn, Bả-la-môn này thây sự nguy hiểm, sự hạ liệt, 
sự câu ué của các bat thiện pháp, sự thoát ly, sự lợi ích và sự thanh tịnh của các 
thiện pháp. Vì rang có đời sau, nếu có quan diém nào nói rang có đời sau, thời 
đó là một Chánh kiên. Vì Tăng có đời sau, nêu có ai suy tu rang có đời sau, thời 
đó là Chánh tư duy. Vì rang có doi sau, nếu có ai nol rang có đời sau, thời đó 
là Chánh ngữ. Vì răng có đời sau, nếu có ai nói răng có đời sau, thời không tự 
mâu thuẫn, đối nghịch với các vị A-la-hán đã biết được có đời sau. Vì rằng có 
đời sau, nêu có ai thuyết phục người khác là có đời sau, thời sự thuyết phục ây 
thuận với diệu pháp, và vì sự thuyết phục ây thuận với diệu pháp, vị ay không 
khen mình, chê người. Như vậy, trước khi ác giới của у] ây được từ bỏ, các 
thiện giới đã được chấp trì. Và Chánh kiên, Chánh tư duy, Chánh ngữ, sự không 
đối nghịch với сас bậc Thanh, sự thuyết phục thuận với diệu pháp, sự không 
khen mình, chê người, như vậy những thiện pháp sai biệt này khởi lên do duyên 
Chánh kiến. 


6 Sotthimattanam karissati. Xem M. I. 353. 
7 Quá thiên nặng về quan điểm của mình. Xem MA. Ш. 119. 
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Ở đây, này các gia chủ, vị có trí suy nghĩ như sau: “Nếu có đời sau, thời vị 
này, sau khi thân hoại mạng chung sẽ sanh lên thiện thu, thiên 8101, cõi đời nay. 
Nêu muốn cho đời sau không, có đi nữa, nếu lời nói của các vị Sa-môn, Bà-la- 
môn ây là đúng sự thật, thời vi này, ngay trong hiện tại được những người có trí 
tán thán: “Người này theo thiện giới, có Chánh kiên, chủ trương Hữu luận. ` Con 
nếu có đời sau, thời vi này cả hai mặt đều gặp sự may man (kataggaha): Ngay 
trong hiện tại, được những người trí tán thán; và sau khi thân hoại mạng chung 
sẽ sanh lên thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Như vậy, pháp Không gi chuyển 
hướng này được chấp trì, được thực hành đúng dan, bởi vị này chấp nhận cả hai 
phía, bỏ qua phía bất thiện pháp.” 


97. Này các gia chủ, có một só Sa-món, Bà-la-món, co lap thuyét nhu sau, 
có quan diém nhu sau:* “Tự lam’ hay khién người lam, chém giét hay khién 
người chém giết, đốt nâu hay khién ngudi dot nau, gay phiên muộn hay khiến 
người gây phiền muộn, gây áo não hay khién người gây áo não, tự mình gây ra 
sợ hãi hay khiến người gây ra sợ hãi, sát sanh, lây của không cho, phá cửa nhà 
mà vào, Cướp bóc, đánh cướp một nhà lẻ loi, chặn đường cướp giut, tư thông vợ 
người, nói láo, hành động như vậy không có tội ác gì. Nêu lây một bánh xe sắc 
bén giết hại tất cả chúng sanh trên cõi đất thành một đống thịt, thành một chồng 
thịt, cũng không vi vậy có tội ac, có gây ra sự tiếp tục (ãgama) của {01 ác. Nếu 
có người di trên bờ phía Nam sông Hàng! giết hại, tàn sát, chém giết, đốt nấu, 
khiến người chém giết, đốt nau, cũng không vì vậy có 191 ac, có gây ra sự tiệp 
tục của tội ác. Nếu có người di trên bờ phía Bắc sông Hang" bó thi, tế lễ, khiến 
người bó thí, tế lễ, cũng không vì vậy mà có phước. báo, có tạo thành sự tiếp tục 
của phước bao.” Này các gia chủ, có một số Sa-môn, Bà-la-môn nói những lời 
đối nghịch với các Sa-môn, Bà-la-môn kia. Các vị này nói như sau: “Tự làm 
hay khiến người làm, chém giết hay khiến người chém giét, đốt nau hay khién 
nguoi đốt nâu, gây phiên muộn hay khiến người gây phiên muộn, gây ао não 
hay khiến người gây áo não, tự mình gay sợ hai hay khiến người gây sợ hãi, sát 
sanh, lây của không cho, phá cửa nhà mà vào, cuóp bóc, đánh cướp một nhà lẻ 
loi, chặn đường cướp giựt, tư thông vợ người, nói láo, hành động như vậy có 
tội ac. Nếu lay một bánh xe sắc bén giết hại tat cả chúng sanh trên cõi đất thành 
một đồng thịt, thành một chong thịt, thi do nhân duyên nay có tội ác, có gây ra 
sự tiếp tục của 101 ác. Nêu có người đi trên bờ phía Nam sông Hang giết hai, tan 
sat, chém giết, đốt nấu, khiến người chém giêt, đốt nâu, do nhân duyên. này có 
tội ác, có gay ra sự tiếp tục của tội ác. Nếu có người di trên bờ phía Bắc sông 
Hang bó thí, tế lễ, khiên người bó thí, tế lễ, do nhân duyên này, có phước báo, 
có tạo thành sự tiếp tục của phước báo. Bồ thí, điều phục, tự chế, nói thật, déu 
có phước báo, có tạo thành sự tiếp tục của phước báo.” 


8 D. L. 52 viết chủ thuyết này của Pũrana Kassapa. 

9 MA. 1П. 118 viết với bàn tay. 

10 Quân chúng ở đây thô bạo, độc ác. Xem MA. Ш. 119. 

п Quan chúng ở đây có lòng tin tưởng và trung thành với Phật, Pháp và Tăng. 
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Vi sao vay? Nay các gia chu, có phải những Sa-môn, Bà-la-môn này nói lời 
đối nghịch với nhau? 


— Thưa vâng, bạch Thé Tôn. 


98. — Ở đây, này các gia chủ, có những Sa-môn, Bà-la-môn có lập thuyết 
như sau, có quan điểm như sau: “Tự lam hay khiến người lam,... (như trên)... 
không đưa đến phước báo.” Đối với những vị này, sự kiện nay chờ đợi sẽ xảy 
ra: Sau khi từ bỏ ba thiện pháp này, thân thiện hành, khâu thiện hành, ý thiện 
hành; và sau khi chấp nhận ba ác pháp này, thân ác hành, khẩu ác hành, ý ác 
hành các vị này thực hành theo. Vì sao vậy? Những Sa-môn, Bả-la-môn này 
không thay sự nguy hiểm, sự hạ liệt, sự câu ué của các bất thiện pháp, sự thoát 
ly, sự lợi ích và sự thanh tịnh của các thiện pháp. Vì răng có tác dụng (kiriya), 
néu co quan diém nao noi rang không có tac dụng, thời đó là một tà kiến. Vì 
rang có tac dụng, néu CÓ al suy tu rang không có tac dung, thoi do là ta tư duy. 
Vi rang co tac dung, nếu có ai nói răng không có tác dụng, thời đó là tà ngữ. Vì 
rang có tác dụng, nêu có ai nói rằng không có tác dụng, thời tự mâu thuẫn, đối 
nghịch với các vị A-la-hán đã biết được có tác dụng. Vì rằng có tác dụng, néu có 
ai thuyết phục người khác là không có tác dụng, thời sự thuyết phục ây chéng 
lại diệu pháp, va vì sự thuyết phục ду chong lại diệu pháp, người ay khen minh, 
chê người. Nhu vậy, trước khi thiện giới cua người ay bi từ bo, các ac giới đã 
được chap tri. Và ta kiến, tà tu duy, tà ngữ, sự бі nghịch với các bậc Thanh, sự 
thuyết phục chông lại diệu pháp, sự khen mình, chê người, như vậy những ác, 
bất thiện pháp sai biệt này khởi lên do duyên tà kiến. 


Ở đây, này các gia chủ, người có trí suy nghĩ như sau: “Nếu không có tác 
dung, thời vi này, sau khi thân hoại mạng chung, tự ngã cam thây an toàn. Nêu 
có tác dụng, thời vi này, sau khi thân hoại mạng chung, sẽ sanh vào cõi ай, ác 
thú, doa xứ, địa ngục. Nếu muốn không có tác dụng đi nữa, néu lời nói của các 
vị Sa-môn, Bà-la-môn ây là đúng sự thật, thời vị này, ngay trong hiện tại, bi 
những người có trí quở trách: “Người này theo ác giới, có tà kiến, chủ trương 
không tác dụng.°!2 Còn nêu có tác dụng, thời vị này cả hai mặt йди gặp sự bat 
hạnh: Ngay trong hiện tại, bị những người có trí quở trách; và sau khi thân hoại 
mang chung, sẽ sanh vào cõi dữ, ác thu, doa xu, địa ngục. Nhu vậy, pháp Không 
gi chuyển hướng này bi chấp trì, bi thực hành sai lạc, bởi vị này chỉ có chấp 
nhận một phía và bỏ qua phía thiện pháp.” 

99, Ở đây, này các gia chủ, những Sa-môn, Bà-la-môn nào có lập thuyết 
như sau, có quan điểm như sau: “Tự làm hay khiến người làm... (như trên)... 
có đưa đến phước báo.” Đỗi với những vị này, sự kiện nảy chờ đợi sẽ xảy ra: 
Sau khi từ bỏ ba ac pháp nay, thân ác hành, khâu ác hành, ý ác hành; và sau khi 
chập nhận ba thiện pháp này, thân thiện hành, khâu thiện hành, ý thiện hành, 
các vị này thực hành theo. Vì sao vậy? Vì những Sa-môn, Bà-la-môn này thây 


12 D. І. 53 viết quan điểm này của Makkhali Gosäla. 


438 # KINH TRUNG BỘ 


su nguy hiểm, sự hạ liệt, sự cau ué của các. bat thiện pháp, sự thoát ly, sự lợi 
ích và sự thanh tịnh của các thiện pháp. Vì rằng có tác dụng, nếu có quan điểm 
nào nói rang có tác dung, thời đó là Chánh kiến. Vi rang có tác dụng, nêu có ai 
suy tư răng có tác dụng, thời đó là Chánh tư duy. Vì răng có tác dụng, nếu có ai 
nói rang có tác dụng, thời do là Chánh ngữ. Vi răng có tác dụng, nêu có ai nói 
rằng có tác dụng, thời không tự mâu thuẫn, đối nghịch VỚI Các vị A-la-hán đã 
biết được có tác dụng. Vì răng có tác dụng, nếu có ai thuyết phục người khác là 
có tác dụng, thời sự thuyết phục â ây thuận với diệu pháp, và vì sự thuyết phục 
ay thuận voi diệu pháp, vi ay khong khen mình, chê người. Nhu vậy trước khi 
ác giới của vị ay được từ bó, các thiện giới đã được chấp trì. Và Chánh kiến, 
Chánh tư duy, Chánh ngữ, sự không đối nghịch với các bậc Thánh, sự thuyết 
phục thuận với diệu pháp, sự không khen minh, chê người, như vậy những thiện 
pháp sai biệt này khởi lên do duyên Chánh kiến. 


Ở đây, này các gia chủ, vị có trí suy nghĩ như sau: “Nếu có tác dụng, thời vi 
này, sau khi thân hoại mạng chung sẽ sanh lên thiện thú, thiên giới, cõi đời này. 
Nêu muôn tác dung không có đi nữa, nếu lời nói của các Sa-môn, Bà-la-môn 
ây là đúng sự thật, thời vị này ngay trong hiện tại được những người có trí tan 
than: “Người này theo thiện giới, có Chánh kiến, chủ trương có tác dung.’ Con 
nêu có tác dụng, thời vi này ca hai mặt đều gap sự may man: Ngay trong hiện 
tại, được những người trí tán thán; và sau khi thân hoại mạng chung sẽ sanh lên 
thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Như vậy, pháp Không gì chuyên hướng này 
được chấp trì, được thực hành đúng đắn, bởi vị này chấp nhận cả hai phía và bỏ 
qua phía bất thiện pháp.” 


100. Này các gia chủ, có một sô Sa-môn, Bà-la-môn có lập thuyết như sau, 
có quan điểm như sau: “Không có nhân, không có duyên, các loài hữu tinh 
bị nhiễm ô; vô nhân, vô duyên, các loài hữu tình bị nhiễm ô. Không có nhân, 
không có duyên, các loài hữu tinh được thanh tinh; vô nhân, vô duyên, các loài 
hữu tình được thanh tịnh. Không co lực, không có tinh tân, không có nhân lực, 
không có sự cô gang của người. Tất cả loài chúng sanh,” tất cả hữu tình, tat cả 
sanh loại, tất cả sanh mạng đều không tự tại, không lực, không tinh tân. Các 
chúng sanh ây bi dat dẫn, chi phôi!“ bởi định mệnh, '° bởi sự tình со, bởi bản 
tánh của họ.'” Các chúng sanh ây hưởng thọ khó lạc, y theo sáu loại thác sanh 
của họ.” Này các gia chu, lại có một sô Sa-môn, Bả-la-môn nói lời mâu thuẫn, 
đối nghịch với những Sa-môn, Bà-la-môn ây. Những vị này đã nói như sau: 
“Có nhân, có duyên, các loài hữu tinh bị nhiễm ô; có nhân, có duyên, các loài 


з МА. Ш. 120; DA. I. 161 viết satta, chúng sanh, tức là lạc đà, trâu, bò, lừa, v.v... những loài có hô hap; pana, 
hữu tình, chỉ cho những loài có một hay hai căn; bhatd, sanh loại, chỉ cho các loài năm trong trứng hay trong 
các màng bọc; jīvā, sự sống chỉ cho lúa, mì, v.v... Xem DB. L. 7 eee 


14 Parinata: Thay đối, được chín mudi, được trưởng thành. 

I5 Niyati. Makkhali Gosala dùng thuật ngữ này trong nghĩa quyết định, cần thiết. 
16 Sangati: Sự gặp gỡ, hội hop. 

! MA. Ш. 10 định nghĩa bhava cũng như sabhava là tanh tình, ban tanh, đặc tanh. 
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hữu tinh bị nhiễm 6. Có nhân, có duyên, các loài hữu tình được thanh tinh; có 
nhân, có duyên, các loài hữu tinh được thanh tinh. Co lực, có tinh tân, có nhân 
lực, có sự cô găng của người. Tất cả loài chúng sanh, tat cả loài hữu tình, tất ca 
sanh loại, tat cả sanh mạng đều không phải không tự tại, không có lực, không 
có tinh tan. [Khong phải] các chúng sanh ấy bị dắt dẫn, chi phôi bởi định mệnh, 
bởi sự tình cờ, bởi bản tánh của họ. [Không phải] họ hưởng thọ khô lạc y theo 
sáu loại!Š thác sanh của họ.” 


Này các gia chủ, các ông nghĩ thế nào? Có phải những vị Sa-môn, Bà-la- 
môn này nói lên những lời mâu thuẫn, đối nghịch nhau? 


— Thưa vâng, bạch Thé Tôn. 


101.— Ở đây, này các gia chủ, những Sa-môn, Bả-la-môn nảo có lập thuyết 
như sau, có quan điểm như sau: “Không có nhân, không có duyên... (như trên)... 
ho cảm thọ khó lạc...” Đôi với những vị này, sự kiện này chờ đợi sẽ xảy ra: Sau 
khi từ bỏ ba thiện pháp này, thân thiện hành, khâu thiện hành, у thiện hành; va 
sau khi chấp nhận ba ác pháp này, thân ác hành, khâu ác hành, ý ác hành, các VỊ 
này sẽ thực hành theo. Vì sao vậy? Những Sa-môn, Bà-la-môn này không thay 
su nguy hiểm, sự hạ liệt, sự cau uê của các bất thiện pháp, sự thoát ly, sự lợi 
ich và sự thanh tinh của các thiện pháp. Vi răng có nhân, nêu có quan điểm nào 
nói răng không có nhân, thời đó là một tà kiên. Vi rang có nhân, nêu có ai suy 
tư rang không có nhân, thời đó là tà tư duy. Vì rang có nhân, nếu CÓ ai nói rang 
không có nhân, thời do là ta ngữ. Vi rang có nhân, néu có ai nói răng không có 
nhân, thời tự mâu thuần, đối nghịch với các vị A-la-han đã biết được có nhân. 
Vì rang co nhan, nếu có ai thuyết phục. người khác là không có nhân, thời sự 
thuyết phục a ây chông lại diệu pháp, và vì sự thuyết phục ấ ay chong lại diệu pháp, 
người ay khen minh, chê người. Như vậy, trước khi thiện giới của người ây bị từ 
bo, các ác giới đã được chap tri. Va ta kiến, tà tư duy, tà ngữ, sự đối nghịch với 
các bậc Thánh, sự thuyết phục chong lại diệu pháp, sự khen mình, chê người, 
như vậy những ác, bat thiện pháp sai biệt này khởi lên do duyên tà kiến. 


Ở đây, này các gia chủ, người có trí suy nghĩ như sau: “Nếu không có nhân, 
thời vi này, sau khi thân hoại mạng chung, tự cảm thấy an toàn. Nêu có nhân, 
thời vị nay, sau khi thân hoại mang chung, sẽ sanh vào cõi dữ, ác thu, doa xu, 
địa ngục. Nếu muốn không có nhân đi nữa, nếu lời nói của các Sa-môn, Ba-la- 
môn ay là đúng sự thật, thời vi này ngay trong hiện tại, bị những người có trí 
quở trách. “Người này theo ác giới, có tà kiến, chủ trương không nhân.” Còn 
nếu có nhân, thời vị này, cả hai mặt đều gặp sự bất hạnh: Ngay trong hiện tai, 
bị những người có trí quở trách; và sau khi thân hoại mạng chung, sẽ sanh vào 
cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Như vậy, pháp Không gì chuyền hướng này bị 
chap trì, bị thực hành sai lạc, bởi vị này chỉ có chap nhận một phía và bỏ qua 
phía thiện pháp.” 


' Sáu loại chúng sanh. Trong D. Ш. 250, Gosdla phân loại theo sự sai biệt của mau sắc: Đen, xanh, đỏ, vàng, 
trang và trăng tinh. 
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102. Ở đây, này các gia chủ, những Sa-môn, Bà-la-môn nào có lập thuyết 
như sau, có quan điểm như sau: “Có nhân, có duyên... (như trên)... họ cảm thọ 
khó lạc.” Đối với những vị nảy, sự kiện này chờ đợi sẽ хау ra: Sau khi từ bỏ ba 
ác pháp này, thân ác hành, khâu ác hành, ý ác hành; và sau khi chap nhan ba 
thiện pháp nay, thân thiện hành, khẩu thiện hành, ý thiện hành, các vị này thực 
hành theo. Vì sao vay? Vi những Sa-môn, Bà-la-môn nay thay sự nguy hiểm, sự 
hạ liệt, sự câu ué của các bất thiện pháp, sự thoát ly, sự lợi ích và sự thanh tịnh 
của các thiện pháp. Vì răng có nhân, nêu có quan điểm nào nói răng có nhân, 
thời đó là Chánh kiến. Vì răng có nhân, néu có ai suy tu răng có nhân, thời đó 
là Chánh tư duy. Vì rang có nhân, nếu có ai nói răng có nhân, thời đó là Chánh 
ngữ. Vì rang có nhân, néu có ai nói rang có nhân, thời không tự mâu thuẫn, đôi 
nghịch với các vị A-la-hán đã biết được có nhân. Vì răng có nhân, néu có ai 
thuyết phục người khác là có nhân, thời sự thuyết phục ây thuận với diệu pháp, 
và vì sự thuyết phục â ay thuận với diệu pháp, vi ay không khen minh, chê người. 
Như vậy, trước khi ác giới của vị ду được từ bỏ, các thiện giới đã được chấp 
trì. Và Chánh kiên, Chánh tu duy, Chánh ngữ, sự không đối nghịch với các bậc 
Thánh, sự thuyết phục thuận với diệu pháp, sự không khen mình, chê người, 
như vậy những thiện pháp sai biệt này khởi lên do duyên Chánh kiến. 


Ở đây, này các gia chủ, vị có trí suy nghĩ như sau: “Nếu có nhân, thời vị 
này sau khi thân hoại mạng chung sẽ sanh lên thiện thú, thiên giới, cõi đời này. 
Nếu muốn không có nhân đi nữa, néu lời nói của các Sa-môn, Bà-la-môn ấy là 
đúng sự thật, thời vi này ngay trong hiện tai, được những người có trí tán thán: 

“Người này theo thiện giới, có Chánh kiến, chủ trương có nhan.’ Con nếu có 
nhân, thời vi nay cả hai mặt déu gặp sự may màn: Ngay trong hiện tại, được 
những người có trí tán thán; và sau khi thân hoại mạng chung sẽ sanh vào thiện 
thú, thiên giới, cõi đời nay. Như vậy, pháp Không gi chuyển hướng này được 
chấp trì, được thực hành đúng đắn, bởi vi này chap nhận cả hai phía và bỏ qua 
phía bất thiện pháp.” 


103. Này các gia chủ, có một sô Sa-môn, Bả-la-môn có luận thuyết như sau, 
có quan điểm như sau: “Không thé có một vô sắc toàn diện.” Lại có một số Sa- 
môn, Bà-la-môn nói lời mâu thuẫn, đôi nghịch với các Sa-môn, Ba-la-môn â ay. 
Cac vi nay da noi nhu sau: “Co thé có một vô sắc toàn diện.” Này các gia chủ, 
các ông nghĩ thế nào? Có phải những vị Sa-môn, Bà-la-môn này nói những lời 
mâu thuẫn, đối nghịch nhau? 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


— Ó đây, này các gia chủ, một người có trí suy nghĩ như sau: “Những Sa- 
môn, Bà-la-môn nảo có lập thuyết như sau, có quan niệm như sau: ‘Không thé 
có một vô sắc toàn diện”, ta không có thay như vậy. Những Sa-môn, Bà-la-môn 
nào có lập thuyết như sau, có quan điểm như sau: “Có thể có một vô sắc toàn 
diện, ta không có biết như vậy. Và nếu ta không biết, không thay ma chi chap 
nhan một bên và tuyên bố: “Đây là sự thật, ngoài ra đều là mê lam’, thời như 
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vay khong xứng đáng với ta. Những Sa-môn, Bà-la-môn nao có lập thuyết như 
sau, có quan điểm như sau: ‘Khong thé có một vô sắc toàn điện”, nếu lời nói 
của những Sa-môn, Bả-la-môn ây đúng sự thật, thời sự kiện này хау га: Та chac 
chăn sẽ tái sanh tai chỗ các chư thiên có sắc, do У sở thành. Còn nếu nhữn 

Sa-môn, Bà-la-môn nao co lập thuyết như sau, có quan điểm như sau: “Có thê 
có một vô sắc toàn diện, nếu lời nói của những Sa-môn, Bà-la-môn а ây đúng 
sự thật, thời sự kiện này xây ra: Ta chắc chắn sẽ tái sanh tại chỗ các chư thiên 
vô sắc, do tưởng sở thành.?? Do duyên với cái gì có sắc, chấp gậy, chấp kiếm, 
đâu tranh, tránh tranh, luận tranh, kháng tranh, ly gián ngữ, vọng ngữ đêu được 
thây.?! Nhưng sẽ không có những sự việc này trong một vô sắc toàn diện.” Do 
suy tư như vậy, vị ây thành tựu sự yêm ly, sự ly tham, sự diệt tận các sắc pháp. 


104. Này các gia chủ, có một sô Sa-môn, Bà-la-môn có lập thuyết như sau, 
có quan điểm như sau: “Không thé có một sự hữu diệt (bhavanirodha) toàn 
diện.” Này các gia chủ, lại có một số Sa-môn, Bà-la-môn nói lời mâu thuẫn, 
đôi nghịch với các Sa-môn, Bà-la-môn ây. Các vị này đã nói như sau: “Có thể 
có một sự hữu diệt toàn diện.” Này các gia chủ, các ông nghĩ thế nào? Có phải 
những Sa-môn, Bà-la-môn này nói những lời mâu thuẫn, đối nghịch nhau? 

— Thưa vâng, bạch T hé Tôn. 


— Ó đây, này các gia chủ, một người có trí suy nghĩ như sau: “Những Sa- 
môn, Bà-la-môn nào có lập thuyết như sau, có quan điểm như sau: ‘Không thé 
có sự hữu diệt toàn diện", ta không có thây như vậy. Những Sa-môn, Bà-la-môn 
nào có lập thuyết như sau, có quan điểm như sau: “Có thể có một sự hữu diệt 
toàn diện", ta không có biết như vậy. Và nếu ta không biết, không thây mà chỉ 
chấp nhận một bên và tuyên Ыб: “Đây là sự thật, ngoài ra déu là mê lam’, thời 
như vay không xứng dang với ta. Những Sa-môn, Bả-la-môn nào, có lập thuyết 
như sau, có quan điểm như sau: ‘Khong thé có một sự hữu diệt toàn dién’, néu 
lời nói của những Sa-môn, Bà-la-môn ây đúng sự thật, thời sự kiện này xảy ra: 
Ta chắc chắn sẽ tái sanh chỗ các chư thiên không sắc, do tưởng sở thành. Còn 
nếu những Sa-môn, Bà-la-môn nào có lập thuyết như sau, có quan điểm như 
sau: “Có thé có một sự hữu diệt toàn dién’, nêu lời nói của những Sa-môn, Bà- 
la-môn ay đúng sự thật, thời sự kiện này xảy ra: Ta chắc chăn sẽ nhập Niét-ban 
ngay trong hiện tại. Những Sa-môn, Bà-la-môn nào có lập thuyết như sau, có 
quan điểm như sau: ‘Khong thể có một sự hữu diệt toàn diện", thời quan điểm 
này của các v] ây gân với tham ái, gân với kiết sử, gân với ái lạc, gần với chấp 
trước, gân với chap thu. Còn những Sa-môn, Bà-la-môn nao có lập thuyết như 
sau, có quan diém như sau: “Có thê có sự hữu diệt toàn diện", thời quan điểm 
này của những vị ây là gân với ly tham, gần với không kiết phược, gân với 


19 Manomaya: Do ý sở thành. MA. II. 122 giải thích là jhanacittamaya, do tâm thiên tạo ra. 
20 Sannamaya. MA. Ш. 122 việt aripajjhãna saññãya saññãmaya, do tưởng sở thành. 
21 M. I. 110. 
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không ái lạc, gân với không chấp trước, gân với không chấp thủ.”? Do suy tư 
như vay, vi ay thành tựu sự yêm ly, sự vô tham, sự diệt tận đôi với các hữu. 

105. Này các gia chủ, có bốn hạng người này có mặt ở trong đời. Thế nào 
là bón? 


Ó đây, này các gia chủ, có người tự hành khó mình, chuyên tâm tự hành 
khô mình. 


Ó đây, này các gia chủ, có người hành khó người, chuyên tâm hành khổ 
nguoi. 

Ở đây, này các g1a chủ, có người vừa tự hành khó mình, chuyên tâm tự hành 
khó mình, vừa hành khó người, chuyên tâm hành khó người. 


Ở đây, này các gia chủ, có người vừa không tự hành khó mình, không 
chuyên tâm tự hành khó mình, vừa không hành khô người, không chuyên tâm 
hành khổ người. Vi này không tự hành khô mình, không hành khó người, ngay 
trong hién tai khong có tham duc, khóng có khao khát, tich tinh, cam tháy mát 
lanh, cam giác lac tho, tu nga trú vào Pham thé. 


106. Va nay cac gia chu, thé nao la người tự hành khô mình, chuyên tâm 
tự hành khó mình? Ó đây, nay các gia chu, có người sông lõa thể, sống phóng 
tung không theo lễ nghi, liém tay cho sạch, đi khat thực không chịu bước tới, đi 
khat thực không chịu đứng một chỗ, không nhận đồ ăn mang đến, không nhận 
đồ ăn dành riêng, không nhận mời di ăn, không nhận từ nơi miệng nôi, không 
nhận từ nơi miệng chảo, không nhận tại ngưỡng cửa, không nhận giữa những 
cây gậy, không nhận giữa những côi giã gạo, không nhận từ hai người đang ăn, 
không nhận từ người đàn bà có thai, không nhận từ người đàn bà đang cho con 
bú, không nhận từ người đàn bà đang giao câu người đàn ông, không nhận đồ 
ăn đi quyên, không nhận tại chỗ có chó đứng, không nhận tại chỗ có ruôi bu, 
không ăn ca hay thịt, không uống rượu nau rượu men. VỊ â ây chỉ nhận ăn tại một 
nhà, hay chỉ nhận ăn một miêng, hay vi ay chỉ nhận à án tại hai nhà, hay chỉ nhận 
an hai miếng... hay vi ay chi nhan an bay nhà, hay vi ay chỉ nhận ăn Dảy miếng. 
Vị ấy nuôi sông chỉ với một bat, nuôi sông chi với hai bat..., nuôi sông chỉ với 
bảy bát. VỊ â ây chỉ ăn một ngày một bữa, hai ngày một bữa... bảy ngày một bữa. 
Như vậy, vị ây sông theo hạnh tiết chế ăn uóng cho đến nửa tháng mới ăn một 
lần. Vị ây chỉ ăn rau cải, ăn lúa tắc, ăn gạo lứt, ăn gạo daddula, ăn bèo cái, ăn 
cám, ăn váng nước cơm, ăn bột vung, ăn co, an phân bỏ; ăn trái cây và rễ cay 
trong rung, an trai cay rụng ‹ dé sông. Vị ay mặc vải gai thô, mặc vải gai thô lẫn 
với các vải khác, mặc vải tan liệm quăng di, mặc vải phân tảo y, mặc vỏ cây 
tirita làm áo, mặc da con sơn dương đen, mặc áo bén bang từng mảnh da con 
sơn dương đen, mặc áo băng cỏ cát tường, mặc áo vỏ cây, mặc áo băng tâm gỗ 
nhỏ, mặc áo bằng. tóc bën lại thành mên, mặc áo băng đuôi ngựa bện lại, mặc áo 
băng lông cú. Vi ấy là người sống nhồ râu tóc, là người chuyên sống theo hạnh 
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nhồ râu tóc, là người theo hạnh thường đứng, từ bỏ chỗ ngôi, là người ngôi chò 
hó, chuyên sóng theo hạnh ngôi chò hỏ một cach tinh tan, la nguoi dung gai lam 
giường, thường ngủ năm trên giuòng gai, sông một đêm tăm ba lần, theo hạnh 
xuông nước tăm [dé gột sạch tội lỗi]. Như vậy, người ay dưới nhiêu hình thức, 
sông chuyên tâm hành khó mình. Như vậy, này các gia chủ, được gọi là hang 
người tự hành khô mình, chuyên tâm tự hành khổ mình. 


Và này các gia chủ, thế nào là hạng người hành khó người, chuyên tâm 
hành khó người? Ó đây, này các gia chủ, có người là người đô tê giết trâu bò,” 
là người đô tế giết heo, là người giết vịt, săn thú, là thợ săn, thợ đánh cá, ăn 
trộm, người xử tử các người ăn trộm, cal ngục và những người làm các nghề ác 
độc khác. Như vậy, này các gia chủ, được gọi là người hành khô người, chuyên 
tâm hành khô người. 


Và này các gia chủ, thế nào là người vừa tự hành khô mình, chuyên tâm tự 
hành khô mình, vừa hành khó người, chuyên tâm hành khó người? Ở đây, này 
các gia chu, có người làm vua, thuộc giai cap Sat-dé-ly, đã làm lễ quán đảnh, 
hay một Bà-la-môn triệu phú. VỊ này cho xây dựng một giảng đường mới về 
phía Đông thành phô, cao bỏ râu tóc, đắp áo da thô, toàn thân bôi thục tô và 
dau, gai lung voi mot sung nai, di vào giảng đường với người vợ chính va một 
Bả-la-môn të tự. Rồi vi ду năm xuông dưới dat trông trơn chỉ có lát cỏ. VỊ vua 
sông với sữa từ vú một con bò cái, có con bò con cùng, một màu sắc; bà vợ 
chính sóng với sữa từ vú thứ hai; và vị Bà-la-môn té tự sông với sữa từ vú thứ 
ba. Sữa từ vú thứ tư dung dé tế lửa. Còn con bò con thì sông với đồ còn lại. VỊ 
vua nói như sau: “Hãy giết một sô bo đực dé tê lễ, hãy giết một sô nghé đực để 
tế lễ, hãy giết một sô nghẻ cải đê tê lễ, hãy giết một sô dê đề tế lễ, hãy giết một 
sô cừu dé tê lễ, hãy chặt một sô cây dé làm cột té lễ, hãy thâu lượm một só cỏ 
dabbha dé làm chỗ tế lễ.” Và những người nô ty, những người phục vụ, những 
người làm công, những người này vi sợ đòn gay, vi sợ nguy hiém, với mặt tràn 
đây nước mắt, khóc lóc làm các công việc. Như vậy, này các gia chủ, được gọi 
là hạng người vừa tự hành khô mình, chuyên tâm tự hành khô mình, vừa hành 
khó người, chuyên tâm hành khô người. 


Và này các gia chủ, thé nào là hạng người vừa không tự hành khó mình, 
không chuyên tâm tự hành khô mình, vừa không hành khô người, không chuyên 
tâm hành khó người, ngay trong hiện tại không có tham dục, không có khao 
khát, tịch tịnh, cảm thây mát lạnh, cảm giác lạc thọ, tự ngã trú vào Phạm thé? Ở 
đây, này các gia chủ, Như Lai xuất hiện ở đời, là bậc A-la-hán, Chánh Biến Trị, 
Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thé Gian Giåi, V6 Thuong Si, Diéu Ngự Truong 
Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn. Như Lai sau khi tự chứng ngộ với thượng 
trí thế giới này với Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên giới, gôm cả thé giới này 
với Sa-môn, Ba-la-m6n, thiên, nhon, lại tuyên. bó điều Ngài đã chứng ngộ. Ngài 
thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, đầy đủ văn nghĩa. Ngài truyền dạy 
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Phạm hạnh hoàn toàn đây đủ thanh tịnh. Người gia trưởng hay con nguoi gia 
truong, hay một người sanh ở giai cấp [hạ tiện] nghe pháp ay. Sau khi nghe 
pháp, người ấy sanh Jong tín ngưỡng Nhu Lai. Khi co lòng tín ngưỡng ay, полго 
ау suy nghi: “Doi song gia đình day những trién phược, con đường đây những 
bụi đời. Đời sông xuất gia phóng khoảng như hư không. Thật không dễ gì cho 
một người sông ở gia đình có thê sông theo Phạm hạnh hoàn toàn đây đủ, hoàn 
toàn thanh tịnh, trăng bạch như vỏ ôc. Vậy ta nên cạo bỏ râu tóc, dap áo ca-sa, 
xuất gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình.” Một thời gian sau, người ây bỏ 
tài sản nhỏ, hay bỏ tài sản lớn, bỏ bả con quyền thuộc nhỏ, hay bỏ bà con quyền 
thuộc lớn, cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa và xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không 
gia đỉnh. 


Vị ấy xuất gia như vậy, hành trì các học giới và hạnh sóng cua các Ty-kheo, 
tü bó sát sanh, tránh xa sát sanh, bó truong, bó kiém, biết xấu hó, sợ hãi tội 
lỗi, có lòng từ, sông thương xót đến hạnh phúc của tất cả chúng sanh và loài 
hữu tình. Vị ду từ bỏ lây của không cho, tránh xa lây của không cho, chỉ mong 
những vật đã cho, tự sông thanh tịnh, không có trộm cướp. VỊ ây từ bỏ đời sông 
không Phạm hạnh, sông theo Phạm hạnh, song doi song viên ly, tránh ха dâm 
dục hạ liệt. Vị ây từ bỏ nói láo, tránh xa nói láo, nói những lời chân thật, liên 
hệ đến sự thật, chắc chăn, đáng tin cậy, không lường gạt đời. Vi ay từ bỏ nói 
hai lưỡi, tránh xa nói hai lưỡi, nghe điều gió chô này, không dén chô kia nói dé 
sanh chia rẽ ở những người này; nghe điều gì ở chỗ kia, không đi nói với những 
người này để sanh chia rẽ ở những người kia. Như vậy, vị ây sông hòa hợp với 
những kẻ ly gián, khuyến khích những kẻ hòa hop, hoan hy trong hoa hgp, thich 
thu trong hoa hgp, han hoan trong hoa hop, nói những lời đưa đến hòa hợp. Vị 
ay từ bỏ nói độc ác, tránh xa lời nói độc ac, nói những lời nói diu hiện, đẹp tai, 
dè thuong, thông cám đến tâm, tao nhã, đẹp lòng nhiêu người, vị ay nói những 
lời nói như vậy. Vị ây từ bỏ lời nói phù phiem, tránh xa lời nói phù phiém, nói 
đúng thời, nói chân thật, nói có ý nghĩa, nói Pháp, nói Luật, nói những lời dang 
được gin giữ, những lời hợp thời, hợp lý, có mạch lạc hệ thông, có ích lợi. Vị 
ây từ bỏ làm hại đến các hạt giống và các loại cây co, dùng một ngày một bữa, 
không ăn ban đêm, từ bỏ các món ăn phi thời; từ bỏ di xem mua, hát, nhạc, các 
cuộc trình diễn; từ bỏ dùng vòng hoa, hương liệu, dâu thoa, trang sức và các 
thời trang; từ bỏ dùng giường cao và giường lớn; từ bỏ nhận vàng, và bạc; từ bỏ 
nhận các hạt sống: từ bỏ nhận thịt sông: từ bỏ nhận đàn bà con gái; từ bỏ nhận 
nô tỳ gái và trai; từ bỏ nhận cừu và đê; từ bỏ nhận gia. câm và heo; từ bỏ nhận 
vol, bo, ngựa và ngựa cải; từ bỏ nhận ruộng nương đất đai; từ bỏ dùng người 
làm môi giới hoặc tự minh làm môi 2101; từ bỏ buôn ban; từ bỏ các sự gian lận 
băng cân, tiền bạc và đo lường; từ bỏ các tà hạnh như hồi lộ, gian tra, lừa dao; 
từ bỏ làm thương ton, sát hại, câu thúc, bức đoạt, trộm cắp, cướp phá. VỊ â ây 
sóng biết đủ, băng lòng với tam y dé che thân, với dó ăn khat thực đề nuôi bung, 
đi tai chỗ nào cũng mang theo [y va bình bát]. Nhu con chim bay dén ché nao 
cũng mang theo hai cánh, cũng vậy, Ty-kheo băng long với tam y dé che thân, 
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với đồ ăn khat thực để nuôi bụng, đi tại chỗ nào cũng mang theo. VỊ â ây thành 
tựu Thánh giới uan này, nội tâm hưởng lạc thọ không khuyêt phạm. 


Khi mắt thay sắc, vị ay không năm giữ tướng chung, không năm giữ tướng 
riêng. Những nguyên nhân gì, vi con mắt không được chế ngự, khiến tham ái, 
ưu bi, các ac, bat thiện pháp khởi lên, vi ây tự chế ngự các nguyen nhân ay, hộ 
trì con. mắt, thực hành sự hộ trì con mắt. Khi tai nghe tiếng... mũi ngửi hương... 
lưỡi ném vi.. . thân cảm xúc... ý nhận thức các pháp, vi ay không nam giữ tướng 
chung, không năm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gi, vì y căn không 
được chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác, bat thiện pháp khởi lên, vi ay chế 
ngự nguyên nhân ấy, hộ trì y căn, thực hành sự hộ tri ý can. VỊ a ây thành tựu 
Thánh hộ trì các căn nảy, nội tâm hưởng lạc thọ không ué nhiễm. Vi ay khi đi 
tới, khi đi lui đều tỉnh giác; khi nhìn thăng, khi nhìn quanh đều tỉnh giac; khi co 
tay, khi duỗi tay đều tỉnh giác; khi mang y kép, bình bát, thượng y đều tỉnh giác; 
khi ăn, uống, nhai, nuốt đêu tỉnh giác; khi đi đại tiện, tiêu tiện đều tỉnh giác; khi 
di, dung, ngôi, nam, thức, nói, yên lặng đều tỉnh giác. 


VỊ ây thành tựu Thánh giới uân này, thành tựu Thánh hộ trì các căn này, 
thành tựu Thánh chánh niệm tỉnh giác này, lựa một trú xứ thanh vắng, như khu 
rừng, gốc cây, khe núi, hang đá, bãi tha ma, lùm cây, ngoài trời, đồng rơm. Sau 
khi khất thực, ăn xong va tro VỀ, VỊ ay ngôi kiét-gia, lung thang tại chỗ nói trên 
và an tru chánh niệm trước mặt. Vi ay từ bỏ dục tham ở đời, sông với tâm thoát 
ly dục tham, gột rửa tam hết dục tham. Từ bo sân hận, vi ay song với tâm không 
sân hận, lòng từ mẫn thương xót tat cả chung sanh hữu tinh, got rửa tam hét san 
hận. Tu bỏ hôn trâm thụy miên, VỊ ay song thoat ly hon tram thuy mién, voi tam 
tuong hướng về anh sáng, chánh niệm tỉnh giác, gột rửa tâm hết hôn trâm thụy 
miền. Tu bỏ trao cử hồi quá, VỊ ay sóng không trao cử hỗi quả, nội tâm tram 
lang, gôt rửa tâm hết trao cử hối qua. Từ bỏ nghi ngờ, vi ay song thoat khoi nghi 
ngo, khong phân vân lưỡng lu, gôt rửa tâm hết nghi ngờ đối với thiện pháp. 


Vi ay sau khi từ bo năm trién cái này, các pháp làm tâm câu ué, làm trí tuệ 
trở thành yếu ớt, vị ấy ly dục, ly pháp bắt thiện, chứng và trú Thiên thứ nhất, 
một trạng thái hy lạc do ly dục sanh, với tâm với tứ... Thiền thứ hai... Thiền thứ 
ba... chứng và trú Thiên thứ tư, không khó không lạc, xả niệm thanh tinh. Với 
tâm định tĩnh, thuần tinh, trong sáng, không câu nhiễm, không phiên não, nhu 
nhuyễn, dé sử dụng, vững chắc, định tĩnh như vậy, vị ây dẫn tâm, hướng tâm 
đến Túc mạng minh. VỊ ây nhớ đến các đời song quá khứ như một đời, hai đời, 
ba đời, bón đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bón mươi đời, 
năm mươi đời, một trăm đời, hai trăm đời, một ngàn đời, nhiêu hoại kiếp, nhiều 
thành kiếp, nhiêu hoại và thành kiếp. Vi ay nho rang: “Tại chỗ kia, ta có tên như 
thé nay, dong ho nhu thé này, giai cáp như thé nay, tho khó lạc như thé này, tuôi 
thọ đến mức như thé này. Sau khi chết tại chỗ kia, ta được sanh ra tại chỗ nọ. 
Tại chỗ ấy, ta có tên như thé nay, dong ho nhu thé này, giai cap như thé này, thọ 
khó lạc như thé này, tuổi thọ đến mức như thé này. Sau khi chết tại chỗ nọ, ta 
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được sanh ra ở đây.” Như vậy, vi ấy nhớ đến nhiều đời sống qua khứ cùng với 
các nét đại cương và các chỉ tiết. 

Với tâm định tĩnh, thuân tịnh, trong sáng, không cầu nhiễm, không phiên 
não, nhu nhuyễn, dé sử dụng, vững chắc, định tĩnh như vậy, vị ây dẫn tâm, 
hướng tâm đến trí tuệ về sanh tử của chúng sanh. Vi ду với Thiên nhãn thuan 
tịnh siêu nhân, thay sự sóng và sự chết của chúng sanh. Via ay biết rõ rang chung 
sanh, người ha liệt, kẻ cao sang; người dep dé, kẻ thô xau; người may man, kẻ 
bat hạnh đều do hạnh nghiệp của ho. 


Với tâm định tĩnh, thuân tịnh, trong sáng, không cầu nhiễm, không phiên 
não, nhu nhuyén, dé sir dung, vững chắc, định tĩnh như vậy, VỊ ây dẫn tâm 
hướng tâm đến Lâu tận trí. Vị åy biết như thật: “Đây là khó”, biết như thật: 
“Đây là nguyên nhân của khó”, biết như thật: “Đây là sự diệt khó”, biết như 
thật: “Đây là con đường đưa đến diệt khó”, biết như thật: “Day là những lậu 
hoặc”, biết như thật: “Đây là nguyên nhân của các lậu hoặc”, biết như thật: 
“Đây là sự đoạn trừ các lậu hoặc”, biết như thật: “Đây là con đường đưa đến sự 


diệt trừ các lậu hoặc.” 


Nhờ biết như vậy, thây như vậy, tâm vị ây thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi 
hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu. Đối với tự thân đã giải thoát như vậy, khởi lên 
sự hiểu biết: “Ta đã giải thoát.” Vi ду biết: “Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, 
việc cần làm đã làm, sau đời hiện tại không có đời sông nào khác nữa.” Như 
vậy, này các gia chủ, được gọi là hạng người không tự hành khó mình, không 
chuyên tâm tự hành khó mình, không hành khổ người, không chuyên tâm hành 
khó người, ngay trong hiện tại không có tham dục, không có khao khát, cảm 
thây mát lạnh, cảm giác lạc thọ, tự ngã trú vào Phạm thẻ. 


Khi được nghe nói vậy, các Bà-la-môn gia chủ trú ở Sala bạch Thé Tôn: 


— Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama! Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama! 
Thưa Tôn giả Gotama, như người dựng đứng lại những gi bị quăng ngã xuống, 
phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ lạc hướng, đem đèn sáng vào 
trong bóng tôi đê những ai có mat có thê thay sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã 
được Tôn giả Gotama dùng nhiêu phương tiện trình bày, giải thích. Chúng con 
xin quy y Tôn gia Gotama, quy y Pháp và quy y chúng Ty-kheo. Mong Tôn giả 
Gotama chấp nhận cho chúng con làm những người cư sĩ, từ nay cho đến mạng 
chung, chúng con xin trọn đời quy ngưỡng. 


61. KINH GIÁO GIỚI LA-HAU-LA 
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107. Như vay tôi nghe. 

Một thời, Thế Tôn trú ở Rajagaha (Vương Xá), Veluvana (Trúc Lâm), tại 
Kalandakanivapa (chỗ nuôi dưỡng sóc). Lúc bây gio, Ton gia Rahula (La- hau- 
la) ở tại Ambalatthika.’ Rồi Thé Tôn, удо Бобі chiêu, từ thiên tịnh đứng dậy, đi 
đến Ambalatthikä, chỗ Tôn giả Rahula ở. Tôn giả Rahula thay Thé Ton tu xa di 
dén, sau khi thay, liên sửa soạn chỗ ngôi và nước rửa chân. Thê Tôn ngồi xuống 
trên chỗ đã soạn sẵn, và sau khi ngôi, Ngài rửa chân. Tôn giả Rãhula đảnh lễ 
Thê Tôn và ngôi xuông một bên. 

108. Rồi Thế Tôn, sau khi dé một ít nước còn lại trong chậu nước, bảo Tôn 
giả Rahula: 

— Này Rãhula, ông có thay một ít nước còn lại này trong chậu nước không? 

— Thưa vâng, bạch Thé Tôn. 

— Cũng ít vậy, này Rãhula, là Sa-môn hạnh của những người nào biết ma 
nói lao, không có tam quy. 

Rồi Thế Tôn, sau khi đỗ đi chút ít nước còn lại ay ròi bảo Rahula: 

— Này Rahula, ông có thay chút ít nước còn lại ay bị đỗ đi không? 

— Thưa vâng, bạch Thé Tôn. 

— Cũng đồ đi vậy, này Rahula, là Sa-môn hạnh của những người nào biết mà 
nói láo, không có tàm quý. 

Rồi Thế Tôn lật úp chậu nước ấy và bảo Tôn giả Rahula: 

— Này Rahula, ông có thay chậu nước bị lật úp ду không? 

— Thưa vâng, bạch Thê Tôn. 


' Kinh tương đương trong bộ Trung A-ham kinh là La-vân kinh HEAR (7.01. 0026.14. 0436а12). Tham 
chiêu: Pháp cu thi dy kinh, Tượng phẩm 3& HJ т (T.04. 0211.31. 0599c20); Xuất diệu kinh, Lợi 
dưỡng pham th; АЖЕП (T. 04 0212, 14. 0678605); Căn Bản Thuyết Nhất Thuyết Hữu Bộ T)-ngi-da ‡R 
А Н Bb BB ARB (T.23. 1442.24. 076016); Đại tri độ luận KH BE im (T.25. 1509.13. 0158a29). Kinh 
này được viết trên bia đá của Vua Asoka (A-dục Vương), một trong những kinh mà các Ty-kheo, Ty-kheo-ni, 
nam cư sĩ, nữ cư sĩ cần phải tụng đọc. 

2 Xem DPPN, Ambalatthikarahulovadasutta. MA. III. 126 viết Rahula lúc ay đã là Sa-di được 7 năm. 
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— Cũng lật úp vậy, này Rahula, là Sa-môn hạnh của những người nào biết 
mà nói láo, không có tàm quý. 

Rôi Thế Tôn lật ngửa trở lại chậu nước ấy và bảo Tôn giả Rahula: 

— Nay Rãhula, ông có thay chậu nước này trong không không? 

— Thưa vâng, bạch Thê Tôn. 


— Cũng trông không vậy, này Rahula, là Sa-môn hạnh của những người nào 
biết mà nói láo, không có tàm quý. 

Nay Rahula, ví như một con voi của vua,” có ngà dai như một cán cày, to 
lớn, khéo luyện, thường có mặt ở chiến trường. Khi lâm trận, con voi nay dùng 
hai chân trước, dùng hai chân sau, dùng phân thân trước, dùng phân thân sau, 
dùng dau, dùng tai, dùng ngà, dùng đuôi, nhưng bảo vệ cái voi.’ О đây, người 
nai nghĩ rang: “Con voi của vua này có ngà dài như một cán cày, to lớn, khéo 
luyện, thường có mặt ở chiến trường. Khi lâm trận, con voi này thường dùng 
hai chân trước, dùng hai chân sau, dùng phân thân trước, dùng phân thân sau, 
dùng đầu, dùng tai, dùng nga, dung đuôi, nhưng bảo vé cái vòi. Con voi của 
vua [như vậy] không quăng bỏ mạng sông [cua mình |.” Này Rahula, nhưng khi 
con voi của vua, có nga dai như một cán cay, to lớn, khéo luyện, thường hay có 
mặt ở chiên trường. Khi lâm trận, con voi này dùng hai chân trước, dùng hai 
chân sau, dùng phân thân trước, dùng phân thân sau, dùng đầu, dùng tai, dùng 
ngà, dùng đuôi, dùng vòi. Ở đây, người nài nghĩ rằng: “Con voi của vua nay co 
nga dai nhu mot can cay, to lớn, khéo luyện, thường hay có mặt ở chiến trường. 
Khi lâm trận, con voi này dùng hai chân trước, dùng hai chân sau, dùng phân 
thân trước, dùng phân thân sau, dùng đâu, dùng tai, dùng ngà, dùng đuôi, dùng 
VÒI. Con VOI của vua [như vậy] đã quăng bỏ mạng sông [của mình] và nay con 
voi của vua không có việc gi ma không làm.” Cũng vậy, này Rahula, đôi với ai 
biết mà nói láo, không có tàm quý, thời Ta nói răng người ây không có việc ác 
gi mà không lam. Do vậy, này Rãhula: “Ta quyêt không nói lao, dâu nói dé mà 
chơi”, này Rahula, ông phải học tập như vậy. 

109. Này Rahula, ông nghĩ thé nào? Mục đích của cái gương là gì? 

— Bạch Thé Tôn, mục dich là dé phản tỉnh. 

— Cũng vậy, nay Rahula, sau khi phan tinh nhiéu lan, hay hanh than nghiệp. 
Sau khi phản tỉnh nhiều lần, hãy hành khâu nghiệp. Sau khi phản tỉnh nhiêu lần, 
hãy hành ý nghiệp. 

Này Rahula, khi ông muốn làm một thân nghiệp gì, hãy phản tỉnh thân 
nghiệp ây như sau: “Thân nghiệp này của ta có thê đưa đến tự hại, có thé đưa 


dén hại người, có thé đưa đến hại cả hai? Thời thân nghiệp này là bất thiện, đưa 
đến đau khó, đem đến quả báo đau khó?” Này Rãhula, nêu trong khi phản tỉnh, 


3 M. I. 450. 
1 Nó đặt trong miệng nó. Xem МА. Ш. 128. 
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ông biết: “Than nghiệp này ta muôn làm, thân nghiệp này của ta có thé đưa đến 
tự hại, có thê đưa đến hại người, co thê đưa đến hại cả hai; thời thân nghiệp này 
là bất thiện, đưa đến đau khô, đem đến quả báo đau khó.” Một thân nghiệp như 
vậy, này Rahula, ông nhất định? chớ có làm. Này Rahula, nếu sau khi phản tỉnh, 
ông biệt: “Than nghiệp nay ta muôn làm, thân nghiệp này của ta không có thé 
đưa đến tự hai, không có thé đưa đến hai người, không có thê đưa đến hại cả 
hai; thời thân nghiệp này là thiện, đưa đến an lạc, đem đến quả báo an lac.” Một 
thân nghiệp như vậy, này Rahula, ông nên làm. 

Này Rahula, khi ông dang làm một thân nghiệp, ông cân phải phản tỉnh thân 
nghiệp ây như sau: “Thân nghiệp này ta đang làm, thân nghiệp này của ta đưa 
đên tự hại, đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai? Thời thân nghiệp này là bat 
thiện, đưa đến đau khổ, đem đến quả báo đau khô?” Này Rãhula, nêu trong khi 
phản tỉnh, ông biết: “Than nghiệp này ta đang làm, thân nghiệp này của ta đưa 
đến tự hại, đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai; thời thân nghiệp này là bất 
thiện, đưa đến đau khó, đưa đến quả báo đau khó.” Này Ваһша, ông hãy từ bó 
một thân nghiệp như vậy. Nhung nêu, nay Rāhula, trong khi phản tỉnh, ông biết 
như sau: “Thân nghiệp nay ta đang làm, thân nghiệp này của ta không đưa đến 
tự hại, không đưa đến hại người, khong đưa đến hai cả hai; thời thân nghiệp này 
là thiện, đưa đến an lạc, đem đến quả báo an lạc.” Thân nghiệp như vậy, này 
Rahula, ông cần phải tiếp tục lam.‘ 


Sau khi ông làm xong một thân nghiệp, này Rahula, ông cần phải phản tỉnh 
thân nghiệp ay như sau: “Than nghiệp này ta đã lam, thân nghiệp này của ta đưa 
đến tự hại, đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai? Thời thân nghiệp này là bất 
thiện, đưa đến đau khó, đem đến quả báo đau khó?” Nếu trong khi phản tỉnh, 
này Rahula, ông biết như sau: “Thân nghiệp này ta đã làm, thân nghiệp này đưa 
đến tự hại, đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai; thời thân nghiệp này là bât 
thiện đưa dén đau khó, dem dén qua bao dau khô. ” Một thân nghiệp như vậy, 
này Rahula, ông can phat thưa lên, сап phải tỏ lộ, can phải trình bay trước các 
vị Đạo su hay trước các у! đông Phạm hạnh có trí. Sau khi đã thưa lên, tỏ lộ, 
trình bày, cân phải phòng hộ trong tương lai. Nhưng nếu trong khi phản tỉnh, 
này Rahula, ông biệt như sau: “Thân nghiệp này ta đã làm, thân nghiệp này 
không đưa dén tự hại, không đưa đến hại người, không đưa đến hại cả hai; thời 
thân nghiệp này thiện, đưa đến an lạc, đem đến quả báo an lạc.” Do vậy, này 
Rahula, ông phải an trú trong niêm hoan hy, tự mình tiếp tục tu học ngày đêm 
trong các thiện pháp. 


110. Này Rahula, khi ông muôn lam một khâu nghiệp gì, hãy phản tỉnh 
khâu nghiệp ây như sau: “Khâu nghiệp nay của ta có thé đưa đến tự hại, có thé 
đưa đến hại Nguoi, co thé đưa đến hai cả hai? Khâu nghiệp này là bất thiện, đưa 
đến đau khổ, đem đến qua báo đau khô?” Này Rahula, nêu trong khi phản tinh, 


5 Sasakkam. M. 1. 514; MA. Ш. 128 viết ekamsena, chắc chăn, nhất định. 
5 Anupadajjeyyasi. MA. III. 128 giải thích là upathambheyyasi punappunam kareyyasi. 
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ông biết: “Khau nghiệp này ta muốn làm, khâu nghiệp này của ta có thể đưa đến 
tự hại, có thé đưa đến hại nguoi, CÓ thê đưa đến hại cả hai; thời khâu nghiệp này 
là bất thiện, đưa đến đau khó, đem đến quả báo đau khó.” Một khẩu nghiệp như 
vậy, này Rahula, nhất định chớ có làm. Này Rahula, néu trong khi phản tinh, 
ông biết: “Khâu nghiệp nay ta muốn làm, khâu nghiệp nay của ta không có thé 
đưa đến tự hai, không có thé dua đến hai người, không có thê đưa đến hại cả 
hai; thời khẩu nghiệp này là thiện, đưa đến an lạc, đem đến quả báo an lạc.” Một 
khâu nghiệp như vậy, này Rãhula, ông nên làm. 


Này Rahula, khi ông đang làm một khẩu nghiệp, ông, can phải phan tỉnh 
khẩu nghiệp â ay như sau: “Khâu nghiệp này ta đang làm, khẩu nghiệp này của ta 
đưa đến tự hại, đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai? Thời khâu nghiệp này là 
bat thiện, đưa đến đau khó, đem đến quả báo đau khô?” Này Rahula, nêu trong 
khi phản tỉnh, ông biết: “Khẩu nghiệp này ta đang làm, khẩu nghiệp này của ta 
đưa đến tự hại, đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai; thời khâu nghiệp này là 
bat thiện, đưa đến đau khó, đưa đến quả báo đau khô.” Nay Rãhula, ông hãy từ 
bỏ một khẩu nghiệp như vậy. Nhưng nêu, nay Rahula, khi phản tỉnh, ông biết 
như sau: “Khẩu nghiệp nảy ta đang làm, khẩu nghiệp này của ta không đưa đến 
tự hại, không đưa đến hại người, không đưa đên hại cả hai; thời khâu nghiệp 
nảy là thiện, đưa đến an lạc, đem đến quả báo an lạc.” Khẩu nghiệp như vậy, 
này Rahula, ông cần phải tiếp tục làm. 


Sau khi ông làm xong một khâu nghiệp, này Rahula, ông can phải phản tỉnh 
khâu nghiệp ây như sau: “Khẩu nghiệp này ta đã lam, khâu nghiệp này của ta 
đưa đến tự hại, đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai? Thời khẩu nghiệp này 
là bất thiện, đưa đên đau khô, đem đến quả báo đau khó?” Nếu trong khi phản 
tinh, này Rahula, ông biết như sau: “Khâu nghiệp này ta đã làm, khẩu nghiệp 
này đưa đến tự hại, đưa đến hại người, đưa đến hai cả hai; khẩu nghiệp này 
là bat thiện, đưa đến đau khô, đem đến quả báo đau khó.” Một khâu nghiệp 
như vậy, này Rãhula, ông can phải thưa lên, cân phải tỏ lộ, cân phải trình bày 
trước vị Dao sư, hay trước các v1 đồng Phạm hạnh có trí. Sau khi đã thưa lên, 
tỏ lộ, trình bày, cần phải phòng hộ trong tương lai. Nếu trong khi phản tỉnh, 
này Rahula, ông biết như sau: “Khẩu nghiệp này ta đã làm, khâu nghiệp này 
không đưa đến tự hại, không đưa đến hại người, không đưa đến hại ca hai; thời 
khâu nghiệp này là thiện, đưa đên an lạc, đưa đến quả báo an lạc.” Do vậy, này 
Rahula, ông phải an trú trong niềm hoan hy, tự mình tiếp tục tu học ngày đêm 
trong các thiện pháp. 

111. Này Rahula, như ông muôn làm một ý nghiệp gì, hãy phản tỉnh ý 
nghiệp â ay như sau: “Y nghiệp này của ta có thé đưa đến tự hại, có thé đưa đến 
hại người, có thé đưa đến hai cả hai? Ý nghiệp nảy là bat thiện, đưa đến dau 
khó, dem dén quà báo dau khó?” Này Rahula, néu trong khi phàn tinh, óng biét: 
Hy nghiệp nay ta muốn làm, ý nghiệp này của ta có thé đưa đến tự hại, có thé 
đưa đến hại người, có thê đưa đến hại cả hai; thời ý nghiệp này là bất thiện, đưa 
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đến đau khó, đưa đến qua báo đau khô. “Một ý nghiệp như vậy, này Rahula, ông 
nhất định chớ có lam. Này Rahula, nếu trong khi phản tỉnh, ông biết: “Y nghiệp 
nay ta muốn lam, y nghiệp này cua ta không co thê đưa đến tự hai, không có thé 
đưa đến hại người, không có thê đưa đến hại cả hai; thời ý nghiệp này là thiện, 
đưa đến an lạc, đem đến quả báo an lạc.” Ý nghiệp như vậy, này Rãhula, ông 
nên làm. 


Này Rahula, khi ông dang làm một y nghiệp gi, ông cân phải phản tỉnh ý 
nghiệp ấy như sau: “Ý nghiệp nảy ta đang làm, ý nghiệp nay của ta đưa đến tự 
hại, đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai? Thời ý nghiệp này là bất thiện, đưa 
đến đau khô, đưa đến quả báo đau khó?” Nay Rahula, nêu trong khi phản tỉnh, 
ông biết: “Y nghiệp này ta đang làm, ÿ nghiệp này của ta đưa đến tự hại, đưa 
đến hại người, đưa đến hại cả hai; thời ý nghiệp này là bất thiện, đưa đến đau 
khó, đem lại quả báo đau khó.” Này Rahula, ông hãy từ bỏ một ý nghiệp như 
vậy. Nhưng nêu, nay Rahula, khi phản tinh, ông biết như sau: “Y nghiệp này ta 
đang làm, ý nghiệp này của ta không đưa đến tự hại, không đưa đến hại nguoi, 
khóng dua dén hại ca hai; thời ý nghiệp này là thiện, đưa đến an lạc, đem đến 
quả báo an lạc.” Y nghiệp như vậy, này Rahula, ông phải tiếp tục làm. 


Sau khi ông lam xong một ý nghiệp, này Rahula, ông cân phải phản tỉnh ý 
nghiệp â ay như sau: “Y nghiệp nay ta đã làm, ы nghiép nay của ta đưa đến tự hai, 
đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai? Thời ý nghiệp này là bat thiện, đưa đến 
đau khó, dem đến quả báo đau khó?” Nếu trong khi phản tỉnh, này Rahula, ông 
biết như sau: “Y nghiệp này ta đã làm, ý nghiệp này đưa đến tự hại, đưa đến 
hại người, đưa đến hại cả hai; ý nghiệp này là bất thiện, đưa đến đau khó, đưa 
đến quả báo đau khô. ” Một ý nghiệp như vậy, này Rahula, ông cân phải lo 4 au, 
can phai tam quy, can phai nham chan. Sau khi lo au, tam quy, nham chan, can 
phai phong hộ trong tương lai. Con nếu trong khi phản tinh, nay Rãhula, ông 
biết: “Y nghiệp này ta đã làm, ý nghiệp nay không đưa đến tự hai, không đưa 
đến hại người, không đưa đến hại cả hai; ý nghiệp này là thiện, đưa đến an lạc, 
đem đến quả báo an lạc.” Do vậy, này Rãhula, ông phải an trú trong niềm hoan 
hy, tự mình tiếp tục tu học ngày đêm trong các thiện pháp. 

112. Nay Raãhula, trong thời quá khứ, những Sa-môn hay Bà-la-môn nào 
đã tịnh hóa thân nghiệp, đã tịnh hóa khẩu nghiệp, đã tịnh hóa ý nghiệp. Tat cả 
những vi ấy, sau khi phan tỉnh như vậy nhiêu lan, đã tịnh hóa thân nghiệp; sau 
khi phản tỉnh như vậy nhiều lần, đã tịnh hóa khâu nghiệp; sau khi phản tỉnh 
như vậy nhiêu làn, đã tịnh hóa ý nghiệp. Này Rãhula, trong thời vị lai, những 
Sa-m6n hay Bà-la-môn nào sẽ tịnh hóa thân nghiệp, sẽ tinh hóa khâu nghiệp, 
sẽ tịnh hóa ý nghiệp. Tất cả những vị ấy, sau khi phản tỉnh như vậy nhiều lần, 
sẽ tịnh hóa thân nghiệp; sau khi phản tỉnh như vậy nhiều lân, sẽ tịnh hóa khẩu 
nghiệp; sau khi phan tỉnh như vậy nhiêu lân, sẽ tịnh hóa ý nghiệp. Này Rahula, 
trong thời hiện tại, những Sa-môn hay Bả-la-môn nào tịnh hóa thân nghiệp, tịnh 
hóa khâu nghiệp, tịnh hóa ý nghiệp; tất cả những vi ay, sau khi phản tỉnh như 
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vậy nhiêu lân, tịnh hóa thân nghiệp; sau khi phản tỉnh như vậy nhiêu lån, tịnh 
hóa khâu nghiệp; sau khi phản tỉnh như уду nhiều lần, tịnh hóa ý nghiệp. Do 
vậy, này Rahula: “Sau khi phản tỉnh nhiêu lần, tôi sẽ tịnh hóa thân nghiệp; sau 
khi phản tỉnh nhiều lần, tôi sẽ tịnh hóa khâu nghiệp; sau khi phản tỉnh nhiêu lân, 
tôi sẽ tịnh hóa ý nghiệp.” Như vậy, này Rahula, ông can phải tu học. 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy, Tôn giả Rãhula hoan hy tín thọ lời Thé 
Tôn giảng. 


62. ĐẠI KINH GIAO GIỚI LA-HAU-LA 
(Maharahulovada Sutta)! 


113. Như vây tôi nghe. 


Một thời, Thé Tôn ở Savatthi, Jetavana, tại tinh xá ông Anathapindika. Rồi 
Thế Tôn vào buổi sáng dap y, càm y bat, di vào Sāvatthi dé khat thực. Ton gia 
Rahula vào buôi sáng cũng đắp y, câm y bát, đi sau lưng Thê Tôn. Rồi Thế Tôn, 
sau khi đưa mắt ngó xung quanh, bảo Tôn giả Rahula: 


— Này Rahula, bất cứ sắc pháp nào thuộc quá khứ, vi lai, hiện tai, hoặc nội 
hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay thăng, hoặc xa hay gån, tat cả sắc pháp 
phải được quán sát như thật với chánh trí tuệ: “Cái này không phải của ta, cái 
này không phải là ta, cái này không phải tự ngã của ta.” 

— Bạch Thế Tôn, có phải chi sắc mà thôi? Bạch Thiện Thệ, có phải chi sắc 
mà thôi? 

— Cả sắc, này Rahula; cả thọ, này Rahula; cả tưởng, này Rahula; cả hành, 
nay Rahula; уа cả thức, này Rahula. 

Rôi Tôn giả Rahula tự nghĩ: “Ai có thé hôm nay được Thé Tôn trực tiệp 
giảng dạy với bài giáo BIỚI, còn có thé di vao lang dé khat thực?” Rồi Tôn gia 
từ chỗ ây đi trở lui vê, ngôi xuông một gốc cây, kiết-già, lung thang, an trú niệm 
trước mat. Tôn giả Sariputta thây Tôn giả Rahula đang ngôi dưới một góc cay, 
kiết-già, lưng thăng, an trú niệm trước mặt. Sau khi thay vậy, Ngài nói với Tôn 
giả Rahula: 


— Nay Rahula, hãy tu tập sự tu tap’ nhập tức xuất tức niệm [niệm hơi thở vô, 
hơi thở ra]. Này Rahula, tu tập niệm hơi thở vô, hơi thở ra, làm cho sung mãn, 
được quả lớn, được lợi ích lớn. 


114. Rôi Tôn giả Rahula, vào buôi chiêu, sau khi từ thiên tịnh đứng dậy, đi 
đến chỗ The Tôn ở; sau khi đến, danh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Sau 
khi ngôi xuống một bên, Tôn giả Rahula bạch Thé Tôn: 


— Bạch Thế Tôn, niệm hơi thở vô, hơi thở ra được tu tập như thế nào? Làm 
cho sung mãn, [pháp môn này] như thé nào dé được quả lớn, được lợi ích lớn? 


! Xem M. Ш. 78; S. V. 311; Miln. 384, 387; Vin. Ш. 68. Tham chiếu: Tap. Ж (7.02. 0099.803. 0206a14); 
Tạp. #& (T.02. 0099.815. 0209b15); Tạp A- hàm kinh HE bal 2ì Ж (7.02. 0101.15. 0497a02); Tăng. 38 (T.02. 
0125.17.1. 0581c01). 


* Bhãvanam bhavehi. 
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— Nay Rahula, cai gì thuộc nội thân,” thuộc cá nhân, kiên cứng, thô phù, 
bị chấp thủ như tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gần, xương, tuy, than, tim, gan, 
hoành cách mô, lá lách, phối, ruột, mang rudt, bao tu, phan va bat cur vat gi khac 
thuộc nội than, thuộc cá nhân, kiên cứng, thô phù, bị chap thu; nhu vay, nay 
Rahula, được gọi là nội địa giới. Những gi thuộc nội địa giới va những gi thuộc 
ngoại địa giới đều thuộc về địa giới. Địa giới ấy phải được quán sát như thật với 
chánh trí tuệ như sau: “Cái này không phải của ta, cái này không phải là ta, cái 
này không phải | tự ngã của ta.” Sau khi như thật quan sát địa giới với chánh trí 
tuệ như vậy, vi ду sanh yêm ly đôi với địa giới, tâm từ bỏ địa giới. 


115. Và này Rahula, thé nao la thuy giới? Có nội thủy 0101, CÓ ngoại thủy 
8101. Và nay Ваһша, thé nào là nội thủy 0101? Cái gì thuộc nội thân, thuộc 
cá nhân, thuộc nước, thuộc chất lỏng, bị chấp thủ như mật, đàm, niêm dịch, 
mủ, máu, mô hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước ming, nước mũi, nước ở khớp 
Xương, nước tiêu và bất cứ vật gì khác thuộc nội thân, thuộc cá nhân, thuộc 
nước, thuộc chất lỏng, bị chấp thủ; như vậy, nay Rahula, duoc gol là nội thủy 
8101. Những øì thuộc nội thủy giói Và những øì thuộc ngoại thủy giới déu thuộc 
vé thủy giới. Thủy giới ay phải được quán sát như thật với chánh trí tuệ như 
sau: “Cái này không phải của ta, cái này không phải là ta, cái này không phải tự 
ngã của ta.” Sau khi như thật quan sát thủy giới với chánh trí tuệ như vậy, vi ay 
sanh yém ly đôi với thủy giới, tam từ bỏ thủy giới. 

116. Và này Rahula, thế nào là hỏa giới? Có nội hỏa giới, có ngoại hỏa 9101. 
Và nay Rahula, thế nào là nội hỏa giới? Cái gì thuộc ve nội thân, thuộc ve cá 
nhân, thuộc lửa, thuộc chất nóng, bị chấp thủ như cái gì khién cho hâm nóng, 
khiến cho hủy hoại, khiến cho thiêu cháy, cái gi khiến cho những vật được ăn, 
uống, nhai, ném, có thé khéo tiêu hóa, hay tat cả những vật gì khác, thuộc nội 
thân, thuộc cá nhân, thuộc lửa, thuộc chat nóng, bị chap thu; này Rahula, như 
vậy được gol là nội hoa giới. Những gì thuộc nội hỏa giới và những gi thuộc 
ngoại hỏa giới đều thuộc về hỏa 8101. Ноа giới ay phải được quan sat như that 
với chánh tri tuệ như sau: “Cái này không phải của ta, cái này không phải là ta, 
cai này không phải tự ngã của ta.” Sau khi như thật quán sát hỏa 8101 với chánh 
trí tuệ như vậy, vị ay sanh yêm ly đôi với hỏa giới, tâm từ bỏ hỏa giới. 


117. Và này Rahula, thé nào là phong gid1? Có nỘi phong ĐIỚI, CÓ ngoại 
phong giới. Và này Rãhula, thé nào là nội phong giới? Cải gi thuộc về nội than, 
thuộc cá nhân, thuộc gió, thuộc tanh động, bi chap thủ như gió thôi lên, gió thôi 
xuống, gió trong ruột, gio trong Dụng dưới, gió thối ngang các đốt, các khớp, 
hơi thở vô, hơi thở ra và bat cứ vật øì khác thuộc nội thân, thuộc cá nhân, thuộc 
gió, thuóc tánh dóng, bi cháp thu; này Rahula, nhu vay duoc БО! là nội phong 
giới. Những gì thuộc nội phong giới và những gì thuộc ngoại phong giới đều 
thuộc vê phong BIỚI. Phong giới ay phải được quán sát như that với chánh trí 
tuệ như sau: “Cái này không phải của ta, cái này không phải là ta, cái này không 


3 Xem M. 28, Mahahatthipadopama Sutta (Đại kinh Du dấu chân voi). 
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phải tự ngã của ta.” Sau khi như thật quản sát phong giới với chánh trí tuệ như 
vậy, vị ay sanh yêm ly đôi với phong giới, tâm từ bỏ phong giới. 


118. Và này Rãhula, thé nào là hư không giới? Có nội hư không giới, có 
ngoại hu không giới. Và này Rahula, thé nào là nội hư không giới? Cái gì thuộc 
vë nội thân, thuộc cá nhân, thuộc hư không, thuộc hư không tánh, bị chấp thủ 
như lỗ tai, lỗ mũi, cửa miệng, do cái gì người ta nuốt, những øì được nhai, được 
uông, được an và được nêm, va tại chỗ mà những gì được nhai, được uống, 
được ăn và được ném, được giữ lại, và ngang qua chỗ mà những gì được nhai, 
được uống, được ăn và được tống xuất xuống phân dưới dé ra ngoài, và bat 
cứ vật gì khác thuộc nội thân, thuộc cá nhân, thuộc hư không, thuộc hư không 
tánh, bị chấp thu; này Rahula, như vậy được gọi là nội hư không giới. Những gi 
thuộc nội hư không giới và những gi thuộc ngoại hư không giới đêu thuộc về hư 
không giới. Hư không giới ây phải được quán sát như thật với chánh trí tuệ như 
sau: “Cái này không phải của ta, cải này không phải là ta, cái này không phải tự 
ngã của ta.” Sau khi như thật quán sát hư không giới với chánh tri tuệ như vậy, 
vị ду sanh yếm ly đối với hư không giới, tâm từ bỏ hư không giới. 


119. Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập như dat. Này Rahula, do tu tap sự tu 
tập như đất, các xúc kha ái, không khả ái được khởi lên, không có nắm giữ tâm, 
không có tôn tại. Này Rahula, ví như trên dat nguoi ta quang đồ tinh, quang 
đồ không tinh, quăng phân ué, quăng nước tiểu, nhó nước miêng, quang mu và 
quăng máu; tuy vậy, đất không lo âu, không dao động, hay không nhàm chán; 
cũng vậy, này Rahula, hãy tu tập như đất. Này Rãhula, do tu tập sự tu tập như 
dat, các xúc khả ái, không kha ái được khởi lên, không có năm giữ tâm, không 
có tôn tại. 

Nay Rahula, hay tu tap sự tu tập như nước. Nay Rahula, do tu tap sự tu tap 
như nước, các xúc kha ai, không kha ái được khởi lên, không có năm giữ tâm, 
không có tôn tại. Này Rahula, ví như trong nước người ta rửa đô tịnh, rửa đồ 
không tịnh, rửa sạch phân ué, rửa sạch nước tiểu, rửa sạch nước miéng, rua 
sạch mu, rửa sạch mau; tuy vậy, nước không lo âu, không dao động, không 
nhàm chan; cũng vậy, này Rahula, hãy tu tập sự tu tập như nước, các xúc khả 
ái, không khả ái được khởi lên, không có nắm giữ tâm, không có tôn tại. 


Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập như lửa. Này Rahula, do tu tập sự tu tập 
như lửa, các xúc khả ái, không khả ái được khởi lên, không có năm giữ tâm, 
không có tôn tại. Này Rahula, ví như lửa đốt các đô tịnh, đốt các đồ không tịnh, 
đốt phân ué, đốt nước tiêu, đốt nước miếng, đốt mủ, đốt máu; tuy vậy lửa không 
lo âu, không dao động, không nhàm chán; cũng vậy, này Rahula, hãy tu tập sự 
tu tập như lửa, các xúc khả ái, không kha ái được khởi lên, không có năm giữ 
tâm, không có {дп tại. 


4 Akasadhatu (hư không giới) không được Dai kinh Du dấu chân voi (M. 28) đề cập đến, nhưng các kinh số 
112, 115, 140 có dé cập дёп và thêm vào vinnanadhatu (thức giới). Xem thêm D. Ш. 247; A. I. 176. 
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Nay Rahula, hãy tu tập sự tu tập như gió. Nay Rahula, do tu tập sự tu tập 
như gió, các xúc khả ái, không khả ái được khởi lên, không có năm giữ tâm, 
không có tồn tại. Này Rahula, như gió thói các dó tinh, thói các dó khóng tinh, 
thói phan ué, thói nuóc tiéu, thói nuóc miéng, thói mú, thói máu; tuy vay, gió 
khong lo au, khong dao dong, khong nham chan; cting vay, nay Rahula, hay tu 
tap su tu tap nhu gió, các xúc kha ai, không khả ái duoc khởi lên, không có năm 
010 tâm, không có tôn tại. 


Này Rahula, hay tu tập sự tu tập như hư không. Này Rahula, do tu tập sự tu 
tập như hư không, các xúc khả ai, không khả ai được khởi lên, không có năm 
giữ tâm, không co tôn tại. Này Rahula, ví như hư không, không bị trú tại một 
chỗ nào; cũng vậy, này Rãhula, hãy tu tập sự tu tập như hư không. Này Rahula, 
đo tu tập sự tu tập như hư không, các xúc khả ái, không khả ái được khởi lên, 
không có nắm giữ tâm, không có tôn tại. 


120. Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập về lòng từ;5 này Rahula, do tu tập sự 
tu tập về lòng từ, cái gi thuộc sân tâm sẽ được trừ diệt. Nay Rahula, hãy tu tập 
sự tu tập về lòng bi; nay Rahula, do tu tập sự tu tập về lòng bị, cái gì thuộc hại 
tâm sẽ được trừ diệt. Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập vê hy; này Rahula, do tu 
tập sự tu tập về hy, cai gi thuộc bat lạc (arati) sẽ được trừ diệt. Này Rahula, hay 
tu tập su tu tập về xa; này Rahula, do tu tập sự tu tập vê Xa, Cal gi thudc han tam 
sẽ được tru diệt. Nay Rahula, hay tu tap su tu tap ve bat tinh; nay Rahula, do tu 
tap su tu tap về bất tịnh, cái gi thuộc tham ai được trừ diệt. Này Rahula, hay tu 
tập sự tu tập về vô thường: nay Rãhula, do tu tập sự tu tập về vô thường, cái gi 
thuộc ngã mạn được trừ diệt. 


121. Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập về niệm hơi thở vô, hơi thở ra. Này 
Rahula, do tu tập niệm hơi thở vô, hơi thở ra, làm cho sung mãn, nên được qua 
lớn, được lợi ích lớn. Và này Rahula, thé nào là tu tập niệm hơi thở vô, hơi thở 
ra, làm cho sung mãn, nên được quả lớn, được lợi ích lớn? Ở đây, này Rahula, 
vị Ty-kheo đi đến khu rừng,” đi đến góc cáy, hay di dén ngôi nhà trồng, ngôi 
kiết-già, lưng thăng và an trú chánh niệm trước mặt. Tỉnh giác, vị ây thở vô; 
tỉnh giác, vị ay thở ra. Hay thở vô dài, vị ây biết: “Tôi thở vô dài” › hay thở ra 
dài, vị ây biết “Tôi thở ra dài”; hay thở vô ngắn, vị ay biết: “Tôi thở vô ngắn”; 
hay thở ra ngăn, vị ay biết: “Tôi thở ra ngàn.” „Сат giác toàn than, tôi sẽ thở 
vô”, vị ây tập. “Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở ra”, vi ây tập. “An tịnh thân hành, 
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tôi sẽ thở vô”, vi ду tập. “An tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra”, vị ay tap. “Cam giac 


A929 


hy thọ, tôi sẽ thở vô”, vị ay tập. “Cảm giác hy thọ, tôi sẽ thở ra”, vi ay tap. “Cam 


giác lạc thọ, tôi sé thở vô”, vị ây tập. “Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở га”, vị ay tập. 


“Cảm giác tâm hanh (cittasankhara), tôi sẽ thở vô”, vị ay tập. “Cảm giác tâm 
hành, tôi sẽ thở ra”, vi ay tập. “An tinh tâm hành, tôi sẽ thở vô”, vi ay tập. “An 


5 Xem 6 xuất ly giới (nissaraniya dhatuyo) trong D. Ш. 247-50 dé thay những điểm tương đồng và dị biệt. 
5 Asmimana: Ngã mạn. M. I. 139 viết rằng có sự kiêu mạn vì nghĩ: “Та có trong sắc pháp”, v.v... 
? Xem M. L. 56, các danh từ cho đến cuối bài kinh đều được giải thích trong tập Vism., chương УШ. 
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tịnh tâm hành, tôi sẽ thở ra”, vi ду tập. “Cảm giác về tâm, tôi sẽ thở vô”, vị ấy 
tập. “Cảm giác về tâm, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. “Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở 
vô”, vị ây tập. “Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. “Với tâm định tĩnh, 
tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. “Với tâm định tinh, tôi sẽ thở ra”, vị ay tap. “Voi tam 
giải thoát, tôi sẽ thở vô”, vị ay tap. “Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở ra”, vi ay tap. 
“Quan vô thường, tôi sé thở vô”, vị ây tập. “Quan vô thường, tôi sé thở ra” › VỊ 
ây tập. “Quán ly tham, tôi sẽ thở vô”, VỊ ay tap. “Quan ly tham, tôi sé thở ra” 
VỊ ây tập. “Quán đoạn diệt, tôi sẽ thở vô”, vi ay tập. “Quán đoạn diệt, tôi sẽ thở 
ra”, vị ây tập. “Quán từ bỏ, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập. “Quản từ bỏ, tôi sẽ thở ra”, 
VỊ ây tập. Tu tập niệm hơi thở vô, hơi thở ra như vậy, nay Каһиа, làm cho sung 
mãn như vậy, có quả lớn, có lợi ích lớn. Này Rahula, tu tập niệm hơi thở vô, 
hơi thở ra như vậy, làm cho sung mãn như vậy, thời khi những hơi thở vô, hơi 
thở ra tối hậu cham dứt, chứng được Giác tri, không phải không được Giác tri. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy, Tôn giả Rahula hoan hy tín thọ lời Thế 
Tôn dạy. 


63. TIEU KINH MALUNKYA 
(Cilamalunkya Sutta)' 


122. Như vây tôi nghe. 

Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi, Jetavana, tại tinh xá ông Anathapindika. 
Rồi Tôn giả Malunkyaputta, trong khi độc trú tinh cư, khởi lên sự suy tư như 
sau: “Có một số van dé này, Thé Tôn không trả lời, bỏ một bên, loại bỏ ra: “Thế 
giới là thường còn hay thé giới là vô thường: thé giới là hữu biên hay thế giới 
là vô biên; sinh mạng này và thân này là một hay sinh mạng này và thân này là 
khác; Nhu Lai có tôn tại sau khi chết hay Nhu Lai không có tổn tại sau khi chết; 
Như Lai có tôn tại và không có tôn tại sau khi chết hay Như Lai không có tồn 
tại và không không tồn tại sau khi chét.’ Thế Tôn không trả lời cho ta những vẫn 
dé ау. Vì Thế Tôn không tra lời cho ta những, vân đề ấy, nên ta không được hài 
lòng, không được thỏa mãn. Vậy ta hãy đi đến Thế Tôn và sẽ hỏi ý nghĩa này. 
Nếu Thé Tôn trả lời cho ta: “Thế giới là thường còn hay thế giới là vô thường; 
thé giới là hữu biên hay thé giới là vô biên; sinh mang nay và thân này là một 
hay sinh mạng này và thân này là khác; Như Lai có tôn tại sau khi chết hay Như 
Lai không có tôn tại sau khi chết; Như Lai có tồn tại và | không có tôn tại sau khi 
chết hay Như Lai không có tôn tại và không không tôn tại sau khi chết”, thời 
ta sẽ sông Phạm hạnh dưới [sự chỉ dẫn của] Thê Tôn. Còn nêu Thế Tôn không 
trả lời cho ta: ‘Thé giới là thường còn, thé giới là vô thường... (như trên)... Như 
Lai không có tón tại và không không tôn tại sau khi chết”, thời ta sẽ từ bỏ học 
pháp và hoàn tục.” 

123. Rồi Tôn giả Malunkyaputta vào buổi chiêu, từ thiên tịnh đứng dậy, đi 
dén T hé Tôn; sau khi đến, dành lễ Thế Tôn rôi ngôi xuống một bên. Sau khi 
ngôi xuống một bên, Tôn giả Mãluñkyaputta bạch Thê Tôn: 


124. — Ó đây, bạch Thé Tôn, trong khi độc trú tịnh cư, con khởi lên ý nghĩ 
như sau: “Có một só vẫn dé này, Thế Tôn không trả lời, bỏ một bên, loại bỏ ra: 
‘Thé 0101 là thường còn hay thê giới là vô thường... (như trên)... Như Lai không 
có tôn tại và không không tôn tại sau khi chết. Thế Tôn không trả lời cho ta 
những van dé ay. Vì Thế Tôn không trả lời cho ta những: van dé ay, nên ta khong 
được hai lòng, không được thỏa man. Vay ta hãy đi đến Thế Tôn và sẽ hỏi ý 
nghĩa này. Nêu Thế Tôn trả lời cho ta: “Thê giới là thường còn hay thé giới là vô 


! Kinh tương đương t tron опр, bộ Trung A-hàm kinh là Tiên du kinh 918 (T.01. 0026.221. 0804a21). Tham 
chiếu: Tién du kinh RZ (T.01. 0094. 0917b13); Dai tri độ luận KS EM (T.25. 1509.15. 0170a08). 
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thường... (như trên).. . Như Lai không có tôn tại và không không ton tai sau khi 
chết”, thời ta sẽ sống Pham hạnh dưới [sự chỉ dẫn của] Thé Tôn. Còn nếu Thế 
Tôn không trả lời cho ta: ‘Thé giới là thường còn hay thé giới là vô thường... 
(như trên)... Như Lai không có tôn tại và không không tồn tại sau khi chết? , thor 
ta sẽ từ bỏ học pháp và hoàn tục.” Nếu Thé Tôn biết: “Thế giới là thường còn”, 
Thế Tôn hãy trả lời cho con: “Thế giới là thường còn.” Nếu Thế Tôn biết: “Thé 
giới là vô thường”, Thế Tôn hãy trả lời cho con: “Thế giới là vô thường.” Nếu 
Thế Tôn không biết: “Thế giới là thường còn” hay “Thế giới là vô thường”, 
thời không biết, không, thây, hãy thang than tra loi: “Ta khong biét, Ta khong 
thay. ” Nếu Thế Tôn biết: “The giới là hữu biên”, Thé Tôn hãy trả lời cho con: 
“Thế giới là hữu biên.” Nêu Thê Tôn biết: “Thế giới là vô biên”, Thế Tôn hãy 
trả lời cho con: “Thế giới là vô biên.” Nếu Thế Tôn không biết: “Thế 9101 là hữu 
biên” hay “Thế giới là vô biên”, thời không biết, không thay, hãy thang than tra 
lời: “Ta không biết, Ta không thấy. ” Nếu Thế Tôn biết: “Sinh mạng nảy và thân 
này là một” , Thế Tôn hãy trả lời cho con: “Sinh mạng này và thân này là một.” 
Nêu Thế Tôn biết: “Sinh mạng này và thân này là khác” , Thế Tôn hãy trả lời 
cho con: “Sinh mạng này và thân này là khác.” Nếu Thế Tôn không biệt: “Sinh 
mạng này và than này là một” hay “Sinh mạng nay và thân này là khác”, thời 
không biết, không thây, hãy thắng thắn trả lời: “Ta không biết, Ta không thấy.” 
Nếu Thế Tôn biết: “Như Lai có ton tại sau khi chết”, Thế Tôn hãy trả lời cho 
con: “Như Lai có tôn tại sau khi chết.” Nêu Thé Tôn biết: “Như Lai không có 
tôn tại sau khi chét”, Thé Tôn hãy tra lời cho con: “Như Lai không có tôn tại sau 
khi chết.” Nêu Thế Tôn không biết: “Như Lai có tôn tại sau khi chết”, hay “Như 
Lai không có tôn tại sau khi chết”, thời không biết, không thây, hãy thắng than 
trả lời: “Ta không biết, Ta không thấy.” Nếu Thé Tôn biết: “Như Lai có tôn tại 
và không tôn tại sau khi chết”, Thé Tôn hay tra loi cho con: “Nhu Lai có ton tai 
va khong ton tai sau khi chết.” Nếu The Tôn biết: “Nhu Lai không có tòn tại và 
không không tôn tại sau khi chết” , Thế Tôn hãy trả lời cho con: “Như Lai không 
có ton tại và không không tôn tại sau khi chết.” Nêu Thế Tôn không biết: “Như 
Lai có tôn tại và không tôn tại sau khi chết” , hay “Như Lai không có ton tại và 
không không tôn tại sau khi chết”, thời không biết, không thấy, hãy thắng thắn 
trả lời: “Ta không biết, Ta không thấy. i 


‚ 125. — Nay Maluñkyaputta, Ta có nói với ông: “Nay Malunkyaputta, hay 
đên va sông Phạm hạnh theo Ta, Ta sẽ tra lời cho ông: “Thê giới là thường con’ 
hay “Thê giới là vô thuong”... (như trên)... “Nhu Lai không có tôn tại va không 
không tôn tại sau khi chêt” không?” 

— Thưa không, bạch Thê Tôn. 


— Hay ông co nói với Ta như sau: “Bạch Thế Tôn, con sẽ sông Phạm hạnh 
theo Thé Tôn, néu Thé Tôn sẽ trả lời cho con: “Thế giới là thường con’ hay ‘The 
giới là vô thuong”... (như trên)... ‘Nhu Lai không có tôn tại và không không tồn 
tại sau khi chết”?” 
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— Thưa không, bach Thế Tôn. 


— Nhu vậy, này Malunkyaputta, Ta không nói với ông: “Này Malunkyaputta, 
hay dén va sông Pham hạnh theo Ta va Ta sẽ tra lời cho ông: ‘Thé giói là thuòng 
còn’ hay ‘Thé giói là vô thuòng’... (nhu trên)... “Nhu Lai không có tôn tai và 
không không. tôn tại sau khi chết”, và ông cũng không nói với Ta: “Bạch Thế 
Tôn, con sẽ sông Phạm hạnh theo Thế Tôn nêu Thé Tôn sẽ trả lời cho con: “Thế 
giói là thuòng còn’ hay ‘Thé giới là vô thường”... (như trên)... “Nhu Lai không 
có tôn tại và không không {бп tại sau khi chét.’” Sự tình là như vậy, thời này kẻ 
ngu kia, ông là ai và ông phủ nhận cái gi?’ 


126. Này Malunkyaputta, néu có ai nói như sau: “Ta sẽ không song Pham 
hạnh theo Thế Tôn khi nào Thế Tôn không trả lời cho ta “Thế giới là thường 
con’ hay “Thế giới là vô thường... (như trên)... “Nhu Lai không có tôn tại và 
không không tôn tại sau khi chết” , thời này Mãluñkyaputta, người ay sẽ chết 
[va] van không được Nhu Lai tra lời. Này Malunkyaputta, ví như một người bị 
mũi tên bắn, mũi tên được tâm thuốc độc rất dày. Bạn bè và bà con huyết thông 
của người ây mời một vị y sĩ khoa mồ xẻ đến săn sóc. Nhung người ay lại nói: 
“Tôi sẽ không rút mũi tên này ra khi nào tôi chưa biết được người đã ban tôi 
thuộc dòng Hoàng tộc, hay Bà-la-môn, hay buôn bản, hay người làm công.” 
Người ay có thê nói như sau: “Tôi sẽ không rút mũi tên này ra khi nào tôi chưa 
biết được người đã băn tôi tên là gì, tộc tánh là gì.” Người ây có thé nói như sau: 
“Tôi sẽ không rút mũi tên nay ra khi nào tôi chưa biệt được người đã băn tôi là 
cao hay thâp, hay người bậc trung.” Người â ay có thé nói như sau: “Tôi sẽ không 
rút mũi tên nay ra khi nao tôi chưa biết được người đã ban tôi là da đen, da sam 
hay da vàng.” Người â ây có thê nói như sau: “Tôi sẽ không rút mũi tên này ra 
khi nào tôi chưa biết được người đã băn tôi thuộc làng nào, thuộc thị tran nào, 
thuộc thành phố nào.” Người â ay có thé nói như sau: “Tôi sé không rút mũi tên 
này ra khi nào tôi chưa biết cái cung mà tôi bị băn, cái cung ây thuộc loại cung 
thông thường (сара)? hay loại cung no (kodanda).”" Người ay có thé nói như 
sau: “Tôi sẽ không rút mũi tên này ra khi nào tôi chưa biết được dây cung mà tôi 
bị ban, dây cung ây làm bang day leo, hay cây lau, hay một thứ gan, hay một thứ 
day gai, hay một thứ cay có nhựa (khirapanni). ” Người a ay có thé nói như sau: 
“Tôi sẽ không rút mũi tên này ra khi nào tôi chưa biết cái tên mà tôi bị ban, cái 
tên ay thuộc một loại cây lau này (gaccha) hay cây lau khác (ropima).” Người 
ây có thê nói như sau: “Tôi sẽ không rút mũi tên này ra khi nào tôi chưa biết cái 
tên mà tôi bị bắn, mũi tên ấy có kết lông gì, hoặc lông con kên, hoặc lông con 
cò, hoặc lông con ó, hoặc lông con công, hoặc lông một loại két (sifhilahanw). ” 
Người ay có thé nói như sau: “Tôi sẽ không rút mũi tên này ra khi nào tôi chưa 


2 Ko santo kam paccacikkhasi? Có nghĩa: “Ông là ai, ông phủ nhận điều gi?” Xem D. Ш. 3. 
3 M. II. 216, 256. 

4 Đông nghĩa với capa. 

5 Ó đây chỉ cho một loại chim đặc biệt. 
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biết cái tên mà tôi bị ban, cái tên ấy được cuốn (parikkhitta) bởi loại gan nao, 
hoặc là gân bo cai, hoặc là gân trâu, hoặc là gan nai, hoặc là gan Ita.” Người 
ду có thé nói như sau: “Tôi sẽ không rút mũi tên nay ra khi nao tôi chưa biết 
cái tên mà tôi bị băn, cái tên ây thuộc loại tên nhọn (khurappa), hay thuộc loại 
tên móc (vekanda), hay thuộc loại tên như dau sào (nãrãca), hay thuộc loại tên 
như răng bò (vacchadanta), hay thuộc loại tên như kẽm gai (karavirapatta).” 

Nay Malunkyaputta, người ây sẽ chết và vẫn không được biết gì. Cũng vậy, này 
Malunkyaputta, ai nói như sau: “Ta sẽ sông Phạm hạnh theo Thế Tôn khi nào 
Thế Tôn tra lời cho ta: “Thế giới là thường con’ hay ‘thé giói la vô thuong... 

(nhu trên)... “Nhu Lai không co tôn tai và không không tôn tại sau khi chết”, 
thời này Malunkyaputta, người ay sẽ chết [và] vẫn không được Như Lai trả lời. 


127. — Nay Malunkyaputta, đời sông Pham hạnh không thé nói là tùy thuộc 
với quan điểm: “Thé giới là thường con.” Nay Malunkyaputta, đời sông Pham 
hạnh không thé nói là tùy thuộc với quan điểm: “Thé giới là vô thuong.” Này 
Malunkyaputta, dầu cho có quan điểm: “Thế giới là thường còn”, hay dâu cho 
có quan điểm: “Thế giới là vô thường”, thời vẫn có sanh, có già, có chết, có 
sâu, bi, khó, ưu, não mà Ta giảng dạy sự đoạn trừ ngay trong hiện tại. Này 
Malunkyaputta, đời sống Phạm hạnh không thé nói là tùy thuộc với quan điểm: 
“Thé giới là hữu biên.” Này Malunkyaputta, đời sóng Phạm hạnh không thé nói 
là tùy thuộc với quan điểm: “Thế giới là vô biên.” Này Malunkyaputta, dâu cho 
có quan điểm: “Thế giới là hữu biên”, hay dâu cho có quan điểm: “Thế gIỚI là 
vô biên”, thời vẫn có sanh, có già, có chết, có sâu, bi, khô, ưu, não mà Ta giảng 
dạy sự đoạn trừ ngay trong hiện tại. Này Malunkyaputta, đời sông Phạm hạnh 
không thê nói là tùy thuộc quan điểm: “Sinh mạng này và thân nay là một.” Này 
Malunkyaputta, đời sông Phạm hạnh không thê nói là tùy thuộc quan điểm: 
“Sinh mạng này và than nay là khác.” Này Malunkyaputta, dâu cho có quan 
điểm: “Sinh mạng này và thân này là một”, hay dau cho có quan điểm: ° “Sinh 
mạng nay và thân này là khác”, thời vẫn có sanh, có già, có chết, có sâu, bi, khó, 
ưu, não mà Ta giảng dạy sự đoạn trừ ngay trong hiện tại. Này Malunkyaputta, 
đời sông Phạm hạnh không thé nói là tùy thuộc quan điêm: “Như Lai có tôn tại 
sau khi chết.” Này Malunkyaputta, đời sông Phạm hạnh không thê nói là tùy 
thuộc quan điểm: “Như Lai không có ton tai sau khi chét.” Nay Malunkyaputta, 
dau cho có quan điểm: “Như Lai có tôn tại sau khi chết” hay dâu cho có quan 
điểm: “Như Lai không có tón tại sau khi chết”, thời vẫn có sanh, có già, có chết, 
có sâu, bi, khó, ưu, não mà Ta giảng dạy sự đoạn trừ ngay trong hiện tại. Này 
Malunkyaputta, đời sông Phạm hạnh không thê nói là tùy thuộc vào quan điểm: 
“Như Lai có tôn tại và không tôn tại sau khi chết.” Nay Malunkyaputta, đời 
sống Phạm hạnh không thê nói là tùy thuộc với quan điểm: “Như Lai không có 
tôn tại và không không tồn tại sau khi chết.” Nay Malunkyaputta, dau cho cé 
quan điểm: “Như Lai có tôn tại và không có tôn tại sau khi chết”, hay dau cho 


6 Semhara: Một loại động vật, xem PED. Trong MA. III. 142, viết makkata. 
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co quan điểm: “Như Lai không có tồn tại và không không tôn tại sau khi chết”, 
thời vẫn có sanh, có già, có chết, có sâu, bi, khó, ưu, não mà Ta giảng day sự 
đoạn trừ ngay trong hiện tại.” 


128. — Do vay, này Malunkyaputta, hay thọ tri là không tra lời những gi Ta 
không, trả lời. Hãy thọ trì là có trả lời những gi Ta có tra loi. Vanay Malunkyaputta, 
điều gi Ta không tra lời? “Thé giới là thường còn”, này Malunkyaputta, là điều 
Ta không trả lời. “Thé giới là vô thường” là điều Ta không trả lời. “Thế giới là 
hữu biên” là điều Ta không trả lời. “Thé giới là vô biên” là điều Ta không trả 
lời. “Sinh mạng này và thân nảy là một” là điều Ta không trả lời. “Sinh mạng 
này va than này là khác” là điều Ta không trả lời. “Như Lai có tôn tại sau khi 
chết” là điều Ta không trả lời. “Như Lai không có tôn tại sau khi chết” là điều 
Ta không trả lời. “Như Lai có tồn tại và không tôn tại sau khi chết” là điều Ta 
không trả lời. “Như Lai không co tôn tại và không không tôn tại sau khi chết” 
là điêu Ta không trả lời. Và này Malunkyaputta, vi sao điều ấy Ta không trả 
lời? Này Malunkyaputta, vì điều 4 ay không liên hệ đến mục đích, điều ây không 
phải là căn bản Phạm hạnh, điều â ây không đưa đến yêm ly, ly tham, đoạn diệt, 
an tịnh, thăng trí, giác ngộ, Niết-bàn, cho nên điều ây Ta không tra lời. Va này 
Malunkyaputta, dieu gì Ta trả lời? “Đây là khó”, này Malunkyaputta, là điều Ta 
trả lời. “Đây là khô tập” là điều Ta trả lời. “Day là khó diệt” là điều Ta trả lời. 
“Day la con duong dua đến khô diệt” là điều Ta trả lời. Và này Malunkyaputta, 
vi sao diéu 4 ây Ta tra lời? Này Malunkyaputta, vi diéu 4 ay cé lién hé dén muc 
đích, điều ấy là căn ban Phạm hạnh, điều ay dua dén yém ly, ly tham, doan 
diệt, an tinh, thang trí, giác ngộ, Niét-ban, vì vậy điêu ấy Ta tra lời. Do vậy, này 
Mãlunkyaputta, hãy thọ trì là không trả lời những điều Ta không trả lời. Hãy thọ 
trì là trả lời những điều Ta có trả lời. 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy, Tôn giả Malunkyaputta hoan hy tín thọ lời 
Thế Tôn dạy. 


64. DAI KINH MALUNKYA 
(Mahamalunkya Sutta)! 


129. Như vay tôi nghe. 
| Mot thoi, Thé Tôn trú ở Savatthi, Jetavana, tại tinh xá ông Anathapindika. 
O đây, Thé Tôn gọi các Ty-kheo: 

— Này các Ty-kheo! 

- Bạch Thé Tôn. 

Những vị Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

— Này các Ty-kheo, các ông có thọ trì năm ha phân kiét sử do Ta giảng dạy 
không? 

Được nghe nói vậy, Tôn gia Malunkyaputta bạch Thé Tôn: 

— Con có tho trì năm hạ phan kiết sử do Thế Tôn giảng dạy. 

_— Nam hạ phân kiết sử do Ta giảng dạy, này Malunkyaputta, ông thọ trì như 
thê nào? 

— Bạch Thé Tôn, con thọ trì thân kiên? là hạ phân kiết sử do Thế Tôn giảng 
dạy. Bạch Thế Tôn, con thọ trì nghi là hạ phan kiết sử do Thế Tôn giang day. 
Bạch Thế Tôn, con tho trì giới сайт thủ là hạ phân kiết sử do Thé Tôn giảng 
dạy. Bạch Thé Tôn, con thọ trì dục tham là hạ phan kiét sir do Thé Tén giang 


day. Bach Thé Ton, con tho tri san la ha phan kiết sử do Thê Tôn giảng dạy. 
Như vay, bạch Thê Tôn, con thọ trì năm ha phân kiét sử do Thê Tôn giảng dạy. 


— Này Mãlunkyaputta, vì van dé gi [hay vì ai] ông thọ trì năm hạ phan kiết 
sử này do Ta giảng dạy? Này Malunkyaputta, có phải các tu sĩ ngoại dao cat vẫn 
ông với ví dụ này vê đứa con nit:° “Này Malunkyaputta, nếu một đứa con nít 
ngây thơ đang năm ngửa không có tự thân, thời từ dau nó co thé khởi lên thân 
kiên? Thân kiến tùy miên thật sự sông tiêm tang trong nó. Nay Malunkyaputta, 
nếu một đứa con nit ngây tho, dang năm ngửa không có các pháp (dhamma), 
thoi tu dau no co thé khởi lên nghi hoặc đối với các pháp? Nghi tùy miên thật 
SU sóng tiëm tàng trong nó. Nay Malunkyaputta, nêu một đứa con nit ngây 


! Xem M. I. 349; 4. IV. 422; V. 342. Kinh tương đương trong bộ Trung A-ham kinh là Ngũ ha phan kiét kinh 
К (T. 01. 0026.205. 0778c09). 


2 Sakkayaditthi. Xem M. I. 300. 
3 M. I. 459. 
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thơ đang nằm ngửa không có giới, thời từ đâu nó có thê khởi lên giới câm thủ 
trong các giới? GIới cam thủ tủy miên that sự sông. tiềm tang trong nó. Nay 
Malunkyaputta, nêu một đứa con nit ngây thơ đang năm ngửa không có những 
dục, thời từ đâu nó có thể khởi lên lòng dục tham trong các dục? Dục tham tùy 
miên thật sự sông tiềm tàng trong nó. Này Malunkyaputta, nêu một đứa con nit 
ngây tho dang nam ngửa không có các loài hữu tình, thời từ đâu nó có thê khởi 
lên lòng sân đối với các loài hữu tình? Sân tùy miên thật sự sông tiêm tàng trong 
nó.” Nay Malunkyaputta, có phải các tu sĩ ngoại dao cat vân ông với ví dụ này 
về đứa con nít? 

Được nghe nói vậy, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 

— Bạch Thế Tôn, nay đã đến thời; bạch Thiện Thé, nay đã đến thời để Thế 
Tôn thuyết giảng năm hạ phân kiết sử. Sau khi nghe Thế Tôn thuyết giảng, các 
Ty-kheo sẽ thọ tri. 

— Vậy Ananda, hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ giảng. 

— Thưa vâng, bạch Thê Tôn. 

Tôn giả Ananda vâng đáp Thế Tôn. Thé Tôn giảng như sau: 

130. — Ở đây, này Ananda, có kẻ vô văn phàm phu, không đến yết kiến các 
bậc Thánh, không thuân thục pháp các bậc Thánh, không tu tập pháp các bậc 
Thánh, không đến yết kiến các bậc Chân nhân, không thuần thục pháp các bậc 
Chân nhân, không tu tập pháp các bậc Chân nhân, sông với tâm bị triên phược 
bởi thân kiến, bị chi phôi bởi thân kiến và không như thật tuệ tri sự xuất ly thân 
kiên đã khởi lên. Thân kiên này cua vl ay kiên cố, không được nhiép phục, trở 
thành một hạ phân kiết sử. Vi ây sóng với tam bị nghi hoặc triên phược, bị nghi 
hoặc chi phỗi, và không như thật tuệ tri sự xuất ly nghi hoặc đã khởi lên. Nghi 
hoặc nay cua у! ay kiên có, không được nhiếp phục, trở thành một hạ phân kiết 
sử. Vi ấy sóng với tâm bị gioi cam thủ trién phược, bi giới cam thủ chi phối va 
khong như that tuệ tri sự xuất ly giới cam thủ đã khởi lên. Giới cam thu nay 
cua VI ay kiên cỗ, không được nhiep phục, trở thành một hạ phân kiết sử. Vi ay 
sóng voi tam bi duc tham trién phược, bị duc tham chi phoi và không như thật 
biết sự xuất ly dục tham đã khởi lên. Dục tham này cua vi ay kiên có, không 
được nhiếp phục, trở thành một hạ phân kiết sử. VỊ ây sống với tâm bị sân trién 
phược, bị sân chi phôi và không như thật tuệ tri sự xuât ly sân đã khởi lên. Sân 
nay của vị ду kiên cố, không được nhiếp phục, trở thành một ha phan kiết sử. 


131. Và này Ananda, có vị đa văn Thánh đệ tử, dén yết kiên các bậc Thanh, 
thuân thục pháp các bậc Thanh, tu tập pháp các bậc Thánh, đến yết kiến các 
bậc Chân nhân, thuân thục pháp các bậc Chân nhân, tu tập pháp các bậc Chân 
nhân, sống với tâm không bị thân kiến trién ‚рос, không bị than kiến chi phối, 
va VỊ này như thật tuệ tri sự xuất ly thân kiên đã khởi lên. Thân kiên này của VỊ 
ây với tùy miên được đoạn trừ. Vị пау song với tam không bị nghi hoặc trién 
phược, không bị nghi hoặc chi phôi, và vị này như thật tuệ tri sự xuất ly nghi 
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hoac da khoi lén. Nghi hoac nay cua vi ду với tùy miên được đoạn trừ. VỊ â ay 
song với tam không bi giới cam thu trién phugc, khong bi gidi cam thu chi phôi, 
và vi này như thật tuệ tri sự xuất ly giới câm thủ đã khởi lên. Giới cam thủ của 
vị ду với tùy miên được đoạn trừ. Vi nay song với tâm không bi dục tham triển 
phược, không bị dục tham chi phối, và VỊ này như thật tuệ tri sự xuất ly dục 
tham đã khởi lên. Dục tham nay của vi ây với tùy miên được đoạn trừ. VỊ này 
sông với tâm không bị sân trién phược, không bị sân chi phối, và vị này như thật 
tuệ tri sự xuất ly sân đã khởi lên. Sân này của vị ây với tùy miên được đoạn trừ. 


132. Này Ananda, con đường nao, lộ trình nào đưa đến sự đoạn trừ năm 
hạ phân kiết sử, néu không thực hành con đường â ay, lộ trình ấy, nhưng năm hạ 
phân kiết sử được biết rõ, hay được thay rõ, hay được đoạn trừ, su tinh như vậy 
không xảy ra. Vi như, này Ananda, đối với một cây lớn đứng thắng có lõi cây, 
nêu người ây không déo vo trong, không аёо giác cây, nhung vån có thê đčo 
được lõi cây," sự tình này không xảy ra. Cũng vay, này Ananda, con đường nào, 
lộ trình nào đưa đến sự đoạn trừ năm hạ phân kiết sử, néu không thực hành con 
đường â ay, lộ trình ây, nhưng năm hạ phân kiét sử sẽ được biết rõ, hay sẽ được 
thây rõ, hay sẽ được đoạn trừ, sự tình như vậy không xảy ra. Và này Ananda, 
con đường nao, lộ trinh nao đưa đến sự đoạn trừ năm hạ phân kiết sử, nếu thực 
hành con đường â ây, lộ trình ây, thời năm hạ phân kiết sử sẽ được biết rõ, hay sẽ 
được thây ró, hay sé duoc doan tru, su tinh nhu vay xây ra. Ví như, nay Ananda, 
đối với một cây lớn đứng thăng có lõi cây, nêu người ấy sau khi đẽo vỏ trong, 
sau khi аёо giác cây, thời sẽ аёо được lõi cây, sự tinh này xảy ra. Cũng vậy, 
này Ananda, con đường nao, lộ trinh nào dua đến sự đoạn trừ năm hạ phan kiét 
sử, nếu thực hành con đường â ду, đạo 16 ay, thời năm hạ phan kiết sử sẽ được 
biết rõ, hay sẽ được thay ró, hay sẽ được đoạn diệt, sự tinh như vậy xảy ra. Này 
Ananda, ví như sông Hang, nước day tran, con qua có thé uống được. Rồi một 
người 6m yếu đi đến và nghĩ như sau: “Sau khi lội cắt ngang dòng sông Hang, 
với tay cua ta, ta sẽ đến bờ bên kia an toan.” Nhưng người ây không thé sau khi 
lội cắt ngang dòng sông Hang, với tay cua nguòi ay, đến được bờ bên kia an 
toàn. Cũng vậy, này Ananda, bat cứ ai, khi được giảng pháp dé đoạn trừ than 
kiến, nêu tâm của vị ấy không thích thủ, không hoan hy, không có định tĩnh, 
không có giải thoát, thời vi ay cân phải được xem là giông nguoi ôm yêu kia. 
Này Ananda, ví như sông Hang, nước lớn, day tràn, con qua có thé uống được. 
Кб một người lực sĩ đi đến và nghĩ như sau: “Sau khi lội cắt ngang dòng sông 
Hang, voi tay cua ta, ta sé đến bờ bên kia an toan.” Người a ây có thê sau khi lội 
cat ngang dòng sông Hang VỚI tay cua người ây, đến được bờ bên kia an toản. 
Cũng vậy, này Ananda, bat cứ ai, khi được giảng pháp dé được đoạn trừ thân 
kiến, nếu tâm của vi ây thích thú, hoan hỷ, có định tĩnh, có giải thoát, thời vị ấy 
được xem là giống như người lực sĩ kia. 


133. Và này Ananda, thế nào là con đường, thế nào là lộ trình đưa đến sự 


4 MA. ТП. 145 giải thích rằng cắt vỏ cây như chứng đạt, cắt giác cây như quán, cat lõi cây như con đường. 
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đoạn trừ năm hạ phan kiết sử? Ở đây, nay Ananda, Ty-kheo do viễn ly các sanh 
y (upadhiviveka),> do đoạn trừ các bat thiện pháp, do làm cho an tịnh thân thô 
ác hành một cách toàn diện, ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và trú Thiên thứ 
nhất, một trang thái hy lạc do ly dục sanh, có tam có tứ. Vi này chánh quán mọi 
sắc pháp, thọ pháp, tưởng pháp, hành pháp, thức pháp là vô thường, khó, như 
bệnh, như cục bướu, như mũi tên, như điều bất hạnh, như bệnh chướng, như kẻ 
địch, như phá hoại, là không, là vô ngã.” VỊ này giải thoát tâm khỏi các pháp 
ây. Sau khi giải thoát tâm khỏi các pháp â ây, vị ây tập trung tâm vào bất tử 9101 
(amatadhatu) уа nghi răng: “Đây là tịch tinh, đây là vi diệu, tức là sự an chỉ tat 
cả hành, sự xả ly tat cả sanh y, sự ái diét, vô tham, đoạn diệt, Niết-bàn.”” Nếu an 
trú vững chắc ở đây, vị này đạt đến sự đoạn tận các lậu hoặc. Nếu vị ду không 
đạt đến sự đoạn tận các lậu hoặc, thời do sự tham pháp, hỷ pháp của mình, thời 
do sự đoạn tận năm hạ phân kiết sử, vị dy được hóa sanh, nhập Niết-bàn ở day, 
không phải trở lui đời này nữa. Này. Ananda, đây là con đường, đây là lộ trình 
đưa đến sự đoạn trừ năm hạ phan kiết sử. 


Lại nữa, này Ananda, Ty-kheo diệt tầm và tứ, chứng và trú Thiền thứ hai, 
một trạng thái hy lạc do định sanh, không tam không tứ, nội tĩnh nhất tâm... 
Thiền thứ ba... chứng và trú Thiên thứ tư... Vi này chánh quán mọi sắc pháp, 
thọ pháp. tưởng pháp, hành pháp, thức pháp là vô thường... (như trên)... không 
phải trở lui đời này nữa. Này Ananda, đây là con đường, đây là lộ trình đưa đến 
sự đoạn trừ năm hạ phan kiết sử. 


Lại nữa, nay Ananda, Ty-kheo vượt lên mọi sắc tưởng, diệt trừ mọi chướng 
ngại tưởng, không tác ý đối với dị tưởng, vị Ty-kheo nghĩ rằng: “Hư không là 
vô biên”, chứng và trú Hư không vô biên xứ. VỊ này chánh quan mọi sac pháp, 
thọ pháp, tưởng pháp, hành pháp, thức pháp là vô thường... (như trên)... không 
phải trở lui đời này nữa. Này Ananda, đây là con đường, đây là lộ trình đưa đến 
sự đoạn trừ năm hạ phân kiết sử. 


Lại nữa, này Ananda, Tỷ-kheo vượt lên mọi Hư không vô biên xứ, nghĩ 
răng: “Thức là vô biên”, chứng và trú Thức vô Diễn xứ... (như trên)... vượt lên 
mọi Thức vô biên xứ, nghĩ răng: “Không có vật gi’, chứng và trú Vô sở hữu xứ. 
Vi này chánh quan mọi sắc pháp, thọ pháp, tưởng pháp, hành pháp, thức pháp 
là vô thường, khổ, như bệnh, như cục bướu, như mũi tên, như điêu bất hạnh, 
như bệnh chướng, như kẻ địch, như phá hoại, là không, là vô ngã. Vị nay giải 
thoát tâm khỏi các pháp â ay. Sau khi giải thoát tam khỏi các pháp â ay, vị ay tập 
trung vào bat tử giới và nghĩ răng: “Đây là tịch tịnh, đây là vi diệu, tức là sự an 
chỉ tat cả hành, sự xa ly tat cả sanh y, sự ái diệt, vô tham, đoạn diệt, Niết- ban.” 
Nếu an trú vững chắc ở đây, vị này đạt đến sự đoạn tận các lậu hoặc. Nếu vi 


> Upadhi: Sanh y, tức là sự tham ái hay sự ràng buộc vào sự sanh ra và cuộc sông. 

6 MA. Ш. 146: Khổ tướng có 6, vô thường tướng có 2, sự hoại diệt (paloka) và vô ngã tướng có 3 (biến dich, 
không, vô ngã). 

7M. I. 136. 
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ay không dat đến sự đoạn tận các lậu hoặc, thời do sự tham pháp, hy pháp của 
mình, do sự đoạn tận năm hạ phân kiết sử, vị ây được hóa sanh, nhập Niét-ban 
ở day, không phải trở lui đời này nữa. Nay Ananda, đây là con đường, đây là lộ 
trình đưa dén sự đoạn trừ năm ha phân kiết sử. 


– Bach Thé Tôn, nếu đây là con đường, đây là lộ trình đưa đến sự đoạn trừ 
năm hạ phân kiệt sử, thời do hành trì như thê nao mà một sô vi Ty-kheo chứng 
Tâm giải thoát, một sô chứng Tuệ giải thoát? 

s0 đây, này Ananda, Ta nói răng do su sai khác vè can tánh. 


Thé Tôn thuyết giảng như vậy, Ton giả Ananda hoan hy tin tho lời Thé 
Tôn day. 


° Một vi Ty-kheo tu theo Chi, nếu tu tập pháp chính là Nhat tâm, vị Tỷ-kheo ây được gọi là thành tựu Tâm 
giải thoát; nhưng nêu tu tập pháp chính là Tuệ quán, vị Ty-kheo ay được gọi là thành tựu Tuệ giải thoát. 
Một vị Ty-kheo tu theo Quán, nêu tu tập pháp chính là Tuệ quán, vi ay được gọi là thành tựu Tuệ giải thoát; 
nhưng néu tu tập pháp chính là Nhat tâm, vi ay được gọi là thành tựu Tâm giải thoát. Hai vi dai đệ tử chứng 
quả A-la-hán, nhờ tu tập Chỉ và Quan: Sariputta được xem là vị thành tựu Tuệ giải thoát, còn Moggallana là 
vị thành tựu Tâm giải thoát. Xem MA. Ш. 147-48. 


65. KINH BHADDALI 
(Bhaddali Sutta)' 


134. Như vay tôi nghe. 

Một thời, Thé Tôn trú tại Savatthi, Jetavana, tinh xá ông Anathapindika. Ở 
day, Thê Tôn gọi các Ty-kheo: 

— Này các Ty-kheo! 

— Bạch Thế Tôn. 

Các Ty-kheo áy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

— Này các Ty-kheo, Ta ăn chi ngôi một lần (ekãsanabhojana).2 Này các 
Ty-kheo, do Ta ăn chỉ ngồi một lan, Ta cam thấy it bệnh, it não, nhẹ nhàng, có 
sức va lạc trú. Này các Ty-kheo, hay an chi ngoi mot lan. Này các Ty-kheo, 


hãy ăn chi ngồi một lần, va các ông sẽ cảm thay ít bệnh, ít não, nhẹ nhàng, có 
sức và lạc trú. 


Khi được nghe nói vậy, Tôn giả Bhaddali bạch Thé Tôn: 

— Bạch Thé Tôn, con không có thé an chi ngôi một lân. Bạch Thế Tôn, néu 
con ăn chỉ ngôi một lần, thời con cảm thây như là hôi tiệc, như là hôi hận. 

- Vậy này Bhaddali, khi nào ông được mời, hãy ăn tại chỗ một phan ăn, ròi 
đem vê một phan ăn đê ăn sau. Như vay, này Bhaddali, ông có thê ăn như vậy 
và sông qua ngày không? 

= Như vậy, bach Thé Tôn, con cũng không có thê ăn được. Bạch Thé Tôn, 
nêu con ăn như vậy, con vân cảm thây như là hôi tiệc, như là hôi hận. 

Rôi Tôn gia Bhaddali, trong khi chúng Ty-kheo chap hành học giới đã được 
Thế Tôn chế định, tuyên bố sự bất lực [của mình]. Rôi Tôn giả Вһааааіі, trong 
ba tháng tròn, không diện kiến Thé Tôn vì không thực hành trọn vẹn học giới 
trong giáo pháp bậc Đạo sư. 

135. Sau một thời gian, một số đông Tỷ-kheo đang làm y cho Thế Tôn 


(civarakamma) và nói răng: “Sau khi làm y xong, sau ba tháng nảy, Thế Tôn 
sẽ du hành.” Rồi Tôn giả Bhaddali đến tại chỗ các vị Ty-kheo ây; sau khi đến, 


! Kinh tương đương trong bộ Trung A-ham kinh là Bat-da-hoa-loi kinh ЗЕЛ] (T.01. 0026.194. 
0746b18). Tham chiều: Tang. ‡Š (7.02. 0125.49.7. 0800b27). 


“M. L. 124. 
3 Nitthita. Xem Vin. Ш. 195; BD. П. 4, n. 5. 
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nói lên với các Tỷ-kheo ay những. lời chao don hỏi thăm; sau khi nói lên những 
lời chào đón hỏi thăm thân hữu roi ngôi xuống một bên. Những Ty-kheo ấy nói 
với Tôn giả Bhaddali đang ngồi một bên: 


— Này Hiên giả Bhaddäli, tam y này đang được làm cho Thế Tôn. Sau khi 
làm y Xong, sau ba tháng này, Thế Tôn sẽ du hành. Này Hiền giả Bhaddali, hay 
khéo tu niém dén trường hợp đặc biệt này (desaka),* chớ dé về sau, lại càng khó 
khăn hon cho Hiên giả. 


— Thưa vâng, chư Hiền. 


Tôn gia Bhaddali vang dap các Ty-kheo a ay, di dén chỗ Thế Tôn; sau khi 
đến, danh lễ Thế Tôn roi ngôi xuống một bên. Sau khi ngôi xuông một bên, Tôn 
giả Bhaddali bạch Thế Tôn: 


— Bạch Thé Tôn, một lỗi lầm đã chiêm đoạt con, that là ngu ngoc, that la si 
mê, thật là bất thiện. Trong khi chúng Tỷ-kheo chấp hành học giới đã được Thế 
Tôn chê định, con đã tuyên bố sự bất lực của con. Bạch Thế Tôn, mong Thế 
Tôn chấp nhận cho con lỗi lam này là một lỗi lầm, dé có thể phòng hộ trong 
tương lai. 


— Nay Bhaddali, thật sự một lỗi làm đã chiếm đoạt д ông, thật là ngu ngốc, 
thật là si mê, thật là bất thiện. Trong khi | chúng Ty-kheo chap hành học giới da 
được Như Lai chế định, ông đã tuyên bó sự bat lực của ông. 


Này Bhaddali, trong thời ay, ông không ý thức được điều này: “Thế Tôn 
trú tại Sävatthi, Thé Tôn sẽ biết ta như sau: ‘Ty-kheo tên Bhaddali không thực 
hành trọn ven học giới trong giáo pháp bậc Đạo su.” Nay Bhaddali, trong thời 
ây, ông không ý thức được như vậy. 


Nay Bhaddali, trong thời ay, ông không ý thức được điều này: “Một sô đông 
Tỷ-kheo đến an cư vào mùa mưa ở Savatthi, các vi ay sẽ biết ta như sau: “Tỷ- 
kheo tên Bhaddali không có thực hành trọn vẹn học giới trong giáo pháp bậc 
Đạo su.” Này Bhaddali, trong thời ay, ông không ý thức được như vậy. 


Này Bhaddali, trong thời â ây, ông không ý thức được điều này: “Một só си 
Ty-kheo-ni dén an cư vào mua mưa ở Savatthi, các vi ay sẽ biết ta nhu sau: 
(nhu trén).’ Một số đồng nam cư sĩ trú ở Savatthi, các vi Ấy sẽ biết ta như sau: 
.. (như trén).’ Một sô đông nữ cư sĩ trú ở Savatthi, các vi ay sé biét ta nhu sau: 
“Tỷ-kheo tên Bhaddali không có thực hành trọn vẹn học giới trong giáo pháp 
bậc Đạo su.” Này Вһаааап, trong thời ду, ông không ý thức được như vậy. 


Này Bhaddali, trong thời ay, ông không ý thức được điều này: “Một số đông 
Sa-môn, Bà-la-môn ngoại đạo dén an cư vào mùa mưa ở Sävatthi, các vị åy sẽ 
biết ta như sau: ‘Ty-kheo tên Bhaddali là đệ tử cua Sa-môn Gotama, một bậc 
Thượng tọa, không có thực hành trọn vẹn học giới trong giáo pháp bậc Đạo 
su.” Này Bhaddäli, trong thời ay, ông không ý thức được như vậy. 


4 MA. IIL 149 viết là dosaka và giải thích là okãsa aparadha, trường hợp, lỗi lầm. 
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— Bach Thé Tôn, một lỗi lam đã chiếm đoạt con, thật là ngu ngốc, thật là sĩ 
mê, thật là bất thiện. Trong khi chúng Tỷ-kheo chấp hành học giới đã được Thê 
Tôn ché dinh, con da tuyên bó sự bat lực của con. Bạch Thê Tôn, mong Thế 
Tôn chấp nhận cho con lỗi lam này là một lỗi lầm, dé có thé phòng hộ trong 
tương lai. 


— Này Bhaddali, thật sự một lỗi lầm đã chiếm đoạt ông, thật là ngu ngốc, 
thật là si mê, thật là bat thiện. Trong khi chúng Ty-kheo chap hành học giới đã 
được Ta chế định, ông đã tuyên bó sự bất lực của ông. 


136. Nay Bhaddali, ong nghĩ thé nào? O đây, có Tỷ-kheo Câu phân 
giải thoát.” Та nói với vi ay như sau: “Nay Ty-kheo, hay dén va tu lam cau 
(sankameyya) cho Ta qua khỏi đám bùn.” Vi ây tự đến làm cau, hay tránh né 
thân chỗ khác, hay nói: “Không”? 


- Không phải vậy, bạch Thế Tôn. 


— Này Bhaddali, ông nghĩ thê nào? Ở đây, có vị Tỷ-kheo Tuệ giải thoát... 
Thân chứng (Kayasakkhi)... Kiến chí... Tín giải thoát... Tùy pháp hành... Tùy 
tín hành." Та nói với vi ay như sau: “Nay Ty-kheo, hay dén va tu lam cau cho 
Ta qua khỏi đám bun.” Vi ay tự đến làm câu, hay tránh né thân chỗ khác, hay 
nói: “Không”? 

- Không phải vậy, bạch Thé Tôn. 

— Nay Bhaddali, ong nghi thé nào? Nay Bhaddali, trong thời gian ду ông có 
phải là bậc Câu phân giải thoát, hay Tuệ giải thoát, hay Thân chứng, hay Kiến 
chí, hay Tín giải thoát, hay Tùy pháp hành, hay Tùy tín hành? 

— Thưa không, bạch Thế Tôn. 

— Này Bhaddali, có phải trong thời gian ay, ông trồng không, rỗng không, 
phạm lôi? 

— Thưa vâng, bạch Thé Tôn. Bạch Thê Tôn, một lỗi lâm đã chiếm đoạt con, 
thật là ngu ngoc, that la si mé, that la bat thién. Trong khi chúng, Tỷ-khco chap 
hành học giới đã được Thé Tôn ché dinh, con da tuyên bó sự bất lực của con. 
Bach The Ton, mong Thế Tôn chấp nhận cho con lỗi lâm này là một lỗi lâm, để 
có thé phòng hộ trong tương lai. 

— Này Bhaddali, thật sự một lỗi lâm đã chiếm đoạt ông, thật là ngu ngốc, 
thật là si mê, thật là bat thiện. Trong khi chúng Ty-kheo chap hanh hoc giới đã 
được Ta chế định, ông đã tuyên bó su bat lực của ông. Này Bhaddali, nêu ông 
sau khi thấy một lỗi lâm là một lỗi lâm và như pháp phát lộ, chúng ta sẽ chấp 
nhận cho ông. Vì răng này Bhaddali, như vay là sự lớn mạnh trong giới luật của 
bậc Thánh, nghĩa là bất cứ ai, sau khi thay một lỗi lam là một lỗi lâm, phải như 
pháp phat lộ và phòng hộ trong tương lai. 


° M. I. 477; D. Ш. 105, 253-54; S. II. 151, n. 3. 
6 Những vi tu hành theo Pháp và Tín. Xem M. I. 226. 
7 MA. Ш. 152 viết là trống không va rông không vì thiếu nội quán tu tập các đức tanh của vị Thanh. 
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137. О đây, này Bhaddäli, có Tỷ-kheo không thực hành trọn vẹn học giới 
trong giáo pháp của bậc Đạo sư. VỊ ây suy nghi nhu sau: “Ta hay sóng tai mot 
tru xu xa vang, khu rung, góc cây, sườn núi, chỗ hoang dã, hang núi, nghĩa địa, 
tùng lâm, ngoài trời, đồng rơm. Và ta có thê chứng được pháp Thượng nhân, tri 
kiến thù thăng xứng đáng bậc Thánh.” Vi ду sông tại một trú xứ xa vắng, khu 
rừng, gốc cây, SƯỜn nul, chỗ hoang đã, hang núi, nghĩa địa, tùng lâm, ngoài trỜI, 
đồng rơm. Khi vi ay sống viễn ly như vậy, bậc Dao sư qué trách, các vị đông 
Phạm hạnh có trí sau khi quán sát quở trách, chư thiên quở trách, tự mình quo 
trách minh. Vị nay bị bậc Dao su qué trách, bị các vị đồng Pham hạnh có trí 
sau khi quán sát quở trách, bị chư thiên quở trách, tự mình quở trách mình, nên 
không chứng được pháp Thượng nhân, tri kiến thù thắng xứng đáng bậc Thánh. 
Tại sao vậy? Sở dĩ như vậy, nay Bhaddäl, là vì vị ду không thực hành tron ven 
học giới trong giáo pháp bậc Đạo sư. 


138. Nhưng ở đây, này Bhaddali, có Ty-kheo thực hành trọn ven học giới 
trong giáo pháp bậc Dao sư. VỊ â ây suy nghĩ như sau: “Ta hãy sông tại một trú xứ 
xa văng, khu rừng, góc cây, sườn núi, chỗ hoang dã, hang núi, nghĩa địa, tùng 
lâm, ngoài trời, đông rơm. Và ta có thê chứng được pháp Thượng nhân, tri kiến 
thu thang xung dang bậc Thanh.” Vi ду song tại một trú xứ xa văng, khu rừng, 
gốc cây, suon núi, chỗ hoang dà, hang núi, nghĩa dia, tung lâm, ngoài trời, dong 
rom. Khi vi ay sông viễn ly như vậy, bậc Dao su không qué trách, các vị đồng 
Phạm hạnh có trí sau khi quan sát không quở trách, chư thiên không quở trách, 
tự mình không quo trách minh. VỊ nay không bị bậc Dao su диб trách, không 
bị các vị đồng Phạm hạnh sau khi quán sát quở trách, không bị chư thiên quở 
trách, không tự mình quo trách mình, nên chứng được pháp Thượng nhân, tri 
kiên thù thắng xứng đáng bậc Thánh. Tại sao vay? Sở di như vậy, này Bhaddali, 
là vì vi ay thực hành trọn vẹn học giới trong giáo pháp bậc Dao sư. 


Vi ay ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và trú Thiên thứ nhất, một trang thái 
hỷ lạc do ly dục sanh, có tâm có tứ. Vì sao vậy? Sở di như vậy, này Bhaddali, là 
vì vị ây thực hành trọn vẹn học giới trong giáo pháp bậc Đạo sư. 


139. Va lại nữa, này Bhaddali, Ty-kheo diệt tâm và tứ, chứng và trú Thién 
thứ hai, một trạng thai hy lac do định sanh, khong tam không tứ, nội tinh nhất 
tâm. Vì sao vậy? Sở di như vậy, này Bhaddaili, là vi vị ay thực hành trọn vẹn học 
0101 trong giáo pháp bậc Đạo sư. Và lại nữa, nay Bhaddali, Ty-kheo ly hy tru 
xa, chanh niém tinh giac, than cam su lac tho ma cac bac Thanh gol là xả niêm 
lạc trú, chứng và trú Thiên thứ ba. Vì sao vay? Sở di như vậy, này Bhaddali, 
là vi vị ây thực hành trọn vẹn học giới trong giáo pháp bậc Đạo sư. Và lại nữa, 
này Bhaddali, Ty-kheo xả lạc xa khó, diệt hy ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú 
Thiên thứ tư, không khó không lạc, xả niệm thanh tịnh. Vì sao vay? So di nhu 
vậy, nay Bhaddali, là vi vi ay thực hành tron vẹn học giới trong giáo pháp bậc 
Đạo sư. 


Với tâm định tĩnh, thuan tịnh, trong sáng, không câu nhiễm, không phiền 
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nao, nhu nhuyén, dé sử dung, vững chắc, bình tĩnh như vậy, vị ây dẫn tâm 
hướng tâm đến Túc mạng minh. VỊ ây nhớ đến các đời sông quá khứ như một 
đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, 
bốn mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, hai trăm đời, một ngàn đời, nhiều 
hoại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiêu hoại và thành kiệp. VỊ ây nhó rang: “Tal 
chỗ kia, ta có tên như thê này, dòng họ như thé này, giai cấp như thế này, thọ 
khó lạc như thé này, tuổi thọ đến mức như thé này. Sau khi chết tại chỗ kia, ta 
được sanh ra tại chỗ nọ. Tại chỗ ấy, ta có tên như thê này, dòng họ như thê này, 
giai cấp như thế này, thọ khó lạc như thé này, tuôi thọ đến mức như thế này. 
Sau khi chết tại chỗ nọ, ta được sanh ra ở đây.” Như vậy, vi ây nhớ đến nhiêu 
đời sống quá khứ cùng với các nét đại cương và các chi tiết. Vì sao vậy? Sở đĩ 
như vậy, này Bhaddäli, là vì vi áy thực hành tron ven học giới trong giáo pháp 
bậc Đạo sư. 


Vị â ây với tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng, không cầu nhiễm, không 
phiền não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc, bình tĩnh như vậy, vị ây dẫn 
tâm, hướng tâm đến trí tuệ về sanh tử của chúng sanh. VỊ â ây với Thiên nhãn 
thuân tịnh siêu nhân, thây sự sông và sự chết của chúng sanh. Vị ay biết rõ 
rang chúng sanh, người ha liệt, kẻ cao sang; người dep dé, kẻ thô xâu; người 
may mắn, kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ. Vì sao vậy? Sở dĩ như vậy, 
này Bhaddali, là vì vị ay thực hành trọn ven học giới trong giáo pháp của bậc 
Đạo sư. 


Vi ay với tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng, không câu nhiễm, không 
phiên não, nhu nhuyén, dé sir dung, vững, chắc, bình tĩnh như vậy, у! ay dẫn 
tâm, hướng tâm đến Lau tận trí. Vi ây biết như thật: “Đây là khó”, biết như 
thật: “Đây là nguyên nhân của khó”, biết như thật: “Day là sự diệt khó”, biết 
như thật: “Đây là con đường đưa đến diệt khô”, biết như thật: “Đây là những 
lậu hoặc”, biết như thật: “Đây là nguyên nhân của các lậu hoặc”, biệt như thật: 
“Đây là sự đoạn trừ các lậu hoặc”, biết như thật: “Đây là con đường đưa đến 
sự diệt trừ các lậu hoặc.” Nhờ biết như vậy, thay nhu vay, tam cua vi ay thoat 
khỏi duc lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu. Đối với tự than đã giải 
thoát như vậy, vị ду khởi lên sự hiểu biết: “Ta đã giải thoát.” Vi ду biết: “Sanh 
đã tận, Phạm hạnh đã thành, việc can làm đã làm, sau đời hiện tại không có đời 

sông nào khác nữa.” Vì sao vậy? Sở di như vậy, này Bhaddali, là vi vi ay thực 
hành trọn vẹn học giới trong giáo pháp bậc Đạo sư. 


140. Được nghe nói vậy, Tôn giả Bhaddäli bach Thé Tôn: 
— Bạch Thê Tôn, do nhân gì, do duyên gi, ở đây [chúng Tăng] luôn luôn? kết 


tôi” Ty-kheo? Bạch Thé Tôn, lại do nhân gi, do duyên gi ở đây, [chúng Tăng] 
không luôn luôn kết tội Ty-kheo như vậy? 


° Pavayha pavayha: Gap rút, thường xuyên. MA. II. 153 viết rang vị ay thường xuyên bi qué trách về những 
lôi lâm nhỏ nhặt. 
? Karanam karonti: Buộc tội. 
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— Này Bhaddäli, ở đây, có Ty-kheo thường hay phạm giới tội, phạm nhiều 
giới tói,!% khi bị các Ty-kheo nói, tránh né câu hỏi băng một câu hỏi khác, 
hướng câu chuyện ra ngoài van dé, hiện khởi phan nộ, sân hận va bất mãn,!! 
không xử sự chơn chánh, không có tự lắng dịu, không có cham dirt giới tdi,’ 
khong có nói: “Tôi phải làm gi dé chúng Tăng hoan hỷ?” О đây, này Bhaddali, 
các Ty-kheo nghĩ như sau: “Này chu Hiên, Tý-kheo nay thường hay phạm giới 
tội, phạm nhiều giới tội, khi bị các T y-kheo nói, tránh né cau hỏi băng một câu 
hỏi khác, hướng câu chuyện ra ngoài vân đề, hiện khởi phan nộ, sân hận va bắt 
mãn, không xử sự chơn chánh, không có tự lắng diu, không có châm dit 0101 
tội, không có nói: “Tôi phải làm gi dé chúng Tăng hoan hý?” Tốt lành thay, néu 
chu Tôn giả, sau khi điêu tra nhiêu lần Ty-kheo này, chớ có giải tội ây một cách 
mau chóng.” Như vậy, này Bhaddali, các Ty-kheo, sau khi điều tra nhiều lần 
Tỷ-kheo ây, không giải tội ây một cách mau chóng. 


141. Nhung ở day, nay Bhaddali, lại có Ty-kheo, thường hay phạm giới tội, 
phạm nhiêu giới tội, khi bị các Ty-kheo nói, không tránh né câu hỏi băng một 
câu hỏi khác, không hướng câu chuyện ra ngoài vân dé, không hiện khởi phan 
nộ, sân hận va bat mãn, xử su chon chánh, có tự lắng dịu, có cham dứt giới tội, 
có nói: “Tôi phải làm gì để chúng Tăng hoan hy?” О đây, nay Bhaddäli, các 
Tỷ-kheo nghĩ như sau: “Này chư Hiền, Tỷ-kheo này thường hay phạm giới tội, 
phạm nhiêu giới tội, khi bị các Ty-kheo nói, không tránh né câu hỏi băng một 
câu hỏi khác, không hướng câu chuyện ra ngoài vân dé, không hiện khởi phan 
nộ, sân hận và bat mãn, xử su chon chánh, có tự lăng dịu, có chấm dứt giới 
tội, có nói: “Tôi phải làm gì dé chúng Tang hoan hy?’ Tét lanh thay, néu chu 
Tôn giả, sau khi điều tra nhiêu lan Ty-kheo này, hãy giải toi Ấy, một cách mau 
chóng.” Nhu vậy, này Bhaddäli, các Ty-kheo sau khi điêu tra nhiều lần Tỷ-kheo 
ây, giải tội ây một cách mau chóng. 

142. О đây, này Bhaddäli, có Ty-kheo không thường phạm 0101 101 
(adhiccapattika), không phạm nhiêu giới tội, khi bị các Tỷ-kheo nói, tránh né 
cầu hỏi này bằng một câu hỏi khác, hướng câu chuyện ra ngoài van dé, hiện 
khởi phẫn nộ, sân hận và bất mãn, không xử sự chơn chánh, không có tự lắng 
diu, không có châm dứt giới tội, không có nói: “Tôi phải làm gì dé chúng Tăng 
hoan һу?” О đây, này Bhaddali, các Ty-kheo nghĩ như sau: "Này chư Hiên, Tý- 
kheo này không thuòng pham g101 tội, không phạm nhiều giới tội, khi bị các 
Ty-kheo nói, tránh né câu hỏi nay bang một câu hỏi khác, hướng câu chuyện ra 
ngoài van đê, hiện khởi phan nộ, san hận va bat mãn, khong xu su chon chanh, 
khong có tự lắng dịu, không có cham dứt giới tội, không có nói: “Tôi phải làm 
gi dé chung Tang hoan hy?’ Tốt lành thay, nêu chư Tôn giả, sau khi điều tra 
nhiều lan Ty-kheo này, chớ có giải tội một cách mau chóng.” Như vậy, này 


10 Apattibahula. Xem Vin. L. 321, 330, 332. 
H M. L. 99, 250; Vin. IV. 135. 
2 Vin. I. 49. 
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Bhaddali, các Ty-kheo, sau khi điều tra nhiều lần Tỷ-kheo ấy, không giải tội ấy 
một cách mau chóng. 

143. Nhưng ở đây, nay Bhaddali, lại có Ty-kheo khong thuong pham 0101 
tội, không phạm nhiêu giới tội, khi bị các Tỷ-kheo nói, không tránh né câu hỏi 
này băng một câu hỏi khác, không hướng câu chuyện ra ngoài van dé, khong 
hiện khởi phan nộ, sân han và bat mãn, xử sự chon chánh, có tự lắng dịu, có 
châm dứt giới tội, có nói: “Tôi phải làm gì để chúng Tang hoan hy?” Ở đây, này 
Bhaddali, các Ty-kheo nghĩ như sau: “Chư Hiên, Tỷ-kheo này không thường 
phạm giới tội, không phạm. nhiêu giới tội, khi bị các Tỷ-kheo nói, không tránh 
né câu hói này băng môt câu hỏi khác, không hướng câu chuyện ra ngoài vẫn 
đề, không hiện khởi phần nộ, sân hận và bất mãn, xử sự chơn chánh, có tự lăng 
dịu, có cham dut giới 101, có noi: ‘Tôi | phải lam gì đề chúng Tang hoan hy?’ Tốt 
này một cách mau chóng. ” Nhu vay, này Bhaddali, các Ty-kheo, sau khi điều 
tra nhiều lần Ty-kheo ấy, giải tội ду một cách mau chóng. 


144. Ở đây, này Bhaddali, có Ty-kheo còn sống [trong Tăng chúng] VỚI một 
ít lòng tin, với một ít lòng thương (pema). Ở đây, này Bhaddali, các Ty-kheo 
suy nghĩ như sau: “Chư Hiền, Ty-kheo này còn sông [trong Tăng chúng] với 
một it lòng tin, với một ít lòng thương. Nêu chúng ta thường hay kết tội Ty- 
kheo nay, chung ta hay đừng dé cho chút ít lòng tin, chút ít lòng thương của vi 
ây đoạn diệt.” Vi như, này Bhaddali, một người chỉ có một mắt, các thân hữu 
bà con huyết thông bảo vệ con mắt còn lại 4 ây và suy nghĩ như sau: “Chớ dé cho 
con mắt còn lại này bị đoạn diệt.” Cũng vậy, này Bhaddali, ở đây Ty-kheo con 
sông [trong lăng chúng | với một it lòng tin, với một it lòng thương. Ở đây, nay 
Bhaddali, các Ty-kheo suy nghĩ như sau: “Chư Hiên, Ty-kheo này còn sông 
trong Tăng chúng với một ít lòng tin, với một ít lòng thương. Nêu chúng ta 
thường hay kết tội Ty-kheo nay, chung ta hãy đừng dé cho chút ít lòng tin, chút 
it lòng thương của vi ay bị đoạn diệt.” 


Này Bhaddali, do nhân nay, do duyên này, ở đây chúng Tăng luôn luôn kết 
tội Ty-kheo. Do nhân này, do duyên nay, ở day, chúng Tang không luôn luôn 
kết tội vị Ty-kheo. 

145. — Bạch Thé Tôn, do nhân gi, do duyên gi, lúc xưa các học giới tuy it 
hơn, nhưng các Ty-kheo đã ngộ nhập chánh tri nhiêu hơn. Bạch Thé Tôn, lại do 
nhân gi, do duyên gi, ngày nay các học giới nhiêu hơn, nhưng các Ty-kheo ngộ 
nhập chánh trí ít hơn? 

— Này Bhaddäli, khi các loài hữu tình bị thối thất, khi điệu pháp bị diệt mắt, 
thời các học giói có nhiều hơn và các vị Tỷ-kheo ngộ nhập chánh trí ít hơn. Này 
Bhaddali, khi nào một só htru lau pháp (asavatthaniyadhamma) chưa hiện khởi 
trong Tăng chúng, khi ây bậc Đạo sư vẫn không chế định học giới cho các đệ 
tử. Và này Bhaddali, ở đây, chỉ khi nao một só hữu lậu pháp hiện khởi trong 
Tăng chúng, chỉ khi ấy bậc Dao su mới chê định học giới cho các đệ tử dé đôi 
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tri lai cac phap hitu lau 4 ay. Nay Bhaddali, ở đây, khi nào Tang chung chưa lớn 
mạnh (mahatta), khi ây một sô hữu lậu pháp chưa hiện khởi trong Tăng chúng. 
Và nay Bhaddali, chỉ khi nào Tăng chung đã được lớn mạnh, thời ở đây một sô 
hữu lậu pháp hiện khởi trong Tăng chúng, khi ây bậc Đạo sư mới chế định học 
giới cho các đệ tử dé đôi trị lại các pháp hữu lậu â ду. Nay Bhaddäli, ở đây, khi 
nào Tăng chúng chưa đạt được quyền lợi tối thượng (/ãbhagga)... chưa đạt được 
danh xưng tôi thượng (vasagga)... chưa đạt được da văn (bahusacca)... chưa dat 
được địa vị kỳ cựu (rattaññuta), khi ây một số hữu lậu pháp chưa hiện khởi 
trong Tăng chúng. Và này Bhaddali, ở đây, chỉ khi nao Tăng chúng đã đạt được 
địa vi kỳ cựu, thời ở đây một số hữu lậu pháp hiện khởi trong Tăng chúng, khi 
ây bậc Đạo sư mới chế định học giới cho các đệ tử để đối trị lại các pháp hữu 
lậu ay. 

146. Này Bhaddäli, các ông còn số ít (appaka), khi Ta giảng cho các ông 
pháp môn Vi dụ lương chủng mã. Này Bhaddali, ông có nhớ không? 

— Bạch Thé Tôn, không. 

-Ở đây, này Bhaddali, do nhân gì, ông xem sự việc xảy ra như vậy? 

— Bạch Thé Tôn, vì con trong một thời gian dài đã không thực hành trọn ven 
học giới trong giáo pháp bậc Đạo sư. 

— Này Bhaddali, không phải chỉ có nhân như vậy, chỉ có duyên như vậy. Vì 
răng, trong một thời gian khá dai, này Bhaddali, Ta biết tâm ông với tâm của Ta 
[Ta biét rang]: Khi Ta thuyét phap, ke ngu si này khong có dé tâm, không co tác 
Y, khóng düng nhứt thiết tâm” dé tư niệm, không có nghe pháp với [hai] tai sẵn 
sàng. Va này Bhaddali, Ta sẽ giảng cho ông pháp môn Vi dụ lương chủng mã. 
Hãy nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ giảng. 

— Thưa vâng, bạch Thê Tôn. 

Tôn gia Bhaddali vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn giảng như sau: 

147. — Này Bhaddali, ví như một người điều mã sư thiện xảo, “ có nhận 
được một con lương mã hiên thiện, trước hết phải huấn luyện con ngựa ay cho 
quen VỚI dây cương. Trong khi huan luyện no cho quen với dây cương, nêu no 
có vùng vay, nhảy chôm, nhảy nguoc, chóng cự, уі chua quen sự huán luyén 
trước kia chưa làm. Con ngựa ay do sự huấn luyện thường tiếp tục, được thuần 
thục! về phương diện ây. 


Nay Bhaddali, khi con lương mã hiển thiện do huấn luyện thường xuyên, 
do su huan luyện tiếp tục, đã được thuân thục về phương điện ây, thời người 
điều mã sư lại huấn luyện thêm con ngựa ấy cho quen với yên ngựa. Trong khi 


5 M. L. 325. 

“МШ. 2. 

15 M. L. 234. 

'е Parinibbayati: Được hoàn thiện, được huấn luyện một cách hoàn toàn, được nhiếp phục, được đoạn diệt 
đôi với sự dao động lúc trước. 


65. KINH BHADDALI # 479 


huan luyện no cho quen với yên ngựa, néu nó có vùng vẫy, nhảy chòm, nhảy 
ngược, chóng cu vi chua quen su huán luyện trước đây chưa làm. Con ngựa 
ây do sự huấn luyện thường xuyên, do sự huấn luyện пёр tục, được thuân thục 
vë phương diện ay. Nay Bhaddali, khi con lương mã hiện thiện do huấn luyện 
thường xuyên, do huấn luyện tiếp tục, đã được thuân thục (parinibbuta) về 
phương diện ây, thời người điều mã sư lại huán luyện thêm con ngựa ây cho 
quen với sự diễn hành (anukkama), đi vòng quanh (mandale), đi đầu móng 
chân, chạy phi, hi, các trò chơi vương gia (ragavamsa), vương lực (rajaguna), 
tôi thượng tốc lực, tối thượng nhanh nhẹn, tôi thượng thiện hành. Trong khi 
huấn luyện cho nó quen với {дї thượng tốc lực, tôi thượng nhanh nhẹn, tối 
thượng thiện hành, nếu nó có vùng vay, nhảy chôm, nhảy ngược, chóng cu vi 
chưa quen su huan luyện trước đây chưa làm. Con ngựa ây do sự huấn luyện 
thường xuyên, do sự huấn luyện tiép tục, được thuần thục về phương diện ây. 


Này Bhaddali, khi con lương mã hiển thiện, do huấn luyện thường xuyên, 
do huấn luyện tiếp tục, đã được thuân phục về phương diện ay, thời người điều 
mã sư lại giúp thêm con ngựa ây về phân sắc đẹp và trang sức.'” Này Bhaddali, 
con lương mã hiên thiện được thành tựu mười đặc tanh nay trở thành xứng 
dang cho bậc vua chúa, trở thành báu vật của vua, được liệt vào một án tướng 
của vua. 


Cũng vậy, này Bhaddali, một Ty-kheo thành tựu được mười pháp trở thành 
đáng được kính trọng, đáng được tôn kính, đáng được cúng dường, đáng được 
chap tay, là phước điên vô thượng ở đời. Thế nào là mười? О đây, này Bhaddali, 
Tỷ-kheo thành tựu Vô học chánh tri kiến, thành tựu Vô học chánh tư duy, thành 
tựu Vô học chánh ngữ, thành tựu Vô học chánh nghiệp, thành tựu Vô học chánh 
mạng, thành tựu Vô học chánh tinh tân, thành tựu Vô học chánh niệm, thành 
tựu Vô học chánh định, thành tựu Vô học chánh trí, thành tựu Vô học chánh giải 
thoát. Này Bhaddali, Ty-kheo thành tựu mười pháp này trở thành đáng được 
kính trọng, đáng được tôn kính, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là 
phước điên vô thượng ở đời. 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy, Tôn giả Bhaddali hoan hy tin thọ lời Thé 
Tôn dạy. 


7 Vanniya ca valiya ca. 
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148. Như vây tôi nghe. 


Một thời, Thế Tôn ở tại Anguttarapa (Uong- -già Băc Phuong Thúy). Арапа? 
là một thị tứ của Anguttarapa. Rồi Thế Tôn buỗi sáng dap y, cam y bat di vao 
Apana dé khat thuc. Khat thuc 6 Apana xong, sau buổi ăn, trên con đường đi 
trở về, Thế Tôn đi đến một khu rừng để trú ban ngày. Thế Tôn đi sâu vào khu 
rừng này, ngôi dưới một sốc cây dé trú ban ngày. Tôn giả Udayi (Uu- da-di) 
Бибі sáng cũng đắp y, cầm y bát đi vào Apana dé khat thực. Khat thực ở Apana 
xong, sau buôi ăn, trên con đường di trở về, Tôn gia di dén mot khu rung dé tra 
ban ngày. Tôn gia di sâu vào khu rừng nay và ngôi dưới một gốc cây dé trú ban 
ngày. Rôi Tôn gia Udayi, trong khi độc cu thién tinh, su suy tu sau day đã khởi 
lên trong tâm trí Tôn giả: “Thê Tôn thật sự là vị đã đoạn trừ nhiều khó pháp cho 
chúng ta. Thế Tôn thật sự là vị đã mang lại nhiều lạc pháp cho chúng ta. Thế 
Tôn thật sự là vi đã đoạn trừ nhiêu bất thiện pháp cho chúng ta. Thé Tôn thật sự 
là vị đã mang lại nhiều thiện pháp cho chúng ta.’ ° Rồi Tôn gia Udayi vao buôi 
chiêu, từ thiền tịnh đứng dậy, đi đến chỗ Thế Tôn, dành lễ Ngài rồi ngồi xuống 
một bên. 

149. Sau khi ngôi xuống một bên, Tôn giả Udayi bạch Thế Tôn: 

=i) day, bach Thế Tôn, trong khi con đang độc cư thiên tinh, sự Suy tư sau 
đây đã khởi lên trong tâm trí con: “Như Lai thật sự là vị đã đoạn trừ nhiều khó 
pháp cho chứng ta... Như Lai thật sự là vị đã mang lại nhiêu thiện pháp cho 
chúng ta.” Bạch The Tôn, thuở trước chung con thường an phi thời, ban ngay, 
budi sang va buôi chiều. Bạch Thé Tôn, thời ay, The Ton ØỌI сас Ty-kheo va 
bao: “Nay cac Ty-kheo, hay tu bo an ban ngay va phi thoi.” Bach Thé Tôn, do 
vậy, con cảm thây thât vọng, con cảm thay sâu muộn, nghĩ răng: “Những món 
ăn thượng vị loại cứng và loại mêm, các tín chủ cúng dường cho chúng ta ban 
ngày và phi thời. Nay Thế Tôn dạy chúng ta phải đoạn trừ, bậc Thiện Thệ dạy 
chúng ta phải từ bỏ.” Bạch Thế Tôn, giữa chúng con, những ai nhìn Thé Tôn 
với lòng ái mộ, với lòng tôn kính và với lòng tàm quý, liên từ bỏ ăn ban ngày 
và phi thời. 


! Xem Kvu. 528. Kinh tương đương trong bộ Trung A-hàm kinh là Ca-lâu O-da-di kinh JHE BE RAE (T.01. 
0026.192. 0740c15). Tham chiếu: 7ð ang. Pš (Т.02. 0125.49.7. 0800627). 


2 М. 54, Potaliya Sutta (Kinh Potaliya), (М. I. 359) có dé сар diém nay. 
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Rồi bạch Thế Tôn, chúng con thường ăn buổi chiều và buổi sáng. Bạch 
Thé Tôn, thời ay Thế Tôn gọi các Ty-kheo va bao: “Này các Ty-kheo, hãy từ 
bỏ ăn ban đêm phi thoi.” Bạch Thế Tô ôn, do vậy, con cảm thây that vọng, con 
cảm thây sâu muộn, nghĩ rằng: “Buổi ăn gọi là có thượng vị hơn trong hai 
Бибі ăn này của chúng ta. Thế Tôn dạy chúng ta phải đoạn trừ, bậc Thiện Thệ 
dạy chúng ta phải từ bỏ.” Bạch Thế Tôn, thuở xưa có người được một món ăn 
cúng ban ngày, bèn nói: “Hãy dé món ăn này một bên уа ban đêm tat cả chúng 
ta cùng ăn với nhau.” Bạch Thé Tôn, pham mọi sự nâu nướng, tất cả đều làm 
ban đêm, rất ít làm ban ngày. Bạch Thế Tôn, giữa chúng con, những ai nhìn 
Thế Tôn với lòng ái mộ, với lòng tôn kính và với lòng tàm quý, liên từ bỏ ăn 
ban đêm phi thời. 


Thuo trước, bach Thế Tôn, các vi Ty-kheo thường đi khất thực trong đêm 
đen tối tăm, họ bước lầm vào vũng nước nhớp, rơi vào vũng nước nhớp, đi lầm 
vào hàng rào gai, đi lầm vào chỗ con bò cái đang ngủ, gap các loại đạo tặc? da 
hành sự hay chưa hành sự, gặp các người đàn bà mời mọc một cách bất chánh. 


Thuở trước, bạch Thế Tôn, con di khất thực trong đêm đen tối tăm. Một 
người đàn bà đang rửa chén bát thây con trong khi trời chớp nhoáng, liền hoảng 
sợ và hét lớn: “Ôi kinh khủng thay cho tôi, có con quý [chạy] theo tôi!” 


Bạch Thé Tôn, khi nghe nói vậy, con nói với người đàn bà ấy: 
— Này chị, không phải quỷ đâu. Đây là Ty-kheo đang đứng khất thực. 
— Cha Ty-kheo hãy chết đi! Mẹ Ty-kheo hay chét di! Này Ty-kheo, thật tốt 


hơn cho ông, lây con dao sắc bén của người đô tế cat bụng của ông, còn hơn là 
vì lỗ bụng đi khât thực trong ban đêm tôi tăm! 


Bạch Thế Tôn, khi con nhớ như vậy, con suy nghĩ như sau: “Thế Tôn thật 
sự là vị đã đoạn trừ nhiêu khó pháp cho chúng ta. Thế Tôn thật sự là vi đã mang 
lại nhiều lạc pháp cho chúng ta. Thé Tôn thật sự là vị đã đoạn trừ nhiều bat 
thiện pháp cho chúng ta. Thế Tôn thật sự là vị đã mang lại nhiêu thiện pháp cho 
chúng ta.” 


150. – Tuy vậy, này Udayi, ở đây có một số người ngu 51, khi Ta nói: “Hãy 
từ bỏ việc này”, liền nói như sau: “Có sa gi sự việc tiêu tiết, nhỏ mọn này! Vị 
Sa-môn này đặt qua nặng vë cam đoán, đoạn giám.” Ho không chịu từ bỏ và 
gay nén bat man chong Ta va chong những Ty-kheo muôn [thực hành] học 
giới. Sự việc ây, này Udayi, đối với họ, trở thành một trói buộc mạnh mẽ, một 
trói buộc vững chắc, một trói buộc kiên cường, một trói buộc không mục nát, 
một khúc gỗ to lớn.5 Ví như, này Udayi, có con chim cay mái nhỏ” bị tâm lưới 


3 Rattandhakaratimisaya. Xem D. III. 85; Pug. 30. 

1 MA. III. 164 giải thích mānava là cora, người ăn trộm. 

> Adhisallikhati. Xem A. I. 236; GS. L. 217. Trong MA. Ш. 165, giải thích là Atisallekhati ativayamam karoti. 
6 Thila kalingara. MA. III. 166 viết rang nó giống như một miếng gỗ lớn treo nơi сб. 

1 D. 1.91. 
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làm băng dây leo trói chặt, ở day, con chim có thé bị hai, hay bi bat nhôt, hay bị 
chết. Này Udayi, nếu có ai nói như sau: “Con chim cay mái nhỏ ay bị tắm lưới 
làm bang dây leo trói chat, ở đây, con chim co thé bi sat hai, hay bi bat nhot, 
hay bi chét. Tuy vay đối với con chim kia, lưới 4 ay khong có chắc mạnh, lưới ay 
yêu ớt, lưới â ay bị mục nát, lưới ây không có cứng chắc.” Này Udayi, ai nói như 
vậy có phải nói một cách chơn chánh không? 


- Bạch Thé Tôn, không. Bạch Thế Tôn, con chim cáy mái nhỏ â ay bị tam 
lưới lam bang day leo troi chat, o day, con chim có thé bi sat hai, hay bi bat 
nhốt, hay bi chết. Đối với con chim kia, lưới â ây là mạnh mẽ, lưới ây là vững 
chắc, lưới ấy là kiên cường, lưới ây không mục nát, là một khúc gỗ to lớn. 


— Cũng vậy, này Udayi, ở đây, có một só người ngu si, khi được Ta nói: 
“Hãy từ bỏ việc này”, liền nói như sau: “Có sa gì việc tiểu tiết, nhỏ mọn này! 
VỊ Sa-môn này đặt quá nặng về câm đoán, đoạn giảm”, và họ không chju từ 
bỏ, gây nên bat mãn chống Ta và chông những Tỷ-kheo muốn [thực hành] học 
giói. Sự việc này, này Udayi, đôi với họ, trở thành một trói buộc mạnh тё, một 
trói buộc vững chắc, một trói buộc kiên cường, một trói buộc không mục nát, 
một khúc gỗ to lớn. 


151. Nhung nay Udayi, một số thiện gia nam tử, khi được Ta nói: “Hãy từ 
bỏ sự việc này”, liền nói như sau: “Có sá gì sự từ bỏ việc tiêu tiết, nhỏ mọn này 
mà Thế Tôn dạy chúng con phải đoạn trừ, bậc Thiện Thệ dạy chúng con phải từ 
bo!” Họ từ bo sự việc ay và không gây nên bất mãn chồng Ta và chống những 
Ty-kheo muôn [thực hành] học giói. Sau khi tü bỏ việc ay, họ song it lang xang, 
lắng dịu, tùy thuộc những người khác [bô thí] (paradavutta), sông với một tam 
như con thú rừng.” Này Udayi, nhu vay đối với các vị kia, sự trói buộc â ay khong 
có chắc mạnh, sự trói buộc ây yêu ớt, sự trói buộc ay bị mục nát, sự trói buộc á ay 
khong có vững chắc. Ví như, này Udayi, một con voi của vua, '” có ngà đài như 
cán cảy, to lớn, thuộc loại giông tốt, lây bãi chiến trường làm nhà, nêu bị trói 
buộc bởi sự trói buộc băng da nit vững chắc, !! chỉ cân chuyên thân một cách dễ 
đàng, sau khi cắt đứt, bứt đứt những trói buộc ây, có thể đi chỗ nào nó muốn. 
Này Udayi, nêu có ai nói như sau: “Con voi của vua có ngà dài như một cán cày 
ây, to lớn, thuộc loại giống tốt, lây bãi chiến trường làm nhà, nếu bị trói buộc 
bởi sự troi buộc bang da nit vững chic, chi can chuyên - thân một cách dễ dàng, 
sau khi cat đứt, birt đứt những trói buộc â ay, có thé đi chỗ nào nó muốn. Tuy vậy 
đối với con voi kia, sự trói buộc a ay mạnh mé, sự trói buộc ay vững chắc, sự trói 
buộc ấy kiên cường, sự trói buộc ây không mục nát, một khúc gỗ to lớn.” Này 
Udayi, ai nói như vậy có phải nói một cách chon chánh không? 


— Bạch Thé Tôn, không. Bạch Thé Tôn, con voi của vua có ngà dài như một 


8 Agameti = Upeti. Xem MA. III. 166. 
? Vin. II. 184; BD. V. 259. 

10 M. I. 414. 

п A. П. 33; S. HI. 85. 
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cán cay ay, to lớn, thuộc loại giống tốt, lay bãi chiến trường làm nhà, nếu bị trói 
buộc bởi sự trói buộc băng da nịt vững chắc, chỉ can chuyén than một cach dé 
dang, sau khi cắt đứt, birt đứt những trói buộc â ay, có thé di chỗ nào nó muốn. 
Đối với con voi kia, sự trói buộc ây không có chắc mạnh, sự trói buộc ây yêu 
ớt, sự trói buộc ây bị mục nát, sự trói buộc â ay không có kiên cường. 


— Cũng vậy, này Udayi, ở đây có một số thiện gia nam tử khi được Ta nói: 
“Hay tir bỏ sự việc này”, liền nói như sau: “Có sá chi việc tiểu tiết, nhỏ mon 
này mà Thế Tôn dạy chúng, con phải đoạn trừ, bậc Thiện Thệ dạy chúng con 
phải từ bỏ.” Họ từ bỏ việc ây và không gây nên bất mãn chong Ta va chéng 
cac Ty-kheo muốn [thực hành] học 2101. Sau khi từ bỏ việc ay, họ sông ít lăng 
xăng, lắng dịu, tùy thuộc những người khác [bó thí], sống với một tâm như con 
thú rừng. Này Udayi, như vậy đối với các vị kia, sự trói buộc â ay khong có chac 
mạnh, sự trói buộc ay yếu ớt, sự trói buộc ấy bị mục nát, sự trói buộc ây không 
có vững chắc. 


152. Ví như, này Udayi, một người nghèo khó, không có vật sở hữu, khốn 
cùng, có một choi ở hư nát, mở toang cho qua, khong dep mat chút nao; có một 
giường năm hư nát, không đẹp mắt chút nào; các loại gạo lúa cất chứa trong 
một cái chum, không đẹp mat chút nao; và một ba vợ không đẹp mat chút nao. 
Người 4 ay thay một Ty-kheo trong tinh xá, tay chân lau rửa sạch sẽ, sau khi ăn 
buổi cơm ngon lành, đang ngôi trong bóng mát, hướng về tăng thượng tâm. 
Người ấy suy nghĩ: “An lạc thay, Sa-môn hạnh! Vô bệnh thay, Sa-môn hạnh! 
Vậy sau khi cạo bỏ râu tóc, dap ao ca-sa, ta hay xuất gia, từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình.” Nhưng người ay không thé từ bo cai choi ở hư nát, mo toang 
cho qua, không đẹp mat chút nào; không thé từ bỏ cái giuong năm hư nat, 
không đẹp mắt chút nào; không thể từ bỏ các loại gạo lúa cất chứa trong một 
cái chum, không đẹp mắt chút nào; không thể từ bỏ bà vợ không đẹp mắt chút 
nào, dé có thé sau khi cạo bỏ râu tóc, đắp á áo cà-sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình. Này Udayi, nếu có ai nói như sau: “Người kia, bị trói buộc bởi 
những trói buộc ay, không thé từ bo cai choi ở hư nát... không thé từ bỏ bà vợ 
không đẹp mắt chút nào, để có thể sau khi cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất gia, 
từ bo gia đình, sông không gia đình. Đối với người kia, sự trói buộc â ây không 
có chắc mạnh, sự trói buộc ay yếu ớt, sự trói buộc ây bị mục nát, sự trói buộc 
ay không có vững chắc.” Nay Udayi, ai nói như vậy có phải nói một cách chon 
chánh không? 


— Bach Thé Ton, khong. Người kia bị trói buộc bởi những trói buộc ay 
khong thé từ bo choi ở hư nát, mở toang cho qua, không dep mat chut nao; 
khong thé từ bỏ giuong nam hu nat, khong dep mat chut nao, khong thé tir bé 
cac loai gao lua cat chứa trong một cai chum, khong đẹp mắt chút nào; không 
thé từ bỏ bà VỢ không đẹp mắt chút nào, dé có thé sau khi cạo bỏ râu tóc, dap 
áO Ca-Sa, xuat gia, từ bo gia đình, song không gia đình. Đỗi với nguoi kia, sự 
trói buộc ây vững chắc, sự trói buộc ay kiên cường, sự trói buộc ấy không mục 
nát, một khúc gô to lớn. 
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— Cũng vậy, này Udayi, ở đây, có một só nguol ngu si khi được Ta nói: “Hãy 
từ bỏ việc này”, liên nói như sau: “Có sá gì sự VIỆC tiêu tiết, nhỏ mọn này. Vị 
Sa-môn nay đặt qua nang về cam doan, doan giam” va ho khong chiu tu bo, gay 
nên bat mãn chông Ta và chong những Ty-kheo muốn [thực hành] học giới. 
Sự việc nay, này Udayi, đối với họ, trở thành một trói buộc mạnh mẽ, một trói 
buộc vững chắc, một trói buộc kiên cường, một trói buộc không mục nát, một 
khúc gô to lớn. 


153. Ví như, này Udayi, gia chu hay con người gia chủ, giàu có, tài sản lớn, 
tiền của lớn, vô sô vàng bạc chất đồng (nikkhagana), уб sô gạo thóc chất đồng, 
vô só ruóng nuong chat đồng, vô sô đât đai chât đông (vatthugana), vô sô thê 
thiếp chất đống, vô số đây tớ nam chất đồng, vô số nữ tỳ chất đồng. Vị này thay 
một Ty-kheo trong một tinh xá, tay chân lau rửa sạch sẽ, sau khi ăn bữa cơm 
ngon lành, đang ngôi trong bóng mát, hướng vé tăng thượng tâm. VỊ này suy 
nghĩ: “An lạc thay, Sa-môn hạnh! Vô bệnh thay, Sa-môn hạnh! Vậy sau khi cao 
bỏ râu tóc, dap ao ca-sa, ta hay xuat gia, từ bo gia dinh, song khong gia đình.” 
VỊ này có thê từ bỏ vô só vàng bac chát dong, có thé từ bo vô sô gạo thóc chat 
dong, có thé tü bó vó SỐ ruộng nương chât đồng, có thé từ bỏ vô so dat đai chat 
dong, có thé từ bỏ vô só thê thiệp chât đồng, có thể từ bỏ vô số đây tớ nam chất 
đống, có thé từ bỏ vô số nữ tỷ chất đồng. Nay Udayi, nếu có ai nói như sau: 
“Người gia chủ hay con người gia chủ kia, bị trói buộc bởi những trói buộc a ay, 
có thê từ bỏ vô sô vàng bạc chât dong... có thé từ bỏ vô số nữ ty chat đồng, dé 
có thé sau khi cao bo rau toc, dap áo ca-sa, xuất gia, từ bo gia đình, song không 
gia đình. Đối với người kia, sự trói buộc â ây vững. chắc, sự trói buộc ấy kiên 
cường, sự trói buộc â ay không mục nát, một khúc gô to lon.” Này Udayi, ai nói 
như vậy, có phải nói một cách chơn chánh không? 


— Bạch Thé Tôn, không. Người kia bị trói buộc bởi những trói buộc â ay CÓ 
thê từ bỏ vô só vàng bạc chất đồng, có thể từ bỏ vô só gao, thóc chât dong, có 
thê từ bỏ vô SỐ ruộng nương chât đồng, có thê từ bỏ vô SỐ đât đai chất đồng, có 
thê từ bỏ vô só thé thiép chat dong, со thé từ bỏ vô số đây tớ nam chat đồng, có 
thê từ bỏ vô sô nữ tỳ chất đồng, để có thê sau khi cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà- sa, 
xuất gia, từ bỏ gia đỉnh, sông không gia đình. Đối với người kia, sự trói buộc â ây 
không có chắc mạnh, sự trói buộc ây yêu ớt, sự trói buộc ây bị mục nát, sự trói 
buộc ây không có vững chắc. 


— Cũng vậy, này Udayi, ở đây, có một số thiện gia nam tử, khi được Ta nói: 
“Hay từ bỏ việc này”, liên nói như sau: “Có sá chi sự việc tiêu tiết, nhỏ mon 
này mà Thế Tôn dạy chúng con phải đoạn tru, bậc Thiện Thé day chúng con 
phải từ bỏ!” Họ từ bỏ sự việc ây và không gây nên bất mãn chong Ta va chong 
những Ty-kheo muốn [thực hành] hoc giới. Sau khi từ bo sự việc ay, ho song 
it lăng xăng, lắng dịu, tùy thuộc những người khác [bó thí], sống với một tâm 
như con thú rừng. Này Udäy!, như vậy đôi với họ, sự trói buộc ây không có 
chắc mạnh, sự trói buộc ây yêu ớt, sự trói buộc â ây bị mục nát, sự trói buộc ấy 
không có vững chắc. 
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154. Này Udayi, co bốn hạng người có mặt trên đời. Thê nào là bón? Ó đây, 
này Udayi, có người sống, hướng đến sự đoạn trừ sanh y („padhipahana), ˆ sự 
từ bỏ sanh y. Nhưng trong khi vị này sông hướng đến sự đoạn trừ sanh y, sự từ 
bỏ sanh y, những tư niệm, tư duy” liên hệ đến sanh y hiện hành khởi lên. Vị 
này chấp nhận chúng, không đoạn trừ chúng, không từ bỏ chúng, không châm 
dứt chúng, không tiêu diệt chúng. Này Uday, Ta nói: “Người nay bị trói buộc, 
không phải không bị trói buộc (samyutta).” Vì sao vay? Nay Udayi, sự sai biệt 
về căn tánh trong người này đã được Ta biết rõ. 


Nhưng ở đây, này Udayi, có người Song, huong dén su doan trir sanh y, su 
từ bỏ sanh y. Nhưng trong khi vi nay sông hướng đến sự đoạn trừ sanh y, sự từ 
bỏ sanh y, những tư niệm, tư duy liên hệ đến sanh y hiện hành khởi lên. Nhưng 
vị này không chấp nhận chúng, đoạn trừ chúng, từ bỏ chúng, châm dứt chúng, 
tiêu diệt chúng. Này Udayi, Ta nói: “Người này bị trói buộc, không phải không 
bị trói buộc.” Vì sao vậy? Này Udayi, sự sai biệt về căn tánh trong người này 
đã được Ta biết rỡ. 


Nhung ở đây, này Udayi, có người sông, hướng đến sự đoạn trừ sanh y, sự 
từ bỏ sanh у. Nhung trong khi vị này sông hướng đến sự đoạn trừ sanh y, sự từ 
bỏ sanh у, các tư niệm điên đảo (satisammosa), các tư niệm, tư duy liên hệ đến 
sanh y (upadhipatisamyutta), tuy lúc, tùy thời hiện hành khởi lên. Này Udayi, 
niệm khởi lên chậm chap va vi này đoạn trừ niệm ây một cách mau chóng, từ 
bỏ, cham dứt, tiêu diệt [niệm ây]. Này Udayi, vi như một người nhỏ hai hay ba 
giọt nước vào một âm nước dun sôi ca ngày, này Udayi, giọt nước rơi một cách 
chậm chạp nhưng bị tiêu diệt, tiêu mất một cách mau chóng. Cũng vậy, này 
Udayi, có người sông hướng ёп sự đoạn trừ sanh у, sự từ bỏ sanh у. Nhưng 
trong khi vi này sông hướng dén sự đoạn trừ sanh y, sự từ bỏ sanh y, các tư 
niệm điên đảo, các tư niệm, tư duy liên hệ đến sanh у, шу luc, tuy thoi, hién 
hành khởi lên. Nay Udayi, niệm khởi lên chậm chap và vi này đoạn trừ niệm ay 
một cách mau chong, từ bỏ, cham dứt, tiêu diệt [niệm ây]. Nay Udayi, Ta nói: 
“Người này cũng bị trói buộc, không phải không bị trói buộc.” Vì sao vậy? Này 
Udayi, sự sai biệt về căn tanh trong người này đã được Ta biết rõ. 


Nhung ở đây, nay Uday, có người nghĩ răng: “Sanh y là nguon gốc của đau 
khó”, sau khi biết như vậy, vi ay thành vô sanh y (nirupadhi), giải thoát với sự 
đoạn diệt sanh у. Này Udayi, Ta nói: “Người này không bị trói buộc, không phải 
bị trói buộc.” Vì sao vậy? Này Udãy!, sự sai biệt vê căn tanh trong người này 
đã được Ta biết rõ. 


155. Nay Udayi, có năm dục trưởng dưỡng này. ! Thé nào là năm? Sắc do 
mắt nhận thức, khả ái, kha hy, khả lạc, khả ý, kích thích lòng duc, hấp dẫn. 
Tiếng do tai nhận thức... Hương do mũi nhận thức... Vị do lưỡi nhận thức... 


2 Upadhi: Hành nghiệp còn lại làm căn cứ dé tạo nên đời sống mới. 
3 Sarasankappa. Xem М. III. 89, 132; S. IV. 76, 190. 
14 M. I. 85. 
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Xúc do than cảm xúc, khả ái, kha hy, kha lạc, khả ý, kích thích long duc, hap 
dẫn. Những pháp này, nay Uday!, là năm dục trưởng dưỡng. Này Udayi, pham 
có lac gi, hy gi khởi lên, do duyên nam dục trưởng dưỡng nay, lac hy ay được 
goi la duc lac, 6 ué lac, pham phu lac, phi Thanh lac, không nên thực hiện, 
không nên tu tập, không nên làm cho sung mãn. Ta nói răng lạc ây đáng phải 
sợ hãi. 


156. O day, nay Udayi, Ty-kheo ly duc, ly bat thiện pháp, chứng và trú 
Thiên thứ nhất, một trạng thái hy lạc do ly dục sanh, có tâm có tứ. Diệt tầm và 
tỨ, VỊ ây chứng và trú Thiên thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không 
tâm không tứ, nội tĩnh nhất tâm... Thiền thứ ba... chứng và trú Thiền thứ tư. 
Như vậy được gọi là yêm ly lạc, độc trú lạc, tịch tịnh lạc, chánh giác lạc, cần 
phải thực hiện, can phải tu tập, can làm cho sung mãn. Ta nói rằng lạc ду không 
đáng sợ hãi. 

Ở đây, này Uday, Ty-kheo ly dục... chứng và trú Thiền thứ nhất. Thiền này, 
này Udayi, Ta nói răng ở trong tình trạng dao động (iñjitasmim). Và ở đây, cai gì 
dao động? Ở đây, chính là tầm tứ chưa đoạn diệt, chính tầm tứ này ở trong tình 
trạng dao động. Ở đây, này Udayi, Ty-kheo diệt tam và tứ... chứng va trú Thiền 
thứ hai. Các Thiên này, nay Udayi, Ta nói răng ở trong tinh trạng dao động. Va 
ở đây, cái gì dao động? Ở đây, chính là hỷ lạc chưa được đoạn diệt, chính hy lạc 
này 0 trong tình trạng dao động. Ở đây, nay Udayi, Ty-kheo ly hy... (như trên)... 
chứng va trú Thiên thứ ba. Thiền nay, này Udayi, Ta nói ở trong tình trạng dao 
động. Và ở đây, cái gì dao động? Ở đây, chính là xa lạc chưa được đoạn diệt, 
chính xả lạc này ở trong tỉnh trạng dao động. Ở đây, này Udayi, Ty-kheo xả lạc 
xả khô... (như trên)... chứng và trú Thiên thứ tư. Thiên này, này Udayi, Ta nói 
là không ở trong tình trạng dao động. 


Ở day, này Udayi, Ty-kheo ly dục... (như trên)... chứng va trú Thiền thứ 
nhat. Thiên này, này Udayi, Ta nói: “Chua được hoàn toàn”; Ta nói: “Нау từ bo 
di”; Ta nói: “Hay vượt qua di.” Va này Udayi, у! ay can vượt qua cái gi? Ở đây, 
này Udayi, Ty-kheo diệt tam và tứ... (như trên)... chứng và trú Thiên thứ hai, 
đây là điều vi ду cần vượt qua. Thiên này, này Udayi, Ta nói: “Chưa được hoàn 
toàn”; Ta nói: “Hay từ bỏ đi”; Ta nói: “Hãy vượt qua di.” Và nay Udayi, vi ay 
cân vượt qua cái gì? Ở đây, này ‘Udayi, Ty-kheo ly hy... (như trên)... chứng và 
trú Thiền thứ ba, đây là điêu vi ду cần vượt qua. Thiên này, này Udayi, Та nói: 
“Chưa được hoàn toàn”; Ta nói: “Hãy từ bỏ di”; Ta nói: “Hãy vượt qua di.” Và 
này Udayi, vị ay cần vượt qua cái gì? Ở đây, nay Udayi, Ty-kheo xa lac... (nhu 
trên)... chứng và trú Thiền thứ tư. Day là điều vi ấy cân phải vượt qua. Thiền 
nay, này Udayi, Ta nói: “Chưa được hoàn toàn”; Ta nói: “Hãy từ bỏ di”; Ta nói: 
“Hãy vượt qua di.” Và này Udayi, vi ay can phai vuot qua cai gi? Ở đây, nay 
Udayi, Ty-kheo vượt lên mọi sac tưởng, diệt tru mọi chướng ngại tưởng, không 
tác ý đôi với dị tưởng, Ty-kheo nghi rang: “Hư không là vô biên”, chứng và trú 
Không vô biên xứ. Day là điều vị ấy сап phải vượt qua. Thiên này, này Udayi, 
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Ta nói: “Chưa được hoàn toàn”; Ta nói: “Hãy từ bỏ di”; Ta nói: “Hãy vượt qua 
đi.” Và này Udayi, Ty-kheo vượt lên mọi Không vô biên xứ, nghĩ răng: “ Thức 
là vô biên”, chứng và trú Thức vô biên xứ. Đây là điều vị ây cần phải vượt qua. 

Thiên nay, này Udayi, Ta nói: “Chưa được hoàn toàn”; Ta nói: “Hãy từ bỏ di”; 

Ta nói: “Hãy vượt qua di.” Và nay Udayi, Ty-kheo vượt lên mọi Thức vô biên 
xứ, nghĩ răng: “Không có vật gì”, chứng và trú Vô sở hữu xứ. Đây là điêu vị ay 
cần phải vượt qua. Thiền này, này Udayi, Ta nói: “Chưa được hoàn toàn”; Ta 
nói: “Hay từ bỏ đi”; Ta nói: “Hãy vượt qua di.” Và nay Udayi, Ty-kheo vượt 
lên mọi Vô sở hữu xứ, chứng và trú Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Day là điều vị 
ay cần phải vượt qua. Thiên này, này Udayi, Ta nói: “Chưa được hoàn toàn”; Ta 
nói: “Hãy từ bỏ đi”; Ta nói: “Hãy vượt qua di.” Và nay Uday, Ty-kheo vượt lên 
mọi Phi tưởng phi phi tưởng xứ, chứng va trú Diệt thọ tưởng định. Đây là điều 
vị ду cân phải vượt qua. Chính vì [định] này, này Udayi, mà Та nói sự đoạn diệt 
của Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Này Udayi, ông có thay chăng, có kiết sử gi, 

nhỏ hay lớn mà Ta chưa nói đến sự đoạn diệt? 


— Bạch Thế Tôn, không. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy, Tôn giả Udayi hoan hy tín thọ lời Thế 
Tôn giảng. 


67. KINH CATUMA 
(Catuma Sutta)' 


157. Như vây tôi nghe. 


Một thời, Thế Tôn ở tại Catuma, trong rừng Amalaki (Kha-lưu-lặc). Lúc 
bây gid, khoảng nam trăm Ty-kheo, do Sariputta và Moggallana dan dau, cung 
đến Сата dé yết kiến Thé Tôn. Và các Тӯ-Кһео mới đến chao hỏi Các vi cựu 
trú Ty-kheo. Trong khi các sàng tọa được sửa soạn và y bát được cất dọn, các 
tiếng náo động бп ào khởi lên. Rôi Thế Tôn bảo Tôn giả Ananda: 


— Nay Ananda, các tiếng náo động ó ón ào kia là các tiếng gi, thật giống như 
tiếng hàng đánh cá tranh giành cá với nhau. 


-Bach Thế Tôn, đó là khoảng năm trăm Tỷ-kheo, do Sariputta và Moggallana 
dẫn dau, đã đến Catuma dé yết kiên Thế Tôn. Và các Tỷ-kheo mới đến chào hỏi 
các vi cựu trú Tỷ-kheo. Trong khi các sàng tọa được sửa soạn và y bát được cất 
don, các tiếng náo động ôn ào khởi lên. 


— Vậy này Ananda, hãy nhân danh Ta bảo các Ty-kheo ду: “Bac Dao sư cho 
gọi các Tôn gia.” 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Tôn gia Ananda vang dap Thế Tôn, đi đến chỗ các Ty-kheo ду; sau khi đến, 
nói với các Ty-kheo ay như sau: 

— Bậc Đạo sư cho gọi các Tôn giả. 

- Thưa vâng, Hiên giả. 

Các Ty-kheo 4 ay vang dap Tôn gia Ananda, di dén chỗ Thé Tôn; sau khi đến, 


đánh lễ Thê Tôn rồi ngôi xuông một bên. Thé Tôn nói với các Ty-kheo a ау dang 
ngôi một bên: 


_— Này các Ty-kheo, các ông có nghĩ chăng, các tiếng náo động ôn ào thật 
giông như tiêng hàng đánh cá tranh giành ca với nhau? 

-Bach Thé Tôn, đó là khoảng năm trăm Tỷ-kheo, do Sariputta và Moggallana 

dẫn dau, đã đến Catuma dé yết kiên Thế Tôn. Và các Ty-kheo mới đến chào hỏi 


các vi cựu trú Tỷ-kheo. Trong khi các sảng tọa được sửa soạn và y bát được cat 
dọn, các tiếng náo động ôn ào khởi lên. 


' Xem S. Ш. 91; А.П. 123; Ud. 24; Miln. 187, 210. Tham chiều: Tăng. 38 (T.02. 0125.45.2. 0770c13); Xá-lợi- 
phất Ma-ha Muc-kién-lién du tứ cù kinh 21 96 PEST H Ruk 8 DL 8726 (T.02. 0137. 0860a18). 
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— Hãy di này các Tỷ-kheo, Ta đuôi các ông. Các ông chớ có ở gần Ta. 

— Thưa vâng, bạch Thé Tôn. 

Các Ty-kheo ấy vâng đáp Thé Tôn, từ chỗ ngôi đứng dậy, đánh lễ Thé Tôn, 
thân bên hữu hướng vê Ngài, sau đó dọn dep lại sang toa, cam lây y bát rôi ra di. 

158. Lúc bay giờ, các Thich tử trú ở Cātumā đang hội họp tại giảng đường 


vì một vai công vụ. Các Thích tử trú ở Catuma thây các Ty-kheo a ay từ xa di 
đến; sau khi thay, liền đến gặp các Ty-kheo; sau khi đến, bèn nói như sau: 


— Nay chư Tôn giả đi đầu? 

— Chư huynh, chúng Tỷ-kheo bị Thé Tôn đuôi di. 

— Chư Tôn giả hãy ngồi lại một lát. Chúng tôi có thé làm cho Thế Tôn 
уш lòng. 

— Thưa vâng, chư huynh. 


Các Ty-kheo â ay vâng đáp các Thich tử trú ở Catuma. Rồi các Thích tử trú ở 
Catuma đi đến chỗ Thé Tôn; sau khi dén, danh 1é Thé Tôn ròi ngôi xuống một 
bên. Sau khi ngôi xuống một bên, các Thích tử trú ở Catuma bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thé Tôn, Thế Tôn hãy hoan hy với chúng Ty-kheo. Bach Thé Tén, 
Thế Tôn hãy tiếp đón chúng Ty-kheo. Bạch Thê Tôn, ví như trước kia, chúng 
Tỷ-kheo đã được Thế Tôn giúp đỡ; cũng như vay, mong nay Thé Tôn hãy giup 
đỡ chúng Tỷ-kheo. Bach Thé Tôn, ở đây, có những vi tân Ty-kheo, xuất gia 
chưa được bao lâu, vừa mới đến trong Pháp và Luật này. Không được yết kiến 
Thế Tôn, họ có thé đối khác, ? họ có thê bién dạng (viparinama). Vi như, bach 
Thế Tôn, các hột giống cây nêu không được nước, chúng có thê đối khác, chúng 
có thé biến dang; cũng vậy, bạch Thê Tôn, ở đây có những vị tân Ty-kheo, xuất 
gia chưa được bao lâu, vừa mới đến trong Pháp và Luật này. Không được yết 
kiến Thé Tôn, họ có thé đôi khác, họ có thé biên dạng. Ví như, bạch Thê Tôn, 
con bê néu không được thay con bò mẹ, chúng có thê đối khác, chúng có thê 
bién dạng: cũng vậy, bạch Thế Tôn, ở đây có những vi tân Ty-kheo, xuất gia 
chưa được bao lâu, vừa mới đến trong Pháp và Luật này. Không được vết kién 
Thế Tôn, họ có thé đối khác, họ có thê bién dạng. Bạch Thé Tôn, Thé Tôn hay 
hoan hy voi chung Ty-kheo. Bach Thế Tôn, Thế Tôn hãy tiếp don chúng Ty- 
kheo. Bạch Thé Tôn, ví như trước kia, chúng Tỷ-kheo đã được Thế Tôn giúp 
đỡ; cũng như vậy, mong nay Thế Tôn hãy giúp đỡ chúng Ty-kheo. 


159. Rồi Phạm thiên Sahampati (Ta-ba chu) với tâm cua minh biết được 
tâm Thê Tôn. Như người lực sĩ duỗi cánh tay đang co lại, hay co lại cánh tay 
đang duỗi ra; cũng như vậy, Phạm thiên biên mất ở Phạm thiên giới và hiện ra 
trước mặt Thé Tôn. Rôi Pham thiên Sahampati dap thuong y vào môt bên vai, 
chăp tay huong dén Thé Tôn va bach Thé Tôn: 


2 Aññathatta: Đôi khác. Xem M. I. 448; П. 51; S. Ш. 91-92. 
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— Bạch Thé Tôn, Thế Tôn hãy hoan hy với chúng Ty-kheo. Bach Thế Tôn, 
Thế Tôn hãy tiếp đón chúng Tỷ-kheo. Bạch Thế Tôn, ví như trước kia chúng 
Tý-kheo đã được Thé Tôn giúp đỡ; cũng vậy, mong nay Thê Tôn hãy giúp đỡ 
chúng Ty-kheo. Bạch Thế Tôn, ở đây, có những tan Ty-kheo, xuat gia chua 
được bao lâu, vừa mới đến trong Pháp và Luật nay. Không được yết kiến Thế 
Tôn, họ có thê đổi khác, họ có thê bién dạng. Ví như, bạch Thế Tôn, các hột 
giống cây nếu không được nước, chúng có thé đôi khác, chúng có thé bién 
dạng: cũng vậy, bạch Thế Tôn, ở đây, có những vi tân Ty-kheo, xuất gia chưa 
được bao lâu, vừa mới đến trong Pháp và Luật này. Không được vết kiến Thế 
Tôn, họ có thé đôi khác, họ có thé bién dạng. Ví như, bạch Thế Tôn, con bê néu 
không được thay con bò mẹ, nó có thé đôi khác, nó có thé biến dang; cũng vậy, 
bạch Thé Tôn, ở đây, có những tân Ty-kheo, xuất gia chưa được bao lâu, vừa 
mới đến trong Pháp và Luật nay. Không được vết kiến Thế Tôn, họ có thé đổi 
khác, họ có thê biến dạng. Bạch Thế Tôn, Thé Tôn hãy hoan hy với chúng Ty- 
kheo. Bach Thế Tôn, Thế Tôn hãy tiếp don chúng Ty-kheo. Bạch Thé Tôn, vi 
như trước kia, chúng Ty-kheo đã được Thé Tôn giúp đỡ; cũng như vậy, mong 
nay Thế Tôn hãy giúp đỡ chúng Tỷ-kheo. 


160. Các Thích tử ở Catuma và Phạm thiên Sahampati đã có thê làm Thế Tôn 
VUI lòng với ví dụ hột giéng và ví dụ con bê con. Rồi Tôn giả Mahamoggallana 
bảo các Ty-kheo: 

— Chư Hiền, hãy đứng dậy! Hãy cam lay y và bình bát! Thế Tôn đã được 
các Thích tử trú ở Catuma và Phạm thiên Sahampati làm cho vui long với vi dụ 
hột giống và ví dụ con bê con. 

— Thưa vâng, Hiên giả. 


Các Ty-kheo â ay vâng đáp Tôn gia Mahamoggallana, từ chỗ ngôi đứng dậy, 
cam lay y bát, đi dén chỗ Thê Tôn; sau khi dén, đảnh lễ Thê Tôn roi ngồi xuống 
một bên. Thé Tôn nói với Tôn gia Sariputta đang ngôi một bên: 

— Này Sãriputta, ông đã nghĩ gì khi chúng Ty-kheo bị Ta đuôi? 

— Bạch Thế Tôn, khi chúng Tỷ-kheo bị Thế Tôn đuôi, con nghĩ như sau: 
“Nay Thê Tôn sẽ được ít bận rộn, sẽ được an trú trong hiện tại lạc. Chúng con 
nay cũng được ít bận rộn, sẽ được an trú trong hiện tại lạc.” 


— Này Sariputta, hãy chờ đợi! Nay Sariputta, D chờ đợi! Nay Sariputta, 
chớ có dé tu tưởng như vậy khởi lên nơi ông nữa. 


Rôi Thế Tôn nói với Tôn giả Mahamoggallana: 

— Nay Морраапа, ông đã nghĩ gì khi chúng Ty-kheo bị Ta đuôi? 

- Bạch Thé Tôn, khi chúng Tý-kheo bị Thế Tôn đuôi, con nghĩ như sau: 
> Theo MA. Ш. 176, Tôn giả Sariputta không nghĩ đến bón phận của mình (bbãrabhãvä) cũng như bón phận 


của Tôn giả Moggallana đôi với Tăng đoàn; trong câu trả lời sau, Tôn giả Moggallana được đức Phat tán 
than. Đức Phat ít khi quo trách Tôn gia Sariputta, xem M. П. 195; MLS. П. xxvi. 
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“Nay Thé Tôn sẽ được ít bận rộn, sẽ được an trú trong hiện tại lạc. Và nay, con 
và Tôn giả Sariputta sẽ lãnh đạo chúng Ty-kheo.” 

— Lành thay, lành thay, Moggallana. Này Moggallana, chỉ có Ta hay Sariputta 
và Moggallana mới có thê lãnh đạo chúng Ty-kheo được. 


161. Rồi Thế Tôn cho gọi các Ty-kheo: 


— Này các Ty-kheo, có bốn điều đáng sợ hãi này chờ đợi những a1 lội xuống 
nước. Thế nào là bón? Sợ hãi về sóng, sợ hãi về cá sâu, sợ hãi về nước xoay, SỢ 
hãi về cá dữ. Này các Tỷ-kheo, bón điều đáng sợ hãi này chờ đợi những ai lội 
xuống nước. Cũng vậy, này các Ty-kheo, có bốn điều đáng sợ hãi này, ở đây, 
chờ đợi những người xuất gia, từ bỏ gia đỉnh, sông không gia đình trong Pháp 
và Luật này. Thé nào là bón? So hãi vë sóng, sợ hãi vè cá sau, sợ hãi về nước 
xoáy, sợ hãi về cá dữ. 


162. Và này các Tỷ-kheo, thé nào là sợ hãi về song? Ở đây, này các Ty- 
kheo, có thiện gia nam tử vì lòng tin, xuất gia, từ bo gia dinh, song khong gia 
dinh. Vi ay suy nghĩ như sau: “Ta bị sanh, gia, chết, sâu, bi, khó, ưu, não áp 
bức, bị khô áp bức, bi khó chi phôi. Tuy vậy, ta mong có thê thây được sự châm 
dirt toàn bộ khó uán này.” Khi được xuất gia như vậy, vi này được các vi đồng 
Phạm hạnh giảng dạy, khuyên giáo: “Ông cân phải đi ra như vậy, ông can phải 
đi về như vậy; ông cân phải про tới như vay, ông can phải ngô quanh như vậy; 
ông can phải co tay như vậy, ông cân phải duỗi tay như vậy; ông cần phải mang 
y Tăng-giả-lê (Sanghati), mang y bát như vậy. ” VỊ ây suy nghĩ như sau: “Trước 
kia, chúng ta chưa xuất gia, chính chúng ta giảng dạy, khuyên giáo người khác. 
Những người này giông như con chung ta, giông như cháu chúng ta, lại nghĩ 
rang can phat giang day chung ta, can phat khuyên giáo chúng ta.” Vi ây từ bỏ 
hoc tap va tro vé hoan tuc. Nhu vay, nay các Ty-kheo, người nay từ bỏ sự học 
tập và trở về hoàn tục, được gọi là người bị sợ hãi bởi sự sợ hãi về sóng. Này 
các Tý-kheo, sợ hãi về sóng là đồng nghĩa với phan não (kodhupayasa). 


163. Va nay cac Ty-kheo, thé nao 1a Sợ hãi về cá sâu? О đây, này các Ty- 
kheo, có thiện gia nam tử vì long tin, xuất gia, từ bỏ gia dinh, sông không gia 
đình. Vị ấy suy nghĩ như sau: “Ta bị sanh, già, chết, sau, bi, khó, ưu, não ap bức, 
bị khô áp bức, bị khó chi phối. Tuy vậy, ta mong có thé thay được sự cham dứt 
toàn bộ khô uân này.” Khi được xuất gia như vậy, VỊ này được các vị đồng Pham 
hạnh giảng, day, khuyên giáo: “Ông nên nhai cái này, ông khong nén nhai cai 
nay; Ong nên ăn cai nay, ông không nên ăn cai này; ông nên nêm cái này, ông 
không nên ném cái này; ông nên uống cái này, ông không nên uông cái này. Cái 
gi được phép, ông nên nhai; cai gi không được phép, ông không nên nhai. Cải gi 
được phép, ông nên ăn; cái gì không được phớp, ông không nên ăn. Cải gi duoc 
phép, ông nên ném; cái gi không được phép, ông không nên nêm. Cái gi được 
phép, ông nên uông: cái gì không được phép, ông không nên uống. Đúng thời, 
ông nên nhai, không đúng thời, ông không nên nhai. Đúng thời, ông nên ăn; 
không đúng thời, ông không nên ăn. Đúng thời, ông nên nêm; không đúng thời, 
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ông không, nên nêm. Đúng thời, ông nên udng; không đúng thời, ông không nên 
uống.” Vị ay suy nghĩ như sau: “Trước kia chúng ta chưa xuất gia, cái gì chúng 
ta muôn, chúng ta nhai; cai gi chúng ta không muốn, chúng ta không nhai; cái 
øì chúng ta muốn, chúng ta ăn; cái gì chúng ta không muôn, chúng ta không 
ăn; cái gi chung ta muon, chung ta ném, cai gi chung ta không muôn, chúng ta 
không nêm; cái gi chúng ta muôn, chúng ta uông, cai gi chúng ta không muôn, 
chúng ta khong uông. Cai gi được phép, chung ta nhai; cái gi không được phép, 
chúng ta cũng nhai. Cái gì được phép, chúng ta ăn; cái gì không được phép, 
chúng ta cũng ăn. Cái gì được phép, chung ta nêm; cái gi không được phép, 
chúng ta cũng nếm. Cái gi được phép, chúng ta uống: cái gi không được phép, 
chúng ta cũng uông. Cái gì đúng thời, chúng ta nhai; cái gi phi thời, chúng ta 
cũng nhai. Cái gì đúng thời, chúng ta ăn; cai gi phi thời, chúng ta cũng ăn. Cái 
øì đúng thời, chúng ta nêm; cái gì phi thời, chúng ta cũng nêm. Cái gì đúng 
thời, chúng ta udng; cai gi phi thời, chúng ta cũng uống. Khi các gia chủ có tín 
tâm củng dường chúng ta những món ăn thượng vị loại cứng và loại mềm, hình 
như các món ăn ay đang bi chặn đứng lại trên miệng (mukhavaranam karonti).” 


Vị ay từ bỏ học tập và trở về hoàn tục. Như vậy, này các Ty-kheo, người này 
từ bỏ học tập và trở vê hoàn tục, được gọi là người bi sợ hãi bởi sự sợ hãi vë ca 
sáu. Sợ hãi về cá sau, này các Tý-kheo, là đồng nghĩa với tham ăn. 


164. Và này các Tỷ-kheo, thé nào là sợ hãi về nước хоау? О day, nay cac 
Ty-kheo, có thiện gia nam tử vi long tin, xuat gia, tu bo gia dinh, song khong 
gia đình. VỊ ay suy nghĩ như sau: “Ta bị sanh, già, chết, sau, Ы, khó, ưu, não 
áp bức, bị khó áp bức, bi khó chi phói. Tuy vày, ta mong có thé tháy duoc su 
chám dut toàn bó khó uán này.” Khi duoc xuat gia nhu vay, vi nay budi sáng 
dap y, cam y bat, di vao lang hay thi tran dé khat thực, không phòng hộ thân, 
không phòng hộ lời nói, niệm không an trú, các căn không chế TỰ. Ở đây, vị 
này thây gia chủ hay con người gia chủ hưởng thụ một cách đây đủ năm dục 
trưởng dưỡng và cảm thay hoan hy trong ây. VỊ â ay suy nghi nhu sau: “Chung 
ta xưa kia chưa xuất gia đã hưởng thọ một cách đây đủ năm dục trưởng dưỡng 
va cảm thay hoan hy trong ấy. Vì nhà ta có tài sản, ta có thé vừa hưởng tho tài 
sản, vừa làm công đức.” VỊ ây từ bỏ học tập và trở về hoàn tục. Như vậy, này 
các Ty-kheo, vi nay từ bỏ học tap và trở về hoàn tục, được 601 là người bi sợ 
hãi bởi sự sợ hãi về nước xoáy. Này các Ty-kheo, sợ hãi về nước xoáy là đồng 
nghĩa với năm dục trưởng dưỡng. 

165. Và này các Tý-kheo, thế nào là Sợ hãi về cá dữ? Ở đây, này các Ty- 
kheo, có thiện gia nam tử vi long tin, xuất gia, từ bo gia đình, sông không gia 
đình. Vị ay suy nghĩ như sau: “Ta bị sanh, già, chết, sâu, bi, khó, ưu, não áp bức, 
bị khô áp bức, Dị khó chi phối. Tuy vậy, ta mong có thé ау. duoc su cham dứt 
toàn bộ khó uan này.” Khi được xuất gia như vậy, vị này Бибі sáng đắp у, cam 
y bát đi vào làng hay thi tran dé khất thực, không phong ho than, khong phong 
hộ lời nói, niệm không an trú, các căn không chê ngự. Vi nay thay ở đây các 
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phụ nữ y phục không đoan chánh, hay y phục mặc lộ liễu. Khi thấy các phụ nữ 
y phục không đoan chánh hay y phục lộ liễu, dục tinh phá hoại tâm của vị ay. 
Vi nay, tâm bi dục tinh pha hoại, từ bo học tập, trở về hoàn tục. Như vậy, này 
các Ty-kheo, người này từ bỏ hoc tập và trở về hoàn tục, được gọi là người bị 
sợ hãi bởi sự sợ hãi về cá đữ. Này các Tỷ-kheo, sự sợ hãi về cá dữ là đông nghĩa 
với phụ nữ. 


Này các Ty-kheo, những điều này là bốn điều đáng sợ hãi ở đây, chờ đợi 
những người xuất gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình trong Pháp và 
Luật này. 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các Ty-kheo ay hoan hy tín thọ lời Thế 
Tôn dạy. 


68. KINH NALAKAPANA 
(Nalakapana Sutta)' 


166. Như vay tôi nghe. 

Một thời, Thé Tôn trú giữa dân chúng Kosala (Câu-tát-la) tại Nalakapana, 
rừng Palasa. Luc bay 210, nhiéu thién gia nam tu co thoi danh, co danh tiéng, vi 
lòng tin Thế Tôn, đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình, như Tôn gia 
Anuruddha (A-na-luật-đà), Tôn gia Nandiya, Tôn giả Kimbila, Tôn gia Bhagu, 
Tôn giá Kundadhana, Tôn gia Revata, Tôn gia Ananda và một số thiện gia nam 
tử có thời danh, có danh tiếng. khác.? Lúc bây giờ, Thế Tôn ngôi © ngoài trời, có 
chúng Ty-kheo vây quanh. Rồi Thế Tôn, nhân vi các thiện gia nam tử ấy, bảo 
các Tỷ-kheo: 


— Này các Ty-kheo, các thiện gia nam tử ay vi long tin Ta, da xuat gia, tir 
bỏ gia đình, sống không gia đình. Này các Ty-kheo, các Ty-kheo ay có hoan hy 
trong Phạm hạnh không? 


Khi được nghe nói vậy, các Tỷ-kheo а ay gið im lang. Lan thứ hai... (như trên). 
Lân thứ ba, Тһе Tôn nhân vì các thiện gia nam tử ay, bảo các Ty-kheo: 


— Này các Ty-kheo, các thiện gia nam tử ây vì lòng tin Ta, đã xuất gia, từ 
bỏ gia đình, sống không gia đình. Này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo ây có hoan hỷ 
trong Phạm hạnh không? 


Cho đến lần thứ ba, các Tỷ-kheo ây vẫn giữ im lặng. 
167. Roi Thế Tôn suy nghĩ như sau: “Nay Ta hãy hỏi các thiện gia nam tử 
ây.” Rồi Thế Tôn bảo Tôn giả Anuruddha: 


— Này Anuruddha, các ông có hoan hy trong Phạm hạnh không? 
— Bạch Thế Tôn, thật sự chúng con hoan hy trong Phạm hạnh. 


— Lành thay, lành thay, Anuruddha! Này Anuruddha, thật xứng dang cho các 
ông, những thiện gia nam tử, vì lòng tin, xuất gia, từ bỏ gia đình, sông không gia 
đình, các ông có hoan hy trong Phạm hạnh. Này Anuruddha, trong khi các ông 
với tuôi trẻ tốt đẹp (bhadra), trong tuôi thanh xuân, với tóc đen nhánh, có thê 
hưởng thụ các dục lạc, thời các ông, này Anuruddha, với tuôi trẻ tot dep, trong 
tuôi thanh xuân, với tóc den nhánh, lại xuất gia, từ bỏ gia đình, sóng không gia 


! Kinh tương đương trong bộ Trung A-hàm kinh là Sa-ké-dé tam tộc tanh tử kinh Z BE = PRUE FE (T.01. 
0026.77. 0544b21). 
2 M. I. 205, 212; Ш. 155; Vin. П. 128. 
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đình. Này Anuruddha, các ông không vì mệnh lệnh của vua ma xuất gia, từ bỏ 
gia đình, sông không gia đình. Các ô ông không vì mệnh lệnh của kẻ ăn trộm mà 
xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia dinh. Các ông không vi nợ nân.. . không 
vì sợ hãi... Các ông không vì mat nghề sinh sông (najivikapakata) mà xuất gia, 
từ bỏ gia đình, sông không gia đình. Nhưng có phải với tư tưởng như sau: “la 
bị sanh, già, chết, sâu, bi, khó, ưu, não áp bức, bi khô áp bức, bị khó chi phói. 
Tuy váy, ta mong có thé tháy duoc su cham dứt toàn bộ khô uan này” mà các 
ông, này Anuruddha, vì lòng tin, xuất gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình? 


— Thưa vâng, bạch Thé Tôn. 


— Và xuất gia như vậy, này Anuruddha, người thiện gia nam tử cân phải làm 
gi? Nay Anuruddha, ly duc, ly bất thiện pháp. Nếu không chứng được hỷ lạc 
hay một trạng thái khác an tịnh hơn, thời dục tham xâm chiêm (pariyadaya) 
tam và an trú, sân xâm chiếm tâm và an trú, hôn tram thụy miên... trao cử hồi 
quá... nghi hoặc... bất lạc... giải đãi xâm chiếm tâm và an trú. Này Anuruddha, 
ly dục, ly bất thiện pháp, vị ấy không chứng được hy lạc hay một trạng thái 
khác an tinh hơn. Này Anuruddha, ly dục, ly bất thiện pháp, vị áy chứng được 
hý lạc hay một trạng thái khác an tịnh hơn, thời dục tham không xâm chiếm 
tâm và an trú, sân không xâm chiêm tâm và an trú, hôn trầm thụy miên... trao 
cử hôi quá... nghi hoặc... bat lạc... giải đãi không xâm chiếm tâm và an trú. Nay 
Anuruddha, ly dục, ly bất thiện pháp, vị ây chứng được hy lạc hay một trạng 
thái khác an tịnh hơn. 


168. Này Anuruddha, các ông nghĩ về Ta như thé nào? Các lậu hoặc nao 
liên hệ đến phiên não? sanh khởi hậu hữu, đáng sợ hãi, đưa đến quả khô dị thục, 
hướng đến sanh, già, chết trong tương lai, các lậu hoặc ay chưa được Như Lai 
đoạn trừ. Do vậy, Như Lai sau khi suy tư phân tich,* tho dụng một pháp; sau khi 
suy tư phân tích, nhẫn thọ một pháp; sau khi suy tư phân tích, từ bỏ một pháp; 
sau khi suy tư phân tích, đoạn trừ một pháp? 

— Bạch Thế Tôn, chúng con không có nghĩ như vậy về Thé Tôn: “Các lậu 
hoặc nào liên hệ đến phiên não, sanh khởi hậu hữu, dang sợ hãi, đưa dén qua 
khổ dị thục, hướng đến sanh, già, chết trong tương lai, các lậu hoặc ay chưa 
được Như Lai đoạn trừ. Do vậy, Như Lai sau khi suy tư phân tích, thọ dụng một 
pháp; sau khi suy tư phân tích, nhẫn thọ một pháp; sau khi suy tư phân tích, 
từ bỏ một pháp; sau khi suy tư phân tích, đoạn trừ một pháp.” Bạch Thé Tôn, 
chúng con nghĩ về Thế Tôn như sau: “Các lậu hoặc nào liên hệ đến phiền não, 
sanh khởi hậu hữu, đáng sợ hãi, đưa đến quả khô dị thục, hướng đến sanh, già, 
chết trong tương lai, các lậu hoặc ây đã được Như Lai đoạn trừ. Do vậy, Như 
Lai sau khi suy tư phân tích, thọ dụng một pháp; sau khi suy tư phân tích, nhẫn 


3 Như M. I. 250. 
* Sankhaya. Xem A. П. 143. 


5 M. I. 7 nói về các phương pháp đối trị các lậu hoặc. 4 đoạn này được dùng kết nỗi 4 apassena. Xem thêm 
D. Ш. 224. 
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thọ một pháp; sau khi suy tư phân tích, từ bỏ một pháp; sau khi suy tư phân tích, 
đoạn trừ một pháp.” 

— Lành thay, lành thay, này Anuruddha!® Các lậu hoặc liên hệ đến phiên 
não, sanh khởi hậu hữu, đáng sợ hãi, đưa đến quả khó dị thục, hướng đến sanh, 
già, chét trong tương lai đã được Nhu Lai đoạn trừ, cắt tận gốc rễ, làm cho như 
thân cây Sa-la không thê sanh lại, không thê sanh khởi trong tương lai. Ví như, 
này Anuruddha, cây Sa-la, dau cây đã bị chặt đứt, không thê lớn lên nữa, cũng 
vậy, này Anuruddha, các lậu hoặc liên hệ đến phiên não... (như trên)... không 
thé sanh khởi trong tương lai. Do vậy, Nhu Lai sau khi suy tư phân tích, thọ 
dụng một pháp; sau khi suy tư phân tích, nhẫn thọ một pháp; sau khi suy tu 
phân tích, từ bỏ một pháp; sau khi suy tư phân tích, đoạn trừ một pháp. 

Nay Anuruddha, các ông nghĩ thế nào? Do thay muc dich dac biét nao, Nhu 
Lai giải thích sự tái sanh của các dé tử đã từ tran, đã mệnh chung, nói rang: “Vị 
này tái sanh ở chỗ này, vị này tái sanh ở chỗ kia.” 

- Bạch Thế Tôn, đỗi với chúng con, các Pháp dựa Thé Tôn làm căn ban, 
hướng Thê Tôn làm bậc Lãnh đạo, nương tựa Thé Tôn làm y cứ. Bach Thế Tôn, 
tốt lành thay nêu Thé Tôn thuyết giảng cho ý nghĩa này. Sau khi được nghe Thế 
Tôn, các Ty-kheo sé thọ trì.’ 

— Này Anuruddha, Như Lai không vì mục đích lường gạt quân chúng, không 
vi mục đích ninh hót quân chúng, không vì mục đích lợi lộc, trọng vọng, а 
xưng, quyền lợi vật chất, không vì ý nghĩ: “Như vậy quân chúng sẽ biết Ta” m 
Nhu Lai giải thích sự tai sanh của các vi đệ tử đã từ trân, đã mệnh chung, nói 
rang: “Vi nay tái sanh ở chỗ này, vi này tai sanh ở chỗ kia.” Va này Anuruddha, 
có những thiện gia nam tử có tin tưởng với tín thọ cao thượng, với hoan hỷ cao 
thượng, sau khi được nghe như vậy, sẽ chú tâm trên như thật.” Như vậy, này 
Anuruddha, là hạnh phúc, là an lạc lâu đời cho các vi ay. 


169. Ở đây, này Anuruddha, Ty-kheo co nghe: “Ty-kheo với tên như thê 
này đã mệnh chung. Thế Tôn có tuyên bó về vị nay: ‘Vi a ay an tru chánh tri.’” 
Vi Ty-kheo ay cũng được thây hay cũng được nghe: “TOn gia này có giới hạnh 
như vậy, Tôn gia này có pháp như vậy, ° Tôn giả này có trí tuệ như vậy, Tôn gia 
này có an trú như vậy, Tôn giả này có giải thoát như vậy.” Ty-kheo ay khi nhớ 
đến lòng tin, giới hạnh, đa vắn, bó thi và trí tuệ của vị kia, bèn chú tâm trên như 
thật. Như vậy, này Anuruddha, Ty-kheo ay được sông lạc trú. 


Ở đây, này Anuruddha, Ty-kheo có nghe: “Ty-kheo với tên như thé này đã 
mệnh chung. Thé Tôn có tuyên bó vé vị này: “Sau khi đoạn trừ năm hạ phan 


5 M. I. 250. 

7D. II. 200. 

8 M. I. 310. 

? Tathatthaya: Tinh trạng như that. 

10 Fyamdhammo: Day chỉ cho Samadhi (Dinh). 
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kiết sử, vi áy được hóa sanh, nhập Niết-bàn tại chỗ ây, không còn phải trở lui 
ở đời này nữa.” Vi Ty-kheo ay cũng được thây hay cũng được nghe: “Tón gia 
này có giới hạnh như vậy, Tôn giả này có pháp như vậy... (như trên)... có trí tuệ 
như vậy... có an trú như vậy, Tôn giả này có giải thoát như vậy.” Ty-kheo ay khi 
nhớ đến lòng tin... (như trên)... và trí tuệ của vị kia, bèn chú tâm trên như thật. 
Như vậy, này Anuruddha, Ty-kheo ây được sống lạc trú. 

Ở đây, này Anuruddha, Tý-kheo có nghe: “Ty-kheo với tâm như thé nay đã 
mệnh chung. Thế Tôn có tuyên bó vệ vị này: “Sau khi diệt trừ ba kiết sử, sau 
khi làm cho nhẹ bớt tham, sân, si, VỊ ây chứng quả Nhất lai, chỉ phải trở lui đời 
này một lần nữa rồi sẽ diệt tận khổ đau.” Tỷ-kheo ду cũng được thây hay cũng 
được nghe: “Tôn giả này có giới hạnh như vậy... Tôn giả này có giải thoát như 
vậy.” Ty-kheo ду khi nhớ đến lòng tin... (như trên)... và trí tuệ của vi kia, bèn 
chú tâm trên như thật. Như vậy, này Anuruddha, Ty-kheo ấy được sống lạc trú. 


Ở đây, này Anuruddha, Ty-kheo có nghe: “Tỷ-kheo với tên như thé này 
đã mệnh chung. Thê Tôn có tuyên bó về vị này: “Sau khi diệt trừ ba kiết sử, 
chứng quả Dự lưu, không còn bị đọa lạc, chắc chắn chứng được Chánh giác. “ 
Ty-kheo ay cũng được thấy hay cũng được nghe: “Tôn giả này có giới hạnh 
như vậy... Tôn giả này có giải thoát như vậy.” Ty-kheo ay khi nhớ đến lòng 
tin... (như trên)... và trí tuệ của vi kia, ben chú tâm trên như thật. Như vậy, nay 
Anuruddha, Ty-kheo ấy được sông lạc trú. 


170. О đây, này Anuruddha, Ty-kheo-ni có nghe: “Ty-kheo-ni với tên như 

x nay da ménh chung. Thế Tôn có tuyên bố vë vị nay: ‘Vi ấy an trú chánh 

ri.” Vị Ty-kheo-ni ấy cũng được thay hay cũng được nghe: “Tôn Ni này có 

giới hạnh như vậy, Tôn Ni này có pháp như vậy, Tôn Ni nay co an trú như vậy, 

Tôn Ni này có giải thoát như vậy. ” Ty-kheo-ni ây khi nhớ đến lòng tin... (như 

trên)... khi nhớ đến trí tuệ của vị kia, bèn chú tâm trên như thật. Như vậy, này 
Anuruddha, Ty-kheo-ni ây được sóng lạc trú. 


Ở đây, này Anuruddha, Ty-kheo-ni có nghe: “Ty-kheo-ni với tên như thé 
này đã mệnh chung. Thế Tôn có tuyên bó về vị này: ‘Sau khi đoạn trừ nam hạ 
phân kiét sử, vị ấy được hóa sanh, nhập Niết-bàn tại chỗ ấy, không còn phải 
trở lui ở đời này nữa.'” VỊ Ty-kheo-ni ay cũng được thấy hay cũng được nghe: 
“Tôn Ni này có giới hạnh như vậy... Tôn Ni nay có giải thoát như vậy.” Tý- 
kheo-ni ây nhớ đên lòng tin... (như trên)... và trí tuệ của vi kia, bèn chú tâm trên 
như thật. Như vậy, này Anuruddha, Ty-kheo-ni ay được sống lạc trú. 

О đây, này Anuruddha, Ty-kheo-ni có nghe: “Ty-kheo-ni vói tën nhu thé 
này đã mệnh chung. Thế Tôn có tuyên bó vệ vi nay: “Sau khi diệt trừ ba kiét str, 
sau khi lam cho nhẹ bớt tham, sân, si, VỊ ây chứng quả Nhất lai, chỉ phải trở lui 
đời này một lần nữa rôi sẽ diệt tận khô dau.’” Vi Ty-kheo-ni ấy cũng được thay 
hay cũng được nghe: “Tôn NI này có gIỚI hạnh như vậy... (như trên)... Ton Ni 
này có giải thoát như vậy.” Tý-kheo-ni ây khi nhớ đến lòng tin... (như trên)... 
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và tri tuệ của vi kia, bèn chú tâm trên như thật. Nhu vậy, nay Anuruddha, Ty- 
kheo-ni ay được sông lạc trú. 


Ở đây, này Anuruddha, Ty-kheo-ni có nghe: “Tỷ-kheo-ni với tên như thé 
này đã mệnh chung. Thế Tôn có tuyên bó về vị này: “Sau khi diệt trừ ba kiết sử, 
chứng quả Dự lưu, không còn bị đọa lạc, chắc chan chứng được Chánh giac.’” 
Vị Tỷ-kheo-ni ấy cũng được thay hay cũng được nghe: “Tôn Ni này có giới 
hạnh như vậy... (như trên)... Tôn Ni này có giải thoát như vay.” Tỷ-kheo-ni ấy 
khi nhớ đến lòng tin... (như trên)... và trí tuệ cua vi kia, bèn chú tâm trên như 
thật. Như vậy, này Anuruddha, Ty-kheo-ni ây được sống lạc trú. 


171. Ó đây, này Anuruddhä, nam cư sĩ có nghe: “Nam cu sĩ với tên như thê 
này đã mệnh chung. Thế Tôn có tuyên bố về vị này: “Sau khi đoạn trừ năm hạ 
phân kiết sử, vị ду được hóa sanh, nhập Niét-ban tại chỗ ấy, không còn phải trở 
lui đời này nùa.” Vị nam cư sĩ ấy cũng được thay hay cũng được nghe: “Tôn 
gia nay có giới hạnh như vậy... có pháp như vay... co trí tuệ như vậy... có an trú 
như vậy, Tón gia này có giải thoát như vậy.” Nam cư sĩ ây khi nhớ đến lòng 
tin... (như trên)... và trí tuệ của vị kia, liền chú tâm trên như thật. Như vậy, này 
Anuruddhä, nam cư sĩ ay được sóng lạc trú. 


Ở đây, này Anuruddha, nam cư sĩ có nghe: “Nam cư sĩ với tên như thế này 
đã mệnh chung. Thế Tôn có tuyên bố vê vị này: ‘Sau khi diệt trừ ba kiết sử, sau 
khi làm cho nhẹ bớt tham, sân, si, vi ây chứng quả Nhất lai, chỉ phải trở lui đời 
này một lần nữa rồi sẽ diệt tận khó йай?” Vị nam cư sĩ ấy cũng được thay hay 
cũng được nghe: “Tôn giả này có giới hạnh như vậy... (như trên)... Tôn giả này 
có giải thoát như vậy.” Nam cư sĩ khi nhớ đến lòng tin... (như trên)... và trí tuệ 
của vi kia, bèn chu tâm trên như thật. Như vậy, này Anuruddha, nam cư sĩ ay 
duoc sống lạc trú. 


О đây, này Anuruddha, nam cu sĩ có nghe: “Nam cư sĩ với tên như thế này 
đã mệnh chung. Thé Tôn có tuyên bô về vị này: “Sau khi diệt trừ ba kiết sử, 
chứng quả Dự lưu, không còn bị đọa lạc, chắc chắn chứng được chánh giác.” 
Vị nam cư sĩ ấy cũng được thay hay cũng được nghe: “lôn gia nay có giới 
hạnh như vậy... (như trên)... có giải thoát như vậy.” Tôn giả ây khi nhớ đến lòng 
tin... (như trên)... và trí tuệ của vi kia, ben chú tâm trên như that. Như vậy, này 
Anuruddha, nam cu sĩ ây được sông lạc trú. 


172. O đây, này Anuruddha, nữ cư sĩ có nghe: “Nữ cư sĩ với tên như thế này 
đã mệnh chung. Thế Tôn có tuyên bó về vị này: “Sau khi đoạn trừ năm hạ phân 
kiết sử, vi ду được hóa sanh, nhập Niết-bàn tại chỗ ấy, không còn phải trở lui 
ở đời nay nữa.”” Vi nữ cư sĩ ay cũng được thay hay cũng được nghe: “Nữ cư sĩ 
này có giới hạnh như vậy... có pháp như vậy... có trí tuệ như vậy... có an trú như 
vậy, nữ cư sĩ này có giải thoát như vay.” Nữ cư sĩ ay khi nhớ đến lòng tin... (như 
trên)... và trí tuệ của vị kia, liên chú tâm trên sự thật. Như vậy, này Anuruddha, 
nữ cư si ду được sông lạc trú. 
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О đây, này Anuruddhä, nữ cư sĩ có nghe: “Nữ cư sĩ với tên như thế này đã 
mệnh chung. Thế Tôn có tuyên bó vé vị này: “Sau khi diệt trừ ba kiét sử, sau 
khi lam cho nhẹ bớt tham, sân, si, vi ây chứng quả Nhất lai, chỉ phải trở lui đời 
nay một lần nữa, rồi sẽ diệt tận khô йай?” Vi nữ cư sĩ ay cũng được thay hay 
cũng được nghe: “Nữ cư sĩ này có giới hạnh như vậy... (như trên)... nữ cư sĩ 
này có giải thoát như vậy.” Nữ cư sĩ ay khi nhớ đến lòng tin... (như trên)... và 
trí tuệ của vi kia, bèn chú tâm trên như thật. Như vậy, này Anuruddha, nữ cư sĩ 
ay được sóng lac trú. 

Ở đây, này Anuruddha, nữ cư Sĩ CÓ nghe: “Nữ cư sĩ với tên như thé nay đã 
mệnh chung. Thế Tôn có tuyên bó về vị này: “Sau khi diệt trừ ba kiết sử, chứng 
quả Dự lưu, không còn bị đọa lạc, chắc chăn được Chánh giác. ” VỊ nữ cư sĩ ay 
cũng được thay hay cũng được nghe: “Nữ cu sĩ này có giới hạnh như vậy, nữ 
cư sĩ này có pháp như vậy, nữ cư sĩ này có trí tuệ như vậy, nữ cư sĩ này có an 
trú như vậy, nữ cư sĩ này có giải thoát như vậy. * Nữ cư sĩ ay khi nhớ đến lòng 
tin, giới hạnh, sự đa văn, bé thí và trí tuệ của vi kia, ben chu tâm trên như thật. 
Như vậy, này Anuruddha, nữ cư sĩ ду được sống lạc trú. 


Như vậy, này Anuruddha, Như Lai không vì mục đích lường gạt quân chúng, 
không vi mục đích ninh hót quân chúng, không vì mục đích được lợi lộc, trọng 
vọng, danh xưng, quyền lợi vật chất, không vì với ý nghĩ: “Như vậy. quân chúng 
sẽ biết Ta” mà Như Lai giải thích sự tái sanh của các đệ tử đã từ trần, đã mệnh 
chung, nói rang: “Vi này tái sanh ở chỗ này, vi này tái sanh ở chỗ kia.” Và này 
Anuruddha, có những thiện gia nam tử có tin tưởng, với tín thọ cao thượng, với 
hoan hy cao thượng, sau khi được nghe như vậy, sẽ chu tam trên như thật. Nhu 
vậy, này Anuruddhä, là hạnh phúc, là an lạc lâu đời cho các vị ây. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy, Tôn giả Anuruddha hoan hy tín thọ lời Thế 
Tôn dạy. 


69. KINH GOLIYANI 
(Goliyani Sutta)' 


173. Như vây tôi nghe. 


Một thời, Thế Tôn trú ở Rãjagaha (Vương Xá), Veluvana (Trúc Lâm), tại 
Kalandakanivapa (chỗ nuôi dưỡng sóc). Lúc bay giờ, Tỷ-kheo Goliyäni là vị 
sống tại rừng núi, có hành động thô tháo, đã đến giữa Tang chúng do một vai 
công vụ. О đây, Tôn gia Sariputta (Xá-lợi-phât) nhân vì Ty-kheo Goliyäni, bảo 
các Ty-kheo: 

- Này chư Hiên, Ty-kheo sông ở rừng núi đến trú giữa chúng Tang phải 
biết tôn trọng, cung kính các đồng Phạm hạnh. Này chư Hiên, nếu Ty-kheo 
sông ở rừng núi đến trú giữa chúng Tăng không biết tôn trọng, cung kính các 
đồng Phạm hạnh, thời có người sẽ nói về vi ay như sau: “Nào có tốt gì nêu Tôn 
giả này là vi sống о rừng núi, sông một mình trong rừng, hành động theo sở 
thích, nay Tôn giả ay lai không tôn trọng, cung kính các đồng Phạm hạnh.” Sẽ 
có người nói vê vi ây như vậy. Do vậy, Ty-kheo sông ở rừng núi đến trú giữa 
chúng Tăng phải biết tôn trọng, cung kính các đồng Phạm hạnh. 


Này chư Hiên, _Ty-kheo song ó rừng núi đến trú giữa chúng Tăng phải biết 
khéo xử vé chỗ ngôi, nghĩ răng: ° “la sẽ ngôi, không có chiếm lây? [chỗ ngôi] các 
Thượng tọa Ty-kheo, không có trục xuất chỗ ngôi của các niên thiêu Tỷ-kheo.” 
Này chư Hiện, nêu Ty-kheo sông 6 rừng núi đến trú giữa chúng Tăng, không 
biết khéo xử về chỗ ngôi, thời có người sẽ nói về vị ay như sau: “Nào có tốt gi 
nêu Tôn giả này là vị sông Ở rừng núi, sông một mình trong rừng, hành động 
theo sở thích, nay Tôn gia này lại không: biết hành động như pháp.” Sẽ có người 
nói vë vị ay như vậy. Do vậy, Ty-kheo sông ở rừng núi đến tru giữa chúng Tăng 
phải biết khéo xử về chỗ ngôi. 


Này chư Hiên, Ty-kheo song Ó rung núi đến trú giữa chung Tang, không 
nên vào làng quá sớm và trở vê" ban ngày. Này chư Hiên, néu Ty-kheo song Ó 
ring nui dén trú giữa. chúng Tăng, nêu vào làng quá sớm va trở vë ban ngày, 
thời có người sẽ nói về vị ây như sau: “Nào có tot gì nêu Tôn giả này là vị sông 


! Trong Chu giải, kinh này còn được viết là Gulissani Sutta. Kinh tương đương trong bộ Trung A-hàm kinh 
là Cù-ni-sư kinh Ж ЈЕ (T.01. 0026.26. 0454c24). 


2 Vin. II. 88; IV. 43. 
3 Vin. 1. 41. 
4 Nghĩa là trở vë chùa. Xem Vin. IV. 164, Pacittiya 85. 
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ở rừng núi, sống một mình trong rừng, hành động theo sở thích, nay Tôn giả 
này lại vào lang quá sớm va trở vê ban ngày.’ ° Sẽ có người nói về vi ду như vậy. 
Do vậy, Ty-kheo sông ở rừng núi đến trú giữa chúng Tăng, không nên vào làng 
quá sớm và trở vê ban ngày. 


Này chư Hiền, Tỷ-kheo sông ở rừng núi đến trú giữa chúng Tang không 
nên di đến các gia đình trước budi ăn hay sau buổi ăn. Này chư Hiên, néu Ту- 
kheo sông ở rừng núi đến trú giữa chúng Tăng đi đến các gia đình trước Бибі ăn 
hay { sau buôi ăn, thời có người sẽ nói vé vi ay như sau: “Có phải Tôn giả này là 
vị song ở rừng núi, sông một mình trong rừng, hành động theo sở thích, lại đi 
phi thời quá nhiều và xử sự như vậy (samudacarati) đối với chúng Tăng?” Sẽ 
có người nói về vị åy như vậy. Do vậy, Tỷ-kheo sông ở rừng núi đến trú giữa 
chúng Tăng không nên đi đến các gia đình trước Бибі ăn hay sau buỗi ăn. 


Này chư Hiên, Ty-kheo sông ó rừng núi đến trú g1ữa chúng lãng không nên 
trao cử, dao động.5 Này chư Hiên, nếu Ty-kheo sống ở rung núi đến trú giữa 
chúng Ta ang ma trao cử, dao động, thời có người sẽ nói vé vi ây như sau: “Có 
phải Tôn giả này là vị sống ở rừng núi, sống một mình trong rừng, hành động 
theo sở thích, lại trạo cử, dao động quá nhiêu và xử sự như vậy đối với chúng 
Tang?” Së có người nói về vi ду như vậy. Do vậy, Ty-kheo sống ở rừng núi đến 
trú giữa chúng Tăng không nên trạo cử, dao động. 


Này chư Hiên, Ty-kheo sông ở rừng núi đên trú giữa chúng Tăng không nên 
nói nhiều lời và nói tạp nhạp. 6 Này chư Hiên, nêu Ty-kheo sông О ring nui dén 
trú giữa chung Tang nói nhiều lời và nói tạp nhạp, thời có người Sẽ nói về vi ay 
như sau: “Nào có tốt gì néu Tôn giả nay là vi song Ở rừng núi, song một minh 
trong rung, hanh dong theo so thich, nay Ton gia nay lai noi nhiều lời và nói tạp 
nhap.” Sẽ có người nói vé vị ду như vậy. Do vậy, Ty-kheo sông ở rừng núi đến 
trú giữa chúng Tăng không nên nói nhiều lời và nói tạp nhạp. 


Nay | chư Hiên, Ty-kheo sông ở rừng núi đến trú giữa chúng Tăng phải là 
người dé nói và là người thiện hữu.” Nay chư Hiên, nếu Tỷ-kheo sống ở rừng 
núi đến trú giữa chúng Tăng là người khó nói” và là người ác hữu, thời có người 
sẽ nói về vị ây như sau: “Nào có tốt gì nêu Tôn giả này là vị sông Ở rừng nui, 
sông một mình trong rừng, hành động theo sở thích, nay Tôn giả này lại khó nói 
và là người ác hữu.” Sẽ có người nói về vị ây như vậy. Do vậy, Tý-kheo sống 
ở rừng núi đến trú giữa chúng, Tăng phải là người dé nói và là người thiện hữu. 

Này chư Hiên, Ty-kheo sông ở rừng núi can phải thủ hộ các căn. Này chư 
Hien, nêu Ty-kheo sông ở rừng núi không thủ hộ các căn, thời có người Sẽ nói 
về vị ấy như sau: “Nào có tốt gì nếu Tôn giả này là vị sống ở rừng núi, sống 


> Xem Vin. IV. 99, Pacifiya 46. 

5 M. I. 32. 

7 M. L. 43. 

° Dubbaca. Cũng có nghĩa là người khó nói, khó dạy. Xem M. I. 43. 


69. KINH GOLIYANI # 503 


một mình trong rừng, hành động theo sở thích, nay Tôn giả này lại không thủ 
hộ các can.” Sẽ có người nói уё vị ay như vậy. Do vậy, Ty-kheo sông ở rừng 
núi cần phải thủ hộ các căn. 


Này chư Hiên, Ty-kheo sông ở rừng núi сап phải tiết độ trong sự ăn uỐng. 
Này chư Hiên, nếu Ty-kheo sông 0 rừng núi không có tiết độ trong sự ăn uông, 
thời có người. sẽ nói vê vi ay như sau: “Nào có tot gi nêu Tôn gia này là vi sông 
ở rừng núi, sóng một mình trong rừng, hành động theo sở thích, nay Tôn gia 
này lại không có tiết độ trong sự ăn uông.” Sẽ có người nói về vi ây như vậy. 
Do vậy, Ty-kheo sông ở rừng núi cần phải có tiết độ trong sự ăn uống. 


Nay chư Hiên, Ty-kheo sông ở rừng núi cân phải chú tâm cảnh giác. Này 
chư Hiên, nêu Tỷ-kheo sông ở rừng núi không chủ tâm cảnh giác, thời có người 
SẼ nói về vị ây như sau: “Nào có tốt gi nêu Tôn giả này là vi sông ở rừng núi, 
sông một mình trong rừng, hành động theo sở thích, nay Tôn giả này lại không 
chú tâm cảnh giác.” Sẽ có người nói về vị ay như vậy. Do vậy, Ty-kheo sống ở 
rừng núi cân phải chú tâm cảnh giác. 

Này chư Hiên, Tỷ-kheo sông 6 rung núi can phải tinh cần, tinh tan. Nay 
chu Hién, néu Ty-kheo sông ở rung nui ma biéng nhac, thoi co người SẼ nói vê 
VỊ ay như sau: “Nào có tốt gi nêu Tôn giả này là vi sống Ở rừng nui, sống một 
mình trong rừng, hành động theo sở thích, nay Tôn giả này lại biếng nhac.” Sẽ 
CÓ nguòi nói VỀ VỊ ây như vậy. Do vậy, Tý-kheo sống ở rừng núi cần phải tinh 
cân, tinh tan. 


Nay chu Hien, Ty-kheo sông ở rừng núi cần phải chánh niệm tinh giác. Này 
chư Hiên, nêu Ty-kheo sông ở rừng núi mà that niệm, thời sẽ có người nói vë 
VỊ ay như sau: “Nao có tôt gì nêu Tôn gia nay là vị sông ó rừng núi, sông một 
minh trong rừng, hành động theo sở thích, nay Tôn giả này lại thất niệm.” Sẽ 
có người nói về vị ду như vậy. Do vậy, Ty-kheo sông ở rừng núi cần phải chánh 
niệm tỉnh giác. 


Này chư Hiên, Ty-kheo sông ở rừng núi cân phải có thiền định. Nay chư 
Hiện, nêu Ty-kheo sông ở rừng núi không có thiên định, thời có người sẽ nói về 
VỊ ay như sau: “Nao có tốt gì nêu Tôn gia nay là vi song о rừng nui, sông một 
mình trong rừng, hành động theo sở thích, nay Tôn giả này lại không có thiên 
định.” Sẽ có người nói về vị ay như vậy. Do vậy, Ty-kheo sông ở rừng núi can 
phải có thiên định. 


Này chư Hiên, Ty-kheo sống ở rừng núi can phải có trí tuệ. Này chư Hiền, 
néu Ty-kheo song ở rung nui chi co liệt tuệ, thời có người sẽ nói vê у] ây như 
sau: “Nào có tốt øì nêu Tôn giả này là vị sông Ở rung nul, sông một mình trong 
rừng, hành động theo sở thích, nay Tôn gia này lại chỉ có liệt tug.” Sẽ có người 
nói về vị ây như vậy. Do vậy, м sông ở rừng núi cân phải có trí tuệ. 


Này chư Hiền, Tý-kheo sống ở rừng núi cần phải thực tập Thắng pháp 
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(Abhidhamma), Thắng. luật (Abhivinaya).’ Này chư Hiên, sẽ có người hỏi Ty- 
kheo sông ở rừng núi về Thăng pháp, Thắng luật. Nếu Tỷ-kheo sống ở rừng núi 
được hỏi về Thăng pháp, Thăng luật mà không thé trả lời được, thời có người 
sẽ nói về vị ây như sau: “Nào có tốt gì nêu Tôn giả này là vị sống ở rung nui, 
sông một mình trong rừng, hành động theo sở thích, nay Tôn gia này được hỏi 
vë Thang pháp, Thang luật lai khong co thé tra lời được.” Sẽ có người nói vé vi 
ay nhu vay. Do vay, Ty-kheo song 6 rimg nui cần phải có thực tập Thang pháp, 
Thăng luật. 


— Này chư Hiền, Ty-kheo sống ở rừng núi cần phải thực tập các pháp Tịch 
tịnh giải thoát (santa vimokkha),'” vượt khỏi các sac pháp. và các vô sac pháp. 
Này chư Hiên, sẽ có người hỏi Ty-kheo song ở rừng núi về các > pháp Tịch tịnh 
giải thoát, vượt khỏi các sac pháp, các vô sac pháp. Này chư Hiên, nêu Ty-kheo 
sông ở rừng núi được hỏi vê các pháp Tịch tịnh giải thoát, vượt khỏi các sắc 
pháp và vô sắc pháp mà không thé trả lời được, thời có người sẽ nói về vi ay 
như sau: “Nào có tot gi nêu Tôn gia nay là vi song Ó rung nui, song một minh 
trong rung, hành động theo sở thích, nay Tôn giả nay được hỏi vé các pháp 
Tịch tịnh giải thoát lại không có thé trả lời duoc.” Sẽ có người nói về vị ây như 
vậy. Do vậy, Ty-kheo song 0 rung núi cân phải thực tập các pháp Tịch tịnh giải 
thoát, vượt khỏi các sac pháp và vô sắc pháp. 


Này chư Hiền, Ty-kheo sông ở rừng núi cần phải thực tập các pháp Thượng 
nhân. Này chư Hiền, sẽ có người hỏi Tỷ-kheo vê những pháp Thượng nhân. 
Này chư Hiên, nếu Ty-kheo sống ở rừng núi được hỏi vë các pháp Thượng nhân 
mà không thé trả lời được, thời có người sẽ nói về vị ây như sau: “Nào có tốt 
gi nêu Tôn gia này là vi sống Ở rừng nui, sông một mình trong rừng, hành động 
theo sở thích, nay Tôn giả này được hỏi vê những pháp Thượng nhân lại không 
có thê trả lời được.” Sẽ có người nói vê vị ây như vậy . Do vậy, Ty-kheo sống 
ở rừng núi cân phải thực tập các pháp Thượng nhân. 


Khi được nghe nói vậy, Tôn gia Mahamoggallana nói với Tôn giả Sariputta 
như sau: 


- Hiền gia Sariputta, các pháp nay can phải được chap tri va thực tap chi bởi 
Ty-kheo sông ở rừng núi hay bởi Ty-kheo sông ở gan thôn làng? 


- Hiên giả Moggallana, cac phap nay can phai duoc chap tri va thực tập 
bởi Ty-kheo sống ở rừng núi, còn nói gì (pageva) Ty-kheo sóng gan thôn làng. 


9 MA. Ш. 185 viết Abhidhamma, Abhivinaya là các tạng Pitaka. 
10 Tam Vimokkha. Xem D. П. 70-71. 


70. KINH KITAGIRI 
(Kitdgiri Sutta)' 


174. Nhu vay tôi nghe. 


Một thời, Thé Tôn du hành ở Kasi cùng với đại chúng Ty-kheo. Ó đây, Thế 
Tôn gọi các Ty-kheo: 


— Này các Ty-kheo, Ta từ bỏ ăn ban đêm. Này các Ty-kheo, do từ bỏ ăn ban 
đêm, Ta cảm thay ít bệnh, it não, khinh an, có sức lực và an trú. Này các Ty- 
kheo, hãy từ bỏ ăn ban đêm. Này các Ty-kheo, do từ bỏ ăn ban đêm, các ông sẽ 
cảm thây ít bệnh, ít não, khinh an, có sức lực và an trú. 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Các Ty-kheo â ay vâng đáp Thé Tôn. Rồi Thé Tôn tiếp tục du hành ở Kasi 
và đến một thị tran xứ Kasi tên là Kitagiri. Rồi Thế Tôn ở tại Kitagiri, một thị 
tran xứ Казі. 


_ 175. Lúc bây giờ, Ty-kheo Assaji và Punabbasuka” đang ở Kitagiri. Một 
sô đông Ty-kheo đi đên cho Ty-kheo Assaji và Ty-kheo Punabbasuka; sau khi 
đên, nói với Ty-kheo Assaji và Ty-kheo Punabbasuka như sau: 


— Chư Hiên, Thế Tôn từ bỏ ăn ban đêm, cả chúng Ty-kheo cũng vay. Do từ 
bỏ an ban đêm, các vi ay cam thay ít bệnh, ít não, khinh an, có sức lực và an trú. 
Chư Hiền, hãy đến và từ bỏ ăn ban đêm. Chư Hiên, do từ bỏ ăn ban đêm, chư 
Hiền sẽ cảm thây ít bệnh, ít não, khinh an, có sức lực và an trú. 


Được nghe nói vậy, Ty-kheo Assaji và Ty-kheo Punabbasuka nói với các 
Tý-kheo ấy: 

— Chư Hiền, chúng tôi ăn chiều, ăn sáng, ăn ban ngày và ăn phi thời. Do 
chúng tôi ăn chiều, ăn sáng, ăn ban ngày và ăn phi thời, chúng tôi cảm thấy ít 
bệnh, ít não, khinh an, có sức lực và an trú. Sao chúng tôi lại bỏ hiện tat,” chạy 
theo tương lai? Chúng tôi sẽ ăn chiêu, ăn sáng, ăn ban ngày và ăn phi thời. 


! Xem S. II. 28; A. L. 47. Kinh tương đương trong bộ Trung A-hàm kinh là A-thdp-boi kinh B] 38 A (T.01. 
0026.195. 0749c01). 


2 M. I. 437. 

3 Hai trong 6 vị Ty-kheo lãnh đạo nhóm chống đối. Hai vị này trú ở Kitagiri. Xem Vin. II. 9, 171; II. 81, 178. 
1 M. L. 448. 

5 Sanditthika: Có thé thay và thuc hién duoc. 

6 Kalika: Doi hỏi thời gian, khong lập tức được. 
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Vì các Ty-kheo ay khong thé lam cho Ty-kheo Assaji va Ty-kheo 
Punabbasuka ' châp thuận nên các vị ây đi đến chỗ Thé Tôn; sau khi dén, danh 
lễ Thế Tôn rôi ngôi xuống một bên. Sau khi ngôi xuống một bên, các Ty-kheo 
ây bạch Thé Tôn: 


— Ó đây, bạch Thế Tôn, chúng con di đến chỗ các Ty-kheo Assaji và 
Punabbasuka; sau khi đến, chúng con nói với Ty-kheo Assaji và Ty-kheo 
Punabbasuka như sau: “Chư Hiện, Thế Tôn từ bỏ ăn ban đêm... (như trên)... 
có sức lực và an trú.” Bạch Thế Tôn, được nói vậy, Ty-kheo Assaji và Ty-kheo 
Punabbasuka nói với chúng con như sau: “Chư Hiền, chúng tôi ăn chiều, ăn 
sang, ăn ban ngay và ăn phi thời... (như trên)... chung tôi sẽ an chiêu, ăn sáng, 
ăn ban ngày và ăn phi thời.” Bạch Thế Tôn, vì chúng con không thê làm cho 
Tỷ-kheo Assaji và Ty-kheo Punabbasuka chap thuận nên chúng con trình sự 
việc này lên Thế Tôn. 


176. Rồi Thế Tôn bảo một Ty-kheo: 


— Này Ty-kheo, hãy đi và nhân danh Ta, bảo Ty-kheo Assaji và Ty-kheo 
Punabbasuka: “Bậc Đạo sư cho gọi các Tôn giả.” 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Ty-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, đến chỗ Ty-kheo Assaji va Ty-kheo 
Punabbasuka; sau khi đến, nói với Ty-kheo Assaji va Ty-kheo Punabbasuka: 


— Bậc Đạo sư cho gọi các Tôn giả. 
— Thưa vâng, Hiên giả. 
_Ty-kheo Assaji và Ty-kheo Punabbasuka vang dap Ty-kheo 4 ay, đi đến chỗ 


Thế Tôn; sau khi đến, dành lễ Thê Tôn va ngôi xuông một bên. Thê Tôn nói với 
Ty-kheo Assaji và Ty-kheo Punabbasuka dang ngôi một bên: 


— Có thật chăng, này các Ty-kheo, một số đông Ty-kheo đến các ông và nói 
như sau: “Chư Hiên, Thế Tôn từ bỏ ăn ban đêm, cả chúng Ty-kheo cũng vậy. 
Do từ bỏ ăn ban đêm, các vị ay cảm thay ít bệnh, ít não, khinh an, có sức lực và 
an trú. Chư Hiện, hãy đến và từ bỏ ăn ban đêm. Chư Hiên, do từ bỏ ăn ban đêm, 
chư Hiên sẽ cảm thay ít bệnh, ít não, khinh an, có sức lực và an trú.” Được nghe 
noi Vậy, này các Ty-kheo, các ông nói với các Ty-kheo ây như sau: “Chư Hiên, 
chúng tôi ăn chiĉu, ăn sáng, ăn ban ngày và ăn phi thòi. Do ăn chiéu, ăn sáng, 
ăn ban ngày và ăn phi thoi, chúng tôi cam thay it bénh, it não, khinh an, có strc 
lực và an trú. Sao chung tôi lại bỏ hiện tai, chạy theo tương lai? Chúng tôi sẽ ăn 
chiêu, ăn sáng, ăn ban ngày và ăn phi thời?” 

— Thưa vâng, bạch Thé Tôn. 


177. — Này các Ty-kheo, các ông có hiểu pháp Ta dạy như sau: “Một cá nhân 
cảm thọ bất cứ cảm giác nào (еуағӣра), lạc, khó, hay bất khô bat lạc; đối với 
người ấy, các pháp bât thiện được đoạn diệt, các thiện pháp được tăng trưởng”? 


— Thưa không, bạch Thê Tôn. 
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Nay cac Ty-kheo, các ông có hiểu pháp Ta dạy như sau: “О đây, đối với 
một người, khi cảm thọ lạc thọ như vậy, các bất thiện pháp được tăng trưởng, 
các thiện pháp bị đoạn diệt; ở đây, đối với một người, khi cảm thọ lạc thọ như 
vay, Các bat thiện pháp bị đoạn diệt, các thiện pháp được tăng trưởng. Ở đây, 
đôi với một người, khi cảm thọ khô thọ như Vậy, các bat thiện pháp được tan 
trưởng, các thiện pháp bị đoạn diệt; ở đây, đối với một người, khi cảm thọ khô 
thọ như vậy, các bất thiện pháp bị đoạn trừ, các thiện pháp được tăng trưởng. Ở 
đây, đối với một người, khi cảm thọ bất khô bat lạc thọ như vay, các bất thiện 
pháp được tăng trưởng, các thiện pháp bị đoạn diệt; ở đây, đối với một người, 
khi cảm tho bat khổ bat lạc thọ như vậy, các bất thiện pháp bị đoạn diệt, các 
thiện pháp được tăng trưởng”? 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


178. — Lành thay, này сас Ty-kheo! Này các Ty-kheo, nếu sự việc nay Ta 
không biết, không thây, không giác, không chứng, không liễu giải VỚI trí tuỆ 
răng: “Ở đây, đối với một người, khi cảm thọ lạc thọ như vậy, các bat thiện pháp 
được tăng trưởng, các thiện pháp bị đoạn diệt”, có thé chăng, này các Tỷ-kheo, 
không biệt như vậy, Ta lại nói: “Hãy từ bỏ lạc thọ như vậy”?” Và như vậy, này 
các Ty-kheo, là xứng đáng đôi với Ta chăng? 


— Thưa không, bạch Thế Tôn. 


— Nhưng này các Ty-kheo, vi rang su VIỆC nay Ta biết, Ta thay, Ta giác, Ta 
chimg, Ta liéu giải VỚI tri tuỆ rang: “Ở đây, đối với một người, khi cảm thọ lạc 
thọ như vậy, các bất thiện pháp được tăng trưởng, các thiện pháp bị đoạn diệt”, 
do vay Ta nói: “Hãy từ bỏ lạc thọ như vay.” Này các Ty-kheo, nêu sự việc này 
Ta không biết, không thây, không giác, không chứng, không liễu giải VỚI trí tuỆ 
răng: “Ở đây, đối với một người, khi cảm thọ lạc thọ như vậy, các bat thiện pháp 
bị đoạn diệt, các thiện pháp được tăng trưởng”, có thê chăng, này các Ty-kheo, 
không biết như vậy, Ta lại nói: “Hãy chứng và trú lạc thọ như уйу”? Và như 
vậy, này các Tý-kheo, là xứng đáng đôi với Ta chăng? 


— Thưa không, bạch Thê Tôn. 


— -Nhung này các Ty-kheo, vi sự việc này Ta biết, Ta thấy, Ta giác, Ta chứng, 
Ta liễu giải với trí tuệ răng: “Ở đây, đôi với một người, khi cảm thọ lạc thọ như 
vậy, các thiện pháp được tăng trưởng, các bat thiện pháp bị đoạn diệt”, do vay 
Ta nói: “Hãy chứng và trú lạc thọ như vậy.” 


179-180. Này các Tỷ-kheo, nêu sự việc nay Та không biết, không thấy, 
không giác, không chứng, không liễu giải với trí tuệ răng. “Ở đây, đối với một 
người, khi cảm giác khó thọ... (như trên)... khi cảm giác bất khó bất lạc thọ 
như vậy, các bất thiện pháp được tăng trưởng, các thiện pháp bị đoạn diệt”, 
có thé chăng, này các Ty-kheo, không biết như vậy, Ta lại nói: “Hãy từ bỏ bắt 


7 Đây chỉ 6 lạc thọ thuộc về dục giới. 
8 Chỉ cho lạc thọ không nên từ bỏ, tức là lạc thọ do yem ly đưa dén. 
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kh6 bat lạc thọ như vậy”? Và như vậy, này các Ty-kheo, là xứng đáng đối với 
Ta chăng? 


— Thưa không, bạch Thé Tôn. 


— Nhưng này các Ty-kheo, у! rang Sự VIỆC này Ta biết, Ta thây, Ta giác, Ta 
chứng, Ta liễu giải với trí tuệ rằng: “О đây, đối với một người, khi cảm thọ bất 
khó bat lạc thọ như vậy, các bất thiện pháp được tăng trưởng, các thiện pháp 
bị đoạn diệt”, do vậy Ta nói: “Hãy từ bỏ bat khó bat lạc thọ như vậy.” Này các 

Ty-kheo, nếu sự việc này Ta không biết, không thay, khong giac, khong chung, 
không liễu giải với trí tuệ rang: “Ở đây, đối với một người, khi cảm thọ bat khô 
bất lạc thọ như vay, các bất thiện pháp bị đoạn diệt, các thiện pháp được tăng 
trưởng”, có thê chăng, này các Ty-kheo, không biết như vậy, Ta lại nói: “Hãy 
chứng và trú bất khó bất lạc thọ như vậy”? Và như vậy, này các Ty-kheo, là 
xứng đáng đối với Ta chăng? 

— Thưa không, bạch Thế Tôn. 


— Nhưng này các Ty-kheo, vì rang sự việc này Ta biết, Ta thấy, Ta giác, Ta 
chứng, Ta liễu giải với trí tuệ rang: “О đây, đôi với một người, khi cảm thọ bat 
khó bất lạc thọ như vậy, các thiện pháp được tăng trưởng, các bất thiện pháp 
bị đoạn diệt”, do vậy Ta nói: “Hãy chứng và trú bât khô bất lạc thọ như vậy.” 


181. Này các Tỷ-kheo, Ta không nói rằng đối với tat cả Ty-kheo, có su VIỆC 
cân phải làm, nhờ không phóng dat. Này các Ty-kheo, Ta không nói răng đối 
với tất cả Ty-kheo, khong có sự việc cân phải làm, nhờ không phóng dat. Nay 
các Ty-kheo, đôi với những Ty-kheo là bậc A-la-hán, các lậu hoặc đã đoạn tận, 
tu hành thành mãn, các việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã thành 
đạt được lý tưởng, đã tận trừ hữu kiết sử, chánh trí giải thoát. Này các Ty-kheo, 
đối với những Tỷ-kheo như vậy, Ta nói răng không có sự việc cân phải làm, nhờ 
không phóng dat. Vì sao vậy? Vì sự việc ay đã được các vi này làm, nhờ không 
phóng dật. Các vị này không thể trở thành phóng dật. 

Và nay các Tý-kheo, đối voi các Tỷ-kheo còn là các bậc Hữu học, tâm chưa 
thành tựu,” đang sông cần câu sự vô thượng an ôn khỏi các trién ách; này các 
Ty-kheo, đôi với những Ty-kheo như vay, Ta nói rang có sự việc cần phải làm, 
nhờ không phóng dật. Vì sao vậy? Dâu cho trong khi các bậc Tôn giả này thọ 
dụng các sàng toa đúng pháp, thân cận các thiện hữu, chế ngự các căn, các vị 
ay [can phải] tự mình với thượng trí chứng ngộ, chứng dat và an trú ngay trong 
hiện tại mục đích Vô thượng cứu cánh của Phạm hạnh, vì mục đích này, các 
thiện gia nam tử chơn chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sóng khóng gia dinh. Do 
vay, này cac Ty-kheo, đối với những Ty-kheo này, vi thây quả này của không 
phóng dật nên Ta nói có sự việc cân phải làm, nhờ không phóng dật. 


182. Này các Tý-kheo, có bảy hạng người sống trong đời này. Thế nào là 


° M. l. 4. 
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bay?!° Bậc Câu phân giải thoát, bậc Tuệ giải thoát, bậc Than chứng, bậc Kiến 
đáo, bac Tin giải thoát, bậc Tùy pháp hành, bậc Tùy tín hành. 

Và này các Ty-kheo, thé nào là bậc Câu phân. giải thoat?!! Ở đây, này các 
Tỷ-kheo, có người, sau khi thân'^ đã chứng дас” các Tịch tịnh giải thoát,'* vượt 
khỏi các sắc pháp và vô sắc pháp; và sau khi đã thay với trí tuệ, các lậu hoặc của 
vị này được đoạn trừ hoàn toàn. VỊ này, này các Ty-kheo, được gọi là hạng người 
Câu phân giải thoát. Này các Ty-kheo, đối với Ty-kheo này, Ta nói răng không 
có sự việc cân phải làm, nhờ không phóng dat. Vì sao vậy? Vi sự việc ay đã được 
vị nay làm, nhờ không phóng dat, vị ây không có thé trở thành phóng dat. 


Và này các Ty-kheo, thé nào là bậc Tuệ giải thoát? Ở đây, này các Tỷ-kheo, 
có người sau khi thân không chứng đắc các Tịch tịnh giải thoát, vượt khỏi các 
sắc pháp và vô sắc pháp; và sau khi đã thay với tri tuệ, các lậu hoặc của vi nay 
được đoạn trừ hoàn toàn. VỊ này như vậy được gọi là bậc Tuệ giải thoát. Này 
các Tý-kheo, đối với Tỷ-kheo này, Ta nói rang không có sự việc can phải lam, 
nhờ không phóng dật. Vì sao vậy? Vì sự việc ây đã được vị này làm, nhờ không 
phóng dật, vị ây không có thê trở thành phóng dật. 


Và nay cac Ty-kheo, thé nao la bac Than chứng?” Ở đây, này các Tỷ-kheo, 
có nguoi sau khi than chúng đắc các Tịch tịnh giải thoát, vượt khỏi các săc pháp 
và vô sắc pháp; và sau khi đã thây với trí tuệ, các lậu hoặc của vị nay được đoạn 
trừ hoàn toàn. VỊ này như vậy được gọi là bậc Thân chứng. Này các Ty-kheo, 
đối với Tỷ-kheo này, Ta nói răng có sự việc cán phải làm, nhờ không phóng dat. 
Vì sao vậy? Dâu cho trong khi Tôn giả này thọ dụng các sàng tọa đúng pháp. 
thân cận các thiện hữu, chế ngự các căn, vị này [can phải] tự mình với thượng 
trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại mục đích Vô thượng cứu 
cánh của Phạm hạnh, vì mục đích này, các thiện gia nam tử đã chơn chánh xuất 
gia, từ bỏ gia đình, sóng không gia đình. Do vậy, này các Tỷ-khco, vì thấy quả 
này cua không phóng dat nên đôi với Ty-kheo nay, Ta nói có sự việc cân phải 
làm, nhờ không phóng dật. 


Và này các Tỷ-kheo, thé nào là bậc Kiến đáo (Ditthipatta)? Ở đây, này các 
Tỷ-kheo, có người sau khi tự thân không chứng đặc các Tịch tịnh giải thoát, 
vượt khỏi các sắc pháp và vô sắc pháp; và sau khi đã thay với trí tuệ, các lậu 
hoặc của vị này được đoạn trừ hoản toản; và các pháp do Như Lai tuyên thuyết 
được vị này thây một cách hoàn toàn với trí tuệ và thực hành một cách hoàn 


10 M. L. 439. Vism. 659. 7 bậc Hiền Thánh này được viết không cùng một thứ tự. 

1 Ubhatobhagavimutta. Xem M. I. 439; D. II. 71; A. I. 74; IV. 453; Pug. 14, 72, 73. Trong MA. III. 188; 
DA. I. 514; Ш. 889, có giải thích rang vi này giải thoát khỏi sắc than (rupakaya) nhờ chứng các vô sắc quả 
(artipasamapatti) và giải thoát khỏi (namakaya) nhờ đạo (magga). 

12 Kaya bao gồm rữpakãya (sắc thân) và namakaya (danh thân). 

3 Phassitva. Xem MA. I. 162. 

14 D. П. 70-1 có nói đến 8 giải thoát này. MA. I. 162 nói đến tịch tịnh, do từ sự tịch tịnh của các chỉ phần 


( anga) trên thân va của các, đề mục thiền quán. Còn giải thoát (vimokkha) là giải thoát khỏi các pháp doi lập 
và chú tâm trên đề mục thiền quán. 


15 Kayasakkhi. Xem M. I. 439; Pug. 14, 73. 
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toàn. Này các Ty-kheo, VỊ này được gọi là Kiến đáo. Này các Ty-kheo, đối với 
Ty-kheo này, Ta nói có sự việc cân phải làm, nhờ không phóng dat. Vì sao vậy? 
Dau cho trong khi Tôn giả này thọ dụng các sảng tọa đúng pháp... sống không 
gia đình. Do vậy, nảy các Ty-kheo, vi thay quả nay của không phóng dat nên 
đối với Tỷ-kheo này, Ta nói có sự việc cân phải làm, nhờ không phóng dật. 


Và này các Ty-kheo, thé nào là hang người Tin giải thoát?" Ở đây, này các 
Ty-kheo, có người sau khi tự thân không chứng đặc các Tịch tịnh giải thoát, 
vượt khỏi các sac pháp và vô sắc pháp; va sau khi đã thay với trí tuệ, các lậu 
hoặc của vị này được đoạn trừ một cách hoàn toàn; và lòng tin của vị này đối 
với Như Lai đã được xác định, phát sanh từ căn dé, an trú. Này các Ty-kheo, 
VỊ này được gọi là bậc Tín giải thoát. Này các Ty-kheo, đối với Ty-kheo này, 
Ta nói có sự việc cân phải làm, nhờ không phóng dat. Vì sao vậy? Dau cho 
trong khi Tôn giả này thọ dụng các sảng toa đúng pháp... sóng không gia dinh. 
Do vậy, này các Ty-kheo, vi thay quả nay của không phóng dat nên đối với Ty- 
kheo này, Ta nói có sự việc cân phải làm, nhờ không phóng dật. 


Và này các Tỷ-kheo, thé nào là hạng người Tùy pháp hành?’ Ở đây, này 
các Ty-kheo, có người sau khi tự thân không chứng дас các Tịch tịnh giải 
thoát, vượt khỏi các sắc pháp và vô sắc pháp; và sau khi đã thay VỚI tri tué, 
nhưng các lậu hoặc không được đoạn tru một cách hoàn toàn; va các pháp do 
Như Lai tuyên thuyết, [chi] duoc vi nay chap nhan một cách vừa phải” với 
trí tuệ, dầu cho vị này có những pháp như là tin căn, tan căn, niệm căn, định 
căn, tuệ сап. Này các Ty-kheo, vị này được gọi là người Tuy pháp hành. Này 
các Tỷ-kheo, đôi với Tỷ-kheo nảy, Ta nói có sự việc cân phải làm, nhờ không 
phóng dật. Vì sao vậy? Dâu cho trong khi Tôn giả này thọ dụng các sảng tọa 
đúng pháp... sống không gia đình. Do vậy, nay cac Ty-kheo, vi thay qua nay 
của không phóng dat nên đối với Ty-kheo này, Ta nói có sự việc can phải làm, 
nhờ không phóng dật. 


Và này các Ty-kheo, thé nào là người Tùy tín hành? Ở đây, này các Ty- 
kheo, có người sau khi tự than không chứng đắc các Tịch tịnh giải thoát, vượt 
khỏi các sắc pháp và vô sắc pháp; va sau khi đã thay với trí tuệ, nhưng các lậu 
hoặc không được đoạn trừ một cách hoàn toàn. Nhưng nếu vị này có đủ lòng tin 
và lòng thương”! Như Lai, thời vi này së CÓ những pháp như là tín căn, tân căn, 
niệm căn, định căn, tuệ căn. Này các Tỷ-kheo, VỊ này được gọi là người Tuy tin 
hành. Này các Ty-kheo, đôi với Tỷ-kheo này, Ta nói có sự việc cân phải làm, 
nhờ không phóng dat. Vì sao vậy? Dau cho trong khi Tôn giả này thọ dụng các 


16 Sn. 1146: Nhờ lòng tin, vị ду được giải thoát. 

17 Pug. 15 giải thích khác, tuy đồng một định nghĩa cho bậc này và bậc trước nhưng cách nói có sự sai khác. 
8 Dhammanusari. Pug. 15 cũng giải thích khác. Xem M. I. 142; 5. Ш. 225, 228. MA. Ш. 190; DA. 890 viết 
dhammo ti panna, dhamma là tri tuệ. 

'2 Mattaso nijjhanam khamanii. 

2 Xem S. V. 199. 

21 Pug. giải thích khác. Xem M. I. 142. 
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sàng toa đúng pháp, than cận các thiện hữu, chế ngự các căn, nhưng vi này [cần 
phải | tự mình với thượng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại 
mục đích Vô thượng cứu cảnh của Phạm hạnh, vi mục đích này, các thiện gia 
nam tử chơn chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sông không gia dinh. Do vay, nay 
cac Ty-kheo, vi thay qua này của không phóng dat nên đối với Ty-kheo này, Ta 
nói có sự việc cân phải làm, nhờ không phóng dật. 


183. Này các Ty-kheo, Ta không nói răng trí tuệ được hoàn thành lập tức. 
Nhưng này các Ty-kheo, trí tuệ được hoàn thành nhờ học từ từ, hành từ từ, 
thực tập từ từ. Va này các Ty-kheo, thé nào là trí tuệ được hoàn thành nhờ học 
từ từ, hành từ từ, thực tập từ từ? Ở đây, này các Ty-kheo, một vi có lòng tin đi 
đến gan; sau khi đến gan, vi ду tỏ sự kính lễ;? sau khi tỏ sự kính lễ, vi ay lóng 
tai; sau khi lóng tai, vị ay nghe pháp; sau khi nghe pháp, vị ây thọ trì pháp, vị 
ây suy tư ý nghĩa các pháp được thọ trì; sau khi suy tư ý nghĩa, các pháp được 
chấp thuận; sau khi các pháp được chấp thuận, ước muôn sanh khởi; sau khi 
ƯỚC muốn sanh khởi, vi ay no lực; sau khi nỗ lực, vị ay cân nhac; sau khi cân 
nhac, vi ay tinh cần. Do tinh cân, vị ду tự thân chứng được Sự thật tôi thượng 
(paramasaccam), và với trí tuệ thê nhập sự thật ay, vị ду thay. Nhưng này các 

Ty-kheo, nêu không có lòng tin ây, thời này các Ty-kheo, không có sự đến gan 
ay; thoi này các Ty-kheo, không có tỏ sự kính lễ ấy; thời này các Ty-kheo, 
không có sự lóng tai ây; thời này các Ty-kheo, không có sự nghe pháp ây; thời 
này các Ty-kheo, không có sự thọ trì pháp ay; thời này các Ty-kheo, không có 
sự suy tư ý nghĩa ay; thời nay các Ty-kheo, không có sự châp thuận pháp ấy; 
thời này các Ty-kheo, không co sự ước muôn ay; thời này các Ty-kheo, không 
có sự nô lực ay; thời này các Ty-kheo, không co sự cân nhac ấy; thời này các 
Tỷ-kheo, không có sự tinh can ay. Này các Ty-kheo, ở đây, các ông đã đi vào 
phi đạo. Này các Ty-kheo, ở đây, các ông đã đi vào ta dao. Thật là quá xa, nay 
các Ty-kheo, các kẻ ngu này đã di ra ngoài Pháp уа Luật này. 

184. Này các Ty-kheo, có sự thuyết trình gồm có bón phan (catuppada 
- bón cú), chính nhờ thuyết trình này, người có trí không bao lâu, nhờ tuệ biết 
được ý nghĩa. Ta sẽ đọc sự thuyết trình ây lên cho các ông, này các Ty-kheo, 
các ông nhờ Ta sẽ hiểu thuyết trình ду. 

— Bạch Thế Tôn, chúng con là ai có thé biết được pháp? 


— Này các Ty-kheo, cho đến một bậc Dao sư” sông quá trọng vọng tài vật, 
là vị thừa tự tài vật, và sống liên hệ với tài vật, thời sự mua may bán đắt này 
không xảy ra: “Như vậy, chúng tôi sẽ làm việc này, và như vậy, chúng tôi sẽ 
không làm việc này”, huong nữa là Như Lai, này các Ty-kheo, là vi sông hoàn 
toàn không liên hệ với các tài vật. Này các Ty-kheo, đôi với một đệ tử có lòng 


22 Payirupasati có nghĩa là kính trọng đôi với một người nào, đi thăm một người nao, vị này ngồi xuống một 
bên. MA. III. 193, 426 viêt rang “vi này ngôi xuông một bên”. 
3 Đây chỉ cho bậc Đạo sư thuộc ngoại đạo. 
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tin giao phap bac Dao su va sông thé nhập giáo pháp â ay, thời tùy pháp” được 
khởi lên: “Bậc Dao su là Thé Tôn, dé tử là tôi. Thế Tôn biết, tôi không biết. 2 
Này các Ty-kheo, đến với một dé tử có lòng tin giáo pháp bậc Dao su và sống 
thé nhập giáo pháp ây, thời giáo pháp bậc Dao su được hưng thịnh, được nhiều 
sinh lực.” Này các Ty-kheo, đối với đệ tử có lòng tin giáo pháp bậc Đạo sư 
và sông thể nhập giáo pháp ây, thời tùy pháp này được khởi lên: “Dâu chỉ còn 
da, gan va xương; dâu thịt và máu trên thân bị khô héo,? mong rằng sẽ có tinh 
tân lực dé chứng đắc những gi chưa chứng đắc, nhờ trượng phu nhàn nại, nhờ 
trượng phu tinh tan, nhờ trượng phu cân dong.” Này сас Ty-kheo, đối với một 
đệ tử có lòng tin giáo pháp bậc Dao sư và sóng thé nhập giáo pháp ây, vị ay sé 
chứng được một trong hai quả như sau: Chánh tri ngay trong hiện tai, va nêu có 
dư y, chứng qua Bat hoàn. 


Thế Tôn thuyết như vậy, các Ty-kheo ấy hoan hy tin thọ lời Thế Tôn day. 


24 Anudhamma: Tùy pháp, một phương pháp hợp chánh pháp. 
25 Qjavantam. MA. TII. 194 viết sinehavantam. 


“ MA. Ш. 194 giải thích sự minh hoa về da, gân, Xương và máu với thịt là chỉ cho sự tinh tân 4 phần. Nhưng 
sự trình bày 4 phan này có lẽ chỉ cho 4 hạng đệ tử có lòng tin. Ở đây cũng không dé cập đến Bón sự that 
(MA. Ш. 193). 


71. KINH BA MINH VACCHAGOTTA 
(Tevijjavacchagotta Sutta)! 


185. Như vay tôi nghe. 

Một thời, Thế Tôn ở Vesäli (Ty-xa-ly), Dai Lam, tai Kutagarasala (Trung Cac 
giang đường). Lúc bây gid, du si ngoại đạo Vacchagotta’ Ó tại Ekapundarika,” 
vuon cac du si ngoai dao. Thế Tôn vào Бибі sáng đắp y, câm y bát, đi vào Vesāli 
dé khat thuc. R6i Thé Ton suy nghi nhu sau: “Nay còn qua sớm dé di vào Vesäli 
khất thực, Ta hãy đi đến Ekapundarika, vườn các du sĩ ngoại đạo, di đến du 
Si ngoai dao Vacchagotta.” Rói Thë Tón di dén Ekapundarika, vuon cac du si 
ngoai dao, di dén du si ngoai dao Vacchagotta. Du si ngoai dao Vacchagotta 
thay Thé Tôn từ đăng xa đi đến, khi thay vay, liên nói với Thé Tôn: 


— Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy đến. Bạch Thé Tôn, thiện lai, bạch Thế Tôn! 
Bạch Thế Tôn, đã từ lâu, Thế Tôn mới có dip này, tức là đến tại đây. Bạch Thế 
Tôn, mời Thế Tôn ngồi; đây là chỗ đã soạn sẵn. 


Thế Tôn ngồi trên chế đã soạn san. Du sĩ ngoại đạo Vacchagotta lây một 
ghế thâp khác va ngồi xuống một bên. Sau khi ngôi xuống một bên, du sĩ 
Vacchagotta bạch Thế Tôn: 


— Bạch Thế Tôn, con nghe như sau: “Sa-môn Gotama là bậc Nhứt Thiết 
Trí, là bậc Nhứt Thiết Kiến. Ngài tự cho là có tri kiến hoàn toàn: “Khi Ta đi, 
khi Ta đứng, khi Ta ngủ và khi Ta thức, tri kiến luôn luôn tôn tại, liên tyc.” 
Bạch Thé Tôn, những ai nói như sau: “Sa-môn Gotama là bậc Nhut Thiết Trí, 
là bậc Nhứt Thiét Kien. Ngài tự cho là có tri kiến hoàn toàn: “Khi Ta di, khi Ta 
đứng, khi Ta ngủ và khi Ta thức, tri kiên luôn luôn tôn tại, liên tuc.”” Bach Thé 
Tôn, những vi ấy nói vè Thé Tôn có đúng với điêu đã được nói; những vị ây 
không vu không Thé Tôn với điều không thực, đã giải thích về Thế Tôn đúng 
pháp va tùy pháp; và không một đồng pháp hành nào nói lời đúng pháp có thê 
lây cớ để quở trách? 


— Này Vaccha, những ai nói như sau: “Sa-môn Gotama là bậc Nhứt Thiết 
Trí, là bậc Nhut Thiét Kiên. Ngai tự cho là có tri kiên hoàn toàn: “Khi Ta di, 
khi Ta đứng, khi Ta ngủ và khi Ta thức, tri kiên luôn luôn tôn tại, liên tục.”” Họ 


! Xem M. I. 91; Kvu. 267. 
2 Xem S. II. 257; IV. 391; A. I. 160; Thag. 112. 


3 MA. III. 195; DA. II. 416 cho rang pundarika là một cây xoài trang. Chi có một cây (eka) mọc trong khu 
vườn của các du sĩ này. Khu vườn này không phải Ekapundarika uyyana trong М. I. 252. 
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nói về Ta không đúng với điều đã được nói, ho đã vu không Ta với điều không 
thực, hư ngụy. 

186. — Phải giải thích như thé nào, bạch Thế Tôn, chúng con mới nói vè Thế 
Tôn đúng với điêu đã được nói; chúng con không vu khống Thé Tôn với điều 
không thực; chúng con mới giải thích vé Thế Tôn đúng pháp và tùy pháp; và 
không một đồng pháp hành nao nói lời đúng pháp có thé lây cớ dé qué trách? 


- Ông phải giải thích: “Sa-môn Gotama là bậc có Ba minh ( Tevijja)’, 

nay Vaccha, ong mới là người nói về Ta đúng VỚI điều đã được nói; mới ЕС 
vu khong Ta với điều không thực; mới giải thích về Ta đúng pháp và tùy pháp; 
và mới không có một đồng pháp hành nao nói lời đúng pháp có thể lây cớ dé 
quở trách. Này Vaccha, khi nào Ta muốn, Ta sẽ nhớ đến nhiều đời song qua 
khứ như một đời, hai đời, ba đời, bón đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba 
mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, hai trăm đời, một ngàn 
đời, một trăm ngàn đời, nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại và thành 
kiệp. Ta nhớ răng: “Tai chỗ kia Ta có tên như thé này, dòng họ như thé nay, giai 
cấp như thế này, ăn uống như thế này, thọ khô lạc như thế này, tudi thọ đến mức 
như thé này. Sau khi chết tại chỗ kia, Ta được sanh ra tại chỗ nọ, tại chỗ ây, Ta 
có tên như thé này, dong ho nhu thé này, giai cấp như thê này, ăn uống như thế 
nay, thọ khổ lạc như thé này, tuổi tho dén mức như thé nay. Sau khi chết tại chỗ 
nọ, Ta được sanh ra ở đây.” Như vậy, Ta sẽ nhớ đến nhiều đời sống quá khứ, 
cùng với các nét đại cương và các chỉ tiết. 


Này Vaccha, nêu Ta muốn, với Thiên nhãn thuân tịnh siêu nhân, Ta thấy sự 
sông chết của chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang; người dep dé, ke thô xâu; 
người may mắn, kẻ bat hạnh déu do hạnh nghiệp của họ. 


Này Vaccha, với sự đoạn diệt các lậu hoặc, Ta ngay trong hiện tại, tự mình 
với thượng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú Vô lậu tâm giải thoát, Tuệ giải 
thoát. Và với sự giải thích: “Sa-môn Gotama là bậc có Ba minh” , này Vaccha, 
người ây mới là người nói về Ta đúng VỚI điều đã được nói; mới không vu 
không Ta với điêu không thực; mới giải thích về Ta đúng pháp và tùy pháp; và 
mới không có một vị đông hành pháp nào nói lời đúng pháp có thé lay cớ dé 
quở trách. 


Khi được nghe nói vậy, du sĩ Vacchagotta bạch Thê Tôn: 


— Tôn giả Gotama, có thé có người tại gia nào không đoạn trừ kiét sử tại gia’ 
mà khi thân hoại mạng chung lại có thê đoạn tận khô đau? 


— Này Vaccha, không có người tai gia nao không đoạn trừ kiết sử tại gia mà 
khi thân hoại mang chung lại có thé đoạn tận khó đau. 


— Tôn giả Gotama, có thé có người tại gia nào không đoạn trừ kiết sử tại gia 
mà khi thân hoại mạng chung lại có thể sanh thiên? 


* Có lẽ nói đên vợ, con và người hau ha. Chu giải nói đên tat cả các vật phụ tùng, cân thiết, v.v... 
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— Không phải chỉ một tram, nay Vaccha, không phải hai tram, không phải ba 
trăm, không phải bốn trăm, không phải năm trăm, nhưng nhiêu hơn như vậy, là 
những người tại gia không đoạn trừ kiết sử tại gia mà khi thân hoại mạng chung 
lại có thê sanh thiên. 


— lôn giả Gotama, co hạng ta mạng ngoại đạo nao, sau khi thân hoại mang 
chung có thể diệt tận khổ đau? 


— Này Vaccha, không có một ta mạng ngoại dao nao, sau khi than hoại mạng 
chung có thé diệt tận kho đau. 


— Tôn gia Gotama, có hạng tà mạng ngoại dao nao, sau khi thân hoại mang 
chung có thé sanh thiên? 


— Này Vaccha, dâu cho Ta có nhớ đến chín mươi mốt kiếp, Ta không biết 
một ta mạng ngoại đạo nao đã sanh thiên, trừ một vi, và vi nay thuyết về nghiệp, 
thuyết về tác dụng của nghiệp. 


— Su việc là như vậy, Tôn gia Gotama, thời ngoại đạo giới này (titthayatana)’ 
là trồng không cho đến van dé sanh thiên. 


— Sự việc là như vậy, này Vaccha, thời ngoại đạo giới này là trong không 
cho đến van dé sanh thiên. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy, du sĩ ngoại đạo Vacchagotta hoan hỷ tín thọ 
lời của Thê Tôn dạy. 


` Xem A. I. 173; Vin. I. 60, 69; II. 279; IV. 217. 
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(Aggivacchagotta Sutta)' 


187. Nhu vây tôi nghe. 

Một thời, Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Ky-da Lam), tại tinh xá 
ông Anathapindika (Câp Cô Độc). Rồi du sĩ ngoại đạo Vacchagotta’ di dén ché 
Thé Tôn; sau khi đến, nói lên những lời chao đón hỏi thăm với Thế Tôn; sau khi 
nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu rồi ngôi xuông một bên. Sau khi 
ngôi xuống một bên, du sĩ ngoại đạo Vacchagotta bạch Thế Tôn: 


— Tôn giả Gotama, phải chăng Tôn giả Gotama có tri kiến như sau: “Thế 
giới là thường trú, chỉ như vậy là chơn, ngoài ra là hư vọng”? 

— Này Vaccha, Ta không có tri kiến như sau: “Thế giới là thường trú, chi 
như vậy là chon, ngoài ra là hư vong.” 

— Tôn giả Gotama, phải chăng Tôn giả Gotama có tri kiến như sau: “Thế 
giới là vô thường, chỉ như vậy là chơn, ngoài ra là hư vọng”? 

— Này Vaccha, Ta không có tri kiến như sau: “Thé giới là vô thường, chỉ như 
vậy là chon, ngoài ra là hư vọng.” 

— Tôn giả Gotama, phải chăng Tôn giả Gotama có tri kiên như sau: “Thế 
giới là hữu biên, chỉ như vậy là chơn, ngoài ra là hư vọng”? 

— Này Vaccha, Ta không có tri kiến như sau: “Thé giới là hữu biên, chỉ như 
vậy là chơn, ngoài ra là hư vọng.” 

- Tôn giả Gotama, phải chăng Tôn giả Gotama có tri kiến như sau: “Thé 
giới là vô biên, chỉ như vậy là chon, ngoài ra là hư vong”? 

— Nay Vaccha, Ta không có tri kién như sau: “Thế giới là vô biên, chỉ như 
vậy là chon, ngoài ra là hư vong.” 


— Tôn giả Gotama, phải chăng Tôn giả Gotama có tri kiến như sau: “Sinh 
mạng và thân thê là một, chỉ như vậy là chơn, ngoài ra là hư vọng”? 


— Này Vaccha, Ta không có tri kiến như sau: “Sinh mạng và thân thé là một, 
chỉ như vậy là chon, ngoài ra là hư vọng.” 


— Tôn giả Gotama, phải chăng Tôn giả Gotama có tri kiến như sau: “Sinh 
mạng và thân thể là khác, chỉ như vậy là chơn, ngoài ra là hư vọng”? 


! Xem S. IV. 374. Tham chiều: Tạp. # (7.02. 0099.962. 0245b26); Biét Tap. Jil BE (T.02. 0100.196. 0444c29). 
25. Ш. 257; IV. 319 viết rang du sĩ ngoại đạo Vacchagotta hỏi Tôn giả Moggallana những câu hỏi này. 
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— Nay Vaccha, Ta không có tri kiến như sau: “Sinh mạng và than thé là 
khác, chỉ như vậy là chon, ngoài ra là hư vong.” 


— Tôn gia Gotama, phải chăng Tôn giả Gotama có tri kiên như sau: “Như 
Lai có tồn tại sau khi chết, chỉ như vậy là chon, ngoài ra là hư vong”? 


— Nay Vaccha, Ta không có tri kién như sau: “Như Lai có tón tại sau khi 
chết, chỉ như vậy là chơn, ngoài ra là hư vọng.” 


— Tôn giả Gotama, phải chăng Tôn giả Gotama có tri kiến như sau: “Như 
Lai không có tón tại sau khi chết, chỉ như vậy là chon, ngoài ra là hư vọng”? 


— Này Vaccha, Ta không có tri kiến như sau: “Nhu Lai không có tón tai sau 
khi chết, chỉ như vậy là chơn, ngoài ra là hư vọng.” 


— Tôn giả Gotama, phải chăng Tôn giả Gotama có tri kiến như sau: “Như 
Lai có tồn tại và không tòn tại sau khi chết, chỉ như vậy là chon, ngoài ra là 
hư vọng”? 


— Này Vaccha, Ta không có tri kiến như sau: “Như Lai có ton tại và không 
có tồn tại sau khi chết, chỉ như vậy là chon, ngoài ra là hư vọng.” 


— Tôn giả Gotama, phải chăng Tôn gia Gotama có tri kiến như sau: “Như 
Lai không có tồn tại và không không tôn tại sau khi chết, chỉ như vậy là chơn, 
ngoài ra là hư vong”? 


– Này Vaccha, Ta không có tri kiến như sau: “Như Lai không có tón tai và 
không không tón tại sau khi chết, chỉ như vậy là chon, ngoài ra là hư vọng.” 


188. — Sao vậy, thưa Tôn giả Gotama? Khi được hỏi: “Phải chăng Tôn giả 
Gotama có tri kiến như sau: “Thê giới là thường trú, chỉ như vậy là chon, ngoài 
ra là hu vong’?” Tôn giả Gotama đã trả lời: “Nay Vaccha, Ta không có tri kiên 
như sau: “Thê giới là thường trú, chỉ như vậy là chon, ngoài ra là hư vong.” 
Sao vậy, thưa Tôn giả Gotama? Khi được hỏi: “Phải chăng Tôn giả Gotama có 
tri kiến như sau: “Thế giới là vô thường, chỉ như vậy là chơn, ngoai ra là hư 
vong?” Tôn giá Gotama đã trả lời: “Nay Vaccha, Ta không có tri kiên như sau: 
‘Thé giới là vô thường, chỉ như vậy la chon, ngoài ra là hu vong.” Sao vậy, 
thưa Tôn giả Gotama? Khi được hỏi: “Phải chăng Tôn giả Gotama có tri kiên 
như sau: “Thế giới là hữu biên, chỉ như vậy là chơn, ngoài ra là hư vọng”?” Tôn 
giả Gotama đã trả lời: “Này Vaccha, Ta không có tri kiên như sau: “Thế giới 
là hữu biên, chỉ như vay là chon, ngoài ra là hư vong.” Sao vậy, thưa Tôn gia 
Gotama? Khi được hỏi: “Phải chăng Tôn giả Gotama có tri kiên như sau: “Thế 
giới là vô biên, chỉ như vậy là chơn, ngoài ra là hư vong?” Tôn giá Gotama da 
trả lời: “Nay Vaccha, Ta không có tri kiến như sau: ‘Thé giới là vô biên, chỉ như 
vậy la chon, ngoài ra là hư vọng. ””... (như trên). Sao vậy, thưa Tôn giả Gotama? 
Khi được hỏi: “Phải chăng Tôn giả Gotama có tri kién nhu sau: ‘Nhu Lai khong 
có tôn tại và không không tôn tại sau khi chết, chỉ như vậy là chơn, ngoài ra là 
hư vong’?” Tôn gia Gotama đã trả lời: “Này Vaccha, Ta không có tri kiên như 
sau: “Như Lai không có tòn tại và không không tôn tại sau khi chết, chỉ như vậy 
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la chon, ngoài ra là hư vọng.” Tôn gia Gotama thay có sự nguy hại gi mà Ngài 
không châp nhận hoàn toàn những tri kiên này như vậy? 

189. — Này Vaccha, nghĩ rằng: “Thé giới là thường trú”, như vậy là tà kién,3 
kiến trù lâm, kiến hoang vu, kiên hy luận, kiến tranh chấp, kiên kiét phược, đi 
đôi với khó, với tàn hại, với não hại, với nhiệt não, không hướng đến yêm ly, ly 
tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn. Này Vaccha, nghĩ răng: 
“Thế giới là vô thường”. . “Thế giới là hữu biên”... “Thế giới là vô biên”. 
“Sinh mạng và thân thể là một”... “Sinh mạng và thân thé là khác”... “Như Lai 
CÓ ton tại sau khi chết”... “Như Lai không có tôn tại sau khi chét”. .. “Nhu Lai 
có tôn tại và không có tồn tại sau khi chết”... Này Vaccha, nghĩ răng: “Như Lai 
không có tôn tại và không không tôn tại sau khi chết”, như vậy là tà kiến, kiến 
trù lâm, kiến hoang vu, kiến hý luận, kiến tranh chấp, kiến kiết phược, đi đôi 
với khó, với tàn hại, với não hại, với nhiệt não, không hướng đến yêm ly, ly 
tham, đoạn diệt, an tịnh, thăng trí, giác ngộ, Niết-bàn. Này Vaccha, Ta thây có 
sự nguy hại này mà Ta không chấp nhận hoàn toàn những tri kiến như vậy. 


— Nhưng Tôn giả Gotama có tà kiến nào không? 


— Này Vaccha, tà kién đã được Như Lai đoạn trừ. Nhưng này Vaccha, đây 
là điều Như Lai đã thấy: “Đây là sắc, đây là sắc tập, đây là sắc diệt; đây là thọ, 
đây là thọ tập, đây là thọ diệt; đây là tưởng, đây là tưởng tập, đây là tưởng diệt; 
đây là hành, đây là hành tập, đây là hành diệt; đây là thức, đây là thức tập, đây 
là thức diệt.” Do vậy Ta nói răng, với sự đoạn trừ, ly tham, đoạn diệt, xả bỏ, vứt 
bỏ tất cả ảo tưởng (mannita),” tat ca hon mé (mathita), của tat cả ngã kiến, ngã 
sở kiến, man tùy miên mà Như Lai được giải thoát, không còn chấp thủ. 

190. — Thưa Tôn gia Gotama, một Ty-kheo được Tâm giải thoát như vậy 
sanh khởi tại chô nào? 

— Sanh khởi, này Vaccha, không có áp dụng. 

- Như vậy, Tôn giả Gotama, vị ây không sanh khởi? 

— Không sanh khởi, này Vaccha, không có áp dụng. 

— Như vậy, Tôn giả Gotama, vi ay sanh khởi và không sanh khởi? 

— Sanh khởi và không sanh khởi, này Vaccha, không có áp dụng. 

- Như vậy, Tôn giả Gotama, vị ấy không sanh khởi và không không 
sanh khởi? 

— Không sanh khởi và không không sanh khởi, này Vaccha, không có áp dụng. 


— Khi được hỏi: “Tôn giả Gotama, vi Ty-kheo được Tâm giải thoát như 
vậy sanh khởi tại chỗ nào?” Tôn giả đáp: “Sanh khởi, này Vaccha, không có 
áp dụng.” Khi được hỏi: “Như vậy, Tôn giả Gotama, vị ây không sanh khởi?” 


3 M. L. 8, 431. 
1 MA. Ш. 198 và SA. II. 363 dé cập 3 là ái, tà kiến và mạn, trong khi Vbh. 390 dé cập 9. 
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Tôn gia dap: “Khong sanh khởi, nay Vaccha, không co ap dung.” Khi được hỏi: 
“Như vậy, Tôn gia Gotama, vị ay sanh khởi và không sanh khởi?” Tôn giả đáp: 
“Sanh khởi và không sanh khởi, này Vaccha, không có áp dụng.” Khi được hỏi: 
“Như vậy, Tôn giả Gotama, vị ay không sanh khởi và không không sanh khởi?” 
Tôn giả đáp: “Không sanh khởi và không không sanh khởi, này Vaccha, không 
có áp dung.” Thưa Ton giả Gotama, tôi trở thành vô trị về điểm này, tôi trở 
thành mê mờ về điểm này và một số tin tưởng tôi đã có đối với Tôn gia Gotama 
do các cuộc đàm thoại lúc trước đem lại, nay đã biến mat nơi tôi. 


— Này Vaccha, thôi vừa rôi, vô tri của ông! Thôi vừa roi, mê mờ [cua ông]! 
Này Vaccha, sâu kín là pháp này, khó thấy, khó giác ngộ, an tịnh, thù thắng, 
không thể luận ban, tế nhị, chỉ bậc Trí mới hiểu. Thật rất khó cho ông có thể 
hiệu được, khi ông thuộc tri kiến khác, kham nhẫn khác, lý tưởng khác, hành 
trì khác, Đạo sư khác. 

191. Và này Vaccha, nay Ta trở lại hỏi ông, hãy trả lời néu ông kham nhẫn. 
Này Vaccha, ông nghĩ thế nào? Nếu một ngọn lửa cháy đỏ trước mặt ông, ông 
có biết: “Ngọn lửa này cháy đỏ trước mặt tôi”? 


— Tôn giả Gotama, nếu một ngọn lửa cháy đỏ trước mặt tôi, tôi có biết: 
“Ngọn lửa này cháy đỏ trước mặt 161.” 

- Nhưng nếu, này Vaccha, có người hỏi ông như sau: “Ngọn lửa này cháy 
đỏ trước mặt ông, ngọn lửa này do duyên gì mà cháy đỏ?” Nêu được hỏi vậy, 
này Vaccha, ông trả lời như thê nào? 


— Thưa Tôn giả Gotama, néu có người hỏi tôi như sau: “Ngọn lửa này cháy 
đỏ trước mặt ông, ngọn lửa này do duyên gì mà cháy đỏ?” Nêu được hỏi vậy, 
thưa Tôn giả Gotama, tôi sẽ trả lời như sau: “Ngọn lửa chảy đỏ trước mặt tôi, 
ngọn lửa này cháy đỏ do duyên nhiên liệu (upadana) co va cui.” 

— Nay Vaccha, nêu ngọn lửa ay bị tắt (nibbayeyya) trước mặt ông, ông có 
biét: “Ngọn lửa này đã tắt trước mặt tôi”? 

— Tôn gia Gotama, nêu ngọn lửa ay được tat trước mặt tôi, tôi sẽ biết: “Ngọn 
lửa này đã tat trước mặt tôi.” 

— Này Vaccha, néu có người hỏi ông như sau: “Ngọn lửa này đã tắt trước 
mặt ông, ngọn lửa ây từ đây đã đi vê phương hướng nào, phương Đông, phương 
Tây, phương Bac, hay phương Nam?” Được hỏi vậy, này Vaccha, ông trả lời 
thê nào? 

— Không có thê áp dụng ở đây, Tôn giả Gotama. Vì rang, nay Ton gia 
Gotama, ngọn lửa ây đã cháy vì duyên nhiên liệu cỏ và củi. Khi cỏ và củi ấy 


hết và vì không có nhiên liệu khác, nên được xem là không có nhiên liệu, lửa 
đã bị tắt. 


> M. Il. 43; D. I. 47; Ш. 35. 
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192. — Cũng vay, nay Vaccha, do sac pháp nay, nhờ đó ma một người nhận 
biết Như Lai, có thé nhận biết được, sắc pháp ау đã được Như Lai đoạn diệt, 
cắt tận gốc rễ, làm cho như thân cây Sa-la không được tái sanh, không thé sanh 
khởi trong tương lai. Giải thoát khỏi cái gọi là sắc, này Vaccha, là Như Lai, 
thâm sâu, vô lượng, khó dò đến đáy như đại dương, khởi lên không có áp dụng, 
không khởi lên không có áp dụng, khởi lên và không khởi lên không có áp dụng, 
không khởi lên và không không khởi lên không có áp dụng. Do thọ này, nhờ đó 
mà một người nhận biết Như Lai có thể nhận biết được, thọ ay đã được Nhu Lai 
đoạn diệt, cắt đứt tận gốc rễ, làm cho như thân cây Sa-la không được tái sanh, 
không thé sanh khởi trong tương lai. Giải thoát cái gọi là thọ, này Vaccha, là 
Như Lai, thâm sâu, vô lượng, khó dò đến đáy như đại dương, khởi lên không 
có áp dụng, không khởi lên không có áp dụng, khởi lên và không khởi lên 
không có áp dụng, không khởi lên và không không khởi lên không có áp dụng. 
Do tưởng này, nhờ đó mà một người nhận biết Như Lai có thể nhận biết được, 
tưởng ây đã được Như Lai đoạn diệt, căt đứt tận góc rë, lam cho nhu than cay 
Sa-la không duoc tái sanh, không thé sanh khởi trong tương lai. Giải thoát cái 
gọi là tưởng, này Vaccha, là Nhu Lai, thâm sâu, vô lượng... (như trên)... không 
khởi lên và không không khởi lên không có áp dụng. Do những hành này, nhờ 
đó mà một người nhận biết Như Lai có thê nhận biết được, các hành ấy đã được 
Như Lai đoạn diệt, cắt đứt tận gốc rễ, làm cho như thân cây Sa-la không được 
tái sanh, không thê sanh khởi trong tương lai. Giải thoát những cái gọi là hành, 
này Vaccha, là Như Lai, thâm sâu, vô lượng... (như trên)... không khởi lên và 
không không khởi lên không có áp dụng. Do thức này, nhờ đó mà một người 
nhận biết Như Lai có thể nhận thức được, cái thức ây đã được Như Lai đoạn 
diệt, cắt đứt được tận góc rễ, làm cho như thân cây Sa-la không được tái sanh, 
không thê sanh khởi trong tương lai. Giải thoát cái gọi là thức, này Vaccha, là 
Như Lai, thâm sau, vô lượng, khó do đến đáy như đại dương, khởi lên không có 
áp dụng, không khởi lên không có áp dụng, khởi lên và không khởi lên không 
có áp dụng, không khởi lên và không không khởi lên không có áp dụng. 

Khi được nghe nói vậy, du sĩ ngoại đạo Vacchagotta bach Thê Tôn: 


— Thưa Tôn giả Gotama, như một cây Sa-la lớn, không xa làng hay thi tran, 
VÌ vÓ thường nên cành lá rơi rụng, vỏ và dot non roi rụng, glác cay (pheggu) TƠI 
rụng và sau một thời gian, với cảnh lá rơi rụng, VỚI VỎ va dot non rơi rụng, VỚI 
giác cây rơi rụng, cây ay thuân tinh chi còn lại lõi cây. ° Cũng vậy, 101 nói nay 
của Tôn gia Gotama, với cành lá rơi rụng, với vỏ va dot non rơi rụng, với giác 
cây rơi rụng, lời nói ây thuân tịnh, chỉ còn lại lõi cây. Thật vi diệu thay, Tôn giả 
Gotama! Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama! Như người dựng đứng lại những 
øì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho người 
bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tôi dé những ai có mắt có thé thay 


5 Suddho assa sare pafiffhifo, như M. I. 31-2. Xem M. 29, Mahasaropama Sutta (Đại kinh Thi du lõi cây); M. 
30, Cilasaropama Sutta (Tiêu kinh Thi du lõi cay), M. I. 434. 
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sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã được Tôn giả Gotama dùng nhiêu phương tiện 
trình bày, giải thích. Con xin quy y Tôn giả Gotama, quy y Pháp và quy y Tăng. 
Mong Tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử, từ nay trở đi cho đến mạng chung, 
con trọn đời quy ngưỡng. 


73. DAI KINH VACCHAGOTTA 
(Mahavacchagotta Sutta)' 


193. Như vay tôi nghe. 

Một thời, Thé Tôn ở tại Rajagaha (Vương Xá), Veluvana (Trúc Lâm), nơi 
Kalandakanivapa (chô nuôi dưỡng sóc). Rôi du sĩ ngoại đạo Vacchagotta đi dén 
chô Thê Tôn; sau khi đên, nói lên những lời chào đón hỏi thăm với Thê Tôn; 
sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, bèn ngôi xuông một bên. 
Sau khi ngôi xuông một bên, du sĩ ngoại đạo Vacchagotta thưa với Thê Tôn: 

— Đã lâu rồi tôi mới được hau chuyện với Tôn giả Gotama. Lành thay, néu 
Tôn giå Gotama giång cho tôi môt cách văn tăt các thiên và båt thiên pháp! 


— Nay Vaccha, Ta có thé giảng cho ông một cách van tắt các thiện va bat 
thiện pháp. Này Vaccha, Ta có thé giảng cho ông một cách rộng rãi các thiện 
và bất thiện pháp. Nhưng này Vaccha, Ta sẽ giảng cho ông một cách vắn tắt các 
thiện và bất thiện pháp. Hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ giảng. 

— Thưa vâng, Tôn giả. 

Du sĩ ngoại đạo Vacchagotta vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn giảng như sau: 

194. — Tham, này Vaccha, là bất thiện; vô tham là thiện. Sân, này Vaccha, là 
bất thiện; vô sân là thiện. Si, này Vaccha, là bat thiện; vô si là thiện. Như vậy, 
này Vaccha, ba pháp là bat thiện, ba pháp là thiện. Sát sanh,? này Vaccha, là bat 
thiện; từ bỏ sát sanh là thiện. Lây của không cho, này Vaccha, là bất thiện; từ 
bỏ lây của không cho là thiện. Tà hạnh trong các dục, này Vaccha, là bất thiện; 
từ bỏ tà hạnh trong các dục là thiện. Vọng ngữ, này Vaccha, là bat thiện; từ bỏ 
vọng ngữ là thiện. Nói hai lưỡi, này Vaccha, là bất thiện; từ bỏ nói hai lưỡi là 
thiện. Nói ác khẩu, này Vaccha, là bất thiện; từ bỏ nói ác khẩu là thiện. Nói 
lời phù phiem, này Vaccha, là bất thiện; từ bỏ nói lời phù phiém là thiện. Kan 
tham, này Vaccha, là bất thiện; không xan tham là thiện. Sân, này Vaccha, là 
bat thiện; không sân là thiện. Tà kiến, nay Vaccha, là bất thiện; Chánh kiến là 
thiện. Như vậy, này Vaccha, mười pháp là bất thiện, mười pháp là thiện. Này 
Vaccha, khi ái được một Tỷ-kheo đoạn trừ, cắt tận gốc rễ, làm cho như thân cây 
Sa-la không được tái sanh, không thé sanh khởi trong tương lai, ‘Ty-kheo а ay la 
bac A-la-hán, các lậu hoặc đã tận, tu hành thành mãn, các việc nên làm đã lam, 


! Xem Куи. 505. Tham chiếu: Tap. # (7.02. 0099.964. 024612); Biệt Tap. B| ## (7.02. 0100.198. 0446а11). 
2 M. I. 285-86; D. L 4. 
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da dat ganh nang xuong, đã thành đạt lý tưởng, đã tan trừ hữu kiết sử, chánh trí 
giải thoát. 

195. — Mong sự việc là như vậy đối với Tôn giả Gotama. Nhưng không biết 
Tôn giả Gotama có một Tỷ-kheo là đệ tử đã đoạn trừ các lậu hoặc, với thượng 
trí, tự mình chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại Vô lậu tâm giải 
thoát, Tuệ giải thoát? 

— Này Vaccha, không phải chỉ một trăm, hai trăm, ba trăm, bốn trăm, năm 
trăm mà còn nhiều hơn thé nữa là những Tỷ-kheo đệ tử của Ta đã đoạn trừ các 
lậu hoặc, với thượng trí, tự mình chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong 
hiện tại Vô lậu tâm giải thoát, Tuệ giải thoát. 

— Mong sự việc là như vậy đối với Tôn giả Gotama. Mong sự việc là như 
vậy đối với các Ty-kheo. Nhung khong biết Tôn gia Gotama có một Ty-kheo-ni 
là đệ tử đã đoạn trừ các lậu hoặc, với thượng trí, tự mình chứng ngộ, chứng đạt 
và an trú ngay trong hiện tại Vô lậu tâm giải thoát, Tuệ giải thoát? 

— Này Vaccha, không phải chỉ một trăm, hai trăm, ba trăm, bốn trăm, năm 
trăm mà còn nhiêu hơn thế nữa là những Tỷ-kheo- -ni đệ tử của Ta đã đoạn trừ 
các lậu hoặc, với thượng trí, tự mình chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong 
hiện tại Vô lậu tâm giải thoát, Tuệ giải thoát. 

= Mong sự việc là như vậy đôi với Tôn giả Gotama. Mong sự việc là như 
vậy đối với các Ty-kheo. Mong sự việc là như vậy déi với các Ty-kheo- -ni. 
Nhung không biét Tôn gia Gotama có môt nam cu si là đệ tử sông tai gia, mặc 
áo trang, theo Phạm hạnh, sau khi đã đoạn trừ nam ha phân kiết sử, được hóa 
sanh, nhập Niét-ban tại chỗ ay, không phải trở lại đời này nữa? 


— Này Vaccha, không phải chỉ một trăm... không phải năm trăm mà còn 
nhiều hơn thé nữa là những nam cu sĩ, là đệ tử sông tại gia, mặc áo trắng, theo 
Phạm hạnh, sau khi đã đoạn trừ năm hạ phân kiết sử, được hóa sanh, nhập Niét- 
ban tại chỗ ây, không phải trở lại đời này nữa. 


— Мопр sự việc là như vậy đôi với Tôn giả Gotama. Mong sự việc là như vậy 
đối với các Tỷ-kheo. Mong sự việc là như vậy đối với các Ty-kheo-ni. Mong sự 
viéc la nhu vay doi VỚI nam cu si song tai gia, mặc áo trang, theo Pham hanh. 
Nhung không biết Tôn giả Gotama có một nam cu sĩ, là dé tử sông tại gia, mặc 
a0 trang, [tuy] huong thy duc lac nhung xay dung Thanh giao (Sasanakaro), 
chap nhận giáo huan (ovadapaticaro), đã độ nghi đoạn hoặc, chứng đắc Vô sở 
úy, không dựa vào người khác, sông trong Thánh giáo của bậc Đạo sư? 


— Này Vaccha, không phải chỉ một trăm... không phải năm trăm mà còn 
nhiều hơn thê nữa là những nam cư sĩ, là đệ tử sống tại gia, mac ao trang, hưởng 
thụ dục lạc, nhưng xây dựng Thánh giáo, chấp nhận giáo huấn, đã độ nghi đoạn 
hoặc, chứng đắc Vô sở úy, không dựa vào người khác, sống trong Thánh giáo 
của bậc Đạo sư. 


— Mong sự việc là như vậy đôi với Tôn giả Gotama. Mong sự việc là như vậy 
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đối với các Ty-kheo. Mong sự việc là như vậy đối với các Ty-kheo-ni. Mong sự 
việc là như vậy đối với nam cư sĩ sống tại gia, mặc ao trăng, theo Phạm hạnh. 
Mong sự việc là như vậy ‹ đối với nam cư sĩ sông tại gia, mặc áo trăng, hưởng thụ 
dục lạc. Nhưng không biết Tôn giả Gotama có một nữ cư sĩ, là bậc đệ tử sông tại 
gia, mặc áo trang, theo Phạm hạnh, sau khi đoạn trừ năm hạ phân kiết sử, được 
hóa sanh, nhập Niét-ban tại chỗ ay, không trở lại đời này nữa? 


— Này Vaccha, không phải chỉ một trăm... không phải năm tram ma còn 
nhiều hơn thế nữa là những nữ cư sĩ, là đệ tử Sông tại gia, mặc áo trăng, theo 
Phạm hạnh, sau khi đoạn trừ năm hạ phân kiết sử, được hóa sanh, nhập Niết- 
ban tại chỗ ay, không trở lại đời này nữa. 


— Mong sự việc là như vậy đối với Tôn giả Gotama. Mong sự việc là như 
vậy đối với các Tỷ-kheo. Mong sự việc là như vậy đối với các Ty-kheo-ni. 
Mong sự việc là như vậy đối với các nam cư si sông tại gia, mặc áo trắng, theo 
Phạm hạnh. Mong sự việc là như vậy đối với các nam cư sĩ sông tại gia, mặc ao 
trắng, hưởng thụ các dục lạc. Mong sự việc là như vậy đối với các nữ cư sĩ song 
tại gia, mặc ao trang, theo Pham hạnh. Nhung không biết Tôn giả Gotama có 
nữ cư sĩ, là đệ tử sông tại gia, măc áo trang, hưởng thu duc lac, nhưng xây dựng 
Thánh giáo, chấp nhận giáo huấn, đã độ nghi đoạn hoặc, chứng đắc Vô sở úy, 
không dựa vào người khác,3 sông trong Thánh giáo của bậc Dao su? 


— Này Vaccha, không phải chỉ một trăm, không phải hai trăm, không phải 
ba trăm, không phải bón trăm, không phải năm trăm mà nhiều hơn thế nữa là 
những nữ cư sĩ, là đệ tử sóng tal gia, mặc áo trăng, hưởng thụ duc lạc, nhưng 
xây dựng Thánh giáo, chấp nhận giáo huấn, đã độ nghi đoạn hoặc, chứng đắc 
Vô sở úy, không dựa vào người khác, song trong Thanh giao cua bac Dao su. 


196. — Thưa Tôn giả Gotama, nếu Tôn giả Gotama đã thành mãn pháp 
này, nhưng các Tỷ-kheo không được thành mãn; như vậy, Phạm hạnh này đã 
không được đây đủ về phương diện này. Thưa Tôn giả Gotama, vì răng Tôn giả 
Gotama đã thành mãn pháp này và các Ty-kheo cũng được thành man; như vậy, 
Phạm hạnh này đã được đây đủ vê phương diện này. 

Thưa Tôn giả Gotama, nêu Tôn giả Gotama đã thành mãn pháp này, các 
Ty-kheo đã thành mãn va các Ty-kheo- ni khong thanh man; nhu vay, Pham 
hanh nay khong được day đủ vë phương diện này. Thưa Tôn giả Gotama, vi 
rang Tôn gia Gotama đã thành mãn pháp này, các Ty-kheo da thanh man va 
cac Ty-kheo- ni đã thành mãn; như vậy, Phạm hạnh này được đây đủ về phương 
điện này. 

Thưa Tôn giả Gotama, nếu Tôn gia Gotama da thanh man phap nay, cac 
Ty-kheo đã thành mãn, các Ty-kheo-ni đã thành mãn va các nam cư sĩ sông 
tại gia, mặc ао trăng, theo Phạm hạnh không thành mãn; như vậy, Phạm hạnh 
này đã không được đây đủ về phương diện này. Thưa Tôn giả Gotama, vì rằng 


3 M. I. 235. 
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Tôn gia Gotama đã thành mãn pháp này, các Ty-kheo cũng đã thành mãn, các 
Ty-kheo-ni cũng đã thành mãn, các nam cư sĩ sông tại gia, mac ao trang, theo 
Pham hanh cling đã thành mãn; như vậy, Phạm hạnh nay đã được day đủ vë 
phương diện này. 


Thưa Tôn giả Gotama, nếu Tôn giả Gotama đã thành mãn pháp này, các 
Ty-kheo đã thành mãn, các Ty-kheo-ni đã thành mãn, các nam cư sĩ sông tại 
gia, mặc áo trắng, theo Phạm hạnh đã thành mãn nhưng các nam cư sĩ sông tại 
gia, mặc áo trắng, hưởng thụ dục lạc không thành mãn; như vậy, Phạm hạnh 
nay không được đây đủ vë phương diện này. Thưa Tôn giả Gotama, vì rằng Tôn 
giả Gotama đã thành mãn pháp này, các Ty-kheo đã thành mãn, các Ty-kheo- 
ni đã thành mãn, các nam cư sĩ sông tại gia, mặc áo trăng, theo Phạm hạnh đã 
thành mãn và các nam cư sĩ sống tại gia, mặc áo trắng, hưởng thụ dục lạc đã 
thành mãn; như vậy, Phạm hạnh này được đây đủ về phương diện này. 


Thưa Tôn giả Gotama, nêu Tôn giả Gotama đã thành mãn pháp này, các 
Ty-kheo đã thành mãn, các Ty-kheo-ni đã thành mãn, các nam cư sĩ sông tại 
gia, mặc áo trăng, theo Phạm hạnh đã thành mãn và các nam cư sĩ sống tại gia, 
mac ao trang, hưởng thụ dục lạc đã thành mãn, nhưng các nữ cu si sông tại gia, 
mặc áo trang, sông theo Phạm hạnh không thành mãn; như vậy, Phạm hạnh nay 
không được day đủ vê phương điện này. Thưa Tôn giả Gotama, vì rang Tôn giả 
Gotama đã thành mãn pháp này, các Tỷ-kheo đã thành mãn, các Tỷ-kheo-ni đã 
thành mãn, các nam cư sĩ sông tại gia, mặc ao trăng, theo Phạm hạnh đã thành 
mãn, các nam cư sĩ sống tại gia, mặc áo trắng, hưởng thụ các vật dục đã thành 
mãn và các nữ cư sĩ sông tại gia, mặc ao trăng, theo Phạm hạnh đã thành mãn; 
như vậy, Phạm hạnh này được đây đủ về phương diện này. 


Thưa Tôn giả Gotama, nêu Tôn giả Gotama đã thành mãn pháp này, các 
Ty-kheo đã thành mãn, các Ty-kheo-ni đã thành mãn, các nam cư sĩ sông tại 
gia, mặc áo trăng, theo Phạm hạnh đã thành mãn, các nam cu Si song tai gia, 
mac ao trang, hưởng thụ duc lạc đã thành mãn, các nữ cu sĩ sông tại gia, mac ao 
trang, theo Pham hạnh đã thành mãn, nhưng các nữ cư sĩ sông tại gia, măc áo 
trăng, hưởng thụ dục lạc không thành mãn; như vậy, Phạm hạnh nảy đã không 
đây đủ vê phương diện này. Thưa Tôn giả Gotama, vì rang Tôn giả Gotama đã 
thành mãn pháp này, các Ty-kheo da thanh man, cac Ty-kheo-ni da thanh man, 
các nam cư sĩ sông tại gia, mặc ao trăng, theo Phạm hạnh đã thành mãn, các 
nam cư Sĩ sông tại gia, mặc áo trăng, hưởng thụ dục lạc đã thành mãn, các nữ 
cư Sĩ sông tại gia, mặc ao trăng, theo Phạm hạnh đã thành mãn và các nữ cư sĩ 
sông tại gia, mặc áo trăng, hưởng thụ các vật dục đã thành mãn; như vậy, Phạm 
hạnh này được đây đủ vê phương diện này. 


197. Thưa Tôn giả Gotama, ví như con sông Hăng (Ganga) hướng về biển 
cả, chay về biên cả, xuôi dòng về biến cả, liên đứng lại khi xúc chạm với biển 
cả; cũng vậy, hội chúng (parisa) này của Tôn giả Gotama, gôm có cư sĩ và 


4 Samuddam ahacca titthati. 


73. ĐẠI KINH VACCHAGOTTA # 527 


xuat gia, huong vé Niét-ban, chay vé Niét-ban, xudi dong về Niét-ban, dung 
lại khi xúc chạm với Niét-ban. That vi diệu thay, Tôn gia Gotama! Thật vi diệu 
thay, Tôn giả Gotama! Tôn giả Gotama, như người dựng đứng lại những gì bị 
quăng ngã xuống, phơi bày những gì bị che kín, chỉ đường, cho kẻ bị lạc hướng, 
đem đèn sảng vào trong bong tôi dé những ai có mắt có thé thay sắc. Cũng vay, 
Chánh pháp đã được Tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày, giải 
thích. Nay con xin quy y Tôn giả Gotama, quy y Pháp, quy y Tăng. Mong Tôn 
gia Gotama cho con được xuât gia với Tôn giả Gotama, được thọ Đại giới. 


— Nay Vaccha, ai trước kia thuộc ngoại dao muốn xuất gia trong Pháp và 
Luật này, muốn thọ Đại giới, người ay phai song bon thang biệt trú. Sau bốn 
tháng, nêu các Ty-kheo hoan hy, có thê cho vi ay xuat gia, cho tho Dai gidi dé 
tro thanh Ty-kheo. Nhưng ở đây, Ta biết sự sai biệt về tâm tánh chúng sanh. 


— Bạch Thế Tôn, nếu những ai trước kia thuộc ngoại dao,” muôn xuất gia 
trong Pháp va Luật này, muôn tho Dai giới phải sông bôn tháng biệt trú. Sau bón 
thang, [nêu] các Ty-kheo hoan hy, có thé cho [những vi ay] xuat gia, cho tho Dai 
giới dé trở thành Tỷ-kheo, con sẽ sông biệt trú bón năm. Sau bôn năm, nếu các 
Tỷ-kheo hoan hy, hãy cho con xuất gia, cho con thọ Đại giới dé thành Ty-kheo. 


Du sĩ ngoại đạo Vacchagotta được xuất gia với Thế Tôn, được thọ Đại 
giới. Không lâu sau khi thọ Đại giới, nửa tháng sau khi thọ Đại gió, Tôn gia 
Vacchagotta đi dén Thé Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thé Tôn, ngôi xuống một 
bên. Sau khi ngồi xuóng một bên, Tôn giả Vacchagotta bạch Thé Tôn: 


- Bạch Thé Tôn, cho đến mức độ Trí hữu học (Sekhena ñanena), Minh hữu 
học (Sekhaya vij/ãya) có thê chứng dat, con đã chứng đạt. Mong Thé Tôn dạy 
cho con pháp [khác | cao hơn (dhamma uttari). 


— Vậy này Vaccha, hãy tu tập hai pháp cao hơn này, Chỉ và Quán. Này 
Vaccha, hai pháp này được tu tập cao hơn, Chỉ và Quán, sẽ đưa đến sự thé nhập 
vào một số giới (dhatu) sai biệt. 


198. Này Vaccha, nếu ông muốn như sau: “Ta muốn chứng được” các loại 
thân thông; ta có thê một thân hiện ra nhiều thân, nhiều thân hiện ra một thân; ta 
có thé hiện hình, biển hình đi ngang qua vách, qua tường, qua núi như di ngang 
hư không; ta có thê độn thô, trôi lên ngang qua dat liền như ó trong nước; ta có 
thé đi trên nước không chìm như đi trên đất liên; ta co thé ngôi kiết-già ngang 
qua hư không như con chim, với ban tay ta có thé chạm va rò mặt trang, mat 
trời, những vat có đại oai lực, đại oai than như vậy; ta có thé tự thân bay đến cõi 
Phạm thiên”, ông sẽ đạt được cái gì có thé chứng ngộ ở tại day,’ néu ông còn 
giữ được đối tượng.Š 


° Nhu M. I. 391, 512. 
6 M. I. 34. 
! Tatra tatreva sakkhibhabbatam pdapunissasi. 


8 Sati satiayatane. MA. . 202; IV. 146 giải thích là kãrane. Ayatana có lẽ nghĩa là nguyên nhân, đối tượng 
chánh, mục đích, ly do day đủ, như M. III. 96 va A. III. 27. 
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Nay Vaccha, nêu ông muốn như sau: “Với Thiên nhĩ thuần tịnh siĉu nhân, 
ta có thé nghe được hai loại tiếng, loài trời va loài người, xa hay gân”; ông sẽ 
đạt được những gi có thê chứng ngô ở tại đây, néu ông còn giữ được đối tượng. 


Này Vaccha, néu ông muốn như sau: “Mong rang ta có thê biết được tâm 
của các chúng sanh khác, của các người khác với tâm của ta; tâm có tham, ta 
có thé biết được là tâm có tham; hay tâm vô tham, ta có thé biết được là tâm vô 
tham; hay tâm có sân, ta có thể biết được là tâm có sân; hay tâm vô sân, ta có thê 
biết được là tâm vô sân; hay tâm có si, ta có thé biết được là tâm có si; hay tâm 
vô si, ta có thé biết được là tâm vô si; hay tâm chuyên chú, ta có thể biết được là 
tâm chuyên chú; hay tâm tán loạn, ta có thê biết được là tâm tán loạn; hay tâm 
đại hành, ta có thê biết được là tâm đại hành; hay tâm không phải đại hành, ta 
có thê biết được là tâm không phải đại hành; hay tâm chưa vô thượng, ta có thê 
biết là tâm chưa vô thượng; hay tâm vô thượng, ta có thé biết là tâm vô thượng: 
hay định tâm, ta có thê biệt là định tâm; hay không phải định tâm, ta có thé biết 
là không phải định tâm; hay giải thoát tâm, ta có thê biết là giải thoát tâm; hay 
không phải giải thoát tâm, ta có thé biết là không phải giải thoát tâm”; ông sẽ 
đạt được những gi có thê chứng ngộ tại đây, nêu ông còn giữ được đối tượng 


Này Vaccha, ông có thể muốn như sau: “Ta có thé nhớ đến nhiều đời sông 
quá khứ như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi 
đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, trăm đời, hai trăm đời, ngàn 
đời, trăm ngàn đời, nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại và thành 
kiếp. Ta nhớ răng: “Tại chỗ kia ta có tên như the nay, dong ho nhu thé nay, gial 
cap nhu thé nay, tho khó, lac như thé nay, tuôi thọ đến mức như thê này. Sau 
khi chết tại chỗ kia, ta được sanh ra tại chỗ nọ. Tại chỗ ây, ta có tên như thê 
này, dòng họ như thé này, giai cáp như thé này, thọ khó, lạc như thê này, tuôi 
thọ đên mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ nọ, ta được sanh ra ở đây. Như 
vậy, ta có thể nhớ đến nhiều đời sông quá khứ cùng với các nét đại cương và 
các chi tiết”; ông sẽ đạt được những gi có thé chứng ngộ tại đây, nếu ông còn 
giữ được đối tượng. 


Này Vaccha, ông co thê muon nhu sau: “Voi Thién nhan thuan tinh siéu 
nhân, ta có thé thay sự sông và chết của chúng sanh. Ta có thê biết răng, chúng 
sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang; người đẹp dé, kẻ thô xâu; người may màn, kẻ 
bat hạnh đêu do hạnh nghiệp của ho. Những chúng sanh này làm những ác hạnh 
về thân, ngữ và ý, phi báng các bậc Thánh, theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà 
kiến; những người này sau khi thân hoại mạng chung phải sanh vào cõi dữ, ác 
thú, đọa xứ, địa ngục. Còn những chúng sanh nào làm các thiện hạnh về thân, 
ngữ và ý, không phi bang các bậc Thánh, theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo 
chánh kiến; những người này, sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên 
thiện thú, thiên giới, cdi đời này. Như vậy, với Thiên nhãn thuân tịnh siêu nhân, 
ta có thé thay sự sóng và chết của chúng sanh. Ta có thê biết chúng sanh, người 
hạ liệt, kẻ cao sang; người dep dé, kẻ thô xâu; người may mắn, kẻ bất hạnh đều 
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do hạnh nghiệp cua ho”; ông sẽ đạt được những gi có thê chứng ngộ tại đây, nếu 
ông còn giữ được đôi tượng. 

Này Vaccha, ông có thê muôn như sau: “Với sự đoạn trừ các lậu hoặc, mong 
răng ta có thê với thượng trí tự mình chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong 
hiện tại Vô lậu tâm giải thoát, Tuệ giải thoát”; ông sẽ chứng đạt những gì có thê 
chứng ngộ tại đây, néu ông còn giữ được đối tượng. 


199. Rồi Tôn giả Vaccha hoan hy, tùy hy lời Thế Tôn dạy, từ chỗ ngôi đứng 
dậy, dành lễ Thế Tôn, thân phía hữu hướng về Ngài rồi từ bigt. Rôi Tôn gia 
Vacchagotta độc trú viễn ly, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần; không bao 
lâu với thang tri, tự mình chứng ngộ. chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại Vô 
thượng cứu cánh của Phạm hạnh; vì mục dich này, thiện gia nam tử chon chánh 
xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia định hướng đến. Tôn giả biết: “Sanh 
đã tận, Phạm hạnh đã thành, việc cân làm đã làm, sau đời hiện tại không có đời 
khác nữa.” Và Tôn giả Vacchagotta đã trở thành một vi A-la-hán khác nữa.” 


200. Sau một thời gian, một số đông Tỷ-kheo đi đến yết kiến Thé Tôn. Tôn 
giá Vacchagotta thây các Ty-kheo từ dang xa di đến, sau khi thay, liền đến các 
Tỷ-kheo ấy; sau khi đến, nói với các Tỷ-kheo ấy như sau: 


— Nay chu Tôn gia đang di dau? 
— Thưa Hiền gia, chúng tôi đi đến yết kiến Thé Tôn. 
— Vậy chư Tôn giả hãy nhân danh tôi, cúi dau đảnh lễ chan Thế Tôn và thưa: 


“Bạch Thế Tôn, Ty-kheo Vacchagotta cúi dau danh lễ chân Thế Tôn và nói như 
sau: ‘Thé Tôn đã được con hau hạ, Thiện Тһе đã được con hau hạ.” 


- Thưa vâng, Hiên giả. 


Các Ty-kheo â ây vâng đáp Ton gia Vacchagotta. Rôi các Ty-kheo â ay đi dén 
cho Thế Tôn; sau khi đên, danh lễ Thê Tôn rỗi ngôi xuống một bên. Sau khi 
ngôi xuống một bên, các Tý-kheo ấy bạch Thê Tôn: 


— Bạch Thé Tôn, Tôn giả Vacchagotta cúi đâu đảnh lễ chân Thế Tôn và bạch 
như sau: “Thế Tôn đã được con hau hạ,'° Thiện Thệ đã được con hau ha.” 


— Này các Ty-kheo, Ta đã được biết tâm của Ty-kheo Vacchagotta voi tam 
cua Ta nhu sau: “Ty-kheo Vacchagotta la bac Tam minh, co dai than luc, co dai 
uy lực.” Các chu thiên cũng báo với Ta y nghĩa a ay: “Ty-kheo Vacchagotta là 
bậc Tam minh, có đại thân lực, có đại uy lực.” 


Thế Tôn thuyết giáng như vậy, các Ty-kheo ây hoan hy tín thọ lời Thế 
Tôn dạy. 


? Bài kệ của vi này được kiết tập trong Thag. 112. 
10 Paricinna. Xem S. IV. 57; Thag. 178, 604, 687, 792, 891. 


74, KINH TRUONG TRAO 
(Dighanakha Sutta)' 


201. Như vay tôi nghe. 

Một thời, Thé Tôn ở tại Rajagaha (Vương Ха), trên Gijjhaküta (núi Linh 
Thứu), trong hang Sukarakhata. Rôi du sĩ ngoại đạo Dighanakha’ (Trường 
Trảo) đi đến chỗ Thế Tôn; sau khi đến, nói lên những lời chào đón hỏi thăm với 
Thé Tôn; sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liên đứng một 
bên. Đứng một bên, du sĩ ngoại đạo Dighanakha nói với Thế Tôn: 


— Tôn giả Gotama, tôi có lý thuyết như sau, tôi có tri kiến như sau: “Tat ca? 
đều không làm cho tôi thích thú.” 


— Này Aggivessana, tri kiến: “Tất ca déu không làm cho tôi thích thú”, t 
kiến ấy không làm ông thích thú? 


— Tôn gia Gotama, nếu tri kiến ây làm tôi thích thú, thời đây cũng giống như 
vậy, thời đây cũng giống như vậy. 


— Này Aggivessana, nếu số dong người ở trong đời đã nói như sau: “Thời 
đây cũng giông như vậy, thời đây cũng giông như vậy”, thời họ không từ bỏ tri 
kiên ây, họ châp thủ một tri kiến khác.* Này Aggivessana, néu thiéu so người О 
trong đời đã nói như sau: “Thời day cling giông như vay, thoi day cũng giông 
như vậy”, thời họ sẽ từ bỏ tri kién ây và không chấp thủ một tri kién khác. 


Này Aggivessana, một só Sa-môn, Bà-la-môn có lý thuyết như sau, có tri 
kiến như sau: “Tat са đều làm cho tôi thích thú.” Nay AggIvessana, một số 
Sa-môn, Bà-la-môn có lý thuyết như sau, có tri kiến như sau: “Tât cả đều làm 
cho tôi không thích thú.” Này Aggivessana, một số Sa-môn, Bà-la-môn có lý 
thuyết như sau, có tri kiến như sau: “Một phan làm tôi thích thú, một phân làm 
tôi không thích thu.” Ở đây, nay Aggivessana, một só Sa-môn, Bà-la-môn có 
lý thuyết như sau, có tri kiến như sau: “Tất cả đêu làm cho tôi thích thú”, t 
kiến này của họ là gần với tham дис, gan với trién phược, gần với hoan xử 


! Xem ММ. 254, 284. Tham chiếu: Tap. Ж (T.02. 0099.969. 0249a29); Biét Tạp. BIZE (7.02. 0100.203. 
0449a04); Trường Trdo Pham chí duyên kinh É Л ce 04. 0200.90. 0255a16); Dai tri độ luận К Ж 
+ (7.25. 1509.1a. 0062b18); A-t)-dat-ma Dai T)-ba-sa luận bel ELSE K BLUE WH (T.27. 1545.98. 0509b17). 


2 Chau trai của Tôn giả Sariputta. 

з МА. Ш. 204 giải thích đối với Dighanakha, tất cả (sabba) những gì khởi lên và tái sanh; và như vậy 
Dighanakha là một nhà Đoạn diệt luận. Còn Tôn giả Gotama hiệu chữ sabba theo nghĩa thông thường. 

1 MA. Ш. 205 phân biệt các tri kiến ду là Đoạn kiến và Thường kiến. 

М.І. 411. 
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gan với dam trước, gan với chấp thủ. Ở đây, này Aggivessana, một số Sa-môn, 
Bà-la-môn có lý thuyết như sau, có tri kiên như sau: “Tat cả đêu làm cho tôi 
không thích thu”, tri kiến này của họ là gân với không tham dục, gan với không 
triên phược, gan với không hoan lạc, gan với không dam trước, gan với không 
chấp thủ. 


202. Khi được nghe nói vậy, du sĩ ngoại đạo Dighanakha thưa với Thế Tôn: 

— Tôn giả Gotama tán duong quan điểm của tôi, Tôn giả Gotama hết sức tán 
dương quan điểm của tôi. 

— О đây, nay Aggivessana, những Sa-môn, Bà-la-môn nao có lý thuyết như 
sau, có tri kién như sau: “Một phân làm tôi thích thú, một phân làm tôi Không 
thích thú”, cái gi trong tri kién này làm họ thích thú là gân với tham dục, gân 
với trién phược, gân với hoan lạc, gan với đắm trước, gân với chấp thủ? Cải gi 
trong tri kién nay lam ho khong thich thu la gan với không tham dục, gân VỚI 
không triền phược, gần với không hoan lạc, gần với không đắm trước, gần với 
không chấp thủ? 


Ở đây, này Aggivessana, những Sa-môn, Bà-la-môn có lý thuyết như sau, 
có tri kiến như sau: “Tất cả đều làm tôi thích thu.” Ở đây, người có trí suy nghĩ 
như sau: “Nếu ta nói tri kiến ay của ta: “Tất cả đều làm tôi thích thú’, và néu 
ta có chấp, kiên chấp tri kiến nay’ và nói: ‘Day là sự thật, ngoài ra là hư vong’, 
như vậy là đối nghịch với hai hạng người: Sa-môn hay Bả-la-môn nao có lý 
thuyết như sau, có tri kién như sau: “Tất cả đều làm cho tôi không thích thú', 
và Sa-môn hay Bà-la-môn nào có lý thuyết như sau, có tri kiến như sau: ‘Mot 
phan làm tôi thích thú, một phân làm tôi không thích thu.’ Ta sẽ đối nghịch VỚI 
hai hạng người này. Khi nào có đối nghịch thời có tranh luận; khi nào có tranh 
luận thời có chóng đối; khi nào có chóng đối thời có bực mình.” Như vậy, vi 
này vì thấy sự đối nghịch, tranh luận, chóng đối và bực mình nên từ bỏ tri kiến 
này, không chấp thủ tri kiên này. Như vậy là sự đoạn trừ những tri kiến nay, 
như vậy là sự hủy bỏ những tri kiến này. 

203. Ở đây, này AggIvessana, nếu có những Sa-mon, Bả-la-môn nao có ly 
thuyết như sau, có tri kiên như sau: “Tat cả déu làm cho tôi không thích thú.” Ở 
đây, người có trí suy nghĩ như sau: “Nếu ta nói tri kiên này của ta: “Tất ca đều 
làm tôi không thích thú’, và nếu ta có chấp, kiên chap tri kiến này và nói: ‘Day 
là sự thật, ngoài ra là hư vong’, thì nhu vay, ta đối nghịch với hai hạng người: 
Sa-môn hay Bả-la-môn nao có ly thuyết như sau, có tri kiên như sau: “Tất cả 
đêu làm cho tôi thích thu’, va Sa-môn hay Bà-la-môn nao có ly thuyết như sau, 
có tri kiến như sau: 'Một phần làm tôi thích thú, một phân làm tôi không thích 
thi.’ Ta sẽ đối nghịch với hai hạng người này. Khi nao có đối nghịch thời có 
tranh luận; khi nào có tranh luận thời có chỗng đối; khi nào có chống đối thời 


6 M. I. 130, 257. 
! M. L. 144. 
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có bực mình.” Như vậy, vị này vì thây sự đối nghịch, tranh luận, chống déi và 
bực mình, nên từ bỏ tri kiến ây, không chấp thủ tri kiến này. Như vậy là sự đoạn 
trừ những tri kiến này, như vậy là sự hủy bỏ những tri kiên này. 


204. Ở đây, này Aggivessana, nếu có những Sa-môn, Bà-la-môn nao có lý 
thuyết như sau, có tri kiễn như sau: “Một phân làm tôi thích thú, một phân làm 
tôi không thích thú.” Ở đây, người có trí suy nghĩ như sau: “Nếu ta nói tri kiến 
nay của ta: “Một phân làm tôi thích thú, một phân làm tôi không thích thu’, va 
nếu ta cô chap, kiên chấp tri Кіёп này và nói: “Đây là sự thật, ngoài ra là hư 
vọng”, thì như vậy, ta đối nghịch với hai hạng người: Sa-môn hay Bà-la-môn 
nào có lý thuyết như sau, có tri kiến như sau: “Tất cå đều làm cho tôi thích thú’, 
và Sa-môn hay Bà la-môn nào có ly thuyết như sau, có tri kiến như sau: Tất 
cả đều làm cho tôi không thích thú.” Ta sẽ đôi nghịch với hai hạng người này. 
Khi nào có đối nghịch thời có tranh luận; khi nào có tranh luận thời có chông 
đối; khi nào có chóng đối thời có bực mình.” Như vậy, vi nay vi thay sự đối 
nghịch, tranh luận, chéng đối và bực mình, nên từ bỏ tri kién này, không chap 
thủ tri kiến này. Như vậy là sự đoạn trừ những tri kién này, như vậy là sự hủy 
bỏ những tri kiến này. 

205. Nhưng này Aggivessana, thân này có sắc, do bốn đại thành, do cha me 
sanh, nhờ cơm cháo nuôi dưỡng, vô thường, biên hoại, phân toái, đoạn tuyệt, 
hoại diệt,Š cần phải được quán sát là vô thường, khó, như bệnh, như cục bướu, 
như mũi tên, như điều bất hạnh, như bệnh chướng, như kẻ địch, như pha hoại, 
là không, là vô ngã.° Khi vi ду quan sat than này là vô thường, khó, như bệnh, 
như cục bướu, như mũi tên, như điêu bat hạnh, như bệnh chướng, như kẻ địch, 
như phá hoại, là không, là vô ngã thời đôi với thân, thân duc, thân ái, thân phục 
tòng được đoạn diệt. 

Này Aggivessana, có ba thọ này: Lạc thọ, khó thọ, bất khô bất lạc thọ. Này 
Aggivessana, trong khi cam giac lac tho, chinh khi a ay không cảm giác khó thọ, 
không cảm giác bất khô bất lạc thọ, chỉ cảm giác lac thọ. Nay Aggivessana, 
trong khi cảm giác khó thọ, chính khi ду không cảm giác lạc thọ, không cảm 
giác bất khô bât lạc thọ, chỉ cảm giác khô thọ. Này Aggivessana, trong khi 
cam giac bat khó bat lac thọ, chính khi ây không cảm giác lac tho, không cảm 
giác khó thọ, chỉ cảm giác bất khô bat lạc thọ. Này Aggivessana, lạc thọ là vô 
thường, hữu vi, do duyên sanh, bi đoạn diệt, bi hủy hoại, bị suy tàn, bị tiêu diệt. 
Nay Aggivessana, khó thọ là vô thường, hữu vi, do duyên sanh, bị đoạn diệt, 
bị hủy hại, bị suy tàn, bị tiêu diệt. Này Aggivessana, bat khô bất lạc thọ là vô 
thường, hữu vi, do duyên sanh, bi đoạn diệt, bị hủy hoại, bị suy tan, bị tiêu diệt. 
Thây vậy, này Aggivessana, vi đa văn Thánh đệ tử yêm ly lạc thọ, yêm ly khó 
thọ, yêm ly bất khô bat lạc thọ. Do yém ly, vi ấy không có tham dục. Do không 


° M. I. 435. 


Хет S. Ш. 138. MA. Ш. 208 cho rang vị này khong thuan theo cac vi chu truong Thuong kiến và không 
tranh luận với các vị chủ trương Bán thường kiên. 
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tham duc, vi ay duoc giải thoát. Đối với tự thân đã giải thoát như vậy, khởi lên 

su hiéu biết: “Ta đã giải thoát.” Vi ду biết: “Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, 
việc cần làm đã làm, sau đời hiện tại, không có đời sống nào khác nữa.” Với 
tâm giải thoát như vậy, này Aggivessana, Ty-kheo không nói thuận theo một ai, 
không tranh luận với một ai, chỉ nói theo từ ngữ đã được dùng ở đời, không có 
chấp thủ [từ ngữ áy].!° 


206. Lúc bây gio, Ton gia Sariputta (Xá-lợi-phất) đứng sau lưng Thế Tôn 
và đang quạt hau Thế Tôn. Rồi Tôn gia Sariputta suy nghĩ như sau: “Thế Tôn đã 
thuyết cho chúng ta sự đoạn trừ các pháp ây nhờ thắng trí. Thiện Thệ đã thuyết 
cho chúng ta sự từ bỏ các pháp ây nhờ thắng trí.” Khi Tôn giả Sariputta suy 
nghĩ như vậy, tâm [của Tôn giả] được giải thoát các lậu hoặc, không còn chấp 
thủ. Còn đối với du sĩ ngoại đạo Dighanakha, Pháp nhãn ly trân vô câu được 
khởi lên: “Phàm pháp gì được khởi lên, tat cả pháp a ay duoc doan diét.” R6i du 
sĩ ngoại đạo Dighanakha thay pháp, chứng pháp, ngộ pháp, thé nhập pháp, nghi 
ngo tiêu trừ, do dự diệt tận, chứng được tu tín, khong y cu nơi người khác đối 
với đạo pháp của đức Bôn sư, liên bạch Thế Tôn: 


— Thật vi diệu thay, Tôn gia Gotama! Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama! 
Như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gi 
bi che kin, chỉ đường cho kẻ bi lạc hướng, dem den sang vao trong bong tôi 
dé những ai có mắt có thé thay sac. Cũng vay, Chánh pháp đã được Tôn gia 
Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày, giải thích. Nay con xin quy y Tôn 
giả Gotama, quy y Pháp và quy y chúng Ty-kheo. Mong Tôn giả Gotama nhận 
con làm cư sĩ, từ nay trở đi cho dén mang chung, con trọn đời quy ngưỡng. 


10 Xem D. I. 202; S. I. 14. 
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207. Nhu vay tôi nghe. 

Một thời, Thé Tôn trú giữa dân chúng Kuru, tại thị tran của dân chúng 
Kuru tên là Kammasadhamma, trên thảm co trong nhà lửa của một Bà-la-môn 
thuộc dòng họ Bharadvaja. Rồi Thế Tôn vào buôi sáng đắp y, cầm y bát, vào 
Kammãsadhamma dé khat thyc. Di khat thực ở Kammasadhamma xong, sau 
bữa ăn, trên đường trở về, Thế Tôn đi đến một khu rừng dé nghỉ trưa. Sau khi di 
sâu vào khu rừng ấy, Thế Tôn đến ngôi dưới một gốc cây dé nghỉ trưa. 


Rồi du si Magandiya, trong khi đi bộ ngao du cùng khắp, đến tại ngôi nhà 
lửa của Bà-la-môn thuộc họ Bharadvaja. Du sĩ Magandiya thây thảm cỏ đã soạn 
sẵn trong nhà lửa của vị Bà-la-môn thuộc dòng họ Bharadvaja, khi thay vậy liên 
nói với Bà-la-môn thuộc dòng họ BhãradvaJa: 


— Tám thảm cỏ này trong nhà lửa của Tôn gia Bharadvaja đã được sửa soạn 
cho ai, hình như là chỗ năm ngủ của một Sa-môn? 


— Thưa Tôn giả Magandiya, có Sa-mon Gotama là Thich tu, xuat gia từ 
dòng họ Sakya (Thich-ca). Tieng đôn tốt dep sau đây được truyện đi về Tôn giả 
Gotama: “Đây la Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, Minh Hạnh Túc, 
Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thuong Si, Điêu Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn 
Sư, Phật, Thê Tôn.” Chỗ năm này được sửa soạn cho Tôn giả Gotama ây. 


— That sự, này Tôn giả Bharadvaja, chúng tôi thay một sự bat hanh khi 
chúng tôi thay chỗ ngủ của Tôn giả Gotama, một người pha hoại su sông. 


— Này Magandiya, hãy than trọng lời ông nói. Nay Magandiya, hay than 
trong lời ông nói. Nhiéu vương tộc trí giả, nhiêu Ba-la- -môn trí giả, nhiêu cư sĩ 
trí giả, nhiều Sa-môn trí giả có lòng tin nơi Tôn giả Gotama ây và đã tu tập theo 
[chánh] Đạo, theo Pháp và theo [chí] Thiện.” 


- Này Tôn giả Bharadvaja, nêu chúng tôi thay mặt Tôn giả Gotama, chúng 


' Xem Dh. 56, 76, 204; Miln. 313. Kinh tượng đương trong bộ Trung A-hàm kinh là Tu-nhàn-đê kinh ZAW 
tek% (7.01. 0026. 153. 0670a26). Tham chiếu: Pháp cú kinh, Nê-hoàn phẩm ik fJ#ŠÈ3H th (T.04. 0210.36. 
0573a23); Xuất điệu kinh, Nê-hoàn phẩm ‘HVE ЕН th (T. 04. 0212.27. 0730c06); Pháp tap yêu tụng kinh, 
Viên tịch phẩm 35 $Ë 381 КЕГЕ (T.04. 0213.26. 079016). 

2 Bhiinahuno. МА. Ш. 211: Hatavaddhino mariyadakarakassa... vaddhihato mayiradakarako, người pha 
hoại sự sông. 


3 Ariye ñaye dhamme kusale. Xem M. П. 181, 197; р. П. 151; A. I. 69. MA. HI. 211 giải thích: Parisuddhe 
karanadhamme anavajje. 
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tôi sẽ nói như sau trước mặt vi йу: “Sa-môn Gotama là người phá hoại sự sông.” 
Vì sao vậy? Thánh điển của chúng tôi đã truyện lại như vậy. 


— Nếu Tôn giả Magandiya hoan hy, tôi sẽ thưa lại sự tình này cho Sa-môn 
Gotama biết. 

— Tôn giả Bharadvaja hãy yên lòng và hãy nói lên những điều gi đã được nói. 

208. Thế Tôn với Thiên nhĩ thanh tịnh siêu nhân, nghe được câu chuyện 
giữa Bà-la-môn thuộc dòng ho Bharadvaja va du sĩ Magandiya. Và Thế Tôn 
vào Бибі chiêu, từ thiên tịnh độc cư đứng dậy, di đến nhà lửa của Bà- la-môn 
thuộc dòng họ Bharadvaja; sau khi đến, liên ngôi trên thảm co đã soạn sẵn. Rồi 
Bà-la-môn thuộc dòng họ Bharadvaja đi đến chỗ Thé Tôn; sau khi đến, nói lên 
những lời chao đón hỏi thăm với Thé Tôn; sau khi nói lên những lời chào đón 
hỏi thăm thân hữu, liên ngồi xuống một bên. Rồi Thế Tôn nói với Bà-la-môn 
thuộc dòng họ Bhãradvaja đang ngôi một bên: 


— Này Bharadvaja, có phải có cuộc nói chuyện giữa du si Magandiya với 
ông về vân đề thảm cỏ này? 


Khi nghe nói vậy, Bà-la-môn Bharadvaja hoảng hốt, lông tóc dựng ngược, 
bạch Thế Tôn: 


— Chính là điều chúng con muốn thưa với Tôn giả Gotama và Tôn giả 
Gotama đã đoán trước chúng con. 

Nhưng cuộc nói chuyện này giữa Thế Tôn và Bà-la-môn thuộc dòng họ 
Bharadvaja nói chưa xong, du si Magandiya, khi di bộ ngao du cùng : khắp, đến 
tại ngôi nhà lửa của Bà-la-môn thuộc dòng họ Bharadvaja, đến tại chỗ The Tôn; 
sau khi đến, nói lên những lời chào đón hỏi thăm với Thế Tôn; sau khi nói lên 
những lời chao đón hỏi thăm thân hữu, liên ngôi xuống một bên. Rồi Thế Tôn 
nói với du si Magandiya đang ngôi một bên: 


209. — Này Magandiya, con mắt ưa thích sắc, ai lạc sắc, hoan hỷ sắc và 
Như Lai nhiếp phục, thủ hộ, hộ trì con mắt và thuyết pháp để phòng hộ con 
mắt. Này Magandiya, có phải vi vậy mà ông nói: “Sa-môn Gotama là người 
phá hoại sự sóng”? 


— Chính vi vậy, Tôn giả Gotama, mà tôi nói: “Sa-môn Gotama là người phá 
hoại sự sông.” Vì sao vậy? Thánh điển của chúng tôi đã truyên lại như vậy. 


— Này Magandliya, tai ưa thích tiếng, á1 lạc tiếng, hoan hy tiếng và Như Lai 
nhiệp phục, thủ hộ, hộ trì tai và thuyết pháp dé phòng hộ tai. Nay Magandiya, 
có phải vì vậy mà ông nói: “Sa-môn Gotama là người phá hoại sự sóng”... 


Này Magandiya, mũi ưa thích hương, ai lạc hương, hoan hy hương và 
Như Lai nhiệp phục, thủ hộ, hộ trì mũi và thuyết pháp dé phòng hộ mũi. Này 
Magandiya, có phải vi vậy mà ông nói: “Sa-môn Gotama là người phá hoại 
sự sông ”?... 


Này Magandiya, lưỡi ưa thích vị, ái lạc vị, hoan hy vị và Như Lai nhiếp 
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phục, thủ hộ, hộ trì lưỡi và thuyết pháp dé phòng hộ lưỡi. Này Magandiya, có 
phải vì vậy mà ông nói: “Sa-môn Gotama là người phá hoại sự sông”? 


— Chính vì vậy, Tôn gia Gotama, mà tôi nói: “Sa-môn Gotama là người pha 
hoại sự sông.” Vì sao vậy? Thánh điển của chúng tôi đã truyền lại như vậy. 


Này Magandiya, thân ưa thích xúc, ái lạc xúc, hoan hy xúc và Như Lai пһіёр 
phục, thủ hộ, hộ trì thân và thuyết pháp dé phòng hộ thân. Này Magandiya, có 
phải vì vậy mà ông nói: “Sa-môn Gotama là người phá hoại sự sóng”... 


Nay Magandiya, ý ưa thích pháp, ái lạc pháp, hoan hy pháp va Như Lai 
nhiếp phục, thủ hộ, hộ trì ý và thuyết pháp dé phòng hộ ý. Nay Magandiya, có 
phải vì vậy mà ông nói: “Sa-môn Gotama là người phá hoại sự sông”? 


— Chính vì vậy, Tôn giả Gotama, mà tôi nói: “Sa-môn Gotama là người phá 
hoại sự sống.” Vì sao vậy? Thánh điển của chúng tôi đã truyền lại như vậy. 


210. — Ông nghĩ thé nao, nay Magandiya? O day, có người trước kia đam 
mê các sắc pháp do mat nhận thức, các sac pháp nay là khả ái, kha hy, kha lạc, 
khả ý, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Người â ây sau một thời gian, sau khi như chơn 
biết được sự tập khởi, sự đoạn dIỆt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly khỏi các 
sắc pháp, sau khi đoạn tận sắc ái, sau khi trừ diệt nhiệt não đôi với sắc pháp, 
người này tru với khát ái được đoạn trừ, với nội tâm an tịnh. Này Magandiya, 
ông có nói gì về người này? 

— Không có gì, Tôn giả Gotama. 


— Ông nghĩ thé nào, nảy Magandiya? Ở đây, co người trước kia đam mê các 
tiếng do tai nhận thức, các tiéng này là kha ái, kha hy, khả lạc, kha y, liên hệ 
đến dục, hap dẫn. Người â ây sau một thời gian, sau khi như chon biết được sự 
tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly khỏi các thanh pháp, 
sau khi đoạn tận thanh ái, sau khi trừ diệt nhiệt não đôi với thanh pháp, nguol 
nay trú với khát ai được đoạn trừ, với nội tâm an tịnh. Nay Magandiya, ông có 
nói gi về người nay? 

— Không có gi, Tôn giả Gotama. 

— Ong nghi thé nao, nay Magandiya? Ở đây, có người trước kia đam mê các 
hương do mũi nhận thức, các hương này là khả ai, kha hy, kha lạc, khả y, liên 
hệ đến duc, hap dan. Nguoi ay sau một thời gian, sau khi như chơn biết được 
sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly khỏi các hương 
pháp, sau khi đoạn tận huong a ái, sau khi trừ diệt nhiệt não đôi với hương pháp, 
người này trú với khát ái được đoạn trừ, với nội tâm an tinh. Này Magandiya, 
ông có nói gì về người này? 

— Không có gi, Tôn giả Gotama. 

— Ông nghĩ thé nào, này Magandiya? Ó đây, có người trước kia đam mê các 
vị do lưỡi nhận thức, các vị này là khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, liên hệ đến dục, 
hap dẫn. Người ду sau một thời gian, sau khi như chon biết được sự tập khởi, sự 
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đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly khỏi các vi pháp, sau khi đoạn tận 
vị ái, sau khi trừ diệt nhiệt não đôi với vị pháp, người này trú với khát ái được 
đoạn trừ, với nội tâm an tịnh. Này Magandiya, ông có nói gì vë người này? 

— Không có gì, Tôn giả Gotama. 

— Ông nghĩ thế nào, này Magandiya? Ở đây, có người trước kia đam mê 
các xúc do thân nhận thức, các xúc này là khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, liên 
hệ đến duc, hap dẫn. Người â ây sau một thời gian, sau khi như chon biết được 
sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly khỏi các xúc, sau 
khi đoạn tận xúc ái, sau khi trừ diệt nhiệt não đối với các xúc, người này trú 
với khát ái được đoạn trừ, với nội tâm an tịnh. Này Magandiya, ông có nói gi 
về người này? 

— Không có gi, Tôn giả Gotama. 

211.— Này Magandiya, Ta thuở trước, khi còn là tại gia, Ta sóng huong thu 
một cách đây đủ, một cách sung mãn năm dục trưởng dưỡng, các sắc pháp do 
mắt nhận thức, các sắc pháp này là khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, liên hệ đến 
dục, hấp dẫn; các tiếng do tai nhận thức... các hương do mũi nhận thức... các vi 
do lưỡi nhận thức... các xúc do thân nhận thức, các xúc nảy là khả ái, khả hỷ, 
khả lạc, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Này Magandiya, Ta co ba toa lâu đài, một 
cho mùa mưa, một cho mùa đông, một cho mùa hạ. Này Magandiya, trong bốn 
tháng mùa mưa, Ta song huong thu trong lau dai mùa mưa, được những nữ 
nhạc công giúp vui và không bước xuông khỏi lâu đải â ây. Rồi Ta sau một thời 
gian, sau khi như chơn biết được sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy 
hiểm và sự xuất ly khỏi các dục vọng, sau khi đoạn tận duc ái, sau khi trừ diệt 
nhiệt não của các dục, Ta trú với khát ái được đoạn trừ, với nội tâm an tịnh. R6i 
Ta thay cac chung sanh khac chua xa ly tham ai đối với các dục, đang bi các 
dục ái nhai nghiên, dang bị dục nhiệt não thiêu đốt, đang chạy theo các dục, Ta 
không ước vọng được như họ; ở day, Ta khong ham thich. Vi sao vay? Vi rang, 
пау Magandiya, co hy lạc (rati) nay, ly duc, ly bat thién phap, sau khi chung 
đạt thiên lac, được an trú, hoan hy trong hy lạc ду. Ta không ao ước cái gi thấp 
kém; ở đây, Ta không ham thích. 


212. Ví như, này Magandiya, người gia chủ hay con một người gia chủ 
giàu sang, tài vật nhiều, sở hữu nhiêu, song thọ hưởng một cach đây đủ, một 
cách sung mãn năm dục trưởng dưỡng, các sắc ; pháp do mắt nhận thức, kha ái, 
khả hy, kha lac, khả ý, liên hệ dén duc, hap dẫn; các tiếng do tai nhận thức... 
các hương do mũi nhận thức... các vi do lưỡi nhận thức... các xúc do thân nhận 
thức, khả ái, khả hy, kha lac, khả ý, liên hệ dén dục, hap dẫn. Vi ấy, sau khi làm 
thiện thân hành, sau khi làm thiện khẩu hành, sau khi làm thiện ý hành, khi thân 


* Samadhigayha titthati. Xem M. П. 25; S. I. 86; It. 16. Samadhiganhati có nghĩa là đạt dén, chứng đắc và 


phân biệt sai khác. Xem MA. III. 268. 
5 MA. II. 216: Sự hoan hy sung sướng khi chứng đắc Thiên thứ tư. 


75. KINH MAGANDIYA # 539 


hoai mang chung được sanh lên thiện thu, thiên giới, cõi đời này, cộng trú với 
chư thiên ở cõi trời Ba Mươi Ba. Vị ây ở đây, trong rừng Nandana, được chúng 
thiên nữ vây quanh, thọ hưởng năm thiên dục trưởng dưỡng một cách đây đủ, 
một cách sung mãn. Vi ay thay người gia chủ hay con người gia chủ đang 
thọ hưởng năm dục trưởng dưỡng một cách day đủ, một cách sung mãn. Này 
Mãgandiya, ông nghĩ thế nào? Thiên tử ây, được chúng thiên nữ vây quanh, thọ 
hưởng năm thiên dục trưởng dưỡng một cách đây đủ, một cách sung mãn, vị 
ay có ước vọng được như người gia chủ ây, hay con người gia chu ay, hay năm 
dục trưởng dưỡng thuộc loài người, hay trở lui về với các dục thuộc loài người? 


— Không có vậy, thưa Tôn giả Gotamal Vì sao vậy? Vì thiên dục, thưa Tôn 
gia Gotama, là kỳ diệu hon, là vi diệu hơn nhân dục. 

— Cũng vậy, nay Magandiya, la thuở trước, khi con là tại gia, Ta hưởng thụ 
một cách đây đủ, một cách sung mãn các dục trưởng dưỡng, các sắc pháp do 
mắt nhận thức, các sắc pháp này là khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, liên hệ đến 
dục, hap dẫn; các tiếng do tai nhận thức... các hương do mỗi nhận thức... các vị 
do lưỡi nhận thức... các xúc do thân nhận thức, các xúc nay là kha ái, khả hy, 
kha lac, khả ý, liên hệ đến dục, hap dẫn. Rồi Ta sau một thời gian, sau khi như 
chơn biết được sự tập khởi, sự diệt trừ, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly khỏi 
các dục, sau khi đoạn tận dục ái, sau khi trừ diệt nhiệt não của các dục, Ta trú 
với khát ái được đoạn trừ, với nội tâm an tịnh. Rôi Ta thây các chúng sanh khác 
chưa xả ly tham ái đối với các dục, dang bị các dục ái nhai nghién, đang bị duc 
nhiệt não thiêu đốt, đang chạy theo các dục. Ta không ước vọng được như họ; 
ở đây, Ta không ham thích. Vi sao vậy? Vi rang, này Magandiya, có hy lạc này, 
ly dục, ly bat thiện pháp, sau khi chứng đạt thiên lạc, được an trú, hoan hỷ trong 
hy lạc ấy. Ta không ao ước cái gì thâp kém; ở đây, Ta không ham thích. 


213. Ví như, này Magandiya, một người bị bệnh cui với thân [đây] những lở 
lói, với thân hư thối, nứt chảy, bị các loại trùng đục khoét, đang cào rách miệng 
các vêt thương với móng tay, hơ đốt thân mình trên hồ than hừng. Các bạn bè 
thân hữu, bà con huyết thông của người ây mời một y sĩ khoa mô xẻ." VỊ y sĩ 
khoa mó xẻ này cho người ấy thuốc. Người â ay dùng thuốc, được khỏi bệnh cùi, 
không bệnh, an lạc, tự do, tự tại, có thé đi chỗ nào người ây muốn.” Người á ay 
thay một người bi bệnh cùi khác với thân [đây] những lở 161, với thân hư thối, 
nứt chảy, bị các loài trùng đục khoét, đang cào rách miệng các vết thương với 
móng tay, ho dét thân mình trên hó than hừng. Này Magandiya, ông nghĩ thé 
nào? Người ay có ước vọng được như người cùi kia, hay hó than hừng, hay sự 
thọ dụng được liệu không? 


— Không, thưa Tôn giả Gotama. Vì sao vậy? Thưa Tôn giả Gotama, khi có 
bệnh thời cân thuôc tri bệnh, khi không bệnh, thời không cân thuôc tri bệnh. 


“Như M. I. 429; П. 216. 
“Như M. Il. 216. 
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— Cũng vậy, nay Magandiya, Ta thuở trước, khi còn là tai gia, Ta hưởng thụ 
một cách đây đủ, một cách sung mãn các dục trưởng dưỡng, các sắc pháp do 
mắt nhận thức, các sắc pháp này là kha ái, kha hy, khả lạc, khả ý, liên hệ đến 
dục, hấp dẫn; các tiếng do tai nhận thức... các hương do mũi nhận thức... các 
vị do lưỡi nhận thức... các xúc do thân nhận thức, các xúc ây là khả ái, khả hỷ, 
kha lạc, khả ý, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Rôi Ta sau một thời gian, sau khi như 
chon biết được sự tập khởi, sự diệt trừ, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly khỏi 
các dục, sau khi đoạn tận dục ái, sau khi trừ diệt nhiệt não của các dục, Ta trú 
với khát ái được đoạn trừ, với nội tâm an tịnh. Rôi Ta thây các chúng sanh khác 
chưa xả ly tham ái đối với các dục, đang bị các duc ái nhai nghiên, đang bị dục 
nhiệt não thiêu đốt, đang chạy theo các dục. Ta không ước vọng được như họ; 
ở đây, Ta không ham thích. Vì sao vậy? Vi răng, này Mãgandiya, có hỷ lạc này, 
ly dục, ly bat thiện pháp, sau khi chứng đạt thiên lac, được an trú, hoan hy trong 
hỷ lạc ấy. Ta không ao ước cái gì thấp kém; ở đây, Ta không ham thích. 


214. Ví như, này Magandiya, một người bị bệnh cui với than [đây] những lở 
loi, với thân hư thói, nứt chảy, bị các loại trùng đục khoét, đang cào rách miệng 
các vết thương với móng tay, hơ đốt thân minh trên hồ than hừng. Các bạn bè 
thân hữu, bà con huyết thông cua người ây mời một y sĩ khoa mó xẻ. VỊ y si 
khoa mô xẻ này cho người ấy thuốc. Người â ay dung thuốc được khỏi bệnh cùi, 
không bệnh, an lạc, tự do, tự tại, có thê đi chỗ nào người ay muốn. Rồi có hai 
lực sĩ, năm chặt [hai] cánh tay người ây và lôi kéo người ây đến hỗ than hừng. 
Này Magandiya, ông nghĩ thé nào? Người ấy có co rút thân, giật qua giật lai 
phía này phía kia không?’ 


— Thưa Tôn giả Gotama, có. Vi sao vậy? Vi sự xúc chạm với lửa, là đau 
khó, thưa Tôn giả Gotama, rất là nóng cháy, rat là nhiệt não. 


— Này Magandiya, ông nghĩ thé nao? Co phải chỉ hiện tại sự xúc chạm với 
lửa ây là đau khô, rất là nông cháy, rat là nhiệt não; hay là trước đây, sự xúc 
chạm với lửa ду đã là đau khô, rất là nông cháy, rất là nhiệt não? 


— Thưa Tôn giả Gotama, hiện tại sự xúc chạm với lửa а ay la dau khó, rất là 
nông cháy, rất là nhiệt não; và xưa kia, sự xúc cham với lửa a ay đã là đau khó, 
rất là nông cháy và rất là nhiệt não. Tuy vậy, thưa Tôn giả Gotama, kẻ bị bệnh 
cùi này với thân [đây] những lở lói, với thân hư thối, nứt chảy, bị các loài trùng 
đục khoét, đang cào rách miệng các vết thương với móng tay, với các căn bị hư 
hoại (upahatindriya) do sự xúc chạm đau khô với ngọn lửa, lại có phản tưởng 
là được lạc thọ. 

— Cũng vậy, này Magandiya, sự xúc cham với các dục trong thời qua khứ 
cũng là đau khô, rât là nông cháy, rat là nhiệt não; va sự xúc cham với các dục 
trong thời vị lai cũng là đau khó, rất là nồng cháy, rất là nhiệt não va sự xúc 
chạm với các dục trong thời hiện tại cũng là đau khô, rất là nông cháy, rất là 


Như M. I. 365. 


75. KINH MAGANDIYA # 541 


nhiệt não. Va nay Magandiya, những chúng sanh này chưa đoạn trừ tham ái đối 
với các dục, đang bị các dục ái nhai nghiên, đang bị dục nhiệt não thiêu đốt, 
với các căn bị hư hoại, do sự xúc chạm đau khô với các dục, lại có phản tưởng 
là được lạc thọ. 


215. Ví như, này Magandiya, một người bi bệnh cùi than [đây] lở 101, thân 
bị hư thối nứt chảy, bị các loài trùng duc khoét, dang cao rách miệng các vết 
thương VỚI móng tay, hơ đốt thân mình trên hỗ than hừng. Này Magandiya, 
người bị bệnh cùi với thân [đây] lở lói, thân bị hư thối nứt chảy, bị các loài 
trùng đục khoét, càng cao rách miệng các vết thương VỚI các móng tay, càng 
hơ đốt thân mình trên hó than hừng chừng nào thời miệng các vết thương â ây lai 
càng thêm båt tinh, càng thêm hôi thôi và càng thêm thôi nát và nguòi ây chi 
có cảm giác dễ chịu, thỏa thích do nhân duyên gãi ngứa miệng các vét thương, 
cũng vậy, này Magandiya, các chúng sanh chưa đoạn trừ tham ái đối với các 
dục, dang bị các dục ái nhai nghiên, đang bị dục nhiệt não thiêu đốt, chạy theo 
các dục. Này Magandiya cac chung sanh chua doan tru tham ai đối với các dục, 
đang bị các dục ái nhai nghiền, đang bị dục nhiệt não thiêu đốt, càng chạy theo 
dục chừng nào, thời dục ái của các chúng sanh ây càng tăng trưởng, càng bị dục 
nhiệt não thiêu đốt và họ chỉ có cảm giác dễ chịu, thỏa thích do duyên năm dục 
trưởng dưỡng. 


Này Magandiya, ông nghĩ thé nào? Ông có thấy hay nghe một vị vua hay 
vị đại thần của vua, hưởng thụ một cách đây đủ, một cách sung mãn năm dục 
trưởng dưỡng, dục ái chưa được đoạn tận, dục nhiệt não chưa được trừ diệt, đã 
trú, đang trú hay sé trú với khát a1 được đoạn trừ, với nội tâm an tịnh không? 

— Thưa không, Tôn giả Gotama. 


— Lành thay, này Magandiya! Nay Magandiya, Ta cũng không thây, cũng 
không nghe một vị vua hay vị đại thần của vua, hưởng thụ một cách đây đủ, một 
cách sung mãn năm dục trưởng dưỡng, dục ai chưa được đoạn tận, dục nhiệt 
não chưa được trừ diệt, đã trú, đang trú hay sẽ trú với khát ái được đoạn trừ, với 
nội tâm an tịnh. Nhưng nay Magandiya, những vi Sa-môn hay Bà-la-môn nào 
đã song, dang song hay sẽ sông với khát ai được đoạn trừ, với nội tâm an tinh, 
tat cả những vi này, sau khi như chon biết sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự 
nguy hiểm và sự xuất ly khỏi các dục ây, với dục ái được đoạn tận, với dục nhiệt 
não được trừ diệt, đã trú, đang trú hay sẽ trú với khát ái được đoạn trừ, với nội 
tâm được an tịnh. 


Rôi Thế Tôn, thời ay nói lên cảm hứng ngữ như sau: 
Không bệnh, lợi tối thang, 
Niét-ban, lạc tôi thăng, 
Bát chánh là độc đạo, 
An ôn va bat tử.” 


? Xem Dh. 204. 
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216. Khi được nghe vay, du si Magandiya bạch Thế Tôn: 
— Thật hy hữu thay, Tôn giả Gotama! Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotamal 
Lời này được Tôn giả Gotama khéo nói: 
Không bệnh, lợi tôi thăng, 
Niêt-bàn, lạc tôi thắng. 
Con cũng vậy, thưa Tôn giả Gotama, con cũng đã được nghe lời này, do các 
vị Tôn sư, đại Tôn sư của các du sĩ đã nói: 
Không bệnh, lợi tối thắng, 
Niét-ban, lạc tối thang. 
Như vậy, thưa Tôn giả Gotama, lời nói này lời nói kia phù hợp nhau. 
- Nhưng này Magandiya, điều mà ông đã được nghe do các vị Tôn sư, đại 
Tôn sư của các du sĩ đã nói: 
Không bệnh, lợi tôi thăng, 
Niêt-bàn, lạc tôi thăng. 
Thế nào là không bệnh? Thé nào là Niết-bàn? 
Khi được nghe nói vậy, du sĩ Magandiya, tự lay tay xoa bóp chân tay của 
mình và nói: 
— Thé nào là không bệnh, thưa Tôn giả Gotama? Thé nào là Niết-bàn, thưa 
Tôn giả Gotama? Tôi nay không bệnh, an lạc, không có bệnh tật gì ở tôi. 
217. – Này Magandiya, ví như người sanh ra đã mù,” không thây sắc đen 
hay sắc trắng, không thây sắc xanh, không thây sắc vàng, không thây sắc đỏ, 
không thây sắc đỏ tía, không thấy cái gì thăng băng, không thăng băng, không 
thay cac vi sao, khong thay mặt trang, mặt trời. Nguoi ay nghe một người có 
mắt nói như sau: “Thật tốt đẹp thay tâm vải trắng, xinh đẹp, không cấu ué, 
thanh tịnh”, và người ây tìm tâm vải trắng. Rôi có một người khác đánh lừa 
người ây với một tâm y thô, dính dâu và đất, và nói: “Này bạn, đây là tâm vải 
trăng, xinh đẹp, không câu ué, thanh tịnh cho bạn.” Người â ay lay tâm у ấy, sau 
khi lây, dap trên mình. Sau khi đắp trên mình, người ây hoan hỷ thốt lên lời nói 
tự mãn: “Thật tốt đẹp thay tam vai trang xinh dep, khong cau ué, thanh tinh.” 
Nay Magandiya, ong nghi thé nao? Kẻ sanh ra đã mù kia, do biết, do thấy, lây 
tâm y thô, dính dầu và dat ду, sau khi lây, người ây đắp trên minh; sau khi đắp 
trên minh, người ây hoan hy thốt lên lời nói tự mãn: “That tốt đẹp thay tam val 
trang xinh đẹp, không cau ué, thanh tinh”, hay là do lòng tin người có mắt? 


— Thưa Tôn giả Gotama, do không biết, không thay, kẻ sanh ra đã mù kia 
lây tâm y thô, dính dâu và dat ay, sau khi lay, người ay dap trén minh; sau khi 
dap trên mình, người ây hoan hy thốt lên lời nói tự mãn: “That tốt đẹp thay tâm 
vải trắng xinh đẹp, không cau ué, thanh tinh” là do lòng tin người có mắt. 


10 Nhu M. II. 201. 
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— Cũng vay, này Magandiya, các du si mù loa,” khong có mắt, không biết 
không bệnh, không thay Niết-bàn nhưng nói lên câu kệ này: 
Không bệnh, lợi tối thăng, 
Niêt-bàn, lạc tôi thắng. 
Này Magandiya, câu kệ này trong thời qua khứ đã được các bậc A-la-han 
Chánh Đăng Giác nói lên: 


Không bệnh, lợi tôi thăng, 
Niét-ban, lạc tôi thang, 
Bát chánh là độc đạo, 

An бп và bat tử. 

218. Va câu kệ ấy dần dan được lan tràn đến dân chúng phàm phu. Nhưng 
này Magandiya, thân nay trở thành bệnh khó, trở thành cục bướu, trở thành 
mũi tên, trở thành bất hạnh, trở thành bệnh chướng và với thân trở thành bệnh 
khó, trở thành cục bướu, trở thành mũi tên, trở thành bat hạnh, trở thành bệnh 
chướng này, ông nói: “Thưa Tôn giả Gotama, cái này là không bệnh ấy, cái này 
là Niết-bàn ay.” Nhu vậy, nay Magandiya, ông không có Thánh nhãn а ay, với 
Thánh nhãn ấy ông có thé biết không bệnh, có thé thấy Niết-bàn. 


— Con có long tin Tôn giả Gotama như sau: “Tôn giả Gotama có thê thuyết 
pháp cho con đê con có thê biệt không bệnh, có thê thay Niét-ban.” 

219.— Này Magandiya, ví như người sanh ra đã mù, không thay sắc den hay 
sắc trăng, không thây sắc xanh, không thay sắc vàng, không thay sac do, khong 
thay sắc đỏ tia, khong thay cái gi thăng băng, không thăng bang, không thay 
cac vi sao, khong thay mat trang, mat trời. Cac bạn be than hữu, ba con huyét 
thong của người ay mời một y sĩ khoa mo xe. VỊ y sĩ khoa mô xẻ này cho người 
ду thuốc. Người ấy sau khi dùng thuộc, mat không khởi lên, mắt không được 
sáng to. Này Magandiya, ông nghĩ thê nào? Có phải vị thây thuốc ây cảm thấy 
mệt mỏi, phiên não không? 

— Thưa vâng, Tôn giả Gotama. 

— Cũng vậy, này Magandiya, nêu Ta thuyết pháp cho ông: “Đây là không 
bệnh ау, đây là Niêt-bản ay”, và ông không biệt không bệnh, không biệt Niét- 
bàn thời như vậy làm Ta mệt mỏi, làm Ta phiên não. 

— Con có lòng tin Tôn giả Gotama như sau: “Tôn giả Gotama có thê thuyết 
pháp cho con đê con có thê biệt không bệnh, có thê thay Niét-ban.” 

220. – Này Magandiya, ví như người sanh ra đã mù, không thay sac den hay 
sắc trắng, không thây sắc xanh, không thay sac vang, khong thay sac do, khong 
thay sac do tia, khong thay cái gi thăng băng, không thăng băng, không thay 
các vi sao, không thay mặt trăng, mặt trời. Người ay nghe một người có mắt nói 


п Nói về Pokkharasati, như ở M. II. 202. 
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như sau: “Thật tốt đẹp thay tam val trang, xinh dep, không cau ué, thanh tinh”, 
và người ây đi tìm tâm vải trắng. Rồi có một người khác đánh lừa người ây với 
một tâm y thô, dính dau va dat, và nói: “Này bạn, đây là tâm. vải trăng, xinh 
dep, khong cầu ué, thanh tinh cho ban.” Nguoi ду lay tam y ay. Sau khi lay, 
nguoi ay dap trên minh, sau khi dap trên mình người ay, các bạn be thân hữu, 
bà con huyết thông của người. ây mời một у sĩ khoa mô xẻ. VỊ y sĩ khoa m6 xẻ 
này cho người ây thuốc bài tiết các nhơ bân vé phía trên,!? bài tiết các nho ban 
vệ phía dưới, xúc thuốc mắt, thoa dau cho mat, cho thuốc qua lỗ mũi. '' Người 
ây sau khi dùng thuốc, mắt được khởi lên, mắt được sáng tỏ. Với mat được khởi 
lên, người ay đoạn trừ tham duc đỗi với tam y thô, dính dau và dính đất kia, va 
nguoi ay có thé xem người kia là không phải bạn, có thể xem người kia là thù 
địch và nghĩ đến sát hại sinh mạng [của người kia]: “ Thật sự trong một thời gian 
dài, ta bị người này lường gạt, lừa dối, phinh gat VỚI tâm y thô, dính dâu và đất: 
‘Nay bạn, đây là tam vải trắng, xinh đẹp, không cầu ué, thanh tịnh cho ban.” 
Cũng vậy, này Magandiya, nêu Ta thuyết pháp cho ông: “Đây là không bệnh 
ây, đây là Niét-ban ay”, ông có thé biết không bệnh, ông có thé thay Niét-ban. 
Và với mat được khởi lên cho ông, lòng tham dục đối với năm thủ uân được 
đoạn trừ; và ông có thể nghĩ như sau: “Thật sự trong một thời gian dài, ta bị tâm 
này lường gạt, lừa dối, phinh gat, chap thủ sc, ta da chap thủ; chap thủ tho, ta 
da chap thu; chap thi tưởng, ta da chap thủ; chấp thủ các hành, ta đã chấp thủ; 
chấp thủ thức, ta đã chấp thủ. Do duyên chấp thủ ấy nơi ta, có hữu; do duyên 
hữu, có sanh; do duyên sanh, có giả, chết, sâu, bi, khô, ưu, não khởi lên. Như 
vậy là sự tập khởi của toàn bộ khô uan.” 


— Con có lòng tin Tôn giả Gotama như sau: “Tôn giả Gotama có thé thuyết 
pháp cho ta khiến ta có thé từ chỗ ngôi này đứng dậy, không còn mù nữa.” 

221.— Vậy này Magandiya, hãy thân cận các vi chân nhân. Này Magandiya, 
do ông thân cận các vi chân nhân, thời này Magandiya, ông sẽ được nghe diệu 
pháp. Này Magandiya, do ông được nghe diệu pháp, thời này Magandiya, ông 
sẽ sông đúng với chánh pháp và tùy pháp. Này Mãgandiya, do ông sông đúng 
với chánh pháp và tùy pháp, thời này Magandiya, ông sẽ tự mình biết, tự mình 
thây: “Đây là những bệnh chướng, những cục bướu, những mũi tên. Ở đây, 
những bệnh chướng, những cục bướu, những mũi tên được trừ diệt, không có 
dư tàn. Do chấp thủ được diệt ở ta, hữu diệt; do hữu diệt, sanh diệt; do sanh 
diét, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não được diệt trừ. Như vậy là sự đoạn diệt của 
toàn bộ khô wan này.” 

222. Khi được nghe nói vậy, du sĩ Magandiya bạch Thế Tôn: 

— Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama! Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotamal 
Thưa Tôn giả Gotama, như người dựng đứng lại những gi bị quăng ngã xuống, 


2 Xem D. I. 12. 
з Nhu Vin. I. 204. 
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phơi bày ra những gì bi che kín, chỉ đường cho kẻ lạc hướng, đem đèn sáng vào 
trong bóng tối đê những ai có mắt có thé thay sac. Cũng vậy, Chánh pháp đã 
được Tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày, giải thích. Nay con xin 
quy y Tôn giả Gotama, quy y Pháp và quy y chúng Tỷ-kheo. Con xin xuất gia 
với Tôn giả Gotama, con xin thọ Đại giới. 

— Này Magandiya, ai trước kia là ngoại đạo nay muốn xuất gia, muốn thọ 
Đại giới trong Pháp, Luật này phải song bốn tháng biệt trú. “ Sau khi sống bốn 
tháng biệt trú, các Tỷ-kheo nêu đông ý sẽ cho xuất gia, cho thọ Đại giới để 
thành vị Ty-kheo. Nhung Ta nhận thấy các tanh con người sai biệt nhau. 


— Thưa Tôn giả Gotama, nêu những người xưa kia là ngoại đạo, nay muôn 
xuat gia, muốn thọ Đại giới trong Pháp va Luật này, phải sông bốn tháng biệt 
trú, sau khi sống bốn tháng biệt trú, các Ty-kheo nêu đồng ý sẽ cho xuất gia, 
cho thọ Đại giói; thời con sẽ xin song biệt trú bón năm, sau khi sông biệt trú 
bốn năm, nếu các Tý-kheo đồng ý, hãy cho con xuất gia, hãy cho con thọ Đại 
giới dé thành Ty-kheo. 


Và du sĩ Mãgandiya được xuất gia với Thế Tôn, được thọ Đại giới. Thọ 
Đại giới không bao lâu, Tôn gia Magandiya ở một mình an tịnh, không phóng 
dật, sông nhiệt tâm, cần man. Và không bao lâu, vi này chứng được mục đích 
tối cao mà con cháu các lương gia đã xuat gia, từ bỏ gia đình, sóng không gia 
đình hướng đến. Đó là mục đích của Vô thượng cứu cánh của Phạm hạnh, ngay 
trong hiện tại, với thượng trí tự mình chứng ngộ, chứng đạt và an trú: “Sanh đã 
tận, Phạm hạnh đã thành, những gi nên lam đã làm, sau đời này sẽ không có đời 
sông khác nữa.” Tôn gia Magandiya hiệu biết như vậy. 


Và Tôn giả Magandiya trở thành một vi A-la-hán nữa. 


14 Xem M. I. 391-92. 


76. KINH SANDAKA 
(Sandaka Sutta)' 


223. Như vay tôi nghe. 

Một thời, Thế Tôn trú ở Kosambi (Kiéu-thuong-di), tại tu viện Ghosita 
(Cù-sư-la). Lúc bây giờ, du sĩ Sandaka trú ở hang Pilakkha với đại chúng du sĩ, 
khoảng độ năm trắm du sĩ. Rồi Tôn giả Ananda, vào buôi chiêu, từ thiên tịnh 
độc cư đứng dậy và nói với các Ty-kheo: 

— Chư Hiên, chúng ta hãy đi đến Devakatasobbha dé xem hang. 

— Thưa vâng, Hiên giả. 

Các Ty-kheo ay vâng đáp Tôn gia Ananda. Rôi Tôn giả Ananda với một 
số đông Ty-kheo đi đến Devakatasobbha. Lúc bây giờ, du sĩ Sandaka ngôi VỚI 
đại chúng du sĩ đang lớn tiếng, cao tiếng, to tiếng bàn luận nhiều van dé phù 
phiêm? như câu chuyện vê vua chúa, câu chuyện vê ăn trộm, câu chuyện về đại 
thần, câu chuyện về binh lính, các câu chuyện hãi hùng, câu chuyện về chiến 
tranh, câu chuyện về đồ ăn, câu chuyện về dó uống, câu chuyện về đồ mặc, câu 
chuyện vệ giường năm, câu chuyện về vòng hoa, câu chuyện về hương liệu, câu 
chuyện vë bà con, câu chuyện vê xe сб, câu chuyện về làng xóm, câu chuyện về 
thị trân, câu chuyện vë thành phố, câu chuyện về quốc độ, cau chuyện vë dan 
bà, câu chuyện vê vi anh hung, câu chuyện bên lề đường, câu chuyện tại chỗ 
lây nước, cau chuyện về người đã chết, các câu chuyện tạp thoại, câu chuyện 
về hiện trạng của thê giới, hiện trạng của đại dương, câu chuyện về hiện hữu và 
không hiện hữu. Du sĩ Sandaka thay Tôn giả Ananda từ xa đi đến, thay vậy liền 
khuyến cáo chúng của mình: 


— Các Tôn giả hãy nhỏ tiếng! Các Tôn giả hãy lặng tiéng! Nay đệ tử của 
Sa-môn Gotama, Sa-môn Ananda đang đến. Khi nào các đệ tử của Sa-mon 
Gotama tru ở Kosambi, thời Sa-môn Ananda nay là một vi trong những vi ду. 
Сас Топ gia ay ua тёп tram lang, tu tap trong tram lang, tan than tram lang, 
nếu biết chúng này trầm lặng, có thê ghé tai đây. 


Rôi các du sĩ ay đêu im lặng. 


' Xem D. I. 1, 47, 87, 111, 127, 150, 159, 161, 178, 204, 211, 224, 235; Ш. 117; M. I. 29, 175, 220, 256, 271, 
339, 353, 400; П. 29, 157, 214; S. Ш. 211; IV. 103, 110, 177; V. 419; A. I. 113; П. 16, 39, 153, 205; III. 93, 
161; IV. 369, 371; V. 128, 201, 347, 419; Vin. I. 179; IV. 165. 


2 Vin. IV. 164; BD. Ш. 82f, chú thích các loại tạp thoại. 


548 # KINH TRUNG BO 


224. Tôn giả Ananda đến chỗ du si Sandaka. Du sĩ Sandaka thưa với Tôn 
gia Ananda: 

— Hãy đến, Tôn gia Ananda! Thiện lai, Tôn giả Ananda! Đã lâu Tôn giả 
Ananda mới tạo cơ hội nay, nghĩa là đến đây. Tôn giả Ananda hãy ngôi! Day là 
chỗ ngôi đã soạn sẵn. 


Tôn giả. Ananda ngồi trên chỗ đã soạn san. Du si Sandaka lây một ghế thấp 
khác rồi ngôi xuống một bên. Tôn giả Ananda nói với du sĩ Sandaka đang ngôi 
một bên: 


— Này Sandaka, nay các vị hội họp nhau ở đây, đang bàn vân đề øì? Và câu 
chuyện gi giữa các vi bị gián đoạn? 

— Tôn gia Ananda, hãy gác một bên van dé chúng tôi đang hội họp bàn luận. 
Lát nữa Tôn giả Ananda nghe lai cũng không khó khăn gi! Lành thay, nêu được 
Tôn giả Ananda thuyêt cho pháp thoại vị Đạo sư của mình! 

— Vậy này Sandaka, hãy nghe và khẻo tác ý, tôi sẽ giảng. 

— Thưa vâng, Tôn giả. 

Du sĩ Sandaka vâng đáp Tôn gia Ananda. Tôn giả Ananda nói như sau: 

— Này Sandaka, bón pháp phi Phạm hạnh trú này, do Thế Tôn, bậc Tri Gia, 
Kiên Gia, bậc A-la-han Chánh Đăng Giác tuyên bô va bón pháp bat an Phạm 


hạnh cũng được tuyên bố. Ở đây, người có trí không thê tự mình sống Phạm 
hạnh và néu sống, thời không thé thành đạt [chánh] Đạo, Pháp và [chí] Thiện. 


— Tôn gia Ananda, bón pháp phi Phạm hạnh trú ấy là gi, do Thế Tôn, bậc 
Tri Gia, Kiên Giả, bậc A-la-han Chanh Dang Giác tuyên bố. Ở đây người có 
trí không thé tự mình sông Phạm hạnh, và nêu sống, thời không thé thành đạt 
[chánh] Đạo, Pháp va [chi] Thiện? 


225. — О đây, này Sandaka, có vi Dao sư có lý thuyết như sau, có quan điểm 
như sau:3 “Không có bó thí, không có lễ hy sinh, không có tế tự; không có quả 
di thục các nghiệp thiện ác; không có đời này, không có đời khác; không có 
mẹ, không có cha; không có loại hóa sanh; ở đời không có những vị Sa-môn, 
Bà-la-môn chánh hướng, chánh hạnh, sau khi đã tự mình giác ngộ với thăng 
trí tuyên bó về đời này và đời sau. Con người này do bón đại hợp thành, khi 
mệnh chung, địa đại quy nhập địa giới, thủy đại quy nhập thủy giới, hỏa đại 
quy nhập hỏa giới, phong đại quy nhập phong giới, các căn nhập vào hư không. 
[Bốn] người gánh quan tài VỚI про năm trong quan tài là пат,“ gánh người 
chết mang đi, дёп chỗ hỏa táng và thốt ra những lời ké lễ đặc tanh của người 
chết (padani). Các xương thành màu xám như chim bô câu, và những vật cúng 
dường trở thành tro bụi. Chỉ có người ngu mới tán dương bồ thí, lời nói của họ 


3 Được xem là của Ajita Kesakambala trong D. I. 5Š. Xem M. I. 287, 402; S. HI. 206. 
* Bốn người gánh 4 chân quan tài, kẻ nằm trong quan tài là 5. 
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trong không, giả dối, vô ich khi họ chấp thuyết “có sự hiện hữu (atthikavada).”° 
Kẻ ngu cũng như người trí, sau khi than hoại mạng chung sẽ đoạn diệt, tiêu mat, 
không còn tôn tai sau khi chết.” 


Ở đây, này Sandaka, người có trí suy tư như sau: “Vị Tôn sư này, lý thuyết 
như vậy, quan điểm như vậy: “Không có bó thi, không có lễ hy sinh... (như 
trên).. . không còn tôn tại sau khi chết.” Nếu vị Tôn sư này nói đúng sự thật, thời 
cái gì đã làm ở đây” không phải ta làm; cái gì được sông ở đây không phải ta 
sông: nhưng cả hai chúng ta ở đây đều đồng đăng khi chứng Sa-môn quả, và ta 
không có nói: “Cả hai chúng ta, sau khi thân hoại mạng chung, sẽ bị đoạn diệt, 
tiêu that, sẽ không hiện hữu sau khi chết.” That sự là quá độ hạnh lõa thé, trọc 
dau, tinh tan ngồi chò hó, nhồ lông tóc của vị Tôn sư này; trong khi ta sống 
trong gia đình được con cai bao bọc doanh vây, thọ dụng Chiên-đàn Kasi, mang 
dùng vòng hoa, hương liệu phẫn sáp, hưởng thọ vàng bac,’ va trong đời sau ta 
sẽ đông đăng với vị Tôn sư này vë chỗ thọ sanh.Š Như vậy, ta biết gì, thay gi mà 
ta sẽ sông Phạm hạnh dưới vi Dao sư này?” Vi a ây sau khi biết phi Phạm hạnh 
trú này, yêm ly Phạm hạnh ấy và bỏ đi. 


Như vậy, này Sandaka, là phi Phạm hạnh trú thứ nhât, được Thế Tôn, bậc 
Tri Giả, Kiến Gia, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giac tuyên bó. Ó day, người có 
trí không thé tự mình sống Phạm hạnh và nêu sóng, thời không thê thành đạt 
[chánh] Đạo, Pháp và [chi] Thiện. 


226. Lại nữa, này Sandaka, ở đây có vị Đạo sư có lý thuyết như sau,’ có 
quan điểm như sau: “Tự làm hay khiến người làm, chém giết hay khiến người 
chém giết, đốt nau hay khiến người đốt nau, gay phiên muộn hay khiến người 
gầy phiên muộn, gây áo não hay khiến người gây áo não, tự mình gây sợ hãi 
hay Кһіёп người gây sợ hãi, sát sanh, lay của không cho, phá cửa nhà mà vào, 
Cướp đoạt, đánh cướp một nhà lẻ loi, chặn đường cướp giut, tư thông vợ người, 
nói láo, hành động như vậy không có tội ác. Nếu lay một bánh xe sắc bén giết 
hại tat cả chúng sanh trên cõi dat nảy, làm thành một đồng thịt, thành một chông 
thịt, cũng không vi vậy mà có tội ác, gay ra tội ác. Nếu đi trên bờ phía Nam 
sông Hang giết hại, tàn sát, chém giết, đốt nau; khiến người chém giết, dot nâu 
cũng không vì vậy có tội ác, gây ra tội ác. Nếu đi trên bờ phía Bắc sông Hăng 
bó thí, tế lễ; khiến người bó thí, tế lễ cũng không vi vậy có phước bao, tạo nên 
phước báo. Bồ thí, tự điều phục, tự ché ngu, nói that, không có công duc, không 
tao nên công duc.” 


Ở đây, này Sandaka, người có trí suy tư như sau: “Vi Tôn su này, có lý 


 Atthikavada, những vị xác nhận có hiện hữu. О đây, MA. II. 227 viết là quan điểm cho răng có kết quả của 
việc bô thí. 

5 Ettha. Xem МА. Ш. 228, về Sa-môn pháp. 

7 A. Ш. 391; IV. 281. 

8 A. Ш. 347; V. 139. 

° M. I.404; MLS. II. 73; S. Ш. 208. 
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thuyết như vậy, có quan điểm như vậy: “Tự làm hay khiến người làm... (như 
trên)... không tạo nên công duc.’ Nếu vị Tôn sư này nói đúng sự thật, thời cái 
gì đã làm ở đây không phải ta làm; cai gi được sông ở day không phải ta sông: 
nhưng cả hai chúng ta 6 đây đều đồng đăng khi chứng Sa-môn quả, và ta không 
có nói: “Hành dong của cả hai [chúng ta] không tạo ra tội ac.’ That sự là qua 
độ... (như trên)... mà ta sẽ sống Phạm hạnh dưới vị Đạo sư này?” VỊ â ây sau khi 
biết phi Phạm hạnh trú này, yêm ly Phạm hạnh ấy và bỏ đi. 


Như vậy, này Sandaka, là phi Phạm hạnh trủ thứ hai, được Thê Tôn, bậc Tri 
Giả, Kiến Giả, bậc A- la-hán Chánh Đăng Giác đã tuyên bó. Ó đây, người co 
trí không thé tự mình sống Phạm hạnh và nêu sóng, thời không thê thành đạt 
[chánh] Đạo, Pháp và [chí| Thiện. 


227. Lại nữa, này Sandaka, ở đây, có vị Đạo sư có lý thuyết như vậy, có 
quan điểm như vay:!° “Không có nhân, không có duyên, các loài hữu tình bị 
nhiễm ô; không có nhân, không có duyên, các loài hữu tình sẽ bị nhiễm ô; 
không có nhân, không có duyên, các loài hữu tình được thanh tinh; không có 
nhân, không có duyên, các loài hữu tình sẽ được thanh tịnh; không có lực, 
không có tinh tân, không có nhân lực, không có cô găng của nguoi. Tat ca loai 
hữu tình, tat cả chúng sanh, tat cả sanh loại, tat cả sinh mạng déu không tự tai, 
không lực, không tinh tan. Họ bị dắt dẫn, chi phôi bởi định mệnh, bởi sự trùng 
hợp, bởi tự tanh. Họ hưởng thọ khô lạc, y theo sáu sanh loại.” 


Ở đây, này Sandaka, người có trí suy tư như sau: “Vi Tôn sư nay có ly 
thuyết như vậy, có quan điểm như vậy: “Không có nhân, không có duyên... 
(như trên)... Họ hưởng thọ khô lạc, у theo sáu sanh loại." Nêu vị Tôn sư này 
nói đúng sự thật, thời cái gì đã làm ở đây không phải ta làm; cái gì được sông ở 
đây không phải ta sóng; nhưng cả hai chúng ta ở đây đều đồng dang khi chứng 
Sa-môn quả và ta không có nói: “Cả hai chúng tôi, không có nhân, không có 
duyên sẽ được thanh tinh.’ Thật sự là quá độ... (như trên)... mà ta sẽ sông theo 
hạnh ây dưới vi Dao sư này?” VỊ ây sau khi biết phi Phạm hạnh trú này, yem ly 
Phạm hạnh ấy va bỏ đi. 


Như vậy, này Sandaka, là phi Phạm hạnh trú thứ ba, được Thế Tôn, bậc 
Tri Giá, Kiến Giả, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giac tuyên bó. Ó day, nguoi co 
trí không thé tự mình sống Pham hạnh và nêu sông, thời không thé thành dat 
[chánh] Đạo, Pháp và [chí] Thiện. 


228. Lại nữa, này Sandaka, ở đây, có vị Đạo sư có lý thuyết như vậy, có 
quan điểm như vậy:'! “Có bay thân này không bị làm ra, không làm ra, không bị 
sáng tạo, không sáng tạo, không sanh sản, thường tại như đỉnh núi, đứng thăng 
như trụ đá.! Chúng bất động, không chuyền biến, không xâm hại nhau. Chúng 


'0 M. L. 407; MLS. П. 76; S. HI. 210. 
"Р. І. 56 cho rang đây là luận thuyết của Pakudha Kaccãyana. Xem S. Ш. 211. 
2 D, I. 14. 
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không thê anh hưởng đến lạc hay khó với nhau, hoặc cả khó và lạc. Thế nào là 
bay? Địa thân,” thủy thân, hỏa thân, phong thân, khô, lạc và thứ bay là mang." 
Bảy thân này không bị làm ra, không làm ra, không bị sáng tạo, không sảng 
tạo, không sanh sản, thường tại như đỉnh núi, đứng thăng như trụ đá. Chúng bất 
động, không chuyên biến, không xâm hại nhau. Chúng không thé anh hưởng 
đến lạc hay khó với nhau, hoặc cả khó và lạc. Ó đây, không có người giết hại 
hoặc người bi giết hại; nguol nghe hoặc người nói; người biết hoặc người khiến 
cho biết; khi có một ai dùng lưỡi kiém sắc bén chém dau, thời không ai tước 
đoạt sanh mạng của ai cả, lưỡi kiểm chỉ rơi vào giữa bảy thân mà thôi. Có tat cả 
là một triệu bón ngàn chủng loại thác sanh,!5 lại có thêm sáu ngàn sáu trăm. Có 
năm trăm loại nghiệp ” và có năm nghiệp [theo năm căn], `” lại có ba nghiệp [về 
thân, khẩu, ý], lại có toàn nghiệp [thân và khẩu], bán nghiệp [у], có sáu mươi 
hai đạo, sáu mươi hai trung kiếp,'? sáu giai сар, tám nhân địa;?! bón ngàn chín 
trăm sanh nghiệp, bốn ngàn chín trăm kẻ du hành,? bốn ngàn chín trăm chỗ ở 
của loài naga, hai ngàn căn, ba ngàn cảnh địa ngục, ba mươi sáu trân giới, bảy 
tưởng thai,” bảy vô tưởng thai,” bảy tiết thai% [sanh từ đốt], bảy loài thiên,” 
bảy loài người,” bay loài quỷ, bay hó nước, bảy pavuta” (núi hay ho nhỏ), bay 
tram papata (vực tham), bay mộng,” bảy trăm mộng, có tám vạn bốn ngàn đại 
kiếp, trong thời gian ây kẻ ngu và người trí, sau khi lưu chuyên, luân hồi, sẽ 
trừ tận khô đau. Không có lời nguyện: “Với giới này, với giới câm này, với khó 


3 Pathavikaya. MA. Ш. 229 giải thích đây là địa đại và dia đại sở tao. Các đại khác cũng vậy. 

14 Sattime. D. 1. 56 viết sattame (thứ bảy). 

15 Quan điểm này được xem là của Makkhali Gosdla. Xem D. I. 53-54. 

б Kammuna. МА. WI. 230 viết rang tat cả được xem là vô ích. 

17 MA. Ш. 230; DA. 162 đều viết là 5 căn (Indriya). 

!8 Về thân, khâu, ý. Xem MA. III. 230. 

!9 MA. Ш. 230: Trong mỗi kiếp có 64 trung kiếp. Vì không biết 2 kiếp kia nên Makkhali Gosala nói như Vậy. 


20 Chalabhijatiya. Xem quan điềm tương đương của Pũrana Kassapa (D. Ш. 250; A. Ш. 383). Giai cap den 
theo MA. II. 121; DA. 162; SA. II. 343 gom đồ tế, thợ săn, người đánh ca, ăn trộm, v.v... Giai cập xanh gôm 
tu sĩ và một số du sĩ. Giai cập đỏ gôm có các tu sĩ Ky-na giáo và hạng chỉ mặc một y. Giai cập vàng gồm có 
gia chủ và đệ tử của các du sĩ ngoại dao tu khó hạnh không mặc áo. Giai câp trắng gôm có Nanda Vaccha, 
Sankicca hay gom co nha khô hạnh lõa thé, đàn bà, dan ô ông. Giai câp sáng chói gôm có các nhà khô hạnh 
lõa thé hay các vị Nanda Vaccha, Kisa Sankicca, Makkhali Gosiala. 


21 MA. Ш. 230-31: Thời con nit, thời choi д0 chơi, thời tim hiểu, thời đứng thăng, thời học hành, thời tu sĩ, 
thời điều phục (jinabhimi, jina giải thích là Јапапаќаіа, thời hiểu biết) và thời năm xuống (pannabhiimi). 


2 Các vị tu khó hạnh không mặc áo - giai cấp trắng. Các vị Nanda Vaccha, Sankicca (MA. HI. 121), hay các 
vị tu khó hạnh Іба thé, đàn 6 ông, đàn bà (DA. 162; SA. II. 343). Giai cap sáng chói hay tu khó hạnh lõa thé 
(MA. Ш. 121), hay cac vi Nanda Vaccha, Kisa Sankicca, Makkhali Gosala (DA. 162; SA. П. 343). 


3 Nagavasa, được giải thích là nagamandala (MA. III. 231), nghĩa là các nhóm naga. 
4 Các Chú giải viết là các loại lạc đà, bò cái, lừa, dé, trâu, bò, nai. 

? Các Chú giải viết là gạo, lúa mạch, lúa mi, các loại dau, hạt kê và 2 loại hột khác. 
 Mía, tre, lau, say, v.v... 

27 Các Chú giải nói bảy, có nghĩa là nhiêu. 

% Nghia là vô cùng. 

29 Pavuta. PED.; MA. Ш. 232 viết Ganthika. 

30 Năm mộng cua Gotama. Xem A. III. 240; J. I. 69. 
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hạnh này, hay với Phạm hạnh nay,?! tôi sẽ làm cho chin mudi những nghiệp 
chưa được thuân thuc,2? hoặc trừ diệt những nghiệp đã được thuân thục.?33 Bởi 
những nhẫn thọ liên tục không thé đo lường, khô và lạc với những vật đo lường, 
trong luân hồi?“ không có tăng giảm, không có cao tháp.35 Ví như cuộn chỉ được 
tung ra sẽ được kéo dài đến một mức độ nào đó. Cũng như vậy, kẻ ngu và người 
trí, sau khi lưu chuyên luân hồi sẽ cham dứt khô dau.” 


Ở đây, này Sandaka, người có trí suy tư như sau: “Vị Tôn sư này có lý thuyết 
như vậy, có quan điểm như vậy: “Có bảy thân này... (như trên)... sẽ chấm dứt 
khô dau.’ Nếu vị Tôn sư này nói đúng sự thật, thời cái gì đã làm ở đây không 
phải ta làm; cái gì được sống ở đây không phải ta sông; nhưng cả hai chúng ta 
ở đây đều đồng dang khi chứng Sa-môn quả và ta không có nói: ‘Ca hai chúng 
tôi, sau khi lưu chuyển luân hồi sẽ chấm dứt khô dau.’ Thật sự là quá độ hạnh 
lõa thé, troc đâu, tinh tan ngòi chò hó, nhồ lông tóc của vị Tôn sư này, trong khi 
ta sống trong gia đình, được con cái bao bọc đoanh vây, thọ dụng Chiên-đàn 
Kasi, mang dùng vòng hoa, hương liệu, phan sáp, hưởng thọ vàng bạc va trong 
đời sau ta sẽ đồng đăng với vị Tôn sư này về chỗ thọ sanh. Như vậy ta biết gì, 
ta thay gi mà ta sẽ sống Phạm hạnh với vị Dao sư nay?” Vi ду sau khi biết phi 
Phạm hạnh trú này, yêm ly Phạm hạnh ây và bỏ đi. 


Như vậy, này Sandaka, là phi Phạm hạnh trú thứ tư, được Thế Tôn, bậc 
Tri Gia, Kiến Gia, bậc A-la-han Chanh Dang Giác tuyên bố. Ở đây, người có 
trí không thé tự mình sống Phạm hạnh và nếu sống, thời không thé thành đạt 
[chánh] Đạo, Pháp va [chi] Thiện. 


Này Sandaka, bôn phi Phạm hạnh trú này được Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến 
Giả, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác tuyên bó. Ó đây, người có trí không thé tự 
mình sông Phạm hạnh và néu sông, thời không thé thành đạt [chánh | Đạo, Pháp 
và [chí] Thiện. 

— Thật vi diệu thay, Tôn giả Anandal Thật hy hữu thay, Tôn giả Ananda! 
Bon phi Phạm hạnh trú nay đã được Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la- 
hán Chánh Đăng Giác tuyên bô là phi Phạm hạnh trú. Ở đây, người có trí không 
thé tự mình sông Phạm hạnh và nếu sóng, thời không thé thành đạt [chánh] 
Đạo, Pháp và [chi] Thiện. Tôn giả Ananda, thê nào là bốn pháp bất an Phạm 
hạnh được Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giac 
tuyên bố. Ở đây, người có trí không thé tự mình sông Phạm hạnh và nếu sống, 
thời không thể thành đạt [chánh] Đạo, Pháp và [chí] Thiện? 


31 Các du sĩ tu khô hạnh không mặc áo, hoặc hành những khó hạnh khác. 

3 Đây là điều người trí tuệ có thê nói. 

| ы, điều người ngu có thé nói, nhưng người ấy vẫn phải trôi lăn trong luân hồi một thời gian. Xem MA. 
34 Vòng luân hôi (samsara) không suy giảm đối với người trí cũng không dài lâu hơn cho người thiếu trí. 
Xem МА. Ш. 233. 

35 Cuộn dây tự mở ra theo độ dai ngắn của cuộn dây. 
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229. О đây, này Sandaka, có bậc Dao sư nhứt thiết їгі,26 nhứt thiết kiến, tự 
xem đã chứng được tri kién hoàn toàn: “Khi ta di, ta đứng, ta ngủ và ta thức, tri 
kiến được an trú ở trong ta, liên tục, không gián đoạn.” VỊ ây đi vào một nhà 
trồng, không nhận được đồ ăn khat thực, va con chó căn vị ay, vi ay gap voi dữ, 
gặp người dữ, gặp bò dữ va vi ay hỏi tên va họ một người đàn bà, một người 
đàn ông, và hỏi tên những con đường của làng, của thị trần. Vị ay được hỏi:?? 
“Sao như thế này?”, và trả lời: “Ta phải vào một nhà trong, do vậy ta đã vào; 
ta phải không nhận được đồ ăn khat thực, do vậy ta da không nhận được đồ ăn 
khất thực. [Có người] phải bị chó cắn, do vậy ta đã bị chó căn. [Có người] phải 
gap voi dtr, do vậy ta đã gặp; phải gặp ngựa ай, do vay ta đã gặp; phải gặp bò 
đữ, do vậy ta đã gặp. Có người phải hỏi tên và họ của một người đàn bà, một 
người đàn ông, do vậy ta đã hỏi. [Có người | phải hỏi tên những con đường của 
làng, của thị tran, do vậy ta đã hỏi.” 

Ở đây, này Sandaka, người có trí suy tư như sau: “Vị Tôn sư này là nhứt 
thiết tri, nhứt thiết kiến... {như trên)... do vậy ta đã hỏi.” Vị ây sau khi biết: 
“Phạm hạnh này là bat an” nên yêm ly Phạm hạnh ấy va bỏ di. 


_Nay Sandaka, đây là bất an Phạm hạnh thứ nhat, được Thé Tôn, bậc Tri Gia, 
Kiến Gia, bậc A-la-han Chánh Đăng Giác tuyên bó. Ó đây, người có trí không 
thé tự mình sống Phạm hạnh và nêu sống, thời không thể thành đạt [chánh] 
Đạo, Pháp và [chí] Thiện. 


230. Lại nữa, này Sandaka, ở đây, có vị Đạo sư y cứ 'truyền thuyết, 38 [xem] 
truyền thuyết la chân thật, vi nay thuyết pháp theo truyền thuyết, 3? theo tương 
truyền và truyền thông, theo uy tín [Thanh] tạng. Này Sandaka, nêu vị Đạo sư y 
cu truyén thuyết, xem truyén thuyết là chân thật, vi ay [có phân] khéo nhớ, [có 
phân] không khéo nhớ, [khi thì] như thé này, [khi thì] như thé khác. 


Ở đây, này Sandaka, người có trí suy tư: “VỊ Tôn sư này y cứ truyền thuyết, 
xem truyền thuyết là chơn thật, vị này thuyết pháp theo truyền thuyết, theo 
tương truyền và truyền thông, theo uy tín [Thánh] tạng. Nếu vị Đạo sư y cứ 
truyền thuyết, xem truyền thuyết là chon thật, vị ay [có phân] khéo nhớ, [có 
phan] không khéo nhớ, [khi thi] như thê này, [khi thì | như thê khác.” Vi ду sau 
khi biết: “Pham hạnh nay là bat an” nên yếm ly Pham hạnh ấy va bỏ đi. 


„Мау Sandaka, day là bat an Phạm hạnh thứ hai, được Thé Tôn, bậc Tri Giả, 
Kiến Giả, bậc A-la-han Chánh Đăng Giác tuyên bó. Ó dáy, nguoi có trí khóng 
thé tu minh sóng Pham hanh và néu sóng, thói khóng thé thành dat [chánh] 
Dao, Phap va [chi] Thién. 


231. Lại nữa, nay Sandaka, ở day có vi Dao sư là nhà lý luận, là nhà suy 


36 M. I. 92-93; П. 31; A. I. 220. 
3” Xem МА. III. 233. 

38 M. II, 211. 

> A. L. 189, 195 và II. 91. 


554 # KINH TRUNG BO 


luân. Do sự da phá cua lý luận và y cứ theo suy luận, vị này thuyết pháp theo 
nguyên йс tự mình sang tác. Này Sandaka, nêu vi Dao sư là nhà lý luận, là nhà 
suy luận, vị ấy [có phan] khéo ly luận, [có phân] không khéo lý luận, [khi thì] 
như thế này, [khi thì] như thế khác. 


Ở đây, này Sandaka, người có trí suy nghĩ: “Vị Tôn sư này là nhà lý luận, 
là nhà suy luận. Do sự đả phá của lý luận và y cứ theo suy luận, vị này thuyết 
pháp theo nguyên. tắc tự mình sáng tác. Nếu vị Đạo sư là nhà lý luận, là nhà suy 
luận, vị ấy [có phan] khéo lý luận, [co phan] không khéo lý luận, [khi thi] như 
thé nay, [khi thi] như the khác.” Vị ấy sau khi biết: “Phạm hạnh này là bat an” 
nên yêm ly Phạm hạnh ấy và bỏ đi. 


Này Sandaka, đây là bất an Phạm hạnh thứ ba, được Thế Tôn, bậc Tri Giả, 
Kiến Giả, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác tuyên bô. Ở đây, người có trí không 
thé tự mình sóng Phạm hạnh và nếu sống thì không thé thành đạt [chánh] Dao, 
Pháp và [chí] Thiện. 

232. Lại nữa, nay Sandaka, ở đây co vi Đạo su là người đân độn, là người 
ngu si.*' Vì dan độn, ngu si, khi được hỏi về van dé này, van đề khác, vị ay dùng 
những lời ngụy biện trườn uốn như con luon:* “Theo tôi không phải như уйу,” 
theo tôi không phải như kia, theo tôi không khác như thế, theo tôi không phải 
như thế, theo tôi không không phải như thé.” 

Ở đây, này Sandaka, người co trí suy tư: “Vi Tôn sư nay là người đân độn, 
là người ngu si... (như trên).. . theo tôi không không phải như thế.” Vi ấy sau khi 
biết: “Phạm hạnh này là bất an” nên yêm ly Phạm hạnh ấy và bỏ đi. 


Này Sandaka, đây là bất an Phạm hạnh thứ tư, được Thể Tôn, bậc Tri Giả, 
Kiên Gia, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác tuyên bô. О đây, người có trí không 
thé tự mình sông Phạm hạnh và néu sóng, thi khóng thé thành dat [chánh] Bao, 
Phap va [chi] Thién. 

Này Sandaka, bốn bat an Phạm hạnh này được Thê Tôn, bậc Tri Gia, Kiến 
Gia, bậc A-la-han Chánh Đăng Giác tuyên bó. Ó day, nguoi có tri khóng thé tu 
mình sống theo hạnh ây va néu sống thi không thê thành đạt [chánh] Đạo, Pháp 
và [chí| Thiện. 


— Thật vi diệu thay, Tôn giả Ananda! Thật hy hữu thay, Tôn giả Ananda! 
Bốn pháp bất an Phạm hạnh này đã được Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, 
bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác tuyên bó là bát an Pham hanh. Ó đây, người 
trí không thé tự mình sống theo hạnh ấy và nếu sông thì không thê thành đạt 
[chánh] Đạo, Pháp va [chí] Thiện. Thưa Tôn giả Ananda, vị Dao sư ду dạy 


4 M. I. 68; D. I. 16. 

ЭО 

4 Amaravikkhepa. Хет Р. I. 24. 
FD: L 27. 
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những gi, tuyên bô những gi, mà ở đây người có trí có thé tự minh sống Pham 
hạnh và khi sống, có thê thành đạt [chánh] Đạo, Pháp và [chí] Thiện? 

233. — О đây, này Sandaka, Như Lai xuất hiện ở đời, là bậc A-la-hán, Chánh 
Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thê Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự 
Truong Phu, Thiên Nhơn Su, Phật, Thé Tôn. Như Lai sau khi tự chứng ngộ với 
thượng trí... lại tuyên thuyết điều Ngài đã chứng ngộ... Ngài truyền dạy Phạm 
hạnh hoàn toàn đây đủ thanh tịnh. 


Người gia trưởng hay con người gia trưởng, hay một người sanh ở giai cấp 
[hạ tiên] nghe pháp ây, sau khi nghe pháp, người ây sanh lòng tín ngưỡng Như 
Lai. Khi có lòng tín ngưỡng Ây, người ây suy nghĩ: “Đời sông gia đình đây 
những triền phược, con đường đây những bụi đời. Đời sông xuất gia phóng 
khoáng như hư không. Thật không dễ gì cho một người sông ở gia đình có thê 
sông theo Phạm hạnh hoàn toàn đây đủ, hoàn toàn thanh tịnh, trắng bạch như 
VỎ ÔC. Vậy ta nên cạo bỏ râu tóc, đắp áo са-ѕа, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình.” Một thời gian sau, người ây bỏ tài sản nhỏ, hay bỏ tài sản lớn, 
bỏ bà con quyên thuộc nhỏ, hay bo ba con quyên thuộc lớn, cạo bỏ râu tóc, đắp 
áo cà-sa, và xuất gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình. 


Vị ấy xuất gia như vậy, hành trì các học giới và hạnh sông các Ту-Кһео, từ 
bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết xấu hồ, sợ hãi tội lỗi, có 
lòng từ, sông thương xót đến hạnh phúc tât cả chúng sanh và loài hữu tình. Vị 
ay từ bỏ lây của không cho, tránh xa lây của không cho, chỉ mong những vật đã 
cho, tự sông thanh tịnh, không có trộm cướp. V! ay từ bỏ đời sông không Pham 
hạnh, sông theo Phạm hạnh, sông đời sông viễn ly, tránh xa dâm dục hạ liệt. 


Vị ay từ bỏ nói ldo, nói những lời chân thật, liên hệ đến sự thật, chắc chắn, 
dang tin cậy, không lường gạt đời. V1 â ây từ bỏ nói hai lưỡi, tránh xa nói hai lưỡi, 
nghe điêu gi Ở chỗ này, không đến chỗ kia nói để sanh chia rẽ ở những người 
này; nghe điêu gì ở chỗ kia, không đi nói với những người này để sanh chuyện 
chia rẽ ở những người kia. Như vậy, vị ấy sông hòa hợp những kẻ ly gián, 
khuyến khích những kẻ hòa hợp, hoan hý trong hòa hợp, thích thú trong hòa 
hop, hân hoan trong hòa hợp, nói những lời đưa đến hòa hop. Vi ấy từ bỏ nói 
độc ác, tránh xa lời nói độc ác, nói những lời nói dịu hiện, đẹp tai, dé thương, 
thông cảm đến tâm, tao nhã, đẹp lòng nhiêu người; vị ду nói những lời nói như 
vậy. Vị ây từ bỏ lời nói phù phiêm, tránh xa lời nói phủ phiêm, nói đúng thời, 
nói chân thật, nói có ý nghĩa, nói Pháp, nói Luật, nói những lời đáng được gìn 
giữ, những lời hợp thời, hợp lý, có mạch lạc hệ thông, có ích lợi. 

Vị ây từ bỏ không làm hại đến các hạt giống và các loại cây cỏ, dùng một 
ngày một bữa, không ăn ban đêm; từ bỏ các món ăn phi thời; từ bỏ không di 
xem múa, hát, nhạc, các cuộc trình diễn; từ bỏ không dùng vòng hoa, hương 
liệu, dau thoa, trang sức và các thời trang; từ bỏ không dùng giường cao và 
ø1ường lớn; từ bỏ không nhận vàng va bạc; từ bỏ không nhận các hat sông: từ 
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bỏ không nhận thịt sống, từ bỏ không nhận đàn bà con gái; từ bỏ không nhận nô 
tỳ gái va trai; từ bỏ không nhận cừu và dé; từ bỏ không nhận gia cam và heo; 
từ bỏ không nhận voi, bò, ngựa và ngựa cai; từ bỏ không nhận ruộng nương 
dat dai; từ bỏ không dùng người làm môi giới hoặc tự mình làm môi giới; từ bỏ 
không buôn bán; từ bỏ các sự gian lận bang cân, tiên bac và do lường; từ bỏ các 
tà hạnh như hôi lộ, gian trá, lừa đảo; từ bỏ không làm thương ton, sát hại, câu 
thúc, bức đoạt, trộm cap, cướp pha. 


Via ay sống biết đủ, bằng lòng với tam y dé che thân với đô ăn khat thực dé 
nuôi sông, đi tại chỗ nào cũng mang theo y và bình bát. Như con chim bay đến 
chỗ nào cũng mang theo hai cánh, cũng vậy, Ty-kheo bang lòng với tam y dé 
che than, voi đồ ăn khat thực để nuôi bụng, đi tại chỗ nào cũng mang theo. VỊ 
ду thành tựu Thánh giới uân này, nội tâm hưởng lạc thọ không khuyết phạm. 


Khi mắt thấy sắc, vị ay không năm g1ữ tướng chung, không năm giữ tướng 
riêng. Những nguyên nhân gi, vi con mắt không được chế ngự, khiến tham ái, 
ưu bi, các ac, bat thiện pháp khởi lên, vi ây tự chế ngự các nguyen nhân ấy, hộ 
tri соп mắt, thực hành sự hộ trì con mắt. Khi tai nghe tiếng... mỗi ngửi hương... 
lưỡi ném vi.. . thân cam xúc.. ‚у nhận thức các pháp, vi ay không nam g1ữ tướng 
chung, không năm giữ tướng riêng, những nguyên nhân gi, vì y căn không, được 
chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác, bất thiện pháp khởi lên, vi ay chế ngự 
nguyên nhân â ay, hộ trì ý căn, thực hành sự hộ trì ý căn. Vi ay thành tựu Thánh 
hộ trì các căn này, nội tâm hưởng lạc thọ không uê nhiễm. 


Vi ây khi đi tới, khi di lui đều tỉnh giác; khi nhìn thang, khi nhìn quanh 
déu tinh giac; khi co tay, khi dudi tay déu tinh giac; khi mang y kép, binh bat, 
thượng y déu tỉnh giác; khi ăn, uỗng, nhai, nuôt déu tinh giác; khi di dai tiên, 
tiéu tiên déu tinh giác; khi di, đứng, ngôi, năm, thức, nói, yén lặng đều tỉnh giác. 

VỊ ây thành tựu Thánh giới uân này, thành tựu Thánh hộ trì các căn này, 
thành tựu Thánh chánh niệm tỉnh giác này, lựa một trú xứ thanh văng, như khu 
rừng, góc cây, khe núi, hang đá, bãi tha ma, lum cây ngoài trời, đồng rom. 

Sau khi đi khat thực, ăn xong, trở vë, vi ay ngôi kiết-già, lưng thắng. tại chỗ 
nói trên, và an trú chánh niệm trước mặt. VỊ ây từ bỏ dục tham ở đời, sông với 
tâm thoát ly dục tham, gột rửa tâm hết dục tham. Tu bo sân hận, vi ây sông với 
tâm không sân hận, lòng từ man thương xót tat cả chúng sanh hữu tỉnh, gột rửa 
tâm hết sân hận. Từ bỏ hôn trầm thụy miên, vi ay sông thoát ly hôn tram thụy 
miên, với tâm tưởng hướng về ánh sáng, chánh niệm tỉnh giác, got rửa tâm hét 
hôn trầm thuy miên. Tu bỏ trao cử hối quá, vị ду sống không trao cử hôi quá, 
nội tâm tram lặng, gôt rửa tâm hét trao cử hôi qua. Từ bỏ nghi ngờ, vi ay song 
thoát khỏi nghi ngờ, không phân vân lưỡng lu, gót rửa tam hết nghi ngờ đối với 
thiện pháp. 

Sau khi trừ bỏ năm trién cái này, các pháp làm tâm cấu ué, làm trí tuệ trở 
thành yếu Ot, VỊ ây ly dục, ly bất thiện pháp, chứng đạt và an trú Sơ thiền, một 
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trạng thai hy lạc do ly dục sanh, với tam với tứ. Này Sandaka, nêu một đệ tử 
chứng được ưu thắng đặc thu như vậy dưới một vi Dao sư, thời ở đây, người có 
trí có thê tự mình sóng Phạm hạnh và khi sống, có thể thành đạt [chánh] Đạo, 
Pháp và [chí] Thiện. 


Lại nữa, này Sandaka, vị Tỷ-kheo diệt tầm và tứ... Nhị thiền... Tam thiên... 
chứng đạt và an trú Tứ thiên. Này Sandaka, nếu một đệ tử chứng được ưu 
thắng đặc thù như vậy dưới một vị Dao sư... (như trên)... [chanh] Đạo, Pháp 
và [chí] Thiện. 


Với tâm định tĩnh, thanh tịnh, trong sáng, không cau nhiém, không phiền 
não, nhu nhuyên, dễ sử dụng, vững chắc, bắt động như vậy, vị ây, hướng tâm 
đến Tuc mạng trí. Vi 4 ay nhớ đên các đời sống qua khứ như một đời, hai đời... 
(như trên).. . như vậy, vị ay nhớ đến nhiều đời sông quá khứ cùng với các nét đại 
cương và các chỉ tiết. Này Sandaka, nêu một đệ tử chứng được ưu thắng đặc thù 
như vậy dưới một vi Dao sư... (như trên)... [chánh | Đạo, Pháp và [chí] Thiện. 


Với tâm định tĩnh, thanh tịnh, trong sáng, không cầu nhiễm, , không phiên 
não, nhu nhuyên, dé sử dung, vững chac, bat dong nhu vay, vi ay hướng tam 
dén tri tuệ vê sanh tử cua chung sanh. Vi ấy với Thiên nhãn thuân tịnh siêu 
nhân, thay sự sóng và chết của chúng sanh. VỊ ay biết rõ rang, chúng sanh 
người hạ liệt, kẻ cao sang; người đẹp dé, kẻ thô xâu; người may man, kẻ bất 
hạnh đều do hạnh nghiệp của họ. Này Sandaka, nếu một đệ tử chứng được ưu 
thắng đặc thù như vậy dưới một vị Đạo sư... (như trên)... [chánh] Đạo, Pháp 
và [chí] Thiện. 

Với tâm định tĩnh, thanh tịnh, trong sáng, không cầu nhiễm, ‚ không phiên 
não, nhu nhuyén, dé sử dụng, vững chac, bat Hi như vậy, vị ay huong tam 
dén Lau tận trí. Vi ây như thật biết: “Day là khổ”... vi ay như thật biết: “Day là 
con đường đưa đến lậu hoặc diệt.” 


Vị ây do biết vậy, do thấy vậy, tâm được giải thoát khỏi dục lậu, tâm được 
giải thoát khỏi hữu lậu, tâm được giải thoát khỏi vô minh lậu. Đối với tự thân 
đã giải thoát như vậy, khởi lên sự hiểu biết: “Ta đã giải thoát.” Vi ay biết: “Sanh 
đã tận, Phạm hạnh đã thành, việc cân làm đã làm, sau đời hiện tại, không có 
đời sông nào khác nữa.” Này Sandaka, nêu một đệ tử chứng được ưu thăng đặc 
thù như vậy dưới một Đạo sư nào, thời ở đây, người có trí có thé tự mình sóng 
Phạm hạnh và khi sống, có thể thành đạt [chánh] Đạo, Pháp và [chí] Thiện. 


234. — Nhưng, thưa Tôn giả Ananda, một vị Ty-kheo nào là bậc A-la-hán, 
các lậu đã tận, tu hành thành mãn, các việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng 
xuông, đã thành đạt lý tưởng, đã tận trừ hữu kiết sử, đã giải thoát nhờ chánh trí, 
vị Ty-kheo ay có thê thọ dụng các dục vọng không? 


— Này Sandaka, vi Ty-kheo nào, là bậc A-la-han,” các lậu đã tận, tu hành 
thành mãn, các việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuông, đã thành đạt lý 


“ A. IV. 369-70. 
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tưởng, đã tận trừ hữu kiét sử, đã giải thoát nhờ chánh tri, vị ay không có thé vi 
phạm” năm điều: Vị Tỷ-kheo các lậu đã tận không có thê có ý sát hại mang 
sông chúng sanh; v1 Ty-kheo các lậu đã tận không có thé lây của không cho, 
được gọi là ăn trộm; vi Ty-kheo các lậu đã tan không co thê hành dâm dục; vị 
Ty-kheo các lậu đã tận không có thể cô ý nói láo; vị Tỷ-kheo các lậu đã tận 
không có thé hưởng tho các dục đôi với các vật được tàng trữ” như trước khi 
còn tại gia. Này Sandaka, một vị Ty-kheo nào là bậc A-la-hán, các lậu đã tận, 
tu hành thành mãn, các việc nên làm đã lam, đã đặt gánh nặng xuống, đã thành 
đạt lý tưởng, đã tận trừ hữu kiết sử, đã giải thoát nhờ chánh trí, vị ây không có 
thê vi phạm năm điều này. 

235. – Thưa Tôn giả Ananda, vị Ty-kheo nào là bậc A-la-hán, các lậu đã 
tận, tu hành thành mãn, các việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuông, đã 
thành đạt lý tưởng, đã tận trừ hữu kiết sử, đã giải thoát nhờ chánh trí, khi vị ay 
đi, đứng, ngủ và thức, có phải tri kiến vi ay được an trú một cách liên tục, không 
gián đoạn: “Các lậu hoặc của ta đã được đoạn tàn”? 

— Này Sandaka, ta sẽ cho ông một ví dụ, nhờ ví dụ ở đây, một só nguoi có 
trí sẽ biệt ý nghĩa câu nói. Ví như, này Sandaka, một người tay chan bi chặt; 
khi người ây đi, đứng, ngủ và thức, tay chân bị chặt một cách liên tục, không 
gián đoạn và khi người ây suy tư vê van đê nay, người ay biệt: “Tay chân cua 
ta bi chat.” Cũng vay, nay Sandaka, vi Ty-kheo nào là bậc A-la-han, các lậu đã 
tận, tu hành thành mãn, các việc nên làm đã lam, đã đặt gánh nặng xuống, đã 
thành đạt ly tưởng, đã tận trừ hữu kiết sử, đã giải thoát nhờ chánh trí; khi vị 
ay di, dung, ngu và thức, các lậu hoặc được đoạn tận một cách liên tục, không 
gián đoạn, và khi vị ấy suy tư về van dé này, vị ay biết: “Cac lậu hoặc của ta đã 
được đoạn tận.” 


236. — Nhưng thưa Tôn giả Ananda, có bao nhiêu vị lãnh đạo tôi thăng 
(niyyataro) trong Pháp, Luật nay? 


— Này Sandaka, không phải chỉ có một trăm, hai trăm, ba trăm, bốn trăm, 
năm trăm, ma còn nhiều vị lãnh đạo tôi thăng hơn nữa trong Pháp và Luật này. 


— That vi diệu thay, Tôn giả Ananda! Thật hy hữu thay, Tôn giả Ananda! 
Không có sự tự tán thán pháp của mình, không có sự hủy báng pháp cua người 
khác, nhưng, cả hai sự thuyết pháp với các hành tri‘? và rat nhiêu vị lãnh đạo tôi 
thắng như vậy đã được thây [ở đây]. Còn các tà mạng ngoại đạo này là những 
đứa con của người mẹ không con, họ tự tan than khen mình chê người, và họ chỉ 
có ba vị lãnh đạo tối thang, tức là Nanda Vaccha, Kisa Sankicca va Makkhali 
Gosala.” 


45 Ajjhacaritum, thực hành (một cách sai lâm), phạm lỗi. 
* D: Ш. 133, 235. 

47 Sannidhikarakam. Xem Vin. IV. 86-87, Pacittiya 38. 
48 Ayatane cũng có nghĩa là sự thực hành. 

9 M. L. 238. 
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Rôi du sĩ Sandaka nói với đô chúng của mình: 
— Chư Tôn giả, hãy đi và sông Phạm hạnh dưới Sa-môn Gotama, tuy răng 
nay không có dê gi cho chúng ta từ bỏ quyên lợi, tôn kính và danh tiêng. 


Như vậy, du sĩ Sandaka đã đưa đồ chúng của mình sống Phạm hạnh dưới 
Sa-môn Gotama. 


77. DAI KINH SAKULUDAYI 
(Mahdasakuludayi Sutta)! 


237. Như vay tôi nghe. 


Một thời, Thế Tôn trú ở Rajagaha (Vương Xa), Veluvana (Truc Lam), tai 
Kalandakanivapa (chỗ nuôi dưỡng sóc). Lúc bay gio, CÓ rất nhiêu vi du sĩ, có 
thời danh, có danh tiếng trú ở Moranivapa (Không Tước Lâm), tu viện các 
du sĩ, như Annabhara, Varadhara và du sĩ Sakuluday1 cung уб1 сас vi du si có 
thoi danh, co danh tiéng khác. Rồi Thế Tôn vào buói sang dap у, cam у bat di 
vào Rajagaha để khat thực. Thế Tôn suy nghĩ: “Nay con qua som dé di khat 
thực ở Rajagaha. Ta hãy đi đến -Moranivapa, tu viện các du sĩ, di đến gặp du sĩ 
Sakuludayi.” Rôi Thé Tôn đi đến Moranivapa, tu viện các du sĩ. 


Lúc bay gid, du sĩ Sakuludayi đang ngôi cùng với đại chúng du sĩ, đang lớn 
tiếng, cao tiêng, to tiếng bàn luận nhiêu van dé phu phiếm? như vương luận, 
tặc luận, đại thân luận, binh luận, bố úy luận, chiến đấu luận, thực luận, âm 
luận, y luận, sang luận, hoa man luận, hương liệu luận, thân tộc luận, xa thừa 
luận, thôn luận, tran luận, thị luận, quôc độ luận, phụ nữ luận, anh hùng luận, 
câu chuyện bên lề đường, câu chuyện tại chỗ lây nước, câu chuyện VỆ nguòi 
đã chết, tạp thoại luận, thé gioi luận, hải dương luận, hiện hữu va vô hiện hữu 
luận. Du si Sakuludayi thấy Thế Tôn từ xa đi đến, thay vậy liên khuyến cáo 
chúng của minh: 


— Các Tôn giả hãy nhỏ tiếng! Các Tôn gia hãy lặng tiếng! Nay Sa-môn 
Gotama đang đến, vị Tôn giả ay ưa mên an tịnh, tan than an tịnh, nêu biết chúng 
này an tịnh, có thể ghé tại đây. 


Các du sĩ ду đều i im lặng. Rồi Thé Tôn đến chỗ du sĩ Sakuludayi. Du sĩ 
Sakuludayi bạch Thé Tôn: 


- Bach Thế Tôn, Thê Tôn hãy đến! Bạch Thế Tôn, thiện lai Thê Tôn! Đã 
lâu Thé Tôn mới tao co hội nay, nghĩa là đến đây. Thế Tôn hãy ngôi! Đây là 
chỗ ngôi đã soạn sẵn. 


Thế Tôn ngôi trên chỗ đã soạn sẵn. Du sĩ Sakuludayi lay một ghê thâp khác 
rôi ngôi xuống một bên. Thé Tôn nói với du sĩ Sakuludāyi đang ngôi một bên: 


! Xem D. I. 204; II. 55, 72; Ш. 207, 272; M. Ш. 215; A. I. 39; IV. 305, 306, 348, 349; V. 59; Min. 213. 
Kinh tương đương trong bộ Trung. A-hàm kinh là Tién mao kinh i ERE (T. 01. 0026.207. 0781b27). 
Tham chiêu: A-t)-dat-ma Tập di môn túc luận bel 26312 НЕ 3 PJ дЕ am (T.26. 1536.18. 0440c23). 


2 Xem M. 76, Sandaka Sutta (Kinh Sandaka), MLS. П. 192. 


562 # KINH TRUNG BO 


238. — Nay Udayi, nay các vị họp nhau ở đây, dang bàn van dé gi? Và câu 
chuyện gi giữa các vi bi gián đoạn? 

— Bạch Thé Tôn, hãy gác một bên van dé chúng tôi đang hội họp bản luận. 
Về sau Thế Tôn nghe lại cũng không khó khăn gi! Bạch The Tôn, trong những 
ngày trước, nhiêu ngày trước nữa, khi các vi Sa-môn, Bà-la-môn thuộc nhiêu 
ngoại đạo sai khác, ngôi lại và tập hợp tại Luận Nghị đường, đối thoại này 
được khởi lên: “Thật lợi ích thay cho dan chúng Anga và Magadha! Thât tôt 
dep thay cho dan chúng Айра va Magadha, được những vi Sa-môn, Bả-la-môn 
này là những vị lãnh đạo hội chúng, lãnh đạo đồ chúng, những vị Sư trưởng 
đồ chúng, những vi thời danh, những Tổ sư có thanh danh, được quan chúng 
tôn sung,’ đã аёл Rajagaha dé an cu trong mùa mưa! Ngài Piirana Kassapa 
(Phú-lan Ca- diép) nay là bậc lãnh đạo hội chúng, lãnh đạo đồ chúng, bậc Sư 
trưởng đồ chúng, có thời danh, bậc Tổ sư có thanh danh, được quân chúng 
tôn sùng, đã đến Rajagaha dé an cư trong mùa mưa. Ngài Makkhali Gosäla 
này... Ngài Ajita Kesakambala... Ngài Pakudha Kaccäyana... Ngài Ѕайјауа 
Belatthiputta... Ngài Nigantha Nataputta nay là bậc lãnh đạo hội chúng, bậc 
lãnh đạo đồ chúng, bậc Sư trưởng đô chúng, có thời danh, bậc TÔ sư có thanh 
danh, được quân chúng tôn sùng, vị này đã đến Rajagaha dé an cư trong mùa 
mưa. Sa-môn Gotama này là bậc lãnh đạo hội chúng, bậc lãnh đạo đồ chúng, 
bậc Sư trưởng đồ chúng, có thời danh, bậc Tô sư có thanh danh, được quân 
chúng tôn sing, vị này đã đến Rajagaha để an cư trong mùa mưa. Trong những 
bậc Sa-môn, Bà-la-môn này, những bậc lãnh đạo hội chúng, những bậc lãnh 
đạo dó chúng, những bậc Sư trưởng đô chúng, có thời danh, những bậc Tổ sư 
có thanh danh, được quân chúng tôn sùng, vị nào được các đệ tử cung kính, 
tôn trọng, kính lễ, cúng dường? Và các đệ tử sau khi cung kính, tôn trọng đã 
sông nương tựa như thé nào?” 


239. О đây, có một số người đã nói như sau: “Vi Pũrana Kassapa này là bậc 
lãnh đạo hội chúng, bậc lãnh đạo đồ chúng, bậc Sư trưởng đồ chúng, có thời 
danh, bậc Tô sư có thanh danh, được quân chúng tôn sùng, vị ấy không được 
các đệ tử cung kính, tôn trọng, kính lễ, cúng dường. Và các đệ tử sau khi không 
cung kính, tôn trọng đã không sóng nương tựa Pirana Kassapa.” Thuo xua, 
Pūraņa Kassapa thuyét pháp cho hội chúng hang tram người; ở đây, một đệ tử 
của Pũrana Kassapa nói lớn tiếng như sau: “Chư Tôn giả, chớ có hỏi Pũrana 
Kassapa về ý nghĩa này. Vị ây không biết ý nghĩa này, chúng tôi biết ý nghĩa 
này. Hãy hoi chung tôi về ý nghĩa này. Chúng tôi sé trả lời về ý nghĩa nay cho 
chư Tôn gia.” Thuở xưa, Purana Kassapa dang tay, khóc lóc nhưng không được 
nghe theo: “Chư Tôn giả hãy nhỏ tiéng! Chư Tôn giả hãy lặng tiếng! Những 
vị ay không hỏi chu Tôn giả. Những vi ay hỏi chúng tôi. Chúng tôi sẽ tra lời 
cho những vi ay.” Nhiều đệ tử của Pürana Kassapa, sau khi kích bác Pũrana 


3 Kutuhalasala. Xem D. I. 179; S. IV. 398. 
1 M. I. 198. 
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Kassapa, bỏ йг và nói: “Ông không biết Pháp và Luật này. Ta biết Pháp và 
Luật này. Làm sao ông có thể biết Pháp và Luật này? Ông theo tà hạnh. Ta theo 
chánh hạnh. Điều ta nói có tương ưng. Điêu ông nói không tương ưng. Điều 
đáng nói trước ông lại nói sau. Điêu đáng nói sau ông lại nói trước. Chủ trương 
của ông đã bị lật ngược.” Câu hỏi của ông đã bị bài bác.Š Ong đã bị thuyết bại 
(niggahitosi). Hãy đến giải vây lời nói [ây],° nêu có thé được, gang thoát khỏi 
lỗi bi.” Như vậy, Pũrana Kassapa không được các đệ tử cung kính, tôn trọng, 
kính lễ, cúng dường. Và sau khi không cung kính, tôn trọng, các đệ tử đã không 
sông nương tựa Purana Kassapa. Trai lại, Purana Kassapa đã bi mạ ly! với 
những lời mắng nhiếc vì hành động của mình. 


Có một số người đã nói như sau: “Vị Makkhali Gosala này... Vị Ajita 
Kesakambala... VỊ Pakudha Кассауапа... VỊ Safijaya Belatthiputta... Vi 
Nigantha Nataputta này là bậc lãnh đạo hội chúng, bậc lãnh đạo đồ chúng, 
bậc Sư trưởng đô chúng, có thời danh, bậc Tổ sư có thanh danh, được quân 
chúng tôn sùng. VỊ ây không được các đệ tử cung kính, tôn trọng, kính lễ, cúng 
dường. Và các đệ tử sau khi không cung kính, tôn trọng đã không sống nương 
tựa Nigantha Nataputta.” Thuở xưa, Nigantha Nataputta thuyết pháp cho hội 
chúng hàng trăm người. Ở đây, một đệ tử của Nigantha Nãtaputta lớn tiếng 
nói như sau: “Chư Tôn giả, chớ có hỏi Nigantha Nataputta vé y nghia nay. 
Vi ay khong biét y nghia nay, chung tôi biết ý nghĩa nay. Hãy hỏi chúng tôi 
về ý nghĩa này. Chúng tôi trả lời vê y nghĩa này cho chư Tôn gia.” Thuở xưa, 
Nigantha Nãtaputta dang tay, khóc lóc nhưng không được nghe theo: “Chu 
Tôn giả hãy nhỏ tiéng! Chư Tôn gia hãy lặng tiếng! Những vi ấy không hỏi 
chư Tôn giả. Những vi ây hỏi chúng tôi. Chúng tôi sẽ trả lời cho những vi ấy.” 
Nhiéu đệ tử của Nigantha Nataputta, sau khi kích bác Nigantha Nataputta, bỏ 
di và nói: “Ông không biết Pháp và Luật nay. Ta biết Pháp va Luật này. Lam 
sao ông có thé biết Pháp và Luật này? Ông theo tà hạnh. Ta theo chánh hạnh. 
Điều ta nói có tương ưng. Điều д ông nói không tương ưng. Điều đáng nói trước 
ông lại nói sau. Điều đáng nói sau ông lại nói trước. Chủ trương của ông đã bị 
lật ngược. Câu nói của ông đã bị bài bác. Ong đã bị thuyết bại. Hãy đến giải 
vây lời nói ay, nếu có thé được, gang thoat khoi 16i bi.” Nhu vay, Nigantha 
Nãtaputta không được các dé tử cung kính, tôn trọng, kính lễ, cúng dường. 
Và các đệ tử, sau khi không cung kính, tôn trọng, đã không sóng nương tựa 
Nigantha Nataputta. Trái lại, Nigantha Nataputta đã bị mạ ly với những lời 
măng nhiếc vì hành động của mình. 


5 Một số trở thành cư sĩ, một số xuất gia trong giáo pháp này. Xem МА. Ш. 237. 

6 D. 1. 8; S. Ш. 12. 

7 Avicinnam te viparavattam. 

8 Aropito te удао. Xem S. I. 160; Vin. I. 60. 

? Cara vadappamokkhaya. 

10 Akkuttho... dhammakkosena. MA. Ill. 237 viết sabhavakkosena. Sabhava: Tự tanh, thật tướng, thiên nhiên. 
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240. Có một số người nói như sau: “Sa-môn Gotama này là bậc lãnh đạo 
hội chúng, bậc lãnh đạo đồ chúng, bậc Sư trưởng đồ chúng, có thời danh, bậc 
Tổ sư có thanh danh, được quân chúng tôn sùng. Và vị này được các đệ tử cung 
kính, tôn trọng, kính lễ, cúng dường. Và các đệ tử sau khi cung kính, tôn trọng, 
sông nương tựa Sa-môn Gotama. Thuở xưa, Sa-môn Gotama đang thuyết pháp 
cho hội chúng hàng trăm người; ở đây, một đệ tử của Sa-môn Gotama ho [thành 
tiếng]. Một vị dong Phạm hạnh dùng dau gối đập [nhẹ] vào người ay va nói: 
‘Ton gia hay lang tiếng! Tôn giả chớ có làm ón! Thế Tôn, bậc Đạo sư của chúng 
ta đang thuyết pháp.’ Trong khi Sa-môn Gotama đang thuyết pháp cho hội 
chúng hàng trăm người, trong khi ây, không có một tiếng đăng hang, không có 
một tiếng ho giữa các đệ tử của Sa-môn Gotama." Từng nhóm đại thính chúng 
đang sông trong nhiệt tình kỳ vọng, nghĩ răng: “Thế Tôn sẽ thuyết pháp cho ta 
và ta sẽ được nghe." Ví như có người tại ngã tư đường, đang bóp vắt một bánh 
mật ong nhỏ “ trong sạch, và đại chúng đang sông nhiệt tình kỳ vọng. Cũng vậy, 
trong khi Sa-môn Gotama đang thuyết pháp cho hội chúng hàng trăm người, 
trong khi ấy, không có một tiếng đăng hăng, không một tiếng ho giữa các đệ tử 
của Sa-m6n Gotama. Từng nhóm đại thính chung đang sông trong nhiệt tình kỳ 
vọng, nghi rằng: “Thế Tôn sẽ thuyết pháp cho ta và ta sẽ được nghe.’ Các đệ tử 
của Sa-môn Gotama sau khi cãi lộn với các vi đồng Phạm hạnh, từ bỏ tu học, 
trở lại hoàn tục, các vị ду vẫn tán than bậc Dao sư, tán than Pháp, tan thán Tăng, 
tự quở trách mình, không quở trách người khác: “Chính chúng ta thật bất hạnh, 
chính chúng ta thật thiếu phước, dâu chúng ta xuất gia trong Pháp và Luật được 
khéo giảng như vậy mà không thê sông theo Phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ thanh 
tịnh cho đến trọn doi.’ Ho trở thành những người 010 vườn, hay những nguol 
cu si va song tho tri nam 2101. ” Như vậy, Sa-môn Gotama được các dé tử cung 
kính, tôn trọng, kính lễ, cúng dường. Và các đệ tử sau khi cung kính, tôn trọng, 
sống nương tựa Sa-m6n Gotama. 


241. — Nay Udāyi, ông thay nơi Ta có bao nhiêu pháp mà do các pháp này, 
các đệ tử cung kính, tôn trọng, kính lễ, cúng dường Ta và sau khi cung kính tôn 
trọng, sông nương tựa vào Ta? 


— Bạch Thế Tôn, con thấy nơi Thể Tôn có năm pháp mà do năm pháp này, 
các đệ tử cung kính, tôn trọng, kính lễ, cúng dường Thé Tôn; và sau khi cung 
kính, tôn trọng, sông nương tựa vào Thé Tôn. The nao là năm? Bạch Thế Tôn, 
Thế Tôn ăn ít và tán thán hạnh ăn ít. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn ăn ít và tán thán 
hạnh ăn ít. Bạch Thế Tôn, pháp này là pháp thứ nhất con thay nơi Thế Tôn. Do 
pháp này các đệ tử cung kính, tôn trọng, kính lễ, cúng dường Thế Tôn; và sau 
khi cung kính, tôn trọng, sống nương tựa vào Thê Tôn. 


Lại nữa, bạch The Tôn, Thế Tôn biết đủ với bất cứ loại y nao va tán than 
hạnh biết đủ với bat cứ loại y nào. Bach Thế Tôn, Thế Tôn biết đủ với bat cứ 


"М.П. 122. 
12 D, Ш. 85. 


77. DAI KINH SAKULUDAYI # 565 


loại y nào va tan than hạnh biết đủ với bất cứ loại y nào. Chính pháp này, bạch 
Thế Tôn, là pháp thứ hai con thay nơi Thé Tôn. Do pháp này, các đệ tử cung 
kính, tôn trọng, kính lễ, cúng dường Thé Tôn; và sau khi cung kính, tôn trọng 
sông nương tựa vào Thê Tôn. 


Lại nữa, bạch Thế Tôn, Thế Tôn biết đủ với bat cứ món ăn khát thực nào va 
tan than hạnh biết đủ với bat cứ món ăn khất thực nào. Bạch Thé Tôn, Thế Tôn 
biết đủ với bất cứ món ăn khất thực nào và tán thán hạnh biết đủ với bất cứ món 
ăn khat thực nào. Chính pháp này, bạch Thế Tôn, là pháp thứ ba con thấy nơi 
Thế Tôn. Do pháp này, các đệ tử cung kính, tôn trọng, kính lễ, cũng dường Thê 
Tôn; và sau khi cung kính, tôn trọng, sống nương tựa vào Thê Tôn. 


Lại nữa, bạch Thé Tôn, Thé Tôn biết đủ VỚI bat cứ sang tọa nao và tan than 
hạnh biết đủ với bat cứ sàng toa nào. Bạch Thé Tôn, Thế Tôn biết đủ với båt cứ 
sàng tọa nào và tán thán hạnh biết đủ với bất cứ sàng tọa nào. Chính pháp này, 
bạch Thé Tôn, là pháp thứ tư con thây nơi Thé Tôn. Do pháp nay, các đệ tử cung 
kính, tôn trọng, kính lễ, cúng dường Thế Tôn; và sau khi cung kính, tôn trọng, 
sông nương tựa vào Thé Tôn. 


Lại nữa, bạch The Ton, Thé Tôn sông vien ly va tan than hanh song vien ly. 
Bach Thé Ton, Thé Tôn sống viễn ly và tan than hạnh sông viễn ly. Chính pháp 
này, bạch Thế Tôn, là pháp thứ năm con thấy nơi Thé Tôn. Do pháp này, các đệ 
tử cung kính, tôn trọng, kính lễ, cúng dường Thê Tôn; và sau khi cung kính, tôn 
trong, sóng nương tựa vào Thé Tôn. 


Chính năm pháp này, bạch Thê Tôn, con thây nơi Thé Tôn. Do năm pháp 
này, các đệ tử cung kính, tôn trọng, kính lễ, cúng dường Thê Tôn; và sau khi 
cung kính, tôn trọng, sống nương tựa vào Thế Tôn. 


242. – “Sa-môn Gotama ăn ít và tán than hạnh ăn it” › пау Udayi, nêu vì vậy 
các đệ tử cung kính, tôn trọng, kính lễ, củng dường Ta; và sau khi cung kính, 
tôn trọng, sông nương tựa vào Ta; thời này Udayl, có những đệ tử của Ta chỉ 
ăn với một bát (kosakahara), chỉ ăn với nửa bat, chỉ ăn với trai cây Beluva, chỉ 
an với nửa trai cay Beluva. Và nay Udayi, còn Ta, có khi Ta an hơn một binh 
bát này, có khi Ta ăn nhiêu hơn như vậy nữa. “Sa-môn Gotama ăn it và tan than 
hạnh ăn ít”, nay Udayi, néu vi vay cac dé tir cung kinh, ton trong, kinh 1é, cung 
duong Ta; va sau khi ton trong, cung kinh, song nương tựa vào Ta; thời nay 
Udayi, những đệ tử ay của Ta, sông nương tựa vào Ta, chỉ ăn với một bat, chi ăn 
với nửa bát, chỉ ăn với trái cây Beluva, chỉ ăn với nửa trái cây Beluva; những vị 
ây vì pháp hạnh пау” đáng lẽ không cung kính, tôn trọng, kính lễ, cúng dường 
Ta; và đáng lẽ không tôn trọng, cung kính, không sông nương tựa vào Ta. 


“Sa-môn Gotama sông biết đủ với bất cứ loại y nào và tán thán hạnh biết 
đủ với bat cứ loại y nào”, này Udayi, néu vì vậy các đệ tử cung kính, tôn trọng, 
kính lễ, cúng dường Ta và sau khi cung kính, tôn trọng, sóng nương tựa vào Ta, 


l3 mina dhammena. Xem MLS. П. 205. 
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thời nay Udayi, có những đệ tử của Ta sông mặc phan tao y, mac tho y. Những 
vị ay lượm từng mảnh vải từ bãi tha ma, hay từ đống rac, һау, từ tiệm phố và 
sau khi làm thành ào Tang- già-lê (Sanghati), họ mang loại áo ây. Còn Ta, nay 
Udayi, có khi Ta mặc vải y của cư sĩ cúng dường, các chỗ sờn mỏng được bén 
chắc lại với day tơ cây bí trắng. “Sa-môn Gotama sông biết đủ với bât cứ loại y 
nao va tán than hạnh biết đủ với bat cứ loại y nào”, này Udayi, néu vi vay cac 
đệ tử của Ta cung kính, tôn trọng, kính lễ, cúng đường Ta; và sau khi tôn trọng, 
cung kính, sông nương tựa vào Ta; thời nay Udayi, những vị dé tử ay của Ta, 
song mac phan tao y, mac tho y, những vi ay lượm từng mảnh vai từ bãi tha ma, 
hay từ dong rac, hay từ tiệm phố và sau khi làm thành áo Sanghati, họ mang 
loại áo ay; những vi ay vi phap hạnh nay dang lẽ khong cung kính, tôn trọng, 
kính lễ, cúng dường Ta; và đáng lẽ không cung kính, tôn trọng, không sông 
nương tựa vao Ta. 


“Sa-môn Gotama song biết đủ với bat cứ món ăn khất thực nao va tan than 
hạnh biết đủ với bat ctr món ăn khat thực nao”, này Udayi, nêu vi vậy các đệ tử 
cung kính, tôn trọng, kính lễ, cúng dường Ta; và sau khi cung kính, tôn trọng, 
sông nương tựa vào Ta; thời này Udayi, có những đệ tử của Ta chỉ ăn những 
món ăn nhận trong bình bát khất thực, chỉ đi khât thực từng nhà một [không bỏ 
sót nhà nao], tự thỏa mãn với những món an may mun,” khi đi vào trong nha, 
dầu được mời ngồi, cũng không chấp nhận. Còn Ta, này Udayi, đôi khi Ta nhận 
ăn những chỗ được mời, nhận ăn các thứ gạo, cháo trong ay các hat den được 
vứt bỏ,!Š các loại canh, các loại trợ vị. “Sa-môn Gotama sóng biết đủ với bat 
cứ mon ăn khât thực nao va tán than hạnh biết đủ với bất cứ món ăn khất thực 
nao”, này Udayi, nêu vì vậy các đệ tử của Ta cung kính, tôn trọng, kính lễ, cúng 
dường Ta; và sau khi cung kính, tôn trọng, sông nương tựa vào Ta; thời nà 
Uday!, những vi đệ tử ay của Ta, chỉ ăn những món ăn nhận trong bình bát khât 
thực, chi đi khat thực từng nhà một, tự thỏa mãn với những món ăn may mun, 
khi đi vào trong nha, dầu được mời ngôi, cũng không chap | nhận; những vi ay vi 
pháp hạnh nay đáng lẽ không cung kính, tôn trọng, kính lễ, cúng dường Ta; và 
đáng lẽ không cung kính, tôn trọng, không sóng nương tựa vào Ta. 


“Sa-môn Gotama song biết đủ với bat cu sang toa nao va tan than hanh biét 
đủ với bat cứ sảng tọa nào” ‚ nay Udayi, nếu vì vậy các đệ tử cung kính, tôn 
trọng, kính lễ, cúng dường Ta; và sau khi cung kính, tôn trọng, Sông nương tựa 
vào Ta; thời này Udayi, có những đệ tử của Ta sông dưới gốc cay, sông ở ngoài 
trỜI. Những vi ay trong tam thang khong song dưới mai che nao. Con Ta, nay 
Udayi, có đôi khi Ta sông dưới những ngôi lầu có gác nhọn, có tô vôi trong và 
ngoài, được che gio, co then chét dong lại và có các cửa số khép kín. “Sa-môn 
Gotama sông biệt đủ với bat cứ sảng tọa nào và tán thán hạnh biết đủ với bất 
cu sang tọa пао”, này Udayi, nêu vì vậy các đệ tử cung kính, tôn trọng, kính lễ, 


14 Unchasake vate rata. Xem MA. Ill. 240. 
5 D, L. 105. 
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cung duong Ta; va sau khi cung kinh, ton trong, sông nương tựa vào Ta; thời 
này Udāyi, các vi đệ tử ây của Та, sông dưới góc cây, sông о ngoài trời, trong 
tám tháng không sông dưới mái che nào; những vị ấy vì pháp [hanh] nay dang 
lẽ không cung kính, tôn trọng, kính lễ, cúng dường Ta; va đáng lẽ không cung 
kính, tôn trọng, không sông nượng tựa vào Ta. 


“Sa-m6n Gotama là vị sông viễn ly và tán than hạnh viễn ly”, này Udayi, 
nếu vì vậy các dé tử cung kính, tôn trọng, kính lễ, cúng dường Ta; và sau khi 
cung kính, tôn trọng, sông nương tựa vào Ta; thời nay Udayi, có những đệ tử 
của Ta sống trong rừng núi, tại các tru xu xa văng; sau khi di sâu vao trong rung 
nui, trong cac tru xu xa văng, sông tại các chỗ ây, và nửa tháng một lần mới trở 
về giữa Tăng chúng dé tụng đọc Giới bốn. Còn Ta, này Udayi, đôi khi Ta sống 
đoanh vây xung quanh bởi các Tỷ-kheo, Ty-kheo- ni, cu si nam, cư sĩ nữ, quoc 
vuong, dai than, ngoai đạo, đệ tử các ngoại đạo. “Sa-môn Gotama là vi sông 
viễn ly và tán thán hạnh viễn ly”, nay Udayi, nêu vi vay các dé tử cung kinh, 
ton trong, kính lễ, cúng dường Ta; va sau khi cung kính, tôn trọng, sông nương 
tựa vào Ta; thời này Udayi, cac vi dé tur ay của Ta, sông trong rừng núi, tại các 
trú xứ xa vắng; sau khi đi sâu vảo trong rừng nÚI, trong các trú xứ xa vắng, sông 
tại các chỗ â ay và nửa tháng một lần mới trở về giữa Tăng chúng dé tụng đọc 
Giới bón; những vị đệ tử ây vì pháp [hạnh] này đáng lẽ không cung kính, tôn 
trọng, kính lễ, cúng đường Ta; va đáng lẽ không cung kính, tôn trọng, không 
sông nương tựa vào Ta. 

Như vậy, này Udayi, các đệ tử của Ta do năm pháp này đáng lẽ không cung 
kính, tôn trọng, kính lễ, cúng dường Ta; và không cung kính, tôn trọng, không 
sông nương tựa vào Ta. 


243. Này Udayi, lại có năm pháp khác, do nam pháp nay, các đệ tử của Ta 
cung kính, tôn trọng, kính lễ, cũng đường; và sau khi cung kính, tôn trọng, sông 
nương tựa [vào Ta]. Thé nao là năm? 


О đây, này Udäyi, các đệ tử của Ta than phục tăng thượng giới: “Sa-môn 
Gotama là vị có giới hạnh và thành tựu Giới uân tôi thuong.” Này Udayi, chính 
đệ tử của Ta thán phục tăng thượng giới, nghĩ răng: “Sa-môn Gotama la vi có 
giới hạnh và thành tựu Giới uan tôi thượng.” Day là pháp thứ nhất, nay Udayi, 
các đệ tử của Ta cung kính, tôn trọng, kính lễ, cúng dường Ta; và sau khi cung 
kính, tôn trọng, sông nương tựa [vào Ta]. 


244. Lại nữa, nay Udayi, các đệ tử của Ta than phục tri kiên vi diệu. Khi 

i: “Ta biết”, nghĩa là Sa-mon Gotama có biết. Khi nói: “Ta thay” , nghia la 
Sa- -môn Gotama có thay. Sa-môn Gotama thuyét pháp với thang trí, không 
phải không với thăng trí. Sa-môn Gotama thuyết pháp có nhơn duyên, không 
phải không có nhơn duyên. Sa-môn Gotama thuyết pháp có thần thông lực 
(sappatihariyam), khong phai không có than thông lực. Này Udayi, chính đệ 
tử của Ta than phục tri kiên vi diệu và nghĩ răng: “Khi nói: “Ta biết” „nghĩa là 
Sa-môn Gotama có biết. Khi nói: ‘Ta thay’, nghĩa là Sa-môn Gotama có thây. 
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Sa-môn Gotama thuyết pháp với thắng trí, không phải không với thắng trí. Sa- 
môn thuyết pháp với nhơn duyên, không phải không có nhơn duyên. Sa-môn 
Gotama thuyết pháp có thân thông lực, không phải không có thân thông lực.” 
Đây là pháp thứ hai, này Udayi, các đệ tử của Ta cung kính, tôn trọng, kính lễ, 
cúng dường Ta; và sau khi cung kính, tôn trọng, sông nương tựa vào Ta. 


245. Lại nữa, này Udayi, đệ tử của Ta than phục tăng thượng trí tuệ và sự 
kiện này không thê xảy ra khi họ nghĩ răng: “Sa-môn Gotama là vị có trí tuệ và 
thành tựu Tuệ uân tôi thượng. [Tuy vậy] Ngài không thây trước một luận đạo 
nào ở tương lai, hay một luận nạn ngoại đạo nào khởi lên [trong hiện tại] mà 
Ngài không luận pha, sau khi khéo léo nan phá với Chánh phap.” Này Udayi, 
ong nghi thé nào? Các dé tử của Ta, sau khi biết như vậy, thây như vậy, có thể 
làm gián đoạn một cuộc đàm thoại đang diễn tién nửa chừng không? 

— Thưa không, bạch Thé Tôn. 

— Này Udayi, Ta không chờ đợi sự giáo giới từ noi những đệ tử của Ta. Trải 
lại, chính những đệ tử của Ta chờ đợi sự giáo giới từ nơi Ta. Do vậy, này Udayi, 
sự kiện này không thé xảy ra khi các đệ tử của Ta than phục tăng thượng trí tuệ 
và suy nghĩ: “Sa-môn Gotama là bậc Có Trí Tuệ va thành tựu Tuệ uân tôi thắng. 
[Tuy vậy] Ngài không thây [trước] một luận đạo nào ở tương lai, hay một luận 
nạn ngoại đạo nao khởi lên [trong hiện tai] mà Ngai không luận pha, sau khi 
khéo léo nạn phá với Chánh pháp.” Đây là pháp thứ ba, này Udayi, các dé tử 
của Ta cung kính, tôn trọng, kính lễ, cing dường Ta; và sau khi cung kính, tôn 
trọng, sông nương tựa vào Ta. 


246. Lại nữa, nay Udāyi, những đệ tu của Ta bi dam chim trong | đau khô, bi 
đau khó chi phối, dén Ta và hỏi về Khô Thánh dé. Được hỏi về Khô Thanh đề, 
Ta trả lời cho họ. Ta làm cho tâm của họ thỏa mãn với câu trả lời của Ta. Họ 
hỏi Ta về Khô tập... Khô diệt... Khô diệt đạo Thánh dé, Ta trả lời cho họ. Ta làm 
cho tâm của họ thỏa mãn với câu trả lời của Ta. Đây là pháp thứ tư, nay Uday, 
các đệ tử của Ta cung kính, tôn trọng, kính lễ, cúng dường Ta và sau khi cung 
kính, tôn trọng, sông nương tựa vào Ta. 


247. Lại nữa, này Uday, Ta thuyết giảng con đường tu hành cho các đệ tử. 
Và các đệ tử của Ta y cứ theo đường tu hành này, tu tập Bôn niệm xứ. Ó đây, 
này Udayi, vị Ty-kheo sông quán than trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh 
niệm để nhiệp phục tham ưu trên đời; quán thọ trên các cảm thọ... quán tâm trên 
các tâm... quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để nhiếp 
phục tham ưu trên đời. Và ở đây, các đệ tử của Ta phân đông an trú, sau khi 
chứng ngộ nhờ thắng trí và chứng đắc cứu cánh viên màn.!5 


Lại nữa, này Udayi, Ta thuyết giảng con đường tu hành cho các đệ tử. Và 
các đệ tử của Ta y cứ con đường tu hành nay, tu tập Bốn chánh cân. О đây, nay 
Udayi, vị Ty-kheo với mục đích khiến cho các ác, bất thiện pháp từ trước chưa 
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sanh không cho sanh khởi, khởi lên ý muốn, cô gắng, tinh tan, sách tâm, tri tâm; 

với mục đích khiên cho các ác, bat thiện pháp đã sanh ra được trừ diệt, khởi lên 
ý muốn, có gang, tinh tan, sách tâm, trì tâm; với mục đích khiến cho các thiện 
pháp từ trước chưa sanh nay cho sanh khởi, khởi lên ý muốn, cô găng, tinh tan, 

sách tâm, trì tâm; với mục đích khiến cho các thiện pháp đã được sanh có thé 
duy trì, không có mù mo, được tăng trưởng, được quảng đại, được tu tập, được 
viên mãn, khởi lên ý muốn, có găng, tinh tan, sách tâm, trì tâm... Và ở đây, các 
đệ tử của Ta phần đông an trú, sau khi chứng ngộ nhờ thắng trí và chứng đắc 
cứu cánh viên mãn. 


Lại nữa, này Udayi, Ta thuyết giảng con đường tu hành cho các đệ tử. Và 
các đệ tử của Ta y cứ theo đường tu hành này, tu tập Bốn thân túc. Ở đây, này 
Udayi, vị Ty-kheo tu tập than túc câu hữu với dục thiền định tinh cần hành... 
tinh tan thién định... tâm thién định... tu tập than túc câu hữu với tư duy thiền 
định tinh cần hành. Và ở đây, các đệ tử của Ta phân đông an trú, sau khi chứng 
ngộ nhờ thăng trí và chứng đắc cứu cánh viên mãn. 


Lại nữa, nay Udayi, Ta thuyết giảng con đường tu hành cho các đệ tử. Và 
các đệ tử của Та y cứ theo đường tu hành này, tu tập Năm căn.” О đây, này 
Uday!, vị Tỷ-kheo tu tập Tín căn hướng đến an tịnh, đưa đến giác ngộ; tu tập 
Tinh tân căn... tu tập Niệm căn... tu tập Định căn... tu tập Tuệ căn hướng đến an 
tịnh, đưa đến giác ngộ. Và ở đây, này Udayi, các đệ tử của Ta phan đông an trú, 
sau khi chứng ngộ nhờ thắng trí và chứng đắc cứu cánh viên mãn. 


Lại nữa, này Udayi, Ta thuyết giảng con đường tu hành cho các đệ tử. Và 
các đệ tử của Ta y cứ theo con đường tu hành này, tu tập Năm lực. Ở đây, này 
Udayi, vị Ty-kheo tu tập Tin lực hướng đến an tịnh, đưa đến giác ngộ: tu tập 
Tinh tan lực... tu tập Niệm lực... tu tập Định lực... tu tập Tuệ lực, hướng đến an 
tịnh, đưa đến giác ngộ. Ở đây, này Udayi, các đệ tử của Ta phân đông an trú, sau 
khi chứng ngộ nhờ thăng trí và chứng đắc cứu cánh viên mãn. 


Lại nữa, này Udayi, Ta thuyết giảng con đường tu hành cho các đệ tử. Và 
các đệ tử của Ta y cứ con đường tu hành nay, tu tập Bay giác сі." Ở đây, này 
Udayi, vị Ty-kheo tu tập Niệm giác chi, y chỉ viên ly, y chỉ ly tham, y chỉ đoạn 
diệt, hướng đến xả; tu tập Trạch pháp giác chi... tu tập Tĩnh tân giác chi... tu tập 
Hy giác chi... tu tập Khinh an giác chi... tu tập Dinh giác chi... tu tập Xa giác 
chỉ, y chỉ viễn ly, y chỉ ly tham, y chỉ đoạn diệt, hướng đến xả. Và ở dây, nay 
Udayi, các dé tử của Ta phân đông an trú, sau khi chứng ngộ nhờ thắng trí và 
chứng đắc cứu cánh viên mãn. 

Lại nữa, này Udayi, Ta thuyết giảng con đường tu hành cho các đệ tử. Va 
các đệ tử của Ta y cứ con đường tu hành nay, tu tập Thánh đạo tám ngành. Ở 
đây, nay Udayi, vị Ty-kheo tu tập Chánh tri kiến, tu tập Chánh tư duy, tu tập 
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Chánh ngữ, tu tập Chánh nghiệp, tu tập Chánh mạng, tu tập Chánh tinh tấn, 
tu tập Chánh niệm, tu tập Chánh định. Và ở day, nay Udayi, các vi đệ tử của 
Ta phan đông an trú, sau khi chứng ngộ nhờ thăng trí và chứng đắc cứu cánh 
viên mãn. 


248. Lại nữa, này Udayi, Ta thuyết giảng con đường tu hành cho các đệ tử. 
Và đệ tử của Ta y cứ con đường tu hành này, tu tập tám giải thoát.” “Ty mình 
có sac, thay các sac”, do la giải thoát thứ nhất. “Quán tưởng nội sắc là vô sắc, 
thay các ngoại sắc” , đó là giải thoát thứ hai. “Quán tưởng [sac la] tịnh, chú tâm 
trên suy tưởng ay”, đó là giải thoát thứ ba. Vượt hoàn toàn sắc tưởng, điệt trừ 
các tưởng đôi ngại, không suy tư đến những tưởng khác biệt, với suy tư “Hư 
không là vô biên”, chứng và trú Hư không vô biên xứ, đó là giải thoát thứ tư. 
Vượt hoàn toàn Hư không vô biên xứ, với suy tư “Thức là vô biên”, chứng và 
trú Thức vô biên xứ, đó là giải thoát thứ năm. Vượt hoàn toàn Thức vô biên xứ, 
với suy tư “Không có vật gì”, chứng và trú Vô sở hữu xứ, đó là giải thoát thứ 
sáu. Vượt hoàn toàn Vô sở hữu xứ, chứng và trú Phi tưởng phi phi tưởng xứ, 
đó là giải thoát thứ bảy. Vượt hoàn toàn Phi tưởng phi phi tưởng xứ, chứng và 
trú Diệt thọ tưởng định, đó là giải thoát thứ tám. Và ở đây, nay Udayi, cac dé 
tử của Ta phan đông an trú, sau khi chứng ngộ nhờ thắng tri va chứng đắc cứu 
cánh viên mãn. 


249. Lại nữa, này Udayi, Ta thuyết giảng con đường tu hành cho các đệ tử. 
Và các đệ tử của Ta y cứ con đường tu hành nay, tu tap tam thang xứ. Một vi 
quán tưởng nội sắc, thay các loại ngoại sắc, có hạn lượng, đẹp, xâu. VỊ â ây nhận 


КЬ 


thirc rang: “Sau khi nhiép thang chung, ta biét, ta thay , đó là thăng xứ thứ nhất. 
Một vi quán tưởng nội sắc, thay các loại ngoại sắc, vô lượng, đẹp, xâu. Vị 


20.99 


ay nhận thức rang: “Sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thay”, đó là thang xứ 


thứ hai. 
Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thây các loại ngoại sắc, có hạn lượng, 


dep, xâu. Via ay nhận thức rang: “Sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thay”, 
đó là thăng xứ thứ ba. 


Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thay các loại ngoại sắc, vô lượng, đẹp, 
xấu. Vi ay nhận thức rang: “Sau khi nhiếp thang chúng, ta biết, ta thay”, đó là 
thăng xứ thứ tư. 


Một vi quản tưởng vô sắc ở nội tâm, thây các loại ngoại sắc màu xanh, sắc 
màu xanh, hinh sac xanh, ánh sang xanh... như bong gai mau xanh, sac mau 
xanh, hinh sắc xanh, anh sáng xanh... như lụa sa Ba-la-nai, са hai mat láng trơn, 
mau xanh, sắc màu xanh, hình sac xanh, ánh sáng xanh. Như vậy, VỊ nay quan 
tưởng vô sắc ở nội tâm, thay, cac loai ngoai sac mau xanh, sắc màu xanh, hinh 
sắc xanh, ánh sáng xanh. VỊ ay nhận thức rang: “Sau khi nhiếp thắng chúng, ta 
thây, ta biết”, đó là thăng xứ thứ năm. 
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Một vị quan tưởng vô sắc ở nội tâm, thay các loại ngoại sắc màu vàng, hình 
sắc vàng, ánh sáng vàng... như bông kanikãra màu vàng, sắc màu vàng, hình sắc 
vàng, anh sáng vàng... như lụa sa Ba-la-nai, ca hai mat láng tron, màu vàng, sắc 
mau vàng, hình sắc vang, anh sang vang. Nhu vay, vi nay quan tưởng vô sac 6 
nội tam, thay các loại ngoại sắc màu vàng, sắc màu vàng, hình sắc vàng, ảnh 
sang vàng. Vi â ay nhận thức rang: “Sau khi nhiép thang chúng, ta biết, ta thay”, 
đó là thang xứ thứ sáu. 


Một vị quan tưởng vô sắc ở nội tâm, thây các loại ngoại sắc màu đỏ, sắc 
mau đỏ, hình sac đỏ, anh sáng đỏ... như bông bandhujivaka mau do, sắc màu 
đỏ, hình sắc đỏ, ánh sang đỏ... như lụa sa Ba-la-nai, са hai mặt lang trơn, mau 
đỏ, sac màu đỏ, hình sắc dó, anh sang do. Như vay, vị nay quan tưởng vô sắc Ở 
nội tâm, thây các loại ngoại sắc màu đỏ, sắc màu đỏ, hình sắc đỏ, ánh sáng đỏ. 
Vị ay nhận thức rang: “Sau khi nhiếp thăng chúng, ta biết, ta thay”, đó là thang 
xứ thứ bảy. 


Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tam, thay cac loai ngoại sắc màu trăng, sắc 
mau trang, hinh sac trang, anh sang trang... nhu sao mai Osadhi mau trang, sac 
mau trang, hinh sắc trăng, ảnh sáng trắng.. . như lụa sa Ba-la-nai, cả hai mặt lang 
trơn màu trắng, sắc màu trắng, hình sắc trăng, ánh sáng trắng. Như vậy, vi nay 
quan tưởng vô sắc ở nội tâm, thay cac loai ngoai sac mau trang, sac mau trang, 
hinh sac trang, anh sang trang. Vi ấy nhận thức rang: “Sau khi nhiếp thắng 


А99 


chúng, ta biết, ta thay”, đó là thang xứ thứ tam. 


Và ở đây, này Udayi, các đệ tử của Ta phan đông an trú, sau khi chứng ngộ 
nhờ thăng trí và chứng đắc cứu cánh viên mãn. 


250. Lại nữa, này Udayi, Ta thuyết giảng con đường tu hành cho các đệ tử. 
Và các đệ tử của Ta y cứ con đường tu hanh nay, tu tập mười biến xứ. Một vị 
biết được đất biến xứ: Trên, dưới, ngang, bất nhị, vô lượng. Một vị biết được 
nước biên xú... Một vị biết được lửa biên xứ... Một vị biết được gió biến xú.. 
Một vi biết được xanh bién xứ... Một vi biết được vàng bién xứ... Một vị biết 
được đỏ biên xú.. . Một у! biét được trăng biến xứ... Một vị biết được hư không 
biến xứ... Một vị biết được thức biến xứ: Trên, dưới, ngang, bat nhị, vô lượng. 
Và ở đây, nay Uday!, các đệ tử của Ta phân đông an trú, sau khi chứng ngộ nhờ 
thăng trí và chứng đắc cứu cánh viên mãn. 


251. Lại nữa, này Udayi, Ta thuyết giảng con đường tu hành cho các đệ tử. 
Và các đệ tử của Ta y cứ con đường tu hành này, tu tập bón thién. Ở day, nay 
Udayi, vị Ty-kheo ly dục, ly bat thiện pháp, chứng và trú Thiên thứ nhất, một 
trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, với tâm với tứ. Vị Ty-kheo thâm nhuan,” tam 
ướt, làm cho sung mãn, tràn đây thân mình với hy lạc do ly dục sanh, không 
một chỗ nao trên toàn thân khong có hy lạc do ly dục sanh â ay tham nhuan. 
Nay Udayi, như một người hau tắm lão luyện, hay dé tử người hau tắm, sau 
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khi rắc bột tam trong thau bằng đông, liên nhôi bột ay với nước, cục bột tam 
ay được thám nhuan nước ướt, nhào trộn với nước ướt, thâm ướt са trong lẫn 
ngoai với nước, nhưng không chảy thành giọt. Cũng vậy, nay Udayi, vị Ty- 
kheo thám nhuan, tâm ướt, lam sung mãn, tran day thân mình với hy lac do 
ly duc sanh, khong mot chỗ nao trên toàn thân không được hy lac do ly duc 
sanh ây thâm nhuân. 


Lại nữa, này Udayi, vị Tỷ-kheo ay diệt tâm va tứ, chứng va tru Thién thir 
hai, một trang thai hy lac do dinh sanh, khong tam không tứ, nội tĩnh nhất tâm. 
Vị Ty-kheo ây thắm nhuân, tâm ướt, làm cho sung mãn, tran day thân mình với 
hỷ lạc do định sanh, không một chỗ nào trên toàn thân không được hỷ lạc do 
định sanh ấy thắm nhuân. Này Udayi, ví như một hồ nước, nước từ trong dâng 
lên, phương Đông không có lỗ nước chảy ra, phương Tây không có lỗ nước 
chảy ra, phương Bắc không có lỗ nước chảy ra, phuong Nam khóng có 1ó nước 
chảy ra, và thỉnh thoảng trời lại mưa lớn. Suối nước mát từ hó nuóc ay phun 
ra thâm nhuan, tâm ướt, lam cho sung man, tran đây hó nước ấy, với nước mát 
lạnh, không một chỗ nào của hô nước ấy không được nước mát lạnh â ây thâm 
nhuân. Cũng vậy, này Udäyt, vị Ty-kheo thâm nhuân, tam ướt, làm cho sung 
mãn tran day thân mình với hy lạc do định sanh, không một chỗ nào trên toàn 
thân không được hy lạc do định sanh ay thắm nhuân. 


Lại nữa, này Uday, vị Ty-kheo ly hy trú xa, chánh niệm tinh giác, thân cam 
sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và an trú vào Thiên 
thứ ba. Vị Tỷ-kheo thâm nhuân, tâm ướt, làm cho sung mãn, tran day thân mình 
VỚI lạc thọ không có hỷ â Ây, không một chỗ nao trên toàn thân không được lạc 
thọ không có hỷ ây thâm nhuân. Này Udayi, ví như trong hó sen xanh, hó sen 
hong, hồ sen trăng, có những sen xanh, sen hong hay sen trắng: những bông 
sen ây sanh trong nước, lớn lên trong, nước, không vượt khỏi nước, nuôi sông 
dưới nước, từ đầu ngọn cho đến gốc rễ đều thâm nhuân, tam uot, day tran thau 
suốt bởi nước mát lạnh â ay, khong một chỗ nao của toàn thê sen xanh, sen hông 
hay sen trắng không được nước mát lạnh â ây thâm nhuân. Cũng vậy, này Оааут, 
vi Tý-kheo thâm nhuân, tâm ướt, làm cho sung mãn, tràn đây thân mình với 
lạc thọ không có hy a ay, khong mot chỗ nao trên toàn thân không được lac thọ 
không có hy ấy thâm nhuân. 


Lại nữa, nay Udayi, vị Ty-kheo xa lạc xả khó, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, 
chứng vả trú Thiên thứ tư, không khô không lạc, xả niệm thanh tịnh. VỊ Tỷ- 
kheo ay ngôi, thâm nhuân toàn thân mình với tâm thuần tịnh, trong sáng, không 
một chỗ nào trên toàn thân không được tâm thuần tịnh, trong sáng ây thâm 
nhuan. Nay Udayi, vi như một người ngôi, dùng tâm vải trăng trùm đâu, không 
một chỗ nào trên toàn thân không được vải trăng ây che thâu. Cũng vậy, này 
UdäyI, vị Ty-kheo ngôi, thâm nhuân toàn thân mình với tâm одр tịnh, trong 
sang, khong mot chỗ nao trên toàn thân không được tâm thuận tịnh, trong sáng 
ây thâm nhuân. Và ở đây, này Udayi, các đệ tử của Ta phân đông an trú, sau khi 
chứng ngộ nhờ thắng trí và chứng đắc cứu cánh viên mãn. 
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252. Lại nữa, này Udayi, Ta thuyết giảng con đường tu hành cho các đệ tử. 
Và các đệ tử của Ta y cứ con đường tu hành này, tuệ tri như sau: “Than này của 
ta là sac pháp, do bón đại thành, do cha mẹ sanh, nhờ cơm cháo nuôi dưỡng, 
vô thường, biến hoại, phan toai, đoạn tuyệt, hoại diệt,“' trong than ây thức ta 
lại nương tựa và bị trói buộc."“ Ví như, nay Udayi, một hòn lưu ly bảo chau, 
dep đế, trong suốt, có tám mặt, khéo giữa, khéo mài, sáng chói, không ué truoc, 
day đủ tat cà mỹ tướng. Và một sợi dây được xâu qua hòn ngọc ây, sợi dây 
mau xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trăng, hay màu vàng nhạt. Một người có 
mắt cam hòn ngọc ây trên tay sẽ thay: “Hòn lưu ly bao chau nay, đẹp dé, trong 
suốt, có tám mặt, khéo giữa, khéo mài, sáng chói, không ué trược, day đủ tat cả 
mỹ tướng. Và sợi dây này được xâu qua hòn ngọc ầy, sợi dây màu xanh, màu 
vàng, màu đỏ, mau trang hay màu vàng nhạt.” Cũng vậy, này Udayi, Ta thuyết 
giảng con đường tu hành cho các đệ tử. Và các đệ tử của Ta y cứ con đường tu 
hành này, biết được như sau: “Thân này của ta là sắc pháp, do bốn đại thành, do 
cha mẹ sanh, nhờ cơm cháo nuôi dưỡng, vô thường, biến hoại, phần toái, đoạn 
tuyệt, hoại diệt, trong thân ây thức ta lại nương tựa và bị trói buộc.” Và ở đây, 
này Udayi, các đệ tử của Ta phan đông an trú, sau khi chứng ngộ nhờ thang trí 
và chứng đắc cứu cánh viên mãn. 

253. Lại nữa, này Udayi, Ta thuyết giảng con đường tu hành cho các đệ tử. 
Và các đệ tử của Ta У cứ con đường tu hành nay, chú tâm, hướng tâm đến sự 
hóa hiện một thân do ý làm ra. VỊ ây tạo một thân khác từ nơi thân này, cũng là 
sắc pháp, do ý làm ra, đầy đủ các chỉ tiết lớn nhỏ, không thiếu một căn nào.” Vi 
như, này Udayi, một người rút một cây lau ra ngoài vỏ, người ay nghĩ: “Đây là 
vỏ, đây là cây lau; vỏ khác, cây lau khác; và cây lau từ vỏ rút ra.” Ví như, này 
Udayi, một người rút thanh kiêm từ bao kiếm. Người â ay nghi: “Đây là thanh 
kiêm, day là bao kiếm; thanh kiêm khác, bao kiếm khác; và thanh kiểm từ nơi 
bao kiếm rút ra.” Ví như, nay Udayi, một người lột xác một con rắn. Người â ây 
nghĩ. “Đây là con rắn, đây là xác răn; con răn khác, xác răn khác; và con rắn từ 
nơi xác ran được lột ra.” Cũng vay, này Udayi, Ta thuyết giảng con đường tu 
hành cho các đệ tử. Và các đệ tử của Ta у cứ con đường tu hành này, chú tam, 
hướng tâm đến sự hóa hiện một than do y làm ra. VỊ ay tạo một thân khác từ 
nơi thân này, cũng là sắc pháp, do ý làm ra, đây đủ các chi tiết lớn nhỏ, không 
thiêu một căn nào. Và ở đây, này Udayi, các đệ tử của Ta phan đông an trú, sau 
khi chứng ngộ nhờ thắng trí và chứng đắc cứu cánh viên mãn. 


254. Lại nữa, này Udayi, Ta thuyết giảng con đường tu hành cho các đệ tử. 
Và các đệ tử của Ta y cứ con đường tu hành này, dẫn tâm, hướng tâm đến các 
than thông. Vi ấy chứng được các loại than thông, một thân hiện ra nhiều thân, 
nhiêu thân hiện ra một thân; hiện hình, biển hình đi ngang qua vách, qua tường, 
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qua núi như đi ngang hư không: độn thô, trôi lên ¡ngang qua dat liên nhu 6 trong 
nước; di trên nước không chìm như trên đất liền; ngôi kiết-già ngang qua hư 
không như con chim; với ban tay chạm rờ mặt trăng và mặt trời, những vật có 
đại oai lực, đại oai than như vậy; có thé tự thân bay đến cõi Phạm thiên. 


Vi như, này Udayi, một người thợ gom khéo tay, hay đệ tử người thợ gốm, 
với đất sét khéo nhôi nhuyễn, có thể làm các loại đồ gôm tùy theo sở thích. Ví 
như, nay Udayi, một người thợ ngà khéo tay, hay đệ tử người thợ ngà, với ngà 
khéo déo khéo giữa, có thể làm các loại đồ ngà tùy theo sở thích. Vi như, nay 
Udayi, người thợ vàng khéo tay, hay đệ tử người thợ vàng, với vàng khéo tình 
nhuyễn có thê làm các loại đồ vàng tùy theo sở thích. 


Cũng vậy, này Udayi, Ta thuyết giảng con đường tu hành cho các đệ tử. Và 
các đệ tử của Тау cu con đường tu hành nay, dẫn tâm, hướng tâm đến các thân 
thông. Vị ấy chứng được các than thông, một thân hiện ra nhiêu thân, nhiều 
thân hiện ra một thân; hiện hình, bién hỉnh đi ngang qua vách, qua tường, qua 
núi như đi ngang qua hư không; độn thô, trồi lên ngang qua dat liên như ở trong 
nước; di trong nước không chìm như đi trên đất liền; ngôi kiét-gia ngang qua 
hư không như con chim; với bàn tay cham ro mặt trời va mat trăng, những vật 
có đại oai lực, đại oai thân như vậy; Có thé tự thân bay đến cõi Phạm thiên. Và Ở 
đây, nay Udayi, các đệ tử của Ta phân đông an trú, sau khi chứng ngộ nhờ thắng 
trí và chứng đắc cứu cánh viên mãn. 

255. Lại nữa, này Udayi, Ta thuyét giang con đường tu hành cho các đệ tử. 
Và các đệ tử của Ta y cứ con đường tu hành này, với Thiên nhĩ thanh tịnh siêu 
nhân, có thể nghe được hai loại tiếng, chư thiên Và nguoi, xa va gan. М1 như, 
này Udayi, một người đang đi qua đường, nghe, tiếng trong lớn, tiếng trong nho, 
tiéng loa, tiéng xap x0a va tiếng kiếng. Người â ay nghĩ: “Day là tieng trong lớn, 
day la tiéng trong nho, day là tiếng loa, tiéng xập xõa, tiếng kiếng.” Cũng vậy, 
này Оааут, Та thuyét giang соп đường tu hành cho các đệ tử. Và các đệ tử của 
Ta, y cứ con đường tu hành này, V với Thiên nhĩ thanh tịnh siêu nhân, có thé nghe 
được hai loại tiéng, chư thiên và người, xa va gan. Và ở day, nảy Udayi, các đệ 
tử của Ta phần đông an trú, sau khi chứng ngộ nhờ thăng trí và chứng đặc cứu 
cánh viên mãn. 

256. Lại nữa, này Udayi, Ta thuyết giảng con đường tu hành cho các đệ tử. 
Và các đệ tử của Ta y cứ con đường tu hành này, sau khi đi sâu vào tâm của 
chúng sanh, của loài người,“° với tâm của mình được biết như sau: “Tam tham, 
biết là tâm tham; tâm không tham, biết là tâm không tham; tâm sân, biết là tâm 
sân; tâm không sân, biết là tâm không sân; tâm si, biết là tâm si; tâm không 
si, biết là tâm không si; tâm chuyên chú, biết là tâm chuyên chú; tâm không 
chuyên chú, biết là tâm không chuyên chú; tâm đại hành, biết là tâm đại hành; 
tâm không đại hành, biết là tâm không đại hành; tâm chưa vô thượng, biết là 
tâm chưa vô thượng; tâm vô thượng, biết là tâm vô thượng: tâm thiên định, 
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biét 14 tam thién định; tâm không thiên định, biết là tâm không thiền định; tâm 
giải thoát, biết là tâm giải thoát; tâm không giải thoát, biết là tâm không giải 
thoát.” Vi như, nay Оааут, một người đàn bà, một người đàn ông, một thiểu 
niên trẻ hay một thanh niên ưa trang sức, nhìn mặt của mình trong tắm gương 
trong sạch sáng suốt, hay một chau nước trong; néu mặt có tỳ vết, liên biết mặt 
có tỳ vết; nêu mặt không có tỳ vết, liền biết mặt không có tỳ vét.” 


Cũng vậy, này Udayi, Ta thuyết giảng con đường tu hành cho các đệ tử. Và 
các đệ tử của Ta y cứ con đường tu hành này, sau khi đi sâu vào tâm của chúng 
sanh, của loài người, với tâm của mình được biết như sau: “Tâm tham, biết là 
tâm tham; tâm không tham, biết là tâm không tham; tâm sân, biết là tâm sân; 
tâm không sân, biết là tâm không sân; tâm si, biết là tâm si; tâm không si, biết là 
tâm không si; tâm chuyên chú, biết là tâm chuyên chú; tâm không chuyên chú, 
biết là tâm không chuyên chú; tâm đại hành, biết là tâm đại hành; tâm không 
đại hành, biết là tâm không đại hành; tâm chưa vô thượng, biết là tâm chưa vô 
thượng; tâm vô thượng, biết là tâm vô thượng; tâm thiên định, biết là tâm thiền 
định; tâm không thiền định, biết là tâm không thiền định; tâm giải thoát, biết 
là tâm giải thoát; tâm không giải thoát, biết là tâm không giải thoát.” Và ở đây, 
nay Udayi, các đệ tử của Ta phan đông an trú, sau khi chứng ngộ nhờ thang trí 
và chứng đắc cứu cánh viên mãn. 


257. Lại nữa, này Udayi, Ta thuyết giảng con đường tu hành cho các đệ 
tử. Và các đệ tử của Ta y cứ con đường tu hành này, nhớ đến các đời sống quá 
khứ như một đời, hai đời, ba đời, bón đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba 
mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, một tram đời, hai trăm đời, một ngàn 
đời, một trăm ngàn đời, nhiêu hoại kiếp, nhiêu thành kiếp, nhiêu hoại và thành 
kiếp. Via ây nhớ rang: “Tại chỗ kia, ta có tên như thê nảy, dòng họ như thê này, 
giai cấp như thé nay, tho khó lạc như thé này, tuôi thọ đến mức như thé này. 
Sau khi chết tại chỗ kia, ta được sanh ra tại chỗ nọ. Tại chỗ ây, ta có tên như thé 
nay, dong ho nhu thé nay, giai cap như thé nay, tho khó lac như thé nay, tudi tho 
dén muc nhu thé nay. Sau khi chét tại chỗ nọ, ta được sanh ra ở đây.” Nhu vậy, 
сас уі ay nhớ dén nhiêu đời sông quá khứ cùng với các nét đại cương và các 
chi tiết. Vi như, này Udãy¡,? một người đi từ lang mình đến làng khác, từ làng 
ây đi đến một làng khác nữa và từ làng này lại trở về làng của mình. Người ây 
nghĩ: “Ta từ làng của minh di đến làng kia, nơi đây ta đã đứng như thé này, đã 
ngôi như thê nay, đã nói như thé nay, đã yên lặng như thé này. Từ nơi làng nọ, 
ta đã trở về làng của ta.” 


Cũng vậy, này Udayi, Ta thuyết giảng con đường tu hành cho các đệ tử. Và 
các đệ tử của Ta y cứ con đường tu hành này, nhớ dén các đời sóng quá khu 
như một đời, hai đời... (như trên). Như vậy, các vi åy nhớ đến nhiều đời sống 
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qua khứ cùng với các nét đại cương va các chi tiết. Và ở đây, nảy Udayi, các đệ 
tử của Ta phân đông an trú, sau khi chứng ngộ nhờ thăng trí và chứng đắc cứu 
cánh viên mãn. 


258. Lại nữa, này Udayi, Ta thuyết giảng con đường tu hành cho các đệ tử. 
Và các đệ tử của Ta y cứ con đường tu hành nay, với Thiên nhãn thuan tịnh siêu 
nhân, thấy sự sống và chết của chúng sanh.? Những vị ay biết rõ rang chung 
sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang; người đẹp dé, kẻ thô xâu; người may man, 
kẻ bat hạnh đều do hạnh nghiệp của họ. Những chúng sanh nào làm những ác 
hạnh về thân, lời và y, phi báng các bác Thánh, theo tà kién, tao các nghiép theo 
tà kién; những người này sau khi thân hoại mạng chung phải sanh vào cõi dữ, 
ác thú, đọa xứ, địa ngục. Còn những chúng sanh nào làm những thiện hạnh về 
thân, lời và ý, không phỉ báng các bậc Thánh, theo Chánh kiến, tạo các nghiệp 
theo Chánh kiến; những người nay, sau khi thân hoại mạng chung được sanh 
lên thiện thú, cõi trời, cối đời nay. Như vậy, các vi ay với Thiên nhãn thuần tịnh 
siêu nhân, thay sự sống chết của chúng sanh. Những vị ây biết rõ rằng chúng 
sanh, người hạ liệt, ke cao sang; người đẹp dë, kẻ thô хаи; người may man, kẻ 
bat hạnh đêu do hạnh nghiệp của họ. Ví như, này Udayi, một toa lau có thượng 
đài giữa ngã tư đường, một người có mắt đứng trên ay, sé thay những người 
đi vào nhà, đi từ nha ra, đi qua lại trên đường, ngôi ở giữa ngã tư hay trên đài 
thượng. Người ay nghĩ: “Những người này đi vào nhà, những người này di từ 
nhà ra, những người này đi qua lại trên đường, những người này ngôi giữa ngã 
tư hay trên đài thượng.” 

Cũng vậy, này Udayi, Ta thuyết giảng con đường tu hành cho các đệ tử. Và 
các đệ tử của Та у cứ con đường tu hành nay, với Thien nhãn thuân tịnh siêu 
nhân, thay sự sóng và sự chết của chúng sanh. Những vị ây biết rõ răng chúng 
sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang; người đẹp dë, kẻ thô xâu; người may mắn, kẻ 
bat hạnh dèu do hạnh nghiệp của họ. Và ở đây, này Udāyi, các đệ tử của Ta phan 
đông an trú, sau khi chứng ngộ nhờ thăng trí và chứng đắc cứu cánh viên mãn. 

259. Lại nữa, này Udayi, Ta thuyết giảng con đường tu hành cho các đệ tử. 
Và các đệ tử của Ta y cứ con đường tu hành này, sau khi đoạn tận các lậu hoặc, 
tự mình chứng ngộ với thắng trí, chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại Vô 
lậu tâm giải thoát, Tuệ giải thoát. Ví như, này Udayi, tại day nui lớn có một hó 
nước?” thuần tinh, trong sáng, không câu nhiễm, một người có mắt đứng trên bờ 

sông thấy con hến, con sò, những hòn đá, hòn sạn, những đản cả bơi qua lại hay 
đứng yên một chỗ. Vị ấy nghĩ: “Đây là hồ nước thuần tịnh, trong sáng, không 
cầu nhiễm. Đây là những con hến, con sò, những hòn đá, hòn sạn, những đàn 
cá đang bơi qua lại hay đứng yên một chỗ.” 


Cũng vậy, này Udayi, Ta thuyết giảng con đường tu hành cho các đệ tử. Và 


eM L 22. 
"Mele 219, 
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các dé tử cua Ta y cứ con đường tu hành nay, sau khi đoạn tận các lậu hoặc, tự 
mình chứng ngộ với thăng trí, chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại Vô lậu 
tâm giải thoát, Tuệ giải thoát. Và ở đây, này Udayi, các đệ tử của Ta phan đông 
an trú, sau khi chứng ngộ nhờ thang tri và chứng đắc cứu cánh viên mãn. 

Này Udayi, day là pháp thứ năm, do pháp này các đệ tử cua Ta cung kính, 
tôn trọng, kính lễ, cúng dường Ta và sau khi cung kính, tôn trọng, sông nương 
tựa vào Ta. 


Này Udayi, do năm pháp này, các dé tử của Ta cung kính, tôn trọng, kính lễ, 
cúng dường Ta; và sau khi cung kính, tôn trọng, sông nương tựa vào Ta. 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy, du sĩ Sakuludayi hoan hy tín thọ lời Thế 
Tôn dạy. 


78. KINH SAMANAMUNDIKA 


(Samanamundika Sutta)' 


260. Như vay tôi nghe. 


Một thời, Thé Tôn trú ở Sãvatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ Viên), tại tĩnh xá 
ông Anathapindika (Cap Cô Độc). Lúc bay giờ, du sĩ Uggahamana, con cua 
Samanamundika, trú ở tinh xá cua Mallika tại Ekasalaka, co hang cay tinduka 
bao quanh, được xây dựng dé tranh luận,? cùng với dai chúng du sĩ khoảng ba 
trăm у]. 


Вӧі thợ mộc Pañcakanga vào Бибі sáng sớm, di ra khỏi Savatthi để yết kiên 
Thế Tôn. Thợ mộc Pañcakanga suy nghĩ: “Nay không phải thời để yết kiên Thế 
Tôn, Thé Tôn đang an tịnh thiền tọa; cũng không phải thời dé yết kiến các vị 
Tỷ-kheo đang tu dưỡng tâm ý, các vị Ty-kheo dang an tinh thién toa. Ta hay 
di dén tinh xá cua Mallika tại Ekasalaka, có hang cay tinduka bao quanh, được 
xây dựng để tranh luận, đi đến du sĩ Uggahamana, con cua Samanamundika.” 
Rồi thợ mộc Paficakanga đi đến tinh xá của Mallika tại Ekasalaka, có hang cây 
tinduka bao quanh, được xây dựng dé tranh luận. 


Lúc bấy giờ du sĩ Uggahamana, con của Samanamundika dang ngôi VỚI 
đại chúng du sĩ, đang lớn tiếng, cao tiếng, to tiếng bàn luận nhiêu vân đề phủ 
рһіёт? như vương luận, tặc luận, đại than luận, binh luận, bố uý luận, chiến 
đâu luận, thực luận, âm luận, y luận, sảng luận, hoa man luận, hương liệu luận, 
than tộc luận, xa thừa luận, thôn luận, tran luận, thị luận, quốc độ luận, phụ nữ 
luận, anh hung luận, cau chuyện bên lề đường, câu chuyện tại chỗ lây nước, 
cau chuyen về người đã chết, tạp thoại luận, thê giới luận, hải dương luận, hiện 
hữu và vô hiện hữu luận. Du sĩ Uggahamana, con cua Samanamundika, thay 
thợ mộc Pañcakanga từ xa đi đến, thay vay liên khuyến cáo chúng của mình: 


— Các Tôn giả hãy nhỏ tiêng! Các Tôn giả hãy lặng tiếng! Nay thợ mộc 
Paficakanga, dé tử của Sa-môn Gotama đang đên. Khi nao các dé tử gia chu 
mặc áo trăng của Sa-môn Gotama trú ở Savatthi, thời thợ mộc Pañcakanga là 
một trong những vị ay. Cac vi Ton gia ay ưa mên an tịnh, được tu tập về an tịnh, 
tán than an tịnh, nếu biết chúng này an tịnh, có thé ghé tại đây. 


! Xem MNid. 83, 304. Kinh tương đương trong bộ Trung A-hàm kinh là Ngũ chi vật chủ kinh T.X 1 ERE 
(7.01. 0026.179. 0720а28). 

2 Samayappavadake. МА. Ш. 266 viét đây là một ngôi vườn (arama); các Bà-la-môn, du si Ky-na giáo, các 
du sĩ lõa thê thường hội họp tranh luận tại đây. 

Xem M. 76, Sandaka Sutta (Kinh Sandaka); M. 77. Mahdasakuludayi Sutta (Đại kinh Sakuludayi). 
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Rôi các du sĩ ấy đều im lặng. 

261. Thợ mộc Райсакаһра đi đến du sĩ Uggahamana, con của 
Samanamundika; sau khi đến, nói lên những lời chào đón hỏi thăm với du sĩ 
Uggahamana, con của Samanamundika; sau khi nói lên những lời chào đón hỏi 
thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Rôi du sĩ Uggahamana nói với tho 
mộc Paficakanga đang ngôi một bên: 

— Này thợ mộc, ta chủ trương rang một người thành tựu bón pháp, người 
ây sẽ được thiện cụ túc, thiện tối thắng, là bậc Sa-môn thành đạt tối thượng, 
vô năng thăng. Thế nào là bỗn? Ở đây, này thợ mộc, không làm ác nghiệp vê 
thân, không nói lời ác, không tư duy ác tư duy, không sinh sông [bang] nép 
sông ác. Này thợ mộc, ta chủ trương rang một người nao thành tựu bốn pháp 
này, người ây sẽ được thiện cụ túc, thiện {бї thang, là Sa-môn thành đạt tôi 
thượng, vô năng thắng. 

Rồi thợ mộc Paficakanga không hoan hy, không kích bác lời nói của du sĩ 
Uggahamana, con của Samanamundika; không hoan hy, không kích bác, từ chỗ 
ngôi đứng day ra di, với ý nghĩ: “Từ Thé Tôn, ta sẽ biết ý y nghĩa lời nói nay. ч Rồi 
thợ mộc Pancakanga đên chỗ Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rôi ngôi 
xuống một bên. Ngôi xuống một bên, thợ mộc Pancakanga thưa lại với Thê Tôn 
tat cả câu chuyện giữa minh với du sĩ Uggahamana, соп của Samanamundika. 


262. Khi nghe nói vậy, T hề Tôn nói với thợ mộc Pancakanga: 


— Nếu sự tinh là như vậy thời một đứa con nit còn bé nhỏ, vô trí, năm ngửa 
sẽ được thiện cụ túc, thiện tối thắng, là bậc Sa-môn thành đạt tôi thượng, là bậc 
Vô năng thắng đúng như lời du sĩ Uggahamana, con của Samanamundika. Này 
thợ mộc, đối với đứa con nít nhỏ bé, vô trí, nam ngửa, không có nghĩ: “Đây là 
than”, từ đâu nó có thé làm ác nghiệp về thân, trừ ra chỉ biết quơ tay quơ chân? 
Này thợ mộc, đối với đứa con nít nhỏ bé, vô trí, năm ngửa, không có nghĩ: “Đây 
là lời nói”, từ đâu nó có thê làm ác nghiệp về lời nói, trừ ra chỉ biết khóc? Này 
thợ mộc, đối với đứa con nít nhỏ bé, vô trí, năm ngửa, không có nghĩ: “Đây là 
tư duy”, từ đâu nó có thê tư duy ác tư duy, trừ ra chỉ biết bập bẹ? Này thợ mộc, 
đối với đứa con nit nhỏ bé, vô trí, năm ngửa, không có nghĩ: “Đây là nghé sinh 
sông”, từ đâu nó có thê sinh sóng bang nếp sống ác, trừ ra chỉ biết bú sữa mẹ? 
Nếu sự tình là vậy, này thợ mộc, thời một đứa con nít còn nhỏ bé, vô trí, nằm 
ngửa, sẽ được thiện cụ túc, thiện tôi thăng, là bậc Sa-môn thành đạt tôi thượng, 
vô năng thăng đúng như lời du sĩ Uggahamana, con cua Samanamundika. 

263. Nay tho moc, Ta chu truong rang một người thành tựu bốn pháp, người 
ay sẽ không được thiện cụ túc, thiện tôi thăng, không là bậc Sa-môn thành dat 


1 M. I. 394. 
5 Kayotipi na hoti. MA. Ш. 267 viết: “Nó không biết sự sai khác giữa than nó và thân người khác.” 
6 Khóc hay cười tùy theo cảnh giới địa ngục hay thiên giới nó được sanh ra. Xem MA. III. 268. 
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tôi thượng, vô năn thắng và như vậy dé xác chứng? đứa con nit bé nhỏ, vô trí, 
năm ngửa này. Thê nào là bốn? Ở đây, này thợ mộc, không làm ác nghiệp về 
thân, không nói lời ác ngữ, không tư duy ác tư duy, không sinh sông [băng] 
nếp sông ác. Này thợ mộc, Ta chủ trương răng một người thành tựu bốn pháp 
này, người ây sẽ không được thiện cụ túc, thiện tối thắng, không là bậc Sa-môn 
thành đạt tối thượng, vô năng thắng. 


Này thợ mộc, Ta chủ trương răng một người thành tựu mười pháp, người 
ây sẽ được thiện cụ túc, thiện tối thắng, là bậc Sa-môn thành đạt tôi thượng, vô 
năng thang. Ta nói rang, những [phap] này, này thợ mộc, can phải được người 
ay hiểu là những bat thiện giỚI. Ta nói rang, này thợ mộc, những bat thiện giới 
cân phải được người ay hiệu là từ đây sanh (itosamutthana). Ta nói răng, này 
thợ mộc, ở đây cần phải được người ây hiểu là những bat thiện giới được diệt 
trừ không có dư tàn. Ta nói răng, này thợ mộc, cần phải được người ấy hiểu là 
thực hành như vậy là sự thực hành đưa đến diệt trừ các bat thiện giới. Ta nói 
rang, nay thợ mộc, những [pháp] nay cần phải được người ây hiểu là những 
thiện giới. Ta nói rằng, này thợ mộc, những thiện giới cân phải được người ay 
hiểu là từ đây sanh. Ta nói rang, này thợ mộc, ở đây cần phải được người ây 
hiểu là những thiện giới được diệt trừ không có du tan. Ta nói răng, này thợ 
mộc, cân phải được người ây hiểu là thực hành như vậy là sự thực hành đưa 
đến diệt trừ các thiện giới. Ta nói răng, này thợ mộc, những [pháp] nay can phai 
được người ay hiểu là những bất thiện tư duy. Ta nói răng, này thợ mộc, cân 
phải được người ay hiểu là những bất thiện tư duy từ nơi đây sanh. Ta nói rằng, 
này thợ mộc, ở đây cân phải được người ây hiểu các bát thién tu duy được diệt 
trừ không có dư tan. Ta nói rang, này thợ mộc, can phải được người ây hiểu là 
thực hành như vậy là sự thực hành đưa đến diệt trừ các bất thiện tư duy. Ta nói 
răng, này thợ mộc, những [pháp] này cân phải được người ay hiểu là những 
thiện tư duy. Ta nói rang, này thợ mộc, can phải được người ây hiểu là những 
thiện tư duy từ nơi đây sanh. Ta nói răng, này thợ mộc, ở đây cân phải được 
поло ay hiểu là các thiện tư duy được trừ diệt không có dư tàn. Ta nói răng, 
này thợ mộc, cân phải được người ay hiểu là thực hành như vậy là sự thực hành 
đưa đến diệt trừ các thiện tư duy. 

264. Và này thợ mộc, thé nào là bất thiện giới? Thân nghiệp bat thiện, khẩu 
nghiệp bất thiện, nếp sống ác. Những pháp này, này thợ mộc, được gọi là bat 
thiện giới. 

Và này thợ mộc, những bất thiện giới này sanh khởi như thê nào? Sự sanh 
khởi của chúng cũng được nói đến. Can phải trả lời là từ tâm sanh khởi. Thé 
nào là tâm? Tâm có nhiêu loại, đa chủng, sai biệt: Tâm có tham, có sân, có si, 
từ đây những bất thiện giới sanh khởi. 

Và này thợ mộc, những bất thiện giới này từ đâu được trừ diệt không có 


7 Samadhigayha titthati. Xem MLS. II. 184, n. 2. 
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dư tan? Sự trừ diệt của chúng cũng được nói đến. Ở đây, này tho mộc, một Ty- 
kheo, sau khi đoạn trừ thân ác hạnh, tu tập thần thiện hạnh; sau khi đoạn trừ 
khẩu ác hạnh, tu tập khâu thiện hạnh; sau khi đoạn trừ ý ác hạnh, tu tập ý thiện 
hạnh; sau khi đoạn trừ nếp sông ác, sinh sống với nếp sông chánh. Ở đây, những 
bất thiện giới ây được trừ diệt, không có dư tàn. 


Thực hành như thế nào, này thợ mộc, là sự thực hành đưa đến diệt trừ các 
bat thiện giới? Ở đây, này thợ mộc, vị Tỷ-kheo khởi lên ý muốn, nỗ lực, tinh 
tan, quyết tâm, sách tan tâm khiến cho các ác, bất thiện pháp tu trước chưa sanh 
không được sanh khởi; khởi lên ý muốn, nỗ lực, tinh tấn, quyết tâm, sách tân 
tâm khiến cho các ác, bat thiện pháp đã sanh được trừ diệt; khởi lên ý muôn, 
nỗ lực, tinh tấn, quyết tâm, sách tấn tâm khiến cho các thiện pháp chưa sanh 
nay được sanh khởi; khởi lên y muốn, пб lực, tinh tan, quyết tâm, sách tan tâm 
khiến cho các thiện pháp đã sanh có thê duy trì, không có mơ hô, được tăng 
trưởng, được quảng đại, được tu tập, được viên mãn. Sự thực hành như vậy, này 
thợ mộc, là sự thực hành đưa đến diệt trừ các bat thiện giới. 


265. Và này thợ mộc, thế nào là thiện giới? Than nghiệp thiện, khâu nghiệp 
thiện, nếp sống thanh tịnh mạng. Những pháp này, này thợ mộc, được gọi là 
thiện giới. 

Và này thợ mộc, những thiện giới này sanh khởi như thê nào? Sự sanh khởi 
của chúng cũng được nói đến. Cần phải trả lời là từ tâm sanh khởi. Thế nào là 
tâm? Tâm có nhiều loại, đa chủng, sai biệt: Tâm không tham, không sân, không 
si, từ đây những thiện giới sanh khởi. 


Và này thợ mộc, những thiện giới này từ đầu được trừ diệt, không, có dư 
tàn? Sự trừ diệt của chúng cũng được nói đến. Ở đây, vị Tỷ-kheo có giới hạnh, 
không chap trước g101 (silamayo)” và vị nay như thật tuệ tri Tam giải thoát, Tuệ 
giải thoát. Ó day,!° những thiện giới ay được trừ diệt, không có dư tàn. 


Thực hành như thé nào, này thợ mộc, là sự thực hành đưa đến trừ diệt các 
thiện giới? Ở day, này thợ mộc, vı Ty- -kheo khởi lên ý muốn, nỗ lực, tinh tan, 
quyết tâm, sách tân tâm khiến cho các ác, bat thiện pháp chưa sanh không được 
sanh khởi;... khiến cho các ác, bất thiện pháp đã sanh được trừ diệt;.. . khiến cho 
các thiện pháp chưa sanh nay được sanh khởi; khởi lên ý muôn, nỗ lực, tinh tân, 
quyết tâm, sách tan tâm khiến cho các thiện pháp đã sanh có thé duy trì, không 
có mơ hô, được tăng trưởng, được quảng đại, được tu tập, được viên mãn. Sự 
thực hành như vậy là sự thực hành đưa đến diệt trừ các thiện giới. 


266. Và này thợ mộc, thé nào là bat thiện tư duy? Dục tư duy, sân tư duy, hại 
tư duy. Những pháp này, này thợ mộc, được gọi là bất thiện tư duy. 


* M. II. 11. 

9 MA. Ш. 270 giải thích silava hoti по ca silamayo nghĩa là vị йу thành tựu giới hạnh và không còn việc gi 
phải làm thêm nữa. 

1 Yattha. Day là quả vị A-la-hán. Xem MA. Ш. 270. 
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Và nay thợ mộc, những bất thiện tư duy này sanh khởi như thé nao? Sự sanh 
khởi của chúng cũng được nói đến. Can phải trả lời là từ tưởng sanh khởi. Thế 
nào là tưởng? Tưởng có nhiều loại, đa chủng, sai biệt: Dục tưởng, sân tưởng, 
hại tưởng, từ đây những bat thiện tư duy sanh khởi. 


Và này thợ mộc, những bất thiện tư duy này từ đâu được trừ diệt, không có 
dư tàn? Sự trừ diệt của chúng cũng được nói đến. Ở đây, này thợ mộc, vi Ty- 
kheo ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và trú Thiên thứ nhất, một trạng thái hy 
lạc do ly dục sanh, với tam với tứ. Ở đây, những bat thiện tư duy được trừ diệt, 
không có dư tàn. 


Và sự thực hành như thé nao, này thợ mộc, là sự thực hành đưa đến diệt trừ 
các bất thiện tư duy? Ó đây, vi Ty-kheo khởi lên ý muốn, nỗ lực, tinh tan, quyết 
tâm, sách tấn tâm khiến cho các ác, bất thiện pháp chưa sanh không được sanh 
khởi;... khiến cho các ác, bất thiện pháp đã sanh được trừ diệt;.. . khién cho các 
thiện pháp chưa sanh nay được sanh khởi; khởi lên ý muốn, nỗ lực, tinh tấn, 
quyết tâm, sách tan tâm khiến cho các thiện pháp đã sanh có thé duy trì, không 
có mơ hó, được tăng trưởng, được quảng đại, được tu tập, được viên mãn. Sự 
thực hành như vậy là sự thực hành đưa đến diệt trừ các bất thiện tư duy. 


267. Này thợ mộc, thê nào là thiện tư duy? Ly dục tư duy, vô sân tư duy, bất 
hại tư duy. Những pháp này, này thợ mộc, được gọi là thiện tư duy. 


Và này thợ mộc, những thiện tư duy này sanh khởi như thê nào? Sự sanh 
khởi của chúng cũng được nói đến. Can phải trả lời là từ tưởng sanh khởi. Thế 
nào là tưởng? Tưởng có nhiêu loại, đa chủng, sai biệt: Ly dục tưởng, vô sân 
tưởng, bất hại tưởng, từ đây những thiện tư duy sanh khởi. 


Và này thợ mộc, những thiện tư duy nảy từ đâu được trừ diệt không có dư 
tàn? Sự trừ diệt của chúng cũng được nói đến. Ở đây, này thợ mộc, vị Tỷ-kheo 
diệt tâm và tứ, chứng và trú Thiên thứ hai, một trạng thái hý lạc do định sanh, 
không tam không tứ, nội tĩnh nhất tâm. Ở đây, những thiện tư duy ay được trừ 
diệt, không có dư tản. 


Và sự thực hành như thế nào, này thợ mộc, là sự thực hành đưa đến diệt trừ 
các thiện tư duy? Ở đây, Ty-kheo khởi lên ý muốn, nỗ lực, tinh tan, quyết tâm, 
sách tân tâm khiến cho các ác, bất thiện pháp chưa sanh không có sanh khoi,.. 
khiến cho các ác, bất thiện pháp đã sanh được trừ diệt;.. . khiến cho các thiện 
pháp chưa sanh nay được sanh khởi; khởi lên ý muốn, nỗ lực, tinh tân, quyết 
tâm, sách tấn tâm khiến cho các thiện pháp đã sanh có thê duy tri, không có 
mơ hô, được tăng trưởng, được quảng đại, được tu tập, được viên mãn. Sự thực 
hành như vậy là sự thực hành đưa đến diệt trừ các thiện tư duy. 


268. Và này thợ mộc, Ta chủ trương răng một người thành tựu mười pháp 
này, người ây được thiện cụ túc, thiện tôi thắng, là bậc Sa-môn thành đạt tôi 
thượng, vô năng thăng. Ở đây, nay tho mộc, vi Ty-kheo thành tựu V6 học chánh 
tri kiến, thành tựu Vô học chánh tư duy, thành tựu Vô học chánh ngữ, thành tựu 
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Vô học chánh nghiệp, thành tựu Vô học chánh mạng, thành tựu Vô hoc chánh 
tinh tấn, thành tựu Vô học chánh niệm, thành tựu Vô học chánh định, thành 
tựu Vô học chánh trí, thành tựu Vô học chánh giải thoát. Này thợ mộc, Ta chủ 
trương rằng một người thành tựu mười pháp này sẽ được thiện cụ túc, thiện tôi 
thắng, là bậc Sa-môn thành đạt tối thượng, vô năng thắng. 

Thé Tôn thuyết giảng như vậy, thợ mộc Paficakanga hoan hy tín tho lời Thé 
Tôn dạy. 


79, TIEU KINH SAKULUDAYI 
(Cilasakuludayi Sutta)! 


269. Như vay tôi nghe. 

Một thời, Thé Tôn trú ở Rãjagaha (Vương Xa), Veluvana (Trúc Lâm), ở 
Kalandakanivapa (chỗ nuôi dưỡng sóc). Lúc bay giò, du sĩ Sakuludāyi ở tại 
Moranivapa (Khong Tước Lam), một tinh xa du sĩ, cùng với dai chúng du sĩ. 
Rồi Thế Tôn vào buôi sáng đắp y, cầm y bát vào Vuong Xa dé khất thực.? Thế 
Tôn khởi lên ý nghĩ: “Nay còn quá sớm dé đi khất thực ở Vuong Xa, Ta hay đi 
đến tinh xá du sĩ Khong Tước Lâm, đến du si Sakuludayi.” Rồi Thế Tôn đi đến 
tinh xá du sĩ Khong Tước Lâm. Lúc bay giờ, du si Sakuludayi dang ngôi với đại 
chúng du sĩ, đang lớn tiếng, cao tiếng, to tiếng bàn luận nhiêu vẫn đề phù phiém 
nhu ban về vua, ban vê ăn trộm, bàn vë dai thân, bàn. về binh, bàn vê sợ hãi, 
ban về chiến đâu, bàn về đồ à ăn, bản về đồ udng, | ban về y phục, ban về giường 
năm, bàn về vòng hoa, bàn về hương liệu, bản về bà con, bản về xe có, ban vé 
làng, ban về thị tran, bàn về đô thị, ban về quốc độ, bàn về phụ nữ, bàn về anh 
hùng, cầu chuyện bên lề đường, câu chuyện tại chỗ lây nước, câu chuyện vê 
người đã chết, bàn việc tạp nhạp, bàn về thê giói, ban vê biên cå, bàn vê hiện 
hữu va không hiện hữu. Du si Sakuludäy1 thay Thế Tôn từ xa đi đến, thay vậy 
liên khuyến cáo chúng của mình: 


— Các Tôn giả hãy nhỏ tiếng! Các Tôn giả hãy lặng tiếng! Nay Sa- -môn 
Gotama nay đang đến. Sa-môn Gotama ay ưa тёп an tịnh, tán than an tịnh. Nếu 
biết chúng này an tịnh, có thê ghé tại đây. 


Rồi các du sĩ ây đều im lặng. 
270. Thé Tôn đến chỗ du sĩ Sakuludayi. Du sĩ Sakuludayi bạch Thế Tôn: 


— Bach Thế Tôn, Thế Tôn hãy đến! Bạch Thé Tôn, thiện lai Thê Tôn! Đã 
lâu Thế Tôn mới tạo cơ hội nảy, nghĩa là đến đây. Thé Tôn hãy ngôi! Đây là 
chỗ đã soạn sẵn. 


А Thé Ton ngôi trên chỗ đã soạn sẵn. Du sĩ Sakuludayi lay một ghê thâp khác 
rôi ngôi xuông một bên. Thế Tôn nói với du sĩ Sakuludayi đang ngồi một bên: 


! Xem D.I. 1, 47, 87, 111, 127, 150, 159, 161, 178, 204, 211, 224, 235; M. I. 29, 175, 220, 256, 271, 339, 
353, 400, 513; П. 157, 214; Ш. 1, 29; S. IV. 103, 110, 177; A.L 113; II. 16, 39, 153, 205; III. 93, 161; V. 201, 
347. Kinh tuong duong trong bó Trung A- hàm kinh là Tiên mao kinh HER (T. 01. 0026.208. 0783c03). 
“Xem M. 76, Sandaka Sutta (Kinh Sandaka), М. 77. Mahasakuludayi Sutta (Đại kinh Sakuludayi); M. 78, 
Samanamundika Sutta (Kinh Samanamundika). 
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— Nay Udayi, nay các vị hội họp nhau ở đây, đang ban van dé gi? Va câu 
chuyện gi giữa các vi bị gián đoạn? 

— Bạch Thế Tôn, hãy gác một bên van dé chúng con đang hội hop ban luận. 
Về sau Thé Tôn nghe lại cũng không khó khăn gì. Bạch Thế Tôn, khi con không 
Ó gàn chúng nay, thoi chúng này ngói nói nhiêu câu chuyện phù phiém. Va bach 
Thế Tôn, khi con ở gan chúng này, thời chúng này ngôi nhìn thắng mặt con và 
nghĩ: “Sa-môn Udayi thuyết pháp gì, chúng ta sẽ nghe.” Bạch Thê Tôn, khi nào 
Thế Tôn đến với chúng này thời con và chúng này ngôi nhìn thăng mặt Thế Tôn 
và nghĩ: “Thế Tôn thuyết pháp gi, chúng ta sẽ nghe.” 

- Vậy này Udayi, hãy nói lên ở đây van dé gi, dé Ta có thé nói chuyện. 

271. — Thuở xưa, bạch Thé Tôn, rất xa xưa, bậc Biết Tat Cả, Thay Tat Cả, 
tự nhận mình có tri kiến không dư thừa:3 “Khi ta đi, khi ta đứng, khi ta ngủ và 
khi ta thức, tri kiến được tồn tại liên tục thường hằng.” Vị ấy khi được con hỏi 
câu hỏi về quá khứ, liên tránh né với một câu hỏi khác, trả lời ra ngoài van đề 
và tỏ lộ phẫn nộ, sân hận và bất mãn. Do vậy, bạch Thê Tôn, con khởi lên niệm 
hoan hy đối với Thế Tôn: “That sự Thế Tôn, thật sự bậc Thiện Thé là bậc thiện 
xảo về những pháp này.” 

— Này Udayi, vi nào là bậc Biết Tất Ca, Thay Tat Cả và tự nhận mình có 
tri kiến không dư thừa: “Khi ta đi, khi ta đứng, khi ta ngủ, khi ta thức, tri kiến 
được tôn tại liên tục thường hằng”? Vị ấy là ai mà khi được ông hỏi câu hỏi về 
quá khứ liền tránh né với một câu hỏi khác, trả lời ra ngoài vấn đê và tỏ lộ phẫn 
nộ, sân hận và bất mãn? 

— Bạch Thé Tôn, vị ay là Nigantha Nãtaputta. 


— Này Udayi, vị nào nhớ đến các đời sông quá khứ sai biệt như một đời, hai 
đời... nhớ ёп nhiêu đời sông qua khứ cùng với các nét đại cương va các chi tiết. 
Huặc là vị ay hỏi Ta câu hỏi vê quá khứ, hay là Ta hỏi vi ay cau hỏi về quá khứ. 
Hoặc là vi ay làm tâm Ta thỏa mãn với câu trả lời cho cau hỏi về quá khứ, hay là 
Та làm tâm vi ấy thỏa mãn với câu trả lời cho câu hỏi vë quá khứ. Này Udãyi, vị 
nao với Thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, thay sự sông và chết của chúng sanh, 
VỊ ây biết rõ rằng chúng sanh, người hạ liệt, ke cao sang; người đẹp dé, kẻ thô 
xâu; người may mắn, kẻ bat hạnh déu do hạnh nghiệp cua họ. Hoặc là vi ay hỏi 
Ta câu hỏi về tương lai, hay là Ta hỏi vị ấy câu hỏi vé tương lai. Hoặc là vi ay 
làm tâm Ta thỏa mãn với câu trả lời cho câu hỏi vë tương lai, hay là Ta lam tâm 
vị ay thỏa mãn với câu trả lời cho câu hỏi về tương lai. Và thôi, này Udayi, hãy 
dừng lại ở quá khứ, hãy dừng lại ở tương lai! Ta sẽ thuyết pháp cho ông: “Cái 
này có mặt thì cái đây có mặt, do cái này sanh thì cái đầy sanh. Cái này không 
có mặt thì cái day không có mặt, do cái này diệt thì cai đây diệt.” 


3M. I. 519. 
* M. I. 250. 
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- Bach Thế Tôn, cho đến trong phạm vi kinh nghiệm với tự ngã nay 
(attabhava), con còn không thê nhớ đến các nét đại cương và các chi tiết, từ 
đâu con có thê nhớ đến nhiều đời sống quá khứ như một đời, hai đời... con có 
thể nhớ đến nhiều đời sống quá khứ, với các nét đại cương và các chỉ tiết như 
Thế Tôn? Bạch Thế Tôn, nay Con còn không thay được con quy Phiêu Phong 
(Pamsupisacaka) từ đầu, với Thiên nhãn thuân tịnh siêu nhân, con có thê tuệ tri 
rang chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang; người đẹp dé, kẻ thô xâu; người 
may mắn, kẻ bất hạnh; con có thê biết rõ các chúng sanh đều do hạnh nghiệp 
của họ như Thế Tôn? Do vậy, bạch Thế Tôn, khi Thế Tôn nói với con như sau: 
“Này Udayi, hãy dừng lại ở quá khứ, hãy dừng lại ở tương lai! Ta sẽ thuyết 
pháp cho ông: “Cái này có mặt thì cái đầy có mặt, do cái này sanh thì cái đây 
sanh. Cái này không có mặt thì cái đây không có mặt, do cái này diệt thì cái đây 
điệt””, thời con lại càng không nhận rõ bội phân. Tuy vậy, bạch Thé Tôn, con có 
thé làm tâm Thế Tôn thỏa mãn với câu trả lời câu hỏi về bậc Đạo sư của mình. 

272. — Nay Udayi, bậc Dao sư của ông dạy những gi? 

— Bạch Thế Tôn, bậc Dao sư của chúng con dạy chúng con rang: “Sắc nay 
là tôi thượng,° sac này là tôi thượng.” 

— Nay Udayi, khi bac Dao sư cua ông dạy ong răng: “Sắc nay là tôi thượng, 
sắc này là tối thượng”, thời sac tôi thượng ấy là sac gi? 


— Bach Thé Tôn, khi một sắc nào không có một sắc khác cao thượng hơn 
hay thù thăng hơn, thời sắc ây là sắc 101 thượng. 


— Này Udayi, sắc ay là sac gi, khi sắc ây không có một sắc nào khác cao 
thượng hơn hay thù thăng hơn? 


— Bạch Thể Tôn, khi một sắc nào không có một sắc khác cao thượng hơn 
hay thù thắng hơn, thời sắc ấy là sắc tối thượng. 

— Này Udayi, [lời giải thích] cua Ong chi dài nhu vay, ong phải [giải thích] 
rộng rãi thêm. Nêu ông nói: “Bạch Thê Tôn, hi một sac nào không có một sac 
khác cao thượng hơn hay thù thang hơn, sắc ấy là sắc tối thượng”, thời ông 
không chỉ rõ sac ấy. Này Udayi, như có người ndi:° “Tôi yêu và luyén ái một 
cô gal đẹp trong nước nay.” Có người hỏi: “Nay bạn, cô gai dep mà bạn yêu va 
luyên ai ay, bạn có biết là người giai cập nào, là Sát- dé-ly, hay Bà-la-môn, hay 
Phé-xa, hay Thu-da?” Khi được hỏi, người ây trả lời không biết. Có người hỏi: 
“Này bạn, cô gái đẹp bạn yêu và luyên ái ay, ban co biét tén gi, ho gi, lon người, 
Һар người, hay người bac trung? Da đen sâm, da ngăm ngăm den hay da hong 
hao? Ở tại làng nào, thi tran nào, hay thành phô nào?” Khi được hỏi vay, người 
ây trả lời không biết. Có người hỏi: “Này bạn, như vậy có phải ban đã yêu va 
đã luyễn ái một người bạn không biết, không thây?” Được hỏi vậy, vị ấy trả lời 


5 M. II. 40. Vanna có nhiều nghĩa: Mau sắc, giai cấp, sắc đẹp, dáng vẻ, tán than. 
é D. I. 241. 
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phat. Này Udayi, ông nghĩ thé nào? Sự tinh là như vậy, thời lời nói của người 
ay có phải là không hiệu năng không?” 


- Bạch Thé Tôn, sự tinh là như vậy, thời lời nói của người ây thật sự là 
không hiệu năng. 

— Cũng vậy, này Udayi, khi ông nói: “Bạch Thé Tôn, khi mot săc nào không 
có một sac khác cao thượng hon hay thù thăng hơn, thời sắc ấy là sắc tối 
thượng”, thời ông không chỉ rõ sắc ấy. 


— Bạch Thé Tôn, ví như một hòn lưu ly bảo châu,” đẹp dé, trong suốt, có tám 
mặt, khéo giũa, khéo mài, được đặt trên một tâm màn màu nhạt, tự nó sáng lên, 
chói lên, bừng sáng lên; với sắc như vậy, tự ngã là không bệnh, sau khi chết.? 


273. – Nay Оааут, 6ng nghi thé nao? Mot hon luu ly Бао chau nao, dep 
dé, trong suốt, có tam mặt, khéo gitia, khéo mài, được đặt trên một tam màn 
mau nhạt, tự nó sáng lên, chói lên, bừng sáng lên; hay con sâu đom đóm trong 
đêm đen tối mù, giữa hai [quang] sắc này, quang sắc nào vi diệu hơn và thu 
thăng hơn? 


— Bạch Thé Tôn, con sâu đom đóm trong đêm đen tôi mù, [quang] sắc này 
vi điệu hon và thù thang hơn giữa hai quang sắc. 


— Nay Udayi, ông nghĩ thé nào? Con sâu đom đóm trong đêm đen tối mù 
hay là ngọn đèn dầu trong đêm đen tối mù, giữa hai [quang] sắc này, quang sắc 
nao vi diệu hon và thù thăng hơn? 


— Bạch Thé Tôn, ngọn đèn dầu trong đêm đen tôi mù, quang sắc [ngọn đèn 
dau] nay vi diệu hon va thù thăng hơn giữa hai quang sắc. 


— Nay Udayi, ông nghĩ thê nào? Ngọn đèn dầu trong đêm đen tối mù, hay 
là một đông lửa lớn trong đêm đen tôi mù, giữa hai [quang] sắc này, quang sắc 
nào vi diệu hơn và thù thắng hơn? 


— Bạch Thé Tôn, đồng lửa lớn trong đêm đen tôi mù, [quang] sắc này vi 
diệu hơn và thù thăng hơn giữa hai quang sắc. 


— Này Udayi, ông nghĩ thé nào? Đông lửa lớn trong đêm đen tôi mù, hay 
ngôi sao Mai trong một bâu trời trong sảng không mây vào lúc binh minh, giữa 
hai [quang] sắc này, quang sắc nào vi diệu hơn và thù thắng hon? 


— Bạch Thế Tôn, ngôi sao Mai trong một bâu trời trong sáng không mây vào 
lúc bình minh, [quang] sắc này vi diệu hơn và thù thăng hơn giữa hai quang sắc. 


— Này Udayi, ông nghĩ thé nào? Ngôi [sao Thái Bạch] sao Mai trong bau 
trời trong sáng không mây trong lúc bình minh, hay là mặt trăng trong khi đứng 


7 Appatihirakatam bhasitam, như M. П. 41; D. I. 193, 239, 242, 244. MA. Ш. 273 giải thích là Aniyydnikam 
amulakam niratthakam, không có hướng tiên, không có căn ban, không có mục đích. Tương tự như Appatihariya. 
Xem M. II. 9. 


8 M. IL. 17. 
° M. II. 228. MA. Ш. 273 viết khi lâm chung, tự ngã chói sáng như chư thiên ở cõi trời Subhakinha. 
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bóng” trong một bâu trời trong sáng không mây, vào lúc nửa đêm trong ngày 
Bồ-tát ( Uposatha) vào ngày ram, giữa hai [quang] sắc này, quang sắc nao vi 
diệu hơn và thù thăng hơn? 


— Bạch Thé Tôn, mặt trăng trong khi đứng bóng trong một bau trời quang 
đăng không mây, vào lúc nửa đêm trong ngày Uposatha vào ngày ram, quang 
sắc này vi điệu hơn và thù thang hơn giữa hai quang sac. 


— Này Udayi, ông nghĩ thé nào? Mặt trăng trong khi đứng bóng trong một 
bâu trời quang dang không mây, vào lúc nửa đêm trong ngày Uposatha vào 
ngày ram, hay là mặt trời trong lúc đứng bóng trong một bau trời quang dang 
không mây, vao luc giữa trưa trong tháng собі mùa mưa về mùa thu, giữa hai 
[quang] sắc này, quang sắc nào vi diệu hơn và thù thang hơn? 


— Bạch Thế Tôn, mặt trời trong lúc đứng bóng trong một bau trời quang 
đãng không mây, vào lúc giữa trưa trong tháng сибі mùa mưa về mùa thu, 
[quang sắc] này vi diệu hon và thù thăng hơn. 

— Này Udayi, hon tat cả những quang sắc ду, có nhiều, rất nhiều chư 
thiên, mà ánh sáng của những mặt trăng, mặt trời này không thé chiếu sáng 
(nanubhonti). Ta biết những chư thiên ay, và Ta không noi: “Khong có một 
quang sac nao khác vi diệu hon va thu thang hơn quang sac ay.” Con 6 ông, nay 
Udayi, ông lại nói: “Quang sắc này thấp kém hơn, yếu đuối hơn quang sắc con 
sâu đom đóm, quang sắc ấy là tối thăng.” Và ông không chỉ rõ quang sắc ấy. 


- Thé Tôn đã cat đứt câu chuyện. Thiện Thệ đã cắt đứt câu chuyện. 

— Này Udayi, sao ông lại nói: “Thế Tôn đã cắt đứt câu chuyện. Thiện Thệ 
đã cat đứt cau chuyên”? 

— Bạch Thế Tôn, các vị Đạo sư của chúng con dạy như sau: “Quang sắc 
này là tôi thượng, quang sắc này là tối thuong.” Nhưng bạch Thế Tôn, các bac 
Đạo su của ching con khi bi Thé Tôn đối nan, cât nạn, van nan, [tự tỏ là] trỗng 
không, hư vọng, thất bại. 

274. — Nhưng пау Udayi, có mot Thể giới nhứt hướng lạc không? Có dao 
lộ hợp ly nao đưa đên chứng đặc Thê giới nhứt hướng lạc? 

== Bạch Thế Tôn, các bậc Dao su của chúng con có dạy như sau: “Có một 
Thê giới nhứt hướng lạc. Có đạo lộ hợp lý" đưa đên chứng đặc Thê giới nhứt 
hướng lac.” 

— Này Udãyi, đạo lộ hợp lý đưa đến chứng đắc Thé giới nhứt hướng lac là gi? 

— Ó đây, bạch Thế Tôn, có người đoạn trừ sát sanh, từ bỏ sát sanh; đoạn trừ 
lây của không cho, từ bỏ lẫy của không cho; đoạn trừ tà dám, từ bỏ tà đâm; đoạn 


10 MA. III. 274 giải thích lúc nửa đêm, vàng trăng như đứng giữa bau trời (abhinne addharattasamaye. Imina 
gaganamajjhe thitacandam dasseti). 


п Akaravati patipada. Xem Akaravati saddhd, một niềm tin hợp lý, như M. І. 320. 
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trừ nói láo, từ bỏ nói láo; hay sông sau khi thọ trì một loại khó hạnh (tapoguna). 
Bạch Thé Tôn, đó là đạo lộ hợp lý đưa đến chứng đắc Thé giới nhứt hướng lạc. 


— Này Udayi, ông nghĩ thé nào? Trong khi đoạn trừ sát sanh, từ bỏ sát sanh, 
trong khi ây tự ngã là nhứt hướng lạc hay cả lạc cả khô? 


— Bạch Thé Tôn, cả lạc cả khô. 

— Này Udayi, ông nghĩ thé nào? Trong khi đoạn trừ lây của không cho, tü 
bỏ lay của không cho, trong khi ay tự ngã là nhứt hướng lạc hay cả lạc cả khổ? 

— Bạch Thé Tôn, cả lạc cả khô. 


~ Này Udayi, ông nghĩ thế nào? Trong khi đoạn trừ tà dâm, từ bỏ tà dâm, 
trong khi ây tự ngã là nhứt hướng lạc hay cả lạc cả khô? 


— Bạch Thé Tôn, cå lac cå khổ. 


— Nay Udayi, ông nghĩ thế nào? Trong khi đoạn trừ nói láo, từ bỏ nói láo, 
trong khi ay tự ngã là nhứt hướng lạc hay cả lạc cả khó? 


— Bạch Thé Tôn, cå lac cå khó. 


— Nay Udayi, ông nghi thé nao? Trong khi sống thọ tri một loại khổ hạnh, 
trong khi ấy tự ngã là nhứt hướng lạc hay cả lạc cả khó? 


— Bạch Thế Tôn, cả lạc cả khổ. 


— Này Udayi, ông nghĩ thé nào? Như vậy đạo lộ để chứng đắc một Thé giới 
nhứt hướng lạc, đạo 16 ay cả lạc cả khó xen lẫn? 


— Thế Tôn đã cat đứt câu chuyện, Thiện Thệ đã cắt đứt câu chuyện. 


— Này Udayi, sao ông lại nói như vậy: “Thế Tôn đã cắt đứt câu chuyện, 
Thiện Thệ đã cat đứt câu chuyện”? 


— Bạch Thé Tôn, các bậc Dao sư của chúng con có dạy như sau: “Có một 
Thê giới nhứt hướng lạc, có một đạo lộ hợp lý để chứng đắc Thê giới nhứt 
hướng lac.” Nhưng các bậc Dao sư của chúng con khi bị Thé Tôn đối nạn, cật 
nạn, vân nạn, [tự tỏ là] trông không, hư vọng, thất bại. Nhung bạch Thé Tôn, có 
một The gIỚI nhứt hướng lạc không? Có một đạo lộ hợp lý đưa đến chứng đắc 
một Thé giới nhứt hướng lạc không? 


— Này Udayi, có một Thể giới nhứt hướng lạc, có một đạo lộ hợp lý đưa đến 
chứng đắc Thê giới nhứt hướng lạc. 


275. — Bạch Thé Tôn, thé nao là đạo lộ hợp lý ây đưa đến chứng đắc Thể 
giới nhứt hướng lạc? 

— О đây, này Udayi, vi Ty-kheo ly duc... chứng đặc và trú Thiên thứ nhất; 
sau khi diệt tầm và tứ... chứng đặc và trú Thiên thứ hai;.. . chứng, đặc và trú 


Thiên thứ ba. Như vậy, này Udayi là đạo lộ hợp lý đưa đến chứng đặc Thé giới 
nhứt hướng lạc. 


— Bạch Thê Tôn, đạo lộ ay không phải là đạo lộ đưa đến chứng đắc Thế giới 


79. TIÈU KINH SAKULUDAYI # 591 


nhứt hướng lạc. Chứng đắc như vậy, bach Thế Tôn, [phải chăng] là Thế giới 
nhứt hướng lạc? 

— Này Udayi, chứng đắc như vậy chưa phải là Thé giới nhứt hướng lạc. Dao 
lộ ay chỉ là đạo 16 hợp lý đưa đến chứng đắc Thé giới nhứt hướng lạc. 


Khi được nghe nói vậy, hội chúng cua du sĩ Sakuludayi lớn tiếng, cao tiếng, 
to tiếng như sau: 


— Ó đây, chúng tôi đã được nghe từ các vị Đạo sư. Ở đây, chúng tôi đã được 
nghe từ các vị Đạo sư. Chúng tôi không được biết gì hơn như vậy nữa. 

Rồi du sĩ Sakuludayi, sau khi làm cho các vi du sĩ ây lặng tiếng xuống, liền 
bạch Thê Tôn: 

— Phải đến mức như thé nào, mới là chứng đặc Thé giới nhứt hướng lạc? 

— Ó đây, nay Udayi, Ty-kheo đoạn trừ lạc... chứng đạt và an trú Thiền thứ 
tư. Có bao nhiêu chư thiên được sanh vào Thê 2101 nhứt hướng lac, Tỷ-kheo 
cùng đứng với các chư thiên ay, cùng nói chuyện, cùng đàm luận. Cho đên mức 
độ như vậy, này Udayi, mới là chứng đắc Thê giới nhứt hướng lạc. 


276. — Bạch Thế Tôn, có phải chỉ vì nhân duyên chứng đặc Thế giới nhứt 
hướng lạc mà các Ty-kheo sống Phạm hạnh dưới sự [chi dẫn] của Thê Tôn? 


— Này Udāyi, không phai chi vi nhân duyên chung đặc Thé giới nhứt hướng 
lạc mà các Ty-kheo sông Phạm hạnh dưới sự [chi dân] của Ta. Này Udayi, có 
những pháp khác cao thượng hơn, thù thăng hơn; vì nhơn duyên chứng đắc các 
pháp ay, các Ty-kheo sông Phạm hạnh dưới sự chỉ dẫn của Ta. 


— Bạch Thé Tôn, thé nao là những pháp cao thượng hơn, thù thắng hơn; vì 
nhơn duyên chứng đắc các pháp ay, các Ty-kheo sông Phạm hạnh dưới sự chỉ 
dẫn của Thê Tôn? 

– О đây, này Udayi, Như Lai xuất hiện ở đời là bậc A-la-hán, Chánh Dang 
Giac, Minh Hanh Tuc, Thiện Thé, The Gian Giải, Vô Thượng Si, Điều Ngự 
Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thé Tôn'”... (như trên)... sau khi đoạn trừ 
năm trién cái này, những pháp lam 6 ué tâm, làm muội lược trí tuệ, ly dục, ly 
bat thiện pháp... (như trên)... chứng va trú Thiên thứ nhất. Đây là pháp, này 
Оааут, cao thượng hơn và thu thăng hơn, do nhân duyên chứng đắc pháp này 
mà Ty-kheo sông Phạm hạnh dưới sự chỉ dẫn của Ta. Lại nữa này Udayi, Ty- 
kheo diệt tầm và tứ... (như trên)... Thiên thứ hai; ... Thiên thứ ba;... (như trên)... 
chứng và an trú Thiên thứ tư. Đây là pháp, này Udayi, cao thượng hon va thu 
thang hon, do nhan duyen chứng đắc pháp nay, mà các Ty-kheo sống Phạm 
hạnh dưới sự chỉ dẫn của Ta. 


Với tâm định tĩnh, thanh tịnh, trong sáng, không câu ué, với các phiên não 
được đoạn trừ, nhu nhuyén, dé sử dụng, vững chắc, bat động như vậy, vị ấy 


2 Xem M. 27, Cülahatthipadopama Sutta (Tiểu kinh Du dau chân voi); M. 51, Kandaraka Sutta (Kinh 
Kandaraka). 
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hướng tâm đến Тас mang trí.” Vi ду nhớ nhiều đời ở quá khứ như một đời, 
hai đời... (như trên)... nhớ đến nhiều đời sông ở quá khứ, với các nét đại cương 
và các chi tiết. Day là pháp, này UdäyI, cao thượng hơn vả thù thăng hơn, do 
nhân duyên chứng đắc pháp ay, các Ty-kheo sông Phạm hạnh dưới sự chỉ dan 
của Ta. 


Với tâm định tĩnh, thanh tịnh, trong sáng, không cầu ué, với các phiên não 
được đoạn trừ, nhu nhuyén, dé sử dụng, vững chắc, bất động như vay, VỊ ay 
huong tam dén Sanh tu tri cua chung sanh. Vi ay với Thiên nhãn thuân tịnh 
siêu nhân, thây rõ sự sống và chết của chúng sanh. Vi ay biết rõ rang chúng 
sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang; người đẹp dé, kẻ thô xâu; người may man, kẻ 
bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ. Đây là pháp, nay Udayi, cao thuong hon 
và thù thang hơn, do nhân duyên chứng đắc pháp này, các Ty-kheo sống Pham 
hạnh dưới sự chỉ dẫn của Ta. 


Với tâm định tĩnh, thanh tịnh, trong sáng, không cầu иё, VỚI các phiên não 
được đoạn trừ, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc, bat dong nhu vay, vi Ty- 
kheo â ay hướng tâm đến Lau tận trí. Vị ấy như thật biết: “Đây là khổ”... “Đây 
là khô tập”... “Đây là khó diệt”... “Đây là con đường đưa đến khó diệt.” Vi ấy 
như thật biết: “Day là những lậu hoặc”... “Đây là nguyên nhân của lậu hoặc”. 
“Đây là sự diệt trừ các lậu hoặc.” VỊ â ay nhu that biết: “Đây là con đường đưa 
đến sự diét trừ các lậu hoặc.” Nhờ hiểu biết như vậy, thây như vậy, tâm vị ây 
thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu. Đối với tự thân 
đã giải thoát như vậy, vị ấy khởi lên sự hiểu biết: “Ta đã giải thoát.” Vị ấy biết: 
“Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, sau đời hiện tại không 
có đời sóng nào khác nữa.” ’ Day là phap, nay Udayi, cao thugng hon, thu thang 
hon, do nhân duyên chứng đắc pháp này, các Tý-kheo sông Phạm hạnh dưới sự 
chỉ dẫn của Ta. Đây là những pháp, này Udayi, cao thượng hơn, thù thắng hơn, 
do nhan duyên chứng đắc những pháp này, các Ty-kheo sóng Phạm hạnh đưới 
sự chỉ dẫn của Ta. 

Khi nghe nói vậy, du sĩ Sakuludayi bạch Thế Tôn: 

277. — Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! 
Như người dựng đứng lại những gi bi quăng ngã xuống, phơi bay ra những gì 
bị che kín, chỉ đường cho những, người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào tron 
bóng tôi để những ai có mắt có thé thay sac. Cũng vậy, Chánh pháp đã được Thê 
Tôn dùng nhiêu phương tiện trình bày, giải thích. Con xin quy y Thể Tôn, quy y 
Pháp và quy y chúng Ty-kheo. Bạch Thê Tôn, mong Thé Tôn cho con xuất gia, 
dưới sự chỉ dẫn của Thế Tôn, mong Thế Tôn cho con thọ Dai 0101. 


Khi được nghe nói vay, chúng du sĩ của Sakuludayi nói với du sĩ Sakuludäy!: 


— Ton gia Udayi, chớ có sông Pham hạnh dưới sự chỉ dẫn của Sa-môn 
Gotama! Tôn giả Udayi đã là bậc Dao sư, nay chớ có sông làm đệ tử! Như một 


э MLS. I. 28. 


79. TIEU KINH SAKULUDAYI # 593 


ghè nước tốt, nay bi thủng lỗ bị cháy nước; hành động cua Tôn gia Udayi cũng 
sẽ như vậy. Tôn gia Udayi, cho có sông Phạm hạnh dưới sự chỉ dẫn của Sa-môn 
Gotama! Tôn giả Udayi đã là bậc Đạo su, nay chớ có sông làm đệ tử! 


Như vậy, chính chúng du sĩ của Sakuludayi đã làm một chướng ngại pháp 
cho du sĩ Sakuludayi sông Phạm hạnh dưới sự chỉ dẫn của Thé Tôn. 


80. KINH VEKHANASSA 


(Vekhanassa Sutta)' 


278. Như vay tôi nghe. 

Một thời, Thế Tôn ở tại Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà Lâm), tinh xá 
ông Anathapindika (Cap Cô Độc). Roi du sĩ Vekhanassa? đi đên chỗ Thé Tôn ở; 
sau khi đên, nói lên những lời chào đón hỏi thăm với Thê Tôn; sau khi nói lên 
những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liên đứng một bên. Đứng một bên, du sĩ 
Vekhanassa thôt lên lời cảm hứng sau đây trước mặt Thê Tôn: 

— Sac này là tôi thượng, sắc này là tối thượng. 

— Nhưng này Kaccana, sao ông lại nói như sau: “Sắc này là tói thượng, sắc 
này là tối thượng, thời sắc tối thượng й ây là sắc gì?” 


- Ton giả Gotama, khi một sắc nào không có một sắc khác cao thượng hơn 
hay thù thăng hơn, sắc ây là tôi thượng. 


- Nhưng này Kaccãna, sắc ду là sắc gì mà không có sắc khác cao thượng 
hơn hay thủ thăng hơn? 


- Tôn giả Gotama, khi một sắc nào không có sắc khác cao thượng hon hay 
thủ thăng hơn, sắc ây là tôi thượng. 


— Này Kaccana, [loi giải thích] của ông chỉ dài như vậy, ông phải [giải 
thích | rộng rãi thêm. Nếu ông nói: “Tôn giả Gotama, khi một sắc nào không có 
sac khác cao thượng hơn hay thu thắng hơn, sắc ay là tôi thượng, và ông không 
chỉ rõ sắc ấy. Này Кассӣпа, ví như có người nói: “Tôi yêu và luyến 4 al một cô 
gai đẹp trong nước này.” Có người hỏi: “Này bạn, cô gái đẹp ma bạn yêu va 
luyến ái ấy, bạn có biết là người giai cấp nào, là Sát- dé-ly, hay Bà-la-môn, hay 
Phé-xa, hay Thu-da?” Khi được hỏi, người ây trả lời không biết. Có người hỏi: 
“Này bạn, cô gái đẹp bạn yêu và luyén á ái ay, ban có biết tên gi, ho gi, lớn người, 
thâp người hay bậc trung? Da den sam, da ngam ngam den hay da hong hao? Ở 
tại làng nao, thị tran nào hay thành phô nào?” Khi được hỏi vậy, người ấy trả 


' Xem CNid. 23:235, 23:247. Kinh tương đương trong bộ Trung A-ham kinh là Bé-ma-na-tu kinh $E BRIZ 
& (T.01. 0026.209. 0786612). Tham chiếu: Bé-ma-tuc kinh $% PE Ж £8 (7.01. 0090. 0913с04). 

2 MA. Ш. 277 viết rang Vekhanassa là Dao sư cua Sakuludayi. Xem M. 77. Mahasakuludayi Sutta (Đại kinh 
Sakuludayi); M. 79, Cilasakuludayi Sutta (Tiêu kinh Sakuludayi). Vì muôn hiéu vi sao đệ tử cua minh bị Sa- 
môn Gotama luận bại và muôn tự minh luận bại Sa-mon Gotama vê van đê quang sắc tôi thượng, Vekhanassa 
đi bộ từ Rajagaha дёп Savatthi, hon 45 yojana (do-tuân). 

з Xem M. 79, Ciilasakuludayi Sutta (Tiểu kinh Sakuludayi). 
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lời không biết. Có người hỏi: “Này bạn, như vậy có phải bạn yêu và luyến ái 
một người bạn không biết, không thay?” Được hỏi vậy, vị ấy trả lời phải. Này 
Kaccana, ông nghĩ thê nào? Sự tình là như vậy, thời lời nói của người ây có phải 
là không có hiệu năng không? 

- Bạch Tôn giả Gotama, sự tình là như vậy, thời lời nói của người ây thật 
sự là không có hiệu năng. 

— Cũng vậy, này Kaccana, khi ông nói: “Tôn giả Gotama, khi một sắc nào 
không có một sắc khác cao thượng hơn hay thủ thăng hơn, sắc ây là tôi thượng”, 
và ông không chỉ rõ sắc ây. 


— Ví như, thưa Tôn giả Gotama, một hòn lưu ly bảo chau đẹp аё, trong suốt, 
có tám mặt, khéo giũa, khéo mai được đặt trên một tâm màn màu nhạt, tự nó 
sáng lên, chói lên, bừng sáng lên; với sắc như vậy, tự ngã là không có bệnh, sau 
khi chết. 


279. — Này Kaccana, ông nghĩ thé nào? Một hòn lưu ly bảo châu đẹp dé, trong 
suốt, có tam mặt, khéo giữa, khéo mài được đặt trên một tâm màn màu nhạt, tự nó 
sáng lên, chói lên, bừng sáng lên, hay con sâu đom đóm trong đêm đen tối mù, 
giữa hai [quang sắc] này, [quang] sắc nào vi diệu hơn và thù thăng hơn? 


— Thưa Tôn giả Gotama, con sâu dom dom trong đêm den tối mù này vi 
diệu hơn và thù thắng hơn giữa hai [quang] sắc. 


— Này Kaccana, ông nghĩ thê nào? Con sâu đom đóm trong đêm den tôi mù 
hay ngọn đèn dau trong đêm đen tối mù, giữa hai [quang] sắc này, quang sắc 
nảo vi điệu hơn và thù thắng hơn? 


— Thưa Ton giả Gotama, ngọn đèn dâu trong đêm đen tôi mù, [quang sắc 
ngọn đèn dau] này vi diệu hon và thù thăng hơn giữa hai quang sắc. 


— Này Kaccana, ông nghĩ thé nao? Ngon dén dau trong đêm đen tôi mù, hay 
là đồng lửa lớn trong đêm đen tôi mù, giữa hai [quang] sắc này, [quang] sắc nào 
vi diệu hơn va thù thăng hon? 


— Thưa Tôn giả Gotama, đồng lửa lớn trong đêm đen tôi mù, [quang] sắc 
này vi điệu hơn và thù thắng hơn giữa hai quang sắc. 


— Này Kaccana, ông nghĩ thé nào? Đông lửa lớn trong đêm đen tối mù hay 
ngôi sao Mai trong sáng không mây, vào lúc binh minh, giữa hai [quang] sac 
này, [quang | sac nào vi diệu hon và thu thăng hơn? 


— Thưa Tôn giả Gotama, ngôi sao Mai trong sảng không mây vào lúc bình 
minh, [quang] sắc này vi diệu hơn và thù thăng hơn giữa hai quang sắc. 

— Nay Кассапа, ông nghĩ thé nào? Ngôi [sao Thái Bach] sao Mai trong bau 
trời trong sáng không mây trong lúc binh minh, hay là mặt trang trong khi đứng 
bóng trong một bâu trời trong sáng không mây, vào lúc nửa đêm trong ngày 
Bồ-tát (Uposatha) | vao ngay ram, gitra hai [quang] sắc nảy, [quang] sắc nao vi 
diệu hơn và thù thăng hơn? 
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— Thưa Tôn giả Gotama, mặt trăng trong khi đứng bóng trong một bau trời 
quang đăng không mây, vào lúc nửa đêm trong ngày Uposatha, vào ngày ram, 
[quang] sắc nay vi diệu hơn và thù thắng hơn giữa hai quang sac. 


— Nay Kaccana, ông nghĩ thé nào? Mat trăng trong khi đứng bóng trong 
một bau trời quang dang không may, vào lúc nửa đêm trong ngày Uposatha vào 
ngày ram, hay là mặt trời trong lúc đứng bóng trong một bâu trời quang đãng 
không mây, vào lúc giữa trưa trong tháng сибі mùa mưa về mùa thu, giữa hai 
[quang] sắc này, [quang] sắc nào vi diệu hon và thù thắng hon? 

— Thưa Tôn giả Gotama, mặt trời trong lúc đứng bóng trong một bau trời 
quang đãng không mây, vào lúc giữa trưa trong tháng cuôi mùa mưa về mùa 
thu, [quang] sac nay vi diệu hon và thu thang hon. 


— Nay Кассапа, hơn tat cả quang sắc ấy, có rất nhiều, rất nhiều chư thiên 
ma ánh sáng của những mặt trăng, mặt trời nay không thé chiéu sang. Ta biét 
những chư thiên ay và Ta hong nói: “Không có một quang sắc nao vi điệu hơn 
và thù thắng hơn quang sac ay.” Con ông, này Kaccana, ông lại nói: “Quang sắc 
này thấp kém hơn, yếu đuôi hơn quang sac con sâu dom dom, quang sắc ay là 
tôi thăng”, và ông không chỉ rõ quang sắc ấy. 


280. Này Кассапа, có năm dục trưởng dưỡng nay." Thế nào là năm? Các 
sắc do mat nhận thức, khả ái, khả lạc, khả ý, kha hy, liên hệ đến duc, hap dan; 
các tiếng do tai nhận thức...; các hương do mũi nhận thức...; các vị do lưỡi 
nhận thức...; các xúc do thân nhận thức, kha ái, khả lạc, khả ý A khå hý, liên hê 
dén duc, hấp dẫn. Này Kaccãna, những pháp này là năm dục trưởng dưỡng. 
Này Kaccana, lạc và hỷ nào khởi lên, duyên với năm dục trưởng dưỡng này, 
được gọi là dục lạc. Như vậy, bởi vì có dục, nên có dục lạc; từ nơi dục lạc, dục 
tôi thượng lạc? được gọi ở đây là tôi thượng. 

Được nghe nói vậy, du sĩ Vekhanassa bạch Thê Tôn: 


- Thật vi diệu thay, bạch Thé Tôn! Thật hy hữu thay, bạch Thế Tôn! Tôn 
giả Gotama đã khéo noi như sau: “Bởi vì có dục, nên có dục lạc; từ nơi dục lạc, 
dục tôi thượng lạc được gọi ở đây là tôi thượng.” 


— Cái này thật khó cho ông có thé hiểu được, này Kaccana, về dục, hay dục 
lạc, hay dục tôi thượng lạc. Ông là người thuộc chấp kiên khác, thuộc kham 
nhân khác, thuộc mục đích khác, thuộc tu tập khác, thuộc Đạo sư khác.5 Này 
Kaccana, nhưng đối với các Ty-kheo là bậc A-la-hán, các lậu hoặc đã tận, tu 
hành thành mãn, đã làm những việc can làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã đạt 
được mục đích, đã đoạn trừ hữu kiết sử, đã giải thoát nhờ chánh trí, những vị ay 
biết: “Dục, dục lạc, hay dục tối thượng lạc.” 


* M. L. 85. 
5 MA. Ш. 277 gọi là Nibbana. 
5M. I. 487. 
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281. Khi được nghe noi vay, du si SẺ phan nộ va bất mãn, mang 
nhiéc cả Thế Tôn, miệt thi ca Thế Tôn và nói: 


— Sa-môn Gotama sẽ bị doa lạc. 
Và du sĩ Vekhanassa thưa Thế Tôn: 


— Nhưng như vậy, ở đây, có một số Sa-môn, Bà-la-môn không biết về quá 
khứ, không thay về tương lai, nhưng các vị ây tự cho: “Sanh đã diệt, Phạm hạnh 
đã thành, những việc nên làm đã làm, từ nay không trở lại đời song nay nữa.” 
Lời nói như vậy của họ tự chứng tỏ là dang cười, tự chứng tỏ là nói suông, tự 
chứng tỏ là trong không, tự chứng tỏ là hư vọng. 

— Nay Kaccana, những Sa-môn, Bả-la-môn nao không biết về quá khứ, 
không thây được tương lai, nhưng tự cho là họ biết: “Sanh đã tan, Pham hanh 
đã thành, các việc nên làm đã làm, không con trở lui đời này nữa”, lời phủ nhận 
chỉ trích như vậy về họ là hợp pháp. Nhưng nay Kaccana, hãy bỏ qua quá khử, 
hãy bỏ qua tương lai,’ hãy đên đây, người có trí, người không gian trá, không 
xảo quyét, chon trực, Ta giảng dạy, Ta thuyết pháp.!? Nếu thực hành theo điều 
đã dạy, thời không bao lâu người ấy tự biết mình, tự thay minh: “Nhu vay that 
sự là đã giải thoát khỏi sự ràng buộc chánh, tức là sự rang buộc của vô minh.” 
Vi như, này Kaccana, một đứa trẻ bé nhỏ, yếu ớt, nam ngửa, bi trói buộc nơi 
cô với năm trói buộc, rất có thể làm băng dây. Sau khi nó lớn lên, sau khi các 
căn nó thuần thục, nó được giải thoát khỏi các trói buộc ấy, khi không còn trói 
buộc nữa, nó biết: “Ta được giải thoát.” Cũng vậy, này Kaccãna, hãy đến đây, 
người có trí, người không gian trá, không xảo quyệt, chơn trực, Ta giảng day, 
Ta thuyét pháp. Nếu thực hành theo điều đã dạy, thời không bao lâu người ay 
tự biết mình, tự thây mình: “Như vậy thật sự là đã giải thoát khỏi sự ràng buộc 
chánh, tức là sự ràng buộc của vô minh.” 


Khi được nghe nói vậy, du sĩ Vekhanassa bạch Thé Tôn: 


— That vi diệu thay, Tôn gia Gotama! Thật vi diệu thay, Ton giả Gotamal 
Như người dựng đứng lại những gi bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị 
che kín, chỉ đường cho kẻ lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bong tôi dé những 
ai có mặt có thê thấy sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã được Tôn giả Gotama dùng 
nhiêu phương tiện trình bày, giải thích. Và nay con xin quy y Tôn giả Gotama, 
quy y Pháp, quy y chúng Ty-kheo. Xin Tôn giả Gotama nhận con lam đệ tử, từ 
nay cho đên mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 


7 Vadamana. Doan này tương tự như đoạn M. II. 200; D. I. 90 viết upavadamana, mang nhiéc. 

8 D. I. 240. 

9 M. II. 32; MA. Ш. 278 viết rang Sa-môn Gotama nói như vậy vi du sĩ Vekhanassa không có Tuc mạng trí 
nên không bàn được việc quá khứ, cũng không có Thiên nhãn trí nên không bàn được việc tương lai. 

0 Vin. L. 9, cau này được xem là chính Sa-môn Gotama tự nói. 


81. KINH GHATIKARA 
(Ghatikara Sutta)! 


282. Nhu vày tói nghe. 

Một thời, Thê Tôn đi du hành giữa dân chúng Kosala cùng với đại chúng 
Tỷ-kheo. Rồi Thế Tôn bước xuống bên lê đường, đến tại một địa điểm, Ngài 
mim cười. Tôn giả Ananda suy nghĩ: “Do nhân gi, do duyên gì, Thế Tôn lại mim 
cười? Không phải không ly do, Như Lai lại mỉm cười.” Roi Tôn giả Ananda 
dap y về phía một bên vai, chap tay hướng đến Thế Tôn và bạch Thé Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, do nhân øì, do duyên øì, Thê Tôn lại mim cười? Không 
phải không lý do, Như Lai lại mim cười. 

— Thuở xưa, nảy. Ananda, tại địa điểm này là một thi tran (gamanigama) 
tên là Vegalinga, phôn thịnh, giàu có và dân cư dong đúc. Nay Ananda, Thế 
Tôn Kassapa, bậc A-la-hán Chánh Dang Giác sông ở đây, dựa vào thi tran 
Vegalinga. Ở đây, nay Ananda, là tu viện của Thé Ton Kassapa, bậc A-la-han 
Chanh Dang Giac. Chinh tai day, nay Ananda, Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-han 
Chánh Đắng Giác ngôi giảng dạy cho chúng Tỷ-kheo. 

Roi Tôn giả Ananda gap tư у Tăng-già-lê (Sanghar, trai ra rồi bach 
Thê Tôn: 

— Bạch Thé Tôn, thỉnh Thé Tôn ngôi xuống. Chính tại địa điểm này, hai bậc 
A-la-han Chánh Đăng Спас sẽ sử dụng. 

Thé Tôn ngôi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngôi, Thế Tôn nói với 
Tôn giả Ananda: 

— Thuở xưa, này Ananda, tại địa điểm nay là thị tran tén Vegalinga, phon 
thinh, giau co va dan cu dong duc. Nay Ananda, Thế Tôn Kassapa, bậc A-la- 
hán Chánh Dang Giác đã sống dựa vào thi tran Vegalinga. Chính tại đây, này 
Ananda, là tu viện của Thé Tôn Kassapa, bậc A-la-hán Chánh Dang Giac. Chinh 
tại đây, nay Ananda, Thé Tôn Kassapa, bậc A-la-hán Chánh Dang Giác ngôi 
giảng dạy cho chung Ty-kheo. 


283. Nay Ananda, chinh tai thi tran Vegalinga, có người thợ làm dó gỗm tên 
là Ghatikãra, người này là người đàn-tín của Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán 


! Xem Miin. 221, 223. Kinh tương đương trong bộ Trung A-ham kinh là Bệ-bà-lăng-kỳ kinh BZ 
# (7.01. 0026.63. 0499a09). Tham chiếu: Phật thuyết Khổ hạnh túc duyên kinh Їй Л {1 T8 8 28 
(T04. 0197.10. 0172c05). 
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Chanh Dang Giac, vi dan-tin dé nhat. Thanh nién Jotipala la người bạn chí thân 
của thợ gồm Ghatikara. Rồi nay Ananda, thợ góm Ghatikara nói với thanh niên 
Jotipala: 

“Nay ban Jotipala, chung ta hay di, chung ta hay di dén yét kién Thé Ton 
Kassapa, bac A-la-han Chanh Dang Giac. That la tốt lành cho tôi được đến yết 
kiến Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác ấy!” 

Khi nghe nói vậy, này Ananda, thanh niên Jotipäla nói với thợ gốm 
Ghatikara: 

“Thôi vừa rồi, ban Ghatikara, vết kiến Sa-môn troc đầu như vậy dé làm gi?” 

Lan thir hai, nay Ananda... (như trên). Lan thir ba, nay Ananda, tho gốm 
Ghatikãra nói với thanh niên Jotipala: 

“Nay bạn Jotipala, chúng ta hay di, chung ta hãy di đến yết kiến Thé Tôn 
Kassapa, bậc A-la-han Chánh Dang Giac. That la tốt lành cho tôi được đến yết 
kiến Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác ay!” 

Lan thứ ba, này Ananda, thanh niên Jotipäla nói với thợ gốm Ghatikara: 

“Thôi vừa roi, bạn Ghatikara, yết kiên Sa-môn trọc đầu như vậy dé lam gì?” 

“Vậy này bạn Jotipala, hay cầm đồ gãi lưng và bột tắm, chúng ta hãy đi đến 
sông để tăm!” 

“Thua bạn, vâng.” 

Nay Ananda, thanh niên Jotipala vâng đáp thợ gốm Ghatikãra như vậy. 

Thợ gôm Ghatikara và thanh niên Jotipala lây đồ gãi lưng và bột tắm, đi 
đến sông để tắm. 

284. Rồi nay Ananda, thợ gôm Ghatikara nói với thanh niên Jotipäla: 

“Nay bạn Jotipala, chỗ nay cách tu viện Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-han 
Chánh Dang Giác không bao xa. Nay ban Jotipala, chung ta hãy di, chung ta 
hay di đến yết kiến Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán Chánh Dang | Giac. That la 
tốt lành cho tôi được đến yết kiên Thé Tôn, bậc A-la-hán Chánh Dang Giác ay!” 

Khi nghe nói vậy, nay Ananda, thanh niên Jotipala nói với thợ gôm 
Ghatikara: 

“Thôi vừa ròi, ban Ghatikãra, vết kiên Sa-môn trọc đầu như vậy để làm gi?” 

Lan thtr hai, nay Ananda... (như trên). Lần thứ ba, này Ananda, thợ gôm 
Ghatikara nói với thanh niên Jotipala: 

“Nay bạn Jotipala, chỗ này cách tu viện của Thế Tôn Kassapa, bậc A-la- 
hán Chánh Dang Giac không bao xa. Nay ban Jotipala, chung ta hay di, chúng 
ta hay di dén yét kién Thé Tôn Kassapa, bậc A-la-han Chánh Dang Giác. Thật 


là tot lành cho tôi được yết kiến Thê Tôn Kassapa, bậc A-la-hán Chánh Dang 
Giác ây!” 
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Lan thir ba, nay Ananda, thanh nién Jotipala néi voi tho g6m Ghatikara: 

“Thôi vừa rồi, ban Ghatikãra, vết kiến Sa-môn trọc đầu như vậy để làm gi?” 

Rồi nay Ananda, thợ gốm Ghatikara năm 18у thanh niên Jotipäla ở nơi có 
tay áo Và nÓI: 

“Này bạn Jotipala, chỗ này cách tu viện Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán 
Chánh Dang Giác không bao xa. Nay ban Jotipala, chúng ta hay đi, chúng ta 
hay di dén yét kién Thé Tôn Kassapa, bậc A-la-hán Chánh Dang Giác. Thật 


là tôt lành cho tôi được yết kiến Тһе Tôn Kassapa, bậc A-la-hán Chánh Dang 
Giác ấy!” 


Rồi nay Ananda, sau khi gỡ thoát cô tay áo, thanh niên Jotipala nói với thợ 
góm Ghatikara: 


“Thôi vừa rôi, ban Ghatikãra, vết kiến vị Sa-môn trọc đầu ay dé lam gi?” 

Rồi thợ gốm Ghatikara nam lay tóc vừa mới tam xong của thanh niên 
Jotipala và nói: 

“Nay bạn Jotipala, chỗ này cách tu viện của Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán 
Chánh Đăng Giac không bao xa. Nay bạn Jotipala, chúng ta hãy di, chúng ta hãy 


đi đến yết kiến Thé Tôn Kassapa, bac A-la-hán Chánh Dang Giac. That la tot lanh 
cho tôi được yết kiến Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán Chánh Dang Giác ấy!” 


Rôi nay Ananda, thanh niên Jotipala suy nghĩ như sau: “That là vi diệu! 
Thật là hy hữu! Thợ gốm Ghatikara tuy sanh thudc ha cấp, lai dam nghĩ có thê 
năm lây toc của ta, dau ta vừa moi gội đầu, chắc việc này không phải là tầm 
thường”, rôi nói với thợ gồm Ghatikãra: 


“Nay bạn Ghatikãra, có thật sự là can thiết không?” 


“Nay bạn Jotipala, thật sự là can thiết. Thật là tốt lành cho tôi được yết kiến 
Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán Chánh Đắng Слас!” 


“Vay бап Ghatikara, hay tha [tay] ra. Chung ta sé di.” 


285. Roi nay Ananda, thợ gốm Ghatikara va thanh nién Jotipala cung di 
đến Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-han Chánh Đăng Giác. Sau khi đến, thợ gôm 
Ghatikara danh lễ Thé Tôn Kassapa, bậc A-la-hán Chánh Dang Giác, rôi ngôi 
xuống một bên. Còn thanh niên Jotipäla thì nói lên những lời chao đón hỏi 
thăm với Thé Tôn Kassapa, bậc A- la-hán Chánh Dang Giac; sau khi noi lên 
những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, roi ngôi xuống một bên. Ngôi một bên, 
này Ananda, thợ gốm Ghatikara bạch Thê Tôn Kassapa, bậc A-la-hán Chánh 
Đăng Giac: 


“Bạch Thê Tôn, day là thanh niên Jotipala, bạn của con, bạn thân tình của 
con. Mong Thê Tôn thuyết pháp cho bạn con.” 


1 Yavetadohipi. MA. Ш. 281 giải thích như thuật ngữ Yavetaparamam, nghĩa là nếu muôn người đi đến chỗ 
đó, cân có những cử chỉ thành ý như năn nỉ, hoặc năm lay dây thắt lưng kéo đi, nắm lấy tóc bảo đi, v.v.. 
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Rồi nay Ananda, Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán Chánh Dang Giác, với 
pháp thoại khích lệ, làm cho thích thú, làm cho phân khởi, làm cho hoan hỷ thợ 
gôm Ghatikara và thanh niên Jotipala. Rôi này Ananda, thợ góm Ghatikara và 
thanh niên Jotipala, sau khi được Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán Chánh Dang 
Giác, với pháp thoại khích lệ, làm cho thích thú, phan khởi, hoan hỷ; sau khi 
hoan hỷ, tín thọ lời dạy của Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán Chánh Dang Giac, 
từ chỗ ngôi đứng day, danh lễ Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-han Chánh Dang 
Giác, thân bên hữu hướng về Ngài rồi ra đi. 


286. Rồi này Ananda, thanh niên Jotipala nói với thợ góm Ghatikara: 

“Này ban Ghatikara, khi nghe pháp nay, vì sao bạn không xuất gia?” 

“Này bạn Jotipala, bạn không biết tôi sao? Tôi phải nuôi dưỡng cha me già 
mù loa.” 

“Vay này bạn Ghatikãra, tôi sẽ xuất gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình.” 

Rồi này Ananda, thợ gỗm Ghatikara và thanh niên Jotipala di đến Thế 
Tôn Kassapa, bậc A-la-hán Chánh Dang Giác; sau khi đến, đảnh lễ The Ton 
Kassapa, bac A-la-hán Chánh Dang Giác, rồi ngôi xuống một bên. Ngồi xuống 


một bên, này Ananda, thợ gốm Ghatikara bạch Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-han 
Chánh Đăng Giác: 


“Bạch Thế Tôn, đây là thanh niên Jotipala, bạn của con, bạn thân tình của 
con. Mong Thé Tôn xuất gia cho bạn con!” 


Và này Ananda, thanh niên Jotipala được Thể Tôn Kassapa, bậc A-la-hán 
Chánh Đăng Giác cho xuất gia, cho thọ Đại giới.) 


287. Roi này Ananda, Thê Tôn Kassapa, bậc A-la-hán Chánh Dang Giác; 
sau khi thanh niên Jotipala xuất gia chưa bao lâu, sau nửa tháng, sau khi ở tại 
Vegalinga lâu cho dén khi thay tự thỏa mãn, liên du hành đi đến Baranasi. Ngài 
tuân tự du hành và đến tại Вагарасѕт (Ba-la-nai). 


Вӧі này Ananda, Thé Tôn Kassapa, bậc A-la-han Chánh Đăng Giác, trú tại 
Baranasi, ở Isipatana, Lộc Uyên. Này Ananda, Kiki, vua xu Kasi, được nghe 
như sau: “Thê Tôn Kassapa, bậc A-la-han Chánh Đăng Giác đã đến Baranasi, trú 
tai Baranasi, Isipatana, Lộc Uyén.” Roi nay Ananda, Kiki, vua nuoc Kasi, cho 
thang cac cô xe thù thang; sau khi tự minh leo lên một cỗ xe thù thắng liên cùng 
VỚI Các CỔ xe thủ thăng khác đi ra khỏi thành Bãrãnasĩ với đại uy vệ của nhà vua 
đến yết kién Thê Tôn Kassapa, bậc A-la-han Chánh Đăng Giac. Vua di xe cho 
dén ché nao con di được xe, rôi xuống xe đi bộ, đi đến chỗ Thế Tôn Kassapa, bậc 
A-la-han Chánh Đăng Giac. Sau khi đến, đảnh lễ Thé Tôn Kassapa, bậc A-la- 
hán Chánh Dang Giác, rôi ngôi xuống một bên. Nay Ananda, Thế Tôn Kassapa, 
bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác, với pháp thoại khích lệ, làm cho thích thú, làm 
cho phan khởi, làm cho hoan hy Kiki, vua xứ Kasi, đang ngôi một bên. Rồi Kiki, 


3 MA. Ш. 282 viết là các vị Bồ-tát xuất gia thọ giới trước sự chứng minh của đức Phật. 
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vua xứ Kasi, sau khi được Thế Tôn Kassapa, bậc A- la-hán Chánh Dang Giác, 
với pháp thoại khích lệ, làm cho thích thú, làm cho phân khởi, làm cho hoan hy, 
liền bach Thé Tôn Kassapa, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác: 


“Bạch Thé Tôn, mong Thế Tôn nhận lời con mời ngày mai đến dùng com 
với chúng Ty-kheo.” 

Và nay Ananda, Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán Chánh Dang Giác im lặng 
nhận lời. 

288. Rôi này Ananda, sau khi được biết Thé Tôn Kassapa, bâc A-la-hán 
Chánh Dang Giác đã nhận lời, nha vua từ chỗ ngôi đứng dậy, đảnh lễ The Ton 
Kassapa, bậc A-la-hán Chánh Dang Giác, thân bên hữu hướng về Ngài roi ra đi. 
Và này Ananda, Kiki, vua xứ Kasi, sau khi đêm ay đã man, tại tru xứ của minh, 
cho bay biện các món ăn thượng vi, loại cứng và loại mềm, cơm vàng khô,” các 


loại cari với các hột đen được gan bo, và các mon an gia vi, rôi báo thòi giò cho 
Thé Tôn Kassapa, bâc A-la-hán Chánh Dang Giác được biết: 


“Bạch Thế Tôn giờ đã đến, cơm đã sẵn sàng.” 


Rôi nay Ananda, Thé Ton Kassapa, bậc A-la-hán Chánh Đắng Giác, vào 
Бибї sang dap Vy: càm y bát, di đến trú xứ của Kiki, vua xứ Kasi; sau khi đến, 
liên ngôi trên chỗ đã soạn sẵn cùng voi chúng Ty-kheo. Rôi nay Ananda, Kiki, 
vua xu Kasi, ty tay thân hau va lam cho thỏa mãn chúng Ty-kheo với đức Phat 
là vị dẫn dau, các món ăn thượng vi, loại cứng và loại mém. Rồi này. Ananda, 
Kiki, vua xứ Kasi, sau khi Thé Tôn Kassapa, bậc A-la-han Chánh Đắng Giác 
đã ăn xong, tay đã rời khỏi bát, lây một ghê thâp rôi ngôi xuông một bên. Ngôi 
xuống một bên, nay Ananda, Kiki, vua xứ Kasi, bạch Thế Tôn Kassapa, bậc 
A-la-hán Chánh Đăng Giác: 


“Bạch Thế Tôn, mong Thê Tôn nhận lời mời của con, an cư mùa mưa tại 
Вагараѕт, sẽ có sự cúng dường như vậy cho chúng Ty-kheo.” 

“Thôi vừa rồi, Đại vương, Ta đã nhận lời an cư mùa mưa tồi.” 

Lân thứ hai, này Änanda... (như trên). Lân thứ ba, nay Ananda, Kiki, vua xứ 
Kasi, bạch Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán Chánh Dang Giác: 

“Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn nhận lời mời của con, an cư mùa mưa tại 
Baranasi, sẽ có sự cúng dường như vậy cho chúng Ty-kheo.” 

“Thôi vừa ròi, Đại vương, Ta đã nhận lời an cư mùa mưa rôi.” 

Rôi này Ananda, Kiki, vua xứ Kasi, suy nghĩ như sau: “Thế Tôn Kassapa, 
bac A-la-han Chanh Dang Giac khong nhan loi moi cua ta an cu mua mua 6 


Вагапазт”, vi vay cam thay thất vọng, ưu phiên. Rồi này Ananda, Kiki, vua xứ 
Kasi, bach Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-han Chánh Dang Giác: 


t Pandumutikassa sdlino. MA. Ш. 283 giải thích putake katva sukkhäpitassa rattasalino. Tassa kira salino 
vappakalato patthaya ayam partharo. 
` Xem M. I. 448, 457. 
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“Bach Thế Tôn, Thế Tôn có người dan-tin hộ trì hơn con?” 

“Đại vương, có một thị trần tên là Vegalinga. Tại day có thợ góm tên là 
Ghatikara. Người ấy là đàn-tín hộ trì của Ta, một đàn-tín hộ trì tối thượng. Đại 
vương, Đại vương có nghĩ như sau: “Thế Tôn Kassapa, bac A-la-han Chanh 
Dang Giác không nhận lời mời của ta an cu mua mua ở Baranasi", do vậy, Đại 
vuong cam thay that vọng, ưu phiên. Nhưng thợ gom Ghatikara không có như 
vậy, và không sợ như vậy. Nay Đại vương, thợ gôm Ghatikara đã quy y Phật, 
quy y Pháp, quy y Tang. Nay Đại vương, thợ gốm Ghatikãra từ bỏ sát sanh, từ 
bỏ lay cua không cho, từ bỏ ta dâm, từ bỏ nói 140, từ bỏ rượu men rượu nâu. Này 
Đại vuong, tho gồm. Ghatikãra thành tựu lòng tin bất thôi chuyên đối với Phat, 
đối với Pháp, đôi với Tăng, thành tựu các giới được bậc Thánh ái lạc. Này Đại 
vương, thợ gom Ghatikara không có nghi ngo đối với khó, không có nghĩ ngờ 
đối với khô tập, không có nghi ngờ đối với khô diệt, không có nghi ngờ đỗi với 
con đường đưa đến khó diệt. Này Đại vương, thợ gôm Ghatikara ăn một ngày 
một bữa, sông Phạm hạnh, có giới hạnh, theo thiện pháp. Này Đại vương, thợ 
gồm Ghatikara từ bo ngoc va vang, khong co vang va bac. Nay Dai vuong, thợ 
gôm Ghatikara không có tự tay đảo đất hay đào với cái cuôc. VỊ nảy vul lòng 
làm thành ghè bát với đất lay từ bo đê bi sap xuống hay do chuột và chó đào 
lên, và nói như sau: ‘O đây, nêu ai muốn, hãy bỏ vào từng nhúm các loại gạo có 
vo, ting nhúm các loại đậu que, từng nhúm các loại dau hột (kalaya), và có thê 
lay cái gi mình muốn.” Này Dai Vương, thợ gồm Ghatikãra nuôi dưỡng cha mẹ 
giả mù lòa. Này Đại vương, thợ gôm Ghatikara sau khi đoạn trừ năm hạ phân 
kiết sử, được hóa sanh, nhập Niét-ban từ chỗ ấy, không phải trở lui đời này nữa. 


289. Một thời, này Đại Vương, Ta ở tại thị tran Vegalinga. Rôi này Dai 
vương, Ta vào budi sang dap y, cam y bat, di đến cha mẹ của tho g6m Ghatikara; 
sau khi đến, nói với cha me thợ góm Ghatikãra như sau: 


“Người thợ làm đô góm” di đâu?? 


“Bạch Thê Tôn, người dan-tin hộ tri cho Thế Tôn đã đi khỏi va có dặn như 
sau: Hãy lay cháo từ nơi nôi, hãy lay đô ăn từ noi chảo mà dung.’ 


Rôi Ta, này Đại vương, sau khi lây cháo từ nơi nôi, lay đồ à án từ nơi chảo, 
ăn xong, từ chỗ ngôi đứng dậy rôi di. Roi này Đại vương, thợ góm Ghatikara đi 
đến cha mẹ, sau khi đến, nói với cha mẹ như sau: 


‘Ai đã lay cháo từ nơi nôi, lay dó ăn từ nơi chảo, ăn xong, từ chỗ ngôi đứng 
dậy rôi di?’ 


‘Nay con, Thé Ton Kassapa, bac A-la-han Chanh Dang Giac, sau khi lay 
cháo từ nơi nôi, lay đồ ăn từ nơi chao, ăn xong, từ chỗ ngồi đứng dậy rồi di.’ 


Rồi này Đại vương, thợ gốm Ghatikara suy nghĩ như sau: “Thật là lợi ích 
5 MA. 1H. 284-85: Người thợ gôm không buôn bán các ghè, nói nung, nhưng nếu dân chúng cần, họ có thé 


lay thứ gì họ thích, và đôi lại cho người tho gôm những thứ hữu dụng từ rừng núi. 
7 Bhaggava: Tên gọi chung cho tất cả những người làm đồ gốm. 
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cho ta, that là khéo lợi ich cho ta, da được Thé Tôn Kassapa, bậc A-la-hán 
Chánh Đăng Giác tin tưởng ta như vay!’ Rồi này Đại vương, cho đến nửa tháng, 
hy lạc không rời khỏi thợ gốm Ghatikara, hay cho đến một tuần [không rời 
khỏi] cha mẹ [người thợ gốm]. 

290. Một thời, này Đại vương, Ta ở tại thị tran Vegalinga. Rôi nay Dai 
vương, Та vào buổi sang dap y, cam y bat, di đến cha me của thợ gốm Ghatikara; 
sau khi đến, nói với cha mẹ thợ gôm Ghatikara như sau: 


“Người thợ làm đô gốm di dau?’ 


“Bạch The Tôn, người đàn-tín hộ trì cho Thế Tôn đã đi khỏi và có dan như 
sau: Hãy lay cơm từ nơi nồi, hãy lây đồ ăn từ nơi chảo ma dùng.” 


Rồi Ta, này Đại vương, sau khi lây cơm từ nơi nổi, lay đồ 4 ăn tu nơi chảo, 
ăn xong, từ chỗ ngôi đứng dậy roi đi. Rồi này Đại vương, thợ gốm Ghatikara đi 
đến cha mẹ, sau khi đến, nói với cha mẹ như sau: 


‘Ai da lay cơm từ noi nôi, lay 40 ăn từ nơi chảo, ăn xong, từ chỗ ngồi đứng 
dậy ròi di?” 


‘Nay con, Thé Tôn Kassapa, bâc A-la-hán Chánh Dang Giac, sau khi lay 
com từ nơi nôi, lay đô ăn từ noi chảo, ăn xong, từ chỗ ngôi đứng dậy rồi di.’ 


Rồi này Đại vương, thợ gốm Ghatikãra suy nghĩ như sau: “Thật là lợi ích 
cho ta, thật là khéo lợi ích cho ta, đã được Thé Tôn Kassapa, bac A-la-han 
Chánh Đăng Giác tin tưởng ta như vay!’ Rôi này Đại vương, cho đến nửa tháng, 
hy lạc không rời khỏi thợ gốm Ghatikara, hay cho đến một tuần [không rời 
khói] cha mẹ [người thợ gôm]. 


291. Một thời, này Đại vương, Ta tru ở thị trân Vegalinga; lúc bay giờ, các 
cốc bị mưa dột, rôi Ta, này Đại vương, gọi các Ty-kheo: 


‘Hay di, này các Ty-kheo, và xem tại nhà của thợ рӧт Ghatikara có có hay 
khong.’ 

Khi được nghe nói vậy, nay Đại vương, các Ty-kheo bach với Ta: 

‘Bach Thé Tôn, tai nhà của tho gdm Ghatikara không có cỏ, nhưng nha 
người ay có mái со.” 

“Này các Ty-kheo, hãy đi và rút cỏ từ ngôi nhà thợ gốm Ghatikara.’ 

Rói này Đại vương, các Tỷ-kheo â ây rút cỏ từ ngôi nhà thợ gốm Ghatikara. 
Này Dai vương, cha me tho gôm Ghatikara nói với các Ty-kheo ay: 

“Quý vi là ai lại rút có ngôi nha?’ 


“Này đại tỷ, ngôi nhà của Thé Tôn Kassapa, bậc A-la-hán Chánh Dang Giác 
bị mưa dot.’ 


“Hãy lay đi, chư Hiên giả! Hãy lay đi, chư Hiền gia!’ 


š Bhadramukha. Xem M. II. 210; S. I. 74. 
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Rồi nay Đại vương, thợ gốm Ghatikara đi đến cha mẹ, sau khi đến, thưa với 
cha mẹ như sau: 

“Những ai đã rút có khỏi ngôi nha?’ 

“Này con, các Ty-kheo có nói: “Ngôi nha của Thế Tôn Kassapa, bậc A-la- 
hán Chánh Đăng Giác bi mưa dot.’ 

Rồi này Đại vương, thợ gỗm Ghatikara suy nghĩ như sau: “Thật là lợi ích 


cho ta, thật là khéo lợi ích cho ta, đã được Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán 
Chánh Dang Giác tin tưởng ta như vay!’ 


Rồi này Dai vương, cho đến nửa tháng, hỷ lạc không rời khỏi thợ gồm 
Ghatikãra, hay cho đến một tuân, [không rời khỏi] cha mẹ thợ gốm. Rồi suốt 
cả ba tháng trời,° ngôi nhà đứng lay bau trời lam mai, nhưng khong có mưa rơi 
vào. Và như vậy, này Đại vương, là ngƯỜI. thợ gôm Ghatikãra.” 


“Lợi ích thay, bạch Thé Tôn, cho thợ gốm Ghatikara! Thật khéo lợi ích thay, 
bạch Thế Tôn, cho thợ góm Ghatikara, đã được Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-han 
Chánh Đắng Giác tin tưởng!” 


292. Rồi này Ananda, Kiki, vua xứ Kasi, cho người đưa đến thợ gốm 
Ghatikara khoảng năm trắm xe gạo có vỏ, gạo vàng khô và các món đồ ăn. 
Rồi nay Ananda, những người của nhà vua đi dén thợ gốm Ghatikãra và nói: 


“Này Tôn giả, năm trăm xe gạo có vỏ, gạo vàng khô và các món đồ ă ăn này, 
do Kiki, vua xứ Kasi, gởi đến cho Tôn giả, mong Tôn gia hãy nhận lay.” 


“Nhà vua rất nhiều phận sự, rat nhiéu viéc can phải lam. That là vừa đủ cho 
tôi, được nhà vua nghĩ đên như thê nay.” 


Nay Ananda, rất có thé ông suy nghĩ như sau: “Lúc bay giờ, thanh niên 
Jotipala có thé là một người khác.” Nhưng này Ananda, chớ có nghĩ như vậy. 
Lúc bây giờ, Ta chính là thanh niên Jotipäla. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy, Tôn giả Ananda hoan hy tín tho lời Thế 
Tôn dạy. 


9 MA. Ш. 286 cho rang đức Thé Tôn đã trải qua tháng đầu trong 4 tháng mùa mưa trước khi người thợ gốm 
cúng dường cỏ lợp mái hương that. 
10 Các đồ ăn này tặng cho người thợ gôm và chúng Tăng trong 3 tháng. Xem MA. Ш. 287. 
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293. Như vay tôi nghe. 

Một thời, Thé Tôn du hành ở giữa dân chúng Kuru, cùng với đại chúng 
Tỷ-kheo, và đi đến một thị tran của dân chúng Kuru tên là Thullakotthika. Các 
Bả-la-môn, gia chủ ở Thullakotthika được nghe như sau: “Sa-môn Gotama là 
Thích tử, Tôn giả xuất gia từ dòng họ Sãkya, du hành giữa dân chúng Kuru 
nay đã đến T hullakotthika với đại chúng Ty-kheo. Tiếng đôn tốt đẹp sau đây 
được nói lên về Tôn giả Gotama: “Đây là đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh 
Dang Giác, Minh Hạnh Тас, Thiện Thé, Thê Gian Giải, Vô Thượng Si, Điều 
Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn. Ngài với thăng trí tự thân 
chứng ngộ thé giới này cùng với Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên giới, cùng 
VỚI chung Sa-môn, Bà-la-môn, các loài trời và loài người. Khi da chứng ngộ, 
Ngài còn tuyên bố sự chứng ngộ ay cho người khác. Ngài thuyết pháp sơ thiện, 
trung thiện, hậu thiện, văn nghĩa đây đủ, và giới thiệu đời sống Phạm hạnh 
hoàn toàn đây đủ trong sạch. Tốt đẹp thay, sự chiêm ngưỡng một vị A-la-hán 
như vậy!” 


Rôi các Bả-la-môn, gia chủ ở Thullakotthika đi đến chỗ Thế Tôn ở; sau khi 
дёп, một só người dành lễ Thé Tôn rôi ngôi xuống một bên. Một số người nói 
lên những lời chào đón hỏi thăm với Thể Tôn, và sau khi nói lên những lời chào 
đón hỏi thăm thân hữu rôi ngôi xuông một bên. Một só người chắp tay vái chào 
Thé Tôn rôi ngòi xuong một bên. Một SỐ người xưng tên và dòng họ rôi ngôi 
xuống một bên. Một số người yên lặng rôi ngôi xuông một bên. 


Rồi Thé Tôn với pháp thoại khích lệ, làm cho thích thú, làm cho phân khởi, 
làm cho hoan hy các vị Bà-la-môn, gia chủ ở Thullakotthika đang ngôi một bên. 


294. Lúc bây giờ, một thiện nam tử tên là Ratthapäla,? con trai một gia đình 


' Xem Sn. 6; Thag. 769, 1146; J. ТУ. 165, 172; AP. I. 63; Vin. Ш. 1. Kinh tương đương trong bộ Trung 
A-hàm kinh là Lại-tra- hòa-la kinh HE WE An pos (7.01. 0026. ca 0623а11). Tham chiêu: Lai-tra-hoa- 
Ја kinh Yá W ANAX (T.01. 0068. 0868c23); Hộ Quốc kinh # M4 (7.01. 0069. 0872a18); Lai-tra-hoa- 
la kinh #B tt FO ARE (T.04. 0199.18a. 0196b01); Phat độ Vương tử Hộ Quốc xuất gia duyên $E + + 
ЕВ 24 (T. 04. 0199.186. 02496120); Pháp cú kinh, Lão mao phẩm 1) #311 (7.04. 0210.19. 
056525); Pháp cú thi dụ kinh, Du lão mạo phẩm ЕН АШ Ж 2 (T.04. 0211.19. 0592Ь15); 
Xuất diệu kinh, Quán phẩm НЕ #6 т (T.04. 0212.28. 0736b06); Pháp tập yeu tung kinh, Quan 
sắt phẩm ead Va па (7.04. 0213.27. 0791b03); Phân biệt công đức luận Sy ITH E am (7.25. 
1507.4. 0042b01). 

2 Câu chuyện của Ratthapãla tìm cách xuất gia và những sự tình xảy ra sau khi xuất gia khá giống với câu 
chuyện của Sudinna trong Vin. Ш. 12, tuy nhiên cũng có nhiêu sai khác dang chú ý. 
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thượng tộc ở tại Thullakotthika ấy, dang ngồi trong hội chúng này. Rồi thiện 
nam tử Ratthapala suy nghĩ như sau: “Như ta được hiểu lời Thế Tôn thuyết 
pháp, thời sông tại gia đình thật không dé gì thực hành Phạm hạnh hoàn toàn 
viên mãn, hoàn toàn trong sạch, trắng bạch như vỏ óc. Vay ta hay cao bo rau 
tóc, dap áo cả-sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình.” Rôi các Bà- 
la-môn gia chủ ở Thullakotthika, sau khi được Thê Tôn với pháp thoại khích 
lệ, làm cho thích thú, làm cho phân khởi, làm cho hoan hỷ; sau khi hoan hỷ, 
tín thọ lời Thế Tôn dạy, từ chỗ ngôi đứng dậy, đảnh lễ Thê Tôn, thân bên hữu 
hướng về Ngài rồi ra đi. Thiện nam tử Ratthapala, sau khi các Bả-la-môn gia 
chủ ra di không bao lâu, liền đi đến The Tôn; sau khi đến, danh lễ Thế Tôn rồi 
ngôi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, thiện nam tử Ratthapala bach 
Thé Tôn: 


- Bạch Thé Tôn, như con được hiệu lời Thế Tôn thuyết pháp, thời sống tại 
gia đình thật không dé gi thực hanh Pham hanh hoan toan vién man, hoan toan 
trong sach, trang bạch như vỏ ốc. Con muôn, bạch Thé Tôn, cạo bỏ râu tóc, đắp 
áo cà-sa, xuất gia, từ bo gia dinh, sống. không gia đình. Bạch Thế Tôn, mong 
Thế Tôn cho con xuất gia dưới sự chỉ dẫn của Thé Tôn, cho con thọ Đại giới. 


- Nhưng này Ratthapäla, ông có được cha mẹ băng lòng cho ông xuất 
gia chưa? 

— Bạch Thế Tôn, con chưa được cha mẹ bang lòng cho con xuất gia. 

— Nay Ratthapala, Như Lai không có cho ai xuất gia nêu không được cha 
mẹ người ây băng lòng. 

— Như vậy, bạch Thé Tôn, con sẽ làm những gi cân thiét dé cha me bang 
lòng cho con được xuất gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình. 


295. Rồi thiện nam tử Ratthapäla từ chỗ ngôi đứng dậy, dành lễ Thế Tôn, 
thân bên hữu hướng về Ngài, ròi ra đi, đi dén cha me; sau khi đến, liền thưa với 
cha mẹ: 

— Thưa mẹ và cha, như con được hiểu lời Thé Tôn thuyết pháp, thời sóng tại 
gia đỉnh thật không dé gì thực hành Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn, hoàn toàn 
trong sạch, trăng bạch như vỏ ốc. Con muốn cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà- sa, xuất 
gia, từ bỏ gia đình, sóng không gia đình. Hãy bang long cho con được xuất gia, 
từ bỏ gia đình, sống không gia đình. 

Khi được nghe nói vậy, cha mẹ thiện nam tử Ratthapala nói với thiện nam 
tử Ratthapala: 

— Nay con thân yêu Ratthapala, con là đứa con độc nhất của mẹ cha, khả ái, 
dễ thương, được sông trong an lạc, được nuôi dưỡng trong an lạc. Này con thân 
yêu Ratthapala, con không biết gi vé dau khô. Nay con than yêu Ratthapala, 
hay à ăn, hãy uống và hãy vui choi. An, uông, vui choi, con có thé thụ hưởng các 
ái duc và sung sướng làm các phước đức. Chúng ta không bang lòng cho con 


82. KINH RATTHAPALA # 609 


duoc xuat gia, từ bo gia đình, song khong gia dinh. Nêu Con có chết, chúng ta 
còn không muôn không có mặt con, huống nay con còn sống, chúng ta lại bang 
lòng cho con được xuất gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình! 


Lần thứ hai... (như trên). Lần thứ ba, thiện nam tử Ratthapala thưa với 
mẹ cha: 


— Thưa me và cha, như con được hiểu lời Thé Tôn thuyết pháp, thời sống tại 
gia đình thật không dé gì thực hành Phạm hạnh hoàn toàn viên man, hoàn toàn 
thanh tịnh, trắng bạch như vỏ ốc. Con muôn cạo bỏ râu tóc, dap áo cà-sa, xuat 
gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Hãy băng lòng cho con được xuất gia, 
từ bỏ gia đình, sóng không gia đình. 

Lan thứ ba, cha mẹ thiện nam tử Ratthapäla nói với thiện nam tử Ratthapala: 


— Này con thân yêu Ratthapala, con là đứa con độc nhật của mẹ cha, khả ái, 
dễ thương, được sóng trong an lạc, được nuôi dưỡng trong an lạc. Này con thân 
yêu Ratthapala, con khong biét gi về đau khó. Nay con thân yêu Ratthapala, 
hãy ä ăn, hãy uống và hãy vui choi. Ăn, uống, vui chơi, соп có thé thụ hưởng các 
ái dục và sung sướng lam các phước đức. Chúng ta không bang long cho con 
được xuất gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình. Nếu Con có chết, chúng ta 
còn không muốn không có mặt con, hudng nay con con song, chung ta lai bang 
long cho con được xuất gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình! 


296. Rồi thiện nam tử Ratthapala khong được cha me cho xuất gia, liền 
ngay tại chỗ ду nam xuống trên dat tran và nói: 

— Con sẽ chết ở đây hay được xuất gia. 

Rôi cha mẹ thiện nam tử Ratthapäla nói với thiện nam tử Ratthapala: 

— Này con thân yêu Ratthapala, con là đứa con độc nhất của mẹ cha, khả ái, 
dễ thương, được sóng trong an lạc, được nuôi dưỡng trong an lạc. Nay con thân 
yêu Ratthapala, con khong biết gi về đau khó. Hãy đứng dậy, nay con thân yêu 
Ratthapala, hay ä ăn, hãy uông, hãy vui choi. An, uống, vui choi, con có thé thụ 
hưởng các ái dục và sung sướng làm các phước đức. Chúng ta không băng lòng 
cho con được xuất gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình. Nếu con có chết, 
chúng ta còn không muốn không có mặt con, huông nay con còn sông, chúng ta 
lại bang lòng cho con được xuất gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình! 


Khi được nghe noi vậy, thiện nam tử Ratthapala giữ im lặng. Lân thứ hai... 
(như trên). Lân thứ ba, cha mẹ thiện nam tử Ratthapäla nói với thiện nam tử 
Ratthapala: 


— Này con thân yêu Ratthapäla, con là đứa con độc nhất của mẹ cha, khả 
ái, dễ thương, sông trong an lạc, được nuôi dưỡng trong an lạc. Này con thân 
yêu Ratthapala, con không biết gì về đau khó. Hãy đứng dậy, nay con than yêu 
Ratthapäla, hãy ä ăn, hãy uông, hãy vui chơi. Ăn, uông, vui chơi, con có thê thụ 
hưởng cái ái dục và sung sướng làm các phước đức. Chúng ta không băng lòng 
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cho con được xuất gia, tu bo gia dinh, sống không gia đình. Nếu con có chết, 
chúng ta còn không muốn không có mặt con, huông nay con còn song, chung ta 
lai bang lòng cho con được xuất gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình! 


Lan thứ ba, thiện nam tử Ratthapäla giữ im lặng. 


297. Rồi cha mẹ thiện nam tử Ratthapala liền đi đến các thân hữu của thiện 
nam tử Ratthapäla, và nói: 


— Này các thân hữu, thiện nam tử Ratthapala nam trên đất trần va nói: 
“Con sẽ chết ở đây hay được xuất gia.” Này các con thân mến, hãy đi đến thiện 
nam tử Ratthapäla, sau khi đến hãy nói với thiện nam tử Ratthapäla: “Này bạn 
Ratthapala, bạn là con độc nhất của cha mẹ, khả ái, dễ thương, được sống trong 
an lạc, được nuôi dưỡng trong an lạc. Này bạn Ratthapala, bạn không biết gi 
về đau khó. Hãy đứng dậy, bạn Ratthapala, hay á an, hay uông, hãy vui chơi. Ăn, 
uống, vui chơi, bạn có thê thụ hưởng các ai dục và sung sướng làm các phước 
đức. Cha mẹ bạn không bằng lòng cho bạn được xuất gia, từ bỏ gia đình, sông 
không gia đình. Nếu bạn có chết đi, cha mẹ bạn còn không muon không có mặt 
bạn, huông nay bạn còn sông, cha me ban lại bang lòng cho bạn được xuất gia, 
từ bỏ gia đình, sống không gia đình!” 


Rôi những người ban của thiện nam tử Ratthapala vâng theo lời cha me 
của thiện nam tử Ratthapala, đi đến chỗ thiện nam tử Ratthapäla, sau khi đến 
liên nói: 


— Nay ban Ratthapala, bạn là con độc nhat của cha mẹ, kha ái, dễ thương, 
được sông trong an lạc, được nuôi dưỡng trong an lạc. Này bạn Ratthapala, ban 
khong biet gi ve dau khô. Hãy đứng dậy, bạn Ratthapäla, hãy a ăn, hay uông, hay 
vui chơi. Ăn, uống, vui choi, bạn có thé thụ hưởng các ái dục va sung sướng 
làm các phước đức. Cha mẹ bạn không băng lòng cho phép bạn được xuất gia, 
từ bo gia định, sông không gia đình. Nêu bạn có chết đi, cha mẹ bạn còn không 
muon không có mat ban, huông nay bạn còn sông, cha mẹ bạn lại băng lòng cho 
bạn được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình! 


Khi được nghe nói vậy, thiện nam tử Ratthapala giữ im lặng. Lần thứ hai... 
(như trên). Lân thứ ba, những người ban của thiện nam tử Ratthapäla nói với 
thiện nam tử Ratthapäla: 


— Này bạn Ratthapala, bạn là con độc nhat của cha mẹ bạn, khả ái, dễ thương, 
được sông trong an lạc, được nuôi dưỡng trong an lạc. Này bạn Ratthapala, ban 
khong biệt gi ve đau khó. Hãy đứng dậy, bạn Ratthapala, hay a an, hay uông, hay 
vui choi. An, uống, vui choi, ban có thé thụ hưởng các ai dục và sung sướng 
làm các phước đức. Cha mẹ bạn không bằng lòng cho phép bạn được xuất gia, 
từ bo gia đình, sông không gia đình. Nếu bạn chết đi, cha mẹ bạn còn không 
muốn không có mặt bạn, huông nay bạn còn sông, cha mẹ bạn lại bằng lòng cho 
phép bạn được xuất gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình! 


Lan thứ ba, thiện nam tử Ratthapäla giữ im lặng. 
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298. Rồi các thân hữu của thiện nam tử Ratthapala đi đến cha mẹ thiện nam 
tử Ratthapala, sau khi đên liên thưa: 


— Thưa mẹ va cha, thiện nam tử Ratthapala đang năm xuống trên đất tran 
kia va nói: “Ta sẽ chết ở đây hay được xuất gia.” Nếu cha mẹ không bằng 
lòng cho thiện nam tử Ratthapala xuat gia, tu bo gia dinh, sông không gia 
đình, thời Ratthapala sẽ chết ở tại chỗ ду. Còn néu cha me bằng lòng cho thiện 
nam tử Ratthapala xuất gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình, thời cha mẹ 
có thể thay Ratthapala sau khi xuât gia. Nếu thiện nam tử Ratthapala khong 
cam thay hoan hy trong khi xuat gia, từ bỏ gia đình, sống khong gia đình, thời 
Ratthapala không còn con đường nảo đi khác hơn, Ratthapala sé trở lại ở đây. 
Hãy bằng lòng cho phép thiện nam tử Ratthapäla xuất gia, từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình! 


— Này các con thân тёп, chung ta bang long cho phép thiện nam tử 
Ratthapala xuat gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình, nhưng sau khi xuất 
gia, cần phải về thăm cha mẹ. 


Rồi những thân hữu của thiện nam tử Ratthapala đi đến thiện nam tử 
Ratthapäla, sau khi đến, liên nói: 


— Này ban Ratthapala, bạn là con độc nhất của cha mẹ ban, khả ái, dễ 
thương, sông trong an lạc, được nuôi dưỡng trong an lạc. Này bạn Ratthapala, 
bạn không biết gi về đau khó. Hãy đứng dậy, ä ăn, uống, và vui chơi. Ăn, uông, 
vui chơi, bạn có thé thụ hưởng các ai dục, va sung sướng làm các phước đức. 
Cha mẹ bạn đã băng lòng cho phép bạn được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình, và sau khi xuất gia, cần phải về thăm cha mẹ. 


299. Roi thiện nam tu Ratthapala, sau khi đứng dậy, sau khi lây lại sức lực, 
liên đi đến Thé Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thê Tôn roi ngôi xuống một bên. Ngồi 
xuống một bên, thiện nam tử Ratthapäla bạch Thê Tôn: 


— Bạch Thế Tôn, „соп đã được mẹ cha băng lòng cho phép con được xuất 
gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Xin Thê Tôn hãy xuất gia cho con! 


Và thiện nam tử Ratthapala được xuất gia dưới sự chỉ dan của Thế Tôn và 
được thọ Đại giới. 

Rôi Thế Tôn, sau khi Tôn giả Ratthapäla thọ Đại giới không bao lâu, nửa 
tháng sau khi thọ Đại giới, sau khi ở tại Thullakotthika cho đến khi thỏa mãn, 
liền khởi hành đi đến Savatthi, tuần tự du hành và đến Savatthi. Ó day, Thé 
Tôn trú tai Savatthi, Jetavana, tu viện cua ông Anathapindika. Rói Tón g1à 
Ratthapala song một mình, viễn ly, không phóng dật, nhiệt tâm, tỉnh tân, không 
bao lâu đạt được mục đích mà các thiện nam tử chơn chánh xuất gia, từ bo gia 
đình, sông không gia đình hướng đến, tức là tự chứng ngộ với thăng trí, chứng 
đạt và an trú ngay trong hiện tại Vô thượng cứu cánh của Phạm hạnh. VỊ ay 
biết: “Sanh đã tận, Pham hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn 
phải trở lui ở đời này nữa.” Tôn giả Ratthapala trở thành một vi A-la-han nữa. 
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Rôi Tôn gia Ratthapala di đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi 
ngôi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giá Ratthapala bạch Thế Tôn: 

— Bạch Thế Tôn, con muốn đi thăm me cha, nếu Thế Tôn cho phép con. 

Thế Tôn với tâm của mình, tìm hiểu tâm tư Tôn gia Ratthapala. Khi Thế 
Tôn được biết thiện nam tử Ratthapala không thé từ bỏ tu học, trở lại hoàn tục, 
liền nói với Tôn giả Ratthapala: 

— Nay Ratthapala, nay ông hãy làm những gi ông nghĩ là hợp thời. 

Rồi Tôn giả Ratthapala từ chỗ ngôi đứng dậy, danh lễ Thế Tôn, thân bên 
hữu hướng về Thế Tôn; sau khi thâu хёр chỗ ở, cầm y bát và khởi hành đi 
đến Thullakotthika, tuân tự du hành và đến Thullakotthika. Ở day, Tôn gia 
Ratthapala trú tại Lộc Uyên của Vua Koravya. Rồi Tôn giả Ratthapala vao 
budi sang dap y, cam y bat, di vao Thullakotthika dé khất thực. Tôn giả đi khất 
thực từng nhà một ở Thullakotthika và đến tại nhà người cha mình. Lúc bấy 
gio, người cha của Tôn giả Ratthapala đang chai tóc ở giữa gian phòng có cửa. 
Người cha của Tôn giả Ratthapala thay Tôn giả Ratthapala từ xa đi đến, và nói: 


— Chính vì những Sa-môn đầu trọc này mà đứa con độc nhất của chúng ta, 
kha ái, dé thương đã xuất gia. 


Và Tôn giả Ratthapala từ ngôi nhà của cha minh, không được bó thí, không 
nhận được lời từ chối, chỉ nhận được lời sỉ nhục. 


Lúc bây giờ, người nữ tỳ thân gia của Tôn giả Ratthapala muốn quăng đô 
cháo ngày hôm qua. Tôn giả Ка һараја nói với người nữ ty ay: 

— Này chị, nêu can phải quăng đồ cháo này, hãy đỗ vào bát của tôi ở đây. 

Rôi người nữ tỳ, trong khi đô cháo ngày hôm qua ây vào bat của Tôn giả 
Ratthapala, nhận diện được tướng tay, chan và giọng nói cua Tôn giả. 

300. Người nữ tỳ liền đi đến người mẹ của Tôn giả Ratthapäla, sau khi đến 
nói với người mẹ của Tôn giả Ratthapala: 

— Thưa Ton mẫu, Tôn mau có biết chăng, cậu âm (ayyaputta) Ratthapala 
đã trở vê. 

- Nếu ngươi nói đúng sự thật, ngươi sẽ được thoát khỏi phận nô tỳ. 

Rồi mẹ Tôn giả Ratthapala đi đến cha Tôn giả Ratthapala và nói: 

— Thưa gia chủ, gia chủ có biết chăng, thiện nam tử Ratthapala đã trở vë. 

Lúc bay giờ, Tôn giả Ratthapala dang an chao ngay hom qua ay, ngôi dựa 


vào một bức tường. Rôi người cha đến tại chỗ của Tôn giả Ratthapala, sau khi 
đến liên nói với Tôn giả Ratthapäla: 


— Này con thân yêu Ratthapala, có phải con đang ăn cháo ngày hôm qua? 
Này con thân yêu Ratthapala, con phải vào nhà của con. 


— Thưa gia chủ, chỗ nào là nha của chúng tôi, những người xuất gia, từ bỏ 
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gia đình, sống không gia đình? Chúng tôi là những người khong gia dinh, thưa 
gia chủ. Chúng tôi có đến nhà của gia chủ, thưa gia chủ, nhưng tại đấy, chúng tôi 
không nhận được bồ thí, không nhận được lời từ chối, chỉ nhận được lời sỉ nhục. 


— Hãy đi vào nhà, này con thân yêu Ratthapala. 

— Thưa gia chủ, thôi vừa ròi. Hôm nay tôi đã ăn xong. 

— Vậy này con thân yêu Rafthapäla, hãy nhận lời mời ngày mai đến dùng com. 

Tôn giả Ratthapala im lặng nhận lời. Rồi người cha của Tôn giả Ratthapala, 
sau khi được biết Tôn giả Ratthapala đã nhận lời liên về dén nhà của minh, cho 
chất vàng nén va tién vang thành một đóng lớn, lây man che lai, và cho gọi các 
người vợ cũ của Tôn gia Ratthapala: 

— Này các con dâu, hãy tự trang diém với những trang điểm mà xưa kia các 
con được thiện nam tử Ratthapala ái lac va ưa thích. 

301. Rồi người cha của Tôn giả Ratthapala, sau khi đêm ấy đã mãn, sau khi 
cho sửa soạn trong nhà của minh, các món ăn thượng vi loại cứng và loại mêm, 
liên báo giờ cho Tôn giả Ratthapala: 


— Đã đến giờ, này con thân yêu Ratthapãla, cơm đã sẵn sàng. 


Rồi Tôn giả Ratthapala vào budi sang dap y, cầm y bat di dén ngôi nha của 
người cha mình; sau khi đến, ngôi xuông trên chỗ đã soạn san. Rôi người cha 
của Tôn giả Ratthapãla cho trình bày ra đồng vàng nén và tiền vàng, và nói với 
Tôn giả Ratthapala: 


— Này con thân yêu Ratthapala, đây là tiền tài của mẹ, kia là tiền tài của cha, 
kia là tiền tài của TỔ tiên (Pitamaha). Này con thân yêu Ratthapala, con có thê 
thụ hưởng tai vat và làm các phước đức. Nay con thần yêu Ratthapala, hay từ 
bỏ tu học, hoàn tục thụ hưởng các tai vật va làm các phước đức. 


— Thưa gia chủ, nếu gia chủ làm theo lời nói của tôi, sau khi chong chât 
đồng vàng nén và tiên vàng này vào trong các xe, sau khi cho chở và hạ xuống 
giữa sông Hang, hãy đồ đồng vàng này vào gitra dòng sông. Vi sao vay? Nay 
gia chu, vi do nhân duyên này ma sau, bi, khô, ưu, não sẽ khởi lên cho gia chủ. 


Rôi những người vợ cũ của Tôn giả Ratthapala ôm chân [Tôn giả] và nói: 

— Thưa phu quân (ayyaputta), vì thiên nữ nào mà phu quân sông Phạm hạnh? 

— Các bà chị, không phải vì thiên nữ nào mà chúng tôi sống Phạm hạnh. 

— Phu quân Ratthapala đối với chúng ta gọi chúng ta là bà chị. 

Nói lên như vậy, [các người vợ cũ] liền ngã xuống dat, bat tỉnh. 

Rôi Tôn giả Rat(hapala nÓI VỚI phụ thân: 

— Thưa gia chủ, néu gia chủ muốn bó thí đồ ăn thời hãy bố thí đi, chớ có 
phiên nhiễu chúng tôi. 

— Hãy ăn, này con thân yêu Ratthapala, cơm đã săn sảng. 
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Rôi người cha của Tôn giả Ratthapala tự tay thân mời và làm cho thỏa mãn 
Tôn giả Ratthapala với các món ăn thượng vị, loại cứng và loại mềm. 


302. Rồi Tôn giả Ratthapala sau khi ăn xong, tay đã rời khỏi bát, đứng dậy 

và nói bài kệ” sau đây: 
Hãy nhìn” hình bóng trang sức này, 
Một nhóm vết thương được tích tụ, 
Bệnh nhiều, tham tưởng cũng khá nhiều, 
Nhung không gi kiên cô, thường trú. 
Hãy nhìn dung mạo trang sức này, 
Với các châu bau, với vòng tai, 
Một bộ xương được da bao phủ, 
Được y phục làm cho sang chói. 
Chân được sơn với son, với sáp, 
Mặt được thoa với phan, với bột, 
Vừa đủ làm mê hoặc kẻ ngu, 
Nhưng vô phương kẻ câu bờ giác. 
Tóc được uôn bảy vòng, bay lớp, 
Mắt được xoa với thuốc, với son, 
Vừa đủ làm mê hoặc kẻ ngu, 
Nhưng vô phương kẻ câu bờ giác. 
Như hộp thuốc trang hoàng mới mẻ, 
Là ué thân được điểm thời trang, 
Vừa đủ làm mê hoặc kẻ ngu, 
Nhung vô phương kẻ cau bờ giác. 
Người thợ săn đặt bày lưới sập, 
Loài nai [khôn] chang chạm bén chân, 
Ăn lúa xong, chúng ta lên đường, 
Mặc cho kẻ bat nai than khóc. 


Tôn giả Ratthapala đọc bài kệ xong đứng dậy, liên đi đến Lộc Uyên của Vua 
Koravya, sau khi đến, liền ngồi xuống nghỉ trưa dưới một gốc cây. 


303. Rôi Vua Koravya nói với người thợ săn: 

— Này thợ săn, hãy dọn dẹp đất vườn ở Lộc Uyên, ta muốn đi thăm vieng 
canh dep. 

— Thưa vâng, Dai vương. 

Người thợ san vâng đáp Vua Koravya, trong khi don dep Vuon Nai, thay 


Tôn giả Ratthapala đang ngôi dưới gốc cây để nghỉ trưa. Sau khi thây vậy, 
người ây liền đên Vua Koravya, sau khi đến liền tâu Vua Koravya: 


3? Хет Thag. 769-74. 
“Xem Dh. 147. DhA. Ш. 104 nhắc đến Sirimā, một kỹ nữ có nhan sắc ở Rājagaha. 
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— Tau Đại vương, Vườn Nai đã được dọn dep, và ở đây có thiện nam tử tên 
là Ratthapala la con mot thé gia ở Thullakotthika ma Dai vương thường hay tan 
than, vi dy đang ngồi đưới một gốc cây dé nghi trua. 


— Này thợ săn, hôm nay thé là vừa đủ về vườn cảnh. Nay chúng ta muốn 
cung kính cúng dường Tôn giả Ratthapäla. 

Rôi Vua Koravya, sau khi nói: “Ở đây, hãy đem bó thi tat cả mon an da soan 
san, loại cứng va loại mêm”, ra lênh cho thang nhiều cỗ xe thù thang, leo lên 
một có xe thù thang, liên cung với các có xe di ra khỏi Thullakotthika dé yét 
kién Tôn gia Ratthapala với đại uy phong của bac Đề vương. Sau khi cưỡi xe 
cho đến chỗ đất con có thé cưỡi xe được, Ngài xuống xe, đi bd, cung voi hang 
tùy tùng vương hau, đến chỗ của Tôn giả Ratthapäla; sau khi đến, nói lên những 
lời chào đón hỏi thăm với Tôn gia Ratthapala; sau khi nói lên những lời chào 
đón hỏi thăm thân hữu, liền đứng một bên. Đứng một bên, Vua Koravya bạch 
Tôn giả Ratthapala: 

— Ó đây, xin mời Tôn giả Ratthapãla ngôi xuống trên nệm voi. 

— Thôi vừa rồi, Đại vương. Đại vương hãy ngồi. Tôi đã ngồi trên chỗ ngồi 
của tÔI. 

Rôi Vua Koravya ngôi trên chỗ ngôi đã soạn sẵn. Sau khi ngôi, Vua Koravya 
bach Tôn gia Ratthapäla: 

304. - Bạch Tôn giả Ratthapala, có bốn sự suy vong này. Chính do thành 
tựu bốn sự Suy vong này mà Ó đây, có người cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất 
gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Thế nào là bón? Lão suy vong, bệnh 
suy vong, tài sản suy vong, thân tộc Suy vong. Này Tôn giả Ratthapala, thé nào 
la lao suy vong? Ở đây, thưa Tôn gia Ratthapala, có người niên cao, lap lớn, da 
đến tuôi trưởng thượng, đã sông mãn kỳ, đã gần mệnh chung. VỊ â ay suy tu nhu 
sau: “Nay ta đã già, niên cao, lap lớn, đã đến tudi trưởng thượng, đã sông mãn 
kỳ, đã gần mệnh chung. Thật không dễ gì cho ta thâu được các tài vật chưa thâu 
hoạch được, hay làm tăng trưởng các tài vật đã thâu hoạch. Vậy ta hãy cạo bỏ 
râu tóc, dap áo cà-sa, xuât gia, từ bỏ gia đình, song khong gia đình.” VỊ này, 
do thành tựu lão suy vong nên cạo bỏ râu tóc, đắp á áo cà-sa, xuất gia, từ bỏ gia 
đình, sống không gia đình. Như vậy, thưa Tôn giả Ratthapala, được gọi là lão 
suy vong. Nhưng Tôn giả Ratthapala nay con trẻ, niên thiếu, còn thanh niên, 
tóc đen nhánh, trong tuôi thanh xuân, trong sơ kỳ tuôi đời; Tôn giả Ratthapala 
đầu có lão suy vongl Vậy Tôn giả Ratthapala đã biết gi, đã thay gi hay đã nghe 
gi mà xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình? 


Và thưa Tôn giả Ratthapala, thê nào là bệnh suy vong? Ở day, thưa Tôn gia 
Ratthapala, có người bị bệnh, khó đau, mang trọng bệnh. Vi а ay suy nghĩ như 
sau: “Ta nay bị bệnh, khó đau, mang trọng bệnh. Thật không dễ gi cho ta thâu 
được các tài vật chưa thâu hoạch được, hay làm tăng trưởng các tài vật đã thâu 
hoạch được. Vậy ta hãy сао bỏ râu tóc, dap áo cà-sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, 
sông không gia đình.” Vị này, do thành tựu bệnh suy vong nên cạo bỏ râu tóc, 
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dap áo cà-sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Nhu vậy, thưa Tôn 
giả Ratthapala, được gọi là bệnh suy vong. Nhưng Tôn giả Ratthapala nay it 
bệnh, it não, tiêu hóa được điều hòa, không quá lạnh, không quá nóng; Tôn giả 
Ratthapala dau co bénh suy vong! Vay Ton gia Ratthapala đã biết gì, đã thay gi 
hay đã nghe gì mà xuất gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình? 


Và thưa Tôn giả Ratthapala, thế nao la tài sản suy vong? Ở đây, thưa Tôn 
giả Ratthapala, CÓ người giàu sang, tiền của nhiêu, tài vật nhiều, và những tài 
vật của v1 ay dân dần đi đến chỗ suy vong. VỊ â ây suy nghĩ như sau: “Та trước 
đây giảu sang, tiền của nhiều, tài sản nhiêu; những tài vật ду của ta dan dan đã 
đi đên suy vong. Thật không dễ gì cho ta thâu được những tài vật chưa thâu 
hoạch được, hay làm cho tăng trưởng những tài vật đã thâu hoạch được. Vậy ta 
hãy cạo bỏ râu tóc, dap áo ca-sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sông không gia dinh.” 
Vi này do thành tựu tai san suy vong nên cao bó rau tóc, dap áo ca-sa, xuất gia, 
từ bỏ gia đình, sóng không gia đình. Nhu vậy, thưa Tôn giả Ratthapala được 
201 là tai sản suy vong. Nhưng Tôn giả Ratthapala chinh tai Thullakotthika nay, 
là con của một lương gia đệ nhất; Tôn giả Ratthapala đâu có tai sản suy vong! 
Vay Tôn gia Ratthapala đã biết gi, đã thay gi hay đã nghe gi ma xuất gia, từ bo 
gia đình, sông không gia đình? 


Và này Tôn giả Ratthapala, thé nao là thân tộc suy vong? Ở đây, thưa Tôn 
gia Ratthapala, có người có nhiều thân hữu quen biết, bà con huyết thống, 
những thân hữu quyên thuộc của người ay dan dan di dén ché suy vong. Nguoi 
ay suy tư như sau: “Trước kia, ta có nhiều người thân hữu quen biết, bà con 
huyết thống: những than hữu quyên thuộc ây của ta dan dan đi đến chỗ suy 
vong. Thật không dễ gi cho ta thâu được những tài vật chưa thâu hoạch được, 
hay lam cho tang truong những tài vật đã thâu hoạch được. Vậy ta hãy cạo bỏ 
râu tóc, dap áo cà-sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình.” VỊ nảy do 
thành tựu thân tộc suy vong nên cao bỏ rau tóc, đắp á áo ca-sa, xuất gia, từ bỏ gia 
đình, sóng không gia đình. Như vậy, thưa Tôn giả Ratthapäla, được gọi là thân 
tộc suy vong. Nhưng Tôn giả Ratthapala chính tại Thullakotthika này, có nhiêu 
thân hữu quen biết, bà con huyết thông; Tôn gia Ratthapala dau có thân tộc suy 
vongl Vậy Tôn giả Ratthapala đã biết gì, đã thây gì hay đã nghe gì mà xuất gia, 
từ bỏ gia đình, sông không gia đình? 


Thưa Tôn giả Ratthapala, day là bốn loại suy vong, do thành tựu bốn loại 
suy vong nay ma ở day, có người cạo bỏ râu tóc, dap áo ca-sa, xuất gia, từ bo 
gia đỉnh, sông không gia dinh; Tôn giả Ratthapala dau co những loại ay. Vay 
Tôn gia đã biết gi, đã thay gì hay đã nghe gi mà xuất gia, từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình? 


305. — Thưa Đại vương, со bốn sự thuyết giáo Chánh pháp, được Thế Tôn, 
bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-han Chánh Dang Giac giang dạy. Do tôi biết, 
tôi thây và tôi nghe thuyết giáo ду mà tôi xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không 
gia đình. Thế nào là bỗn? 
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“Thé giới là vô thường, di đến hủy diệt”,Š thưa Đại vương, đó là thuyết giáo 
Chánh pháp thu nhất, do Thê Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la- hán Chánh 
Dang Giac thuyết giảng. Do tôi biết, tôi thay và toi nghe thuyét giao ay mà tôi 
xuất gia, từ bỏ gia đình, song không gia đình. “Thé giới là vô hộ, vô chủ”, thưa 
Đại vương, đó là thuyết giáo Chánh pháp thứ hai, do Thé Tôn, bậc Tri Gia, Kién 
Gia, bac A-la-han Chanh Dang Giac thuyét giảng. Do tôi biết, tôi thấy và tôi 
nghe thuyét giáo ây mà tôi xuât gia, từ bo gia đình, sông không gia đình. “Thế 
giới là vô sở hữu, ra đi cân phải từ bỏ tat cả”, thưa Đại vương, đó là thuyết giáo 
Chánh pháp thứ ba, do Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giá, bậc A-la- hán Chánh 
Đăng Спас thuyết giảng. Do tôi biết, tôi thay và tôi nghe thuyết giao ay mà tôi 
xuất gia, từ bỏ gia dinh, sóng khóng gia dinh. “Thế giới là thiêu thon, khao khát, 
nô lệ cho tham ai”, thưa Đại vương, do là thuyết giáo Chánh pháp thứ tư, do 
Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A- la-hán Chánh Dang Спас thuyết giang. 
Do toi biết, tôi thay va tôi nghe thuyết giáo ay mà tôi xuất gia, từ bo gia đình, 
sông không gia đình. Thưa Đại vương, đây là bốn sự thuyết giáo Chánh pháp, 
được Thé Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán Chánh Dang Giác giáng 
day. Do tôi biết, tôi thay và tôi nghe thuyết giáo ây ma tôi xuất gia, từ bỏ gia 
đình, sống không gia đình. 


306. — Tôn gia Ratthapala đã nói: “The giới là vô thường, di đến hủy diệt”, ý 
nghĩa của lời nói này cần phải được hiểu như thé nào, thưa Tôn giả Ratthapala? 


— Thưa Dai vuong, Dai vuong nghi thé nào? Khi Ngài hai mươi tuôi hay hai 
mươi lăm tuôi, Ngài có thiện nghệ vë voi, thiện nghệ vë ngựa, thiện nghệ vë xe, 
thiện nghệ về cung, thiện nghệ vê kiếm, bắp về mạnh và cánh tay mạnh, có khả 
năng và thiện nghệ trong nghê đánh giặc? 


— Thưa Tôn giả Ratthapala, khi tôi được hai mươi tuôi hay hai mươi lăm 
tuôi, tôi thiện nghệ vë voi, tôi thiện nghệ về ngựa, thiện nghệ về xe, thiện nghệ 
về cung, thiện nghệ về kiếm, bắp về mạnh và cánh tay mạnh, có khả năng và 
thiện nghệ trong nghệ đánh giặc. Có đôi lúc, thưa Tôn giả Ratthapala, tôi cảm 
thay có than lực và xem không ai có thé bang tôi vê sức mạnh. 


— Thưa Đại vương, Đại vuong nghi thé nào? Và nay Dai vuong van con bap 
về mạnh, cánh tay mạnh, có khả năng và thiện nghệ đánh giặc như vậy không? 


— Không như vậy, thưa Ton giả Ratthapala, nay tôi đã già, niên cao, lap lớn, 
đã đến tuôi trưởng thượng, đã sông mãn kỳ, đã gần mệnh chung, gân tám mươi 
tudi thọ. Có đôi lúc, thưa Tôn giả Ratthapala, tôi nghĩ: “Ở đây, ta sẽ bước chân”, 
nhưng tôi lại bước chân tại chỗ khác. 


— Chính liên hệ với nghĩa này, này Đại vương, mà Thế Tôn, bậc Tri Gia, 
Kiến Già, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác đã nói: “Thế giới là vô thường, đi đến 
hủy diệt”, và tôi sau khi biết, sau khi thay và sau khi nghe như vậy đã xuất gia, 
từ bỏ gia đình, sông không gia đình. 


° Upaniyyati loko addhuvo: BỊ dem di, mang di. Хет KS. I. 4. 
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— Thật vi diệu thay, Tôn gia Ratthapala! That hy hữu thay, Tôn gia Ratthapala! 
Y nghĩa này được Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán Chánh Dang 
Giác đã khéo nói: “The giói là vô thường, đi đến hủy diệt.” Thật vay, thưa Tôn 
giả Ratthapala, thé giới là vô thường, đi đến hủy diệt. Nhưng thưa Tôn giả 
Ratthapala, ở vương quốc này, có đội quân voi, cũng có đội quân ngựa, cũng 
có đội quân xa, cũng có đội quân bộ, nêu chúng tôi gặp nguy khốn thời các đội 
quân bảo vệ chúng tôi. Tôn giả Ratthapala đã nói: “Thê giới là vô hộ, vô chủ”, ý 
nghĩa của lời nói này, cần phải được hiểu như thé nào, thưa Tôn giả Ratthapäla? 


— Thưa Đại vương, Đại vương nghĩ thé nào? Đại vương có mắc chứng bệnh 
kinh niên nào không? 

— Thưa Tôn giả Ratthapala, tôi có bệnh phong kinh niên. Nhiéu khi, thân 
hữu quen biết, bà con huyết thống đứng xung quanh tôi và nói: “Nay Vua 
Koravya sẽ mệnh chung, nay Vua Koravya sẽ mệnh chung.” 


— Thưa Đại vương, Đại vương nghĩ thế nào? Đại vương có thê nói chăng, 
với các thân hữu quen biết, bà con huyết thông của Đại vương: “Mong, rang cac 
Tôn gia than hữu quen biết, bà con huyết thông làm vơi nhẹ sự đau khô của tôi! 
Mong tất cả hãy san sẻ cảm thọ này, để tôi có thê có một cảm thọ nhẹ nhàng 
hơn”, hay là Đại vương chỉ có thé thọ lãnh cảm tho ду một minh? 


— Thưa Tôn giả Ratthapala, tôi không thé nói với các thân hữu quen biết, 
bà con huyết thông của tôi: “Mong răng các Tôn gia thân hữu quen biệt, ba con 
huyết thông làm vơi nhẹ sự đau khô của tôi. Mong tat cả hãy san sẻ cảm thọ 
nay, dé tôi có thé có một cảm thọ nhẹ nhàng hơn”, và tôi chi có thé thọ lãnh cam 
thọ ây một mình. 


— Chính liên hệ với nghĩa này, này Đại vương, mà Thế Tôn, bậc Tri Giả, 
Kiến Giả, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác đã nói: “Thế giới là vô hộ, vô chủ”, 
và tôi sau khi biết, sau khi thây và sau khi nghe như vậy, đã xuất gia, từ bỏ gia 
đình, sóng không gia đình. 


— Thật vi diệu thay, Tôn giả Ratthapala! That hy hữu thay, Tôn giả 
Ratthapala! Y nghĩa này duoc Thê Tôn, bậc Tri Gia, Kiến Giả, bậc A-la-han 
Chánh Đắng Giác đã khéo nói: “Thế 8101 là vô hộ, vô chu.” Thật vậy, thưa Tôn 
giả Ratthapala, thé giới là vô hộ, vô chu. Nhưng thưa Tôn giả Ratthapäla, ở 
vương quôc này có rất nhiêu vàng nén và tiền vàng dưới đất và trên mặt dat. 
Nhung Ton gia Ratthapala da noi: “Thế giới là vô sở hữu, ra di cần phải từ bỏ 
tat cả.” Ý nghĩa của lời nói này cân phải được hiểu như thé nào, thưa Tôn giả 
Ratthapala? 


— Thưa Đại vương, Đại vương nghĩ thế nào? Dau cho nay Đại vương song 
thụ hưởng mãn túc, cụ túc năm món dục trưởng dưỡng, Đại vương có thé nói 
được như sau: “Chính như vậy, tôi thọ hưởng mãn túc, cụ túc năm món dục 
trưởng dưỡng này”, hay là người khác sẽ thọ hưởng tài sản này, còn Đại vương 
sẽ phải đi theo nghiệp của mình? 
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— Thưa Tôn giả Ratthapala, dau cho nay tôi sông thụ hưởng mãn túc, cụ túc 
năm món dục trưởng dưỡng, tôi không thé nói được như sau: “Chính như vay, 
tôi thọ hưởng mãn túc, cụ túc năm món duc trưởng dưỡng nay.” Chính người 
khác sẽ thọ hưởng tài sản này, còn tôi phải đi theo nghiệp của tôi. 

— Chính liên hệ với nghĩa nay, này Đại vuong, ma Thé Tôn, bac Tri Gia, 
Kién Gia, bac A-la- han Chánh Đăng Giác đã nói: “The giói là vô sở hữu, ra đi 
can phải từ bo tat cả.” Và tôi sau khi biết, sau khi thay và sau khi nghe như vậy, 
đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. 


— That vi diệu thay, Tôn giả Ratthapala! Thật hy hữu thay, Tôn gia Ratthapala! 
Ý nghĩa này được Thé Tôn, bâc Tri Gia, Kién Gia, bac A-la-han Chanh Dang 
Giác đã khéo nói: “Thế giới là vô sở hữu, ra đi cần phải từ bỏ tất ca.’ ` Thật vậy, 
thưa Tôn giả Ratthapala, thé giới là vô sở hữu, ra đi cân phải từ bỏ tất cả. Tôn 
gia Ratthapala có nói: “The giới là thiếu thôn, khao khát, nô lệ cho tham ái. ВА 
nghĩa của lời nói này cần phải được hiéu như thé nào, thưa Tôn gia Ratthapala? 


— Thưa Đại vương, Đại vương nghĩ thé nào? Có phải Đại vuong tri vi Ở 
Kuru, một nước phon thịnh? 


- Thưa vâng, Tôn giả Ratthapala. Tôi trị vì ở Kuru, một nước phon thịnh. 


- Thưa Đại vuong, Đại vương nghĩ thé nào? Nếu có người dang tin cậy, 
chánh trực đến với Đại vương từ phương Đông, và sau khi đến tâu với Đại 
vương: “Tâu Đại vuong, Đại vương có biết chăng, tôi từ phương Đông lại. Ở 
đây, tôi có thay một quôc độ lớn, phú cường, phon thịnh, dân cư tru mật; tại 
đây có nhiều đội quân voi, đội quân. ngựa, đội quân xa và đội quân bó; tại đây 
có nhiêu ngà voi; tại đây có nhiêu vàng nén, tiên vàng chưa làm và đã làm, có 
nhiêu phụ nữ. Và có thê chính phục quốc độ ấy với vũ lực như thê ây. Tâu Đại 
vương, hãy đi chinh phục!” Đại vương sẽ hành động như thế nào? 


— Thưa Tôn giả Ва һараја, sau khi chinh phục quốc độ ấy, tôi sẽ trị vi. 


- Thưa Đại vương, Đại vương nghĩ thé nào? Ở đây, có người đên với Đại 
vương từ phương Tay... (như trên)... từ phương Bắc... (như trên)... từ phương 
Nam... (như trên)... từ bờ biên bên kia, người ay dang tin cay, chánh trực, tau 
voi Dai vuong: “Tau Dai vuong, Dai vuong co biét chăng, tôi từ bo biển bên 
kia lại. Ở đây, tôi thây có một quốc độ lớn, phú cường, phôn thịnh, dan cư trù 
mật; tại đây có nhiều đội quân voi, đội quân ngựa, đội quân xa và đội quân bó; 
tal dáy có nhiéu nga voi; tại day có nhiêu vàng nén, tiên vàng chưa làm và đã 
làm, có nhiều phụ nữ. Và có thê chinh phục quốc độ ay với vũ lực như thế ây. 
Tâu Đại vương, hãy đi chính phục!” Đại vương sẽ hành động như thế nào? 


— Thưa Tôn giả Ratthapala, sau khi chinh phục, tôi sẽ tri vi. 
— Chính liên hệ với nghĩa nay, nay Dai Vương, mà Thê Tôn, bậc Tri Gia, 
Kién Gia, bac A-la- han Chanh Dang Giac da noi: “The giới là thiếu thốn, khao 


khát, nô lệ cho tham ái”, và tôi sau khi biết, sau khi thấy, sau khi nghe như vậy, 
đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình. 


620 Œ KINH TRUNG ВО 


— That vi diệu thay, Tôn gia Ratthapala! That hy hữu thay, Tôn gia Ratthapala! 
Ý nghĩa này được Thé Tôn, bậc Tri Gia, Kién Gia, bac A-la-han Chanh Dang 
Giác đã khéo nói: “Thế giới là thiếu thốn, khao khát, nô lệ cho tham ái.” Thật 
vậy, thưa Tôn giả Ratthapala, thé 2101 là thiếu thôn, khao khát, nô lệ cho tham ái. 
Tôn gia Ratthapala đã giảng như vậy, sau khi giảng như vậy xong, lại nói 
thêm như sau: 
307. Ta thay người giàu sang ở đời, 
Có của vì si không bô thí, 
VỊ tham, họ tích tụ tài vật, 
Và chạy theo dục vọng càng nhiều. 
Dùng bạo lực, chinh phục quả đất, 
Vua trị vì cho đến hải biên, 
Không thỏa mãn bờ biên bên này, 
Và chạy theo bờ biên bên kia. 
Vua cùng rất nhiều loại người khác, 
Ái chưa ly, mạng chung đã đến, 
Bị thiếu thốn, không bỏ thân họ, 
Không thỏa mãn lòng dục ở đời. 
Quyến thuộc tan loạn, khóc người ay: 
“Than 61, người ay khong bat tử!” 
Mang than người ay vải bao phủ, 
Họ đốt lửa làm lễ hỏa thiêu, 
Bị thọc với cây, người ay cháy, 
Độc mảnh vải, bỏ tiền của lại. 
Ở đây, quyến thuộc cùng thân hữu, 
Không nơi nương tựa, cho kẻ chết. 
Kẻ thừa tự, nhận mang tài sản, 
Riêng con người, theo nghiệp phải đi, 
Tiên của đâu có theo người chết, 
Cả vợ con, tài sản, quốc độ. 
Tài sản không mua được trường thọ, 
Phú quý không tránh được giả suy, 
Kẻ trí nói đời này thật ngăn, 
Thật vô thường, bién đổi luôn luôn. 
Kẻ giàu, kẻ nghèo déu cảm xúc,§ 
Người ngu, kẻ trí đông cảm thọ, 
Kẻ ngu bị ngu đánh năm ngã, 
Bậc trí cảm xúc, không run sợ. 
Do vậy, trí tuệ thăng tài vật, 


6 Phussati phassam: Cam xúc; trong trường hợp này cũng có nghĩa là chết. 


82. KINH RATTHAPALA # 621 


Nhờ tri, ở day được viên thành.” 

Không thành mãn trong hữu, phi hữu, 
Kẻ ngu tạo tác các ác nghiệp. 

Nhập thai thác sanh thế giới khác, 
Người ay luân hôi, tiếp tục sanh, 

Kẻ thiểu trí chắc hăn phải là, 

Nhập thai và sanh thế giới khác. 

Như kẻ trộm bị bắt khi trộm, 

Ac tanh hại (haññati) minh do tự nghiệp, 
Chúng sanh cũng vậy chết đời khác, 

Ác tánh hại mình, do tự lực. 

Dục vọng nhiều loại, ngọt, kha ái, 
Nhiéu loan tâm dưới nhiêu hình thức, 
Thây hoạn nạn trong dục trưởng dưỡng, 
Nên ta xuất gia, tâu Đại vương! 

Như quả từ đây, người bị rụng, 

Cả già lẫn trẻ, khi thân hoại, 

Do thấy chính vậy, ta xuất gia, 

Hạnh Sa-môn phải là tôi thăng, 

Thưa Đại vương! 


7 A-la-hắn quả. 


83. KINH MAKHADEVA 
(Makhadeva Sutta)’ 


308. Nhu vay tôi nghe. 


Một thời, Thé Tôn trú ở Mithila (Di-tát-la), tai Makhadevambavana. Rồi 
Thế Tôn mim cười khi đến tại một địa điểm. Tôn giả Ananda liền suy nghĩ: “Do 
nhân gì, do duyên gi, Thé Tôn lai mim cười? Không phải không có ly do khiến 
Thê Tôn mim cười.” Roi Tôn giả Ananda, dap у phía một bên vai, chap tay vải 
chào Thế Tôn và bạch Thé Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, do nhân gi, do duyên gì Thé Tôn lại mim cười? Không 
phải không lý do khiến Thế Tôn mỉm cười. 

— Thuở xưa, này Ananda, vị vua nước Mithila này tên là Makhadeva, là 
VỊ Pháp vương như pháp, kiên tri trên pháp, vi Đại vương thực hành chánh 
pháp, giữa các Bà-la-môn, gia chủ, giữa thị dân và thôn dân, hành trì lễ Bồ-tát 
(Uposatha) vào các ngày mười bốn, ngày mười lam và ngày mùng tam. Rôi này 
Ananda, Vua Makhadeva sau nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm, bao 
người thợ cạo tóc: 


“Này thợ cạo tóc, khi nào ông thây trên đầu ta có mọc tóc bạc, hãy báo cho 
ta biệt.” 

“Thua vâng, tau Đại vương. ˆ 

Này Ananda, nguoi thg cao toc vang dap Vua Makhadeva. Nay Ananda, 


sau nhiều năm, nhiêu trăm năm, nhiều ngàn năm, người thợ cạo tóc thây trên 
đầu Vua Макћайеуа có sanh tóc bạc, thay vậy liên tau Vua Makhadeva: 


“Các thiên sứ đã hiện ra cho Đại vương, tóc bạc đã được thây mọc trên đâu.” 

“Vậy nay thợ cạo tóc, hãy khéo nhô những sợi tóc bạc ay với cái nhíp và đặt 
chúng trên ban tay cua ta.” 

“Thua vâng, tau Đại vương.” 

Nay Ananda, người thợ cạo tóc vâng đáp Vua Makhadeva, sau khi khéo nhô 
những sợi tóc bạc ây với cái nhíp, đặt chúng trên bản tay của Vua Makhadeva. 


! Xem J. I. 138; VI. 97. Kinh tương đương trong bộ Trung A-hàm kinh là Đại Thiên Nai-lam kinh KRF 
&Ж(Т.01. 0026. 67. ‚0511с21). Tham chiếu: Tăng. 4 (T.02. 0125.1.1. 0549b09); Tăng. 34 (T.02. 0125.50.4. 
0806c21); Ma-diéu Vương kinh PERE #€ (T. 03. 0152.87. 0048b25); Pháp cú kinh, Dao-loi phẩm ì*RJ#§ 
1l Fl ủ (7.04. 0210.38. 0574b16); Pháp cú thí dụ kinh, Đao-lợi -loi phẩm E Pa ame El E m (T.04. 0211.38. 
0606b16); Phật thuyết Trừ khủng tai hoạn kinh [boa А АК (Т.17. 0744. 0533b01). 
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309. Rôi nay Ananda, Vua Makhadeva, sau khi cho người tho cạo tóc môt 
lương âp như một ân tứ, liền cho gọi Hoang tử con dau và nói: 

“Này Hoảng tử thân yêu, các thiên sứ đã hiện ra cho ta, tóc bạc đã được thay 
moc trén dau. Ta da huong tho cac duc lac thé gian, nay da dén thoi di tim kiém 
cac thién lac. Hay dén day, nay Hoang tir thân yêu, hãy tri vi quốc độ này! Sau 
khi cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, ta sẽ xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia 
đình. Và này, Hoàng tử thân yêu, khi nào con thay tóc bạc mọc trên dau, thời 
hãy cho người thợ cạo tóc một lương â ap như một ân tứ, sau khi khéo giao lại 
quôc gia cho Hoảng tử con dau, sau khi cao bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, hãy xuất 
gia, từ bỏ gia đỉnh, sống không gia đình. Truyền thông tốt đẹp này do ta thiết 
lập, con phải tiếp tục duy trì, con chớ thành người tôi hậu sau ta! Này Hoàng 
tử thân yêu, khi hai người còn tôn tại, và có sự đứt đoạn của truyền thông này, 
thời người nào [lam cho đứt đoạn], người ay là người і hậu. Vậy này Hoàng 
tử than yêu, ta nói với con: “Truyền thông tốt đẹp này do ta thiết lập, con phải 
tiếp tục duy trì. Con chớ thành người tôi hậu sau ta!” 


Rôi này Ananda, Vua Makhadeva, sau khi cho người thợ cạo tóc một lương 
áp [như là một ân tứ], sau khi khéo giao quốc gia cho Hoàng tử con đầu, chính 
tại rừng xoài Makhãdeva này, sau khi cạo bỏ râu tóc, dap áo cà-sa, đã xuất 
gia. Vi này an trú, bién mãn một phương với tâm thâm nhuân lòng từ; cũng 
vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư; như 
vậy cùng khắp the giới, trên, dưới, bê ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp 
vô biên giới; vi ấy an trú, bién mãn với tâm thấm nhuan lòng từ, quảng dai, 
vô biên, không hận, không sân... với tâm thâm nhuân lòng bi... (như trên)... 
với tâm thâm nhuân lòng hy... (nhu trën)... an trú, bién màn mót phuong vói 
tâm thâm nhuan lòng xả; cũng vay phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, 
cũng vậy phương thứ tư; như vậy cùng khắp the giới, trên, dưới, bê ngang, hết 
thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới; vị ây an trú, bién mãn với tâm thắm 
nhuân lòng xa, quảng dai, vô biên, không hận, không sân. Nhưng này Ananda, 
Vua Makhadeva, tám vạn bốn ngàn năm, đã chơi trò chơi của Hoàng tử; tám 
van bón ngàn năm, đã trị vì như một Phó vương; tắm vạn bốn ngàn năm, đã 
chap chánh như một Quốc vương; tam vạn bón ngàn năm. chính tại rừng xoal 
Makhadeva nay, sau khi cao bo rau toc, đắp á áo cà-sa, đã xuất gia, từ bỏ gia đình, 
sống không gia đình, sông theo Phạm hạnh. VỊ này, sau khi tu tập bón Phạm trú, 
khi thân hoại mạng chung, được sanh lên Phạm thiên giới. 


310. Rôi nay Ananda, con Vua Makhãdeva, sau nhiêu năm, nhiêu trăm 
năm, nhiêu ngàn năm, cho gọi người thợ cạo tóc: 


“Này thợ cạo tóc, khi nào ông thay trên dau ta có mọc tóc bạc, hãy báo cho 
ta biệt.” 


“Thua vâng, tau Đại vương.” 
Nay Ananda, người thợ cạo tóc vâng đáp con Vua Makhadeva. Này Ananda, 
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sau nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm người thợ cạo tóc thay trên đầu 
con Vua Makhadeva có sanh tóc bạc, thay vậy liền tau với con Vua Makhadeva: 


“Các thiên sứ đã hiện ra cho Đại vương, tóc bạc đã được thay moc trén dau.” 

“Vay nay thợ cao tóc, hãy khéo nhé những sợi tóc bac ay với cái nhíp và đặt 
chúng trên bàn tay của ta!” 

“Thua vâng, tau Đại vương.” 


Nay Ananda, người thợ cạo tóc vâng đáp con Vua Makhadeva, sau khi 
khéo nhé những sợi tóc bạc ấy với cái nhíp, đặt chúng trên bàn tay của con Vua 
Makhadeva. Rôi này Ananda, con Vua Makhadeva, sau khi cho người thợ cao 
tóc một lương ấp như một ân tứ, liền cho gọi vị Hoàng tử con đâu và nói: 

“Này Hoàng tử thân yêu, các thiên sứ đã hiện ra cho ta, tóc bạc đã thấy 
mọc trên đâu. Ta đã hưởng thọ dục lạc thế gian, nay đã đến thời đi tìm kiêm 
các thiên lạc. Hãy đến đây, này Hoang tử than yêu, hãy tri vì quốc độ này! Sau 
khi cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, ta sẽ xuất gia, từ bỏ gia đình, sông không gia 
đình. Và nay, này Hoàng tử thân yêu, khi nào con thây tóc bạc mọc trên đâu, 
thời hãy cho người thợ cạo tóc một lương â áp như một ân tứ, sau khi khéo giao 
lại quôc gia này cho vị Hoàng tử con đâu, sau khi cạo bỏ râu tóc, đắp ао cà-sa, 
hay xuat gia, từ bo gia đình, sông không gia đình. Truyền thông tốt đẹp này do 
ta thiết lập, con phải tiếp tục duy trì, chớ thành người tôi hậu sau ta! Này Hoàng 
tử thân yêu, khi hai người còn tôn tại, và có sự đứt đoạn của truyền thông này, 
thời người nào [làm cho đứt đoạn], người ay là người tối hậu. Vậy này Hoàng 
tử than yêu, ta nói với con: “Truyền thông tốt đẹp này do ta thiết lập, con phải 
tiếp tục duy trì. Con chớ thành người tối hậu sau ta!” 


Кб nay Ananda, con Vua Makhadeva, sau khi cho người thợ cạo tóc một 
lương ấp [như một ân tứ], sau khi khéo giao quéc gia cho vị Hoàng tử con dau, 
chính tại rừng xoài này, con Vua Makhadeva, sau khi cao bỏ râu tóc, dap áo cà- 
sa, đã xuất gia. Vị này an trú, biên mãn một phương với tâm thâm nhuân lòng 
từ; cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ 
tư; như vậy cùng khap thé giới, trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng 
khắp vô biên giới; vi ấy an trú, biến mãn với tâm thâm nhuân lòng từ, quảng 
dai, vô biên, không hận, không sân... với tâm thâm nhuan lòng bi... (như trên)... 
với tâm thấm nhuân lòng hy... (như trên)... an trú, biến mãn một phương với 
tâm thâm nhuân lòng xả; cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, 
cũng vậy phương thứ tư; như vậy cùng khắp the giới, trên, dưới, bê ngang, hết 
thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới; vị ду an trú, biễn mãn với tâm thắm 
nhuân lòng xả, quảng đại, vô biên, không hận, không sân. Nhưng này Ananda, 
con Vua Makhadeva, tam van bón ngàn năm, đã choi trò chơi của Hoang tử; 
tám vạn bón ngàn năm, đã trị vì như một Phó vương; tám vạn bốn ngàn năm, đã 
chập chánh như một Quốc vương: tam vạn bón ngàn năm, chính tại rừng xoài 
này, con Vua Makhadeva, sau khi cao bỏ rau tóc, dap áo cà-sa, đã xuat gia, tü 
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bo gia dinh, sông không gia đình, sóng theo Phạm hạnh. Vi này, sau khi tu tập 
bôn Phạm trú, khi thân hoại mạng chung, được sanh lên Phạm thiên giói. 


311. Rôi nay Ananda, các tử tôn của Vua Makhādeva truyền nối tiếp tục 
vua ấy, sau tám vạn bón ngàn năm làm vương tộc (Khatttya), chính tại rừng 
xoài Makhadeva này, sau khi cạo bỏ râu tóc, dap á áo cà-sa, đã xuất gia, từ bo gia 
dinh, sông không gia đình. Các vị ay an trú, bién mãn một phương với tâm thầm 
nhuân lòng từ và an trú; cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, 
cũng vậy phương thứ tư; như vậy cùng khắp thé giới, trên, dudi, bê ngang, hết 
thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới; vị ấy an trú, biến mãn với tâm thâm 
nhuân lòng từ, quảng đại, vô biên, không hận, không sân... với tâm thâm nhuận 
lòng bi... (như trên)... với tâm thâm nhuân long hy... (như trên)... an trú, bién 
mãn một phương với tâm thâm nhuan lòng xả; cũng vậy phương thứ hai, cũng 
vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư; như vậy cung khap thé gIỚI, trên, 
dưới, bë ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giói; những vi ay an trú, 
bién mãn với tâm thâm nhuân lòng xả, quảng đại, vô biên, không hận, không 
sân. Các vị ay, tam vạn bón ngàn năm, đã chơi trò choi của Hoàng tử; tám van 
bốn ngàn năm, đã trị vì như Phó vương; tám vạn bốn ngàn năm, đã chấp chánh 
như Quốc vương; tám vạn bốn ngàn năm, chính tại rừng xoài Makhadeva này, 
sau khi cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sông không gia 
đình, sống theo Phạm hạnh. Các vị ấy, sau khi tu tập bốn Phạm trú, khi thân 
hoại mạng chung, được sanh lên Phạm thiên giới. 

Nimi là vị cudi cùng của các vị vua ây, là vị Pháp vương như pháp, kiên 
tri trên pháp, vi Đại vương thực hành chánh pháp giữa các Ba-la-mon, gia chủ, 
giữa thị dân va thôn dân, hành trì lễ Uposatha vào các ngày mười bón, ngày 
mười lam và ngày mùng tam. 


312. Thuở xưa, này Ananda, khi chư thiên ở cõi Tam Thập Tam (Tavatimsa) 
ngôi hội hop với nhau tại giảng đường Thiện Pháp (Sudhamma), cuộc đôi thoại 
sau đây được khởi lên: “Thật hạnh phúc thay cho dân chúng Videha! Thật tốt 
đẹp thay cho dân chúng Videha, được Vua Nimi là vi Pháp vương như pháp, 
kiên trì trên pháp, vị Đại vương thực hành chánh pháp giữa các Bà-la-môn, gia 
chủ, giữa thị dân và thôn dân, hành trì lễ Uposatha vào các ngày mười bón, 
ngày mười lam và ngày mùng tam.” 


Rôi nay Ananda, Thiên chủ Sakka nói với chư thiên ở cõi trời Ba Mươi Ba: 

“Chư khanh, chu khanh có muốn yết kiến Vua Nimi không?” 

“Thưa Thiên chủ, chúng tôi muôn yet kién Vua Nimi.” 

Lúc báy gio, Vua Nimi trong ngày ram lễ Bó-tát, đã gội đầu, 010 trai 0101, 
đang ngôi trên lầu cung điện. Rồi này Ananda, Thiên chủ Sakka, như nhà lực sĩ 
duỗi bàn tay đang co lại, hay co lại ban tay đang dudi ra; cũng vậy, Thiên chủ 


biến mat gitra chư thiên coi trời Ba Mươi Ba, va hiện ra trước mat Vua Nimi. 
Rôi này Ananda, Thiên chủ Sakka nói với Vua Nimi: 
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“Tàu Dai vương, thật hạnh phúc thay cho Dai vương! Thật tốt lành thay 
cho Đại vương! Tâu Đại vương, chư thiên ở cõi trời Ba Mươi Ba đang ngôi 
tại giảng đường Thiện Pháp tán thán Đại vương và nói: “Thật hạnh phúc thay 
cho dân chúng Videha... (như trên)... và ngày mung tam!” Tau Đại vương, chư 
thiên ở cõi trời Ba Mươi Ba muôn yết kiên Đại vương. Tâu Đại vuong, 101 sẽ 

ởi cho Đại vương một cỗ xe có ngàn ngựa kéo, Đại vương hãy cưỡi thiên xa 
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ay, chớ có sợ hai! 
Nay Ananda, Vua Nimi im lặng nhận lời. 
313. Rồi này Ananda, Thiên chủ Sakka, sau khi biết được Vua Nimi đã 
nhận lời, như nhà lực sĩ... (như trên)... và ngày mung tam.” 
314. Roi nay Ananda, Thiên chủ Sakka gọi người đánh xe Matali và nói: 
“Nay Matali, sau khi thang cỗ xe có ngàn ngựa kéo, hãy đi đến Vua Nimi 


và nói: “Tau Đại vương, day là CỔ xe có ngàn ngựa kéo do Thiên chủ Sakka gửi 
đến cho Đại vương. Đại —_— hãy cưỡi thiên xa, chớ có sợ hãi!”” 


“Thua vâng, Tôn gia.” 


Người đánh xe Matali vâng đáp Thiên chủ Sakka, cho thắng cỗ xe có ngàn 
ngựa kéo, đi đến Vua Nimi và thưa: 


“Таџ Đại vương, đây là cỗ xe có ngàn ngựa kéo do Thiên chủ Sakka gửi đến 
cho Đại vương. Đại vương hãy cưỡi thiên xa, chớ có sợ hai! Và tau Đại vương, 
con sẽ dẫn Đại vương đi đường nào? Con đường do đó các nghiệp ác đưa đến 
sự cảm thọ quả báo các nghiệp ác hay con đường do đó các thiện nghiệp đưa 
đến sự cảm thọ quả báo các thiện nghiệp?” 


“Hãy đưa ta di, ca hai con duong.” 


Và nay Ananda, người đánh xe Matali đưa Vua Nimi đến giảng đường 
Thiện Pháp. Này Ananda, Thiên chủ Sakka thay Vua Nimi đường xa đi đến, sau 
khi thây vậy, liên nói với Vua Nimi: 


“Hãy đến, tâu Đại vuong; thiện lai, tâu Đại vương! Tâu Đại vương, chư 
thiên ở cõi trời Ba Mươi Ba ngôi ở giảng đường Thiện Pháp, tán thán Đại 
vương như sau: “Thật là hạnh phúc... (như trên)... và ngày mùng tám!” Tâu 
Đại vương, chư thiên ở cối trời Ba Mươi Ba muôn yét kiên Đại vương. Tau Đại 
vương, hãy hoan lạc với thiên uy lực giữa chư thiên.” 

“Thôi vừa ròi, Tôn giả. Hãy đưa tôi về Mithila, tại йду tôi sẽ sống theo 
chánh pháp giữa các vi Bà-la-môn, gia chủ, giữa các thi dân và thôn dân, và thọ 
tri trai 0161 vào các ngày mười bôn, ngày mười lam và ngày mung tám.” 

Rôi này Ananda, Thiên chủ Sakka nói với người đánh xe Mãtali: 

“Này Matali, sau khi thắng cỗ xe có ngàn ngựa kéo, hãy đưa Vua Nimi về 
tai Mithila.” 

“Thua vâng, Tôn gia.” 
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Nay Ananda, người đánh xe Matali vâng đáp Thiên chủ Sakka, thăng cỗ xe 
có ngàn ngựa kéo, và đưa Vua Nimi về Mithila. 


Ở đây, này Ananda, Vua Nimi sông như pháp giữa các vị Bà-la-môn, gia 
chủ, giữa các thị dan va thôn dân, và thọ trì trai giới vào các ngày mười bon, 
ngày mười lăm và ngày mùng tám. 

Và này Ananda, sau nhiêu năm, nhiêu trăm năm, nhiêu ngàn năm, Vua 
Nimi gọi người thợ cạo tóc: 

“Này thợ cạo tóc, khi nao ông thay trên dau ta có mọc tóc bạc, hãy báo cho 
ta biết.” 


“Thua vâng, tau Đại vương. ` 


Này Ananda, người thợ cao tóc vâng dap Vua Nimi. Nay Ananda, sau nhiêu 
năm, nhiều trăm năm, nhiễu ngàn năm, người thợ cạo tóc thây trên đầu Vua 
Nimi có mọc tóc bạc, thấy vậy liên tâu với Vua Nimi: 


“Các thiên sứ đã hiện ra cho Đại vương, tóc bạc đã được thây mọc trên đầu.” 


“Vậy này thợ cạo tóc, hãy khéo nhó những sợi tóc bạc ây với cai nhip và đặt 
chúng trên bàn tay của ta.” 


“Thua vâng, tau Đại vương.” 


Này Ananda, người thợ cạo tóc vâng đáp Vua Nimi, sau khi khéo nhồ những 
sợi tóc bac ay với cái nhíp, dat chúng trên bàn tay Vua Nimi. Вӧі này Ananda, 
Vua Nimi, sau khi cho người thợ cạo tóc một lương ap [như một ân tứ], liền cho 
gọi vị Hoàng tử con đầu và nói: 


“Này Hoàng tử thân yêu, các thiên sứ đã hiện ra cho ta, tóc bạc đã được 
thay mọc trên dau. Ta đã hưởng tho các dục lạc thê gian, nay đã đến thời đi tìm 
kiêm các thiên lac. Hãy đến đây, Hoang tử thân yêu, hãy trị vì quốc độ này. Sau 
khi cạo bỏ râu tóc, dap áo cà-sa, ta sẽ xuất gia, từ bỏ gia đình, sóng không gia 
đình. Và này, Hoàng tử thân yêu, khi nảo con thay tóc bạc mọc trên dau, thời 
hãy cho người thợ cạo tóc một lương â áp như một ân tứ, sau khi khéo giao lại 
quôc gia cho у Hoang tử con dau, sau khi cao bo rau toc, dap á áo ca-sa, hãy xuất 
gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình. Truyền thông tốt đẹp này do ta thiết 
lập, con phải tiếp tục duy trì, con chớ thành người tôi hậu sau ta! Nay Hoang tur 
than yeu, khi hai người còn tón tai, và có sự đứt đoạn của truyén thong này, thời 
người nao [làm cho đứt đoạn], người ây là người tối hậu. Này Hoàng tử thân 
yêu, ta nói với con: “Truyền thông tốt đẹp này do ta thiết lập, con phải tiếp tục 
duy trì. Con chớ thành người tối hậu sau ta!” 


315. Roi này Ananda, Vua Nimi, sau khi cho người thợ cạo tóc một lương 
ap [như là một ân tử], sau khi khéo giao quốc gia cho vị Hoảng tử con đâu, 
chính tại rừng xoài Makhadeva nay, sau khi cao bỏ râu tóc, đắp áo ca-sa, đã 
xuất gia. Vi này an trú, biến mãn một phương với tâm thâm nhuân lòng từ; cũng 
vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư; như 
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vay cung khap thé giới, trên, dưới, bë ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp 
vô biên giới; vị ay an trú, biên mãn với tâm thâm nhuân lòng từ, quảng đại, vô 
biên, không hận, không sân... với tâm thâm nhuân lòng bi... (như trên)... với 
tâm thâm nhuân lòng hy... (như trên)... an trú, biên mãn một phương với tâm 
thâm nhuân lòng xả; cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng 
vậy phương thứ tư; như vậy cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết thay 
phương xử, cùng khắp vô biên giới; vị ду an trú, biên mãn với tâm thắm nhuan 
lòng xả, quảng đại, vô biên, không hận, không sân. Nhưng này Ananda, Vua 
Nimi, tám vạn bốn ngàn năm, đã chơi trò chơi của Hoàng tử; tám van bón ngàn 
năm, đã tri vì như một Phó vương; tám vạn bốn ngàn năm, đã chap chánh như 
một Quốc Vương, tám vạn bốn ngàn năm, chính tại rừng xoài Makhadeva này, 
sau khi cao bỏ rau tóc, đắp áo cà-sa, đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia 
đình, sống theo Phạm hạnh. Vi này, sau khi tu tập bón Pham trú, khi thân hoại 
mạng chung, được sanh lên Phạm thiên giới. 


Nhưng này Ananda, người con của Vua Nimi tên là Kalaray anaka. Vi nay 
không xuât gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình. VỊ này đã cắt đứt truyền 
thong tốt đẹp ду. Vi này là người tối hậu của các vị ấy. 


316. Này Ananda, rất có thé Ong nghi nhu sau: “Trong thời ây, Vua 
Makhadeva, vị đã thiết lập truyền thông tốt đẹp ây là một vị khác.” Nhưng này 
Ananda, cho co hiéu nhu vay. Trong thoi a ay, Ta là Makhadeva. Ta đã thiệt lập 
truyền thông tốt đẹp ây. Dân chúng đến sau cho Tăng truyền thông tốt đẹp â ay 
được Ta thiệt lap. Nhung này Ananda, truyén thong tốt dep ay khong dua dén 
yem ly, ly tham, đoạn diệt, tịch tịnh, thượng trí, giác ngộ, Niét-ban. Và này 
Ananda, nay | thé nào là truyền thong tốt dep được Ta thiết lập, và truyền thông 
ay đưa đến yêm ly, ly tham, đoạn diệt, tịch tinh, thượng trí, giác ngộ, Niết-bàn? 
Chính là Thánh đạo tam ngành này, tức là Chánh tri kiên, Chánh tư duy, Chánh 
ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, Chánh tinh tân, Chánh niệm, Chánh định. 
Này Ananda, day là truyền thông tôt dep được Ta thiết lập, và truyền thong 
ây đưa đến yêm ly, ly tham, đoạn diệt, tịch tinh, thắng trí, giác ngộ, Niét-ban. 
Nay Ananda, vé van dé này, Ta nói như sau: “Truyén thông {дї đẹp này do Ta 
thiết lập, hãy tiếp tục duy trì. Các ông chớ có thành người tôi hậu sau Ta!” Này 
Ananda, khi hai người còn tôn tại, và có sự đứt đoạn của truyền thông này, thời 
người nào [lam cho đứt đoạn], người ây là nEười tôi hậu. Vậy này Ananda, Ta 
nói với ông: “Truyên thông tốt đẹp này do Ta thiết lập, các ông hãy tiếp tục duy 


Ị?? 


tri. Các ông chớ có thành người tôi hậu sau Ta! 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy, Tôn gia Ananda hoan hy tín thọ lời Thế 
Tôn dạy. 


84. KINH MADHURA 
(Madhura Sutta)' 


317. Như vay tôi nghe. 

Một thời, Tôn giả Mahakaccana (Đại Ca-chiên-diên) trú ở Madhura, tại rừng 
Gunda. Vua Madhura Avantiputta được nghe như sau: “Sa-môn Mahakaccana 
tru ở Madhura, tại rừng Gunda. Tiéng đồn tốt đẹp sau đây được khởi lên về Tôn 
giả Kaccana: “Tôn gia là bậc Hiền giả, bậc Tri giả, thông minh, đa văn, nói năng 
lưu loát, nhà Biện tai lão luyện, bậc Truong thượng, bậc A-la-han. That tốt lành 
thay được vết kiến. một vị A-la-hán như vậy!” Roi Vua Madhura Avantiputta 
cho thắng nhiêu cỗ xe thù thang, leo lên một có xe thù tháng va di ra khỏi 
Madhura voi uy vë cua bac Dai vuong dé yet kién Tôn giả Mahakaccana. Vua 
đi xe cho đến chỗ còn có thể đi xe được, rồi xuống xe đi bộ, đi đến chỗ Tôn giả 
Mahakaccana; sau khi đến, nói lên những lời chào đón hỏi thăm với Tôn giả 
Mahakaccana; sau khi nói lên những lời chao đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi 
xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Vua Madhura Avantiputta thưa với Tôn 
gia Mahakaccana: 


— Thưa Tôn gia Kaccana, các vi Bả-la-môn da nói như sau: “Chi có Ba-la- 
môn là chủng tánh tối thượng, các chủng tảnh khác là hạ liệt; chỉ có Bả-la-môn 
là bạch chủng, các chủng tánh khác là hắc chung; chỉ có Bà-la-môn là thanh 
tịnh, các chủng tánh phi Bà-la-môn không như vậy. Các Bà-la-môn là con Phạm 
thiên. Các Bà-la-môn là con chính tông của Phạm thiên, sanh ra tü miệng, sanh 
ra từ Phạm thiên, tạo tác bởi Phạm thiên, thừa tự Phạm thiên.” Ở đây, Tôn giả 
Kaccana đã nói gi? 


— Thưa Đại vuong, day chi la một âm thanh ở đời, [cau nói]: “Chi có Ba-la- 
môn là chủng tánh tôi thượng, chủng tánh khác là hạ liệt; chỉ có Bà-la-môn là 
bạch chủng, các chung tanh khác là hac chung; chỉ có Bà-la-môn là thanh tinh, 
các chủng tánh phi Bà-la-môn không như vậy. Các Bà-la-môn là con Phạm 
thiên. Các Ba-la-m6n là con chính tông của Phạm thiên, sanh ra từ miệng, sanh 
ra từ Phạm thiên, tạo tác bởi Phạm thiên, thừa tự Phạm thiên.” Đây chỉ là một 
pháp môn, với pháp môn này can được hiểu như là một âm thanh ở đời, [cầu 
nói]: “Chỉ có Bà-la-môn là chủng tánh tôi thượng, các chủng tánh khác là hạ 
liệt... (như trên)... thừa tự Phạm thiên.” 


318. Thưa Đại vương, Đại vương nghĩ thê nào? Nếu có nguoi Sat-dé-ly 


! Tham chiếu: Тар. Ж (7:02. 0099.548. 0142a18). 
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(Khattiya) sông sung túc với tài sản, ngũ céc, vàng hay bạc, người ay có thé có 
một người Khattiya khác là người hâu hạ trung thành, dậy sớm, thức khuya, 
thi hành mọi mệnh lệnh của chủ, làm đẹp lòng mọi người, lời nói kính a1; hay 
người ấy có thé có một vị Bả-la-môn, hay người ây có thể có một vị Tỳ-xá 
(Vessa), hay người ấy có thể có một Thủ-đà (Sudda) là người hầu hạ trung 
thành, dậy sớm, thức khuya, thi hành mọi mệnh lệnh của chu, làm đẹp lòng mọi 
người, lời nói kính ái? 

- Thưa Tôn giả Кассапа, nếu có người Khattiya sống sung túc với tài sản, 
ngũ cốc, vàng hay bạc, người ấy có thê có một người Khattiya khác là người 
hâu hạ trung thành, dậy sớm, thức khuya, thi hành mọi mệnh lệnh của chủ, lam 
đẹp lòng mọi người, lời nói kính ái; người ấy cũng có thê có một người Bà- 
la-môn, hay người ây có thé có một Vessa, hay người ду có thé có một người 
Sudda là người hầu hạ trung thành, dậy sớm, thức khuya, thi hành mọi mệnh 
lệnh của chủ, làm đẹp lòng mọi người, lời nói kính ái. 

- Thưa Đại vương, Đại vương nghĩ thé nào? Nếu có một vị Bà-la-môn sông 
sung túc với tài sản, ngũ côc, vàng hay bạc, người ây có thê có một người Bà- 
la-môn khác là người hầu hạ trung thành, dậy sớm, thức khuya, thi hanh mọi 
mệnh lệnh cua chủ, lam dep long moi người, lời nói kính a1; hay người ay со 
thé có một Khattiya, hay nguoi ay co thé có một Vessa, hay người ấy có thé có 
một người Sudda là người hầu hạ trung thành, dậy sớm, thức khuya, thi hành 
mọi mệnh lệnh của chủ, làm đẹp lòng mọi người, lời nói kính ai? 

— Thưa Tôn giả Kaccana, néu có người Bà- la-môn sông sung túc với tài sản, 
ngũ cốc, vàng hay bạc, người ấy có thê có một người Bà-la-môn khác là người 
hâu hạ trung thành, dậy sớm, thức khuya, thi hành mọi mệnh lệnh của chủ, lam 
đẹp lòng mọi người, lời nói kính ái; hay người ây có thê có một vị Khattiya, hay 
nguoi ay co thé có một vi Vessa, hay người ду có thé có một vị Sudda là người 
hâu hạ trung thành, dậy sớm, thức khuya, thi hành moi mệnh lệnh của chủ, làm 
đẹp lòng mọi người, lời nói kính a1. 

— Thưa Đại vương, Đại vương nghĩ thé nao? Nếu có một người Vessa sóng 
sung túc với tài sản, ngũ cốc, vàng hay bạc, người ây có thê có một người Vessa 
khác là người hâu hạ trung thành, dậy sớm, thức khuya, thi hành mọi mệnh lệnh 
của chủ, làm đẹp lòng mọi người, lời nói kính a1; hay người ay có thé có một 
Khattiya, hay người ây có thê có một Bả-la-môn, hay người ây có thê có một 
Sudda là người hầu hạ trung thành, dậy sớm, thức khuya, thi hành mọi mệnh 
lệnh của chu, làm đẹp long mọi người, lời nói kính a1? 

— Thưa Tôn giả Кассапа, nêu có người Vessa sóng sung túc với tài sản, ngũ 
cốc, vàng hay bạc, người ấy có thé có một người Vessa khác là người hau hạ 
trung thành, dậy sớm, thức khuya, thi hành mọi mệnh lệnh của chủ, làm đẹp 
lòng mọi người, lời nói kính ái; hay người ду có thé có một Khattiya, hay người 
ay có thé có một người Bà-la-môn, hay người ây có thé có một người Sudda là 
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người hau hạ trung thành, day sớm, thức khuya, thi hành mọi mệnh lệnh của 
chủ, làm đẹp lòng moi người, lời nói kính ái. 

— Thưa Đại vương, Đại vương nghĩ thê nào? Nếu có người Sudda song sung 
túc với tải san, ngũ cdc, vàng hay bạc, người ây có thể có một người Sudda 
khác là người hau hạ trung thành, dậy sớm, thức khuya, thị hành mọi mệnh lệnh 
của chủ, làm đẹp lòng mọi người, lời nói kính ai; hay người ây có thê có môt 
Khattiya, hay người ấy có thé có một người Bà-la-môn, hay người ay có thé có 
một người Vessa là người hau hạ trung thành, dậy sớm, thức khuya, thi hành 
mọi mệnh lệnh của chủ, làm đẹp lòng mọi người, lời nói kính a1? 

— Thưa Tôn giả Kaccãna, néu có người Sudda sống sung túc với tài sản, 
ngũ cốc, vàng hay bạc, người ấy có thé có một người Sudda khác là người hầu 
hạ trung thành, day sớm, thức khuya, thi hành mọi mệnh lệnh của chủ, làm dep 
lòng mọi người, lời nói kính ái; hay người ây có thê có một Khattiya, hay người 
ay có thể có một Bà-la-môn, hay người ấy có thể có một người Vessa là người 
hau hạ trung thành, dậy sớm, thức khuya, thi hành mọi mệnh lệnh của chủ, làm 
đẹp lòng mọi người, lời nói kính ái. 


= Thưa Dai vương, Đại vương nghĩ thé nao? Nếu sự tinh là như vậy, thời 
bôn chủng tánh này là đông đăng hay không đông đăng? Và ở đây, Đại vương 
có y nghĩ như thê nào? 
— Thật vậy, thưa Tôn giả Kaccana, nếu sự tình là như vậy thời bốn chủng 
tanh này là dong dang. Ở đây, tôi không thay co su sai biét gi. 


— Do pháp môn nay, thưa Dai vương, van dé này cân phải được hiểu như âm 
thanh ở đời, [câu nói]: “Chỉ có Ba-la-m6n là chủng tanh tôi thượng, các chủng 
tanh khác là hạ liệt... (như trên)... thừa tự Phạm thiên.” 

319. Thưa Đại vương, Đại vương nghĩ thé nào? Ở đây, có người Khattiya 
sát sanh, lây của không cho, tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời 
độc ác, nói lời phủ phiém, tham dục, sân hận, tà kiến, sau khi thân hoại mạng 
chung, người ây có sanh vào cõi dt, ác thu, doa xứ, địa ngục không, hay không 
phải thác sanh? Hay ở đây, Đại vương nghĩ thê nào? 

— Người Khattiya, thưa Tôn giả Kaccana, sát sanh, lay cua khong cho, ta 
hạnh trong các duc, nói lao, noi hai lưỡi, noi lời độc ac, nói lời phù phiém, tham 
duc, san han, ta kién, sau khi than hoai mang chung, người ay có thé sanh vào 
cối dữ, ác thu, doa xứ, địa ngục. Ở đây, đôi với tôi là vậy, và như vậy là điều tôi 
đã nghe từ các vị A-la-han. 

— Lành thay, lành thay Đại vương! Lành thay, Đại vương! Ó đây, đối với 
Đại vương là vậy, và lành thay như vậy là điêu Đại vương đã được nghe tü các 
vị A-la-hán. Thưa Đại vương, Đại vương nghĩ thế nào? Ở đây, có người Ba-la- 
môn... Ở đây, có người Vessa... Ở đây, có người Sudda sát sanh, lay của không 
cho, tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời phù 
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phiém, tham duc, sân hận, tà kiến, sau khi than hoại mạng chung, có sanh vào 
cối ай, ác thú, doa xứ, địa ngục không, hay không phải thắc sanh? Hay ở đây, 
Đại vương nghĩ thé nào? 

— Người Sudda, thưa Tôn gia Kaccana, sát sanh, lay cua khong cho, ta hanh 
trong các duc, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời ác ngữ, nói lời phù phiem, tham duc, 
sân hận, tà kiến, sau khi thân hoại mạng chung, có thể sanh vào cõi đữ, ác thú, 


doa xứ, địa ngục. Ó đây, đôi với tôi là vậy, và như vậy là điều tôi đã nghe từ các 
vi A-la-han. 


— Lành thay, lành thay, thưa Đại vương! Lành thay, Đại vương! Ở đây, đôi 
với Đại vương là vậy, và lành thay như vậy là điều Đại vương đã được nghe từ 
các vị A-la-hán. Thưa Đại vương, Đại vương nghĩ thế nào? Nếu sự tỉnh là như 
vậy, thời bôn chủng tánh nảy là đồng đăng hay không đồng đắng? Và ở đây, Đại 
vương có ý nghĩ như thé nào? 


— That vậy, thưa Tôn giả Kaccana, nêu sự tình là như vậy thời bốn chủng 
tanh này là đông dang. Ở đây, tôi không thây có sự sai biệt gi. 


— Do pháp môn này, thưa Đại vương, vân đề này cần phải được hiểu như âm 
thanh ở đời, [câu nói]: “Chỉ có Bà-la-môn là chủng tanh tối thượng, các chủng 
tanh khác là hạ liệt... (như trên)... thừa tự Phạm thiên.” 


320. Thưa Đại vương, Đại vương nghĩ thê nào? Ở đây, nêu có người Khattiya 
từ bỏ sát sanh, từ bỏ lây của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói 
láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói lời độc ác, từ bỏ nói lời phù phiém, từ bỏ tham 
dục, từ bỏ sân hận, có chánh kiến, sau khi thân hoại mạng chung, nguol ay có 
thé sanh lên thiện thú, thiên giới, cối đời này không, hay không thé thác sanh? 
Hay ở đây, Đại vương nghĩ thê nào? 


- Người Khattiya, thưa Tôn giả Kaccäna, từ bỏ sát sanh, từ bỏ lây của 
không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ 
nói lời độc ác, từ bỏ nói lời phủ phiém, từ bỏ tham dục, từ bỏ sân hận, theo 
chánh kiên, sau khi thân hoại mang chung, người ây có thê sanh lên thiện thú, 
thiên gi01, cõi đời nay. О đây, đối với tôi là vay và như vậy là điêu tôi đã nghe 
từ các vị A-la-hán. 


— Lành thay, lành thay, thưa Đại vương! Lành thay, Đại vương! Ở đây, đôi 
với Đại vương là vậy, và lành thay như vậy là điều Đại vương đã được nghe 
từ các vị A-la-hán. Thưa Đại vương, Đại Vương nghĩ thê nào? Ở đây, nêu có vị 
Bả-la-môn... Ở đây, nếu có vị Vessa... Ở đây, nêu có vi Sudda từ bỏ sát sanh, từ 
bỏ lay của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai 
lưỡi, từ bỏ nói lời độc ác, từ bỏ nói lời phù phiém, từ bỏ tham dục, từ bỏ sân 
hận, theo chánh kiến, sau khi thân hoại mạng chung, người ây có thê sanh thiện 
thú, thiên giới, cõi đời này hay không, hay không thê thác sanh? Hay ở đây, Đại 
vương nghĩ thế nào? 


— Người Sudda, thưa Tôn giả Kaccãna, từ bỏ sát sanh, từ bỏ lay của không 
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cho, tu bo ta hạnh trong các dục, từ bo noi lao, từ bo nói hai lưỡi, từ bỏ nói lời 
độc ác, từ bỏ nói lời phù phiêm, từ bỏ tham dục, từ bỏ sân hận, theo chánh kiến, 
sau khi thân hoại mạng chung, người ay có thé sanh lên thiện thú, thiên gIỚI, 
cõi đời này. Ở đây, đối với tôi là vậy, và như vậy là điều tôi đã nghe từ các vị 
A-la-han. 


— Lanh thay, lanh thay, thua Dai vương: Lành thay, Đại vương! О đây, đối 
với Đại vương là vậy, và lành thay như vậy là điều Đại vương đã được nghe từ 
các vi A-la-han. Thưa Đại vương, Đại vương nghĩ thế nào? Nếu sự tình là như 
vậy, thời bón chung tanh nay la đồng dang hay không đồng dang? Và ở đây, Dai 
vương có ý nghĩ thế nào? 


— Thật vậy, thưa Tôn gia Kaccana, nếu sự tình là như vậy, thời bón chủng 
tánh này là đồng đăng. Ở đây, tôi không thay có sự sal biệt gi. 


— Do pháp môn này, thưa Đại vương, van dé này cần phải được hiểu như âm 
thanh ở đời, [câu nói]: “Chi có Bà-la-môn là chủng tanh tối thượng, các chủng 
tảnh khác là hạ liệt... (như trên)... là thừa tự Phạm thiên.” 


321. Thưa Đại vương, Đại vương nghĩ thé nào? Ở đây, vị Khattiya đột nhập 
nhà cửa, cướp giật dó đạc, hành động như kẻ cuop, phục kích các đường lớn 
hay tư thông vợ người. Và nếu có người bắt người ду và dẫn người ấy đến trước 
mặt Đại vương và thưa: “Tâu Đại vương, đây là кеа ăn trộm da làm hai đến Đại 
vương. Nếu Đại vương muốn, hãy hình phat nó.” Đại vương đối xử người ấy 
như thé nào? 


— Thưa Tôn gia Kaccana, chúng tôi sẽ chém giệt người ấy, hay chúng tôi sẽ 
tra tân người ay, hay chúng tôi sẽ tan xuất người ay, hay chúng tôi sẽ áp dụng 
hình phạt tùy theo tội trạng. Vi sao vậy: Thưa Tôn giả Kaccana, danh xưng 
Khattiya mà xưa kia người ây được gọi đã biên mat. Nay người ấy chi được gọi 
là tên ăn trộm. 


- Thưa Đại vương, Đại Vương nghĩ thé nào? Ở đây, người Bà-la- -môn.. ‚О 
đây, người Vessa... О đây, người Sudda đột nhập nhà cửa, hay cướp giật 40 đạc, 
hay hanh động như kẻ cướp, hay phục kích các đường lớn, hay tư thông vợ 
người. Và nêu có người bắt người ay, dẫn người ay đến trước mặt Dai vương 
và thưa: “Таџ Đại vương, đây là kẻ ăn trộm đã làm hại đến Đại vuong. Néu Dai 
vương muốn, hãy hình phat nó.” Đại vương đối xử với người ây như thê nào? 


— Thưa Tôn giả Kaccana, chung tôi sẽ chem giết người ấy, hay chúng 01 sẽ 
tra tân người ấy, hay chúng tôi sẽ tan xuất người ay, hay chúng tôi sẽ áp dụng 
hình phạt tùy theo tội trạng. Vì sao vậy? Thưa Tôn gia Kaccana, danh xưng 
Sudda mà xưa kia người ay được gọi đã bién mat. Nay người ấy chỉ được gọi 
là tên ăn trộm. 


— Thưa Dai vương, Đại vương nghĩ thê nào? Nếu sự tình là như vậy, thời 
bốn chủng tánh này là đồng đắng hay không đồng đắng? Và ở đây, Đại vương 
có y nghĩ gì? 
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— That vay, thua Ton gia Kaccana, nêu sự tinh là như vậy, thời bốn chủng 
tánh này là đồng đăng. Ở đây tôi không thay có sự sai biệt gi. 


— Do pháp môn nảy, thưa Đại vương, van dé này can phải được hiểu như âm 
thanh ở đời, [câu nói]: “Chi có Bà-la-môn là chủng tanh tối thượng, các chủng 
tanh khác là hạ liệt... (như trên)... là thừa tự Phạm thiên.” 


322. Thưa Đại vương, Đại vuong nghi thé nào? O day, vi Khattiya, sau khi 
cao bo rau toc, dap áo cà-sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình, từ 
bỏ sát sanh, từ bỏ lay của không cho, từ bỏ nói lao, ăn một ngày một bữa, sống 
Phạm hạnh, trì giới luật, trì thiện pháp. Đại vương đối xử với vị ấy như thé nào? 


— Thưa Tôn giá. Кассапа, tôi sẽ đảnh lễ hay đứng dậy, hay mời chỗ ngồi, 
hay cúng dường vi ay bon loai d6 dung như y phục, âm thực, sang tọa, y dược 
trị bệnh, hay chúng tôi sắp đặt sự bảo vệ, hộ trì, che chở đúng pháp. Vì sao vậy? 
Thưa Tôn giả Kaccana, danh xưng Khattiya mà xưa kia vi ay được gọi đã bién 
mat. Nay vị ay chỉ được gọi là một vị Sa-môn. 


— Thưa Đại vương, Đại Vương nghĩ thế nào? Ở đây, người Bà-la-môn.. 
Ở đây, người Vessa... Ở đây, người Sudda sau khi cạo bỏ râu tóc, dap áo ca- 
sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đỉnh, từ bỏ sát sanh, từ bỏ lay cua 
không cho, tử bỏ noi láo, ăn một ngày một bữa, sông Phạm hạnh, trì giới luật, 
trì thiện pháp. Đại vương đối xử với vị ây như thế nào? 


— Thưa Tôn giá Kaccana, tôi sé danh lễ, hay đứng dậy, hay mời chỗ ngồi, 
hay cúng dường vị ây bon loại dó dùng như y phục, âm thực, sang tọa, y được 
trị bệnh, hay chúng tôi sắp đặt sự bảo vệ, hộ trì, che chở đúng pháp. Vì sao vậy? 
Thưa Tôn giả Kaccãna, danh xưng Sudda mà xưa kia vị ây được gọi đã biên 
mất. Nay vị ay chỉ được gọi là một vị Sa-môn. 


— Thưa Đại vương, Đại vương nghĩ thé nao? Nếu sự tình là như vậy, thời 
bốn chủng tánh này là đồng đăng hay không đồng dang? Và Dai vương, ở đây, 
Đại vương có ý nghĩ thê nào? 


— Thật vậy, thưa Tôn giả Kaccana, nếu sự tình là như vậy, thời bón chủng 
tanh này là đông dang. Ở đây, tôi không thay có sự sai biệt gì. 


— Do pháp môn này, thưa Đại vương, van dé này cần phải hiểu như âm 
thanh ở đời, [câu nói]: “Chỉ có Bà-la-môn là chủng tanh tôi thượng, các chủng 
tánh khác là hạ liệt; chỉ có Bà-la-môn là bạch chủng, các chủng tánh khác là hắc 
chung; chi có Bà-la-môn là thanh tịnh, các chủng tanh phi Bà-la-môn không 
phải như vậy. Các Bà-la-môn là con Phạm thiên. Các Bà-la-môn là con chính 
tông của Phạm thiên, sanh ra từ miệng, sanh ra từ Phạm thiên, tạo tác bởi Phạm 
thiên, thừa tự Phạm thiên.” 


323. Khi được nghe nói vậy, Vua Madhura Avantiputta thưa với Tôn gia 
Mahakaccana: 


— That vi diệu thay, Tôn giả Kaccana! That vi diệu thay, Tôn gia Kaccanal 
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Như người dung đứng lại những gi bi quăng ngã xuống, phơi bay ra những gi bị 
che kín, chỉ đường cho những người di lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng 
tôi dé những ai có mắt có thé thay sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã được Tôn giả 
Kaccãna dùng nhiều phương tiện trình bày, giải thích. Con xin quy y Tôn giả 
Kaccana, quy y Pháp, quy y chúng Ty-kheo. Mong Tôn giả Kaccana nhận con 
làm cư sĩ, từ nay cho đên mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 


— Thưa Đại vương, Đại vương chớ có quy y tôi, Đại vương hãy quy y Thế 
Tôn, chính tôi đã quy y Thé Tôn. 


_ — Thưa Tôn gia Кассапа, nay bac Thé Tôn, bậc A-la-hán Chánh Dang Giác 
ay trú ở dau? 

— Bậc Thế Tôn ấy, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác, nay đã nhập Niét-ban 
ròi, thưa Đại vương. 


- Thưa Tôn giả Kaccãna, nêu chúng tôi được nghe Thê Tôn ở xa mười do- 
tuân (yojana), chúng tôi sẽ đi mười yojana để yết kiến Thế Tôn, bậc A-la-hán 
Chánh Dang Giac. Thưa Tôn giả Kaccäna, nêu chúng tôi được nghe Thé Tôn ở 
xa hai mươi yojana... ba mươi yojana... bốn muol yojana...nam mươi yojana, 
chúng tôi sẽ di nam mươi yojana, để yết. kiên Thế Tôn, bậc A-la- hán Chánh 
Đăng Giác. Thưa Tôn gia Kaccana, vi rang Thé Tôn đã nhập Niết-bàn rồi, 
chúng tôi xin quy y Thế Tôn đã nhập Niết-bàn ay, quy y Pháp, quy y chung Ty- 
kheo. Mong Tôn giả Kaccana nhận con làm cư sĩ, từ nay cho dén mang chung, 
con trọn đời quy ngưỡng. 
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(Bodhirajakumara Sutta)! 


324. Nhu vay tôi nghe. 

Một thời, Thế Tôn sống giữa dân chúng Bhagga, tại nui Susumaragiri, 
rừng Вһеѕака]а, Lộc Uyên. Lúc bay giờ, Vương tử Bodhi có một lâu dai tên 
Kokanada“ dựng lên không bao lâu và chưa được một Sa-môn, một Bà-la-môn 
hay một hạng người nào ở cả. Rôi Vương tử Bodhi gọi thanh niên Sanjikaputta 
va nói: 

— Nay Sañjikaputta, hay di đến Thé Tôn, sau khi đến, hãy nhân danh ta cúi 
dau đảnh lễ chân Thé Tôn, hỏi Thé Tôn có it bệnh, ít não, khinh an, lạc trú, va 
thưa: “Bạch Thế Tôn, Vương tử Bodhi cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn, hỏi thăm 
Thế Tôn có ít bệnh, ít não, khinh an, lạc trú, và bạch như sau: “Bạch Thế Tôn, 
mong Thê Tôn nhận lời mời của Vương tử Bodhi, ngày mai dùng cơm cùng với 
chúng Tỷ-kheo. `” 

— Thưa vâng, Tôn giả. 

Thanh niên Sanjikaputta vâng đáp Vuong tir Bodhi, đi đến Thé Tôn; sau 
khi đến, nói lên với Thê Tôn những lời chào đón hỏi thăm; va sau khi nói lên 
những lời chào đón hỏi thăm than hữu, liên ngôi xuống một bên. Thanh niên 
Safijikaputta đang ngôi một bên và bạch Thê Tôn: 


- Thưa Tôn giả Gotama, Vuong tử Bodhi cúi dau dành lễ chân Tôn giả 
Gotama, hỏi thăm có ít bệnh, it não, khinh an, lạc trú và thưa như sau: “Mong 
Tôn giả Gotama nhận lời mời của Vương tử Bodhi, ngày mai dùng cơm cùng 
với chúng Ty-kheo.” 

Thê Tôn im lặng nhận lời. Roi thanh niên Sanjikaputta, sau khi biết được 
Thế Tôn đã nhận lời, từ chỗ ngồi đứng dậy, đi dén Vương tử Bodhi; sau khi đến, 
thưa với Vương tử Bodhi: 


— Chúng tôi đã nhân danh Tôn gia, bach lên Thé Tôn Gotama như sau: 
“Thua Tôn giả Gotama, Vương tử Bodhi cúi đầu đảnh lễ chân Tôn giả Gotama, 
hỏi thăm có ít bệnh, ít não, khinh an, lạc trú, và thưa như sau: “Mong Tôn giả 


' Xem D. II. 1; M. I. 118, 160, 237; П. 209; S. I. 298; It. 31; Netti. 128; Vin. I. 1; Куи. 286. Tham chiéu: La- 
ma kinh RER (T.01, 0026.204. 0775c07); Xuất diệu kinh, Như Lai ¡ phẩm Hit EAN ZK th (7.04. 0212.22. 
0716b16); Pháp tập yếu tung kinh, Như Lai phẩm 1& Ж ? đi 4Œ II 2K bú (7.04. 0213.21. 0787b22); Di-sa-tac 
bộ Нда-ё Ngũ phân luật Ў У 3š 3h AOE †í2}{E (T.22. 1421.10. 007102). 


2 Xem М. 53, Sekha Sutta (Kinh Hữu hoc); Vin. II. 127; BD. У. 176. 


640 # KINH TRUNG BO 


Gotama nhận lời mời của Vương tử Bodhi, ngày mai dung com cùng với chung 
Ty-kheo.’” Và Sa-môn Gotama đã nhận lời. 

325. Rồi Vương tử Bodhi, sau khi đêm ấ ay da man, tai tru xa cua minh cho 
sửa soạn các mon ăn thượng vi, loại cứng va loại mêm, và cho trải vải trắng 
lâu đài Kokanada cho đến tam cấp thập nhất (pacchima), rồi gọi thanh niên 
SañJikaputta: 


— Này thanh niên Sanjikaputta, hay đi đến Thé Tôn, sau khi dén, hay bao 
giờ cho Thế Tôn được biết: “Bach Thế Tôn, đã đến giờ, com đã sẵn sang.’ 


Rồi Thé Tôn vảo buổi sáng đắp у, cầm y bát đi đến trú xá của Vương tử 
Bodhi. Lúc bay giờ, Vương tử Bodhi chờ đón Thé Tôn dén, đang đứng ở cua 
ngoài. Vương tử Bodhi thây Thế Tôn từ xa đi đến, sau khi thấy, liên tiên đến 
đón, đảnh lễ Thế Tôn, đi đâu hướng dẫn đến lâu đài Kokanada. Rôi Thế Tôn 
đứng sát vào tam cấp thấp nhất. Vương tử Bodhi bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thé Tôn, Thé Tôn hãy bước lên trên vải, Thiện Thé hãy bước lên 
trên vai, dé con được hạnh phúc, an lạc lau dài. 

Риос nghe nói vậy, Thế Tôn im lặng. Lần thứ hai, Vương tử Bodhi bạch 
Thê Tôn: 

— Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy bước lên trên vải, Thiện Thệ hãy bước lên 
trên vải, dé cho con được hạnh phúc, an lạc lâu dai. 


Lần thứ hai, Thế Tôn im lặng. Lần thứ ba, Vương tử Bodhi bạch Thé Tôn: 

— Bạch Thế Tôn... (như trên)... an lạc lâu dai. 

326. Rôi Thé Tôn nhìn Tôn giả Ananda. Tôn gia Ananda thưa với Vương 
tử Bodhi: 

— Thưa Vương tử, hay cho cuộn lại tâm vải, Thé Tôn không có đi bộ trên 
vải, Nhu Lai còn nghĩ đến? những người thâp kém. 


Rôi Vương tử Bodhi cho cuộn lại tâm vải, cho sửa soạn các chỗ ngôi tại 
tâng trên lâu Kokanada. Rôi Thê Tôn bước lên lâu đài Kokanada, và ngôi trên 
phê đã soạn sẵn với chúng Tỷ-kheo. Rôi Vương tử Bodhi tự tay mời chúng Ty- 
kheo với đức Phật là vị dẫn đầu và làm cho thỏa mãn với các món ăn thượng VỊ, 
loại cứng và loại mêm. Vuong tử Bodhi, khi Thé Tôn an xong, tay đã rời khỏi 
bát, liên lây một ghé Һар và ngồi xuông một bên. Ngôi xuống một bên, Vương 
tử Bodhi bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thé Tôn, con nghĩ như sau: “Lạc được chứng đặc không phải do lạc, 
lạc được chứng đắc do khô.” 


327. – Nay Vương tử, trước khi giác ngộ, chứng đắc Chánh đắng giác, khi 
còn là vị Bô-tát, Ta nghĩ như sau: “Lạc được chứng đắc không phải do lạc, lạc 


3 Apaloketi. Vin. П. 128 viết là Anukampati. 
“Như M. I. 93; MLS. I. 123. 
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được chứng дас do khô. Và Та, này Vương tử, sau một thời gian, khi Ta còn 
trẻ, niên thiếu, tóc đen nhánh, đây đủ huyết khí của tudi thanh xuân, trong thời 
vàng son cuộc đời, mặc dau cha me khong bang long, nước mat day mat, than 
khoc; Ta cao bo rau toc, dap áo cà-sa, xuât gia, từ bỏ gia đình, sông không gia 
đình. Ta xuất gia như vậy, một người di tìm cai gi chí thiện, tìm câu vô thượng 
tôi thăng an tịnh đạo lộ. Ta đến chỗ Alara Kalama ở, khi дёп xong liên thưa 
VỚI Alara Kalama: “Hiền giả Kalama, tôi muốn sông Phạm hạnh trong Pháp và 
Luật này. “Này Vương tử, được nghe nói vậy, Alara Kalama nói với Ta: “Này 
Tôn giả, hãy sông [và an trú]. Pháp này là như vậy, khiến kẻ có trí, không bao 
lâu như vị Bôn sư của mình [chi dạy], tự tri, tự chứng, tự dat và an trú.” Này 
Vương tử, và không bao lâu Ta đã thông suốt pháp â ây một cách mau chóng. Và 
này Vương tử, cho đến vẫn đề khua môi và vẫn đề phát ngôn mà nói, thời Ta 
nói giáo lý của kẻ trí và giáo. lý của bậc Trưởng lão (Thượng tọa), và Ta tự cho 
răng Ta như kẻ khác cũng vậy, Ta biết và Ta thây. Này Vương tử, Ta suy nghĩ 
như sau: “Alara Kalama tuyên bó pháp nay không phải chi vì lòng tin: “Sau khi 
tự tri, tự chứng, tự đạt, ta mới an tru.’ Chắc chan Alara Kalama biét phap nay, 
thay pháp nay roi mới an tru.” Nay Vương tử, roi Ta di đến chỗ Alara Kalama 6; 

sau khi đến, Ta nói với Alara Kalama: “Hiền gia Kalama, cho đến mức độ nào, 

ngài tự tri, tự chứng, tự đạt, vả tuyên bố pháp nay?” Nay Vuong tu, duoc nói 
vay, Alara Kalama tuyên bó về Vô sở hữu xứ. Rôi này Vương tử, Ta suy nghĩ: 

"Không phải chỉ có Alara Kalama có lòng tin, Ta cũng có lòng tin. Không phải 
chỉ có Alara Kalama mới có tinh tan, Ta cũng có tinh tan. Khong phai chi co 
Alara Kalama mới có niệm, Ta cũng có niệm. Không phải chỉ có Alara Kalama 
mới có định, Ta cũng có định. Không phải chỉ có Alara Kalama mới có tuệ, Ta 
cũng có tuệ. Vậy Ta hãy cô găng chứng cho được pháp ma Alara Kalama tuyén 
bố: “Sau khi tự tri, tự chứng, tự đạt, ta an trú.” Rôi này Vương tử, không bao 
lâu sau khi tự tri, tự chứng, tự đạt pháp â ây một cách mau chóng, Ta an trú. Rôi 
này Vương tử, Ta di đến chỗ Alara Kalama ở; sau khi đến, Ta nói voi Alara 
Kalama: “Này Hiên gia Kalama, có phải Hiền giả đã tự tri, tự chứng, tự đạt và 
tuyên bô pháp này đến mức độ như vậy?” 


“Vâng, Hiền giả, tôi đã tự tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bó pháp này dén 
mức độ như vay.” 

“Này Hiển gia, tôi cũng tự tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bó pháp này đến 
mức độ như vay.” 

“Thật lợi ích thay cho chúng tôi! Thật khéo lợi ích thay cho chúng tôi, khi 
chúng tôi được thay một đồng Phạm hạnh như Tôn giả! Pháp mà tôi tự tri, tự 
chứng, tự đạt, và tuyên bố, chính pháp ay Hiền giả tự tri, tự chứng, tự đạt và 
an trú; pháp mà Hiền giả tự tri, tự chứng, tự đạt va an trú, chính pháp 4 ay toi tự 
tri, tu chung, tự đạt va tuyên bó; pháp ma toi biết, chính pháp a ây Hiền giả biết; 
pháp ma Hiện gia biét, chinh pháp 4 ду tôi biết. Tôi như thé nào, Hiên giả là như 
vậy; Hiện giả như thé nào, tôi là như vậy. Nay hãy đến đây, Hiên giả, hai chúng 
ta hãy chăm sóc hội chúng này!” 
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Như vậy, nay Vương tử, Alara Kalama là Dao sư của Ta, lại đặt Ta, đệ tử 
của vị ây, ngang hàng với minh, va tôn sung Ta với sự tôn sung tôi thượng. Này 
Vương tử, rôi Та tự suy nghĩ: “Pháp nay không hướng đến yêm ly, không hướng 
đến ly tham, không hướng đến đoạn diệt, không hướng đến an tịnh, không 
hướng đến thượng trí, không hướng đến giác ngộ, không hướng đến Niét-ban, 
mà chỉ đưa đến sự chứng đạt Vô sở hữu xứ.” Như vậy, này Vương tử, Ta không 
tôn kính pháp ấy, và từ bỏ pháp ấy, Ta bỏ đi. 


328. Rồi này Vương tử, Ta, kẻ đi tìm cái gì chí thiện, tìm câu vô thượng tối 
thăng an tịnh đạo lộ. Ta di dén ché Uddaka Ramaputta, khi đến xong Ta nói với 
Uddaka Rãmaputta: “Hiền giả, tôi muốn sóng Phạm hạnh trong Pháp và Luật 
nay.” Được nghe nói vậy, này Vương tử, Uddaka Ramaputta nói với Ta: “Này 
Tôn giả, hãy sông [và an trú]. Pháp này là như vậy, khiến người có trí không 
bao lâu như vị Bôn sư của mình [chi dạy | tự tri, tự chứng, tự đạt và an trú.” Này 
Vương tử, Ta đã thông suốt pháp â ay một cach mau chóng. Và này Vương tử, 
cho dén vẫn đề khua môi va van dé phát ngôn mà nói, thời Ta nói giao lý của 
kẻ trí, và giáo lý của bậc Trưởng lão (Thượng tọa), và Ta tự cho răng: Ta như 
người khác cũng vậy, Ta biết và Ta thấy. Này Vương tử, Ta suy nghĩ như sau: 
“Rama tuyen bô pháp này không phải vì lòng tin: “Sau khi tự tri, tự chứng, tự | 
đạt, ta mới an tru.’ Chắc chắn Rama thay pháp này, biết pháp này, rồi mới an 
trú.” Này Vuong tử, ròi Ta đi đến chỗ Uddaka Ramaputta 6; sau khi dén, Ta 
nói với Uddaka Ramaputta: “Hién gia Rama, cho đến mức độ nao, Ngài tự tri, 
tự chứng, tự đạt và tuyên bó pháp này?” Nay Vuong tu, duoc nghe noi vay, 
Uddaka Ramaputta tuyên bó về Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Rồi này Vuong 
tử, Ta suy nghĩ: “Không phải chỉ có Rama mới có lòng tin. Ta cũng có lòng tin. 
Không phải chỉ có Rama mới có tinh tan, Ta cũng có tinh tan. Không phải chi 
có Rama mới có niệm, Ta cũng có niệm. Không phải chỉ có Rãma mới có định, 
Ta cung có định. Không phải chỉ co Rama mới có tuệ, Ta cũng có tuệ. Vậy Ta 
hãy cô găng chứng cho được pháp ma Rama tuyên bố: “Sau khi tự tri, tự chứng, 
tự đạt, ta an trú.” Rôi này Vương tử, không bao lâu sau khi tự tri, tự chứng, tự 
đạt pháp ay một cách mau chóng, Ta an trú. Rôi này Vương tử, Ta đi đến chỗ 
Uddaka Ramaputta ở; sau khi дёп, Та noi voi Uddaka Ramaputta: “Nay Hién 
gia Rama, có phải Hién giả đã tự tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bố pháp này đến 
mức độ như vậy?” 

“Vang Hiền giả, tôi đã tự tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bó pháp này đến mức 
độ như vậy?” 

“Này Hiền gia, tôi cũng đã tự tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bó pháp này dén 
mức độ như vay.” 

“That lợi ích thay cho chung tôi! Thật khéo lợi ích thay cho chúng tôi, khi 
chúng tôi được thấy một đồng Phạm hạnh như Tôn giả! Pháp mà tôi tự tri, tự 
chứng, tự đạt va tuyên bó, chính pháp ay Hiền giả tự tri, tự chứng, tự đạt và 
an trú; pháp mà Hiên giả tự tri, tự chứng, tự đạt và an trú, chính pháp ấy tôi tự 
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tri, tự chứng, tự đạt va tuyên bô; pháp mà toi biét, chính pháp â ay Hiền giả biết; 
pháp ma Hién giả biết, chính pháp ấy tôi biết. Tôi như thê nào, Hiền giả là như 
vậy; Hiên giả như thé nào, tôi là như vậy. Nay hãy đến đây, Hiên giả, hai chúng 
ta hay cham sóc hội chúng này!” 


Như vậy, này Vương tử, Uddaka Ramaputta là Đạo sư của Ta, lại đặt Ta, đệ 
tử của vi ay, ngang hàng với minh, va ton sung Ta với sự ton sung tôi thượng. 
Này Vương tử, roi Ta suy nghĩ. “Pháp này không hướng đến yêm ly, không 
hướng đến ly tham, không hướng đến đoạn diệt, không hướng đến an tịnh, 
không hướng đến thượng trí, không hướng đến giác ngộ, không hướng đến 
Niết-bàn, mà chỉ đưa đến sự chứng đạt Phi tưởng phi phi tưởng xứ.” Như vậy, 
nay Vuong tử, Ta không tôn kính pháp ду, và từ bỏ pháp ấy, Ta bỏ đi. 


329. Này Vương tử, Ta, kẻ đi tìm cái gì chí thiện, tìm cầu vô thượng tối 
thăng an tịnh đạo lộ, tuần tự du hành tại nước Magadha (Ma-kiệt-đà) và đến 
tại tụ lạc Uruvela (Ưu-lâu-tân-loa). Tại đây, Ta thay một địa điểm khả ái, một 
khóm rừng thoải mái, có con sông trong sang chảy gân, với một chỗ lội qua 
dễ dàng khả á ai, và xung quanh có làng mac bao bọc dé dàng đi khất thực. Này 
Vương tử, rồi Ta tự nghĩ: “Thật là một địa điểm khả ái, một khóm rừng thoải 
mai, có con song trong sang chay gan, với một chỗ lội qua dễ dàng khả ái, và 
xung quanh có làng mạc bao bọc dễ dàng đi khất thực. Thật là một chỗ vừa đủ 
cho một thiện nam tử tha thiết tinh cần có thé tinh tan.” Và này Vuong tử, Ta 
ngôi xuống tại chỗ ấy và nghĩ: “Thật là vừa đủ dé tinh tan.” 


Nhưng này Vuong tử, có ba ví dụ khởi lên nơi Ta, vi diệu, từ trước chưa 
từng được nghe. Này Vương tử, ví như có một khúc cây đẫm ướt, day nhựa 
sông và đặt trong nước. Có một người đên, cầm dụng cụ làm lửa với ý nghĩ: “Ta 
sẽ nhen lửa, hơi nóng sẽ hiện ra.” Này Vương tử, ông nghĩ thê nào? Người â ay 
lây khúc cây đẫm ướt, day nhựa sóng đặt trong nước ây, rôi cọ xát với dụng cu 
làm lửa thì có thê nhen lửa, khiến hơi nóng hiện ra được không? 


— Thưa không, Tôn giả Gotama. Vì sao vậy? Này Tôn giả Gotama, vì cành 
cây ay đẫm ướt, day nhựa sống lại bị ngâm trong nước, nên người ấy chỉ bị mệt 
nhọc và bực bội. 

- Cũng vậy, nay Vuong tử, những Sa-mon hay những Bả-la-môn sông 
không xả ly các dục về thân, những gi đối với chúng thuộc các dục như dục 
tham, dục ai, dục hôn ám, dục khát vọng, dục nhiệt não, về nội tâm chưa được 
khéo đoạn trừ, chưa được khéo làm cho nhẹ bớt, nêu những Sa-môn hay Ba-la- 
môn này thỉnh linh cảm thọ những cảm giác nhói đau, khô đau, kịch liệt, khốc 
liệt, các vị ây không có thê chứng được tri kiến Vô thượng Chánh đẳng giác, 
và nêu những Sa-môn hay Bà-la-môn này không thình lình cảm thọ những cảm 
giác nhói đau, khô đau, kịch liệt, khốc liệt, các vị ду cũng không có thé chứng 
được tri kiến Vô thượng Chánh đắng giác. Này Vương tử, đó là ví dụ thứ nhất, 
vi diệu, từ trước chưa từng được nghe, được khởi lên nơi Ta. 


644 Œ KINH TRUNG BO 


330. Này Vương tử, rôi một ví du thứ hai, vi diệu, từ trước chưa từng duoc 
nghe, được khởi lên nơi Ta. Này Vương tử, ví như có một khúc cây dam ướt, 
đây nhựa sông, được vớt khỏi nước, được đặt trên đât khô. Có một người đên, 
cam dụng cụ làm lửa với ý nghĩ: “Ta sẽ nhen lửa, hơi nóng sẽ hiện ra.” Này 
Vương tử, ông nghĩ thé nào? Người â ây lây khúc cây đẫm ướt, đầy nhựa sông, 
được vớt khỏi nước, được đặt trên đất khô ây, rồi cọ xát với dụng cụ làm lửa, có 
thé nhen lửa, khiến hơi nóng hiện ra được không? 


— Thưa khong, Tôn giả Gotama. Vi sao vay? Nay Tôn giả Gotama, vì khúc 
cây ay dam ướt, đầy nhựa sống, dau được vớt khỏi nước, được đặt trên đất khô, 
nên người ay chỉ bị mệt nhọc và bực bội. 


— Cũng vậy, này Vương tử, những Sa-môn hay Bả-la-môn sông không xả 
ly các dục về thân, những gi đối với các vị ay thuộc các dục như dục tham, dục 
á1, dục hôn ám, dục khát vọng, dục nhiệt não, về nội tâm chưa được khéo đoạn 
trừ, chưa được khéo làm cho nhẹ bớt. Nếu những Sa-môn hay Ba-la-mén này 
thình lình cảm thọ những cảm giác nhói đau, khô đau, kịch liệt, khốc liệt, các 
vị ду không có thê chứng được tri kién Vô thượng Chánh đăng giác. Và nếu 
những Sa-môn hay Bà-la-môn này không thỉnh lình cảm thọ những cảm giác 
nhói đau, khó đau, kịch liệt, khốc liệt, các vị ay cũng không có thê chứng được 
tri kiến Vô thượng Chánh đăng giác. Này Vương, tử, đó là vi dụ thứ hai, vi diệu, 
từ trước chưa từng được nghe, được khởi lên nơi Ta. 


331. Này Vương tử, rồi một ví dụ thứ ba, vi diệu, từ trước chưa từng được 
nghe, được khởi lên nơi Ta. Này Vương tử, ví như có một khúc cây khô, không 
nhựa, được vớt khỏi nước, được đặt trên đất khô. Có một người đến cầm dụng 
cụ làm lửa với ý nghĩ: “Ta sẽ nhen lửa, hơi nóng sẽ hiện ra.” Nay Vuong tử, 
ông nghĩ thé nào? Người â ây lây khúc cây khô, không nhựa, được vớt khỏi nước, 
được đặt trên đất khô, ròi cọ xát với dụng cụ làm lửa, có thé nhen lửa, khiến hơi 
nóng hiện ra được không? 


— Thưa được, Tôn giả Gotama. Vì sao vậy? Này Tôn giả Gotama, vì khúc 
cây ay khô, không nhựa, lại được vớt khỏi nước, được đặt trên dat khô. 

— Cũng vậy, nay Vương tử, những Sa-môn hay Bà-la-môn sống xả ly các 
dục về thân, những gì đối với các vị ây thuộc các dục, như dục tham, dục ái, 
dục hôn ám, dục khát vọng, dục nhiệt não, về nội tâm được khéo đoạn trừ. Nếu 
những Sa-môn hay Bả-la-môn nay thình linh cam thọ những cảm giác nhói đau, 
khó đau, kịch liệt, khóc liệt, các vi ây có thé chứng được tri kiên Vô thượng 
Chánh đăng giác. Và nếu những Sa-môn hay Bả-la-môn này không thình lình 
cảm thọ những cảm giác khó đau, kịch liệt, khốc liệt, các vi nay cũng có thé 
chứng được tri kiên Vô thượng Chánh đăng giác. Này Vương tử, đó là ví dụ thứ 
ba, vi diệu, từ trước chưa từng được nghe, được khởi lên nơi Ta. 

332. Này Vương tử, ròi Ta suy nghĩ: “Ta hãy nghiên răng, dan chặt lưỡi lên 
nóc họng, lây tâm chê ngự tâm, nhiêp phục tâm, đánh bại tam!” Này Vuong 
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tử, rồi Ta nghién răng, dan chặt lưỡi lên nóc họng, lay tâm chế ngự tâm, nhiếp 
phục tâm, đánh bại tâm. Khi Ta đang nghién răng, dán chặt lưỡi lên nóc họng, 
lây tâm chê ngự tâm, nhiếp phục tâm, danh bại tam, mó hôi thoát ra từ nơi nach 
của Ta. Nay Vuong tử, như một người lực sĩ năm lây đầu một nguòi ốm yêu 
hay năm 14у vai, có thê chế ngự, nhiếp phục và đánh bại người ay. Này Vuong 
tử, khi Ta đang nghién răng, dan chặt lưỡi lên nóc họng, lây tâm chê ngự tâm, 
nhiếp phục tâm, đánh bại tâm, mô hôi thoát ra từ nơi nách của Ta. Này Vương 
tử, dầu cho Ta có chí tâm, tinh cần, tỉnh tân, tận lực, dầu cho niệm được an trú 
không dao động, nhưng thân của Ta vẫn bị khích động, không được khinh an, 
vì Ta bị chi phối bởi sự tinh tan, do tinh tan chóng lại khó thọ ấy. 


333. Này Vương tử, rôi Ta suy nghĩ như sau: “Ta hãy tu thiền nín thở.” Và 
nay Vương tử, ròi Ta nin thở vô, thở ra ngang qua miệng vả ngang qua mũi. 
Nay Vương tử, khi Ta nin thở vô, thở ra ngang qua miệng và ngang qua mũi, 
thì một tiếng gió kinh khủng thói lên, ngang qua lỗ tai. Này Vương tử, ví như 
tiếng kinh khủng phát ra từ ông thôi bệ đang thôi của người thợ rèn. Cũng vậy, 
này Vương tử, khi Ta nín thở vô, thở ra ngang qua miệng vả ngang qua mũi, 
thời một tiếng gió kinh khủng thôi lên, ngang qua lỗ tai. Này Vương tử, dầu cho 
Ta có chí tâm, tinh can, tinh tân, tận lực, dâu cho niệm được an trú không đao 
động, nhưng thân của Ta van bị khích động, không được khinh an, vi Ta bi chi 
phối bởi sự tinh tân, do tinh tan chóng lại khó thọ ây. 


Này Vương tử, rôi Ta suy nghi nhu sau: “Ta hay tu thiên nin thở.” Và nay 
Vuong tử, rôi Ta nin thở vô, thở ra ngang qua miệng, ngang qua mũi và ngang 
qua tai. Này Vương tử, khi Ta nín thở vô, thở ra ngang qua miệng, ngang qua 
mũi và ngang qua tai, thi có ngọn gió kinh khúng thôi lên đau nhói trong dau 
Ta. Nay Vuong tử, ví như một người lực sĩ chém dau [một người khac] với một 
thanh kiểm sắc, cũng vậy này Vương tử, khi ta nín thở vô, thở ra ngang qua 
miệng, ngang qua mũi va ngang qua tai, thi có ngọn gio kinh khủng thôi lên 
đau nhói trong dau Ta. Nay Vương tử, dâu cho Ta có chí tâm, tinh cân, tinh tan, 
tận lực, dau cho niệm được an trú không dao động, nhưng thân của Ta vẫn DỊ 
khích động, không được khinh an, vì Ta bi chi phối bởi sự tinh tan, do tinh tan 
chống lại khô thọ ây. 


Nay Vuong tử, roi Та suy nghĩ như sau: “Ta hãy tu thiên nin thở.” Và nay 
Vương tử, rôi Ta nin thở vô, thở ra ngang qua miệng, ngang qua mũi và ngang 
qua tai, Ta cảm giác đau đầu một cách kinh khủng. Này Vương tử, ví như một 
người lực sĩ lây một dây nịt bang da cung quan tron quanh dau roi siét manh; 
cũng vậy, này Vương tử, khi Ta nín thở vô, thở ra ngang qua miệng, ngang qua 
mũi va ngang qua tai, Ta cảm giác đau dau một cách kinh khủng. Nay Vương 
tử, dau cho Ta có chí tâm, tinh cân, tinh tan, tận lực, dau cho niệm được an trú 
không dao động, nhưng thân của Ta vẫn bị khích động, không được khinh an, 
vì Ta bị chi phôi bởi sự tinh tân, do tinh tan chống lại khổ thọ ấy. 


Này Vương tử, rồi Ta suy nghĩ như sau: “Ta hãy tu thiên nín thở.” Và này 
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Vuong tử, rôi Ta nin thở vô, thở ra ngang qua miệng, ngang qua mũi và ngang 
qua tai. Này Vương tử, khi Ta nín thở vô, thở ra ngang qua miệng, ngang qua 
mũi và ngang qua tai, một ngọn gio kinh khủng cắt ngang bụng {của Ta]. Nay 
Vương tử, ví như một người đô te thiện xảo hay đệ tử người đô tê cắt ngang 
bụng với một con dao cắt thịt bò sắc bén. Cũng vậy, này Vương tử, khi Ta nín 
thở vô, thở ra ngang qua miệng, ngang qua mũi va ngang qua tai, một ngọn gid 
kinh khung cat ngang bung [cua Ta]. Nay Vuong tir, dau cho Ta có chí tam, tinh 
càn, tinh tán, tan luc, dau cho niém duoc an trú, khóng dao dóng nhung than 
cua Ta van bị khích động, không được khinh an, vì Ta bi chi phôi bởi sự tinh 
tan, do tinh tan chong lại khó tho ấy. 


Này Vương tử, rồi Ta suy nghĩ như sau: “Ta hãy tu thiền nin thở.” Và này 
Vương tử, rôi Ta nín thở vô, thở ra ngang qua miệng, ngang qua mũi và ngang 
qua tai. Này Vương tử, khi Ta nín thở vô, thở ra ngang qua miệng, ngang qua 
mũi và ngang qua tai, thì có một sức nóng kinh khủng khởi lên trong thần Ta. 
Này Vương tử, ví như hai người lực sĩ sau khi năm cánh tay một người yếu hơn, 
nướng người ấy, đốt người ây trên một hồ than hừng. Cũng vậy, này Vương tử, 
khi Ta nín thở vô, thở ra ngang qua miệng, ngang qua mũi và ngang qua tai thì 
có một sức nóng kinh khủng khởi lên trong thân Ta. Này Vương tử, dầu cho 
Ta có chí tâm, tinh cân, tinh tan, tận lực, dau cho niệm được an trú, không đao 
động, nhưng thân của Ta vẫn bị khích động, không được khinh an, vì Ta bị chỉ 
phối bởi sự tinh tan, do tinh tan chóng lại khó thọ ây. 


Lại nữa, này Vương tử, chư thiên thấy vậy nói như sau: “Sa-môn Gotama 
đã chết ròi.” Một sô chư thiên nói như sau: “Sa-môn Gotama chưa chết, nhưng 
Sa-môn Gotama sắp sửa chết.” Một só chư thiên nói như sau: “Sa-môn Gotama 
chưa chết. Sa-môn Gotama cũng không phải sắp chết. Sa-môn Gotama là bậc 
A-la-hán, đời sông của một A-la-hán là như vậy.” 


334. Này Vuong tử, rôi Ta suy nghĩ như sau: “Ta hãy hoàn toàn tuyệt thuc.” 
Rôi này Vương tử, chư thiên đến Ta và nói như sau: “Này thiện hữu, Hiên giả 
chớ có hoàn toàn tuyệt thực. Này thiện hữu, nêu Hiện giả có hoàn toàn tuyệt 
thực, chúng tôi sẽ đồ các món ăn chư thiên ngang qua các lỗ chân lông cho Hiền 
giả, và nhờ vậy Hiên giả vẫn sông. ” Rồi này Vương tử, Ta suy nghĩ như sau: 
“Nếu Ta hoàn toàn tuyệt thực va chư thiên này đồ các món ăn chư thiên ngang 
qua các lỗ chân lông cho Ta và nhờ vậy Ta van sông, thời như vậy Ta tự dối Ta.” 
Này Vương tử, Ta bác bỏ chư thiên ây và nói: “Như vậy là đủ.” 


Này Vương tử, rôi Ta tự suy nghĩ như sau: “Ta hãy giảm thiểu tôi đa ăn 
uống, ăn từng giọt một, như sup đậu xanh, súp đậu den hay súp đậu hột hay 
súp đậu nhỏ.” Và này Vương tử, trong khi Ta giảm thiểu tôi da sự ăn uống, 
ăn từng giọt một, như súp đậu xanh, súp đậu đen hay súp đậu hột hay súp đậu 
nhỏ, thân của Ta trở thành hết sức gầy yêu. Vi Ta ăn quá ít, tay chân Ta trở 
thành như những cọng cỏ hay những đốt dây leo khô héo; vì Ta ăn quá ít, bàn 
trôn của Ta trở thành như móng chân con lạc đà; vì Ta ăn quá ít, xương sông 
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pho bay cua Ta giông như một chuỗi banh; vì Ta ăn quá it, cac xương sườn 
gay mòn của Ta giông nhu rui cột một nhà san hư nát; vi Ta ăn qua it, nên con 
ngươi long lanh của Ta năm sâu thăm trong lỗ con mắt, giống như ánh nước 
long lanh năm sâu thắm trong một giêng nước thâm sâu; vì Ta ăn quá ít, da 
dau Ta trở thành nhăn nhíu khô căn như trái bí trăng và đắng bị cắt trước khi 
chín, bi cơn gió nóng làm cho nhăn nhíu khô căn. Này Vương tử, nếu Ta nghĩ: 
“Ta hãy rờ da bung”, thì chính xương sóng bị Ta năm lây. Nếu Ta nghĩ: “Ta 
hãy rờ xương sông”, thì chính da bụng bị Ta năm lay. Vì Ta ăn quá ít, nên này 
Vương tử, da bụng của Ta bám chặt xương song, Nay Vuong tu, néu Ta nghi: 
“Ta di dai tiện, hay đi tiêu tiện” thì Ta ngã quy, úp mặt xuông dat, vì Ta ăn qua 
ít. Này Vuong tử, néu Ta muốn xoa dịu thân Ta, lay tay xoa bóp chân tay, thi 
này Vương tử, trong khi Ta xoa bop chân tay, các lông tóc hư mục, rụng khỏi 
thân Ta, vì Ta ăn quá it. Lại nữa, nay Vương tử, có người thây vậy nói như sau: 
“Sa-môn Gotama có da đen.” Một sô người nói như sau: “Sa-môn Gotama da 
không đen, Sa-môn Gotama có da màu xám.” Một số người nói như sau: “Sa- 
môn Gotama da không den, da không xám, Sa-mon Gotama co da màu vàng 
sam.” Cho đến mức độ như vậy, này Vương tử, da của Ta vốn thanh tịnh, trong 
sáng bị hư hoại, vì Ta ăn quá it. 


335. Này Vương tử, rồi Ta suy nghĩ như sau: “Thuở xưa có những Sa-mon 
hay Bà-la-môn thỉnh linh cam thọ những cảm giác nhói đau, khó đau, kịch 
liệt, khốc liệt. Những sự đau khó này là tối thượng, không thê có gì hơn nữa. 
Về tương lai, có những Sa-môn hay Bả-la-môn thỉnh linh cảm thọ những cảm 
giác nhói đau, khổ đau, kịch liệt, khốc liệt. Những sự đau khô này là tôi thượng 
không thê có gì hơn nữa. Trong hiện tại, có những Sa-môn hay Bà-la-môn thỉnh 
lình cảm thọ những cảm giác nhói đau, khó đau, kịch liệt, khốc liệt. Những sự 
đau khó này là tôi thượng, không thể có gì hơn nữa. Nhưng Ta, với sự khô hạnh 
khốc liệt như thé này, vẫn không chứng được pháp Thượng nhân, tri kiến tha 
thăng xứng đáng bậc Thánh. Hay là có đạo lộ nào khác đưa đến giác ngộ?” 


Này Vương tử, rồi Ta suy nghĩ như sau: “Ta biết, trong khi phụ thân Ta, 
thuộc dòng Sakka (Thích-ca), đang cày và Ta đang ngôi dưới bóng mát cây 
Diêm-phù-đề (Jambu), Ta ly duc, ly bat thiện pháp, chứng và trú Thiên thứ 
nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tâm có tứ.” Khi an trú như vậy, la 
nghĩ: “Đạo lộ này có thê đưa đến giác ngộ chăng?” Và này Vương tử, tiép theo 
ý niệm ấy, ý thức này khởi lên nơi Ta: “Đây là đạo lộ đưa đến giác ngộ.” Này 
Vương tử, rôi Ta suy nghĩ: “Ta có sợ chăng lạc thọ này, một lạc thọ ly dục, ly 
bat thiện pháp?” Nay Vương tử, rôi Ta suy nghĩ: “Ta không sợ lạc tho này, một 
lạc thọ ly dục, ly bất thiện pháp.” 

Rôi nay Vuong tu, Ta suy nghi: “Nay that không dé gi chứng đạt lac tho 4 ay, 
với thân thé ôm yếu kinh khủng như thé này. Ta hãy ăn thô thực, ăn cơm chua.” 
Rôi này Vương tử, Ta ăn thô thực, ăn cơm chua. Này Vương tử, lúc bấy giờ, 
năm Ty-kheo đang hau hạ Ta suy nghĩ: “Khi nào Sa-môn Gotama chứng pháp, 
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vị ay sẽ nói cho chúng ta biết.” Này Vương tử, khi thây Ta ăn thô thực, ăn cơm 
chua, các vị ây chán ghét Ta, bỏ di va nói: “Sa-môn Gotama nay sông day đủ 
vật chất, từ bỏ tinh tan, trở lui đời sống sung túc.” 


336. Và này Vuong tử, sau khi ăn thô thực và được sức lực trở lại, Ta ly dục, 
ly bat thiện pháp, chứng và tru Thiên thứ nhất, một trạng thái hy lạc do ly dục 
sanh, có tâm có tứ. Diệt tâm và tứ, chứng và trú Thiên thứ hai, một trạng thái 
hy lạc do định sanh, không tầm không tứ, nội tĩnh nhất tâm. Ly hy trú xả, chánh 
niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, 
chứng và trú Thiền thứ ba. Ха lạc xả khô, diệt hy ưu đã cảm thọ trước, chứng 
và trú Thiền thứ tư, không khô không lạc, xả niệm thanh tịnh. 


Với tâm định tĩnh, thuần tinh, trong sáng, không cau nhiễm, không phiền 
não, nhu nhuyén, dé sử dụng, vững chắc, bình tinh như vậy, Ta dẫn tâm, hướng 
tâm đến Túc mạng minh. Ta nhớ đến các đời sống quá khứ như một đời, hai 
đời, ba đời, bón đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bỗn mươi 
doi, năm mươi doi, một trăm đời, một ngan đời, một trăm ngan đời, nhiêu hoại 
kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại và thành kiếp. Ta nhớ răng: “Tại chỗ kia, Ta 
có tên như the nay, dong ho nhu thé nay, giai cap nhu thé nay, tho khó lạc như 
thé này, тїбї thọ đến mức như thé này. Sau khi chết tại chỗ kia, Ta được sanh 
ra tại chỗ nọ. Tại chỗ ấy, Ta có tên như thê này, dòng họ như thé nay, giai câp 
như thé này, thọ khô lac nhu thé nay, tudi tho dén mirc nhu thé nay.’ ` Nhu vậy, 
Ta nhớ đến nhiều đời sống quá khứ cùng với các nét đại cương và các chỉ tiết. 
Này Vương tử, đó là Minh thứ nhất Ta đã chứng được trong đêm canh một, vô 
minh diệt, minh sanh, ám diệt, anh sáng sanh, do Ta sông không phóng dat, 
nhiệt tâm, tinh cân. 


Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng, không câu nhiễm, không phiền 
não, nhu nhuyén, dễ sử dụng, vững chắc, bình tĩnh như vậy, Ta dẫn tâm, hướng 
tâm đến trí tuệ ve sanh tử của chúng sanh. Ta voi Thiên nhãn thuân tịnh siêu 
nhân, thây sự sông và chết của chúng sanh. Ta biết rõ rang chúng sanh, người 
hạ liệt, kẻ cao sang: người đẹp đẽ, kẻ thô xâu; người may mắn, kẻ bất hạnh 
đêu do hạnh nghiệp của họ. Những chúng sanh làm những ác hạnh về thân, lời 
và у, phi bang cac bac Thanh, theo ta kién, tao cac nghiệp theo tà kiến; những 
người nay, sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào coi dtr, ác thu, doa 
xứ, địa ngục. Còn những chúng sanh nào làm những thiện hạnh về thân, lời và 
ý, không phỉ bang các bậc Thanh, theo chánh kiên, tạo các nghiệp theo chánh 
kiến; những vị này sau khi than hoại mạng chung được sanh lên thiện thú, coi 
trời, cối đời nay. Nhu vay, Ta với Thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, thấy sự sống 
chết của chúng sanh. Ta biết rõ rằng chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang; 
người đẹp đẽ, kẻ thô xâu; người may măn, kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của 
họ. Này Vương tử, đó là Minh thứ hai Ta đã chứng được trong đêm canh giữa, 
vô minh diệt, minh sanh, ám diệt, ánh sáng sanh, do Ta sóng không phóng dat, 
nhiệt tâm, tinh càn. 
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Với tâm định tĩnh, thuan tinh, trong sáng, không cầu nhiễm, không phiền 
não, nhu nhuyễn, dé sử dụng, vững chắc, bình tĩnh như vậy, Ta dẫn tâm, hướng 
tâm dén Lau tận trí. Ta biết như thật: “Đây là kho”, biết như that: “Đây là 
nguyên nhân của khó”, biết như thật: “Đây là sự diệt khổ”, biết như thật: “Day 
là con đường đưa đến diệt khó”, biết như thật: “Đây là những lậu hoặc”, biết 
như thật: “Đây là nguyên nhân của lậu hoặc”, biết như thật: “Đây là sự diệt 
trừ các lậu hoặc”, biết như thật: “Đây là con đường đưa đến sự diệt trừ các lậu 
hoặc.” Nhờ hiểu biết như vậy, nhận thức như vậy, tâm của Ta thoát khỏi dục 
lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu. Đỗi với tự thân đã giải thoát 
như vậy, Ta khởi lên sự hiểu biết: “Ta đã giải thoát.” Ta đã biết: “Sanh đã tận, 
Phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, sau đời hiện tại không có đời sống 
nào khác nữa.” Nay Vuong tử, do là Minh thứ ba mà Ta đã chứng được trong 
canh cuối, vô minh diệt, minh sanh, ám diệt, anh sang sanh, do Ta sông không 
phóng dat, sống nhiệt tâm, tinh сап. 


337. Вӧі này Vương tử, Ta suy nghĩ như sau: “Pháp này do Ta chứng được, 
thật là sâu kín, khó thay, khó chứng, tịch tinh, cao thượng, siêu lý luận, vi diệu, 
chỉ người trí mới hiểu thấu. Con quan chúng này thì ưa ái dục, khoái ái duc, 
ham thích ái dục. Đối với quân chúng ưa ai dục, khoái ai dục, ham thích ái 
dục, thật khó mà thấy được định lý Y tanh duyên khởi pháp (Idappaccayatā 
Paticcasamuppada); sự kiện này thật khó thây, tức là sự tịnh chỉ tât cả hành, 
sự trừ bỏ tat cả sanh y, ái diệt, ly tham, đoạn diệt, Niét-ban. Nếu nay Ta thuyết 
pháp mà các người khác không hiểu Ta, thời như vậy thật khó não cho Ta, như 
vậy thật bực mình cho Ta!” Này Vuong tử, rôi những kệ bất khả tư nghi, từ 
trước chưa từng được nghe, được khởi lên nơi Ta: 

Sao Ta nói Chánh pháp, 
Được chứng ngộ khó khăn? 
Những ai còn tham sân, 
Khó chứng ngộ pháp này. 
ĐI ngược dòng, thâm diệu, 
Khó thay, thật tê nhị, 

Kẻ ái nhiễm vô minh, 
Không thây được pháp này. 

Rôi này Vương tử, với những suy tư như vậy, tâm của Ta hướng về vô vi thụ 
động, không muôn thuyết pháp. 


338. Này Vương tử, lúc bây giờ Phạm thiên Sahampati khi biết được tâm 
tư của la; với tâm tư của mình, liên suy nghĩ: “Than ôi, thế giới sẽ tiêu diệt, 
thê giới sẽ bị hoại vong, nêu tâm cua Như Lai, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác 
hướng về vô vi thụ động, không muốn thuyết pháp.” Rồi này Vương tử, Phạm 


` Tức là câu nói nay: “Lạc thọ này khởi lên nơi Tạ, ton tại nhưng không chi phối tâm Ta”, trong M. 36, 
Mahasaccaka Sutta (Đại kinh Saccaka) xuất hiện lần thứ 2, nhưng không tim thay trong kinh này. 
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thiên Sahampati, như một nhà lực sĩ duỗi cánh tay dang co, hay co cánh tay 
đang duõi; cũng vậy, vi ây bién mát từ thé 2101 Phạm thiên, và hiện ra trước mặt 
Ta. Này Vương tử, rồi Phạm thiên Sahampati đắp thượng y một bên vai, chắp 
tay hướng vai Та va bạch với Ta: “Bạch Thế Tôn, hãy thuyết pháp! Bạch Thiện 
Thệ, hãy thuyết pháp! Có những chúng sanh ít nhiễm bụi trần sẽ bị nguy hại 
néu không được nghe Chánh pháp. [Nếu được nghe], những vị này có thé thâm 
hiểu Chánh pháp.” Này Vuong tử, Phạm thiên Sahampati nói như vậy. Sau khi 
nói vậy, lại nói thêm như sau: 

Xưa tại Magadha, 

Hiện ra pháp bất tịnh. 

Pháp do tâm câu ué, 

Do suy tư tác thành. 

Hãy mở tung mở rộng, 

Cánh cửa bất tử này. 

Hãy dé họ nghe pháp, 

Bậc Thanh Tịnh Chứng Ngộ. 

Như đứng trên tảng đá, 

Trên đỉnh núi [tột cao], 

Có người đứng nhìn xuống, 

Đám chúng sanh quây quân. 

Cũng vay, ôi Thiện Thé! 

Bậc Biến Nhãn Củng Khắp, 

Leo lên ngôi lâu đài, 

Xây dựng băng Chánh pháp, 

Bậc Thoát Ly Sâu Muộn, 

Nhìn xuống đám quân sanh, 

Bị sâu khô áp bức, 

Bị sanh già chi phối. 

Đứng lên vị Anh Hùng, 

Bậc Chiến Thăng Chiên Trường, 

Vi Trưởng Doan Lữ Khách, 

Bậc Thoát Ly Nợ Nân. 

Hãy đi khắp thé giới, 

Bậc Thê Tôn Chánh Giác! 

Hãy thuyết Vi diệu pháp, 

Người nghe sẽ thâm hiểu. 

339. Này Vương tử, sau khi biết được lời Phạm thiện yêu câu, vì lòng từ 
bi đôi với chúng sanh, với Phật nhăn, Ta nhìn quanh thé giới. Này Vương tử, 
với Phật nhãn, Ta thây có hạng chúng sanh ít nhiễm bụi đời, nhiều nhiễm bụi 
đời, có hang lợi can, độn căn, có hạng thiện tanh, ac tanh, có hang dễ dạy, khó 
dạy, và một số ít thay sự nguy hiểm trong lỗi lam phải tái sanh thế giới khác, 
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mot só Ít không thay su nguy hiém lam những hành động lỗi lầm. Như trong 
hô sen xanh, hô sen hồng hay hồ sen trắng có một số hoa sen xanh, sen hong 
hay sen trang sanh ra dưới nước, lớn lên dưới nước, không vượt lên khỏi mặt 
nước, được nuôi dưỡng dưới nước. Có só hoa sen xanh, sen hóng hay sen tráng 
sanh ra dưới nước, lớn lên dưới nước, sống vươn lên tới mặt nước. Có số hoa 
sen xanh, sen hông hay sen trắng sanh ra dưới nước, lớn lên dưới nước, vươn 
lên khỏi mặt nước, không bi nước đẫm ướt. Cũng vậy, này Vương tử, với Phật 
nhãn, Ta thấy có hạng chúng sanh ít nhiễm bụi đời, nhiêu nhiễm bụi đời, có 
hang lợi can, độn căn, có hạng thiện tanh, ác tanh, có hạng dễ dạy, khó dạy, và 
một số ít thay su nguy hiém trong lỗi lầm phải tái sanh thê giới khác, một số it 
không thây sự nguy hiểm làm những hành động lỗi lầm. Và này Vương tử, Ta 
nói lên bài kệ sau day với Phạm thiên Sahampati: 

Cửa bất tử rộng mở, 

Cho những ai chịu nghe. 

Hãy từ bỏ tín tâm, 

Không chính xác của mình. 

Tự nghĩ đến phiên toái, 

Ta đã không muốn giảng, 

Tối thượng Vi diệu pháp, 

Gitta chúng sanh loài người. 

340. Này Vương tử, roi Phạm thiên Sahampati tự nghĩ: “Ta đã tạo cơ hội 

cho Thế Tôn thuyết pháp”, sau đó đảnh lễ Ta, thân phía hữu hướng [về Ta] ròi 
biên mat tại chỗ. 


Này Vương tử, rôi Ta tự suy nghĩ: “Ta sẽ thuyết pháp cho ai dau tiên, ai 
sẽ mau hiéu Chánh pháp nay?” Này Vương tử, rôi Ta tự nghĩ: “Nay có Alara 
Kalama là bậc tri thức, da van, sang suốt, đã từ lâu sóng ít nhiễm bụi đời. 
Ta hãy thuyết pháp đầu tiên cho Alara Kalama, vi nay sé mau hiéu Chanh 
phap nay.” Nay Vuong tu, roi chư thiên đến Та va noi nhu sau: “Bach Thé 
Tôn, Alara Kalama đã mệnh chung bay ngày roi.” Rôi tri kiến khởi lên nơi Ta: 
“Alara Kalama đã mệnh chung bảy ngày roi.” Nay Vương tử, Ta nghĩ: “Thật 
là một thiệt hại lớn cho Alara Kalama. Nếu nghe pháp này, Alara Kalama sẽ 
mau thâm hiéu.” Rói này Vương tử, Ta lai nghĩ. “Ta sẽ thuyết pháp cho ai đầu 
tiên, ai sẽ mau hiểu Chánh pháp này?” Rôi này Vương tử, Ta lại nghĩ: “Nay có 
Uddaka Ramaputta là bậc trí thức, đa văn, sáng suốt, đã từ lâu sông ít nhiễm 
bụi đời. Ta hãy thuyết pháp đâu tiên cho Uddaka Ramaputta, VỊ nay sẽ mau 
hiểu Chánh pháp này.” Rồi chư thiên дёп Ta và nói như sau: “Bạch Thế Tôn, 
Uddaka Ramaputta đã mệnh chung ngày hôm qua.” Rôi tri kiến khởi lên nơi 
Ta: “Uddaka Ramaputta đã mệnh chung hôm qua.” Này Vương tử, Ta nghi: 
“That là một thiệt hại lớn cho Uddaka Ramaputta. Nêu nghe pháp này, Uddaka 
Ramaputta sé mau thâm hiéu.” 


341. Này Vương tử, ròi Ta suy nghĩ: “Ta sẽ thuyết pháp cho ai đầu tiên, ai 
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sé mau hiéu Chanh phap nay?” Rôi nay Vuong tu, Ta lai nghi: “Nhóm nam Tý- 
kheo nay đã hau ha Ta khi Ta còn nỗ lực tinh cần, nhóm ay thật giúp ích nhiều. 
Vậy Ta hãy thuyết pháp dau tiên cho nhóm năm Ty-kheo!” Rồi này Vương tử, 
Ta lại nghĩ: “Nay nhóm năm Tỷ-kheo ở tại đầu?” Này Vương tử, với Thiên 
nhãn thanh tịnh siêu nhân, Ta thay nhóm nam Ty-kheo hiện ở Baranasi (Ba-la- 
nai), tại Isipatana, Lộc Uyén. Rồi nay Vương tử, sau khi ở tại Uruvela lâu cho 
đến khi mãn ý, Ta lên đường đi đến Baranasi. 

Này Vương tử, một tà mạng ngoại đạo tên là Upaka đã thây Ta khi Ta còn 
đi trên con đường giữa Gaya và cay Bô-đê. 

Sau khi thấy, vi ay nói với Ta: 

“Các căn của Hiên giá thât sáng suốt. Da sac cua Hién gia that thanh tinh, 
thật thanh khiết. Này Hiện giả, vì mục đích gì, Hiên giả xuất gia? Ai là bậc Dao 
sư của Hiên giả? Hiên giả hoan hy thọ trì pháp của ai?” 

Nay Vương tử, khi nghe nói vậy, Ta nói với tà mạng ngoại đạo Upaka bài 
kệ như sau: 

Ta, bậc Thăng Tất Cả, 

Ta, bậc Nhứt Thiết Trí, 
Hết thay pháp không nhiễm, 
Hết thảy pháp xả ly. 

Ta sống chân giải thoát, 
Doan tận mọi khát ai, 
Như vậy Ta tự giác, 

Còn phải y chỉ a1? 

Ta không có Đạo sư, 

Bậc như Ta không có, 
Giữa thê giới nhơn, thiên, 
Không có ai bang Ta. 

Bậc Ứng Cúng Trên Đời, 
Bậc Đạo Sư Vô Thượng, 
Tự mình Chánh dang giác, 
Ta an tịnh, thanh thoát. 

Đề chuyên bánh xe pháp, 
Ta đến thành Kãsi, 

Gióng lên trống bat tử, 
Trong thế giới mù lòa. 

— Như Hiên giả đã tự xưng, Hiền giả xứng đáng là bậc Chiến Thang Vô Tận. 
Như Ta, bậc Thắng Gia, 
Những ai chứng lậu tan, 
Ác pháp, Ta nhiếp phục, 
Do vậy, Ta vô địch. 
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Nay Vuong tử, sau khi được nghe noi vay, | tà mạng ngoại đạo Upaka nói với 
Ta: “Này Hiên giả, mong rang sự việc là vậy.” Nói xong, Upaka lac đầu rồi đi 
theo một ngả khác. 

342. Này Vương tử, rồi Ta tuân tự đi đến Baranasi, Isipatana, Lộc Uyên, di 
dén ché nhóm nam Tỷ-kheo ở. Nay Vương tử, nhóm nam Ty-kheo khi thay Ta 
từ xa đi đến, đã cùng nhau thỏa thuận như sau: “Này các Hiên giả, nay Ѕа-тӧп 
Gotama đang. đi đến; vị này sông trong sự sung túc, da từ bỏ tinh can, đã trở 
lui đời sông đây đủ vật chất. Chúng ta chớ có danh lễ, chớ có đứng dậy, chớ có 
lây y bát. Hãy đặt một chỗ ngôi, và nếu vị ay muon, vi ay sẽ ngôi.” Nay Vuong 
tử, nhưng khi Ta đi đến gân, năm Ty-kheo á ay khong thé giữ đúng điều đã thỏa 
thuận với nhau. Có người đến đón Ta va cam lay y bat, co người sap đặt chỗ 
ngôi, có người đem nước rửa chân đến. Nhưng các vị ay БО! Та bang tên với 
danh từ Hiền gia (Avuso). Này Vương tử, khi nghe nói vậy, Ta nói với nhóm 
năm Ty-kheo: 


“Này các Tý-kheo, chớ có gọi Ta bằng tên và dùng danh từ Hiền giả. Này 
các Ty-kheo, Nhu Lai là bậc A-la-hán Chánh Dang Giac. Hay long tai, phap 
bat tử đã chứng được, Ta giảng dạy, Ta thuyết pháp. Sống đúng theo lời khuyến 
giáo, các ông không bao lâu, sau khi tự tri, tự chứng, tự đạt ngay trong hiện 
tại, mục đích vô thượng của Phạm hạnh mà các thiện nam tử xuât gia từ bỏ gia 
đình, sông không gia đình, các ông sẽ an tru.” 

Này Vương tử, khi nghe nói vay, nhóm năm Ty-kheo nói với Ta: 

“Hiền giả Gotama, với nếp sông này, với đạo tu пау, VỚI khó hanh này, Hiën 
gia da khong chúng duoc pháp Siêu nhân, tri kiến thù thắng xứng đáng bậc 
Thánh, thì nay làm sao Hiện gia, VỚI nếp sông sung túc, với sự từ bỏ tinh cân, 
với sự trở lui đời sông vật chât đầy đủ, lại có thê chứng được pháp Siêu nhân, 
tri kiên thù thăng xứng đáng bậc Thanh?” 


Nay Vương tử, khi nghe nói vậy, Ta nói với nhóm năm Ty-kheo: 


“Này các Ty-kheo, Nhu Lai khong sông sung túc, không từ bỏ tinh cần, 
không trở lui đời sông vật chất đầy đủ. Này các Tý-kheo, Như Lai là bậc A-la- 
hán Chánh Đăng Giác. Này các Ty-kheo, hay long tai, pháp bat tu da chung 
được, Ta giảng dạy, Ta thuyết pháp. Sông đúng theo lời khuyên giáo, các ông 
không bao lâu, sau khi tự tri, tự chứng, tự đạt ngay trong hiện tại mục đích 
võ thượng của Phạm hạnh mà các thiện nam tử xuất gia, từ bỏ gia đình, sông 
không gia đình, các ông sẽ an trú.” 


Này Vương tử, lại lần thứ hai, nhóm năm Tỷ-kheo nói với Ta: 


“Hiền giả Gotama, với nếp sóng nay,... (như trên)... tri kiến thù thắng xứng 
đáng bậc Thánh?” 


Này Vương tử, lại lần thứ hai, Ta nói với nhóm năm Tỷ-kheo: 


“Này các Tỷ-kheo, Như Lai không sống sung túc... (như trên)... các ông sẽ 
an trú.” 
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Này Vương tử, lai lần thứ ba, nhóm năm Ty-kheo nói với Ta: 

“Hiền gia Gotama, với nếp sông này... (như trên)... tri kiến thù thăng xứng 
đáng bậc Thánh?” 

Nay Vương tử, khi nghe nói vậy, Ta nói với nhóm năm Ty-kheo: 

“Này các Ty-kheo, từ trước đến nay, các ông có chấp nhận là Ta chưa bao 
giò nói như vậy chăng?” 

“Bạch Thé Tôn, chưa bao ø1ờ như vậy. ` 

“Này các Ty-kheo, Nhu Lai là bậc A-la-hán Chánh Dang Giac. Hay long 
tai, pháp bat tử đã chứng được, Ta giảng dạy, Ta thuyết pháp. Song đúng theo 
lời khuyên giáo, các ông không bao lâu, sau khi tự tri, tự chứng, tự đạt được 
ngay trong hiện tại mục đích vô thượng của Phạm hạnh mà các thiện nam tử 
xuất gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình, các ông sẽ an trú.” 


Này Vương tử, Ta đã làm cho nhóm năm Tỷ-kheo chap nhan. Nay Vuong 
tử, Ta thuyết giảng cho hai Ty-kheo. Ba Ty-kheo kia di khat thực. Đồ ăn ma ba 
Tỷ-kheo này khất thực mang về, đủ nuôi sông cho nhóm sáu người. Này Vương 
tử, Ta thuyết giảng cho ba Tỷ-kheo. Hai Ty-kheo kia di khat thực. Đồ ăn mà hai 
Ty-kheo này khat thực mang về, đủ nuôi sóng cho nhóm sáu người. 


343. Như vậy, này Vương tử, chúng năm vị Tỷ-kheo được Ta giáo giới như 
vậy, giáo huân như vậy, không bao lâu chứng được với thượng tri ngay trong 
hiện tai, chứng ngộ, chứng đạt và an trú Vô thượng cứu cánh của Phạm hạnh ma 
con cháu các lương gia xuât gia, từ bỏ gia dinh, sông không gia đình hướng ёп. 

Khi được nghe nói vậy, Vương tử Bodhi bạch Thê Tôn: 

— Độ bao lâu, bạch Thế Tôn, một vị Ty-kheo chấp nhận Như Lai là vị Lãnh 
đạo, chứng được mục đích tôi cao... (như trên)... và an trú? 

_— Này Vương tử, ở đây, Ta sẽ hỏi Vương tử. Tùy theo Vương tử có thé kham 
nhân, Vương tử hãy trả lời. Này Vương tử, Vương tử nghĩ thê nào? Vương tử có 
thiện xảo trong nghê cưỡi voi và trong kỹ thuật dùng cau móc không? 

— Thưa vâng, bạch Thê Tôn, con thiện xảo trong nghệ cưỡi voi và ky thuật 
dùng cau moc. 

— Nay Vuong tu, Vuong tu nghi thê nào? O đây có người đến và nói: 
“Vương tử Bodhi biệt kỹ thuật cưỡi voi và dung cau moc. Tôi sẽ học kỹ thuật 
cưỡi voi và dùng câu móc với Vương tử.” Nêu nguoi ay không có long tin, thời 
những gì long tin co thé đạt được, người ay không thé đạt được. Nếu người ây 
nhiêu bệnh, thời những gì ít bệnh có thé đạt được, người ду không thé đạt được. 
Nếu người ấy gian trá, xảo trá, thời những gì không gian tra, không xảo tra có 
thê đạt được, người ây không đạt được. Nêu nguol ay biếng nhac, thời những 
gi tinh tan, cân mẫn có thê đạt được, người ay không đạt được. Nếu người ấy 
có liệt tuệ, thời những gi trí tuệ có thê đạt được, người ây không dat được. Này 
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Vuong tử, Vuong tử nghĩ thé nào? Người ấy có thé học kỹ thuật cưỡi voi va 
dùng câu móc với Vương tử không? 

— Bạch Thé Tôn, người ây, dầu thành tựu chỉ một đức tánh, người ây cũng 
không thé học kỹ thuật cưỡi voi và dùng câu móc với con; huông chi [néu người 
ay thành tựu] cả năm đức tanh. 

344. — Nay Vương tử, Vương tử nghĩ thê nào? О đây, có người đến và nói: 
“Vương tử Bodhi biết kỹ thuật cưỡi voi và dùng câu móc. Tôi sẽ học kỹ thuật 
CƯỠI voi va dùng câu móc với Vương tử.” Nêu người ây có lòng tin, thời những 
øì lòng tin có thê đạt được, người ay đạt được. Nêu người ay it bệnh, thời những 
gi ít bệnh có thé đạt được, người ấy đạt được. Nếu người ay không gian tra, 
không xảo trá, thời những gì không gian trá, không xảo trá có thé đạt được, 
người ây đạt được. Nếu nguol ay tinh tan, can man, thoi những gì tinh tan, can 
man có thé đạt được, người ấy đạt được. Nếu người ấy có trí tuệ, thời những 
øì trí tuệ có thê đạt được, người ây đạt được. Này Vương tử, Vương tử nghĩ 
thê nào? Người ấy có thể học kỹ thuật cưỡi voi và dùng câu móc với Vương tử 
không? 

— Bạch Thé Tôn, người ấy, dâu cho thành tựu chỉ một đức tanh, cũng có thé 
học kỹ thuật cưỡi voi và dùng câu móc với con; huống chi [nêu người ấy thành 
tựu | cả năm đức tánh. 

— Cũng vậy, này Vương tử, có năm tinh can chi này.5 Thế nào là năm? Ó 
day, này Vuong tử, vị Ty-kheo có lòng tin, tin tưởng sự giác ngộ của Như Lai. 
Ngài là Thé Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, Minh Hanh Тас, Thiện Thệ, 
Thế Gian Giải, Vô Thượng Si, Điêu Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, 
Thé Tôn. Vi ấy ít bệnh, it não, với bộ tiêu hóa được điều hòa, không quá lạnh, 
không quả nóng, trung bình, hợp với tinh tan. Vị á ay khong gian tra, xao tra, tu 
minh xu sy nhu chon doi voi bac Dao su, đôi VỚI сас VỊ có trí hay đối với các 
vị đồng Phạm hạnh. Vị ду sông tinh сап, tinh tan’ từ bỏ các bat thiện phap, lam 
cho khởi lên các thiện pháp, kiên cô, kiên trì, không từ bỏ gánh nặng đối với các 
thiện pháp. VỊ â ây có trí tuệ, thành tựu trí tuệ về sự sanh diệt [cua các pháp |, với 
sự thé nhập bậc Thánh? đưa đến sự chơn chánh đoạn diệt khổ đau. Này Vương 
tử, như vậy là năm tinh cân chi. 

345. Này Vương tử, vị Ty-kheo thành tựu năm tinh can chi này, chấp nhận 
Như Lai là bậc Lãnh đạo, sau khi đã tự chứng tri VỚI thượng trí ngay trong hiện 
tại Vô thượng cửu cánh của Phạm hạnh ma vi mục dich này, các thiện nam tử 
chơn chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình, và vị ay có thé chứng 
ngộ, chứng đạt và an trú trong bảy năm. Này Vương tử, đừng nói chi bay năm, 
một vị Ty-kheo thành tựu năm tinh cân chi này... (như trên)... và an trú sáu 


“Như М. II. 128; D. Ш. 237; A. Ш. 65. 
7 Như M. I. 356. 
° МА. Ш. 326 giải thích là thanh tịnh (suddha). 
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năm... (như trên)... năm năm, bốn năm, ba năm, hai năm, một năm. Này Vương 
tử, đừng nói chi một năm, một Ty-kheo thành tựu năm tinh cân chi này... (như 
trên)... và an trú bay tháng. Này Vuong tử, đừng nói chi bảy tháng, một Ty-kheo 
thành tựu năm tinh can chi này... (như trên)... và an trú ngay trong sáu tháng... 
(như trên)... trong năm tháng, bốn tháng, ba tháng, hai tháng, một tháng, nửa 
tháng. Nay Vương tử, đừng nói chi nửa thang, một Ty-kheo thành tựu năm tinh 
cân chi này... (như trên)... và an trú trong bảy ngày đêm. Này Vương tử, đừng 
nói chi bảy ngày đêm, Tỷ-kheo thành tựu năm tinh cân chi nay trong sáu ngày 
đêm... (như trên)... năm ngày đêm, bón ngày đêm, ba ngày đêm, hai ngày đêm, 
một ngày đêm. Nay Vương tử, đừng nói chi một ngày đêm, một Ty-kheo thành 
tựu năm tinh can chi nay, chấp nhận Như Lai là bậc Lãnh đạo, nêu được giảng 
dạy buổi chiều thời chứng được sự thu thăng buổi sang; néu duoc giảng dạy 
buổi sáng, thời sẽ chứng được sự thù thăng Бибі chiều. 

Khi được nghe nói vậy, Vương tử Bodhi bạch Thế Tôn: 

— Oi, thật là Phật! Ôi, thật là Pháp! Ôi, thật là khéo thuyết pháp thay! Nếu 
được giảng dạy budi chiêu thời chứng được sự thù thắng budi sáng: nêu được 
giảng day Бибі sáng thời chứng được sự thù thăng Бибі chiều. 


346. Khi nghe nói vậy, thanh niên SañJikaputfa thưa với Vương tử Bodhi: 


— Như vậy, Tôn gia Bodhi này đã nói: “Ôi, thật là Phật! Ôi, thật là Pháp! Ôi, 
thật là khéo thuyết pháp thay!” Nhung Vuong tử khong noi thêm: “Tôi quy у 
Tôn gia Gotama, quy y Pháp va quy y chúng Ty-kheo.” 


— Này Sanjikaputta, chớ có nói như vậy! Này Sañjikāputta, chó có nói 
như vay! Nay Sañjikāputta, mặt trước mặt đôi diện với mẫu thân cua ta, ta 
tự nghe như sau: “Một thời, này Sañjikaputta, Thế Tôn trú ở Kosambi, tại tu 
viện Ghosita. Mau than ta dang mang thai, di dén Thế Tôn; sau khi đến, đảnh 
lễ Thé Tôn và ngồi xuông một bên. Ngôi xuông một bên, mâu thân ta bạch 
với Thé Tôn: “Bạch Thế Tôn, đứa con nảy của con, dù là con trai hay con gái, 
cũng xin quy y với Thé Tôn, quy y Pháp và quy y chúng Tý-kheo. Mong Thé 
Tôn nhận nó làm cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, nó trọn đời quy ngưỡng.” 
Lại một thời, này Sañjikãputta, Thế Tôn trú giữa dan chúng Bhagga, tại núi 
Susumarasrri, rừng Bhesakala, Lộc Uyên. Rôi người vú của ta, bê ta bên hông, 
đi đến Thê Tôn; sau khi đến, dành lễ Thê Tôn roi đứng một bên. Đứng một bên, 
người vú của ta bạch Thế Tôn: “Bạch Thế Tôn, Vương tử Bodhi này xin quy 
y Thé Tôn, quy y Pháp và quy y chúng Ty-kheo. Mong Thé Tôn nhận Vương 
tử nay làm cư sĩ, từ nay cho đên mang chung, xin trọn đời quy ngưỡng.” Và 
nay, này Sanjikaputta, lan thứ ba ta quy y Thé Tôn, quy y Pháp và quy y chúng 
Ty-kheo. “Mong T hệ Tôn nhận con làm cư sĩ, từ nay cho đến mang chung, соп 
trọn đời quy ngưỡng.” 


86. KINH ANGULIMALA 
(Angulimala Sutta)’ 


347. Nhu vay tôi nghe. 


Một thời, Thé Tôn trú tại Savatthi, Jetavana, ở tinh xá ông Anathapindika. 
Lúc bay giờ, trong lãnh thô của Quốc vương Pasenadi (Ba-tư-nặc) nước Kosala, 
có tên cướp Angulimala’ là một thợ săn, tay vay mau, sát hai, bao tàn, không có 
long từ man đối với chúng sanh. Vì nó, các làng trở thành không làng, các thị 
tran trở thành không thị tran, các quốc độ trở thành không quốc độ. Do nó luôn 
luôn giết người, nó mang một vòng hoa làm băng ngón tay người. 


Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp у, cầm y bát vào Savatthi dé khất thực. 
Sau khi khất thực ở Savatthi, ăn xong, don đẹp sàng tọa, cầm y bát, Ngai quay 
trở về và đi trên con đường dẫn đến tên cướp Angulimala. Các người chăn 
bò, các người chăn thú, các người làm ruộng, các người bộ hành thây Thé 
Tôn đang đi trên con đường dẫn đến tên cướp Angulimiala, thay vay liền bach 
Thé Tôn: “Thưa Sa-môn, chớ có đi trên con đường này. Thưa Sa-môn, trên 
con đường nay có tên cướp Angulimäla, là một thợ săn, tay vay máu, sát hai, 
bạo tàn, không có lòng từ man đối với chúng sanh. Vi nó, các lang trở thanh 
không làng, các thị trần trở thành không thị trân, các quốc độ trở thành không 
quốc độ. Do nó luôn luôn giết người, nó mang một vòng hoa làm bằng ngón 
tay người. Thưa Sa-môn, trên đường này, có mười người, hai mươi người, ba 
иол nĐƯỜI, bón mươi người tụ họp lại, tụ họp lại rôi cùng đi. Tuy vậy, họ vẫn 
rơi vào tay của tên cướp Angulimala.” Được nghe nói vậy, Thế Tôn giữ im 
lặng, vẫn tiếp tục đi. 


Lần thứ hai, các người chăn bò, các người chăn thú, các người làm ruộng, 
các người đi đường bạch Thế Tôn: “Thưa Sa-môn, chớ có đi con đường ấy... 
(như trên)... rơi vào tay của tên cướp Angulimila.” Lan thứ hai, Thế Tôn giữ im 
lặng, vẫn tiếp tục đi. 


! Xem S. I. 53; Dh. 7, 19, 22, 37, 48, 102; Thag. 9, 203, 547, 866. Tham chiếu: Tap. ž (7:02. 0099.1077. 
0280c18); Biệt Tap. Fil #E (T.02. 0100.16. 0378617); Phật thuyết Ương-quật-ma kinh ЗЕ РЕ (T.02. 
0118. 0508b17); Phật thuyết Ương-quật kết kinh [ҮТҮ (7.02. 0119. 0510b14); Ương-quật-ma-la 
kinh HEREZE (T.02. 0120. 0512605); Phật thuyết Nguyệt dụ kinh Jutt A 18 (T {Т đó, 0121. 0544b12), 
Tăng. #4 (T.02. 0125.38.6. 071920); Hiên ngu kinh, Vo Não chỉ тап phẩm Ë ÈR EWE tù (T.04. 
0202.45. 042305); Xuất diệu kinh, Ta gp p phám thi 26 8k thụ (T.04. 0212.17. 0702b08); Pháp táp yéu tung 
kinh, Thanh tịnh phẩm }& $ 8 HARA YS t vo 0213.16. 0785a15). 


2 Nghia là “Vong hoa làm bang ngón tay người”, Sutasomd Jataka (số 537) bàn về Ahgulimäla. 
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Lan thứ ba, các người chăn bò, các người chăn thú, các người làm ruộng, 
các người đi đường bạch Thế Tôn: “Thưa Sa-môn, chớ có đi con đường ấy... 
(như trên)... rơi vào tay của tên cướp Angulimala.” 

348. Thế Tôn giữ im lặng, vẫn tiếp tục đi. 

Tên cướp Angulimala thay Thế Tôn từ xa đi lại, sau khi thấy liền nghĩ: 
“That vi điệu thay! That hy hữu thay! Con đường nay, cho đến mười người, hai 
muoi người, ba mươi người, bốn mươi người, năm mươi người tụ họp lại, tụ 
họp lại rồi cùng đi; tuy vậy, chúng vẫn rơi vào tay của ta. Nay người Sa-môn 
này chỉ có một mình, không có người thứ hai, lại đi đến, hình như do một sức 
mạnh gì (pasayha)? Vậy ta hay giết hại mạng sống của người Sa-môn này!” 
Rôi tên cướp Angulimala lay kiém va tam khién, deo cung va tén vao, di theo 
sau lung Thế Tôn. Rồi Thé Tôn hiện than thông lực một cách làm cho tên cướp 
Angulimala, dầu cho đi với tat cả tốc lực của nó cũng không thé bắt kịp Thế 
Tôn đang đi với tốc lực bình thường. Tên cướp Angulimala suy nghĩ: “That vi 
diệu thay! Thật hy hữu thay! Ta trước đây đuôi theo con voi đang chạy và bắt 
kịp nó, đuôi theo con ngựa đang chạy và bắt kịp nó, đuôi theo chiếc xe đang 
chạy và bắt kịp nó, đuôi theo con nai đang chạy và bắt kịp nó; nay dau ta đi với 
tat cả tốc lực của ta cũng không thé bat kịp Sa-môn này đang đi với tốc lực bình 
thường.” Nó đứng lại và thưa với Thế Tôn: 

— Hãy đứng lại, Sa-môn! Hãy đứng lại, Sa-mônl 

— Ta đã đứng ròi, này Angulimäla. Và ngươi hãy đứng lai! 

Rôi tên cướp Aủgulimäla suy nghĩ: “Những Sa-môn Thich tử này là những 
người nói sự thật va chấp nhận sự thật. Và Sa-môn này dẫu cho đang đi lại nói: 
‘Ta đã đứng roi, này Angulimala. Và ngươi hãy đứng lai!’ Vậy ta hãy hỏi vị 
Sa-môn nay.” 

349. Rồi tên cướp Angulimäla với bài kệ nói với Thé Tôn: 

— Ngươi di lại nói: “Ta đã đứng rôi.” 

Ta đứng, ngươi nói: “Sao ngươi không đứng?” 
Sa-môn, ta hỏi về ý nghĩa này, 

Sao ngươi đứng lại, còn ta không đứng? 
— Angulimala, Ta đã đứng tôi. 

Với mọi chúng sanh, Ta bỏ trượng, kiếm, 
Còn ngươi hữu tình, không tự kiềm chế, 
Do vậy, Ta đứng, còn ngươi chưa đứng. 
— Đã lâu tôi kính bậc Đại Tiên Nhân, 
Nay Sa-môn này bước vào Đại Lâm. 
Không lâu, tôi sẽ đoạn trừ ác pháp. 


3 Câu kệ được cho rằng Tôn giả Angulimala đã nói được tìm thay ở Thag. 866. 
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Sau khi dugc nghe phap ké cua Ngai. 
Nói xong tên cướp liền quăng bỏ kiếm, 
Quăng bỏ khí giới xuống vực thâm sâu, 
Tên cướp đảnh lễ dưới chân Thiện Thệ, 
Ngay tại chỗ ấy, xin được xuất gia. 
Đức Phật từ bị, bậc Đại Tiên Nhân, 
Dao Sư nhân giới, cùng với thiên giới, 
Ngài đã trả lời: “Thiện lai, Ty-kheo!” 
Uy đức Ty-kheo, được Ngài xác chứng. 

350. Rôi Thế Tôn với Tôn giả Angulimala là Sa-môn tùy tùng, bắt đầu du 
hành đi đến Sãvatthi, và tuân tự du hành. Thê Tôn đến Savatthi. Ó day, Thé 
Tôn trú tai Savatthi, Jetavana, tại tinh xa ông Anathapindika. Lúc bay giờ, tại 
cửa nội cung Vua Pasenadi nước Kosala, một sô đông quân chúng tụ hop lại, 
cao tiếng, lớn tiếng nói lên: “Tau Đại vương, trong lãnh thô Đại vương có tên 
сиор ёп Angulimala, la tén tho san, ban tay vay mau, sát hai, bao tàn, không 
co long tu man đối với chúng sanh. Do vì nó, các làng trở thành không làng, 
các thị tran trở thành không thị trần, các quốc độ trở thành không quôc độ. Do 
nó luôn luôn giết người, nó mang một vòng hoa làm bằng ngón tay người. Đại 
vương hãy tan xuất nó.” 


Rôi Vua Pasenadi nước Kosala, với khoảng nam trăm con ngựa, sang som 
di ra khoi Savatthi, di đến tinh xá, đi xe đến chỗ nào còn di xe được, roi Vua 
xuống xe, đi bộ đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rôi ngôi xuống một 
bên. Thế Tôn nói với Vua Pasenadi xứ Kosala đang ngôi một bên: 


— Thưa Đại vương, có phải Vua Seniya Bimbisara nước Magadha tức giận 
với Đại vương, hay các người Licchavi ở Vesali, hay một địch vương nào khác? 

— Bạch Thé Tôn, Vua Sentya Bimbisara xứ Magadha không có tức giận với 
con, không phải các người Licchavi ở Vesali, cũng không phải có địch vương 
nào khác. Bạch Thê Tôn, trong lãnh thô của con, có tên cuóp tén la Angulimala, 
một tên thợ săn, bàn tay vây máu, sát hại, bạo tàn, không có lòng từ mân đối với 
chúng sanh. Vì nó, các làng trở thành không làng, các thị tran trở thành không 
thi tran, các quốc độ trở thành không quôc độ. Bạch Thé Tôn, nhưng con không 
thé tan xuất nó được. Bạch Thé Tôn, con sẽ tân xuất nó đi. 


— Thưa Đại vuong, néu Dai vuong duoc thay Angulimala' cạo bỏ râu tóc, 
dap á áo ca-sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình, từ bỏ sát sanh, từ bỏ 
lay của không cho, từ bỏ nói lao, ăn một ngày một bữa, sông Phạm hạnh, giữ 
giới, hành trì thiện pháp, Đại vương sẽ làm gi đối với Angulimala? 


— Bach Thé Tôn, con sẽ dành lễ, hay đứng day, hay đưa ghê mòi ngôi, hay 
lo liệu bốn sự cúng dường Angulimala, tức là y phục, âm thực, sang tọa va duoc 
phẩm trị bệnh; hay chúng con bảo vệ, hộ trì đúng pháp. Nhung bạch Thế Tôn, 


*Xem M. II. 89. 
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từ dau một người pha giới, làm các ác pháp lại có thé trở thành giữ giới, biết 
chế ngự như vậy? 

Lúc bay gid, Tôn giả Angulimala ngồi không xa Thế Tôn bao nhiêu. Rồi 
Thê Tôn duôi cảnh tay mặt và nói với Vua Pasenadi: 

— Thưa Đại vương, đây là Angulimala. 


Vua Pasenadi nước Kosala liên hoảng sợ, run sợ, lông tóc dựng ngược. Thê 
Tôn biệt được Vua Pasenadi nước Kosala hoảng sợ, khiép sợ, lông tóc dựng 
ngược, bèn nói với Vua Pasenadi nước Kosala: 


— Chó có sợ hãi, thưa Đại vương! Chó có sợ hãi, thưa Đại vương! Ó đây, 
không có gì đáng sợ hãi cho Đại vương. 

Rồi sự hoảng sợ, khiếp sợ, lông tóc dựng ngược của Vua Pasenadi nuoc 
Kosala được tan biên. Rôi Vua Pasenadi nước Kosala dén gân Tôn gia 
Angulimäla, sau khi дёп, thưa với Tôn gia Angulimala: 

— Thưa Tôn giả, có phải Tôn giả là Angulimala? 

— Thưa phải, Đại vương. 

- Thưa Tôn giả, phụ thân Tôn giả thuộc dong họ gì? Mẫu thân thuộc dòng 
họ gì? 

- Thưa Đại vương, phụ thân tôi thuộc dòng họ Gagga, mẫu thân tôi thuộc 
dong họ Mantani. 


— Thưa Tôn gia, mong Tôn gia Сарра Mantaniputta được hoan ћу. Tôi sẽ 
cô gắng lo bon sự cúng dường là y phục, am thực, sàng tọa, y dược trị bệnh cho 
Tôn giả. 

351. Lúc bay giờ, Tôn giả Angulimala theo hạnh ở rừng nui, đi khất thực 
mà ăn, sông chỉ với ba y. Rôi Tôn giả Angulimala nói với Vua Pasenadi nước 
Kosala: 

— Thôi vừa rôi, thưa Đại vương, tôi đã đủ ba y. 

Roi Vua Pasenadi nước Kosala đi ёп gan Thế Tôn, sau khi đến, dành lễ 
Thê Tôn va ngôi xuông một bên. Ngôi xuông một bên, Vua Pasenadi nước 
Kosala bạch Thê Tôn: 

— Thật vi diệu thay, bạch Thé Tôn! Thật hy hữu thay, bạch Thé Tôn! Lam 
sao Thê Tôn lại nhiệp phục được người không thê nhiệp phục, làm cho an tinh 
được người không thể an tịnh, làm cho tịch diệt được người không thé tịch 
diệt! Bạch Thé Tôn, đôi với người con không thé nhiếp phục với gậy, với kiêm; 
Thế Tôn đã có thé nhiếp phục được với không gậy, không kiêm. Bạch Thế Tôn, 
nay chúng con phải đi. Chúng con có nhiều công việc, có nhiều trách nhiệm 
phải làm. 


5 Hoặc có nghĩa là “một vị giúp cho những người chưa đạt được đạt đến Niết-bàn.” 
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— Thưa Đại vương, nay Dai vương hãy làm những gi Dai vương nghĩ la 
hợp thời. 

Rói Vua Pasenadi nước Kosala, từ chỗ ngòi đứng dậy, dành lễ Thế Tôn, 
thân bên hữu hướng về Ngài và ra đi. 


Rồi Tôn giả Angulimala, vào buổi sáng dap у, cam y bát đi vào Savatthi dé 
khat thực. Trong khi đi khat thực từng nhà một ở Savatthi, Ton gia Angulimala 
thay một người dan ba đang sanh de, rất nguy kịch và đau đớn. Thấy vậy, Tôn 
giả suy nghĩ. “Thật đau khô thay các chúng sanh! Thật đau khó thay các chúng 
sanh!” Roi Tôn giả Angulimala, sau khi di khat thực ở Savatthi, sau buổi an, 
trên con đường trở vê, di đến Thế Tôn; sau khi đến, dành lễ Thế Tôn rồi ngồi 
xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Angulimala bach Thé Tôn: 


— Bạch Thế Tôn, ở đây, con vào buổi sáng đắp y, cầm y bát đi vào thành 
Savatthi để khat thực. Bạch Thế Tôn, trong khi di khat thực từng nhà một ở 
Savatthi, con thay một người dan bà đang sanh đẻ, rất nguy kịch, đau đớn. Thấy 
vậy, con suy nghĩ: “Thật đau khô thay các chúng sanh! Thật đau khổ thay các 
chúng sanh!” 


— Này Angulimala, ông hãy, đi đến Savatthi, sau khi đến, nói với người đàn 
bà ây như sau: “Nay bà chị, vi răng tôi từ khi sanh ra chưa bao giờ cô ý giết hại 
mạng sông của chúng sanh, mong rằng với sự thật ấy, bà chị được an toàn và 


Ị?? 


sanh đẻ được an toàn! 


= Bach Thé Ton, nêu lam vay, thoi con là có ý nói láo. Bạch Thế Tôn, con 
đã cô ý giêt hại mạng sông rât nhiêu chúng sanh rôi. 

— Vậy thì, nay Angulimala, ông hãy đi đên Savatthi, sau khi đến, hãy nói với 
người đàn bà â ay nhu sau: “Nay ba chi, vi rang tôi từ khi được Thánh sanh này, 
chưa bao giờ cô ý giết hại mạng sông của chúng sanh, mong răng với sự thật ây, 


12 


bà chị được an toàn và sanh đẻ được an toàn! 
— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Tôn giả Angulimala, sau khi vang dap Thé Tôn, đi đến Savatthi, sau khi 
đến, nói với người đàn ba 4 ay như sau: “Thưa ba chi, vì răng tôi từ khi được 
Thánh sanh này, chưa bao giờ cô ý giết hại mạng sóng của chúng sanh, mong 
rang VỚI su that ay, ba chi được an toàn và sanh đẻ được an toàn!” Và người 
dan bà được an toàn, sanh đẻ được an toàn. Rôi Tôn giả Angulimala sống một 
mình, viễn ly, không phóng dat, nhiệt tam, tinh cân, và không bao lâu sau, tự 
thân chứng ngộ với thắng trí, chứng đắc và an trú ngay trong hiện tại Vô thượng 
cứu cánh của Phạm hạnh ma vì mục đích này các thiện nam tử xuất gia, từ bỏ 
gia đình, sống không gia đình. “Sanh đã tận, thạm hạnh đã thành, những øì nên 
làm đã làm, từ nay không còn trở lui đời này nữa.” Vi ay biết như vậy. Và như 
vậy, Tôn giả Angulimala trở thành một vi A-la-han nữa. 


352. Rôi Tôn giả Angulimala vào buổi sáng đắp y, cầm y bát đi vào Savatthi 
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dé khat thực. Lúc bay 010, mot cục dat do một người ném, rơi trên thân Tôn giả 
Angulimala; rôi một cay gây do một người khác quăng, rơi trên thân Tôn giả 
Angulimala; rôi một hòn sỏi do một người khác quăng, rơi trên thân Tôn giả 
Angulimala. Rồi Tôn gia Angulimala bị lỗ đầu, chảy máu, bình bát bị bể, ngoại 
y bị rách, đi đến Thế Tôn. Thé Tôn thấy Tôn gia Angulimala từ xa đi đến, thay 
vậy, liền nói với Tôn giả Angulimala: “Hãy kham nhàn, này Bà-la-môn!* Hãy 
kham nhẫn, này Ba-la-mén! Ong đang gặt hái ngay trong hiện tại quả báo của 
nghiệp ma dang lea ông phải chịu nấu sôi ở địa ngục nhiều năm, nhiều trăm năm, 
nhiêu ngàn năm. 
Rồi Tôn gia Angulimala sống độc cư, thiền tịnh, cảm thọ được giải thoát 

lạc, và trong lúc ấy nói lên lời cảm khái sau đây: 

“Ai trước phóng dat,’ sau không phóng dat, 

Sáng chói đời này, như trang thoát mây. 

A1 làm ác nghiệp, nhờ thiện chặn lại, 

Sáng chói đời này, như trăng thoát mây. 

Niên thiêu Tý-kheo, trung thành Phật giáo, 

Sáng chói đời này, như trăng thoát mây. 

Mong kẻ địch ta, nghe giảng pháp thoai! 

Mong kẻ địch ta, trung thành Phật giáo! 

Mong kẻ địch ta, thọ lãnh chánh pháp! 

[Thân tam] an tịnh, san sẻ mọi người. 

Mong kẻ địch ta, từ bậc Thuyết Nhẫn, 

Từ bậc Tán Thán, vô oán hận tâm, 

Thời thời nghe pháp, y pháp hành trì, 

Một kẻ như vậy, không có hại ta, 

Cũng không làm hại một người nào khác. 

Vi ay sẽ chứng Tối thượng tịch tinh,’ 

Hộ trì mọi người, kẻ tham người không, 

Như người dẫn nước,° hướng dẫn nước chảy, 

Như kẻ làm tên, uốn cong thân tên, 

Như người thợ mộc, uón nan cây gỗ, 

Kẻ trí tự mình, tự điều phục mình. 

Có ké! được điều bởi gậy, roi, móc, 

Riêng ta được điều không gậy, không kiếm. 


6 MA. Ш. 339 giải thích, sở dĩ Tôn giả được gọi như vậy bởi vì các lậu hoặc đã được đoạn trừ. 

An "` xem do Angulimala nói thêm trong Thag. 871. Hai câu kệ đầu cũng được tìm thay trong 
š Tasathavara. MA. III. 341 và ThagA. viết Tasa nghĩa là những người có tham ái (satanha), còn Thãvarã là 
những người không tham ái (nittanha). 

? Xem Dh. 80, 145. 

10 Xem Vin. II. 196. 
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[Bởi bậc như vậy]. 

Ta tên V6 Hai, trước ta sát hại, 

Nay được chánh danh, vì chang hại ai. 
Trước ta được tên Angulimäla, 

Bị nước thác cuốn, ta quy y Phật. 

Trước tay vay máu, danh xưng Angulimila, 
Xem ta quy y, đoạn dây sanh tử, 

Làm nghiệp như vậy phải sanh ác thú, 

Khi lãnh nghiệp báo,'! không nợ ta hudng.”” 
Kẻ ngu vô trí, đam mê phóng dật, 

Còn người có trí, giữ không phóng dật, 
Như giữ tài sản, tôi thượng, 101 quý. 

Chớ mê phóng dật, chớ mê dục lạc, 

Giữ không phóng dat, luôn luôn thiên định, 
Chứng đắc đại lạc, quảng đại vô lượng. 
Thiện lai! ta đến,'* không đi lạc hướng, 
Không ai khuyên ta theo tư tưởng ac, 

Gitta các chân lý [được khéo] giảng dạy, 
Chân lý ta theo, chân lý tôi thượng. 

Thiện lai ta đến, không di lạc hướng, 
Không ai khuyên ta theo tư tưởng ac, 

Ba minh ta chứng, Phật lý viên thành. 


п Каттауірӣка còn được gọi là maggacetand, nghĩa là cương quyết chọn lựa con đường. Vì rằng kamma có 
nghĩa bị làm cho lộ rõ và Ы đoạn trừ bởi pháp này, nên pháp này được gọi là Каттауіраќка. 

2 Bhufjãmi bhojanam. Cũng được tìm thay ở Thag. 789. Trong MA. Ш. 343; Vism. 43; J. У. 253, phân biệt 
bôn loại paribhoga, thụ hưởng, thọ dụng. О đây samiparibhoga có nghĩa là thọ hưởng của người làm chủ 
nhân ông, các lậu hoặc cua vị ay đã được đoạn trừ. Bhojana co thê dịch là những đặc ân, đặc quyên, sự thọ 
dụng, dia vi. 

З Bài kệ nay cũng có trong Thag. 9. 

м TpagA. L. 55 viết svagatam có 2 nghĩa: Sự đến đây của ta rat tốt đẹp; hoặc tốt đẹp thay trong ta có sự hiện 
diện của đức Thê Tôn. 


87, KINH AI SANH 
(Piyajatika Sutta)! 


353. Nhu vay tôi nghe. 

Một thời, Thé Tôn trú ở Savatthi, Jetavana, tại tinh xá ông Anathapindika. 
Lúc bay giờ, đứa con một của một gia chủ, khả ai, đáng thương bị mệnh chung. 
Sau khi con chết, [người cha] không còn muốn làm việc, không còn muôn ăn 

uống, luôn luôn đi đên nghĩa địa, người ay than khóc: “Con ё ở đầu, đứa con một 
của ta? Con ở đâu, đứa con một của ta?” Rôi người gia chu a Ay, di dén Thé Tôn, 
sau khi dén, danh lễ Thé Tôn roi ngôi xuống một bên. Thé Tôn nói với поло 
gia chủ đang ngôi mot bên: 


— Này gia chủ, có phải ông có các căn để an trú tự tâm ông, có phải các căn 
của ông đôi khác? 

— Bạch Thế Tôn, sao các căn của con có thé không đổi khác được? Bach 
Thé Tôn, đứa con một kha ái, đáng thương của con đã mệnh chung. Sau khi nó 
chết, [con] không còn muốn làm việc, con không còn muốn ăn uống, con luôn 
luôn đi đến nghĩa địa và than khóc: “Con ở đâu, đứa con một của ta? Con ở đâu, 
đứa con một của ta?” 


— Sự thật là như vậy, này gia chủ. Vì rằng, nay gia chu sâu, bi, khổ, ưu, não 
do ai sanh ra, hiện hữu từ nơi ai. 

~ Nhung đối với ai, bạch Thé Tôn, sự tình sẽ như vậy: “Sâu, bi, khó, 
ưu, não do ai sanh ra, hiện hữu từ nơi ai.” Vì rang, bach Thé Tén, hy lac 
(дпапдаѕотапаѕѕа) do ai sanh ra, hiện hữu từ nơi ái. 

| Rồi người gia chủ không hoan hy lời Thế Tôn day, chống bang lại, từ chỗ 

ngôi đứng dậy va ra di. 

354. Lúc bây giờ, một số người đánh bạc đang chơi đồ nhứt lục không xa 
Thé Ton bao nhiéu. Người gia chủ kia đi đến những người đánh bạc ây, sau khi 
đến, nói với những người ay như sau: 


— Này. quý VỊ, Ở đây tôi đi đên Sa-môn Gotama, sau khi đến, đảnh lễ Sa-môn 
Gotama rôi ngôi xuông một bên. Này quý vi, Sa-môn Gotama nói với tôi đang 
ngôi một bên: 


' Xem MNid. 401. Kinh tương đương trong bộ Trung A-ham kính là Ai sanh kinh Æ% (T.01. 0026.216. 
0800c20). Tham chiếu: Bà-la-môn її mạng chung ái niệm bat ly kinh Z NET | T A AE E ¿e A BERS (T.01. 
0091. 0915a04); Tang. #4 (T.02. 0125.13.3. 0571b28); Phật thuyết Tử mang quá kinh on @ Ж (T.03. 
0154.15. 0080c09). 
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“Này gia chu, có phải ông có các căn dé an tru tự tâm ông, có phải các căn 
của ông đôi khác?” 
Này quý vi, được nghe nói vậy tôi nói với Sa-môn Gotama: 


“Bạch Thế Tôn, sao các căn của con có thể không đôi khác được? Bạch Thế 
Tôn, đứa con một khả ái, đáng thương của con đã mệnh chung. Sau khi nó chết, 
con không còn muốn làm việc, con không còn muốn ăn uống, con luôn luôn đi 
đến nghia địa va than khóc: ‘Con ở đầu, đứa con một của ta? Con ở dau, đứa 
con một của ta?”” 


“Su thật là như vậy, này gia chủ. Vì rằng, nay gia chủ, sau, bi, khó, ưu, não 
do ái sanh ra, hiện hữu từ nơi ai.” 

“Nhưng đối với ai, bạch Thế Tôn, sự tình sẽ như vậy: “Sâu, bi, khổ, ưu, não 
do ái sanh ra, hiện hữu từ nơi a1.’ Vì rang, bạch Thê Tôn, hy lac do ái sanh ra, 
hiện hữu từ nơi 41.” 

Này quý vi, không hoan hy lời Thé Tôn dạy, ta chóng bang lại, từ chỗ ngồi 
đứng dậy và ra di. 

— Sự that là như vậy, này gia chu. Sự thật là như vậy, này gia chủ. Này gia 
chủ, hy lạc do ái sanh, hiện hữu từ nơi ai. 

Rồi người gia chủ suy nghĩ: “Có sự đồng ý giữa ta và những người đánh 
bạc”, rôi bỏ di. Và cuộc đôi thoại ay dan dân được truyén di và truyên đên trong 
nội cung. 

355. Rôi Vua Pasenadi xứ Kosala cho gọi Hoàng hau Mallika: 

— Nay Mallika, đây là lời Sa-môn Gotama nói với các người ay: “Sâu, bi, 
khô, ưu, não do ái sanh ra, hiện hữu từ nơi a1.” 

— Tâu Đại vương, nêu Thê Tôn đã dạy như vậy, thì sự việc là như vậy. 

- Điều gi Sa-môn Gotama nói, Mallika này cũng nói theo. Vi Mallika quá 
hoan hy với Sa-môn Gotama. Vi vi Đạo sư nói gi cho đệ tử, va đệ tử quá hoan 
hy với vi Dao sư nên nói: “Sự thật là vậy, thưa Dao sư. Sự that là như vậy, thưa 
Đạo sư.” Cũng vậy, nay Mallika, điêu gì Sa-món Gotama nói, Hoang hậu qua 
hoan hy với Sa-môn Gotama nên đã nói: “Nêu Thê Tôn đã nói như vậy, thời sự 
việc là vay.” Hãy di di, Mallika, hay di di! 

Rôi Hoàng hau Mallika cho gọi Bà-la-môn Nalijangha và nói: 

- Này Bà-la-môn, hãy đi đến Thế Tôn; sau khi đến, nhân danh ta cúi đầu 
dành lê chân Тһе Tôn, hỏi có ít bệnh, it não, khinh an, khí lực sung mãn, lạc 
trú, và thưa: “Bạch Thê Tôn, Hoàng hậu Mallika cúi đâu đảnh lễ chân Thê 
Tôn, hỏi thăm Thê Tôn có it bệnh, ít não, khinh an, khí lực sung mãn, lạc trú 
không?” Và thưa như sau: “Bạch Thê Tôn, có phải Thê Tôn đã nói như sau: 
“Sâu, bi, khô, ưu, não do ái sanh ra, hiện hữu từ nơi ái”?” Và nêu Thê Tôn trả 
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lời ông như thé nào, hãy khéo nắm giữ va nói lại với ta. Vì các Như Lai không 
nói phản lại sự thật. 

— Thưa vâng, tâu Hoàng hậu. 

Ва-Іа-тӧп Nalijangha vâng đáp Hoang hau Mallika, di đến Thế Tôn; sau 
khi đến, nói lên những lời chào đón hỏi thăm với Thé Tôn; và sau khi nói lên 


những lời chào đón hỏi thăm than hữu, liền ngôi xuống một bên. Ngồi xuống 
một bên, Ba-la-m6n Nalijangha bạch Thé Tôn: 


- Thưa Tôn giả Gotama, Hoàng hậu Mallika cúi dau dành lễ chân Sa-môn 
Gotama, hỏi thăm có ít bệnh, ít não, khinh an, khí lực sung mãn, lạc trú, và thưa 
như sau: “Bạch Thế Tôn, có phải Thế Tôn đã nói như sau: ‘Sau, bi, khổ, ưu, não 
do ái sanh ra, hiện hữu từ nơi á1”?” 


356. — That sự là như vay, nay Bà-la-môn. Thật sự là như vậy, này Ba-la- 
môn. Nay Bà-la-môn, sâu, bi, khó, ưu, não do ái sanh ra, hiện hữu từ nơi ái. 


Này Bả-la-môn, đây là một pháp môn, do phap môn nay, can phải được 
hiểu là sau, bi, khổ, ưu, não do ái sanh ra, hiện hữu từ nơi ái. Nay Bà-la-môn, 
thuở xưa, ở tại Savatthi nay, người mẹ cua một người dan bả mệnh chung. Từ 
khi bà ta mệnh chung, người đàn bà này phát điên cuông, tâm tư hỗn loạn, đi từ 
đường nay qua đường khác, từ nga tu đường nay qua ngã tu đường khác, và nói: 
“Người có thay mẹ tôi đâu không? Người có thay mẹ tôi đâu khong?” 


Nay Bà-la-môn, day là một pháp môn, do pháp môn này, cần phải được 
hiểu là sau, bi, khó, ưu, não do ái sanh ra, hiện hữu từ nơi ái. Này Bà-la-môn, 
thuở xưa, ở tại Savatthi này, người cha của một người đàn bà mệnh chung... 
(như trên)... người anh mệnh chung... người chị mệnh chung... người con trai 
mệnh chung... người con gái mệnh chung... người chông. mệnh chung. Từ khi 
người chong mệnh chung, người đàn bà này phát điên cuông, tâm tư hỗn loạn, 
đi từ đường này qua đường khác, đi từ ngã tư đường này qua ngã tư đường 
khác, và nói: “Người có thay chóng tôi đâu không? Người có thay chong tôi 
đâu không?” 


Này Bà-la-môn, đây là một pháp môn, do pháp môn này, cân phải được 
hiểu là sâu, bi, khó, ưu, não do ái sanh ra, hiện hữu từ nơi ái. Này Bà-la-môn, 
thuở xưa, ở tại Ѕауай nay, người mẹ của một người đàn ông mệnh chung. Từ 
khi bà ta mệnh chung, người đàn ông này phát điên cuong, tâm tư hỗn loạn, di 
từ đường này qua đường khác, đi từ ngã tư đường nảy qua ngã tư đường khác, 
và nói: “Người có thay mẹ tôi đâu không? Người có thay mẹ tôi đâu không?” 


Này Bả-la-môn, đây là một pháp môn, do pháp môn này, cần phải được 
hiểu là sau, bi, khó, ưu, não do ái sanh ra, hiện hữu từ nơi ái. Này Bà-la-môn, 
thuở xưa, ở tại Savatthi này, người cha của một người đàn ông mệnh chung... 
người anh mệnh chung... người chị mệnh chung... người con trai mệnh chung... 


2 Vitatham. Xem D. II. 73. 
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nguoi con gái mệnh chung... người vợ mệnh chung. Từ khi người vợ mệnh 
chung, người đàn ông này phát điên cuông, tâm tư hỗn loạn, đi từ đường này 
qua đường khác, đi từ ngã tư đường này qua ngã tư đường khác, và nói: “Người 
có thấy vợ tôi đâu không? Người có thây vợ tôi đâu không?” 


Này Bà-la-môn, đây là một pháp môn, do pháp môn này cân phải được hiểu 
là sau, bi, khô, ưu, não do ái sanh ra, hiện hữu từ nơi ái. Này Bà-la-môn, thuở 
xưa, chính tại thành Savatthi nay, một người dan bà đi về thăm gia đình bà con. 
Những người bà con ây của người dan ba muốn dùng sức mạnh bắt người đàn 
bà ây phải xa chông và muốn ga cho một người dan ông khác. Người đàn ba â ay 
khong chịu. Rôi người dan ba ay nói với chông mình: “Này hiên phu, những 
người bà con này muốn dùng sức mạnh bắt tôi phải xa anh vả muốn gả tôi cho 
một người dan ông khác. Nhung tôi không muôn như vay.” Rồi người đàn ô ông 
ay chặt người dan ba ay làm hai ròi tự vẫn, nghĩ rang: “Hai chung ta sẽ gap nhau 
trong đời sau.” Nay Bà-la-môn, do pháp môn này, cần phải được hiểu răng sâu, 
bi, kh6, ưu, não do ái sanh ra, hiện hữu từ nơi ái. 


357. Rồi Bà-la-môn Nalijangha hoan hy, tín thọ lời Thế Tôn dạy, từ chỗ 
ngôi đứng dậy, đi đến Hoàng hậu Mallikã; sau khi đến, Кё lại cho Hoàng hậu 
Mallika toàn thê cuộc đàm thoại với Thế Tôn. Rồi Hoàng hậu Mallika đi đến 
Vua Pasenadi nước Kosala, và thưa: 


— Tâu Đại vương, Đại vương nghĩ thê nào? Đại vương có thương Công chúa 
Vajiri của thiếp không? 


— Phải, nay Mallika, ta thương Công chúa Уа). 

— Tau Đại vương, Đại vương nghĩ thé nào? Nếu có một sự bién dịch, đối 
khác xảy đên cho Công chúa Vajiri của Đại vương, Đại vương có khởi lên sâu, 
bi, khô, ưu, não không? 

— Nay Mallika, néu có sự biến dịch, đôi khác xảy đến cho Công chúa Vajiri 
của ta, thì sẽ có một sự thay đôi đên đời sông của ta, làm sao không khởi lên 
sâu, bị, khô, ưu, não nơi ta? 

— Chính liên hệ đến sự tình này, tau Đại vương, mà Thế Tôn, bậc Tri Giả, 
Kiên Gia, bac A-la-hán Chánh Đăng Giac đã nói: “Sâu, bị, khô, ưu, não do ái 
sanh ra, hiện hữu từ nơi 41.” Tau Đại vương, Đại vương nghĩ thê nao? Nữ Sát- 
đê-ly Vasabha,’ Đại vương có thương yêu không? 

— Nay Mallika, ta có thương yêu nữ Sat-dé-ly Vãsabhã. 

— Tâu Đại vương, Đại vương nghĩ thé nào? Nếu có một sự biến dịch, бі 
khác xảy đên cho nữ Sát-đê-ly Vasabha, Đại vương có khởi lên sâu, bi, khô, 
ưu, não không? 

— Nay Mallika, néu có một sự bién dịch, đối khác xảy đến cho nữ Sat-dé-ly 


3 Theo MA. III. 345, nang là một Quý phi của Vua. 
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Vasabha, thi sẽ có một sự đổi khác xảy đến cho đời sông của ta, làm sao không 
khởi lên sâu, bi, khó, ưu, não nơi ta? 

— Chính liên hệ đến sự tình này, tâu Đại vương, mà Thế Tôn, bậc Tri Gia, 
Kiến Giả, bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác đã nói: “Sâu, bi, khó, ưu, não khởi 
lên do ái sanh ra, hiện hữu từ nơi 41.” Tau Đại vương, Đại vương nghĩ thé nào? 
Tướng quân Vididabha,* Đại vương có thương quý không? 


— Nay Mallika, ta có thương quý Tướng quan Vidudabha. 


— Tau Đại vương, Đại vuong nghi thé nào? Néu có môt su bién dich, đôi 
khác xảy đến cho Tướng quân Vidũdabha, Đại vương có khởi lên sâu, bi, khó, 
ưu, não không? 


— Nay Mallika, nêu có một sự biến dịch, đôi khác хау đến cho Tướng quân 
Vidudabha thì sẽ có sự đôi khác xảy đến cho mạng sống của ta, làm sao không 
khởi lên sâu, bi, khó, ưu, não nơi ta? 


- Chính liên hệ đến sự tình này, tâu Đại vương, mà Thế Tôn, bậc Tri Gia, 
Kiến Giả, bậc A-la-han Chánh Đẳng Giác đã nói: “Sâu, bi, khó, ưu, não khởi 
lên do ái sanh ra, hiện hữu từ nơi ái.” Tâu Đại vương, Đại vương nghĩ thế nào? 
Đại vương có yêu thương thiếp không? 


— Phải, này Mallika, ta có thương yêu Hoang hậu. 


— Tau Đại vương, Đại vương nghĩ thé nào? Nếu có một sự biên dịch, đổi 
khác xảy đến cho thiệp, Đại vương có khởi lên sau, bi, khó, ưu, não không? 


— Này Mallika, nêu có một sự biên dich, đôi khác xảy đến cho Hoàng hậu, 
thì sẽ có một sự đối khác xảy đến cho mạng sông của ta, làm sao không khởi 
lên sâu, bi, khó, ưu, não nơi ta? 


- Chính liên hệ đến sự tình nay, tau Đại vuong, ma Thé Tôn, bậc Tri Gia, 
Kiến Gia, bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác đã nói: “Sâu, bi, khó, ưu, não khởi 
lên do ái sanh ra, hiện hữu từ nơi ái.” Tau Đại vương, Đại vương nghĩ thé nào? 
Đại vương có yêu thương dan chung Kasi và Kosala không? 

— Phải, nay Mallika, ta thương yêu dan chúng Kasi và Kosala. Nay Mallika, 
nhờ sức mạnh cua họ, chúng ta mới có được go Chién-dan từ nước Kasi va 
dùng các vòng hoa, hương liệu, phan sáp. 


— lâu Đại vương, Đại vương nghĩ thé nào? Nếu có một sự biến dịch, đôi 
khác xảy đến cho dân chúng Kãsi và Kosala, Đại vương có khởi lên sâu, bị, 
kh6, ưu, não không? 


— Nay Mallika, néu có một sự biến dịch đôi khác xảy đến cho dan chung 
nước Kasi va Kosala, thì sẽ có một sự đối khác xảy đến cho mạng sống của ta, 
làm sao không khởi lên sau, bi, khó, ưu, não nơi ta? 


- Chính liên hệ đến sự tinh này, tâu Đại vương, mà Thé Tôn, bậc Tri Giả, 


* Con trai của Vua Pasenadi và Quý phi Vasabha. 
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Kiến Gia, bậc A-la-hán Chánh Dang Giác đã nói: “Sau, bi, khổ, ưu, não khởi 
lên do ai sanh ra, hiện hữu từ nơi ái.” 

— Thật vi diệu thay, nay Mallika! That hy hữu thay, nay Mallika! Thế Tôn 
đã thê nhập nhờ trí tuệ, đã thay nhờ trí tuệ.' Đến đây, Mallika, hãy sửa soạn 
tây trần (ãcameli). 


Rồi Vua Pasenadi nước Kosala từ chỗ ngôi đứng dậy đắp thượng y vào một 
bên vai, chắp tay vái Thế Tôn và nói lên ba lân lời cảm hứng sau đây: “Đảnh 
lễ Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh Dang Giác! Dành lễ Thế Tôn, bậc A-la-hán 
Chánh Dang Giác! Đảnh lễ Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác!” 


Xem M. I. 480; II. 173; A. II. 115-16. 


88. KINH BAHITIKA 
(Bahitika Sutta)' 


358. Như vay tôi nghe. 

Một thời, Thế Tôn ở Savatthi, Jetavana, tại tinh xá ông Anathapindika. Rôi 
Tôn gia Ananda vào buổi sang dap y, cầm y bát, di vào Savatthi dé khat thực. 
Đi khất thực ở Sãvatthi xong, sau bữa ăn, trên con đường trở về, Tôn gid đi đến 
lâu đài của Migaramatu (Lộc Mẫu) tại Pubbarama (Đông Viên) để nghỉ trưa. 
Lúc bay giờ, Vua Pasenadi nước Kosala cưỡi trên con voi Ekapundarika va di 
ra khoi thanh Savatthi trong Бибі sang sớm. Vua Pasenadi nước Kosala thay 
Tôn giả Ananda từ xa đi đến, thay vậy liền nói với vị đại than Sirivaddha: 


— Vi Tôn giả ây, này Sirivaddha, có phải là Ananda không? 

— Thưa phải, tau Đại vương, Tôn giả ấy là Ananda. 

Rôi Vua Pasenadi nước Kosala nói với một người khác: 

— Này người kia, hãy đi đến Tôn giả Ananda, sau khi đến, nhân danh ta cúi 
dau dành lễ chân Tôn giả Ananda, rôi thưa như sau: “Thưa Tôn giả, nêu Tôn giả 


Ananda không có công việc gì phải làm gấp, thưa Tôn giả, mong Tôn giả hãy 
vi lòng từ chờ đợi một lat.” 


— Thưa vâng, tau Đại vương. 


Người ây vâng đáp Vua Pasenadi xứ Kosala, đi đến Tôn gia Ananda, sau 
khi dén, đảnh lễ Tôn giả Ananda rồi đứng một bên. Đứng một bên, người ấy 
thưa với Tôn giả Ananda: 


— Thưa Tôn giả, Vua Pasenadi nước Kosala cúi dau đảnh lễ chân Tôn giả 
Ananda, và thưa như sau: “Thưa Tôn giả, nêu Tôn giả Ananda không có công 
việc gì phải làm gâp, thưa Tôn giả, mong Tôn giả hãy vì lòng từ chờ đợi một lát.” 


Tôn giả Ananda im lặng nhận lời. 


359. Rôi Tôn giả Ananda đi dén bờ song Aciravati, sau khi đến, liên ngôi 
xuống trên chỗ đã soạn sẵn, dưới một gốc cây. Rôi Vua Pasenadi nước Kosala, 
cưỡi voi cho đến chỗ nao co thé đi voi được, rôi xuống voi đi bộ дёп chỗ Tôn 
gia Ananda, sau khi đến, đảnh lễ Tôn giả Ananda rôi đứng một bên. Đứng một 
bên, Vua Pasenadi nước Kosala thưa với Tôn giả Ananda: 


— Thưa Tôn giả, ở đây, mong Tôn giả Ananda ngôi trên thảm ngựa. 


! Kinh tương đương trong bộ Trung A-ham kinh là Bé-ha-dé kinh #435] EXE (T.01. 0026.214. 0797с07). 
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— Thôi vừa rồi, Đại vương, Dai vương hãy ngôi. Tôi đã ngòi trên chỗ ngồi 
của tôi. 

Vua Pasenadi nước Kosala ngôi trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngôi, Vua 
Pasenadi nước Kosala thưa với Tôn giả Ananda: 

— Thưa Tôn gia Ananda, có phải Thế Tôn không làm các thân hành? mà các 
bậc Sa-môn, Bà-la-môn có trí quo trách? 

— Thưa Đại vương, Thê Tôn không làm các thân hành mà các bậc Sa-môn, 
Bà-la-môn có trí quở trách. 

— Thưa Tôn giả Ananda, có phải Thế Tôn không làm các khâu hành... (như 
trên)... không làm các ý hành mà сас bậc Sa-môn, Bà-la-môn có trí quở trách? 

- Thưa Đại vương, Thế Tôn không làm các ý hành mà các bậc Sa-môn, 
Bà-la-môn có trí quở trách. 

— Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả! That hy hữu thay, thưa Tôn giả! Thưa Tôn 
giả, điều mà tôi không thê nói lên một cách đây đủ trong một câu hỏi, đã được 
Tôn giả Ananda nói lên một cách đây đủ trong câu trả lời câu hỏi. Thưa Tôn 
gia, khi người ngu si, thiêu kinh nghiệm, tán than hay hủy bang những người 
khác, mà không chứng nghiệm và suy xét, thì chúng tôi không y cứ vào đây và 
xem như là 161 cây. Nhưng thưa Tôn giả, khi người có trí, có kinh nghiệm, tan 
than hay hủy bang những người khác, có chứng nghiệm và suy xét, thì chúng 
tôi y cứ vào day và xem như là lõi cây. 

360. Nhưng thưa Tôn giả Ananda, thê nào là thân hành mà các vị Sa-môn, 
Bà-la-môn có trí quở trách? 

— Thưa Đại vương, bat cứ thân hành gi bat thiện. 

— Thưa Tôn giả, thé nào là thân hành bất thiện? 

— Thưa Đại vương, bat cứ thân hành gì có tội. 

— Thưa Tôn giả, thé nao là thân hành có tội? 

— Thưa Đại vương, bat cứ thân hành gi có hại. 

— Thưa Tôn giả, thé nao là thân hành có hai? 

- Thưa Đại vương, bat cứ thân hành nào có khó báo. 

— Thưa Tôn gia, thé nao là thân hành có khô báo? 

— Thưa Đại vương, phàm thân hành gì đưa đến tự hại, đưa đến hại người, 
đưa đên hại cả hai, từ thân hành ây, các bât thiện pháp tăng trưởng, các thiện 
pháp thôi giảm. Thưa Đại vương, thân hành như vậy bi các Sa-môn, Bà-la-môn 
có trí quở trách. 


> Xem Vin. П. 248. 


3 Oparambha. MA. III. 346 viết upãrambham dosam ãropanäraho, chỉ cho câu chuyện của những kẻ giang 
hô giêt người trong Ud. IV. 8. 
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— Thưa Tôn giả, thé nào là khâu hành... (như trên). Thế nào là ý hành bị các 
Sa-môn, Bà-la-môn có trí quo trách? 

- Thưa Đại vương, bất cứ ý hành gi bat thiện. 

— Thưa Tôn giả, thé nào là ý hành bắt thiện? 

— Thưa Đại vương, phàm ý hành gi có tội. 

— Thưa Tôn giả, thé nào là ý hành có tội? 

— Thưa Đại vương, phàm ý hành gi có hai. 

— Thưa Tôn giả, thé nào là ý hành có hại? 

— Thưa Đại vương, phàm ý hành nào có khó báo. 

— Thưa Tôn gia, thé nào là ý hành có khó báo? 

— Thưa Đại vương, phàm $ y hanh gi dua đến tự hại, đưa đến hại người [khác], 
đưa đến hại cả hai, từ ý hành 4 ay, cac bat thién phap tang truong, cac thién phap 


thôi giảm. Thưa Đại vương, ý hành như vậy bi các Sa-môn, Bà-la-môn có trí 
quở trách. 


- Thưa Tôn giả Ananda, có phải T hé Tôn tán than sự đoạn trừ tất cả bat 
thiện pháp? 

- Thưa Đại vương, Như Lai đã đoạn trừ tất са bất thiện pháp và thành tựu 
các thiện pháp. 

361. — Nhưng thưa Tôn giả Ananda, thé nào là thân hành không bị các 
Sa-môn, Bà-la-môn có trí quở trách? 

— Thưa Đại vương, bat cứ thiện thân hành nao. 

— Thưa Tôn giả, thé nào là thiện thân hành? 

— Thưa Đại vương, phàm than hành nao không có tỘI. 

— Thưa Tôn giả, thé nào là thân hành không có tội? 

— Thưa Đại vương, phàm thân hành nào không có hại. 

— Thưa Tôn giả, thé nào là thân hành không có hai? 

— Thưa Đại vương, phàm thân hành nào có lạc báo. 

— Thưa Tôn gia, thé nào là thân hành có lạc báo? 

— Thưa Đại vương, phàm thân hành nào không đưa đến tự hại, không đưa 
đến hại người, không đưa đến hại cả hai, từ thân hành ấy, các bất thiện pháp thối 


giam, các thiện pháp tăng trưởng. Thưa Đại vương, than hành như vậy không bi 
các Sa-môn, Bà-la-môn có trí quở trách. 


- Thưa Tôn giả Ananda, thé nào là khẩu hành... (như trên). Thế nào là ý 
hành không bị các Sa-môn, Bà-la-môn có trí quở trách? 


“Xem D. Ш. 135. 
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— Thưa Đại vương, bat cứ thiện ý hành nào. 

— Thưa Tôn giả, thé nào là thiện ý hành? 

— Thưa Đại vương, phàm y hành nào không có tỘI. 

— Thưa Tôn giả, thé nào là ý hành không có tội? 

— Thưa Đại vương, phàm ý hành nào không có hại. 

— Thưa Tôn gia, thé nào là ý hành không có hại? 

— Thưa Đại vương, phàm ý hành nào có lạc bao. 

— Thưa Tôn giả, thé nào là ý hành có lạc báo? 

— Thưa Đại vương, phàm ý hành nao không đưa dén tu hai, khong dua dén 
hại người, không đưa dén hai cả hai, từ ý hành ay, các bat thiện pháp thôi giảm, 
các thiện pháp tăng trưởng. Thưa Đại vương, ý hành như vậy không bị các Sa- 
môn, Ba-la-m6n có tri qué trách. 

- Thưa Tôn giả Ananda, có phải Thế Tôn tán than sự thành tựu tất cả 
thiện pháp? 

— Thưa Đại vương, Như Lai đã đoạn trừ tat cả bất thiện pháp, và thành tựu 
các thiện pháp. 

362. — That vi diệu thay, thưa Tôn gia! That hy hữu thay, thưa Tôn giải 
Thật khéo nói thay việc này, thưa Tôn giả! Do Tôn giả Ananda mà chúng tôi, 
thưa Tôn giả, được hoan hỷ và thỏa mãn với những lời khéo nói của Tôn giả 
Ananda. Được hoan hy và thỏa mãn, thưa Tôn giả, với những lời khéo nói của 
Tôn giả Ananda, chúng tôi vui lòng tặng một con voi báu cho Tôn giả Ananda, 
néu Tôn giả Ananda được phép nhận con voi báu. Chúng tôi vui lòng tặng con 
ngựa báu cho Tôn giả Ananda, nêu Tôn giả Ananda được phép nhận con ngựa 
báu. Chúng tôi vui lòng tặng một làng ân tứ cho Tôn giả Ananda, nêu Tôn giả 
Ananda được phép nhận một làng ân tứ. Nhưng thưa Tôn giả, chúng tôi được 
biết như sau: “Việc nay Ton gia Ananda không được phép.” Thưa Tôn giả, có 
cuộn vải ngoại hóa này,” được gan vào trong một cán dù, do Vua Ajatasattu, con 
bà Videhi nước Magadha gởi cho tôi, dai mười sáu khuyu tay, rộng tám khuyu 
tay. Thưa Tôn giả, mong Tôn gia Ananda vì lòng từ bi nạp tho cho. 

— Thôi vừa rồi, Đại vương. Tôi đã đủ ba y. 

— Thưa Tôn gia, sau con mưa lớn trên sườn nui, ca Tôn giả và tôi da thây 
lúc ây song Aciravati chảy mạnh, tràn qua hai bên bờ như thé nào. Cũng vay, 
thưa Tôn giả, Tôn gia Ananda có thé làm cho minh ba y, từ noi tam vai ngoại 
hoa nay; con ba y cu, Ton gia Ananda có thé đem phân phat cho các đồng Pham 
hạnh. Như vậy sự bô thi nay của chung tôi được trôi chảy, như lan tràn qua bờ. 
Thưa Tôn giả, mong Tôn giả nhận cho tam vải ngoại hóa này. 


5 Bahitika. MA. II. 362 viết là loại vải được chế tạo ngoài vương quốc Kosala. 
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Rồi Tôn giả Ananda nhận lay tâm vải ngoại hóa. Rồi Vua Pasenadi nước 
Kosala thưa với Tôn giả Ananda: 

— Thưa Tôn gia Ananda, nay chúng tôi phải đi. Chúng tôi có nhiều công vu, 
có nhiêu trách nhiệm phải làm. 

— Thưa Đại vương, пау Đại vương hãy làm gì Đại vương nghĩ là hợp thời. 

Rồi Vua Pasenadi nước Kosala hoan hy, tin thọ lời Tôn gia Ananda dạy, từ 
chỗ ngồi đứng dậy, thân bên hữu hướng vé Ngài, rồi ra đi. 


363. Tôn giả Ananda, sau khi Vua Pasenadi nước Kosala ra di không bao 
lau, lién di đến Thế Tôn; sau khi đến, dành lễ Thé Tôn ròi ngôi xuông một bên. 
Ngồi xuống một bên, Tôn giả Ananda tường thuật lên Thế Tôn tất cả cuộc đàm 
thoại với Vua Pasenadi nước Kosala rồi dâng tam vải ngoại hóa lên Thế Tôn. 


Thé Tôn nói với các Ty-kheo: 


— Thật hạnh phúc thay cho Vua Pasenadi nước Kosala! Thật tốt đẹp thay 
cho Vua Pasenadi nước Kosala! Vua đã được yết kiến Tôn giả Ananda và được 
cúng dường. 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các Tý-kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế 
Tôn dạy. 


89. KINH PHAP TRANG NGHIÊM 
(Dhammacetiya Sutta)' 


364. Nhu vay tôi nghe. 
Một thời, Thé Tôn ở giữa dân chúng Sakka (Thích-ca), thị tran Medalumpa 


cua dan chung Sakka. Luc bay giờ, Vua Pasenadi nước Kosala đi đến а 
có một vai công việc. Rôi Vua Pasenadi nước Kosala nói với Digha Кагауапа:? 


— Này Кагауапа, hay sửa soạn các cỗ xe thù thăng, ta muốn đi đến vườn 
thượng uyên đê ngăm phong cảnh. 


— Thưa vâng, Đại vương. 


Digha Karayana vang đáp Vua Pasenadi nước Kosala, cho sửa soạn các có 
xe thù thắng, ròi thưa với Vua Pasenadi nước Kosala: 


— Таи Dai vương, các cỗ xe thù thắng của Đại vương đã sửa soạn xong, nay 
Đại vương hãy làm những gi Đại vương nghĩ là hợp thời. 

Rồi Vua Pasenadi nước Kosala leo lên một cỗ xe thù thắng, đi ra khỏi 
Nagaraka cùng nhiều cô xe thù thắng khác, với tất cả uy vệ của vua chúa, và đi 
đến vườn thượng uyên, đi xe cho đên chỗ còn đi xe được, rồi xuống xe di bộ 
vào vườn thượng uyên. Trong khi di qua di lại trong vườn [thượng uyên], trong 
khi tan bộ thưởng ngoạn, Vua Pasenadi nước Kosala thây những gốc cây khả 
ái, đẹp mắt, lặng tiếng, ít ôn, vắng người, thoáng gio, xa lánh mọi tụ hội đông 
đảo, thích hợp với trâm tư mặc tưởng. Thây vậy, Vua liên nghĩ đến Thé Tôn: 
“Những gốc cây khả ái, đẹp mắt, lặng пепо, it Ôn, vắng người, thoáng gió, xa 
lánh mọi tụ hội đông đảo, thích hợp với trầm tư mặc tưởng nảy, chính tại đây, 
chúng ta đảnh lễ Thê Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác.” 


365. Rồi Vua Pasenadi nước Kosala nói với Digha Kãräyana: 


— Này Кагауапа, những gốc cây kha ái... (như trên)... bậc A-la-han Chánh 
Đăng Giác. Này Кагауапа, nay Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh Dang Giác trú 
tại chỗ nào? 


— Tau Đại vương, có một thi tran của dan chúng Sakka tên là Medalumpa. 
Tại đấy, Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đắng Giác đang trú. 


! Xem А. V. 65. Kinh tương duong trong bộ Trung A-ham kinh là Pháp trang nghiêm kinh 3š tt RAE (T.01. 
0026.213. 0795b17). Tham chiếu: Tang. 1 (T.02. 0125.38.10. 0724b28); Căn Bản Thuyết Nhat Thiết Hữu 
Bộ T)-nại-da tạp sự †R Eñ— A UD в Za ЕН (T.24. 1451.8. 0237a06). 


2 Cháu trai của Bandhula, vi đại tướng chỉ huy quân binh của dân Malla. Xem MA. III. 349. 
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— Này Kãrãyana, Medalumpa, thị tran của dân chúng Sakka, cách xa 
Nagaraka bao nhiêu? 


— Tàu Đại vương, cách không xa, có ba do-tuan (yojana), có thê đi đến chỗ 
ay trong ngay. 

– Vay пау Karayana, hãy sửa soạn các cỗ xe thù thăng, chúng ta sẽ đi yết 
kiến Thé Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác. 


— Thưa vâng, tâu Đại vương. 


Digha Кагауапа vâng đáp Vua Pasenadi nước Kosala, cho sửa soạn các 
cỗ xe thù thắng, sau khi sửa soạn xong các cỗ xe thù thắng, liền tâu với Vua 
Pasenadi nước Kosala: 


— Tàu Dai vương, các cỗ xe thù thăng đã sửa soạn xong, nay Đại vương hãy 
làm những gi Đại vương nghĩ là hợp thời. 

Rồi Vua Pasenadi nước Kosala leo lên một cỗ xe thù thắng, va cùng với các 
có xe thù thăng khác, từ Nagaraka di dén Medalumpa, thi tran của dân chung 
Sakka, đến tai chỗ, nội trong ngày, rôi đi đến tinh xá. Vua đi xe cho đến chỗ nào 
có thể đi xe được, rôi xuong xe đi bộ vào tinh xá. 


366. Lúc bẩy 210, một só dóng Ty-kheo dang di kinh hành ngoài troi. Vua 
Pasenadi nuóc Kosala di đến các Ty-kheo ấy, sau khi đến, thưa với các Ty- 
kheo ấy: 


— Chư Tôn giả, nay Thé Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác ở đâu? Chúng 
tôi muốn yết kiến Thé Tôn, bậc A-la-hán Chánh Dang Giác. 


— Thưa Đại vương, Thê Tôn ở trong ngôi nhà này với các cửa khép kín. Hãy 
im lặng đến gan, bước vào hành lang nhưng không vượt qua, sau khi đăng hăng, 
hãy gõ vào khóa cửa. Thế Tôn sẽ mở cửa cho Đại vương. 


Rồi Vua Pasenadi nước Kosala, ngay tại chỗ ấy, trao kiếm và vành khăn cho 
Digha Kãrãyana. Rôi Digha Karayana tự nghĩ: “Nay Vua muốn di một minh. Ó 
day, ta phải dung lại.” Rôi Vua Pasenadi nước Kosala im lặng đi đến căn nhà 
dong cửa, sau khi đến, bước vào hành lang nhưng không vượt qua, đăng hang 
và gõ vào khóa cửa. Thế Tôn mở cửa. Rôi Vua Pasenadi nước Kosala bước vào 
căn nhà, cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn, miệng hôn xung quanh chân Thế Tôn, 
tay xoa rờ xung quanh chân và tự xưng tên: 


— Bạch Thê Tôn, con là Vua Pasenadi nước Kosala. Bạch Thê Tôn, con là 
Vua Pasenadi nước Kosala. 


367. — Thưa Đại vương, do thây nguyên nhân gi, Dai vuong lai ha minh tot 
bực như vậy đối với than này và biểu lộ tình thân ái như vay? 


- Bạch Thế Tôn, con có pháp truyền thông? (dhammanvaya) nay đối với 
Thê Tôn: “Thế Tôn là bậc Chánh Dang Giác, pháp được Thế Tôn khéo giảng, 


3 Dhammanvaya. Xem M. I. 69. Chữ này có nhiều nghĩa. Ở đây tạm dịch là “pháp truyền thong.” 
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chư Tăng đệ tử cua Thé Tôn khéo tu tập hành trì.” Ó đây, bạch Thé Tôn, con 
thây nhiêu vị Sa-môn, Bà-la-môn hành trì Phạm hạnh có gIỚI hạn trong mười 
năm, hai mươi năm, ba mươi năm, bón mươi năm. Những vi này, sau một thời 
gian, khéo tăm, khéo phan sáp, với râu tóc khéo chải chuốt, sông thụ hưởng 
một cách sung mãn, đây đủ năm dục trưởng dưỡng. О đây, bạch Thế Tôn, con 
thay các Ty-kheo sông hành trì Phạm hạnh viên mãn, thanh tịnh cho đến trọn 
đời, cho дёп hoi thở cudi củng. Bạch Thé Tôn, con không thay ngoài đây ra có 
một Phạm hạnh nào khác viên mãn, thanh tịnh như vậy. Bạch Thế Tôn, đây là 
pháp truyền thông của con đối với Thế Tôn: “Thé Tôn là bậc Chánh Dang Giác, 
pháp được Thế Tôn khéo giảng, chư Tăng đệ tử Thế Tôn khéo tu tập hành trì.” 


368. Lại nữa, bạch Thế Tôn, vua chúa cãi lộn với vua chúa, Sat-dé-ly cãi 
lộn với Sat-dé-ly, Bà-la-môn cãi lộn với Bà-la-môn, gia chủ cãi lộn với gia chủ, 
mẹ cãi lộn với con, con cãi lộn với mẹ, cha cãi lộn với con, con cãi lộn với cha, 
anh em cãi lộn với anh em, anh em cãi lộn với chị em, chị em cãi lộn với anh 
em, bạn bè cãi lộn với bạn bè. Còn ở đây, bạch Thế Tôn, con thấy các Ty-kheo 
sông với nhau thuận hòa, thân hữu, không cãi lộn nhau, hòa hợp như nước với 
sữa, nhìn nhau với cặp mắt ái kính. Bạch Thế Tôn, con không thây ngoài đây ra, 
có một Phạm hạnh nào khác viên mãn, thanh tịnh như vậy. Bạch Thế Tôn, đây 
là pháp truyền thông của con đối với Thế Tôn: “Thế Tôn là bậc Chánh Đăng 
Giác, pháp được Thế Tôn khéo giảng, đệ tử chúng Tăng của Thế Tôn khéo tu 
tập hành trì.” 


369. Lại nữa, bạch Thế Tôn, con di du hành tan bộ từ công viên này đến 
công viên khác, từ cung, uyên này đén cung uyên khác. O day, con thay mot 
só Sa-mon, Ba-la-mon gay mon, khốn khó, da xâu, bạc nhot, tay chan gân nỗi, 
hình như không có gì đẹp mắt để người ta nhìn. Bach Thê Tôn, con suy nghĩ 
như sau: “Thật sự các bậc Tôn giả này sông Phạm hạnh không được hoan hỷ 
hay có những ác nghiệp được giâu kin. Do vậy, сас vi Tôn gia nay mới gây 
mòn, khốn khô, da xấu, bạc nhợt, tay chân gần nối, hình như không có gì đẹp 
mắt để người ta nhìn.” Con đi đến các vị ây và nói: 


— Уі sao chư Tôn giả lại gầy mòn, khốn khó, da xấu, bạc nhot, tay chân gân 
nói, hình như không có gi đẹp mat dé người ta nhìn? 


Các vị ấy trả lời như sau: 
— Tàu Đại vương, chúng tôi bị bệnh gia truyên. 


— Còn ở đây, bạch Thế Tôn, con thay các Tỷ- -kheo hân hoan, phân khởi, hy 
lạc, các căn thoải mái, không dao động, bình tĩnh, sông dựa vào [sự hy cúng] 
của người khác, ˆ với tâm tư như con thú rừng. Bạch Thê Tôn, con suy nghĩ như 
sau: “Thật sự các bậc Tôn giả này ý thức được một sự tôi thắng thù diệu trong 
giáo pháp Thé Tôn, một sự thành đạt tuần tự nên các bậc Tôn giả này hân hoan, 


1 Paradattavutta. Xem BD. V. 259. 
5 Pubbenäparam visesam: Thiền định trên dé mục, ngang qua tuệ quán chứng qua A-la-hán. Xem MA. Ш. 353. 
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phan khởi, hy lạc, các căn thoải mái, không dao động, bình tĩnh, sông dựa vào 
[sự hy cúng] của người khác, với tâm tư như con thú rung.” Bạch Thé Tôn, day 
là pháp truyén thông của con đối với Thế Tôn: “Thế Tôn là bậc Chánh Đắng 
Giác, pháp được Thế Tôn khéo giảng, đệ tử chúng Tăng của Thế Tôn khéo tu 
tập hành trì.” 


370. Lại nữa, bạch Thế Tôn, con là một vị Vua Sat- dé-ly, đã lam lễ quán 
đảnh, có thé hành quyết những ai đáng bị hành quyết, gia phạt những ai đáng 
bi gia phat, truc xuat những a1 dang bi truc xuất. Nhưng bạch Thế Tôn, khi con 
ngôi xử kiện, có người đôi khi nói ngắt lời của con. Và con không có dip dé 
noi: “Nay quy vi, cho co ngat lời nói cua ta, khi ta dang ngôi xử kiện. Quý vi 
hay chờ cho đến khi ta nói xong.” Bạch Thế Tôn, thé mà có người vẫn ngắt lời 
nói của con. Còn ở đây, bạch Thế Tôn, con thây các Tỷ-kheo, trong khi Thế 
Tôn thuyết pháp cho đồ chúng hàng trăm người, trong khi ây không có một 
tiếng nhảy mũi hay tiếng ho khởi lên. Bạch Thế Tôn, thuở xưa, trong khi Thế 
Tôn thuyét pháp cho đồ chúng hàng trăm người, có người đệ tử Thế Tôn ho lên. 
Một đồng Phạm hạnh khẽ đập vào dau gôi và nói: “Tôn giả hãy im lặng, Tôn 
gia chớ có làm 6 ôn. Thé Tôn, bậc Dao sư của chúng ta đang thuyết pháp.” Bạch 
Thế Tôn, con khởi lên ý nghĩ như sau: “Thật vi diệu thay! Thật hy hữu thay! 
Thính chúng này thật khéo được huấn luyện, không gay, khong kiém. Bach Thé 
Tôn, con khong thay ngoài đồ chúng này có một do chúng nao khác được khéo 
huấn luyện như đô chúng này. Bạch Thê Tôn, đây là pháp truyền thông của con 
đối với Thê Tôn: “Thế Tôn là bậc Chánh Đắng Giác, pháp được Thế Tôn khéo 
giảng, đệ tử chúng Tăng của Thê Tôn khéo tu tập hành trì.” 


371. Lại nữa, bạch Thế Tôn, con thấy ở đây một só Sat-dé- ly bác học, tế 
nhị, nghị luận biện tài, biện bác như chia che sợi tóc. Những vị này đi chỗ này 
chỗ kia, như muốn đả phá các tà kiến với trí tuệ của họ. Những VỊ này nghe: 
“Sa-môn Gotama sẽ đên thăm ngôi làng này hay thị trân này. 7 Họ sap đặt cau 
hỏi: “Chung ta sau khi đến sẽ hỏi Sa-môn Gotama câu hỏi này. Khi bị chúng ta 
hỏi như vậy, nêu Sa-môn Gotama trả lời như thế này, thì chúng ta sẽ chất van 
nhu thé nay. Khi bi chung ta hoi nhu vay, nêu Sa-m6n Gotama trả lời như thé 
kia, thì chúng ta sẽ chat vân như. thé kia.” Những vị này nghe: “Sa-môn Gotama 
đã đến thăm ngôi làng hay thị trân này.” Những vị nay đến chỗ Sa-môn Gotama 

ở. Sa-môn Gotama với pháp thoại khai thị cho các у! này, khích lệ, làm cho 
Hiên khởi, làm cho hoan hỷ. Được Sa-môn Gotama, với pháp thoại khai thị, 
khích lệ, làm cho phân khởi, làm cho hoan hy, ho không hỏi Sa-môn Gotama 
câu hỏi [da định trước], huông nữa là chất vẫn. Trái lại, họ trở thành đệ tử của 
Sa-môn Gotama. Bạch Thế Tôn, như vậy là pháp truyền thông của con đôi với 
Thé Tôn: “Thế Tôn là bậc Chánh Dang Giác, pháp được Thê Tôn khéo giảng, 
đệ tử chúng Tăng của Thế Tôn khéo tu tập hành trì.” 


372. Lại nữa, bạch Thê Tôn, con thây ở day một số Bà-la-môn bác học... gia 


° Xem M. I. 176. 
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chủ bac học... Sa-môn bác hoc, tế nhị, nghi luận biện tai, biện bác như chia chẻ 
sợi tóc, những vị này đi chỗ này chỗ kia, như muốn đả phá các tà kiến... (như 
trên).. . họ không hỏi Sa-môn Gotama câu hỏi [da định trước], huóng nữa là chất 
van. Trai lại, họ xin xuat gia, tu bo gia dinh, song khong gia đình. Thé Tôn cho 
họ được xuất t gia. Được xuất gia như vậy, một sô vị ay sông một mình, không 
phóng dật, nỗ lực, tinh cần và không bao lâu sau, tự chứng với thăng trí chứng 
ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại mục đích tôi thượng của Phạm 
hạnh mà những thiện nam tử chơn chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sông không 
gia đình hướng đến. Họ nói như sau: “Thật sự chúng ta gần hoại vong. Thật 
sự chúng ta gân hoại diệt. Xưa kia chúng ta không phải Sa-môn lại tự xem là 
Sa-môn, không phải Bà-la-môn lại tự xem là Bà-la-môn, không phải bậc A-la- 
hán lại tự xem là bậc A-la-hán. Nay chúng ta mới thật là Sa-môn. Nay chúng ta 
mới thật là Bà-la-môn. Nay chúng ta mới thật là A-la-han.” Bạch Thế Tôn, day 
la phap truyén thong của con đôi với Thế Tôn: “Thế Tôn là bậc Chánh Dang 
Giác, pháp được Thé Tôn khéo giảng, đệ tử chúng Tăng của Thế Tôn khéo tu 
tập hành tri.” 


373. Lại nữa, bạch Thé Tôn, Isidatta va Purana là hai quan giữ ngựa,' ăn 
cơm của con, di xe của con, sinh sông do con cho, vả chính con đem danh vọn 
lại cho họ. Nhưng họ không hạ mình đối với con như họ hạ mình đối với Thê 
Tôn. Thuở xưa, bạch Thế Tôn, trong khi hành quân chong với đội quan [đối 
nghịch], và muôn thử thách Isidatta va Purana, hai quan giữ ngựa, con đến ở tại 
một căn nhà chật hẹp. Rồi bạch Thế Tôn, hai quan giữ ngựa, Isidatta và Purana, 
sau khi cùng nhau dam luận về chánh pháp hơn nửa đêm, rồi nằm xuông ngủ, 
với đầu của họ hướng về phía mà họ được nghe là chỗ Thế Tôn ở và với chân 
hướng về chỗ con. Bạch Thé Tôn, con suy nghĩ như sau: “Thật vi diệu thay! 
Thật hy hữu thay! Hai quan giữ ngựa Isidatta va Purana này ăn cơm của ta, đi 
xe của ta, sinh sông do ta cho, và chính ta đem danh vọng lại cho họ. Nhung 
họ không hạ mình đối với ta như họ hạ mình đối với Thế Tôn. Thật sự những 
vị này ý thức được một sự tôi thăng thù diệu trong giáo pháp Thế Tôn, một sự 
thành đạt tuân tự.” Bạch Thế Tôn, đây là pháp truyền thông của con đôi với Thế 
Tôn: “Thế Tôn là bậc Chánh Dang Giác, pháp được Thế Tôn khéo giảng, đệ tử 
chúng Tăng của Thế Tôn khéo tu tập hành trì.” 


374. Lại nữa, bạch Thế Tôn, Thế Tôn thuộc dòng Sat-dé-ly, con cũng thuộc 
dòng Sat-dé-ly. Thé Tôn là người nước Kosala, con cũng thuộc người nước 
Kosala. Thé Tôn được tám mươi tuổi, con cũng được tam mươi tuổi. Vì Thé 
Tôn thuộc dòng Sat-dé-ly và con cũng thuộc dòng Sat-dé-ly; vì Thé Tôn là 
người nước Kosala, con cũng thuộc người Kosala; vi Thê Tôn được tám mươi 
tudi, con cling được tám mươi tuôi; nên con sẵn sàng hạ minh tôt bực đôi với 
Thế Tôn, và biểu lộ tình thân ái. Bạch Thé Tôn, nay chúng con phải di, chúng 
con nhiều công việc, có nhiều bón phận phải làm. 


7 Thapafayo có nhiều nghĩa. Xem KS. V. 303. 
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— Thua Dai vuong, Dai vuong hay lam những øì Đại vương nghĩ là hợp thời. 
Rôi Vua Pasenadi nước Kosala từ chỗ ngôi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân 
phía hữu hướng về Ngài rồi ra đi. 


Khi Vua Pasenadi nước Kosala ra đi không bao lâu, Thế Tôn cho gọi các 
Ty-kheo: 

— Nay các Ty-kheo, day là Vua Pasenadi nước Kosala. Sau khi nói lên 
những pháp trang nghiêm, Vua đã từ chỗ ngôi đứng dậy và ra đi. Này các Ty- 
kheo, hãy học các pháp trang nghiêm! Hãy thâu triệt các pháp trang nghiệm! 
Này các Ty-kheo, hãy thọ trì các pháp trang nghiêm! Này các Ty-kheo, các 
pháp trang nghiêm này liên hệ đên mục tiêu, là căn bản của Phạm hạnh. 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các Tỷ-kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế 
Tôn dạy. 


90. KINH KANNAKATTHALA 
(Kannakatthala Sutta)' 


375. Nhu vay tôi nghe. 

Một thoi, Thé Tôn trú tai Ujunna, gan Lộc Uyên ở Kannakatthala. Lúc bây 
010, Vua Pasenadi nước Kosala đi дёп UJuñña có công việc. Rôi Vua Pasenadi 
nước Kosala bảo một người: 


- Đến đây, này người kia, hãy đi đến Thé Tôn! Sau khi đến, nhân danh ta, 
cui dau danh lê chân Thê Tôn và hỏi thăm có it bệnh, ít não, khinh an, có mạnh 
khỏe, lạc trú và thưa như sau: “Bạch Thê Tôn, Vua Pasenadi nước Kosala củi 
đâu danh lê chân Thê Tôn, hỏi thăm có ít bệnh, it não, khinh an, có mạnh khỏe, 
lạc trú không?” Và thưa như sau: “Bạch Thê Tôn, hôm nay Vua Pasenadi nước 
Kosala, sau buôi ăn sáng, sẽ đên yêt kiên Thê Tôn.” 

— Thưa vâng, tâu Đại vương. 

Người ay vâng đáp Vua Pasenadi nước Kosala, đi đến chỗ Thế Tôn, sau khi 
dên, danh lê Thê Tôn và ngôi xuông một bên. Ngôi xuông một bên, người ay 
bạch Thê Tôn: 

— Bạch Thé Tôn, Vua Pasenadi nước Kosala cúi dau dành lễ chân Thế Tôn, 
hỏi thăm có ít bệnh, ít não, khinh an, có mạnh khỏe, lac trú không và thưa như 
sau: “Bạch Thê Tôn, hôm nay Vua Pasenadi nước Kosala, sau buôi ăn sáng, sẽ 
đên yêt kiên Thê Tôn.” 

Hai chi em Soma và Ѕакиа? được nghe: “Hôm nay Vua Pasenadi nước 
Kosala sau buôi ăn sang, sẽ đên yét kiên Thê Tôn.” Rôi hai chị em Soma và 
Sakula đi đên Vua Pasenadi nước Kosala tại phòng ăn, và thưa như sau: 

— Таџ Dai vương, hãy nhân danh chúng thiếp cúi đầu dành lễ chân Thé Tôn, 
hỏi thăm có được ít bệnh, ít não, khinh an, có mạnh khỏe, lạc trú không và thưa 
giúp: “Bạch Thê Tôn, chị em Soma và Sakula cúi dau dành lê chân Thê Tôn, 
hỏi thăm có được ít bệnh, ít não, khinh an, có mạnh khỏe, lạc trú không?” 

376. Rồi Vua Pasenadi nước Kosala sau buổi ăn sáng đi đến Thế Tôn, sau 
khi danh lê Thê Tôn rôi ngôi xuông một bên. Ngôi xuông một bên, Vua Pasenadi 
nước Kosala bạch Thê Tôn: 


! Kinh tương đương trong bộ Trung A-hàm kinh là Nhứt thiết trí kinh — Đ]ï #8 (T.01. 0026.212. 0792с13). 
2 MA. III. 356 nói hai chị em đều làm vợ của Vua Pasenadi. 
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- Bach Thế Tôn, hai chị em Soma và Ѕакша cúi đầu dành lễ chân Thế 
Tôn, hỏi thăm Thé Tôn có được it bệnh, ít não, khinh an, có mạnh khỏe, lạc 
trú không? 

— Thưa Đại vương, vì sao hai chị em Soma và Sakula lại không thê nhờ một 
vị đưa tin khác? 


- Bạch Thê Tôn, hai chị em Somã và Sakula có nghe: “Hôm nay Vua 
Pasenadi nước Kosala sau buổi ăn sáng, sẽ yết kiên Thế Tôn.” Rồi hai chị em 
Soma và Sakula di dén con tai phòng ăn va thưa như sau: “Tau Dai vương, hay 
nhan danh ching thiệp cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn, hỏi thăm có được it bệnh, 
ít não, khinh an, có mạnh khỏe, lạc trú không và thưa: “Bạch The Tôn, hai chi 
Soma và Ѕакша cúi đầu dành lễ chân Thé Tôn, hỏi thăm [Thế Tôn] có được it 
bệnh, it não, khinh an, có mạnh khỏe, lạc trú không?” 


- Thưa Đại vương, mong rang hai chị em Soma và Sakula được hạnh phúc! 
377. Rồi Vua Pasenadi nước Kosala bạch Thế Tôn: 


— Bạch Thé Tôn, con có nghe như sau: “Sa-môn Gotama có nói: “Không có 
một Sa-môn hay một Bà-la-môn nào toàn tri, toàn kiến, có thê tự cho là chứng 
được tri kiến viên mãn; sự tình như vậy không thé xảy га?” Bạch Thế Tôn, 
những ai nói như sau: “Sa-môn Gotama có nói: “Không có một Sa-môn hay 
Bà-la-môn nào toàn tri, toàn kiến có thé cho là chứng được tri kiến viên mãn; 
sự tình như vậy không thể xảy ra.” Bach Thế Tôn, có phải những vị Ấy nói lời 
Thế Tôn nói, họ không xuyên tạc Thế Tôn không đúng như thật, họ giải thích 
pháp đúng pháp và những ai nói hợp pháp, đúng pháp sẽ không có cơ hội đề chỉ 
trích hay không?” 


— Thưa Đại vương, những ai nói như sau: “Sa-môn Gotama có nói: “Không 
có một Sa-môn hay Bả-la-môn nào toàn tr1, toàn kiến, có thể cho là chứng được 
tri kién viên mãn; su tinh như vậy không thé xảy ra’”, những vi nói như vay 
không nói đúng lời Ta nói, và họ xuyên tạc Ta một cách hư ngụy, không đúng 
sự thật. 


378. Rồi Vua Pasenadi nước Kosala nói với Tướng quan Vidudabha: 

— Này Tướng quân, ai đã đem van dé này vào trong nội cung? 

— Tau Đại vương, Bà-la-môn Ѕайјауа, thuộc dòng họ Akasa. 

Rôi Vua Pasenadi nước Kosala cho gọi một người: 

— Đến day, này người kia, hãy nhân danh ta, bao với Bà-la-môn SañJaya thuộc 
dòng họ Akasa: “Thưa Tôn giả, Vua Pasenadi nước Kosala cho gọi Tôn gia.” 

— Thưa vâng, tau Đại vương. 


Người ây vâng đáp Vua Pasenadi nước Kosala, đi đến Bà-la-môn Sañjaya 
thuộc dòng họ Äkãsa, sau khi đến, liền thưa với Bà-la-môn SañJ aya thuộc dòng 
ho Akasa: “Thưa Tôn giả, Vua Pasenadi nước Kosala cho gọi Tôn giả.” 


3 Xem M. I. 368; П. 77, 222, 243. 
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Rồi Vua Pasenadi nước Kosala bạch T hé Tôn: 


— Bạch Thế Tôn, rat có thê những điều Thé Tôn nói về một van dé khac, 
được người ta gán vào một van đề khác. Bạch Thế Tôn, liên hệ van đề gi Thế 
Tôn tự xem là nói những lời nói ду? 


— Thưa Đại vương, Ta tự xem là đã nói những lời như sau: Không có một 
Sa-môn hay Bả-la-môn nào có thể trong một lic* biết hoàn toàn và thay hoàn 
toàn, không thê có sự tình như vậy.” 


- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn thuyết có nhân duyên (леіиғӣрат). Bạch Thé 
Tôn, Thế Tôn thuyết liên hệ đến nhân duyên và nói như sau: “Không có một 
Sa-môn nào hay Bà-la-môn nao có thé trong một lúc biết hoàn toàn và thây 
hoàn toàn, không thể có sự tình như vậy. ” Bạch Thé Tôn, có bón giai cap nay: 
Sat- đề- ly, Bả-la-môn, Phé-xa (Vessa) và Thủ-đả (Sudda). Bạch Thé Tôn, giữa 
bốn giai cấp này, có những khác biệt nào, sai biệt nào? 


- Thưa Đại vương, có bón giai cập này: Sát- dé- ly, Bà-la-môn, Phé-xa va 
Thu-da. Thưa Đại vương, giữa bon gial cap nay, hai giải cấp Sat-dé- ly và Bà- 
la-môn được xem là tôi thượng về xưng hô; hai giai câp kia từ chỗ ngôi đứng 
dậy, chắp tay và giúp đỡ họ các công VIỆC. 


— Bạch Thé Tôn, con không hỏi về hiện tại. Bạch Thé Tôn, con hỏi về tương 
lai. Bạch Thế Tôn, có bốn giai câp này: Sat-dé-ly, Bà-la-môn, Phê-xá và Thu- 
đà. Bạch Thé Tôn, trong bốn giai cap nay, có những khác biệt nào, sai biệt nào? 


379. — Thưa Đại vương, có năm tinh cân chi này. 5 Thế nào là năm? Ở đây, 
thưa Đại vương, Ty-kheo có lòng tin, tin tưởng sự giác ngộ của Như Lai: “Day 
là Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Dang Giác, Minh Hanh Tic, Thiện Thệ, Thế 
Gian Giải, Vô Thượng Si, Điêu Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thé 
Tôn. Vi ấy ít bệnh, ít não, sự tiêu hóa được điều hòa, không lạnh quá, không 
nóng quá, trung binh, hợp với tinh tân. Vị â ay khong gian tra, khong xao tra, néu 
rõ tự mình như chon đôi với bậc Đạo sư, đôi với сас у! sáng suôt hay đối với 
các đông Phạm hạnh. Vị â ay sông siêng năng, tinh tan, từ bỏ các ác pháp, thành 
tựu các thiện pháp, kiên cô, kiên tri, không từ bo gánh nặng đôi với thiện pháp. 
Vi ấy có trí tuệ, thành tựu trí tuệ về sự sanh diệt các pháp, với sự thé nhập của 
các bậc Thánh, đưa đến chơn chánh đoạn diệt các khô đau.” Thưa Đại vuong, 
có bôn giai cấp này: Sát- dé- ly, Bà-la-môn, Phé-xa, Thu-da. Va néu cac giai cap 
này thành tựu năm tinh cần chi này, như vậy sé đưa đến hạnh phúc, an lac lâu 
đài cho họ. 


— Bach Thé Tôn, có bốn giai cap nay: Sát- dé-ly, Bà-la-môn, Phệ-xá, Thủ- 
đà. Nếu những vị này thành tựu năm tinh can chi nay, bạch Thé Tôn, ở đây có 
sự khác biệt gi, có sự sai biệt gi? 


* Sakideva. MA. III. 357 viết rằng người có một hướng tâm, một tưởng, một nhận thức có thể biết và thay 
toàn thê quá khứ, vi lai và hiện tại. 
> Như M. II. 95. 
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— Thưa Đại vương, ở đây, Ta nói đến sự sai biệt trong tinh cần. Ví như, thưa 
Đại vương, giữa những con voi đáng được điều phục, hay những con ngựa đáng 
được điêu phục, hay những con bò đáng được điều phục, có hai con voi, hai con 
ngựa, hay hai con bò được khéo điều phục, được khéo huấn luyện; và có hai 
con voi, hai con ngựa, hay hai con bò không được khéo điều phục, không được 
khéo huấn luyện. Thưa Đại vương, Đại vương nghĩ thé nào? Hai con voi, hai 
con ngựa, hay hai con bò được khéo điều phục, được khéo huấn luyện, có phải 
chúng được điều phục, đạt được khả năng điều phục (dantakaranam), chúng 
được điều phục, đạt được vị trí điều phục (dantabhimim)? 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


— Còn hai con voi, hai con ngựa, hay hai con bò không được khéo điều 
phục kia, không được khéo huấn luyện kia, không được điều phục mà chúng 
đạt được khả năng điều phục, không được điều phục mà chúng đạt được vị trí 
điều phục như hai con voi, hai con ngựa, hay hai con bò được khéo điều phục 
kia, được khéo huấn luyện kia? 


— Thưa không, bạch Thế Tôn. 


— Cũng vay, thưa Dai vương, những gi đạt được do lòng tin, do ít bệnh tật, 
do không gian trá, không dối trá, do tinh can tinh tan, do trí tuệ; cũng sé do bất 
tín, do nhiều bệnh tật, do xảo tra, do dôi tra dat được, sự tình như vậy không 
thé xảy ra. 


380. — Bạch Thế Tôn, Thế Tôn thuyết có nhân duyên, Thé Tôn thuyết liên 
hệ đến nhân duyên. Bạch Thế Tôn, có bốn giai cap này: Sát- dé-ly, Bả-la-môn, 
Phệ-xả, Thủ-đà. Và néu các vị này thành tựu năm tinh can chi này, néu ho chon 
chánh tinh cân, thì bạch Thế Tôn, có thé có sự khác biệt nào, có thé có sự sai 
biệt nào giữa các у] này không? 

- Thưa Đại vương, Ta nói không có sự khác biệt gì về phương diện giải 
thoát đôi với giải thoát. Ví như, thưa Đại vương, một người đem củi khô từ 
cây Sa-la lại và nhen lửa, lửa sẽ hiện ra. Và một người khác đem củi khô từ 
cây Saka” lai và nhen lửa, lửa sẽ hiện ra. Rôi có một người khác đem củi khô 
từ cây xoài lại và nhen lửa, lửa sẽ hiện ra. Rồi có một người khác đem củi khô 
từ cây Udumbara lại và nhen lửa, lửa sẽ hiện ra. Thưa Đại vương, Đại vuong 
nghĩ thé nào? Vi rang các loại củi dùng dé nhen lửa sai khác, vậy có những sai 
khác gi, giữa ngọn lửa với ngọn lửa, giữa màu sắc với màu sắc, giữa ánh sáng 
với ánh sảng? 


— Thưa không, bạch Thé Tôn. 


— Cũng vậy, thưa Đại vương, với sức nóng do tinh tân tạo nên, do tinh can 
nhen nhúm lên, ở đây, Ta nói không có một sự sai biệt gi vë giải thoát đôi với 
giải thoát. 


5 Saka một loại gỗ như gỗ Teak. Xem M. II. 152, 183. 
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— Bạch Thé Tôn, Thế Tôn thuyết có nhân duyên, Thế Tôn thuyết liên hệ đến 
nhân duyên. Bạch Thế Tôn, nhưng có chư thiên không? 


— Thưa Đại vương, sao Đại vương có thé nói: “Bạch Thế Tôn, nhưng có chư 
thiên không?” 

— Bạch Thé Tôn, không biết chư thiên ây có sanh lại tại đây không (itthatta) 
hay không sanh lại tại day? 

— Thưa Đại vương, chư thiên nào có não hại tâm, sanh lại tại đây; chư thiên 
nào không có não hại tâm, không sanh lại tại đầy. 


381. Khi được nghe nói vậy, Tướng quân Vidũdabha bạch Thé Tôn: 


— Bach Thé Tôn, chư thiên có não hai tâm, sanh lại tai đây có thé đánh đuôi 
hay tân xuất chư thiên không có não hại tâm, không sanh lại tại đây không? 


Tôn gia Ananda khởi lên ý nghĩ như sau: “Tướng quân Vididabha này là con 
Vua Pasenadi nước Kosala, ta là con Thế Tôn. Nay đã đến thời người con nói 
chuyện với người con.” Rồi Tôn giả Ananda nói với Tướng quân Vidudabha: 


— Nay Tướng quân, nay ở đây, tôi sẽ hỏi lại Tướng quân vấn đề này. Nếu có 
thé duoc, Tuóng quan hay tra loi. Nay Tuóng quan, Tướng quân nghĩ thé nào? 
Xa rộng cho đến lãnh thô của Vua Pasenadi nước Kosala, và tại chỗ của Vua 
Pasenadi nước Kosala ngự trị, tri vì; tại chỗ ây, Vua Pasenadi nước Kosala có 
thê đánh đuôi hay tân xuất vị Sa-môn hay Bả-la-môn có công đức tu hành hay 
không có công đức tu hành, có sông Phạm hạnh hay không sông Phạm hạnh ra 
khỏi chỗ ây không? 


— Thưa Tôn giả, xa rộng cho đến lãnh thô của Vua Pasenadi nước Kosala va 
chỗ nào Vua Pasenadi nước Kosala ngự tri, tri vì; tại chỗ ây, Vua Pasenadi nước 
Kosala có thé đánh đuôi hay tan xuất vị Sa-môn hay Bả-la-môn có công đức tu 
hành hay không có công đức tu hành, có sông Phạm hạnh hay không sống Phạm 
hạnh ra khỏi chỗ ây. 


— Thưa Tướng quân, Tướng quân nghĩ thê nào? Xa rộng ra ngoài lãnh thô 
của Vua Pasenadi nước Kosala, và tại chỗ của Vua Pasenadi nước Kosala không 
ngự tri, không trị vì; tại chỗ ây, Vua Pasenadi nước Kosala có thé đánh đuôi hay 
trục xuất vị Sa-môn hay Bả-la-môn co công đức tu hành hay không có công đức 
tu hành, có sống Phạm hạnh hay không sông Phạm hạnh ra khỏi chỗ ay không? 


— Thưa Tôn gia, xa rộng ra ngoài lãnh thô của Vua Pasenadi nước Kosala, 
và tại chỗ của Vua Pasenadi nước Kosala không ngự trị, không trị vì; tại chỗ â Ấy, 
Vua Pasenadi nước Kosala không thê đánh đuôi... (như trên)... ra khỏi chỗ ấy. 


- Thưa Tướng quân, Tướng quân có nghe nói đến chư thiên ở cõi trời Ba 
Mươi Ba không? 


- Thưa vâng, Tôn giả. Chúng tôi có nghe nói đến chư thiên ở coi trời Ва 
Mươi Ba. Và ở đây, Vua Pasenadi nước Kosala cũng nghe có nói đến chư thiên 
ở cõi trời Ba Mươi Ba. 
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— Này Tướng quân, ông nghĩ thé nào? Vua Pasenadi nước Kosala có thé đánh 
đuôi hay tân xuât chư thiên ở cõi trời Ba Mươi Ba ra khỏi chô ay được không? 


— Thưa Tôn giả, Vua Pasenadi nước Kosala không thé thay chư thiên ở cõi 
trời Ba Mươi Ba, làm sao Vua lại có thê đánh đuôi hay tân xuât chư thiên ở cõi 
trời Ba Mươi Ba ra khỏi chó ay? 


— Cũng vậy, này Tướng quân, những chư thiên có não hại tâm, sanh lại tại 
đây, không thê thây được chư thiên không có não hại tâm, không sanh lại tại 
đây, làm sao lại có thê đánh đuôi hay tân xuất chư thiên không có não hại tâm, 
không sanh lại tại đây ra khỏi chỗ ay được? 


382. Rồi Vua Pasenadi nước Kosala bạch Thé Tôn: 

— Bạch Thế Tôn, Ty-kheo ây tên gọi là gi? 

- Thưa Đại vương, tên là Ananda. 

— That hân hoan thay! Thật hoan hy thay!” Tôn giả Ananda thuyết có 
nhân duyên, Ananda thuyết liên hệ ёп nhân duyên. Bach Thê Tôn, có Phạm 
thiên không? 

— Thưa Đại vương, sao Đại vương có thé nói như vậy: “Bạch Thé Tôn, có 
Phạm thiên không?” 

— Bạch Thé Tôn, Phạm thiên có sanh lại tại đây hay không sanh lại tại đây? 

— Thưa Đại vuong, néu Phạm thiên có não hại tâm thì Phạm thiên ây có 
sanh lại tại đây; nêu không có não hại tâm thời Phạm thiên ây không sanh lại 
tại đây. 

Rôi một người khác tau với Vua Pasenadi nước Kosala: 

— Tau Đại vương, Bà-la-môn Safijaya thuộc dòng họ Akasa đã đến. 

Rồi Vua Pasenadi nước Kosala nói với Bà-la-môn SañJaya thuộc dòng họ 
Akasa: 

— Này Bà-la-môn, ai phô biến câu chuyện này trong nội cung? 

— Tau Đại vương, Tướng quan Vidudabha. 

Tướng quân Vidudabha lại nói: 

— Tau Đại vương, chính Bà-la-môn Sañjaya thuộc dòng họ Akasa. 

Rôi có một người tau với Vua Pasenadi nước Kosala: 

— Tâu Đại vương, nay đã đến thời dùng xe. 

Rồi Vua Pasenadi nước Kosala bạch Thê Tôn: 


- Bạch Thé Tôn, chúng con đã hỏi Thê Tôn về Nhứt thiết trí, Thế Tôn đã trả 
lời vê Nhứt thiệt trí. Câu trả lời ây làm cho chúng con thoải mái, được chúng 


1 Anando vata, bho, йпапӣагӣро vata, bho! 
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con chap nhan, nén chung con hoan hy. Bach Thé Tôn, chung con đã hỏi Thé 
Tôn về sự thanh tịnh của bón giai cấp, Thế Tôn đã trả lời cho chúng con vë su 
thanh tịnh của bốn giai cấp. Câu trả lời ây làm cho chúng con thoải mái, được 
chúng con chấp nhận, nên chúng con hoan hỷ. Bạch Thê Tôn, chúng con hỏi 
Thế Tôn về chư thiên và Thế Tôn đã trả lời về chư thiên. Câu trả lời ay làm cho 
chúng con thoải mái, được chúng con chấp nhận nên chúng con hoan hỷ. Bạch 
Thê Tôn, chúng con hỏi Thé Tôn về Phạm thiên và Thế Tôn đã trả lời về Pham 
thiên. Câu trả lời â ây làm cho chúng con thoải mái, được chúng con chấp nhận, 
nên làm chúng con hoan hy. Bạch Thé Tôn, và những điêu gì chúng con hỏi Thế 
Tôn, van đề ay Thế Tôn đã trả lời, và câu trả lời ay làm cho chúng con thoải 
mái, được chúng con chấp nhận nên chúng con hoan hỷ. Bạch Thế Tôn, nay 
chúng con phải đi. Chúng con có nhiều công việc, có nhiêu phận sự phải làm. 


— Đại vương hãy làm những gi Đại vương nghĩ là hợp thời. Rồi Vua Pasenadi 
nước Kosala hoan hỷ tín thọ lời Thé Tôn day, từ chỗ ngồi đứng dậy, dành lễ 
Thé Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài rôi ra đi. 


91. KINH BRAHMAYU 
(Brahmayu Sutta)' 


383. Như vay tôi nghe. 


Một thời, Thế Tôn du hành ở Videha, cùng với đại chúng Ty-kheo khoảng 
năm trăm vị. Lúc bay giờ, Bà-la-môn Brahmayu trú tai Mithila (Di-tat-la) gia 
yêu, niên сао, lap lớn, đã đến tuôi trưởng thượng, đã gần mãn cuộc đời, tuôi đã 
đến một trăm hai mươi, một vị đọc tụng Thánh dién,? chấp trì chú thuật; tinh 
thông ba tập Veda’ với danh nghĩa, lễ nghi, ngữ nguyên, chú giải va lịch sử 
truyén thong là thứ năm; thông hiểu ngữ pháp và văn phạm; biệt tài về Thuận thé 
luận (Tự nhiên học) và tướng của vị Đại nhan.* Bà-la-môn Brahmayu có nghe: 
“Sa-môn Gotama là Thich tử, xuất gia từ dòng họ Sakya (Thích- ca), đang du 
hành ở Videha, cùng với đại chúng Ty-kheo khoảng năm trăm vi. Tiếng đôn tốt 
đẹp sau đây được truyền đi về Tôn giả Gotama: ‘Day là Thé Tôn, bậc A-la-hán, 
Chánh Dang Giác, Minh Hanh Tuc, Thiện Thệ, Thê Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, 
Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn. Với thang trí, Ngài tur 
thân chứng ngộ thê giới nay cùng với Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên giới, cùng 
với chúng Sa-môn, Ba-la-m6n, các loài trời và loài người. Khi đã chứng ngộ, 
Ngai còn tuyên thuyết. điều đã chứng ngộ. Ngài thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, 
hậu thiện, văn nghĩa đây đủ, Ngài tuyên dạy Phạm hạnh hoàn toàn đây đủ, trong 


{??? 


sạch. Tốt đẹp thay sự chiêm ngưỡng một vị A-la-hán như vậy! 


384. Lúc bay giờ, đệ tử của Bà-la-môn Brahmayu là thanh niên Uttara... 
một vi tinh thông ba tap Veda... (như trên)... và Đại nhân tướng. Rôi Bà-la-môn 
Вгаһтауџ bảo thanh niên Uttara: 


— Nay Uttara than men, Sa-môn Gotama nay là Thich tử... Chánh Dang 
Giac... (nhu trén). That tot đẹp thay được yết kiên một vi A-la-hán như vậy. 
Uttara thân mến, hãy đi đến Sa-môn Gotama, sau khi đến hãy tìm hiểu Sa-môn 


! Xem D. П. 220; М.П. 196; S. L 356, 375; A. I. 163; Dh. 108; It. 98; Sn. 115; Thig. 63. Kinh tương đương 
trong bộ He A-hàm kinh là Pham-ma kinh HER (T.01. 0026.161. 0685a05). Tham chiêu: Pham-ma 
du kinh УУ (T.01. 0076. 088307); Pha về, cu kinh, Phạm chí phẩm EIRA E th (T. 04. 0210.35. 
0572b20); " diệu kinh, Phạm chí phẩm thi A ЖЕШ (T. 04. 0212.34. 0798a01); Pháp tập yêu tung kinh, 
Pham chí phẩm Ж Ж Ж! ER А (7.04. 0213.33. 0798a01). 


“Như các đoạn M. II. 210; D. I. 88. 
3 Ba tập Veda: Rig, Yajur và Saman. 


* Xem D. 3, Ambattha Sutta (Kinh Ambattha), D. 1.87; D. 14, Mahapadana Sutta (Kinh Mahapadana), D. П. 1; 
D. 30, Lakkhana Sutta (Kinh Lakkhana), D. Ш. 142; Mahapurisa Sutta (Kinh Dai nhân), S. V. 158; Vassakara 
Sutta (Kinh Vassakara), A. П. 36. 
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Gotama, co phai la Ton gia Gotama nhu tiéng da don, hay la khong phai, hay 
la Ton gia Gotama nhu thé nay, hay là khong phải như thê này; chính nhờ ó ông 
ma chung ta sẽ biết về Tôn giả Gotama. Ta cũng vậy, tùy theo điều ông nói, 
ta sẽ biết Tôn giả Gotama có phải là Tôn gia Gotama như tiếng đã đôn, hay là 
không phải, hay là Tôn giả Gotama như thê này, hay là không phải như thê này. 
Này Uttara thân тёп, theo Thánh điên” của chúng ta được truyền lai (@gatdani) 
vê ba mươi hai Dai nhân tướng, những ai có ba mươi hai tướng ay sẽ chon một 
trong hai con đường, không có con đường nảo khác. Nếu là tại gia, sẽ thành 
vị Chuyên Luân Thánh Vuong” chinh phục mọi quốc độ, day đủ bảy món báu. 
Bảy món báu này là xe bau, voi bau, ngựa báu, chau bau, ngọc nữ bau, cư sĩ báu 
va thứ bảy là tướng quân bau. Và vị này có hơn một ngàn con trai, là những vi 
anh hùng, oai phong lam liệt, chiến thắng ngoai quân. Vi này sóng thong lãnh 
quà dát cüng tán cho dén dai duong, va tri vì với chánh pháp, không dùng gay, 
khong ding dao. Néu vi nay xuat gia, tu bo gia dinh, song khong gia dinh, vi 
nay sẽ chứng quả A-la-hán Chánh Đăng Giác, quét sạch mê lầm ở doi.” Này 
Uttara thân mến, ta đã cho con chú thuật,° con đã nhận những chú thuật ay. 


385. — Thưa vâng, Tôn giả. 


Thanh niên Uttara vâng đáp Bà-la-môn Brahmäyu, từ chỗ ngôi đứng dậy, 
danh lễ Bà-la-môn Brahmayu, giữ thân hướng vë phía hữu, roi ra di, du hanh 
đến Thế Tôn ở Videha, tuân tự du hành đên Thê Tôn; sau khi đến, nói lên những 
lời chao đón hỏi thăm với Thé Tôn, sau khi nói lên những lời chao đón hỏi thăm 
thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, thanh niên Uttara tim 
xem ba mươi hai Đại nhân tướng trên thân Thế Tôn. Thanh niên Uttara thây 
trên thân Thé Tôn phan lớn ba mươi hai Đại nhân tướng, trừ hai tướng. Đôi 
với hai Đại nhân tướng ấy, nghi hoặc sanh, do dự sanh, chưa được thỏa mãn, 
chưa được hài lòng, tức là tướng mã âm tang va tuong lưỡi rộng dai. Rôi Thế 
Tôn nghĩ răng: “Thanh niên Uttara nay thay ở nơi Ta phan lớn ba mươi hai Dai 
nhân tướng, trừ hai tướng. Đôi với hai Đại nhân tướng ây, nghi hoặc sanh, do 
dự sanh, chưa được thỏa mãn, chưa được hài lòng, tức là tướng mã âm tàng và 
tướng lưỡi rộng dải.” Thế Tôn liên dùng thân thông khiến thanh niên Uttara 
thây được tướng mã âm tảng của Thế Tôn, và Тһё Tôn le lưỡi, rờ đến, liém đến 
hai lỗ tai; rờ đến, liễm đến hai lỗ mũi, và dùng lưỡi che khắp cả vùng trán. 


Rôi thanh niên Uttara suy nghĩ: “Sa-môn Gotama со day đủ ba mươi hai 
Đại nhân tướng. Vậy ta hãy theo sát Sa-môn Gotama dé dò xem các uy nghi 
[của Ngài].” Roi thanh niên Uttara trong bảy tháng theo sát Thé Tôn như bóng 
không bao giờ rời hình. 


5 Manta. MA. III. 364 giải thích ngang qua bộ Veda, có nghĩa là những lời nguyện câu (của nhiều tầng lớp thi 
sĩ, tu sĩ và chiên sĩ), cũng có nghĩa là chú thuật (đôi với sô đông quân chúng). 

6 MA. Ш. 365 viết rang vị vua này làm thé giới hoan hy với 4 sự hộ trì. Xem D. Ш. 232; A. II. 32. 

7 МА. III. 367 nêu rõ 3 chứng đạt này nỗi tiếp nhau. Vivattacchada là vị kéo tam màn lên, chỉ cho sự loại bỏ 
7 phiên não: Tham, sân, si, mạn, tà kiên, vô minh và ác tác. 

8 Mantanam data; уат mantanam patiggaheta, như D. I. 89. 
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386. Rôi thanh niên Uttara, sau bảy tháng, khởi hành đi đến Mithila ở Videha, 
tuân tự du hành đến Mithila, rồi đi đến Bà-la-môn Brahmayu, sau khi đến, đảnh 
lễ Bà-la-môn Brahmäyu ròi ngôi xuống một bên. Ba-la-m6n Brahmayu nói với 
thanh niên Uttara đang ngôi một bên: 

— Nay Uttara thân mến, có phải tiếng đồn về Tôn giả Gotama là đúng như 
vậy, không phải khác, có phải Tôn giả Gotama là như vậy, không phải khác? 

— Tiếng đồn về Tôn giả Gotama là đúng như vậy, không phải khác, Tôn 
giả Gotama là như vậy, không phải khác. Và Tôn giả Gotama ây có đây đủ ba 
mươi hai Đại nhân tướng.° Tôn giả Gotama có long bàn chân bang phăng. Đây 
là Đại nhân tướng của đại nhân Tôn giả Gotama. Dưới hai bàn chân Tôn giả 
Gotama, có hiện ra hình bánh xe, với ngàn căm xe, với trục xe, vành xe, với 
các bộ phận hoàn toàn day đủ. Tôn giả Gotama có gót chân thon dai. Tôn giả 
Gotama có ngón tay, ngón chân dài. Tôn giả Gotama có tay chân mêm mại. 
Tôn gia Gotama tay chân có mang da lưới. Ton giả Gotama có mắt cá tròn như 
con sò. Tôn giả Gotama có ông chân như con dé rừng. Tôn giả Gotama đứng 
thăng, không cong lưng xuống vẫn có thé ro đầu gối với hai ban tay. Tôn giả 
Gotama có tướng mã âm tàng. Tôn giả Gotama có mau da như đồng, màu sắc 
như vàng. Tôn giả Gotama có da tron mướt khiến bụi không thé bám dính vao. 
Tôn giả Gotama có lông da mọc tung lỗ lông một, mỗi lỗ chân lông có một 
lông. Tôn giả Gotama có lông mọc xoáy tròn thăng lên, mỗi sợi lông đều vậy, 
màu xanh đậm như thuốc bôi mắt, xoáy lên từng xoáy tròn nhỏ, và xoáy vé 
hướng mặt. Tôn giả Gotama có thân hình cao thăng. Tôn giả Gotama có Dảy 
chỗ tròn day. Tôn giả Gotama có nửa thân trước như thân con sư tử. Tôn giả 
Gotama không có lõm khuyết xuống giữa hai vai. Tôn giả Gotama có thân thê 
cân đôi như cây bàng: Bê cao thân ngang bang bê dài hai tay sai rộng, bë dai 
hai tay sai rộng ngang băng bê cao của thân. Tôn giả Gotama có bán thân trên 
vuông tròn. Tôn giả Gotama có vị giác hết sức sắc bén. Tôn giả Gotama có 
quai hàm như con sư tử. Tôn giả Gotama có bón mươi rang. Ton giả Gotama 
có răng déu đặn. Tôn giả Gotama có răng không khuyết hở. Tôn giả Gotama 
có rang cửa trơn lang. Tôn giả Gotama có tướng lưỡi rộng dài. Tôn giả Gotama 
có giọng nói tuyệt diệu như tiếng chim Ca-lăng-tần-già (Karavika). Tôn giả 
Gotama có hai mắt màu xanh đậm. Tôn giả Gotama có lông mi con bo cái. Ton 
giả Gotama, giữa hai lông mày, có sợi lông trắng mọc lên mịn màng như bông 
nhẹ. Tôn giả Gotama có nhục kê trên đầu. Đây là Đại nhân tướng của Đại nhân 
Tôn giả Gotama. 


387. Khi Ton gia Gotama di, Ngài bước chân mặt trước, không đặt chân 
xuống quá xa, không rút chân lên quả gân, không bước quá mau, không bước 
quá chậm, khi đi dau gói không va chạm đầu gối, khi đi mắt cá không va chạm 
mắt cá; Ngài đi không co bắp về lên, không duỗi bắp về xuống, không đưa 


° Về 32 Đại nhân tướng, xem DB. II. 13ữ. 
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bắp về vào trong, không đưa bap vé ra ngoai.!° Khi đi, Tôn giả Gotama chi 
di dong phan than ở dưới, va khong di dung toàn than lực. Khi ngó quanh, 
Tôn giả Gotama ngó quanh với toàn thân. Khi đi, không có ngưỡng mặt lên, 
không có cúi mặt xuông, không có ngó quanh,'! và chỉ ngó xuông khoảng một 
tàm.12 Xa hơn, tri kiên được mở rộng. ° Khi đi vào nhà, [Tôn gia Gotama] 
không ngửa thân về phía sau, không cúi thân về phía trước, không đưa thân 
về phía trong, không đưa thân về phía ngoài; Ngài quay lưng không quá xa 
chê ngôi, không quá gan ghế ngôi; ngôi trên ghế, không nắm chặt thành ghé, 
không gieo thân ngôi xuông ghê. Khi ngôi trong nhà, Ngài không rung tay," 
không rung chân,” không ngôi tréo dau g6i với nhau, tréo mat cá với nhau, 
không ngồi tay chóng cam; khi ngồi trong nhà, không có sợ hãi, không có 
run Tây, không có dao động, không có hoảng hốt. Như vậy Tôn giả Gotama 
ngôi, không sợ hãi, không run sợ, không dao động, không hoảng hốt, lông 
tóc không dựng ngược, thiên tịnh độc cư. Khi nhận nước dé rửa bat, không 
chúc bình bát lên, không chúc bình bát xuống, không xoay bình bat vào phía 
trong, không xoay bình bát ra phía ngoài, nhận nước không quá ít, không quá 
nhiều. Ngài rửa bát, không sanh tiếng dong, rửa bát không xoay tròn bình bát, 
không đặt bình bát xuống đất ròi rửa tay. Khi hai tay rửa xong, bát cũng rửa 
xong; khi bát rửa xong, tay cũng rửa xong. Ngài đồ nước bình bát không quá 
xa, không quá gan, và không vay nước cung khap. Khi Ngai nhán com, khóng 
chúc binh bat lén, khong chúc binh bat xuóng, không xoay bình bat vào phía 
trong, khóng xoay bình bát ra phía ngoài, nhận cơm không quá ít, không quá 
nhiêu. Ngài ăn đô ăn vừa phải'° [với cơm], không có bỏ miêng cơm chỉ lựa 
miéng thức an. Ton gia Gotama đưa miệng cơm quanh miệng hai ba lan rôi 
mới nuốt, không hột cơm nào được vào trong thân không bị nghiên nát, và 
không một hột cơm nào còn lại trong miệng trước khi ăn miêng cơm khác. 
Tôn giả Gotama không thưởng thức vi ăn khi ăn đô ăn, không thưởng thức 
lòng tham vi. Tôn giả Gotama ăn đô ăn có day đủ tám đức tánh:!” Không phải 
để vui đùa, không phải dé đam mê, không phải để trang sức, không phải dé tự 
làm đẹp minh, mà chỉ dé thân này được sông lâu và được bảo dưỡng, dé [thân 
này] khỏi bị thương hại, để hỗ trợ Phạm hạnh, nghĩ răng: “Như vậy, Ta diệt 
trừ các cảm thọ cũ và không cho khởi lên các cảm thọ mới, và Ta sẽ không lỗi 


ї0 Những danh từ unndmeti, ondmeti, ѕаппатейі, vindmeti được viết nhiều lần trong kinh này. Có thé dịch là 
chúc lên, chúc xuông, đưa vë, đưa ra. Xem Miln. 117. 

п MA. III. 388 giải thích là vị này đi không nhìn từ bên này sang bên kia, như thê không nhìn thấy những 
con vol, con ngựa. 

'* Yugamatta: Bë dài một cái cày. MA. Ш. 388 viết vị ấy nhìn tam mắt giới hạn 9 vidatthi (1 gang) phía 
trước, khi vi ay di. 

їз Anavata: О đây có nghĩa là không che khuất, không bị ngăn chặn vì vị này chứng được Nhứt thiết trí. 

14 Vị Ấy không xoay tròn bình bát, không làm dó một giọt nước ra ngoài, không phá rách phat trần. 
!5 Vị ay không nghién chân trên đất. 

16 Ba phần cơm với 1 phan dó ăn. 

! Xem MA. Ш. 392 và Vism. 31. 
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lầm, sóng được an ón.”18 Ngài ăn xong, lay nước rửa bat, không chúc bình bát 
lên, không chúc bình bát xuống, không xoay bình bát vào phía trong, không 
xoay bình bát ra phía ngoài, nhận nước không quá ít, không quá nhiêu. Ngài 
rửa bát không sanh tiếng động, rửa bát không xoay tròn bình bát, không có 
đặt bình bát xuông đất ròi rửa tay. Khi hai tay rửa xong, bình bát cũng rửa 
xong; khi bình bát rửa xong, hai tay cũng rửa xong. Ngai đồ nước bình bát, 
không quá xa, không quá gan, không vây nước cùng khắp. Khi ăn xong, Ngài 
đặt bình bát xuống đất, không quá xa, không quá gân, không phải không nghĩ 
đến bình bát, cũng không quá lo cho bình bát. Khi ăn xong, Ngài ngôi im lặng 
một lát nhưng không để quá thì giờ nói lời tùy hỷ [công đức]. Ngài nói lời 
tùy hy [công đức], không chỉ trích bữa ăn ấy, không mong bữa ăn khác; trái 
lại, Ngài với pháp thoại khai thị hội chúng ây, khích lệ, làm cho phân khởi, 
làm cho hoan hỷ. Ngài sau khi với pháp thoại khai thị hội chúng â ây, khích lệ, 
làm cho phan khởi, làm cho hoan hy, từ chỗ ngòi đứng dậy và ra đi. Ngài đi 
không quá mau, không quá chậm; Ngài đi không phải [như muốn] lánh xa hội 
chung а ay. Tôn giả Gotama đắp y khong kéo lên qua cao trên thân, không kéo 
xuông quá thâp,'? không dính sát vào thân,” không có loi ra khỏi thân, gió 
thôi không thoát y khỏi thân Tôn giả Gotama; bụi nhớp không dính trên thân 
Tôn giả Gotama. Di đến tu viện, Ngài ngôi trên ghê đã soạn san, sau khi ngồi 
liền rửa chân, và Tôn giả Gotama không sông chú tâm vào công việc làm đẹp 
hai chân. Ngài ngôi kiết-già, lung thang, va dat niém trước mat. Ngài không 
nghĩ đến tự hại, không nghĩ đến hại người, không nghĩ đến hại cả hai.?! Tôn 
giả Gotama ngồi, tâm hướng đến lợi mình, lợi người, lợi cả hai, lợi toàn thế 
giới. Di đến tu viện, Ngài thuyết pháp cho hội chúng, không tán dương hội 
chúng â ay, không chi trích hội chung ay; trai lại, với pháp thoại khai thị hội 
chung a ay, khích lệ làm cho phan khởi, làm cho hoan hỷ. Tiếng nói thoát ra từ 
miệng Tôn giả Gotama có tám đức tánh:? Lưu loát, dễ hiểu, dịu ngọt, nghe 
rõ ràng, sung mãn,” phan minh, thâm sâu và vang động. Khi Tôn giả Gotama 
giải thích cho hội chúng với tiếng nói của mình, tiếng nói không vượt ra khỏi 
hội chúng. Hội chúng sau khi được Tôn giả Gotama khai thị, khích lệ, làm 
cho phân khởi, làm cho thích thu, làm cho hoan hy, từ chỗ ngôi đứng day, và 
ra đi vẫn quay nhìn lại, không muốn rời bỏ. Chúng con thây Tôn giả Gotama 
đi. Chúng con thay [Tôn giả] đứng. Chúng con thay [Tôn giả] ngôi im lặng 
trong nhà. Chúng con thay [Tôn gia] an trong nha. Chung con thay [Ton gia] 
sau khi ăn xong, ngôi im lặng. Chúng con thay [Tôn gia] sau khi ăn xong, nói 
lời tùy hy [công đức]. Chúng con thay [Tôn giả] đi trở về tu viện. Chúng con 


!# Như M. L. 355 và II. 10. 

19 Không cao quá căm hay không thấp đến mức ngang mat cá chân. Xem MA. Ш. 393. 
? Vì vị ay không dó mồ hôi như những vị khác. 

21 Như M. I. 414; Ш. 23; S. IV. 339; A. I. 157. 

2 Xem D. II. 211, 227. 

23 Bindu. MA. Ш. 394 viết Sampindita, nghĩa là đính liền lại, hợp lai. 
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tháy [Tón giá] di đến tu viện ngôi im lặng. Chúng con thay [Tôn gia] di dén 
tu viện thuyết pháp cho hội chúng. Như vậy, và như vậy là Ton giả Gotama 
ây, và lại còn nhiêu hơn như vậy nữa. 


388. Khi nghe nói vậy, Ba-la-m6n Brahmayu từ ché ngôi đứng dậy, dap 
thượng y vào một bên vai, chap tay hướng đến Thé Tôn, và ba lân nói lời cảm 
hứng sau đây: 


Đảnh lễ Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác! 
Đảnh lễ Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác! 
Đảnh lễ Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác! 


Có thê tại một chỗ nào, thời gian nao, chúng tôi sẽ đi đến gặp Tôn giả 
Gotama ấy. Có lẽ sẽ có một cuộc nói chuyện. 


389. Rồi Thế Tôn tuân tự du hành ở Videha và đi đến Mithila. О day, Thé 
Tôn trú tại rừng xoài Makhadeva ở Mithila. Các Bà-la-môn, gia chủ ở Mithila 
nghe nói: “Sa-môn Gotama là Thích tử, xuất gia từ dòng họ Thích-ca, đang 
du hành ở Videha, cùng với đại chúng Tỷ-kheo khoảng năm trăm vị đã đến 
Mithila và hiện tru ở rừng xoài Makhadeva, tai Mithila. Tiếng don tốt dep sau 
day duoc truyén di vé Tôn gia Gotama: *... (như trên)... được yết kiến một vị 
A-la-han như vậy!”” Rôi các Bà-la-môn, gia chủ ở Mithila đi đên chỗ Thé Tôn, 
sau khi đến, một sô đảnh lễ Thé Tôn rồi ngôi xuống một bên; một số nói lên 
những lời chào đón hỏi thăm Thé Tôn, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi 
thăm thân hữu roi ngôi xuống một bên; một só cháp tay huóng vái Thé Tón rồi 
ngôi xuống một bên; một sô xưng danh họ rôi ngôi xuống một bên; một số im 
lặng roi ngồi xuông một bên. 


390. Ba-la-mon Brahmayu nghe như sau: “Sa-môn Gotama là Thich tử, 
xuất gia từ dòng họ Thích-ca, đã đến Mithila và trú ở Mithila tại rừng xoal 
Makhadeva.” Roi Ba-la-mon Brahmayu di dén rừng xoài Makhadeva cùng với 
một sd dong thanh niên Bà-la-môn. Khi đến không xa rừng xoài bao nhiêu, 
Bả-la-môn Brahmayu khởi lên ý nghĩ: “Thật không thích đáng cho ta đến yết 
kiến Sa-môn Gotama mà không báo trước.” Rôi Bà-la-môn Brahmayu bảo một 
người thanh nién: 

— Này thanh niên, hãy đi đến Sa-môn Gotama, sau khi đến hãy nhân danh 
ta hỏi thăm Sa-môn Gotama có it bệnh, ít não, khinh an, có mạnh khỏe, lạc 
trú và thưa: “Thưa Tôn giả Gotama, Bà-la-môn Brahmayu hỏi thăm Tôn gia 
Gotama có ít bệnh, ít não, khinh an, có mạnh khỏe, lạc trú không? Và thưa 
như sau: “Thưa Tôn giả Gotama, Ba-la-mon Brahmãyu gia yêu, niên cao, lap 
lớn, đã đến tudi trưởng thượng, đã gan mãn cuộc đời, tuổi đã đến một trăm 
hai mươi, một vị đọc tụng Thánh điển, chấp trì chú thuật; tinh thông ba tập 
Veda với danh nghĩa, lễ nghi, ngữ nguyen, chu giai va lich str truyén thong 
là thứ nam; thông hiểu ngữ pháp và văn phạm, biệt tài vë Thuận thé luận và 
tướng của vị Đại nhân. Thưa Tôn giả, doi với các Bà-la-môn, gia chủ sông 
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tai Mithila, Bả-la-môn Brahmayu được xem là tôi thượng về phương diện tài 
sản, Bà-la-môn Brahmäyu được xem là tói thượng về phương diện chú thuật 
(manta), Ba-la-mon Brahmayu được xem la tối thượng về phương diện tudi 
tác và danh vọng. Vị åy muốn yết kiến Tôn giả Gotama.” 


— Thưa vâng, Tôn giả. 


Thanh niên ây vâng đáp Bà-la-môn Brahmayu, đi đến Thé Tôn, sau khi đến 
nói lên những lời chào đón hỏi thăm Thế Tôn, sau khi nói lên những lời chảo 
đón hỏi thăm thân hữu, liền đứng một bên. Đứng một bên, thanh niên ấy bạch 
The Tôn: 


— Thưa Tôn giả Gotama, Bà-la-môn Brahmayu hỏi thăm Tôn giả Gotama có 
it bệnh, it não, khinh an, có mạnh khỏe, lạc trú và thưa như sau: “Thưa Tôn giả 
Gotama, Ba-la-m6n Brahmayu gia yếu... (như trên)... và Đại nhan tướng. Thưa 
Tôn giả, đối với các Ba-la-m6n, gia chủ sông ở Mithila, Bà-la-môn Brahmayu 
được xem là {бї thượng về phương diện tài sản, Bà-la-môn Brahmayu được 
xem là tối thượng vê phương diện chú thuật (manta), Bà-la-môn Brahmäyu 
được xem là tôi thượng về phương diện tuôi tác và danh vọng. Vị ấy muốn yết 
kiên Tôn giả Gotama.” 

— Này thanh niên, nay Bà-la-môn Brahmayu hãy làm những gi vi ay nghĩ 
là hợp thời. 

Rôi vị thanh niên ây đi đến Bà-la-môn Brahmãyu, sau khi đến, liền thưa với 
Bà-la-môn Brahmayu: 

— Tôn giả đã được Sa-môn Gotama chấp nhận (k/ãvakãsa). Nay Tôn giả 
hãy lam những gi Tôn giả nghĩ là hợp thời. 

391. Rôi Bà-la-môn Brahmayu di dén Thế Ton. Hội chúng â ay thay Ba-la-mon 
Brahmayu từ xa di đến, sau khi thây liên tránh chỗ hai bên”! vì vị này được nhiêu 
người biết đến và có danh vọng. Bà-la-môn Brahmayu nói với hội chúng ay: 


— Thôi vừa rồi, các Tôn giả, hãy ngôi trên chỗ ngôi của mình. Ở đây, tôi sẽ 
ngôi gần Sa-môn Gotama. 


Rôi Bà-la-môn Brahmayu di đến Thế Tôn, sau khi đến, nói lên những lời 
chảo đón hỏi thăm Thế Tôn, sau khi nói lên những lời chảo đón hỏi thăm thân 
hữu rôi ngôi xuống một bên. Ngôi xuống một bên, Bả-la-môn Brahmayu tìm 
xem ba mươi hai Đại nhân tướng trên than Thé Tôn. Bà-la-môn Brahmayu thay 
phân lớn ba mươi hai Đại nhân tướng trên than Thé Tôn, trừ hai tướng. Đối với 
hai Đại nhân tướng ây, nghi hoặc sanh, do dự sanh, chưa được thỏa mãn, chưa 
được hài lòng, tức là tướng mã âm tảng và tướng lưỡi rộng dải. Rôi Bà-la-môn 
Brahmayu nói với Thế Tôn những bài kệ sau đây: 


Tôn giả Gotamal 
Ba hai Đại nhân tướng, 


24 Oramatha hay oramattha. MA. TII. 396 viết là các vị ay đứng dậy rất nhanh, chia thành hai hang và nhường 
chỗ cho Brahmäyu. 
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Con được nghe nói đến, 
Hai tướng con không thây, 
Trên thân của Tôn giả, 
Tôn giả mã âm tàng, 

Bậc Tối Thượng Loài Người, 
Ngài có hay không có? 
Hay là tướng nữ nhân? 
Hay lưỡi Ngài quá ngăn? 
Hay lưỡi Ngài rộng dài? 
Dé con như thật biết. 

Hãy đưa lưỡi Ngài ra, 
Mong bậc Đại Tiên Nhân, 
Trừ nghi cho chúng con, 
Vi an lạc hiện tại, 

Vì hạnh phúc tương lai, 
Chung con xin được phép, 
Hỏi điều muốn được biết. 


392. Rồi Thé Tôn suy nghĩ: “Bà-la-môn Brahmayu này thay trén than Ta 
phan lớn ba mươi hai Đại nhân tướng, trừ hai tướng. Đối với hai Đại nhân 
tướng ây, nghi hoặc sanh, do dự sanh, chưa được thỏa mãn, chưa được hài lòng, 
tức là tướng mã âm tàng và tướng lưỡi rộng dai.” Thế Tôn liền dùng thân thôn 
khiến Bà-la-môn Brahmayu thay duoc tướng mã am tang của Thế Tôn, và Thế 
Tôn le lưỡi, ro đến, liếm đến hai lỗ tai; ro đến, liém đến hai lỗ mũi, và dùng lưỡi 
che khắp cả vùng trán. 

Rôi Thế Tôn tra lời Bà-la-môn Brahmayu với bài kệ: 

Ba hai Đại nhân tướng, 
Ông đã được nghe đến, 
Đêu có trên thân Ta, 
Hiên giả, chớ có nghi! 
Điều cân biết, đã biết, 
Điều can tu, đã tu, 
Điều can trừ, đã trừ, 
Do vậy, Ta là Phật. 

Vì an lạc hiện tại, 

Vì hạnh phúc tương lai, 
Ông được phép van hỏi, 
Những điều ông muốn biết. 


393. Rôi Bà-la-môn Brahmäyu suy nghĩ như sau: “Nay Sa-môn Gotama đã 
cho phép ta. Vậy ta nên hỏi Sa-mon Gotama ve mục đích hiện tai hay tương 
lai.” Rôi Bà-la-môn Brahmayu suy nghĩ: “Ta đã thiện xảo vê mục đích hiện tại 
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và các người khác hỏi ta về mục đích hiện tại. Vậy ta hãy hỏi Sa-môn Gotama 
về mục đích tương lai.” Rồi Bà-la-môn Brahmayu dùng bài kệ thưa Thế Tôn: 
Thé nào [là] Bà-la-môn? 
Thế nào thông Vệ-đà? 
Thế nào là Ba minh? 
Thé nào gọi Cát tường? 
Thế nào là Ứng Cúng? 
Thê nào bậc Viên Mãn? 
Thé nào bậc Mâu-ni? 
Thế nao gọi Phat-da? 
394. Rồi Thé Tôn dùng bài kệ trả lời Bà-la-môn Brahmayu: 
Ai biết được đời trước, 
Thay thiện thú, ác thú, 
Đoạn tận được tái sanh, 
Thăng trí được viên thành, 
Vi ay gọi Mâu-ni. 
Ai biết tâm thanh tịnh, 
Giai thoát mọi tham dục, 
Sanh tử déu đoạn tận, 
Phạm hạnh được viên thành, 
Thông đạt nhứt thiết pháp, 
Vị ay xưng Phật-đà. 
khi được nghe vậy, Bả-la-môn Brahmayu tu chỗ ngôi đứng dậy, dap thượng 
y vào một bên vai, cúi đầu xuống dưới chân Thế Tôn, dùng miệng hôn xung 
quanh chân Thế Tôn, lay tay ro xung quanh và tự xưng danh: 


— Thưa Tôn gia Gotama, con là Ba-la-m6n Brahmaäyu. 


Và hội chúng ấy tâm tư trở thành hy hữu, vi diệu: “Thật vi diệu thay! Thật 
hy hữu thay! Đại uy lực, đại than lực của vị Sa-môn đã khiên cho Ba-la-mon 
Brahmayu nay, voi danh tiếng, danh vọng như vậy, lại hạ mình tối đa như vậy.” 
Rôi Thế Tôn nói với Bà-la-môn Вгаһтауи: 


— Thôi vừa rồi, Bà-la-môn, hãy đứng dậy! Ông hãy ngôi trên ghế của ông vì 
tâm của ông đã hoan hỷ đôi với Ta. 

395. Roi Ba-la-m6n Brahmayu, sau khi đứng dậy, liên ngôi trên ghế của 
mình. Rồi The Tôn thứ lớp thuyết pháp” cho Bà-la-môn Brahmayu, thuyết về bó 
thí, thuyết về tri giới, thuyết vë các cõi trời, trình bảy sự nguy | hiểm, sự hạ liệt, 
sự nhiễm ô của dục lạc và sự lợi ích của xuất ly. Khi Thé Tôn biết tâm của Ba-la- 
môn Brahmayu đã san sang, đã nhu thuận, khong còn chướng ngại, được phân 
khởi, được tín thành, liền thuyết pháp ma chư Phật đã dé cao, tức là Khô, Tập, 


25 Xem M. I. 379; D. I. 110; Vin. I. 15; П. 155. 
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Diệt, Dao. Cũng như tâm vải thuần bạch, được gột rửa các vết đen, sẽ rat dé tham 
mau nhuộm; cũng vay, chính tại chỗ ngôi này, Pháp nhãn xa trần ly cầu khởi lên 
trong tâm Bả-la-môn Brahmayu: “Pham pháp gì được khởi lên đêu bị tiêu diệt.” 
Bà-la-môn Brahmayu thấy pháp, chứng pháp, ngộ pháp, thé nhập pháp, nghi 
ngờ tiêu trừ, do dự diệt tận, chứng được tự tín, không y cứ nơi người khác đối 
với đạo pháp của đức Bôn Su. Bà-la-môn Brahmäyu liên bạch Thé Tôn: 


— Thật vi diệu thay, Tôn gia Gotama! Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama! 
Như người dựng đứng lại những gi bi quăng ngã xuông, phơi bay ra những gi 
bi che kin, chỉ đường cho người bị lạc hướng, đem den sáng vao trong bóng 
tôi dé những ai có mat có thé thay sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã được Tôn giả 
Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày, giải thích. Con xin quy y Thế Tôn, 
quy y Pháp và quy y chúng Tỷ-kheo. Mong Tôn giả Gotama nhận con làm đệ 
tử, từ nay cho đến mạng chung, con xin trọn đời quy ngưỡng! Mong Tôn giả 
Gotama ngày mai nhận lời mời của con đến dùng cơm với chúng Ty-kheo! 

Thé Tôn im lặng nhận lời. R6i Bà-la-môn Brahmaäyu khi được biết Thế Tôn 
đã nhận lời, liên từ chỗ ngòi đứng dậy, dành lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng 
về Ngài rồi ra đi. 


Bà-la-môn Brahmayu, sau khi đêm ay đã mãn, sau khi đã sửa soạn tại trú 
xá của minh các món ăn thượng vi, loại cúng và loai mem, liên báo thì giờ cho 
Thê Tôn: “Tôn giả Gotama, nay đã đến giờ, cơm đã sẵn sang.” Rôi Thế Tôn 
buôi sáng dap y, cầm y bát, đi đên trú xa của Bả-la-môn Brahmayu, sau khi đến 
liên ngôi trên chỗ đã soạn sẵn với chúng Ty- kheo. Bà-la-môn Brahmayu tự tay 
làm cho chúng Tỷ-kheo với đức Phật là vị dẫn dau, thỏa mãn bằng những món 
ăn thượng vị loại cứng và loại mêm. 


Rôi Thê Tôn sau bảy ngày liên khởi sự du hành ở Videha. 


Sau khi Thế Tôn ra đi không bao lâu, Bả-la-môn Brahmayu mệnh chung. 
Một só dóng Ty-kheo di đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thê Tôn rôi ngôi 
xuống một bên. Ngôi xuống một bên, các Ty-kheo ау bạch Thế Tôn: 


— Bà-la-môn Brahmayu đã mệnh chung. Sanh thú của vi ây là gì, tương lai 
tái sanh thé nao? 


— Này các Ty-kheo, Bà-la-môn Brahmayu là bậc Hiên triết. Vi á ay theo phap 
đúng với Chánh phap,” không có phiền nhiễu Ta với những kiện cáo về Chánh 
pháp (Dhammadhikaranam). Này các Ty-kheo, Bà-la-môn Brahmayu sau khi 
đoạn trừ năm hạ phân kiết sử, được hóa sanh, từ chỗ ау nhập Niết-bàn, không 
có trở lui đời này nữa. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các Ty-kheo ay hoan hy tín thọ lời Thế 
Tôn dạy. 
2% Paccapadi dhammassanudhammam. МА. III. 398 giải thích răng trong bài kinh này, Dhamma chỉ cho con 


đường đưa đên giải thoát hoàn toàn (Arahattamagga); Anudhamma chỉ cho 3 Đạo dưới A-la-han Dao. Day 
có nghĩa là tiệm chứng theo thứ tự. 


92. KINH SELA 
(Sela Sutta)’ 


396. Nhu vây tôi nghe. 

Một thời, Thé Tôn du hành ở Añguttaräpa? cùng với đại chúng Ty-kheo 
một ngàn hai trăm năm mươi vi, và đi đến một thị trân của Anguttarapa tên là 
Apana. Bên tóc Keniya? được nghe: “Sa-môn Gotama là Thích tử, xuất gia tir 
dong họ Sakya, du hành ở Anguttarapa cùng với đại chúng Ty-kheo một ngàn 
hai trăm năm mươi vị, và đã đến Apana. Tiêng đồn tốt đẹp sau đây về Tôn gia 
Gotama được khởi lên:? “Đây là Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác, 
Minh Hanh Tic, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thuong Sĩ, Điều Ngự Truong 
Phu, Thiên Nhơn Su, Phật, Thé Tôn. Với thang trí, Ngài tu thân chứng ngộ 
thé giới này cùng với Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên giới, cùng với chúng 
Sa-môn, Bả-la-môn, các loài trời và loài người. Khi đã chứng ngộ, Ngai còn 
tuyên thuyết điều đã chứng ngộ. Ngài thuyét pháp so thiên, trung thiên, hau 
thiện, văn nghĩa đây đủ. Ngài truyền dạy Phạm hạnh hoàn toàn đây đủ, trong 
sạch. Tốt đẹp thay sự chiêm ngưỡng một vị A-la-hán như vậy!” 


Rồi Bén tóc Кешуа di đến Thế Tôn, sau khi đến, nói lên những lời chào đón 
hỏi thăm với Thê Tôn, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, 
liên ngôi xuông một bên. Thê Tôn với pháp thoại khai thị cho Bén tóc Keniya 
đang ngôi một bên, khích lệ, lam cho phân khởi, lam cho hoan hy. Bén tóc 
Keniya sau khi được Thê Tôn với pháp thoại khai thị, khích lệ, làm cho phan 
khởi, làm cho hoan hỷ, liên bạch Thê Tôn: 

— Mong Tôn giả Gotama nhận lời mời của con ngày mai dùng cơm với 
chúng Ty-kheo! 

Được nghe nói vậy, Thê Tôn nói với Bện tóc Keniya: 

— Này Keniya, chúng Ty-kheo rất lớn, đến một ngàn hai trăm năm mươi 
Ty-kheo, và ông có lòng tín thành với các Bà-la-môn. 

Lan thứ hai, Bén tóc Кетуа bach Thê Tôn: 


! Xem Л. 101; Sn. 91, 102; Pv. 23; Thag. 818; Miln. 183, 225; Vin. I. 199. Tham chiếu: Tăng. #4 (T.02. 
0125.49.6. 0798a25). 


“Xem M. 54, Potaliya Sutta (Kinh Potaliya). 
> Xem BD. IV. 336, п. 10. 
*Xem M. 91, Brahmayu Sutta (Kinh Brahmayu), M. II. 133. 
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— Thua Tón g1á Gotama, dàu chúng Ty-kheo rất lớn, đến một ngàn hai tram 
năm mươi Tỷ-kheo, và dầu con có lòng tín thành với các Bà-la-môn, mong Tôn 
giả Gotama nhận lời mời của con, ngày mai dùng cơm với chúng Ty-kheo! 


Lan thứ hai, Thé Tôn nói với Bên tóc Kentya: 

— Nay Keniya, chung Ty-kheo rat lớn, đến một ngàn hai tram năm mươi 
Tỷ-kheo, và ông có lòng tín thành với các Bà-la-môn. 

Lần thứ ba, Bén tóc Keniya bạch Thé Tôn: 


— Thưa Tôn giả Gotama, dầu chúng Tỷ-kheo rât lớn, đến một ngàn hai trăm 
năm mươi Tỷ-kheo, và dâu con có lòng tín thành với các vị Bà-la-môn, mong 
Tôn giả Gotama nhận lời mời của con, ngày mai dùng cơm với chúng Tỷ-kheol 


Thế Tôn im lặng nhận lời. Bện tóc Kentya, sau khi được biết Thé Tôn da 
nhận lời, từ chỗ ngôi đứng dậy, đi đến tinh xá của mình, sau khi đến liền bảo 
các thân hữu, bà con huyết thong: 


— Quy vi thân hữu, ba con huyét thong hãy nghe tôi. Sa-môn Gotama đã 
được tôi mời ngày mai đến dùng cơm với chúng Tỷ-kheo. Vậy quý vị hãy tự 
thân giúp việc cho tôi. 


— Thưa vâng, Tôn giả. 
Các than hữu, bà con huyết thông. của Bén tóc Кешуа vang dap Bén toc 
Kentya. Co người thời đào hồ [làm lò nâu], có người bua cui, có người rửa chén 


bát, có người sắp đặt ghè nước, có người sửa soạn ghé ngồi, còn Bên tóc Keniya 
tự mình dựng lên một giàn hoa hình tròn.” 


397. Lúc bây giờ, Bà-la-môn Sela trú tại Apana, vị nay tinh thông ba tap 
Veda° với danh nghĩa, lễ nghi, ngữ nguyên, chủ giải và lịch sử truyền thông 
la thứ nam; thong hiéu ngữ pháp và văn phạm, biệt tài về Thuận thê luận (Tự 
nhiên học) và tướng của vi Đại nhân. VỊ này dạy chú thuật (manta) cho ba 
trăm thanh niên Bà-la-môn. Lúc bay giờ, Bện tóc Keniya có lòng tín thành với 
Bà-la-môn Sela. Rôi Bà-la-môn Sela, với ba trăm thanh niên Bà-la-môn vay 
quanh, tan bộ du hành đi dén tinh xá của Bén tóc Кешуа. Ba-la-mon Sela thay 
tai tinh ха của Bén tóc Keniya có người thời đào hồ [lam lò nâu], có người bửa 
cul, CÓ người rửa chén bát, có người sap đặt ghe nước, có người sửa soạn ghê 
ngôi, con Bén tóc Keniya tự minh dựng lên một giàn hoa hình tròn; thay vậy, 
bën nói với Bên tóc Kentya: 


— Có phải Bên toc Keniya sẽ có rước dau hay sẽ có đưa dâu, hay một đại té 
dan duoc chuan bi, hay Vua Seniya Bimbisara nuóc Magadha duoc moi ngày 
mai với cả binh luc? 


— Thưa Tôn gia Sela, tôi không có rước dâu, cũng không có đưa dâu, Vua 
Seniya Bimbisara nước Magadha không có được mời ngày mai với cả binh lực, 


š Mandalamala. MA. Ш. 400 giải thích là dussamandala, giàn hoa có che vải. 
6 Như M. II. 133. 
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nhưng tôi đây chuan bi một đại tế đàn. Sa-môn Gotama là Thich tử, xuất gia từ 
dòng họ Thích-ca, đang du hành ở Anguttarapa với đại chúng Tỷ-kheo gom một 
ngàn hai trăm năm mươi vị, và đã đến Apana. Tiéng đôn tốt đẹp sau đây về Tôn 
giả Gotama: “... (như trên)... Phật, Thế Tôn...” Vi ay được tôi mời ngày mai đến 
dùng cơm với chúng Ty-kheo. 

— Tôn gia Kentya, có phải ông nói đức Phat? 

— Tôn giả Sela, vâng, tôi nói đức Phật. 

— Tôn giả Keniya, có phải ông nói đức Phật? 

— Tôn giả Sela, vâng, tôi nói đức Phật. 

398. Rôi Tôn giả Bà-la-môn Sela suy nghĩ: “Chỉ một âm thanh đức Phật nay 
cũng khó tìm được trong đời. Theo Thanh điển của chúng ta được truyện lại về 
ba mươi hai Đại nhân tướng, những ai có ba mươi hai tướng ây sẽ chọn một 
trong hai con đường, không có con đường nào khác.” Nếu là tại gia, sẽ thành 
VỊ Chuyên Luân Thánh Vương chinh phục mọi quốc độ, đây đủ bảy món báu. 
Bảy món báu này là xe bau, voi bau, ngựa báu, châu báu, прос nữ bau, cu sĩ báu 
và thứ bảy là tướng quân báu. Và vi này có hơn một ngàn con trai là những vi 
anh hùng, oai phong lam liét, chién thang ngoại quân. Vị này sống thống lãnh 
quả đất cùng tận cho đến đại dương, và tri vì với chánh pháp, không dùng gay, 
khong dùng dao. Nếu vi nay xuất gia, từ bo gia đình, sông khong gia dinh, vi 
nay sẽ chung qua A-la-han Chanh Dang Giac, quét sạch mê lâm ở đời.” Này 
Tôn giả Keniya, nay Tôn giả Gotama ây, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác ấy trú 
ở đầu? 


Khi nghe nói vậy, Bén tóc Keniya duỗi cánh tay mặt, nói với Bà-la-môn Sela: 

— Tôn giả Sela, tại ngôi rừng xanh kia. 

Rôi Bà-la-môn Sela với ba trăm thanh niên đi đến Thé Tôn. Bà-la-môn bảo 
những thanh niên ây: 

— Quy vi hãy đến một cách im lang, đặt chan xuông từng bước một, các bậc 
Thê Tôn ây như con sư tử sống một mình, rất khó đến gân [hay ưa thích an tịnh 
- durasada]. Nếu ta có thảo luận với Sa-môn Gotama, chư Tôn giả chớ ngắt lời 
ta. Chu Tôn gia hay chờ ta nói xong! 

Rồi Bà-la-môn Sela đi đến Thê Tôn, sau khi đến, nói lên với Thé Tôn những 
lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu 
rôi ngôi xuống một bên. Ngôi xuống một bên, Bà-la-môn Sela tìm xem ba 
mươi hai Đại nhân tướng trên thân Thê Tôn, Bà-la-môn Sela thay phan lớn 
ba mươi hai Đại nhân tướng trên thân Thê Tôn, trừ hai tướng. Đối với hai Đại 
nhân tướng ay, nghi hoặc sanh, do dự sanh, chưa được thỏa mãn, chưa được hài 
lòng, tức là tướng mã âm tàng và tướng lưỡi rộng dài. Rôi Thế Tôn suy nghĩ: 
“Bà-la-môn Sela này thấy trên thân Ta phân lớn ba mươi hai Đại nhân tướng, 


1 Xem M. 91, Brahmayu Sutta (Kinh Brahmayu), M. II. 134. 
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trừ hai tướng. Đối với hai Dai nhân tướng ay, nghi hoặc sanh, do dự sanh, chưa 
được thỏa mãn, chưa được hài lòng, tức là tướng mã âm tàng và tướng lưỡi rộng 
dài.” Thê Tôn liên dùng thần thông khiến Bà-la- -môn Sela thây được tướng mã 
am tang của Thé Tôn, va Thé Tôn le lưỡi, rờ đến, liém dén hai lỗ tai; ro đến, 
liếm đến hai lỗ mũi, và dùng lưỡi le khắp cả vùng trán. Rôi Bà-la-môn Sela suy 
nghi: “Sa-môn Gotama thành tựu ba mươi hai Đại nhân tướng một cách đây đủ, 
không phải không day đủ, nhưng ta chưa biết vị ây là Phật hay không phải Phat. 
Tuy vậy, ta có nghe các vj Bà-la-môn niên cao, lap lớn, các bậc Tôn sư, dai Tôn 
sư, nói như sau: “Các Thế Tôn â ay, nhimg bac A-la-han Chanh Dang Giác, khi 
những lời tán thán của những bậc ây được nói đến, các bậc ấy tự hiện hình ra.” 
Vậy ta hãy trước mặt Thê Tôn tán thán những bài kệ xứng đáng.” 


399. Rôi Bà-la-môn Sela tan than trước mặt Sa-môn Gotama những bài kệ 

xứng đáng như sau: 
Thân trọn đủ chói sảng, 
Khéo sanh? và dep dé, 
Thế Tôn sắc vàng chói, 
Răng trơn láng, tinh can. 
Đối với người khéo sanh, 
Những tướng tốt trang trọng, 
Đều có trên thân Ngài, 
Tất cả Đại nhân tướng. 
Mắt sáng, mặt tròn đây, 
Cân đôi,!° thăng, hoàn mỹ, 
Giữa chúng Sa-môn Tăng, 
Ngài chói như mặt trời. 
Dep mat vị Ty-kheo, 
Da sang như vàng chói, 
Với hạnh Sa-môn Ngài, 
Cần gì sắc tôi thượng. 
Ngài xứng bậc Đại Vương, 
Chuyên Luân, bậc Điều Ngự, 
Chiến thắng khắp thiên hạ, 
Bậc Tối Thượng Diém-phu. 
Vương tộc, hào phú vương, 
Là chư hau của Ngài, 
Là Vua ота các vua, 
Là Giao chủ loài người. 


Š Attanam patukaronti: Hiện hình, tự tỏ lộ ra. Xem A. Ш. 123; Vin. П. 186. 

? Sujata: Khéo sanh, đây chỉ cho sự cân đối về thân hình. 

!9 Braha: Điêu này cũng dé cập đến sự phát triển cân đối về chiều cao đến chiều ngang khi cánh tay duỗi ra. 
Chữ “thăng” (uju) chi cho tay chân thăng. 
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Hãy trị vì quốc độ, 

Tôn giả Gotamal 

Thế Tôn liên tra lời: 

Sela! Ta là Vua, 

Bậc Pháp Vương Vô Thượng, 
Ta chuyên bánh xe pháp, 
Bánh xe chưa từng chuyên. 
[Sela:] Ngai tự nhận “Giac Gia”, 
Sela lại hỏi thêm, 

Bậc Pháp Vương Vô Thượng, 
Ta chuyên bánh xe pháp, 
Ngài trả lời như vậy. 

Tôn giả Gotamal 

AI sẽ là tướng quân, 

La Ton gia đệ tử, 

Vi dé tu tin thanh, 

Xứng dang bac Dao Sư? 

Sau Ngai, ai sé chuyén, 

Pháp luân Ngài đã chuyên? 
[Thế Tôn:] Này Sela, 

Ta chuyên bánh xe pháp, 
Bánh xe pháp vô thượng. 
Chính Sãriputta, 

Chuyên bánh xe Chánh pháp. 
Thừa tự!! Như Lai vi. 

Can biết, Ta đã biết, 

Cân tu, Ta đã tu, 

Сап bỏ, Ta đã bỏ, 

Do vậy, Та là Phật'“ 

Ôi, Tôn giả Phạm chí! 

Còn gi nghi ở Ta, 

Hãy gác bỏ một bên, 

Hãy giải thoát khỏi chúng, 
Ôi, Tôn giả Phạm chí! 

Thây được bậc Chánh Giác, 
Thật thiên nan vạn nan! 

Bậc Chánh Спас ra đời, 

Thật thiên nan vạn nan! 


" Anujata: Kẻ thừa tự. Xem It. 63. 
12 Cũng được tìm thay trong M. П. 143. 
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Ta là bac Chánh Giác, 

Bậc Y Vương Vô Thượng, 

Oi, Tôn giá Phạm chí! 

Là Phạm thiên khó sánh 

Nhiếp phục các ma quân. 

Hàng phục mọi đối nghịch, 

Ta sống tâm hoan hỷ, 

Không sợ hãi một ai, 

Không từ dau run sợ. 

[Sela:] Chu Tôn giả, hãy nghe! 

Như bậc Có Mắt giảng, 

Bậc Y Vương, Anh Hùng, 

Sư tử rồng rừng sâu. 

Thấy Phạm thiên vô tỷ, 

Nhiếp phục các ma quân, 

AI lai không tín thành, 

Cho đến kẻ hạ tiện. 

Ai muốn, hãy theo Ta! 

Không muốn, hãy ra đi! 

Ở đây Ta xuất gia, 

Bậc Trí Tuệ tôi thượng. 

[Các Bà-la-môn:| 

Nếu Tôn giả tín thành, 

Giáo pháp bậc Chánh Слас, 

Chúng con cũng xuất gia, 

Bậc Trí Tuệ tối thượng. 

[Sela:] Ba trăm Phạm chí ấy, 

Chắp tay xin được phép: 

Chúng con sống Phạm hạnh, 

Do Thể Tôn lãnh đạo. 

Thé Tôn đáp: Sela, 

Phạm hạnh được khéo giảng, 

Thiết thực ngay hiện tại, 

Vượt khỏi thời gian tánh. 

Ở đây sự xuất gia, 

Không uống công hoang phí, 

Với ai không phóng dat, 

Tinh tán chuyên tu học. 

Bà-la-môn Sela cùng với hội chúng được xuất gia dưới sự lãnh đạo của Thế 

Tôn, được thọ Đại giới. 
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400. Rồi Bên tóc Keniya, sau đêm â Ấy, tại tinh xá của mình, sau khi cho sửa 
soạn các món ăn thượng VỊ, loại cúng và loai mêm xong, lièn báo thoi gio lên 
Thế Tôn: “Tôn giả Gotama, đã đến giờ. Cơm đã sửa soạn xong.” Rôi Thế Tôn 
vào buôi sáng đặp y, cam y bát, di дёп tinh xá của Bén toc Keniya, sau khi dén, 
liền ngôi trên chỗ đã soạn san củng với chúng Tỷ-kheo. Rồi Bên tóc Keniya sau 
khi tự tay mời chúng Tỷ-kheo với đức Phật là vị dẫn dau và làm cho thỏa mãn 
với các món ăn thượng vi, loại cứng và loại mêm. Rồi Вёп tóc Kentya, sau khi 
Thế Tôn ăn xong, tay đã rời khỏi bát, liền lay một ghế ngôi thấp khác va ngôi 
xuống một bên. Và Thế Tôn nói với Bén tóc Keniya lời tùy hy công đức với 
những bài kệ sau đây: 

Tế đàn là tối thượng, 

Trong các lễ tế lửa, !3 

Savitti là 101 thượng, 

Gitta bài tho Veda. 

Vua là bậc Tôi thượng, 
Giữa thé giới loài người, 
Đại dương là tối thượng, 
Gitra các loại sông ngòi. 
Mặt trăng là tôi thượng, 
Сита các vì sao sang, 
Chúng Tăng thật tối thượng, 
Với những ai bó thi, | 
Tâm mong ước nguyện câu, 
[Gặt hái nhiều] công đức. 

Thế Tôn sau khi dùng bài kệ này nói những lời tùy hy công đức với Bên tóc 
Keniya, từ chỗ ngôi đứng dậy và ra đi. 

Rôi Tôn gia Sela với hội chung sông một minh an tinh, không phóng dật, 
nhiệt tâm, can man. Và không bao lâu, Tôn giả chứng được mục đích {дї cao 
mà các thiện nam tử đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình hướng 
đến. Đó là Vô thượng cứu cánh của Phạm hạnh ngay trong hiện tại, tự chứng 
đạt và an trú. “Sanh đã tận. Phạm hạnh đã thành, những gi nên làm đã làm, sau 
đời này sẽ không có đời sông khác nữa.” VỊ này biết như vậy và Tôn giả Sela 
với hội chúng trở thành các vị A-la-hán. Rôi Tôn gia Sela với hoi chúng di dén 
Thế Tôn, sau khi đến, dap y vào một bên vai, chap tay hướng đến Thế Tôn va 
đọc lên Thé Tôn bai ké" sau đây: 

Kính bạch bậc Pháp Nhãn, 
Cách đầy trước tám ngày, 
Chúng con đã đến Ngài, 


Xem Vin. I. 246; BD. IV. 340. 
Хет Thag. 838-41. 
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Xin [phat nguyén] quy y. 
Thế Tôn trong bảy đêm, 
Đã nhiếp phục chúng con, 
[Đã chế ngự chúng con], 
Trong giáo ly của Ngài. 
Ngai là bậc Giac Gia, 
Ngai la bac Dao Su, 

Ngai la bac Mau-ni, 

Đã chiến thang quan ma. 
Sau khi Ngài đoạn trừ, 
Vượt qua [biên sanh tử], 
Ngài giúp quân sanh này, 
Cùng vượt qua [bề khó]. 
Sanh y Ngài vượt qua, 
Lậu hoặc Ngài nghiền nát, 
Ngài là Sư tử [chúa], 
Không chấp, không sợ hãi. 
Ba trăm Tỷ-kheo này, 
Đồng chap tay đứng thăng, 
Ôi, anh hùng chién thăng, 
Hãy duĝi chân bước tới! 
Hãy để các Đại nhân,” 
Đảnh lễ bậc Đạo Sư. 


5 Naga. Xem M. 5, Anangana Sutta (Kinh Không ué nhiễm), M. L. 32; M. 24, Rathavinita Sutta (Kinh Tram 
xe), M. I. 151. 


93. KINH ASSALAYANA 
(Assalayana Sutta)' 


401. Như vay tôi nghe. 


Một thời, Thé Tôn trú ở Savatthi, Jetavana, tại tinh xá ông Anathapindika 
(Cap Cô Độc). Lúc bay 210, khoang năm tram Bà-la-môn từ nhiêu quôc độ khác 
nhau trú tai Savatthi vì một vải công у1ёс. Những vị Bà-la-môn ay suy nghĩ: 
“Sa-môn Gotama này chủ trương bón giai cáp déu thanh tinh. Ai có thé cung 
với Sa-môn Gotama thảo luận van dé này?” 


Lúc bây giờ, thanh niên Assalayana tru ở Savatthi, trẻ tuôi, đầu cạo trọc, chỉ 
có mười sáu tuôi, tỉnh thông ba tập Veda với danh nghĩa, lễ nghị, ngữ nguyên, 
chú giải và lịch sử truyền thong là thứ năm; thông hiểu ngữ pháp va văn phạm; 
biệt tài về Thuận thế luận (Tự nhiên học) và tướng của vị Đại nhân. Rồi các Bà- 
la-môn ấy suy nghĩ: “Thanh niên Assalayana này trú ở Savatthi, trẻ tuổi, đầu 
cạo trọc, chỉ có mười sáu tudi, tinh thông ba tập Veda với danh nghĩa, lễ nghi, 
ngữ nguyên, chú giải và lịch sử truyền thông là thứ năm; thông hiểu ngữ pháp 
và văn phạm; biệt tài vé Thuận thê luận và tuóng cua vi Dai nhân. Vi â ây có the 
thao luận với Sa-môn Gotama vè van dé này. "Rồi những Bà-la-môn ây đi đến 
thanh niên Assalayana, sau khi đến, nói với thanh niên Assalayana: 


— Ton gia Assalayana, Sa-môn Gotama chu truong bốn giai cập đều thanh 
tịnh. Tôn giả Assalayana hãy đến thảo luận với Sa-môn Gotama về van dé này. 


Khi nghe nói vậy, thanh niên Assaläyana nói với các Bà-la-môn ây: 


— Sa-môn Gotama là vi nói đúng pháp. Và những ai nói dung phap that rat 
khó thao luận. Tôi không thé thảo luận với Sa-môn Gotama về van dé này. 


Lần thứ hai, các Bà-la-môn nói với thanh niên Assalayana: 


— Ton gia Assalayana, Sa-môn Gotama nay chu truong bốn giai cập đều 
thanh tinh. Tôn giả Assalayana hãy đến thảo luận với Sa-môn Gotama ve van 
dé nay. Tôn gia Assalayana đã sống đời sông của vị du hành khat sĩ. 


Lan thứ hai, thanh niên Assalayana nói với các vị Bà-la-môn ay: 


— Sa-món Gotama là bậc noi đúng pháp. Và những người nói đúng pháp thật 
rất khó thảo luận. Tôi không thê thảo luận với Sa-môn Gotama về vẫn đề này. 


' Kính tương đương trong bộ Trung A-hàm kinh là Phạm chí A- nhiễp- hòa kinh R bel tee ALAS (T.01. 
0026.151. 0663b25). Tham chiéu: Pham chi At-ba-la-dién van chung ton kinh PERE КҮКЕ 
(T.01. 0071. 0876b24); Tang. Pš (7.02. 0125.40.9. 0742b03). 


? Như Kinh Brahmayu (М. ЇЇ. 133). 
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Lần thứ ba, những vị Bà-la-môn ấy nói với thanh niên Assalãyana: 

— Tôn giả Assalayana, Sa-môn Gotama nay chu trương bốn giai cấp đêu 
thanh tinh. Tôn giả Assalayana hay đến thảo luận với Sa-môn Gotama vë van 
dé nay. Ton gia Assalayana đã song đời sông của vị du hành khất sĩ. Tôn giả 
Assalayana chớ có bị chiến bại trong một cuộc chiến bại không có binh khí 
chống cự! 


Khi nghe nói vậy, thanh niên Assalayana nói với các vi Ba-la-mon ay: 


— Thật sự tôi không chấp nhận được [191 уёи cau] chu Ton gia. Tôn gia 
Gotama la bac noi dung phap. Va những ai nói dung phap that rat khó thảo luận. 
Tôi không thể thảo luận với Sa-mon Gotama về van dé nay. Tuy vậy, tôi cũng 
sẽ di như lời chư Tôn giả yêu cau. 


402. Rồi thanh niên Assalayana cùng với dai chúng Bà-la-môn di đến Thế 
Tôn, sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm, sau khi 
nói lên những lời chảo đón hỏi thăm thân hữu, liên ngồi xuống một bên. Ngồi 
xuống một bên, thanh niên Assalãyana bạch Thé Tôn: 


— Thưa Tôn giả Gotama, các vị Bả-la-môn nói như sau: “Chỉ có Bà-la-môn 
là giai cập tối thượng, giai cấp khác là hạ liệt; chỉ có Bà-la-môn là màu da 
trăng, giai cấp khác là màu da đen; chỉ có Bà-la-môn là thanh tịnh, các giai cấp 
phi Bà-la-môn không được như vậy; chỉ có Bà-la-môn mới là con chính thông 
Phạm thiên, sanh từ miệng Phạm thiên, do Phạm thiên sanh, do Phạm thiên tạo 
ra, là con cháu thừa tự Phạm thiên.” О đây, Tôn gia Gotama nói thé nào? 


- Nhung này Assalayana, các nữ Bà-la-môn, vợ các Bà-la-môn được thay 
là có kinh nguyệt, có mang thai, có sanh con, có cho con bú. Dâu Vậy, сас VỊ 
Bả-la-môn ây, sanh ra từ nữ căn, lại nói: “Bà-la-môn là giải cấp tôi thượng, giai 
cấp khác là hạ liệt; chỉ có Bà-la-môn là màu da trắng, giai cap khác là màu da 
đen; chỉ có Bà-la-môn là thanh tịnh, các giai cap phi Bà-la-môn không được 
như vậy; chỉ có Bà-la-môn mới là con chính thông Phạm thiên, sanh từ miệng 
Phạm thiên, do Phạm thiên sanh, do Phạm thiên tạo ra, la con chau thừa tự 
Phạm thiên.” 


— Dâu Tôn giả Gotama có nói như vậy, nhưng các vị Bà-la-môn van tự nghĩ 
răng: “Chỉ có Bà-la-môn là giai cap tôi thượng, giai cap khác là hạ liệt... (như 
trên)... là con cháu thừa tự Phạm thiên.” 


403. — Nay Assalayana, ông nghĩ thé nào? Ông có nghe chăng? Tại các biên 
địa quôc độ khác như Yona’ và Kamboja,‘ chỉ có hai giai cap: Chủ nhân và day 


3 Các du sĩ hành trì các Mantra (Chú thuật hay Thánh điển) như ho đã được học và dạy. Do vậy Assalayana 
không thê thất bại, chỉ có thắng mà thôi. 


*Như M. П. 84. 

° Хет DPPN, có thé chỉ cho các người Ionian, Hy Lap. Về sau chữ Yavanã hay Yona dùng dé chi những 
người Tay phương sông ở An Độ. 

5 Một quốc độ (janapada) không thuộc Trung An mà thuộc về Uttarapatha. 
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tớ. Sau khi làm chủ nhân, lai trở thành đây tớ; sau khi làm day tớ, lai trở thành 
chủ nhân? 


— Thưa vâng, con có nghe. Trong các quốc độ biên địa như Yona và Kamboja, 
chỉ có hai giai cap: Chủ nhân và đây tớ. Sau khi làm chủ nhân, lại trở thành day 
tớ; sau khi làm đây tớ, lại trở thành chủ nhân. 

— О đây, này Assaläyana, do sức mạnh gi, do xác tin gì của các Bà-la-môn, 
mà ở đây các vi Bà-la-môn lại nói: “Chỉ có giai cap Bà-la-môn là tôi thượng, 
giai cap khác là hạ liệt... (như trên)... là con cháu thừa tự Phạm thiên?” 

— Dau Tôn giả Gotama có nói như vậy, nhưng ở đây, các vị Bà-la-môn vẫn 
nghĩ như sau: “Chi có giai cap Bà-la-môn là tôi thượng, giai cap khác là ha 
liệt... (như trên)... là con cháu thừa tự Phạm thiên.” 


404.— Này Assalayana, ông nghĩ thé nào? Chỉ có người Sat-dé-ly (KhattIya) 
sát sanh, lay của không cho, có tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói 
ác khâu, nói lời phủ phiém, có tâm tham, co tâm san, có ta kiến, sau khi thân 
hoại mạng chung, mới bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục; Bà-la-môn 
không phải như vậy? Và chỉ có người Vessa và người Sudda sát sanh, lay của 
không cho, có tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói ác khâu, nói lời 
phù phiếm, có tâm tham, có sân tâm, có tà kiến, sau khi thân hoại mạng chung, 
mới bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục; các Bà-la-môn không phải 
như vậy? 


— Không phải như vậy, Tôn giả Gotama. Nguoi Khattiya cũng vậy, Tôn gia 
Gotama, néu sat sanh, lay của khong cho, co ta hạnh trong các dục, nói lao, nói 
hai lưỡi, nói ác khẩu, nói lời phủ phiém, có tham tâm, có sân tâm, có ta kién, sau 
khi thân hoại mang chung, cũng bị sanh vào coi dữ, ác thu, doa xứ, địa ngục. 
Bả-la-môn cũng vậy, Tôn gia Gotama; Vessa cũng vậy, Tôn gia Gotama; Sudda 
cũng vậy, lôn giả Gotama. Tất cả bốn giai cấp, Tôn giả Gotama, néu sát sanh, 
lây của không cho, có tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói ác khẩu, 
nói lời phù phiém, có tham tâm, có sân tâm, có tà kiến, sau khi thân hoại mạng 
chung, đều sanh vào cõi đữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 


— Ó đây, này Assalãyana, do sức mạnh gì, do xác tín gì của Bả-la-môn, mà 
ở đây các Bà-la-môn lại nói: “Chỉ có giai cáp Bà-la-môn là tối thượng, giai cấp 
khác là hạ liệt... (như trên)... là con cháu thừa tự Phạm thiên?” 

— Dâu Tôn giả Sa-môn có nói như vậy, nhưng ở đây, các Bà-la-môn vẫn 
nghĩ như sau: “Chỉ có Bà-la-môn là giai cấp tối thượng, giai cấp khác là hạ 
liệt... (như trên)... là con cháu thừa tự Phạm thiên.” 

405. — Này Assalayana, ông nghĩ thé nào? Chỉ có Bà-la-môn từ bỏ sát sanh, 
từ bỏ lây của không, cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói 
hai lưỡi, từ bỏ ác khẩu, từ bỏ nói lời phù phiêm, không có tham tâm, không có 
sân tâm, [có chánh kiến], sau khi thân hoại mạng chung được sanh vao thiện 
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thú, thiên giới, cối đời nay; Khattiya không được vay, Vessa không được vậy, 
Sudda không được vậy? 

— Không phải vậy, Tôn giả Gotama. Khattiya cũng vậy, Tôn giả Gotama, 
nếu từ bỏ sát sanh, từ bỏ lay của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, tir bỏ 
nói lao, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ ac khâu, từ bỏ nói lời phù phiếm, không có 
tham tâm, không có sân tâm, có chánh kiến, thì sau khi thân hoại mang chung 

cũng được sanh vào thiện thú, thiên gIỚI, cối đời này. Bà-la-môn cũng vậy, 
Tôn giả Gotama; Vessa cũng vậy, Tôn giả Gotama; Sudda cũng vậy, Tôn giả 
Gotama. Tắt cả bốn giai cấp, Tôn giả Gotama, nêu từ bỏ sát sanh, từ bỏ lay của 
không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ ác 
khâu, từ bỏ nói lời phù phiếm, không có tham tâm, không có sân tâm, có chánh 
kiến, thì sau khi thân hoại mạng chung déu được sanh vào thiện thú, thiên giới, 
cõi đời này. 


— О đây, này Assalayana, do sức mạnh gi, do xác tin gi của Bà-la-môn, mà 
ở đây các Bà-la-môn lại nói: “Chỉ có Bà-la-môn là giai cấp tối thượng, giai cấp 
khác là hạ liệt... (như trên)... là con cháu thừa tự Phạm thiên?” 

— Dâu Tôn giả Gotama có nói như vậy, nhưng ở đây, các Bả-la-môn vẫn 
nghĩ rang: “Chỉ có Bả-la-môn là giai cấp tối thượng, giai cap khác là hạ liệt... 
(như trên)... là con chau thừa tự Phạm thiên.” 


406. — Này Assalayana, ông nghĩ thé nào? Chỉ có Bà-la-môn mới có thê 
trong quốc độ này tu tap từ tâm, không hận, không sân; Khattiya không thê 
được, Vessa không thê được, Sudda không thê được? 


- Không phải vậy, Tôn giả Gotama. Khattiya, Tôn giả Gotama, cũng có thể 
trong quốc độ này tu tập từ tâm, không hận, không sân. Bà-la-môn cũng vậy, 
Tôn giả Gotama; Vessa cũng vậy, Ton giả Gotama; Sudda cũng vay, Ton giả 
Gotama. Tat cả bốn giai cấp, Tôn giả Gotama, déu có thé trong quốc độ nay tu 
tập từ tâm, không hận, không sân. 


— Ó đây, này Assalayana, do sức mạnh gi, do xác tin gì của Bả-la-môn, ma ở 
đây các Bà-la-môn lại nói như sau: “Bà-la-môn là giai cáp tôi thượng, giai cấp 
khác là hạ liệt... (như trên)... là con cháu thừa tự Phạm thiên?” 


— Dau Ton gia Gotama co noi nhu vay, nhung ở day, các Ba-la-mon van 
nghĩ rang: “Bà-la-môn là giai cấp 101 thượng, giai cap khác là hạ liệt... (như 
trên)... là con cháu thừa tự Phạm thiên.” 


407. -Này Assalāyana, ông nghi thé nào? Chi có Bà-la-môn mói có thê, sau 
khi cầm cao lung và bột tam,’ đi đến sông tam sạch bụi bam; Khattiya không 
thê được, Vessa không thê được, Sudda không thể được? 


— Không phải vậy, thưa Tôn giả Gotama. Tôn giả Gotama, Khattiya cũng có 
thé, sau khi cầm cào lưng và bột tăm, đi đến sông tắm sạch bụi bam. Bà-la-môn 


“Như M. II. 4ó, 182. 
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cung vậy, Tôn giả Gotama; Vessa cũng vậy, Tôn giả Gotama; Sudda cũng vậy, 
Tôn giả Gotama. Tat cả bón giai cập, Tôn giả Gotama, đều có thê, sau khi cầm 
cào lưng và bột tắm, đi đến sông tắm sạch bụi bặm. 


— Ó đây, này Assalayana, do sức mạnh gi, xác tín gi của các Ba-la-mon, mà 
ở đây các Ba-la-m6n lại nói như sau: “Bà-la-môn là giai cấp tối thượng, giai cấp 
khác là hạ liệt... (như trên)... là con cháu thừa tự Phạm thiên?” 


– Dau Tôn giả Gotama có nói như vậy, nhưng Ó dáy, các Bà-la-món van 
nghi như sau: “Bà-la-món là giai cấp tối thượng, giai cáp khác là hạ liệt... (như 
trên)... là con chau thừa tự Phạm thiên.” 


408. — Nay Assalayana, ông nghĩ thé nào? Ở đây, néu® có Vua Khattiya đã 
làm lễ quán đảnh, cho hội hop một tram người thuộc nhiều chủng tánh khác 
nhau và nói: “Quy vị hãy đến đây, quý vị nào thuộc gia đình Khattiya, thuộc 
gia đình Bà-la-môn, sanh ra từ hoàng tộc, hãy đem đến phân trên của đồ quay 
lửa, bằng cây Sala,’ hay cây Salala, hay cay Chién-dan, hay cay Sen, quay cho 
lửa và suc nóng hiện ra. Con những người thuộc gia đình Chién-da-la [hạ tiện], 
thuộc gia dinh san băn, thuộc gia đình làm đồ tre, thuộc gia đình lam xe cộ, 
thuộc gia đình đồ phân,!° hãy đem đến bộ phận trên của đô quay lửa làm bang 
gó máng chó ăn, hay máng heo ăn, hay máng giặt đồ, hay củi khô từ cây Y-lan 
(Elanda) và quay cho lửa va sức nóng hiện ra.” Này Assalayana, ông nghĩ thé 
nào? Có phải chỉ có ngọn lửa được nhen lên và sức nóng được tạo ra từ người 
thuộc gia dinh Khattiya, thuộc gia đình Bà-la-môn, sanh từ hoàng tộc, sau khi 
đem dén bộ phận trên của đô quay lửa, lam bang cay Sa-la, hay cay Salala, hay 
cây Chién-dan, hay cây Sen, chi có lửa а ay mới có ngọn, mới có màu sắc, mới 
có ánh sáng, và chỉ có ngọn lửa ây mới dùng được vào các công việc do lửa 
đem lại? Còn ngọn lửa được nhen lên và sức nóng được tạo ra từ người thuộc 
gia đình hạ tiện, thuộc gia đình săn bắn, thuộc gia đình làm đồ tre, thuộc gia 
đình làm xe cộ, thuộc gia đình làm đồ phân, sau khi đem đến bộ phận trên của 
d6 quay lửa làm băng gỗ máng chó ăn, hay máng heo ăn, hay máng giặt đô, hay 
củi khô từ cây Y-lan, lửa ay không có ngọn, không có màu sắc, không có ánh 
sáng, và ngọn lửa ấy không thê dùng được vảo các công việc do lửa đem lại? 


— Không phải vậy, thưa Tôn giả Gotama. Ngọn lửa được nhen lên, sức nóng 
được tạo ra, Tôn giả Gotama, từ người thuộc gia đình Khattiya, thuộc gia đình 
Bả-la-môn sanh từ hoàng tộc, sau khi dem đên bộ phận trên của đồ quay lửa, 
làm bằng cây Sala, hay cây Salala, hay cây Chiên-đàn, hay cây Sen, lửa ây có 
ngọn, có màu sắc, có ánh sáng, ngọn lửa â ay dung được vào các công việc do lửa 
đem lại; còn ngọn lửa được nhen lên, và sức nóng được tạo ra từ người thuộc 
gia đình hạ tiện, thuộc gia đình săn ban, thuộc gia đình làm 40 tre, thuộc gia 
đình làm xe cộ, thuộc gia đình d6 phân, sau khi đem đến bộ phận trên của đồ 


8 Như М. II. 183. 
> Như M. I. 240. 
10 Về năm loại người hạ liệt này, xem BD. II. 173. 
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quay lửa, làm bằng gỗ máng chó ăn, hay máng heo ăn, hay máng giặt đồ, hay 
củi khô từ cay Y-lan, lửa ay cũng có ngọn, cũng có màu sac, cũng có anh sáng, 
và ngọn lửa ây có thê dùng được vào công việc do lửa đem lại. Thưa Tôn giả 
Gotama, tất cả loại lửa đều có ngọn, đều có màu sắc, đều có ánh sáng: tất cả loại 
lửa đều có thé được dùng vào các công việc do lửa đem lại. 


— О đây, пау Assalayana, do strc manh gi, do хас tin gi của các Bà-la-môn 
mà các Bà-la-môn ở day lại nói: “Chỉ có Bà-la-môn là giai cấp tôi thượng, giai 
cấp khác là hạ liệt; chỉ có Bà- la-môn là da trăng, giai cấp khác là da đen; chỉ có 
Bả-la-môn là thanh tịnh, các giai cấp phi Bà-la-môn không phải như vậy; chỉ có 
Bà-la-môn mới là con chính thông Phạm thiên, sanh ra từ miệng Phạm thiên, do 
Phạm thiên sanh, do Phạm thiên tạo ra, là con cháu thừa tự Phạm thiên?” 


— Dâu Tôn giả Gotama có nói như vậy, nhưng ở đây, các Bà-la-môn van 
nghĩ như sau: “Chỉ có Bà-la-môn là giai cap tôi thượng, giai cấp khác là hạ 
liệt... (như trên)... là con cháu thừa tự Phạm thiên.” 


409. — Nay Assalayana, ông nghĩ thé nào? Ở đây, một nam tử Khattiya cưới 
một nữ nhân Bả-la-môn làm vợ. Do hôn phối này, họ sanh được đứa con trai." 
Đứa con trai ay sanh ra từ nam tử Khattiya và nữ nhân Bà-la-môn. Nó giỗng 
mẹ nó hay giông cha nó, nó được gọi là Khattiya hay duoc goi la Bà-la-món? 


— Thua Tón gia Gotama, đứa con trai ay sanh ra từ nam tử Khattiya và nữ 
nhân Ba-la-m6n, nó giông mẹ nó và cũng gidng cha nó, và được gọi là Khattiya 
và cũng được gọi là Bà-la-môn. 


— Này Assalayana, ông nghĩ thé nào? Ở đây, một nam tử Bà-la-môn cưới một 
nữ nhân Khattiya va do hôn phối này, họ sanh được đứa con trai. Người con trai 
ay được sanh từ nam tử Bà-la-môn va nữ nhan Khattiya, nó giông me nó hay 
giông cha nó, nó được gọi là Khattiya [hay | cũng được gọi là Bà-la-môn? 


— Thưa Tôn giả Gotama, người con trai sanh ra từ nam tu Bả-la-môn va 
nữ nhân Khattiya, nó vừa giống mẹ nó vừa giống cha nó, và nó được gọi là 
Khattiya và cũng được gọi là Bà-la-môn. 


— Này Assalayana, ong nghĩ thé nào? Ở đây, có con ngựa Cái giao phối với 
con lừa. Do sự giao phối này, chúng sanh được con la. Con la â ây sanh ra từ con 
ngựa cái và con lừa, nó giống me nó hay giông cha nó, nó được gọi là ngựa hay 
nó được gọi là lừa? 

— Tôn giả Gotama, do sự giao phối khác giống như vậy (vekuranjaya), nó 
là con la. Đó là sự sai khác, thưa Tôn giả Gotama, mà tôi thây ở đây. Nhưng ở 
chỗ khác, đối với sự vật khác, tôi không thay sai biệt gi. 


— Này Assalayana, ông nghĩ thé nào? Ở đây, có hai anh em thanh niên, đồng 
mẹ khác cha: Một người đọc tụng, thông hiểu Thánh điển; một người không 
đọc tụng, không hiểu Thánh điền. О đây, giữa hai vị này, các Bà-la-môn sẽ cúng 


Hl Xem D. I. 97. 
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dường ai trước các vật cúng cho người chết, các vật thực tế đàn, các món ăn 
trong các lễ hy sinh, các đô ăn đãi khách?!? 


— Thưa Tôn giả Gotama, vị thanh niên nào đọc tụng, thông hiểu Thánh điền, 
các Bà-la-môn sẽ cúng dường người ấy trước, các vật cúng cho người chết, các 
vật thực tế đàn, các món ăn trong các lễ hy sinh, các đồ ăn đãi khách. Bởi vì, 
thưa Tôn giả Gotama, cúng dường cho người không đọc tụng, không thông hiểu 
Thánh điển làm sao có qua lớn được. 

— Này Assalayana, ông nghĩ thé nào? О đây, có hai anh em thanh niên [ Bà- 
la-môn]| đồng mẹ khác cha: Một người đọc tụng thông hiểu Thánh điền, theo ác 
giới, hành ác pháp; một người không đọc tụng, không thông hiểu Thánh điền, 
trì giới, hành thiện pháp. Ở đây, các người Bả-la-môn cúng dường cho ai trước 


các vật cúng cho người chết, các vật thực tế đàn, các món ăn trong các lễ hy 
sinh, hay các đô ăn đãi khách? 


— Thưa Tôn giả Gotama, vị thanh niên nào không đọc tụng, không thông hiểu 
Thánh điền, nhưng tri giới, hành thiện pháp; ở đây, các Ba-la-m6n cúng dường 
cho người ây trước, các vật cúng cho người chết, các vật thực tế đàn, các món ăn 
trong các lễ hy sinh, hay các đồ ăn đãi khách. Bởi vì, thưa Tôn giả Gotama, cúng 
dường cho người theo ác giới, hành ác pháp làm sao có quả lớn được. 

— Này Assalayana, trước hết, ông đi về sanh chủng: bỏ sanh chúng, ô ông đi 
vê Thánh dién; bỏ Thánh điển, ông đi về sự thanh tịnh của bốn giai сар mà Ta 
đã chủ trương. 


Nghe nói vậy, thanh niên Assalayana ngôi im lặng, ủ rũ, co vai, cúi đầu, 
sững so, mở miéng không ra 101. 

410. Rôi Thế Tôn sau khi biết được thanh niên Assalayana im lặng, ủ rũ, co 
vai, cúi dau, sting sờ, mở miệng không ra lời, liền nói với thanh niên Assalayana: 

— Thuở xưa, nay Assalayana, trong khi bay ân sĩ Bà-la-môn thảo luận trong 
những am thất bang lá tại một khu rừng, ác kiến sau đây được khởi lên: “Bà- 
la-môn là giai cấp tôi thượng, giai cấp khác là hạ liệt... (như trên)... là con chau 
thừa tự Phạm thiên.” Này Assalayana, ân sĩ Asita Devala được nghe: “Trong 
khi bảy ân sĩ Bà-la-môn thảo luận trong những am thất băng lá tại một khu 
rừng, ác kiến sau đây được khởi lên: ‘Ba-la-m6n là giai сар tối thượng, giai cấp 
khác là hạ liệt... (như trên)... con cháu thừa tự Phạm thiên. ”” Ấn sĩ Asita Devala 
sau khi sửa soạn râu toc, dap y vai mau do tia, di dep voi nhiều lớp [đường viên] 
kiên сб, cầm một cây gậy bang vang, lién hién ra trong hanh lang am thât!“ 
của bảy vị ân sĩ Bà-la-môn. Rồi này Assalayana, ân sĩ Asita Devala di qua, di 
lại trong hành lang am that của bay vị án si Bà-la-môn và nói: 


2 Bốn loại cúng dường, như D. I. 97. 
B Pataliyoti (hay afaliyoti, agaliyo) được giải thích là gananganupahana. Xem МА. Ш. 411; SA. I. 346. 
14 Patthandile. MA. Ш. 411 giải thích pannasdlaparivena, một phòng nhỏ trong một hành lang lợp bằng lá. 
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— Nay những Tôn gia ân sĩ Bà-la-môn này di đâu? Nay những Tôn giả ân sĩ 
Bà-la-môn này đi đâu? 

Rồi này Assalayana, bay vị ân sĩ Bà-la-môn suy nghĩ như sau: “Kẻ kia là ai 
đang đi qua lại trong, hành lang am that bảy vị ân sĩ Bà-la-môn như một con bò 
đi vòng tròn,” lại nói như sau: “Nay những vi ân sĩ Bà-la-môn này đi đâu? Nay 
những vi ân sĩ Bà-la-môn nay di dau?’ Chúng ta hay dùng chú thuật tru yêm 
ông ta.” Rồi nay Assalayana, bay an sĩ Bà-la-môn dùng chú thuật trù yém ân Sĩ 
Asita Devala: “Hãy trở thành tro tàn hạ liệt.” Nhưng này Assalayana, bay an sĩ 
cang dung chu thuat tru yem, an si Asita Devala cang tro thanh dep dé, tro thanh 
dé nhìn, trở thành khả ái. Rói này Assalayana, bay v1 an sĩ Bà-la-môn suy nghĩ 
như sau: “Thật trong rỗng thay, khô hạnh của chúng ta! Phạm hạnh của chúng 
ta không có hiệu quả. Trước kia, khi chúng ta dùng chú thuật trù yém người 
nào: “Hãy trở thành tro tàn hạ liệt”, người ay tro thanh tro tan ngay. Nhung nay 
chung ta cang dung chu thuat tru yém người nay, người này lai càng trở nên dep 
đẽ, trở thành dễ nhìn, trở thành khả ái.” 


— Khô hạnh chư Tôn giả không phải trống rỗng, Pham hạnh [quý vi] không 
phải không hiệu quả. Chư Tôn giả, hãy từ bỏ tâm oán hận đôi với ta. 

— Có tâm oán hận nào đối với Tôn giả, chúng tôi sẽ bỏ. Tôn giả là ai? 

— Chư Tôn gia có nghe nói đến ân sĩ Asita Devala không? 

— Thưa có nghe, Tôn giả. 

— Chư Tôn giả, vị ấy là ta. 

Rồi này Assalayana, bay án sĩ Bà-la-môn đến đánh lễ ап sĩ Asita Devala. 

411. Rồi an sĩ Asita Devala nói với bảy ân sĩ Bà-la-môn: 

— Chư Tôn gia, tôi có nghe như sau: “Trong khi bay vi ân sĩ Bà-la-môn thảo 
luận tại am that bằng lá trong khu rừng, ác tà kiên như sau khởi lên: “Chỉ có 
Bả-la-môn là giai câp tôi thượng, giai cap khác là hạ liệt; chỉ có Bà-la-môn màu 
da trắng, giai cấp khác màu da đen; chỉ có Bà-la-môn là thanh tinh, các giai cap 
phi Bà-la-môn không được như vậy; chỉ có Bà-la-môn là con chính thông Phạm 


thiên, sanh ra từ miệng Phạm thiên, do Phạm thiên sanh, do Phạm thiên tạo ra, 
là con cháu thừa tự Phạm thiên. ” 


— Thưa vâng, Tôn giả. 

— Nhưng chư Tôn giả, chư Tôn giả có biết mẹ sanh của họ chỉ giao hợp với 
các Bà-la-môn, không với phi Bà-la-môn? 

— Thưa không vậy, Tôn giả. 

— Nhưng chư Tôn giả, chư Tôn giả có biết mẹ sanh của họ, cho đến bảy đời 
Tổ mẫu của họ chỉ giao hợp với các Bà-la-môn, không với phi Bà-la-môn? 


15 Gāmandala, như Thag. 1143. MA. III. 411 giải thích là gãmadãraka, một thanh niên nhà quê; ân ý như một 
con bò đi xung quanh sân đạp lúa. 
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— Thưa không vậy, Tôn giả. 

— Nhưng chư Tôn gia, chư Tôn gia có biết cha sanh của họ chỉ giao hợp với 
các nữ Bà-la-môn, không với phi nữ Bà-la-môn? 

— Thưa không vậy, Tôn giả. 

_ — Nhung chư Tôn giả, chư Tôn gia có biết cha sanh của họ, cho đến bảy đời 

Tô phụ của họ chỉ giao hợp với các nữ Bà-la-môn, không với phi nữ Bà-la-môn? 

— Không phải vậy, Tôn giả. 

— Chư Tôn giả, chư Tôn giả có biết nhập thai là như thé nào? 

- Thưa Tôn giả, chúng con biết nhập thai như thé này. Ở day, me cha phải 


glao hop, người mẹ phải trong thời kỳ [có thé thọ sanh], hương a am (gandhabha) 
phải có hiện hữu, ba su như vay có hòa hợp, nhập thai'® mới thành tựu. 


— Chư Tôn giả, chư Tôn giả có biết hương âm ấy là Khattiya, hay Ba-la- 
môn, hay Vessa, hay Sudda? 

— Thưa Tôn giả, chúng tôi không biết hương âm ấy là Khattiya, hay Ba-la- 
môn, hay Vessa, hay Sudda. 

— Chư Tôn giả, sự tình là như vậy, chư Tôn giả có biết chư Tôn giả là ai không? 

— Thưa Tôn giả, sự tình là như vậy, chúng tôi không có biết chúng tôi là ai. 

Này Assalayana, bay vi ân sĩ Bà-la-môn ấy bi ân si Asita Devala chat van, 
cật van, nan van về van dé sanh chung (jativada) cua ho, không thé ứng đáp 
được. Làm sao nay ông bị Ta chất van, cât van, nạn van về van dé sanh chủng 


cua Ong, lai co thé ứng đáp được, khi ông cùng một Đạo sư với họ và không có 
Punna, người biết sử dụng thìa dó sữa [làm lễ tế tự]? 


Khi được nghe nói vậy, thanh niên Assalãäyana bạch Thế Tôn: 


— That vi diệu thay, Tôn giả Gotama! Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama! 
Mong Tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử, từ nay cho đên mạng chung, con 
trọn đời quy ngưỡng. 


! Xem M. I. 265-66. 
7 Dabbigaha. MA. Ш. 412 giải thích Punna là một thi chủ của 7 Tiên nhân này, giỏi về dùng thìa dé sữa 
vào lửa. 


94. KINH GHOTAMUKHA 
(Ghotamukha Sutta)' 


412. Nhu vay tôi nghe. 

Một thời, Tôn gia Udena trú ở Baranasi (Ba-la-nai), tại rừng xoài Khemiya. 
Lúc bay giờ, Bà-la-môn Ghotamukha đến tại Baranasi có một vài công việc. Rồi 
Bà-la-môn Ghotamukha tản bộ du hành và đi đến rừng xoài Khemiya. Lúc bấy 
giờ, Tôn giả Udena đang đi kinh hành ngoài trời. Rồi Bà-la-môn Ghotamukha 
đi đến Tôn giả Udena, sau khi đến, nói lên những lời chào đón hỏi thăm với Tôn 
giả Udena, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu liền nói với 
Tôn giả Udena đang đi kinh hành: 

— Thưa Tôn giả Sa-môn, không có một sự xuất gia đúng pháp. Hình như đối 
với con, vì không thây một Tôn giả như Ngài, hay ở đây pháp ay la gi? 

Khi nghe noi vay, Tôn gia Udena từ ché kinh hành bước xuống, đi vào trong 
tinh xá (vihara), rôi ngôi xuông trên chỗ đã soạn sẵn. Ba-la-mon Ghotamukha 
cũng từ chỗ kinh hành bước xuống, vào trong tinh xá rồi đứng một bên. Tôn giả 
Udena nói với Bà-la-môn Ghotamukha đang đứng một bên: 


— Này Bà-la-môn, đây có những ghê ngôi. Nêu muôn, hãy ngôi xuong! 


— Trong khi chúng con đến với Tôn giả Udena, chung con không ngôi. Làm 
sao người như con lại nghĩ đến ngôi xuống, trước khi được mời? 


Roi Ba-la-mon Ghotamukha lây một ghê thap khác rồi ngồi xuống một bên. 
Ngôi xuông một bên, Bà-la-môn Ghotamukha nói với Tôn giả Udena: 

— Thưa Tôn giả Sa-mon, không có một sự xuất gia đúng pháp. Hinh như đối 
với con, vì không thay một Tôn gia như Ngài, hay ở day pháp ây là gì? 

— Này Bà-la-môn, nếu Ong tan dong những gi ta tán đông, bài bác những gì 
cần phải bai bác, và có điêu gi ta nói ma ông không, biết, ở đây, ông có thé hỏi 
thêm ta: “Thưa Tôn giả Udena, cái này là thé nào? Ý nghĩa cái này là gi?” Sau 
khi sap đặt như vậy, ở đây, sẽ có cuộc nói chuyện giữa chúng ta. 

— Con sẽ tán dong những gi Tôn giả Udena tán đồng, bài bác những gì cân 
phải bài bac, và có điêu gi Tôn giả Udena nói ma con không biết, ở đây, con có 
thê hỏi thêm Tôn giả Udena: “Tôn giả Udena, cái này là thê nào? Y nghĩa cái 


' Xem D. I. 47, 87, 111, 127, 150, 159, 161, 178, 211, 214, 235; M. I. 175, 220, 256, 271, 339, 353, 400, 513; 
П. 29, 214; Ш. 1, 29; S. ТУ. 103, 110, 177; A. П. 16, 39, 205; Ш. 93, 161; V. 201, 347. 
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nay là gi?” Sau khi sắp đặt như vậy, ở đây, mong sẽ có cuộc nói chuyện giữa 
chúng ta! 

413. — Này Bà-la-môn, ở đây, có bón hạng người nay có mặt ở trên đời. 
Thé nào là bón? О day, này Bả-la-môn, có người tự hành khó minh, chuyên tâm 
tự hành khó mình. Ó đây, này Bà-la-môn, có người hành khó người, chuyên 
tâm hành khó người. Ó đây, này Bà-la-môn, có người vừa tự hành khô mình, 
chuyên tâm tự hành khó mình; vừa hành khó người, chuyên tâm hành khô 
người. Ó đây, này Bà-la-môn, có người vừa không tự hành khó mình, không 
chuyên tâm tự hành khó minh; vừa không hành khó người, không chuyên tâm 
hành khó người. Người ay không tự hành khó mình, không chuyên tâm tự hành 
khó mình; không hành khó người, không chuyên tâm hành khó người, ngay 
trong hiện tại không tham dục, tịch tinh, cam thây mát lạnh, cảm giác lạc thọ, 
tự ngã trú vào Pham thé. Này Bà-la-môn, bốn hạng người nay, hạng người nào 
được tâm ông thích ý nhất? 

— Thưa Tôn giả Udena, hạng người tự hành khó mình, chuyên tam tự hành 
khô mình; hạng người này, tâm con không thích y. Thưa Tôn giả Udena, hạng 
người hành khô người, chuyên tâm hành khó người; hạng người nảy, tâm con 
không thích ý. Thưa Tôn giả Udena, hạng người vừa tự hành khó mình, chuyên 
tâm tự hành khó mình; vừa hành khô người, chuyên tâm hành khó người; hạng 
người này, tam con không thích y. Thưa Tôn gia Udena, hạng người vừa không 
tự hành khổ mình, không chuyên tâm tự hành khô mình; vừa không hành khô 
người, không chuyên tâm hành khó người; hạng người không tự hành khổ 
mình, không hành khó người, ngay trong hiện tại, không có tham dục, tịch tịnh, 
cảm thấy mát lạnh, cảm giác lạc thọ, tự ngã trú vào Pham thé; hạng người nay, 
tâm con thích ý. 

— Này Bà-la-môn, vì sao tâm ông không thích y ba hạng người nay? 

— Thưa tôn giả Udena, hạng người tự hành khó mình, chuyên tâm tự hành 
khó mình; hạng người này tự hành khó mình, tự hành ha minh, trong khi tự 
ao ước lạc, yêm ly khó. Do vậy, tâm con không thích ý hạng người này. Thưa 
Tôn giả Udena, hạng người hành khó người, chuyên tâm hành khó người; hạng 
người nay hành khó người khác, hành hạ người khác, trong khi người khác ao 
ước lạc, yém ly khó. Do vậy, tâm con không thích ý hạng người này. Thưa Tôn 
giả Udena, hạng người vừa tự hành khó mình, chuyên tâm tự hành khô mình; 
vừa hành khó người, chuyên tâm hành khô người; hạng người này hành khô 
mình, hành hạ mình và người khác, trong khi mình và người khác ao ước lạc, 
yém ly khô. Do vậy, tâm con không thích ý hạng người này. 

Nhưng thưa Tôn giả Udena, hạng người vừa không tự hành khó mình, không 
chuyên tâm tự hành khó mình; vừa không hành khó người, không chuyên tâm 
hành khó người; hạng người này không tự hành khô mình, không hành khổ 


> Như M. I. 341. 
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người, ngay trong hiện tại không tham dục, tịch tịnh, cảm thay mat lanh, cam 
giác lac thọ, tự ngã trú vào Pham thé. Do vậy, tâm con thích ý hang người nay. 


414. — Này Bà-la-môn, có hai hội chúng này. Thé nao là n Ở day, nay 
Bả-la-môn, có hội chúng vì tham đăm châu báu và đồ trang sức,” tim cau vợ 
con, tim cầu day tớ nam, day tớ nữ, tim cau ruộng dat, tim cầu vang bac. О 
йау, nay Bà-la-môn, lại có hội chung không tham dam châu báu và đồ trang 
sức, từ bỏ vợ con, từ bỏ đây tớ nam, đây tớ nữ, từ bỏ ruộng đất, từ bỏ vàng 
bạc, xuất gia, từ bỏ gia đình, sóng không gia đình. Này Bà-la-môn, hạng nguoi 
vừa không tự hành khó mình, không chuyên tâm tự hành khô mình; vừa không 
hành khó người, không chuyên tâm hành khô người; hạng người nay không tự 
hành khó mình, không hành khô người, ngay trong hiện tại không tham dục, 
tịch tịnh, cảm thay mát lạnh, cảm giác lạc thọ, tự ngã trú vào Pham thé. Này 
Bả-la-môn, trong hội chúng nào ông thay phân lớn hạng người này: Trong hội 
chúng tham đắm châu báu và đồ trang sức, tìm câu vợ con, tìm cầu đầy tớ nam, 
đây tớ nữ, tim cầu ruộng đất, tìm câu vàng bạc; hay là trong hội chúng không 
tham đắm châu báu và đồ trang sức, từ bỏ vợ con, từ bỏ đây tớ nam, đây tớ nữ, 
từ bỏ ruộng đất, từ bỏ vàng bạc, xuất gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình? 


— Tôn giả Udena, hạng người vừa không tự hành khô mình, không chuyên 
tâm tự hành khó mình; vừa không hành khó người, không chuyên tâm hành khổ 
người; hạng người không tự hành khó mình, không hành khổ người, ngay trong 
hiện tại không tham dục, tịch tịnh, cảm thây mát lạnh, cảm giác lạc thọ, tự ngã 
trú vào Phạm thê; hạng người này, trong hội chúng không tham đăm châu báu 
và 40 trang sức, từ bỏ vợ con, từ bỏ đây tớ nam, đây tớ nữ, từ bỏ ruộng đất, từ 
bỏ vàng bạc, xuất gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình, trong hội chúng ấy 
con thay phân lớn hạng người này. 


— Nhưng này Ba-la-m6n, nay ông vừa mới nói: “Chúng con biết như sau, 
thưa Tôn giả Sa-môn, không có một sự xuất gia đúng pháp. Hình như đối với 
con, vì không thay một Tôn giả như Ngài, hay ở đây pháp ây là gi?” 


— Thưa Tôn giả Udena, thật sự lời nói ây có lợi ích cho con. Có một sự xuất 
gia đúng pháp. Ở đây, đ 6i với con là như vậy, và mong Tôn giả Udena chập 
trì con là như vậy. Bốn hạng người được Tôn giả Udena nói một cách văn tắt, 
không giải thích rộng ra; lành thay, nêu được Tôn giả Udena khởi lòng từ phân 
tích rộng rãi cho con bón hạng người nay! 


— Này Bà-la-môn, vậy hãy nghe và suy nghiệm kỹ, ta sẽ nói. 
— Thưa vâng, Tôn giả. 


Ba-la-m6n Ghotamukha vâng đáp Tôn gia Udena. Tôn gia Udena nói 
như sau: 


415. — Và này Bà-la-môn, thé nao là hạng người tự hành khó mình, chuyên 


5 Manikundalesu: Bông tai bằng châu báu. Xem M. II. 64. 
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tam tu hành khó minh? Ó day, này Bà-la-môn, có người sông loa thể, sông 
phóng túng, không theo lễ nghi, liễm tay cho sạch, đi khất thực không chịu 
bước tới, đi khất thực không chịu đứng một chỗ, không nhận đô ăn Tang đến, 

không nhận đồ ăn dành riêng, không nhận mời đi ăn, không nhận [đô ăn] từ nơi 
miệng nôi, không nhận từ nơi miệng chảo, không nhận tại ngưỡng cửa, không 
nhận giữa những cây gậy, không nhận giữa những cối giã gạo, không nhận từ 
hai người đang ăn, không nhận từ người đàn bà có thai, không nhận từ người 
đàn bà đang cho con bú, không nhận từ người đàn bà đang giao cầu với người 
đàn ông, không nhận đồ ăn đi quyên, không nhận tại chỗ có chó đứng, không 
nhận tại chỗ có ruồi bu, không ăn cá, ăn thịt, không uống rượu nau rượu men. 

Vị ây chỉ nhận ăn tại một nhà, hay chỉ nhận ăn một miệng, hay у! ây chỉ nhận 
ăn tại hai nhà, hay chỉ nhận ăn hai miếng... hay v1 ay chi nhan an bay nha, hay 
vi ay chỉ nhận а an bay miếng. Vị ấy nuôi sống chỉ với một bát, nuôi sông chỉ với 
hai bát... nuôi sống chỉ với bảy bát. VỊ â ay chỉ an một ngày một bữa, hai ngày 
một bữa... bảy ngày một bữa. Nhu vậy, vị йу sống theo hạnh tiết chế ăn uông 
cho đến nửa tháng mới ăn một lần. Vị 4 ay chỉ ăn rau cải, ăn lúa tac, ăn gạo lút, 

an gạo daddula, ăn bèo cái, ăn cam, an vắng nước com, ăn bột vừng, an co, an 
phan bo; an trai cay va ré cay trong rừng, ăn trái cây rụng. dé sông. VỊ a ây mặc 
vải gai thô, mặc vải gai thô lan với các vai khác, mặc vải tan liệm roi quăng di, 

mặc vải phan tảo y, mac vỏ cây tirita lam áo, mac da con sơn duong den, mac 
ao bén bang từng mảnh da con sơn dương đen, mặc áo băng cỏ cát tường, mặc 
ao vO cây, mặc áo bang tam gỗ nhỏ, mặc áo bang tóc bén lại thành mên, mac 
áo bang đuôi ngựa bén lại, mac ao bang long cu. Vi ay la người sông nhồ râu 
tóc, là người chuyên sông theo hạnh nhô râu tóc, là người theo hạnh thường 
đứng, từ bỏ chỗ ngôi, là người ngôi chò hô, chuyên sống theo hạnh ngôi chò hỏ 
một cach tinh tân, là . người dùng gai làm giường, thường ngủ năm trên giuòng 
gai, sông môt dém tăm ba lần, theo hạnh xuông nước tăm [để gột sạch tội lỗi]. 

Như vậy dưới nhiều hình thức, vị ay sống tự hành khổ mình, chuyên tâm hành 
khô mình. Như vậy, này Bà-la-môn, được gọi là hạng người tự hành khô mình, 

chuyên tâm hành khô mình. 


416. Và này Bả-la-môn, thé nào là hạng người hành khô người, chuyên 
tâm hành khô người? Ở đây, này Bà-la-môn, có người giết trâu bò, là người 
giết heo, là người giết vịt, săn thú, là thợ săn, thợ đánh cá, ăn trộm, người xử 
tử các người ăn trộm, cai ngục và những người làm các nghệ độc ác khác. Như 
vậy, này Bả-la-môn, được gọi la hạng người hành khó người, chuyên tâm hành 
khô người. 


417. Và này Bà-la-môn, thé nào là hạng người vừa hành khô mình, chuyên 
tâm tự hành khó mình, vừa hành khô người, chuyên tâm hành khó người? Ở 
đây, này Bà-la-môn, có người làm vua, thuộc giai cấp Sát-đề- ly, đã làm lễ quản 
danh, hay một Bà-la-môn triệu phú. VỊ này cho xây dựng một giảng đường mới 


4 Xem M. I. 343-49. 
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về phía Đông thành phó, cao bỏ râu tóc, đắp áo da thô, toàn thân bôi thục tô 
và dau, gai lưng với một sừng nai, đi vào giảng đường VỚI người vợ chính và 
một Bả-la-môn tê tự. Rồi vi ду năm xuông dưới dat trông trơn chỉ có lát co. Vị 
vua sống với stra từ vú một con bò cái, có con bo con cùng một màu sắc; bà vợ 
chính sông với sữa từ vú thứ hai; và vi Ba-la-mon té tự sông voi sữa từ vú thứ 
ba. Sữa từ vú thứ tư dung để tế lửa. Còn con bò con thì sông với dó còn lại. Vị 
vua nói như sau: “Hãy giết một só bo duc dé té lé, hay giết một số nghé đực đề 
tế lễ, hãy giết 1 một sô nghé cai dé té lễ, hãy giết một sô dê đề tế lễ, hãy giết một 
só cừu để tê lễ, hãy chặt một số cây dé làm cột tế lễ, hãy thâu lượm một SỐ cỏ 
dabbha đề làm chỗ tế lễ.” Và những người nô tỳ, những người phục vụ, những 
người làm công, những người này vi sợ đòn gậy, vi sợ nguy hiểm, với mặt tràn 
day nước mat, khóc lóc lam các công việc. Như vậy, này Bà-la-môn, được gọi 
là hạng người vừa tự hành khô mình, chuyên tâm tự hành khó mình, vừa hành 
khó người, chuyên tâm hành khó người. 


418. Và này Bà-la-môn, thế nào là hạng người vừa không tự hành khó 
minh, khóng chuyén tám tu hành khó minh, vira khóng hành khó người, không 
chuyên tâm hanh khô người, hạng người này không tự hành khô mình, không 
hành khô người, hiện tại sông không tham dục, tịch tịnh, cảm thây mát lạnh, 
cảm thay lac tho, tu nga tru vao Pham thé? Ở đây, này Bà-la-môn, Như Lai xuất 
hiện ở đời là bậc A-la-han, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thé 
Gian Giai, Vô Thuong Si, Diéu Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế 
Tôn. Như Lai sau khi tự chứng ngộ VỚI thượng tri thé giới này với Thiên giới, 
Ma giới, Phạm thiên giới, gom ca thê giới nay với Sa-môn, Bà-la-môn, thiên, 
nhơn, lại tuyên bố điêu Ngài đã chứng ngộ. Ngài thuyết pháp sơ thiện, trung 
thiện, hậu thiện, day đủ văn nghĩa. Ngài truyền dạy Phạm hạnh hoàn toàn đây 
đủ thanh tịnh. Người gia trưởng hay con người gia trưởng, hay, một người sanh 
ở giai cap [hạ tiện] nghe pháp ây. Sau khi nghe pháp, người ây sanh lòng tín 
ngưỡng Như Lai. Khi có lòng tín ngưỡng ay, người ay suy nghĩ: “Đời sông gia 
đình đây những trién phược, con đường đây những bụi đời. Đời sông xuất gia 
phóng khoảng như hư không. Thật không dễ gì cho một người sông ở gia đình 
có thê sông theo Phạm hạnh hoàn toàn đây đủ, hoan toan thanh tịnh, trăng bạch 
như vỏ ốc. Vậy ta nên cạo bỏ râu tóc, dap 4 ао cà-sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sông 
không gia dinh.” Một thời gian sau, người ay bo tai san nho, hay bo tai san lon, 
bo ba con quyên thuộc nhỏ, hay bỏ ba con quyên thuộc lớn, cạo bỏ râu tóc, đắp 
áo cà-sa và xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. 


Vị ấy xuất gia như vậy, hành trì các học giới và hạnh sống của các Tỷ-kheo, 
từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiêm, biết xâu hồ, sợ hãi tội 
lỗi, có lòng từ, sông thương xót đến hạnh phúc của tat cả chúng sanh và loài 
hữu tình. Vi ây từ bỏ lay của không cho, tránh xa lây của không cho, chỉ mong 
những vật đã cho, tự sông thanh tịnh, không có trộm Cướp. VỊ ây từ bỏ đời sông 
không Phạm hạnh, sông theo Phạm hạnh, song đời song viên ly, tránh xa dâm 
dục hạ liệt. Vị ây từ bỏ nói láo, tránh xa nói láo, nói những lời chân thật, liên 
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hệ đến sự that, chắc chan, đáng tin cậy, không Jường gạt đời. VỊ â ay từ bo nói 
hai lưỡi, tránh xa nói hai lưỡi, nghe điều gió chô này, không đến chỗ kia nói dé 
sanh chia rë ở những người này; nghe điều gì ở chỗ kia, không đi nói với những 
người này để sanh chia rẽ ở những người kia. Như vậy, vị ây sông hòa hợp với 
những kẻ ly gián, khuyến khích những kẻ hòa hop, hoan hy trong hoa hợp, thích 
thú trong hòa hợp, hân hoan trong, hòa hợp, nói những lời đưa đến hòa hợp. VỊ 
ay từ bỏ nói độc ac, tránh xa lời nói độc ác, nói những lời nói dịu hiện, đẹp tai, 
dé thuong, thong cam đến tâm, tao nhã, đẹp lòng nhiêu người, vị ay nói những 
lời nói như vậy. Vị ấy từ bỏ lời nói phù phiem, tránh xa lời nói phù phiém, nói 
đúng thời, nói chân thật, nói có ý nghĩa, nói Pháp, nói Luật, nói những lời dang 
được gìn giữ, những lời hợp thời, hợp lý, có mạch lạc hệ thống, có ích lợi. Vị 
ây từ bỏ làm hại đến các hạt giống và các loại cay co, dùng một ngày một bữa, 
không ä ăn ban đêm, từ bỏ các món ăn phi thời; từ bỏ đi xem múa, hát, nhạc, các 
cuộc trình diễn; từ bỏ dùng vòng hoa, hương liệu, dâu thoa, trang suc và các 
thời trang; từ bỏ dùng giường cao và giường lớn; từ bỏ nhận vàng và bạc; từ bỏ 
nhận các hạt sống: từ bỏ nhận thịt sống; từ bỏ nhận đàn bà con gái; từ bỏ nhận 
nô ty gái va trai; từ bỏ nhận cừu và đê; từ bỏ nhận gia câm và heo; từ bỏ nhận 
voi, bò, ngya va ngựa cái; từ bỏ nhận ruộng nương đất đai; từ bỏ dùng người 
làm môi giới hoặc tự mình làm môi giói; từ bỏ buôn bán; từ bỏ các sự gian lận 
băng cân, tiền bạc và đo lường; từ bỏ các ta hạnh như hồi lộ, gian trá, lừa đảo; 
từ bỏ làm thương ton, sát hại, câu thúc, bức đoạt, trộm cắp, cướp phá. Vi ay 

sông biết đủ, bang long với tam y dé che thân với đồ ăn khất thực dé nuôi bung, 
đi tai chỗ nào cũng mang theo [y và bình bat]. Như con chim bay dén ché nao 
cũng mang theo hai cảnh, cũng vậy, Ty-kheo băng lòng với tâm y để che thân, 
với đồ ăn khât thực để nuôi bụng, đi tại chỗ nào cũng mang theo. VỊ â ây thành 
tựu Thánh giới uân này, nội tâm hưởng lạc thọ không khuyết phạm. 


419. Khi mắt thay sắc, vị ay không năm gitr tướng chung, không năm giữ 
tướng riêng. Những nguyên nhân gi, vi con mắt không được chế ngự, khiến 
tham ai, ưu bi, các ác, bat thiện pháp khởi lên, vi ay tự chế ngự các nguyên nhân 
ay, hộ tri con mắt, thực hành sự hộ trì con mắt. Khi tai nghe tiêng... mũi ngửi 
hương... lưỡi ném vị.. . thân cảm xúc... ý nhận thức các pháp, vi ay không năm 
giữ tướng chung, không năm git tướng riêng, những nguyên nhân gì, vì ý căn 
không được chê ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác, bất thiện pháp khởi lên, vị ây 
chế ngự nguyên nhân â ay, hộ trì ý căn, thực hành sự hộ trì y căn. Vi ay thành tựu 
Thánh hộ trì các căn này, nội tâm hưởng lạc thọ không uê nhiễm. via ay khi di 
toi, khi di lui déu tinh giac; khi nhin thang, khi nhin quanh déu tinh giac; khi co 
tay, khi duỗi tay đều tỉnh giác; khi mang y kép, bình bát, thượng y đều tỉnh giác; 
khi ăn, uống, nhai, nuốt đêu tỉnh giác; khi đi đại tiện, tiêu tiện đều tỉnh giác; khi 
di, dung, ngôi, nam, thức, nói, yên lặng déu tỉnh giác. 


Vị ấy thành tựu Thánh giới uân này, thành tựu Thánh hộ trì các căn này, 
thành tựu Thánh chánh niệm tỉnh giác này, lựa một trú xứ thanh văng, như khu 
rừng, góc cây, khe núi, hang đá, bãi tha ma, lùm cây, ngoài trời, đồng rom. Sau 
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khi khat thuc, an xong và đi trở vë, vi ay ngôi kiét-gia, lưng thắng tại chỗ nói 
trên, và an trú chánh niệm trước mặt. Vi ay từ bỏ dục tham ở đời, sông với tâm 
thoát ly dục tham, gột rửa tâm hết dục tham. Từ bỏ sân hận, vị ây sông với tâm 
không sân hận, lòng từ man thương xót tat cả chúng sanh hữu tinh, got rửa tâm 
hết sân hận. Từ bỏ hôn tram thuy mién, vi ay sông thoát ly hon tram thụy miên, 
với tâm tưởng hướng về ánh sáng, chánh niệm tỉnh giác, got rửa tâm hết hôn 
tram thụy miên. Tu bỏ trao cử hồi quá, VỊ ây sông không trạo cử hối quá, nội tâm 
tram lang, gôt rửa tâm hết trao cử hôi qua. Từ bỏ nghi ngờ, у! ay song thoát khỏi 
nghi ngờ, không phân vân lưỡng lự, gột rửa tâm hết nghi ngờ đôi với thiện pháp. 


VỊ ây sau khi từ bỏ năm trién cái này, các pháp lam tâm cau ué, làm trí tuệ 
trở thành yêu ớt, vị ấy ly dục, ly pháp bat thiện, chứng và tru Thiên thứ nhất, 
một trạng thái hy lạc do ly dục sanh, với tâm với tứ. VỊ ay diệt tâm và tứ, chứng 
và trú Thiên thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tâm không tứ, 
nội tĩnh nhất tâm. Vi 4 ây ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ 
mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và an trú Thiên thứ ba. Vị á ây xả 
lạc xả khô, diệt hy ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú Thiên thứ tư, không khó 
không lạc, xả niệm thanh tịnh. 

420. Với tâm định tĩnh, thanh tịnh, trong sáng, không câu nhiễm, không 
phiên não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc, bất động như vậy, vị ду hướng 
tâm đến Túc mạng trí. VỊ ây nhớ đến các đời song qua khứ như một doi, hai 
đời, ba đời, bón đời, năm đời, hai mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, một 
trăm đời, một ngàn đời, một trăm ngàn đời, nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, 
nhiêu thành kiếp và hoại kiệp. VỊ ây nhớ rằng: “Tại chỗ kia, ta có tên như thê 
này, dòng họ như the này, giai cấp như thê này, ăn uống như thế пау, thọ khó 
lac nhu thé nay, tudi tho đến mức như thé này. Sau khi chết tại chỗ kia, ta được 
sanh ra tại chỗ nọ. Tại chỗ ấy, ta có tên như thé này, dòng họ như thé nay, giai 
cấp như thé nay, ăn uống như thê này, thọ khó lạc như thê này, tudi thọ đến mức 
như thé này. Sau khi chết tai chỗ nọ, ta được sanh ra ở đây.” Như vậy, Vl áy nhó 
đến những đời sóng quá khứ, cùng với các nét đại Cương và các chi tiết. 


Với tâm định tĩnh, thanh tịnh, trong sáng, không câu nhiễm, , không phiên 
não, nhu nhuyên, dé sir dung, vững chac, bat động như vậy, vi ay hướng tam 
dén Sanh tử trí của chúng sanh. VỊ ay với Thiên nhãn thuân tịnh siêu nhân, thay 
sự sông và chết của chúng sanh. Vi â ay tuệ tri rõ răng chúng sanh, người hạ liệt, 
kẻ cao sang; người đẹp dé, ke thô xâu; người may man, ke bất hạnh đều do 
hạnh nghiệp của họ. VỊ ây nghĩ răng: “Thật sự những chúng sanh nào thành tựu 
những ác hạnh về thân, thành tựu những ác hạnh về lời nói, thành tựu những 
ác hạnh về y, phi bang các bậc Thánh, theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến. 
Những người này, sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào cõi dif, ác thú, 
đọa xứ, địa ngục. Còn những chúng sanh nào thành tựu những thiện hạnh về 
thân, thành tựu những thiện hạnh về lời nói, thành tựu những thiện hạnh về 
ý, không phi bang các bậc Thánh, theo chánh kiến, tao các nghiệp theo chánh 
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kiến. Những người này, sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên thiện thú, 
thiên giới, cõi đời nay.” Như vậy, v1 ay với Thiên nhãn thuân tịnh siêu nhân, 
thay sự sống chết của chúng sanh. VỊ â ay tuệ tri rõ rang chúng sanh, người hạ 
liệt, kẻ cao sang; người dep dé, kẻ thô xâu; người may mắn, kẻ bất hạnh déu do 
hạnh nghiệp của họ. 


Với tâm định tĩnh, thanh tịnh, trong sáng, không câu nhiễm, ‚ không phiền 
não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chac, bat động như vậy, vi ây hướng tâm 
đến Lau tận trí. Vi ду tuệ tri như thật: “Đây là khô”, tuệ tri như thật: “Đây là 
khó tập”, tuệ tri như thật: “Day là khô diệt”, tuệ tri như thật: “Đây là con đường 
đưa đến khó diệt”, tuệ tri như thật: “Đây là những lậu hoặc”, tuệ tri như thật: 
“Đây là nguyên nhân của các lậu hoặc”, tuệ tri như thật: “Đây là sự diệt trừ các 
lậu hoặc”, tuệ tri như thật: “Đây là con đường đưa đến sự diệt trừ các lậu hoặc.” 
Nhờ biết như vậy, thay như vậy, tâm vi ay thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu 
lậu, thoát khỏi vô minh lậu. Đôi với tự thân đã giải thoát như vậy khởi lên sự 
hiểu biết: “Ta đã giải thoát.” Vị ấy tuệ tri: “Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, 
việc cần làm đã làm, sau đời hiện tai, không có trở lui đời sông này nữa.” 


Như vậy, này Bà-la-môn, được gọi là hạng người vừa không tự hành khô 
mình, không chuyên tâm hành khô mình, vừa không hành khó người, không 
chuyên tâm hành khó người. Vi ду không tự hành khó mình, không hành khô 
người, ngay trong hiện tại không tham dục, tịch tịnh, cảm thây mát lạnh, cảm 
thây lạc thọ, tự ngã trú vào Phạm thể. 

421. Khi được nghe nói vậy, Bà-la-môn Ghotamukha nói với Tôn gia Udena: 

~ That vi diệu thay, Tôn giả Udena! Thật vi diệu thay, Tôn giả Udena! Thưa 
Tôn giả Udena, như người dựng đứng lại những gi bi quãng ngã xuông, phơi 
bay ra những gì bị che kín, chỉ đường cho những người di lạc hướng, đem đèn 
sáng vào trong bóng tôi dé những ai có mắt có thé thay sắc. Cũng vậy, [Chánh] 
pháp đã được Tôn giả Udena dùng nhiêu phương tiện trình bày giải thích. Con 
xin quy y Tôn giả Udena, quy y Pháp và quy y chung Ty-kheo. Mong Tôn 
giả Udena nhận còn làm cư sĩ, từ nay cho đên mạng chung, con trọn đời quy 
ngưỡng. 

— Này Bà-la-môn, chớ có quy y với ta. Hãy quy y với Thé Tôn, bậc mà ta 
đã quy y. 

- Thưa Tôn giả Udena, nay Tôn giả Gotama, bậc A-la-hán Chánh Đăng 
Слас ở tại đầu? 

— Này Bà-la-môn, nay Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh Dang Giác đã nhập 
Niết-bàn. 


— Thưa Tôn giả Одера, nếu chúng con được nghe Tôn giả Gotama ở cách 
mười do-tuân (yojana), chúng con sẽ đi mười do-tuan ấy dé được yết kiên 
Tôn giả Gotama, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác. Thưa Tôn giả Udena, néu 
chúng con được nghe Tôn giả Gotama ở cách hai mươi do-tuan... (như trên)... 
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ba muoi do- tuan, bón mươi do- tuan, năm mươi do-tuân, chúng con sẽ đi năm 
mươi do-tuân để được yết kiến Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác. Thưa 
Tôn giá Udena, néu ching con duoc nghe Ton gia Gotama ở cách một tram 
do-tuân, chung con sẽ di một tram do-tuan dé được yết kiến Tôn giả Gatama, 
bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác. Thưa Tôn giả Udena, vì Tôn giả Gotama đã 
nhập Niét-ban, chúng con xin quy y Tôn giả Gotama đã nhập Niét-ban, quy 
y Pháp và quy y chúng Tỷ-kheo. Mong Tôn giả Udena nhận con làm cư sĩ, từ 
nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. Thưa Tôn giả Udena, vua 
nước Anga có cúng dường cho con một bó thí thường xuyên hăng ngày, nay 
con xin cúng dường Tôn giả Udena bồ thí thường xuyên ấy. 


— Này Bà-la-môn, vua nước Айра cúng dường thường xuyên hang ngày cho 
ông là bao nhiêu? 

— Thưa Tôn giả Udena, năm trăm đồng tiền vàng (kahapana). 

— Này Bà-la-môn, ta không được phép nhận vàng và bạc. 

— Nếu Tôn giả Udena không được phép nhận vàng và bac, con sẽ cho làm 
một tinh xá cho Tôn giả Udena. 

— Này Bà-la-môn, néu ông muốn xây dựng một tinh xá cho ta, thì hãy xây 
dựng một giảng đường cho chung Tang ở Pataliputta. 

— Con lại càng bội phân hân hoan, hoan hỷ, thỏa mãn với Tôn giả Udena, 
khi Tôn giả khuyên khích con củng dường chúng Tăng. Thưa Tôn giả Udena, 


với bó thí thường xuyên nay và với bé thí thường xuyên khác về sau, con sẽ cho 
xây dựng một giảng đường cho chung Tang ở Pataliputta. 


Rôi Bà-la-môn Ghotamukha, với bó thí thường xuyên này và với bô thí 
thường xuyên khác vë sau, cho xây dựng một giảng đường cho chúng Tăng ở 
Pataliputta. Nay giảng đường ay được gọi là Ghotamukhi. 


95. KINH CANKI 
(Canki Sutta)' 


422. Như vay tôi nghe. 

Một thời, Thế Tôn du hành trong nước Kosala cùng với đại chúng Ty-kheo, 
và di đến một làng Bà-la-môn của dân ching Kosala tên là Opasada. Thé Tôn 
trú tại Opasada, tại rừng chư thiên (devavana), rừng cây sala (salavana), phía 
Bắc làng Opasada. Lúc bấy giờ, Bà-la-môn trú ở Opasada, một chỗ dân cư đồng 
đúc, cây co, ao nước, lúa gạo phì nhiêu, một vương địa do Vua Pasenadi nước 
Kosala cấp, một ân tứ của vua, một tịnh ấp. Các Bả-la-môn gia chủ ở Opasada 
được nghe: “Đây là đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, Minh Hạnh 
Tuc, Thiện Thệ, Thé Gian Giải, Vô Thượng Si, Điêu Ngự Trượng Phu, Thiên 
Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn. Ngài với thắng trí tự thân chứng ngộ thé giới này cùng 
với Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên giới, cùng VỚI chúng Sa-môn, Bà-la-môn, 
các loài trời và loài người. Khi đã chứng ngộ, Ngài còn tuyên bố sự chứng ngộ 
ay cho người khác. Ngài thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, văn nghĩa 
đây đủ, và giới thiệu đời sống Phạm hạnh hoàn toàn đây đủ trong sạch.” Tốt đẹp 
thay, sự chiêm ngưỡng một vị A-la-hán như vậy! ? 


423. Rồi các Bà-la-môn gia chủ ở Opasada, tung đoàn, tung đoàn lũ lượt di 
ra khỏi Opäsãda và đi đến ngõ phía. Bắc rung chư thiên, rừng cây sala. Luc bây 
giờ, Bà-la-môn Canki đi lên trên lâu dé nghỉ trưa. Bà-la-môn Canki thay các 
Bà-la-môn gia chu ở Opasada từng đoàn, từng đoàn lũ lượt dt ra khỏi Opasada 
và đi đến ngõ phía Bắc rừng chư thiên, rừng cây sala. Thay vậy, Bà-la-môn 
Canki bèn gọi người gác cửa: 


— Này người gác cửa, vì sao các Bà-la-môn gia chủ ở Opasada tung doan, 
tung đoàn lũ lượt di ra khỏi Opasada và di dén ngõ phía Bac rừng chư thiên, 
rừng cây sala như vậy? 


— Thưa Tôn giả Canki, có Sa-môn Gotama, dòng họ Thich-ca, xuất gia từ 
gia tộc Thích-ca đang du hành trong nước Kosala nay đã đến Opasada VỚI đại 
chúng Ty-kheo. Tiếng đôn tốt đẹp sau đây được nói lên vë Tôn giả Gotama: 
‘Day là đức Thế Tôn, bậc A-la-han, Chánh Đăng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện 
Thệ, Thé Gian Giải, Vô Thượng Si, Diéu Ngự | Trugng Phu, Thiên Nhơn Su, 
Phật, Thế Tôn. Nay những người ay đi đến de yết kiến Tôn giả Gotama. 


' Xem D. I. 87, 111, 127, 235; A. Ш. 223; Vin. I. 199. 
“ Như M. II. 54-55. 
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— Nay người gác cửa, hãy đi đến các Bà-la-môn gia chủ ở Opasada, khi dén 
nơi, hãy nói với những Bà-la-môn gia chủ: “Bả-la-môn Canki có nói: “Này các 
Hiền giả, hãy chờ đợi! Bà-la-môn Canki sẽ tự thân hành đến yết kién Sa-môn 
Gotama. `” 


424. Lúc bay giờ, có khoảng năm trăm Bà-la-môn từ nhiều địa phương khác 
nhau đến tại O asada vì một vài công vụ. Những Bà-la-môn nghe: “Bà-la-môn 
Canki sẽ đi yet kiến Sa-môn Gotama.” Những Bà-la-môn ау đến Bà-la-môn 
Cankĩ, khi đến xong, liền thưa với Bà-la-môn Caikĩ: 


— Có phải Tôn giả Canki sẽ đến yết kiến Sa-môn Gotama? 
— Này các Hiền giả, đó là ý định của ta. Ta sẽ đến yết kiên Sa-môn Gotama. 
— Tôn giả Canki, chớ có đến yết kiên Sa-môn Gotama! Thật không xứng 


đáng cho Tôn gia Canki đến yết kiên Sa-môn Gotama; trái lai, thật xứng đáng 
cho Sa-môn Gotama đến yết kiến Tôn giả Canki. 


Lại nữa, Tôn giả Canki thiện sanh cả từ mẫu hệ và phụ hệ, huyết thống 
thanh tịnh cho đến bảy đời Tổ phụ không bị một vết nhơ nào, không bị một 
gièm pha nào vè van de huyét thông thọ sanh. Vi Tôn gia Canki thiện sanh cả từ 
mau hệ và phụ hệ, huyết thông thanh tịnh cho đến bảy đời Tổ phụ, không bị một 
vết nhơ nào, không bị một chỉ trích nào về vẫn đề huyệt thông thọ sanh; do điểm 
này, thật không xứng dang cho Tôn giả Canki đến уе! kiên Sa-môn Gotama; trái 
lại, thật xứng đáng cho Sa-môn Gotama đến yết kiết Bà-la-môn СайКт. 


Lại nữa, Tôn giả СайКт là nhà giàu có, đại phú, sung túc... (như trên)... 


Lại nữa, Tôn giả Салк là nhà phung tụng, nhà trì chú; thong hiểu ba tập 
Veda với danh nghĩa, lễ nghị, ngữ nguyên, chú giải và lịch sử truyền thông là 
thứ năm; thông hiểu ngữ pháp và văn phạm; biện tài vë Thuận thé luận và Dai 
nhân tướng. Tôn giả Canki đẹp trai, khả ai, làm đẹp lòng người, voi mau da thù 
thắng, khôi ngô tuân tú, cử chỉ trang nhã, dáng điệu cao thượng. Tôn giả Canki 
có giói hạnh, trưởng thành trong giới hạnh, thành tựu sự trưởng thành trong 0101 
hanh. Тӧп gia Canki thiện ngôn, dung lời thiện ngôn, noi lời tao nhã, ý nghĩa 
minh bạch, giọng nói không bap be phêu phao, giải thích nghĩa lý minh xác. 
Tôn giả Canki là bậc Tôn sư của các hàng Tôn sư của nhiêu người, day ba trăm 
thanh niên Bà-la-môn tụng đọc chú thuật. Tôn gia CankI được Vua Pasenadi 
xứ Kosala kính trọng, tôn sùng, chiêm ngưỡng, kính lễ, trọng vọng. Tôn giả 
Canki được Bà-la-môn Pokkharasati kính trọng, ton sung, chiêm ngưỡng, kính 
lễ, trọng vọng. Tôn giả Canki sông ở Opasada, một địa phương dân chúng đông 
đúc, cỏ cây, ao nước phì nhiêu, lúa gạo sung túc, một vương lãnh địa, một tịnh 
thí địa, một ân tứ của Vua Pasenadi nước Kosala. Vì rang Tôn giả Canki sông ở 
Opasada... (như trên)... do điểm nay, that không xứng đáng cho Tôn giả Canki 
dén yêt kiên Sa-môn Gotama; trai lại, thật xứng đáng cho Sa-môn Gotama đến 
vết kiết Tôn giả Cankt. 


425. Nghe nói vậy, Bà-la-môn Canki nói với những vị Bà-la-môn ây: 
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— Cac Hién gia hay nghe ta giai thich, vi sao that xung dang cho chung 
ta dén yết kiên Sa-môn Gotama; trái lại, thật không xứng đáng cho Sa-môn 
Gotama đến yết kiên chúng ta. 


Này các Hiển giả, thật vậy, Sa-môn Gotama thiện sanh cả từ mẫu hệ và phụ 
hệ, huyết thông thanh tịnh cho đến bảy đời Tổ phụ, không bi một vét nho nào, 
khóng bi mót giém pha nào vé van dé huyét thóng tho sanh. Do diém nay, that 
khong xung dáng cho Sa-món Gotama dén yết kiên chúng ta; trái lai, that xứng 
đáng cho chúng ta đến yết kiến Sa-môn Gotama. 


Này các Hiền giả, thật vậy, Sa-môn Gotama xuất gia, từ bỏ rất nhiều vàng 
bạc, bỏ cả loại đang chôn dưới. đất lẫn loại trên mặt dat. Này các Hiên giả, thật 
vậy, Sa-môn Gotama trong tuôi thanh niên, tóc còn đen nhánh, trong tudi trẻ 
đẹp của thời niên thiếu, đã xuất gia, từ bỏ gia dinh, sông không gia đình. Này 
các Hiền giả, thật vậy, Sa-môn Gotama, dâu song thân không đồng y, khóc 
than, nước mắt thâm ướt cả mặt, vẫn cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà-sa, xuất gia, từ 
bỏ gia đình, sống không gia đình. Này các Hiên giả, thật vậy, Sa-mon Gotama 
dep trai, kha ai, lam dep long moi nguoi voi mau da thu thang, khôi ngô tuân 
tú, cử chỉ trang nhã, dáng điệu cao thượng. Này các Hiền giả, thật vậy, Sa-môn 
Gotama có giới hạnh, gìn giữ giới hạnh của bậc Thánh, có thiện đức, đây đủ 
thiện đức. Này các Hiên giả, thật vậy, Sa-mon Gotama thiện ngôn, dùng lời 
thiện ngôn, nói lời tao nhã, ý nghĩa minh bạch, giọng nói không bap be phéu 
phao, giai thich nghia ly minh xac. Nay cac Hién giả, thật vậy, Sa-môn Gotama 
là bậc Tôn sư của các hàng Tôn sư của nhiêu người. Này các Hiên giả, thật vậy, 
Sa-môn Gotama đã diệt trừ tham dục, đã diệt được mọi xao động” của tam. Này 
các Hiên gia, thật vậy, Sa-môn Gotama chủ trương về nghiệp (kammavadt), chu 
truong vê hành động (kiriyavadi), dat trong tam vao chi thién khi thuyét pháp 
với chúng Bà-la-môn. Nay các Hiên gia, thật vậy, Sa-môn Gotama xuất gia 
từ chủng tộc cao quy, từ dòng họ Sat-dé-ly thanh tịnh. Này các Hiền giả, thật 
vậy, Sa-mon Gotama xuất gia từ chủng tộc khá giả, đại phú, tải sản sung mãn. 
Này các Hiện gia, thật vậy, dân chúng băng ngàn vượt biên [băng qua nhiêu địa 
phương, băng qua nhiêu quốc độ] дёп hỏi đạo Sa-môn Gotama. Này các Hiên 
gia, thật vậy, có hàng ngàn thiên nhân dén quy у Sa-môn Gotama. 


Này các Hiên giả, thật vậy, tiếng đôn tốt đẹp sau đây được truyền đi về Sa- 
môn Gotama: “Ngài là bậc Thé Tôn, A-la-hán, Chánh Đăng Giác, Minh Hạnh 
Túc, Thiện Thệ, Thé Gian Giai, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên 
Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn.” Này các Hiền gia, thật vậy, Sa-môn Gotama có day 
đủ ba mươi hai tướng tốt của bậc Đại nhân. 


Này các Hiên giả, thật vậy, Vua Seniya Bimbisara nước Magadha, cung VỚI 
vương tử, cung phi, thị tùng déu quy y Sa-môn Gotama. Này các Hiện gia, thật 
vậy, Vua Pasenadi nước Kosala, cùng với vương tử, cung phi, thị tùng đều quy 


3 Capalla. M. 1. 470; Vbh. 351; Vism. 106 viết cãpalya. 
4 Adinakhattiyakula. Xem DB. I. 148. 
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y Sa-môn Gotama. Nay các Hién giả, thật vậy, Bà-la-môn Pokkharasati cùng 
với các con, vợ, thị giả đêu quy y Sa-môn Gotama. 


Này các Hiền giả, thật vậy, Sa-môn Gotama đã đến Opäsada, nay đang ở 
tai Opasada, về phía Bac Opasada, trong rung chu thiên, rừng cay sala. Những 
Sa-môn, Bà-la-môn nao đên ruộng lang chung ta đều là khách của chúng ta. 
Đối với khách, chung ta phải kính trọng, ton sung, chiêm ngưỡng, kính lễ, 
trọng vọng. Này các Hiền giả, nay Sa-môn Gotama đã đến Opasada, hiện ở 
tại Opasada, về phía Bắc Opasada, trong rừng chư thiên, rừng cay sala. Nhu 
vậy Sa-môn Gotama là khách của chúng ta. Và đã là khách, chúng ta phải kính 
trọng, tôn sùng, chiêm ngưỡng, kính lễ, trọng vọng. Do điểm này, thật không 
xứng đáng cho Tôn giả Gotama đến yết kiến chúng ta; trái lại, thật xứng đáng 
cho chúng ta đến yết kiên Tôn giả Gotama. 


Này các Hiên giả, đó là những ưu điểm mà ta được biết về Tôn giả Gotama. 
Ton gia Gotama không phải có chung a ay ưu diém mà thôi. Tôn giả Gotama có 
đến vô lượng ưu điểm. 


Này các Hiển giả, chỉ với một ưu điểm thôi, thật không xứng đáng cho Tôn 
giả Gotama đến yết kiên chúng ta, thật xứng dang cho chung ta dén yét kién 
Tôn giả Gotama. Vậy tat cả chúng ta hãy di đến yet kiến Tôn giả Gotama. 


426. Rồi Bà-la-môn Canki cùng với đại chúng Bà-la-môn đi đến Thế Tôn, 
sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm; sau khi nói lên 
những lời chào đón hỏi thăm thân hữu rồi ngồi xuống một bên. 


Lúc bay giờ, Thế Tôn đang ngôi và nói lên với những Bà-la-môn trưởng 
thượng những lời thân hữu vê van dé này, van dé khác. Khi 4 ay, co thanh nién 
Bà-la-môn tên Kapatika trẻ tuôi, đầu сао troc, moi CÓ тиот sau tudi, từ khi 
sanh, thông. hiểu ba tập Veda với danh nghĩa, lễ nghi, ngữ nguyên, chú giải và 
lịch sử truyền thông là thứ năm; thông hiểu ngữ pháp và văn pham; biét tài vé 
Thuan thé luận va Dai nhân tướng. Thanh niên này đang ngôi giữa hội chung 
ay. Thanh niên này thỉnh thoảng cat đứt cuộc đàm luận giữa Thể Tôn và các vị 
Bà-la-môn trưởng thượng. 


Rồi Thế Tôn khiến trách thanh niên Bà-la-môn Kãpatika: 

- Hiên giả Bharadvaja, chớ có cat ngang cuộc đàm luận của các Bả-la-môn 
trưởng thượng. Hiển giả Bharadvaja hãy chờ cho đến khi câu chuyện cham dứt! 

Khi nghe nói vậy, Bà-la-môn Canki bạch Thê Tôn: 

— Tôn giả Gotama, chớ có khiến trách thanh niên Bà-la-môn Kãpatika! Thanh 
niên Bà-la-môn Kapatika là thiện nam tử. Thanh niên Bà-la-môn Kapatika la 
bậc đa văn. Thanh niên Bà-la-môn Kapatika phát ngôn thiện xảo. Thanh niên 


Bà-la-môn Kapatika là bậc có trí. Và thanh niên Bả-la-môn Kapatika có thê 
đàm luận với Tôn giả Gotama trong van dé này. 


Thế Tôn nghĩ như sau: “Thật sự thanh niên Bà-la-môn Kapatika nay da 
thông hiểu ba tập Veda, va các Bà-la-môn tôn trọng người nay.” Và thanh niên 
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Bà-la-môn Карайка nghĩ như sau: “Khi nao Sa-môn Gotama lây mắt nhin con 
mắt ta, ta sẽ hỏi Sa-môn Gotama.” Rồi Thế Tôn với tâm tư của mình biết được 
tâm tư của thanh niên Bà-la-môn Карайка, liền lây mắt nhìn thanh niên Ba-la- 
môn K4patika. 


427. Thanh niên Bà-la-môn Kãpatika suy nghĩ: “Sa-môn Gotama chăm chú 
nhìn ta, vậy ta hãy hỏi Sa-môn Gotama một câu hoi.” Rôi thanh niên Bà-la-môn 
Kãpatika bạch Thế Tôn: 


— Thưa Tôn giả Gotama, câu chú thuật (mantapaday của những vi tu sĩ thời 
cô trong các vị Bà-la-môn y cứ tiếng. đôn, truyền thông và Thánh tạng,Š và ở 
đây, các vị Bả-la-môn chắc chăn đi đến kết luận: “Chỉ đây là sự thật, ngoài ra 
déu là sai lâm.” О đây, Tôn giả Gotama đã nói gi? 


— Nhưng này Bharadvaja, có một Bà-la-môn nào giữa các vi Bà-la-môn đã 
nói như sau: “Tôi biết việc này, tôi thây việc này. Chỉ đây là sự thật, ngoài ra 
đều là sai lầm?” 


— Thưa không, Tôn giả Gotama. 


— Nhưng này Bharadvaja, có một vi Tôn su nao của các vi Bà-la-môn, cho 
đến vị Tôn sư của các vị Tôn sư trở lui cho đến рау đời, các vi đại Tôn su đã 
nói như sau: “Chỉ đây là sự thật, ngoài ra đều là sai lầm?” 


— Thưa không, Tôn giả Gotama. 

— Nhưng này Bharadvaja, thuở xưa, những vị ân sĩ giữa các Bà-la-môn, 
những tác giả các chú thuật, những nhà tụng tán các chú thuật đã hát, đã nói 
lên, đã sưu tâm những. Thánh cú mà nay những Bả-la-môn hiện tại cũng hát 
lên, nói lên, đọc lên giéng như các vị trước đã làm; như là Atthaka, Vamaka, 
Vamadeva, Vessamitta, Yamataggi, Angirasa, Bharadvaja, Vasettha, Kassapa, 
Bhagu, những vi ay có noi như sau: “Chi đây la sự thật, ngoài ra déu là sai lâm?” 

— Thưa không, Tôn giả Gotama. 


— Như vậy, này Bharadvaja, không có một Bà-la-môn nao nói như vậy VỚI 
một Bả-la-môn: “Tôi biết việc này, tôi thây việc này. Chỉ đây là sự thật, ngoài ra 
déu là sai lam.” Không có môt vị Tôn sư nào của các vị Bà-la-môn, môt vị dai 
Tôn sư, cho đến bảy đời, vị đại Tôn sư đã nói như sau: “Tôi biết việc này, tôi 
thây việc này. Chi day là sự thật, ngoài ra déu là sai lâm.” Thuở xưa những vi án 
sĩ giữa các Bả-la-môn, những tac gia các chú thuật, những nhà tụng tán các chú 
thuật đã hát, đã nói lên, đã sưu tâm những Thánh cú và nay những Bà-la-môn 
hiện tại cũng đã hát lên, nói lên giống như các vị trước đã làm; như là Atthaka, 
Vamaka, Vamadeva, Vessamitta, Yamafaggl, Angirasa, Bharadvaja, Vasettha, 
Kassapa, Bhagu, những vị ấy cũng không có nói như sau: “Chúng tôi biết VIỆC 
này, chúng tôi thây việc này. Chỉ có đây là sự thật, ngoài ra đều là sai lầm.” 


` Mantapada: Thanh cú, day chỉ cho các tap Veda. Xem MA. III. 424. 
6 Xem M. I. 520. 
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428. Vi nhu nay, Bharadvaja, một chuỗi người mù ôm lưng nhau, người 
trước không thây, người giữa cũng không thây, người сибі cùng cũng không 
thấy; cũng vậy, này Бичу. Ta nghĩ rang, lời nói của các Ba-la-m6n cũng 
giông như chuỗi người mu,’ người trước không thấy, người giữa cũng không 
thây, người cuối cùng cũng không thay. Này Bharadvaja, 6ng nghi thé nao? 
Sự kiện là như vay, có phải long tin cua các vi Bà-la-môn trở thành không có 
căn cứ? 

— Thưa Tôn giả Gotama, các Bà-la-môn không phải chỉ dựa trên lòng tin, 
các Bà-la-môn ở đây còn dựa trên điều nghe (tùy văn: Anussava). 


— Trước hết, này Bharadvaja, ong đi đến long tin, nay ông nói đến tùy văn. 
Này Bhãradvãja, năm pháp này có hai quả báo? ngay trong hiện tại. Thé nào là 
năm? Tín, tùy hy, tùy văn, cân nhắc suy tư các lý do và chấp nhận quan điểm. 
Này Bharadvaja, năm pháp nay có hai quả bao ngay trong hiện tại. Tuy vậy, này 
Bharadvaja, có điều được khéo tin tưởng, có thé là trỗng không, trồng rong, hư 
vọng. Trái lại, có điều không được khéo tin tưởng, có thể là thật, chân, không 
thay đôi. Lại nữa này Bharadvaja, có điều được khéo tùy hy... (như trên)... được 
khéo tùy văn... (như trên)... được khéo cán nhac suy tư... (như trên)... được khéo 
chấp nhận, có thê là trông không, trồng rỗng, hư vọng. Trái lại, có điều không 
được khéo chấp nhận, có thé là thật, chân, không thay đối. Hộ trì chân lý, này 
BharadväJa, không đủ dé một người có trí đi đến kết luận một chiều là: “Chỉ 
đây là sự thật, ngoài ra đều là sai lầm.” 


429, — Nhưng thưa Tôn giả Gotama, cho dén mức độ nào là hộ trì chân ly? 
Cho đến mức độ nào, chân lý được hộ tri? Chúng con hỏi Tôn giả Gotama về 
hộ trì chân ly. 


— Này BharadvaJa, néu có người có lòng tin và nói: “Đây là lòng tin cua 
tôi”, người ay hộ tri chan ly, nhưng người ay khong di đến kết luận một chiều: 
“Chỉ đây là sự thật, ngoài ra đều là sai lầm.” Cho đền như vậy, này Bharadvaja, 
là sự hộ trì chân lý. Cho đến như vậy, chân lý được hộ trì. Và cho đến như vậy, 
chúng tôi chủ trương hộ tri chân lý. Nhưng ở đây chưa phải là giác ngộ chân lý. 
Này Bharadvaja, nêu có người có lòng tuy hy; này Bharadvaja, nêu co người 
со long tuy van; nay Bharadvaja, nêu có người có sự can nhắc suy tu các lý 
do; này Bharadvaja, nêu có người chấp nhận một quan điểm và nói: “Đây là sự 
chap nhận quan điểm của tôi”, người ду hộ trì chân lý. Nhưng người ây không 
đi đến kết luận một chiêu: “Chỉ đây là sự thật, ngoài ra là sai lâm.” Cho đến như 
vậy, này Bharadvala, là hộ trì chân ly. Cho đến như vậy, này BharadväJa, chân 
lý được hộ trì. Và cho đến như vậy, này Bharadvaja, chúng tôi chủ trương hộ tri 
chân lý. Nhung ở day chưa phải là giác ngộ chan lý. 

430. — Cho đến như vậy, thưa Tôn giả Gotama, là hộ trì chân lý. Cho đến 


1 Như M. II. 200; D. L. 239. 
š МА. Ш. 426 viết là một kết quả đã thành tựu và một kết quả chưa thành tựu. 
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như vậy, thưa Tôn giả Gotama, chân lý được hộ trì. Cho đên như vậy, thưa Tôn 
giả Gotama, chúng con nhìn thay hộ trì chân ly. Nhưng thưa Tôn giả Gotama, 
cho đến mức độ nào là giác ngộ chân ly? Cho dén mức độ nào chân lý được giác 
ngộ? Chung con hỏi Tôn giả Gotama vë giác ngộ chân lý. 


— Ó đây, này Bharadvaja, Ty-kheo song gan một lang hay một thị trần. Một 
gia chủ hay con trai một gia chủ đi đến vị ду và tìm hiểu vị ây trong ba pháp, tức 
là tham pháp, sân pháp, si pháp. Người này nghi rang: “Khong hiéu vi Ton gia 
ay có tham ai hay khong, do những tham ái nay, tâm vị ay bi chi phôi đến nỗi 
dau khong biết van nói: “Tôi biết”, dau không thây van nói: “Tôi thay”; hay xui 
khiến người khác có những hành động khiến người ay khong được hạnh phúc, 
phải đau khó lâu dài.” Trong khi xem xét vị ay, người này biết như sau: “Vị Tôn 
giả ây không có những tham pháp, do những tham pháp nay tâm vi ay bi chi 
phôi đến nỗi dầu không biết vẫn nói: “Tôi biết”, dầu không, thay vẫn nói: “Tôi 
thay”, hay xui khiến người khác có những hành động khién người ay khong 
được hạnh phúc, phải đau khô lâu dài. Thân hành của vi ay là như vậy, khẩu 
hành là như vậy, là hành động của một người không có lòng tham. Còn Tôn giả 
ây thuyết pháp, pháp ây thâm sâu, khó thay, kho chung, tich tinh, thu thang, 
vượt ngoài luận lý suông, tế nhị, được người trí chap nhận, pháp ấy không thé 
do một người có lòng tham khéo giảng.” 


431. Sau khi xem xét vị ây và thây VỊ ay trong sạch không có những tham 
pháp, người kia lại xem xét thêm vị ây vê các sân pháp: “Không hiểu vị Tôn 
giả ay có sân pháp hay không, do những sân pháp này, tam vi ay bi chi phôi đến 
nỗi dầu không biệt van nói: “Tôi biết”, dầu không thây van nói: “Tôi thay”, hay 
xui khiên người khác có những hành động khiên người ây không được hạnh 
phúc, phải đau khô lâu dài.” Trong khi xem xét vị ấy, người này biết như sau: 
“Tôn giả ây không có những sân pháp, do những sân pháp này, tâm vị ay bi chi 
phôi đến nỗi dâu không biết vẫn nói: “Tôi biết”, dầu không thây vẫn nói: “Tôi 
thây”, hay xui khiến người khác có những hành động, khién người ấy không 
được hạnh phúc, phải đau khô lâu dài. Thân hành của vị ây là như vậy, khâu 
hành là như vậy, là hành động của một người không có lòng sân. Còn Tôn giả 
ây thuyết pháp, pháp ây thâm sâu, khó thay, kho chung, tich tinh, thu thang, 
vượt ngoài luận lý suông, tế nhị, được nguoi trí chap nhận, pháp ây không thé 
do một người có lòng sân khéo giảng.” 


432. Sau khi xem xét vị ây và thay vi ay trong sach, khong co những sân 
pháp, người kia lại xem xét thêm vi ay về các si pháp: “Không hiểu Tôn giả ay 
có si pháp hay khong, do những si pháp này, tam của vi ay bi chi phoi dén nôi 
dau khong biết, van nói: “Tôi biết”, dau không thấy vẫn nói: “Tôi thấy”, hay 
xui khiến người khác có hành động khiến người ay khong được hạnh phúc, phải 
đau khô lâu dài.” Trong khi xem xét vị ây, người này biết như sau: “Tôn giả ay 
không có những si pháp, do những sĩ pháp này, tâm vị | ay bi chi phoi đên nôi 


IN: 299 


dầu không biết, van nói: “Tôi biết”, dau không thay, van nói: “Tôi thấy”, hay 
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xui khiến người khác có những hành động khiên người ây không được hạnh 
phúc, phải đau khổ lâu dài. Thân hành của vị ây là như vậy, khẩu hành là như 
vậy, là hành động của một người không có lòng si. Con Tôn gia ây thuyết pháp, 
pháp ây thâm sâu, khó thây, khó chứng, tịch tịnh, thù thắng, vượt ngoài luận 
lý suông, tế nhị, được người trí chấp nhận, pháp â ay khong thê do một người có 
lòng si khéo giảng.” Sau khi xem xét v1 ay va thay vị ay trong sạch, không có 
những si pháp, người này sanh lòng tin đối với vị ấy, với lòng tin sanh, người 
này đến gân, khi đến gan liền thân cận giao thiệp, do thân cận giao thiệp, nên 
lóng tai; lóng tai, người ây nghe pháp, sau khi nghe, liền thọ trì pháp, roi tim 
hiểu ý nghĩa các pháp được thọ tri; trong khi tim hiểu ý nghĩa, các pháp được 
hoan hỷ chấp nhận; khi các pháp được hoan hỷ chấp nhận, ước muôn sanh; khi 
ước muôn sanh, liền có gang; sau khi cô gắng, liền cân nhắc; sau khi cân nhac, 
người ấy tinh cân. Trong khi tính can, người ay tự thân chứng ngộ tôi thượng 
chân lý, và khi thé nhập chân lý ấy với trí tuệ, người ay thay. Cho đến mức độ 
này, này Bharadvaja, là sự giác ngộ chân ly. Cho đến mức độ này, chân lý được 
giác ngộ. Và cho đến mức độ này, chúng tôi chủ trương sự giác ngộ chân lý. 
Nhưng như vậy chưa phải là chứng đạt chân lý. 


433. — Cho đến như vậy, thưa Tôn giả Gotama, là giác ngộ chân lý. Cho đến 
như vậy, chân lý được giác ngộ. Và cho đến như vậy, chúng con thấy giác ngộ 
chân ly. Nhưng thưa Tôn giả Gotama, cho đến mức độ nào là chứng đạt được 
chân lý? Cho đến mức độ nào, chân lý được chứng đạt? Chúng con hỏi Tôn giả 
Gotama về sự chứng dat chan ly. 

— Nay Bharadvaja, chính nhờ luyện tập, tu tap và hành tập nhiều lần, chân 
lý mới được chứng đạt. Cho đến như vậy, này Bhãradväja, là chứng đạt chân 
ly. Cho đến như vậy, chân lý được chứng dat. Cho đến như vậy, chúng tôi chủ 
trương sự chứng đạt chân lý. 


434. — Cho đến như vậy, thưa Tôn giả Gotama, là chứng đạt chân lý. Cho 
đến như vậy, chân lý được chứng đạt. Và cho đến như vậy, chúng con thay 
chứng đạt chân lý. Nhưng trong sự chứng đạt chân lý, thưa Tôn giả Gotama, 
pháp nào được hành trì nhiêu? Chúng con hỏi Tôn giả Gotama, trong sự chứng 
đạt chân lý, pháp nào được hành trì nhiêu? 

~ Trong sự chứng dat chân ly, này Bharadvaja, tinh can được hành trì nhiêu. 
Nếu không tinh can [theo đuổi] chân lý thì không thê chứng dat chân ly. Nhưng 
nêu tinh cân thi chứng đạt được chân lý; do vậy, trong sự chứng đạt chan lý, 
tinh cân được hành trì nhiều. 


— Trong sự tinh cân, thưa Tôn giả Gotama, pháp nào được hành trì nhiêu? 
Chúng con hỏi Tôn giá Gotama, trong sự tinh can, pháp nào được hành trì nhiều? 


— Trong sự tinh cân, này Bharadvaja, sự cân nhắc được hành trì nhiều. Nếu 
không cân nhắc thi không thê tinh cân [theo đuôi] chân lý. Nêu có cân nhắc sẽ 
được tinh cần; do vậy, trong sự tinh cần, cân nhắc được hành trì nhiều. 
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— Trong sự cân nhắc, thưa Tôn giả Gotama, pháp nào được hành trì nhiễu? 
Chúng con hỏi Tôn giả Gotama, trong sự cân nhac, pháp nào được hành trì nhiều? 


— Trong sự cân nhac, nay Bharadvaja, cô găng được hành trì nhiều. Nếu 
không cô găng thì không thé can nhac. Nhung nếu có có gắng thì có cân nhac; 
do vậy, trong sự cân nhắc, thì có gắng được hành trì nhiều. 


— Trong sự cô gắng, Tôn giả Gotama, pháp nào được hành trì nhiều? Chúng 
con hỏi Tôn giả Gotama, trong sự có gang, pháp nào được hành trì nhiều? 


— Trong sự có gắng, nay Bharadvaja, ước muốn được hành trì nhiêu. Nêu 
ước muôn đối với chân lý ây không khởi lên thì không có cô găng. Vi ước 
muốn có khởi lên nên có cô gang; do vậy, trong sự có gắng, ước muốn được 
hành trì nhiêu. 


— Trong ước muốn, thưa Tôn giả Gotama, pháp nào được hành trì nhiêu? 
Chúng con muốn hỏi Tôn giả Gotama, trong ước muốn, pháp nào được hành 
trì nhiều? 


— Trong ước muốn, này Bharadvaja, hoan hy chap nhận pháp được hành trì 
nhiều. Nếu không hoan hỷ chấp nhận pháp thì ước muốn không khởi lên. Vì có 
hoan hỷ chấp nhận pháp nên ước muốn khởi lên; do vậy, trong ước muốn, hoan 
hỷ châp nhận pháp được hành trì nhiêu. 


— Nhưng trong sự hoan hy chấp nhận pháp, thưa Tôn giả Gotama, pháp nao 
được hành trì nhiêu? Chúng con hỏi Tôn giả Gotama, trong sự hoan hỷ chấp 
nhận pháp, pháp nào được hành trì nhiêu? 

— Trong sự hoan hỷ chấp nhận pháp, này Bharadvaja, tìm hiểu ý y nghĩa được 
hành trì nhiều. Nếu không tìm hiểu ý nghĩa thì không hoan hỷ chấp nhận pháp. 
Và vì có tìm hiểu ý nghĩa nên có sự hoan hy chap nhận pháp; do vậy, trong sự 
hoan hy chap nhận pháp, tìm hiểu ý nghĩa được hành trì nhiều. 


— Nhưng trong sự tìm hiểu ý nghĩa, thưa Tôn giả Gotama, pháp nao được 
hành trì nhiêu? Chúng con hỏi Tôn giả Gotama, trong sự tìm hiệu ý nghĩa, pháp 
nào được hành trì nhiều? 

— Trong sự tìm hiểu ý nghĩa, này Bharadvaja, thọ trì pháp được hành trì 
nhiều. Nếu không có thọ trì pháp thì không có tìm hiểu ý nghĩa. Và vì có thọ 
trì pháp nên có tìm hiệu ý nghĩa; do vậy, trong sự tìm hiểu ý nghĩa, thọ trì pháp 
được hành trì nhiều. 

— lrong sự thọ trì pháp, thưa Tôn giả Gotama, pháp nào được hành trì 
nhiêu? Trong sự thọ trì pháp, chúng con hỏi Tôn giả Gotama, pháp nào được 
hành trì nhiêu? 


_— Trong sự thọ trì pháp, nay Bharadvaja, nghe pháp được hành trì nhiêu. 
Nêu không nghe pháp thì không có thọ trì pháp. Và do có nghe pháp nên có thọ 
trì pháp; do vậy, trong sự thọ trì pháp, nghe pháp được hành trì nhiêu. 
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— Trong sự nghe pháp, thưa Tôn gia Gotama, pháp nao được hành trì 
nhiêu? Chúng con hỏi Tôn giả Gotama, trong sự nghe pháp, pháp nào được 
hành trì nhiều? 


— Trong sự nghe pháp, này Bhãradväja, long tai được hành trì nhiều. Nếu 
không có long tai thì không có nghe pháp. Và vi có long tai nên có nghe pháp; 
do vậy, trong sự nghe pháp, lóng tai được hành trì nhiêu. 

— Trong sự long tai, thưa Tôn giả Gotama, pháp nao được hành trì nhiêu? 
Chúng con hỏi Tôn giả Gotama, trong sự lóng tai, pháp nào được hành trì nhiêu? 


— lrong sự long tai, nay Bharadvaja, than can giao thiệp được hành trì 
nhiều. Nêu không có thân cận giao thiệp thi không có long tai. Vi có thân cận 
giao thiệp nên có lóng tai; do vay, trong sự long tai, than cận giao thiệp được 
hành trì nhiêu. 

— Trong sự thân cận giao thiệp, thưa Tôn giả Gotama, pháp nào được hành 
trì nhiều? Chúng con hỏi Tôn giả Gotama, trong sự thân cận giao thiệp, pháp 
nao được hành trì nhiều? 


— Trong sự thân cận giao thiệp, này BhãradvaJa, đi đến gân được hành trì 
nhiêu. Nếu không đi đến gân thì không có thân cận giao thiệp. Và vì có di đến 
gan nên có thân cận giao thiệp; do vậy, trong sự thân cận giao thiệp, đi đến gần 
được hành trì nhiêu. 


— Trong sự di đến gan, thưa Tôn giả Gotama, pháp nào được hành trì 
nhiêu? Chúng con hỏi Tôn giả Gotama, trong sự đi đến gan, pháp nào được 
hành trì nhiều? 


— Trong sự đi đến gan, này Bharadvaja, long tin duoc hanh tri nhiéu. Nếu 
lòng tin không sanh thì không có đi dén gân. Và vì long tin sanh nên có di dén 
gan; do vay, trong sự di đến gân, lòng tin được hành trì nhiêu. 


435. — ~ Chung con đã hỏi Tôn giả Gotama về hộ tri chân ly. Tôn giả Gotama 
đã trả lời vê hộ trì chân lý. Chúng con tùy hỷ và chap nhan; va do vay, chung 
con hoan hy. Chung con đã hỏi Tôn gia Gotama vệ giác ngộ chân lý. Tôn gia 
Gotama đã trả lời vê giác ngộ chân ly. Chúng con đã tùy hy và chap nhận; do 
vậy, chúng con hoan hy. Chúng con đã hỏi Tôn giả Gotama về chứng đạt chân 
lý. Tôn giả Gotama đã trả lời về chứng dat chân ly. Chúng con tùy hy và chap 
nhận; do vậy, chúng con hoan hy. Trong sự chứng đạt chan lý, chung con hỏi 
Tôn giả Gotama về pháp nào được hành trì nhiều. Trong sự chứng đạt chân 
lý, Tôn gia Gotama đã trả lời pháp nào được hành tri nhiêu. Chúng con tùy hy 
và chap nhan; do vay, chung con hoan hy. Chung con đã hỏi Tôn gia Gotama 
về bat cứ điều gi, Tôn giả Gotama đã tra lời các điêu ду. Chúng con tùy hy va 
chấp nhận; do vậy, chúng con hoan hỷ. Thưa Tôn giả Gotama, xưa kia chúng 
con biết [sự phân biệt] như sau: “Và ai là những Sa-môn {гос đầu, tiện nô, hắc 
nô, sanh từ gót chân của Phạm thiên?’ Và ai là những người hiểu biết Chánh 


° Xem M. I. 334; MLS. І. 397. 
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pháp?”!° Thật sự Tôn giả Gotama đã lam sông dậy nơi con lòng ai kính Sa- 
môn 461 với các Sa-môn, lòng tin kính Sa-môn đôi với các Sa-môn. 

Thật vi diệu thay, Tôn gia Gotama! Thật vi diệu thay, Tôn gia Gotama! Như 
người dựng đứng lại những gi bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che 
kín, chỉ đường cho kẻ lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tôi đê những ai 
có mắt có thê thấy sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã được Tôn giả Gotama dùng 
nhiều phương tiện trình bày. Và nay con xin quy y Tôn giả Gotama, quy y Pháp, 
quy y chúng Ty-kheo. Mong Tôn giả Gotama nhận con làm cư sĩ, từ nay cho 
đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng! 


' Xem M. I. 480. 


96. KINH ESUKARI 
(Esukari Sutta)' 


436. Nhu vay tôi nghe. 

Một thời, Thé Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Ky-da Lâm), tai tinh xá 
ong Anathapindika (Cap Cô Độc). Roi Bà-la-môn Esukari đi đến Thế Tôn, sau 
khi đến, nói lên với Thé Tôn những lời chảo đón hỏi thăm, và sau khi nói lên 
những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liên ngôi xuống một bên. Ngôi xuống 
một bên, Bà-la-môn Esukari bạch Thế Tôn: 


— Thưa Tôn giả Gotama, các Bà-la-môn chủ trương bốn loại phụng sự: Chủ 
trương phụng sự cho Bà-la-môn, chủ trương phụng sự cho Sát-đê-ly (Khattiya), 
chủ trương phụng sự cho Phé-xa (Vessa: Người buôn ban), chủ trương phụng sự 
cho Thủ-đà (Sudda: Lao công). Ở đây, thưa Tôn giả Gotama, các Ba-la-m6n chủ 
trương phụng sự cho Bà-la-môn như sau: Bà-la-môn phụng sự cho Bà-la-môn, 
hay Khattiya phụng sự cho Bà-la-môn, hay Vessa phụng sự cho Bà-la-môn, hay 
Sudda phụng sự cho Bà-la-môn. Như vậy, thưa Tôn giả Gotama, các Bà-la-môn 
chủ trương phụng sự cho Bà-la-môn. O đây, thưa Tôn giả Gotama, các Bà-la- 
môn chủ trương phụng sự cho Khattiya như sau: Khattiya phụng sự cho Khattiya, 
hay Vessa phụng sự cho Khattiya, hay Sudda phụng sự cho Khattiya. Nhu vay, 
thưa Tôn giả Gotama, các Bà-la-môn chủ trương phụng sự cho Khattiya. Ở đây, 
thưa Tôn giả Gotama, các Bà-la-môn chủ trương phụng sự cho Vessa như sau: 
Vessa phụng sự cho Vessa, hay Sudda phụng sự cho Vessa. Như vậy, thưa Tôn 
giả Gotama, các Bả-la-môn chủ trương phụng sự cho Vessa. О đây, thưa Tôn giả 
Gotama, các Bà-la-môn chủ trương phụng sự cho Sudda như sau: Sudda phụng 
sự cho Sudda, vì rang không còn ai khác có thê phụng sự cho Sudda. Như vậy, 
thưa Tôn giả Gotama, các Bả-la-môn chủ trương phụng sự cho Sudda. Thưa Tôn 
giả Gotama, các Bà-la-môn chủ trương bốn loại phụng sự này. Ở đây, Tôn giả 
Gotama có nói gì về van dé này? 

437. — Nhung nay Bà-la-môn, có phải tat cả mọi người ở đời đồng ý với các 
Bà-la-môn khi họ chủ trương bón loại phụng sự này? 

— Không có vậy, thưa Tôn giả Gotama. 


— Này Bà-la-môn, ví như một người nghèo nan, không có sở hữu, khôn khô, 
dau cho người đó không muốn, vẫn bị bắt nuốt miếng thịt: “Nay người kia, ông 


! Kinh tương đương trong bộ Trung A-hàm kinh là Udt-sdu-ca-la kinh ЁК (T.01. 0026.150. 
0660с29). 
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phai an miếng thịt nay và ông phải trả một số tiên.” ' Cũng vậy, này Bà-la-môn, 
dầu không được các Sa-môn, Bà-la-môn â ây châp nhận, các Bà-la-môn vẫn chủ 
trương bón loại phụng sự này. 


Này Bả-la-môn, Ta không nói răng, tat cả cân phải phụng sự. Nhưng này 
Bả-la-môn, Ta cũng không nói răng, tât cả không cân phải phụng sự. Vì răng, 
này Bà-la-môn, nêu có ai trong khi phụng sự, trở thành xâu hơn, không trở 
thành tốt hơn, Ta không nói rằng, người đó can phải phụng sự. Nhưng này Bà- 
la-môn, nếu CÓ al trong khi phụng sự, trở thành tốt hơn, không trở thành xấu 
hơn, Ta nói răng, người đó cân phải phụng sự. 


Và này Bà-la-môn, nếu có người hỏi vị Khattiya như sau: “Người phụng sự 
cho ông, do nguyễn nhân phụng sự này trở thành xâu hơn, không trở thành tốt 
hơn; hay người phụng sự cho ông, do nguyên nhân phụng sự này trở thành tốt 
hơn, không trở thành xâu hơn? Và như vậy, ở day 6 ông cân phải được phụng sự 
bởi người nào?” VỊ Khattiya, này Bà-la-môn, nêu trả lời chơn chánh cân phải 
đáp như sau: “Người nào phụng sự tôi, do nguyên nhân phụng sự này trở thành 
xâu hơn, không tốt hơn, thì tôi không cần người ấy phụng sự tôi. Nhưng néu 
người nào phụng sự tôi, do nguyễn nhân phụng sự này trở thành tốt hơn, không 
xâu hơn, thì tôi cần người ду phụng sự tôi.” 

Và này Bà-la-môn, nếu có người hỏi Bà-la-môn... (như trên)... 

Và này Bà-la-môn, nếu có người hỏi Vessa... (như trên)... 

Và này Bà-la-môn, nếu có người hỏi Sudda như sau: “Người phụng sự cho 
ông, do nguyễn nhân phụng sự này trở thành xấu hơn, không trở thành tốt hơn; 
hay người phụng sự cho ông, do nguyên nhân phụng sự này trở thành tốt hơn, 
không trở thành xâu hơn? Và như vậy, ông ở đây cân phải được phụng sự bởi 
người nào?” Người Sudda, này Bà-la-môn, nếu trả lời chon chánh cân phải đáp 
như sau: “Người nào phụng sự tôi, do nguyên nhân phụng sự này trở thành xâu 
hơn, không tốt hơn, thì tôi không can người ду phụng sự 101. Nhưng nêu nguoi 
nào phụng su tôi, do nguyễn nhân phụng sự này trở thành tôt hơn, không xâu 
hơn, thì tôi cần người ây phụng sự tôi.” 


Nay Bà-la-môn, Та khong nói tốt hơn vì sanh trong một gia đình cao quý. 
Này Bà-la-môn, Ta không nói xâu hơn vì sanh trong một gia đình cao quý. Này 
Bả-la-môn, la không nói tot hơn vi nhan sắc thù thang. Nay Bả-la-môn, Ta 
không nói xâu hơn vì nhan sắc thù thăng. Này Bà- la-môn, Ta không nói tốt hơn 
vì tài sản thù thắng. Này Bà-la-môn, Ta không nói xấu hơn vì tài sản thù thăng. 


438. Ở đây, này Bà- la-môn, có người sanh trong một gia đình cao quý, sát 
sanh, lay cua khong cho, song tà hạnh trong các dục, nói lao, nói hai lưỡi, nói 
lời độc ác, nói lời phù phiém, có tham tâm, có sân tâm, có tà kiến. Do vậy, Ta 
không nói tôt hơn vì sanh trong một gia đình cao quý. 


Ở đây, này Bả-la-môn, có người sanh trong một gia đình cao quý, từ bỏ sát 
sanh, từ bỏ lây của không cho, từ bỏ sống tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, 
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từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói lời độc ác, từ bỏ nói lời phù phiém, không có tham 
tâm, không có sân tâm, có chánh kiên. Do vậy, Ta không nói trở thành xâu hơn 
vì sanh trong gia đình cao quý. 

439. Ở đây, này Bà-la-môn, có người với nhan sắc thù thắng... (như trên)... 

Ở đây, này Bà-la-môn, có người với tài sản thù thắng, sát sanh, lấy của 
không cho... (như trên)... có tà kiên. Do vậy, Ta không nói trở thành tôt hơn vì 
có tài sản thù thăng. 

Ở đây, này Bà-la-môn, có người với tài sản thù thắng, từ bỏ sát sanh... 
(như trên)... có chánh kiên. Do vậy, Ta không nói trở thành xâu hơn vì có tài 
sản thù thăng. 

Này Bà-la-môn, Ta không nói tất cả cần phải phụng sự. Nhưng này Bà-la- 
môn, Ta cũng không nói tât cả không cân phải phụng sự. Này Bà-la-môn, người 
nào phụng sự, do nguyên nhân phụng sự này, lòng tin được tăng trưởng, giới 
được tăng trưởng, sự nghe được tăng trưởng, bó thí được tăng trưởng, trí tuệ 
được tăng trưởng, Ta nói người ấy can phải phụng sự. 

440. Khi nghe nói vậy, Bà-la-môn Esukari bạch Thế Tôn: 

— Thưa Tôn giả Gotama, các Bà-la-môn chủ trương bốn loại tài sản, chủ 
trương tài sản của người Bà-la-môn, chủ trương tài sản của người Khattiya, chủ 
trương tai sản của người Vessa, chủ trương tài sản của người Sudda. 

Ở đây, thưa Tôn giả Gotama, các Bà-la-môn chủ trương tài sản của Ba-la- 
môn là khất thực. Nhưng khi người Bà-la-môn khinh thường tài sản khất thực, 
người ây không làm bón phận của minh và giống như người chăn bò lay của 
không cho. Như vậy, thưa Tôn giả Gotama, các Bà-la-môn chủ trương tai sản 
của Bả-la-môn. 

Ở đây, thưa Tôn giả Gotama, các Bà-la-môn chủ trương tài sản của Khattiya 
là cung và tên. Nhưng khi người Khattiya khinh thường tai sản cung và tên, 
người ấy không làm bón phận của mình và giông như người chăn bò lẫy của 
không cho. Như vậy, thưa Tôn giả Gotama, các Bà-la-môn chủ trương tài sản 
của Khattiya. 

Ở đây, thưa Tôn giả Gotama, các Bà-la-môn chủ trương tài sản của Vessa 
là canh nông và nuôi bò.” Nhưng khi người Vessa khinh thường tài sản canh 
nông và nuôi bò, người ây không làm bôn phận của mình và giông như người 
chăn bò lay của không cho. Như vậy, thưa Tôn giả Gotama, các Bà-la-môn chủ 
trương tài sản của Vessa. 


Ở đây, thưa Tôn gia Gotama, các Bả-la-môn chủ trương tai sản của Sudda 
là lưỡi liém và đòn gánh (asitabyabhang!i). Nhung khi nguoi Sudda khinh 
thường tài sản lưỡi liềm và đòn gánh, người áy không làm bón phận của minh 


2 Xem D. I. 93. 
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va giông như người chăn bò lay của không cho. Nhu vậy, thưa Tôn gia Gotama, 
các Bà-la-môn chủ trương tài sản của Sudda. 

Các Bà-la-môn, thưa Tôn giả Gotama, chủ trương bón loại tài sản này. Ở 
đây, Tôn giả Gotama nói gì về van dé này? 

441. — Này Bà-la-môn, có phải tat cả mọi người ở đây đồng ý với các Bà- 
la-môn khi họ chủ trương bôn loại tài sản này? 

— Không có vậy, thưa Tôn giả Gotama. 

— Này Bà-la-môn, ví như một người nghèo nàn, không có sở hữu, khốn khô, 
dau cho người đó không muôn, vân bi bat nuôt miêng thịt: “Này người kia, ông 
phải ăn miéng thịt này và ông phải trả một sô tiên.” Cũng vay, này Bà-la-môn, 
dâu không được các Sa-môn, Bà-la-môn ây châp nhận, các Bà-la-môn vân chủ 
trương bôn loại tài sản này. 

Này Bà-la-môn, Ta chủ trương tài sản cho con người là Thánh pháp vô 
thượng. Trong khi nhớ đên gia hệ thuở xưa của mình về phía cha và mẹ, chỗ 
nào một tự thê sanh ra,* thời sẽ được chap nhận tùy thuộc cho ay. Nêu tu thê 
được sanh ra trong một gia đình Khattiya, thời được chap nhận là Khattiya. 
Nêu tự thê được sanh ra trong một gia đình Bà-la-môn, thời được châp nhận là 
Bà-la-môn. Nêu tự thê được sanh ra trong một gia đình Vessa, thời được chap 
nhận là Vessa. Nêu tự thê được sanh ra trong một gia đình Sudda, thời được 
chap nhận là Sudda. 


Này Bà-la-môn, như tùy thuộc duyên gì một ngọn lửa được đốt lên, thời 
ngọn lửa được chap nhận theo duyên ây. Nếu do duyên củi, một ngọn lửa được 
đốt lên, thời ngọn lửa ду được chấp nhận là lửa củi. Nếu do duyên dam bao, 
một ngọn lửa được đốt lên, thời ngọn lửa ây được chấp nhận là lửa đăm bào. 
Nếu do duyên cỏ, một ngọn lửa được đốt lên, thời ngọn lửa ây được chấp nhận 
là lửa cỏ. Nếu do duyên phân bò, một ngọn lửa được đốt lên, thời ngọn lửa ây 
được chấp nhận là lửa phân bò. 

Cũng vậy, này Bà-la-môn, Ta chủ trương tài sản cho con người là Thánh 
pháp vô thượng. Trong khi nhớ đến gia hệ thuở xưa của mình về phía cha và 
mẹ, chỗ nào một tự thê sanh ra, thời sẽ được chấp nhận tùy thuộc chỗ ây. Nếu tự 
thé được sanh ra trong một gia đình Khattiya, thời được chap nhận là Khattiya. 
Nếu tự thé được sanh ra trong một gia đình Bà-la-môn... trong một gia đình 
Vessa... trong một gia đình Sudda, thời được chap nhận là Sudda. 

Nhung này Bà-la-môn, nêu một người từ một gia đình Khattiya xuất gia, từ 
bỏ gia đình, sóng không gia đình, nhờ Pháp và Luật được Như Lai tuyên thuyết, 
[người ây] từ bỏ sát sanh, từ bỏ lay của không cho, từ bo tà hạnh trong các duc, 
từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói lời độc ác, từ bỏ nói lời phù phiém, 


3 Attabhavassa abhinibbatti. 
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không có tham tâm, không có sân tâm, có chánh kiến, người ду thành tựu chánh 
đạo, thiện pháp." 

Này Bà-la-môn, nếu một người từ một gia đình Bà-la-môn... từ một gia đình 
Vessa... từ một gia đình Sudda xuất gia, từ bỏ gia đình, sóng không gia đình, 
nhờ Pháp và Luật được Như Lai tuyên thuyết, [người ây] từ bỏ sát sanh, từ bỏ 
lây của không cho... có chánh kiến, người ду thành tựu chánh đạo, thiện pháp. 


442. Này Bà-la-môn, ông nghĩ thé nào? Trong lập trường nay, chỉ có người 
Bà-la-môn mới có thể tu tập từ tâm, không hận, không sân; người Khattiya 
không thể được, người Vessa không thé được, người Sudda không thể duoc? 

— Thưa không phải vậy, Tôn giả Gotama. Người Khattiya, thưa Tôn giả 
Gotama, cũng có thể trong lập trường này, tu tập từ tâm, không hận, không sân. 
Người Bà-la-môn cũng vậy, thưa Tôn giả Gotama; người Vessa cũng vậy, thưa 
Tôn giả Gotama; người Sudda cũng vậy, thưa Tôn giả Gotama. Tất cả bốn giai 
cấp, thưa Tôn giả Gotama, trong lập trường này đều có thể tu tập từ tâm, không 
hận, không sân. 


– Cũng vậy, này Bả-la-môn, néu một người từ gia dinh Khattiya xuất gia, từ 
bỏ gia định, sông không gia đình, người ây nhờ Pháp và Luật do Như Lai tuyên 
thuyết, từ bỏ sát sanh... (như trên)... có chánh kiến, người ấy thành tựu chánh 
đạo, thiện pháp. 


443. Này Bả-la-môn, ông nghĩ thế nào? Chỉ có người Bà-la-môn mới có 
thê lay cào lưng và bột tăm, đi đến sông và tắm rửa cho sạch dat và bụi; người 
Khattiya không thê được, người Vessa không thê được, người Sudda không 
thê được? 


— Thưa không phải vậy, Tôn gia Gotama. Người Khattiya, thưa Tôn giả 
Gotama, cũng có thé lay cào lưng và bột tăm, đi đến sông và tăm rửa cho sạch 
dat và bụi; người Ba-la-m6n cũng vậy, thưa Tôn giả Gotama; người Vessa cũng 
vậy, thưa Tôn giả Gotama; người Sudda cũng vậy, thưa Tôn giả Gotama. Tat 
cả bón giai cap, thua Tôn gia Gotama, đều có thé lay cao lưng và bột tam đi đến 
sông và tắm rửa cho sạch đất và bụi. 

- Cũng vậy, này Bà-la-môn, nếu từ một gia đình Khattiya, có người xuất 
gia, từ bó gia đình, sóng không gia đình, người này nhờ Pháp và Luật do Như 
Lai tuyên thuyết, từ bỏ sát sanh... có chánh kiến, người ду được xem là thành 
tựu chánh đạo, thiện pháp. 

Này Bà-la-môn, nếu một người từ gia đình Bả-la-môn.. . này Bà-la-môn, 
nêu một người từ gia đình Vessa... này Bả-la-môn, nếu một người từ gia đình 
Sudda, xuât gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình, người ây nhờ Pháp và 


* Xem M. I. 502; M. II. 197. 
° Xem М.П. 151. 
5 Như chú thích trên. 
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Luật do Như Lai tuyên thuyết, từ bỏ sát sanh... có chánh kiến, người ду được 
xem là thành tựu chánh đạo, thiện pháp. 

444. Này Bà-la-môn, ông nghĩ thê nào? Ở đây, nêu có vị vua Khattiya đã 
làm lễ quản danh,’ cho hội hop một tram người thuộc nhiêu chủng tánh khác 
nhau và nói: “Quý vị hãy đến đây, quý vị nào thuộc gia đình Khattiya, thuộc gia 
đình Bà-la-môn, sanh ra từ hoàng tộc, hãy đem đến bộ phận trên của dó quay 
lửa băng cây Saka, hay cây Sala, hay cây Salala, hay cây Chién-dan, hay cây 
Sen, quay cho bật lửa và sức nóng hiện ra. Còn những người thuộc gia đình 
Chién-da-la [hạ tiện], thuộc gia đình săn băn, thuộc gia đình làm đồ tre, thuộc 
gia đình lam xe có, thuộc gia đình dó phân, hãy đến đây, đem đến bộ phận trên 
của 40 quay lửa làm bằng gỗ máng chó ăn, hay máng heo ăn, hay máng giặt đô, 
hay củi khô từ cây Y-lan, và quay cho bật lửa và sức nóng hiện ra.” 

Này Bà-la-môn, ông nghĩ thế nào? Có phải chỉ có ngọn lửa được nhen lên 
và sức nóng được tạo ra từ người thuộc gia đình Khattiya, thuộc gia đình Bà- 
la-môn, sanh từ hoàng tộc, sau khi đem đến bộ phận trên của đồ quay lửa làm 
bằng cây Saka, hay cay Sala, hay cay Salala, hay cay Chién-dan, hay cay Sen, 
chi co lửa a ay mới có ngọn, mới có màu sắc, mới có ánh sang, và chỉ có ngọn lửa 
ây mới dùng được vào các công việc do lửa đem lại; còn ngọn lửa được nhen 
lên và sức nóng được tạo ra từ người thuộc gia đình hạ tiện, thuộc gia đình săn 
băn, thuộc gia đình làm đồ tre, thuộc gia đình làm xe сб, thuộc gia đình đồ phân, 
sau khi đem đến bộ phận trên của đồ quay lửa làm bằng gỗ máng chó ăn, hay 
máng heo ăn, hay máng giặt đô, hay củi khô từ cây Y-lan, lửa ây không có ngọn, 
không có màu sắc, không có ánh sáng, và ngọn lửa ây không thé dùng được vào 
các công việc do lửa đem lại? 


— Không phải vậy, thưa Tôn giả Gotama. Ngọn lửa được nhen lên, sức nóng 
được tạo ra, thưa Tôn gia Gotama, từ người thuộc gia đình Khattiya, thuộc gia 
đình Bà-la-môn, sanh từ hoàng tộc, sau khi đem dén bộ phận trên của đồ quay 
lửa làm băng cây Saka, hay cây Sala, hay cây Salala, hay cây Chién-dan, hay 
cây Sen, ngọn lửa ây có ngọn, có màu sắc, có ánh sáng, ngọn lửa ду dùng được 
vào các công việc do lửa đem lại; còn ngọn lửa được nhen lên và sức nóng tạo 
ra từ người thuộc gia đình hạ tiện, thuộc gia đình săn ban, thuộc gia đình làm dó 
tre, thuộc gia dinh lam xe cà, thuộc gia đình đồ phân, sau khi đem đến bộ phận 
trên của đô quay lửa làm bằng gỗ máng chó ăn, hay máng heo ăn, hay máng 
giặt đồ, hay củi khô từ cây Y-lan, lửa ây cũng có ngọn, cũng có màu sắc, cũng 
có ánh sáng, và ngọn lửa ây có thé dùng được vào các công việc do lửa đem 
lại. Thưa Tôn giả Gotama, tat cả ngọn lửa đều có ngọn, đều có màu sắc, đều có 
ánh sáng, tat cả loại lửa đều có thé dùng được vào các công việc do lửa đem lại. 

— Cũng vậy, này Bà-la-môn, nêu có người từ gia đình Khattiya xuất gia, tu 
bỏ gia đình, sông không gia đình, nhờ Pháp và Luật do Như Lai tuyên thuyết, 


“Như M. II. 151-52. 
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người ấy từ bỏ sát sanh... có chánh kiến, người ây được xem là thành tựu chánh 
đạo, thiện pháp. Nếu có người từ gia đình Bả-la-môn.. . Nếu có người từ gia 
đình Vessa... Nếu có người từ gia đình Sudda xuất gia, từ bỏ gia, dinh, sông 
không gia dinh, nho Pháp va Luat do Nhu Lai tuyên thuyết, người ay từ bỏ sát 
sanh... có chánh kiên, người ây được xem là thành tựu chánh đạo, thiện pháp. 


Khi nghe nói vậy, Bà-la-môn Esukari bạch Thé Tôn: 


— Thật vi diệu thay, tôn giả Gotama! Thật vi diệu thay, Tôn gia Gotamal 
Như người dựng đứng lại những gi bi quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị 
che kín, chỉ đường cho kẻ lạc hướng, dem đèn sang vào trong bong tối dé những 
ai có mat có thê thay sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều 
phương tiện trình bày. Và nay con xin quy y Tôn giả Gotama, quy y Pháp, quy 
y chúng Tý-kheo. Mong Tôn giả Gotama nhận con làm cư sĩ, từ nay cho đến 
mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 


97. KINH DHANANJANI 
(Dhananjani Sutta)' 


445. Nhu vây tôi nghe. 

Một thời, Thế Tôn ở tại Rãjagaha (Vương Xa), Veluvana (Trúc Lam), tại 
Kalandakanivapa (chỗ nuôi dưỡng SÓC). Lúc bây giò, Tôn gia Sariputta dang 
du hành tại Dakkhinagiri (Nam Sơn)” cùng với đại chúng Tỷ-kheo. Một vị Ty- 
kheo sau khi an cư mùa mưa ở Rajagaha, đi đến Dakkhinagiri và đi đến Tôn 
giả Sãriputta; sau khi đến, nói lên với Tôn giả Sariputta những lời chảo đón hỏi 
thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liên ngôi xuống 
một bên. Rồi Tôn giả Sãriputta nói với vị Ty-kheo ấy đang ngồi một bên: 


— Này Hiên giả, Thé Tôn có được không bệnh, mạnh khỏe không? 
- Thưa Hiên giả, Thế Tôn không bệnh và được mạnh khỏe. 


- Thưa Hiên giả, còn chúng Ty-kheo có được không bệnh và mạnh 
khỏe không? 


— Thưa Hiên gia, chúng Ty-kheo cũng không bệnh và được mạnh khỏe. 


_ Ó | day, nay Hién gia, có Bà-la-môn tên là Dhanañjani ở tại Tandulapala." 
Này Hiên giả, Bà-la-môn Dhãnañjãni có được không bệnh và mạnh khỏe không? 


- Thưa Hiền gia, Bà-la-môn Dhanafiyani cũng không bệnh và được mạnh khóc. 

- Này Hiên giả, Bà-la-môn Dhanafijani có được không phóng dat không? 

— Thưa Hiên giá, làm sao Bà-la-môn Рћапайјапі có thé khong phong dat 
được. Thưa Hiên giả, Bà-la-môn Dhanafijani y thê vua, bóc lột các Bà-la-môn 
gia chủ; y thê các Bà-la-môn gia chủ, bóc lột vua. Nguoi vợ trước của Bả-la-môn 


có thành tín, được cưới từ một gia đình có thành tín, đã từ trần. Người vợ sau 
không có thành tín và được cưới từ một gia đình không có thành tín. 


— Nay Hiền gia, thật là một tin không tôt lành! Này Hién giả, thật là một tin 
không tôt lành khi chúng ta được nghe Bà-la-môn Dhanafjani phong dat! Rat 
có thé chúng ta có dịp gặp Bà-la-môn Рһапайјапі, rat có thé sẽ có một cuộc 
đàm thoại. 


! Kinh tương đương trong bộ Trung A-hàm kinh là Pham chí Đà-nhiên kinh BEEBE PARE (T.01. 0026.27. 
0456a22). 


2 Dakkhinagiri: Nam Sơn. МА. III. 429 viết giri là sườn núi và ở đây chỉ cho phía Bắc của dãy núi bao bọc 
thành Rãjagaha. 
Một trong những поб vào thành RãJagaha. Xem MA. Ш. 429. 
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446. Rôi Tôn giả Sariputta, sau khi ở tại Dakkhinagiri cho đến khi vừa y, 
liền khởi hành đi Rajagaha, tuân tự du hành và đến tai Вај agaha. Ở đây, Tôn giả 
Sariputta trú ở Rajagaha, Veluvana, tai Kalandakanivapa. Rôi Tôn gia Sariputta 
vào Бибі sáng đắp у, cam y bát, đi vào Rajagaha để khất thực. Lúc bấy giờ, 
Bả-la-môn Dhanafyani đang cho vắt sữa bò ở ngoài thành. Tôn giả Sariputta, 
sau khi khat thực ở Rajagaha xong, sau buôi ăn, trên con đường trở về, đi đến 
Bà-la-môn Dhanafijani. Bà-la-môn Dhãnañjãni thay Tôn giả Sariputta từ xa đi 
tới, sau khi thấy, liên đi đến Tôn giả Sãriputta, sau khi đến, liên thưa với Tôn 
gia Sariputta: 


— Hãy uông sữa nay va cho cho đên giờ ăn com! 


— Thôi vừa rồi, Bà-la-môn. Hôm nay ta đã ăn xong. Ta sẽ ngôi nghỉ trưa ở 
một góc cây. Ong có thé đến đó. 


— Thưa vâng, Tôn giả. 


Bả-lamôn Dhãnañjãm vâng đáp Ton giả Sariputta. Rôi Bà- la-môn 
Dhanañja ani, sau khi ăn sáng xong, liền đi đến Tôn già Sariputta; sau khi đến, nói 
lên với Tôn giả Sariputta những lời chao đón hỏi thăm, sau khi nói lên những 
lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngôi xuống một bên. Tôn giả Sariputta nói 
với Bà-la-môn Dhanafijani đang ngôi một bên: 

— Này Dhãnañjãm1, ông có không phóng dat không? 

— Thưa Tôn giả Sãriputta, làm sao chúng tôi có thé không phóng dat được, 
khi chúng tôi còn cha mẹ phải phụng dưỡng, còn vợ con phải nuôi dưỡng, còn 
đầy tớ, lao cong phải nuôi dưỡng, còn có những trách nhiệm” ban be thân hữu 
phải làm đôi với bạn bè thân hữu, còn có những trách nhiệm bà con huyết thông 
phải làm đối với bà con huyết thông, còn có những trách nhiệm tân khách phải 
làm đôi với tân khách, còn có những trách nhiệm Tô tiên phải làm đối với Tó 
tiên, còn có những trách nhiệm thiên thân phải làm đôi với thiên than, còn có 
những trách nhiệm vua chúa phải làm đối với vua chúa, lại còn thân này cần 
phải làm cho thỏa mãn và trưởng dưỡng. 


447. — Này Dhanañjani, ông nghĩ thê nào? Ở đây, có người vì cha mẹ làm 
các điêu phi pháp, lam các điêu bất chánh. Do nhân duyên làm các điều phi 
pháp, làm các điêu bất chánh, các địa ngục quân kéo người ay dén dia nguc. 
Người a ay có lam được gi khi nói: “Tôi vì cha me đã lam các điêu phi pháp, đã 
làm các điều bất chánh, chớ có để các địa ngục quân kéo tôi đến địa ngục”? Hay 
cha mẹ của người ây có làm được gi khi nói: “Con chúng tôi vi chúng tôi đã 
làm các điều phi pháp, đã làm các điêu bất chánh, chớ có dé các địa ngục quân 
kéo nó đến địa ngục”? 


— Thưa không được, Tôn giả Sariputta. Các địa ngục quân van quăng người 
ay xuông địa ngục, dau người ấy có khóc than. 


t Karaniyam katabbam. 
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— Nay Dhananyani, ông nghĩ thé nào? Ở đây, có người vì vợ con làm các 
điều phi pháp, làm các điều bất chánh. Do nhân duyên làm các điều phi pháp, 
làm các điều bất chánh, các địa ngục quân kéo người ây đến địa ngục. Người â 
có làm được gì khi nói: “Tôi vì vợ con đã làm các điều phi pháp, đã làm điêu bat 
chánh, chớ có để các địa ngục quân kéo tôi đến địa ngục?” Hay vợ con người 
ay có làm được gì khi nói: “[Chồng, cha tôi] vì chung tôi đã làm các điều phi 
pháp, đã làm các điêu bất chánh, chớ có dé các địa ngục quân kéo [chông, cha 
tôi] đến địa ngục”? 

— Thưa không được, Tôn gia Sariputta. Các địa ngục quân vẫn quăng người 
ay xuống địa ngục, dau người ду có khóc than. 


— Này Dhanañjani, ông nghĩ thê nào? Ở đây, có người vì day tớ lao công 
làm các điều phi pháp, làm các điều bat chánh. Do nhân duyên. làm các điêu phi 
pháp, làm các điêu bât chánh, các địa ngục quân kéo người ây đến địa ngục. 
Người ấy có làm được gì khi nói: “Tôi vì các đây tớ lao công đã làm các điều 
phi pháp, đã làm các dieu bat chánh, chớ có dé các địa ngục quân kéo tôi đến 
địa ngục”? Hay các đây tớ lao công có làm được gi khi nói: “[Chủ chúng tôi] 
vì chúng tôi đã làm các điều phi pháp, đã làm các điều bất chánh, chớ có đề các 
địa ngục quân kéo [chủ chúng tôi] đến địa ngục”? 


— Thưa không được, Tôn giả Sariputta. Các địa ngục quân vẫn quăng người 
ду xuông địa ngục, dầu người ấy có khóc than. 


— Nay Dhananjani, ông nghi thé nào? Ở đây, có người vì ban bè thân hữu 
làm các điều phi pháp, làm các điêu bất chánh. Do nhân duyên làm các điều phi 
pháp, làm các điêu bât chánh, các địa ngục quân kéo người ây đến địa ngục. 
Người ấy có làm được gì khi nói: “lôi vì các bạn be than hữu đã làm các điều 
phi pháp, đã làm các điêu bất chánh, chớ có để các địa ngục quân kéo tôi đến 
địa ngục”? Hay các bạn be thân hữu có làm được gi khi nói: “[Người Tây] vì 
chúng tôi đã làm các điều phi pháp, đã làm các điều bất chánh, chớ có dé các 
địa ngục quân kéo [người này] dén địa ngục”? 


— Thưa không được, Ton giả Sãriputta. Các địa ngục quân vẫn quăng người 
ay xuông địa ngục, dau người ây có khóc than. 


– Này Dhanafyani, ông nghĩ thê nào? Ở đây, có người vì các tân khách làm 
các điêu phi pháp, làm các điêu bat chánh. Do nhân duyên làm các điều phi 
pháp, làm các điêu bất chánh, các địa ngục quân kéo người ấy đến địa прис. 
Người ấy có lam được gì khi nói: “Tôi vì các tân khách đã làm các điều phi 
pháp, đã lam các điều bat chánh, chớ có dé các địa ngục quân kéo tôi đến địa 
ngục”? Hay các tân khách có làm được gi khi nói: “[Nguoi пау] vi chúng tôi da 
lam cac diéu phi phap, da lam cac điều bat chánh, chớ có dé các địa ngục quân 
kéo [người này] dén địa ngục”? 


— Thưa không được, Ton giả Sãriputta. Các địa ngục quân vẫn quăng người 
ay xuống địa ngục, dau người ay có khóc than. 
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— Này Dhanafyani, ông nghĩ thế nào? Ở đây, có người vì Tổ tiên làm các 
điều phi pháp, làm các điều bat chánh. Do nhân duyên, làm các điêu phi pháp, 
làm các điều bất chánh, các địa ngục quân kéo người ây đến địa ngục. Người 
ay có lam được gi khi nói: “Tôi vi Tổ tiên đã làm các điều phi pháp, đã làm 
các điêu bât chánh, chớ có đề các địa ngục quân kéo tôi đên địa ngục "> Hay 
Tổ tiên có làm được gì khi nói: “TNgười này] vì chúng tôi đã làm các điều phi 
pháp, đã làm các điều bất chánh, chớ có để các địa ngục quân kéo [người này] 
đến địa ngục”? 


— Thưa không được, Tôn giả Sariputta. Các địa ngục quân van quăng người 
ду xuống địa ngục, dau người ay có khóc than. 


– Nay Dhanafyani, ông nghĩ thé nao? O đây, có người vi chư thién lam cac 
diéu phi phap, lam cac dieu bat chanh. Do nhan duyên, làm các điêu phi pháp, 
làm các điều bất chánh, các địa ngục quân kéo người ây đến địa ngục. Người 
ay có làm được gì khi noi: “Tôi vi chu thiên da làm các điều phi pháp, đã làm 
các điêu bất chánh, chớ có dé các địa ngục quân kéo tôi đến địa прус”? Нау сас 
chư thiên có lam được gì khi nói: “[Nguoi nay] vì chúng tôi đã làm các điều phi 
pháp, đã làm các điều bất chánh, chớ có dé các địa ngục quân kéo [người này] 
đến địa ngục”? 


- Thưa không được, Tôn giả Sariputta. Các địa ngục quan van quăng người 
ay xuống địa ngục, dầu người ду có khóc than. 


– Này Dhanafyani, ông nghĩ thé nào? Ở day, có người vì vua chúa làm các 
điều phi phap, lam cac diéu bat chánh. Do nhân duyên làm các điêu phi pháp, 
làm các điêu bat chánh, сас địa ngục quân kéo người ây đến địa ngục. Người 
ây có làm được gì khi nói: “Tôi vì vua chúa đã làm các điều phi pháp, đã làm 
các điều bất chánh, chớ có để các địa ngục quân kéo tôi đến địa прус”? Нау сас 
vua chúa có làm được gi khi nói: “[Nguo1 nay] vi chúng tôi đã làm các điêu phi 
pháp, đã làm các điều bat chánh, chớ có dé các địa ngục quân kéo [người nay] 
đến địa ngục”? 


- Thưa không được, Tôn giả Sariputta. Các địa ngục quân van quăng người 
ay xuống địa ngục, dau người ây có khóc than. 


— Nay Dhanañiani, ông nghĩ thé nao? Ở đây, có người vi làm cho thỏa mãn, 
vì trưởng dưỡng cái thân, làm các điều phi phap, lam cac diéu bat chanh. Do 
nhân duyên lam các điêu phi pháp, làm các điều bất chánh này, các địa ngục 
quân kéo người ay дёп địa ngục. Người ấy có làm được gì khi nói: “Vì làm cho 
thỏa mãn, vì trưởng dưỡng cái thân, tôi đã làm các điều phi pháp, đã làm các 
điều bất chánh này, chớ có dé các địa ngục quân kéo tôi dén địa ngục”? Hay các 
người khác có làm được gì khi noi: “Vi làm cho thỏa man, vì trưởng dưỡng cái 
thân, người này làm các điều phi phap, lam cac điều bat chánh này, chớ có dé 
các địa ngục quân kéo người này đến địa ngục”? 


— Thưa không được, Tôn giả Sariputta. Các dia ngục quân van quăng người 
ду xuống địa ngục, dau người ay có khóc than. 
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448. — Nay Dhanafijani, ông nghĩ thé nào? Một người vì cha mẹ làm các 
điều phi pháp, làm các điều bất chánh; hay một người vi cha mẹ làm các điều 
đúng pháp, làm các điều chơn chánh, ai tốt đẹp hơn? 


— Thưa Tôn giả Sariputta, người vì cha mẹ làm các điều phi phap, lam cac 
diéu bat chanh, người ay không tốt đẹp hơn. Và thưa Tôn giả Sariputta, người 
vì cha mẹ làm các điều đúng pháp, làm các điêu chơn chánh, người ây tốt đẹp 
hơn. Thưa Tôn giả Sariputta, hành trì đúng pháp, hành trì chon chánh tốt đẹp 
hơn hành trì phi pháp, hành trì bất chánh. 


— Này Dhanafijani, có những hành động khác có nhân, đúng pháp,” với 
những hành động này, có thê phụng dưỡng cha mẹ, không làm các điều ác, làm 
được các thiện hành." Nay Dhanafija ani, ông nghĩ thé nào? Một người VÌ Vợ con 
làm các điều phi pháp, làm các điều bat chánh; hay một người vì vợ con làm các 
điều đúng pháp, làm các điều chơn chánh, ai tốt đẹp hơn? 


— Thưa Tôn gia Sariputta, một người vì vợ con làm các điều phi pháp, làm 
các điều bất chánh, người ay không tot đẹp hon. Và thưa Tôn giả Sariputta, một 
người vì vợ con làm các điều đúng pháp, làm các điều chon chánh, người ду tốt 
đẹp hơn. Thưa Tôn giả Sãriputta, hành trì đúng pháp, hành trì chơn chánh tốt 
đẹp hơn hành trì phi pháp, hành trì bất chánh. 


— Này Dhanañjani, có những hành động khác có nhân, đúng pháp, VỚI 
những hành động này, có thê nuôi dưỡng vợ con, không làm các điều ác, làm 
được các thiện hành. Nay Dhanañjani, ông nghĩ thế nào? Một người vì đây to 
lao công làm các điều phi pháp, làm các điều bất chánh; hay một người vì đây 
tớ lao công làm các điều đúng pháp, làm các điều chơn chánh, ai tốt đẹp hơn? 


— Thưa Tôn giả Sariputta, người vi đây tớ lao công làm các điều phi pháp, 
làm các điều bat chánh, người ay khong tốt đẹp hơn. Và thưa Tôn giả Sariputta, 
người vì đây tớ lao công làm các điều đúng pháp, làm các điều chơn chánh, 
nguòi ây tôt dep hon. Thua Tôn gia Sāriputta, hành tri ding pháp, hành tri chon 
chánh tôt dep hon hành tri phi pháp, hành tri bat chánh. 


— Nay Dhanañja ani, cÓ những hành động khác có nhân, đúng pháp, VỚI những 
hành động này, có thé nuôi dưỡng đây tớ lao công, không làm các điều ác, làm 
được các thiện hành. Nay Оһапайјат, ông nghĩ thê nào? Một người vì bạn bè 
thân hữu làm các điều phi pháp, làm các điều bat chanh; hay la người vì bạn 
bè thân hữu làm các điều đúng pháp, làm các điều chon chánh, ai tôt đẹp hơn? 


— Thưa Tôn giả Sariputta, người vi bạn be thân hữu làm các điều phi pháp, 
làm các điều bất chánh, người ay không tốt đẹp hơn. Và thưa Tôn gia Sariputta, 
người vì bạn bè thân hữu làm các điều đúng pháp, làm các điều chơn chánh, 
người ay tốt dep hơn. Thưa Tôn gia Sãriputta, hành tri đúng pháp, hành tri chon 
chánh tốt đẹp hơn hành trì phi pháp, hành trì bất chánh. 


` Hetuka dhammika каттата. 
5 Punnanca patipadam. Риййа có nghĩa là thiện, cũng có nghĩa là công đức, trái với papa (tội lỗi). 
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— Nay Dhānañjāni, có những hành động khác có nhân, đúng pháp, VỚI 
những hành động này, có thé nuôi dưỡng bạn bè thân hữu, không làm các điều 
ác, làm được các thiện hành. Này Рһапайјапі, ông nghĩ thê nào? Một người 
vì bà con huyết thông làm các điêu phi pháp, làm các điều bất chánh; hay một 
người vì bà con huyết thông làm các điêu đúng pháp, làm các điêu chon chánh, 
ai tốt đẹp hơn? 


– Thưa Tôn giả Sariputta, người vì bà con huyết thống làm các điều phi 
pháp, làm các điêu bất chánh, người ây không tốt đẹp hơn. Và thưa Tôn giả 
Sariputta, người vi ba con huyết thống làm các điều đúng pháp, làm các điều 
chơn chánh, người ay tốt đẹp hơn. Thưa Tôn giả Sãriputta, hành tri đúng pháp, 
hành trì chơn chánh tốt đẹp hơn hành trì phi pháp, hành trì bất chánh. 


— Này Dhanafyjani, có những hành động khác có nhân, đúng pháp, với những 
hành động này, có thể nuôi dưỡng bà con huyết thông, không làm các điều ác, 
làm được các thiện hành. Này Dhanafyani, ông nghĩ thé nào? Một người vì 
tân khách làm các điều phi pháp, làm các điều bat chánh; hay một người vì tân 
khách làm các điều đúng pháp, làm các điều chơn chánh, ai tốt đẹp hơn? 


— Thưa Tôn giả Sariputta, người vì tân khách làm các điều phi pháp, làm các 
điều bất chánh, người ây không tốt đẹp hơn. Và thưa Tôn giả Sariputta, người vi 
tân khách làm các điều đúng pháp, làm các điều chon chánh, người ấy tốt đẹp 
hơn. Thưa Tôn giả Sãriputta, hành trì đúng pháp, hành trì chơn chánh tốt đẹp 
hơn hành trì phi pháp, hành trì bất chánh. 


— Này Dhanafyani, có những hành động khác có nhân, đúng pháp, với những 
hành động này có thé làm các bón phận tân khách đôi với tân khách, không làm 
các điêu á ác, làm được các thiện hành. Này Dhananyjani, ông nghĩ thê nào? Một 
người vì Tổ tiên làm các điêu phi pháp, làm các điêu bất chánh; hay người vi Tổ 
tiên làm các điều đúng pháp, làm các điều chơn chánh, ai tốt đẹp hơn? 


— Thưa Tôn giả Sariputta, nguoi vi Tổ tiên làm các điêu phi pháp, làm các 
điều bât chánh, người ây không tốt đẹp hơn. Và thưa Tôn giả Sariputta, người 
vì Tổ tiên làm các điều đúng pháp, làm các điều chon chánh, người ấy tốt đẹp 
hơn. Thưa Tôn giả Sariputta, hành trì đúng pháp, hành trì chon chánh tót đẹp 
hơn hành trì phi pháp, hành trì bât chánh. 


— Nay Dhanafijani, có những hành động khác có nhân, đúng pháp, với những 
hành động này, có thê làm được những trách nhiệm Tổ tiên phải làm đối với 
các Tô tiên, không làm các điều ác, làm được các thiện hành. Này Dhananyani, 
ông nghĩ thê nào? Một người vì chư thiên làm các điêu phi pháp, làm các điều 
bat chánh; hay người vi chư thiên làm các điều đúng pháp, làm các điều chon 
chánh, ai tt đẹp hơn? 


— Thưa Tôn giả Sariputta, người vi chư thiên làm các điều phi pháp, làm các 
điều bất chánh, người ay không tốt đẹp hơn. Và thưa Tôn giả Sariputta, người 
vì chư thiên làm các điều đúng pháp, làm các điêu chơn chánh, người ấy tốt đẹp 
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hơn. Thưa Tôn gia Sariputta, hành trì đúng pháp, hành tri chon chánh tốt đẹp 
hơn hành trì phi pháp, hành trì bất chánh. 


— Nay Dhãnañja ani, có những hành động khác có nhân, đúng pháp, với những 
hành động này có thể làm được các trách nhiệm chư thiên phải làm đối với chư 
thiên, không làm các điều ác, làm được các thiện hành. Này Dhanafijani, ông 
nghĩ thế nào? Người vì vua chúa làm các điều phi pháp, làm các điều bat chánh; 
hay người vì vua chúa làm các điều đúng pháp, làm các điều chơn chánh, ai tốt 
đẹp hơn? 


— Thưa Tôn giả Sariputta, người vi vua chúa làm các điều phi pháp, làm các 
điều bất chánh, người ây không tốt đẹp hơn. Và thưa Tôn giả Sariputta, người 
vì vua chúa làm các điều đúng pháp, làm các điêu chơn chánh, người ấy tôt đẹp 
hơn. Thưa Tôn giả Sãriputta, hành trì đúng pháp, hành trì chơn chánh tốt đẹp 
hơn hành trì phi pháp, hành trì bất chánh. 


— Này Dhanafyani, có những hành động khác có nhân, đúng pháp, có thé 
lam các trách nhiệm vua chúa phải làm đối với vua chúa, không làm các điều 
ác, làm được các thiện hành. Này Dhanafyani, ông nghĩ thé nào? Người vi làm 
thỏa mãn, vi trưởng dưỡng cái thân làm điều phi pháp, làm các điều bat chanh; 
hay la người vì làm thỏa mãn, vì trưởng dưỡng cái thân, làm các điều đúng 
pháp, làm các điều chơn chánh, ai tốt đẹp hơn? 


— Thưa Tôn giả Sariputta, người vì làm thỏa mãn, vì trưởng dưỡng cái thân, 
làm các điều phi pháp, làm các điều bất chánh, người ây không tốt đẹp hơn. Và 
thưa Tôn giả Sariputta, người vì làm thỏa mãn, vì trưởng dưỡng cái thân, làm 
các điêu đúng pháp, làm các điêu chon chánh, người ây tot đẹp hơn. Thưa Tôn 
gia Sariputta, hành tri đúng pháp, hành tri chon chánh tốt đẹp hơn hành trì phi 
pháp, hành trì bất chánh. 


— Này Dhanafyani, có những hành động khác có nhân, đúng pháp, với 
những hành động này có thê làm thỏa mãn, trưởng dưỡng cai thân, không làm 
các điều ác, làm được các thiện hành. 


449. Bà-la-môn Dhanañjani hoan hy, tín thọ lời Tôn gia Sariputta day, từ 
chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. 


Bà-la-môn Dhananjani, sau một thời gian bị bệnh, khô đau, bị trọng bệnh. 
Rôi Bà-la-môn Dhanafijani cho gọi một người khác: 


-Ông hãy đi đến Thế Tôn, sau khi đến, hãy nhân danh ta cúi đầu đảnh lễ chân 
Thế Tôn và thưa: “Bạch Thé Tôn, Bà-la-môn Dhanafya ani bi bệnh, khổ dau, bị 
bao bénh, xin cul đâu danh lễ Thé Tôn!” Rôi 6 ông đi dén Tôn giả Sariputta, sau 
khi đến, hãy nhân danh ta cúi dau dành lễ Tôn gia Sariputta và thưa: “Thưa Tôn 
giả Sariputta, Bà-la-môn Dhanafjant bị bệnh, khó đau, bị trọng bệnh, cúi dau 
đảnh lễ Tôn giả Sariputta và thưa: “Tôn giả, lành thay, nêu Tôn giả Sãriputta vì 
lòng từ bi thương xót, đi đến trú xá của Bà-la-môn Dhanafijani.”” 


— Thưa vâng, Tôn giả. 
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Nguoi ay vâng theo lời Bà-la-môn Dhanañjani, di dén Thé Tôn, sau khi 
đến, danh lễ chân Thé Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngôi xuống một bên, người 
ay bạch Thé Tôn: 


— Bạch Thé Tôn, Bà-la-môn Dhanafyani bị bệnh, khó đau, bị trọng bệnh, 
cúi đầu đảnh lễ Thế Tôn. 


Roi đi đến Tôn giả Sariputta, sau khi đến, đảnh lễ Tôn giả Sariputta roi ngồi 
xuống một bên. Ngôi xuống một bên, người ду thưa với Tôn gia Sariputta: 


— Thưa Tôn giả, Bà-la-môn DhãnañJãni bị bệnh, khó dau, bị trọng bệnh, 
cúi đầu đảnh lễ Tôn giả Sãriputta và thưa: “Tôn giả, lành thay, nêu Tôn giả 
Sãriputta vì lòng từ bi thương xót, đi đến trú xá của Bà-la-môn Dhanañjani 


Tôn gia Sariputta im lặng nhận lời. 


450. Rồi Tôn giả Sariputta | dap y, cam y bat, di đến trú xá Bà-la-môn 
Dhanafijani; sau khi đến, liên ngôi trên chỗ đã soạn san. Sau khi ngồi, Tôn giả 
Sariputta hỏi Bà-la-môn Dhanafyjani: 


— Та mong, này Dhanafijani, ông со thé kham nhẫn; ta mong ong có thé chịu 
đựng: ta mong khô thọ được giảm thiêu, không có gia tăng, và sự giảm thiểu 
được rõ rệt, không có gia tăng! 


— Thưa Tôn giả Sariputta, tôi không thé kham nhàn, tôi không thê chịu 
đựng. Sự thông khó của tôi g1a tăng, không có giảm thiểu. Và sự gia tăng được 
rõ rệt, không có giảm thiêu. Thưa Tôn giả Sariputta, ví như một người lực si’ 
chém đầu [một người khác] với một thanh kiêm sắc bén; cũng vậy, thưa Tôn giả 
Sariputta, những ngọn gio kinh khủng thôi lên đau nhói trong đâu tôi. Thưa Tôn 
gia Sariputta, tôi không thé kham nhẫn, tôi không thé chịu đựng. Những thông 
khó của tôi gia tăng, không có giảm thiểu, sự gia tăng được rõ rệt, không có 
giảm thiêu. Thưa Tôn giả Sariputta, như một người lực sĩ lây một dây nịt bằng 
da cứng quấn tròn quanh dau rôi siét chặt; cũng vậy, thưa Tôn giả Sariputta, tôi 
bị đau đầu một cách kinh khủng. Thưa Tôn giả Sariputta, tôi không thé kham 
nhãn, tôi không thê chịu đựng. Những thông khó của tôi gia tăng, không có giảm 
thiêu, sự gia tăng được rõ rệt, không có giảm thiêu. Thưa Tôn giả Sariputta, như 
một người đồ tê thiện xảo hay đệ tử người đô tê cắt ngang bụng với một con đao 
cắt thịt bò sac bén; cũng vậy, thưa Tôn giả Sariputta, một ngọn gió kinh khủng 
cắt ngang bụng của tôi. Thưa Ton gia Sariputta, tôi không thé kham nhẫn, tôi 
không thé chịu đựng. Những thông khó cua tôi gia tăng, khong có giảm thiểu, 
SỰ gia tăng được rõ rệt, không có giảm thiêu. Thưa Tôn giả Sariputta, vi nhu 
hai người lực sĩ, sau khi năm cảnh tay của một người yêu hơn, nướng người ấy, 
đốt người ду trên một hó than hừng: cũng vậy, thưa Tôn giả Sãriputta, một suc 
nóng kinh khủng khởi lên trong thân tôi. Thưa Tôn gia Sariputta, tôi không thé 
kham nhẫn, tôi không thể chịu đựng. Những thông khô của tôi gia tang, không 
có giảm thiểu, sự gia tăng được rõ rệt, không có giảm thiêu. 


Xem các vi dụ tương đương trong M. I. 243-44. 
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451. — Nay Dhananjani, ông nghĩ như thé nào, địa ngục hay bang sanh, chỗ 
nao tôt hơn? 


~ Thưa Tôn giả Sariputta, bàng sanh tốt hơn địa ngục. 


— Này Dhanafijani, ông nghĩ như thế nào, bàng sanh hay cảnh ngạ quý, chỗ 
nao tot hơn? 


— Thưa Tôn giả Sariputta, cảnh nga quý tốt hơn bang sanh. 


= Nay Dhanafijani, ông nghĩ như thé nào, cảnh giới nga quỷ hay loài người, 
chỗ nào tốt hơn? 


— Thưa Tôn giả Sãriputta, loài người tốt hơn cảnh giới nga quỷ. 


= Nay. Dhanañja ani, ông nghĩ như thé nào, loài người hay Tứ Thiên Vuong 
thiên,Š chỗ nào tốt hơn? 


— Thưa Tôn giả Sariputta, Tứ Thiên Vương thiên tốt hơn loài người. 


— Này Dhanafyani, ông nghĩ như thế nào, Tứ Thiên Vương thiên hay Tam 
Thập Tam thiên, chỗ nào tôt hơn? 


— Thưa Tôn giả Sãriputta, Tam Thập Tam thiên tốt hon Tứ Thiên Vương thiên. 


— Nay Dhanañja ani, óng nghi nhu thé nào, Tam Tháp Tam thiën hay Da-ma 
thién, chó nao tót hon? 


— Thưa Tôn gia Sãriputta, Dạ-ma thiên tốt hơn Tam Thập Tam thiên. 


— Này Dhanafyani, ông nghĩ như thé nào, Dạ-ma thiên hay Đâu-suất-đà 
thiên, cho nao tôt hơn? 


— Thưa Tôn giả Sariputta, Dau-suat-da thiên tốt hơn Dạ-ma thiên. 


— Này Dhanafyjani, ông nghĩ như thé nào, Đâu-suất-đà thiên hay Hóa Lac 
thiên (Nimmanarati), chỗ nào tôt hon? 


— Thưa Tôn gia Sãriputta, Hóa Lạc thiên tốt hơn Dau-suat-da thiên. 


— Này Dhanatya ani, Ong nghi nhu thé nao, Héa Lac thién hay Tha Héa Tu 
Tai thiên, chỗ nào tốt hon? 


— Thưa Tôn giả Sãriputta, Tha Hóa Tự Tại thiên tôt hơn Hóa Lạc thiên. 


— Này Dhãnañja ani, ông nghĩ như thé nào, Tha Hóa Tự Tại thiên hay Phạm 
thiên giới, chỗ nào tốt hơn? 


— Tôn gia Sariputta đã nói: “Phạm thiên giới.” Tôn giả Sariputta đã nói: 
“Phạm thiên giới. `” 

Rôi Tôn giả Sãriputta suy nghĩ. “Các vị Ba-la-mén này rất ái luyén Phạm 
thiên giới. Vậy ta hãy thuyết giảng con đường đưa đến cộng trú với Phạm thiên.” 


— Này Dhãnañjän¡, ta sẽ thuyết giảng cho ông con đường đưa đến cộng trú 
với Phạm thiên. Hãy nghe, khéo tác ý, ta sẽ giảng. 


8 Xem danh sách các thiên thân trong M. I. 289. 
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— Thua vang. 

Bà-la-môn Dhanafijani vâng đáp Tôn gia Sãriputta. Tôn gia Sãriputta thuyết 
như sau: 

— Này Dhãnañjãn¡, thé nào là con đường đưa đến cộng trú với Phạm thiên? 
Ở đây, này Dhanafya апі, vị Ty-kheo an trú, biên mãn một phương với tam câu 
hữu với từ, cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vay phương 
thứ tư; như vậy cùng khăp thé gidi, trên, dudi, bê ngang, hêt thåy phuong xứ, 
cùng khắp vô biên giới; vị ấy an trú, bién mãn với tâm câu hữu với từ quảng 
đại, vô biên, không hận, không sân. Nay Dhanafyjani, như vậy là con đường đưa 
đến cộng trú với Phạm thiên. 


452. Lại nữa, này Dhanafiyani, уі Ty-kheo an tru, bién mãn một phương với 
tâm câu hữu với bi... an trú, biên man một phương với tâm câu hữu với hy... an 
trú, biên mãn một phương với tâm câu hữu với xả, cũng vậy phương thứ hai, 
cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư; như vậy cùng khắp, thé giới, 
trên, dưới, bë ngang, hét thày phuong xu, cung khap vô biên giới; vi ay an tru, 
biễn mãn với tâm câu hữu với xả, quảng đại, vô biên, không hận, không sân. 
Này Dhãnañjãm1, như vậy là con đường đưa đến cộng trú với Phạm thiên. 


– Vậy thưa Tôn giả Sariputta, hãy nhân danh tôi cúi dau đảnh lễ Thế Tôn và 
thưa: “Bạch Thế Tôn, Bà-la-môn Dhanafyani bi bệnh, khó đau, bi trọng bệnh, 
cúi dau danh lễ chân Thế Tôn.” 


Rồi Tôn giả Sãriputta, dầu cho có những cảnh giới cao thượng hơn can phai 
chứng, sau khi an trú Bà-la-môn vào Pham thiên giới thâp kém, từ chỗ ngòi 
đứng dậy và ra đi. Và Bà-la-môn Dhanafyani, sau khi Tôn gia Sariputta ra di 
không bao lâu, liên mệnh chung va được sanh lên Pham thiên giới. 


453. Rôi Thê Tôn gọi các Tỷ-kheo: 


— Này các Ty-kheo, dau cho có những cảnh giới cao thượng hon can phải 
chứng, Sariputta sau khi an trú Bà-la-môn DhãnañJäm! vào Phạm thiên giới thap 
kém, đã từ chỗ ngôi đứng dậy và ra di. 


Кд! Tôn gia Sariputta đi đến Thé Tôn, sau khi đến, danh lễ Thê Tôn và ngôi 
xuống một bên. Ngôi xuông một bên, Tôn giả Sãriputta bạch Thế Tôn: 


— Bạch Thê Tôn, Bà-la-môn Dhãnañjäm bi bệnh, khó đau, bị trọng bệnh, 
cúi đầu dành lễ chân Thé Tôn. 


— Này Sariputta, vì sao, dau cho có những cảnh giới cao thượng hơn can 
phai chứng, ông sau khi an trú Bà-la-môn Dhanañjani vào Phạm thiên giới thap 
kém, đã từ chỗ ngôi đứng dậy va ra di? 


- Bạch Thế Tôn, con nghĩ như sau: “Những vị Ba-la-m6n này rât luyén á al 
Phạm thiên giới.” Do vậy con mới thuyết giảng con đường dua đến cộng trú 
với Phạm thiên. 

— Va nay Sariputta, Bà-la-môn Dhanafyani đã mệnh chung và được sanh 
lên Phạm thiên giới. 


98. KINH VASETTHA 
(Vasettha Sutta)' 


454. Như vay tôi nghe. 


Một thời, Thế Tôn trú ở Icchanankala (Y-xa- -năng- -gia-la), tại khu rừng 
Icchanankala. Lúc bay giờ, có rất nhiêu Bà-la-môn có thời danh, có danh tiếng 
và giàu có trú tại Icchanankala như Bà-la-môn Салк” Bà-la-môn Tarukkha, 
Ba-la-m6n Pokkharasati, Bà-la-môn Janussoni, Bà-la-môn Todeyya cùng rat 
nhiêu Bà-la-môn có thời danh, có danh tiếng va giàu có khác. Rồi trong khi các 
thanh niên Bà-la-môn Vasettha và Bharadvaja đang tan bộ du hành, câu chuyện 
sau đây được khởi lên: “Thế nào là một vị Bà-la-môn?” 


Thanh niên Bharadvaja nói như sau: 


- Nêu ai thiện sanh cả từ mẫu hệ và phụ hệ, huyết thông thanh tịnh cho dén 
bay doi Tổ phụ, không bị một vết nhơ nào, không bị một gièm pha nào về vẫn 
đề huyết thông thọ sanh, như vậy là một vị Bà-la-môn. 


Thanh niên Vasettha nói như sau: 

— Nếu ai có giới hạnh và thành tựu các cam giới, như vậy là một vị Bà-la-môn. 

Thanh niên Bà-la-môn Bharadvaja không thê thuyết phục thanh niên Ba- 
la-m6n Vasettha và thanh niên Bả-la-môn Vasettha không thé thuyết phục 


thanh niên Bharadvaja. Rồi thanh niên Bà-la-môn Vãsettha nói với thanh niên 
Bà-la-môn Bharadvaja: 


— Nay Bharadvaja, Sa-môn Gotama này là Thích tử, xuất gia từ dòng họ 
Thích-ca, nay đang trú ở Icchanankala, tại khu rừng Icchanankala. Tiếng đồn 
tốt đẹp sau đây được truyền đi vé Tôn giả Gotama: “Ngài là bậc Thế Tôn, 
A-la-hán, Chánh Đăng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thé Gian Giai, Vô 
Thuong Si, Điều Ngự Truong Phu, Thiên Nhơn Su, Phật, Thê Tôn.” Này Tôn 
giả Bhãradvãja. chúng ta hãy đến Sa-môn Gotama; sau khi đến hãy hỏi Tôn giả 
Gotama về nghĩa lý này, và Sa-môn Gotama trả lời như thế nào, chúng ta sẽ 
như vậy thọ trì. 


! Xem Dh. 108; Sn. 115, 214; Thag. 620; Thig. 63; Куи. 545. Tham chiếu: Phá ap cú kinh, Pham chi pham 
te MORE SE tt, (T.04. 0210. 35. 0572b20); Xuat điệu kinh, Phạm chí phẩm LHe AG А (T.04. 0212.34. 
0768с14); Pháp tập yêu tụng kinh, Pham chi phẩm УАК Е д (T.04. 0213.34. 0768с14). 


2 МА. Ш. 431 viết Canki và 4 vị kia là những vi Thay tâm linh của Vua Pasenadi. 


3 MA. Ш. 431 viết rang cứ 6 tháng, các vj nay họp tại 2 chỗ. Nếu họ muốn sự thọ sanh được trong sạch, thì 
đến hội hop ở Ukkatthã dưới sự hướng dan của Pokkharasati. Nếu họ muốn các mantra được thanh tịnh, thì 
hội họp ở Icchanankala. 
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— Thưa vâng. 
Thanh niên Bà-la-môn Bhãradvaja vâng đáp thanh niên Уаѕе һа. 


455. Rồi thanh niên Bà-la-môn Vãsettha và Bharadvaja cùng đi đến Thế 
Tôn; sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm; sau khi nói 
lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rôi ngồi xuống một bên. Ngôi xuống 
một bên, thanh niên Bà-la-môn Уаѕе һа dùng những lời kệ bach Thê Tôn: 

Chúng con cả hai người, 
Được tôn xưng, tự nhận, 
Là những bậc thông thái, 
Cả ba tập Vệ-đà. 

Con là đệ tử Ngài, 
Pokkharasati, 

Con vi thanh nién nay, 

Đệ tử Tarukkha. 

Ba Vé-da nói gi, 

Chúng con déu thông dat, 
Văn cú và văn phạm, 
Chúng con đều thấu hiểu, 
Thuyết giảng và giải thích, 
Thật giống bậc Đạo sư. 
Tôn giả Gotama, 

Gitta hai người chúng con, 
Có sự tranh luận này, 

Về huyết thống thọ sanh. 
Bharadvaja nói: 

“Chính do sự thọ sanh.” 
Con nói: “Do hành động, 
Mới thành Ba-la-mon.” 
Mong bậc Có Pháp Nhãn, 
Hiéu cho là như vậy. 

Cả hai người chúng con, 
Không thể thuyết phục nhau. 
Chúng con đến hỏi Ngài, 
Bậc Chánh Слас tôn xưng. 
Như trăng được tròn đây, 
Quân chúng đến chap tay, 
Đảnh lễ và chiêm ngưỡng. 
Cũng vậy, ở trong đời, 
Quân chúng déu đảnh lễ, 
Gotama Tôn giả. 


456. 


Chúng con đến hỏi Ngai, 
Bậc Pháp Nhãn thé gian, 
Bà-la-môn do sanh, 

Hay chính do hành động? 
Chúng con không được biết, 
Hãy nói chúng con biết. 
Đức Thê Tôn bèn nói: 
Nay ông Vasettha, 

Ta trả lời cho ông, 

Thuận thứ và như thật, 
Sự phân loại do sanh, 
Của các loài hữu tình, 
Chính do sự sanh đẻ, 

Do sanh, có di loại. 

Hãy xem cỏ và cây, 

Dâu chúng không nhận thức, 
Chúng có tướng thọ sanh, 
Do sanh, có di loại. 

Hãy xem loại côn trùng, 
Bướm đêm, các loại kiến, 
Chúng có tướng thọ sanh, 
Do sanh, có di loại. 

Hãy xem loại bốn chân, 
Loại nhỏ và loại lớn, 
Chúng có tướng thọ sanh, 
Do sanh, có di loại. 

Hãy xem loại bò sát, 
Loại ran, loại lưng dai, 
Chúng có tướng thọ sanh, 
Do sanh, có di loại. 

Hãy xem các loại cá, 
Loại sinh sống trong nước, 
Chúng có tướng thọ sanh, 
Do sanh, có dị loại. 

Hãy xem các loại chim, 
Loại có cánh trên trời, 
Chúng có tướng thọ sanh, 
Do sanh, có di loại. 

Tùy theo sự thọ sanh, 
Chúng có tướng tùy sanh. 
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Trong thé giới loài người, 
Tướng sanh không có nhiều. 
Không ở đâu, mái tóc, 
Không ở tai, 6 mắt, 
Không ở miệng, ở mũi, 
Không ở môi, ở mày, 
Không ở cô, ở nách, 
Không ở bụng, ở lưng, 
Không ở ngực, ở vú, 
Không âm hộ, hành dâm. 
Không ở tay, ở chân, 
Không ở ngón, ở móng, 
Không cô chân, bắp VỆ, 
Không ở sắc, ở tiếng. 
Không tướng, do tùy sanh, 
Tuy sanh, loại sai khác. 


457. Trên tự thân con người, 
Không có gì đặc biệt. 
Chỉ tùy theo danh xưng, 
Loài người được kêu gọi. 
Đối người tự sinh sông 
Chăn bò, lo ruộng đất, 
Vasettha hãy biết, 

Kë ấy là nông phu, 
Không phải Bà-la-môn. 
Ai sông theo nghê nghiệp, 
Vasettha hãy biết, 

Kẻ ấy là công thợ, 
Không phải Bà-la-môn. 
Ai sông nghê buôn bán, 
Vasettha hãy biết, 

Ké ay là thương nhân, 
Không phải Ba-la-mon. 
Ai sông hâu hạ người, 
Vasettha hãy biết, 

Kẻ ấy là nô bộc, 

Không phải Bả-la-môn. 
Ai sông lây của nguol, 
Vasettha hay biét, 

Ké ay la ké trom, 
Không phải Bà-la-môn. 


458. 
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Ai song nghé cung tén, 
Vasettha hay biét, 

Kë ấy là nhà binh, 
Không phải Bà-la-môn. 
Ai sông nghề tế tự, 
Vasettha hãy biết, 

Kẻ ấy là tế quan, 

Không phải Bà-la-môn. 
Ai sóng giữa loài người, 
Thọ hưởng làng, quốc độ, 
Vasettha hay biét, 

Kẻ ấy là vua chúa, 
Không phải Bà-la-môn. 
Và Ta không có gọi, 

Kẻ ay Bà-la-môn, 

Chỉ vì do thọ sanh, 

Dâu vị ay cao sang, 

Dau vị ấy giàu có, 
Nhưng còn ham thê lợi. 
Không tham lam thé lợi, 
Không chấp thủ sở hữu, 
Kẻ ây Ta mới gol, 

Chánh danh Ba-la-mon. 
Vị đoạn tận kiết sử, 
Không ai không sợ hãi, 
Siêu việt mol chấp trước, 
Thoát ly các hệ phược, 
Kẻ ay Ta mới gọi, 

Chánh danh Bà-la-môn. 
Cắt dây thừng, dây ách, 
Dây cương cùng dây trói, 
Quang di cây chăn ngang, 
Kẻ ay Ta mới gọi, 

Bậc sáng suốt, giác ngộ, 
Chánh danh Bà-la-môn. 
Ai không lỗi, chịu đựng, 
Nhiếc măng cùng đánh trói, 
Trang bị với nhẫn lực, 

Kẻ ấy Ta mới gọi, 

Chánh danh Bà-la-môn. 
Không phẫn nộ, giữ luật, 
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Có giới hạnh không kiêu, 
Nhiếp phục thân tôi hậu, 
Kẻ ấy Ta mới gọi, 

Chánh danh Bà-la-môn. 
Như nước trên lá sen, 
Hột cải trên đỉnh nhọn, 
Không tham luyến dục vọng, 
Kẻ ấy Ta mới gọi, 

Chánh danh Bà-la-môn. 
Ai biết ngay đời này, 
Khổ vi ngã đoạn tận, 
Ganh nặng được đặt xuống, 
Xa lia các hệ phược, 

Kẻ ấy Ta mới gọi, 

Chánh danh Bà-la-môn. 
Tuệ thâm sau, co tri, 
Thién xao dao, phi dao, 
Dich tối thượng đạt được, 
Kẻ ây Ta mới gọi, 

Chánh danh Bà-la-môn. 
Ai không còn liên hệ, 

Cả tại gia, xuất gia, 
Không nhà trú, thiểu dục, 
Kẻ ây Ta mới gọi, 

Chánh danh Bà-la-môn. 
Bỏ gậy đối chúng sanh, 
Kẻ yếu cùng kẻ mạnh, 
Không giết, không hại ai, 
Kẻ ấy Ta mới gọi, 

Chánh danh Bà-la-môn. 
Gitta kẻ thu, không thu, 
Gitta hung bao, an tinh, 
Gitra chap thu, khong chap, 
Kẻ ay Ta mới gọi, 

Chánh danh Bà-la-môn. 
Dỗi, tham, sân, mạn, phú, 
AI bỏ rơi được chúng, 
Như hột cải rơi khỏi, 

Đâu nhọn của mỗi kim, 
Kẻ ấy Ta mới gọi, 

Chánh danh Bà-la-môn. 
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459. Ai dạy that nhỏ nhẹ, 
Nói nên lời chơn thực, 
Không xúc phạm một ai, 
Kẻ ấy Ta mới gọi, 
Chánh danh Bà-la-môn. 
Dài ngăn hay lớn nhỏ, 
Thanh tịnh hay bất tịnh, 
Ở đời vật đài ngăn, 
Lớn, nhỏ, tịnh, bat tinh, 
Không lây vật không cho, 
Kẻ ây Ta mới gọi, 
Chánh danh Bà-la-môn. 
Với ai không tham câu, 
Đời này và đời sau, 
Từ bỏ mọi tham câu, 
Đoạn rời mọi hệ phược, 
Kẻ ấy Ta mới gọi, 
Chánh danh Bà-la-môn. 
Ai không có chấp tàng, 
Với trí đoạn nghi hoặc, 
Đạt nhập đáy bat tử, 
Kẻ ay Ta mới gọi, 
Chánh danh Bà-la-môn. 
Ở đời ai vượt khỏi, 
Mọi buộc ràng thiện ác, 
Không sâu, không bụi ué, 
Kẻ ấy Ta mới gọi, 
Chánh danh Bà-la-môn. 
Ai không uê, thanh tịnh, 
Không gon, sang như trang, 
Hy, hữu được đoạn tru, 
Kẻ ấy Ta mới gọi, 
Chánh danh Bà-la-môn. 
Ai vượt qua hiém 16, 
Ac lộ, luân hôi, si, 
Vượt khỏi, đến bờ kia, 
Thiên tư, không dao động, 
Đoạn trừ mọi nghi hoặc, 
An tịnh, không chấp trước, 
Kẻ ay Ta mới gọi, 
Chánh danh Bà-la-môn. 
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Ở đời, bỏ dục vong, 

Không nhà, sống xuất gia, 
Đoạn trừ dục và hữu, 

Kẻ ấy Ta mới gọi, 

Chánh danh Bà-la-môn. 

Ở đời, bỏ tham ác, 

Không nhà, sống xuất gia, 
Đoạn trừ ác và hữu, 

Kẻ ấy Ta mới gọi, 

Chánh danh Bà-la-môn. 

Ai từ bỏ nhân ach, 

Vượt qua cả thiên ách, 
Đoạn trừ mọi ách nạn, 
Thoát ly mọi hệ phược, 

Kẻ ấy Ta mới gọi, 

Chánh danh Bà-la-môn. 

Từ bỏ lạc, bất lạc, 

Thanh lương, không y tru, 
Chiến thắng mọi thé giới, 
Bậc Anh hùng [dũng mãnh], 
Kẻ ay Та mới gọi, 

Chánh danh Bà-la-môn. 

Ai biết thật hoàn toàn, 

Sự sanh diệt chúng sanh, 
Không tham trước, thiện thệ, 
Giác ngộ, | đạt Chánh giác], 
Kẻ ấy Ta mới gọi, 

Chánh danh Bà-la-môn. 
Không biết chỗ sở thú, 
Thiên, nhân, càn-thát-bà, 
Lậu hoặc được đoạn trừ, 
Bậc Ứng Cúng, La-hán, 

Kẻ ay Ta mới gọi, 

Chánh danh Bà-la-môn. 

Ai không có chấp trước, 
Đời trước, sau, đời này, 
Không chấp, không sở hữu, 
Kẻ ấy Ta mới gọi, 

Chánh danh Bà-la-môn. 
Ngưu vương, bậc Tôi thắng, 
Anh hùng, bậc Đại sĩ, 


460. 


Bac Chinh phuc, Bat dong, 
Tắm sạch, bậc Giác ngộ, 
Kẻ ấy Ta mới gọi, 

Chánh danh Ba-la-mon. 
Ai biết được đời trước, 
Thây được thiện, ác thú, 
Đạt được sanh diệt đoạn, 
Kẻ ấy Ta mới gọi, 

Chánh danh Bà-la-môn. 
Điều thê giới cho gọi, 

Là “tên” và “gia tộc” 

Chỉ tục danh, thông danh, 
Danh từ khởi nhiều chỗ, 
Đã lâu đời chấp trước, 
Tà kiến của kẻ ngu, 

Kẻ ngu tự tuyên bố, 
Bà-la-môn do sanh. 
Không phải do sanh đẻ, 
Được gọi Bà-la-môn. 
Không phải do sanh đẻ, 
Gọi phi Bà-la-môn. 
Chính do sự hành động, 
Được gọi Bà-la-môn. 
Chính do sự hành động, 
Gọi phi Bà-la-môn. 

Hành động làm nông phu, 
Hành động làm công thợ, 
Hành động làm lái buôn, 
Hành động làm nô bộc, 
Hành động làm ăn trộm, 
Hanh động làm nhà binh, 
Hành động làm tế quan, 
Hành động làm vua chúa, 
Kẻ trí thay hành động, 
Như thật là như vậy. 
Thấy rõ lý Duyên khởi, 
Biết rõ nghiệp dị thục, 


Do nghiệp, đời luân chuyên, 


Do nghiệp, người luân hôi. 


Nghiệp trói buộc chúng sanh, 


Như trục xe quay banh, 
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Do khó hanh, Pham hanh, 

Tiét ché và ché ngu, 

Tac thành Bà-la-món. 

Bà-la-món nhu vay, 

Mới thật là tối thuong, 

Ba Vệ-đà thành tựu, 

An tinh, tái sanh đoạn, 

Vasettha nên biết, 

Kẻ ây được Phạm thiên, 

Được Thiên chủ Sakka, 

[Biết đến thật tường tận]. 

461. Khi được nghe nói vậy, hai thanh niên Ba-la-m6n Vãscttha va 

Bharadvaja bạch Thế Tôn: 


— Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama! Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama! 
Tôn giả Gotama, như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi 
bày ra những gi bi che kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng, đem đèn sang vào 
trong bóng tôi dé những ai có mắt có thê thấy sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã 
được Tôn giả Gotama dùng nhiêu phương tiện trình bày. Nay chúng con xin quy 
y Tôn giả Gotama, quy y Pháp, quy y Tang. Mong Tôn giả Gotama nhận chúng 
con làm cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, chúng con trọn đời quy ngưỡng. 


*Theo DA. 406, hai vi này quy y lan dau tién. Lan quy y thir hai 1a sau khi ho nghe Kinh Tam Minh (Tevijja 
Sutta), D. 13; sau đó họ xuat gia, tho Dai giới và chứng qua A-la-han. Xem D. 27, Agganna Sutta (Kinh Khởi 
thê nhân bón); DA. 872. 


99, KINH SUBHA 
(Subha Sutta)! 


462. Nhu vay tôi nghe. 

Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi, Jetavana, tại tinh xá ông AnathapIndika. 
Lúc bây 010, thanh niên Bà-la-môn Subha Todeyyaputta trú ở Savatthi, tai nhà 
một gia chủ, vì một vài công vụ. Thanh niên Bà-la-môn Subha Todeyyaputta trú 
tại nhà gia chủ, nói với vi gia chủ ay: 

— Nay gia chủ, tôi nghe như sau: “Savatthi không phải không có các bậc 
A-la-hán lui tới.” Hôm nay, chúng ta nên đến chiêm ngưỡng vị Sa-môn hay 
Bà-la-môn nào? 


- Thưa Tôn giả, Thế Tôn hiện trú tại Savatthi, Jetavana, tinh xá ông 
Anathapindika. Thưa Tôn giả, hãy đi đến chiêm ngưỡng Thế Tôn ấy. 


Rồi thanh niên Bà-la-môn Subha Todeyyaputta vâng theo lời gia chủ ây, đi 
đến Thế Tôn; sau khi đến, nói lên với Thê Tôn những lời chào đón hỏi thăm; 
sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. 
Ngôi xuống một bên, thanh niên Bà-la-môn Subha Todeyyaputta bạch Thế Tôn: 


— Thưa Tôn giả Gotama, các Bả-la-môn đã nói như sau: “Người tại gia 
thành tựu chánh đạo thiện pháp.” Người xuất gia không thành tựu chánh đạo 
thiện pháp.” Ở đây, Tôn giả Gotama có nói gì? 


463. — Này thanh niên Bả-la-môn, ở đây, Ta chủ trương Phân tích 
( Vibhajjavada); Ó dáy, Ta khóng chú truong Nói mót chiëu (Ekamsavada). Nay 
thanh niên Ba-la-m6n, Ta không tan than ta dao của kẻ tại gia hay kẻ xuat gia. 
Nay thanh niên Bà-la-môn, kẻ tai gia hay kẻ xuât gia hành ta dao, do nhân 
duyên hành tà đạo, không thành tựu được chánh đạo thiện pháp. Này thanh 
niên Ba-la-m6n, Ta tan than chánh đạo của kẻ tại gia hay kẻ xuất gia. Này thanh 
niên Bà-la-môn, kẻ tại gia hay kẻ xuất gia hành chánh đạo, do nhân duyên hành 
chánh đạo, thành tựu được chánh đạo thiện pháp. 


! D. 10, Subha Sutta (Kinh Subha), D. 1. 204 viết lại câu chuyện giữa Subha va Ananda, sau khi đức Phật 
nhập Niết-bàn không bao lâu. Todeyya là một Bả-la-môn giau có, địa chủ một làng tên là Tu-di gần Sãvatthi. 
Xem M. III. 202. Kinh tương đương trong bộ Trung A-hàm kinh là Anh Vũ kinh 9845 (Т. 01. 0026.152. 
0666с26). Tham chiếu: Anh Vü kinh 5 #8 (T.01. 0026.170. 0703с21); Dau- diéu kinh ЭЙ ad AX (7.01. 0078. 
0887b04); Anh Vü kinh 85 52% $ lở 0079. 0888b15); Phat vị Thu-ca Truong gid thuyết nghiệp bảo sai 
biệt kinh УЛКЕН ЕЛЕ ЈАТ Ж (T.01. 0080. 0891a17); Phân biệt thiện ác báo ứng kinh 57 ill Bk 
# FERS (T.01. 0081. 0895b25); an thuyết Tịnh Y Ưu-bà-tắc sở van kinh (pity ss 88 92 ЗЕ B ALAS (T.17. 
0755. 0588c08). 


2 Xem M. I. 502. 
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- Thưa Tôn giả Gotama, do dich vụ nhiêu, công tác nhiêu, tổ chức nhiều, 
lao lực nhiều, nên nghiệp sự (Катта апат) của ke tại gia có quả bao lớn; do 
dich vụ ít,” công tác ít,“ t6 chức ít, lao lực ít nên nghiệp sự của kẻ xuất gia không 
có quả lớn. Ở đây, Tôn giả Gotama nói gì? 


— Này thanh niên Bà-la-môn, ở đây, Ta chủ trương phân tích; ở đây, Ta 
không chủ trương nói một chiêu. Này thanh niên Bà-la-môn, có nghiệp sự với 
dich vụ lớn, công tác lớn, tô chức lớn, lao lực lớn, néu làm hỏng, làm sai, sẽ có 
kết quả nhỏ. Này thanh niên Ba-la-m6n, có nghiệp sự với dich vụ lớn, công tac 
lớn, tô chức lớn, lao lực lớn, néu làm thành tựu, làm đúng, sẽ có kết quả lớn. 
Này thanh niên Ba-la-m6n, có nghiệp sự với dich vụ nhỏ, công tác nhỏ, tó chức 
nhỏ, lao lực nhỏ, nếu làm hỏng, làm sai, sẽ có kết quả nhỏ. Này thanh niên Bà- 
la-môn, có nghiệp sự với dịch vụ nhỏ, công tác nhỏ, tó chức nhỏ, lao lực nhỏ, 
nếu làm thành tựu, làm đúng, sẽ có kết quả lớn. Này thanh niên Bà-la-môn, thế 
nào là nghiệp sự với dịch vụ lớn, công tác lớn, tô chức lớn, lao lực lớn, nếu làm 
hỏng, làm sai, sẽ có kết quá nhỏ? Này thanh niên Bà-la-môn, nghiệp sự nông 
nghiệp với dịch vụ lớn, công tác lớn, tó chức lớn, lao lực lớn, néu làm hỏng, 
làm sai, sẽ có kết quả nhỏ. Và này thanh niên Bả-la-môn, thê nào là nghiệp sự 
với dịch vụ lớn, công tác lớn, tó chức lớn, lao lực lớn, néu làm thành tựu, lam 
đúng, sẽ có kết quả lớn? Này thanh niên Bả-la-môn, nghiệp sự nông nghiệp với 
dịch vụ lớn, công tác lớn, tô chức lớn, lao lực lớn, nếu làm thành tựu, làm đúng, 
sẽ có kết quả lớn. Này thanh niên Bà-la-môn, the nao là nghiệp sự với dịch vu 
nhỏ, công tác nhỏ, tô chức nhỏ, lao lực nhỏ, néu làm hỏng, làm sai, sẽ có kết 
quả nhỏ? Này thanh niên Bả-la-môn, nghiệp sự buôn bán với dịch vụ nhỏ, công 
tác nhỏ, tô chức nhỏ, lao lực nhỏ, nêu làm hỏng, làm sai, sẽ có kết quả nhỏ. 
Này thanh niên Ba-la-mon, the nao là nghiệp sự với dich vụ nhỏ, công tác nhỏ, 
tô chức nhỏ, lao lực nhỏ, nêu làm thành tựu, làm đúng, sẽ có kết quả lớn? Này 
thanh niên Bà-la-môn, nghiệp sự buôn bán với dịch vụ nhỏ, công tác nhỏ, tô 
chức nhỏ, lao lực nhỏ, nếu làm thành tựu, làm đúng, sẽ có kết quả lớn. 


464. Ví như, này thanh niên Bả-la-môn, nghiệp sự nông nghiệp với dịch 
vụ lớn, công tác lớn, tó chức lớn, lao lực lớn, nêu làm hỏng, làm sai, sẽ có kết 
quả nhỏ; cũng vậy, này thanh niên Bà-la-môn, nghiệp sự của một cư sĩ, dịch vụ 
lớn, công tác lớn, 10 chức lớn, lao lực lớn, nêu làm hỏng, làm sai, sẽ có kết qua 
nhỏ. Ví như, này thanh niên Bà-la-môn, nghiệp sự nông nghiệp với dịch vụ lớn, 
công tác lớn, tô chức lớn, lao lực lớn, nêu làm thành tựu, làm đúng sẽ có kết 
quả lớn; cũng vậy, này thanh niên Bà-la-môn, nghiệp sự của một cư sĩ với dịch 
vụ lớn, công tác lớn, tô chức lớn, lao lực lớn, nêu làm thành tựu, làm đúng, sẽ 
có kết quả lớn. Ví như, này thanh niên Bà-la-môn, nghiệp sự buôn bán với dịch 
vụ nhỏ, công tác nhỏ, tô chức nhỏ, lao lực nhỏ, nêu làm hỏng, lam sai, sẽ có kết 
quả nhỏ; cũng vậy, này thanh niên Bà-la-môn, nghiệp sự của người xuất gia, 


3 Appaffha. Xem A. Ш. 120. 
* Appakicca. A. Ш. 120; It. 72; Sn. 144. 
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dich vu nhỏ, công tác nhỏ, tó chức nhỏ, lao lực nhỏ, néu làm hong, làm sai, sẽ 
có kết quả nhỏ. Ví như, này thanh niên Bà-la-môn, nghiệp sự buôn bán với dịch 
vụ nhỏ, công tác nhỏ, tó chức nhỏ, lao lực nhỏ, néu làm thành tựu, làm đúng, sẽ 
có kết quả lớn; cũng vậy, này thanh niên Bà-la-môn, nghiệp sự của người xuât 
gia với dịch vụ nhỏ, công tác nhỏ, tô chức nhỏ, lao lực nhỏ, néu làm thành tựu, 
làm đúng, sẽ có kết quả lớn. 


— Thưa Tôn giả Gotama, các Bà-la-môn chủ trương năm pháp tác phước) 
đắc thiện. 


— Này thanh niên Bà-la-môn, năm pháp được các Bà-la-môn chủ trương tác 
phước dac thiện, néu ông không thây nặng nhọc, lành thay, ông hãy nói về năm 
pháp ây trong hội chúng này. 


— Thưa Tôn gia Gotama, không có nặng nhọc gi cho con, khi 6 day co vi 
như Tôn gia đang ngòi hay các vi giỗng như Tôn giả. 


— Vậy này thanh niên Bà-la-môn, hãy nói di! 


— Chân thực, thưa Tôn giả Gotama, là pháp thu nhất, các Bà-la-môn chủ 
trương pháp này tác phước đắc thiện. Khô hạnh, thưa Tôn gia Gotama, là pháp 
thứ hai, các Bà-la-môn chủ trương pháp này tác phước đắc thiện. Phạm hạnh, 
thưa Tôn giả Gotama, là phap thứ ba, các Bà-la-môn chu trương pháp này tác 
phước дас thiện. Tung doc,° thưa Tôn giả Gotama, là pháp thứ tư, các Ba-la- 
môn chủ trương pháp này tác phước đắc thiện. Thí xả, thưa Tôn giả Gotama, là 
pháp thứ nam, các Bà-la-môn chủ trương pháp này tác phước dac thiện. Thưa 
Tôn giả Gotama, các vị Bà-la-môn chủ trương năm pháp này tác phước đắc 
thiện. Ở đây, Tôn giả Gotama có nói gì? 


465. — Thé nao, nay thanh niên Ba-la-m6n, có một Bà-la-môn nào trong 
những Bà-la-môn đã nói như sau: “Sau khi chứng tri với thượng trí, tôi tuyên 
thuyết quả dị thục của năm pháp này”? 


— Thưa không, Tôn giả Gotama. 


- Thế nào, này thanh niên Ba-la-mon, có một Đạo sư nao trong những 
Bà-la-môn, một đại Tôn sư, cho đến bảy đời Tôn sư, đại Tôn sư, vị ấy đã nói: 
“Sau khi tự mình chứng tri với thượng trí, tôi tuyên thuyết quả dị thục của năm 
pháp này”? 

— Thưa không, Tôn giả Gotama. 


— Thê nào, này thanh niên Bà-la-môn, những vị tu sĩ thời có trong các Bà- 
la-m6n,’ những vi sang tác các thân chú, những vị trì tụng thần chú mà xưa 
kia những thần chú được hát lên, được trì tụng, được ngầm vịnh, và ngày nay 
những vị Bà-la-môn cũng hát lên, trì tụng và giảng dạy như các vị Atthaka, 


5 Kiriyaya: Có tác dụng, nhân duyên đưa đến quả. 
6 Ajjhena. MA. III. 448 viết mantagahana, nghĩa là đọc tụng. 
™Nhu M. II. 169. 
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Vamaka, Vamadeva, Vessamita, Yamatagøl, Angirasa, Bharadvaja, Vasettha, 
Kassapa, Bhagu, những vi ay co nói như sau: “Sau khi tự chứng tri với thượng 
trí, chúng tôi tuyên thuyét kêt quả dị thục của năm pháp пау”? 

— Thưa không, Tôn giả Gotama. 


— Như vậy, này thanh niên Bà-la-môn, không có một vị Ba-la-m6n nao 
trong các vi Bà-la-môn đã nói như sau: “Sau khi tự chứng tri với thượng trí, 
tôi tuyên thuyết kết quả dị thục của năm pháp này.” Không có một Đạo sư nào 
trong các vị Bà-la-môn, một đại Tôn sư, cho đến bảy đời Tôn sư, đại Tôn sư 
nào nói như sau: “Sau khi tự chứng tri với thượng trí, tôi tuyên thuyết kết quả dị 
thục của năm pháp này.” Những vị tu sĩ thời có trong các vị Bà-la-môn, những 
vị sang tác các than chú... (như trên)... không có một vị nào đã nói như sau: 
“Sau khi tự chứng tri với thượng trí, chúng tôi tuyên thuyết kết quả dị thục của 
năm pháp này.” Ví như, này thanh niên Bà-la-môn, một chuỗi người müš ôm 
lưng nhau, người trước không thây, người giữa không thấy, người cuối cùng 
cũng không thấy; cũng vậy, này thanh niên Ba-la-mon, Ta nghĩ lời nói của 
những Bà-la-môn trở thành giông như một chuỗi người mù, nguol đâu không 
thây, người giữa không thây, nguol cuối cùng cũng không thấy. 


466. Khi nghe nói vậy, thanh niên Bà-la-môn Subha Todeyyaputta phan nộ, 
không hoan hy vi bị Thé Tôn dùng ví dụ một chuỗi người mù, liền mạ ly cả Thé 
Tôn, hủy bang cả Thế Tôn va nói về Thế Tôn: “Sa-m6n Gotama sẽ bị quả ác 
độc (papita).””® Rồi nói với Thế Tôn như sau: 

— Tôn giả Gotama, Bà-la-môn Pokkharasati thuộc dòng họ Upamaññ3'° 
trú ở rừng Subhaga'! đã nói: “Cũng vậy, một sô Sa-môn, Bà-la-môn tự cho đã 
chứng được các pháp Thượng nhân, tri kiến thù thắng xứng đáng bậc Thánh 
nay.” Lời nói này cua vi ây thật sự chỉ đáng chê cười, thật sự chỉ là lời nói 
suông, thật sự chỉ là trong không, thật sự chỉ là trông rỗng. Lam sao là người lại 
còn có thé biết được, hay thay được, hay chứng được các pháp Thượng nhân, tri 
kiến thù thắng xứng đáng bậc Thánh? Sự kiện như vậy không thể xảy ra. 

— Thé nào, này thanh niên Bà-la-môn, Bà-la-môn Pokkharasati thuộc dòng 
họ Upamaññä, trú tại rừng Subhaga có thể biết tâm tư tất cả Sa-môn, Bà-la-môn 
với tâm tư của mình? 

— Thưa Tôn gia Gotama, Bà-la-môn Pokkharasati thuộc dòng họ Upamañña, 
trú ở rừng Subhaga, với tâm tư của mình không thê biết được tâm tư của Punnika, 
người day tớ gái của mình, làm sao lại có thé biết được tâm tư tất cả Sa-môn, 
Bà-la-môn với tâm tư của mình? 


8 Nhu M. II. 170. 

? Nhu M. II. 43. 

10 Như MA. Ш. 447 viết Issara nghia là bâc Giáo chu, bac Dao su. 
п Gần Ukkattha. Xem MA. Ш. 447. 
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— Vi như, này thanh niên Bà-la-môn, một người sanh ra đã mù, “ không thể 
thay cac sắc màu đen, màu trang; khong thé thay cac sac mau xanh; khong thé 
thay các sac màu vàng; không thé thay các sac màu đỏ; không thể thây các sắc 
màu đỏ tía; không thé thay những gì băng phăng, không bang phăng; không 
thê thây các vì sao; khóng thé thay mặt trang, mat trời, người ay noi nhu sau: 
“Khong có các sắc màu đen, màu trăng, không có người thây các sắc màu đen, 
mau trang; khong có các sắc màu xanh, không có người thây các sắc màu xanh; 
không CÓ các sắc mau vàng, không có người thây các sắc màu vàng; khong có 
các sắc màu đỏ, không có người thay cac sac mau do; khong có các sắc màu đỏ 
tía, không có người thây các sắc màu đỏ tía; không có những gì bang phang, 
không bằng phăng, không có người thây cái gi bang phang, khong bang phang; 
không có các vi sao, không có người thây các vì sao; không có mặt trăng, mặt 
trời, không có người thây mặt trăng, mặt trời. Tôi không biết như vậy, tôi không 
thây như vậy; do vậy, không có.” Nay thanh niên Bà-la-môn, néu người ấy nói 
một cách chân chánh thì có nói như vậy không? 


— Thưa không vậy, Tôn giả Gotama. Có các sắc màu đen trắng, có người 
thay các sac màu đen trang; có các sắc màu xanh, có người thay các sắc màu 
xanh... (như trên)... có mặt trăng, mặt trời, có người thây mặt trăng, mặt trời. 
“Tôi không biết như vậy, tôi không thây như vậy; do vậy, không có.” Thưa Tôn 
giả Gotama, nếu người ấy nói một cách chơn chánh thì sẽ không nói như vậy. 


— Cũng vậy, nay thanh niên Bả-la-môn, Bà-la-môn Pokkharasati thuộc don 
họ Upamañña, trú ở rừng Subhaga là người mù, không có mắt. Vị â ay có thé biệt 
được, hay thay được, hay chứng được các pháp Thượng nhân, tri kiến thù thăng 
xứng đáng bậc Thánh, sự kiện như vậy không xảy ra. 

467. Này thanh niên Bà-la-môn, ông nghĩ thé nào? Những vị Bà-la-môn 
giàu sang ở Kosala như Ba-la-mon Canki, Bà-lamôn Tarukkha, Bà-la-môn 
Pokkharasati, Ba-la-m6n Janussoni va thân phụ của ông, Todeyya, cái gi tot 
hơn cho những vi ay, lời nói của các уі ду được thé tục chấp nhận (sammusa)"3 
hay không được thê tục chap nhận? 


- Được thé tục chấp nhận, thưa Tôn giả Gotama. 

— Cái gi tốt hon cho họ, lời họ nói lên can phải được suy tu hay không 
suy ш? 

— Сап phải được suy tư, thưa Tôn giả Gotama. 


— Cái gi tot hon cho họ, lời họ nói lên can phải được phan tích, cân nhac! 
hay không cân phải phân tích, cân nhắc? 


— Can phải phân tích, cân nhắc, thưa Tôn giả Gotama. 


12 Xem M. I. 509. 

із Sammuccd (hay sammusa): Cái gì được người đời chấp nhận, đông ý chung. 

4 Manta. MA. III. 447 giải thích là tulayitva nghĩa là cân nhắc, và parigganhitva nghĩa là quan sát, nhìn kỹ. 
5 Patisankhaya = Janitva. Xem МА. Ш. 447. 
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— Cai gi tốt hon cho họ, lời họ nói lên cần phải liên hệ đến mục đích'5 hay 
không cần phải liên hệ đến mục đích? 


- Can phải liên hệ đến mục đích, thưa Tôn gia Gotama. 
— Nay thanh niên Bà-la-môn, ông nghĩ thé nào? Nếu là như vậy thời lời nói 


~~ 


cua Bà-la-môn Pokkharasati thuộc dong họ Upamajfifia, tru tại rừng Subhaga 
được thé tục chap nhận hay không được thé tục chấp nhận? 


— Không được thế tục chấp nhận, thưa Tôn giả Gotama. 
— Lời nói được nói lên là có suy tư hay không suy tư? 
— Không suy tư, thưa Tôn giả Gotama. 


— Lời nói được nói lên có phân tích, cân nhac hay không có phân tích, 
can nhac? 


- Không có phân tích, cân nhắc, thưa Tôn giả Gotama. 
— Lời nói được nói lên liên hệ đến mục đích hay không liên hệ đến mục dich? 
— Không liên hệ đến mục đích, thưa Tôn giả Gotama. 


— Này thanh niên Bà-la-môn, có năm triên cái nay. Thé nao 1a nam? Tham 
duc trién cái, sân trién cái, hôn trầm thụy miên trién cái, trạo hồi trién cái, 
nghi trién cái. Này thanh niên Bà-la-món, như vậy là năm triển cái. Này thanh 
niên Bà-la-môn, Bà-la-môn Pokkharasati thuộc dong họ Upamañña, trú ở rừng 
Subhaga đã bi trùm che, ngăn chặn, bao phủ, và bao trùm bởi nam triển cái này. 
Vị ду biết được, thấy được, hay chứng tri được các pháp Thượng nhân, tri kiên 
thù thăng xứng đáng bậc Thánh, sự kiện như vậy không xảy ra. 


468. Này thanh niên Bả-la-môn, có năm dục trưởng dưỡng này. Thế nào 
là năm? Các sắc do mat nhan thuc, sắc này khả ái, kha hy, kha lac, khả ý, kích 
thích lòng dục, hap dẫn; tiếng do tai nhận thức... hương do mũi nhận thức... 
vị do lưỡi nhận thức... xúc do thân nhận thức, xúc này khả ái, kha hy, khả lạc, 
khả ý, kích thích lòng dục, hấp dẫn. Này thanh niên Bà-la-môn, như vậy là 
năm dục trưởng dưỡng. Này thanh niên Bà-la-môn, Bà-la-môn Pokkharasati 
thuộc dòng họ Upamañña, trú ở rừng Subhaga bị trói buộc, bi đam mê, bi tham 
trước bởi năm dục trưởng dưỡng này, thụ hưởng chúng mà không thây sự nguy 
hiểm, không soi thấu sự thoát ly khỏi chúng. VỊ ây thật sự biết được, hay thấy 
được, hay chứng được các pháp Thượng nhân, tri kiến thù thắng xứng đáng bậc 
Thánh, sự kiện như vậy không xảy ra. 


Này thanh niên Bà-la-môn. ông nghĩ thế nào? Trong những loại lửa này, 
loại lửa nào có ngọn, có màu sắc hay có ánh sáng? Ngọn lửa được đốt lên nhờ 
cỏ và củi khô, hay ngọn lửa được đôt lên không nhờ cỏ và củi khô? 


— Thưa Tôn giả Gotama, néu có sự kiện có thê đốt lửa mà không nhờ cỏ và 
củi khô, thì ngọn lửa ây có ngọn, có sắc và có ánh sáng. 


16 4tthasamhitam = Karananissitam: Tùy thuộc vào hành động. 
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— Này thanh niên Bà-la-môn, không có sự kiện, không có trường hợp có thé 
đốt lửa mà không nhờ cỏ và củi khô, trừ phi dùng thân thông (iddhimata).'” Này 
thanh niên Bà-la-môn, Ta nói hy nay, hy do năm dục trưởng dưỡng dem lại, hy 
này ví như ngọn lửa đốt lên nhờ cỏ và củi khô. Này thanh niên Bà-la-môn, Ta 
nói hy này, hy do ly dục, ly ác, bất thiện pháp đem lai, hy này ví như ngọn lửa 
đốt lên không nhờ cỏ và củi khô. Và này thanh niên Bà-la-môn, thế nào là hy do 
ly duc, ly ac, bat thién phap dem lai? O day, nay thanh niên Bả-la-môn, vi Tý- 
kheo ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và trú Thiền thứ nhất. Hy nay, này thanh 
niên Bà-la-môn, là hỷ do ly dục, ly bất thiện pháp đem lại. Lại nữa, này thanh 
niên Bà-la-môn, v1 Ty-kheo diệt tầm và tứ, chứng và trú Thiên thứ hai. Hỷ này, 
này thanh niên Bà-la-môn, là hy do ly dục, ly ác, bất thiện pháp đem lại. 

469. Này thanh niên Bà-la-môn, các vi Bà-la-môn ây chủ trương năm pháp 
tác phước đặc thiện. О đây, các Bà-la-môn chủ trương pháp tác phước đắc thiện 
nào có kết quả lớn hơn? 

— Thưa Tôn giả Gotama, những vị Bà-la-môn chủ trương năm pháp tác 
phước đắc thiện này. О đây, các Bà-la-môn chủ trương pháp thí ха (саса) tác 
phước đặc thiện có quả báo lớn. 

— Này thanh niên Bà-la-môn, ông nghĩ thế nào? Ở đây, một tế đàn lớn 
được một vi Bà-la-môn lập lên va có hai vi Bà-la-môn di đến và nghĩ như sau: 
“Chúng ta sẽ thọ hưởng đại té đàn của vi Bả-la-môn với danh tánh thé này.” Ở 
đây, một vi Bả-la-môn suy nghĩ như sau: “Mong rang trong phòng ăn,'” ta sẽ 
được chỗ ngồi tốt nhất, nước tốt nhất, món ăn khat thực {дї nhất; còn vị Bà-la- 
môn kia, trong phòng ăn, không được chỗ ngồi tốt nhất, nước tốt nhất, món ăn 
khất thực tôt nhất.” Này thanh niên Bả-la-môn, sự kiện này xảy ra. Người Ba- 
la-môn ấy trong phòng ä ăn có thé được chỗ ngồi tốt nhất, nước tốt nhất, món ăn 
khat thực tốt nhât; còn người Ba-la-mon kia, trong phòng ăn, không được chỗ 
ngôi tốt nhất, nước tốt nhất, món ăn khất thực tốt nhất. Vi Ba-la-mon kia nghĩ 
như sau: “Vi Ba-la-m6n ay, trong phong an, duge chỗ ngôi tốt nhất, nước tốt 
nhất, món ăn khat thực tốt nhất; còn ta, trong phòng a an, không được chỗ ngôi 
tốt nhất, nước tốt nhất, đồ ăn khat thực tôt nhat.” Vi ây phan nộ, không hoan hỷ. 
Này thanh niên Bà-la-môn, các Bà-la-môn chủ trương quả di thục gi cho người 
Bà-la-môn này? 

— Thưa Tôn giả Gotama, các Bà-la-môn không bồ thí với y nghĩ: “Do bố 
thí này, nguol kia phan nộ, không hoan hy. Cac Bà-la-môn bó thí chi vi long 
ai man.’ 

— Su kiện là như vậy, này thanh niên Bà-la-môn, thời đây có phải là tác 
phước sự thứ sáu, nghĩa là lòng ái mẫn? 


17 Patihariya: Than thông: Vin. I. 31 viết rang khi ở Uruvela, đức Phật đã thi triển than thông với các đạo sĩ 
bén tóc thờ lửa. 
' Như M. I. 28; MLS. I. 35. 
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— Sự kiện là như vậy, thưa Tôn gia Gotama, thoi đây là tác phước sự thứ 
sau, nghĩa là lòng ai man. 

— Này thanh niên Bả-la-môn, các vi Bà-la-môn а ây chủ trương năm pháp tác 
phước đắc thiện này. Ông thay năm pháp này nhiều nhất ở đâu, ở những người 
tai gia hay ở những người xuât gia? 


— Thưa Tôn giả Gotama, những vị Bà-la-môn chủ trương nam pháp tác 
phước đắc thiện này, tôi nhận thay năm pháp này có nhiều ở những người xuất 
gia, có it ở những người tại gia. Người tại gia, thưa Tôn giả Gotama, dịch vụ lớn, 
công tác lớn, tô chức lớn, lao lực lớn, không có thường hăng liên tục, không nói 
lời chân thật. Người xuất gia, thưa Tôn gia Gotama, dich vụ nhỏ, công tác nhỏ, 
tó chức nhỏ, lao lực nhỏ, nhưng thường hang liên tục, nói lời chân thật. Người 
tại gia, thưa Tôn giả Gotama, dịch vụ lớn, công tác lớn, tô chức lớn, lao lực lớn, 
không có thường hăng liên tục sóng khô hạnh, sóng Phạm hạnh, đọc tụng nhiều, 
thí xả nhiều. Người xuất gia, thưa Tôn gia Gotama, dich vụ nhỏ, công tác nhỏ, 
tô chức nhỏ, lao lực nhỏ, nhưng thường hang lién tuc song khó hạnh (tapassi), 
sông Phạm hạnh, đọc tụng nhiêu, thí xả nhiều. Thưa Tôn giả Gotama, năm pháp 
tác phước đắc thiện này được các vị Sa-môn, Bà-la-môn chủ trương, tôi nhận 
thay năm pháp này có nhiều ở những vị xuất gia, có it ở những vi tại gia. 


— Này thanh niên Bà-la-môn, năm pháp tác phước đắc thiện này được các vị 
Bả-la-môn chủ trương, Ta nói những pháp này là những tư cụ (parikkhara) cua 
tam, nghia là dé tâm tu tập không hận, không sân. Ở đây, này thanh niên Bà- 
la-môn, vị Ty-kheo nói lời chân thật, vi ay nghĩ: “Ta nói lời chân thật”, chứng 
được Nghĩa tín thọ (Atthaveda), ' chứng được Pháp tín thọ, chứng được hân 
hoan liên hệ đến Pháp. Ta nói sự hân hoan liên hệ đến thiện này là tư cụ của 
tâm, nghĩa là dé tâm của vị ây tu tập không hận, không sân. Ở đây, này thanh 
niên Bả-la-môn, vị Ty-kheo sông khô hạnh, sông Phạm hạnh, đọc tụng nhiêu, 
thí xả nhiều, vị ấy nghĩ răng: “Ta thí xả nhiều”, chứng được Nghĩa tín thọ, 
chứng được Pháp tín thọ, chứng được hân hoan liên hệ đến Pháp, Ta nói răng 
sự hân hoan liên hệ đến thiện này là tư cụ của tâm, nghĩa là dé tâm của vị ду tu 
tập không hận, không sân. Này thanh niên Bả-la-môn, những vị Bà-la-môn chủ 
trương năm pháp tác phước đắc thiện này, Ta nói các pháp ây là tư cụ của tâm, 
nghĩa là dé tâm của vị ду tu tập không hận, không sân. 


470. Khi nghe noi vậy, thanh niên Ba-la-mon Subha Todeyyaputta thưa với 
Thê Tôn: 

— Thưa Tôn giả Gotama, tôi nghe như sau: “Sa-môn Gotama biết con đường 
đưa đến cộng trú với Phạm thiên.” 


— Này thanh niên Bà-la-môn, ông nghĩ thé nào? Lang Nalakara có gần đây 
không? Có phải lang Nalakara không xa ở đây? 


1? Xem M.I. 37. 
2 Xem M. II. 194; D. I. 249. 
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— Thưa vâng, Tôn giả, lang Nalakara ở gân đây. Lang Nalakara không xa 
ở đây. 

— Này thanh niên Bà-la-môn, ông nghĩ thé nào? О đây, có người sanh trưởng 
tai lang Nalakara, chưa rời khỏi làng Nalakara, và có người tới hỏi người ay con 
đường đưa đến làng Nalakara. Này thanh niên Bà-la-môn, người sanh trưởng 
tại làng Nalakara ây phân vân hay ngập ngừng khi được hỏi về con đường đến 
làng Nalakara? 


— Thưa không, Tôn giả Gotama. Vi sao vậy? Thưa Tôn giả Gotama, vì 
người ду sanh trưởng tại làng Nalakara, người ду biết rõ tất cả con đường đưa 
dên làng Nalakara. 


— Tuy vậy, này thanh niên Bà-la-môn, rất có thé người sanh trưởng tại làng 
Nalakara này khi được hỏi con đường đưa đến lang Nalakara còn có thê phân 
vân hay ngập ngừng. Nhưng Như Lai thì không vay, khi được hỏi về Pham 
thiên giới hay vê con đường đưa đến Phạm thiên giới, Như Lai không phân 
vân hay ngập ngừng. Và này thanh niên Ba-la-mon, Ta biết Phạm thiên, Ta biết 
Phạm thiên giới và con đường đưa đến Phạm thiên g101; va Ta cũng biết phải 
thành tựu như thé nào dé được sanh vào Phạm thiên giới. 


— Thưa Tôn gia Gotama, соп có nghe như sau: “Sa-môn Gotama thuyết 
dạy con đường đưa đến cộng trú với Phạm thiên.” Tốt lành thay, nếu Tôn giả 
Gotama thuyết giảng cho con con đường đưa đến cộng trú với Phạm thiên. 

— Vậy này thanh niên Bà-la-môn, hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ giảng. 

— Thưa vâng, Tôn giả. 

Thanh niên Bà-la-môn Subha Todeyyaputta vâng đáp Thé Tôn. Thé Tôn 
giảng như sau: 

471. — Và này thanh niên Bà-la-môn, thế nào là con đường đưa đến cộng 
trú với Phạm thiên? Ở đây, này thanh niên Bà-la-môn, Ty-kheo an trú, biên 
mãn một phương với tâm câu hữu với từ, cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy 
phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư; như vậy củng khắp thé 0101, trên, 
dưới, bê ngang, hết thay phuong xu, cung khap vô biên giới; vi ay an trú, biên 
mãn với tâm câu hữu với từ, quảng đại, vô biên, không hận, không sân. Này 
thanh niên Bà-la-môn, khi từ tâm giải thoát được tu tập như vậy, thì hành động 
được làm có tánh cách hạn lượng” như vậy, không có trú ở nơi đây, không có 
dừng lại ở nơi đây. Ví như, này thanh niên Bả-la-môn, một người lực sĩ thôi tù 
và làm cho bốn phương nghe được, không gì khó khăn; cũng vậy, này thanh 
niên Bà-la-môn, khi Từ tâm giải thoát được tu tập như vay, thì hành động được 
làm có tánh cách hạn lượng như vậy, không có trú ở nơi đây, không có dừng 
lại ở nơi đây. Này thanh niên Bà-la-môn, đây là con đường đưa đến cộng trú 
với Phạm thiên. 


2 Xem D. I. 251; S. IV. 322; А. V. 299. Ратапа duoc dùng tương đương với paritta, có nghĩa là nhỏ. 
Pamanakatam kammam cũng được dùng tương đương với kamavacara liên quan đên năm căn va năm trân. 
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Lai nữa, này thanh niên Bà-la-môn, vị Ty-kheo an trú, bién mãn một phương 
với tâm câu hữu với bi... (như trên)... với tâm câu hữu với hy... (như trên)... với 
tâm câu hữu với xả, cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng 
vậy phương thứ tư; như vậy cùng khap thé gidi, trên, dưới, bê ngang, hết thay 
phương xứ, cùng khắp vô biên giới; vi ay an trú, bién mãn với tâm câu hữu với 
xả, quảng đại, vô biên, không hận, không sân. Này thanh niên Bà-la-môn, khi 
xả tâm giải thoát được tu tập như vay, thi hanh dong được làm có tanh cách hạn 
lượng như vay, không CÓ tru Ở пої đây, không có dừng lại ở nơi đây. Ví như, này 
thanh niên Bà-la-môn, một người lực sĩ thôi tù và làm cho bốn phương nghe 
được, không gi khó khăn; cũng vậy, này thanh niên Bà-la-môn, khi xả tâm giải 
thoát được tu tập như vậy, thì hành động được làm có tánh cách hạn lượng như 
vậy, không có trú ở nơi đây, không có dừng lại ở nơi đây. Này thanh niên Bà- 
la-môn, đây là con đường đưa đến cộng trú với Phạm thiên. 


472, Khi nghe nói vậy, thanh niên Bà-la-môn Subha Todeyyaputta bạch 
Thê Tôn: 


— That vi diệu thay, Tôn gia Gotama! Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotamal 
Như người dựng đứng lại những øì bị quăng ngã xuông, phơi bay ra những gi 
bi che kin, chi đường cho người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bong 
tối dé những ai có mắt có thé thay sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã được Tôn giả 
Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày, giải thích. Thưa Tôn giả Gotama, 
nay con xin quy y Tôn giả Gotama, quy y Pháp và quy y chúng Ty-kheo. Mong 
Tôn giả Gotama nhận con làm cư sĩ, từ nay cho đên mạng chung, con trọn đời 
quy ngưỡng. Thưa Tôn giả Gotama, nay chúng con xin đi, chúng con có nhiều 
công việc phải làm. 

— Này thanh niên Bà-la-môn, nay ông hãy làm những gì ông nghĩ là 
hợp thời! 

Rôi thanh niên Bả-la-môn Subha Todeyyaputta hoan hy, tín thọ lời Thé Tôn 
day, từ chỗ ngôi đứng dậy, danh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài rồi 
ra di. 


Lúc bây giờ, Bà-la-môn Janussoni với cỗ xe do toàn ngựa cái trang kéo, đi 
ra khỏi Savatthi dé nghỉ trưa. Bà-la-môn Janussoni thay thanh niên Bà-la-môn 
Subha Todeyyaputta từ xa đi lại, sau khi thấy, liên nói với thanh niên Bà-la-môn 
Subha Todeyyaputta: 


— Tôn giả Subha Todeyyaputta di từ đâu lại, quá sớm như vậy? 

— Thưa Tôn giả, tôi vừa từ Sa-môn Gotama lại. 

— Này Tôn gia Subha Todeyyaputta, Tôn giả nghĩ thê nào? Tôn giả có nghĩ 
Sa-môn Gotama là bậc có trí, có trí tuệ sang suôt (pannaveyyattiyam) không? 


— Thưa Tôn giả, tôi là ai mà có thể biết được trí tuệ sang suốt của Sa-môn 
Gotama? Chỉ có vị nào như Ngài mới có thể biết được trí tuệ sáng suốt của 
Sa-môn Gotama. 
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— Tôn gia Subha Todeyyaputta that đã tan than Sa-m6n Gotama với sự tán 
than tdi thuong. 


— Nhung tôi là ai mà tôi lại tan than Sa-m6n Gotama? Tan than bởi những 
người được tan than la Sa-môn Gotama, là bac Tôi thượng giữa các hàng thiên 
nhân.? Thưa Tôn giả, các vị Bà-la-môn chủ trương năm pháp tác phước đắc 
thiện này, Sa-môn Gotama nói rang năm pháp ây là tư cụ cho tâm, nghĩa là dé 
tâm tu tập, trở thành không hận, không sân. 

Khi được nghe nói vậy, Bà-la-môn Janussoni bước xuống cỗ xe do toàn 
ngựa cái trắng kéo, đắp áo vào một phía bên vai, chắp tay hướng đến Thế Tôn 
và thốt ra lời cảm hứng như sau: “Lợi ích thay cho Vua Pasenadi nước Kosala! 
Tốt dep, lợi ích thay cho Vua Pasenadi nước Kosala được Như Lai, bậc A-la-han 
Chánh Đăng Giác trú ở trong nước!” 


22 Xem M. I. 175, về chư thiên và loài người. 
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(Sangarava Sutta) ' 


473. Nhu vày tói nghe. 


Một thời, Thế Tôn du hành trong nước Kosala với đại chúng Ty-kheo. Lúc 
bay giờ, một nữ Bà-la-môn tên DhãnañjãnT (Da-na-xa-ni) trú ở Candalakappa 
(Dan-dat-la-kiép-ba)’ có lòng tín thành Phat, Pháp và Tăng. Rồi nữ Bà-la-môn 
Dhãnañjãnï sau khi bị trượt chân, thốt lên ba lần cảm hứng ngữ: “Dành lễ đức 
Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác! Dành lễ đức Thé Tôn, bậc A-la-hán 
Chánh Đăng Giác! Dành lê đức The Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác!” 


Lúc bay giờ, thanh niên Bà-la-môn tên Sangarava trú ở Candalakappa, tinh 
thông ba tập Veda với danh nghĩa, lễ nghi, ngữ nguyên, chú giải và lịch sử truyền 
thống là thứ năm; thông hiệu ngữ pháp va văn phạm; biệt tài về Thuận thé luận 
(Tự nhiên học) và tướng cua vi Đại nhân. Thanh niên Bà-la-môn Sangarava 
nghe nữ Bà-la-môn Dhanafijani nói như vậy, sau khi nghe, liên nói với nữ Bà- 
la-môn Dhanafiyani: 

— Nữ Bả-la-môn Dhanafijani nay thật là ha liệt! Nữ Bả-la-môn Рћапайјапї 
nay that là suy đôi! Vì răng, trong khi các Bà-la-môn đang còn sông lại nói lời 
tán thán Sa-môn trọc đâu â ay. 


— Nay Hiên giả thân тёп,* có phải Hiên giá chua biết dén Giới đức và Tuệ 
đức” của Như Lai? Này Hiên giả thân тёп, nếu Hiên giá biét dén (101 đức va 
Tuệ đức của Nhu Lai, tôi nghĩ rang, nay Hiên giả thân mến, Hiên giả sẽ không 
nghĩ rang Thế Tôn đáng bị mạ ly, đáng bị mắng nhiéc. 


— Vậy thưa bà, khi nào Sa-môn Gotama đến tại Candalakappa, bà hãy báo 
tin cho tôi biết. 
- Thưa vâng, Hiên giả. 


Nữ Bà-la-môn Dhanafijani vâng đáp thanh niên Bà-la-môn Sangarava. 


! Xem M. I. 16, 118, 160, 237; II. 91, Min. 235. Tham chiếu: Tăng thượng tâm kinh $ ЕЛ (T.01. 
0026.101. 0588a03). Có 6 Kinh Sangarava khác được dé cập trong DPPN, nhưng không chắc tat cả đều chỉ 
cho Sangarava của kinh này. 


2 Đây là một làng nhỏ. 


3? Bản chính viet upakkhalitva có nghĩa là trượt chân hay vấp phải. S. I. 160 viết upakkamitva nghĩa là đã đến 
hoặc đi thắng đến. MA. Ш. 451 viet pakkhalitva có nghĩa là rira chân. 


1 Bhadramukha. Như М. II. 53. 
° Silapannana. Như D. I. 124. 
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Rồi Thế Tôn tiếp tục du hành trong nước Kosala và đến Candalakappa. Tại 
đây, Thé Tôn trú tại Candalakappa, trong rừng xoài của các Bà-la-môn sông ở 
Tu-di. Nữ Bà-la-môn Dhãnañjãnï được nghe: “Thé Tôn đã đến Candalakappa, 
trú tại Candalakappa, trong rừng xoài của các Bà-la-môn sóng ở Tu-di.” Rôi nữ 
Bà-la-môn Dhanafijani đi đến thanh niên Bà-la-môn Sagärava, sau khi đến, 
nói với thanh niên Bà-la-môn Sangarava: 

- Này Hiền giả thân mến, bậc Thế Tôn ây đã đến _Candalakappa, trú tại 
Candalakappa, trong rung xoài của các vi Bà-la-môn sống ở Tu-di. Này Hiền 
giả thân mến, nay Hién gia hãy làm những gi mà Hiên gia nghĩ là hợp thời. 


— Thưa bà, vâng. 


474. Thanh niên Bà-la-môn Sangarava vâng dap nit Bà-la-môn Dhanafyani, 
đi đến Thế Tôn; sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm; 
sau khi nói lên những lời chao đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. 
Ngồi xuống một bên, thanh niên Bà-la-môn Ѕаһрӣгауа bạch Thé Tôn: 


— Thưa Tôn giả Gotama, có một số Sa-môn, Bà-la-môn tự nhận răng về căn 
bản Phạm hạnh, họ đã chứng đạt được ngay hiện tại thông trí và cứu cánh bỉ 
ngan nhờ thượng trí. Tôn giả Gotama là thé nào đôi với các vị ду? 

— Này Bharadvala, Ta nói rang có sự sai khác giữa những vi tự nhận rang 
về căn bản Pham hạnh, ho đã chứng đạt được ngay trong hiện tại thông trí và 
cứu cánh bỉ ngan nhờ thượng trí. Này Bharadvaja, có một số Sa-môn, Bà-la- 
môn theo tin đôn [hay truyền thống],7 do tin đồn [hay truyền thông], họ tự nhận 
rang về căn ban Pham hạnh, ho đã chứng đạt được ngay hiện tại thông trí và 
cứu cánh bỉ ngạn nhờ thượng trí, như các Bà-la-môn thông hiểu ba tập Veda. 
Nhung này Bharadvaja, có một sô Sa-môn, Bà-la-môn hoàn toàn chi do lòng 
tin, tự nhận răng về căn bản Phạm hạnh, họ đã chứng đạt ngay trong hiện tại 
thông trí và cứu cánh bỉ ngạn nhờ thượng trí, như các nhà ly luận [các nhà suy 
tu]. Này Bharadvaja, có một sô Sa-môn, Bà-la-môn đối với các pháp từ trước 
chưa từng được nghe, tự minh? chứng tri hoàn toàn pháp ду, tự nhận rang về căn 
bản Phạm hạnh, họ đã chứng đạt ngay trong hiện tại thông trí và cứu cánh bỉ 
ngan nhờ thượng trí. О đây, này Bharadvaja, các vị Sa-môn, Bà-la-môn ấy đôi 
với các pháp từ trước chưa từng được nghe, tự mình chứng tri hoàn toàn pháp 
ây, tự nhận răng về căn bản Phạm hạnh, họ đã chứng đạt ngay trong hiện tại 
thông trí và cứu cánh bỉ ngạn nhờ thượng trí, Ta là một trong những vị ây. Này 
Bharadvaja, ông cần phải hiểu theo nghĩa như vậy. Các vị Sa-môn, Bà-la-môn 
ây đôi với các pháp từ trước chưa từng được nghe, tự mình chứng tri hoàn toàn 


5 1bhiññavosanaparamippaffa. Xem M. Il. 11. 

1 Anussavika. Xem M. I. 520. 

° Takki vimamsi. Xem M. I. 520; D. I. 16; DA. I. 106. 

2 Nghia là không học va không nghe tu người khác. Vin. I. 8 viết: Na me acariyo atthi, có nghĩa là tôi không 
có người thây nào cả. 
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pháp ấy, tự nhận rang về căn bản Phạm hạnh, họ đã chứng đạt ngay trong hiện 
tại thông trí và cứu cánh bỉ ngạn nhờ thượng trí, Ta là một trong những vị ây. 

475. Ö đây, ° này Bharadvaja, thuở xưa, khi Ta chưa chứng đạt Chánh Đăng 
Слас, còn là Bô- tát, Ta suy nghĩ như sau: “Đời sống tại gia chật hep, nhiễm day 
bụi đời; đời sông xuất gia phóng khoáng như hư không. Thật không dễ gì sông 
tại gia, có thé sông đời sông Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn, hoàn toàn thanh 
tịnh, trăng bạch như vỏ ốc. Vậy Ta hãy cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà-sa, xuất gia, 
từ bỏ gia đình, sống không gia đình.” Này Bharadvaja, và Ta, sau một thời gian, 
khi Ta còn trẻ, niên thiếu, tóc đen nhánh, đây đủ huyết khí của tuôi thanh xuân, 
trong thời vàng son cuộc đời, mặc dầu cha mẹ không băng lòng, nước mắt đầy 
mặt, than khóc, Ta cạo bỏ râu tóc, dap áo ca-sa, xuất ø1a, từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình. Ta xuất gia như vậy, một người đi tìm cái gì chí thiện, tìm cầu vô 
thượng tối thăng an tịnh dao lộ. Ta дёп chỗ Alara Kalama ở, khi đến xong lién 
thưa voi Alara Kalama: “Hiền gia Kalama, tôi muôn sống Phạm hạnh trong Pháp 
và Luật này.” Này Bharadvaja, được nghe nói vậy, Alara Kalama nói với Ta: 
“Này Tôn giả, hãy sông [và an tru]. Pháp này là như vậy, khiến kẻ có trí, không 
bao lâu như vị Bôn sư của mình [chỉ day], tự tri, tự chứng, tự đạt và an tru.” Này 
Bharadvaja, và không bao lâu Ta đã thông suốt pháp ay một cách mau chóng. Và 
này Bharadvaja, cho đến vấn đề khua môi va van dé phát ngôn mà nói, thời Ta 
nói giáo ly của kẻ trí và giáo lý của bậc Trưởng lão (Thượng tọa), và Ta tự cho 
răng Ta như kẻ khác cũng vậy, Ta biết và Ta thay. Này Bharadvaja, Ta suy nghĩ 
như sau: “Alara Kalama tuyên bô pháp này không phải chỉ vì lòng tin: “Sau khi 
tự tri, tự chứng, tự đạt, Ta mới an tru.’ Chắc chắn Alara Kalama biết pháp này, 
thây pháp пау rôi mới an tru.” Này Bhãradvala, rôi Ta đi đến chỗ Alara Kalama 
ở; sau khi dén, Ta nói với Alara Kalama: “Hiền gia Kalama, cho đến mức độ 
nào, Ngài tự tri, tự chứng, tự đạt, và tuyên bó pháp nay?” Này Bharadvaja, được 
nói vậy, Alara Kalama tuyên bó về Vô sở hữu xứ. Rồi này Bharadvaja, Ta suy 
nghĩ: “Không phải chỉ có Alara Kalama có lòng tin, Ta cũng có lòng tin. Không 
phải chỉ có Alara Kalama mới có tinh tan, Ta cũng có tinh tân. Không phải chỉ có 
Alara Kalama mới có niệm, Ta cũng có niệm. Không phải chỉ có Alara Kalama 
mới có định, Ta cũng có định. Không phải chi có Alara Kalama mới có tuệ, Ta 
cũng có tuệ. Vậy Ta hãy cô gắng chứng cho được pháp ma Alara Kalama tuyên 
bô: “Sau khi tự tri, tự chứng, tự đạt, Ta an trú.” Rôi này Bharadvaja, không bao 
lâu sau khi tự tri, tự chứng, tự đạt pháp ây một cách mau chóng, Ta an trú. Rồi 
này Bharadvaja, Ta đi đến chỗ Alara Kalama ở; sau khi đến, Та nói voi Alara 
Kalama: “Này Hiền giả Kalama, có phải Hiên gia da tự tri, tự chứng, tự đạt va 
tuyên bô pháp này đên mức độ như vậy?” 

“Vâng, Hiên giả, tôi đã tự tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bố pháp này đến 
mức độ như vay.” 


10 Như M. I. 240. 
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“Này Hiền giả, tôi cũng tự tri, tự chứng, tự dat và tuyên bó pháp nay đến 
mức độ như vậy.” 

“That lợi ích thay cho chúng tôi! Thật khéo lợi ích thay cho chúng tôi, khi 
chúng tôi được thây một đồng Phạm hạnh như Tôn giả! Pháp mà tôi tự tri, tự 
chứng, tự đạt, và tuyên bố, chính pháp ay Hiện giả tự tri, tự chứng, tự đạt và 
an trú; pháp mà Hiên giả tự tri, tự chứng, tự đạt và an trú, chính pháp â ay tôi tự 
tri, tự chứng, tự dat và tuyên bó; pháp mà tói biét, chính pháp â áy Hiền giả biết; 
pháp mà Hién giả biết, chính pháp ấy tôi biết. Tôi như thé nào, Hiên giả là như 
vậy; Hiền giả như thé nao, tôi là như vậy. Nay hãy đến đây, Hiển giả, hai chúng 
ta hãy chăm sóc hội chúng này!” 


Như vậy này Bharadvaja, Alara Kalama là Dao sư của Ta, lại dat Ta, dé 
tử cua vi ay, ngang hang với minh, và tôn sung Ta với sự tôn sung tối thượng. 
Này Bharadvaja, rôi Ta tự suy nghĩ: “Pháp nay không hướng đến yêm ly, không 
hướng đến ly tham, không hướng đến đoạn diệt, không hướng đến an tịnh, 
không hướng đến thượng trí, không hướng đến giác ngộ, không hướng đến Niết- 
bàn, mà chỉ đưa đến sự chứng đạt Vô sở hữu xu.” Như vậy này Bharadvaja, Ta 
không tôn kính pháp này, và từ bỏ pháp ấy, Ta bỏ đi. 


476. Rồi này Bharadvaja, Ta, kẻ đi tìm cái gi chí thiện, tim cau vô thượng 
{бї thang an tinh dao 16. Ta di dén chỗ Uddaka Ramaputta, khi đến xong Ta 
nói với Uddaka Ramaputta: “Hiền giả, tôi muốn sống Phạm hạnh trong Phap 
va Luật nay.” Được nghe nói vậy, nay Bharadvaja, Uddaka Ramaputta nói với 
Ta: “Này Tôn giả, hãy sông [và an trú]. Pháp này là như vậy, khiến người có 
trí không bao lâu như vị Bôn sư của mình [chỉ dạy] tự tri, tự chứng, tự đạt và 
an tru.” Này Bharadvaja, Ta đã thông suốt pháp ay một cach mau chong. Va 
nay Bharadvaja, cho đên van đê khua môi và van dé phát ngôn mà nói, thời Ta 
nói giáo lý của kẻ trí, và giáo ly của bậc Trưởng lão (Thượng tọa), và Ta tự cho 
răng: Ta như người khác cũng vậy, Ta biết và Ta thay. Nay Bharadvaja, Ta suy 
nghĩ như sau: “Rama tuyên bó pháp nay khóng phai vi long tin: “Sau khi tu tri, 
tu chúng, tu đạt, Ta mới an tru.’ Chắc chắn Rama thay phap nay, biét phap nay, 
rôi mới an trú.” Này Bharadvaja, rồi Та đi dén chỗ Uddaka Ramaputta ở; sau 
khi đến, Ta nói với Uddaka Ramaputta: “Hiền giả Rama, cho đến mức độ nào, 
Ngài tự tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bô pháp nay?” Này Bharadvaja, được nghe 
nói vậy, Uddaka Ramaputta tuyên bó vë Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Rôi nay 
Bharadvaja, Ta suy nghĩ: “Không phải chi co Rama moi có lòng tin. Ta cũng có 
lòng tin. Không phải chỉ có Rama mới có tinh tân, Ta cũng có tinh tan. Không 
phải chỉ có Rãma mới có niệm, Ta cũng có niệm. Không phải chỉ có Rãma mới 
có định, Ta cũng có định. Không phải chỉ có Rama mới có tuệ, Ta cũng có tuệ. 
Vậy Ta hãy cô găng chứng cho được pháp mà Rãma tuyên bố: “Sau khi tự tri, 
tự chứng, tự đạt, Ta an trú.” Rôi này Bharadvaja, không bao lâu sau khi tự tri, 
tự chứng, tự đạt pháp â ây một cách mau chóng, Ta an tru. Rôi này Bharadvaja, 
Ta đi đến chỗ Uddaka Ramaputta ở; sau khi đến, Ta nói với Uddaka Ramaputta: 
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“Nay Hién gia Rama, co phải Hiên giả đã tự tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bố 
pháp này đến mức độ như vậy?” 


“Vang Hiền giả, tôi đã tự tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bó pháp này đến mức 
độ như vậy?” 

“Này Hiền giả, tôi cũng đã tự tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bó pháp này đến 
mức độ như vay.” 

“That lợi ích thay cho chung tôi! Thật khéo lợi ích thay cho chúng tôi, khi 
chúng tôi được thấy một đồng Phạm hạnh như Tôn giả! Pháp mà tôi tự tri, tự 
chứng, tự đạt và tuyên bó, chính pháp ay Hiền giả tự tri, tự chứng, tự đạt và 
an trú; pháp mà Hiên giả tự tri, tự chứng, tự đạt và an trú, chính pháp â ay tôi tự 
tri, tu chung, tự dat và tuyên bố; pháp mả tôi biết, chính pháp â ay Hiền giả biết; 
pháp mà Hiên giả biết, chính pháp ay tôi biết. Tôi như thé nào, Hiền gia là như 
vậy; Hiện giả như thé nào, tôi là như vậy. Nay hãy đến đây, Hiên giả, hai chúng 
ta hãy chăm sóc hội chúng пау!” 


Như vậy, này Bharadvaja, Uddaka Ramaputta là Dao sư của Ta, lại đặt 
Ta, đệ tử của vi ay, ngang hàng với minh, và tôn sung Ta với sự tôn sung tôi 
thượng. Này Bharadvaja, rôi Ta suy nghĩ: “Pháp này không hướng đến yêm ly, 
không hướng đến ly tham, không hướng đến đoạn diệt, không hướng đến an 
tịnh, không hướng đến thượng trí, không hướng đến giác ngộ, không hướng đến 
Niết-bàn, mà chỉ đưa đến sự chứng đạt Phi tưởng phi phi tưởng xu.” Như vậy, 
này Bharadvaja, Ta không tôn kính pháp ấy và từ bỏ pháp ấy, Ta bỏ đi. 


477. Này Bharadvaja, Ta, kẻ đi tim cai gì chí thiện, tim câu vô thượng tôi 
thắng an tịnh đạo lộ, tuần tự du hành tại nước Magadha (Ma-kiét-da) va dén 
tai tu lac Uruvela (Uu- lau- tan-loa). Tai day, Ta thay một dia điểm kha ái, một 
khóm rừng thoải mái, có con sông trong sáng chảy gân, với một chỗ lội qua 
dễ dàng khả á ai, và xung quanh có làng mạc bao bọc dễ dàng đi khất thực. Này 
Bharadvaja, roi Ta tự nghĩ. “Thật là một địa điểm khả ái, một khóm rừng thoải 
mai, có con song trong sang chay gan, với một chỗ lội qua dễ dàng khả ái, và 
xung quanh có làng mạc bao bọc dé dàng đi khat thực. Thật là một chỗ vừa đủ 
cho một thiện nam tử tha thiết tinh can có thé tinh tan.’ ° Và nay Bharadvaja, Ta 
ngôi xuống tai chỗ ấy và nghĩ: “Thật là vừa đủ dé tinh tan.” 


Rôi này Bharadvaja, ba ví dụ khởi lên nơi Ta, vi diệu, từ trước chưa từng 
được nghe. Này Bharadvaja, ví như có một khúc cay đẫm ướt, đây nhựa sông 
và đặt trong nước. Có một người đến, câm dụng cụ làm lửa với ý nghĩ: “Ta sẽ 
nhen lửa, hơi nóng sẽ hiện ra.” Này BharadvaJa, ông nghĩ thê nào? Người â ay 
lây khúc cây đẫm ướt, day nhựa song đặt trong nước ây, roi cọ xát với dung cụ 
làm lửa thì có thể nhen lửa, khiến hơi nóng hiện ra được không? 


— Thưa không. Tôn giả Gotama. Vi sao vậy? Nay Tôn gia Gotama, vì cành 
cây ay đẫm ướt, day nhựa sống lai bị ngâm trong nước, nên người ấy chỉ bị mệt 
nhọc và bực bội. 
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— Cung vay, này Bharadvaja, những Sa-môn hay những Bả-la-môn sóng 
khóng xà ly các dục về thân, những gi đối với chúng thuộc các dục như dục 
tham, dục ai, dục hôn am, dục khát vọng, dục nhiệt não, về nội tâm chưa được 
khéo đoạn trừ, chưa được khéo làm cho nhẹ bớt, nêu những Sa-môn hay Ba-la- 
môn này thinh linh cảm thọ những cảm giác nhói đau, khó đau, kịch liệt, khốc 
liệt, các vị ду không có thé chứng được tri kiến Vô thượng Chánh dang giác, 
và nêu những Sa-môn hay Bà-la-môn này không thình lình cảm thọ những cảm 
giác nhói đau, khổ đau, kịch liệt, khốc liệt, các vị ây cũng không có thể chứng 
được tri kiến Vô thượng Chánh đăng giác. Này Bharadvaja, đó là ví dụ thứ 
nhất, vi diệu, từ trước chưa từng được nghe, được khởi lên nơi Ta. 

478. Này Bharadvaja, roi một vi dụ thứ hai, vi diệu, từ trước chưa từng 
được nghe, được khởi lên nơi Ta. Này Bharadvaja, ví như có một khúc cây đẫm 
ướt, đây nhựa sống, được vớt khỏi nước, được đặt trên đất khô. Có một người 
đến, cầm dụng cụ làm lửa với ý nghĩ: “Ta sẽ nhen lửa, hơi nóng sẽ hiện ra.” Này 
Bharadvaja, ông nghĩ thé nào? Người â ây lay khuc cay đẫm ướt, day nhựa sống, 
được vớt khỏi nước, được đặt trên đất khô ấy, ròi cọ xát với dung cụ làm lửa, có 
thê nhen lửa, khiến hơi nóng hiện ra được không? 


— Thưa không, Tôn giả Gotama. Vi sao vậy? Này Tôn giả Gotama, vì khúc 
cây ây dam ướt, day nhựa sóng, dâu được vớt khỏi nước, được đặt trên đất khô, 
nên người ấy chỉ bị mệt nhọc và bực bội. 


— Cũng vậy, nay Bharadvaja, những Sa-môn hay Ва-Іа-тӧп sông không xả 
ly các dục về thân, những gi đối với các vi ay thuộc các dục như dục tham, dục 
ai, dục hôn am, dục khát vọng, dục nhiệt não, vë nội tâm chưa được khéo đoạn 
trừ, chưa được khéo làm cho nhẹ bớt. Nếu những Sa-môn hay Bà-la-môn này 
thinh linh cảm thọ những cảm giác nhói dau, khó đau, kịch liệt, khốc liệt, các vi 
ay không có thé chứng được tri kiến Vô thượng Chánh dang giác. Và néu những 
Sa-môn hay Ba-la-m6n nay không thình lình cảm thọ những cảm giác nhói đau, 
khó đau, kịch liệt, khốc liệt, các vị åy cũng không có thé chứng được tri kiến Vô 
thượng Chánh dang giác. Này Bharadvaja, đó là ví dụ thứ hai, vi diệu, từ trước 
chưa từng được nghe, được khởi lên nơi Ta. 

479. Nay Bharadvaja, rồi một ví dụ thứ ba, vi diệu, từ trước chưa từng 
được nghe, được khởi lên nơi Ta. Này Bhãradvaja, ví như co một khúc cây 
khô, không nhựa, được vớt khỏi nước, được đặt trên dat khô. Có một người đến 
cam dụng cụ làm lửa với ý nghĩ: “Ta sẽ nhen lửa, hơi nóng sẽ hiện ra.” Này 
Bharadvaja, ông nghĩ thé nào? Người â ay lây khúc cây khô, không nhựa, được 

vớt khỏi nước, được đặt trên đất khô, ròi cọ xát với dụng cụ làm lửa, có thé nhen 
lửa, khiến hơi nóng hiện ra được không? 

— Thưa được, Tôn giả Gotama. Vì sao vậy? Này Tôn giả Gotama, vì khúc 
cây ду khô, không nhựa, lại được vớt khỏi nước, được đặt trên đất khô. 


— Cũng vậy, này Bharadvaja, những Sa-môn hay Bà-la-môn sông xả ly các 
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duc vé than, những gi đôi với các vị ay thuộc các dục, như dục tham, dục 41. 
dục hôn ám, dục khát vọng, dục nhiệt não, về nội tâm được khéo đoạn trừ. Nếu 
những Sa-môn hay Bà-la-môn này thinh linh cảm thọ những cảm giác nhói đau, 
khô đau, kịch liệt, khốc liệt, các vị ây có thê chứng được tri kiên Vô thượng 
Chánh dang giác. Và néu những Sa-môn hay Bà-la-môn này không thình lình 
cảm thọ những cảm giác khó đau, kịch liệt, khốc liệt, các vị này cũng có thé 
chứng được tri kiến Vô thượng Chánh đăng giác. Này Bharadvaja, đó là ví dụ 
thứ ba, vi diệu, từ trước chưa từng được nghe, được khởi lên nơi Ta. 


480. Này BharadvaJa, rồi Ta suy nghĩ: “Ta hãy nghién răng, dán chặt 
lưỡi lên nóc họng, lay tâm chế ngự tâm, nhiếp phục tâm, đánh bại tâm!” Này 
Bharadvayja, roi Ta nghién rang, dán chặt lưỡi lên nóc hong, lay tâm chế ngự 
tâm, nhiếp phục tâm, đánh bại tâm. Khi Ta đang nghiễn răng, dán chặt lưỡi lên 
nóc họng, lây tâm chế ngự tâm, nhiếp phục tâm, đánh bại tâm, mô hôi thoát 
ra từ nơi nach của Ta. Nay Bharadvayja, như một người luc si năm lay đầu một 
người ôm yếu hay nam lây vai, có thé chế ngự, nhiếp phục và đánh bai người 
ay. Này Bharadvaja, khi Та đang nghién răng, dán chặt lưỡi lên nóc họng, lây 
tâm chế ngự tâm, nhiếp phục tâm, dành bại tam, mồ hôi thoát ra từ nơi nách của 
Ta. Này Bharadvaja, dau cho Ta có chí tâm, tinh cân, tinh tân, tận lực, dầu cho 
niệm được an trú không dao động, nhưng thân của Ta van bi khích động, không 
được khinh an, vì Ta bi chi phoi bởi sự tinh tan do tinh tấn chống lại khô tho ấy. 


481. Này Bharadvaja, rồi Ta suy nghĩ như sau: “Ta hãy tu thiên nín thở.” Và 
này Bharadvaja, roi Та nin thở vô, thở ra ngang qua miệng уа ngang qua mũi. 
Này Bharadvaja, khi Ta nin tho vô, thở ra ngang qua miệng va ngang qua mũi, 
thì một tiếng gió động kinh khủng thôi lên, ngang qua lỗ tai. Này Bharadvaja, 
ví như tiếng kinh khủng phát ra từ ông thôi bệ đang thôi của người thợ rèn. 
Cũng vậy, này Bharadvaja, khi Ta nin thở vô, thở ra ngang qua miệng và ngang 
qua mũi, thời một tiếng gió động kinh khủng thối lên, ngang qua lỗ tai. Này 
Bharadvaja, dau cho Ta có chí tâm, tinh cân, tinh tan, tan luc, dau cho niém 
được an trú khong dao động, nhưng than của Ta van bi khích động, không được 
khinh an, vì Ta bi chi phôi bởi sự tinh tân do tinh tân chong lại khô tho ay. 

Này Bharadvaja, rồi Ta suy nghĩ như sau: “Ta hãy tu thiên nin thở.” Và nay 
Bhāradvāja, rôi Ta nin thở vô, thở ra ngang qua miệng, ngang qua mũi và ngang 
qua tai. Này Bharadvaja, khi Ta nin thở vô, thở ra ngang qua miệng, ngang qua 
mũi và ngang qua tai, thì có ngọn gió kinh khủng thói lên đau nhói trong đầu 
Ta. Nay Bharadvaja, ví như một người lực sĩ chém đâu [một người khác] với 
một thanh kiếm sắc, cũng vậy пау Вһагадуаја, khi Ta nin thở vô, thở ra ngang 
qua miệng, ngang qua mũi và ngang qua tai, thi có ngọn gio kinh khủng thôi lên 
đau nhói trong dau Ta. Này Bharadvaja, dâu cho Ta có chí tâm, tinh cần, tinh 
tân, tận lực, dâu cho niệm được an trú không dao động, nhưng thân của Ta vẫn 
bị khích động, không được khinh an, vi Ta bị chi phối bởi sự tinh tan, do tinh 
tân chéng lại khô tho ấy. 
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Này Bharadvaja, rôi Ta suy nghĩ như sau: “Ta hãy tu thién nin thở.” Và 
này Bharadvaja, rôi Та nin thở vô, thở ra ngang qua miệng, ngang qua mỗi va 
ngang qua tai, Ta cảm giác đau đầu một cách kinh khủng. Này Bharadvaja, vi 
như một người lực sĩ lây một dây nit bang da cứng quan tròn quanh dau rồi siết 
mạnh; cũng vậy, nay Bharadvaja, khi Ta nin thở vô, thở ra ngang qua miệng, 
ngang qua mũi và ngang qua tai, Ta cảm giác đau đâu một cách kinh khủng. 
Này Bharadvaja, dầu cho Ta có chí tâm, tinh cân, tinh tân, tận lực, dầu cho niệm 
được an trú không dao động, nhưng thân của Ta vẫn bị khích động, hong duoc 
khinh an, vì Ta bị chi phôi bởi sự tinh tân do tinh tân chống lại khô tho ây. 


Nay Bharadvaja, rồi Ta suy nghĩ như sau: “Ta hãy tu thiên nin thở.” Và nay 
Bharadvaja, roi Та nin thở vô, thở ra ngang qua miệng, ngang qua mũi và ngang 
qua tai. Này Bharadvaja, khi Ta nin tho vô, thở ra ngang qua miệng, ngang qua 
mũi và ngang qua tai, một ngọn gio kinh khủng cắt ngang bụng [cua Ta]. Này 
Bharadvaja, ví như một người đồ tê thiện xảo hay đệ tử người đô tê cắt ngang 
bụng với một con dao cat thịt bò sắc bén. Cũng vậy, này Bharadvaja, khi Ta nin 
thở vô, thở ra ngang qua miệng, ngang qua mũi và ngang qua tai, một ngọn gid 
kinh khủng cắt ngang bụng [của Tai. Này Bharadvaja, dau cho Ta có chí tâm, 
tinh cân, tinh tân, tận lực, dẫu cho niệm được an trú, không dao động nhưng 
thân của Ta vẫn bị khích động, không được khinh an, vì Ta bi chi phôi bởi sự 
tinh tân do tinh tân chông lại khó tho ây. 


Này BhãradväJa, rôi Ta suy nghĩ như sau: “Ta hãy tu thiền nín thở.” Và này 
Bharadvaja, rôi Ta nin thở vô, thở ra ngang qua miệng, ngang qua mũi và ngang 
qua tai. Nay Bharadvaja, khi Ta nin thở vô, thở ra ngang qua miệng, ngang 
qua mũi và ngang qua tai, thì có một sức nóng kinh khủng khởi lên trong thân 
Ta. Nay Bharadvaja, ví như hai người lực sĩ sau khi năm cánh tay một người 
yêu hơn, nướng người ay, đốt người ay trên một hồ than hùng. Cũng vậy, này 
Bharadvaja, khi Ta nin thở vô, thở ra ngang qua miệng, ngang qua mũi và ngang 
qua tai thi có một sức nóng kinh khủng khởi lên trong thân Ta. Này Bharadvaja, 
dau cho Ta có chí tâm, tinh cân, tinh tân, tận lực, dầu cho niệm được an trú, 
không dao động, nhưng thân của Ta vẫn bi khích động, không được khinh an, 
vì Ta bị chi phôi bởi sự tinh tan do tinh tan chống lại khó tho ду. 


Lại nữa, này Bharadvaja, chư thiên thây vậy nói như sau: “Sa-môn Gotama 
đã chết rôi.” Một só chư thiên nói như sau: “Sa-môn Gotama chưa chết, nhưng 
Sa-môn Gotama sắp sửa chết.” Một sô chư thiên nói như sau: “Sa-môn Gotama 
chưa chết. Sa-môn Gotama cũng không phải sắp chết. Sa-môn Gotama là bậc 
A-la-hán, đời sông của một A-la-hán là như vậy.” 


Này Bharadvaja, roi Ta suy nghĩ như sau: “Ta hãy hoàn toàn tuyệt thực.” 
Rôi này Bharadvaja, chư thiên đến Ta và nói như sau: “Nay thién hiru, Hién gia 
chớ có hoàn toàn tuyệt thực. Này thiện hữu, nêu Hiền gia có hoàn toan tuyệt 
thực, chúng tôi sẽ đồ các món ăn chư thiên ngang qua các lỗ chân lông cho Hiền 
giả, và nhờ vậy Hiện giả van sông.” Rồi này Bharadvaja, Ta suy nghĩ như sau: 
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“Nếu Ta hoàn toàn tuyệt thực và chu thiên này đồ các món ăn chư thiên ngang 
qua các lỗ chân lông cho Ta và nhờ vậy Ta vân sông, thời như vậy Ta tự dối Ta.” 
Này Вһагадуаја, Ta bác bỏ chư thiên ay va nói: “Như vậy là đủ.” 


Này Bharadvaja, rôi Ta tự suy nghĩ như sau: “Ta hãy giảm thiêu tối đa ăn 
uống, ăn it từng giọt một, như súp đậu xanh, sup đậu den hay súp dau hột hay 
súp đậu nhỏ.” Và này Bharadvaja, trong khi Ta giảm thiểu tôi da sự ăn ибпо, ăn 
từng giọt một, như súp đậu xanh, súp đậu đen hay súp đậu hột hay súp đậu nhỏ, 
thân của Ta trở thành hết sức gây yêu. Vì Ta ăn quá it, tay chân Ta trở thành như 
những cọng cỏ hay những đốt dây leo khô héo; vì Ta ăn quá ít, ban tron của Ta 
tro thanh nhu mong chan con lac da; vi Ta an qua it, xuong sông phô bày của 
Ta giống như một chuỗi banh; vì Ta ăn quá ít, các xương sườn gây mòn của Ta 
giỗng như rui cột một nhà sản hư nát; vì Ta ăn quá ít, nên con ngươi long lanh 
của Ta năm sâu thăm trong lỗ con mắt, giỗng như ánh nước long lanh năm sâu 
thăm trong một giêng nước thâm sâu; vì Ta ăn quả ít, da đâu Ta trở thành nhăn 
nhíu khô căn như trái bí trăng và đăng bị cắt trước khi chín, bị cơn gió nóng 
làm cho nhăn nhíu khô căn. Này Bharadvaja, nêu Ta nghĩ: “Ta hãy rờ đa bụng”, 
thì chính xương sống bi Ta nam lây. Nêu Ta nghĩ: “Ta hay ro xương sống”, thì 
chính da bụng bị Ta năm lây. Vì Ta ăn quá ít, nên nay Bharadvaja, da bụng của 
Ta bám chặt xương sông. Này Bharadvaja, néu Ta nghi: “Ta di dai tién, hay di 
tiêu tiện” thì Ta ngã quy, úp mặt xuông dat, vì Ta ăn quá ít. Này Bharadvaja, 
néu Ta mu6n xoa diu than Ta, lay tay xoa bop chan tay, thi nay Bharadvaja, 
trong khi Ta xoa bop chan tay, cac long tóc hu mục, rụng khỏi thân Ta, vi Ta 
ăn quá it. Lại nữa, nay Bharadvaja, có người thay vậy nói như sau: “Sa-môn 
Gotama có da đen.” Một sô người nói như sau: “Sa-môn Gotama da không đen, 
Sa-môn Gotama có da màu xám.” Một số người nói như sau: “Sa- “mon Gotama 
da không den, da không xám, Sa-môn Gotama co da mau vàng sam.” Cho dén 
mức độ như vậy, này Bharadvaja, da của Ta vón thanh tịnh, trong sáng bi hư 
hoại vì Ta ăn quá Ít. 


482. Nay Bharadvaja, roi Ta suy nghĩ như sau: “Thuở xưa có những Sa- 
môn hay Bà-la-môn thinh linh cảm thọ những cảm giác nhói đau, khó đau, kịch 
liệt, khốc liệt. Những sự đau khô này là tối thượng, không thể có gì hơn nữa. 
Về tương lai, có những Sa-môn hay Bà-la-môn thinh lình cảm thọ những cảm 
giác nhói đau, khó đau, kịch liệt, khóc liệt. Những sự đau khô này là tôi thượng 
không thể có gì hơn nữa. Trong hiện tại, có những Sa-môn hay Bả-la-môn thinh 
linh cảm thọ những cảm giác nhói đau, khô đau, kịch liệt, khốc liệt. Những sự 
đau khô này là tôi thượng, không thê có gì hơn nữa. Nhưng Ta, với sự khô hạnh 
khóc liệt như thê này, van không chứng được pháp Thượng nhân, tri kiến thù 
thang xứng đáng bậc Thanh. Hay là có đạo lộ nào khác đưa đến giác ngộ?” 


Này Bharadvaja, rôi Ta suy nghĩ như sau: “Ta biết, trong khi phụ thân Ta, 
thuộc dòng Sakka (Thích-ca), đang cày và Ta đang ngôi dưới bóng mát cây 
Diém-phu-dé (Jambu), Ta ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và trú Thiên thứ 
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nhất, một trạng thái hy lạc do ly duc sanh, có tam có tứ.” Khi an trú như vậy, 
Ta nghĩ. “Đạo lộ này có thé đưa đến giác ngộ chăng?” Và này BhãradväJa, пер 
theo y niệm ay, ý thức này khởi lên nơi Ta: “Đây là đạo lộ dua đến giác ngộ.” 

Này Bharadvaja, rồi Ta suy nghĩ: “Ta có sợ chăng lạc thọ này, một lạc thọ ly 
dục, ly bất thiện pháp?” Này Bharadvaja, ròi Ta suy nghĩ: “Ta không sợ lạc tho 


nay, một lạc thọ ly dục, ly bất thiện pháp.” 


483. Rồi này Bharadvaja, Ta suy nghĩ: “Nay thật không dễ gi chứng dat 
lạc thọ ay, với thân thé 6m yếu kinh khủng như thé này. Ta hãy ăn thô thực, ăn 
cơm chua.” Rôi này Bharadvaja, Ta ăn thô thực, ăn cơm chua. Này Bharadvaja, 
lúc bây giờ, năm Tỷ-kheo đang hâu hạ Ta suy nghĩ: “Khi nào Sa-môn Gotama 
chứng pháp, vị ây sẽ nói cho chúng ta biết.” Này BhãradväJa, khi thây Ta ăn thô 
thực, ăn cơm chua, các уі ây chán ghét Ta, bỏ đi và nói: “Sa-môn Gotama nay 
sống đầy đủ vật chat, từ bỏ tinh tan, trở lui đời sống sung túc.” 


Уа này Bharadvaja, sau khi ăn thô thực và được sức lực trở lại, Ta ly duc, 
ly bat thiện pháp, chứng va trú Thiên thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục 
sanh, có tâm có tứ. Diệt tâm và tứ, chứng và trú Thiên thứ hai, một trang thái 
hy lac do định sanh, không tam không tứ, nội tinh nhất tam. Ly hy trú xa, chánh 
niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gol la xa niém lac tru, 
chung va tru Thiên thứ ba. Xa lạc xa khó, diệt hy ưu đã cảm tho trước, chứng 
và trú Thiền thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. 


Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng, không câu nhiễm, không phiên 
não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc, bình tĩnh như vậy, Ta dẫn tâm, hướng 
tâm đến Túc mạng minh. Ta nhớ đến các đời sông quá khứ như một đời, hai 
đời, ba đời, bón đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bón mươi 
đời, năm mươi đời, một trăm đời, một ngàn đời, một trắm ngan doi, nhiéu hoai 
kiếp, nhiêu thành kiếp, nhiều hoại và thành kiếp. Ta nhớ rang: “Tai chỗ kia, Ta 
co tén nhu thé nay, dong ho nhu thé nay, giai cap nhu thé nay, tho khó lạc như 
thê này, tuôi thọ đến mức như thé nay. Sau khi chết tại chỗ kia, Ta được sanh 
ra tại chỗ nọ. Tại chỗ ấy, Ta có tên như thé nay, dong ho như thê này, giai cap 
như thê này, thọ khô lạc như thé nay, tuôi thọ đến mức như thé này. ’ Nhu vậy, 
Ta nhớ đến nhiều đời sống quá khứ cùng với các nét đại cương và các chi tiết. 
Này Bharadvaja, đó là Minh thứ nhất Ta đã chứng được trong đêm canh một, 
vô minh diệt, minh sanh, am diệt, ánh sáng sanh, do Ta sông không phóng dat, 
nhiệt tâm, tinh cân. 


484. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng, không câu nhiễm, _khong 
phiên não, nhu nhuyễn, dë sử dụng, vững chăc, binh tĩnh như vậy, Ta dẫn tâm, 
hướng tâm đến trí tuệ về sanh tử của chúng sanh. Ta với Thiên nhãn thuân tịnh 
siêu nhân, thấy sự sống và chết của chúng sanh. Ta biết rõ rang chúng sanh, 
người hạ liệt, kẻ cao sang: người dep dé, kẻ thô xâu; người may mắn, kẻ bat 
hanh déu do hanh nghiệp của họ. Những chúng sanh làm những ác hạnh về 
thân, lời và ý, phi báng các bậc Thánh, theo tà kiên, tạo các nghiệp theo tà kiến; 
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những người nay, sau khi thân hoại mang chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, 
đọa xứ, địa ngục. Còn những chúng sanh nào làm những thiện hạnh về thân, lời 
và ý, không phi bang các bậc Thanh, theo chánh kién, tạo các nghiệp theo chánh 
kiến; những vị này sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên thiện thú, cõi 
trời, cối đời này. Như vậy, Ta với Thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, thấy sự sống 
chết của chúng sanh. Ta biết rõ răng chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, 
người đẹp dé, kẻ thô xấu; người may mắn, kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của 
họ. Này Bharadvaja, đó là Minh thứ hai Ta đã chứng được trong đêm canh giữa, 
vô minh diệt, minh sanh, ám diệt, ánh sáng sanh, do Ta sóng không phóng dat, 
nhiệt tâm, tinh cân. 

Với tâm định tĩnh, thuân tịnh, trong sáng, không câu nhiễm, không phiên 
não, nhu nhuyễn, dé sử dụng, vững chắc, bình tĩnh như vậy, la dẫn tâm, hướng 
tâm đến Lau tận trí. Ta biết như thật: “Đây là khó”, biết như thật: “Đây là 
nguyên nhân của khổ”, biết như thật: “Đây là sự diệt khổ”, biết như thật: “Đây 
là con đường đưa đến diệt khổ”, biết như thật: “Đây là những lậu hoặc”, biết 
như thật: “Đây là nguyên nhân của lậu hoặc”, biết như thật: “Đây là sự diệt 
trừ các lậu hoặc”, biết như thật: “Day là con đường đưa đến sự diệt trừ các lậu 
hoặc.” Nhờ hiểu biết như vậy, nhận thức như vậy, tâm của Ta thoát khỏi dục 
lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu. Bái với tự thân đã giải thoát 
như vậy, Ta khởi lên sự hiểu biết: “Ta đã giải thoát.” Ta đã biết: “Sanh đã tận, 
Phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, sau đời hiện tại không có đời sống 
nào khác nữa.” Này Bharadvaja, đó là Minh thứ ba mà Ta đã chứng được trong 
canh cuối, vô minh diệt, minh sanh, ám diệt, ánh sáng sanh, do Ta sông không 
phóng dat, nhiệt tâm tinh cân. 

485. Khi nghe nói vậy, thanh niên Bà-la-môn Sangarava bạch Thê Tôn: 


- Thật sự, sự tinh cần của Tôn giả Gotama là trung kiên (atthitavatam). 
Thật sự, sự tinh cần của Tôn giả Gotama là sự tinh сап của các bậc chân 
nhân (sappurisa), một bậc như là A-la-hán Chánh Đăng Giác. Thưa Tôn gia 
Gotama, có các chư thiên không?" 


— Này Bharadvaja, Ta được biết một cách chắc chăn có chư thiên. 


— Nhưng vi sao, thưa Tôn giả Gotama, khi được hỏi có các chư thiên không, 
lại nói: “Này Bharadvaja, Ta được biết một cách chắc chăn có chư thiên.” Sự 
việc là như vậy, thưa Tôn giả Gotama, thì có phải là hư ngôn, vọng ngữ không? 


- Này Bharadvaja, nêu khi được hỏi: “Có chư thiên khong?”; can phai dap: 
“Có chư thiên”; nhưng lại đáp: “Chắc chan Ta được biết có chư thiên.” Như 
vậy, một người có trí đi dén kết luận không có gì nghi ngờ nữa, là có chư thiên. 


— Nhưng vì sao Tôn giả Gotama không giải thích như vậy cho con từ khi 
bắt dau? 


" Xem M. II. 130. 
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— Nay Bharadvaja, như vậy đã được lớn tiếng chấp nhận ở doi? tức là có 
chư thiên. 

486. Khi nghe nói vậy, thanh niên Bà-la-môn Sangarava bạch Thé Tôn: 

— Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama! Thật vi diệu thay, Tôn gia Gotama! 
Tôn giả Gotama, như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi 
bày ra những gi bi che kín, chỉ đường cho kẻ lạc hướng, đem đèn sang vào trong 
bóng tối dé những ai có mắt có thé thay sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã được 
Tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày. Và nay con xin quy y Tôn 
giả Gotama, quy y Pháp, quy y chúng Tỷ-kheo. Mong Tôn giả Gotama nhận 
con làm đệ tử, từ nay trở đi cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 


2 Ucce. MA. Ш. 454 giải thích uccena saddena sammatam pakatam matam lokasmim. 
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1. Như vay tôi nghe. 
Một thời, Thế Tôn trú ở giữa các Sakka (Thích-ca). Devadaha là một thị 
tran của các Sakka; tại day, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 


— Này các Ty-kheo! 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các Ty-kheo ay vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

— Này các Ty-kheo, có một sô Sa-môn, Bà-la-môn có lý thuyết như sau, có 
tri kiên như sau: “Phàm cảm giác gì con người nay lãnh thọ, như lạc thọ, khó 
thọ hay bất khô bất lạc thọ, tất cả đêu do nhân các nghiệp quá khứ; với sự đốt 
cháy, đoạn diệt các nghiệp quá khứ, với sự không tạo các nghiệp mới, sẽ không 
có diễn tiễn đến tương lai. Do không có diễn tiên đến tương lai, nghiệp đoạn 


diệt; do nghiệp đoạn diệt, khô được đoạn diệt; do khó đoạn diệt, cảm tho được 
đoạn diệt; do cảm thọ đoạn diệt, tất cả khô sẽ điệt tận.” 


Này các Tý-kheo, lý thuyết các Nigantha (Ni-kién-da) là vậy. Này các Tỷ- 
kheo, Ta nói như vậy, Ta sẽ đi đên các Nigantha và nói như sau: 


— Chư Hiên Nigantha, có đúng sự thật chăng, các ông có lý thuyết như sau, 
CÓ tri kiến như sau: “Phàm cảm giác gì con người này lãnh thọ, như lạc thọ, khó 
thọ hay bát khó bat lac thọ, tat cả déu do nhân các nghiệp quá khứ; với sự dét 
cháy, ‹ đoạn diệt các nghiệp quá khứ, với sự không tạo các nghiệp mới, sẽ không 
có diễn tiễn đến tương lai. Do không có diện tiên đến tương lai, nghiệp được 
đoạn diệt; do nghiệp đoạn diệt, khô được đoạn diệt; do khó đoạn diệt, cảm thọ 
được đoạn diệt; do cảm thọ đoạn diệt, tất cả khô sẽ được diệt tận”? 


Này các Ty-kheo, nêu các Nigantha à ay, khi được Ta hỏi, tự nhận có nói như 
vậy, Ta liên nói như sau: 

- Chư Hiền Nigantha, các ông có biết: “Trong quá khứ, chúng tôi có hiện 
hữu, chúng tôi không hiện hữu”? 


! Xem D. I. 47, 87, 111, 127, 150, 159, 161, 178, 204, 211, 224, 235; M. I. 175, 220, 256, 271, 339, 353, 400, 
312711, 29. 137, 214: Ш. 1, 29; S. IV. 103, 110, 177; A. L 113; H. 16, 39, 205: Ш. 93, 161; IV. 382; V. 201, 
263, 347. Kinh tuong duong trong bó Trung A- hàm kinh là Ni-kién kinh ЈЕ: (T. 01. 0026.19. 0442b29). 
? Đức Phật trú ở đây, gan vườn Lumbini. Xem MA. IV. 1. 


3 Xem М. I. 93; MLS. I. 122. 
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— Thưa Hiên giả, không như vậy. 

— Chư Hiền Nigantha, các ông có biết: “Trong quá khứ, chúng tôi có tạo ác 
nghiệp, chúng tôi không tạo ác nghiệp”? 

— Thưa Hiền giả, không như vay. 

— Chư Hiền Nigantha, các ông có biết: “Chúng tôi có tạo ác nghiệp như thé 
này hay như thê kia”? 

— Thưa Hiên giả, không như vay. 

— Chư Hiển Nigantha, các ông có biét: “Khô mức độ như thé này đã được 


diệt tận hay khó mức độ như thế này cần phải được diệt tận, hay với sự diệt tận 
khó mức độ như thé này, tất cả khô sẽ được diệt tận”? 


— Thưa Hiên giả, không như vậy. 


— Chư Hiền Nigantha, các ông có biết: “Su đoạn tận các bất thiện pháp ngay 
trong hiện tại hay sự thành tựu các thiện pháp”? 


— Thưa Hiên giả, không như vậy. 


2. - Chư Hiên Nigantha, như các ông đã nói, các ông không biết: “Trong 
quá khứ, chúng tôi có hiện hữu, chúng tôi không hiện hữu”; các ông không biết: 
“Trong quá khứ, chúng tôi có tạo ác nghiệp, chúng tôi không tạo ác nghiệp”; 
các ông không biết: “Chúng tôi có tạo ác nghiệp như thế này hay như thế kia”; 
các ông không biết: “Khổ mức độ như thê này đã được diệt tận, khổ mức độ như 
thê này can phải được diệt tận, hay với sự diệt tận khó mức độ như thé này, tất 
cả khó sẽ được diệt tận”; các ông không biết: “Sự đoạn tận các bất thiện pháp 
ngay trong hiện tại hay sự thành tựu các thiện pháp”; sự tình là như vậy, thời 
có hợp ly chăng khi các Tôn giả Nigantha lại trả lời: “Phàm cảm giác gi con 
người này lãnh thọ, như lạc thọ, khô thọ hay bất khô bất lạc thọ, tất cả đều do 
nhân các nghiệp quá khứ; với sự đốt cháy, đoạn diệt các nghiệp qua khứ, với 
sự không tạo các nghiệp mới, sẽ không có diễn tiến đến tương lai. Do không có 
diễn tiến đến tương lai, nghiệp được đoạn diệt; do nghiệp đoạn diệt, khó duoc 
doan diét; do khó doan diët, cam tho duoc doan diét; do cam tho doan diét, tat 
cả khó thọ sẽ được diệt tận.” 


Chư Hiền Nigantha, néu các ông được biết: “Trong qua khứ, chúng tôi 
có hiện hữu, chúng tôi không hiện hữu”; các ông được biết: “Trong quá khứ, 
chúng tôi có tạo ác nghiệp, chúng tôi không tạo ác nghiệp”; các ông được biết: 
“Chúng tôi có tạo ác nghiệp như thê này hay như thé kia”; các ông được biết: 
“Khô mức độ như thé này đã được diệt tận, hay khó mức độ như thê này cân 
phải được diệt tận, hay với sự diệt tận khô mức độ như thế này, tất cả khổ sẽ 
được diệt tận”; các ông được biết: “Sự đoạn tận các bất thiện pháp ngay trong 
hiện tại hay sự thành tựu các thiện pháp”; sự tỉnh là như vậy, thời thật là hợp 
ly khi các Tôn gia Nigantha tra lời: “Pham cảm giác gi con người này lãnh thọ, 
như lạc thọ, khó thọ hay bất khô bát lac thọ, tat cả đều do nhân các nghiệp quá 
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khứ; với sự đốt cháy, đoạn diệt các nghiệp quá khứ, với sự không tạo các nghiệp 
mới, sẽ không có diễn tién đến tương lai. Do không có diễn tién đến tương lai, 
nghiệp được đoạn diệt; do nghiệp đoạn diệt, khô được đoạn diệt; do khô đoạn 
diệt, cảm thọ được đoạn diệt; do cảm thọ đoạn diệt, tất cả khô sẽ được diệt tận.” 


3. Chư Hiền Nigantha, ví như một người bi mũi tên ban, mũi tên được tam 
thuốc độc rất day.* Người ay do nhân cam xúc mũi tên, thọ lãnh các cam giác 
đau đớn, cực khó, thông khô. Bạn bè, bà con huyết thông của người ây mời một 
y SĨ giải phẫu đến. VỊ y si giải phẫu lây dao cắt rộng miệng vết thương. Người 
ay do nhân dao cắt miệng ` vết ' thuong, thọ lãnh сас cảm giác dau đớn, cực khô, 
thống khô. VỊ y sĩ giải phẫu â ay do tim mũi tên với vật dụng dò tìm.5 Người ду 
do nhân bị dò tìm mũi tên với vat dụng do tìm, thọ lãnh các cảm giác đau đớn, 
cực khô, thống khó. Vi y sĩ giải phẫu rút mũi tên ra khỏi người ay. Người 4 ay 
do nhân được rút mũi tên, thọ lãnh các cam giác đau đớn, cực khó, thong khô. 
Vi y Si giải phẫu ay cho đốt miệng vết thương với than đỏ.5 Người ấy do nhân 
miệng vết thương bị than đỏ đốt, thọ lãnh các cảm giác đau đớn, cực khó, thóng 
khó. Sau một thời gian, khi da đã bat đầu lành trên miệng vết thương, người 
ây không bệnh, an lạc, tự do, tự tại, và đi chỗ nào người ay muôn.” Người ay 
suy nghĩ như sau: “Trước kia, ta bi mũi tên băn, mũi tên được tâm thuốc độc 
rat dày. Do nhân cảm xúc mũi tên, ta thọ lãnh các cảm giác dau đớn, cực khó, 
thóng khó. Ban be, bà con huyét thóng của ta có mời một y sĩ giải phẫu đến. Vi 
у Si giải phẫu a ay lay dao cat rong miệng vết thương. Ta do nhân dao cắt rộng 
miệng vét thương, thọ lãnh các cam giác đau đớn, cực khó, thông khô. Vị y sĩ 
giải phẫu â ay dò tìm mũi tên với vật dụng đò tìm. Do nhân bị dò tìm mũi tên với 
vật dụng dò tìm, ta thọ lãnh các cảm giác đau đớn, cực khó, thông khô. VỊ y sĩ 
giải phẫu â ây rút mũi tên ra khỏi ta. Do nhan được rút mũi tên, ta thọ lãnh các 
cảm giác đau đớn, cực khô, thông khô. VỊ y sĩ giải phẫu á ây cho đốt miệng vết 
thương với than do [hay đắp miệng vết thương với vải nóng như than đỏ]. Do 
nhân miệng vết thương bị than đỏ đốt, ta thọ lãnh các cảm giác đau đớn, cực 
khó, thống khó. Nay da đã bat dau lành trên miệng vết thương, ta không bệnh, 
an lạc, tự do, tự tai, và đi chỗ nào ta muôn.” 


Như vậy, này chư Hiền Nigantha, nêu các ông được biết: “Trong quả khứ, 
chúng tôi có hiện hữu, chúng tôi không hiện hữu”; các ông được biết: “Trong 
quá khử, chúng tôi có tạo ác nghiệp, chúng tôi không tạo ác nghiệp”; các ông 
được biết: “Chúng tôi có tạo ác nghiệp như thế này hay như thế kia”; các ông 
được biết: “Khổ mức độ như thé này đã được diệt tận, hay khó muc dó nhu the 


này càn phải được diệt tận, hay với su diệt tan khó mức độ như thé này, tat cả 


* Như M. II. 256; M. I. 429. 

5 Esani. MA. IV. 2 viết Salaka, với một thanh nhọn thăm dò. Miln. 112, 149 viết nantakavatti, chỉ cho thanh nhọn 
hoặc mảnh vải. 

° Agadangaram. МА. IV. 2 nói bột (cunna) của trái man anh đào, loại bột này có tính nóng (jhama), có thê 
dùng miéng gac gói nó bên trong dap lên vêt thương. 

7 Như M. I. 506. 
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khó sẽ được diệt tận”; các ông được biết: “Sự đoạn tận các bat thiện pháp ngay 
trong hiện tại hay sự thành tựu các thiện pháp”; sự tỉnh là như vậy, thời thật là 
hợp lý khi các Tôn giả Nigantha trả lời: “Phàm cảm giác gì con người này lãnh 
thọ, như lạc thọ, khó thọ hay bat khó bát lạc thọ, tất cả đều do nhân các nghiệp 
quá khứ; với sự đốt cháy, đoạn diệt các nghiệp quá khứ, với sự không tạo tác 
các nghiệp mới, sẽ không có diễn tiên đến tương lai. Do không có diễn tién đến 
tương lai, nghiệp được đoạn diệt; do nghiệp đoạn diệt, khó được đoạn diệt; do 
khó đoạn diệt, cảm thọ được đoạn diệt; do cảm thọ đoạn diệt, tat cả khó sẽ được 
diệt tận.” 

Chư Hiền Nigantha, và vì răng các ông không được biết: “Trong quá khứ, 
chúng tôi có hiện hữu, chúng tôi không hiện hữu”; các ông không được biết: 
“Chúng tôi có tạo ác nghiệp, chúng tôi không tạo ác nghiệp”; các ông không 
được biết: “Chúng tôi có tạo ác nghiệp như thê này hay như thế kia”; các ông 
không được biẾt: “Khô mức độ như thé này đã được diệt tận, hay khô mức độ 
như thế này cân phải được diệt tận, hay với sự diệt tận khó mức độ như thé này, 
tat cả khó sẽ được diệt tận”; các ông không được biết: “Sự đoạn tận các bat 
thiện pháp ngay trong hiện tại hay sự thành tựu các thiện pháp”; sự tình là như 
vậy, thời thật là không hợp lý khi các Tôn giả Nigantha trả lời: “Phàm cảm giác 
gi con người lãnh thọ, như lạc thọ, khô thọ hay bất khó bat lạc thọ, tất ca đều 
do nhân các nghiệp quá khứ; với sự đốt cháy, đoạn diệt các nghiệp quá khứ, với 
sự không tạo các nghiệp mới, sẽ không có diễn tién đến tương lai. Do không có 
diễn tién đến tương lai, nghiệp được đoạn diệt; do nghiệp đoạn diệt, khó duoc 
doan diét; do khó doan diét, cam tho duoc doan diét; do cam tho doan diét, tat 
cả khô sé được diệt tận.” 

4. Này các Ty-kheo, khi được nghe nói vậy, các Nigantha ay nói với Ta: 

— Thưa Hiên gia, Nigantha Nataputta là bậc Toàn tri, Toàn Кіёп, tự xưng là 
có tri kiễn toàn diện như sau: “Dâu ta có đi, có đứng, có ngủ và có thức, tri kiến 
luôn luôn được tôn tại liên tục ở nơi ta.” Vi ây nói như sau: “Này các Nigantha, 
nêu xưa kia các ông có làm ác nghiệp, hãy làm cho nghiệp â ây tiêu mòn băng 
khó hạnh thong khô này. Chính do hộ trì thân, hộ trì lời nói, hộ trì ý, ở đây, ngay 
trong hiện tại nên không làm các nghiệp trong tương lai. Với sự đốt cháy, đoạn 
diệt các nghiệp quá khứ, với sự không tạo các nghiệp mới, sẽ không có diễn 
tiên đến tương lai. Do không có diễn tiên đến tương lai, nghiệp được đoạn diệt; 
do nghiệp đoạn diệt, khô được đoạn diệt; do khó đoạn diệt, cảm thọ được đoạn 
diệt; do cảm thọ đoạn diệt, tất cả khô sẽ được diệt tận.” Và vì chúng tôi châp 
nhận và chúng tôi kham nhẫn điêu ay nên chúng tôi được hoan hy. 


5. Khi được nghe nói vậy, này các Ty-kheo, Ta nói với các vi Nigantha ay: 


— Chư Hiền Nigantha, có năm pháp nảy, ngay trong hiện tại có hai quả báo. 
Thé nào là năm? Tin, hy, tùy văn, thâm định lý do (akaraparivitakko), kham 


š Đoạn này cũng được tim thấy trong M. I. 92-93; MLS. I. 122. 
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nhẫn chấp thọ [ta] kiến.° Này chư Hiền Nigantha, năm pháp này ngay trong 
hiện tại có hai quả báo. Ở đây, thê nào là lòng tin các Tôn gia Nigantha ấy đôi 
với bậc Đạo sư trong quá khứ? Thế nào là sự hoan hy, thê nào là sự tùy văn, 
thé nào là thâm định lý do, thé nào là kham nhẫn chấp thọ [tà] kiến các vị ấy? 


Này các Ty-kheo, nói như vậy, Ta không thay một câu trả lời hợp pháp nao! 
giữa các vi Nigantha. Và lại nữa, này các Ty-kheo, Ta nói với các vị Nigantha 
ây như sau: 

— Chư Hiền Nigantha, các ông nghĩ thé nào? Khi các ông thống thiết tinh 
tân, thong thiết tinh cần, trong khi ay có phải các ông thọ lãnh những cảm giác 
đau đớn, cực khó, thông khó? Còn trong khi các ông không thống thiết tinh tán, 
không thống thiết tinh cân, khi ay có phải các ông không thọ lãnh những cảm 
giác đau đớn, cực khó, thông khó? 

— Thưa Hiền giả Gotama, khi chúng tôi thông thiết tinh tấn, thống thiết tinh 
cân, trong khi ấy chúng tôi thọ lãnh những cảm giác đau đớn, cực khó, thóng 
khó. Con trong khi chúng tói khóng tha thiét tinh tán, khóng tha thiét tinh càn, 
khi ду chúng tôi không thọ lãnh những cảm giác đau đớn, cực khó, thống khó. 


6. — Như vậy, này chư Hiền Nigantha, khi các ông thông thiết tinh tan, 
thong thiết tinh cân, trong khi ây các ông thọ lãnh những cảm giác đau đớn, cực 
khó, thóng khó. Con trong khi các óng khóng thóng thiét tinh tán, khóng thóng 
thiết tinh cân, khi ду các ông không thọ lãnh những cảm giác đau đớn, cực khó, 
thông khô. Sự tình là như vậy, thời thật là hợp lý khi các Tôn giả Nigantha trả 
lời: “Phảm cảm giác gì con người này lãnh thọ, như lạc thọ, khó thọ hay bat 
kh6 bat lạc thọ, tất cả đều do nhân các nghiệp quá khứ; với sự đốt cháy, đoạn 
diệt các nghiệp qua khứ, với sự không tạo các nghiệp mới, sẽ không có diễn 
tiên đến tương lai. Do không có diễn tiễn đến tương lai, nghiệp được đoạn diệt; 
do nghiệp đoạn diệt, khô được đoạn diệt; do khô đoạn diệt, cảm thọ được đoạn 
diệt; do cảm thọ đoạn diệt, tất cả khô sẽ được diệt tận.” 

Nay chư Hiên Nigantha, néu trong khi các ông thông thiết tinh tan, thông 
thiết tinh cân, khi ду các cảm giác đau đớn, cực khô, thong khó được tồn tại. 
Còn trong khi các ông không thống thiết tinh tan, không thống thiết. tinh cân, 
khi ấy các cảm giác đau đớn, cực khô, thông khó cũng không được tôn tại. Sự 
tình là như vậy, thời thật là hợp lý khi các Tôn giả Nigantha trả lời: “Phàm cảm 
giác gi con người này lãnh thọ, như lạc thọ, khô thọ hay bat khô bat lạc thọ, tat 
cả đều do nhân các nghiệp qua khứ; với sự đốt cháy, đoạn diệt các nghiệp quá 
khứ... (như trên)... tat ca khó được diệt tận.” Và vì rằng, chư Hiên Nigantha, 
trong khi cac ong thong thiét tinh tan, thông thiết tinh cần, khi ấy các ông lãnh 
thọ những cảm giác đau đớn, cực khó, thông khô. Còn trong khi các ông không 
thông thiết tinh tân, không thống thiết tinh cần, khi ấy các ông không lãnh thọ 


? Xem S. II. 115; IV. 138; A. I. 189; П. 191. 
10 Sahadhammikam vadapatiharam, xem M. П. 220. Vadapatiharam, xem МА. IV. 4. 
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những cảm giác đau đớn, cuc khó, thống khô. Như vậy, thật chính các ôn 
trong khi lãnh thọ những cảm giác đau đớn, cực khô, thống khô, tự bị lừa dối 
bởi vô minh, vô trí, ngu muội khi các ông nói: “Phảm cảm giác gì con người 
này lãnh thọ, như lạc thọ, khô thọ hay bất khô bắt lạc thọ, tất cả đều do nhân các 
nghiệp quá khứ; với sự đốt cháy, đoạn diệt các nghiệp quá khử, với sự không 
tạo các nghiệp mới, sẽ không có diễn tiến đến tương lai. Do không có diễn tiên 
đến tương lai, nghiệp được đoạn diệt; do nghiệp đoạn diệt, khó được đoạn diệt; 
do khó đoạn diệt, cảm thọ được đoạn diệt; do cảm thọ đoạn diệt, tat cả khô sẽ 
được diệt tận.” 

Này các Ty-kheo, nói như vậy, Ta không thay một câu trả lời hợp pháp nào 
giữa các vi Nigantha. 


7. Va lại nữa, này các Ty-kheo, Ta nói với các vi Nigantha ay như sau: 


- Chư Hiền Nigantha, các ông nghĩ thé nào, có thê được chăng: “Mong rang 
nghiép" được tho qua hiện tai nay, do tinh tan hay do tinh cần, có thé khiến 
được tho quả tương lai”?! 


— Thưa không vậy, Hiên giả. 


— Co thê được chăng. “Mong rang nghiệp được tho quả tương lai này, do 
tinh tan hay do tinh cần, có thé khiến được thọ quả hiện tại”? 


— Thưa không vậy, Hiên giả. 


— Chư Hiền Nigantha, các ông nghĩ thé nao, có thê được chăng: “Mong răng 
nghiệp được thọ lãnh lạc thọ nảy, do tinh tan hay tinh cân, có thé được thọ lãnh 
khô thọ”? 


- Thưa không vậy, Hiên giả. 


— Co thé được chăng. “Mong răng nghiệp được thọ lãnh khó thọ này, do 
tinh tan hay tinh can, có thé được thọ lãnh lac thọ”? 


— Thưa không vậy, Hiên giả. 


— Chư Hiên Nigantha, các ông nghĩ thé nào, có thé được chăng: “Mong rang 
nghiệp mà quả lãnh thọ đã được thuân thục này," do tinh tân hay tinh cân, có 
thé trở thành không thuan ус”?! 


— Thưa không vậy, Hiền giả. 


— Có thê được chăng: “Mong răng nghiệp mà quả lãnh thọ chưa được thuân 
thục này, do tinh tấn hay tinh can, có thé trở thành thuần thục”? 


п M. II. 220 viết là kamma, hành động, việc làm trải qua. 

2 Trong một đời sống tương lai, như đời thứ hai, thứ ba, cách đời này. 

3 Trong đời sống này. MA. IV. 5 viết rằng: “Hành động gi làm lúc trẻ tuôi có kết quả (vipaka) lúc trẻ tuôi, 
lúc trung niên hay lúc già. Hanh động gi làm lúc trung niên có két quả lúc trung niên hay lúc già. Nêu 
làm trong lúc già, thì có kêt qua tại chỗ, ngay bây giờ (ditthadhammavedaniya).” Hành động gì đưa lại 
kêt quả trong bảy ngày được gọi là paripakkavedaniya (kêt qua đã được thuân thục). 

Một số kết quả có vào đời sau. 
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— Thưa không vậy, Hiên giả. 
- Chư Hiên Nigantha, các ông nghĩ thé nao, co thê được chang: “Mong rằng 
nghiệp đa sở thọ này, do tinh tấn hay tinh cần, trở thành thiểu sở thọ”? 


— Thưa không vậy, Hiên giả. 


- Có thé được chăng: “Mong răng nghiệp thiêu sở thọ này, do tinh tan hay 
tinh can, trở thành đa sở thọ”? 


— Thưa không vậy, Hiện giả. 


- Chư Hiển Nigantha, các ông nghĩ thế nao, CÓ thé được chang: “Mong 
rang nghiệp không có sở tho!’ này, do tinh tan hay tinh can, trở thành nghiệp 
có sở tho”? 


— Thưa không vậy, Hiên giả. 


— Có thé được chăng: “Mong răng nghiệp có sở thọ này, do tinh tan hay tinh 
cân, trở thành nghiệp không có sở thọ”? 


- Thưa không vậy, Hiền giả. 


8. — Nhu vậy, này chư Hiền Nigantha, không ` thê được: “Mong răng nghiệp 
được thọ quả hiện tại này, do tinh tan hay tinh cần, trở thành nghiệp được thọ 
quả tương lai”; không thê được: “Mong rang nghiệp được tho quả tương lai 
này, do tinh tấn hay tinh cần, trở thành nghiệp được thọ quả hiện tại”; không thê 
được: “Mong răng nghiệp được thọ lãnh lạc thọ nay, do tinh tân hay tinh can, 
trở thành nghiệp được tho lãnh khó tho”; khóng thé được: “Mong rang nghiệp 
được thọ lãnh khô thọ nay, do tinh tan hay tinh can, trở thành nghiệp được tho 
lãnh lạc thọ”; không thé được: “Mong răng nghiệp mà quả lãnh thọ đã được 
thành thục nay, do tinh tan hay tinh cân, có thé trở thành không thành thục”; 
không thê được: “Mong rang nghiệp ma qua lãnh tho không thành thục này, do 
tinh tân hay tinh cân, có thể trở thành thành thục”; không thê được: “Mong răng 
nghiệp đa sở thọ này, do tĩnh tân hay tinh can, trở thanh thiéu so thọ”; không the 
được: “Mong răng nghiệp thiêu sở thọ này, do tinh tan hay tinh cân, trở thành 
đa sở tho”; không thê được: “Mong rằng nghiệp không có sở thọ này, do tinh 
tân hay tinh cân, trở thành có sở thọ”; không thê được: “Mong răng nghiệp có 
sở thọ nay, do tinh tân hay tinh cần, trở thành không có sở tho.” Sự tinh là như 
vậy, thời sự tinh tan của các Tôn giả Nigantha là không có kết quả, sự tinh cân 
của họ là không có kết quả. 


Này các Ty-kheo, các Nigantha nói như vậy. Này các Tỷ-kheo, mười thuyết 
Tùy thuyết (Tùy thuận thuyét: Vadanuvada) hợp pháp do các Nigantha đã nói 
như vậy, đưa đên sự chỉ trich.'® 


9. Này các Ty-kheo, nêu các hữu tinh do nhân các việc làm quá khứ, lãnh 
tho lạc, khó; thời này các Ty-kheo, các Nigantha thật sự đã làm những ác hạnh 


15 Vedantya. MA. IV. 9 giải thích là savipãkakamma một hành động với kết quả. 
l6 Xem M. I. 368; MLS. П. 33. 
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trong thời quá khứ, nên nay họ phải lãnh thọ những cảm giác đau đớn, cực khô, 

thống khô như vay. Này các Ty-kheo, néu các hữu tinh do nhân một vi Tạo hóa 
tạo ra lãnh thọ những cảm giác lạc, khó; thời nay các Tỷ-kheo, các Nigantha 
thật sự được tạo ra bởi một vị Tạo hóa ác độc, vì rang nay ho lãnh thọ những 
cảm giác đau đớn, cực khô, thống khô như vậy. Này các Ty-kheo, nếu các hữu 
tình do nhân kết hợp các điều kiện;'” thọ lãnh lạc, khó; thời này các Ty-kheo, 

các Nigantha thật sự bi ac két hop, vi rang nay ho lanh thọ những cam giác đau 
đớn, cực khó, thống khó như vậy. Này các Ty-kheo, néu các loài hữu tinh do 
nhân sanh loại, '” lãnh thọ những cảm giác lạc, khó; thời này các Ty-kheo, cac 
Nigantha that sự bi ác sinh loại, vi rằng nay họ lãnh tho những cảm giác đau 
đớn, cực khó, thông khó như vậy. Này các Ty-kheo, nếu các hữu tình do nhân 
tinh tan hiện tại, tho lãnh lạc, khó; thoi này các Ty-kheo, các Nigantha thàt su 
đã tạo ác tinh tán hiện tai, vì rang nay họ lãnh thọ những cảm giác đau đớn, cực 
khó, thong khó như vậy. Này các Ty-kheo, nếu các hữu tình do nhân việc làm 
quá khứ, thọ lãnh lạc, khó; các Nigantha đáng bị chỉ trích. Nếu các hữu tình 
không do nhân việc làm quá khứ, thọ lãnh lạc, khó; các Nigantha đáng bị chỉ 
trích. Này các Tỷ-kheo, nêu các hữu tinh do nhân được một vi Tạo hóa tạo ra; 

thọ lãnh lạc, khó; các Nigantha đáng bị chỉ trích. Nếu các hữu tình không do 
nhân được một vị Tạo hóa tạo ra; thọ lãnh lạc, khó; các Nigantha dang bi chi 
trich. Nay cac Ty-kheo, nếu các hữu tinh do nhân kết hợp các điều kiện; thọ 
lãnh lạc, khó; các Nigantha đáng bị chỉ trích. Nêu các hữu tình không do nhân 
kết hợp các điều kiện; thọ lãnh lạc, khó; các Nigantha đáng bị chỉ trích. Này các 
Tỷ-kheo, nêu các hữu tình do nhân sanh loại; thọ lãnh lạc, khó; các Nigantha 
dang bi chi trích. Nêu các hữu tinh không do nhân sanh loại; thọ lãnh lạc, khó; 

các Nigantha dang bi chi trich. Này các Tý-kheo, néu các hữu tình do nhân 
tinh cân hiện tại; thọ lãnh lạc, khó; các Nigantha đáng bị chỉ trích. Nếu các hữu 
tình không do nhân tinh cần hiện tai; thọ lãnh lạc, khó; các Nigantha đáng bị 
chỉ trích. Này các Ty-kheo, các Nigantha nói như vậy. Này các Ty-kheo, mười 
thuyết Tùy thuyết hợp pháp các Nigantha đã nói như vậy đưa đến sự chỉ trích. 

Nhu vậy, này các Ty-kheo, sự tinh tân của các Nigantha là không có kết quả, sự 
tinh cân của họ là không có kết quả. 


10. — Va này các Ty-kheo, thé nào là sự tinh tan, tinh cần có kết qua? Ở 
đây, này các Ty-kheo, vị Ty-kheo không dé cho tự ngã chưa bị nhiếp phục, bị 
đau khô nhiếp phục, không từ bỏ lạc thọ hợp pháp, và không dé lạc tho ấy chi 
phôi. 9 Vị ду biết như sau: “Trong khi ta tinh cân chống lại nguyên nhân? đau 
khó này,2! do chóng lại nguyên nhân đau khô, ta không có tham dục. Trong khi 


17 Sangatibhavahetu: Dinh mệnh. Xem D. I. 53. 


'8 Abhijatihetu. MA. IV. 10 giải thích là sau loại này được các ngoại đạo xếp vào nhóm người. Xem M. L. 517; 
D. L. 53; A. Ш. 383. Ó đây được dùng theo nghĩa Phật giáo như D. III. 250; Netti. 158. 


19 Anadhimucchito hoti: Không bi ó nhiễm vì không chap thủ lạc. 
20 Sankharam padahatoti sampayogaviriyam karontassa. Xem МА. IV. 11. 
21 МА. IV. 11 cho rang nguồn gốc dau khổ của năm uân là tham ái (tanhā). 
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ta xả đối với nguyên nhân đau khô này, trong khi tu tập xả, ta không có tham 
duc.” Khi [vị Ty-kheo] tinh can chong lại nguyen nhân đau khó nay, do tinh 
can chong lai nguyên nhân đau khó này, vị ây không có tham dục. Do vậy, ở 
đây, vị ây tinh cân chỗng lại [nguyên nhân đau khó]. Trong khi vi ay xả đối 
với nguyên nhân dau khô này, trong khi tu tập ха, vi ay không có tham dục. Do 
vậy, ở đây, vi ây tu tập xả. Trong khi vị ay tinh can chong lai nguyên nhân đau 
khó ấy, do tinh cần chống. lai nguyên nhân đau khô, vị ay không có tham dục. 
Như vậy, sự đau khó á ay đối với vi ay được diệt tận. Trong khi vị ду xả đối với 
nguyên nhân đau khó 4 ây, trong khi tu tập xả, vị ду không có tham duc. Như vậy, 
sự đau khô ấy đôi với vi åy được diệt tận. 


11. Này các Ty-kheo, ví như một người luyén á ai một nữ nhân, tam tu say 
dam, nhiệt tình ái mộ, nhiệt tình luyén mộ. Người â ây thây nữ nhân này đứng 
với một người đàn ông khác, nói chuyện, đùa gion va cười cot. Nay các Ty- 
kheo, các ông nghĩ thé nào? Người ây, khi thây nữ nhân này đứng với một 
người đàn ông khác, nói chuyện, đùa giỡn và cười cợt, có sanh sâu, bị, khổ, 
ưu, não không? 

- Thưa có vậy, bạch Thế Tôn. Vi sao vậy? Vi rang người ây luyên ai nữ 
nhân kia, tâm tư say dam, nhiệt tình ái mộ, nhiệt tình luyén mộ. Do vậy, người 
ay, khi thay nữ nhân kia đứng với một người dan ông khác, nói chuyện, dua 
giỡn và cười cot, nên sanh sâu, bi, khó, ưu, não. 


— Nhưng này các Ty-kheo, người ay có thé suy nghĩ như sau: “Ta luyến ái 
nữ nhân này, tâm tư say đăm, nhiệt tình ái mộ, nhiệt tình luyến mộ. Khi ta thay 
nữ nhân này đứng với một người dan ông khác, nói chuyện, dua giỡn уа сиот 
cot, ta sanh sau, bi, khô, ưu, não. Vậy ta hãy bỏ lòng tham luyên đối với nữ nhân 
nay.” Roi người ây bỏ lòng tham luyen đối với nữ nhân kia. Sau một thời gian, 
người ay thay nữ nhân kia đứng với một người dan ông khác, nói chuyện, dua 
giỡn và cười cot. Này các Ty-kheo, các ông nghĩ thê nào? Người ay khi thay nữ 
nhân kia đứng với một người đàn ông khác, nói chuyện, đùa giỡn và cười cot, 
có sanh sâu, bi, khó, ưu, não không? 

— Bạch Thê Tôn, không. Vì sao vậy? Bạch Thé Tôn, vi rang, người này đối 
với nữ nhân kia không còn tham luyến. Do vậy, khi thây nữ nhân kia đứng với 
một người đàn ông khác, nói chuyện, đùa giỡn và cười cợt, người ây không 
sanh sâu, bi, khó, ưu, não. 


- Cũng vậy, này các Ty-kheo, [một người] không để cho tự ngã chưa bị 
nhiếp phục, bị đau khô nhiệp phục, không từ bỏ lạc thọ hợp pháp, và không dé 
lac tho ay chi phôi. VỊ ay biệt như sau: “Trong khi ta tinh can chong lại nguyên 
nhân đau khó này, do chong lại nguyên nhân đau khó, ta không có tham duc. 
Trong khi ta xả đối với nguyên nhân đau khô này, trong khi tu tập xả, ta không 
có tham dục.” Khi [vi ấy] tinh can chóng lại nguyên nhân đau khó này, do tinh 


22 Tattha, “vi ay có gang đi theo con đường.” Xem MA. IV. 12. 
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can chong lại nguyên nhân dau khó, vị ây không có tham dục. Do vay, ở day, vi 
ay tinh can chong lai nguyén nhan dau khô. Trong khi vị ây xả đối với nguyên 
nhân đau khô này, trong khi tu tap xả, vi ay không có tham duc. Do vậy, ở đây, 
vị ay tu tập xả. Trong khi vi ay tinh can chong lại nguyen nhân đau khô ay, do 
tinh cần chống lại nguyên nhân đau khó, vi ấy không có tham dục. Như vậy, sự 
đau khô 4 ay đối với vi ду được diệt tận. Trong khi vi ay xa đối với nguyên nhân 
đau khó 4 ay, trong khi tu tập xả, vi ду khong có tham dục. Như vậy, sự đau khó 
ay đối với vị ấy được diệt tận. Như vậy, nay các Ty-kheo, là sự tinh tan, tinh 
cân có kết quả. 


12. — Lại nữa, này các Ty-kheo, vi Ty-kheo lại suy nghĩ như sau: “Khi ta trú 
vào lạc, bất thiện pháp tăng trưởng, thiện pháp giảm thiểu. Nhung khi ta tinh 
cân dùng đau khô chống với tự ngã,” các bất thiện pháp giảm thiêu, các thiện 
pháp tăng trưởng. Vậy ta hãy tinh cân dùng đau khô chong với tự nga.” VỊ â ay 
tinh can dung dau kho chong VỚI tu nga. Do tinh cần dùng đau khó chóng VỚI 
tự ngã, các bât thiện pháp giảm thiêu, các thiện pháp tăng trưởng. VỊ ay sau một 
thời gian, không tinh cân dùng đau khó chóng vói tu nga. Vi sao vay? Vi muc 
dich (atthaya) vi Ty-kheo à ay tinh can dùng dau khô chông với tự ngã đã thành 
tựu. Do vậy, sau một thời gian, vị ấy không tinh cần dùng đau khô chông VỚI 
tự ngã. Ví như, này các Ty-kheo, một người làm tên, ho nóng và dót nóng thân 
tên giữa hai ngọn lửa, khiến thân tên được thăng và dễ ибп nan. Nhung nay cac 
Ty-kheo, khi than tén cua người làm tên đã được hơ nóng và đốt nóng giữa hai 
ngọn lửa, trở thành thắng và dễ uốn nắn, người ấy, sau một thời gian, không 
còn hơ nóng và đốt nóng thân tên giữa hai ngọn lửa, khiên thân tên được thắng 
va dé uôn nan. Vì sao vậy? Vì mục đích người làm tên ay ho nong va đốt nóng 
thân tên giữa hai ngọn lửa, khiến thân tên được thăng va dé uốn nan đã được 
thành tựu. Do vậy, sau một thời gian, người ay khong con ho nong, đốt nóng 
thân tên giữa hai ngọn lửa dé trở thành thang và dễ uốn nan. Cũng vậy, này các 
Ty-kheo, vi Ty-kheo suy nghĩ như sau: “Khi ta trú vao lạc, bat thiện pháp tăng 
trưởng, thiện pháp giảm thiêu. Nhưng khi ta tinh cân dùng đau khô chống với 
tự ngã, các bât thiện pháp. giảm thiểu, các thiện pháp tăng trưởng. Vậy ta hãy 
tinh can dung đau khô chong với tự ngã.” VỊ a ay tinh can dung dau khó chóng 
VỚI tu nga. Do tinh can dùng đau khô chóng vói tu ngà, các bát thién pháp giam 
thiêu, các thiện pháp tăng trưởng. VỊ ay sau một thời gian, không tinh can dùng 
đau khó chống voi tự nga. Vì sao vậy? Vì mục đích vị Ty-kheo a ay tinh can dung 
dau khô chóng với tự ngã đã thành tựu. Do vậy, sau một thời gian, vị ây không 
tinh cần dùng đau khô chóng voi tu nga. Nhu vay, này các Ty-kheo, la su tinh 
tan có kết quả, là sự tinh cân có kết quả. 


13. Lại nữa, này các Ty-kheo, ở đây, Như Lai sanh ra ở đời, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, 
Điêu Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn. Với thắng trí, Ta tự 


3 Dukkhaya pana me attanam padahato. 
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thân chứng ngộ thé giới này, cùng với Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên giới, 
cùng với chúng Sa-môn, Bà-la-môn, các loài trời và loài người. Khi đã chứng 
ngộ, Ta còn tuyên thuyết điều Ta đã chứng ngộ, Ta thuyết pháp sơ thiện, trung 
thiện, hậu thiện, văn nghĩa day đủ. Ta giảng dạy Phạm hạnh hoàn toàn đây đủ, 
trong sạch. Người gia trưởng, hay con người gia trưởng, hay một người sanh ở 
giai cap [hạ tiện] nào nghe pháp ây, sau khi nghe pháp, người ду sanh lòng tín 
ngưỡng Như Lai. Khi có lòng tín ngưỡng, vi này suy nghĩ: “Đời sóng gia dinh 
đây những trién phược, con đường đây những bụi đời. Đời sông xuất gia phóng 
khoáng như hư không. Thật rất khó cho một người sống ở gia đình có thê sông 
theo Phạm hạnh hoàn toàn đây đủ, hoàn toàn thanh tịnh, trăng bạch như vỏ ôc. 
Vậy ta nên cạo bỏ râu tóc, đắp á áo cà-sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, song khong gia 
đình.” Một thời gian sau, người ây từ bỏ tài sản nhỏ hay từ bỏ tài sản lớn, từ bỏ 
bà con quyên thuộc nhỏ hay từ bỏ ba con quyên thuộc lớn, cạo bỏ râu tóc, đắp 
áo cà-sa, và xuất gia, từ bỏ gia đình, song khong gia dinh. 


14. Khi đã xuất gia như vậy, vị áy thành tựu học giới và nếp sông các Tý- 
kheo, từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tam quý, có 
lòng từ, song thương xót tat cả chúng sanh và các loài hữu tình; từ bỏ lây của 
không cho, tránh ха lay cua khong cho, chi lay những vat đã cho, chỉ mong 
những vat đã cho, tự sông thanh tinh, không có trộm cướp; từ bỏ không Pham 
hạnh, sống theo Phạm hạnh, sống tránh xa [không Phạm hạnh], từ bỏ dâm dục 
tục pháp; từ bỏ nói láo, tránh xa nói láo, nói những lời chân thật, y chỉ trên sự 
thật, chắc chắn, đáng tin cậy, không phản lại đời; từ bỏ nói hai lưỡi, tránh xa 
nói hai lưỡi, nghe điều gió ché nay, khong dén nói chỗ kia dé sanh chia rẽ ở 
những người này, nghe điêu gì ở chỗ kia, không đi nói với những người này để 
sanh chia rẽ ở những người kia. Vị ấy sông hòa hợp những kẻ ly gián, khuyên 
khích những kẻ hòa hop, hoan hy trong hoa hợp, thoái mai trong hòa hợp, han 
hoan trong hòa hợp, nói những lời đưa đến hòa hợp. Vi ây từ bỏ nói lời độc ác, 
tránh xa nói lời độc ác, vi ду nói những lời nhẹ nhàng, thuận tai, dễ thương, 
thông cảm đến tâm, tao nhã, đẹp lòng nhiêu người, vui lòng nhiều người, vị ây 
nói những lời như vậy. Vị ây từ bỏ nói phù phiêm, tránh xa nói lời phù phiém, 
noi dung thời, nói những lời chân thật, nói những lời có ý nghĩa, nói những lời 
vë Chánh pháp, nói những lời về Luật, nói những lời đáng được gìn giữ, những 
lời hợp thời, thuận ly, co mach lac, hé thong, có ích lợi. Vi ay từ bỏ, không lam 
hại đên các hột giông và các loại cây co, dùng một ngày một bữa, không ăn 
ban đêm, từ bỏ ăn phi thời; từ bỏ di xem múa, hát nhac, các cuộc trình diễn; từ 
bỏ trang sức băng vòng hoa hương liệu, dau thoa, các thời trang, các thời sức; 
từ bỏ dùng giuong cao va giường lớn; từ bỏ nhận các hạt sóng; từ bỏ nhận thịt 
song; từ bỏ nhận dan ba, con gai; từ bỏ nhận nô tỷ gái va trai; từ bỏ nhận cừu 
và đê; từ bỏ nhận gia cam và heo; từ bỏ nhận voi, bò, ngựa và ngựa cái; từ bỏ 
nhận ruộng nương và đất đai; từ bỏ nhận người môi giới hoặc tự mình làm môi 
giới; từ bỏ buôn bán; từ bỏ các sự gian lận băng cân, tiền bạc và đo lường; từ 
bỏ các tà hạnh như hôi lộ, gian trá, lừa đảo; từ bỏ làm thương tốn, sát hai, câu 
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thúc, bức đoạt, trộm cắp, стор pha. Vi ay bang long [tri túc] với tam y dé che 
thân, với đồ ăn khat thực dé nuôi bung, di tại chỗ nào cũng mang theo [y bat]. 
Vi như con chim bay đến chỗ nào cũng mang theo hai cảnh; cũng vậy, Ty-kheo 
băng lòng với tâm y để che thân, với đồ ăn khât thực để nuôi bụng, đi tại chỗ 
nào cũng mang theo [y bát]. VỊ â ay thành tựu Thánh giới uan này, cảm giác lạc 
thọ thuộc nội tâm, không lỗi lầm. 


15. Khi mắt thấy sắc, vị ây không năm giữ tướng chung, không năm giữ 
tướng riêng. Những nguyen nhân gi khiến con mắt không được chế ngự, khiến 
tham ái, ưu bi, các ác, bất thiện pháp khởi lên, vi ay tự chế ngự nguyên nhân 
ây, hộ trì con mắt, thực hành sự hộ trì con mắt. Khi tai nghe tiêng... mũi ngửi 
hương... lưỡi ném vị.. . thân cảm xúc... ý nhận thức các pháp, vi ay không năm 
giữ tướng chung, không năm gift tướng riêng. Những nguyên nhân gì khiến ý 
căn không được chế ngự, khiến tham ai, ưu bi, các ac, bat thiện pháp khởi lên, 
vị åy chế ngự nguyên nhân ây, hộ trì ý căn, thực hành sự hộ trì ý căn. Vi ay 
thành tựu Thanh hộ tri các căn nay, cảm giác lạc thọ thuộc nội tâm, không vân 
đục. Vị ây khi đi tới, khi đi lui đều tỉnh giác; khi nhìn thăng, khi nhìn quanh đều 
tỉnh giác; khi co tay, khi dudi tay déu tinh giác; khi mang y kép, y bát đều tinh 
giác; khi ăn, uống, nhai, nudt, déu tinh giác; khi đi đại tiện, tiêu tiện đều tỉnh 
giác; khi di, đứng, ngồi nam, thức, nol, yén lặng déu tinh giác. 


16. Vị ây thành tựu Thánh giới uan này, thành tựu Thánh hộ trì các căn này, 
và thành tựu Thánh chánh niệm tỉnh giác này, lựa một chỗ thanh văng, tịch 
mịch như rừng, gốc cây, khe núi, hang đá, bãi tha ma, lùm cây, ngoài trời, đống 
rom. Sau khi đi khất thực vë và ăn xong, vị ây ngôi kiết-già, lưng thắng tại chỗ 
nói trên, va an trú chánh niệm trước mặt. VỊ ay từ bỏ tham ai ở đời, sông VỚI 
tâm thoát ly tham ái, gột rửa tâm hết tham ái; từ bỏ sân hận, vị ây sông với tâm 
không sân hận, lòng từ man thuong xót tất cả chúng hữu tình, gột rửa tâm hết 
sân hận; từ bỏ hôn trâm thụy miên, VỊ ay sông thoát ly hôn tram thuy miên, với 
tâm tưởng hướng về ánh sáng, chánh niệm tỉnh giác, gột rửa tâm hết hôn trâm 
thụy miên; từ bỏ trạo cử hồi quá, VỊ ay song không trao cu hoi quá, nội tâm tram 
lặng, gót rửa tâm hết trao cử hồi quá; từ bỏ nghi ngờ, vi ay sóng thoát khỏi nghi 
ngờ, không phân vân lưỡng lu, got rửa tâm hết nghi ngờ đối với thiện pháp. 


Vị ấy từ bỏ năm triền cái làm cho tâm ô ué, làm cho trí tuệ muội lược này, 
Iy dục, ly bất thiện pháp, chứng và trú Thiên thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do 
ly dục sanh, có tầm có tứ. Như vậy, này các Ty-kheo, là sự tinh tan có kết quả, 
là sự tinh can có kết quả. 


Và lại nữa, này các Ty-kheo, vị Ty-kheo diệt tầm va tu, chứng va tru 
Thién thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tâm không tứ, nội 
tĩnh nhất tâm. Như vậy, này các Ty-kheo, là sự tinh tân có kết quả, là sự tinh 
cân có kết quả. 


Và lại nữa, này các Ty-kheo, VỊ Ty-kheo ly hy trú xả, chánh niệm tinh giác, 
thân cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và trú Thiên 
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thứ ba. Nhu vay, này các Ty-kheo, la sự tinh tân có kết qua, là sự tinh cần có 
kết quả. 


Và lại nữa, nảy các Ty-kheo, vị Ty-kheo xa lạc xả khó, diệt hy ưu đã cảm 
thọ trước, chứng và trú Thiên thứ tư, không khó không lac, xả niệm thanh tịnh. 
Như vậy, này các Ty-kheo, là sự tinh tan có kết qua, là sự tinh cần có kết quả. 


17. Với tâm định tĩnh, thuân tịnh, trong sáng, không câu nhiễm, không 
phiền não, nhu nhuyễn, dé sử dung, vững chắc, binh thản như vậy, vi ay dẫn 
tâm, hướng tâm đến Túc mạng minh. VỊ ây nhớ đến các đời sông quá khứ như 
một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, 
bốn mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, hai trăm đời, một ngàn đời, nhiều 
hoại kiếp, nhiêu thành kiếp, nhiêu hoại và thành kiếp. Via ay nhớ rang: “Tai chỗ 
kia, ta có tên như thé nay, dong ho nhu thé này, giai cáp nhu thé пау, tho khó 
lac nhu thé này, tuói tho dén mirc nhu thé này. Sau khi chét tai chó kia, ta duoc 
sanh ra tai chỗ no. Tại chỗ ấy, ta có tên như thé nay, dong họ như thé này, giai 
cấp như thé này, thọ khổ lạc như thé này, tuôi thọ đến mức như thế này. Sau khi 
chết tại chỗ nọ, ta được sanh ra ở đây.” Như Vậy, VỊ ây nhớ đến nhiều đời sống 
quá khứ cùng với các nét đại cương va các chi tiết. Như vậy, này các Ty-kheo, 
là sự tinh tan có kết quả, là sự tinh can có kết quả. 


18. Với tâm định tĩnh, thuân tịnh, trong sáng, không câu nhiễm, không 
phiên não, nhu nhuyễn, dé su dung, vững chắc, bình thản như vậy, vị ây dẫn 
tâm, hướng tâm đến trí tuệ về sanh tử của chúng sanh. Vi a ay với Thiên nhãn 
thuần tịnh siêu nhân, thấy sự sống và chết của chúng sanh. Vị 4 ay biét rd rang 
chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang; người dep dé, ke thô xâu; người may 
mãn, kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ. Những chúng sanh làm những ác 
hạnh về thân, lời và y, phi báng các bác Thánh, theo tà kién, tao các nghiệp theo 
tà kiến. Những người nảy sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào cõi dữ, 
ác thú, đọa xứ, địa ngục. Còn chúng sanh nào làm những thiện hạnh về thân, lời 
và y, không phi bang các bậc Thánh, theo chánh kiến, tao các nghiệp theo chánh 
kiến. Những người này, sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên thiện thú, 
cõi trời, cõi đời này. Nhu vậy, vi ay với Thiên nhãn thuân tịnh siêu nhân, thấy 
sự sông chết của chúng sanh. Vị â ây biết rõ rang chúng sanh, người hạ liệt, kẻ 
cao sang; người dep dé, kẻ thô xâu; người may man, ke bat hạnh déu do hạnh 
nghiệp cua họ. Nhu vậy, này các Ty-kheo, là sự tinh tân có kết qua, là sự tinh 
cân có kết quả. 


19. Với tâm định tĩnh, thuan tịnh, trong sáng, không câu nhiễm, không 
phiên não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững. chắc, bình thản như vay, vi ay dan 
tâm, hướng tâm đến Lau tận trí. Vi ấy biết như thật: “Đây là khó”, biết như 
thật: “Đây là nguyên nhân của khó”, biết như thật: “Day là sự diệt khó”, biết 
như thật: “Đây là con đường đưa đến diệt khó”, biết như thật: “Day là những 
lậu hoặc”, biết như thật: “Đây là nguyên nhân của các lậu hoặc”, biệt như thật: 
“Đây là sự đoạn trừ các lậu hoặc”, biết như thật: “Đây là con đường đưa đến 
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sự diệt trừ các lậu hoặc.” Nhờ hiểu biết như vậy, nhận thức như vậy, tâm của 
vị ay thoát khỏi duc lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu. Đôi voi tự 
с đã giải thoát như vậy, khởi lên sự hiểu biết: “Та đã giải thoát.” VỊ â ây tuệ 

ri: “Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc cân làm đã làm xong, sau 
đời hiện tại không có đời sông nào khác nữa.” Này các Ty-kheo, ví như tại dãy 
núi lớn có một hô nước, thuân tịnh, trong sang, không câu nhiễm, một người 
có mắt, đứng trên bờ sẽ thấy con hến, con sò, những hòn đá, hòn sạn, những 
đàn cá bơi qua lại hay đứng một chỗ. Vi ду nghĩ: “Đây là hồ nước thuần tịnh, 
trong sáng, không câu nhiễm. Đây là những con hến, con sò, những hòn đá, 
hòn sạn, những đàn cá đang bơi qua lại hay đứng yên một chỗ.” Cũng vậy, này 
các Ty-kheo, Ty-kheo biết như that: “Đây là khô...; biết như thật: “Day là con 
đường đưa đến sự diệt trừ các lậu hoặc.” Nhờ hiểu biết như vậy, nhờ nhận thức 
như vậy, tâm của vị ây thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô 
minh lậu. Đối với tự than đã giải thoát, vị ây tuệ tri: “Sanh đã tận, Phạm hạnh 
đã thành, những VIỆC cần phải làm đã làm xong, sau đời hiện tại không có đời 
sông nào khác nữa.” Như vậy, này các Ty-kheo, là sự tinh tân có kết quả, là sự 
tinh cần có kết quả. 


Này các Tỷ-kheo, Như Lai nói như vậy. Này các Ty-kheo, mười thuyết Tùy 
thuyết hợp pháp của Như Lai đã nói như vậy đưa đến sự tán thán. 


20. Này các Ty-kheo, nếu các hữu tình do nhân các việc đã làm trong quá 
khứ, thọ lãnh lạc, khó; thời này các Ty-kheo, Như Lai thật sự đã lam những 
thiện hạnh trong thời quá khứ nên nay mới thọ lãnh vô lậu lạc thọ như vậy. Này 
các Ty-kheo, nêu các hữu tinh do nhân một vi Tao hóa tạo ra, thọ lãnh lạc, khó; 
thoi này các Ty-kheo, Nhu Lai that su duoc tao ra boi mot vi Tao hóa hién thién 
nên nay mới tho lãnh vô lậu lac thọ như vậy. Nay các Tỷ-kheo, nêu các hữu tinh 
do nhân kết hợp các điều kiện, thọ lãnh lạc, khô, thời này các Ty-kheo, Như Lai 
thật sự được thiện kết hợp nên nay mới thọ lãnh vô lậu lạc thọ như vậy. Này các 
Ty-kheo, néu các hữu tình do nhân sanh loại, thọ lãnh lạc, khó; thời này các Ty- 
kheo, Như Lai thật sự được thiện sanh loại nên nay thọ lãnh vô lậu lạc thọ như 
vậy. Này các Tỷ-kheo, nêu các hữu tình do nhân tinh tân hiện tại, thọ lãnh lạc, 
kh6; thời này các Ty-kheo, Nhu Lai thật sự đã tạo thiện tinh tân hiện tại, nên 
nay thọ lãnh vô lậu lạc thọ như vậy. Này các Ty-kheo, nếu các hữu tình do nhân 
hành động quá khứ, thọ lãnh lạc, khó; Nhu Lai đáng được tán than. Nếu các 
hữu tình không do nhan hành động quá khứ, thọ lãnh lạc, khó; Như Lai đáng 
được tán than. Này các Ty-kheo, nêu các hữu tinh do nhân được một vi Tạo hóa 
tạo ra, thọ lãnh lạc, khó; Như Lai đáng được tán than. Nếu các hữu tình không 
do nhân được một vi Tao hóa tạo ra, thọ lãnh lạc, khó; Như Lai đáng được tan 
than. Này các Ty-kheo, nếu các hữu tình do nhân kết hợp các điều kiện, thọ lãnh 
lạc, khó; Như Lai đáng được tan than. Nếu các hữu tinh không do nhân các điều 
kiện kết hợp, thọ lãnh lạc, khổ; Như Lai đáng được tán than. Này các Ty-kheo, 


24 4. V. 120 viết nhóm 10 pháp khác. 
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nêu các hữu tinh do nhân sanh loại, thọ lãnh lạc, khó; Như Lai đáng được tán 
thán. Nếu các hữu tình không do nhân sanh loại, thọ lãnh lạc, khô; Như Lai 
đáng được tán thán. Này các Ty-kheo, néu các hữu tình do nhân tinh cần hiện 
tai, thọ lãnh lạc, khó; Như Lai đáng được tán than. Này các Ty-kheo, Như Lai 
nói như vậy. Này các Ty-kheo, mười thuyết Tùy thuyết hợp pháp này Như Lai 
đã nói như vậy đưa đến sự tán thán. 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các Tỷ-kheo ấy hoan hý tín thọ lời Thế 
Tôn dạy. 


102. KINH NAM VA BA 
(Pancattaya Sutta)' 


21. Nhu vây tôi nghe. 


Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi, Jetavana (Ky-da Lam), tai tu viện ông 
Anathapindika. Ở đây, Thế Tôn gọi các Ty-kheo: 

— Này các Ty-kheo! 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các vị Tý-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

— Này các Ty-kheo, có một số Sa-môn, Bà-la-môn luận bàn về tương lal, 
thảo luận về tương lai, y cứ vào tương lai, tuyên bó nhiêu quan điểm sai khác. Ó 
đây, một số tuyên bố: “Sau khi chết, tự ngã không bệnh, có tưởng. ˆ Ở đây, một 
sô tuyên bố: “Sau khi chết, tự ngã không bệnh, không tưởng.” Ở đây, một số 
tuyên bố: “Sau khi chết, tự ngã không bệnh, phi tưởng và phi phi tưởng.” Hay 
họ chủ trương đoạn diệt, hủy hoại, tiêu diệt của loài hữu tỉnh hiện đang sanh 
tôn. Hay một só lại tuyên bó về hiện tại Niết-bàn.? Như vậy, họ chủ trương sau 
khi chết, tự ngã tôn tại, không bệnh. Hay họ chủ trương đoạn diệt, hủy hoại, 
tiêu diệt của loài hữu tình hiện đang sanh tôn. Hay một só lại tuyên bó hiện tại 
Niét-ban. Như vậy, những chủ thuyết này, sau khi thành năm trở lại thành ba; 
sau khi thành ba, trở lại thành năm. Đây là sự tông thuyết năm và ba. 

22. Ở đây, này các Ty-kheo, những vi Sa-môn, Bà-la-môn nao chủ trương 
sau khi chết, tự ngã có tưởng, không bệnh, các Sa-môn, Bà-la-môn ấy hoặc 
chủ trương sau khi chết tự ngã có sắc, có tưởng, không bệnh; các Sa-môn, 
Bà-la-môn ây chủ trương sau khi chết, tự ngã hoặc không có sắc, có tưởng, 
không bệnh; các Sa-môn, Ba-la-mon ây chủ trương sau khi chết, tự ngã hoặc 
có sac và không sắc, có tưởng, không bệnh; các Sa-môn, Bả-la-môn ay chu 
trương sau khi chết, tự ngã hoặc không sắc và không không sắc, có tưởng, 
không bệnh; các Sa-môn, Bà-la-môn ây chủ trương tự ngã hoặc nhất tung,‘ 
có tưởng, không bệnh; các Sa-môn, Bà-la-môn ây chủ trương sau khi chết, 


| Kinh này trình bày các tà kiến của ngoại đạo, nên tham chiếu với D. 1, Brahmajala Sutta (Kinh Phạm võng) 
và D. 15, Mahanidana Sutta (Kinh Đại duyên). 

2 Xem M. I. 140; D. I. 30. 

3 Santam: Có tồn tại. Ở đây có liên hệ đến 3 thức. 

* Xem D. I. 31. Trong MA. IV. 18; DA. 119, samapatti chỉ cho sự chứng đắc viên mãn chin tầng thiền, trong 
khi “di tưởng” hay “đa tưởng” là chưa chứng đắc viên mãn. 
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tự ngã hoặc di tưởng, có tưởng, không bệnh; các Sa-môn, Bả-la-môn ay chu 
trương tự ngã sau khi chết hoặc thiểu tưởng, có tưởng, không bệnh; các Sa- 
môn, Bà-la-môn ấy chủ trương sau khi chết, tự ngã hoặc vô lượng tưởng, có 
tưởng, không bệnh. Nhưng có một só tuyên bó thức biên này" khi vượt qua 
khỏi (upativattatam) trở thành vô lượng, bat động. Về van dé này, này các 
Tỷ-kheo, Như Lai biết như sau: “Những Sa-môn, Bà-la-môn nào chủ trương 
sau khi chết, tự ngã có tưởng, không bệnh, các Sa-môn, Bà-la-môn ay chủ 
trương sau khi chêt, tự ngã hoặc co sac, có tưởng, không bệnh; các Sa-môn, 
Bà-la-môn ấy chủ trương sau khi chết, tự ngã hoặc không có sắc, có tưởng, 
không bệnh; các Sa-môn, Bả-la-môn ây chủ trương sau khi chết, tự ngã hoặc 
có sắc và không sắc, có tưởng, không bệnh; các Sa-môn, Bả-la-môn ây chủ 
trương sau khi chết, tự ngã hoặc không sắc và không không sắc, có tưởng, 
không bệnh; các Sa-môn, Ba-la-mon ay chủ trương sau khi chết, tự ngã hoặc 
nhất tưởng, có tưởng, không bệnh; các Sa-môn, Ba-la-mon ây chủ trương sau 
khi chết, tự ngã hoặc dị tưởng, có tưởng, không bệnh; các Sa-môn, Bà-la-môn 
ay chu truong sau khi chét, tự ngã hoặc thiểu tưởng, có tưởng, không bệnh; 
các Sa-môn, Bà-la-môn ấy chủ trương sau khi chết, tự ngã hoặc vô lượng 
tưởng, có tưởng, không bệnh.” Hay [Như Lai biết] loại tưởng nào trong các 
loại шоп ay được xưng là thanh tinh, tối thăng, đệ nhất, vô thượng, tức là sắc 
tưởng,° tức là vô sắc tưởng, ' tức là nhất tưởng, tức là di tưởng. Nói rang: “Vô 
sở hữu”, một số tuyên bó Vô sở hữu xứ? là vô lượng, bat động. Biết rang cái 
này thuộc hữu vị,” là thô pháp, nhưng có sự đoạn diệt các hành, '° biết được có 
[sự đoạn diệt] này, Nhu Lai thay sự giải thoát khỏi [pháp hữu vi]!! và đã vượt 
khỏi [pháp hữu vi]. 


23. Ó đây, này các Ty-kheo, những vi Sa-môn, Bả-la-môn nào chủ trương 
sau khi chết, tự ngã không tưởng, không bệnh, các Sa-môn, Bà-la-môn ay chủ 
trương sau khi chet, tự ngã hoặc có sac, không tưởng, không bệnh; các Sa-môn, 
Bà-la-môn ây chủ trương sau khi chết, tự ngã hoặc không sắc, không tưởng, 
không bệnh; các Sa-môn, Ba-la-mon а ây chủ trương sau khi chết, tự ngã hoặc 
có sắc và không sắc, không tưởng, không bệnh; các Sa-môn, Bà-la-môn ây chủ 
trương sau khi chết, tự ngã hoặc không sắc và không không sac, không tưởng, 
không bệnh. 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, các vị Sa-môn, Bà-la-môn nào chủ trương sau khi 
chết, tự ngã có tưởng, vô bệnh, một số phi bang các vi ay. Vì sao vậy? Họ nói 


` Vinnanakasina. Xem М.П. 14-15; А. V. 60, ở đây mỗi một trong mười kasina cần được hiéu theo năm cách, 
cách thứ năm thuộc về “vô lượng”. 


6 Chỉ cho Thiên thứ tư. 

Chỉ cho Không vô biên xứ và Thức vô biên xứ. Xem MA. IV. 18. 

š Xem A. V. 63, theo tưởng của một số hữu tình, đây là tưởng cao nhất. 

9 MA. IV. 19 cho răng ở đây tưởng với kiến là hữu vi và được thành hình do nhiều duyên (paccaya) hợp lại. 
10 Sankhara: Hành. Theo MA. IV. 19 và S. IV. 217, sự đoạn diệt các hành là tuân tự. Xem MLS. I. xxiv. 

п D. Ш. 275; Ud. 80; It. 37, 61. 
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rang: “Tưởng là bệnh hoạn, tưởng là mut nhọt, tưởng là mũi tên, tưởng là si am. 
Đây là tịch tinh, thù diệu, tức là vô tưởng.” Về van dé này, này các Ty-kheo, 
Như Lai biết như sau: “Những Sa-môn, Bà-la-môn nào chủ trương sau khi chết, 
tự ngã là không tưởng, không bệnh, các Sa-môn, Bà-la-môn ay chủ trương sau 
khi chết, tự ngã hoặc có sắc, không tưởng, không bệnh; các Sa-môn, Bà-la-món 
ay chủ trương sau khi chết, tự ngã hoặc không sắc, không tưởng, không bệnh; 
các Sa-môn, Bả-la-môn â ây chủ trương sau khi chết, tự ngã hoặc có sac và không 
sắc, không tưởng, không bệnh; các Sa-môn, Ba-la-m6n ау chủ trương sau khi 
chết, tự ngã hoặc không sắc và không không sắc, không tưởng, không bệnh.” 
Này các Ty-kheo, vi Sa-môn hay Bà-la-môn nao nói như sau: “Ngoài sắc, ngoài 
thọ, ngoài tưởng, ngoài hành, ngoài thức, ta sẽ chủ trương sự lai, vãng, tử, sanh, 
tăng trưởng, tăng thịnh, hay tăng đại”;' sự tình không có như vậy. Biết rang cái 
này thuộc hữu vi là thô pháp, nhưng có sự đoạn diệt các hành, biết được có [sự 
đoạn diét] nay, Như Lai thay sự giải thoát khỏi [pháp hữu vi] và đã vượt khỏi 
[pháp hữu vI]. 

24. O đây, này các Ty-kheo, những Sa-môn, Bà-la-môn nào chủ trương sau 
khi chết, tự ngã là phi tưởng phi phi tưởng, không bệnh, các Sa-môn, Bà-la- 
môn ay chủ trương sau khi chết, tự ngã hoặc có sac, phi tưởng phi phi tưởng, 
không bệnh; các Sa-môn, Bả-la-môn ay chủ trương sau khi chét, tự ngã hoặc 
không sắc, phi tưởng phi phi tưởng, không bệnh; các Sa-môn, Bả-la-môn а ay 
chủ trương sau khi chết, tự ngã hoặc có sắc và không sắc, phi tưởng phi phi 
tưởng, không bệnh; các Sa-môn, Bà-la-môn â ây chủ trương sau khi chết, tự ngã 
hoặc không sắc và không không sắc, phi tưởng phi phi tưởng, không bệnh. Ở 
đây, này các Ty-kheo, các vị Sa-mon, Bà-la-môn nao chu trương sau khi chết, 
tự ngã có tưởng, không bệnh, một sô phi bang các vị ấy; các Sa-môn, Ba-la- 
mon nao chu truong sau khi chét, tu ngã không tưởng, không bệnh, một số phỉ 
báng các vị ây. Vì sao vậy? [Họ nói răng:] “Tưởng là bệnh hoạn, tưởng là mụt 
nhọt, tưởng là mũi tên, không tưởng là si ám. Đây là tịch tịnh, thù diệu, tức là 
phi tưởng phi phi tưởng.” Về van dé này, này các Ty-kheo, Như Lai biết như 
sau: “Những Sa-môn, Bà-la-môn nao chủ trương sau khi chết, tự ngã là phi 
tưởng phi phi tưởng, không bệnh, các Sa-môn, Bà-la-môn ấy chủ trương sau 
khi chêt, tự ngã hoặc có sac, phi tưởng phi phi tưởng, không bệnh; các Sa-môn, 
Bà-la-môn ấy chủ trương sau khi chết, tự ngã hoặc không sac, phi tưởng phi phi 
tưởng, không bệnh; các Sa-môn, Bà-la-môn â ây chủ trương sau khi chết, tự ngã 
hoặc có sắc và không sắc, phi tưởng phi phi tưởng, không bệnh; các Sa-môn, 
Bà-la-môn ay chủ trương sau khi chết, tự ngã là không có sac, không không sac, 
phi tưởng phi phi tưởng, không bệnh.” 


Này các Ty-kheo, những Sa-mon, Bả-la-môn nao chủ trương sự thành tựu 
xứ này (ayatana) chỉ nhờ những hành” có thê thay được, nghe được, tư duy 


12 MA. IV. 20 xem lời tuyên bó này thuộc quan điểm Nguy biện luận (vitandavadi). 
з Sankharamattena thuộc về olarika. Xem МА. IV. 20. Cảnh giới này là Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 
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được, ý thức được; đây được xưng, nay các Ty-kheo, là tốn hại cho sự thành tựu 
xứ này. Vì rang, này các Ty-kheo, xứ này không được xưng là có thé đạt thành 
nhờ sự thành tựu hữu hành (sankhara), ma này các Ty-kheo, xứ này được xưng 
là có thé đạt thành nhờ sự thành tựu không có hành nào còn lai.'4 Biết răng cái 
này thuộc hữu vi (sankhata) là thô pháp, nhưng có sự đoạn diệt các hành, biết 
được có [sự đoạn diệt] này, Như Lai thây sự giải thoát khỏi [pháp hữu vi] và đã 
vượt khỏi [pháp hữu vI]. 

25. Ở đây, này các Tý-kheo, những vị Sa-môn, Bà-la-môn nào chủ trương 
đoạn diệt, hủy hoại, diệt tận của loài hữu tình hiện đang sinh tồn. О đây, này 
các Ty-kheo, những vi Sa-môn, Bà-la-môn nào chủ trương sau khi chết, tự ngã 
có tưởng, không bệnh, một số phi bang các vi ay. Còn những vị Sa-môn, Ba-la- 
môn nào chủ trương sau khi chết, tự ngã không tưởng, không bệnh, một só phi 
bang các vi ay. Con những vi Sa-món, Bà-la-món nào chu truong sau khi chét, 
tu nga phi tuóng phi phi tuóng, khong bénh, mot só phi báng các vi áy. Visao 
vậy? Tat cà những Sa-môn, Bà-la-món này hướng thượng tuyên bó có chap 
trước (азайт); “Đời sau chúng ta sẽ hiện hữu, đời sau chúng ta sẽ hiện hữu.”'!? 
Ví như một người lái buôn đi buon ban, nghĩ rang: “Từ đây ta sẽ có vật này, 
ta sẽ được vật này từ cái này.” Cũng vậy, những vị Sa-môn, Bà-la-môn này, 
Ta nghĩ răng, cũng giống như những người lái buôn khi các vị nay nói: “Đời 
sau chúng ta sẽ hiện hữu, đời sau chúng ta sẽ hiện hữu.” Về van dé này, nay 
các Tỷ-kheo, Như Lai biết được: “Những Sa-môn, Bà-la- -môn này chủ trương 
đoạn diệt, hủy hoại, diệt tận, loài hữu tình hiện đang sinh tôn, những vị ay sợ 
hãi tự thân, yêm ly tự thân, chỉ chạy theo và chạy vòng quanh tự thân.” Ví như 
một con chó! bi dây cột vào một cột trụ hay cây cột vững chắc, chạy theo và 
chạy vòng tròn cột trụ hay cây cột ay. Cũng vậy, các Sa-môn, Bà-la-môn ay 
sợ hãi tự thân, yêm ly tự thân, chỉ biệt chạy theo và chạy vòng quanh tự thân. 
Biết răng cái này thuộc hữu vi là thô pháp, nhưng có sự đoạn diệt các hành, 
biết được có [sự đoạn diệt này], Như Lai thây sự giải thoát khỏi [pháp hữu vi] 
và đã vượt khỏi [pháp hữu vi]. 

26. Này các Ty-kheo, những Sa-môn hay Bả-la-môn nào luận bàn vê tương 
lai, thảo luận vê tương lai, y cứ vào tương lai tuyên bố nhiều quan điểm sai 
khác, tat cả đều tuyên bố năm xứ này! hay một trong chúng. 


27. Này các Tỷ-kheo, có một sô Sa-môn, Bà-la-môn luận bàn về quá khứ, 
thảo luận vê quá khứ, y cứ vào quá khứ tuyên bô nhiêu quan điêm sai khác. “Tu 
ngã và thê giới là thường còn,'Š chỉ như vậy là chon thật, ngoài ra là hư vọng”, 


14 Cảnh giới này tế nhị hơn (sukhuma). 

5 Một Sat-dé-ly hay một Bà-la-môn. Xem MA. IV. 21. 

!® Xem S. Ш. 150. 

7 Äyatqna. МА. IV. 22 giải thích là кағапапі. Sau khi đề cập 44 tà kiến về tương lai, 18 tà kiến về quá khứ 
được đê cập. 

в Xem D. I. 13, 43 quan điểm của các nhà Thường kiến. 
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ở đây, một số tuyên bó như vậy. “Tự ngã va thé giới là vô thường,'° chỉ như 
vậy là chon thật, ngoài ra là hư vọng”, ở đây, một số tuyên bó như vậy. “Tự ngã 
và thé giới là thường còn, là vô thường,” chỉ như vậy là chon thật, ngoài ra là 
hư vọng”, ở đây, một số tuyên bó như vậy. “Tự ngã và thé giới là không phải 
thường còn, không phải vô thuong,”' chỉ như vậy là chon thật, ngoài ra là hư 
vọng”, ở đây, một sô tuyên bô nhu vây. “Ty nga va thé giới là hữu biên,” chi 
như vậy là chơn thật, ngoài ra là hư vọng”, ở đây, một sô tuyên bố như vậy. “Tự 
ngã và thế giới là vô biên, chỉ như vậy là chơn thật, ngoài ra là hư vọng”, ở đây, 
một số tuyên bó như vậy. “Tu ngã và thế giới là hữu biên va vô biên, chỉ như 
vậy là chơn thật, ngoài ra là hư vọng”, ở đây, một só tuyên bố như vậy. “Tự ngã 
và thé giới không phải hữu biên, không phải vô biên, chỉ như vậy là chon thật, 
ngoài ra là hư vọng”, ở đây, một só tuyên bó như vậy. “Ty ngā và thé giói là 
nhất tưởng, chỉ như vay là chon thật, ngoài ra là hư vọng”, ở đây, một số tuyên 
bố như vậy. “Tự ngã và thé 0101 1а di tưởng, chỉ như vậy là chơn thật, ngoài ra 
là hư vọng”, ở đây, một số tuyên bô như vậy. “Tu nga va thé giới là thiêu tưởng, 
chỉ như vậy là chon thật, ngoài ra là hư vọng”, ở đây, một số tuyên bó như vậy. 
“Tự ngã và thé giới là vô lượng tưởng, chỉ như vậy là chon thật, ngoài ra là hư 
vọng”, ở đây, một số tuyên bỗ như vậy. “Tự ngã và thê giới là nhứt hướng lạc, 4 
chỉ như vậy là chon that, ngoài ra là hư vọng”, ở đây, một số tuyên bó như vậy. 
“Tự ngã và thé giới là nhứt hướng khó, chỉ như vậy là chơn thật, ngoài ra là hư 
vọng”, ở đây, một số tuyên bó như vậy. Ty ngã va the giới là lạc và khó, chỉ 
như vậy là chon thật, ngoài ra là hư vọng”, ở đây, một số tuyên bó như vậy. “Tự 
ngã và thé giới là không khó không lạc, chỉ như vậy la chon thật, ngoài ra là hư 
vọng”, ở đây, một só tuyên bó như vậy. 


28. Ó đây, này các Ty-kheo, những vị Sa-mon, Bà-la-môn nao có chủ thuyết 
như sau, có quan điểm như sau: “Ty ngã va thé giới là thường còn, chi như vậy 
là chon thật, ngoài ra là hư vọng.” Ngoài tín, ngoài hy, ngoài tùy văn, ngoài 
thâm định lý do, ngoài kham nhẫn chap thọ [ta] kién, trí tự mình sẽ trở thành 
thanh tịnh, trong sach; sự tình như vậy không xảy ra. Này các Ty-kheo, nêu 
tri ty minh khong tro thanh thanh tinh, trong sach, thoi cho dén chi mét phan 
nhỏ của tri ma những Sa-môn, Bà-la-môn ay lam cho trong sạch, chính như vay 
cũng được xưng là chap trước đôi với những vị Sa-môn, Bà-la-môn ấy. Biệt 
răng cái này thuộc hữu vi là thô pháp, nhưng có sự đoạn diệt các hành, biết 
được có [sự đoạn diệt này], Như Lai thấy sự giải thoát khỏi [pháp hữu vi] và đã 
vượt khỏi [pháp hữu vi]. 


19 Quan điểm của các nhà Đoạn kiến. 

20 Quan điểm của các nhà Một phan thường kiến. Xem D. I. 17. 

21 Quan điểm các nhà Nguy biện luận. Xem D. I. 24-27; Ps. I. 155. 

2 Xem D. I. 31. 

3 Xem M. II. 35. 

4 Xem S. II. 115, vị Tỷ-kheo Musila, ngoài niềm tịnh tín, với sự đoạn diệt của hậu hữu, chứng đắc Niết-bàn, 
được xem là vị A-la-hán. 
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29.0 day, này các Ty-kheo, những vi Sa-mon, Bả-la-môn nào co ly thuyét 
nhu sau, co quan diém nhu sau: “Ty nga và thé giới là vô thường... (như trên)... 
tự ngã và thê giới là thường còn và vô thường... (như trên)... tự ngã và thé giới 
không thường còn và không vô thường... (như trên)... tự ngã và thế giới là hữu 
biên... (như trên)... tự ngã và thế giới là vô biên... (như trên)... tự ngã và thế 
giới là hữu biên và vô biên... (như trên)... tự ngã và thế giới là không hữu biên 
và không vô biên... (như trên)... tự ngã và thê giới là nhât tưởng... (như trên)... 
tự ngã và thế giới là dị tưởng... (như trên)... tự ngã và thế giới là thiểu tưởng... 
(như trên)... tự ngã và thé giới là vô lượng tưởng... (như trên)... tự ngã và thé 
giới la nhứt hướng lạc... (như trên)... tự ngã và thê giới là nhứt hướng khô... 
(như trên)... tự ngã và thé giới là lạc và khô... (như trên)... tự ngã và thế giới 
là không khó không lạc, chỉ như vậy là chơn thật, ngoài ra là hư vọng.” Ngoài 
lòng tin, ngoài hỷ, ngoài tùy văn, ngoài thâm định lý do, ngoài sự kham nhẫn 
chấp thọ [ta] kiến, trí tự mình sé trở thành thanh tịnh, trong sạch; sự tình như 
vậy không хау ra. Này các Ty-kheo, nếu trí tự mình không trở thành thanh tịnh, 
trong, sạch, thời cho đến chỉ một phần nhỏ của trí mà những Sa-môn, Ba-la- 
môn ấy làm cho trong sạch, chính như vậy cũng được xưng là chap trước đối 
VỚI những Sa-môn, Bà-la-môn ấy. Biết rang cái này thuộc hữu vi là thô pháp, 
nhưng có sự đoạn diệt các hành, biết được có [sự đoạn diệt này], Như Lai thay 
sự giải thoát khỏi [pháp hữu vi] và đã vượt khỏi [pháp hữu vi]. 


30. Ó day,” nay cac Ty-kheo, có vị Sa-môn hay Bả-la-môn do từ bo những 
quan điểm về quá khứ và do từ bỏ những quan điểm về tương lai, do không 
hoàn toàn chú tâm đến những dục kiết sử, đạt được viễn ly hỷ“ và an trú. VỊ 
ây nghĩ: „Бау la su that, day là thu diệu, tức là đạt được viên ly hy, ta an tru.” 
Nhưng nếu viễn ly hỷ ây của vị này bị đoạn 0161, do viễn ly hỷ bị đoạn diệt, ưu 
tư sanh khởi; do ưu tư được đoạn diệt, viễn ly hỷ sanh khởi. Ví như, này các Ty- 
kheo, chỗ nào bóng mát tir Đỏ, chỗ ây sức nóng [mặt trời] lan rộng; chỗ nào sức 
nóng [mặt trời] từ bỏ, chỗ ây bóng mát lan rộng: cũng vậy, này các Ty-kheo, do 
viên ly hy bi đoạn diệt, ưu tư sanh khởi; do ưu tư được đoạn diệt nên viên ly hỷ 
sanh khởi. Về van dé này, này các Ty-kheo, Như Lai biết như sau: Vị Sa-môn 
hay Bà-la-môn nảy, do từ bỏ những quan điểm về quá khứ, và do từ bỏ những 
quan điểm về tương lai, do hoàn toàn không chú tâm đến các dục kiết sử, sau 
khi đạt được viên ly hỷ, liền an trú: “Day là sự that, day là thu diệu, tức là đạt 
được viễn ly hý ấy, ta an trú.” Viễn ly ây của vị này bị đoạn diệt, do viễn ly hỷ bi 
đoạn diệt, ưu tư sanh khởi; do ưu tư được đoạn diệt, viễn ly hy sanh khởi. Biết 
rằng cải nay thudc hiru vi phap la tho phap, nhung có sự đoạn diệt các hành, 
biết được có [sự đoạn diệt này], Như Lai thấy sự giải thoát khỏi [pháp hữu vi] 
và đã vượt khỏi [pháp hữu vi]. 


25 MA. IV. 25 viết cho đến đây 62 tà kiến đã được đề cập như trong D. 1, Brahmajala Sutta (Kinh Pham 
võng). Trong kinh này, quan điêm. vê tự than cũng được đê cập. 

2% Pavivekam pitim: Sự an tịnh, hy, trong Thiền thứ nhất và Thiên thứ hai, hy này là một thiền chi. 

? Với sự đoạn diệt của Thiền thứ nhất và Thiên thứ hai. 
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31. Nhung ở đây, này các Tỷ-kheo, có vi Sa-mon hay Bà-la-môn, do tir bd 
cac quan diém vë quá khứ, do tu bỏ các quan diém vé tuong lai, do hoan toan 
không chú tam đến các dục kiết sử, do vượt qua viễn ly hy, sau khi đạt được phi 
vật chat lac,’ liền an trú: “Đây là sự thật, đây là thù diệu, tức là đạt được phi 
vật chất lạc, ta an trú.” Phi vật chất lạc của vi ay bi doan diét, do phi vat chat 
lac bi doan diét, vién ly hy sanh khởi; do viễn ly hy bị đoạn diệt, phi vật chất 
lạc sanh khởi. Ví như, này các Ty-kheo, chỗ nào bóng mát từ bo, chỗ ấy sức 
nóng, [mặt trời] lan rộng; chỗ nào sức nóng [mặt trời] từ bỏ, chỗ ay bong mat 
lan rộng: cũng vậy, này các Tý-kheo, do phi vât chât lạc bi đoạn diệt, viên ly 
hỷ sanh khởi; do viên ly hỷ bị đoạn diệt, phi vật chất lạc sanh khởi. Về van dé 
này, này các Tỷ-kheo, Như Lai biết như sau: Vị Sa-mon hay Bà-la-môn nay, do 
từ bỏ các quan điểm về quá khứ, do từ bỏ các quan điểm vê tương lai, do hoàn 
toàn không chú tâm đến các dục kiết sử, do vượt qua viễn ly hỷ, đạt được phi 
vật chất lạc và an trú: “Đây là sự thật, đây là thù diệu, tức là đạt được phi vật 
chất lạc, ta an trú.” Phi vật chất lạc ấy của vị này bi đoạn diệt, do phi vật chất 
lạc bị đoạn diệt, viễn ly hỷ sanh khởi; do viễn ly hỷ bị đoạn diệt, phi vật chất 
lạc sanh khởi. Biết rang cai nay thudc hiru vi là thô pháp, nhưng có sự đoạn diệt 
các hành, biết được có [sự đoạn diệt] này, Như Lai thấy được sự giải thoát khỏi 
[pháp hữu vi] và đã vượt khỏi [pháp hữu vI]. 


32. Ỏ đây, này các Ty-kheo, co Sa-mon hay Bà-la-môn do từ bỏ các quan 
điểm về quá khứ, do từ bỏ các quan điểm vê tương lai, do hoàn toàn khôn 
chú tâm đến các dục kiết sử, do vượt qua viễn ly hỷ, do vượt qua phi vật chât 
lac, sau khi đạt được vô khô vô lạc thọ,” liên an trú: “Đây là sự thật, đây là thủ 
diệu, tức là đạt được vô khô vô lạc thọ, ta an trú.” Vô khô vô lạc thọ ây của vị 
này bị đoạn diệt, do vô khô vô lạc thọ bị đoạn diệt, phi vật chất lạc sanh khởi; 
do phi vật chất lạc bị đoạn diệt, vô khó vo lac tho sanh khoi. Ví nhu, này các 
Ty-kheo, chó nào bong mát từ bỏ, chỗ ay sức nóng [mặt trời] lan rộng: chỗ nào 
sức nóng từ bỏ, chỗ ây bóng mát lan rộng; cũng vậy, này các Ty-kheo, do vô 
khó vô lạc tho bi đoạn diệt, phi vật chất lạc sanh khởi; do phi vat chat lac bi 
đoạn diệt, vô khó vô lạc thọ sanh khởi. Về van đề này, này các Ty-kheo, Như 
Lai biết như sau: Vị Sa-môn hay Ba-la-mon này, do từ bỏ các quan điểm về 
quá khứ, do từ bỏ các quan điểm vë tương lai, do hoàn toàn không chú tâm đến 
các dục kiết sử, do vượt qua viễn ly hy, do vượt qua phi vat chat lạc, sau khi 
đạt được vô khô vô lạc thọ, liên an trú: “Đây là sự thật, đây là thù diệu, tức là 
đạt được vô khô vô lạc thọ, ta an trú.” Vô khô vô lạc thọ ay cua vi này bi đoạn 
diệt, do vô khó vô lac thọ bị đoạn diệt, phi vật chat lạc sanh khởi; do phi vật 
chất lạc bị đoạn diệt, vô khô vô lạc thọ sanh khởi. Biết rằng cái này thuộc hữu 
vi là thô pháp, nhưng có sự đoạn diệt các hành, sau khi biết được có sự đoạn 
diệt [các hành này], Như Lai thay được sự giải thoát khỏi [pháp hữu vi] va đã 
vượt khỏi [pháp hữu vI]. 


28 Đây chỉ cho Thiền thứ ba. Chữ nirāmisa dịch là phi vật chat. 
29 Thiên thứ tư. 
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33. Nhung ở day, này các Ty-kheo, có vị Sa-m6n hay Bà-la-môn do từ bo 
các quan điểm về quá khứ, do từ bỏ các quan điểm về tương lai, do hoàn toàn 
không chú tâm đến các dục kiết sử, do vượt khỏi viễn ly hỷ, do vượt khỏi phi 
vật chất lạc, do vượt khỏi vô khô vô lac thọ, vị ду quan: “Ta là tịch tịnh, ta là 
tịch diệt, ta là không chấp thủ.” Ở đây, này các Tỷ-kheo, Như Lai biết như sau: 
VỊ Sa-môn, Bà-la-môn này... (như trên)... ta là không chấp thủ.” Chắc chan vi 
Đại đức này tuyên bố con đường thích hợp [đưa đến] Niết-bàn.?9 Nhưng vi Sa- 
môn hay Bả-la-môn này khởi lên châp thủ, hoặc chấp thủ quan điểm về quá 
khu,”! chap thủ hoặc chap thủ quan điểm về tương lai,2? chấp thủ hoặc chấp 
thủ dục kiệt sử, chap thủ hoặc chap thủ viễn ly hy, chap thu hoac chấp thủ phi 
vat chat lac, chấp thủ hoặc chap thủ vô khó vô lac thọ. Dau cho vi Dai đức này 
quán: “Ta là tịch tịnh, ta là tịch diệt, ta không có chấp trước”, nhưng vi nay van 
được xem là có chấp trước về điểm ấy. Biết rằng cái này thuộc hữu vi pháp là 
thô pháp, nhưng có sự đoạn diệt các hành, sau khi biết được có [sự đoạn diệt 
các hành] này, Như Lai thấy được sự giải thoát khỏi [pháp hữu vi] và đã vượt 
khỏi [pháp hữu vi]. 

Nhưng ở đây, này các Tỷ-kheo, Vô thượng tịch tịnh {бї thắng đạo”? được 
Như Lai chánh đăng giác, nghĩa là sau khi như thật biết sự tập khởi, sự đoạn 
diệt, vị ngọt và sự nguy hiểm của sáu xúc xứ, có sự giải thoát không chấp thủ.34 
Ở đây, này các Ty-kheo, Vô thượng tịch tinh tôi thăng đạo này được Như Lai 
chánh đăng giác, nghĩa là sau khi như thật biết sự tập khởi, sự đoạn diét, vi ngọt 
và sự nguy hiểm của sáu xúc xứ, có sự giải thoát không chấp thủ. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các Tỷ-kheo ay hoan hy tin thọ lời Thế 
Tôn dạy. 


” Xem S. IV. 133. 

31 Mười tám tà kiến về quá khứ. 

32 Bốn mươi bốn tà kiến về tương lai. 
3 Xem M. I. 163. 


Xem D. I. 17 va A. V. 64. Anupada, khong chấp thủ, không chấp trước, nên không có nhiên liệu để tái sanh 
(samsara). MA. IV. 28 viết rằng ở chỗ khác, chỉ cho Niết-bàn, ở day chỉ cho sự chứng đắc quả A-la-hán. 


103. KINH NHU THE NAO 
(Kinti Sutta) 


34. Nhu vay tôi nghe. 

Một thời, Thế Tôn trú ở Kusinara, tại khu rừng Baliharana.! Ở đây, Thế Tôn 
gọi các Ty-kheo: 

— Này các Ty-kheo! 

- Thưa vâng, bạch Thé Tôn. 

Các Ty-kheo ay vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

— Này các Ty-kheo, đối với Ta, các ông nghĩ như thế nào? Có phải vì nhân у 
áo, Sa-môn Gotama thuyết pháp? Hay có phải vì nhân đô ăn khât thực, Sa-môn 
Gotama thuyét pháp? Hay có phải vì nhân sang tọa, Sa-môn Gotama thuyêt 
pháp? Hay có phải vì nhân thành bai,” Sa-môn Gotama thuyết pháp? 

— Thưa không phải vậy, bạch Thế Tôn. Chúng con không nghĩ rằng: “Vì 
nhân y áo, Sa-mon Gotama thuyêt pháp... (như trên)... vì nhân thành bại, Sa- 
môn Gotama thuyét pháp.” 


— Và như vậy, này các Tỷ-kheo, đôi với Ta, các ông không nghĩ như sau: 
“Vi nhân y áo, Sa-môn Gotama thuyết pháp... (như trên)... vì nhân thành bại, 
Sa-môn Gotama thuyết pháp.” Vậy này các Ty-kheo, đối với Ta, các ông nghĩ 
như thê nào? 


— Như thé này, bạch Thế Tôn, đối VỚI Thế Tôn, chúng con nghĩ như sau: 
“Với từ tâm, vì lợi tha và do lòng từ, Thê Tôn thuyét pháp.” 

— Nhu vậy, này các Ty-kheo, đối với Ta, các ông nghĩ như sau: “Với từ tâm, 
vì lợi tha và do lòng từ, Thê Tôn thuyêt pháp.” 

35. Do vậy, nay các Ty-kheo, những pháp Ta giảng cho các ông với thượng 
trí, như là Bốn niệm xứ, Bồn chánh can, Bốn như ý túc, Năm căn, Năm lực, Bảy 
Bo- -dé phan, Thánh đạo tam ngành. Ở đây, các ông phải hoc tập tat cả trong tinh 
thân hòa đông, hoan hy, không cãi lộn với nhau. Va này các Ty-kheo, khi các 


! Baliharana, được gọi như vậy vì người ta đem đồ cúng lễ ban phat cho các loài hữu tinh. 

2 Jtibhaväbhavahefu. MA. IV. 28 viết: “Tùy thuộc thiện hành (puñña), theo lời dạy nay, tôi sẽ được hưởng 
hạnh phúc trong đời này hay đời khác." DA. Ш. 1021 và AA. Ш. 12 giải thích bhavabhava như dâu, mật, bo 
loãng, v.v... giong như thuộc cho người bệnh là sự cúng dường thứ tư. Nhung bhava cũng được giải thích 
là thành công, abhava là thất bại. 
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Ong hoc tap cac phap a ay trong tinh than hoa dong, hoan hy, không cãi lộn với 
nhau, có thé có hai vị Ty-kheo nói khác nhau về Thắng pháp. 


Ở đây, néu các ông nghĩ như sau: “Gitta các vị Tôn gia này có sự sai khác 
về nghĩa, có sự sai khác về văn”; ở đây, Ty-kheo nao các ông nghĩ là nhu thuận 
dễ nói hơn, hãy đến vị ay va nói i như sau: “Gitta các Ton giả có sự sai khác về 
nghĩa, có sự sai khác vê văn. Về van dé này, các Tôn gia phải biết có sự sai 
khác về nghĩa, có sự sai khác về văn như thế này. Các Tôn giả chớ có cãi lộn 
với nhau.” Rôi một Tỷ-kheo nào của phái bên kia mà các ông nghĩ là nhu thuận 
dé nói hon, hay dén vi ay va nói như sau: “GIữa các Tôn giả có sự sai khác vè 
nghĩa, có sự sai khác vê van. Về van dé này, các Tôn gia phải biết có sự sai 
khác về nghĩa, có sự sai khác vê văn như thé nay. Các Tôn gia chớ có cãi lộn 
với nhau.” Như vậy, cái gì khó, năm giữ, cần phải thọ trì là khó năm айй; cái gi 
dé nam giữ, phai thọ tri là dé nam giữ. Sau khi thọ trì là khó năm Бій cai gi kho 
năm giữ, cái gì thuộc về Pháp, cái gì thuộc về Luật phải được nói lên. 


36. Ở day,” nếu các ông suy nghĩ như sau: “Gitta các bậc Tôn giả này CÓ SỰ 
sai khác về nghĩa, có sự dong nhât vê văn”; ở đây, Ty-kheo nào các ông nghĩ 
là nhu thuận dé nói hơn, hãy đến VỊ ay va nói như sau: “Gitta các Tôn giả có sự 
sai khác về nghĩa, CÓ SỰ đồng nhất VỆ văn. Về van dé này, các Tôn gia phải biết 
có sự sai khác vë nghĩa, có sự dong nhất về văn như thé này. Các Tôn giả chớ 
có cãi lộn với nhau.” Rôi một Ty-kheo nao cua phe bén kia ma cac ong nghi la 
nhu thuận dễ nói hơn, hãy đến VỊ ay va nói như sau: “Gitta các Tôn giả có sự 
sai khác về nghĩa, CÓ Sự dong nhat vé van. Về vân đề này, các Tôn giả phải biết 
có sự sai khác vë nghĩa, CÓ su dong nhat vệ văn như thê này. Các Tôn giả chớ 
có cãi lộn với nhau.” Như vậy, cái gì khó năm giữ, phải thọ trì là khó năm gil; 

cai gi dé nam giữ, phải tho trì là dé nam gIỮ. Sau khi thọ trì là khó năm giữ cái 
gi khó nam giữ, sau khi thọ trì là dễ năm giữ cái gì dễ năm giữ, cái gì thuộc về 
Pháp, cái gì thuộc về Luật phải được nói lên. 


37. Ở đây, nêu các ông nghĩ như sau: “Gitta các Tôn giả nay có sự đồng 
nhất về nghĩa, có sự sai khác vê văn”; ở đây, Ty-kheo nào các ông nghĩ là nhu 
thuận dé nói hơn, hay đến vi ây và nói như sau: “Gitta các Tôn giả, có sự đồng 
nhất về nghĩa, có sự sai khác vê van. Về van dé nay, các Tôn giả phải biết có sự 
dong nhất về nghĩa, có sự sai khác về văn như thé này. Nhưng đây chỉ là một 
van dé nhỏ nhặt, tức là văn. Các Tôn giả chớ có cãi lộn với nhau vì một van dé 
nhỏ nhặt.” Rôi một Ty-kheo nao cua phe bén kia ma cac ong nghi la nhu thuan 
dé nói hon, hay dén vi ay và noi như sau: “Gitta các Tôn gia co sự dong nhat vé 
nghia, co sy sai khac vé van. Về van dé này, các Tôn giả phải biết có sự don 
nhat về nghĩa, có sự sai khác về văn như thé này. Nhưng đây chỉ là một van dé 
nho nhat, tuc la van. Cac Ton gia cho có cãi lộn với nhau vi một van dé nho 
nhặt.” Như vậy, cái gì dé năm giữ, phải thọ trì là dé nam giữ; cái gì khó nam 


3 Abhidhamma: Đây nghĩa là 37 pháp đưa đến giác ngộ. Xem MA. IV. 29. 
* Tatra: Day cũng chỉ cho 37 pháp trợ đạo. Xem MA. IV. 29. 
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giữ, phải tho trì là khó năm giữ. Sau khi thọ trì là dễ nắm giữ cái gi dé nam giữ, 
sau khi thọ trì là khó năm giữ cái gì khó năm giữ, cái gì thuộc về Pháp, cái gì 
thuộc về Luật phải được nói lên. 


38. Ở đây, nếu các ông nghĩ như sau: “Gitta các Tôn giả này có sự đồng nhất 
về nghĩa, có sự đồng nhất VỀ văn”; ó đây, vị Ty-kheo nào các ông nghĩ là nhu 
thuận dễ nói hơn, hãy đến vị ây và nói như sau: “Giữa các Tôn giả có sự đông 
nhật về nghĩa và cũng có sự đồng nhất về văn. Về vấn đề này, các Tôn giả phải 
biết có sự dong nhất về nghĩa và cũng có sự đồng nhất về văn như thế này. Các 
Tôn giả chớ có cãi lộn với nhau.” Rồi một Tỷ-kheo nào của phe bên kia mà các 
ông nghĩ là nhu thuận dé nói hơn, hãy đến vị ay và nói như sau: “Gitta các Tôn 
giả CÓ SỰ đồng nhất về nghĩa và có sự đồng nhất về văn. Về vấn đề пау, các Tôn 
giả phải biết có sự đồng nhất về nghĩa và cũng có sự đồng nhất về văn như thé 
này. Các Tôn giả chớ có cãi lộn với nhau.” Như vậy, cái gi dễ năm giữ phải thọ 
trì là dé nam git. Sau khi tho tri la dễ nam giữ cái gì dé năm giữ, cái gì thuộc 
vë Pháp, cái gì thuộc về Luật phải được nói lên. 


39. Và này các Ty-kheo, khi các ông học tập các pháp a ay trong tinh than hòa 
đông, hoan hy, khong cãi lộn với nhau, có thé có một Tỷ-kheo khác phạm giới, 
phạm luật. Ở đây, này các Tỷ-kheo, chớ có khiến trách hap tấp, cá nhân người 
kia cân phải giác sát. [Cac ông phải suy nghi:] “Sẽ không có hại gì cho ta, và 
sẽ không có tôn hại gì cho người kia. Nếu người kia không phan nộ, không uat 
han, co y kién lanh loi va dé thuyét phuc, va ta có thê khiến người ấy vượt khỏi 
bất thiện, an trú vào thiện.” Này các Tý-kheo, nếu các ông nghĩ như vậy, thời 
các ông nên nói là phải. Nhưng này các Ty-kheo, nêu các ông nghĩ như sau: “SE 
không có hại gi cho ta, và sẽ co tôn hại cho người kia. Người kia phan nd, uat 
han, co y kién cham chap, nhung dễ thuyết phục, và ta có thê khiến người ây 
vượt khỏi bat thiện, an trú vào thiện. Nhưng đây chỉ là một van dé nhỏ nhặt, tức 
là sự ton hai cho người kia. Và đây là sự việc to lớn hơn, là ta có thé khién người 
này vượt khỏi bat thiện, an trú vào thiện.” Này các Ty-kheo, néu các ông nghi 
như vay, thời các ông nên nói là phải. Nhưng nay các Ty-kheo, néu các ông suy 
nghĩ như sau: “Sẽ có hại cho ta và không có tôn hại cho người kia. Người kia 
không có phan nd, uat han, co y kiến lanh lợi, nhưng khó thuyết phục, và ta có 
thê khiến người ây vượt khỏi bat thiện, an trú vào thiện. Nhưng đây chỉ là một 
vân đề nhỏ nhặt, tức là sự tốn hại cho ta. Và đây là sự việc to lớn hơn, là ta có 
thé khiến người này vượt khỏi bat thiện, an trú vào thiện.” Này các Tỷ-kheo, 
nếu các ông suy nghi như vậy, thời các ông nên nói là phải. Nhưng này các Ty- 
kheo, nêu các ông suy nghi như sau: “Sẽ co hại cho ta va sẽ có ton hại cho người 
kia. Người kia phan nd, uat han, coy kién cham chap, kho thuyét phuc, va ta co 
thé khién người nay vượt khỏi bat thiện, an trú vào thiện. Nhưng đây chỉ là một 
van dé nhỏ nhặt, tức là hại cho ta và tôn hai cho người kia. Và đây là sự việc to 
lớn hơn, là ta có thê khiên người này vượt khỏi bat thiện, an trú vào thiện.” Nay 
các Tỷ-kheo, nêu các ông suy nghĩ như vậy, thời các ông nên nói là phải. Nhưng 
này các Tý-kheo, nếu các ông suy nghĩ như sau: “Ta sé bị hai và người kia cũng 
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bi ton hai. Người kia phan nộ, uất hận, có ý kiên chậm chap, khó thuyết phục và 
ta không có thé khiến người này vượt khỏi bat thiện, an trú vào thiện.” Đối với 
một người như vậy, này các Ty-kheo, hãy xả, chớ có nên khinh miệt. 


40. Và này các Ty-kheo, khi các ông học tap các pháp 4 ay trong tinh than hoa 
đồng, hoan hy, không cãi lôn với nhau, có thê khởi lên giữa các ông một khẩu 
hành,” một ý kiến ngoan có, một tâm hiém hận, ưu não, phan nộ. O đây, một 
Ty-kheo nao của phe bên kia ma các ông nghĩ là nhu thuận dé nói hơn, hãy đến 
vị ấy và nói như sau: “Này Hiên gia, dâu chúng tôi học tập các pháp 4 ay trong 
tinh than hòa đông, hoan hỷ, không cãi lộn nhau, có khởi lên một khẩu hành, 
một ý kiến ngoan сб, một tâm hiềm hận, ưu não, phan nộ. Nếu biết được như 
thé, vị Sa-môn5 có qué trách không?” Trả lời một cách chơn chánh, này các 
Tỷ-kheo, Ty-kheo phải trả lời như sau: “Nay Hiên gia, dầu cho chúng tôi học 
tập các pháp â йу trong tinh than hòa dong, hoan hy, không cãi lộn nhau... (như 
trên)... vị Sa-môn sẽ quở trách. Nhưng này Hiên giả, nêu không từ bỏ điều kiện 
ay,’ Niét-ban có thé chứng được chang?” Nếu tra lời một cach chon chánh, nay 
cac Ty-kheo, Tỷ-kheo phải trả lời như sau: “Nay Hiên gia, nếu không từ bỏ điều 
kiện â ay, Niét-ban không có thé chứng duoc. ’ Rôi một Ty-kheo nao cua phe bén 
kia ma cac ong nghi la nhu thuan dé nói hon, hay đến vi ау và nói như sau: “Nay 
Hiền gia, dầu chúng tôi hoc tập các pháp ấy... (như trên)... vị Sa-môn có quở 
trách không?” Trả lời một cách chon chánh, này các Ty-kheo, Ty-kheo phai tra 
lời như sau: “Nay Hiền giả, dâu cho chúng tôi... (như trên)... vị Sa-môn sẽ quở 
trách. Nhưng này Hiền giả, nếu không từ bỏ điều kiện ấy, Niét-ban có thé chứng 
được chăng?” Nếu trả lời một cách chon chánh, này các Ty-kheo, Ty-kheo phải 
trả lời như sau: “Мау Hiên giả, néu không từ bỏ điều kiện ấy, Niết-bàn không 
có thê chứng được.” 


Nhưng này các Ty-kheo, nếu các người khác hỏi Tỷ-kheo ây, nói răng: 
“Các Ty-kheo ay có được Tôn giả khiến cho vượt khỏi bat thiện, an trú vào 
thiện chăng?” Nêu trả lời một cách chơn chánh, này các Tỷ-kheo, Ty-kheo phải 
trả lời như sau: “Ó đây, này Hiên giả, tôi di dén Thé Tôn và Thé Tôn thuyét 
pháp cua Ngài cho tôi. Sau khi nghe pháp a ay, tôi đã nói lại cho các Ty-kheo ay. 
Khi các Ty-kheo а ay nghe pháp 4 ây xong, các vị ây tự vượt khỏi bất thiện và an 
trú vào thiện.” Trả lời như vậy, này các Tỷ-kheo, Ty-kheo không tự khen minh 
chê người. Vi ay giải thích tùy pháp đúng với pháp, va không một ai trong các 
pháp hữu nói lời tùy thuyết, có thê đưa đến phi bang. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các Ty-kheo ây hoan hy tin thọ lời Thé 
Tôn dạy. 


5 Vacisankhara. Khẩu hành. Xem A. Ш. 350; Vism. 531. 
6 Bậc Đạo sư. Xem MA. IV. 31. 
Có nghĩa là cãi vã nhau. 


104. KINH LANG SAMA 
(Samagama Sutta)! 


41. Nhu vay tói nghe. 


Một thời, The Tôn tru ở giữa các vị Sakka (Thích- ca), tại làng Sama (Xá- 
đi thôn).? Lúc bay giò, Nigantha Nãtaputta vừa mới ta thé ở Pāvā. Sau khi 
vi nay ta thé, cac vi Nigantha chia ra lam hai phai, chia ré nhau, tranh chap 
nhau, tranh luận nhau va tan hại nhau với binh khí miệng lưỡi. “Ong? khong 
biét Phap va Luat nay, ta biết Pháp và Luật này. Sao ông có thé biết Pháp 
và Luật này? Ông theo tà hạnh, ta theo chánh hạnh. Lời nói ta tương ưng, 
lời nói ông không tương ưng. Điều đáng nói trước, ông nói sau; điều đáng 
nói sau, ông nói trước. Điều ô ông quan niệm,” trình bay,’ đã bị dao lộn. Quan 
điểm của ông đã bị thách 40. Ông đã bị thuyết bại. Hãy đi giải tỏa quan điểm 
của ông. Hãy tự thoát khỏi bé tac’ nếu ông có thê làm được!”$ Hình như các 
đệ tử của Nigantha Nãtaputta muốn tan hai lẫn nhau. Chính các đệ tử” cư 
sĩ mặc d6 trăng của Nigantha Nataputta cũng chán ngây, cơ hiềm và phản 
đối (pativanarupa) các Nigantha, vì Pháp và Luật của họ đã được trình bày, 
tuyên bó một cách vụng về, không có hiệu năng hướng dẫn, không hướn 
đên an tịnh, không do vị Chánh Đăng Giác tuyên thuyết, tháp y chỉ đã bị đồ 
vỡ, không có chỗ y chỉ. 


42. R6i Sa-di!® Cunda, sau khi an cư mùa mưa ở Pava, đến thăm Ton giả 
Ananda ở làng Sama; sau khi đến, danh lễ Tôn giả Ananda và ngồi xuống một 
bên. Sau khi ngôi xuông một bên, Sa-di Cunda bạch Tôn giả Ananda: 


„Хет D. Ш. 207; A. Ш. 334; Vin. П. 73. Kinh tương đương trong bộ Т me kinh là Cháu-na kinh Jal AR 
A (T. 01. 0026.196. 0752c11). Tham chiêu: Тис tranh nhân duyén kinh Ar BRS (7.01. 0085. 0904b27); 
A-ty-dat-ma Tập dị môn túc luận БЇ be Jae BS ЖЕ FE PY Et (T. 26. 1536.7. 0428с16). 


2 Đoạn nhập dé kinh này giống như kinh D. 29, Pasddika Suttanta (Kinh Thanh tinh), xem D. HI. 117-18. 
Những tranh chap nôi lên sau khi Nataputta mệnh chung được nói ёп trong D. Ш. 210. 


3 Xem М.П. 3; D. I. 8; DB. I. 14-5. 

4 Adhicinna. Bản Tích Lan viết avicinna. 

5 MA. IV. 33 viết cirakalasevanavasena. 

é Xem M. II. 122; S. I. 160; Vin. I. 60. 

! Саға vadappamokkhaya. МА. IV. 33 viét: “Lay một tui đồ ăn, và đến người này người kia, tìm cách thoát 
ra khỏi tranh luận.” Nhưng DA. I. 91 lại việt: “Hãy di dé làm nguôi cơn giận, hãy di đây đó dé tự tu tập.” 

° Hãy từ bỏ lời nói mà đã bị ta bác bỏ. Xem MA. IV. 33. 

? Nataputtiyesu. MA. IV. 33 giải thích là đệ tir của Nataputta. 

10 Trong Vin. IV. 139, Samanuddesa đồng nghĩa với Samanera. Theo MA. IV. 36, Cunda là em trai của Tôn 
gia Sariputta. 
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— Bạch Tôn giả, Nigantha Nataputta đã từ trần ở Pava. Sau khi vi nay tạ thê, 
các Nigantha chia ra làm hai phái... tháp y chỉ đã bị đô vỡ, không có cho y chỉ. 
Khi nghe nói vậy, Tôn giả Ananda nói với Sa-di Cunda: 

_— Nay Hién giả Cunda, đây là van dé dang dua ra dé yét kiến Thế Tôn. Này 
Hiện giả Cunda, chúng ta hãy đi yết kiên Thê Tôn, sau khi đên, chúng ta hãy 
trình bày vân dé này đê тһе Tôn biệt. 

— Thưa vâng, Tôn giả. 
Sa-di Cunda vâng lời Tôn giả Ananda. Rôi Tôn giả Ananda cung voi Sa-di 


Cunda di dén yet kién Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Ngài va ngôi xuống một 
bên. Sau khi ngồi xuống một bên, Tôn giả Ananda bạch Thé Tôn: 


— Bạch Thé Tôn, Sa-di Cunda có nói: “Nigantha Nataputta đã từ tran ở 
Pava. Sau khi vi này tu trần, các vị Nigantha chia ra làm hai phải... tháp y chỉ đã 
bị đô vỡ, không có chỗ y chỉ.” Bạch Thế Tôn, con nghĩ như sau: “Sau khi Thế 
Tôn nhập diệt, chớ dé cho tranh luận khởi lên giữa Tang chúng. Tranh luận 4 ây 
đưa đến sự bất an cho đa số, bất hạnh cho đa só, thất lợi cho đa số, bat an, đau 
khó cho loài trời và loài người.”"! 


43. — Nay Ananda, 6ng nghi thé nao? Những pháp Ta day cho các ông với 
thượng trí, như Bón niệm xứ, Bón chánh cân, Bốn như ý túc, Năm căn, Năm 
lực, Bảy Bồ-đề phân, Thánh đạo tám ngành. Ông có thay chăng, nay Ananda, 
có hai Ty-kheo đối với những pháp này tuyên bó sai khác nhau? 


— Bạch Thế Tôn, những pháp Thê Tôn dạy cho con với thượng trí như 
Bốn niệm xứ.. . (như trên)... Thánh đạo tám ngành, con không thây cho đến 
hai Ty-kheo”” đi với những pháp này tuyên bó sai khác nhau. Bạch Thế Tôn, 
và những người nao sông y cu sung kính Thế Tôn, những người ay sau khi 
Thế Tôn nhập diệt, có thể khởi lên những tranh luận giữa Tăng chúng, hoặc 
về tăng thượng hoạt mạng, hoặc về tăng thượng Giới bón (adhipatimokkha). 
Tranh luan ay dem dén bat an cho da só, bát hanh cho da só. bát an, dau khó 
cho loài trời và loài người. 

— Là nhỏ nhặt, này Ananda, là sự tranh luận ây, tức là [tranh luận] về tăng 
thượng hoạt mang hay tăng thượng Giới bón. Này Ananda, sự tranh luận khởi 
lên giữa Tăng chúng vê con đường (magga) hay về đường hướng tu hành 
(pafipad2), sự tranh luận â ây mới đưa đến bất an cho đa số, thất lợi cho đa số, 
bat an, đau khó cho loài trời và loài người. 

44. Này Ananda, có sáu căn bản tranh chấp này.!? Thế nào là sáu? О đây, 
Ty-kheo phan nộ, sân hận. Nay Ananda, vị Ty-kheo nào phan nộ, sân hận, vi 


п Đoạn cuối này được tìm thay ở D. Ш. 246; S. II. 255; A. I. 19; Vin. П. 89. 

2 MA. IV. 37 viết rang sự tranh luận giữa hai vị Ty-kheo được ban trong chương Kosambakkhandhaka (Vin. 1. 
352%) phát triên дёп nôi chia thành hai phe nhóm. 

э Xem D. Ш. 246; Vin. П. 89; BD. V. 118. 
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ây sông không cung kính, , không tôn trọng bậc Dao sư; sông không cung kính, 
không tôn trọng Pháp; sông không cung kính, không tôn trọng Tăng chúng, 
không viên mãn sự học tập. Này Ananda, Ty-kheo nào sông không cung kính, 
không tôn trọng bậc Đạo sư... sống không cung kính, không tôn trọng Tăng 
chúng, không viên mãn sự học tập, vị ây khởi lên tranh luận giữa Tăng chúng. 
Sự tranh luận nào đưa đến bat an cho đa số, bất hạnh cho da sé, thất lợi cho đa 
số, bat an, đau khó cho loài trời và loài người; này Ananda, nếu ông thay ác 
căn bản tranh luận như vậy, giữa các ông hay giữa các người khác, ở đây, này 
Ananda, ông phải tinh tân đoạn trừ ác căn bản tranh luận ây. Này Ananda, nêu 
ông không thấy căn bản tranh luận như vậy, giữa các ông hay giữa các người 
khác, ở đây, này Ananda, ong phat theo một đường hướng dé không có sự tiếp 
tục diễn tiến дёп tương lai về ác căn bản tranh luận ау. Có sự đoạn diệt ác căn 
bản tranh luận ấy, như vậy mới không có sự tiếp tục diễn tiến đến tương lai về 
ác căn bản tranh luận ấy như vậy. 


45. Lại nữa nay Ananda, vị Ty-kheo hiém hận, não hại... tật đố, xan tham... 
gian manh, xảo tra... ác dục, tà kiên... chap thu thé tri, cd chap, khó thuyết phục. 
Nay Ananda, Ty-kheo nào chấp thủ thé trí, cỗ chấp, khó thuyết phục, vị ду sống 
không cung kính, không tôn trọng bậc Đạo sư; sông không cung kính, không 
tôn trọng Pháp; sóng không cung kính, không tôn trọng Tăng chúng, không viên 
mãn sự học tập. Này Ananda, vị Ty-kheo nào sống không cung kính, không tôn 
trọng bậc Đạo sư.. ‚ song không cung kính, không tôn trọng Tăng chúng, không 
viên mãn sự học tập, vi ay khởi lên sự tranh luận giữa Tang chung. Sự tranh 
luận nào đưa đến bất an cho đa số, bất hạnh cho đa SỐ, thất lợi cho đa số, bất 
an, đau khó cho loài trời và loài người, này Ananda, nếu ông thay căn bản tranh 
luận như vậy, giữa các ông hay giữa các người khác; ở đây, này Ananda, ông 
phải tinh tân đoạn trừ ác căn bản tranh luận ay. Này Ananda, nêu ông không 
thay căn ban tranh luận như vậy, giữa các ông hay giữa người khác, 6 đây, này 
Ananda, ông phải theo một đường hướng dé không có sự tiếp tục diễn tiên dén 
tương lai vé ac can ban tranh luận ay. Co sự đoạn diệt ac căn ban tranh luận â ay, 
như vậy mới không có sự tiếp tục diễn tiễn đến tương lai về ác căn bản tranh 
luận như vậy. Những pháp này, này Ananda, là sáu căn bản tranh chấp. 


46. Này Ananda, có bón tránh sự! này. Thé nao là bón? Tránh sự khởi lên 
đo tranh luận, tránh sự khởi lên do chỉ trích, tránh sự khởi lên do phạm giới tội, 
tránh sự khởi lên do trách nhiệm (kiccadhikaranam: Hành tránh sự). Những 
pháp nay, nay Ananda, là bốn tránh sự. 


Nhưng này Ananda, có bảy diét tránh pháp ” này để giải quyết diệt trừ các 
tránh pháp thỉnh thoảng khởi lên: Phan quyết với sự hiện diện can được ban 
cho! (sammukhavinayo databbo: Ung ій hiện tiên Ty-ni), phán quyết ức niệm 


'* Adhikarana: Tránh pháp, được giải thích trong Vin. П. 88. 
! Xem D. III. 254; A. IV. 144. 
16 Về cách giải quyết các tránh pháp này, xem Vin. IV. 207; BD. Ш. 153-54. 
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can được ban cho (sativinaya databbo: Ung dữ ức niệm Ty-ni), phan quyét bat 
si cần được ban cho (amilhavinayo databbo: Ung dữ bất si Ty-ni), quyét dinh 
tùy theo thú nhận (patinnaya karetabbam), quyết định da số (yebhuyyasikä, đa 
nhân mich tội), quyết định tùy theo giới tội người phạm (tassa papiyyasika), 
trải cỏ che lập (tinavattharako: Như thảo phú địa). 


47. Này Ananda, thế nào là phán quyết với sự hiện diện cần được ban cho?! 
Ở đây, nay Ananda, các Ty-kheo tranh chap nhau: “Đây là Pháp, hay day là phi 
Pháp, hay đây là Luật, hay đây là phi Luât.”!8 Này Ananda, tat са các Ty-kheo 
ду phải tập hợp hòa hợp với nhau, sau khi tập hợp, pháp quy chế! phải được 
thảo luận, phân tích. Sau khi pháp quy chế được thảo luận, phân tích, ở đây, làm 
thê nào để đông nhất đạt được, như vậy tránh sự phải được giải quyết. Như vậy, 
này Ananda, là phán quyết với sự hiện diện. Và như vậy, ở đây, là sự giải quyết 
một số tránh sự, tức là dùng phán quyết với sự hiện diện. 


48. Và nay Ananda, thé nào là quyết định đa $0720 Nay Ananda, néu các Tỷ- 
kheo kia không có thé giải quyết tránh sự ấy tại trú xứ ấy, thời nay Ananda, các 
vị Ty-kheo kia cần phải đi đến chỗ trú xứ có nhiều Ty-kheo hơn,?! tại đấy, tat cả 
các Ty-kheo phải hòa đồng tập hợp lại; sau khi tập hợp, pháp quy chế phải được 
thảo luận, phân tích. Sau khi pháp quy chế được thảo luận, phân tích, ở đây làm 
thê nào dé đồng nhất đạt được, như vậy tranh sự phải được giải quyết. Như vậy, 
này Ananda, là sự giải quyết một số tránh sự, tức là dùng sự quyết định đa số. 


49. Va nay Ananda, thé nào là phan quyết ức niệm??? Ở đây, nay Ananda, 
các Iý-kheo buộc tội một Ty-kheo vê một trọng tội như thé này, hoặc Ba-la-di 
(Parajika), hoặc gân Ba-la-di, nói rang: “Tôn giả có nhớ Tôn giả đã phạm trọng 
01 như thê này không, hoặc Ba-la-di, hoặc gan Ba-la-di?” Vi ây trả lời như sau: 
“Chư Hiên, tôi không nhớ tôi đã phạm trọng tội như vậy, hoặc Ba-la-di, hoặc 
gân Ba-la-di.” Nhu vay; nay Ananda, một phan quyết ức niệm cân phải cho Ty- 
kheo â ay. Nhu vay, nay Ananda, là phán quyết ức niệm. Như vậy, ở đây là sự giải 
quyết một só tránh sự, tức là nhờ phán quyét ức niệm. 


50. Và nay Ananda, thé nào là phán quyết bất si?» О đây, này Ananda, các 
Tỷ-kheo buộc tội một Ty-kheo vë một trọng tội như thé này, hoặc Ba-la-di, 
hoặc gan Ba-la-di, nói rang: “Tôn gia có nhớ Tôn gia đã phạm trọng tội như 
thê này không, hoặc Ba-la-di, hoặc gân Ba-la-di?” VỊ ây trả lời như sau: “Chư 
Hiên, tôi không nhớ tôi đã phạm trọng tội như vậy, hoặc Ba-la-di, hoặc gan 
Ba-la-di.” Ty-kheo ấy bi [các vị Ty-kheo kia] don ép, phải thú nhận: “Tôn gia 


U Xem Vin. П. 93. 

18 Kem Vin. II. 88. 

9 PED. giải thích netti = niyama. 

Xem Vin. П. 93 ff. 

21 Nhiéu hơn 2 hoặc 3 vị Ty-kheo. Xem MA. IV. 48. 
2 Xem Vin. I. 325; II. 79f, 99f; GS. I. 85, n. 7. 

3 Xem Vin. I. 123; II. 80f, 100. 
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hãy biết cho rõ ràng, nếu Tôn giả có nhớ có phạm trọng tội như thế này, hoặc 
Ba-la-di, hoặc gân Ba-la-di.” Ty-kheo a ay 1 trả lời như sau: “Nay chư Hiên, tôi đã 
bị cuồng si, tâm trí tôi điên đảo; do tôi cuồng si như vậy, nhiêu việc đã được tôi 
làm, tôi nói không xứng Sa-môn hạnh. Vì bị cudng si, tôi khong nhớ đã lam như 
vậy. ` Này Ananda, phan quyết bat si can phải cho Ty-kheo â ay. Nhu vay, nay 
Ananda, là phán quyết bất si. Và như vậy, ở đây là sự giải quyết một số tránh 
pháp, tức là nhờ phán quyết bất si. 


51. Va nay Ananda, thé nao là quyết định tùy theo thú nhận? Ó đây, này 
Ananda, bị buộc tội hay không bị buộc tội, Ty-kheo nhớ một giới tội, to lộ, trình 
bày. Tỷ-kheo â ay phải đến một Tỷ-kheo lớn tuôi hơn, đắp y phía một bên vai, 
dành lễ chân vi ay, ngôi gói hai chân, chắp tay và nói như sau: “Bạch Tôn giả, 
tôi có phạm giới tội tên như thé này, nay xin sam hồi.” Ty-kheo kia nói như sau: 
“Ông có thay chăng?” 


“Tôi có thấy.” 

“Ông có gìn giữ trong tương lai không?” 

“Tôi sẽ gin giữ.” 

Như vậy, này Ananda, là quyết định tùy theo thú nhận. Như vậy, ở đây là sự 
giải quyết một số tránh sự, tức là nhờ quyết định tùy theo thú nhận. 


52. Và này Ananda, thé nào là quyết định tùy theo giới tội người phạm? 
Ở đây, này Ananda, các Ty-kheo buộc tội một Ty-kheo vê một trọng tội như 
thê này, hoặc Ba-la-di, hoặc gân Ba-la-di, nói răng: “Tôn giả có nhớ Tôn giả 
đã phạm trọng tội như thé nay không, hoặc Ba-la-di, hoặc gan Ba-la-di?” VỊ ay 
trả lời như sau: “Chư Hiên, tôi không nhớ tôi đã phạm trọng tội như vậy, hoặc 
Ba-la-di, hoặc gân Ba-la-di.” Ty-kheo a ay bi [cac Ty-kheo kia] dồn ép, phải tỏ 
lộ ra: “Tôn giả hãy biết cho rõ ràng, nêu Tôn giả có nhớ có phạm trọng tội như 
thê này, hoặc Ba-la-di, hoặc gần Ba-la-di.” Tỷ-kheo ay trả lời như sau: “Chư 
Hien, tôi khong có nhớ tôi có phạm trọng tội như thế này, hoặc Ba-la-di, hoặc 
gan Ba-la-di. Chu Hiên, tôi nhớ tôi có phạm khinh tội như thê này.” Ty-kheo 
ay bi [các Ty-kheo kia] dồn ép, phải tỏ lộ: “Tôn giả hãy biết cho rõ ràng, nêu 
Tôn giả nhớ có phạm trọng tội như thé này, hoặc Ba-la-di, hoặc gần Ba-la-di?” 
Vị ấy trả lời như sau: “Chư Hiên, dau không ai hỏi tôi, tôi sẽ thú nhận có phạm 
khinh tội như thế này, làm sao tôi có thể, khi có người hỏi tôi, lại không thú 
nhận có phạm trọng tội như thé này, hoặc Ba-la-di, hoặc gan Ba-la-di?” Vi kia 
nói như sau: “Này Hiền giả, dầu ông có phạm khinh tội này, nêu không hỏi, ông 
sẽ không thú nhận, làm sao khi đã phạm trọng tội như thế này, hoặc Ba-la-di, 
hoặc gân Ba-la-di, nếu có hỏi, ông lại có thê thú nhận? Tôn giả hãy biết rõ ràng, 
nêu Tôn giả có nhớ có phạm trọng tội như thê пау khong, hoặc Ba-la-di, hoặc 
gan Ba-la-di?” Vị ấy trả lời như sau: “Chư Hiên, tôi có nhớ tôi có phạm trọng 


24 Xem Vin. I. 325; II. 83. 
25 Xem A. IV. 347; Vin. II. 851. 
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tội như thé này, hoặc Ba-la-di, hoặc gan Ba-la-di. Điều tôi đã nói như vậy là nói 
chơi, điều tôi đã nói như vậy là dé cười (rava). Tôi không có nhớ tôi đã phạm 
trọng tội như thê này, hoặc Ba-la-di, hoặc gân Ba-la-di.” Nhu vậy, này Ananda, 
là quyét định tùy theo giới tội người phạm. Và như vậy, ở đây là sự giải quyết 
một sô tránh tội, tức là nhờ quyêt định tùy theo giới tội người phạm. 


53. Và này Ananda, thê nào là trải cỏ che lap? Ở đây, nay Ananda, một số 
Ty-kheo sóng tranh chấp, tranh cãi, tranh luận với nhau, có nhiều việc đã làm, 
đã nói không xứng Sa-môn hạnh. Tắt са các Ty-kheo ây phải tập hợp hòa đồng 
với nhau. Sau khi tập hợp, một Ty-kheo thông minh có kinh nghiệm hon của 
một phe nhóm Ty-kheo, từ chỗ ngôi đứng dậy, đắp y về phía một bên vai, chắp 
tay, bạch Tăng chúng, nói răng: “Chư Tôn giả, Tăng chúng hãy nghe tôi. Khi 
chúng tôi sóng tranh chấp, tranh cãi, tranh luận với nhau, nhiêu việc đã làm, đã 
nói không xứng Sa-môn hạnh. Nêu Tăng chúng xem là phải thời, tôi xin tỏ lộ 
bất cứ giới tội nào của các Tôn giả này và bất cứ giới tội nào của tôi. Vì lợi ích 
cho chư Tôn giả và cũng vì lợi ích cho tự thân, tôi xin to lộ giữa Tang chúng, 
như lay cỏ trải ra, trừ các trọng tội, trừ các tội liên hệ đến cư sĩ.” Rồi một 
vị Ty-kheo thông minh, kinh nghiệm của phe nhóm Ty-kheo khác, từ chỗ ngồi 
đứng dậy, đắp y về phía một bên vai, chắp tay bạch Tang chúng, nói rằng: “Chư 
Tôn giả, Tăng chúng hãy nghe tôi! Khi chúng tôi sống tranh chấp, tranh cãi, 
tranh luận với nhau... (như trên)... trừ các tội liên hệ đên cư sĩ.” Như vậy, này 
Ananda, là trải cỏ che lap. Và như vậy, ở đây là sự giải quyết một số tránh pháp, 
tức là nhờ trải cỏ che lấp. 

54. Nay Ananda, có sáu khả niệm pháp пау, tác thành khả ái, tác thành tôn 
kính, đưa đến đoàn tu, không tranh luận, hòa hợp, đồng nhất. Thé nào là sáu? Ở 
đây, này Ananda, Ty-kheo an trú Từ thân nghiệp đối với các vị dong Pham hanh 
trước chỗ đông người và tai chỗ vắng người; kha niệm pháp này tác thành khả 
ái, tác thành tôn kính, đưa đên đoàn tụ, không tranh luận, hòa hợp, đông nhất. 
Và lại nữa, này Ananda, Ty-kheo an trú Từ khẩu nghiệp... (như trên)... dong 
nhất. Và lại nữa, này Ananda, Ty-kheo an tru Từ y nghiệp đối với các vị đồng 
Phạm hạnh trước chỗ đông người và tại chỗ văng người; khả niệm pháp này, tác 
thành khả ái, tác thành tôn kính, đưa đến đoàn tụ, không tranh luận, hòa hợp, 
đồng nhất. Và lại nữa, này Ananda, với mọi sở đắc như pháp, mọi lợi dưỡng 
đúng pháp cho đến những thọ lãnh trong bình bát, Ty-kheo là vị san sẻ các lợi 
dưỡng như vậy, là vị thọ hưởng chúng cùng với các vi đồng Phạm hạnh có giới 
đức; khả niệm pháp này cũng tác thành kha ái, tác thành tôn kính, đưa dén đoàn 
tụ, không tranh luận, hòa hợp, đồng nhất. Và lại nữa, này Ananda, đối với mọi 
giới luật nào, không sứt mẻ, không tỳ, không vêt, không 6 ué, giải thoát, được 
người trí tán than, không chấp thủ, đưa đến thiền định, Ty-kheo sống thành tựu 


MA. IV. 50: Tội Para/ika hay Sanghadisesa. 
27 MA. IV. 50: Ó đây chỉ cho vị Ty-kheo la ray các cư sĩ. 
2 Như M. I. 322. 
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những giới luật như vậy cùng với các vị đồng Phạm hạnh trước chỗ đông người 
và tại chỗ văng người; khả niệm pháp này cũng tác thành kha ái, tác thành tôn 
kính, đưa đến đoàn tụ, không tranh luận, hòa hop, đồng nhất. Và lại nữa, này 
Ananda, đối với mọi tri kiến Thánh thiện, đưa đến xuất ly, dan dén su chon 
chánh, đoạn diệt khó đau cho những ai thực hành theo, Ty-kheo sông thành tựu 
những tr kiến như vậy cùng với các у] dong Pham hạnh trước chỗ đông người 
và tại chỗ vắng người; khả niệm pháp này cũng tác thành khả ái, tác thành tôn 
kính, đưa đến đoàn tụ, không tranh luận, hòa đông, đồng nhất. 


Này Ananda, sáu pháp khả niệm này tác thành khả ái, tác thành tôn kính, 
đưa đến đoàn tụ, không tranh luận, hòa đông, đông nhất. Nay Ananda, néu 
ông thọ trì và thực hành sau pháp khả niệm nay, thời nay Ananda, ông thay có 
những cách nói nào, hoặc tế hoặc thô, khiến ông không có thé kham nhẫn??? 


— Thưa không, bạch Thế Tôn. 


— Do vậy, nay Ananda, hãy thọ trì và thực hành sáu pháp khả niệm này, như 
vậy sẽ đưa đên cho ông an lạc và hạnh phúc lâu dài. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy, Tôn giả Ananda hoan hy tín thọ lời Thế 
Tôn dạy. 


2 Xem M. I. 129. 
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(Sunakkhatta Sutta) 


55. Nhu vây tôi nghe. 

Một thời, Thế Tôn trú tại Vesali (Tỳ-xá-ly), ở Đại Lâm, tại Trùng Các giảng 
đường (Kitagarasala). Lúc bay giờ, nhiều Ty-kheo trước mặt Thế Tôn tuyên 
bô đã chứng Trí giác: “Chúng tôi biết rang sanh da tan, Pham hanh da thanh, 
những điều nên làm đã làm, không còn trở lại trạng thai này nữa.” Sunakkhatta 
Licchaviputta! (Thiện Tinh Ly-xa tử) được nghe: “Nhiều Ty-kheo... (như trên)... 
này nữa.” Rồi Sunakkhatta Licchaviputta đi đến chỗ Thế Tôn, sau khi đến, 
danh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngôi xuống một bên, Sunakkhatta 
Licchaviputta bạch Thé Tôn: 

— Bạch Thế Tôn, con có được nghe như sau: “Nhiều Tỷ-kheo... (như trên)... 
này nữa.” Bạch Thế Tôn, những Ty-kheo ây trước mặt Thế Tôn tuyên bố đã 
chứng Trí giác: “Chúng tôi biết rang sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những 
việc nên làm đã làm, không còn trở lại trạng thái này nữa.” Bạch Thé Tôn, 
không biết các Ty-kheo ấy đã tuyên bố một cách chon chánh chứng Trí giác, 
hay ở đây có một số Tỷ-kheo vì tăng thượng mạn? đã tuyên bó chứng Trí giác? 

56. — Này Sunakkhatta, những vị Ty-kheo trước mặt Ta đã tuyên bó chứng 
Trí giác: “Chung tôi biết răng, sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên 
làm đã làm, không còn trở lại trạng thái này nữa.” Ở đây, có một số Ty-kheo 
đã chơn chánh tuyên bô chứng Trí giác; nhưng ở đây, cũng có một sô Ty-kheo 
chính vì tăng thượng man, đã tuyên bó chứng Trí giác. Ó đây, này Sunakkhatta, 
những vị Tỷ-kheo nào đã chơn chánh tuyên bố chứng Trí giác, thời đôi với các 
vị ấy, thật là đúng như vậy. Nhưng đổi với các vị Tỷ-kheo nào vì tăng thượng 
mạn đã tuyên bó chứng Trí giác, ở đây, này Sunakkhatta, Như Lai nghĩ như sau: 
“Ta hãy thuyết pháp cho những у] ây.” Và như vậy, ó dây, này Sunakkhatta, 
Nhu Lai suy nghi: “Ta hay thuyết pháp cho những vị ây.” Nhưng ở đây, nêu có 
một số người ngu si, sắp đặt câu hỏi, đến hỏi Như Lai; ở đây, này Sunakkhatta, 
Như Lai suy nghĩ như sau: “Ta hãy thuyết pháp cho những người ấy.” Nhu Lai 
suy nghĩ như vậy, không có làm khác. 

— Nay đã đúng thời dé thuyết pháp, bạch Thế Tôn! Nay đã đúng thời để 


! Xem M. 12, Mahasthanada Sutta (Đại kinh Sư tử hong). 
2 Xem А. V. 162ff. 
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thuyết pháp, bạch Thiện Thệ! Thế Tôn thuyết pháp như thé nào, sau khi nghe 
xong, các Ty-kheo sẽ thọ trì. 


— Vậy này Sunakkhatta, hãy nghe và khéo tác ý kỹ, Ta sẽ giảng. 
— Thưa vâng, bạch Thé Tôn. 
Sunakkhatta Licchaviputta vâng đáp Thé Tôn. Thế Tôn nói như sau: 


57. — Này Sunakkhatta, có năm dục trưởng dưỡng? này. Thế nào là năm? 
Các sắc do mắt nhận thức, khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, liên hệ đến dục, hấp 
dẫn; các tiếng do tai nhận thức... các hương do mũi nhận thức... các vị do lưỡi 
nhận thức... các xúc do thân cảm xúc, khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, liên hệ đến 
dục, hấp dẫn. Này Sunakkhatta, những pháp này là năm dục trưởng dưỡng. 


58. Nhưng này Sunakkhatta, sự tình này xảy ra khi ở đây có số người 
thiên nặng về vật chất thế gian. Đôi với người thiên nặng về vật chất thế 
gian, này Sunakkhatta, câu chuyện [thích hợp với người ây] phải tùy thuộc 
như thé nào dé phù hợp với điều người ây suy tầm và suy tư, và người ây chỉ 
eee thiệp với người nao ma người ay thich thu. Nhung néu cau chuyén chi 
noi’ liên hệ đến bat động thời người ây không nghe, không long tai, và tam 
không an trú vào tri giác” va người ay không giao thiệp với người mà người 
ây không thích thú. Ví như, này Sunakkhatta, có người đã lâu không trú ở 
trong làng hay thị trần của mình, và có thế thây một người vừa mới từ làng 
ây hay thị tran ay lại. Người này sẽ hỏi người ay về sự an ninh của làng hay 
thị trân ấy, về đô ăn uông sung túc và vë ít bệnh tat, và người ay sẽ nói cho 
người này biết về sự an ón của làng hay thị tran ấy, về đồ ăn uống sung túc 
và về ít bệnh tật. Này Sunakkhatta, ông nghĩ thê nào? Có phải người này sẽ 
nghe người kia, long tai, tâm an trú vào tri giác và người nay sẽ giao thiệp với 
người nào mà người này thích thú? 

— Thưa phải vậy, bạch Thê Tôn. 


— Cũng vay, nay Sunakkhatta, sự tình này xảy ra khi ở day có sô người thiên 
nặng vé vật chất thé gian. Đối với người thiên nặng về vật chất thé gian, này 
Sunakkhatta, cau chuyện thích hợp với người ây phải tùy thuộc như thé nào dé 
phu hop với điêu nguol ay suy tam va suy tu, va người ay chi giao thiệp với 
người mả người ây thích thú. Nhưng nêu câu chuyện chỉ nói liên hệ đến bất 
động, thời người ây không nghe, khong long tai va tam khong an tru vao tri giác 
va người ây không giao thiệp với người ma người ây không thích thú, người ау 
cân được hiéu như vay: “La hạng người thiên nặng về vat chat thé gian.” 


59, Này Sunakkhatta, sự tình này xảy ra khi một só người thiên nang về bat 


3 Như M. I. 85. 

t Lokamisa. Xem М. I. 12, 155f. 

5 Kathaya kacchamanaya: Khi câu chuyện được nói đến. 
6 Xem D. I. 230-31; Vin. I. 10. 
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động. Déi với người thiên nặng về bất động, nảy Sunakkhatta, câu chuyện thích 
hợp | với người ây] phải tùy, thuộc như thé nào dé phù hợp với điều người ấy 
suy tâm và suy tu, và người ay chi giao thiệp với người mà người ay thich thu. 
Nhung néu cau chuyén chi ndi lién hé dén vat chat thé gian, thời người ay khong 
nghe, khong long tai va tâm không an trú vào trí giác va người ay không giao 
thiệp VỚI người mà người ây không thích thú. Ví như, này Sunakkhatta, một lá 
vàng khô đã rời khỏi cành, không còn xanh trở lai;’ cũng vậy, này Sunakkhatta, 
đôi với hang người thiên nặng vê bat động, đã rời khỏi kiết sử vật chat thé gian, 
người ay can được hiểu như sau: “Đây là hạng người không liên hệ với kiết sử 
vật chất thế gian, thiên nặng về bất động.” 


60. Này Sunakkhatta, sự tình này xảy ra. Ó đây, có một số người thiên 
nặng về vô sở hữu. Đôi với người. thiên nặng về vô sở hữu, này Sunakkhatta, 
câu chuyện thích hợp với người ây phải tùy thuộc như thé nào dé phù hợp 
VỚI điều người ấy suy tâm và suy tu, Và nguòi ây chi giao thigp voi nguòi mà 
nguòi ây thích thú. Nhung néu câu chuyên chi nói liên hê dén bat dong, thời 
người ay không nghe, không lóng tai, và tâm không an trú vào trí giác, và 
người ây không giao thiệp với người mà người ây không thích thú. Ví như, 
này Sunakkhatta, một hòn đá bị vỡ làm đôi không thể nôi liền lại được; cũng 
vậy, này Sunakkhatta, đối với hạng người thiên nặng về vô sở hữu, đã bị chặt 
đứt khỏi kiết sử bất động, người ây cân được hiểu như sau: “Day là hạng người 
không liên hệ với kiết sử bat động, thiên nặng về vô sở hữu.” 


61. Nhưng này Sunakkhatta, sự tình này xảy ra. Ở đây, có một sô người 
thiên nặng về Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Đôi với người thiên nặng về Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ, nay Sunakkhatta, câu chuyện thích hợp với người ay 
phat tuy thudc nhu thé nao dé phu hop với điêu người ây suy tầm và suy tu, 
và người ây chỉ giao thiệp với người mà người ay thích thú. Nhưng nêu câu 
chuyện chỉ nói liên hệ đến Vô sở hữu xứ, thời người ây không nghe, không lóng 
tai, và tâm không an trú vào trí giác, và người ây không giao thiệp VỚI IĐười mà 
пошо ay khong thích thu. Ví như, này Sunakkhatta, một người đã an các mon 
ăn mỹ vị và đã quăng bỏ. Này Sunakkhatta, ông nghĩ thê nào, người ấy có ưa 
ăn lại món ăn ay không? 


— Bạch Thế Tôn, không. Vi sao vậy? Vi răng, bạch Thế Tôn, món ăn ấy 
được xem là ghê tom roi. 

— Cũng vậy, này Sunakkhatta, doi với hang người thiên nặng về Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ, đã để một bên kiết sử Vô sở hữu xứ, nguoi ay can được hiểu 


như sau: “Người â ây là hạng người không liên hệ với kiết sử Vô sở hữu xứ, thiên 
nặng về Phi tưởng phi phi tưởng xứ.” 


62. Nhưng này Sunakkhatta, sự tình này xảy ra khi ở đây có số người thiên 


7 Xem Vin. I. 96; Ш. 47. 
° Xem Vin. I. 97. 
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nặng về chánh Niết-bàn.° Đối với hạng người thiên nặng về chánh Niết-bàn, 
này Sunakkhatta, câu chuyện thích hợp với người ây phải tùy thuộc như thế 
nào dé phù hợp với điều người ấy suy tầm và suy tư, và người ây chỉ giao thiệp 
với người mà người ây thích thú. Nhưng nêu câu chuyện chỉ nói liên hệ đến 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ, thời người ây không nghe, không lóng tai, và tâm 
không an trú vào trí giác. Và người ây không giao thiệp với người mà người ây 
không thích. Ví như, này Sunakkhatta, cây Sa-la, ngọn cây đã bị chặt đứt không 
thê lớn được nữa; cũng vậy, này Sunakkhatta, đối với hạng người thiên nang vë 
chánh Niết-bàn, đã cat đứt kiết sử Phi tưởng phi phi tưởng xứ, đã cắt đứt từ rễ, 
làm cho như cây Sa-la không thé tái sanh, không thé khởi lên lại trong tương 
lai, người ấy can phải được hiểu như sau: “Người ấy là hạng người không liên 
hệ với kiét sử Phi tưởng phi phi tưởng xứ, thiên nặng vé chánh Niết-bàn.” 

63. Nhưng này Sunakkhatta, sự tình này xảy ra khi ở đây có một sô người 
suy nghĩ như sau: “Tham ái được vi Sa-môn'° gọi là mũi tên.!' Thuốc độc vô 
minh làm não hại [con người] với dục, tham, sân. Mũi tên tham ái đã được ta 
đoạn diệt, thuốc độc vô minh đã được trừ khử, ta thiên nặng về chánh Niết- 
bàn.” Vị ấy có thể tự hào với mục đích hiện tại. Vị â ây có thể truy, cau những øì 
không thích hợp với khuynh hướng chánh Niét- ban, như mắt vị ấy có thé truy 
câu sắc không thích hợp, tai có thể truy câu tiếng không thích hợp, mũi có thể 
truy cầu hương không thích hợp, lưỡi có thé truy cau vi không thích hợp, than 
có thể truy câu xúc không thích hợp, ý có thê truy câu pháp không thích hợp. 
khi mắt truy cau sắc không thích hợp, tai truy câu tiêng không thích hợp, mũi 
truy câu hương không thích hợp, lưỡi truy câu vị không thích hợp, thân truy 
cau xúc không thích hợp, y truy câu pháp không thích hợp, thời tham dục nhiễu 
loạn tâm vi ay. Via ay do tâm bị tham dục nhiễu loạn di дёп chết hay đi đến khổ 
gan như chết. 


Vi như, này Sunakkhatta, một người bi mũi tên“ bắn, tên ay có tam thuốc 
độc rất dày. Ban be thân hữu, ba con huyết thông của người ây cho mời một y 
sĩ giải phẫu. VỊ y Sĩ giải phẫu ây có thê cắt Xung quanh miệng vết thương VỚI 
con dao; sau khi cắt xung quanh miệng vết thương với con dao, vị y sĩ giải 
phẫu có thé dò tim mũi tên với một vật dụng dò tìm. Sau khi dò tìm mũi tên 
với một vật dụng dò tìm, vị y sĩ có thê rút mũi tên ra. VỊ y sĩ có thê trừ khử hết 
ибс độc, còn dé lại một ít nhưng nghĩ không có thuốc độc nào còn lại, vị y 51 
noi nhu sau: “Nay Hiên gia, mũi tên của ban đã được rút ra, thuốc độc đã được 
trừ khử, không còn dư tàn, và không còn gì nguy hiểm nữa cho ban,” nhưng 


? Samma nibbana. MA. IV không có giải thích. Điều đó không có nghĩa là hành giả mong thành tựu qua vi 
Niết-bàn thi sẽ đạt được như đoạn sau nêu rõ. Có thê so sánh với giai đoạn thiền định сиб! cùng, khi thọ và 
tưởng được dừng lại. 


10 MA. ТУ. 55 viết là Buddhasamana. 
1 Xem S. I. 140. 

12 Xem M. II. 216. 

3 Analañca. Xem MA. IV. 55. 
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ban phai chi an cac d6 ăn thích hợp, và hãy gìn giữ; néu ăn dó ăn không thích 
hợp, vết thương của bạn sẽ làm mủ lại, và thường thường phải rửa vết thương, 
thường thường phải xức thuốc miệng vết thương. _Trong khi thuong thuong 
rửa vêt thương, thường thường xức thuốc cho miệng vet thương, chớ có dé 
máu cũ đóng khô trên miệng vêt thương. Và hãy cân thận khi di ra gitra gió và 
năng; hãy cân thận khi đi ra giữa gio va nang, nêu không, bụi va nhóp!% có thé 
nhiéu hai miệng vết thương. Va nay ban, néu ban cham soc vết thương, thời 
vết thương sẽ được lành lặn.” Người áy suy nghĩ như sau: “Mũi tên đã được 
rút khỏi [thân] ta, nọc độc đã được trừ khử, không còn dư tàn, và ta đã thoát 
khỏi nguy hiểm” , và người ấy ăn những đồ ăn không thích hợp. Vì người ấy 
ăn những đồ ăn không thích hợp nên vết thương làm mủ lại, và thường thường 
nguoi ay khong rửa vết thương, thường thường không xức thuốc miệng vet 
thuong. Vi người ây thường thường không rửa vết thương, vi người ay thuong 
thuong khong хис thudc miệng vết thương, nên máu cũ đóng khô trên miệng 
vết thương, và người ây thường hay đi giữa gió và năng. Do nguòi ây thuòng 
hay di giữa gió và năng, bụi và | nhop nhiéu hai miéng vét thuong, va vi người ау 
không chăm sóc vết thương nên vết thương không được lành. Vì người ay lam 
những việc không thích hop, va do thudc độc được trừ khử nhưng còn du tàn, 
do cả hai điều 4 ay nên miệng vết thương có thê lở to” hơn trước. Do vết thương 
lở to, người ấy có thé đi đến chết hay đau khó gần như chết. 


64. Cũng vậy, này Sunakkhatta, sự kiện này xảy ra, khi ở đây một số Ty- 
kheo nghĩ như sau: “Tham ái được bậc Sa-môn gọi là mũi tên, thuốc độc vô 
minh làm não hại [соп người| với dục, tham, sân. Mũi tên tham ái đã được ta 
đoạn diệt, thuốc độc vô minh đã được trừ khử, ta thiên nặng vê chánh Niết- 
bàn.” Vị ay có thé tự hào với mục đích hiện tại. Vi ây có thé truy câu những рі 
khong thich hgp voi khuynh huong chanh Niét-ban, như mắt có thê truy cau 
sắc không thích hợp, tai có thé truy cau tiếng không thích hợp, mũi có thể truy 
cau huong không thích hợp, lưỡi có thé truy câu vị không thích hợp, thân có 
thê truy câu xúc không thích hợp, y có thé truy cau pháp không thích hợp. khi 
mắt truy cầu sac không thích hợp, tai truy câu tiếng không thích hợp, mũi truy 
câu hương không thích hợp, lưỡi truy câu vị không thích hợp, thân truy câu xúc 
không thích hợp, ý truy câu pháp không thích hợp, thời tham dục nhiễu loạn 
tâm v1 ay. Vi ду do tham dục nhiễu loạn tâm, di дёп chết hay đi đến khổ gan 
như chết. Như vậy, này Sunakkhatta, là chết trong giới luật của bậc Thánh, khi 
VỊ ây từ bỏ tu tập, trở về hoàn tục, và như vậy, này Sunakkhatta, là khó gân như 
chết, khi vị ây phạm một ô uê tội nào. 

Nhung này Sunakkhatta, sự tình này xảy ra, khi ở đây một số Ty-kheo suy 
nghi như sau: “Tham ai được bậc Sa-môn gọi là mũi tên, thuốc độc vô minh 
làm não hại [con người] với dục, tham, sân. Mũi tên tham ái đã được ta đoạn 


14 Rajositka. MA. IV. 55 viết rajo ca vihisukadi ca sikam. 
15 Puthuttam. MA. IV. 55 viết là mahantabhavam, to lớn. 
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diệt, thuốc độc vô minh đã được trừ khử, ta thiên nặng về chánh Niết-bàn.” 
Chính vì thiên nặng về chánh Niết-bàn, vi ấy không truy câu những gì không 
thích hợp với [khuynh hướng] thiên nặng về Niét-ban, như mắt không truy 
câu sắc không thích hợp, tai không truy câu tiếng không thích hợp, mũi không 
truy câu hương không thích hợp, lưỡi không truy câu vị không thích hợp, thân 
không truy câu xúc không thích hợp, ý không truy câu pháp không thích hợp. 
Vì mặt vị ây không truy cầu sắc không thích hợp, vì tai không truy câu tiếng 
không thích hợp, vì mũi không truy cau hương không thích hợp, vi lưỡi không 
truy câu vị không thích hợp, vì thân không truy câu xúc không thích hợp, vì 
ý không truy câu pháp không thích hợp, nên tham dục không nhiễu loạn tâm; 
vì tham dục không nhiễu loạn tâm nên vi ду không đi đến chết hay đi đến khó 
gan như chết. Vi như, này Sunakkhatta, một người bị tên bắn, và mũi tên bị 
tâm thuốc độc rất dày. Ban be thân hữu, ba con huyét thống của người ay cho 
mời một y si giải phẫu. Vi y Sĩ giải phẫu ấy có thể cắt xung quanh miệng vết 
thương với con đao; sau khi cắt xung quanh miệng vết thương với con dao, vị 
у si giải phẫu có thê dò tìm mũi tên với một vật dụng do tìm. Sau khi do tim 
mũi tên với một vật dung do tim, vi y sĩ có thé rút mũi tên ra... Vi y SĨ CÓ thể 
trừ khử hết thuốc độc, không còn dé dư lại và biết rang không còn dé dư lại. Vị 
ây nói như sau: “Này bạn, mũi tên của bạn đã được rút ra, thuốc độc đã được 
trừ khử, không có dư tản, nhưng vẫn còn nguy hiểm cho bạn, và bạn hãy ăn 
những dó ăn thích hợp, chớ ăn những dó ăn không thích hợp khiến vết thương 
có thê làm mủ; và thường thường hãy rửa vết thương, thường thường hãy xức 
thuốc miệng vết thương. Trong khi thường thường rửa vết thương, thường 
thường xức thuốc miệng vết thương, chớ. để máu cũ đóng khô lại trên miệng 
vết thương, và chớ có đi ra giữa gió Và năng. Khi đi ra giữa gió và năng, chớ 
để bụi và nhớp làm nhiễu hại miệng vết thương, hãy sông gìn giữ vết thương, 
này bạn, và vết thương sẽ lành lặn.” Người ây suy nghĩ như sau: “Mũi tên đã 
được rút ra khỏi ta, thuốc độc đã được trừ khử, không có dư tàn, nhưng ta chưa 
thoát khỏi nguy hiểm”, và vị ấy có thê chỉ ăn các đô ăn thích hợp. Do chỉ ăn 
các đô ăn thích hợp, vết thương có thê không làm mủ, và thường thường vị ay 
có thê rửa vết thương, thường thường có thê xức thuốc miệng vết thương. Do 
thường thường rửa vet thương, do thường thường xức thuộc miệng vêt thương, 
máu cũ không thé đóng khô lại trên miệng vết thương, và người ây không 501 
sáng đi giữa gid và năng. Do người ay không sôt sang đi giữa gio và nang, bụi 
và nhớp không thể nhiễu hại miệng vết thương, và người ay sông gin giữ vết 
thương nên vết thương được lành lặn. Vì người ây chỉ làm những điều thích 
hợp và vì thuốc độc được trừ khử không còn dư tàn, do hai [nhân duyên ây] vết 
thương được khép kín lại. Khi vết thương được da che kín lại, người ây không 
đi đến chết hay không đi đến khô gần như chết. 


Cũng vậy, này Sunakkhatta, sự kiện này xảy ra, khi ở đây một số Tý-kheo 
suy nghĩ như sau: “Tham ái được bậc Sa-môn gọi là mũi tên, thuôc độc vô 
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minh làm não hai [con người] với dục, tham, sân. Mũi tên tham ái đã được ta 
đoạn diệt... (như trên)... không có truy cầu những gi không thích hợp, như mắt 
không truy câu sac không thích hợp, tai không truy cau tiêng không thích hợp, 
mũi không truy cau hương không thích hợp, lưỡi không truy cau vi không thích 
hợp, thân không truy câu xúc không thích hợp, ý không truy câu pháp không 
thích hợp. Do mắt người ây không truy cau sắc không thích hợp, do tai không 
truy cầu tiếng không thích hợp, do mũi không truy cau hương không thích hợp, 
do lưỡi không truy câu vị không thích hợp, do thân không truy câu xúc không 
thích hợp, do ý không truy câu pháp không thích hợp, tham dục có thé khong 
nhiéu hai tam. Do tam khong bị tham dục nhiễu hai nên người ấy không đi đến 
chết hay không đi đến khó gân như chết. 


65. Nay Sunakkhatta, Ta nói ví dụ này với mục đích làm sáng tỏ ý nghĩa. 
Nghia ở đây như sau: Vết thương, này Sunakkhatta, là đồng nghĩa với sáu xúc 
xứ (phassayatana); thuốc độc, này Sunakkhatta, là đồng nghĩa với vô minh; mũi 
tên, này Sunakkhatta, là đồng nghĩa với ái; vật dụng do tìm, này Sunakkhatta, 
là dong nghia với niệm; con dao, nay Sunakkhatta, là đồng nghĩa với Thánh trí 
tuệ; vi y sĩ giải phẫu, này Sunakkhatta, là đồng nghĩa với Như Lai, bậc A-la-hán 
Chánh Đăng Giác. Thật vậy, này Sunakkhatta, Ty-kheo tự mình phòng hộ đối 
voi sau Xúc xu, nghĩ rang: “Sanh y (upadhi) la căn bản của khổ”, sau khi biết 
như vay, vị ду trở thành vô sanh y, giải thoát nhờ đoạn diệt sanh у.! Răng vị 
ây còn chú thân của mình trên sanh y hay để tâm đến sanh y, sự tỉnh như vậy 
không xảy ra. Ví như, này Sunakkhatta, một chén uông nước bằng dong, đẹp аё 
và hương thơm, và chén ây lại tâm thuốc độc; rồi một người đến, muốn sông, 
muôn không chết, muốn lạc, yem ly khô. Này Sunakkhatta, ông nghĩ thê nào, 
người ay có uóng chén bang đông nay khong, néu người ây biết: “Sau khi tôi 
uông từ đây, tôi sẽ đi đến chết hoặc đi đến gần như chết”? 

— Thưa không, bạch Thé Tôn. 

— Cũng vậy, này Sunakkhatta, Tỷ-kheo ây chắc chắn phòng hộ déi với sáu 
xúc xứ. “Sanh y là căn bản của đau khó”, sau khi biết vậy, vi ay trở thành vô 
sanh y, giải thoát nhờ đoạn diệt sanh y. Còn chú thân của vị ấy trên sanh y hay 
dé tam đến sanh y, sự tình như vậy không xảy ra. Vi như, này ооо một 
con rắn độc hết sức độc hại, và có một người đến, muốn sông,’ 7 muôn không 
chét, muôn lac, yêm ly khô. Này Sunakkhatta, ông nghi thé nào, người ay có 
đưa tay (dajja) hay ngón tay ” cho con ran độc hai này không, nêu người ay 
biết: “Nếu ta bị con ran này cắn, ta sẽ di đến chết hay khổ gan như chết”? 


— Thưa không, bạch Thế Tôn. 
— Cũng vậy, nay Sunakkhatta, Ty-kheo ấy chắc chăn phòng hộ sáu xúc xứ. 
16 Xem M. L. 454; 4. II. 24. 


! Xem M. I. 315. 
18 Anguttha: Chính xác là chỉ cho ngón tay cái, nhưng đã dùng chữ hattha. 
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“Sanh y là căn bản đau khổ”, sau khi biết vậy, vi ay tro thành vô sanh y, giai 
thoát nho doan diét sanh y. Còn chú thân của vị ấy trên sanh y hay dé tâm đến 
sanh y, sự tình như vậy không xảy ra. 


Thé Tôn thuyết giảng như vậy, Sunakkhatta Licchaviputta hoan hy tín tho 
lời Thê Tôn dạy. 


106. KINH BAT DONG LỢI ІСН 
(Anenjasappaya Sutta)! 


66. Như vây tôi nghe. 
Một thời, Thé Tôn trú giữa dân chung Kuru (Cau-lau). Kammasadhamma 


(Kiém-ma-sat-dam) là thị tran của dân chúng Kuru. Tại đây, Thế Tôn gọi các 
Ty-kheo: 


— Nay cac Ty-kheo! 

— Thưa vâng, bach Thế Tôn. 

Các Tý-kheo ây vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

— Này các Ty-kheo, các dục là vô thường, trồng rong,” gia dối, thuộc ngu si 
tanh.* Này các Ty-kheo, đây là lời chao xáo của kẻ ngu xây dựng trên giả dối. 
Các dục hiện tại” và các dục tương lai," các dục tưởng hiện tại và các dục tưởng 


tương lai, cả hai” đều thuộc lãnh vực của ma, là cảnh giới của ma, là chỗ dinh 
dưỡng của ma, là chỗ ăn uông của ma. 


Ở đây, các ác, bắt thiện у này dẫn đến tham dục, sân hận, khích động, và 
chính những pháp ấy tác thành chướng ngại ở đây cho Thánh đệ tử học tập. Ở 
đây, này các Ty-kheo, vị Thánh đệ tử suy nghĩ như sau: “Các dục hiện tai và 
các dục tương lai... cho Thánh đệ tử học tap. Vay ta hay an tru voi tam quang 
dai, dai hanh, sau khi chién thang thé giói, sau khi xác dinh!” vi trí của ý. Khi 
ta an trú với tâm quảng đại, đại hành, chiên thắng thé giới, xác định vị trí của ý, 
các ác, bât thiện ý: Tham dục, sân hận, khích động sẽ không khởi lên; với các 
pháp Ấy được đoạn trừ, tâm của ta!! không trở thành hạn hep,” trái lại thành 


! Xem Куи. 578. Kinh tương đương trong bộ Trung A-ham kinh là Tịnh bat động đạo kinh А 8 (T.01. 
0026.75. 0542b03). 


2 Tuccha: Trông không, không có thường tanh, không tru tanh, không có ngã. Xem MA. IV. 56. 
3 Musa. MA. IV. 56 giải thích là nassamaka, bị hoại diệt. 

* Moghadhamma hay mosadhamma trong A. V. 84; MA. IV. 56. 

° Năm dục công đức. Xem МА. IV. 57. 

6 Chi cho những gi không “ở đây và lúc này”. 

7 Сас dục vọng và dục tưởng. Xem МА. IV. 57. 

° Manasa. Xem PED. 

° Thế giới của 5 căn. Xem MA. IV. 58. 

10 Sau khi quyết định về Jhana. 

1 Trong Jhana. 

№ Aparitta: Tâm nhỏ, bi hạn chế (pamana). Paritta chỉ cho các dục vọng. 
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vô lượng, ` khéo tu tập.”! Trong khi vi ay hành trì như vậy, an trú nhiều lan 
như vậy, tâm trở thành an tinh trong giới xú” [cua nó]. Với tâm an tinh, vi ây 
thành tựu bất động ngay hiện tại hay thiên nặng vệ trí tuệ. ° Sau khi thân hoại 
mạng chung, sự tình này xây ra, thức diễn tiên” 4 ay có thé tùy theo đây ” đạt 
đến bất động. Như vậy, này các Tỷ-kheo, được gọi là đệ nhất hành đạo về lợi 
ích bất động. 


67. Lại nữa, này các Ty-kheo, vị Thánh đệ tử suy nghĩ như sau:'? “Những 
dục hiện tại và những dục tương lai, những dục tưởng hiện tại và những dục 
tưởng tương lai, phàm bat cứ sắc pháp gi, là bốn dai chủng và sắc do bốn đại 
tạo thành.” Trong khi vị ây hành trì như vậy, an trú nhiều lần như vậy, tâm trở 
thành an tịnh trong giới xứ [của nó]. Với tâm an tịnh, vị ay thành tựu bat động 
ngay trong hiện tai hay thiên nặng về trí tuệ.” Sau khi thân hoại mang chung, 
sự tình này xảy ra, thức diễn tiễn ây có thé tùy theo đây đạt đến bat động. Như 
vậy, này các Ty-kheo, được gọi là đệ nhi hành dao về lợi ích bất động. 


Lại nữa, này các Ty-kheo, vi Thánh đệ tử suy nghĩ như sau:”! “Những duc 
hiện tại và những dục tương lai, những dục tưởng hiện tại và những dục tưởng 
tương lai, những sắc pháp hiện tại và những sắc pháp tương lai, những sắc 
tưởng hiện tại và những sắc tưởng tương lai, cả hai đều vô thường. Cái gì vô 
thường thời không đáng dé được hoan hy, không đáng dé được hoan nghênh, 
không đáng dé được chap trước.” Trong khi vị ду hành trì như vậy, an trú nhiều 
lần như vậy, tâm trở thành an tịnh trong giới xứ [của nó]. Với tâm an tịnh, vị ây 
thành tựu bất động” ngay trong hiện tại hay thiên nặng về trí tuệ. Sau khi thân 
hoại mạng chung, sự tình này xảy ra, thức diễn tiễn ây có thê tùy theo đây đạt 
đến bất động. Nhu vậy, này các Ty-kheo, được gọi là dé tam hành dao về lợi 
ích bất động. 


68. Lại nữa này các Ty-kheo, vị Thánh dé tử suy nghĩ như sau: “Những 
dục hiện tại... và những sắc tưởng tương lai, và những bat động tưởng: tat cả 
tưởng, chô nào các tưởng ây được đoạn diệt, không có dư tàn, như vậy là tịch 


э Những gi thuộc sắc giới và vô sắc giới. 

14 Subhavita: Những gi thuộc siêu thê. 

!5 Ayatana: Đây là A-la-hán quả, A-la-hán hướng, Thiền thứ tư hay hướng đi đến. МА. IV. 59 cho rang 
Ayatana cũng có nghĩa là hành động, việc làm (karana). 

! Đây có thê đưa đến A-la-hán quả hay con đường hướng đến quả ду hay đến Thiền thứ tư, Thiền thứ ba. 
Nêu vi này không chứng được A-la-han quả, thi cau sau sẽ được áp dụng ở day. 

7 Samvattanika viññãna hay thức hướng tiễn. MA. IV. 61 viết một vị Tỷ-kheo hướng đến tái sanh với tâm 
quả nào thì tâm đó chính là thức (tái sanh, hoặc hướng tiên). 

'8 Yam. MA. IV. 61 giải thích là yena karanena, do nguyên nhân này. 

19 Nghĩa là khi vị ay chứng Thiền thứ tư. Xem MA. IV. 62. 

20 Sự bat động của Hư không vô biên xứ. Xem MA. IV. 62. 

2! Nghia là khi vi này chứng Hư không vô biên xứ. Xem MA. IV. 63. VỊ này có trí tuệ hơn hai vị Ty-kheo trước. 
2 Trong Thức vô biên xứ. 

2 Nghia là khi vi này chứng được Thức vô biên xứ. Xem MA. IV. 63. 
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tinh, như vậy là thù diéu,” tức là Vô sở hữu xứ.” Trong khi vị ây hành trì như 
vậy, an trú nhiều lần như vậy, tâm trở thành an tịnh trong giới xứ [của nó]. Với 
tâm an tịnh, vị ây thành tựu Vô sở hữu xứ ngay trong hiện tại hay thiên nặng về 
trí tuệ. Sau khi thân hoại mạng chung, sự tình này xảy ra, thức diễn tiễn ây có 
thé tùy theo đây đạt đến Vô sở hữu xứ. Nhu vậy, này các Ty-kheo, được gọi là 
đệ nhất hành đạo về lợi ích Vô sở hữu xứ. 


69. Lại nữa, này các Ty-kheo, vị Thanh đệ tử” đi đến khu rừng hay đi đến 
dưới gốc cây và suy nghĩ như sau: “Trong không là tự ngã hay ngã này sở 
hữu.” Trong khi vi ay hanh tri nhu vay, an tru nhiéu lan nhu vay, tam tro thanh 
an tinh trong gioi xu [cua no]. Voi tam an tinh, vi ay thành tựu Vô sở hữu xứ 
ngay trong hiện tại hay thiên nặng về trí tuệ. Sau khi thân hoại mạng chung, 
sự tỉnh này xảy ra, thức diễn tiên ây có thê tùy theo đây đạt đến Vô sở hữu xứ. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, được gọi là đệ nhị hành đạo về lợi ích Vô sở hữu xứ. 


70. Lại nữa, này các Ty-kheo, vi Thanh đệ tw?’ suy nghi nhu sau: “Ta khong 
có bat cứ chỗ nào, cho ai và trong hình thức nào, và sở thuộc của ta không có 
bat cứ chỗ nao,” [cho ai] và trong hình thức nao.” Trong khi vi ây hành trì như 
vậy, an trú nhiêu lần như vậy, tâm trở thành an tịnh trong trú xứ [của по]. Với 
tâm an tịnh, vị ấy thành tựu Vô sở hữu xứ ngay trong hiện tại hay thiên nặng về 
trí tuệ. Sau khi thân hoại mạng chung, sự tình này xáy ra, thức diễn tiễn ấy có 
thê tùy theo đây đạt đến Vô sở hữu xứ. Như vậy, này các Tỷ-kheo, được gọi là 
đệ tam hành đạo về lợi ích Vô sở hữu xứ. 


Và lại nữa, này các Ty-kheo, vị Thánh đệ tử suy nghĩ như sau:” “Những 
dục hiện tại... và những sắc tưởng, và những bất động tưởng, và những Vô sở 
hữu xứ tưởng: tat cả các tưởng, chỗ nào các tưởng ây được đoạn diệt, không có 
- tan, nhu vay la tich tinh, nhu vay là thù diệu, tức là Phi tưởng phi phi tưởng 

” Trong khi vi ay hanh tri nhu vay, an tru nhiéu lan như vậy, tam trở thành 
an n tinh trong trú xứ [của nó]. Với tâm an tịnh vị ду có thê thành tựu Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ ngay trong hiện tại hoặc thiên Tặng về trí tuệ. Sau khi thân 
hoại mạng chung, sự tình này xảy ra, thức diễn tiễn ây có thê tùy theo đây đạt 
đến Phi tưởng phi phi tưởng xử. Như vậy, này các Ty-kheo, được gọi là hành 
đạo về lợi ích Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 


71. Khi được nói như vậy, Tôn giả Ananda bạch Thé Tôn: 


— Ó đây, bạch Thế Tôn, vị Tỷ-kheo hành trì như vậy và suy nghĩ: “Nếu 
[trước] không có như vậy thời có thé không là của ta; nêu [nay] không có như 


Như M. I. 436 và II. 235; A. IV. 423 và V. 8. 

> Khi vi nay trú tại Thức vô biên xứ. 

26 Với tư tưởng “ngã” va “ngã sở hữu”, như vậy sự trông không có hai loại. Xem MA. IV. 64. 
27 Trong khi vi này đang trú ở Thức vô biên xứ nhưng trí tuệ hơn năm vị Ty-kheo trước. 


% Đây là đệ tứ “Phạm lý” (Chơn ly) được Sa-môn Gotama đề cập ở A. II. 177. Xem A. I. 206; Ud. 79; Dh. 
421. Ó đây sự trồng không có 4 loại. Xem MA. IV. 64-65. 


2 Khi vi này chứng Vô sở hữu xứ. 
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vậy thời có thé sẽ không là cua ta.*° Ta đoạn trừ những gi hiện có va những gi 
đã có.” Và như vậy vi ay được ха?! Bạch Thé Tôn, một vị Tỷ-kheo như vậy có 
chứng được cứu cánh Niết-bàn khong? 


— Ó đây, này Ananda, một só Tỷ-kheo có thê chứng được cứu cánh Niết- 
bàn, va ở đây, một sô Ty-kheo có thê không chứng được cứu cánh Niét-ban. 
— Do nhân gi, do duyên gì, bach T hé Tôn, ở đây, một số Tỷ-kheo có thê 


chứng được cứu cảnh Niét-ban, va ở đây, một số Ty-kheo có thé không chứng 
được cứu cánh Niét-ban??2 


- О đây, này Ananda, một Tỷ-kheo hành trì như vậy và suy nghĩ: “Nếu 
[trước] không có như vậy thời có thể không là của ta. Nếu [nay] không có như 
vậy thời có thê sẽ không là của ta. Ta đoạn trừ những gì hiện có và những gì đã 
có.” Và như vậy vị ây được xả. VỊ â ay hoan hy trong xa ay, hoan nghénh, chap 
trước ха ay. Do vi ay hoan hy trong xa ay, hoan nghênh, chap trước xả ấy, thức 
lệ thuộc xả ây và thủ trước xả ấy. Có thủ trước, nay Ananda, vị Ty-kheo không 
chứng cứu cánh Niễt-bàn.3 


— Bạch Thế Tôn, vi Ty-kheo ây thủ trước là thủ trước?“ chỗ nao? 
— Nay Ananda, Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 


— Bạch Thé Tôn, Ty-kheo ấy thủ trước, thủ trước như vậy là thủ trước tối 
thuong?*® 


— Nay Ananda, vị Ty-kheo ấy thủ trước, thủ trước như vay là thủ trước 
tôi thượng. Nay Ananda, đây là thủ trước tôi thượng, tức là Phi tưởng phi phi 
tưởng xử. 

72. Ó đây, nay Ananda, vị Tỷ-kheo hành trì như vậy”” và suy nghĩ: “Nêu 
[trước] không có như vậy thời có thé không là của ta. Nếu [nay] không có 
như vậy thời có thể không là của ta. Ta đoạn trừ những gì hiện có và những 
gi đã có.” Như vậy, vị ay được xả, vị ây không hoan hy trong xa ấy, không 
hoan nghênh, không chấp trước xả ау. Do vi ay không hoan hy trong xả ay, 
không hoan nghênh, không thủ trước xả ây, thức không lệ thuộc xả ây và 
không thủ trước xa ay. Không thủ trước, này Ananda, vị Tỷ-kheo chứng cứu 
cánh Niết-bàn. 


3° Như ó S. Ш. 55, 99, 183. Trong MA. IV. 65 giải thích: “Nếu không có 5 loại hành động qua khứ của ta (chỉ 
cho 5 uân), thì nay ta không có 5 quả báo hiện tại này; và nêu không có 5 loại hành động hiện tại, thì ta sẽ 
không có Š loại quả trong tương lai.” 

3! Do quan (vipassana) dua lại. 

32 Xem M. III. 4-6. 

3 Nhu anupadiyam... parinibbayati trong S. IV. 168. 

34 Thủ trước theo patisandhi, kiết sanh thức. Xem Ä⁄4. IV. 67. 

35 Kaham được MA. IV. 66 giải thích là kattha, có nghĩa là ở đâu, đi đến đâu, hay là chỗ nào. 

36 Vị áy có gắng được tái sanh trong cảnh giới tốt đẹp hơn. 

37 Nay nói đến A-la-han qua của vị Ty-kheo. 
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73. — Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! That hy hữu thay, bạch Thế Tôn! 
Chính mười y cu sự này sự kia, bạch Thế Tôn, sự vượt thoát dòng nước mạnh 
đã được Thế Tôn nói lên. Nhung bạch Thé Tôn, thé nào là Thánh giải thoát? 


-Ở đây, này các Ty-kheo, vị Thánh đệ tử?” suy nghĩ như sau: “Những duc 
hiện tại và những dục tương lai, những dục tưởng hiện tại và những dục tưởng 
tương lai, những sắc pháp hiện tại và những sắc pháp tương lai, những sắc tưởng 
hiện tại và những sắc tưởng tương lai, những bât động tưởng, những Vô sở hữu 
xứ tưởng, và những Phi tưởng phi phi tưởng xứ tưởng, cái gi thuộc tự thân”! là 
tự thân. Đây là bat tử"? tức là Tâm giải thoát không thủ trước.”* Này Ananda, 
đây là đạo lộ về lợi ích Bất động được Ta thuyết giảng, đạo lộ về lợi ích Vô sở 
hữu xứ được Ta thuyết giảng, dao lộ vë lợi ích Phi tưởng phi phi tưởng xứ được 
Ta thuyết giảng, là sự vượt qua dòng nước mạnh do y cứ sự này sự kia được Ta 
thuyết giảng, Thánh giải thoát được Ta thuyết giảng. Những gi, này Ananda, vị 
Đạo sư cân phải làm, vi lòng từ man mưu tìm hạnh phúc cho các đệ tử, những 
điều ây đã được Ta làm, vi lòng tu mẫn của Ta đối với ông. Này Ananda, đây 
là những gốc cây, day là những khoảng trông, hãy tu thiền, này Ananda, chớ có 
phóng dật, chớ có hôi hận về sau. Đây là lời dạy của Ta cho ông. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy, Tôn gia Ananda hoan hy tín thọ lời Thế 
Tôn dạy. 


38 Nissaya nissãya, vì quả vị này và quả vị khác. Xem MA. IV. 67. 

39 MA. IV. 67-68 nhân mạnh rằng kinh này bàn đến vị Khô kiến A-la-hán. 

4 Đây nói vị Thánh Khô kiến đệ tử. 

41 Trong 3 giới: Dục, sắc và vô sắc; ngoài 3 giới này không có tự thân. Xem MA. IV. 67. 

MA. IV. 67: “Đây là sự thật, đây là thù diệu.” 

48 Chỗ khác gọi là Nibbana, xem А. V. 64; Ps. II. 45; Vin. V. 164. Nhung đây chi cho vị Khô kiến A-la-hán 
quả, xem MA. IV. 68. 

“Nhu M. I. 46. 
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(Ganakamoggallana Sutta)! 


74. Nhu vay tôi nghe. 


Một thời, Thé Tôn trú ở Sãvatthi, Đông Viên (Pubbäräma), giảng đường 
Lộc Mẫu (Migaramatu). Rôi Bà-la-môn Сарака Moggallana di đến chỗ Thế 
Tôn, sau khi đến, nói lên những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những 
lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngôi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, 
Bà-la-môn Ganaka Moggallana bạch Thế Tôn: 


— Vi như, thưa Tôn giả Gotama, tại lâu đài Migaramatu nay, co thê thay 
được một học tập tuân tự, một công trình tuần tự, một đạo lộ tuần tự,? tức là 
những tang cap của lầu thượng CUÔI cùng. Thưa Tôn giả Gotama, cũng vậy, 
đỗi với những vị Bà-la-môn này, được thây một học tập tuân tự, một công trình 
tuần tự, một đạo lộ tuân tự, tức là sự học hỏi [các tập Veda]. Thưa Tôn gia 
Gotama, cũng vậy, doi với những vi băn cung này, được thay một học tập tuần 
tự, một công trình tuần tự, một đạo lộ tuần tự, tức là nghệ thuật ban cung. Cũng 
vậy, thưa Tôn giả Gotama, đối với chúng con là những người toán sô, sông nhờ 
nghề toán só, cüng duoc tháy một hoc tap tuân tự, một công trình tuân tự, một 
đạo lộ tuân tự, tức là toán số. Thưa Tôn giả Gotama, vì răng khi có được người 
đệ tử, trước hết chúng con bắt người ay đếm như sau: “Một, một lần, hai, hai 
lan, ba, ba lan, bốn, bốn lần, năm, năm lân, sáu, sáu lan, bay, bảy lan, tám, tam 
lần, chín, chín lần, mười, mười lần.” Và thưa Tôn giả Gotama, chúng con bắt 
đêm tới một trăm. Có thê trình bay chăng, thưa Ton giả Gotama, trong Pháp và 
Luật này, cũng có một tuân tự học tập, một tuân tự công trình, một tuân tự đạo 
lộ như vậy? 


75. — Có thể trình bày, này Bà-la-môn, trong Pháp và Luật này, có một 
tuần tự học tập, có một tuân tự công trình, có mot tuân tự dao lộ. Ví như, này 
Bà-la-môn, một người huân luyện ngựa thiện хао, sau khi được một con ngựa 


! Xem D. I. 47, 87, 111, 127, 150, 159, 161, 178, 204, 211, 214, 224, 235; М.1. 175, 220, 256, 271, 339, 353, 
400, 513; II. 29, 157; Ш. |, 29, 128; S. IV. 103, 110, 177; А. I. 113; IL 16, 39,153, 205; Ш. 93, 161; У. 201, 
347; MNid. 22. Kinh tương đương trong bộ Trung A- ham kinh là Toán số Muc-kién-lién kinh Ë #\ Н PEEK 
(T01. 0026.144. 0652a07). Tham chiêu: Số kinh W4% (7.01. 0070. 0875a11). 


Xem M. I. 479. 

3 Yava pacchimasopanakalevara. Xem М. ЇЇ. 92; Vin. П. 128. 

4 Ajjhena. Xem М. II. 199. Không thé học thuộc lòng 3 tập Veda trong một ngày. Xem MA. IV. 69; J. V. 10. 
> Xem M. I. 446. 
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hiển thiện, trước tiên luyện tập cho nó quen mang dây cương, rôi tập luyện 
cho nó quen các hạnh khác; cũng vậy, này Bả-la-môn, Như Lai khi được một 
người đáng được điều phục, trước tiên huân luyện người Ấy như sau: “Hãy đến 
Ty-kheo, hay giữ giới hạnh, hay sóng chế ngự VỚI su chế ngự của GIỚI bón, 
day dú oal nghi chánh hanh, thay su nguy hiém trong những lỗi nhỏ nhặt, thọ 
trì và học tập các học 2101.” Này Bả-la-môn, khi vị Ty-kheo giữ giới hạnh, chế 
ngự với sự chế ngự của GIỚI bón, đây đủ oai nghi chánh hạnh, thay sự nguy 
hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt, thọ trì và học tập các học giới, Như Lai mới 
huấn luyện vị ây thêm như sau: “Hãy đến Tỷ- -kheo, hãy hộ trì các căn!° Khi 
mắt thây sắc chớ có năm giữ tướng chung, chớ có nắm git tướng riêng. Những 
nguyên nhân øì, vì nhãn căn không được chế ngự, khiến tham ai, ưu bi, các ác, 
bat thiện pháp khởi lên, vi Ty-kheo tự chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì con mắt, 
= hành sự hộ tri con mắt. Khi tai nghe tiếng... mũi ngửi hương... lưỡi ném 
.. thân cảm xúc... ý nhận thức các pháp, vi ay không năm giữ tướng chung, 
không năm от tướng riêng. Những nguyên nhân gì, vi ý căn không được chế 
ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ac, bat thiện pháp khởi lên, Ty-kheo chế ngự 
nguyên nhân ấy, hộ trì ý căn, thực hành sự hộ trì ý căn.” Này Bà-la-môn, sau 
khi Tỷ-kheo hộ tri các căn rồi, Như Lai mới huấn luyện vi ay thêm như sau: 
“Hãy đến Tỷ-kheo, hãy tiết độ trong ăn uống, chơn chánh giác sát thọ dụng 
món ăn, không phải đê vui dua, không phải dé đam mê, không phải dé trang 
sức, không phải để tự làm đẹp mình, chỉ dé thân này được duy trì, được bảo 
dưỡng, khỏi bị gia hại, để chấp trì Phạm hạnh, nghĩ rang: “Như vậy ta diệt trừ 
các cảm thọ cũ và không cho khởi lên các cảm thọ mới; và ta sẽ không phạm 
lỗi lâm, sông được an ón.” Này Bà- la-môn, sau khi T'y-kheo tiết độ trong ăn 
uống rôi, Như Lai mới huấn luyện vi ây thêm như sau: “Hãy đến Tý- -kheo, hãy 
chú tâm cảnh giác! Ban ngày trong khi đi kinh hành và trong khi đang ngôi, gột 
sạch tâm trí khỏi các chướng ngại pháp; ban đêm trong canh dau, trong khi đi 
kinh hành và trong khi đang ngôi, gột sạch tâm trí khỏi các chướng ngại pháp; 
ban đêm trong canh giữa, hãy năm xuống phía hông bên phải, như dáng năm 
con sư tử, chân gác trên chân với nhau, chánh niệm tỉnh giác, hướng niệm đến 
lúc ngôi dậy lại. Ban đêm trong canh сибі, khi đã thức dậy, trong khi đi kinh 
hành và trong khi đang ngôi, gột sạch tâm trí khỏi các chướng ngại pháp.” Này 
Bà-la-môn, sau khi vi Ty-kheo chú tâm cánh giác, Nhu Lai moi huân luyện M 
ay thêm nữa như sau:” “Hãy đến Ty-kheo, hãy thành tựu chánh niệm tỉnh giác, 
khi đi tới, khi đi lui déu tỉnh giác; khi nhìn thăng, khi nhìn quanh đều tỉnh giác; 
khi co tay, khi dudi tay đều tinh giác; khi mang y kép, bình bát, thượng y ёи 
tinh giác, khi ăn, uông, nhai, nuôt, déu tinh giác, khi đi đại tiện, tiêu tiện đều 
tỉnh giác; khi đi, đứng, ngôi, năm, thức, nói, yên láng déu tỉnh giác.” Này Bà- 
la-môn, sau khi chánh niệm tỉnh giác rôi, Như Lai mới huấn luyện vi åy thêm 


6 Xem M. I. 355. 
7 Về điểm này, giữa M. Ш. 3 và M. L. 355f có sai khác. 
š Xem M. Ш. 90, 135; D. I. 70; A. II. 210. 
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nhu sau: “Hay đến Ty-kheo, hãy lựa một chỗ thanh vắng, tịch mịch nhu ‘rung,’ 
gốc cây, khe núi, hang đá, bãi tha ma, lùm cây, ngoải trời, đồng rơm.” VỊ ây 
lựa một chỗ thanh văng, tịch mịch, như rừng, gôc cây, khe núi, hang đá, bãi 
tha ma, lùm cây, ngoài trời, đồng rom. Sau khi đi khất thực về và ăn xong, vị 
ay ngôi kiết-già, lưng thăng tại chỗ nói trên và an trú chánh niệm trước mặt. 
Vi ay từ bỏ tham ái ở đời, sông với tâm thoát ly tham ái, gôt rửa tâm hết tham 
ai; từ bỏ sân hận, vi ay song với tâm không sân hận, lòng từ mẫn thương xót 
tất ca chúng hữu tinh, got rửa tam hết sân hận; từ bỏ hôn tram thuy mién, vi 
ay sống thoát ly hôn tram thuy miên, với tâm tưởng hướng về ánh sang, chánh 
niệm tỉnh giác, gột rửa tâm hết hôn trầm thụy miên; từ bỏ trạo cử hồi tiếc, vị 
ay sông không trao cử hoi tiệc, nội tâm trầm lặng, gót rửa tâm hết trao cử hối 
tiếc; từ bỏ nghi ngờ, vị ây song thoát khỏi nghi ngờ, không phân vân lưỡng lu, 
gót rửa tâm hết nghi ngờ đối với các thiện pháp. 


76. Khi đoạn trừ năm trin cái ây, những pháp làm ô nhiễm tâm, làm trí tuệ 
yếu ớt, vị ay ly dục, ly bat thiện pháp, chứng và trú Thiên thứ nhất, một trạng 
thai hy lac do ly dục sanh, với tâm với tứ. Vi ây diệt tâm và tứ, chứng và trú 
Thiên thứ hai, một trạng thái hy lạc do định sanh, không tam không tứ, nội tinh 
nhất tâm. VỊ â ay ly hy trú xa, chánh niệm tinh giác, than cam sự lạc tho ma các 
bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và trú Thiên thứ ba. Vị ду xả lạc xả 
khó, diệt hy ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú Thiên thứ tu, không khó không 
lạc, xả niệm thanh tịnh. Này Bà-la-môn, đôi với những Ty-kheo nào là bậc Hữu 
học, tâm chưa thành tựu,” đang sống cân câu sự Vô thượng an tịnh khỏi các 
triền ách, đó là sự giảng dạy của Ta như vậy đôi với những vị ấy. Còn đối với 
những vi Ty-kheo là bậc A-la-hán, các lậu đã tan, tu hành thành mãn, các việc 
nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuông, đã thành đạt lý tưởng, đã tận trừ hữu 
kiết sử, chánh trí giải thoát, những pháp ây đưa đến sự hiện tại lạc trú và chánh 
niệm tỉnh giác. 

Khi được nghe nói vậy, Bà-la-môn Сарака Moggallana bạch Thê Tôn: 


— Các đệ tử của Sa-môn Gotama, khi được Sa-môn Gotama khuyên giáo 
như vậy, giảng dạy như vậy, có phải tât cả đều chứng được cứu cánh đích Niết- 
bàn!! hay chỉ có một sé chứng được? 


— Này Bà-la-môn, một số đệ tử của Ta, khi được khuyến giao như vậy, giảng 
dạy như vậy, chứng được cứu cánh đích Niết-bàn, một số không chứng được. 


— Thưa Tôn gia Gotama, do nhân gi, do duyên gi, trong khi có mặt Niết- 
bàn,!? trong khi có mặt con đường đưa đến Niét-ban, trong khi có mặt Tôn giả 
Gotama là bậc Chỉ Đường, tuy vậy các đệ tử Tôn giả Gotama, được Tôn giả 


? Xem M.I. 181. 


10 Apattamanasa, như S. I. 121. Những vị chưa chứng Thánh qua (MA. IV. 40). Những vi chưa chứng qua 
A-la-han (SA. I. 183). 

1 Accantam nittham. Accanta cũng có nghĩa là cứu cánh, tối thượng. 

12 Titthateva nibbanam. 
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Gotama khuyến giáo như vậy, giảng dạy như vậy, một sô chứng được cứu cánh 
đích Niét-ban, một số không chứng được? 


77. – Này Ba-la-m6n, ở đây Ta sẽ hỏi ông, néu ông kham nhan, hãy tra lòi 
cho Ta. Này Bà-la-môn, ông nghĩ thé nào? Ong có giỏi về con đường di đến 
RaJagaha (Vương Ха)? 

— Thưa Tôn giả, con có giỏi về con đường đi đến Rajagaha. 

— Này Bả-la-môn, ông nghĩ thé nào? Ở đây, có một người đến, muôn đi đến 
Rajagaha, người này đến ông và nói như sau: “Thưa Tôn | gia, tôi muốn đi ёп 
Rajagaha, hãy chi cho tôi con đường di đến Rajagaha.” Ong nói với người ay 
như sau: “Được, này bạn, đây là con đường đưa đến Вај agaha, hãy đi theo con 
đường ay trong một thời gian. Sau khi đi trong một thời gian, bạn sẽ thay một 
làng tên như thé này, hãy đi theo trong một thời gian. Sau khi đi trong một thời 
gian, ban sẽ thấy một thi tran tên như thé này, hãy đi theo trong một thời gian. 
Sau khi đi trong một thời gian, ban sẽ thay Rajagaha với những khu vườn mỹ 
điệu, убт những khu rừng mỹ diệu, với những vùng dat mỹ diệu, với những hó 
ao mỹ diệu.” Dâu cho người ây được khuyến giáo như vậy, được giảng dạy như 
vậy, nhưng lại lây con đường sai lac, đi vê hướng Tây. Rôi một người thứ hai 
đến, muôn di đến Rãjagaha, người này đến ông và hỏi như sau: “Thưa Tôn giả, 
tôi muốn đi đến Rajagaha, mong Tôn gia chỉ con đường ây cho tôi.” Rồi ông 
nói với người ду như sau: “Như vậy, này bạn, đây là đường di đến Rajagaha, 
hay di theo con đường â ây trong một thời gian. Sau khi đi một thời gian, bạn 
sẽ thay một làng có tên như thê này, hãy đi theo con đường â ay trong mot thoi 
gian. Sau khi di một thoi gian, ban sẽ thây một thị trân có tên như thế này, hãy 
đi theo con đường ấy trong một thời gian. Sau khi đi theo con đường â ây trong 
một thời gian, bạn sẽ thây Rajagaha với những khu vườn mỹ diệu, với những 
khu rừng mỹ diệu, với những vùng dat mỹ diệu, với những ao hó mỹ diệu.” 
Người ay được ông khuyên giáo như vậy, giảng dạy như vậy, đi đến Rajagaha 
một cách an toàn. 


Này Bà-la-môn, do nhân gì, do duyên gi, trong khi có mặt Rajagaha, trong 
khi có mặt con đường đưa đến Rajagaha, trong khi có mat ông là người chỉ 
đường, dau cho ông có khuyến giáo như vậy, giảng dạy như vậy, một người lây 
con đường sai lạc đi về hướng Tây, còn một người có thé đi đên Rajagaha một 
cách an toàn? 


— Thưa Tôn giả Gotama, ở đây, con làm gì được? Con chỉ là người chỉ 
đường, thưa Tôn giả Gotama. 


— Cũng vậy, này Bả-la-môn, trong khi có mặt Niết-bàn, trong khi có mặt 
con đường đi đến Niét-ban, va trong khi có mặt Ta là bậc Chỉ Đường, nhưng 
các đệ tử của Ta, được Ta khuyên giáo như vậy, giảng dạy như vậy, một sô 
chứng được cứu cánh đích Niét-ban, một số không chứng được. Ở đây, này Bà- 
la-môn, Ta lam gì được? Nhu Lai chi là người chỉ đường. 
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78. Khi nghe nói vậy, Bà-la-môn Ganaka Moggallana bạch Thé Tôn: 


— Thưa Tôn giả Gotama, đối với những người” không phải vì lòng tin, 
chỉ vì sinh kế, xuất gia, từ bỏ gia đỉnh, sông không gia đình, những поло 
xảo tra, lường gat, hư ngụy, mat thăng băng, cao mạn, dao động, nói phô tạp 
nhạp, không hộ trì các căn, ăn udng không tiết độ, không chú tâm cảnh giác, 
thờ ơ với Sa-môn hạnh, không tôn kính học tập, sông qua đây đủ, ué oai, đi 
dau trong thối thất, từ bỏ gánh nặng viễn ly, biéng nhac, tinh cần thấp kém, 
that niệm, không tỉnh giác, không định tâm, tâm tan loạn, liệt tuệ, cam ngong; 
Tôn giả Gotama không thê sông VỚI những người như vậy. Còn những thiện 
gia nam tử vì lòng tin, xuất gia, từ bỏ gia đình, sóng khóng gia dinh, khóng 
xảo tra, không lường gat, không hư ngụy, không mất thăng băng, không cao 
mạn, không dao động, không nói phô tạp nhạp, hộ trì các căn, ăn uống có tiết 
độ, chú tâm tỉnh giác, không thờ ơ với Sa-môn hạnh, tôn kính học tập, song 
khong qua day đủ, không ué oải, từ bỏ thối that, di đầu trong viễn ly, tinh cần, 
tinh tan, chánh niệm, an trú, tỉnh giác, định tĩnh, nhat tâm, có trí tuệ, không 
câm ngong; Tôn giả Gotama sống [hòa hợp] với những vị ấy. Vi như, thưa 
Tôn giả Gotama, trong các loại căn huong,'* hắc Chiên-đàn hương được gol 
la tối thượng; trong các loại lõi cây hương, xích Chiên-đàn hương được gol 
la tối thượng: trong các loại hoa hương, Vũ quý hương (Jasmine) được gọi là 
{бї thượng. Cũng vay là lời khuyến giáo của Tôn giả Gotama được xem là cao 
nhất trong những lời khuyên giáo hiện пау.!5 


Thật vi diệu thay, thưa Tôn gia Gotama! Thật vi diệu thay, thưa Tôn gia 
Gotama! Như người dựng đứng lại những gi bị quăng ngã xuông, phơi bày ra 
những gi bi che kín, chỉ duong cho những người bi lạc hướng, đem đèn sáng 
vào trong bong tối dé những ai có mắt có thê thay sắc. Cũng vậy, Chánh pháp 
đã được Tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Con xin 
quy y Tôn gia Gotama, quy y Pháp và chúng Ty-kheo. Mong Tôn giả Gotama 
nhận con làm đệ tử, từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 


із Ti đây cho đến đoạn bắt dau ví dụ. Xem M. I. 32. 
!4Xem S. Ш. 156; V. 44; А. V. 22; GS. V. 17, n. 1. 


'S Paramajjadhammesu. Dhamma là những pháp được giảng dạy. MA. IV. 70 viết: “Ajjadhamma là các lời 
dạy hiện tại, trong trường hợp này chỉ cho lời dạy của lục sư ngoại đạo. Đôi với những lời dạy này, lời dạy 
của Sa-môn Gotama là tôi thượng.” 


108. KINH GOPAKA MOGGALLANA 
(Gopakamoggallana Sutta)' 


79. Nhu vay tôi nghe. 

Một thời, Tôn giả Ananda trú ở Rajagaha (Vuong Xa), tại Veluvana (Trúc 
Lam), chỗ nuôi dưỡng các con sóc, khi Thé Tôn thị tịch không bao lâu. Lúc 
bây 010, Vua Ajatasattu, con bà Videhi nước Magadha (Ma-kiệt-đà), vì nghi 
ngờ Pajjota’ (Dang Quang vuong), nên cho xây kiên cô thành Rājagaha. Tôn 
giá Ananda buôi sáng dap y, cầm y bát di vào Rājagaha dé khat thực. Rồi Tôn 
giả Ananda suy nghĩ: “Nay còn quá sớm dé vào Вај agaha khất thực. Vậy ta hãy 
đi đến Bà-la-môn Gopaka Moggallana và chỗ làm việc của vị này. ”3 Rồi Tôn 
gia Ananda đi đến Bà-la-môn Gopaka Moggallana va chỗ lam VIỆC cua VỊ này. 
Bả-la-môn Gopaka Moggallana thay Ton gia Ananda tir xa di dén, sau khi thay, 
liên nói với Tôn giả Ananda: 


— Hãy đến, Tôn giả Ananda! Thiện lai, Tôn giả Ananda! Đã lâu Tôn giả 
Ananda mới tạo được cơ hội nay, tức là đến đây. Tôn giả Ananda hãy ngồi 
xuống, đây là chỗ ngôi đã soạn san. 


Tôn giả Ananda ngôi xuống trên chỗ ngôi đã soạn sẵn. Còn Bà-la-môn 
Gopaka | Moggallana chọn một chỗ ngôi thap khác rồi ngôi xuống một bên. 
Ngôi xuông một bên, Bà-la-môn Gopaka Moggallana thưa với Tôn giả Ananda: 


— Co thể có chăng, một Ty-kheo thành tựu một cach tron vẹn, một cách 
đây đủ tất cả các pháp mà Tôn giả Gotama, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác đã 
thành tựu? 


— Khong thé có một Ty-kheo, nay Bả-la-môn, thành tựu một cach trọn ven, 
một cách đây đủ tất cả các pháp mà Thé Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác đã 
thành tựu. Này Bà-la-môn, Thé Tôn là bậc làm khởi dậy con đường trước đây 
chưa được hiện khởi, làm cho biết con đường trước đây chưa từng được biết, 
nói lên con đường trước đây chưa từng được nói; là bậc hiểu đạo, biết đạo và 
thiện xảo vê đạo. Va nay các đệ tử là những у! sông hành đạo và tùy hành đạo, 
và sẽ thành tựu [những pháp ấy] về sau. 


Nhưng cuộc nói chuyện giữa Tôn giả Ananda và Bà-la-môn Gopaka 


' Xem D. III. 207; S. Ш. 65; CNid. 23:228. Kinh tương đương trong bộ Trung A-ham kinh là Cù-mặc 
Mục-kiên-liên kinh HES H PEERS (T.01. 0026.145. 0653c20). 


2 VỊ vua này là bạn của Vua Bimbisara. 
3 Ngoài thành. Xem MA. IV. 71. 
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Moggallana bị gián đoạn. Bà-la-môn Vassakara (Vii-the), bậc dai than nước 
Magadha, di thị sat các công sự ở Rajagaha, dén cong trường của Bà-la-môn 
Gopaka Moggallana, rồi đến chỗ Tôn giả Ananda; sau khi đến, nói lên với Tôn 
giả Ananda những lời chào đón hỏi thăm; sau khi nói lên những lời chào đón 
hỏi thăm thân hữu roi ngôi xuống một bên. Ngôi xuống một bên, Bà-la-môn 
Vassakara, bậc đại than nước Magadha, thưa với Tôn giả Ananda: 


— Ó đây, thưa Tôn giả Ananda, Tôn giả đang ngôi đàm luận câu chuyện gi? 
Và câu chuyện gi của Tôn giả bị gián đoạn? 

— Này Bà-la-môn, ở đây, Bà-la-môn Gopaka Moggallana nói với tôi như 
sau: “Có thê có chăng, Tôn giả Ananda, một Ty-kheo thành tựu một cach tron 
vẹn, một cách day đủ tất cả các pháp mà Tôn giả Gotama, bậc A-la-hán Chánh 
Đăng Giác đã thành tựu?” Khi được nghe nói vậy, này Bà-la-môn, ta nói với 
Bả-la-môn Gopaka Moggallana như sau: “Này Bà-la-môn, không thé có một 
vị Ty-kheo nào thành tựu một cách trọn ven, một cách đây đủ tất cả các pháp 
mà Thé Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác đã thành tựu. Này Bà-la-môn, Thé 
Tôn là bậc làm khởi dậy con đường trước đây chưa được hiện khởi, làm cho 
biết con đường trước đây chưa từng được biết, nói lên con đường trước đây 
chưa từng được nói; là bậc hiểu đạo, biết đạo và thiện xảo về đạo. Và nay các 
đệ tử Ngài là những vị sóng hành dao và tùy hành đạo, và sẽ thành tựu [những 
pháp ay] về sau.’ 


80. — Thưa Tôn giả Ananda, có một vi Ty-kheo nao được Tôn giả Gotama 
sắp đặt: “Vi nay, sau khi Ta diệt độ, sẽ là chỗ nương tựa! cho các ông, va các 
ông nay sẽ y chi vi này”? 


— Này Bà-la-môn, không co một vi Ty-kheo nào được Thê Tôn, bậc Tri Gia, 
Kiến Gia, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác sap đặt: “Vi này, sau khi Ta diệt độ, 
sẽ là chỗ nương tựa cho các ông, và các ông sẽ y chỉ vị này.” 


— Thưa Tôn giả Ananda, có một vị Tỷ-kheo nào được chúng Tang thỏa 
thuận và được sô đông các vị Ty-kheo trưởng lão sắp đặt: “Vị này, sau khi Thế 
Tôn diệt độ, sẽ là chỗ nương tựa cho chúng tôi, và các ông nay sẽ y chỉ vị này”? 


— Không có một vi Ty-kheo nào, nay Ba-la-mon, được chúng Tang thỏa 
thuận và được số đông các vị Ty-kheo trưởng lão sắp đặt: “VỊ này, sau khi 
Thé Tôn diệt độ, sẽ là chỗ nương tựa cho chúng tôi, và chúng tôi nay sẽ y chỉ 
Vi nay.” 

— Và như vậy là không có chỗ nương tựa, thưa Tôn gia Ananda, như vậy, do 
nhân gi [quý vi] có thê hòa hợp? 

— Này Ba-la-m6n, chúng tôi không phải không có chỗ nương tựa. Này Bà- 
la-môn, chúng tôi có chỗ nương tựa, và Pháp là chỗ nương tựa của chúng tôi. 


* Patisarana còn gọi là avassaya. Xem МА. IV. 72. 
` Xem D. П. 154. 
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— Khi được hỏi: “Có một vi Ty-kheo nào được Tôn gia Gotama sắp đặt: “VỊ 
này, sau khi Ta diệt độ, sẽ là chỗ nương tựa cho các ông, và các Ông nay sẽ y 
chỉ vị nay’?” Tôn giả tra lời: “Này Ba-la-mon, không có một vi Ty-kheo nào 
được Thê Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác sap đặt: 

‘Vi nay, sau khi Ta diệt độ, sẽ là chỗ nương tựa cho các ông’, và chúng tôi nay 
sẽ y chỉ vị này.” Khi được hỏi: “Có một vị Tỷ-kheo nào được chúng Tăng thỏa 
thuận và một số-đông các vị Ty-kheo trưởng lão sap đặt: ‘Vi này, sau khi Thế 
Tôn diệt độ, sẽ là chỗ nương tựa cho chúng tôi, các ông nay sẽ y chỉ vị nay’?” 
Va Tôn giả trả lời: “Không có một vị Ty-kheo nào, này Bà-la-môn, được chúng 
Tăng thỏa thuận và được số đông các vị Ty-kheo trưởng lão sắp đặt: ‘Vi này, 
sau khi Thế Tôn diệt độ, sẽ là chỗ nương tựa cho chúng tôi”, và chúng tôi nay sẽ 
y chỉ vị này.” Khi được hỏi: “Và như vậy là không có chỗ nương tựa, thưa Tôn 
giả Ananda, như vậy do nhân gi, [quý vị] có thé hòa hợp?” Tôn giả trả lời: “Nay 
Bà-la-môn, chúng tôi không phải không có chỗ nương tựa. Chúng tôi có chỗ 
nương tựa, này Bà-la-môn, và Pháp là chỗ nương tựa của chúng tôi.” Nhưng 
thưa Tôn giả Ananda, ý nghĩa lời nói này cân phải hiểu như thé nào? 


81.— Này Bà-la-môn, Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán Chánh 
Đăng Giác đã thi thiết học pháp, đã tuyên bô Giới bón (Patimokkha) cho 
các Ty-kheo. Trong những ngày Bồ-tát (Uposatha) chung tdi can tru 6 chung 
một thôn điền, tat cả chúng tôi hội họp với nhau tại một chỗ; sau khi tụ họp, 
chúng tôi hỏi những gi đã xảy ra cho mỗi một người. Nếu trong khi hỏi nhau 
như vậy, có Ty-kheo phạm tội, phạm giới, chung tôi bảo vi ay làm đúng pháp 
(vathadhammam), đúng lời dạy (yathanusittham). That vậy, không phải сас 
Tôn giả xử sự chúng tôi, chính pháp xử sự chúng tôi. 

- Thưa Tôn giả Ananda, có Tỷ-kheo nào mà nay quý vị cung kính, tôn 
trọng, lễ bái, cúng dường: sau khi cung kính, tôn trọng, quý vị nương tựa? 

— Này Bà-la-môn, có Ty-kheo mà nay chúng tôi cung kính, tôn trọng, lễ bái, 
cúng dường; và sau khi chúng tôi cung kính, tôn trong, chúng tôi nương tya.’ 

— Thưa Tôn giả Ananda, khi được hỏi: “Có một vị Ty-kheo nào được Tôn 
giả Gotama sắp đặt: “Sau khi Ta diệt độ, vị nay sẽ là chỗ nương tựa cho các ông 
và các ông nay sẽ у chỉ vị nay’?” Và Tôn gia tra lời: “Nay Bả-la-môn, không có 
một vị Ty-kheo nao được Thé Tôn, bậc Tri Giả, Kién Giả, bậc A-la-hán Chánh 
Đẳng Giác sắp đặt: “VỊ này, sau khi Ta diệt độ, sẽ là chỗ nương tựa cho các 
Ong’, và chúng tôi nay y chỉ vị nay.” Khi được hỏi: “Thưa Tôn giả Ananda, có 
một vị Ty-kheo nào được chúng Tang thỏa thuận, được một sô đông Ty-kheo 
trưởng lão sáp đặt: ‘Vi này sau khi Thế Tôn diệt độ, sẽ là chỗ nương tựa cho 
các ông, và các ông nay sẽ y chỉ vị này”?” Và Tôn giả trả lời: “Không có một 
Tỷ-kheo nào được chúng Tăng thỏa thuận, được một sô đông Ty-kheo trưởng 
lão sắp đặt: “VỊ này sau khi Thê Tôn diệt độ sẽ là chỗ nương tựa cho chúng tôi’, 


5 M. II. 5. 
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và chung tôi nay sé y chi vi nay.” Khi được hỏi: “Có một Ty-kheo nao, thua 
Tôn gia Ananda, nay quý vi cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường vi ay; 
và sau khi cung kính, tôn trong, quý vi an trú nương tựa vị ay?” Và Tôn giá trả 
lời: “Này Bà-la-môn, có Ty-kheo, chúng tôi cung kính, tôn trọng, danh lễ, cúng 
dường va sau khi cung kính, tôn trọng, chúng tôi an trú nương tựa vi ây.” Thưa 
Tôn giả Ananda, ý nghĩa lời nói ay cân phải hiểu như thé nào? 


82. — Này Bà-la-môn, có mười kha hy pháp” được Thé Tôn, bậc Tri Giả, 
Kiến Giả, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác tuyên bô. Giữa chúng tôi, vi nao có 
đây đủ mười pháp này, chúng tôi nay cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường 
vi ay; sau khi cung kính, tôn trọng, chúng tôi an trú, nương tựa vi ay. Thé nào 
là mười? Ở đây, này Ba-la-mon, Ty-kheo co gIỚI hanh,® sóng chế ngự voi su 
chế ngự của Giới bốn (Patimokkha), đầy đủ oai nghi chánh hạnh, thay sự nguy 
hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt, sau khi thọ trì, học tập trong các học pháp. VỊ ây 
là bậc Da văn, thọ trì những điêu đã nghe, cất chứa những điều đã nghe; những 
pháp nào sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, với văn, với nghĩa, nói lên Phạm hạnh 
hoàn toàn đây đủ thanh tịnh, những pháp â ay déu duoc nghe nhiéu, duoc tho tri, 
được lời nói lam cho quen thuộc, được ý tư niệm, duoc chánh kiến khéo ngộ 
nhập. Vị â ây biết đủ đối với các vật dụng như y, đồ ăn khåt thuc, sàng toa, duoc 
pham tri bénh. Vi ay 1a người tùy theo ý muôn, không co khó khăn, không có 
mệt nhọc, chứng được bốn thiên thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú. Vị ấy 
thực hiện các loại thần thông sai biệt, một thân hiện ra nhiều thân, nhiều thân 
hiện ra một thân, hiện hình, biến hình đi ngang qua vách, qua tường, qua núi, 
như đi ngang hư không; độn thô trôi lên ngang qua dat liên như ở trong nước; 
đi trên nước không chìm như trên dat liên; ngôi kiết-già ngang qua hư không 
như chim có cánh; với bàn tay chạm rờ mặt trăng và mặt trời, những vật có đại 
oai lực, đại oai thần như vậy; có thê tự thân bay đến Phạm thiên. 


Sau khi đi sâu vào tâm chúng sanh, tâm loài người với tâm của mình, vị ây 
được biết như sau: “Tâm có tham, biết tâm có tham. Tâm không tham, biết tâm 
không tham. Tâm có sân, biết tâm có sân. Tâm không sân, biết tâm không sân. 
Tâm có si, biết tâm có si. Tâm không 51, biết tâm không si. Tâm chuyên chú, 
biết tâm chuyên chú. Tâm tán loạn, biết tâm tán loạn. Đại hành tâm, biết là đại 
hành tâm. Không phải đại hành tâm, biết không phải đại hành tâm. Tâm chưa 
vô thượng, biết tâm chưa vô thượng. Tâm vô thượng, biết tâm vô thượng. Tâm 
thiền định, biết tâm thiền định. Tâm không thiên định, biết tâm không thiên 
dinh. Tam giai thoát, biét tam giai thoat. Tam khong giai thoat, biét tam khong 
giải thoát. Vi a ay nhớ đến các đời sóng quá khứ như một đời, hai đời... nhớ đến 
các đời sông quá khứ với các nét đại cương và các chi tiết. Vi ду với Thiên nhãn 
thuần tịnh siêu nhân, thấy sự sống và chết của chúng sanh. VỊ â ay biét, chung 
sanh người ha liệt, kẻ cao sang; người dep dé, kẻ thô xâu; người may mắn, kẻ 


1 Xem A. II 22-23, bón pháp trở thành bậc Trưởng lão. 
° Xem M.I. 355. 
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bat hanh déu do hạnh nghiệp cua họ. Với sự đoạn diệt các lậu hoặc, sau khi với 
thượng trí đã chứng ngộ, vị ây chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại Vô lậu 
tâm giải thoát, Tuệ giải thoát. 

Nay Bà-la-môn, mười pháp kha hy này đã được Thê Tôn, bậc Tri Giả, Kiến 
Giả, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác nói lên giữa chúng tôi. Vị nào có đây đủ 
mười pháp này, chúng tôi nay cung kính, tôn trọng, danh lễ, cúng dường vi ay; 
sau khi cung kính, tôn trọng, chúng tôi an trú, nương tựa vi ay. 


83. Khi nghe nói vậy, Bà-la-môn Vassakara, đại than nước Magadha, nói 
với Tướng quân Upananda:? 

— Tướng quân nghĩ thê nào? Nếu là như vậy, này Tướng quân, những vi Tôn 
gia này cung kính những ai đáng cung kính, tôn trọng những ai dang tôn trọng, 
lễ bái những ai dang lễ bái, cúng dường những ai đáng cúng dường: thời chắc 
chăn những Tôn gia này cung kính những ai đáng cung kính, tôn trọng những 
ai dang tôn trọng, lễ bái những ai dang lễ bái, cũng dường những ai đáng cúng 
dường. Và néu những Tôn giả ay không cung kính, không tôn trọng, không lễ 
bái, không cúng dường [Ty-kheo] này, thời những Tôn giả ду cung kính, tôn 
trọng, lễ bái, cúng dường ai? 


_ Rồi Bà-la-món Vassakãra, vi dai than nước Magadha, thưa với Tôn giả 
Ananda: 

- Tôn gia Ananda nay trú tại đâu? 

— Nay Bà-la-môn, tôi trú ở Veluvana. 

— Thưa Tôn gia Ananda, có phải Veluvana là một chỗ khả ái, it tiếng động, 
it tiếng ôn, được che khỏi gió, xa lánh dân cư đông đúc, thích hợp thiên tinh? 


— That vậy, nay Bả-la-môn, Veluvana là một chỗ khả ái, ít tiếng động, ít 
tiếng ôn, được che khỏi gió, xa cách dân cư dong duc, thich hop thién tinh, 
xứng dang với những vi hộ trì va thu hộ như ngài. 


— That vậy, thưa Tôn giả Ananda, Veluvana là một chỗ khả ái, it tiếng động, 
it tiếng ôn, được che khỏi gió, xa lánh dân cu dông duc, thích hop thiên tinh, 
xung dang với những người tu thiên và tanh thiên về thiên định như chư vi Tôn 
giả. Và chư vi Tôn gia là những vị tu thiên và tanh thiên về thiền định. Thưa Tôn 
giả Ananda, một thời Tôn giả Gotama ở tại Vesali, Đại Lâm, ở Kutagarasala 
(Trùng Các giảng đường). Rôi thưa Tôn giả. Ananda, tôi đi đến Mahavana (Đại 
Lâm), Kutagarasala, đến Tôn gia Gotama. Ó đây, Tôn giả Gotama dùng nhiều 
phương tiện nói vé Thiên định luận. Tôn giả Gotama thật là vi tu thiền và tánh 
thiên vé thiền định. Và Tôn giả Gotama tán than tat cả thiền định. 


84. — Này Bà-la-môn, Thế Tôn không tán thán tất cả thiền định, không 
không tán thán tất cả thiên định. Và này Bả-la-môn, loại thiên định nào Thế Tôn 
không tan than? О đây, nay Bà-la-môn, một số vị sóng với tâm thâm nhuan duc 


9 Đây có thể là trường hợp độc nhất kinh điển Pali nói đến vị Tướng quân này. Xem DPPN. 
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tham, bi duc tham chi phôi, và không như thật biết sự giải thoát khỏi dục tham 
đã được khởi lên. VỊ ây lây dục tham làm đối tượng tôi hau,!° thiên tu, thiền 
tư, thiên định, thiên nhập. Vi 4 ay song với tam thâm nhuân sân hận, bị sân hận 
chi phối, và không như thật biết sự giải thoát khỏi sân hận đã được khởi lên. VỊ 
ay lay san han lam doi tượng. tối hậu, thiên tu, thiền tư, thiền định, thiền nhập. 
Vi ay song với tâm thấm nhuan hôn tram thụy miên, bi hôn tram thụy miên chi 
phối, và | không như thật biết sự giải thoát khỏi hôn tram thuy miên đã được khởi 
lên. VỊ ấy lây hôn trầm thụy miên làm đối tượng tối hậu, thiên tu, thiên tư, thiên 
định, thiên nhập. VỊ â ay song với tâm thâm nhuân trao hôi, bị trao hồi chi phôi 
và không như thật biết sự giải thoát khỏi trạo hối đã được khởi lên. Vi ay lây 
trạo hối làm đối tượng tôi hậu, thiền tu, thiên tư, thiên định, thiền nhập. Vi ấy 
sống với tâm thâm nhuận nghi hoặc, bị nghi hoặc chi phôi và không như thật 
biết sự giải thoát khỏi nghi hoặc đã được khởi lên. Vi ay lây nghi hoặc làm đối 
tượng tôi hậu, thiên tu, thiên tư, thiền định, thiền nhập. Này Bà-la-môn, Thế 
Tôn không tán thán loại thiền định như vậy. Và này Bà-la-môn, loại thiền định 
nào Thế Tôn tán thán? Ở day, này Bả-la-môn, Ty-kheo ly dục, ly bat thiện pháp, 
chứng và tru Thiên thir nhat, môt trang thai hy lac do ly duc sanh, co tầm có tứ. 
Diệt tâm và tỨ, VỊ ay chứng và trú Thiên thứ hai, một trạng thái hy lạc do định 
sanh, không tầm không tứ, nội tĩnh nhất tâm. Chứng và trú Thiên thứ ba... Thiền 
thứ tư... Này Bà-la-môn, những loại thiền như vậy, Thé Tôn tán than. 


— Thật vậy, thưa Tôn giả Ananda, Tôn giả Gotama khién trách thiền đáng 
được khiến trách, tan than thiền đáng được tan than. Nay thưa Tôn gia Ananda, 
chúng tôi phải đi. Chúng tôi có những việc, có nhiều phận sự phải làm. 


— Này Bà-la-môn, hãy làm gì Bà-la-môn nghĩ là hợp thời. 


Rôi Bà-la-môn Vassakãra, đại thân nước Magadha, hoan hy, tín thọ lời 
Tôn giả Ananda giảng, từ chỗ ngôi đứng dậy và ra đi. Rồi Bà-la-môn Gopaka 
Moggallana, khi Bà-la-môn Vassakãra, đại than nước Magadha đi không bao 
lâu, thưa với Tôn giả Ananda: 

- Nếu chúng tôi không hỏi Tôn giả Ananda, thời Tôn giả Ananda đã không 
trả lời. 

— Này Ba-la-m6n, có phải chúng tôi đã nói với ông: “Không có một Tý- 
kheo nào, này Bà-la-môn, thành tựu mười pháp ay một cách trọn vẹn, một cách 
đây đủ, những pháp mà Thé Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác đã thành tựu. 
Này Bà-la-môn, Thé Tôn là bậc làm cho khởi dậy con đường trước đây chưa 
tùng được hiện khởi, làm cho biết con đường trước đây chưa từng được biết, 
nói lên con đường trước đây chưa từng được nói; là bậc hiểu đạo, biết đạo và 
thiện xảo về đạo. Và nay các đệ tử Ngài là những vị sông hành đạo và tùy hành 
đạo, và sẽ thành tựu [những pháp ay] về sau.” 


10 Antaram karitva. MA. IV. 73 viết abbhantaram karitva. Xem CPD; M. Ill. 38. 
"М M. I. 334. 
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85. Nhu vay tôi nghe. 

Mot thoi, Thé Tén 6 tai Savatthi (Xá-vệ), Đông Viên (Pubbarama), giảng 
đường Lộc Mẫu (Migaramatu). Lúc bây gid, trong ngày Bồ-tát, ngày trăng 
tròn, trong đêm trăng ram, Thế Tôn dang ngôi ngoài trời, xung quanh có chúng 
Ty-kheo doanh vay. Rôi một Ty-kheo từ chỗ ngôi đứng dậy, đắp у vào một bên 
vai, chắp tay vái Thế Tôn và bạch Thế Tôn: 


— Con muốn hỏi Thế Tôn một vẫn đề đặc biệt, nếu Thế Tôn cho con được 
phép nói lên câu hỏi. 

— Vay này Ty-kheo, hay ngôi trên chỗ của ông? và hỏi như ý ông muốn. 

86. Rồi vi Tỷ-kheo ấy, sau khi ngôi xuống trên chỗ ngôi của mình, bạch 
Thé Tôn: 


— Bạch Thế Tôn, có phải có năm thủ пап nay, tức là sắc thủ uan, tho thủ пап, 
tưởng thủ uân, hành thủ uân và thức thủ uân? 

— Này Ty-kheo, có năm thủ чап nay, tức là sắc thủ uan, thọ thủ uán, tưởng 
thủ uân, hành thủ uan, thức thủ uan. 


— Lành thay, bạch Thê Tôn! 

Ty-kheo ấy sau khi hoan hy, tín thọ lời Thế Tôn nói, hỏi Thế Tôn một câu 
hỏi khác: 

— Bạch Thế Tôn, năm thủ uân này, lây gì làm căn ban? 

— Này Ty-kheo, năm thủ uan này lay dục làm căn bản. 

— Bạch Thế Tôn, có phải chính chap thủ ду là năm thủ пап, hay là ngoài năm 
thủ uẫn, có một chap thủ [khác]? 

— Này Ty-kheo, không phải chính chấp thủ ây là năm thủ uân, cũng không 
phải ngoài năm thủ uân có sự chấp thủ. Này Ty-kheo, khi nào có lòng dục, lòng 
tham đối với năm thủ uan, ở đây chính là chấp thủ. 


! Xem M. L. 229; 5. Ш. 43, 100; IV. 285; A. II. 213. Tham chiêu: Tạp. Ж (7.02. 0099.58. 0014b12). 


2 MA. IV. 75-76 giải thích vi Ty-kheo này là một Thượng tọa trong một chúng Ту-Кһео, 60 vi va song trong 
rừng, Nếu vị này đứng, tất ca đều đứng, như vậy tỏ ra bât kính đôi với Như Lai. Còn nêu ho ngôi trong khi 
vi thay của ho đứng thì ho bat kính với vi thây. Nếu vị thầy ngồi và họ cùng ngồi, như vậy mọi việc đều êm 
thắm và họ có thé nghe Chánh pháp. 
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- Bach Thé Tôn, phải chăng có thé có sự sai khác trong lòng dục, lòng tham 
đối với năm thủ uân? 


Thé Tôn trả lời: 


— Này Tỷ-kheo, có thê có. Ở đây, này Ty-kheo, có người nghĩ như sau: 
“Mong rang có sắc như thế nảy trong tương lai! Mong răng có thọ như thê nay 
trong tương lai! Mong rang có tưởng như thê này trong tương lai! Mong răng có 
hành như thế này trong tương lai! Mong rang có thức như thé này trong tương 
lai!” Như vậy, này Ty-kheo, co sự sai khác trong long dục, lòng tham đối với 
năm wan. 


— Nhung bạch Thé Tôn, cho đến như thé nào là ý nghĩa chữ uẫn trong 
các uân? 

— Nay Ty-kheo, pham sac gi thudc qua khu, vi lai hay hiện tại, hoặc nội hay 
ngoại, hoặc thô hay té, hoặc liệt hay thăng, hoặc xa hay gan, như vậy là sắc uan. 
Phàm cảm thọ gì thuộc quá khử, vi lai hay hiện tại, hoặc nội hay, ngoại, hoặc thô 
hay tế, hoặc liệt hay thắng, hoặc xa hay gân, như vậy là thọ uân. Phàm tưởng 
gi, quá khứ, vi lai hay hiện tại... (như trên)... xa hay gân, như vậy là tưởng uan. 
Pham những hành gi, qua khứ, у! lai hay hiện tại... (như trên)... xa hay gan, như 
vậy là hành uan. Phàm thức gì, quá khứ, vi lai, hay hiện tại... (như trên)... xa 
hay gân, như vậy là thức uan. Cho đến như vậy, nay Ty-kheo, là ý nghĩa chữ 
uân trong các uân. 


— Do nhân gi, bạch Thé Tôn, do duyên gì được chấp nhận gọi là sắc uân? 
Do nhân gì, duyên øì được chap nhận gọi là tho uân? Do nhân gi, duyên gi được 
chấp nhận gọi là tưởng uân? Do nhân gì, duyên gì được châp nhận gọi hành 
uan? Do nhân gi, duyên gi được chấp nhận gọi là thức uan? 


— Bồn dai là nhân, này Ty-kheo, bốn đại là duyên được chấp nhận gọi là sắc 
uan. Xúc là nhân, xúc là duyên được chấp nhận gọi là thọ uân. Xúc" là nhân, 
xúc là duyên được chấp nhận gọi là tưởng uan. Xúc là nhân, xúc là duyên được 
chấp nhận gọi là hành uan. Dani sac là nhân, nay Ty-kheo, danh sac là duyên 
được chap nhận gọi là thức uan. 

87. — Nhung bạch Thế Tôn, thé nào là than kién?° 

=O day, nay Ty-kheo, có kẻ vô văn phàm phu không hiểu rõ các bậc Thanh, 
không thuân thục pháp các bậc Thánh, không tu tập pháp các bậc Thánh, không 
hiểu rõ các bậc Chân nhân, không thuần thục pháp các bậc Chân nhân, không tu 
tập pháp các bậc Chân nhân, xem sắc như là tự ngã, hay xem tự ngã như là có 
sắc, hay xem sắc như là trong tự ngã, hay xem tự ngã như là trong sắc; xem thọ 
như là tự ngã, hay xem tự ngã như là có thọ, hay xem thọ như là trong tự ngã, 
hay xem tự ngã như là trong thọ; xem tưởng như là tự ngã, hay xem tự ngã như 


3 Phassa. MA. IV. 78 viết khi có sự xúc chạm thì thọ, tưởng, hành xuất hiện. 
Xem D. П. 62-63. Danh sắc và thức tùy thuộc lẫn nhau. О đây chỉ cho kiết sanh thức. Xem MA. IV. 78. 
š Xem M. I. 300. 
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là có tưởng, hay xem tưởng như là trong tu ngã, hay xem tự ngã như là trong 
tưởng: xem hành như là tự ngã, hay xem tự ngã như là có hành, hay xem hành 
như là trong tự ngã, hay xem tự ngã như là trong hành; xem thức như là tự ngã, 
hay xem tự ngã như là có thức, hay xem có thức như là trong tự ngã, hay xem 
tự ngã như là trong thức. Như vậy, này Tỷ-kheo, là thân kiến. 


— Nhung bạch Thé Tôn, thé nào là không thân kiến? 


iG day, nay Ty-kheo, vi đa văn Thanh đệ tử, di đến các bậc Thanh, thuần 
thục pháp các bậc Thánh, tu tập pháp các bậc Thánh đi đến các bậc Chân nhân, 
thuân thục pháp các bậc Chân nhân, tu tập pháp các bậc Chân nhân không xem 
sắc như là tự ngã, hay không xem tự ngã như là có sắc, hay không xem sac như 
là trong tự ngã, hay không xem tự ngã như là trong sắc; không xem thọ như là 
tự ngã... không xem tự ngã như là trong thọ; không xem tưởng như là tự ngã... 
hay không xem tự ngã như là trong tưởng; không xem hành như là tự ngã... hay 
không xem tự ngã như là trong hành; không xem thức như là tự ngã... không 
xem tự ngã như là trong thức. Như vậy, này Ty-kheo, la khong than kién. 


88. — Bach Thế Tôn, cái gi là vị ngọt của sắc, cái gi là sự nguy hiểm, cái gi 
là sự xuất ly? Cái gi là vị ngọt của thọ, cái gì là sự nguy hiểm, cái gì là sự xuât 
ly? Cái gì là vị ngọt của tưởng, cái gì là sự nguy hiểm, cái gì là sự xuất ly? Cái 
gi là vị ngọt của hành, cái gi là sự nguy hiém, cái gi là su xuát ly? Cai gi là vi 
ngọt của thức, cái gi là sự nguy hiểm, cái gi là sự xuất ly? 


— Này Ty-kheo, lạc hy gì duyên sắc khởi lên, như vậy la vi ngọt của sắc. 
Cai gi vô thường, khó, bị biên hoại trong sắc, như vậy là sự nguy hiểm của sắc. 
Sự nhiệp phục dục tham đỗi với sắc, sự đoạn diệt dục tham, như vậy là sự xuất 
ly của sắc. Này Ty-kheo, lạc hy gi duyên thọ khởi lên, như vậy là vi ngọt của 
thọ... như vậy là sự xuất ly của thọ. Này Ty-kheo, lạc hy gì duyên tưởng khởi 
lên, như vay là vi ngọt cua tưởng... là sự xuât ly của tưởng. Này Tỷ-kheo, lạc 
hy gi duyên hành khởi lên, như vậy là vị ngọt của hành... là sự xuât ly của hành. 
Này Ty-kheo, lạc hy gì duyên thức khởi lên, như vậy là vị ngọt của thức. Cái gi 
vô thường, khó, bị biên hoại trong thức, như vậy là sự nguy hiểm của thức. Sự 
nhiếp phục dục tham đối với thức, sự đoạn diệt dục tham, như vậy là sự xuất 
ly của thức. 


89. — Bạch Thế Tôn, do biết gì, do thay gi, ma khong có mạn tùy miên rang: 
“Ta là người làm, sở thuộc của ta là người làm”, đối với tự thân có ý thức, va 
đối với cả tướng ở ngoài? 

= Này Ty-kheo, phàm có sác gi thuóc quá khứ, vi lai hay hiện tại, hoặc nội 
hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay thắng, hoặc xa hay gan, đối với tat 
cả sắc, thay được như thật với trí tuệ là: “Cái này không phải của tôi, cái này 
không phải là tôi, cái này không phải tự ngã cua tôi. ˆ Phàm có thọ gi... tưởng 
gi... hành gì... pham có thức gì thuộc quá khứ, vi lai hay | hiện tại, hoặc nội hay 
ngoại, hoặc thô hay té, hoặc liệt hay thăng, hoặc xa hay gân, đối với tat cả thức, 
thây được như thật với trí tuệ là: “Cái này không phải của tôi, cái này không 
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phải là tôi, cái nay không phải tự ngã của tdi.’ Này Ty-kheo, do biét nhu vay, 
thay như vay, nén khong có man tùy miên rang: “Та là nguol lam, so thudc cua 
ta là người làm”, đối với tự thân có ý thức, và đối với tat cả tướng ở ngoài. 


90. Rôi mol Tý-kheo khác khởi lên sự suy tư như sau: “Nêu được nói rang, 
chư Tôn giả,5 sắc là vô ngã, thọ là vô ngã, tưởng là vô ngã, hành là vô ngã, thức 
là vô ngã; như vậy những hành động do vô ngã làm đã được ngã nào” cảm thọ 
kết quả?” 

Thế Tôn biết được tâm tư của Tỷ-kheo ấy với tâm tư của mình, liền nói với 
các Ty-kheo: 

= Này các Ty-kheo, sự kiện này xảy ra, khi ở đây có kẻ ngu si, vô tri, vô 
minh, với tâm bị tham dục chi phối, lại nghĩ cần phải vượt qua lời dạy” của bậc 
Đạo sư với [câu hoi]: “Nếu được nói rằng, chư Tôn giả, sắc là vô nga, thọ là vô 
ngã, tưởng là vô ngã, hành là vô ngã, thức là vô ngã; như vậy những hành động 
do vô ngã làm đã được ngã nào cảm thọ kết ш Nay các Ty-kheo, các ông 
đã được Ta huấn luyện tìm kiếm nhân duyên, chỗ này chỗ kia, đối với những 
pháp này, pháp khác. Các ông nghĩ thé nào, này các Tỷ-kheo, sắc là thường hay 
vô thường? 


— Vô thường, bạch Thế Tôn. 

- Những gi vô thường là khó hay lạc? 

— Là khó, bạch Thế Tôn. 

— Những gi vô thường, khó, bị biên hoại, có hợp lý chăng khi xem: “Cái này 
là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi”? 

— Thưa không vậy, bạch Thê Tôn. 

— Các ông nghĩ thé nào, này các Tỷ-kheo, thọ... (như trên)... tưởng... hành... 
thức là thường hay vô thường? 

— Vô thường, bạch Thế Tôn. 

— Những gi vô thường là khô hay lạc? 

— Là khô, bạch Thế Tôn. 

- Những gi vô thường, khô, bị biến hoại, có hợp lý chăng khi xem: “Cái này 
là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi”? 

— Thưa không vậy, bạch Thé Tôn. 


— Do vậy, này các Ty-kheo, phàm co sắc gì thuộc quá khứ, vị lai hay hiện 
tại; hoặc nội hay ngoại.. . tất cả loại sắc, cần phải như thật quán: “Cái này không 


6 Iti kira bho. Điều này cũng giống như trường hợp một vị Ty-kheo trong suy nghĩ gọi minh là Tôn gia (bho). 
"Trong cái ngã nào, các quả ay hiện khởi? Có quan điểm như vậy, tức vị ay đã rơi vào chủ trương Thường 
kiên luận. Xem MA. IV. 79. 


š Atidhavati: Chạy nhanh, chạy vượt mức. Xem M. Ш. 230; S. Ш. 103; Ud. 64; It. 43. 
° Paticcavinita. S. Ш. 104 viết là patipucchavinita. 
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phải của tôi, cái nay không phải là tôi, cải này không phải tự ngã của tôi”; pham 
có thọ gi... pham co tưởng gi... pham có hành gi... pham co thức gì thuộc qua 
khứ, vi lai hay hiện tại; hoặc nội hay ngoại... tat cả loại thức, cần phải như thật 
quán: “Cái này không phải của tôi, cái nay không phải là tôi, cái này không phải 
tự ngã của toi.” Như vậy, này các Ty-kheo, vi đa van Thánh đệ tử yêm ly đối 
với sắc, yêm ly đối với thọ, yêm ly đối với tưởng, yêm ly đối với hành, yêm ly 
đối với thức. Do yêm ly nên ly tham, do ly tham nên được giải thoát. Trong sự 
giải thoát, vị ây biết được vị ấy đã giải thoát. VỊ ây biết: “Sanh đã tận, Phạm 
hạnh đã thành, những gi nên làm đã làm. Từ nay không còn trở lại đời sóng như 
thé này nữa.” 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các Ty-kheo ay hoan hy tin tho lời Thế Tôn 
day. Trong khi sự giảng giải này được nói lên, tâm của sáu mươi уі Tỷ-kheo'? 
được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. 


10 Ban Chu giải của kinh này chi cho các vi Ty-kheo tu hanh thién dinh trong rừng dưới sự hướng dẫn của 
một Thiền sư. Vi Thiên su khong bang lòng với kêt qua tu hành của các vi Ty-kheo này, mới đưa, đến yết 
kiến và thỉnh vấn Thế Tôn. MA. IV. 79 viết các vi này đã tu hành với đối tượng cũ, nay với một đối tượng 
mới, các vi nay tu hành, kiên định trong tu thé kiét-gia va chứng được quả A- la-han ngay tại chỗ đang ngôi. 
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(Cilapunnama Sutta)' 


91. Như vay tôi nghe. 

Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi, tại Đông Viên (Pubbarama), giảng đường 
Lộc Mẫu (Migaramatu). Lúc bây giờ trong ngày B6-tat, ngày tráng tròn, trong 
đêm trăng răm, Thế Tôn đang ngôi ngoài trời, xung quanh có chúng Ty-kheo 
đoanh vay. Rôi Thé Tôn nhìn chúng Ty-kheo đang yên lặng, hết sức yên lặng 
và bảo các Ty-kheo: 


— Nay các Ty-kheo, một người bat chánh (asappurisa)? có thé biết một 
người bất chánh: “Người bất chánh là vị này” hay không? 


— Bạch Thé Tôn, không biết được. 


— Lành thay, này các Ty-kheo! Nay cac Ty-kheo, không thé có sự tình, 
không thể có sự kiện một người bat chánh có thé biết một người bat chanh: 
“Người bat chánh là vị này.” Này các Ty-kheo, nhưng một người bất chánh có 
thê biết một người chơn chánh: “Người chơn chánh là vị này” hay không? 


— Bạch Thé Tôn, không biết được. 


— Lành thay, này các Ty-kheo! Nay cac Ty-kheo, khong thé có sự tình, 
không thé có sự kiện một người bat chanh có thê biết được một người chơn 
chánh: “Người chon chánh la vi nay.’ ' Người bat chánh, này các Ty-kheo, là 
người đây đủ pháp bất chánh, giao du với người bat chánh, suy tư như người 
bât chánh, tư lường như người bất chánh, nói năng như người bắt chánh, hành 
động như người bat chánh, có tả kiến như người bat chánh, bé thí như người 
bat chánh. 


Và này các Ty-kheo, như thé nào là người bat chánh day đủ pháp bất chánh? 
Ở đây, này các Ty-kheo, người bat chánh bat tin, vô tam, vô quy, nghe it, biéng 
nhac, thất niệm, liệt tuệ. Như vậy, nay các Ty-kheo, là người bất chánh day đủ 
pháp bất chánh. 


Và này các Ty-kheo, như thé nào là người bất chánh giao du với những 
người bất chánh? Ở đây, này các Ty-kheo, những vi Bà-la-môn nao bất tín, vô 
tàm, vô quý, ít nghe, biếng nhác, thất niệm, liệt tuệ, những vi ay la bạn, là than 


! Xem S. Ш. 100; A. II. 179; IV. 187. Tham chiếu: Tạp. # (T.02. 0099.58. 0014b12). 
2 Được viết là papapurisa trong MA. IV. 79. Không phải là bậc Chân nhân, không theo Pháp và Luật của 
chúng ta. 
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hữu với người bat chánh ay. Như vậy, này các Ty-kheo, là người bất chánh giao 
du với những người bất chánh. 


Va nay các Ty-kheo, như thé nao là người bất chánh suy tư như người bất 
chánh? Ở đây, này các Tý-kheo, người bất chánh suy nghĩ tự làm hại mình, suy 
nghĩ làm hại người khác, suy nghĩ làm hại cả hai. Như vậy, này các Ty-kheo, là 
người bất chánh suy tư như người bất chánh. 

Và này các Tỷ-kheo, như thé nào là người bất chánh tư lường như người 
bất chánh? Ở đây, này các Tý-kheo, người bất chánh tư lường tự làm hại mình, 
tư lường làm hại người, tư lường làm hại cả hai. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là 
người bất chánh tư lường như người bất chánh. 


Và này các Ty-kheo, như thê nào là người bat chánh nói năng như người bat 
chánh? Ở đây, này các Tỷ-kheo, người bất chánh nói lời nói láo, nói lời hai lưỡi, 
nói ác khâu, nói lời phù phiém. Nhu vậy, này các Ty-kheo, là người bất chánh 
nói năng như người bất chánh. 

Và này các Ty-kheo, như thé nào là người bất chánh hành động như người 
bất chánh? Ở đây, này các Ty-kheo, người bất chánh sát sanh, lay của không 
cho, làm các tà hạnh trong các dục. Như vậy, này các Tý-kheo, là người bất 
chánh hành động như người bất chánh. 


Và này các Ty-kheo, như thé nào là người bất chánh có tà kiến như người 
bất chánh? Ở đây, này các Ty-kheo, người | bat chánh có tà kiến như sau: “Không 
có bó thí, không có lễ hy sinh, không có tế tự; không có qua di thục các nghiệp 
thiện, ác; không có đời này, không có đời khác; không có cha, không có mẹ; 
không có loại hóa sanh; ở đời không có những vi Sa-môn, những vi Bà-la-môn 
chánh hướng, chánh hạnh, đã tự mình chứng đạt với thượng trí đời này và đời 
khác, và truyền dạy lai.” Như vậy, này các Ty-kheo, là người bất chánh có ta 
kiến như người bat chánh. 

Và này các Tỷ-kheo, thé nào là người bất chánh bồ thí như người. bat chánh? 
О đây, này các Tỷ-kheo, người bất chánh bô thí một cách vô lễ, bó thí không 
phải tự tay, bó thi không có suy tư kỹ lưỡng,” bó thí những vật không cân dùng, 
bô thí không nghĩ đến tương lai.° Như vậy, này các Tý-kheo, là người bat chánh 
bó thí như người bat chánh. 

Này các Ty-kheo, người bat chánh ay, day đủ phap bat chanh nhu vay, giao 
du với người. bất chánh như vậy, suy tư như người bất chánh như vậy, tư lường 
như người bất chánh như vậy, nói năng như người bat chánh như vậy, hành 
động như người bất chánh như vậy, có tà kién như người bất chánh như vậy, bố 


3 Xem D. П. 356; A. Ш. 171 về những cách bó thí bất chánh. Không cung kính đối với vật cho và người 
được cho. 


* Hoặc là đối với vật cho hay người được cho. Acittikatva danam deti. 
5 Anagamanaditthika: Không nghĩ đến kết quả của bó thí (AA. Ш. 291) hay mong kết quả sẽ trở lại cho mình 
(MA. IV. 81). 
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thí như người bat chánh như vậy, sau khi thân hoại mang chung, sanh vào cảnh 
0161 cua những người bất chánh. Và này các Tý-kheo, thế nào là cảnh giới của 
những người bất chánh? Địa ngục hay là bàng sanh. 


92. Này các Tý-kheo, một người chơn chánh có thê biết được một người 
chơn chánh: “Người chơn chánh là vị này” hay không? 
— Thưa biết được, bạch Thế Tôn. 


— Lành thay, này các Ty-kheo! Sự tình này xảy ra, là người chơn chánh có 
thé biết được người chơn chánh: “Người chon chánh là vị nay.” Nhưng nay 
các Ty-kheo, người chơn chánh có thê biết được người bất chánh: “Người bât 
chánh là vị này” hay không? 


— Thưa biết được, bạch Thé Tôn. 


— Lành thay, này các Ty-kheo! Nay cac Ty-kheo, co sy tinh nay, la người 
chơn chánh có thê biết được NGƯỜI bất chánh: “Người bất chánh là vị này.” Này 
các Tý-kheo, người chơn chánh đầy đủ chánh pháp, giao du với các bậc chơn 
chánh, suy nghĩ như các bậc chơn chánh, tư lường như các bậc chơn chánh, nói 
năng như bậc chơn chánh, hành động như bậc chơn chánh, có chánh kiến như 
bậc chon chánh, bó thí như bậc chon chánh. 

Và nay các Ty-kheo, thé nao là người chon chánh đầy đủ chánh pháp? Ở 
đây, này các Ty-kheo, người chơn chánh có lòng tin, có lòng tàm, có lòng quý, 
có nghe nhiều, có tinh cân tinh tân, có chánh niệm, có trí tuệ. Như vậy, này các 
Tỷ-kheo, là người chơn chánh đây đủ những chánh pháp. 


Và này các Tỷ-kheo, thê nào là người chơn chánh giao du với các bậc chơn 
chánh? Ở đây, này các Ty-kheo, những vị Sa-môn, Ba-la-m6n nao có lòng tin, 
co long tam, co long quý, có nghe nhiêu, có tinh cân tinh tân, có chánh niệm, có 
trí tuệ, những у] ay là bạn, là thân hữu của vi chon chánh ây. Như vậy, này các 
Ty-kheo, là người chon chánh giao du với các bậc chon chánh. 

Và này các Tý-kheo, như thế nào là người chơn chánh suy tư như người 
chon chánh? O đây, này các Ty-kheo, người chon chánh không suy nghĩ tự làm 
hại mình, không suy nghĩ làm hại người khác, không suy nghĩ làm hại cả hai. 
Như vậy, này các Ty-kheo, là người chon chánh suy tư như người chon chánh. 

Và này các Ty-kheo, như thé nao là người chơn chánh tư lường như người 
chơn chánh? Ở đây, này các Tỷ-kheo, người chơn chánh không tư lường tự 
làm hại mình, không tư lường làm hại người khác, không tư lường làm hại 
cả hai. Như vậy, này các Ty-kheo, là người chon chánh tư lường như người 
chơn chánh. 


Và này các Ty-kheo, như thé nào là người chơn chánh nói năng như người 
chơn chánh? Ở đây. này các Ty-kheo, người chon chánh từ bỏ nói láo, từ bỏ nói 
hai lưỡi, từ bỏ nói ác khâu, từ bỏ nói phiêm luận. Như vậy, này các Ty-kheo, là 
người chơn chánh nói năng như người chơn chánh. 
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Và này các Ty-kheo, thé nào là người chon chánh hành động như người 
chơn chánh? Ở đây, này các Tỷ-kheo, người chơn chánh từ bỏ sát sanh, từ bỏ 
lây của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục. Như vậy, này các Ty-kheo, là 
người chơn chánh hành động như người chơn chánh. 


Và này các Ty-kheo, thé nào là người chon chánh có chánh kiến như người 
chơn chánh? Ở đây, này các Ty-kheo, người chon chánh có chánh kiến như sau: 
“Có bó thí, có lễ hy sinh, có tế tự; có quả dị thục các nghiệp thiện ác; có đời này, 
có đời khác; có cha, có mẹ; có loại hóa sanh; ở đời có những vị Sa-môn, những 
vị Bà-la-môn chánh hướng, chánh hạnh, đã tự minh chứng đạt với thượng tri 
đời này và đời khác, và truyền dạy lai.” Nhu vậy, này các Ty-kheo, là người 
chơn chánh có chánh kiến như người chơn chánh. 


Và này các Ty-kheo, thé nào là người chon chánh bó thí như người chơn 
chánh? Ở đây, này các Ty-kheo, người chon chánh bồ thí một cách lễ độ, bó 
thí với tự tay, bó thí có suy tư kỹ lưỡng, bó thí những vật cần dùng, bó thí có 
nghĩ đến tương lai. Như vậy, này các Ty-kheo, là người chon chánh bó thí như 
người chơn chánh. 


Này các Ty-kheo, người chon chánh ấy, day đủ chánh pháp như vậy, giao 
du với người chơn chánh như vậy, suy tư như người chơn chánh như vậy, tư 
lường như người chơn chánh như vậy, nói năng như người chơn chánh như 
vậy, hành động như người chơn chánh như vậy, có chánh kiến như người chơn 
chánh như vậy, bó thí như người chon chánh như vậy, sau khi thân hoại mạng 
chung, sanh vào cảnh gidi của những người chơn chánh. Và nay cac Ty-kheo, 
thé nào là cảnh giới của những người chon chánh? Dai tanh’ của chư thiên hay 
đại tánh của loài người. 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các Ty-kheo ây hoan hy tín tho lời Thé 
Tôn dạy. 


6 Vị ду có niềm tin trong việc bó thi và kết qua của bó thí. Xem AA. Ш. 291. 
? Mahatfatä. MA. IV. 81 viết đây chỉ cho chư thiên 6 cối trời dục giới. 
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93. Nhu vay tôi nghe. 


Một thời, Thé Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), tinh xá 
ông Anathapindika (Cap Cô Độc). O đây, Thê Tôn gọi các Ty-kheo: 

— Này các Ty-kheo! 

— Thưa vâng, bạch Thé Tôn. 

Các vị Ty-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thé Tôn nói như sau: 

– Này các Ty-kheo, Sariputta là bậc Hiên trí (Pandita); này các Ty-kheo, 
Sariputta là bậc Đại tuệ;! này các Ty-kheo, Sariputta là bậc Quảng tué;’ này các 
Ty-kheo, Sãriputta là bậc Hy tuệ;” này các Ty-kheo, Sariputta là bậc Tiệp шё;* 
nay các Ty-kheo, Ѕагіриќа là bậc Lợi tuệ;” này các Ty-kheo, Sariputta la bac 
Quyết trach tuệ." Nay các Ty-kheo, cho đên nửa thang, Sariputta quan bat đoạn 
pháp.” Nay các Ty-kheo, đây là do bat đoạn pháp quán cua Sariputta. 


94. Ở đây, này các Ty-kheo, Sãriputta ly dục, ly bất thiện pháp, chứng đạt 
và an trú Thiên thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tâm có tứ. Và 
những pháp thuộc về Thiên thứ nhất như tâm, tứ, hy, lạc, nhất (йт, và xúc, 
thọ, tưởng, tư, tâm, dục, thăng giải, tinh tân, niệm, xả, tác ý? các pháp ay được 
an trú bất đoạn. Các pháp ấy được Sãriputta biết dén khi chúng khởi lên, được 
Sariputta biét dén khi chung an tru, được Sariputta biét dén khi chúng đoạn diệt. 
Sãriputta biết rõ như sau: “Như vậy các pháp ấy, trước không có nơi ta, nay có 
hiện hữu, sau khi hiện hữu, chúng đoạn diệt.” Sariputta đôi với những pháp ay 


| Mahapañña: Đại tuệ, tức là đối với Giới, Dinh, Tuệ, Giải thoát, Giải thoát tri kiến, Tứ dé, 37 phẩm trợ 
đạo, v.V... 

3 Hasupanna, có nghĩa là hy lạc phát sinh khi thành tựu giới luật, hộ trì các căn, tiết độ trong ăn uống, V.V... 
* Javanapanna. Xem S. У. 376-77; Ps. П. 200. Trong MA. IV. 84 viết rang vi ấy rat nhạy bén, biết rõ các uan 
là vô thường, khô, vô nga. 

` Tikkhapanna. Xem M. I. 11; D. Ш. 126; A. I. 45. Trong MA. IV. 85 giải thích răng Tôn giả Sãriputta sớm 
đoạn trừ các kiệt sử và đoạn trừ các bat thiện tâm như tham lam, sân hận, hoài nghi, v.v... 


е Nibbedhikapañña. Xem Ps. П. 201; PED. Các loại Tuệ này được nói đến trong S. I. 63; J. IV. 136. Xem 
KS. L. 88, п. 1. 


7 Sãriputta chứng A-la-hán qua sau 2 tuần. Xem МА. ШП. 203 va IV. 86; DA. 418; РРА. I. 97. 
š Xem Dhs. 7-11, 84-8, 283-87, 371-75; BPE. 5-18. 
? Xem Dhs. 2-6, 278-82, 366-70. 


866 # KINH TRUNG BỘ 


cam thay không luyén ái,'9 khong chống đỗi, độc lập, '' không trói buộc, ” giải 
thoát," không hệ lụy, “ an trú với tâm không có hạn chế. !5 Sariputta biét: “Con 
có sự giải thoát hơn thé nữa.! Đối với Sãriputta, còn có nhiêu việc phải làm 
hơn nữa.” 


Lại nữa, này các Ty-kheo, Sariputta diệt tầm và tứ, chứng đạt và an trú 
T hiện thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tâm không tứ, nội tĩnh 
nhất tâm. Và những pháp thuộc về Thién thứ hai như nội tinh, hy, lạc, nhất tâm, 
và xúc, thọ, tưởng, tư, tâm, dục, thăng giải, tinh tan, niệm, xả, tác ý, những pháp 
ду được an trú bat đoạn. Các pháp ay được Sãriputta biết đến khi chúng khởi 
lên, được Sariputta biết đến khi chúng an trú, được Sariputta biét dén khi chung 
đoạn diệt. Sãriputta biết rõ như sau: “Như vậy các pháp a ây, trước không có nơi 
ta, nay có hiện hữu, sau khi hiện hữu, chúng đoạn diệt.” Sariputta đối với những 
pháp ây không luyến ái, không chong đối, độc lập, không trói buộc, giải thoát, 
không hệ lụy, an trú với tâm không có hạn chế. Sariputta biết: “Con có su giải 
thoát hơn thé nữa. Đối với Sãriputta, còn có nhiều việc phải làm hơn thế nữa.” 


Lại nữa, này các Ty-kheo, Sariputta ly hy tru xả, chánh niệm tinh giác, 
thân cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và an trú 
Thiên thứ ba. Và những pháp thuộc về Thiền thứ ba như xả, lạc, niệm, tỉnh giác, 
nhất tâm, và xúc, thọ, tưởng, tư, tâm, dục, thang giai, tinh tan, xa, tac y, những 
pháp ấy được Sãriputta an trú bất đoạn. Các pháp ay được Sariputta biết đến 
khi chúng khởi lên, được Sariputta biết đến khi chúng an trú, được Sariputta 
biét dén khi chúng đoạn diệt. Sariputta đối với những pháp ay không luyén ái, 
không chong đối, độc lập, không trói buộc, giải thoát, không hệ lụy, an trú với 
tâm không có hạn chê. Sariputta biết: “Còn có sự giải thoát hơn thế nữa. Đối 
với Sãriputta, còn có nhiêu việc phải làm hơn thé nữa.” 


Lại nữa, nay các Ty-kheo, Sariputta xa lạc ха khó, diệt hy ưu đã cảm tho 
trước, chứng và trú Thiên thứ tư, không khó không lạc, xả niệm thanh tịnh. Và 
những pháp thuộc về Thiên thứ tư như xả bất khô bat Јас thọ,! vô quán niệm 
tâm, '” thanh tịnh nhờ niệm, nhât tâm, và xúc, thọ, tưởng, tư, tâm, dục, thăng 
giải, tinh tan, niệm, xả, tac ý, những pháp ây được Sariputta an trú bat doan. 
Cac phap 4 ду được Sãriputta biết đến khi chúng khởi lên, được Sariputta biết 
đến khi chúng an trú, được Sariputta biết đến khi chúng đoạn diệt. Sariputta đôi 


10 Anupaya. Xem M. Ш. 30. 

 Anissita: Không chấp trước vào kiến và ái. Xem MA. IV. 89. 

2 Appatibaddha: Đôi với tham và dục. 

l3 Ирратийа: Giải thoát khỏi dục lac. 

14 Visamyutta: Khoi 4 ach của kiết sử. Xem MA. IV. 89. 

15 Vimariyadikatena cetasa. Không có hạn chế vì những gi đã được đoạn trừ. Xem S. Ш. 31. 

16 Xem M. I. 38; MLS. I. 48, n. 7. Day không phải Niét-ban mà chỉ cho sự chứng đắc kế tiếp. 
7 Upekkha adukkhamasukha vedana. 


18 Cetaso anabhoga: Sự thụ động của tư tưởng, thiếu sự chú tâm, chú ý. Xem РС. 221, n. 4 về abhoga; Vism. 
164 việt cetaso abhogo, có mặt Thiên thứ ba, nhưng không có Thiên thứ tư. 
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với những pháp ау không luyén ái, không chong đối, độc lập, không trói buộc, 
giải thoát, không hệ lụy, an tru với tâm không có hạn chế. Sariputta biét: “Con 
CÓ SỰ giải thoát hơn thê nữa. Đối với Sãriputta, còn có nhiều việc phải làm hơn 
thé nữa.” 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Sariputta vuot lén hoan toan sắc tưởng, diệt trừ 
mọi chướng ngại tưởng, không tác ý đối với dị tưởng, nghĩ răng: “Hư không 
là vô biên”, chứng và trú Không vô biên xứ. Và những pháp thuộc về Không 
vô biên xứ như hư không vô biên xứ tưởng, nhất tâm, và xúc, thọ, tưởng, tư 
tâm, dục, thắng giải, tinh tấn, niệm, xả, tác y, những pháp a ây được Sariputta 
an trú bất đoạn. Các pháp â Ay được Sãriputta biết đến khi chúng khởi lên, được 
Sãriputta biết đến khi chúng an trú, được Sariputta biết đến khi chúng đoạn 
diệt. Sãriputta đối với những pháp ay không luyến ái, không chong đôi, độc 
lập, không trói buộc, giải thoát, không hệ lụy, an trú với tâm không có hạn chế. 
Sariputta biết: “Còn có sự giải thoát hơn thé nữa. Đối với Sãriputta, còn có 
nhiêu việc phải làm hơn thê nữa.” 


Lại nữa, này các Ty-kheo, Sariputta vượt lên hoàn toàn Không vô biên xứ, 
nghĩ rang: “Thuc là vô biên”, chứng va trú Thức vô biên xứ. Va những pháp 
thuộc vê Thức vô biên xứ như thức vô biên xứ tưởng, nhất tâm, và xúc, thọ, 
tưởng, tư, tâm, dục, thăng giải, tinh tân, niệm, xả, tác y, những pháp â ây được 
Sãriputta an trú bất đoạn. Các pháp ay được Sãriputta biết đến khi chúng khởi 
lên, được Sariputta biết đến khi chúng an trú, được Sariputta biét dén khi chung 
đoạn diệt. Sãriputta đối với những pháp ấy không luyến ái, không chống đối, 
độc lập, không trói buộc, giải thoát, không hệ lụy, an trú với tâm không có hạn 
chế. Sariputta biết: “Con có sự giải thoát hơn thé nữa. Déi với Sãriputta, còn có 
nhiều việc phải làm hơn thé nữa.” 


Lại nữa, nay các Ty-kheo, Sariputta vượt lên hoàn toàn Thức vô biên xứ, 
nghĩ rang: “Không có vat gì”, chứng và trú Vô sở hữu xu. Va những pháp 
thuộc vê Vô sở hữu xứ như vô sở hữu xu tưởng, nhất tâm, và xúc, thọ, tưởng, 
tư, tâm, dục, thăng giải, tinh tân, niệm, xả, tac ý, những pháp â ây được Sãriputta 
an trú bất đoạn. Các pháp ấy được Sãriputta biết đến khi chủng khởi lên, được 
Sãriputta biết đến khi chúng an trú, được Sariputta biết đến khi chúng đoạn 
diệt. Sariputta đôi với những pháp ấy không luyén ái, không chống đôi, độc 
lập, không trói buộc, giải thoát, không hệ lụy, an trú với tâm không có hạn chế. 
Sariputta biết: “Còn có sự giải thoát hơn thé nữa. Đôi với Sãriputta, còn có 
nhiêu việc phải làm hơn thé nữa.” 


95. Lại nữa, này các Ty-kheo, Sariputta vượt lên hoàn toàn Vô sở hữu xứ, 
chứng và trú Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Với chánh niệm, Sariputta xuat khỏi 
định ây. Sau khi với chánh niệm xuât khỏi định â ay, Sariputta thay các pháp ay 
thuộc về quá khứ, bị đoạn diệt, bị biên hoại: “Như vậy các pháp á ay truoc khong 
có nơi ta, nay có hiện hữu, sau khi hiện hữu, chung đoạn diệt.” Sariputta đối 
với những pháp ay cảm thấy không luyến ái, không chống đối, độc lập, không 
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trói buộc, giải thoát, không hệ lụy, an trú với tâm không hạn chế. Sariputta biét: 
“Còn có sự giải thoát hơn thé nữa. Déi với Sãriputta, còn có nhiều việc phải 
làm hơn thê nữa.” 


96. Lại nữa, này các Ty-kheo, Sariputta vượt khỏi hoàn toàn Phi tưởng phi 
phi tưởng xứ, chứng và an trú Diệt thọ tưởng định. Sau khi thây với trí tuệ, các 
lậu hoặc được đoạn tận. Với chánh niệm, Sariputta xuat khỏi định 4 ay. Sau khi 
với chánh niệm xuất khỏi định ду, Sariputta thay cac phap 4 ay thudc vé qua khứ, 
bị đoạn diệt, bị biến hoại: “Như vậy các pháp â ây, trước không co nơi ta, sau 
có hiện hữu, sau khi hiện hữu, chung đoạn diệt.” Sariputta đối với các pháp â ây 
cảm thay không luyến ái, không chống đối, độc lập, không trói buộc, giải thoát, 
không hệ lụy, an trú với tâm không hạn chế. Sãriputta biết: “Khong CÓ SỰ giåi 
thoát nào vô thượng hơn thế nữa. Đối với Sãriputta, không có việc phải làm 
nhiêu hơn thế nữa.” 


97, Này các Tỷ-kheo, néu nói một cách chon chánh, một người có thé nói 
về người ây như sau: “Người này được tự tại, được cứu cánh (paramippatta) 
trong Thánh giới; được tự tại, được cứu cánh trong Thánh định; được tự tại, 
được cứu cánh trong Thánh tuệ; được tự tại, được cứu cánh trong Thánh giải 
thoát.” Nói một cách chơn chánh về Sãriputta, người ây có thể nói như sau: 
“Sariputta được tự tai, được cứu cánh trong Thánh giới; được tự tại, được cứu 
cánh trong Thánh định; được tự tại, được cứu cánh trong Thánh tuệ; được tự tại, 
được cứu cánh trong Thánh giải thoát.” 

Này các Ty-kheo, nêu nói một cách chơn chánh, một người CÓ thể nói 
về người ây như sau: “Người này là con chánh tông của Thế Tôn, sanh ra từ 
miệng, sanh ra từ Pháp, do Pháp hóa thành, thừa tự Chánh pháp, không thừa tự 
vật chat.” Nói một cách chon chánh về Sãriputta, người ay có thé nói như sau: 

“[Sãriputta] là con chánh tông của Thé Tôn, sanh ra từ miệng, sanh ra từ Pháp, 
do Pháp hóa thành, thừa tự Chánh pháp, không thừa tự vật chat.” 


Sariputta, này các Ty-kheo, chon chánh chuyển pháp luân vô thượng đã 
được Như Lai chuyên vận. 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các vị Ty-kheo ây hoan hy tin thọ lời Thế 
Tôn dạy. 


112. KINH SAU THANH TINH 
(Chabbisodhana Sutta)! 


98. Nhu vây tôi nghe. 


Một thời, Thế Tôn trú ở Sãvatthi, Jetavana, tại tinh xá ông Anathapindika. 
Tại đây, Thế Tôn 201 các Ту-Кһео: 

— Nay сас Ty-kheo! 

— Thưa vâng, bach Thế Tôn. 

Các vị Ty-kheo ay vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

— Ó đây, này các Ty-kheo, có Tỷ-kheo nói lên chánh trí (aññam) như sau: 
“Ta tuệ tri như vay: ‘Sanh đã tận, Pham hạnh đã thành, những việc nên lam 
đã làm, không con trở lui trạng thai này nữa. ”” Này các Ty-kheo, lời nói của 
vị Tỷ-kheo ây, không nên tán thán cũng không nên bác bỏ.ˆ Không tán thán, 
không bác bỏ, cân hỏi câu hỏi: “Này Hiền giả, có bón hình thức tuyên bố này 
(vohara) được Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán Chánh Dang Giác 
chon chánh nói lên. Thế nào là bốn? Cái gì được thay, được nói lên như là được 
thay; cái gi được nghe, được nói lên như là được nghe; cái gi được cảm giác, 
được nói lên như là được cảm giác; cái gì được nhận thức,” được nói lên như là 
được nhận thức. Bon hình thức tuyên bó này, này Hiên gia, được Thé Tôn, bậc 
Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giac chon chánh nói lên. Nhưng 
biết cái gì, thay cái gì, đối với bón hình thức tuyên bó này, Tôn giả có thé nói là 
tâm của Tôn giả được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chap thủ?” 

Này các Tỷ-kheo, với Tỷ-kheo các lậu hoặc đã đoạn tận, tu hành thành mãn, 
những việc phải làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuông, đã thành đạt mục đích, đã 
đoạn trừ hữu kiết sử, và đã được giải thoát nhờ chánh trí, cầu trả lời tùy pháp 
(anudhamma) của vị ấy phải như sau: “Này chư Hiên, tôi không cảm thay luyén 
ái, không chống đối, độc lập,” không trói buộc, giải thoát, không hệ lụy, an trú 
với tâm không có hạn ché, đối với những vật được thay... được nghe... được 
cảm giác... được nhận thức. Chư Hién, vi răng tôi biết như vay, thay như vậy, 


! Xem D. I. 47, 111, 127, 150, 159, 161, 178, 204, 211, 214, 224, 235; M. I. 175, 220, 256, 271, 339, 353, 
400, 513; П. 20, 157, 214; Ш. 1; S. TV. 103, 110, 177; А. I. 113; TL 16, 39, 153, 205; Ш. 93, 161; V. 201, 
347. Kinh tương đương trong bộ Trung A- -hàm kinh là Thuyết trí kinh hA “8 (T. 01. 0026.187. 0732a21). 


2 Hoặc “không tán thành, không phản đối” như M. Ш. 207; D. II. 124. 
3 Về dittha, suta, muta, viññãta. Xem D. Ill. 232; BD. II. 166, п. 3; Vbh. 376. 
t Xem M. II. 25. 
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đối với bốn hình thức tuyên bó này, tôi có thé nói tâm tôi được giải thoát khỏi 
các lậu hoặc, không có châp thủ.” 

Này các Tỷ-kheo, Ty-kheo ay cần phải được tan than, phải được tùy hy với 
lời nói: “Lành thay!” Sau khi tan than, tùy hy với lời nói: “Lành thay!”, một câu 
hỏi nữa cân phải được hỏi: 


09, “Này Hiển gia, năm thu uan này được Thế Tôn, bậc Tri Gia, Kiến Gia, 
bac A-la-han Chanh Dang Giác chon chánh nói lên. Thé nào là năm? Tức là sắc 
thủ uân, tưởng thủ uân, thọ thủ uân, hành thủ uan, thức thủ uân. Năm thủ uân 
này, này Hiền giả, được Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiên Giả, bậc A-la-hán Chánh 
Đăng Giác chơn chánh nói lên. Nhưng biết cái gì, thây cái gi, đôi với năm thủ 
uan này, Tôn giả có thé nói tâm của Tôn giả được giải thoát khỏi các lậu hoặc, 
không có chấp thủ?” 


Này các Ty-kheo, với Ty-kheo các lậu hoặc đã đoạn tan, tu hành thành 
mãn, những việc phải làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã thành đạt mục 
đích, đã đoạn trừ hữu kiết sử, và đã được giải thoát nhờ chánh trí, câu trả lời 
tùy pháp của vi ây phải như sau: “Này chư Hiên, sau khi biết sắc này là vô lực, 
biến hoại, không an ôn; đối VỚI những sắc là những chấp thủ phương tiện. là 
những tâm có chấp, thiên chấp, tùy miên; d6i với những sắc ay, VỚI Sự đoạn 
tận, đoạn ly, đoạn diệt, đoạn trừ, đoạn xả, tôi tuệ tri tâm tôi được giải thoát. Này 
chư Hiện, sau khi biết thọ này... Này chư Hiện, sau khi biết tưởng này... Này 
chư Hiên, sau khi biết hành này.. . Này chư Hiên, sau khi biết thức này là vô lực, 
biến hoại, không an ón, đối với thức là những chấp thủ phương tiện, là những 
tâm cô chap, thiên chấp, tùy miên; đôi với những thức á ay, với sự đoạn tan, đoạn 
ly, đoạn diệt, đoạn trừ, đoạn xả, tôi tuệ tri tâm tôi được giải thoát. Chu Hiên, vi 
răng tôi biết như vậy, thay như vậy, đối với năm thủ uan này, tôi có thể nói tâm 
tôi được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ.” 


Này các Ty-kheo, Ty-kheo ây cần phải được tan than, phải được tùy hy với 
lời nói: “Lành thay!” Sau khi tan than, tùy hy với lời nói: “Lành thay!”, một cau 
hỏi nữa cần phải được hỏi thêm: 


100. “Này Hiên giả, sáu giới này được Thê Tôn, bậc Tri Già, Kiến Giả, bậc 
A-la-hán Chánh Đăng Giác chơn chánh nói lên. Thê nào là sáu? Địa 9101, thuy 
giới, hoa giới, phong giới, không giới, thức giới. Sau giới nay, nay Hiên giả, 
được Thé Tôn, bậc Tri Giả, Kiên Giả, bậc A-la-hán Chánh Đăng Слас nói lên. 
Nhưng biết cái gi, thay cái gi đối với sáu giới này, Tôn giá CÓ thé nói tâm của 
Tôn giả được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ?” 


Nay các Ty-kheo, với Ty-kheo các lậu hoặc đã đoạn tan, tu hành thành 
mãn, những việc phải làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuông, đã thành đạt mục 
dich, đã đoạn trừ hữu kiét sử, và đã được giải thoát nhờ chánh trí, câu trả lời 


° Viraga được MA. ne 92 giải ЕС Е сила: nghĩa là “tanh bị bién hoại, biến diét.” 
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tùy pháp của vi ay phải như sau: “Chư Hiên, tôi đã đi đến địa gIỚI như là không 
phải tự ngã, và [đi đến] tự ngã như là không tùy thuộc địa giới; đối với những 
pháp là những chấp thủ phương tiện tùy thuộc địa giới, là những tâm cô chấp, 
thiên chấp, tùy miên; đối với những pháp ấ ay, với sự đoạn tận, đoạn ly, đoạn diệt, 
đoạn trừ, đoạn xa, tôi tuệ tri tam tôi được giải thoát. Nay chu Hiên, sau khi tôi 
đã đi đến thủy giới... Này chư Hiên, sau khi tôi đã đi đến hỏa giới... Này chư 
Hiển, sau khi tôi đã đi đến phong giới... Này chư Hiên, sau khi tôi đã đi đến 
không giới... Này chư Hiển, sau khi tôi đã đi đến thức giới như là không phải 
tự ngã, va [di đến] tự ngã như là không tùy thuộc thức giới; đối với những pháp 
là những chap thu phương tiện tùy thuộc thức giới, là những tâm cô chấp, thiên 
chap, tùy miên; đối với những pháp ây, với sự đoạn tan, đoạn ly, doan diét, doan 
trừ, đoạn xả, tôi tuệ tri tâm tôi được giải thoát. Chư Hiên, vì rằng tôi biết như 
vậy, thấy như vậy, đối với sáu gIỚI này, tôi có thê nói tâm tôi được giải thoát 
khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ.” 


Này các Ty-kheo, vị Ty-kheo ây cần phải được tan than, cần phải được tùy 
hy với lời nói: “Lành thay!” Sau khi tán than, tùy hy với lời nói: “Lành thay!”, 
một câu hỏi nữa cần phải được hỏi: 


101. “Này Hiên giả, sáu nội ngoại xứ này được Thế Tôn, bậc Tri Gia, Kiến 
Gia, bac A-la-hán Chánh Đăng Giác chơn chánh nói lên. Thế nào là sáu? Mắt 
và sắc, tai và tiếng, mỗi và hương, lưỡi và vi, thân và xúc, ý và pháp. Sáu nội 
ngoại Xứ này, này Hiên giả, được Thé Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán 
Chánh Dang Giác nói lên. Nhưng biết cái gi, thay cái gì đối với sáu nội ngoại 
xứ này, lôn giả có thể nói tâm của Tôn giả được giải thoát khỏi các lậu hoặc, 
không có chấp thủ?” 


Này các Ty-kheo, với Ty-kheo các lậu hoặc đã đoạn tận, tu hành thành mãn, 
những việc phải làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã thành đạt mục dich, đã 
đoạn trừ hữu kiết sử, và đã được giải thoát nhờ chánh trí, câu trả lời tùy pháp 
Của VỊ ây phải như sau: “Chư Hiên, đối với mắt, đối với sắc, đối với nhãn thức, 
đối với những pháp được nhận thức bởi nhãn thức, phàm có dục gi, tham gi, hy 
gi, al gi, pham có nhüng pháp cháp thu phuong tiện, những tâm có chấp, thiên 
chấp, tùy miên; đối với những pháp ấy, với sự đoạn tận, đoạn ly, doan diét, doan 
trừ, đoạn xa, tôi tuệ tri tam tôi được giải thoát. Chu Hiên, vì răng tôi biết như 
vậy, thay như vậy đối với sáu nội ngoại xứ nảy, 101 co thể nói tâm tôi được giải 
thoát khỏi các lậu hoặc, không có chap thủ. Chư Hiên, đôi với tai, đối với tiéng, 
doi với nhĩ thức... Chư Hiền, đối với mũi, đối với hương, doi với ty thức... Chu 
Hién, йді với lưỡi, đối với vi, đối với thiệt thức... Chư Hién, đối với than, đối 
với xúc, đôi với thân thức... Chư Hiên, đôi với ý, đỗi với pháp, đối với ý thức, 
đối với các pháp được nhận thức bởi ý thức, phàm có dục gì, tham gi, hy gì, ai 
gi, pham có những chấp thủ phương tiện, những tâm cô chap, thiên chấp, tùy 
miên; đối với những pháp â Ấy, với sự đoạn tận, đoạn ly, đoạn diệt, đoạn trừ, đoạn 
xả, tôi tuệ tri tâm tôi được giải thoát. Chư Hiền, vì rằng tôi biết như vậy, thay 
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nhu vay, đôi với sáu nội ngoại xứ này, tdi có thể nói tâm tôi được giai thoát khỏi 
các lậu hoặc, không co chap thu.” 

Này các Ty-kheo, vị Tỷ-kheo ây cân phải được tán than, cần phải được tùy 
hy với lời nói: “Lành thay!” Sau khi tán than, tùy hy với lời nói: “Lành thay!”, 
một câu hỏi nữa cân phải được hỏi thêm: 

102. “Nhưng пау Hién gia, do biét gi, thay gi, do đôi với các thân có nhận 
thức này và đối với tất cả tướng ó ngoài, Tôn giả có thê nói về mạn tùy miên: 
“Ta là người làm, sở thuộc của ta là người lam’, mạn tùy miên của Tôn gia được 
đoạn trừ một cách hoàn toàn?” 


Chư Tỷ-kheo, đối với Ty-kheo các lậu hoặc đã đoạn tận, tu hành thành mãn, 
những việc phải làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã thành đạt mục dich, đã 
đoạn trừ hữu kiết sử, và đã được giải thoát nhờ chánh trí, câu trả lời tùy pháp 
của vị ấy phải như sau: “Chư Hiền, thuở xưa, khi tôi chưa xuất gia, tôi còn ngu 
muội. Tôi được Như Lai, đệ tử Như Lai thuyết pháp. Sau khi nghe pháp, tôi 
có lòng tịnh tín đối với Như Lai. Thành tựu được tịnh tín ây, tôi suy nghĩ: “Đời 
sống gia đình đầy những trién phược, con đường đây những bụi đời. Đời song 
xuat gia phong khoang nhu hu khong. That rất khó cho một người sống ở gia 
đình có thể sông theo Phạm hạnh hoàn toàn đây đủ, hoàn toàn thanh tịnh, trang 
bạch như vo óc. Vậy ta nên cao bỏ râu toc, đắp áo cà-sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, 
sông không gia đình.?” 


Chư Hiên, một thời gian sau, tôi từ bỏ tài sản nhỏ hay từ bỏ tài sản lớn, từ 
bỏ bả con quyên thuộc nhỏ hay từ bỏ ba con quyên thuộc lớn, cạo bỏ râu tóc, 
đắp áo cà-sa, và xuất gia, từ bỏ gia đình, song khong gia dinh. Khi da xuat gia 
như vay, tôi thành tựu học giới và nếp sông сас VỊ Ty-kheo, tôi tu bỏ sát sanh, 
tránh xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sông thương 
xót tất cả chúng sanh và các loại hữu tình. Tôi từ bỏ lây của không cho, tránh 
xa lây của không cho, chỉ lay những vật đã cho, chỉ mong những vật đã cho, tự 
sông thanh tịnh không có trộm cướp. Tôi từ bỏ phi Phạm hạnh, sông theo Phạm 
hạnh, song tránh xa [phi Phạm hạnh], từ bo dâm dục tục pháp. Tôi từ bỏ nói lao, 
tránh xa nói láo, nói những lời chơn thật, y chỉ trên sự thật, chăc chắn, đáng tin 
cây, không phản lại đời. Tôi từ bỏ nói hai lưỡi, tránh xa nói hai lưỡi; nghe điều 
gi ó chỗ này, không đến nói chỗ kia để sanh chia rẽ ở những người này; nghe 
điêu gi ở chỗ kia, không di nói với những người này, dé sinh chia rẽ ở những 
người kia. Tôi sóng hòa hop những kẻ ly gián, khuyến khích những kẻ hòa hop, 
hoan hy trong hoa hop, thoai mái trong hòa hợp, hân hoan trong hòa hợp, nói 
những lời đưa đến hòa hợp. Tôi từ bỏ nói lời độc ác, tránh xa nói lời độc ác, tôi 
nói những lời nhẹ nhàng, thuân tai, dé thuong, thông cảm đến tâm, tao nhã, đẹp 
lòng nhiêu người, tôi nói những lời như vậy. Tôi từ bỏ nói lời phù phiém, tránh 
xa nói phủ phiém, noi dung thoi, noi những lời chân thật, nói những lời có ý 
nghĩa, nói những lời về Chánh pháp, nói những lời về Luật, nói những lời đáng 
được gìn giữ, những lời hợp thời thuận lý, có mạch lạc hệ thống, có ích lợi. Tôi 
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từ bỏ làm hại đến các hột giống va các loại cây cỏ, dùng một ngày một bữa, 
không ăn ban đêm, từ bỏ ăn phi thời. Tôi từ bo di xem mua, hat, nhac, các cuộc 
trình diễn. Tôi từ bỏ trang sức băng vòng hoa, hương liệu, dầu thoa, các thời 
trang, các thời sức. lôi từ bỏ dùng giuong cao và giường lớn. Tôi từ bỏ nhận 
các hạt sống, Tôi từ bỏ nhận thịt sông. Tôi từ bỏ nhận đàn bà, con gal. Tôi từ bo 
nhận nô ty gái va trai. Tôi từ bỏ nhận cừu va dê. Tôi từ bỏ nhận gia cam và heo. 
Tôi từ bỏ nhận voi, bò, ngựa và ngựa cải. Tôi từ bỏ nhận ruộng nương và đất 
đai. Tôi từ bỏ nhận người môi giới hoặc tự mình làm môi giới. Tôi từ bỏ buôn 
bán. Tôi từ bỏ các sự gian lận băng cân, tiền bạc và đo lường. Tôi từ bỏ các tà 
hạnh như hỗi lộ, gian tra, lừa đảo. Tôi từ bỏ làm thương tón, sát hai, cau thúc, 
buc doat, tróm cap, сиор phá. Tôi bang long [tri túc] với tam y dé che thân, với 
đồ ăn khất thực đê nuôi bụng, di tại chỗ nào cũng mang theo [y bát]. Vinhu con 
chim bay dén chó nào cũng mang theo hai cánh; cũng vậy, tôi bang lòng với 
tám y dé che thân, với đồ ăn khat thực để nuôi bụng, đi tại chỗ nào cũng mang 
theo [y bat]. Tôi thành tựu Thánh giới uan này, cảm giác lạc thọ thuộc nội tâm 
không lôi lam. 


103. Khi mắt thấy sắc, tôi không năm giữ tướng chung, không năm gitt 
tướng riêng. Những nguyên nhân gi, vi con mat khong duge ché ngu khién 
tham ai, wu bi, cac ac, bat thién phap khởi lên, tôi tự chế ngự nguyên nhân ấy, hộ 
tri con mắt, thực hành sự hộ trì con mắt. Khi tai nghe tiếng... mũi ngửi hương... 
lưỡi ném vị.. . thân cảm xúc... ý nhận thức các pháp, tôi không năm giữ tướng 
chung, không năm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gi, vì ý căn không 
được chê ngự khiên tham ái, ưu bi, các ác, bat thiện pháp khởi lên, tôi tự chê 
ngự nguyên nhân â ay, hộ tri ý căn, thực hành sự hộ tri ý căn. Tôi thành tựu Thánh 
hộ trì các căn này, cảm giác lạc thọ thuộc nội tâm không van đục. 


Khi đi tới, khi đi lui, tôi đều tỉnh giác. Khi nhìn thắng, khi nhìn quanh, 
tôi đều tỉnh giác. Khi co tay, khi duỗi tay, 101 đêu tỉnh giác. Khi mang y Кер, 
y bát, tôi đều tỉnh giác. Khi ăn, uống, nhai, nuốt, tôi đều tỉnh giác. khi đi đại 
tiện, tiêu tiện, tôi đều tỉnh giác. Khi đi, đứng, ngôi, năm, thức, nói, yên lặng, 
tôi đều tỉnh giác. 


Và tôi đều thành tựu Thánh 2101 uan nay, thành tựu Thanh hộ tri các căn 
này, và thành tựu Thánh chánh niệm tỉnh giác này, chọn một chỗ thanh vắng, 
tịch mịch như rừng, góc cây, khe nui, hang da, bãi tha ma, lum cây, ngoài trời, 
đồng rơm. Sau khi đi khất thực về và ăn xong, tôi ngôi kiết- “gia, lung thang tai 
chỗ nói trên va an trú chánh niệm trước mặt. Tôi từ bỏ tham ái ở đời, sông VỚI 
tâm thoát ly tham ái, gột rửa tâm hết tham ai. Từ bỏ sân hận, tôi sông với tâm 
không sân hận, lòng từ mẫn thương xót tất cả chúng hữu tình, gột rửa tâm hết 
sân hận. Từ bỏ hôn. trầm thụy miền, tôi sống thoát ly hôn trầm thụy miên, với 
tâm tưởng hướng về ánh sáng, chánh niệm tỉnh giác, gột rửa tâm hết hôn tram 
thụy miên. Tru bỏ trao cử hồi quá, tôi sông không trạo cử hồi quá, nội tâm tram 
lặng, gót rửa tâm hết trao cử hồi qua. Từ bỏ nghĩ ngờ, tôi sông thoát khỏi nghi 
поб, không phân vân lưỡng lu, gôt rửa tâm hết nghi ngờ đối với thiện pháp. 
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104. Tôi từ bỏ năm trién cái, các pháp làm cho tâm 6 ué, làm cho trí tuệ 
muội lược này, ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và trú Thiên thứ nhất, một trạng 
thái hý lạc do ly dục sanh, có tầm có tứ. Tôi diệt tâm và tứ, chứng và trú Thiên 
thứ hai, một trạng thái hy lạc do định sanh, không tám không tứ, nội tĩnh nhất 
tâm. Tôi ly hy trú xả, chánh niệm tỉnh giác, than cam sự lạc tho mà các bậc 
Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và trú Thiên thứ ba. Tôi xả lạc xả khô, diệt 
hy ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú Thiên thứ tu, không khô không lac, xả 
niệm thanh tịnh. 


Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng, không cầu nhiễm, không phiền 
não, nhu nhuyén, dễ sử dung, vững chắc, bình thản như vậy, tôi dẫn tâm, 
hướng tâm đến Lau tận trí. Tôi biết như thật: “Đây là khó”; biết như thật: “Đây 
là nguyên nhân của khổ”; biết như thật: “Đây là khó diệt”; biết như that: “Đây 
là con đường đưa đến khô diệt”; biết như thật: “Đây là những lậu hoặc”; biệt 
như thật: “Đây là nguyên nhân của lậu hoặc”; biết như thật: „Бау la сас lau 
hoặc được diét trừ”; biết như that: “Đây là con đường đưa đến các lậu hoặc 
được diệt trừ.” 


Tôi nhờ biết như vậy, nhờ thây như vậy, tâm của tôi thoát khỏi dục lậu, thoát 
khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu. Đối với tự thần đã giải thoát như vậy, tôi 
khởi lên sự hiểu biết: “Ta đã giải thoát.” Tôi biết: “Sanh đã tận, thạm hạnh đã 
thành, việc can làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa.” 


Chư Hiển, do biết như vậy, thay như vậy, đối với các thân có nhận thức này 
và đối với tat cả tướng ở ngoài, tôi có thê nói về man tùy miên: “Ta là người 
làm, sở thuộc của ta là người làm”, mạn tùy miên này được đoạn trừ một cách 
hoàn toàn. 


Này các Ty-kheo, Ty-kheo ấy can phải được tan than, cần phải được tùy hy 
với lời nói: “Lành thay!” Sau khi tan than, tùy hy với lời nói: “Lành thay!”, vi 
ây cân phải được nói thêm như sau: “Thật lợi ích thay cho chúng tôi, thật khéo 
lợi ích thay cho chúng tôi, khi chúng tôi được thây một vị sống Phạm hạnh như 
Tôn gia.” 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các Tỷ-kheo ấy hoan hy tín thọ lời Thé 
Tôn dạy. 


113. KINH CHAN NHAN 
(Sappurisa Sutta)! 


105. Nhu vây tôi nghe. 


| Mot thoi, Thế Tôn tru ở Savatthi, Jetavana, tai tinh xá ông Anathapindika 
(Cap Cô Độc). O đây, Thê Tôn gọi các Ty-kheo: 

— Này các Tỷ-kheol 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các Tỷ-kheo ây vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

— Này các Ty-kheo, Ta sẽ giảng cho các ông chân nhân pháp va phi chân 
nhân pháp. Các ông hãy nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ giảng. 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các Ty-kheo ay vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn giảng như sau: 

-- Nay cac Ty-kheo, thé nao là phi chân nhân pháp? Ở đây, này các Ty-kheo, 
có người phi chân nhân xuất gia từ một gia đình cao sang. Người ay suy nghĩ 
như sau: “Ta xuất gia từ một gia đình cao sang, còn các Ty-kheo này không 
xuất gia từ một gia đình cao sang. ” Vì người ây thuộc gia đình cao sang nên 
khen mình chê người. Nhu vậy, này các Ty-kheo, là phi chân nhân pháp. Va này 
các Ty-kheo, người chân nhân suy nghĩ như sau: “Không phải vì thuộc một gia 
đình cao sang mà các tham pháp đi đến đoạn trừ, hay các sân pháp di đến đoạn 
trừ, hay các si pháp đi đến đoạn trừ. Nếu một người xuất gia không phải từ một 
gia đình cao sang, nhưng người ấy hành trì đúng pháp và thuận pháp, hành trì 
chơn chánh, hành trì thuận pháp, thời ở đây, người ây được kính trọng; ở đây, 
người ây được tán thán.” Người ấy, sau khi lây đạo lộ (patipadam) lam chanh 
yêu (antaram),” khong khen mình chê người vì tự mình thuộc vào gia đình cao 
sang. Như vậy, này các Ty-kheo, là chân nhân pháp. 


Lại nữa, này các Ty-kheo, một người phi chân nhân xuất gia từ một gia 
đình”... (như trên)... xuât gia từ một gia định đại phú... (như trên)... xuất gia từ 
một gia đình quý phái, người ây suy nghĩ như sau: “Ta xuất gia từ một gia đình 


' Kinh tương đương trong bộ 7 run A-ham kinh là Chân nhân kinh Æ Л = (Т. .01. 0026.85. 0561а20). Tham 
chiếu: Thi pháp phi pháp kinh 5 31 (7.01. 0048. 0837c21); Tăng. ‡Š (T.02. 0125.17.9. 0585a18). 


2 So patipadam yeva antaram karitva. Xem M. Ill. 14. Bản chữ Hán dich là “Như thị thú hướng đắc chon dé 
pháp giả”; АП [6] {8 РЕЖ (701. 0026.85. 0561603). 


3 Một Sat-dé-ly, Bà-la-môn hay một thương gia. Xem MA. IV. 98. 
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quý phái, còn các Tỷ-kheo này không xuất gia từ một gia đình quý phái.” Vì 
người ấy thuộc gia đình quý phái nên khen mình chê người. Như vậy, này các 
Ty-kheo, là phi chân nhân pháp. Và này các Ty-kheo, người chân nhân suy nghĩ 
như sau: “Không phải vì thuộc về một gia đình quý phái mà các tham pháp di 
ёп đoạn trừ, hay các sân pháp di đến đoạn trừ, hay các si pháp đi đến đoạn trừ. 
Nếu một người xuất gia không phải từ một gia đình quý phái, nhưng người ду 
hành trì đúng pháp và thuận pháp, hành trì chơn chánh, hành trì thuận pháp, 
thời ở đây, người ây được kính trọng; ở đây, người ây được tán thán.” Người ấy, 
sau khi lây đạo lộ làm chánh yêu, không khen mình chê người vì tự mình thuộc 
vào gia đình quý phái. Như vậy, này các Ty-kheo, là chân nhân pháp. 


106. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có người phi chân nhân được nhiều người 
biết, có danh xung. Người ay suy nghĩ như sau: “Ta được nhiều người biết, 
có danh xưng, còn các Tỷ-kheo này được ít người biết đến, không được trọng 
vong.” Vi người ây tự mình được nhiêu người biết nên khen mình chê người. 
Như vậy, này các Ty-kheo, là phi chân nhân pháp. Và này các Ty-kheo, người 
chân nhân suy nghĩ như sau: “Không phải vì mình được nhiêu người biết đến 
mà các tham pháp di đến đoạn trừ, hay các sân pháp di đến đoạn trừ, hay các 
si pháp đi đến đoạn trừ. Nếu một người xuất gia không được nhiều người biết, 
không có danh xưng, nhưng người ây hành trì đúng pháp và thuận pháp, hành 
trì chơn chánh, hành trì thuận pháp, thời ở đây, người ây được kính trọng; ở đây, 
người ấy được tán thán.” Người ấy, sau khi lẫy đạo lộ làm chánh yêu, không 
khen mình chê người vì tự mình được nhiều người biết và có danh xưng. Như 
vậy, này các Ty-kheo, là chân nhân pháp. 


Lại nữa, này các Ty-kheo, có người phi chân nhân được các vật [cúng 
dường] như y phục, đồ ăn khất thực, sàng tọa, y liệu trị bệnh. Người ây suy 
nghĩ như sau: “Ta nhận được các vật [cúng dường] như y phục, các đồ ăn khât 
thực, sàng tọa, y liệu trị bệnh, còn các Ty-kheo nay khong nhan duoc y phuc, 
các đô ăn khất thực, sang tọa, y liệu trị bệnh.” Vì người ây thâu nhận được như 
vậy nên khen mình chê người. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là phi chân nhân 
pháp. Và này các Ty-kheo, nguoi chan nhan suy nghi nhu sau: “Khong phải vì 
tự mình nhận được các vật [cúng dường] như y phục, các đồ ăn khat thực, sàng 
tọa, y liệu trị bệnh mà các tham pháp di đến đoạn trừ, hay các sân pháp đi đến 
đoạn trừ, hay các si pháp đi đến đoạn trừ. Nếu một người xuất gia không nhận 
được các vật [cúng dường] như y phục, các đồ ăn khât thực, sàng tọa, y liệu trị 
bệnh, nhưng người ây hành trì đúng pháp và thuận pháp, hành trì chơn chánh, 
hành trì thuận pháp, thời ở đây, người ây được kính trọng; ở đây, người ấy được 
tán thán.” Người ấy, sau khi lây đạo lộ làm chánh yêu, không khen mình chê 
người vi tự mình được thâu nhận như vậy. Như vậy, này các Ty-kheo, là chan 
nhân pháp. 


Lại nữa, này các Ty-kheo, có người phi chan nhân là người nghe nhiêu. 


* Xem M. I. 192. 
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Người ấy suy nghĩ như sau: “Ta là người nghe. nhiêu, còn các Tỷ-kheo này 
không nghe nhiêu.” Người ây do được nghe nhiều nên khen mình chê người. 
Như vậy, này các Ty-kheo, là phi chân nhân pháp. Và này các Ty-kheo, người 
chân nhân suy nghĩ như sau: “Không phải vì nghe nhiêu mà các tham pháp đi 
đến đoạn trừ, hay các sân pháp đi đến đoạn trừ, hay các si pháp đi đến đoạn trừ. 
Nếu có người không nghe nhiều nhưng người ây hành trì đúng pháp và thuận 
pháp, hành trì chơn chánh, hành trì thuận pháp, thời ở đây, người ây được kính 
trọng: ở đây, người ấy được tán than.” Người ấy, sau khi lay đạo lộ làm chánh 
yêu, không khen mình chê người vì tự mình được nghe nhiều. Như vậy, này các 
Ty-kheo, là chân nhân pháp. 

Lại nữa, này các Ty-kheo, có người phi chân nhân là bậc Trì luật. Người 
ây suy nghĩ như sau: “Ta là bậc Trì luật, còn các Tỷ-kheo này không là bậc Trì 
luật.” Do tự mình trì Luật nên người ây khen mình chê người. Như vậy, này các 
Ty-kheo, là phi chân nhân pháp. Và này các Ty-kheo, người chân nhân suy nghĩ 
như sau: “Không phải vì tự mình là bậc Trì luật mà các tham pháp đi đến đoạn 
trừ, hay các sân pháp đi đến đoạn trừ, hay các si pháp đi đến đoạn trừ. Nếu có 
người không phải là bậc Trì luật, nhưng người này hành trì đúng pháp và thuận 
pháp, hành trì chơn chánh, hành trì thuận pháp, thời ở đây, người ấy được kính 
trọng: ở đây, người ấy được tán than.” Người ấy, sau khi lay đạo lộ làm chánh 
yếu, không khen mình chê người vì tự mình là bậc Trì luật. Như vậy, này các 
Ty-kheo, là chân nhân pháp. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có người phi chân nhân là người thuyết pháp. 
Người ay suy nghĩ như sau: “Ta là người thuyết pháp, còn các Tỷ-kheo này 
không phải là người thuyết pháp.” Vì tự mình là người thuyết pháp nên người 
ây khen mình chê người. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là phi chân nhân pháp. 
Và người chân nhân, này các Ty-kheo, suy nghĩ như sau: “Không phải do tự 
mình là bậc thuyết pháp mà các tham pháp đi đến đoạn trừ, hay các sân pháp 
đi đến đoạn trừ, hay các si pháp đi đến đoạn trừ. Nếu một người không phải 
là người thuyết pháp, nhưng hành trì đúng pháp và thuận pháp, hành trì chơn 
chánh, hành trì thuận pháp, thời ở đây, người ây được kính trọng; ở đây, người 
ây được tán thán.” Người ấy, sau khi lây đạo lộ làm chánh yêu, không khen 
mình chê người vì tự mình là bậc thuyết pháp. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là 
chân nhân pháp. 


107. Lại nữa, này các Ty-kheo, có người phi chân nhân là người theo hạnh 
sông ở rừng núi. Người ấy suy nghĩ như sau: “Ta là người theo hạnh sóng ở 
rừng núi, còn các Tỷ-kheo này không theo hạnh sông ở rừng núi.” Người ấy 
vì tự mình theo hạnh sông ở rừng núi nên khen mình chê người. Như vậy, này 
các Ty-kheo, là phi chân nhân pháp. Và người chân nhân, này các Ty-kheo, suy 
nghĩ như sau: “Không phải vì tự mình theo hạnh sống ở rừng núi mà các tham 
pháp đi đến đoạn trừ, hay các sân pháp đi đến đoạn trừ, hay các si pháp đi đến 
đoạn trừ. Nếu một người không theo hạnh sông ở rừng núi, nhưng hành trì đúng 
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pháp và thuận pháp, hành tri chon chánh, hành trì thuận pháp, thời ở đây, người 
ay được kính trọng; ở đây, người ây được tán thán.” Người ấy, sau khi lây đạo lộ 
làm chánh yếu, không khen mình chê người vì tự mình theo hạnh sống ở rừng 
núi. Như vậy, này các Ty-kheo, là chân nhân pháp. 

Lại nữa, này các Ty-kheo, có người phi chân nhân theo hạnh mặc phan tảo 
y. Người ấy suy nghĩ như sau: “Ta là người theo hạnh mặc phân tảo y, còn các 
Ty-kheo nay không là người theo hạnh mặc phân tảo y.” Người này do tự mình 
theo hạnh mặc phan tảo y nên khen mình chê người. Như vay, này các Ty-kheo, 
là phi chân nhân pháp. Và người chân nhân, này các Tỷ-kheo, suy nghĩ như 
sau: “Không phải vì tự minh theo hạnh mặc phân tảo y mà các tham pháp đi 
đến đoạn trừ, hay các sân pháp đi đến đoạn trừ, hay các si pháp ‹ đi đến đoạn trừ. 
Nếu một người không theo hạnh mặc phan tảo y, nhưng người ấy hành trì đúng 
pháp và thuận pháp, hành trì chơn chánh, hành trì thuận pháp, thời ở đây, người 
ay được kính trọng; ở đây, người ây được tán thán.” Người ấy, sau khi lấy đạo 
lộ làm chánh yêu, không khen mình chê người vi tự mình mặc phan tảo y. Như 
vậy, này các Ty-kheo, là chân nhân pháp. 


Lại nữa, này các Ty-kheo, có người phi chân nhân là người theo hạnh khất 
thực. Người ây suy nghĩ như sau: “Ta theo hạnh khat thực, còn các Ty-kheo này 
không theo hạnh khất thực.” Người ấy do tự mình theo hạnh khất thực nên khen 
mình chê người. Nhu vay, này các Ty-kheo, là phi chân nhân pháp. Và người 
chân nhân, này các Tỷ-kheo, suy nghĩ như sau: “Không phải vì tự mình theo 
hạnh khat thực mà các tham pháp đi dén đoạn trừ, hay các sân pháp đi đến đoạn 
trừ, hay các si pháp di đến đoạn trừ. Néu một người không theo hạnh khát thực, 
nhưng người ây hành tri đúng pháp và thuận pháp, hành trì chơn chánh, hành 
trì thuận pháp, thời ở đây, người ây được kính trọng; ở đây, người ây được tán 
than.” Người ay, sau khi lây đạo lộ làm chánh yêu, không khen mình chê người 
vi tự mình theo hạnh khất thực. Như vậy, này các Ty-kheo, là chân nhân pháp. 


Lại ane, nay các Ty-kheo, một người phi chân nhân theo hạnh sông dưới 
gốc сду.5 Người ay suy nghĩ như sau: “Ta là người theo hạnh sống dưới góc 
cây, còn các Ty-kheo này không theo hanh sông dưới góc cây. ' Người ấy do 
tự mình theo hạnh sông dưới gôc cây nên khen mình chê người. Như vậy, này 
các Ty-kheo, là phi chân nhân pháp. Và người chân nhân, này các Ty-kheo, 
suy nghĩ như sau: “Không phải vì tự mình theo hạnh sông dưới gốc cây mà các 
tham pháp đi đến đoạn trừ, hay các sân pháp đi đên đoạn trừ, hay các si pháp di 
đên đoạn trừ. Nếu một người không theo hạnh sống dưới gốc cây, nhưng người 
ây hành trì đúng pháp và thuận pháp, hành trì chơn chánh, hành trì thuận pháp, 
thời ở đây, người ây được kính trọng; ở đây, người ây được tán thán.” Người ấy, 
sau khi lây đạo lộ làm chánh yêu, không khen mình chê người vì tự mình theo 
hạnh sông dưới gốc cây. Như vậy, này các Ty-kheo, là chân nhân pháp. 


5 Đây là 9 hạnh trong 13 hạnh Đầu-đà. Vism. 61ff. 
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к, nữa, пау các Ту-Кһео, có người phi chân nhân theo hạnh sông tại nghĩa 
.. (như trên)... theo hạnh sông ngoài trời... (như trên)... theo hạnh thường 
ket [không năm]... (như trên)... theo hạnh ngôi tại chỗ mời... (như trên)... theo 
hạnh chỉ ăn một lần ngồi. Người ây suy nghĩ như sau: “Ta theo hạnh chỉ ăn 
một lần ngôi, còn các Tỷ-kheo này không theo hạnh chỉ ăn một lần ngồi. ” Do 
tự minh theo hạnh chi ăn môt lần ngôi nên khen minh chê người. Như vậy, này 
các Tỷ-kheo, là phi chân nhân pháp. Và người chân nhân, này các Ty-kheo, suy 
nghĩ như sau: “Không phải vi mình theo hạnh chỉ ăn một lần ngồi mà các tham 
pháp đi đến đoạn trừ, hay các sân pháp đi đến đoạn trừ, hay các si pháp di đến 
đoạn trừ. Nếu một người không theo hạnh chỉ ăn một lần ngôi, nhưng hành trì 
đúng pháp và thuận pháp, hành tri chon chánh, hành tri thuận pháp, thời ở đây, 
người ây được kính trọng; ở đây, người ây được tán than.” Người â ay, sau khi lây 
đạo lộ lam chánh yêu, không khen mình chê người vì tự mình sông chỉ ăn một 
lần ngồi. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là chân nhân pháp. 


108. Lại nữa, này các Ty-kheo, có người phi chân nhân ly dục, ly bat thiện 
pháp, chứng và trú Thiên thứ nhất, một trạng thai hy lac do ly dục sanh, có tâm 
có tú. Người â ây suy nghĩ như sau: “Ta là người chứng được Thiên thứ nhất, các 
Ty-kheo nay không chứng được Thiền thứ nhất.” Người â ây do tự mình chứng 
được Thiên thứ nhất nên khen mình chê người. Nhu vậy, này các Ty-kheo, là 
phi chân nhân pháp. Và người chân nhân, nay cac Ty-kheo, suy nghi nhu sau: 
“Định Thiên thứ nhất, tự tanh là vô tham ái, Thé Tôn đã nói như vậy. Những 
al nghi thé nay, thé khác, thời tự nó được đôi khác.” Người â ây, sau khi lấy vô 
tham ai làm chánh yêu, không khen mình chê người vì chứng được định Thiên 
thứ nhất. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là chân nhân pháp. 


Lại nữa, này các Ty-kheo, có người phi chân nhân diệt tâm và tứ, chứng và 
trú Thiên thứ hai, một trạng thái hy lạc do định sanh, không tâm không tứ, nội 
tĩnh nhất tâm... chứng và trú Thiên thứ ba... chứng và trú Thiên thứ tư. Người 
ây suy nghĩ như sau: “Ta chứng đắc định Thiên thứ tư, còn các Tỷ-kheo này 
không chứng đắc định Thiên thứ tư.” Người â ây vì chứng đắc định Thiên thứ tư 
ay nên khen mình chê người. Như vậy, này các Ty-kheo, là phi chân nhân pháp. 
Và người chân nhân, này các Ty-kheo, suy nghĩ như sau: “Định Thiên thứ tư, 
tự tanh là vô tham ái. Thế Tôn đã nói như vậy. Những ai nghĩ thé nay, thé khac, 
thời tự nó được đôi khác.” Người ay, sau khi lây vô tham ái làm chánh yêu, 
không khen mình chê người vì chứng đắc định Thiên thứ tư. Như vậy, này các 
Ty-kheo, là chân nhân pháp. 


Lại nữa, này các Ty-kheo, có người phi chân nhân vượt lên moi sắc tưởng, 
diệt trừ mọi chướng ngại tưởng, không tác ý đôi với dị tưởng, người ay nghĩ 
răng: “Hư không là vô biên”, chứng và trú Không vô biên xứ. Người ây suy 


° Atammayata. Day la nittanhata trong khi tammayata là tanha. Xem M. I. 319 va III. 220; MA. IV. 99; A. 
L. 150 va Ill. 444. Ban chữ Han dich có khác: “Chân nhân pháp gia tác như thị quan: So thiền giả, Thé Tôn 
thuyết vô lượng chủng, nhược hữu Кё giả thị vi ái ul gia. Т Bi nhân thử, đắc cú dường cung kính”; 3 AVE AF 
WER: He, Hee, ASERTE. WAK, ie Pop (T.01. 0026.85. 0561с28). 
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nghĩ như sau: “Ta chứng được định Không vô biên xứ, con các Ty-kheo nay 
không chứng được định Không vô biên xứ.” Người ấy vì chứng được định 
Không vô biên xứ ấy nên khen mình chê người. Như vậy, này các Ty-kheo, là 
phi chân nhân pháp. Và người chân nhân, này các Ty-kheo, suy nghĩ như sau: 
“Định Không vô biên xứ, tự tánh là vô tham ái. Thê Tôn đã nói như vậy. Những 
ai nghĩ như thế này, thế khác, thời tự nó được đối khác.” Người â ay, sau khi lay 
vô tham ái làm chánh yếu, không khen mình chê người vì chứng được định 
Không vô biên xứ. Nhu vậy, này các Ty-kheo, là chân nhân pháp. 

Lại nữa, này các Ty-kheo, có người phi chân nhân, vượt lên Không vô biên 
xứ, nghĩ răng: “Thức là vô biên”, chứng và trú Thức vô biên xứ. Người ду suy 
nghĩ như sau: “Ta chứng được định Thức vô biên xứ, còn các Tỷ-kheo này 
không chứng được định Thức vô biên xứ.” Người ay vì chứng được định Thức 
vô biên xứ ây nên khen mình chê người. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là phi chân 
nhân pháp. Và người chân nhân, này các Ty-kheo, suy nghĩ như sau: “Dinh 
Thức vô biên xứ, tự tánh là vô tham ái. Thế Tôn đã nói như vậy. Những ai nghĩ 
thé này, thế khác, thời tự nó được đổi khác.” Người ấy, sau khi lay vô tham ái 
làm chánh yếu, không khen mình chê người vi chứng được định Thức vô biên 
xứ. Nhu vậy, này các Ty-kheo, là chân nhân pháp. 

Lại nữa, này các Ty-kheo, có người phi chân nhân vượt lên một cách hoàn 
toàn Thức vô biên xứ, nghĩ răng: “Không có vật gì”, chứng và trú Vô sở hữu 
xứ. Người ấy suy nghĩ như sau: “Ta chứng được định Vô sở hữu xứ, còn các 
Tỷ-kheo này không chứng được định Vô sở hữu xứ.” Người ây vì chứng được 
định Vô sở hữu xứ ây nên khen mình chê người. Như vậy, này các Ty-kheo, là 
phi chân nhân pháp. Và người chân nhân, này các Ty-kheo, suy nghĩ như sau: 
“Định Vô sở hữu xứ, tự tanh là vô tham ái. Thé Tôn đã nói như vậy. Những ai 
nghĩ thé này, thé khác, thời tự nó được đôi khác.” Người ấy, sau khi lay vô tham 
ái làm chánh yêu, không khen mình chê người vì chứng được định Vô sở hữu 
xứ. Nhu vậy, này các Ty-kheo, là chân nhân pháp. 

Lại nữa, này các Ty-kheo, có người phi chan nhân vượt lên Vô sở hữu xứ, 
chứng và trú Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Người ấy suy nghĩ như sau: “Ta chứng 
được định Phi tưởng phi phi tưởng xứ, còn các Ty-kheo nay không chứng được 
định Phi tưởng phi phi tưởng xứ.” Người ду vì chứng được định Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ ây nên khen mình chê người. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là 
phi chân nhân pháp. Và người chân nhân, này các Ty-kheo, suy nghĩ như sau: 
“Định Phi tưởng phi phi tưởng xứ, tự tánh là vô tham ái. Thê Tôn đã nói như 
vậy. Những ai nghĩ thế này, thế khác, thời tự nó được đôi khác.” Người ấy, sau 
khi lây vô tham ái làm chánh yếu, không khen mình chê người vì chứng được 
định Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Như vậy, này các Ty-kheo, là chân nhân pháp. 

Lại nữa, này các Ty-kheo, người chân nhân sau khi vượt lên Phi tưởng phi 
phi tưởng xứ, chứng và trú Diệt thọ tưởng định, sau khi thấy với trí tuệ, các 
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lậu hoặc của vi nay được đoạn tru.’ Này các Ty-kheo, Ty-kheo nay không nghĩ 
mình là bat cứ vật gì, không nghĩ дёп bat cứ chó nào, không nghĩ dén bat cứ 
vi sự việc gi.’ 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các Ty-kheo ấy hoan hy tín thọ lời Thé 
Tôn dạy. 


1 Parikkhayapenti, thay cho từ thường dùng parikkhind honti. MA. IV. 99 giải thích đây chỉ cho bậc Bat Lai, 
các phàm phu không được như vậy. 


8 Puggala. Xem МА. IV. 99-100. 
? Na kiñci na kuhiñci па kenaci maññaíi. Xem М. Ш. 103, na katthaci na kuhinci. 


114. KINH NEN HANH TRI, 
KHONG NEN HANH TRI 
(Sevitabba-asevitabba Sutta)! 


109. Như vay tôi nghe. 


Một thời, Thê Tôn trú ở Savatthi, Jetavana, tại tinh xá ông Anathapindika 
(Cấp Cô Độc). Ở đấy, Thế Tôn gọi các Tý-kheo: 

— Này các Ty-kheo! 

- Bạch Thế Tôn. 

Các vị Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

— Này các Ty-kheo, Ta sẽ giảng cho các ông pháp môn về nên hành trì, 
không nên hành trì. Hãy nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ giảng. 

— Thưa vâng, bạch Thé Tôn. 

Cac Ty-kheo ay vâng đáp Thé Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

— Này các Ty-kheo, Ta nói thân hành co hai loại: “Nên hành trì, không nên 
hành trì; và đây là sự tương đối giữa thân hành.” Này các Tỷ-kheo, Ta nói khâu 
hành cũng có hai loại: “Nên hành trì, không nên hành trì; và đây là sự tương đôi 
giữa khâu hành.” Này các Tỷ-kheo, Ta nói ý hành cũng có hai loại: “Nên hành 
trì, không nên hành trì; và đây là sự tương đối giữa ý hành.” Này các Tỷ-kheo, 
Ta nói tâm sanh cũng co hai loại: “Nên hành tri, không nên hành trì; và đây là 
sự tương đối giữa tâm sanh.” Này các Ty-kheo, Ta noi tuong đắc cũng có hai 
loại: “Nên hành trì, không nên hành trì; và đây là sự tương đối giữa tưởng đắc 
Kiên đắc, này các Ty-kheo, Ta nói cũng có hai loại: “Nên hành tri, không nên 
hành trì; và đây là sự tương đối giữa kiên đắc (ditthipatilabha).” Ngã tanh đắc, 
này các Tỷ-kheo, Ta nói cũng có hai loại: “Nên hành trì, không nên hành trì; và 
đây là sự tương đối giữa ngã tanh đắc.” 


Được nghe nói vậy, Tôn giả Sariputta bạch Thé Tôn: 

— Bạch Thé Tôn, lời nói nay được Thể Tôn nói lên van tat, không giải nghĩa 
rộng rãi, con hiêu ý nghĩa một cach rộng rãi như sau: 

110. “Thân hành, này các Ty-kheo, Ta nói có hai loại: “Nên hành trì, không 
nên hành trì; và như vậy là sự tương đối giữa thân hành.” Thế Tôn đã nói như 


! Xem M. I. 285; A. I. 127; IV. 365; V. 98. Tham chiếu: Tự quán tâm kinh А1 (7.01. 0026.109. 
0598b07). 
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vậy va do duyên gi, lời nói ấy được nói lên? Bach Thế Tôn, néu một thân hành 
nào khi hành trì, bất thiện pháp tăng trưởng, thiện pháp thối giảm, thân hành 
như vậy không nên hành tri. Bạch Thế Tôn, và một thân hành nào khi hành 
trì, bat thiện pháp thôi giảm, thiện pháp tăng trưởng, thân hành như vậy nên 
hành trì. 


111. Bạch Thế Tôn, thân hành gì khi hành trì, bất thiện pháp tăng trưởng, 
thiện pháp thối giảm? Ö đây, bạch Thê Tôn, có người sát sanh, tàn nhẫn, tay 
lâm máu, tâm chuyên sát hại, đả thương, tâm không, từ bi đôi với các loại hữu 
tình.? Người này lây của không cho, bât cứ tài vật gì của người khác, hoặc tại 
thôn làng, hoặc tại rừng núi, không cho người ay, người ay lay trộm tài vật ay. 
Người ấy sống tà hạnh trong các dục, giao câu với các hạng nữ nhân có mẹ che 
chở, có cha che chở, có anh che chở, có chi che chở, có ba con che chở, đã có 
chóng, được hình phat gậy góc bao vệ, cho đến những nữ nhân được trang sức 
băng vòng hoa. Thân hành như vậy, bạch Thé Tôn, khi hành trì, các bất thiện 
pháp tăng trưởng, các thiện pháp thối giảm. 


Bạch Thế Tôn, thân hành gi khi hành trì, bất thiện pháp thối giảm, thiện 
pháp tăng trưởng? Ở đây, bạch Thế Tôn, có người từ bỏ sát sanh, tránh xa sát 
sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng tù, song thuong xot dén hanh 
phúc tất cả chúng sanh và loài hữu tinh. Người ây từ bỏ lẫy của không cho, 
tránh xa lay của không cho, bất cứ tài vật gì của người khác, hoặc tại thôn 
làng, hoặc tại rừng núi, không cho người ây, người ay khong lay trộm tai vat 
ay. Người ấy từ bỏ sông tà hạnh trong các dục, không giao cầu với các hạng nữ 
nhân có mẹ che chở, có cha che chở, có anh che chở, có chị che chở, có bà con 
che chở, đã có chông, được hình phạt gậy gộc bảo vệ, cho đên những nữ nhân 
được trang sức băng vong hoa. Than hành như vậy, bạch Thé Tôn, khi hành trì, 
các bất thiện pháp thôi giảm, các thiện pháp tăng trưởng. 


“Than hành, này các Ty-kheo, Ta nói có hai loại: “Nên hành trì, không nên 
hành tri; và như vậy là sự tương đối giữa thân hành.” Thế Tôn đã nói như vậy 
và do duyên như vậy, lời nói ây được nói lên. 


“Khâu hành, này các Ty-kheo, Ta nói có hai loại: “Nên hành tri, không nên 
hành trì; và như vậy là sự tương đối giữa khâu hành.” Thế Tôn đã nói như vậy 
và do duyên gì, lời nói ду được nói lên? Bạch Thê Tôn, một khâu hành nao khi 
hành trì, bất thiện pháp tăng trưởng, thiện pháp thôi giảm, khẩu hành như vậy 
không nên hành trì. Bạch Thê Tôn, và một khẩu hành nào khi hành trì, bất thiện 
pháp thôi giảm, thiện pháp tăng trưởng, khâu hành như vậy nên hành trì. 


112. Bạch Thế Tôn, khâu hành gì khi hành tri, bất thiện pháp tăng trưởng, 
thiện pháp t thối giảm? Ở đây, bạch Thé Tôn, có người vọng ngữ, đến chỗ tập hội, 
hay đên chỗ chúng hội, hay đến giữa các thân tộc, hay đến giữa các tó hợp, hay 
đên giữa vương tộc, khi bị dẫn xuất làm chứng và được hỏi: “Này người kia, 


2 Xem các đoạn tương đương trong M. I. 286ff. 
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hãy nói những gi ông biết!” Dau cho người ây không biết, người. ây nói: “Tôi 
biệt”: dâu cho người ay biết, người ay nói: “Tôi không biết”) ; hay dâu cho người 
ây heer thay, người ay nói: “Tôi thấy”: : hay dâu cho người ây thấy, người ay 

: “Tôi không thay.” Như vậy, lời nói của người ấy trở thành có ý vọng ngữ, 
hoặc vl nguyên ars tự ky, hoặc vì nguyên nhân tha nhân, hoặc vì nguyên. nhân 
một vài quyên lợi gi. Và người ây là người nói hai lưỡi, nghe. điều gì ở chỗ này, 
đến chỗ kia nói để sanh chia rẽ ở những người này; nghe điêu gì ở chỗ kia, đi 
nói với những người nay dé sanh chia rẽ ở những người kia. Như vậy, người ay 
ly gián những kẻ hoa hợp, hay xúi giục những kẻ ly gián, ưa thích phá hoại, vui 
thích phá hoại, thích thú phá hoại, nói những lời đưa đến phá hoại. Và người 
ây là người nói lời thô ác. Bất cứ lời _ø1 thô ác, tàn ác, khiến người đau khô, 
khiến người tức giận, liên hệ đến phan nộ, không đưa đến thiền định, người 
ay nói những lời như vay. Va người ay nói những lời phù phiém, nói phi thời, 
nói những lời phi chơn, nói những lời không lợi ích, nói những lời phi Pháp, 
nói những lời phi Luật, nói những lời không đáng gin giữ. Vi nói phi thời nên 
lời nói không có thuận lý, không có mạch lạc, hệ thông, không có lợi ích. Khâu 
hành như vậy, bạch Thê Tôn, khi hành trì, các bat thiện pháp tăng trưởng, các 
thiện pháp thôi giảm. 


Bạch Thế Tôn, khâu hành gi khi hành trì, các bat thiện pháp thối giảm, 
các thiện pháp tăng trưởng? Ở đây, bạch Thê Tôn, có người từ bỏ vọng ngữ, 
tránh xa vọng ngữ, đến chỗ tập hội, hay đến chỗ chúng hội, hay đến о1йа сас 
than tóc, hay đến giữa các tô hợp, hay đến giữa vương tộc, khi bị dẫn xuất 
làm chứng và được hỏi: “Nay người kia, hãy nói những gì ông biết.” Nếu biết, 
người ay nói: “lôi biết”: nêu không biết, người ây nói: “Tôi không biết”; hay 
nêu không thay, người ay nói: “Tôi không thay”; néu thay, nguoi ay nói: “Tôi 
thây.” Như vậy, lời nói của người ay không trở thành có y vong ngữ, hoặc vì 
nguyên. nhân tự kỷ, hoặc vì nguyên nhân tha nhân, hoặc vì nguyên nhân một 
vài quyền lợi gì. Từ bỏ nói hai lưỡi, tránh xa nói hai lưỡi, nghe điều gi ở chỗ 
này, người ay khong di dén chỗ kia nói dé sanh chia ré 6 những người này; 
nghe điều gì ở chỗ kia, người ay không di nói với những người này để sanh 
chia rẽ ở những người kia. Như vậy, người ấy sóng hòa hợp những kẻ ly gián, 
tăng trưởng những kẻ hòa hợp, ưa thích hòa hợp, vui thích hòa hợp, thích thú 
hòa hop, noi nhitng lời đưa đên hòa hợp. Tu bỏ lời nói độc ác, tránh xa lời nói 
độc ác, người ây nói những lời nói nhu hòa, đẹp tai, dé thuong, thong cam dén 
tâm, tao nhã, dep long nhiêu người, vui lòng nhiêu người, Người ay nói những 
lời như vậy. Từ bỏ lời nói phù phiếm, tránh xa lời nói phù phiem, người ay nói 
đúng thời, nói những lời chơn thật, nói những lời có ý nghĩa, nói những lời về 
Chánh pháp, nói những lời về Luật, nói những lời đáng được gìn giữ; vì nói 
hợp thời nên lời nói thuận ly, có mach lạc hệ thong, có ích lợi. Khẩu hành như 
vậy, bạch Thế Tôn, khi hành trì, các bất thiện pháp thối giảm, các thiện pháp 
tăng trưởng. 


“Khẩu hành, này các Ty-kheo, Ta nói có hai loại: “Nên hành trì, không nên 
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hành tri; và như vậy là sự tương đối giữa khẩu hành.” Thế Tôn đã nói như vậy 
và do duyên như vậy, lời nói ây được nói lên. 

“Y hành, này các Ty-kheo, Ta nói có hai loại: “Nên hành tri, không nên 
hành trì; và như vay | la su tuong đối giữa ý hành.” Thế Tôn đã nói như vậy và 
do duyên gi, lời nói åy được nói lên? Bạch Thế Tôn, một y hanh nao khi hanh 
trì, các bat thiện pháp tăng trưởng, các thiện pháp thối giảm, ý hành như vậy 
không nên hành trì. Bạch Thế Tôn, và một ý hành nào khi hành trì, các bất thiện 


pháp thối giảm, các thiện pháp tăng trưởng, ý hành như vậy nên hành trì. 


113. Y hành gi, bạch Thế Tôn, khi hành trì, bất thiện pháp tăng trưởng, 
thiện pháp thôi giảm? Ở đây, bạch Thé Tôn, có người có tham ai, tham lam tài 
vật kẻ khác, nghĩ răng: “Ôi, mong rằng mọi tài vật của người khác trở thành của 
mình!” Lại có người có sân tâm, khởi lên hại ý, hại nệm như sau: “Mong răng 
những loài hữu tình này bị giết, hay bị tan sát, hay bị tiêu diệt, hay bị làm hại, 
hay mong chúng không còn tôn tại!” Ý hành như vậy, bạch Thé Tôn, khi hành 
trì, các bat thiện pháp tăng trưởng, các thiện pháp thối giảm. 


Ý hành gi, bạch Thế Tôn, khi hành trì, các bất thiện pháp thối giảm, các 
thiện pháp tăng trưởng? Ở đây, có người không có tham ái, không tham lam tai 
vật của kẻ khác, không nghĩ răng: “Ôi, mong, rang mọi tài vật của người khác 
trở thành của mình!” Lại có người không có sân tâm, không khởi lên hại ý, 
hại niệm, nghĩ răng: “Mong răng những loài hữu tình này sông không thù hận, 
không oán thù, không nhiễu loạn, được an lạc, lo nghĩ tự thân!” Ý hành như 
vậy, bạch Thê Tôn, khi hành trì, các bat thiện pháp thối giảm, các thiện pháp 
tăng trưởng. 


“Y hành, này các Ty-kheo, Ta nói có hai loại: “Nên hành tri, không nên 
hành trì; và như vậy là sự tương đối giữa ý hành.” Thé Tôn đã nói như vậy và 
do duyên như vậy, lời nói ây được nói lên. 


114. “Tam sanh, nảy các Ty-kheo, Ta nói cũng có hai loại: “Nên hành trì, 
không nên hành trì; và như vậy là sự tương đối giữa tâm sanh.” Thế Tôn đã nói 
như vậy và do duyên gi, lời nói ây được nói lên? Bạch Thế Tôn, nêu một tam 
sanh nào khi hành trì, các bất thiện pháp tăng trưởng, các thiện pháp thói giảm, 
tâm sanh như vậy không nên hành trì. Và một tâm sanh nào, bạch Thế Tôn, khi 
hành trì, các bất thiện pháp thối giảm, các thiện pháp tăng trưởng, tâm sanh 
như vậy nên hành trì. 


Tâm sanh gi, bạch Thế Tôn, khi hành trì, bất thiện pháp tăng trưởng, thiện 
pháp thôi giảm? Ở đây, bạch The Tôn, có người có tham dục và sông với tâm 
câu hữu với tham dục, người ây sân hận và sông với tâm câu hữu với sân hận, 
người ay có hai tâm va sông với tâm cau hữu với hại tâm. Tam sanh như vậy, 
bạch Thé Tôn, khi hành trì, bất thiện pháp tăng trưởng, thiện pháp thối giảm. 


Tâm sanh gi, bạch Thế Tôn, khi hành tri, bất thiện pháp thối giảm, thiện 
pháp tăng trưởng? Ở đây, bạch Thé Tôn, có người không có tham dục va sống 
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với tâm không câu hữu với tham duc, người ây không có sân hận và sống VỚI 
tâm không câu hữu với sân hận, người ây không có hại tâm và sông với tâm 
không câu hữu với hại tâm. Tâm sanh như vậy, bạch Thế Tôn, nếu hành trì, bất 
thiện pháp thói giảm, thiện pháp tăng trưởng. 


“Tam sanh, này các Tỷ-kheo, Ta nói có hai loại: “Nên hành trì, không nên 
hành trì; và như vậy là sự tương đối giữa tâm sanh.” Thế Tôn đã nói như vậy 
và do duyên như vậy, lời nói ây được nói lên. 


115. “Tưởng đắc, này các Tỷ-kheo, Ta nói cũng có hai loại: “Nên hành trị, 
không nên hành trì; và như vậy là sự tương đối giữa tưởng đặc. ” Thế Tôn đã 
nói vậy và do duyên gi, loi noi ay duge noi lén? Mot tuong đắc nào, bạch Thé 
Tôn, khi hành trì, các bất thiện pháp tăng trưởng, các thiện pháp thôi giảm, 
tưởng đắc như vậy không nên hành trì. Và một tưởng đắc nào, bạch Thé Tôn, 
khi hành trì, các bat thiện pháp thối giảm, các thiện pháp tăng trưởng, tưởng 
đắc như vậy nên hành trì. 


Tưởng đắc gì, bạch Thế Tôn, khi hành trì, bất thiện pháp tăng, truong, thiện 
pháp thôi giảm? Ở đây, bạch Thé Tôn, có người có tham dục và sông với tưởng 
câu hữu với tham dục, người ay san han va song voi tuong cau hiru voi san han, 
người ay có hại tâm va sông với tưởng câu hữu với hại tam. Tưởng đặc như vậy, 
bạch Thé Tôn, khi hành trì, bất thiện pháp tăng trưởng, thiện pháp thối giảm. 


Tưởng đắc gì, bạch Thế Tôn, khi hành trì, bất thiện pháp thối giảm, thiện 
pháp tăng trưởng? Ở đây, bạch Thế Tôn, có người không có tham dục và sống 
VỚI tưởng không câu hữu với tham dục, nguòi ay khong co san han va song VỚI 
tưởng không câu hữu với sân hận, người ây không có hại tâm và sống với tưởn 
không câu hữu với hại tâm. Tưởng đặc như vậy, bạch Thê Tôn, khi hành trì, bat 
thiện pháp thôi giảm, thiện pháp tăng trưởng. 


Tưởng đặc, này các Tỷ-kheo, Ta nói có hai loại: “Nên hành trì, không nên 
hành trì; và như vậy là sự tương đối giữa tưởng đắc.” Thế Tôn đã nói như vậy 
và do duyên như vậy, lời nói ây được nói lên. 


116. “Kiến đắc, này các Ty-kheo, Ta nói có hai loại: “Nên hành trì, không 
nên hành tri; và như vậy là sự tương đối giữa kiến đắc ” Thế Tôn đã nói như 
vậy và do duyên gi, lời nói ây được nói lên? Một kiến đắc nào, bạch тһе Tôn, 
khi hành trì, các bất thiện pháp tăng trưởng, các thiện pháp thối giảm, kiên đắc 
như vậy không nên hành trì. Và một kiên đắc nào, khi hành trì, các bất thiện 
pháp thôi giảm, các thiện pháp tăng trưởng, kiến đắc như vậy nên hành trì. 


Kiên đắc gì, bạch Thé Tôn, khi hành tri, bất thiện pháp tăng trưởng, thiện 
pháp thối giảm? Ở đây, bạch Thế Tôn, có người có [ta] kiến như sau “Không 
có bô thí, không có lễ hy sinh, không có tế tự; không có quả đị thục các nghiệp 
thiện, ác; không có đời này, không có đời khác; không có mẹ, không có cha; 
không có loại hóa sanh; ở đời không có những vi Sa-môn, những vi Bà-la-môn 


3 Như M. II. 22. 
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chánh hướng, chánh hạnh, đã tự mình với thượng trí chứng tri, chứng đạt và an 
trú đời này, đời khác và truyền dạy lai.” Kiên đắc như vậy, bạch Thế Tôn, khi 
hành trì, các bất thiện pháp tăng trưởng, các thiện pháp thối giảm. 


Kiến đắc gì, bạch Thế Tôn, khi hành trì, bất thiện pháp thối giám, các thiện 
pháp tăng trưởng? Ở đây, bạch Thế Tôn, có người có [chánh] kiến như sau: “Có 
bó thí, có lễ hy sinh, có tế tự; có qua dị thục các nghiệp thiện ác; có đời này, có 
đời khác; có me, có cha; có các loại hóa sanh; ở đời có những vi Sa-môn, Ba-la- 
môn chánh hướng, chánh hạnh, đã tự mình với thượng trí chứng tri, chứng đắc 
và an trú đời nay, doi khac va truyén day lại” Kiến đắc như vậy, bạch Thế Tôn, 
khi hành trì, các bất thiện pháp thói giảm, các thiện pháp tăng trưởng. 


“Kiến đắc, này các Ty-kheo, Ta nói có hai loại: “Nên hành trì, không nên 
hành trì; và như уду la su tuong đối giữa kiên đăc.” Thế Tôn đã nói như vậy và 
do duyên như vậy, lời nói ây được nói lên. 


117. “Ngã tanh đắc, này các Tỷ-kheo, Ta nói cũng có hai loại: “Nên hành trì, 
không nên hành trì; và như vậy là sự tương đối giữa ngã tanh đắc.” Thế Tôn 
đã nói như vậy và do duyên gi, lời nói ay được nói lên? Ngã tánh đắc nào, bạch 
Thế Tôn, khi hành trì, các bất thiện pháp tăng trưởng, các thiện pháp thối giảm, 
ngã tánh đắc như vậy không nên hành trì. Ngã tánh đắc nao, bạch Thé Tôn, khi 
hành tri, các bất thiện pháp thói giảm, các thiện pháp tăng trưởng, ngã tanh đắc 
như vậy nên hành trì. 


Ngã tánh đắc gi, bạch Thé Tôn, khi hành trì, các bất thiện pháp tăng trưởng, 
các thiện pháp thôi giam, Nga tanh đắc có hai, bach Thế Tôn, vi sự không rot 
ráo khi được sanh khởi, các bat thiện pháp tăng trưởng, các thiện pháp thôi 
giảm. Ngã tanh đắc vô hai, bạch Thé Tôn, vì sự rôt ráo khi được sanh khởi, các 
bat thiện pháp thối giảm, các thiện pháp tăng trưởng. 


“Ngã tanh đắc, này các Ty-kheo, Ta nói có hai loại: “Nên hành trì, không 
nên hành trì; và như vậy là sự tương đôi giữa ngã tanh đắc.” Thé Tôn đã nói 
như vậy và do duyên như vậy, lời nói ấy được nói lên. 


Bạch Thế Tôn, lời nói này được Thé Tôn nói lên một cách van tắt, không 
giải nghĩa rộng rãi, con được hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. 


118. — Lành thay, lành thay, nay Sariputta! Lành thay, này Sariputta! Lời 
nói này được Ta nói lên một cách văn tat, không giải nghĩa rộng rãi, ông đã hiéu 
ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. 

Thân hành, này các Tỷ-kheo, Ta nói có hai loại: “Nên hành trì, không nên 


‡ MA. IV. 100 giải thích sabyapajjha là sadukkha và avyapajjha là adukkha. 


` Abhinibbattayato aparinitthitabhavaya. MA. TV. 100 giải thích trong tự ngã nay, một người phàm phu không 
thể đoạn trừ hữu kiét sử. Do vậy, từ sat-na kiết sanh thức (patisandhi), cac bat thién pháp tăng trưởng, các 
thiện pháp thôi giảm, va vi ấy tạo ra (abhinibbatteti) một tự ngã, bị đau khô chi phối. 

6 Abyabajhanti adukkham: Ngã tanh đắc vô hại, có bón hạng người. Người phàm phu có thé đoạn trừ kiết 
sử, do vậy từ sat-na kiét sanh thức (patisandhi), các bat thiện pháp thôi giảm, các thiện pháp tăng trưởng va 
nó tao ra một tự ngã không bi chi phôi. Cũng tương tự như vậy đôi với bậc Dự Lưu, Tư-đà-hàm, A-na-ham. 
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hành trì; và như vậy là sự tương đối giữa thân hành.” Ta đã nói như vậy và do 
duyên gi, lời nói ay được nói lên? Thân hành nào, nay Sariputta, khi hành trì, 
bất thiện pháp tăng trưởng, thiện pháp thôi giảm, thân hành như vậy không 
nên hành trì. Và thân hành nào, này Sãriputta, khi hành trì, bất thiện pháp thôi 
giảm, thiện pháp tắng trưởng, thân hành như vậy nên hành trì. 


Thân hành gì, này Sariputta, khi hành tri, bat thiện pháp tăng trưởng, thiện 
pháp thôi giảm? О đây, này Sariputta, có người sát sanh, tàn nhãn, tay lắm máu, 
tâm chuyên sát hại đả thương, tâm không từ bi đôi với các loại hữu tình. Người 
này lay của không cho, bat cứ tai vật gi của người khác, hoặc tai thôn làng hoặc 
tại rừng núi, không cho người ay, người ây lây trộm tài vật ay. N gười ay song 
ta hanh trong cac duc, giao câu với các hang nữ nhân có me che chở, có cha che 
chở, có anh che chở, có chị che chở, có bà con che chở, đã có chóng, duoc hinh 
phat gậy góc bảo vệ, cho đến những nữ nhân được trang sức băng vòng hoa. 
Thân hành như vậy, này Sãriputta, khi hành trì, các bat thiện pháp tăng trưởng, 
các thiện pháp thôi giảm. 


Thân hành gi, này Sariputta, khi hành trì, các bất thiện pháp thối giảm, các 
thiện pháp tăng trưởng? Ở đây, này Sariputta, có người tu bỏ sát sanh, tránh 
xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiểm, biết tàm quý, có lòng từ, sống thương xót đến 
hạnh phúc tất cả chúng sanh và loài hữu tỉnh. Người ay từ bỏ lay của không 
cho, tránh xa lây của không cho, bất cứ tài vật gi của người khác, hoặc tại thôn 
lang, hoặc tại rừng núi, không cho người ay, người ay không lay trộm tài vat 
ду. Người ay từ bỏ sóng theo tà hạnh trong các dục, không giao cầu với các 
hạng nữ nhân có mẹ che chở, có cha che chở, có anh che chở, có chị che chở, 
có bà con che chở, đã có chông, được hình phạt gậy gộc bảo vệ, cho đến những 
nữ nhân được trang sức băng vòng hoa. Thân hành như vậy, này Sariputta, khi 
hành trì, các bất thiện pháp thối giảm, các thiện pháp tăng trưởng. 


Thân hành, này các Ty-kheo, Ta nói có hai loại: “Nên hành trì, không nên 
hành trì; và như vậy là sự tương đôi giữa thân hành.” Ta đã nói như vậy và do 
duyên như vậy, lời nói ây được nói lên. 

Khâu hành, này các Ty-kheo, Ta nói có hai loại: “Nên hành trì, không nên 
hành trì; và như vậy là sự tương đối giữa khâu hành.” Ta đã nói như vậy và do 
duyên gi, lời nói ay được nói lên? Này Sariputta, khâu hành nào khi hành tri, 
các bat thiện pháp tăng trưởng, các thiện pháp thối giảm, khẩu hành như vậy 
không nên hành tri. Và khâu hành nào, này Sariputta, khi hành tri, các bất thiện 
pháp thối giảm, các thiện pháp tăng trưởng, khâu hành như vậy nên hành trì. 


Khâu hành gi, này Sariputta, khi hành tri, các bất thiện pháp tăng trưởng, 
các thiện pháp thối giảm? Ó đây, nay Sariputta, có người vọng ngữ đến chỗ tập 
hội... (như trên với những thay đối can thiết cho đên đoạn ngã tanh dic). 


Ngã tanh đắc, này các Ty-kheo, Ta nói có hai loại: “Nên hành trì, không nên 
hành trì; và như vậy là sự tương đôi giữa ngã tánh đắc.” Ta đã nói như vậy và 
do duyên như vậy, lời nói ây được nói lên. 
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Nay Sãriputta, lời nói nay được Ta nói một cách van tat, can phải hiểu một 
cách rộng rãi như vậy. 

119. Sắc do mat nhận thức, này Sãriputta, Ta nói có hai loại: “Nên hành tri, 
không nên hành tri.” Tiếng do tai nhận thức, này Sariputta, Ta nói có hai loại: 
“Nên hành trì, không nên hành trì.” Hương do mũi nhận thức, này Sariputta, Ta 
nói có hai loại: “Nên hành trì, không nên hành tri.” VỊ do lưỡi nhận thức, này 
Sariputta, Ta nói có hai loại: “Nên hành trì, không nên hành tri.” Xúc do thân 
nhận thức, này Sariputta, Ta nói có hai loại: “Nên hành tri, không nên hành tri.” 
Pháp do ý nhận thức, này Sãriputta, Ta nói có hai loại: “Nên hành trì, không 
nên hành trì.” 

Khi được nghe nói vậy, Tôn giả Sãriputta bạch Thế Tôn: 

— Bạch Thế Tôn, lời nói này được Thê Tôn nói lên một cách vắn tắt, không 
giải nghĩa rộng rãi, con được hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như sau: 

“Sac do mat nhận thức, nay Sariputta, Ta nói có hai loại: “Nên hành trì, 
không nên hành trì.” Thế Tôn đã nói như vậy và do duyên gi, lời nói ду được 
nói lên? Sắc nào do mắt nhận thức, bạch Thé Tôn, khi hành tri, các bất thiện 
pháp tăng trưởng, các thiện pháp thối giảm, sắc do mắt nhận thức như vậy 
không nên hành trì. Sắc nào do mắt nhận thức, bạch Thé Tôn, khi hành trì, các 
bat thiện pháp thối giảm, các thiện pháp tăng trưởng, sắc do mat nhận thức như 
vậy nên hành trì. “Sac do mat nhận thức, này Sariputta, Ta nói có hai loại: ‘Nên 
hành trì, không nên hành trì.” Thế Tôn đã nói như vậy và do duyên như vậy, 
lời nói ây được nói lên. 

“Tiếng do tai nhận thức, này Sãriputta, Ta nói có hai loại: “Nên hành trì, 
không nên hành trì.” Thế Tôn đã nói như vậy va do duyên gi, lời nói ay được 
nói lên? Tiêng nào do tai nhận thức, bạch Thê Tôn, khi hành trì, các bât thiện 
pháp tăng trưởng, các thiện pháp thối giảm, tiếng do tai nhận thức như vậy 
không nên hành trì. Tiếng nào do tai nhận thức, bạch Thế Tôn, khi hành trì, 
các bat thiện pháp thối giảm, các thiện pháp tăng trưởng, tiếng do tai nhận thức 
như vậy nên hành trì. “Tiếng do tai nhận thức, này Sariputta, Ta nói có hai loại: 
“Nên hành tri, không nên hành tri” Thé Tôn đã nói như vậy va do duyên như 
vậy, lời nói ây được nói lên. 

“Hương do mii nhận thức, này Sariputta, Ta nói có hai loại: “Nên hành trì, 
không nên hành trì.” Thé Tôn đã nói như vậy và do duyên gì, lời nói ay được 
nói lên? Hương nào do mũi nhận thức, bạch Thê Tôn, khi hành trì, các bât thiện 
pháp tăng trưởng, các thiện pháp thôi giảm, hương do mũi nhận thức như vậy 
không nên hành trì. Hương nào do mũi nhận thức, bạch Thê Tôn, khi hành trì, 
các bât thiện pháp thôi giảm, các thiện pháp tăng trưởng, hương do mũi nhận 
thức như vậy nên hành trì. “Hương do mũi nhận thức, này Sariputta, Ta nói 
có hai loại: “Nên hành trì, không nên hành trì.” Thế Tôn đã nói như vậy và do 
duyên như vậy, lời nói ду được nói lên. 
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“VỊ do lưỡi nhận thức, nay Sariputta, Ta nói có hai loại: “Nên hành tri, 
không nên hành tri.” Thế Tôn đã nói như vậy và do duyên gì, lời nói ấy được 
nói lên? VỊ nào do lưỡi nhận thức, bạch Thê Tôn, khi hành trì, các bât thiện 
pháp tăng trưởng, các thiện pháp thôi giảm, vị do lưỡi nhận thức như vậy không 
nên hành trì. Vị nào do lưỡi nhận thức, bạch Thế Tôn, khi hành trì, các bất thiện 
pháp thôi giảm, các thiện pháp tăng trưởng, vị do lưỡi nhận thức như vậy nên 
hành trì. “VỊ do lưỡi nhận thức, này Sariputta, Ta nói co hai loại: “Nên hành tri, 
không nên hành trì” Thế Tôn đã nói như vậy và do duyên như vậy, lời nói ду 
được nói lên. 


“Xúc do thân nhận thức, này Sariputta, Та nói có hai loại: “Nên hành trì, 
không nên hành trì.” Thé Tôn đã nói như vậy và do duyên gì, lời nói ây được 
nói lên? Xúc nào do thân nhận thức, bạch Thế Tôn, khi hành trì, các bất thiện 
pháp tăng trưởng, các thiện pháp thối giảm, xúc do thân nhận thức như vậy 
không nên hành trì. Xúc nào do thân nhận thức, bạch Thé Tôn, khi hành trì, các 
bất thiện pháp thối giảm, các thiện pháp tăng trưởng, xúc do thân nhận thức 
như vậy nên hành trì. “Xúc do thân nhận thức, này Sariputta, Ta nói có hai loại: 
‘Nên hành tri, không nên hành tri.” Thé Tôn đã nói như vậy và do duyên như 
vậy, lời nói ây được nói lên. 


“Pháp do ý nhận thức, này Sariputta, Ta noi có hai loại: “Nên hành tri, 
không nên hành trì.” Thế Tôn đã nói như vậy và do duyên рі, lời nói áy duoc 
nói lên? Pháp nào do ý nhận thức, bạch Thé Tôn, khi hành trì, các bất thiện pháp 
tăng trưởng, các thiện pháp thối giảm, pháp do ý nhận thức như vậy không nên 
hành trì. Pháp nào do ý nhận thức, bạch Thế Tôn, khi hành trì, các bất thiện 
pháp thối giảm, các thiện pháp tăng trưởng, pháp do ý nhận thức như vậy nên 
hành trì. “Pháp do ý nhận thức, này Sariputta, Ta nói co hai loại: “Nên hành tri, 
không nên hành trì” Thế Tôn đã nói như vậy va do duyên như vậy, lời nói ду 
được nói lên. 

Bạch Thế Tôn, lời nói này được Thê Tôn nói lên một cách vắn tắt, không 
giải nghĩa rộng rãi, con được hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. 

120. — Lành thay, lành thay, nay Sariputta! Lành thay, này Sariputta! Loi 
nói này được Ta nói lên một cách van tat, không giải nghĩa rộng rãi, ông đã hiểu 
ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. 

Sắc do mắt nhận thức, này Sariputta, Ta nói có hai loại: “Nên hành trì, 
không nên hành tri.” Lời nói như vậy được Ta nói lên và do duyên gi, lời nói ду 
được nói lên?... (như trên)... Pháp do y nhận thức, này Sariputta, Ta nói có hai 
loại: “Nên hành trì, không nên hành trì.” Lời nói như vậy được Ta nói lên và do 
duyên như vậy, lời nói ây được nói lên. 

Này Sãriputta, lời nói này được Ta nói lên một cách văn tắt, ý nghĩa lời nói 
ay can được hiéu một cách rộng rãi như vậy. 


121. Y, này Sariputta, Ta nói có hai loại: “Nên hành trì, không nên hành 
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trì” Dó ăn khat thực, này Sãriputta, Ta nói có hai loại: “Nên hành trì, không 
nên hành tri.” Sàng.tọa, này Sariputta, Ta nói có hai loại: “Nên hành trì, không 
nên hành tri.” Làng, này Sariputta, Ta nói có hai loại: “Nên hành trì, không nên 
hành tri.” Thi trân, này Sariputta, Ta nói có hai loại: “Nên hành trì, không nên 
hành tri.” Đô thị, này Sariputta, Ta nói có hai loại: “Nên hành trì, không nên 
hành trì.” Quoc độ, này Sariputta, Та nói có hai loại: “Nên hành trì, không nên 
hành tri.” Người (puggala), này Sariputta, Ta nói có hai loại: “Nên hành trì, 
không nên hành trì.” 

Khi được nghe nói vậy, Tôn giả Sariputta bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thé Tôn, lời nói này được Thế Tôn nói lên một cách vắn tắt, không 
giải nghĩa rộng rãi, con được hiêu ý nghĩa một cách rộng rãi như sau: 

“Y, này Sariputta, Ta nói có hai loại: “Nên hành trì, không nên hành trì.” 
Thê Tôn đã nói như vậy và do duyên gì, lời nói ây được nói lên? Y nào, bạch 
Thê Tôn, khi hành trì, các bât thiện pháp tăng trưởng, các thiện pháp thôi giảm, 
y như vậy không nên hành trì. Y nào, bạch Thê Tôn, khi hành trì, các bât thiện 
pháp thôi giảm, các thiện pháp tăng trưởng, y như vậy nên hành trì. “Y, nay 
Sariputta, Ta nói có hai loại: “Nên hành trì, không nên hành tri.” The Tôn đã 
nói như vậy và do duyên như vậy, lời nói ây được nói lên. 

“Dó ăn khất thực, này Sariputta, Ta nói có hai loại...” Thé Tôn đã nói như 
vậy và do duyên như vậy, lời nói ây được nói lên. 

“Sang tọa, này Sãriputta, Ta nói có hai loai..”” Thế Tôn đã nói như vậy và 
do duyên như vậy, lời nói ây được nói lên. 

“Làng, này Sãriputta, Ta nói có hai loai..”” Thế Tôn đã nói như vậy va do 
duyên như vậy, lời nói ây được nói lên. 

“Thi tran, này Sãriputta, Ta nói có hai loại..”? Thé Ton đã nói như vậy và 
do duyên như vậy, lời nói ây được nói lên. 

“Đô thi, này Sariputta, Та nói có hai loại... ˆ Thé Tôn đã nói như vậy và do 
duyên như vậy, lời nói ây được nói lên. 

“Quốc độ, nay Sariputta, Ta nói có hai loại...” Thê Tôn đã nói như vậy và 
do duyên như vay, lời nói ay được nói lên. 

“Người, này Sãriputta, Ta nói có hai loại...” Thế Tôn đã nói như vậy và do 
duyên như vậy, lời nói ây được nói lên. 

Bạch Thế Tôn, lời nói này được Thế Tôn nói lên văn tắt, không giải thích 
rộng rãi, con đã hiéu một cách rộng rãi như vậy. 

122. — Lành thay, lành thay, này Sariputta! Lành thay, này Sariputta! Lời 
nói nay được Та nói lên văn tat, không giải thích rộng rãi, ông đã тёп một cách 
rộng rãi như vậy. 


Y, này Sãriputta, Ta nói có hai loại: “Nên hành trì, không nên hành trì.” 
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Ta đã nói lên như vậy va do duyên gi, lời nói ду được nói lên? Y nào, nay 
Sariputta, khi hành tri, các bat thiện pháp tăng trưởng... do duyên như vậy, lời 
nói ây được nói lên. 

Đồ ăn khát thực, này Sãriputta, Ta nói có hai loại: “Nên hành trì, không nên 
hành trì.” Ta đã nói lên như vậy và do duyên gì, lời nói ây được nói lên?... do 
duyên như vậy, lời nói ду được nói lên. 


Sang tọa, này Sariputta, Ta nói có hai loại: “Nên hành trì, không nên hành 
trì.”... (như trên)... sàng tọa như vậy không nên hành tri... sàng tọa như vay 
nên hành trì... (như trên)... làng như vậy không nên hành trì... (như trên)... làng 
như vậy nên hành trì... (như trên)... thị tran như vậy không nên hành trì... (như 
trên)... thị trân như vậy nên hành trì... (như trên)... đô thị như vậy không nên 
hành trì... (như trên)... đô thị như vậy nên hành trì... (như trên)... quôc độ như 
vậy không nên hành trì... (như trên)... quốc độ như vậy nên hành trì... (như trên). 
Người, này Sariputta, Ta nói có hai loại: “Nên hành trì, không nên hành trì.” 
Ta đã nói lên như vậy và do duyên gi, loi nói ay được nói lên?... Người nào, nay 
Sãriputta... do duyên như vậy, lời nói ду được nói lên. 


Này Sariputta, lời nói này được Ta nói van tắt, ý nghĩa [lời nói ấy] cần được 
hiểu một cách rộng rãi như vậy. 


123. Này Sariputta, néu tat ca những VỊ Sat-dé-ly, đối với lời nói này được 
Ta nói văn tat, có thé hiểu ý nghĩa lời nói ây một cách rộng rãi như vậy, tất cả 
những vị ây sẽ được hưởng hạnh phúc, an lạc lâu dài. Này Sãriputta, nêu tat cả 
những vị Bà-la-môn... (như trên)... nếu tất cả những vi Vessa... (như trên). Này 
Sariputta, nếu tat cả những vị Thủ- đà (Sudda), đối với lời nói này được Ta nói 
văn tắt, có thé hiểu ý nghĩa lời nói ду một cách rộng rãi như vậy, tất cả những 
vị ay sẽ được hưởng hạnh phúc, an lạc lâu dài. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy, Tôn giả Sãriputta hoan hy tín thọ lời Thé 
Топ dạy. 


115. KINH DA GIOI 
(Bahudhatuka Sutta)! 


124. Nhu vay tôi nghe. 


Một thời, Thé Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Ky-da Lam), tai tinh xa 
ông Anathapindika (Cap Cô Độc). О day, Thế Tôn gọi các Ty-kheo: 

— Này các Ty-kheo! 

— Bạch Thé Tôn. 

Cac Tỷ-kheo ay vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

— Phàm có những sợ hãi gi sanh khởi, này các Ty-kheo, tat cả những sợ hãi 
ay sanh khoi cho người ngu, không phải cho người hiển trí (panditato). Pham 
có những that vọng gì” sanh khởi, này các Ty-kheo, tất cả thất vọng ấy sanh 
khởi cho người ngu, không phải cho người hiền trí. Phảm có những hoạn nạn 
gi sanh khởi, này các Ty-kheo, tat cả hoạn nạn ấy sanh khởi cho người ngu, 
không phải cho người hiển trí. Ví như, này các Ty-kheo, tia lửa” từ ngôi nha 
băng cây lau hay từ ngôi nhà băng cỏ, thiêu cháy ngôi nhà có lầu gác được trét 
trong trét ngoài, được che chở khỏi gió, có chôt khóa gal kỹ, có cửa sô đóng 
kỹ.ˆ Cũng vậy, này các Ty-kheo, pham có những sợ hãi gì sanh khởi, này các 
Tỷ-kheo, tat cả những sợ hãi ây sanh khởi cho người ngu, không phải cho người 
hiện trí. Phàm có những that vong gi sanh khởi, nay các Ty-kheo, tat ca những 
that vọng áy sanh khởi cho người ngu, không phai cho nguoi hiên trí. Phàm có 
những hoạn nan gi sanh khởi, này các Ty-kheo, tat ca những hoạn nạn ấy sanh 
khởi cho người ngu, không phải cho người hiền trí. Như vậy, này các Ту-Кһео, 
kẻ ngu đây những sợ hãi, người hiển trí không có sợ hãi. Kẻ ngu đây những thất 
vọng, người hiền trí không có thất vọng. Kẻ ngu đây những hoạn nạn, người 
hién tri khong có hoạn nan. Này các Ty-kheo, không có sợ hãi cho người hiện 
trí, không có that vọng cho người. hiên trí, không có hoạn nạn cho người hiền 
trí. Do vậy, này các Ty-kheo, cac Ong can phai hoc tập: “Chúng tôi sẽ là người 
hiền trí, chúng tôi sẽ là người biết suy tư tìm hiểu.” 


' Xem D. Ш. 99; S. 11.140; A. L 26; Kvu. 1. Kinh tương đương trong bộ Trung A-ham kinh là Da giới kinh & 
FAG (7.01. 0026.181. 0723308). Tham chiếu: Т, ap. # (T.02. 0099.451. 0115c27); Phật thuyết Tứ phẩm pháp 
môn kinh т VG qk 48 (T.17. 0776. 0712b10); Dai trí độ luân К Bit (7.25. 1509.24a. 0237a16); A-f)- 
dat-ma Pháp uân túc luận PJ ЕЕЗ BEE КП © wit (7.26. 1537.10. 0501624). 

2 Upaddava: That vong, sầu não, trạng thái thất niệm. Xem CPD.; MA. IV. 102 viết anekaggatakara. 

3 Aggimukka. Xem A. I. 101 viét la Aggimutta. 


4Xem M. I. 76 va IL. 8. 


896 # KINH TRUNG BO 


Khi được nghe nói vậy, Tôn giả Ananda bạch Thé Tôn: 

- Đến mức độ nào, bạch Thế Tôn, là vừa đủ dé nói: “Ty-kheo là người hiền 
trí, biét suy tư tìm hiệu”? 

— Cho đến khi, này Ananda, Tỷ-kheo thiện xảo về giới, thiện xảo về xứ, 
thiện xảo về duyên khởi và thiện xảo về xứ phi xứ,” đến mức độ như vậy, nay 
Ananda, là vừa đủ dé nói: “Ty-kheo là người hiền trí, biết suy tư tìm hiểu.” 


125. - Đến mức độ nào, bạch Thé Tôn, là vừa đủ dé nói: “Ty-kheo thiện 
xảo về giói”? 

- Nay Ananda, có mười tám giới này:5 Nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới; 
nhĩ giới, thanh giói, nhĩ thức giới; ty giói, huong 8101, ty thức giới; thiệt 2161, vi 
giới, thiệt thức giới; thân giới, xúc giới, than thức giới; y giới, pháp giới, ý thức 
giới. Này Ananda, cho đến khi biết được, thấy được mười tám giới này, cho đến 
mức độ như vậy, nay Ananda, là vừa đủ dé nói: “Ty-kheo thiện xảo về giới.” 

— Nhưng bạch Thé Tôn, có thé có pháp môn nào khác là vừa đủ dé nói: “Ty- 
kheo thiện xảo về giới”? 

— Có thé có, này Ananda. Này Ananda, có sáu giới này: Địa giới, thủy giới, 
hỏa giới, phong giỚI, không giới, thức giới.” Này Ananda, cho đến khi biết 
được, thay được sáu giới này, cho đến mức độ như vậy, này Ananda, là vừa đủ 
dé nói: “Ty-kheo thiện xảo về giới.” 


— Nhung bach Thé Tôn, có thé có pháp môn nào khác là vừa đủ dé nói: “Ty- 
kheo thiện xảo về giới”? 

— Có thé có, này Ananda. Nay Ananda, có sáu giới nay: Lạc giới, khó giới, 
hy giới, ưu giới, xả giới, vô minh giới. š Nay Ananda, cho đến khi biết được, 
thây được sáu giới này, cho dén mức độ như vay, nay Ananda, là vừa đủ dé nói: 
“Ту-Кһео thiện xảo vê giới. ` 

— Nhưng bach Thế Tôn, có thé có pháp môn nào khác là vừa đủ dé nói: “Ty- 
kheo thiện xảo vê giới”? 

— Có thé có, này Ananda. Này Ananda, có sáu giới này: Dục giới, ly dục 
giới, sân giới, vô sân giới, hại giới, bất hại giới.° Này Ananda, cho đến khi biết 
được, thây được sáu giới này, cho đến mức độ như vậy, này Ananda, là vừa đủ 
dé nói: “Ty-kheo thiện xảo về giới.” 


— Nhưng bạch Thé Tôn, có thê có pháp môn nào khác là vừa đủ dé nói: “Ty- 
kheo thiện xảo vê giới”? 


> Thanathana: Xử phi xu, sự kiện gì có хау ra hay không xảy ra. 
5 Vbh. 90 viết về các giới, dhatu. Xem Vism. 484ff. 

7 Như M. II. 31. 

8 Vbh. 85. 

? Xem 6 giới nay tai D. Ш. 215; S. H. 151; A. HI. 447; Vbh. 86. 
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— Có thé có, nay Ananda. Nay Ananda, có ba giới nay: Dục giói, SAC giói, vô 
sắc giới.!0 Này Ananda, cho đến khi biết được, thây được ba giới này, cho дёп 
mức độ như vậy, nay Ananda, là vừa đủ dé nói: “Ty-kheo thiện xảo về giới.” 


— Nhưng bach Thế Tôn, có thé có pháp môn nào khác là vừa đủ dé nói: “Ty- 
kheo thiện xảo vè giới”? 


— Có thé có, nay Ananda. _ Này Ananda, có hai giới nay: Hữu vi giới và vô 
VI giói. п Này Ananda, cho đến khi biết được, thay được hai giới này, cho dén 
mức độ như vậy, này Ananda, là vừa đủ dé nói: “Ty-kheo thiện xảo về giới.” 


126. — Nhưng bạch Thé Tôn, cho đến mức độ nào là vừa đủ dé nói: “Ту- 
kheo thiện хао về xú”? 


— Này Ananda, có sáu nội xứ, ngoại xứ này: Mắt và sắc, tai và tiếng, mũi và 
hương, lưỡi và vi, thân và xúc, ý và pháp. Nay Ananda, cho đến khi biết được, 
thấy ‹ được sáu nội ngoại xÚ này, cho đến mức độ như vậy, nay Ananda, là vừa 
đủ dé nói: “Ty-kheo thiện xảo về xứ.” 


— Nhưng bạch Thé Tôn, cho đến mức độ nào là vừa đủ dé nói: “Ty-kheo 
thiện xảo vê duyên khởi”? 


— Ó đây, nay Ananda, Ty-kheo biết như sau: Nếu cái này có, cái kia có; do 
cái này sanh, cái kia sanh. Nêu cái này không có, cái kia không có; do cái này 
diệt, cai kia diệt. Tức là vô minh duyên hành, “ hành duyên thức, thức duyên 
danh sắc, danh sắc duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ 
duyên ai, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh; do duyên sanh, lão, 
tử, sâu, bị, khô, ưu, não sanh khởi. Như vậy, này Ananda, là sự tập khởi của 
toàn bộ khô uân này. Nhưng do sự diệt trừ, sự ly tham hoàn toàn của chính vô 
minh này, các hành diệt; do các hành diệt, danh sắc diệt; do danh sắc diệt, lục 
nhập diệt; do lục nhập diệt, xúc diệt; do xúc diệt, thọ diệt; do thọ diệt, ái diệt; 
do ái diệt, thủ diệt; do thủ diệt, hữu diệt; do hữu diệt, sanh diệt; do sanh diệt, 
lão, tử, sâu, bi, khó, ưu, não đoạn diệt. Nhu vậy là sự đoạn diệt hoàn toàn của 
khó uán này. Cho dén nhu vay, này Ananda, 1a vira dú dé nói: “Ty-kheo thién 
xào vé duyén khói.” 

127. — Nhung cho đến mức độ nào, bạch Thé Tôn, là vừa đủ dé nói: “Ty- 
kheo thiện xảo về xứ phi xÚ”? 

_ OÓ dáy, này Ananda, Ty-kheo biết rõ rang: “Sự kiện nay không có xảy ra, 
không có hiện hữu, '” khi một người thành tựu [chánh] kiên lại đi đến các hành 
(sankharam) và xem là thường con.” Sự kiện như vậy không xảy ra. Và vi ay 
biết rang: “Sự kiện này có хау ra, có hiện hữu, khi một người phàm phu đi đến 
các hành và xem là thường còn.” Sự kiện như vậy có xảy ra. 


10 Xem D. Ш. 215; Л. 45. 

" Xem D. Ш. 274. 

12 Xem M. I. 262-64; MLS. I. xxiv. 
3 Xem A. I. 26ff. 
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Vi â ây biết rõ răng: “Sự kiện này không CÓ хау ra, không có hiện hữu, khi 
một người thành tựu [chánh] kiến, lại có thể đi đến các hành với y niệm lạc 
thọ.” Sự kiện như vậy không có xảy ra. Và vị ây biết rõ răng: “Sự kiện này có 
xảy ra, có hiện hữu, khi một người phàm phu đi đến các hành với ý niệm lạc 
thọ.” Sự kiện như vậy có xảy ra. 


Via ay biét rang: “Su kién nay khong CÓ xay ra, không có hiện hữu, khi một 
người nào thành tựu [chánh] kiến, lại có thể di dén cac phap voi y niém ty nga.” 
Sự kiện như vay không có хау ra. Va vi ây biét rang: “Su kiên này có xày ra, 
có hiện hữu, khi một người phàm phu di đến các pháp với ý niệm tự ngã.” Sự 
kiện như vậy CÓ xay ra. 


128. Via ay biết rõ rằng: “Sự kiện này không CÓ Xảy ra, không có hiện hữu, 
khi một người thành tựu [chánh] kiến, có thê giét sinh mang người me.” Sự kiện 
như vậy không có хау ra. Va vi ay biét гб rang: “Su kién nay có xây ra, có hiện 
hữu, khi một người phàm phu có thể giết sinh mạng người mẹ.” Sự kiện như 
vậy có xây ra. 


Via ay biết rõ rang: “Sự kiện này không có xảy ra, không có hiện hữu, khi 
một người thành tựu [chánh] kiến, có thé giết sinh mạng người cha... (như 
trên)... có thể giết sinh mạng A-la-hán... (như trên). VỊ â ay biết rõ rang: “Sự kiện 
nay khong có xảy ra, không có hiện hữu, khi một người thành tựu [chánh] kiến 
có thê với ác tâm làm Như Lai chảy máu.” Sự kiện như vậy không có xảy ra. 
Và vi ay biết rõ rang: “Sự kiện này có хау ra, có hiện hữu, khi một người pham 
phu với ác tâm làm Như Lai chảy máu.” Sự kiện như vậy có xảy ra. 


Via ay biết rõ rang: “Sự kiện này không có xảy ra, không có hiện hữu, khi 
một người thành tựu [chánh] kiến có thê phá hòa hợp Tăng.” Sự kiện như vậy 
không xảy ra. Và vi ay biết rõ rang: “Sự kiện này có xảy ra, có hiện hữu, khi 
một người phàm phu có thé pha hoa hợp Tăng. ” Sự kiện như vậy có xảy ra. 
Via ay biết rõ rang: “Sự kiện này không có xảy ra, không có hiện hữu, khi một 
người thành tựu [chánh] kiên có thé dé cao một Dao sư khac.” Sự kiện như vậy 
không có xảy ra. Và vi ау. biết rõ răng: “Sự kiện này có xảy ra, có hiện hữu, 
khi một người phàm phu dé cao một Dao sư khác.” Sự kiện như vậy có xảy ra. 


129. Vi ay biết rõ răng: “Sự kiện này không có xảy ra, không có hiện hữu, 
khi cùng trong một thé giới (lokadhatu), hai A-la-hán Chánh Dang Giác có thé 
xuất hiện [một lân] không trước không sau.” Sự kiện như vay không CÓ Xảy ra. 
Và vi ay biết rõ rang: “Sự kiện này có xảy ra, có hiện hữu, khi cùng trong một 
thé giới, một A-la-hán Chánh Đăng Giác có thé xuất hiện.” Sự kiện như vậy có 
Xảy ra. 


Vi ay biét ró rang: “Sự kiện nay không có xảy ra, không hiện hữu, khi cùng 
trong một thê giới hai Vua Chuyên Luân có thê xuất hiện [một lan], không trước 
không sau.” Sự kiện như vay không có xảy ra. Va vi ây biết rõ răng: “Sự kiện 
này có xảy ra, có hiện hữu, khi trong một thé giới, một vị Vua Chuyên Luân có 
thê xuất hiện.” Sự kiện như vậy có xảy ra. 
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130. Vi ay biết rõ rang: “Sự kiện nay khong có xảy ra, không có hiện hữu, 
khi một nữ nhân có thê thành A-la-hán Chánh Đăng Спас.” Sự kiện như vay 
không có xảy ra. Và vị ay biết rõ rang: “Sự kiện này có xảy ra, có hiện hữu, khi 
một nam nhân có thé thành một A-la-hán Chánh Đăng Giác.” Sự kiện như vậy 
CÓ Xảy ra. 


Vị ay biết rõ rang: “Sự kiện nay không có xảy ra, không có hiện hữu, khi 
một nữ nhân có thé thanh mot Chuyén Luan Vuong.” Sự kiện như vậy không có 
xảy ra. Và vị ду biết rõ rang: “Sự kiện này có хау ra, có hiện hữu, khi một nam 
nhân có thê trở thành một Chuyên Luân Vương.” Sự kiện như vậy có xảy ra. 


Vi ay biết rõ rang: “Sự kiện nay không có хау ra, không có hiện hữu, б 
một nữ nhân có thé thành Sakka (Dé-thich)... có thé trở thành Ма vuong.. 
thê trở thành Phạm thiên.” Sự kiện như vay không có xảy ra. Và vi ay biết rõ rõ 
răng: “Sự kiện này có xảy ra, có hiện hữu, khi một nam nhân có thé trở thành 
Sakka... có thể trở thành Ma vương... có thê trở thành Phạm thiên.” Sự kiện 
như vậy có xảy ra. 

131. Vị ду biết rõ răng: “Sự kiện này không có xảy ra, không có hiện hữu, 
khi một thân ác hành có thể sanh ra quả báo khả ái, khả hỷ, khả lac.” Sự kiện 
như vậy không có хау га. Уа у1 ay biét rõ rang: “Sự kiện này có xảy ra, có hiện 
hữu, khi một thân ác hành có thé sanh ra quả báo không khả ái, không khả hy, 
không khả lạc.” Sự kiện như vậy có xảy ra. 


Vi áy biết rõ răng: “Sự kiện này không có xảy ra, không có hiện hữu, khi 
một khâu ác hành... (như trên)... khi một ý ác hành có thê sanh ra quả báo khả 
ái, khả hý, khả lạc.” Sự kiện như vậy không có xảy ra. Và vị ây biết rõ rằng: “Sự 
kiện này có xảy ra, có hiện hữu, khi một khẩu ác hành... (như trên)... khi một ý 
ác hành có thê sanh ra quả báo không khả ái, không khả hỷ, không khả lạc.” Sự 
kiện như vậy có xảy ra. 

Vi ay biết rõ rang: “Sự kiện này không có xảy ra, không có hiện hữu, khi 
một thân thiện hành có thê sanh ra quả báo không khả ái, không khả hỷ, không 
khả lac.” Sự kiện như vậy không có xảy ra. Và vi ay biết rõ rằng: “Sự kiện nay 
có xảy ra, có hiện hữu, khi một thân thiện hành có thé sanh ra qua báo khả ái, 
khả hy, kha lac.” Su kién nhu vay có xay ra. 


Vi ay biét rd rang: “Su kién nay khong CÓ xay Ta, không có hiện hữu, khi 
một khẩu thiện hành... (như trên)... một ý thiện hành có thể sanh ra quả báo 
khong | kha ai, khong kha hy, khong kha lac.” Sự kiện như vay không có xảy ra. 
Và vị ду biết rõ răng: “Sự kiện này có xảy ra, có hiện hữu, khi một khẩu thiện 
hành... (như trên)... khi một y thiện hành có thé sanh ra qua báo khả ái, kha hy, 
khả lac.” Sự kiện như vậy có xảy ra. 


Vị ây biết rõ răng: “Sự kiện này không có хау ra, không có hiện hữu, khi 
một người hành trì thân ác hành, do nhân thân ác hành ay, do duyên thân ác 
hành ây, sau khi thân hoại mạng chung có thê sanh thiện thú, thiên giới, cõi đời 
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nay.” Sự kiện như vậy không có xảy ra. Và vị ây biết rõ rằng: “Sự kiện này có 
xảy ra, khi một người hành trì thân ác hành, do nhân thân ác hành â ay, do duyên 
thân ác hành ây, sau khi thân hoại mạng chung, có thê sanh vào cõi dữ, ác thú, 
doa xứ, địa ngục.” Sự kiện này có xảy ra. 


Via ay biết rõ rang: “Sự kiện này không có xảy ra, không có hiện hữu, khi 
một người hành trì khâu ác hành... (như trên)... hành trì ý ác hành, do nhân ý ác 
hành ây, do duyên ý ác hành â ay, sau khi than hoai mang chung có thê sanh lên 
thiện thú, thiên giới, cdi đời nay.” Sự kiện như vậy không co xảy ra. Và vi ay 
biết rõ rang: “Sự kiện này có xảy ra, có hiện hữu, khi một người hành tri khâu 
ác hành... (như trên)... khi một người hành trì ý ác hành, sau khi thân hoại mạng 
chung có thê sanh vào cõi đữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục.” Sự kiện như vậy có 
хау ra. 


Vị ay biết rõ rang: “Sự kiện này không có xảy ra, không có hiện hữu, khi 
một người hành tri thân thiện hành, do nhân thân thiện hành ay, do duyên thân 
thiện hành â Ấy, có thể sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục.” Sự kiện như 
vậy không có xảy ra. Và vị ây biết răng: “Sự kiện này có xảy ra, có hiện hữu, 
khi một người hành trì thân thiện hành, do nhân thân thiện hành â ay, do duyén 
thân thiện hành ây, có thê sanh lên thiện thú, thiên giới, cõi đời nay.” Sự kiện 
như vay có xay ra. 


via ay biết rõ rang: “Sự kiện này không có xảy ra, không có hiện hữu, khi 
một người hành trì khẩu thiện hành... (như trên)... hành tri ý thiện hành, do 
nhân у thiện hành а ây, do duyên ý thiện hành ây, có thê sanh vao cõi dữ, ác thú, 
doa xu, địa nguc.” Sự kiện như vay không có хау ra. Va v1 ây biết rõ rang: “Sự 
kiện này có xảy ra, có hiện hữu, khi một người hành trì khâu thiện hành... (như 
trên)... khi một người hành trì ý thiện hành, do nhân ý thiện hành ây, do duyên 
у thiện hành ay, có thê sanh lên thiện thú, thiên giới, cõi đời nay.” Sự kiện như 
vay có хау ra. 

Cho đến mức độ như vậy, này Ananda, là vừa đủ để nói: “Ty-kheo thiện 
xảo vë xứ phi xứ.” 

132. Khi được nghe nói vậy, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 

— Thật vi diệu thay, bạch Thé Tôn! Thật hy hữu thay, bạch Thê Tôn! Bach 
Thê Tôn, pháp môn này có tên gi? 

— Do vậy, này Ananda, Ong hãy thọ tri pháp mon này là Da giới, hãy tho tri 
pháp môn này là Bốn chuyên ( Catuparivatto), hãy tho tri pháp môn nay là Pháp 
kính (Dhammadaso), hãy thọ trì pháp môn này là Trống bat tử, hãy thọ trì pháp 
môn này là Vô thượng chiên thăng. 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy, Tôn giả Ananda hoan hy tín tho lời Thế 
Tôn day. 


116. KINH THON TIEN 
(Isigili Sutta) 


133. Như vay tôi nghe. 

Một thời, Thế Tôn trú tại Rajagaha (Vương Xá), trên núi Isigili. Ó day, Thé 
Tôn gọi các Ty-kheo: 

— Này các Ty-kheo! 

- Bạch Thé Tôn. 

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

— Này các Ty-kheo, các ông có thay núi Vebhãra (Phụ Trọng) này không? 

— Thưa có thay, bạch Thế Tôn. 

— Này các Ty-kheo, đây chỉ là một danh xưng khác cho núi Vebhara’ này, 
một tên gọi khác. Này các Ty-kheo, các ông có thay núi Pandava (Bạch Thiện) 
này không? 

— Thưa có thay, bạch Thế Tôn. 

— Này các Ty-kheo, đây chỉ là một danh xưng khác cho núi Pandava này, 
một tên gọi khác. Này các Ty-kheo, các ông có thay núi Vepulla (Quang Phó) 
này không? 

— Thưa có thay, bạch Thé Tôn. 

— Này các Ty-kheo, đây chi là một danh xưng khác cho núi Vepulla’ này, 
một tên gọi khác. Này các Ty-kheo, các ông có thay Gyjhakuta (núi Linh Thứu) 
này không? 

— Thưa có thây, bạch Thế Tôn. 

— Này các Ty-kheo, đây chỉ là một danh xưng khác cho Gijjhakita nay, một 
tên gọi khác. Này các Ty-kheo, các ông có thay núi Isigili này không? 

— Thưa có thay, bạch Thế Tôn. 

— Này các Ty-kheo, đây chỉ là một danh xưng khác cho núi Isigili, một tên 
gọi khác. 


! Xem Mhvu. 357. Tham chiêu: Tăng. $8 (T.02. 0125.38.7. 0723a06). 
2 Ngọn núi này và 4 núi kế tiếp bao bọc thành Vương Xá. Xem SnA. 382. 
3 S. П. 190-93. 
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Thuo xua, này các Ty-kheo, có năm tram vi Độc Giác Phật song trong một 
thời gian khá dài trong núi Isigili này. Những vi ay được thay di vao trong ngon 
nui nay, [nhưng] khi di vào rôi thoi không được thây nữa. Quan chúng thay 
vậy nói như sau: “Ngọn núi này nuốt những An sĩ ay (Ime isi gilaf) nên được 
danh xưng là Isigili. Này các Ty-kheo, Ta sẽ chi tên các vi Độc Giác Phật; nay 
các Ty-kheo, Ta sẽ ké tên các vị Độc Giác Phật; này các Ty-kheo, Ta sẽ thuyết 
giảng tên các vị Độc Giác Phật. Hãy nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ nói. 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các vi Ty-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, Thé Tôn nói như sau: 

134. — Arittha (A-lợi-sá), này các Ty-kheo, là tên vi Độc Giác Phật đã trú 
lâu ngày trong núi Isigili này. Uparittha (Ba-loi-sa), này các Ty-kheo, là tên 
vị Độc Giác Phật đã trú lâu ngày trong núi Isigili này. Tagarasikhi, này các 
Ty-kheo, 1а tên vị Độc Слас Phật đã trú lâu ngày trong núi 1510111 này. Yasassi, 
này các Ty-kheo, la tên vi Độc Giác Phật đã tru lâu ngày trong nui Isigili này. 
Sudassana (Thiện Kiến), này các Ty-kheo, là tên vi Độc Giác Phật đã trú lâu 
ngày trong núi Isigili này. Piyadassi, này các Ty-kheo, là tên vị Độc Giác Phật 
đã trú lâu ngày trong núi Isigili này. Gandhara, này các Ty-kheo, là tên vị Độc 
Giác Phật đã trú lâu ngày trong núi Isigili này. Pindola, này các Ty-kheo, là 
tên vị Độc Giác Phật đã trú lâu ngày trong núi Isigili này. Upasabha, này các 
Ty-kheo, là tên vị Độc Giác Phat đã trú lâu ngày trong núi Isigili này. Nita, 
này các Ty-kheo, là tên vi Độc Спас Phật đã trú lâu ngày trong núi Isigili này. 
Tatha, này các Ty-kheo, là tên vị Độc Слас Phật đã trú lau ngày trong núi Isigili 
này. Sutava, này các Ty-kheo, là tên vị Độc Giac Phật đã trú lau ngày trong núi 
Isigili này. Bhavitatta, này các Ty-kheo, là tên vị Độc Giac Phật đã trú lâu ngày 
trong núi Isigili này. 

135. Chư hữu tình tinh hoa, 

Không khô, không tham ái, 

Riêng tự mình chứng đắc, 

Chánh Đăng Giác [vô thượng]. 

Chư vị Thượng Thăng Nhân, 

Vượt ngoài mũi tên ban,’ 

Hãy lóng tai nghe kỹ, 

Ta sẽ xướng danh hiệu: 

Arittha, Uparittha, Tagarasikhi, Yasassi, 
Sudassana, Phat Piyadassi 

Gandhara, Pindola, 


4Tén của 13 vị với huyền thoại khi xuất hiện được dé cập đến trong DPPN. 

5 МА. IV. 129 viết “... sau khi nói đến 13 vị Độc Giác, rồi ké tên các chúng sinh vượt trội trong các loải... `. 
Sattasara: Chỉ cho các chúng sinh vượt trội trong các loài. 

5 Anigha = Niddukkha. Xem MA. IV. 129. 

7 Visalla. Xem S. I. 180; Sn. 17, 86, 367. 
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Upasabha, Nita, Tatha, Sutava, Bhavitatta. 
Sumbha, Subha, Methula, 

Atthama, Athassumegha, 

Anigha, Sudatha 

Chu vi Doc Giac Phat, 

Đoạn trừ nguôn tái sanh. 

Hingt và Hinga, 

Chư vi dai oai lực, 

Hai An si Jali, 

Rôi đến Atthaka, 

Đức Phật Kosalla, 

Tiếp đến Subahu, 

Ngài Upanemisa, ca Ngài Nemisa này, 
Ngài Santacitta, các Ngai bac Chân Thực, 
Sông như chân, ly tran, 

Cũng là bậc Hiền triết. 

Kala, Upakala, ViJita, Jita, 

Айра, Panga và Gutijjita, 

Passi bỏ chấp thủ, 

Căn rễ của khó đau. 

Арагајиа, đánh bai Ma quân lực. 
Sattha, Pavatta, Sarabhanga, Lomahamsa, 
Uccangamaya, Asita, Anasava, 
Manomaya đoạn trừ được nan. 

Và Bandhuma, 

Tadadhimutta vô câu ué, 

Và Ketuma, 

Ketumbaraga và Matanga Апуа, 
Accuta, Accutagama, Byamaka, 
Sumangala, Dabbila, Supatitthita, 
Asayha, Khemabhirata va Sorata, 
Durannaya, Sangha, rói dén Ujjaya, 
Rôi đến An si Sayha, 

Với can đảm phi thường.Š 

Ananda, Nanda, Upananda, 

Tat cả là mười hai.? 

Bharadvaja thọ trì thân cuối cùng, 
Bodhi, Mahanama, ké ca Bharadvaja, 


8 Anomanikkama. MA. IV. 129; D. Ш. 156 viét nikkama, và trong MA. cũng viết là viriyatta. 
° Bon vi Ananda, bốn vi Nanda và bốn vị Upananda. Xem MA. IV. 129. 
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Thuong thắng, có chóp tóc va dep trai, 
Tissa, Upatissa, Upasidari, 

Đã đoạn hữu kiét sử, 

Và Sidari, đã đoạn trừ tham ái. 
Duc Phật tên Mangala, 

Với tham được đoạn trừ, 

Usabha đã cắt lưới khô căn. 
Upanita, vị chứng An tinh đạo. 
Uposatha, Sundara, Saccanama, 
Jeta, Jayanta, Paduma, Uppala va Padumuttara, 
Rakkhita va Pabbata, 
Mãnatthaddha, Sobhita, Vitaraga, 
Va duc Phat Kanha, 

Với tâm được giải thoát. 

Những vi này, vi khác, 

Là những bậc Độc Giác, 

Những bac Dai Uy lực, 

Đã đoạn nguôn tái sanh. 

Hãy đảnh lễ chư vị, 

Đại Ấn sĩ vô lượng, 

Đã thăng mọi chiến trận, 

Đã đạt Bat-niét-ban. 


117. ĐẠI KINH BON MƯƠI 
(Mahdacattarisaka Sutta)! 


136. Nhu vay tôi nghe. 


Một thời, Thể Tôn ở Savatthi (Xa-vé), Jetavana (Ky-da Lam), tại tinh xá 
ông Anathapindika (Cấp Cô Độc). Ở day, Thé Tôn gọi các Ty-kheo: 


— Này các Ty-kheo! 

- Bạch Thế Tôn. 

Các vi Ty-kheo ay vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

— Nay cac Ty-kheo, Ta sẽ giảng cho các ông Thanh’ Chánh định? củng VỚI 
các cận duyên và các tư trợ.5 Hãy lăng tai nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ giảng. 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các vị Ty-kheo ay vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

— Và này các Ty-kheo, thé nào là Thánh Chánh định với các cận duyên 
và các tư trợ? Chính là Chánh kiên, Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, 
Chánh mạng, Chánh tinh tân, Chánh niệm. Này các Tỷ-kheo, pham co nhat tam 


nào (ekaggata) được tư trợ với bay chi phan nay, nay các Ty-kheo, như vay gọi 
là Thánh Chánh định cùng với các cận duyên và các tư trợ. 


Ở đây, này các Ty-kheo, Chánh kiên đi hàng dau. 6 Và như thé nào, này các 
Ty-kheo, là Chánh kiên đi hàng đâu? Tuệ tri tà kiên là tà kiến, tuệ tri Chánh 
kiến là Chánh kiến, như vậy là Chánh kiến? của vị ấy. 


Và này các Ty-kheo, thé nào là tà kiến? Không có bồ thi,’ không có cúng 


! Xem S. Ш. 71; A. П. 29. Kinh tương đương trong bộ Trung A-hàm kinh là Thanh đạo kinh #2388 (T.01. 
0026.189. 073527). 


2 MA. IV. 130 nói chữ Thánh đây có nghĩa là không tỳ vết, siêu thé. 

3 Chánh định là tập trung định trên con đường (magga). Xem MA. IV. 130; D. П. 216f. 

* Sa-upanisam. Xem S. П. 29. MA. IV. 130 giải thích là duyên (рассауа). 

> Saparikkhara. Với các tư trợ, được gọi là sa-parivara những gi phụ thuộc, câu hữu. Xem МА. IV. 130. 
е Pubbangama: ĐI hàng đầu, đi trước (purecarika). Хет MA. IV. 131. Chánh tri kiến có hai: Thuộc về 
quan (vipassana), thuộc về đạo (magga). Chánh trí thuộc vê quan, quán xét ba hành động (thân, khâu, y) về 
phương diện vô thường, v.v... Nhung trí thuộc về đạo khởi lên sau khi quan xét, trong khi loại trừ và đoạn 
diệt trạng thai vừa mới chứng đạt. Xem МА. IV. 130. Trong MA. IV. 135, có việt năm loại chánh tri kiên 
ngang qua quan chiêu, do nghiệp đặc biệt (xem thêm MA. V. 10; Dhs. 1366; Vbh. 328), do Dao, do Quả va 
do suy tư thâm định. 

7 Đây là chánh tri kiến do quán chiếu. Xem MA. IV. 135. 

8 Như M. I. 287. 
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dường, không có tê tự; không có quả báo các nghiệp thiện ác; không có đời 
này, không có đời khác; không có mẹ, không có cha; không có các loại hóa 
sanh; ở đời không có các vị Sa-môn, Bà-la-môn chánh hướng, chánh hạnh, 
sau khi với thượng trí tự mình chứng đạt lại tuyên bó lên. Như vậy, này các 
Tỷ-kheo, là tà kiến. 


Và này các Ty-kheo, thé nào là Chánh kiến? Chánh kiến, này các Tý-kheo, 
Ta nói có hai loại. Này các Tỷ-kheo, có loại Chánh kiến hữu lậu, thuộc phước 
báo, đưa đến quả sanh y (upadhivepakka); có loại Chánh kiến, này các Tý- 
kheo, thuộc bậc Thanh, vô lậu, siêu thé, thuộc đạo chi (magganga). 


Và này các Ty-kheo, thế nào là Chánh kiến hữu lậu, thuộc phước báo, đưa 
đến quả sanh y? Có bó thí, có cúng dường, có té tự; có quả báo các nghiệp thiện 
ác; có đời nay, có đời khác; có me, có cha; có các loại hóa sanh; ở đời có các vi 
Sa-môn, Bả-la-môn chánh hướng, chánh hạnh, sau khi với thượng trí tự mình 
chứng đạt đời này và đời khác lại tuyên bố lên.” Như vậy, này các Ty-kheo, là 
Chánh kiến hữu lậu, thuộc phước báo, đưa đến quả sanh у. 


Và này các Ty-kheo, thé nào là Chánh kiến thuộc bậc Thanh, vô lậu, siêu 
thé, thuộc dao chi? Phàm cái gi, này các Ty-kheo, thuộc Trí tuệ, Tuệ căn, '” Tuệ 
lực,!! Trạch pháp giác chi,!2 Chánh kiến, Dao chi của một vị tu tập Thánh dao, 
thành thục trong Thánh дао, có Vô lậu tâm, có Thánh tâm. Chánh kiên như 
vậy, này các Ty-kheo, thuộc bậc Thánh, vô lậu, siêu thé, thuộc đạo chi. 


Ai tinh tân đoạn trừ ta kiến, thành tựu Chánh kiến, như vậy là Chánh tinh 
tân của vị ay. Ai chánh niệm đoạn trừ tà kiên, Chánh niệm đạt được và an trú 
Chánh kiến, như vậy là Chánh niệm của vị ay. Nhu vay, ba phap nay chay theo, 
chạy vòng theo Chánh kiên, tức là Chánh kiến, Chánh tinh tan, Chánh niệm. 


137. Ở đây, này các Ty-kheo, Chánh kiên đi hàng đầu. Và như thé nào, này 
các Ty-kheo, là Chánh kiến đi hang dau? Tuệ tri tà tư duy là tà tư duy, tuệ tri 
Chánh tư duy là Chánh tư duy, như vậy là Chánh kiến của các vị ay. Và này 
các Ty-kheo, thé nào là tà tư duy? Duc tư duy, sân tư duy, hại tư duy, này các 
Ty-kheo, như vậy là tà tư duy. Va nay các Ty-kheo, thê nào là Chánh tư duy? 
Chánh tư duy, này các Ty-kheo, Ta nói có hai loại: Có loại Chánh tư duy, nay 
các Ty-kheo, hữu lậu, thuộc phước báo, đưa đến qua sanh y; có loại Chánh tư 
duy, này các Ty-kheo, thuộc bậc Thanh, vô lậu, siêu thé, thuộc dao chi. Và này 
các Ty-kheo, thé nào là Chánh tư duy hữu lậu, thuộc phước báo, đưa đến quả 
sanh y? Ly dục tư duy, vô sân tư duy, bất hại tư duy, như vậy, này các Ty-kheo, 
là Chánh tư duy hữu lậu, thuộc phước báo, đưa đến qua sanh y. Và nay các Ty- 


? Đây là Chánh tri kiến do nghiệp đặc biệt. Xem МА. ТУ. 135; Vbh. 328; VbhA. 415. 

10 Pannindriyam: Tuệ căn. Xem S. V. 200. 

п MA. IV. 131 viết rang một người không biết run sợ do vì vô minh. 

!2 MA. IV. 132 viết rang sau khi giác ngộ, vị ấy quán chiếu về Bon sự thật. 

3 Ariyamaggasamangino. Xem M. III. 73; M. Ill. 74, 75. Trong Pug. 10, 73, viết maggasamangino nghĩa là 
những vi dang di trên 4 con đường này. 
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kheo, thé nào là Chánh tư duy thuộc bậc Thánh, vô lậu, siêu thế, thuộc đạo chi? 
Phàm cái gì, này các Tỷ-kheo, thuộc suy tư (takka), tam cau, tư duy, một ngữ 
hành do sự hoàn toàn chú tâm, chuyên tâm’! của một vi tu tập Thanh đạo, thành 
thục trong Thánh đạo, có Vô lậu tâm, có Thánh tâm, Chánh tư duy như vậy, này 
các Ty-kheo, thuộc bậc Thánh, vô lậu, siêu thế, thuộc dao chi. Ai tinh tan doan 
trừ ta tư duy, thành tựu Chánh tư duy, như vậy là Chánh tinh tân của vi ấy. Ai 
chánh niệm đoạn trừ tà tư duy, Chánh niém dat duoc va an trú Chánh tu duy, 
như vậy là Chánh niệm của vi ay. Như vậy ba pháp này chạy theo, chạy vòng 
theo Chánh tư duy, tức là Chánh kiến, Chánh tinh tan, Chánh niệm. 


138. Ở đây, này các Ty-kheo, Chánh kiến đi hàng dau. Và như thé nào, này 
các Tý-kheo, Chánh kiến đi hàng đâu? Tuệ tri tà ngữ là tà ngữ, tuệ tri Chánh 
ngữ là Chánh ngữ, như vậy là Chánh kiến của vi ay. Và này các Ty-kheo, thé 
nao là tà ngữ? Vọng ngữ, nói hai lưỡi, ác khâu, nói lời phù phiếm, như vậy, này 
các Ty-kheo, là tà ngữ. Và này các Ty-kheo, thé nào là Chánh ngữ? Chánh ngữ, 
này các Ty-kheo, Ta nói có hai loại: Có loại Chánh ngữ, này các Ty-kheo, hữu 
lậu, thuộc phước báo, đưa đến quả sanh y; có loại Chánh ngữ, này các Ty-kheo, 
thuộc bậc Thánh, vô lậu, siêu thé, thuộc đạo chi. Và này các Ty-kheo, thé nao 
la Chanh ngữ hữu lậu, thuộc phước báo, đưa đến quả sanh y? Viễn ly vọng ngữ, 
viễn ly nói hai lưỡi, viễn ly ác khâu, viễn ly phù phiém ngữ, như vậy, này các 
Ty-kheo, là Chánh ngữ hữu lậu, thuộc phước báo, đưa đến quả sanh y. Va nay 
cac Ty-kheo, thé nào là Chánh ngữ thuộc bậc Thánh, vô lậu, siêu thé, thudc dao 
chi? Cái gi, này các Ty-kheo, thuộc về từ bỏ, từ đoạn, từ khước, viễn ly! bốn 
ngữ ác hành,' đôi với một vi tu tập Thánh đạo, thuân thục trong Thánh đạo, có 
Vô lậu tâm, có Thánh tâm, như vậy, này các Ty-kheo là Chánh ngữ thuộc bậc 
Thánh, vô lậu, siêu thế, thuộc đạo chi. Ai tinh tân đoạn trừ ta ngữ, thành tựu 
Chánh ngữ, như vậy là Chánh tinh tan của vị ây. Ai chánh niệm đoạn trừ tà ngữ, 
Chánh niệm đạt được và an trú Chánh ngữ, như vậy là Chánh niệm của vi ay. 
Như vậy, ba pháp này chạy theo, chạy vòng theo Chánh ngữ, tức là Chánh kiến, 
Chánh tinh tân, Chánh niệm. 


139. Ở đây, này các Ty-kheo, Chánh kiến đi hàng dau. Và như thé nào, này 
các Tý-kheo, là Chánh kiến đi hàng đâu? Tuệ tri tà nghiệp là tà nghiệp, tuệ tri 
Chánh nghiệp là Chánh nghiệp, như vậy là Chánh kiên của vị ấy. Và này các 
Tỷ-kheo, thé nào là tà nghiệp? Sát sanh, lay của không cho, tà hạnh trong các 
dục, như vậy, này các Ty-kheo, là tà nghiệp. Và này các Ty-kheo, thé nào là 
Chánh nghiệp? Chánh nghiệp, này các Ty-kheo, Ta nói có hai loại: Có loại 
Chánh nghiệp, này các Ty-kheo, hữu lậu, thuộc phước bao, đưa đến quả sanh 
y; có loại Chánh nghiệp, này các Ty-kheo, thuộc bậc Thanh, vô lậu, siêu thé, 
thuộc dao chi. Va này các Tỷ-kheo, thé nào là Chánh nghiệp thuộc hữu lậu, 


14 Dhs. 7. 
!5 Bốn chữ nay được tim thay trong Nd. II. 462; Dhs. 299 liên quan Chánh ngữ. 
' Xem M. I. 286. 
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thudc phước báo, đưa đến quả sanh y? Viễn ly sát sanh, viễn ly lây của không 
cho, viên ly tà hạnh trong các dục, như vậy, này các Ty-kheo, là Chánh nghiệp 
thuộc hữu lậu, thuộc phước báo, đưa đến quả sanh y. Và nay các Ty-kheo, thé 
nào là Chánh nghiệp thuộc bậc Thánh, vô lậu, siêu thé, thudc dao chi? Cai gi, 
nay cac Ty-kheo, thudc về từ bỏ, từ đoạn, từ khước, viễn ly ba thân ác hành, 
đối với một vị tu tập Thánh đạo, thành thục trong Thánh đạo, có Vô lậu tâm, 
có Thánh tâm, như vậy, này các Tỷ-kheo, là Chánh nghiệp thuộc bậc Thánh, 
vô lậu, siêu thế, thuộc dao chi. Ai tinh tan đoạn trừ ta nghiệp, thành tựu Chánh 
nghiệp, như vậy là Chánh tinh tân của vị ду. Ai chánh niệm đoạn trừ tà nghiệp, 
Chánh niệm đạt được và an trú Chánh nghiệp, như vậy là Chánh niệm của vi ay. 
Như vậy, ba pháp này chạy theo, chạy vòng theo Chánh nghiệp, tức là Chánh 
kiến, Chánh tinh tan, Chánh niệm. 


140. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Chánh kiến đi hàng dau. Và như thé nào, nay 
các Tý-kheo, là Chánh kiến đi hàng đầu? Tuệ tri được tà mạng là ta mạng, tuệ tri 
được Chánh mang là Chánh mang, như vay là Chánh kién của vi ay. Va nay cac 
Ty-kheo, thé nao 1a ta mang? Lira dao,'’ nói lời mê ly, hiện tướng gian trá, lầy lợi 
câu lợi, như vậy, này các Tỷ-kheo, là tà mạng. Và thé nào, này các Ty-kheo, là 
Chánh mạng? Chánh mạng, này các Ty-kheo, Ta nói có hai loại: Có loại Chánh 
mạng, này các Ty-kheo, hữu lậu, thuộc phước báo, dua đến quả sanh y; có loại 
Chánh mạng, này các Tý-kheo, thuộc bậc Thanh, vô lậu, siêu thé, thuộc dao chi. 
Va thé nao, nay cac Ty-kheo, la Chanh mang hữu lậu, thuộc phước bao, dua đến 
quả sanh y? Ở đây, này các Ty-kheo, vị Thánh đệ tử bỏ tà mạng, nuôi sống với 
Chánh mạng, như vậy, này các Ty-kheo, la Chanh mang hữu lậu, thuộc phước 
báo, đưa dén qua sanh y. Va nay cac Ty-kheo, thé nào là Chánh mang thuộc bậc 
Thánh, vô lậu, siêu thê, thuộc dao chi? Cai gi, nay các Ty-kheo, thuộc về từ bỏ, 
từ đoạn, từ khước, viễn ly tà mạng đôi với một vị tu tập Thánh đạo, thuân thục 
trong Thánh đạo, Г có Vô lậu tâm, co Thanh tam, như vậy, пау các Ty-kheo, là 
Chánh mạng thuộc bậc Thánh, vô lậu, siêu thế, thuộc đạo chi. Ai tinh tan doan 
trừ ta mang, thành tựu Chánh mạng, như vậy là Chánh tinh tân của vi ay. Ai 
chánh niệm đoạn trừ tà mạng, Chánh niệm đạt được và an trú Chánh mạng, như 
vậy là Chánh niệm của vi ay. Nhu vậy, ba pháp nay chạy theo, chạy vòng theo 
Chánh mạng, tức là Chánh kiến, Chánh tinh tân, Chánh niệm. 


141. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Chánh kiến đi hàng đâu. Và thế nào, này các 
Ty-kheo, là Chánh kiến đi hàng dau? Chánh tư duy, này các Ty-kheo, do Chánh 
kién!9 được khởi lên.” Chánh ngữ do Chánh tư duy được khởi lên. Chánh nghiệp 
do Chánh ngữ được khởi lên. Chánh mạng do Chánh nghiệp được khởi lên. 
Chánh tinh tân do Chánh mạng được khởi lên. Chánh niệm do Chánh tinh tân 


Xem D. I. 8; Vism. 6ff. 

18 Xem Dhs. 301. 

1? Sammaditthissa. МА. IV. 134 giải thích là người có Chánh kiên. MA. IV. 135 giải thích rằng Chánh kiến vè 
Đạo và Chánh kiên vê Quả, cả hai đêu được nói ở đây. 

20 Pahoti. Xem D. II. 217. 
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được khởi lên. Chánh định do Chánh niệm được khởi lên. Chánh trí do Chánh 
định được khởi lén.*' Chánh giải thoát do Chánh trí được khởi lên. Như vậy, 
này các Tỷ-kheo, đạo lộ của vị Hữu học gồm có tám chi phan và đạo lộ của vị 
A-la-hán gồm có mười chi phân. 


142. Ở đây, này các Ty-kheo, Chánh kiến đi shang dau. Và như thé nào, này 
các Ty-kheo, là Chánh kién đi hàng đâu? Tà kiến, này các Tỷ-kheo, do Chánh 
kiến làm cho tiêu diệt,“ và những ác, bất thiện pháp được tà kiến duyên khởi, 
các pháp â ay bị tiêu diệt trong người có Chánh kiến. Và những thiện pháp được 
Chánh kiến duyên khởi, các pháp ây được tu tập và trở thành viên mãn. Tà tư 
duy, này các Ty-kheo, do Chánh tư duy làm cho tiêu diệt, và những ac, bất thiện 
pháp được tà tư duy duyên khởi, các pháp ấy bị tiêu diệt trong người có Chánh 
tư duy. Và những thiện pháp được Chánh tư duy duyên khởi, các pháp ay được 
phát triển và trở thành viên mãn. Tà ngữ, này các Tỷ-kheo, do Chánh ngữ làm 
cho tiêu diệt, và những ác, bất thiện pháp được tà ngữ duyên khởi, các pháp ấy 
bị tiêu diệt trong người có Chánh ngữ. Và những thiện pháp được Chánh ngữ 
duyên khởi, các pháp ây được tu tập và trở thành viên mãn. Tà nghiệp, này các 
Ty-kheo, do Chánh nghiệp làm cho tiêu diệt, và những ác, bất thiện pháp được 
tà nghiệp duyên khởi, các pháp ấy bị tiêu diệt trong người có Chánh nghiệp. Và 
những thiện pháp duoc Chánh nghiệp duyên khởi, các pháp ây được tu tập và 
trở thành viên mãn. Tà mang, này các Ty-kheo, do Chánh mạng làm cho tiêu 
diệt, và những ác, bất thiện pháp được tà mạng duyên khởi, các pháp ay được 
tiêu diệt trong прил có Chánh mạng. Уа những thiện pháp được Chánh mạng 
duyên khởi, các pháp ây được tu tập va trở thành viên man. Ta tinh tân, này 
các Ty-kheo, do Chánh tinh tân làm cho tiêu diệt, và những ác, bất thiện pháp 
được tà tinh tân duyên khởi, các pháp â ây được tiêu diệt trong người có Chánh 
tinh tan. Va những thiện pháp sai biệt được khởi lên do duyên Chánh tinh tan, 
các pháp â ây được tu tập và trở thành viên mãn. Tà niệm, này các Ty- -kheo, do 
Chánh niệm làm cho tiêu diệt, và những ac, bất thiện pháp được tà niệm duyên 
khởi, các pháp ay được tiêu diệt trong người có Chánh niệm. Và những thiện 
pháp được Chánh niệm duyên khởi, các pháp ấy được tu tập và trở thành viên 
mãn. Tà định, này các Ty-kheo, do Chánh định làm cho tiêu diệt, và những ac, 
bất thiện pháp được tà định duyên khởi, các pháp ây được tiêu diệt trong người 
có Chánh định. Và những thiện pháp được Chánh định duyên khởi, các pháp 
ây được tu tập và trở thành viên mãn. Ta trí, này các Ty-kheo, do Chánh trí làm 
cho tiêu diệt, và những ác, bat thiện pháp được tà trí duyên khởi, các pháp ấy 
được tiêu diệt trong người có Chánh trí. Và những thiện pháp được Chánh trí 
duyên khởi, các pháp ây được phát triển và trở thành viên mãn. Tà giải thoát, 
này các Ty-kheo, do Chánh giải thoát lam cho tiêu diệt, và những ác, bất thiện 
pháp được tà giải thoát duyên khởi, các pháp ấy được tiêu diệt trong người có 


21 MA. IV. 135 viết ở đây là Chánh kiến do suy tư thâm định. 
22 MA. IV. 135 viết rang các vị trùng tung gìn giữ các bộ Nikãya cho là ở đây nói đến Quả, nhưng các vị trùng 
tụng Kinh Trung bộ nói ở day chỉ cho Dao trong 10 pháp cân phải từ bỏ. 


910 # KINH TRUNG BO 


Chánh giải thoát. Và các thiện pháp sai biệt được Chánh giải thoát duyên khởi, 
các pháp â ay được phat triển và trở thành viên mãn. Như vậy, này các Ty-kheo, 
có hai mươi thiện phân,? hai mươi bất thiện phân. Đại pháp môn Bốn mươi 
đã được chuyên vận không bị chặn đứng lại bởi một Sa-môn, Bà-la-môn, chư 
Thiên, Ma, Phạm thiên hay một ai ở đời. 


143. Nếu có Sa-môn hay Bà-la-môn nào, này các Ty-kheo, nghĩ rang đại 
pháp môn Bốn mươi này đáng bị phê bình, đáng bị phỉ báng, thời ngay hiện 
tại,“ mười thuận thuyết tùy thuyết hợp pháp” duoc nói lên dé chi trích người 
ay. Nếu Tôn giả chỉ trích Chánh kiến, thời các Sa-môn, Bà-la-môn có tà kiến 
là những vị đáng được Tôn giả cúng dường, là những vị đáng được Tôn giả tán 
thán. Nêu Tôn giả chỉ trích Chánh tư duy, thời các Sa-môn, Bà-la-môn có tà tư 
duy là những vị đáng được Tôn giả cúng dường, là những vị đáng được Tôn 
gia tan than. Nếu Tôn giả chỉ trích Chánh ngữ... Chánh nghiệp... Chánh mạng... 
Chánh tinh tan... Chánh niệm... Chánh định... Chánh trí... Nếu Tôn gia chỉ trích 
Chánh giải thoát, thời các Sa-m6n, Ba-la-m6n có tà giải thoát là những vi đáng 
được Tôn gia cúng dường, là những vị đáng được Tôn giả tan than. Nêu có Sa- 
môn hay Bà-la-môn nào, này các Tỷ-kheo, nghĩ rang đại pháp môn Bốn mươi 
nay đáng bị phê bình, dang bi phi bang, thời ngay hiện tại, mười thuận thuyết 
tùy hợp pháp được nói lên dé chỉ trích người ấy. Này các Ty-kheo, cho đến các 
dân chúng ở Ukkala”® và dân chúng Vassa, dân chúng Bhanna” theo Vô nhân 
luận, theo Vô tác luận, theo Hư vô luận, những vị ây cũng không nghĩ răng đại 
pháp môn Bốn mươi đáng bị chỉ trích, đáng bị phi bang. Vì sao vậy? Vì sợ qué 
trách, phan nộ, công kích. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các vị Ty-kheo ấy hoan hy tín thọ lời Thế 
Tôn dạy. 


23 MA, IV. 135 viết 10 thiện pháp bắt đầu với Chánh tri kiến và 10 thiện pháp đều có liên quan với Chánh 
tri kiên. 

Xem 5. II 33, 36; Ш. 6; 4. I. 161; Ш. 4. 

25 Vadanuvada. Xem A. Ш. 4. M. II. 127 viết là vadanupata. 

2% МА. IV. 136 viết là dân chúng nước Okkala. Ukkala, xem Vin. I. 4. 

27 MA. IV. 136 viết là 2 dân tộc. 
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(Anapanassati Sutta)! 


144. Nhu vay tôi nghe. 

Một thời, Thế Tôn ở Savatthi, tại Đông Viên (Pubbarama), giảng đường 
Lộc Mẫu (Migaramatu), cùng với rất nhiều Thượng tọa thời danh, có danh 
xưng như Tôn giả Sãriputta (Xá-lợi-phất), Tôn giả Mahamoggallana (Dai Muc- 
kién-lién), Tôn gia Mahakaccayana (Đại Ca-chiên-diên), Tôn gia Mahakotthita 
(Đại Cau-hy-la), Tôn giả Mahakappina (Đại Kiếp-tân-na), Tôn gia Mahacunda 
(Đại Thuan-da), Tôn gia Anuruddha (A-na-luật- đà), Tôn giả Revata (Ly-bà-đa) 
và Tôn giả Ananda (A-nan), cung với nhiêu bậc Thuong tọa đệ tử khác thời 
danh, có danh xưng. Lúc bây gio, các Thượng tọa Ty-kheo khuyên giáo, giáng 
day các tân Tý-kheo. Một sô Thượng tọa Ty-kheo khuyến giáo, giáng dạy mười 
tân Tỷ-kheo. Một só Thuong toa Ty-kheo khuyến. giáo, giảng dạy hai mươi 
tân Tỷ-kheo. Một số Thượng tọa Tỷ-kheo khuyên giáo, giảng dạy ba mươi tân 

Tỷ-kheo. Một số Thượng tọa Ty-kheo khuyến giáo, giảng day bốn mươi tan 
Ty-kheo. Và các tân Ty-kheo được các Thượng tọa Ty-kheo khuyên giáo, giảng 
dạy, ý thức rõ ràng những quả vị cao diệu, tiệm thứ, thù thắng đã chứng đạt.? 


145. Lúc bay giờ, Thê Tôn, vào ngày Bồ-tát, ngày răm, vào đêm trăng tròn 
sau ngày Tự tứ,” đang ngôi ngoài trời với chúng Ty-kheo doanh vây. 

Thế Tôn nhìn quanh chúng Tỷ-kheo đang yên lặng, hết sức yên lặng, rồi 
bảo các Ty-kheo: 

— Ta được thỏa man; này các Ty-kheo, với dao lộ nay. Tam ta được thỏa 
mãn, này các Ty-kheo, với đạo lộ này. Do vậy, này các Ty-kheo, hãy tinh tân 
hơn nữa đề chứng đạt những gi chưa chứng dat, dé chứng đắc những gi chưa 
chứng đắc, để chứng ngộ những gi chưa chứng ngộ. Ta sẽ ở đây, tại Savatthi 
cho đến tháng Tư, lễ Komudi.° 


Những Ty-kheo địa phương được nghe: “Thế Tôn sẽ ở đây, tại Savatthi, 


! Xem M. I. 420; S. V. 311, 328, 333-35; Vin. Ш. 68. Tham chiếu: Phật thuyết Trị у kinh Batia FERS (T.01. 
0096. 0919а22); Tạp. #Ё (T.02. 0099. 803. 0206a14); Tap. #& (T.02. 0099.810-812. 0208a09-c10); Tap. Ж 
(T.02. 0099.815. 0209b15); Tạp A-hàm kinh li & #8 (7.02. 0101.15. 0497a02). 


2 Thiền tập trên các dé mục. Xem MA. IV. 137; D. I. 233; S. V. 154; A. IV. 47. 
3 Lễ Tự tứ được tô chức sau mùa An cư. Xem Vin. I. 160; П. 32; BD. I. 283, 292; П. 153, n. 2. 
4 Araddha được giải thích là „ha. Xem MA. ТУ. 137. 


° Komudl catumasini. Xem BD. П. 157, п. 3. Trong MA. IV. 137, gọi là Komudī vì tháng nay có sen trắng và 
gọi catumasini vì là cudi 4 thang mùa mưa. 


912 # KINH TRUNG BO 


cho dén thang Tu, lễ Komudt.” Các Ty-kheo địa phương tụ họp tại Savatthi 
dé yet kién Thé Tôn. Và các Thượng toa Tỷ-kheo lại càng khuyên giáo, giảng 
dạy các tân Ty-kheo nhiêu hơn nữa. Một sô Thượng tọa Ty-kheo khuyến giáo, 
giảng dạy mười tân Ty-kheo. Một só Thuong toa Ty-kheo khuyén giao, giang 
day hai muoi tan Ty-kheo. Mot số Thuong toa Ty-kheo khuyến giáo, giảng 
dạy ba mươi tân Tỷ-kheo. Một số Thượng tọa Tý-kheo khuyến giáo, giảng dạy 
bốn mươi tân Ty-kheo. Va những tan Ty-kheo được các Thượng toa Ty-kheo 
khuyến giáo, giảng dạy, ý thức rõ ràng những quả vị cao diệu, tiệm thứ, thù 
thăng đã chứng đạt. 


146. Lúc bấy giờ, Thế Tôn vào ngày Bồ-tát, ngày ram, vào đêm trăng tròn, 
ngày lễ Котийї vào tháng Tư. Thế Tôn đang ngôi ngoài trời, chung quanh có 
chúng Tỷ-kheo đoanh vây. 


Rồi Thế Tôn, sau khi nhìn xung quanh chúng Tý-kheo đang yên lặng, hết 
sức yên lặng, liên bảo các Ty-kheo: 

— Hội chúng này, này các Ty-kheo, không có lời thừa thải. Hội chúng này, 
này các Ty-kheo, không có lời dư thừa, đã được an trú trong lõi cây thanh tinh. 
Chúng Ty-kheo như thê nay, này các Ty-kheo, hội chúng như thê nay, này các 
Ty-kheo, là một hội chúng dang được cung kính, dang được tôn trọng, đáng 
được cúng dường, đáng được chap tay, là phước điển vô thượng Ó đời. Chúng 
Tỷ-kheo như thê nay, này các Ty-kheo, hội chúng như thê này, nảy các Ty- 
kheo, là một hội chúng bồ thí ít, được [phước báo] nhiều, bó thí nhiëu, càng 
được [phước bao] nhiêu hơn nữa. Chung Ty-kheo như thê này, này các Ty- 
kheo, hội chúng như thê này, này các Ty-kheo, là một hội chúng khó thây ¿ ở đời. 
Chúng Ty-kheo như thé này, này các Ty-kheo, hội chúng như thé nay, nay cac 
Ty-kheo, là một hội chung xứng đáng di nhiều do-tuân (yojana) với một bao 
lương thực trên vai” dé đến yết kiến. Chúng Ty-kheo này là như vậy, này các 
Ty-kheo, hội chúng này là như vậy, này các Ty-kheo. 

147. Này các Ty-kheo, trong chung Ty-kheo nay, co nhitng Ty-kheo la 
những A-la-hán, các lậu hoặc đã đoạn tru, Pham hạnh đã thành, các việc nên 
làm đã làm, gánh nặng đã đặt xuống, mục đích đã thành đạt, hữu kiết sử đã 
được đoạn tận, được giải thoát nhờ Chánh trí. Này các Ty-kheo, có những bậc 
Ty-kheo như vậy trong chúng Ty-kheo này. 

Này các Ty-kheo, trong chúng Ty-kheo nay, có những Ty-kheo đã đoạn trừ 
năm hạ phan kiết sử, được hóa sanh, từ ở đây được nhập Niết-bàn, không còn 
phải trở lại đời này nữa. Các bậc Ty-kheo như vậy, này các Ty-kheo, có mat 
trong chúng Ty-kheo này. 

Này các Ty-kheo, trong chúng Ty-kheo nay, có những Ty-kheo đã đoạn tru 
ba kiết sử, đã làm cho muội lược tham, sân, si, là bậc Nhat Lai, sau khi sanh 


5 Sau ngày rằm Kattika. 
7 Putosenapi. MA. IV. 139 viết là putamsena. Xem GS. II. 192, n. 1. 
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vào đời nay một lần nữa, sẽ đoạn tận khó đau. Các bậc Ty-kheo như vậy, nay 
các Ty-kheo, có mặt trong chúng Ty-kheo nay. 

Này các Ty-kheo, trong chung T y-kheo nay có những Ty-kheo đã đoạn 
trừ ba kiết sử, là bậc Dự Lưu, không còn doa vào ác đạo, chắc chan sẽ được 
giác ngộ. Các bậc Ty-kheo như vậy, này các Ty-kheo, có mặt trong chung 
Ty-kheo này. 

Này các Ty-kheo, trong chúng Ty-kheo nay, có những Ty-kheo là những VỊ 
sống chuyên tâm, chú tâm tu tập Bốn niệm xứ. Các bậc Tý-kheo như vậy, này 
các Tỷ-kheo, có mặt trong chúng Ty-kheo này. Này các Ty-kheo, trong chúng 
Ty-kheo nay, có những Ty-kheo là những VỊ sông chuyên tâm, chú tâm tu tập 
Bón chánh cân. Cac bậc Ty-kheo như vậy, này các Ty-kheo, có mặt trong hội 
chúng nay. Này các Ty-kheo, trong chúng Ty-kheo này, có những Ty-kheo 
sông chuyên tâm, chu tâm tu tập Bon như ý túc. Các bậc Ty-kheo như vậy, nay 
các Ty-kheo, co mat trong chung Ty-kheo nay. Nay cac Ty-kheo, trong chung 
Ty-kheo này, có những Ty-kheo, sông chuyên tâm, chú tâm tu tập Năm căn. 
Các bậc Ty-kheo như vậy, này các Ty-kheo, có mặt trong chúng Ty-kheo nay. 
Này các Ty-kheo, trong chúng Ty-kheo này, có những Tỷ-kheo sông chuyên 
tâm, chú tâm tu tap Năm lực. Cac bậc Ty-kheo như vậy, này các Ty-kheo, có 
mặt trong chúng Ty-kheo này. Này các Ty-kheo, trong chúng Ty-kheo nay, có 
những Ty-kheo sông chuyên tâm, chú tâm tu tập Bảy giác chi. Các bậc Ty-kheo 
như vậy, này các Ty-kheo, có mặt trong chúng Ty-kheo nay. Này các Ty-kheo, 
trong chúng Ty-kheo này có những Ty-kheo sông chuyên tam, chú tâm tu tập 
Thánh đạo tam ngành. Các bậc Ty-kheo như vậy, này các Ty-kheo, có mặt 
trong chúng Tỷ-kheo này. 

Này các Tý-kheo, trong chúng Ty-kheo nay, có những Ty-kheo sống chuyên 
tâm, chú tâm tu tập từ [tâm].Š Các bậc Ty-kheo như vậy, này các Ty-kheo, có 
mặt trong chúng Tỷ-kheo nay. Này các Ty-kheo, trong chúng Ty-kheo này, co 
những Ty-kheo sông chuyên tâm, chu tâm tu tập bi [tam]. Các bậc Ty-kheo 
như vậy, này các Ty-kheo, co mặt trong chúng Ty-kheo này. Này các Ty-kheo, 
trong chung Ty-kheo này, có những Ty-kheo sông chuyên tâm, chu tâm tu 
tap hy [tâm]. Cac bậc Ty-kheo như vậy, này các Ty-kheo, có mặt trong chúng 
Ty-kheo này. Này các Ty-kheo, trong chúng Ty-kheo này, có những Ty-kheo 
sông chuyên tâm, chú tâm tu tập xả [tâm]. Các bậc Ty-kheo như vậy, này các 
Ty-kheo, có mặt trong chúng Ty-kheo này. 

Này các Ty-kheo, trong chúng Ty-kheo nay, có những Ty-kheo sông chuyên 
tâm, chú tâm tu tap bat tịnh. Cac bậc Ty-kheo như vậy, này các Ty-kheo, có mặt 
trong chúng Ty-kheo này. 

Này các Ty-kheo, trong chúng Ty-kheo này, có những Ty-kheo sóng chuyên 
tâm, chu tam tu tập Vô thường tưởng. Cac bậc Ty-kheo như vậy, này các Ty- 
kheo, có mặt trong chúng Ty-kheo này. 


8 Xem M. I. 424-25. 


914 # KINH TRUNG BO 


Này các Tỷ-kheo, trong chúng Tỷ-kheo này, có những Ty-kheo song chuyen 
tam, chu tam tu tập Nhập tức xuat tức niệm. Nhập tức xuât tức niệm, nay các 
Ty-kheo, được tu tap, được làm cho sung mãn, đưa đến qua lớn, công đức lớn. 
Nhập tức xuất tức niệm được tu tập, làm cho sung mãn, khién cho Bốn niệm 
xứ được viên mãn. Bốn niệm xứ được tu tập, làm cho sung mãn, khiến cho Bảy 
giác chi được viên mãn. Bảy giác chi được tu tập, làm cho sung mãn, khiến cho 
Minh giải оар được viên mãn. 


148. Và này các Ty-kheo, như thê nao là tu tập Nhập tức xuất tức niệm? 
Như thé nào là làm cho sung mãn? Như thé nao là quả lớn, công đức lớn? Ở 
đây, này các Ty-kheo, Ty-kheo di dén khu rung, 10 di đến gốc cây hay di đến 
ngôi nhà trồng và ngôi kiét-gia, lung thang va tra niệm trước mat. Chánh niệm, 
vị ay thở vô; Chánh niệm, vi ay thở ra. Tho vô dai, vi ây biết: “Tôi thở vô dài.” 
Hay thở ra dài, vị dy biết: “Tôi thở ra dài.” Hay thở vô ngăn, vị ay biết: “Tôi thở 
vô ngăn.” Hay thở ra ngàn, vị ay biết: “Tôi thở ra ngắn.” _ Саш giác toàn than, 
tôi sẽ thở vô”, vi ay tập. “Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. “An tịnh 
thân hành, tôi sẽ thở vô”, vị ay tâp. “An tinh thân hành, tôi sé thé ra”, vi ay tap. 
“Cảm giác hy thọ, tôi sẽ thở vô”, vi ây tập. “Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở ra” 
vị ấy tập. “Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở vô”, vị ду tập. “Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ 
thở ra”, vị ay tập. “Cam giác tâm hành, tôi sé thở vô”, vị ay tap. “Cam giac tam 
hanh, tôi sẽ thở ra”, vị ay tap. “An tịnh tam hành, tôi sẽ thở vô”, vi ây tập. “An 
tịnh tâm hành, tôi sẽ thở ra”, v1 ay tap. “Cam giac về tâm, tôi sé thở vô”, vị ấy 
tập. “Cảm giác về tâm, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. “Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở 
vô”, vị ay tập. “Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở ra”, vị ây tap. “Voi tam dinh tinh, 
tôi sẽ thở vô”, vị ay tập. “Với tâm định tinh, tôi sẽ thở ra”, vi ay tap. “Voi tam 
giải thoát, tôi sẽ thở vô”, vị ay tập. “Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở ra”, vi ay tâp. 
“Quan vô thường, tôi sé ‘thé vô”, vi ay tap. ` Quán vo thường, tôi sẽ thở ra”, VỊ 
ây tập. “Quán ly tham, tôi sẽ thở vô”, vi ay tập. “Quán ly tham, tôi sẽ thở ra”, vi 
ay tap. “Quan đoạn diệt, tôi sẽ thở vô”, vi ay tap. “Quan đoạn diệt, tôi sẽ thở ra”, 
vị ay tap. “Quán từ bo, tôi sẽ thở vô”, vı ây tập. “Quán từ bỏ, tôi sẽ thở ra”, vị 
ay tập. Nhập tức xuất tức niệm, này các Ty-kheo, tu tập như vậy, làm cho sung 
mãn như vậy, được quả lớn, được công đức lớn. 


149. Và như thé nào, này các Tỷ-kheo, là Nhập tức xuất tức niệm được tu 
tập? Như thé nào là làm cho sung mãn, khiến Bon niệm xứ được viên man? Khi 
nao, này các Ty-kheo, Ty-kheo thở vô dài, v1 ây biết: “Tôi thở vô dài.” Hay khi 
thở ra dài, vị ду biết: “Tôi thở ra dài.” Hay thở vô ngắn, vi ay biết: “Tôi thở vô 
ngăn.” Hay khi thở ra ngăn, vi ay biết: “Tôi thở ra ngắn.” “Cảm giác toàn thân, 
tôi sẽ thở vô”, vị ay tập. “Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở ra”, vị ay tập. “An tịnh 
thân hành, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập. “An tinh thân hành, tôi sé thở ra”, vi ay tap. 
Trong khi tùy quan than trên than, này các Ty-kheo, vị Ty-kheo trú, nhiệt tam, 


? Vigjavimutti, như S. V. 28, 335. Xem SA. Ш. 275; Ps. II. 243. 
10 Xem M. 10, Satipatthana Sutta (Kinh Niệm хі); M. L. 425; A. V. 111; S. V. 311, Anapana Samyutta. 
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tinh giác, chánh niệm dé ché ngự tham ưu ở đời. Này các Tỷ-kheo, đôi với các 
thân, '' Ta nói đây là một, tức là thở vô thở ra. Do vậy, này các Ty-kheo, trong 
khi tùy quán thân trên thân, vi Ty-kheo trú, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm 
để chê ngự tham ưu ở đời. Khi nào, này các Ty-kheo, vi Ty-kheo nghĩ: “Cam 
giác hy tho, tôi sẽ thở vô”, vị ay tập. “Cảm giác hy thọ, tôi sẽ thở ra”, vị ду tập. 
“Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. “Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở ra” 

vị ay tập. “Cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập. “Cam giac tam hanh, 
tôi sé thở ra”, vi ây tập. “An tịnh tâm hành, tôi sẽ thở vô”, vi ay tap. “An tinh 
tâm hành, tôi sé thở ra”, vi ây tập. Trong khi tùy quán thọ trên các thọ, này các 
Ty-kheo, Ty-kheo trú, nhiệt tam, tỉnh giác, chánh niệm dé chế ngự tham ưu ở 
đời. Này các Ty-kheo, đối với các cảm thọ, Ta nói đây là một, tức là thở vô thở 
ra. Do vậy, này các Tỷ-kheo, trong khi tùy quán thọ trên các cảm thọ, Tỷ-kheo 
trú, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm dé chê ngự tham ưu ở đời. Khi nảo, này 
các Ty-kheo, Ty-kheo nghĩ. “Cảm giác về tâm, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. “Cảm 
giác về tâm, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. Мо tâm hân hoan, tôi sẽ thở vô”, vi ây 
tập. “Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở ra”, vị ay tập. VỚI tâm thiền định, tôi sẽ 
thở vô”, vi ay tập. Мо tam thién định, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. Ме tâm giải 
thoát, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập. “Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 
Trong khi tùy quản tâm trên tam, này các Ty-kheo, Ty-kheo tru, nhiệt tâm, tỉnh 
giác, chánh niệm đề chế ngự tham ưu ở đời. Này các Ty-kheo, su tu tap Nhap 
tức xuất tức niệm không thé đến với kẻ thất niệm, không có tỉnh giác. Do vậy, 
này các Ty-kheo, trong khi tùy quan tâm trên tâm, Ty-kheo trú, nhiệt tâm, tỉnh 
giác, chánh niệm dé chế ngự tham ưu ở đời. Khi nào, này các Ty-kheo, Ty-kheo 
nghĩ: “Quán vô thường, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập. “Quán vô thường, tôi sẽ thở 
ra”, vi ay tập. “Quán ly tham... quán đoạn diệt... quán từ bỏ, tôi sẽ thở vô”, vị 
ay tập. “Quán từ bỏ, tôi sẽ thở ra”, vi ay tập. Trong khi tùy quán pháp trên các 
pháp, này các Ty-kheo, Ty-kheo trú, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm dé chế 
ngự tham ưu ở đời. Vi ấy, do đoạn trừ tham wu,” sau khi thay với trí tuệ,!3 khéo 
nhìn [sự vật] với niệm xả ly.'* Do vậy, này các Ty-kheo, trong khi tùy quán pháp 
trên các pháp, Tỷ-kheo trú, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham 
ưu ở đời. Nhập tức xuất tức niệm, này các Ty-kheo, được tu tập như vậy, được 


làm cho sung mãn như vậy, khiên cho Bôn niệm xú được viên mãn. 


150. Và Bốn niệm xứ, này các Ty-kheo, được tu tập như thé nào, được làm 
sung mãn như thê nào, khiên cho Bảy giác chi được viên man? Này các Ty- 
kheo, trong khi tùy quán thân trên thân, Ty-kheo an trú, nhiệt tâm, tỉnh giác, 


_ Kayesu. MA. IV. 140 chỉ cho 1 trong 4 đại va trường hợp này chỉ cho phong đại (vayokaya); hay than này 
thuộc về sắc pháp. Ở đây hơi thở được xem thuộc về thân vì gồm vào trong các xúc. Vị này xem phong đại 
là 1 trong 4 thân, hoặc xem hơi thở là 1 trong 25 sac pháp. 


2 Trién cái của dục vọng là tham, trién cái của sân là ưu. 

3 Sau khi biết được đã đoạn trừ, mới đến quán những gi là vô thường, viễn ly, cham dứt và từ bỏ. 

14 Ajjhupekkhita. Đây là thuật ngữ chuyên môn, vị ay chú tâm hay thiên quán trên đối tượng (ãrammana) mà 
không bi chúng ảnh hưởng và với niệm xả ly. Xem MA. IV. 142. 
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chánh nệm để chế ngự tham ưu ở đời; trong khi ấy, niệm không hôn mê của vi 
ây được an trú. Trong khi niệm không hôn mê cua vị ây được an trú; này các 
Ty-kheo, trong khi ay, Niệm giác chi được bắt đâu khởi lên với Ty-kheo; trong 
khi ây, Ty-kheo tu tập Niệm giác chi; trong khi ду, Niệm giác chi được Ty-kheo 
tu tập đi đến viên mãn. Này các Ty-kheo, trong khi trú với chánh niệm như vậy, 
Ty-kheo với trí tuệ suy tư, tư duy, thâm sát pháp ây. 

Này các Ty-kheo, trong khi trú với chánh niệm như vậy, Ty-kheo với tri tuệ 
Suy tư, tư duy, thâm sát pháp ay: trong khi ду, Trạch pháp giác chi được bat đầu 
khởi lên với Ty-kheo; trong khi ay, Ty-kheo tu tap Trach pháp giác chi; trong 
khi ây, Trach pháp giác chi được Ty-kheo tu tập đi đến viên mãn. Này các Tý- 
kheo, trong khi Ty-kheo với tri tuệ suy tu, tu duy, tham sat phap 4y, su tinh tan 
không thụ động bat đầu khởi lên với vị Ty-kheo. 


Này các Ty-kheo, trong khi Ty-kheo với tri tuệ suy tư, tư duy, thâm sát pháp 
ây; trong khi ay, sự tinh tân không thụ động bat đầu khởi lên với vị Tỷ-kheo 4 ay; 
trong khi ấy, Tinh tan giác chi được bắt đầu khởi lên nơi Tỷ-kheo; trong khi ây, 
Tỷ-kheo tu tập Tinh tân giác chi; trong khi a Ấy, Tinh tan giác chi được Ty-kheo 
tu tap di dén viên man. Hy không liên hệ đến vật chat được khởi lên nơi vị tinh 
tân, tinh cân. 


Này các Tỷ-kheo, trong khi hy không liên hệ đến vật chất khởi lên nơi Tỷ- 
kheo tinh tan, tinh cần; trong khi ấy, Hy giác chi bat đầu khởi lên nơi Tỷ-kheo; 
trong khi ay, Hy giác chi được vi Ty-kheo tu tap; trong khi ay, Hy giác chi được 
Tỷ-kheo tu tập di đến viên mãn. Than của vi ay được tâm hoan hy trở thành 
khinh an, tâm cũng được khinh an. 


Này các Ty-kheo, trong khi Ty-kheo với ý hoan hy được thân khinh an, 
được tâm cũng khinh an; trong khi â ay, Khinh an giác chi bắt dau khởi lên nơi 
Ty-kheo; trong khi ay, Khinh an giác chi được Ty-kheo tu tap; trong khi ay, 
Khinh an giác chi được Ty-kheo làm cho di đến sung mãn. Một vị có thân khinh 
an, an lạc, tâm vị ây được định tĩnh. 


Này các Ty-kheo, trong khi Tỷ-kheo có thân khinh an, an lạc, tâm vi ây 
được định tĩnh; trong khi ây, Dinh giác chi bắt đầu khởi lên nơi Ty-kheo; trong 
khi ay, Dinh giác chi được Ty-kheo tu tap; trong khi ay, Dinh giac chi được Ty- 
kheo lam cho di đến sung mãn. Vi ay với tâm định tĩnh như vay, khéo nhìn [sự 
vat] với ý niệm xa ly. 


Này các Tỷ-kheo, trong khi Ty-kheo với tâm định tinh như vậy, khéo nhìn 
[sự vat] với ý niệm xa ly; trong khi ấy, Ха giác chi bat dau khoi lén noi Ty- 
kheo; trong khi ay, Xa giác chi được Ty-kheo tu tập; trong khi ay, Xa giác chi 
được Ty-kheo làm cho đi đến sung mãn. 


151. Này các Ty-kheo, trong khi quan thọ trên các cảm thọ... (như trên)... 
quán tâm trên tâm... (như trên)... quán pháp trên các pháp, Tỷ-khco an trú, nhiệt 
tâm, tỉnh giác, chánh niệm với mục đích điều phục tham ưu ở đời, trong khi ấy, 
niệm cua vi ay được an trú, không có hôn mê. 
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Nay cac Ty-kheo, trong khi niệm cua Ty-kheo được an trú, không có hôn 
mê, Niệm giác chi trong khi â ây được bắt đầu khởi lên nơi Ty-kheo; Niệm giác 
chi trong khi ay được Ty-kheo tu tập; Niệm giác chi trong khi ây được Ty-kheo 
làm cho đi đến sung mãn. VỊ ay an tru với chánh niệm như vậy, suy tu, tư duy, 
thâm sát pháp ấy với trí tuệ. 


Này các Ty-kheo, trong khi an trú với chánh niệm như vậy, vị ay suy tu, tu 
duy, thâm sát pháp ấy với trí tuệ, Trach pháp giác chi trong khi â ay được bat dau 
khởi lên nơi Ty-kheo; Trạch pháp giác chi trong khi ay được Ty-kheo tu tập; 
Trạch pháp giác chi trong khi ay di đến sung mãn, tinh tan không thụ động bat 
đâu khởi lên nơi vị ây. 


Này các Ty-kheo, trong khi Ty-kheo suy tư, tư duy, thâm sát pháp â ay VỚI 
trí tuệ, va tinh tân không thụ động bắt đâu khởi lên nol VỊ ay, Tinh tân giác chi 
trong khi ay bat dau khởi lên nơi vi Ty-kheo; Tinh tan giác chi duge Ty-kheo 
tu tap; Tinh tan | giác chi được Ty-kheo lam cho di đến sung mãn. Đối với vi ấy, 
tinh сап, tinh tan, hy không liên hệ đến vật chất khởi lên. 


Này các Ty-kheo, trong khi Ty-kheo tinh cần, tinh tan và hy không liên hệ 
đến vật chat khởi lên, Hy giác chi trong khi 4 ay bat dau được khởi lên nơi Ty- 
kheo; Hy giác chi trong khi ay được Ty-kheo tu tap; Hy giác chi trong khi ay 
được Ty-kheo làm cho đi đến sung mãn. Thân của vị ây được tâm hoan hy trở 
thành khinh an, tâm cũng được khinh an. 


Nay các Ty-kheo, trong khi Ty-kheo với ý hoan hy được thân khinh an, 
được tâm cũng khinh an, trong khi â ay, Khinh an giác chi bat dau khởi lên nơi 
Ty-kheo; trong khi ay, Khinh an giác chi được Ty-kheo tu tap; trong khi ду, 
Khinh an giác chi được Ty-kheo làm cho di đến sung mãn. Một vị có tâm khinh 
an, an lạc, tâm vị ay được định tĩnh. 


Này các Ty-kheo, trong khi vị ây có thân khinh an, an lạc, tâm vị ấy được 
định tĩnh, trong khi ây Định giác chi bắt đầu khởi lên nơi Ty-kheo; trong khi ay, 
Dinh giác chi được Ty-kheo tu tập; trong khi a ay, Dinh giác chi được Ty-kheo 
làm cho đi đến sung mãn. Vi ấy với tâm định tinh như vậy khéo nhìn [sự vật] 
VỚI ý niệm xả ly. 


Này các Ty-kheo, trong khi Ty-kheo với tam định tinh như vậy, khéo nhìn 
[sự vat] với ý niệm xả ly, trong khi ay Xa giác chi bắt đầu khởi lên nơi Ty-kheo; 
trong khi ây, Ха giác chi được Ty-kheo tu tập; trong khi ây Ха giác chi được 
Tỷ-kheo làm cho đi đến sung mãn. 


Này các Ty-kheo, Bốn niệm xứ được tu tập như vậy, được làm cho sung 
mãn như vậy, khiến cho Bảy giác chi được sung mãn. 


152. Va này các Ty-kheo, Bay giác chi được tu tập như thê nào, được làm 
cho sung mãn như thé nào, khiến cho Minh giải thoát được viên mãn. О day," 


э Xem M. Ш. 275. 
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nay các Tý-kheo, Ty-kheo tu tập Niệm giác chi, liên hệ đến viễn ly,'5 liên hệ 
đến ly tham, liên hệ đến diệt, hướng đến xả ly; tu tập Trạch pháp giác chỉ... (như 
trên)... tu tập Tinh tan giác chi... (như trên)... tu tập Hy giác chi... (như trên)... 
tu tập Khinh an giác chi... (như trên)... tu tập Dinh giác chi... (như trên)... tu tap 
Xà giác chi, liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến diệt, hướng đến 
xả ly. Này các Ty-kheo, Bảy giác chi được tu tập như vậy, được làm cho sung 
mãn như vậy, khiến cho Minh giai thoát được viên mãn. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các Ty-kheo ây hoan hy tín thọ lời Thế 
Tôn dạy. 


16 MA. IV. 144 nói trong kinh này, nhập tức xuât tức niệm, thuộc vê thê gian, đưa đên sự viên mãn Bon niệm 
xứ cũng thuộc thê gian. Bon niệm xứ đưa dên sự viên mãn Bảy giác chi cũng thuộc thê gian. Và Bảy giác chi 
đưa đên chứng đạt cứu cánh Niêt-bàn và giải thoát nhờ chánh trí. 


119. KINH THAN HANH NIEM 
(Kayagatasati Sutta)' 


153. Như vay tôi nghe. 

Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Ky-da Lâm), tại tinh 
xá ông Anathapindika (Cap Cô Độc). Rôi một sô đông Ty-kheo, sau khi đi khat 
thực và tho trai vê, đang ngôi tụ họp trong hội trường, câu chuyện này được 
khởi lên giữa chúng Tang: 

- Thật vi diệu thay, chư Hiên giả! Thật hy hữu thay, chư Hiên gia! Than 
hành niệm” khi được tu tập va làm cho sung mãn, có được qua lớn, có được 
công đức lớn, như đã được Thế Tôn, bậc Tri Giả, bậc Kién Gia, bậc A-la-han 
Chánh Đăng Giác tuyên bó. 


Ма câu chuyện này giữa các Ty-kheo а ay đã bi gián đoạn. Thế Ton vào budi 
chiêu, từ thiên tịnh độc cư đứng dậy, đi đên hội trường, sau khi đến, ngôi lên 
chỗ soạn sẵn. Sau khi ngồi, Thế Tôn bảo các Ty-kheo: 

— Ó đây, này các Ty-kheo, các ông hiện nay đang ngôi ban van dé gì? Câu 
chuyện gi của các ông bị gián đoạn? 

— Ó đây, bạch Thế Tôn, sau khi đi khat thực và thọ trai về, chúng con ngôi 
tụ họp tại hội trường, và câu chuyện này được khởi lên: “Thật vi diệu thay, chư 
Hiền giả! Thật hy hữu thay, chư Hiển giả! Thân hành niệm này được tu tập, 
được làm cho sung mãn, có quả lớn, có công đức lớn, đã được Thế Tôn, bậc Tri 
Giả, bậc Kiến Giả, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác tuyên bô bố.” Bạch Thế Tôn, 
câu chuyện này của chúng con chưa bàn xong, thời Thế Tôn đến. 


154. — Va này các Ty-kheo, Than hành niệm được tu tập như thé nào, được 
làm cho sung mãn như thé nào, có quả lớn, có công đức lớn? 

Ở đây, nay các Ty-kheo, 1ý-kheo' đi đến khu rừng, hay đi đến gốc cây, hay 
đi đến ngôi nhà trong, ngôi kiét-gia, lưng thăng và an trú chánh niệm trước mặt. 
Chánh niệm, vi ay thở vô. Chánh niệm, vi ay thở ra. Hay tho vô dài, vi ay biết: 
“Tôi thở vô dài.” Hay thở ra dai, vị ay biết: “Tôi thở ra dai.” Hay thở vô ngăn, vị 


! Như kinh 118, kinh 119 này là một phân của M. 10, Satipatthana Sutta (Kinh Niệm xứ). Xem M. L. 55; D. 
II. 290; A. I. 43; Vbh. 226. Kinh tương đương trong bộ Trung A-hàm kinh là Niệm thân kinh 5 438 (T. 01. 
0026.81. 0554c10). Tham chiếu: Niệm xứ kinh & ERE (T.01. 0026.98. 0582b07); Tăng. ## (T. 02. 0125.12.1. 
0568a01). 


2 Đây gồm cả samatha (chỉ) và vipassand (quán). Xem MA. IV. 144. 
3 M. L 56-58. 
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ay biết: “Tôi thở vô ngăn.” Hay thở ra ngăn, vị ay biết: “Tôi thở ra ngắn.” “Cam 

giác toàn thân, tôi sẽ thở vô”, vị ay tập. „Сат giác toàn than, tôi sé thở ra”, vi 

ay tap. “An tinh than hanh, tôi sẽ thở vô”, vi ây tập. “An tịnh thân hành, tôi sẽ 

thở ra”, vị ấy tập. Trong khi у! ây sóng không phóng dật, nhiệt tâm, tính can, 

các niệm và tu duy! thuộc về thé tục” được đoạn trừ. Nhờ đoạn trừ các pháp â ay, 

nội tâm được an trú, an tinh, chuyên nhất, định tĩnh. Nhu vậy, nay các Ty-kheo, 
Ty-kheo tu tập Thân hành niệm. 


Lại nữa, này các Ty-kheo, Ty-kheo đi,5 biết rang: “Tôi di.” Hay đứng, biét 
rang: “Tôi dung.” Hay ngôi, biệt rang: “lôi ngôi.” Нау năm, biết răng: “Tôi 
năm.” Thân thé được sử dụng như thé nao, vị ay biết thân thể như thế ấy. Trong 
khi vị åy sông không phóng dat, nhiệt tâm, tinh can, cac niém va tu duy thudc 
về thé tục được đoạn trừ. Nhờ đoạn trừ các pháp ấy, nội tâm được an trú, an 
tịnh, chuyên nhất, định tĩnh. Như vậy, này các Ty-kheo, Ty-kheo tu tập Than 
hành niệm. 

Lại nữa, này các Ty-kheo, Ty-kheo khi bước tới, bước lui, biết rõ việc mình 
đang làm; khi ngó tới, ngó lui, biết rõ việc mình đang làm; khi co tay, khi duỗi 
tay, biết rõ việc minh đang làm; khi mang áo Tang-gia-lé (Sanghati), mang bát, 
mang y, biết rõ việc mình đang làm; khi ăn, uông, nhai, nêm, biết rõ việc mình 
đang làm; khi đứng, ngôi, ngủ, thức, nói, im lặng, biết rõ việc minh đang làm. 
Trong khi vị ây sông không phóng dật, nhiệt tâm, tinh can, cac niém va tu duy 
thuộc về thế tục được đoạn trừ. Nhờ đoạn trừ các pháp ấy, nội tâm được an trú, 
an tịnh, chuyên nhất, định tĩnh. Như vậy, này các Ty-kheo, Ty-kheo tu tập Thân 
hành niệm. 


Lại nữa, này các Ty-kheo, Ty-kheo quan sat than này, dưới từ bản chân trở 
lên, trên cho đên đảnh tóc, bao bọc bởi da và chứa đây những vật bất tịnh sai 
biệt: “Trong thân này, đây là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gan, xương, tủy, 
thận, tim, gan, hoành cách mô, lá lách, phôi, ruột, màng ruột, bao tử, phân, mật, 
đàm (niêm dịch), mủ, máu, mô hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước miéng, nước 
mũi, nước ở khớp xương, nước tiêu.” Này các Ty-kheo, cũng như một bao đô, 
hai dau trong dung day các loại hột như gạo, lúa, đậu xanh, đậu lớn, mè, gạo đã 
xay rồi. Một người có mắt, đồ các hột ây ra và quán sát: “Đây là hột gạo, đây là 
hột lúa, đây là đậu xanh, đây là đậu lớn, đây là më, đây là hột lúa đã xay roi.’ 
Cũng vậy, này các Ty-kheo, một Ty-kheo quán sát than nay dưới từ bàn chan 
trở lên, trên cho đến đảnh tóc, bao bọc bởi da và chứa đây những vật bất tịnh 
sai biệt: “Trong than này, đây là tóc, lông, mong, răng, đa, thịt, gân, xương, tủy, 
thận, tim, gan, hoành cách mô, lá lách, phối, ruột, mang ruột, bao tử, phân, mật, 
đàm, mủ, máu, mô hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước miếng, nước mỗi, nước ở 
khớp xương, nước tiêu.” Trong khi vị ây sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh 


4 Sarasankappa. Xem M. I. 453 và III. 132; S. IV. 76, 190. 
5 Gehasita. Thuộc về cư sĩ tại gia, thé tuc, thudc 5 loai duc lac. 
5 Xem M. I. 56. 
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can, các niệm va tư duy thuộc về thé tục được đoạn trừ. Nhờ đoạn trừ các pháp 
ây, nội tâm được an trú, an tịnh, chuyên nhật, định tinh. Như vậy, này các Tý- 
kheo, Ty-kheo tu tập Thân hành niệm. 

Lại nữa, nay cac Ty-kheo, Ty-kheo quan sát thân này về các vị trí các giới 
và sự sắp đặt các giới: “Trong thân này có địa đại, thủy đại, hỏa đại và phong 
đại. ` Này các Ty-kheo, như một người đô tế thiện xảo, hay đệ tử của một người 
đồ tế giết một con bò, ngôi cắt chia từng thân phân tại ngã tư đường. Cũng vậy, 
này các Ty-kheo, VỊ Tỷ-kheo quán sat thân này vê vi tri các gidi và vë sự sắp 
đặt các giới: “Trong thân này co địa đại, thủy đại, hoa đại và phong dai.” Trong 
khi vi ду sóng không phóng dat, nhiệt tâm, tinh can, cac niém va tu duy thudc 
về thé tục được đoạn trừ. Nhờ đoạn trừ các pháp ây, nội tâm được an trú, an 
tịnh, chuyên nhất, định tĩnh. Như vậy, này các Ty-kheo, Ty-kheo tu tập Thân 
hành niệm. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Ty-kheo như thay một thi thé quang bo trong 
nghĩa địa một ngày, hai ngày, ba ngày, thi thé ay trương phông lên, xanh đen 
lại, nát thối ra. Ty-kheo quán than ay như sau: “Thân nay tanh chat la nhu vay, 
ban tanh là như vay, không vượt khỏi ban chat ay.” Trong khi vi ay song khong 
phong dat, nhiét tam, tinh can, các niệm và tư duy thuộc về thé tục được đoạn 
trừ. Nhờ đoạn trừ các pháp ay, nội tâm được an trú, an tịnh, chuyên nhật, định 
tinh. Như vậy, này các Ty-kheo, Ty-kheo tu tập Thân hành niệm. 

Lại nữa, này các Ty-kheo, Ty-kheo như thay một thi thé quăng bỏ trong 
nghĩa dia bị các loài qua ăn, hay bi các loài diêu hau ăn, hay bị các chim kên ăn, 
hay bị các loài chó ăn, hay bị các loài dã can ăn, hay bị các loài côn trùng ăn. 
Tỷ-kheo quan thân ây như sau: “Thân nay tanh chât là như vậy, bản chất là như 
vậy, không vượt khỏi bản chat ây.” Trong khi vị ây sông không phóng dật, nhiệt 
tâm, tinh cân, các niệm và tư duy thuộc về thé tục được đoạn trừ. Nhờ đoạn trừ 
các pháp ấy, nội tâm được an trú, an tịnh, chuyên nhất, định tinh. Như vậy, này 
các Ty-kheo, Ty-kheo tu tập Thân hành niệm. 


Lại nữa, này các Ty-kheo, Ty-kheo nhu thay một thi thé bi quang bo trong 
nghĩa dia, với các bộ xương còn liên kết với nhau, còn dính thịt và máu, còn 
được các đường gân cột lại... với các bộ xương còn liên kết với nhau, không 
còn dính thịt nhưng còn dính máu, còn được các đường gân cột lại... chỉ còn có 
xương không dính lại với nhau, rải rác chỗ này chỗ kia. Ở đây là xương tay, © 
đây là xương chân, ở đây là xương ông, ở day là xương bắp về, ở đây là xương 
mông, ở đây là xương sông, ở đây là xương đâu. Ty-kheo quan thân ay như sau: 
“Thân này tánh chất là như vậy, bản tánh là như vậy, không vượt khỏi bản chất 
ây.” Trong khi vi ây sông không phóng dật, nhiệt tâm, tinh can, cac niém va tu 
duy thuộc về thé tục được đoạn trừ. Nhờ đoạn trừ các pháp ấy, nội tâm được ап 
tru, an tinh, chuyen nhật, định tĩnh. Nhu vậy, này các Ty-kheo, Ty-kheo tu tập 
Thân hành niệm. 


Lại nữa, này các Ty-kheo, Ty-kheo như thay một thi thé quang bo trong 
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nghĩa địa, chi còn toàn xương trăng màu vỏ Ốc... chỉ còn một đồng xương lâu 
hơn một năm... chỉ còn là xương thối trở thành bột. Ty-kheo quán thân ấy như 
sau: “Thân này tánh chất là như vậy, ban tanh là như vậy, không vượt khỏi bản 
chat ay.” Trong khi vị ây sống không phóng dat, nhiệt tâm, tinh cân, các niệm 
và tư duy thuộc về thế tục được đoạn trừ. Nhờ đoạn trừ các pháp â ây, nội tâm 
được an trú, an tịnh, chuyên nhất, định tĩnh. Như vậy, này các Tý-kheo, Tý- 
kheo tu tập Thân hành niệm. 


155. Lại nữa, này các Ty-kheo, Ty-kheo ly duc,’ ly ác pháp, chứng và trú 
Thiên thứ. nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, với tâm với tứ. Tỷ-kheo 
thám nhuan, tâm ướt, làm cho sung mãn tràn day thân mình với hy lạc do ly 
dục sanh, không một chỗ nào trên toàn thân không được hỷ lạc do ly dục sanh 
ây thâm nhuân. 

Này các Ty-kheo, như một người hâu tam lão luyện hay đệ tử người hau 
tam, sau khi rac bột tam trong thau băng đồng, liên nhài bột ду? với пибс, cuc 
bột tắm ấy được thấm nhuan nước ướt, nhào trộn với nước ướt, thám ướt cả 
trong lẫn ngoài với nước, nhưng không chảy thành giọt. Cũng vậy, này các Ty- 
kheo, Ty-kheo tham nhuân, tâm ướt, làm cho sung mãn, tràn day thân minh với 
hỷ lạc do ly dục sanh, không một chỗ nào trên toàn thân không được hỷ lạc do 
ly dục sanh a ду thâm nhuan. Trong khi vị ay song không phóng dat, nhiệt tâm, 
tinh cần, các niệm và tư duy thuộc về thé tục được đoạn trừ. Nhờ đoạn trừ các 
pháp ây, nội tâm được an trú, an tịnh, chuyên nhất, định tĩnh. Như vậy, này các 
Ty-kheo, Ty-kheo tu tập Thân hành niệm. 


Lại nữa, này các Ty-kheo, Ty-kheo diệt tâm và tứ, chứng và trú Thiên thứ 
hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tâm không tứ, nội tĩnh nhất tâm. 
Tỷ-kheo thâm nhuân, tam ướt, làm cho sung mãn, tran day thân mình với hy 
lạc do định sanh, không một chỗ nào trên toàn thân không được hỷ lạc do định 
sanh ây thâm nhuân. 


Này các Ty-kheo, ví như một hó nước, nước bên trong tự dâng lên, phương 
Đông không có lỗ nước chảy ra, phương Tây không có lỗ nước chảy ra, phương 
Bắc không có lỗ nước chảy ra, phương Nam không có lỗ nước chảy ra và thỉnh 
thoảng trời lại mưa lớn. Suối nước mát từ. hó nước ay phun ra thâm nhuân, tâm 
ướt, làm cho sung mãn, tràn đầy hồ nước ấy, với nước mát lạnh, không một chỗ 
nào của hô nước ây không được nước mát lạnh thâm nhuan. Cũng vậy, này các 
Ty-kheo, Ty-kheo thâm nhuân, tam ướt, làm cho sung mãn tràn day thân mình 
với hy lạc do định sanh, không một chỗ nào trên toàn thân không được hỷ lạc 
do định sanh â ay tham nhuan. Trong khi vi ay song không phóng dat, nhiệt tâm, 
tinh can, các niệm và tu duy thuộc về thé tục được đoạn trừ. Nhờ đoạn trừ các 
pháp â ay, nội tâm được an tru, an tịnh, chuyên nhất, định tĩnh. Như vay, này các 
Ty-kheo, Ty-kheo tu tập Thân hành niệm. 


1 M. L. 276-78. 
š Paripphosakam paripphosakam. Xem М. I. 276; II. 15; HI. 140; D. I. 74. 
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Lai nữa, nay các Iy -kheo, Ty-kheo ly hy trú xa, chánh niệm tinh giác, than 
cam sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc tru, chứng và an trú Thiên 
thir ba. Ty-kheo thâm nhuan, tâm ướt, lam cho sung mãn, tran đây thân mình 
với lạc thọ không có hy a ay, không một chỗ nào trên toàn thân không được lạc 
thọ không có hỷ â ay thâm nhuân. Trong khi vị ây sông không phóng dật, nhiệt 
tam, tinh can, các niệm và tư duy thuộc về thé tục được đoạn trừ. Nhờ đoạn trừ 
các pháp ấy, nội tâm được an trú, an tịnh, chuyên nhất, định tĩnh. Như vậy, này 
các Ty-kheo, Ty-kheo tu tập Than hành niệm. 


Này các Ty-kheo, ví như trong hồ sen xanh, hồ sen hông, hó sen trăng, có 
những sen xanh, sen hồng hay sen trăng. Những bong sen ay sanh trong nước, 
lớn lên trong nước, không vượt khỏi nước, nuôi sông dưới nước, từ đâu ngọn 
cho đến gốc rễ đêu thâm nhuân, tam ướt, day tràn thâu suốt bởi nước mát lạnh 
Ây, không một chỗ nao của toàn thể sen xanh, sen hong hay sen trang khong 
được nước mát lạnh 4 ay thăm nhuân. Cũng vay, này các Tỷ-kheo, Ty-kheo thâm 
nhuân, tâm ướt, làm cho sung mãn, tràn đây thân mình với lạc thọ không có hỷ 
ay, khong mot chỗ nào trên toàn thân không được lạc thọ không có hỷ â ay tham 
nhuan. Nhu vay, Ty -kheo an tru khong phong dat, nhiét tam, tinh can, các niệm 
và tư duy thuộc về thé tục được đoạn trừ. Nhờ đoạn trừ các pháp â ây, nội tâm 
được an trú, an tịnh, chuyên nhất, định tĩnh. Như vậy, này các Ty-kheo, Tý- 
kheo tu tập Thân hành niệm. 


Lại nữa, này các Ty-kheo, Ty-kheo xả lạc xa khó, diệt hỷ ưu đã cảm thọ 
trước, chứng. và trú Thiên thứ tư, không khó không lạc, xả niệm thanh tịnh. 
Tý-kheo ngôi, thâm nhuân toàn thân mình với tâm thuần tịnh, trong sang, 
khong một chỗ nào trên toàn thân không được tâm thuân tinh, trong sáng ay 
thâm nhuân. 


Này các Ty-kheo, ví như một người ngôi, dùng tâm val trang trum dau, 
khong một chỗ nào trên toàn thân không được vải trang ây che thấu. Cũng vậy, 
này các Ty-kheo, Ty-kheo ngôi thâm nhuân toàn thân mình với tâm thuân tịnh, 
trong Sang, không một chỗ nào trên toàn thân không được tâm thuân tịnh, trong 
sang ay tham nhuan. Trong khi vi ay sông không phóng dat, nhiệt tâm, tinh cân, 
các niệm và tư duy thuộc vê thé tục được đoạn trừ. Nhờ đoạn trừ các pháp â ay, 
nội tam được an tru, an tịnh, Сеа nhất, định tĩnh. Như vay, này các Ty-kheo, 
Tỷ-kheo tu tập Thân hành niệm.” 


156. Này các Tỷ-kheo, đôi với vị nào tu tập, làm cho sung mãn Thân hành 
niệm, các thiện pháp cua vi ây đi vào nội tâm (anfogadha) đều thuộc về minh 
phân (vijjabhagiya).'® Ví như, này các Ty-kheo, biên lớn của ai được thâm 
nhuân bởi tâm,!! thời các con sông của vị ay đi vào trong biến, đều thuộc về 


? Các đoạn kinh tương đương ở M. L. 276-78 kết thúc ở đây. 


10 Về đoạn này, đối chiều với A. I. 43. Các thiện pháp thuộc minh phân (dhamma vijjabhdagiya), theo A. Ш. 
334, liệt kê có 6: Vô thường tưởng, khô tưởng trong vộ thường, vô ngã tưởng trong khó, đoạn trừ tưởng, 
viễn ly tưởng, diệt tưởng. MA. IV. 145 viết là quán trí, than thông do thăng tri, 6 thang tri đều câu hữu với trí. 


п Với Thiên nhãn. Xem МА. IV. 145. 
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biến lớn. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, đôi VỚI VỊ nào tu tập làm cho sung mãn 
Thân hành niệm, các thiện pháp của vị ay đi vào nội tâm đều thuộc về minh 
phan. Này các Ty-kheo, đôi với Ty-kheo nào không tu tập Thân hành niệm, 
không làm cho sung mãn, thời Ma [vương] có cơ hội với vi ay, Ma [vuong] có 
cơ duyên với vi ay. Ví như, này các Ty-kheo, có người quãng một hòn đá nặng 
vào một đồng đất set ướt nhuyễn, này các Tỷ-kheo, các ông nghĩ thế nào? Có 
phải hòn đá nặng ấy có cơ hội [lún sâu] vào đông đất sét ướt nhuyễn ấy? 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


— Cũng vậy, này các Tý-kheo, đối với ai không tu tập Thân hành niệm, 
không làm cho sung mãn, Ma [vương] có cơ hội với vị ây, Ma [vương] có cơ 
duyên VỚI VỊ ây. Ví như, này các Ty-kheo, một cây khô không có nhựa, có 
người đến cầm phan phía trên của đô quay lửa và nói: “Tôi sẽ làm cho ngọn lửa 
sanh ra, tôi sẽ làm cho sức nóng hiện lên.” Nay các Ty-kheo, các ông nghĩ thế 
nào? Người ấy mang đến phân phía trên của đồ quay lửa, quay với cành cây 
khô không có nhựa ây, người ây có làm cho ngọn lửa sanh ra, có làm cho sức 
nóng hiện lên không? 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

— Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, đối với ai không tu tập Thân hành niệm, 
không làm cho sung mãn, Ma [vương] có cơ hội với người ây, Ma [vuong] có co 
duyên voi nguòi ay. Ví nhu, này các Tý-kheo, một bình nước trong rong, trồng 


không, được dat trên cai gia, có một người đi đến, mang theo day nước. Này các 
Tỷ-kheo, các ông nghĩ thé nào? Người ấy có thé đồ nước [vào bình] không? 


— Thưa vâng, bạch Thé Tôn. 


— Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, vị nào không tu tập Thân hành niệm, không 
làm cho sung mãn, Ma [vương] có cơ hội với м ây, Ma [vương] có cơ duyên 
vói Vi ay. 


157. Này các Ty-kheo, vi nào có tu tập Than hành niệm, làm cho sung mãn, 
Ma [vương | không có cơ hội với vi ay, Ma [vương] không có cơ duyên với vi ay. 
Ví như, này các Ty-kheo, có người quăng một trái banh dây nhẹ vào một cánh 
cửa ” làm hoàn toàn băng lõi cây. Này các Ty-kheo, các ông nghĩ thê nào? Trái 
banh dây nhẹ ấy có cơ hội đối với cánh cửa làm hoàn toàn băng lõi cây không? 


— Thưa không, bạch Thế Tôn. 


— Cũng vậy, này các Ty-kheo, đối với vị nào có tu tập Thân hành niệm, làm 
cho sung mãn, Ma [vương] không có cơ hội đôi với vị ây, Ma [vương] không có 
co duyên đối với vi ду. Ví như, này các Ty-kheo, một cây ướt có nhựa, '* ròi một 
người đi đến mang theo phân trên đô quay lửa và nói: “Tôi sẽ làm cho lửa sinh 


21M. I. 242. 
3 Aggalaphalake. Tâm cửa va ó khóa. MA. IV. 145 viết kavata là tâm cửa. 
14 M. I. 240. 
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ra, tôi sẽ làm cho hơi nóng hiện lên.” Nay các Ty-kheo, cac Ong nghi thé nao? 
Người ây mang theo phân trên đô quay lửa, quay với các cây ướt và có nhựa, 
có thê làm cho lửa sanh ra, làm cho hơi nóng hiện lên được không? 


— Thưa không, bạch Thé Tôn. 


— Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, đối với vị nào có tu tập Thân hành niệm, làm 
cho sung mãn, Ma [vương] không có cơ hội đối với vị ay, Ma [vương] không 
có cơ duyên đối với vị ay. Ví như, nay các Ty-kheo, một bình nước ° đây tràn 
nước đến nỗi con qua có thé uống được, được đặt trên cái giá, ròi có người ởi 
đến, mang theo day nước. Này các Tỷ-kheo, các ông nghĩ thé nào? Người ấy có 
thé đồ được nước vào [bình ay] không? 


— Thưa không, bạch Thế Tôn. 


— Cũng vậy, này các Ty-kheo, đỗi với vị nào tu tập Thân hành niệm, làm 
cho sung mãn, Ma [vuong] không có cơ hội đối với người ấy, Ma [vương] 
không có cơ duyên đối với người ду. 


158. Này các Ty-kheo, đối với vị nào tu tập Thân hành niệm, làm cho sung 
mãn, vị ây hướng tâm đã được chứng ngộ nhờ thang trí đến pháp nào cần phải 
chứng ngộ nhờ thắng trí, vị ду đối mặt đạt được sự tinh xảo [của pháp ấy] dâu 
thuộc giới xứ nào (sati satiayatane). 6 Vị như, nay các Ty-kheo, một bình đây 
tràn nước đến nỗi con qua có thé uông được, được đặt trên cái gia va có người 
lực sĩ đến lắc qua lac lại cái bình ду, như vậy nước có thé trào ra ngoài không? 


— Thưa vâng, bạch Thé Tôn. 


— Cũng vậy, này các Tý-kheo, đối với vị nào tu tập Thân hành niệm, làm cho 
sung mãn, vị ây hướng tâm đã được chứng ngộ nhờ thăng trí đến pháp nào cân 
phải chứng ngộ nhờ thăng trí, vị ду đối mặt được sự tinh хао [của pháp ay] dau 
thuộc giới xứ nào. Vi như có một hó nước” trên một miếng đất bang, bốn phía 
có đê đắp làm cho vững chắc và tràn đầy nước đến nỗi con quạ có thé uông được. 
Rồi có người lực sĩ đến và phá một khúc đê, nước có thê tràn ra ngoài không? 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


— Cũng vậy, nay các Ty-kheo, đối với vị nào tu tập Thân hành niệm, làm 
cho sung mãn, vị ây hướng tâm đã được chứng ngộ nhờ thăng trí đến pháp nào 
can phat chung ngo nhờ thắng tri, vi ду đối mặt được sự tinh xao [cua pháp ay] 
dau voi giới xu nao. Vi như, nay các Ty-kheo, 8 trên dat băng tại chỗ ngã tu có 
một chiéc xe đậu, thắng với những con ngựa thuân thục, có roi ngựa đặt ngang 
sẵn sàng, có người mã thuật sư thiện xảo, người đánh xe điều ngự các con ngựa 


5 Á. II. 27. 


'9 Tatra tatreva sakkhibhavyatam papunati sati satiayatane. Xem М. 1. 490; A. L 255-58 và Ш. 17-9, 27; Asl. 
141. Trong MA. IV. 146, giài thích ayatane là karana, và duoc giáng rong là abhiñña. Do vay, ó dày các tàng 
thiền cao, đạt đến tàng này, hoặc tang khác (ayatane) nën duoc hiéu nhu váy. 


V A. Ш. 28. 
8 M. L. 124; S. IV. 176; A. Ш. 28. 
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đáng được điều ngự, leo lên xe ay, tay trái nam day cuong, tay mặt cam lấy roi 
ngựa, có thể đánh xe ngựa ay đi tới di lui, tai chỗ nào va như thé nào theo ý 
mình muôn. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, đối với vị nào tu tập Thân hành niệm, 
làm cho sung mãn, vị ây hướng tâm đã được chứng ngộ nhờ thắng trí đến pháp 
nào can phai chung ngộ nhờ thang tri, vi ay đối mặt được sự tinh xảo [của pháp 
ay], dau với giới xứ nào. 


159. Này các Tỷ-kheo, Thân hành niệm được thực hành, được tu tập, được 
làm cho sung mãn, được làm như thành cỗ xe, được làm như thành căn cứ địa, 
được làm cho kiên trì, được làm cho tích tập, được khéo tinh cân thực hành, '? 
thời mười công đức này có thé được mong đợi. Thế nào là mười? 


Bat lạc? được nhiếp phục, bất lạc không nhiếp phục vị ây, và vị ây sông 
luôn luôn nhiếp phục bat lạc được khởi lên. Khiep đảm sợ hãi”' được nhiếp 
phục, khiếp đảm sợ hãi không nhiệp phục vi ay, và vi áy luón luón nhiép phuc 
khiép dám so hài được khởi lên. VỊ ay kham nhẫn được lạnh, nóng, đói, khát, sự 
xúc chạm của ruôi, muỗi, gió, mặt trời, các loài rắn rết, các cách nói khó chịu, 
khó chap nhận; vị åy có kha năng chịu đựng được những cảm thọ về thân khởi 
lên, khô đau, nhói đau, thô bạo, chói đau, bât khả ý, bât khả ái, đưa đên chêt 
điếng. Tùy theo ý muốn, không có khó khăn, không có mệt nhọc, không có phí 
SỨC, VỊ ay chứng được bốn thiên, thuan túy tâm tu, hiện tại lạc trú. 


Vị ấy chứng được các loại thần thông, một thân hiện ra nhiều thân, nhiều 
thân hiện ra một thân; hiện hình biến đi ngang qua vách, qua tường, qua núi như 
di ngang hư không: độn thổ, trôi lên ngang qua đât liền như ở trong nước; đi trên 
nước không chìm như đi trên đất liền; ngôi kiết-già ngang qua hư không như 
con chim; với bàn tay chạm ro mặt trăng va mặt trời, những vật có đại oai lực, 
đại oai thần như vậy; thân có thân thông có thê bay cho đên Phạm thiên giới. 
Với Thiên nhĩ thanh tịnh siêu nhân, vị ây có thé nghe hai loai tiéng, chu thién 
và loài người, ở xa hay ở gân. Với tâm của vị Ấy, vị ây biết tâm của các chún 
sanh, các loại người: Tâm có tham, biết tâm có tham; tâm không tham, biệt 
tâm không tham; tâm có sân, biết tâm có sân; tâm không sân, biết tâm không 
sân; tâm có 51, biết tâm có si; tâm không si, biết tâm không si; tâm chuyên chú, 
biết tâm chuyên chu; tâm không chuyên chú, biết tâm không chuyên chú; tâm 
tán loạn, biết tâm tán loạn; tâm không tán loạn, biết tâm không tán loạn; tâm 
đại hành, biết tâm đại hành; tâm không đại hành, biết tâm không đại hành; tâm 
chưa vô thượng, biết tâm chưa vô thuong; tam vô thượng, biết tâm vô thượng; 
tâm thiền định, biết tâm thiền định; tâm không thiền định, biết tâm không thiên 
định; tâm giải thoát, biết tâm ч thoát; tâm không giải thoát, biết tâm không 
giải thoát. VỊ ây nhớ đên các đời sông quá khứ như một đời, hai đời... VỊ ây nhớ 
đên các đời sông quá khứ với các nét dai cương và các chi tiệt. Với Thiên nhãn 


1? D, IL. 103; 5. IV. 200; A. IV. 290; Ud. 62. 
2 M. L. 33: A. V. 132. 
21 Như chú thích trên. 
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thuan tinh siéu nhan, vi ay thay sự sống va sự chết của chúng sanh. Via ay biết 
rõ rang chúng sanh, người ha liệt, kẻ cao sang; người đẹp dé, ke thô xấu; người 
may man, kẻ bat hạnh đều do hạnh nghiệp của họ. Với sự diệt trừ các lậu hoặc, 
sau khi tự mình chứng tr1 VỚI thượng trí, vị ây chứng đạt và an trú ngay trong 
hiện tại Tâm giải thoát, Tuệ giải thoát, không có lậu hoặc. 


Này các Ty-kheo, Thân hành niệm được thực hành, được tu tập, được làm 
cho sung mãn, được làm như cỗ xe, được làm như thành căn cứ địa, được làm 
cho kiên trì, được làm cho tích tập, được khéo tinh cân thực hành, thời mười 
công đức này có thé mong đợi. 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các Ty-kheo ây hoan hy tín thọ lời Thế 
Tôn dạy. 


120. KINH HANH SANH 
(Sankharupapatti Sutta)' 


160. Như vay tôi nghe. 
Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Ky-da Lam), tai tinh xa 
ông Anathapindika (Cap Cô Độc). О day, Thế Tôn gọi các Ty-kheo: 


— Này các Ty-kheo! 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

— Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các ông sự tái sanh do hành đưa lại. 
Hãy nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ giảng. 

— Thưa vâng, bạch Thé Tôn. 

Các Ty-kheo ây vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

161.— Ở đây, này các Ty-kheo, Tỷ- -kheo đây đủ tín, đầy đủ giói, đây đủ van 
(suta), day đủ thí, đây đủ trí tuệ. Vi ây nghĩ như sau: “Mong răng sau khi thân 
hoại mang chung, ta sẽ sanh cộng trú trong đại gia tộc Sat-de-ly!” VỊ â ây chuyên 
định tâm ây, an trú tâm ду, tu tập tâm ду. Những hành ay của Ty-kheo được an 


tru, tu tap, lam cho sung man nhu vay dua vi ay tho sanh tai ché ay. Nay cac 
Ty-kheo, đây là dao, đây là lộ trình đưa đến tái sanh tại chỗ ấy. 


162. Lại nữa, này các Ty-kheo, Ty-kheo đây đủ tín, đây đủ giới, đây đủ 
văn, day đủ thí, day đủ trí tuệ. Vi ay nghĩ. “Mong rang sau khi thân hoại mạng 
chung, ta sẽ sanh cộng trú trong đại gia tộc Bà-la-môn! Hay trong đại gia tộc cư 

sĩ!” Vi dy chuyên định tâm ấy, an trú tâm ây, tu tập tam ây. Những hành ây của 
Tỷ-kheo được an trú, tu tap, làm cho sung mãn như vậy đưa vi ay thọ sanh tại 
chỗ ấy. Này các Tỷ-kheo, đây là đạo, đây là lộ trình đưa đến tái sanh tại chỗ ây. 


163. Lại nữa, này các Ty-kheo, Ty-kheo đây đủ tín, đây đủ giới, đây đủ 
văn, day đủ thí, day đủ trí tuệ. Via ay được nghe: “Bon Đại Thiên Vuong có thọ 
mạng lâu dài, có mỹ tướng, có nhiêu lạc thọ.” Vị ây nghĩ: “Mong răng sau khi 
thân hoại mang chung, ta được sanh cộng trú với chư thiên ở cõi trời Tứ Thiên 
Vương!” VỊ ây chuyên định tâm ây, an trú tâm ây, tu tập tâm ây. Những hành 
ây của Tỷ-kheo được an trú, tu tập... đưa đến tái sanh tại chỗ ấy. 


! Xem A. II. 126, 128. Kinh tương đương trong bộ Trung A-hàm kinh là Y hành kinh 47 (T.01. 0026.168. 
0700624). 
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164. Lai nữa, nay các Ty-kheo, Ty-kheo day du tin, day du gidi, day du van, 
day đủ thí, day đủ trí tuệ. Vi áy được nghe: “Chư thiên Tavatimsa (Tam Thap 
Tam)...; chư thiên Yama (Da-ma)...; chư thiên Tusita (Đâu-suất)...; chu thiên 
Nimmãnarati (Hóa Lạc)...; chư thiên Paranimmitavasavatti (Tha Hóa Tự Tai) 
có thọ mạng lâu dai, có mỹ tướng, có nhiều lạc thọ.” Vi 4 ay nghi: “Mong rang 
sau khi than hoại mang chung, ta được sanh cộng trú voi chư thiên ở cõi Tha 
Hóa Tự Tại!” Vị ấy chuyên định tâm ấy... đưa đến tái sanh tại chỗ ấy. 


165. Lại nữa, này các Ty-kheo, Ty-kheo đây đủ tín, đầy đủ giới, đây đủ văn, 
đây đủ thí, day đủ trí tuệ. Vi ду được nghe: “Ngan Phạm thiên” có thọ mang lâu 
dai, có mỹ tướng, có nhiều lạc tho.” Này các Ty-kheo, ngan Pham thién sóng 
thâm nhuân, biến mãn một ngàn thé gIỚI. Và vi ay sông thâm nhuân, biến mãn 
các chúng sanh được sanh lên thé giới ду. Ví như, này các Tỷ-kheo, một người 
có mat cam một trái Amanda (A- ma-lac)’ trong tay và nhìn trai ау; cling vay, 
nay cac Ty-kheo, ngàn Phạm thiên sông thâm nhuân, biến mãn một ngàn thé 
8101. Уа vi ay song tham nhuan, biến mãn các chúng sanh được sanh lên thé 
giới ay. Via ay nghĩ. “Mong rang sau khi thân hoại mạng chung, ta sẽ được sanh 
cộng trú với ngàn Phạm thiên!” Vị ây chuyên định tâm ấy... đưa đến tái sanh 
tại chỗ ây. 


166. Lại nữa, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo day đủ tin, đầy đủ giới, đầy đủ van, 
đây đủ thí, day đủ trí tuệ. Vi ây được nghe: “Hai ngàn Pham thiên... ba ngàn 
Phạm thiên... bón ngàn Phạm thiên... năm ngàn Phạm thiên có thọ mạng lâu dài, 
có mỹ tướng, có nhiêu lạc thọ.” Này các Ty-kheo, năm ngàn Phạm thiên có thọ 
mạng lau dài, có mỹ tướng, có nhiêu lạc thọ. Này các Ty-kheo, nam ngan Pham 
thiên sống thâm nhuan, biên mãn năm ngàn thế giói. Và vi ây sông thâm nhuân, 
bién mãn các chúng sanh được sanh lên thê giới ay. Vi nhu, nay cac Ty-kheo, 
mot người có mắt cam năm trái Amanda trong tay và nhìn các trái ay; cung vay, 
nay cac Ty-kheo, năm ngàn Phạm thiên sông thâm nhuan, bién mãn năm ngàn 
thê BIỚI. Và vị ay sông tham nhuan, bién mãn các chúng sanh được sanh lên các 
thê giói ây. Via ây nghĩ: “Mong rang sau khi than hoai mang chung, ta sẽ được 
sanh cộng trú với năm ngàn Phạm thiên!” VỊ â ây chuyên định tâm ây... đưa đến 
tái sanh tại chỗ ây. 


167. Lại nữa, này các Ty-kheo, Ty-kheo đây đủ tín, đây đủ giới, day đủ 
văn, đây đủ thí, đây đủ trí tuệ. Vi ay được nghe: “Mười ngàn Phạm thiên có 
thọ mạng lâu dai, có mỹ tướng, có nhiêu lạc thọ.” Này các Ty-kheo, mười ngàn 
Phạm thiên sống thâm nhuân, biên mãn mười ngàn thé 8101. Va vi ay song tham 
nhuân, bién mãn các chúng sanh được sanh lên các thê giới ây. Ví như, này các 
Ty-kheo, một hòn lưu ly bao chau* dep dé trong suốt, có tám mặt, khéo giữa, 
khéo mài, đặt trên một tâm màn màu lạt, sẽ chiêu sáng, sáng chói; cũng vậy, này 


2 Xem D. I. 46; DA. I. 301; A. L. 228. 
3 Amanda, còn được viết ãmalaka. 
“Như M. II. 17; D. I. 76; H. 13; 5.1. 65. 
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cac Ty-kheo, mười ngàn Phạm thiên sống thâm nhuan, biến mãn mười ngàn thé 
BIỚI. Và vị ây sông thâm nhuân, biến mãn các chúng sanh được sanh lên thế 
giới ay. Vị a ay nghi: “Mong rang sau khi than hoai mang chung, ta được sanh 
cộng trú với mười ngàn Phạm thiên!” VỊ â ây chuyên định tâm ây... đưa đến tái 
sanh tại chỗ ây. 


168. Lại nữa, này các Ty-kheo, Ty-kheo đây đủ tín, đầy đủ giới, đây đủ văn, 
đây đủ thí, đây đủ trí tuệ. Vi å ay được nghe: “Tram ngàn Phạm thiên có thọ mạng 
lâu dài, có mỹ tướng, có nhiều lạc thọ.” Này các Ty-kheo, tram ngan Pham 
thién sông thâm nhuân, biên mãn trăm ngan thé gIỚI. VỊ ay cũng thâm nhuân, 
biến mãn các chúng sanh được sanh lên các thế giới ду. Ví như một đồ trang 
sức” làm băng vàng rong® được khéo tôi luyện trong lò của một thợ vàng thiện 
xào, nêu được đặt trên một tám man mau lạt, sẽ chiều sáng, rực sáng, chói sáng; 
cũng vậy, này các Ty-kheo, trăm ngàn Pham thiên an tru tham nhuan, bién man 
tram ngan thé 2101. Và vị ay sống thấm nhuân, bién mãn các chúng sanh được 
sanh lên thế giới ay. Vi ay nghĩ: “Mong rằng sau khi thân hoại mạng chung, ta 
được sanh cộng trú với trăm ngàn Phạm thiên!” VỊ â ây chuyên định tâm ấy... đưa 
đến tái sanh tại chỗ ây. 


169. Lại nữa, này các Ty-kheo, Ty-kheo day du tin, day du gIỚI, đây đủ văn, 
day đủ thí, đầy đủ trí tuệ. Vị ду được nghe: “Chư thiên các cõi Quang: Thiéu 
Quang thién...; Vô Lượng Quang thiên...; Quang Am thiên có thọ mang lâu dai, 
có mỹ tướng, có nhiều lạc thọ.” Vi ay nghĩ: “Mong răng ta... đưa đến tái sanh 
tại chỗ ây. 


170. Lại nữa, này các Ty-kheo, Ty-kheo đây đủ tín, đây đủ giới, đầy đủ 
văn, day đủ thí, day đủ trí tuệ. Vi ay được nghe: “Chư thiên các cõi Tinh: Thiêu 
Tịnh thiên...; Vô Lượng Tịnh thiên... : Biến Tịnh thiên có thọ mạng lâu dải, có 
mỹ tướng, có nhiêu lạc tho.” Vi ay nghĩ: “Mong răng ta... đưa đến tái sanh tại 
chỗ ây. 


171. Lại nữa, này các Ty-kheo, Ty-kheo đây đủ tín, đây đủ giới, day đủ 
văn, đây đủ thí, đây đủ trí tuệ. VỊ ây được nghe: “Chư thiên các cõi: Quảng Quả 
thiên... Vô Phiên thiên... Vô Nhiệt thiên... Thiện Kiến thiên... A-ca-ni-sa thiên 
có thọ mang lâu dài, có mỹ tướng, có nhiêu lạc thọ.” Vị ay nghĩ: “Mong rang 
sau khi thân hoại mang chung, ta được sanh cộng tru với chư A-ca-ni-sa thiên!” 
Vị ấy chuyên định tâm ấy... đưa đến tái sanh tại chỗ ây. 


172. Lại nữa, này các Ty-kheo, Ty-kheo đây đủ tin, day đủ giới, đầy đủ văn, 
đây đủ thí, đây đủ trí tuệ. VỊ ây được nghe: “Chư thiên đã đạt được Hư không 
vô biên xứ, có thọ mạng lâu dài, cửu trú, có nhiều lạc thọ.” Vị ấy nghĩ: “Mong 
răng ta... đưa đến tái sanh chỗ ây. 


5 Nekkha. MA. IV. 147 viết rằng một nikkha giá khoảng 5 suvanna. VvA. 104 viết là một nikkha bang 
15 suvanna. 


5 Jambonada. МА. IV. 147; SA. I. 125 giải thích răng vật này được làm ra từ lá đại thụ Jambu bên bờ sông: 
lá cây rơi trên sông và trôi ra biên. 
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173-174. Lại nữa, này các Ty-kheo, Ty-kheo đây đủ tín, đầy đủ giới, đầy đủ 
văn, day đủ thí, day đủ trí tuệ. Vị áy được nghe: “Chư thiên đã đạt được Thức 
vô biên xứ,... đã đạt được Vô sở hữu xứ..., đã đạt được Phi tưởng phi phi tưởng 
xứ có thọ mạng lâu dài, cửu trú, có nhiều lạc tho.” Vị ay nghĩ: “Mong rang ta... 
đưa đến tái sanh tại chỗ ay. 


175. Lại nữa, này các Ty-kheo, Ty-kheo đây đủ tín, đây đủ giới, đầy đủ 
văn, đầy đủ thí, day đủ trí tuệ. Vi ay nghĩ: “Mong răng, với sự đoạn trừ các lậu 
hoặc, với thăng trí, ta chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại Tâm 
giải thoát, Tuệ giải thoát vô lậu!” VỊ ây với sự đoạn trừ các lậu hoặc, với thắng 
trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại Tâm giải thoát, Tuệ giải 
thoát vô lậu. Này các Ty-kheo, Ty-kheo này không sinh ra một nơi nào, không 
sinh ra một chỗ nào. 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các Ty-kheo ây hoan hy tín tho lời Thế 
Tôn dạy. 


121. KINH TIEU KHONG 


(Ciilasunnata Sutta)' 


176. Như vây tôi nghe. 

Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), tại Đông Viên (Pubbarama), 
giảng đường Lộc Mẫu (Migaramatu). Rồi Tôn giả Ananda, vào buôi chiêu, từ 
thiên tịnh độc cư đứng dậy, đi dén Thê Tôn; sau khi đên, đánh lễ Thé Tôn rồi 
ngôi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 


— Một thời, bạch Thé Tôn, Thé Tôn trú giữa các Sakka (Thích-ca). Nagaraka 
là tên một thị trân của các Sakka. Tại đây, bạch Thé Tôn, con được nghe trước 
mặt Thế Tôn, con được chi nhớ trước mặt [Thế Tôn] như sau: “Nay Ananda, 
Ta nhờ an trú không, nên nay an trú rat nhiều.”? Phải chăng, bạch Thê Tôn, điều 
con đã nghe là nghe đúng, ghi nhớ đúng, tác ý đúng, thọ trì đúng? 


- Thật vậy, này Ananda, điều ông đã nghe là nghe đúng, ghi nhớ đúng, tác 
ý đúng, thọ tri đúng. Thuo xưa và nay, nay Ananda, Ta nhờ an trú không, nên 
nay an trú rất nhiều. Ví như, lâu đài Lộc Mẫu này không có voi, bò, ngựa, ngựa 
cái, không có vàng và bạc, không có đàn bà, đàn ông tụ hội, và chỉ có một cái 
không phải không, tức là sự nhất tri? do duyên chúng Ty-kheo;* cũng vậy, nay 
Ananda, Tỷ-kheo không tác ý thôn tưởng, không tác y nhân tưởng, chỉ tác ý 
sự nhất trí do duyên lâm tưởng;” tâm của vi ay được thích thú,° hân hoan, an 
trú, hướng dén’ lâm tưởng. Vi ay tuệ tri như sau: “Сас ưu phiên do duyên thôn 
tưởng không có mặt ở đây, các ưu phiền do duyên nhân tưởng không có mặt 
ở đây, và chỉ có một ưu phiên này, tức là sự nhất trí do duyên lâm tưởng.” Vị 
ây tuệ tri: “Loại tưởng này không có thôn tưởng. ” Vi ду tuệ tri: “Loại tưởng 
này không có nhân tưởng, và chỉ có một cái này, không phải không, tức là sự 
nhất trí do duyên lâm tưởng. ’ Và cai gi không có mặt ở đây, vi ay xem cái ây 
là không có. Nhưng đối với cái còn lại, ở đây vị ây tuệ tri: “Cái kia có, cái này 


! Kinh tương đương trong bộ Trung A-hàm kinh là Tiểu không kinh Л (T.01. 0026.190. 0736с27). 
Xem M. Ш. 294; Vin. П. 304; PC. 142, n. 4 và BSP. 91, n. 2. 

3 Ekatta: Nhất thông, nhất trí. MA. IV. 151 sử dụng thuật ngữ ekabhava. 

* Bhikkhusangham paticca ekattam. 

5 Vị ду tác ý đến một khu rừng đặc biệt và nghĩ: “Day là khu rừng, đây là gốc cây, đây là sườn núi, đây là 
khóm cay.” Xem MA. IV. 151. 


° Pakkhandati: Nhảy tới, phóng tới. MA. IV. 151 sử dụng thuật ngữ otarati, có nghĩa là di sâu vào. Tham 
khảo: M. I. 186; Min. 326. 


“Nguyên bản viêt vimuccati. Các ban Chu giải việt adhimuccaiti. 
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có.” Như vậy, nay Ananda, cái này đôi với vị ay là như vay, that có, không điên 
đảo, sự thực hiện hoàn toàn thanh tịnh, không tanh (sunnatavakkanti). 

177. Lại nữa, này Ananda, Ty-kheo không tác ý nhân tưởng, không tác 
ý lâm tưởng, chỉ tác ý sự nhất trí do duyên địa tưởng, tâm vị ây được thích 
thú, hân hoan, an trú, hướng đến địa tưởng. Ví như, này Ananda, tâm da con 
bò đực được căng thăng trên một trăm cọc gỗ, đặc tanh tâm da được đoạn trừ 
(vigatavalika), cũng vậy, này Ananda, Ty-kheo khong tac y đối với tat cả vật gi 
trên đât này: Đât khô và vùng lây, sông và vùng lây,” các cây có thân và có gai, 
núi và đất bang, vị ду tác ý sự nhất trí do duyên địa tưởng; tâm vi ây được thích 
thú, hân hoan, an trú, hướng đến địa tưởng. Vi ay tuệ tri như sau: “Các ưu phiền 
do duyên nhân tưởng không có mặt ở đây, các ưu phiền do duyên lâm tưởng 
không có mặt ở đây, và chỉ có một ưu phiên này, tức là sự nhât trí do duyên 
địa tưởng.” Vi ду tuệ tri: “Loại tưởng này không có nhân tưởng.” Vi ây tuệ tri: 
“Loại tưởng nay không có lâm tưởng, va chỉ có một cai nay, khong phai khong, 
tức là sự nhất trí do duyén địa tưởng. ” Và cái gi không có mat ở đây, vi ay xem 
cái ay là không có. Nhưng đối với cái còn lại, ở đây vị ây tuệ tri: “Cái kia có, 
cái này có.” Nay Ananda, cái này đối với vị ay là như vậy, thật có, không điên 
đảo, sự thực hiện hoàn toàn thanh tịnh, không tánh. 


178. Lại nữa, nay Ananda, Tỷ-kheo không tác y lâm tưởng, không tác ý 
địa tưởng, tác ý sự nhất trí do duyên Không vô biên xứ tưởng, tâm vi ay được 
thích thú, hân hoan, an trú, hướng đến Không vô biên xứ. VỊ ây tuệ tri như sau: 
“Các ưu phiên do duyên lâm tưởng không có mặt ở đây, các ưu phiền do duyên 
địa tưởng không có mặt ở đây, và chỉ có một ưu phiên này, tức là sự nhất trí do 
duyên Không vô biên xứ tưởng.” VỊ â ay tuệ tri: “Loại tưởng nay khong co lam 
tưởng. * VỊ ay tuệ tri: “Loại tưởng này không có địa tưởng, và chỉ có một cái 
này, không phải không, tức là sự nhật trí do duyên Không vô biên xứ tưởng.” 
Và cải gì không có mặt ở đây, v1 ay xem cai ау là không có. Nhưng đối với cái 
còn lại, ở đây vị ây biết: “Cái kia có, cái này có.” Này Ananda, cái này đối với 
vị ây là như vậy, thật có, không điên đảo, sự thực hiện hoàn toàn thanh tịnh, 
không tánh. 

179. Lại nữa, nay Ananda, Tỷ-kheo không tác ý địa tưởng, không tác ý 
Không vô biên xu tưởng, chỉ tác ý sự nhất trí do duyên Thức vô biên xứ tưởng, 
tâm vị ấy được thích thú, hân hoan, an trú, hướng đến Thức vô biên xứ. Vị ây 
tuệ tri như sau: “Các ưu phiên do duyên địa tưởng không có mặt ở đây, các ưu 
phiên do duyên Không vô biên xứ tưởng không có mặt ở đây, và chỉ có một ưu 
phiên này, tức là sự nhất trí do duyên Thức vô biên xứ tưởng.” VỊ ây tuệ tri: 
“Loại tưởng này không có địa tưởng. ”“Vìiâ ay tuệ tri: “Loại tưởng nay không có 
Không vô biên xứ tưởng, và chỉ có một cái nay, khong phải không, tức là sự 
nhất trí do duyên Thức vô biên xứ tưởng.” Và cái gì không có mặt ở đây, vị ấy 


в Ukkiilavikkala, như A. I. 35. MA. IV. 153 giải thích là đất khô và dat sting nước. 
? Như A. I. 35. 
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xem Cal ay là không có. Nhưng đổi với cái còn lại, ở đây vị ду tuệ tri: “Cái kia 
có, cái này có.” Nay Ananda, cái này đôi với vị ay là như vậy, thật có, không 
điên đảo, sự thực hiện hoàn toàn thanh tịnh, không tánh. 


180. Lại nữa, này Ananda, Ty-kheo khong tác ý Không vô biên xứ tưởng, 
không tác ý Thức vô biên xử tưởng, chỉ tác ý sự nhất trí do duyên Vô sở hữu xứ 
tưởng; tâm у] ây được thích thú, hân hoan, an trú, hướng đến Vô sở hữu xứ. Vị 
ay tuệ tri như sau: “Các ưu phiên do duyên Không vô biên xứ tưởng không có 
mặt ở đây, các ưu phiên do duyên Thức vô biên xứ tưởng không có mặt ở đây, 
và chỉ có một ưu phiền này, tức là sự nhất trí do duyên Vô sở hữu xứ tưởng. ” 
Vi ду tuệ tri: “Loại tưởng này không có Không vô biên xứ tưởng.” Vi 4 ay tué 
tri: “Loại tưởng này không có Thức vô biên xứ tưởng, va chỉ có một cai này, 
không phải không, tức là sự nhất trí do duyên Vô sở hữu xứ tưởng. * Và cái gi 
không có mặt ở đây, vı ây xem cái ây là không có. Nhung đỗi với cái còn lại, Ở 
đây vi ay tuệ tri: “Cái kia có, cái này có.” Này Ananda, cái này đôi với vị ấy là 
như vậy, thật có, không điên đảo, sự thực hiện hoàn toàn thanh tịnh, không tánh. 


181. Lại nữa, này Ananda, Tỷ-kheo không tác ý Thức vô biên xứ tưởng, 
không tác ý Vô sở hữu xứ tưởng, chỉ tác ý sự nhất trí do duyên Phi tưởng phi 
phi tưởng xứ tưởng; tâm vị ây được thích thú, hân hoan, an trú, hướng đến Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ. Vi ду biết như sau: “Các ưu phiền do duyên Thức vô 
biên xứ tưởng không có mặt ở đây, các ưu phiên do duyên Vô sở hữu xứ tưởng 
không có mặt ở đây, và chỉ có một ưu phiên này, tức là sự nhất trí do duyên Phi 
tuong phi phi trong xứ tưởng. Vi ay tuệ tri: “Loại tưởng này không có Thức vô 
biên xứ tưởng. ˆ VỊ ay tuệ tri: “Loại tưởng nay không có Vô sở hữu xứ tưởng, và 
chỉ có một cái này, không phải không, tức là sự nhất trí do duyên Phi tưởng phi 
phi tưởng xứ tưởng. ˆ Và cái gì không có mặt ở đây, vi ây xem cái ay la khong 
có. Nhung đối với cái còn lại, ở đây vi ây tuệ tri: “Cái kia có, cái này có.” Này 
Ananda, cái này đôi với vị ay là như vậy, thật có, không điên đảo, sự thực hiện 
hoàn toàn thanh tinh, không tanh. 


182. Lại nữa, này Ananda, Ty-kheo không tác ý Vô sở hữu xứ tưởng, không 
tác ý Phi tưởng phi phi tưởng xứ tưởng, chỉ tác ý sự nhất trí do duyên Vô tướng 
tâm định; tâm vị ây được thích thú, hân hoan, an trú, hướng đến Vô tướng tâm 
định.!° Vị ấy tuệ tri như sau: “Các ưu phiên do duyên Vô sở hữu xứ tưởng 
không có mặt ở đây, các ưu phiên do duyên Phi tưởng phi phi tưởng xứ tưởng 
không có mặt ở đây, và chỉ có một ưu phiên này, tức là sáu nhập duyên mạng, 
duyên với thân này.” VỊ ây tuệ tri: “Loại tưởng này không có Vô sở hữu xứ 
tưởng.” Vị ay tuệ tri: “Loại tưởng này không có Phi tưởng phi phi tưởng xứ 
tưởng, và chỉ có một cái này, không phải không, tức là sáu nhập duyên mạng, 
duyên với thân này. ˆ Và cai gi không có mặt ở đây, vi ây xem cái ay la khong 
có. Nhưng déi với cái còn lại, ở đây vi ду tuệ tri: “Cái kia có, cái này có.” Này 


10 Định tâm quán (Vipassanacittasamadhi). Хет МА. IV. 153. Trạng thái định này cũng gọi là Vô tướng tâm 
định vi không có hiện tướng trang nào cả (animitta). 
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Ananda, cái này đối với vi ду là như vậy, thật có, không điên đảo, sự thực hiện 
hoàn toàn thanh tịnh, không tánh. 

183. Lại nữa, nay Ananda, vị Ty-kheo không tác ý Vô sở hữu xứ tưởng, 
không tác y Phi tưởng phi phi tưởng xứ tưởng, chỉ tác ý sự nhất trí do duyên 
Vô tướng tâm йіпһ;!! tâm vị ду được thích thú, hân hoan, an trú, hướng đến Vô 
tướng tâm định. Vi ấy tuệ tri như sau: “Vô tướng tâm định này thuộc hữu vi, 
do tâm tư tạo nén.'* Phàm cai g thuộc hữu vi, do tâm tư tạo nên, cái ây là vô 
thường, chịu sự đoạn diệt”, vi ду tuệ tri như vậy. Do vi ду tuệ tri như vậy, thay 
như vậy, tâm được giải thoát khỏi dục lậu, tâm được giải thoát khỏi hữu lậu, tâm 
được giải thoát khỏi vô minh lậu. Trong sự giải thoát là sự hiểu biết (ñana) rang 
đã được giải thoát. Vi ay tuệ tri: “Sanh đã tận, Pham hạnh đã thành, những VIỆC 
nên làm đã làm, không còn phải trở lại trạng thái nay nữa.” Vị ấy tuệ tri: “Các 
ưu phiên do duyên dục lậu không có mặt ở đây, các ưu phiên do duyên hữu lậu 
không có mặt ở đây, các ưu phiên do duyên vô minh lậu không có mặt ở đây, 
và chỉ ở một ưu phiên này, tức là sáu nhập duyên mạng, duyên với thân nay.” 
Vi ay tuệ tri: “Loại tưởng nay khong co duc lậu.” VỊ ay tuệ tri: “Loại tưởng nay 
không có hữu lậu.” VỊ ay tuệ tri: “Loại tưởng này không có vô minh lậu, và chỉ 
có một cái nay khong phat không, tức là sau nhập duyên mạng, duyên với thân 
này. ˆ Và cai gì không co mặt ở đây, vi ây xem cái ấy là không có. Nhưng đối 
với cái còn lại, ở đây vi ay biết: “Cái kia có, cái này có.” Nay Ananda, cái này 
đối với vị ấy là như vậy, thật có, không điên đảo, sự thực hiện hoàn toàn thanh 
tịnh, không tanh. 


184. Này Ananda, phàm có những Sa-môn hay Bà-la-môn nào trong quá 
khứ, sau khi chứng đạt, đã an tru Cứu cánh vô thượng thanh tịnh không tanh 
(зиййаїат), tat cả các vi åy sau khi chứng đạt đều an trú Cứu cánh vô thượng 
thanh tịnh không tánh này. Này Ananda, phàm có những Sa-môn hay Bà-la- 
môn nào trong tương lai, sau khi chứng đạt, sẽ an trú Cứu cánh vô thượng thanh 
tịnh không tánh, tất cả các vị ay sau khi chứng đạt đều sé an trú Cứu cánh vô 
thượng thanh tịnh không tanh này. Nay Ananda, phàm có những Sa-môn hay 
Bả-la-môn nào trong hiện tại, sau khi chứng đạt và an trú Cứu cánh vô thượng 
thanh tịnh không tánh, tất cả các vị ây sau khi chứng đạt déu an trú Cứu cánh 
vô thượng thanh tịnh không tanh này. Do vậy, nay Ananda, sau khi chứng dat, 
Ta đã an trú Cứu cánh vô thượng thanh tịnh không tanh. Như vậy, nay Ananda, 
các ông cân phải học tập. 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy, Tôn giả Ananda hoan hy tín tho lời Thé 
Tôn dạy. 


п MA. IV. 154 giải thích rang vô tướng (animitta) được đề cập lại nữa để chỉ cho vi?assanäya 
pativipassanam, tức là quán nhờ vào tri tuệ hay sự soi chiêu trở lại bản tam. 
2 M. I. 350; Ш. 244; S. П. 65; A. V. 343. 


122. KINH DAI KHONG 
(Mahasunnata Sutta)! 


185. Như vay tôi nghe. 


Một thời, Thé Tôn trú giữa các dòng họ Sakka (Thích-ca), tại Kapilavatthu 
(Ca-ty-la-vé), ở tu viện Nigrodha (Ni-câu-luật). Rồi Thế Tôn vào buổi sáng dap y, 
cam y bát, đi vào Kapilavatthu dé khất thực. Sau khi đi khất thực ở Kapilavatthu, 
an xong, trên đường trở vê, Thế Tôn đi đến trú xứ của Sakka Kãlakhemaka“ dé ở 
ban ngày. Lúc bây gio, tai tu viện của Sakka Kalakhemaka, co sap dat rat nhiéu 
sang toa. Thế Tôn thay rất nhiễu sàng tọa tại trú xứ của Sakka Kalakhemaka. 
Thay vậy, Thế Tôn suy nghĩ: “Rat nhiều sảng tọa được sắp đặt tại tu viện của 
Sakka Kalakhemaka. Không biết ở đây có nhiều Ty-kheo ở không?” 


186. Lúc bay giờ, Tôn giả Ananda cùng với rất nhiều vị Ty-kheo đang làm 
y (civarakamma) ở trú xứ của Sakka Ghataya. 


Rôi Thé Tôn удо Бибі chiêu, từ thiền tịnh độc cư đứng dậy, đi đến trú xứ 
của Sakka Ghataya; sau khi đến, liền ngồi trên chỗ đã soạn săn; sau khi ngôi, 
Thé Tôn bảo Tôn giả Ananda: 


— Nay Ananda, có rất nhiêu sang tọa được sắp đặt tại trú xý của Sakka 
Kalakhemaka. Không biết có nhiều Ty-kheo trú ở đây không? 


— Bạch Thế Tôn, có rất nhiêu sàng tọa được sắp đặt ở trú xứ của Sakka 
Kalakhemaka, có rất nhiều Ty-kheo trú tại chỗ ây. Bạch Thế Tôn, nay là thời 
chúng con làm y. 


— Này Ananda, một Tý-kheo không chói sang? nếu thích thú trong hội chúng 
của mình, nêu hân hoan trong hội chúng của mình, nếu hoan hý trong hội 
chúng của mình,° nêu thích thú trong hội chúng của người, nêu hân hoan trong 
hội chúng của người, nêu hoan hy trong hội chúng của người. Này Ananda, 


! Xem М. Ш. 230. Kinh tương đương trong bộ Trung A-hàm kinh là Đại không kinh K 72 (Т.01. 0026.191. 
0738a03). 


2 VỊ này tên là Khemaka, có nước da den (kala). Xem MA. IV. 155. 

3 Trong lời dạy của đức Phật. Xem MA. IV. 158. 

4 MA. IV. 158 viết sanganika là sự tụ họp với hội chúng của minh; gana là sự tụ họp với hội chúng của người 
khác. Chỉ có vị Ty-kheo ưa thích độc cư mới chói sáng. 

` D. II. 78. 


5 Ban Hán viết: “Ty-kheo bat kha duc hoa thuyét, lac u hoa thuyet, 0 hội hoa thuyết, duc nae lac chun 
hop hội ư ching, bat duc ly ching, bat lac độc trú, viễn ly chi xứ”; EK EAR u[ &K КҮҮ at, a БЕЙ a 
BRE BE TA EAS BK AEE A ЕЖЕ, ERE Ж (7.01. 0026.191. 0738a02). 
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nêu Tý-kheo nào thích thú trong hội chúng của mình, hân hoan trong hội chúng 
của mình, hoan hỷ trong hội chúng của mình, thích thú trong hội chúng của 
người, hân hoan trong hội chúng của người, hoan hy trong hội chung của người, 
có thé là một vị chứng đặc tùy theo ý muôn, came đắc stone khó khăn, chứng 
đắc không mệt nhọc, viễn ly lac,’ độc cư Іас, an tịnh lac,’ chánh giác lạc;'” sự 
kiện như vậy không хау ra. Nhung nay Ananda, Ty-kheo nao sông một mình, 
xa lánh tụ hội, thời vi ay có hy vọng chứng đặc tùy theo ý muôn, chứng đắc 
không khó khăn, chứng đắc không mệt nhọc, viễn ly lạc, độc cư lạc, an tịnh lạc, 
chánh giác lạc; sự kiện như vậy có thé xảy ra. Này Ananda, néu Ty-kheo nào 
thích thú trong hội chúng của mình, hân hoan trong hội chúng của mình, hoan 
hy trong hội chúng của mình, thích thú trong hội chúng của người, hân hoan 
trong hội chúng của người, hoan hỷ trong hội chúng của người, sẽ chứng đắc và 
an trú với tâm giải thoát có han kỳ và thoải mái," hay không có hạn kỳ và bất 
động:!? sự kiện như vậy không хау ra. Nhung nay Ananda, Ty-kheo nao song 
một mình, xa lánh tu hội, thời vi ay có hy vọng sẽ chứng đắc và an trú với tâm 
giải thoát có hạn kỳ và thoái mái, hay không có hạn kỳ và bất động; sự kiện như 
vậy CÓ xay Ta. Này Änanda, Ta quán thấy không một sắc pháp'” nào trong ây 
có hoan hy, trong ay có hoan lạc, chịu sự biến dịch, chịu sự đôi khác mà không 
khởi lên sâu, bi, khó, ưu, não. 


187. Nhưng sự [an] trú nảy, này Ananda, đã được Nhu Lai hoàn toàn giác 
ngộ, tức là sau khi không tác y với tat cả tướng, ! chứng đắc và [an] trú Nội 
không.!5 Và néu, này Ananda, trong khi Như Lai an trú trong an trú này, néu có 
những Ty-kheo, Ty-kheo-ni, nam cu sĩ, nữ cu si, quốc vương, đại thân, ngoại 
đạo, ngoại đạo đệ tử đến yết kiến, trong khi â Ấy, này Ananda, Nhu Lai, voi tam 
hướng đến viễn ly, thiên về viễn ly, nặng về viễn ly, sống độc cư, hoan hỷ trong 
ly dục, làm cho đoạn tận tat cả các pháp mà dựa trên ây các lậu hoặc an trú, nói 
lên tại chỗ ây' những lời thuân túy liên hệ đến khích lệ.!” Do vậy, này Ananda, 
néu Ty-kheo ước vọng: “Sau khi chứng đạt Nội không, ta sẽ an trú”, vị Tý-kheo 
ay, nay Ananda, can phải an chi, an tọa, chuyên nhất và an định nội tám.!š 


7 Chỉ cho các dục vọng. Xem МА. IV. 158. 

8 Roi khỏi các dục vọng. 

° Đưa đến sự đoạn trừ tham, sân, si. 

10 Đưa đến đích giác ngộ về đạo (magga). 

| Samayikam va kantam cetovimuttim, khi tâm định thì giải thoát khỏi các phiền não. MA, IV. 158 va Ps. П. 
40 cho rang sự giải thoát có han kỳ bao gôm sự chứng đạt 4 thiên sắc giới và 4 thiên vô sắc giới. 

2 Asamayika akuppa cetovimutti, tâm giải thoát không hạn kỳ va bất động. Đây chỉ cho sự giải thoát khỏi 
các phiên não, không bị thời gian chi phôi, thành tựu 4 Đạo, 4 Quả và Niét-ban. 

B Rupa còn gọi là sarira (thân). Xem MA. IV. 159. 

14 Nimitta, các tướng của thé giới hiện tượng. 

!5 Như sông một mình dù rằng ở giữa dam đông. 

16 Giữa hội chúng ay. Xem MA. IV. 160. 

7 Aññadatthu uyyojanikapatisamyuttam yeva katham katta hoti, như A. IV. 233. Hán tạng dịch là khuyến trợ. 
18 M. I. 116; A. II. 94. 
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188. Va nay Ananda, nhu thé nao Ty-kheo an chi, an toa, chuyén nhat va 
an định nội tam? Ở đây, này Ananda, Ty-kheo ly dục, ly bat thiện pháp, chứng 
đạt và an trú Sơ thiền, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tâm có tứ. Diệt 
tâm và tu, chứng và trú Nhị thiên, một trạng thai hy lạc do định sanh, không 
tam không tứ, nội tĩnh nhất tâm... chứng và trú Tam thiên... chứng và trú Tứ 
thiền. Như vậy, này Ananda, Ty-kheo an chi, an tọa, chuyên nhất và an định 
nội tâm. 


Vị ấy tác ý Nội không. Trong khi vị ấy tác ý Nội không, tâm không thích 
thú, không tịnh tín, không an trú, không hướng đến Nội không. Sự kiện là như 
vậy, này Ananda, Ty-kheo biết như sau: “Trong khi ta tác ý Nội không, tâm 
không thích thú, không tịnh tín, không an trú, không hướng đến Nội không.” 
О đây, vị ay ý thức rõ ràng như vậy. VỊ ây tác ý Ngoại khong”... Vi ay tac y 
Nội Ngoại không”... Vi ay tác ý bat động.?! Trong khi vị ду tác ý bắt động thời 
tâm không thích thú, không tịnh tín, không an trú, không hướng đến bất động. 
Sự kiện là như vậy, này Ananda, Ty-kheo biết như sau: “Trong khi ta tác ý bat 
động, tâm không thích thú, không tịnh tín, không an trú, không hướng đến bat 
động.” Ó đây, vị ay ý thức rõ ràng như vậy. Nay Ananda, Ty-kheo ấy cân phải 
an trú, an tọa, chuyên nhất và an định nội tâm trên định tướng (samadhinimitte) 
đã dé cập về trước ay.” Vi ay tác ý Nội không. Trong khi vị ây tác ý Nội không, 
tâm thích thú, tịnh tín, an trú, hướng đến Nội không. Sự kiện là như vậy, này 
Ananda, Tý-kheo biết như sau: “Trong khi ta tác ý Nội không, tâm thích thú, 
tịnh tín, an trú, hướng đến Nội không. ” Ở đây, vị ây ý thức rõ ràng như vậy. Vi 
ây tác ý Ngoại không... М! ay tác ý Nội Ngoại không... Vi ay tac ý bất động. 
Trong khi vị ây tác ý bât động, tâm thích thú, tịnh tín, an trú hướng đên bât 
động. Sự kiện là như vậy, này Ananda, vị Ty-kheo biét như sau: “Trong khi ta 
tác ý bât động, tâm thích thú, tịnh tin, an trú, hướng đến bat động.” О đây, vị ду 
ý thức rõ ràng như vậy. 


189. Nay Ananda, néu Ty-kheo à ây dang an trú trong an trú này,” tâm vi ay 
hướng đến di kinh hành, vi ay đi kinh hành (cankamati), va nghi rang: “Trong 
khi ta dang di kinh hanh, tham va wu, cac ac, bat thién phap khong co chay 
vao.” O day, vi ay ý thức rõ ràng như vay.” Này Ananda, nêu Tỷ-kheo đang an 
trú trong an trú nay, tâm vi ay hướng đến đứng lại, vị ây đứng lại và nghĩ rang: 
“Trong khi ta dang dung lại, tham va ưu, các ác, bất thiện pháp không có chảy 
vào.” Ở đây, vi ay ý thức rõ ràng như vậy. Nay Ananda, néu trong khi Ty-kheo 


! Ngoại không, đối với 5 uan của một người khác. Xem MA. IV. 161. 

? Nội Ngoại không, khi thì tác ý Nội không, khi thì tác ý Ngoại không. Xem M. I. 56; MLS. I. 72. 

21 Апейја: Bat động. Tham khảo: M. II. 229; Vin. Ш. 4. MA. IV. 161 viết: “Nghĩ răng, tôi sẽ giải thoát cả hai 
phía, vi ду chứng dac Vô sắc va Bat động (Anefija-Ariipasamapatti).” VinA. 157 su dụng thuật ngữ acala, 
có nghĩa la bat động, bên vững. 

22 Purimasmim. PED. và Geiger, Pali Lit. U. Sprache, 19 việt parima tương đương parama. MA. IV. 161 cũng 
việt là purimasmim. Day có nghĩa là một sự cô gang nữa dé thành tựu và an tru Nội không. 

3 An tru trong Chi và Quan. Xem MA. IV. 162. 

24 Nghĩa là đối với kammaffhãna này, nghiệp xứ hay đề mục thiên quán. Xem MA. IV. 162. 
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áy an trú trong su an trú này, tám v1 ay huong dén ngoi, VỊ ây ngôi và nghĩ răng: 
“Trong khi ta đang ngôi, tham và ưu, các ác, bất thiện pháp không có chảy vào.” 
Ở đây, vị ây ý thức rõ rang nhu vay. Nay Ananda, néu trong khi Ty-kheo ay 
an tru trong sự an trú nay, tam vi ay huong đến năm, vị ду nam và nghĩ rang: 
“Trong khi ta dang năm, tham va ưu, các ác, bat thiện pháp không chảy vào. 
О đây, vị ay ý thức rõ ràng như vay. Nay Ananda, néu trong khi Ty-kheo ấy an 
trú trong, sự an trú này, tâm vi ay hướng đến nói, vị ду suy nghĩ như sau: “Ta sẽ 
không nói những câu chuyện hạ liệt, đê tiện, thuộc phàm phu, không thuộc bậc 
Thánh, không liên hệ đến mục đích, không đưa đến yếm ly, ly dục, đoạn diệt, 
an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niét-ban, như quốc vương luận, đạo tặc luận, đại 
thần luận, quân luận, bó úy luận, chiến tranh luận, thực vật luận, âm liệu luận, у 
phục luận, ngọa cụ luận, hoa man luận, hương liệu luận, than thích luận, xa thừa 
luận, thôn luận, thị trần luận, đô thị luận, quốc độ luận, nữ luận, anh hung luận, 
hạng trung luận, thủy bình xứ luận, tiên linh luận, sai biệt luận, thé giới luận, 
hải thuyết luận, hữu vô hữu luận.” Ö đây, vi ay ý thức rõ ràng như vậy. Nhung 
này Ananda, đối với những lời nói nào chon chất, khai tâm, đưa đến nhất hướng 
yém ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thang trí, giác ngộ, Niết- bàn, như Thiéu dục 
luận, Tri túc luận, Độc cư luận, Bat chúng hội luận, Tinh cần luận, Giới luận, 
Định luận, Tuệ luận, Giải thoát luận, Giải thoát tri kiến luận, vi ду nghĩ: “Ta sẽ 
nói các luận như vậy.” Ó đây, vị ду ý thức rõ ràng như vậy. Này Ananda, néu 
Ty-kheo â ay trong khi an trú voi sy an trú này, tam huong dén suy tåm (vitakka), 
vi ay suy nghĩ: “Đối với những suy tâm hạ liệt, đê tiện, phàm phu, không thuộc 
bậc Thánh, không liên hệ đến mục đích, không đưa đến yêm ly, ly tham, đoạn 
diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết- bản, như là dục tâm, sân tâm, hai tam, ta 
sẽ không suy nghĩ các loại suy tầm ây.” Ở đây, vị ây ý thức rõ ràng như vậy. 
Nhưng này Ananda, đôi với những suy tâm này, thuộc bậc Thánh, có khả năng 
câu tiên, hướng dẫn [người suy nghĩ các suy tâm ây] dén sự đoạn tru hoàn toàn 
đau khô,? như là ly dục tâm, vô sân tam, bat hại tâm, vị ấy nghĩ: “Ta sẽ suy tư 
các loại suy tầm này.” Ở đây, vị ây ý thức rõ ràng như vậy. 


190. Này Ananda, có năm dục trưởng dưỡng này. 26 Thế nào là năm? Các 
sắc do mắt nhận thức, khả ái, kha hy, khả lạc, khả ý, liên hệ đến dục, hap dan; 
các tiếng do tai nhận thức... các hương do mũi nhận thức... các vị do lưỡi nhận 
thức... các xúc do thân nhận thức, khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, liên hệ đến dục, 
hap dẫn. Này Ananda, có năm dục trưởng dưỡng này. Từ đây, Tỷ-kheo can phải 
thường xuyên quán sát tự tâm như sau: “Trong tâm ta, có khởi lên tâm hành gi 
với Xứ (ayafana) nay hay xứ khác của năm dục trưởng dưỡng.” Nay Ananda, 
nêu Tỷ-kheo trong khi quản sát như vậy, tuệ tri răng: “Trong tâm ta, có khởi 
lên tâm hành với xứ này hay xứ khác của năm dục trưởng dưỡng?” Sự kiện là 
như vậy, Ty-kheo tuệ tri như sau: “Dục а (chanđaraga) này đôi với năm dục 


25 Niyyanti (niyyati) takkarassa sammadukkhakkhayaya. Xem М. 1. 68, 81, 322. О đây, chữ kara nên hiéu là 
người suy nghi. 
2% М. 1. 85. 


122. KINH DAI KHONG # 941 


trưởng dưỡng đối voi ta chưa đoạn diệt duoc.” Ở đây, vị ây ý thức rõ ràng như 
vậy. Nay Ananda, nếu Ty-kheo trong khi quản sát như vậy, tuệ tri rang: “Trong 
tâm ta, không có khởi lên tâm hành với xứ này hay xứ khác của năm dục trưởng 
dưỡng.” Sự kiện là như vậy, Ty-kheo tué tri nhu sau: “Duc tham лау đối với 
năm dục trưởng dưỡng đôi với ta đã được đoạn diệt.” О đây, vị ду ý thức rõ 
ràng như vậy. 


191. Này Ananda, có năm thủ uan. Ó đây, Ty-kheo cân phải đoạn tận chúng 
khi vị ấy tùy quán sự sanh diệt. Đây là sắc, đây là sự tập khởi của sắc, đây là 
sự đoạn diệt của sắc. Đây là thọ, đây là sự tập khởi của thọ, đây là sự đoạn diệt 
của thọ. Đây là tưởng... Đây là hành... Đây là thức, đây là sự tập khởi của thức, 
day là sự đoạn diệt của thức. Trong khi vị ây an trú, tùy quán sự sanh diệt của 
năm thủ uan nay, néu có ngã mạn nào (asmimano) [khởi lên| đối với năm thủ 
uan, ngã mạn ấy được đoạn tận. Sự kiện là như vậy, này Ananda, Ty-kheo tué 
tri nhu sau: “Pham co nga man nao đối với năm thủ пап [khởi lên] noi ta, ta đã 
đoạn tận ngã mạn ây.” Ở đây, vị ay ý thức rõ rang như vay. Những pháp này, 
này Ananda, thuan nhat liên hệ đến thiên,” đều thuộc Hiền Thanh, siêu thé, 
vượt ngoài tâm của Ác ma. 


Nay Ananda, ông nghĩ thê nào? Vì thấy lý do gì, một Thanh văn đệ tử tự 
nghĩ là xứng đáng [hợp lý| để đi theo một Đạo sư, dầu cho bị hat їп? 


— Bach Thế Tôn, đối với chúng con, các pháp dựa Thế Tôn làm căn ban,” 
hướng Thế Tôn làm lãnh đạo, nương tựa Thế Tôn làm y cứ. Bạch Thế Tôn, tốt 
lành thay nếu Thế Tôn thuyết giảng cho ý nghĩa này. Sau khi được nghe Thế 
Tôn, các Ty-kheo sẽ hành tr. 


192. – ~ Nay Ananda, that khong xung dang cho mot dé tu bam sat theo vi 
Dao su, nêu vi lý do được nghe giải thích Khê kinh và Phing tung.” Vì cớ 
sao? Trong một thời gian lâu dài, các háp đã được các ông nghe, thọ trì, đọc 
lớn tiếng, Suy tu vol у, khéo thau hiệu với chánh tri.*' Nhưng này Ananda, 
đối với những lời nói nao chơn chất, khai tâm, đưa đến nhất hướng, viễn ly, ly 
tham, đoạn diệt, an tịnh, thăng trí, giác ngộ, Niết- bản như là Thiêu dục luận, 
Tri túc luận, Độc cư luận, Bat chúng hội luận, Tinh cân luận, Giới luận, Dinh 
luận, Tuệ luận, Giải thoát luận, Giải thoát tri kiến luận, này Ananda, do nhân 
duyên những loại thuyết luận như vậy, thật xứng đáng cho một Thanh văn đệ 
tử bám sát vị Dao su, dau cho bị hat hui. Sự kiện là như vây, nay Ananda, 


27 Kusalayatika. МА. IV. 163 giải thích là kusdlato agata, khởi lên từ thiện pháp. Nghia của các bản giải thích 
là từng bước đến chỗ thiện. 

% Payujjamano, có nghĩa là cột vào, ép vào. О đây nên hiểu là panujjamano như ở M. L. 108. 

2 M. I. 310. 

30 Trong 9 phân loại thé văn, ở đây chi nói đến Sutta (Khé kinh) và Geyya (Phúng tung). Chit veyyäkarana có 
nghĩa là giải thích, không phải loại thê văn thứ ba. 
MEN 271.3: 

32 Evam sante. Trong khi có vài đệ tử sống một mình, van dé (liên hệ đến 10 loại đàm luận) không được phat 
triên. Do vậy, muôn nêu rõ sự nguy ёт (ddinava) của việc sông độc cu, vi ay nói evam sante với y nghĩa 
dau cho sông độc cư nhàn tịnh như vậy (evam ekibhave sante). Xem MA. IV. 164-65. 
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thời có sự phiền lụy (upaddava) cho vi Dao sư; sự kiện là như vậy, thời có 
sự phiên lụy cho dé tử; sự kiện là như vậy, thời có sự phiên lụy cho các vi tu 
Phạm hạnh. 


193. Và này Ananda, như thé nào là sự phiền lụy cho vị Đạo sư? Ở đây, 
này Ananda, có Đạo sư? lựa một trú xứ (sendsanam) xa văng trong rừng, dưới 
gốc cây, trên sườn núi, chỗ hoang vu, trong hang núi, tại bãi tha ma, tại khu 
rừng, ngoài trời hay trên một đồng rơm. Trong khi vi ay sóng viễn ly như vậy, 
các Bà-la-môn, gia chủ, cả thị dân và quôc dân bao vây xung quanh. Được các 
Bà-la-môn, gia chủ, cả thị dân và quốc dân bao vậy xung quanh, vị ây khởi lên 
nhiễm tâm,” rơi vào dục vọng, khởi lên tham ái, trở lui lại đời sông. sung túc. 
Như vậy, nay Ananda, được gọi là sự phiên lụy cua Đạo sư. Vì sự phiên lụy của 
Đạo sư, các ác, bất thiện pháp, tạp nhiễm, dẫn đến tái sanh, đáng sợ hãi, đưa 
đến khó quả, dẫn đến sanh, già, chết trong tương lai, các pháp ấy tan công vị 
ay. Như vậy, nay Ananda, là sự phiền lụy của Dao sư. 


194. Này Ananda, thé nào là sự phiên lụy của đệ tử? Nay Ananda, đệ tử 
của một Đạo sư bắt chước đời sông viễn ly của Đạo sư mình, lựa một trú xứ xa 
văng, trong rừng, dưới gốc cây, trên sườn núi, chỗ hoang vu, trong hang nui, 
tại bãi tha ma, tại khu rừng, ngoài trời hay trên một đồng rơm. Trong khi vi ay 
sông viễn ly như vậy, các Bà-la-môn, gia chủ, cả thi dân với quôc dân bao vây 
xung quanh. Được các Bà-la-môn, gia chủ, cả thị dân và quốc dân bao vây xung 
quanh, vị ây khởi lên nhiễm tâm, rơi vào dục vong, khởi lên tham ái, trở lui lại 
đời sông sung túc. Như vay, nay Ananda, được gọi là sự phiên lụy của đệ tử. Vì 
sự phiên lụy của đệ tử, các ác, bất thiện pháp, tạp nhiễm, dẫn đến tái sanh, đáng 
sợ hãi, đưa đến khô quả, dẫn đên sanh, già, chết trong tương lai, các pháp ấy tan 
công vị ấy. Như vậy, này Ananda, là sự phiền lyy của đệ tử. 


195. Và nay Ananda, như thé nào là sự phiền lụy của các vi tu Phạm hạnh? 
Ở đây, này Ananda, Như Lai xuất hiện ở đời, là bậc A-la-hán, Chánh Biên Tri, 
Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thê Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng 
Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn. Ngài lựa một trú xứ xa vắng, trong rừng, 
dưới gốc cây, trên sườn núi, chỗ hoang vu, trong hang núi, tại bãi tha ma, tại 
khu rừng, ngoài trời hay trên một đông rơm. Trong khi Ngài sông viễn ly như 
vậy, các Bà-la-môn, gia chủ, cả thị dân và quôc dân bao vây xung quanh. Được 
các Bà-la-môn, gia chủ, cả thị dân và quôc dân bao vây xung quanh, Ngài 
không khởi lên nhiễm tâm, không rơi vào dục vọng, không khởi lên tham ái, 
không trở lui lại đời song sung túc. Nhưng nay Ananda, vi dé tử của bậc Dao su 
chú tâm theo [hạnh] viễn ly? của bậc Dao su, bắt chước [theo hạnh ây], lựa một 


33 MA. IV. 165, một đạo sư ngoại dao. 
34 Nguyên bản là mucchati kamayati. Bản tiếng Thái viết muccham nikamayati. Xem MA. IV. 165. 
3 M. I. 280. 


36 Virekam anuyutto bruhayamano. Хет M. 6, Akankheyya Sutta (Kinh Ước nguyện): “Vi hành giả tu tập ở 
những nơi văng lặng.” 
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trú xứ xa văng, trong rừng, dưới gốc cây, trên sườn núi, chỗ hoang vu, trong 
hang núi, tại bãi tha ma, tại khu rừng, ngoài trời hay trên một đồng rơm. Trong 
khi vị ay sông viễn ly như vậy, các Bà-la-môn, gia chủ, cả thị dan và quôc dan 
bao vây xung quanh. Được các Bà-la-môn, gia chủ, cà thị dân và quốc dân bao 
vây xung quanh, vị ây khởi lên nhiễm tâm, rơi vào dục vọng, khởi lên tham ái, 
trở lui lại đời sông sung túc. Như vậy, này Ananda, được gol là sự phiên lụy của 
các vị tu Phạm hạnh. Vì sự phiền lụy của Phạm hạnh, các ác, bất thiện pháp, tạp 
nhiễm, dẫn đến tái sanh, đáng sợ hãi, đưa đến khô quả, dẫn đến sanh, già, chét 
trong tương lai, các pháp ấy tan công vi ay. Như vậy, này Ananda, là sự phiền 
lụy của các vị tu Phạm hạnh. 


Nhưng nay Ananda, sự phiên lụy của các vi tu Phạm hạnh là nhiều quả khô 
hon,” nhiều quả não hại hơn đôi với phiên luy cua vi Dao su này va phién luy 
của dé tử nay, hơn nữa, nó dẫn đến doa lạc.3 

196. Do vậy, này Ananda, hãy đôi xử với Ta với tâm thân hữu, không với 
tâm thù nghịch,?? và như vậy các ông sẽ được hạnh phúc, an lạc lâu dài. Và như 
thé nào là các đệ tử đối xử với vị Dao sư với tâm thù nghịch, không với tâm thân 
hữu? Ở đây, nay Ananda, vị Dao sư ấy với long từ mẫn thuyết pháp cho các đệ 
tử, mong câu hạnh phúc cho họ, vì lòng từ mẫn, nói răng: “Đây là hạnh phúc 
cho các ông, đây là an lạc cho các ông.” Nhưng các đệ tử của vị ây không chịu 
nghe theo, không chiu long tai, chú tâm vào hướng khác (айла), ngược lại, ho 
đi xa lời giảng dạy của vị Đạo sư. Nhu vậy, này Ananda, là các đệ tử đối xử với 
bậc Đạo sư với tâm thù nghịch, không với tâm thân hữu. Và như thế nào, này 
Ananda, là các đệ tử đối xử với bậc Dao sư với tâm thân hữu, không với tâm thù 
nghịch? Ở đây, nay Ananda, vị Dao sư với lòng từ man thuyét phap cho cac dé 
tử, tim câu hạnh phúc cho họ, vì long từ mẫn, nói rang: “Đây là hạnh phúc cho 
các ông, đây là an lạc cho các ông.” Các đệ tử của vị ấy chịu nghe theo, chịu 
long tai, không chú tâm vào hướng khác, và không ngược lại, di xa lời dạy cua 
bậc Dao sư. Nhu vậy, này Ananda, là các đệ tử đôi xử với bậc Đạo sư với tâm 
thân hữu, không phải với tâm thù nghịch. 

Do vậy, này Ananda, hãy đôi xử với Ta với tâm thân hữu, chớ với tâm thù 
nghịch, và như vậy sẽ là hạnh phúc, là an lạc lầu dài cho các ông. Ta không 
sách tan các ông như người thợ gốm đối với các đồ gốm chưa nung, chưa 
được nung chin.” Ta sẽ nói hết lời chỉ trích này đến lời chỉ trích khác,” hết 


х Những ai xuất gia theo đường lối của đức Phật (sasana) có thé së chung đắc 4 Dao, 4 Qua va Niét-ban, 
nhưng nêu không lãnh hội được giáo pháp (sasana), sẽ không đạt được 9 tang bậc siêu thế này. 


35 5. П. 128. 


39 Han kinh viết: “Dé tử ư sư, hành từ sự, bat hành oán sự”; Е, TAS AGE (7.01. 0026.191. 
0740b14). 


4 Amake Gmakamatte: Y noi ngudi tho gồm, đối. với cái bình đất chưa nung, rất nhẹ tay vi sợ bë. Còn đức 
Phật đối với đệ tử không, nhẹ tay như vậy. Nêu cần, đức Phật cũng qué ray. 


4 Niggayha niggayha, tiếp tục chỉ trích. Xem MA. IV. 166. 
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lời tan than nay đến lời tan than khac.”” Cái gi là lõi cây, cái ду sẽ đứng vững 
tôn tại.” 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy, Tôn gia Ananda hoan hy tin thọ lời Thế 
Tôn dạy. 


4 Pavayha pavayha, tiếp tục tan than. Xem М. I. 442-43. 

9 Yo зато so thassati. Han kinh viết: “Ngã bất như thị thuyết, như đào sư tác ngõa. A-nan, ngã thuyết nghiêm 
cap chí khô, nhược hữu chon thực gia, tat năng vãng da”; A On ЕЛ, АП Т1? AL. BoE, Rte BAA, я 
ARRA, YATE (7.01. 0026.191. 0740b21). 
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(Acchariyaabbhutadhamma Sutta)' 


197. Như vay tôi nghe. 

Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Ky-da Lam), tai tinh xá 
ông Anathapindika (Cap Cô дс). Rồi một số rat đông Ty-kheo, sau khi di khat 
thực va tho trai về, đang ngôi tu hop trong Thi Giả đường (Upatthanasala), câu 
chuyện này được khởi lên giữa chúng Tăng: 

— Thật hy hữu thay? chư Hiên! Thật vị tăng hữu thay chư Hiên, là đại thần 
thông lực, đại uy lực của Như Lai! Vì Ngài biết được? chư Phật quá khứ đã nhập 
Niét- ban, đã đoạn сас hy luận,“ đã đoạn các chướng đạo,” đã chấm dứt luân 
hôi, đã thoát ly mọi khô: “Chư Thé Tôn á ay sanh tanh nhu vay, danh tanh nhu 
vay, tộc tanh như vậy... Giới hạnh như vậy... Pháp hạnh như vậy... Tuệ hạnh 
như vậy... Trú hạnh” như vậy... chư Thế Tôn ấy giải thoát như vậy.” 


Khi được nghe nói như vậy, Tôn giả Änanda nói với các Tỷ-kheo ấy: 


— Thật hy hữu thay chư Hiên, Như Lai được đây đủ các pháp hy hữu! Thật 
vị tăng hữu thay chư Hiên, Như Lai được day đủ các pháp vị tang hữu! 


Và câu chuyện này giữa các Tỷ-kheo ây bị gián đoạn. 


198. Roi Thé Tôn vào buôi chiêu, từ thiên tịnh độc cư đứng day, di dén Thi 
Giả đường, sau khi đến, ngôi trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngôi, Thé Tôn gọi 
các Ty-kheo: 


— Này các Ty-kheo, nay các ông ngôi nói chuyện gi? Câu chuyện gi giữa 
các ông bị gián đoạn? 
— О đây, bach Thế Tôn, chúng con, sau khi đi khat thực va tho trai trở vè, 


chúng con ngôi tụ họp tại Thị Giả đường, câu chuyện sau đây được khởi lên: 
“Hy hữu thay, chư Hiên... (như trên)... chư Thê Tôn ay được giải thoát như 


! Xem A. II. 130. Kinh tương đương trong bộ Trung A-ham kinh là Vi tăng hữu pháp kinh R ŽAK (T.01. 
0026.32. 0469c20). 

?Xem М. 14, Ciladukkhakkhandha Sutta (Tiểu kinh Khổ uẩn). 

3 Janissati. D. II. 8 giải thích rằng anussarissati có nghĩa là sẽ nhớ đến. 

* Papanca. Day chỉ cho tham ái, man, ta kiến. Xem MA. IV. 167; DA. П. 425. 

5 Chinnavatuma. Vatuma từ ngữ căn Vvrt, có nghĩa là xoay quanh, quay tròn, chi cho vòng luân hồi. 

6 Đồng nghĩa với câu trước. DA. II. 425 thêm rang sự luân chuyên của các nghiệp được chấm dứt. 

7 MA. IV. 168 và DA. II. 426 giải thích chư Như Lai an trú trong trạng thái cham đứt thọ và tưởng. Đây là 
giai đoạn thứ chín, Diệt thọ tưởng định. 
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váy.” Khi được nghe nói vay, bach Thé Tôn, Tôn giả Ananda nói với chúng con 
như sau: “Thật hy hữu thay... Như Lai được đây đủ các pháp hy hữu! Thật vị 
tang hữu thay... Như Lai được day đủ các pháp vi tăng hữu!” Câu chuyện này 
giữa chúng con, bạch Thế Tôn, bị gián đoạn. Rồi Thế Tôn đến. 


199. Thế Tôn bảo Tôn giả Ananda: 


— Do vậy, này Ananda, hãy nói lên nhiều nữa, những đặc tanh hy hữu, vị 
tăng hữu của Như Lai. 


— Bạch Thé Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ từ Thế Tôn: “Chánh 
niệm tỉnh giác, này Ananda, Bó-tát sanh trong thiên chúng (kaya) Tusita.” 
Vì rang, bạch Thé Tôn, chánh niệm tỉnh giác, B6-tat sanh trong thiên chúng 
Tusita, con thọ trì sự việc này, bạch Thế Tôn, là một hy hữu, một vị tăng hữu 
của Thé Tôn. 


Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ từ Thế Tôn: “Chánh 
niệm tỉnh giác, này Ananda, Bồ-tát an trú trong thiên chúng Tusita.” Vì rang, 
bach Thé Tén, chanh niém tinh giac, Bo-tat an trú trong, thiên chúng Tusita, con 
thọ tri sự việc này, bạch Thế Tôn, là một hy hữu, một vị tang hữu của Thế Tôn. 


200. Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ từ Thế Tôn: 
“Chánh niệm tỉnh giác, này Ananda, Bo-tat an trú tại thiên chúng Tusita cho 
đến trọn thọ mạng.” Vì răng, bạch Thé Tôn, chánh niệm tỉnh giác, Вӧ- an trú 
tại thiên chúng Tusita cho đến trọn thọ mạng, con thọ trì sự việc này, bạch Thế 
Tôn, là một hy hữu, một vị tăng hữu của Thế Tôn. 


Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ từ Thê Tôn: “Chánh 
niệm tỉnh giác, này Ananda, Bô-tát sau khi từ thiên chúng Tusita mang chung, 
nhập vào mau thai.” Vi rang, bach Thế Tôn, chánh niệm tỉnh giác, Bô-tát sau 
khi từ thiên chúng Tusita mạng chung, nhập vào mẫu thai, con thọ trì sự việc 
này, bạch Thé Tôn, là một hy hữu, một vi tang hữu của Thế Tôn. 


201. Bạch Thê Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ từ Thế Tôn: 
“Khi Bô-tát nhập vao mau thai, này Ananda, khi ây một hào quang. VÔ lượng 
thân diệu, thắng xa oai lực của chư thiên, hiện ra cùng khắp thé giới, gòm có các 
thê giới ở trên chư thiên, thê giới của các Ma vương va Phạm thiên và thé giới 
ở dưới gồm các vi Sa-môn, шо chư thiên và loài người; cho đến các 
thê giới ở giữa các thê giới,Š tôi tăm, u ат, không có nên tang,!° những cảnh 
9101 mà mặt trang mặt trời với đại thân lực, với đại oai lực như vậy cũng không 
thé chiếu thấu. Trong những cảnh giới ду, một hào quang vô lượng, thăng xa 
oai lực của chư thiên hiện ra, và các chúng sanh sống tại những chỗ 4 ay nhờ hao 
quang ay moi thay nhau va nói: “Cũng co những chúng sanh khác sông ở day.’ 
Và mười ngàn thé giới này chuyên động, rung động, chuyên động mạnh, và hào 


8 Lokantarika: Có 1 là các địa ngục. Xem MA. ТУ. 177; J. 1. 76; VbhA. 4. 
9 Agha: Tôi tăm. МА. IV. 177 giải thích chữ niccavivata, có nghĩa là che giấu vĩnh viễn. 
10 Asamvuta. MA. IV. 177 giải thích là hetthapi appatittha, nghĩa là không có gì chống đỡ ở đưới. 
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quang vô lượng, thần diệu, thắng xa oai lực của chư thiên hiện ra ở thế giới.” 
Vi răng, bạch Thé Tôn... con thọ trì sự việc này, bạch Thế Tôn, là một hy hữu, 
một vi tăng hữu của Thé Tôn. 


202. Bạch Thé Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ từ Thế Tôn: 
“Khi Bo-tat nhập mau thai, này Ananda, bón vị thiên tử đến canh gác bốn 
phương trời và nói: “Không cho một ai, người hay không phải loài người được 
phiên nhiễu Bó-tát, hay mẹ vị Bó-tát.”” Vi răng, bạch Thê Tôn... con thọ trì sự 
việc này, bạch Thế Tôn, là một hy hữu, một vị tăng hữu của Thế Tôn. 


203. Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ từ Thê Tôn: 
“Khi B6-tat nhập mau thai, nay Ananda, mẹ B6-tat giữ giới một cách tự nhiên, 
không sát sanh, không trộm cắp, không, tà dâm, không nói láo, không uống các 
thứ rượu nau, rượu lên chat men.” Vì răng, bạch Thé Tôn... con thọ trì sự việc 
này, bạch Thế Tôn, là một hy hữu, một vị tang hữu của Thế Tôn. 


Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ từ Thế Tôn: “Khi 
Bồ-tát nhập mẫu thai, này Ananda, mẹ B6-tat không khởi dục tâm đối với một 
nam nhân nao, va me Bo-tat không bi xâm phạm bởi bat ky người đàn ông nào 
có nhiễm tâm.” Vì rang, bạch Thé Tôn... con tho tri sự việc này, bạch Thé Tôn, 
là một hy hữu, một vị tăng hữu của Thế Tôn. 


Bạch Thé Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ từ Thế Tôn: “Khi 
Bò- tát nhập mau thai, nay Ananda, me Bô-tát tận hưởng nam dục công đức 
đây đủ, tận hưởng trọn năm dục công đức.” Vì rang, bach Thé Tôn... con thọ 
trì sự việc này, bach Thé Tôn, là một hy hữu, một vi tang hữu của Thế Tôn. 


204. Bạch Thê Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ từ Thế Tôn: 
“Khi Bó-tát nhập mau thai, này Ananda, mẹ Bô-tát khong bi một bệnh tật gi. Ba 
sông với tâm hoan hy, với tâm khoan khoái. Ba thay trong bao thai của mình vi 
Bo-tat day đủ mọi bộ phận va chan tay. Nay Ananda, ví như viên ngọc lưu ly,” 
dep dé trong suốt, có tám cạnh, khéo cắt, khéo giũa, trong sáng, không tỳ vết, 
hoàn hảo trong mọi phương diện. Rôi một sợi dây được xâu qua viên ngọc ay, 
day mau xanh, mau vang, mau do, mau trang hay mau vang nhat. Nếu có người 
có mắt để viên ngọc trên bàn tay của mình, người ay sé thay ró ràng: ‘Day la 
viên ngọc lưu ly, dep dé trong suốt, có tám cạnh, khéo cắt, khéo giữa, trong 
sáng, không tỳ vết, hoàn hảo trong mọi phương diện. Đây là sợi dây xâu qua, 
sợi dây màu xanh, màu vàng, mau đỏ, mau trăng hay mau vàng nhạt. Cũng vậy, 
nay Ananda, khi B6-tat nhap mau thai, mẹ Bô-tát không bi một bệnh tật gì. Ba 
sông với tâm hoan hy, với tâm khoan khoái. Ba thây trong bào thai cua minh vị 
Bó-tát day đủ bộ phận và chân tay.” Vì răng, bạch Thé Tôn... con tho trì sự việc 
này, bạch Thế Tôn, là một hy hữu, một vị tăng hữu của Thê Tôn. 


205. Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ từ Thế Tôn: 
“Sau khi sanh Bó-tát bảy ngày, này Ananda, mẹ Bô-tát mệnh chung và sanh lên 


"М.П. 17; D. IL 13. 
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cõi trời Dau-suat.” Vì rang, bach Thế Tôn... con thọ trì sự việc này, bạch Thế 
Tôn, là một hy hữu, một vị tang hữu của Thê Tôn. 


Bạch Thé Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ từ Thé Tôn: “Trong 
khi các người đàn bà khác, này Ananda, mang bảo thai trong bụng chín tháng 
hay mười thang rồi mới sanh, mẹ Bô-tát sanh Bô-tát không phải như vậy. Mẹ 
Bô-tát mang Bô-tát trong bụng mười tháng rồi mới sanh.” Vì răng, bạch Thế 
Tôn... con thọ trì sự việc này, bạch Thế Tôn, là một hy hữu, một vị tăng hữu 
của Thê Tôn. 


Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhó tü Thé Tón: “Trong 
khi các nguoi dàn bà khác, nay Ananda, hoặc ngôi hoặc năm mà sanh con, mẹ 
VỊ Bò- tát sanh Bò- tát không phải như vậy. Mẹ Bo-tat đứng)“ mà sanh Bô-tát.” 
Vì răng, bạch Thế Tôn,... con thọ trì sự việc nay, bạch Thé Tôn, là một hy hữu, 
một v1 tăng hữu của Thé Tôn. 


Bạch Thé Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt phi nhớ từ Thé Tôn: “Khi Bò- 
tat từ bung me sanh ra, nay Ananda, chư thiên đỡ lây Ngài trước, sau mới đến 
loài người.” Vì răng, bạch Thé Tôn... con tho tri sự việc này, bạch Thé Tôn, là 
một hy hữu, một vị tăng hữu của Thê Tôn. 


206. Bạch Thé Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ từ Thế Tôn: 
“Khi Bo-tat từ bụng mẹ sanh ra, này Ananda, B6-tat không đụng đến đất. Có 
bốn vị thiên tử đỡ lây Ngài, đặt Ngài trước bà me và thưa: “Hoang hậu hãy hoan 
hy! Hoàng hậu sanh một bậc Vi nhàán.”” Vi răng, bạch Thé Tôn... con tho trì sự 
việc này, bạch The Tôn, là một hy hữu, một vị tăng hữu của Thế Tôn. 


Bạch Thé Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ từ Thế Tôn: “Khi Bồ- 
tat từ bung mẹ sanh ra, nay Ananda, Ngài sanh ra thanh tinh, không bị nhiễm 
ô bởi nước nhớt nào, không bị nhiễm ô bởi loại mủ nào, không bị nhiễm ô bởi 
loại máu nào, không bị nhiễm 6 bởi bat cứ vật bat tịnh nào, thanh tịnh, trong 
sạch. Này Ananda, ví như viên ngọc Ma-ni bảo châu đặt trên một tâm vải Ba- 
la-nai; viên ngọc không làm nhiễm 6 tâm vải Ba-la-nai, tâm vai Ba-la-nai cũng 
không làm nhiễm ô viên ngọc. Vì sao vậy? Vì cả hai đêu thanh tịnh. Cũng vậy, 
này Ananda, khi Bó-tát từ bụng mẹ sanh ra, Ngài sanh ra thanh tịnh, không bị 
nhiễm ô bởi nước nhớt nào, không bị nhiễm ô bởi loại mủ nào, không bị nhiễm 
ô bởi loại máu nào, không bị nhiễm 6 bởi bat cứ vật bat tinh nào, thanh tinh, 
trong sạch.” Vì răng, bạch Thế Tôn... con thọ trì sự việc này, bạch Thé Tôn, là 
một hy hữu, một vị tang hữu của Thé Tôn. 


Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ từ Thế Tôn: “Khi Bò- 
tat từ bụng mẹ sanh ra, này Ananda, hai dòng nước từ hu khong" hiện ra, một 
dong lạnh, một dòng nóng. Hai dòng nước ây tắm rửa sạch sẽ cho Bồ-tát và cho 


12 Mhvu. I. 217. 
3 Mhvu. I. 149-50. 
14 Mhvu. I. 220-22. 
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ba me.” Vi rang, bạch Thế Tôn... con thọ tri sự việc này, bạch Thế Tôn, là một 
hy hữu, một vị tăng hữu của Thế Tôn. 


207. Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ từ Thế Tôn: 
“Bồ-tát khi sanh ra, này Ananda, Ngài đứng vững, thăng băng trên hai chân, 
mặt hướng phía Bắc, bước đi bảy bước,” một long trăng được che lên. Ngài 
nhìn khắp cả mọi phương, lên tiếng như con Ngưu vương, thốt ra lời như sau: 
“Ta là bậc Tối thượng ở trên đời! Ta là bậc Tối tôn ở trên đời! Ta là bậc Cao nhất 
ở trên đời! Nay là đời sóng cuối cùng, không còn phải tai sanh ở đời này nữa.'” 
Vì răng, bạch Thé Tôn... con thọ trì sự việc này, bạch Thé Tôn, là một hy hữu, 
một vi tăng hữu cua Thế Tôn. 


Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ từ Thế Tôn: “Khi 
B6-tat từ bụng mẹ sanh ra, nay Ananda, khi á ay một hào quang vô lượng thân 
điệu, thắng xa oai lực của chư thiên, hiện ra cùng khắp thế giới, gom có Các 
thé giới trên chư thiên, thé giới của các Ma vương và Phạm thiên, và thế giới ở 
dưới gôm các Sa-môn, Bả-la-môn, chư thiên và loài người; cho đến các cảnh 
giới ở giữa các thé 2101, tôi tăm, u ám, không có nên tảng, những cảnh giói mà 
mặt trăng mặt trời với đại thân lực, đại oai lực như vậy cũng không thê chiều 
thâu. Trong những cảnh giới ây, một hao quang vô lượng, thang xa oai lực chư 
thiên hiện ra, và các chúng sanh sống tại các chỗ â ay, nho hao quang ay mới thấy 
nhau ma nói: “Cũng có những chúng sanh khác sông ở day.” Va mười ngan thé 
giói nay chuyền động, rung động, chuyên động mạnh, và hào quang vô lượn 
thần diệu, thăng xa oai lực của chư thiên hiện ra ở thé giới. Vì răng, bạch Thê 
Tôn... con thọ trì sự việc này, bạch Thê Tôn là một hy hữu, một vị tăng hữu của 
Thê Tôn. 


208. — Do vậy, nay Ananda, hay tho tri sự việc nay là một hy hữu, một vi 
tăng hữu của Như Lai. Ở đây, này Ananda, các cảm thọ khởi lên nơi Như Lai 
được biết đên; được biết đến chúng an trú; được biết đến chúng đi đến biên 
hoại; các tưởng được biết đến; các tâm khởi lên được biết đến; được biết đến, 
chúng an trú; được biết đến chúng đi đến biến hoại. Nay Ananda, hãy tho trì 
việc nay là một hy hữu, một vi tăng hữu cua Như Lai. 


— VÌ Tăng, bạch Thế Tôn, các cảm thọ khởi lên nơi Thé Tôn được biết đến; 
được biết đên chúng an trú; được biết đến chúng di đến biến hoại; các tưởng 
được biết đến; các tâm khởi lên được biết đến; được biết đến chúng an trú; được 
biết đến chúng di đến bién hoại. Bạch Thế Tôn, con thọ trì sự việc nay là một 
hy hữu, một vị tăng hữu của Như Lai. 


Tôn giả Ananda nói như vậy, bậc Đạo sư chap nhận. Cac Ty-kheo hoan hy 
tín thọ lời Tôn gia Ananda nói. 


15 Mhvu. I. 221. 
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(Bakkula Sutta)' 


209. Nhu vay tôi nghe. 


Một thời, Tôn gia BakkulaZ trú ở Rajagaha (Vuong Xa), Veluvana ae 
Lam), tai Kalandakanivapa (chỗ nuôi dưỡng các loài SOC). Rỗi lõa thé Kassapa, 
một người bạn trước kia cua Tôn giả Bakkula khi còn là cư sĩ, đi đến Tôn giả 
Bakkula, sau khi đến, nói lên với Tôn giả Bakkula những lời chào đón hỏi 
thăm; sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu rồi ngôi xuống 
một bên. Ngôi xuống một bên, lõa thé Kassapa nói với Tôn giả Bakkula: 


— Này Hiền gia Bakkula, bạn xuat gia đã bao lâu? 

— Đã được tám mươi năm, này Hiền gia, từ khi tôi xuất gia. 

— Hiền giả Bakkula, trong tám mươi năm ấy, đã bao nhiêu lần Hiền giả hành 
dâm dục? 

- Hiền giả Kassapa, chớ có hỏi tôi như vậy: “Hiền giả Bakkula, trong tám 
mươi năm ây, đã bao. nhiều lần Hiền giả hành dâm dục?” Hiền giả Kassapa, hãy 


hỏi tôi như sau: “Hiển giả Bakkula, trong tám mươi năm ây, đã bao nhiêu lần 
Hiên giả khởi lên dục tưởng?” 


— Hiên giả Bakkula, trong tám mươi năm ây, đã bao nhiêu lần Hiền giả khởi 
lên dục tưởng? 

210. — Hiên giả Kassapa, trong tám mươi năm từ khi tôi xuất gia, tôi không 
bao giờ nhận thây có dục tưởng khởi lên. 

— Vì rằng Tôn giả Bakkula trong. tam mươi năm không nhận thây có dục 


tưởng khởi lên, chúng tôi thọ trì sự việc nay là một hy hữu, một vi tăng hữu của 
Tôn giả Bakkula.* 


== Nay Hién gia, trong tam mươi nam từ khi tôi xuất gia, tôi không bao giờ 
nhận thây có sân tưởng, hại tưởng khởi lên. 


! Kinh tương đương trong bộ Trung A-hàm kinh là Bạc-câu-la kinh #0 ERE (T.01. 0026.34. 0475a11). 


2 Ваккша nghia la “hai gia dinh”. Theo MA. IV. 190-92, vua phan quyét Ngai thudc về người mẹ ruột và 
cũng thuộc vê vợ của vị quan có van, vì bà đã săn sóc nuôi dưỡng khi Ngài được tìm thấy trong bụng con cá 
mà không bị thương tích gi. 

3 Acela Kassapa, một vị tu khó hạnh. Xem D. I. 161. Cuối Kinh Kassapa Sihanada viết rang vị ay xuất gia 
và trải qua 4 thang tu tập biệt trú, sau đó chứng quả A-la-hán. DA. II. 349 gọi vi này là một du sĩ ngoại đạo 
(paribbdajaka). 

* Theo MA. IV. 193 các đoạn nay được xem là do các vi Thượng tọa kiết tập kinh điển nói lên. Các đoạn sau 
cũng vậy. 
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— Vì răng Tôn giả Bakkula trong tám mươi năm không nhận thấy có sân 
tưởng, hại tưởng khởi lên, chúng tôi thọ trì sự việc này là một hy hữu, một vị 
tăng hữu của Tôn giả Bakkula. 

— Này Hiền giả, trong tám mươi năm từ khi tôi xuất gia, tôi không nhận thay 
dục tâm nào khởi lên. 

— Vì rằng Tôn giả... một vị tăng hữu của Tôn giả Bakkula. 

— Này Hién giả, trong tám mươi năm từ khi tôi xuất gia, tôi không nhận thay 
sân tam, hai tâm nào khởi lên. 

— Vì rằng Tôn giả... một vị tăng hữu của Tôn giả Bakkula. 

211.— Này Hiền giả, trong tám mươi năm từ khi tôi xuất gia, tôi không nhận 
thây có thâu nhận y của cư sĩ. 

— Vì rằng Tôn giả... một vị tăng hữu của Tôn giả Bakkula. 

— Này Hiền giả, trong tám mươi năm từ khi tôi xuất gia, tôi không nhận thay 
có cắt y với con dao. 

— Vì rằng Tôn giả... một vị tăng hữu của Tôn giả Bakkula. 

— Này Hién giả, trong tám mươi năm từ khi tôi xuất gia, tôi không nhận thay 
có may y với cây kim. 

— Vì rằng Tôn giả... một vị tăng hữu của Tôn giả Bakkula. 

— Này Hiên giả, trong tám mươi năm từ khi tôi xuất gia, tôi không nhận thay 
có nhuộm y với thuôc nhuộm. 

— Vì rang Tôn giả... một vị tăng hữu của Tôn giả Bakkula. 

— Này Hiên giả, trong tám mươi năm từ khi tôi xuất gia, tôi không nhận thay 
có may y Kathina.° 

— Vì rằng Tôn giả... một vị tăng hữu của Tôn giả Bakkula. 

~ Này Hiên giả, trong tám mươi năm từ khi tôi xuất gia, tôi không nhận thay 
có may y cho các vị đông Phạm hạnh... có nhận lời mời ăn... có khởi lên tâm 
như sau: “Mong răng có người mời tôi ăn.” 

— Vì rang Tôn giả... một vị tang hữu của Tôn giả Bakkula. 

— Nay Hiên giả, trong tám mươi năm từ khi tôi xuất gia, tôi không nhận thây 
có ngôi trong nhà... có ngôi ăn trong nhà... có ghi nhận chỉ tiết các mone dac 
biệt của nữ nhân... có thuyết pháp cho nữ nhân cho đến câu kệ bốn cau’... có đi 
dên trú phòng Ty-kheo-ni... có thuyết pháp cho Ty-kheo-ni... Tôi không nhận 


thây có thuyết pháp cho học pháp nữ... Tôi không nhận thấy có thuyết pháp cho 
Sa-di-ni. 


> Xem Vin. П. 116. 
6 Trong Vin. IV. 21, có quy định các vi Ty-kheo không được thuyết pháp cho nữ nhân hơn 5 hay 6 câu. 
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— Vì rang Tôn giả Bakkula trong tam mươi năm không nhận thây có thuyết 
pháp cho Sa-di-ni, chúng tôi thọ tri sự việc này là một hy hữu, một vị tang hữu 
của Tôn giả Bakkula. 


— Này Hiên giá, trong tám mươi năm từ khi tôi xuất gia, tôi không bao giờ 
nhận thấy có xuất gia [cho ai]... có thọ Dai giới [cho ai]... co nhận làm y chi 
[cho ai]’... tôi không bao giờ nhận thây có Sa-di hâu hạ... có tắm trong nhà 
tăm... có tắm thoa bột cunna... có nhờ đồng Phạm hạnh xoa bóp chân tay... tôi 
không bao gid nhân thay có bệnh khởi lên, dầu cho một chốc lát... có mang 
theo y dược cho đến một miếng nhỏ từ cay A-li-lặc vàng”... năm dựa vào tam 
об dựa'!... nằm dài xuống ngủ... đi an cư mùa mưa tại trú xứ gần lang.” 


— Vì rang Tôn giả Bakkula, trong tam mươi năm không nhận thây có đi an 
cư mùa mưa tại trú Xứ gần làng, chúng tôi thọ tri sự việc này là một hy hữu, một 
vị tăng hữu của Tôn giả Bakkula. 


— Vừa đúng trong bay ngày,” này Hién giả, còn ué nhiém," tôi đã ăn đồ ăn 
của nội dia,! roi đến ngày thứ tám, chánh trí khởi lên. 


— Vì rang Tôn giả Bakkula vừa đúng trong bảy ngày, còn ué nhiễm, đã ăn 
đồ ăn của nội địa, rồi đến ngày thứ tám chánh trí khởi lên, chúng tôi thọ trì sự 
việc này là một hy hữu, một vị tang hữu của Tôn giả Bakkula. 


212. – Thưa Hiền giả Bakkula, hãy cho tôi xuất gia trong Pháp, Luật này, 
hãy cho tôi thọ Đại giới! 

Rồi lõa thé Kassapa được xuất gia trong Pháp, Luật này, được thọ Đại 
gidi.'° Thọ Đại giới không bao lâu, Tôn gia Kassapa, an trú độc cư, viễn ly, 
không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cân, không bao lâu với thượng trí tự mình 
chứng ngộ, chứng đặc và an trú ngay trong hiện tại Vô thượng cứu cánh của 
Phạm hạnh, mà vì mục đích â ây, các thiện nam tử chơn chánh xuât gia, từ bỏ gia 
đình, sống không gia đình hướng đến. Vi ấy biết: “Sanh đã tận, Phạm hạnh đã 
thành, những gi cân lam đã làm, không còn trở lại trạng thai này nữa.” Và Tôn 
giả Kassapa trở thành một A-la-han nữa. 


Rôi Tôn gia Bakkula, sau một thời gian, сат chìa khóa, đi từ trú xứ này dén 
trú xứ khác và nói như sau: 


7 Nissayam data. Xem Vin. I. 60. 

° Xem Vin. I. 47. 

° Gaddnhanamattam. MA. IV. 195 và SA. II. 224 giải thích là thời gian lay được một giọt sữa từ vú con bò cái. 
10 Haritakikhanda: Các Ty-kheo được phép ăn trái cây này khi dau óm. Xem Vin. I. 201, 206. 

п Khi ngủ, vị ay vẫn giữ thế ngồi, băng cách dựa vào một tâm ván nghiêng như Vin. II. 175 mô ta. 

!2 Xem M.I. 31. 

B Xem S. II. 221. 

14 Sana. MA. IV. 196 đọc là sarana (=sa+rana, tham ai hay lỗi làm), giải thích là sa-kilesa. 

15 Đồ vật do các tín đồ cúng dường. Xem Dh. 308. 

16 МА. IV. 196 giải thích Tôn giả Bakkula không tự mình cho xuất gia và truyền Đại giới mà nói các vị 
Tỷ-kheo khác làm cho. 
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— Chư Tôn giả hãy di ra! Chư Tôn gia hãy đi ra! Hôm nay tôi sẽ nhập 
Niêt-bàn. 

— Vì rằng Tôn giả Bakkula cầm chìa khóa, đi từ trú xứ này đến trú xứ khác 
và nói như sau: “Chư Tôn giả hãy đi ra! Chư Tôn giả hãy đi ra! Hôm nay tôi 
sẽ nhập Niét-ban”, chúng tôi thọ trì sự việc nay là một hy hữu, một vi tang hữu 
của Tôn giả Bakkula. 

Rồi Tôn giả Bakkula ngồi giữa chúng Tỷ-kheo nhập Niét-ban.!” 


— Vi rang Tôn giả Bakkula ngòi giữa chúng Ty-kheo nhập Niét-ban, chúng 
tôi thọ trì sự việc này là một hy hữu, một vi tăng hữu của Tôn giả Bakkula. 


Vị này không muốn thân mình làm gánh nặng cho những vị Ty-kheo khác, nên khi viên tịch, vị ấy nhập 
định Hỏa quang tam-muội (tejodhatu) tự thiêu thân mình. Xem МА. IV. 196. 


125. KINH DIEU NGU DIA 
(Dantabhiimi Sutta)’ 


213. Nhu vây tôi nghe. 


Một thời, Thế Tôn ở Ray agaha (Vuong Xa), Veluvana (Trúc Lam), tại 
Kalandakanivapa (chỗ nuôi dưỡng sóc). Lúc bây 010, Sa-di Aciravata (Tân học 
Sa-môn)? đang trú tại một cái cốc trong rừng. Rôi Vuong tử Jayasena’ trong khi 
tan bộ du hành,‘ đi đến Sa-di Aciravata, sau khi đến, nói lên với Sa-di Aciravata 
những lời chào đón hỏi thăm; sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân 
hữu rôi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, Vương tử Jayasena nói với Sa-di 
Aciravata: 


— Tôn gia Aggivessana, tôi có nghe như sau: “О đây, Ty-kheo sóng không 
phóng dat, nhiệt tâm, tinh can sẽ được nhất tam.” 


— Sự việc là vậy, này Vương tử! Sự việc là vậy, này Vương tử! Ở đây, Tỷ- 
kheo sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần sẽ chứng được nhất tâm. 


— Thật là tốt lành néu Tôn giả Aggivessana thuyết pháp cho tôi như đã được 
nghe, như đã được học. 


— Này Vương tử, tôi không thé thuyết pháp cho Vương tử như đã được 
nghe, như đã được học. Nếu nay tôi thuyết pháp cho Vương tử như đã được 
nghe, như đã được học, và nêu Vương tử không hiểu lời tôi nói, như vậy sẽ làm 
tôi mệt mỏi, làm tôi phiên muộn. 


— Tôn giả Aggivessana, hãy thuyết pháp cho tôi như đã được nghe, như đã 
được hoc! Rat có thé, tôi sẽ hiểu ý nghĩa lời nói của Tôn giả Aggivessana. 


— Này Vuong tử, tôi sẽ thuyết pháp cho Vuong tử như đã được nghe, như 
đã được học. Nếu Vuong tử có thê hiệu ý nghĩa lời nói của tôi, như vậy là tốt 
đẹp. Nếu Vương tử không thê hiểu lời nói của tôi, hãy dừng lại trên sự trạng của 
mình, chớ có hỏi tôi thêm nữal 

— Tôn gia Aggivessana, hay thuyết pháp cho tôi như đã được nghe, như đã 
được học! Nếu tôi có thé hiểu được ý nghĩa lời nói của Tôn giả Aggivessana, 


' Xem M. I. 6; Ш. 1; A. II. 116, 143, 153, 161; Vin. I. 1; IV. 129, 327. Kinh tương đương trong bộ Trung 
A-hàm kinh là Điều ngự địa kinh Ae hb € (T. 01. 0026.198. 0757a03). 


2 Samanuddesa. Vin. IV. 139-40 định nghĩa là Sa-di. 
3 Con Vua Bimbisara. 
+ M. I. 108. 
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như vậy là tốt đẹp. Nếu tôi không thé hiểu được ý nghĩa lời nói của Tôn giả 
Aggivessana, tôi sẽ dừng lại trên sự trạng của tôi, ở đây, tôi sẽ không hỏi Tôn 
gia Aøg1vessana” thêm nữa. 

214. R6i Sa-di Aciravata thuyết pháp cho Vương tử Jayasena như đã được 
nghe, như đã được học. Khi được nghe vậy, Vương tử nói với Sa-di Aciravata 
như sau: 


— Sự việc không phải như vậy, Tôn giả Aggivessana; trường hợp không 
phải như vậy, răng Ty-kheo sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cân lại có 
thé chứng đắc nhất tâm. 


Rồi Vương tử Jayasena, sau khi nói lên với Sa-di Aciravata sự việc không 
phải như vậy và trường hợp không phải như vậy, từ chỗ ngồi đứng dậy và ra di. 


Rôi Sa-di Aciravata, sau khi Vương tử Jayasena ra di khong bao lâu, liền 
đi đến Thé Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn roi ngôi xuông một bên. Ngôi 
một bên, Sa-di Aciravata Кё lại cho Thế Tôn tất cả cuộc đàm thoại với Vương 
tử Jayasena. 


Khi nghe nói vậy, Thé Tôn nói với Sa-di Aciravata: 

— Như vậy, này Aggivessana, nao co loi ich gi? Vuong tu Jayasena sóng 
giữa các dục, thọ hưởng các dục, bi tư tưởng dục nhai nghiên, bị nhiệt não dục 
thiêu đốt, tha thiết truy cau dục, lại có thé biết, có thé thây, hay có thé chứng 


[quả vị] chỉ có ly dục mới biết được, chỉ có ly dục mới thay được, chỉ có ly dục 
mới đạt được, hay chỉ có ly dục mới chứng được, sự kiện như vậy không xảy ra. 


215. Này Aggivessana, ví như” giữa các con voi, con ngựa hay con bò được 
dạy điêu phục, co hai con voi, hai con ngựa hay hai con bò được khéo điêu 
phục, được khéo huân luyện; và có hai con voi, hai con ngựa hay hai con bo 
không được khéo điêu phục, không được khéo huân luyện. Này Aggivessana, 
ông nghĩ thế nào? Hai con voi, hai con ngựa hay hai con bò được khéo điều 
phục, được khéo huấn luyện, các con ây có thê đi đến khả năng điều phục 
(dantakaranam), có thé đạt đến điều phục địa không? 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


— Còn hai con voi, hai con ngựa hay hai con bò được dạy điều phục, nhưng 
không được khéo điều phục, không được khéo huấn luyện, các con ây không 
được điều phục; có thé đi đến khả năng điều phục, có thé đạt đến điều phục địa 
như hai con voi, hai con ngựa hay hai con bò được khéo điều phục, được khéo 
huấn luyện kia không? 


— Thưa không, bạch Thế Tôn. 


— Cũng vậy, này Aggivessana, Vương tử Jayasena sông giữa các dục, thọ 
hưởng các dục, bi tư tưởng dục nhai nghiên, bị nhiệt não dục thiêu đốt, tha thiết 


` Jayasena gọi Aciravata là bho, bhavam và nay dùng chữ bhavantam. 
6 M. II. 129. 
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truy cau dục, lại có thé biết, có thé thay, hay có thé chứng [quả v1| chỉ có ly dục 
mới biết được, chỉ có ly dục mới thây được, chỉ có ly dục mới đạt được, chỉ có 
ly dục mới chứng được, sự kiện như vậy không xảy ra. 


216. Ví như, này Aggivessana, một hòn núi lớn không xa làng hay thị tran. 

Và có hai người bạn, tay trong tay đi ra khỏi làng hay thi tran ду và đi đến hon 
núi kia. Sau khi đến, một người bạn đứng dưới chân núi, còn người bạn kia leo 
lên đỉnh núi. Người bạn đứng dưới chân núi ấy có thé nói với người bạn đứng 
trên đỉnh núi: “Này bạn thân, bạn đứng trên đỉnh núi, bạn thây những gì?” 
Người kia nói: “Này bạn thân, đứng trên đỉnh núi tôi thay các vườn khả ái, các 
khu rừng khả ái, các đất bằng khả ái, các ao hô khả ái.” Người kia nói: “Khong 
có sự kiện nay, này bạn thân, không có trường hợp này, bạn đứng trên đỉnh núi 
lại có thể thây các khu vườn kha ai, các khu rừng kha ái, các dat bang khả ái, các 
a0 hô khả ái.” Rồi người bạn đã đứng trên đỉnh núi, sau khi đi xuông chân núi, 

năm tay bạn, khiến bạn trèo lên đỉnh núi, để bạn nghỉ thở một thời gian, rồi nói: 

“Này bạn thân, nay bạn có thé thay gì khi bạn đứng trên đỉnh núi?” Và người 
bạn â ay có thé nói: “Này bạn than, nay đứng trên đỉnh núi, tôi thây các khu vườn 
khả ái, các khu rung kha ai, các đất bằng khả ái, các ao hò khả ái.” Người kia 
có thé nói như sau: “Vừa rôi, này bạn thân, chúng tôi hiểu bạn nói: ‘Không thé 
có sự kiện này, này bạn thân, không thé có trường hợp này, bạn đứng trên đỉnh 
núi lại có thê thay các khu vườn khả ái... các ao hồ khả ái. ` Nhưng nay chúng 
tôi hiểu bạn nói: “Nay bạn thân, nay đứng trên đỉnh núi, tôi thay các khu vườn 
khả ái... các ao hồ khả аі.” Người kia nói như sau: “Này bạn thân. vì tôi bị che 
khuất bởi sườn núi này, nên không thay được những điêu đáng thay.” 


Cũng vậy, nhưng to lớn hơn, này AggIvessana, là Vương tử Jayasena, bị che 
khuất, bị chặn đứng, bị chướng ngại, bị bao vây bởi vô minh uân này. Vương tử 
Jayasena sông giữa các dục, thọ hưởng các dục, bị tư tưởng dục nhai nghiên, bị 
nhiệt não dục thiêu đốt, tha thiết truy cau duc, lại có thê biết, có thé thây hay có 
thê chứng [quả vị] chỉ có ly dục mới biết được, chỉ có ly dục mới thay được, chi 
có ly dục mới đạt được, chỉ có ly dục mới chứng được, sự kiện như vậy không 
xảy ra. Nếu hai ví dụ nay’ được ông dé cập cho Vương tử Jayasena, thời Vương 
tử Jayasena tự nhiên (anacchariyam) tin tưởng ông và khi đã tin tưởng, sẽ hành 
động đúng theo cung cách một người đã tin tưởng ông. 

— Nhung làm sao, bạch Thé Tôn, hai vi dụ này khởi đến từ nơi con cho 
Vuong tử Jayasena, khởi lên một cách tự nhiên, từ trước chưa từng được nghe, 
như Thê Tôn được? 


217. — Ví như, này Aggivessana, một vị Vua Sat-dé-ly đã làm lễ quán danh 
bao người nai voi: “Nay tượng sư, hãy cưỡi con vương tượng, di vào rừng có 
voi; khi ông thay con voi rừng, hãy cột nó lại vào có con vương tượng.” 


“Thua vâng, Đại vương.” 


1 Хет 4 vi dụ cho Jayasena trong М. Ш. 144. 
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Này Aggivessana, người tượng su vâng theo lời vi Vua Sát-đề- ly đã làm lễ 
quán dành, cưỡi con vương tượng, vào trong rừng có voi, thấy con voi rừng, 
cột [con voi rừng ây] vào cô con vương tượng. Con vuong tượng kéo nó ra chỗ 
ngoài trời. Cho đến như vậy, này Aggivessana, con voi rung được di ra đến chỗ 
ngoài trời. Nhưng này Aggivessana, con vol rung con co sy tham luyến, tức là 
đôi với rừng có voi. Người tượng su tau với vị Vua Sat-dé-ly đã làm lễ quan 
danh vé con voi rừng ay: “Tau Dai vương, con vol Từng đã ra chỗ ngoài trời.” 
Rồi vị Vua Sát- dé-ly đã làm lễ quán đảnh bảo người điêu phục voi: “Hãy đến, 
nay người điều phục voi, hãy điêu phục con voi rừng này bằng cách điều phục 
nếp sông rừng của nó, bằng cách điều phục tâm tư rừng núi, băng cách điều 
phục sự ưu tư, mệt nhọc, nhiệt não đối với rừng núi của nó, bang cách làm cho 
nó thích thú với thôn làng, và băng cách làm cho nó quen thuộc với nếp sóng 
loài người.” 


“Thua vâng, tau Đại vương. ` 


Này Aggivessana, người điều phục voi vâng theo lời Vua Sat- đề- ly đã làm 
lễ „ачап danh, dong một cọc trụ lớn vào đất, cột có con VOI TỪng, để điều phục 
nếp sóng rừng của nó, dé điều phục tâm tư rừng núi, dé điều phục sự ưu tư, mệt 
nhọc, nhiệt não của rừng núi, để làm cho nó thích thú với thôn làng và làm cho 
nó quen thuộc với nép sông loài người. Rôi nguòi diéu phuc voi lai noi VỚI nó 
bằng những lời nhẹ nhàng, đẹp tai, thân tinh, đi đến tâm, thanh nhã, khiến nhiều 
người vui thích, khiến nhiều người hoan hỷ. Và này Aggivessana, con voi rừng 
khi được nói với những lời nhẹ nhàng, đẹp tai, thân tình, di đến tâm, thanh nhã, 
khiến nhiêu người vui thích, khiến nhiều người hoan hỷ, liên nghe, long tai, tru 
tâm vào học hỏi (añña). Tiếp đến, người điêu phục voi dem cỏ va nước cho con 
voi rừng. 


Này Aggivessana, khi con voi rừng nhận co và nước, người điều phục voi 
mới nghĩ: “Nay con voi rừng sẽ sông.” Rôi người điều phục voi khiến [con vol 
rừng| làm thêm một động tác khác: “Nay ban, nhặt lên! Nay ban, đặt xuông!” 
Này Aggivessana, sau khi con vương tuong vâng theo lời người điều phục VOI, 
làm đúng theo lời dạy nhặt lên đặt xuông, rôi người điều phục voi khiên nó làm 
thêm một động tác khác: “Này ban, đi #01! Này ban, di lui!” Này Aggivessana, 
sau khi con vuong tuong vang theo loi người điều phục voi, làm đúng theo lời 
day đi tới đi lui, rôi người điều phục voi khiến nó làm thêm một động tác khác: 
“Này bạn, đứng dậy! Này bạn, ngôi xuống!” Này Aggivessana, sau khi con 
vương tượng vâng. theo lời người điều phục voi, làm đúng theo lời dạy đứng 
dậy ngôi хибпе, roi người điều phục voi khiên nó làm thêm một động tác khác 
tên gọi “bat dong”. 8 Người điều phục voi cột cái khiên băng gô vào cái vòi của 
con vat to lớn, va một người tay cam ngọn giáo ngôi trên cô, va Xung quanh 
một só người tay cam ngọn giáo đứng bao vây. Và người điều phục voi, tay cam 
một ngọn giáo với cán cây dài, đứng ở phía trước. Con voi ây làm động tác bất 


8 Ẩneñja karana: Giả bộ bat động, giả chết. Xem PED. 
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động, không có di động chân trước, không có di động chân sau, không có di 
động thân trước, không có di động thân sau, không có di động đâu, không có di 
động tai, không có di động ngà, không có di động đuôi, không có di động vòi. 
Con vương tượng là con voi có thê nhẫn chịu đao, kiêm, tên, búa, chém, băn, 
nhân chịu tiếng vang động của trong lớn, trống nhỏ, tù và, [như là] vàng ròng 
tây sạch các tỳ vết nho Бап, xứng đáng được vua [düng],!° một sở hữu của vua, 
một biêu tượng của vua. 


218. Cũng vậy, này Aggivessana, ở đây, Như Lai xuất hiện ở đời là bậc A-la- 
hán, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thé Gian Сла, Vô Thuong 
Si, Diéu Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn. Như Lai sau khi tự 
chứng ngộ VỚI thượng trí thế giới này với Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên giới, 
gôm cả thé giới này với Sa-môn, Bả-la-môn, thiên, nhơn, lại tuyên thuyết điều 
đã chứng ngộ. Ta thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, đây đủ văn nghĩa, 
truyén day Phạm hạnh hoàn toàn đây đủ thanh tịnh. 


Người gia truong, hay con vi gia trưởng, hay một người sanh ở giai cấp [hạ 
tiện | nào nghe pháp ây. Sau khi nghe pháp, người ấy sanh lòng tín ngưỡng Như 
Lai. Khi có lòng tín ngưỡng ây, Vị này suy nghĩ: “Đời sông gia đình đầy những 
triền phược, con đường đây những bụi đời; đời sông xuât gia phóng khoáng như 
hư không. Thật rất khó cho một người sống ở gia dinh có thê sông theo Phạm 
hạnh hoàn toàn đây đủ, hoàn toàn thanh tịnh, trắng bạch như vỏ ôc. Vậy ta nên 
cạo bỏ râu tóc, đắp áo ca-sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. 


Một thời gian sau, người ấy bỏ tài sản nhỏ, hay bỏ tài sản lớn, bỏ bà con 
quyên thuộc nhỏ, hay bỏ bà con quyền thuộc lớn, cạo bỏ râu tóc, đắp áo ca-sa và 
xuất gia, từ bỏ gia đình, sóng không gia đình. Cho đến đây, này Aggivessana, là 
vị Thánh đệ tử đi đến chỗ ngoài trời. Nhưng này Aggivessana, các vi thiên, nhơn 
có tham ái này, tức là năm dục công đức. Rôi Như Lai huấn luyện thêm cho [vi 
đệ tir] ấy: “Hãy đến, này Ty-kheo, hay giữ gidi!!! Sông chế ngu VỚI su chế ngự 
của Giới bốn (Patimokkha), đây đủ oai nghi chánh hạnh, thay nguy hiểm trong 
những lỗi nhỏ nhặt, thọ lãnh và tu học trong học pháp!” Này Aggivessana, sau 
khi vị Thánh đệ tử đã giữ giới, sông chế ngự với sự chế ngự của Giới bón, đầy 
đủ oai nghi chánh hạnh, thay nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt, thọ lãnh va 
tu học trong học pháp, Như Lai lại huấn luyện thêm cho vị đệ tử ду: “Hay dén, 
này Ty-kheo, hãy bao hộ các can! Khi mắt thay sắc, chớ có năm giữ tướng 
chung, chớ có năm рїї tướng riêng. Những nguyên nhân gì vì nhãn căn không 
được chê ngự khiến tham ai, ưu bi, các ác, bất thiện pháp khởi lên, hãy tự chê 
ngy nguyen nhân ay, hộ tri con mat, thực hành sự hộ tri con mat. Khi tai nghe 
tiếng... mũi ngửi hương... lưỡi ném vị... thân cảm xúc... ý nhận thức các pháp, 
chớ có năm giữ tướng chung, chớ có nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân 
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gi vì ý căn không được chế ngự khién tham ái, ưu bi, các ác, bất thiện pháp 
khởi lên, hãy chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì ý căn, thực hành sự hộ trì ý căn.” 
Này Aggivessana, sau khi vị Thanh đệ tu đã hộ tri các căn, Nhu Lai huan luyện 
thêm vị Thánh đệ tử ấy: “Hãy đến, này Tý-kheo, hãy tiết độ trong ăn uống! 
Chơn chánh giác sát thọ dụng món ăn, không phải dé vui đùa, không phải dé 
dam mé, khong phai dé trang sức, không phải dé tự làm đẹp mình, chỉ dé than 
nay được duy trì, được bao dưỡng, khỏi bị gia hại, dé chấp trì Phạm hạnh, nghĩ 
răng: “Như vậy, ta diệt trừ các cảm thọ cũ và không cho khởi lên các cảm thọ 
mới. Và ta sẽ không phạm lỗi 1am, sống được an ón.” Này Aggivessana, sau 
khi vi Thanh đệ tử đã tiết độ trong ăn uống, Như Lai lại huấn luyện thêm vi ấy: 
“Hãy đến, này Ty-kheo, hay chu tam canh giac! Ban ngay khi di kinh hanh va 
trong khi dang ngôi, hay got sạch tâm trí khỏi các chướng ngại pháp. Ban đêm 
trong canh một, trong khi đi kinh hành và trong khi đang ngôi, hãy got sạch tam 
trí khỏi các chướng ngại pháp. Ban đêm trong canh giữa, hãy năm xuống phía 
hông bên phải như dáng nam con sư tử, chân gác trên chân với nhau, chánh 
niệm tỉnh giác, hướng niệm đến lúc ngồi dậy. Ban đêm trong canh cuối, khi đã 
thức dậy, trong khi đi kinh hành và trong khi đang ngôi, hãy gột sạch tâm trí 
khỏi các chướng ngại pháp.” Nay Aggivessana, sau khi vi Thanh dé tử đã chú 
tâm cảnh giác, Như Lai huấn luyện thêm vị ấy: “Hãy đến, này Ty-kheo, hay 
thành tựu chánh niệm tỉnh giác! Khi đi tới, khi di lui déu tỉnh giác; '“ khi nhìn 
thăng, khi nhìn quanh đều tỉnh giác; khi co tay, khi dudi tay đều tinh giac; khi 
mang y kép, binh bat, thượng y đều tinh giác; khi ăn, uống, nhai, nuốt đêu tỉnh 
giác; khi đi đại tiện, tiểu tiện đều tỉnh giác; khi đi, đứng, ngôi, năm, thức, nói, 
vên lặng déu tinh giác. ” Này Aggivessana, sau khi vi Thánh đệ tử đã thành tựu 
chánh niệm tỉnh giác, Như Lai lại huấn luyện thêm vị ây: “Hãy đến, này Ty- 
kheo, hãy lựa một trú xứ thanh vắng, khu rừng, gốc cây, ngọn núi, chỗ hoang 
vu, hang núi, bãi tha ma, khom rừng, ngoài trời, dong rom!” Vi ay lua chon 
một trú xứ thanh vắng, khu rừng, góc cây, ngọn núi, chỗ hoang vu, hang núi, 
bãi tha ma, khóm rừng, ngoài trời, đồng rơm. Vi ay, sau khi khât thực, ăn xong, 
trên đường trở về, ngôi xuông, kiết-già, giữ lưng cho thăng, trú niệm trước mặt. 
Vi ây từ bỏ tham ái ở đời, sông với tâm thoát ly tham ái, gột rửa tâm hết tham 
ai. Từ bo sân hận, vi ây sông với tâm không sân hận, lòng từ man thuong xót 
tat ca chung hữu tinh, got rửa tam hết sân han. Từ bỏ hôn trâm thụy miên, vi 
ay sóng thoát ly hôn tram thụy miên, với tam tưởng hướng về ánh sáng, chánh 
niệm tỉnh giác, gột rửa tâm hết hôn trâm thụy miên. Từ bỏ trạo cử hồi quá, vị ay 
sông không trao cử hồi quá, nội tâm tram lặng, gột rửa tâm hết trạo cử hối quá. 
Từ bỏ nghi ngờ, vị ду sống với tâm thoát khỏi nghi ngờ, không phân vân lưỡng 
lự, gột rửa tâm hết nghi ngờ đối với thiện pháp. 


219. V1 â ây, sau khi doan tru nam trién cái nay, những trién cái lam 6 nhiễm 
tâm tư, lam yêu ớt trí tuệ, vi ây sống quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, 
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chánh niệm dé điều phục tham ưu ở đời, quán thọ trên các cảm thọ... (như 
trên)... quán tâm trên tâm... (như trên)... quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, 
tỉnh giác, chánh niệm dé điều phục tham ưu ở đời. 


Ví như, này Aggivessana, một người điều phục voi đóng một cọc trụ lớn 
vào đất, cột cô con voi rừng dé điều phục nếp sống rừng của nó, dé điều phục 
tâm tư rừng núi của nó, dé điêu phục sự ưu tư, mệt nhọc, nhiệt não của rừng 
núi, để làm cho nó thích thú với thôn làng và làm cho nó quen thuộc với nêp 
sông loài người; cũng vậy, nay Aggivessana, Bốn niệm xứ này là những dây 
cột tâm tư dé điều phục tanh cư sĩ, để điêu phục tâm tư cư sĩ, để điều phục sự 
ưu tư, mệt nhọc, nhiệt não của các cư sĩ, dé đạt được chánh trí ( naya), đề chứng 
ngộ Niết-bàn.!3 

220. Rồi Như Lai huấn luyện thêm vị ay: 

— Hãy đến, này Ty-kheo, hãy trú quan than trên thân, và chớ có suy tư trên 
tâm liên hệ dén thân; hãy trú quán thọ trên các cảm thọ, và chớ có suy tư trên 
tâm liên hệ đến cảm thọ; hãy trú quán tâm trên tâm, chớ có suy tư trên tâm 
liên hệ đến tâm; hãy trú quán pháp trên các pháp, và chớ có suy tư trên tâm 
liên hệ đến các pháp. Vị ây làm cho dừng lại tâm và tứ, chứng và trú Thiên 
thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ, nội tĩnh nhất 
tâm. Ví như một hó nước, nước bên trong ` tự dâng lên, phương Đông không 
có lỗ nước chảy ra, phương Tây không có lỗ nước chảy ra, phương Bắc không 
có lỗ nước chảy ra, phương Nam không có lỗ nước chảy ra, và thỉnh thoảng 
trời lại mưa lớn; suôi nước mát từ hó nuóc ay phun ra thâm nhuan, tâm ướt, 
lam cho sung mãn, tràn đây hồ nước ây, với nước mát lạnh, không một chỗ 
nào của hó nuoc ay không được nước mát lạnh thâm nhuân. Cũng vậy, vị ay 
thâm nhuân, tâm ướt, làm cho sung mãn, tràn đây thân mình với hỷ lạc do 
định sanh, không một chỗ nào trên toàn thân không được hỷ lạc do định sanh 
ây thâm nhuân. 

Vi ay ly hy trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc 
Thánh gọi là xả niệm lạc tru, chứng va an tru Thiên thứ ba. Ví như trong hô sen 
xanh, hó sen hong, hồ sen trang, có những sen xanh, sen hông hay sen trắng; 
những bông sen ây sanh trong nước, lớn lên trong nước, không vượt khỏi nước, 
nuôi sông dưới nước, từ đầu ngọn cho đến góc rễ đều thâm nhuan tâm ướt, day 
tràn thâu suốt bởi nước mát lạnh ây, không một chỗ nao của toan thé sen xanh, 
sen ‚ hông hay sen trắng không được nước mát lạnh â ây thâm nhuân. Cũng vậy, 
vị ây thâm nhuan, tâm ướt, làm cho sung mãn, tran đây thân mình với lac tho 
không có hy â ay, không một chỗ nào trên toàn thân không được lạc thọ không 
có hy ay tham nhuan. 

Vi ay xa lac xa khó, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú Thiên thứ 
tư, không khô không lạc, xả niệm thanh tịnh. Ví như một người ngòi dùng tam 
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val trang trum dau, khong mot ché nao trén toan than khong được vải trang ấy 
che thâu. Cũng Vậy, VỊ ay thâm nhuân toàn thân minh với tâm thuần tịnh, trong 
sáng, không một chỗ nào trên toàn thân không được tâm thuan tinh, trong sang 
ay tham nhuan. 

Voi tam dinh tinh, thuan tinh, trong sang, khong cau nhiém, khong phién 
nao, nhu nhuyén, dé str dung, vững chắc, bình thản như vậy, vị ây dẫn tâm, 
hướng tâm đến chánh trí, chánh kiến. Vị ấy biết: “Than này của ta là sắc pháp, 
do bón đại hợp thành, do cha mẹ sanh, nhờ cơm cháo nuôi dưỡng, vô thường, 
biến hoại, phan toái, đoạn tuyệt, hoại diệt; trong thân ây, thức ta lại nương tựa 
và bi trói buộc.” Ví như một hòn lưu ly bao châu đẹp dé, trong suốt, có tám 
mặt, khéo giũa, khéo mai, sang choi, không ué trược, day đủ tất cả mỹ tướng; 
và một sợi dây được xâu qua hòn ngọc ây, sợi dây màu xanh, màu vàng, màu 
đỏ, màu trắng hay màu vàng nhạt. Một người có mắt cầm hòn ngọc ay trén tay 
sé thay hòn lưu ly bảo chau nay dep dé, trong suốt, có tam mặt, khéo giữa, khéo 
mài, sáng chói, không ué trược, đây đủ tat cả mỹ tướng; và sợi dây này được 
xâu qua hòn ngọc ây, sợi dây màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trăng hay màu 
vàng nhạt. Cũng vậy, này Đại vương, với tâm định tĩnh, thuần tinh, trong sáng, 
không cau nhiễm. không phiên não, nhu nhuyễn, dé sử dụng, vững chắc, bình 
than như vậy, vị ay dan tâm, hướng tâm đến chánh trí, chánh kiến. Vị ấy biết: 
“Than nay của ta là sac pháp, do bôn đại hợp thành, do cha mẹ sanh, nhờ cơm 
cháo nuôi dưỡng, vô thường, biến hoại, phần toái, đoạn tuyệt, hoại diệt, trong 
thân ay thức ta lại nương tựa và bị trói buộc.” 


Với tâm định tĩnh, thuân tịnh, trong sáng, không cau nhiễm, không phiên 
não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc, bình than như vậy, vị ây chú tâm, 
hướng tâm đên sự hóa hiện một thân do ý làm ra. VỊ â ay tạo một thân khác từ 
nơi thân này, cũng là săc pháp, do y làm ra, day đủ các chi tiết lớn nhỏ, không 
thiêu một căn nào. Ví như một người rút một cây lau ra ngoài vỏ, người ấy nghĩ: 
“Đây là vỏ, đây là cây lau; vỏ khác, cây lau khác và cây lau từ vỏ rút ra.” Lại 
ví như một người rút thanh kiêm từ bao kiếm; thanh kiếm khác, bao kiếm khác, 
và thanh kiếm từ nơi bao kiêm rút ra. Lại ví như một người lột xác một con rắn, 
người ây nghĩ: “Đây là con ran, day là xác ran, con ran khác, xác ran khác, và 
con ran từ nơi xác ran được lột ra.” Cũng vậy, với tâm định tinh, thuân tịnh, 
trong sáng, không cầu nhiễm. không phiên não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững 
chắc, bình thản như vay, vi ay dan tam, huong tam dén su hiện hoa một than 
do ý làm ra. Vi ây tạo một thân khác từ noi thân nay, cũng là sac pháp, do ý tao 
thành, đây đủ các chi tiết lớn nhỏ, không thiêu một căn nào. 

Với tâm định tĩnh, thuan tịnh, trong sáng, không câu nhiễm, không phiền 
não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, VỊ ây dẫn tâm, 
hướng tâm đến các thân thông. Vị ây chứng được các loại thần thông, một thân 
hiện ra nhiêu thân, nhiêu thân hiện ra một thân; hiện hình, bién hình, đi ngang 
qua vách, qua tường, qua núi như di ngang hư không; độn thé trôi lên ngang 
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qua dat liên như ở trong nước; đi trên nước không chìm như trên đất liền; ngồi 
kiết-già ngang qua hư không như con chim; với bàn tay chạm rờ mặt trăng và 
mặt trời, những vật có đại oai lực, đại oai thân như vậy; có thể tự thân bay đến 
cõi Phạm thiên. Ví như một người thợ gồm khéo tay hay đệ tử người thợ gốm, 
với đất sét khéo nhéi nhuyễn, có thé làm các loại đồ gốm tùy theo sở thích. Lại 
ví như một người thợ ngà khéo tay hay đệ tử người thợ ngà, với ngà khéo đẽo 
giña, có thé làm các loại đồ ngà tùy theo sở thích. Lai ví như người thợ vàng 
khéo tay hay đệ tử người thợ vàng, với vàng khéo tinh nhuyễn, có thể làm các 
loại đồ vàng tùy theo sở thích. Cũng vậy, với tâm định tĩnh, одр tịnh, trong 
sáng, không câu nhiễm, không phiên não, nhu nhuyễn, dé sử dung, vững chắc, 
bình thản như vậy, vị ấy dẫn tâm, hướng tâm đến các thần thông. Vi ау chứng 
được các thân thông, một thân hiện ra nhiêu thân, nhiêu thân hiện ra một thân; 
hiện hình, biến hình, đi ngang qua vách, qua tường, qua núi, như di ngang qua 
hư không: độn thô trôi lên ngang qua đất liền như ở trong nước; di trên nước 
không chìm như di trên đất liên; ngôi kiết-già ngang qua hư không như con 
chim; với bàn tay cham ro mặt trời và mặt trăng, những vật có đại oai lực, đại 
oai thân như vậy; có thể tự thân bay đến cõi Phạm thiên. 


Với tâm định tĩnh, thuân tịnh, trong sáng, không cầu nhiễm, không phiên 
não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, vi ây dẫn tâm, 
hướng tâm đến T hiên nhĩ thông. Vi â ây với Thiên nhĩ thanh tịnh siêu nhân, có 
thê nghe hai loại tiếng, chư thiên và người, xa và gân. Ví như một người đang 
đi qua đường, nghe tiếng trồng lớn, tiếng trong nhỏ, tiếng loa, tiếng xap xóa 
và tiéng kiêng, người ây nghĩ: “Đây là tiếng trong lớn, đây là tiếng trồng nhỏ, 
đây là tiếng loa, tiếng xập xóa, tiếng kiếng.” Cũng vậy, với tâm định tĩnh, thuân 
tịnh, trong sang, không cau nhiễm, không phiên não, nhu nhuyén, dé sir dung, 
vững chắc, bình than như vậy, vị ấy dẫn tâm, hướng tâm đến Thiên nhĩ thông. 
VỊ ây với Thiên nhĩ thanh tịnh siêu nhân, có thể nghe hai loại tiếng, chư thiên 
và loài người, xa và gân. 

Với tâm định tĩnh, thuần tinh, trong sáng, không câu nhiễm, không phiền 
não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chăc, bình thản như VẬY, VỊ ay dan tam, 
hướng tâm dén Tha tâm thông. Vi áy sau khi đi sâu vào tâm của chúng sanh, 
của loài người với tâm của minh, vi ây biết được như sau: “Tám có tham biết là 
tâm có tham, tâm không tham biết là tâm không tham; tâm có sân biết là tâm có 
sân, tâm không sân biết là tâm không sân; tâm có si biết là tâm có si, tâm không 
có si biết là tâm không có si; tâm chuyên chú biết là tâm chuyên chú, tâm tán 
loạn biết là tâm tán loạn; đại hành tâm biết là đại hành tâm, không phải đại hành 
tâm biết là không phải đại hành tâm; tâm chưa vô thượng biết là tâm chưa vô 
thượng, tâm vô thượng biết là tâm vô thượng; tâm thiền định biết là tâm thiền 
định, tâm không thiền định biết là tâm không thiên định; tâm giải thoát biết là 
tâm giải thoát, tâm không giải thoát biết là tâm không giải thoát.” Ví như một 
người đàn bà, một người đàn ông, một thiêu niên trẻ hay một thanh niên ưa 
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trang suc, nhin mat cua minh trong tam guong trong sach, sang suốt hay một 
chậu nước trong. Nếu mặt có tỳ vet, liền biết mặt có ty vết; nếu mặt không có 
tỳ vết, liên biết mặt không có ty vết. Cũng vay, với tâm định tinh, không cau 
nhiém, khong phién não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như 
vậy, vị ây dẫn tâm, hướng tâm đến Tha tâm thông. Vị ấy sau khi đi sâu vào 
tâm của chúng sanh, của loài người với tâm của minh, vi ay biết được như sau: 
“Tâm có tham biết là tâm có tham, tâm không tham biết là tâm không tham; 
tâm có sân biết là tâm có sân, tâm không sân biết là tâm không sân; tâm có sỉ 
biết là tâm có si, tâm không có si biết là tâm không có si; tâm chuyên chú biết 
là tâm chuyên chú, tâm tán loạn biết là tâm tán loạn; đại hành tâm biết là đại 
hành tâm, không phải đại hành tâm biết là không phải đại hành tâm; tâm chưa 
vô thượng biết là tâm chưa vô thượng, tâm vô thượng biết là tâm vô thượng; 
tâm thiền định biết là tâm thiên định, tâm không thiền định biết là tâm không 
thiền định; tâm giải thoát biết là tâm giải thoát, tâm không giải thoát biết là tâm 
không giải thoát.” 

Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng, không câu nhiễm, không phiên 
não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, vị ấy dẫn tâm, 
hướng tâm đến Túc mạng minh. Vị ấy nhớ đến các đời sống quá khứ như một 
đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bón 
mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, hai trăm đời, một ngàn đời, một trăm 
ngàn đời, nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại và thành kiếp. Vị ấy nhớ 
răng: “Tại chỗ kia ta có tên như thé này, dòng họ như thé này, giai cấp như thé 
này, ăn udng như thé này, thọ khó lạc như thé này, tuôi thọ đến mức như thế này. 
Sau khi chết tại chỗ kia, ta được sanh ra tại chỗ nọ, tại chỗ ấy, ta có tên như thế 
nay, dòng họ như thé này, giai cấp như thé này, ăn uống như thé này, thọ khổ 
lạc như thế này, tuôi thọ đến mức như thé này. Sau khi chết tại chỗ nọ, ta được 
sanh ra ở đây.” Như vậy, vị ây nhớ đến nhiêu đời sống quá khứ cùng với сас 
nét đại cương và các chi tiết. Ví như một người đi từ làng mình dén làng khác, 
từ làng ấy đi đến một làng khác nữa, và từ làng này lại trở về làng của mình. 
Người ấy nghĩ: “Ta từ làng của mình đi đến làng kia, nơi đây ta đã đứng như 
thê này, đã ngôi như thé này, đã nói như thé này, đã yên lặng như thê này. Tu 
lang kia ta đi đến làng nọ, tại day ta đã đứng như thê này, đã ngôi như the nay, 
đã nói như thé này, đã yên lặng như thé nảy. Từ nơi làng nọ, ta đã trở về làng 
của ta.” Như vậy, với tâm định tinh, thuân tịnh, trong sáng, không cầu nhiễm, 
không phiền não, nhu nhuyén, dễ sử dung, vững chắc, bình thản như vậy, vi 
ay dan tam, huong tam dén Tuc mạng minh. VỊ ây nhớ đến các đời sông quá 
khứ như một đời, hai đời, ba đời, bỗn đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba 
mươi đời, bón mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, hai trăm đời, một ngàn 
đời, một trăm ngàn đời, nhiêu hoại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại và thành 
kiếp. Via ay nhớ rang: “Tai chỗ kia ta có tên như thé này, dòng họ như thê này, 
giai cấp như thé này, ăn uống như thé này, thọ khô lạc như thé này, tuổi thọ đến 
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mirc nhu thé nay. Sau khi chết tại chỗ kia, ta được sanh ra tại chỗ nọ, tại chỗ ây, 
ta có tên như thê này, dòng họ nhu thé này, giai cáp như thé này, ăn uống, như 
thé nay, tho khó lạc như thé này, tudi thọ đến mức như thé này. Sau khi chết tại 
chỗ nọ, ta được sanh ra ở đây.” Như vậy, vị ây nhớ дёп nhiều đời sống quá khứ 
cùng với các nét đại cương và các chỉ tiết. 

221. Với tâm định tĩnh, thuân tịnh, trong sáng, không câu nhiễm, không 
phiền não, nhu nhuyén, dé su dung, vững chắc, bình thản như vay, vi ay dan 
tam, huong tam dén tri tuệ về sanh tử của chúng sanh. Vị ay với Thiên nhãn 
thuần tịnh siêu nhân, thấy sự sóng và chết của chúng sanh. VỊ 4 ay biét rd rang 
chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang; người dep dé, kẻ thô xâu; người may 
mắn, kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của chúng: “Này các Hiên giả, những Tôn 
giả này làm những điều ác hạnh vé thân, lời và у, phi bang cac bac Thanh, theo 
tà kién, tạo các nghiệp theo tà kién; những người này, sau khi thân hoại mạng 
chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, doa xứ, dia ngục. Này các Hiền giả, còn 
những chúng sanh nào làm những thiện hạnh về thân, lời và ý, không phỉ bang 
các bậc Thanh, theo chánh kiến, tao các nghiệp theo chánh kiến; những người 
này, sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên thiện thú, cõi trời, cõi đời 
nảy. Như vậy, vị ay với Thiên nhẫn thuần tịnh siêu nhân, thấy sự sống và chết 
của chúng sanh. VỊ ây biết rõ rang chung sanh, người ha liệt, kẻ cao sang; nguol 
dep dé, ké thô xấu; người may măn, kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của chúng. 
Ví như một tòa lâu có thượng đài, giữa ngã tư đường, một người có mắt đứng 
trên ay, sé thay những người di vào nhà, di từ nhà ra, đi qua lại trên đường, 
ngôi ở giữa ngã tư hay trên đài thượng. Người ây nghi: “Những người này di 
vào nhà, nhüng người này đi từ nhà ra, những người nay di qua lai trên đường, 
những người này ngôi giữa ngã tư, trên đài thượng.” Cũng vậy, với tâm định 
tĩnh, thuân tịnh, trong sáng, không cầu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyễn, 
dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, vi ây dẫn tâm, hướng tâm đến trí tuệ 
về sanh tử của chúng sanh. Vi ay voi Thién nhan thuân tinh siêu nhân, thay sự 
sông và chết của chúng sanh. Vi ay biết rõ rang chúng sanh, người hạ liệt, kẻ 
Cao sang; người đẹp dé, kẻ thô xâu; người тау mắn, kẻ bất hạnh đều do hạnh 
nghiệp của chúng: “Nay cac Hién gia, những Tôn giả nay lam những điều ác 
hạnh về thân, lời và y, phi bang các bậc Thánh, theo tà kiến, tạo các nghiệp 
theo tà kiến; những người này, sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào cõi 
dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này các Hiền giả, còn những chúng sanh nào làm 
những thiện hạnh về thân, lời và y, không phi bang cac bac Thanh, theo chanh 
kiến, tạo các nghiệp theo chánh kiến; những người này, sau khi thân hoại mạng 
chung được sanh lên thiện thú, cõi trời, cõi đời nay.” Như vậy, у! ay với Thiên 
nhãn thuần tịnh siêu nhân, thay sự sông và chết của chúng sanh. Vi 4 ay biết rõ 
răng chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang; người đẹp dé, kẻ thô xâu; người 
may mắn, kẻ bât hạnh đều do hạnh nghiệp của chúng. 


Với tâm định tinh, thuân tịnh, trong sáng, không cau nhiễm, không phiền 
não, nhu nhuyén, dễ sử dụng, vững chắc, bình than như vậy, vị ấy dan tâm, 
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hướng tâm đến Lau tận trí. Via ay biết như thật: “Day là khổ”, biết như thật: 
“Đây là nguyên nhân của khổ”, biết như thật: “Đây là khô diệt”, biết như thật: 
“Đây là con đường đưa đến khó diệt”, biết như that: “Day là những lậu hoặc”, 
biết như thật: “Day là nguyên nhân của lậu hoặc”, biết như thật: “Đây là sự diệt 
trừ các lậu hoặc”, biết như thật: “Đây là con đường đưa đến sự diệt trừ các lậu 
hoặc.” Nhờ hiểu biết như vậy, nhận thức như vậy, tâm của vi ây thoát khỏi dục 
lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu. Đối với tự thần đã giải thoát 
như vậy, vị ây khởi lên sự hiểu biết: “Ta đã giải thoát.” Vị ấy biết: “Sanh đã 
tận, Phạm hạnh đã thành, việc cân làm đã làm, sau đời hiện tại, không có đời 
sống nào khác nữa.” VÍ như tại dãy núi lớn có một hồ nước thuân tịnh, trong 
sáng, không cau nhiễm. Một người có mat đứng trên bờ sé thay con hén, con so, 
những hon da, hòn sạn, những dan ca bơi qua lại hay đứng một chỗ. Vị ây nghĩ: 
“Đây là hồ nước thuần tinh, trong sáng, không cau nhiễm. Đây là những con 
hến, con sò, những hòn đá, hòn sạn, những đàn cá đang bơi qua lại hay đứng 
yên một chỗ.” Cũng vậy, với tâm định tĩnh, thuân tịnh, trong sáng, không câu 
nhiễm, không phiên não, nhu nhuyén dé str dung, vững chắc, bình than như vậy, 
vi ay dẫn tâm, hướng tâm đến Lau tận trí. Via ay biét nhu that: “Day la khó”, biét 
nhu that: “Day la nguyén nhan cua khổ”, biết như thật: “Đây là khó diệt”, biết 
như thật: “Đây là con đường đưa đến khó diệt”, biết như that: “Đây là những 
lậu hoặc”, biệt như thật: “Đây là nguyên nhân của lậu hoặc”, biết như thật: 
“Đây là sự diệt trừ các lậu hoặc”, biệt như thật: “Đây là con đường đưa đến sự 
diệt trừ các lậu hoặc.” Nhờ hiểu biết như vậy, nhờ nhận thức như vậy, tâm của 
vị ду thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu. Đối với tự 
thân đã giải thoát, vi ay biết: Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc cân 
lam đã làm, sau đời hiện tại, không có đời sóng nào khác nữa. 


Tỷ-kheo kham nhàn lạnh, nóng, đói, khát, sự xúc chạm của muỗi, ruôi, 010, 
mặt trời уа các loài bo sát, các ас ngữ, сас lời nói chửi mắng: vị ây sông quen 
kham nhẫn với những cảm thọ về thân, thông khô, đau nhói, đau đớn, kịch liệt, 
bat khoái, không thích ý, đau đớn đến chết, được gôt sạch vë ué nhiễm tham, 
sân, si. Vi ay xứng đáng được cúng dường, cung kính, tôn trọng, chắp tay, là vô 
thượng phước điện trên đời. 


222. Nếu, này Aggivessana, một con vương tượng tudi già chết di, khong 
duoc diéu phuc, khong duge huấn luyện, thời con vương tượng tudi già được 
gọi là đã chết với cái chết không được điều phục. Nếu, này Aggivessana, một 
con vương tượng tuổi bậc trung.. . Nếu, này Aggivessana, một con vương tượng 
tuôi trẻ chét đi, không được điều phục, không được huấn luyện, thời con vương 
tượng tuổi trẻ được gol là đã chết với cái chết không được điều phục. Cũng vậy, 
này Aggivessana, nêu vi trưởng lão Ty-kheo chết với lậu hoặc chưa đoạn tận, 
thời trưởng lão Tỷ-kheo được gọi là đã chết với cái chết không được điều phục. 
Nếu, này Aggivessana, một Ty-kheo trung niên... Nếu, này AggIvessana, một 
Ту-Кһео thiéu niên chết với lậu hoặc chưa đoạn tận, thời Ty-kheo thiéu nién 
được gọi là đã chết với cái chết không được điều phục. Nếu, này Aggivessana, 
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một con vương tượng tudi già khéo điều phục, khéo huấn luyện chết đi, thời 
con vương tượng tuôi già được gọi là đã chết với cái chết được điều phục. Nếu, 
nay Aggivessana, một con vương tượng tudi bậc trung... Nếu, này Aggivessana, 
một con vương tượng tuôi trẻ khéo điều phục, khéo huấn luyện chết đi, thời con 
vương tượng tuôi trẻ được gọi là đã chết với cái chết được điều phục. Cũng vay, 
nay Aggivessana, néu mot trưởng lão Ty-kheo với lậu hoặc đã đoạn tận chết di, 
thời trưởng lão Ty-kheo được gol là đã chết VỚI Cải chết được điều phục. Nếu, 
nay Aggivessana, một trung niên Ty-kheo... Nếu, này Aggivessana, mot thiéu 
nién Ty-kheo, voi lau hoac da doan tan chét di, thoi vi thiéu nién Ty-kheo duoc 
gọi la đã chết với cái chết đã được điều phục. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy, Sa-di Aciravata hoan hỷ tín thọ lời Thế 
Tôn dạy. 


126. KINH PHU-DI 
(Bhiimija Sutta)! 


223. Như vay tôi nghe. 


Một thời, Thé Tôn trú ở Rajagaha (Vuong Xa), Veluvana (Truc Lam), tại 
chỗ nuôi dưỡng sóc. Rôi Tôn giả Bhũmija? (Phu-di) vào budi sang dap y, cam 
y bat, di đến trú xứ của Vương tử J ayasena. Sau khi đến, ngôi trên chỗ đã soạn 
san. Rồi Vương tử Jayasena đi đến Tôn giả Bhũmija. Sau khi đến, nói lên với 
Tôn gia Bhumija những lời chao đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào 
đón hỏi thăm thân hữu rồi ngồi xung một bên. Ngồi xuống một bên, Vương tử 
Jayasena thưa với Tôn giả Bhumya: 


— Thưa Tôn giả Bhũmija, có một số Sa-môn, Bà-la-môn có lý thuyết như 
sau, có quan điểm như sau: “Nêu có ước nguyện, hành Phạm hạnh, thời không 
đạt được quả VỊ; nếu không có ước nguyện, hành Phạm hạnh, thời không đạt 
được quả у]; néu có và không có ước nguyén,* hành Phạm hạnh, thời không đạt 
được quả vị; nếu không có và không không có ước nguyện, hành Phạm hạnh, 
thời không đạt được quả vị.” Ở đây, bậc Dao sư của Tôn gid Bhũmija có nói gi, 
và có lập luận gi? 

— Thưa Vương tử, tôi không tận mặt Thế Tôn được nghe như vậy, được ghi 
nhớ như vậy. Và sự việc này xảy ra, Thế Tôn có giải thích như sau: “Nếu có ước 
nguyện, hành Phạm hạnh không chánh dang (ayoniso), thời không đạt được 
quả vị; nêu không có ước nguyện, hành Phạm hạnh không chánh đáng, thời 
không đạt được quả vỊ; nếu có và không có ước nguyện, hành Phạm hạnh không 
chánh đáng, thời không đạt được quả vị; nêu không có và không không có ước 
nguyện, hành Phạm hạnh không chánh đáng, thời không đạt được quả vị. Còn 
néu có ước nguyện, hành Phạm hạnh một cách chánh đáng, thời đạt được quả 
vị; nêu không có ước nguyện, hành Phạm hạnh một cách chánh đáng, thời đạt 
được qua у]; nêu có và không có ước nguyện, hành Phạm hạnh một cách chánh 
đáng, thời đạt được quả vị; nêu không có và không không có ước nguyện, hành 
Phạm hạnh một cách chánh đáng, thời đạt được quả vi.” Thưa Vuong tử, tôi 


! Kinh tương đương trong bộ Trung A-hàm kinh là Phù-di kinh Y$ (Т.01. 0026.173. 0709c22). 


2 Cậu của Jayasena (MA. IV. 199). Vị này xuất gia với những người bạn Sambhũta (Sitavaniya), Jeyyasena, 
Abhiradhana (ThagA. I. 47). 


з Äsañcepi karitva, sau khi phat lời nguyện vọng, mong cầu. Xem Vin. I. 260. 
t Khi có nguyện vọng này, khi có nguyện vọng khác. Xem MA. IV. 199. 
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khong tan mat Thé Tôn được nghe như vậy, được ghi nhớ như vậy. Sự việc nay 
xảy ra, Thê Tôn có giải thích như vậy. 
— Nếu Đạo sư của Tôn giả Bhumija thuyết ly như vậy, lập luận như vậy, thời 


tôi nghĩ răng chắc chăn vị Đạo sư của Tôn giả Bhumija đứng cao hơn trên đâu? 
tat cả Sa-môn, Ba-la-m6n tâm thường. 


Rôi Vuong tử Jayasena mời Tôn giả Bhũmija dùng với bát ăn (thalipaka) 
của mình.? 

224. Rồi Tôn gia Bhumija, sau bữa an khất thực trở VỆ, đi đến chỗ Thé Tôn, 
sau khi đến, dành lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngôi xuống một bên, Tôn 
giả Bhũmija bạch Thé Tôn: 


— Bạch Thé Tôn, ở đây, vào Бибі sáng con đắp y, cam y bát, di đến trú xứ 
của Vương tử Jayasena, sau khi đến, con ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Bạch Thế 
Tôn, Vương tử Jayasena đến chỗ con, sau khi đến, nói lên với con những lời 
chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu rồi 
ngôi xuống một bên. Ngôi xuống một bên, bạch Thé Tôn, Vuong tu Jayasena 
nói với con như sau: “Thưa Tôn giả Bhūmija, một số Sa-môn, Bà-la-môn... bậc 
Đạo sư của Tôn giả có nói gi, có lập luận gì?” 


Khi được nghe nói vậy, bạch Thê Tôn, con có nói với Vương tử Jayasena, 
như sau: “Này Vương tử, tôi không tận mặt Thé Tôn, được nghe như sau, được 
ghi nhớ như sau... Tôi nghĩ rang chắc chăn Dao su của Tôn gia Вһотіја đứng 
cao hon trén dau tat cả Sa-môn, Bà-la-môn tâm thường.” Bạch Thế Tôn, không 
hiểu hỏi như vậy, trả lời như vậy, con có nói đúng lời Thê Tôn nói, con không 
xuyên tac Thé Tôn với điêu không đúng sự thực, con đã giải thích đúng pháp, 
tùy pháp, và một vị đông Phạm hạnh nói đúng pháp, tùy pháp sẽ không có lý 
do dé chỉ trích? 


— Thật vậy, này Bhumya, được hỏi vậy, được trả lời vậy, ông nói đúng lời 
Thé Tôn nói, ông không xuyên tạc Ta với điều không đúng sự thực, ông đã giải 
thích đúng pháp, tùy pháp, và một vị đồng Phạm hạnh nói đúng pháp, tùy pháp 
không có lý do gi dé chỉ trích. 


Này Bhumija, những Sa-môn hay Ba-la-mon nao có tà kiến, ta tư duy, tà 
ngữ, tà nghiệp, ta mạng, tà tinh tan, tà niệm, tà định, nếu họ có ước nguyện, hành 
Phạm hạnh, thời không đạt được quả VỊ; néu họ không có vóc nguyên, hành 
Pham hạnh, thời không đạt được qua vị; néu họ có vả không có ước nguyện, 
hành Phạm hạnh, thời không đạt được quả vị; nêu họ không có và không không 
có ước nguyện, hành Phạm hạnh, thời không đạt được quả vi. Vì sao vay? Đây 
không phải là phương pháp,Š này Bhũmija, dé đạt được qua vi. 


5 Muddhanam maññe ähacca titthati, đứng có thé chạm dau hay đè đầu xuống, nghĩa là cao hơn tất cả. 
5 Kinh Hán tạng viết rang Vuong tử mời ở lại ăn. 

"Vin, I. 234. 

8 Ayoni hesa. Xem S. I. 203, ayonim patinissajja. 
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225. Ví như, này Bhumya, một người can dau, tim cau dau, di chỗ nay 
ché kia dé tim dau, sau khi đồ cát vào thùng, tiếp tục rưới nước rồi ép [cát 
cho ra dâu]. Nếu người ấy có ước nguyện, sau khi đô cát vào thùng, tiếp tục 
rưới nước rôi ép [cát cho ra dâu], người ay không lây được dâu; néu người ây 
không có ước nguyện, sau khi đồ cát vào thùng, tiếp tục rưới nước rôi ép [cát 
cho ra dâu], người ây không lây được dâu; néu người ay có và không có ước 
nguyện, sau khi đồ cát vào thùng, tiếp tục rưới nước rôi ép [cát cho ra dầu], 
người ây không lây được dâu; nêu người ây không có và không không có ước 
nguyện, sau khi đô cát vào thùng, tiếp tục rưới nước rồi ép [cát cho ra dâu], 
người ây không lây được dau. Vì sao vậy? Đây không phải là phương pháp, 
này Bhũmija, để lây được dau. Cũng vậy, này Bhũmija, những vi Sa-môn hay 
Bà-la-môn có tà kiến, tà tư duy... tà định, nêu họ có ước nguyện, hành Phạm 
hạnh, họ không đạt được quả v1; nêu họ không ước nguyện... có và không có 
ước nguyện... không có và không không có ước nguyện, hành Phạm hạnh, thời 
họ không đạt được quả vi. Vì sao vậy? Day không phải là phương pháp, này 
Bhũmija, dé đạt được quả vi. 


Ví như, này Bhumya, một người can stra, tim cau sita, di chỗ này chỗ kia 
để tim sữa, năm sung con bo cal con dé vat sữa. Nếu nguol ay có ƯỚC nguyện, 
nắm sừng con bò cái con đê vat sữa, присл ду không lay được sữa; nêu người ay 
không co ước nguyện... nếu người ây có và không có ước nguyện... nêu người 
ay không có va không không có ước nguyện, năm sung con bò cai con dé vắt 
sữa, người ây không lây được sữa. Vì sao vậy? Đây không phải là phương pháp, 
này Bhimya, dé lay sữa. Cũng vậy, nay Bhumya, các vị Sa-môn hay Ba-la- 
môn có tà kiên... có tà định, nêu họ có ước nguyện, hành Phạm hạnh, họ không 
đạt được quả v1; néu ho không có ước nguyện... nêu họ có và không có ước 
nguyện... nêu họ không có và không không có ước nguyện, hành Phạm hạnh, 
họ không đạt được quả vi. Vì sao vậy? Đây không phải là phương pháp, nay 
Bhũmija, dé đạt được quả vi. 


226. Ví như, nay Bhũmija, một người can sanh tô, tìm câu sanh tô, đi chỗ 
này chỗ kia để tìm sanh tô, sau khi đồ nước vào một cái ghè, гбї lay que khuay 
đánh.° Nêu người ay có ước nguyện, sau khi đồ nước vào một cai ghe, lây que 
khuây đánh, người ây không lây được sanh tô; nếu người ay khong CÓ ƯỚC 
nguyện... nêu người ay có và không có ước nguyện... nêu người ây không có 
và không không có ước nguyện, dó nước vào một cái ghè, lây que khuây đánh, 
người ây không lây được sanh tô. Vì sao vậy? Này Bhumya, đây không phải là 
phương pháp đề lây sanh tô. Cũng vay, này Bhiumya, những Sa-môn hay Ba-la- 
môn có tà kiến... có ta định, nêu họ có ước nguyện, hành Phạm hạnh, họ không 
đạt được quả vị; nếu họ không có ước nguyện... nếu họ có và không có ước 


? Matthena avinjeyya: Vi dụ vat stta trén viết là visGnato avinjeyya; như vậy, chữ avifjati còn tối nghĩa và 
có thê có nghĩa là khuây, đánh, quây tròn. Chữ matthena cũng vay, tạm dịch là cái cây hay cái que dë đánh 
sữa cho thành sanh tô. 
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nguyện... nếu họ không có và không không có ước nguyện, hành Phạm hạnh, 
thời họ không đạt được quả vi. Vi sao vậy? Này Bhūmija, đây không phải là 
phương pháp đề đạt được quả vị. 

Ví như, này Bhumya, một người cần lửa, tìm cầu lửa, đi chỗ này chỗ kia để 
tìm lửa, người ay dem phan phia trên đồ quay lửa, rồi co xát với một khúc que 
ướt và có nhựa. ” Nếu người ấy có ước nguyện, đem phân phía trên đồ quay 
lửa, roi cọ xát với một khúc que ướt và có nhựa, thời người ay khong lay duoc 
lira; néu người ây không có ước nguyện... nêu người ấy có và không có ước 
nguyện... nêu người ây không có và không không có ước nguyện, đem phân 
trên đô quay lửa, rôi cọ xát với một khúc que ướt và có nhựa, thời người ây 
không lây được lửa. Vì sao vậy? Đây không phải là phương pháp, này Bhũmija, 
dé lay được lửa. Cũng vậy, nảy Bhūmija, có những Sa-môn hay Bà-la-môn có 
tà kiên... có tà định; nêu họ có ước nguyện, hành Phạm hạnh, họ không đạt được 
quả vị; nêu họ không CÓ ƯỚC nguyện.. . nêu họ có và không có ước nguyện... néu 
họ không có và không không có ước nguyện, hành Phạm hạnh, thời họ không 
thê dat được quả vị. Vì cớ sao? Đây không phải là phương pháp, nay Bhũmija, 
dé đạt được quả vị. 


Này Bhumija, những Sa-môn hay Bà-la-môn nào có Chánh kiến, Chánh 
tư duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, Chánh tinh tan, Chánh niệm, 
Chánh định; nêu họ có ước nguyện, hành Phạm hạnh, họ đạt được qua vi; néu 
họ không có ước nguyện... nếu họ có và không có ước nguyện... nếu họ không 
có và không không có ước nguyện, hành Phạm hạnh, thời họ đạt được quả vi. 
Vi cớ sao? Đây là phương pháp, nay Bhumya, dé dat duoc qua vi. 


227. Vi như, nay Bhumya, mot người cần dâu, tìm cầu dâu, đi chỗ này chỗ 
kia để tim dâu, sau khi đô những hột gidng dâu vào cái thùng, tiếp tục rưới nước 
rồi ép [cho ra dâu]. Nếu nguoi ay co ước nguyen, sau khi dó những hột giống 
dâu vào trong cái thùng, tiếp tục rưới nước rôi ép [cho ra dâu], thời người ây 
lây được dâu; nêu người ây không có ước nguyện... nêu người ây có và không 
CÓ ƯỚC nguyện... nêu người ây không có và không có ước nguyện, sau khi đô 
những hột giong dâu vào trong cái thùng, tiếp tục rưới nước rôi ép [cho ra dâu], 
thời người ấy lây được dau. Vì cớ sao? Này Вһатіја, đây là phương pháp dé 
lây được dâu. Cũng vậy, này Bhũmija, những vị Sa-môn hay Bà-la-môn nào 
có Chánh kiến... có Chánh định, néu họ có ước nguyện, hành Phạm hạnh, thời 
họ đạt được quả v1; nêu họ không có ước nguyện... nêu họ có và không có ước 
nguyện... néu họ không có va không không có ước nguyện, hành Phạm hạnh, 
thời họ đạt được quả vị. Vì cớ sao? Này Bhũmija, đây là phương pháp dé đạt 
được quả м. 


Vi như, này Bhũm1ja, một người cần sữa, tìm câu sữa, di chỗ nay chỗ kia 
để tìm sữa, và người ây vặt sữa từ nơi vú con bò cái mẹ. Nếu người ay có ибс 


10 Nhu M. I. 240. 
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nguyện, vat sữa từ nơi vú con bò cái mẹ, thời người ay lay được sữa; néu người 
ay khong CÓ ƯỚC nguyện... nếu người ấy có và không có ước nguyện... nêu 
người ay không. có và không không có ước nguyện, vắt sữa từ nơi vú con bò cái 
mẹ, thời người ấy lây được sữa. Vì cớ sao? Này Вһатіја, đây là phương pháp 
dé lay được sữa. Cũng vậy, này Вһотіја, những Sa-môn hay Bà-la-môn nao 
có Chánh kiến... có Chánh định, nêu họ có ước nguyện, hành Phạm hạnh, thời 
họ đạt được quả ут; nêu họ không có ước nguyện... nêu họ có và không có ước 
nguyện... nêu họ không có và không không có ước nguyện, hành Phạm hạnh, 
thời họ đạt được quả vị. Vì cớ sao? Này Bhũmija, đây là phương pháp dé đạt 
được qua vi. 


228. Ví như, nay Bhūmija, một người cân sanh tô, tìm câu sanh tô, đi chỗ 
này chỗ kia tìm câu sanh tô, sau khi đồ lạc (dadhi) vào trong một cái ghè, rồi 
lay cay que khuay danh. Néu người ây có ước nguyện, sau khi đồ lạc vào trong 
một cái ghè, rôi lây cây que khuấy đánh, thời người ay lay được sanh tô; néu 
người ây không có ước nguyện... nêu người ấy có và không có ước nguyện... 
nêu người ay không có và không không có ước nguyện, thời sau khi đồ lạc 
vào trong một cái ghè, rồi lay que khuây đánh, nguoi ay lay duoc sanh tó. Vi 
có sao? Nay Bhümija, day là phuong pháp dé lay được sanh tô. Cũng vay, nay 
Bhumya, những Sa-môn hay Bà-la-môn nao có Chánh kiến... có Chánh định, 
nêu họ có ước nguyện, hành Phạm hạnh, thời họ đạt được quả vi; nếu họ không 
có ước nguyện... nêu họ có và không có ước nguyện... nêu họ không со va 
không không có ước nguyện, hành Phạm hạnh, thời họ đạt được quả vi. Vì cớ 
sao? Này Bhũmija, đây là phương pháp dé dat được qua VỊ. 


Ví như, này Bhimya, có một người cân lửa, tìm câu lửa, đi chỗ này chỗ kia 
để tìm lửa, sau khi mang phân trên đồ quay lửa rồi cọ xát với một khúc cây khô 
không có nhựa.!' Nếu người ây có ước nguyện, dem phan phía trên đồ quay lửa 
rôi cọ xát với một khúc cây khô không có nhựa, thời người ây lay được lửa; néu 
người ay khong có ước nguyện... néu người ay có và không có ước nguyện... 
néu người ay khong có và không không có ước nguyện, dem phan phía trên 
đô quay lửa rôi cọ xát với một khúc cây khô không có nhựa, thời người ấy lây 
được lửa. Vì cớ sao? Này Bhũmija, đây là phương pháp dé lây được lửa. Cũng 
vậy, này Вһитіја, những vi Sa-mon hay Ba-la-mon nao có Chánh kiến... Chánh 
định, nêu họ có ước nguyện, hành Phạm hạnh, thời ho đạt được qua vi; nếu họ 
không có ước nguyện... nêu họ có và không có ước nguyện... nêu họ không có 
và không không có ước nguyện, hành Phạm hạnh, thời họ đạt được quả vi. Vi 
sao vậy? Này Bhũmija, đây là phương pháp để đạt được quả vị. 


Nếu bốn ví dụ này, này Bhũmija, khởi đến từ nơi ông cho Vương tử Jayasena, 
thời Vương tử Jayasena tự nhiên tin tưởng ông, và khi đã tin tưởng, sẽ hành 
động đúng theo cung cách một người đã tin tưởng ông. 


1M. I. 242. 


974 # KINH TRUNG BO 


— Nhung làm sao, bạch Thế Tôn, bốn vi dụ này khởi đến từ noi con cho 
Vuong tử Jayasena, khởi lên một cách tự nhiên, từ trước chưa từng được nghe, 'Z 
như Thê Tôn được? 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy, Tôn giả Bhũmija hoan hy tin thọ lời Thé 
Tôn dạy. 


2 M. Ш. 131 (2 ví dụ). 


127. KINH A-NA-LUAT 
(Anuruddha Sutta)’ 


229. Nhu våy tôi nghe. 


Một thoi, Thé Tôn trú ở Savatthi, tại Jetavana, chỗ tinh xá của ông 
Anathapindika. Rồi thợ mộc Pañcakanga? bảo một người: 


— Hãy đến, này người kia, hãy đi đến Tôn giả Anuruddha, nhân danh ta, 
cúi đầu danh lễ chân Tôn giả Anuruddha và thưa như sau: “Bạch Tôn giả, thợ 
mộc Pañcakanga cúi dau danh lễ chân Ton giå Anuruddha và thua: ‘Mong 
răng Tôn giå Anuruddha cùng ba vi nữa, ngày mai nhận lời dùng bữa ăn của 
thợ mộc Pañcakanga. Mong răng Tôn giả Anuruddha đến thật sớm, vì thợ mộc 
Paficakanga có nhiêu công việc, có nhiều bón phận phải làm đối với vua.” 


— Thưa vâng, Tôn giả. 


Người ây vâng đáp thợ mộc Paficakanga, di đến Tôn gia Anuruddha, sau 
khi đên, đảnh lễ Tôn giả Anuruddha rồi ngôi xuóng một bên. Ngồi xuống một 
bên, người áy thưa Tôn giả Anuruddha: 


— Thợ mộc Paficakanga cul dau đảnh lễ chân Tôn giả Anuruddha và thưa 
như sau: “Thưa Tôn giả, mong răng Tôn giả Anuruddha với ba vị nữa ngày mai 
đến dùng bữa ăn của thợ mộc Pañcakanga. Bạch Tôn giả, mong rang Tôn giả 
Anuruddha đến cho thật sớm, vì thợ mộc Pañcakahga có nhiêu công việc, có 
nhiêu bón phận phải làm đối với vua.” 


Tôn gia Anuruddha im lặng nhận lời. 


230. Rôi Tôn giả Anuruddha, sau khi đêm â ây đã mãn, vào buôi sang, dap 
y, cam y bat, di dén trú xứ tho mộc Paficakanga, sau khi đến liên ngôi trên 
chỗ đã soạn sẵn. Rôi thợ mộc Paficakanga tự tay mời mọc va làm cho thỏa 
mãn Tôn giả Anuruddha với các món ăn thượng vị, loại cứng và loại mém. 
Và sau khi Tôn giả Anuruddha đã ăn xong, đã cât tay khỏi bình bát, thợ mộc 
Paficakanga lay mot ghé thap roi ngôi xuống một bên. Ngôi xuống một bên, thợ 
mộc Pañcakanga thưa với Tôn gia Anuruddha: 


— Ó đây, thưa Tôn gia, các trưởng lão Ty-kheo dén va nói như sau: “Nay 
gia chủ, hãy tu tập Vô lượng tâm giải thoát.” Có một số vị trưởng lão lại nói 


! Kinh tương đương trong bộ Trung A-hàm kinh là Hữu Thắng thiên kinh # HE (T.01. 0026.79. 0549b03). 
2 Pañcakanga. Xem M. I. 386. 
3 Attacatuttho. Xem M. I. 383. 
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nhu sau: “Nay gia chủ, hay tu tập Dai hành tâm giải thoát.” Bach Tôn giả, Vô 
lượng tâm giải thoát và Đại hành tâm giải thoát, các pháp này vừa khác nghĩa 
vừa khác van, hay đồng nghĩa chỉ khác biệt về уйп? 


— Này gia chủ, hãy nói lên những điêu gì ông nghĩ về van dé này, nhờ vậy, 
van dé này sẽ trở thành xác thật cho ông. 

— Thưa Tôn giả, con nghĩ như sau: “Vô lượng tâm giải thoát và Đại hành 
tâm giải thoát, các pháp này đồng nghĩa nhưng khác văn.” 

— Này gia chủ, Vô lượng tâm giải thoát và Đại hành tâm giải thoát, những 
pháp này vừa khác nghĩa vừa khác văn. Do vậy, này cư sĩ, đây can phải hiểu 
đúng với pháp môn, nghĩa là các pháp này vừa khác nghĩa vừa khác văn. 

Và này cư sĩ, thé nào là Vô lượng tâm giải thoát? Ở đây, này cư sĩ, Ty-kheo 
an trú, bién mãn một phương với tam câu hữu với từ, cũng vậy phương thứ hai, 
cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư; như vậy, cùng khắp thế giới, 
trên, dưới, bề ngang, hết thay phương xứ, cùng khắp vô biên giới; vị ấy an trú, 
biễn mãn với tâm câu hữu với từ, quảng đại, vô biên, không hận, không sân; với 
tâm câu hữu với bi... với tâm câu hữu với hy... an trú, bién mãn một phương với 
tâm câu hữu với xả... quảng đại, vô biên, không hận, không sân. Như vậy, này 
cư sĩ, được gọi là Vô lượng tâm giải thoát. 

231. Này cư sĩ, the nao là Đại hành tam giải thoát? Ở đây, này cư sĩ, Tỷ- 
kheo, cho đến một gốc cây, an trú, bién mãn và thắm nhuẳn lớn cho đến như 
vậy [trong khi tu thiên]. Như vậy, này cư sĩ, được gọi là Đại hành tâm giải thoát. 
Ở đây, này cư sĩ, Ty-kheo, cho đến hai hay ba gốc cây, an trú, bién mãn và thám 
nhuân lớn cho đến như vậy [trong khi tu thiên]. Như vậy, này cư si, được gọi là 
Đại hành tâm giải thoát. Ở đây, này cư sĩ, Tỷ-kheo, cho đến một ruộng làng, an 
trú, biên mãn và thâm nhuân lớn cho дёп như vậy [trong khi tu thiền]. Như vậy, 
này cư sĩ, được gọi là Đại hành tâm giải thoát. Ở đây, nay cư sĩ, Ty-kheo, cho 
đến hai hay ba ruộng làng, an trú, biến mãn và thâm nhuân lớn cho đến như vậy 
[trong khi tu thiên]. Như vậy, này cư sĩ, được gọi là Đại hành tâm giải thoát. Ở 
day, này cư sĩ, Ty-kheo, cho đến một đại vương quốc, an trú, bién mãn và thắm 
nhuân lớn cho đến như vậy [trong khi tu thiên]. Như vậy, này cư sĩ, được gọi 
là Đại hành tâm giải thoát. Ở đây, này cư sĩ, Ty-kheo, cho đến hai hay ba đại 
vương quốc, an trú, bién mãn và tham nhuân lớn cho đến như vậy [trong khi tu 
thiên]. Như vậy, này cư sĩ, được gọi là Đại hành tâm giải thoát. Do vậy, này cư 
sĩ, đây cần phải hiểu đúng với pháp môn này, nghĩa là các pháp này vừa khác 
nghĩa, vừa khác văn. 

232. Này cư sĩ, có bốn hữu sanh này (bhavapapattiyo: Bón sự sanh khởi 


4 Mahaggata, chữ này với chữ Appamana có liên hệ với Brahmavihara, nghĩa là Phạm trú hay Bốn vô 
lượng tâm. 

> M. I. 297. 

6 Về pharitva adhimuccitva, xem MLS. Ill. xx. 
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cho một đời sống mới). Thế nào là bỗn? Ở đây, nay cư Sĩ, có người, với hao 
quang hạn lượng (pari#äbhä) an trú, biên mãn và thâm nhuân. Vi ấy sau khi 
thân hoại mạng chung được sanh cộng trú với chư Thiéu Quang thiên. Ở đây, 
này cư sĩ, có người với hào quang vô lượng, an trú, biến mãn và thâm nhuan. 
VỊ ây sau khi thân hoại mạng chung được sanh cộng trú với chư Vô Lượng 
Quang thiên. Ở đây, này cư sĩ, có người với hao quang tap nhiễm, an trú, biến 
mãn và thâm nhuân. Vi ấy sau khi thân hoại mạng chung được sanh cộng trú 
với chư Tạp Nhiễm Quang thiên. Ở đây, này cư sĩ, có người với hào quang 
thanh tịnh, an trú, bién mãn và thâm nhuân. Vị ấy sau khi thân hoại mạng 
chung được sanh cộng trú với chư Biến Tịnh Quang thiên. Này cư sĩ, có bốn 
loại hữu sanh này. 


Có thời, nay cư sĩ, chư thiên kia tập hợp tại một chỗ. Khi các vị này tập hợp 
tại một chỗ, có thây sự sai khác về mau sac, không co thay sự sai khác vê hào 
quang. Vi như, nay cư sĩ, có người cam nhiều cây đèn dau đi vào trong một nhà. 
Khi các cây đèn dau 4 ây được đem vào trong nhà, có thây sự sai khác về ngọn 
lửa, nhưng không có thay sự sai khác về ánh sáng. Cũng vậy, này cư sĩ, có thời 
chư thiên kia tập hợp tại một chỗ. Khi các vị này tập hợp tại một chỗ, có thay sự 
sai khác về mau sac, không có thay su sai khac vé hao quang. Co thoi, nay cu 
sĩ, chư thiên ay đi ra khỏi tu ché kia. Khi chu thién ay di ra khoi tu chỗ kia, có 
thay sự sai khác vë màu sắc và cũng có thay sự sai khác vé hào quang. Ví như, 
nay cư sĩ, có người dem nhiều cây đèn dau ra khỏi ngôi nha kia, khi các cây đèn 
dầu ấ ay được dem ra khỏi ngôi nha kia, có thây sự sai khác về màu sắc và cũng 
có thây sự sai khác về ánh sáng. Cũng vậy, này cư sĩ, có thời chư thiên â ây đi ra 
khỏi từ chỗ kia. Khi chư thiên ay đi ra khỏi từ chỗ kia, có thay sự sai khác về 
màu sắc và cũng có thay sự sai khác về hào quang. 

Này cư sĩ, chư thiên ấy không có nghĩ: “Đây là thường còn, thường trú, 
thường hăng cho chúng tôi.” Nhưng chỗ nào chư thiên ây an trú, tại chỗ ây, chư 
thiên ây sống trong thoải mái. Ví như, này cư sĩ, khi các con ruôi bị mang đi 
trong đòn gánh hay trong cai gio, chúng nó không có nghĩ: “Day là sự thường 
còn, thường trú, thường hăng cho chúng tôi.” Nhưng chỗ nào, chỗ nào các con 
ruôi kia an trú, tại chỗ ay, các con ruôi ay sông trong thoải mái. Cũng vậy, này 
cư sĩ, chư thiên ây không có nghĩ: “Đây là thường còn, thường trú hay thường 
hăng cho chúng tôi.” Nhưng chỗ nào, chỗ nào chư thiên ây an trú, tại chỗ ây, 
chư thiên ây sông trong thoải mái. 

233. Khi được nghe nói vậy, Tôn giả Abhiya Kaccana’ thưa với Tôn gia 
Anuruddha: 


— Tốt lành thay, Tôn giả Anuruddha! Ở đây, tôi có câu này cần phải hỏi 
thêm. Thưa Tôn giả, chư thiên có hào quang, tât cả đêu có hào quang có hạn 
lượng? Hay là ở đây có một sô chư thiên có hào quang vô lượng? 


7 Có chỗ gọi là Sabhiya Kaccana. Xem DPPN, S. IV. 401; KS. IV. 292, n. 3. 


978 # KINH TRUNG BO 


— Này Hiên giả Кассӣпа, tùy theo trường hợp, ở đây một số chư thiên có 
hào quang có hạn lượng, nhưng ở đây cũng có một sô chư thiên có hào quang 
vô lượng. 


- Thưa Tôn giả Anuruddha, do nhân gi, do duyên gi, dau cho chư thiên ду 
được sanh khởi trong một thiên chúng, lại có một số chư thiên có hào quang hạn 
lượng và có một số chư thiên khác có hào quang vô lượng? 

— Này Hiên gia Kaccana, ở đây ta sẽ hỏi Hiền giả. Nếu Hiên giả kham nhẫn, 
Hiên giả sẽ trả lời. Này Hién gia Kaccana, Hién gia nghi thé nao? Ty-kheo, cho 
đến một gốc cây, an trú, bién mãn và thâm nhuân lớn cho đến như vậy [trong 
khi tu thiên]; và Tỷ-kheo, cho đến hai hay ba gốc cây, an trú, bién mãn và thấm 
nhuan lớn cho đến như vậy [trong khi tu thiên], trong hai sự tu tập tâm nay, sự 
tu tập tâm nào rộng lớn hơn? 


— Thưa Tôn giả, Ty-kheo, cho đến hai hay ba gốc cây, an trú, biến mãn và 
thâm nhuân lớn cho đến như vậy [trong khi tu thiên], trong hai sự tu tập tâm ấy, 
sự tu tập tâm này rộng lớn hơn. 


— Nay Hién giả Kaccana, Hiền gia nghĩ thé nao? Ty-kheo, cho dén hai hay 
ba góc cáy, an trú, bién mãn và thâm nhuân lớn cho dén nhu vậy [trong khi tu 
thiền]; và Tỷ-kheo, cho đến một ruộng làng, an trú, biến mãn và thám nhuan 
lớn cho đến như vậy [trong khi tu thiên], trong hai sự tu tập tâm này, sự tu tập 
tâm nào rộng lớn hơn? 


— Thưa Tôn giả, Ty-kheo, cho đến một ruộng làng, an trú, bién mãn va thám 
nhuân lớn cho đên như vậy [trong khi tu thiên], trong hai sự tu tập tâm ấy, sự tu 
tập tâm này rộng lớn hơn. 

- Này Hiên giả Kaccana, Ty-kheo, cho đến hai hay ba ruộng lang, an tru, 
biến mãn va thâm nhuan lớn cho đến như vậy [trong khi tu thiên]; và Ty- 
kheo cho đến một đại vương quốc, an trú, biên mãn và thâm nhuân lớn cho 
đến như vậy [trong khi tu thiên], trong hai sự tu tập tâm ây, sự tu tập tâm nào 
rộng lớn hơn? 


— Thưa Tôn giả, Ty-kheo, cho đến một đại vương quốc, an trú, bién mãn và 
thám nhuân lớn cho đến như vậy [trong khi tu thiên], trong hai sự tu tập tâm ấy, 
sự tu tập tâm này rộng lớn hơn. 


— Này Hiền giả Kaccana, Ty-kheo, cho đến một đại vương quốc, an trú, 
biến mãn và thâm nhuân lớn cho đến như vậy [trong khi tu thiên]; và Ty-kheo, 
cho đến hai hay ba một đại vương quốc, an trú, biên mãn và thâm nhuân lớn 
cho đến như vậy [trong khi tu thiên], trong hai sự tu tập tâm ây, sự tu tập tâm 
nào rộng lớn hơn? 


— Thưa Tôn giả Anuruddha, Tỷ-kheo, cho đến hai hay ba đại vương quốc, 


8 Tadangena. МА. IV. 202 giải thích: Tassa bhaviipapattiya angena, tùy theo tanh sanh khởi của chúng làm 
thành một đời sông mới. 
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an trú, biên mãn va thâm nhuân rộng lớn cho đến như vậy [trong khi tu thiền], 
trong hai sự tu tập tâm ду, sự tu tập tâm này rộng lớn hon. 


- Này Hiên giả Kaccãna, Hiền giả nghĩ thé nào? Tỷ-kheo, cho đến hai hay 
ba đại vương quốc, an trú, bién mãn và thâm nhuân lớn cho đến như vậy [trong 
khi tu thién]; va Ty-kheo, cho đến dải đất tận hải biên, an trú, biến mãn và thâm 
nhuân lớn cho đến như vậy [trong khi tu thiên], trong hai sự tu tập tâm ấy, sự tu 
tập tâm nào rộng lớn hơn? 


— Thưa Tôn giả, Ty-kheo, cho đến dai đất tận hải biên, an trú, biến mãn và 
thấm nhuân lớn như vậy [trong khi tu thiên], trong hai sự tu tập tâm ấy, sự tu 
tập tâm này rộng lớn hơn. 


— Này Hiên giả Kaccãna, do nhân nay, do duyên này, giữa các chư thiên ду 
được sanh khởi trong một thiên chúng, có một sô chư thiên có hào quang có hạn 
lượng, nhưng có một số chư thiên có hào quang vô lượng. 


234. — Lành thay, Tôn gia Anuruddha! Tôi có một câu cần phải hỏi thêm 
nữa. Thưa Tôn giả, vê hào quang của chư thiên, có phải tat cả hào quang là tạp 
nhiễm hay có một số chư thiên có hào quang thanh tịnh? 


— Tuy theo trường hợp, nay Hiền giả Kaccãna, ở đây có một sô chư thiên 
có hào quang tạp nhiém, nhưng ở đây cũng có một sô chư thiên có hào quang 
thanh tịnh. 

— Thưa Tôn giả Anuruddha, do nhân gì, do duyên gi, trong chư thiên ay 


được sanh khởi trong một thiên chung, co một só hào quang tạp nhiễm, nhưng 
có một só chư thiên có hào quang thanh tịnh? 


— Này Hiên giả Кассапа, ta sẽ cho Hiên giả một vi dụ. Nhờ ví dụ, ở đây, 
người có trí hiểu được ý nghĩa của lời nói. Ví như, này Hiền giả Кассапа, một 
cây đèn đang cháy với dâu không được sạch sẽ, với tim đèn cũng không được 
sạch sẽ. Vì dâu không được sạch sẽ và cũng vì tim đèn không được sạch sẽ, nên 
cây đèn chảy rất lu mờ. Cũng vậy, này Hiên giả Kaccãna, ở đây, có Ty-kheo 
an trú, bién mãn và thâm nhuân với hào quang tạp nhiễm. Thân dâm hạnh? của 
vị ây không được khéo châm dứt, hôn trâm thụy miên không được khéo đoạn 
trừ, trao cử hôi quá không được khéo nhiếp phục. Vi không được khéo chấm 
dứt thân dâm hạnh, vì khong khéo đoạn trừ hôn trâm thụy miên, vì không khéo 
nhiếp phục trao cử hôi quá, nên vị ấy được cháy lên!? một cách lu mờ. Vi ấy 
sau khi thân hoại mạng chung được sanh cộng tru với chư thiên có hao quang 
tạp nhiễm. Ví như, này Hiện giả Kaccäna, một ngọn đèn dâu được đốt cháy, VỚI 
dầu sạch sẽ và với tim đèn cũng được sạch sẽ. Do dầu được sạch sẽ và cũng do 


° Kayadutthulla. MA. IV. 202 còn gọi là kãyãlasiyabhävo, nghĩa là sự ué oải, lười biếng của thân. Ó đây có 
thê chi cho kamacchanda, nghĩa là tham duc, 1 trong 5 triên cái. 

10 Jhayati có hai nghĩa: Dot cháy và thiền tập. Nghĩa chữ dau xuất phát từ Sanskrit là Ksayati, và nghĩa chữ sau 
là dhyayati. Tuy nhiên, MA. IV. 202 giải thích jhayati la trạng thái thiên định hay dot cháy của vị Tăng, vì jalati 
có nghĩa là đốt cháy, tỏa sang. Trong truong hop noi vé thién dinh , jhana là mot trang thai loe sang trong tam 
thức, sự thiêu hủy những gi can từ bỏ, xóa sạch hết dé ánh sáng thanh tịnh có thể tỏa sáng khắp nơi. 
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tim đèn được sạch sẽ nên cây den a ây được cháy không có mù mờ. Cũng vậy, 
này Hiền giả Kaccana, ở đây, Ty-kheo an trú, biên mãn và thắm nhuan với hào 
quang thanh tinh. Than dâm hạnh cua vị này được khéo châm dứt, hôn trầm 
thụy miên được khéo đoạn trừ, trạo cử hồi quá được khéo nhiếp phục. Do thân 
dâm hạnh được khéo châm dứt, do hôn trầm thụy miên được khéo đoạn trừ, do 
trao cử hôi quá được khéo nhiếp phục, nên vị ây được cháy lên không có mù 
mờ. Sau khi thân hoại mạng chung, v1 ây được sanh cộng trú với chư thiên có 
hào quang thanh tịnh. 


Này Hiên giả Кассапа, do nhân này, do duyên này, giữa chư thiên ây sanh 
khởi cùng trong một thiên chúng, có một số chư thiên có hào quang tạp nhiễm, 
nhưng có một sô chư thiên có hào quang thanh tịnh. 


235. Khi được nghe nói vậy, Tôn giả Abhiya Kaccana thưa với Tôn giả 
Anuruddha: 


— Thật lành thay, Tôn gia Anuruddha! Thưa Tôn gia, Tôn giả Anuruddha 
không có nói như sau: “Như vậy tôi nghe” hay “Sự việc đáng phải như vây.” 
Trải lai, thưa Tôn giả, Tôn gia Anuruddha chi nói: “Chư thiên này là như vậy và 
chư thiên kia là như vậy.” Thưa Tôn giả, tôi nghĩ như sau: “Tôn giả Anuruddha 
chắc chắn đã sông từ trước, đã đàm thoại từ trước, đã đàm luận từ trước với chư 
thiên ấy.” 


— Này Hiền gia Kaccana, lời nói nay của Hiền giả đến gần như thử thách 
ta phải tuyên bó, 2 nhưng ta sẽ trả lời cho Hién giả. Này Hiền giả Kaccana, đã 
từ lâu, ta đã sông từ trước, đã đàm thoại từ trước, đã đàm luận từ trước với chư 
thiên ây. 

Khi nghe nói vậy, Tôn gia Abhiya Kaccana nói với thợ mộc Paficakanga: 

— Thật lợi ích thay cho ông, này cư sĩ, rang ông đã đoạn trừ được điều nghi 
ngờ từ trước, và cũng duoc dip nghe pháp môn nay. 


п Eyam arahati bhavitum. 
2 Asajja иратуа vaca bhasita. Xem A. L. 172; GS. L. 156. 
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236. Như vây tôi nghe. 

Một thời, Thế Tôn ở Kosambi (Kiểu-thưởng- -di), tại tinh xá Ghosita (Cù-sư- 
la). Lúc bây giờ, các Tỷ-kheo ở Kosambi sông cạnh tranh, luận tranh, đầu tranh 
nhau, đả thương nhau bằng những binh khí miệng lưỡi.? Rôi một Ty-kheo đến 


chỗ Thê Tôn ở, sau khi đến, dành lễ Thê Tôn rôi đứng một bên. Đứng một bên, 
Ty-kheo ấy bạch Thế Tôn: 


— Ó đây, bạch Thé Tôn, các Ty-kheo ở Kosambi song canh tranh, luan tranh, 
dau tranh nhau, da thuong nhau bang những binh khí miệng lưỡi. Tốt lành thay, 
bạch Thế Tôn, nêu Thế Tôn vì lòng từ mẫn đến các Tý-kheo ấy. 


Thế Tôn im lặng nhận lời. Rồi Thế Tôn đi đến các Tỷ-kheo ấy, sau khi đến, 
liên nói với họ: 


— Thôi vừa rồi, các Tỷ-kheo! Chớ có cạnh tranh, luận tranh, phân tranh, dau 
tranh nhau. 

Khi nghe nói vay, một Ty-kheo bach Thé Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, Thé Tôn, bậc Pháp Chủ, hãy dừng lại! Bạch Thế Tôn, 
Thế Ton chớ có nhọc lòng! Thế Tôn hãy an trú, chú tâm vào hiện tại lạc trú! 


Vì rang, chung con chiu trach nhiém vé su canh tranh, luan tranh, phan tranh, 
dau tranh nay. 


Lan thứ hai, Thế Tôn nói với các Ty-kheo ay: 
~ Thôi vừa rôi, này các Ty-kheo! Chó có cạnh tranh, luận tranh, phân tranh, 
dau tranh nhau. 


Lân thứ hai, Ty-kheo ây bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn, bậc Pháp Chủ, hãy dừng lại! Bạch Thé Tôn, 
Thế Ton chớ có nhọc lòng! Thế Tôn hãy an trú, chú tâm vào hiện tại lạc trú! 
Vì răng, chúng con chịu trách nhiệm về sự cạnh tranh, luận tranh, phân tranh, 
đâu tranh này. 


! Xem M. I. 205; Dh. 1, 90; Ud. 61; Sn. 6; Thag. 275, 494; J. Ш. 211, 428, 488; Vin. I. 337. Kinh tương đương 
trong bộ Trung 4- hàm kinh là Т ruong Tho Vuong bón khởi kinh ЕЧ (7.01. 0026.72. 0532с09). 
Tham chiếu: Tang. ‡ (T.02. 0125.248. 062611); Pháp cu kinh, Song yếu phẩm Ë tJ #8 E W, (74. 
0210.9. 0562а11); Xuất diệu kinh, Phan nộ ô phẩm HE AS А AK HH (T. 04. 0212.15. 0693b19); Pháp tap yêu 
tung kinh, Odn gia phẩm 3È $Ë 5 326 28 R fh (T.04. 0213.14. 0784a14). 


? Đoạn đầu giống như M. 48, Kosambiya Sutta (Kinh Kosambiya). 
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Lan thứ ba, Thé Tôn nói với các Ty-kheo ay: 

— Thôi vừa rồi, này các Ty-kheo! Chó có cạnh tranh, luận tranh, phân tranh, 
dau tranh nhau. 

Lan thứ ba, Ty-kheo ấy bạch Thé Tôn: 

— Bạch Thế Tôn, Thé Tôn, bậc Pháp Chủ, hãy dừng lại! Bạch Thế Tôn, 
Thé Tôn chớ có nhọc lòng! Thé Tôn hãy an trú, chú tâm vào hiện tại lạc trú! 
Vi rang, chúng con chịu trách nhiệm về sự cạnh tranh, luận tranh, phân tranh, 
dau tranh này. 

Rồi Thế Tôn vào Бибі sáng dap у, cầm y bát và đi vào Kosambi dé khất 
thực. Sau khi đi khất thực ở Kosambi, ăn xong và trở về, sau khi dọn dẹp chỗ 
năm, lẫy y bát, Ngài đứng và nói bài kệ này: 

237. Giữa quân chúng la ó, 

Không ai nghĩ minh ngu, 
Gitta Tang chúng phân ly, 
Có ai nghĩ hướng thượng? 
Thất niệm kẻ trí nói, 

Ba hoa trăm thứ chuyện, 
Miệng ha, nói thả dan, 
Dẫn đi đâu, ai biết? 

“Nó mắng tôi, đánh tôi! 
Nó hại tôi, cướp tôi!” 

Ai ôm oán niệm ay, 

Hận thù không thê nguôi. 
“Nó mắng tôi, đánh tôi! 
Nó hại tôi, cướp tôi!” 
Không ôm oán niệm ay, 
Hận thù sẽ tự nguôi. 

Han thù diệt hận thu, 
Không đời nào diệt được, 
Từ bi diệt hận thu, 

Là định luật ngàn thu. 
“Người khác không hiểu biết, 
О đây ta bị diệt”, 

Những ai hiểu điều này, 
Nhờ vậy, tranh luận tiêu. 
Kẻ chủ xướng hại mạng, 
Cướp bò, ngựa, tài sản, 
Kẻ cướp đoạt quốc độ, 
Họ còn biết đoàn kết, 

Sao các ông không vậy? 
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Néu duoc ban hién tri, 
Dong hanh, khéo an tru, 
Đã thang moi hiểm nan, 
Sống hoan hy chánh niệm. 
Nếu không bạn hiên tri, 
Như vua bỏ quốc độ, 

Cô độc như voi rừng. 
Tốt hơn, sống một mình, 
Không bè bạn kẻ ngu, 
Cô độc không làm ac, 
Nhàn hạ, như voi rừng. 

238. Rồi Thé Tôn đứng, nói lên những câu kệ này, rồi đi đến làng 
Balakalonakara. Khi ấy, Tôn giả Bhagu sông ở trong làng Balakalonakara. Tôn 
giả Bhagu thay Thế Tôn từ xa đi đến, liên sắp đặt chỗ ngôi và nước rửa chân. 
Thế Tôn ngôi trên chỗ ngôi đã soạn sẵn, sau khi ngôi, Ngài rửa chân. Tôn 
gia Bhagu danh lễ Thé Tôn roi ngoi xuong một bên. Thế Tôn nói với Tôn gia 
Bhagu đang ngồi một bên: 


_— Này Ty-kheo, có được an lành không? Có được sông yên vui không? Đi 
khât thực có mệt nhọc không? 


= Bach Thé Tôn, con được an lành. Bach Thé Tôn, con sông vên vui. Bạch 
Thê Tôn, con đi khât thực không có mệt nhọc. 


Rôi Thế Tôn sau khi với thời thuyết pháp khích lệ Tôn gia Bhagu, lam 
cho han hoan, lam cho phan khởi, lam cho hoan hy, từ chỗ ngôi đứng day, di 
đến Pacinavamsadaya. Luc bay giờ, Tôn giả Anuruddha (A-na-luật-đà), Tôn 
giả Nandiya (Nan-dé) và Tôn giả Kimbila (Kim-ty-la) trú ở Pacinavamsadaya. 
Người giữ vườn thấy Thế Tôn từ xa đi đến, khi thây vậy, liền bạch Thế Tôn: 

— Này Sa-môn, chớ có vào khu vườn nay. Có ba thiện gia nam tử rất ái luyễn 
tự ngã (attakāmarūpā) trú tại đây. Chó có phiền nhiễu các уі ay. 


Tôn giả Anuruddha nghe người giữ khu vườn nói chuyện với Thế Tôn, liên 
nói VỚI nguòi 01 Vườn: 

— Nay người giữ vườn, chớ có ngăn chan Thê Tôn! Thế Tôn, bậc Đạo sư 
của chúng tôi đã đên. 

239. Rồi Tôn giả Anuruddha đi đến Tôn giả Nandiya và Tôn giả Kimbila 
Và nói: 

- Chư Tôn giả hãy đến! Chư Tôn giả hãy đến! Thế Tôn, bậc Đạo sư của 
chúng ta đã đên. 

Rôi Tôn giả Anuruddha, Tôn giả Nandiya và Tôn giả Kimbila ra đón Thế 
Tôn; một người câm y bát Thê Tôn, một người sửa soạn chô ngôi, một người 
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đặt săn nước rửa chân. Thế Tôn ngôi trên chỗ ngôi đã soạn sàn, sau khi ngôi, 
Thể Tôn rửa chân. Rôi các Tôn giả ây đánh lễ Thê Tôn và ngôi xuống một bên. 
Rồi Thế Tôn nói với Tôn giả Anuruddha đang ngồi xuống một bên: 


– Này Anuruddha,* các ông có được an lành không? Có được sóng yên vui 
không? ĐI khât thực có mệt nhọc không? 


- Bạch Thê Tôn, chúng con được an lành. Bạch Thé Tôn, chúng con sống 
yén уш. Bạch Thê Tôn, chúng con đi khât thực không có mệt nhọc. 

— Này Anuruddhä, các ông có sóng hòa hợp, hoan hy với nhau, không có cãi 
nhau, như nước với sữa, sông nhìn nhau với cặp mắt thiện cảm không?‘ 

— Bạch Thé Tôn, thật sự chúng con sông hòa hợp, hoan hy với nhau, không 
có cãi nhau, như nước với sữa, sông nhìn nhau với cặp mat thiện cam. 

— Này Anuruddha, như thế nào các ông sông hòa hợp, hoan hỷ với nhau, 
như nước với sữa, sóng nhìn nhau với cặp mắt thiện cảm? 


- Bạch Thé Tôn, ở đây, con nghĩ như sau: “Thật lợi ích thay cho ta! Thật 
khéo lợi ích thay cho ta, khi ta được sống với các đông Phạm hạnh như vậy!” 
Bạch Thế Tôn, do vậy, đôi với các vị đồng Phạm hạnh này, con khởi lên từ thân 
nghiệp, trước mặt và sau lưng: con khởi lên từ khẩu nghiệp, trước mặt và sau 
lưng; con khởi lên từ ý nghiệp, trước mặt và sau lưng. Bạch Thế Tôn, do vậy, 
con nghĩ như sau: “Ta hãy từ bỏ tâm của ta và sống thuận theo tâm của những 
Tôn giả này.” Và bạch Thê Tôn, con từ bỏ tâm của con và sông thuận theo tâm 
của những Tôn giả ay. Bach Thé Tôn, chúng con tuy khác thân nhưng giông 
như đông một tâm. 

Rôi Tôn giả Nandiya... (như trên). Rôi Tôn giả Kimbila bạch Thé Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, ở đây, con nghĩ như sau: “Thật lợi ích thay cho ta! Thật 
khéo lợi ích thay cho ta, khi ta được sông VỚI CáC VỊ đồng Phạm hạnh như vậy!” 
Bạch Thế Tôn, do vậy, đôi với các vị đồng Phạm hạnh này, con khởi lên từ thân 
nghiệp, trước mặt và sau lưng: con khởi lên từ khẩu nghiệp, trước mặt và sau 
lưng; con khởi lên từ ý nghiệp, trước mặt và sau lưng. Bạch Thê Tôn, do vậy, 
con nghĩ nhu sau: “Ta hãy từ bó tâm của ta và sông thuận theo tâm của những 
Tôn giả nay.” Và bạch Thế Tôn, con từ bỏ tâm của con và sống thuận theo tâm 
của những Tôn giả ây. Bạch Thế Tôn, chúng con tuy khác thân nhưng giỗng 
như đồng một tâm. Bạch Thế Tôn, như vậy chúng con sông hòa hợp, hoan hỷ 
với nhau, như nước với sữa, sông nhìn nhau với cặp mắt thiện cảm. 


240. — Lành thay, lành thay, nay Anuruddha! Va này Anuruddha, các ông có 
sông không phóng dat, nhiệt tâm, tinh can không? 


— Bạch Thé Tôn, thật sự chúng con sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cân. 


3 Anuruddha (số nhiều) chỉ cho ca ba vị Tôn giả. 
4 Trong Vin. І. 352, bắt dau từ đây trở đi có sai khác. 
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— Nay Anuruddha, như thé nào, các ông sông không phóng dat, nhiệt tâm, 
tinh cân? 

— Ó đây, bạch Thé Tôn, chúng con, ai đi vào làng khất thực về trước, , TEƯỜI 
ây sắp đặt các chỗ ngôi, soạn sẵn nước uống, nước rửa chân, soạn săn một 
bát dé bỏ dó dư. Ai đi vào làng khất thực về sau, người ay, còn đô ăn dé lai, 
nêu muôn thì ăn, nêu không muốn thời bỏ vào chỗ không có cỏ xanh hay dé 
vào nước không có loài côn trùng. Người ay xếp dọn lại các chỗ ngồi, cất đi 
nước uống, nước rửa chân, cất đi cái bát dé bỏ đồ dư và quét sạch nhà ăn. Ai 
thay ghè nước uống, ghe nước rửa chan hay ghe nước trong nha câu hết nước 
trồng không, người ay sẽ lo liệu [nước]. Nêu làm không nổi với sức ban tay 
của mình, người ây dùng tay ra hiệu gọi người thứ hai: “Chúng ta hãy lo liệu 
[nước |.” Dau vậy, bạch Thé Tôn, chúng con không vì vậy gây ra tiếng động. 
Và ёп ngày thứ năm, bach Thế Tôn, suốt са một đêm chúng con ngôi đàm 
luận về đạo pháp. Như vậy, bạch Thế Tôn, chúng con sống không phóng dật, 
nhiệt tâm, tinh cân. 

241. — Lành thay, lành thay, này Anuruddha! Này Anuruddha, các ông 
sông không phóng dat, nhiệt tâm, tinh cần như vậy, các ông có chứng được 
pháp Thượng nhân, tri kiến thù thắng xứng đáng bậc Thánh, sống thoải mái an 
lạc không? 


— Ó đây, bạch Thế Tôn, chúng con sông không phóng dật, nhiệt tâm, tinh 
can nhu vay, chung con nhan thay được hào quang, cũng như sự hiện khởi các 
sắc pháp. Nhưng hào quang ây không bao lâu biên mat cùng với sự hiện khởi 
các sắc pháp. Chúng con không được hiéu rõ tướng ấy là gì. 

— Này Anuruddha, tướng ây các ông cần phải hiểu rõ. Ta cũng vậy, này 
Anuruddha, trước khi giác ngộ, chưa chứng Chánh đăng giác, còn là Bó- tat, Ta 
nhan thay hao quang và sự hiện khởi các sac pháp. Nhưng hao quang ây không 
bao lâu bién mat nơi Ta cùng với sự hiện khởi các sac pháp. Nay Anuruddha, 
Ta suy nghĩ như sau: “Do nhân gi, do duyên gi hào quang biên mat đối với Та, 
cùng với sự hiện khởi các sắc pháp?” Này Anuruddha, Ta suy nghĩ như sau: 
“Nghi hoặc khởi lên nơi Ta. Vì có nghi hoặc nên định của Ta bị biến diệt;5 khi 
định biến diệt, hào quang bién mat cùng với sự hiện khởi các sac pháp. Vậy Ta 
sẽ phải làm thé nào dé nghi hoặc không khởi lên nơi Ta nữa?” 

Rôi này Anuruddha, Ta sống không phóng dat, nhiệt tam, tinh can, nhan 
thay được hao quang cùng với su hiện khởi các sắc pháp. Nhưng hào quang 
ay không bao lâu bién mat nơi Ta cùng với sự hiện khởi các sắc pháp. Rồi này 
Anuruddhä, Ta suy nghĩ như sau: “Do nhân gi, do duyên gi, hào quang biên mat 


5 Trong M. I. 207, bắt dau từ đây có sai khác. 

5 Theo МА. IV. 207, trạng thái này chỉ cho parikammasamadhi, cận định. Chữ cavi có nghĩa là biến mắt, là 
hình thức trung tính của cavati, một động từ thường dùng có nghĩa là đã qua, sự chêt, sự tai sinh trong hình 
thức khác. Tuy nhiên, trường hợp trên rõ ràng không sử dụng theo nghĩa đặc biệt này. 
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noi Ta cùng với su hiện khởi của các sắc pháp?” Rồi nay Anuruddha, Ta suy 
nghĩ như sau: “Không tác ý khởi lên nơi Ta. Vì không có tác ý nên định bị biến 
diệt nơi Ta; khi định bị biến diệt, hào quang bién mat cùng với sự hiện khởi các 
sắc pháp. Vậy Ta phải làm như thé nào dé nghi hoặc và không tác ý không khởi 
lên nơi Ta nữa?” 


Rôi nay Anuruddha, Ta song khong phong dat, nhiệt tâm, tinh can, nhan 
thay được hao quang cùng với sự hiện khởi các sắc pháp. Nhưng hào quang 
ây không bao lâu biên mat noi Ta cùng với sự hiện khởi các sac pháp. Rồi này 
Anuruddha, Ta suy nghĩ như sau: “Do nhân gì, do duyên gi, hao quang bién mat 
nơi Ta cùng với sự hiện khởi cua các sắc pháp?” Rôi này Anuruddha, Ta suy 
nghi nhu sau: “Hón tram thuy mién khói lén noi Ta. Vi co hon tram thuy miền 
nên định của Ta bị bién diét; khi dinh bi bién diét, hào quang biến mat cùng với 
sự hiện khởi các sắc pháp. Vậy Ta phải làm như thé nào dé nghi hoặc, không 
tác ý và hôn tram thụy miên không khởi lên nơi Ta nữa?” 


Rói này Anuruddha, Ta sống không phóng dat, nhiệt tâm, tinh cần, nhận 
thây được hào quang cùng với sự hiện khởi các sắc pháp. Nhưng hào quang 
ay không bao lâu biên mất noi Ta cùng với sự hiện khởi các sac pháp. Rồi này 
Anuruddha, Ta suy nghĩ như sau: “Do nhân gì, do duyên gi, hao quang bién 
mat nơi Ta cùng với su hiện khởi của các sắc pháp?” Rồi này Anuruddha, Ta 
suy nghĩ như sau: “Sự sợ hãi khởi lên nơi Ta. Vi có sợ hãi nên định bị biến diệt 
nơi Ta; khi định bị biến diệt, hào quang biến mat cùng với sự hiện khởi các sắc 
pháp. Ví như, này Anuruddha, một người đang di trên con đường, có kẻ giết 
người nhảy đến [công kích] từ hai phía. Do nhân duyên tü hai phía, người ау 
khoi lén so hai. Cung vay, nay Anuruddha, sợ hãi khởi lên nơi Ta. Vi co sợ hãi 
nên định bị biến diệt nơi Ta; khi định bị biên diệt, hào quang biến mắt cùng với 
sự hiện khởi các sắc pháp. Vậy Ta phải làm thé nào dé nghi hoặc, không tác ý, 
hôn trầm thụy miên và sự sợ hãi không khởi lên nơi Ta nữa?” 


Вӧі пау Anuruddha, Ta sông không phóng dat, nhiệt tam, tinh can, nhận 
thây được hào quang cùng với sự hiện khởi các sắc pháp. Nhưng hào quang 
ây không bao lâu biến mất nơi Ta cùng với sự hiện khởi các sắc pháp. Rồi này 
Anuruddha, Ta suy nghĩ như sau: “Do nhân gì, do duyên gì, hào quang biên 
mất nơi Ta cùng với sự hiện khởi của các sắc pháp?” Rồi này Anuruddha, Ta 
suy nghĩ như sau: “Sự phân chân” khởi lên nơi Ta. Vì có sự phân chân nên định 
bị biên diệt nơi Ta; khi định bị biến diệt, hao quang biến mất cùng với sự hiện 
khởi các sắc pháp. [Ví như, này Anuruddha, một người đi tìm cửa miệng một 
kho tàng, và trong một lần tìm được năm cửa miệng kho tang,” do nhân duyên 
này phân chấn khởi lên. Cũng vậy, này Anuruddha, sự phan chan khởi lên nơi 
Ta. Vì có sự phan chan nén dinh bi bién diét noi Ta; khi dinh bi bién diét, hao 


1 Ubbilla: Có nghĩa là phan chan, hân hoan, dõng dược. Thuật ngữ này dường như chỉ xuất hiện trong kinh 
điển Pali, như trường hợp ubbillavitatta trong M. I. 140 và một vai chỗ khác. 


8 M. I. 352. 
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quang bién mat cùng với sự hiện khởi các sắc pháp]. Vậy Ta phải làm thé nao 
dé nghi hoặc, không tác ý, hôn tram thụy miên, so hãi và su phan chân không 
khởi lên nơi Ta nữa?” 


Rồi này Anuruddha, Ta sống không phóng dat, nhiệt tâm, tinh cần, nhận 
thay được hao quang cùng voi sự hiện khởi các sắc pháp. Nhưng hào quang 
ay không bao lâu biến mất nơi Ta cùng với sự hiện khởi các sắc pháp. Rồi này 
Anuruddha, Ta suy nghĩ như sau: “Do nhân gi, do duyên gi, hào quang biến 
mat nơi Ta cùng với sự hiện khởi của các sắc pháp?” Rôi này Anuruddha, Ta 
suy nghĩ như sau: “Dâm ý (dutthullam) khởi lên nơi Та. Vì có dâm y nên định 
bị bién diệt nơi Ta; khi định bị biến diệt, hao quang biến mất cùng với sự hiện 
khởi các sắc pháp. Vậy Ta phải làm thé nào dé nghi hoặc, không tác ý, hôn tram 
thuy miên, sợ hãi, phan chan và dâm ý không khởi lên nơi Та nữa?” 

Rồi này Anuruddha, Ta sống không phóng dat, nhiệt tâm, tinh cần, nhận 
thay được hao quang cùng voi sự hiện khởi các sắc pháp. Nhưng hảo quang 
ây không bao lâu biến mat nơi Ta cùng với sự hiện khởi các sắc pháp. Rồi này 
Anuruddhä, Ta suy nghĩ như sau: “Do nhân gì, do duyên gi, hào quang bién 
mất noi Ta cùng với sự hiện khởi của các sắc pháp?” Rồi này Anuruddha, Ta 
suy nghĩ như sau: “Sự tinh cần quá độ khởi lên nơi Ta, và vì có tinh cần quá độ 
nên định biến diệt nơi Ta; khi định bị bién diệt, hào quang biến mất cùng với 
sự hiện khởi các sắc pháp. [Ví như, này Anuruddhä, một người với hai tay bắt 
nam quá chặt một con chim cay (quail) khiến con chim chết liền tại chỗ. Cũng 
vậy, này Anuruddhä, tinh cân quá độ khởi lên nơi Ta. Vì có tinh cần quá độ nên 
định bị biên diệt noi Ta; khi định bị biên diệt, hào quang biến mat cùng với sự 
hiện khởi các sắc pháp]. Vậy Ta phải làm thé nào dé nghi hoặc, không tác ý, 
hôn trầm thụy miên, sợ hãi, phân chấn, dâm ý và tinh cần quá độ không khởi 
lên nơi Ta nữa?” 

Rôi này Anuruddha, Ta sống không phóng dat, nhiệt tâm, tinh cân, nhận 
thây được hao quang cùng với sự hiện khởi các sắc pháp. Nhưng hào quang 
ay không bao lâu biến mat noi Ta cùng với sự hiện khởi các sắc pháp. Rồi này 
Anuruddha, Ta suy nghĩ như sau: “Do nhân gi, do duyên gi, hào quang biên 
mat nơi Ta cùng với sự hiện khởi của các sắc pháp?” Rồi này Anuruddha, Ta 
suy nghĩ như sau: “Tinh can qua yếu đuôi khởi lên nơi Ta. Vì có tinh cân quá 
yêu đuối nên định biên diệt nơi Ta; khi định biến diệt, hào quang bién mắt cùng 
với sự hiện khởi các sắc pháp. [Ví như, này Anuruddha, một người bắt một con 
chim cay quá long leo, con chim a ay bay khỏi hai tay cua người ay. Cũng vậy, 
nay Anuruddha, tinh cần quá yếu đuôi khởi lên nơi Ta. Vi có tinh can quá yêu 
đuôi nên định biến diệt nơi Ta; khi định biến diệt, hào quang biến mát cùng với 
sự hiện khởi các sắc pháp]. Vậy Ta phải làm thế nào để nghi hoặc, không tác ý, 
hôn trâm thụy miên, sợ hãi, phân chân, dâm ý, tinh cần quá độ và tinh can qua 
yếu đuôi không khởi lên nơi Ta nữa?” 
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Rôi này Anuruddha, Ta sông không phóng dật, nhiệt tâm, tính can, nhận 
thay được hào quang cùng voi sự hiện khởi các sắc pháp. Nhưng hào quang 
ay không bao lâu bién mat nơi Ta cùng với sự hiện khởi các sắc pháp. Rồi này 
Anuruddha, Ta suy nghĩ như sau: “Do nhân gì, do duyên gì, hào quang biên 
mat nơi Ta cùng với sự hiện khởi của các sắc pháp?” Rồi này Anuruddha, Ta 
suy nghĩ như sau: “Ái duc? khởi lên nơi Ta. Vì có ái dục nên định bién diệt nơi 
Ta; khi định biến diệt, hào quang bién mat cùng với sự hiện khởi các sắc pháp. 
Vậy Ta phải làm thế nào dé nghi hoac, khong tac y, hon tram thuy miên, sợ hãi, 
phan chan, dâm ý, tinh cần quá độ, tinh cần quá yêu đuối và ái dục không khởi 
lên nơi Ta nữa?” 


Rôi này Anuruddha, Ta song không phóng dat, nhiệt tâm, tinh can, nhận 
thay được hào quang cùng voi sự hiện khởi các sắc pháp. Nhung hao quang 
ду không bao lâu biến mat nơi Ta cùng với sự hiện khởi các sac pháp. Rồi này 
Anuruddha, Ta suy nghĩ như sau: “Do nhân gi, do duyên gi, hào quang biến mất 
nơi Ta cùng với sự hiện khởi của các sắc pháp?” Rồi này Anuruddha, Ta nghĩ 
như sau: “Sai biệt tưởng khởi lên nơi Ta. Vì có sai biệt tưởng nên định bị biến 
diệt nơi Ta; khi định bị biến diệt, hào quang biên mat cùng với sự hiện khởi các 
sắc pháp. Vậy Ta phải làm thé nào dé . nghi hoặc, không tac ý, hôn trầm thụy 
miên, sợ hãi, phân chan, dâm ý, tinh cần quá độ, tinh cần quá yếu đuối, ái dục 
và sai biệt tưởng không khởi lên nơi Ta nữa?” 


Rồi này Anuruddha, Ta song không phóng dat, nhiệt tam, tinh can, va Ta 
nhan thay được hào quang cùng với sự hiện khởi sắc pháp. Nhưng hào quang 
ay không bao lâu biên mat nơi Ta cùng với sự hiện khởi các sắc pháp. Rồi này 
Anuruddhä, Ta suy nghĩ như sau: “Do nhân gì, do duyên gì, hào quang biên 
mất noi Ta cùng với sự hiện khởi các sắc pháp?” Rôi này Anuruddha, Ta suy 
nghĩ như sau: “Một trạng thái quá chú tâm vào các sắc pháp khởi lên nơi Ta, 
vì có một trạng thái quá chú tâm vào các sắc pháp nên định bị biến diệt nơi Ta; 
khi định bị biến diệt, hào quang biến mat cùng với sự hiện khởi các sắc pháp. 
Vậy Ta phải làm như thé nào dé nghi hoac, khong tac y, hon tram thuy mién, 
so hai, phan chan, dâm ý, tinh cân qua độ, tinh can qua yếu đuối, ái dục, các 
tưởng sai biệt và trạng thái quá chú tâm vào các sắc pháp không khởi lên nơi 
Ta nữa?” 


242. Rồi này Anuruddha, sau khi biết được nghi hoặc là một phiên não của 
tâm, Ta đoạn trừ nghi hoặc phiên não của tâm; sau khi biết được không tác y 
là một phiền não của tâm, Ta đoạn trừ không tác ý phiên não của tâm; sau khi 
biết được hôn trầm thụy mién...; sau khi biết được sợ hãi...; sau khi biết được 
phân chan...; sau khi biết được dâm у...; sau khi biết được sự tinh cần quá độ...; 
sau khi biết được sự tinh cần quá yếu dudi...; sau khi biết được dục ái...; sau khi 
biết được tưởng sai biét...; sau khi biết được trạng thái quá chú tâm vào các sắc 


° Abhijappa được MA. IV. 208 giải thích là tanha. 
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pháp là một phiền não của tâm, Ta đoạn trừ trang thái quá chú tâm vào các sắc 
pháp, một phiền não của tâm. 

243. Rồi này Anuruddhã, Ta sóng không, phóng dat, nhiệt tâm, tinh cân, 
nhận thay được hào quang nhưng Ta không thây các sắc pháp, cả đêm, cả ngày, 
cả đêm và cả ngày. Ta thay các sắc pháp nhưng không nhận thấy hào quang. 
Về vân*đề này, này Anuruddha, Ta suy nghĩ như sau: “Do nhân gì, do duyên 
gi, Ta chỉ nhận thay hào quang nhưng không thây các sắc pháp, cả đêm, cả 
ngày, cả đêm và cả ngày? Ta chỉ thây các sắc pháp nhưng không nhận thấy 
hào quang. ve van dé này, nay Anuruddhä, Ta suy nghĩ như sau: “Trong khi Ta 
không tác ý sắc tướng, nhưng có tác ý hào quang tướng, trong khi ây ta nhận 
thấy hào quang, [nhưng] không thây các sắc pháp. Còn trong khi Ta không tác 
ý hao quang tướng, [nhưng] tác ý sắc tướng, trong khi a ây Ta thấy các sắc pháp, 
[nhưng] không nhận thay hào quang, cả đêm, cả ngày, cả đêm và cả ngày.” 


Rôi này Anuruddha, Та sông không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, nhận thây 
hào quang có hạn lượng và thấy được các sắc pháp có hạn lượng; nhận thay hao 
quang vô lượng va nhận thấy được các sắc pháp vô lượng, cả đêm, cả ngày, cả 
đêm và cả ngày. Vë ván dë này, này Anuruddha, Ta suy nghi nhu sau: “Do nhan 
gi, do duyën gi, Ta nhán tháy hào quang có han lượng va tháy các sac pháp có 
han luong; nhàn tháy hào quang vô lượng va thay được các sắc pháp vô lượng, 
cả đêm, cả ngày, cả đêm và cả ngày?” Về van đề này, nay Anuruddha, Ta suy 
nghĩ như sau: “Khi nào định co hạn lượng, khi 4 ay mat của Ta có hạn Tượng; với 
con mắt có hạn lượng ây, Ta nhận thây hào quang có hạn lượng và thay sac phap 
có hạn lượng. Nhưng khi nào định của Ta không han lượng, trong khi ay mắt của 
Ta thành vô lượng, và với con mắt vô lượng â ay, Ta nhan thay hao quang vô lượng 
và thay các sac pháp vô lượng, cả đêm, cả ngày, cả đêm và cả ngày.” 


244. Này Anuruddha, khi nào biết được nghi hoặc là một phiên não của 
tâm, thời nghi hoặc phiền não của tâm được đoạn trừ; khi nào biết được không 
tác ý là một phiên não của tâm, thời không tác ý phiên. não của tâm được đoạn 
trừ; khi nào biết được hôn trâm thụy miên... khi nào biết được sợ hãi... khi nào 
biết được phan chân... khi nào biết được dâm ý... khi nào biết được sự tinh can 
quá độ... khi nào biết được sự tinh сап quá yeu đuôi... khi nào biết được dục ái... 
khi nào biết được tưởng sai biệt... khi nao biết được trạng thái quá chú tâm vào 
các sắc pháp là một phiên não của tâm, thời trạng thái quá chú tâm vào các sắc 
pháp là một phiền não của tâm được đoạn trừ. 


245. Roi này Anuruddhä, Ta suy nghĩ như sau: “Những phiên não tâm của 
Ta đã được đoạn trừ. Nay Ta tu tập ba loại dinh.” Rôi này Anuruddhi, Ta tu tập 
định có tâm có tứ; Ta tu tập định không có tâm, chỉ có tứ; Ta tu tập định không 
tam, không tứ; Ta tu tập định có һу;! Ta tu tập định không có hy;!! Ta tu tập 


10 Sappitika, chỉ cho Thiên thứ hai và Thiền thứ ba. Xem MA. IV. 209. 
!! Định Thiền thứ ba, Thiền thứ tư. Xem MA. IV. 209. 
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định câu hữu với lac;'* Ta tu tập định cau hữu với xả.'? Này Anuruddha, khi nào 
Ta tu tập định có tầm có tứ; khi nào Ta tu tập định không tâm, chỉ có tứ; khi nào 
Ta tu tập định không có tâm, không có tứ; khi nào Ta tu tập định có hỷ; khi nào 
Ta tu tập định không có hy; khi nào Ta tu tập định câu hữu với lạc; khi nào Ta tu 
tập định câu hữu với xả, thời tri kiến khởi lên nơi Ta: “Giải thoát của Ta là bất 
động, đây là đời sông cuỗi cùng của Ta, nay không còn hiện hữu.” 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy, Tôn giả Anuruddha hoan hy tín thọ lời Thế 
Tôn dạy. 


2 Sata, chỉ cho Thiên thứ ba và Thiền thứ tư. Xem MA. IV. 209. 
із Upekkha: Chỉ cho Thiền thứ tư hay Thiền thứ năm theo phân loại 4 thiền và 5 thiền. Xem MA. IV. 209. 
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246. Như vay tôi nghe. 


Một thời, Thé Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Ky-da Lam), tại tinh xá 
ông Anathapindika. Tại day, Thế Tôn gọi các Ty-kheo: 

— Này các Ty-kheo! 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các Tỷ-kheo ây vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

— Này các Ty-kheo, có ba đặc điểm, đặc tướng, và đặc ап này của người 
ngu. Thé nào là ba? Ó đây, này các Ty-kheo, người ngu tu duy ac tư duy, nói lời 
ác ngữ và hành các ác hạnh. Này các Ty-kheo, nêu người ngu không tư duy ас 
tư duy, không nói lời ác ngữ, không hành ác hạnh, thời làm sao kẻ trí biết được 
người ay: “Người này là người ngu, không phải là chân nhân”? Và vì rằng, nay 
cac Ty-kheo, người ngu tư duy ac tư duy, nói lời ác ngữ, hành ac hạnh, do vậy, 
người trí biết người ây: “Người này là người ngu, không phải là chân nhân.” 
Người ngu ấy, này các Ty-kheo, ngay trong hiện tại cam thọ ba loại khó ưu. 
Này các Ty-kheo, nêu người ngu ngôi giữa hội chúng, hay ngôi bên đường có 
xe có qua lại, hay tại [nga ba, ngã tư] đường, tại đây [nếu] có người nghĩ đến 
câu chuyện thích hợp vë người ay. Nếu người ngu, nay các Ty-kheo, sát sanh, 
lây của không cho, tà hạnh trong các dục, nói láo, say rượu men rượu nau, thời 
O dáy, này các Ty-kheo, nguoi ngu ay suy nghi nhu sau: “Các người ây nghĩ 
đến câu chuyện thích hợp về ta, vì những pháp ây thật có nơi ta và ta có những 
pháp ấy.” Này các Ty-kheo, đây là loại khó ưu thứ nhất, người ngu cảm thọ 
ngay trong hiện tại. 


247. Lại nữa, này các Ty-kheo, nguoi ngu thay các vua chúa sau khi bắt tên 
trộm спор có phạm tội, liền áp dụng nhiêu hình phạt sai biệt khác.” Họ đánh 
băng roi, họ đánh bằng gay, họ đánh bằng côn, họ chặt tay, họ chặt chân, họ 
chặt tay chân, họ xẻo tai, họ cắt mỗi, họ xéo tai cắt mũi, họ dùng hình phạt vạc 
dâu, họ dùng hình phạt bối đầu hình (xéo đỉnh dau thanh hinh con so), ho dung 
hình phat la hau khẩu hình, hoa man hình (lay lửa đốt thành vòng hoa), chúc 


' Xem M. III. 178; A. I. 47; 102, 138; J. V. 264; Netti. 128. Kinh tương đương trọng bộ Trung A-hàm kinh 
là Si tuệ địa kinh FESE (T. 01. 0026.199. 0759a19). Tham chiếu: Phật thuyết Nê-lê kinh ЈЕ BRE 
(7.01. 0086. 0907a10). 


2 M. 1. 87; MLS. 1. 115. 


992 # KINH TRUNG BO 


thủ hình (đốt tay), khu hành hình (lay rơm bên lại ròi siết chặt), bì y hình (lây 
уо сау làm áo), linh dương hình (hình phạt con dé nui), cau nhục hình (lây câu 
móc vào thịt), tiền hình (cắt thịt thành hinh đồng tiền), khối trap hình, chuyền 
hình, cao đạp đài, họ tưới bằng dau sôi, họ cho chó ăn, họ đóng cọc những 
người sông, họ lây gươm chat dau. O day, пау các Ty-kheo, người ngu nghĩ như 
sau: “Do nhân các ác hành như vậy, các vua chúa sau khi bắt tên trộm cướp có 
phạm tội, liên áp dụng những hình phạt sai biệt khác. Họ đánh băng roi, họ đánh 
băng gay, họ đánh băng côn, họ chặt tay, họ chặt chân, họ chặt tay chân... họ 
lấy опот chặt đâu; những pháp ay có thật nơi ta va ta có những pháp â ay. Nếu 
các vua chúa biết về ta, các vua chúa ây sau khi bắt ta liên áp dụng nhiêu hình 
phạt sai khác. Họ đánh bang roi, ho danh bang gay, ho danh bang côn... ho lay 
опот chat dau.” Này các Ty-kheo, đây là loại khô ưu thứ hai, người ngu cảm 
thọ ngay trong hiện tại. 


248. Lại nữa, này các Ty-kheo, khi người ngu leo ngôi trên ghé, hay trên 
giường, hay nằm trên đất, lúc bây 210, những ác nghiệp người ây làm từ trước 
như thân ác hành, khẩu ác hành, ý ác hành, treo nam, treo áp, treo đè lên người 
ay. Vi nhu, nay cac Ty-kheo, vao buổi chiều, những bóng các đỉnh núi treo 
năm, treo áp, treo đẻ trên đất; cũng vậy, nay các Ty-kheo, khi người ngu ngôi 
trên ghế, hay ngôi trên giường, hay năm dưới dat, trong khi ấy các nghiệp qua 
khứ của người ây, tức là thân ác hành, khẩu ác hành, ý ác hành, treo nam, treo 
ap, treo dë trên người ay. Ở đây, này các Ty-kheo, người ngu suy nghĩ như sau: 
“Thật sự ta không làm điều phước, không làm điều thiện, không làm điều chông 
lại sợ hai;? làm điều ác, làm điều hung bao, làm điều tội lỗi. Do không làm điều 
phước, không làm điều thiện, không làm điều chông lại sợ hãi; do làm điều ác, 
làm điều hung bạo, làm điều tội lỗi nên phải đi đến ác thú, ác thú ấy sau khi 
chết ta phải đên.” Người ây sâu muộn, than van, than khóc, đâm ngực, rên la và 
rơi vào bat tỉnh. Này các Ty-kheo, đây là sự khô ưu thứ ba, ngay trong hiện tại, 
người ngu [phải] cảm thọ. 

Này các Tỷ-kheo, kẻ ngu kia sau khi làm thân ác hành, sau khi làm khâu ác 
hành, sau khi làm y ác hành, sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào coi ай, 
ac thu, doa xu, địa nguc. Nay cac Ty-kheo, néu có ai nói một cách đúng đăn 
về người ay, phải nói rang người ây hoàn toàn không tốt đẹp, hoàn toàn không 
khả ái, hoàn toàn không thích ý. Cũng như muôn nói một cách đúng đăn về địa 
ngục, phải nói răng địa ngục hoàn toàn không tốt đẹp, hoàn toàn không kha ai, 
hoan toan khong thich y. Vé van dé nay, nay cac Ty-kheo, cho đến một vi du 
cũng không dé gi, vì rất nhiều là sự đau khó của dia ngục. 


249. Khi được nghe nói vậy, một Ty-kheo khác bach Thê Tôn: 
- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn có thé cho con một ví dụ được không? 
The Tôn đáp: 


3 Bhiruttana. Xem AA. III. 161; Jt. 25; Vin. Ш. 72; BD. I. 124, n. 1; VinA. 436. 
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— Có thé được, này Tỷ-kheo. Ví như, này Tỷ-kheo, có người bắt được một 
tên trộm cướp, dẫn đến trước mặt vua và thưa: “Tâu Đại Vương, đây là một tên 
trộm cướp phạm tội. Hãy hình phạt nó như Đại vương muốn!” Và vị vua ду nói 
như sau về tên trộm cướp ấy: “Này Các ông, hãy đi và vào buổi sáng, hãy đâm 
người nay với một trăm ngọn giao.” Và vào budi sáng, ho đâm người ay với 
một trăm ngọn giáo. Roi dén trưa, vua nói như sau: 


“Này các ông, người ây ra sao?” 

“Tau Đại vương, nó vân còn song.” 

Rôi vua lại nói như sau vê tên trộm cướp ay: “Này các ông, hãy đi và vào 
buôi trưa, hãy đâm người nay với một tram ngọn giao.” Và vào buổi trưa, họ 
đâm người ấy với một trăm ngọn giáo. Rôi đến chiêu, vua nói như sau: 


“Này các ông, người ду ra sao?” 
“Tau Đại vương, nó van còn song.” 


Rôi vua lại nói như sau về người kia: “Nay cac Ong, hay di va vao buói 
chiéu, hãy dam người nay với một tram ngọn giao.” Và vào budi chiều, họ đâm 
người ây với một trăm ngọn giáo. 


Này các Ty-kheo, các ông nghĩ thê nào? Người ấy bị đâm ba trăm ngọn 
giáo, do nhân duyên ấy, có cảm thọ khô ưu không? 


— Bạch Thé Tôn, chi bi ngon giao đâm một lần, người kia do nhân duyên ấy 
cũng cảm thây khô ưu, còn nói gì đến ba trăm ngọn giáo! 


250. Rôi Thé Tôn lượm lên một hòn đá nhỏ, lớn bang bàn tay và nói với 
các Ty-kheo: 


— Này các Ty-kheo, các ông nghĩ thê nào? Cai gi lớn hơn, hon đá này, to 
băng ban tay do ta шош lên, hay núi Tuyết (Himava),* vua các loại núi? 


— That là quá nhỏ, bạch Thé Tôn, hòn đá này lớn bang ban tay do Thê Tôn 
lượm lên, so sánh với núi Tuyết, vua các loại núi, nó không đáng kế gì, nó 
không bang một phan ngàn van lần [của núi Tuyết], nó không thé so sánh được! 


— Cũng vậy, nay các Ту-Кһео, người ây bị đâm bởi ba trăm ngọn giáo, do 
nhân duyên â ây cảm thọ khô ưu. Khô ưu ấy so sánh với khô ưu ở địa ngục không 
đáng ké gì, không bằng một phân ngàn van lân, không thể so sánh được. Này 
các По, những người giữ địa ngục bắt người ay chịu hinh phat gọi la năm 
cọc” (pañcavidhabandhanam). Họ lầy cọc sắt nung đỏ đóng vào một bàn tay, 
họ lay cọc sat nung đỏ đóng vào bàn tay thứ hai, họ lây cọc sat nung đỏ đóng 
vào bàn chân, họ lây cọc sắt nung đỏ đóng vào bàn chân thứ hai, họ lây cọc sat 
nung đỏ đóng vào giữa ngực. Người â ay ở day thọ lãnh các cảm giác đau don, 
thông khổ, khốc liệt. Nhưng người ây không có thể mệnh chung cho đến khi ác 


* Cũng gọi là Himalaya. 
` M. III. 183; A. I. 141-42; J. L 174. 
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nghiệp cua người ay chưa được tiêu trừ. Này các Ty-kheo, những người giữ dia 
ngục bắt người ay năm xuông và lay bua chặt người ay. Người â ây ở đây thọ lãnh 
các cảm giác đau đớn, thông khó, khốc liệt. Nhưng người ây không thé mệnh 
chung cho đến khi ác nghiệp của người ây chưa được tiêu trừ. Này các Ty-kheo, 
những người giữ địa ngục dựng ngược người ây chân phía trên, đầu phía dưới 
và lay búa chặt người ay. Người ay ở đây cảm thọ... (như trên)... chưa được tiêu 
trừ. Này các Ty-kheo, những người giữ địa ngục cột người ду vào một chiếc 
xe, kéo người ây chạy tới chạy lui trên dat được đốt cháy đỏ, cháy thành ngọn, 
cháy đỏ rực. Người ây ở đây cảm thọ... (như trên)... chưa được tiêu trừ. Rồi 
này các Ty-kheo, những người рїї địa ngục đây người ay lên, kéo người ấy 
xuông trên một sườn núi đây than hừng, cháy đỏ, cháy thành ‚проп, chay do ruc. 
Người ay ở đây cảm thọ... (như trên)... chưa được tiêu trừ. Rôi này các Ty-kheo, 
những người giữ địa ngục dựng ngược người ây chân phía trên, đầu phía dưới 
và quang người ay vào một vac dâu băng dong nung do, chay do, chay thanh 
ngon, chay do ruc. Người д ay ở đây bi nau với bot nước sôi sung sục, ở đây bi 
nâu với vạc nước sôi sùng sục; khi thì nồi lên trên, khi thì chìm xuống đáy, khi 
thì trôi dạt ngang. Người â ay ở đây thọ lãnh các cảm giác đau đớn, thống khó, 
khốc liệt. Nhưng người ây không có thể mệnh chung cho đến khi ác nghiệp của 
người ây chưa được tiêu trừ. Rôi này các Ty-kheo, những người giữ dia ngục 
quăng người ây vào đại địa ngục." Này các Tỷ-kheo, đại địa ngục ay có bốn 
góc, bốn cửa, chia thành phân băng nhau, xung quanh có tường sắt, mái sắt lợp 
lên trên, nên địa ngục băng sắt nung đỏ, cháy đỏ rực, đứng thắng, luôn có mặt, 
rộng một trăm do-tuân. 


Nay các Ty-kheo, với rất nhiêu pháp môn, Ta nói về địa ngục, ' nhưng thật 
khó nói cho được đây đủ, này các Tỷ-kheo, vì đau khô ở địa ngục quá nhiều. 


251. Này các Ty-kheo, có những loại sanh vật thuộc loại bang sanh, có hơi 
thở, ăn co. Chúng ăn những co ướt và khô, với rang nhai nghiên cỏ ay. Này các 
Ty-kheo, những sanh vật thuộc loại bàng sanh, có hơi tho, ăn có là gi? Các loại 
ngựa, trâu, bò, lừa, dê, nai hay các sanh vật khác, thuộc loại bàng sanh, có hơi 
thở, ăn cỏ. Này các Tỷ-kheo, người ngu ấy do trước kia hưởng thọ ở đây, do 
trước kia làm các ác nghiệp ở đây, sau khi thân hoại mạng chung, sanh ra cộng 
trú với các loài hữu tình ây, những loại hữu tình ăn cỏ. 

Này các Ty-kheo, có các sanh vật thuộc loại bàng sanh, có hơi thở và ăn 
phân. Chúng ngửi được mùi phân từ đường xa, liền chạy tới, nghĩ rằng: ‘ ‘Chung 
ta sẽ an ở đây, chúng ta sẽ ăn ở day.” Ví như các Bà-la-môn chạy đến, ngửi được 
mùi lễ tế sanh, nghĩ rang: “Chúng ta sẽ ăn ở đây, chúng ta sẽ ăn ở day.” Cũng 
vậy này các Ty-kheo, có các loại sanh vật thuộc loại bàng sanh, có hơi thở, 
và ăn phân. Chúng ngửi được mùi phân từ đường xa, liên chạy tới, nghĩ răng: 


е Trong MA. IV. 234; AA. II. 232, mahaniraya (dai địa ngục) được gọi là Avici (A-ty). 
MA. IV. 234 viết răng địa ngục Avici đài 100 do-tuân, rộng 100 do-tuan, nën và nóc bằng đồng và mỗi bức 
tường dài дёп 99 do-tuân. Xem Mhvu. I. 9. 
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“Chúng ta sẽ ăn ở đây, chúng ta sẽ ăn ở day.” Và này các Ty-kheo, cac sanh vat 
thuộc loại bang sanh, có hơi thở va an phan là gi? Cac loại ga, heo, chó, chó 
rừng (dã can), hay tất cả các sanh vật khác, thuộc loại bàng sanh, có hơi thở, ăn 
phân. Này các Tỷ-kheo, người ngu ấy do trước kia hưởng thọ ở đây, do trước 
kia làm các ác nghiệp ở đây, sau khi thân hoại mạng chung, sanh ra cộng trú với 
các loại hữu tình ây, những loại hữu tình ăn phân. 


Này các Ty-kheo, có các loại sanh vật thuộc loại bang sanh, co hơi thở, sanh 
ra trong bóng tối, già trong bóng tôi và chết trong bóng tôi. Này các Tỷ-kheo, 
những sanh vật thuộc loại bàng sanh, có hơi thở, sanh ra trong bong tôi, già 
trong bong tối và chết trong bóng tối là gì? Các loại côn trùng, con sung, con 
doi, con sau dom dom va các loại sanh vật khác thuộc loại bang sanh, có hơi 
thở, sóng trong bóng tối. Này các Ty-kheo, người ngu ây do trước kia hưởng 
thọ ở đây, do trước kia làm các ác nghiệp ở đây, sau khi thân hoại mạng chung, 
sanh ra cộng trú với các loài hữu tình ây, tức là các loại hữu tình sanh ra trong 
bóng tối, già trong bong tối, chết trong bóng tôi. 


Này các Ty-kheo, có những sanh vật thuộc loại bang sanh, co hơi thở, sinh 
ra trong nước, gia trong nước, chết trong nước. Và này các Ty-kheo, cac sanh 
vat thudc loai bang sanh, co hoi tho, sanh ra trong nước, già trong nước, chết 
trong nước là gi? Các loại cá, rùa, cá sau, hay các sanh vật khác, thuộc loại 
bàng sanh, có hơi thở, sanh ra trong nước, giả trong nước, chết trong nước. 
Này các Ty-kheo, người ngu ay, do trước kia hưởng tho ở day, do trước kia làm 
các ác nghiệp ở đây, sau khi thân hoại mạng chung sanh ra cộng trú với các 
loài hữu tinh a ây, tức là các loài hữu tình sanh ra trong nước, già trong nước, 
chết trong nước. 


Này các Ty-kheo, có các sanh vật thuộc loài bang sanh, có hơi thở, sanh 
ra trong bât tịnh, gia trong bat tinh, chét trong bat tinh. Va nay cac Ty-kheo, 
cac sanh vat ay, các loại thuộc bang sanh, có hơi thở, sanh ra trong bat tinh, gia 
trong bat tinh, chét trong bat tinh 1a gi? Nay các Ty-kheo, các loài hữu tinh nào 
sanh ra trong cá thúi, hay già trong cá thúi, hay chết trong cá thúi; hay trong tử 
thi thú... hay trong đồ ăn ш... һау trong vũng nước... hay sinh ra trong dam 
nước [nhop], hay gia trong dam nước [nhớp], hay chết trong đầm nước [nhớp]. 
Này các Tý-kheo, người ngu ay, do trước kia hưởng thọ ở đây, do trước kia làm 
các ác nghiệp ở đây, sau khi thân hoại mạng chung, sanh ra cộng tru với các loài 
hữu tình ây, tức là các loài hữu tỉnh sanh ra trong bất tịnh, già trong bất tịnh, 
chết trong bat tinh. 


Nay cac Ty-kheo, voi rat nhiéu phap môn, Ta nói về các loại bang sanh, 
nhưng that khó nói cho được đây đủ, này các Ty-kheo, vì đau khó ở loài bang 
sanh quá nhiêu. 


252. Ví như, nay các Ty-kheo, một người quãng một khúc cây có một cải 
lỗ trên biên, một ngọn gio từ phương Dong thôi nó trôi qua phía Tây; một ngọn 
gió từ phương Tây thôi nó trôi qua phía Dong; một ngọn gió từ phương Bắc 
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thói nó trôi qua phía Nam; một ngọn gió từ phương Nam thói nó tró1 qua phía 
Bắc. Rồi có một con rùa mü, cứ một trăm năm mới trôi dau lên một lần. Này 
các Ty-kheo, các ông nghĩ thé nào? Con rùa mù ay có thể đút cỗ nó vào trong 
lỗ cây này được không? 

- Nêu có được chăng nữa, bạch Thé Tôn, thời chỉ được một lần, sau một 
thời gian rât lâu dài. 

— Còn mau hơn, này các Ty-kheo, con rùa mù ấy có thê chui có vào khúc 
cây có lỗ hông kia; nhưng này các Ty-kheo, Ta tuyên bó rang còn khó hơn được 
làm người trở lại, một khi người ngu bị rơi vào đọa xứ. Vì sao vậy? Vì ở đây, 
này các Ty-kheo, không có pháp hành, an tịnh hành, thiện hành, phước hành. 
Này các Ty-kheo, ở day chi có ăn lẫn nhau và ăn thịt kẻ yêu. Và này các Tỷ- 
kheo, nếu người ngu ây sau một thời gian rất lâu dài, có được làm người trở 
lại, thời người ây sẽ sanh trong gia đình thấp hèn, trong gia đình ha cap, trong 
gia đình kẻ di săn, trong gia đình kẻ đan tre, trong gia đình người làm xe, hay 
trong gia dinh người đồ phân; trong những gia đình nghèo khốn, không đủ để 
uông hay để ăn, cho đến miêng vải che lưng cũng khó tìm được. Lại nữa, người 
ay thô xâu, khó nhìn, lùn thâp, hay bénh, mù hay có tat, què hay bj bai. Người 
ây không có thê được các đồ ăn, đồ uống, val Sa, vòng hoa, hương liệu, giường 
năm, chỗ trú xứ và ánh sáng. Người ây hành thân ác hành, khâu ác hành, ý ác 
hành; vì hành thân ác hành, khẩu ác hành, ý ác hành, sau khi thân hoại mạng 
chung, sinh ra trong cõi dữ, ác thu, doa xứ, địa ngục. 


Ví như, này các Ty-kheo, một người đánh bạc trong canh đồ bạc đầu tiên, 

mat con, mat VỢ, mất tât cả tài sản, lại cuỗi cùng phải tu tội. Nhưng này các 

Tỷ-kheo, còn nhỏ bé canh đồ bạc ây, do canh dó bạc dau tiên này, người ду mat 
con, mat vo, mat tat cả tài sản, lai сибі cùng phải tù tội. Và canh bạc này to lớn 
hơn, với canh bạc ấy, người ngu, do thân ác hành, khâu ác hành, ý ác hành, sau 
khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này 
các Ty-kheo, day là địa vức hoàn toàn viên mãn của kẻ ngu. 

253. Này các Iý-kheo, có ba đặc điểm, đặc tướng và đặc ân này của người 
trí. Thế nào là ba? Ở đây, này các Ty-kheo, người trí tư duy thiện tư duy, nói 
lời thiện ngữ và hành các thiện hành. Này các Ty-kheo, nêu người trí không 
tư duy thiện tư duy, không nói lời thiện ngữ, không hành các thiện hành, thời 
làm sao kẻ trí biết được người ay: “VỊ nay là người tri, la bac chan nhân?” Va 
vi rang, này các Ty-kheo, nguoi tri tu duy thiện tư duy, nói lời thiện ngữ, hành 
thiện hành, do vậy người trí biết người ay: “Vi này là người có trí, là bậc chân 
nhân.” Người trí ây, này các Ty-kheo, ngay trong hiện tại cảm thọ ba loại lạc 
hy. Nay các Ty-kheo, nêu người trí ngôi giữa hội chung, hay ngôi bên đường 
có xe cộ qua lại, hay tại [ngã ba, ngã tu] đường, tại đây, [nêu] có người nghĩ 
đến câu chuyện thích hợp vê người ây. Nêu người trí, nảy các Ty-kheo, tur bo 
sát sanh, từ bỏ lây của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ 
bỏ say rượu men rượu nấu, thời ở đây, này các Ty-kheo, người tri ду suy nghĩ 
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nhu sau: “Cac người ây nghĩ đến câu chuyện thích hợp về ta, vì những pháp ay 
thật có nơi ta và ta có những pháp ay.” Này các Ty-kheo, đây là loại lạc hy thứ 
nhất, người trí cảm thọ ngay trong hiện tại. 


254. Lại nữa, này các Ty-kheo, người trí thây các vua chúa, sau khi bắt tên 
trộm cướp phạm tội, liên áp dụng nhiêu hình phạt sai biệt khác. Họ đánh bằng 
roi, họ đánh bằng gậy, họ đánh bang côn... (như trên)... họ lay gươm chặt dau. 
Ở đây, này các Tỷ-kheo, người trí suy nghĩ như sau: “Do nhân các ác hành như 
vậy, các vua chúa sau khi bắt tên trộm спор có phạm tội, liền áp dụng những 
hình phạt sai biệt khác. Họ đánh băng roi, họ đánh bằng gay... (nhu trên)... họ 
lây gươm chặt dau; những pháp ây thật không có nơi ta, và ta không có những 
pháp ay. Này các Ty-kheo, đây là loại lạc hy thứ hai, người trí cảm thọ ngay 
trong hiện tại. 


255. Lại nữa, này các Ty-kheo, khi người trí leo ngôi trên phế, hay trên 
giường, hay năm trên đất, lúc bây giờ, những thiện nghiệp người ây làm từ trước 
như thân thiện hành, khâu thiện hành, ý thiện hành, treo năm, treo áp, treo đè 
trên người ây. Ví như, này các Ty-kheo, vào buổi chiêu, những bóng các đỉnh 
núi treo năm, treo ap, treo de trén dat; cung vay, nay các Ty-kheo, khi người tri 
ngôi trên ghê hay ngôi trên giường, hay năm dưới đất, trong khi các nghiệp quá 
khứ của người ay, tức là thân ác hành, khâu ác hành, ý ác hành, treo năm, treo áp, 
treo đè trên người ay. Ở đây, nay các Ty-kheo, người trí suy nghĩ như sau: “Thật 
sự ta không làm điêu ác, không làm điều hung bạo, không làm điều tội lỗi: lại 
làm điều phước, làm điều thiện, làm điều chóng sợ hãi. Do không làm điều ac, 
không lam điều hung bạo, không làm điều tội lỗi; do làm điêu phước, làm điều 
thiện, làm điều chong sợ hãi nên được di đến [thiện] thú, [thiện] thú ã ay sau khi 
chết, ta được đến.” Vị ây không, sâu muộn, không than van, không than khóc, 
không dám ngực, không rên la và không rơi vào bat tỉnh. Này các Ty-kheo, day 
là su lac hy thứ ba, ngay trong hiện tai người trí được cam tho. Này các Ty-kheo, 
kẻ trí kia sau khi làm thân thiện hành, sau khi làm khâu thiện hành, sau khi làm 
ý thiện hành, sau khi thần hoại mạng chung được sanh lên thiện thú, thiên giới, 
cõi đời này. Này các Ty-kheo, nêu có ai nói một cach đúng đắn về vi ay, phải 
nói răng vị ây hoàn toàn tốt t đẹp, hoàn toan kha ai, hoàn toàn thích ý. Cũng như 
muôn nói một cách đúng đăn về thiên giới phải nói rang thién giới hoàn toàn tốt 
đẹp, hoàn toàn kha ái, hoàn toan thích ý. Về vân đề này, nảy các Tỷ-kheo, cho 
đến một vi dụ cũng không dễ gi, vì rất nhiều là sự [an] lạc của thiên giới. 


256. Khi được nghe nói vậy, một Ty-kheo khác bạch Thê Tôn: 

- Bạch Thé Tôn, Thế Tôn có thé cho con một ví dụ được không? 

— Có thé được, này Ty-kheo. 

Thế Tôn nói như vậy. 

— Ví như, này các Ty-kheo, vị Vua Chuyên Luân? có day đủ bảy món báu và 


š D. II. 174-78. 
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bốn như ý đức, do nhân duyên â ду, cảm thọ lạc hy. Thé nào là bảy? Ở đây, này 
các Ty-kheo, Vua Sát- dé-ly da lam lé quan đánh, vào ngày Bố-tát trang ram, 
sau khi gội đầu, lên cao điện dé trai giới, thời thiên luân báu hiện ra, đủ một 
ngàn căm xe, với vành xe, trục xe, đây đủ mọi bộ phan. Thay vay, Vua Sat- dé- 
ly da lam 1é quan danh suy nghĩ. “Ta nghe như vây: Khi một vi Vua Sát- dé-ly 
da lam lé quan danh vào ngày Bé-tat trăng ram, sau khi gội dau, lên cao điện 
dé trai giới, nêu có thiên luân báu hiện ra, đủ một ngàn căm xe, với vành xe và 
trục xe, đây đủ mọi bộ phận, thời vi Vua a ay là Chuyên Luân Vương. Như vậy, 
ta có thé là Chuyên Luân Vuong.” 

Này các Ty-kheo, rồi Vua Sat-dé-ly đã làm lễ quán dành từ chỗ ngôi đứng 
day, đắp thượng y trên một vai, tay trái cầm bình nước và với tay phải rưới nước 
trên xe báu và nói: “Này xe bau, hãy lăn khắp. Này xe bau, hãy chinh phục!” Và 
nay các Ty-kheo, xe báu lăn về hướng Đông và Vua Sat-dé-ly đã làm lễ quán 
đảnh cùng với bốn loại binh chủng đi theo sau. Và này các Tỷ-kheo, chỗ nào 
xe báu dừng lại, chỗ ấy Vua Sat-dé-ly đã làm lễ quán danh an trú cùng với bốn 
loại binh chủng. 

Này các Ty-kheo, các địch vương ở phương Đông đến yết kiến Vua Sat-dé- 
ly đã làm lễ quán đảnh, và nói: “Hãy đến đây, Đại vương! Hoan nghênh, đón 
mừng Đại vương! Tâu Đại vương, tất cả đều thuộc của ngài. Đại vương hãy 
giáo huấn cho chúng tôi!” 

Vua Sat-dé-ly đã làm lễ quán dành nói răng: “Không được sát sanh. Không 
được lây của không cho. Không được tà dâm. Không được nói láo. Không được 
uống rượu. Hãy ăn uống cho thích nghi.” 

Này các Ty-kheo, tat cả địch vương ở phương Đông đều trở thành chư hầu 
Vua Sat-dé-ly đã làm lễ quán dành. 

257. Này các Ty-kheo, roi xe báu ấy lặn xuống biến lớn ở phương Đông rồi 
nối lên và lăn về phương Nam... lặn xuống biên lớn ở phương Nam rôi nỗi lên 
và lăn về phương Tay... lăn xuống biên lớn ở phương Tây rồi nôi lên và lăn về 
phương Bac và Vua Sat-dé-ly đã làm lễ quan đảnh cùng với bốn loại binh chủng 
đi theo sau. Này các Ty-kheo, chỗ nào xe báu dừng lại, chỗ ấy Vua Sat-dé-ly đã 
làm lễ quán dành an trú cùng với bón loại binh chủng. 

Này các Tỷ-kheo, các địch vương ở phương Bac đến yết kiến Vua Sat-dé-ly 
đã làm lễ quán dành và nói: “Hãy đến đây, Đại vương! Hoan nghênh, đón mừng 
Đại vương! Tau Đại vương, tất cả đều thuộc của ngài. Đại vương hãy giáo huấn 


{?? 


cho chung 101! 
Này các Ty-kheo, tất cả địch vương ở phương Bac déu trở thành chư hau 
Vua Sat-dé-ly đã làm lê quán danh. 
Này các Ty-kheo, xe báu ây sau khi chinh phục trái đất cho đến hải biên, 
liên trở vê kinh đô Kusävati và đứng trước pháp đình, trên cửa nội cung như 
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một trang bao cho nội cung của Vua Sat-dé-ly đã làm lễ quán đảnh. Nay các 
Tỷ-kheo, như vậy là sự xuất hiện xe báu của Vua Sat-dé-ly đã làm lễ quán đảnh. 

258. Lại nữa, này các Ty-kheo, voi bau xuất hiện cho Vua Sát- dé-ly đã 
làm lễ quán đảnh, thuân trăng, bảy xứ kiên cường, có thân lực, phi hành trên 
hư không và tên là Uposatha (Bó- tat). Thay [voi bau], Vua Sat-dé-ly dà làm lễ 
quán đảnh, sanh tâm hoan hy và nghĩ: “Lành thay được cưỡi con voi nay, néu 
no chiu sw điều ngự.” Va nay các Tỷ-kheo, như một con hiển tượng quý phái 
chịu sự điều ngự lâu ngày, con voi bau ду tự dén dé chịu điều ngự. Này các Ty- 
kheo, thuo xua, Vua Sat- dé- -ly đã lam lê quan danh, dé thu voi bau nay, sang 
sớm cudi voi di khap qua dat cho dén hai bién, ri về lại kinh đô Kusävati kip 
010 ăn sang. Nay các Ty-kheo, như vậy là sự xuất hiện voi bau của Vua Sat-dé- 
ly đã làm lễ quan danh. 


Lại nữa, nay các Ty-kheo, ngựa bau xuất hiện cho Vua Sat-dé- ly đã làm lễ 
quan dành, thuần trắng, dau đen như qua, bờm ngựa màu đen, có thân lực, phi 
hành trên hư không và tên là Valahaka. Thay [ngựa báu], Vua Sat-dé-ly đã làm 
lễ quán dành sanh tám hoan hy và nghi: “Tôt dep thay được cưỡi con ngựa này 
nêu nó chịu sự điều ngự” Và này các Tỷ-kheo, như một con hiền mã quý phải, 
chịu sự điều ngự lâu ngày, con ngựa báu ây tự đến dé chịu sự điều ngự. Này 
các Ty-kheo, thuở xưa, Vua Sat-dé-ly đã làm lễ quán danh, dé thir con ngựa bau 
nay, sáng sớm liên cưỡi ngựa đi khắp quả đất cho đến hải biên, ri vé lai kinh 
đô Kusavati kip giờ ăn sang. Này các Ty-kheo, như vậy là sự xuất hiện ngựa 
báu của Vua Sat-dé-ly đã làm lễ quán dành. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, châu báu xuất hiện cho Vua Sát- dé-ly đã làm lễ 
quản danh. Châu bau ay là lưu ly chau, sang suốt, thuần chat, có tam mặt, khéo 
giũa, khéo mài, trong suốt, không tỳ vết, hoàn hảo mọi phương diện. Này các 
Ty-kheo, hao quang chau bau nay chiéu sang cung khap một do- tuân. Này các 
Ty-kheo, thuở xưa, Vua Sát- dé-ly đã làm lễ quán danh, dé thử châu báu này, đã 
cho dan bay bốn binh chung, đặt bảo châu cao trên quân ky và có thé tiễn quận 
trong đêm tôi âm u. Này các Tỷ-kheo, mọi người trong làng ở xung quanh đều 
bắt dau làm việc, tưởng răng trời đã sang roi. Này các Ty-kheo, như vậy là sự 
xuất hiện châu báu của Vua Sat-dé-ly đã làm lễ quán dành. 


Này các Ty-kheo, nữ báu xuất hiện cho Vua Sat-dé-ly đã làm lễ quán danh, 
mỹ miêu, khả ai, cử chỉ đoan trang, mau da tuyệt mỹ, không quả cao, không quá 
thâp, không béo, không gay, không qua den, không qua trăng, vượt trên dung 
sắc loài người, sánh băng dung sắc chư thiên. Này các Ty-kheo, thân xác nữ 
báu này [êm min] như bông, như nhung. Này các Ty-kheo, khi trời lạnh, chân 
tay nữ báu này trở thành âm áp; khi trời nóng, trở thành lạnh mát. Này các Tỷ- 
kheo, thân nữ báu tỏa mùi thơm Chiên-đàn, miệng tỏa mùi thơm hoa sen. Này 
các Ty-kheo, nữ báu nay dậy trước va di ngủ sau Vua Sat-dé-ly đã làm lễ quán 
danh, mọi hành động làm vua thỏa thích, yên lành khả 412 Này các Ty-kheo, 


М.П. 84. 


1000 # KINH TRUNG BO 


nữ báu này không có một tu tưởng nao bat tín đối với Vua Sat-dé-ly đã làm lễ 
quán dành, huống nữa là về thân thé. Này các Tỷ-kheo, như vậy là sự xuất hiện 
nữ báu của Vua Sat-dé-ly đã làm lễ quán đánh. 


Lại nữa, này các Ty-kheo, cư sĩ báu xuất hiện cho Vua Sat-dé-ly đã làm lễ 
quán danh, chứng được Thiên nhãn, do nghiệp dị thục sanh và nhờ Thiên nhẫn 
này có thê thây châu báu chôn cât có chủ hay không có chủ. Cư sĩ báu này đên 
Vua Sát-đê-ly đã làm quán đảnh và nói: 

“Таџ Đại vương, Đại vương chớ có lo âu, than sẽ xử lý thích nghi tài sản 
Đại vương.” 

Này các Tỷ-kheo, thuở xưa, Vua Sat-dé-ly đã làm lễ quán đảnh, muốn thử 
cư sĩ báu này, liên cưỡi thuyên, chèo ra giữa sông Hang và bảo cư sĩ bau: 

“Này cư sĩ, ta cần vàng.” 

“Tau Đại vương, hãy cho chèo thuyên gần bờ nào cũng được.” 

“Này cư sĩ, ta cần vàng ngay tại day.” 

Này các Tỷ-kheo, khi â ây cư sĩ báu thọc hai tay xuống nước nhac lên một 
ghè day cả vàng ròng, rôi tau với Vua Sat-dé-ly đã làm lễ quán dành: 


“Tau Đại vương, như vay đã đủ chưa? Tau Đại vương, làm như vậy đã 
được chưa?” 


Vua Sat-dé-ly đã làm lễ quán danh trả lời: 
“Này cư sĩ, như vậy là đủ. Này cư sĩ, làm như vậy là được rôi. Nay cu Si, 
cúng dường như vay là được rôi.” 


Này các Tỷ-kheo, như vậy là sự xuất hiện cư sĩ báu của Vua Sat-dé-ly da 
làm lê quan đảnh. 


Lại nữa, này các Ty-kheo, tướng quân báu xuất. hiện cho Vua Sat-dé-ly đã 
làm lễ quán danh, có học thức, thông minh, sang suốt, có khả năng khuyên cáo 
Vua Sat-dé-ly đã làm lễ quán đảnh, khi đáng tiên thì tiễn, khi đáng lùi thì lùi, 
khi đáng dừng thì dừng. 


Vị này đến tau Vua Sat-dé-ly đã làm lễ quán danh: 
“Таџ Đại vương, Đại vương chớ có lo âu, than sẽ cô van Đại vương.” 


Này các Ty-kheo, như vậy là sự xuất hiện tướng quân báu của Vua Sát-đề- 
ly đã làm lề quán đảnh. 


Này các Ty-kheo, Vua Sat-dé-ly đã làm lễ quán đảnh có day đủ bay báu 
như vậy. 


259. Lại nữa, này các Ty-kheo, Vua Sat-dé-ly đã làm lễ quán đảnh có day 
đủ bôn như ý đức.'° Thê nào là bôn? 
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Nay cac Ty-kheo, Vua Sat- dé- 1y đã lam lễ quản danh dep trai, khả ai, cử chỉ 
thanh lịch, sac diện tuyệt luân, thay xa hơn mọi người. Này các Ty-kheo, đó là 
như ý đức thứ nhất của Vua Sat-dé-ly đã làm lễ quán danh. 


Này các Ty-kheo, lại nữa, Vua Sát- dé-ly đã làm lễ quán dành sống lâu, tuôi 
thọ thắng xa các người khác. Nay các Ty-kheo, đó là như ý đức thứ hai của Vua 
Sat-dé-ly đã làm lễ quán dành. 


Lại nữa, này các Ty-kheo, Vua Sat-dé-ly đã làm lễ quán danh ít bệnh tat, it 
tai ương, thé nhiệt không quá lạnh, không quá nóng,!! được quân phân dé điều 
hòa sự tiêu hóa, thăng xa các người khác. Này các Tỷ-kheo, đó là như ý đức thứ 
ba của Vua Sat-dé-ly đã làm lễ quán dành. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Vua Sat-dé- ly đã làm lễ quán đảnh được các Ba- 
la-môn và gia chủ ái kính và yêu mến. Này các Tý-kheo, như người cha được 
các người con ái kính và yêu mên, cũng vậy, này các Ty-kheo, Vua Sat- dé-ly 
đã làm lễ quán danh được các Bà-la-môn va gia chủ ái kính và yêu mến. Này 
các Ty-kheo, các vi Bả-la-môn va gia chu được Vua Sát- dé- ly da lam 1é quan 
danh ái kính và yêu mến. Này các Tỷ-kheo, như những người con được người 
cha ái kính và yêu mến, cũng vậy, này các Ty-kheo, các Bả-la-môn va gia chủ 
được Vua Sat-dé-ly đã làm lễ quán danh ái kính và yêu тёп. Thuở xưa, này các 
Tỷ-kheo, Vua Sat-dé-ly đã làm lễ quán đảnh đi đến hoa viên cùng với bốn loại 
binh chung. Này các Ty-kheo, các Bả-la-môn và gia chu đến Vua Sat-dé-ly đã 
làm lễ quán đảnh và tâu răng: 


“Tau Đại vương, hãy cho đi chậm chậm dé chúng tôi có thé chiêm ngưỡng 
lâu dài hơn.” 

Này các Ty-kheo, nhưng Vua Sat-dé-ly đã làm lễ quán danh lại ra lệnh cho 
người đánh xe: 

“Này anh đánh xe, hãy đánh xe chậm chậm dé ta có thé thấy các vị Ba-la- 
môn và gia chủ lâu dài hơn.” 

Này các Ty-kheo, như vậy là như ý đức thứ tư của Vua Sat-dé-ly đã làm lễ 
quán đảnh. 


Và nay các Ty-kheo, Vua Sat-dé-ly đã làm lễ quán dành suy nghĩ: “Nay ta 
hãy cho xây những ho sen giữa các hang cây Sa-la, cứ cách khoảng một trăm 
cung tam.” 


Này các Ty-kheo, Vua Chuyên Luân có day đủ bốn như ý đức này. 


Này các Ty-kheo, các ông nghĩ thé nào? Vua Chuyên Luân, đây đủ bảy món 
báu và bốn như ý đức, do nhân duyên ây, có cảm tho lạc hy không? 


— Bạch Thé Tôn, Vua Chuyên Luân chỉ đầy đủ một món báu, do nhân duyên 
ay, có cảm tho lạc hy; còn nói gì đầy đủ bảy món báu và bốn như ý đức. 


п Nói về Ratthapäla. Xem M. II. 67. 
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260. Rồi Thé Tôn lượm lên một hon đá nhỏ, lớn bang ban tay và nói với 
các Ty-kheo: 

— Này các Ty-kheo, các ông nghĩ thế nào? Cái gì lớn hơn? Hòn đá này, to 
băng bàn tay, do Ta lượm lên hay núi Tuyết, vua các loại núi? 


— Thật là quá nhỏ, bạch Thế Tôn, là hòn đá nay, lớn bang ban tay, do Thé 
Tôn lượm lên, so sánh với núi Tuyết, vua các loại núi, nó không đáng ké gi, nó 
không bằng một phan ngàn van lån [của núi Tuyết], nó không thé so sánh được. 


— Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Vua Chuyên Luân với bảy món báu và bốn 
như ý đức, do nhân duyên ây cảm thọ lạc hỷ, lạc hỷ â ây so sánh với thiên lạc 
không đáng kê gi, không bằng một phân ngàn vạn lần, không thé so sánh được. 
Này các Ty-kheo, nguoi CÓ tri ay, néu sau mot thoi gian rat lau dai, duoc sinh 
lam người, người ay sẽ sinh ra trong một gia đình cao quý Sat-dé-ly dai gia, hay 
Bà-la-môn đại gia, hay cư sĩ đại gia giàu có, tài sản nhiều, tài nguyên nhiêu, 
vàng và bạc phong phú, tài vật phong phú, lúa thóc phong phú. Hon nữa, vị ay 
đẹp trai, khả ai, dé thương, day đủ dung sắc tối thượng. Vị ây nhận được đô ăn, 
đồ uống, vải mặc, xe cộ, vòng hoa, hương liệu, giường, trú xứ và ánh sáng. VỊ 
ây sông với thân thiện hành, khẩu thiện hành, ý thiện hành. Sóng với thân thiện 
hành, khẩu thiện hành, ý thiện hành, sau khi thân hoại mạng chung, vị ây được 
sanh lên thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Ví như, này các Ty-kheo, một người 
đánh bạc, chính trong canh bạc thứ nhất [đô xúc хас] được tiền bạc rất nhiều. 
Thật là quá nhỏ, này các Ty-kheo, là canh bạc 4 ây, nhờ canh bạc dau tiên nảy, 
người đánh bạc ấy được tiền bạc rất nhiều. Lớn hơn canh bạc ấy là canh bạc mà 
nhờ đó người trí sau khi hành thân thiện hành, khâu thiện hành, ý thiện hành, 
sau khi than hoại mang chung được sanh lên thiện thú, thiên giới, cõi đời này. 
Này các Ty-kheo, đây là dia vức hoàn toàn viên mãn của bậc có trí. 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các Ty-kheo ay hoan hy tín thọ lời Thế 
Tôn dạy. 


130. KINH THIEN SU 
(Devadiita Sutta)' 


261. Như vây tôi nghe. 

Một thời, Thế Tôn ở Sãvatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà Lâm), tại tinh xá 
ông Anathapindika (Cấp Cô Độc). Ó day, Thé Tôn gọi các Ty-kheo: 

— Này các Ty-kheo! 

— Thưa vâng, bạch Thé Tôn. 

Các vị Ty-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thé Tôn nói như sau: 

— Ví như, này các Ty-kheo, có hai nhà có cửa;? ở đây, một người có mắt 
đứng chính giữa có thé thay những người đi vào nhà, đi ra khỏi nhà, đi qua, đi 
lại. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Ta với Thiên nhãn thuân tịnh siêu nhân, thay 
các chúng hữu tình chết đi sanh lại, hạ liệt, cao sang, dep trai, хаи hình, thiện 
thú, ác thú, tùy theo hạnh nghiệp của họ, [và Ta nghĩ]: “Các vị hữu tình này, do 
thành tựu thân thiện hành, khẩu thiện hành, ý thiện hành, không công kích các 
bậc Thánh, có chánh kiến, thọ trì nghiệp phù hợp chánh kiến; các vị ây sau khi 
thân hoại mạng chung được sanh vào thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Hay các 
vị hữu tinh nay, do thành tựu than thiện hành, khâu thiện hành, ý thiện hành, 
không công kích các bậc Thánh, có chánh kiến, thọ trì nghiệp phù hợp chánh 
kiến; các vi ay sau khi thân hoại mang chung, được sanh ra giữa loài người. Còn 
các vi hữu tình do thành tựu than ác hành, khâu ác hành, ý ác hành, công kích 
các bậc Thánh, có tà kiến, thọ trì nghiệp phù hợp với tà kiến; các vị ây sau khi 
thân hoại mạng chung, bị sanh vào cõi nga quy (pettivisaya). Hay các vị hữu 
tình này, do thành tựu thân ác hành, khâu ác hành, ý ác hành, công kích các bậc 
Thánh, có tà kiến, thọ trì nghiệp phù hợp tà kiến; các hữu tình ây sau khi thần 
hoại mạng chung, bi sanh vào các loại bàng sanh. Hay các vi hữu tinh này, do 
thành tựu thân ác hành... (như trên)... sau khi thân hoại mang chung, bi sanh vào 
cõi dữ, ác thu, doa xứ, địa ngục. ` 


' Xem M. Ш. 163; A. I. 138; J. V. 264; MNid. 401; СМ. 23:32-33; Miln. 67. Kinh tương đương trong bộ 
Trung A-hàm kinh là Thiên зи kinh RIEZ (T.01. 0026.64. 0503321). Tham chiêu: Thé ký kinh th ace 
(7.01. 0001.30. 0114b07); Thiét thành Né-lé kinh Sih Ve AR (T.01. 0042. 0826c26); Diêm-la Vương ngũ 
thiên sứ giả kinh EE KES (T.01. 0043. 0828b12); Nê-lê kinh }È#2#Š (T.01. 0086. 0907a10); 
Tăng. УЙ (T.02. 0125.32.4. 0674b16). 
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262. Này các Ту-Кһео,? các người coi giữ địa ngục, sau khi bắt giữ người ây 
với nhiều cánh tay, dẫn người ây đến trước Vua Yama [và thưa]: 


— Таџ Đại vương, người nay không có từ tâm, không xứng là Sa-môn, 
không xứng là Ba-la-m6n,* không kính trọng сас vi lớn tuôi trong gia đình. Dai 
vương hãy trừng phạt nó! 


Này các Ty-kheo, Vua Yama, chat van người ay, cat van, thâm van người 
ay về Thiên sứ thứ nhất: “Nay người kia, ngươi có thay Thiên sứ thứ nhất đã 
hiện ra giữa loài người không?” Người ay nói: “Thưa ngài, không thây. ” Rồi 
này các Ty-kheo, Vua Yama nói với người ây: “Này nguòi kia, ngươi có thây 
giữa loài người có đứa con nít nhỏ, yêu ớt, năm ngửa, năm rơi vào giữa phân 
và nước tiêu của nó hay khong?” Người a ay đáp: “Thưa ngài, có thay.” Rồi nay 
cac Ty-kheo, Vua Yama nói với người ây: “Nay người kia, tuy ngươi là người 
có ý thức va lớn tuổi, nhưng ngươi không có nghĩ. “Ta bi sanh chỉ phối, ta 
không thoát khỏi sanh; ta hãy làm điều thiện vé thân, khẩu và ý.’ ` Người ây 
đáp: “Thưa ngài, tôi không có thể làm, vì tôi phóng dật, thưa прат." ° Rồi nay 
các Ty-kheo, Vua Yama nói với người ay: “Nay người kia, néu vi phong dat 
nén ngươi không làm điều thiện về thân, khâu, ý; chắc chăn chúng sẽ làm cho 
ngươi, này người kia, tùy theo sự phóng dật ây của ngươi; vì rằng đây là một 
ác nghiệp của ngươi, không phải do mẹ làm, không phải do cha làm, không 
phải do anh làm, không phải do chị làm, không phải do bạn và thân hữu làm, 
không phải do bà con huyết thống làm, không phải do Sa-môn, Bà-la-môn 
làm, không phải do chư thiên làm. Ác nghiệp ay chính do ngươi làm, chính 
ngươi phải cảm thọ quả báo việc làm ây.” 


263. Này các Ty-kheo, sau khi chat van, cat van va tham van người kia về 
Thiên sứ thứ nhất, Vua Yama mới chat vân, cât van, thâm van về Thiên sứ thứ 
hai: “Này người kia, ngươi có thây giữa loài nguoi, Thiên sứ thứ hai hiện ra 
không?” Người ây đáp: “Thưa ngài, không thay.” Rồi này các Ty-kheo, Vua 
Yama nói với người kia: “Này người kia, ngươi có thay người đàn bà hay người 
đàn ô ông tám mươi tuôi, hay chín mươi tuôi, hay một tram tuôi, gia yeu, cong 
nhu noc nha, lung com, chóng gậy, vua di vua run, bénh hoan, tudi tré da qua 
mat, rang rụng, tóc sói, da nhăn, run rây, với tay chân bạc màu?” Người â ây đáp: 
“Thua ngài, có thay. ” Rôi này các Ty-kheo, Vua Yama noi voi người ay: “Này 
người kia, tuy ngươi là người có y thức và lớn tudi, nhưng nguoi không có nghi: 
‘Ta bi gia chi phôi, ta không thoát khỏi gia; ta hãy làm điêu thiện vè thân, khâu 
và МА “ Nguoi a ay đáp: “Thưa ngài, tôi không có thê lam, vi tôi phong dat, thưa 
ngài. * Rồi này các Ty-kheo, Vua Yama nói với người ây: “Nay người kia, néu 
vi phong dat nén ngươi không làm điều thiện vé thân, khẩu, ý; chắc chăn chúng 
sẽ làm cho ngươi, này người kia, tùy theo sự phóng dật của ngươi; vì răng đây 
là một ас nghiệp của ngươi, không phải do me làm, không phải do cha làm, 


3 Từ đây trở đi, xem A. I. 138ff, chi nói đến 3 Thiên sứ. 
4 D. Ш. 72; A. I. 138 viết: “Không lễ phép với cha, với mẹ, không kính lễ các bậc Sa-môn, Bà-la-môn”. 
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không phải do anh làm, không phải do chi làm, không phải do bạn va than hữu 
làm, không phải do ba con huyết thông làm, không phải do Sa-môn, Bà-la-môn 
làm, không phải do chư thiên lam. Ac nghiệp ay chính do ngươi làm, chính 
ngươi phải cảm thọ quả báo việc làm ây.” 


264. Này các Ty-kheo, sau khi chất van, cat van, tham van người kia về 
Thiên sứ thứ hai, Vua Yama mới chất van, cat van, thâm van vè Thiên sứ thứ ba: 
“Này người kia, ngươi có thây giữa loài người, Thiên sứ thứ ba hiện ra không?” 
Người ay dap: “Thua ngài, không thay. ” Rồi nay các Ty-kheo, Vua Yama nói 
VỚI người kia: “Này người kia, người có thây người đàn bà hay người đàn ông 
bị bệnh hoạn, khô não, bị bệnh trầm trọng năm rơi vào trong nước tiêu và phân 
của mình, cần người khác nâng dậy, cân người khác dìu năm xuống?” Người â ây 
đáp: “Thưa ngài, có thay.” Rồi này các Ty-kheo, Vua Yama noi voi người ay: 
“Nay người kia, tuy ngươi là người có ý thức va lớn tuôi, nhưng ngươi không 
có nghĩ: “Ta bi bệnh chi phôi, ta không thoát khỏi bệnh; ta hãy làm điều thiện 
về thân, khẩu và ý.” | Người ay dap: “Thua ngài, tôi không có thể làm, vì tôi 
phóng dật, thưa ngài. * Rôi này сас Ту-кһео, Vua Yama nói với người ay: “Nay 
nguoi kia, néu vi phong dat nén ngươi không làm điều thiện về thân, khẩu, у; 
chắc chăn chúng sẽ làm cho ngươi, này người kia, tùy theo sự phóng dật của 
ngươi; vì răng đây là một ác nghiệp của ngươi, không phải do mẹ làm, không 
phải do cha làm, không phải do anh làm, không phải do chị làm, không phải 
do bạn bè thân hữu làm, không phải do bà con huyết thống làm, không phải do 
Sa-môn, Bà-la-môn làm, không phải do chư thiên làm. Ác nghiệp â ay chính do 
ngươi làm, chính ngươi phải cảm tho quả báo việc làm ây.” 


265. Này các Ty-kheo, sau khi chất van, cat van, tham van người kia về 
Thiên su thứ ba, Vua Yama mới chất van, cât van, thâm van về Thiên sứ thứ tư: 
“Này người kia, nguoi có thây giữa loài người, Thiên sứ thứ tư hiện ra không?” 
Người а ay dap: “Thua ngài, không thây.” Rôi này các Ty-kheo, Vua Yama nói 
với người kia: “Nay người kia, ngươi có thây giữa loài người, các vua chúa 
sau khi bắt được tên trộm cướp có phạm tội, liên áp dụng nhiêu hình phạt sai 
khác. Họ đánh băng roi, họ đánh băng gậy, họ đánh bằng côn, họ chặt tay, họ 
chặt chân, họ chặt tay chân, họ xéo tai, họ cắt mũi, họ xéo tai cat mũi, họ dùng 
hình phạt vạc dâu, họ dùng hình phạt bôi dau hình (xéo đỉnh đâu thành hình con 
sò), họ dùng hình phạt la hau khâu hình, hỏa man hình (lay lửa dot thanh vong 
hoa), chuc thu hinh (đốt tay), khu hành hình (lay rơm bên lại ròi siết chat), bì y 
hình (lây VỎ cây làm áo), linh dương hình (hình phạt con dê núi), cau nhục hình 
(lây câu móc vao thịt), tiên hình (cat thịt thành hình đồng tiên), khôi trap hình, 
chuyền hình, cao đạp dai, họ tưới bang dau sôi, ho cho cho an, ho dong CỌC 
những người sông, họ lây gươm chặt dau.” Người â ây nói: “Thưa ngài, có thây.” 
Rôi này cac Ty-kheo, Vua Yama nói với người ay: “Này người kia, tuy ngươi là 
người có ý thức và lớn tuôi, nhưng ngươi không có nghĩ: “Thật sự những ai làm 
các ác nghiệp, họ phải chịu những hình phạt sai khác ngay trong hiện tại như 
vậy, huống nữa là về đời sau! Ta hãy làm điêu thiện về thân, khâu, у?” Người 


1006 # KINH TRUNG BO 


ay dap: “Thưa ngài, tôi không có thể làm, vi tôi phóng dat, thưa ngài. ° Rôi này 
các Ty-kheo, Vua Yama nói với người ay: “Nay người kia, néu vi phong dat 
nén ngươi không làm điều thiện về thân, khẩu, ý; chắc chăn chúng sẽ làm cho 
ngươi, này người kia, tùy theo sự phóng dật của ngươi; vì răng đây là một ác 
nghiệp của ngươi, không phải do mẹ làm, không phải do cha làm, không phải 
do anh làm, không phải do chị làm, không phải do bạn be thân hữu làm, không 
phải do bà con huyệt thông làm, không phải do Sa-môn, Bả-la-môn làm, không 
phải do chư thiên làm. Ac nghiệp ay chính do ngươi làm, chính ngươi phải cam 
thọ quả báo việc làm ay.” 


266. Này các Ty-kheo, sau khi chất van, cat van, tham van người kia về 
Thiên sứ thứ tư, Vua Yama mới chất van, cât van, thâm van về Thiên sứ thứ 
năm: “Này người kia, ngươi có thay giữa loài người, Thiên sứ thứ năm hiện ra 
không?” Người ay dap: “Thua ngài, không thay.” Rôi này các Ty-kheo, Vua 
Yama nói với người ay: “Nay người kia, ngươi có thây giữa loài người, người 
đàn bà hay người đàn ông chết đã được một ngày, hai ngày hay ba ngày, sưng 
phông lên, xanh xám lại, rữa nat ra?” Người â ay nói: “Thưa ngài, có thây.” Rôi 
này các Ty-kheo, Vua Yama noi voi người ây: “Này người kia, tuy ngươi là 
người có ý thức và lớn tuôi, nhưng ngươi không có nghĩ: “Ta bị chết chi phôi, 
ta không thoát khỏi chết; ta hãy làm điều thiện về thân, khâu và у.” Người a ay 
dap: “Thưa ngài, tôi không có thé làm, vì tôi phóng dật, thưa ngài. * ROi này 
các T y-kheo, Vua Yama nói với người ay: “Nay người kia, nêu vì phóng dat 
nên ngươi không làm điều thiện về thân, khâu, ý; chắc chắn chúng sẽ làm cho 
ngươi, này người kia, tùy theo sự phóng dật của ngươi; vì răng đây là một ác 
nghiệp của ngươi, không phải do mẹ làm, không phải do cha làm, không phải 
do anh làm, không phải do chị lam, không phải do bạn bè than hữu làm, không 
phải do bà con huyệt thông lam, không phải do Sa-m6n, Bả-la-môn lam, không 
phải do chư thiên làm. Ác nghiệp ây chính do ngươi làm, chính ngươi phải cảm 
thọ quả báo việc làm ây.” 

267. Rồi này các Ty-kheo, sau khi chất van, cat van, thâm van, nguol ay vé 
Thiên sứ thứ năm, Vua Yama giữ im lặng. 


Rôi này các Ty-kheo, các người coi giữ địa ngục bắt người ây chịu hình 
phạt gọi là năm cọc (pancavidhabandhanam), họ lay cọc sắt nung đỏ đóng vào 
một bàn tay, họ lây cọc sắt nung do đóng vào ban tay thu hai, ho lây cọc sắt 
nung do đóng vao ban chân, họ lây cọc sắt nung đỏ đóng vào ban chan thu hai, 
họ lây cọc sắt nung đỏ đóng vào giữa ngực. Người â ây ở day thọ lãnh các cam 
giác đau đớn, thông khó, khốc liệt. Nhưng người ây không thé mệnh chung 
cho đến khi ác nghiệp của người ay chưa được tiêu trừ. Này các Ty-kheo, cac 
người coi рїї dia ngục bat người ây năm xuông và lây búa chặt người ây. Người 
ay ở day thọ lãnh các cảm giác đau đớn, thống khó, khốc liệt. Nhưng người 
ay không thé mệnh chung cho đến khi ác nghiệp của người ấy chưa được tiêu 
trừ. Nay các Ty-kheo, các người coi giữ địa ngục dựng ngược người ấy chân 
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phía trên, đầu phía dưới và lay búa chặt người ay. Người ây ở đây cảm thọ... 
chưa được tiêu trừ. Này các Ty-kheo, các người coi giữ dia ngục cột người ду 
vào một chiếc xe, kéo người ấy chạy tới chạy lui trên đất được đốt cháy do, 
cháy thành ngọn, cháy đỏ rực. Người â ây ở đây cảm thọ... chưa được tiêu trừ. 
Rồi này các T'y-kheo, các người coi giữ địa ngục đây người ay lên, kéo người 
ay xuống trên một sườn núi đây than hừng, cháy đỏ, cháy thành ngọn, cháy 
đỏ rực. Người ây ở đây cảm thọ... chưa được tiêu trừ. Rôi này các Ty-kheo, 
Các người coi giữ địa ngục dựng ngược người ây chân phía trên, đầu phía dưới 
và quăng người ây vào một vạc dâu băng đồng nung đỏ, cháy đỏ, cháy thành 
ngọn, cháy đỏ rực. Người â ay ở đây bị nau với bọt nước sôi sùng sục, ở đây bị 
nâu với vạt nước sôi sùng sục; khi thì trôi nồi lên trên, khi thì chìm xuống day, 
khi thì trôi dạt ngang. Người ay ở day tho lãnh các cam giác dau đớn, thông 
khó, khốc liệt. Nhưng người ây không thé mệnh chung cho đến khi ác nghiệp 
của người ấy chưa được tiêu trừ. Rôi này các Ty-kheo, những người coi giữ 
địa ngục quăng người ây vào đại địa ngục.” Này các Tỷ-kheo, đại địa ngục ây: 
“Có bốn góc, bốn cua, chia thành phân bang nhau, xung quanh co tuong sat, 
mái sắt lợp lên trên, nền dia ngục. băng sắt nung đỏ, cháy đỏ rực, đứng thăng, 
luôn có mặt, rộng một trăm do-tuân.” 


Này các Ty-kheo, từ tường phía Đông cua dai địa ngục ây, những ngọn lửa 
bừng cháy lên được thôi tạt đến tường phía Tây. Những ngọn lửa bừng cháy lên 
từ tường phía Tây được thôi tạt đến tường phía Đông. Những ngọn lửa bừng 
cháy lên từ tường phía Bắc được thôi tạt đên tường phía Nam. Những ngọn lửa 
bừng cháy lên từ tường phía Nam được thói tat dén tường phía Bac. Những 
ngọn lửa bừng cháy lên từ phía dưới được thôi tạt lên phía trên. Những ngọn lửa 
bung cháy lên từ phía trên được thôi tạt xuông phía dưới. Người â ay ở day cảm 
thọ những cảm giác đau đớn, thống khó, khóc liệt. Nhưng người ay không thé 
ménh chung cho dén khi ac nghiệp của người ay chưa được tiêu trừ. 


268. Này các Ty-kheo, roi có một thời rat lâu dài, khi cửa phía Đông của đại 
địa ngục được mở ra. Người â ay chay vào day rat nhanh va mau le. Khi người ấy 
chạy rất nhanh va mau le, da ngoài bi cháy, da trong bi chay, thit bi chay, day 
gan bị cháy, xương bị khói xông, đen." Sự tron thoat’ của người ây là như vậy. 
Này các Ty-kheo, du cho người ду có cô gang rất nhiêu,Š cửa van đóng chóng 
lai nguoi ay. Tai day người ây cảm thọ những cảm giác đau đớn, thống khô, 
khốc liệt. Nhưng người ây không thê mệnh chung cho đến khi ác nghiệp của 
người ây chưa được tiêu trừ. 


5 Đoạn tả địa ngục này cho đến hết bài kệ cũng được tìm thấy trong M. III. 166-67. 

5 Хет DhA. I. 425, akkhini me dhtimayaniti. 

7 Ubbhatam tadisameva hoti, như vậy là sự có găng thoát ra khỏi của người ấy. Nhưng người ay không thể 
thoát ra một cách mau chóng được. Lân sau, cửa phương Đông mở và người ay thoát ra từ cửa này. 

š Bahusampatta. MA. IV. 235 viết rang sau khi nói rang người ây chịu đựng, nhiều trăm ngàn năm ở địa ngục 


Vô Gián (Avici) dé thọ lãnh kết quả hành vi ác nghiệp của minh, rôi tiép đến mô tả cực hình của Devadatta 
trong sáu lò lửa của địa ngục. Avici có nghĩa là đau khổ không gián đoạn. 
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Rôi này các Ty-kheo, có một thời rất lâu dài, khi cửa phía Tây được mở 
ra... (như trên)... cửa phía Bắc được THỞ ra.. - (như trên)... cửa phía Nam được 
mở ra. Người â ay liền chạy vào day rất nhanh và mau le. Khi người ay chạy rất 
nhanh và mau lẹ, da ngoài bị cháy, da trong bị chảy, thịt bị cháy, dây gân bị 
cháy, xương bị khói xông đen. Sự tron thoát cua người ây là như vậy. Này các 
Ty-kheo, dâu cho người ay co cô gắng rất nhiêu, cửa vẫn đóng chống lại người 
ây. Tại đây người ay cảm thọ những cảm giác đau đớn, thống khô, khóc liệt. 
Nhưng người ây không thê mệnh chung cho đến khi các ác nghiệp của người 
ду chưa được tiêu trừ. Rôi này các Tỷ-kheo, có một thời rất lâu dài, khi cửa 
phía Đông được mở ra, người ay lién chay vao day rat nhanh va mau le... (nhu 
trên)... sự trón thoát của người ây là như vậy. 


Người ấy đi ra khỏi cửa ду. 


269. Nhưng này các Ty-kheo, cận sát đại địa ngục là đại địa ngục Phan Ni 
(Guthaniraya).ˆ Người â ây rơi vào địa ngục này. Này các Ty-kheo, tại Phan Ni 
địa ngục ay, các chúng sanh với miệng như mũi kim cắt đứt da ngoài; sau khi 
cắt đứt da ngoài, chúng cắt đứt da trong; sau khi cat đứt da trong, chúng cắt đứt 
thịt; sau khi cắt đứt thịt, chúng cat đứt dây gan; sau khi cắt đứt dây gân, chúng 
cắt đứt xương: sau khi cắt đứt xương, chúng cắt đứt xương tủy. Ở đây người ay 
cam thọ những cảm giác dau don, thống khô, khốc liệt. Nhưng người ây không 
thê mệnh chung cho đến khi ác nghiệp của người ấy chưa được tiêu trừ. 


Nhung này các Ty-kheo, cận sát đại địa ngục Phân Nị ây la dai dia ngục 
Nhiệt Khôi (Than hừng - Kukkulaniraya). Nguoi ay roi vao 6 day. O day, người 
ây cảm thọ những cảm giác đau đớn, thống khó, khốc liệt. Nhưng người ây 
không thé mệnh chung cho đến khi ác nghiệp của người ду chưa được tiêu trừ. 


Nhưng này các Ty-kheo, cận sat đại địa ngục Nhiệt Khôi là Đại Châm Tho 
Lâm (Simbalivana) cao một do-tuân, với những gai nhọn dài mười sau ngón 
tay, cháy đỏ, cháy thành ngọn, chảy đó rực. Họ bắt người ay leo lên, leo xuông. 
Ở đây người ây cảm thọ những cảm giác đau đớn, thông khô, khốc liệt. Nhưng 
người ấy không thé mệnh chung cho đến khi ác nghiệp của người ấy chưa được 
tiêu tru. 


Nhung này các Ty-kheo, cận sát Đại Cham Thọ Lam là Đại Kiếm Diệp 
Lâm (Rung la guom - Asipattavana). Nguoi a ay roi vao trong ay. Ở day, các la 
cay, do gio lay dong, cat đứt tay của người ay, cat đứt chân, cat đứt tay chan, cắt 
đứt tai, cắt đứt mũi, cắt đứt tai mũi. Ở đây, người ây cảm thọ những cảm giác 
đau đớn, thông khô, khôc liệt. Nhưng người ây không thê mạng chung cho đến 
khi ác nghiệp của người ây chưa được tiêu trừ. 


Nhưng nay các Ty-kheo, cận sát Đại Kiếm Diệp Lâm là Đại Khôi Hà (Sông 
vôi - Kharodakanadi). Người â ay rơi vào trong ây. Tại day, người ây bị trôi thuận 
theo dòng nước, người ây bị trôi ngược lại dòng nước, người ây trôi thuận theo, 


? Các loại địa ngục, xem DPPN. 
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ngược lai dòng nước. Ó dáy, nguoi ây cảm thọ những cảm giác đau đớn, thông 
khó, khốc liệt. Nhưng người ây không thé mệnh chung cho đến khi ác nghiệp 
của người ay chưa được tiêu trừ. 


270. Rồi này các Ty-kheo, những người coi giữ dia ngục, câu người ay 
lên” với móc câu, đặt người ay trên đất va nói với người ấy: “Nay người kia, 
ngươi muôn gi?” Người ay nói: “Thưa các ngài, tôi đói bụng.” Rôi này các 
Ty-kheo, các người coi gitr địa ngục lay cọc sắt nung đỏ, cay miệng người ấy 
và nhét vào miệng người ây những cục dong nung do, chay do, chay thanh 
ngọn, cháy đỏ rực. Môi người ay bi cháy, miệng bi cháy, cô hong bi cháy, ngực 
bị cháy. Và kéo theo ruột lớn, ruột nhỏ, các cục đồng ấy rơi ra ngoài từ phía 
dưới. Ở đây, người ây cảm thọ những cảm giác đau đớn, thống khô, khốc liệt. 
Nhưng người ấy không thể mạng chung cho đến khi ác nghiệp của người ấy 
chưa được tiêu trừ. 


Rôi này các Tý-kheo, các nguòi coi giữ địa ngục nói với người ây: “Nay 
người kia, ngươi muôn gi?” Người â ây nói: “Thưa các ngài, tôi khát nước.” Rồi 
này các Ty-kheo, các người coi giữ địa ngục lấy coc sắt nung đỏ cay miệng 
người ấy ra, và đô vào miệng người ây nước đông nấu sôi, cháy do, cháy thành 
ngọn, cháy đỏ rực. Môi người ay bị cháy, miệng bị cháy, cô hong bị chảy, ngực 
bị cháy. Và kéo theo ruột lớn, ruột nhỏ, [nước đồng sôi ấy] chảy ra ngoai tu 
phía dưới. Ở đấy, người ây cảm thọ những cảm giác đau đớn, thông khó, khốc 
liệt. Nhưng người ây không thê mạng chung cho đến khi ác nghiệp của người 
ây chưa được tiêu trừ. 

Rôi nay các Tý-kheo, các người coi giữ địa ngục lại quăng người ấy vào 
đại địa ngục. 

Một thời xưa lam, này các Ty-kheo, Vua Yama suy nghĩ như sau: “Những 
ai làm ác nghiệp ở đời, phải thọ lãnh những hình phạt sai khác như vậy. Mong 
răng ta được làm người, va Như Lai, bac A-la-han Chánh Đăng Giác xuất hiện 
ở đời, và ta có thê hầu hạ Thế Tôn, và Thê Tôn thuyết pháp cho ta, và ta có thê 
thông hiểu pháp Thế Tôn thuyết giảng.” 

Này các Ty-kheo, điêu Ta dang nói không phải Ta nghe từ mot Sa-môn hay 
Bà-la-môn nào khác; nhưng điều Ta đang nói chỉ được Ta biết mà thôi, chỉ được 
Ta thay mà thôi, chỉ được Ta hiểu mà thôi. 

271. Thé Tôn thuyết giảng như vậy. Sau khi Thiện Thệ nói như vậy, bậc 
Đạo Sư lại nói thêm như sau: 

Dâu thiên sứ báo động, 
Thanh niên vẫn phóng dật, 
Ho ưu buôn lâu dai, 

Sanh làm người hạ liệt. 


10 Mhvu. L 7-8. 
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Ở đây bậc chân nhân, 
Được thiên sứ báo động, 
Không bao giờ phóng dật, 
Trong diệu pháp bậc Thánh. 
Thấy sợ trong chấp thủ, 
Trong hiện hữu sanh tử. 
Được giải thoát chấp thủ, 
Sanh tử được đoạn trừ. 
Được yên ôn an lạc, 
Ngay hiện tại tịch tinh,” 
Mọi oán hận sợ hãi, 

Các vi ay vượt qua; 

Moi đau đớn sau khô, 

Họ đều được siêu thoát. 


п Abhinibbuta. Các bài kệ này cũng được tìm thay trong A. I. 142 và 4 câu cuối trong A. Ш. 311. 


131. KINH NHAT DA HIEN GIA 
(Bhaddekaratta Sutta)' 


272. Như vây tôi nghe. 

Một thời, Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Ky-da Lam), tai tinh xa 
ông Anathapindika (Cap Cô Độc). О day, Thế Tôn gọi các Ty-kheo: 

— Này các Tỷ-kheol 

— Thưa vâng, bạch Thé Tôn. 

Các vị Ty-kheo ay vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

— Nay các Ty-kheo, Ta sẽ thuyết giảng cho các ông: Nhất dạ Hiền giả 
(Bhaddekaratta), tông thuyét và biệt thuyét. Hãy nghe và suy nghiệm kỹ, Ta 
sẽ giảng. 

— Thưa vâng, bạch Thé Tôn. 

Các Ty-kheo ay vâng đáp Thé Tôn. Thế Tôn giảng như sau: 

Quá khứ” không truy tim,’ 
Tương lai không ước vọng, 
Quá khứ đã đoạn tận, 
Tương lai lại chưa đên. 

Chỉ có pháp hiện tại, 

Tuệ quán chính ở đây, 
Không động, không rung chuyên, 
Biết vậy, nên tu tập. 

Hôm nay nhiệt tâm làm, 

Ai biết chết ngày mat? 
Không ai điều đình được, 
Với đại quân thân chết. 
Trú như vậy nhiệt tâm, 
Đêm ngày không mệt mỏi, 
Xứng gọi Nhat da Hién, 
Bac an tinh, tram lang. 


! Xem M. III. 189, 192, 199; J. VI. 4; MNid. 180, 209; Ap. II. 504; Netti. 128. Trong MA. V. 1, viết liên hệ 
đến chữ Bhaddekaratta, su tap trung quan chiéu (vipassand) dat duoc dinh. 


2 Năm uân trong quá khứ. Bài kệ nay cũng được tìm thay trong Netti. 149; Ap. 506. 
3 Nanvagameyya. МА. V. 1 giải thích như nãnugaccheyya, nghĩa là dõi theo. Nghĩa của anvagameti là khiến 
cho quay trở lại, làm tỉnh thức, không còn bị lôi cuôn bởi tham ái và tà kiên. 
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273. Va nay cac Ty-kheo, thé nào là truy tìm quá khứ? Vi ây nghĩ: “Như 
vậy là sắc của tôi trong quá khứ”, và truy tìm sự hân hoan trong ay. “Như vậy là 
thọ của tôi trong quá khứ”, và truy tìm sự hân hoan trong ây. “Như vậy là tưởng 
của tôi trong quá khứ”, và truy tìm sự han hoan trong ау. “Như vậy là hành cua 
tôi trong quả khứ”, và truy tìm sự hân hoan trong ây. “Như vậy là thức của tôi 
trong quá khứ”, và truy tìm sự hân hoan trong ay. Nhu vậy, này các Ty-kheo, 
là truy tìm quá khứ. 


r 


Và này các Ty-kheo, thé nào là không truy tìm quá khứ? Vi ấy nghĩ: “Như 
vậy là sắc của tôi trong qua khứ”, va không truy tim sự han hoan trong ay. “Như 
vậy là thọ của tôi trong quá khứ”, và không truy tìm sự hân hoan trong ây. “Như 
vậy là tưởng của tôi trong quá khứ”, và không truy tìm sự hân hoan trong ấy. 
“Như vậy là hành của tôi trong quá khứ”, và không truy tìm sự hân hoan trong 
ay. “Như vay là thức của tôi trong qua khứ” , và không truy tìm sự hân hoan 
trong ay. Như vậy, này các Ty-kheo, là không truy tìm quá khứ. 


274. Và này các Tỷ-kheo, thé nào ước vong tương lai? Vi ay nghĩ: “Mong 
rang nhu уду sẽ là sắc của tôi trong tương lai”, và truy tìm sự hân hoan trong ấy. 
“Mong răng như vậy sẽ là thọ của tôi trong tương lai”, và truy tìm sự hân hoan 
trong ây. “Mong răng như vậy sẽ là tưởng của tôi trong tương lai”, và truy tìm 
sự hân hoan trong ây. “Mong răng như vậy sẽ là hành của tôi trong tương lai”, 
và truy tìm sự hân hoan trong ây. “Mong rang như vậy sẽ la thức của tôi trong 
tương lai”, và truy tim sự hân hoan trong ay. Như vậy, này các Ty-kheo, là ước 
vọng trong tương lai. 


Và này các Tỷ-kheo, thê nào là không ước vọng trong tương lai? Vi ay nghĩ: 
“Mong răng như vậy sẽ là sắc của tôi trong tương lai”, và không truy tìm sự hân 
hoan trong ây. “Mong rang như vậy sẽ là thọ của tôi trong tương lai”, và không 
truy tìm sự hân hoan trong ây. “Mong răng như vậy sẽ là tưởng của tôi trong 
tương lai”, va không truy tim sự hân hoan trong ay. “Mong răng như vậy sẽ là 
hành của tôi trong tương lai”, và không truy tìm sự hân hoan trong ấy. “Mong 
răng như vậy sẽ là thức của tôi trong tương lai”, và không truy tìm sự hân hoan 
trong ây. Nhu vậy, này các Ty-kheo, là không ước vọng trong tương lai. 


275. Và này các Ty-kheo, như thé nao là bị lôi cuỗn? trong các pháp hiện tại? 
Ở đây, này các Tỷ-kheo, có kẻ vô văn phảm phu, không đi đến các bậc Thánh, 
không thuân thục pháp các bậc Thánh, không tu tập pháp các bậc Thánh; không 
đi đến các bậc Chân nhân, không thuân thục pháp các bậc Chân nhân, không tu 
tập pháp các bậc Chân nhân; quán sắc là tự ngã, hay quán tự ngã là có sắc, hay 
quan sac là trong tự ngã, hay quan tự ngã là trong sắc; hay vi ay quán thọ là tự 
ngã, hay quan tự ngã là có thọ, hay quan thọ là trong tự ngã, hay quan tự ngã là 
trong thọ; hay vị ay quán tưởng là tự ngã, hay quan tự ngã là có tưởng, hay quan 


4 Samanvaneti: Tiếp tục truy tìm. Xem МА. V. 2. 


5 Paccuppannesu dhammesu samhirati. Samhirati nghĩa là bị lôi cuốn bởi tham ái va tà kiến; nhờ tu tập tuệ 
quan (vipassana) mà ra khỏi. Xem M. V. 2. 
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tuong la trong tu nga, hay quan tự ngã la trong tưởng; hay vị ây quán hành là tự 
ngã, hay vị ây quán tự ngã là có hành, hay VỊ ây quán hành là trong tự ngã, hay 
vị ây quán tự ngã là trong hành; hay vị ây quán thức là tự ngã, hay quán tự ngã 
là có thức, hay quan thức là trong tự ngã, hay quán tự ngã là trong thức. Như 
vậy, này các Ty-kheo, là bị lôi cuôn trong các pháp hiện tại. 

Và nảy các Tý-kheo, thế nào là không bị lôi cuỗn trong các pháp hiện tại? 
Ở đây, này các Ty-kheo, có vị đa văn Thánh đệ tử, đi đến các bậc Thánh, thuan 
thục pháp các bậc Thánh, tu tập pháp các bậc Thánh; đi đến các bậc Chân nhân, 
thuan thục pháp các bậc Chân nhân, tu tập pháp các bậc Chân nhân. VỊ này 
không quán sắc là tự ngã, không quán tự ngã là có sắc, không quán sắc là trong 
tự ngã, không quán tự ngã trong sắc; không quán thọ...; không quan tưởng... 
không quán hành...; không quán thức là tự ngã, không quán tự ngã là có thức, 
không quán thức là trong tự ngã, không quán tự ngã trong thức. Như vậy, này 
các Tỷ-kheo, là không bị lôi cuôn trong các pháp hiện tại. 


Qua khứ không truy tìm, 
Tương lai không ước vọng, 
Quá khứ đã đoạn tận, 
Tương lai lại chưa đến. 
Chỉ có pháp hiện tại, 
Tuệ quán chính ở đây, 
Không động, không rung chuyên, 
Biết vậy, nên tu tập. 
Hôm nay nhiệt tâm làm, 
Ai biết chết ngày mai? 
Không ai điều đình được, 
Với đại quân thân chết. 
Trú như vậy nhiệt tâm, 
Đêm ngày không mệt mỏi, 
Xứng gọi Nhất dạ Hiên, 
Bậc an tịnh, trâm lặng. 
Khi Ta nói: “Này các Ty-kheo, Ta sẽ giảng cho các ông Nhất dạ Hiền giả, 
tong thuyết và biệt thuyết”, chính duyên ở đây mà nói vậy. 


132. KINH A-NAN NHAT DA HIEN GIA 
(Anandabhaddekaratta Sutta)! 


276. Nhu vay tôi nghe. 

Một thời, Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Ky-da Lam), tai tinh 
xa Ong Anathapindika (Cấp Cô Độc). Lúc bay giờ, Tôn gia Ananda tại hội 
trường thuyết thị, khích lệ, làm cho phan khởi, lam cho hoan hy các Ty-kheo 
VỚI bài thuyết pháp. [Tôn giả] giảng Nhất dạ Hiền giả, tổng thuyết và biệt 
thuyết. Rồi Thế Tôn vào buôi chiêu, từ thiên tịnh độc cư đứng dậy, di đến hội 
trường, sau khi đến, ngôi trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngôi, Thế Tôn gọi các 

Tỷ-kheo: 

— Này các Ty-kheo, ai tại hội trường đã thuyết thị, khích lệ, làm cho phan 
khởi, lam cho hoan hy các Ty-kheo với bài thuyết pháp. Ai đã giảng Nhất dạ 
Hiền giả, tông thuyết và biệt thuyết? 


— Bạch Thé Tôn, Tôn giả Ananda tại hội trường đã thuyết thị, khích lệ, làm 
cho thích thú, làm cho hoan hy các Ty-kheo với bài thuyét pháp. [Tôn gia] đã 
giảng Nhat dạ Hiện gia, tong thuyết và biệt thuyết. 


Rồi Thế Tôn bảo Tôn giả Ananda: 


- Nhưng như thé nào, nay Ananda, ông đã thuyết thị, khích lệ, làm cho phan 
khởi, làm cho hoan hy các Ty-kheo với bài thuyết pháp? Ong có phải đã giảng 
Nhất dạ Hién giả, tong thuyết và biệt thuyết? 


- Đúng vậy, bạch Thế Tôn, con đã thuyết thị, khích lệ, làm cho phân khởi, 
làm cho hoan hy các Ty-kheo với bài thuyết pháp. Con đã giảng Nhất dạ Hiền 
giả, tông thuyết và biệt thuyết: 


Qua khứ không truy tìm, 

Tương lai không ước vọng, 

Quá khứ đã đoạn tận, 

Tương lai lại chưa dén. 

Chỉ có pháp hiện tại, 

Tuệ quán chính ở đây, 
Không động, không rung chuyên, 
Biết vậy, nên tu tập. 


! Xem М. II. 187, 192, 199; J. VI. 4. Kinh tương đương trong bộ Trung A-hàm kinh là A-nan thuyết kinh B] 
ЖЕЗДЕ (T.01. 0026.167. 0699c27). 
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Hom nay nhiét tam lam, 
Ai biét chét ngay mai? 
Không ai điêu đình được, 
Với đại quân thần chết. 
Trú như vậy nhiệt tâm, 
Đêm ngày không mệt mỏi, 
Xứng gọi Nhất dạ Hiên, 
Bậc an tịnh, trầm lặng. 

277. Này các Hiền giả, thé nào là truy tìm quá khứ? Vi ấy nghĩ: “Như vậy 
là sắc của tôi trong quá khứ”, và vị ду truy tìm sự hân hoan trong ду. “Như vậy 
là thọ của tôi trong quá khứ”, và vị ду truy tìm sự hân hoan trong ду. “Như vậy 
là tưởng của tôi trong quá khứ”, và vị ây truy tìm sự hân hoan trong ấy. “Như 
vậy là hành của tôi trong quá khứ”, và vị ây truy tìm sự hân hoan trong ấy. “Như 
vậy là thức của tôi trong quá khứ”, và vị ду truy tìm sự hân hoan trong ấy. Như 
vay, này các Hiền giả, là truy tìm quá khứ. 

Và này các Hiền giả, thé nào là không truy tìm quá khứ? Vi ay nghĩ: “Như 
vậy là sắc của tôi trong quá khứ”, và vị ду không truy tìm sự hân hoan trong ấy. 
“Như vậy là thọ của tôi trong quá khứ”, và vị ây không truy tìm sự hân hoan 
trong ay. “Nhu vậy là tưởng của tôi trong qua khứ”, va vi ay không truy tìm sự 
hân hoan trong ây. “Như vậy là hành của tôi trong qua khứ”, va vi ay khong 
truy tim sự hân hoan trong ay. “Nhu vậy là thức của tôi [rong quá khứ”, và vi 
ây không truy tìm sự hân hoan trong ây. Như vậy, này các Hiên giả, là không 
truy tìm qua khứ. 

Và này các Hiên giả, thé nào ước vọng tương lai? Vị ay nghĩ: “Mong răng 
như vậy sẽ là sắc của tôi trong tương lai”, và vị ay truy tìm sự hân hoan trong 
ây. “Mong răng như vậy sẽ là thọ của tôi trong tương lai”, và vị ây truy tìm sự 
han hoan trong ay. “Mong rang như vay sẽ là tưởng cua tôi trong tương lai”, 
và vị ây truy tim sự hân hoan trong ây. “Mong răng như vậy sẽ là hành của tôi 
trong tương lai”, và vị ду truy tìm sự hân hoan trong ây. “Mong răng như vậy 
sẽ là thức của tôi trong tương lai”, và vị ay truy tim sự hân hoan trong ây. Nhu 
vậy, này các Hiên giả, là ước vọng trong tương lai. 

Và này các Hiền giả, thé nào là không ước vọng trong tương lai? VỊ ây nghĩ: 

“Mong răng như vậy sẽ là sắc của tôi trong tương lai”, va vl ây không truy tìm 
sự hân hoan trong ây. “Mong rang như vậy sẽ là thọ của tôi trong tương lai”, 
và vị ây không truy tìm sự hân hoan trong ây. “Mong răng như vậy sẽ là tưởng 
của tôi trong tương lai”, va vi ây không truy tìm sự hân hoan trong ấy. “Mong 
răng như vậy sẽ là hành. của tôi trong tương lai”, và vị ây không truy tìm sự hân 
hoan trong ây. “Mong răng như vậy sẽ là thức của tôi trong tương lai”, và vị ây 
không truy tìm sự hân hoan trong ây. Như vậy, này các Hiên giả, là không ƯỚC 
vọng trong tương lai. 
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Và này các Hiên giả, như thé nào là bị lôi cuốn trong các pháp hiện tại? Ở 
đây, này các Hiên giả, có kẻ vô văn phàm phu, không đi đến các bậc Thanh, 
không thuân thục pháp các bậc Thánh, không tu tập pháp các bậc Thánh; không 
đi đến các bậc Chân nhân, không thuân thục pháp các bậc Chân nhân, không tu 
tập pháp các bậc Chân nhân; quán sắc là tự ngã, hay quán tự ngã là có sac, hay 
quán sắc là trong tự ngã, hay quán tự ngã là trong sắc; hay vị ây quán thọ là tự 
nga, hay quan tự ngã là có thọ, hay quán thọ là trong tự nga, hay quán tự ngã là 
trong thọ; hay vị ду quán tưởng là tự ngã, hay quán tự ngã là có tưởng, hay quán 
tưởng là trong tự ngã, hay quán tự ngã là trong tưởng; hay vị ấy quán hành là tự 
ngã, hay vi ay quán tự ngã là có hành, hay vị ay quan hành là trong tự ngã, hay 
vị ây quán tự ngã là trong hành; hay vị ây quán thức là tự ngã, hay quán tự ngã 
là có thức, hay quán thức là trong tự ngã, hay quản tự ngã là trong thức. Như 
vậy, này các Hiên gia, là bị lôi cuốn trong các pháp hiện tại. 


Và này các Hiên giả, thé nào là không bị lôi cuốn trong các pháp hiện tại? 
О đây, này các Hiền giả, có vị đa văn Thanh đệ tử, đi đến các bậc Thánh, thuần 
thục pháp các bậc Thánh, tu tập pháp các bậc Thánh; đi đến các bậc Chân nhân, 
thuân thục pháp các bậc Chân nhân, tu tập pháp các bậc Chân nhân. VỊ này 
không quán sắc là tự ngã, không quán tự ngã là có sắc, không quán sắc là trong 
tự ngã, không quán tự ngã trong sac; không quan thọ...; không quán tưởng...; 
không quán hành...; không quán thức là tự ngã, không quán tự ngã là có thức, 
không quan thirc là trong tự ngã, không quán tự ngã trong thức. Như vậy, này 
các Hiên giả, là không bị lôi cuôn trong các pháp hiện tại. 


Quá khứ không truy tìm, 

Tương lai không ước vọng, 

... (như trên)... 

Xứng gọi Nhat dạ Hiên, 

Bậc an tịnh, trâm lặng. 

Như vậy, bạch Thế Tôn, con đã thuyết thị, khích lệ, lam cho phan khởi, 

làm cho hoan hy các Ty-kheo. Con đã giảng Nhat dạ Hiên giả, tong thuyết và 
biệt thuyết. 


278. — Lành thay, lành thay, này Ananda! Lành thay, nảy Anandal Ông đã 
thuyết thị, khích lệ, làm cho phan khởi, lam cho hoan hỷ các Ty-kheo với bai 
thuyết pháp. Ong đã giảng Nhất dạ Hiền giả, tong thuyết và biệt thuyết. 


Quá khứ không truy tim, 
Tương lai không ước vọng, 
... (như trên)... 
Xứng gọi Nhat dạ Hiên, 
Bậc an tịnh, trầm lặng. 
Và thé nào, này Ananda, là truy tìm quá khứ? Vi ây nghĩ: “Như vậy là sắc 
của tôi trong quá khứ”, và vị ây truy tìm sự hân hoan trong ây. “Như vậy là thọ 
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của tôi trong qua khứ”, va vi ay truy tìm sự hân hoan trong ấy. “Như vậy là 
tưởng của tôi trong quả khứ” , Và VỊ ay truy tim sự han hoan trong ay. “Nhu vay 
la hành cua tôi trong qua khứ” , Và VỊ ay truy tìm sự hân hoan trong ay. “Như 
vậy là thức của tôi trong quá khứ” , va VỊ ay truy tim sự hân hoan trong ay. Như 
vậy, này Ananda, là truy tìm quá khứ. 

Và này Ananda, thé nào là không truy tìm quá khứ? Vi ây nghĩ: “Như vậy là 
sắc của tôi trong quá khứ”, và vị åy không truy tìm sự hân hoan trong ấy. “Như 
vậy là thọ của tôi trong quá khứ”, và vị ây không truy tìm sự hân hoan trong ay. 
“Như vay là tưởng của tôi trong qua khứ”, và vị ay không truy tim sự hân hoan 
trong ay. “Như vậy là hành của tôi trong quá khứ”, va vi ay không truy tim sự 
hân hoan trong ấy. “Như vậy là thức của tôi trong quá khứ”, và vị ây không truy 
tìm sự hân hoan trong ay. Nhu vậy, này Ananda, là không truy tìm quá khứ. 


Và nay Ananda, the nào là ước vọng trong tương lai? Vi 4 ây nghĩ: “Mong 
rang nhu vay sé la sắc của tôi trong tương lai”, va vị ấy truy tim sự hân hoan 
trong ây. “Mong răng như vậy sẽ là thọ của tôi trong tương lai”, và vị ay truy 
tìm sự hân hoan trong ay. “Mong rang như vậy sẽ la tưởng cua tôi trong tương 
lai”, và vị ây truy tìm sự hân hoan trong ây. “Mong răng như vậy sẽ là hành của 
tôi trong tương lai”, và vi ду truy tìm sự hân hoan trong ấy. “Mong răng như 
vậy sẽ là thức của tôi trong tương lai”, và vị ấy truy tìm sự hân hoan trong ấy. 
Nhu vậy, này Ananda, là ước vọng trong tương lai. 

Và này Ananda, thé nao là không ước vọng trong tương lai? VỊ ây nghĩ: 
“Mong rang như vậy sẽ là sắc của tôi trong tương lai”, và vi ay không truy tim 
sự hân hoan trong ây. “Mong răng như vậy sẽ là thọ của tôi trong tương lai”, 
và vị ây không truy tìm sự hân hoan trong ây. “Mong răng như vậy sẽ là tưởng 
của tôi trong tương lai”, và vi ây không truy tìm sự hân hoan trong ây. “Mong 
răng như vậy sẽ là hành của tôi trong tương lai”, va vi ay không truy tim su han 
hoan trong ây. “Mong rang như vậy sẽ là thức của tôi trong tương lai”, và уі ay 
không truy tìm sự hân hoan trong ây. Như vậy, nay Ananda, là không ước vọng 
trong tương lai. 


Và nay Ananda, thé nào là bị lôi cuỗn trong các pháp hiện tại? Ở đây, này 
Ananda, có kẻ vô văn phàm phu, không đi đến các bậc Thánh, không thuần 
thục pháp các bậc Thanh, không tu tập pháp các bậc Thánh; không di đến các 
bậc Chân nhân, không thuan thục pháp các bac Chân nhân, không tu tập pháp 
các bậc Chân nhân; quán sắc là tự ngã, hay quản tự ngã là có sắc, hay quán sắc 
là trong tự ngã, hay quan tự ngã là trong sac; hay vi ay quán thọ là tự ngã, hay 
quán tự ngã là có thọ, hay quán thọ là trong tự ngã, hay quán tự ngã là trong thọ; 
hay vị ду quán tưởng là tự ngã, hay quán tự ngã là có tưởng, hay quán tưởng 
là trong tự ngã, hay quán tự ngã là trong tưởng; hay vị ây quán hành là tự ngã, 
hay vị ây quán tự ngã là có hành, hay vị ay quán hành là trong tự ngã, hay vi 
ау quan tự ngã là trong hành; hay vi ay quán thức là tự ngã, hay quan tự ngã la 
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có thức, hay quan thức la trong tự ngã, hay quan tự ngã là trong thức. Như vậy, 
này Ananda, là bị lôi сибп trong các pháp hiện tại. 

Và này Ananda, thé nào là không bị lôi cuón trong các pháp hién tai? Ó day, 
này Ananda, có vi da van Thánh dë tir, di dén các bac Thánh, thuàn thuc pháp 
các bậc Thánh, tu tập pháp các bậc Thanh; đi đến các bậc Chân nhân, thuân thục 
pháp các bậc Chân nhân, tu tập pháp, các bậc Chân nhân. Vi a ây không quán sắc 
là tự ngã, không quán tự ngã là có sac, không quán sac là trong tự ngã, không 
quán tự ngã trong sắc; không quán thọ...; không quán tưởng...; không quán 
hanh...; không quán thức là tự ngã, không quán tự ngã là có thức, không quan 
thức là trong tự ngã, không quán tự ngã trong thức. Như vậy nay Ananda, là 
không bị lôi cuốn trong các pháp hiện tại. 

Quá khứ không truy tìm, 
Tương lai không ước vọng, 
.. (như trên)... 

Xứng gọi Nhất dạ Hiên, 

Bậc an tinh, tram lặng. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy, Tôn giả Ananda hoan hy tin thọ lời Thế 
Tôn dạy. 


133. KINH DAI CA-CHIEN-DIEN 
NHAT DA HIEN GIA 
(Mahakaccanabhaddekaratta Sutta)! 


279. Nhu vay tôi nghe. 

Một thời, Thế Tôn trú ở Rajagaha (Vuong Xá), tại tinh xá Tapoda.” Lúc bây 
giờ, Tôn gia Samiddhi,” thức dậy vừa lúc bình minh, đi đến Tapoda dé tắm rửa. 
Tam rửa ở Tapoda xong, sau khi lên khỏi [nước], vị ay đứng mặc một y dé tay 
chân cho khô. Rồi sau khi đêm vừa mãn, một thiên thần, chói sang với dung sac 
thù thăng cả vùng Tapoda, di dén Tôn giả Samiddhi, sau khi đến, liền đứng một 
bên. Đứng một bên, thiên than ây thưa Tôn giả Samiddhi: 


— Này Tỷ-kheo, Ngài có tho trì tong thuyết và biệt thuyết về Nhất dạ Hiền 
giả không? 
_ Này Hiën gia, tôi không có thọ trì tông thuyết và biệt thuyết về Nhat da 


Hién giả. Nhưng này Hiên giả, Hiển giả có thọ tri tông thuyết và biệt thuyết về 
Nhat dạ Hiển giả không? 


— Này Ty-kheo, tôi cũng không có tho trì tong thuyết và biệt thuyết về Nhất 
da Hiển giả. Nhưng này Ty-kheo, Ngài có tho trì bài kệ về Nhat dạ Hiển giả 
không? 


— Này Hiền giả, tôi không có thọ tri bài kệ về Nhat da Hién gia. Nhung nay 
Hiền giả, Hiển giả có tho trì bài kệ về Nhất da Hiên gia không? 


— Này Ty-kheo, tôi không có thọ trì bài kệ về Nhất dạ Hiên giả. Này Tý- 
kheo, hãy học tông thuyết và biệt thuyết về Nhat dạ. Hiền gia. Nay Ty-kheo, 
hay hoc cho thuan thuc tong thuyết và biệt thuyết về Nhật da Hién gia. Nay 
Ty-kheo, hay tho tri tong thuyết và biệt thuyết vê Nhật dạ Hiên giả. Vì rằng, 
này Ty-kheo, tong thuyết và biệt thuyết về Nhat dạ Hiên gia là liên hệ đến mục 
đích và căn bản của Phạm hạnh. 


Thiên thân ay nói như vậy. Sau khi nói vậy, vị ay biên mat ở đây. 


' Xem M. Ill. 187, 189, 199; J. VI. 4; MNid. 209. Kinh tương đương trong bộ Trung A-ham kinh là On tu & 
lâm thiên kinh W KEE (T.01. 0026.165. 0696b26). Tham chiêu: Phat thuyết Thiện dạ kinh ЇЙ? Ж 
#Š (T.21. 1362. 0881c03). 


2 Được gọi như vậy vì tinh xá này được xây dựng trước mặt hồ Tapoda. Xem SA. I. 38; VinA. П. 512; BD. I. 
188, n. 1 va 274, n. 6; KS. I. 14, n. 5. 

3 Một bài kệ do vị Tôn gia nay làm được kết tập trong Thag. 46. Xem M. 136, Mahakammavibhanga Sutta 
(Đại kinh Nghiệp phan biệt); Pss. Breth. 51, n. 3. 
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280. Roi Ton gia Samiddhi sau khi dém 4 ay đã man, liên đi đến Thế Tôn, sau 
khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuông một bên. Ngôi xuông một bên, Tôn giả 
Samiddhi bạch Thế Tôn: 


– (J) dáy, bach Thế Tôn, con thức day vừa lúc binh minh, di đến Tapoda dé 
tam rửa. Tam rửa ở Tapoda xong, sau khi lên khỏi nước, con đứng mặc một y 
dé tay chân cho khô. Rôi, bạch Thé Tôn, sau khi đêm vừa mãn, một thiên thân... 
(như trên)... và là căn bản của Phạm hạnh.” Thiên than 4 ay noi nhu vay. Sau khi 
nói như vậy, vi Ấy bién mat ở đây. Lành thay, bach Thé Tôn, néu Thé Tôn thuyét 
giảng cho con tông thuyết va biệt thuyết về Nhat dạ Hién gia! 

— Vay này Ty-kheo, hãy nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ nói. 

— Thưa vâng, bạch Thé Tôn. 

Tôn giả Samiddhi vâng đáp Thế Tôn. Thé Tôn nói như sau: 

Quá khứ không truy tìm, 
Tương lai không ước vọng, 
Quá khứ đã đoạn tận, 
Tương lai lại chưa đến, 
Chỉ có pháp hiện tại, 

Tuệ quán chính ở đây. 
Không động, không rung chuyền, 
Biết vậy nên tu tập. 

Hôm nay nhiệt tâm làm, 

Ai biết chết ngày mai? 
Không ai điều đình được, 
Với đại quân thần chết, 
Trú như vậy nhiệt tâm, 
Đêm ngày không mệt mỏi, 
Xứng gọi Nhất dạ Hiên, 
Bậc an tịnh, trầm lặng. 

Thế Tôn nói như vậy. Sau khi nói như vậy, Thiện Thé từ chỗ ngồi đứng dậy 
và đi vào tinh xá. 

Rôi các Tý-kheo â ay, sau khi Thé Tôn đi không bao lâu, liên suy nghĩ. “Này 
chư Hiên, Thế Tôn sau khi thuyết giảng phân tông thuyết một cách văn tắt cho 
chúng ta, không giải nghĩa một cách rộng rãi, từ chỗ ngôi đứng dậy và đi vào 
tinh xá: 

Quá khứ không truy tim, 

Tương lai không ước vọng. 
.. (như trên)... 

Xứng gọi Nhất dạ Hiên, 

Bậc an tịnh, trầm lặng. 
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Nay không biết ai có thé giải nghĩa một cách rộng rãi tông thuyết này? Phân 
này chỉ được Thê Tôn nói lên một cách văn tat, không được giải nghĩa một cách 
rộng rai.’ 


Rôi các Ty-kheo ay suy nghĩ như sau: “Tôn gia Mahakaccana (Dai Ca- 
chiên-diên) nay đã được Thế Tôn tan than và được các đồng Pham hạnh có 
trí kính trong; Tôn giả Mahakaccana có thé giải nghĩa một cách rộng rãi tông 
thuyết này, phan này chỉ được Thế Tôn nói lên một cách van tắt, không giải 
nghĩa một cách rộng rãi. Vậy chúng ta hãy đến Tôn giả Mahakaccana, sau khi 
дёп, chúng ta hãy hỏi Tôn giả Маһакассапа về ý nghĩa này.” 

281. Rồi các Tý-kheo ау đi đến Tôn giả Mahakaccana, sau khi đến, nói lên 
với Tôn gia Mahakaccana những lời chao đón hỏi thăm; sau khi nói lên những 
lời chào đón hỏi thăm thân hữu rồi ngôi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, 
các Tý-kheo ay thưa với Tôn giả Mahäkaccäna: 


— Thưa Hiện giả Кассапа, Thé Tôn sau khi đọc tông thuyết nay, không giải 
nghĩa một cách rộng rãi, từ chỗ ngồi đứng dậy va di vào tinh xá: 


Quá khứ không truy tìm, 
Tương lai không ước vọng, 
... (như trên)... 

Xứng gọi Nhất dạ Hiền, 
Bậc an tịnh, trâm lặng. 


Nay không biết ai có thê giải nghĩa một cách rộng rãi tông thuyết này? Phân 
này chỉ được The Tôn nói lên một cach văn tắt, không được giải nghĩa một 
cách rộng rãi. Rôi này Hiên gia Kaccana, chúng tôi suy nghĩ như sau: “Tôn gia 
Mahakaccana này đã được Thé Tôn tán than... (như trên)... chúng ta hãy hỏi 
Tôn giả Mahakaccana về ý nghĩa này.” Mong Tôn giả Mahakaccana hãy giải 
thích cho! 


— Nay chư Hiền, ví như một người can thiết lõi cây, tìm câu lõi cây, đang 
đi tìm câu lõi cây, đứng trước một cây lớn có lõi cây, người ây bỏ rễ, bỏ thân 
cây, nghĩ răng lõi cây cân phải tìm trong các nhánh cây, lá cây... Cũng vậy, là 
việc làm của chư Tôn giả... Chư Tôn giả đứng trước mặt Thê Tôn, chư Tôn giả 
lại vượt qua Thế Tôn, và nghĩ rang cân phải hỏi tôi vë у nghia nay. Nhung nay 
chư Hién, Thế Tôn biết những gi can biết, thay những gi сап thây, bậc Có Mắt, 
bậc Trí Giả, bậc Pháp Giả, bậc Phạm Thiên, bậc Thuyết Giả, bậc Tuyên Thuyết 
Giả, bậc Dẫn Đến Mục Dich, bac Dem Cho Bat Tử, bac Phap Chu, bac Nhu 
Lai. Nay đã đến thời, chư Hiền hãy đến hỏi Thế Tôn về ý nghĩa này. Thế Tôn 
giải thích cho chư Hiền như thé nào, chư Hiên hãy như vậy thọ trì. 


— Thưa Hiền giả Kaccana, chắc chắn Thé Tôn biét những gi cân biết... (như 
trên)... Nay đã đến thời chúng tôi đến hỏi Thé Tôn về ý nghĩa này. Thế Tôn giải 
thích cho chúng tôi như thế nào, chúng tôi sẽ như vậy thọ trì. Nhưng Tôn giả 
Mahãkaccäna được Thế Tôn tán than, được các vị đồng Phạm hạnh kính trọng. 
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Tôn giả Mahäkaccãna có thê giải thích một cách rộng rãi tông thuyết này, phần 
này chỉ được Thế Tôn nói lên một cách van tat, không được giải nghĩa một cách 
rộng rãi. Mong Tôn gia Mahakaccana giải thích cho, néu Tôn giả không cảm 
thây phiền phức. 


— Vậy chư Hiên, hãy nghe và suy nghiệm kỹ, tôi sẽ nói. 

— Thưa vâng, Hiên giả. 

Các Ty-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Mahākaccāna. Tôn giả Mahakaccana nói 
như sau: 


— Này chư Hiên, phan tổng thuyết Thé Tôn doc lên môt cách van tat, không 
giải nghĩa một cách rộng rãi, từ chỗ ngôi đứng dậy và đã đi vào trong tinh xá: 


Quá khứ không truy tim, 

Tương lai không ước vọng, 
.. (như trên)... 

Xứng gọi Nhat dạ Hiên, 

Bậc an tịnh, trầm lặng. 


Về phân tổng thuyết này chỉ được Thế Tôn đọc lên một cách văn tắt, không 
được giải nghĩa một cách rộng rãi, này chư Hiên, tôi hiểu ý nghĩa một cách rộng 
rãi như sau: 


282. Này chư Hiên, thê nào là truy tìm quá khứ? “Mặt của tôi trong thời 
quá khứ là như vậy, các sắc pháp là như vậy” và thức ở gì bị dục và ái trói 
chặt. Vì thức bị dục và ái trói chặt, vị ay hân hoan trong ёу.> Vì hân hoan trong 
ay, VỊ ay truy tim qua khứ. “Tai của tôi trong quá khử là như vậy, các tiêng là 
như vậy” và thức ở đây bi dục va ái trói chặt. Vi thức bị dục và ai trói chặt, vị 
ây hân hoan trong ấy. Vì hân hoan trong ấy, vị ay truy tim qua khứ. “Mü! của 
tôi trong quá khứ là như vậy, các hương là như vậy” và thức ở đây bị dục và ái 
trói chặt. Vì thức bi dục và ái trói chat, vi ay hân hoan trong ay. Vì hân hoan 
trong ay, VỊ Ấy truy tìm quá khứ. “Lưỡi của tôi trong quá khứ là như vậy, Các VỊ 
là như vậy” và thức ở đây bị dục và ái trói chặt. Vì thức bi dục va ái troi chat, 
vị ây hân hoan trong ay. Vì hân hoan trong ay, VỊ ay truy tim qua khứ. “Thân 
của tôi trong quá khử là như vậy, các xúc là như vậy” và thức ở đây bị dục và 
ai trói chặt. Vi thức bi dục và ái trói chặt, vị ây hân hoan trong ấy. Vì hân hoan 
trong ay, VỊ Ấy truy tìm quá khứ. “Y của tôi trong quá khứ là như vậy, các pháp 
là như vậy” và thức ở đây bi dục va ai trôi chat. Vi rang thức bi dục va ai troi 
chặt, vi ду hân hoan trong ấy. Vì hân hoan trong ấy, vi ây truy tim quá khứ. 


Và này chư Hiên, thê nào là không truy tim quả khứ? “Mặt của tôi trong 
thời quá khứ là như vậy, các sắc pháp là như vậy” và thức ở đây không bị dục 
và ái trói chặt. Vì thức không bi dục và ái trói chặt, vị ду không hân hoan trong 


* MA. V. 5-6 viết răng 2 kinh trước và kinh sau, tông thuyết (тапка) và biệt thuyết đề cập đến 5 uan (khandha). 
Nhung ở đây lại dé cập đến 12 xứ (ãyafana). 


5 Trong sự thấy, v.v... Xem 5. IV. 13-4 nói đến sự hân hoan trong 6 xứ. 
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ay. Vì không hân hoan trong ây, vị ây không truy tìm quá khứ. “Tai của tôi trong 
quá khứ là như vậy, các tiếng là như vậy” và thức ở day không bị dục va ái trói 
chặt. Vì thức không bị duc và ai trói chat, vi ây không hân hoan trong ấy. Vì 
không hân hoan trong ay, vi ay khong truy tim qua khứ. “Mũi cua tôi trong quá 
khứ là như vậy, các hương là như vậy” và thức ở đây không bị dục và ái trói 
chat. Vì thức không bi dục va ai trói chặt, vi ây không hân hoan trong ấy. Vì 
không hân hoan trong Ấy, vị ay không truy tim quá khứ. “Lưỡi của tôi trong qua 
khứ là như vậy, các vi là như vậy” và thức ở đây không bi dục và ái trói chặt. 
Vì thức không bị dục và ái trói chat, vi ây không hân hoan trong ấy. Vì không 
hân hoan trong ay, vi ay khong truy tim quá khứ. “Than của tôi trong quá khứ 
là như vậy, сас xúc là như vậy” và thức ở đây không bị dục và ái trói chat. Vi 
thức không bi dục và ái trói chặt, vi ây không hân hoan trong ây. Vì không hân 
hoan trong ay, vị ay khong truy tim quá khứ. “Y của tôi trong quá khứ là như 
vậy, các pháp là như vậy”, và thức ở đây không bị dục và ái trói chặt. Vì thức 
không, bi dục và ái trói chặt, у! ây không hân hoan trong ay. Vi không hân hoan 
trong ấy, vị ay không truy tìm quá khứ. Như vậy, này chư Hiên, là không truy 
tìm quả khứ. 

283. Và nay chư Hiên, thé nào là ước vọng tương lai? “Mong, rang mat của 
tôi trong tương lai sẽ là như vậy, các sắc pháp là như vậy” và vị ay hướng tam 
lay cho được cái gi chưa được. Vi duyên hướng tâm như vậy, vị ây hân hoan 
trong ay. Do han hoan trong ay, VỊ ay ƯỚC vong tương lai. “Mong rang tai của tôi 
trong tương lai sẽ là như vậy, các tiếng là như vậy” và vị ay hướng tâm lay cho 
được cái gi chưa được. Vi duyên hướng tâm như vậy, vi ay hân hoan trong ay. 
Do han hoan trong ay, vi ay ước vọng tuong lai. “Mong rang mũi cua tôi trong 
tương lai sẽ là như vậy, các hương là như vậy уа vị ay hướng tam lây cho được 
cái gì chưa được. Vì duyên hướng tâm như vậy, у! ây hân hoan trong ấy. Do hân 
hoan trong ây, vi ay ước vọng tương lan. . Mong răng lưỡi của tôi trong, tương lai 
sẽ là như vậy, các vi là như vậy” và vi ay huong tam lay | cho được cái gì chưa 
được. Vi duyên hướng tâm như vậy, vị ây hân hoan trong ây. Do hân hoan trong 
ay, VỊ ay ƯỚC vong tương lai. “Mong răng thân cúa tôi trong tuong lai sẽ là như 
vậy, các xúc là như vay” và vị ay hướng tâm lay cho được cái gì chưa được. Vì 
duyên hướng tâm như vay, vi ay hân hoan trong ду. Do han hoan trong ay, VỊ 
ay ước vọng tương lai. “Mong rang y cua tôi trong tương lai sẽ là như vậy, các 
pháp là như vậy” và vi ay hướng tâm lay cho được cái gì chưa được. Vì duyên 
hướng tâm như vậy, vị ây hân hoan trong ay. Do hân hoan trong ây, vị ду ước 
vọng tương lai. Như vậy, này chư Hiên, là ước vọng tương lai. 


Và này chư Hiên, thé nào là không ước vọng tương lai? “Mong rang mắt 
của tôi trong tương lai sẽ là như vậy, các sac pháp là như vậy” và vi ây không 
hướng tâm lây cho được cái gì chưa được. Do duyên không hướng tâm, vị ay 
không hân hoan trong ду. Do không hân hoan trong ấy, vị ду không CÓ ƯỚC vọng 
tương lai. “Mong răng tai của tôi trong tương lai sẽ là như vậy, các tiếng là như 
vậy” và vị ây không hướng tâm lây cho được cái gì chưa được. Do duyên không 
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hướng tâm, vi ду không hân hoan trong ay. Do không hân hoan trong ấy, vị ấy 
không CÓ ƯỚC vong tương lai. “Mong rang mũi cua tôi trong tương lai sẽ là như 
vậy, các hương là như vay” và vị ay không hướng tâm lay cho được cái gì chưa 
được. Do duyên không hướng tâm, vị ây không hân hoan trong ay. Do khong 
hân hoan trong ду, vi ay khong CÓ ƯỚC VỌng tương lai. “Mong rang lưỡi cua 
tôi trong tương lai sẽ là như vậy, các vi la như vay” va vi ay khong hướng tam 
lay cho được cai gi chưa được. Do duyên không hướng tâm, vi ay không han 
hoan trong ây. Do không hân hoan trong ay, vi ay khong CÓ vóc vọng tuong зе 
“Mong rang than của tôi trong tương lai sẽ là như vậy, các xúc là như vậy” 

уі ay khong hướng tâm lây cho được cái gì chưa được. Do duyên không “ẩn 
tâm, vị ây không hân hoan trong ây. Do không hân hoan trong ấy, vị ấy không 
CÓ ƯỚC vong tương lai. Mong răng ý của tôi trong tương lai sẽ là như vậy, các 
pháp là như vậy” và vị ây không hướng tâm lay cho được cai gì chưa được. Do 
duyên khong hướng tam, vi ay không hân hoan trong ay. Do không han hoan 
trong ay, vi ay khong có ước vọng tương lai. Như vậy, này chu Hiền, là không 
Ước vọng tương lai. 


284. Và này chư Hiển, thê nào là bi lôi сибп trong các pháp hiện tại? Này 
chư Hiên, nêu mắt và các sắc pháp, cả hai đều có mặt trong hiện tại này, và 
thức của vị ấy bị dục và ái trói chặt trong hiện tại này. Vì thức của vi ây bị dục 
và ái trói chặt, vị ду hân hoan trong ay. Do hân hoan trong ay, vị ay bị lôi сибп 
trong cac phap hién tai. Nay chu Hién, néu tai va cac tiéng... (nhu trên)... néu 
mũi và các hương... (như trên)... nếu lưỡi và các vỊ.. - (như trên)... nêu thân và 
các xúc.. ‚ (như trên). Này chư Hiên, nếu y va cac pháp, cả hai đêu có mặt trong 
hiện tại nay, và thức của vi ây bị dục va ai trói chat trong hiện tại nay. Vi thức 
cua VI ay bi duc va ai trôi chặt, vi ay han hoan trong ay. Do han hoan trong ay, 
vi ay bi lôi cuỗn trong các pháp hiện tại. Như vậy, nay chư Hiên, là bị lôi сибп 
trong các pháp hiện tại. 

Và này chư Hiển, thê nào là không bị lôi cuốn trong các pháp hiện tai? Này 
chư Hiện, nếu mat và các sac pháp, cả hai déu có mặt trong hiện tại này, và thức 
cua VỊ ay khong bi dục và ai trói chat trong hiện tại này. Vị thức của vị ây không 
bi dục và ai trói chặt, vị ay không han hoan trong ay. Do không hân hoan trong 
ay, vi ay không bị lôi cuốn trong các pháp hién tai. Nay chu Hién, néu tai và các 
tiếng... (như trên). Này chư Hiên, nêu mũi và các hương... (như trên). Này chư 
Hiên, nêu lưỡi và các vỊ.. . (như trên). Này chư Hiền, nêu than và các xúc.. ‚ (như 
trên). Này chư Hiển, néu ý và các pháp, cả hai đều có mặt trong hiện tại này, 
và thức của vị ay khong bi dục va ái trói chặt trong hiện tai này. Vì thức của vi 
ây không bị dục và ai trói chặt, vi ay khong han hoan trong ay. Do khong han 
hoan trong ay, vi ay khong bi lôi cuôn trong các pháp hiện tại. Nhu vậy, này chu 
Hiên, là không bị lôi cuỗn trong các pháp hiện tai. 


285. Này chư Hiên, phân tông thuyết Thế Tôn đọc lên một cách văn tắt, 
không giải nghĩa một cách rộng rãi, từ chỗ ngôi đứng dậy và đã đi vào trong 
tinh xá: 
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Qua khử không truy tim, 
Tương lai không ước vọng, 
.. (như trên)... 

Xứng gọi Nhất dạ Hiền, 

Bậc an tịnh, trâm lặng. 

Phân tổng thuyết nay, này chư Hiên, được Thế Tôn đọc lên một cách văn 
tắt, không được giải nghĩa một cách rộng rãi, này chư Hiên, tôi hiểu ý Ly nghia mot 
cách rộng rãi như vậy. Va nêu chu Tôn giả muôn, hãy đi đến Thế Tôn và hỏi 
ý nghĩa này! Thế Tôn giải thích các Tôn giả như thế nào, hãy như vậy thọ trì! 


Rói các Ty-kheo ay, sau khi hoan hy, tin thọ lời Tôn gia Mahakaccana 
giang, tur chỗ ngôi đứng dậy đi đến Thé Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thé Tôn rồi 
ngôi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các Tý-kheo ấy bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn sau khi đọc phân tong thuyét một cách văn tat 
cho chúng con, không giải nghĩa một cách rộng rãi, từ chỗ ngồi đứng dậy và đi 
vào tinh xá: 

Quá khứ không truy tìm, 

Tương lai không ước vọng, 
.. (như trên)... 

Xứng gọi Nhất dạ Hiên, 

Bậc an tịnh, trầm lặng. 

Bạch Thé Tôn, sau khi Thế Tôn đi không bao lầu, chúng con suy nghĩ như 
sau: “Thế Tôn sau khi đọc phân tông thuyết một cách van tắt cho chúng con, 
không giải nghĩa một cách rộng rãi va đã di vào tinh xá: 

Quá khứ không truy tim, 
Tương lai không ước vọng, 
.. (như trên)... 

Xứng gọi Nhất dạ Hiên, 

Bậc an tịnh, trâm lặng. 

Nay không biết ai có thé giải nghĩa một cách rộng rãi tông thuyết nay, phan 
nay chi được Thé Tôn đọc lên một cách van tắt, không được giải nghĩa một cách 
rộng rãi.” 

Rồi bạch Thế Tôn, chúng con suy nghĩ như sau: “Tôn giả Mahakaccana 
(Đại Ca-chiên-diên) này... (như trên)... chúng ta hãy hỏi Tôn giả Mahakaccana 
vê ý nghĩa nay.” Rôi bạch Thế Tôn, chúng con đi đến Tôn giả Mahakaccana, 
sau khi dén, chúng con hoi Tôn gia Mahakaccana vë ý nghĩa này. Y nghĩa của 
những [chữ] ay đã được Tôn giả Mahakaccana giải thích cho chúng con với 
những phương pháp (akara) này, với những câu này, với những chữ này. 

- Này các Ty-kheo, Mahäkaccäna là bậc Hiển trí, Này các Ty-kheo, 
Mahakaccana là bậc Dai trí tuệ. Này các Ty-kheo, nếu các ông hỏi Ta về ý 
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nghĩa này, Ta cũng giải thích cho các ông như vậy, như Mahakaccana đã giải 
thích. Thật sự ý nghĩa ây là vậy, và các ông hãy thọ trì như vậy. 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các Tỷ-kheo ấy hoan hy tín tho lời Thé 
Tôn dạy. 


134. KINH LOMASAKANGIYA 
NHAT DA HIEN GIÁ 


(Lomasakangiyabhaddekaratta Sutta)' 


286. Nhu vay tôi nghe. 

Một thời, Thé Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Ky-da Lam), tai tinh 
xa ong Anathapindika (Cấp Cô Độc). Lúc bay giờ, Tôn giả Lomasakangiya 
tru ở giữa dong ho Sakya (Thich-ca), tai Kapilavatthu (Ca-ty-la-vé), ở tinh xa 
Nigrodha (Ni-cau-luat). Rôi thiên tử Candana sau khi đêm vừa mãn, với dung sắc 
thủ thắng chói sáng cả vùng tinh xá Nigrodha, đi đến Tôn giả Lomasakangiya; 
sau khi đên, liên đứng một bên. Đứng một bên, thiên tử Candana thưa với Tôn 
giả LomasakangIya: 

— Này Ty-kheo, ngài có thọ trì tong thuyết và biệt thuyết vë Nhất dạ Hiền 
giả không? 

— Này Hiện giá, tôi không tho tri tong thuyét va biét thuyét vệ Nhất dạ Hiện 
giả. Này Hiền gia, Hiền giả có thọ trì tông thuyết và biệt thuyết về Nhat dạ Hiền 
giả không? 

_— Nay Ty-kheo, tôi cũng không thọ tri tong thuyét và Diệt thuyét vé Nhat da 
Hiện gia. Nhung nay Ty-kheo, ngài có tho tri bai kệ vê Nhat dạ Hiên gia không? 

_— Này Hiên gia, tôi không thọ tri bài kệ về Nhat dạ Hiện giả. Này Hiền giả, 
Hiên giả có thọ trì bài kệ vê Nhat dạ Hiên gia không? 

— Này Ty-kheo, tôi có thọ tri bài kệ về Nhất dạ Hiền giả. 

— Này Hiên giả, Hiền giả tho trì như thê nào bài kệ về Nhat dạ Hién giả? 

— Một thời, này Ty-kheo, The Tôn trú giữa chư thiên ở cdi Tam Thập Tam, 
dưới cây Paricchattaka (Tru Độ Tho), trén hon da Pandukambalasila* (Vo Cau 
Bach Thạch). Tại đây, Thé Tôn đọc lên tông thuyét va biệt thuyét vê Nhat da 
Hiên gia cho chư thiên ở cõi Tam Thập Tam: 

Quá khứ không truy tìm, 
Tương lai không ước vọng, 


! Xem М. Ш. 187, 189, 192; J. VI. 4. Kinh tương đương trong bộ Trung A-hàm kinh là Thích trung thiên 
thất tôn kinh ЖЕР ДИ ME (Т. 01. 0026.166. 0698c03). Tham chiêu: Tôn thượng kinh #52 (T.01. 0077. 
0886a25). 


2 Pandukambalasila: Day là tên ngai vàng của Thiên chủ Sakka. 
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Quá khứ đã đoạn tận, 
Tương lai lại chưa đến, 
Chỉ có pháp hiện tại, 

Tuệ quán chính ở day. 
Không động, không rung chuyền, 
Biết vậy nên tu tập, 

Hôm nay nhiệt tâm làm, 
Ai biết chết ngày mai? 
Không ai điều đình được, 
Với đại quân thần chết, 
Trú như vậy nhiệt tâm, 
Đêm ngày không mệt mỏi, 
Xứng gọi Nhất dạ Hiền, 
Bậc an tịnh, trầm lặng. 

Này Tý-kheo, tôi thọ trì bài kệ về Nhất dạ Hiển giả như vậy. Này Ty-kheo, 
hãy học tong thuyết và biệt thuyết vë Nhất dạ Hiên giả. Này Ty-kheo, hãy học 
cho thuân thục tông thuyết và biệt thuyết về Nhất dạ Hiền gia. Này Ty-kheo, 
hay tho tri tong thuyét va biệt thuyết vê Nhất dạ Hiên giả. Vi răng, này Ty-kheo, 
tong thuyết và biệt thuyết về Nhat dạ Hiên giả liên hệ đến mục đích, là căn bản 
của Phạm hạnh. 


287. Rồi Tôn gia Lomasakangiya sau khi đêm ây đã mãn, don dep sang tọa, 
lay у áo và lên đường đi đến Sãvatthi. Tuân tự du hành, [Tôn gia] đi dén Savatthi, 
Jetavana, tinh xá ông Anathapindika, di dén Thê Tôn; sau khi đến, danh lễ Thế 
Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngôi xuống một bên, Tôn giả Lomasakangiya 
bạch Thé Tôn: 


— Bạch Thế Tôn, một thời con trú giữa dòng ho Sakya, tại Kapilavatthu, tinh 
xá Nigrodha. Rồi bạch Thé Tôn, một thiên tử, sau khi đêm vừa mãn, với dung 
sắc thù thắng chói sáng cả vùng tinh xá Nigrodha, đến con và đứng một bên. 
Đứng một bên, bạch Thé Tôn, thiên tử ay thưa với con: “Nay Ty-kheo, ngài có 
thọ trì tong thuyết va biệt thuyết về Nhất dạ Hiện giả không?” Được hỏi vậy, 
bạch Thế Tôn, con nói với thiên tử ay: Nay Hiën già, tói khóng tho tri tóng 
thuyét và biét thuyét vé Nhat da Hién gia.” 


“Nay Hién gia, Hién gia có thọ trì... (như trên)... là căn bản cua Pham hạnh.” 
Bạch Thé Tôn, thiên tử ây nói như vậy. Nói như vậy xong, vi ay biến mat tại 


đây. Lành thay, bạch Thé Tôn, nêu Thé Tôn giảng cho con tổng thuyết và biệt 
thuyết về bài kệ Nhat dạ Hiên giả] 


288. — Nay Ty-kheo, ông có biết thiên tử ây không? 
— Bạch Thế Tôn, con không biết thiên tử ay. 
— Này Ty-kheo, thiên tử ây tên là Candana. Này Ty-kheo, Candana là thiên 
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tử, sau khi chú tâm, sau khi tac y, sau khi tap trung nội tam, long tai? nghe pháp. 
Vay này Ty-kheo, hãy nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ nói. 
— Thưa vâng, bạch Thé Tôn. 
Tôn gia Lomasakangiya vâng đáp Thê Tôn. Thế Tôn nói như sau: 
Quá khứ không truy tìm, 
Tương lai không ước vọng, 
.. (như trên)... 
Xứng gọi Nhat dạ Hiên, 
Bậc an tịnh, trâm lặng. 

Này Ty-kheo, thé nào là truy tìm quá khứ? 

Vì ау nghĩ: “Như vậy là sắc của tôi trong quá khứ” và truy tìm sự hân hoan 
trong ay. “Như vậy là thọ của tôi trong qua khứ”, và vi ây truy tìm sự hân hoan 
trong ây. “Như vậy là tưởng của tôi trong quá khứ” , Và VỊ ay truy tim su han 
hoan trong ây. “Như vậy là hành của tôi trong quá khứ” , Và VỊ ay truy tim su 


han hoan trong ay. “Như vậy là thức của tôi trong quá khứ” và vl ay truy tim sự 
hân hoan trong ay. Như vậy, này Ty-kheo, là truy tim quá khứ. 


Này Ty-kheo, thé nào là không truy tìm quá khứ? Vi ay nghĩ: “Như vậy là 
sắc của tôi trong quá khứ”, và vị ây không truy tìm sự hân hoan trong ấy. “Như 
vậy là thọ của tôi trong quá khứ”, và vị ây không truy tim sự hân hoan trong ду. 
“Như vậy là tưởng của tôi trong quả khứ”, và vị ây không truy tìm sự hân hoan 
trong ây. “Như vậy là hành của tôi trong quá khứ”, và vi ay không truy tìm sự 
hân hoan trong ay. “Nhu vậy là thức của tôi trong quá khứ”, và vi ay không truy 
tìm sự hân hoan trong ây. Như vậy, này các Tý-kheo, là không truy tìm qua khứ. 


Và này Ty-kheo, thê nào ước vọng tương lai? Vi ây nghĩ: “Mong rang nhu 
vậy sẽ là sac của tôi trong tương lai”, và vị ây truy tìm sự hân hoan trong ay. 
“Mong răng như vậy sẽ là thọ của tôi trong tương lai”, và vị ây truy tìm sự hân 
hoan trong ây. “Mong răng như vậy sẽ là tưởng của tôi trong tương lai”, va vi 
ây truy tìm sự hân hoan trong ây. “Mong rằng như vậy sẽ là hành của tôi trong 
tương lai”, và vị ấy truy tìm sự hân hoan trong ay. “Mong rang nhu vay sé la 
thức cua tôi trong tương lai”, và vị ay truy tìm sự hân hoan trong ây. Như vậy, 
này các Ty-kheo, là ước vọng trong tương lai. 

Và này các Ty-kheo, thé nào là không ước vọng trong tương lai? Vị ấy nghĩ: 
“Mong răng như vậy sẽ là sắc của tôi trong tương lai”, và vi ây không truy tìm 
sự hân hoan trong ây. “Mong răng như vậy sẽ là thọ của tôi trong tương lai”, 
và vị ду không truy tìm sự hân hoan trong ây. “Mong răng như vậy sẽ là tưởng 
của tôi trong tương lai”, va vi ây không truy tìm sự hân hoan trong ây. “Mong 
răng như vậy sẽ là hành. của tôi trong tương lai”, và vị ây không truy tìm sự hân 
hoan trong ây. “Mong răng như vậy sẽ là thức của tôi trong tương lai”, và vi ay 


> M. I. 325. 
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không truy tìm sự hân hoan trong ay. Như vậy, này các Ty-kheo, là không ước 
vọng trong tương lai. 

Và này các Ty-kheo, như thé nào là bị lôi cuón trong các pháp hiện tại? Ở 
đây, này các Ty-kheo, có kẻ vô văn phàm phu, không đi đến các bậc Thánh, 
không thuân thục pháp các bậc Thánh, không tu tập pháp các bậc Thánh; không 
đi đến các bậc Chân nhân, không thuân thục pháp các bậc Chân nhân, không tu 
tập pháp các bậc Chân nhân; quan sắc là tự ngã, hay quán tự ngã là có sac, hay 
quán sắc là trong tự nga, hay quan tự ngã là trong sac; hay vi ay quán thọ là tự 
ngã, hay quán tự ngã là có thọ, hay quán thọ là trong tự ngã, hay quán tự ngã là 
trong thọ; hay vi ay quán tưởng là tự ngã, hay quan tự ngã là có tưởng, hay quán 
tưởng là trong tự nga, hay quan tự ngã là trong tưởng; hay vị ду quán hành là tự 
ngã, hay vi ay quán tự ngã là có hành, hay vi ây quán hành là trong tự ngã, hay 
VỊ ay quán tự ngã là trong hành; hay vi ay quan thức là tự ngã, hay quán tự ngã 
là có thức, hay quán thức là trong tự ngã, hay quán tự ngã là trong thức. Như 
vậy, này các Ty-kheo, là bị lôi cuôn trong các pháp hiện tại. 


Và nay các Ty-kheo, thé nào là không bị lôi cuỗn trong các pháp hiện tại? 
Ở đây, này các Tỷ-kheo, có vị đa văn Thánh đệ tử, đi đến các bậc Thánh, thuần 
thục pháp các bậc Thánh, tu tập pháp các bậc Thánh; đi đến các bậc Chân nhân, 
thuần thục pháp các bậc Chân nhân, tu tập pháp các bậc Chân nhân. VỊ này 
không quán sac là tự ngã, không quan tự ngã là có sắc, không quán sắc là trong 
tự ngã, không quán tự ngã trong sắc; không quán thọ...; không quán tưởng... 
không quán hành...; không quán thức là tự ngã, không quán tự ngã là có thức, 
không quán thức là trong tự ngã, không quán tự ngã trong thức. Như vậy, này 
các Ty-kheo, là không bị lôi cuôn trong các pháp hiện tại. 
Quá khứ không truy tìm, 
Tương lai không ước vọng, 
.. (như trên)... 
Xứng gọi Nhat dạ Hiên, 
Bậc an tịnh, trầm lặng. 
Thé Tôn thuyết giảng như vậy, Tôn gia Lomasakangiya hoan hy tín thọ lời 
Thê Tôn dạy. 


135. TIEU KINH NGHIEP PHAN BIET 
(Cilakammavibhanga Sutta)! 


289. Nhu vay tôi nghe. 

Một thời, Thé Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà Lâm), tại tinh xá 
ông Anathapindika (Сар Cô Độc). Rồi thanh niên Subha Todeyyaputta? đi đến 
Thế Tôn, sau khi đến, nói lên với Thé Tôn những lời chào đón hỏi thăm; sau khi 
nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liên ngôi xuống một bên. Ngồi 
xuống một bên, thanh niên Subha Todeyyaputta bạch Thế Tôn: 

— Thưa Tôn giả Gotama, do nhân gi, do duyên gi, giữa loài người với nhau, 
khi họ là loài người, lại thấy có người liệt, có người ưu? 

Thưa Tôn giả Gotama, chúng tôi thây có người đoản thọ, có người trường 
thọ; chúng tôi thây có người nhiều bệnh, có người ít bệnh; chúng tôi thây có 
người xâu Sac, có người dep sắc; chúng tôi thây có người quyền thế nhỏ, có 
người quyên thê lớn; chúng tôi thay có người tài sản nhỏ, có người tài sản lớn; 
chúng tôi thay có nguoi thudc gia dinh ha ligt, co người thuộc gia đình cao quý; 
chúng tôi thay có người trí tuệ yêu kém, có người có đây đủ trí tuệ. 


Thưa Tôn giả Gotama, do nhân gi, do duyên gi, giữa loài người với nhau, 
khi họ là loài người, lai thay có người liệt, có người ưu? 


— Này thanh niên, các loài hữu tình là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của 
nghiệp.? Nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyên thuộc, nghiệp là điểm tựa,* nghiệp 
phân chia các loài hữu tinh, nghĩa là có liệt, có ưu. 

— Tôi không hiểu nghĩa một cách rộng rãi điều mà Tôn giả Gotama nói 
một cách van tắt, không có giải nghĩa rộng rãi. Lành thay, néu Tôn giả Gotama 
thuyết pháp cho tôi dé tôi có thé hiểu nghĩa một cách rộng rãi điêu mà Tôn giả 
Gotama nói một cách van tắt, không có giải nghĩa rộng rãi! 


! Xem M. II. 196; Miln. 65. Kinh tương đương trong bộ Trung A-ham kinh là Anh Vũ kinh #ÑR4Š (T.01. 
0026. 170. 0703c21). Tham chiếu: Anh Vii kinh EI% (701 0026.152. 0666c26); Dau- điều kinh Sia 
&Ж (7.01. 0078. 0887b04); Anh Vii kinh 95 49% (T.01. 0079. 0888b15); Phật vị Thu-ca Trưởng giả thuyết 
n ghiệp báo sai biệt kinh {34 Ë W E 2303 WX HA’ (T.01. 0080. 0891a17); Phân biệt thiện ác bdo ung 
kinh 7}]I| Ж ЕЗИ ЖЕЕ (T.01. 0081. 0895b25). 


* Todeyya là vị Bà-la-môn tế lễ của Vua Pasenadi, vị này giau có nhưng rất hà tiện, bị tái sanh làm con chó 
trong gia đình của vi ay; con cho sua đức Phật khi Ngai dên thăm Subha. Đức Phat biết rõ và để xác chứng tiền 
thân của nó cho mọi người biết, Ngài bảo nó đi tìm một vài chỗ gidu của quý mà nó đã cất khi còn làm người. 


3 M. I. 390. 
4 Kammappatisarana. M. Ш. 9 việt dhammappatisarand. 
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290. — Vay nay thanh niên, hay nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ nói. 
— Thưa vâng, Tôn giả. 
Thanh niên Subha Todeyyaputta vâng đáp Thê Tôn. Thế Tôn nói như sau: 


– Ó đây, này thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông sát sanh, tàn 
nhẫn, tay lâm máu, tâm chuyên sát hại, đả thương, tâm không từ bi đối với các 
loại chúng sanh. Do nghiệp ây thành đạt như vậy, thành tựu như vậy, sau khi 
thân hoại mạng chung, bi sanh vào cõi dữ, ác thú, doa xứ, địa ngục. Nêu sau 
khi thân hoại mạng chung, người ây không sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa 
ngục, mà được đi đến loài người, thời chỗ nào người ay sanh ra, người ấy phải 
doan mang. Con duong đưa đến doan mang, này thanh niên, tức là sát sanh, tan 
nhẫn, tay lắm máu, tâm chuyên sát hại, đả thương, tâm không từ bi đối với các 
loài hữu tình. 


Nhung ở đây, này thanh niên, có người dan ba hay đàn ông từ bỏ sát sanh, 
tránh xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sông thương xót 
дёп hạnh phúc tat cả chúng sanh và loài hữu tình. Do nghiệp â ây thành đạt như 
vậy, thành tựu như vậy, sau khi thân hoại mạng chung, người ây được sanh vào 
thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Nếu sau khi thân hoại mạng chung, người ay 
không sanh vào thiện thú, thiên giới, cõi đời пау, ma người ay di đến loài người, 
thời chỗ nào người ây sanh ra, người ây được trường thọ. Con đường đưa đến 
trường thọ, này thanh niên, tức là từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, bỏ trượng, 
bỏ kiêm, biết tàm quý, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc tất cả chúng 
sanh và loài hữu tỉnh. 


291. Ở đây, này thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông tánh hay 
não hại các loài hữu tinh, với tay, hay với cục đất, hay VỚI Cây gay, hay với cay 
đao. Do nghiệp â ây thành đạt như vậy, thành tựu như vậy, sau khi thân hoại mạng 
chung, người ây sanh vào cõi dữ, ac thú, doa xứ, địa ngục. Nếu sau khi thân 
hoại mạng chung, người ay khong sanh vào cõi ай, ac thu, doa xứ, dia ngục, 
mà người ay di đến loài người, thời chỗ nào người ây sanh ra, người ay phai bi 
nhiều bệnh hoạn. Con đường đưa đến nhiêu bệnh hoạn, này thanh niên, tức là 
tánh hay não hại các loài hữu tình với tay, hay với cục dat, hay với cây gậy, hay 
VỚI cây đao. 

Nhưng ở đây, này thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông tanh 
khong hay não hai các loài hữu tinh, với tay, hay với cục đât, hay với cây gậy, 
hay với cây đao. Do nghiệp â ay thanh dat nhu vậy, thành tựu như vậy, sau khi 
thân hoại mang chung, người ay được sanh vảo thiện thu, thiên gIỚI, сб1 đời 
này. Nếu sau khi thân hoại mạng chung, nguoi ay khong sanh vao thiện thu, 
thiên giới, cõi đời này, ma người ay di đến loài người, thời chỗ nào người ay 
sanh ra, Nguoi ду được it bệnh hoạn. Con đường đưa đến ít bệnh hoạn, này 
thanh niên, tức là tánh không não hại các loài hữu tình, với tay, hay với cục đất, 
hay với cây gậy, hay với cây đao. 


> M. I. 286. 
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292. Ö đây, nảy thanh niên, có người dan bà hay người đàn ông phan no, 
nhiéu phat y Y, bi nói dén một chút thời bất binh, phan nộ, sân han, chong đối va 
tỏ lộ phan nộ, sân hận, bat mãn. Do nghiệp â ay thanh dat nhu vay, thành tựu như 
vậy, sau khi thân hoại mạng chung, người ây sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, 
địa ngục. Nếu sau khi thân hoại mạng chung, người ây không sanh vào cõi dữ, 
ac thu, doa xứ, địa ngục, mà người ay di đến loài người, thời chỗ nào người ay 
sanh ra, người ây phải bị xâu sắc. Con đường đưa đến xấu sac, này thanh niên, 
tức là phan nộ, nhiều phật y у, bi noi dén một chút thời bat bình, phan nộ, sân hận, 
chống đối và tỏ lộ phẫn nộ, sân hận, bất mãn. 


Ở đây, này thanh niên, có người dan bà hay người đàn ông không phan nộ, 
không nhiêu phật y Y, dau cho bi nói đến nhiều cũng không bất bình, phan nộ, san 
han, chong đối, va không tỏ lộ phan nộ, sân hận, bat man. Do nghiệp a ay thanh 
đạt như vậy... thiện thu... đẹp sac.° Con đường đưa đến đẹp sac, này thanh niên, 
tức là không phẫn nộ... không bất mãn. 


293. Ở đây, này thanh niên, có người dan ba hay người đàn 4 ông tật đó, đối 
với người khác được quyên lợi, được tôn trọng, cung kính, tôn sung, danh lễ, 
cúng dường, sanh tật đó, sanh tâm,” ôm áp tâm tật đô. Do nghiệp ây thành đạt 
như vậy... ác thú... quyền thê nhỏ. Con đường đưa đến quyên thế nhỏ, này thanh 
niên, tức là tật đó... ôm ấp tâm tật đô. 


Nhưng ở đây, này thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông không có 
tật dó, đối với những người khác được quyên lợi, được tôn trọng, cung kính, tôn 
sung, danh lé, cing duong, khong sanh tat đố, không sanh tâm, không ôm ập 
tâm tật đỗ. Do nghiệp â ay... thiện thú... quyên thê lớn. Con đường đưa đến quyên 
thê lớn, này thanh niên, tức là không tật đô... không ôm ấp tâm tật đó. 


294. Ở đây, này thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông không bó 
thí cho Sa-môn hay Bà-la-môn, dó ăn uông, y phục, xe cộ, vòng hoa, hương 
liệu, phan sáp, ngọa cụ, nhà cửa, đèn đuốc. Do nghiệp ây.. . đọa xứ... tài sản 
nhỏ. Con đường đưa đến tài sản nhỏ... ngọa cụ, nhà cửa, đèn đuốc. 


Nhưng ở đây, này thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông có bó thi 
cho Sa-môn hay cho Bà-la-môn các đô ăn udng... ngoa cụ, nha cua, den đuôc. 
Do nghiệp ấy... thiện thú... nhiều tài sản. Con đường đưa đến nhiêu tài sån.. 
ngọa cụ, nhà cửa, đèn đuốc. 


295. Ở đây, này thanh niên, có người dan bà hay người dan ông ngạo nghề, 
kiêu mạn, không đảnh lễ những người đáng dành lễ, không đứng dậy đối với 
người đáng đứng dậy, không mời ngôi những người đáng mời ngôi, không 
nhường chỗ đi cho những người đáng được nhường chỗ đi, không tôn trọng 
những người đáng tôn trọng, không cung kính những người đáng cung kính, 
không cúng dường những người đáng cúng dường. Do nghiệp ây... đọa xứ.. 


5 Pasadika: Hoan hy. Không dùng danh từ vannavant như trước. 


1 Upadussati. Những danh từ dussati, padussati, upadussati có thê đồng nghĩa và ý nghĩa theo tuần tự càng 
giông hon với những chữ jhayanti, pajjhayanti, nijjhayanti, apajjhayanti. Xem М. I. 334. 
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thuộc gia đình hạ liệt. Con đường đưa đến gia đình ha liệt... không cúng đường 
những người đáng cúng dường. 

Nhưng ở đây, này thanh niên, có người đản bà hay người đàn ông không có 
ngạo nghề, quá mạn, đảnh lễ những người đáng danh lễ... cúng dường những 
người đáng cúng dường. Do nghiệp a ay... thién thu... vao gia dinh cao quy. Con 
đường đưa đến gia đình cao quý... cúng dường những người đáng cúng dường. 


296. Ở đây, này thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông, sau khi đi 
đến Sa-môn hay Bà-la-môn, không hỏi: “Thưa Tôn giả, thế nào là thiện? Thế 
nào là bất thiện? Thế nào là phạm tội? Thê nào là không phạm tội? Thế nào là 
cân phải thực hành? Thé nào là không cần phải thực hành? Tôi đã làm gi dé phải 
không lợi ích và đau khó lâu dài? Hay tôi đã làm gì để được lợi ích và an lạc lâu 
dai?” Do nghiệp ấy... doa xứ... trí tuệ yêu kém. Con đường đưa đến trí tuệ yếu 
kém... lợi ích, hạnh phúc lâu dài. 


Nhưng ở đây, này thanh niên, có người đản bà hay người đàn ông, sau khi 
đến Sa-môn hay Bà-la-môn, có hỏi: “Thưa Tôn giả, thế nào là thiện? Thế nào 
là bất thiện... lợi ích, an lac lâu dai?” Do nghiệp ây... thiện thú... day đủ trí tuệ. 
Con đường đưa đến đây đủ trí tuệ... lợi ích, an lạc lâu dài. 


297. Ở đây, này thanh niên, con đường đưa đến đoản thọ, dẫn đến đoản thọ; 
con đường đưa đến trường thọ, dẫn đến trường thọ; con đường đưa đến nhiều 
bệnh, dẫn đến nhiều bệnh; con đường đưa đến ít bệnh, dẫn đến ít bệnh; con 
đường đưa đến xâu sắc, dẫn đến xâu sắc; con đường đưa đến đẹp sắc, dẫn đến 
đẹp sắc; con đường đưa đến quyên tl thé nho, dan dén quyén thé nho; con duong 
đưa đến quyên thé lớn, dẫn đến quyền thé lớn; con đường đưa đến tài sản nhỏ, 
dẫn đến tài sản nhỏ; con đường đưa đến tài sản lớn, dẫn đến tài sản lớn; con 
đường đưa đến gia dinh hạ liệt, dẫn dén gia đình hạ liệt; con đường đưa đến gia 
đình cao quý, dẫn đến gia đình cao quý; con đường đưa đến trí tuệ yếu kém, dẫn 
đến trí tuệ yêu kém; con đường đưa đến đây đủ trí tuệ, dẫn đến trí tuệ day đủ. 


Này thanh niên, các loài hữu tỉnh là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của 
nghiệp. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyền thuộc, nghiệp là điểm tựa, nghiệp 
phân chia các loài hữu tình, nghĩa là có liệt, có ưu. 

Khi nghe nói vậy, thanh niên Subha Todeyyaputta nói với Thê Tôn: 

— Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Gotama! Thật hy hữu thay! Thưa Tôn giả 
Gotama, như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuông, phơi bày ra 
những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ lạc hướng, đem đèn sảng vào trong bong 
tối dé những ai có mắt có thé thấy sắc. Cũng vay, [Chánh] pháp đã được Tôn giả 
Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày. Con nay xin quy y Tôn giả Gotama, 
quy y Pháp, quy y chúng Tỷ-kheo. Mong Tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử, 
từ nay cho đên mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 


136. DAI KINH NGHIEP PHAN BIET 
(Mahakammavibhanga Sutta)! 


298. Nhu vay tôi nghe. 


Một thời, Thế Tôn ở Raj agaha (Vuong Xa), Veluvana (Truc Lam), tại chỗ 
nuôi dưỡng sóc. Lúc bay giờ, Tôn giả Samiddhi? trú tại một cái côc trong rừng. 
Rồi du sĩ ngoại đạo Potaliputta tiêu dao tản bộ, tuân tự du hành, đi đến Tôn giả 
Samiddhi; sau khi đến, nói lên với Tôn giả Samiddhi những lời chào đón hỏi 
thăm; sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu rôi ngôi xuống một 
bên. Ngôi một bên, du sĩ ngoại đạo Potaliputta thưa với Tôn giả Samiddhi: 


- Này Hiển giả Samiddhi, trước mặt Thế Tôn, tôi tự thân nghe, tự thân 
ghi nhàn nhu sau: “Hu vọng” là thân nghiệp, hư vọng là khâu nghiệp, chỉ có 
ý nghiệp là chân thật. Và có một thiên chứng (samapatti), do thành tựu thiền 
chứng này, sẽ không có cảm giác gi.” 


— Này Hiền giả Potaliputta, chớ có nói vậy! Này Hiên gia Potaliputta, chớ 
CÓ nói vậy! Chớ có phi bang Thé Tôn, phi bang Thé Tôn là khong tốt! Thế Tôn 
không có nói như vậy: “Hư vọng là thân nghiệp, hư vọng là khâu nghiệp, chỉ có 
ý nghiệp là chân that.” Và Hiên giả: “Co một thiền chứng, do thành tựu thiền 
chứng này, sẽ không có cảm giác gì.” 


— Ngài xuất gia đã bao lâu, thưa Hiên giả Samiddhi? 

— Không lâu, thưa Hiên giả, có ba năm. 

— Nay ở day chúng tôi còn hỏi các Ty-kheo trưởng lão làm gì khi một tân 
Tỷ-kheo nghĩ rang cần phải bảo vệ vi Dao sư như vậy. Thưa Hiên giả Samiddhi, 
khi một người có dụng ý làm thân nghiệp, khâu nghiệp, ý nghiệp, thời người 
ay có cảm giác gì? 

- Này Hiên giả Potaliputta, khi một người có dụng ý làm thân nghiệp, khẩu 
nghiệp, y nghiệp, thời người ay cảm giác khô đau. 

Rôi du sĩ ngoại đạo Potaliputta, không tán thán cũng không phản đối lời 


nói của Ton giả Samiddhi. Không tán thán, không phản đối, du sĩ ngoại đạo 
Potaliputta từ chỗ ngôi đứng dậy ròi ra đi. 


' Xem Netti. 33; Kvu. 380. Kinh tương đương trong bộ 7; rung A- ham kinh là Phân biệt dai nghiệp kinh 2} 
BK Ж=& (7.01. 0026.171. 0706b12). Tham chiếu: Dai tri độ luận К HERR (T.25. 1509.24b. 0238b12). 


2 Được dé cập trong M. 133, Mahakaccanabhaddekaratta Sutta (Kinh Dai Ca-chién-dién nhất da Hiên giả). 
3 Mogha: Trống không, hư vọng, vô ích. MA. V. 15 giải thích là tuccham aphalam, nghĩa là trống không, vô 
quả, đôi lập với nghĩa với sacca như trong M. II. 169; D. I. 187, v.v... 
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299. Rôi Tôn giả Samiddhi, sau khi du sĩ ngoại đạo Potaliputta ra đi không 
bao lâu, liền đi đến Tôn giả Ananda; sau khi đến, nói lên với Tôn giả Ananda 
những. lời chào đón hỏi thăm; sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân 
hữu rôi ngôi xuống một bên. Ngôi xuông một bên, Tôn giả Samiddhi kê lại cho 
Tôn giả Ananda tat cả cuộc đàm thoại với du sĩ ngoại đạo Potaliputta. Sau khi 
nghe nói vậy, Tôn giả Ananda nói với Tôn giả Samiddhi: 


— Này Hiên gia Samiddhi, day là dé tai một câu chuyén can phai yét kién 
Thế Tôn. Này Hiển giả Samiddhi, chúng ta hay di đến Thế Tôn, sau khi đến, 
hãy trình bày lên Thé Tôn rõ ý nghĩa này! Thế Tôn trả lời chúng ta như thé nào, 
chúng ta hãy như vậy thọ trì. 


— Thưa vâng, Hiên giả. 
Tôn giả Samiddhi vâng đáp Tôn giả Ananda. Rồi Tôn giả Ananda và Tôn 
gia Samiddhi đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thé Tôn rôi ngôi xuống một 


bên. Ngôi xuống một bên, Tôn gia Ananda, trình lên Thế Tôn tất cả câu chuyện 
giữa Tôn giả Samiddhi với du sĩ ngoại đạo Potaliputta. 


Khi nghe nói vậy, Thê Tôn nói với Tôn giả Ananda: 

— Nay Ananda, Ta chưa từng thay (dassana) du si ngoai dao Potaliputta, 
thời câu chuyện nay từ đâu xảy ra? Nay Ananda, câu hỏi đáng lý phải tra lời 
phân tích rõ ràng cho du sĩ ngoại đạo Potaliputta, lại được kẻ ngu sĩ Samiddhi 
này trả lời theo một chiêu. 

Khi nghe nói vậy, Tôn giả Udayi* bạch Thế Tôn: 

— Bạch Thế Tôn, nêu đây là ý nghĩa của Tôn giả Samiddhi nói lên, thời cảm 
giác gi người ay cảm tho là cảm giác khô đau? 

300. Rôi Thé Tôn nói với Tôn giả Ananda: 

— Này Ananda, hay xem con đường sai lạc” cua kẻ ngu si ayı này. Này 
Ananda, Ta biét răng, nêu nay kẻ ngu si Udayi пау mở miệng ra” [đề cập van dé 
gi], Ong ay sẽ mở miệng dé cập một cách không như lý (ayoniso). Nay Ananda, 
that su chỗ khởi thủy của du sĩ ngoại đạo Potaliputta hỏi là về ba cảm thọ. Này 
Ananda, nếu kẻ ngu si Samiddhi nay được du sĩ ngoại đạo Potaliputta hỏi như 
vậy và trả lời như sau: “Nay Hiên giả Potaliputta, néu một ai có dụng ý lam 
than nghiệp, khẩu nghiệp, y nghiệp, có khả năng đưa đến lạc thọ, người ay 
sẽ cảm giác lạc thọ. Này Hiền giả Potaliputta, nêu một ai có dụng ý làm thân 


nghi€p, khau nghiép, y nghiệp có khả năng đưa đến khô thọ, người ấy sẽ cảm 
giác khó thọ. Này Hiên giả Potaliputta, néu một ai có dụng ý làm thân nghiệp, 


4 Laludayin, một vị Ty-kheo có sở trường nói sai quây. Xem MA. V. 16; DPPN. 

5 Ummagga. Viết cách khác là ummanga. МА. V. 16 giải thích như pañhãummahgam; đối chiều với SnA. 
50, ummango panna pavuccati. Trong ngữ cảnh này, nên hiệu là ummanga với nghĩa là xuât hiện tâm mong 
muôn hiệu biệt đưa дёп việc dò hỏi. Xem GS. П. 184, n. 5. 

° Ummujjamano... ayoniso ummujjissatiti, muôn nói răng vi ay trương gan cô, quai hàm cử động, nhăn mặt, 
vi ay ngôi không yên. Xem MA. V. 16-7. 
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khau nghiệp, ý nghiệp có kha nang đưa đến bất khó bat lạc thọ, người ду sẽ cảm 
giác bât khô bất lạc thọ.” Nếu trả lời như vậy, nay Ananda, ké ngu si Samiddhi 
đã tra lời một cach chon chánh cho du sĩ ngoại đạo Potaliputta. Và lại nữa, này 
Ananda, những kẻ du sĩ ngoại đạo ngu si, kém hoc, họ sẽ hiểu được đại phân 
biệt về nghiệp của Như Lai, này Ananda, néu ông nghe Như Lai phân tích đại 
phân biệt vê nghiệp. 

— Bạch Thế Tôn, nay đã đến thời; bạch Thiện Thệ, nay đã đến thời, Thế Tôn 
hãy phân tích đại phân biệt vê nghiệp! Sau khi nghe Thê Tôn, các Ty-kheo sé 
thọ trì. 

- Vậy này Ananda, hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ nói. 

— Thưa vâng, bạch Thé Tôn. 

Tôn giả Ananda vâng đáp Thế Tôn. Thé Tôn nói như sau: 

— Nay Ananda, có bón loại người nay có mặt ở đời. Thế nào là bốn? О đây, 
này Ananda, có người sát sanh, lây. của không cho, sống tà hạnh trong các dục, 
nói láo, nói hai lưỡi, nói lời ác khâu, nói lời phù phiém, có tham dục, có sân 
tâm, có tà kiến, sau khi thân hoại mạng chung, người ây sanh vào cõi đữ, ác thú, 
doa xu, địa ngục. 


Nhưng ở đây, này Ananda, có người sát sanh, lây của không cho, sống tà 
hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời ác khẩu, nói lời phù phiêm, có 
tham dục, có sân tâm, có tà kiến, sau khi thân hoại mạng chung, người ấy sanh 
vào thiện thú, thiên giới, cõi đời này. 


Ở đây, này Ananda, có người từ bỏ sát sanh, từ bỏ lây của không cho, từ bỏ 
tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói ác khâu, từ bỏ 
nói lời phù phiém, từ bỏ tham dục, từ bỏ sân tâm, có chánh kiến, sau khi thân 
hoại mạng chung, người ây được sanh vào thiện thú, thiên giới, cõi đời này. 

Nhưng ở đây, này Ananda, có người từ bỏ sát sanh, từ bỏ lây của không cho, 
từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói ác khẩu, 
từ bỏ nói lời phù phiém, từ bỏ tham dục, từ bỏ sân tâm, có chánh kiến, sau khi 
thân hoại mạng chung, người ду sanh vào cõi dữ, ác thu, doa xứ, địa ngục. 

301. Ở day, пау, Ananda, có vị Sa-môn hay Bà-la-môn nhờ nhiệt tâm, nhờ 
tinh tân, nhờ сап man, nhờ không phóng dat, nhờ chánh tác ý? nên tâm nhập 
định. Khi tâm nhập định, nhờ Thiên nhãn thuân tịnh siêu nhân, vị ấy thay có 
người ở đây sát sanh, lây của không cho, sông tà hạnh trong các dục, nói láo, 
nói hai lưỡi, nói ác khẩu, nói lời phù phiêm, có tham dục, có sân tâm, có tà kiến, 
sau khi thân hoại mạng chung, người ây sanh vào cõi đữ, ác thú, đọa xứ, địa 
ngục. Vị ay nói như sau: “Thật sự có những ác nghiệp, có quả báo ác hạnh. Và 
ta đã thây có người ở đây sát sanh, lây của không cho, sông tà hạnh trong các 
dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời ác khâu, nói lời phù phiếm, có tham dục, có 


7 MA. V. 18 viết đây là năm tên gọi cho sự tinh tan. 
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sân tâm, có tà kiến, sau khi thân hoại mạng chung, người ây sanh vào cõi đữ, ác 
thú, doa xứ, địa прис.” Via ay nói như sau: “Chắc chan tat cả mọi người sát sanh, 
lây của không cho, sóng tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời ác 
khẩu, nói lời phù phiém, có tham dục, có sân tâm, có tà kiến, sau khi than hoại 
mạng chung, họ đêu sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Những ai biết 
như vậy, những vị ây biết một cách chon chánh. Những ai biết khác như vậy, 
trí của họ thuộc tà trí.” Như vậy, | điều vị ây tự mình biết, tự mình thây, tự mình 
hiểu rõ, ở đây, vị ду năm giữ, chấp trước° và tuyên bô: “Chi như vậy mới chon 
thực, ngoài ra đều là hư vọng.” 


O đây, này Ananda, có Sa-môn hay Bà-la-môn nhờ nhiệt tâm, nhờ tinh tân, 
nhờ cân mân, nhờ không phóng dật, nhờ chánh tác ý nên tâm nhập định. Khi 
tâm nhập định, nhờ Thiên nhãn thuân tịnh siêu nhân, vị ấy thay CÓ nguòi sát 
sanh, lây của không cho, song tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói 
lời ác khâu, nói lời phù phiếm, có tham dục, có sân tâm, có tà kiên, sau khi thân 
hoại mạng chung, vị ây được sanh vào thiện thú, thiên 2101, cõi đời nay. Vi ay 
nói như sau: “That sự không có những ac nghiệp, không có quả báo ác hạnh. Và 
ta đã thấy có người ở đây sát sanh, lây của không cho, sống tà hạnh trong các 
dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời ác khâu, nói lời phù phiếm, có tham dục, có sân 
tâm, có tà kiến, sau khi thân hoại mạng chung được sanh vào thiện thú, thiên 
giới, cõi đời này.” VỊ â ây nói như sau: “Chắc chăn tất cả mọi người sát sanh, lây 
của không cho, sống tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời ác khẩu, 
nói lời phù рһіёт, có tham dục, có sân tâm, có tà kiến, sau khi than hoại mạng 
chung, ho déu được sanh vào thiện thu, thiên giới, coi đời nay. Những ai biết 
như vậy, những vi ây biết một cách chơn chánh. Những ai biết khác như vậy, trí 
của họ thuộc tả kiến. ” Như vậy, điều vị ay tự mình biết, tự mình thay, tự mình 
hiểu rõ, ở đây, vị ây nam giữ, chấp trước và tuyên bố: “Chỉ như vậy mới chơn 
thực, ngoài ra đêu là hư vọng.” 


Ở đây, пау Ananda, có Sa-môn hay Bà-la-môn nhờ nhiệt tâm, nhờ tinh 
tân, nhờ cân man, nhờ không phóng dat, nhờ chánh tác ý nên tâm nhập định. 
Khi tâm nhập định, nhờ Thiên nhãn thuân tịnh siêu nhân, vị ấy thay có người 
ở đây từ bỏ sát sanh, từ bỏ lây của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ 
bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói ác khẩu, từ bỏ nói lời phù phiếm, từ bỏ 
tham dục, từ bỏ sân tâm, có chánh kiến, sau khi than hoại mang chung, người 
ay sanh vào thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Vị ду nói như sau: “Thật sự có 
những thiện nghiệp, có quả báo thiện hạnh. Và ta đã thây có người ở đây từ bỏ 
sát sanh, từ bỏ lay của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ 
bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói ác khẩu, từ bỏ nói lời phù phiém, từ bỏ tham duc, từ 
bỏ sân tâm, có chánh kién, sau khi thân hoại mạng chung được sanh vào thiện 
thú, thiên giới, cõi đời này.” Vị ây nói như sau: “Chắc chăn tất cả mọi người 
từ bỏ sát sanh, từ bỏ lây của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói 


Như M. I. 130, 257, 498. 
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láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói ác khẩu, từ bỏ nói lời phù phiếm, từ bỏ tham 
dục, từ bỏ sân tâm, có chánh kiến, sau khi thân hoại mạng chung, họ đêu sanh 
vào thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Những ai biết như vậy, những vị ấy biết 
một cach chon chánh. Những a1 biết khác như vậy, trí của họ thuộc ta tri.” Như 
vậy, điều vị ду tự mình biết, tự mình thay, tự mình hiểu rõ, ở day, vi ây năm giữ, 
chấp trước và tuyên bố: “Chỉ như vậy mới chơn thực, ngoài ra đều là hư vọng.” 


Ở đây, này Ananda, có Sa-môn hay Bà-la-môn nhờ nhiệt tâm, nhờ tinh tan, 
nhờ cân mân, nhờ không phóng dật, nhờ chánh tác ý nên tâm nhập định. Khi 
tâm nhập định, nhờ Thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, vị ấy thay có người từ bỏ 
sát sanh, từ bỏ lay của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ 
bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói ác khẩu, từ bỏ nói lời phù phiém, từ bỏ tham dục, từ 
bỏ sân tâm, có chánh kiến, sau khi thân hoại mạng chung, người ây bị sanh vào 
cõi dữ, ác thú, doa xứ, địa ngục. Vi ấy nói như sau: “Thật sự không có những 
thiện nghiệp, không có quả báo thiện hạnh. Và ta đã thay CÓ ngudi © đây từ bỏ 
sát sanh, từ bỏ lay của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ 
bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói ác khâu, từ bỏ nói lời phù phiém, từ bỏ tham dục, từ bỏ 
sân tâm, có chánh kiến, sau khi thân hoại mạng chung, người ay bi sanh vào cõi 
dữ, ác thủ, đọa xứ, địa ngục. ” VỊ ay nói như sau: “Chắc chắn tat cả mọi người từ 
bỏ sát sanh, từ bỏ lây của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, 
từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói ác khâu, từ bỏ nói lời phù phiém, từ bỏ tham dục, 
từ bỏ sân tâm, có chánh kiến, sau khi thân hoại | mạng chung, họ đều bi sanh vào 
cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Những ai biết như vậy, những vi ay biét mét 
cach chon chánh. Những ai biết khác như vậy, trí của họ thuộc tà kiến. ” Như 
vậy, điều vị ay tự minh biét, tu minh thay, tự minh hiéu rõ, ở day, vi ây năm git, 
chap trước và tuyên bố: “Chi như vậy mới chon thực, ngoài ra đều là hư vọng.” 


302. О đây, này Ananda, Sa-môn hay Ba-la-m6n nào nói như sau: “Chắc 
chắn có ác nghiệp, có quả bao ác nghiệp”, như vậy, Ta chấp nhận cho vi ay. Vi 
ay nói như sau: “Tôi đã thay ở đây CÓ người sát sanh, lây của không cho, sông tả 
hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời ác khâu, nói lời phù phiém, có 
tham dục, có sân tâm, có tà kiến, sau khi thân hoại mạng chung, tôi | thay перио 
ay sanh vào cõi dữ, ac thu, doa xu, địa ngục”, như vậy, Ta cũng chấp nhận cho 
vị ay. Còn nếu vị ay nói như sau: “Chắc chắn tat cả những ai sát sanh, lay của 
không cho, sống tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời ác khâu, 
nói lời phù phiém, có tham duc, có sân tâm, có tà kiến, sau khi thân hoại mạng 
chung, họ đều sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục”, như vậy, Ta không 
chấp nhận cho vị ây. Và nêu vị ây nói như sau: “Những ai biết như vậy, những 
vi ay biết một cách chon chánh. Những ai biết khác như vậy, trí của họ thuộc 
tà kiến”, như vậy, Ta không, chấp nhận cho vi ay. Điều vị ay tự mình biết, tự 
mình thấy, tự mình hiểu rõ, ở đây, VỊ ây năm giữ, chấp trước và tuyên bố: “Chỉ 
như vậy mới chon thực, ngoài ra đều là hư vong”, nhu vày, Ta cüng khóng cháp 
nhận cho vi Ay. Vì cớ sao? Khác như vậy, nay Ananda, la tri cua Nhu Lai vé dai 
phan biét vé nghiép. 


1042 # KINH TRUNG BO 


Ở đây, nay Ananda, Sa-môn hay Ba-la-mon nào nói như sau: “Chắc chan 
không có ác nghiệp, không có quả báo ác hạnh”, như vậy, Ta không chap nhan 
cho vị ấy. Va vị ây nói như sau: “Tôi đã thây О day có người sát sanh, lây của 
không cho, sông tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời ác khâu, 
nói lời phù phiém, có tham dục, có sân tam, co ta kiến, sau khi thân hoại mạng 
chung, tôi thây người ây sanh vào thiện thú, thiên giới, cõi đời này”, như vậy, 
Ta chap nhận cho vị ây. Con néu vị ду nói như sau: “Chac chắn tat cả những ai 
sát sanh, lây của không cho, sống tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, 
nói lời ác khẩu, nói lời phù phiém, có tham dục, có sân tâm, có tà kiến, tat cả sau 
khi thân hoại mạng chung, họ đều sanh vào thiện thú thiên giới, cõi đời này”, 
như vậy, Ta không chấp nhận cho vị ay. Và nếu vi ay nói như sau: “Những ai 
biết như vậy, những vị ay biết một cách chon chánh. Những ai biết khác như 
vậy, trí của họ thuộc tà kiên” , như vậy, Ta không chấp nhận cho vi ây. Điều vị 
ây tự mình biết, tự mình thấy, tự mình hiéu rõ, ở đây, vị ây năm giữ, chap trước 
và tuyên bố: “Chỉ như vậy mới chơn thực, ngoài ra déu là hư vọng”, như vậy, 
Ta cũng không chap nhan cho vi ay. Vì cớ sao? Khác như vậy, nay Ananda, là 
trí của Như Lai vê đại phân biệt vê nghiệp. 


Ở đây, này Ananda, Sa-môn hay Bà-la-môn nào nói như sau: “Chắc chắn 
có thiện nghiệp, có quả báo thiện hạnh”, như vậy, Ta chap nhận cho vị ay. Va 
vị ду nói như sau: “Tôi đã thay ở đây có người từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của 
không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ 
nói ác khâu, từ bỏ nói lời phù phiém, từ bỏ tham dục, từ bỏ sân tâm, có chánh 
kiến, sau khi thân hoại mạng chung, tôi thây người ay sanh vào thiện thú, thiên 
giói, cõi đời này”, như vậy, Ta cũng chap nhận cho vi ay. Còn nêu VỊ ay noi nhu 
sau: “Chắc chan tat cả những ai từ bỏ sát sanh, từ bỏ lây của không cho, từ bỏ 
tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói ác khâu, từ bỏ 
nói lời phù phiém, từ bỏ tham dục, từ bỏ sân tâm, có chánh kiến, tất cả sau khi 
thân hoại mạng chung, họ đêu sanh vào thiện thú, thiên giới, cõi đời này”, như 
vậy, Ta khong chap nhận cho vị ay. Va néu vi ay noi như sau: “Những ai biết 
như vậy, những vị ay biết một cách chon chánh. Những ai biết khác như vay, trí 
của họ thuộc tà kiến” , như vậy, Ta cũng không chap nhan cho vi ay. Diéu vi ay 
tự minh biết, tự minh thấy, tự mình hiéu ró, ở đây, vị ay nam giữ, chập trước và 
tuyên bó: “Chỉ như vậy mới chơn thực, ngoài ra đều là hư vọng”, như vậy, Ta 
cũng không chấp nhận cho vi ay. Vì cớ sao? Khác như vậy, này Ananda, là trí 
của Như Lai về đại phân biệt về nghiệp. 

О đây, nay Ananda, Sa-môn hay Bà-la-môn nào nói như sau: “Chắc chăn 
không có thiện nghiệp, không có quả báo thiện hạnh”, như vậy, Ta không chấp 
nhận cho vị ay. Và vị ду nói như sau: “Tôi đã thay ở đây có người từ bỏ sát sanh, 
từ bỏ lay của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai 
lưỡi, từ bỏ nói ác khâu, từ bỏ nói lời phù phiém, từ bỏ tham dục, từ bỏ sân tâm, 
có chánh kiến, sau khi thân hoại mạng chung, tôi thây người ây sanh vào cõi dữ, 
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ác thu, doa xứ, dia ngục”, như vay, Ta chap nhan cho vi ay. Con néu vi ay nol 
như sau: “Chắc chan những ai từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ ta 
hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói ác khâu, từ bỏ nói 
lời phù phiém, từ bỏ tham dục, từ bỏ sân tâm, có chánh kiến, tat cả sau khi thân 
hoại mạng chung, họ đều sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục”, như vậy, 
Ta cũng không chap nhận cho vi ay. Và nêu vi ay nói như sau: “Những ai biết 
như vậy, những vi ay biết một cách chơn chánh. Những ai biết khác như vay, tri 
của họ thuộc ta kiến”, như vậy, Ta cũng không chap nhận cho vi ây. Điều vị ay 
tự minh biết, tự minh thấy, tự mình hiểu rõ, ở đây, vị ây năm giữ, chập trước và 
tuyên bố: “Chỉ như vậy mới chơn thực, ngoài ra déu là hư vọng”, như vậy, Ta 
cũng không chấp nhận cho vị ay. Vì cớ sao? Khác như vậy, này Ananda, là trí 
của Như Lai về đại phân biệt về nghiệp. 


303. Ở đây, nay Ananda, ngudi nao sat sanh, lay cua không cho, sông tà 
hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời ác khâu, nói lời phù phiém, có 
tham dục, có sân tâm, có tà kiến, sau khi thân hoại mạng chung, người ây bị 
sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục: Hoặc là một ác nghiệp đưa đến cảm 
giác khô thọ do người ay làm lúc trước, hay một ác nghiệp đưa đến cảm giác 
khó thọ do người ay làm vë sau, hay trong khi mạng chung, một tà kién được 
người ay chap nhận va chap chặt. Do vậy, sau khi thân hoại mạng chung, người 
ay sanh vào cõi ій, ác thú, doa xứ, địa ngục. Và ai ở đây sát sanh, lây của không 
cho, sống tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời ác khâu, nói lời 
phù phiém, có tham dục, có sân tâm, có tà kiến, người ấy phải lãnh thọ quả báo 
được khởi lên ngay hiện tại hay trong một đời khác. 


Ở đây, này Ananda, người nào sát sanh, lây của không cho, sóng tà hanh 
trong các duc, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời ác khâu, nói lời phù phiém, có tham 
dục, có sân tâm, có tà kiên, sau khi thân hoại mạng chung, người ây sanh vào 
thiện thú, thiên giới, cõi đời này: Hoặc là một thiện nghiệp đưa đến cảm giác lạc 
thọ do người ây làm lúc trước, hay một thiện nghiệp đưa đến cảm giác lạc thọ 
do người ây làm về sau, hay trong khi mạng chung, một chánh kiên được người 
ay chap nhận va chap chặt. Do vay, sau khi thân hoại mang chung, người ay 
sanh vào thiện thú, thiên giới, cối đời này. Và at ở đây sát sanh, lay của không 
cho, sóng tà hạnh trong các duc, noi lao, noi hai lưỡi, nói lời ác khẩu, nói lời 
phù phiếm, có tham dục, có sân tâm, có tà kiến, người ây phải lãnh thọ quả báo 
được khởi lên ngay hiện tại hay trong một đời khác. 

Ở đây, nay Ananda, người nào từ bỏ sát sanh, từ bỏ lây của không cho, từ 
bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói ác khâu, từ 
bỏ nói lời phù phiém, từ bỏ tham dục, từ bỏ sân tâm, có chánh kiến, sau khi thân 
hoại mạng chung, người ây sanh vào thiện thú, thiên giới, cối đời này: Hoặc là 
một thiện nghiệp đưa đến cảm giác lạc thọ do người ây làm từ trước, hay một 
thiện nghiệp đưa đến cảm giác lạc thọ do người ây làm vé sau, hay trong khi 
mang chung, một chánh kién được người ay chấp nhận và chấp chat. Do vậy, 
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sau khi than hoại mang chung, người ay sanh vào thiện thu, thiên giới, cõi đời 
này. Và ai ở đây từ bỏ sát sanh, từ bỏ lây của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các 
duc, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói ác khẩu, từ bỏ nói lời phù phiém, 
từ bỏ tham dục, từ bỏ sân tâm, có chánh kiên, người ây phải lãnh tho quả báo 
được khởi lên ngay hiện tại hay trong một đời khác. 


Ở đây, này Ananda, người nào từ bỏ sát sanh, từ bỏ lay của không cho, từ 
bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói ác khẩu, 
từ bỏ nói lời phù phiếm, từ bỏ tham dục, từ bỏ sân tâm, có chánh kiến, sau khi 
thân hoại mạng chung, người ây bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục: 
Hoặc là một ác nghiệp đưa đến cảm giác khô tho do nguòi ây làm từ trước, hay 
một ác nghiệp đưa đến cảm giác khô thọ do người ây làm về sau, hay trong khi 
mạng chung, một tà kiến được người ây chấp nhận và chấp chặt. Do vậy, sau 
khi thân hoại mạng chung, người ây sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 
Và ai ở đây từ bỏ sát sanh, từ bỏ lây của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, 
từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói ắc khâu, từ bỏ nói lời phù phiém, từ 
bỏ tham dục, từ bỏ sân tâm, có chánh kiến, người ấy phải lãnh thọ quả báo được 
khởi lên ngay hiện tại hay trong một đời khác. 


Như vậy, nay Ananda, có nghiệp vô hữu? to vô htu; có nghiệp vô hữu to 
hữu; có nghiệp hữu tợ hữu; có nghiệp hữu tợ vô hữu. 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy, Tôn giả Ananda hoan hy tin thọ lời Thế 
Tôn dạy. 


? Atthi kammam abhabbam (có bản viết natthi). Chữ bhabba có nghĩa là có thé, và như vay có thé dich không 
có thê tợ không có thê, có thê tợ không có thê; có thê tợ có thê, có thê tợ không có thê. Bản tiêng Anh của 
PTS dịch là operative (tac dụng). Ban chữ Hán dịch là hữu. Chúng tôi theo bản chữ Han. 

10 Abhabbabhasa, to vô hữu hay to không có tác dụng. 
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(Saldyatanavibhanga Sutta)' 


304. Như vay tôi nghe. 

Một thời, Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà Lâm), tại tinh xá 
ông Anathapindika (Cap Cô Độc). 

Ó đây, Thé Tôn gọi các Ty-kheo: 

— Này các Ty-kheo! 

- Bạch Thế Tôn. 

Các vị Tý-kheo ây vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

— Này các Ty-kheo, Ta sẽ giảng cho các ông Phân biệt sáu xứ. Hãy lăng 
nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ nói. 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các vị Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

— Có sáu nội xứ can phải biết. Có sáu ngoại Xứ cần phải biết. Có sáu thức 
thân cân phải biệt. Có sáu xúc thân cân phải biệt. Có mười tám ý hành cân 
phải biệt. Có ba mươi sáu loại hữu tình cân phải biệt. Tại đây, do y cứ cái này, 
đoạn tận cái nay, có ba niệm xu mà một bậc Thánh phải thực hành, va có thực 
hành [niệm xứ] ây, bậc Thánh mới xứng là bậc Đạo sư diễn giảng đô chúng. 
Trong các bậc Huan luyện sư,? vị ay được gọi là bậc Vô thượng điêu ngự su, 
điều phục các hạng người đáng được điêu phục. Đây là tong thuyết về phân 
biệt sau хи. 

305. Khi được nói đến: “Sáu nội xứ cân phải biét”, do duyên gì, được nói 
đên như vậy? Nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thần xứ, ý xứ. Khi được nói đên: 
“Sáu nội xứ cân phải biệt”, chính do duyên này, được nói дёп như vậy. 

Khi được nói đến: “Sáu ngoại xu cân phải biết”, do duyên gì, được nói đến 
như vay? Sac xứ, thanh xứ, hương xứ, vi xứ, xúc xứ, pháp xứ. Khi được nói 
đên: “Sáu ngoại xứ cân phải biệt”, chính do duyên này, được nói дёп như vay. 


' Xem М.П. 1; D. II. 55, 72; Ш. 272; A. IV. 39, 306, 349. Kinh tương đương trong bộ Trung A-ham kinh là 
Phân biệt lục xứ kinh 2} HIN RS (T. 01. 0026.163. 0692b22). Tham chiếu: A-tp-dat-ma Tập di môn túc luận 
Kí Be 1 ДЖ ЖЕ БЕГ) hi (7.26. 1536.18. 0440c23). 


2 Yogeacariya. Xem М. I. 124 và HI. 97. 
3 Đoạn nay và ba đoạn tiếp. Xem D. III. 243. 
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Khi được nói đến: “Sáu thức than cân phải biết”, do duyên gi, được nói 
đến như vậy? Nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Khi 
được nói đến: “Sáu thức thân cân phải biết”, chính do duyên này, được nói đến 
như vậy. 

Khi được nói đến: “Sáu xúc thân cân phải biết”, do duyên gi được nói đến 
như vậy? Nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, than xúc, y xúc. Khi được nói 
đến: “Sáu xúc thân cần phải biết”, chính do duyên này, được nói đến như vậy. 


Khi được nói đến: “Mười tám ý hành cân phải biết”, * do duyên gì, được nói 
đến như vậy? Sau khi mắt thay sắc, [y] chay theo sac khoi lén hy, chay theo sắc 
khởi lên ưu, chạy theo sắc khởi lên xả; sau khi tai nghe tiếng... (như trên)...; sau 
khi mũi ngửi hương... (như trên)...; sau khi lưỡi nêm vi... (như trên)...; sau khi 
thân cảm xúc... (như trên)...; sau khi ý nhận thức pháp, ý chạy theo pháp khởi 
lên hỷ, chạy theo pháp khởi lên ưu, chạy theo pháp khởi lên xả. Như vậy có sáu 
hỷ hành, có sáu ưu hành, có sáu xả hành. Khi được nói đến: “Mười tám ý hành 
cân phải biết”, chính do duyên này, được nói đến như vay. 


306. Khi được nói đến: “Ba mươi sáu loại hữu tinh can phải biết” , do duyên 
øì, được nói đến như vậy? Sáu hy liên hệ tại gia, sau hỷ liên hệ xuất ly; sau ưu 
liên hệ tại gia, sáu ưu liên hệ xuất ly; sáu xả liên hệ tại gia, sáu xả liên hệ xuất ly. 


Ở đây, thé nao là sáu hỷ liên hệ tại gia? Có hỷ khởi lên, hoặc do nhận được 
hay thay sự nhận được các sắc do con mắt nhận thức, kha ái, kha hy, khả lạc, 
khả ý, liên hệ đến thế vật; hoặc do nhớ được những gi đã nhận được về trước, 
đã qua, đã diệt, đã biến hoại. Loại hỷ như vậy được gọi là hỷ liên hệ tại gia. Có 
hy khởi lên, hoặc do nhận được hay thây sự nhận được các tiếng do tai nhận 
thức... (như trên)... các hương do mũi nhận thức... (như trên)... các vị do lưỡi 
nhận thức... (như trên)... các xúc do thân nhận thức... (như trên)... các pháp do ý 
nhận thức, khả ai, kha hy, khả lạc, khả ý liên hệ đến thé vật; hoặc do nhớ được 
những gi đã nhận được về trước, đã qua, đã diệt, đã biến hoại. Loại hy như vay 
được gọi là hy liên hệ đến tại gia.” Sáu hy này liên hệ đến tại gia. 


Ở đây, thé nào là sáu hy liên hệ dén xuất ly? Sau khi biết các sac pháp là vô 
thường, biến hoại, ly tham, bién diét, nghi rang: “Cac sắc pháp xưa kia và các 
sắc pháp hiện tại, tât cả sắc pháp là vô thường, khổ, biến hoại.” Sau khi như 
thật thây như vậy với chánh trí tuệ, có hỷ khởi lên. Loại hỷ như vậy được gọi là 
hỷ liên hệ đến xuất ly. Sau khi biết được các tiêng... (như trên)... các hương... 
(như trên)... các vi... (như trên)... các xúc... (như trên)... các pháp là vô thường, 
biến hoại, ly dục, bién diệt, nghĩ rằng: “Các pháp xưa kia và các pháp hiện tại, 
tat cả các pháp là vô thường, khô, biên hoại.” Sau khi như thật thay như vay vol 
chánh tri tuệ, có hy khởi lên. Loại hy như vậy được gọi là hy liên hệ đến xuất 
ly. Sáu hỷ này liên hệ đến xuất ly. 


4 M. II. 239; D. Ш. 244; Vbh. 381. Đôi chiếu với “18 cảm thọ” trong 5. IV. 232. 
> Vism. 319. 
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307. Ở đây, thé nào là sáu ưu liên hệ tại gia? Co ưu khởi lên, hoặc do không 
nhận được hay thay sự không nhận được các sắc do mắt nhận thức, khả ái, khả 
hy, kha lac, khả ý, liên hệ đến thé vật; hoặc do nhớ được những gi không nhận 
được về trước, đã qua, đã diệt, đã biên hoại. Loại ưu như vậy được gọi là ưu liên 
hệ tại gia. Có ưu khởi lên, hoặc do không nhận được hay thây sự không nhận 
được các tiếng do tai nhận thức... (như trên)... các hương do mũi nhận thức... 
(như trên)... các vị do lưỡi nhận thức... (như trên)... các xúc do thân nhận thức... 
(như trên)... các pháp do y nhận thức, khả ái, kha hy, khả lạc, khả ý, liên hệ đến 
thé vật; hoặc do nhớ được những gi không nhận được về trước, đã qua, đã diệt, 
đã biến hoại. Loại ưu như vậy được gọi là ưu liên hệ đến tại gia. Sáu ưu này 
liên hệ đến tại gia. 


Ở đây, thé nào là sáu ưu liên hệ đến xuất ly? Sau khi biết được các sắc pháp 
là vô thường, biến hoại, ly tham, biến diệt, nghĩ rang: “Сас sắc pháp xưa kia và 
các sắc pháp hiện tại, tất cả sắc pháp là vô thường, khó, bién hoại.” Sau khi như 
thật thây như vậy với chánh trí tuệ, vị ay khởi lên ước muốn đối với Vô thượng 
giải thoát, nghĩ răng: “Khi nào ta có thê chứng đạt và an trú trong xứ (ayafana) 
mà các bậc Thánh đang chứng đạt và an tru?” Như vậy, do ước muôn đối với 
các Vô thượng giải thoát, ưu khởi lên do duyên ước muốn. Loại ưu như - 
được gọi là ưu liên hệ xuất ly. Sau khi biết được các tiếng... (như trên)... 
hương... (như trên)... các vi... (như trên)... các xúc... (như trên)... các pháp là v vô 
thường, bién hoai, ly duc, bién diét, nghi rang: “Cac phap xua kia va cac phap 
hiện tại, tat cả các pháp là vô thường, khó, biên hoại.” Sau khi sự thật thay nhu 
vậy với chánh tri tuệ, vị ay khởi lên ước muốn đôi với các Vô thượng giải thoát, 
nghĩ răng: “Khi nào ta có thê chứng đạt và an trú trong xu mà các bậc Thánh 
đang chứng đạt và an trú?” Như vậy, do ước muốn đối với các Vô thượng giải 
thoát, ưu khởi lên do duyên ước muôn. Loại ưu như vậy được gọi là ưu liên hệ 
xuất ly. Sáu ưu này liên hệ xuất ly. 


308. Ở đây, thé nào là sáu xả liên hệ tai gia? Khi một người ngu si, ám độn, 
phàm phu thây sắc với con mắt, xả khởi lên của một vô văn phàm phu, không 
chinh phục được [phiên пӣо],6 không chinh phục được quả dị thục, không thây 
sự nguy hiểm. Loại xả như vậy không vượt khỏi sắc pháp. Do vậy, đây được 
gọi là xả liên hệ tại gia.” Khi một người ngu si, am độn, pham phu nghe tiéng 
vói tai... (như trên)... ngiri hương với mũi... (như trên)... nêm vi với lưỡi... (như 
trên)... cảm xúc với thân... (như trên)... nhận thức pháp với ý, xả khởi lên của 
một vô văn pham phu, không chính phục được [phiên não], không chinh phục 
được quả dị thục, không thây sự nguy hiểm. Loại xả như vậy không vượt khỏi 
các pháp. Do vậy, day được gọi là xả liên hệ tại gia. Sáu xả này liên hệ tại gia. 


Ở đây, thé nào là sáu xả liên hệ xuất ly? Sau khi biết sắc pháp là vô thường, 


° Anodhijina: Một vị chưa đoạn trừ toàn diện (odhi hay đến giới hạn) các phiền não, nghĩa là một vị chưa 
đoạn trừ hết các lậu hoặc. MA. V. 24; Vbh. 246. 


7 Đây là loại xả của sự không hiểu biết. Xem MA. V. 24. 
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bién hoai, ly tham, bién diét, nghi rang: “Các sắc pháp xưa kia và sac pháp hiện 
tai, tất cả sac pháp là vô thường, khó, biến hoại.” Sau khi như thật thấy như 
vậy với chánh trí tuệ, xả khởi lên. Loại xả như vậy được gọi là xả liên hệ xuất 
ly. Sau khi biết được các tiếng... (như trên)... các hương... (như trên)... các vi.. 
(như trên)... các xúc... (như trên)... các pháp là vô thường, biên hoại, ly dục, 
biến diệt, nghĩ rằng: “Các pháp xưa kia va các pháp hiện tại, tat cả các pháp là 
vô thường, khó, biến hoại.” Sau khi như that thay như vậy với chánh trí tuệ, 
xả khởi lên. Loại xả như vậy được gọi là xả liên hệ xuất ly. Sáu xả này liên hệ 
xuất ly. 

Khi được nói đến: “Ba mươi sáu loại hữu tình cần phải biết”, chính do 
duyên này, được nói đến như vậy. 


309. Khi được nói đến: “Ở đây, do y cứ cái này, đoạn tận cái này”, đo duyên 
gi, được nói đến như vậy? Tại đây, này các Ty-kheo, do y cứ, do duyén sáu hy 
liên hệ xuất ly, đoạn tận, vượt qua sáu hỷ liên hệ tại gia. Như vậy là sự đoạn tận 
chúng, như vậy là sự vượt qua chúng.” Tại đây, này các Ty-kheo, do y cứ, do 
duyên sáu ưu liên hệ xuất ly, đoạn tận, vượt qua sáu ưu liên hệ tại gia. Nhu vay 
la su doan tan chung, như vậy là sự vượt qua chúng. Tại đây, này các Ty-kheo, 
do y cứ, do duyên sáu xả liên hệ xuất ly, đoạn tận, vượt qua sáu xả liên hệ tại 
gia. Như vậy là sự đoạn tan chúng, như vậy là sự vượt qua chúng. 


Tại đây, này các Ty-kheo, do y cứ, do duyên sáu hỷ liên hệ xuất ly, đoạn 
tận, vượt qua sáu ưu liên hệ xuất ly. Như vậy là sự đoạn tan chúng, như vậy là 
sự vượt qua chúng. Tại đây, này các Ty-kheo, do y cứ, do duyên sáu xả liên hệ 
xuất ly, đoạn tận, vượt qua sáu hy liên hệ xuất ly. Như vậy là sự đoạn tận chúng, 
như vậy là sự vượt qua chúng. 

310. Này các Ty-kheo, có xả đa diện, y cu đa diện; có xả nhứt diện, y cứ 
nhứt diện.” 

Nay các Ty-kheo, thé nào là xa đa diện, М cu đa diện? Này các Ty-kheo, со 
xả đối với các sac pháp, có xả đôi với các tiéng, có xả đôi với các hương, có xả 
đối với các уі, có xả đối với các xúc. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là xả đa diện, 
y cứ đa diện. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là xả nhứt diện, y cứ nhứt diện? Có xả y cứ Hư 
không vô biên xứ, có xả y cứ Thức vô biên xứ, có xả y cứ Vô sở hữu xứ, có xả 
y cứ Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Như vậy, này các Ty-kheo, là xả nhứt diện, y 
cứ nhứt diện. Ở đây, này các Ty-kheo, do y cứ, do duyên xả nhứt diện, xả y | 
nhứt diện, đoạn tận, vượt qua xả da diện, ха y cứ da diện. Nhu vay la sự đoạn 
tận [xa] này, như vậy là sự vượt qua [xa] này. Này các Ty-kheo, do y cứ không 
tham duc, do duyên không tham dục, '” đoạn tận, vượt qua xa nhứt diện, xả y cứ 


8 Xem M. I. 445. 
? Xem M. I. 364-67. 
10 Atammayata. Xem М. III. 42. 
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nhứt diện à ay. Nhu vay la su doan tan [xa] nay, nhu vay la su vượi qua [xa] này. 
Khi được nói đến: “Tại đây, do y cứ cái này, đoạn tận cái này”, chính đo duyên 
này, được nói đến như vậy. 


311. Khi được nói đến: “Có ba niệm xứ mà một bậc Thánh phải thực hành, 
va có thực hành [niệm xứ] ay, bậc Thánh mới xứng là bậc Đạo sư diễn giảng 
đồ chúng”, do duyên gi, được nói đến như уду? О đây,'! này các Ty-kheo, bậc 
Đạo sư thuyết pháp cho các đệ tử vì lòng từ man, vì lo cho hạnh phúc của họ, 
vì thương tưởng họ, nói răng: “Đây là hạnh phúc cho các ông, đây là an lạc cho 
các Ong.” Một số đệ tử của bậc Đạo sư ây không có khéo nghe, không có lóng 
tai, không có an trú tâm vào chánh trí, và hành động ngược lại lời dạy của bậc 
Đạo sư. Tại đây, này các Ty-kheo, Như Lai khong có hoan hy, không có cam 
giác hoan hy, nhưng sông không có dao động, 2 chánh niệm, tỉnh giác. Này các 
Ty-kheo, day là niệm xứ thứ nhất, một bậc Thánh phải thực hành, và có thực 
hành niệm xứ ây, bậc Thánh mới xứng là bậc Đạo sư diễn giảng đồ chúng. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, bậc Đạo sư thuyết pháp cho các đệ tử vì lòng từ 
man, vì lo cho hạnh phúc của họ, vì thương tưởng họ, nói rang: “ Đây là hạnh 
phúc cho các ông, đây là an lạc cho các ông.” Một số đệ tử bậc Đạo sư ấy không 
có khéo nghe, không có lóng tai, không có an trú tâm vào chánh trí, và hành 
động ngược lại lời dạy của bậc Đạo sư. Có một số đệ tử khéo nghe, long tai, an 
trú tâm vào chánh tri, va không hành động ngược lại lời day của bậc Dao su. 
Tại đây, này các Tỷ-kheo, Như Lai không có hoan hỷ, không có cảm giác hoan 
hy, không có không hoan hy, không có cảm giác không hoan hy; sau khi đoạn 
bỏ cả hai, hoan hỷ và không hoan hỷ, Như Lai trú xả, chánh niệm, tỉnh giác. 
Này các Ty-kheo, day là niệm xứ thứ hai, một bậc Thánh phải thực hành... (như 
trên)... diễn giảng đô chúng. 

Lại nữa, này các Ty-kheo, có bậc Dao sư thuyết pháp cho các đệ tử... (như 
trên)... đây là an lạc cho các ông.” Đệ tử của bậc Đạo sư ây khéo nghe, lóng 
tai, an trú tâm vào chánh trí, và không đi ngược lời dạy của bậc Đạo sư. Tại 
đây, này các Ty-kheo, Như Lai hoan hy, và cảm giác hoan hy, sống không dao 
động, ” chánh nim, tỉnh giác. Này các Ty-kheo, đây là niêm xứ thứ ba, một bậc 
Thánh phải thực hành... (như trên)... diễn giảng đồ chúng. 


Khi được nói đến: “Có ba niệm xứ, một bậc Thánh phải thực hành, và có 
[thực hành] niệm xứ ấy, bậc Thánh mới xứng đáng là bậc Dao sư diễn giảng đô 
chúng”, chính do duyên này, được nói đên như vậy. 

312. Khi được nói đến: “Trong các vị Huấn luyện su, vi ây được gọi là vi 
Vô thượng điều ngự sư, điêu phục hạng người đáng được điều phục”, do duyên 
gi, được nói đến như vậy? Này các Ty-kheo, một con voi được điều phục do 


1 Xem M. III. 117. 
2 Anavassuta: О đây có nghĩa là tâm đôi nghịch (patigha) không quá nhiều. Xem МА. V. 27. 
з Ó đây có nghĩa là tâm tham ái (raga) không quá nhiều. 
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một vi điều ngự tượng su dat dẫn chi chạy về một phương... phương Đông, 
phương Tây, phương Bắc hay phương Nam. Này các Ty-kheo, một con ngựa 
được điều phục do một vị điêu ngự mã sư dắt dẫn chỉ chạy vê một phương... 
hay phương Nam. Này các Ty-kheo, một con bò được điều phục do một vị điều 
ngự ngưu sư dắt dẫn chỉ chạy vé một phương... hay phương Nam. Này các Ty- 
kheo, một người được điều phục do Như Lai, bậc A-la-han Chánh Đăng Спас 
dat dan, được chay cung khap ca tam phuong. 14 Có sắc, thây các sắc pháp; đó 
là phương thứ nhât. Không có tưởng nội sắc, thây các ngoại sắc; đó là phương 
thứ hai. Nghĩ đến thanh tịnh, chú tâm trên ay; do la phuong thu ba. Vuot qua 
một cach hoàn toàn các sắc tưởng, diệt trừ đôi ngại tưởng, không tác ý sai biệt 
tưởng, và nghĩ răng: “Hư không là vô biên”, chứng đạt và an trú Không vô biên 
xứ; đó là phương thứ tư. Vượt qua một cách hoàn toàn Không vô biên xứ, nghĩ 
răng: “Thức là vô biên”, chứng đạt và an trú Thức vô biên xứ; đó là phương 
thứ năm. Vượt qua một cach hoàn toàn Thức vô biên xứ, nghĩ rằng: “Không có 
øì cả”, chứng đạt và an trú Vô sở hữu xứ; đó là phương thứ sáu. Vượt qua một 
cách hoàn toàn Vô sở hữu xứ, chứng dat và an tru Phi tưởng phi phi tưởng xứ; 
đó là phương thứ bảy. Vượt qua một cách hoàn toàn Phi tưởng phi phi tưởng 
xứ, chứng đạt va an trú Diệt thọ tưởng định; đó là phương thứ tam. Này các Ty- 
kheo, một người đáng được điêu phục do Như Lai, bậc A-la-hán Chánh Đăng 
Giác dắt dẫn, được chạy cùng khắp tám phương này. Khi được nói đến: “Trong 
các vị Huan luyện sư, vị ây được gọi là Vô thượng điều ngự su, điều phục hạng 
người đáng điêu phục”, chính do duyên này, được nói đến như vậy. 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các уі Tỷ-kheo ấy hoan hy tín thọ lời Thế 
Tôn dạy. 


'* Các phương ở đây chỉ cho 8 giải thoát, như M. II. 12. 


138. KINH TONG THUYET VA BIET THUYET 
(Uddesavibhanga Sutta)' 


313. Như vây tôi nghe. 


Một thời, Thé Tôn ở Sãvatthi (Xá-vệ), Jetavana (Ky-da Lam), tai tinh xa 
ông Anathapindika (Cấp Cô Độc). Tai đây, Thế Tôn gọi các Tý-kheo: 


— Này các Ty-kheo! 

— Bạch Thé Tôn. 

Các vi Ty-kheo ау vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

— Này các Ty-kheo, Ta sẽ giảng cho các ông tông thuyết và biệt thuyết.? Hãy 
nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ giảng. 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các vị Ty-kheo ây vâng đáp Thé Tôn. Thé Tôn nói như sau: 

— Này các Tỷ kheo, VỊ Ty-kheo cần phải quan sat? một cách như thé nào dé 
thức của vị ду đối với ngoại [trân] không tán loạn, không tản rộng, tâm không 
trú trước nội [tran], không bị chấp thủ quay rôi. Này các Tý-kheo, nếu thức đối 
VỚI ngoal [tran] không tan loan, khong tan rộng, tâm không tru trước nội [trân], 


không bị chấp thủ quay rỗi, sẽ không có tập khởi, sanh khởi của khó vè sanh, 
già, chết trong tương lai. 


Thế Tôn nói như vậy. Nói như vậy xong, Thiện Thệ từ chỗ ngòi đứng dậy 
rôi bước vào tinh xá. 


314. Sau khi Thế Tôn đi không bao lâu, các Ty-kheo 4 ây Suy nghĩ như sau: 
“Chư Hiên, sau khi Thế Tôn đọc lên bài tông thuyết một cách văn tắt, không 
có giải nghĩa một cách rộng rãi, từ chỗ ngôi đứng dậy và di vào tinh xá: ‘Nay 
các Ty-kheo, Ty- -kheo cân phải quán sát một cách như thé nào dé thức của vị 
ây đôi với ngoại [trần] không tán loạn, không tản rộng, tâm không trú trước nội 


| ou S. HI. 15. Kinh tương đương trong bộ Trung A-ham kinh là Phân biệt quan pep kinh ЗІ 
АЖ (7.01. 0026.164. 0694b13). Tham chiêu: Tap. ¥ (7.02. 0099.43. 0010c19); Tap. Ж (T.02. 0099.66. 
0017b16). 


? MA, V. 28 viết uddesanca vibhanganca, matikanca vibhajanancati. Như vậy, trong kinh này, uddesa là tổng 
thuyét (matika) va phan tông thuyét sẽ được phân phân biệt thuyết giải thích. 


` Upaparikkheyya: Cân phải cân nhắc, đo đêm, tìm kiếm, làm dấu. Câu chữ Hán có khác như sau: “Tâm 
bat xuất ngoại bát sái tán tâm trú nội, bat thọ bat khủng bố”; H12} ТЕР, ЖЕ Ер (T01. 
0026.164. 0694b19). Chúng tôi theo bản chữ Hán dịch đoạn này. 


* Xem MA. V. 28. 
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[tran], không bị chap thủ quay rôi. Này các Ty-kheo, nếu thức đối với ngoại 
[tran] không tán loan, không tan rộng, tâm không tru trước nội [trân], không DỊ 
chấp thủ quấy rối, sẽ không có tập khởi, sanh khởi của khô vë sanh, già, chết 
trong tương lai.’ Nay không biết ai có thể giải nghĩa một cách rộng rãi phân 
tong thuyết này, phần này chỉ được Thế Tôn nói lên một cách văn tắt, không 
được giải nghĩa một cách rộng rãi?” 


Rồi các Tỷ-kheo ay suy nghĩ như sau: “Tôn gia Mahakaccana (Đại Ca- 
chiên-diên)? này đã được Thế Tôn tan than và được các vi đồng Phạm hạnh có 
trí kính trong; Tôn giả Mahäkaccãna có thê giải nghĩa một cách rộng rãi tông 
thuyết này, phần này chỉ được Thế Tôn nói lên một cách van tắt, không giải 
nghĩa một cách rộng rãi. Vậy chúng ta hãy ёп Tôn gia Маһакассапа; sau khi 
đên, chung ta hay hỏi Tôn giả Mahãkaccãna về ý nghĩa này.” Rồi các Ty-kheo 
ay đi đến Tôn giả Mahakaccana, sau khi đến, nói lên với Tôn gia Маһакассапа 
những lời chào đón hỏi thăm; sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân 
hữu, ròi ngồi xuống một bên. Ngôi xuống một bên, các vị Ty-kheo ấy thưa với 
Tôn giả Mahakaccana: 


— Thưa Hiền giả Kaccãna, sau khi đọc tông thuyết này, không giải nghĩa 
một cách rộng rãi, Thế Tôn từ chỗ ngồi đứng dậy đi vào tinh xá: “Này các Ty- 
kheo, vị Ty-kheo cần phải quán sát một cách như thé nào... (như trên)... già, 
chết trong, tương lai.” Nay không biết có ai có thể giải nghĩa một cách rộng rãi 
tông thuyết này, phân này chỉ được Thế Tôn nói lên một cách van tắt, không 
giải nghĩa một cách rộng rãi. Rồi này Hiền gia Kaccana, chúng tôi suy nghĩ như 
sau: “Tôn giả Mahakaccana nay đã được Thê Tôn tán than... (như trên)... chúng 
ta hãy hỏi Tôn giả Mahãkaccãna vë ý nghĩa này.” Mong Tôn giá Mahakaccana 
hãy giải thích cho. 

315. — Nay chư Hiền, ví như một người can thiết lõi cây, tìm cau lõi cây, 
dang di tìm cau lõi cây, đứng trước một cây lớn có lõi cây; người ây bỏ rễ, bỏ 
thân cây, nghĩ rang lõi cây can phải tìm trong các nhánh cây, lá cây... Cũng vậy 
là việc làm của chư Tôn giả... Chư Tôn giả đứng trước mặt Thê Tôn, chư Tôn 
gia lại vượt qua Thế Tôn, và nghĩ rang cân phải hỏi tôi vè y nghĩa này. Nhưng 
này chư Hiền, Thế Tôn biết những gi can biết, thay những gi can thay, bac Cé 
Mat, bac Tri Gia, bac Pháp Gia, bậc Phạm Thiên, bac Thuyết Giả, bậc Tuyên 
Thuyết Giả, bậc Dẫn Dén Mục Dich, bac Dem Cho Bat Tử, bac Phap Chu, bac 
Nhu Lai. Nay da dén thoi, chu Hién hay dén hỏi Thế Tôn về ý nghĩ này. Thé 
Tôn giải thích cho chư Hiền như thé nào, chư Hiên hãy như vậy thọ trì. 


— Thưa Hiền giả Kaccana, chắc chắn Thê Tôn biết những gi can biết... (như 
trên). Nay đã đến thời chúng tôi đến hỏi Thé Tôn về ý nghĩa này. Thế Tôn giải 
thích cho chúng tôi như thế nào, chúng tôi sẽ như vậy thọ tri. Nhưng Tôn giả 
Mahãkaccãna được Thế Tôn tán than, được các vị đồng Phạm hạnh kính trọng. 


> M. II. 194-95. 
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Tôn gia Mahakaccana có thé giải thích một cách rộng rãi tông thuyết này, phân 
này chỉ được Thế Tôn nói lên một cách văn tắt, không giải nghĩa một cách rộng 
rãi. Mong Tôn giả Mahakaccana giải thích cho, nêu Tôn gia không cảm thây 
phiên phức. 


— Vậy chư Hiên, hãy nghe và suy nghiệm kỹ, tôi sẽ nói. 

— Thưa vâng, Hién giả. 

Các vị Tỷ-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Маһакассапа. Tôn giả Маһакассапа 
nói như sau: 

— Này chư Hiên, phan tông thuyết Thé Tôn doc lên môt cach van tat, khong 
giải nghĩa một cách rộng rãi, tù chỗ ngôi đứng dậy và đã đi vào trong tinh xá: 
“Này các Ty-kheo, vị Ty-kheo cần phải quán sát một cách như thế nào... (như 
trên)... không chấp thủ, không sợ hãi. Này chư Hiên, lời tông thuyết nay được 


Thế Tôn đọc lên một cách văn tắt, không giải nghĩa một cách rộng rãi”, tôi hiểu 
ý nghĩa một cách rộng rãi như sau: 


316. Chư Hiên, sao gọi là thức đối với ngoại [tran], bj tan loan, bi tan rong? 
G day, nay chu Hién, khi vi Ty-kheo thay sac voi con mat, thức truy câu sắc 
tướng, bị trói buộc bởi vi của sắc tướng, bị cột chặt bởi vị của sắc tướng, bị trién 
phược bởi kiết sử vị của sắc tướng; như vậy gọi là thức đối với ngoại [trân] bị 
tán loạn, bị tản rộng. Khi vị Ty-kheo nghe tiéng với tai... ngửi hương với mũi.. 
ném vị với lưỡi... cảm xúc với thân... nhận thức pháp với ý, thức truy cầu pháp 
tướng, bi trói buộc bởi vi của pháp tướng, bi cột chặt bởi vị của pháp tướng, 
bị triên phược bởi kiết sử vị của pháp tướng, như vậy gọi là thức đối với ngoại 
[trần] bị tán loạn, bị tản rộng. Như vậy, này chư Hiên, gọi là thức bị tán loạn, 
bi tan rộng. 


317. Chư Hiên, sao gọi là thức doi VỚI ngoại [trân], không bị tán loạn, 
không bị tản rộng? Ở đây, này chư Hiện, khi vị Ty-kheo thay sac VỚI con mat, 
thức không truy câu sắc tướng, không bi trói buộc bởi vi cua săc tướng, không 
bi cột chat bởi vi của sắc tướng, không bị trién phược bởi kiét sử vị của sắc 
tướng: như vậy gọi là thức doi VỚI ngoại [trần] không bị tán loạn, không bị tản 
rộng. Khi vi 1ý-kheo nghe tiếng với tai... (như trên)... ngửi hương với mũi... 
(như trên)... nêm vi với lưỡi... (như trên)... cảm xúc với thân... (như trên)... nhận 
thức pháp với ý, thức không truy câu pháp tướng, không bị trói buộc bởi vị của 
pháp tướng, không bị cột chặt bởi vị của pháp tướng, không bị trién phược bởi 
kiết sử vị của pháp tướng, như vậy gol là thức đôi với ngoại [trân] không bị tán 
loạn, không bị tản rộng. Như vậy, này chư Hiền, gọi là thức không bi tán loạn, 
không bị tản rộng. 

318. Và này chư Hiên, thê nào gọi là tâm trú trước nội [trần]? Ở day, nay 
chu Hién, vi Ty-kheo ly duc, ly bat thién phap, chung dat và an trú Thiên thứ 
nhất, một trạng thái hy lạc do ly dục sanh, có tầm có tứ. Thức vị ấy truy tìm hỷ 
lac do ly dục sanh, bi trói buộc bởi vi hy lạc do ly dục sanh, bi cột chặt bởi vi 
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hy lac do ly dục sanh, bị trién phược bởi kiét sử hy lạc do ly dục sanh; như vậy 
gọi là tâm tru trước nội [tran]. Lai nữa, này chu Hiên, vị Ty-kheo diệt tam va tu, 
chứng đạt va an trú Thiên thứ hai, một trạng thái hý lạc do định sanh, không tầm 
không tứ, nội tĩnh nhất tâm. Thức của vị ây truy tìm hỷ lạc do định sanh, bị trói 
buộc bởi vi hy lạc do định sanh, bi cột chat bởi vi hỷ lạc do định sanh, bị triển 
phược bởi kiệt sử hỷ lạc do định sanh; như vậy gọi là tâm trú trước nội [trần]. 
Lại nữa, nay chư Hiên, vị Ty-kheo ly hy tru xa, chanh niém tinh giác, thân cảm 
sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng đạt và an trú Thiên 
thứ ba. Thức của vị ay truy tìm xa, bị trói buộc bởi vị xả và lạc, bị cột chặt bởi 
vị xa và lạc, bị trién phược bởi vị xả và lạc; như vậy gọi là tâm trú trước nội 
[trần]. Lại nữa, nay chư Hiền, vi Ty-kheo xả lạc xả khó, diệt hy ưu đã cảm thọ 
trước, chứng đạt và an trú T hiền thứ tư, không khó không lac, xả niệm thanh 
tịnh. Thức của vị ấy truy tìm không khô không lạc, bị trói buộc bởi vị khôn 
khó khóng lac, bi cót chat boi v1 khong khó không lạc, bi triển phược bởi kiệt 
sử vị không khô không lạc; như vậy gọi là tâm trú trước nội [trần]. Như vậy gọi 
là tâm trú trước nội [trần]. 

319. Và này chư Hiền, thé nào gọi là tâm không bị trú trước nội [trần]? О 
đây, này chư Hiền, vị Ty-kheo ly dục, ly bất thiện pháp, chứng đạt và an trú 
Thiền thứ nhất, một trang thái hy lạc do ly dục sanh, có tam có tứ. Thức của vị 
ây không truy tìm hý lạc do ly dục sanh, không bị trói buộc bởi vị hỷ lạc do ly 
dục sanh, không bị cột chặt bởi vị hỷ lạc do ly dục sanh, không bị triển phược 
bởi kiết sử hy lạc do ly dục sanh; như vậy gọi là tâm không trú trước nội [tran]. 
Lai nữa, nay chư Hién, vị Tỷ-kheo diệt tam va tu, chung đạt và an tru Thiên thứ 
hai, một trang thai hy lạc do định sanh, không tâm không tứ, nội tĩnh nhất tâm. 
Thức của vị ây không truy tìm hỷ lạc do định sanh, không bị trói buộc bởi vị hỷ 
lạc do định sanh, không bị cột chặt bởi vi hy lac do định sanh, không bị triền 
phược bởi kiết sử hy lạc do định sanh; như vậy gọi là tâm không trú trước nội 
[trân]. Lại nữa, này chư Hiên, vị Tỷ-kheo ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, 
thân cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng đạt và an 
trú Thiên thứ ba. Thức của vi ay không truy tìm xả, không bị trói buộc bởi vị xả 
và lạc, không bị cột chặt bởi vi xả và lạc, không bị triên phược bởi vị xả và lạc; 
như vậy được gọi là tâm không trú trước nội [trần]. Lại nữa, này chư Hiên, vị 
Tỷ-kheo xả lạc xả khó, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng đạt và an trú Thiên 
thứ tu, không khô không lac, xả niệm thanh tịnh. Thức của vi ây không truy 
tìm không khó khóng lac, khóng bi troi buóc boi vi cua khong khó khong lac, 
không bị cột chặt bởi vi của không khô không lạc, không bị trién phược bởi kiét 
sử vị không khó không lạc; như vậy gọi là tâm không trú trước nội [tran]. Như 
vậy gọi là tâm không trú trước nội [trân]. 

320. Và thế nào, này chư Hiên, là bị chấp thủ quấy rối? О đây, này chư 
Hiên, kẻ vô văn phàm phu không yết kiên các bậc Thanh, không thuần thục 
pháp các bậc Thánh, không tu tập pháp các bậc Thánh; không yết kiến các bậc 
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Chân nhân, không ` thuân thục pháp các bậc Chân nhân, không tu tập pháp các 
bậc Chân nhân; thấy sắc như là tự ngã, hay tự ngã như là có sắc, hay thây sắc 
như là trong tự ngã, hay tự ngã như là trong sắc. Sắc pháp â ay cua у1 ay | có biến 
hoại, đối khác. Với sự biến hoại và đối khác trong sắc pháp â ay cua VỊ ay, thức 
cua vi ay bi tuy chuyên bởi sự biên hoại trong sac pháp của vi ây. Do thức bị 
tùy chuyên boi sự biến hoại trong sắc pháp, nên pháp quấy rối khởi lên, xâm 
nhập tâm và tôn tai. Vì tâm bi xâm nhập, vị ay sợ hãi, bực phiền và day _- 
khao khát.5 Và vị ду bi chấp thủ” quấy rồi. Vi ду xem cảm thọ... tưởng... 
hành... thức như là tự ngã hay tự ngã như là có thức, hay thức như là ng | 
ngã, hay tự ngã như là trong thức. Thức ay của vi ay biến hoại và déi khác. Với 
sự biến hoại và đôi khác trong thức ây cua vi ay, thức cua vi ay bi tùy chuyén 
bởi sự biến hoại trong thức của vị ay. Do thức bị tùy chuyên bởi sự biến hoại 
trong thức, nên các pháp quây rôi khởi lên, xâm nhập tâm và tón tại. Vi tâm bi 
xâm nhập, vị ay sợ hãi, bực phiên và đây những khao khát. Và vi ây bị chấp thủ 
quay rối. Như vậy, nay chư Hién, là bị chấp thủ quấy rối. 


321. Và thé nào, này chư Hiên, là không bị chấp thủ quấy rối? О đây, này 
chư Hiên, có vị đa văn Thánh đệ tử yết kiến. các bậc Thánh, thuân thục pháp 
các bậc Thánh, tu tập pháp các bậc Thánh; yết kiên các bậc Chân nhân, thuan 
thuc phap cac bac Chan nhan, tu tap phap cac bac Chan nhan; khong thay sac 
như là tự ngã, hay tự ngã như là có sắc, hay không thây sắc như là trong tự nga, 
hay tự ngã như là trong sắc. Sắc pháp của vi ay bién hoại, đối khác. Với sự biến 
hoại và đối khác trong sắc pháp của vi Ấy, thức của vị ay không bị tùy chuyên 
bói su biên hoại trong sắc pháp của vị ây. Do thức không bị tùy chuyền bởi sự 
biến hoại trong sắc pháp, nên các pháp quây rôi không khởi lên, xâm nhập tâm 
và tôn tại. Vì tâm không bị xâm nhập, vị ay không sợ hãi, không bực phiên và 
không day những khao khát. Và vị ду không bi chấp thủ quay rồi. Vi ау không 
xem cảm thọ... tưởng... các hành... thức như là tự ngã hay tự ngã như là có thức, 
hay không thây thức như là trong tự ngã hay tự ngã như là trong thức. [hức của 
vị ay biến hoại và đôi khác. Với sự biến hoại và đôi khác trong thức của vị ấy, 
thức không bị tùy chuyên bởi sự biến hoại trong thức của vị ây. Do thức không 
bị tùy chuyền bởi sự biến hoại trong thức, nên các pháp quây rôi không khởi 
lên, xâm nhập tâm và tôn tại. Vì tâm không bị xâm nhập, vị ay không sợ hãi, 
không bực phiên và không đây những khao khát. Và vị ay khong bi chap thu 
quay rôi. Như vậy, này chư Hiên, là không bị chap thủ quây roi. 


6 MA. V. 30 viết là apekkhava, giải thích là sãlayo sasineho, với lac và ái. 

7 Anupädäya. S. Ш. 16 viết là upadaya. Kinh chữ Hán viết là “bất tho” trọn cả đoạn này. 

š Ó đây bản chữ Hán giải thích có khác: “Chư Hiên, thé nào là Ty-kheo không thọ mà khủng bó? Chu Hiën, 
Ty-kheo khóng ly sắc nhiễm, không ly sắc dục, không ly sac ai, không ly sắc khát. Chư Hiên, nêu có Tỷ-kheo 
không ly sắc nhiém, không ly, sắc dục, không ly sắc ai, không ly sắc khát; Vi ay muôn được sac, câu sac, trước 
sắc, trú sắc. Sắc tức là ngã, sắc là sở hữu của ngã, khi muôn được sắc, cau sac, trú sắc; sac tức là ngã, sắc là 
SỞ hữu cua nga, thì thức ôm 4 ap Sac} khi thức ôm ap sac, thi khi Sac bién di, thúc chuyên theo sắc; khi thức 


chuyên theo sắc, thì nó sanh khủng bố pháp và tâm trú trong ây. Nhơn vì tâm không biết, nên att so hai, 
phiên lao, không tho mà khủng bó.” (7.01. 0026.163. 0695c18). 
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Nay chu Hién, phan tong thuyét The Tôn đọc lên một cách van tat, không 
giải nghĩa một cách rộng rãi, tu chỗ ngôi đứng day và đã di vào trong tinh xá: 
“Này các Ty-kheo, vi Ty-kheo can phải quán sát một cách như thê nào... (như 
trên)... không có sự tập khởi, sự sanh khởi của khó về sanh, già, chết trong 
tương lai.” 


Phan tong thuyết này, này chư Hiền, được Thé Tôn đọc lên một cách văn 
tat, không được giải nghĩa một cách rộng rãi; này chư Hiên, tôi hiểu y nghĩa 
một cách rộng rãi như vậy. Và néu như chư Hiên muốn, hãy đi đến Thế Tôn và 
hỏi ý nghĩa này. Thế Tôn giải thích chư Hiên như thé nào, hãy như vậy thọ trì. 


322. Rồi các Ty-kheo â ay, sau khi hoan hy, tin thọ lời Tôn gia Mahakaccana 
giảng, từ chỗ ngồi đứng dậy đi đến Thê Tôn, sau khi đến, danh lễ Thế Tôn rồi 
ngòi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các vị Ty-kheo ay bạch Thế Tôn: 


— Bạch Thế Tôn, sau khi doc phần tông thuyết. một cách văn tắt cho chúng 
con, không giải thích nghĩa một cách rộng rãi, Thé Tôn từ chỗ ngôi đứng dậy, 
và đi vào tinh xa: “Này các Ty-kheo, vi Ty-kheo can phai quan sat một cach 
như thé nào... (như trên)... không có sự tập khởi, sự sanh khởi của khó về sanh, 
già, chết trong tương lai.” 


Bạch Thé Tôn, sau khi Thé Tôn đi không bao lâu, chúng con suy nghĩ như 
sau: “Thế Tôn sau khi đọc phân tông thuyêt một cách van tắt cho chúng ta, 
không giải nghĩa một cách rộng rãi, va đã đi vào tinh xá: “VỊ Ty-kheo cân phải 
quan sát một cách như thế nào... (như trên)... không có sự tập khởi, sự sanh khởi 
của khó về sanh, gia, chét trong tương lai.’ Nay không biết ai có thé giải nghĩa 
một cách rộng rãi tông thuyết này, phân này chỉ được Thế Tôn đọc lên một cách 
văn tắt, không được giải nghĩa một cách rộng rãi?” 


Rôi bạch Thế Tôn, chúng con suy nghĩ như sau: “Ton giả Mahakaccana... 
(như trên)... nay chung ta hay hoi Ton gia Mahakaccana vệ ý nghĩa nay.” Rôi 
bạch Thế Tôn, chúng con đi dén Tôn gia Mahakaccana, sau khi dén, chung 
con hỏi Tôn gia Маһакассапа vë ý nghĩa này. Y nghĩa của những [chữ] ấy đã 
được Tôn giả Mahakaccana giải thích cho chúng con với những phương pháp 
(akara) này, với những câu này, với những chữ này. 

— Này các Ty-kheo, Маһакассапа là bậc Hiên giả. Này các Ty-kheo, 
Mahakaccana la bậc Dai trí tuệ. Này các Ty-kheo, nêu các ông hỏi Ta vê y 
nghia nay, Ta cling giải thích cho các ông như vậy, như Mahakaccana đã giải 
thích. Thật sự ý nghĩa ây là vậy, và các ông hãy thọ trì như vậy. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các vị Ty-kheo ấy hoan hy tín thọ lời Thế 
Tôn dạy. 


139. KINH VO TRANH PHAN BIET 
(Aranavibhanga Sutta)’ 


323. Nhu vay tôi nghe. 


Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà Lam), tại tinh xá 
ông Anathapindika (Cấp Cô Độc). 


Tại đây, Thế Tôn gọi các Ty-kheo: 

— Này các Ty-kheo! 

- Bạch Thé Tôn. 

Các Ty-kheo ây vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

— Này các Ty-kheo, Ta sẽ giảng cho các ông về Vô tránh phân biét.2 Hãy 
nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ giảng. 

— Thưa vâng, bạch Thé Tôn. 

Các Ty-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

— Cho có hành tri dục lạc hạ liệt, đê tiện, phảm phu, không xứng bậc Thánh, 
không liên hệ mục đích. Và cũng không nên hành trì tự kỷ khổ hạnh, đau khó, 
không xứng bac Thanh, không liên hệ mục đích. Từ bỏ hai cực đoan 4 ay, có con 
đường Trung đạo đã được Nhu Lai giác ngộ, tac thành mắt, tác thành trí, đưa 
đến an tịnh, thăng trí, giác ngộ, Niết- bàn. Nên biết tán thán và nên biết chỉ trích. 
Sau khi biết tán thán và sau khi biết chỉ trích, không tán thán, không chỉ trích, 
chỉ nên thuyết pháp. Nên biết phan xét vé lac. Sau khi biét phan xét vé lac, nén 
chú tâm vào nội lạc. Không nên nói lên lời bi mật. Mat đối mặt [với ai], không 
nên nói lời mất lòng. > Nên nói that từ từ, không có vội vàng. Chó có chấp trước 


địa phương ngữ, chớ có đi quá xa ngôn ngữ thường dùng. Như vậy là tong 
thuyét vé V6 tranh phan biét. 


324. Khi được nói đến: “Chớ có hành trì dục lạc hạ liệt, đê tiện, phàm phu, 
không xứng bậc Thánh, không liên hệ mục đích. Và cũng không nên hành trì 


! Xem M. I. 83, 91; Ш. 109. Kinh tương đương trong bộ Trung A-hàm kinh là Câu-lâu-sấu vô tránh kinh #8 
HE TS FE HAR (Т. 01. 0026.169. 0701b22). 

2 Arana có thé dịch là hòa bình va sarana là có tranh chấp. Cũng có thê địch là phiên não. Xem MA. V. 32; 
SA. I. 101; AA. I. 220. 

3 Кутпа. MA. V. 30 giải thích là ãkinna, bị dao động, bực phiên, va kiliftha, б ué. Nghĩa là không nên nói lời 
có hại, làm phiên người khác và không nói lời không thích dang. 

4 Kinh Hán tang dùng chữ “Tùy quốc tục pháp, mạc thị mạc phi”; В В, SABE (7.01. 0026.169. 
0703a02). 
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tự kỷ khô hạnh, đau khô, không xứng bậc Thánh, không liên hệ mục đích.” Do 
duyên gi được nói đến như vậy? Phàm lạc gì liên hệ với dục, đam mê loại hy ha 
liệt, đê tiện, phảm phu, không xứng bậc Thánh, không liên hệ mục đích, pháp 
như vậy là có đau khó, có phiên lao, có ưu não, có nhiệt não, thuộc tà đạo. Phàm 
lạc gì liên kết với dục, nhưng không đam mê loại hỷ hạ liệt, đê tiện, phàm phu, 
không xứng bậc Thánh, không liên hệ mục đích, pháp như vậy không có đau 
khó, không có phiên lao, không có ưu não, không có nhiệt não, thuộc chánh đạo. 


Phàm hành trì tự kỷ khổ hạnh nào, khó đau, không xứng bậc Thánh, không 
liên hệ mục đích, pháp như vậy có đau khó, có phiên lao, có ưu não, có nhiệt 
não, thuộc tà đạo. Phàm không hành trì tự kỷ khó hạnh nào, đau khó, không 
xứng bậc Thánh, không liên hệ mục đích, pháp như vậy không có đau khô, 
không có phiền lao, không có ưu não, không có nhiệt não, thuộc chánh đạo. Khi 
được nói đến: “Chớ có hành trì dục lạc hạ liệt, đê tiện, không xứng bậc Thánh, 
không liên hệ mục đích, va cũng không nên hành trì tự kỷ khó hạnh, đau khó, 
không xứng bậc Thánh, không liên hệ mục đích”, chính do duyên này, được nói 
đến như vậy. 


325. Khi được nói đến: “Từ bỏ hai cực đoan â ây, có con đường Trung đạo 
đã được Như Lai giác ngộ, tác thành mắt, tác thành trí, đưa đến an tịnh, thượng 
trí, giác ngộ, Niết-bàn”, do duyên gì được nói đến như vậy? Đây là con đường 
Thánh tam ngành, tức là Chánh tri kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh 
nghiệp, Chánh mạng, Chánh tinh tân, Chánh niệm, Chánh định. Khi được nói 
đên: “Tur bỏ hai cực đoan a ay, có con đường Trung đạo đã được Như Lai giác 
ngộ, tác thành mắt, tác thành trí, đưa đến an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn”, 
chính do duyên này, được nói đến như vậy. 


326. Khi được nói đến: “Nên biết tán thán và nên biết chỉ trích. Sau khi 
biết tán than và sau khi biết chỉ trích, không tán thán, không chỉ trích, chỉ nên 
thuyết pháp.” Do duyên gì, được nói đến như vậy? Này các Ty-kheo, thé nao 
la tan than, thé nao 1a chi trich, nhung khong thuyét phap? Vi ay chi trích một 
sô người và nói như sau: “Những ai tìm thay lac lién hé voi duc nhung dam mé 
loại hy hạ liệt, dé tiện, phảm phu, khóng xứng, bậc Thánh, không liên hệ mục 
đích, tat cả những người ây có đau khổ, có phiên lao, có ưu não, có nhiệt não, 
thuộc tà đạo.” Vị ấy tán thán một số người và nói như sau: “Những ai tìm thấy 
lạc liên hệ với dục nhưng không đam mê loại hy hạ liệt, đê tiện, pham phu, 
không xứng bậc Thanh, không liên hệ mục đích, tat cả những vi ду không có 
đau khô, không có phiên lao, không có ưu não, không có nhiệt não, thuộc chánh 
đạo.” Ở đây, vị ay chỉ trích một sô người và nói như sau: “Những ai dam mê 
hành trì tự kỷ khô hạnh, đau khó, khóng xứng. bậc Thánh, không liên hệ mục 
đích, tất cả những vị ay déu có đau khó, có phiên lao, có ưu não, có nhiệt não, 
thuộc về tà đạo.” О đây, vị ay tán than một sô người và nói như sau: “Những ai 
không đam mê hành trì tự kỷ khó hanh, dau khó, khóng xứng bậc Thanh, không 
liên hệ mục đích, tat cả những vi ду đều không có đau khó, không có phiên 
lao, không có ưu não, không có nhiệt não, thuộc chánh đạo.” Ó đây, vi ây chi 
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trích một số người và nói như sau: “Những ai chưa đoạn tận hữu kiết sử,° tất 
cả những vi ay déu có đau khô, có phiên lao, có ưu não, có nhiệt não, thuộc tà 
dao.” Ó ачу, vi ay tan than một số người và nói như sau: “Những ai đã đoạn tan 
hữu kiết sử,Š tat cả những vị ây không có đau khô, không có phiên lao, không 
có ưu não, không có nhiệt não, thuộc chánh dao.” Như vậy, này các Ty-kheo, là 
có tán thán, có chỉ trích, nhưng không thuyết pháp. 


327. Và này các Ty-kheo, thé nao 1a khong có tan than và khong co chi trich, 
nhung có thuyết pháp? Vi ấy không nói như sau: “Những ai tim thấy lạc liên 
hệ với dục, nhưng đam mê loại hy ha liệt, dé tiện, pham phu, khong xung bac 
Thanh, khong liên hệ mục dich, tat ca những vi ay có dau khó, có phiên lao, có 
ưu não, có nhiệt não, thuộc ta dao.” VỊ ay chỉ thuyết pháp và nói như sau: “Sự 
đam mê là một pháp có đau khó, có phiên lao, có ưu não, có nhiệt não, thuộc tà 
dao.” Vị ду không nói: “Những ai tìm thay lạc liên hệ với dục, nhưng không đam 
mé loại hỷ hạ liệt, đê tiện, pham phu, không xứng, bậc Thanh, tat ca những vị ây 
không có đau khó, không có phiên lao, không có ưu não, không có nhiệt não, 
thuộc chánh dao.” VỊ ay chỉ thuyết pháp và nói như sau: “Không đam mê là một 
pháp không đau khô, không có phiên lao, không có ưu não, không có nhiệt não, 
thuộc chánh dao.” Vi ay không nói: “Những ai đam mê hành trì tự kỷ khó hanh, 
dau khó, khóng xung bac Thanh, khong lién hé muc dich, tat ca những vi ay CÓ 
đau khô, có phiên lao, có ưu não, có nhiệt não, thuộc tà dao.” Vị ay chỉ thuyết 
pháp và nói như sau: “Sự đam mê là một pháp có đau khó, có phiên lao, có ưu 
não, có nhiệt não, thuộc tà đạo.” Vi ấy không nói: “Những ai không đam mê 
hành trì tự kỷ khó hanh, dau khó, khóng xứng bậc Thanh, không liên hệ đến mục 
đích, tất cả những vi ду đều không có đau khó, không có phiên lao, không có 
uu não, không có nhiệt não, thuộc chánh đạo.” VỊ â ay chi thuyết pháp và nói như 
sau: “Sự không đam mê là không đau khó, pháp này khóng có phiên lao, không 
có ưu não, không có nhiệt não, thuộc về chánh dao.” VỊ ay không nói: "Những al 
chưa đoạn tận hữu kiét su, tat ca những vi ay đều có đau khé, có phiền lao, có ưu 
não, có nhiệt não.” Vị ây chỉ thuyết pháp và nói như sau: “Khi hữu kiết sử chưa 
đoạn tận, hữu chưa đoạn tan.” VỊ ay không nói như sau: “Những ai đã đoạn tận 
hữu kiét sử, tat cả những vi ay không có đau khó, khóng có phién lao, khóng có 
ưu não, không có nhiệt não.” Vi ay chỉ thuyết pháp và nói như sau: “Và khi hữu 
kiết sử được đoạn tận, hữu được đoạn tan.” Như vậy, này các Ty-kheo, là không 
tán thán, không chỉ trích, nhưng chỉ thuyết pháp. 


Khi được nói đến: “Nên biết tán thán và nên biết chỉ trích. Sau khi biết tán 
thán và sau khi biết chỉ trích, chớ có tán thán, chớ có chỉ trích, chỉ nên thuyết 
pháp.” Chính do duyên này, được nói đên như vay. 


328. Khi được nói đến: “Nên biết phan xét về lac. Sau khi biết phán xét về 
lạc, nên chú tâm vào nội lac.” Do duyên gi, được nói đến như vậy? Này các 


5 Ó đây chỉ cho ái (tanhā). 
5 Ở đây là vibhava. Kinh chữ Hán dùng chữ hữu (bhava). 
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Ty-kheo, có nam dục trưởng dưỡng này. Thé nào là năm? Các sắc pháp do mắt 
nhận thức, khả ái, khả lạc, khả ý, khả hý, liên hệ đến dục, hấp dẫn; các tieng, do 
tai nhận thức... (như trên)...; các hương do mũi nhận thức... (như trên)... các 
vi do lưỡi nhận thức... (như trên)...; các xúc do thân cảm giác, khả ai, khả lạc, 
khả ý, kha hy, liên hệ đến dục, hap dan. Nay các Ty-kheo, như vay la năm duc 
trưởng dưỡng. Này các Ty-kheo, do duyên năm dục trưởng dưỡng này khởi lên 
lạc va hy, như vậy gọi là duc lạc, uê lạc, pham phu lạc, phi Thanh lạc. Ta nói 
loại lạc nay không nên thực hành, không nên tu tap, không nên làm cho sung 
mãn, mà nên sợ hãi. Ở đây, này các Ty-kheo, Ty-kheo ly dục, ly bat thiện pháp, 
chứng đạt và an trú Thiên thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm 
có tứ. Diệt tam và tứ, chứng đạt và an trú Thiên thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do 
định sanh, không tam không tứ, nội tinh nhất tâm... Thiên thứ ba... chứng đạt 
và an trú Thiền thứ tư. Như vậy gọi là xuất ly lạc, viễn ly lạc, an tịnh lạc, giác 
ngộ lạc. Ta nói loại lạc này nên thực hành, nên tu tập, nên làm cho sung mãn, 
không nên sợ hãi. Khi được nói đến: “Nên biết phán xét về lạc. Sau khi phán xét 
vë lạc, hãy chú tâm vào nội lac.” Do chính duyên này, được nói đến như vậy. 


329. Khi được nói đến: “Không nên nói lên lời bí mật. Mặt đối mặt [với 
ail, khong nên nói lời mất long.” Do duyên gi, được nói đến như vậy? Tai đây, 
này các Ty-kheo, biết được một lời bí mật là không thực, hư vọng, không liên 
hệ mục đích, néu có thé được, chớ nói lên lời bí mật ay. Và néu biết được một 
lời bí mật là thực, không hư vọng, nhưng không liên hệ mục đích, hãy tập đừng 
nói lời ấy. Và nếu biết được một lời bí mật là thực, không hư vọng, có liên hệ 
mục đích, ở đây, nên biết thời nói lên lời bí mật ây. Nếu biết một lời mat long, 
mặt đối mặt [voi ai] là khong thực, hu vong, không liên hệ mục đích, néu có thé 
được, mặt đối mặt, chớ nói lên lời nói mat lòng ду. Nếu biết một lời mất lòng, 
mặt đôi mặt [với ai] là thực, không hư vọng, nhưng không liên hệ mục đích, 
hãy tập chớ nói lên lời ау. Và nếu biết một lời mat lòng, mặt đối mặt [với ai] là 
thực, không hư vọng, có liên hệ mục đích, ở đây nên biết thời nói lên lời mất 
lòng ây. Khi được nói đến: | Khóng nên nói lên lời bi mật, mặt đối mặt [với ai], 
không nên nói lên lời mất lòng.” Do chính duyên này, được nói đến như vậy. 


330. Khi được nói đến: “Nên nói thật từ từ, chớ có vội vàng, “Do duyên gi, 
được nói dén như vậy? Ở đây, này các Ту-Кһео, nếu nói vội vàng, thời thân mệt 
mỏi, tâm bị ton hại, tiếng bị tôn hại và có họng bị đau. Lời nói một người vội 
vàng không được rõ ràng và không được nhận. hiểu. Tại đây, này các Ty-kheo, 
nói lời từ từ, thân không mệt mỏi, tâm không ton hại, tiếng không ton hại và có 
họng không bị đau. Lời nói một người nói từ từ được rõ ràng và được nhận hiéu. 
Khi được nói đến: “Nên nói thật từ từ, chớ có nói vội vàng.” Chính do duyên 
này, được nói đến như vậy. 


331. Khi được nói đến: “Chớ có chấp trước địa phương ngữ, chớ có di quá 
xa ngôn ngữ thường dùng.” Do duyên gì, được nói đến như vậy? Và này các 
Ty-kheo, thê nào là chap trước địa phương ngữ và di quá xa ngôn ngữ thường 
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dung? О đây, này các Ty-kheo, trong nhiêu quốc độ, người ta gọi pati (cái dia) 
băng những chữ patta... vitta... sarāva... dharopa... ропа... pisīlava... Nhu vay, 
như họ biết trong các quốc độ â ay, những chữ là như vay; như vậy, có người lại 
làm như vậy, kiên trì chấp thủ, chấp trước và nói: “Chi như vậy là sự thật, ngoài 
ra là hư vọng.” Như vậy, này các Tỷ-kheo, là chấp trước địa phương ngữ, là đi 
qua xa ngôn ngữ thường dùng. 


332. Và này các Ty-kheo, thé nào là không chấp trước địa phương ngữ, 
không đi quả xa ngôn ngữ thường dùng? Ở đây, này các Ty-kheo, trong nhiều 
quốc độ, người ta biết những chữ pati... patta... vitta... sarāva... dharopa... 
pona... pisilava... Nhu vây, như họ biết trong các quốc độ ấy, những chữ là như 
vậy; như vậy, một người không chap thủ mà giải thích: “Các vị ду y cứ như thé 
này, giải thích như vậy.” Nhu vậy, này các Ty-kheo, là không chấp trước địa 
phương ngữ, không đi quá xa ngôn ngữ thường dùng. Khi được nói đến: “Chớ 
có chấp trước địa phương ngữ, chớ có đi quá xa ngôn ngữ thường dùng.” Do 
chính duyên này, được nói đến như vậy. 

333. Ở đây, này các Tý-kheo, phàm lạc gì liên hệ với dục, nhưng có đam mê 
loại hy hạ liệt, đê tiện, pham phu, không xứng bậc Thanh, không liên hệ mục 
đích; pháp như vậy có đau khó, có phiên lao, có ưu não, có nhiệt não, thuộc ta 
đạo. Do vậy, pháp nay là pháp hữu tránh. Tại đây, này các Ty-kheo, pham lạc 
gi liên kết với dục, nhưng không có đam mê loại hy hạ liệt, đê tiện, phàm phu, 
không xứng bậc Thánh, không liên hệ mục đích; pháp như vậy không có đau 
khó, không có phiên lao, không có ưu não, không có nhiệt não, thuộc chánh 
đạo. Do vậy, pháp này là pháp vô tránh. 


334. Tại đây, này các Tý-kheo, phàm hành trì tự kỷ khó hạnh, đau khô, 
không xứng bậc Thánh, không liên hệ mục đích; pháp như vậy có đau khô, có 
phiên lao, có ưu não, có nhiệt não, thuộc tà đạo. Do vậy, pháp này là pháp hữu 
tránh. Tại đây, này các Ty-kheo, phàm không có hành trì tự ky khô hạnh, không 
đau khô, không xứng bậc Thánh, không liên hệ mục đích; pháp như vậy không 
có đau khó. không có phiên lao, không có ưu não, không có nhiệt não, thuộc 
chánh đạo. Do vậy, pháp này là pháp vô tránh. 

335. Tai day, này các Ty-kheo, đây là Trung đạo đã được Thê Tôn giác ngộ, 
tác thành mắt, tác thành trí, đưa đến an tịnh, thăng trí, giác ngộ, Niết-bàn. Pháp 
này không có đau khó, không có phiên lao, không có ưu não, không có nhiệt 
não, thuộc chánh đạo. Do vậy, pháp này là pháp vô tránh. 


336. Tai đây, này các Ty-kheo, pháp tan than va chỉ trích nhưng không 
thuyết pháp này; pháp này có đau khó, có phiên lao, có ưu não, có phiền não, 
thuộc tà đạo. Do vậy, pháp nay là pháp hữu tránh. Tai đây, này các Ty-kheo, 
pháp không tán thán, cũng không chỉ trích, chỉ có thuyết pháp; pháp này không 
có đau khó, không có phiên lao, không có ưu não, không có nhiệt não, thuộc 
chánh đạo. Do vậy, pháp này là pháp vô tránh. 
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337. Tai day, nay cac Ty-kheo, phap duc lac nay la ué lac, pham phu lac, 
phi Thanh lac; phap nay là pháp có đau khó, có phiên lao, có ưu não, có nhiệt 
não. Do vay, pháp nay là pháp hữu tránh. Tai đây, nay các Ty-kheo, pháp xuất 
ly lạc, viễn ly lạc, an tịnh lạc, pháp nay là pháp không đau khó, không phiên 
lao, không ưu não, không nhiệt não, thuộc chánh đạo. Do vậy, pháp này là pháp 
vô tránh. 

338. Tại đây, này các Ty-kheo, pham lời nói bí mật nao không thật, hư 
vong, khong liên hệ mục đích, pháp này là pháp có đau khó, có phiền lao, có ưu 
não, có nhiệt não, thuộc tà đạo. Do vậy, pháp này là pháp hữu tránh. Tại đây, 
này các Ty-kheo, phàm lời nói bí mật nào là chân that, không hư vọng, không 
liên hệ mục đích, pháp này là pháp có đau khô, có phiên lao, có ưu não, có nhiệt 
não, thuộc tà đạo. Do vậy, pháp này là pháp hữu tránh. Tại đây, này các Ty- 
kheo, pham lời noi bí mật nao là chan that, không hư vọng, có liên hệ mục đích, 
pháp nay là pháp không đau khó, không có phiên lao, không có ưu não, không 
có nhiệt não, thuộc chánh đạo. Do vậy, pháp này là pháp vô tránh. 

339. Tại đây, này các Tý-kheo, phàm lời nói mất lòng nào, mặt đối mặt [với 
all, không chân thật, hư vọng, không liên hệ mục đích, pháp nay la phap co dau 
khó, có phiền lao, có ưu não, có nhiệt não, thuộc ta đạo. Do vậy, pháp này là 
pháp hữu tránh. Tại đây, này các Ty-kheo, phàm lời nói mat lòng nào, mặt đối 
mặt [với ai] là chan thật, không hư vọng, không liên hệ mục đích, pháp nay la 
pháp có đau khó, có phiên lao, có ưu não, có nhiệt não, thuộc ta đạo. Do vậy, 
pháp này là pháp hữu tránh. Tại đây, này các Ty-kheo, phàm lời nói mat lòng 
nào, mặt đối mặt [với ai] là chân thật, không hư vọng, liên hệ mục đích, pháp nay 
là pháp không đau khó... thuộc chánh dao. Do vậy, pháp này là pháp vô tránh. 


340. Tại đây, này các Ty-kheo, pham lời nói nào được nói lên một cach vội 
vàng, pháp này có đau khô... tà đạo... pháp hữu tránh. Tại đây, này các Ty-kheo, 
phàm lời nói nào được nói lên một cách từ từ, pháp này không có đau khô... 
chánh đạo... pháp vô tránh. 

341. Tại đây, này các Tỷ-kheo, chấp trước địa phương ngữ và đi quá xa 
ngôn ngữ thường dùng, pháp này là pháp có đau khô... thuộc tà đạo... pháp hữu 
tránh. Tại đây, này các Tý-kheo, không chấp trước địa phương ngữ và không 
đi quá xa ngôn ngữ thường dùng, pháp này là pháp không có đau khô... thuộc 
chánh đạo... pháp vô tránh. 


Do vậy, này các Ty-kheo, các ông phải tự tu học như sau: “Chúng ta sẽ biết 
hữu tránh pháp và chúng ta sẽ biết vô tránh pháp. Sau khi biết hữu tránh pháp 
và sau khi biết vô tránh pháp, chúng ta sẽ hành trì vô tránh đạo.” 

Và này các Tỷ-kheo, thiện gia nam tử Subhiiti (Tu-b6-dé) đã hành trì vô 
tránh pháp. 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các Ty-kheo ấy hoan hy tín tho lời Thế 
Tôn dạy. 


140. KINH GIOI PHAN BIET 
(Dhatuvibhanga Sutta)' 


342. Nhu vay tôi nghe. 

Một thời, Thé Tôn du hành o xu Magadha (Ma-kiét-da), di dén Rajagaha 
(Vương Xá), đến nha thợ gốm Bhaggava;? sau khi đến, nói với thợ gốm 
Bhaggava: 

— Nay Bhaggava, nêu không gi phiền phức cho ông, Ta muốn ở tại chỗ nay 
một đêm. 

- Bạch Thế Tôn, không có gì phiên phức cho con. Ở đây đã có một vị xuất gia 
đến ở từ trước rồi. Nếu vị ay dong ý, bạch Thé Tôn, hãy ở lại tùy theo sở thích. 


Lúc bay giờ, thiện gia nam tử Риккиѕаи do lòng tin, y cứ Thé Tôn đã xuất 
gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình. Vị ây đã đến ở trước tại trú xứ của 
thợ gôm. Rôi Thế Tôn đi đến thiện gia nam tử Pukkusäti; sau khi đến, nói với 
Pukkusati: 


— Này Ty-kheo, nêu không gi phiên phức cho ông, Ta muôn ở lại trú xứ này 
một đêm. 

— Rộng rãi,* thưa Hiền giả, là trú xứ của thợ gốm. Hiên giả có thé ở, tùy 
theo sở thích. 

Rồi Thê Tôn sau khi bước vao tru xứ của thợ góm, trải thảm có vào một 
bên, ngôi kiết-già, lưng thăng và an trú niệm trước mặt. Và Thế Tôn trải qua 
phân lớn đêm ay, ngôi [như vay]. Tôn giả Pukkusati trải qua phân lớn đêm 4 ay 
cũng ngôi [như vậy]. Rôi Thé Tôn suy nghĩ: “Cử chỉ thiện gia nam tử này có vẻ 
tín thành, Ta hãy hỏi vị ay.” Rôi Thé Tôn nói với Tôn giả Pukkusäti: 


— Này Tỷ-kheo, ông xuất gia, y cứ vào ai? Ai là Đạo sư của ông? Ông chấp 
nhận pháp của a1? 


— Thưa Tôn gia, có Sa-môn Gotama là Thích tử, xuất gia từ dòng họ 
Thích-ca. Tiếng đồn tốt đẹp sau đây được truyền đi về Thế Tôn Gotama ấy: 


' Xem D. Ш. 207; S. IV. 201; A. Ш. 279; MNid. 116. Kinh tương đương trong bộ Trung A-ham kinh là Phân 
biệt lục giới kinh 277% Lắc (7.01. 0026.162. 0690a19). Tham chiêu: Phát thuyét Binh-sa Vuong пей 
nguyén kinh ВНУ Е TL BARE (7.14. 0511. 0779a06). 


2 Ó đây, người tho góm có thé tên là Bhaggava. Xem M. II. 52; MLS. II. 248. 

3P. Pukkusati; Н. ## ЖШ 3⁄2 FI]. MA. V. 33-5 có viết một tiêu sử khá dài của vị Ty-kheo này. Xem DPPN. 

* Urunda có thé là uruddha, nghĩa là có chỗ dé thở. MA. V. 47 giải thích là vivitta, nghĩa là chỗ thanh vắng, 
nhàn tinh và asambhdadha, nghĩa là không đông người. 
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“Ngài là bậc Thé Tôn, bậc A-la-han, Chánh Đăng Giác, Minh Hạnh Túc, 
Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn 
Sư, Phật, Thế Tôn.” Tôi đã xuất gia, y cứ bậc Thế Tôn ây. Ngài là bậc Đạo sư 
của tôi. Và tôi chấp thuận pháp của bậc Thế Tôn а Ây. 


— Này Tỷ-kheo, nay Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác ấy ở đâu? 


— Thưa Tôn gia, có một thành phố tên là Savatthi giữa các quốc độ phía Bắc. 
Tại đấy, Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác hiện nay đang ó. 


— Này Tý-kheo, trước đây ông đã thay bậc Thế Tôn ây chưa? Và nếu thấy, 
ông có nhận ra không? 

— Thưa Hién giả, trước đây tôi chưa từng thay bậc Thé Tôn ấy. Và nếu thấy, 
tôi không nhận ra được. 

Rồi Thế Tôn suy nghĩ. “Thiện gia nam tử nay xuất gia y cứ noi Ta. Vay 


Ta hãy thuyết pháp cho thiện gia nam tử ấy.” Roi Thế Tôn nói với Tôn giả 
Pukkusati: 


— Hay nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sé giảng. 

— Thưa Hiên giả, vâng. 

Tôn giả Pukkusati vâng đáp Thé Tôn. Thê Tôn nói như sau: 

343. — Này Ty-kheo, người nay có sáu giới, sáu xúc xứ, mười tam y hành,” 
bốn thắng xứ, khi được an trú, vọng tưởng không có chuyên động. Khi vọng 
tưởng không chuyên động, vi ay được gọi là một ân sĩ tịch tinh. Chớ có buông 


lung tri tuệ, hay hộ tri chân dé, hay tăng trưởng tuệ thi (caga), hay tu hoc tịch 
tịnh.” Đây là tong thuyết sáu giới phan biệt. 


344. Này Ty-kheo, khi được nói đến: “Người này có sau 0101”, do duyen 
gi, duoc noi dén nhu vay? Dia gidi, thuy 5101, hoa 2101, phong 2101, không 0101, 
thức giới. Này Ty-kheo, khi được nói đến: “Người nay có sáu giới”, chính do 
duyên này, được nói đến như vậy. 

345. Này Ty-kheo, khi được nói đến: “Người này có sau xúc xứ”, do duyên 
gì, được nói dén như vậy? Nhãn xúc xứ, nhĩ xúc xứ, tỷ xúc xứ, thiệt xúc xứ, 
thân xúc xứ, ý xúc xứ. Khi được nói dén: “Người này có sáu xúc xứ”, chính do 
duyên này, được nói đến như vậy. 


346. Này Ty-kheo, khi được nói đến: “Người này có mười tám ý hành”, 


> Xem M. Ш. 216. Ba đoạn đầu cũng được A. I. 175 giải thích, nhưng dé cập đến Tứ dé, thay thé cho Bốn 
thăng xử. 

6 D. Ш. 229. 

? Thứ tự ở đây có khác với đoạn giải thích phan sau. 

8 Kinh Han tang viết như sau: “Nhân hữu lục giới tụ, luc xúc xứ, thập bát ý hành, tứ trụ xứ”; AMAA, 7 
HB Ba, Лт, DEAE Be (7.01. 0026.162. 0690b22), khéng khác với ban Pali. Doan tiếp có nhiêu chỗ khác: 
“Nếu có trú, vị ấy không nghe các sự ưu buôn; sau khi không nghe các sự ưu buôn, ý không ghét, không lo, 
không phiền lao, cũng không sợ hãi. Như vậy có lời dạy không buông lung trí tuệ, thủ hộ chân đê, trưởng 
dưỡng tuệ thí. Ty-kheo nên học tôi thượng, nên học chí tịch, phân biệt 6 giới.” (7.01. 0026.148. 0660b01). 
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do duyên gi, được nói đến như vậy? Khi con mắt thay sắc, người ấy chạy theo 
sắc khởi lên hy, chạy theo sắc khởi lên ưu, chạy theo sắc khởi lên ха; khi tai 
nghe tiếng... mũi ngửi hương... lưỡi ném vi... thân cảm xúc... ý nhận thức pháp, 
người ây chạy theo pháp khởi lên hỷ, chạy theo pháp khởi lên ưu, chạy theo 
pháp khởi lên xa. Nhu vậy, có sáu hy hành, sáu ưu hành, sáu xả hành. Khi được 
nói дёп: “Người này có mười tám ý hành”, chính do duyên này, được nói đến 
như vậy. 


347. Này Tỷ-kheo, khi được nói đến: “Người này có Bốn thắng xứ”, do 
duyên gì, được nói đến như vậy? Tuệ thắng xứ, Đề thăng xứ, Tuệ thí thăng xứ, 
Tịch tịnh thắng xú.” Khi được nói đến: “Người này có Bốn thang xứ”, chính 
do duyên này, được nói đến như vậy. 


348. Khi được nói đến: “Chớ có buông lung trí tuệ, hãy hộ trì chân dé, hãy 
tăng trưởng tuệ thí, hãy tu học tịch tịnh”, do duyên gi, được nói đến như vậy? 
Thê nào là không buông lung trí tuệ? Có sáu giới này: Dia giới, thủy giới, hỏa 
giới, phong giới, không giới, thức gIới. 

349. Nay Ty-kheo, thé nào là địa giới?! Có nội dia giới Và có ngoai dia giói. 
Và này Ty-kheo, thé nào là nội địa giới? Cái gì thuộc nội thân, thuộc cá nhân, 
kiên cứng, thô phù, bị chấp thủ như tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, 
tuy, than, tim, gan, hoành cach mô, lá lách, phôi, ruột, mảng ruột, bao tử, phân 
và bất cứ vật gì khác thuộc nội thân, thuộc cá nhân, kiên cứng, thô phù, bị chap 
thu. Nhu vay, nay Ty-kheo, được gol là nội địa 8101. Những gì thuộc nội địa 
giói Và những øì thuộc ngoại địa giới déu thuộc về địa giói. Dia giói ây phai 
được quan sat như that với chánh trí tuệ như sau: “Cái này không phải của tôi, 
cái nay khong phải là tôi, cái này không phải tự ngã cua tôi.” Sau khi như thật 
quản sát địa 5101 với chánh trí tuệ như vậy, у1 Ay sanh yém ly đôi với địa giới, 
tâm từ bỏ dia giới. 


350. Và này Ty-kheo, thé nao la thủy 0101? CÓ nỘi thủy 0101, CÓ ngoại thủy 
BIỚI. Và này Tỷ-kheo, thế nào là nội thủy giới? Cái gì thuộc nội thân, thuộc 
cá nhân, thuộc nước, thuộc chất lỏng, bị chấp thủ như mật, đàm (niêm dịch), 
mủ, máu, mô hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước mi€ng, nước тїп, nước ở khớp 
Xương, nước tiêu va bat cứ vật gì khác thuộc nội thân, thuộc cá nhân, thuộc 
nước, thuộc chất lỏng, bị chấp thủ. Như vậy, này Ty-kheo, được gọi là thủy 
BIỚI. Những øì thuộc nội thủy 0101 va những gi thuộc ngoại thủy giới déu thuộc 
vê thủy 2101. Thủy giới ay phải được quán sát như thật với chánh trí tuệ như 
sau: “Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không. phải 
tự ngã của tôi.” Sau khi như thật quán sát thủy giới với chánh trí tuệ như vậy, vi 
ây sanh yêm ly đối với thủy giới, tâm từ bỏ thủy giới. 


° Kinh Hán tạng viết: “Vi Tỷ-kheo nhãn kiến sắc, quán sắc hy trú, quán sắc ưu trú, quán sắc xả trú”; # Eú Er 


IRRE B1 8, BEHE, 14,32 1%. (T.01. 0026.162. 0690b29). 


10 Kinh Hán tạng viết: “Vi chân dé trú xứ, tuệ trú xứ, thi trú xứ, tức trú xứ”; pA ARNIE JA, SEJE HAE E, AE 
ЖЖ (T.01. 0026.162. 0690c09). 


п Cho đến hư không giới, xem M. I. 421, I. 1§5f; MLS. I. 231ff. 
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351. Và này Ty-kheo, thé nào là hỏa giới? Có nội hỏa gIỚI, có ngoại hỏa 
giới. Và này Tỷ-kheo, thế nào là nội hỏa giới? Cái gi thuộc nội thân, thuộc ca 
nhân, thuộc lửa, thuộc chất nóng, bi chấp thủ như cái gì khién cho hâm nóng, 
khiến cho hủy hoại, khiến cho thiêu cháy, cái gì khiến cho những vật được ăn, 
uống, nhai, ném, có thé khéo tiêu hóa hay tat cả những vật gì khác thuộc nội 
thân, thuộc cá nhân, thuộc lửa, thuộc chất nóng, bị chấp thủ. Này Ty-kheo, như 
vậy được gol là nội hoa giới. Những gì thuộc nội hỏa giới và những gì thuộc 
ngoại hỏa giới đều thuộc về hỏa BIỚI. Hỏa giới ây phải được quán sát như thật 
với chánh trí tuệ như sau: “Cái này không phải của tôi, cái này không phải là 
tôi, cái này không phải tự ngã của tôi.” Sau khi như thật quản sát hỏa giới với 
chánh trí tuệ như vậy, vi ay sanh yêm ly đối với hỏa giới, tâm từ bỏ hỏa giới. 

352. Và này Tý-kheo, thế nào là phong 0101? Có nội phong 0101, CÓ ngoal 
phong giới. Và này Ty-kheo, thé nào là nội phong giới? Cai gì thuộc nội thân, 
thuộc cá nhân, thuộc gio, thuộc tanh động, bi chập thủ như gió thôi lên, gió thói 
xuống, gió trong ruột, gió trong bung duói, gió thôi ngang các dét, các khóp, 
hơi thở vô, hơi thở ra va bat cứ vat gì khác thuộc nội thân, thuộc cá nhân, thuộc 
gió, thuộc tanh động, bị chap thu. Nay Ty-kheo, như vậy được gọi là nội phong 
0101. Những øì thuộc nội phong giới và những gì thuộc ngoại phong giới đêu 
thuộc vë phong giới. Phong giới ay phải được quán sát như thật với chánh trí 
tuệ như sau: “Cái này không phải của tôi, cái này không phải là 101, cái nay 
không phải tự ngã của tôi.” Sau khi như that quản sát phong giới với chánh trí 
tuệ như vậy, vi ay sanh yếm ly đôi với phong giới, tâm từ bỏ phong giới. 


353. Và này Ty-kheo, thé nao 1a hu không giới? Co nội hu không giới, có 
ngoại hu không giới. Và này Ty-kheo, thé nào là nội hư không giới? Cái gi 
thuộc nội thân, thuộc ca nhân, thuộc hư không, thuộc hu không tanh, bị châp 
thủ như lỗ tai, lỗ mũi, cửa miệng, do cai gi người ta nuốt, những gi được nhai, 
được uống, được à ăn, được nêm, và tại chỗ mà những gì được nhai, được uống, 
được ăn, được nêm, được gitt lại, va ngang qua chỗ mà những gì được nhai, 
được uống, được ăn, được nếm và được tông xuat xuống phân dưới dé ra ngoài, 
và bất cứ vật gì khác thuộc nội thân, thuộc cá nhân, thuộc hư không, thuộc hư 
không tánh, bị chap thu. Nay Ty-kheo, nhu vay được gọi là nội hư không giói. 
Những gì thuộc nội hư không 0101 Và những øì thuộc ngoại hư không giới déu 
thuộc vê hư không giới. Hư không giới ây phải được quán sát như thật với 
chánh trí tuệ như sau: “Cai nay không phải của tôi, cái này không phải là tôi, 
cái này không phải tự ngã ‹ của tôi.” Sau khi như thật quan sát hư không giới với 
chánh trí tuệ như vậy, vị ду sanh yêm ly đối với hư không giới, tâm từ bỏ hư 
không giới. 


354. Lại nữa, khi thức còn lại được trong sạch, thanh tịnh, vị ây biết được 
một số sự việc nhờ thức ấy. Vị ây thức tri được lạc, thức tri được khổ, thức tri 
được bất khó bất lạc. Này Tỷ-kheo, duyên lạc xúc, lạc thọ khởi lên. VỊ â ây khi 
đang cảm giác lac thọ, tuệ tri rang: “Tôi cảm giác lạc tho.” Do lạc xúc ay diệt 
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đi, lạc tho do lạc xúc được khởi lên, được cảm giác, уі ay biết: “Lạc thọ ấy được 
diệt đi, được châm dứt.” 


355. Này Ty-kheo, duyên khó xúc, khó thọ khởi lên. Vi 4 ay khi dang cam 
giác khó thọ, tuệ tri rang: “Tôi cảm giác khó tho.” Do khô xúc ау diệt di, khó 
tho do khó xúc được khởi lên, được cảm giác, уі ay biết: “Khô tho ấy được diệt 
đi, được cham dứt.” 


356. Này Ty-kheo, duyên bat khô bất lạc xúc, bất kh6 bat lạc thọ khởi lên. 
Via ay khi dang cam giac bat khổ bat lạc thọ, tuệ tri rằng: “Tôi cảm giác bất khó 
bat lạc tho.” Do bat khô bat lac xúc ay diệt di, bat khô bat lạc tho do bat khô 
bat lạc xúc được khởi lên, được cảm giác, vị ay tuệ tri: “Bat khô bat lạc thọ ấy 
được diệt đi, được cham dứt.” 


357. Này Ty-kheo, ví như do hai cây que xúc cham cọ xát, hơi nóng được 
sanh, ngọn lửa được hiện khởi. Khi hai que ây được rời nhau, được phân ly, sức 
nóng được sanh khởi ấy, sức nóng ấy được diệt di, được chấm dứt. Cũng vậy, 
này Ty-kheo, duyên lạc xúc, lạc thọ khởi lên. Vi a ây khi đang cảm giác lạc thọ, 
tuệ tri răng: “Tôi dang cảm giác lạc thọ.” Do lạc xúc ây diệt di, lạc thọ do lạc 
xúc được khởi lên, được cảm giác, vị ấy tuệ tri: “Lạc thọ ду được diệt di, được 
cham dứt.” 


358. Này Ty-kheo, duyên khó xúc, khó thọ khởi lên. Vi ấy khi đang cảm 
giác khó thọ, tuệ tri rang: “Tôi đang cảm giác khó thọ.” Do khó xúc... được 
châm dứt.” 


359. Này Ty-kheo, duyên bất khô bat lạc xúc, bất khô bat lạc thọ khởi lên... 
bat khô bat lạc thọ ду được diệt đi, được châm dứt.” 


360. Lại nữa, khi xả còn lại được trong sạch, thanh tịnh, nhu nhuyễn, dễ ибп 
nan, chói sáng. Ví như, này Ty-kheo, một người thợ vàng thiện xảo hay người 
đệ tử sửa soạn lò đúc; sau khi sửa soạn lò đúc xong, người ây đốt lửa miệng 
lò đúc; sau khi đốt lửa miệng lò đúc, người ay dùng kêm kẹp lây vàng và đặt 
vàng vào trong miệng lò, rôi thỉnh thoảng người ây thôi trên ấy, thỉnh thoảng 
người ấy rưới nước trên ây, thỉnh thoảng người ay quan sat thật kỹ... vàng ay 
da tro thanh sang lang, sach sé, gót s: sach, các uê tap được đoạn trừ, các ty vêt 
được trừ sạch, nhu nhuyén, dễ uôn nan và chói sáng... Và néu Người ây muốn 
làm đồ trang sức nào, hoặc vòng nhan, hoặc bông tai, hoặc vòng cô, hoặc vòng 
hoa vàng, thời vàng ay có thé dùng vào mục đích â ây. Cũng vậy, này Ty-kheo, 
lai nữa, khi xả còn lại được trong sạch, trong trang, nhu nhuyén, dé uốn nan, 
chói sáng. 


361. Người a ay tuệ tri như sau: “Nếu ta tập trung xả này, thanh tịnh như vậy, 
trong trăng như vậy vào Hư không vô biên xứ, va tu tập tâm ta tùy theo pháp 
ay, thời xa này y cứ vào đây, chap thủ tại day, được an trú nơi ta trong một thời 
gian dài. Nếu ta tập trung xả này, thanh tịnh như vậy, trong trắng như vậy vào 
Thức vô biên xứ và tu tập tâm của ta tùy theo pháp ây, thời xả này y cứ vào day, 
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chap thủ tại đây, được an trú nơi ta trong một thời gian dài. Nếu ta tập trung xả 
này thanh tịnh như vậy, trong trắng như vậy vào Vô sở hữu xứ và tu tập tâm ta 
tùy theo pháp â Ấy, thời xả này y cứ vào đây, chap thủ tại day, được an trú nơi ta 
trong một thời gian dài. Nêu ta tập trung xả này, thanh tịnh như vậy, trong trắng 
như vậy vào Phi tưởng phi phi tưởng xứ và tu tập tâm cua ta tùy theo pháp ay, 
thời xả này y cứ vào đây, chấp thủ tại đấy, được an trú nơi ta trong một thời 
gian dai.” 


362. Người ду tuệ tri như sau: “Nếu ta tập trung ха này, thanh tịnh như vậy, 
trong trăng như vậy vào Hư không vô biên xứ... Thức vô biên xứ... Vô sở hữu 
xứ... Phi tưởng phi phi tưởng xứ vả tu tập tâm của ta tùy theo pháp â ây, thời [xả] 
ay’? trở thành pháp hữu vi.” Vị ду không tác thành, không suy tung” đến hữu 
hay phi hữu. '* Do không tác thành, không suy tưởng đến hữu hay phi hữu, vi 
ay khong chap thủ một sự vật gi ở đời, chap thu khong quay rôi vi ây; do chấp 
thủ không quây rối vị ấy, vi ay tự chứng Niét-ban, và vị ду tuệ tri: “Sanh đã tận, 
Phạm hạnh đã thánh, những điều nên làm đã làm, không còn trở lại trạng thái 
như thé này nữa.” 


363. Nếu vị ây cảm giác lạc thọ, vi ây tuệ tri: “Thọ ấy là vô thường”; vị 
ay tuệ tri: “Khong nên dam trước”; vi ay tug tri: “Khong phai la đối tượng не 
hoan hy.” Nếu vi ду cam giác khó tho, vi ay tuệ tri: “Thọ ấy là vô thường”; 
ay tuệ tri: “Không nên đắm trước”; ; VỊ ây tuệ tri: “Khong phải là đối tượng để 
hoan hỷ.” Nếu vị ây cảm giác bất khó bát lac tho, vi ay tuệ tri: “Tho ay là vô 
thường”; vi ay tuệ tri: “Không nên dam trước”; vị ay tuệ tri: “Không phải là đối 
tượng dé hoan hy.” 


364. Nếu cảm giác lạc thọ, không có hệ phược, vị ay cảm giác thọ â ây. Nếu 
vị ây cảm giác khó thọ, không có hệ phược, vị ay cảm giác thọ ây. Nếu vị ay 
cảm giác bat khó bat lạc tho, khong có hệ phược, VỊ ay cảm giác tho 4 ay. Khi 
vị ấy cảm giác một cảm thọ với thân là tối hậu, vị ấy tuệ tri: “Ta cảm giác một 
cảm thọ với thân là tối hậu.”!5 Khi vị ду cảm giác một cảm tho với sinh mạng 
là tối hậu, vị ay tuệ tri: “Та cảm giác một cảm thọ với sinh mạng là tối hậu”; vị 
ây tuệ tr1: “Sau khi thân hoại mạng chung, mọi cảm thọ hoan hỷ ở nơi đây trở 
thành thanh lương.” 


365. Ví như, này Ty-kheo, như ngọn đèn dau được cháy đỏ nhờ dau va tim. 
Khi dâu và tim diệt tận, và không có vật liệu khác được đem đến, ngọn đèn 
dau â ay bi diét tat... Cũng vay, nay Ty-kheo, khi cảm giác một cam tho lây thân 
làm tôi hậu, vị ấy tuệ tri: “Tôi cảm giác một cảm thọ lây thân làm tối hậu.” Khi 
cảm giác một cảm thọ lây sinh mạng làm tôi hậu, vị ay tuệ tri: “Tôi cảm giác 


2 Chữ etam có thê chỉ cho thọ mạng (ayu) như MA. V. 55: “Dau cho thọ mạng này đến hai mươi ngàn kiếp... 
thọ mạng này cũng không thường con...” 

з Ó đây nói về quả A-la-hán. 

14 Bhava và vibhava, được gọi là tăng và giảm, cũng liên hệ đến Thường kiến và Đoạn kiến. 

5 D, I. 46; П. 128; S. П. 83; A. II. 198. 
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một cam tho lay sinh mang lam tôi hau”; vị ây tuệ tri: “Sau khi thân hoại mang 
chung, mọi cảm thọ hoan hy ở nơi day trở thành thanh lương.” 


Do vậy, Ty-kheo thành tựu như vay là thành tựu với Tối thắng tuệ thắng xứ 
này. Vì răng, này Ty-kheo, như vậy là Tối thắng Thánh tuệ, nghĩa là trí, biết sự 
đoạn tận mọi đau khó. 


366. Sự giải thoát â ay của vị пау, an trú vào chân đề, không bị dao động. 
Này Ty-kheo, cai gì có thé đưa đến hư vọng, thời thuộc vé hư vọng; cái gi 
không thé đưa đến hư vọng, thời thuộc về chan dé, Niét- ban. Do vay, vi Ty- 
kheo thành tựu như vậy là thành tựu với Tối thắng dé thang xu nay. Vi rang, 
nay Ty-kheo, nhu vay la Tối thăng Thanh dé, tức là Niét-ban, không có thé 
đưa đên hư vọng. 


367. Và những sanh y vô trí thức trước của nó' đã được đây đủ, đã được 
thành tựu. Chúng được đoạn tận, chặt tận gốc rễ, làm cho như thân cây Sa-la 
không thé hiện hữu nữa trong tương lai, không có khả năng sanh khởi nữa. Do 
vay, một Ty-kheo thành tựu như vậy là thành tựu với Tối thắng tuệ thí thắng xứ 
này. Vì rang, này Ty-kheo, như vậy là Tối thăng Thánh tuệ thí, tức là sự xả ly 
tat cả sanh y. 


368. Và tham ái vô trí thức trước của nó, thuộc tham dục, tham nhiễm; pháp 
ây được đoạn tận, chặt tận gốc rễ, làm cho như thân cây Sa-la không thể hiện 
hữu nữa trong tương lai, không có khả năng sanh khởi nữa. 


Và sự phẫn nộ vô trí thức trước của nó, thuộc sân hận, thuộc tội quá, pháp 
ây được đoạn tận, cắt tận gốc rễ, làm cho như thân cây Sa-la không thể hiện hữu 
nữa trong tương lai, không có khả năng sanh khởi nữa. Và vô minh vô trí thức 
trước của nó, thuộc si mê, thuộc tội qua; pháp â ây được đoạn tận, cắt tận góc rë, 
làm cho như thân cây Sa-la không thé hiện hữu trong tương lai, không có khả 
năng sanh khởi nữa. Do vậy, Ty-kheo thành tựu như vay là thành tựu Tối thăng 
tịch tịnh thắng xứ. Này Tý-kheo, như vậy là Tôi thăng Thánh tịch tịnh, tức là 
sự tịch tịnh tham, sân, si. 


Khi được nói đến: “Chớ có buông lung trí tuệ, hãy hộ trì chân dé, hãy làm 
cho sung mãn tuệ thí, hãy tu học tịch tịnh”, chính do duyên này, được nói đến 
như vậy. 


369. Khi được nói đến: “Khi được an trú, vọng tưởng không có chuyên 
dong; khi vong tuong khong chuyền động, vi ay được gọi là một án sĩ tịch tịnh.” 
Do duyên gi, được nói đến như vậy? Này Ty-kheo, “Tôi là”, như vậy là vọng 
tưởng; “Tôi là cái này”, như vậy là vọng tưởng; “Tôi sẽ là”, như vậy là vọng 
tưởng; “Tôi sẽ không là”, như vậy là vọng tưởng: “Tôi sẽ có sắc”, như vậy là 
vọng tưởng; “Tôi sẽ không có sắc”, như vậy là vọng tưởng; “Tôi sẽ có tưởng”, 
như vậy là vọng tưởng; “Tôi sẽ không có tưởng”, như vậy là vọng tưởng: “Tôi 


16 Đôi với các чап, đôi với các phiên não, đôi với các hành (abhisankhara) và đôi với năm dục công đức. 
Xem MA. V. 60. 
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sẽ không có tưởng, không không có tưởng”, như vay là vọng tưởng. Vong 
tưởng, này Ty-kheo, là bệnh, vọng tưởng là cục bướu, vọng tưởng là mũi tên. 
Này Ty-kheo, khi vượt khỏi mọi vọng tưởng, vị ân sĩ được gọi là tịch tịnh. 
Nhưng này Ty-kheo, vị ân sĩ tịch tịnh không sanh, không già, không có dao 
động, không có hy cau. Vì không có cái gì để có thé sanh, này Ty-kheo, không 
sanh làm sao già được? Không già, làm sao chết. được? Không chết, làm sao 
dao động được? Không dao động, lam sao hy cầu? Khi được nói đến: “Khi 
được an tru, vọng tưởng không có chuyên động, khi vọng tưởng không chuyên 
động, vi ây được gọi là một ân sĩ tịch tinh.” Do chính duyên này, được nói đến 
như vậy. Này Ty-kheo, hãy thọ trì sự phân biệt tóm tắt của Ta về sáu giới. 


370. Rồi Tôn giả Pukkusäti nghi như sau: “That sự bậc Dao sư đã đến VỚI 
ta! Thật sự bậc Thiện Thệ đã đến với tal Thật sự bậc Chánh Đăng Giác đã đến 
với ta!” Rói Tón già tir chó ngồi đứng dậy, đắp y vào một bên vai, cúi đầu đảnh 
lễ chân Thế Tôn, và bạch Thê Tôn: 


— Con đã rơi vào một lỗi lâm, bạch Thế Tôn, vì rằng ngu. đân, si mê và 
không khéo léo như con đã nghĩ rằng con có thể xưng hô với Thế Tôn với danh 
từ Hiện giả. Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn chấp nhận cho con lỗi lam ấy là một 
lỗi làm dé con có thé ngăn ngừa trong tương lai! 


— Này Ty-kheo, thật vậy, ông đã rơi vào một lỗi lầm, vì răng ngu đân, si mê 
và không khéo léo vì ông đã nghĩ răng ông có thé xung ho với Ta voi danh từ 
Hiên giả. Nhưng này Ty-kheo, nêu ông thay một lỗi lầm là một lỗi lầm, và như 
pháp phát lộ, thời Ta chap nhận [lỗi lam] ay cho ông. Vì răng, này Ту-Кһео, day 
là sự tăng ich trong giới luật của bậc Thánh, khi nào một ai thay lỗi lầm là một 
lỗi lâm, như pháp phát lộ, dé ngăn ngừa trong tương lai. 


- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy cho con được thọ Cụ túc giới trước mặt 
Thế Tôn. 


— Này Ty-kheo, ông có đủ y bat không? 

— Bạch Thê Tôn, con không có đủ y bát. 

— Này Tỷ-kheo, các Như Lai không có trao Cụ túc giới cho ai không đủ 
y bát. 

Rôi Tôn giả Pukkusãti sau khi hoan hy, tin thọ lời Thế Tôn dạy, từ chỗ ngôi 
đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân phía hữu hướng về Ngai | rôi ra di tim y bat. 


Trong khi Tôn gia Pukkusati di tim y bat, một con bo cuóng chạy, đoạt mat 
mang sông [cua Tôn giả]. 


Rôi một sô đông Ty-kheo di đến Thê Tôn; sau khi đến, dành lễ Thế Tôn rôi 
ngôi xuống một bên. Ngôi xuống một bên, các vị Ty-kheo ấy bạch Thế Tôn: 


— Bạch Thé Tôn, thiện gia nam tử Pukkusati được Thé Tôn thuyết giảng 
một cách van tat đã mệnh chung. Sanh thú của vi ấy như thé nào, đời sống 
tương lai như thé nào? 


140. KINH GIOI PHAN BIET # 1071 


— Nay Ty-kheo, thật là bậc Hiển giả,!” thiện gia nam tử Pukkusati, đã chap 
hành chánh pháp và tùy pháp. Và không có phiền nhiễu Ta với những kiện tụng 
về chánh pháp. Này các Tỷ-kheo, thiện gia nam tử Pukkusati, sau khi đoạn trừ 
năm hạ phan kiết sử, được hóa sanh và từ chỗ ấy nhập Niết-bàn, không phải trở 
lui đời này nữa. 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các Tỷ-kheo ay hoan hy tin thọ lời Thế 
Tôn dạy. 


V M. II. 146. 


141. KINH PHAN BIET VE SU THAT 
(Saccavibhanga Sutta)' 


371. Nhu vay tôi nghe. 


Một thời, Thế Tôn ở Baranasi (Ba-la-na), Isipatana (chư tiên doa xứ), tại 
Migadaya (Lộc Uyên). Tại đây, Thé Tôn gọi các Tý-kheo: 


— Này các Ty-kheo! 

- Bạch Thế Tôn. 

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

— Vô thượng pháp luân đã được Thé Tôn, bậc A-la-han Chánh Dang Giác 
chuyển vận ở Lộc Uyén, chỗ chư tiên doa tại Ba-la-nai. Không một Sa-môn, 
Bà-là-môn, chư Thiên, Ma [vương], Phạm thiên hay một ai ở đời có thê chặn 


đứng, chuyền vận ngược lại, tức là sự khai thị, tuyên thuyết, thi thiết, kiến lập, 
mở rộng, phân biệt, hién lộ Bốn Thanh dé. 


Thế nào là bốn? Sự khai thị, tuyên thuyết, thi thiết, kiến lập, mở rộng, 
phân biệt, hién lộ Khô Thánh dé; sự khai thi, tuyên thuyết, thi thiết, kiên lập, 
mở rộng, phân biệt, hiển lộ Khô tập Thánh đề: sự khai thị, tuyên thuyết, thi 
thiết, kiến lập, mở rộng, phân biệt, hiên lộ Khổ diệt Thánh dé; sự khai thi, 
tuyén thuyét, thi thiết, kiến lập, mở rộng, phân biệt, hiên lộ Khổ điệt đạo 
Thánh đê. Vô thượng pháp luân, này các Ty-kheo, đã được Thế Tôn, bậc 
A-la-hán Chánh Đăng Giác chuyền vận ở Lộc Uyén, chỗ chư tiên doa tại 
Ba-la-nai. Khong một Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên, Ma [vương], Pham 
thiên hay một ai ở đời có thé chan dung, chuyén vận ngược lại, tức là sự 
khai thị, tuyên thuyết, thi thiết, kiến lập, mở rộng, phân biệt, hiển lộ Bốn 
Thánh dé. Nay cac Ty-kheo, hay than can Sariputta va Moggallana. Nay cac 

Ty-kheo, hay gân gũi Sariputta va Moggallana; các vi ay là những Ty-kheo 
Hiên trí (pandita), là những vi sách tan? các đông Phạm hạnh. Như một sanh 
mẫu, này các Tỷ-kheo, như vậy là Sariputta. Như một dưỡng mẫu, như vậy 
là Moggallana. Này các Ty-kheo, Sariputta hướng dẫn đến quả Dự lưu, còn 
Moggallana hướng dẫn đến Tối thượng nghĩa. Này các Ty-kheo, Sariputta có 


' Xem M. I. 55; D. II. 290. Kinh tương đương trong bộ Trung A-ham kinh là Phân biệt Thánh dé kinh 2} BI 
BE aw AS (7.01. 0026.31. 0467428). Tham chiêu: Miệm xứ kinh 2:jÄ#Š (T.01. 0026.98. 0582b07); Tứ dé Tinh 
А (7.01. 0032. 0814b08); Tang. #8 (7.02. 0125.12.1. 0568a01); Tăng. 38 (T.02. 0125.27.1. 0643a26). 
2 Anuggahaka. S. Ш. 5; V. 162 chỉ nói đến Tôn giả Sãriputta và được dịch là người đỡ dau. 

3 Uttamattha tức là A-la-hán quả. Dường như Sãriputta quan tâm diu dắt các tân Tỷ-kheo hơn là diu dat 
những vi đã va dang có những thành tựu tu tập cao hơn. 


1074 # KINH TRUNG BQ 


thé khai thi, tuyen thuyét, thi thiết, kiến lập, mở rộng, phân biệt, hiển lộ một 
cách rộng rãi Bốn Thánh dé. 


Thế Tôn nói như vậy. Nói như vậy xong, Thiện Thệ từ chỗ ngồi đứng dậy 
và di vào tinh xá. 

372. Tại day, Tôn giả Sãriputta, sau khi Thế Tôn đi không bao lâu, liền gọi 
các Ty-kheo: 

- Nay chư Hiền! 

— Thưa vâng, Hién giả. 

Các Ty-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Sariputta. Tôn giả Sãriputta nói như sau: 

— Chư Hiên, Vô thượng pháp luân đã được Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh 
Đăng Giác chuyên vận ở Lộc Uyên, chỗ chư tiên doa tại Ba-la-nai. Không một 
Sa-môn, Bà-là-môn, chư Thiên, Ma [vương], Phạm thiên hay một ai ở đời có 


thê chặn đứng, chuyển vận ngược lại, tức là sự khai thi, tuyên thuyết, thi thiết, 
kiến lập, mở rộng, phân biệt, hiển lộ về Bốn Thánh đề. 


Thế nào là bốn? Sự khai thị, tuyên thuyết, thi thiết, kién lập, mở rộng, phân 
biệt, hiển lộ Khổ Thánh dé; sự khai thị, tuyên thuyết, thi thiết, kiến lập, mở 
rộng, phân biệt, hiển lộ Khổ tập Thanh dé; sự khai thị, tuyên thuyết, thi thiết, 
kiến lập, mở rộng, phân biệt, hiên lộ Khô diệt Thánh dé; sự khai thị, tuyên 
thuyết, thi thiết, kiến lập, mở rộng, phân biệt, hiên lộ Khổ diệt đạo Thánh dé. 


373. Và này chư Hiên, thế nào là Khô Thánh dé?° Sanh là khó, già là khó, 
[bệnh là khó], chét là khô, sâu, bi, khô, ưu, não là khô, cầu không được là khô. 
Tóm lại năm thủ uân là khô. 


Này chư Hiên, the nào là sanh? Mỗi mỗi hạng chúng sanh, trong từng giới 
loại, sự xuất sản, xuất sanh, xuất thành, tái sanh,” sự xuất hiện các uan, sự 
hoạch đắc các căn. Này chư Hiên, như vậy gọi là sanh. 

Này chư Hiên, thê nào là già? Mỗi mỗi hạng chúng sanh, trong từng giới 
loại, sự niên lão, sự hủ hoại, trạng thải rụng răng, trạng thái tóc bạc, da nhăn, 
tuôi thọ rút ngăn, các căn hủy hoại. Nay chư Hiên, như vậy gọi là già. 


Nay chư Hiền, thé nào là chết? Mỗi mỗi hạng chúng sanh, trong từng giới 
loại, sự tạ thé, sự từ tran, thân hoại, sự diệt vong, su chết, su tử vong, thời đã 
đến, các uan đã tận diệt, sự vất bỏ tử thi. Nay chư Hiên, như vậy 201 la chết. 

Nay chư Hiền, thé nào là sầu? Này chư Hiên, với những ai gặp phải tai nạn 
này hay tai nạn khác; với những ai cảm tho sự đau khô này hay sự đau khô khác, 
sự sâu của người ay. Này chư Hiên, như vậy gọi là sâu. 


* Tôn giả Sariputta được xem là vị Tướng quân Chánh pháp (Dhammasendpati). 

š Đoạn kinh còn lại giống D. 22, Mahasatipatthana Sutta (Kinh Đại niệm хи), D. I. 305-13. 
6 Vào trong bao thai. 

7 Nibbatti, không có trong М. I. 49. 
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Nay chư Hién, thé nào là bi? Nay chư Hién, với những ai gặp phải tai nạn 
này hay tai nạn khác; với những ai cảm thọ sự đau khô này hay sự đau khó khác, 
sự bi ai, sự bi thảm, sự than van, sự than khóc, sự bi than, sự bi thông của người 
ay. Nay chư Hiên, như vậy gọi là bi. 


Này chư Hiền, thé nào là khô? Này chư Hiên, sự đau khó về thân, sự không 
sảng khoái vé thân, sự đau khó do than cảm thọ, sự không sảng khoái do thân 
cảm tho. Nay chư Hiên, như vậy gọi là khô. 


Này chư Hiển, thế nào là ưu? Này chư Hiền, sự đau khô vë tâm, sự không 
sảng khoái về tâm, sự đau khó do tâm cảm thọ, sự không sang khoái do tâm cảm 
thọ. Nay chư Hiên, như vậy gọi là ưu. 


Này chư Hiền, thé nào là não? Này chư Hiên, VỚI những ai gap tal nạn này 
hay tai nạn khác; với những ai cam thọ sự dau khó này hay, su dau khó khác, 
sự áo não, su bi não, su that vọng, sự tuyệt vọng của người ấy. Nay chư Hiền, 
như vậy gọi là não. 


Này chư Hiền, thé nào là “cầu bat đắc khó”? Nay chu Hién, chung sanh bi 
sanh chi phối, khởi sự mong cau: “Mong răng ta khỏi bị sanh chi phôi! Mong 
rang ta khỏi phái di thác sanh!” Loi mong cau ay khong duoc thành tựu. Như 
vậy gọi là cầu bat đắc khô. Này chư Hiên, chúng sanh bị già chi phối... chúng 
sanh bi bệnh chi phối... chúng sanh bi chết chi phôi... chúng sanh bị sâu, bi, khó, 
uu, não chi phối, khởi sự mong câu: “Mong rang ta khoi bi sâu, bi, khổ, ưu, não 
chi phối! Mong rang ta khỏi đương chịu sâu, bi, khó, uu, nao!” Loi mong cau 
ay không được thành tựu. Nhu vậy gọi là cầu bat đắc khô. 


š Này chu Hiên, như thé nào là “tóm lại năm thủ uán là khó”? Nhu sắc thủ 
uân, thọ thủ uân, tưởng thủ uân, hành thủ uan, thức thủ uân. Này chư Hiển, như 
vậy, tóm lại năm thủ uân là khô. Này chư Hiên, như vậy là Kho Thánh dé. 

374. Này chư Hiên, thê nào là Khổ tập Thánh dé? Sự tham ái đưa đến tái 
sanh, câu hữu với hy và tham, tìm cầu hỷ lạc chỗ này, chỗ kia như dục ai, hữu 
ái, vô hữu ái. Nay chư Hiên, như vậy gọi là Khô tập Thánh дё. 

Này chư Hiên, và thê nào là Khô diệt Thánh dé? Sự diệt tận không còn 
luyến tiếc tham ái ây, sự xả ly, sự khí xả, sự giải thoát, sự vô nhiễm [tham ái ay]. 
Này chư Hiên, như vậy gọi là Khô diệt Thánh аё. 

375. Này chư Hiên, thé nao là Khô diệt đạo Thanh dé? Do là Thanh đạo tám 
ngành, tức là Chánh tri kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh 
mạng, Chánh tinh tan, Chánh niệm, Chánh định. 

Này chư Hiên, thé nào là Chánh tri kiên? ? Nay chu Hiên, tri kién về Khổ, tri 
kiến về Khô tập, tri kiến về Khổ diệt, tri kiến về Khô diệt đạo. Này chư Hién, 
như vậy gọi là Chánh tri kiến. 

Này chư Hiên, thé nào là Chánh tư duy? Tư duy về ly dục, tư duy về vô sân, 
tư duy về bất hại. Này chư Hiên, như vậy gọi là Chánh tư duy. 


8 Cetasikam dukkham. Xem D. II. 306. 
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Nay chu Hién, thé nao 1a Chánh ngữ? Tự chế không nói láo, tự chế không 
nói hai lưỡi, tự chế không ác khẩu, tự chế không nói lời phù phiém. Này chu 
Hiên, như vậy gọi là Chánh ngữ. 


Này chư Hiền, thế nào là Chánh nghiệp? Tự chế không sát sanh, tự chế không 
trộm căp, tự chế không tà dâm. Này chư Hiền, như vậy gọi là Chánh nghiệp. 


Này chư Hiên, thé nào là Chánh mạng? Này chư Hiên, ó day, vi Thanh dé 
tử từ bỏ ta mạng, sinh sống bang chánh mạng. Nay chư Hiên, như vậy gọi là 
Chánh mạng. 


Này chư Hiền, và thé nào là Chánh tinh tan? Này chư Hiên, ở đây, Ty-kheo, 
đối với các ác, bất thiện pháp chưa sanh, khởi lên ý y muốn không cho sanh khởi; 
vị này nỗ lực, tinh tan, quyết tâm, trì chí. Đôi VỚI Các ác, bat thiện pháp đã sanh, 
khởi lên ý muốn trừ diệt; vi này nỗ lực, tinh tan, quyết tâm, trì chí. Đối VỚI сас 
thiện pháp chưa sanh, khởi lên ý muốn khiến cho sanh khởi; vị này nỗ lực, tinh 
tan, quyết tâm, trì chí. Đối với các thiện pháp đã sanh khởi, khởi lên у muốn 
khiến cho an trú, không cho băng hoại, khiến cho tăng trưởng, phát triên, viên 
man; vi nay nd lực, tinh tấn, quyết tâm, tri chí. Nay chư Hiền, như vậy gọi là 
Chánh tinh tấn. 


Này chư Hiên, thé nào là Chánh niệm? Nay chư Hiên, ở đây, Ty-kheo sống 
quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm dé chế ngự tham ưu ở 
đời... thọ trên các cảm thọ... tâm trên các tâm... pháp trên các pháp, nhiệt tâm, 
tỉnh giác, chánh niệm dé chế ngự tham ưu ở đời. Này chư Hiền, như vậy gọi là 
Chánh niệm. 


Này chư Hiên, thé nào là Chánh định? Này chư Hiên, ở đây, Tỷ-kheo ly 
dục, ly ác, bat thiện pháp, chứng và trú Thiên thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do 
ly dục sanh, với tam với tứ. [Vi Tỷ-kheo ay] diệt tâm và tứ, chứng và trú Thiền 
thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tâm không tứ, nội tĩnh nhất 
tâm. [Ty-kheo] ly hy trú xa, chánh niệm tinh giác, thân cam sự lạc tho ma các 
bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và trú Thiên thứ ba. [Tý-kheo ấy] xả 
lạc xả khó, diệt hy ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú Thiên thứ tư, không khó 
không lạc, xả niệm thanh tịnh. Này chư Hiên, như vậy gọi là Chánh định. 


Này chư Hiên, như vậy gọi là Khô diệt đạo Thánh dé. 


Chư Hiên, Vô thượng pháp luân đã được Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh 
Đăng Giác chuyên vận ở Lộc Uyên, chỗ chư tiên doa tại Ba-la-nai. Không một 
Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên, Ma [vương], Phạm thiên hay một ai ở đời có 
thé chuyên vận ngược lại, tức là sự khai thị, tuyên thuyết, thi thiết, kiến lập, mở 
rộng, phân biệt, hiên lộ Bốn Thánh dé. 


Tôn giả Sãriputta thuyết giảng như vậy, các Tý-kheo ây hoan hỷ tín thọ lời 
Tôn gia Sariputta dạy. 


142. KINH PHAN BIET CUNG DUONG 
(Dakkhinavibhanga Sutta)! 


376. Nhu vây tôi nghe. 

Một thời, Thé Tôn trú giữa dòng họ Sakka (Thích-ca), ở Kapilavatthu 
(Ca-tỳ-la-vệ), tại tinh xa Nigrodha (Ni-cau-luat). Rôi Mahāpajāpatī Gotamī 
(Cu-dam nữ Ma-ha-ba-xa-ba- đè) đem theo một cặp y mới, đi đên Thế Tôn; 
sau khi đến, dành lễ Thế Tôn ròi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, 
Mahapajapati GotamT bạch Thế Tôn: 


— Bạch Thé Tôn, cặp y mới nảy do con cat và dét đặc biệt cho Thế Tôn. 
Bạch Thé Tôn, mong Thế Tôn vì lòng từ man hãy nhận lay cho con. 


Khi được nghe nói vậy, Thế Tôn nói với Mahapajapati Gotami: 

— Nay Gotami, hãy cúng dường Tang chung! Bà cúng dường Tăng chúng, 
thời Ta sẽ được cung kính, và cả Tăng chúng cũng vậy. 

Lan thứ hai, Mahapajapati Gotami bạch Thé Tôn: 

— Bạch Thé Tôn, cặp y mới nảy do con căt và dệt đặc biệt cho Thế Tôn. 
Bạch Thê Tôn, mong Thé Tôn vì lòng từ man hãy nhận lây cho con! 

Lan thứ hai, Thế Tôn nói với Mahapajapati Gotami: 

— Nay Gotami, hãy cúng dường Tang chúng! Bà cúng dường Tang chúng, 
thời Ta sẽ được cung kính, và cả Tăng chúng cũng vậy. 

Lan thứ ba, Mahapajapati Gotami bạch Thé Tôn: 

— Bach Thế Tôn, cặp y mới nảy do con cắt và dệt đặc biệt cho Thế Tôn. 
Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn vì lòng từ man hãy nhận lây cho con! 

Lan thứ ba, Thé Tôn nói với Mahapajapati Gotami: 

— Này Gotami, hãy cúng dường Tăng chúng! Bà cúng dường Tăng chúng, 
thời Ta sẽ được cung kính, và cả Tăng chúng cũng vậy. 

377. Khi được nghe nói vậy, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 


— Thế Tôn hãy nhận cặp y mới cho Mahapajapati Gotami! Bạch Thế Tôn, 
Mahapajapati Gotami đã giúp ích nhiêu cho Thế Tôn, là thúc mẫu, là dưỡng 


! Xem Куи. 553. Kinh tương đương trong bộ Trung A-ham kinh là Cù-đàm-di kinh ЖЕ 3 (T.01. 0026.180. 
0721c21). Tham chiêu: Phan biệt bố thí kinh 2} |+ HER (T.01. 0084. 090323); Hiên ngu kinh, Ba-bà-] 
phẩm Ë RR BE m (T.04. 0202.50. 0434а01); Tạp bdo tạng kinh, Thập xa vương duyên HAA AFE 
+ (T.04. 0203.1. 0447a16). 
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mau, đã nuôi dưỡng Thé Tôn, đã cho Thế Tôn bú sữa, vì răng sau khi sanh mẫu 
của Thế Tôn mệnh chung, chính ba đã cho Thé Tôn bú sữa. Bạch Thế Tôn, va 
Thế Tôn cũng giúp ích nhiêu cho Mahãpajäpati Gotami. Bạch Thế Tôn, chính 
nhờ Thế Tôn, Mahapajapati Gotami đã quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tang. 
Bạch Thế Tôn, chính nhờ Thế Tôn, Mahapajapati từ bo sát sanh, từ bd lay cua 
không cho, từ bỏ ta hạnh trong các duc, từ bỏ noi lao, từ bo đắm say các loại 
rượu đem lại. Bạch Thế Tôn, chính nhờ Thế Tôn, Mahapajapati Gotami có đây 
đủ lòng tịnh tín bat động đối với đức Phật, day đủ lòng tinh tín bat động đối với 
Pháp, day đủ lòng tịnh tín bất động đối với chúng Tăng, đây đủ các giới luật làm 
bậc Thánh hoan hỷ. Bạch Thế Tôn, chính nhờ Thé Tôn, Mahapajapati Gotami 
không con nghĩ ngờ đối với khô, không còn nghi ngo đối với khô tập, không còn 
nghi ngờ đối với khó diệt, không còn nghi ngờ đôi với con đường đưa đến khó 
diệt. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn cũng đã giúp ích nhiều cho Mahapajapati Gotami. 


378. — Thật là như vậy, пау Ananda! That la nhu уду, nay Ananda! Nay 
Ananda, nêu do nhờ một người” mà một nguoi khác? duoc quy ү, Phat, quy у 
Phap, quy y Tang, thoi nay Ananda, Ta nói răng người nay không có một đên on 
nào xứng đáng đối VỚI người kia về đảnh lễ, đứng dậy, chắp tay, vé lam những 
việc thích hợp và về dang cúng các sự cúng dường như y phục, đồ ăn khat thực, 
sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Nêu do nhờ một người mà một người khác từ bỏ 
sát sanh, từ bỏ lây của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ 
bỏ đắm say các loại rugu men rượu nâu, thời này Ananda, Ta nói rằng người 
này không có một đền ơn nào xứng đáng đối VỚI người kia vë dành lễ, đứng 
dậy, chắp tay, ` vé lam những việc thích hợp va về dang cúng các sự cúng dường 
như y phục, đô ăn khat thực, sàng tọa, dược phâm trị bệnh. Này Ananda, nêu do 
nhờ một người mà một người khác đây đủ lòng tịnh tín bat động đối với Phật, 
đây đủ lòng tịnh tín bat động đối với Pháp, đây đủ lòng tịnh tín bat dong đối 
VỚI chúng Tăng, đây đủ các 9101 luật, thời này Ananda, Ta noi rang người nay 
không co một дёп ơn nào xứng đáng đối vói nguòi kia về danh lễ, đứng dậy, 
chap tay, về làm những việc thích hợp và về dầng cúng các sự cúng dường như 
y phục, đô ăn khat thực, sàng tọa, được phẩm trị bệnh. . Này Ananda, nêu do nhờ 
một người mà một người khác không có nghĩ ngờ. đối với khó, không có nghi 
ngo đôi với khó tập, không có nghi ngờ đối với khô diệt, không có khi ngờ đối 
với con đường đưa đên khô diệt, thời nay Ananda, Ta noi răng người nay không 
có một đền on nào xứng đáng đối VỚI người kia về danh lễ, đứng dậy, chap tay, 
về làm những việc thích hợp và về dâng cúng các sự cúng dường như y phục, 
đồ ăn khất thực, sang toa, duoc phẩm trị bệnh. 


379. Này Ananda, có mười bón loại cúng dường phân loại theo hạng người. 
Вб thí các đức Như Lai, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác là cúng dường thứ 


? Chi cho bậc Dao sư (Gcariya). Xem Vin. I. 44f. 

3 Chỉ cho người dé tử (antevasika). Xem MA. V. 70. 

* Patipuggalika dakkhina, giá trị và công đức của sự bó thí được xác định tùy thuộc giá trị và công đức của 
người nhận. 
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nhat, phan loai theo hang người. Bồ thí các vị Độc Спас Phật là cúng dường thứ 
hai, phân loại theo hạng người. Bồ thí các bậc A-la-han đệ tử Như Lai là cúng 
dường thứ ba, phân loại theo hạng người. Bồ thí các vị trên con đường chứng 
quả A-la-han là cúng dường thứ tư, phân loại theo hạng người. Bồ thí các vị 
chứng quả Bat lai là cúng dường thứ năm, phân loại theo hạng người. Bồ thí các 
vị trên con đường chứng quả Bat lai là cúng dường thứ sáu, phân loại theo hang 
người. Bô thí Các vi chứng quả Nhất lai là cũng dường thứ bảy, phân loại theo 
hạng người. Bồ thí các vị trên con đường chứng quả Nhất lai là cúng dường thứ 
tám, phân loại theo hạng người. Bồ thí các vị chứng quả Dự lưu là cúng dường 
thứ chín, phân loại theo hạng người. Bồ thí các vị trên con đường chứng quả Dự 
lưu là cúng dường thứ mười, phân loại theo hạng người. Bồ thí những vị ngoại 
học (bahirakay đã ly tham trong các dục vọng là cúng dường thứ mười một, 
phân loại theo hạng người. Bó thí những pham phu gin giữ giới luật là cúng 
dường thứ mười hai, phân loại theo hạng người. Bồ thí những phàm phu theo 
ác giới là cúng dường thứ mười ba, phân loại theo hạng người. Bồ thí các loại 
bang sanh là cúng dường thứ mười bốn, phân loại theo hạng người. 


Tại đây, này Ananda, sau khi bồ thí cho các loại bàng sanh, cúng dường này 
có hy vọng, đem lại trăm phân công đức.5 Sau khi bó thí cho những phàm phu 
theo ác giới, cúng dường nay có hy vong dem lai ngàn phan cong đức. Sau khi 
bó thí cho các pham phu gin giữ giới luật, cúng dường này có hy vọng đem lại 
trăm ngàn phân công đức. Sau khi bố thí cho các người ngoại học đã ly tham 
trong các dục vọng, cúng dường này có hy vọng đem lại trăm ngàn ức phần 
công đức. Sau khi bó thí cho các vị trên con đường chứng quả Dự luu,’ cúng 
dường này có hy vọng đem lại vô số vô lượng công đức. Còn nói gì đến những 
vị đã chứng quả Dự lưu? Còn nói gì đến những vị trên con đường chứng quả 
Nhất lai? Còn nói gì đến những, vị đã chứng quả Nhật lai? Còn nói gì đến những 
v1 trên con đường chứng quả Bắt lai? Còn nói gì đến những vị đã chứng quả Bât 
lai? Còn nói gi đến những vi trên con đường chứng quả A-la-hán? Còn nói gi 
đến những vi đã chứng quả A-la-hán đệ tử Như Lai? Còn nói gì đến những vị 
Độc Giác Phật? Còn nói gì đến các Như Lai, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác? 


380. Này Ananda, có bảy loại cúng dường cho Tăng chúng. Bồ thí cho cả 
hai Tăng chúng với đức Phật là vị dẫn dau là cúng dường Tăng chúng thứ nhất. 
Bồ thí cho cả hai Tăng chúng sau khi đức Phật đã nhập diệt là cúng dường Tăng 
chúng thứ hai. Bô thí cho chúng Tỷ-kheo là cúng dường Tăng chúng thứ ba. Bô 
thí cho chúng Ty-kheo-ni là cũng dường Tang chung thứ tư. Bô thí và nói rang: 
“Mong Tang chung chỉ định cho tôi một sô Ту-кһео уа Ty-kheo-ni nhu vay” 
là cúng dường Tăng chúng thứ năm. Bồ thí và nói rang: “Mong Tang chúng 


` MA. V. 71 viết: Bahirake kamesu vitarageti kammavadikiriyavadimhi lokiyapañcabhiññe, liên quan đến 5 
Thế thăng trí, vị này là người giảng về nghiệp và thành quả của nghiệp. 

5 Một trăm lợi ích, công đức. MA. V. 71; A. Ш. 42. 

7 MA. V. 72 giải thích răng dù là một cư sĩ quy y Tam bảo cũng được xem là đang đi trên con đường chứng 
quả Dự lưu. 


1080 # KINH TRUNG BO 


chỉ định cho tôi một số Ty-kheo như vậy” là cúng dường Tăng chúng thứ sáu. 
Bồ thí và nói rang: “Mong Tăng chúng chỉ định cho tôi một số Ty-kheo-ni như 
vậy” là cúng dường Tăng chúng thứ bảy. 


Nhung này Ananda, trong thời tương lai sẽ có những hạng Tỷ-kheo chuyền 
tảnh (gotrabhuno), 8 với chiếc y ca-sa vàng quan quanh co,’ hành theo ác giới, 
ác pháp, và cuộc bó thí làm cho Tang chúng theo ác 8101. Nhung nay Ananda, 
khi Ta nói rang cúng dường cho Tăng chúng là vô sô và vô lượng, thời này 
Ananda, Ta khong muôn nói răng bất cứ phương tiện gi, một sự bồ thí phân loại 
theo cá nhân lại có kết quả to lớn hơn đối với cúng dường cho Tăng chúng. 


381. Này Ananda, có bón sự thanh tinh của các loại cúng dường. Thế nào 
là bón? Này Ananda, có loại cúng dường được thanh tịnh bởi người cho nhưng 
không bởi người nhận. Nay Ananda, có loại cúng dường được thanh tịnh bởi 
người nhận nhưng không bởi người cho. Này Ananda, có loại cúng dường 
không được thanh tịnh bởi người cho và cũng bởi người nhận. Này Ananda, có 
loại cúng dường được thanh tinh bởi người cho và cũng bởi người nhận. 

Và này Ananda, thé nào là loại cúng dường được thanh tịnh bởi người cho 
nhưng không bởi người nhận? Ở đây, này Ananda, người cho giữ 8101, theo thién 
pháp, còn những người nhận theo ác giới, theo ác pháp. Nhu vay, nay Ananda, 
là loại cúng dường được thanh tịnh bởi người cho nhưng không bởi người nhận. 

Và nay Ananda, thé nào là loại cúng dường được thanh tịnh bởi người nhận 
nhưng không bởi người cho? Ở đây, này Ananda, người cho theo ác 0191, theo 
ác pháp, còn những người nhận giữ giới, theo thiện pháp. Nhu vậy, nay Ananda, 
là loại cúng dường được thanh tịnh bởi người nhận nhưng không bởi người cho. 

Và nay Ananda, thé nào là loại cúng dường không được thanh tịnh bởi 
người cho và cũng bởi người nhận? Ở đây, nay Ananda, người cho theo ác 8101, 
theo ác pháp, và người nhận cũng theo ác giới, theo ác pháp. Nhu vậy, nay 
Ananda, la sự cúng dường không được thanh tinh bởi người cho và cũng bởi 
người nhận. 

Và này Ananda, thé nào là loại cúng dường được thanh tịnh bởi người cho 
và cũng bởi người nhận? Ở đây, này Ananda, người cho giữ giới, theo thiện 
pháp, và người nhận cũng giữ giới, theo thiện pháp. Như vậy, này Ananda, là sự 
cúng dường được thanh tịnh bởi người cho và cũng bởi người nhận. 

Nay Ananda, như vậy là bốn sự thanh tịnh của các loại cúng dường. 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Bậc Thiện Thệ sau khi nói như vậy, bậc Đạo 
Sư lại nói thêm: 

382. Ai đây đủ giới luật, 

Bô thí cho ác giới, 
Vật thí được đúng pháp, 


8 Xem GS. IV. 247; Pug. 12, 13. 
? Kasavakantha, như Dh. 307; It. 43. 
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Với tâm khéo hoan hý," 
Với lòng tin vững vàng, 
Vào quả lớn của nghiệp, 
Sự cúng dường như vậy, 
Thanh tịnh bởi người cho. 
AI không giữ giới luật, 
Bồ thí cho thiện giới, 

Vật thí không đúng pháp, 
Với tâm không hoan hỷ, 
Không lòng tin vững vàng, 
Vào quả lớn của nghiệp, 
Sự cúng dường như vậy, 
Thanh tịnh bởi người nhận. 
AI không giữ giới luật, 
Bồ thí cho ác giới, 

Vật thí không đúng pháp, 
Với tâm không hoan hy, 
Không lòng tin vững vàng, 
Vào quả lớn của nghiệp, 
Sự cúng dường như vậy, 
Cả hai không thanh tịnh. 
Ai day đủ giới luật, 

Bồ thí cho thiện giới, 

Vật thí được đúng pháp, 
Với tâm khéo hoan hỷ, 
Với lòng tin vững vàng, 
Vào quả lớn của nghiệp, 
Ta nói bồ thí ay, 

Chắc chan có quả lớn. 

Ai xuất ly tham ái, 

Bồ thí không tham ái, 
Vật thí được đúng pháp. 
Với tâm khéo hoan hỷ, 
Với lòng tin vững vàng, 
Vào quả lớn của nghiệp, 
Ta nói bồ thi ay, 

Là quảng đại tài thi. 


10 Tức là với giáo pháp. Miln. 258 có trích bài kệ và viết tên của bài kinh này. 
п MA. V. 77 viết đây chỉ cho một vị Bất Lai, vì một vị A-la-hán hoàn toàn không còn tham ái. 


143. KINH GIAO GIOI CAP CO DOC 
(Anathapindikovada Sutta)' 


383. Như vay tôi nghe. 
Một thời, Thé Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana, ‚ (Ку-йа Lam), tai tinh 


xa Ong Anathapindika (Cap Cô Độc). Lúc bay 210, cu si Cap Cô Độc bi bệnh, 
khó đau bị trọng bệnh. Rồi cư sĩ Cấp Cô Độc gọi một người: 


- Hãy đến đây, này bạn! Hãy đi đến Thé Tôn, sau khi đến, nhân danh ta, cúi 
dau dành lễ chân Thế Tôn và bạch như sau: “Bạch Thế Tôn, cư sĩ Cấp Cô Độc 
bị bệnh, khổ đau bị trọng bệnh. Cap Cô Độc xin cúi đâu dành lễ chân Thế Tôn.” 
Rồi đi đến Tôn giả Sãriputta, sau khi đến, nhân danh ta, cúi dau danh lễ Tôn gia 
Sariputta va thưa như sau: “Thưa Tôn gia, cư sĩ Cấp Cô Độc bị bệnh, khó đau 
bị trọng bệnh. Cấp Cô Độc xin cúi đâu danh lễ Tôn giả Sariputta và thưa như 
sau: “Thưa Tôn giả, lành thay, nếu Tôn giả Sãriputta vì lòng từ màn, đi đến trú 
xứ của cư sĩ Cap Cô Рдс!”” 


— Thưa vàng, Tón gia. 


Nguoi 4 ay vâng. đáp cư sĩ Cấp Cô Độc, đi đến The Tôn, sau khi đến, danh 
lé chan Thế Tôn roi ngôi xuống một bên. Ngôi xuống một bên, người ấy bạch 
Thê Tôn: 


— Bạch Thé Tôn, Cư SĨ Cấp Cô Độc bị bệnh, khổ đau bị trọng bệnh. Xin cúi 
đầu danh lễ chân Thé Tôn. 


Rôi người ay di đến Tôn gia Sariputta, sau khi dén, danh lễ Tôn giả 
Sariputta TÔI ngôi xuống một bên. Ngôi xuông một bên, người ay thưa với Tôn 
gia Sariputta: 


— Thưa Tôn giả, cư sĩ Cấp Cô Độc bị bệnh, khô đau, bị trọng bệnh, xin cúi 
dau danh lễ Tôn giả Sariputta và thưa như sau: “Thưa Tôn giả, lành thay, nếu 
Tôn giả Sãriputta vì long từ man, đi đến trú xứ của cư si Cap Cô Độc!” 


Tôn gia Sariputta im lặng nhận lời. 


384. Ri Tôn giả Sariputta dap y, cam y bat, cùng với Tôn | gia Ananda 1a thi 
gia, di đến trú xu cua cư sĩ Cấp Cô Độc; sau khi đến, liên ngôi lên chỗ đã soạn 
sẵn. Sau khi ngôi, Tôn giả Sãriputta nói với cư sĩ Cấp Cô Độc: 


' Xem S. I. 71, 126; V. 126; Netti. 128. Kinh tương đương trong bộ Trung A-ham kinh là Giáo hóa bệnh 
kinh ZULIA (T.01. 0026.28. 0458b28). Tham chiếu: Tap. Ж (T.02. 0099.187. 0048с27); Tạp. Ж (T.02. 
0099.593. 0158b24); Tạp. Ж (7.02. 0099.1032. 0269c08); Tang. Pš (7.02. 0125.51.8. 0819b11). 
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— Nay cư sĩ, ta mong rang ông có thé kham nhàn, ta mong rang ông có thé 
chịu đựng! Ta mong rang khô tho được giảm thiêu, không gia tăng, sự giảm 
thiêu được rõ rệt, không có gia tăng! 


— Thưa Tôn gia Sariputta, con không thê kham nhẫn, con không thê chịu 
đựng. Sự thông khó của con gia tăng, không có giảm thiểu, sự gia tăng rõ rệt, 
không có giảm thiêu. Thưa Tôn giả Sariputta, vi như một người lực sĩ chém dau 
[một người khác] với một thanh kiếm sắc bén; cũng vậy, thưa Tôn giả Sariputta, 
những ngọn gió kinh khủng thói lên đau nhói trong đâu con. Thưa Tôn giả 
Sariputta, con khong thé kham nhan, con khéng thé chiu dung. Những thông 
khó của con gia táng, không có giảm thiêu, SỰ gia táng rõ rệt, không có giảm 
thiêu. Thưa Tôn giả Sariputta, như một người lực sĩ lây một day nit băng da 
cứng quần tròn quanh đâu rôi siết chặt; cũng vậy, thưa Tôn giả Sãriputta, con 
cảm thây bị đau đầu một cách kinh khủng. Thưa Tôn giả Sariputta, con không 
thé kham nhẫn, con không thé chịu đựng. Những thong khó của con gia tăng, 
không có giảm thiêu, sự gia tang rõ rệt, không có giảm thiểu. Thưa Tôn giả 
Sariputta, như một người đồ të thiện xảo hay dé tử người đô té cắt ngang bụng 
với một con đao cắt thịt bò sắc bén; cũng vậy, thưa Tôn giả Sãriputta, một ngọn 
gió kinh khủng cắt ngang bụng của con. Thưa Tôn giả Sariputta, con không thê 
kham nhẫn, con không thé chịu đựng. Những thông khó của con gia tăng, không 
có giảm thiêu, sự gia tăng rõ rệt, không có giảm thiểu. Thưa Tôn giả Sariputta, 
ví như hai người lực sĩ, sau khi năm cảnh tay của một người yêu hơn, nướng 
người ду, đốt người ấy trên một hồ than hừng: cũng vậy, thưa Tôn giả Sariputta, 
một sức nóng kinh khủng khởi lên trong thân con. Thưa Tôn gia Sariputta, con 
không thê kham nhẫn, con không thê chịu đựng. Những thông khó của con gia 
tăng, không có giảm thiêu, sự gia tăng rõ rệt, không có giảm thiểu. 


385. - Do vậy, này cư sĩ hãy học tập như sau: “Tôi sẽ không chấp thủ con 
mắt, và tôi sẽ không có thức y cứ vào con mắt.” Này cư sĩ, hãy học tập như vậy. 
Do vậy, này cu SĨ, hãy học tập như sau: “Tôi sẽ không chấp thủ tai, và tôi sẽ 
không có thức y cu vào tai.” Này cư sĩ, hãy học tập như vậy. Do vậy... không 
chấp thủ mũi... y cứ vào mũi... hãy học tập như vậy. Do vậy... không chấp thủ 
lưỡi... y cứ vào lưỡi... hãy học tập như vay. Do vậy... không chấp thủ thân... y cứ 
vào thân... hãy học tập như vậy. Do vậy... không chấp thủ у... y cu vào у... hãy 
học tập như vậy. Do vậy... không chap thủ sắc.. . y cứ vào sắc... hay học tập như 
vậy. Do vậy... không chấp thủ tiếng... y cứ vào tiếng... hãy học tập như vậy. Do 
vậy... không chấp thủ hương... y cứ vào hương... hãy học tập như vậy. Do vậy... 
không chấp thủ vị... y cứ vào vi... hãy học tập như vậy. Do vậy... không chap 
thủ xúc... y cứ vào xúc... hãy học tập như vậy. Do vậy, nảy cư sĩ, hãy học tập 
như sau: “Tôi sẽ không chấp thủ pháp, và tôi sẽ không có thức y cứ vào pháp.” 
Này cư sĩ, hãy học tập như vậy. 


Do vậy, này cư sĩ, hãy học tập như sau: “Tôi sẽ không chấp thủ nhãn thức, 
và tôi sẽ không có thức y cứ vào nhãn thức.” Này cư sĩ, hãy học tập như vậy. 
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“Tôi sẽ không chấp thủ nhĩ thức... Tôi sẽ không chap thủ tỷ thức... Tôi sẽ không 
chấp thủ thiệt thức... Tôi sẽ không chấp thủ thân thức... Tôi sẽ không chấp thủ ý 
thức, và tôi sẽ không có thức y cứ vào ý thúc.” Này cư sĩ, hãy hoc tập như vậy. 


Do vậy, này cư sĩ, hãy học tập như sau: “Tôi sẽ không chấp thủ nhãn xúc, 
và tôi sẽ không có thức y cứ vào nhãn xúc.” Này cư sĩ, hãy học tập như vậy. 
“Tôi sẽ khong chap thủ nhĩ xúc... Tôi sẽ khong chap thu ty xúc... Tôi sé khong 
chap thủ thiệt xúc... Tôi sẽ không chấp thủ thân xúc... Tôi sẽ không chấp thủ ý 
xúc, và tôi sẽ không có thức y cứ vào ý xúc.” Này cư si, hãy học tập như vậy. 


Do vậy, này cư sĩ, hãy học tập như sau: “Tôi sẽ không chấp thủ thọ do nhãn 
xúc sanh khởi, và tôi sẽ không có thức y cứ vào thọ do nhãn xúc sanh khởi.” 
Nay cư sĩ, hãy học tập như vậy. “Tôi sẽ không chấp thủ thọ do nhĩ xúc sanh 
khởi... Tôi sẽ không chấp thủ thọ do ty xúc sanh khởi... Tôi sẽ không chấp thủ 
thọ do thiệt xúc sanh khởi... Tôi sẽ không chấp thủ thọ do thân xúc sanh khởi... 
Tôi sẽ không chấp thủ thọ do ý xúc sanh khởi và tôi sẽ không có thức y cứ vào 
thọ do y xúc sanh khởi.” Này cư sĩ, hãy hoc tập như vậy. 

386. Do vậy, này cư sĩ, hãy học tập như sau: “Tôi sẽ không chấp thủ địa 
giới, va tôi sẽ không có thức y cu vào địa giới.” Này cư sĩ, hãy học tập như 
vậy. “Tôi sẽ không chấp thủ thủy 9101... Lôi sẽ không chấp thủ hỏa BIỚI... Tôi 
sê không châp thu phong 9101... Tôi sẽ không chấp thủ hư không BIỚI... Tôi sẽ 
không chấp thủ thức giới, và tôi sẽ không có thức y cứ vào thức giới.” Này cư 
sĩ, hãy học tập như vậy. 


Do vậy, nay cư sĩ... “Tôi sẽ không chấp thủ sắc, và tôi sẽ không có thức y 
cứ vào sac.” Nay cu sĩ, hãy học tập như vậy. “Tôi sẽ không chấp thủ thọ... Tôi 
sẽ không chấp thủ tưởng... Tôi sẽ không châp thủ hành... Tôi sẽ không chấp thủ 
thức và tôi sẽ không có thức y cứ vào thúc.” Này cư sĩ, hay hoc tập như vậy. 

Do vậy... “Tôi sẽ không chấp thủ Hư không vô biên xứ, và tôi sẽ không có 
thức y cứ vào Hu không vô biên xu.” Này cư sĩ, hãy học tập như vậy. Do vậy... 
“Tôi sẽ không chấp thủ Thức vô biên xứ... lôi sẽ không châp thủ Vô sở hữu 
xứ... Tôi sẽ không chấp thủ Phi tưởng phi phi tưởng xứ, và tôi sẽ không có thức 
y cứ vào Phi tưởng phi phi tưởng xứ.” Này cư sĩ, hãy học tập như vậy. 


Do vậy, này cư sĩ, hãy học tập như sau: “Toi sẽ không chấp thủ thế giới ở 
đây và tôi sẽ không có thức y cứ vào thé gIỚI ở đầy.” Này cư sĩ, hãy học tập như 
vậy. Do vậy... “Tôi sẽ không chấp thủ thế giới khác, và tôi sẽ không có thức y 
cứ vào thê giới khác.” Này cư sĩ, hãy học tập như vậy. 


387. Do vậy, này cư sĩ, hãy học tập như sau: “Tôi sẽ không chấp thủ những 
øì được thấy, được nghe, được cảm thọ, được nhận thức, được hy câu, được tư 
sát với ý, và tôi sẽ không có thức y cứ vào các pháp [nói trén].” Này cư sĩ, hãy 
học tập như vậy. 


khi nghe nói vậy, cư sĩ Cấp Cô Độc khóc và chảy nước mắt. Rôi Tôn giả 
Ananda nói với cư sĩ Câp Cô Độc: 
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— Nay cu sĩ, ông đang guong lên ma sống, hay chìm xuống [cõi chết]? 
— Thưa Tôn gia Ananda, con không guong lên ma sông, con đang chìm 


xuống cõi chết. Dâu cho bậc Đạo sư được con hâu hạ đã lâu và dầu các vị Tỷ- 
kheo tu tập ý lực,? con chưa từng được nghe một thời thuyết pháp như vậy. 


— Này cư sĩ, thuyết pháp như vậy không nói cho các hàng cu si mac ao 
trăng. Nay cư sĩ, thuyết pháp như vậy nói cho các hang xuất gia. 


— Vậy thưa Tôn giả Sariputta, hay thuyét phap nhu vay cho hang cu si mac 
áo trang. Thưa Tôn gia Sariputta, co những thiện gia nam tử sanh ra với cau ué 
khong nhiéu, nếu không được nghe pháp, sé bi doa lạc; nhưng nếu được nghe, 
họ có thê biết được [Chánh] pháp. 


Rôi Tôn giả Sariputta va Tôn gia Ananda, sau khi giang day cho cu si Cap 
Cô Độc với bài thuyết giảng, từ chỗ ngòi đứng dậy và ra đi. Rôi cư sĩ Cấp Cô 
Độc, sau khi Tôn giả Sariputta và Tôn gia Ananda га di khong bao lâu than 
hoại mang chung liên sanh lên cõi Tusita (Dau- suất-đà thiên). Roi thiên tử Cấp 
Cô Độc, khi đêm đã gan mãn, sau khi chói sang toàn cảnh Jetavana (Ky-da 
Lâm) với dung sắc thù thang đi đến Thế Tôn; sau khi đến, danh lễ Thê Tôn và 
đứng một bên. Đứng một bên, thiên tử Câp Cô Độc nói lên với Thế Tôn bài 
kệ sau đây: 


Rung Jetavana, 

Tốt dep phước lành này, 
Được chư thiên, chúng Tăng, 
Thường lui tới an trú, 

Được Pháp vương trú trì, 

Ban hoan hỷ cho ta. 

Nghiệp,” Minh và Chánh pháp,” 
Giới, tôi thượng sanh mang, 
Chính nhờ các pháp trên, 
Khiến chúng sanh thanh tinh.’ 
Không phải do giai cấp, 
Không phải do tài sản. 

Do vậy bậc Hiên giả, 

Thay rõ mục đích minh, 


> Manobhavaniya ca Bhikkhi. 

3 Kamma, ở đây có nghĩa là maggacetana. Xem MA. V. 81. 

‡ Vijja, chi cho trí tuệ vượt ngoài tâm nhận thức của các căn, của cảm giác (maggapañña); hay nói đến Chánh 
kiên và Chánh tư duy. Xem MA. V. 81. 


5 Dhamma thuộc định - Samadhipakkhiyam dhammam (MA. V. 81), chỉ cho Chánh tinh tân, Chánh niệm và 
Chánh định. 

5 Giới đây chỉ cho đời sống của một người giữ giới hạnh là cao thượng nhất. Sila ở đây có nghĩa là Chánh 
ngữ, Chánh nghiệp và Chánh mạng. Xem MA. V. 81. 

"Tự ngã được Bát chánh đạo làm cho thanh tịnh. Xem MA. V. 81. О đây vijja, dhamma và sila được giải thích 
như các chi pháp thuộc Bát chánh dao. 
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Suy tu phap chon chanh, 

Được thanh tịnh ở day.® 

Như Ѕапрџиќа, 

Về tuệ, giới, tịch tịnh, 

Bất luận Tỷ-kheo nào, 

Đã tới bờ bên kia, 

Hãy đạt được tôi thắng, 

Trong những pháp Кё trên. 

Thiên tử Cấp Cô Độc nói như vậy, bậc Đạo sư tán đồng. Rôi thiên tử Cấp 

Cô Độc suy nghĩ. “Bậc Đạo sư tán đồng ta.” Sau khi dành lễ Thế Tôn, thân phía 
hữu hướng về Ngài rồi biến mất tại chỗ. 


388. Rôi Thế Tôn, khi đêm ấy đã mãn, gọi các Ty-kheo: 


— Này các Ty-kheo, đêm nay, một vị thiên tử, khi đêm đã gần mãn, chiếu 
sang toàn cảnh Jetavana với dung sắc thù thắng, đã đi đến Ta; sau khi đến, 
đảnh lễ Ta rồi đứng một bên. Đứng một bên, vị thiên tử ấy nói lên với Ta bài 
kệ sau đây: 


Rừng Jetavana, 
Tốt đẹp phước lành này, 
.. (như trên)... 
Hãy đạt được tối thăng, 
Trong những pháp ké trên. 
Nói vậy xong, này các Ty-kheo, vị thiên tử ay suy nghĩ: “Bậc Đạo sư tán 
đồng ta.” Sau khi dành lễ, thân phía hữu hướng về Ta, rồi biên mát tại chỗ. 


Khi được nghe nói vậy, Tôn giá Ananda bach Thé Tôn: 


— Bach Thé Tôn, có phải vi ay là thiên tử Cấp Cô Độc chăng? Bạch Thé 
Tôn, cư sĩ Cap Cô Độc có lòng tịnh tin bat động đối với Tôn giả Sãriputta. 


— Lành thay, lành thay, Ananda! Những gi có thê thành đạt được bởi suy tư 
đã được đạt đến, này Ananda, chính Cấp Cô Độc là vị thiên tử ấy, không một 
ai khác. 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy, Tôn gia Ananda hoan hy tín thọ lời của Thé 
Tôn dạy. 


š Trong Thánh đạo hay trong Tứ Thanh dé này. Xem MA. V. 81. 


144. KINH GIAO GIOI CHANNA 
(Сһаппоуӣда Sutta)' 


389. Nhu vay tôi nghe. 

Một thời, Thé Tôn ở Rajagaha (Vuong Xa), Veluvana (Truc Lam), tai 
Kalandakanivapa (chỗ nuôi đưỡng sóc). Lúc bay gio, Tôn gia Sariputta (Xá- 
loi-phat), Tôn gia Mahacunda (Dai Chu-na) va Ton gia Channa (Xién-da) cing 
trú ở Gijjhakuta (núi Linh Thứu). Lúc bây giờ, Tôn giả Channa bị bệnh, đau 
khó bị trọng bệnh. Rồi Tôn giả Sãriputta, vào Бибі chiều, từ thiền tịnh độc cư 
đứng dậy, đi đến Tôn giả Mahãcunda, sau khi đến, nói với Tôn giả Mahacunda: 

— Chúng ta hãy di, này Hiên gia Cunda, chúng ta hãy đi đến Tôn gia Channa 
dé hỏi thăm bệnh trang! 

- Thưa vâng, Hiên giả. 

Tôn giả Mahacunda vâng đáp Tôn giả Sãriputta. Rồi Tôn giả Sãriputta cùng 
với Tôn giả Mahacunda đi đến Tôn giả Channa; sau khi đến, nói lên với Tôn 
gia Channa những lời chào đón hỏi thăm; sau khi nói lên những lời chào đón 
hỏi thăm thân hữu, liên ngôi xuống một bên. Ngôi xuống một bên, Tôn giả 
Sariputta nói với Tôn gia Channa: 

- Này Hiền giả Channa, mong răng Hiên giả có thé kham nhàn! Mong rang 
Hiền gia có thé chịu đựng! Mong răng khô tho được giảm thiểu, không có gia 
tăng, và sự giảm thiểu được rõ rệt, không có gia tang! 

— Thưa Hiên giả Sariputta, tôi không thé kham nhẫn, tôi không thé chịu 
dung.” Sự thông khô của tôi gia tăng không có giảm thiêu, và sự gia tăng ró 
rét, khong có giám thiéu. Thua Hién gia Sariputta, ví như một người lực sĩ 
chém đầu [một người khác] với một thanh kiếm sắc bén; cũng vậy, thưa Hiền 
giả Sariputta, những ngọn gió kinh khủng thối lên đau nhói trong dau tôi. 
Thưa Hiên giả Sariputta, tôi không thé kham nhàn, tôi không thể chịu đựng. 
Những thông khô của tôi gia tăng, không có giảm thiểu, sự gia tăng rõ rệt, 
không có giảm thiêu. Thưa Hiện giả Sariputta, như một người luc si lây một 
dây nịt bằng da cứng quan tron quanh dau rôi xiét chat; cũng vậy, thưa Hiện 
gia Sariputta, tôi cam thay bi đau dau một cách kinh khủng. Thưa Hiển giả 
Sãriputta, tôi không thé kham nhẫn, tôi không thê chịu đựng. Những thống 


! Xem S. IV. 55, Channa Sutta. Tham chiếu: Tạp. ž (T.02. 0099.1266. 0347b14). 
? M. II. 259; MLS. Ш. 310. 
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khô của tôi gia tăng, không có giảm thiểu, sự gia tang rõ rệt, không có giảm 
thiêu. Thưa Hiền giả Sariputta, như một người đồ té thiện xảo hay đệ tử người 
đô tê cắt ngang bụng với một con dao cắt thịt bò sắc bén; cũng vậy, thưa Hiện 
gia Sariputta, một ngọn gió kinh khủng cắt ngang bụng của tôi. Thưa Hiện giả 
Sariputta, tôi không thé kham nhẫn, tôi không thé chịu đựng. Những thông 
khô của tôi gia tăng, không có giảm thiểu, sự gia tăng rõ rệt, không có giảm 
thiêu. Thưa Hiền gia Sariputta, ví như hai người lực sĩ, sau khi năm cánh tay 
của một người yếu. hơn, nướng người ay, đốt người ây trên một hồ than hừng: 
cũng vậy, thưa Hiền giả Sariputta, một sức nóng kinh khủng khởi lên trong 
thân tôi. Thưa Hiền giả Sariputta, tôi không thé kham nhẫn, tôi không thể chịu 
đựng. Những thông khô của tôi gia tăng, không có giảm thiểu, sự gia tăng rõ 
rệt, không có giảm thiêu. 


Thưa Hiên gia Sãriputta, tôi sẽ dem dao [cho tôi]. Tôi không còn muốn sống. 


390. — Tôn gia Channa, chớ có đem lại con dao! Tôn gia Channa, hãy tiếp 
tục song! Chung tôi muốn Tôn giả Channa tiếp tục sống. Nếu Tôn giả Channa 
không có các món ăn tốt lành, tôi sẽ đi tìm các món ăn tốt lành cho Tôn giả 
Channa. Nếu Tôn giả Channa không có các dược phẩm tốt lành, tôi sẽ đi tìm 
các dược phẩm tốt lành cho Tôn giả Channa. Nếu Tôn giả Channa không có 
người thị giả thích đáng, t ôi sẽ hầu hạ Tôn giả Channa. Tôn giả Channa chớ có 
đem lại con dao! Tôn giả Channa hãy tiếp tục sống! Chúng tôi muốn Tôn giả 
Channa tiếp tục sống. 


— Thưa Hiên gia Sariputta, khong phai toi khong co cac mon an tốt lành, 
cũng không phải tôi không có các dược phâm tốt lành, cũng không phải tôi 
không có thị giả thích đáng. Thưa Hiên giả Sãriputta, trong một thời gian dài, 
tôi đã hau hạ bậc Dao sư, làm cho [bậc Đạo sư] được đẹp lòng, không phải 
không được đẹp lòng. Thưa Hiên giả Sariputta, thật là thích đáng cho người đệ 
tử hâu hạ bậc Đạo sư, làm cho [bậc Đạo sư] được đẹp lòng, không phải không 
được đẹp lòng. Ty-kheo Channa dem lại con dao không có phạm tội.° Thưa 
Hiên gia Sãriputta, hãy thọ trì như vậy! 

— Chúng tôi muôn hỏi Tôn giả Channa về một van dé đặc biệt, néu Tôn giả 
Channa cho chúng tôi được phép đặt câu hỏi. 

— Hãy hỏi đi, Hiền giả Sãriputta, sau khi nghe, tôi sẽ biết [nói như thé nào]. 

391. — Hiền gia Channa, Hiên giả có xem con mắt, nhãn thức và các pháp 
do mắt nhận thức là: “Cái này là của tôi, cai này là tôi, cái này là tự ngã của 
tôi”? Hiên giả Channa, Hiền giả có xem tai, nhĩ thức... Hiên giả Channa, Hiền 


3 МА. V. 82 viết rang Tôn giả Channa không thê chịu đựng nổi cơn đau nên dự định lấy dao tự sát (tự đâm 
hay cat cô), vì vi ay van còn là phàm phu. 

4 Paricinna. Xem M. I. 497; MLS. П. 175. 

` Anupavajjam... sattham аһағіѕѕай. Theo MA. V. 82, hành động của Tôn gia Channa là không có tai 
sanh (anuppattika), không đưa dén kiét sanh thức (appatisandhika). SA. ЇЇ. 371 việt là anupavattaka, 
có nghĩa là không sanh trở lại. 
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gia có xem тїп, tỷ thức... Hiền giả Channa, Hiền giả có xem lưỡi, thiệt thức... 
Hiên gia Channa, Hiên giả có xem thân, thân thức... Hiền giả Channa, Hién giả 
có xem ý, ý thức và các pháp do ý nhận thức là: “Cái này của tôi, cái này là tôi, 
cái này là tự ngã của tôi”? 

— Hiên giả Sariputta, tôi xem mắt, nhãn thức và các pháp do mắt nhận thức 
là: “Cái này không phải của tôi, cải này không phải là tôi, cái nay khong phải 
tự ngã của tôi.” Hiển gia Sariputta, tôi xem tai, nhĩ thức... Hiền giả Sariputta, 
tôi xem mũi, tý thức... Hiên giả Sãriputta, tôi xem lưỡi, thiệt thức... Hiền giả 
Sãriputta, tôi xem thân, thân thức... Hiền giả Sãriputta, tôi xem ý, ý thức và các 
pháp do ý nhận thức là: “Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, 
cái này không phải tự ngã của 101.” 

392. — Này Hiên giả Channa, Hiền giả đã thay cái gi, đã chứng tri cái gi 
trong mat, trong nhãn thức, trong các pháp được mắt nhận thức mà Hiền giả 
xem mắt, nhãn thức và các pháp do mat nhận thức là: “Cai này không phải của 
tôi, cải nay khong phai là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi”? Hiền giả 
Channa, Hiên giả đã thay cái gi, đã chứng tri cái gì trong tai, trong nhĩ thức... 
trong mũi, trong ty thức... trong lưỡi, trong thiệt thức... trong thân, trong than 
thức... trong ý, trong ý thức, trong các pháp do ý nhận thức mà Hiền giả xem 
ý, ý thức và các pháp do ý nhận thức là: “Cái này không phải của tôi, cai này 
không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi”? 

— Thưa Hiền giả Sãriputta, chính vì tôi thấy sự diệt (nirodha),° chứng tri sự 
diệt trong mắt, trong nhãn thức, trong các pháp do mắt nhận thức mà tôi xem 
mắt, nhãn thức, và các pháp do mắt nhận thức là: “Cái này Không phải của tôi, 
cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi.” Thưa Hiên giả 
Sariputta, chính vì tôi thây sự diệt, chứng tri sự diệt trong tai, trong nhĩ thức... 
trong mũi, trong tỷ thức... trong lưỡi, trong thiệt thức... trong thân, trong thân 
thức... trong ý, trong ý thức, trong các pháp do ý nhận thức mà tôi xem ý, ý thức 
và các pháp do ý nhận thức là: “Cái này không phải của tôi, cái này không phải 
là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi.” 

393. Khi được nghe nói vậy, Tôn giả Mahacunda nói với Tôn gia Channa: 


— Do vậy, này Hiền giả Channa, lời dạy này của Thê Tôn phải được thường 
trực tác ý: Ai có chấp trước là có dao động.” Ai không chap trước là không có 
dao động. Không có dao động, thời có khinh an; có khinh an thời không có 
hy câu (nati); không có hy cau? thời không có khứ lai; không có khứ lai thời 
không có tử sanh; không có tử sanh thời không có đời này, không có đời sau, 
không có giữa hai đời. Như vậy là sự đoạn tận đau khô. 


5 MA. V. 82; SA. П. 372 giải thích là khayavayam, sự đoạn trừ, sự suy hoại. 
7 Đoạn này cũng được tìm thay trong S. П. 67; Ud. 81; UdA. 398; Netti. 65. 
8 Nati. Xem M. I. 115; MA. V. 83; SA. II. 372 viết là /anhã. 

° Nghĩa là đối với việc tái sanh. Xem MA. V. 82; SA. II. 372. 
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Rôi Tôn giả Sariputta và Tôn gia Mahacunda sau khi giáo giới cho Tôn gia 
Channa, từ chỗ ngôi đứng dậy và ra đi. 


394. Rồi Tôn giả Channa, sau khi Tôn giả Sariputta và Tôn giả Mahacunda 
ra di không bao lâu, đem dao lại [cho minh]. ч Rồi Tôn giả Sariputta di đến Thế 
Tôn, sau khi đến, dành lễ Thế Tôn rôi ngôi xuống một bên. Ngôi xuống một 
bên, Tôn giả Sariputta bạch Thế Tôn: 


— Bach Thé Tôn, Tôn gia Channa đã đem dao lại [cho minh], sanh xứ của 
Tôn gia ay là gi? Đời sông tương lai là gi? 

— Nay Sãriputta, có phải trước mặt ông, Ty-kheo Channa đã tuyên bó sự 
không phạm tội (anupavajja)? 


— Bạch Thé Tôn, có một ngôi làng của dòng họ Vajjï (Bạt-kỳ) tên là Pubbajira. 
Tại đây, có những gia đình thân hữu, những gia đình hộ trì (suhajjakulani) Tôn 
giả Channa, những gia đình cần được vieng tham."! 


— Này Sariputta, có những gia đình ây là những gia đình thân hữu, những gia 
đình hộ trì Ty-kheo Channa, những gia đình cân được viéng thăm. Này Sãriputta, 
cho đến nay, Ta không nói rang Tỷ-kheo Channa có phạm tội (saupavajja). Nay 
Sariputta, ai quang bo than nay va chap thu thân khác, Ta nói rang người ay có 
phạm tội. Tỷ-kheo Channa không có [chấp thủ] như vậy. Tỷ-kheo Channa đem 
con dao lại [cho mình], không có phạm #1. 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy, Tôn giả Sãriputta hoan hy tín thọ lời của Thé 
Tôn day. 


10 Tôn gia Channa cắt cô họng, nhưng lúc ấy lại sợ chết. Biết rằng mình còn là phàm phu, vị ấy lấy trí quán 
và điêu phục các hành (sankhara), chứng qua A-la-han và nhập Niêt-bàn. Xem KS. IV. 33, n. 1. 

п Upavajjakulani: Các gia đình cần được thăm viếng. Theo CPD. chính Sãriputta hiểu lầm upavajja là 
upasankamitabhakalani. 
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(Риппоуӣйа Sutta)' 


395. Nhu vây tôi nghe. 


Một thời,? Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Ky-da Lam), tại tinh xa 
ông Anathapindika (Cấp Cô Độc). Roi Tôn giả Punna’ (Phú-lâu-na) vào Бибі 
chiều, từ thiền tịnh độc cư đứng dậy, đi đến Thế Tôn; sau khi đến, danh lễ 
Thê Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngôi xuống một bên, Tôn giả Punna bach 
Thé Tôn: 


— Bạch Thế Tôn, tốt lành thay néu Thé Tôn giáo giới với lời giáo giới van tắt 
cho con, dé con có thê sau khi nghe Thế Tôn, sông một mình, nhàn tịnh, không 
phóng dat, nhiệt tâm, tinh can. 

— Vậy này Punna, hãy nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ giảng. 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Tôn giả Punna vâng đáp Thế Tôn. Thé Tôn nói như sau: 

— Nảy Punna, có những sắc do mắt nhận thức, khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả 
ý, liên hệ đến duc, hấp dan. Nêu Ty-kheo hoan hy, tán thưởng, chấp thủ và 
an trú trong ду;* thời do hoan hy, tan thưởng, chấp thủ và an trú, đục hỷ sanh. 
Và này Punna, Ta nói rang, từ sự tập khởi của duc hy là sự tập khởi của khó. 
Này Punna, có những tiếng do tai nhận thức... có những hương do mũi nhận 
thức... có những vi do lưỡi nhận thức... có những cảm xúc do thân nhận thức... 
có những pháp do ý nhận thức, kha ái, khả hy, khả lạc, khả ý, liên hệ đến dục, 
hap dẫn. Nêu Ty-kheo hoan hỷ, tán thưởng, chap thủ và an trú trong ây; thời 
do hoan hy, tán thưởng, chấp thủ và an trú, dục hỷ sanh. Và này Punna, Ta nói 
răng, từ sự tập khởi của dục у là sự tập khởi của khô. 


Nay Punna, có những sắc do mat nhận thức, khả ái, khả lạc, kha hy, khả 
ý, liên hệ đến dục, hap dẫn. Nêu Tý-kheo không hoan hy, không tan thưởng, 
không chấp thủ và an trú, thời dục hỷ diệt. Này Punna, Ta nói răng, từ sự diệt 
tận dục hy là sự diệt tận đau khó. Này Punna, có những tiếng do tai nhận thức... 


! Xem S. IV. 60, Punna Sutta. Tham chiếu: Tạp. # (T.02. 0099.311. 0089b01); Phái thuyết Mãn Nguyện tử 
kinh any RET 4 (T.02. 0108. 0502c05); Can Ban Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ T)-nại-da tạp sự Ў 59 — 
+ДЖ Е AS NI HE (T.24. 1448.3. 0011c29). 


2 S. ТУ. 60%; Divy. 37-39. 
3 Bài kệ của vị Tôn giả này được kết tập trong Thag. 70. 
* Cả đối với mắt và các sắc. 
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có những hương do mũi nhận thức... có những vi do lưỡi nhận thức... có những 
cảm xúc do thân nhận thức... có những pháp do ý nhận thức, khả ái, khả lạc, 
kha hy, khả ý, liên hệ đến dục, hap dẫn. Nếu Tỷ-kheo không hoan hy, không tán 
thưởng, không chấp thủ và an trú, thời dục hy diệt. Này Punna, Ta nói răng, từ 
sự diệt tận dục hý là sự diệt tận đau khô. 


Này Punna, ông sẽ sông ở quốc độ nào, nay ông đã được Ta giáo giới với 
lời giáo giới văn tat? 

— Bạch Thé Tôn, nay con đã được Thế Tôn giáo giới với lời giáo giới văn 
tắt, có một quốc độ tên là Sunãparanta5 (Tây Phương Du-na quốc), con sẽ sóng 
tai day. 


396. — Nay Punna, người nước Sunaparanta la hung bao. Này Punna, người 
nước Sunaparanta là thô ас. Này Punna, nêu người nước Sunaparanta măng 
nhiéc ông, nhục mạ ông, thời này Punna, tại đây ô ông sẽ như thé nào? 


— Bach Thé Tôn, nếu người nước Sunaparanta mắng nhiéc con, nhục ma con, 
thời tại đây, con sẽ nghĩ như sau: “Thật là hiên thiện, người nước Sunäparanta 
này! Thật là chí thiện, người nước Sunaparanta nay! Vi rang họ không lây tay 
đánh đập ta.” Bạch Thế Tôn, tại đây con sẽ nghĩ như vậy. Bạch Thiện Thệ, tại 
đây con sẽ nghĩ như vậy. 


— Nhưng này Punna, nêu các người nước Sunaparanta lây tay đánh đập ông, 
thời này Punna, tại day ô ông sẽ nghĩ như thế nào? 


— Bạch Thế Tôn, nếu các người nước Sunaparanta lay tay danh dap con, 
thời tại day, con sé nghĩ như sau: “Thật là hiên thiện, nguoi nước Sunaparanta 
này! Thật là chí thiện, người nước Sunaparanta này! Vì rang họ không lây các 
cục đất ném đánh ta.” Bạch Thé Tôn, tại đây con sẽ nghĩ như vậy. Bạch Thiện 
Thệ, tại đây con sẽ nghĩ như vậy. 


— Nhưng nay Punna, nếu các người nước Sunaparanta lây các cục đất ném 
đánh ông, thời này Punna, tại đây ông sẽ nghĩ thế nào? 


— Bạch Thế Tôn, nếu các người nước Sunaparanta lây các cục đất ném 
đánh con, thời tại đây, con sẽ nghi nhu sau: “That là hiên thiện, các người nước 
Sunaparanta! Thật là chí thiện, các người nước Sunaparanta! Vi răng họ không 
lây gậy đánh đập ta.” Bạch Thé Tôn, tại đây con sẽ nghĩ như vậy. Bạch Thiện 
Thệ, tại đây con sẽ nghĩ như vậy. 

— Nhưng này Punna... lây gậy đánh đập ông... ông nghĩ thé nào? 

— Bạch Thế Tôn, nếu các người nước Sunäparanta lây gậy đánh đập con.. 


Vì rang họ không lây dao đánh đập ta... Bạch Thiện Thé, tại day con sẽ nghĩ 
như vậy. 


> MA. V. 85 viết rang vi này trú ở Sunaparanta. Nơi này có 4 trú xứ có thể trú ngụ tu học, tuy nhiên, trong 
sô đó, có 2 trú xứ không được thuận lợi, đó là tinh xá ở Samuddagiri, có nhiều tảng đá nam châm nên vị ấy 
không thể đi kinh hành và ở Matulagiri, chim chóc quá nhiêu, ồn ào suốt ngày đêm. 
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— Nhưng này Punna... lay dao đánh đập ông... ông nghĩ thé nào? 
— Bạch Thế Tôn, nếu các người nước Sunaparanta lây dao đánh đập con.. 


Vì răng họ không lây dao sắc bén đoạt hại mạng ta... Bạch Thiện Thệ, tại đấy 
con sẽ nghi như vậy. 


— Nhưng này Pumna, nếu các người nước Sunãparanta lây dao sắc bén đoạt 
hại mạng ông... ông nghi thé nào? 


— Bạch Thé Tôn, nếu các người nước Sunāparanta lay dao sắc bén đoạt hai 
mạng con, thời tại đây, con sẽ nghĩ như sau: “Có những đệ tử của Thế Tôn, ưu 
phiền và nhằm chan thân thể và sinh mạng, di tìm con dao [đề tự sat].° Nay ta 
khỏi cần đi tìm đã được con dao ấy.” Bạch Thế Tôn, tại đây con sẽ nghĩ như 
vậy. Bạch Thiện Thệ, tại đây con sẽ nghĩ như vậy. 


— Lành thay, lành thay, này Punna! Này Punna, ông có thé song trong nước 
Sunäparanta, khi ông có được day đủ sự nhiếp phục và an tinh này.” Nay Punna, 
ông nay hãy làm những gi ông nghĩ là hợp thời. 


397. Roi Tôn gia Punna, sau khi hoan hy, tín thọ lời Thế Tôn dạy, từ chỗ 
ngôi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về Ngai, don dẹp sàng toa, 
lây у bat, roi ra di, di đến nước Sunaparanta. Tiép tục du hành, [Tôn gia Punna] 
di đến nước Sunaparanta. Tại đây, Tôn giả Punna sông trong nước Sunaparanta. 
Rồi Tôn giả Punna trong an cư mùa mưa ay, nhiép độ được khoảng năm trăm 
nam cư sĩ; cũng trong an cư mùa mưa ây, nhiếp độ khoảng năm trăm nữ cư sĩ; 
cũng trong an cư mùa mưa ay, chứng được Tam minh. Sau một thời gian, Tôn 
giả Punna mệnh chung. 


Rôi một sô đông Ty-kheo đi đến Thé Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thé Tôn ròi 
ngôi xuống một bên. Ngôi xuống một bên, các Ty-kheo ду bạch Thé Tôn: 


— Bạch Thế Tôn, thiện nam tử Punna a ây, sau khi được Thế Tôn giáo giới 
VỚI bai giao giói văn tat đã mệnh chung. Sanh thú của vị ay là gì? Đời sau của 
vị ду là thê nào? 


— Này các Ty-kheo, thiện nam tử Punna là bậc Hiên trí. Vi ay thực hành 
pháp và tùy pháp. Vi ay không phiền nhiễu Ta với шше cau һо1 уё phap. Nay 
các Ty-kheo, thiện nam tử Punna đã nhập Niết-bàn.? 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các Ty-kheo ây hoan hy tín thọ lời Thế 
Tôn dạy. 


5 Satthaharaka hay một kẻ giết người. Xem Vin. Ш. 73, Pardjika 3; MA. У. 85. 

7 Damiipasama. MA. V. 85 viết trong kinh này, dama là khanti (nhẫn nhục), và upasama cũng cùng một nghĩa. 
8 MA. У. 92 viết rang Tôn giả Punna chứng Vô dư y Niết-bàn. Dân chúng cúng đường thân thé một tuần và 
dùng củi thơm tra-ty nhục thân, sau đó nhặt lay Xá-lợi va dựng một ngôi tháp đê tôn trí Xá-lợi. 


146. KINH GIAO GIOI NANDAKA 
(Nandakovada Sutta)' 


398. Nhu vay tôi nghe. 

Một thời, Thé Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà Lam), tại tinh xa 
ông Anathapindika (Cấp Cô Doc). Rôi Mahapaj apati Gotami cùng với khoảng 
năm trăm Ty-kheo-ni đi đến Thế Tôn, sau khi đên, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng 
một bên. Đứng một bên, Mahãpajãpati Gotami bạch Thế Tôn: 


— Bạch Thé Tôn, Thế Tôn hãy giáo giới cho Tỷ-kheo-ni! Bạch Thế Tôn, Thé 
Tôn hay giang day cho Ty-kheo-ni! Bach Thê Tôn, Thê Tôn hay thuyêt pháp 
cho Ty-kheo-ni! 


Luc bay о1о, Cac Thuong tọa (Trưởng lão) Ty-kheo thay phiên giáo ĐIỚI 
уке -пі. Nhung Tôn giả Nandaka* không muôn thay phiên giáo giới Ty- 
kheo-ni.3 Rôi Thé Tôn cho gọi Tôn giả Ananda và nói: 


- Nay Ananda, hôm nay đến phiên ai giáo giới Ty-kheo-ni? 


- Bạch Thế Tôn, chính là phiên của Nandaka theo phiên giáo 8101 Ту- 
kheo-ni. Bach Thé Tôn, Tôn gia Nandaka không muốn thay phiên giáo giới 
Ty-kheo-ni. 


Rôi Thé Tôn cho gọi Tôn gia Nandaka: 


— Này Nandaka, hãy giáo giới Ty-kheo-ni! Nay Nandaka, hãy giảng dạy 
Tỷ-kheo-ni! Này Bà-la-môn,* hãy thuyết pháp cho Ty-kheo-ni! 


— Thưa vâng, bạch Thê Tôn. 


Tôn giả Nandaka ay vâng đáp Thé Tôn, vào buói sáng, đắp у, cam y bát, đi 
vào Savatthi dé khat thực. Sau khi khat thực ở Savatthi xong, sau buổi ăn, trên 
con đường trở vé, không có người thu hai cùng di, đi đến Rajakarama (Vuong 
Tự). Các Ty-kheo-ni ây thay Tôn giả Nandaka từ xa di đến, sau khi thay, liên 


! Xem Куи. 485. Tham chiều: T. Тар, ' ЖЕ (T.02. 0099.276. 0073c09); Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ T)- 
nại-da tap sự Бл — TA BB BE NI et 38 (7.23. 1442.30. 0792a17). 

2 A. L. 25 viết rang Tôn gia là vị đặc biệt thuyết pháp cho Tỷ-kheo-ni. Các bài kệ của vi Tôn gia này được 
chép ở Thag. 279-82. 

3 Vi trong một kiếp trước, Tôn giả là một vi vua còn các aly: kheo-ni la cung thiệp, nên sợ những vi nao có 
Túc mạng minh biết được và chỉ trích Tôn giả là muốn gặp các thê thiếp cũ của mình. 

* Một danh từ tôn kính. 

5 Вајакагата, do Vua Pasenadi dựng lên phía Nam thành phố, tương ứng với Thũpãrãma (ở Anuradhapura). 
Xem MA. V. 96; J. П. 15; DPPN. 
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sửa soạn chỗ ngôi và sắp đặt nước rửa chân. Tôn giả Nandaka ngôi trên chỗ 
ngôi đã soạn săn, sau khi ngôi, liên rửa chân. Các Ty-kheo- -ni ấy, sau khi danh 
lễ Tôn giả Nandaka, liền ngôi xuống một bên. Tôn giả Nandaka nói với các Tỷ- 
kheo-ni đang ngôi một bên: 


— Các Hiên tỷ, sẽ có cuộc luận thuyết băng cách đặt câu hỏi. Ở đây, những ai 
biết, hãy trả lời: “Tôi biết.” Những ai không biết, hãy trả lời: “Tôi không biệt.” 
Nếu có ai nghi ngờ hay nghi hoặc, ó đây, ta cần được hỏi như sau: “Thưa Tôn 
giả, sự việc này là thế nào? Ý nghĩa việc này là gì?” 


— Thưa Tôn giả, cho đến đây, chúng con rất hoan hy và thỏa mãn với Tôn 
gia Nandaka, vì rang Tôn giả đã mời chúng con [hoi]. 

399. — Các Hiền tỷ, các Hiền tỷ nghĩ thé nào? Mắt là thường hay vô thường? 

— Thưa Tôn giả, vô thường. 

— Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 

— Thưa Tôn giả, là khô. 

— Cái gi vô thường, khô, chịu sự biến hoại, thời có hợp lý chăng khi xem cái 
ây: “Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi”? 

— Thưa không vậy, Tôn giả. 

— Các Hiền ty, các Hiền ty nghĩ thé nào? Tai là thường hay vô thường?... 
Mii là thường hay vô thường?... Lưỡi là thường hay vô thường?... Thân là 
thường hay vô thường?... là thường hay vô thường? 


— Thưa Tôn giả, vô thường. 

— Cái gi vô thường là khó hay lạc? 

— Thưa Tôn giả, là khô. 

— Cái gi vô thường, khô, chịu sự biến hoại, thời có hợp lý chăng khi quán 
cái ay: “Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi”? 

— Thưa không vậy, Tôn gia. Vì sao vậy? Trước đây, thưa Tôn gia, chúng con 
đã khéo thây như chơn với chánh trí tuệ răng: “Sáu nội xứ này là vô thường.” 


— Lành thay, lành thay, các Hiên ty! Chính phải là như vậy, là cái nhìn như 
chơn với chánh trí tuệ của vị Thánh đệ tử. 

400. Chư Hiền tỷ, các Hiền tỷ nghĩ thé nào? Sắc là thường hay vô thường? 

— Thưa Tôn giả, vô thường. 

— Cái gi vô thường là khô hay lạc? 

— Thưa Tôn giả, là khô. 

— Cái gì vô thường, khô, chịu sự biến hoại, thời có hợp lý chăng khi quán 
cái ây: “Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi”? 

— Thưa không vậy, Tôn giả. 


146. KINH GIAO GIỚI NANDAKA # 1099 


— Chư Hiền tỷ, các Hiền tỷ nghĩ thé nào? Tiếng là thường hay vô thường?... 
Hương là thường hay vô thường)... Vi là thường hay vô thường?... Xúc là 
thường hay vô thường?... Pháp là thường hay vô thường? 

— Thưa Tôn giả, vô thường. 

— Cái gi vô thường là khó hay lạc? 

— Thưa Tôn giả, là khô. 

— Cái gì vô thường, khó, chịu sự biến hoại, thời có hợp lý chăng khi quán 
cái ay: “Cái này là của tôi, cai này là tôi, cái này là tự ngã của tôi”? 

— Thưa không vậy, Tôn gia. Vì sao vậy? Trước đây, thưa Tôn gia, chúng con 
đã khéo thay như chon với chánh trí tuệ rang: “Sáu ngoại xú này là vô thường.” 


— Lành thay, lành thay, các Hiền tý! Chính phải là như vậy, là cái nhìn như 
chơn với chánh trí tuệ của vị Thánh đệ tử. 

401. Chư Hiên ty, các Hiền tỷ nghĩ thé nào? Nhãn thức là thường hay 
vô thường? 

— Thưa Tôn giả, vô thường. 

— Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 

- Thưa Tôn giả, là khô. 

— Cái gì vô thường, khô, chịu sự biến hoại, thời có hợp lý chăng khi quán 
cái ay: “Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi”? 

— Thưa không vậy, Tôn giả. 

— Này các Hiên ty, nhĩ thức là thường hay vô thường? 

— Thưa Tôn giả, vô thường. 

— Tỷ thức là thường hay vô thường? 

— Thưa Tôn giả, vô thường. 

— Thân thức là thường hay vô thường? 

— Thưa Tôn giả, vô thường. 

— Y thức là thường hay vô thường? 

— Thưa Tôn giả, vô thường. 

— Cái gi vô thường là khô hay lạc? 

— Thưa Tôn giả, là khô. 

= Cái gi vô thường, khô, chịu sự biễn hoại, thời có hợp lý chang khi quan 
cái ay: “Cái này là của tôi, cái nay là tôi, cải này là tự ngã của tôi”? 

— Thưa không vậy, Tôn giả. Vì sao vậy? Trước đây, thưa Tôn giả, chúng con 
đã khéo thây như chơn với chánh trí tuệ răng: “Sáu thức thân này là vô thường.” 
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— Lành thay, lành thay, chư Hiên ty! Chính phải là như vậy, là cái nhìn như 
chơn với chánh trí tuệ của vị Thánh đệ tử. 

402. Ví như, chư Hiền tỷ, một ngọn đèn dâu được đốt cháy. Dầu là vô 
thường, chịu sự biến hoại; bắc là vô thường, chịu sự bién hoại; ngọn lửa là 
vô thường, chịu sự biến hoại; ánh sáng là vô thường, chịu sự biến hoại. Chư 
Hiền tỷ, nếu có ai nói rang: . Ngọn đèn dau này được đốt cháy. Dau là vô 
thường, chịu sự biến hoại; bắc là vô thường, chịu sự biến hoại; ngọn lửa là 
vô thường, chịu sự biến hoại; nhưng ánh sáng ay la thuong con, thuong tru, 
thường hang, không chịu sự biến hoại”; chư Hiền tý, nói như vậy là có nói 
chơn chánh không? 


— Thưa không vậy, Tôn giả. Vì sao vậy? Thưa Tôn giả, ngọn đèn dâu này 
được đốt cháy. Dâu là vô thường, chịu sự biến hoại; bắc cũng là vô thường, chịu 
sự bién hoại; ngọn lửa cũng là vô thường, chịu sự bién hoại. Còn nói gì đến ánh 
sáng, cũng là vô thường, chịu sự bién hoại! 


— Như vậy là phải, này các Hiên tỷ! Nếu có ai nói như sau: “Sáu ngoại xứ 
này là vô thường, và do duyên sáu ngoại xứ này, tôi có cảm thọ như lạc thọ, 
khó thọ hay bất khô bat lạc tho; cảm thọ 4 ay la thuong con, thường trú, thường 
hằng, không chịu sự biến hoại”; này các Hiên ty, người ay có nói một cách chon 
chánh không? 


— Thưa không, thưa Tôn giả. Vi sao vậy? Thưa Tôn giả, do duyên cái nay, 
cái nảy cảm thọ như thế nay, như thé nay khởi lên. Do diệt các duyên như thé 
này, các cảm thọ như thé này, như thé này cũng biến diệt. 


— Lành thay, lành thay, các Hiền tỷ! Chính phải là như vậy, là cái nhìn như 
chơn với chánh trí tuệ của vị Thánh đệ tử. 

403. Ví như, này các Hién ty, có cây to lớn đứng thang, có lõi cây, với rễ vô 
thường, chịu sự biến hoại; với thân cây vô thường, chịu sự bién hoại; với cành 
lá vô thường, chịu sự biến hoại; với bóng cây vô thường, chiu sự biến hoại. Nếu 
có người nói như sau: “Có cây lớn đứng thăng có lõi cây nay, vol rễ vô thường, 
chịu sự biến hoại; với thân cây vô thường, chịu sự biến hoại; với cành lá vô 
thường, chịu sự biến hoại; nhưng bóng mát của cây ây là thường con, thuong 
trú, thường hăng, khong chịu sự biên hoại”; này các Hiên ty, người ay có nói 
một cách chơn chánh không? 


— Thưa không, thưa Tôn giả. Vì sao vậy? Thưa Tôn giả, cây to lớn đứng 
thăng có lõi cây này, có rễ vô thường, chịu sự biên hoại; có thân cây vô thường, 
chịu sự biến hoại; có cành lá vô thường, chịu sự biến hoại; còn nói gì đến bóng 
mát, cũng là vô thường, chịu sự biến hoại! 


— Như vậy là phải, này chư Hiển tỷ! Nếu có ai nói như sau: “Sáu ngoại xứ 
này là vô thường, và do duyên sáu ngoại xứ này, tôi cảm thọ như lạc thọ, khô 
thọ hay bất khô bat lạc thọ; cảm tho 4 ay là thường con, thuong trú, thường hang, 
không chịu sự biến hoại”; này các Hiên ty, người ây có nói chon chánh không? 
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— Thưa không, thưa Tôn giả. Vi sao vậy? Thưa Tôn gia, do duyên cai này, 
cái này cảm thọ như thế này, như thế này khởi lên. Do diệt các duyên như thế 
này, các cảm thọ như thé này, như thé này cũng biến diệt. 

— Lành thay, lành thay, chư Hiền tỷ! Chính phải là như vậy, là cai nhìn như 
chơn với chánh trí tuệ của vị Thánh đệ tử. 

404. Ví như, này các Hiền tỷ, một người đô tế giết bò thiện xảo hay người 
đệ tử, sau khi giết con bò, căt con bò với con dao sắc bén của người đô té giết 
bò, mà không hư hại phân thịt ở trong, không hư hại phân da ngoài; rôi với con 
dao sắc bén của người đồ tế giết bò, cắt đứt, căt đoạn, cắt tiệt mọi dây thịt phía 
trong, dây gân phía trong, dây khớp xương phía trong; sau khi cắt đứt, cắt đoạn, 
cắt tiệt và sau khi lột da ngoài, lại bao trùm con bò ấy với chính da bò ấy rồi 
nói: “Con bò này đã được dính liên với da này như trước”; này các Hiền tỷ, nói 
như vậy có nói một cách chơn chánh không? 

— Thưa không, thưa Tôn giả. Vì sao vậy? Dau cho, thưa Tôn giả, người đồ 
tê giết bò thiện xảo ду hay người đệ tử sau khi giết con bò... (như trên)... lại bao 
trùm con bò ay với chính da bò ấy lại có thé nói như sau: “Con bò này đã được 
dính liền với da này như trước”, dầu con bò này đã bị lột ra khỏi da ây. 

— Ta làm ví dụ này, này các Hiên tỷ, là để nêu rõ ý nghĩa. О đây, ý nghĩa 
này như sau: “Chư Hiên tỷ, thịt ở trong là đồng nghĩa với sáu nội xứ. Chư Hiển 
tỷ, da ở ngoài là đồng nghĩa với sáu ngoại xứ. Chư Hiên ty, dây thịt phía trong, 
dây gân phía trong, dây khớp xương phía trong là đồng nghĩa với dục hỷ và 
tham. Chư Hiên tỷ, con dao đô tế giết bò sắc bén là dong nghĩa với Thanh trí 
tuệ. Với Thánh trí tuệ này, cắt đứt, cắt đoạn, cắt tiệt nội phiên não, nội kiét sử, 
nội triên phược. 

405. Chư Hiên ty, có Bảy giác chi, do tu tập, làm cho sung mãn Bảy giác 
chi này, vị Ty-kheo với sự đoạn tận các lậu hoặc, tự mình chứng tri ngay trong 
hiện tại với thượng trí, chứng đạt và an trú Vô lậu tâm giải thoát, Tuệ giải thoát. 
Thế nào là bay? О đây, chư Ніёп tỷ, Ty-kheo tu tập Niệm giác chi, y chỉ viễn 
ly, y chỉ ly tham, y chỉ đoạn diệt, hướng đến từ bỏ; tu tập Trạch pháp giác chi... 
tu tập Tinh tân giác chi... tu tap Hy giác chi... tu tập Khinh an giác chi... tu tập 
Định giác chi... tu tap Xa giác chi, y chỉ viễn ly, y chỉ ly tham, y chỉ đoạn diệt, 
hướng đến từ bỏ. Chư Hiền tỷ, Bay giác chi này, do tu tập, làm cho sung mãn, 
Ty-kheo với sự đoạn tận các lậu hoặc, sau khi tự minh chứng tri ngay trong hiện 
tại với thượng trí, chứng đạt và an trú Vô lậu tâm giải thoát, Tuệ giải thoát. 

406. Rồi Tôn gia Nandaka sau khi giáo giới các Tỷ-kheo-ni ấy với lời giáo 
giới, liên cho giải tán: 


— Chư Hiên tỷ, hãy đi về, giờ đã đến rồi. 


° M. Ш. 88; MA. V. 96-97 cho rang chi có sự thông thái mà không có Bay giác chi thì không thé đoạn trừ 
phiên não. 
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Rói các Tý-kheo-ni ay | sau khi hoan hy, tin thọ lời Tôn gia Nandaka day, từ 
ché ngôi đứng dậy, đảnh lễ Tôn giả Nandaka, thân phía hữu hướng về Tôn giả 
rôi đi đến Thê Tôn, sau khi đến, dành lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Thế Tôn nói 
với các Тӯ-Кһео-пі ay đang đứng một bên: 


— Này các Tỷ-kheo-ni, hãy di, giờ đã đến rôi. 
Rồi các Ty-kheo-ni а ay, sau khi dành lễ Thé Tôn, thân phía hữu hướng về 


Ngài rồi ra đi. Rôi Thế Tôn, sau khi các Ty-kheo-ni ây ra đi không bao lâu, gọi 
các vi Ty-kheo và nói: 


— Nay cac Ty-kheo, vi nhu vao ngay Bồ-tát, ngày mười bốn, quan chúng 
không có nghi ngờ hay nghĩ hoặc răng mặt trăng là không tròn hay mặt trăng 
là tròn vì khi ây mặt trăng chưa tron, cũng vậy, này các Ty-kheo, dâu cho các 
Tỷ-kheo-ni ду hoan hy với bài thuyết pháp của Nandaka, nhưng tâm trí của họ 
chưa được thỏa mãn. 


407. Rôi Thế Tôn nói với Tôn giả Nandaka: 

- Vậy này Nandaka, ngày mai, ông sẽ giáo giới cho các Tỷ-kheo-ni ấy với 
bài giáo gIới. 

— Thưa vâng, bạch Thê Tôn. 

Tôn giả Nandaka vâng đáp Thế Tôn. 

Rôi Tôn giả Nandaka, sau khi đêm â ay đã mãn, vào Бибі sáng, đắp у, cam у 
bát, đi vào Savatthi (Xa-vé) dé khat thực. Sau khi di khat thực ở Savatthi xong, 
sau buôi ăn, trên con đường trở vë, tự thân một mình đi đến Rajakarama. Cac 
VỊ Ty-kheo- ni ay thay Tôn giả Nandaka từ xa di lại, sau khi thay, | liên sửa soạn 
chỗ ngôi và sắp đặt nước rửa chân. Tôn giả Nandaka ngôi trên chỗ đã soạn sẵn, 
sau khi ngôi, liên rửa chân. Các vị Tỷ-kheo- ni ay đảnh lễ Tôn gia Nandaka roi 


ngôi xuống một bên. Tôn giả Nandaka nói với các Ty-kheo-ni ay dang ngòi 
một bên: 


— Các Hiên tỷ, sẽ có cuộc luận thuyết băng cách đặt câu hỏi. Ở đây, những ai 
biết, hãy trả lời: “Tôi biết.” Những ai không biết, hãy trả lời: “Tôi không biết.” 
Nếu ai có nghi ngờ hay do dự, ở đây, ta cân được hỏi như sau: “Thưa Tôn giả, 
sự việc này là thê nào? Ý nghĩa việc này là gì?” 


— Thưa Tôn giả, cho đến đây, chúng con rất hoan hỷ và thỏa mãn với Tôn 
gia Nandaka, vì răng Tôn gia đã mời chúng con [hoi]. 


408-414. — Chư Hiền ty, các Hiên tỷ nghĩ thé nào? Mat là thường hay 
vô thường? 


— Thưa Tôn giả, vô thường. 
— Những gi vô thường... (như trên). 


415. Rồi Tôn giả Nandaka sau khi giáo giới các Tý-kheo-ni ấy với lời giáo 
giới, liên cho giải tán: 
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— Hay di, nay cac Tỷ kheo- ni, giờ đã đến rôi! 

Rôi các Tỷ-kheo-m ay : sau khi hoan hỷ, tín thọ lời Tôn giả Nandaka dạy, từ 
chỗ ngôi đứng dậy, danh lễ Tôn giả Nandaka, thân phía hữu hướng về Tôn giả 
roi đi đến Thé Tôn, sau khi đến, dành lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Thế Tôn nói 
với các Tỷ-kheo-ni ду đang đứng một bên: 


— Này các Ty-kheo-ni, hãy di, giờ đã đến tôi. 
Rồi các Tỷ-kheo-mi ay, sau khi danh lễ Thé Tôn, thân phía hữu hướng về 


Ngài rồi ra đi. Rồi Thế Tôn, sau khi các Ty-kheo-ni ây ra đi không bao lâu, gọi 
các Ty-kheo và nói: 


— Này các Ty-kheo, ví như vào прау Bé-tat, ngày ram, quan chúng không 
có nghi ngờ hay phan vân răng: Mặt trăng là không tròn hay mặt trắng. là tròn, 
vì khi ây mặt trăng đã tròn, cũng vậy, này các Tỷ-kheo, các Ty-kheo-ni ду hoan 
hỷ với bài thuyết pháp của Tôn giả Nandaka, và tâm tư của họ được thỏa mãn. 
Này các Ty-kheo, trong năm trăm Ty-kheo-ni ay, Ту-Кһео-пі cudi cung’ chứng 
được Dự lưu, không còn bi doa lạc và chắc chan đạt đến Chánh giác. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các Tý-kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế 
Tôn dạy. 


7 Vị cuối cùng chứng qua Dự lưu, còn các vị khác chứng qua Nhất lai, Bat lai và A-la-hán. Xem MA. V. 97. 
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416. Nhu vay tôi nghe. 

Một thời, Thé Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà Lâm), tai tinh xa 
ong Anathapindika (Cấp Cô Độc). Rồi Thế Tôn trong khi nhàn tịnh độc cư, 
khởi lên tư niệm sau đây: “Đã thuần thục là những pháp? đưa đến giải thoát 
cho Rahula. Vay Ta hãy huan luyện Rahula hon nữa trong sự đoạn tận các lậu 
hoặc.” Rồi Thế Ton vào buổi sảng đắp y, càm y bát, di vào Savatthi đề khat 
thực. Sau khi đi khất thực ở Savatthi, sau buổi ăn, trên con đường trở về, Thế 
Tôn cho gọi Tôn giả Rahula và nói: 

— Nay Rahula, hãy cầm tọa cu, chúng ta sẽ đi đến Andhavana? để nghỉ 
ban ngày! 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Tôn giả Rahula vâng đáp Thế Tôn, cầm lay tọa cụ và đi theo sau lưng 
Thê Tôn. 

Lúc bay gio, hang ngan chu thién di theo Thế Tôn va nghĩ rằng: “Hôm 
nay, Thế Tôn sẽ huấn luyện cho Tôn giả Rahula hơn nữa trong sự đoạn tận 
các lậu hoặc.” 

Rồi Thé Tôn đi sâu vào Andhavana và ngôi xuống trên chỗ đã soạn sẵn dưới 
một goc cay. Ton gia Rahula danh lễ Thé Tôn roi ngôi xuong một bên. Thế Tôn 
nói với Tôn giả Rahula đang ngôi một bên: 

417. — Này Rahula, ông nghĩ thé nào? Con mắt là thường hay vô thường? 

— Bạch Thé Tôn, là vô thường. 

— Cái gi vô thường là khó hay lạc? 

— Bạch Thé Tôn, là khô. 

— Cai gi vô thường, khó, chịu sự biến hoại, thời có hợp lý chăng khi quán 
cái ây: “Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi”? 

— Thưa không vậy, bạch Thé Tôn. 


— Này Rahula, ông nghĩ thé nào? Sắc là thường hay vô thường? 
! Xem S. II. 244-47; IV. 105, Rahulovada Sutta. Tham chiếu: Tạp. #È (T.02. 0099.200. 0051a15). 


* Dhamma. Có 15 pháp, tức là 5 căn (tín, tan, niệm, định, tuệ) được thanh tinh theo 3 cách. Xem MA. V. 98. 
3 Andhavana. Xem BD. Il. 36, n. 3. 


1106 # KINH TRUNG BỘ 


— Bạch Thé Tôn, là vô thường. 

— Cái gi vô thường là khó hay lạc? 

— Bạch Thé Tôn, là khô. 

— Cái gi vô thường, khó, chịu sự bién hoại, thời có hợp lý chăng khi quán 
cái ay: “Cái này là của tôi, cái nay là tôi, cai này là tự ngã của tôi”? 

— Thưa không vậy, bạch Thê Tôn. 

— Này Rahula, ông nghĩ thé nào? Nhãn thức là thường hay vô thường? 

- Bạch Thé Tôn, là vô thường. 

— Cái gì vô thường là khô hay lạc? 

- Bạch Thé Tôn, là khô. 

- Cái gì vô thường, khô, chịu sự bién hoại, thời có hợp lý chăng khi quán 
cái ay: “Cái nay là của tôi, cái này là tôi, cái nay là tự ngã của 101”? 

— Thưa không vậy, bạch Thê Tôn. 

— Này Rãhula, ông nghĩ thé nào? Nhãn xúc là thường hay vô thường? 

— Bạch Thé Tôn, là vô thường. 

... (như trên)... 

— Thưa không vậy, bạch Thé Tôn. 

— Này Rahula, ông nghĩ thé nào? Do duyên nhãn xúc này, được khởi lên 
thọ, tưởng, hành, thức; pháp được khởi lên ây là thường hay vô thường? 

— Bạch Thé Tôn, là vô thường. 

... (như trên)... 

— Thưa không vậy, bạch Thê Tôn. 

418. — Này Rahula, ông nghĩ thé nào? Tai là thường hay vô thường? 

— Bạch Thê Tôn, là vô thường. 

... (như trên)... 

— Mũi là thường hay vô thường?... (như trên). Lưỡi là thường hay vô 
thường?... (như trên). Thân là thường hay vô thường... (như trên). Y là thường 
hay vô thường? 

— Bạch Thé Tôn, là vô thường. 

... (như trên)... 

— Thưa không vậy, bạch Thé Tôn. 

— Này Rahula, ông nghĩ thé nào? Pháp là thường hay vô thường? 

... (như trên)... 

— Thưa không vậy, bạch Thé Tôn. 
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— Này Rãhula, ông nghĩ thế nao? Y thức là thường hay vô thường? 
.. (như trên)... 

— Thưa không vậy, bạch Thé Tôn. 

— Này Rãhula, ông nghĩ thé nào? Y xúc là thường hay vô thường? 
.. (như trên)... 

— Thưa không vậy, bạch Thé Tôn. 


— Này Rahula, ông nghĩ thé nào? Do duyên ý xúc này, được khởi lên thọ, 
tưởng, hành, thức; các pháp [được khởi lên] ây là thường hay vô thường? 


— Bạch Thế Tôn, là vô thường. 
.. (như trên)... 
— Thưa không vậy, bạch Thê Tôn. 


419.— Này Rahula, do thây vậy, vi đa van Thanh đệ tử yêm ly con mắt, yêm 
ly các sắc, yém ly nhãn thức, yém ly nhãn xúc; do duyên nhãn xúc này, được 
khởi lên thọ, tưởng, hành, thức. VỊ ây yêm ly pháp [được khởi lên] ây. VỊ ay 
yem ly tai, yêm ly các tiếng.. . yêm ly mũi, yêm ly các hương.. . yêm ly lưỡi, yêm 
ly các vi. . yêm ly thân, yêm ly các xúc... yém ly ý, yém ly các pháp, yém ly ý 
thức, yêm ly ý xúc; do duyên ý xúc này, được khởi lên thọ, tưởng, hành, thức. 
Via ay yem ly cac phap [duoc khởi lên] ay. Do yêm ly, vi ây ly tham; do ly tham, 
VỊ ay giải thoát. Trong sự giải thoát là sự hiểu biết: “Ta đã được giải thoát.” Và 
vị ay biết: “Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, các việc nên làm đã làm, không 
còn trở lui trạng thái này nữa.” 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy, Tôn giả Rãhula, hoan hy tín thọ lời Thế Tôn 
dạy. Trong khi sự thuyết giảng này được nói lên, tâm của Tôn giả Rahula được 
giải thoát khỏi các lậu hoặc,“ không có chấp thủ. Và đối với hàng ngàn chư 
thiên â ay, được khởi lên Pháp nhãn ly tran vô cau: “Phàm cái gi được khởi lên, 
tat ca déu bị diệt tận.” 


* MA. V. 99 viết răng Kinh Upali và Kinh Dighanakha chỉ nói Đạo thứ nhất; Kinh Brahmayu nói đến ba Quả; 
ở đây nói dén bon Dao va bôn Qua, cho một sô chư thiên là bậc Dự Luu, Nhat Lai, Bat Lai và một sô vi đã 
đoạn tận các lậu hoặc. 
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(Chachakka Sutta)' 


420. Nhu vay tôi nghe. 

Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà Lâm), tại tinh xá 
ông Anathapindika (Cap Cô Độc). Tại đây, Thê Tôn gọi các Ty-kheo: 

— Này các Ty-kheo! 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các vị Ty-kheo ây vâng đáp Thé Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

— Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng pháp cho các ông, sơ thiện, trung thiện, 
hậu thiện, có văn, có nghĩa. Ta sẽ nói lên Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn, thanh 
tịnh, tức là sáu sáu. Hãy nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ giảng. 

— Thưa vâng, bạch Thê Tôn. 

Các vị Tỷ-kheo ay vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

— Sáu nội xứ cần phải được biết. Sáu ngoại xu cân phải được biết. Sáu thức 
thân cân phải được biệt. Sau xúc thân cân phải được biệt. Sáu tho than cân phải 
được biệt. Sáu ái than cân phải được biệt. 

421. Khi được nói đến: “Sáu nội xứ cần phải được biết”, do duyên gì, được 
nói đên như vậy? Nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, ý xứ. Khi được nói 
dên: “Sáu nội xứ cân phải được biệt”, chính do duyên này, được nói дёп như 
vậy. Day là sáu sau thứ nhật. 

Khi được nói đến: “Sáu ngoại XỨ can phải được biết”, đo duyên gi, được nói 
đên như vậy? Sac xứ, thanh xứ, hương xứ, vi xu, xúc xứ, pháp xứ. Khi được nói 
dên: “Sáu ngoại xứ cân phải được biệt”, chính do duyên này, được nói đên như 
vậy. Đây là sáu sau thứ hai. 

Khi được nói đến: “Sáu thức thân cần phải được biết”, do duyên gi, được 
nói дёп như vậy? Do duyên mat và do duyên các sắc, khởi lên nhăn thức. Do 
duyên tai và do duyên các tiêng, khởi lên nhĩ thức. Do duyên mũi và do duyên 
các hương, khởi lên ty thức. Do duyên lưỡi và do duyên các vi, khởi lên thiệt 
thức. Do duyên thân và do duyên các xúc, khởi lên thân thức. Do duyên ý và 
' Xem M. I. 108, 256; S. II. 73; IV. 32; ММ. 254; Netti. 5; Куи. 330. Kinh tương đương trong bộ Trung 


A-ham kinh là Thuyết xứ kinh #1) (T.01. 0026.86. 0562a19). Tham chiêu: Tạp. Ж (T.02. 0099.304. 
0086с23); Тар. Ж (7.02. 0099.323-27. 0091с23-0092а13); Tạp. HE (7.02. 0099.330. 0092a28). 
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do duyên các pháp, khởi lên ý у thức. Khi được nói đến: “Sáu thức thân can phải 
được biết”, chính do duyên này, được nói đến như vậy. Đây là sáu sáu thứ ba. 


Khi được nói đến: “Sáu xúc thân cân phải được biết”, do duyên gì, được 
nói đến như vậy? Do duyên mắt và do duyên các sắc, khởi lên nhãn thức. Sự 
gap gỡ của ba [pháp này | là хас? Do duyên tai và do duyên các tiếng, khởi lên 
nhĩ thức. Sự gặp gỡ của ba [pháp này] là xúc. Do duyên mũi và do duyên các 
hương, khởi lên tỷ thức. Sự gặp gỡ của ba [pháp này] là xúc. Do duyên lưỡi và 
do duyên các vi, khởi lên thiệt thức. Sự gặp gỡ của ba [pháp nay] là xúc. Do 
duyên than va do duyên các xúc, khởi lên thân thức. Sự gặp gỡ của ba [pháp 
này] là xúc. Do duyên ý và do duyên các pháp, khởi lên ý thức. Sự gặp gỡ của 
ba [pháp nay] là xúc. Khi được nói đến: “Sáu xúc thân cần phải được biết”, 
chính đo duyên này, được nói đến như vậy. Đây là sáu sáu thứ tư. 


Khi được nói đến: “Sáu thọ thân cân phải được biết”, do duyên gi, được nói 
đến như vậy? Do duyên mắt và do duyên các sac, khởi lên nhãn thức. Sự gặp 
об cua ba [pháp nay] là xúc. Do duyên xúc là thọ. Do duyên tai và do duyên 
các tiếng, khởi lên nhĩ thức... Do duyên mũi và do duyên các hương, khởi lên tỷ 
thức... Do duyên lưỡi và do duyên các vi, khởi lên thiệt thức... Do duyên thân và 
do duyên các xúc, khởi lên thân thức... Do duyên ý và do duyên các pháp, khởi 
lên ý thức. Sự gặp gỡ của ba [pháp này | là xúc. Do duyên xúc là thọ. Khi được 
nói đến: “Sau thọ thân cần phải được biết”, chính do duyên này, được nói đến như 
vậy. Đây là sáu sáu thứ năm. 


Khi được nói đến: “Sáu ái thân cân phải được biết”, do duyên gi, được nói 
đến như vậy? Do duyên mắt và duyên các sac, khởi lên nhãn thức. Sự gặp gỡ 
của ba [phap nay] là xúc. Do duyên xúc là thọ. Do duyên thọ là ái. Do duyên 
tai và do duyên các tiêng, khởi lên nhĩ thức... Do duyên mũi và do duyên các 
hương, khởi lên tỷ thức... Do duyên lưỡi và do duyên các vi, khởi lên thiệt 
thức... Do duyên thân và do duyên các xúc, khởi lên thân thức... Do duyên ý 
và do duyên các pháp, khởi lên ý thức. Sự gặp gỡ của ba [pháp này | là xúc. Do 
duyên xúc là thọ. Do duyên thọ là ái. Khi được nói đến: “Sáu ái thân cần phải 
được biết”, chính do duyên này, được nói đến như vay. Đây là sáu sáu thứ sáu. 
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422. Nêu a1 nói rang: “Mat là tự ngã”, như vậy là không hợp lý. Sự sanh va 
sự diệt! của mắt đã được thay. Vì răng sự sanh và sự diệt đã được thây nên phải 
đưa dén kết luận: “Tự ngã sanh và diệt ở nơi toi.” Do vậy, nếu ai nói rang: “Mat 
la tự ngã”, như vậy là không hợp lý. Như vậy, con mắt là vô ngã. Nếu ai nói rang: 
“Các sac là tự ngã”, như vậy la khong hop lý. Sự sanh va sự diệt của các sac 
đã được thay. Vì răng sự sanh và sự diệt của các sắc đã được thay nên phải đưa 
đến kết luận: “Tự ngã sanh và diệt ở nơi tôi.” Do vậy, nếu ai nói răng: “Các sắc 


2 M. 1. 111. 

3 Na uppajjati được giải thích là na yujjati, như MA. V. 100. 

1 Veti được giải thích là vigacchati nirujjhati, nhu MA. V. 100. 
5 Vë tham ái, sán và vó minh. Xem M. L. 303-04. 
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la tự ngã”, như vậy la không hop ly. Nhu vậy, con mắt là vô ngã, các sắc là vô 
nga. Nêu ai nói rang: “Nhãn thức là tự ngã”, như vậy là không hợp lý. Sự sanh 
và sự diệt của nhãn thức đã được thay. Vì rang sự sanh và sự diệt của nhãn thức 
đã được thây nên phải đưa đến kết luận: “Tự ngã sanh và diệt ở nơi tôi.” Do vậy, 
nêu ai nói răng: “Nhãn thức là tự ngã”, như vậy là không hợp ly. Như vay, con 
mắt là vô ngã, các sắc là vô ngã, nhãn thức là vô ngã. Nếu có ai nói răng: “Nhãn 
xúc là tự ngã”, như vay là không hợp lý. Sự sanh va sự diệt của nhãn xúc đã được 
thay. Vì rang sự sanh và sự diệt đã được thay nén phai dua dén két luận: ' ‘Tu nga 
sanh và diệt ở nơi tôi.” Do vậy, nếu ai nói răng: “Nhãn xúc là tự nga”, như vậy 
là không hợp ly. Như vay, con mắt là vô ngã, các sắc là vô ngã, nhãn thức là vô 
ngã, nhãn xúc là vô ngã. Nếu có ai nói răng: “Thọ là tự ngã”, như vậy là không 
hợp lý. Sự sanh và sự diệt của thọ đã được thây. Vì răng sự sanh và sự diệt của 
thọ đã được thây nên phải đưa đến kết luận: “Tự ngã sanh và diệt ở nơi tôi.” Do 
vậy, néu ai nói răng: “Thọ là tự ngã”, như vậy là không hợp lý. Như vậy, con mắt 
là vô ngã, các sắc là vô ngã, nhãn thức là vô ngã, nhãn xúc là vô ngå, thọ là vô 
ngã. Nêu có ai nói rang: “Ái la tu nga”, nhu vay la khong hop ly. Su sanh va su 
diệt cua ái đã được thay. Vi rang sự sanh và sự diệt đã được thay nên phải đưa 
đến kết luận: “Tự ngã sanh và diệt ở nơi tôi.” Do ) vay, nếu ai nói rằng: “Ái là tự 
ngã”, như vậy là không hợp lý. Như vậy, con mắt là vô ngã, các sắc là vô ngã, 
nhãn thức la vô ngã, nhãn xúc là vô nga, thọ là vô nga, ái là vô ngã. 


423. Nêu có ai nói răng: “Tai là tự ngã”... 
Nếu có ai nói rang: “Mũi là tự ngã”... 
Nếu có ai nói rang: “Lưỡi là tu пра”. 
Nếu có ai nói rang: “Than la tự ngã”... 


Nếu có ai nói rằng: “ү là tự ngã”, như vậy là khong hop ly. Sự sanh và sự 
diệt của ý đã được thay. Vì rang sự sanh và sự diệt đã được thay nén phai dua 
đến kết luận: “Tự ngã sanh và diệt ở nơi tôi.” Do vậy, néu ai nói răng: “Y là tự 
ngã”, như vậy là không hợp lý. Như vậy, ý là vô ngã. Nêu có ai nói răng: “Các 
pháp là tự ngã”, như vậy là không hợp lý. Sự sanh và sự diệt của các pháp đã 
được thay. Vì rang sự sanh và sự diệt đã được thây nên phải đưa đến kết luận: 
“Tự ngã sanh và diệt ở nơi tôi.” Do vậy, nếu ai nói rang: “Các pháp là tự ngã”, 
như vậy là không hợp lý. Như vậy, ý là vô ngã, các pháp là vô ngã. Nếu có ai 
nói rằng: “Ý thức là tự ngã”, như vậy là không hợp lý. Sự sanh và sự diệt của 
ý thức đã được thây. Vì rằng sự sanh và sự diệt đã được thây nên phải đưa đến 
kết luận: “Tự ngã sanh và diệt ở nơi tôi.” Do vậy, nếu ai nói rang: “Y thức là 
tự ngã”, như vậy là không hợp lý. Như vậy, ý là vô ngã, các pháp là vô ngã, ý 
thức là vô ngã. Nếu có ai nói rằng: “Ý xúc là tự ngã”, như vậy là không hợp lý. 
Sự sanh và sự diệt của ý xúc đã được thây. Vì răng sự sanh và sự diệt đã được 
thây nên phải đưa đến kết luận: “Tự ngã sanh và diệt ở nơi tôi.” Do vậy, nếu có 
ai nói răng: “Ý xúc là tự ngã”, như vậy là không hợp lý. Như vậy, ý là vô ngã, 
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các pháp là vô ngã, ý thức là vô ngã, ý xúc là vô ngã. Nếu có ai nói rang: “Tho 
là tự ngã”, như vậy là không hợp lý. Sự sanh và sự diệt của thọ đã được thay. Vì 
răng sự sanh và sự diệt đã được thay nên phải đưa đến kết luận: “Tự ngã sanh 
và diệt ở nơi tôi.” Do vậy, nếu có ai nói rang: “Thọ là tự ngã”, như vậy là không 
hợp lý. Như vậy, ý là vô ngã, các pháp là vô ngã, ý thức là vô nga, ý xúc là vô 
nga, thọ là vô ngã. Nếu có ai nói răng: “Aj la tu nga”, nhu vay la khong hop ly. 
Sự sanh va sự diệt của ai đã được thay. Vì rang sự sanh... Do vậy, néu có ai nói 
rang: “Ai là tự ngã”, như vậy là không hợp lý. Như vậy, ý là vô ngã, các pháp là 
vô nga, ý thức là vô ngã, ý xúc là vô ngã, thọ là vô ngã, ái là vô ngã. 

424. Này các Ty-kheo, day la con duong đưa đến sự tập khởi của thân kiến. 
AI quán mắt là: “Cái nay la của tôi, cai nay la tôi, cai nay là tự ngã cua tôi.” AI 
quán các sắc là: “Cái này là của tôi, cái này là tôi, cai này là tự ngã của tôi.” AI 
quán nhãn thức: “Cái này là của tôi... là tự ngã của tôi.” Ai quan nhãn xúc: “Cái 
nay là của tôi... là tự ngã của tôi.” Ai quan thọ: “Cái nay la cua tdi... là tự ngã 
của tôi.” Ai quan а: “Cái này là của tôi... là tự ngã của tôi.” Ai quan tai: “Cai 
này là của tôi... là tự ngã của tôi.” Ai quan mũi: “Cái này là cua tôi... là tự ngã 
của tôi.” Ai quán lưỡi: “Cái này là của tôi... là tự ngã cua tôi.” Ai quán than: 
“Cái này là của tôi... là tự ngã của tôi.” Ai quán у: “Cái này là cua tôi... là tự 
ngã của tôi.” Ai quán các pháp: “Cái này là của tôi... là tự ngã của tôi.” Ai quán 
ý thức: “Cái nay là của tôi... là tự ngã cua tôi.” Ai quán ý xúc: “Cái này là của 
tôi... là tự ngã của tôi.” Ai quán thọ: “Cái nay là của tôi... là tự ngã của tôi.” Ai 
quán ai: “Cai này là của tôi... là tự ngã cua tôi.” 

Nhưng nảy các Ty-kheo, đây là con đường đưa đến sự đoạn diệt của than 
kiên. Ai quán mắt: “Cái này không phải là của tÔI, cái nay không phải là tôi, 
cái "` không phải là tự ngã của tôi.” Ai quán sắc: “Cái này không phải là của 

.. không phải là tự ngã của tôi.” Ai quan nhãn thức: “Cai này không phải 
là re tôi... không phải là tự ngã của tôi.” Ai quán nhãn xúc: “Cái nay không 
phải là của tôi... không phải là tự ngã của #61.” AI quán thọ: “Cái này không 
phải là của tôi... không phải là tự ngã của tôi.” Ai quan ái: “Cai nay không phải 
là của tôi... không phải là tự ngã của tôi.” Ai quan tai: “Cái này không phải la 
của tôi... không phải là tự ngã của tôi.” Ai quán mũi: “Cai này không phải là 
của tôi... không phải là tự ngã của tôi.” Ai quán lưỡi: “Cái này không phải là 
của tôi... không phải là tự ngã của tôi.” Ai quan thân: “Cái này không phải là 
của tôi... không phải là tự ngã cua tôi.” Ai quan у: “Cái nay không phải là của 
tôi... không phải là tự ngã của tôi.” Ai quan các pháp: “Cai này không phải là 
của tôi... không phải là tự ngã cua tôi.” Ai quán y thức: “Cái này không phải là 
của tôi... không phải là tự ngã của tôi.” Ai quản ý xúc: “Cai này không phải là 
của 101... không phải là tự ngã của tôi.” Ai quan tho: “Cái này không phải là của 
tôi... không phải là tự ngã của 101.” Ai quán 41: “Cái nay không phải là của tôi... 
không phải là tự ngã của tôi.” 

425. Này các Ty-kheo, do duyên mắt va do duyên các sắc, khởi lên nhãn 
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thức. Su gap gỡ của ba [pháp nay] là xúc. Do duyên xúc, khởi lên lạc thọ, khó 
tho hay bát khó bat lac tho. Vi 4 ay do cam xuc lac tho ma hoan hy, tan than, tru 
ở ái trước; tham tùy miên của vi ay tùy tăng. via ay do cảm xúc khó tho mà sâu 
muộn, than van, than khóc, đập ngực, rơi vào bất tỉnh; sân tùy miên cua у! ay 
tùy tăng. Vi ấy do cảm xúc bất khô bất lạc thọ mà không như thật biết sự tập 
khởi, sự đoạn diệt, vi ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly khỏi cảm thọ a ây; vô minh 
tùy miên của vị ay tuy tang. Nay cac Ty-kheo, vi ay chinh do khong doan tan 
tham tùy miên đối với lac tho, do không tây trừ sân tùy miên đối với khó tho, do 
không nhô lên vô minh tùy miên đỗi với bat khô bat lạc thọ, không đoạn tận vô 
minh, không làm cho minh khởi lên, có thể ngay trong hiện tại là người châm 
dứt đau khó, sự kiện như vậy không xảy ra. 
Này các Tý-kheo, do duyên tai và do duyên các tiếng, khởi lên nhĩ thức... 
Này các Ty-kheo, do duyên mũi và do duyên các hương, khởi lên tỷ thức... 
Này các Ty-kheo, do duyên lưỡi và do duyên các vi, khởi lên thiệt thức... 
Này các Ty-kheo, do duyên thân và do duyên các xúc, khởi lên thân thức... 
Này các Ty-kheo, do duyên y ý và do duyên các pháp, khởi lên ý thức. Sự gặp 
gỡ của ba [pháp này] là xúc. Do duyên xúc, khởi lên lạc thọ, khô thọ hay bât 
khó bat lạc thọ. Vi á ау do cảm xúc lac thọ mà hoan hy, tan than, tru ở ái trước; 
tham tùy miên của vi ay tùy tăng. Vi â ây do cåm xúc khô thọ mà sau muộn, than 
van, than khóc, đập ngực, rơi vào bat tỉnh; sân tùy miên của vị ây tùy tăng. Vi 
ây do cảm xúc bất khô bât lạc thọ mà không như thật biết sự tập khởi, sự đoạn 
diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly khỏi cảm tho ду; vô minh tùy miên của 
VỊ ay tuy tăng. Nay các Ty-kheo, vị ây chính do không đoạn tận tham tùy miên 
đối với lạc thọ, do không tây trừ sân tùy miên đối với khô tho, do không nhé lên 
vô minh tùy miên đôi với bất khô bất lạc thọ, không đoạn tận vô minh, không 
làm cho minh khởi lên, có thé ngay trong hiện tại là người chấm dứt đau khó, 
sự kiện như vậy không xảy ra. 


426. Này các Ty-kheo, do duyên mat va do duyên các sac, khởi lên nhãn 
thức. Sự gặp gỡ của ba [pháp này | là xúc. Do duyên xúc, khởi lên lạc thọ, khó 
tho hay bát khó bát lac tho. Vi á ay cam xuc lac tho ma khong hoan hy, tan than, 
trú ở ái trước; tham tùy miên của vl ây không tùy tăng. VỊ â ay cam xuc khô thọ 
mà không sâu muộn, than van, than khóc, đập ngực, rol vào bát tinh; sàn tüy 
miên của vi ay không tùy tăng. Vi йу cảm xúc bát khó bat lac tho ma nhu that 
biét sự tập khởi, sự đoạn diét, vi ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly khỏi cảm thọ 
ây; vô minh tùy miên của vị ay khong tuy tang. Nay cac Ty-kheo, vi ay chinh 
do đoạn tận tham tùy miên đối với lạc tho, do tây trừ sân tùy miên đối với khó 
thọ, do nhồ lên vô minh tùy miên đôi với bat khô bat lạc thọ, đoạn tận vô minh, 
làm cho minh khởi lên, có thé ngay trong hiện tại là người châm dứt đau khó, 
sự kiện như vậy xảy ra. 


Này các Tỷ-kheo, do duyên tai và do duyên các tiếng, khởi lên nhĩ thức... 
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Này các Ty-kheo, do duyên mũi và do duyên các huong, khởi lên ty thức... 
Này các Ty-kheo, do duyên lưỡi và do duyên các vi, khởi lên thiệt thức... 
Này các Ty-kheo, do duyên than và do duyên các xúc, khởi lên thân thức... 


Này các Ty-kheo, do duyên ý và do duyên các pháp, khởi lên ý thức. Sự 
gap gỡ của ba [pháp nay] là xúc. Do duyên cảm xúc, khởi lên lạc thọ, khó tho 
hay bat khó bát lạc thọ. Vi ay cảm xúc lạc thọ mà không hoan hỷ, tan than, trú 
ở ai trước; tham tùy miên cua vl ây không tùy tăng. VỊ ây cảm xúc khô thọ mà 
không sâu muộn, than van, than khóc, đập ngực, rơi vào bất tỉnh; sân tùy miễn 
của vị ay không tùy tăng. Vị ấy cảm xúc bất khô bất lạc thọ mà như thật biết sự 
tập khởi, sự đoạn diệt, vi ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly khỏi cảm thọ â ây; vô 
minh tùy miên của vị ây không tùy tăng. Này các Ty-kheo, VỊ ay chinh do doan 
tận tham tùy miên đối với lạc thọ, do tây trừ sân tùy miên đối với khô thọ, do 
nhỏ lên vô minh tùy miên đối với bat khó bat lạc thọ, đoạn tận vô minh, làm 
cho minh khởi lên, có thé ngay trong hiện tại là người cham dit đau khổ, su 
kiện như vậy xảy ra. 


427. Này các Ty-kheo, do thay vay, vi da van Thanh dé tu yem ly mat, yêm 
ly các săc, yêm ly nhan thúc, yêm ly nhan xúc, yém ly tho, yem ly ai. Vi a ay 
yem ly tai, yem ly cac tieng.. ‚ yêm ly mũi, yêm ly các huong.. . yêm ly lưỡi, yêm 
ly Các vỊ.. . yêm ly thân, yêm ly các xúc... yêm ly У, уёт ly сас phap, yém ly у 
thức, yêm ly ý xúc, yêm ly thọ, yêm ly ái. Do yêm ly, vi ay ly tham; do ly tham, 
vi ây giải thoát. Trong sự giải thoát là sự hiểu biết: “Ta đã được giải thoát.” Và 
vị ay tuệ tri: “Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, các việc nên làm đã làm, không 
còn trở lui trạng thái này nữa.” 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các Ty-kheo a ay hoan hy tín thọ lời Thé Tôn 
đạy. Trong khi sự thuyết giảng này duoc nói lên, tâm của sáu mươi Ty-kheo 4 ay® 
được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. 


° MA. V. 101 cho răng có 60 vị Tỷ-kheo chứng quả A-la-hán khi đức Phật giảng bài kinh này đầu tiên. Ngoài 
ra, trong môi thời giảng bài kinh này của Tôn giả Sariputta, Tôn giả Moggallana hay 80 vi Trưởng lão khác 
cũng có một con sô tương tự các vị chứng quả A-la-han. Vë sau, Trưởng lão Maliyadeva (xem Mhvs. 262) đã 
giảng bài kinh này tại 60 trú xứ khác nhau ở Tích Lan và môi lân cũng có 60 vị Ty-kheo chứng quả A-la-han. 
Một lân, sau khi Trưởng lão Tipitaka Cülanaga giảng bài kinh này đã có 1000 vị Tỳ-kheo chứng quả như vậy. 


149. ĐẠI KINH SAU XU 
(Mahdasalayatanika Sutta)! 


428. Nhu vây tôi nghe. 

Một thời, Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà Lâm), tại tinh xá 
ông Anathapindika (Cap Cô Độc). Tại đây, Thê Tôn gọi các Ty-kheo: 

— Này các Tỷ-kheol 

— Thưa vâng, bạch Thé Tôn. 

Các Tỷ-kheo ây vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

— Này các Ty-kheo, Ta sẽ giảng Dai kinh Sau xứ. Hãy nghe và suy nghiệm 
kỹ, Ta sẽ giảng. 

— Thưa vâng, bạch Thé Tôn. 

Các Ty-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn giảng như sau: 

429. — Này các Ty-kheo, ai không biết va không thay như chon mắt, không 
biệt và không thay như chon các sac, không biệt và không thay như chon nhãn 
thức, không biệt và không thây như chơn nhãn xúc; do duyên nhãn xúc này 
khởi lên lạc thọ, khô thọ hay bât khô bât lạc thọ; không biệt và không thây như 
chon cảm thọ ay, vi ay а trước đôi với mat, ai trước đôi với các sac, ai trước đôi 
với nhãn thức, ai trước đôi với nhãn xúc. Do duyên nhãn xúc này khởi lên lạc 
thọ, khô thọ hay bat khô bat lạc thọ, vi ay ai trước đôi với cảm thọ ây. Khi vị ây 
trú, quan sát vi ngọt, bi ai trước, hệ lụy và tham dam nên nam thủ uân đi đên tích 
trữ trong tương lai.* Và ái của vi ay đưa dén tai sanh, câu hữu với hy và tham, 
tìm sự hoan lạc chó nay cho kia; 41 ay được tăng trưởng, những than ưu não 
tăng trưởng, những tâm ưu não tăng trưởng; những thân nhiệt não tắng trưởng, 
những tâm nhiệt não tăng trưởng; những thân khô não tăng trưởng, những tâm 
khô não tang trưởng. VỊ ay cảm tho thân khô và tâm khô. 

Này các Tý-kheo, ai không thây và không biết như chơn tai... 

Này các Tỷ-kheo, ai không thây và không biết như chơn mũi... 

Này các Tý-kheo, ai không thây và không biết như chơn lưỡi... 

Này các Ty-kheo, ai không thay và không biết như chon thân... 


! Tham chiếu: Куи. 600; Тар. Ë (7.02. 0099.305. 0087427). 
2 Upacaya: Sự tích tập, bao trì, chi cho ban chất của nghiệp. 
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Nay cac Ty-kheo, ai khong thay va khong biết như chon ý, không thay 
và không biết như chơn các pháp, không thây và không biết như chơn ý thức, 
không thây và | khong biết như chon ý xúc; do duyên ý xúc này khởi lên lạc thọ, 
khô thọ hay bất khổ bất lạc thọ: không thay va khong biết như chon cam thọ ấy, 
vị ay ái trước đối với ý, ái trước đối với pháp, ái trước đối với ý thức, ái trước 
đối với ý xúc. Do duyên y xúc này khởi lên lạc thọ, khô thọ, hay bat khó bat lạc 
thọ... (như trên). Vi ду cảm thọ thân khó và tâm khô. 


430. Này các Ty-kheo, ai thay và biết như chon mắt, thay và biết như chon 
các sắc, thay và biết như chon nhãn thức, thay và biết như chơn nhãn xúc; do 
duyên nhãn xúc này khởi lên lạc thọ, khó tho hay bat khó bat lac tho; thay va 
biệt như chon cảm tho а ay, vi ay không ái trước đôi với con mắt, không ái trước 
đối với các sắc, không ái trước đối với nhãn thức, không ái trước đôi với nhãn 
xúc. Do duyên nhãn xúc này khởi lên lạc thọ, khô thọ, hay bat khó bat lạc tho, 
VỊ ay không ái trước đối với cảm tho ấy. Khi vị ây trú, quán sát vị ngọt, không 
bi ái trước, hệ lụy và tham dam, nên năm thủ uan đi đến tàn diệt (apacaya) trong 
tương lai. Và ái của vi ay đưa đến tái sanh, câu hữu với hy và tham, tìm sự hoan 
lạc chỗ này chỗ kia; ái ây được đoạn tận, những thân ưu não được đoạn tận, 
những tâm ưu não được đoạn tận; những thân nhiệt não được đoạn tận, những 
tâm nhiệt não được đoạn tận; những thân khó não được đoạn tận, những tâm 
khó não được đoạn tận. Vi åy cảm thọ thân lạc và tâm lạc. 


431. Kiến gì như chơn của vị ay, kién ấy là Chánh kiến. Tư duy gi như 
chon cua у! ay, tư duy 4 ay la Chanh tu duy. Tinh tan gi như chon của vi ay, tinh 
tan ay la Chanh tinh tan. Niệm gi như chon của vi ay, nệm ay la Chanh niém. 
Dinh gi như chon của vi ay, dinh ay là Chánh định. Thân nghiệp, ngữ nghiệp, 
sinh mạng của vị ây được thanh tịnh tôt dep. Va Thanh dao tám ngành nay di 
dén tu tap va phat trién sung mãn cho vi ay. Do sự tu tập Thanh dao tam ngành 
nay nhu vay, Bốn niệm xứ di đến tu tập và phát triển sung mãn; Bốn chánh tinh 
tân cũng di đến tu tap và phát triển sung mãn; Bón như ý túc cũng di đến tu tập 
và phát triển sung mãn; Năm căn cũng đi đến tu tập và phát triển sung man; 
Năm lực cũng di đến tu tập và phát triển sung mãn; Bay giác chi cũng đi đến tu 
tập và phát triển sung mãn. Và nơi vị ay, hai phap nay duoc chuyén van song 
hanh:* Chi và Quán. Với thượng trí, vị ây liễu tri những pháp can phải liễu tri 
với thượng trí. Với thượng tri, у] ây đoạn tận những pháp cân phải đoạn tận với 
thượng trí. Với thượng trí, vị ây tu tập những pháp cân phải tu tập với thượng 
trí. Với thượng trí, vị ây chứng ngộ những pháp cân phải chứng ngô với thượng 
trí. Và này các Ty-kheo, thé nào là những pháp cân phải liễu tri với thượng tri? 
Cân phải trả lời là năm thủ uan, tức là sắc thủ пап, thọ thủ uân, tưởng thủ uan, 
hành thủ uan, thức thủ uan. Những pháp này là những pháp cần phải liễu tri 


3 МА. V. 104 viết là các vi theo chủ trương Ngụy biện luận (Vitandavadin), dựa trên kinh này, cho rằng con 
đường siêu thê có 5 phân. 
t Yuganandha ti ekakkhanikayugannadha. Xem MA. V. 104. 


149. DAI KINH SAU XU # 1117 


với thượng trí. Va nay các Ty-kheo, thé nao 1a cac phap cân phải đoạn tận với 
thượng trí? Vô minh và hữu ái, những pháp nay cân phải đoạn tận với thượng 
trí. Và này các Ty-kheo, thé nảo là các pháp cân phải tu tập với thượng trí? Chỉ 
và Quán, những pháp này cần phải tu tập với thượng trí. Và này các Ty-kheo, 
thé nào là những pháp cân phải chứng ngộ với thượng trí? Minh và Giải thoát, 
những pháp này cân phải chứng ngộ với thượng trí. 


432. Này các Ty-kheo, ai thay và biết như chon tai... 
Này các Ty-kheo, ai thấy và biết như chon mũi... 
Này các Ty-kheo, ai thấy và biết như chon lưỡi... 
Này các Ty-kheo, ai thay và biết như chon thân... 


Này các Ty-kheo, al thay va biét nhu chon y; này các Ty-kheo, ai tháy và 
biét nhu chon các pháp; này các Ty-kheo, ai thay và biết như chon ý thức; này 
các Ty-kheo, ai thay và biệt như chon ý xúc; do duyên ý xúc này khởi lên lạc 
thọ, khó thọ hay bất khô bat lạc thọ; thay và biết như chon cảm tho á Ấy, nên vi 
ay không á ái trước đối với ý, không á ái trước đối với các pháp, không ái trước đối 
với ý thức, không ai trước đối với y xúc. Do duyên ý xúc này khởi lên lạc thọ, 
khó thọ hay bat khó bat lạc thọ; vị ấy không á ái trước đối với cảm thọ ấy... (như 
trên)... tâm khô não được đoạn tận. VỊ ây cảm thọ thân lạc và tâm lạc. 


433. Kiến gì như chơn của vị ấy, kiến â ay là Chánh kiến. Tư duy gì như chơn 
của vị ây... (như trên)... sinh mạng của vi ay di đến thanh tịnh tốt dep. Và Thanh 
dao tám ngành nay đi đến tu tập và phát triển sung mãn cho vi ấy. Do sự tu tập 
Thánh đạo tám ngành này như vậy... (như trên). Và này các Ty-kheo, thê nào 
là những pháp cần phải chứng ngộ với thượng trí? Minh và Giải thoát, những 
pháp này cân phải chứng ngộ với thượng trí. 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các Ty-kheo ây hoan hy tín tho lời Thế 
Tôn dạy. 


150. KINH NOI CHO DAN CHUNG 
NAGARAVINDA 


(Nagaravindeyya Sutta)' 


434. Như vay tôi nghe. 

Một thời, Thé Tôn du hành giữa dân chúng Kosala cùng với đại chúng TỶ- 
kheo và đi đến một làng Bà-la-môn của dân chúng Kosala tên là Nagaravinda. 
Các Bà-la-môn gia chủ ở Nagaravinda được nghe như sau: “Sa-môn Gotama 
là Thích tử, xuất gia từ gia tộc Sakka (Thích- ca), đang du hành giữa dân chúng 
Kosala cùng với đại chúng Ty-kheo va đã đến một làng Bà-la-môn của dân 
chúng Kosala tên là Nagaravinda. Tiếng đồn tốt đẹp sau đây được truyền di 
vê Tôn gia Gotama: ‘Ngai la dang Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, 
Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, T hé Gian Giải, Vô Thượng Si, Điêu Ngự Truong 
Phu, Thiên Nhơn Su, Phat, Thế Tôn. Ngài với thăng trí tự thân chứng ngộ thê 
giới này cùng với Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên giới, cùng VỚI chúng Sa- 
môn, Bà-la-môn, các loài trời và loài người. Khi đã chứng ngộ, Ngai còn tuyên 
bố sự chứng ngộ ay cho người khác. Ngài thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu 
thiện, văn nghĩa đây đủ, và giới thiệu đời sông Phạm hạnh hoàn toàn đây đủ 
trong sạch.” Tốt đẹp thay được yết kiên một A-la-hán như vậy!” 


Rôi các vi Bà-la-môn gia chú o Nagaravinda di dén Thé Tôn. Sau khi dén, 
một só người nói lên với Thê Tôn những lời chào đón hỏi thăm; sau khi nói lên 
những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liên ngôi xuống một bên; một sô người 
chắp tay vái chào Thé Tôn rôi ngôi xuông một bên, một sô người nói lên tên 
họ trước Thé Tôn ròi ngôi xuống môt bên, một số người im lặng ngôi xuống 
một bên. Thế Tôn nói với những Bà-la-môn gia chủ ở Nagaravinda đang ngồi 
một bên: 

435. — Này các gia chủ, néu những du sĩ ngoại đạo hỏi các ông như sau: 
“Này các gia chủ, hạng Sa-môn, Bà-la-môn nào không đáng tôn trọng, cung 
kính, danh lễ, cúng dường?” Được hỏi vậy, này các gia chủ, các du sĩ ngoại 
đạo ay can được tra lời như sau: “Những Sa-môn, Bà-la-môn nao đối với 
các sắc do mắt nhận thức, không ly tham, không ly sân, không ly si, nội tâm 
không tịch tĩnh; sở hành thân nghiệp, ngữ nghiệp, ý nghiệp khi thăng băng, 
khi không thăng bang; những Sa-môn, Bà-la-môn như vậy không đáng cung 
kính, tôn trọng, danh lễ, cúng dường. Vì sao vậy? Chúng tôi đối với các sắc do 


! Tham chiếu: Тар. # (7.02. 0099.280. 0076c03). 
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mắt nhận thức, không ly tham, không ly sân, không ly si, nội tâm không tịch 
tĩnh; sở hành thân nghiệp, khâu nghiệp, y nghiệp, khi thăng bằng, khi không 
thăng bang; nhưng chúng tôi không thây các vị ây hơn sở hành thăng băng 
của chúng tôi. Do vậy, các Sa-môn, Bà-la-môn ây không đáng được tôn trọng, 
cung kính, lễ bái, cúng dường. Những vị Sa-môn, Bà-la-môn nào đối với các 
tiếng do tai nhận thức... đỗi với các hương do mũi nhận thức... đối với các vị 
do lưỡi nhận thức... đối với các xúc do thân nhận thức... đối với các pháp do ý 
nhận thức, không ly tham, không ly sân, không ly s1, nội tâm không tịch tĩnh; 
sở hành thân nghiệp, khâu nghiệp, y nghiệp khi thăng băng, khi không thăng 
bằng, các Sa-môn, Bà-la-môn ây không đáng được tôn trọng, cung kính, lễ bái, 
cúng dường. Vì cớ sao? Chúng tôi đối với các pháp do ý nhận thức không ly 
tham, không ly sân, không ly si, nội tâm không tịch tĩnh; sở hành thân nghiệp, 
khẩu nghiệp. y nghiệp khi thăng bang, khi không thăng băng; nhưng chúng 
tôi không thây các vị ây hon sở hành thang bang của chúng tôi. Do vay, Các vị 
Sa-môn, Bà-la-môn ây không đáng được tôn trọng, cung kính, đảnh lễ, cúng 
duong.” Được hỏi như vậy, này các gia chủ, các ông cân phải trả lời như vậy 
cho các du sĩ ngoại đạo ấy. 

436. Nhưng này các gia chủ, nêu các du sĩ ngoại đạo hỏi các ông như sau: 
“Này các gia chủ, hạng Sa-môn, Bà-la-môn nào đáng tôn trọng, cung kính, 
đảnh lễ, cúng dường?” Khi được hỏi vậy, này các gia chủ, các ông cân phải trả 
lời cho các du sĩ ngoại đạo â ây như sau: “Những Sa-môn, Bà-la-môn nào đôi với 
các sắc do mắt nhận thức, ly tham, ly sân, ly sĩ, nội tâm tịch tĩnh; sở hành thân 
nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp được thăng bằng, các Sa-môn, Bà-la-môn như 
vậy đáng được tôn trọng, cung kính, danh lễ, cúng dường. Vì sao vậy? Chúng 
tôi đôi với các sắc do mặt nhận thức, không ly tham, không ly sân, không ly s1, 
nội tâm không tịch tĩnh; sở hành thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp khi thăng 
băng, khi không thăng băng: nhưng chúng tôi có thây các vị ây hơn sở hành 
thăng băng của chúng tôi. Do vậy, các Sa-môn, Bà-la-môn ấy đáng được tôn 
trọng, cung kính, đảnh lễ, cúng dường. Những Sa-môn, Bả-la-môn nào đối với 
các tiêng do tai nhận thức... đôi với các hương do mũi nhận thức... đối với các 
vị do lưỡi nhận thức... đối với các xúc do thân nhận thức... đôi với các pháp do 
ý nhận thức, ly tham, ly sân, ly si, nội tâm tịch tinh; sở hành thân nghiệp, khâu 
nghiệp, ý nghiệp được thăng băng, những Sa-môn, Bà-la-môn Ấy đáng được tôn 
trọng, cung kính, lễ bái, cúng dường. Vì sao vậy? Chúng tôi đôi với các pháp do 
ý nhận thức, không ly tham, không ly sân, không ly si, nội tâm không tịch tĩnh; 
sở hành thân nghiệp, khâu nghiệp, y nghiệp, khi thăng bang, khi khong thang 
bang; nhưng chúng tôi có thay các vi „ау hơn sở hành thang băng của chúng tôi. 
Do vậy, những Sa-môn, Bà-la-môn ây đáng được tôn trọng, cung kính, lễ bái, 
cúng dường.” Khi được hỏi vậy, này các gia chủ, các ông hãy trả lời như vậy 
cho các vị du sĩ ngoại đạo ây. 

437. Này các gia chủ, nhưng néu du sĩ ngoại đạo â ay hoi cac ong nhu sau: 
“Do căn cứ gì vë các Tôn giả [ay], do truyén thông gi, các vi nói vê các Tôn gia 
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ay như sau: “Chắc chan các Tôn gia ây là ly tham, hay đang đi trên con đường 
điều phục tham; hay ly sân, hay đang đi trên con đường điều phục sân; hay ly si, 
hay dang đi trên con đường điều phục si’?” Khi được hỏi vậy, này các gia chu, 
cac ong hãy trả lời các du sĩ ngoại dao à ây như sau: “Các Tôn giả ây sông tại các 
trú xứ xa văng trong các khu rừng, nhàn tịnh; tại các chỗ như vậy, không có các 
sắc do mắt nhận thức để họ có thê thây, và sau khi thay, có lòng thích thú; tại 
các chỗ như vậy, không có các tiếng do tai nhận thức dé họ có thé nghe, và sau 
khi nghe, có lòng thích thú; tại các chỗ như vậy, không có hương do mũi nhận 
thức, dé họ có thé ngửi, và sau khi ngửi, có lòng thích thú; tại các chỗ như vậy, 
không có các vị do lưỡi nhận thức dé họ có thê nêm, và sau khi nếm, có lòn 
thích thú; tại các chỗ như vậy, không có các xúc do thân nhận thức, để họ có thê 
cảm giác, và sau khi cảm giác, có lòng thích thú.“ Chu Hiên giá, do căn cú này, 
do những truyên thong này, mà chúng tôi nói về các Tôn giả [ây] như sau: “Thật 
vậy, chư Tôn giả ây ly tham, hay đang đi trên con đường nhiệp phục tham; hay 
ly sân, hay đang đi trên con đường nhiếp phục sân; hay ly $1, hay dang di trén 
con đường nhiép phục si.” Khi được hỏi vậy, này các gia chủ, các ông hãy trả 
lời các du sĩ ngoại đạo như vậy. 


Khi nghe nói vậy, các Bà-la-môn gia chủ ở Nagaravinda nói với Thế Tôn: 

— Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama! Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama! 
Như người dựng đứng lại những øì bị quăng xuống, phơi bay ra những gi bi 
che kin, chi duong cho người bi lạc hướng, dem den sáng vào trong bóng tôi 
để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vay, Chánh pháp đã được Tôn gia 
Gotama dùng nhiêu phương tiện trình bày giải thích. Và nay chúng con xin quy 
y Tôn giả Gotama, quy y Pháp và quy y chúng Ty-kheo. Mong Tôn giả Gotama 
hãy nhận chúng con làm cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, chúng con sẽ trọn 
đời quy ngưỡng. 


2 MA. V. 105 viết răng ở đây tuy nói đến năm dục công đức, nhưng thực sự muon chi cho nữ giới. A. I. 1 có 
viết: “Ta không thay một pháp nào khác làm người nam tham đắm bằng người nữ.” 


151. KINH KHAT THUC THANH TINH 
(Pindapataparisuddhi Sutta)' 


438. Như vay tôi nghe. 

Một thời, Thế Tôn ở Rajagaha (Vuong Xa), Veluvana (Truc Lam), tai 
Kalandakanivapa (chỗ nuôi dưỡng SÓC). Rôi Tôn gia Sariputta vào buôi chiều, 
từ thiền tịnh độc cư đứng dậy, di đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn 
rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với Tôn giả Sariputta đang ngồi một bên: 


— Này Sãriputta, các căn của ông rat sảng suốt, sắc da của ông thanh tịnh 
trong sang. Này Sariputta, ông nay dang phan lớn an trú với loại an trú nào? 


— Bạch Thế Tôn, con nay đang phan lớn an trú với Không tánh.? 


— Lành thay, lành thay! Này Sariputta, ông nay đang phân lớn an trú với 
sự an trú của bậc Đại nhân.” Này Sariputta, sự an tru của bac Đại nhân tức là 
Không tánh. Do vậy, này Sariputta, nêu Ty-kheo ước mong răng: “Mong rằng 
tôi nay phân lớn an trú với sự an trú Không tánh”, thời này Sariputta, Ty-kheo 
ay can phải suy tu nhu sau: “Trén con duong ta đã đi vào làng de khât thực, tại 
trú xứ ta đã đi khat thực va trên con đường từ làng ta đi khất thực trở về, tại chỗ 
ay, đôi với các sac do mat nhận thức, có khởi lên ở nơi ta dục tham, sân, si hay 
hận tâm không?” 


Này Sariputta, nêu Ty-kheo sau khi tư duy, biết rang: “Trên con đường ta da 
di vao lang dé khat thyc, tai tru xu ta da di khat thực và trên con đường từ lang 
ta đi khat thực trở về, đối với các sắc do mắt nhận thức, có khởi lên nơi ta dục 
tham, sân, si hay hận tâm”, thoi này Sariputta, Ty-kheo a ay phải tinh tan đoạn 
tan cac ac, bat thién phap a ấy. Nhung này Sariputta, nêu Ty-kheo trong khi suy 
tư, được biết như sau: “Trên con đường ta đã đi... ta đi khât thực trở vê, đôi với 
các sắc do mắt nhận thức, không có khởi lên nơi ta dục tham, sân, sĩ hay hận 
tâm”, thời này Sãriputta, Ty-kheo ây phải an tri‘ với hy và hân hoan, ngày đêm 
tu học trong các thiện pháp. 


439. Lại nữa, này Sariputta, Ty-kheo cân phải suy tư như sau: “lrên con 
đường ta đã đi... ta đi khất thực trở VỆ, đối với các tiếng do tai nhận thức... đối 
với các hương do mũi nhận thức... d6i với các vị do lưỡi nhận thức... đối với 


! Tham chiếu: Тар. # (7.02. 0099.236. 005703); Tăng. + (T.02. 0125.45.6. 0773b20). 

2 М.Ш. 104; Vin. IL. 304. 

3 Đây là sự an trú của chu Phật, các vi Phật Độc Giác và các vi dai dé tử. Xem MA. V. 106. 
4 Vihatabbam từ vijahati. A. Ш. 307; GS. Ш. 220 viết là viharati. 
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các xúc do thân nhận thức... đối với các pháp do ý nhận thức, có khởi lên nơi ta 
dục tham, sân, si hay hận tâm không?” 

Này Sãriputta, nêu Ty-kheo trong khi suy tư, được biết như sau: “Trên con 
đường ta đã đi... ta đi khất thực trở về, déi với các pháp do ý nhận thức, có khởi 
lên nơi ta dục tham, sân, si, hay hận tâm”, thời nay Sariputta, Ty-kheo â ay phai 
tinh tan đoạn tận các ác, bất thiện pháp áy. Nhung này Sariputta, néu Tỷ-kheo 
trong khi suy tư, được biết như sau: “Trên con đường ta đã đi... ta đi khat thực 
trở về, đôi với các pháp do ý nhận thức, không có khởi lên nơi ta dục tham, sân, 
si hay hận tâm”, thời này Sãriputta, Ty-kheo ay phải an trú với hy và hân hoan, 
ngày đêm tu học trong các thiện pháp. 

440. Lại nữa, này Sariputta, Ty-kheo cân phải suy tư như sau: “Ta đã đoạn 
tận năm dục trưởng dưỡng chưa?” Nay Sãriputta, nêu Ty-kheo trong khi suy 
tư, được biết như sau: “Ta chưa đoạn tận năm dục trưởng dưỡng”, thời này 
Sariputta, Ty-kheo ay phải tinh tan đoạn tận năm dục trưởng dưỡng. Nhung 
néu, này Sãriputta, Ty-kheo trong khi suy tư, được biết như sau: “Ta đã đoạn 
tận năm dục trưởng dưỡng”, thời này Sãriputta, Ty-kheo ây phải an trú với hy 
và hân hoan, ngày đêm tu học trong các thiện pháp. 


441. Lại nữa, nay Sariputta, Ty-kheo cần phải suy tư như sau: “Ta đã đoạn 
tận năm trién cái chưa?” Nếu, này Sariputta, trong khi suy tư, Ty-kheo được 
biết như sau: “Ta chưa đoạn tận năm trién cái” „ thời nảy Sariputta, Ty-kheo 
ay phải tinh tan đoạn tận năm triển cái. Nhưng nếu, này Sariputta, Ty-kheo 
trong khi suy tư, được biết như sau: “Ta đã đoạn tận năm trién cái”, thời này 
Sãriputta, Ty-kheo ay phải an trú với hy va hân hoan, ngày đêm tu học trong 
các thiện pháp. 

442. Lại nữa, này Sãriputta, Ty-kheo cân phải suy tư như sau: “Ta có liễu tri 
năm thủ uân chưa?” Này Sariputta, nêu trong khi suy tư, Ty-kheo được biết như 
sau: “Ta chưa liễu tri năm thủ uan”, thời này Sãriputta, Ty-kheo ay cân phải tinh 
tân liễu tri năm thủ пап. Nhưng nếu, này Sãriputta, trong khi suy tư, Ty-kheo 
được biết như sau: “Ta đã liễu tri năm thủ uẫn”, thời này Sãriputta, vị Tỷ-kheo 
ay phải an trú với hy và hân hoan, ngày đêm tu học trong các thiện pháp. 

443. Lại nữa, này Sariputta, Ty-kheo cân phải suy tư như sau: “Ta đã tu 
tập Bốn niệm xứ chưa?” Nếu Ty-kheo, nay Sariputta, trong khi suy tư, được 
biết như sau: “Ta chưa tu tập Bốn niệm xứ”, thời này Sariputta, vị Ty-kheo can 
phai tinh tan tu tap Bốn niệm xứ. Nhung nếu, này Sariputta, trong khi suy tu, 
Ty-kheo duge biết như sau: “Ta đã tu tập Bốn niệm xứ”, thời nay Sãriputta, 
Ty-kheo ấy cân phải an trú với hy và hân hoan, ngày đêm tu học trong các 
thiện pháp. 

444. Lại nữa, này Sariputta, Ty-kheo cân phải suy tư như sau: “Ta đã tu tập 
Bồn chánh cần chưa?” Nếu... cần phải tinh tan tu tập Bốn chánh cần. Nhung 
nếu... trong các thiện pháp. 
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445. Lai nita, nay Sariputta, Ty-kheo can phai suy tu nhu sau: “Ta da tu 
tap Bốn như y túc chưa?” Nếu... cần phải tinh tán tu tập Bốn như ý túc. Nhưng 
nêu... trong các thiện pháp. 


446. Lại nữa, này Sariputta, Ty-kheo can phai suy tu nhu sau: “Ta da tu tap 
Năm căn chưa?” Nêu... cán phải tinh tân tu tập Nam căn. Nhưng nếu... trong 
các thiện pháp. 

447. Lại nữa, này Sariputta, Ty-kheo can phải suy tư như sau: “Ta đã tu tập 
Năm lực chưa?” Nếu... cần phải tinh tan tu tập Năm lực. Nhưng nếu... trong các 
thiện pháp. 


448. Lại nữa, này Sariputta, Ty-kheo can phai suy tu nhu sau: “Ta da tu xi 
Bảy giác chi chưa?” Nếu... cần phải tinh tan tu tập Bảy giác chi. Nhưng néu.. 
trong các thiện pháp. 


449. Lại nữa, này Sariputta, Ty-kheo cân phải suy tư như sau: “Ta đã tu 
tập Thánh dao tám ngành chưa?” Nêu Ty-kheo, này Sariputta, trong khi suy tu, 
được biết như sau: “Ta chưa tu tập Thánh đạo tám ngành”, thời này Sariputta, 
Tỷ-kheo ấy сап phải tinh tan tu tap Thánh đạo tám ngành. Nhưng nếu, nay 
Sariputta, Ty-kheo trong khi suy tu, duoc biết như sau: “Ta đã tu tập Thanh 
đạo tám ngành”, thời này Sãriputta, Tỷ-kheo ấy cần phải an trú trong hỷ và hân 
hoan, ngày đêm tu học trong các thiện pháp. 


450. Lại nữa, này Sariputta, Ty-kheo can phải suy tư: “Ta đã tu tập Chỉ và 
Quán chưa?” Nếu Ty-kheo, nay Sariputta, trong khi suy tu, được biết như sau: 
“Ta chưa tu tập Chỉ và Quán”, thời này Sãriputta, Ty-kheo ay cân phải tinh tan 
tu tập Chỉ và Quán. Nhưng nếu, này Sãriputta, Tỷ-kheo trong khi suy tư, được 
biết như sau: “Ta đã tu tập Chỉ và Quán”, thời này Sãriputta, Tỷ-kheo ay cân 
phải an trú với hỷ và hân hoan, ngày đêm tu học trong các thiện pháp. 

451. Lại nữa, nay Sariputta, Ty-kheo can phai suy tu nhu sau: “Ta da 
chứng ngộ Minh và Giải thoát chưa?” Nếu Ty-kheo, nay Sariputta, trong khi 
suy tu, duoc biét như sau: “Ta chưa chứng ngộ Minh và Giải thoát”, thời này 
Sariputta, Ty-kheo ây cân phải tinh tan tu tập Minh và Giải thoát. Nhưng nếu, 
này Sariputta, Ty-kheo trong khi suy tư, được biết. như sau: “la đã chứng ngộ 
Minh và Giải thoát”, thời này Sãriputta, Tỷ-kheo ấy cân phải an trú với hy và 
hân hoan, ngày đêm tu học trong các thiện pháp. 


452. Này Sariputta, những Sa-môn hay Bà-la-môn nao trong thời qua khứ 
đã làm cho khất thực được thanh tinh, tat cả những vị ấy đã làm cho khất thực 
được thanh tịnh bằng cách suy tư, suy tư như vay. Này Sariputta, những Sa-môn 
hay Bà-la-môn nào trong thời gian tương lai sẽ làm cho khât thực được thanh 
tịnh, tat cả những vị ay sẽ làm cho khất thực được thanh tịnh bang cách suy 
tư, suy tư như vậy. Và này Sariputta, những Sa-môn hay Bà-la-môn nao trong 
thời hiện tại đang làm cho khất thực được thanh tịnh, tat cả những vị ấy đang 
làm cho khat thực được thanh tịnh bằng cách suy tư, suy tư như vay. Vậy này 
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Sãriputta, các ông can phải học tập như sau: “Sau khi suy tư, suy tư như vậy, 
chúng ta sẽ làm cho khât thực được thanh tinh.” Này Sariputta, các ông phải tu 
tập như vậy. 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy, Tôn giả Sãriputta hoan hy tín thọ lời Thé 
Tôn dạy. 


152. KINH CAN TU TAP 
(Indriyabhavana Sutta)' 


453. Như vây tôi nghe. 

Một thời, Thé Tôn ở Kajangala, tại Mukheluvana.” Rồi thanh niên Bà-la- 
môn Uttara, đệ tử của Раѕагіуа, đi đến Thế Tôn, sau khi đến, nói lên với Thế 
Tôn những lời chào đón hỏi thăm; sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm 
thân hữu, liên ngôi xuống một bên. Thế Tôn nói với thanh niên Bà-la-môn 
Uttara, đệ tử của Pãsãriya, đang ngôi một bên: 


— Này Uttara, Bà-la-môn Pasariya có thuyết vë căn tu tập cho các đệ tử không? 

— Thưa Tôn giả Gotama, Bà-la-môn Pãsãriya có thuyết về căn tu tập cho 
các đệ tử. 

— Nhưng nay Uttara, Bả-la-môn Pasariya thuyết về căn tu tập cho các đệ tử 
như thé nào? 


-Ő dây, thưa Tôn giả Gotama, không nên thay sắc với mat, không nên nghe 
tiếng với tai. Như vậy, thưa Tôn giả Gotama, Bà-la-môn Päsãriya thuyết căn tu 
tập cho các đệ tử. 


— Nêu là như vậy, này Uttara, theo như lời nói cua Bà-la-môn Pasariya, 
người mù sẽ là người có căn tu tập. người điếc sẽ là nguoi có căn tu tập. Này 
Uttara, người mù không thây sắc với mắt, người diéc khong nghe tiéng VỚI tal. 


Khi được nghe noi vậy, thanh niên Bả-la-môn Uttara, đệ tử của Pasartya, 
ngôi im lặng, hó then, и vai, mặt cúi gam xuống, tram ngâm, không nói 
năng øì. 


Rôi Thé Tôn, sau khi biết được Uttara, đệ tử của Pasartya, im lang, hồ then, 
thụt vai, mặt cúi gam xuống, trầm ngâm, không nói năng gi, liền gọi Tôn gia 
Ananda và nói: 

— Nay Ananda, Bà-la-môn Pasariya thuyết cho các đệ tử căn tu tập một cách 
khác; nhưng trong giới luật các bậc Thánh, vô thượng căn tu tập khác như vậy. 

— Bạch Thé Tôn, nay đã dén thời. Bạch Thiện Thệ, nay đã đến thời để Thế 


Tôn thuyết vô thượng căn tu tập trong giới luật bậc Thánh. Sau khi nghe Thé 
Tôn, các vị Ty-kheo sẽ thọ trì. 


! Xem Ps. П. 205, Iddhikatha. Tham chiếu: Tạp. # (7.02. 0099.282. 0078a22). 
? Rừng này có nhiều cây tên Mukheluvana; có thé đọc cách khác là Muñcelu, Suvelu và Veluvana. 
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— Vậy nay Ananda, hãy nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ giảng. 

— Thưa vâng, bạch Thé Tôn. 

Tôn giả Ananda vâng đáp Thé Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

454. — Nay Ananda, thé nào là vô thượng căn tu tập trong giới luật bậc 
Thánh? Ở đây, này Ananda, vị _Tỷ-kheo mắt thay sắc, khởi lên khả ý, khởi lên 
bất khả ý, khởi lên khả ý và bất khả ý. Vi ду tuệ tri như sau: “Khả ý này khởi 
lên, bất khả ý này khởi lên, khả ý và bất khả ý này khởi lên nơi ta. Cái này khởi 
sếp vì là hữu vi nên thô. [Nhung] cai này là an tinh, cái nay là thù diệu, tức là 

” Cho nên, dâu cho cái gì khởi lên là khả ý У, bat khả у y hay kha y va bat kha y, 
tt cả] đều đoạn diệt [trong vi ду], уа ха ton tai. Nay Ananda, như một người 
có mắt, sau khi mở mắt, lại nhăm mắt lại, hay sau khi nhắm mắt, lại mở mắt ra, 
cũng vậy, như vậy là tốc độ, như vậy là sự mau chóng, như vậy là sự dễ dàng 
đối với cái gì đã khởi lên, khả y, bat khả ý hay khả ý và bat khả ý, [tất cả] đều 
đoạn diệt [trong vị ay], và xả tôn tại. Trong giới luật bậc Thánh, này Ananda, 
như vậy gọi là vô thượng căn tu tập đối với các sắc do mắt nhận thức. 


455. Lại nữa, này Ananda, vị Ty-kheo tai nghe tiếng, khởi lên khả ý, khởi 
lên bất khả ý у, khoi 1ёп kha у va bat kha у ý. Via ay tuệ tri như sau: “Khả ý này khởi 
lên, bất khả ý này khởi lên, khả ý và bất khả ý này khởi lên nơi ta. Cái này khởi 
` vì là hữu vi nên thô. [Nhưng] cái này là an tinh, cái này là thù diệu, tức là 

” Cho nên, dau cho cái gì khởi lên là kha ý, bat khả ý hay khả y và bat khả ý y, 
lát cả] đều đoạn diệt [trong vị ây], và xå tôn tai. Này Ananda, như một người 
lực sĩ có thé búng tay một cách dễ dàng, cũng vậy, như vậy là tốc độ, như vậy là 
sự mau chóng, như vậy là sự dé dàng đối với cái gì đã khởi lên, khả ý, bat khả ý 
hay khả ý và bat khả ý, [tat cả] đều đoạn diệt [trong vị ay] va xả tôn tại. Trong 
giới luật bậc Thanh, này Ananda, như vậy gọi là vô thượng căn tu tập đối với 
các tiếng do tai nhận thức. 

456. Lại nữa, này Ananda, vị Tỷ-kheo do mũi ngửi hương, khởi lên khả ý, 
khởi lên bất khả ý, khởi lên khả ý và bất khả ý ý. Via ây tuệ tri như sau: “Khả ý này 
khởi lên, bat khả ý này khởi lên, khả ý và bat khả này khởi lên nơi ta. Cái này 
khởi lên, vi là hữu vi nên thô. [Nhung] cái này là an tịnh, cái này là thù diệu, 
tức là xả.” Cho nên, dầu cho cái gì khởi lên là khả ý, bất khả ý hay khả ý và bất 
khả ý, [tất cả] đều đoạn diệt [trong у] ây], và xa tôn tại. Nay Ananda, như những 
giọt nước mưa chảy trượt di, không có dong lại trên một lá sen hơi chúc xuống, 
cũng vậy, như vậy là tốc độ, như vậy là sự mau chóng, như vậy là sự dễ dàng 
đối với cái gì đã khởi lên, kha y, bát kha y hay kha y và bat kha y, [tat cà] déu 
đoạn diệt [trong vị ấy], và xả tôn tại. Trong giới luật bậc Thanh, nay Ananda, 
như vậy gọi là vô thượng căn tu tập đôi với các hương do mũi nhận thức. 

457. Lại nữa, này Ananda, vị Tỷ-kheo lưỡi nêm vị, khởi lên khả ý ý, khởi lên 
bất khả ý, khởi lên khả ý và bất khả ý. Vị â ay tuệ tri như sau: “Khả ý này khởi 
lên, bat khả ý này khởi lên, khả ý và bat khả ý này khởi lên nơi ta. Cái này khởi 
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= vì là hữu vi nên thô. [Nhung] cai nay là an tinh, cái nay là thù diệu, tức là 

” Cho nên, dâu cho cái gì khởi lên là khả ý M bat khả ý hay khả ý và bat khả ý, 
Lái ca] déu đoạn diệt [trong vị | ây], và xa tôn tại. Nay Ananda, như một người 
lực sĩ có thể nho ra một cách dé dang cục dom đọng lại trên đầu lưỡi, cũng vay, 
như vậy là tốc độ, như vậy là sự mau chóng, như vậy là sự dễ dàng đối với cái 
gì đã khởi lên, khả ý, bất khả ý hay khả ý và bất khả ý, [tất cả] đêu đoạn diệt 
[trong vi ду], và xả tôn tại. Trong gIỚI luật bậc Thánh, nay Ananda, như vậy gọi 
là vô thượng căn tu tập đối với các vị do lưỡi nhận thức. 


458. Lại nữa, này Ananda, vị Ty-kheo thân cam xúc, khởi lên khả ý, khởi 
lên bất khả y, khởi lên khả y va bất khả ý. Vị ây tuệ tri như sau: “Khả ý này 
khởi lên, bất khả ý này khởi lên, khả ý và bat khả ý này khởi lên nơi ta. Cái 
này khởi lên, vì là hữu vi nên thô. [Nhung] cai nay la an tinh, cai nay la thu 
diệu, tức là xả.” Cho nên, dau cho cái gi khởi lên là khả у, bat kha y hay kha y 
va bat kha y, [tat cả] đều đoạn diệt [trong vị ấy], và xa tồn tại. Nay Ananda, vi 
như một người có thể duỗi cánh tay đang co lại của mình, hay co lại cánh tay 
đang dudi ra của minh, cũng vậy, như vậy là tốc độ, như vậy là sự mau chóng, 
như vậy là sự dễ dang đối với cái gì đã khởi lên, kha y, bát khà y hay kha y 
va bat kha y, [tat ca] déu doan diét [trong vi ấy], và xa tôn tại. Trong giới luật 
bậc Thánh, này Ananda, như vậy gọi là vô thượng căn tu tập đối với các xúc 
do thân nhận thức. 


459. Lại nữa, nay Ananda, vi Ty-kheo ý nhận thức các pháp, khởi lên kha 
y, khởi lên bat khả ý, khởi lên khả ý và bat kha ý. Vi ấy tuệ tri nhu sau: “Kha 
ý này khởi lên, bất khả ý này khởi lên, khả ý và bất khả ý này khởi lên nơi ta. 
Cái này khởi len, vi là hữu vi nên thô. [Nhung] cái nay là an tinh, cai này là thù 
diệu, tức là xả.” Cho nên, dâu cho cái gì khởi lên là khả ý, bat kha y hay kha ý 
và bất kha ý, [tat cả] đều đoạn diệt [trong vị ду], và xả tôn tại. Này Ananda, như 
một người cho nhỏ hai hay ba giọt nước trong một cái chậu băng sắt đun nóng 
mỗi ngày, này Ananda, các giọt nuoc roi rat chậm nhưng chúng bị tiêu diệt, 
biển đi rất mau, cũng vậy, như vậy là tốc độ, như vậy là sự mau chóng, như vậy 
là sự dễ dàng đối với cái gì đã khởi lên khả ý, bất khả ý hay khả ý và bất khả ý у, 
[tat ca] đều đoạn diệt [trong vị ấy], và xả tòn tại. Trong giói luât bâc Thánh, này 
Ananda, như vậy gọi là vô thượng căn tu tập đôi với các pháp do ý nhận thức. 


Như vậy, này Ananda, là vô thượng căn tu tập trong giới luật bậc Thánh. 


460. Và này Ananda, thé nào là đạo lộ của vị Hữu học? Ở đây, này Ananda, 
VỊ Ty-kheo mat thay sac, khởi lên khả y, khởi lên bat khả ý, khởi lên khả ý va 
bất khả ý. Vì rang có kha ý khởi lên, có bat kha ý khởi lên, có khả y và bat khả 
ý khởi lên, vi ay ưu não, tam quy, ghét bó. Sau khi tai nghe tiếng, mũi ngửi 
hương, lưỡi nêm vị, thân cảm xúc, ý nhận thức pháp, VỊ ay khởi lên kha ý, khởi 
lên bât khả y, khởi lên khả ý và bat khả ý. Vì răng có khả ý khởi lên, có bất khả 
ý khởi lên, có khả ý và bất khả ý khởi lên, vị ây ưu não, tàm quý, ghét bỏ. Như 
vậy, này Ananda, là đạo lộ của vị Hữu học. 
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461. Va nay Ananda, thé nao là bậc Thanh, các căn được tu tập? O đây, nay 
Ananda, sau khi mat thay sac, VỊ Ty-kheo khoi lén kha M khởi lên bat kha y, 
khởi lên khả ý và bat khả ý. Nếu vị ây khởi lên ước muôn: “Mong răng {01 an 
trú với tưởng không yêm ly đối với [sự vat] yêm ly”, thời ở đây, vi ay an trú 
với tưởng không yêm ly. Nếu vị ấy khởi lên ước muôn: “Mong răng tôi an trú 
với tưởng yêm ly đối với [sự vat] không yêm ly”, thời ở day, vi ây an tru với 
tuong yém ly. Nếu vi ay khởi lên ước muôn: “Mong rằng tôi an trú với tưởng 
không yêm ly đối với [sự vat] yem ly va [su vat] khong yém ly”, thoi ó day, vi 
ay an tru với tưởng không yêm ly. Nếu vi áy khởi lên ước muôn: “Mong răng 
tôi an trú với tưởng yêm ly đối với [su vat] khong yếm ly và [su vat] yêm ly”, 
thời ở đây, vi ay an trú với tưởng yếm ly. Nêu vi ay khởi lên ước muôn: “Mong 
rằng tôi sau khi từ bỏ cả hai yêm ly và không yém ly, an trú xả, chánh niệm, tinh 
giác”, thời ở đây, vị ấy an trú xả, chánh niệm, tỉnh giác. 


462. Lại nữa, này Ananda, vi Ty-kheo sau khi tai nghe tiéng, mũi ngửi 
hương, lưỡi nếm vị, thân cảm xúc, y nhận thức pháp, vi 1y kheo khởi lên kha 
ý, khởi lên bất khả ý, khởi lên khả ý và bat kha y. Nếu vị ây khởi lên ước muốn: 
| ‘Mong rang tôi an tru với tưởng không yêm ly đối với [sự vật] yém ly”, thời ở 
đây, vị ây an trú với tưởng không yêm ly. Nếu vị ây khởi lên ước muôn: “Mong 
rang tôi an trú với tưởng yêm ly đối với [sự vật] không yêm ly”, thời ở đây, vi 
ay an tru VỚI tưởng yêm ly. Nếu vị ây khởi lên ước muôn: “Mong rằng tôi an trú 
VỚI tưởng không yêm ly đối với [sự vật] yêm ly va [su vat] không yêm ly”, thời 
ở đây, vị ây sông an trú với tưởng không yêm ly. Nếu vị ấy khởi lên ước muốn: 

“Mong răng tôi an trú với tưởng yém ly đôi với [sur vat] khong yếm ly va [sự 
vat] yêm ly”, thời ở đây, vi ay an trú với tưởng yêm ly. Nêu vi ay khởi lên ước 
muôn: “Mong rang tôi, sau khi từ bó ca hai yêm ly và không yêm ly, an trú xá, 
chánh niệm, tinh giác”, thoi ở đây, vi ay an trú xả, chánh niệm, tỉnh giác. 


Như vậy, này Ananda, là bậc Thánh, các căn được tu tập. 


463. Như vậy, này Ananda, Ta đã giảng vô thượng căn tu tập trong giới luật 
bậc Thánh, đã giảng đạo lộ của bậc Hữu học, đã giảng đạo lộ của bậc Thánh, 
các căn được tu tập. Này Ananda, những gi một bậc Đạo sư phải làm, vì lòng từ 
mẫn, mưu câu hạnh phúc cho các đệ tử, những điều â ay Ta đã lam cho các ông. 
Này Ananda, đây là những gốc cây. đây là những chỗ trồng. Này Ananda, hãy 
thiên tư, chớ có phóng dật, chớ có hồi hận về sau. Đây là những lời giáo giới 
của Ta cho các ông. 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy, Tôn gia Ananda hoan hy tín thọ lời Thế 
Tôn day. 


3 Ps. II. 212 viết đoạn này và đoạn tiếp được gọi là ariya iddhi. Xem phan giải thích trong MA. V. 108. 
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QUY CACH BIEN TAP 
TAM TANG THANH DIEN THUONG TOA BO 


1. DANH SO THEO PTS 

Cac ban kinh duoc danh số lại theo hệ thống PTS nhắm hỗ trợ cho các học 
giả dê dàng tra cứu khi đôi chiêu các van ban: Pali, Anh, Việt hoặc các ngôn 
ngữ khác. Nguôn PTS: www.tipitaka.org. 

2. NGUON THAM KHẢO, DOI CHIEU HAN VAN 

Nham hỗ trợ cho việc nghiên cứu các bản kinh, hoặc các đoạn kinh tương 
đương giữa ban Pali và bản Han, bộ Đại Chánh tan tu Đại tạng kinh (DCT) 
được sử dụng làm tài liệu chính đê tham chiêu. Nguôn: http://cbeta.org/. 


3. TON TRỌNG AM VAN VUNG MIEN VA ĐẶC NGỮ CUA MOT 
SO DICH GIA 

Ban Biên tap giữ nguyên âm van va cach phiên âm do một sô dịch giả có 
thâm quyên sử dụng. Ví dụ: “Bản sư”, “chính niệm”, “chúng sinh”... đối với 
các dịch giả miễn Bắc; “Bốn sư”, “chánh niệm”, “chúng sanh”... đôi với các 
dịch giả miền Nam; Tỷ-kheo (đối với bản dịch của Hòa thượng Thích Minh 
Chau), Ty-kheo (đối với bản dịch của Hòa thượng Thích Trí Tịnh, Hòa thượng 
Thích Tuệ Sy), Ty-khuu (đôi với bản dịch của Thượng tọa Chánh Thân), 
Tỷ-khiêu (đối với các dịch giả miễn Bắc); Niết-bàn (đối với các dịch giả Bắc 
truyền), Níp-bàn (đối với một số dịch giả Nam truyền). 


4. CHUAN HÓA QUY CÁCH VIET HOA, VIET THUONG, 
PHIEN AM 

An bản lần này van giữ nguyên van từ, văn khí, văn mach của dich giả, chỉ 
hiệu chỉnh chính ta, dau chấm câu; đồng thời chuẩn hóa quy cách viết hoa, viết 
thường, in nghiêng, cách sử dụng số từ, cách chú thích từ nguyên, từ phiên âm, 
dịch nghĩa. 


ээ 66 


4.1. Thuật ngữ, giai vị, giới phẩm, địa vị, chức vụ 
4.1.1. Các thuật ngữ, thành ngữ, phương ngữ, khái niệm, học thuyết 
* Viết thường toàn bộ các thuật ngữ. Vi dụ: phiên não, е bao, tam, 
tam sở, năm uân, năm thu uan, năm triển Cải, TIƯỜI phiên não, V.V.. 
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* Viết hoa chữ đầu của mot học thuyết. Vi du: luận thuyết Vô nhân luận, 
thuyết Luân hôi tịnh hóa, v.v.. 

4.1.2. Các khái niệm, thuật ngữ từ tiếng nước ngoài: Viết thường và 
in nghiêng toàn bộ các thành tô. Ví dụ: tâm (citta), у (mana), thức (viññana), 
Tang-gia-lé (Sanghdti), v.v... 

4.1.3. Các thuật ngữ phiên am từ tiếng nước ngoài: Viết thường toàn 
bộ các thành tó và giữa chúng có — nối. Ví dụ: na-do-tha, do-tuân, yét-ma, 
thiền-na, đàn-việt, đàn-tín, kiết-già, v.v.. 


4. 1.4. Các từ chỉ quả Vi, giai vị, địa vị, chức vụ, học vị: Viết hoa 
thành tó đầu. Ví dụ: Chánh đăng giác, Nhất lai, Thiên thứ hai, Tôn giả, Hiền 
giả, Thiên sư, Pháp sư, Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Sư cô, Trụ trì, 
Giáo sư, v.v.. . Nếu các từ được phiên âm tù tiếng nước ngoài thì giữa các 
thành tô có Sach noi. Ví dụ: Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm, A-la-hán, 
Vô dư Niét-ban, v.v.. 


4.1.5. Đại từ chỉ đức Phật, Bồ-tát như Та, A ta Ngai duoc viét hoa. 
Vi dụ: “Này các Ty-kheo, Ta nhắc các ông rang.. 


4.1.6. Viết hoa các đức hiệu của Phật. Ví dụ: Như Lai, Ứng Cúng, 
Chánh Biên Trị, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, ... 


4.2. Danh từ riêng 


4.2.1. Nhân danh, địa danh: Viết hoa toàn bộ các thành tó nhân danh, 
địa danh, địa vực, địa dư, địa chính tri, phương vi. Các từ chỉ loại hình địa danh 
thì viết thường. Ví dụ: Đại sư Trí Quang, thành phố Lạc Dương, vùng đất Giao 
Châu, châu Âu, miền Tây Nam, hướng Đông Băc, phía Bắc. 

4.2.2. Nhân danh, địa danh và tên một só cay, loài hoa, chim quy dac 
biệt được phiên â âm từ tiếng nước ngoài: Viết hoa thành tó đầu và giữa chúng 
có gạch nôi. Ví dụ: Phật Thich-ca, Bô-tát Di-lặc, Đại Ca-diép, Tôn giả A-nan, 
thành Xá-vệ, nước Ma-kiệt-đà, cội Bo-dé, Sa-la song thọ, cây Chiên-đàn, hoa 
Man-thu-sa, chim Ca-lăng- tan- -già,... 


4.2.3 Nhân danh, địa danh do phiên âm hoặc dịch nghĩa được 
đặt trong dâu ngoặc đơn ngay sau nhân danh, địa danh có nguôn gốc từ 
tiếng nước ngoài. Ví dụ: Khi đêm đã gần mãn, Pañcasikha (Ngũ Ké) thuộc 
gandhabba (càn-thát-bà) đến thăm đức Phật tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn 
ông Anathapindika (Cap Cô Độc). 

4.2.4. Các danh từ phiên âm bị tỉnh lược “tiếp đầu ngữ” được viết 
lại chuan mực đê không bi phản nghĩa hoặc sai nghĩa (ngoại trừ làm thuận vân 
trong thi kệ). Ví du: “Di-đà” sửa thành “А-а-а”. 

4.3. Mao từ tôn xưng 
Viết thường các mạo từ tôn xưng như “đức”, “bậc”, “đâng”, thường 
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đứng trước hông danh Phat và Bô-tát. Vi dụ: đức Phật, đức Thế Tôn, dang Toàn 
Спас, bac Chanh Dang Giac, bac Vượt Bờ, bậc Chiên Thang, bậc Thiện Thé, 
bậc Nhat Lai, bac Vô Sanh, bậc Đã Thay Đã Biết. 

4.4. Tựa kinh và tựa tác phẩm 

4.4.1. Tựa kinh trong một bộ: Viết hoa chữ đầu va in nghiêng. Ví dụ: 
Kinh Căn bản pháp môn, Kinh Du hành. 

4.4.2. Tác phẩm: Viết hoa chữ đầu và danh từ riêng, đồng thời in nghiêng. 
Ví dụ: Kinh Truong bộ, Kinh Dược Su, Kinh A-di-da, Luận Duy thức tam thập 
tung, Duc Phát và Phat pháp, An Nam chi lược. 

4.4.3. Tác phẩm tiếng nước ngoài: Viết hoa các thực từ (danh từ, tính 
từ, động từ) và viêt thường các hư từ (mạo từ, giới từ, liên từ). Ví dụ: The 
Buddha and His Teachings, Buddhist Psychological Ethics (A Translation of 
the Dhammasangani). 

4.5. Pháp số Phat học 


4.5.1. Viết thường các số từ đứng trước thuật ngữ Phật học. Ví dụ: nhị 
dé, tam độc, tứ sinh, ngũ uân, lục căn, thất bảo, bát công đức thủy, cửu thiên, 
thập pháp giới. 


4.5.2. Viết hoa từ đầu đối với các thuật ngữ quan trọng hoặc là lộ trình 
tu tập mà bài kinh đó đang nhân mạnh. Ví dụ: — Hiền giả, có phải Giới thanh 
tịnh là Vô thủ trước Bát-niết-bàn? (Trích Kinh Trạm xe (só 24) thuộc Kinh 
Trung bó). 


5. CÁCH VIET CHỮ VÀ SO TRONG VAN BẢN 
5.1. Viết băng chữ các số trong chánh văn. Ví dụ: Tám thăng xứ, mười 
ba già-nạn, một ngàn hai tram năm mươi vị Ty-kheo. 
5.2. Viết băng số ở cước chú và trong các bài Dẫn luận. Ví dụ: Có 15 
pháp. tức là 5 căn (tín, tân, niệm, định, tuệ) được thanh tịnh theo 3 cách. 
5.3. Áp dụng số A-rap đối với ngày, tháng, năm sinh, nắm mat của người 
và giữa ngày, tháng, năm có gạch nôi ngăn. Ví dụ: Ngày 15-4-1963. 


_ 3-4, Ghi day dú các con số chỉ năm sinh và năm mat của người. Ví du: 
Bô-tát Thích Quảng Đức (1897-1963). 


5.5. Tinh lược phan trùng lặp dau đối với các con số chỉ khoảng thời 
gian trong cùng một thê kỷ hay thiên niên kỷ. Ví dụ: Không việt 1930-1932, 
mà việt 1930-32. 


5.6. Tỉnh lược số trang trong cước chú 
- Trang 254-256 được viết là 254-56. 
- M. L. 276-278 được viết là M. I. 276-78. 
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6. CACH CHU THÍCH 

6.1. Chú thích theo án ban Pali cia PTS 

- 5. I. 70. Nghia là Samyutta Nikaya, tap I, trang 70. 

- Sn. 140. Nghia là Suttanipdata, trang 140. 

- Vin. II. 287. Nghĩa là Vinaya, tap II, trang 287. 

- Vbh. 351. Nghia la Vibhanga, trang 351. 

- Куи. 401. Nghia la Kathavatthu, trang 401. 

- DA. 1. 41-2. Nghia là Digha Nikãya Atthakath, tap I, trang 41 dén 42. 

- Dh. 10. Nghia là Dhammapada, kệ 10. 

- Thag. 1196. Nghia la Theragatha, ké 1196. 

- J. 1. 389. Nghĩa là Jataka, tap I, cau chuyện 389. 

- 5. 56.25: 1. Nghia là Samyutta Nikaya, nhóm 56, kinh 25, đoạn 1. 

6.2. Chú thích theo ấn ban tiếng Anh 

Tất cả các ân bản tiếng Anh được ghi trong Thánh điển Phật giáo Thượng 
Toa bộ đêu do PTS xuất bản. 


- GS. II. 42. Nghia là The Book of the Gradual Sayings, vol. II, translated 
by F. L. Woodward, London: PTS, 1933, p. 42. 

- PC. 338, n. 1. Nghia là Points of Controversy (A Translation of the 
Kathavatthu), London: PTS, 1915, p. 338, note 1. 

6.3. Chú thích tên kinh theo án ban Pali và tiếng Việt 

- D. 22, Mahasatipatthana Sutta (Kinh Đại niệm хи). 

- M. 60, Apannaka Sutta (Kinh Không gì chuyển hướng). 

6.4. Trật tự của chú thích trong kinh có nguôn gốc Pali được viết như 
sau: Pali (viet tat là P.), Sanskrit (việt tat là S.), Han (viet tat là H.), Anh (việt 
tat là E.). Ví dụ: Quang Am thiên (Р. Abhassara; S. Abhãsvara; Н. XYK; Е. 
The Radian gods). 

6.5. Chu thich theo Han van 

6.5.1. Tên kinh biệt dịch được nêu ra trước 

- Phạm võng lục thập nhị kiến kinh 875+ ль (7.01. 0021. 
0264a20). Nghia là kinh nay thuộc РСТ, tập 01; 0021 là sô hiệu của kinh biệt 
dịch trên; trang 0264, cột a, dòng thứ 20. 

- Phật thuyết Nguyệt dụ kinh {ft H "XE (7.02. 0121. 0544b12). Nghĩa 
là kinh này thuộc DCT, tập 02; 0121 là sô hiệu của kinh biệt dịch trên; trang 
0544, cột b, dòng thứ 12. 
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6.5.2. Tên kinh trong bộ được nêu ra trước. Phân lớn áp dụng cho bộ 
Trường A-ham kinh và Trung A-ham kinh. 

- Phạm động kinh 68) (T.01. 0001.21. 0088b12). Nghĩa là kinh này 
thuộc DCT, tập 01; 0001 là sô hiệu của bộ 7zường A-ham kinh, 21 là sô thứ tự 
của kinh trong bộ Truong A-ham kinh; trang 0088, cột b, dòng thứ 12. 

- Cau pháp kinh IER (T.01. 0026.88. 0569c23). Nghĩa là kinh này 
thuộc DCT, tập 01; 0026 là sô hiệu của bộ Trung A-ham kinh, 88 là sô thứ tự của 
kinh trong bộ Trung A-hàm kinh; trang 0569, cột c, dòng thứ 23. 

6.5.3. Tén bộ kinh được nêu ra trước. Phân lớn áp dụng cho các bó 
Tạp A-ham, Biệt dich Tạp A-ham, Tăng nhát A-ham, vì nội dung kinh chỉ đê cập 
đên sô thứ tự, không có tựa đê kinh. 

- Tạp. Ж (T.02. 0099.1136. 0299c06). Nghia là kinh này thuộc DCT, tập 
02; 0099 là sô hiệu của bộ Тар A-ham kinh, 1136 là sô thứ tự của kinh trong bộ 
Tạp A-ham kinh; trang 0299, cột c, dong thứ 06. 

- Biệt Tap. BI|#È (7.02. 0100.111. 0414a18). Nghĩa là kinh này thuộc 
РСТ. tập 02; 0100 là số hiệu của bộ Biét dich Tạp A-ham kinh, 111 là số thứ 
tự của kinh trong bộ Biét dich Tạp A-ham kinh; trang 0414, cột a, dong thứ 18. 

6.5.4. Tên kinh và phẩm được nêu ra trước. Phan lớn áp dụng cho các 
bộ kinh có nhiêu phâm như Pháp cú kinh hoặc các bộ kinh Đại thừa. 

- Pháp cú kinh, Nê-hoàn phẩm Yk з} ЇН AA (T.04. 0210.36. 
0573a23). Nghia là kinh này thuộc DCT, tập 04; 0210 là sô hiệu của Pháp cu 
kinh, Né-hoan phám thú 36; trang 0573, cột a, dong thứ 23. 

6.5.5. Tên bộ luận được nêu ra trước. Phân lớn áp dụng cho các 
bộ luận. 

- A-ty-dat-ma Tập di môn túc luận | REE ERP am (7.26. 
1536.12. 0416a22). Nghĩa là bộ luận nay thuộc DCT, tập 26; 1536 là sô hiệu 
của A-ty-dat-ma Тар di môn túc luận, pham thứ 12; trang 0416, cột a, dòng 
thứ 22. 

6.5.6. Chú thích hai kinh liên tiếp và chỉ tiết hóa số dòng 

- Tăng. #8 (T.02. 0125.11.7-8. 0566c22-0567a04). Nghĩa là kinh này 
thuộc DCT, tập 02; 0125 là sô hiệu của Tang nhát A-ham kinh, 11 là so thứ tự 
của Bat đãi phẩm, só 7-8 là kinh sô 7 và kinh sô 8; 0566c22-0567a04 tức là từ 
trang 0566, cột c, dòng 22 đên trang 0567, cột a, dòng 4. 

- Tạp. Ж (T.02. 0099.9-10. 0002a02-a12). Nghĩa là kinh này thuộc 
DCT, tập 02; 0099 là sô hiệu của bộ Tap A-ham kinh, 9-10 là kinh sô 9 và kinh 
số 10; 0002a02-a12 tức là trang 0002, cột a, từ dòng 2 đên dòng 12. 
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7. NHUAN SAC VA HIEU CHÍNH 


Bộ phận dò Thanh tạng nhuận sắc và bó túc thêm một sé từ, ngữ, đoạn vào 
chánh văn do đánh máy bị thiếu, sót, nhằm. Các từ, ngữ, đoạn được bồ túc у 
theo cách dịch của chính dịch giả đã sử dụng trong dịch phẩm. Nhiéu chú thích 
vón được dich từ ban dịch tiếng Anh do các dịch giả PTS thực hiện được hiệu 
chỉnh cho đây đủ, đồng thời cũng có bó sung thêm nguồn tham khảo chữ Hán 
từ Đại Chánh tạng. 

Trong mỗi bộ đều có tài liệu tham khảo ở phần Phụ lục, nhằm giúp các nhà 
nghiên cứu xác định được nguôn tham chiếu của các cước chú. 
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DOI CHIEU KINH TRUNG BỘ VÀ TRUNG A-HAM KINH 


KINH TRUNG BO 
(Majjhima №МкКауа) 


A. PHAN CAN BAN 
(Milapannasa) 


1) Phẩm Pháp môn căn ban 
(Milapariydyavagga) 


1. Kinh Pháp môn căn ban 
(P. Mulapariyayasuttam) 


2. Kinh Tat cả lậu hoặc 
(P. Sabbasavasuttam) 


3. Kinh Thừa tự pháp 
(P. Dhammadayadasuttam) 


4. Kinh Sợ hãi và khiếp dam 
(P. Bhayabheravasuttam) 


TRUNG A-HAM 
KINH 
(10754) 


106. Tưởng kinh 
728 (7.01. 0026.106. 
0596109). 


10. Lau tan kinh 


Ha mA (7.01. 0026.10. 


0431c13). 


88. Cau pháp kinh 


ЖЕ (T.01. 0026.88. 


0569c23). 


Không có kinh 
tương đương. 


CÁC | 
KINH KHAC 


Lac tưởng kinh #19 (7.01. 
0056. 0851a23); Tang. $8 (T.02. 
0125.44.6. 0766a04). 


Nhất thiết lưu nhiếp thủ nhân kinh 
ЈЕ ЕЕ (T.01. 0031. 
0813a05); Tăng. Ж (7.02. 
0125.40.6. 0740a25). 


Tăng. 38 (T.02. 0125.18.3. 
0587c16). 


Tăng. РЁ (T.02. 0125.31.1. 
0665b17). 
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5. Kinh Khong ué nhiém 
(P. Ananganasuttam) 


6. Kinh Uóc nguyén 
(P. Akankheyyasuttam) 


7. Kinh Vi dụ tam vải 
(P. Vatthasuttam) 


8. Kinh Doan giam 
(P. Sallekhasuttam) 


9. Kinh Chánh tri kién 
(P. Sammaditthisuttam) 


10. Kinh Niệm xt 
(P. Safipafthanasuftam) 


87. Ué phẩm kinh 
M (7.01. 0026.87. 
0566a13). 


о Nguyện kinh 
WAS (7.01. 0026.105. 
0595c11). 


93. Thuy Tinh Pham 
chi kinh KP REE 
Ất (T.01. 0026.93. 

0575a19). 


91. Chdu-na vấn kiến 
kinh 
Jal AB fe] Я (7.01. 
0026.91. 0573b13). 


29. Khong co kinh 
tuong duong. 


98. Niém xu kinh 
ЗК (7.01. 0026.98. 
0582607). 


Cau duc kinh RARE (T.01. 
0049. 0839a05); Tăng. 34 (T.02. 


0125.25.6. 0632a20). 


Pham chi Kế Thủy Tinh kinh 
ЕРК А (7.01. 0051. 


0843с13); Тар. Ж (T.02. 


0099.1185. 0321а24); Biét Тар. 
ji HE (7.02. 0100.98. 040825); 


Tăng. 38 (T.02. 0125.13.5. 
0573c01). 


Tăng. #4 (T.02. 0125.41.9. 
0784a06). 


Đại Câu-hy-la kinh KWR HERE 
(T.01. 0026.29. 046122); Tạp. # 
(T.02. 0099.344. 009402): Tăng. 


$8 (T.02. 0125.49.5. 0797b14). 


Phân biệt Thanh dé kinh 
ЗП (7.01. 0026.31. 
0467а28); Niệm thân kinh 2 % 
Ấn (T.01. 0026.81. 0554c10); 
Tit dé kinh ТАЕ (T.01. 0032. 
0814b08); Tăng. 3% (7.02. 
0125.12.1. 0568a01). 


PHU LUC 2 # 1139 


2) Phẩm Sư tir hong 
(Sithavagga) 


103. Su tie hông kinh 
MF ULAR (7.01. 
0026.103. 0590605). 


11. Tiểu kinh Sư tử hông 
(P. Cilasthanddasuttam) 


Tăng. #4 (T.02. 0125.27.2. 
0643c02). 


Truong A-ham thập bao pháp 
kinh F: bi] HRE (7.01. 
0013. 0233b23); Tạp. Ж (T.02. 
0099.612. 0171c06); Tạp. Ж 
(T.02. 0099.684. 0186b26); Tạp. 
ЖЕ (7.02. 0099.701. 0189c07); 
Tăng. 38 (T.02. 0125.27.6. 
0645126); Tăng. 34 (T.02. 
0125.31.8. 0670c02); Tang. РЁ 
(T.02. 0125.46.4. 0776b14); 
Tăng. 38 (T.02. 0125.50.6. 
0811a29); Phật thuyết Thân 
ш hy tho kinh iit М w 6 
АШ (T.17. 0757. 0591с11); Phát 
thuyết Thập lực kinh RÈR HJ 
4 (T.17. 0780-0781. 0715с07- 
0718c08); Phật thuyết Tín giải 
tri lực kinh (pats HEE 21 8 
(T.17. 0802. 0747419). 


12. Đại kinh Sư tử hong 
(Р. Mahdasthanadasuttam) 


Không có kinh 
tương đương. 


99. Khổ am kinh 
EKER (7.01. 0026.99. 
0584c08). 


Khổ ấm kinh 2:05 (7.01. 0053. 
0846с05); Tang. * (T.02. 0125. 
21.9. 0604c07). 


13. Đại kinh Kho ийп 
(P. Mahadukkhakkhandhasuftam) 


Thích Ma-nam bồn tứ tử kinh 
FEE B AB OF RE (7.01. 0054. 
0848b03); Khổ ат nhân sự kinh 1 
E ТА ЖК (7.01. 0055. 0849b23); 
Tăng. 3Ä (T.02. 0125.41.1. 
0744a02). 


100. Khổ дт kinh 
T bệ Kế (7.01. 
0026.100. 0586b02). 


14. Tiểu kinh Khô ийп 
(Р. Ciladukkhakkhandhasuttam) 


89. Ty-kheo thỉnh kinh 
E Fras (7.01. 
0026.89. 0571b29). 


Tho tué kinh 
5 BAK (T.01. 0050. 0842603). 


15. Kinh Tu luong 
(P. Anumanasuttam) 


1140 # KINH TRUNG BO 


Thập thượng kinh + EÉ (T.01. 
0001.10. 0052c17); Tăng. УЙ 
(T.02. 0125.51.4. 0817a16); A-t- 
dat-ma Тар di môn túc luận be Ë, 
Ж BS ЖЕ e PY ШЕЛ (7.26. 1536.12. 
0416a22). 


206. Tâm ué kinh 
Ly ARE (T.01. 
0026.206. 0780b15). 


16. Kinh Tam hoang vu 
(P. Cetokhilasuttam) 


17. Kinh Khu rimg a Lâm kinh Ж 


at (7.01. 0026.107. 
(P. Vanapatthasuttam) 0596c25). 


Tăng. #8 (T.02. 0125.45.3. 
0771c17). 


115. Mát hoàn đụ kinh 
Z JL (T.01. 
0026.115. 0603b09). 


Tạp. Ж (T.02. 0099.304. 
0086с23); Tăng. #4 (T.02. 
0125.40.10. 0743a04). 


18. Kinh Mat hoan 
(P. Madhupindikasuttam) 


102. Niệm kinh & 
2 (T.01. 0026.102. 
0589a11). 


19. Kinh Song tâm 
(P. Dvedhavitakkasuttam) 


101. Tang thượng tam 
kinh tà Е (7.01. 
0026.101. 0588а03). 


20. Kinh An trú tâm 
(P. Vitakkasanthanasuttam) 


3) Pham Phap thi du 
(Opammavagga) 


193. Mdu-lé-phd-quan- 
na kinh # ®È 1 EF AB 
Ай (7.01. 0026.193. 

0744a04). 


21. Kinh Vi du cai cưa 
(P. Какасиратаѕийат) 


Tăng. #8 (T.02. 0125.50.8. 
0813c02). 


Tăng. 34 (T.02. 0125.43.5. 
0759с29); Tăng. ‡Š (T.02. 
0125.50.8. 0812c02); Căn Bản 
Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ T)-nại- 
да — ĐH ир EB ARB (T.23. 
1442.39. 0840b21). 


200. A-lé-tra kinh 
ha] ENE AR (7.01. 
0026.200. 0763b01). 


22. Kinh Vi dụ con ran 
(P. Alagaddipamasuttam) 
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Nghị du kinh 
ИТА (7.01. 0095. 0918b21); 
Тар. Ж (T.02. 0099.1079. 
0282a22); Biệt Tap. JI|## (T.02. 
0100.18. 0379c03); Tăng. tắ 
(T.02. 0125.39.9. 0733b12). 


23. Kinh Gò mối 
(P. Vammikasuttam) 


Không có kinh 
tương đương. 


9. Thất xa kinh 
t $48 (7.01. 0026.9. 
0429c28). 


24. Kinh Tram xe 
(P. Rathavinitasuttam) 


Tăng. 188 (T.02. 0125.39.10. 
0733с28). 


178. Lap su kinh 
ЖАНАК (7.01. 0026.178. 
0718623). 


25. Kinh Bay moi 
(Р. Nivapasuttam) 


Tăng thượng tâm kinh Уй E Ù% 
(T.01. 0026.101. 0588a03); Tăng. 
I% (T.02. 0125.19.1. 0593a24); 
Tăng. 34 (T.02. 0125.24.5. 
0618a27); Bổn sự kinh 3 
(T.17. 0765.4. 0679123); Căn Ban 
Thuyết Nhat Thiết Hữu Bộ Ty-nai- 
da: Phá Tăng sự *RAR—W A 
HỆ Ee as HỆ :1 Е (7.24. 1450.5. 
0125c29). 


204. La-ma kinh 
ZE БЕДЕ (T.01. 0026.204. 
0775c07). 


26. Kinh Thánh cau 
(P. Ariyapariyesanasuttam) 


146. Tượng tích du kinh 
Z М (7.01. 
0026.146. 0656a14). 


27. Tiểu kinh Du ади chân voi 
(P. Culahatthipadopamasuttam) 


30. Tuong tich du 
kinh ЗК (7.01. 
0026.30. 0464b17). 


28. Đại kinh Dụ dẫu chân voi 
(P. Mahahatthipadopamasuttam) 


29. Đại kinh Thi du lỗi cay 
(P. Mahasaropamasuttam) 


Không có kinh 
tương đương. 


Tăng. #4 (T.02. 0125.43.4. 
0759a29). 


30. Tiểu kinh Thi dụ lõi cây 
(P. Cilasaropamasuttam) 


Không có kinh 
tương đương. 


Tăng. РЁ (T.02. 0125.43.4. 
0759a29). 
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4) Pham Song dai 
(Mahayamakavagga) 


185. Ngưu giác Sa-la 
lâm kinh 4 Ж Ж K 
&& (7.01. 0026.185. 
0729627). 


Tăng. #4 (T.02. 0125.24.8. 
0626b11). 


31. Tiểu kinh Rừng sừng bò 
(P. Culagosingasuttam) 


Tăng. #4 (T.02. 0125.37.3. 
0710c05); Phật thuyết Tỷ-kheo các 
ngôn chi kinh RER tt tr ft Ë wat 
(T.03. 0154.16. 0080c26). 


184. Ngưu giác Sa-la 
lâm kinh Е 
2N (1.01. 0026.184. 
0726с25). 


32. Đại kinh Rừng sung bo 
(P. Mahagosingasuttam) 


Tạp. Ж (T.02. 0099.1249. 
0342c11); Phật thuyết Phóng 
nguu kinh К Е (T.02. 

0123. 0546a13); Tăng. $4 (T.02. 

0125.49.1. 0794a07); Dai tri độ 
luận K$ Eia (T.25. 1509.2. 

0074a23). 


33. Dai kinh Nguoi chan bo 
(P. Mahagopdlakasuttam) 


Không có kinh 
tương đương. 


Tạp. BË (T.02. 0099.1248. 
0342a22); Tăng. ‡ (T.02. 
0125.43.6. 0761b14). 


34. Tiểu kinh Người chăn bò 
(P. Cuilagopalakasuttam) 


Không có kinh 
tương đương. 


Tạp. #& (T.02. 0099.9-10. 
0002а02-а12); Tap. #Ё (T.02. 
0099.110. 0035a17); Tăng. 1# 
(T.02. 0125.37.10. 0715a28). 


35. Tiểu kinh Saccaka 
(P. Culasaccakasuttam) 


Không có kinh 
tương đương. 


A-ma-tru kinh ЇЇ HES #8 (T.01. 
0001.20. 0082a06); Pham động 
kinh 8) (T.01. 0001.21. 
0088b12); Chung đức kinh Ж 
{42X (7.01. 0001.22. 0094a18); 
Tăng thượng tâm kinh #4 E> 
28 (7.01. 0026.101. 0588a03); 
Tăng. 1Ä (T.02. 0125.31.8. 
0670c02); Phát thuyết Than mao 
hy thọ kinh hit 3 EE BE 
(7.17. 0757. 0591c11) 


36. Đại kinh Saccaka 
(P. Mahasaccakasuftam) 


Không có kinh 
tương đương. 
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Truong lão Thuong Tôn thùy 
miên kinh RÆ E S HEARS (7.01. 
0026.83. 0559b27); Phat thuyét 
Ly thùy kinh ЕЕ (T.01. 
0047. 0837a06); Tạp. Ж (T.02. 
0099.505. 0133b24); Tăng. 18 
(T.02. 0125.19.3. 0593c13). 


37. Tiểu kinh Đoạn tận di 
(P. Cilatanhasankhayasuttam) 


Không có kinh 
tương đương. 


201. Tra-dé kinh 
WE a RE (T.01. 0026.201. 
0766b28). 


38. Đại kinh Đoạn tận ai 
(Р. Mahatanhasankhayasuttam) 


Tạp. Ж (T.02. 0099.304. 
0086с23). 


182. Ma ар kinh 
Б ERS (7.01. 0026.182. 
0724c17). 


39. Dai kinh Xóm ngựa 


| Tang. 38 (T.02. 0125.49.8. 
(P. Mahaassapurasuftam) 


0801c14). 


183. Mã ấp kinh 
БЕ (7.01. 0026.183. 
0725c16). 


40. Tiểu kinh Xóm ngựa 
(P. Cilaassapurasuttam) 


5) Phẩm Song tiểu 
(Ciilayamakavagga) 


41. Kinh Saleyyaka 
(P. Saleyyakasuttam) 


Không có kinh 
tương đương. 


Tạp. Ж (T.02. 0099.1042-1043. 
0272c18-0273a28). 


42. Kinh Verahjaka 
(P. Veranjakasuttam) 


Không có kinh 
tương đương. 


Tạp. Ж (T.02. 0099.1042-1043. 
0272c18-0273a28). 


211. Đại Cau-hy-la kinh 
КЕ (T.01. 
0026.211. 0790b08). 


43. Dai kinh Phuong quang 
(P. Mahavedallasuttam) 


210. Phap Lac Ty- 
kheo-ni kinh 3š ®É tt tr 
Е, (7.01. 0026.210. 
0788a14). 


Tạp. Ж (T.02. 0099.568. 
0150a17). 


44. Tiểu kinh Phương quảng 
(P. Culavedallasuttam) 


174. Thọ pháp kinh 
LIER (T.01. 0026.174. 
0711b17). 


45. Tiểu kinh Pháp hành 
(Р. Culadhammasamadanasuftam) 
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175. Tho phap kinh 
LIER (T.01. 0026.175. 
0712c04). 


46. Đại kinh Pháp hành 
(P. Mahadhammasamadanasuttam) 


Ứng pháp kinh 
REYES (T.01. 0083. 0902b04). 


186. Cau giải kinh 
KEE (T.01. 0026.186. 
0731a29). 


47. Kinh Tu sat 
(P. Vimamsakasuttam) 


Tăng. 34 (T.02. 0125.24.8. 
0626b11); Ngũ phán luật 112} 
£# (T.22. 1421.24. 0158c07); Tứ 
phan luật W5}4# (T22. 1428.43. 
087408). 


48. Kinh Kosambiya 
(P. Kosambiyasuttam) 


Không có kinh 
tương đương. 


78. Phạm thiên thinh 


49. Kinh Phạm thiên cầu thỉnh Phật kinh 
(P. Brahmanimantanikasuttam) BER Ga HAE (T.01. 


0026.78. 0547209). 


Phat thuyét Ma nhiéu loan kinh 
Ban BE BE BLAS (7.01. 0066. 
0864b02); Té ma thi Muc-lién 
kinh "BE il H 3828 (7.01. 0067. 
0867а02). 


131. Hang та kinh 
pe EAS (7.01. 0026.131. 
0620b07). 


50. Kinh Hang ma 
(P. Maratajjaniyasuttam) 


B. PHAN GIỮA 
(Majjhimapanndasa) 


1) Pham Cu si 
(Gahapativagga) 


217. Bat thanh kinh 
ASAE (T.01. 0026.217. 
0802а11). 


Tháp chi cư si bát thành nhân kinh 
TXERRA (T.01. 0092. 
0916a17). 


52. Kinh Bát thành 
(Р. Atthakanagarasuttam) 


53. Kinh Hữu hoc 
(P. Sekhasuttam) 


Không có kinh 
tuong duong. 
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203. Bé-loi-da kinh 
Ha 1 Z Z€ (7.01. 
0026.203. 0773a02). 


54. Kinh Potaliya 


(P. Potaliyasuttam) 


55. Kinh Jivaka 
(P. Jivakasuttam) 


Không có kinh 
tương đương. 


133. Uu-ba-ly kinh 


BEE REKE (7.01. 
0026.133. 0628a18). 


56. Kinh Uu-ba-ly 
(P. Upalisuftam) 


A-ty-dat-ma Tập di môn túc luận 
Bay EE 13 BS Ж а РУ E an (T.26. 
1536.7. 0393c09). 


57. Kinh Hanh con cho 
(P. Kukkuravatikasuttam) 


Không có kinh 
tương đương. 


Dai trí độ luận KS Ein (T.25. 


58. Kinh Vương tử Vô Uy Không có kinh 1509.35. 0321b15); Tháp tru Ty- 
(P. Abhayarajakumarasuttam) tuong duong. ba-sa luận TAE BEY ait (T.26. 


1521.11. 0079601). 


59. Kinh Nhiéu cảm thọ 
(P. Bahuvedaniyasuttam) 


Tạp. Ж (T.02. 0099.485. 
0123с21). 


Không có kinh 
tương đương. 


60. Kinh Không gì chuyển hướng Không có kinh 
(P. Apannakasuttam) tương đương. 


2) Phẩm Tỳ-kheo 
(Bhikkhuvagga) 


Pháp củ thí du kinh, Tượng phẩm 
Жи) tì 2# п (7.04. 0211.31. 
0599c20); Xuất diệu kinh, Lợi 
dưỡng phẩm HERA (Т.04. 
0212.14. 0678b05); Can Ban 
Thuyết Nhất Thuyết Hữu Bộ T)- 
nại-da ЖЯ — Е Wb EE, 2 Hl 
(T.23. 1442.24. 0760b16); Dai trí 
độ luận K 8 Eim (T.25. 1509.13. 
0158a29). 


14. La-ván kinh 
FE 28 (T.01. 0026. 14. 
0436а12). 


61. Kinh Giáo giới La-hâu-la ở 
rừng Am-ba-la 
(P. Ambalatthikarahulovadasuttam) 
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Tạp. #È (T.02. 0099.803. 
0206a14); Tạp. Ë (T.02. 
0099.815. 0209b15); Tạp A-ham 
kinh ‡È br] 3 SŠ (T.02. 0101.15. 
0497a02); Tăng. 38 (T.02. 
0125.17.1. 0581c01). 


62. Đại kinh Giáo giới 
La-hdu-la 
(P. Maharahulovadasuttam) 


Không có kinh 
tương đương. 


221. Tién dụ kinh 
fi TE (T.01. 0026.221. 
0804a21) 


Tiên du kinh Bi tâ#Š (T.01. 0094. 
091713); Dai tri độ luận KR E 
18 (7.25. 1509.15. 0170a08). 


63. Tiểu kinh Malunkya 
(P. Culamaluhkyasuttam) 


205. Ngũ hạ phan kiết 
kinh T. F 47 4a (Т.01. 
0026.205. 0778с09). 


64. Dai kinh Malunkya 
(P. Mahamalunkyasuttam) 


194. Bat-da-hoa-loi 
kinh 
BREE AN FI AE (T.01. 
0026.194. 0746b18). 


65. Kinh Bhaddali 
(Р. Bhaddalisuttam) 


Tang. 38 (T.02. 0125.49.7. 
0800b27). 


192. Ca-lâu O-da-di 
kinh 

JBE Fa BE 9546 (T.01. 

0026.192. 0740c15). 


66. Kinh Vi du con chim cay 
(P. Latukikopamasuttam) 


Tăng. #4 (T.02. 0125.49.1. 
080027). 


Tăng. 38 (T.02. 0125.45.2. 
0770с13); Xá-lợi-phất Ma-ha 
Muc-kién-lién du tứ cù kinh Ж] 
Bb ЖЕ H “И DOT AX (7.02. 0137. 
0860a18). 


67. Kinh Catuma 
(P. Catumasuttam) 


Không có kinh 
tương đương. 


77. Sa-ké-dé tam tộc 
tánh tử kinh т = Hk 
ШТ (7.01. 0026.77. 
0544621). 


68. Kinh Nalakapana 
(P. Nalakapanasuttam) 


26. Си-пі-ѕи kinh 
ХЕ Јер (7.01. 
0026.26. 045424). 


69. Kinh Goliyani 
(P. Goliyanisuttam) 


195. A-tháp-bói kinh 
ЕА (7.01. 
0026.195. 0749c01). 


70. Kinh Kifagiri 
(P. Kitagirisuttam) 
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3) Pham Người Tịnh hạnh 
(Paribbajakavagga) 


71. Kinh Ba minh Vacchagotta 
(P. Tevijjavacchagottasuttam) 


Không có kinh 
tương đương. 


Tạp. Ж (T.02. 0099.962. 
024526); Biệt Tạp. IX (T.02. 
0100.196. 0444c29). 


Không có kinh 
tương đương. 


72. Kinh Aggivacchagotta 
(P. Aggivacchagottasuttam) 


Tap.  (Т.02. 0099.964. 
0246b12); Biệt Тар. $I% (T.02. 
0100.198. 0446a1 1). 


73. Dai kinh Vacchagotta 
(P. Mahavacchagottasuttam) 


Không có kinh 
tương đương. 


Tạp. Ж (T.02. 0099.969. 
0249a29); Biệt Tap. Fil #E (T.02. 
0100.203. 0449a04). Trường Trảo 
Pham chí duyên kinh RINA E 
4228 (T.04. 0200.90. 0255a16); 
Đại trí độ luận К Eie (T.25. 
1509.1a. 0062b18); A-t)-dat-ma 
Dai T)-bà-sa luận Bel BES Ë < Ë, 
ураа (T.27. 1545.98. 0509b17). 


74. Kinh Truong Trao 
(P. Dighanakhasuttam) 


Không có kinh 
tương đương. 


Pháp cú kinh, Nê-hoàn phẩm 1% 
9) JEE th (T.04. 0210.36. 
0573a23); Xuất diệu kinh, Nê- 
hoàn phẩm HWE $€ JEJE th (7.04. 
0212.27. 0730c06); Pháp tập yếu 
tụng kinh, Viên tịch phẩm Ë & 
RAG B| ih (7.04. 0213.26. 
0790b16). 


153. Tu-nhan-dé kinh 
aA áo (1.01. 
0026.153. 0670а26). 


75. Kinh Magandiya 
(P. Magandiyasuttam) 


76. Kinh Sandaka 
(P. Sandakasuttam) 


Không có kinh 
tương đương. 


207. Tiên mao kinh 
Mi 28 (7.01. 0026.207. 
0781b27). 


A-ty-dat-ma Tap di môn túc luận 
Bay eS Ж ЗЕ" ДЕЕ (7.26. 
1536.18. 0440c23). 


77. Dai kinh Sakuludayi 
(P. Mahasakuludayisuttam) 
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179. Ngũ chi vat chu 
kinh 
TL x: ER (T.01. 
0026.179. 0720a28). 


78. Kinh Samanamundika 
(P. Samanamundikasuttam) 


208 Tiên mao kinh $ 
E4 (T.01. 0026.208. 
0783с03). 


79. Тіёи kinh Sakuludayi 
(Р. Cilasakuludayisuttam) 


209. Bé-ma-na-tu kinh 
їй PRE 7 12% (T.01. 
0026.209. 0786b12). 


80. Kinh Vekhanassa 
(P. Vekhanassasuttam) 


Bệ-ma-túc kinh #4 BE Я (T.01. 
0090. 0913с04). 


4) Phẩm Vương 
(Rajavagga) 


63. Bệ-bà-lăng-kỳ kinh 
RE V by 28 (7.01. 
0026.63. 0499a09). 


Phật thuyết Khổ hạnh túc duyên 
kinh ft Tí {1 TRAE (T.04. 
0197.10. 0172c05). 


81. Kinh Ghatikara 
(P. Ghatikarasuttam) 


Lai-tra-hoa-la kinh W8 W AI 28 
2X (T.01. 0068. 0868c23); Hộ 
Quốc kinh # B] (Т.01. 0069. 
0872a18); Lai-tra-hoa-la kinh 
HAVE A ABE (T.04. 0199. 18a. 
0196b01); Phat do Vuong tu Hộ 
Quốc xuất gia duyên $E Z+ 
roe BY H Ж (7.04. 0199.186. 
02496120); Pháp cu kinh, Lão 
mao phẩm 9) #61 (T.04. 
0210.19. 0565625); Pháp cu thí 
du kinh, Du lão mạo phẩm 3& t] 
ey 2£ ЖЖ (T.04. 0211.19. 
0592b15); Хий điệu kinh, Quan 
phẩm HEE (7.04. 0212.28. 
0736b06); Pháp tập yếu tung kinh, 
Quán sát phẩm tk Ж BA RG & 
ñu (T.04. 0213.27. 0791b03); Phân 
biệt công đức luận 77 32 
(7.25. 1507.4. 0042601). 


132. Lai-tra-hoa-la kinh 
ЖА FN ERE (T.01. 
0026.132. 0623а11). 


82. Kinh Ratthapdala 
(P. Ratthapalasuttam) 
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Tăng. 34 (T.02. 0125.1.1. 
0549b09); Tăng. 38 (T.02. 
0125.50.4. 0806c21); Ma-diéu 
Vương kinh FE ïR + #Š (T.03. 
ET к 0152.87. 0048125); Phap cu kinh, 
83. Kinh Makhadeva ме чн Е Dao-loi phẩm E TRE F] th 
(P. Макрааеуаѕийат) 0026 67 0 5] 121) | (7.04. 0210.38. 057416); Phap 
ИЕЫ cu thi ди kinh, Dao-loi phẩm t& 
п) ПЕД mà (7.04. 0211.38. 
060616); Phát thuyết Trừ khủng 
tai hoạn kinh [bit Ж FB RE 
(T.17. 0744. 0533b01). 


84. Kinh Madhura Không có kinh Tạp. Ж (T.02. 0099.548. 
(P. Madhurasuttam) tương đương. 0142a18). 


Та-та kinh # FES (T.01. 
0026.204. 0775с07); Xuat diéu 
kinh, Như Lai phẩm tt ПЖ 
85. Kinh Vương tử Вд-йё Кр. | 0212071600100 
(P. Bodhirdjakumarasuttam) tương đương. SP YẾU ine TH Nine Lai phani а 


RRR OK mm (7.04. 0213.21. 
0787b22); Di-sa-tac bộ Hòa-ê Ngũ 
phân luật AW ЖДИ ЕЛЖ 
(T22. 1421.10. 0071c02). 


Tạp. Ж (T.02. 0099.1077. 
0280c18); Biệt Tap. H (Т.02. 
0100.16. 0378b17); Phật thuyết 
Uong-quat-ma kinh hin es 18 ЛЕ 
48 (T.02. 0118. 0508b17); Phat 
thuyết Uong-quat kết kinh 9 
#l 32 (T.02. 0119. 0510614); 
Uơng-quật-ma-la kinh R-i lề SË 
86. Kinh Angulimala Khong co kinh ba ae ee u ron ` tui 
(P. Angulimalasuttam) tương đương. LENGE aE KINI z А е 
(T.02. 0121. 054412); Tăng. Pš 
(Т.02. 0125.38.6. 071920); Hién 
ngu kinh, Vô Não chi man pham & 
AS #t ИН Е ñn (7.04. 0202.45. 
0423b05); Xuất diệu kinh, Tạp 
phẩm tH ORE th (T.04. 0212.17. 
0702b08); Pháp tập yếu tung kinh, 
Thanh tịnh phẩm ERR 
ủh (T.04. 0213.16. 0785a15). 
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Ba-la-món tt mang chung di niém 
bát ly kinh BRP T fầifX 8X 
RES (7.01. 0091. 0915a04); Tăng. 
$4 (T.02. 0125.13.3. 0571628); 
Phật thuyết Tử mạng quá kinh 
ban T Q HAS (7.03. 0154.15. 
0080c09). 


216. Ai sanh kinh 
жЕ (T.01. 0026.216. 
0800с20). 


87. Kinh Аі sanh 
(Р. Piyajatikasuttam) 


214. Bé-ha-dé kinh $ 
HEX (T.01. 0026.214. 
0797c07). 


88. Kinh Bahitika 
(P. Bahitikasuttam) 


Tăng. 34 (T.02. 125.38.10. 
0724b28); Căn Bản Thuyết Nhat 
Thiết Hữu Bộ T)-nại-da tạp sự № 
ASR — IAR Be as Nụ BE SS (T.24. 
1451.8. 0237a06). 


213. Phap trang nghiém 
kinh WHE Be (Т.01. 
0026.213. 0795b17). 


89. Kinh Pháp trang nghiêm 
(P. Dhammacetiyasuttam) 


212. Nhất thiết trí kinh 
—WJ#i/## (T01. 
0026.212. 0792c13). 


90. Kinh Kannakatthala 
(P. Kannakatthalasuttam) 


5) Phẩm Bà-la-môn 
(Brahmanavagga) 


Pham-ma du kinh AE 2Š (T.01. 
0076. 0883b07); Pháp cu kinh, 
Pham chí phẩm Ж] ЖБ ih 
(T.04. 0210.35. 0572b20); Xuất 

diệu kinh, Phạm chi phẩm HWZ 

PEE th (T.04. 0212.34. 0798a01); 

Pháp tập yếu tụng kinh, Pham chi 

phẩm Ж А6 ih (T.04. 

0213.33. 0798a01). 


161. Pham-ma kinh Ж, 
ЖЕ (7.01. 0026.161. 
0685a05). 


01. Kinh Brahmayu 
(P. Brahmayusuttam) 


92. Kinh Sela 
(P. Selasuttam) 


Khong co kinh 
tuong duong. 


Tang. $4 (T.02. 0125.49.6. 
0798a25). 


151. Phạm chi A-nhiép- | Pham chí At-ba-la-dién van chung 


93. Kinh Assalayana hòa kinh A EMRA | tôn kinh PETE RY EL [B] BE РТ 
(P. Assalayanasuttam) &К (T.01. 0026.151. (7.01. 0071. 0876b24); Tăng. 38 
0663625). (7.02. 0125.40.9. 0742603). 
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94. Kinh Ghotamukha 
(P. Ghotamukhasuttam) 


Không có kinh 
tương đương. 


95. Kính Canki 
(P. Cankisuttam) 


Khong co kinh 
tuong duong. 


150. Udt-sau-ca-la kinh 
ЖОЖ (7.01. 
0026.150. 0660с29). 


96. Kinh Esukari 
(P. Esukarisuttam) 


27. Pham chi Da-nhién 
kinh EERE RE (T.01. 
0026.27. 0456a22). 


97. Kinh Dhananjani 
(P. Dhanahjanisuttam) 

Pháp cu kinh, Pham chi phẩm 
He) AOE FE m (7.04. 0210.35. 
0572b20); Xuất diệu kinh, Pham 
chi phẩm HWE ROR HE tù (7.04. 
0212.34. 0768с14); Pháp tập yếu 
tụng kinh, Phạm chi phẩm Ж 
FE AOE lì HH (7.04. 0213.34. 
0768c14). 


98. Kinh Vasettha 
(P. Vasetthasuttam) 


Khong co kinh 
tương đương. 


Anh Vũ kinh 858828 (7.01. 
0026.170. 0703c21); Dâu- 
điều kinh Z (T.01. 0078. 
0887b04); Anh Vü kinh Ў 8848 
(T.01. 0079. 0888b15); Phat vi 
Thi-ca Trưởng giả thuyết nghiệp 
bdo sai biệt kinh $$ P B ME 
Fist % FR Fe Hill 4$ (T.01. 0080. 
0891а17); Phan biệt thiện ác bao 
ung kinh FAE ERER (T.01. 
0081. 0895b25); Phat thuyét Tinh 
Ý Uu-bà-tắc sở vấn kinh \ 99% 
ЖК ЕЖЕТ (T.17. 0755. 
0588с08). 


152. Anh Vũ kinh 
IS (T.01. 0026.152. 
0666c26). 


99. Kinh Subha 
(P. Subhasuttam) 


Không có kinh 
tuong duong. 


Tăng thượng tâm kinh 38 Ел 
(7.01. 0026.101. 0588а03). 


100. Kinh Sangarava 
(P. Sangaravasuttam) 
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C. PHAN THƯỢNG 
(Uparipannasa) 


1) Pham Thién Ty 
(Devadahavagga) 


19. Ni-kién kinh 
№974 (7.01. 0026.19. 
0442b29). 


101. Kinh Devadaha 
(P. Devadahasuttam) 


102. Kinh Nam va Ba 
(P. Pancattayasuttam) 


Khong co kinh 
tuong duong. 


103. Kinh Như thé nào 
(P. Kintisuttam) 


Khong co kinh 
tuong duong. 


Tức tránh nhân duyên kinh А 
#8 (T.01. 0085. 0904b27); A-ty- 
dat-ma Tập dị môn túc luận bel P, 
Е Е e P] it (T.26. 1536.7. 
0428c16). 


196. Cháu-na kinh 
ABX (7.01. 0026.196. 
0752c11). 


104. Kinh Làng Sama 
(P. Samagamasuttam) 


105. Kinh Thiện Tinh 
(P. Sunakkhattasuttam) 


Không có kinh 
tương đương. 


75. Tịnh bat động đạo 
kinh A EÉ (7.01. 
0026.75. 0542603). 


106. Kinh Bat dong loi ich 
(P. Anefijasappayasuttam) 


144. Toán số Muc-kién- 
liên kinh ЯН Wë Ë 
aX (T.01. 0026.144. 
0652a07); 


107. Kinh Ganaka Moggallana 
(P. Ganakamoggallanasuttam) 


Số kinh ##§ (T.01. 0070. 
0875a11). 


145. Cù-mặc Muc-kién- 
liên kinh 5 XÃ H Wë Ë 
А (T.01. 0026.145. 
0653c20). 


108. Kinh Gopaka Moggallana 
(P. Gopakamoggallanasuttam) 
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109. Đại kinh Man nguyệt 
(P. Mahapunnamasuttam) 


Không có kinh 
tương đương. 


Тар. Ж (T.02. 0099.58. 0014b12). 


110. Tiểu Kinh Mãn nguyệt 
(Р. Culapunnamasuftam) 


Không có kinh tương | rp. BE (702, 0099.58. 0014b12). 


2) Phẩm Bắt đoạn 
(Anupadavagga) 


111. Kinh Bat doan 
(P. Anupadasuttam) 


Không có kinh tương 


187. Thuyết trí kinh i 
48 (T.01. 0026.187. 
0732a21). 


112. Kinh Sau thanh tinh 
(P. Chabbisodhanasuttam) 


85. Chân nhân kinh 
ВЛ (7.01. 0026.85. 
0561420). 


Thi pháp phi pháp kinh EAE 
Ấn (T.01. 0048. 0837с21); Tang. 
3% (T.02. 0125.17.9. 0585a18). 


113. Kinh Chan nhan 
(P. Sappurisasuttam) 


114. Kinh Nên hành tri, không nên 
hành trì 
(P. Sevitabba-asevitabbasuttam) 


Không có kinh 
tương đương. 


Tự quan tâm kinh BB Z (7.01. 
0026.109. 0598b07). 


Tap. Ж (T.02. 0099.451. 0115c27); 
Phật thuyết Tứ phẩm pháp môn 
kinh RER Dán УА (T.17. 0776. 
0712b10); Dai tri độ luận К 
ДЖЕЙ (7.25. 1509.24a. 0237a16); 
A-ty-dat-ma Pháp uấn túc luận W] 
Pe 1 БЕ ТЕ 2m ДЕН (7.26. 1537.10. 
0501624). 


181. Da giới kinh 
5, A (T.01. 0026.181. 
0723a08). 


115. Kinh Da giới 
(P. Bahudhatukasuttam) 


116. Kinh Thôn Tiên Tang. * (T.02. 0125.38.7. 


0723a06). 


Không có kinh 
tuong duong. 


(P. Isigilisuttam) 
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189. Thanh dao kinh 
EE1Ă 4Š (T.01. 0026.189. 
0735b27). 


117. Đại Kinh Bốn mươi 
(P. Mahdacattarisakasuttam) 


Phật thuyết Trị ý kinh В Š 
ZE (T.01. 0096. 0919422); Tap. 
ЖЕ (7.02. 0099.803. 0206а14); 

Tap. Ë (T.02. 0099.810-812. 
0208a09-c10); Tap. Ë (T.02. 

0099.815. 0209b15); Tap A-ham 
kinh # be] & #Š (7.02. 0101.15. 

0497202). 


Không có kinh 
tương đương. 


118. Kinh Nhập tức xuất tức niệm 
(P. Andpanassatisuttam) 


§1. Niệm thân kinh 
RAR (7.01. 0026.81. 
0554c10). 


Niệm xứ kinh 50 (7.01. 
0026.98. 0582b07); Tăng. tŠ 
(T.02. 0125.12.1. 0568a01). 


119. Kinh Thân hành niệm 
(P. Kayagatdasatisuttam) 


168. Y hành kinh 
BTR (T.01. 0026.168. 
0700624). 


120. Kinh Hanh sanh 
(P. Sankharupapattisuttam) 


3) Pham Không 
(Sunnadtavagga) 


190. Tiểu không kinh 
/ 26 (T.01. 0026.190. 
0736c27). 


121. Kinh Tiểu không 
(Р. Culasunnatasuttam) 


191. Đại không kinh 
KE (T.01. 0026.191. 
0738a03). 


122. Kinh Đại không 
(P. Mahasunnatasuttam) 


32. Vi tang hữu pháp 
kinh Ж AER (T01. 
0026.32. 0469c20). 


123. Kinh Hy hữu, vị tăng hữu pháp 
(P. Acchariyaabbhutadhammasuttam) 
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34. Вас-сди-Іа kinh 
Mã J ARS (7.01. 
0026.34. 0475a11). 


124. Kinh Bac-cdu-la 
(P. Bakkulasuttam) 


198. Điều ngự dia 
kinh šW 818 (T.01. 
0026.198. 0757a03). 


125. Kinh Diéu ngự dia 
(P. Dantabhimisuttam) 


173. Phù-di kinh 
ГЕ ЕЕ (T.01. 0026.173. 
0709c22). 


126. Kinh Phù-di 
(P. Bhumijasuttam) 


79. Hữu Thang thiên 
kinh # BRE (T.01. 
0026.79. 0549b03). 


127. Kinh A-na-luật 
(P. Anuruddhasuttam) 

Tăng. 38 (T.02. 0125.24.8. 
0626b11); Pháp cú kinh, Song 
yếu phẩm 3& з] 8 8 th (T.04. 
0210.9. 0562a11); Xuất diệu 
kinh, Phan nộ phẩm WW $ü A 
Жи (7.04. 0212.15. 0693b19); 
Pháp tập yếu tụng kinh, Oán gia 
phẩm $ RR HRZ nh (T.04. 
0213.14. 0784a14). 


12. Trường Thọ Vương 
bồn khởi kinh 

fe ae TAL (701. 

0026.72. 0532c09). 


128. Kinh Tùy phiên não 
(P. Upakkilesasuttam) 


199. Si tuệ địa kinh 


Phật thuyết Nê-lê kinh 


129. Kinh Hiên ngu Peg 5 Hù 26 — thi 
(P. Balapanditasuttam) (T.01. 0026.199. huan 2° RE (7.01. 0086. 


Thé ky kinh 
HFE (7.01. 0001.30. 011407); 
Thiết thành Né-lé kinh RRMA 
#Š (T.01. 0042. 0826с26); Diém- 


64. Thiên sư kinh 


130. Kinh Thiên sử ХЕ la Vương пей thiên sứ gia kinh 
(P. Devadiitasuttam) (T on еф Е ЖЖ (Т.01. 0043. 


0828b12); Né-lé kinh Ye 2 
(T.01. 0086. 0907a10); Tăng. 18 
(T.02. 0125.32.4. 0674b16). 


1156 # KINH TRUNG BO 


4) Phẩm Phân biệt 
(Vibhangavagga) 


131. Kinh Nhất dạ Hiên giả 
(P. Bhaddekarattasuttam) 


Không có kinh 
tương đương. 


167. A-nan thuyết 
kinh bel HE GRAS (T.01. 
0026.167. 0699с27). 


132. Kinh A-nan Nhat dạ Hiên giả 
(P. Anandabhaddekarattasuttam) 


165. Ôn tuyên lâm thiên 
kinh WRR (T.01. 
0026.165. 0696b26). 


133. Kinh Dai Ca-chién-dién 
Nhat da Hiên gia 
(P. Mahakaccanabhaddekarattasuttam) 


Phật thuyết Thiện da kinh (hit 
WE (T.21. 1362. 0881с03). 


166. Thích trung thiên 
thát tôn kinh 


134. Kinh Lomasakangiya 
Nhát dạ Hiên giả 
(P. Lomasakangiyabhaddekarattasuttam) 


Tôn thượng kinh 
P БА (7.01. 0077. 0886a25). 


РЕНА РА (T.01. 
0026.166. 069803). 


Anh Vũ kinh 9515 (T.01. 
0026.152. 0666с26); Dau- 
diéu kinh 58428 (T.01. 0078. 
0887b04); Anh Vũ kinh Ў ХЕ 
(T.01. 0079. 0888b15); Phật vị 
Thủ-ca Trưởng giả thuyết nghiệp 
báo sai biệt kinh {#7 H W E 
Ait AA Hill KE (7.01. 0080. 
0891а17); Phan biệt thiện ac bao 
ứng kinh TAF HERS (T.01. 
0081. 0895625). 


170. Anh Vũ kinh 
(Т.01. 0026.170. 
0703c21). 


135. Tiểu kinh Nghiệp phân biệt 
(P. Culakammavibhangasuttam) 


L71. Phân biệt đại 


Dai trí độ luận 


136. Đại kinh Nghiệp phân biệt nghiệp kinh 7? p| K ees 
(P. Mahakammavibhangasuttam) | 3% (T.01. 0026.171. ХЖ Pea (T.25. 1509.24b. 
0706012), 0238b12). 


163. Phân biệt lục xứ 
kinh 27 ZN RE (7.01. 
0026.163. 0692b22). 


A-ty-dat-ma Tập di mon túc luận 
Bay B. 1 BS Е Se ЕЕН (7.26. 
1536.18. 0440с23). 


137. Kinh Phan biệt sau хи 
(P. Salayatanavibhangasuttam) 
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E CRT. 164. Phan biét quan 
peor MIEN ONS IEE Va DICE pháp kinh 1811 | Tap. Ж (7.02. 0099.43. 0010c19); 


thuyét Ат A 
(Р. Uddesavibhangasuttam) rE o Tạp. Ë (T.02. 0099.66. 0017b16). 


169. Cáu-láu-sáu vô 

139. Kinh Vô tránh phân biệt tránh kinh 
(P. Aranavibhangasuttam) thị 187 AE HAE (7.01. 
0026.169. 0701622). 


| О ЖОК, 162. Phân biệt lục giới | Phát thuyết Binh-sa Vương пей 
naps чең bea ania kinh EIX R (T.01. | nguyên kinh HEY Ж ЕД 
ш E 0026.162. 0690a19). (T.14. 0511. 0779a06). 


5) Pham Dai xứ phan biệt 
(Salayatanavagga) 


Niệm xứ kinh Ж%% (7.01. 
0026.98. 0582b07); Tứ dé kinh Uu 


31. Phân biet Thánh dê | xe (7.01, 0032. 0814b08); Tăng. 


141. Kinh Phân biệt về sự thật | tụy y | massa (T.01. 


(P. Saccavibhangasuttam) $4 (T.02. 0125.12.1. 0568a01); 
aa Tăng. Jë (T.02. 0125.27.1. 
0643a26). 


Phân biệt bó thí kinh 2} ЯЛЕ 
(T.01. 0084. 0903b23); Hiên ngu 
| о. т. | 180. Cù-đàm-đi kinh | kinh, Ba-ba-ly phẩm ® BROKE 
` pt hệ 4, EZAR (7.01. ЖЕ (7.04. 0202.50. 0434а01); 
| 0026.180. 0721c21). Tap bao tang kinh, Tháp xa 
vương duyên EWR T ER 
(T.04. 0203.1. 0447a16). 


Тар. Ж (T.02. 0099.187. 
. Е oae л 28. Сіао hoa bénh 0048с27); Тар. Ж (T.02. 
К i o ты а kinh SUCHE (T.01. | 0099.593. 015824): Tạp. Ж 
а; n) 0026.28. 0458b28). | (T.02. 0099.1032. 0269c08); Tang. 
Jš (T.02. 0125.51.8. 0819b11). 


144. Kinh Giáo giói Channa Không có kinh Tạp. Ж (T.02. 0099.1266. 
(P. Channovadasuttam) tuong duong. 0347b14). 
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145. Кіпр Giáo giới Phu-ldu-na 
(P. Punnovadasuttam) 


146. Kinh Giáo giới Nandaka 
(P. Nandakovädasuftam) 


147. Tiểu kinh Giáo giới La-hdu-la 
(P. Cuilarahulovadasuttam) 


148. Kinh Sau sau 
(P. Chachakkasuttam) 


149. Đại kinh Sau xứ 
(P. Mahdasalayatanikasuttam) 


150. Kinh Nói cho dân chúng 
Nagaravinda 
(P. Nagaravindeyyasuffam) 


151. Kinh Khat thực thanh tịnh 


(P. Pindapataparisuddhisuttam) 


152. Kinh Căn tu tap 
(P. Indriyabhavanasuttam) 


Không có kinh 
tương đương. 


Không có kinh 
tương đương. 


Không có kinh 
tương đương. 


86. Thuyết xứ kinh iit 
Re (T.01. 0026.86. 
0562a19). 


Không có kinh 
tương đương. 


Không có kinh 
tương đương. 


Không có kinh 
tương đương. 


Không có kinh 
tương đương. 


Tạp. Ж (T.02. 0099.311. 
0089b01); Phật thuyết Mãn 
Nguyện tử kinh Т AF RE 
(T.02. 0108. 0502c05); Căn Bản 
Thuyết Nhat Thiết Hữu Bộ T)-nại- 
да tạp sự RRi- ERER 
ЖЕ (7.24. 1448.3. 0011c29). 


Tạp. Ж (T.02. 0099.276. 
0073c09); Căn Bản Thuyết Nhất 
Thiết Hữu Bộ Ty-nai-da tap sự А 
AS it — A BB EE AR Hà BE SS (1.23. 

1442.30. 0792a17). 


Tạp. Ж (T.02. 0099.200. 
0051a15). 


Tạp. Ж (T.02. 0099.304. 
0086с23); Тар. Ж (T.02. 
0099.323-327. 0091c23-0092a13); 
Тар. #È (T.02. 0099.330. 
0092328). 


Tap. #È (T.02. 0099.305. 
0087227). 


Tạp. Ж (T.02. 0099.280. 
0076c03). 


Tạp. Ж (T.02. 0099.236. 
0057b03); Tăng. ‡ (T.02. 
0125.45.6. 0773620). 


Tạp. ® (T.02. 0099.282. 
007822). 


PHU LUC3 


TAI LIEU THAM KHAO PALI & TIENG ANH 
(Được su dung trong các chu thích cua 
bộ Tam tang Thánh điển Phật giáo Thượng Toa bộ) 


A. NGUYEN BẢN PALI 
Anguttara Nikaya, 6 vols., ed. by Morris, R., Hardy, E., Hunt, M. and Mrs. 
Rhys Davids, C. A. F. (London: PTS, 1885-1910). 


Anguttara Nikaya Atthakatha (Manoratthapirani), 5 vols., ed. by Walleser, M. 
and Kopp, H. (London: PTS, 1924, etc.). 


Apadana, 2 vols., ed. by Lilley, M. E. (London: PTS, 1925-1927). 


Apadana Atthakatha (Visuddhajanavilasini), ed. by Godakumbura, C. E. 
(London: PTS, 1954). 


Buddhavamsa, ed. by Jayawickrama, N. A. (London: PTS, 1974). 
Buddhavamsa Atthakatha, ed. by Horner, I. B. (London: PTS, 1946). 
Cariyapitaka, ed. by Jayawickrama, N. A. (London: PTS, 1974). 
Cariyapitaka Atthakatha, ed. by Barua, D. L. (London: PTS, 1939). 
Culaniddesa, ed. by Stede, W. (London: PTS, 1918). 

Culavamsa, ed. by Geiger, W. (London: PTS, 1925-1927). 

Dhammapada, ed. by Sumangala, Venerable Suriyagoda. (London: PTS, 1914). 


Dhammapada Atthakatha, 5 vols., ed. by Smith, H., Norman, H. C., and Tailang, 
L. 5. (London: PTS, 1906. etc.). 


Dhammasangani, ed. by Müller, E. (London: PTS, 1985). 
Dhammasangani Commentary, ed. by Miller, E. (London: PTS, 1985). 


Digha Nikaya, 3 vols., ed. by Rhys Davids, T. W. and Carpenter, J. E. (London: 
PTS, 1889-1910). 


Digha Nikaya Atthakatha (Sumangalavilasini), 3 vols., ed. by Rhys David, 
T. W. and Carpenter, J. E. (London: PTS, 1929-1932). 


Dipavamsa, ed. and tr. by Oldenberg, H. (London: Williams and Norgate, 1879). 
Mahavamsa, ed. Geiger, W. (London: PTS, 1908). 
Mahavamsa, Extended, ed. Malalasekera, G. P. (London: PTS, 1937). 
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Itivuttaka, ed. by Windisch, E. (London: PTS, 1889). 

Itivuttaka Atthakatha, 2 vols., ed. by Bose, M. M. (London: PTS, 1934-1936). 
Jataka, 7 vols., ed. by Fausböll, V. (London: PTS, 1877-1896). 
Kathavatthu, 2 vols., ed. by Taylor, A. C. (London: PTS, 1894-1897). 
Kathavatthu Atthakatha, ed. by Jayawickrama, N. A. (London: PTS, 1979). 
Khuddakapatha, ed. by Smith, H. (London: PTS, 1915). 

Majjhima Nikaya, 3 vols., ed. by Trenckner, V. (London: PTS, 1888-1899). 


Majjhima Nikaya Atthakatha (Papancastdani), 5 vols., ed. by Woods, J. H., 
Kosambi, D., and Horner, I. B. (London: PTS, 1922-1838). 


Mahaniddesa, 2 vols., ed. by Poussin, L. De La Vallée and Thomas, E. J. 
(London: PTS, 1916-1917). 


Milindapañha - Milinda Tika, ed. by Trenckner, V. (London: PTS, 1880). 
Nettipakarana, ed. by Hardy, E. (London: PTS, 1902). 


Niddesa Tika (Saddhammapajjotika), 3 vols., ed. by Buddhadatta, Mahathera 
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Saccanama 904 

Sahampati 195, 196, 197, 490, 491, 649, 650, 651 

Saka 686, 746 

Saketa 179 

Sakka 109, 114, 133, 134, 273, 277, 278, 279, 
280, 281, 368, 420, 626, 627, 628, 647, 
677, 678, 768, 789, 793, 821, 899, 933, 
937, 1029, 1077, 1119 

sakkaya 329 


phassayatana 835 

pheggu 521 

Pilakkha 547 

Pilotika 203, 205 

Pindola 902 

Pingalakoccha 223, 228 

pisilava 1061 

Piyadassi 902 

Pokkharasati 543, 730, 732, 759, 760, 772, 773, 
774 

pona 1061 

Potaliputta 1037, 1038, 1039 

Potaliya 391, 392, 395, 481, 701, 1145 

Pubbajira 1092 

Pubbakotthaka 189 

Pubbarama 189, 277, 671, 843, 855, 861, 911, 
933 

puggala 881, 892 

Pukkusati 1063, 1064, 1070, 1071 

Punabbasuka 505, 506 

Punna 175, 176, 177, 179, 180, 419, 420, 421, 
422, 717, 1093, 1094, 1095 

Punna Koliyaputta 419, 420, 421, 422 

Punna Mantaniputta 175, 176, 177, 179, 180 

Punnika 772 

Purana 681 

Purana Kassapa 80, 223, 276, 436, 562, 563 


rati 538 

rattaññuta 478 

Rattapani 414, 415 

Ratthapala 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 
614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 1001, 
1148 

rava 826 

Revata 235, 236, 238, 239, 495, 911 

ropinam 461 


sakkayasamudaya 329 

Sakula 683, 684 

Sakuludayi 561, 577, 579, 585, 591, 592, 593, 
595, 1147, 1148 

Sakya 309, 315, 359, 385, 386, 389, 535, 607, 
691, 701, 1029, 1030 

Sala 309, 310, 313, 433, 446 

Salala 713, 746 

salavana 729 

Sama 821, 1152 


samadhinimitte 939 

Samanamundika 579, 580, 585, 1148 

samapatti 809, 1037 

samatha 141, 263, 323, 919 

Samiddhi 1021, 1022, 1037, 1038, 1039 

Samiti 32 

sammukhavinayo databbo 823 

sammusa 773 

samudacarati 502 

Sanankumara 389 

Sandaka 547, 548, 549, 550, 552, 553, 554, 555, 
556, 557, 558, 559, 561, 579, 585, 1147 

Sangarava 781, 782, 791, 792, 1151 

sangatibhavahetu 800 

Sangha 903 

Sanghati 66, 275, 306, 492, 566, 599, 920, 1132 

sañjanati 322 

Safyaya 223, 276, 562, 563, 684, 688 

Sanjaya Belatthiputta 223, 276, 562, 563 

Sanjikaputta 639, 640, 656 

Safyiva 364 

sañkhãram 897 

sañña 322 

Santacitta 903 

santa vimokkha 504 

sappatibhaga 347 

sappatihariyam 567 

Sappurisa 1, 791, 875 

Sarabhanga 903 

Sarassati 40 

sarava 1061 

Sariputta 14, 15, 16, 25, 31,32, 53, 54, 55, 56, 57, 
58, 59, 60, 61, 62, 63, 85, 86, 87, 88, 89, 
90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 175, 
176, 179, 180, 211, 216, 235, 236, 237, 
238, 239, 240, 241, 321, 323, 324, 327, 
368, 453, 469, 489, 491, 492, 501, 504, 
531, 534, 705, 749, 750, 751, 752, 753, 
754, 755, 756, 757, 758, 821, 865, 866, 
867, 868, 883, 888, 889, 890, 891, 892, 
893, 911, 1073, 1074, 1076, 1083, 1084, 
1086, 1087, 1089, 1090, 1091, 1092, 1114, 
1123, 1124, 1125, 1126 

Sasanakaro 524 

Sati 283, 284, 285, 286, 296 

satisammosa 486 

sati satiayatane 925 

sativinaya databbo 824 

Sattha 903 

Savatthi 7, 13, 17, 25, 33, 37, 43, 53, 79, 101, 
121, 127, 139, 145, 149, 151, 157, 171, 


SACH DAN # 1169 


176, 179, 181, 189, 203, 211, 223, 243, 
210, 2834 315; 321. 335: 320.34) 355: 
429, 453, 459, 465, 471, 472, 517, 579, 
595, 611, 657, 659, 661, 665, 667, 668, 
671, 709, 741, 769, 778, 809, 843, 855, 
861, 865, 869, 875, 883, 895, 905, 911, 
912, 919, 929, 933, 945, 975, 991, 1003, 
1011, 1015, 1029, 1030, 1033, 1045, 1051, 
1057, 1064, 1083, 1093, 1097, 1102, 1105, 
1109, 1115 

Savitti 707 

Sayha 903 

Sela 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 1150 

senasanam 942 

Seniya Bimbisara 113, 114, 659, 702, 731 

Sidari 904 

silamayo 582 

Simbalivana 1008 

Siri 356 

Sirivaddha 671 

sithilahanu 461 

Sobhita 904 

Soma 683, 684 

Sorata 903 

Subahu 903 

Subhaga 1, 355, 772, 773, 774 

Subhakinha 80, 358, 359, 421, 588 

Subha Todeyyaputta 769, 772, 776, 777, 778, 
779, 1033, 1034, 1036 

Subhuti 1062 

Sudassana 902 

Sudatha 903 

Sudda 233, 308, 414, 632, 633, 634, 635, 636, 
685, 711, 712, 713, 717, 741, 742, 743, 
744, 745, 747, 893 

Suddhavasa 98 

Sudhamma 626 

Stkarakhata 531 

Sumangala 903 

Sumbha 903 

Sumsumaragira 115, 363 

Sunakkhatta 85, 86, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 
835, 836 

Sunakkhatta Licchaviputta 829, 830, 836 

Sunaparanta 1094, 1095 

Sundara 904 

Sundarika 40 

Sundarika Bharadvaja 40, 41 

sunnatam 936 

Supatitthita 903 

suta 323, 869, 929 


1170 # KINH TRUNG BO 


Sutava 902, 903 


Tadadhimutta 903 
Tagarasikhi 902 
Tandulapala 749 
Tapoda 1021, 1022 
Tarukkha 759, 760, 773 
tassa papiyyasika 824 
Tatha 902, 903 
Tathatthaya 497 
Tavatimsa 626, 930 
thalipaka 970 


ubbilla 986 

Uccangamaya 903 

Udayi 429, 430, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 
487, 488, 562, 564, 565, 566, 567, 568, 
569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 
577, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 
593, 1038 

Uddaka Ramaputta 193, 194, 197, 267, 268, 642, 
643, 651, 784, 785 

Udena 719, 720, 721, 726, 727 

Udumbara 686 

Uggahamana 579, 580 

Ujjaya 903 

Ujuñña 683 

Ukkacela 249 

Ukkattha 1, 355, 759, 772 

upaddava 942 

upadhi 486, 835 

upadhipahana 486 

upadhipatisamyutta 486 

upadhivepakka 906 


vacchadanta 462 

Vacchagotta 513, 514, 515, 517, 521, 523, 527, 
529, 1147 

Vacchayana 203 

Vadanuvada 799 

Vajirapani 256 

Vajiri 668 

Valahaka 999 

Vamadeva 733, 772 

Vamaka 733, 772 

Varadhara 561 

Vasabha 668, 669 

Vasettha 733, 759, 760, 761, 762, 763, 768, 772, 
1151 

Уаѕѕакага 691, 850, 853, 854 


T 


Suvideha 249, 250 


Thullakotthika 607, 608, 611, 612, 615, 616 
tikkhapafifia 865 

tinavattharako 824 

tinduka 95, 579 

ша 95, 337, 374, 442, 722 

Tissa 904 

titthdyatana 515 

Todeyya 759, 769, 773, 1033 

Tu-di 769, 782 

Tusita 930, 946, 1086 


upadhiviveka 468 

Upaka 197, 198, 652, 653 

Upakala 903 

Upali 403, 405, 406, 407, 409, 410, 411, 412, 
413, 415, 1107 

Upamafifia 772, 773, 774 

Upananda 903 

Upanemisa 903 

Upanita 904 

Uparittha 902 

Upasabha 902, 903 

Upasidari 904 

Upatissa 180, 904 

upativattatam 810 

Upatthanasala 945 

Uposatha 40, 589, 596, 597, 623, 626, 851, 904, 
999 

Uppala 904 

Uruvela 194, 197, 268, 643, 652, 775, 785 

Usabha 904 

Uttara 691, 692, 693, 1127 


vatthugana 485 

Vebhara 901 

vedaniya 325 

Vedehi 256 

Vedehika 151, 152, 153 

vedeti 322 

Vegalinga 599, 602, 604, 605 

Vehapphala 358, 359 

Vejayanta 278, 279, 367, 368 

vekanda 462 

Vekhanassa 595, 597, 598, 1148 

Veluvana 175, 329, 425, 447, 501, 523, 561, 585, 
749, 750, 849, 853, 951, 955, 969, 1037, 
1089, 1123, 1127 

Vepulla 901 


SACH DAN # 1171 


VerañJaka 315 vigatavalika 934 
Vesali 85, 133, 253, 258, 263, 381, 384, 513, 659, уіһага 719 
829, 853 Vijita 903 


Vessa 233, 308, 414, 632, 633, 634, 635, 636,  vijjãbhägiyä 923 
685, 711, 712, 713, 717, 741, 742, 743,  vijjavimutti 914 


744, 745, 747, 893 vipassana 141, 263, 323, 840, 905, 919, 1011, 
Vessamitta 733 1012 
Vessavana 278, 279 Visakha 329, 330, 331, 332, 333, 334 
Videha 369, 626, 627, 691, 692, 693, 696, 700 vitakka 940 
Videhi 674, 849 Vitaraga 904 
Vidhura 364, 366, 367 vitta 1061 
Vidiidabha 669, 684, 687, 688 Vutthanima 367 

Y 

Yakkha 183, 233, 278 yebhuyyasika 824 
Yama 1004, 1005, 1006, 1009 yojana 595, 637, 678, 726, 912 
Yamataggi 733, 772 Yona 710, 711 


Yasassi 902 yugamatta 694 


TAN DUONG CONG DUC 
CUNG DUONG PHÁP BAO САО QUY 


"ấn trọng cảm niệm công đức của chư Tôn đức Tang Ni và quý Phật tử đã 
phát tâm trong sạch ủng hộ dé bộ Tam tang Thánh điển Phật giáo Việt Nam 
được ấn tông cúng dường đến chư Tôn đức Giáo pham lãnh đạo GHPGVN, 

chư Tôn đức Tăng Ni trực thuộc các Ban, Viện Trung ương, Ban Trị sự GHPGVN 
các tỉnh/ thành, các Tó đình, tự viện, tịnh xá. Sau đây là các đơn vi ủng hộ: 

- Quỹ Thiện Tâm thuộc tập đoàn Vingroup: 3.000 bó. 

- Quỹ Đạo Phật Ngày Nay: 1.500 bộ. 

- Quỹ Từ thiện Tu viện Tường Van: 500 bd. 

- Quỹ cúng dường án tống Pháp bảo cao quý tại văn phòng VNCPHVN do chu Tôn 
đức Giáo phẩm Tăng Ni, tru tri, trụ xứ tại các Tổ đình, tự viện, thiền viện, tịnh xá, tịnh 
thất, niệm Phật đường, quý Phật tử thiện hữu trí thức hữu danh, ân danh trong và ngoài 
nước đã góp phan hỗ trợ chi phí các mặt dé việc ân hành được thành tựu viên mãn. 

Thành kính câu nguyện và hồi hướng quả lành của việc làm vô cùng giá trị, ý 
nghĩa này đến quý chư Tôn đức Tăng Ni, Phật tử, thân bang quyến thuộc của quý 
vị luôn được tăng trưởng và thành tựu các phần phước báu đưa đến thắng trí, giác 
ngộ, Niết-bàn. 

Cầu mong Phật pháp cửu trụ ta-bà, lợi lạc khắp nhân thiên. 

Nam-mô Công Đức Lâm Bồ-tát Ma-ha-tat. 


Moi sự dong góp, xin liên hệ: 


1. Van phòng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam 
750 Nguyễn Kiệm, P. 4, Q. Phú Nhuận, TP. HCM 
DT: (+84) 28 3844 8893 DD: (+84) 909 478 298 
Web: www.vncphathoc.com PHUONG DANH AN TONG 

2. Tai khoan: 

* Goi trong nước: 

Tên chủ TK: Viện Nghiên cứu Phat hoc Việt Nam 

Số TK: 0071001286090 

Ngân hàng: VIETCOMBANK (Chi nhánh TP. HCM) 

* Gởi từ nước ngoài: 

Tên chủ TK: Vien Nghien cuu Phat hoc Viet Nam 

Số TK: 0071001286090 

Ngan hàng: VIETCOMBANK (Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of 
Vietnam (Ho Chi Minh City Branch) 

Swift code: BFTVVNVX 007 


Thuc hién 
VIEN NGHIEN CUU PHAT HOC VIET NAM 
750 Nguyễn Kiém, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chi Minh 


HOI LUAT GIA VIET NAM 
NHÀ XUẤT BAN HONG ĐỨC 
65 Tràng Thi - quận Hoàn Kiếm - Hà Nội 
Email: nhaxuatbanhongduc65@gmail.com 
Điện thoại: 024.39260024 Fax: 024.39260031 


TAM TANG THÁNH DIEN PHẬT GIÁO VIỆT NAM - TAP 02 
TAM TẠNG THƯỢNG TỌA BỘ - 02 
KINH TRUNG BỘ 
(Majjhima Nikãya) 
Dich gia: Hòa thượng THÍCH MINH CHAU 


Chịu trách nhiệm xuất bản 
Giám đốc BÙI VIỆT BẮC 


Chịu trách nhiệm nội dung 
Tổng Biên tập LÝ BA TOAN 


Biên tập: Phan Thị Ngọc Minh 


Sửa bản in 
DD. Thích Quảng Tánh, DD. Thich Quảng Kiên, 
SC. Thích nữ Hạnh Thuong, SC. Thích nữ Tinh Huệ, SC. Thích nữ Liên Kinh 
Câm Hồng, Ngoc Thanh, Liên Ngoc, Ngọc Hoa, Liên Nguyệt 


Trình bảy 
Tống Viết Diễn, Đặng Thái Trung 


Đối tác liên kết 
VIEN NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC VIỆT NAM 
750 Nguyễn Kiệm - Phường 4 - quận Phú Nhuận - TP. Hỗ Chí Minh 


In: 6.000 bản, khó: 19 x 27 cm, tại Công ty CP In Khuyến học phía Nam (Lô B5-8 đường D4, 
khu công nghiệp Tân Phú Trung, Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh). Số Xác nhận đăng ký XB: 
4217-2020/CXBIPH/18 — 78/HD. Số ОРХВ của NXB: 371/0Р-МХВНР cấp ngày 10/10/2020. 
In xong và nộp lưu chiếu năm 2020. ISBN: 978-604-318-037-4 
Ма số sách tiêu chuẩn quốc tế (ISBN): 978-604-318-037-4 |!!! 
786043 1803741 
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